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Nam-mô Bản Sư Thích-ca Mâu-ni Phật 


rong Kinh Hoa Nghiêm có ghi: “Phật đĩ nhất nhất thân, xứ xứ chuyển 
| pháp luân” (BBÈ\—— 3, jšÿä3* lâ), nghĩa là đức Phật luôn dùng tât 
cả hóa thân của mình, ở mọi nơi mọi chốn chuyền bánh xe pháp. 

Thật hoan hỷ, tinh thần chuyển bánh xe pháp của đức Phật đã và đang được 
chư Tôn đức Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam triển khai một cách 
hiệu quả. Đặc biệt, trên phương diện hoăng truyên kinh điển, chư Tôn đức đã 
có những định hướng đúng đăn cho Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam tiễn 
hành phiên dịch, san định, ấn tống Kinh, Luật, Luận, Sớ giải có nguồn gốc từ 
tạng Päli, Sanskrit, Hán cổ và các ngôn ngữ khác. 

Khi nghiên cứu, hoăng truyện kinh điển, nhà Phật thường có câu: “D7 Thánh 
giáo vi mình cảnh chiếu kiến tự tâm, đĩ tự tâm vi trí đăng chiếu kinh u chỉ"? (l 
tới Fš HỊ $5 RR li H b, PB ÙÒ Bí #5 6 #6 M H), nghĩa là lây Phật pháp làm 
tâm gương sáng soi vào tự tâm, lấy tự tâm làm ngọn đèn trí soi tỏ chỗ thâm sâu 
của kinh điển. Những Phật sự được chư Tôn đức trong Viện Nghiên cứu Phật 
học Việt Nam đã và đang thực hiện, thực sự là những việc làm trân quý. Việc 
ây không chỉ làm sáng bản tâm của mỗi hành giả nghiên cứu mà còn chuyên 
hóa lời Phật dạy một cách dễ hiểu, dễ học, dễ hành, gân gũi với cuộc sông đời 
thường. Thông qua đó, mỗi hành giả có được cách tiếp cận, tu tập, thực hành 
lời Phật đạy, thành tựu nhiều kết quả hơn. 

Từ việc nghiên cứu kinh điển, nhìn lại Phật giáo Việt Nam, chúng ta mới 
thấy, Phật giáo Việt Nam với chiêu dài lịch sử trên đưới 2000 năm đồng hành 
cùng dân tộc, đã tạo nên những giá trị Phật giáo đặc biệt, đóng vai trò trụ cột 
trong việc gìn giữ nên văn hóa Việt thời kỳ 1000 năm Bắc thuộc, làm cho dân 
tộc Việt Nam trở nên vĩ đại nhất trong lịch sử phong kiến nước nhà vào thời đại 
Lý - Trần, vẫn đang tiếp tục đông hành cùng đất nước trong thời kỳ hội nhập 
với phương châm “Đạo pháp - Dân tộc.” Chính vì vậy, những Phật sự của chư 
Tôn đức trong Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam đang thực hiện có ý nghĩa 
hết sức quan trọng trong việc “kê vãng khai lai, truyền trì đạo mạch”, không chỉ 
làm cho Phật pháp xương minh, trường tồn ở thế gian mà còn góp phần làm cho 
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Phật giáo Việt Nam tiếp nôi truyền thống tốt đẹp từ ngàn xưa, phát triển lên một 
tâm cao mới. Hy vọng môi hành giả chúng ta nô lực hơn nữa đê thành tựu giải 
thoát và hoàn thành sứ mệnh ““[ác Như Lai sứ, hành Như Lai sự.” 

Nguyện câu Phật nhật tăng huy, Pháp luân thường chuyên, thế giới hòa 
binh, nhân dân an lạc. 


Nam-mô Hoan Hỷ Tạng Bồ-tát, tác đại chứng minh. 


Wesak Liên Hợp Quốc, PL.2563 — DL.2019 
Trưởng lão Hòa thượng THÍCH PHÔ TUỆ 
(Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam) 


LỜI GIỚI THIỆU 


đồng Quản trị Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, đặc biệt là Ban Biên 
tập Tưm tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam đã hoan hỷ đảm trách 
nhiệm vụ phiên dịch, biên tập và ân hành bộ Thánh điền thiêng liêng này. 


Phiên dịch Kinh, Luật, Luận từ các ngôn ngữ Phật học (PälI, Sanskrit, Hán 
cô) ra tiếng Việt là trách nhiệm cao quý của Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam 
(VNCPHVN) do Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu thành lập năm 1989, 
nhăm đáp ứng nhu câu nghiên cứu, học hỏi và thực tập Phật pháp của hàng triệu 
Tăng NI, Phật tử Việt Nam trong và ngoài nước. 


Tẻ mặt Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tôi tán dương Hội 


1. Về thuật ngữ 

Tôi tán đồng cách Hội đồng Quản trị VNCPHVN thay đổi cụm từ “Đại 
tạng kinh Việt Nam”, vôn chịu ảnh hưởng từ cách đặt tựa tác phầm của Phật 
giáo Trung Quốc, thành “7qm tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam`, nhăm thể 
hiện bản sắc văn học Phật giáo Việt Nam, đồng thời thích ứng với cách đặt tên 
phố biến của cộng đồng Phật giáo thế giới hiện nay. 

Khái niệm “Đại tạng kinh” chỉ đê cập đến “Kinh tạng” (P. Sa Pifaka, H. #Š 
#Ä) tức kho tàng Chân lý, trong khi khái niệm “Tam tạng Thánh điển Phật giáo” 
có nội hàm rộng hơn, bao quát hơn; đó là ngoài kho tàng Chân lý còn có kho 
tàng Đạo đức (P. Winaya Piaka, H. (EIRR, Luật tạng), kho tàng Triết học tâm (P. 
Abhidhamma Piaka, H. ñfầ#&, Luận tạng), Văn học Chú giải (P. 4ƒfhakarha), Văn 
học Phụ chú giải (P. 774đ), Văn học Tục tạng và các tác phẩm Phật học Việt Nam. 

Tam tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam bao gồm các tuyên tập Tam 
tạng Phật giáo Thượng Tọa bộ (ảnh hưởng các nước Ấn Độ, Tích Lan, Miễn 
Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia), Tam tạng Phật giáo Bộ phái, Tam tạng Phật 
giáo Đại thừa (ảnh hưởng Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Đại Hàn, Tây 
Tạng), Văn học Sớ giải, Văn học Tông phái Phật giáo và Văn học Phật giáo 
Việt Nam, v.v... 


2. Về Văn học sử Phật giáo 
“Thánh điện Phật giáo” là khái niệm chỉ cho tuyển tập những lời dạy của 
đức Phật trong 45 năm (theo Phật giáo Nam truyện) hay 49 năm (theo Phật giáo 
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Bắc truyền) truyền bá Chân lý (P. Dhamma, S. Dharma, H. 3%, Pháp), Đạo đức 
(P=S. Winaya, H. *Xƒ£#, Giới luật), và Các pháp siêu việt (P. 4bhidhamma, S. 
Abhidharma, H. #8 tt‡*, Vô tỷ pháp). 


Thánh điển Phật giáo được truyền thừa qua hình thức khẩu truyền, được 
cho là băng ngôn ngữ Pali từ thời đức Phật (khoảng thê kỷ VI-V TTL) và lưu 
truyền qua ba lần kết tập kinh điển tại Ân Độ. Đến Đại hội Kết tập kinh điển 
lần thứ tư tại Tích Lan (khoảng thế kỷ I TTL), Thánh điễn được viết trên lá 
bối và lưu truyền đến ngày nay. Hai tác phẩm Đảo sử (Davamsa) và Đại sử 
(Mahävamsa) đều ghi nhận răng trong triều đại Valagamba (29-17 TTL) tại 
Anuradhapura, Tích Lan, các cao Tăng thuộc làu Tam tạng Pali bắt đầu viết 
kinh Phật trên lá bối để giữ gìn và truyền bá lời Phật dạy một cách hiệu quả hơn. 

Theo các nhà Đại thừa, cũng vào thế kỷ I TTL trở đi, kinh điển Đại thừa 
băng tiếng Sanskrit lần lượt ra đời. Ngoài các bản kinh Đại thừa quan trọng tôn 
tại với ân bản Sanskrit, phân lớn văn học Phật giáo Đại thừa được lưu giữ qua 
các bản dịch Hán cổ, được các vua chúa, đại tín chủ lưu bố qua các bản chép 
tay, khắc trên đá, khắc trên gỗ, và về sau biên tập thành các Đại tạng kinh mang 
tầm vóc quốc gia ở Trung Hoa; còn tiếng Tây Tạng cô, được biên tập thành 
Kinh điển Phật giáo Tây Tạng (1ibetan Buddhist Canon) gồm hai tạng Kangyur 
(Kinh - Luật tạng gôm 100 bộ) và Tengvur (Luận tạng gôm 213 bộ). 


3. Về phương diện lịch sử 

Hơn 10 thế kỷ (từ thế kỷ I-X) bị Trung Quốc đô hộ, người Việt Nam đã sử 
dụng Đại tạng kinh Trung Hoa băng Hán cô và cho đến những thế kỷ sau. Giai 
đoạn 80 năm Pháp thuộc (1867-1945), người Việt lại buộc phải sử dụng tiếng 
Việt La-tinh hóa nên chữ Hán Nôm mắt dân vị trí ngôn ngữ chính thống. Đứng 
trước nhu câu thích nghi với quôc ngữ mới, các cao Tăng Việt Nam quyết định 
phiên dịch kinh điển từ Hán cô ra tiếng Việt La-tinh để phố biến lời Phật dạy 
rộng rãi hơn, vì đại đa số người Việt trong thời Pháp thuộc không đọc được chữ 
Hân Nôm. 

Tam tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam được hình thành qua 3 giai đoạn: 


Giai đoạn 1 bắt đầu từ 1950 đến 1975, với đỉnh cao là sự ra đời của Hội 
đồng Phiên dịch Kinh điển của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thông nhất 
(GHPGVNTN) vào năm 1973 và ngưng hoạt động vào năm 1975. Các bậc Tôn 
túc đóng góp nỗi bật trong việc phiên dịch kinh điển từ Hán cô sang tiếng Việt 
trong giai đoạn này có Hòa thượng Thích Trí Tịnh (Mía-ha Bát-nhã, Hoa 
Nghiêm, Đại Bảo Tích, Niết-bàn, Pháp Hoa); Hòa thượng Thích Trí Nghiêm 
(Đại Bár-nhã); và chư vị Hòa thượng Thích Thanh Từ, Hòa thượng Thích Bửu 
Huệ, Hòa thượng Thích Thiên Tâm (?zng A-hàm, Tăng nhát A-hàm), Hòa 
thượng Thích Thiện Siêu, Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ, Thượng tọa Thích Trí 
Thành (Trưởng Á-hàm, Tạp Á-hàm), v.V... 
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Giai đoạn 2 bắt đâu từ 1975 đến 2017, với sự ra đời của các bản dịch từ Pali 
sang tiếng Việt.! Đóng góp nỗi trội của Hòa thượng Thích Minh Châu là phiên 
dịch hầu hết Kinh tạng Päãli. Hòa thượng Hộ Tông, Hòa thượng Bửu Chơn, Hòa 
thượng Giới Nghiêm phiên dịch Luật tạng Pali và Hòa thượng Tịnh Sự dịch 
Luận tạng PalI. Gân đây, Thượng tọa Chánh Thân đã dịch mới một số kinh 
trong Tiểu bộ và Luật tạng PäÌI. 


Sau ba thập niên phiên dịch độc lập, đến năm 1991, Hội đồng Chỉ đạo Phiên 
dịch và Ấn hành Đại tạng kinh Việt Nam chính thức được Giáo hội Phật giáo 
Việt Nam (GHPGVN) thành lập. Từ đó đến nay, VNCPHVN chỉ tái bản được 
Kinh tạng Nam truyền,? gôm 13 tập vả một vài tập A-hàm. Trong thời gian này 
và trước đó, Hòa thượng Thích Trí Quang đã dịch hơn 25 tập Kinh, Luật, Luận; 
Hòa thượng Thích Đỗng Minh đã dịch một số bộ Luật và hướng dẫn, khuyến 
khích chư Tăng Ni tại Nha Trang phiên dịch các bộ Luật của các bộ phái Phật 
giáo, góp phân làm phong phú kho tàng Luật tạng Phật giáo Việt Nam. 


Trong hai thập niên, 1994-2014, Hội ¡ đồng Dịch thuật do Hòa thượng Thích 
Tịnh Hạnh khởi xướng và bảo trợ, có công tông hợp, biên tập và xuât bản các 
công trình dịch thuật đã có, đồng thời dịch mới các Kinh, Luật, Luận quan trọng 
khác đề hình thành Linh Sơn Pháp bảo Đại tạng kinh. 


Giai đoạn 3 từ năm 2017 trở đi. Vào giữa năm 2018, Hội đông Quản trị 
VNCPHVN thành lập Ban Biên tập Tam tạng Thánh điền Phật giáo Việt Nam, 
tiến hành đối chiếu văn bản song ngữ, biên tập tiếng Việt, làm tông mục lục 
mới, với mục tiêu phiên dịch hoàn tật, biên tập và xuất bản Tam tạng Thánh 
điển Phật giáo Việt Nam, gôm Ba tạng Thượng Tọa bộ, Ba tạng Bộ phái và Ba 
tạng Đại thừa. Đông thời, Văn học Sở giải, Tục tạng, Văn học tông phái Phật 
giáo lrung Quốc, Nhật Bản và Văn học Phật giáo Việt Nam cũng sẽ được thực 
hiện tiếp theo. Công trình sưu tâm, phiên dịch, hiệu chú và ân hành này dự kiến 
sẽ hoàn thành trong vòng I0 năm hoặc lâu hơn nữa. 


4. Về bản sắc quốc gia 

Thánh điền Phật giáo được xem là quốc bảo của nhiều quốc gia theo đạo 
Phật. Các quốc gia thuộc hai truyền thông Phật giáo Nam truyên và Bắc truyền 
đều có Thánh điện Phật giáo băng tiếng mẹ đẻ của họ từ lâu. Tại các nước Phật 
giáo Nam truyền như Tích Lan, Miễn Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia, ngoài 
ân bản Tam tạng Thánh điển Päli, đều có bản dịch Thánh điển Phật giáo bằng 
quốc ngữ của họ. 


Trong các nước Phật giáo Đại thừa, Trung Quốc là nước đâu tiên có Khai 
Bảo tạng được khắc gỗ từ năm 971 đến 983 thời nhà Bắc Tống. Các nước 


! Hòa thượng Thích Minh Châu dân thân vào sự nghiệp dịch thuật rất sớm. Hòa thượng đã dịch và ân 
hành Kinh Trưởng bộ từ năm 1965 (tập Ì), 1967 (tập II), 1972 (tập III và IV). Các năm kế tiếp, Hòa 
thượng cho ân hành các tập Kinh Trung bộ: 1973 (tập D), 1974 (tập II, HD). 


? Còn thiếu 5 quyến trong Kinh Tiểu bộ: Diễn giải, Phân tích đạo, Thánh nhân ký sự, Phật sử và Hạnh tạng. 
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Phật giáo Đại thừa chịu ảnh hưởng từ Phật giáo Trung Quốc đều có ân bản 
Đại tạng kinh chữ Hán theo phong cách riêng. 

Đại Hàn (1011-1082) có ân bản Cao Ly Đại tạng kinh (lãi Bế X Kết), hay 
còn gọi là Bái vạn Đại tạng kinh (J\VR XR&#Š), có cầu trúc mục lục khác với 
các Đại tạng kinh Trung Quốc, gøôm Tam tạng Đại thừa (các bản văn ]1-646), 
Tam tạng Tiểu thừa (các bản văn 647-978), Thánh Hiên Phật ký lục (các bản văn 
979-1087) và các tác phẩm khác (1088-1498), trong đó, các bản văn 1402-1405 
là các trước tác của Phật giáo Đại Hàn. 

Nhật Bản có Thiên Hải tạng (XÃ) đầu tiên được thực hiện từ năm 
1637 đến 1648. Đến đầu thế ký XX, Đại Chánh tân tu Đại tạng kinh (7 1E 3ï 
lã Xt4Š, 1924-1934) do các học giả Takakusu Junjiro, Watanabe Umiakira 
và Ono Genmyo biên tập, gồm 100 tập, 3.493 bộ, 13.520 quyền, trong đó, 55 
tập đầu øôm K¡nh, Luật, Luận, Sớ giải, các tông phái Phật giáo Trung Quốc, 
Nhật Bản. Đây là ấn bản Đại tạng kinh bằng chữ Hán hoàn chỉnh nhất, có tính 
hệ thống về phân loại và chấm câu tốt nhất. 

Phật giáo Tây Tạng cũng có Đại tạng kinh riêng khá sớm, từ năm 1290 đến 
1364. Đại tạng này bao hàm hâu hết các bản luận Sanskrit của các bộ phái Phật 
giáo Ấn Độ, có nguồn gốc từ Trường Đại học Nalanda nổi tiếng và một số bản 
dịch từ tiếng Hán. Đại tạng này được hiệu chỉnh qua các thời kỳ và trở thành 
kho tảng Pháp bảo Tạng truyện đặc thù, vi nó chứa nhiều bộ mật chú và pháp 
môn tu bí truyền mà ngày nay không tìm thây trong các Đại tạng Trung Hoa và 
các nước khác. 


Tính từ thời điểm Pháp thuộc năm 1867 đến 2019, khi tiếng Hán - Việt trở 
thành tiếng Việt La-tinh hóa, 152 năm đã trôi qua, hoặc tính từ thời điểm Hội 
đồng Phiên dịch Kinh điển của GHPGVNTN hình thành từ năm 1973 cũng đã 
trải qua 46 năm, 7m tạng Thánh điên Phật giáo Việt Nam chỉ mới hoàn tât một 
nửa chặng đường phiên dịch. 

Bên cạnh việc trần trọng những thành quả dịch thuật của các bậc Tôn đức 
hữu công thuộc các thê hệ trước, GHPGVN cân có 7m tạng Thánh điển Phát 
giáo Việt Nam hoàn chỉnh, không chỉ thể hiện bản sắc văn hóa Phật giáo Việt 
Nam mà còn giúp cho người Việt Nam không biết các cô ngữ Phật giáo, có 
thể tiếp cận lời Phật dạy băng tiếng Việt, nhăm đạt được trí tuệ do nghe chân 
lý Phật (P. Su/amayapañña, Văn tuệ), trí tuệ do nghiền ngâm chân lý Phật (P. 
Cinmamayapañña, Tư tuệ) và trên nên tảng này, tiếp tục đạt được trí tuệ do 
thực hành thiên chỉ, thiền quán (P. 8hãvanãmayapaññä, Tu tuệ). 


Đề tạo nên bản sắc văn hóa tâm linh Phật giáo Việt Nam qua 7m tạng 
Thánh điển Phật giáo Việt Nam, tôi tha thiết kêu gọi quý Tăng Ni và Phật tử 
tham gia vào Ban Phiên dịch và Ban Biên tập 7z tạng Thánh điền Phật giáo 
Việt Nam, góp phân phiên dịch và xuất bản hoàn chỉnh 7am tạng Thánh điển 
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Phật giáo Việt Nam. Đồng thời, tôi tha thiết kêu gọi quý mạnh thường quân và 
quy Phật tử phát tâm đóng góp tịnh tài để công trình phiên dịch, biên tập và xuất 
bản 7am tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam sớm thành tựu mỹ mãn. 

Xuất bản Tam tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam không chỉ là niềm mơ 
ước của Tăng Ni và Phật tử Việt Nam mà còn tạo thuận duyên cho 97 triệu 
người Việt Nam trong nước và hơn Š triệu người Việt Nam ở hải ngoại có cơ 
hội học Phật, tu Phật băng tiếng Việt, để diệt trừ tham ái, sân hận, sĩ mê, chấp 
thủ, vốn là nhân khô đau, đông thời, trải nghiệm an vui, hạnh phúc bây giờ và 
tại đây, góp phần làm cho Tổ quốc Việt Nam ngày càng giàu, mạnh và phát triển 
bên vững. 


Wesak Liên Hợp Quốc, PL.2563 — DL.2019 
Hòa thượng THÍCH THIỆN NHƠN 
(Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN) 
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đủ của Phật giáo Việt Nam, gồm Kinh, Luật, Luận, Sớ giải, Sử và các 

tác phẩm liên quan đến Phật giáo Việt Nam. 7zm tạng Thánh điền Phật 
giáo Việt Nam chứa đựng tư tưởng tâm linh, kho tàng trí tuệ, nền tảng văn hóa 
đạo đức có giá trị vượt thời gian và không gian. Cùng với những hệ thống tư 
tưởng lớn khác ở phương Đông và trên thế giới, hệ thống tư tưởng minh triết 
của đạo Phật lưu xuất từ Thánh điển Phật giáo trong từng thời kỲ, cảng lúc càng 
có ảnh hưởng rộng lớn và thâm đượm nơi tâm hôn con người nói chung, tâm 
hôn người Phật tử Việt Nam nói riêng, góp phần tạo nên bản sắc văn hóa đạo 
đức Việt Nam. 

Dân tộc Việt Nam từ thời khởi nguyên đã có mỗi nôi kết với Phật giáo. Phật 
giáo Việt Nam bắt đầu từ rất sớm và xuyên suốt dòng lịch sử luôn đồng hành 
cùng dân tộc. Đất nước và con người Việt Nam, trong không gian minh triết 
phương Đông, ân hưởng nguôn sáng thiêng liêng cùng VỚI Sức mạnh chuyên hóa 
nhiệm mâu của đạo Phật, đã phát triên, sánh vai với bạn bè trên thê giới. Ngày 
nay, Phật giáo Việt Nam đang tiếp tục vươn lên với những hoạt động mang tâm 
quốc gia và quốc tê trên nhiều phương diện, trong đó 7n tạng Thánh điền Phật 
giáo Việt Nam là một dâu chỉ quan trọng trên lộ trình phát triên, phát huy tiềm 
năng con người Việt Nam và Phật giáo Việt Nam về phương diện văn hóa tâm 
linh và hàn lâm học thuật. 


Tz tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam là một kho tàng Pháp bảo đầy 


Văn pháp được sử dụng đề chuyên tải nội dung của 7zm tạng Thánh điển 
Phát giáo Việt Nam tiệm cận những tiêu chí: Trung thực, uyên thâm, văn nhã. 
Những chuẩn mực khác cũng được quan tâm như: Trang trọng, uy nghiêm. Tiêu 
chí, chuẩn mực được đặt ra và triển khai nhăm nâng cao hiệu quả của việc tụng 
niệm và hành trì, gia tăng hiệu ứng tâm linh, khuêch tán ở mức cao nhất ánh 
sáng mâu nhiệm thiêng liêng lưu xuất từ đầu nguôn là đắng Vô Thượng Chánh 
Đăng Chánh Giác. 


Thuở khởi nguyên của Thánh điển bắt đầu với việc kết tập Tam tạng. Ba lân 
kết tập đầu tiên, Thánh điển được trùng tụng, chuẩn y và phi nhớ từ thế hệ này 
sang thế hệ khác băng phương pháp khẩu truyền. Thế kỷ III TTL đã có những 
phái đoàn hoăng pháp do Vua Asoka chủ trương và thực hiện, trong đó Hoàng tử 
Mahinda và Công chúa Sahghamittä của vương triều này đã truyền bá đạo Phật 
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sang Tích Lan. Hai thế kỷ sau, dưới triều đại nhà Vua Tích Lan Vattaøgãmani 
Abhaya, Thánh điển được biên chép và bố sung phân Chú giải. Ở Ấn Độ, lần 
kết tập thứ tư dưới sự bảo trợ của Vua Kaniska từ cuôi thế ký I đến đâu thê kỷ H, 

Thánh điển được viết xuống băng ngôn ngữ Sanskrit. Như vậy, cả hai hệ thông 
kinh điển tiếp tục được lưu giữ, quảng bá ở bản địa và lan tỏa sang các nước khác 
dưới hai dạng, chữ viết và khẩu truyên. 


Hâầu hết Thánh điển Phật giáo từ hai hệ thông trên vẫn còn được bảo tôn đây 
đủ trong dạng nguyên ngữ hay dịch ngữ, và có những phiên bản tiếp tục được 
phát hiện dù có những khoảng thời gian việc thế thế truyền thừa dường như bị 
gián đoạn, thậm chí mai một. Ánh sáng trí tuệ chứa đựng trong Thánh điển Phật 
giáo càng lúc càng được giới trí thức của thế giới cả phương Đông lẫn phương 
Tây nhận thức. Tạng Sanskrit được tái phát hiện ở Nepal vào năm 1822, có thể 
xem là tạng Sanskrit truyền sang thế giới phương Tây sớm nhất. Tạng Pãli do 
Hoàng tử Mahinda khởi động truyền bá từ Ấn Độ sang Tích Lan, sau đó nhờ 
được sự bảo trợ dưới triều Vua Vattagamanï Abhaya vào thế ký I TTL, công 
trình trùng tụng, biên chép và bảo tồn được tô chức thực hiện quy mô lớn tại 
Aluvihãra, thành phó Matale, với 500 nhân sự chuyên trách. 

Tạng Päli được xem là Thánh điển Phật giáo chính thông của các nước thuộc 
hệ thông Nam truyền như Ấn Độ, Tích Lan, Miễn Điện, Thái Lan, Campuchna, 
Lào. Luận sư Buddhaghosa vĩ đại của thế kỷ V đã có công lớn đối với Thánh 
tạng Päli. Nửa cuối thê kỷ XIX, Miền Điện tô chức kết tập Tam tạng, trùng tụng, 
học thuộc Thánh điền, và nôi tiếng với bộ kinh băng đá hoa cương thực hiện năm 
1860 do Vua Mindon bảo trợ. Năm 1881, Pali Text Soclefy (Hội Thánh điển PaL) 
ra đời với mục tiêu là biên tập, ân hành nguyên bản Päli và phiên dịch sang tiếng 
Anh. Đâu thế ký XX, công trình phiên dịch Thánh tạng quy mô từ tiếng Päli sang 
tiếng Thái được thực hiện và giới thiệu rộng rãi thông qua mạng lưới các trường 
đại học trên thế giới, dưới sự bảo trợ của Vua S 0Ó 000210 k0 thứ V. 


Ngoài tạng PAli và tạng Sanskrit, khi nói về phương diện đâu nguôn, cô kính 
và thầm quyên, cần ghi nhận rằng Thánh tạng tiếng Hán cô có truyền thông lâu 
đời, bao phủ một địa bàn văn hóa rộng lớn tâm châu lục. Từ nhà Tống đến nay, 
Trung Quốc có tật cả 25 bản Đại tạng, riêng nhà Tống đã có đên § bản Đại tạng 
khác nhau. Bản Đại tạng khắc gỗ đầy đủ đầu tiên của Trung Quốc được đặt tên 
là Khai Bảo tạng, hoàn thành năm 983. Cao Ly (tên gọi Triều Tiên từ thế kỷ 
X-XIV) có ba lần khắc Đại tạng, trong đó Bái vạn Đại tạng kính (còn gọi là 
Cao Ly Đại tạng kinh) nồi tiếng với trên 81.000 phiên ĐỒ, khắc vào thế kỷ XL 
đang được bảo tôn cần trọng tại Hải Ấn tự. Nhật Bản tiếp nhận suối nguồn Phật 
giáo khá trễ, có 9 bản Đại tạng. Đại Chánh tân tu Đại tạng kinh (Taishõ Shinshũ 
Daizökyö, Ä E31 k?##4&) do Takakusu Junjiro, Watanabe Umiakira và các 
cộng sự viên thực hiện, gôm 100 tập, dựa trên các bản của Đại tạng kinh Trung 
Hoa và Cao Ly, tạo nên một bản Đại tạng kinh Phật giáo Bắc truyền hoàn chỉnh 
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nhất cho đến năm 1934. Mông Cô và Tây Tạng đều có Đại tạng riêng. Đại tạng 
Tây Tạng cũng đã trải qua 12 lần khắc bản, được ¡in ân khác nhau và bộ hiện 
nay rất lớn với 73 triệu chữ chia làm hai phân: Kangyur (Kinh tạng - Luật tạng) 
và Tengvyur (Luận tạng). 


Tam tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam có điểm xuất phát từ thời còn chia 
sẻ chung một dạng văn tự với người Hán, phục vụ cho Phật giáo của cả một 
khu vực địa lý văn hóa rộng lớn bao gồm nhiều quốc gia, dân tộc. Ở Việt Nam, 
nhà Đinh đã bắt đầu việc khắc kinh trên đá, đến thời nhà Lý việc khắc mộc bản 
khởi sự và hoàn thành một phân vào năm 1126, niên hiệu Thiên Phù Duệ Vũ. 
Vào năm 1311 (Tân Hợi), niên hiệu Hưng Long nhà Trân, Tôn giả Pháp Loa 
và Thiền sư Bảo Sái phụng chiếu Vua Trần Anh Tông đảm trách công trình cấp 
quốc gia là khắc gỗ Đại tạng kinh. Trải qua những biến thiên của lịch sử, thế hệ 
chư cô đức đã hết lòng truyễn trì đạo mạch. Có những giai đoạn lịch sử, công 
trình phiên dịch và ân hành Đại /qạng kinh Việt Nam có biêu hiện dừng lại hắn, 
nhưng thật ra vẫn được chư Tôn đức tiên hiền âm thầm thực hiện. 

Lịch sử thực hiện Đại fqạng kinh Việt Nam khởi sắc trong gia1 đoạn chân 
hưng Phật giáo giữa thế ký XX. Việc phiên dịch, ấn hành Đại đang kinh Việt 
Nam với những mảng lớn hơn và quy mô lớn hơn được triển khai thực hiện, tiêu 
biểu là Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh phiên dịch Đại tạng Bắc truyền 
và Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu phiên dịch Đại tạng Nam truyền. 
Những trung tâm phiên dịch với những dịch giả nỗi tiếng cũng xuất hiện như 
Trung tâm Phiên dịch Huệ Nghiêm, Trung tâm Phiên dịch Hải Đức, sau này 
có Trung tâm Dịch thuật Hán Nôm Huệ Quang. Đặc biệt, chư Tôn đức Giáo 
phâm, quý cư sĩ thiện hữu trí thức tiền bôi và đương thời nỗi tiếp công việc 
phiên dịch các bộ Kinh, Luật, Luận, Sở giải, như quy Ngài: Hòa thượng Thích 
Trí Nghiêm, Hòa thượng Thích Hành Trụ, Hòa thượng Thích Mật Nguyện, Hòa 
thượng Thích Trí Quang, Hòa thượng Thích Thiện Siêu, Hòa thượng Thích 
Thanh Từ, Hòa thượng Thích Huệ Hưng, Hòa thượng Thích Đỗng Minh, Hòa 
thượng Thích Tuệ Sÿ, Hòa thượng Thích Phước Sơn, Hòa thượng Thích Minh 
Cảnh, Hòa thượng Thích Đức Thăng, Cư sĩ Tâm Minh - Lê Đình Thám, Cư 
sĩ Đoàn Trung Còn, Cư sĩ Đào Nguyên, Cư sĩ Định Huệ, Cư sĩ Nguyên Tâm - 
Trần Phương Lan,. 

Như vậy, nội đễ bộ Tư tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam có sự khác 
biệt. Các Đại tạng khác chỉ chứa đựng một trong hai hệ thông, Nam truyền 
hoặc Bắc truyền, hoặc có một phân của nhau, nhưng không đây đủ. Trong 
khi đó, Tam tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam chuyền tải cả hai hệ thông 
và được bô cục lại. Đôi với Tam tạng Nam truyền (Thượng Tọa bộ), cấu trúc 
được g1ữ nguyên như trong hệ thông Pali Text SociIety (Chánh kinh, Chú giải, 
Phụ Chú giải). Đối với Bắc truyền, câu trúc được chia thành hai phần: Bộ phái 
và Đại thừa, được bỗ cục lại theo cách phân chia Kinh, Luật, Luận, Sớ giải. 
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Nguồn tư liệu này dựa vào Đại Chánh tân tu Đại tạng kinh. Ngoài ra, còn có 
tham khảo thêm nguồn tiếng Sanskrit, tiếng Anh và một số ngôn ngữ khác. 
Phần Tục tạng của 1mm tạng Thánh điền Phật giáo Việt Nam bao gồm các tác 
phẩm kinh điền do những thế hệ tri thức của Phật giáo Việt Nam trước tác, nối 
kết liên mạch từ thời sử dụng chữ Hán, Hán Nôm và chữ Quốc ngữ. 

Giáo hội Phật giáo Việt Nam hiện nay tiếp nỗi tinh thần phiên dịch 7m 
tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam của chư tiền hiền hữu công, với sự khởi 
xướng của Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu, đã thành lập Viện Nghiên 
cứu Phật học Việt Nam làm cơ sở pháp lý, nên tảng hành chánh cho việc tô chức 
nhân sự, giúp G1áo hội Phật giáo Việt Nam nâng mức độ hoàn thiện của Tan 
tạng Thánh điền Phật giáo Việt Nam lên một tâm cao mới, đặt một dấu ấn cho 
sự hoàn chỉnh trang nghiêm của ngôi báu Pháp bảo. 

Phiên dịch 7n tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam là công việc cần một 
nguồn nhân lực trí thức và tinh thần làm việc bên bỉ, đồng thời phải vượt qua 
những rào cản về ngôn ngữ, văn hóa và khoảng cách thê hệ. Những dịch giả 
đỉnh cao ở Trung Quốc như Đạo An, Cưu-ma-la-thập, Huyễn Trang... đều bày 
tỏ sự khó khăn khi thực hiện bản Hán dịch. Trong khi đó, độ chính xác của bản 
Việt dịch nói chung phải dựa trên độ chính xác của bản Hán dịch. Phiên dịch 
Kinh tạng Päãli cũng không ngoại lệ, khi dựa vào những bản gốc đã được sao 
chép nhiều lần trước khi in ấn. May thay, với sự tiễn bộ của thời đại, hầu hết 
những rào cản đều đã được vượt qua và phản ánh trong Tzưm tạng Thánh điễn 
Phát giáo Việt Nam. Sự vượt qua những khó khăn trên nhờ vào sự phát triển 
của mạng lưới thông tin toàn cầu, nguôn tham khảo phong phú, kỹ thuật tra 
cứu tiên tiền. Mặt khác, Tưm tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam phản ánh 
việc định hình được một bộ thẻ lệ quy chuẩn, làm cơ sở tham chiếu cho việc 
biên tập và dịch bô sung, song song với việc xây dựng một bộ thuật ngữ thiết 
yếu và chuyên sâu. Tất cả đêu góp phân đáng kế cho tính hệ thống, tính nhất 
quán khoa học, nâng cao giá trị hàn lâm của 7z tạng Thánh điền Phật giáo 
Wiệt Nam. 


lam tạng Thánh điển Phật giao Việt Nam mở ra một triển vọng mới cho 
những tác phẩm hậu kỳ như tóm tắt, tân giải, đồ giải hay làm tiền để cho những 
công trình hỗ trợ tiện ích theo sau: Tổng mục lục, Đại từ điển Thuật ngữ, Lịch 
sử hình thành Tưm fạng Thánh điền Phật giáo Việt Nam. 

Ngoài ân bản mang tính thiêng liêng của hiện tiên Pháp bảo được thực hiện 
trang nghiêm với chất liệu cao cấp, thiết kế mẫu mực, kỹ thuật In ân tiên tiễn, 
chứa đựng nội dung và văn pháp như đã được giới thiệu ở trên, Ban Biên tập 
Tam tạng Thánh điền Phật giáo Việt Nam còn thực hiện bản số hóa làm tăng 
thêm khả năng đồng bộ, lan tỏa rộng khắp, khả năng tiếp cận và tham khảo 
nhanh chóng, hướng đến những tiêu chí học thuật hàn lâm tôi ưu. 
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Bộ 7zm tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam ra đời lần này là kết tính từ 
các bậc TỔ sư, các bậc chân tu thật học, nhiều thế hệ dịch giả, nhà nghiên cứu.. 
Hình ảnh các Ngài an nhãn, kiên định, tận tụy, cần mẫn dịch từng trang Kinh: 
chọn lựa từng chữ, cân nhắc từng thuật ngữ Phật học, đôi khảo các bản dịch, 
bố sung từng cước chú, nhuận sắc từng dâu châm phây, để đảm bảo “văn nghĩa 
đây đủ” một cách tốt đẹp nhất, luôn là nguôn động lực khích lệ cho các thế hệ 
Tăng Ni và Phật tử tiếp bước noi theo. 

Hơn bảy thập niên trôi qua, các nhà phiên dịch Tam tạng ngày đêm âm thâm 
làm việc, đã đóng góp vào kho tàng văn học Phật giáo, tạo nên bản sắc văn hóa 
tâm linh Phật giáo Việt Nam, làm cho Pháp bảo được lưu bố ở nhân ølan, công 
đức ây đang ấn tàng trong từng con chữ, trong số nhiêu chục triệu con chữ của 
ân bản 7am tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam lần này thật bất khả tư nghì. 

Việc phiên dịch và ân hành Pháp bảo này thành tựu còn được sự yêm trợ, 
ủng hộ nhiệt tình của chư Tôn đức Tăng Ni và các mạnh thường quân cư sĩ Phật 
tử trong và ngoài nước, từ quá khứ đến hiện tại. Xin thành kính tri ân công đức 
của quý lIỆt vỊ. 

Thành kính cúng dâng ẫn phẩm Tư tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam 
nảy lên mười phương chư Phật, chư Tôn Bồ-tát, liệt vị Tô sư, chư vị Tôn đức 
dịch giả và hiện tiền chư Tôn đức Giáo phẩm chứng minh. Thành tâm hồi 
hướng công đức, nguyện câu Phật nhật tăng huy, Pháp luân thường chuyền, 
quôc thái dân an, pháp giới hữu tình ân triêm lợi lạc. 


Wesak Liên Hợp Quốc, PL.2563 — DL.2019 
Hòa thượng THÍCH GIÁC TOÀN 
(Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam) 
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TÁC PHẨM TIẾNG PALI 


Anguttara Nikãya (Kinh Tăng chỉ bộ) 

Anguttara Nikaya Atthakatha (Chu giải Kinh Tăng chỉ bộ) 
Apadaäana (Thánh nhân ký sự) 

Apadana Atthakatha (Chu giải Thánh nhán ký sự) 
Althasalinr (Chu giải Pháp tụ) 

Buddhavarmsa (Phát sử) 

Buddhavamsa Afthakatha (Chú giải Phát sử) 
Cñịaniddesa (Tiểu nghĩa thích / Tiếu diễn giải) 
Cnlaniddesa A tthakatha : ý 

(Chủ giải Tiếu nghĩa thích Í Chủ giái Tiêu điên giải) 
Cariyapi†aka (Hạnh tạng) 

Cariyapitaka Atthakatha (Chu giải Hạnh tạng) 
Chịavagsa (Tiểu phẩm) 

Culavamsa (Tiểu sử) 

Digha Nikaya (Kinh Trường bộ) 

Digha Nikaya Atthakatha (Chủ giải Kinh Trường bộ) 
Dhammapada (Kinh Pháp củ) 

Dhammapada Atthakatha (Chú giải Kinh Pháp củ) 
Dhamrmnasangdr (Pháp tụ) 


Dipavamsa (Đảo sử) 


Gatha (Thera và Therl): Trưởng lão Tăng kệ và Trưởng lão Nì kệ 


ltivuftaka (Kinh Phật thuyết như váy) 

Itivuttaka Atthakathä (Chủ giải Kinh Phật thuyết như vậy) 
Jataka (Chuyện Tiên thán) 

Khuddakapätha (Tiểu tụng) 
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Kankhavifarapr (Giải nghì) 

Kathavatthu (Luận sự ¡ Những điểm đị biệt) 

Majjhimma Nikaya (Kinh Trung bộ) 

Maj?hima Nikãya Atthakatha (Chủ giải Kinh Trung bộ) 
Mahabodhivamsa (Đại sử về cây Bồ-đê ở Tích Lan) 
Mahavamsa (Đại sử) 

Milindapañha (Mi-tiên vấn đáp / Milinda vấn đạo) 
Mahaniddesa (Đại nghĩa thích / Đại diễn giải) 
Mahaniddesa Atthakatha l 

(Chu giải Đại nghĩa thích ¡ Chu giải Đại điên giải) 
Maj?hima Nikaya Tìka (Phụ chủ giải Kinh Trung bộ) 
Mahävagsa (Đại phẩm) 

Niddesa (Nghĩa thích / Diễn giải) 

Niddesa Atthakathäã (Chú giải Nghĩa thích / Chú giải Diễn giải) 
Nettipakarana (Chỉ đạo luán / Cẩm nang học Phát) 
Pafthana (Duyên hệ) 

Petakopadesa (Chủ thích Kinh tạng / Tìm hiểu Tam tạng) 
Patisambhidamagea (Vô ngại giải đạo / Phán tích đạo) 
Patisambhidamagsa Afthakatha | 

(Chu giải Vô ngại giải đạo / Chu giải Phán tích đạo) 
Puggalapaññiati (Nhân thi thiết) 

Puggalapañfñatti Atthakathä (Chú giải Nhân thi thiết) 
Petavatthu (Ngạ quỷ sự / Chuyện Ngạ quỷ) 

Petavatthu Atthakatha 

(Chu giải Nơgạ quỷ sự / Chú giải Chuyện Ngạ quỷ) 
Samyuftta Nikaya (Kinh Tương ưng bộ) 

Samyufta Nikaãya Atthakatha (Chu giải Kinh Tương ưng bộ) 
SwuffAanipdta (Kinh táp) 

Suftanipata Atthakatha (Chú giải Kinh táp) 
Sumangalavilasim (Chu giải Kinh Trường bộ) 
Theragatha (Trưởng lão Tăng kệ) 

Theragatha Atthakatha (Chu giải Trưởng lão Tăng kệ) 
Therigatha (Trưởng lão Ni kệ) 


ThieA. 
Thivs. 


Uả. 
UảA. 


. 
Jbh. 
VbhA. 
1m. 
W1nẢ. 
W1sm. 
ÿYv. 
WvA. 


Yam. 
uy. 


Mhvu. 
MPS. 


BB»S. 


BÙ). 
Bỉ. 
BPE. 


Chả. 


Dồ. 


Èxpos. 


GỚS. 
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Therigatha Atthakatha (Chu giải Trưởng lão Nì kệ) 
Thipavamsa (Biên niên sử chùa tháp Tích Lan) 

Udäna (Kinh Phật tự thuyết / Cảm hứng ngữ) 

Udana Atthakatha 

(Chu giải Kinh Phát tự thuyêt / Chú giải Cảm hứng ngữ) 
Upäsakajanalankära (Uu-bà-tắc trang nghiêm) 
Wibhanga (Phán tích) 

Vibhanga Atthakatha (Chủ giải Phán tích) 

Winaya Pitaka (Luát tạng) 

Vinaya Atthakatha (Chủ giải Luật tạng) 
Wisuddhimagea (Thanh tịnh đạo) 

Wimanavatthu (Thiên cung sự / Chuyện Thiên cung) 
Vimanavatthu Atthakatha 

(Chu giải Thiên cung sự / Chú giải Chuyện Thiên cung) 
Vamaka (Song đổi) 
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Divyavadana (Thiên cung sự) 
Mahavasfu (Đại sự) 


Mahäparinirvanasatra (Kinh Đại Bảt-niết-bàn) 


TÁC PHÁM TIẾNG ANH 
Burmese-scrip Buddhasasana SamiH ediion doƒ the 
Maj?hima Nikaya (Kinh Trung bộ, phiên bản tiêng Miễn, NXB. 
Buddhasasana SamIfI) 
Book oƒ Discipline (Luật tạng) 
Buddhist India (Phật giáo Ấn Độ) 
Buddhist Manual oƒ Psychological Ethics (Cẩm nang Tâm lý Đạo 
đực Phát giáo) 
Compendium oƒ Philosophy (Cương yếu triết học / Tóm tắt và giải 
thích bộ Abhidhammatthasangaha) 
Dialogues oƒ the Buddha (Kinh Trường bộ) 
kxpostfor (Chú giải Pháp tụ) 
Gradual Sayings (Kinh Tăng chỉ bộ) 
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KS. Kindred Sayings (Kinh Tương ưng bộ) 

MB. A Manual oƒ Buddhism (Câm nang Phật giáo) 
MLS. Middle Length Sayings (Kinh Trung bộ) 
@KM. Questions oƒ King Milinda (Milinda vấn đạo) 
PC. Points oƒ Controversy (Những điểm dị biệt) 


Dss. Breth.  PsaÌms oƒ the Brethren (Trưởng lão Tăng kệ) 
Đss. Sĩs. Psalms oƒ the Sisters (Trưởng lão Ni kệ) 


SBB. Sacred Books oƒ the Buddhists (Thánh điển Phát giao) 

SBE. The Sacred Books oƒ the East (Thánh điền phương Đông) 
TÁC PHẨM TIÊNG VIỆT 

TTTĐPGVN. Tam tạng Thánh điền Phật giáo Việt Nam 

TTPỰ. Tam tạng Pa]i- Việt 


KINH THEO ĐẠI CHÁNH TẠNG 


ĐCT/Đại/T. Đại Chánh tân tu Đại tạng kinh (X 1E3Ilã X R&£Š) 

N. Nam truyền Đại tạng kinh (RlÄ'X â#Œ) 

Biệt Tạp. — Biệt dịch Tạp A-hàm kinh (IÌ3S3#j Ô #Š) 

Tăng./EÄ. Tăng nhất A-hàm kinh (tŠ|M #Š, Ekottarikãgama) 
Tạp./SÄ. — Tạp A-hàm kinh (th 3 #S, Samyuktãgama) 

Trung./ MA. Trung A-hàm kinh (tt! HỊ 3 XŠ, Madhyamagama) 
Trường./ DÄ. Trường A-hàm kinh (RE lt  #Š, Dirghagama) 


TỪ ĐIỂN 

BHSY'. Buddhist Hybrid Sanskrit Dictionary (Từ điển Phật giáo Sanskrit 

hôn hợp) 
CPD. Critical Päli Dictionary (Từ điển Biện giải Paäli) 
DPP\N. Dictionary oƒ Päli Proper Names (Từ điển Danh từ riêng Pälì) 
EB. Eneyclopaedia oƒ Buddhism (Bách khoa Từ điển Phật giáo) 
EPD. English-Päli Dictionary (Từ điển Anh - Pälì) 
kRÈ. Encyclopedia oƒ Religion and Fthics (Bách khoa Từ điển Tôn 


giáo và Đạo đực) 
PED. Päãli-English Dictionary (Từ điển Päli - Anh) 
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TỎ CHỨC HIỆP HỘI VÀ TẠP CHÍ 


CST. Chattha Sangãyana Tipitaka (Tam tạng kết tập lần thứ 6) 

PTS. Pali Text Society (Hội Thánh điển Päli) 

VRI Vipassana Research Institute (Viện Nghiên cứu Thiên quán) 

JPTS. Journal oƒ Pali Text Society (Tạp chỉ Hội Thánh điền Päli) 

JRAS. Journdl oƒthe Royal Asiatic Sociefy (Tạp chí Hội Hoàng gia Á châu) 
CÁC TỪ VIẾT TẮT 

Tiếng Việt 

`, Tiếng Sanskrit là Tiếng Päli 

H. Tiếng Hán J5 Tiếng Anh 

TTL. trước Tây lịch DL. Dương lịch 

PL. Phật lịch tr. trang 

Sđd. Sách đã dẫn Nxb. Nhà xuất bản 

nt. như trên 

HT. Hòa thượng § là Thượng tọa 

ĐĐ. Đại đức NS. NI sư 

SC, Sư cô 1S. Tiến sĩ 

Th§. Thạc sĩ ND. Người dịch 

BBI. Ban Biên tập 

Tiếng Anh 


AD. (Anno Domin) 
BC. (Before ChrIst) 
CÍ. (confer) 

ed. (by) 

edn. (edition) 

efc. (et cetera) 

f./ fF. (following pages) 
1bid. (ibidem) 

n. (nofe) 

OD. cIt (opere c1tafo) 
D-í pp. (page/ pages) 
tr. (by) 


Công nguyên 

trước Công nguyên 

Tham chiếu. so sánh 

biên tập (bởi) 

ân bản 

vân vân... (V.V...) 

trang kê tiếp / các trang kê tiếp 
cùng trang đã dẫn / như trên 
chú thích 

sách đã dẫn 

trang / các trang 

dịch bởi 
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trans. (translation) bản dịch 
v. (Verse) bài kệ, khổ kệ, kệ ngôn 


vol./ vols. (volume/ volumes) tập, quyên / các tập, các quyên 


TÔNG QUAN KINH TIỂU BỘ 


1. Khái niệm “Kinh Tiểu bộ” 

“Kịnh Tiểu bổ” (Khuddaka Nikaya, 7 7`) dịch sát nghĩa /à “Hợp (uyễn 
các tập kinh ngắn Ì "(The CollecHon oƒ Little Texts, Mlinor Collecfion), là tuyên 
tập (nikãya) điện tịch thứ năm trong năm bộ kinh thuộc kho tàng kinh điển Päli 
(Suua Pitaka, 1# #Ä4Š) của Phật giáo Thượng Tọa bộ ( ERkÄš‡#‡#W), 
còn gọi là Phật giáo Nam truyền (Eíf####) hoặc Phật giáo Thượng Tọa bộ 
Nam truyên (Eífặ _l- RE ïð‡###). Bộ này gồm l6 tập kinh chứa đựng nhiều bài 
kinh lẻ, thi kệ, đoạn kinh ngăn về chân lý, lộ trình tu tập, đạo đức sống và tư 
liệu lịch sử, phần lớn do đức Phật giảng và một số do các Thánh Tăng A-la-hán 
giảng hay biên tập. 

Từ “Kuddaka” trong tiếng Päli có nghĩa là “tiêu” (2) hay “tạp” (##), 
tương đương trong tiếng Sanskrit là “Kguaraka.” Trong văn học Hán tạng, chữ 
“Nikãya” thường được phiên âm là “Ni-kha-da” (JÉ‡[ Äš), tương đương với từ 
“4oama” trong tiêng Sanskrit mà Phật giáo Đại thừa thường sử dụng và được 
phiên âm trong Hán ngữ là “A-hàm” (1ƒ 2ï) hoặc “A-câp-ma” (ÑJ  FE). 

Cụm từ “Khudäaka Nikayđ” (7)}ñŠ#Ã) được phiên âm trong Hán ngữ là 
“Khuất-đà-ca Ni-kha-da” ( Jẻ fÈ 3M JEIRE). Thiện Kiến luật Tỳ-bà-sa (#£ R{š 
E3 }}) gọi Tiểu bộ kinh là “Khuât-đà-ca kinh” (Ji È3##).! Bộ tương đương 
với Khuát-đà-ca kinh gọi là “Khuât-đà-già A-hàm” (iÈÖfff ). Tổng hợp 
vừa dịch nghĩa vừa phiên âm, “Khuaaka Nikãya” trong tiếng Päli và từ tương 
đương “Ksudraka Ägama” trong tiêng Sanskrit thường được dịch trong tiếng 
Hán là “Tiểu Ni-kha-da” (2]JEfHB), trong đó “tiểu” có nghĩa là nhỏ, “Ni-kha- 
đa” là từ phiên âm Hán Việt. Phật-đà-thập (Buddhajrva) và Trúc Đạo Sinh trong 
Ngũ phần luật ( 123 £#) gọi là “Tạp tạng” (#È #Ä),? còn Ngài Huyện Trang dịch 
là “Tạp loại A-câp-ma” (#iJ % F§).) 


! Xem 7.24. 1462.1. 0675b19-20: {[šŠ #4 Lữ? 2 EI: Ejlji32#§, trj$34§, {J1È#⁄6, ij£Z 
TẾ Thẻ, Mi lE 1M ẤŠ . 

2 Di-sa-tắc bộ Hòa-hê Ngũ phân luật (583? 
4, 2®%#»—#f, #ZKMÂ3: H82, ®1 


mm... 2'fÈ) (T.22. 1421.30. 0191a24) ghi: t1 
IEE® EẾ% X7 X0 2#À—H 4 


8, li Xà, EE, 


EEEil â; l1 —-‡š, llR#-†—Ð, 4 #7q —ỀN, # 

t# —lll 3; Ñ@ÄKšt, 2 E23 —MH, 5M, 3 B218. 
2 Xem Đại A-la-hán Nan-đê Mát-ẩa-la sở thuyết pháp trụ ký À MỊ §§ Š XE †£ 1 2% ⁄§ FT ñf ‡k 1ñ 
, Hhhj3#IE, !#—EIE, BƯỜP2X/, RÈNRBI 


ân 2030. 0014b06): # 1rMƒ # Ƒ*, 3§ Ki 
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Về từ nguyên, “Wikãya” có nghĩa là: (1) Giáo phái (#LÙÉ, sehoo)), bộ phái 
(ñ8K, sec), (ii) Đoàn thê (El§Š, body, assembiy), nhóm (ÈŠẨi, group).* (11) 
Bộ sưu tập hay tuyên tập các bài kinh (2Š, collection).` Trong ngữ cảnh 
văn học PälI, “N/kaya” được hiệu là tuyến tập các bài kinh Phật (coilecfion oƒ 
Buddhist suffas). Theo từ điện Päli-English Dictionary, tựa đề Kinh Tiểu bộ 
phát xuất từ thực tế rằng đây là tuyên tập các bài kinh ngắn so với bốn bộ kinh 
Pãli.5 Theo tác phẩm Chữ giải Tiểu tụng (Paramatthajotika), tựa đề Kinh Tiểu 
bồ là do 15 bản văn của tuyến tập kinh điển này, chứa đựng nhiều chủ đề và 
săc thái Phật học khác nhau.” 


Phật Quang đại từ điển cho rằng: “Sở đĩ bộ kinh này có tên gọi là Kinh Tiểu 
bộ vì tuyến tập này tập hợp các truyện thuyết, kệ tụng và cách ngôn trong bốn 
bộ kinh Päli gồm Kinh Trường bộ, Kinh Trung bộ, Kinh Tương ưng bộ và Kinh 
Tăng chỉ bộ thành các bài kinh ngăn.”$ Quan điểm này chỉ đúng một phần, vì 
trên thực tế có nhiều bài kinh, chương, đoạn và thi kệ trong Kinh T: jêu bộ hoàn 
toàn độc lập với bốn bộ kinh nêu trên. Từ góc độ nội dung, l5 bản văn kết hợp 
với bản Äilinda vấn đạo (trong ân bản TTTĐPGVN này) của Kinh Tiểu bộ là 
kho tàng văn học Phật giáo về những gì chưa được đề cập hoặc đã đề cập một 
phân trong bốn bộ kinh Päli, chứa đựng các bản văn giai đoạn đầu và giai đoạn 
sau.° Đây chính là một trong những đóng góp quan trọng của Kinh Tiểu bộ 
trong văn học Kinh tạng PäÌI. 


2. Thể tài văn học của Kinh Tiểu bộ 

Về thể loại, Kinh Tiểu bộ là tuyến tập hỗn hợp hay tạp kinh (šÈ#, 
miscellaneous collection) gồm thể tài văn xuôi và phân lớn là thi kệ (ga¿hä, 13 
ẨÑ, yverse). Bên cạnh một số chương và phẩm được thê hiện dưới dạng văn xuôi, 
nhiều nội dung của l6 tập kinh này là thi kệ, bao hàm các bài kệ thơ ngăn gọn, 
đa dạng, đặc sắc, thê hiện tính văn học và triết học Phật giáo sâu sắc. 


Các tập kinh trong Kinh Tiểu bộ có độ dài ngăn không đông nhất. Ngăn nhất 


* Xem mục từ “Nikaya” trong Từ điền Päli - Hán (E1ìŠ:ñ|##ˆ) của Bhikkhu Mahäñãno, cũng như ấn bản 
tương tự do Tôn giả Minh Pháp (HR it) hiệu đính. 

° Xem mục từ “Nikãya” trong từ điển Pãli-English Dictionary của Hội Thánh điển Pãli (Pali Text 
Society) và tương tự mục từ “N/kaya” trong từ điên Concise Pali-English Dictionary của A. P. 
Buddhadatta Mahãthera, tr. L70. 

6 Nguyên tác: “The name Khuddaka Nikaya 1s taken from the fact that 1 is a collection of books-short, 
that 1s as compared with the Four Nikãyas."” The 1nagatavarrsa (JPTS. 1886), p. 35; The Gandhavamsa 
(JPTS. 1886), p. 57. 

” Xem H. Smith, (ed.), The Khuddaka-Patha Together with lts Commentary Paramatthajotika I 
(London: PTS, 1915), p. 12. 

: bê tác: lñ£ZE#R, !!, HHI, lý 3y 5°IHJE3MREỆZ EẰÄäh, [BẤN, li ID, ĐR2Z4XÚƒd, HA 
# 7| HÀ o 

? Hirakawa Akrra, 4 H¡story of Indian Buddhism, tr. and ed. by Paul Groner (Delhi: Motilal Banarsidass 
Publishers, 1993), p. 128: “It has been suggested that the Khuddaka Nikaya was the repository for 
materials that were left out of the four Nikãyas (the Digha Nikaya, Majjhima Nikaya, Sarnyutta Nikaya 
and 4ngw11ara Nikãya) and thus Iincluded both early and late texts.” 
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là Tiểu tụng, chưa đầy 10 trang Päli trong ân bản của PTS, trong khi Chuyện 
Tiên thân với 547 câu chuyện có số trang lên đến cả ngàn. Trong mỗi tập kinh, 
có những bài kinh vài trang, nhưng cũng có những bài kinh rất ngắn với 4-5 
hàng Pali, chứa đựng những lời dạy minh triết mang tính trị liệu cao. 


3. Vị trí của Kinh Tiểu bộ trong các thê tài kinh 

Tam tạng Päli (Tipi/aka) phân loại 9 thể tài kinh,'° vốn được Thượng Tọa bộ 
chủ trương và được sự chấp nhận cao trong Phật giáo bộ phái. Tam tạng Phật giáo 
Đại thừa phân loại thành 12 thể tài kinh (S. đuãdašãäñga-dharma-pravacana), 
vốn bắt nguồn từ Căn Bản Thuyết Nhất Thiết Hữu bộ Tỳ-nại-da tạp sự (JR2E 
nh — ÐJB l B7 HB ## Ä)!? và được chấp nhận trong Pháp Tạng bộ (‡* # #ð, S. 
Dharmaguptaka, P. Dhammaguptaka), Hóa Địa bộ ({tLb%5, S. Mahiéãsaka, P. 
Mahisäsaka) và Đại Chúng bộ (X XE 5, S. Mahasarnghika, P. Mahäsanghika). 


Thứ tự về 9 thể tài kinh! và 12 thê tài kinh'* được tìm thấy khác nhau trong 
văn học Kinh tạng chữ Hán như sau: 


1. Kinh (#Š, S. Sữa, P. Su/:a) hoặc Khế kinh (3#4#), hay Trường hàng 
(Ír), phiên âm là Tu-đa-la (2#), chỉ chung các bài kinh do Phật 
thuyêt giảng. 


2. Trùng tụng (S'ñã, S. Geya, P. Geyya) còn dịch là Ứng tụng (J8), 
phiên âm là Kỳ-dạ (37%), loại kệ tụng có nhiêu câu được lặp lại. 


!° Còn gọi là 9 phân giáo (JL2}##), 9 bộ kinh (7LBÃS), 9 bộ pháp (7LÄẾ 3X), 9 kinh (7Lấễ). Tham chiêu 
danh mục chín thê tài kinh trong Phật Quang đại từ điên: 
https://www. fgs.Org.fw/fgs - book/fgs- drser.aspx/ (truy cập ngày 11/02/2021). 


!' Còn gọi là thập nhị bộ kinh (-†— #5#Š), thậ ập nhị phân giáo (-†- — 2#), thập nhị phần Thánh giáo 
(7) 5 Z0), thập nhị phần kinh (- ~2?#Š). Tham chiếu danh mục 12 thể tài kinh trong Phật 
Quang đại từ điên: https://www. v.ÍES, org.tw/fgs book/fgs drser. ASDX/ (truy cập ngày 11/02/2021). 
Tham chiếu: Thanh tịnh kinh ìÄ‡#*#Š (T.01. 0001.17. 0074b19-23); Tăng. ‡l 02. 0125.49.1. 

0794b14); Đại rrí độ luận 8 RFifR (1.25. 1509.33. 0306c17-19): ####, NHƯ, HUẾ, HIỆP, 

#£WÈñ, E424, ly EÈ PB, ÂH ZSñHất, Cát, Bất, kíi Hết, nữnEÄÈo Cách dụng ngữ không 
chính xác trong cước chú trên và trong cước chú này đã gây ngộ nhận cho nhiều độc giả khi chưa 
hiểu bản chất của 9 hoặc 12 thể loại văn học. 


Siệh cu 1451.38. 0398c25-27): 34, fš2H, ñ 0H, 88⁄2R, Hñn, N4, Xí, x#+, ĐI, ®ñ, #fMI, 


H 


` Ma-ha-tăng-kỳ luật EEm] [ 3KfP. (T.22. 1425.1. 0227b1 1): ĐH Độ ĐH 5: E23 3 Ý lề 
ï0E2fE, NUA, líit, HUẾỳ, EEEBB, tnEãm, &%+, JIR, kÉ H6. SP, 38IRlU2E23 
đệ HH Đ, 1x vã 1 TRẠ XI, '-RÈ ME MU > 0£ ĐA lE. Trật tự trong Luật tạng Paii như 
sau: (1#|ýEj#): 44#|j# ! fIH144E, MINE3 @ JZIE, Jn3E(b, TS EP# I4) IE‡, # 
#4 *E n4 SAU, TỊ Rất, ĐERUÁN, (#6, H046, H/4#Ố, IS, kMHIỐ, S1, hănT 
mị SP j§, #17 #f 1£ 7R X 

! Tạp. #È (7.02. 0099.1138. 030005): Bhr— Á TY AC RE S2IAI J2 5. HH, se nu, ĐHỹP, fÉEE 
BE, JEEÈB, l DI F , #tzH #1, BẦZñ?I, F2?š$Ẽ, fnÏ:ƒ41#f, l)K}⁄2 - Trật tự tron 
Tứ phần luật (U2}{‡† (T.22. 1428.1. 0569003): #8#??#|3. TỊBÿ Â 4 JE Đ, bi X 
i0. ĐẤU, 1b ái, PELÁt (84t, tJét, HÁT, +45, ẤIHÁt, y 24t, 2E, Mu ft, (8 
WÍ@G4E. tHR:E/E 4Ý, fPHjE, )3H/S, XE HXI, H44 E24, hJXG, 
ỳ\ #8 1EfÈ, XE šE 2, Đ|BĐU. ủn RE $ 35 HÌẾT. Trong Ngữ phân luật †L2}†š (T.22. 
@HIj°. TUHH4IE, HUIE 3 % 61B, šm E18, W3 53-138). #1 RRPIIHEZERE, MU, 3-šU, ÍM 
È, #IÈ71§, Wt3E, ä #1, £&, mã, ki, h#fÈJö, #42, Hô@2Mif2 ®34—- ĂH, 


= 

SE cu: 
p+ex© 

: Ãi 
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3. Ký thuyết (ä0?ñ, S. Wäkarana, P. Veyyäkarana) còn gọi là Thọ ký (S 
nu), phiên âm là Hoa-già-la-na (SŠ3* ## #4) hay Hòa-già-la-na (#HflIl ## #B), bao 
gôm lời Phật chứng nhận cho các đệ tử sẽ thành Phật trong tương lai. 

4. Kệ-đà (15EÈ, S=P. Gaiha) thường dịch là Phúng tụng (8Ä2Ä) hay Ký 
chú (ñUã‡), gôm những bài thi kệ không có văn xuôi ở trước. 

5. Tự thuyết (l ñt, SP. U4ãna) còn gọi là Vô vẫn tự thuyết (# |  ñ#) 
hoặc Tán thán kinh (ñ##⁄#Š), phiên âm là Ưu-đà-na (&§ÈŠŠ), gôm những bài 
kinh đức Phật giảng do cảm hứng tự nhiên, không có người thỉnh câu. 

6. Nhân duyên (ệ, S. Midãna) còn dịch là Quảng thuyết (J# ñu), phiên 
âm là Ni-đà-na (J£ÈÄ), gồm những bài kinh giảng về nhân duyên thuyết pháp. 


7. Thí dụ (ŠŸ tì, S. 4vadana) còn gọi là Diễn thuyết giải ngộ kinh (lãi 55 ft 
†ã2Z), phiên âm là A-ba-đà-na (#'ƒ ÿ⁄ §È 3š), gôm những kinh chứa nhiêu thí dụ, 
ân dụ, ngụ ngôn đê giải thích chân lý cho dê hiệu hơn. 

8. Như thị ngữ (41, S. 1ivrfaka, P. 1iivuffaka) còn gọi là Bốn sự 
kinh (###Š), phiên âm là Y-đê-mục-đa-già (7# H #lll), gôm những bài 
kinh nói pháp tu tập của các đệ tử Thánh trong quá khứ và vị lai. 

_- Bốn sanh kinh (E#f#Š, S=P. J2faka), phiên âm là Xà-đà-già (f[ fÈ fll) 
gôm các bài kinh nói về tiên thân của đức Phật Thích-ca. 

10. Phương quảng (27 J#) còn gọi là Phương đăng (2#, S. Vaipulya, P. 
Vedalla) hoặc Quảng kinh (Jjš#Š), phiên âm là Tỳ-phật-lược (Wt4§Z), gôm các 
bài kinh do đức Phật hay các đệ tử Thánh trao đôi, giảng giải, triển khai sâu 
rộng với các vị Tăng, NI hay cư sĩ. 


11. Vị tăng hữu (2E *'#, S. Adbhutadharma, P. Abbhutadhamma) còn gọi 
là Hy pháp (® 3š), phiên âm là A-phù-đà-đạt-ma (f#[ 3# §È3#Ƒ#), gồm các kinh 
nói về thân lực siêu phàm của đức Phật mà người đời khó hiểu được. 

12. Luận nghị (ñ8 ñš, S. Upadesa) còn gọi là Cận sự thỉnh vẫn kinh (r5 
ññ Eị #Š), phiên âm là Ưu-ba-đề-xá (##ÿ#‡#%), gồm các bài kinh thiên nặng về 
lý luận và phân tích chỉ tiết các khái niệm Phật học. 

Danh mục 9 thê tài kinh trong văn học Pali øôm có: l, 2, 3, 4,5,8, 9,10, 
11, tức không bao gồm ba thể loại “Nhân duyên” (thứ 6), “Thí dụ” (thứ 7) và 
Luận nghị” (thứ 12) như trong văn học Phật giáo Đại thừa. Kinh Ví dụ con 
răn”, số 22, trong Trung bộ và một số kinh khác trong Tăng chỉ bộ, Luật tạng 
và Luận tạng đều thông nhất một danh sách 9 thê loại văn học: Kinh (5a), 
Ứng tụng (Geyya), Ký thuyết (Weyyãkarana), Kệ tụng (Gã¡hä), Cảm hứng 
ngữ (Uaana). Như thị ngữ (11vuffaRa), Bồn sanh (JZ/aka), Vị tăng hữu pháp 
(Abbhutadhamma), Phương quảng (eaalla).'° 


! Xem A4. II. 6, 103, 177; Win. HL. 8; Pug. 43. 
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Có thê nói, văn học Kinh Tiểu bộ bao gồm tât cả 9 thể tài văn học này. Các 
thê tài văn học “Nhân duyên”, “Thí dụ” và “Luận ngh{” tuy không được đề cập 
trong văn học Thượng Tọa bộ, nhưng trên thực t, văn học Kinh tạng PälI đều 
có các nội dung nảy. Do đó, có thê khăng định răng 16 tập trong Kinh Tiểu bộ 
có mỗi quan hệ mật thiết với hai hệ thống thê tài văn học của Thượng Tọa bộ 
và Đại thừa. 


4. Niên đại và tác giả của Kinh Tiểu bộ 
Đại Chúng bộ, Hóa Địa bộ và Pháp Tạng bộ chấp nhận đưa Kinh Tiểu bộ 
vào danh mục Kinh tạng của mình, đang khi một sô bộ phái chỉ chấp nhận bốn 


bộ kinh Pãli. Ở chừng mực nào đó, Kinh Tiếu bộ của Phật giáo Thượng Tọa bộ 
là ví dụ mở rộng của Tiểu tạng (Khuadaka Pifaka).!5 


Dựa vảo văn bản học, chúng ta có thể truy nguyên niên đại của Kinh Tiêu bộ 
gồm giai đoạn đầu và giai đoạn sau khác nhau.“ Sáu tuyến tập của Kinh Tiểu bộ 
được ra đời trong giai đoạn đầu gôm Kinh Pháp cú, Kinh Phật tự thuyết, Kinh 
Phật thuyết như vậy, Kinh tập, Trưởng lão Tăng kệ và Trưởng lão Ni kệ. Tuyền 
tập ra đời trong giai đoạn sau gồm Chuyện Thiên cung, Chuyện Ngạ quỷ, Diễn 
giải (Nghĩa thích), Phân tích đạo (Vô ngại giải đạo), Thánh nhán ký sự, Phát 
sử, Hạnh tạng, Tiếu tụng và sau nhất là Milinda vấn đạo. Riêng Chuyện Tiên 
(hán có hơn 500 câu chuyện ra đời trong giai đoạn đầu và một sô câu chuyện 
được bô sung trong giai đoạn sau. 


Về niên đại ra đời, Giáo sư Oliver Abeynayaka cho răng Kinh Tiểu bộ được 
ra đời gần với giai đoạn hình thành văn học A-tỳ-đạt-ma.!$ Kinh Tiểu bộ được 
hình thành và phát triển trong khoảng thời gian dài, bắt đầu từ thời đức Phật 
qua hình thức khâu truyền cho đến Đại hội Kết tập kinh điển lần thứ 3 (The 
Third Buddbhist Council) vào thê kỷ III TT tại Pätaliputta, thủ phủ của Đại để 
Asoka.'ˆ Giáo sư Rhys Davids dựa vào việc sử dụng khái nệm “người thông 
suốt năm bộ kinh PAH" (pañcanekayika) trên các chỉ dụ vào thê ký III TTL, 
gián tiếp chứng minh răng Kinh Tiểu bộ ra đời vào thê ký III TTL.? 


! Xem chỉ tiệt trong Hirakawa Akrra, 4 History oƒ Indian Buddhism, tr. and ed. by Paul Groner (Delhi: 
Motilal Banarsidass Publishers, 1993), p. 128: “Though Buddhist schools such as the Mahisäsaka, 
Dharmaguptaka and Mahãsarnghika included a Khuddaka Piaka in thetr canons, the Khuaäaka Nikãya 
ofthe Theraväada school 1s the onÌÏy extant example of such a Khuddaka Pitaka.` 


!“ Giáo sư Oliver Abeynayake, “A4 Textual and Historical Ánalysis oƒ the Khuddaka Nikaya` (Phán 
tích phương diện lịch sử và văn bản của Kinh Tiếu bộ) (Colombo: Tisara Press, 1984), p. 113, đưa 
ra luận điểm này với nhiều dẫn chứng thuyết phục: “The Khwuddaka Nikäya can easily be divided 
Infto two strata, one being early and the other late. The texts Sa Nipata, ltivuttaka, Dhammapada, 
Therigatha, Theragatha, Udaäna and Jatfaka belong to the earÌy stratum and the texts Khuddakapatha, 
Wimanavatthu, Petavatthu, Niddesa, Pafsambhida, 1padana, Buddhavamsa and Cariyapifaka can be 
categorized ¡in the later stratum.” 


'# Xem Oliver Abeynayaka, 4 7?extual and Historical Analysis oƒ the Khuddaka Nikaya (Colombo: 
Tisara Press, 1984), p. 116. 


!* Xem chỉ tiết tại sách, Charles Willemen, Bart Dessein, Collett Cox, Sarvästivada Buddhist 
Scholasticism (Handbuch Der Orienfalisfik) (Leiden: Brill, 1998), p. 45. 


2 Xem T. W. Rhys Davids, Buadhisf Inđia (London: G. P. Putnam”s Sons, 1903), p. 168. 
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Về tác giả, phân lớn các học giả Phật giáo Nam truyền đêu cho răng đức 
Phật và một số vị A-la-hán là tác giả truyền miệng của 15 tập kinh đầu, đang 
khi hai tập 16-17 do Ngài Kaccäna (Ca-chiên-diên) làm tác giả, và tập 18“! do 
Ngài Nãgasena trước tác. Băng phương pháp phân tích văn bản học, Giáo sư 
Oliver Abeynayaka chứng minh răng nêu bốn bộ kinh điển Päli là do đức Phật 
thuyết giảng thì các bản văn thuộc Kinh Tiểu bộ do các vị đệ tử Thánh của đức 
Phật thuyết giảng hoặc biên tập.” Giáo sư A. K. Warder cho răng tính tác giả 
của Kinh Tiếu bộ rất khó chứng minh rõ ràng. Có nhiêu bài kinh do đức Phật 
giảng, đang khi nhiều bài kinh khác có thể do các vị đệ tử Thánh thuyết giảng 
hoặc biên tập.” 


5. Phân loại và số lượng bản văn thuộc Kinh Tiểu bộ 


Có bôn phân loại chính về Kinh Tiểu bộ: Bộ 14 tập, 15 tập, 17 tập và 18 tập. 
Theo Thiện Kiến luật T)-bà-sa ( NfÊ #Ù) quyên ], Kinh Tiểu bộ chỉ có 
14 tập, không bao gồm Tiểu fung (Khuddakapätha, ?Ì 3). . 


Căn cứ theo C? giải Luật tạng (Samanfapasadika) bản PäÌI, cũng như lời 
tựa của bản Chú giải Kinh Trường bộ (Sumangalavilasim) bản PAli, do có bồ 
sung Tiểu tụng nên Kinh Tiểu bộ gôm có 15 tập. Số ĐH: tuyên tập này tương 
ứng với phân loại Tam tạng Phật giáo Thái Lan (SE HỊ Pñrfã = Theo 
Étienne Lamotte, Kinh Tiểu bộ gồm 15 tập kinh thuộc Phật giáo Thượng Tọa 
bộ, trường phái Phật giáo duy nhất có đầy đủ Kinh Tiểu bộ.% 


Căn cứ vào Lời tựa của ân bản đầu trong Chu giải Kinh Trường bộ do 
Ngài Buddhaghosa (Phật Âm) biên soạn vào thế ký V, các nhà đọc tụng 
Kinh Trường bộ (Digha-bhãnaka, EMRñZ#, EMä#EH) chỉ liệt dẫn ra các 
tập 2-12 trong Kinh Tiểu bó, trong khi các nhà đọc tụng Kinh Trung bộ 
(Majjhima-bhanaka, '†' NỮ f. F† ñ§ ñữ ñl') liệt dẫn ra 14 tập gồm 2-15 trong 


“! Theo cách phân loại Tam tạng của Phật giáo Miền Điện, Tiểu bộ có tất cả 18 tập, trong đó tập l6 là 
Chỉ đạo luận hay còn gọi là Cảm nang học Phát (Neftipakarara) và tập L7 là Tạng thích hay còn gọi 
là Chu thích Kinh tạng (Petakopadesa). 

2 Xem Oliver Abeynayaka, 4 7extual and Historical Ánalysis oƒ the Khuddaka Nikãya (Colombo: 
Tisara Press, 1984), p. 16: “It is believed that the fñirst four N/kayas contarn điscourses preached by the 
Buddha, whereas the texts of the Khuddaka Nikaya are compositlons of the đisciples.” 


23 Xem A. K. Warder, nđian Buddhism (Delhi: Motilal Banarsidass, 2000), p. 202-03. 


* Thiện Kiến luật Tỳ-bà-sa # Rú†# E33} (T.04. 1462.1 0676a07- 7-10): ‡#ñJ, HẠ, TRPU BE, TH He 
M ẺWế. HỆ FỆ BE Z‡XZ⁄§, ÄI, ĐÈ, ZF/E, JE3#183WV, #2 HC, hi, HE, ® 
Hị BÈ 


3 Tác phâm Samarfapasadika, còn có tên khác là Parajikakanda-afthakathä (pathamo bhãgo). Chú 
giải chương Ba-la-di, phân mở đâu đã nêu: “Khuddakapatha-dhammapada-udäna-ttivuttaka-suttanipäta- 
vimãnavatthu-petavatthu-theragãthä- therIgathã-jãtaka-niddesa- patisambhida- apadana-buddhavamsa- 
cariyäpItakavasena pannarasappabhedo khuddakanikayotI.” Bản Hán dịch tác phâm này cũng phi nhận 
Hôn bệU như vậy Ehất Nhất thiết Thiện Kiến luật chú tự —1)]#£ R ‡#t#È RE (N.70. 0036.1. 0019a06-08): 

Hs, v3 Bñft4š, Il42ãRE4Š, 4#, 4Š, X3, RR H6 HH, SIM, RkERế, 
6, #10 TẾ KẾ, B lội ⁄Œ. t§ñ HE, fr4r 3ã #6, >-+Ti23/hĂt. Trong đoạn này cũng CÓ SỰ 
nhằm lẫn nhỏ, dịch giả xưa đã thêm “7ïều kinh” (2Ì #8) vào danh sách Kinh Tiêu bộ này, và gộp “Trưởng 
lão Tăng kệ” và “Trưởng lão Ni kể” thành một. 


đi Etienne Lamotte, (1956) “Problèmes Concernant les Textes Canoniques ÄM⁄fineurs”, Journal Ásiatique, 
sô 244, tr. 249-64. 
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Kinh Tiê lêu bộ. Bản Cứ giải Luật tạng (Samantapäsadika)"" giới thiệu Kinh 
Tiểu bộ gồm tập 1-15 như ân bản chúng ta có hiện nay, đang khi tác phẩm 
Aithasalinr, bàn Chú giải A-0-đat-ma”° đề cập chỉ có 14 bản văn, không có 
Tiêu tụng (Khuddakapatha). xã 


Chủ giải vê ê Lời tựa Kinh Tì Tưởng bộ bằng tiếng Pãli cho rằng chỉ có sự khác 
biệt về cách phân loại số lượng các tập kinh trực thuộc, hoàn toàn không khác 
biệt về nội dung của Kinh Tiêu bộ. Sở dĩ có sự khác biệt về sô lượng các tập 
kinh trong Kinh Tiểu bộ là do tình trạng gộp lại của một sô tập kinh, trong khi 
một sô nhà đọc tụng Kinh Trường bộ và Kinh Trung bộ có khuynh hướng tách 
lập các bộ kinh riêng biỆt. Chăng hạn các nhà đọc tụng Kinh Trưởng bộ đề cập 
đên việc trùng tuyên l1 bản văn (ngoại trừ 7iểu tụng, Thánh nhân ký sự, Phái 
sử và Hạnh tạng). Trên thực tế, các bản văn này đã được gộp vào trong ẫn bản 
của 11 bản văn trước.”? 


Theo phân loại của Tam tạng Phật giáo Tích Lan, Kinh Tiểu bộ có 
17 tập kinh do bô sung hai tuyến tập gôm “Chỉ đạo luận” hay còn gọi 
là “Cẩm nang học Phật" (Nettippakarana, †83ŠR) và “Tạng thích hay 
“Giải thích kinh” (Petakopadesa, JRN TP ). Tam tạng Phật giáo Miễn Điện bỗ 
sung tập Milindapañha (Milinda ván đạo), tức bản tiếng Hán “Di-lan vương 
vấn” (ff lỗi +- ]) hay Di-lan-đà vấn (18 fiBÈ FE]) nên Kinh Tiểu bộ của Miễn 
Điện gôm l8 tập.” 


Ấn bản Kinh Tiểu bộ gồm 18 tập của Phật giáo Miễn Điện được biên tập 
trong Đại hội Kết tập Tam tạng Phật giáo lần thứ 5 (Pafiicamasaingayanä, 
The Fifth Buddhist Counci) tại thành phỗ Mandalay, Miễn Điện vào năm S/1, 
dưới sự bảo trợ của Vua Mindon.3 Tại Đại hội Kết tập Tam tạng Phật giáo lần 
thứ 6 (Chajffha Sahgayana, The Sixth Buddhist CounciÏ) vào năm 1954 tại chùa 
Kaba Aye, thành phô Yangon, Miễn Điện, nhân địp nước này kỷ niệm 2500 
năm đức Phật nhập Niết-bàn, Tam tạng Thánh điển Päli được thông nhất một 
lân nữa, từ đó Chattha Sangayana Tìpitaka (CST) chính thức ra đời, và Kimh 
Tiếu bộ cũng có 18 tập. 


2 J. Takakusu and M. Nagai (cds.), Samanfapasadika: Buddhaghosas Commentary on the VWinaya 
Pijaka, 8 vols, (London: PTS, 1947-75), p. 12-15. 


2 Edward Mũiller (ed.), 7e 4ƒfhasalinr: Buddhaghosa s Commenfary on the Dhammasangimï (London: 
PTS, 1979), p. 26. 


2? Xem Oskar von Hiniber, 4 Handbook oƒ Pãli Literafure (New Delhi: Munshiram Manoharlal, 1997), 
p. 42. 


3° Tham chiếu: T. W. Rhys Davids, J. E. Carpenter and W. Stede (eds.), 7e Sumahgalaviläsini: 
Buddhaghosa s Cormwnerntary on the Digha Nikäya, vol. L. (London: PTS, 1886-1932), p. 15. 


3! Trong tác phâm. An Introduction to Pali Literafure (Calcutta, India: Punthi Pustak, 1964), p. 43, S. C, 
BanerJi cho răng: “Kinh Tiếu bộ theo truyện thông Miện Điện có tât cả 19 tập, bao gôm 15 tập trên và 
các tập sau: Ì) Milindapafiha, 2) Suitasainsaha, 3) Peiakopadesa, 4) Nefri hay Nettipakarana. ” Phát 
Ẳ ang đại từ điển cũng cho rằng ấn bản Kinh Tiểu bộ của Phật giáo Miễn Điện gồm có 19 tập (jt 

), tức là tính thêm bộ ,$%#asamgaha (#8 fš). Tham chiếu tại đường dẫn: http://buddhaspace.org/dict/ 
fk/data/ (truy cập ngày 13/01/2021). 


3 Xem thông tin chỉ tiết trong sách: Mendelson, $angha and State in Burma (Tăng đoàn và Nhà nước 
tại Miên Điện), (Ithaca, New York: Cornell Unrversity Press, 1975), pp. 276fT. 
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Tựa tiếng Việt, Päli, Hán Tiếng Anh 
PTS, Tích 
The Short Lan, Thái Lan, 
Passages Miền Điện, 
CST, CBETA 


(3) Kinh Phật tự thuyết (Udäna, B #RẦ) Inspired UHterances 


(1) Tiểu tụng (Khuddakapatha, ?]`8Š) 


(4) Kinh Phật thuyết như vậy 
s | - nÝ - 
(Iivuttaka, 1H ñ8) s06/01010102N0 b 
-. ho Group oƒ 
Z& -nt- 
(6) Chuyện Thiên cung Sfories oƒ Heavenly ` 
(Vimanavatthu, X E SR) Abodes 
(7) Chuyện Ngạ quỷ (Petavatthu, ÊÑ 4 *E) 2 H020 d6 - IY- 
ŒGhosís 
(8) Trưởng lão Tăng kệ (Theragatha, R #18) ai Ð 00452405 


... Werses oƒ the 
(9) Trưởng lão Ni kệ (Therigatha, RE ®.)Ẻ†1ö3) Female Elders 
(10) Chuyện Tiên thân (Jãtaka, 2#) 
(11) Diễn giải (Niddesa, Š) 


(12) Phán tích đạo Way oƒ Analysis 


(Patisambhidamagsea, ï§ lỗ ft 1Š ) 


¬. Limeage oƒ the 
(14) Phật sử (Buddhavamsa, 1È #š 1t) Buddhas 
(15) Hạnh tạng (Cariyapitaka, †1 R) Basket oƒ Conduct 


PTS, Tích 
(16) Chỉ đạo luận (Nettipakarana, †8‡ŠÄñ) | The Guide 


Lan, Miễn 
Điện và CST 
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PTS, Tích 
(17) Tạng thích (Petakopadesa, #Ã‡Š) Pilaka Disclosure | Lan, Miễn 
Điện và CST 


(18) Milinda vấn đạo Questions oƒ PTS, Miễn 
(Milindapañha, ? lãi + l5]) Milinda Điện và CST. 


Kế thừa VIỆC bồ sung và chọn lọc â ân bản Kinh Tiểu bộ của các nước Phật 
giáo Nam truyền, Ban Biên tập đã thông nhất ân bản Kinh Tiếu bộ thuộc Tam 
tạng Thánh điền Phật giáo Việt Nam có 16 tập, gồm 15 tập đầu theo truyền 
thống chú giải của Phật giáo Thượng Tọa bộ từ thời Ngài Buddhaghosa và thêm 
tập thứ 18 như ấn bản PTS, Miễn Điện và Ấn Độ (CST) ngày nay. 


6. Dịch giá, bản dịch và nguyên tác Kinh Tiểu bộ 


Trong bộ này có tất cả 16 tuyển tập, với ba dịch giả: Hòa thượng Thích 
Minh Châu, cư sĩ Nguyên Tâm — Trần Phương Lan và Tỳ-khưu Indacanda. 


(1) Hòa thượng Thích Minh Châu dịch 7 tập, gôm: Tiểu tụng, Kinh Pháp cú, 
Kinh Phát tự thuyết Kinh Phát thuyết. như vậy, Kinh tập, Trưởng lão Tăng kệ, 
Trưởng lão Ni kệ và 120 câu chuyện đầu của Chuyện Tiên thân. 


Đối với Trưởng lão Tăng kệ và Trưởng lão N¡ kệ, Hòa thượng dựa vào bản 
Chủ giải (Atthakathä) của hai bản kinh này đề dịch và có tham khảo bản tiếng 
Anh “Psalms oƒ the Early Buddhisf) do Bà Rhys Davids dịch, PTS xuất bản 
năm 1909 (Psams oƒ the Sisfers) và 1913 (Psalms oƒ the Brethren). 

(2) Cư sĩ Nguyên Tâm — Trân Phương Lan đã tham gia công tác phiên dịch 
cao quy này với hai tuyển tập Chuyện Thiên CMHg (Thiên cung sự), Chuyện Nogạ 
quỷ (Ngạ quỷ sự) và 427 cầu chuyện tiền thân còn lại từ nguyên tác tiêng Anh, 
vôn được dịch từ C7 giải. 

Về bản dịch Chuyện Thiên cung và Chuyện Ngạ quỷ, dịch giả đựa vào bản 
dịch tiếng Anh: The Minor Anthologies oƒ the Pali Canon (Part IV) - Vimãna 
Watthu: Storles 0ƒ Mansion, Peta Watthu: Stories oƒ the Departcd của jean 
Kennedy và Henry S. Gehman, do Bả Rhys Davids biên tập và viết lời giới 
thiệu, PTS xuất bản năm 1942. 


Tập Chuyện Tiê iên thân đức Phật (Bồn sanh) gồm 547 câu chuyện, được 
Robert Chalmers, W. H. D. Rouse, H. T. FrancIs, R. A. Nell, E. B. Cowell 
dịch sang Anh ngữ và được E. B. Cowell biên tập thành 6 tập, do PTS xuất 
bản năm 1895. 

Điểm lưu ý khác, bản dịch của Hòa thượng Thích Minh Châu và cư sĩ 
Nguyên Tâm — Trần Phương Lan dựa vào nguyên tác Päãli của Hội PTSâ ân hành, 
khá khớp với phiên bản CST, do đó, Ban Biên tập đã đánh số bản dịch Việt 
theo CST, đồng bộ với 4 bộ đã ân hành đề tiện việc tra cứu. Nhiều thi kệ trong 
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tập Chuyện Tiên thân của ấn bản trước bị tỉnh lược và địch ra Việt văn băng 
văn xuôi, Ban Biên tập thông nhất dịch đủ và đúng theo thể văn vần như trong 
nguyên tác vốn có, để giữ được tính thị ca trong văn học PaälI, đồng thời bố sung 
thêm những câu, đoạn bị thiếu, hoặc đánh máy nhâm, sai sót. 


(3) VỊ thứ ba đóng vai trò khá quan trọng trong việc hoàn thiện Tam tạng 
Thánh điển Päli này là Tỳ-khưu Indacanda. Với sự nhẫn nại, kiên trì và hoài 
bão đóng góp cho kho tàng Pháp bảo Phật giáo Việt Nam, Tỳ-khưu Indacanda 
đã và đang dịch các kinh, luật, luận, chú giải chưa được dịch sang tiếng Việt. 
Đối với Kinh tạng của bộ 777ĐPGVN này, có 6 dịch phẩm của Tỳ-khưu 
Indacanda được đưa vào: Diễn giải (Đại diễn giải và Tiểu diễn giải), Phân 
tích đạo, Thánh nhán ký sự, Phát sứ, Hạnh tạng và Milinda vấn đạo. Trong 
6 bản dịch này, với tính đặc thù của nguyên tác Pali Tích Lan, Ban Biên tập 
giữ nguyên theo cách chữ đậm, chữ nghiêng, đánh số bản dịch của dịch giả. 

Nội dung khái lược của từng tập trong bộ này được giới thiệu trước mỗi tập 
trong 7am tạng Thánh điền Phật giáo Việt Nam. 


Cần chí, 
Mua An cư PL. 2565 - DL. 2021 
TT.TS. Thích Nhật Từ 
(Đồng Tổng Biên tập Tam tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam) 


? Xem các bản dịch 7am tạng Pal¡- Việt của T-khưu Indacanda (Sri Lanka: Buddhist Cultural Center), 
xuất bản từ năm 2007-2018, hoặc https://www:tamtangpaliviet.net/. 
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ĐẠI DIÊN GIẢI 
(MAHANIDDESAPALD 


TRÍCH LỜI GIỚI THIỆU CỦA DỊCH GIÁ 


Niddesa là tựa đề của tập kinh thứ I1 trong 15 tập! thuộc Khuddakanikäya (Tiểu 
bộ) - bộ thứ năm của %⁄anfapiaka (tạng Kinh) sau Diehanikaya (Trường bội), 
Maj)himanikaya (Trung bộ), Sartu„yuffamikaya (Tương ưng bộ) và Ánguttaranikaya 
(Tăng chỉ bộ). Việc xác định Khuddakanikäya gồm có 15 tập (pannarasappabhedo 
khudddakanikãyo) được căn cứ vào một số văn bản Chú giải do công soạn thảo của 
Ngài Buddhaghosa với thứ tự như được trình bày dưới đây: 


1. Khuddakapatha (Tiểu tụng) 

2. Dhammapada (Pháp củ) 

3. Udäna (Phật tự thuyết) 

4. Iivuttaka (Phật thuyết như vậy) 

5. S„ftanipdtfa (Kinh táp) 

6. Vừữnanavatthu (Chuyện Thiên cung) 
1. Petavatthu (Chuyện Nơạ quỷ) 

Š. lTheragdatha (Trưởng lão kệ) 

9, Therioatha (Trưởng lão Ni kệ) 

10. J2faka (Bồn sanh) 

11. Niddesa (Diễn giải) 

12. Pafisambhidamagøa (Phán tích đạo) 
13. Apadana (Thánh nhán ký sự) 

14. Buddhavarmsa (Phát sử) 

15. Cariyapifaka (Hạnh tạng)” 


Niadesa là danh từ nam tánh, có ý nghĩa là “sự chỉ ra, sự phân tích” và 
được phát xuất từ động từ miđ4disari (ni+dis+a) có ý nghĩa là “chỉ ra, giải 
ra, định rõ.” Chúng tôi chọn tựa đề tiếng Việt cho tập Kinh Niddesa là “Diễn 
giải.” Kinh Niddesa được trình bày thành 2 cuỗn: Mahäniddesa (Đại diễn 
giải) và Culianiddesa ¡ Culaniddesa ( Tiếu diễn giải). Từ Pã]i được gắn thêm 
sau mỗi tựa đề Mahäniddesapali và Cullaniddesapalji, để khăng định rằng 


L Tiểu bộ thuộc Tam tạng Thánh điền PGVN có 16 tập. (BBT) 
? DA. I. 17; VinA. I. 18; DhsA. 18. 
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văn bản này thuộc về Chánh tạng của Tam tạng (7ïpi/aka). Theo quan điểm 
cá nhân, chúng tôi hiểu răng hai tính từ “ab8” và “culla” (hoặc “cữja” do sự 
khác biệt về cách phát âm) được thêm vào trước tựa đề của các tập sách hoặc 
bài kinh có thê hiểu theo nghĩa “đại” và “tiêu” (lớn và nhỏ), hoặc “thượng” 
và “hạ” (trên và dưới), hay đơn giản hơn chỉ là “tập 1” và “tập 2” (trước và 
sau). Nội dung ÄMahãniddesapalji và Cullaniddesapalji được ghi nhận như sau: 

- Mahäniddesapäli giải thích về 210 câu kệ (gã¡hã) của 16 bài kinh (sz//a) 
thuộc 4//hakavagga (Phẩm Nhóm tám) của tập Sufftanipatapah (Kinh tập) thuộc 
Tiểu bộ, tạng Kinh. 

- CuÏlaniddesapäji giải thích về 119 câu kệ thuộc Pãrãyanavagøa (Phẩm 
Đường đi đến bờ kia), cộng thêm vào 41 câu kệ của bài Khaggavisãnasutta (Kinh 
Sừng tê ngưu) thuộc Uragavagga (Phẩm Rắn) cũng của tập Suffanipäfapäji thuộc 
Tiểu bộ. tạng Kinh. 

Tác giả của N/adesa được ghi nhận là Ngài Sãriputta, vị Thượng thủ Thinh văn 
của đức Phật. Điều này được thấy ghi lại ở phần mở đầu (ganthãrambhakathä) 
của tài liệu Chú giải Saddharmmapajjotikä của tập kinh này.3 Phần cuỗi của tập 
sách cho biết: Cjø giải này! còn có tên gọi khác nữa là Niddesavannanä và đã 
được thực hiện bởi vị Đại Trưởng lão Upasena lúc vị ấy cư ngụ ở một gian phòng 
được xây dựng bởi Kittisena tại phía Tây của Mahathupa thuộc Mahavihãra (Đại 
tự), ở khu vực phía Nam của kinh thành Anuradhapura vào năm thứ 26 thuộc 
triều đại của đức Vua Siriniväsa Sirisanghabodhi.° Cũng có thể gọi tập Cứ giải 
này với tên Nadesa-affhakatha, hoặc có thể gọi theo tên gọi riêng của từng tập 
là Mahaniddesa-afthakatha và Cullaniddesa-afthakatfha theo sự phân chia thành 
hai tập như đã được đề cập ở trên. 

Về thời điểm của tập Miđ4esa như đã được xác định bởi vị Đại Trưởng lão 
Upasena, tác giả của tài liệu Cú giải Saddhammapajjoiika, thì tập này đã có từ 
thời đức Phật còn tại tiền. Căn cứ vào những chứng cứ cụ thê qua văn tự được 
báo hiệu bởi cụm từ: “am hefam bhagavafđ`" (bởi vì điều này đã được đức 
Thế Tôn nói đến) và không có ghi thêm xuất xứ nào khác, chúng ta có thể đưa ra 
nhận xét rằng tập N74đesa được hình thành rất sớm, lúc lời dạy đức Phật đã được 
lưu truyền trong chúng đệ tử của Ngài, nhưng còn chưa được phân chia thành 
Tam tạng như cách trình bày hiện tại. Ngày nay, chúng ta có thể sử dụng máy 
vi tính đề tìm thây những trích dẫn ấy ở các văn bản Päã]i thuộc tạng Kinh như 
là: Dighanikaya, Mlqj?hừmanikaya, Samyuttanikaya, Ánguftaranikaya, và các tập 
kinh thuộc Khuadakanikaya như là: Dhammapada, Jataka, Udana, ltivuftaka, 
Theragatha, v.v... Bên cạnh đó, còn có một số câu trích dẫn được tìm thây ở tạng 


} MN¡dA. I. 1. 
* CN¡idA. 151. 


” VỊ vua này được xác định là Aggabodhi (564-598) (kncyclopaedia oƒ Buddhism, vol. VII, The 
Department of Buddhist Affatrs, Ministry of Buddhasasana, Sri Lanka, 2003, trang 170). 
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Abhidhamma (Vì điệu pháp) nữa. Một yêu tô về thời gian khác nữa là Chú giải 
Samanfapasadika về tạng Luật có phi lại câu chuyện răng: Có một thời kỳ chỉ 
còn lại chỉ một vị thuộc lòng tập Wi44esa.Š và điều này làm tiền đề cho việc kết 
tập Tam tạng lân thứ IV tại Sri Lanka, rôi được ghi xuống băng chữ viết trên lá 
buông vào thế kỷ I TTL. Như vậy, có thể kết luận răng tập Kinh Niddesa vốn đã 
được lưu truyền trước thời kỳ kết tập ây. 

Xét về thê loại, Giáo sư Oliver Abeynayake nhận xét ở sách 4 7exfual and 
Historical Analwsis oƒ the Khuddaka Nikãya như sau: “Niddesa được xếp vào 
thê loại Šw//a trong chín thể loại (navaaga) bởi Chú giải sư Buddhaghosa. Ở tập 
Chú giải của Nettipakarana, Chú giải sư Dhammapäla công nhận quan điểm của 
Ngài Buddhaghosa. Về vẫn đề này, vị Upasena, tác giả của tập Cứ giải Niddesa 
có quan điểm khác biệt. Vị ấy có ý kiến là Nidđesa nên được xếp vào thể loại 
Gaãthã và Veyyäkarana (gãthãveyyäkaranangaddảvaya sangahiro). Điều đáng lưu 
ý ở đây là ý kiến của vị Upasena đã bị phê phán ở Sãrafthadiparï (Sở giải của 
Chú giải Samanfapäsädikã) được viết bởi vị Sãriputta ở thời kỳ Polonnaruwa (thế 
kỷ XII). Tác giá của Sãrafthadiparï có vẻ tán thành quan điểm của Buddhaghosa 
và Dhammapäla, mặc dâu vị ây thừa nhận việc sắp xếp Niddesa vào thê loại 
Weyyäkarana là hợp lý, dựa trên nên tảng là các câu hỏi và các cầu trả lời 
(pucchaävissajjana) được tìm thây ở Niddesa. VỊ ây hướng sự chú ý của chúng 
ta đến câu hỏi là Niđđesa có nên hay không nên được xêp vào thê loại Gãthä. 
Phân trình bày ở Sãrafhadïpanï dẫu sao cũng có ý nghĩa quan trọng trong 
việc trình bày về sự tranh luận phô biến có tính chất truyền thống liên quan 
đến tập N7đdesa của chúng ta” (160-161). 

Về nội dung, N¡/đđesa được xem là một tài liệu chú giải cô. Cách thức 
giải thích của Mi4đesa có nhiêu khác biệt so với các văn bản chú giải của 
các Chú giải sư Buddhadatta, Buddhaghosa, Dhammapäla, v.v... từ thể kỷ 
V Tây lịch trở về sau. Cách thức giải thích được thây ở N¡desa thường là 
một danh sách dài các từ đồng nghĩa, và sự giải thích như vậy được lặp lại 
mỗi khi từ cân giải thích xuất hiện. Một điểm được ghi nhận khác nữa là 
Niddesa chú trọng đến việc giải thích từng từ, nhóm từ hoặc một phân của 
kệ ngôn; qua việc làm đó, ý nghĩa của cầu kệ được phô bày, chứ không có 
phân giải thích ý nghĩa tổng thể của toàn bộ câu kệ. Nhiêu chỗ, việc giải 
thích được thực hiện băng cách trích dẫn các lời dạy của đức Phật. Niddesa 
cũng không trình bảy các giai thoại, các tích truyện có liên quan đến vẫn 
đề đang được giải thích. Các thuật ngữ về văn phạm không được tìm thây, 
nhưng lại có định nghĩa của một số từ vựng, ví dụ như: 7, addha, ayasa, 
na, v.v... Hoặc một số thuật ngữ hầu như chỉ có riêng ở Ni4esa mà không thây 
ở các tập kinh khác, ví dụ như việc phân tích và giải nghĩa về 6 hạng Ä⁄i: 
Agaramuni (Hiền trí tại gia), Anagäramuni (Hiền trí xuất gia), Sekhamuni (Hiền 


6 in4. II. 695. 
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trí Hữu học), 4sekhamuri (Hiển trí Vô học), Paccekamuni (Hiền trí Độc giác), 
Munimuni (Hiền trí của các bậc Hiền trí, Hiền trí Toàn Giác); 2 loại kama 
(dục): va/thukãma (vật dục) và kilesakãma (ô nhiễm dục); 5 loại con mắt 
đã được khai mở (v¿vaƒacakkhu) của đức Phật: marnsacakkhu (nhục nhãn), 
đibbacakkhu (thiên nhãn), paññãcakkhu (tuệ nhãn), Buddhacakkhu (Phật 
nhãn), samanfacakkhu (toàn nhẫn), v.v... Tuy nội dung của N/44esa có tính 
chất chú giải, nhưng vẫn là văn bản được xếp vào T7ếu„ bộ, tạng Kinh, thuộc 
Chánh tạng như đã được ghi lại bởi Chú giải sư Buddhaghosa. 


Nội dung của tập thứ nhất, Mahaniddesapdji, được chia thành 16 phân 
dựa theo 16 bài kinh (sa) ở văn bản gốc (Suftanipätapäli, Kinh tập) cụ thê 
như sau: 


1. Kãmasuttaniddeso (Diễn giải kinh về đục) 

2. Guhafthakasufttaniddeso (Diễn giải kinh nhóm tám về hanø) 

3. Dulthatthakasuttaniddeso (Diễn giải kinh nhóm tm VỀ xấu xa) 

4. Suddhafthakasuttaniddeso (Diễn giải kinh nhóm tám về trong sạch) 

5. Paramafthakasuttaniddeso (Diễn giải kinh nhóm tám vệ tôi thắng) 

6. Jarãsuttaniddeso (Diễn giải kinh về sự già) 

7. Tissametteyyasuttaniddeso (Diễn giải kinh về Tissametteyya) 

§. Pasirasuttaniddeso (Diễn giải kinh vê Pasira) 

9. Mãgandiyasuttaniddeso (Diễn giải kinh vê Mãgandiya) 

10. Puräbhedasuttaniddeso (Diễn giải kinh trước khi hoại rẩ) 

11. Kalahavivãdasuttaniddeso (Diễn giải kinh cãi cọ và tranh cãi) 

12. Cilaviynhasuttaniddeso (Diễn giải kinh sự dàn trận nhỏ) 

13. Mahaviyuhasuttaniddeso (Diễn giải kinh sự dàn trận lớn) 

14. Tuvatakasuttaniddeso (Diễn giải kinh một cách nhanh chóng) 

15. Attadandasuttaniddeso (Diễn giải kinh uê hạnh của bản thân) 

16. Säripuftasuttaniddeso (Diễn giải kinh vê Säriputta) 

. Các kệ ngôn trong tông số 210 kệ ngôn của 16 phân trên được giải thích 
tuân tự đúng theo thứ tự ở tập 5w/fanipafapđji và được trình bày theo chữ 
nghiêng hay tô đậm đê tiện việc phân biệt. 

Một cách tóm tắt, tập Mahaniddesapalji giúp cho người học Phật củng cô về 
mặt tri kiến, cũng như về lãnh vực tu tập với lời giải thích chi tiết phân giáo lý 
về các dục và sự đăm nhiễm tham ái của bản thân, từ đó dẫn đến các trạng thái 
ô nhiễm và châp thủ tà kiến khiến con người không năm được bản thể thật của 


thê gian, sanh-già-bệnh- chết, rồi lao vào các cuộc tranh cãi, sanh khởi ngã mạn, 
chìm đắm vào trạng thái mê muội và xa lìa sự giác ngộ. 


TRÍCH LỜI GIỚI THIỆU ‡## 7 


Về phương diện dịch thuật và trình bày văn bản tiếng Việt, chúng tôi đã ghi 
nghĩa Việt của các kệ ngôn băng văn xuôi nhăm diễn tả trọn vẹn N nghĩa của văn 
bản gốc. Trong phân nhiều các trường hợp, hai dòng kệ ngôn gôm bốn paäda là 
được hoàn chỉnh vê ý nghĩa. Nhưng có một vài trường hợp, ý nghĩa được nôi từ 
kệ ngôn này sang kệ ngôn khác, thì chúng tôi dịch gom chung các kệ ngôn có 
liên quan lại với nhau. Trong trường hợp một sô các kệ ngôn Pã|i gồm 3 hoặc 4 
đòng có ý nghĩa được tách biệt theo từng dòng một, chúng tôi ngắt câu dịch Việt 
thành từng dòng riêng biệt tương ứng với từng câu Päli để tiện việc đối chiếu, 
so sánh, tìm hiểu và học hỏi. 

Về văn phong của lời dịch, chúng tôi chủ trương ghi lại lời tiếng Việt sát 
theo văn bản gốc và cô găng không bỏ sót từ nào không dịch. Lời văn tiếng 
Việt của chúng tôi có chứa đựng những mẫu chốt giúp cho những ai có ý thích 
nghiên cứu Pä]i thây ra được câu trúc của loại ngôn ngữ này, đồng thời tạo sự 
thuận tiện cho công việc hiệu đính trong tương lai. Việc làm này của chúng tôi 
không hắn đã được hoàn hảo, dẫu sao cũng là bước khởi đầu nhằm thúc đây 
phong trào nghiên cứu cô ngữ Phật học của người Việt Nam. Tuy nhiên, một số 
sai sót trong quá trình phiên dịch đương nhiên không thê tránh khỏi, chúng tôi 
xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về trình độ có hạn. 

Cuối cùng, ngưỡng mong phước báu phát sanh trong công việc soạn thảo 
tập kinh này được thành tựu đến Thây Tổ, song thân và tất cả chúng sanh trong 
tam giới. Nguyện cho hết thảy đều được an vui, sức khỏe, có trí tuệ và tinh tấn 
tu tập ngõ hầu thành đạt cứu cánh giải thoát, châm đứt khổ đau. 


Kính bút, 
Ngày 16 tháng 4 năm 2016 
Ty-khưu Indacanda (Trương Đình Dũng) 


1. DIỄN GIẢI KINH VÉ DỤC 
(KÃMASUTTANIDDESO) 


1.1. Đối với người ham muốn vê dục, nếu điêu ấy thành tựu đến người ấy, 
đương nhiên [người ấy] có ý vui mừng sau khi đã đạt được điểu mà con 
người ÓC muÔn. 

Đối với người ham muốn về dục. 

Dục: Theo sự phân loại thi có hai loại dục: Vật dục và ô nhiễm dục. Các 
loại nào là vật dục? Các sắc hợp ý, các thinh hợp ý, các hương hợp ý, CÁC VỊ 
hợp ý, các xúc hợp ý, các vật trải lót, các vật đắp, các tôi trai và tớ gái, dê, cừu, 
gà, heo, voi, bò, ngựa, lừa, ruộng, đất, vàng, bạc, làng mạc, thị trần, kinh thành, 
quốc độ, xứ sở, khu trại và nhà kho; bất cứ vật gì đưa đến sự luyến ái là vật dục. 


Thêm nữa là các dục quá khứ, các dục vị lai, các dục hiện tại, các dục nội 
phần, các dục ngoại phần, các dục nội và ngoại phân, các dục hạ liệt, các dục 
trung bình, các dục cao quy; các dục thuộc địa ngục, các dục thuộc loài người, 
các dục thuộc cối trời; các dục hiện tiền, các dục được tạo ra, các dục được 
người khác tạo ra, các dục không được tạo ra, các dục thuộc sở hữu, các dục 
không thuộc sở hữu, các dục được chấp là của ta, các dục không được chấp là 
của ta; tính luôn tất cả các pháp dục giới, tất cả các pháp sắc giới, tất cả các 
pháp vô sắc giới; các dục có nên tảng là tham ái, có cảnh giới là tham ái, với ý 
nghĩa đưa đến sự ham muốn, với ý nghĩa đưa đến sự luyến ái, với ý nghĩa đưa 
đến sự say đắm. 

Các điều này được gọi là vật dục. 

Các loại nào là ô nhiễm dục? Mong muôn là dục, luyến ái là dục, mong 
muốn và luyến ái là đục, tư duy là dục, luyến ái là dục, tư duy và luyên £ ải là dục; 
[ô nhiễm dục ] là sự mong muôn về dục, SỰ luyễn ái về dục, niềm vui vệ dục, sự 
tham ái về dục, sự yêu mên về dục, sự nông. nhiệt về dục, sự mê mân về dục, sự 
bám chặt vào dục, sự lôi cuôn của dục, sự găn bó với dục, sự chấp thủ ở đục, sự 
che lấp do mong muốn về dục liên quan đến ngũ dục. 

“Này dục, ta đã nhìn thấy gốc rễ của ngươi. Này dục, ngươi sanh lên 
từ sự tư duy. Ta sẽ không tư duy về ngươi nữa. Này dục, như vậy ngươi sẽ 
không hình thành.”' 

Các điều này được gọi là ô nhiễm dục. 


! Bốn sanh “Thợ cạo Gangamäla” (Gangamälajätakam), số 421, TTPV, tập 32, trang 311, câu kệ 1185. (ND) 
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Đôi với người ham muốn: Đối với người đang ham muốn, đối với 
người đang ước muốn, đối với người đang ưng thuận, đôi với người đang 
ước nguyện, đỗi với người đang mong câu, đối với người đang nguyện cầu. 

“Đôi với người ham muốn về dục” là như thế. 

Nếu điều ấy thành tựu đến người ấy. 

Đến người ấy: Đến người ấy tức là đến vị Sát-đế-ly, hoặc đến vị Bà-la- 
môn, hoặc đến thương nhân, hoặc đến kẻ nô lệ, hoặc đến người tại gia, hoặc đến 
vị xuất gia, hoặc đến vị trời, hoặc đến loài người. 

Điều ấy: Tức là nói đến các vật dục: Các sắc hợp ý, các thinh hợp ý, các 
hương hợp ý, các vị hợp ý, các xúc hợp ý. 

Thành tựu: Tức là có kết quá, thành tựu, đạt được, tiếp nhận, đạt đến, 
tìm thấy. 

“Nếu điều ấy thành tựu đến người ấy” là như thế. 

Đương nhiên [người ấy] có ý vui mừng. 

Đương nhiên: Từ “đương nhiên” này là lời nói nhất định, lời nói không 
ngờ vực, lời nói không nghi ngờ, lời nói không hai nghĩa, lời nói không gây ra 
sự lưỡng lự, lời nói bảo đảm, lời nói không sai trái, lời nói khăng định. 

Vui mừng: Vui mừng là sự hân hoan, sự tùy hỷ, sự vui thích, sự cười đùa, 
sự hải hước, sự vui lòng, sự vui sướng, sự phân khởi, sự hoan hỷ, sự sung sướng 
của tâm có liên quan đến năm loại dục. 

Ý: Tức là tâm, ý, ý thức, trái tim, chât xám; ý, ý xử, ý quyên, thức, thức uấn, 
từ đó ý thức giới sanh lên; điều này được gọi là ý. Ý này với sự vui mừng này là 
đồng hành, đồng sanh, được gắn bó, được gắn liên, cùng sanh, cùng diệt, chung 
một nên tảng, chung một đôi tượng. 

Có ý vui mừng: Có ý vui mừng là có ý vui vẻ, có ý vui thích, có ý thích thú, 
có ý hoan hỷ, có ý phân khởi, có ý hài lòng, có ý mừng rỡ. 

“Đương nhiên [người ấy] có ý vui mừng” là như thê. 

Sau khi đã đạt được điều mà con người ước muốn. 

Sau khi đã đạt được: Là sau khi nhận được, sau khi đạt đến, sau khi tìm 
thây, sau khi tiếp nhận. 

Con người: Là chúng sanh, đàn ông, thanh miên, người nam, cá nhân, mạng 
sông, người còn sanh tử, loài người, người đi theo nghiệp, nhân loại. 

Điều mà con ngtời ước muốn: Điều mà con IBƯỜI ƯỚC muôn là điều mà 
con người ưng thuận, điêu mà COn người ƯỚC nguyện, điều mà con người mong 
cầu, điều mà con người nguyện câu: Hoặc là sắc, hoặc là thinh, hoặc là hương, 
hoặc là vị, hoặc là xúc. 

“Sau khi đã đạt được điều mà con người ước muốn” là như thế. 

Vì thế, đức Thê Tôn đã nói răng: 


ĐẠI DIỄN GIẢI # 11 


“Đối với người ham muôn về dục, nếu điêu ấy thành tựu đến người Áy, 
đương nhiên [người ấy] có ý vui mừng sau khi đã đạt được điễu mà con người 
ước muốn. ” 


1.2. Nếu đổi với người ấy, [tức là] đổi với người đang ham muốn, đổi với 
người có sự Hong muôn đã sanh khởi; các dục áy bị suy giảm thì [người 
Ấy] bị khổ sở như “ý bị đám xuyên bởi mỗi tên. 


Nếu đối với người Ấy, [tức là] đối với người đang ham muốn. 


Nếu đối với người ấy: Tức là đối VỚI VỊ Sát- đề- 1y, hoặc đối VỚI VỊ Bà- 
la-môn, hoặc đối VỚI thương nhân, hoặc đối với kẻ nô lệ, hoặc đối với người 
tại gia, hoặc đối với vị xuất gia, hoặc đôi với vị trời, hoặc đối với người nhân 
loại ây. 


Đối với người đang ham muốn: Là đối với người đang ước muốn, đối 
VỚI người đang ưng thuận, đối với người đang ước nguyện, đôi với người đang 
mong câu, đối với người đang nguyện câu các dục; hoặc là người bị đưa đi, bị 
dẫn đi, bị lôi đi, bị mang đi bởi sự tham ái về dục. Giỗng như người bị đưa đi, bị 
dẫn đi, bị lôi đi, bị mang đi bằng xe voi kéo, bằng xe ngựa kéo, bằng xe bò kéo, 
băng xe dê kéo, bằng xe cừu kéo, băng xe lạc đà kéo, băng xe lừa kéo; tương tự 
như vậy là người bị đưa đi, bị dẫn đi, bị lôi đi, bị mang đi bởi sự tham ái về dục. 

“Nếu đối với người ấy, [tức là] đỗi với người đang ham muốn” là như thế. 

Đối với NGƯỜI có sự mong muôn đã sanh khởi. 

Mong muốn: Là sự mong muôn về dục, sự luyễn ái về dục, niềm vui về 
dục, sự tham ái vê dục, sự yêu mến về dục, sự nông. nhiệt về dục, sự mê mân về 
dục, sự bám chặt vào dục, sự lôi cuốn của dục, sự găn bó với dục, sự chấp thủ ở 


dục, sự che lấp do mong muốn ở các dục. Đối với người ấy, sự mong muốn về 
dục đã sanh ra, đã sanh khởi, đã hạ sanh, đã phát sanh, đã xuất hiện. 


Đối với người: Là đôi với chúng sanh, đôi với đàn ông, đối với thanh niên, 
đối VỚI người nam, đối với cá nhân, đối với mạng sống, đôi với người còn sanh 
tử, đối với con người, đôi với người đi theo nghiệp, đối với nhân loại. 

“Đối với người có sự mong muốn đã sanh khởi” là như thế. 

Các dục Ấy bị suy giảm: Hoặc là các dục ây bị suy giảm, hoặc là người ây 
bị suy giảm về các dục. Các dục â Ây bị suy giảm băng cách nào? Ngay trong khi 
người ây đang gìn giữ, các vị vua lây đi các tài sản của người ây, hoặc các kẻ 
trộm lây đi, hoặc lửa thiêu đốt, hoặc nước cuốn trôi, hoặc những người thửa tự 
không được yêu mến lây đi, hoặc không đạt được vật đã chôn giâu, hoặc các 
công việc bị đồ vỡ do xử lý kém, hoặc kẻ phá gia xuất hiện ở gia đình làm phân 
tán, tản phá, hủy hoại các tài sản Ấy, tính luôn tính chất vô thường là thứ tám.” 
Các dục ấy bị giảm thiêu, bị suy giám, bị mất mát, đô vỡ, biến mất, tiêu hoại là 
như vậy. 


2 Ở đây, có đến 9 yếu tô đã được trình bày. Lẽ ra phải ghi: “Tính chất vô thường là thứ chín”. (ND) 
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: Người â ây bị suy giảm về các dục bằng cách nào? Ngay trong khi các tài sản 
ây còn đang tôn tại thì người Ấy từ trân, chết đi, biên mât, tiêu hoại. Như vậy, 
người ây bị giảm thiểu, bị suy giảm, bị thiếu thôn, thất bại, mất mát, bị tiêu hoại 
về các dục. 

1. “Các kẻ trộm, các vị vua lấy đi, lửa đối, bị mắt mát, rồi cuối cùng thì 
người cũng phải từ bỏ thân mạng cùng với vật sở hữu. 

2. Hiểu thông được điêu này, các bậc thông minh nên thọ dụng và nên bố 
thí. Sau khi bố thí và thọ dụng tùy theo khả năng thì không bị chê trách và đi 
đến cõi trời. ” 


Các dục Ấy bị suy giảm, thì [người ây] bị khô sở như là bị đâm xuyên 
bởi mũi tên: Giông như bị đầm xuyên bởi mũi tên làm băng sắt, hoặc bị đâm 
xuyên bởi mũi tên làm băng xương, hay bởi mũi tên làm băng ngà, hay bởi mũi 
tên làm bằng sừng, hay bởi mũi tên làm băng gỗ thì bị khô sở, bị bực tức, bị 
đụng chạm, bị hành hạ, bị bệnh hoạn, bị ưu phiên, tương tự y như thế, do trạng 
thái biến hoại và đôi khác của các vật dục, sâu-bI- khô-ưu- -não sanh lên. BỊ đâm 
xuyên bởi mũi tên [ngũ] dục và mũi tên sâu muộn, người ây bị khổ sở, bị bực 
tức, bị đụng chạm, bị hành hạ, bị bệnh hoạn, bị ưu phiên. 
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“Bị khổ sở như là bị đâm xuyên bởi mũi tên” là như thê. 
M thể, đức Thế Tôn đã nói rằng: 
Nếu đổi với người ây, [tức là] đối với người đang ham muốn, đối với 


người có sự mong muôn đã sanh khởi. Các đục áy bị suy giảm, thì [người áy] 
bị khô sở như là bị đâm xuyên bởi mũi tên. ” 


1.3. Người nào lánh xa các đục tựa như các bàn chân [lánh xa] đâu của con 
răn, người ây có niệm, vượt qua hắn sự vướng mắc này ở thể gian. 

Người nào lánh xa các dục. 

Người nào: Người nào là người như thê, được gắn bó như thể, được định 
đặt như thể, có biểu. hiện như thê, đã đạt đến địa vị ây, đã thành tựu phẩm chất 
Ấy; hoặc là vị Sát-đế-ly, hoặc là vị Bả-la-môn, hoặc là thương nhân, hoặc là kẻ 
nô lệ, hoặc là người tại gia, hoặc là vị xuất gia, hoặc là vị thiên, hoặc là người 
nhân loại. 

Lánh xa các dục. 

Các dục: Theo sự phân loại thì có hai loại dục: Vật dục và ô nhiễm dục. 

.. (nf)... Các điều này được gọi là vật dục. ... (nt)... Các điều này được gọi là 
ô nhiễm. đục. 

Lánh xa các dục: Lãnh xa các dục bởi hai lý do: Bởi sự đè nén hoặc bởi 
sự đoạn trừ. 

Thế nào là bởi sự đè nén mà lánh xa các dục? 

Trong khi nhìn thấy “các dục như là đồng xương [không còn thịt] với ý 
nghĩa chút ít hứng thú” thì bởi sự đè nén mà lánh xa các dục. Trong khi nhìn 
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thây “các dục như là miệng thịt [bị điều hâu tha đi] với ý nghĩa vật chung của sỐ 
đông” thì bởi sự đè nén mà lánh xa các dục. Trong khi nhìn thây “các dục như là 
cây đuôc cỏ với ý nghĩa thiêu đốt” thì bởi sự đè nén mà lánh xa các dục. Trong 
khi nhìn thấy “các dục như là hỗ than hừng với ý nghĩa nóng bức dữ dội” thi 
bởi sự đè nén mà lánh xa các dục. Trong khi nhìn thấy “ các dục như là giẫc mơ 
với ý nghĩa hiện diện ngăn ngủi” thì bởi sự đè nén mà lánh xa các dục. Trong 
khi nhìn thây “các dục như là vật vay mượn với ý nghĩa tạm thời” thì bởi sự đẻ 
nén mà lánh xa các dục. Trong khi nhìn thây “các dục như là trái trên cây với ý 
nghĩa gãy đồ” thì bởi sự đè nén mà lánh xa các dục. Trong khi nhìn thây “các 
dục như là lò sát sanh với ý nghĩa chặt chém” thì bởi sự đè nén mà lánh xa các 
dục. Trong khi nhìn thấy “các dục như là mũi lao nhọn với ý nghĩa đâm thủng” 
thì bởi sự đè nén mà lánh xa các dục. Trong khi nhìn thấy “ các dục như là đầu 
răn độc với ý nghĩa có sự sợ hãi” thì bởi sự đẻ nén mà lánh xa các dục. Trong 
khi nhìn thây “các dục như là đồng lửa với ý nghĩa nóng bức đữ dội” thì bởi sự 
đè nén mà lánh xa các dục. 

Ngay cả trong khi tu tập tùy niệm Phật thì bởi sự đè nén mà lánh xa các 
dục, ngay cả trong khi tu tập tùy niệm Pháp.,... (nt)... ngay cả trong khi tu tập 
tùy niệm Tăng, ngay cả trong khi tu tập tùy niệm giới, ngay cả trong khi tu tập 
tùy niệm xả thí, ngay cả trong khi tu tập tùy niệm thiên, ngay cả trong khi tu 
tập mệm hơi thở vào hơi thở ra, ngay cả trong khi tu tập niệm sự chết, ngay cả 
trong khi tu tập niệm đặt ở thân, ngay cả trong khi tu tập tùy niệm Niết-bàn thì 
bởi sự đè nén mà lãnh xa các dục. 


Ngay cả trong khi tu tập Sơ thiên thì bởi sự đè nén mà lánh xa các dục, ngay 
cả trong khi tu tập Nhị thiên, ngay cả trong khi tu tập Tam thiên, ngay cả trong 
khi tu tập Tứ thiên, ngay cả trong khi tu tập sự chứng đạt Không vô biên xứ, 
ngay cả trong khi tu tập sự chứng đạt Thức vô biên xứ, ngay cả trong khi tu tập 
sự chứng đạt Vô sở hữu xứ, ngay cả trong khi tu tập sự chứng đạt Phi tưởng phi 
phi tưởng xứ thì bởi sự đè nén mà lánh xa các dục. Bởi sự đè nén mà lánh xa 
các dục là như vậy. 

Thế nào là bởi sự đoạn trừ mà lánh xa các dục? 


Ngay cả trong khi tu tập đạo Nhập lưu thì bởi sự đoạn trừ mà lánh xa các 
dục đưa đến khổ cảnh. Ngay cả trong khi tu tập đạo Nhất lai thì bởi sự đoạn 
trừ mà lánh xa các dục thô thiên. Ngay cả trong khi tu tập đạo Bất lai thì bởi 
sự đoạn trừ mà lánh xa các dục có tính chất vi tê. . Ngay cả trong khi tu tập đạo 
A-la-hán thì bởi sự đoạn trừ mà lánh xa các dục, tât cả theo tông thẻ, tất cả trong 
mọi trường hợp, một cách trọn vẹn, không còn dư sót. 


“Người nào lánh xa các dục” là như thê. 
L4 ` ^ Lá À “ z 
Tựa như các bàn chân [lánh xa| đầu của con rắn. 


Con rắn: LSappa] được gọi là ahi. Con răn với ý nghĩa gì? S4DPO là vì “nó 
đ chuyên theo lối bò trườn” › Dhujag0 là vì “nó di chuyên ngoăn ngoèo”, ago 
là vì “nó di chuyển băng ngực”, pannago là vì “nó đi chuyên với cái đầu ở tư 
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thê năm”, sirimsapo là N. “nó ngủ băng cái đâu”, bi/ãsayo là vì “nó năm trong 
động”, T580 là vì “nó năm trong hang”, đãhãvudho là vì “răng nanh của 
nó là vũ khí”, ghoraviso là vì “chất độc của nó là dữ dội ` dvjivho là vì “lưỡi 
của nó có hai hân” , dvirasafifiu là vì “nó nếm VỊ bằng hai cái lưỡi.” Người đàn 
ông ham muôn sống, ham muốn không bị chết, ham muốn lạc, chán ghét khô 
nên tránh né, nên lánh xa, nên tránh thật xa cái đầu con rắn bằng bàn chân như 
thế nào thì người ham muốn lạc, chán phét. khô nên tránh né, nên tránh xa, nên 
lánh xa, nên tránh thật xa các dục y như thế ấy. 

“Tựa như các bàn chân [lánh xa] đầu của con răn” là như thế. 

Người ấy có niệm, vượt qua hắn sự vướng mắc này ở thế gian. 

Người ấy: Là người lánh xa các dục. 

Sự vướng mắc: Nói đến tham ái, tức là sự luyến á ái, luyễn ái mãnh liệt, sự 
say đăm, sự chiều chuộng, niềm vui, niềm vui và luyến ái, sự luyên á ái mãnh liệt 
của tâm, ước muốn, mê mẫn, bám chặt, thèm khát, thèm thuông, quyên luyến, 
đăm nhiễm, dục vọng, xảo trá, liên quan tái sanh, sự tạo ra khó, người thợ may, 
cái lưới bẫy, sự cuôn trôi, sự vướng mắc, sợi chỉ trói, sự lan rộng, có sự ra sức, 
bạn đời, nguyện vọng, lôi dẫn đến hữu, rừng cây, bụi rậm, sự thân thiết, sự 
thương yêu, sự trông mong, sự thân mật, sự mong TỎI, SỰ mong I ước, trạng thái 
mong \ ƯỚC, SỰ mong mỏi vỆ sắc, mong mỏi về thinh, mong mỏi về hương, mong 
mỎi về vị, mong mỏi về Xúc, mong mỏi về lợi lộc, mong mỏi về tài sản, mong 
mỏi về Con trai, mong mỏi về mạng sông, tham muôn, khởi tham muốn, nguyện 
câu, biêu hiện tham muốn, trạng thái tham muốn, tham lam, biêu hiện tham lam, 
trạng thái tham lam, xao xuyên, ham muôn vật vừa ÿ, luyến ái sai pháp, tham 
sai trái, đeo đuôi, khao khát, ƯỚC nguyện, mong câu, ƯỚC nguyện tốt đẹp, dục 
ái, hữu ái, phi hữu ái, ái cõi sắc, ái cõi vô sắc, ái Niết-bàn, ái cảnh sắc, ái cảnh 
thình, ái cảnh khí, ái cảnh vị, ái cảnh xúc, ái cảnh pháp, dòng nước lũ, sự ràng 
buộc, trói buộc, chấp thủ, ngăn trở, ngăn che, che đậy, cột trói, làm ô nhiễm, 
tiềm ấn, thâm nhập, quân lây, sự keo kiệt, cội nguôn của khổ, căn nguyên của 
khổ, nguồn sanh khổ, cạm bẫy của Ma Vương, lưỡi cầu của Ma vương, lãnh địa 
của Ma vương, ái ví như dòng sông, ái ví như tâm lưới, ái ví như dây xích, ái ví 
như biến, tham đắm, tham, cội nguôn của bất thiện. 


Sự vướng mắc: Sự vướng mắc với ý nghĩa gì: “Được trải rộng ' là vướng 
mắc, “bao quát” là vướng mặc, “được lan rộng” là vướng mặc, “nó lôi kéO 
theo” là vướng mắc, “nó mang lại chất độc” là vướng mắc, “truyện bá chất độc 
là VƯỚnG, mặc, “sốc rễ của chất độc” là vướng mặc, “kết quả của chất độc” là 
vướng mắc, “sự thọ dụng độc hại” là vướng mặc. Hoặc hơn nữa, “tham ái ây là 
bao quát ở sắc, ở thinh, ở hương, ở vị, ở xúc, ở gia tộc, ở đồ chúng, ở chỗ ngụ, 
ở lợi lộc, ở danh vọng, ở lời khen, ở hạnh phúc; ở y phục, ở đồ ăn khất thực, ở 
chỗ năm ngồi, ở vật dụng là thuốc men chữa bệnh; ở dục giới, ở sắc giới, ở vô 


3? Ở Pã|i các từ sappo, ahi, bhujqgo, urago, Dannago, sirimsapo, bilasayo, guhasayo, dãthãvudho, 
ghoraviso, dvjjivho, dvirasaññä đều là tên gọi của loài rắn. 
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sắc giới; ở cõi dục, ở cõi sắc, ở cõi vô sắc, ở cõi hữu tưởng, ở cõi vô tưởng, ở 
cõi phi tưởng phi phi tưởng; ở cõi một uân, ở cõi bốn uần, ở cõi năm uẫn; ở quá 
khứ, ở vị lai, ở hiện tại; ở các pháp đã được thây, đã được nghe, đã được cảm 
giác, đã được nhận thức, được trải rộng, được lan rộng” là vướng mắc. 


Ở thế gian: Ở thê gian của khô cảnh, ở thế gian của loài người, Ở thế gian 
của chư thiên, ở thể gian của các uẫn, ở thế gian của các giới, ở thế gian của 
các xử. 

Có niệm: Có niệm bởi bốn lý do: Có niệm trong khi tu tập sự thiết lập niệm 
ở việc quan sát thân trên thân.... (n†)... trên các thọ,... (n†)... trên tâm, có nệm 
trong khi tu tập sự thiết lập niệm ở việc quan sát pháp trên các pháp. Có niệm 
còn bởi bốn lý do khác: Có niệm do lánh xa thât niệm, có niệm do trạng thái đã 
thực hành các pháp, cần phải thực hành đôi với niệm, có niệm do trạng thái đã 
tiêu diệt các pháp đối nghịch với niệm, có niệm do trạng thái không lơ là đối với 
các pháp ân chứng của niệm. Có niệm còn bởi bốn lý do khác: Có niệm do trạng 
thái đã thành tựu về niệm, có niệm do trạng thái đã trú ở niệm, có niệm do trạng 
thái quen thuộc với niệm, có niệm do trạng thái không thối thất đối với niệm. 
Có niệm còn bởi bốn lý do khác: Có niệm do trạng thái tự tại, có niệm do trạng 
thái được an tịnh, có niệm do trạng thái được yên lặng, có niệm do trạng thái 
đã thành tựu pháp của bậc chân nhân. Có niệm do tùy niệm Phật, có niệm do 
tùy niệm "Pháp, có niệm do tủy niệm Tăng, có niệm do tùy niệm giới, có niệm 
do tùy niệm xả thí, có niệm do tùy niệm thiên, có nệm do niệm hơi thở vào hơi 
thở ra, có niệm do tủy niệm sự chết, có niệm do niệm đặt ở thân, có niệm do tùy 
niệm Niết-bàn. Niệm là sự tùy niệm, niệm hiện tiên; niệm là trạng thái ghỉ nhớ, 
trạng thái ghi nhận, trạng thái không lơ là, trạng thái không quên lãng; niệm là 
niệm quyên, niệm lực, chánh niệm, niệm giác chị, con đường độc đạo;ˆ điều 
này được gọi là niệm. Người đã tiến đến, đã tiễn gân, đã đến gân, đã tiễn vào, 
đã đạt đến, n tròn đủ, đã thành tựu niệm này, người ày được gọi là có niệm. 


Người ây có niệm, vượt qua hắn sự vướng mắc này ở thế gian: Sự 
vướng mắc này là ở ngay tại thê g1an. Người có niệm vượt qua, vượt lên, vượt 
khỏi, vượt qua hăn, vượt qua khỏi sự vướng mắc này ở ngay tại thê gian. 


“Người ấy có niệm, vượt qua hắn sự vướng mắc này ở thế gian” là như thế. 
Vì thế, đức Thế Tôn đã nói răng: 
__ Người nào lánh xa các dục tựa như các bàn chân [lánh xa] đâu của con 
răn, người áy có niệm, vượt qua hăn sự vướng mắc này Ở thê øIqH. ” 


1.4. Người nam nào thèm muốn ruỘng, đất, hoặc vàng, gia súc, ngựa, tôi tớ, 
người hấu, người nữ, thân quyên, vô số các dục. 


Ruộng, đất, hoặc vàng. 
* “Con đường độc đạo” hiểu theo nghĩa “con đường chỉ có một lỗi đi duy nhất, không rẽ thành 


hai nhánh”, không hiệu theo nghĩa “con đường duy nhật, con đường độc nhật.” Ekãyanamageo ti 
ekamaggo; ayam maggo na dvedhapathabhito tỉ evam attho dafthabbo (NiảdA. I. 52). 
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Ruộng: Là ruộng lúa sãÏi, ruộng lúa mùa, ruộng đậu xanh, ruộng đậu mãsa, 
ruộng lúa mạch, ruộng lúa mì, ruộng mè. 

Đất: Là đât nhà, đất cổng ra vào, đất phía trước nhà, đất phía sau nhà, đất 
vườn. đât thô cư. 

Vàng: Vàng nói đến tiên vàng. 

“Ruộng, đất, hoặc vàng” là như thế. 

Gia súc, ngựa, tôi tớ, người hầu. 

Gia súc: Là nói đến trâu bò. 

Ngựa: Là nói đến các con thú như là đê, v.v... 

Tôi tớ: Có bốn loại tôi tớ: Tôi tớ bâm sinh, tôi tớ được mua băng tài sản, 
hoặc tự nguyện trở thành tôi tớ, hoặc trở thành tôi tớ do sự ép buộc. 

“Nhiều người trở thành tôi tớ do mẹ là tôi tớ, 

Thậm chí do được mua bởi tài sản mà trở thành tôi tớ, 

Và nhiều người tự nguyện trở thành tôi tớ, 

Cũng có những người do sự sợ hãi mà bị bắt đi trở thành tôi tớ.” 

__ Người hầu: Có ba hạng người hầu: Người làm thuê, người làm công, người 
sông nhờ. 

“Gia súc, ngựa, tôi tớ, người hầu” là như thế. 

Người nữ, thân quyến, vô số các dục. 

Người nữ: Là nói đến sự sở hữu thân người nữ. 

Thân quyền : Có bốn loại thân quyến: Thân quyên của cha mẹ là thân 
quyên, thân quyên của dòng tộc là thân quyên, thân quyên do [cùng học] chú 
thuật, thân quyên do [cùng học] nghê nghiệp. 

Vô số các dục: Là nhiều loại dục. Vô số các đục này là các sắc hợp ý.... 
(nt)... các xúc hợp ý. 

“Người nữ, thân quyến, vô số các dục” là như thế. 

Người nam nào thèm muốn. 

Người nào: Người nào là người như thế, được găn bó như thế, được định 
đặt như thê, có biêu hiện như thê, đã đạt đên địa vị ây, đã thành tựu phâm chât 
ây, hoặc là vị Sát-đê-ly, hoặc là vị Bà-la-môn, hoặc là thương nhân, hoặc là kẻ 
nô lệ, hoặc là người tại gia, hoặc là vị xuât gia, hoặc là vị thiên, hoặc là người 
nhân loại. 

__ Người nam: Là chúng sanh, đàn ông, thanh niên, nam nhân, cá nhân, mạng 
sông, người còn sanh tử, loài người, người đi theo nghiệp, nhân loại. 

Thèm muốn: Là thèm khát, thèm muốn, thèm thuông về ô nhiễm dục, về 
các vật dục. 

“Người nam nào thèm muốn” là như thê. 
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Vì thê, đức Thê Tôn đã nói Tăng: 
“Người nam nào thèm muôn rUỘng, đất, hoặc vàng, gia súc, ngựa, tôi tớ, 
người hâu, người nữ, thân quyền, vô số các đục. ” 


1.5. Các lô nhiễm j yếu ớt khuất phục người ây, các hiểm họa chà đạp người 
Ấy; do Việc ây, khổ đau đi theo người ấy tựa như nước [tràn vào] chiếc 
thuyên đã bị vỡ. 

Các [ô nhiễm] yếu ớt khuất phục người Ấy. 

Yếu ớt: Các ô nhiễm là yếu ớt, yêu Sức, thiếu lực, thiếu đỗng mãnh, thập 
hèn, hèn kém, hèn mọn, thập kém, thấp thỏi, tôi tệ, nhỏ nhoi. Các ô nhiễm ây 
không chế, áp chế, ngự trị, đè bẹp, trân áp, chà đạp cá nhân â ây. “Các [ô nhiễm] 
yêu ớt khuất phục người ây” là như vậy. Hoặc là [đề cập đến] nhân vật yêu Ớt, 
yêu sức, thiếu lực, thiếu dõng mãnh, thấp hèn, hèn kém, hèn mọn, thập kém, 
thấp thỏi, tôi tệ, nhỏ nhoi, là người. không có tín lực, tân lực, niệm lực, định lực, 
tuệ lực, tàm lực, quý lực; các ô nhiễm ây khống ché, áp ché, ngự trị, đè bẹp, trần 
áp, chà đạp cá nhân ấy. 


“Các [ô nhiễm] yếu ớt khuất phục người ấy” còn là như vậy. 

Các hiểm họa chà đạp người Ấy. 

Các hiểm họa: Có hai loại hiểm họa: Hiểm họa hiển hiện và hiểm họa 
khuất lấp. 


Các điều nào là hiểm họa hiển hiện? Các con sư tử, hồ, báo, gâu, chó rừng, 
chó sói, trâu rừng, voi, răn, bò cạp, rết, hoặc có thể là các kẻ cướp hay những 
kẻ tàn bạo có hành động gây sự hoặc chưa có hành động gây sự; bệnh ở mắt, 
bệnh ở tai trong, bệnh ở mũi, bệnh ở lưỡi, bệnh ở thân, bệnh ở đầu, bệnh ở lỗ 
tai, bệnh ở miệng, bệnh ở răng, ho, suyến, số mũi, nhiệt, cảm sốt, đau bụng, 
xây xâm, kiết ly, đau bụng bão, dịch tả, phong cùi, khôi u, bệnh chàm, lao 
phôi, động kinh, mụt, nhọt, ghẻ ngửa, sảy, loét tay chân, máu và mật, bệnh tiêu 
đường, bệnh trĩ, ghẻ lở, loét hậu môn, bệnh phát khởi từ mật, bệnh phát khởi 
từ đàm, bệnh phát khởi từ gió, [bệnh tông hợp do mật-đàm-giỏ] bệnh sanh lên 
vì thay. đối thời tiết, bệnh sanh lên vì bốn oai nghỉ không đồng đều, bệnh thuộc 
dạng cấp tính, bệnh sanh lên vỉ quả của nghiệp; lạnh, nóng, đói, khát, đại tiện, 
tiêu tiện, các xúc chạm với ruôi, muỗi, gió, năng và các loài bò sát, hoặc là như 
thế; các điều này được gọi là hiểm họa hiên hiện. 


Các điều nào là hiểm họa khuất lập? Uề hạnh về thân, uê hạnh về khâu, uế 
hạnh về ý; pháp che lấp ' Tnong muôn về dục”, pháp che lấp ' 'sân hận”, pháp 
che lấp “dã dượi buôn ngủ”, pháp che lấp ' phóng dật và hồi hận” › pháp che lấp 
“hoài nghỉ” sự luyến ái, sân hận, si mê, giận đữ, thù hăn, gièm pha, ác ý, ganh 
ty; bón xẻn, xảo trá, lừa gạt, Dướng bỉnh, hung hăng, ngã mạn, cao ngạo, đam 
mê, xao lãng; tật cả ô nhiễm, tất cả uế hạnh, mọi sự lo lăng, mọi sự bực bội, 
[mọi sự nóng nảy] tất cả các pháp tạo tác bất thiện; các điêu này được gọi là 
hiểm họa khuất lấp. 
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Các hiểm họa: Các hiểm họa với ý nghĩa gì? Các hiểm họa bởi vì “chúng 
sẻ chế”, các hiểm họa bởi vì “chúng đưa đến sự suy giảm”, các hiểm họa bởi 
VÌ “nơi Ấy là chỗ trú.” 


Các hiểm họa bởi vì “chúng áp chế” nghĩa là thế nào? Các hiểm họa ấy 
không chế, áp chế, ngự trị, đẻ bẹp, trần áp, chà đạp cá nhân ấy. Các hiểm họa 
bởi vì “chúng áp chế” nghĩa là như vậy. 


Các hiêm họa bởi vì “chúng đưa đến sự suy giảm _ nghĩa là thê nào? Các 
hiêm họa ây đưa đến sự nguy hiệm, đến sự suy giảm đôi với các thiện pháp. Đối 
với các thiện pháp nào? Đối với sự thực hành đúng, đăn, đối với sự thực hành 
phù hợp, đối với sự thực hành không trái ngược, đối với sự thực hành không 
đối chợi, đối với sự thực hành đưa đên lợi ích, đối với sự thực hành đúng pháp 
và thuận pháp, đôi với việc làm đây. đủ các giới, đối với việc phòng vệ các giác 
quan, đối với việc biết chừng mực về vật thực, đôi với sự luyện tập về tỉnh thức, 
đối với niệm và sự nhận biệt rõ, đối với sự chuyên cân tu tập bôn sự thiết lập 
niệm, đối với sự chuyên cần tu tập bốn chánh cân, đối với sự chuyên cần tu tập 
bốn nên tảng của thân thông, đối với sự chuyên cần tu tập năm quyên, đối với 
sự chuyên cân tu tập năm lực, đối với sự chuyên cân tu tập bảy yếu tố đưa đến 
giác ngộ, đối với sự chuyên cân tu tập đạo lộ Thánh thiện tám chì phân; chúng 
đưa đến sự nguy hiểm, đến Sự SUY giảm đối với các thiện pháp này. Các hiểm 
họa bởi vì “chúng đưa đến sự suy giảm” nghĩa là như vậy. 


Các hiểm họa bởi vì “nơi ây là chỗ trú” nghĩa là thế nào? “Các ác bất thiện 
pháp này sanh lên ở nơi Ấy thì có bản ngã [của người ây] là nơi nương tựa. 
Giống như các sinh vật “có hang là chỗ trú' thì ngụ ở hang, các sinh vật có 

“nước là chỗ trú' thì ngụ ở nước, các sinh vật “có rừng là chỗ trú' thì ngụ Ở rừng, 
các sinh vật “có cây côi là chỗ trú” thì ngụ ở cây côi, tương tự y như thể, các ác 
bất thiện pháp này sanh lên ở nơi ây thì có bản ngã [của người ây] là nơi nương 
tựa.” Các hiểm họa bởi vì “nơi ấy là chỗ trú” còn là như vậy. 


Bởi vì điều này đã được đức Thế Tôn nói đến: 


“Này các 1-khưu, vị I-khưu có học trò, có thây dạy học, sông khổ sở 
không thoải mái. Và này các Ty-khưu, thê nào là vị Tỳ-khưu có học trò, có thây 
dạy học, sống khô sở không thoái mái? Này các Ty-khưu, ở đây, đối với vị Tỳ- 
khưu, sau khi nhìn thây cảnh sắc bằng mắt, các ác bất thiện pháp nào có sự dị 
chuyên [ở các đối tượng] và có sự tư duy đưa đến sự ràng buộc sanh khởi đến 
VỊ Ấy, các ác bất thiện pháp ấy trú ngụ, chiếm ngự bên trong vị ây; vì thế, được 
gọI là “có học trò”. Chúng chì phối vị ấy, “các ác bất thiện pháp chi phối vỊ ÂY”; 
vì thế, được gọi là “có thây dạy học”. Và thêm nữa, này các 1ỷ-khưu, đối với 
VỊ he ng sau khi nghe âm thanh băng tai,... (n†)... sau khi ngửi hương băng 

... (nf)... sau khi nêm vị băng lưỡi,... (nt)... sau khi xúc chạm băng thân... 
TA sau khi nhận thức pháp băng ý, các ác bất thiện pháp nào có sự đi chuyển 
[ở các đối tượng] và có sự tư duy đưa đến sự ràng buộc sanh khởi đến vị ây, 
các ác bât thiện pháp ấy trú ngụ, chiếm ngự bên trong vị ấy; vì thế, được gọi là 
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“có học trò”. Chúng chỉ phối vị ấy, 'các ác bất thiện pháp chi phối vị ấy', vì thế, 
được gọi là “có thầy dạy học”. Này các Ty-khưu, quả là như vậy, vị Ty-khưu có 
học trò, có thây dạy học, sống khô sở không thoải mái.” Các hiểm họa bởi vì 

“nơi ấy là chỗ trú” còn là như vậy. 


Bởi vì điều này đã được đức Thế Tôn nói đến: 


“Này các Tỳ-khưu, có ba pháp này là các vết nhơ bên trong, các kẻ thù bên 
trong, các đối thủ bên trong, các kẻ giết chóc bên trong, các kẻ đối nghịch bên 
trong. Ba pháp nào? Này các Ty-khưu, tham là vêt nhơ bên trong, kẻ thù bên 
trong, đối thủ bên trong, kẻ giết chóc bên trong, kẻ đối nghịch bên trong. Này 
các I-khưu, sân... (nf)... Này các Tỳ-khưu, sĩ là vết nhơ bên trong, kẻ thù bên 
trong, đối thủ bên trong, kẻ giết chóc bên trong, kẻ đối nghịch bên trong. Thật 
vậy, này các Ty-khưu, ba pháp này là các vêt nhơ bên trong, các kẻ thù bên (rong, 
các đối thủ bên trong, các kẻ giết chóc bên trong, các kẻ đối nghịch bên trong.” 


l. “Tham là sự sanh ra điễu không lợi ích, tham là sự rồi loạn của tâm. 
Người đời không thấu hiểu sự nguy hiêm ấy đã được sanh ra từ bên trong. 


2. Người bị khởi tham không biết được điều lợi ích, người bị khởi tham 
không nhìn thấy lý lẽ. Tham không chế người nào, lúc ấy có sự mù quảng tối 
tăm hiện diện. 


3. Sản là sự sanh ra điêu không lợi ích, sản là sự rồi loạn của tâm. Người 
đời không thấu hiểu sự nguy hiểm áy đã được sanh ra từ bên trong. 


4. Người bị nóng giận không biết được điễu lợi ích, người bị nóng giận 
không nhìn thấy lý lẽ. Sự nóng giận không chế người nào, lúc ấy có sự mù 
quảng tôi tăm hiện diện. 


5. S7 là sự sanh ra điều không lợi ¡ch, sỉ là sự rồi loạn của tâm. Người đời 
không thấu hiểu sự nguy hiểm ấy đã được sanh ra từ bên trong. 


6. Người bị sỉ mê không biết được điễu lợi ích, người bị sỉ mê không nhìn 
thây lý lẽ. Sỉ không chế “an nào, lúc ấy có sự mù quảng tôi tăm hiện diện. ” 

Các hiểm họa bởi vì “nơi ây là chỗ trú” còn là như vậy. 

Bởi vì điều này đã được đức Thê Tôn nói đến: 

“Tâu Đại vương, quả thật có ba pháp được sanh lên thuộc nội phân; chúng 
sanh lên đem đến sự bất lợi, sự khô đau, sự sông không thoải mái cho con 
người. Ba pháp nào? Tham, tâu Đại vương, quả thật là pháp được sanh lên 
thuộc nội phân; nó sanh lên đem đến sự bắt lợi, sự khổ đau, sự sống không thoải 
mái cho con người. Sân, tâu Đại vương, quả thật là pháp được sanh lên thuộc 
nội phân; nó sanh lên đem đến sự bất lợi, sự khô đau, sự sông không thoải mái 
cho con người. S1, tâu Đại vương, quả thật là pháp được sanh lên thuộc nội 
phân; nó sanh lên đem đến sự bất lợi, sự khổ đau, sự sống không thoải mái cho 
con người. Tâu Đại vương, quả thật ba pháp này được sanh lên thuộc nội phân, 
chúng sanh lên đem đến sự bất lợi, sự khô đau, sự sống không thoải mái cho 
COn người. ” 
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1. “Tham, sân và sỉ hiện hữu ở bản thân, hãm hại người có tâm ý xấu xa; 
tựa như việc kết trải hãm hại cây tre. ” 

Các hiểm họa bởi vì “nơi ây là chỗ trú” còn là như vậy. 

Bởi vì điều này đã được đức Thế Tôn nói đến: 

S. “Luyến ái và sân hận có căn nguyên từ nơi [bản ngã] này. 

Ghét, thương, sự rởn lông sanh lên từ nơi [bản ngã] này. 

Sự suy tư của tâm có nguồn sanh khởi từ nơi [bản ngã] này, 

Tựa như những bé trai buông lơi con qua [bị cột chán bởi sợi chỉ đài]. ” 

Các hiểm họa bởi vì “nơi ấy là chỗ trú” còn là như vậy. 

Các hiểm họa chà đạp người ấy: Các hiểm họa ấy khống chế, áp chế, ngự 
trị, đè bẹp, trần áp, chà đạp cá nhân ây. 

“Các hiểm họa chà đạp người ấy” là như thê. 

Do việc ấy khổ đau đi theo người ấy. 

Do việc Ấy: Là đo hiểm họa từ việc ây, khổ đau đi theo, đi đến sân, đạt đến 
được cá nhân ây: khô sanh đi theo, đi đến sân, đạt đến được; khổ g1à đi theo, đi 
đến sân, đạt đến được; khô bệnh đi theo, đi đến gân, đạt đên được; khô chết đi 
theo, đi đến gần, đạt đến được; khô do sâu-bi-khô-ưu-não đi theo, đi đến gân, 
đạt đến được; khô ở địa ngục... (nt)... khô ở loài thú... (nt)... khô ở thân phận 
nøạ quỷ... (nt)... khổ của loài người... (nt)... khổ bắt nguồn từ việc nhập thai... 
(nt)... khô bắt nguồn từ việc trụ thai... (nt)... khô bắt nguồn từ việc ra khỏi thai... 
(nt)... khổ gắn liền sau khi sanh ra... (nt)... khô do kẻ khác áp đặt sau khi sanh 
ra... (nt)... khô do sự ra sức của bản thân... (n†)... khô do sự ra sức của kẻ khác... 
(nt)... khô do [thọ] khổ đi theo, đi đến gần, đạt đến được; khổ do pháp tạo tác... 
(nt)... khổ do sự biến đối... (nt)... bệnh ở mắt, bệnh ở tai trong, bệnh ở mũi, bệnh 
ở lưỡi, bệnh ở thân, bệnh ở lỗ tai, bệnh ở miệng, bệnh ở răng, ho, suyễn, số 
mũi, nhiệt, cảm sốt, đau bụng, xây xâm, kiết ly, đau bụng bão, dịch tả, phong 
cùi, khối u, bệnh chàm, lao phôi, động kinh, mụt, nhọt, ghẻ ngứa, sảy, loét tay 
chân, máu và mật, bệnh tiêu đường, bệnh trĩ, ghẻ lở, loét hậu môn, bệnh phát 
khởi từ mật, bệnh phát khởi từ đàm, bệnh phát khởi từ gió, bệnh tổng hợp do 
mật-đàm-g1ó, bệnh sanh lên vì thay đôi thời tiết, bệnh sanh lên vì bốn oai nghi 
không đồng đêu, bệnh thuộc dạng cấp tính, bệnh sanh lên vì quả của nghiệp, 
lạnh, nóng, đói, khát, đại tiện, tiểu tiện, các xúc chạm với ruôi, muỗi, Ø1Ó, năng 
và các loài bò sát là khô... (nt)... cái chết của mẹ là khô... (nt)... cái chết của cha 
là khổ... (nt)... cái chết của anh [em] trai là khô... (nt)... cái chết của chị [em] gái 
là khô... (n†)... cái chết của con trai là khô... (nt)... cái chết của con gái là khô... 
(nt)... sự tốn hại về thân quyên là khô... (nt)... sự tốn hại về của cải là — 
(n†)... sự tôn hại vì bệnh tật là khô... (nt)... sự tôn hại về giới là khổ... (nÒ... 
tôn hại về kiến thức là khổ đi theo, đi đến gân, đạt đến được cá nhân ấy. 


“Do việc ấy khô đau đi theo người ấy” là như thế. 
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Tựa như nước [tràn vào] chiếc thuyên đã bị vỡ: Giông như do sự xâm 
nhập của nước, nước từ chỗ này. chỗ khác đi theo, đi đến gần, đạt đến được; 
nước từ bên trên đi theo, đi đến gần, đạt đến được; nước từ bên dưới đi theo, đi 
đến gân, đạt đến được; nước từ bên hông đi theo, đi đến gân, đạt đến được chiếc 
thuyên đã bị vỡ; tương tự y như thế, do hiểm họa từ việc này, từ việc khác, khô 
đau đi theo, đi đến gần, đạt đến được... (nt)... sự tốn hại về kiến thức là khổ đi 
theo, đi đến gân, đạt đến được cá nhân ây. 


“Tựa như nước [tràn vào] chiếc thuyển đã bị vỡ” là như thê. 
Vì thế, đức Thế Tôn đã nói răng: 
“Các lô nhiễm j yếu ớt thông Ír] người ây, các hiểm họa chà đạp người ây; 


do việc ấy khổ đau đi theo người ấy tựa như nước [tràn vào] chiếc thuyên đã 
bị vỡ. ` 


1.6. Do đó, người luôn luôn có niệm có thê lánh xa các dục, sau khi đứt bỏ 
chúng thì có thể vượt qua dòng nước lñ; tựa như sau khi tát cạn chiếc 
thuyên, là người đi đến bờ kia. 


Do đó, người luôn luôn có niệm. 


Do đó: Là do điều ấy, bởi lý do ây, bởi nhân ấy, bởi duyên ấy, bởi căn 
nguyên ấy, trong khi nhìn thây rõ sự bất lợi này ở các dục. “Do đó” là như thê. 


_ Người: Là chúng sanh, đàn ông, thanh niên, người nam, cá nhân, mạng 
sông, người còn sanh tử, loài người, người đi theo nghiệp, nhân loại. 

Luôn luôn: Luôn luôn là mọi lúc, mọi thời, thường khi, luôn khi, thường 
xuyên, liên tục, không gián đoạn, tiếp nỗi liên tục, sanh lên tuân tự [như sóng 
nước |, không lưa thưa, không đứt khoảng, không ngừng lại, được liên lặn, 
trước bữa ăn, sau bữa ăn, vào canh đâu, vào canh giữa, vào canh cuỗi, vào hậu 
bán nguyệt, vào tiền bán nguyệt, vào mùa mưa, vào mùa lạnh, vào mùa nóng, 
ở chặng đâu của tuôi thọ, ở chặng giữa của tuôi thọ, ở chặng cuôi của tuổi thọ. 


Có niệm: Có niệm bởi bôn lý do: Có niệm trong khi tu tập sự thiết lập niệm 
ở việc quan sát thân trên thân,... (nt)... trên các thọ,... (nt)... trên tâm, có niệm 
trong khi tu tập sự thiết lập niệm ở việc quan sắt pháp trên các pháp. Có niệm 
còn bởi bốn lý do khác: ... (nt)... người ây được gọI là có niệm. 

“Do đó, người luôn luôn có nệm” là như thế. 

Có thê lánh xa các dục. 

Các dục: Theo sự phân loại thì có hai loại dục: Vật dục và ô nhiễm dục. 

.. (nf)... Các điều này được gọi là vật dục. ... (n£)... Các điều này được gọi là ô 
nhiễm dục. 

Có thể lánh xa các dục: Có thể lánh xa các dục bởi hai lý đo: Bởi sự đè nén 
hoặc bởi sự đoạn trừ. Thế nào là bởi sự đẻ nén mà lánh xa các dục? Trong khi 
nhìn thấy “các dục như là đông xương [không còn thịt] với ý nghĩa chút ít hứng 
thú” thì bởi sự đè nén mà lánh xa các dục. Trong khi nhìn thây “các dục như là 
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miếng thịt [bị điều hâu tha đi] với ý nghĩa vật chung của số đông” thi bởi sự đẻ 
nén mà lánh xa các dục. Irong khi nhìn thây “các dục như là cây đuốc cỏ với ý 
nghĩa thiêu đốt” thì bởi sự đè nén mà lánh xa các dục. ... (nt)... Ngay cả trong 
khi tu tập sự chứng đạt Phi tưởng phi phi tưởng xứ thì bởi sự đẻ nén mà lánh xa 
các dục. Bởi sự đè nén mà lánh xa các dục là như vậy. ... (nt)... Bởi sự đoạn trừ 
mà lánh xa các dục là như vậy. 

Sau khi dứt bỏ chúng thì có thể vượt qua đòng nước lũ. 

Chúng: Sau khi biết toàn diện về các vật dục, sau khi dứt bỏ, sau khi đứt 
trừ, sau khi xua đi, sau khi làm chấm dứt, sau khi làm cho không còn hiện hữu 
các ô nhiễm dục; sau khi dứt bỏ, sau khi dứt trừ, sau khi xua đi, sau khi làm 
chấm dứt, sau khi làm cho không còn hiện hữu pháp che lập ' “mong muôn về 
AC .. (nf)... pháp che lấp ' 'sân hận”,... (nt)... pháp che lâp “dã dượi buôn 

... (mf)... pháp che lấp “phóng dật v và hối hận”; sau khi dứt bỏ, sau khi đứt 
~ã sau khi xua đi, sau khi làm châm đứt, sau khi làm cho không còn hiện hữu 
pháp che lấp “hoài nghỉ, thì có thể vượt qua, có thê vượt lên, có thể vượt khỏi, 
có thê vượt qua hắn, có thê vượt qua khỏi dòng lũ [ngũ] dục, [dòng lũ của hữu] 
dòng lũ tà kiên, dòng lũ vô minh. 


“Sau khi đứt bỏ chúng thì có thể vượt qua dòng nước lõ” là như thế. 


Tựa như sau khi tát cạn chiếc thuyên, là người đi đến bờ kia: Giông như 
sau khi tát cạn, sau khi tát sạch, sau khi đồ bỏ nước ra khỏi chiếc thuyền nặng nê 
chứa đầy nước thì có thê tức thời nhanh chóng đi đến bờ kia băng chiếc thuyên 
nhẹ nhàng chỉ với chút ít khó nhọc; tương tự như vậy, sau khi biệt toàn diện vệ 
các vật dục, sau khi dứt bỏ, sau khi dứt trừ, sau khi xua đi, sau khi làm chấm 
dứt, sau khi làm cho không còn hiện hữu các ô nhiễm dục, sau khi đứt bỏ, sau 
khi dứt trừ, sau khi xua đi, sau khi làm châm dứt, sau khi làm cho không còn 
hiện hữu pháp che lâp “mong muốn vệ dục”,... (nt)... pháp che lấp “sân hận”, 
(nt)... pháp che lấp “dã dượi buôn ngủ”, „ (n). . pháp che lập “phóng dật và hồi 
hận”,... (nt)... pháp che lâp “hoài nghỉ” thì có thê tức thời nhanh chóng đi đến 
bờ kia chỉ với chút ít khó nhọc. 

Bờ kia: Nói đến bất tử, Niết-bàn, là sự yên lặng của tất cả các pháp tạo tác, 
sự buông bỏ tật cả các mầm tái sanh, sự diệt trừ tham ái, sự lìa khỏi luyến ái, 
sự diệt tận, Niễt-bàn. 

Có thể đi đến bờ kia: Có thê chứng đắc bờ kia, có thể chạm đến bờ kia, có 
thê chứng ngộ bờ kia. 

Pãragh (người đi đến bờ kia): Luôn cả người nào có ÿ muôn đi đến bờ 
kia, người ây cũng là päragi, luôn cả người nảo đang đi đến bờ kia, người ây 
cũng là päragử; luôn cả người nào đã đi đến bờ kia, người ấy cũng là pãragữ. 

Bởi vì điêu này đã được đức Thế Tôn nói đến: 

“Này các T-khưu, quả vậy, TEƯỜI đã vượt qua, đã đi đến bờ kia, đứng ở 
đât liền là Bả-la-môn", tên gọi này là dành cho vị A-la-hán. VỊ ây là pãragũ 
(người đi đến bờ kia) do việc biết rõ, pãragữ do việc biết toàn diện, pãragñ do 
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việc dứt bỏ, paragu do việc tu tập, păragi do việc chứng ngộ, paãragøu do việc 
chứng đạt [các thiên]; là paragu do việc biết rõ tất cả các pháp, päãragu do việc 
biết toàn điện tất cả các khô, pãragữ do việc dứt bỏ tất cả các ô nhiễm, pãragñ 
do việc tu tập bốn Thánh đạo, pãragũ do việc chứng ngộ sự Tịch diệt, pãragñ 
do việc chứng đạt mọi sự chứng đạt. Vị ây đã đạt được năng lực, đã đạt được sự 
toàn hảo ở Thánh giới; đã đạt được năng lực, đã đạt được sự toàn hảo ở Thánh 
định; đã đạt được năng lực, đã đạt được sự toàn hảo ở Thánh tuệ; đã đạt được 
năng lực, đã đạt được sự toàn hảo ở Thánh giải thoát. VỊ â ây đã đi đến bờ kia, đã 
đạt đến bờ kia, đã đi đến điểm cuối, đã đạt đến điểm cuối, đã đi đến đỉnh, đã đạt 
đến đỉnh, đã đi đến tận cùng, đã đạt đến tận cùng, đã đi đến sự hoàn tất, đã đạt 
đến sự hoàn tật, đã đi đến nơi nương náu, đã đạt đến nơi nương náu, đã đi đến 
nơi trú ấn, đã đạt đến nơi trú ân, đã đi đến nƠI nương nhờ, đã đạt đến nơi nương 
nhờ, đã đi đến nơi không sợ hãi, đã đạt đến nơi không sợ hãi, đã đi đến bất hoại, 

đã đạt đến bất hoại, đã đi đến bất tử, đã đạt đến bất tử, đã đi đến Niết- bàn, đã 
đạt đến Niết-bàn. Vị ấy đã trải qua cuộc sông [của bậc Thánh], đã hoàn tật VIỆC 
thực hành, đã hoàn mãn cuộc hành trình, đã hoàn mãn hướng đi, đã đi đến điểm 
cuối cùng, đã hộ trì Phạm hạnh, đã đạt đến kiến tôi thượng, đã tu tập đạo lộ, đã 
đứt bỏ ô nhiễm, đã thấu triệt sự không chuyền đối, đã chứng ngộ diệt đề. 


Đối với vị ấy, khô đã được biết toàn diện, tập đã được dứt bỏ, đạo đã được 
tu tập, diệt đã được chứng ngộ. Điều cần được biết rõ đã được biết rõ, điêu 
cần được biết toàn diện đã được biết toàn diện, điều cần được dứt bỏ đã được 
dứt bỏ, điều cân được tu tập đã được tu tập, điều cần được chứng ngộ đã được 
chứng ngộ. VỊ â ây đã hất tung rào chắn [vô minh], đã san lấp mương rãnh [luân 
hôi tái sanh], đã nhồ lên cột trụ [tham ẢI], không còn chốt cửa, là thánh thiện, đã 
hạ xuông ngọn cờ [ngã mạn], đã đặt xuông gánh nặng, đã thảo khỏi ách, đã dứt 
bỏ hăn ngũ dục, đã thành tựu sáu căn, có một sự bảo hộ [niệm], có bốn sự nâng 
đỡ,° đã xua đi sự độc đoán, có sự tầm cầu đã được hoàn toàn cởi bỏ, có tâm tư 
không bị xáo trộn, có thân hành đã được an tịnh, có tâm khéo được giải thoát, 
có tuệ khéo được giải thoát, có sự toàn hảo, đã được hoàn mãn, là con người tôi 
thượng, con người tột đỉnh, đã đạt được sự thành đạt tột đỉnh. 

VỊ ây không tích lũy [nghiệp] cũng không loại trừ, tôn tại sau khi đã loại 
trừ [ô nhiễm]; không dứt bỏ [ô nhiễm] cũng không chấp thủ, tôn tại sau khi đã 
dứt bỏ; không tự kết nối [tham ái] cũng không tháo gỡ, tồn tại sau khi đã tháo 
ĐỠ; không dập tắt [lửa phiền não] cũng không đốt cháy, tôn tại sau khi đã dập 
tắt; tôn tại với trạng thái đã được thành tựu vê giới uân của bậc Vô học, tôn tại 
với trạng thái đã được thành tựu về định uân của bậc Vô học, về tuệ uấn của 
bậc Vô học, về giải thoát uấn của bậc Vô học, về giải thoát tri kiên uẫnế của bậc 
Vô học; tôn tại sau khi đã thấu suốt chân lý; tồn tại sau khi đã vượt qua hắn dục 


5 Bốn sự nâng đỡ (cafurapassena): "VỊ Tỳ-khưu sau khi suy xét rôi thọ dụng, sau khi suy xét rồi chịu 
đựng, sau khi suy xét rôi tránh xa, sau khi suy xét rôi xua đuôi” (D. 33, Sanwgrfisuftam). 
5 Jìmuitiiänadassana được chúng tôi ghi nghĩa là “tri kiên về giải thoát” hoặc “sự biết và thấy về giải 
thoát.” Trường hợp liên kệt với từ khandha (uân, khôi, đông) như ở trên, vừnuftiñanadassanakkhandha 
(tập hợp sự biệt và thây về giải thoát) được gh1 nghĩa là “giải thoát trị kiên uân”. (ND) 
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VỌNE; tôn tại sau khi đã trân áp lửa phiên não; tôn tại do không xoay vòng [ở 
luân hôi]; tôn tại sau khi đã thọ trì lời giảng, tôn tại do thân cận với giải thoát; 
tôn tại với sự thanh tịnh của từ; tôn tại với sự thanh tịnh của bị, của hỷ, của xả; 
tôn tại với sự thanh tịnh tột cùng; tôn tại với sự thanh tịnh của trạng thái không 
còn tham ái, tà kiến và ngã mạn; tồn tại VỚI trạng thái đã được giải thoát, tôn tại 
VỚI trạng thái đã được hài lòng, tôn tại trong giải đoạn cuối của các uân; tôn tại 
trong giai đoạn cuôi của các BIỚI, tồn tại trong ø1aI đoạn cuối của các xứ; tôn tại 
trong giai đoạn cuối của cảnh giới tái sanh; tôn tại trong giai đoạn cuối của sự 
tải sanh; tôn tại trong giai đoạn cuối của sự nối liên tái sanh; [tồn tại trong giai 
đoạn cuối của hiện hữu] tồn tại trong giai đoạn cuối của luân hôi; tôn tại trong 
giai đoạn cuối của sự luân chuyên; tôn tại trong kiếp sông cuối cùng; tÔn tại 
trong thân xác cuỗi cùng, VỚI việc duy trì thân xác cuôi cùng, là vị A-la-hản.” 


“Đối với vị ấy, đây là lần cuối cùng, thân xác này là sau chót, 

Việc sanh tử luân hồi, việc sanh ra lần nữa không có đối với vị ây”: 

“Tựa như sau khi tát cạn chiếc thuyên, là người đi đến bờ kia” là như thé. 
Vì thế, đức Thể Tôn đã nói răng: 

“Do đó, người luôn luôn có niệm có thể lánh xa các đục, sau khi dứt bỏ 


chúng thì có thê vượt qua dòng nước lũ, tựa như sau khi tát cạn chiếc thuyễn, 
là người đi đến bờ kia. ” 


“Diễn giải kinh về dục” được đây đủ - Phân thứ nhất. 
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2, DIỄN GIẢI KINH NHÓM TÁM VỀ HANG 
(GUHATTHAKASUTTANIDDESO) 


Giờ phần “Diễn giải kinh nhóm tám về hang” được nói đến: 

2.1. Bị dính mắc ở hang [thân xác], bị che đậy bởi nhiễu [ô nhiêm], con HQƯưỜi 
(rong khi tôn tại, bị đắm chìm trong sự say mê [ngũ dục]. Người thuộc hạng 
như thể ấy quả thật cách xa sự viên ly, bởi vì các dục ở thê gian thật không 
dể øì dứt bỏ. 

Bị dính mắc ở hang [thân xác], bị che đậy bởi nhiều [ô nhiễm]. 

Satto: [Với ý nghĩa “chúng sanh”] quả đã được nói đến. Vả lại, cũng nên 
nói về từ guh. 

Guhã: Nói đến thân. “Thân” hay là “hang”, [hay là “thân thể”] hay là _ tIẬN 
hình”, hay là “con thuyễn”, hay là “cỗ xe”, hay là “lá cờ”, hay là s mỗi”, hay 
là “thành phố”, hay là “cái tô”, hay là “cốc liêu”, hay là “khối u”, hay là ° “Cái 
chum”, [hay là “con vor”] từ này là tên định đặt cho thân.! 

Bị dính mắc ở hang [thần xác]: Là bị dính mặc, bị dính liền, bị dính vào, 
bị máng vào, bị vướng vào, bị giữ lại ở hang [thân xác|. Giỗng như gói hàng 
bị dính mắc, bị dính liên, bị dính vào, bị máng vào, bị vướng vào, bị giữ lại ở 
chốt găn trên tường hoặc ở móc ngà voI; tương tự như vậy là bị dính mắc, bị 
dính liên, bị đính vào, bị máng vào, bị vướng vào, bị giữ lại ở hang [thân xác]. 

Bởi vì điều này đã được đức Thê Tôn nói đến: 

“Này Radha, quả vậy mong muốn nào, luyến ả1 nào, niềm vui nào, tham 
ái nào, các sự vướng bận và châp thủ nào là sự quyết định; sự chấp chặt, và sự 
tiêm ân của tâm ở sắc, bị dính mặc (sa//o) vào đó, bị dính liền (visa/fo) vào đó, 
vì thể được gọi là là “saoˆ (chúng sanh). Này Rãdha, quả vậy mong muốn nào, 
luyễn á á1 nào, niềm vui nào, tham ái nào, các sự vướng bận và chấp thủ nào là sự 
quyết định; sự chấp chặt, và sự tiềm ấn của tâm ở thọ... (nt)... ở tưởng... (n†)... 
ở các hành... (nt)... ở thức, bị dính mắc (sa/fo) vào đó, bị dính liên (visaffo) vào 
đó, vì thê được gọi là “sao? (chúng sanh).” 


' Các từ guha, deho, sandeho, nãvã, ratho, dhajo, vammiko, nagaram, nidam, kufi, gando, kumbho, 
nãgøo đã được đức Phật sử dụng đê ví von với cát thân (kãyo) này. 

ˆ Saffo là quá khứ phân từ của sa/7/a/¡ với ý nghĩa “bị dính mắc”, và danh động từ sz//o là từ gọi chung 
cho những “kẻ bị dính mắc”; trong trường hợp này, nghĩa dịch Việt ghi là “chúng sanh.” Đoạn văn trên 
giải thích răng, bởi vì “chúng sanh” bị dính mặc (sa/o) vào xác thân ngũ uân nên từ sz//o trở thành tên 
định đặt cho “chúng sanh”. (ND) 
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“%a/fo” là từ định đặt cho sự vướng vào. “Bị dính mắc ở hang [thân xác]” 
là như thế. 


Bị che đậy bởi nhiều [ô nhiễm| là bị che đậy bởi nhiều loại ô nhiễm: Bị 
che đậy bởi luyến ái, bị che đậy bởi sân hận, bị che đậy bởi sĩ mê, bị che đậy 
bởi giận đữ, bị che đậy bởi thù hăn, bị che đậy bởi gièm pha, bị che đậy bởi ác 
ý, bị che đậy bởi ganh ty, bị che đậy bởi bỏn xẻn, bị che đậy bởi xảo trá, bị che 
đậy bởi lừa gạt, bị che đậy bởi bướng bỉnh, bị che đậy bởi hung hăng, bị che đậy 
bởi ngã mạn, bị che đậy bởi cao ngạo, bị che đậy bởi đam mê, bị che đậy bởi 
xao lãng, bị che đậy bởi tất cả ô nhiễm, bởi tật cả uế hạnh, bởi mọi sự lo lắng, 
bởi mọi sự bực bội, bởi mọi sự nóng nảy, bởi tất cả các pháp tạo tác bất thiện, bị 
che đậy lên, bị bao bọc, bị bao trùm, bị bao kín, bị che lại, bị che kín, bị đậy kín. 

“Bị đính mắc ở hang [thân xác], bị che đậy bởi nhiều [ô nhiễm]? là như thế. 

Con người trong khi tôn tại, bị đắm chìm trong sự say mê [ngũ dục]. 

Con người trong khi tôn tại: Trong lúc đang tôn tại, kẻ bị luyến ái tồn tại 
do tác động của luyên ái, kẻ bị sân hận tôn tại do tác động của sân hận, kẻ bị 
s¡ mê tồn tại do tác động của sĩ mê, kẻ bị trói buộc tôn tại do tác động của ngã 
mạn, kẻ bị bám víu tôn tại do tác động của tả kiến, kẻ bị tán loạn tồn tại do tác 
động của phóng dật, kẻ không dứt khoát tồn tại do tác động của hoài nghĩ, kẻ 
cứng cỏi tôn tại do tác động của pháp tiềm ân. “Con người trong khi tôn tại” là 
như vậy. 

Bởi vì điều này đã được đức Thế Tôn nói đến: 

“Này các Tỳ-khưu, có các sắc được nhận thức bởi mắt là đáng mong, đáng 
muôn, đáng mên, đáng yêu, liên hệ đến dục, gợi tình; nêu vị Tỳ-khưu thích thú 
điều ây, tán thưởng, bám chặt rồi tôn tại. Này các Tỳ-khưu, có các thinh được 
nhận thức bởi tai... (nt)... các hương được nhận thức bởi mũi... (nt)... các vị 
được nhận thức bởi lưỡi... (nt)... các xúc được nhận thức bởi thân... (nt)... các 
pháp được nhận thức bởi ý là đảng mong, đáng muốn, đáng mến, đáng yêu, liên 
hệ đến dục, gợi tình; nếu vị T-khưu thích thú điều ấy, tán thưởng, bám chặt rồi 
tôn tại.” “Con người trong khi tôn tại” còn là như vậy. 


Bởi vì điêu này đã được đức Thế Tôn nói đên: 


“Này các I-khưu, có sự vướng bận với sắc thì thức, trong khi tôn tại, [sẽ] 
tôn tại CÓ đôi tượng là sắc, có chỗ nâng đỡ là sắc, có sự rải rắc niềm vui, và [sẽ] 
đạt đến sự phát triển, sự tăng trưởng, sự lớn mạnh. Này các Tỷ -khưu, hoặc là 
có sự vướng bận với thọ,... (nt)... Này các Ty-khưu, hoặc là có sự 'Vướng bận 
với tưởng,... (nt)... Này các 1-khưu, hoặc là có sự vướng bận với các hành, thì 
thức, trong khi tôn tại, [sẽ] tôn tại có đối tượng là các hành, có chỗ nâng đỡ là 
các hành, có sự rải rắc niềm vui, và [sẽ] đạt đên sự phát triển, sự tăng trưởng, 
sự lớn mạnh.” “Con người trong khi tôn tại” còn là như vậy. 


Bởi vì điều này đã được đức Thế Tôn nói đến: 
“Này các Tỳ-khưu, nêu ở đoàn thực mà có sự luyên ái, có sự vui mừng, có 
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sự tham ái thì ở nơi ấy thức được thiết lập, được tăng trưởng. Ở nơi nảo thức 
được thiết lập, được tăng trưởng; Ở nơi ây có sự hạ sanh của danh sắc. Ở nơi nào 
có sự hạ sanh của danh sắc, ở nơi ấy có sự phát triển của các hành. Ở nơi nào 
có sự phát triển của các hành, ở nơi ây có sự sanh ra và hiện hữu lần nữa trong 
tương lai. Ở nơi nào có sự sanh ra và hiện hữu lần nữa trong tương lai, ở nơi ây 
có sanh-già-chết trong tương lai. Ở nơi nào có sanh- già-chết trong tương la, 
này các 1-khưu, ta nói Tăng việc ấy có sầu muộn, có phiên muộn, có lo âu.” 
“Con người trong khi tôn tại” còn là như vậy. 

“Này các Tỳ-khưu, nếu ở xúc thực... (n{)... “Này các Tỷ-khưu, nếu ở tư 
niệm thực... (n†)... “Này các T-khưu, nêu ở thức thực mà có sự luyễn ái, có sự 
vui mừng, có sự tham ái thì ở nơi ây thức được thiết lập, được tăng trưởng. ® 
nơi nào thức được thiết lập, được tăng trưởng; ở nơi ây có sự hạ sanh của danh 
sắc. Ở nơi nào có sự hạ sanh của danh sắc, ở nơi ây có sự phát triển của các 
hành. Ở nơi nào có sự phát triển của các hành, ở nơi ây có sự sanh ra và hiện 
hữu lần nữa trong tương lai. Ở nơi nào có sự sanh ra và hiện hữu lần nữa trong 
tương lai, ở nơi ấy có sanh-già-chết trong tương lai. Ỗ nơi nào có sanh-già-chết 
trong tương lai, này các Tỳ-khưu, ta nói răng việc ây có sâu muộn, có phiền 
muộn, có lo âu.” “Con người trong khi tôn tại” còn là như vậy. 

Bị đắm chìm trong sự say mê [ngũ dục]: Các sự say mê được gọi là năm 
loại dục: Các sắc được nhận thức bởi mắt là đáng mong, đáng muốn, đáng mến, 
đáng yêu, liên hệ đến dục, gợi tình, các thinh được nhận thức bởi ta1... (n†)... các 
hương được nhận thức bởi mũi... (nf)... các vị được nhận thức bởi lưỡi... (nt)... 
các xúc được nhận thức bởi thân... (n{)... các pháp được nhận thức bởi ý là đáng 
mong, đáng muốn, đáng mên, đáng yêu, liên hệ đến dục, gợi tình. Vì lý do gì 
mà các sự say mê được gọi là năm loại dục ¿ Phân nhiều chư thiên và loài người 
mê mẫn, mê đắm, mê muội, bị mê mân, bị mê đắm, bị mê muội, bị vô minh làm 
mù, bị bao bọc, bị bao trùm, bị bao kín, bị che lại, bị che kín, bị đậy kín trong 
năm loại dục; vì ly do ây mà các sự say mê được gọi là năm loại dục. 

Bị đắm chìm trong sự say mê [ngũ dục]: Là bị đắm chìm, bị đắm xuống, 
bị chìm xuống trong sự say mê [ngũ dục]. 

“Con người trong khi tôn tại, bị đắm chìm trong sự say mê [ngũ dục]” 
như thê. 

Người thuộc hạng như thể ấy quá thật cách xa sự viễn ly. 

Sự viễn ly: Có ba sự viễn ly: Viễn ly về thân, viễn ly về tâm, viễn ly về 
mâm tái sanh. 

Thế nào là viễn ly về thân? Ở đây, vị Tỳ-khưu thân cận chỗ trú ngụ tách 
biệt, khu rừng rậm, gôc cây, sườn núi, thung lũng, khe núi, bãi tha ma, khu rừng 
thưa, đồng trông, đồng rơm, và sông tách biệt vê thân. Vị â ây đi một mình, đứng 
một mình, ngôi một mình, năm một mình, đi vào làng để khất thực một mình, 
đi trở về một mình, ngôi nơi vắng vẻ một mình, quyết định kinh hành một mình, 
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thực hành, trú ngụ, sinh hoạt, vận hành, bảo hộ, hộ trì, bảo dưỡng một mình. 
Đây là viên ly vê thân. 

Thể nào là viễn ly về tâm? Đối với vị thê nhập Sơ thiên, tâm được tách biệt 
khỏi các pháp che lấp. Đối với vị thê nhập Nhị thiền, tâm được tách biệt khỏi 
tâm và tứ. Đôi với vị thê nhập Tam thiên, tâm được tách biệt khỏi hỷ. Đối với 
vị thể nhập Tứ thiền, tâm được tách biệt khỏi lạc và khổ. Đôi với vị thể nhập 
Không vô biên xứ, tâm được tách biệt khỏi sắc tưởng, bất bình tưởng, dị biệt 
tưởng. Đối với vị thê nhập Thức vô biên xứ, tâm được tách biệt khỏi Không vô 
biên xứ tưởng. Đối với vị thể nhập Vô sở hữu xứ, tâm được tách biệt khỏi Thức 
vô biên xứ tưởng. Đối với vị thê nhập Phi tưởng phi phi tưởng xứ, tâm được 
tách biệt khỏi Vô sở hữu xứ tưởng. Đối với vị Nhập lưu, tâm được tách biệt 
khỏi sự nhận thức sal trái về thân, sự hoài nghi, sự bám víu vào giới và phận sự, 
tà kiến tiềm ân, hoài nghi tiềm ân, và các phiền não cộng trú với mỗi pháp ấy. 
Đối với vị Nhất lai, tâm được tách biệt khỏi sự ràng buộc của ái dục và sự ràng 
buộc của bất bình có tính chất thô thiển, ái đục tiềm ân và bất bình tiềm ân có 
tính chất thô thiên, và các phiên não cộng trú với mỗi pháp ấy. Đối với vị Bất 
lai, tâm được tách biệt khỏi sự ràng buộc của ái dục và sự ràng buộc của bất 
bình có tính chất vi tế, ái dục tiềm ân và bất bình tiềm ân có tính chất vi tế, và 
các phiên não cộng trú với mỗi pháp ây. Đôi với vị A-la-hán, tâm được tách biệt 
khỏi ái sắc, ái vô sắc, ngã mạn, phóng dật, vô minh, ngã mạn tiêm ân, [hữu ái 
tiềm ân] vô minh tiềm ấn, các phiên não cộng trú với mỗi pháp ấy, và mọi hiện 
tướng ở bên ngoài. Đây là viễn ly vê tâm. 


Thể nào là viễn ly về mâm tái sanh? Mâm tái sanh nói đến các Ô nhiễm, các 
uẫn và các hành. Viễn ly vê mâm tái sanh nói đến bất tử, Niễt-bàn; là sự yên 
lặng của tât cả các pháp tạo tác, sự buông bỏ tật cả các mầm tái sanh, sự diệt 
trừ tham ái, sự lìa khỏi luyễn ái, sự diệt tận, Niết-bàn. Đây là viễn ly về mầm 
tải sanh. 

Viễn ly về thân là đối với các vị có thân đã lui về nơi ân dật, đã thích thú 
trong việc xuất ly; viễn ly về tâm là đối VỚI các vị có tâm hoàn toàn trong sạch, 
đã đạt đến sự trong trăng tuyệt đối; và viễn ly vê mắm tái sanh là đối với các cá 
nhân không còn mâm tải sanh, đã đạt đến việc lìa khỏi các pháp tạo tác. 

Quả thật cách xa sự viễn ly: Người nào bị dính mắc ở hang [thân xác], 
như vậy, và bị che đậy bởi nhiêu ô ô nhiễm như vậy, bị đăm chìm trong sự saY mê 
[ngũ dục | như vậy; người ây là cách xa sự viên ly về thân, cách xa sự viễn ly 
vỆ tâm, cách xa sự viên ly về mâm tái sanh, cách xa hăn, cách xa lắm, không ở 
gân, không ở bên cạnh, không ở kê cận, ở nơi tách biệt. 


Thuộc hạng như thế: Là giống như thế ấy, được tôn tại thế ấy, có kiểu cách 
ây, có biêu hiện ây; người ây bị đắm chìm trong sự say mê [ngũ dục]. 


“Người thuộc hạng như thế á ây quả thật cách xa sự viễn ly” là như thế. 
Bởi vì các dục ở thế gian thật không dễ gì dứt bỏ. 
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Các dục: Theo sự phân loại thì có hai loại dục: Vật dục và ô nhiễm dục. 

Các loại nào là vật dục? Các sắc hợp ý, các thinh hợp yÿ, các hương hợp M 
các vị hợp ý, các xúc hợp ý, các vật trải lót, các vật đắp, các tôi trai và tớ Bái, 
dê, cừu, gà, heo, voi, bò, ngựa, lừa, ruộng, đật, vàng, bạc, làng mạc, thị trần, 
kinh thành, quốc độ, xứ sở, khu trại, nhà kho, và bất cứ vật øì đưa đến sự luyễn 
á1 là vật dục. 

Thêm nữa là các dục quả khứ, các dục vị lai, các dục hiện tại, các dục nội 
phần, các dục ngoại phân, các dục nội và ngoại phần, các dục hạ liệt, các dục 
trung bình, các dục cao quý, các dục thuộc địa ngục, các dục thuộc loài người, 
các dục thuộc cối trời, các dục hiện tiền, các dục được tạo ra, các dục được 
người khác tạo ra, các dục không được tạo ra, các dục thuộc sở hữu, các dục 
không thuộc sở hữu, các dục được chấp là của ta, các dục không được chấp là 
của ta, tính luôn tật cả các pháp dục giới, tật cả các pháp sắc giới, tất cả các pháp 
vô sắc giới, các dục có nên tảng là tham ái, có cảnh giới là tham ái, với ý nghĩa 
đưa đến sự ham muốn, với ý nghĩa đưa đến sự luyến ái, với ý nghĩa đưa đến sự 
say đăm. Các điều này được gọi là vật dục. 


Ỗ nhiễm dục là các loại nào? Mong muốn là dục, luyến ái là dục, mong 
muốn và luyễn ái là dục, tư duy là dục, luyễn ái là dục, tư duy và luyến ái là 
dục, là sự mong muôn về dục, sự luyến á ải về dục, niềm vui vệ dục, sự tham ái 
về dục, sự yêu mến VỆ dục, sự nông nhiệt về dục, sự mê mân về dục, sự bám 
chặt vào dục, sự lôi cuôn của dục, sự găn bó với dục, sự chấp thủ ở dục, sự che 
lấp do mong muốn về dục ở các dục. 

“Này dục, ta đã nhìn thấy gốc rễ của ngươi. Này dục, ngươi sanh lên từ sự 
tư duy. Ta sẽ không tư duy về ngươi nữa. Này dục, như vậy ngươi sẽ không 
hình thành.”” 

Các điều này được gọi là ô nhiễm dục. 

Ở thể gian: Ở thê gian của khổ cảnh, ở thê gian của loài người, ở thế gian 
của chư thiên, ở thế gian của các uân, ở thế gian của các giới, ở thê gian của 
các xứ. 

Bởi vì các dục ở thế gian thật không dễ gì dứt bỏ: Bởi vì các dục ở thế 
gian là khó dứt bỏ, khó từ bỏ, khó từ bỏ hắn, khó đè nén, khó tháo gỡ, khó tháo 
bỏ, khó vượt lên, khó vượt khỏi, khó vượt qua hắn, khó vượt qua khỏi. 


“Bởi vì các dục ở thế gian thật không dễ gì đứt bỏ” là như thê. 

Vì thế, đức Thể Tôn đã nói răng: 

“Bi dinh mắc ở hang [thân xác], Dị che đậy bởi nhiêu [ô nhiêm], con người 
trong khi tôn tại, bị đắm chìm trong sự say mê |ngũ dục]. Người thuộc hạng 


như thế ây quả thật cách xa sự viên ly, bởi vì các đục ở thể gian thật không dễ 
Øì dứt bỏ. ` 


3 Bốn sanh “Thợ cạo Gañgamäla” (Gangamalajãtakam), số 421, TTPV, tập 32, trang 311, câu kệ 1185. 
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2.2. Có ước muốn là căn nguyên, bị trói buộc vào lạc thú ở hiện hữu, đang 
trông mong vê sau này hoặc luôn cả trước đây, đang tham muốn chính 
các dục này đáy hoặc vào thời trước đáy, những kẻ áy là khó giải thoái, 
đương nhiên không thê giúp cho những người khác giải thoát. 

Có ước muốn là căn nguyên, bị trói buộc vào lạc thú ở hiện hữu. 

Ước muốn: Nói đến tham ái, tức là sự luyễn áI, luyến ái mãnh liệt, sự say 
đăm, sự chiêu chuộng, niêm vui, niềm vui và luyễn ái, sự 'luyên ái mãnh liệt của 
tâm, ước muốn, mê mắn, bám chặt, thèm khát, thèm thuông, quyên luyến, đắm 
nhiễm, dục vọng, xảo trá, liên quan tái sanh, sự tạo ra khổ, người thợ may, cái 
lưới bẫy, sự cuôn trôi, sự vướng mắc, sợi chỉ trói, sự lan rộng, có sự ra sức, bạn 
đời, nguyện vọng, lỗi dẫn đến hữu, rừng cây, bụi rậm, sự thân thiết, sự thương 
yêu, sự trông mong, sự thân mật, sự mong mỏi, sự mong ước, trạng thái mong 
ƯỚC, Sự mong mỏi về sắc, mong mỏi vệ thịnh, mong mỏi về hương, mong mỏi 
vệ vị, mong mỏi về xúc, mong mỏi về lợi lộc, mong mỏi về tài sản, mong mỏi 
về con trai, mong mỏi vê mạng sông, tham muôn, khởi tham muốn, nguyện câu, 
biểu hiện tham muốn, trạng thái tham muôn, tham lam, biêu hiện tham lam, 
trạng thái tham lam, xao xuyên, ham muốn vật vừa ÿ, luyến ái sai pháp, tham 
sai trái, đeo đuôi, khao khát, ước nguyện, mong câu, ước nguyện tốt đẹp, dục 
ái, hữu ái, phi hữu ái, ái cõi sắc, ái cõi vô sắc, ái Niết-bàn, ái cảnh sắc, ái cảnh 
thịnh, ái cảnh khí, ái cảnh vỊ, ái cảnh xúc, ái cảnh pháp, dòng nước lũ, sự ràng 
buộc, trói buộc, chấp thủ, ngăn trở, ngăn che, che đậy, cột trói, làm ô nhiễm, 
tiềm ân, thâm nhập, quân lây, sự keo kiệt, cội nguồn của khô, căn nguyên của 
khô, nguôn sanh khô, cạm bẫy của Ma vương, lưỡi câu của Ma vương, lãnh địa 
của Ma vương, ái ví như dòng sông, ái ví như tâm lưới, ái ví như dây xích, ái ví 
như biển, tham đăm, tham, cội nguồn của bất thiện. 


Có ước muốn là căn nguyên. Có ước muôn là căn nguyên: Có ước muôn 
là nhân, có ước muốn là duyên, có ước muôn là lý do, có ước muôn là nguồn 
phát khởi. “Có ước muốn là căn nguyên” là như thê. 

Bị trói buộc vào lạc thú ở hiện hữu: Một lạc thú ở hiện hữu: Cảm thọ lạc. 
Hai lạc thú ở hiện hữu: Cảm thọ lạc và sự việc được ước muốn. Ba lạc thú ở 
hiện hữu: Tuôi trẻ, sức khỏe, mạng sông. Bồn lạc thú ở hiện hữu: Lợi lộc, danh 
vọng, lời khen, hạnh phúc. Năm lạc thú ở hiện hữu: Các sắc hợp ý, các thinh 
hợp ý, các hương hợp ý, các vị hợp ý, các xúc hợp ÿ. Sáu lạc thú ở hiện hữu: Sự 
thỏa mãn của mắt, sự thỏa mãn của ta1, sự thỏa mãn của mũi, sự thỏa mãn của 
lưỡi, sự thỏa mãn của thân, sự thỏa mãn của ý. 

Bị trói buộc vào lạc thú ở hiện hữu: Bị dính mắc, bị trói buộc vào cảm 
thọ lạc, vào sự việc được ước muốn, bị trói buộc vào tuôi trẻ, bị trói buộc vào 
sức khỏe, bị trói buộc vào mạng sông, bị trói buộc vào lợi lộc, bị trói buộc vào 
danh vọng, bị trói buộc vào lời khen, bị trói buộc vào hạnh phúc, bị trói buộc 
vào các sắc hợp ý, các thính... các hương... các vị hợp ý, bị trói buộc vào các 
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xúc hợp ý, bị trói buộc vào sự thỏa mãn của mặt, bị trói buộc vào sự thỏa mãn 
của tai, bị trói buộc vào sự thỏa mãn của mũi... lưỡi... thân... ý, bỊ trói chặt, bị 
trói vào, bị máng vào, bị vướng vào, bị giữ lại. 
“Có ước muôn là căn nguyên, bị trói buộc vào lạc thú ở hiện hữu” là như thế. 
Những ké ấy là khó giải thoát, đương nhiên không thể giúp cho những 
người khác giải thoát: Các sự việc lạc thú ở hiện ThhÚo ây là khó giải thoát, hoặc 
là chúng sanh khó được giải thoát khỏi sự việc ấy. 


Các sự việc lạc thú ở hiện hữu ấy là khó giải thoát nghĩa là thế nào? Cảm 
thọ lạc là khó giải thoát, sự việc được ước muôn là khó giải thoát, tuôi trẻ là 
khó giải thoát, sức khỏe là khó giải thoát, mạng sống là khó giải thoát, lợi lộc là 
khó giải thoát, danh vọng là khó giải thoát, lời khen là khó giải thoát, hạnh phúc 
là khó giải thoát, các sắc hợp ý là khó giải thoát, các thính... các hương... các 
vị... các xúc hợp ý là khó giải thoát, sự thỏa mãn của mắt là khó giải thoát, sự 
thỏa mãn của tai, mũi, lưỡi, thân, ý là khó giải thoát, khó được giải thoát, khó 
được phóng thích, khó thảo gỡ, khó tháo bỏ, khó vượt lên, khó vượt khỏi, khó 
vượt qua hăn, khó vượt qua khỏi. Các sự việc lạc thú ở hiện hữu ấy là khó giải 
thoát nghĩa là như vậy. 

Chúng sanh khó được giải thoát khỏi sự việc ấy nghĩa là thế nào? Chúng 
sanh là khó được giải thoát khỏi cảm thọ lạc, khó được giải thoát khỏi sự việc 
được ước muốn, khó được ø1ải thoát khỏi tuôi trẻ, khó được giải thoát khỏi sức 
khỏe, khó được giải thoát khỏi mạng sông, khó được giải thoát khỏi lợi lộc, khó 
được giải thoát khỏi danh vọng, khó được giải thoát khỏi lời khen, khó được 
giải thoát khỏi hạnh phúc, khó được giải thoát khỏi các sắc hợp ý, khó được giải 
thoát khỏi các thinh... các hương... các vị... các xúc hợp ý, khó được giải thoát 
khỏi sự thỏa mãn của mắt, khó được giải thoát khỏi sự thỏa mãn của tai, mũi, 
lưỡi, thân, ý, khó được phóng thích, khó nâng lên, khó nâng bồng, khó nhâc 
lên, khó nhắc bồng, khó tháo gỡ, khó tháo bỏ, khó vượt lên, khó vượt khỏi, khó 
vượt qua hắn, khó vượt qua khỏi. Chúng sanh khó được giải thoát khỏi sự việc 
ây nghĩa là như vậy. “Những kẻ ây là khó giải thoát” là như thế. 

Đương nhiên không thể giúp cho những người khác giải thoát: Những 
kẻ ấy, tự thân đã bị lún ở bãi lây, không thê nâng lên kẻ khác đã bị lún ở bãi lầy. 

Bởi vì điều này đã được đức Thế Tôn nói đến: 

“Này Cunda, thật vậy, kẻ ấy tự thân đã bị lún ở bãi lây, sẽ nâng lên kẻ khác 
đã bị lún ở bãi lây, sự kiện này không thê có được. Này Cunda, thật vậy, kẻ 
ây tự thân không được thuần phục, không được huấn luyện, không được hoàn 
toàn tịch diệt, sẽ thuần phục, sẽ huần luyện, sẽ giúp cho kẻ khác hoàn toàn tịch 
diệt; sự kiện này không thê có được.” “Đương nhiên không thể giúp cho những 
người khác giải thoát” là như vậy. 

1 Te duppamuñca: Cụm từ này được giải thích theo hai cách như văn bản đã trình bày ở trên, chúng tôi 
phi nghĩa theo cách thứ hai. (ND) 
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Hoặc là, không có kẻ nào khác là người giúp cho giải thoát.” Nếu họ có 
thể giải thoát, thì có thê giải thoát băng sức mạnh của mình, bằng năng lực 
của mình, băng tinh tân của mình, băng nỗ lực của mình, bằng sức mạnh con 
người của mình, bằng năng lực con người của mình, băng tinh tân con người 
của mình, băng nô lực con người của mình, trong khi tự thân thực hành sự thực 
hành đúng đăn, sự thực hành phù hợp, sự thực hành không trái ngược, sự thực 
hành đưa đến lợi ích, sự thực hành đúng pháp và thuận pháp. “Đương nhiên 
không thê giúp cho những người khác giải thoát” còn là như vậy. 


Bởi vì, điều này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến: 


1. “Ta sẽ không có khả năng về việc giúp cho giải thoát bắt cứ người nào 
Có nỗi nghỉ hoặc ở thể gian, này Dhotfaka. Nhưng (rong khi biết rõ giáo pháp 
rồi thượng, như vậy ngươi có thể vượt qua dòng lñ này. ”° “Đương nhiên không 
thể giúp cho những người khác giải thoát” còn là như vậy. 

Bởi vì, điều này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến: 

2. “Việc ác đã được làm bởi chính bản thân, trở thành ô nhiễm bởi bản 
thản. Việc ác đã không được làm bởi bản thán, trở thành (rong sạch bởi chính 
bản thán. Trong sạch Lhayj không trong sạch tuy thuộc vào bản thán, không 
ai có thể làm cho người khác trở thành (rong sạch. ”” “Đương nhiên không thê 
ø1úp cho những người khác giải thoát” còn là như vậy. 

Bởi vì, điều này cũng đã được đức Thê Tôn nói đến: 

“Này Bà-la-môn, tương tự y như thế, Niễt-bàn quả là có thật, con đường 
đưa đến Niết-bàn là có thật, Ta là người chỉ dẫn là có thật, và hơn nữa các đệ tử 
của Ta, trong khi được Ta giáo huân như vậy, trong khi được chỉ dạy như vậy, 
một số đệ tử đạt đến mục đích tột cùng là Niết-bàn, một số không đạt đến. Này 
Bà-la-môn, ở đây Ta làm được điêu gì? Này Bà-la-môn, Như Lai là người chỉ 
đường. Đức Phật chỉ ra con đường. Chúng sanh, trong khi tự thân thực hành, 
thì có thê giải thoát.” “Đương nhiên không thể giúp cho những người khác giải 
thoát” còn là như vậy. 


Những kẻ ây là khó giải thoát, đương nhiên không thể giúp cho những 
người khác giải thoát” là như thê. 


Đang trông mong về sau này hoặc luôn cả trước đây: Sau này nói đến 
tương lai. Trước đây nói đến quá khứ. Thêm nữa, so sánh với quá khứ, tương 
lai và hiện tại là sau này; so sánh với tương lai, quá khứ và hiện tại là trước đây. 


Thế nào là “tiên hành sự trông mong về trước đây”? LNghi răng: :J “Ta đã 
có sắc như vậy vào thời quá khứ”, rồi tự lẫy làm vui mừng về điêu ây; “Ta đã 
có thọ như vây... (nÒ... “Tạ đã có tưởng như vậy... (nt)... “Ta đã có hành như 
vây... (nf)... “Ta đã có thức như vây vào thời quá khứ”, rôi tự lây làm vui mừng 


° Na hỉ aññamokkha: Cụm từ này cũng được giải thích theo 2 cách như văn bản đã trình bày ở trên, 
chúng tôi ghi nghĩa theo cách thứ nhât. (ND) 

5 Suttanipatapali (Kinh tập), TTPỪ, tập 29, trang 327, câu kệ 1068. (ND) 

? Dhammapadapdli (Pháp củ), TTPỨ, tập 28, trang 67, câu kệ 165. (ND) 
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về điều â ấy; như vậy là “tiến hành sự trông mong về trước đây. ˆ Hoặc là [nghi 
rằng:] “Mắt của ta đã là như vây vào thời quá. khứ, các sắc đã là như vây”, 
thức bị trói buộc vào sự mong muốn và luyễn áI về điêu ấy. Do trạng thái bị 
trói buộc vảo sự mong muôn và luyến ái của thức, rôi thích thú điều ây; trong 
khi thích thú điều â ây, như vậy cũng là “tiên hành sự trông mong về trước đây.” 
Hoặc là [nghi răng:] “Tai của ta đã là như vậy vào thời quá khứ, các thính đã 
là như vậy”, ... (nf)... “Mũi của ta đã là như vây vào thời quả khứ, các hương đã 
là như vậy” ,... (f)... “Lưỡi của ta đã là như vậy vào thời quá khứ, các vị đã là 
như vậy”, ... (nÉ... “Thân của ta đã là như vây vào thời quá khứ, các xúc đã là 
như vậy: „... (nf)... “Ÿ của ta đã là như vậy vào thời quá khứ, các pháp đã là như 
vây”, thức bị trói buộc vào sự mong muôn vả luyễn á áI về điều ấy. Do trạng thái 
bị trói buộc vào sự mong muốn và luyến á ái của thức, rôi thích thú điều â ây; trong 
khi thích thú điều â Ấy, như vậy cũng là “tiên hành sự trông mong về trước đây.” 
Hoặc là, người ây có các VIỆC CưỜI hớt, chuyện trò, đùa giỡn với người nữ lúc 
trước đây, rôi hứng thú điều â ây, khao khát điều ây, và do điều â ây đạt được sự vui 
lòng; như vậy cũng là “tiễn hành sự trông mong về trước đây.” 


Thế nào là “tiễn hành sự trông mong về sau này”? [Nghĩ răng: ] “Ta sẽ có 
sắc như vầy vào thời vị lai”, rồi tự lấy làm vui mừng về điêu ây. “Ta sẽ có thọ 
như vây... (nt)... “Ta sẽ có tưởng như Vy... (nÒ... “Ta sẽ có hành như vầy... 
(n0)... “Ta sẽ có thức như vây vào thời vị lai”, rôi tự lây làm vui mừng vê điều 
ây; như vậy là “tiến hành sự trông mong về sau nảy. ` HOẶC là [nghi rằng:] “Mắt 
của ta sẽ là như vẫy vào thời vị lai, các sắc sẽ là như vây”, rồi chuyên chú tâm 
vào việc đạt được điều chưa đạt được. Do duyên chuyên chú của tâm, rôi thích 
thủ điều â ây; trong khi thích thú điều â ây, như vậy cũng là ' “tiến hành sự trông 
mong về sau này.” Hoặc là [nghĩ răng:] “Tai của ta sẽ là như vầy vào thời vị lai, 
các thinh sẽ là như vây”,... (nf)... “Mũi của ta sẽ là như vậy vào thời vỊị lai, các 
hương sẽ là như vây”,... (nt)... “Lưỡi của ta sẽ là như vây vào thời vị lai, các 
vị sẽ là như vây”,... (nt)... “Thân của ta sẽ là như vây vào thời vị lai, các xúc 
sẽ là Ihư vậy”... (nt)... “Ý của ta sẽ là như vây vào thời vị lai, các pháp sẽ là 
như vây”, rồi chuyên chú tâm vào việc đạt được điêu chưa đạt được. Do duyên 
chuyên chú của tâm, rôi thích thú điều â ây; trong khi thích thú điêu â ây, như vậy 

cũng là “tiễn hành sự trông mong về sau này. ˆ Hoặc là [nghĩ răng:] “Với giới 
này, hay với phận sự này, hay với sự khắc khô này, hay với Phạm hạnh này, ta 
sẽ trở thành Thiên vương hoặc một thiên nhân nào đó”, rồi chuyên chú tâm vào 
việc đạt được điêu chưa đạt được. Do duyên chuyên chú của tâm, rôi thích thú 
điều ấy; trong khi thích thú điều ấy, như vậy cũng là “tiến hành sự trông mong 
về sau này.” 

“Đang trông mong về sau này hoặc luôn cả trước đây” là như thê. 

Đang tham muốn chính các dục này đây hoặc vào thời trước đây. 

Chính các dục này đây: Trong khi ước muốn, trong khi ưng thuận, trong 
khi ước nguyện, trong khi nguyện câu năm loại dục trong hiện tại. 
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Đang tham muốn [các dục] vào thời trước đây: Trong khi tham muốn, 
trong khi khởi tham muốn, trong khi nguyện câu năm loại dục ở quá khứ. 


“Đang tham muốn chính các dục này đây hoặc vào thời trước đây” là như thế. 

Vì thế, đức Thế Tôn đã nói răng: 
“Có ước muốn là căn nguyên, bị trói buộc vào lạc thủ ở hiện hữu, đang 
(rông mong về sau này hoặc luôn cả trước đáy, đang tham muốn chính các đục 


này đáy hoặc vào thời trước đây, những kẻ ây là khó giải thoái, đương nhiên 
không thể giúp cho những người khác giải thoát. ” 


2.3. Bị thèm khát ở các đục, bị đeo níu, bị mê đắm, là những người thấp kém, 
họ đã lún sáu vào |sở hành] sai trái. 

Bị dân dắt đên khô đau, họ than vẫn: “Váy chúng ta sẽ trở thành cải ø 

sau khi đã chết từ nơi đây?” 

Bị thèm khát ở các dục, bị đeo níu, bị mê đăm. 

Các dục: Theo sự phân loại thì có hai loại dục: Vật dục và ô nhiễm dục. 

.. (nf)... Các điều này được gọi là vật dục. ... (nf)... Các điều này được gọi là ô 
nhiễm dục. 

Thèm khát: Nói đến tham ái, tức là sự luyễn ái, luyễn ái mãnh liệt,... (nt)... 
tham đăm, tham, cội nguồn của bất thiện. Bị luyện á á1, bị thèm khát, bị buộc trói, 
bị mê mẫn, bị gần gũi, bị máng vào, bị vướng vào, bị giữ lại ở ô nhiễm dục, ở 
các vật dục. “Bị thèm khát ở các dục” là như thế. 


Bị đeo níu: Những kẻ nào tìm kiếm, tìm tòi, tầm cầu các dục, rôi đi theo nó, 
phát triển theo nó, xem trọng nó, nghiêng theo nó, chiêu theo nó, xuôi theo nó, 
hướng đến nó, xem nó là chủ đạo; những kẻ â ây là Dị đeo níu Ở các dục. Những 
kẻ nào, do tác động của tham ái, tìm kiểm, tìm tòi, tâm câu các sắc.. . (n0)... các 
thinh... (nf)... các nương... (nt)... các vị... (n†)... tìm kiếm, tìm tòi, tầm cầu các 
xúc, rôi đi theo nó, phát triển theo nó, xem trọng nó, nghiêng theo nó, chiêu 
theo nó, xuôi theo nó, hướng đến nó, xem nó là chủ đạo; những kẻ â ây là bị đeo 
níu ở các dục. Những kẻ nào, do tác động của tham ải, tiếp nhận các sắc.. - (nÙ... 
các thịnh... (nf)... các hương... (nf)... các vỊ... (nŸ)... tiếp nhận các xúc, rôi đi 
theo nó, phát triển theo nó, xem trọng nó, nghiêng theo nó, chiều theo nó, xuôi 
theo nó, hướng đến nó, xem nó là chủ đạo; những kẻ ấy là bị đeo níu ở các dục. 
Những kẻ nào, do tác động của tham ái, thọ hưởng các sắc... (nf)... các thính... 
(nt)... các hương... (nf)... các vỊ... (n†)... thọ hưởng các xúc, rồi đi theo nó, phát 
triên theo nó, xem trọng nó, nghiêng theo nó, chiêu theo nó, xuôi theo nó, 
hướng đến nó, xem nó là chủ đạo; những kẻ ấy là bị đeo níu ở các dục. Giống 
như người gây nên sự cãi cọ thì bị đeo níu ở sự cãi cọ, người làm công việc thì 
DỊ đeo níu ở công việc, người đang sống ở nơi sinh sống thì bị đeo níu ở nơi 
sinh sống, người có thiên thì bị đeo níu bởi thiên; tương tự như vậy, những kẻ 
nảo tìm kiếm, tìm tòi, tâm cầu các dục, rồi đi theo nó, phát triển theo nó, xem 
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trọng nó, nghiêng theo nó, chiêu theo nó, xuôi theo nó, hướng đến nó, xem nó 
là chủ đạo; những kẻ ây là bị đeo níu ở các dục. Những kẻ nào, do tác ec: 
của tham ái, tìm kiếm, tìm tòi, tầm cầu các sắc.. . (nt)... các thinh... (nf)... 
hương... (nf)... các vị... (nt)... tìm kiếm, tìm tòi, tầm cầu các xúc, rồi đi "4 ỘN nó, 
phát triển theo nó, xem trọng nó, nghiêng theo nó, chiều theo nó, xuôi theo nó, 
hướng đến nó, xem nó là chủ đạo; những kẻ â ây là bị đeo níu ở các dục. Những 
kẻ nào, do tác động của tham ái, tiếp nhận các sắc.. - (nÙ)... các thinh... (nf)... 
các hương... (n†)... các vị... (nf)... tiếp nhận các xúc, rôồi đi theo nó, phát triển 
theo nó, xem trọng nó, nghiêng theo nó, chiêu theo nó, xuôi theo nó, hướng đến 
nó, xem nó là chủ đạo; những kẻ ấy là bị đeo níu ở các dục. Những kẻ nào, do 
tác động của tham ái, thọ hưởng các sắc.. . (n†)... các thinh... (nÉ)... các hương... 
(nf)... các vỊ... (n{)... thọ hưởng các xúc, rôi đi theo nó, phát triển theo nó, xem 
trọng nó, nghiêng theo nó, chiều theo nó, xuôi theo nó, hướng đến nó, xem nó 
là chủ đạo; những kẻ ấy là bị đeo níu ở các dục. 

Bị mê đăm: Phân nhiều chư thiên và loài nØười mê mẫn, mê đắm, mê muội, 
mê mệt, bị mê mẫn, bị mê đắm, bị mê muội, bị mê mệt, bị vô minh làm mù, 
bị bao bọc, bị bao trùm, bị bao kín, bị che lại, bị che kín, bị đậy kín trong năm 
loại dục. 

“Bị thèm khát ở các dục, bị đeo níu, bị mê đắm” là như thế. 

Là những người thấp kém, họ đã lún sâu vào [sở hành] sai trái. 

Những người thấp kém: “Những người đi xuống” là những người thấp 
kém, những người bỏn xẻn được gọi là những người thấp kém, “những người 
không nắm giữ lời nói, lời giải bày, lời chỉ bảo, lời khuyên bảo của chư Phật, 
của chư Thinh văn của đức Phật” là những người thấp kém. 

“Những người đi xuông” là những người thấp kém nghĩa là thế nào? 
“Những người đi xuống” là những người đi đến địa ngục, [đi đến loài thú] 
đi đến thân phận ngạ quý, “những người đi xuống” là những người thấp kém 
nghĩa là như vậy. 

Những người bỏn xẻn được gọi là những người thâp kém nghĩa là thế nào? 
Có năm loại bỏn xẻn: Bỏn xẻn về chỗ ở, bỏn xẻn về g1a tộc, bỏn xẻn về lợi lộc, 
bỏn xẻn về danh tiếng, bỏn xén về pháp; bỏn xẻn nào có hình thức như vậy là 
biểu hiện của bỏn xẻn, trạng thái của bỏn xẻn, sự hám lợi, keo kiệt, tính chất 
bủn xin, trạng thái bị năm g1ữ của tâm; điều này được gọi là bỏn xén. Còn nữa, 
bỏn xén về uân cũng là bỏn xẻn, bỏn xén về giới cũng là bỏn xẻn, bỏn xẻn về 
xứ cũng là bỏn xẻn, sự nắm lấy, điều này được gọi là bỏn xẻn.Š Do sự bỏn xén 
này, những người không có sự hào phóng trở nên xao lãng, “những người bỏn 
xén được gọi là những người thấp kém” nghĩa là như vậy. 

: Ở các trang 114, 205, 315, 347 trong tập này được thây ghi: “GŒãbo Vvuccdfi macchariyam (sự năm 


lây được gọi là bỏn xẻn), thay vì: “Œãho, idarmn vuccati macchariyarr” (sự nắm lây, điều này được gọi 
là bỏn xẻn) như ở đây và ở trang 186. (ND) 
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“Những người không năm giữ lời nói, lời giải bày, lời chỉ bảo, lời giáo 
huấn của chư Phật, của chư Thĩinh văn của đức Phật” là những người thâp kém 
nghĩa là thế nào? “Những người không năm giữ, không lắng nghe, không để tai, 
không lập tâm để hiểu lời nói, lời giải bày, lời chỉ bảo, lời giáo huấn của chư 
Phật, của chư Thinh văn của đức Phật” là những người không nghe theo, không 
làm theo lời dạy, có hành vị nghịch lại, quay mặt về hướng khác. “Những người 
không năm giữ lời nói, lời giải bày, lời chỉ bảo, lời giáo huân của chư Phật, 
của chư Thinh văn của đức Phật” là những người thâp kém nghĩa là như vậy. 
“Những người thấp kém” là như thế. 


Họ đã lún sâu vào [sở hành] sai trái. 


[Sở hành] sai trái: Họ đã lún sâu vào thân nghiệp sa trái, đã lún sâu vào 
khâu nghiệp sai trái, đã lún sâu vào ý nghiệp sai trái, đã lún sâu vào việc giết 
hại sinh mạng sai trái, đã lún sâu vào việc trộm cắp saI trải, đã lún sâu vào tà 
hạnh trong các dục sai trái, đã lún sâu vào việc nói đối sai trái, đã lún sâu vào 
việc nói đâm thọc sai trái, đã lún sâu vào việc nói thô lỗ sai trái, đã lún sâu vào 
việc nói nhảm nhí sai trái, đã lún sâu vào tham đăm sai trái, đã lún sâu vào sân 
hận sai trái, đã lún sâu vào tà kiến sai trái, đã lún sâu vào các pháp tạo tác sai 
trái, đã lún sâu vào năm loại dục sai trái, đã lún sâu vào năm pháp che lấp sai 
trái, đã đi theo vào, đã thiết lập, đã bám vào, đã đến gân, đã bám chặt, đã hướng 
đến, bị máng vào, bị vướng vào, bị giữ lại. 


“Là những người thấp kém, họ đã lún sâu vào [sở hành] sai trái” là như thế. 
Bị dẫn dắt đến khô đau, họ than vãn. 
Bị dẫn dắt đến khô đau: Đã đi đến khổ đau, đã đạt đến khô đau, đã đến 


gân khô đau, đã đi đến Ma vương, đã đạt đến Ma vương, đã đến gần Ma vương, 
đã đi đến sự chết, đã đạt đến sự chết, đã đến gân sự chết. 


Họ than vẫn: Họ rên rỉ, lắm nhằm, sâu muộn, mệt mỏi, than vãn, đắm ngực 
khóc lóc, đi đến sự mê muội. 


“Bị dẫn dắt đến khô đau, họ than vãn” là như thê. 


Vậy chúng ta sẽ trở thành cái gì sau khi đã chết từ nơi đây? Họ bị rơi 
vào ngờ vực, bị rơi vào nhằm lẫn, bị sanh lên sự lưỡng lự răng: “Sau khi chết 
từ nơi đây, chúng ta sẽ trở thành cái gì? Chúng ta sẽ trở thành người địa ngục? 
Sẽ trở thành loài thú? Sẽ trở thành thân phận ngạ quỷ? Sẽ trở thành loài người? 
Sẽ trở thành chư thiên? Sẽ trở thành hữu sắc? Sẽ trở thành vô sắc? Sẽ trở thành 
hữu tưởng? Sẽ trở thành vô tưởng? Sẽ trở thành phi tưởng phi phi tưởng? Phải 
chăng chúng ta sẽ hiện hữu trong thời vị lai? Phải chăng chúng ta sẽ không hiện 
hữu trong thời vị lai? Chúng ta sẽ trở thành cái gì trong thời vị lai? Chúng ta 
sẽ hiện hữu trong thời vị lai như thê nào? Chúng ta sẽ trở thành cái gì rôi sẽ trở 
thành cái gì trong thời vị lai?” Họ rên rỉ, lảm nhảm, sâu muộn, mệt mỏi, than 
vãn, đâm ngực khóc lóc, đi đến sự mê muội. 


“Vậy chúng ta sẽ trở thành cái gì sau khi đã chết từ nơi đây?” là như thế. 
Vì thể, đức Thế Tôn đã nói rằng: 
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“Bị thèm khát ở các đục, bị đeo níu, bị mê đắm, là những người thấp kém, 
họ đã lún sâu vào [sở hành] sai trải. 

Bị dân dắt đên khô đau, họ than vãn: 'Vậy chúng ta sẽ trở thành cái gì sau 
khi đã chêt từ nơi đáy? `” 


2.4. Chính vì điễu áy, con người ở ngay tại đây nên học tập, 
Nên biết bắt cứ điễu gì là “sai trải ” ở thể gian, 
Không nên thực hành điễu sai trái đo nhân của điễu ấy, 
Bởi vì các bậc sảng trí đã nói mạng sông này là ngắn ngủi. 


Chính vì điều ấ Ấy, con người ở ngay tại đây nên học tập. 

Vì điều ấy: Vì điều ấy là bởi lý do ấy, bởi nhân ây, bởi duyên ấy, bởi căn 
nguyên ây, trong khi nhìn thây điêu bât lợi này. ở các dục. “Vì điêu ây” là như thê. 

Nên học tập: Có ba sự học tập: Học tập về thăng giới, học tập về thắng tâm, 
học tập về thăng tuệ. 


Việc nào là sự học tập về thăng giới? Ở đây, vị Tỳ-khưu là vị CÓ gIỚI, sống 
thu thúc với sự thu thúc của Giới bồn (Pã/imokkha), thành tựu về hạnh kiểm 
và hành xứ, thấy sự sợ hãi trong các tội nhỏ nhặt, thọ tri và thực hành trong các 
điều học. Nhóm giới nhỏ, nhóm giới lớn, giới là nên tảng, phân khởi đâu, sự 
thực hành, sự ngăn g1ữ, sự thu thúc, sự mở đâu, sự dẫn đầu nhăm chứng đạt các 
thiện pháp; việc này là sự học tập về thắng giới. 


Việc nào là sự học tập về thăng tâm? Ở đây, vị 1y-khưu ngay sau khi tách 
ly khỏi các dục, tách ly khỏi các bất thiện pháp, đạt đến và trú thiền thứ nhất, 
có tầm, có tứ, có "hy lạc sanh lên do sự tách ly; do sự văng lặng của tâm và tứ, 
đạt đến và trú thiền thứ nhì, có sự tĩnh lặng thuộc nội phân, có trạng thái chuyên 
nhất của tâm, không tâm không tử, có hỷ lạc sanh lên do định; do sự không còn 
luyến ái ở hỷ, an trú xả, có niệm và có sự nhận biết rõ, và cảm nhận lạc băng 
thân, đó là điều mà các bậc Thánh gọi là: “Có xả, có niệm, có sự trú vào lạc”, 
đạt đến và trú thiên thứ ba; và do sự từ bỏ lạc, do sự từ bỏ khô [ở thân], do sự 
biên mất của hỷ tâm và ưu phiên [đã có ] ngay trước đó, đạt đến và trú thiền thứ 
tư, có sự thanh tịnh của xả và niệm, không khô không lạc; việc này là sự học 
tập về thăng tâm. 


Việc nào là sự học tập về thăng tuệ? Ở đây, vị Tỳ-khưu là vị có tuệ, thành 
tựu về tuệ hướng đến sự sanh diệt, gÓp phân vào sự thâu triệt cao thượng, . dẫn 
đến việc cạn kiệt hoàn toàn của khô. Vị â nhận biết đúng theo thực thê rằng: 
“Đây là khổ”, nhận biết đúng theo thực thê răng: “Đây là nhân sanh khổ”, nhận 
biết đúng theo thực thê rằng: “Đây là sự diệt tận khổ”, nhận biết đúng theo thực 
thê răng: „ DẦY là sự thực hành đưa đến sự diệt tận khổ”, nhận biết đúng theo 
thực thê răng: “Đây là các lậu hoặc”, nhận biết đúng theo thực thể răng: “Đây 
là nhân sanh các lậu hoặc”, nhận biết đúng theo thực thê răng: “Đây là sự diệt 
tận các lậu hoặc”, nhận biết đúng theo thực thể răng: “Đây là sự thực hành đưa 
đến sự diệt tận các lậu hoặc”; việc này là sự học tập về thăng tuệ. 
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Trong khi hướng tâm đến ba sự học tập này, thì nên học tập; trong khi biết, 
thì nên học tập; trong khi thây, thì nên học tập; trong khi quán xét lại, thì nên 
học tập; trong khi quyết định tâm, thì nên học tập; trong khi hướng đến đức 
tin, thì nên học tập; trong khi ra sức tinh tân, thì nên học tập; trong khi thiết lập 
niệm, thì nên học tập; trong khi tập trung tâm, thi nên học tập; trong khi nhận 
biết bằng tuệ, thì nên học tập; trong khi biết rõ pháp cần được biết rõ, thì nên 
học tập; trong khi biết toàn diện pháp cần được biết toàn diện, thì nên học tập; 
trong khi đứt bỏ pháp cân được dứt bỏ, thì nên học tập; trong khi tu tập pháp cân 
được tu tập, thì nên học tập; trong khi chứng ngộ pháp cân được chứng ngộ, thì 
nên học tập, nên hành xử, nên hành theo, nên thọ trì và vận dụng. 

Ở tại đây: Ở quan điểm này, ở sự chấp nhận này, ở sự ưa thích này, ở sự 
năm giữ này, ở Pháp này, ở Luật này, ở Pháp và Luật này, ở giáo lý này, ở Phạm 
hạnh này, ở lời dạy này của bậc Đạo sư, ở bản ngã này, ở thế giới loài người 
này; vì thê được gọi là “ở tại đây.” 

Con người là chúng sanh, đàn ông.... (n†)... nhân loại. 

“Chính vì điều ây, con người ở ngay tại đây nên học tập” là như thế. 

Nên biết bất cứ điều øì là “sai trái” ở thế gian. 

Bất cứ điều gì: Tất cả theo tổng thê, tất cả trong mọi trường hợp, một cách 
trọn vẹn, không còn dư sót, cụm từ “yan kiñc?” này là lỗi nói của sự bao gôm. 


Nên biết là “sai trái”: Nên biết thân nghiệp sai trái là “sai trái”, nên biết 
khâu nghiệp sai trái là “sai trái”, nên biết ý ý nghiệp sai trái là “sai trái”, nên biết 
việc giêt hại sinh mạng sai trái là “sai trái”, nên biết việc trộm cắp saI trái là “sai 
trái”, nên biết tà hạnh trong các dục sa1 mái là “sai trái”, nên biết việc nói đối sai 
trái là “ sai trái”, nên biết việc nói đâm thọc sai trái là “sai trái”, nên biết việc nói 
thô lỗ sai trái là “sai trái”, nên biết việc nói nhảm nhí sai trái là “sai trái”, nên 
biết tham đăm sai trái là “sai trái”, nên biết sân hận sai trái là “sai trái”, nên biết 
tà kiến sai trái là “sai trái”, nên biết các hành sai trái là “sai trái”, nên biết năm 
loại dục sai trái là “sai trái”, nên biết năm pháp che lấp sai trái là “sai trái”, nên 
biết, nên hiểu, nên nhận thức, nên thừa nhận, nên thấu triệt. 

Ở thể gian: Ở thế gian của khô cảnh,... (nt)... ở thế gian của các xứ. 

“Nên biết bất cứ điêu gì là “sai trái? ở thế gian” là như thế. 

Không nên thực hành điều sai trái do nhân của điều ấy: Không nên thực 
hành điêu sai trái do nhân của thân nghiệp sai trái, không nên thực hành điều sai 
trái do nhân của khẩu nghiệp sai trái, không nên thực hành điều sai trái do nhân 
của ý nghiệp sai trái, không nên thực hành điêu sai trái do nhân của việc giết 
hại sinh mạng sai trái, không nên thực hành điều sai trái do nhân của việc trộm 
cắp sai trái, không nên thực hành điều sai trái do nhân của tà hạnh trong các 
dục sai trái, không nên thực hành điều sai trái do nhân của việc nói dối sai trái, 
không nên thực hành điêu sai trái do nhân của việc nói đâm thọc sai trái, không 
nên thực hành điêu sai trái do nhân của việc nói thô lỗ sai trái, không nên thực 
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hành điêu sai trái do nhân của việc nói nhảm nhí sai trái, không nên thực hành 
điêu sai trái do nhân của tham đăm sai trái, không nên thực hành điều sai trái đo 
nhân của sân hận sai trái, không nên thực hành điều sai trái do nhân của tà kiến 
sai trái, không nên thực hành điêu sai trái do nhân của các pháp tạo tác sai trải, 
không nên thực hành điều sai trái do nhân của năm loại dục sai trái, không nên 
thực hành điều sai trái do nhân của năm pháp che lấp sai trái, không nên thực 
hành điều sai trái do nhân của ý định sai trái, không nên thực hành điều sai trái 
do nhân của ước nguyện sai trái, không nên thực hành điều sai trái do nhân của 
nguyện vọng sai trái, không nên hành xử, không nên hành theo, không nên thọ 
trì và vận dụng. 

“Không nên thực hành điều sai trái do nhân của điều ấy” là như thế. 

Bởi vì các bậc sáng trí đã nói mạng sông này là ngắn ngủi. 

Mạng sông: Là tuôi thọ, sự tôn tại, sự di chuyền, sự làm cho di chuyền, sự 
thay đối oai nghi, sự vận hành, sự hộ trì, mạng sông, mạng quyên. Và hơn nữa, 
mạng sông là ngăn ngủi bởi hai lý do: Mạng sông là ngăn ngủi vì tính chất nhỏ 
nhoi của sự tỒn tại, . hoặc là mạng sống là ngăn ngủi vì tính chất nhỏ nhoI của 
phẩm chất. Mạng sống là ngăn ngủi vì tính chất nhỏ nhoi của sự tôn tại nghĩa là 
thế nào? Đã sống ở sát-na tâm quá khứ thì không sông [ở hiện tại |, thì sẽ không 

sông [ở VỊ lai]; sẽ sông ở sát-na tâm vị lai thì không sông [ở hiện tại], thì đã 
không sông [ở quá khứ]; . đang sông ở sát-na tâm hiện tại thì đã không sông [ở 
quá khứ], thì sẽ không sông [ở vị lai]. 

1. “Mạng sống, bản ngã, toàn bộ hạnh phúc và khô đau được gắn liên với 
một |sát-naj tâm; và sát-na [tám] trôi qua một cách nhanh chóng.” 

2. Ngay cả những vị thiên nhân tôn tại tám vạn bốn ngàn kiếp cũng không 
có trường hợp các vị ấy sinh tôn với hai tâm đã được kết hợp chung lại [trong 
cùng một sáft-na, mà sinh tôn theo từng tâm một). 


3. Các uấn nào của người đang chết hoặc đang tôn tại ở thể gian này mà đã 
bị diệt tận, hết thảy tắt cả các uẩn ây là tương tự nhau, chúng đã ra ải, không 
tiếp nôi sanh lên nữa. 

4. Và các uẩn đã bị tan rã liên trước đó, các uần sẽ bị tan rã ở tương lai, đối 
với các uấn [đang] bị diệt tận vào khoảng giữa của chúng [ở hiện tại], không 
có trạng thái khác nhau về tướng trạng. 

5. Với uấn chưa hạ sanh thì chưa được sanh ra, con người sông với uẩn 
hiện tại, thân này bị chết đi do sự tan rã của tâm thức, j: đáy lài định luật theo 
ý nghĩa tuyệt đối. 

6. Nước di chuyên đến các chỗ thấp như thế nào, thì con người bị thay đổi 
vì sự mong muốn như thể ấy. Các dòng chảy không bị đứt đoạn [của tâm] vận 
hành do đuyên của sảu xứ. 


° Đa phân các câu kệ ở đây được ghi nghĩa Việt dựa theo Czø giải. (ND) 
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7. Các uấn không đi đến việc tôn trữ, chúng bị tan rã. Không có sự tích lũy 
của các uẩn ở tương lai. Chúng tôn tại ngay khi vừa được sanh lên, tương tự 
như hạt cải ở đâu mũi kim. 


8. Và đổi với các pháp đã được sanh lên, sự tan rã của chúng là ở phía 
trước. Các uấn có trạng thải tiêu hoại, chúng tôn tại không bị trộn lân với các 
uấn trước đó. 


9. Chúng đi đến không được nhìn thấy; bị tan rã, chúng ra đi không được nhìn 
thấy. Chúng sanh lên và diệt đi tựa như sự xuất hiện của tia chớp ở không trung. ” 


Mạng sông là ngắn ngủi vì tính chất nhỏ nhoi của sự tôn tại nghĩa là như vậy. 


Mạng sống là ngăn ngủi vì tính chất nhỏ nhoi của phẩm chất nghĩa là thế 
nào? Mạng sông được găn liên với hơi thở ra, mạng sông được găn liên với hơi 
thở vào, mạng sống, được găn liền với hơi thở ra và hơi thở vào, mạng sông 
được gắn liền với bốn yếu tố chính [đất, nước, lửa, gió], mạng sông được găn 
liên với vật thực ăn uống, mạng sông được găn liền với hơi nóng, mạng sông 
được găn liền với thức; nguôn gôc của các pháp nảy là yếu ớt, nhân quá khứ của 
các pháp này cũng là yêu ớt, các pháp nào là duyên các pháp â ây cũng là yêu ỚI, 
pháp nảo là nguôn sanh khởi pháp ây cũng là yêu ớt, các pháp cùng hiện hữu 
của các pháp này cũng là yếu ớt, các pháp kết hợp VỚI các pháp này cũng là 
yếu ớt, các pháp đông sanh của các pháp này cũng là yếu ớt, pháp nào nối tiếp 
pháp ấy cũng là yếu ớt, các pháp này luôn yêu ớt giống, như nhau, các pháp này 
không trụ lại cùng với nhau, các pháp này tiêu hoại giống như nhau, không có 
sự bảo vệ giữa chúng với nhau, và các pháp này cũng không củng cô lẫn nhau; 
pháp nào sản sinh ra [pháp khác] thì nó không còn hiện hữu. 

10. “Fà không có cái nào bị loại bỏ bởi cái nào, bởi vì toàn bộ những cải 
này đều đạt đến sự tan rã. Do những cải trước mà những cải này được tạo ra, 
những cái là nguôn phát sanh trước đó rồi cũng bị chết đi, thậm chí những cái 
trước và luôn cả những cải sau không bao giờ nhìn thấy lân nhau. ” 

Mạng sống là ngăn ngủi vì tính chất nhỏ nhoi của phâm chất nghĩa là như vậy. 

Và hơn nữa, so sánh với mạng sông của chư thiên cõi Tứ Đại Thiên Vương 
thì loài người có mạng sông ngăn ngủi, có mạng sông nhỏ nhoi, có mạng sông 
chút Ít, có mạng sông chớp nhoáng, có mạng sông mau lẹ, có mạng sông chóng 
qua, có mạng sống không lâu dài, có mạng sống không tôn lại lâu. So sánh với 
mạng sông của chư thiên cõi Đạo-lợi... (nt)... của chư thiên cõi Dạ-ma... (n†)... 
của chư thiên cõi Đầu-suất... (nf)... của chư thiên cõi Hóa Lạc... (nt)... của chư 
thiên cõi Tha Hóa Tự Tại... (n0... của chư thiên thuộc Phạm Chúng thiên thì 
loài người có mạng sống ngắn ngủi, có mạng sông nhỏ nhoi, có mạng sông chút 
1t, có mạng sông chớp nhoáng, có mạng sông mau lẹ, có mạng sông chóng qua, 
có mạng sông không lâu dài, có mạng sông không tôn lại lâu. Và điều này cũng 
đã được đức Thế Tôn nói đến: 


“Này các Tỳ-khưu, tuôi thọ này của loài người là ngắn ngủi, kiếp sau rồi sẽ 
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được đi đến, nên làm cho giác ngộ nhờ vào trí tuệ, nên làm việc thiện, nên thực 
hành Phạm hạnh, đã được sanh ra không có việc không chết. Này các Tỳ-khưu, 
người nào sông lâu, người ấy sống một trăm năm, ít hơn hoặc nhiêu hơn. 


11. Tuổi thọ của loài người là ngắn ngủi, bậc thiện nhân nên xem thường 
nó, nên thực hành tựa như người có cải đâu đã bị chay rực, việc không xảy đến 
cái chết là không có. 

12. Ngày và đêm trôi qua, mạng sống bị hoại diệt, tuổi thọ của loài người 
bị cạn kiệt, tựa như nước của những con rạch nhỏ. ” 

Bởi vì các bậc sáng trí đã nói mạng sông này là ngắn ngúi. 

Các bậc sáng trí: “Có trí hiểu biết” là các bậc sáng trí, “thành tựu trí hiểu 
biết” là các bậc sáng trí, “nhờm gớm việc ác” là các bậc sáng trí. Sảng trí nói 
đến tuệ. Tuệ là sự nhận biết, sự chọn lựa, sự khám phá, sự chọn lựa pháp, sự 
quan sát, sự suy xét, sự phân biệt, sự thông thái, sự thông thạo, sự khôn khéo, 
sự thông suốt, sự cân nhắc, sự có trí, sự khảo sát, sự hiểu biết rộng rãi, sự thông 
minh, pháp dẫn đâu. sự thây rõ, sự nhận biết rõ, vật xuyên thủng; tuệ là tuệ 
quyên, tuệ lực, tuệ là vũ khí, tuệ là lâu đài, tuệ là ánh sáng, tuệ là hào quang, tuệ 
là cây đèn, tuệ là báu vật; sự không sĩ mê, sự chọn lựa pháp, chánh kiến, trạng 
thái thành tựu với tuệ Ấy. là sáng trí. Thêm nữa, sáng trí về uân, sáng trí về gIỚI, 
sảng trí vệ xứ, sáng trí về tùy thuận duyên khởi, sáng trí về việc thiết lập niệm, 
sáng trí về chánh cân, [sáng trí về nên tảng của thân thông] sáng trí về quyên, 
[sáng trí về lực] sảng trí về yếu tố đưa đến giác ngộ, sáng trí vê Đạo, sáng trí về 
Quả, sáng trí về Niết-bàn. 


Các bậc sáng trí ây đã nói như Vậy: “Loài người có mạng sông ngăn ngủi, 
có mạng sông nhỏ nhoi, có mạng sông chút Ít, có mạng sông mau lẹ, có mạng 
sông chóng qua, có mạng sông không lâu dài, có mạng sông không tôn lại lâu.” 
Các vị đã nói như vậy, thuyết như vậy, phát ngôn như vậy, giảng giải như vậy, 
diễn tả như vậy. 

“Bởi vì các bậc sáng trí đã nói mạng sông này là ngắn ngủi” là như thê. 

Vì thế, đức Thế Tôn đã nói răng: 

“Chính vì điễu ấy, con người ở ngay tại đây nên học tập, 

Nên biết bất cứ điều gì là 'sai trái `ở thể gian, 

Không nên thực hành điễu sai trái do nhân của điều ây, 

Bởi vì các bậc sáng trí đã nói mạng sống này là ngắn ngủi. 


32 


2.5. 1a nhìn thấy con người này, bị nhiễm tham di trong các cối, đang chao đảo 
ở thể gian. Những người thấp hèn, chưa xa lìa tham ái ở hữu và phi hữu, 
rên rỉ ở cửa miệng tử thân. 


Ta nhìn thấy [người] đang chao đảo ở thế gian. 
Ta nhìn thấy: Ta nhìn thấy băng nhục nhãn, Ta nhìn thây băng thiên nhãn, 
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Ta nhìn thây bằng tuệ nhãn, Ta nhin thây băng Phật nhãn, Ta nhìn thấy băng 
toàn nhãn, Ta nhận thấy, Ta quan sát, Ta suy xét, Ta khảo sát. 


Ở thế gian: Ở thể gian của khô cảnh, ở thê gian của loài người, Ở thế gian 
của chư thiên, ở thê gian của các uấn, ở thế gian của các giới, ở thế gian của 
các xứ. 


[Người] đang chao đảo: Đang chao động với sự chao động bởi tham ải, 
đang chao động với sự chao động bởi tả kiên, đang chao động, VỚI Sự chao 
động bởi ô nhiễm, đang chao động với sự chao động bởi sự kết nối, đang chao 
động với sự chao động bởi nghiệp quả, đang chao động với sự chao động bởi 
uế hạnh; kẻ bị luyễn ái đang chao động bởi luyến ái; kẻ bị sân hận đang chao 
động bởi sân hận; kẻ bị sĩ mê đang chao động bởi si mê; kẻ bị trói buộc đang 
chao động bởi ngã mạn; kẻ bị bám víu đang chao động bởi tà kiên; kẻ bị tán 
loạn đang chao động bởi sự phóng dật; kẻ không dứt khoát đang chao động bởi 
hoài nghi; kẻ cứng cỏi đang chao động bởi các pháp tiêm ân, đang chao động 
bởi lợi lộc, đang chao động bởi không lợi lộc, đang chao động bởi danh vọng, 
đang chao động bởi không danh vọng, đang chao động bởi lời khen, đang chao 
động bởi tiếng chê, đang chao động bởi hạnh phúc, đang chao động bởi khô 
đau, đang chao động bởi sanh, đang chao động bởi già, đang chao động bởi 
bệnh, đang chao động bởi chết, đang chao động bởi sâu-bi- khố-ưu-não, đang 
chao động bởi khổ ở địa ngục, đang chao động bởi khô ở loài thú, đang chao 
động bởi khô ở thân phận ngạ quỷ, đang chao động bởi khổ của loài người, 
đang chao động. bởi khổ bắt nguôn từ việc nhập thai, đang chao động bởi khô 
bắt nguồn từ việc trụ thai, đang chao động bởi khổ bắt nguồn từ việc ra khỏi 
thai, đang chao động bởi khô gắn liên sau khi sanh ra, đang chao động bởi khô 
do kẻ khác áp đặt sau khi sanh ra, đang chao động bởi khô do sự ra sức của bản 
thân, đang chao động bởi khô do sự ra sức của kẻ khác, đang chao động bởi khô 
do [thọ] khô, đang chao động bởi khô do pháp tạo tác, đang chao động bởi khổ 
do sự biên đôi, đang chao động bởi khô do bệnh ở mắt, đang chao động bởi khô 
do bệnh ở tai trong, bởi khô do bệnh ở mũi, bởi khổ do bệnh ở lưỡi, bởi khổ do 
bệnh ở thân, [bởi khổ do bệnh ở đâu] bởi khô do bệnh ở lỗ tai, DI khô do bệnh 
ở miệng, bởi khô do bệnh ở răng, bởi ho, bởi suyến, bởi số mũi, bởi nhiệt, bởi 
cảm sôt, bởi đau bụng, bởi xây xâm, bởi kiết ly, bởi đau bụng bão, bởi dịch tả, 
bởi phong cùi, bởi khối u, bởi bệnh chàm, bởi lao phối, bởi động kinh, bởi mụt, 
bởi nhọt, bởi ghẻ ngứa, bởi sảy, bởi loét tay chân, bởi máu, bởi mật, bởi bệnh 
tiêu đường, bởi bệnh trĩ, bởi ghẻ lở, bởi loét hậu môn, bởi bệnh phát khởi từ 
mật, bởi bệnh phát khởi từ đàm, bởi bệnh phát khởi từ gió, bởi bệnh tổng hỢp 
do mật-đàm-g1ó, bởi bệnh sanh lên vì thay đối thời tiết, bởi bệnh sanh lên vì 
bốn oai nghi không đông đêu, bởi bệnh thuộc dạng cấp tính, bởi bệnh sanh lên 
vì quả của nghiệp, _ lạnh, nóng, đói, khát, đại tiện, tiêu tiện, bởi khổ do sự xúc 
chạm với ruôi, muối. gió, năng và các loài bò sát, bởi khổ do cái chết của mẹ, 
bởi khô do cái chết của cha, bởi khổ do cái chết của anh [em] trai, bởi khô do 
cái chết của chị [em] gái, bởi khổ do cái chết của con trai, bởi khô do cái chết 
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của con gái, bởi khô do sự tôn hại về thân quyến, bởi khô do Sự tôn hại về của 
cải, DỚI khô. do sự tồn hại vì bệnh tật, bởi khô do sự tốn hại về giới, bởi khổ do 
sự tốn hại về kiến thức; Ta nhìn thấy, Ta nhận thấy, Ta quan sát, Ta suy xét, Ta 
khảo sát người đang chao động, đang lay động, đang xáo động, đang run rây, 
đang chân động, đang rúng động. 


“Ta nhìn thấy [người] đang chao đảo ở thế gian” là như thế. 

Con người này bị nhiễm tham ái trong các cõi. 

Con người: Là tên gọi cho chúng sanh. 

Tham ái: Là ái cảnh sắc, ái cảnh thính, ái cảnh khí, ái cảnh vỊ, ái cảnh xúc, 


ái cảnh pháp, hữu ái, phi hữu ái, đi theo tham ái, di chuyển theo tham ái, đạt đến 
tham ái, bị rơi vào tham áI, bị ngự trị, có tâm bị khuất phục. 

Trong các cối: Ở dục giới, ở sắc giới, ở vô sắc giới. 

“Con người này, bị nhiễm tham ái trong các cõi” là như thế. 

Những người thấp hèn rên rỉ ở cửa miệng tử thân. 

Những người thập hèn: “Người có thân nghiệp thấp hèn” là những người 
thấp hèn, “người có khẩu nghiệp thấp, hèn” là những người thấp hèn, “người có 
ý nghiệp thập hèn” là những nPƯỜI thập hèn, “người có việc giệt hại sinh mạng 
thập hèn” là những người thấp hèn, “người có việc trộm cắp thấp hèn... tà hạnh 
thâp hèn trong các dục... việc nói dối thấp hèn... việc nói đâm thọc thập hèn.. 
việc nói thô lô thấp hèn.. . việc nói nhằm nhí thấp hèn.. . tham đắm thấp hèn.. 
sân hận thập hèn... tà kiến thập hèn... các pháp tạo tác thấp hèn... năm loại dục 
thâp hèn... năm pháp che lấp thập. hèn... ý định thấp hèn... ước nguyện thập 
hèn... nguyện vọng thấp hèn” là thập hèn, hèn kém, thập kém, thấp thỏi, tôi tệ, 
nhỏ nhoi. “Những người thâp hèn” là như thế. 


Rên rỉ ở cửa miệng tử thân. 


Ở cửa miệng tử thân: Ỏ cửa miệng Ma vương, ở cửa miệng sự chết. Đã đi 
đến tử thân, đã đạt đến tử thân, đã đến gân tử thân, đã đi đến Ma vương, đã đạt 
đến Ma vương, đã đến gân Ma vương, đã đi đến sự chết, đã đạt đến sự chết, đã 
đến gần sự chêt; họ rên rỉ, họ lắm nhảm, họ sâu muộn, họ mệt mỏi, họ than vãn, 
họ đâm ngực khóc lóc, họ đi đến sự mê muội. 

“Những người thấp hèn rên rỉ ở cửa miệng tử thân” là như thế. 

Chưa xa lìa tham ái ở hữu và phi hữu. 

Tham ái: Ái cảnh sắc,... (n†)... ái cảnh pháp. 

Ở hữu và phi hữu: Ở dục giới, sắc giới, vô sắc giới, ở sự hiện hữu của 
nghiệp, ở sự hiện hữu lần nữa; ở sự hiện hữu của nghiệp là dục GIỚI, ở sự hiện 
hữu lần nữa là dục giới, ở sự hiện hữu của nghiệp là sắc gIỚI, ở sự hiện hữu 
lần nữa là sắc BIỚI, ở sự hiện hữu của nghiệp là vô sắc giới, ở sự hiện hữu lần 
nữa là vô sắc GIỚI; ở sự hiện hữu được lặp đi lặp lại, ở cảnh giới tái sanh được 
lặp đi lặp lại, ở sự tiếp nối tái sanh được lặp đi lặp lại, ở sự sanh ra của bản 
ngã được lặp đi lặp lại; [những kẻ ấy] có tham ái chưa được xa lìa, có tham ái 
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chưa được tách lìa, có tham ái chưa được từ bỏ, có tham ái chưa được tây trừ, 
có tham ái chưa được giải thoát, có tham ái chưa được dứt bỏ, có tham ái chưa 
được buông bỏ. 

“Chưa xa lìa tham ái ở hữu và phi hữu” là như thế. 

Vì thê, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Ta nhìn thấy con người này, bị nhiễm tham ái trong các cối, đang chao 
đảo ở thê gian. Những người tháp hèn, chưa xa lìa tham di ở hữu và phi hữu, 
rên rỉ ở cửa miệng tử thán. ` 


2.6. Hãy nhìn xem những kẻ đang chao động về vật đã được chấp là của fq tựa 
nhự những con cá ở chỗ Ít nước, ở dòng chảy bị cạn kiệt. Và sau khi nhìn 
thấy điều ấy, nên sống không chấp là của ta, không tạo nên sự dinh mắc ở 
các Hữu. 

Hãy nhìn xem những ké đang chao động về vật đã được chấp là của ta. 

Trạng thái chấp là của ta: Có hai trạng thái chấp là của ta: Trạng thái chấp 
là của ta do tham ái và trạng thái chấp là của ta do tà kiến. 

Trạng thái chấp là của ta do tham ái là điều nào? Cho đến vật đã được tạo 
lập ranh giới, đã được tạo lập biên giới, đã được tạo lập giới hạn, đã được tạo 
lập hạn định, đã thuộc sở hữu, đã được chấp là của ta bởi cái gọi là tham ái rằng: 
Cái này là của tôi, cái ây là của tôi, chừng này là của tôi, cho đến chừng này là 
của tÔI; các sắc, các thinh, các hương, các vị, các xúc, các vật trải, các vật đắp, 
các tôi trai, tớ gái, các con dê, cừu, các con gà, heo, voi, bò, ngựa, lừa, ruộng, 
đất, vàng, bạc, làng mạc, thị trấn, kinh thành, quốc độ, xứ sở, khu trại, nhà kho 
của tôi; và luôn cả toàn thê đại địa cầu đều được chấp là của ta đo tác động của 
tham ải, được giải rộng ra cho đến một trăm lẻ tám ái; điều này là trạng thái 
chấp là của ta do tham ái. 

Trạng thái chấp là của ta do tà kiến là điều nào? Thân kiến có hai mươi nên 
tảng, tà kiến có mười nên tảng, hữu biên kiến có mười nên tảng: quan điểm 
nào có hình thức như vậy là sự đi đến tà kiến, có sự năm giữ của tà kiến, có sự 
hiểm trở của tà kiến, có sự bóp méo của tà kiên, có sự xáo động của tà kiến, 
có sự ràng buộc của tà kiến; là sự năm lấy, sự chập nhận, sự chập chặt, sự bám 
víu, con đường xâu, con đường sai trái, bản thê sai trái, ngoại giáo, sự năm lây 
đường lỗi trái nghịch, sự năm lây điêu sai lệch, sự năm lây điều trái khuấy, sự 
năm lẫy điều sai trái, sự năm lấy điều không xác đáng cho là xác đáng, cho đến 
sáu mươi hai tà kiến; điều này là trạng thái chấp là của ta do tà kiến. 


Hãy nhìn xem những kẻ đang chao động về vật đã được chấp là của ta: 
Có sự lo âu về việc chiếm đoạt vật đã được chấp là của ta nên họ chao động, 
trong khi đang bị chiếm đoạt họ cũng chao động, khi đã bị chiêm đoạt họ cũng 
chao động: có sự lo âu về việc biến đôi của vật đã được chấp là của ta nên họ 
chao động, trong khi vật đang biến đôi họ cũng chao động, khi vật đã bị biến 


ĐẠI DIỄN GIẢI # 45 


đối họ cũng chao động, họ lay động, họ xáo động, họ run rấy, họ chân động, họ 
rúng động. Trong khi họ đang chao động, đang lay động, đang xáo động, đang 
run rây, đang chân động, đang rúng động như vậy; các ngươi hãy nhìn xem, hãy 
nhận thấy, hãy quan sát, hãy suy xét, hãy khảo sát họ. 


“Hãy nhìn xem những kẻ đang chao động về vật đã được chấp là của ta” là 
như thế. 


Tựa như những con cá ở chỗ ít nước, ở dòng chảy bị cạn kiệt: Giông 
như những con cá ở chỗ ít nước, Ở chỗ cạn nước, Ở chỗ kiệt nước, đang bị tần 
công, đang bị øắp lên, đang bị ngầu nghiên bởi những con quạ, bởi những con 
diều hâu, bởi những con hạc nâu, chúng chao động, chúng lay động, chúng xáo 
động, chúng run rây, chúng chân động, chúng rúng động; tương tự như vậy, 
những người có sự Ïo âu vê việc chiếm đoạt vật đã được châp là của ta nên họ 
chao động, trong khi đang bị chiếm đoạt họ cũng chao động, khi đã bị chiếm 
đoạt họ cũng chao động, [những người] có sự lo âu về việc biến đối của vật đã 
được chấp là của ta nên họ chao động, trong khi vật đang biên đổi họ cũng chao 
động, khi vật đã bị biến đôi họ cũng chao động, họ lay động, họ xáo động, họ 
run rây, họ chân động, họ rúng động. 


“Tựa như những con cá ở chỗ ít nước, ở dòng chảy bị cạn kiệt” là như thê. 


Và sau khi nhìn thấy điều ấy, nên sông không chấp là của ta: Sau khi 
nhìn thây, sau khi nhìn xem, sau khi cân nhắc, sau khi xác định, sau khi minh 
định, sau khi làm rõ rệt điều bất. lợi ấy ở các trạng thái chấp là của ta. “Và sau 
khi nhìn thây điều ấy” là như thê. 


Nên sống không chấp là của ta. 


Trạng thái chập là của ta: Có hai trạng thái chập là của ta: Trạng thái chấp 
là của ta do tham ái và trạng thái chập là của ta do tà kiến. ... (nf)... điều này là 
trạng thái chấp là của ta do tham ái. .. (1Ù... điều này là trạng thái chấp là của ta 
do tà kiến. Sau khi dứt bỏ trạng thái chấp là của ta do tham ái, sau khi buông bỏ 
trạng thải chấp là của ta do tà kiên, trong khi không chập mắt là của ta, trong khi 
không chấp tai là của ta, trong khi không chấp mũi là của ta, trong khi không 
chấp lưỡi là của ta, trong khi không chấp thân là của ta, trong khi không chấp 
ý là của ta, trong khi không châp các sắc, các thinh, các hương, các vị, các xúc, 
các pháp, gia tộc, đồ chúng, chô ngụ, lợi lộc, danh vọng, lời khen, hạnh phúc, 
V phục, đồ ăn khất thực, chỗ năm ngôi, vật dụng là thuôc men chữa bệnh, dục 
ØIỚI, SắC gIỚI, vô sắc giới, cõi dục, cõi sắc, CÕI VÔ sắc, cõi hữu tưởng, cõi vô 
tưởng, cõi phi tưởng phi phi tưởng, cõi một uẫn, cõi bốn uân, cõi năm uẫn, quá 
khứ, vị lai, hiện tại, các pháp đã được thây, đã được nghe, đã được cảm giác, đã 
được nhận thức, trong khi không nắm lây, trong khi không bám víu, trong khi 
không chấp chặt, nên thực hành, nên trú ngụ, nên sinh hoạt, nên vận hành, nên 
bảo hộ, nên hộ trì, nên bảo dưỡng. 


“Và sau khi nhìn thầy điêu ây, nên sông không châp là của ta” là như thê. 
Không tạo nên sự dính mắc ở các hữu. 
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Ở các hữu: Ở dục hữu, ở sắc hữu, ở vô sắc hữu. Sự dính mắc: Nói đến tham 
ái, tức là sự luyến ái, luyến ái mãnh liệt,... (n†)... tham đăm, tham, cội nguồn 
của bất thiện. 

Không tạo nên sự dính mắc ở các hữu: Không tạo nên, không làm sanh 
ra, không làm sanh khởi, không làm hạ sanh sự mong muốn, sự yêu thương, sự 
luyến ái, sự chấp nhận. 

“Không tạo nên sự dính mắc ở các hữu” là như thế. 

Vì thế, đức Thế Tôn đã nói răng: 

“Hãy nhìn xem những kẻ đang chao động về vật đã được chấp là của ta tựa 
nhự những con cá ở chỗ ít nước, ở dòng chảy bị cạn kiệt. Và sau khi nhìn thấy 
điêu ấy, nên sống không chấp là của ta, không tạo nên sự dính mắc ở các hữu. ” 


2.7. Sau khi dẹp bỏ sự mong muốn ở cả hai thải cực, sau khi biết toàn diện về 
xúc, không còn thèm khái, có sự chê trách bản thân về điều nào thì không 
làm điêu áy, người sáng trí không bị lắm nhơ ở những điêu đã được thấy, 
đã được nghe. 

Sau khi dẹp bỏ sự mong muốn ở cả hai thái cực. 

Thái cực: Có hai thái cực: Xúc là một thái cực, nhân sanh ra xúc là thái cực 
thứ hai. Quá khứ là một thái cực, vị lai là thái cực thứ hai. Cảm thọ lạc là một 
thái cực, cảm thọ khô là thái cực thứ hai. Danh là một thái cực, sắc là thái cực 
thứ hai. Sáu nội xứ là một thải cực, sáu ngoại xứ là thải cực thứ hai. Sự chấp 
thân này là một thái cực, nhân sanh ra sự chấp thân này là thái cực thứ hai. 

Mong muôn: Là sự mong muốn về dục, sự luyến ái về dục, niềm vui về 
dục, sự tham ái vê dục, sự yêu mên vệ dục, sự nông nhiệt vê dục, sự mê mân về 
dục, sự bám chặt vào dục, sự lôi cuốn của dục, sự gắn bó với dục, sự chấp thủ 
ở dục, sự che lấp do mong muốn về dục ở các dục. 

Sau khi dẹp bỏ sự mong muốn ở cả hai thái cực: Là sau khi đẹp bỏ, sau 
khi dẹp hăn, sau khi dứt bỏ, sau khi xua đi, sau khi làm châm đứt, sau khi làm 
cho không còn hiện hữu sự mong muỗn ở cả hai thái cực. 

“Sau khi dẹp bỏ sự mong muôn ở cả hai thái cực” là như thê. 

Sau khi biết toàn diện về xúc, không còn thèm khát. 

Xúc: Là nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc, ý xúc, xúc do diễn 
đạt [xúc thông qua ý môn], xúc do va chạm [xúc thông qua ngũ môn], xúc tạo 
ra thọ lạc, xúc tạo ra thọ khô, xúc tạo ra thọ không khô không lạc, xúc [ở tâm] 
thiện, xúc [ở tâm] bắt thiện, xúc [ở tâm] vô ký, xúc thuộc dục giới, xúc thuộc 
sắc giới, xúc thuộc vô sắc giới, xúc [do quán xét] không tánh, xúc [do quán xét] 
vô tướng, xúc [do quán xét] vô nguyện, xúc hiệp thế, xúc xuất thể, xúc quá khử, 
xúc vị lai, xúc hiện tại, xúc nào có hình thức như vậy là sự chạm vào, biêu hiện 
chạm vào, trạng thái chạm vào; điều này được gọi là xúc. 
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Sau khi biết toàn điện về XÚC: Sau khi biết toàn diện về xúc với ba trường 
hợp biết toàn diện: Biết toàn diện về điều đã được biết, biết toàn diện về sự xét 
đoán và biết toàn diện về sự đứt bỏ. 


Biết toàn diện về điều đã được biết là những gì? Biết về xúc. Biết rằng, thây 
răng: “Cái này là nhãn xúc, cải này là nhĩ xúc, cái này là tỷ xúc, cái này là thiệt 
xúc, cái này là thân xúc, cái này là ý xúc, cái này là xúc do diễn đạt [xúc thông 
qua ý môn], cái này là xúc do va chạm [xúc thông qua ngũ môn], cái này là xúc 
tạo ra thọ lạc, cái này là xúc tạo ra thọ khổ, cái này là xúc tạo ra thọ không khô 
không lạc, cái này là xúc lở tâm] thiện, cái này là xúc [ở tâm] bất thiện, cái này 
là xúc [ở tâm] vô ký, cái này là xúc thuộc dục giới, cái này là xúc thuộc sắc giới, 
cái này là xúc thuộc vô sắc giới, cái này là xúc [do quán xét] không tảnh, cái này 
là xúc [do quán xét] vô tướng, cái này là xúc [do quán xét] vô nguyện, Cái này 
là xúc HIỆP thê, cái này là xúc xuất thê, cái này là xúc quá khử, cái này là XÚC VỊ 
lai, cái này là xúc hiện tại”; điều này là sự biết toàn diện về điều đã được biết. 


Biết toàn diện VỀ SỰ xét đoán là những gì? Sau khi thực hiện điều đã được 
biết như thế thì xét đoán về xúc, xét đoán là vô thường, là khô, là cơn bệnh, là 
mụt ghẻ, là mũi tên, là tai ương, là tật nguyên, là không sai khiến được, là biến 
hoại, là tai họa, là bất hạnh, là sợ hãi, là nguy cơ, là thay đối, là mảnh mai, là 
không bên, là không nơi nương náu, là không nơi trú ân, là không nơI nương 
nhờ, là trạng thái không có nơi nương nhờ, là trồng TÔNg, là rông không, là 
trồng không, là vô ngã, là bất lợi, là có bản chất biến đôi, là không có cốt lõi, là 
940) gác của tai ương, là kẻ giết hại, là vật hư hỏng, là có sự rò rỉ, là bị tạo tác, 
là mỗi nhử của Ma vương, là có bản chất sanh ra, là có bản chất già, là có bản 
chất bệnh, là có bản chất chết, là có bản chất sâu-bi-khố-ưu-não, là có bản chất 
ô nhiễm, là nhân sanh khởi, là sự tiêu hoại, là sự hứng thú, là sự bất lợi, là sự 
thoát ra; điều này là sự biết toàn diện về sự xét đoán. 


Biết toàn diện về sự đứt bỏ là những gì? Sau khi xét đoán như vậy thì dứt 
bỏ, xua đi, làm châm dứt, làm cho không còn hiện hữu sự mong muôn và luyến 
ái Ở XÚC. 

Bởi vì điều này đã được đức Thế Tôn nói đến: 

“Này các 13-khưu, cái gì là sự mong muốn và luyện á ả1 Ở Các XÚC, Các ngươi 
hãy dứt bỏ cái ây. Như vậy, xúc ây sẽ được dứt bỏ, có rễ đã được cắt lìa, như cây 
thốt nốt đã bị cụt ngọn, đã bị làm cho không còn hiện hữu, không còn điều kiện 
sanh khởi DHỆ tương la1”; ; điều này là sự biết toàn diện về sự dứt bỏ. 


Sau khi biết toàn diện về xúc: Sau khi biết toàn diện về xúc với ba trường 
hợp biết toàn diện này. 


Không còn thèm khát. 


Thêm khát: Nói đến tham ái, tức là sự luyễn á á1, luyên á ái mãnh liệt,... (nt)... 
tham đăm, tham, cội nguồn của bất thiện. Đối VỚI người nào, sự thèm khát ây là 
đã được dứt bỏ, đã được trừ tuyệt, đã được văng lặng, đã được tịch tịnh, không 
thê sanh khởi nữa, đã được thiêu đốt bởi ngọn lửa trí tuệ; người ấy được gọi 
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là không còn thèm khát. Người ấy không thèm khát ở sắc, không thèm khát ở 
thinh, không thèm khát ở hương, không thèm khát ở vỊ, không thèm khát ở xúc, 
không thèm khát ở gia tộc, ở đô chúng, ở chỗ ngụ, ở lợi lộc, ở danh vọng, ở lời 
khen, ở hạnh phúc, ở y phục, ở đồ š ăn khất thực, ở chỗ năm ngôi, ở vật dụng là 
thuốc men chữa bệnh, ở dục giỚI, ở sắc giới, ở vô sắc giới, ở cõi dục, ở cõi sắc, 
Ở CỐI VÔ sắc, ở cõi hữu tưởng, ở cõi vô tưởng, ở cõi phi tưởng phi phi tưởng, ở 
cõi một uân, ở cõi bốn uân, ở cõi năm uân, ở quá khứ, ở vị lai, ở hiện tại, ở các 
pháp đã được thây, đã được nghe, đã được cảm giác, đã được nhận thức, không 
bị buộc trói, không bị mê mắn, không bị gần gũi, có sự thèm khát đã được xa 
lia, có sự thèm khát đã được tách lia, có sự thèm khát đã được tử bỏ, có sự thèm 
khát đã được tây trừ, có sự thèm khát đã được giải thoát, có sự thèm khát đã 
được dứt bỏ, có sự thèm khát đã được buông bỏ, có sự luyến ái đã được xa lìa, 
CÓ SỰ luyến á ái đã được tách lìa, có sự luyễn ái đã được từ bỏ, có sự luyến ái đã 
được tây trừ, có sự luyến ái đã được giải thoát, có sự luyến ái đã được dứt bỏ, 
có sự luyến ái đã được buông bỏ, không còn khao khát, được tịch diệt, có trạng 
thái mát mẻ, có sự cảm thọ lạc, sông với trạng thái cao thượng tự thân. 

“Sau khi biết toàn diện về xúc, không còn thèm khát” là như thế. 

Có sự chê trách bản thân về điều nào thì không làm điều ấy. 

Điều nào: Là việc nào. 

Có sự chê trách bản thân: Chê trách bản thân bởi hai lý do: Do trạng thái 
đã làm và do trạng thái đã không làm. 

Chê trách bản thân do trạng thái đã làm và do trạng thái đã không làm [nghĩa] 
là thế nào? Chê trách bản thân răng: “Ta đã làm uê hạnh vê thân, ta đã không làm 
thiện hạnh về thân.” Chê trách bản thân răng: “Ta đã làm uễ hạnh về khẩu, ta đã 
không làm thiện hạnh về khâu.” Chê trách bản thân rằng: '“Ta đã làm uê hạnh về 
ý, ta đã không làm thiện hạnh về ý.” Chê trách bản thân răng: “Ta đã giết hại sinh 
mạng, ta đã không tránh xa sự giết hại sinh mạng.” Chê trách bản thân răng: “ Ta 
đã trộm cắp, ta đã không tránh xa sự trộm cắp.” Chê trách bản thân răng: “Ta đã 
làm tà hạnh trong các dục, ta đã không tránh xa sự tà hạnh trong các dục." Chê 
trách bản thân răng: “Ta đã nói dỗi, ta đã không tránh xa việc nói dối.” Chê trách 
bản thân răng: ““Fa đã nói đâm thọc, ta đã không tránh xa việc nói đâm thọc.” Chê 
trách bản thân răng: “Ta đã nói thô lỗ, ta đã không tránh xa việc nói thô lỗ.” Chê 
trách bản thân răng: “Ta đã nói nhảm nhí, ta đã không tránh xa việc nói nhảm 
nhí.” Chê trách bản thân răng: “Ta đã hành động tham đắm, ta đã không hành 
động không tham đăm.” Chê trách bản thân răng: “Ta đã hành động sân hận, ta 
đã không hành động không sân hận.” Chê trách bản thân răng: “Ta đã thực hành 
tà kiến, ta đã không thực hành chánh kiến.” Chê trách bản thân do trạng thái đã 
làm và do trạng thái đã không làm [nghĩa| là như vậy. Hoặc là, chê trách bản thân 
răng: '“Fa không phải là người thực hành đây đủ các giới.” Chê trách bản thân 
răng: “Ta là người có các giác quan không được gìn giữ. ” Chê trách bản thân 
răng: “Ta là người không biết chừng mực về vật thực.” Chê trách bản thân răng: 
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“Ta không luyện tập về tỉnh thức.” Chê trách bản thần răng: ' “Ta không có niệm 
và sự nhận biết rõ.” Chê trách bản thân răng: “Bốn sự thiết lập niệm chưa được ta 
tu tập. ” Chê trách bản thân răng: “Bốn chánh cần chưa được ta tu tập.” Chê trách 
bản thân răng: “Bốn nên tảng của thân thông chưa được ta tu tập.” Chê trách bản 
thân răng: “Năm quyên chưa được ta tu tập.” Chê trách bản thân Tăng: “Năm lực 
chưa được ta tu tập. ˆ Chê trách bản thân răng: “Bảy yêu tô đưa đến giác ngộ chưa 
được ta tu tập.” Chê trách bản thân rằng: “Đạo lộ Thánh thiện tám chị phân chưa 
được ta tu tập. ˆ Chê trách bản thân răng: “Khổ chưa được ta biết toàn diện.” Chê 
trách bản thân răng: "lập chưa được ta dứt bỏ.” Chê trách bản thân răng: Đạo 
chưa được ta tu tập.” Chê trách bản thân răng: “Diệt chưa được ta chứng ngộ.” 
Chê trách bản thân do trạng thái đã làm và do trạng thái đã không làm [nghĩa] là 
như vậy. Không tạo ra, không làm sanh ra, không làm sanh khởi, không làm hạ 
sanh, không làm phát sanh ra nghiệp khiến cho có sự chê trách bản thân [nghĩa] 
là như vậy. 
“Có sự chê trách bản thân vẻ điều nào thì không làm điều ấy” là như thế. 
Người sáng trí không bị lắm nhơ ở những điều đã được thấy, đã 
được nøhe. 
Lẫắm nhơ: Có hai sự lẫm nhơ: Lẫm nhơ do tham ái và lâm nhơ do tà kiến. 
.. (nf)... điều này là lắm nhơ do tham ái. ... (nt)... điều này là lắm nhơ do tà kiến. 
Người sáng trí: Người sảng trí là người sáng suốt, có tuệ, có sự giác ngộ, 
có trí, có sự rành rẽ, có sự thông minh. Người sáng trí sau khi dứt bỏ lắm nhơ 
do tham ải, sau khi buông bỏ lắm nhơ do tà kiến, không bị lắm nhơ ở điều đã 
được thây, không bị lâm nhơ ở điêu đã được nghe, không bị lắm nhơ ở điều đã 
được cảm giác, không bị lắm nhơ ở điêu đã được nhận thức, không bị nhiễm 
bần, không bị vây bần, [là người] đã không bị lắm nhơ, đã không bị nhiễm bắn, 
đã không bị vây bần, đã đi ra ngoài, đã được rời ra, đã được thoát khỏi, không 
bị ràng buộc, sông với tâm đã được làm trở thành không còn giới hạn. 
“Người sáng trí không bị lâm nhơ ở những điều đã được thấy, đã được 
nghe” là như thê. 
Vì thế, đức Thê Tôn đã nói rằng: 
“Sau khi đẹp bỏ sự mong muốn ở cả hai thái cực, sau khi biết toàn diện 
VỀ xúc, không còn thèm khái, có sự chê trách bản thán về điểu nào thì không 
làm điêu ấy, người sảng trí không bị lắm nhơ ở những điêu đã được thấy, đã 
được nghe. ” 


2.8. Sau khi biết toàn điện về (ưởng, có thể vượt khỏi dòng lũ, 
Bậc Hiên trí không bị váy bẩn ở các sự sở hữu, 
Có mũi tên đã được lây ra, không bị xao lãng trong khi sống, 
Không mong ước đời này và đời khác. 
Sau khi biết toàn diện về tưởng, có thể vượt khỏi dòng lũ. 
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Tướng: Dục tưởng, sân tưởng, hại tưởng, xuất ly tưởng, vô sân tưởng, vô 
hại tưởng, sắc tưởng, thinh tưởng, hương tưởng, vỊ tưởng, xúc tưởng, pháp 
tưởng; tưởng nào có hình thức như vậy là biểu hiện của tưởng, trạng thái của 
tưởng: điêu này được gọi là tưởng. 

Sau khi biết toàn diện về tưởng: Sau khi biết toàn diện về tưởng với ba 
trường hợp biết toàn diện: Biết toàn diện về điều đã được biết, biết toàn diện về 
sự xét đoán và biết toàn diện về sự dứt bỏ. 


Biết toàn diện về điều đã được biết là những gì? Biết về tưởng là biết rằng, 
thây răng: “Cái này là dục tưởng, cái này là sân tưởng, cái này là hại tưởng, cái 
này là xuất ly tưởng, cái này là vô sân tưởng, cái này là vô hại tưởng, cái này là 
sắc tưởng, cái này là thình tưởng, cái này là hương tưởng, cải này là vị tưởng, 
cái này là xúc tưởng, cái này là pháp tưởng”; điều này là sự biết toàn diện về 
điều đã được biết. 


Biết toàn diện VỀ SỰ xét đoán là những gì? Sau khi thực hiện điêu đã được 
biết như thế thì xét đoán về tưởng, xét đoán là vô thường, là khố, là cơn bệnh, 
là mụt ghẻ, là mũi tên, là tai ương, là tật nguyên, là không sai khiến được, là 
sự v. hoại, là tai họa, là bất hạnh, là sợ hãi, là nguy cơ, là thay đối, là mảnh 

. (nf)... là nhân sanh khởi, là sự tiêu hoại, là sự hứng thú, là sự bắt lợi, là 
sự BAY.đi) ra; điều nảy là sự biết toàn diện về sự xét đoán. 


Biết toàn diện về sự dứt bỏ là những gì? Sau khi thực hiện điều đã được biết 
như vậy, sau khi xét đoán như vậy thì dứt bỏ, xua đi, làm châm dứt, làm cho 
không còn hiện hữu sự mong muốn và luyên ái ở tưởng. 

Bởi vì, điều này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến: 

“Này các Ty-khưn, cái Øì là sự mong muốn và luyễn á á1 ở tưởng, các ngươi 
hãy dứt bỏ cái ây. Như vậy, tưởng ây sẽ được dứt bỏ, có rễ đã được căt lìa, như 
cây thốt nốt đã bị cụt ngọn, đã bị làm cho không còn hiện hữu, không còn điều 
kiện sanh khởi trong tương lai”; điều này là sự biết toàn diện về sự dứt bỏ. 

Sau khi biết toàn diện về tưởng: Sau khi biết toàn diện về tưởng với ba 
trường hỢp biết toàn diện. 

Có thể vượt khỏi dòng lũ: Có thể vượt qua, có thể vượt lên, có thê vượt 
khỏi, có thể vượt qua hăn, có thể vượt qua khỏi dòng lũ [ngũ] dục, dòng lũ của 
hữu, dòng lũ tà kiên, dòng lũ vô minh. 

“Sau khi biết toàn diện về tưởng, có thê vượt khỏi dòng lũ” là như thế. 

Bậc Hiền trí không bị vẫy bẵn ở các sự sở hữu. 

Các sự sở hữu: Có hai sự sở hữu: Sự sở hữu do tham ái và sự sở hữu do 
tà kiến. ... (nf)... điều này là sở hữu do tham ái. ... (nt)... điều này là sở hữu do 
tà kiến. 

Bậc Hiên trí: Bản thê hiền trí nói đến trí, tức là tuệ, là sự nhận biết,.. „ (n‡)... 
sự không sĩ mê, sự chọn lựa pháp, chánh kiên; được thành tựu với trí ấy bậc 
Hiển trí có sự đạt đến bản thể hiên trí. 
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Ba hiển trí hạnh: Hiền trí hạnh về thân, hiên trí hạnh về khẩu, hiền trí hạnh 
về ý. 

Hiện trí hạnh về thân là điều nào? Sự dứt bỏ ba loại uề hạnh về thân là hiền 
trí hạnh về thân, ba loại thiện hạnh về thân là hiện trí hạnh về thân, trí ở đối 
tượng thân là hiển trí hạnh về thân, sự biết toàn diện về thân là hiển trí hạnh 
vệ thân, đạo đồng hành với sự biết toàn diện là hiền trí hạnh về thân, sự dứt bỏ 
mong muôn và luyến ái ở thân là hiền trí hạnh về thân, sự chứng đạt tử thiên CÓ 
sự diệt của thân hành là hiền trí hạnh về thân; điều này là hiển trí hạnh về thân. 


Hiền trí hạnh về khâu là điều nào? Sự dứt bỏ bốn loại uê hạnh về khâu là 
hiển trí hạnh về khẩu, bốn loại thiện hạnh vê khâu là hiện trí hạnh vê khâu, trí 
ở đỗi tượng khẩu là hiền trí hạnh về khâu, sự biết toàn diện về khẩu là hiển trí 
hạnh về khẩu, đạo đồng hành với sự biết toàn diện là hiện trí hạnh về khâu, sự 
dứt bỏ mong muôn và luyên ái ở khâu là hiên trí hạnh về khâu, sự chứng đạt 
nhị thiên có sự diệt của khẩu hành là hiển trí hạnh về khâu; điều này là hiên trí 
hạnh về khẩu. 


Hiền trí hạnh về ý là điều nào? Sự dứt bỏ ba loại uê hạnh về ý là hiên trí 
hạnh về ý, ba loại thiện hạnh về ý là hiển trí hạnh về ý, trí Ở đối tượng tâm là 
hiển trí hạnh về ý, sự biết toàn diện về tâm là hiền trí hạnh về ý, đạo đồng hành 
VỚI SỰ biết toàn diện là hiền trí hạnh về ý, sự dứt bỏ mong muôn và luyên ái ở 
tâm là hiển trí hạnh về ý, sự chứng đạt Diệt thọ (ưởng có sự diệt của tâm hành 
là hiển trí hạnh về ý; điêu này là hiển trí hạnh VỆ ý. 


1. “(Chư PhátJ đã nói về bậc Hiên trí về thán, bậc Hiển trí về khẩu, bậc 
Hiển trí về ý, bậc không còn lậu hoặc, bậc Hiên trí thành tựu hiên trí hạnh là 
bác có sự dứt bỏ tát cả. 

2. ị Chư Phật] đã nói về bậc Hiên trí về thân, bậc Hiên trí về khẩu, bậc Hiên 
trí về ÿ, bác không còn lậu hoặc, bậc Hiên trí thành tựu hiên trí hạnh là bậc có 
điêu ác đã được rửa sạch. ” 


Được thành tựu ba pháp hiện trí hạnh này là sáu hạng hiên trí: Các bậc Hiên 
trí tại gia, các bậc Hiền trí xuất gia, các bậc Hiện trí Hữu học, các bậc Hiên trí 
Vô học, các bậc Hiền trí Độc Giác, các bậc Hiên trí của các bậc Hiển trí. Các 
bậc Hiền trí tại gia là các hạng nào? Những người tại gia đã thấy Niết- bàn, đã 
nhận thức giáo pháp, là các bậc Hiển trí tại gia. Các bậc Hiên trí xuất gia là các 
hạng nào? Những vị xuất gia đã thấy Niết-bàn, đã nhận thức giáo pháp, là các 
bậc Hiên trí xuất gia. Bảy hạng Hữu học là các bậc Hiên trí Hữu học. Các vị 
A-la-hán là các bậc Hiên trí Vô học. Các vị Phật Độc Giác là các bậc Hiên trí 
Độc Giác. Các đức Như Lai, A-la-hản Chánh Đăng Giác là các bậc Hiền trí của 
các bậc Hiên trí. 


3. “Không phải do trạng thái im lặng mà kẻ có bộ dạng khở khạo, ngu dối 
trở thành bác Hiển trí. Nhưng người nào, tựa như người câm lấy cái cân rồi 
chọn lấy vật quý giá, là người sáng suối. 


4. Người lánh xa hăn các điêu dc, người áy là bậc Hiên trí; do việc đáy, 
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người ây trở thành bác Hiến trí. Người nào hiểu rõ cả hai thê giới [nội tâm và 
ngoại cảnh Ủ, do việc ấy được gọi là bậc Hiển tri. 


5. Vị biết được bản chất của những kẻ xấu và của những người tốt, nội phân 
và ngoại phần, ở tắt cả thể gian, vị được tôn vinh bởi chư thiên và nhán loại, 
vị đã vượt qua sự quyến luyến và mạng lưới [tham ái và tà kiểnj, vị ấy là bậc 
Hiển trí. ” 


Lắm nhơ. Có hai sự lẫm nhơ: Lắm nhơ do tham ái và lâm nhơ do tà kiến. ... 
(nt)... điều này là lâm nhơ đo tham ái. ... (nf)... điều này là lắm nhơ do tà kiến. 
Bậc Hiền trí sau khi dứt bỏ lắm nhơ do tham á ái, sau khi buông bỏ lâm nhơ do tả 
kiến, không bị lắm nhơ ở các sự sở hữu, không bị nhiễm bần, không bị vậy bản, 
[là người] đã không bị lắm nhơ, đã không bị nhiễm bấn, đã không bị vây bần, 
đã đi ra ngoài, đã được rời ra, đã được thoát khỏi, không bị ràng buộc, sông với 
tâm đã được làm trở thành không còn giới hạn. 

“Bậc Hiên trí không bị vây bần ở các sự sở hữu” là như thế. 

Có mũi tên đã được lấy ra, không bị xao lãng trong khi sống. 


Mũi tên: Có bảy mũi tên: Mũi tên luyễn á ái, mũi tên sân hận, mũi tên sĩ mê, 
mũi tên ngã mạn, mũi tên tà kiến, mũi tên sâu muộn, mũi tên uế hạnh. Đối với 
người nào, những mũi tên này là đã được dứt bỏ, đã được trừ tuyệt, đã được 
văng lặng, đã được tịch tịnh, không thê sanh khởi nữa, đã được thiêu đốt bởi 
ngọn lửa trí tuệ; người ây được gọi là có mũi tên đã được lây lên, có mũi tên đã 
được lẫy ra, có mũi tên đã được nhô lên, có mũi tên đã được nhỗ ra, có mũi tên 
đã được rút lên, có mũi tên đã được rút ra, có mũi tên đã được từ bỏ, có mũi tên 
đã được tây trừ, có mũi tên đã được giải thoát, có mũi tên đã được dứt bỏ, có 
mỗi tên đã được buông bỏ, không còn khao khát, được tịch diệt, có trạng thái 
mát mẻ, có sự cảm thọ lạc, sông với trạng thải cao thượng tự thân. “Có mũi tên 
đã được lây ra” là như thế. 


Trong khi sông: Là trong khi thực hành, trong khi trú ngụ, trong khi sinh 
hoạt, trong khi vận hành, trong khi bảo hộ, trong khi hộ trì, trong khi bảo dưỡng. 


Không bị xao lãng: Là có sự thực hành nghiệm trang, có sự thực hành 
liên tục, có sự thực hành không ngừng nghỉ, có thói quen không biếng nhác, 
không buông bỏ mong muôn, không buông bỏ bốn phận trong các thiện pháp. 
[Nghĩ răng. J “Băng cách nào ta có thể làm đây đủ giới uẫn chưa được đây đủ, 
hoặc có thể bảo vệ giới uẫn đã được đây đủ tại chỗ kia tại chỗ nọ bằng trí tuệ?” 
Điều nảy, trong trường hợp ây, là sự mong muôn, sự cân Củ, Sự găng Sức, Sự 
ráng sức, sự không thôi chí, niệm, sự nhận biết rõ, sự nhiệt tâm, sự cần mẫn, sự 
quyết tâm, sự chuyên cân, sự không xao lãng trong các thiện pháp. [Nghĩ rằng: j 
“Băng cách nào ta có thê làm đầy đủ định uân chưa được đây đủ, hoặc có thê 
bảo vệ định uân đã được đây đủ tại chỗ kia tại chỗ nọ băng trí tuệ?” ... (n†)... 
trong các thiện pháp. [Nghĩ răng: ] “Băng cách nào ta có thê làm đây đủ tuệ uẫn 
chưa được đây đủ,.. . (n‡)... CÓ thể làm đây đủ giải thoát uân.. . (nf)... giải thoát tri 
kiến uân chưa được đây đủ, hoặc có thê bảo vệ giải thoát tri kiến uẫn đã được 
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đây đủ tại chỗ kia tại chỗ nọ băng trí tuệ?” Điều này, trong trường hợp Ấy, là sự 
mong muốn, sự cân cù, sự găng sỨc, sự ráng sức, sự không thôi chí, niệm, sự 
nhận biết rõ, sự nhiệt tâm, sự cân mẫn, Sự quyết tâm, sự chuyên cân, sự không 
xao lãng trong các thiện pháp. [Nghĩ răng:] 'Băng cách nào ta có thể biết toàn 
diện vê Khô chưa được biết toàn diện, hoặc có thể dứt bỏ các ô nhiễm chưa 
được dứt bỏ, hoặc có thê tu tập đạo chưa được tu tập, hoặc có thê chứng ngộ 
diệt chưa được chứng ngộ?” Điều này, trong trường hợp â Ấy, là sự mong muôn, 
sự cân cù, sự găng sức, sự ráng sức, sự không thôi chí, niệm, sự nhận biết rõ, sự 
nhiệt tâm, sự cần mẫn, sự quyết tâm, sự chuyên cân, sự không xao lãng trong 
các thiện pháp. 

“Có mũi tên đã được lấy ra, không bị xao lãng trong khi sống” là như thế. 

Không mong ước đời này và đời khác: Không mong ước đời này tức là 
bản ngã của bản thân, không mong ước đời khác tức là bản ngã ở đời khác; 
không mong ước đời này tức là săc-thọ-tưởng-hành-thức của bản thân, không 
mong ước đời khác tức là sắc-thọ-tưởng-hành-thức ở đời khác; không mong 
ước đời này tức là sáu nội xứ, không mong ước đời khác tức là sáu ngoại 
xứ, không mong ước đời này tức là thê giới loài người, không mong ước đời 
khác tức là thế giới chư thiên; không mong ước đời này tức là dục giới, không 
mong ước đời khác tức là sắc giới, vô sắc giới; không mong ước đời này tức 
là dục giới, sắc giới, không mong ước đời khác tức là vô sắc giới; không mong 
ước, không ước muốn, không ưng thuận, không ước nguyện, không mong câu, 
không nguyện. cầu cảnh giới tái sinh, sự tái sinh, sự nôi liên tái sanh, sự hiện 
hữu, sự luân hồi, hoặc sự luân chuyền. 


“Không mong ước đời này và đời khác” là như thê. 
Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 
"Sau khi biết toàn điện về tưởng, có thể vượt khỏi dòng Ïlñ, 
Bậc Hiên trí không bị vây bán ở các sự sở hữu, 
Có mũi tên đã được láy ra, không bị xao lãng trong khi sông, 
Không mong ước đời này và đời khác. ” 

“Diễn giải kinh nhóm tám về hanø” - Phần thứ nhì. 
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3. DIỄN GIẢI KINH NHÓM TÁM VỀ XÂU XA 
(DUTTHATTHAKASUTTANIDDESO) 


Giờ sẽ nói đến “Diễn giải kinh nhóm tám về xâu xa”: 
3.1. Thái vậy, một số người ni [bôi nhọ] với tâm ý xắu xa. 
Quả vậy, một số người có tâm ý chân thát cũng nói [bôi nhọ]. 
Bậc Hiến trí không tiêp cán lời nói Ụ bôi nhọ j đã khởi lên, 
Bởi váy, bác Hiển trí không có sự cứng cỏi ở bắt bã đáu. 


Thật vậy, một SỐ người nói [bôi nhọ] với tầm ý xâu xa: Một số ngoại đạo, 
với tâm ý xâu xa, với tâm ÿ tôi bại, với tâm ý chống đối, với tâm ý đối chọi, với 
tâm ý hăn học, với tâm ý thù hăn, với tâm ý căm hờn, với tâm ý thù hận, nói 
[bôi nhọ |, gièm pha đức Thế Tôn và hội chúng Tỷ-khưu với việc không có thật. 


'“Thật vậy, một số người nói [bôi nhọ] với tâm ý xấu xa” là như thế. 


Quả vậy, một số người có tâm ý chân thật cũng nói [bôi nhọ]: Là những 
người đang tin tưởng, đang tin cậy, đang hướng đến, có tâm ý chân thật, có suy 
nghĩ chân thật, có tâm ÿ ngay thật, có suy nghĩ ngay thật, có tâm đúng đắn, có 
SUy nghĩ đúng đắn, có tâm ý xác đáng, có suy nghĩ xác đáng, có tâm ÿ không 
sái quây, có suy nghĩ không sái quây đối với những kẻ ngoại đạo ây; họ nói [bôi 
nhọ], gièm pha đức Thế Tôn và hội chúng Tỳ-khưu với việc không có thật. 

“Quả vậy, một sô người có tâm ý chân thật cũng nói [bôi nhọ]” là như thê. 

Bậc Hiên trí không tiếp cận lời nói [bôi nhọ] đã khởi lên: Lời nói [bôi 
nhọ] â Ây là đã được sanh ra, đã được sanh khởi, đã được hạ sanh, đã được phát 
sanh, đã được xuất hiện, là tiếng nói từ những người khác, là sự sỉ vả, sự gièm 
pha về đức Thế Tôn và hội chúng Tỳ-khưu với việc không có thật. 


“Lời nói [bôi nhọ] đã khởi lên” là như thế. 
Bậc Hiền trí không tiếp cận. 


Bậc Hiền trí: Bản thê hiển trí nói đến trí, tức là tuệ, là sự nhận biết,.. 
(nt)... sự không sĩ mê, sự chọn lựa pháp, chánh kiên; được thành tựu với trí Ấy 
bậc Hiên trí đạt đến bản thể hiển trí. .... (nt)... đã vượt qua Sự quyên luyện và 
mạng lưới [tham ái và tả kiên], vị ây là Hiên trí. Người nào tiếp cận lời nói [bôi 
nhọ], người ây tiếp cận lời nói [bôi nhọ | bởi hai lý do: Người đã làm tiếp cận lời 
nói [bôi nhọ] do tình trạng [vị ấy] là người đã làm; hoặc là, trong khi bị nói [bôi 
nhọ], trong khi bị gièm pha, [vị ây | bị bực tức, tức giận, phản kháng, rôi bày tỏ 
sự bực tức, sự sân hận, sự không băng lòng răng: “Tôi không có làm.” Người 
nào tiếp cận lời nói [bôi nhọ], người ây tiếp cận lời nói [bôi nhọ] bởi hai lý do 
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này. Bậc Hiên trí không tiếp cận lời nói [bôi nhọ] bởi hai lý do: Không phải là 
người đã làm, bậc Hiên trí không tiếp cận lời nói [bôi nhọ] đo tình trạng không 
phải là người đã làm; hoặc là, trong khi bị nói [bôi nhọ], trong khi bị gièm pha, 
[vị ấy] không bị bực tức, không tức giận, không phản kháng, không bày tỏ sự 
bực tức, sự sân hận, sự không băng lòng răng: “ Lôi không có làm.” Bậc Hiên trí 
không tiếp cận, không đi đến gần, không nắm lây, không bám víu, không chấp 
chặt lời nói [bôi nhọ] bởi hai lý do này. 


“Bậc Hiển trí không tiếp cận lời nói [bôi nhọ] đã khởi lên” là như thế. 
Bởi vậy, bậc Hiên trí không có sự cứng cỏi ở bắt cứ đầu. 


Bởi vậy: Là do điều ấ Ấy, bởi lý do ấy, bởi nhân â ây, bởi duyên ấy, bởi căn 
nguyên ấy, đối với bậc Hiên trí, trạng thái tâm hăn học, bản tánh cứng cỏi là 
không có và năm sự cứng cỏi của tâm! cũng là không có. Ba sự cứng cỏi cũng 
là không có: Sự cứng cỏi của luyến ái, sự cứng cỏi của sân hận, sự cứng cỏi của 
s¡ mê là không có, không hiện hữu, không tìm thây, không tôn tại, đã được dứt 
bỏ, đã được trừ tuyệt, đã được văng lặng, đã được tịch tịnh, không thể sanh khởi 
nữa, đã được thiêu đốt bởi ngọn lửa trí tuệ. 


Ở bắt cứ đâu: Ở bất cứ đâu, về bất cứ điều gì, ở bất cứ chỗ nào, thuộc nội 
phân, hoặc ngoại phân, hoặc thuộc nội phân và ngoại phân. 


“Bởi vậy, bậc Hiên trí không, có sự cứng cỏi ở bất cứ đâu” là như thế. 
Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Thát vậy, một số người nói [bôi nhọ] với tâm ý xấu xa. 

Quả vậy, một số người có tâm ý chân thật cũng nói [bôi nhọ]. 

Bậc Hiến trí không tiếp cận lời nói [bôi nhọ] đã khởi lên, 
Bởi vậy, bậc Hiên trí không có sự cứng cỏi ở bắt cứ đâu. 


,2 


3.2. Bị dân dắt bởi lòng mong muôn, đã đi theo sự ưa thích, 
Trong khi tự mình làm cho [các quan điểm trở nên] đây đủ, 
Làm thê nào có thê Vượt trội quan điểm của chính mình? 
Bởi vì người biết thế nào thì sẽ nói thể ây. 


Làm thế nào có thể vượt trội quan điểm của chính mình: Những kẻ 
ngoại đạo sau khi giết chết nữ du sĩ SundarT rôi vu không cho các vị Sa-môn, 
những người con trai dòng Sakya [nghĩ rằng]: “Như vậy chúng ta sẽ đoạt lại 
lợi lộc, danh vọng, sự trọng vọng, sự kính nê này.” Với quan điêm như vậy, với 
sự chấp nhận như vậy, với sự ưa thích như vậy, với quan niệm như vậy, với ý 
định như vậy, với chủ tâm như vậy; họ đã không có thể bước qua quan điểm 
của mình, sự chấp nhận của mình, sự ưa thích của mình, quan niệm của mình, ý 


' Năm sự cứng cỏi của tâm: Dịch theo sự hiệu đính của Tam tạng Miễn Điện, Thái Lan và PTS. Năm Sự 
cứng cỏi của tâm (cefokj/2): Là 5 bản tánh cứng cỏi của tâm đôi với đức Phật, Giáo pháp, Tăng chúng, 
việc học tập, và các vị đông Phạm hạnh (NMiđ.. II. 469). Năm sự cứng cỏi của tâm là: Nghi ngờ bậc Đạo 
SƯ; nghỉ ngờ Giáo pháp; nghĩ ngờ Hội chúng; nghĩ ngờ vIỆc học tập; bị bực tức, không hoan hỷ, có trạng 
thái tâm hắn học, có bản tảnh cứng cỏi đối với các vị đồng Phạm hạnh (M. 16, Cefokhilasuffam). (NÑD) 
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định của mình, chủ tâm của mình. Sau đó, chính sự mật danh vọng đã quay trở 
về với họ. “Làm thế nào có thê vượt trội quan điểm của chính mình” là như vậy. 


Hoặc là, người nào có học thuyết như vậy: “Thê giới là thường còn; chỉ điều 
này là chân lý, điều khác là rô dại” › TgưỜi ây làm thê nào có thê vượt trội, có 
thê vượt quá, có thê vượt qua hăn, có thê vượt qua khỏi quan điểm của mình, 
sự châp nhận của mình, sự ưa thích của mình, quan niệm của mình, M định của 
mình, chủ tâm của mình? Điều â ây có nguyên nhân là Ø1? Đối VỚI nĐƯỜI Ấy, quan 
điểm ấ ây như thế là được đầy đủ, được thọ trì, được năm lây, được bám víu, được 
chập chặt, được bám chặt, được hướng đến. “Làm thế nào có thê vượt trội quan 
điểm của chính mình” còn là như vậy. 


Hoặc là, người nào có học thuyết như vậy: “Thế giới là không thường còn, 
thế giới là có giới hạn, thế giới là không có giới hạn, mạng sông và thân thể 
là một, mạng sống và thân thể là khác, chúng sanh” hiện hữu ở nơi khác sau 
khi chết, chúng sanh không hiện hữu ở nơi khác sau khi chết, chúng sanh hiện 
hữu và không hiện hữu ở nơi khác sau khi chết, chúng sanh không hiện hữu và 
không phải là không hiện hữu ở nơi khác sau khi chết; chỉ điều này là chân lý, 
điều khác là rô dại”, người ây làm thế nào có thê vượt trội, có thê vượt quá, có 
thể vượt qua hăn, có thể vượt qua khỏi quan điểm của mình, sự chấp nhận của 
mình, sự ưa thích của mình, quan niệm của mình, ý định của mình, chủ tâm của 
mình? Điều ấ ây có nguyên nhân là gì? Đối VỚI IĐƯỜI Ấy, quan điểm ấ ây như thế 
là được đây đủ, được thọ trì, được năm lây, được bám víu, được chấp chặt, được 
bám chặt, được hướng đến. 

“Làm thê nào có thể vượt trội quan điểm của chính mình” còn là nhự Vậy. 

Bị dẫn dắt bởi lòng mong muôn, đã đi theo sự ưa thích. 

Bị dẫn dắt bởi lòng mong muốn: Bị đưa đi, bị dẫn đi, bị lôi đi, bị mang đ 
bởi quan điểm của mình, Di sự chấp nhận của mình, bởi sự ưa thích của mình, 
bởi quan niệm của mình. Giông như người bị đưa ổi, bị dẫn đi, bị lôi đi, bị mang 
đi bằng phương tiện voI, băng phương tiện ngựa, bằng phương tiện bò, băng 
phương tiện cừu, băng phương tiện lạc đà; tương tự như vậy, là người bị đưa đi, 
bị dẫn đi, bị lôi đi, bị mang đi bởi quan điểm của mình, bởi sự châp nhận của 
mình, bởi sự ưa thích của mình, bởi quan niệm của mình. “BỊ dẫn dắt bởi lòng 
mong muốn” là như thế. 


Đã đi theo sự ưa thích: Đã đi theo, đã thiết lập, đã bám vào, đã đến gân, 
đã bám chặt, đã hướng đến quan điểm của mình, sự chấp nhận của mình, sự ưa 
thích của mình, quan niệm của mình. 


“Bị dẫn dắt bởi lòng mong muôn, đã đi theo sự ưa thích” là như thế. 
Trong khi tự mình làm cho [các quan điểm trở nên] đầy đủ: Tự mình 


làm cho đủ, làm cho hoàn hảo, làm cho không thiêu sót, làm cho cao cả, nhất 
hạng, thù thăng, dẫn đâu, tôi thượng, cao quý. [Nghĩ răng:] “Bậc Đạo sư này là 


ˆ Từ /a(hãgaía ở đây được Chú giải giải thích là safa, nghĩa là “chúng sanh, sinh vật, loài hữu tình” 
(N¡iảA. L. 194), chứ không phải là danh hiệu “Như Lai” của đức Thê Tôn. (ND) 
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đẳng Toàn tri” rôi tự mình làm cho đủ, làm cho hoàn hảo, làm cho không thiếu 
sót, làm cho cao cả, nhất hạng, thù thăng, dẫn đâu, tôi thượng, cao quý. [Nghĩ 
răng: ] “CIáo pháp này khéo được thuyệt giảng, tập thể này đã thực hành tốt 
đẹp, quan. điểm này là tốt lành, lỗi thực hành này đã khéo được quy định, đạo lộ 
này dẫn dắt ra khỏi”; rồi tự mình làm cho đủ, làm cho hoàn hảo, làm cho không 
thiếu sót, làm cho cao cả, nhất hạng, thù thăng, dẫn đầu, tối thượng, cao quý, 
làm sanh ra, làm sanh khởi, làm hạ sanh, làm phát sanh. 

'““Irong khi tự mình làm cho [các quan điêm trở nên] đầy đủ” là như thê. 

Bởi vì người biết thế nào thì sẽ nói thế ấy: Người biết thể nào thì sẽ nói, 
sẽ thuyết, sẽ phát ngôn, sẽ giảng giải, sẽ diễn tả thê ây. Người. biết thế nào về: 
“Thế giới là thường còn; chỉ điều này là chân lý, điều khác là rồ dại” thì sẽ nói, 
sẽ thuyết, sẽ phát ngôn, sẽ giảng giải, sẽ diễn tả thế ấy. Người biết thế nào về: 
“Thế giới là không thường còn.... (nt).. . chúng sanh không hiện hữu và không 
phải là không hiện hữu ở nơi khác sau khi chết; chỉ điều này là chân lý, điều 
khác là rồ dại” thì sẽ nói, sẽ thuyết, sẽ phát ngôn, sẽ giảng giải, sẽ diễn tả thế ấy. 

“Bởi vì người biết thế nào thì sẽ nói thế ấy” là như thế. 

Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Bị dân dắt bởi lòng mong muốn, đã đi theo sự ưa thích, 

Trong khi tự mình làm cho [các quan điểm trở nên] đây đủ, 

Làm thê nào có thê vượt trội quan điêm của chính mình? 

Bởi vì người biết thế nào thì sẽ nói thể ấy. ” 


3.3. Người nào, dâu không được hỏi đến, mà nói với những người khác về 
giới và phận sự của bản thân, người nào tự chính mình nói về bản thân, 
các bậc thiện xảo đã nói kẻ ấy là không có Thánh pháp. 

Người nào... về giới và phận sự của bản thân. 

Người nào: Người nào là người như thế, được gần bó như thế, được định 
đặt như thế, có biêu hiện như thế, đã đạt đến địa vị ây, đã thành tựu phâm chất 
âY; hoặc là vị Sát-đề- ly, hoặc là vị Bà-la-môn, hoặc là thương nhân, hoặc là kẻ 
nô lệ, hoặc là người tại gia, hoặc là vị xuất ø1a, hoặc là vị thiên nhân, hoặc là 
người nhân loại. 

Giới và phận sự: Có việc là giới và còn là phận sự, có việc là phận sự mà 
không phải là g1ới. 

Việc nào là giới và còn là phận sự? Ở đây, vị Tỳ-khưu là người có giới, sống 
thu thúc với sự thu thúc trong Giới bồn (Pã/imokkha), thành tựu về hạnh kiểm 
và hành xứ, thấy sự sợ hãi trong các tội nhỏ nhặt, thọ trì và thực hành trong 
các điêu học. Việc nào, trong trường hợp ấy, là sự tự chê ngự, sự thu thúc, sự 
không vi phạm; cái này là giới. Cái nào là sự thọ trì, cái ây là phận sự. Giới với 
ý nghĩa thu thúc, phận sự với ý nghĩa thọ trì. Việc này được gọi là giới và còn 
là phận sự. 
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Việc nào là phận sự mà không phải là giới? Tám pháp từ khước: Pháp của 
VỊ ngụ ở rừng, pháp của vị chuyên đi khất thực, pháp của vị chỉ mặc y may băng 
vải bị quăng bỏ, pháp của vị chỉ sử dụng ba y, pháp của vị đi khất thực tuần tự 
theo từng nhà, pháp của vị không ăn vật thực dâng sau, pháp của vị chuyên về 
oai nghi ngôi (không năm), pháp của vị ngụ ở chỗ đã được chỉ định; việc này 
được gọi là phận sự mà không phải là giới. Việc thọ trì sự tính tân được gọi là 
phận sự mà không phải là giới. VỊ ra sức và xác định tâm răng: “Hãy sẵn lòng 
để cho còn lại chỉ da, gân, xương: hãy để cho thịt và máu ở thân xác khô cạn. 
Việc nào có thê đạt được với sức mạnh của người nam, với sức lực của người 
nam, với tinh tân của người nam, với nỗ lực của người nam; khi còn chưa đạt 
được việc ấy thì sẽ không ngừng lại sự tinh tấn.” Việc thọ trì sự tinh tấn có hình 
thức như vậy được gọi là phận : sự mà không phải là giới. 


VỊ ra sức và xác định tâm răng: “Khi mũi tên tham ái chưa được nhồ lên, ta 
sẽ không ăn, ta sẽ không uông, ta không đi ra khỏi trú xá, ta cũng sẽ không năm 
xuông một bên hông”; việc thọ trì sự tinh tân có hình thức như vậy. cũng được 
gọi là phận sự mà không phải là giới. VỊ ra sức và xác định tâm răng: ““Fa sẽ 
không lìa khỏi tư thê kiết- giả này cho đến khi nào tâm của ta còn chưa giải thoát 
khỏi các lậu hoặc không còn chấp thủ”; việc thọ trì sự tỉnh tấn có hình thức như 
vậy được gọi là phận sự mà không phải là giới. Vị ra sức và xác định tâm răng: 
'““la sẽ không đứng, dậy khỏi chỗ ngôi này, ta sẽ không bước khỏi đường kinh 
hành, ta sẽ không rời khỏi trú xá, ta sẽ không rời khỏi nhà một mái, ta sẽ không 
rời khỏi tòa lâu đài, ta sẽ không rời khỏi tòa nhà dải, ta sẽ không rời khỏi hang 
động, ta sẽ không rời khỏi thạch thất, ta sẽ không rời khỏi cốc liêu, ta sẽ không 
rời khỏi nhà mái nhọn, ta sẽ không rời khỏi chòi canh, ta sẽ không rời khỏi ngôi 
nhà tròn, ta sẽ không rời khỏi căn lêu, ta sẽ không rời khỏi hội trường, ta sẽ 
không rời khỏi mái che, ta sẽ không rời khỏi gôc cây này cho đến khi nào tâm 
của ta còn chưa giải thoát khỏi các lậu hoặc không còn chấp thủ”; việc thọ trì 
sự tinh tân có hình thức như vậy được gọi là phận sự mà không phải là giới. VỊ 
ra sức và xác định tâm răng: “Ta sẽ đem lại, ta sẽ hoàn tất, ta sẽ chứng đăc, ta sẽ 
chạm đến, ta sẽ chứng ngộ Thánh pháp ngay trong buôi sáng này”; việc thọ trì 
sự tinh tân có hình thức như vậy được gọi là phận sự mà không phải là giới. VỊ 
ra sức và xác định tâm răng: “Ta sẽ đem lại, ta sẽ hoàn tât, ta sẽ chứng đắc, ta sẽ 
chạm đến, ta sẽ chứng ngộ Thánh pháp ngay trong buôi trưa này... (nft)... trong 
buôi chiêu.. . trước bữa ăn... sau bữa ăn... vào canh đâu... vào canh giữa... vào 
canh cuôi... vào hậu bán nguyệt... vào tiên bán nguyệt... vào mùa mưa... vào 
mùa lạnh... vào mùa nóng, . .Ở chặng đầu của tuôi thọ... ở chặng giữa của tuổi 
thọ... ở chặng cuối của tuôi thọ”; việc thọ trì sự tỉnh tân có hình thức như vậy 


cũng được gọi là phận sự mà không phải là giới. 
_ Người: Là chúng sanh, đàn ông, thanh niên, người nam, cá nhân, mạng 


sông, người còn sanh tử, loài người, người đi theo nghiệp, sinh vật, nhân loại. 
“Người nào... vê giới và phận sự của bản thân” là như thê. 
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Dâu không được hồi đến, mà nói với những người khác. 
Với những người khác: Với các vị Sát-đế-ly, với các vị Bà-la- -môn, với 


các thương buôn, với các kẻ nô lệ, với các người tại gia, với các vị xuất gia, với 
chư thiên, với loài cà 


Không được hỏi đến: Không được hỏi, không được vấn, không được yêu 
câu, không được thỉnh cầu, không được đặt niêm tin. 


Mà nói: Phát biểu về gIỚI, hoặc về phận sự, hoặc về giới và phận sự của bản 
thân răng: “Tôi thành tựu vệ ĐIỚI”, hoặc “tôi thành tựu vê phận sự”, hoặc “tôi 
thành tựu về giới và phận sự” ; phát, biểu, thuyết giảng, phát ngôn, giảng giải, 
diễn tả về xuât thân, vê dòng dõi, vê con nhà gia tỉ thê, về vẻ đẹp của làn da, vệ 
tài sản, về học vấn, về công việc, về tài nghệ, về kiên thức, về sự học hỏi, về tài 
biện giải, hoặc về sự việc này khác rằng: “Tôi xuất gia từ gia tộc thượng lưu”, 
hoặc “tôi xuất gia từ ga tộc lớn”, hoặc “tôi xuất gia từ ø1a tộc có nhiều của cải” 
hoặc “tôi xuất gia từ gia tộc có của cải quý giá”, hoặc “tôi được biết tiếng, có 
danh vọng trong sô các hàng tại gia và xuât gia”, hoặc “tôi có lợi lộc vê y phục, 
vật thực, chỗ trú ngụ, và vật dụng là thuốc men chữa bệnh”, hoặc “tôi là vị trì 
Luật”, hoặc “tôi là vị chuyên vê Kinh”, hoặc “ tôi là vị thuyết Pháp”, hoặc “tôi 
là vị ngụ ở rừng”, hoặc “tôi là vị ngụ ở gốc cây” , hoặc “tôi là vị chuyên đi khất 
thực”, hoặc “tôi là vị chỉ mặc y may băng vải bị quăng bỏ”, hoặc “tôi là vị chỉ 
sử dụng ba y”, hoặc “tôi là vị đi khất thực tuần tự theo từng nhà”, hoặc “tôi là 
VỊ không ä ăn vật thực dâng sau”, hoặc “tôi là vị chuyên về oai nghi ngồi” (không 
năm), ' tôi là vị Ở chỗ đã được chỉ định”, hoặc “tôi đạt Sơ thiên”, hoặc “tôi đạt 
Nhị thiên”, hoặc “tôi đạt Tam thiền”, hoặc “tôi đạt Tứ thiền”, hoặc “tôi đạt sự 
thê nhập Không vô biên xử ” › hoặc ` “tôi đạt sự thê nhập Thức vô biên xứ”, hoặc 

“tôi đạt sự thể nhập Vô sở hữu xứ”, hoặc “tôi đạt sự thê nhập Phi tưởng phi ph 
tưởng xử. ˆ 

“Dầu không được hỏi đến, mà nói với những người khác” là như thế. 

Các bậc thiện xảo đã nói kẻ ấy là không có Thánh pháp. 

Các bậc thiện xảo: Là các bậc thiện xảo về uân, thiện xảo về giới, thiện 
xảo về xứ, thiện xảo về pháp tùy thuận sanh khởi, thiện xảo về sự thiết lập 
niệm, thiện xảo về chánh cân, thiện xảo về nên tảng của thân thông, thiện xảo 
về quyên, thiện xảo vê lực, thiện xảo về giác chỉ, thiện xảo vê Đạo, thiện xảo 
về Quả, thiện xảo về Niễt-bàn. Các bậc thiện xảo ây đã nói như vây: “Việc ây 
là pháp của các kẻ không phải Thánh, việc Ấy không phải là pháp của các bậc 
Thánh, việc ây là pháp của các kẻ ngu, việc ây không phải là pháp của các bậc 
sáng suốt, việc ấy là pháp của các kẻ phi chân nhân, việc ây không phải là pháp 
của các bậc chân nhân”; các vị đã nói như vậy, các vị thuyêt như vậy, phát ngôn 
như vậy, giảng giải như vậy, diễn tả như vậy. 

“Các bậc thiện xảo đã nói kẻ ây là không có Thánh pháp” là như thế. 

Người nào tự chính mình nói về bản thân. 

Bản thân: Nói đến tự ngã. 
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Tự chính mình nói: Tự chính mình phát biêu về bản thân răng: “Tôi thành 
tựu về BIỚI”, hoặc “tôi thành tựu về phận sự”, hoặc “tôi thành tựu về gIớI và 
phận sự” › phát biểu, thuyết giảng, phát ngôn, giảng giải, diễn tả về xuât thân, 
vê dòng dõi, vỆ con nhà gia thể, VỀ Vẻ đẹp của làn da, về tải sản, về học vấn, [vê 
công việc | về tài nghệ, vệ kiến thức, về sự học hỏi, về tài biện giải; hoặc vệ sự 
việc này khác răng: “Tôi xuất ø1a từ g1a tỘC thượng lưu”, hoặc “tôi xuất gia từ 
gia tộc lớn”, hoặc “tôi xuất g1a từ ø1a tộc có nhiều của cải”, hoặc “tôi xuất gia từ 
ø1a tỘc có của cải quý gIÁ, hoặc “tôi được biết tiếng, có danh vọng trong sô các 
hàng tại g1a và xuất gia”, hoặc “tôi có lợi lộc về ý phục, vật thực, chỗ trú ngụ, và 
vật dụng là thuốc men chữa bệnh”, hoặc “tôi là vị chuyên về Kinh”, hoặc “tôi là 
vị trì Luật”, hoặc “tôi là vị thuyết Pháp”, hoặc “tôi là vị ngụ ở rừng”, hoặc “tôi 
là vị chuyên đi khât thực”, hoặc “tôi là vị chỉ mặc y may băng vải bị quăng bỏ”, 
hoặc “tôi là vị chỉ sử dụng ba y”, hoặc “tôi là vị đi khât thực tuân tự theo từng 
nhà”, hoặc “tôi là vị không ăn vật thực dâng sau”, hoặc ““Tôi là vị chuyên về oal 
nghì ngôi “(không năm), hoặc “tôi là vị ở chỗ đã được chỉ định”, hoặc “tôi đạt 
Sơ thiên”, hoặc “tôi đạt Nhị thiên”, hoặc “tôi đạt Tam thiền”, hoặc “tôi đạt Tử 
thiên”, hoặc * “tôI đạt sự thê nhập Không vô biên xứ”, hoặc “tôi đạt sự thể nhập 
Thức vô biên xứ”, hoặc “tôi đạt sự thể nhập Vô sở hữu xứ”, hoặc “tôi đạt sự thê 
nhập Phi tưởng phi phi tưởng xứ. 

“Người nào tự chính mình nói về bản thân” là như thẻ. 

Vì thế, đức Thế Tôn đã nói răng: 

“Người nào, dâu không được hỏi đến, mà nói với những người khác về giới 
vả phận sự của bản thân, người nào tự chính mình nói vê bản thân, các bậc 
thiện xảo đã nói kẻ áy là không có Thánh pháp. ” 


3.4. Và vị T}-khưu an tịnh, có (rạng thái đã được hoàn (oàn diệt tắt, 

Không khoe khoang về các giới răng: “Tôi là thể này”, 

Đối với vị nào không CÓ các sự kiêu ngạo ở bất cứ đâu ở thê gian, 

Các bậc thiện xảo nói vị ấy là có Thánh pháp. 

Và vị Tỳ-khưu an tịnh, có trạng thái đã được hoàn toàn diệt tắt. 

An tịnh: Trạng thái được yên lặng của luyến ái là an tịnh, trạng thái được 
yên lặng của sân hận là an tịnh, trạng thải được yên lặng của sĩ mê là an tịnh, 
trạng thái được an tịnh, trạng thái được yên lặng, trạng thái được văng lặng, 
trạng thái được thiêu hủy, trạng thái được tịch diệt, trạng thái được tách lìa, 
trạng thái được tịch tịnh của giận đữ, của thù hăn, của gièm pha, của ác ý, của 
ganh ty, của bỏn xẻn, của xảo trá, của lừa gạt, của bướng bỉnh, của hung hăng, 
của ngã mạn, của cao ngạo, của đam mê, của xao lãng, của tất cả ô nhiễm, của 
tật cả uê hạnh, của mọi sự lo lắng, của mọi sự bực bội, của mọi sự nóng nảy, 


của tất cả các pháp tạo tác bất thiện là an tịnh, yên tịnh, văng lặng, tịch diệt, tịch 
tịnh. “An tịnh” là như thế. 


Vị Tỳ-khưu: Tỳ-khưu do trạng thái đã phá vỡ bảy pháp: Thân kiến được 
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phá vỡ, hoài nghĩ được phá vỡ, sự bám víu vào giới và phận sự được phá vỡ, 
luyên ái được phá vỡ, sân hận được phá vỡ, sĩ mê được phá vỡ, ngã mạn được 
phá vỡ; các ác bất thiện pháp, các điều ô nhiễm đưa đến tái sanh, có sự phiên 
muộn, có kết quả khô, đưa đến sanh-già-chết ở vị lai của vị này được phá vỡ. 


[Đức Thế Tôn nói: “Này Sabhiya] vị đã tự mình thực hành theo đường lối, 
đã đi đến sự tịch diệt hoàn toàn [ô nhiễm], đã vượt khỏi sự nghỉ ngờ, đã lia bỏ 
[hai thái cực] phi hữu và hữu, đã được hoàn mãn, có sự tái sanh đã được cạn 
kiệt; vị ây là “Tỳ-khưu'.”° 

Và vị Tỳ-khưu an tịnh, có trạng thái đã được hoàn toàn diệt tắt: Do 
trạng thái đã được tịch diệt luyến ái, vị ây có trạng thái đã được hoàn toàn diệt 
tắt; do trạng thái đã được tịch diệt sân hận, vị ây có trạng thái đã được hoàn 
toàn diệt tắt; do trạng thái đã được tịch diệt sĩ mê, vị ây có trạng thái đã được 
hoàn toàn diệt tắt; do trạng thái đã được tịch diệt sự giận dữ, thù hăn, gièm pha, 
ác ý, ganh ty, bỏn xẻn, xảo trá, lừa gạt, bướng binh, hung hăng, ngã mạn, cao 
ngạo, đam mê, xao lãng, tất cả ô nhiễm, tật cả uễ hạnh, mọi sự lo lắng, mỌI Sự 
bực bội, mọi sự nóng nảy, tât cả các pháp tạo tác bất thiện, vị ây có trạng thái 
đã được hoàn toàn diệt tắt. 


“Và vị Tỳ-khưu an tịnh, có trạng thái đã được hoàn toàn diệt tắt” là như thế. 
Không khoe khoang về các giới rằng: “đôi là thế này.” 


Tôi là thế này: Từ “han ” này là sự nói liền các câu văn, sự kết hợp các 
câu văn, sự làm đây đủ các câu văn, sự Bấp gỡ của các âm, trạng thái trau chuốt 
từ ngữ, tính chất tuân tự của các câu văn.? 


Không khoe khoang về các giới: Ở đây, một vị [T-khưu] nào đó là có sự 
khoe khoang, có sự phô trương; vị ây khoe khoang rằng: “Tôi thành tựu vệ ĐIỚI, 
hoặc “Tôi thành tựu về phận sự”, hoặc “Tôi thành tựu vê gIỚI và phận sự” - khoe 
khoang, phô trương về xuất thân, về dòng dõi, về con nhà gia thế, về vẻ đẹp của 
làn da,... (nt)... “Tôi đạt sự thể nhập Phi tưởng phi phi tưởng xứ.” Vị không 
khoe khoang, không phô trương như vậy là đã tránh khỏi sự khoe khoang, đã 
xa lánh, đã tránh xa, đã đi ra ngoài, đã được rời ra, đã được thoát khỏi, không bị 
ràng buộc, sông với tâm đã được làm trở thành không còn giới hạn. 

“Không khoe khoang về các giới răng: Tôi là thế này” là như thế. 

Các bậc thiện xảo nói vị ấy là có Thánh pháp. 

Các bậc thiện xảo: Là các bậc thiện xảo về uân, thiện xảo về giới, thiện 
xảo về xứ, thiện xảo về pháp tủy thuận sanh khởi, thiện xảo về sự thiết lập 
niệm, thiện xảo về chánh cân, thiện xảo về nên tảng của thân thông, thiện xảo 
vê quyên, thiện xảo vệ lực, thiện xảo về giác chị, thiện xảo về Đạo, thiện xảo vê 
Quả, thiện xảo về Niết- bàn, các bậc thiện xảo ây nói như vây: “Việc ấy là pháp 
của các bậc Thánh, việc ấy không phải là pháp của các kẻ không phải Thánh; 


) Suttanipatapdl (Kinh tập), TTPY, tập 29, trang 157, câu kệ 517. (ND) 
* Ở đây, iihanri được hiểu là “ifi aham tỉ” và tương đương với nghĩa Việt là: “Tôi là thế này”. (ND) 
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VIỆC Ấy là ,pháp của các bậc sáng suốt, việc ây không phải là pháp của các kẻ 
ngu; việc ây là pháp của bậc chân nhân, việc ây không phải là pháp của các các 
kẻ phi chân nhân”; các vị nói như vậy, thuyết như vậy, phát ngôn như vậy, giảng 
giải như vậy, diễn tả như vậy. 

“Các bậc thiện xảo nói vị ấy là có Thánh pháp” là như thế. 

Đối với vị nào không có các sự kiêu ngạo ở bất cứ đâu ở thế gian. 

Đấi với vị nào: Đối với vị A-la-hán có lậu hoặc đã được cạn kiệt. 

Các sự kiêu ngạo. Có Dảy sự kiêu ngạo: Kiêu ngạo do luyến ái, kiêu ngạo 
do sân hận, kiêu ngạo do si mê, kiêu ngạo do ngã mạn, kiêu ngạo do tà kiến, 
kiêu ngạo do ô nhiễm, kiêu ngạo do nghiệp. Đối với vị ây, các sự kiêu ngạo này 
là không có, không hiện hữu, không tìm thây, không tôn tại, đã được dứt bỏ, đã 
được trừ tuyệt, đã được văng lặng, đã được tịch tịnh, không thê sanh khởi nữa, 
đã được thiêu đốt bởi ngọn lửa trí tuệ. 

Ở bắt cứ đâu: Ở bất cứ đâu, về bất cứ điều ØÌ, Ở bất cứ chỗ nào, thuộc nội 
phân, hoặc ngoại phần, hoặc thuộc nội phân và ngoại phần. 

Ở thể gian: Ở thế gian của khô cảnh, ở thê gian của loài người, ở thê gian 
của chư thiên, ở thế gian của các uân, ở thế gian của các giới, ở thế gian của 
các xứ. 


“Đối với vị nào không có các sự kiêu ngạo ở bât cứ đâu ở thế ø1an” là như thế. 
Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Wà vị T)-khưu an tịnh, có trạng thải đã được hoàn toàn diệt tắt, 

Không khoe khoang về các giới răng: 'Tôi là thê này, 

Đối với vị nào không có các sự kiêu ngạo ở bắt cứ đâu ở thể gian, 

Các bậc thiện xảo nói vị ấy là có Thánh pháp. ” 


3.5. Các quan điểm của người nào là được xếp đặt, được tạo tác, 
Được chu trọng, [thì các quan điểm ấy] là không trong sạch, 
[Người ây] nhìn thây điêu nào có lợi ích cho bản thân, 
Thì nương vào điễu ấy, vào sự an tịnh bị thay đối, thuận theo điêu kiện. 


Các quan điểm của người nào là được xếp đặt, được tạo tác. 


Sự xếp đặt: Có hai sự xếp đặt: Xêp đặt do tham ái và xẾp. đặt do tà kiến. . 
(nt)... điều này là xếp đặt do tham ái. ... (nf)... điêu này là xếp đặt do tà kiến. 
Đây là hai sự xêp đặt. 


Được tạo tác: Được tạo tác là được tạo lập, được tác thành, được thành lập. 
“Được tạo tác” là như thế; hoặc là, không thường còn, được tạo tác, được sanh 
lên thuận theo điều kiện, có sự hoại, có sự diệt, có sự suy giảm, có sự châm dứt. 
“Được tạo tác” còn là như thê. 

Của người nào: Của người có tà kiến. 


Các quan điềm: Nói đên sáu mươi hai tà kiên. 
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“Các quan điểm của người nào là được xếp đặt, được tạo tác” là như thế. 

Được chú trọng, [thì các quan điểm ay] là không trong sạch. 

Được chú trọng: Có hai sự chú trọng: Chú trọng do tham ái và chú trọng 
đo tà kiến... . (nÐ).. . điều này là chú trọng do tham ái. ... (nt)... điều này là chú 
trọng do tà kiến. Đôi với vị ây, sự chú trọng do tham. ái chưa được dứt bỏ, sự 
chú trọng do tà kiễn chưa được buông bỏ. Đôi với vị ấy, do trạng thái chưa được 
dứt bỏ đôi với sự chú trọng do tham ái, do trạng thái chưa được buông bỏ đôi 
với sự chú trọng do tà kiến; vị ây sống, chú trọng tham ái hoặc tà kiến. Có tham 
á1 là ngọn cờ, có tham ái là biêu hiện, có tham ái là chủ đạo, có tà kiến là ngọn 
cờ, có tà kiến là biểu hiện, có tà kiến là chủ đạo; vị ây sông, bị vây quanh bởi 
tham ái hoặc bởi tà kiến. “Được chú trọng” là như thế. 

Là: Hiện hữu, được tìm thấy, có, được tôn tại. 


Không trong sạch: Không trong sạch là không trong trăng, không thanh 
tịnh, bị ô nhiễm, liên quan phiên não. 

“Được chú trọng, [thì các quan điểm ấy] là không trong sạch” là như thế. 

[Người ấy] nhìn thấy điều nào có lợi ích cho bản thân. 

Điều nào... cho bản thân: Điều nào... liên quan đến bản thân. Bản thân: 
Nói đến việc đi theo tà kiến [của bản thân]. Do quan điểm của bản thân, [người 
ây] nhìn thây hai sự lợi ích: Lợi ích ở đời hiện tại và lợi ích ở đời vị lai. 

Lợi ích ở đời hiện tại do quan điểm là lợi ích nào? Vị thầy có quan điểm 
nào thì các đệ tử có cùng quan điểm ây. Các đệ tử trọng vọng, cung kính, sùng 
bái, cúng dường, nề nang vị thầy có quan điểm ây. Và do điêu đó, [vị thầy] nhận 
được y phục, vật thực, chỗ trú ngụ và vật dụng là thuốc men chữa bệnh. Điều 
này là lợi ích ở đời hiện tại do quan điểm. 

Lợi ích ở đời vị lai do quan điểm là lợi ích nào? Là người có sự mong đợi 
kết quả ở vị lai răng: “Quan điểm này đủ đề đưa đến bản thẻ loài rồng, hoặc đưa 
đến bản thê nhân điêu, hoặc đưa đến bản thê dạ-xoa, hoặc đưa đến bản thể a-tu- 
la, hoặc đưa đến bản thê càn-thát-bà, hoặc đưa đến bản thể Đại Thiên VƯƠN, 
hoặc đưa đến bản thể Thiên chủ, hoặc đưa đến bản thể Phạm thiên, hoặc đưa 
đến bản thể thiên nhân. Quan điểm này đủ đề đưa đến sự trong sạch, đưa đến sự 
thanh tịnh, đưa đến sự hoàn toàn trong sạch, đưa đến sự thoát khỏi, đưa đến sự 
giải thoát, đưa đến sự hoàn toàn thoát khỏi. Do quan điểm này, họ trở nên trong 
sạch, họ trở nên thanh tịnh, họ trở nên hoàn toàn trong sạch, họ được thoát khỏi, 
họ được giải thoát, họ được hoàn toàn thoát khỏi. Do quan điểm này, ta sẽ trở 
nên trong sạch, ta sẽ trở nên thanh tịnh, ta sẽ trở nên hoàn toàn trong sạch, ta sẽ 
được thoát khỏi, ta sẽ được giải thoát, ta sẽ được hoàn toàn thoát khỏi.” Điều 
này là lợi ích ở đời vị lai do quan điểm. Do quan điểm của bản thân, [người ấy] 
nhìn thấy, nhận thấy, quan sát, suy xét, khảo sát hai sự lợi ích này. 

“[Người ấy] nhìn thây điều nào có lợi ích cho bản thân” là như thế. 
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Thì nương vào điều ấy, vào sự an tịnh bị thay đối, thuận theo điều kiện. 
Có ba sự an tịnh: Sự an tịnh tột cùng, sự an tịnh tạm thời, sự an tịnh theo quy ƯỚC. 

Sự an tịnh tột cùng là điêu nào? Sự an tịnh tột cùng nói đến bất tử, Niết-bàn, 
là sự yên lặng của tất cả các pháp tạo tác, sự buông bỏ tất cả các mâm tái sanh, 
sự diệt trừ tham ái, sự lìa khỏi luyên ái, sự diệt tận, Niết-bàn. Đây là sự an tịnh 
tột cùng. 

Sự an tịnh tạm thời là điều nào? Đối với vị đã thể nhập Sơ thiên, các pháp 
che lấp [thiền định] được an tịnh. Đôi với vị thê nhập Nhị thiên, tâm và tứ được 
an tịnh. Đối với vị thê nhập Tam thiên, hỷ được an tịnh. Đối với vị thể nhập Tứ 
thiên, lạc và khổ được an tịnh. Đối với vị thể nhập Không vô biên xứ, sắc tưởng, 
bất bình tưởng, dị biệt tưởng được an tịnh. Đối với vị thể nhập Thức vô biên xứ, 
Không vô biên xứ tưởng được an tịnh. Đối với vị thê nhập Vô sở hữu xứ, Thức 
vô biên xứ tưởng được an tịnh. Đôi với vị thể nhập Phi tưởng phi phi tưởng xứ, 
Vô sở hữu xứ tưởng được an tịnh. Đây là sự an tịnh tạm thời. 

Sự an tịnh theo quy ước là điều nào? Sự an tịnh theo quy ước nói đến sáu 
mươi hai tà kiến, các điều này là sự an tịnh của tà kiến. Thêm nữa, sự an tịnh 
theo quy ước là sự an tịnh được đề cập ở ý nghĩa này. 


Thi nương vào điều á Ấy, vào sự an tịnh bị thay đi. thuận theo điều kiện: 
Thì [người ấy] nương tựa, dựa dẫm, bám vào, đến gần, bám chặt, hướng đến sự 
an tịnh bị thay đôi, sự an tịnh bị khuấy động, sự an tịnh bị di động, sự an tịnh bị 
chuyên động, sự an tịnh bị dao động, sự an tịnh bị đụng chạm, sự an tịnh được 
sắp đặt, sự an tịnh được xếp đặt, không thường còn, bị tạo tác, được sanh lên 
thuận theo điều kiện, có sự hoại, có sự diệt, có sự suy giảm, có sự châm dứt. 

“Thì nương vào điều ấy, vào sự an tịnh bị thay đối, thuận theo điều kiện” 
là như thê. 

Vì thế, đức Thế Tôn đã nói răng: 

“Các quan điểm của người nào là được xếp đốt, được tạo tác, 

Được chủ trọng, [thì các quan điễm ấy] là không trong sạch, 

[Người ấy] nhìn thấy điễu nào có lợi ích cho bản thân, 

Thì nương vào điêu ấy, vào sự an tịnh bị thay đồi, thuận theo điêu kiện. ” 
3.6. Các sự chấp chặt vào tà kiến quả thật không dễ Vượt qua 

Sau khi suy xét vê điễu đã được năm bắt (rong số các pháp [tà kiến]. 

Vì thể, (rong, số các sự chấp chặt ấy, loài người 

Rời bỏ và năm giữ tà kiên [này đến tà kiến khác]. 


Các sự chấp chặt vào tà kiến quả thật không dễ vượt qua. 

Các sự chấp chặt vào tà kiến: Sự chấp chặt và bám víu răng: “Thế giới là 
thường còn; chỉ điêu này là chân lý, điêu khác là rô dại” là sự châp chặt vào tà 
kiên. Sự châp chặt và bám víu răng: “Thê giới là không thường còn, thê giới là 
có giới hạn, thê giới là không có giới hạn, mạng sông và thân thê là một, mạng 
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sông và thân thể là khác, chúng sanh hiện hữu ở nơi khác sau khi chết, chúng 
sanh không hiện hữu ở nơi khác sau khi chết, chúng sanh hiện hữu và không 
hiện hữu ở nơi khác sau khi chết, chúng sanh không hiện hữu và không phải là 
không hiện hữu ở nơi khác sau khi chết; chỉ điều này là chân lý, điều khác là 
rô dại” là sự chấp chặt vào tà kiến. “Các sự chấp chặt vào tà kiến” là như thế. 

Quá thật không dễ vượt qua: Các sự chấp chặt vào tà kiến quả thật không 
dễ vượt qua, khó vượt qua, khó vượt lên, khó vượt khỏi, khó vượt qua hăn, khó 
vượt qua khỏi. 

“Các sự chấp chặt vào tà kiến quả thật không dễ vượt qua” là như thế. 

Sau khi suy xét về điều đã được nắm bắt trong số các pháp. 

Trong số các pháp: Trong số sáu mươi hai tà kiến. 

Sau khi suy xét: Sau khi đã suy xét, sau khi đã suy cứu, sau khi đã suy 
øẫm, sau khi đã suy nghiệm, sau khi đã cân nhăc, sau khi đã xác định, sau khi 
đã minh định, sau khi đã làm rõ tệt. 

Điều đã được nắm bắt: Là sự năm lây có giới hạn, sự năm lây từng phản, 
sự năm lây phân quan trọng nhất, sự nắm lây một khối, sự năm lây theo số 
lượng, sự năm lây tổng thể ở các sự chấp chặt răng: “Điều này là sự thật, là 
đúng đăn, là thực thể, là đang xảy ra, có bản thê thật, không bị sai lệch”, được 
năm lấy, được bám víu, được châp chặt, được bảm chặt, được hướng đến. 


“Sau khi suy xét về điều đã được nắm bắt trong số các pháp” là như thế. 

Vì thế, trong số các sự chấp chặt ấy, loài người. 

Vì thể: Bởi điều ấy, bởi lý do ây, bởi nhân ấy, bởi duyên ấy, bởi căn 
nguyên ây. 

Loài người: Là chúng sanh, đàn ông, thanh niên, người nam, cá nhân, mạng 
sông, người còn sanh tử, con người, người đi theo nghiệp, sinh vật, nhân loại. 


Trong số các sự chấp chặt ấy: Trong số các sự chấp chặt vào tà kiến ấy. 

“Vì thế, trong số các sự chấp chặt ây, loài người” là như thế. 

Rời bó và nắm giữ tà kiến. 

Rời bỏ: Rời bỏ bởi hai lý do: Rời bỏ do sự can ngăn của người khác, hoặc 
là trong khi không thành tựu rồi rời bỏ. 


Rời bỏ do sự can ngăn của người khác là thê nào? Người khác can ngăn 
răng: “Vị Đạo sư ấy không phải là đẳng Toàn tri, pháp không khéo được thuyết 
giảng, tập thê không thực hành tốt đẹp, quan điểm không tốt lành, lỗi thực hành 
không khéo được quy định, đạo lộ không dẫn dắt ra khỏi; ở đây không có sự 
trong sạch, hay sự thanh tịnh, hay sự hoàn toàn trong sạch, hay sự thoát khỏi, 
hay sự giải thoát, hay sự hoàn toàn thoát khỏi; ở đây không có những người 
được trong sạch, hay được thanh tịnh, hay được hoàn toàn trong sạch, hay được 
thoát khỏi, hay được giải thoát, hay được hoàn toàn thoát khỏi; họ thập hèn, 
hèn kém, thấp kém, thập thỏi, tôi tệ, nhỏ nhoi.” “Người khác can ngăn” là như 
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vậy. Trong khi bị can ngăn như vậy rôi rời bỏ vị Đạo sư, rời bỏ giáo lý, rời bỏ 
tập thể, rời bỏ quan điểm, rời bỏ lỗi thực hành, rời bỏ đạo lộ. “Rời bỏ do sự can 
ngăn của người khác” là như vậy. 


Trong khi không thành tựu rôi rời bỏ là thế nào? Trong khi không thành tựu 
ĐIỚI TÔI rTỜi bỏ gØIới, trong khi không thành tựu phận sự rôi rời bỏ phận sự, trong 
khi không thành tựu giới và phận sự ri rời bỏ ØIỚớI Và phận. SỰ. 


Và năm giữ tả kiến: Nắm lây vị thây, năm lây giáo lý, năm lấy tập thẻ, năm 
lấy quan điểm, nắm lấy lối thực hành, năm lấy đạo lộ, rồi bám víu, chấp chặt. 


“Rời bỏ và nắm giữ tà kiến” là như thê. 

Vì thế, đức Thế Tôn đã nói răng: 

“Các sự chấp chặt vào tà kiến quả thật không dễ vượt qua 

Sau khi suy xét vê điểu đã được năm bắt trong số các pháp [tà kiến]. 
Vì thế, trong số các sự chấp chặt ấy, loài người 

Rời bỏ và năm giữ tà kiến [này đến tà kiến khác]. ” 


3.7. Quả thát, đối với vị đã rũ sạch thì không CÓ quan điểm được xếp đặt liên 
quan đên hữu và phi hữu ở bắt cứ đâu ở thể gian. V] đã rũ sạch sau khi đứt 
bỏ xảo frả và ngã mạn, thì bởi điêu gì mà vị ây có thể đi [tái sanh] khi vị ấy 
không có sự Vướng bận? 


Quả thật, đối với vị đã rũ sạch thì không có quan điểm được xếp đặt 
liên quan đến hữu và phi hữu ở bắt cứ đâu ở thế gian. 


Vị đã rũ sạch: Việc rũ sạch được gọi là tuệ. Tuệ là sự nhận biết, sự chọn 
lựa, sự khám phá, sự chọn lựa pháp, sự quan sát, sự suy xét, sự phân biệt, sự 
thông thái, sự thông thạo, sự khôn khéo, sự thông suôt, sự cân nhắc, sự khảo 
sát, sự hiểu biết rộng rãi, sự thông minh, pháp dẫn đâu, sự thấy rõ, sự nhận biết 
rõ, vật xuyên thủng: tuệ là tuệ quyên, tuệ lực, tuệ là vũ khí, tuệ là lâu đài, tuệ là 
ảnh sáng, tuệ là hào quang, tuệ là báu vật, là sự không s1 mê, sự chọn lựa pháp, 
chánh kiên. 

Vì lý do gì mà việc rũ sạch được gọi là tuệ? Nhờ vào tuệ ây, uề hạnh về 
thân được rũ bỏ, được rũ sạch, được tây sạch, được gột sạch; uê hạnh về khẩu 
được rũ bỏ, được rũ sạch, được tây sạch, được gột sạch; uế hạnh về ý được rũ 
bỏ, được rũ sạch, được tây sạch, được gột sạch; sự luyễn ái được rũ bỏ, được 
rũ sạch, được tây sạch, được gột sạch; sân hận... sĩ mê... giận dữ... thù hăn.. 
gièm pha... ác ý được rũ bỏ, được rũ sạch, được tây sạch, được gột sạch; ganh 
ty được rũ bỏ, được rũ sạch, được tây sạch, được gột sạch; lừa gạt được rũ bỏ, 
được rũ sạch, được tây sạch, được gột sạch; bướng bỉnh được rũ bỏ, được rũ 
sạch, được tây sạch, được gột sạch; hung hăng... . ngã mạn... cao ngạo... đam 
mê... xao lãng được rũ bỏ, được rũ sạch, được tây sạch, được sột sạch; tất cả 
ô nhiễm.. . tất cả uế hạnh.. . HỌI Sự Ïo lắng... mọi sự bực bội... mọi sự nóng 
nảy... tất cả các pháp tạo tác bất thiện được rũ bỏ, được rũ sạch, được tây sạch, 
được gột sạch. Vì lý do â ây mà việc rũ sạch được gọi là tuệ. 


ĐẠI DIỄN GIẢI # 67 


Hoặc là, nhờ vào chánh kiến, tà kiến được rũ bỏ, được rũ sạch, được tây 
sạch, được gột sạch; nhờ vào chánh tư duy, tà tư duy được rũ bỏ, được rũ sạch, 
được tây sạch, được gột sạch; nhờ vào chánh ngữ, tà ngữ được rũ bỏ...; nhờ vào 
chánh nghiệp, tà nghiệp được rũ bỏ...; nhờ vào chánh mạng, tà mạng được rũ 
bỏ...; nhờ vào chánh tỉnh tân, tà tinh tần được rũ bỏ...; nhờ vào chánh niệm, tà 
niệm được rũ bỏ...; nhờ vào chánh định, tà định được i rũ bỏ, được rũ sạch, được 
tây sạch, được gột sạch; nhờ vào chánh trí, tà trí được rũ bỏ...; nhờ vào chánh 
giải thoát, tà giải thoát được rũ bỏ, được rũ sạch, được tây sạch, được gột sạch. 


Hoặc là, nhờ vào đạo lộ Thánh thiện tám chì phân, tất cả ô nhiễm, tất cả uễ 
hạnh, mọi sự lo lắng, mọi sự bực bội, mọi sự nóng nảy, tât cả các pháp tạo tác 
bắt thiện được rũ bỏ, được rũ sạch, được tây sạch, được gột sạch. Bậc A-la-hán 
đã tiễn đến, đã tiễn gân, đã đến gần, đã tiên vào, đã đạt đên, đã tròn đủ, đã thành 
tựu các pháp cần được rũ sạch này; vì thế, bậc A-la-hán là vị đã được rũ sạch. 
Vị ấy có luyến ái đã được rũ bỏ, có điều ác đã được rõ bỏ, có ô nhiễm đã được 
rũ bỏ, có sự bực bội đã được rũ bỏ. “Vị đã rũ sạch” là như thế. 


Ở bắt cứ đâu: Ö bất cứ đâu, về bất cứ điêu gì, ở bất cứ chỗ nào, thuộc nội 
phân, hoặc ngoại phân, hoặc thuộc nội phân và ngoại phân. 


Ở thể gian: Ở thể gian của khô cảnh, ở thế gian của loài người, Ở thể gian 
của chư thiên, ở thế gian của các uân, ở thể gian của các giới, ở thế gian của 
các xử. 


Được xếp đặt: Có hai sự xếp đặt: Xếp đặt do tham ái và xếp đặt do tà kiến. 
.. (nt)... điều này là xếp đặt do tham ái. ... (nt).. . điệu này là xếp đặt do tà kiến. 


Ở hữu và phi hữu: Ở dục giới, sắc giới, vô sắc giới, ở sự hiện hữu của 
nghiệp, ở sự hiện hữu lần nữa; ở sự hiện hữu của nghiệp là dục giới, ở sự hiện 
hữu lân nữa là dục giới, ở sự hiện hữu của nghiệp là sắc giới, ở sự hiện hữu lân 
nữa là sắc gIỚI, ở sự hiện hữu của nghiệp là vô săc giới, ở sự hiện hữu lần nữa 
là vô sắc giới; ở sự hiện hữu được lặp đi lặp lại, ở cảnh giới tái sanh được lặp đi 
lặp lại, ở sự tiếp nối tái sanh được lặp đi lặp lại, ở sự sanh ra của bản ngã được 
lặp đi lặp lại. 


Quả thật, đối với vị đã rũ sạch thì không có quan điểm được xếp đặt 
liền quan đến hữu và phi hữu ở bất cứ đầu ở thể gian: Đối với vị đã rũ sạch, 
quan điểm đã được sắp đặt, [đã được xếp đặt] đã được tác thành, đã được thành 
lập liên quan đến hữu và phi hữu Ở bất cứ đâu ở thê gian thì không có, không 
hiện hữu, không tìm thây, không tôn tại, đã được dứt bỏ, đã được trừ tuyệt, đã 
được văng lặng, đã được tịch tịnh, không thê sanh khởi nữa, đã được thiêu đốt 
bởi ngọn lửa trí tuệ. 


“Quả thật, đối với vị đã rũ sạch thì không có quan điểm được xếp đặt liên 
quan đến hữu và phi hữu ở bất cứ đâu ở thê gian” là như thế. 


Vị đã rũ sạch sau khi dứt bỏ xảo trá và ngã mạn. 


Xáo trá: Nói đến hành vi tráo trở. Ở đây, một vị [1ỷ-khưu] nào đó, sau khi 
làm uế hạnh băng thân, sau khi làm uế hạnh băng lời nói, sau khi làm uế hạnh 
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băng M vì nguyên nhân che đậy việc ây mà hoạch định ước muốn xâu Xa; [VỊ 
ấy] ước muôn răng: “Chớ aI biết về ta”, tư duy răng: “Chớ aI biết về ta”, nói lời 
răng. “Chớ ai biết về ta”, nỗ lực băng thân răng: “Chớ ai biết về ta.” ° Sự xảo trả 
nào có hình thức như vậy là trạng, thái xảo trả, sự cố tình không nhớ, sự tráo trở, 
gian lận, thay đối, tránh né, cất giâu, che giấu, che đậy, che lấp, không phơi bày, 
không làm rõ, khéo che đậy việc làm ác; điều này được gọi là xảo trá. 


Ngã mạn: Ngã mạn theo một loại: Là sự kiêu hãnh của tâm. Ngã mạn theo 
hai loại: Ngã mạn đo tâng bốc bản thân và ngã mạn do khinh bỉ người khác. 
Ngã mạn theo ba loại: [Nghĩ răng: ] “Ta là tốt hơn” là ngã mạn, [nghĩ răng: ] “Ta 
là ngang băng” là ngã mạn, Jnghi răng:] “Ta là thua kém” là ngã mạn. Ngã mạn 
theo bốn loại: Do lợi lộc rôi sanh khởi ngã mạn, do danh vọng rôi sanh khởi 
ngã mạn, do khen ngợi rồi sanh khởi ngã mạn, do sung sướng, rôi sanh khởi ngã 
mạn. Ngã mạn theo năm loại: [Nghĩ răng: | “Ta đạt được các sắc hợp lã rôi sanh 
khởi ngã mạn, [nghĩ răng: ] “Ta đạt được các thinh... các hương... các vị... các 
xúc hợp ý” rôi sanh khởi ngã mạn. Ngã mạn theo sáu loại: Do sự thành tựu của 
mắt rồi sanh khởi ngã mạn, do sự thành tựu của tai... do sự thành tựu của mũi.. 
do sự thành tựu của lưỡi... do sự thành tựu của thân... do sự thành tựu của ý rồi 
sanh khởi ngã mạn. Ngã mạn theo bảy loại: Ngã mạn, cao ngạo, cao ngạo dựa 
trên ngã mạn, tự ti, tăng thượng mạn, ngã mạn về bản thân, ngã mạn do hiểu 
biết sai trái. . Ngã mạn theo tám loại: Do lợi lộc rôi sanh khởi ngã mạn, do không 
có lợi lộc rÔi sanh khởi tự ti, do danh vọng rôi sanh khởi ngã mạn, do không có 
danh vọng rồi sanh khởi tự ti, do lời khen rôi sanh khởi ngã mạn, do lời chê ôi 
sanh khởi tự ti, do sung sướng rôi sanh khởi ngã mạn, do khổ rôi sanh khởi tự 
ti. Ngã mạn theo chín loại: INghi răng: ] '“Ta là tôt hơn so với TƯỜI tốt hơn” là 
ngã mạn, “ta là ngang băng so với người tốt hơn” là ngã mạn, “ta là thua kém so 
VỚI người tốt hơn” là ngã mạn, “ta là tốt hơn SO VỚI người ngang băng” là ngã 
mạn, “ta là ngang băng SO VỚI "ØƯỜI ngang băng” là ngã mạn, “ta là thua kém 
SO VỚI người ngang băng” là ngã mạn, “ta là tốt hơn so với người thua kém” là 
ngã mạn, “ta là ngang băng so với người thua kém” là ngã mạn, “ta là thua kém 
so với người thua kém” là ngã mạn. Ngã mạn theo mười loại: Ỏ đây một người 
nào đó sanh khởi ngã mạn vê xuất thân, hoặc về dòng dõi, hoặc vê con nhà gia 
thể; hoặc về vẻ đẹp của làn da; hoặc về tài sản; hoặc về học vấn; hoặc về công 
việc; hoặc về tài nghệ, hoặc về kiến thức; hoặc về sự học hỏi; hoặc về tài biện 
gIẢI; hoặc về sự việc này khác. Ngã mạn nào có hình thức như vậy là biêu hiện 
của ngã mạn, trạng thái của ngã mạn, sự kiêu hãnh, sự hãnh diện, sự glương lên 
[như ngọn cờ], sự tự nâng lên, sự mong muốn nôi bật của tâm; điều này được 
øọ1 là ngã mạn. 


Vị đã rũ sạch sau khi dứt bỏ xảo trá và ngã mạn: VỊ đã rũ sạch sau khi 
dứt bỏ, sau khi đứt trừ, sau khi xua ổi, sau khi làm chấm đứt, sau khi làm cho 
không còn hiện hữu xảo trả và ngã mạn. 


“Vị đã rũ sạch sau khi dứt bỏ xảo trá và ngã mạn” là như thế. 
Bởi điều øì mà vị ấy có thể đi [tái sanh] khi vị ấy không có sự vướng bận? 
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Sự vướng bận: Có hai sự vướng bận: Sự vướng bận do tham ái và sự 
vướng bận do tả kiến... .. (nf)... điều này là sự vướng bận do tham ái. .. (nĐ... 
điêu này là sự vướng bận do tà kiên. Đôi với vị ấy, sự vướng bận do tham á1 đã 
được dứt bỏ, sự vướng bận do tà kiên đã được buông bỏ. Do trạng thái đã được 
dứt bỏ đôi với sự vướng bận do tham ái, do trạng thái đã được buông bỏ đôi với 
sự vướng bận do tả kiến, thì vị không có sự vướng bận có thê đi [tái sanh] bởi 
sự luyện á ảI gÌ, CÓ thể đi [tái sanh] bởi sự sân hận gì, có thê đi [tái sanh] bởi sự si 
mê gì, có thể đi [tái sanh] bởi sự ngã mạn gì, có thể đi [tái sanh] bởi tà kiến gÌ, 
có thể đi [tái sanh] bởi sự phóng dật gÌ, có thê đi [tái sanh| bởi hoài nghi gì, có 
thê đi [tái sanh] bởi các pháp tiểm ấn øì; [làm thế nào có thể là] “kẻ bị luyến ái” 
hoặc là “kẻ bị sân hận”, hoặc là “kẻ bị sĩ mê”, hoặc là “kẻ bị trói buộc”, hoặc là 
“kẻ bị bám víu”, hoặc là “kẻ bị tán loạn”, [hoặc là “kẻ không dứt khoát” '| hoặc 
là “kẻ cứng cỏi”? [Đôi VỚI VỊ ấy] các pháp tạo tác ấy là đã được dứt bỏ. Do 
trang thái đã được dứt bỏ đối với các pháp tạo tác, thì bởi điều gì vị ấy có thê đi 
đến cảnh giới tái sanh [trở thành] “người địa ngục”, hoặc là “loài thú”, hoặc là 

“thân phận nøa quý” , hoặc là “loài người”, hoặc là “thiên nhân”, hoặc là “người 
hữu sắc”, hoặc là “ Tgười vô sắc”, hoặc là “người hữu tưởng”, hoặc là “người 
vô tưởng”, hoặc là ' TRƯỜI phi tưởng phi phi tưởng”? Không có nhân, không có 
duyên, không có lý do, mà bởi điều ây vị ây có thể đi [tái sanh]. 


“Bởi điều gì mà vị ấy có thê đi [tái sanh] khi vị ây không có sự vướng bận?” 
là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 
“Quả thát, đổi với vị đã rũ sạch thì không có quan điểm được xếp đặt liên 
quan đến hữu và phi hữu ở bắt cứ đâu ở thể gian. Vị đã rũ sạch sau khi đứt bỏ 


xảo trá và ngã mạn, thì bởi điễu øì mà vị ấy có thê đi [tái sanh] khi vị ấy không 
có sự vướng bán? ” 


3.8. Quả thật, kẻ có sự vướng bán tiếp cán sự tranh luận VỀ các pháp, 

Bởi điễu 8 bằng cách nào, có thể nói về vị không CÓ sự vướng bận? 

Bởi vì điểu năm giữ và được rời bỏ là không có đổi với vị ấy; 

Vị ấy đã rũ bỏ mọi tà kiến ở ngay tại nơi đây. 

Quả thật, ké có sự vướng bận tiếp cận sự tranh luận về các pháp. 

Vướng bận: Có hai sự vướng bận: Sự vướng bận do tham ái và sự vướng 
bận do tà kiến. . . (n‡)... điều này là sự vướng bận do tham ái. ... (n†)... điều 
này là sự vướng bận do tà kiến. Đôi với kẻ ấy, sự vướng bận do tham ái chưa 
được dứt bỏ, sự VƯỚng bận do tà kiến chưa được buông bỏ. Do trạng thái chưa 
được dứt bỏ đối với sự vướng bận do tham ái, do trạng thái chưa được buông bỏ 
đối với sự vướng bận do tà kiến, kẻ ấy tiếp cận sự tranh luận về các pháp nói 
răng]: “[Ngươi là] “kẻ bị luyến ái”, hoặc là “kẻ bị sân hận', hoặc là “kẻ bị si mê', 
hoặc là “kẻ bị trói buộc”, hoặc là “kẻ bị bám víu", hoặc li “kẻ bị tán loạn", hoặc 
là 'kẻ không dứt khoát?, hoặc là “kẻ cứng cỏi”.” [Đối với kẻ ây] các pháp tạo 
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tác ây chưa được dứt bỏ. Do trạng thái chưa được dứt bỏ đối VỚI các pháp tạo 
tác, kẻ â ây tiếp cận sự tranh luận về cảnh giới tái sanh [nói rằng]: ° INgươi sẽ trở 
thành] ' người địa ngục", hoặc là “loài thú', hoặc là “thân ,phận ngạ quỷ', hoặc 
là “loài người", hoặc là “thiên nhân", hoặc là Tigười hữu sắc”, hoặc là ' người VÔ 
sắc”, hoặc là “người hữu tưởng, hoặc là “người vô tưởng", hoặc là “người phi 
tưởng phi phi tưởng”, kẻ ấy tiếp cận sự tranh luận, đi đến gần, nắm lấy, bám 
víu, chấp chặt. 

“Quả thật, kẻ có sự vướng bận tiếp cận sự tranh luận về các pháp” là như thê. 

Bởi điều gì, bằng cách nào có thể nói về vị không có sự vướng bận? 

Vướng bận: Có hai sự vướng bận: Sự vướng bận do tham ái và sự vướng 
bận do tà kiến. . (11): điều này là sự vướng bận do tham ải. - (nŸ)... điều 
này là sự vướng bận đo tả kiến. Đối với vị ấy, sự vướng bận do tham ¿ á1 đã được 
dứt bỏ, sự vướng bận do tà kiến đã được buông bỏ. Do trạng thái đã được dứt 
bỏ đôi với sự vướng bận do tham ái, do trạng thái đã được buông bỏ đối với sự 
vướng, bận do tà kiên, thì [kẻ CÓ Sự vướng bận] có thê nói DỞI sự luyến ái gì, có 
thê nói bởi sự sân hận øì, có thê nói bởi sự si mê gì, có thể nói bởi sự ngã mạn 
øì, có thê nói bởi tà kiên gì, có thê nói bởi sự phóng dật 8Ì, có thể nói bởi hoài 
nghi gì, có thê nói bởi các pháp tiềm ân gì vê vị không có sự vướng bận [rằng]: 
“[Ngươi là] “kẻ bị luyến ái”, hoặc là “kẻ bị sân hận", hoặc là “kẻ bị si mê”, hoặc 
là “kẻ bị trói buộc", hoặc là “kẻ bị bám víu', hoặc là 'kẻ bị tán loạn", hoặc là 

"kẻ không dứt khoát „ hoặc là “kẻ cứng côi?” [Đối VỚI VỊ Ấy] các pháp tạo tác 
ây là đã được dứt bỏ. Do trạng thái đã được dứt bỏ đôi với các pháp tạo tác, thì 
bởi điêu gì có thê nói về cảnh giới tái sanh [của vị ây] là: “[Ngươi sẽ trở thành] 
“người địa ngục'.. . (nf)... hoặc là “ người phi tưởng phi phi tưởng?” Không có 

nhân, không có duyên, không có lý do mà bởi điều â ây có thê nói, có thê thuyết, 
có thê phát ngôn, có thê giảng giải, có thể diễn tả [về vị ây]. 


“Bởi điều gì, băng cách nào có thể nói về vị không có sự vướng bận?” là 
như thê. 


Bởi vì điêu nắm giữ và được rời bỏ là không có đôi với vị ấy: Không 
có thường kiến Tầng: “Có tự ngã." Không có đoạn kiến răng: “Không có tự 
ngã.” Không có điêu đã được năm lây răng: “Có tự ngã. ” Không có điều cần 
được giải thoát răng: “Không có tự ngã. ` Người nào có điều đã được nắm lẫy 
thì người ây có điều cân được giải tỈ thoát, người nào có điều cần được giải thoát 
thì người ây có điều đã được năm lây. Trong khi vượt qua hăn việc năm giữ và 
việc giải thoát, bậc A-la-hán vượt qua khỏi sự tiễn tu và sự thối thất. Vị ấy đã 
trải qua cuộc sông Jcủa bậc Thánh], đã hoàn tất việc thực hành, đã đi qua cuộc 
hành trình, đã đi đên nơi. Việc sanh tử luân hôi, việc sanh ra lần nữa không có 
đối với vị ây. 


5° Ở đây có trường hợp chơi chữ giữa afarn, nirafarn (điều năm giữ, được rời bỏ) và aã, niraffã (có 
tự ngã, không có tự ngã). Có thê phân tích hai từ a/am và niraffam như sau: l. 47a là quá khứ phân từ 
của đđdad2äii, còn niraffa (nir-afífa) là từ phản nghĩa; 2. 4a là quá khứ phân từ của đđijyaii, còn niraffa 
là quá khứ phân từ của øzassai¡. (ND) 
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“Bởi vì điều năm giữ và được rời bỏ là không có đối với vị ấy” là như thế. 

Vị ây đã rũ bỏ mọi tà kiến ở ngay tại nơi đây. Đối VỚI VỊ ây, sáu mươi hai 
tà kiến là đã được đứt bỏ, đã được trừ tuyệt, đã được văng lặng, đã được tịch 
tịnh, không thể sanh khởi nữa, đã được thiêu đốt bởi ngọn lửa trí tuệ. Vị ây đã 
rũ bỏ, đã giũ bỏ, đã giũ đi, đã giữ sạch, đã từ bỏ, đã dứt bỏ, đã xua đi, đã làm 
châm dứt, đã làm cho không còn hiện hữu mọi tà kiến ở ngay tại nơi đây. 


“Vị ấy đã rũ bỏ mọi tà kiến ở ngay tại nơi đây” là như thê. 

Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Quả thật, kẻ có sự vướng bán tiếp cận sự tranh luận về các pháp, 
Bởi điễu 8) bằng cách nào, có thể nói về vị không có sự vướng bận? 
Bởi vì điêu năm giữ và được rời bỏ là không có đối với vị ấy; 

Vị ấy đã rũ bỏ mọi tà kiên ở ngay tại nơi đây. ” 


© ? © 


Lị © z z À _ Ấ À ự 
“Điện øiải kinh nhóm tám về xâu xa” - Phần thứ ba. 
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4. DIỄN GIẢI KINH NHÓM TÁM VÉ TRONG SACH 
(SUDDHATTHAKASUTTANIDDESO) 


Giờ phần “Diễn giải kinh nhóm tám về trong sạch” được nói đến: 
4.1. “Tôi nhìn thấy đối tượng trong sạch là tối thăng, không bệnh. 

Do việc nhìn thấy, con người có được sự thanh khiết”, 

Trong khi biết rõ như thể, sau khi biết [việc ấy] là “tôi thắng ”, 

Kẻ có sự quan sát đổi tượng trong sạch tin răng / điều ấy] la trí tuệ. 

Tôi nhìn thấy đối tượng trong sạch là tối thắng, không bệnh. 

Tôi nhìn thấy đối tượng trong sạch: Tôi nhìn thấy đối tượng trong sạch 
là tôi nhận thấy đối tượng trong sạch, tôi quan sát đôi tượng trong sạch, tôi suy 
xét đối tượng trong sạch, tôi khảo sát đôi tượng trong sạch. 

Tối thắng, không bệnh: Là tối thắng, đạt đến sự không bệnh, đạt đến sự an 
toàn, đạt đến nơi nương náu, đạt đến nơi trú ân, đạt đến nơi nương nhờ, đạt đến 
nơi không sợ hãi, đạt đến bất hoại, đạt đến bắt tử, đạt đến Niết-bàn. 

“Tôi nhìn thấy đối tượng trong sạch là tối thắng, không bệnh” là như thế. 

Do việc nhìn thấy, con người có được sự thanh khiết: Do sự nhận thức 
của mặt, do việc nhìn thấy sắc, sự trong sạch, sự thanh tịnh, sự hoàn toàn trong 
sạch, sự thoát khỏi, sự giải thoát, sự hoàn toàn thoát khỏi thành tựu đến con 
người; con người được trong sạch, được thanh tịnh, được hoàn toàn trong sạch, 
được thoát khỏi, được giải thoát, được hoàn toàn thoát khỏi. 

“Do việc nhìn thây, con người có được sự thanh khiết” là như thê. 

Trong khi biết rõ như thé, sau khi biết [việc ấy] là “tối thắng”: Trong 
khi biết rõ, trong khi hiểu, trong khi nhận thức, trong khi thừa nhận, trong khi 
thâu triệt như vậy; sau khi biết, sau khi biết được, sau khi cân nhắc, sau khi xác 
định, sau khi minh định, sau khi làm rõ rệt răng: “Việc này là tôi thăng, cao cả, 
nhất hạng, thù thắng, dẫn đâu, tôi thượng, cao quý.” 

“Trong khi biết rõ như thế, sau khi biết [việc ây] là tôi thắng" là như thê. 

Kẻ có sự quan sát đối tượng trong sạch tin rằng [điều ây] là trí tuệ: 
Người nào nhìn thấy đôi tượng trong sạch, người ấy có sự quan sát đối tượng 
trong sạch. 


Tin rằng [điều Ấy], là trí tuệ: Do sự nhận thức của mắt, do việc nhìn thấy 


sắc, Ikẻ ây] tin răng [điều ấy] là “trí tuệ”, tin rằng [điều ấy] là “đạo lộ”, tin răng 
[điều ấy] là “con đường”, tin rằng [điều ấy] là “lối dẫn dắt ra khỏi.” 
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“Kẻ có sự quan sát đối tượng trong sạch tin rằng [điều ấy] là trí tuệ” là 
như thế. 

Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

““Tôi nhìn thầy đổi tượng trong sạch là tôi thắng, không bệnh. 

Do việc nhìn tháy, con người có được sự thanh khiết, 

Trong khi biết rõ như thể, sau khi biết [việc ấy] là 'tối thắng , 

Kẻ có sự quan sát đối tượng trong sạch tin răng [điêu ấy} là trí tuệ. ” 

4.2. Nếu do nhìn thầy mà con người CÓ được sự (rong sạch, hoặc do nhận biết 
mà người ấy dt bỏ khổ, thì người áy (người còn mâm mông tái sanh) được 
trong sạch do [đạo lộ] khác [so với Thánh đạo], chính quan điểm [thế ấy] 
phái biểu về người ấy trong khi người ây nói như thế. 


Nếu do nhìn thấy mà con người có được sự trong sạch: Nếu do sự nhận 
thức của mắt, do việc nhìn thấy sắc, mà sự trong sạch, sự thanh tịnh, sự hoàn 
toàn trong sạch, sự thoát khỏi, sự giải thoát, sự hoàn toàn thoát khỏi thành tựu 
đến con người; con người được trong sạch, được thanh tịnh, được hoàn toàn 
trong sạch, được thoát khỏi, được giải thoát, được hoàn toàn thoát khỏi. 


“Nêu do nhìn thây mà con người có được sự trong sạch” là như thê. 


Hoặc do nhận biết mà người ây dứt bỏ khổ: Nếu do sự nhận thức của 
mắt, do VIỆC nhìn thây sắc, mà con người dứt bỏ khô sanh, dứt bỏ khổ già, dứt 
bỏ khô bệnh, dứt bỏ khô chết, dứt bỏ khổ do sâu-bi-khổ-ưu-não. 


“Hoặc do nhận biết mà người ây ph bỏ khổ” là như thê. 


Thì người ấy (người còn mầm mồng tái sanh) được trong sạch do [đạo 
lộ] khác [so với Thánh đạo|: Do [đạo lộ | khác là do đạo lộ không trong sạch, 
do cách thực hành sai trái, do đường lỗi không dẫn dắt ra khỏi, ngoại trừ các sự 
thiết lập niệm, ngoại trừ các chánh cân, ngoại trừ các nên tảng của thân thông, 
ngoại trừ các quyên, ngoại trừ các lực, ngoại trừ các yêu tô đưa đến giác ngộ, 
ngoại trừ đạo lộ Thánh thiện tám chị phân; con người được trong sạch, được 
thanh tịnh, được hoàn toàn trong sạch, được thoát khỏi, được giải thoát, được 
hoàn toàn Ti khỏi. 

Còn mầm mông tái sanh: Là có luyến á á1, có sân hận, có si mê, có ngã mạn, 
có tham ái, có tà kiên, có Ô nhiễm, có chấp thủ. 


'“hì người ây — người còn mâm mông tải sanh — được trong sạch do [đạo 
lộ | khác [so với Thánh đạo |" là như thế. 


Chính quan điểm [thế ây] phát biểu về người "M trong khi người Ấy nói 
như thế: Và quan điểm ấ ây phát biểu về nhân vật ây răng: “Và như vậy thì người 
này là người có tà kiến, có cái nhìn sai lệch.” 

Trong khi người ây nói như thế: Là trong khi đang nói, đang thuyết, đang 
phát ngôn, đang giảng giả1, đang diễn tả như thế; trong khi đang nói, đang 
thuyết, đang phát ngôn, đang giảng giải, đang diễn tả như thế này: “Thế giới là 
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thường còn; chỉ điều này là chân lý, điều khác là rồ đại”; trong khi đang nÓI, 
đang thuyết, đang phát ngôn. đang giảng giải, đang diễn tả như thế này: “Thế 
giới là không, thường còn, thê giới là có giới hạn, thế giới là không có giới hạn, 
mạng sông và thân thê là một, mạng sông và thân thể là khác, chúng sanh hiện 
hữu ở nơi khác sau khi chết, chúng sanh không hiện hữu ở nơi khác sau khi 
chết, chúng sanh hiện hữu và không hiện hữu ở nơi khác sau khi chết, chúng 
sanh không hiện hữu và không phải là ¡không hiện hữu ở nơi khác sau khi chết; 
chỉ điều này là chân lý, điều khác là rô dại.” 

“Chính quan điểm [thế ấy] phát biêu về người ấy trong khi người ấy nói như 
thế” là như thế. 

b thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Nếu do nhìn thầy mà con người có được sự (rong sạch, hoặc do nhận biết 
mà người ấy dứt bỏ khổ, thì người ấy (người còn mâm mống tải sanh) được 
trong sạch do [đạo lộ] khác |so với Thánh đạo], chính quan điểm [thế ấy] đã 
phát biểu về người ấy trong khi người ấy nói như thể. ” 


4.3. Vị Bà-la-môn đã nói rằng sự trong sạch là không do [đạo lộ] khác, không 
liên quan đến điểu đã được thấy, đến điểu đã được nghe, đến giới và phận 
sự, hoặc đên điêu đã được cảm giác, là người không bị váy bẩn bởi phước 
và tội, buông bỏ điêu đã được năm giữ, không tạo ra [nghiệp gì] ở nơi đây. 


Vị Bà-la-môn đã nói rằng sự trong sạch dà không do [đạo lộ] khác, 
không liên quan. đến điều đã được thấy, đến điều đã được nøợhe, đến giới và 
phận sự, hoặc đến điều đã được cảm giác. 

Không: Là sự phủ định. 

Bà-la-môn: Bà-la-môn do trạng thải đã loại trừ bảy pháp: Sự nhận thức sai 
trái về thân được loại trừ, sự hoài nghị được loại trừ, sự bảm víu vào giới và 
phận sự được loại trừ, luyến ái được loại trừ, sân hận được loại trừ, si mê được 
loại trừ, ngã mạn được loại trừ; các ác bất thiện pháp, các điều ô nhiễm đưa đến 
tái sanh, có sự phiền muộn, có kết quả khô, đưa đến sanh-già-chết ở vị lai của 
vị này là đã được loại trừ. 


[Đức Thế Tôn nÓI: "Này Sabhiya] sau khi loại trừ tất cả các điều ác, là 
người không còn vết nhơ, tôt lành, định tĩnh, có bản thân vững, chãi, vị ây đã 
vượt qua luận hôi, có sự toàn hảo, không nương nhờ, tự tại; vị ây được gọi là 
Bà-la-môn.” 


Vị Bà-la-môn đã nói rằng sự trong sạch là không do [đạo lộ] khác: Vị 
Bà-la-môn đã không nói, không thuyết, không phát ngôn, không giảng giải, 
không diễn tả răng sự trong sạch, sự thanh tịnh, sự hoàn toàn trong sạch, sự 
thoát khỏi, sự giải thoát, sự hoàn toàn thoát khỏi do [đạo lộ] khác, do đạo lộ 
không trong sạch, do cách thực hành sai trái, do đường lỗi không dẫn dắt ra 
khỏi, ngoại trừ các sự thiết lập niệm, ngoại trừ các chánh cân, ngoại trừ các nên 


ĐẠI DIÊN GIẢI # 75 


tảng của thân thông, ngoại trừ các quyên, ngoại trừ các lực, ngoại trừ các yếu tố 
đưa đến giác ngộ, ngoại trừ đạo lộ Thánh thiện tám chi phân. “VỊ Bà-la-môn đã 
nói răng sự trong sạch là không do [đạo lộ] khác” là như thế. 


Liên quan đến điều đã được thấy, đến điều đã được nghe, đến giới và 
phận sự, hoặc đến điều đã được cảm giác: Có một số Sa-môn và Bà-la-môn 
theo quan điểm trong sạch do điều đã được thấy. Các vị ấy tin răng việc nhìn 
thấy một số cảnh sắc là điềm lành, tin răng việc nhìn thây một số cảnh sắc là 
điềm gở. 

Họ tin răng việc nhìn thấy các cảnh sắc nào là điềm lành? Các vị ây, sau khi 
thức dậy vào lúc sáng sớm, nhìn thấy các cảnh sắc đem lại điều tốt lành: Nhìn 
thây chim bô cắt, nhìn thây chôi măng vào mùa lễ hội Phussa, nhìn thây phụ nữ 
mang thai, nhìn thây người đang đi có đứa bé trai được đặt ở vai, nhìn thây cái 
chậu đây [nước], nhìn thẫy cá hông, nhìn thấy ngựa nòi, nhìn thây cô xe kéo bởi 
ngựa nỏi, nhìn thây bò mộng, nhìn thấy bò cái mảu hung; họ tin răng việc nhìn 
thây các cảnh sắc có hình thức như thê là điêm lành. 

Họ tin răng việc nhìn thấy các cảnh sắc nào là điềm ¡ gở? Họ nhìn thây đồng 
vỏ trâu, nhìn thấy chậu bơ sữa, nhìn thây chậu trống rông, nhìn thây vũ công, 
nhìn thấy vị Sa-môn lõa thể, nhìn thây con lừa, nhìn thây xe lửa kéo, nhìn thây 
xe đo một con thú kéo, nhìn thấy người chột, nhìn thấy người cụt tay, nhìn thây 
người què, nhìn thấy người bại liệt, nhìn thây người giả, nhìn thây người bệnh, 
nhìn thây người chết; họ tin răng việc nhìn thây các cảnh sắc có hình thức như 
thế là điềm gở. 


Các vị Sa-môn và Bả-la-môn này đây theo quan điểm trong sạch do điều đã 
được thây. Các vị ây tin răng sự trong sạch, sự thanh tịnh, sự hoàn toàn trong 
sạch, sự thoát khỏi, sự giải thoát, sự hoàn toàn thoát khỏi do điều đã được thây. 


Có một số Sa-môn và Bà-la-môn theo quan điệm trong sạch do điêu đã 
được nghe, Các vị ấy tin rằng việc nghe được một số âm thanh là điềm lành, tin 
răng việc nghe được một số âm thanh là điềm gở. 


Họ tin rằng việc nghe các âm thanh nào là điềm lành? Các vị ây, sau khi 
thức dậy vào lúc sáng sớm, nghe các âm thanh đem lại điều tốt lành: Xu 
trưởng”, “đang tăng trưởng”, “tràn đây”, “may mắn”, “vô ưu”, “thiện ý”, “s 
tốt”, “điềm rất lành”, “thịnh vượng”, hoặc “thịnh vượng và phát triển”; n vH 


răng việc nghe các âm thanh có hình thức như thế là điểm lành. 


Họ tin rằng việc nghe các âm thanh nào là điềm gở? [Nghe răng:] “Chột”, 
“cụt tay”, “què”, “bại liệt”,  BIẢ, “bệnh”, “chết”, “bị đứt”, “bị vỡ”, “bị cháy”, 
“bị mất”, hoặc “không có”; họ tin răng việc nghe các âm thanh có hình thức 
như thê là điểm gở. 
Các vị Sa-môn và Bả-la-môn này đây theo quan điểm trong sạch do điều đã 
được nghe. Các vị ấy tin rằng sự trong sạch, sự thanh tịnh, sự hoàn toàn trong 
sạch, sự thoát khỏi, sự giải thoát, sự hoàn toàn thoát khỏi do điều đã được nghe. 
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Có một sô Sa-môn và Bà-la-môn theo quan điểm trong sạch do giới. Các vị 
ây tin răng sự trong sạch, sự thanh tịnh, sự hoàn toàn trong sạch, sự thoát khỏi, 
sự giải thoát, sự hoàn toàn thoát khỏi chỉ với giới, chỉ với sự ngăn giữ, chỉ với 
sự thu thúc, chỉ với sự không vi phạm. 

Sa-môn Mandikãputta đã nói như vây: “Này ô ông thợ mộc, ta tuyên bố rằng 
một người nam được thành tựu bốn pháp là người có thiện pháp đây đủ, có 
thiện pháp tối thăng, là vị Sa-môn đã đạt được sự chứng đạt tôi thượng, không 
bị đánh bại. Với bôn pháp nào? Này ông thợ mộc, ở đây là không làm việc ác 
bằng thân, không nói lời nói ác, không tư duy ý nghĩ ác, không sống theo lôi 
nuôi mạng ác xâu. Này ông thợ mộc, ta tuyên bố răng một người nam được 
thành tựu bốn pháp này là người có thiện . pháp đây đủ, có thiện pháp tối thắng, 
là vị Sa-môn đã đạt được sự chứng đạt tối thượng, không bị đánh bại.” Tương 
tự y như thế, có một sô Sa-môn và Bà-la-môn theo quan điểm trong sạch do 
giới. Các vị ây tin rằng sự trong sạch, sự thanh tịnh, sự hoàn toàn trong sạch, sự 
thoát khỏi, sự giải thoát, sự hoàn toàn thoát khỏi chỉ với giới, chỉ với sự ngăn 
giữ, chỉ với sự thu thúc, chỉ với sự không vi phạm. 

Có một sô Sa-môn và Bà-la-môn theo quan điểm trong sạch do phận sự. 
Các vị ấy là người hành trì hạnh loài voi, là người hành trì hạnh loài ngựa, là 
người hành trì hạnh loài bò, là người hành trì hạnh loài chó, là người hành trì 
hạnh loài quạ, là người hành trì hạnh thân tài, là người hành trì hạnh thần sức 
mạnh, là người hành trì hạnh thần Punnabhaddã, là người hành trì hạnh thần 
Manibhadda, là người hành trì hạnh của lửa, là người hành trì hạnh loài rồng, 
là người hành trì hạnh linh điều, là người hành tri hạnh dạ-xoa, là người hành 
trì hạnh a-tu-la, là người hành trì hạnh càn-thát-bà, là người hành trì hạnh đại 
vương, là người hành trì hạnh mặt trăng, là người hành trì hạnh mặt trời, là 
người hành trì hạnh Thiên vương, là người hành trì hạnh Phạm thiên, là người 
hành trì hạnh thiên nhân, là người hành trì hạnh [lễ bái theo] phương hướng. 
Các vị Sa-môn và Bà-la-môn này đây theo quan điểm trong sạch do phận sự. 
Các vị ây tin răng sự trong sạch, sự thanh tịnh, sự hoàn toàn trong sạch, sự thoát 
khỏi, sự giải thoát, sự hoàn toàn thoát khỏi do phận sự. 

Có một sô Sa-môn và Bà-la-môn theo quan điểm trong sạch do điều đã 
được cảm giác. Các vị ây, sau khi thức dậy vào lúc sáng sớm, chạm vào mặt 
đất, chạm vào cây xanh, chạm vào phân bò, chạm vào con rùa, đạp lên lưỡi 
cày, chạm vào xe chở hạt mè, nhai hạt mè trắng, thoa dâu mè trăng, nhai tăm 
xỉa răng màu trắng, tắm đất sét trắng, mặc vải trăng, quân khăn trăng. Các vị 
Sa-môn và Bà-la-môn này đây theo quan điểm trong sạch do điêu đã được cảm 
giác. Các vị ấy tin răng sự trong sạch, sự thanh tịnh, sự hoàn toàn trong sạch, 
sự thoát khỏi, sự giải thoát, sự hoàn toàn thoát khỏi do điêu đã được cảm giác. 


Vị Bà-la-môn đã nói rằng sự trong sạch là không do [đạo lộ] khác, 
không liên quan ‹ đến điều đã được thấy, đến điều đã được nghe, đến giới và 
phận sự, hoặc đến điều đã được cảm giác: Vị Bà-la-môn đã không nói rằng 
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sự trong sạch nhờ vào sự trong sạch do điêu đã được thấy, đã không nói rằng 
sự trong sạch nhờ vào sự trong sạch do điều đã được nghe, đã không nói răng 
sự trong sạch nhờ vào sự trong sạch do giới, đã không nói răng sự trong sạch 
nhờ vào sự trong sạch do phận sự, đã không nói răng sự trong sạch nhờ vào sự 
trong sạch do điều đã được cảm giác, không thuyết, không phát ngôn, không 
giảng giải, không diễn tả. 

“VỊ Bà-la-môn đã nói răng sự trong sạch là không do [đạo lộ] khác, không 
liên quan đến điều đã được thây, đến điều đã được nghe, đến giới và phận sự, 
hoặc đến điều đã được cảm giác” là như thê. 

Là người không bị vấy bẵn bởi phước và tội: Phước nói đến bất cứ pháp 
tạo tác thiện nào thuộc tam giới, vô phước nói đến tất cả các pháp bất thiện. Khi 
nào phúc hành, phi phúc hành và bất động hành! được dứt bỏ, có rễ đã được cắt 
lia, như cây thốt nốt đã bị cụt ngọn, đã đi đến sự không còn hiện hữu, không 
còn các điêu kiện sanh khởi trong tương lai, cho đến như thê thì [vị ấy] không 
bị lắm nhơ ở phước và tội, không bị nhiễm bần, không bị vậy bần, [là người] đã 
không bị lâm nhơ, đã không bị nhiễm bân, đã không bị vậy bân, đã đi ra ngoài, 
đã được rời ra, đã được thoát khỏi, không bị ràng buộc, sông với tâm đã được 
làm trở thành không còn giới hạn. 

“Là người không bị vây bân bởi phước và tội” là như thế. 

Buông bỏ điều đã được năm giữ, không tạo ra [nghiệp øì| ở nơi đây. 

Buông bỏ điều đã được nắm øiữ: Là buông bỏ tà kiến đã được nắm giữ; 
“buông bỏ điều đã được năm giữ” là buông bỏ sự năm lấy: “buông bỏ điều đã 
được năm giữ” là điêu [nào] đã bị năm lây, đã bị bám víu, đã bị chấp chặt, đã 
bị bảm chặt, đã bị hướng đến do tác động của tham ái, do tác động của tà kiên, 
toàn bộ điều ây là đã được từ bỏ, đã được tây trừ, đã được giải thoát, đã được 
dứt bỏ, đã được buông bỏ. 

Không tạo ra [nghiệp gì| ở nơi đây: Trong khi không tạo nên, trong khi 
không làm sanh ra, trong khi không làm sanh khởi, trong khi không làm hạ 
sanh, trong khi không làm phát sanh ra phúc hành, phi phúc hành, hoặc bất 
động hành. 

“Buông bỏ điều đã được năm lây, không tạo ra [nghiệp gì] ở nơi đây” là 
như thế. 

Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“VỊ Bà-la-môn đã nói rằng. sự (rong sạch là Không do [đạo lộ] khác, không 
liên quan đến điêu đã được thấy đến điêu đã được nghe, đến giới và phận sự, 
hoặc đến điêu đã được cảm giác, là người không bị vấy bẩn bởi phước và lội, 
buông bỏ điêu đã được năm lây, không tạo ra [nghiệp gì] ở nơi đây. ” 


! Phúc hành, phi phúc hành, bất động hành: Phúc hành là hành vi tạo tác thiện có quả đưa đi tái sanh ở 
cõi người, các cõi trời dục giới và sắc giới. Phi phúc hành là hành vi tạo tác bât thiện có quả đưa đi tái 
sanh ở 4 cõi khô. Bât động hành là hành vi tạo tác thiện có quả đưa đi tái sanh ở vô sắc giới. 
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4.4. Dứt bỏ cái trước rồi HƯƠNG vào cái khác, đeo đuổi dục vọng, những người 
ây không VƯỢI qua sự quyên luyễn. Họ nắm bắt rồi rời bỏ, tựa như con khi 
với việc năm láy cành cáy trước mặt. 


Dứt bỏ cái trước rồi nương vào cái khác: Dứt bỏ bậc Đạo sư trước rôi 
nương tựa bậc Đạo sư khác, dứt bỏ giáo lý trước rồi nương tựa giáo lý khác, dứt 
bỏ tập thể trước rồi nương tựa tập thê khác, dứt bỏ quan điểm trước rồi nương 
tựa quan điểm khác, dứt bỏ lỗi thực hành trước rồi nương tựa lối thực hành 
khác, dứt bỏ đạo lộ trước rôi nương tựa đạo lộ khác, nương tựa vào, bám vào, 
đến gân, bám chặt, hướng đến. 


“Dứt bỏ cái trước rồi nương vào cái khác” là như thê. 

Đeo đuổi dục vọng, những người ấy không vượt qua sự quyến luyến. 

Dục vọng: Nói đến tham ái, tức là sự luyến ái, luyến ái mãnh liệt,... (nt)... 
tham đắm, tham, cội nguồn của bất thiện. 


Đeo đuổi dục vọng: Đeo đuổi dục vọng là đi theo dục vọng, dì chuyền theo 
dục vọng, đạt đến dục vọng, bị rơi vào, bị ngự trị, Có tâm bị khuất phục. 

Những người ấy không vượt qua sự quyền luyến: Không Vượt qua, 
không vượt lên, không Vượt qua hắn, không. vượt qua khỏi sự quyên luyến bởi 
luyến ái, sự quyên luyện bởi sân hận, sự quyên luyên bởi sĩ mê, sự quyên luyễn 
bởi ngã mạn, sự quyên luyến bởi tà kiến, sự quyên luyên bởi ô nhiễm, sự quyên 
luyến bởi uễ hạnh. 


“Đeo đuổi dục vọng, những người ây không vượt qua sự quyến luyến” là 
như thế. 


Họ nắm bắt rôi rời bỏ: Họ năm lây bậc Đạo sư, rôi buông vị ây ra và năm 
lây bậc Đạo sư khác; họ năm lây giáo lý, rôi buông giáo Iýä ây ra và năm lây giáo 
lý khác; họ năm lây tập thể, rồi buông tập thê â ây ra và năm lây tập thể khác; họ 
năm lây quan điểm, rồi buông quan điểm ấy ra và năm lây quan điểm khác; họ 
năm lây lỗi thực hành, rôi .Duông lỗi thực hành â ây ra và năm lây lỗi thực hành 
khác; họ năm lây đạo lộ, TÔi Duông đạo lộ ấy ra và năm lây đạo lộ khác; họ năm 
lây và buông Ta, họ năm giữ và rời bỏ. 

“Họ năm bắt rôi rời bỏ” là như thê. 

Tựa như con khỉ với việc nắm lây canh cây trước mặt: Giông như con 
khỉ trong khi di chuyên ¿ ở khu rừng nhỏ, ở khu rưng. lớn thì năm lây cành cây, rôi 
buông cảnh cây ây ra và năm lây cành cây khác, rôi lại buông cành cây khác ây 
ra và năm lây cành cây khác nữa; tương tự Ỷ như thê, các vị Sa-môn và Bả-la- 
môn khác nhau nắm lây và buông ra, năm giữ và rời bỏ các tà kiến khác nhau. 

“Tựa như con khi với việc năm lây cành cây trước mặt” là như thể. 

Vì thế, đức Thế Tôn đã nói răng: 

“Dứt bỏ cải trước rồi HƯƠNG vào cải khác, đeo đuối dục vọng, những người 
áy không Vượt qua sự quyên luyễn. Họ nắm bắt rôi rời bỏ, tựa như con khi với 
Việc năm lầy cành cáy trước một. ` 
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4.5. Sau khi tự mình thọ trì các phận sự, con người 
Đi đến chỗ cao chỗ thấp, bị đính mắc vào tƯỞNg, 
Còn người có sự hiểu biết, sau khi thông hiểu pháp nhờ các sự hiểu biết, 
Không đi đến chỗ cao chỗ thấp, là người có tuệ bao la. 


Sau khi tự mình thọ trì các phận sự, con người. 
Sau khi tự mình thọ trì: Là sau khi thọ trì cho mình. 


Các phận sự: Là sau khi nhận lây, sau khi thọ trì, sau khi nắm giữ, sau khi 
năm giữ đúng đăn, sau khi nắm lẫy, sau khi bám víu, sau khi chấp chặt hạnh loài 
voi, hoặc hạnh loài ngựa, hoặc hạnh loài bò, hoặc hạnh loài chó, hoặc hạnh loài 
quạ, hoặc hạnh thần tài, hoặc hạnh thần sức mạnh, hoặc hạnh thân Punnabhaddä, 
hoặc hạnh thần Mapibhadda, hoặc hạnh của lửa, hoặc hạnh loài rồng, hoặc hạnh 
linh điều, hoặc hạnh dạ-xoa, hoặc hạnh a-tu-la,... (nf)... hoặc hạnh [lễ bái theo] 
phương hướng. 

Con người: Là chúng sanh, đàn ông,... (nt)... nhân loại. 

“Người sau khi tự mình thọ trì các phận sự” là như thế. 

Đi đến chỗ cao chỗ thấp, bị dính mắc vào tướng: Là từ bậc Đạo sư [này] 
đi đến bậc Đạo sư [khác], từ giáo lý [nảy | đi đến giáo lý [khác ], từ tập thê [này] 
đi đến tập thê [khác ], từ quan điểm [này] đi đến quan điểm [khác], từ lối thực 
hành [này] đi đến lỗi thực hành [khác], từ đạo lộ [này] đi đến đạo lộ [khác]. 


Bị dính mắc vào tưởng. Là bị dính mắc, bị dính liền, bị dính vào, bị máng 
vào, bị vướng vào, bị giữ lại dục tưởng, ở sân tưởng, ở hại tưởng, ở tà kiến 
tưởng. Giỗng như gói hàng bị dính mặc, bị dính liền, bị dính vào, bị máng vào, 
bị vướng vảo, bị giữ lại ở chốt găn trên tường hoặc ở móc ngà VOI, tương tự y 
như thế, là bị dính mắc, bị dính liền, bị dính vào, bị máng vào, bị vướng vảo, bị 
giữ lại ở dục tưởng, ở sân tưởng, ở hại tưởng, ở tà kiến tưởng. 

“Đi đến chỗ cao chỗ thấp, bị dính mắc vào tưởng” là như thê. 

Còn người có sự hiểu biết, sau khi thông hiểu pháp nhờ các sự hiểu biết. 

Người có sự hiểu biết: Người có sự hiểu biết là người đã đạt đến kiến thức, 
CÓ trí, [CÓ sự giác ngộ] có sự rành rẽ, có sự thông minh. 

Nhờ các sự hiểu biết: Các sự hiểu biết nói đến trí ở bốn đạo, tuệ, tuệ quyên, 
tuệ lực, trạch pháp giác chị, sự thâm XÉT, Sự thây rõ, chánh kiến. Với các sự hiểu 
biết ấy, [vị ây] đã đi đến điểm cuối đối với sanh- già-chết, đã đạt đến điểm cuối, 
đã đi đến đỉnh, đã đạt đến đỉnh, đã đi đến tận cùng, đã đạt đến tận cùng, đã đi 
đến sự hoàn tất, đã đạt đến sự hoản tật, đã đi đến nơi nương náu, đã đạt đến nơi 
nương náu, đã đi đến nơi trú ân, đã đạt đến nơi trú ân, đã đi đến nơi nương nhờ, 
đã đạt đến nơi nương nhờ, đã đi đến nơi không sợ hãi, đã đạt đến nơi không sợ 
hãi, đã đi đến bất hoại, đã đạt đến bất hoại, đã đi đến bất tử, đã đạt đến bất tử, 
đã đi đến Niết-bàn, đã đạt đến Niết-bàn. “Người đã đi đến điểm cuối của các 
sự hiểu biết” là bậc đã đạt được sự hiểu biết, hoặc “người đã đi đến điểm cuối 
nhờ vào các sự hiểu biết” là bậc đã đạt được sự hiệu biết, hoặc “do trạng thái đã 
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hiểu biết về bảy pháp: Sự nhận thức sai trái về thân đã được hiểu biết, sự hoài 
nghị đã được hiệu biệt, sự bám víu vào giới và phận sự đã được hiểu biết, sự 
luyến ái đã được hiểu biết, sân hận đã được hiểu biết, si mê đã được hiểu biết, 
ngã mạn đã được hiểu biết” là bậc đã đạt được sự hiểu biết; đối VỚI người này, 
các ác bất thiện pháp, các điều ô nhiễm đưa đến tái sanh, có sự phiền muộn, có 
kết quả khổ, đưa đến sanh-già-chết ở vị lai là đã được hiểu biết. 


[Đức Thế Tôn nói: “Này Sabhiya] vị đã suy gầm toàn bộ các loại kiến thức 
thuộc vê các Sa-môn, thuộc vê các Bà-la-môn, vị đã xa lìa sự luyến ái ở tất cả 
các cảm thọ, vị đã vượt qua mọi kiến thức, vị ây là bậc đã đạt được sự hiểu biết.” 


Còn người có sự hiểu biết, sau khi thông hiểu pháp nhờ các sự hiểu 
biết: Sau khi thông hiểu, sau khi thâu hiểu pháp; sau khi thông hiểu, sau khi 
thâu hiểu pháp: “Tât cả các hành là vô thường”; sau khi thông hiệu, sau khi thầu 
hiểu pháp: “Tất cả các hành là khô”; sau khi thông hiểu, sau khi thâu hiểu pháp: 
“Tất cả các pháp là vô ngã”; sau khi thông hiểu, sau khi thấu hiểu pháp: “Vô 
minh duyên cho các hành”; sau khi thông hiểu, sau khi thâu hiểu pháp: “Các 
hành duyên _ thức”; sau khi thông hiểu, sau khi thâu hiểu pháp: “Thức chinh 


cho danh sắc” . “Danh sắc duyên cho sáu xử; ... Sáu Xứ duyên cho xúc” 
“Xúc duyên cho thọ”;... “Thọ duyên cho ái” “Ái duyên cho thủ”. - “Thủ 
duyên cho hữu”: . “Hữu duyên cho sanh”›. ... “Sanh duyên. cho lão, tử”; sau khi 


thông hiểu, sau khi thâu hiểu pháp: “Do sự diệt tận của vô minh [đưa đến] sự 
diệt tận của các hành”; sau khi thông hiểu, sau khi thâu hiểu pháp: “Do sự diệt 
tận của các hành [đưa đến] sự diệt tận của thức”; sau khi thông hiểu, sau ¬ 
thâu hiểu pháp: “Do sự diệt tận của thức [đưa đến] sự diệt tận của danh sắc” 
“Do sự diệt tận của danh sắc [đưa đến] sự diệt tận của sáu xứ”;... “Do sự diệt 
tận của sảu xứ [đưa Tk sự “. tận của xúc”;... “Do sự diệt t tận của xúc [đưa 
đên] sự diệt tận của thọ”;... “Do sự diệt tận của thọ [đưa "tờ, sự diệt tận của 
ảI”;... “Do sự diệt tận ng á1 [đưa =i sự diệt tận của thủ”;... “Do sự diệt tận 
của thủ [đưa đến] sự diệt tận của hữu”;... “Do sự diệt tận của › hữu [đưa đến] sự 
diệt tận của sanh”;... “Do sự diệt tận của ¡ sanh [đưa đến] sự diệt tận của lão, tử”; 
sau khi thông hiển, sau khi thâu hiểu pháp: “Đây là khổ”; sau khi thông hiểu, 
sau khi thâu hiểu pháp: “Đây là nhân sanh khô”;. .. “Đây là sự diệt tận khổ”; 
“Đây là sự thực hành đưa đên sự diệt tận khổ”; sau khi thông hiểu, sau khi thấu 
hiểu pháp: “Đây là các lậu hoặc”; sau khi thông hiểu, sau khi thâu hiểu pháp: 
“Đây là nhân sanh các lậu hoặc”: -_ Đây là sự diệt tận các lậu hoặc”;... “Đây 
là sự thực hành đưa đến sự diệt tận các lậu hoặc”; sau khi thông hiểu, sau khi 
thâu hiệu pháp: “Các pháp nảy cần được biết rõ”; sau khi thông hiểu, sau khi 
thâu hiểu _ “Các pháp nảy cân được biết toàn diện”;... “Các pháp này cần 
được dứt ĐỎ”). - “Các pháp này cân được tu tập ; . “Các pháp này cân được 
chứng ngộ”; sau u khi thông hiểu, sau khi thấu hiểu pháp là nhân sanh khởi, sự 
tiêu hoại, sự hứng thú, sự bất lợi, và sự thoát ra đôi với sáu xúc xứ; sau khi 
thông hiểu, sau khi thâu hiểu pháp là nhân sanh khởi, sự tiêu hoại, sự hứng thú, 
sự bắt lợi, và sự thoát ra đối với năm thủ uân; sau khi thông hiểu, sau khi thấu 
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hiểu pháp là nhân sanh khởi, sự tiêu hoại, sự hứng thú, sự bất lợi, và sự thoát ra 
đối với bốn yếu tô chính [đất, nước, lửa, gió]; sau khi thông hiểu, sau khi thấu 
hiểu pháp: “Điều gì có bản tánh được sanh lên, toàn bộ điều ấy đều có bản tánh 
hoại diệt.” 

“Còn người có sự hiểu biết, sau khi thông hiểu pháp nhờ các sự hiểu biết” 
là như thế. 

Không đi đến chỗ cao chỗ thấp, là người có tuệ bao la: Là không từ bậc 
Đạo sư [này] đi đến bậc Đạo sư [khác], không từ giáo lý [này] đi đến giáo lý 
[khác ], không từ tập thể [này] đi đến tập thê [khác], không từ quan điểm [này] 
đi đến quan điểm [khác], không từ lỗi thực hành [này] đi đến lỗi thực hành 
[khác], không từ đạo lộ [này] đi đến đạo lộ [khác]. 

Người có tuệ bao la: Người có tuệ bao la là người có tuệ vĩ đại, có tuệ rộng 
lớn, có tuệ vi tiêu, có tuệ tốc hành, có tuệ sắc bén, có tuệ thâu suốt: bao la nói 
đến trái đất, là người được thành tựu với tuệ Ây, [là tuệ] bao quát, trải rộng, sánh 
băng trái đất. 

“Không đi đến chỗ cao chỗ thấp, là người có tuệ bao la” là như thế. 

Vì thế, đức Thế Tôn đã nói răng: 

“Sau khi tự mình thọ trì các phán sự, con người 

Đi đến chỗ cao chô tháp, bị dính mắc vào tưởng; 

Còn người có sự hiểu biết, sau khi thông hiểu pháp nhờ các sự hiểu biết, 

Không đi đến chỗ cao chỗ thấp, là người có tuệ bao la. ” 


4.6. V¡ ây là người diệt đạo binh |ô nhiễm] ở tất cả các pháp, 
Ở bắt cứ điễu gì đã được thấy, đã được nghe, hoặc đã được cảm giác. 
Vị ấy, người có nhãn quan, đang hành xử một cách mình bạch, 
Bởi điễu øì có thê sắp xêp vị áy ở thể gian Hay đáy? 


Vị ấy là người diệt đạo binh [ô nhiễm] ở tất cả các pháp, ở bất cứ điều 
øì đã được thấy, đã được nghe, hoặc đã được cảm giác: Đạo binh nói đến 
đạo binh của Ma vương; uê hạnh về thân là đạo binh của Ma VƯơng, uế hạnh 
về khẩu là đạo binh của Ma vương, uế hạnh về ý là đạo binh của Ma vương, sự 
luyên ái là đạo binh của Ma vương, sân hận là đạo binh của Ma vương, si mê là 
đạo binh của Ma vương, giận đữ... thù hăn... (nt)... tất cả các pháp tạo tác bt 
thiện là đạo binh của Ma vương. Bởi vì điều này đã được đức Thế Tôn nói đến: 

1. “Các đục là đạo binh thứ nhất của ngươi, thứ nhì nói đến sự không thích 
thu, thứ ba của ngươi là đói và khái, thứ tư gọi là tham di. 

2. Thứ năm của ngươi là dã đượi và buôn ngủ, thứ sáu gọi là sự khiếp đảm, 
thứ bảy của ngươi là hoài nghỉ, thứ tam của ngươi là gièm pha, bướng bình. 

3. Lợi lộc, sự nồi tiếng, sự trọng vọng và danh vọng nào đã đạt được một 
cách sai trái; kẻ nào đê cao bản thân và khi dễ những người khác. 
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4.— Này Namuci, chúng là đạo binh của ngươi, là quân xung kích của Hắc 
ám. Kẻ khiếp nhược không chiến thắng nó, và vị đã chiến thăng thì đạt được 
sự an lạc. `” 

Khi nào tất cả các đạo binh của Ma vương và tất cả các Ô nhiễm có hành 
động đối kháng đã bị đánh bại và đã bị khuất phục, đã bị đồ vỡ, đã bị tan rã, 
không còn hiện diện nhờ vào bốn Thánh đạo; vị ây được gọi là người diệt đạo 
binh; vị ấy là người diệt đạo binh ở điều đã được thấy, người diệt đạo binh ở 
điều đã được nghe, người diệt đạo binh ở điều đã được cảm giác, người diệt đạo 
binh ở điều đã được nhận thức. 

“Vị ấy là người diệt đạo binh [ô nhiễm] ở tất cả các pháp, ở bất cứ điều gì 
đã được thây, đã được nghe, hoặc đã được cảm giác” là như thê. 

Vị ấy, người có nhãn quan, đang hành xử một cách minh bạch: Vị ấy có 
nhãn quan trong sạch, có nhãn quan thanh tịnh, có nhãn quan hoàn toàn trong 
sạch, có nhãn quan tinh khiết, có nhãn quan hoàn toàn tinh khiết; hoặc là có cái 
nhìn trong sạch, có cái nhìn thanh tịnh, có cái nhìn hoàn toàn trong sạch, có cải 
nhìn tinh khiết, có cái nhìn hoàn toàn tinh khiết. 

Một cách mỉnh bạch: Sự che đậy do tham ái, sự che đậy do tà kiến, sự che 
đậy do ô nhiễm, sự che đậy do uế hạnh, các sự che đậy ây được mở ra, được 
hủy hoại, được mở rộng, được mở toang, được dứt bỏ, được trừ tuyệt, được 
văng lặng, được tịch tịnh, không thê sanh khởi nữa, đã được thiêu đốt bởi ngọn 
lửa trí tuệ. 

Đang hành xử: Là đang thực hành, đang cư xử, [đang trú ngụ] đang sinh 
hoạt, đang vận hành, đang bảo hộ, đang hộ trì, đang bảo dưỡng. 

“Vì Ây, người có nhãn quan, đang hành xử một cách minh bạch” là như thê. 

Bởi điều øì có thể sắp xếp vị ấy ở thế gian này đây. 

Sắp đặt: Có hai sự sắp đặt: Sự sắp đặt do tham ái và sự sắp đặt do tà kiến. 
... (nf)... điều này là sự sắp đặt do tham ái. ... (nt)... điều này là sự sắp đặt do tà 
kiến. Đối với vị ấy, sự sắp đặt do tham ái đã được dứt bỏ, sự sắp đặt do tà kiến 
đã được buông bỏ. Do trạng thái đã được dứt bỏ đối với sự sắp đặt do tham ái, 
do trạng thái đã được buông bỏ đôi với sự sắp đặt do tà kiến thì có thể sắp đặt 
bởi luyên ái gì, có thê sắp đặt bởi sân hận gì, có thê săp đặt bởi sĩ mê gì, có thê 
sắp đặt bởi ngã mạn øì, có thể sắp đặt bởi tà kiến gì, có thể sắp đặt bởi phóng dật 
øì, có thể sắp đặt bởi hoài nghi gì, có thể sắp đặt bởi các pháp tiềm ấn gì [nghĩ 
răng]: “[Vị này là] “kẻ bị luyên ái”, hoặc là “kẻ bị sân hận', hoặc là “kẻ bị si mê”, 
hoặc là “kẻ bị trói buộc”, hoặc là “kẻ bị bám víu', hoặc là “kẻ bị tán loạn", hoặc 
là 'kẻ không dứt khoát”, hoặc là “kẻ cứng cỏi””? [Đôi với vị ây] các pháp tạo tác 
ây là đã được dứt bỏ. Do trạng thái đã được dứt bỏ đối với các pháp tạo tác thì 
bởi điêu gì có thể sắp đặt về cảnh giới tái sanh [của vị ấy răng]: “[Vị này sẽ trở 
thành] “người địa ngục", hoặc là “loài thú”, hoặc là “thân phận ngạ quỷ", hoặc 
là “loài người", hoặc là “thiên nhân", hoặc là “người hữu sắc”, hoặc là “người vô 
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sắc”, hoặc là 'người hữu tưởng", hoặc là “người vô tưởng?, hoặc là “người phi 
tưởng phi phi tưởng”? Không có nhân, không, có duyên, không có lý do, mà 
bởi điều â ny có thê sắp đặt, có thê sắp xếp, có thể đạt đến việc sắp xếp. 


Ở thề gian: Ở thế gian của khô cảnh, ở thế gian của loài người, Ở thế gian 
của chư thiên, ở thế gian của các uân, ở thế gian của các giới, ở thế gian của 
các xứ. 

“Bởi điều gì có thê sắp xếp vị ấy ở thế gian này đây” là như thê. 

Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Vị ấy là người diệt đạo binh [ô nhiễm] ở tắt cả các pháp, 

Ở bắt cứ điêu gì đã được thấy, đã được nghe, hoặc đã được cảm giác. 

Vị ấy, người có nhãn quan, äang hành xử một cách minh bạch, 

Bởi điễu gì có thể sắp xếp vị ấy ở thê gian này đây?” 


4.7. Các vị ấy không sắp đặt, không chú irọng, 
Không nói vê “sự trong sạch tột cùng . 
Sau khi thảo gỡ sự trói buộc vào cháp th đã bị buộc trỏi, 
Các vị không tạo lập sự mong mỏi ở bắt cứ đâu ở thế gian. 


Không sắp đặt, không chú trọng. 


Sắp đặt: Có hai sự sắp đặt: Sự sắp đặt do tham ái và sự sắp đặt do tả kiến. 
.. (n{).. . điều nảy là sự săp đặt do tham ái. .. (nỤ.. . điều này là sự sắp đặt do tà 
kiến. Đối với các vị ấy, sự sắp đặt do tham á ái đã được dứt bỏ, sự sắp đặt do tà 
kiến đã được buông bỏ. Do trạng thái đã được dứt bỏ đối với sự ' sắp đặt do tham 
ái, do trạng thái đã được buông bỏ đối với sự sắp đặt do tà kiến; các vị không 
sắp đặt, không làm sanh ra, không làm sanh khởi, không làm hạ sanh, không 
làm phát sanh ra sự sắp đặt do tham ái hoặc sự sắp đặt do tà kiến. “Không sắp 
đặt” là như thế. 


Không chú trọng. 


Chú trọng: Có hai sự chú trọng: Chủ trọng do tham ái và chú trọng do tà 
kiến. . .. (n).. . điều này là chú trọng do tham ái. .. (nÐ.. . điều này là chú trọng 
đo tà kiến. Đối với các vị ấy, sự chú trọng do tham ái đã được dứt bỏ, sự chú 
trọng do tà kiến đã được buông bỏ. Do trạng thái đã được dứt bỏ đối với sự chú 
trọng do tham ái, do trạng thái đã được buông bỏ đối với sự chú trọng do tà 
kiến, các vị sông, chú trọng không phải là tham ái hoặc không phải là tà kiến, 
không có tham ái là ngọn cờ, không có tham ái là biểu hiện, không có tham ái 
là chủ đạo, không có tà kiến là ngọn cờ, không có tà kiến là biêu hiện, không có 
tà kiến là chủ đạo; các vị sông, được vây quanh không bởi tham ái hoặc không 
bởi tà kiến. 


“Không sắp đặt, không chú trọng” là như thê. 
Các vị "M không nói về “sự trong sạch tột cùng”: Các vị không nói, 
không thuyết, không phát ngôn, không giảng giải, không diễn tả vê sự trong 
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sạch tột cùng, về sự trong sạch do luân hôi, về quan điểm không hành động, về 
học thuyết thường còn. 

“Các vị ây không nói về “sự trong sạch tột cùng”” là như thế. 

Sau khi tháo gỡ sự trói buộc vào chấp thủ đã bị buộc trói. 

Sự trói buộc: Có bốn sự trói buộc: Tham đắm là sự trói buộc về thân. sân 
hận là sự trói buộc về thân, sự bám víu vào giới và phận sự là sự trói buộc về 
thân, sự chấp chặt “chỉ điều này là chân lý” là sự trói buộc về thân. Sự luyễn 
ái, tham đắm vào quan điểm của bản thân là sự trói buộc về thân. Sự tức tôi, 
sự không bằng lòng, sự sân hận đối với các học thuyết của những người khác 
là sự trói buộc về thân. Sự bám víu vào giới và phận sự răng: “Họ bám víu vào 
giới, hoặc phận sự, hoặc giới và phận sự của bản thân” là sự trói buộc về thân. 
Quan điểm của bản thân có sự chập chặt “chỉ điều này là chân lý” là sự trói 
buộc về thân. Vì lý do gì được gọi là sự trói buộc vào chấp thủ? Bởi vì các sự 
trói buộc â Ấy, họ năm giữ, họ chấp thủ, họ năm lấy, họ bám víu, họ chấp chặt 
về sắc; họ năm giữ, họ chấp thủ, họ nắm lây, họ bám víu, họ chấp chặt vệ thọ, 
tưởng, các hành, thức, cảnh giới tái sanh, sự tái sinh, sự nối liền tái sanh, sự 
hiện hữu, sự luân hồi và sự luân chuyền. Vì lý do ây được gọi là sự trói buộc 
vào chấp thủ. 

Sau khi tháo gỡ: Sau khi cởi bỏ hoặc sau khi thảo gỡ các sự trói buộc; 
hoặc là sau khi tháo rời hay sau khi tháo gỡ các sự trói buộc, các vật bị buộc 
trói, các vật bị buộc ràng, các vật bị cột chặt, các vật bị cột kỹ, các vật bị cột 
chăng chịt, các vật bị máng vào, các vật bị vướng vào, các vật bị giữ lại, các sự 
trói chặt. Giỗng như những người thực hiện sự tháo gỡ, phá vỡ cái kiệu khiêng, 
hoặc cỗ xe, hoặc xe tải, hoặc cỗ xe kéo liền lặn, tương tự như vậy, sau khi cởi 
bỏ hoặc sau khi tháo gỡ các sự trói buộc; hoặc là sau khi tháo rời, hay sau khi 
tháo gỡ các sự trói buộc, các vật bị buộc trói, các vật bị buộc ràng, các vật bị cột 
chặt, các vật bị cột kỹ, các vật bị cột chăng chịt, các vật bị máng vào, các vật bị 
vướng vào, các vật bị g1ữ lại, các sự trói chặt. 

“Sau khi tháo gỡ sự trói buộc vào chấp thủ đã bị buộc trói” là như thế. 

Các vị không tạo lập sự mong mỏi ở bất cứ đâu ở thế gian. 

Sự mong mỗi: Nói đến tham ái, tức là sự luyễn áI, luyến ái mãnh liệt,... 
(nt)... tham đăm, tham, cội nguôn của bất thiện. 

Không tạo lập sự mong mỗi: Không tạo lập, không làm sanh ra, không 
làm sanh khởi, không làm hạ sanh, không làm phát sanh niềm mong mỏi. 

Ở bắt cứ đâu: Ở bất cứ đâu, về bất cứ điều øì, ở bất cứ chỗ nào, thuộc nội 
phân, hoặc ngoại phân, hoặc thuộc nội phân và ngoại phân. 

Ở thế gian: Ở thế gian của khô cảnh,... (nt)... ở thế gian của các xứ. 

“Các vị không tạo lập sự mong mỏi ở bất cứ đâu ở thê gian” là như thế. 

Vì thế, đức Thế Tôn đã nói răng: 
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“Các vị ấy không sắp đặt, không chú trọng, 
Không nói VỀ “sự trong sạch lột cùng ` 
Sau khi tháo gỡ sự trôi buộc vào chấp thủ đã bị cột trói, 
Các vị không tạo lập sự mong mỏi ở bắt cứ đâu ở thế gian. ” 
4.8. ƒj Bà-la-môn, có sự vượt quả ranh giới, đổi với vị ấy không có điễu ơi 
được nắm bắi, sau khi đã biết và sau khi đã thấy, 
Không CÓ Sự luyễn ái với ái dục, không bị luyễn ái ở pháp Ù đi dục; 
Đối với vị ây không có điêu đã được nắm bắt là tôi thắng ở nơi đáy. 


Vị Bà-la-môn, có sự vượt quá ranh øiới, đôi với vị Ấy không có điều ơì 
được nắm bắt, sau khi đã biết và sau khi đã thấy. 


Ranh giới: Có bốn ranh giới: Sự nhận thức sai trái về thân, sự hoài ngh1, sự 
bám víu vào giới và phận sự, tà kiến tiềm ấn, hoài nghĩ tiềm ân, và các phiền 
não cộng trú với mỗi pháp ẤY; đây là ranh giới thứ nhất. Sự ràng buộc của ái 
dục [uyên á áI về dục] và sự rảng buộc của bât bình có tính chât thô thiên, ái dục 
tiêm ân và bất bình tiềm ân có tính chất thô thiên, và các phiên não cộng trú với 
mỗi pháp â ây: đây là ranh BIỚI thứ nhì. Sự ràng buộc của ái dục và sự ràng buộc 
của bất bình có tính chất vi tế, ái dục tiềm ân và bất bình tiềm ấn có tính chất vì 
tế, và Các phiền não cộng trú với mỗi pháp ấy: đây là ranh giới thứ ba. Ái sắc, ái 
vô sC, ngã mạn, phóng dật, vô minh, ngã mạn tiêm ân, hữu ái tiềm ân, vô minh 
tiềm ân, các phiên não cộng trú với môi pháp â ây; đây là ranh giới thứ tư. Và khi 
nào bốn ranh giới này đã được vượt quả, đã được vượt qua hăn, đã được vượt 
qua khỏi nhờ vào bốn Thánh đạo; vị ây được gọi là có sự vượt quá ranh giới. 


Vị Bà-la-môn: Bà-la-môn do trạng thái đã loại trừ bảy pháp: Sự nhận thức 
sai trái về thân được loại trừ, sự hoài nghi được loại trừ, sự bám víu vào giới 
và phận sự được loại trừ,... (nt)... Không nương nhờ, tự tại; vị ây được gọi là 
Bà-la-môn. 

Đối với vị ấy: Đôi với vị A-la-hán có lậu hoặc đã cạn kiệt. 

Sau khỉ đã biết: Sau khi đã biết băng trí biết tâm người khác hoặc sau khi 
đã biết băng trí nhớ về các kiếp sông trước. 


Sau khi đã thấy: Sau khi đã thấy băng nhục nhãn hoặc sau khi đã thây bằng 
thiền nhãn. 

Vị Bà-la-môn, có sự vượt quá ranh giới, đôi VỚI VỊ Ấy không. có điều ơì 
được năm bắt, sau khi đã biết và sau khi đã thầy: Đối với vị ây, điều đã được 
năm lây, đã được bám víu, đã được chấp chặt, đã được hướng đến [răng]: “Cái 
này là tối thăng, cao cả, nhất hạng, thù thăng, dẫn đâu, tôi thượng, cao quý” là 
không có, không hiện hữu, không tìm thây, không tôn tại, đã được dứt bỏ, đã 
được trừ tuyệt, đã được văng lặng, đã được tịch tịnh, không thê sanh khởi nữa, 
đã được thiêu đốt bởi ngọn lửa trí tuệ. 


“VỊ Bà-la-môn, có sự vượt quá ranh giới, đối với vị ây không có điêu gì 
được năm bắt, sau khi đã biết và sau khi đã thấy” là như thê. 
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Không có sự luyến ái với ái dục, không bị luyến ái ở pháp ly ái dục: Bị 
luyến ái ở ái dục nói đến những người nào bị luyến ái, bị thèm khát, bị buộc trói, 
bị mê mẫn, bị gân gũi, bị máng vào, bị vướng vào, bị giữ lại ở năm loại dục. BỊ 
luyến ái ở pháp ly ái dục nói đến những người nào bị luyến ái, bị thèm khát, bị 
buộc trói, bị mê mân, bị gần gũi, bị máng vào, bị vướng vào, bị giữ lại ở các sự 
thê nhập vào sắc giới và vô sắc giới. 


Không có sự luyến ái với ái dục, không bị luyến ái ở pháp ly ái dục: Khi 
nào sự luyến ái ở dục gIới, sự luyễn ái ở sắc BIỚI Và Sự luyến ái ở vô sắc giới 
được đứt bỏ, có rễ đã được cắt lìa, như cây thốt nốt đã bị cụt ngọn, đã bị làm 
cho không còn hiện hữu, không còn điều kiện sanh khởi trong tương lai, cho 
đến như thế thì “không có sự luyến ái với ái dục, không bị luyễn ái ở pháp ly 
ái dục.” 

Đối với vị ấy, không có điều đã được nắm bắt là tối thăng ở nơi đây. 

Đối với vị ấy: Đối với vị A-la-hán có lậu hoặc đã cạn kiệt. Đối với vị ấy, 
điều đã được năm lây, đã được bám víu, đã được chấp chặt, đã được bám chặt, 
đã được hướng đến [răng]: “Cái này là tối thăng, cao cả, nhất hạng, thù thắng, 
dẫn đâu, tôi thượng, cao quý” là không có, không hiện hữu, không tìm thấy, 
không tôn tại, đã được dứt bỏ, đã được trừ tuyệt, đã được Tin lặng, đã được 
tịch tịnh, không thê sanh khởi nữa, đã được thiêu đốt bởi ngọn lửa trí tuệ. 

“Đối với vị ấy, không có điều đã được năm bắt là tối thăng ở nơi đây” là 
như thế. 

Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Vị Bà-la-môn, có sự vượt quả ranh giới, đổi với vị ây không có điễu Øi 
được năm bắt, sau khi đã biết và sau khi đã tháy, 

Không có sự luyễn ái với ái đục, không bị luyên ái ở pháp ly ái đục; 

Đối với vị ấy, không có điễu đã được năm bắt là tôi thắng ở nơi đây. ” 

“Diễn giải kinh nhóm tám về trong sạch” - Phân thứ tư. 
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5. DIỄN GIẢI KINH NHÓM TÁM VÉ TÔI THÁNG 
(P4RAMATTHAKASUTTANIDDESO) 


Giờ phân “Diễn giải kinh nhóm tám về tôi thắng” được nói đến: 
5.1. Trong khi sống theo các tà kiến, [nghĩ răng:] “[Điêu này] là tôi thắng ”, 
Con người làm nổi trội điểu áây ở thể gian, 
Rồi đã nói tất cả những điêu khác là “thấp hèn” so với điều ấy, 
Vì thê không vượt qua khỏi các sự tranh cãi. 


Trong khi sống theo các tà kiến, [nghĩ răng: lào, [Điều này] là tôi thắng”: 
Có một sô Sa-môn và Bà-la-môn là những người theo tà kiến. Các vị ây chấp 
nhận, tiếp thu, năm lây, bám víu, chấp chặt răng: “Điều này là tối thăng, cao cả, 
nhất hạng, thù thăng, dẫn đầu, tối thượng, cao quý” rồi trú, cư trú, lưu trú theo 
tà kiến của riêng mình. Giống như những người tại gia trú trong các ngôi nhà, 
những người có tội lỗi trú trong các tội lỗi, những người có ô nhiễm trú trong 
các ô nhiễm; tương tự y như thể, có một sô Sa-môn và Bả-la-môn là những 
người theo tà kiến. Các vị ây chấp nhận, tiếp thu, năm lây, bám víu, chập chặt 
răng: “Điều này là tối thăng, cao cả, nhất hạng, thù thăng, dẫn đầu, tối thượng, 
cao quý” rôi trú, cư trú, lưu trú theo tà kiến của riêng mình. 

“Trong khi sông theo các tà kiến, [nghĩ răng:] “[Điều này] là tối thăng?” là 
như thê. 

Con người làm nỗi trội điêu ấy ở thể gian. 

Điều Ấy: Là điều nào đó. 

Làm nỗi trội: Là làm cho nôi trội, làm thành tối thắng, cao cả, nhất hạng, 
thù thăng, dẫn đâu, tôi thượng, cao quý. Làm cho nồi trội, làm thành tối thăng, 
cao cả, nhất hạng, thù thắng, dẫn đâu, tôi thượng, cao quý răng: “Bậc Đạo sư 
này là đẳng Toàn tri.” Làm cho nồi trội, làm thành tối thăng, cao cả, nhất hạng, 
thù thăng, dẫn đâu, tôi thượng, cao quý, làm sanh khởi, làm phát sanh ra răng: 
“CGIáo pháp này khéo được thuyết giảng, tập thể này đã thực hành tốt đẹp, quan 
điểm này là tốt lành, lỗi thực hành này đã khéo được quy định, đạo lộ này dẫn 
dắt ra khỏi.” 

Con người: Là chúng sanh, đàn ông,... (nt)... nhân loại. 

Ở thể gian: Ở thế gian của khô cảnh,... (nt)... ở thế gian của các xứ. 

“Con người làm nỗi trội điều ấy ở thế gian” là như thế. 

Rồi đã nói tÂt cả những điều khác là “thấp hèn” so với điều ấ Ấy: Quăng 
bỏ, ném bỏ, vất bỏ tất cả các học thuyết khác ngoại trừ bậc Đạo sư, giáo lý, tập 
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thê, quan điểm, lôi thực hành, đạo lộ của bản thân, rôi đã nói như vây: “Vị Đạo 
sư ây không là đẳng Toản tri, pháp không khéo được thuyết giảng, tập thê đã 
thực hành không tốt đẹp, quan ‹ điểm không tốt lành, lỗi thực hành không khéo 
được quy định, đạo lộ không dẫn dắt ra khỏi; ở nơi ây không có sự trong sạch, 
hay sự thanh tịnh, hay sự hoàn toàn trong sạch, hay sự thoát khỏi, hay sự giải 
thoát, hay sự hoàn toàn thoát khỏi; ở đây không có những người được trong 
sạch, hay được thanh tịnh, hay được hoàn toàn trong sạch, hay được thoát khỏi, 
hay được giải thoát, hay được hoàn toàn thoát khỏi; họ thập hèn, hèn kém, thấp 
kém, thấp thỏi, tôi tệ, nhỏ nhoi.” Họ thuyết như vậy, phát ngôn như vậy, giảng 
giải như vậy, diễn tả như vậy. 

“Rồi đã nói tất cả những điều khác là “thấp hèn' so với điều ấy” là như thế. 

Vì thế không vượt qua khỏi các sự tranh cãi. 

Vì thể: Là do điều ấy, bởi lý do ấy, bởi nhân ấy, bởi duyên ấy, bởi căn 
nguyên ấy. 

Các sự tranh cãi: Các sự cãi cọ về quan điểm, các sự cãi lộn về quan điểm, 


các sự cãi vã về quan điểm, các sự tranh cãi vê quan điểm, các sự gây gô về 
quan điểm. 


Không vượt qua khỏi: Trong khi không vượt quá, không vượt qua hắn, 
không vượt qua khỏi. 

“Vì thế không vượt qua khỏi các sự tranh cãi” là như thế. 

Vì thê, đức Thê Tôn đã nói rằng: 


“Trong khi sông theo các tà kiến, [nghĩ răng:] '[Điễu này] là tôi thắng, 
Con người làm nồi trội điễu ấy ở thể gian, 
Rồi đã nói tất cả những điễu khác là 'thấp hèn `so với điễu ấy, 
Vì thê không vượt qua khỏi các sự tranh cãi. ” 


5.2. [Người áy] nhìn thấy điễu nào có lợi ích cho bản thân ở điêu đã được thấy 
ở điễu đã được nghe, ở giới và phận sự, hoặc Ở điều đã được cảm giác, sau 


khi năm bắt chính cái ấy ở điễu ấy; người ấy nhìn thấy mọi điễu khác đếu 
là hèn kém. 


[Người ấy] nhìn thấy điều nào có lợi ích cho bản thân ớ điều đã được 
thấy, ở điều đã được nghe, ở giới và phận sự, hoặc ở điều đã được cảm giác. 


Điều nào... cho bản thân: Điều nào... liên quan đến bản thân. Bản thân: 
Nói đến việc đi theo tả kiến [của bản thân]. Do quan điểm của bản thân, [người 
ây] nhìn thấy hai sự lợi ích: Lợi ích ở đời hiện tại và lợi ích ở đời vị lai. 


Lợi ích ở đời hiện tại do quan điểm là lợi ích nào? Vị thây có quan điểm 
nào thì các đệ tử có cùng quan điểm ấ ây. Các đệ tử trọng vọng, cung kính, sùng 
bái, cúng dường vị ¡ thây có quan điểm ấy. Và do điêu đó, [vị thây] nhận được y 
phục, vật thực, chỗ trú ngụ, và vật dụng là thuốc men chữa bệnh. Điều này là 
lợi ích ở đời hiện tại do quan điểm. 
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Lợi ích ở đời vị lai do quan điểm là lợi ích nào? Là người có sự mong đợi 
kết quả ở vị lai răng: “Quan điểm này đủ đề đưa đến bản thể loài rồng, hoặc đưa 
đến bản thể nhân điều, hoặc đưa đến bản thê dạ-xoa, hoặc đưa đến bản thể a-tu- 
la, hoặc đưa đến bản thể càn-thát-bà, hoặc đưa đến bản thê Đại Thiên vương, 
hoặc đưa đến bản thể Thiên chủ, hoặc đưa đến bản thể Phạm thiên, hoặc đưa 
đến bản thê thiên nhân. Quan điểm này đủ đề đưa đến sự trong sạch, đưa đến sự 
thanh tịnh, đưa đến sự hoàn toàn trong sạch, đưa đến sự thoát khỏi, đưa đến sự 
giải thoát, đưa đên sự hoàn toàn thoát khỏi. Do quan điểm này, họ trở nên trong 
sạch, họ trở nên thanh tịnh, họ trở nên hoàn toàn trong sạch, họ được thoát khỏi, 
họ được giải thoát, họ được hoàn toàn thoát khỏi. Do quan điểm này, ta sẽ trở 
nên trong sạch, ta sẽ trở nên thanh tịnh, ta sẽ trở nên hoàn toàn trong sạch, ta sẽ 
được thoát khỏi, ta sẽ được giải thoát, ta sẽ được hoàn toàn thoát khỏ1.” Điều 
này là lợi ích ở đời vị lai do quan điểm. Do quan điểm của bản thân, [người ấy] 
nhìn thây hai sự lợi ích này. 


Cũng nhờ vào sự trong sạch do điều đã được thấy, [người ấy] nhìn thấy hai 
sự lợi ích... Cũng nhờ vào sự trong sạch do điều đã được nghe, [người ây] nhìn 
thấy hai sự lợi ích... Cũng nhờ vào sự trong sạch do giới, [người ấy] nhìn thấy 
hai sự lợi ích... Cũng nhờ vảo sự trong sạch do phận sự, [người ấy] nhìn thấy 
hai sự lợi ích... Cũng nhờ vào sự trong sạch do điều đã được cảm giác, [người 
ây] nhìn thấy hai sự lợi ích: Lợi ích ở đời hiện tại và lợi ích ở đời vị lai. 


Lợi ích ở đời hiện tại nhờ vào sự trong sạch do điều đã được cảm giác là 
lợi ích nào? VỊ thầy có quan điểm nào thì các đệ tử có cùng quan điểm ấy. . 
(mt)... Điều này là lợi ích ở đời hiện tại nhờ vào sự trong sạch do điều đã được 
cảm giác. 

Lợi ích ở đời vị lai nhờ vào sự trong sạch do điều đã được cảm giác là lợi 
ích nào? [Là người có sự mong đợi kết quả ở vị lai răng:] “Quan điểm này đủ 
để đưa đến bản thể loài rồng,... (nt)...” Điêu này là lợi ích ở đời vị lai nhờ vào 
sự trong sạch do điều đã được cảm giác. Cũng nhờ vào sự trong sạch do điều 
đã được cảm giác, [người ấy] nhìn thấy, nhận thây, quan sát, suy xét, khảo sát 
hai sự lợi ích này. 


“[Người ấy] nhìn thây điều nào có lợi ích cho bản thân ở điều đã được thấy, ở 
điều đã được nghe, ở giới và phận sự, hoặc ở điêu đã CHÚC cảm giác” là như thê. 


Người ấy sau khi năm bắt chính cái ấy ở điều ấy. 

Chính cái ấy: Là việc đi đến tà kiến ây. 

Ở điều ấy: Là ở quan điểm của mình, ở sự chấp nhận của mình, ở sự ưa 
thích của minh, ở quan niệm của mình. 


Sau khi nắm bắt: Sau khi chấp nhận, sau khi tiếp thu, sau khi nắm lây, sau 
khi bám víu, sau khi chấp chặt răng: “Điêu này là tối thắng, cao cả, nhất hạng, 
thù thăng, dẫn đầu, tôi thượng, cao quý. ˆ 


“Người ấy sau khi năm bắt chính cái ây ở điêu ấy” là như thế. 
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Nhìn thấy mọi điều khác đều là hèn kém: Là nhìn xem, nhìn thấy, nhận 
thây, quan sát, suy xét, khảo sát bậc Đạo sư, giáo lý, tập thể, quan điểm, lỗi 
thực hành, đạo lộ khác đều là thập hèn, hèn kém, thấp kém, thập thỏi, tôi tệ, 
nhỏ nhoI. 

“Nhìn thây mọi điều khác đêu là hèn kém” là như thê. 

Vì thế, đức Thế Tôn đã nói răng: 

[Người ấy] nhìn thấy điêu nào có lợi ích cho bản thân ở điêu đã được 
thấy, ở điễu đã được nghe, ở giới vả phận sự, hoặc ở điều đã được cảm giác, 
sau khi nắm bắt chính cái ấy ở điễu ấy; người ây nhìn thấy mọi điễu khác đêu 
là hèn kém. ` 


5.3. Hơn nữa, các bác thiện xảo gọi điễu ấy là sự trôi buộc, người nương tựa 
vào điêu ấy nhìn thấy điều khác là thấp hèn. Chính vì thế, vị T)-khưu không 
nên nương tựa vào điêu đã được tháy, đã được nghe, đã được cảm giác, 
hoặc vào giới và phán sự. 

Hơn nữa, các bậc thiện xảo gọi điều Ấy là sự trói buộc. 

Các bậc thiện xảo: Các bậc thiện xảo về uân, thiện xảo về ø1ới, thiện xảo 
về xứ, thiện xảo về tùy thuận sanh khởi, thiện xảo về việc thiết lập niệm, thiện 
xảo về chánh cân, thiện xảo. VỆ nên tảng của thân thông, thiện xảo về quyên, 
thiện xảo về lực, thiện xảo về yếu tổ đưa đến giác ngộ, thiện xảo về Đạo, thiện 
xảo về Quả, thiện xảo về Niết-bàn; các bậc thiện xảo ây nói như vây: “Điều này 
là sự trói buộc, điều này là sự vướng mắc, điều này là sự cột trói, điều này là sự 
vướng bận”; các vị nói như vậy, thuyết như vậy, phát ngôn như vậy, giảng giải 
như vậy, diễn tả như vậy. 

“Hơn nữa, các bậc thiện xảo gọi điều ây là sự trói buộc” là như thế. 

Người nương tựa vào điều ấy nhìn thấy điều khác là thấp hèn. 

Nương tựa vào điều ấy: Là nương tựa, nương tựa vào, bám vào, đến gân, 
bám chặt, hướng đến bậc Đạo sư, giáo lý, tập thê, quan điểm, lỗi thực hành, 
đạo lộ ấy. 

Nhìn thấy điều khác là thấp hèn: Là nhìn xem, nhìn thấy, nhận thấy, quan 
sát, suy xét, nhận xét, khảo sát bậc Đạo sư, giáo lý, tập thể, quan điểm, lối thực 
hành, đạo lộ khác là thấp hèn, hèn kém, thập kém, thâp thỏi, tôi tệ, nhỏ nhoi. 

“Người nương tựa vào điều ấy nhìn thây điều khác là thấp hèn” là như thế. 

Chính vì thế, vị Tỳ-khưu không nên nương tựa vào điêu đã được thấy, 
đã được nghe, đã được cảm giác, hoặc vào giới và phận sự. 

Vì thể: Là do điều ấy, bởi lý do ấy, bởi nhân Ấy, bởi duyên ây, bởi căn 
nguyên ấy, không nên nương tựa, không nên năm lấy, không nên bám víu, 
không nên chấp chặt vào điều đã được thây hoặc sự trong sạch do điều đã được 
thấy, vào điều đã được nghe hoặc sự trong sạch do điều đã được nghe, vào điều 
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đã được cảm giác hoặc sự trong sạch do điều đã được cảm giác, vào Ø1ới hoặc 
sự trong sạch do giới, vào phận sự hoặc sự trong sạch do phận sự. 

“Chính vì thê, vị Tỳ-khưu không nên nương tựa vào điêu đã được thấy, vào 
điều đã được nghe, vào điều đã được cảm giác, hoặc vào giới và phận sự” là 
như thể. 

Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Hơn nữa, các bậc thiện xảo gọi điêu ấy là sự trói buộc, người nương tựa 
vào điễu ấy nhìn thấy điều khác là thấp hèn. Chính vì thế, vị Tỳ-khưu không 
nên nương tựa vào điêu đã được thầy, vào điêu đã được nghe, vào điều đã được 
cảm giác, hoặc vào giới và phán sự.” 


5.4. Cũng không nên hình thành quan điểm [nào nữa] ở thể gian dựa vào trí 

(chứng đắc] hoặc dựa vào giới và phận sự. 

Không nên tự nhủ bản thân là “ngang băng”, 

Không nên nghĩ mình là thấp hèn hoặc là có sự đặc biệt. 

Cũng không nên hình thành quan điểm [nào nữa] ở thế gian dựa vào 
trí [chứng đắc] hoặc dựa vào giới và phận sự: Không nên hình thành, không 
nên làm sanh ra, không nên làm sanh khởi, không nên làm hạ sanh, không nên 
làm phát sanh ra quan điểm [nào nữa| dựa vào trí của tám sự chứng đạt [về 
thiên], hoặc dựa vào trí của năm thăng trí, hoặc dựa vào trí sái quây, hoặc dựa 
vào giới, hoặc dựa vào phận sự, hoặc dựa vào giới và phận sự. 

Ở thể gian: Ở thế gian của khô cảnh,... (nt)... ở thể gian của các xứ. 

“Cũng không nên hình thành quan điểm [nào nữa] ở thế gian dựa vào trí 
[chứng đắc] hoặc dựa vào giới và phận sự” là như thê. 

Không nên tự nhủ bản thần là “ngang bằng.” Không nên tự nhủ bản thân 
răng: “Ta là ngang bằng” dựa vào sự xuất thân, dựa vào dòng dõi, dựa vào con 
nhà gia thế, dựa vào vẻ đẹp của làn da, dựa vào tài sản, dựa vào học vẫn, dựa 
vào công việc, dựa vào tài nghệ, dựa vào kiến thức, dựa vào sự học hỏi, dựa vào 
tài biện giải, hoặc dựa vào sự việc này khác. 

“Không nên tự nhủ bản thân là “ngang băng'” là như thế. 

Không nên nghĩ mình là thấp hèn hoặc là có sự đặc biệt. Không nên tự 
nhủ bản thân răng: “Ta là thua kém” dựa vào sự xuất thân, dựa vào dòng dõi,... 
(nt)... hoặc dựa vào sự việc này khác. Không nên tự nhủ bản thân răng: ““Ta là 
tốt hơn” dựa vào sự xuất thân, dựa vào dòng dõi,... (nt)... hoặc dựa vào sự việc 
này khác. 

“Không nên nghĩ mình là thâp hèn hoặc là có sự đặc biệt” là như thế. 

Vì thế, đức Thế Tôn đã nói răng: 

“Cũng không nên hình thành quan điểm [nào nữa] ở thế gian dựa vào trí 
[chứng đắc] hoặc dựa vào giới và phận sự. 
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Không nên tự nhủ bản thân là ngang băng 
Không nên nghĩ mình là tháp hèn hoặc là có sự đặc biệt. ” 


5.5. Sgw khi dưt bỏ điêu đã nắm giữ, không còn chấp thủ, 

Vị ấy không tạo lập sự nương tựa dâu là ở trí. 

Quả vậy, giữa những người đã bị phân ly, vị ấy không theo phe nhóm, 

Vị ấy không quay trở lại bắt cứ tà kiến nào nữa. 

Sau khi dứt bỏ điều đã năm giữ, không còn chấp thủ. 

Sau khi dứt bỏ điêu đã năm giữ: Sau khi dứt bỏ tà kiến đã năm giữ. Sau 
khi đứt bỏ điều đã năm giữ là sau khi dứt bỏ sự nắm lấy đã năm giữ. Sau khi 
dứt bỏ điều đã năm øiữ là sau khi dứt bỏ, sau khi đứt trừ, sau khi xua đi, sau 
khi làm châm dứt, sau khi làm cho không còn hiện hữu điều đã bị năm lấy, đã 
bị bám víu, đã bị chấp chặt, đã bị bám chặt, đã bị hướng đến do tác động của 
tham ái, do tác động của tà kiến. “Sau khi đứt bỏ điều đã năm giữ” là như thế. 


Không còn chấp (thú: Trong khi không còn châp thủ, không còn năm lây, 
không còn bảm víu, không còn chấp chặt vào bốn điêu chấp thủ. 

“Sau khi đứt bỏ điều đã năm giữ, không còn chấp thủ” là như thế. 

Vị ấy không tạo lập sự nương tựa dâu là ở trí: Là không tạo lập, không 
làm sanh ra, không làm sanh khởi, không làm hạ sanh, không làm phát sanh ra 
sự nương tựa vào tham ái hoặc sự nương tựa vào tà kiến dựa vào trí của tám 
sự chứng đạt [về thiên], hoặc dựa vào trí của năm thắng trí, hoặc dựa vào trí 
sái quây. 

“Vị ấy không tạo lập sự nương tựa dâu là ở trí” là như thê. 

Quả vậy, giữa những người đã bị phân ly, vị ây không theo phe nhóm: 
Quả vậy, giữa những người đã bị phân ly, đã bị chia rẽ, đã bị phân thành hat, 
đã bị sanh làm hai, có quan điểm khác biệt, có sự chấp nhận khác biệt, có sự 
ưa thích khác biệt, có quan niệm khác biệt, đã nương tựa vào những quan điểm 
khác biệt; giữa những người đi đến sự thiên vị vì mong muốn, đi đến sự thiên vị 
vì sân hận, đi đến sự thiên vị vì si mê, đi đến sự thiên vị vì sợ hãi, vị ây không đi 
đến sự thiên vị vì mong muốn, không đi đến sự thiên vị vì sân hận, không đi đến 
sự thiên vị vì si mê, không đi đến sự thiên vị vì sợ hãi; không đi đến do tác động 
của luyên ái, không đi đên do tác động của sân hận, không đi đến do tác động 
của si mê, không đi đến do tác động của ngã mạn, không đi đến do tác động của 
tà kiên, không đi đến do tác động của phóng dật, . không đi đến do tác động của 
hoài nghi, không đi đến do tác động của pháp tiêm ấn, không bị đưa đi, không 
bị dẫn đi, không bị lôi đi, không bị mang đi bởi các pháp có tính chất phe nhóm. 


“Quả vậy, giữa những người đã bị phân ly, vị ây không theo phe nhóm” là 

như thê. 
Vị â Ậy không quay trở lại bất cứ tà kiến nào nữa: Đối VỚI VỊ ây, sáu mươi 
hai tà kiến là đã được dứt bỏ, đã được trừ tuyệt, đã được vắng lặng, đã được 
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tịch tịnh, không thể sanh khởi nữa, đã được thiêu đốt bởi ngọn lửa trí tuệ. Vị ấy 
không quay trở lại, không quay về lại bất cứ tà kiến nào nữa. 

“Vị ây không quay trở lại bất cứ tà kiến nào nữa” là như thế. 

Vì thế, đức Thế Tôn đã nói răng: 

“Sau khi dứt bỏ điễu đã nắm giữ, không còn chấp thủ, Vị ấy không tạo lập 

sự nương tựa dấu là ở trí. 

Quả vậy, giữa những người đã bị phân ly, vị ấy không theo phe nhóm, 

Vị ấy không quay trở lại bất cứ tà kiến nào nữa. ” 


5.6. Đối với vị nào, ở đây, không có nguyện vọng vê cả hai thái cực, về hữu và 
phi hữu, về đời này hay đời khác, 
Đôi với vị ấy, không có bắt cứ Các sự cháp chặt nào 
Sau khi suy xét về điều đã được năm bắt trong số các pháp [tà kiến]. 


Đối với vị nảo, ở đầy, không có nguyện vọng về cả hai thái cực, về hữu 
và phi hữu, về đời này hay đời khác. 

Đối với vị nào: Đối với vị A-la-hán có lậu hoặc đã được cạn kiệt. 

Thái cực: Xúc là một thái cực, nhân sanh ra xúc là thái cực thứ hai. Quá 
khứ là một thái cực, vị lai là thái cực thứ hai. Cảm thọ lạc là một thải cực, cảm 
thọ khổ là thái cực thứ hai. Danh là một thái cực, sắc là thái cực thứ hai. Sáu 
nội xứ là một thái cực, sáu ngoại xứ là thái cực thứ hai. Sự chấp thân này là một 
thái cực, nhân sanh ra sự châp thân này là thái cực thứ hai. 

Nguyện vọng: Nói đến tham ái, tức là sự luyến ái, luyến ái mãnh liệt,.. 
(nt)... tham đăm, tham, cội nguôn của bắt thiện. 


Về hữu và phi hữu: Về dục ĐIỚI, sắc ĐIỚI, VÔ sắc ĐIỚI, về sự hiện hữu của 
nghiỆp, về sự hiện hữu lần nữa; về sự hiện hữu của nghiệp là dục BIỚI, VỆ SỰ 
hiện hữu lân nữa là dục gIỚI, về sự hiện hữu của nghiệp là sắc giới, về sự hiện 
hữu lần nữa là sắc gIỚI, về sự hiện hữu của nghiệp là vô sắc giới, vê sự hiện hữu 
lần nữa là vô sắc ĐIỚI; về sự hiện hữu được lặp đi lặp lại, về cảnh giới tái sanh 
được lặp đi lặp lại, về sự tiếp nỗi tái sanh được lặp đi lặp lại, về sự sanh ra của 
bản ngã được lặp đi lặp lại. 

Đời này: Là bản ngã của bản thân. Đời khác: Là bản ngã của người khác. 
Đời này là săc-thọ- tưởng- hành-thức của bản thân; đời khác là sắc-thọ-tưởng- 
hành-thức của người khác. Đời này là sáu nội xứ; đời khác là sáu ngoại xứ. Đời 
này là thê giới loài người; đời khác là thế giới chư thiên. Đời này là dục giới; 
đời khác là sắc giới, vô sắc giới. Đời này là dục giới, sắc giới; đời khác là vô 
sắc gIỚI. 


Đối với vị nào, ở đây, không có nguyện vọng về cả hai thái cực, về hữu 
và phi hữu, về đời này hay đời khác: Đôi với vị nào, nguyện vọng, tham ái về 
cả hai thái cực, về hữu và phi hữu, về đời này và đời khác là không có, không 
hiện hữu, không tìm thấy, không tôn tại, đã được dứt bỏ, đã được trừ tuyệt, đã 
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được văng lặng, đã được tịch tịnh, không thê sanh khởi nữa, đã được thiêu đốt 
bởi ngọn lửa trí tuệ. 

“Đôi với vị nào, ở đây, không có nguyện vọng về cả hai thái cực, về hữu và 
phi hữu, về đời Tây hay đời khác” là như thế. 


Đối với vị Ấy, không có bất cứ các sự chấp chặt nào. 


Các sự chấp chặt: Có hai sự chấp chặt: Sự chấp chặt do tham ái và sự chấp 
chặt do tà kiến. ... (nt)... điều này là sự chấp chặt do tham ái. ... (nt)... điều này 
là sự chấp chặt do tà kiến. 

Đối với vị Ấy: Đôi với vị A-la-hán có lậu hoặc đã được cạn kiệt. 

Đối với vị Ấy, không có bất cứ các sự chấp chặt nào: Đối với vị ây, bắt 
CỨ các sự chấp chặt nào là không có, không hiện hữu, không tìm thây, không 
tồn tại, đã được dứt bỏ, đã được trừ tuyệt, đã được văng lặng, đã được tịch tịnh, 
không thể sanh khởi nữa, đã được thiêu đốt bởi ngọn lửa trí tuệ. 

“Đối với vị Ây, không có bất cứ các sự chấp chặt nào” là như thế. 

Sau khi suy xét về điều đã được nắm bắt trong số các pháp. 

Trong số các pháp: Là trong số sáu mươi hai tà kiến. 

Sau khi suy xét: Sau khi đã suy xét, sau khi đã suy gẫm, sau khi đã suy 
nghiệm, sau khi đã cân nhắc, sau khi đã xác định, sau khi đã minh định, sau khi 
đã làm rõ rệt. 

Điều đã được năm bắt: Là sự năm lây có giới hạn, sự năm lây từng phân, 
sự năm lấy phần quan trọng nhất, sự năm lây một khối, sự nắm lấy theo sô 
lượng, sự năm lây tông thể răng: “Điêu này là sự thật, là đúng đăn, là thực thê, 
là đang xảy ra, là xác đáng, là không bị sa lệch”; điều đã được năm lấy, đã được 
bám víu, đã được chấp chặt, đã được bám chặt, đã được hướng đến như thể là 
không có, không hiện hữu, không tim thây, không tôn tại, đã được đứt bỏ, đã 
được trừ tuyệt, đã được văng lặng, đã được tịch tịnh, không thê sanh khởi nữa, 
đã được thiêu đốt bởi ngọn lửa trí tuệ. 

“Sau khi suy xét về điều đã được năm bắt trong số các pháp” là như thẻ. 

Vì thế, đức Thế Tôn đã nói răng: 

“Đối với vị nào, ở đáy, Không có nguyện vọng vê cả hai thái cực, vê hữu và 
phi hữu, về đời này hay đời khác, 

Đối với vị ấy, không có bắt cứ các sự chấp chặt nào 

Sau khi suy xét về điểu đã được nắm bắt trong số các pháp [tà kiến]. ” 


5.7. lưởng được xếp đặt liên quan đến điêu đã được thấy, đã được nghe, hoặc 
đã được cảm giác Ở nơi đây, dấu là nhỏ nhoi, cũng không có đối VỚI Vị Ấy 
vị Bà-la-môn ây không năm giữ tà kiến, bởi điêu gì có thể sắp xếp vị ấy ở 
thê gian này đây? 


Tưởng được xếp đặt liên quan đến điều đã được thấy, đã được nghe, 
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hoặc đã được cảm giác ở nơi đây, dầu là nhỏ nhoi, cũng không có đối với 
vị ây. 

Đối với vị ấy: Đối với vị A-la-hán có lậu hoặc đã được cạn kiệt. Đối với vị 
ây, tà kiên liên quan đến điêu đã được thây hoặc sự trong sạch do điều đã được 
thây, liên quan đến điêu đã được nghe hoặc sự trong sạch do điêu đã được nghe, 
liên quan đến điều đã được cảm giác hoặc sự trong sạch do điều đã được cảm 
giác, CÓ Sự dẫn đầu của tưởng, có sự sắp xếp của tưởng, đã được lập nên, đã 
được thiết lập, đã được sắp đặt, đã được xếp đặt, đã được tạo tác, đã được tác 
thành, đã được thành lập do tưởng, do sự chiếm lây. của tưởng: [tà kiến ấy] là 
không có, không hiện hữu, không tìm thây, không tôn tại, đã được dứt bỏ, đã 
được trừ tuyệt, đã được văng lặng, đã được tịch tịnh, không thể sanh khởi nữa, 
đã được thiêu đốt bởi ngọn lửa trí tuệ. 


“Tưởng được xếp đặt liên quan đến điều đã được thấy, đã được nghe, hoặc 
đã được cảm giác ở nơi đây, dâu là nhỏ nhoi, cũng không có đối với vị ấy” là 
như thê. 

Vị Bà-la-môn ấy không nắm giữ tà kiến. 

Bà-la-môn: Bà-la-môn do trạng thái đã loại trừ bảy pháp: Sự nhận thức sai 
trái về thân được loại trừ,... (n†)... Không nương nhờ, tự tại; vị ây được gọi là 
Bà-la-môn. 

Vị Bả-la-môn ấy không nắm giữ tà kiến: Vị Bà-la-môn ấy trong khi 
không nắm giữ, trong khi không năm lấy, trong khi không bám víu, trong khi 
không chấp chặt tà kiến. 

“VỊ Bà-la-môn â ây không. năm giữ tà kiên” là như thê. 

Bởi điều gì có thể sắp xếp vị ấy ở thế gian này đây. 

Sắp đặt: Có hai sự sắp đặt: Sự sắp đặt do tham ái và sự sắp đặt do tà kiến. 

.. (n{).. . điều này là sự sắp đặt do tham ái. ... (n()... điều này là sự sắp đặt do tà 
kiến. Đôi với vị ấy, sự sắp đặt do tham ái đã được dứt bỏ, sự sắp đặt do tà kiến 
đã được buông bỏ. Do trạng thái đã được dứt bỏ đối với sự sắp đặt do tham ải, 
do trạng thái đã được buông bỏ đối với sự sắp đặt do tà kiến, thì có thể sắp đặt 
bởi luyên ái gì, có thê sắp đặt bởi sân hận gì, có thê sắp đặt DỞI sI mỆ gì, có thể 
sắp đặt bởi ngã mạn gì, có thê sắp đặt bởi tà kiến øì, có thể sắp đặt bởi phóng 
dật gì, có thê sắp đặt bởi hoài nghi gì, có thể sắp đặt bởi các pháp tiềm ẩn gì 
[nghĩ Tăng]: “[Vị này là] “kẻ bị luyễn ái”, hoặc là “kẻ bị sân hận”, hoặc là “kẻ bị 
si mê”, hoặc là “kẻ bị trói buộc”, hoặc là "kẻ bị bám víu'", hoặc là 'kẻ bị tán loạn", 
hoặc là “kẻ không dứt khoát', hoặc là “kẻ cứng cỏi ””? [Đói với vị ây], các pháp 
tạo tác ấy là đã được dứt bỏ. Do trạng thái đã được dứt bỏ đối VỚI Các pháp tạo 
tác, thì bởi điều gì có thể sắp đặt về cảnh giới tái sanh [của vị ấy răng]: “[Vị 
này sẽ trở thành] ' người địa ngục”, hoặc là “loài thú", hoặc là “thân phận nga 
quỷ', hoặc là “loài người”, hoặc là “thiên nhân", hoặc là ° người hữu sắc", hoặc 
là “người vô sắc', hoặc là 'người hữu tưởng”, hoặc là “người vô tưởng", hoặc là 
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'người phi tưởng phi phi tưởng”? Không có nhân, không có duyên, không có 
lý do, mà bởi điêu ấy có thể sắp đặt, có thê sắp xếp, có thể đạt đến việc sắp xếp. 


Ở thế gian: Ở thê gian của khô cảnh, ở thê gian của loài người, Ở thế gian 
của chư thiên, ở thế gian của các uẫn, ở thê gian của các giới, ở thế gian của 
các xứ. 

“Bởi điều gì có thê sắp xếp vị ấy ở thế gian này đây” là như thế. 

Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

si Ế MHỞNg được xếp đặt liên quan đến điêu đã được tháy, đã được nghe, hoặc 
đã được cảm giác ở nơi đáy, dầu là nhỏ nhoi, cũng không có đổi VỚI Vị Ấy; Vị 
Bà-la-môn ấy không năm giữ tà kiến, bởi điễu gì có thể sắp xếp vị ấy ở thế gian 
này đáy?” 


5.8. (Các bác 4-la-hán] không sắp đặt, không chủ trọng 

Luôn cả các pháp [tà kiên] đổi với các vị áy đêu không được chấp nhận. 

V] Bà-la-môn không bị dân dắt đi bởi giới và phận sự, 

Là bác Tự tại, đã đi đên bở kia, không quay trở lại. 

[Các bậc A-la-hán] không sắp đặt, không chú trọng. 

Sắp đặt: Có hai sự sắp đặt: Sự sắp đặt do tham ải và sự sắp đặt do tà kiến. 

Điều nào là sự sắp đặt do tham ái? Cho đến vật đã được tạo lập ranh giới, 
đã được tạo lập biên giới, đã được tạo lập giới hạn, đã được tạo lập hạn định, đã 
thuộc sở hữu, đã chấp là của ta bởi cái gọi là tham ái rằng: Cái này là của tôi, 
cái ây là của tôi, chừng này là của tôi, cho đến chừng này là của tôi; các sắc, các 
thinh, các hương, các vị, các xúc, các vật trải, các vật đắp, các tôi trai, tớ gái, 
các con dê, cừu, các con gà, heo, voi, bò, ngựa, lừa, ruộng, đât, vàng, bạc, làng 
mạc, thị trân, kinh thành, quốc độ, xứ sở, khu trại, nhà kho của tôi, và luôn cả 
toàn thê đại địa cầu, đều được chập là của ta do tác động của tham ái, được giải 
rộng ra cho đên một trăm lẻ tám ái; điêu này là sự sắp đặt do tham ái. 


Điêu nào là sự sắp đặt do tà kiến? Thân kiên có hai mươi nên tảng, tà kiến 
có mười nên tảng, hữu biên kiến có mười nên tảng, quan điểm nào có hình thức 
như vậy là sự đi đến tà kiến, có sự năm giữ của tà kiên, có sự hiểm trở của tà 
kiến, có sự bóp méo của tà kiến, có sự xáo động của tà kiến, có sự ràng buộc 
của tà kiến, là sự năm lây, sự chấp nhận, sự chấp chặt, sự bám víu, con đường 
xâu, con đường sai trái, bản thê sai trái, ngoại giáo, sự năm lây đường lỗi trái 
nghịch, sự năm lây điều sai lệch, sự năm lây điều trái khuấy, sự năm lẫy điều 
sai trái, sự năm lây điều không xác đáng cho là xác đáng, cho đến sáu mươi hai 
tà kiến; điêu này là sự sắp đặt do tà kiên. 


Đối với các vị ấy, sự sắp đặt do tham ái đã được dứt bỏ, sự sắp đặt do tà kiên 
đã được buông bỏ. Do trạng thái đã được dứt bỏ đối với sự sắp đặt do tham ái, 
do trạng thái đã được buông bỏ đối với sự sắp đặt do tà kiến, các vị ấy không 
sắp đặt, không làm sanh ra, không làm sanh khởi, không làm hạ sanh, không 
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làm phát sanh ra sự sắp đặt do tham ái hoặc sự sắp đặt do tà kiến. “Không sắp 
đặt” là như thế. 


Không chú trọng. 


Chú trọng: Có hai sự chú trọng: Chú trọng đo tham ái và chú trọng đo tà 
kiến... .. (nỆ).. . điều này là chú trọng do tham ái. „ (nÐ.. . điều này là chú trọng 
đo tà kiến. Đối với các vị ấy, sự chú trọng do tham ái đã được dứt bỏ, sự chú 
trọng do tà kiến đã được buông bỏ. Do trạng thái đã được dứt bỏ đối với sự chú 
trọng do tham ái, do trạng thái đã được buông bỏ đối với sự chú trọng do tà 
kiến; các vị sống, chú trọng không phải là tham ái hoặc không phải là tà kiến; 
không có tham ái là ngọn cờ, không có tham ái là biểu hiện, không có tham ái 
là chủ đạo, không có tà kiến là ngọn cờ, không có tà kiến là biểu hiện, không có 
tà kiến là chủ đạo; các vị sống, được vây quanh không bởi tham ái hoặc không 
bởi tà kiến. 

“Không sắp đặt, không chú trọng” là như thế. 

Luôn cả các pháp [tà kiến] đối với các vị ây đều không được chấp nhận. 

Các pháp: Nói đến sáu mươi hai tà kiến. 

Đối với các vị ấy: Đối với các vị A-la-hán có lậu hoặc đã được cạn kiệt ấy. 

Không được chấp nhận: “Thế giới là thường còn; chỉ điều này là chân 
lý, điều khác là rồ đại” là không được chấp nhận. “Thế giới là không thường 
còn, thế giới là có giới hạn, thế giới là không có giới hạn, mạng sông và thân 
thê là một, mạng sông và thân thể là khác, chúng sanh hiện hữu ở nơi khác sau 
khi chết, chúng sanh không hiện hữu ở nơi khác sau khi chết, chúng sanh hiện 
hữu và không hiện hữu ở nơi khác sau khi chết, chúng sanh không hiện hữu và 
không phải là không hiện hữu ở nơi khác sau khi chết; chỉ điều này là chân lý, 
điều khác là rô dại” là không được chấp nhận. 


“Luôn cả các pháp [tà kiến] đôi với các vị ấy đều không được chấp nhận” 
là như thê. 

Vị Bà-la-môn không bị dẫn dắt đi bởi giới và phận sự. 

Không: Là sự phủ định. 

Bả-la-môn: Bà-la-môn do trạng thái đã loại trừ bảy pháp: ... (nt)... Không 
nương nhờ, tự tại, vị ây được gọi là Bà-la-môn. 

Vị Bà-la-môn không bị dẫn dắt đi bởi giới và phận sự: Vị Bà-la-môn 
không bị đưa đi, không bị dân đi, không bị lôi đi, không bị mang đi bởi giới, 
hoặc bởi phận sự, hoặc bởi giới và phận sự. 

“Vị Bà-la-môn không bị dẫn dắt đi bởi giới và phận sự” là như thế. 

Là bậc Tự tại, đã đi đến bờ kia, không quay trở lại. 

Bờ kia: Nói đến bất tử, Niết-bàn, là sự yên lặng của tất cả các pháp tạo tác, 


sự buông bỏ tất cả các mâm tải sanh, sự diệt trừ tham ái, sự lìa khỏi luyễn ái, 
sự diệt tận, Niết-bàn. Vị ây đã đi đến bờ kia, đã đạt đến bờ kia, đã đi đến điểm 
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cuối, đã đạt đến điểm cuối, đã đi đến đỉnh, đã đạt đến đỉnh |có sự giảng rộng], 
việc sanh tử luân hôi, việc sanh ra lần nữa không có đối với vị ấy. “Đã đi đến 
bờ kia” là như thế. 


Không quay trở lại: Các ô nhiễm nào được dứt bỏ do đạo Nhập lưu, vị ây 
không đi đến nữa, không quay trở lại, không quay về lại các ô nhiễm ây. Các 
ô nhiễm nào được dứt bỏ do đạo Nhất lai, vị ây không đi đến nữa, không quay 
trở lại, không quay về lại các ô nhiễm ấy. Các ô nhiễm nào được dứt bỏ do đạo 
Bất lai, vị ây không đi đến nữa, không quay trở lại, không quay về lại các Ô 
nhiễm ây. Các ô nhiễm nào được dứt bỏ do đạo A-la-hán, vị ây không đi đến 
nữa, không quay trở lại, không quay về lại các ô nhiễm ấy. “Đã đi đến bờ kia, 
không quay trở lại” là như thê. 


Bậc Tự tại: Bậc A-la-hán tự tại với năm biểu hiện: Tự tại về đối tượng ước 
muốn và không ước muốn, tự tại với ý nghĩa “đã từ bỏ”, tự tại với l nghĩa “đã 
vượt qua”, tự tại với ý nghĩa “đã giải thoát”, tự tại với việc diễn giải điêu ây. 


Bậc A-la-hán tự tại về đối tượng ước muốn và không ước muốn nghĩa là 
thê nào? Bậc A-la-hán là tự tại về lợi lộc, tự tại về không lợi lộc, tự tại về danh 
vọng, tự tại về không danh vọng, tự tại về lời khen, tự tại về lời chê, tự tại về 
hạnh phúc, tự tại về khô đau; nếu người ta thoa một cánh tay với dâu thơm, 
nếu người ta đẽo một cảnh tay với cái rìu, thì không có sự luyên ái về việc ấy, 
không có sự bất bình về việc ây; vị đã lìa bỏ sự ưa chuộng và bất bình, đã vượt 
qua khỏi sự hưng phân và chán nản, đã vượt qua hăn sự chiều chuộng và chống 
đối; bậc A-la-hán tự tại về đôi tượng ước muốn và không ước muốn nghĩa là 
như vậy. 


Bậc A-la-hán tự tại với ý nghĩa “đã từ bỏ” nghĩa là thê nào? Đối với bậc 
A-la-hán, sự luyến ái đã được từ bỏ, đã được tây trừ, đã được giải thoát, đã được 
dứt bỏ, đã được buông bỏ; sự sân hận, si mê, giận đữ, thù hăn, gièm pha, ác ý, 
ganh ty, bỏn xẻn, xảo trả, lừa gạt, Dướng bỉnh, hung hãng, ngã mạn, cao ngạo, 
đam mê, xao lãng, tât cả Ô nhiễm, tất cả uê hạnh, mọi sự lo lăng, mọi sự bực 
bội, mọi sự nóng nảy, tt cả các pháp tạo tác bất thiện đã được từ bỏ, đã được 
tây trừ, đã được giải thoát, đã được dứt bỏ, đã được buông bỏ; bậc A-la-hán tự 
tại với ý nghĩa “đã từ bỏ” nghĩa là như vậy. 

Bậc A-la-hán tự tại với ý nghĩa “đã vượt qua” nghĩa là thế nào? Bậc A-la- 
hán đã vượt qua dòng lũ [ngũ] dục, đã vượt qua dòng lũ của hữu, đã vượt qua 
dòng lũ tà kiên, đã vượt qua dòng lũ vô minh, đã vượt qua mọi nẻo đường luân 
hôi, đã vượt lên, đã vượt ra khỏi, đã vượt quá, đã vượt qua hắn, đã vượt qua 
khỏi. Vị ấy đã trải qua cuộc sống [của bậc Thánh], đã hoàn tất việc thực hành, 
việc sanh tử luân hôi, việc sanh ra lần nữa không có đối với vị ấy; bậc A-la-hán 
tự tại với ý nghĩa “đã vượt qua” nghĩa là như vậy. 

Bậc A-la-hán tự tại với ý nghĩa “đã giải thoát” nghĩa là thê nào? Đôi với bậc 
A-la-hán, tâm được thoát khỏi, được giải thoát, khéo được giải thoát khỏi sự 
luyến ái; tâm được thoát khỏi, được giải thoát, khéo được giải thoát khỏi sự sân 
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hận; tâm được thoát khỏi, được giải thoát, khéo được giải thoát khỏi sự s1 mê; 
tâm được thoát khỏi, được giải thoát, khéo được giải thoát khỏi sự giận đữ, thù 
hăn, gièm pha, ác ý, ganh ty; bỏn xén, xảo trả, lừa gạt, bướng bỉnh, hung hãng, 
ngã mạn, cao ngạo, đam mê, xao lãng, tật cả Ô nhiễm, tất cả uẽ hạnh, mọi sự 
lo lắng, mọi sự bực bội, mọi sự nóng nảy, tất cả các pháp tạo tác bât thiện; bậc 
A-la-hâán tự tại với ý nghĩa “đã giải thoát” nghĩa là như vậy. 


Bậc A-la-hán tự tại với việc diễn giải điều ây nghĩa là thế nào? Bậc A-la- 
hán, khi giới hiện diện, tự tại với việc diễn giải điều â ây rằng: “Ta có giới”; khi 
tín hiện diện, tự tại với việc diễn giải điều ấy răng: “Ta có tín”; khi tân hiện 
diện, tự tại với vIỆC diễn giải điều â ầy răng: “Ta có tấn”; khi niệm hiện diện, tự 
tại với việc diễn giải điều â ây răng: “Ta có niệm”; khi định hiện diện, tự tại với 
việc diễn giải điêu â ây rằng: “la được định tĩnh”; khi tuệ hiện diện, tự tại với 
việc diễn gIẢI điều ấy răng: “Ta có tuệ”; khi minh hiện diện, tự tại với việc diễn 
giải điều â ây răng: “Ta có ba minh”; khi thăng trí hiện diện, tự tại với việc diễn 
giải điều â ây răng: “Ta có sáu thắng trí”; bậc A-la-hán tự tại với việc diễn giải 
điều ấy nghĩa là như vậy. 


“Là bậc Tự tại, đã đi đến bờ kia, không quay trở lại” là như thế. 
Vì thế, đức Thê Tôn đã nói rằng: 
“Các bác 4-la-hán] không SỐP đặt, không chú trọng 
Luôn cả các pháp [tà kiến đi đối với các vị ấy đêu không được chấp nhận. 
Vị Bà-la-môn không bị dân dắt đi bởi giới và phận sự, 
Là bậc Tự tại, đã đi đến bờ kia, không quay trở lại. ” 


© r\ © 2 ©@ © Lá Lá ` Ẫ © “z À LÁ v 
“Diên giải kinh nhóm tám về tôi thăng” - Phần thứ năm. 
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6. DIỄN GIẢI KINH VÉ SỰ GIÁ 
(JA4RASUTTANIDDESO) 


Giờ phần “Diễn giải kinh VỀ SỰ già” được nói đến: 
6.1. Quả thật, mạng sông này là ngăn ngủi, 

Thậm chỉ kém hơn trăm tuổi cũng chết rồi. . 

Nếu người nào vượt qua [hạn tuổi ấy] vẫn còn sống, 

Người ấy rồi cũng chết vì già. 

Quả thật, mạng sông này là ngăn ngủi. 

Mạng sông: Là tuôi thọ, sự tôn tại, sự di chuyên, sự làm cho di chuyền, sự 
thay đối oal nghi, sự vận hành, sự hộ trì, mạng sông, mạng quyên. Và hơn nữa, 
mạng sông là ngăn ngủi, mạng sống là chút ít bởi hai lý đo: Mạng sông là ngắn 
ngủi vì tính chât nhỏ nhoi của sự tôn tại, hoặc mạng sông là ngắn ngủi vì tính 
chất nhỏ nhoi của phẩm chất. 


Mạng sông là ngắn ngủi vì tính chất nhỏ nhoi của sự tồn tại nghĩa là thê 
nào? Đã sông ở sát-na tâm quá khứ thì không sông [ở hiện tại], sẽ không sống 
[ở vị lai]; sẽ sông ở sát-na tâm vị lai thi không sông [ở hiện tại], đã không sông 
[ở quá khứ]; đang sông ở sát-na tâm hiện tại thì đã không sông [ở quá khứ], sẽ 
không sống [ở vị lai]. 

1. “Mạng sóng, bản ngã, toàn bộ hạnh phúc và khổ đau được găn liên với 
một [sát-na] tám; và sát-na [tám] trôi qua một cách nhanh chỗng. ` 

2. Ngay cả những vị thiên nhân tôn tại tắm mươi bôn ngàn kiếp cũng không 
có trường hợp các vị ấy sinh tôn với hai tâm đã được kết hợp chung lại [trong 
Cùng mỘi sải-na Í. 


3. Các uẩn nào của người đang chết, hoặc đang tôn tại ở thế gian này, mà 
đã bị diệt tận, hết thảy tắt cả các uân ây là tương tự nhau, chúng đã ra đi, không 
tiếp nối sanh lên nữa. 

4. Và các uần đã bị tan rã liên trước đó, các uần sẽ bị tan rã ở tương lai, đối 
với các uấn [đang] bị điệt tận vào khoảng giữa của chúng |ở hiện tại, không 
có trạng thái khác nhau Vê tướng trạng. 

5. Với uấn chưa hạ sanh thì chưa được sanh ra, con người sống với uấn 
hiện tại, thán này bị chết đi do sự tan rã của tâm thức, [: đáy là] định luật theo 
ý nghĩa tuyệt đổi. 


! Một số trong các câu kệ ở đây được ghi nghĩa Việt dựa theo Cø giải. (ND) 
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6. Nước di chuyển đến các chỗ thấp như thể nào, thì con người bị thay đổi 
vì sự mong muốn như thể ấy. Các dòng chảy không bị đứt đoạn [của tâm] vận 
hành do duyên của sảu xứ. 

7. Các tuân không đi đến việc tôn trữ, chúng bị tan rã. Không có sự tích lũy 
của các uẩn ở tương lai. Chúng tôn tại chỉ trong khi vừa được sanh lên, tương 
tự như hạt cải ở đầu mũi kim. 

S. Và đối với các pháp đã được sanh lên, sự tan rã của chúng là ở phía 
trước. Các uấn có trạng thải tiêu hoại, chúng tôn tại không bị trộn lân với các 
uấn trước đó. 

9. Chúng đi đến không được nhìn thấy; bị tan rã, chúng ra đi không được 
nhìn thây Chưng sanh lên và diệt đi tựa như sự xuất hiện của tia ' chớp ở không 
trung. ” Mạng sông là ngăn ngủi vì tính chất nhỏ nhoi của sự tồn tại nghĩa là 
như vậy. 


Mạng sống là ngăn ngủi vì tính chất nhỏ nhoi của phẩm chất nghĩa là thế 
nào? Mạng sông được găn liên với hơi thở ra, mạng sông được gắn liền với hơi 
thở vào, mạng sống, được găn liên với hơi thở ra và hơi thở vào, mạng sống 
được găn liên với bốn yếu tô chính [đất, nước, lửa, gió], mạng sống được găn 
liền với vật thực ăn uống, mạng sông được găn liền với hơi nóng, mạng sông 
được gắn liền với thức. Nguồn gốc của các pháp này là yếu ớt, nhân quá khứ 
của các pháp này cũng là yêu ớt, các pháp nào là duyên các pháp â ây cũng là yếu 
ớt, pháp nào là nguôn sanh khởi pháp ây cũng là yêu ớt, các pháp cùng hiện 
hữu của các pháp này cũng là yếu ớt, các pháp kết hợp với các pháp này cũng là 
yếu ớt, các pháp đông sanh của các pháp này cũng là yêu ớt, pháp nào chỉ huy 
thì pháp ấy cũng là yêu ớt, các pháp này luôn yêu ớt giông như nhau, các pháp 
này không trụ lại cùng với nhau, các pháp này tiêu hoại giông như nhau, không 
có sự bảo vệ giữa chúng với nhau, các pháp này cũng không củng cô lẫn nhau. 
Pháp nào sản sinh ra [pháp khác] thì nó không còn hiện hữu. 

10. “Fà không có cái nào bị loại trừ bởi cái nào, bởi vì toàn bộ những cải 
này đêu đạt đến sự tan rã. Do những cái trước mà những cái này được tạo ra, 
những cái là nguôn phát sanh trước đó rôi cũng bị chết đi, thậm chí những cái 
trước và luôn cả những cái sau không bao giờ nhìn thấy lẫn nhau. ” Mạng sỗng 
là ngăn ngủi vì tính chất nhỏ nhoi của phẩm chất nghĩa là như vậy. 

Và hơn nữa, so sánh với mạng sống của chư thiên cõi Tứ Đại Thiên Vương 
thì loài người có mạng sông ngăn ngủi, có mạng sông nhỏ nhoi, có mạng sông 
chút ít, có mạng sông chớp nhoáng, có mạng sông mau lẹ, có mạng sông chóng 
qua, có mạng sông không lâu dải, có mạng sông không tồn lại lâu. So sánh 
với mạng sông của chư thiên cõi Đạo-lợi... (n†)... của chư thiên cõi Dạ-ma... 
(nt)... của chư thiên cõi Đầu-suất... (nt)... của chư thiên cõi Hóa Lạc... (nt)... 
của chư thiên cõi Tha Hóa Tự Tại... (nf)... của chư thiên thuộc Phạm Chúng 
thiên thì loài người có mạng sống ngắn ngủi, có mạng sông nhỏ nhoi, có mạng 


102 # KINH TIỂU BỘ 


sông chút ít, có mạng sông chớp nhoáng, có mạng sống mau lẹ, có mạng sông 
chóng qua, có mạng sông không lâu dải, có mạng sông không tôn lại lâu. Và 
điều này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến: 

“Này các Tỳ-khưu, tuôi thọ này của loài người là ngăn ngủi, kiếp sau rồi sẽ 
được đi đến, nên làm cho giác ngộ nhờ vào trí tuệ, nên làm việc thiện, nên thực 
hành Phạm hạnh, đã được sanh ra không có việc không chết. Này các Ty-khưu, 
người nào sông lâu, người ây sống một trăm năm, ít hơn hoặc nhiều hơn. 

11. Tuổi thọ của loài người là ngăn ngủi, bậc thiện nhán nên xem thưởng 
nó, nên thực hành tựa như người có cải đâu đã bị cháy rực, việc không xảy đến 
cái chết là không có. 

12. Ngày và đêm trôi qua, mạng sông bị hoại diệt, tuổi thọ của loài người 
bị cạn kiệt, tựa như nước của những con rạch nhỏ. ” 

“Quả thật, mạng sống này là ngăn ngủi” là như thế. 

Thậm chí kém hơn trăm tuổi cũng chết rồi: Có người từ trần, chết đi, quá 
vãng, lìa đời ở giai đoạn thai một tuần tuổi; từ trần, chết đi, quá vãng, lia đời ở 
giai đoạn thai hai tuần tuôi; từ trần, chết đi, quá vãng, lìa đời ở giai đoạn thai 
ba tuần tuôi; từ trần, chết đi, quá vãng, lìa đời ở giai đoạn thai bốn tuân tuôi; từ 
trần, chết đi, quá vãng, lìa đời ở giai đoạn thai hai tháng tuôi; từ trần, chết đi, 
quá vãng, lìa đời ngay khi vừa được sanh ra; từ trần, chết đi, quá vãng, lìa đời 
ở tại nhà bảo sanh; từ trần, chết đi, quá vãng, lìa đời lúc nửa tháng tuổi; từ trân, 
chết đi, quá vãng, lia đời lúc một thắng tuôi; từ trần, chết đi, quá vãng, lìa đời 
lúc hai tháng tuối, lúc ba tháng tuổi, lúc bốn tháng tuỗi, lúc năm tháng tuôi; từ 
trân, chết đi, quá vãng, lìa đời lúc sáu tháng tuôi, lúc bảy tháng tuổi, lúc tám 
tháng tuôi, lúc chín tháng tuôi, lúc mười tháng tuôi, lúc tròn một năm; từ trần, 
chết đi, quá vãng, lìa đời lúc hai năm, lúc ba năm, lúc bôn năm, lúc năm năm, 
lúc sáu năm, lúc bảy năm, lúc tắm năm, lúc chín năm, lúc mười năm, lúc hai 
mươi năm, lúc ba mươi năm, lúc bỗn mươi năm, lúc năm mươi năm, lúc sáu 
mươi năm, lúc bảy mươi năm, lúc tám mươi năm, lúc chín mươi năm. 

“Thậm chí kém hơn trăm tuổi cũng chết rồi” là như thế. 

Nếu người nào vượt qua [hạn tuổi ấy] vẫn còn sống: Người nào còn sống 
sau khi vượt qua một trăm tuổi, người ây hoặc là sông thêm một năm, hoặc sông 
thêm hai năm, hoặc sống thêm ba năm, hoặc sông thêm bốn năm, hoặc sông 
thêm năm năm, hoặc sông thêm mười năm, hoặc sông thêm hai mươi năm, hoặc 
sông thêm ba mươi năm, hoặc sông thêm bốn mươi năm. 

“Nếu người nào vượt qua [hạn tuôi ấy] vẫn còn sông” là như thế. 

Người ấy rồi cũng chết vì già: Vào lúc già yếu, lớn tuôi, trưởng thượng, đã 
trải qua cuộc đời, đã đạt đến tuôi thọ, răng rụng, tóc bạc, lưa thưa, đầu sói, nhăn 
nheo, thân thể điểm đôi môi, lưng còng, lọm khọm, chống gậy; người ấy từ 
trần, chết đi, quá vãng, lìa đời cũng vì tuôi già, không có việc thoát khỏi sự chết. 
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13. Giống nhự nôi sợ hãi vê Sự rơi rụng vào buổi sáng của những trải cây 
đã chín, nỗi sợ hãi thường xuyên về sự chết của những con người đã được sanh 
ra là như váy. 


14. Cũng giỗng như bát đĩa bằng đất sét đã được làm ra bởi người thợ gốm, 
tất cả có sự bề vỡ là chặng cuối, mạng sống của loài người là như vậy. 


15. Những ai ngu sỉ và những ai sáng suốt, các trẻ con và những người lớn, 
tất cả đếu sa vào quyên lực của thân chết, tất cả đêu có sự chết là nơi cuối cùng. 

16. “Đối với những người ấy đã bị chế ngự bởi thân chết và đang đi đến thê 
giới khác, người cha không thể bảo vệ con trai, hoặc ngay cả thân nhân không 
thể bảo vệ các quyễn thuộc. 


17. Hãy xem, trong số các thân quyền thật sự đang nhìn, đang than khóc thê 
thảm, và từng người một trong số loài người bị đưa đi, ví như loài bò là để giết 
thịt; thể gian bị hành hạ như vậy bởi cải chết và sự già. ” 

“Người ấy rồi cũng chết vì già” là như thê. 

Vì thế, đức Thế Tôn đã nói răng: 

“Quả thật, mạng sống này là ngăn ngủi, 

Thậm chỉ kém hơn trăm tuổi cũng chết rồi. 

Nếu người nào vượt qua [hạn tuôi ây] vẫn còn sông, 

Người ấy rồi cũng chết vì già. ” 


6.2. Loài người sâu muộn về vật đã được chấp là của ta, 
Bởi vì các sự sở hữu được trường tôn là không có, 
Sự chia lìa này thật sự đang hiện diện, 
Sau khi nhìn thấy như thê thì không nên sông đời tại gia. 


Loài người sầu muộn về vật đã được chấp là của ta. 


Loài người: Là các Sát- đế-ly, các Bà-la-môn, các thương buôn, các nô lệ, 
các người tại gia, các vị xuất gia, chư thiên và loài người. 


Trạng thái chấp là của ta: Có hai trạng thái chấp là của ta: Trạng thái chấp 
là của ta do tham ái và trạng thái chấp là của ta do tà kiến. ... (nt).. . điều này là 
trạng thái chấp là của ta do tham ái. ... (n†).. . điều này là trạng thái chấp là của 
ta do tà kiến. Có sự lo âu về việc chiếm đoạt vật đã được chấp là của ta nên họ 
sâu muộn, trong khi đang bị chiêm đoạt họ cũng sâu muộn, khi đã bị chiêm đoạt 
họ cũng sâu muộn. Có sự lo âu về việc biến đôi của vật đã được chấp là của ta 
nên họ sâu muộn; trong khi vật đang biến đối, họ cũng sâu muộn; khi vật đã bị 
biến đổi, họ cũng sâu muộn, mệt mỏi, than vãn, đẫm ngực khóc lóc, đi đến sự 
mê muội. 


“Loài người sâu muộn vệ vật đã được châp là của ta” là như thê. 
Bởi vì các sự sở hữu được trường tôn là không có. 
Các sự sở hữu: Có hai sự sở hữu: Sự sở hữu do tham ái và sự sở hữu do tà 
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kiến. ... (nt)... điều này là sở hữu do tham ái. ... (nt)... điều này là sở hữu đo tà 
kiến. Sự sở hữu do tham ái là không thường còn, bị tạo tác, được sanh lên thuận 
theo điêu kiện, có sự hoại, có sự diệt, có sự suy giảm, có sự chấm dứt, có sự 
biến đổi. Sự sở hữu do tà kiến là không thường còn, bị tạo tác, được sanh lên 
thuận theo điêu kiện, có sự hoại, có sự diệt, có sự suy giảm, có sự chấm dứt, có 
sự biến đôi. 


Bởi vì điều này đã được đức Thê Tôn nói đến: 


“Này các Tỳ-khưu, các ngươi có thấy sự sở hữu nào là thường còn, bên 
vững, trường tôn, không có sự biến đôi, sẽ tồn tại y như thế một cách vĩnh viễn?” 


“Bạch Ngài, điều ây không đúng.” 


“Này các Tỳ-khưu, tốt lăm! Này các Ty-khưu, Ta cũng không nhìn thây sự 
sở hữu nào là thường còn, bên vững, trường tôn, không có sự biến đỗi, sẽ tồn 
tại y như thê một cách vĩnh viễn. 

Các sự sở hữu thường còn, bên vững, trường tôn, không có sự biến đồi là 
không có, không hiện hữu, không tìm thây, không tôn tại. 

“Bởi vì các sự sở hữu được trường tồn là không có” là như thế. 


Sự chỉa lìa này thật sự đang hiện diện: Trong khi bản tánh thay đối, bản 
tánh chia lìa, bản tảnh đổi khác đang hiện hữu, đang được tìm thấy, đang được 
tồn tại. Bởi vì điều này đã được đức Thê Tôn nói đến: “Này Änanda, thôi đi! 
Chớ sâu muộn, chớ than vẫn. Này Ananda, chắng phải điêu này đã được Ta 
nói ngay từ trước răng: “Với tất cả các vật đáng yêu đáng mến, thì đều có bản 
tánh thay. đôi, bản tánh chia lìa, bản tánh đôi khác”? Này Ananda, ở đây làm 
sao có thể đạt được sự kiện ây? Là sự kiện vật được sanh ra, được hiện hữu, 
DỊ tạo tác, có pháp tiêu hoại, nhưng mà vật ây chớ có tiêu hoại, sự kiện này 
không được biết đến.” Do bản tánh biến hoại và đối khác của các uân, của 
các giới, của các xứ ngay trước đây mà các uân, các giới và các xứ kế liền đó 
vận hành. 


“Sự chia lia này thật sự đang hiện diện” là như thế. 
Sau khi nhìn thấy như thể thì không nên sông đời tại gia. 
Như thế: Từ “/” này gọi là sự nối liên các câu văn, sự kết hợp các câu văn, 


sự làm đây đủ các câu văn, sự gặp gỡ của các âm, trạng thái trau chuốt từ ngữ, 
tính chất tuần tự của các câu văn. 


Sau khi nhìn thấy như thế: Sau khi nhìn xem, sau khi cân nhắc, sau khi 
xác định, sau khi minh định, sau khi làm rõ rệt về các trạng thái chấp là của ta. 
“Sau khi nhìn thây như thế” là như thế. 


Không nên sông đời tại gia: Sau khi cắt đứt mọi sự vướng bận của đời 
sông tại g1a; sau khi cắt đứt sự vướng bận VỆ VỢ con; sau khi cắt đứt sự vướng 
bận về thân quyên; sau khi cắt đứt sự vướng bận về bạn bè và thân hữu; sau khi 
cắt đứt sự vướng bận về việc tích trữ; sau khi cạo bỏ râu tóc, khoác lên các tâm 
vải màu ca-sa, rời nhà xuất gia sông không nhà; sau khi đi đến trạng thái không 
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có gì, một mình sông, trú ngụ, sinh hoạt, vận hành, bảo hộ, hộ trì, bảo dưỡng. 
“Không nên sông đời tại gia” là như thê. 

Vì thế, đức Thế Tôn đã nói răng: 

“Loài người sâu muộn vê vật đã được chấp là của ta, 

Bởi vì các sự sở hữu được trưởng tôn là không có, 

S chia lìa này thát sự đang hiện diện, 

Sau khi nhìn thấy như thế thì không nên sống đời tại gia. ” 


6.3. Cái nào mà người suy nghĩ rằng: “Cái này là của tôi `, 
Cái ấy bị dứt bỏ cũng bởi sự chốt. 
Sau khi nhìn thấy điều này, vị sáng suối, 
Là (46 [đệ tử] thành tín, không nên thiên về trạng thải chấp là của ta. 


Cái Ấy bị dứt bỏ cũng bởi sự chết. 

Sự chết: Là sự quá vãng, trạng thái hủy diệt, sự tan rã, sự biến mắt, sự tử 
vong, sự chết, sự qua đời, sự tan rã của các uẫn, sự quãng bỏ thân xác, sự bẻ 
gãy mạng quyên khỏi từng chủng loại này khác của các chúng sanh này khác. 


Cái ấy: Liên quan đến sắc, liên quan đến thọ, liên quan đến tưởng, liên 
quan đến hành, liên quan đến thức. 

Bị dứt bỏ: Bị dứt bỏ là bị từ bỏ, bị lìa bỏ, bị biến mắt, bị tiêu hoại. 

Bởi vì, điều này cũng đã được nói đến: 

1. Các của cải rời bỏ con người trước [của cải bị mắt mát lúc còn sống], 

Hoặc con người lia Dỏ các của cải trước [chết không đem theo của cải]. 

Này kẻ mong muôn ngũ dục, các của cải không được trường tôn, 

Vì thê, Ta không sâu muộn ở thời điêm của sâU HỘI. 

2. Mặt trăng mọc lên, tròn dân rồi lại khuyết. 

Mặt trời sau khi lặn xuÔng thì biễn mát. 

Này Saffuka, các pháp thể gian đã được Ta nhận biết; 

Vì thể Ta không sâu muộn ở thời điểm của sâu muộn.? 

“Cái ấy bị dứt bỏ cũng bởi sự chêt” là như thê. 

Cái nào mà người suy nghĩ rằng: “Cái này là của tôi.” 

Cái nào: Liên quan đến sắc, liên quan đến thọ, liên quan đến tưởng, liên 
quan đên hành, liên quan đên thức. 

Người: Là sự ân định, sự chỉ định, sự quy định, sự diễn tả, tên øọI, sự đặt 
tên, sự định danh, từ mô tả, tên hiệu, từ kêu gọi. 

Suy nghĩ rằng: “Cái này là của tôi.” Là suy nghĩ với sự suy nghĩ bởi 


tham ái, suy nghĩ với sự suy nghĩ bởi tà kiến, suy nghĩ với sự suy nghĩ bởi 
ngã mạn, suy nghĩ với sự suy nghĩ bởi ô nhiễm, suy nghĩ với sự suy nghĩ bởi 


? Bồn sanh “Bông tai ngọc ma-ni” (Manikundalajätakam), sô 351, TTPV, tập 32, trang 207, câu kệ 
709, 710. (ND) 
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uê hạnh, suy nghĩ với sự suy nghĩ bởi thực dụng, suy nghĩ với sự suy nghĩ bởi 
kết quả. 

“Cái nào mà người suy nghĩ răng: “Cái này là của tôi”” là như thế. 

Sau khỉ nhìn thấy điều này, vị sáng suốt: Sau khi nhận biết, sau khi biết 
được, sau khi cân nhắc, sau khi xác định, sau khi minh định, sau khi làm rõ rệt 
điều bất lợi này ở các trạng thái chập là của ta. “Sau khi nhìn thấy điều này” là 
như thế. 

Vị sáng suốt: Là người sáng trí, có tuệ, có sự giác ngộ, có trí, có sự rành rẽ, 
có sự thông minh. 

“Sau khi nhìn thấy điều này, vị sáng suốt” là như thê. 

Là người thành tín, không nên thiên về trạng thái chấp là của ta. 

Trạng thái chấp là của ta: Có hai trạng thái chấp là của ta: Trạng thái chấp 
là của ta do tham ái và trạng thái chập là của ta do tà kiến. ... (nf).. . điều này là 
trạng thái chấp là của ta do tham ái. ... (nt)... điều này là trạng thái chập là của 
ta do tà kiến. 


Là người thành tín: Người thành tín là người thành tín với đức Phật, người 
thành tín với giáo pháp, người thành tín với Tăng chúng: người ấy thành tín với 
đức Thế Tôn ây, đức Thế Tôn thừa nhận người ày. 


Bởi vì điều này đã được đức Thế Tôn nói đến: 


“Này các Tỳ-khưu, những vị Iỳ-khưu nào là gạt gãm, ương ngạnh, nói 
nhiều, lừa đảo, khoác lác, không định tĩnh, nảy các Iy-khưu, đối với Ta, các vị 
Ty-khưu â ây không phải là những người đệ tử thành tín. Và nảy các Iy-khưu, 
các vị Ty-khưu ây là đã lìa khỏi Pháp và Luật này; hơn nữa, các vị 1-khưu ä ây 
không đạt được sự phát triển, tăng trưởng, lớn mạnh trong Pháp và Luật này. 
Và này các Ty-khưu, những vị Tỳ-khưu nào là không gạt gầm, không nói nhiêu, 
thông minh, không ương ngạnh, khéo định tĩnh, này các Tỳ- -khưu, đôi với Ta, 
các vị Iy-khưu ây là những người đệ tử thành tín. Và này các Tỷ- -khưu, các vị 
1y-khưu ây là không lìa khỏi Pháp và Luật này; các vị Tỷ-khưu ñ ầy đạt được sự 
phát triển, tăng trưởng, lớn mạnh trong Pháp và Luật này. ` 


3. “ Những kẻ gạt gâm, ương ngạnh, nói nhiễu, lừa đảo, khoác lác, không 
định tĩnh, những người ấy không tiễn triển trong giáo pháp đã được đẳng 
Chánh Đăng Giác chỉ bảo. 

4. Các vị không gai gâm, không nói nhiễu, sáng trí, không ương ngạnh, 
khéo định tĩnh, thật vậy các vị áy tiễn triển trong giáo pháp đã được đẳng 
Chánh Đắng Giác chỉ bảo. ” 


Là người [đệ tử| thành tín, không nên thiên về trạng thái chấp là của 
ta: Người [đệ tử] thành tín sau khi dứt bỏ trạng thái chấp là của ta do tham ái, 
sau khi buông bỏ trạng thải chấp là của ta do tà kiến, không nên thiên về, không 
nên nghiệng xuống, không nên nghiêng theo nó, không chiêu theo nó, không 
xuôi theo nó, không hướng đến nó, không xem nó là chủ đạo. 
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“Là người [đệ tử] thành tín, không nên thiên về trạng thái chấp là của ta” 
là như thế. 

Vì thế, đức Thế Tôn đã nói răng: 

“Cải nào mà người suy nghĩ răng: Cái này là của tôi, 

Cái áy bị dứt bỏ cũng bởi sự chết. 

Sau khi nhìn thấy điêu này, vị sáng suốt, 

Là người [đệ tử] thành tín, không nên thiên về trạng thái chấp là của ta. ” 
6.4. Cñng giống như sự việc đã được gặp gỡ qua giắc chiêm bao, 

Khi thức giác, người không còn nhìn thấy, 

Tương tự như vậy, với người được yêu mên 

Đã từ trần, đã qua đời, thì không nhìn thấy nữa. 

Cũng giống như sự việc đã được gặp øỡ qua giấc chiêm bao: Sự việc đã 
được gặp gỡ, đã được hợp lại, đã được tập trung, đã được tụ hội. 

“Cũng giống như sự việc đã được gặp gỡ qua giắc chiêm bao” là như thế. 

Khi thức giấc, người không còn nhìn thấy: Giống như người ở trong giấc 
chiêm bao nhìn thấy mặt trăng, nhìn thây mặt trời, nhìn thây đại dương, nhìn 
thấy núi chúa Sineru, nhìn thấy voi, nhìn thấy ngựa, nhìn thấy cỗ xe, nhìn thấy 
người lính, nhìn thấy đoàn quân, nhìn thây khu vườn đáng yêu, nhìn thấy cánh 
rừng đáng yêu, nhìn thây vùng đất đáng yêu, nhìn thây hô nước đáng yêu; khi 
thức giác thì không còn nhìn thây bất cứ thứ gì. 

“Khi thức giâc, người không còn nhìn thây” là như thế. 

Tương tự như vậy, với người được yêu mến. 

Tương tự như vậy: Là phương thức của sự so sánh. 

Với người được yêu mến: Với người được yêu mến, đã được chấp là của 
ta, là mẹ, hoặc cha, hoặc anh [em] trai, hoặc chị [em] gái, hoặc con trai, hoặc 
con gái, hoặc bạn bè, hoặc thân hữu, hoặc thân quyến và những người cùng 
huyết thông. 

“Tương tự như vậy, với người được yêu mến” là như thế. 

Đã từ trần, đã qua đời, thì không nhìn thấy nữa: Đã từ trần nói đến đã 
chết, đã qua đời, với người đã từ trần ấy thì không nhìn thây nữa, không trông 
thây nữa, không đạt đến nữa, không tìm thây nữa, không đạt được nữa. 

“Đã từ trần, đã qua đời, thì không nhìn thây nữa” là như thế. 

Vì thể, đức Thế Tôn đã nói răng: 

“Cũng giống như sự việc đã được gặp gỡ qua giác chiêm bao, 

Khi thức giác, người không còn nhìn thấy, 

Tương tự như vậy, với người được yêu mên 

Đã từ trân, đã qua đời, thì không nhìn thấy nữa. 
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6.5. Những người ây dâu đã được thấy, dâu đã được nghe, 

Đề cập đên họ, tên gọi này đượC HỘI ra. 

Chỉ môi tên gọi sẽ còn ở lại, 

Sẽ được nhắc đến đối với người đã từ trân. 

Những người Ấy dâu đã được thấy, dầu đã được nøhc. 

Đã được thấy: Những gì được hình thành nhờ vào nhãn thức. 

Đã được nghe: Những gì được hình thành nhờ vào nhĩ thức. 

Những người ấy: Là các Sát-đê-ly, các Bà-la-môn, các thương buôn, các 
nô lệ, các người tại gia, các vị xuât gia, chư thiên và loài người. 

“Những người ấy dâu đã được thấy, dâu đã được nghe” là như thê. 

Đề cập đến họ, tên gọi này được nói ra. 

Đề cập đến họ: Đê cập đến các Sát-đề- ly, đề cập, đến các Bà-la-môn, đề cập 
đến các thương buôn, đề cập đến các nô lệ, đề cập đến các người tại gia, đề cập 
đến các vị xuất gia, đề cập đến chư thiên, đề cập đến loài người. 

Tên gọi: Là sự ân định, sự chỉ định, sự quy định, sự diễn tả, tên gọi, sự đặt 
tên, sự định danh, từ mô tả, tên hiệu, từ kêu gọi. 

Được nói ra: Được gọi là, được nói ra, được thuyết giảng, được phát ngôn, 
được giảng giải, được diễn tả. 

“Đề cập đến họ, tên gọi này được nói ra” là như thế. 

Chỉ mỗi tên gọi sẽ còn ở lại, sẽ được nhắc đến: Cái liên quan đến sắc, liên 
quan đến thọ, liên quan đến tưởng, liên quan đến hành, liên quan đến thức [đã 
được sanh lên đều] bị dứt bỏ, bị từ bỏ, bị rời bỏ, bị biến mắt, bị tiêu hoại. “Chỉ 
môi tên gọi sẽ còn ở lại” là như thê. 

_ Sẽ được nhắc đến: Đề nhắc đến, để thuyết, để phát ngôn, để giảng giải, để 
điện tả. 

“Chỉ mỗi tên gọi sẽ còn ở lại, sẽ được nhắc đến” là như thê. 

Đối với người đã từ trân. 

Đã từ trần: Đã từ trần là đã qua đời. 

Đối với người: Là đôi với chúng sanh, đối với đàn ông, đối với thanh niên, 
đôi với người nam, đối với cá nhân, đôi với mạng sông, đôi với người còn sanh 
tử, đối với con người, đối với người đi theo nghiệp, đôi với sinh vật, đối với 
nhân loại. 

“Sẽ được nhắc đến đối với người đã từ trần” là như thê. 

Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Những người ấy dâu đã được thấy, dẫu đã được nghe, 

Để cập đến họ, tên gọi này được nói ra. 

Chỉ môi tên SOI SẼ còn ở lại, | 

Sẽ được nhắc đên đôi với người đã tư trận. 
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6.6. Những người bị thèm khát ở vật đã được chấp là của ta, không từ bỏ sâu 
muộn, than vãn và bỏn xẻn. Do đó, các bậc Hiên trí, với việc nhìn thấy sự 
an toàn, sau khi ft bỏ sự sở hữu, đã du hành. 

Những người bị thèm khát ở vật đã được chấp là của ta không từ bỏ 
sâu muộn, than vãn và bỏn xén. 

Sâu muộn: Sâu muộn là sự buôn râu, trạng thái buồn rầu, sự sầu muộn ở 
nội tâm, sự buôn thảm ở nội tâm, sự nóng nảy ở nội tâm, sự bực tức ở nội tâm, 
nội ưu phiền do trạng thái bực bội của tâm, mũi tên sâu muộn của người bị tác 
động bởi sự tôn hại về thân quyến, bị tác động bởi sự tốn hại. về của cải, bị tác 
động bởi sự tốn hại vì bệnh tật, bị tác động bởi sự M giảm về giới hạnh, bị tác 
động bởi sự suy giảm về kiến thức, bị gặp phải sự rủi ro này hoặc sự rủi ro khác, 
hoặc bị tác động bởi sự khổ này hoặc sự khô khác. 


Than vẫn: Sự than van, sự than trách, sự than thở, sự than vẫn, trạng thái 
than van, trạng thái than trách, lời nói, nói lắm nhảm, nói huyện thuyên, nói kê 
lê, lối nói kê lễ, trạng thái nói kê lễ của người bị tác động bởi sự tôn hại về thân 
quyến, bị tác động bởi sự tôn hại về của cải, bị tác động bởi sự tốn hại vì bệnh 
tật, bị tác động bởi sự suy giảm về giới hạnh, bị tác động bởi sự suy giảm về 
kiến thức, bị gặp phải sự rủi ro này hoặc sự rủi ro khác, hoặc bị tác động bởi sự 
khổ này hoặc sự khổ khác. 


Bón xén: Có năm sự bỏn xẻn: Bỏn xẻn về chỗ ở, bỏn xén về gia tộc, bỏn 
xẻn về lợi lộc, bỏn xẻn về danh tiếng, bỏn xẻn về pháp; bỏn xẻn nào có hình 
thức như vậy là biểu hiện của bỏn xẻn, trạng thái của bỏn xẻn, sự hám lợi, keo 
kiệt, tính chât bủn xin, trạng thái bị năm giữ của tâm; điều này được gọi là bỏn 
xẻn. Còn nữa, bón xén vệ uấn cũng là bỏn xẻn, bón xẻn vệ giới cũng là bỏn 
xén, bỏn xẻn về xứ cũng là bỏn xẻn, sự nắm lây; điêu này được gọi là bỏn xẻn. 


Thèm khát: Nói đến tham ái, tức là sự luyến ái, luyễn ái mãnh liệt,.. 
(nt)... tham đắm, tham, cội nguôn của bất thiện. 


Trạng thái chấp là của ta: Có hai trạng thái chấp là của ta: Trạng thái chấp 
là của ta do tham ái và trạng thải chấp là của ta do tà kiến. ... (nf)... điều này là 
trạng thái chập là của ta do tham ái. ... (n†).. . điều này là trạng thái châp là của 
ta do tà kiến. Có sự lo âu về việc chiếm đoạt vật đã được chấp là của ta nên họ 
sâu muộn, trong khi đang bị chiêm đoạt họ cũng sâu muộn, khi đã bị chiếm đoạt 
họ cũng sâu muộn. Có sự lo âu về việc biển đôi của vật đã được châp là của ta 
nên họ sâu muộn, trong khi vật đang bị biến đôi họ cũng sâu muộn, [khi vật đã 
bị biến đổi họ cũng sâu muộn.] Có sự lo âu về VIỆC chiêm đoạt vật đã được chấp 
là của ta nên họ than vẫn, trong khi đang bị chiếm đoạt họ cũng than vẫn, khi 
đã bị chiếm đoạt họ cũng than vãn. Có sự lo âu về việc biến đối của vật đã được 
châp là của ta nên họ than vãn, trong khi vật đang bị biến đôi họ cũng than vẫn, 
khi vật đã bị biến đối họ cũng than vãn. Họ bảo vệ, gìn giữ, bám giữ, sở hữu, 
bỏn xẻn vật đã được chấp là của ta. Họ [sâu muộn] không từ bỏ sự sầu muộn 
liên quan đến vật đã được chấp là của ta, không từ bỏ sự than vãn, không từ bỏ 
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sự bỏn xẻn, không từ bỏ sự thèm khát, không dứt bỏ, không xua đi, không làm 
châm dứt, không làm cho không còn hiện hữu. 

“Những người bị thèm khát ở vật đã được chấp là của ta không từ bỏ sầu 
muộn, than vãn và bỏn xén” là như thế. 

Do đó, các bậc Hiên trí, với việc nhìn thấy sự an toàn, sau khi từ bồ sự 
sở hữu, đã du hành. 

Do đó: Do đó là bởi lý do ấy, bởi nhân ấy, bởi duyên ấy, bởi căn nguyên ấy, 
trong khi nhìn thấy điều bất lợi này ở các trạng thái chấp là của ta. “Do đó” là 
như thê. 

Các bậc Hiền trí: Bản thê hiển trí nói đến trí, tức là tuệ, sự nhận biết,... 
(nt)... sự không si mê, sự chọn lựa pháp, chánh kiên; được thành tựu với trí âY, 
các bậc Hiên trí đạt đến bản thê hiển trí. Ba hiền trí hạnh: Hiền trí hạnh về thân, 
hiền trí hạnh về khẩu, hiền trí hạnh về ý... (nf)... đã vượt qua sự quyền luyến 
và mạng lưới [tham ái và tà kiến]; vị ấy là Hiền trí. 

Sự sở hữu: Có hai sự sở hữu: Sự sở hữu do tham ái và sự sở hữu do tà kiến. 
... (nf)... điều này là sở hữu do tham ái. ... (nt)... điều này là sở hữu do tà kiến. 
Sau khi từ bỏ hoàn toàn sự sở hữu do tham ái, sau khi buông bỏ sự sở hữu do 
tà kiến, sau khi từ bỏ, sau khi từ bỏ hoàn toàn, sau khi đứt bỏ, sau khi xua đi, 
sau khi làm chấm đứt, sau khi làm cho không còn hiện hữu; các bậc Hiền trí đã 
sông, đã cư xử, đã sinh hoạt, đã vận hành, đã bảo hộ, đã hộ trì, đã bảo dưỡng. 

Với việc nhìn thấy sự an toàn. 

Sự an toàn: Nói đến bất tử, Niết-bàn, là sự yên lặng của tất cả các pháp tạo 
tác, sự buông bỏ tất cả các mâm tái sanh, sự diệt trừ tham ái, sự lìa khỏi luyễn 
ái, sự diệt tận, Niễt-bàn. 

Với việc nhìn thấy sự an toàn: Nhìn thấy sự an toàn là nhìn thấy nơi 
nương náu, nhìn thấy nơi trú ân, nhìn thấy nơi nương nhờ, nhìn thấy nơi không 
sợ hãi, nhìn thấy bất hoại, nhìn thấy bất tử, nhìn thấy Niết-bàn. 

“Do đó, các bậc Hiên trí, với việc nhìn thây sự an toàn, sau khi từ bỏ sự sở 
hữu, đã du hành” là như thế. 

Vì thế, đức Thế Tôn đã nói răng: 

“Những người bị thèm khát ở vật đã được chấp là của ta, không từ bỏ sâu 
muộn, than vãn và bỏn xẻn. Do đó, các bác Hiên trí, với việc nhìn tháy sự an 
toàn, sau khi tư bỏ sự sở hữu, đã du hành. ” 


6.7. Đôi với vị T)-khưu có hạnh sông tách ly, 
Đang thân cận chỗ ngôi tách biệt, 
Các vị đã nói răng có sự hợp nhất này dành cho vị ấy, 
Vị ấy sẽ không thị hiện bản thân ở cảnh giới [tái sanh nào nữa]. 
Đối với vị Tỳ-khưu có hạnh sống tách ly. 
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Có hạnh sống tách ly: Được gọi là bảy hạng Hữu học; bậc A-la-hán là bậc 
đã tách ly. Vì lý do gì có hạnh sông tách ly được gọi là bảy hạng Hữu học? Các 
vị ây, trong khi thâu hẹp tâm, co rút tâm, cuốn tròn lại, kiềm chế, khống ché, 
ngăn chặn, bảo vệ, gìn giữ tâm đôi với cảnh này, cảnh khác, sống, trú ngụ, sinh 
hoạt, vận hành, bảo hộ, hộ trì, bảo dưỡng [bản thân]. Trong khi thâu hẹp tâm, 
co rút tâm, cuỗn tròn lại, kiêm chế, khống chế, ngăn chặn, bảo vệ, gìn giữ tâm ở 
nhãn môn; các vị sông, trú ngụ, sinh hoạt, vận hành, bảo hộ, hộ trì, bảo dưỡng 
[bản thân]. Trong khi thâu hẹp tâm, co rút tâm, Su0n tròn lại, kiểm chế, khống 
chê, ngăn chặn, bảo vệ, gìn giữ tâm ở nhĩ môn... tâm ở tỷ môn... tâm ở thiệt 
môn... tâm ở thân môn... tâm ở ý môn, các vị sống, trú ngụ, sinh hoạt, vận 
hành, bảo hộ, hộ trì, bảo đưỡng [bản thân]. Giống như cọng lông gà, hoặc sợi 
dây gân, bị ném vào ngọn lửa thì bị thâu hẹp, bị co rút, bị cuôn tròn lại, không 
được duỗi ra; tương tự như vậy, các vị ây, trong khi thâu hẹp tâm, co rút tâm, 
cuốn tròn lại, kiêm chế, khống chế, ngăn chặn, bảo vệ, gìn giữ tâm đối với cảnh 
này, cảnh khác, sông, trú ngụ, sinh hoạt, vận hành, bảo hộ, hộ trì, bảo dưỡng 
[bản thân]. Trong khi thâu hẹp tâm, co rút tâm, cuốn tròn lại, kiểm chế, khống 
chế, ngăn chặn, bảo vệ, gìn giữ tâm ở nhãn môn... tâm ở nhĩ môn... tâm ở tỷ 
môn... tâm ở thiệt môn... tâm ở thân môn... tâm ở ý môn; các vị sông, trú ngụ, 
sinh hoạt, vận hành, bảo hộ, hộ trì, bảo dưỡng [bản thân]. Vì lý do ây, có hạnh 
sống tách ly được gọi là bảy hạng Hữu học. 

Đối với vị Tỳ-khưu: Đối với vị Tỳ-khưu phàm nhân tốt lành hoặc đối với 
vị Ty-khưu là bậc Hữu học. 

“Đối với vị Tỳ-khưu có hạnh sông tách ly” là như thế. 

Đang thân cận chỗ ngôi tách biệt. 

Chỗ ngôi: Nói đến nơi nào các vị ngôi xuông, là cái 81ường, cái ghế, nệm, 
thám đan, tâm da thú, thảm cỏ, thảm lá, thảm rơm. Chỗ ngôi ây là trồng văng, 
tách biệt, tách rời với việc thấy các cảnh săc không thích hợp; là trông văng, 
tách biệt, tách rời với việc nghe các âm thanh không thích hợp... với việc ngửi 
các hương không thích hợp... với việc nêm các vị không thích hợp... với việc 
đụng chạm các xúc không thích hỢp.. . với năm loại dục không thích hợp; đối 
với vỊ đang thân cận, đang gân gũi, đang phục vụ, đang phục dịch, đang kê cận, 
đang sử dụng chỗ ngôi tách biệt ây. 

“Đang thân cận chỗ ngôi tách biệt” là như thê. 

Các vị đã nói răng có sự hợp nhất này dành cho vị ấy, vị Ấy sẽ không thị 
hiện bản thân ở cảnh giới [tái sanh nào nữa]. 

Sự hợp nhất: Có ba sự hợp nhất: Sự hợp nhất của nhóm, sự hợp nhất của 
pháp, sự hợp nhất ở việc vô sanh. 

Sự hợp nhât của nhóm là việc nào? Nếu nhiêu vị Tỷ-khưu sông có sự hợp 


nhật, thân thiện, không tranh cãi, có trạng thái như sữa với nước, nhìn nhau 
băng những ánh mắt yêu mến; đây là sự hợp nhất của nhóm. 
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Sự hợp nhất của pháp là việc nào? Bốn sự thiết lập niệm, bốn chánh cần, 
bốn nên tảng của thân thông, năm quyên, năm lực, Dảy yêu tô đưa đến giác ngộ, 
đạo lộ Thánh thiện tảm chì phân; các pháp ấy tiên vào, có niềm tin, tự thiết lập 
vững chắc, được giải thoát đồng nhau. Không có sự tranh cãi, sự tranh chấp 
giữa các pháp ấy; đây là sự hợp nhất của pháp. 


Sự hợp nhất ở việc vô sanh là việc nào? Nếu nhiều vị 1ÿ-khưu vô dư Niết- 
bàn ở cảnh giới Niết-bàn không còn dư sót, không vì điều ấy mà cảnh giới Niết- 
bàn được xem là vơi hay đây: đây là sự hợp nhất ở việc vô sanh. 


Ở cảnh giới [tái sanh nào nữa]: Đối với các người ở địa ngục, địa ngục là 
cảnh giới; đôi với các loài thú, loài thú là cảnh giới; đối với các thân phận ngạ 
quỷ, thân phận ngạ quỷ là cảnh gIỚI, đối với loài người, thế giới loài người là 
cảnh giới; đối với chư thiên, thế giới chư thiên là cảnh gIỚI. 


Các vị đã nói rằng có sự hợp nhất này dành cho vị Ấy, vị ây sẽ không thị 
hiện bản thân ở cảnh giới [tái sanh nào nữa]: Sự hợp nhật â Ấy là dành cho vị 
ây, điều này là thích đáng, điều này là phù hợp, điêu này là đúng đăn, điều này 
là hợp lẽ; là vị khi đã thực hành như vậy thì sẽ không thị hiện bản thân ở địa 
ngục, sẽ không thị hiện bản thân ở loài thủ, sẽ không thị hiện bản thân ở thân 
phận ngạ quỷ, sẽ không thị hiện bản thân ở thế giới loài người, sẽ không thị hiện 
bản thân ở thế giới chư thiên. Các vị đã nói như vậy, đã thốt ra như vậy, thuyết 
như vậy, phát ngôn như vậy, giảng giải như vậy, diễn tả như vậy. 


“Các vị đã nói răng có sự hợp nhất này dành cho vị ây, vị ây sẽ không thị 
hiện bản thân ở cảnh giới [tái sanh nào nữa]” là như thê. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói răng: 

“Đối với vị T)-khưu có hạnh sống tách ly 

Đang thân cận chỗ ngôi tách biệt, 

Các vị đã nói răng có sự hợp nhất này đành cho vị ấy, 

Vị ấy sẽ không thị hiện bản thân ở cảnh giới [tái sanh nào nữa]. ” 


6.8. Bậc Hiên trí không nương tựa vào tất cả các nơi, 
Không tạo ra vát yêu mên cũng không tạo ra vật không yêu mến, 
Than vẫn và bón xẻén không làm lâm nhơ ở vị ây 
Giống như nước không làm lâm nhơ ở lá sen. 


Bậc Hiền trí không nương tựa vào tất cả các nơi: Tất cả nói đến mười 
hai xứ: Mặt và các sắc, tai và các thính, mũi và các hương, lưỡi và các vị, thân 
và các xúc, ý và các pháp. 

Bậc Hiên trí: Bản thể hiển trí nói đến trí,... (nt)... đã vượt qua sự quyền 
luyến và mạng lưới [tham ái và tà kiến], vị ấy là Hiên trí. 


3 Lippaii là động từ thụ động, “bị lắm nhơ.” Tam tạng Miễn Điện, Thái Lan, PTS hiệu đính là limpati, 
“Tảm lâm nhơ.” Pali - English Dictionary của PTS giới thiệu nghĩa trừu tượng là “bị dính vào” và “dính 
vào.” Trong trường hợp này, chúng tôi chọn cách hiệu đính /impati của ba bộ Tam tạng kia và ghi nghĩa 
Việt là “làm lắm nhơ”. (ND) 
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Không nương tựa: Có hai sự nương tựa: Sự nương tựa vào tham ái và sự 
nương tựa vào tà kiến. ... (nt)... điều này là sự nương tựa vào tham ái. ... (nf)... 
điều này là sự nương tựa vào tà kiến. Bậc Hiên trí sau khi đứt bỏ sự nương tựa 
vào tham ái, sau khi buông bỏ sự nương tựa vảo tả kiến; không nương tựa vào 
mắt, không nương tựa vào tai, không nương tựa vào mũi, không nương tựa vào 
lưỡi, không nương tựa vào thân, không nương tựa vào ý; không nương tựa vào 
các sắc, các thinh, các hương, các vị, các xúc, các pháp, gia tộc, đồ chúng, chỗ 
ngụ, lợi lộc, danh vọng, lời khen, hạnh phúc, y phục, đồ ăn khất thực, chỗ năm 
ngôi, vật dụng là thuốc men chữa bệnh, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, cõi dục, 
cõi SẶC, CỐI VÔ sắc, cối hữu tưởng, cõi vô tưởng, cõi phi tưởng phi phi tưởng, cõi 
một uân, cõi bốn uân, cõi năm uân, quá khứ, vị lai, hiện tại, điều đã được thấy, 
điều đã được nghe, điều đã được cảm giác, điều đã được nhận thức; [bậc Hiển 
trí] không nương tựa vào tất cả các pháp, không bám vào, không đến gân, không 
bám chặt, không hướng đến, đã đi ra ngoài, đã được rời ra, đã được thoát khỏi, 
không bị ràng buộc, sông với tâm đã được làm trở thành không còn giới hạn. 

“Bậc Hiển trí, không nương tựa vào tất cả các nơi” là như thế. 

Không tạo ra vật yêu mến cũng không tạo ra vật không yêu mến. 

Vật yêu mến: Có hai đối tượng được yêu mến: Các chúng sanh hoặc các 
pháp tạo tác. Những người nảo là các chúng sanh được yêu mến? Ở đây, đối với 
người nào mà những người ây có lòng mong muốn điều tốt đẹp, có lòng mong 
muỗn điều lợi ích, có lòng mong muôn sự thoải mái, có lòng mong muôn sự 
an toàn trong môi ràng buộc: Là người mẹ, hoặc người cha, hoặc anh [em] tra1, 
hoặc chị [em] gái, hoặc con trai, hoặc con gái, hoặc các bạn bè, hoặc các thân 
hữu, hoặc các thân quyến, hoặc những người cùng huyệt thông: những người 
này là các chúng sanh được yêu mên. Các pháp nào là các pháp tạo tác được 
yêu mễn? Các sắc hợp ý, các thinh hợp ý, các hương hợp ý, các vị hợp ý, các 
xúc hợp ý; các pháp này là các pháp tạo tác được yêu mên. 

Vật không yêu mến: Có hai đối tượng không được yêu mên: Các chúng 
sanh hoặc các pháp tạo tác. Những người nào là các chúng sanh không được 
yêu. mên? Ở đây, đối với người nào mà những người ây không có lòng mong 
muôn sự tân hóa, không có lòng mong muôn điều lợi ích, không có lòng mong 
muôn sự thoải mái, không có lòng mong muôn sự an toàn trong môi ràng buộc, 
có lòng mong muốn đoạt lây mạng sông, những người này là các chúng sanh 
không được yêu mễn. Các pháp nào là các pháp tạo tác không được yêu mến? 
Các sắc không hợp ý, các thinh không hợp ý: các hương không hợp ý, các vị 
không hợp ý, các xúc không hợp ý; các pháp này là các pháp tạo tác không được 
yêu mến. 

Không tạo ra vật yêu mến cũng không tạo ra vật không yêu mến: Không 
tạo ra vật yêu mến do tác động của luyến ái rằng: “Người này được tôi yêu mên, 
và các pháp tạo tác này hợp ý : tôi.” Không tạo ra vật không yêu mến do tác động 
của bất bình răng: “Người này không được tôi yêu mến, các pháp tạo tác này 
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không hợp ý tôi”, không làm sanh ra, không làm sanh khởi, không làm hạ sanh, 
không làm phát sanh. 

“Không tạo ra vật yêu mễn cũng không tạo ra vật không yêu mến” là 
như thê. 

Than vãn và bỏn xén không làm lắm nhơ ở vị ấy, giỗng như nước không 
làm lắm nhơ ở lá sen. 

Ở vị ấy: Ở cá nhân vị A-la-hán không còn lậu hoặc ây. 

Than vẫn: Sự than van, sự than trách, sự than thở, sự than vẫn, trạng thái 
than van, trạng thái than trách, lời nói, nói lảm nhảm, nói huyên thuyên, nói kể 
lễ, lỗi nói kế lê, trạng thái nói kế lề của người bị tác động bởi sự tồn hại về thân 
quyền, bị tác động bởi sự tốn hại về của cải, bị tác động bởi sự tôn hại vì bệnh 
tật, bị tác động bởi sự suy giảm về giới hạnh, bị tác động bởi sự suy giảm về 
kiến thức, bị gặp phải sự rủi ro này hoặc sự rủi ro khác, hoặc bị tác động bởi sự 
khổ này hoặc sự khô khác. 

Bỏn xén: Có năm sự bỏn xẻn: Bỏn xẻn về chỗ ở, bỏn xẻn về ø1a tộc, bỏn 
xén về lợi lộc, bỏn xẻn về danh tiếng, bỏn xẻn vê pháp; bỏn xén nào có hình 
thức như vậy là biểu hiện của bỏn xẻn, trạng thái của bỏn xẻn, sự hám lợi, keo 
kiệt, tính chất bủn xin, trạng thái Dị năm giữ của tâm, điều này được gọi là bỏn 
xén. Còn nữa, bón xẻn về uân cũng là bón xẻn, bón xén về giới cũng là bỏn xẻn, 
bỏn xẻn về xứ cũng là bỏn xẻn, sự năm lây được gọi là bỏn xẻn. 

Giống như nước không làm lẫm nhơ ở lá cây. 

Lá cây: Nói đến cánh hoa sen trăng. 

Nước: Nói đến nước [thông thường]. Giống như nước không làm lâm nhơ, 
không làm nhiễm bắn, không làm vây bản, [là] đã không bị lâm nhơ, đã không 
bị nhiễm bản, đã không bị vậy bần ở cánh hoa sen trăng; tương tự như vậy, than 
vãn và bỏn xén không làm lẫm nhơ, không làm nhiễm bân, không làm vây bắn, 
[là] đã không bị lâm nhơ, đã không bị nhiễm bần, đã không bị vây bân ở cá nhân 
vị A-la-hán không còn lậu hoặc ây; và cá nhân vị ây không bị lâm nhơ, không 
bị nhiễm bản, không bị vây bần bởi các ô nhiễm ây, [là] đã không bị lâm nhơ, 
đã không bị nhiễm bản, đã không bị vây bẩn, đã đi ra ngoài, đã được rời ra, đã 
được thoát khỏi, không bị ràng buộc, sông với tâm đã được làm trở thành không 
còn gI1ới hạn. 

“Than văn và bỏn xẻn không làm lâm nhơ ở vị ấy, giỗng như nước không 
làm lâm nhơ ở lá sen” là như thê. 

Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Bậc Hiên trí không nương tựa vào tất cả các nơi, 

Không tạo ra vật yêu mên cũng không tạo ra vật không yêu mến, 

Than vẫn và bón xẻn không làm lắm nhơ ở vị ấy, 

Giống như nước không làm lâm nhơ ở lá sen. ” 
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6.9. Cũng giống như giọt nước ở lá sen, 

Giống như nước không làm lắm nhơ ở hoa sen, 

Tương tự như vậy, bậc Hiên trí không bị váy bản 

Ở những điêu đã được thấy, đã được nghe, hoặc đã được cảm giác. 

Cũng giống như giọt nước ở lá sen. 

Giọt nước: Nói đến một giọt nước. 

Lá sen: Nói đến cánh hoa sen trắng. Giống như giọt nước không làm lâm 
nhơ, không làm nhiễm bản, không làm vây bắn, [là] đã không bị lắm nhơ, đã 
không bị nhiễm bấn, đã không bị vây bân ở cánh hoa sen trăng. 

“Cũng giống như giọt nước ở lá sen” là như thê. 

Giống như nước không làm lẫm nhơ ở hoa sen. 

Hoa sen: Nói đến bông sen trắng. 

Nước: Nói đến nước [thông thường]. 'Giỗng như nước không làm lắm nhơ, 
không làm nhiễm bẫn, không làm vây bần, đã không bị lâm nhơ, đã không bị 
nhiễm bản, đã không bị vấy bân ở bông sen trắng. 

“Giống như nước không làm lẫm nhơ ở hoa sen” là như thế. 

Tương tự như vậy, bậc Hiền trí không bị vẫy bẩn ở những điều đã được 
thấy, đã được nghe, hoặc đã được cảm giác. 

Tương tự như vậy: Là phương thức của sự so sánh. 

Bậc Hiền trí: Bán thê hiền trí nói đến trí,... (nt)... đã vượt qua sự quyến 
luyến và mạng lưới [tham ái và tà kiến], vị ây là Hiên trí. 

Lâm nhơ: Có hai sự lẫm nhơ: Lâm nhơ do tham ái và lâm nhơ đo tà kiến... 
(nt)... điều này là lẫm nhơ đo tham ái. ... (nt)... điều này là lẫm nhơ đo tà kiến. 
Bậc Hiên trí, sau khi đứt bỏ sự lắm nhơ do tham ái, sau khi buông bỏ sự lâm 
nhơ do tà kiến, không bị lắm nhơ ở điều đã được thây, không bị lắm nhơ ở điều 
đã được nghe, không bị lâm nhơ ở điều đã được cảm giác, không bị lắm nhơ ở 
điều đã được nhận thức, không bị nhiễm bân, không bị vấy bân; [là người] đã 
không bị lâm nhơ, đã không bị nhiễm bân, đã không bị vây bân, đã đi ra ngoài, 
đã được rời ra, đã được thoát khỏi, không bị ràng buộc, sông với tâm đã được 
làm trở thành không còn giới hạn. 

“Tương tự như vậy, bậc Hiển trí không bị vây bân ở những điều đã được 
thây, đã được nghe, hoặc đã được cảm giác” là như thế. 

Vì thế, đức Thê Tôn đã nói rằng: 

“Cũng giống như giọt nước ở lá sen, 

Giống như nước không làm lắm nhơ ở hoa Sen, 

Tương tự như vậy, bậc Hiên trí không bị vấy bẩn 

lộ) những điều đã được thây, đã được nghe, hoặc đã được cảm giác. ” 
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6.10. Thái vậy, vị đã rũ sạch không suy nghĩ theo lỗi ấy, tức là về những điêu 
đã được thấy, đã được nghe, hoặc đã được cảm giác, [cũng] không ƯưỚC 
muốn sự thanh tịnh theo cách nào khác, bởi vì vị ây không luyện ái, [cũng] 
không lìa luyễn ái. 

Thật vậy, vị đã rũ sạch không suy nghĩ theo lỗi ấy, tức là về những điều 
đã được thây, đã được nghe, hoặc đã được cảm giác. 

Vị đã rũ sạch: Việc rũ sạch được gọi là tuệ. Tuệ là sự nhận biết,... (nt)... 
sự không si mê, sự chọn lựa pháp, chánh kiến. 


Vì lý do gì mà việc rũ sạch được gọi là tuệ? Nhờ vào tuệ ấy, uề hạnh về 
thân được rũ bỏ, được rũ sạch, được tây sạch, được gột sạch; uê hạnh về khẩu 
được rũ bỏ, được rũ sạch, được tây sạch, được gột sạch; uê hạnh về ý được rũ 
bỏ, được rũ sạch, được tây sạch, được gột sạch; sự luyên ái được rũ bỏ, được 
rũ sạch, được tây sạch, được gột sạch; sân hận... si mê... giận dữ... thủ hăn.. 
giềm pha... ác ý... ganh ty... bỏn xẻn... xảo trá... lừa gạt... bướng bỉnh.. 
hung hăng... ngã mạn... cao ngạo... đam mê... xao lãng.. . tật cả ô nhiễm.. . tất 
cả uễ hạnh... mọi sự lo lắng... mọi sự bực bội... mọi sự nóng nảy.. . tất cả các 
pháp tạo tác bất thiện được rũ bỏ, được rũ sạch, được tây sạch, được gột sạch. 
Vì lý do â ây mà việc rũ sạch được gọi là tuệ. 


Hoặc là, nhờ vào chánh kiến, tà kiến được rũ bỏ, được rõ sạch, được tây 
sạch, được gột sạch; nhờ vào chánh tư duy, tà tư duy được rũ bỏ, được rũ sạch, 
được tây sạch, được gột sạch; nhờ vào chánh ngữ, tà ngữ được rũ bỏ, được rũ 
sạch... nhờ vào chánh nghiệp, tà nghiệp được rũ bỏ, được rũ sạch... nhờ vào 
chánh mạng, tả mạng được rũ bỏ, được rũ sạch... nhờ vào chánh tỉnh tân, tà 
tinh tân được rũ bỏ, được rũ sạch... nhờ vào chánh niệm, tà niệm được rũ bỏ, 
được rũ sạch... nhờ vào chánh định, tà định được rũ bỏ, được rũ sạch... nhờ 
vào chánh trí, tà trí được rũ bỏ, được rũ sạch... nhờ vào chánh giải thoát, tà giải 
thoát được rũ bỏ, được rũ sạch, được tây sạch, được gột sạch. 


Hoặc là, nhờ vào đạo lộ Thánh thiện tám chì phân, tật cả ô nhiễm, tất cả uế 
hạnh, mọi sự lo lắng, mọi sự bực bội, mọi sự nóng nảy, tât cả các pháp tạo tác 
bất thiện được rũ bỏ, được rũ sạch, được tây sạch, được gột sạch. Bậc A-la-hán 
đã tiễn đến, đã tiên gân, đã đi đến gần, đã tiên đên gân, đã đạt đến, đã tròn đủ, đã 
thành tựu các pháp cân được rũ sạch này; vì thê, bậc A-la-hán là vị đã rũ sạch. 
Vị ấy có luyến ái đã được rũ bỏ, có điều ác đã được rũ bỏ, có ô nhiễm đã được 
rũ bỏ, có sự bực bội đã được rũ bỏ. “VỊ đã rũ sạch” là như thế. 

Thật vậy, vị đã rũ sạch không suy nghĩ theo lồi ấy, tức là về những điều 
đã được thầy, đã được nghe, hoặc đã được cảm giác: VỊ đã rũ sạch không 
suy nghĩ đến điêu đã được thấy, không suy nghĩ về điều đã được thây, không 
suy nghĩ theo điều đã được thây; không suy nghĩ đến điều đã được nghe, không 
suy nghĩ VỆ điêu đã được nghe, không suy nghĩ theo điều đã được nghe; không 
suy nghĩ đến điều đã được cảm giác, không suy nghĩ về điêu đã được cảm giác, 
không suy nghĩ theo điều đã được cảm giác; không suy nghĩ đến điều đã được 


ĐẠI DIỄN GIẢI # 117 


nhận thức, không suy nghĩ về điều đã được nhận thức, không suy nghĩ theo điều 
đã được nhận thức, không suy nghĩ răng: “Điêu đã được nhận thức của tôi.” Bởi 
vì, điêu này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến: 

“Này các Tỳ-khưu, “tôi là' điều này là sự suy nghĩ; “tôi là cái này” điều này 
là sự suy nghĩ; “tôi sẽ là” điều này là sự suy nghĩ; “tôi sẽ không là' điều này là sự 
suy nghĩ; “tôi sẽ là có sắc” điều này là sự suy nghĩ; “tôi sẽ là vô sắc” điều này là 
sự suy nghĩ; “tôi sẽ là có tưởng' điêu này là sự suy nghĩ; “tôi sẽ là vô tưởng' điều 
này là sự suy nghĩ; “tôi sẽ là phi tưởng phi phi tưởng" điều này là sự suy nghĩ. 
Này các Tỳ-khưu, sự suy nghĩ là bệnh tật, sự suy nghĩ là mụt ghẻ, sự suy nghĩ 
là mỗi tên, sự suy nghĩ là sự bất hạnh. Này các Tỳ-khưu, vì thế ở đây chúng 
ta sẽ sông với tâm ý không suy nghĩ. Này các Tỳ-khưu, các ngươi nên học tập 
đúng như vậy.”? 

“Thật vậy, vị đã rũ sạch không suy nghĩ theo lối ấy, tức là về những điều đã 
được thấy, đã được nghe, hoặc đã được cảm giác” là như thê. 

Không ước muốn sự thanh tịnh theo cách nào khác: Vị đã rũ sạch không 
ước muôn, không ưng thuận, không ước nguyện, không mong câu, không 
nguyện cầu sự trong sạch, sự thanh tịnh, sự hoàn toàn trong sạch, sự thoát khỏi, 
sự giải thoát, sự hoàn toàn thoát khỏi theo đạo lộ không trong sạch khác, theo 
sự thực hành sai trái, theo đường lỗi không dẫn dắt ra khỏi, ngoại trừ bốn sự 
thiết lập niệm, ngoại trừ bốn chánh cân, ngoại trừ bốn nên tảng của thân thông, 
ngoại trừ năm quyên, ngoại trừ năm lực, ngoại trừ bảy yếu tố đưa đến giác ngộ, 
ngoại trừ đạo lộ Thánh thiện tám chi phân. 

“Không ước muốn sự thanh tịnh theo cách nào khác” là như thê. 

Bởi vì vị ấy không luyến ái, [cũng] không lìa luyến ái: Tất cả phàm nhân 
ngu s¡ đều luyễn ái. Bảy hạng Thánh Hữu học tính luôn phàm nhân tốt lành lìa 
luyến ái. Bậc A-la-hán chăng những không luyến ái mà cũng không lìa luyễn ái. 
VỊ ây đã lìa luyên á1, do sự cạn kiệt của luyễn á1 có trạng thái luyên á1 đã được 
xa lìa, do sự cạn kiệt của sân hận có trạng thái sân hận đã được xa lìa, do sự cạn 
kiệt của sĩ mê có trạng thái sĩ mê đã được xa lìa. VỊ ây đã trải qua cuộc sông 
[của bậc Thánh], đã hoàn tất việc thực hành... (nt)... việc sanh-lão-tử luân hỏi, 
việc hiện hữu lân nữa không có đôi với vị ây. 

“Bởi vì vị ây không luyến ái, [cũng] không lìa luyến ái” là như thê. 

Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Thật vậy, vị đã rũ sạch không suy nghĩ theo lôi ấy, tức là về những điễu 
đã được tháy, đã được nghe, hoặc đã được cảm giác, [cũng] không ước muôn 
sự thanh tịnh theo cách nào khác, bởi VÌ vị ấy không luyến ải, [cũng] không lìa 
luyễn ái. ” 

“Diễn giải kinh về sự già” - Phân thứ sáu. 


* Xem ®. IV. 173, Ãsivisavagga (Phẩm Rắn độc). 
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7. DIỄN GIẢI KINH VÉ TISSA METTEYYA 
(TISSAMETTEYVASUTTANIDDESO) 


Giờ phần “Diễn giải kinh về Tissa Metteyya” được nói đến: 

1.1. “Thưa Ngài, xin Ngài hãy nói về sự tàn hại dành cho kẻ đeo bảm việc 
đôi lứa. sau khi lắng nehe lời dạy của Ngài, chủng con sẽ học tập vê hạnh 
viễn ly”lvị Đại đức Tissa Metteyya đã nói thế ấy]. 


Dành cho kẻ đeo bám việc đôi lứa. 


Pháp đôi lứa: Nghĩa là việc làm không tốt đẹp, việc làm của các dân làng, 
việc làm của những người thập kém, là xâu xa, có kết cuộc phải dùng nước 
tây rửa, là việc bí mật, là việc kết hợp của hai người, theo từng cặp. Vì lý do 
øì được gọi là pháp đôi lửa? Khi cả hai bị luyến ái, bị luyến ái nặng, bị nhiễm 
dục, bị khởi dục, có tâm bị khuất phục, cả hai là tương tự nhau về bản thể; vì 
lý do ấy được gọi là pháp đôi lửa. Giống như hai người gầy nên sự cãi cọ được 
øọI là tay đôi, hai người gây nên sự cãi lộn được gọi là tay đôi, hai người gây 
nên cuộc nói chuyện nhảm nhí được gọi là tay đôi, hai người gây nên sự tranh 
cãi được gọi là tay đôi, hai người gây nên sự tranh tụng được gọi là tay đôi, hai 
người tranh luận được gọi là tay đôi, hai người chuyện trò được gọi là tay đôi; 
tương tự như vậy, khi cả hai bị luyến ái, bị luyến ái nặng, bị nhiễm dục, bị khởi 
dục, có tâm bị khuất phục, cả hai là tương tự nhau về bản thê; vì lý do ây được 
gọi là pháp đôi lứa. 


Dành cho kẻ đeo bám việc đôi lứa: Dành cho kẻ gắn bó, găn vào, găn chặt, 
găn liên ở pháp đôi lứa, đi theo nó, phát triển theo nó, xem trọng nó, nghiêng theo 
nó, chiều theo nó, xuôi theo nó, hướng đến nó, xem nó là chủ đạo. 

“Dành cho kẻ đeo bám việc đôi lứa” là như thê. 

Đại ĐỤC Tỉssa Mu ớợn đã nói thê Ấy. 

Thế ấy: Từ “/cca” này gọi là sự nối liên các câu văn, sự kết hợp các câu 
văn, sự làm đây đủ các câu văn, sự gặp gỡ của các âm, trạng thái trau chuốt từ 
ngữ, tính chât tuân tự của các câu văn. 

Đại đức: Từ “ãyasnã” này là lời nói yêu mến, lời nói kính trọng, lời nói có 
sự tôn kính và có sự phục tùng. 

Tissa: Là tên của vị Trưởng lão ây, là sự ân định, sự chỉ định, sự quy định, 
sự diễn tả, tên gọi, sự đặt tên, sự định danh, từ mô tả, tên hiệu, từ kêu gọi. 

Metteyya: Là họ của vị Trưởng lão Ây, là sự ấn định, sự chỉ định, sự quy 
định, sự diễn tả. 
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“VỊ Tissa Metteyya đã nói thế ấy” là như thê. 

Thưa Ngài, xin Ngài hãy nói về sự tàn hại. 

Sự tàn hại: Sự tàn hại là sự phá hại, sự hành hạ, sự đụng chạm, sự bất hạnh, 
Sự nguy cơ. 

Xin Ngài hãy nói: Xin Ngài hãy nêu ra, hãy chỉ bảo, hãy thông báo, hãy ân 
định, hãy khai mở, hãy chia sẻ, hãy làm rõ, hãy bày tỏ. 

Thưa Ngài: Từ “zãrisđ” này là lời nói yêu mến, lời nói kính trọng, lời nói 
có sự tôn kính và có sự phục tùng. 

“Thưa Ngài, xin Ngài hãy nói về sự tàn hại” là như thế. 

Sau khi lắng nghe lời dạy của Ngài: Sau khi lắng nghe, sau khi nghe 
được, sau khi tiêp thu, sau khi tiêp nhận, sau khi suy xét lời nói, lời giải bày, lời 
chỉ bảo, lời chỉ dạy, lời khuyên bảo của Ngài. 

“Sau khi lăng nghe lời dạy của Ngài” là như thế. 

Chúng con sẽ học tập về hạnh viễn ly. 

Hạnh viễn ly: Có ba hạnh viễn ly: Viễn ly về thân, viễn ly về tâm, viễn ly 
về mắm tái sanh. 


Thế nào là viễn ly về thân? Ở đây, vị Tỳ-khưu thân cận chỗ trú ngụ tách 
biệt, khu rừng rậm, gôc cây, sườn núi, thung lũng, khe núi, bãi tha ma, khu rừng 
thưa, đồng trồng, đồng rơm, và sông tách biệt về thân. Vị â ấy đi một mình, đứng 
một mình, ngôi một minh, năm một mình, đi vào làng để khất thực một mình, 
đi trở về một mình, ngồi nơi vắng vẻ một mình, quyết định kinh hành một mình, 
sông, trú ngụ, sinh hoạt, vận hành, bảo hộ, hộ trì, bảo dưỡng một mình. Đây là 
viên ly vê thân. 

Thê nào là viễn ly về tâm? Đôi với vị thê nhập Sơ thiền, tâm được tách biệt 
khỏi các pháp che lấp. Đối với vị thể nhập Nhị thiên, tâm được tách biệt khỏi 
tâm và tứ. Đối với vị thể nhập Tam thiên, tâm được tách biệt khỏi hỷ. Đối với 
vị thê nhập Tứ thiên, tâm được tách biệt khỏi lạc và khô. Đỗi với vị thê nhập 
Không vô biên xứ, tâm được tách biệt khỏi sắc tưởng, bất bình tưởng, dị biệt 
tưởng. Đối với vị thể nhập thức Vô biên xứ, tâm được tách biệt khỏi Không vô 
biên xứ tưởng. Đôi với vị thê nhập Vô sở hữu xứ, tâm được tách biệt khỏi Thức 
vô biên xứ tưởng. Đôi với vị thê nhập Phi tưởng phi phi tưởng xứ, tâm được 
tách biệt khỏi Vô sở hữu xứ tưởng. Đôi với vị Nhập lưu, tâm được tách biệt 
khỏi sự nhận thức sai trái về thân, sự hoài nghị, sự bám víu vào giới và phận sự, 
tà kiến tiêm ân, hoài nghi tiềm ân, và các phiên não cộng trú với mỗi pháp ấy. 
Đối với vị Nhất lai, tâm được tách biệt khỏi sự ràng buộc của ái dục và sự ràng 
buộc của bất bình có tính chất thô thiên, ái dục tiềm ấn và bât bình tiêm ân có 
tính chất thô thiên, và các phiên não đông hành theo với mỗi pháp ấy. Đối với 
vị Bất lai, tâm được tách biệt khỏi sự ràng buộc của ái dục và sự ràng buộc của 
bất bình có tính chất vi tế, ái dục tiềm ấn và bất bình tiềm ẩn có tính chất vi tế, 
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và các phiền não cộng trú với mỗi pháp ây. Đối với vị A-la-hán, tâm được tách 
biệt khỏi ái sắc, ái vô sắc, ngã mạn, phóng dật, vô minh, ngã mạn tiềm ân, hữu 
ái tiêm ấn, vô minh tiềm ân, các phiền não cộng trú với môi pháp â ây, và mọi 
hiện tướng ở bên ngoài. Đây là viễn ly về tâm. 


ˆ Thế nào là viễn ly về mâm tái sanh? Mâm tái sanh nói đến các ô nhiễm, các 
uân vả các hành. Viễn ly về mâm tái sanh nói đến bất tử, Niết- bàn, là sự yên 
lặng của tất cả các pháp tạo tác, sự buông bỏ tất cả các mầm tái sanh, sự diệt 
trừ tham ái, sự lia khỏi luyễn ái, sự điệt tận, Niễt-bàn. Đây là viễn ly về mâm 
tải sanh. 

Viễn ly về thân là đối với các vị có thân đã lui về nơi ân dật, đã thích thú 
trong việc xuất ly; viễn ly về tâm là đôi với các vị có tâm hoàn toàn trong 
sạch, đã đạt đến sự trong trắng tuyệt đối; và viễn ly về mâm tái sanh là đối 
với các cá nhân không còn mâm tái sanh, đã đạt đên việc lìa khỏi các pháp 
tạo tác. 

Chúng con sẽ học tập về hạnh viễn ly: Vị Trưởng lão ấy có việc học tập 
đã được học tập bình thường. Và thêm nữa, liên quan đến việc chỉ bảo giáo 
pháp, trong khi thỉnh cầu sự chỉ bảo giáo pháp, vị Trưởng lão ấy đã nói như vây: 
“Chúng con sẽ học tập về hạnh viễn ly.” 

Vì thế, [Trưởng lão] Tissa Metieyya đã nói răng: 

“Thưa Ngài, xin Ngài hãy nói về sự tàn hại dành cho kẻ đeo bám việc đôi 
MP9 Sau khi lắng nghe lời dạy của Ngài, chúng con sẽ học tập vê hạnh viễn 
by "vị Đại đức Tissa Metteyya đã nói thể ấy]. 


1.2. Đức Thể Tôn đã nói răng: “Này Metteyya] đôi với kẻ đeo bám việc đôi 
lứa, lời giảng dạy thậm chỉ còn bị quên lãng và là kẻ thực hành sai trải, 
điêu này ở kẻ ấy là không Thánh thiện. ” 

Đối với kẻ đeo bám việc đôi lứa. 

Pháp đôi lứa: Nghĩa là việc làm không tốt đẹp, việc làm của các dân làng, 
việc làm của những người thấp kém, là xấu xa, có kết cuộc phải dùng nước tây 
rửa, là việc bí mật, là việc kết hợp của hai người, theo từng cặp. Vì lý do gì mà 
được gọi là pháp đôi lứa? Khi cả hai bị luyến ái, bị luyến ái nặng, bị nhiễm dục, 
bị khởi dục, có tâm bị khuất phục, cả hai là tương tự nhau về bản thê; vì lý do 
ây mà được gọi là pháp đôi lứa. Giống như hai người gầy nên sự cãi cọ được 
gọi là tay đôi, hai người gây nên sự cãi lộn được gọi là tay đôi, hai người gây 
nên cuộc nói chuyện nhảm nhí được gọi là tay đôi, hai người gây nên sự tranh 
luận được gọi là tay đôi, hai người gây nên sự tranh tụng được gọi là tay đôi, 
hai người tranh luận được gọi là tay đôi, hai người. chuyện trò được gọi là tay 
đôi; tương tự như vậy, khi cả hai bị luyến ái, bị luyến ái nặng, Dị nhiễm dục, bị 
khởi dục, có tâm bị khuất phục, cả hai là tương tự nhau vê bản thê; vì lý do â ây 
mà được gọi là pháp đôi lứa. 
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Đối với kẻ đeo bám việc đôi lứa: Đối với kẻ găn bó, gắn vào, gắn chặt, găn 
liền ở pháp đôi lứa, đi theo nó, phát triển theo nó, xem trọng nó, nghiêng theo 
nó, chiều theo nó, xuôi theo nó, hướng đến nó, xem nó là chủ đạo. 

“Đối với kẻ đeo bám việc đôi lứa” là như thế. 

Metteyya: Đức Thế Tôn xưng hô với vị Trưởng lão ấy bằng họ. 

Đức Thế Tôn: Là từ xưng hô với sự tôn kính. Thêm nữa, “vị có luyễn ái 
đã được phá vỡ” là đức Thế Tôn; “vị có sân hận đã được phá vỡ” là đức Thế 
Tôn; “vị có si mê đã được phá vỡ” là đức Thế Tôn; “vị có ngã mạn đã được 
phá vỡ” là đức Thê Tôn; “vị có tà kiến đã được phá vỡ” là đức Thế Tôn; ' h 
có cây gai đã được phá vỡ” là đức Thế Tôn; “vị có ô nhiễm đã được phá vỡ” 
là đức Thế Tôn; “vị đã phân phát, đã phân chia, đã phần phối Pháp bảo” là 
đức Thê Tôn; “vị thực hiện sự châm dứt các hữu” là đức Thể Tôn; “vị có thân 
đã được tu tập, có giới đã được tu tập, có tâm đã được tu tập, có tuệ đã được 
tu tập” là đức Thể Tôn; “vị đã thân cận các khu rừng, các nơi heo hút, các chỗ 
trú ngụ xa vắng có ít âm thanh, ít tiếng ôn, có bầu không gian vắng vẻ, tách 
biệt với dân chúng, thích hợp cho việc thiên tịnh” là đức Thế Tôn; “vị có dự 
phân hoặc sở hữu về y phục, đồ ăn khất thực, chỗ năm ngồi, và vật dụng là 
thuốc men chữa bệnh” là đức Thế Tôn; “vị có dự phân hoặc sở hữu về vị của 
mục đích, về vị của Pháp, về vị của giải thoát, vê thắng ĐIỚI, về thắng tâm, 
về thăng tuệ” là đức Thể Tôn; “vị có dự phần hoặc sở hữu về bốn thiên, về 
bốn vô lượng [tâm], về bốn sự thê nhập vô săc” là đức Thế Tôn; ' 'VỊ có dự 
phân hoặc sở hữu về tám giải thoát, về tắm thăng xứ [của thiên], về chín sự 
thể nhập vả an trú theo tuân tự” là đức Thể Tôn; “vị có dự phần hoặc sở hữu 
về mười sự tu tập về tưởng, về mười sự thể nhập các đề mục kasina, về định 
niệm hơi thở vào hơi thở ra, về sự thê nhập các đề mục tử thi” là đức Thế Tôn; 
“VỊ có dự phân hoặc sở hữu về bốn sự thiết lập niệm, bôn chánh cần, bốn nền 
tảng của thân thông, năm quyên, năm lực, bảy yêu tố đưa đến giác ngộ, đạo 
lộ Thánh thiện tám chi phân ” là đức Thế Tôn; “vị có dự phân hoặc sở hữu 
về mười Như Lai lực, vê bốn pháp tự tin, về bốn tuệ phân tích, vê sáu thắng 
trí, về sáu pháp của đức Phật” là đức Thế Tôn. Tên gọi “Thế Tôn” này không 
do mẹ tạo ra, không do cha tạo ra, không do anh [em] trai tạo ra, không do 
chị [em] gái tạo ra, không do bạn bè hoặc thân hữu tạo ra, không do các thân 
quyên và những người cùng huyết thông tạo ra, không do các Sa-môn hoặc 
Bà-la-môn tạo ra, không do chư thiên tạo ra, sự tận cùng của giải thoát này là 
sự quy định thuộc về chư Phật Thê Tôn do sự đạt được, do sự chứng ngộ trí 
Toàn tri ở cội cây Bô-đèề, tức là “đức Thê Tôn.” 

“Đức Thế Tôn đã nói rằng: Này Metteyya” là như thế. 

Lời giảng dạy thậm chí còn bị quên lãng: Lời giảng dạy bị quên lãng bởi 
hai lý do: Lời giảng dạy về pháp học bị quên lãng, lời giảng dạy về pháp hành 
bị quên lãng. Lời giảng dạy về pháp học ây là lời giảng dạy nào? Điều nào đã 
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được học bởi vị ấy, là Su/a, Geyya, ƒeyyakarana, Gatha, Udana, ltivuftaka, 
Jãtaka, Abbhutadhamma, Vedalia,` đây là lời giảng dạy về pháp học; điều ấy 
cũng bị quên lãng, bị quên hắn, bị quên lửng, bị quên bằng, là hoàn toàn xa lạ. 
“Lời giảng dạy thậm chí còn bị quên lãng” là như vậy. Lời giảng dạy về pháp 
hành là lời giảng dạy nào? Là sự thực hành đúng đắn, sự thực hành phù hợp, sự 
thực hành không trái ngược, sự thực hành đưa đến lợi ích, sự thực hành đúng 
pháp và thuận pháp, việc làm đây đủ các giới, việc phòng vỆ các giác quan, 
VIỆC biết chừng mực về vật thực, sự luyện tập vê tỉnh thức, niệm và sự nhận 
biết rõ, bốn sự thiết lập niệm, bốn chánh cân, bôn nền tảng của thần thông, năm 
quyên, năm lực, bảy yếu tố đưa đến giác ngộ, đạo lộ Thánh thiện tám chi phân, 
đây là lời giảng dạy về pháp hành; điều ấy cũng bị quên lãng, bị quên hăn, bị 
quên lửng, bị quên băng, là hoàn toàn xa lạ. 

“Lời giảng dạy thậm chí còn bị quên lãng” là như vậy. 

Và là kẻ thực hành sai trái: Giết hại sanh mạng, lẫy vật không được cho, 
đột nhập g1a cư, mang ởi vật cướp được, làm kẻ đạo tặc, đứng cướp dọc đường, 
đi đến với vợ người khác, nói lời dối trá. 

“Và là kẻ thực hành sai trái” là như thế. 

Điều này ở kẻ ấy là không Thánh thiện: Điều này ở kẻ ấy là pháp không 
Thánh thiện, là pháp ngu dột, là pháp lâm lạc, là pháp vô trí, là pháp trườn uốn 
như con lươn [không thể năm bắt], tức là lỗi thực hành sai trái. 


“Điều này ở kẻ ấy là không Thánh thiện” là như thế. 

Vì thế, đức Thế Tôn đã nói răng: 

[Đức Thế Tôn đã nói răng: “Này Metteyya] đổi với kẻ đeo bám việc đội 
lứa, lời giảng dạy thậm chí còn Dị quên lãng, và là kẻ thực hành sai trái; điêu 
này ở kẻ áy là không Thánh thiện. ˆ 


' Chín thê loại giáo pháp: Ở tài liệu Saädđhammasangaha (Diệu pháp yếu lược) có lời giải thích chì tiết 
về 9 thê loại này như sau: “Thê nào là có 9 phân khi nói về thê (a#g2)? Bởi vì toàn bộ gôm có 9 hình 
thức khác biệt, đó là %⁄⁄a, Geyya, Weyyäkarana, Gatha, Udãna, ltivuttaka, Jãtaka, Ábbhutadhamma, 
VWedalla. Trong trường hợp này, Ubhafovibhanga, Niddesa, Khandhaka, Parivara, các bài kinh 
Mangalasutta, Ratanasutta, Nalakasutta, Tuvafakasuta trong Suftanipdta (Kinh táp) và các lời dạy 
của đâng Như Lai có tựa đê là Kinh (su#arm) thì được xêp vào thê Sw//a. Các bài kinh có xen các bài 
kệ vào được biết là thê Geyya; đặc biệt toàn bộ Thiên có kệ (Sagathavagga) trong Kinh Tương ưng 
bộ là thể Geyya. Toàn bộ tạng ƒ; diệu pháp, các bài kinh không có xen các bài kệ, và các lời dạy khác 
của đức Phật không thuộc 8 loại trên được xếp vào thê Veyyäkarana. Kinh Pháp cú, Trưởng lão Tăng 
kệ, Trưởng lão Ni kệ, các bài có tên là kinh nhưng chỉ là kệ trong Suftanipata (Kinh táp) thì được 
xếp vào thể GZ/hã. Tám mươi hai bài kinh liên quan đến các bài kệ do tuệ giác hoan hỷ được xêp 
vào thê Udana. Một trặm mười hai bài kinh được giới thiệu băng: *Vuttam h ctarmn Bhagavafä /7" 
(Đức Thế Tôn thuyết về điêu ấy như vây) thì được xếp vào thể ltivuftaka. Năm trăm năm mươi câu 
chuyện Bồn sanh bắt đầu băng Bồn sanh Apannaka được xếp vào thê JZ/aka. Tất cả các bài kinh 
liên quan đến pháp kỳ 4 diệu phì thường và được giới thiệu như sau: “Này các Tỳ-khưu, có bốn pháp 
kỳ diệu phi thường ở Änanda”, được xêp vào thê Abbbhutadhamma. Tất cả các bài kinh được hỏi và 
được liên tục ghi nhận trong sự hiệu biết và hoan hỷ như các bài kinh Cullavedalla, Mahävedalla, 
Sammadithi, Sakkapaihä, Saukhära- bhãjqaniya, Mahãpunnama, v.v... được xếp vào thê Wedalla. 
Như thế, khi đề cập đến thể loại thì có 9 phần” (Sadđdhammasangaha - Diệu pháp yếu lược, chương 
I, câu 28). 
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7.3. Sau khi sông một mình trước đây, 

Kẻ nào [giờ] phục dịch việc đôi lứa, 

Kẻ ấy ở thể gian, tựa như chiếc xe bị chao đảo, 

Người ta đã gọi là kẻ phàm phu thấp hèn. 

Sau khi sống một mình trước đây: Đã sống một mình trước đây bởi hai 
lý do: Với việc đã chấp nhận đời sông xuất gia hoặc với ý nghĩa rời xa tập thê. 

Thể nào là đã sống một mình trước đây với việc đã chấp nhận đời sống xuất 
ø1a? Sau khi cắt đứt mọi sự vướng bận của đời sống tại gia, sau khi cắt đứt sự 
vướng bận về vợ con, sau khi cắt đứt sự vướng bận về thân quyến, sau khi cắt 
đứt sự vướng bận về bạn bè và thân hữu, sau khi cắt đứt sự vướng bận về VIỆC 
tích trữ, sau khi cạo bỏ râu tóc, khoác lên các tâm vải màu ca-sa, rời nhà xuất 
gia sống không nhà, sau khi đi đến trạng thái không có gì, một mình sông, trú 
ngụ, sinh hoạt, vận hành, bảo hộ, hộ trì, bảo dưỡng. Như vậy là đã sông một 
mình trước đây với việc đã chấp nhận đời sống xuất gia. 


Thế nào là đã sông một mình trước đây với ý nghĩa rời xa tập thể? Trong khi 
đã được xuất gia như vậy, VỊ ây một mình thân cận các khu rừng, các nơi heo 
hút, các chỗ trú ngụ xa vắng có ít âm thanh, ít tiếng ồn, có bầu không gian văng 
vẻ, tách biệt với dân chúng, thích hợp cho việc thiên tịnh. Vị á ây đi một mình, 
đứng một mình, ngồi một mình, năm một mình, đi vào làng để khất thực một 
mình, đi trở về một mình, ngồi nơi vắng vẻ một mình, quyết định kinh hành một 
mình, sống, trú ngụ, sinh hoạt, vận hành, bảo hộ, hộ trì, bảo dưỡng một mình. 
Như vậy là đã sông một mình trước đây với ý nghĩa rời xa tập thể. 

Kẻ nào [giờ] phục dịch việc đôi lứa. 

Pháp đôi lứa: Nghĩa là việc làm không tốt đẹp,... (nt)... việc kết hợp của 
hai người, theo từng cặp. ... (nf)... vì lý do ây mà được gọi là pháp đôi lứa. 

Kẻ nào [giờ] phục dịch việc đôi lứa: Kẻ nào, vào lúc khác, sau khi lia bỏ 
đức Phật, Giáo pháp, Tăng chúng và việc học tập, đã quay trở lại cuộc sông thấp 
hèn rồi phục vụ, phục dịch, kê cận, thực hiện việc đôi lứa. 

“Kẻ nào [giờ| phục dịch việc đôi lứa” là như thế. 

Kẻ ấy ở thế gian, tựa như chiếc xe bị chao đảo. 

Chiếc xe: Là xe voi kéo, xe ngựa kéo, xe bò kéo, xe dê kéo, xe cừu kẻo, xe 
lạc đà kéo, xe lừa kéo, đã bị chao đảo, không được kiêm chế, không được Xử 
lý, không được điều khiến, chọn lấy lối đi sai trái, va vào chỗ gập ghênh, gộc 
cây, tảng đá, làm bề vỡ chiếc xe luôn cả người cỡi xe và rơi xuống vực thăm. 

Giống như chiếc xe đã bị chao đảo ấy không được kiềm chế, không được xử 
Iy, không được điều khiến, chọn lấy lỗi đi sai trái, tương tự như vậy, kẻ hoàn tục 
ây, tựa như chiếc xe đã bị chao đảo, chọn lấy lối đi sai trái, chọn lẫy tà kiến,.. 
(nt)... chọn lây tà định. 


Giống như chiếc xe đã bị chao đảo ấy không được kiêm chế, không được 
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xử lý, không được điều khiến, va vào chỗ gập ghênh, gốc cây, tảng đá, tương tự 
như vậy, kẻ hoàn tục Ây, tựa như chiếc xe đã bị chao đảo, phạm vào thân nghiệp 
sai trái, phạm vào khẩu nghiệp sai trái, phạm vào ý nghiệp sai trái, phạm vào 
việc sát sanh sai trái, phạm vào việc trộm cắp sai trái, phạm vào việc tà hạnh 
trong các dục sai trái, phạm vào việc nói dối sai trái, phạm vào việc nói đâm 
thọc sai trái, phạm vào việc nói thô lỗ sai trái, phạm vào việc nói nhảm nhí sai 
trải, phạm vào việc tham đăm sai trái, phạm vào việc sân hận sai trải, phạm 
vào tà kiến sai trái, phạm vào các hành sai trái, phạm vào năm loại dục sai trải, 
phạm vào năm pháp che lấp sai trái. 

Giống như chiếc xe đã bị chao đảo ấy không được kiêm chế, không được 
xử lý, không được điều khiến, làm bê vỡ chiếc xe luôn cả người cỡi xe; tương 
tự như vậy, kẻ hoàn tục ấy, tựa như chiếc xe đã bị chao đảo, làm đồ vỡ bản thân 
ở địa ngục, làm đồ vỡ bản thân ở loài thú, làm đỗ vỡ bản thân ở thân phận ngạ 
quý, làm đô vỡ bản thân ở thế giới loài người, làm đồ vỡ bản thân ở thế giới 
chư thiên. 


Giống như chiếc xe đã bị chao đảo â ây không được kiêm chế, không được xử 
lý, không được điêu khiến, rơi xuống vực thăm; tương tự như vậy, kẻ hoản tục 
ây, tựa như chiếc xe đã bị chao đảo, rơi xuống vực thăm của sự sinh, rơi xuống 
vực thăm của sự già, rơi xuống vực thăm của bệnh tật, rơi xuông vực thắm của 
sự chết, rơi xuống vực thăm của sầu-bi-khỗ-ưu-não. 

Ở thế gian: Ở thế gian của khổ cảnh... (nt)... ở thế gian của loài người. 

“Tựa như chiếc xe bị chao đảo, kẻ ấy ở thê gian” là như thế. 

Người ta đã gọi là kề phàm phu thấp hèn. 

Phàm phu: Phàm phu với ý nghĩa gì? “Những người sản sanh ra các ô 
nhiễm khác nhau” là phàm phu. “Những người có sự nhận thức sai trái về thân 
khác nhau chưa được phá tan” là phàm phu. “Những người tin theo nhiều vị 
thây khác nhau” là phàm phu. “Những người chưa được ra khỏi mọi cảnh giới 
tái sanh khác nhau” là phàm phu. “Những người tạo ra các sự tạo tác khác 
nhau” là phàm phu. “Những người bị cuốn trôi bởi nhiều dòng lũ khác nhau” 
là phảm phu. “Những người bị nóng nảy bởi nhiêu sự nóng nảy khác nhau” là 
phàm phu. “Những người bị thiêu đốt bởi nhiều sự bực bội khác nhau” là phảm 
phu. “Những người bị luyến ái, bị thèm khát, bị buộc trói, bị mê mẫn, bị gân 
gũi, bị máng vào, bị vướng vào, bị g1ữ lại ở năm loại dục đa dạng” là phàm phu. 
“Những người bị bao bọc, bị bao trùm, bị bao kín, bị che lại, bị che kín, bị đậy 
kín bởi năm pháp che lấp đa dạng” là phàm phu. 


Người ta đã gọi là kẻ phàm phu thấp hèn: “Phàm phu là thấp hèn, hèn 
kém, thập kém, thập thỏi, tôi tệ, nhỏ nhoi”, các vị đã nói như vậy, thuyết như 
vậy, phát ngôn như vậy, giảng giải như vậy, TIẾT tả như vậy. 


“Người ta đã gọi là kẻ phàm phu thập hèn” là như thế. 
Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 
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“Sau khi sống một mình trước đây, 

Kẻ nào |giờ] phục dịch việc đôi lứa, 

Kẻ ấy ở thể gian, tựa như chiếc xe bị chao đảo, 
Người ta đã gọi là kẻ phàm phu thấp hèn. ” 


7.4. Danh vọng và tiếng tăm nào [đã có] trước đây, 

Điễu ấy của kẻ ây [giờ] hiển nhiên cũng bị giảm thiểu. 

Sau khi nhìn thấy điêu này, nên học tập 

Nhăm đứt bó hăn việc đôi lứa. 

Danh vọng và tiếng tăm nào [đã có] trước đây, điều ấy của kẻ ấy [øiờ] 
hiển nhiên cũng bị giảm thiểu: Danh vọng nào? Ở đây, một vị [Tỳ-khưu] 
nào đó trước đây được trọng vọng, được cung kính, được sùng bái, được cúng 
dường, được nê nang, có nhận được y phục, vật thực, chỗ trú ngụ và vật dụng 
là thuôc men chữa bệnh; điều này là danh vọng. 


Tiếng tăm nào? Ở đây, một người nào đó trước đây trong bản thể Sa-môn đã 
duy trì tiếng tăm và đức hạnh: Là vị sáng suốt, kinh nghiệm, thông minh, nghe 
nhiều, có tài nói năng uyên bác, có tài ứng đối nhanh nhạy, là “vị chuyên về 
Kinh, hoặc là “vị trì Luật”, hoặc là “vị thuyết giảng Pháp”, hoặc là “vị ngụ Ở 
rừng”, hoặc là “vỊ Chuyên đi khât thực”, hoặc là “vị chỉ mặc y may băng vải bị 
quăng bỏ”, hoặc là “vị chỉ sử dụng ba y”, hoặc là “vị đi khất thực tuần tự theo 
từng nhà”, hoặc là “vị không ăn vật thực dâng sau”, hoặc là “vị chuyên về Oai 
nghi ngôi” ' không năm), hoặc là “vị ngụ ở chỗ đã được chỉ định”, hoặc là “vị 
có đạt Sơ thiền”, hoặc là “vị có đạt Nhị thiền”, hoặc là “vị có đạt Tam thiền” 
hoặc là “vị có đạt Tứ thiên ”. hoặc là “vị có đạt Không vô biên xứ”, hoặc là “vị 
có đạt Thức vô biên xứ”, Roäe là “vị có đạt Vô sở hữu xứ”, hoặc là “vị có đạt 
Phi tưởng phi phi tưởng xứ.” Điều này là tiêng tăm. “Danh vọng và tiếng tăm 
trước đây” là như thế. 

Điều ấy của kẻ ấy [giờ] hiển nhiên cũng bị giảm thiểu: Đối với vị ấy, vào 
lúc khác, sau khi lìa bỏ đức Phật, Giáo pháp, Tăng chúng và việc học tập, danh 
vọng ây và tiếng tấm ây của vị đã quay trở lại cuộc sông thập hèn bị giảm thiểu, 
bị suy giảm, bị mất mát, đỗ vỡ, biên mất, tiêu hoại. 

“Danh vọng và tiếng tăm nào [đã có] trước đây, điều ấy của kẻ ấy [giờ] hiển 
nhiên cũng bị giảm thiêu” là như thế. 

Sau khi nhìn thấy điều này, nên học tập nhằm dứt bỏ hắn việc đôi lứa. 

Điều này: Trước đây ở bản thể Sa-môn có tiếng tăm và đức hạnh, vào lúc 
khác, sau khi lìa bỏ đức Phật, Giáo pháp, Tăng chúng và việc học tập, vị đã 
quay trở lại cuộc sông thấp hèn có sự mắt danh vọng và mất tiếng tăm; điều này 
là sự hư hỏng về thành đạt. 


Sau khi nhìn thấy: Là sau khi nhìn xem, sau khi cân nhắc, sau khi xác định, 
sau khi minh định, sau khi làm rõ rệt. “Sau khi nhìn thây điêu này” là như thê. 
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Nên học tập: Có ba sự học tập: Học tập về thăng giới, học tập về thăng tâm, 
học tập về thăng tuệ. 


Việc nào là sự học tập về thăng giới? Ở đây, vị Tỳ-khưu là vị CÓ gIới, sống 
thu thúc với sự thu thúc của Giới bôn (Pañmokkha), thành tựu về hạnh kiểm 
và hành xứ, thây sự sợ hãi trong các tội nhỏ nhặt, thọ trì và thực hành trong các 
điều học. Nhóm giới nhỏ, nhóm giới lớn, giới là nên tảng, phân khởi đầu, sự 
thực hành, sự ngăn giữ, sự thu thúc, sự mở đâu, sự dẫn đầu nhăm chứng đạt các 
thiện pháp; việc này là sự học tập về thăng giới. 


Việc nào là sự học tập về thắng tâm? Ở đây, vị Tỷ-khưu ngay sau khi tách 
ly khỏi các dục, tách ly khỏi các bất thiện pháp, đạt đến và trú thiên thứ nhật, 
có tầm có tứ, có hỷ lạc sanh lên do sự tách ly;... (n0)... đạt đến và trú thiên 
thứ nhì... (nf)... thiền thứ ba... (n†)... thiền thứ tư; việc này là sự học tập về 
thăng tâm. 

Việc nào là sự học tập về thăng tuệ? Ở đây, vị Ï-khưu là vị có tuệ, thành 
tựu về tuệ hướng đến sự sanh diệt, gÓP phân vào sự thấu triệt cao thượng,. dẫn 
đến việc cạn kiệt hoàn toàn của khô. VỊ ấ ầy nhận biết đúng theo thực thể rằng: 
“Đây là khổ”, nhận biết đúng theo thực thê răng: “Đây là nhân sanh khổ”, nhận 
biết đúng theo thực thê răng: “Đây là sự diệt tận khổ”, nhận biết đúng theo thực 
thê răng: “Đây là sự thực hành đưa đến sự diệt tận khổ”, nhận biết đúng theo 
thực thê răng: "Đây là các lậu hoặc”, nhận biết đúng theo thực thê răng: “Đây 
là nhân sanh các lậu hoặc”, nhận biết đúng theo thực thê răng: “Đây là sự diệt 
tận các lậu hoặc”, nhận biết đúng theo thực thể răng: "Đây là sự thực hành đưa 
đến sự diệt tận các lậu hoặc”; việc này là sự học tập về thắng tuệ. 


Pháp đôi lứa: Nghĩa là việc làm không tốt đẹp,... (n{).. . việc kết hợp của 
hai người, theo từng CặP. . .. (nf)... vi lý do ây mà được øọI là pháp đôi lứa. 


Sau khi nhìn thấy điều này, nên học tập nhăm dứt bỏ hắn việc đôi lứa: 
Nhăm dứt bỏ, nhằm làm vắng lặng, nhăm buông bỏ, nhằm tịch tịnh pháp đôi 
lứa, nên học tập vê thắng giới, nên học tập vê thăng tâm, nên học tập vê thắng 
tuệ. Trong khi hướng tâm đến ba sự học tập này, thì nên học tập; trong khi biết, 
thì nên học tập; trong khi thây, thì nên học tập; trong khi quán xét lại, thì nên 
học tập; trong khi quyết định tâm, thì nên học tập; trong khi hướng đến đức 
tin, thì nên học tập; trong khi ra sức tinh tân, thì nên học tập; trong khi thiết lập 
niệm, thì nên học tập; trong khi tập trung tâm, thì nên học tập; trong khi nhận 
biết băng tuệ, thì nên học tập; trong khi biết rõ pháp cân được biết rõ, thì nên 
học tập; trong khi biết toàn diện pháp cần được biết toàn diện, thì nên học tập; 
trong khi dứt bỏ pháp cân được dứt bỏ, thì nên học tập; trong khi tu tập pháp cần 
được tu tập, thì nên học tập; trong khi chứng ngộ pháp cân được chứng ngộ, thì 
nên học tập, nên hành xử, nên hành theo, nên thọ trì và vận dụng. 


“Sau khi nhìn thây điều này, nên học tập nhăm dứt bỏ hăn việc đôi lứa” là 
như thê. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói răng: 
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“Đanh vọng và tiễng tăm nào [đã có] trước đáy, 

Điễu ấy của kẻ áy [giờ] hiển nhiên cũng bị giảm thiểu. 
San khi nhìn thấy điễu này, nên học tập 

Nhăm dứt bỏ hắn việc đôi lứa. ” 


1.5. Kẻ áy bị chế ngự bởi các tự đuy, 

Trám tư như là kẻ khốn khổ. : 

San khi lắng nghe lời tuyên bô của những người khác, 

Kẻ thuộc hạng như thê trở nên tủi hô. 

Kẻ ấy bị chế ngự bởi các tư duy, trầm tư như là ké khôn khô: BỊ xúc 
chạm, bị chế ngự, bị xâm nhập, bị sở hữu, bị bao trùm bởi các tư duy về dục, bởi 
các tư duy về sân hận, bởi các tư duy về hãm hại, bởi các tư duy vê tà kiến; như 
là kẻ khốn khô, như là kẻ ngu khờ, như là kẻ ngớ ngắn trầm từ, Suy gầm. Suy 
xét, suy tưởng. Giống như con chim cú ở cành cây đang rình bắt chuột, trầm tư, 
suy gầm, suy xét, suy tưởng; giống như con chó rừng ở bờ sông đang rình bắt 
những con cá, trâm tư, suy gâm, suy Xét, suy tưởng; giông như con mèo đang 
rình băt chuột ở công rãnh, ở đồng rác dơ bản, ở bờ sông, trầm tư, Suy gãm, Suy 
xét, suy tưởng; giông như con lừa được trút bỏ gánh nặng, trâm tư, suy gầm, 
suy xét, suy tưởng Ở công rãnh, ở đồng rác dơ bân, ở bờ sông; tương tự như vậy, 
kẻ hoàn tục ây, bị xúc chạm, bị chế ngự, bị xâm nhập, DỊ sở hữu, bị bao trùm bởi 
các tư duy vệ dục, bởi các tư duy vệ sân hận, bởi các tư duy về hãm hại, bởi các 
tư duy vệ tả kiến; như là kẻ khôn khô, như là kẻ ngu khờ, như là kẻ ngớ ngắn 
trâm tư, suy gãm, suy xét, suy tưởng. 


“Kẻ ấy bị chế ngự bởi các tư duy, trầm tư như là kẻ khôn khổ” là như thế. 


Sau khi lắng nghe lời quớ trách của những người khác, kẻ thuộc hạng 
như thế trở nên tủi hỗ. 


Của những người khác: Các vị thây tê độ, hoặc các vỊ thây đạy học, hoặc 
Các VỊ đồng thây tê độ, hoặc các vị đồng thây dạy học, hoặc các bạn bè, hoặc 
các VỊ đồng quan điểm, hoặc các vị thân thiệt, hoặc các đồng đạo khiến trách 
răng: “Này Đại đức, ngươi đây có sự bất lợi, ngươi đây đã nhận lãnh điều tệ 
hại, là việc sau khi đạt được bậc Đạo sư cao quý như vậy, sau khi đã xuất gia 
ở Pháp và Luật được khéo thuyết giảng như vậy, thậm chí sau khi đạt được hội 
chúng Thánh nhân như vậy, vi lý do của pháp đôi lửa â ây, ngươi đã lia bỏ đức 
Phật, Giáo pháp, Tăng chúng và việc học tập, rồi quay trở lại cuộc sống thâp 
hèn. Luôn cả cái gọi là đức tin trong các thiện pháp đã không có ở ngươi. Luôn 
cả cải gọi là tàm ở các thiện pháp đã không có ở ngươi. Luôn cả cái gọi là quý 
trong các thiện pháp đã không có ở ngươi. Luôn cả cái gọi là tinh tân trong các 
thiện pháp đã không có ở ngươi. Luôn cả cái gọi là niệm trong các thiện pháp 
đã không có ở ngươi. Luôn cả cái gọi là tuệ trong các thiện pháp đã không có 
Ở ngươi.” 

Sau khi lắng nghe: Sau khi nghe được, sau khi tiếp thu, sau khi tiếp nhận, 
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sau khi suy xét lời nói, lời phát b biểu, lời chỉ bảo, lời chỉ dạy, lời khuyên bảo của 
các vị ấy, thì trở nên tủi hỗ: Bị dăn vặt, bị đụng chạm, DỊ bệnh hoạn, bị ưu phiên. 


Kẻ thuậc hạng như thế: Thuộc hạng như thể là giông như thế ấy, được tồn 
tại thê ây, có kiêu cách ấ ây, có biểu hiện ây, là kẻ hoàn tục. 


“Sau khi lắng nghe lời quở trách của những người khác, kẻ thuộc hạng như 
thê trở nên tủi hồ” là như thế. 


Vì thể, đức Thê Tôn đã nói răng: 

"Kẻ ấy bị chế ngự bởi các tư đu, 

Trâm tư như là kẻ khốn khổ. 

San khi lắng nghe lời quở trách của những người khác, 
Kẻ thuộc hạng như thê trở nên tủi hồ. ” 


7.6. Rồi [kẻ ấy] tự tạo ra các vũ khí [các uễ hạnh về thân, khẩu, VỊ, 
[Khi] bị khiển trách bởi các lời nói của những người khác. 
Điễu ấy, đối với kẻ này, quả là sự vướng ví lớn lao; 

/Kẻ ấy] lún sâu vào việc nói lời dối trá. 


Rồi [kẻ ấy] tự tạo ra các vũ khí, [khi| bị khiến trách bởi các lời nói của 
HHỮNG người khác. 

Rôi: Từ “a/ha” này gọi là sự nối liền các câu văn, sự kết hợp các câu văn, 
sự làm đây đủ các câu văn, sự gặp gỡ của các âm, trạng thái trau chuốt từ ngữ, 
tính chất tuần tự của các câu văn. 


Các vũ khí: Có ba loại vũ khí: Vũ khí băng thân, vũ khi băng khẩu, vũ khí 
băng ý. Ba loại uê hạnh về thân là vũ khí băng thân, bốn loại uế hạnh về khâu 
là vũ khí băng khâu, ba loại uế hạnh về ý là vũ khí bằng ý. 


Bị khiến trách bởi các lời nói của những người khác: Bị khiến trách bởi 
các vị thây tế độ, hoặc bởi các vị thây dạy học, hoặc bởi các vị đông thây tế độ, 
hoặc bởi các vỊ đồng thây dạy học, hoặc bởi các bạn bè, hoặc bởi các vị đồng 
quan điểm, hoặc bởi các vị thân thiết, hoặc bởi các đông đạo, rồi cô tỉnh nói 
điều dối trá răng: “Thưa ngài, tôi đã được thỏa thích trong việc xuất g1a. Mẹ 
cân được tôi nuôi; vì thể tôi hoàn tục”; ; nÓI răng: “Cha cần được tôi nuôi; vì thể 
tôi hoàn tục”; nói rằng: “Anh [em] trái cần được tôi nuôi; vì thê tôi hoàn tục”; 
nói rằng: “Chị [em] gái cân được tôi nuôi; vì thế tôi hoàn tục”; nói rằng: “Con 
trai cân được tôi nuôi, thân quyền cân được tôi nuôi, những người cùng huyết 
thông cân được tôi nuôi; vì thế tôi hoàn tục.” [Kẻ ây] tạo ra, tự làm ra, làm sanh 
ra, làm sanh khởi, làm hạ sanh, làm phát sanh ra vũ khí băng khâu. 


“Rồi [kẻ ấy] tự tạo ra các vũ khí [các uế hạnh về thân, khâu, ý], [khi] bị 
khiến trách bởi các lời nói của những người khác” là như thế. 


Điều ấy, đối với kẻ này, quả là sự vướng víu lớn lao: Điều ấy quả là sự 
vướng víu lớn lao của kẻ ây, là khu rừng lớn lao, khu rừng rậm lớn lao, bãi sa 
mạc lớn lao, khu vực gập ghênh lớn lao, khúc quanh co lớn lao, bãi lây lớn 
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lao, ao hỗ lớn lao, sự vướng bận lớn lao, sự trói buộc lớn lao; tức là việc cô 
tình nói dối. 

“Điều ấy, đối với kẻ này, quả là sự vướng víu lớn lao” là như thế. 

[Kẻ ấy] lún sâu vào việc nói lời dồi trá. 

Việc nói lời dỗi trá: Nói đến việc nói dồi. Ở đây, một người nào đó đi đến 
đoàn thê, hoặc đi đến hội chúng, hoặc đi đến giữa thân quyên, hoặc đi đến giữa 
đoàn thê, hoặc đi đến _g81ữa các vương tộc, rôi bị mời đến, bị tra hỏi răng: “Thưa 
ông, hãy đến. Ông biết điều nào thì ông hãy nói điều ấy.” Kẻ ây trong khi không 
biết đã nói là: “Tôi biết”, hoặc trong khi biết đã nói là: “Tôi không biết”, hoặc 
trong khi không thây đã nói là: “Tôi thấy”, hoặc trong khi thây đã nói là: “Tôi 
không thây.” Như thể, vì nguyên nhân bản thân, hoặc vì nguyên nhân người 
khác, hoặc vì nguyên nhân tài sản, hoặc vì nguyên nhân vật chất nhỏ nhen rồi 
có tình nói dối; việc này được gọi là việc nói lời dối trá. 

Thêm nữa, việc nói dối là với ba yếu tô: Ngay trước đó, vị này khởi ý rằng: 
“Ta sẽ nói điều dỗi trá”, trong khi nói [biết rằng]: “Ta đang nói điều dối trá”, đã 
nói xong [biết răng]: “Điều dối trá đã được ta nói.” Thêm nữa, việc nói đối là với 
bốn yêu tố: Ngay trước đó, vị này khởi ý rằng: “Ta sẽ nói điều dỗi trá”, trong khi 
nói [biết răng]: “Ta đang nói điều dối trá”, đã nói xong [biết rằng]: “Điều dôi trá 
đã được ta nói”, đã che giấu quan điểm. Thêm nữa, việc nói dối là với năm yêu 
tỐ .. . VỚI SấU yếu tô ... với bảy yêu tÕ ... với tám yêu tô: Ngay trước đó, vị này 
khởi ý rằng: “Ta sẽ nói iiđiều dối trá”, trong khi nói [biết rằng]: “Ta đang nói điều 
dối trá”, đã nói xong [biết răng]: “Điều dôi trả đã được ta nói”, đã che giấu quan 
điểm, đã che giâu điều chấp nhận, đã che giâu ‹ điêu ưa thích, đã che giấu ý tưởng, 
đã che giấu sự việc. Việc nói dối là với tám yêu tô này. 

Lún sâu vào việc nói lời dối trá: Lún sâu, chìm xuống, chìm sâu xuống, 
đi vào việc nói lời dôi trá. 

“[Kẻ ấy] lún sâu vào việc nói lời dôi trá” là như thê. 

Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Rồi [kẻ ấy] tự tạo ra các vũ khí [các uê hạnh vê thân, khẩu, VỊ, 

[Khi bị khiến trách bởi các lời nói của những người khác. 

Điễu ây, đối với kẻ này, quả là sự vướng víu lớn Ìao, 

[Kẻ ấy] lún sâu vào việc nói lời dối trá. ” 


1.7. Đã được công nhận là “bậc sảng suốt ”, đã phát nguyện hạnh sống một 
mình, nễu cũng gắn bó vào việc đôi lứa, tựa như gã ngu khờ, bị sâu muộn. 


Đã được công nhận là “bậc sáng suốt”: Ở đây, một người nào đó, trước 
đây ở bản thể Sa-môn, đã duy trì tiếng tăm và đức hạnh: Là vị sáng suốt, kinh 
nghiệm, thông minh, nghe nhiêu, có tài nói năng uyên bác, có tài ứng đôi nhanh 
nhạy, là “vị chuyên về Kinh”, hoặc là “vị trì Luật”, hoặc là “vị thuyết giảng 
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Pháp”,... (nt)... hoặc là “vị có đạt Phi tưởng phi phi tưởng xứ”, đã được biết 
đến, đã được nhận biết, đã được công nhận như vậy. 

“Đã được công nhận là bậc sáng suốt” là như thế. 

Đã phát nguyện hạnh sống một mình: Đã phát nguyện hạnh sống một 
mình bởi hai lý do: Với việc đã chấp nhận đời sống xuất gia hoặc với ý nghĩa 
Trời xa tập thê. Thế nảo là đã phát nguyện hạnh sông một mình với việc đã chấp 
nhận đời sống xuất gia? Sau khi cắt đứt mọi sự vướng bận của đời sông tại 
g1a,... (nt)... Như vậy là đã phát nguyện hạnh sông một mình với việc đã chấp 
nhận đời sống xuất gia. Thê nào là đã phát nguyện hạnh sông một mình với ý 
nghĩa rời xa tập thể? Trong khi đã được xuất gia như vậy, vị ây một mình thân 
cận các khu rừng, các khu rừng thưa,... (nt)... Như vậy là đã phát nguyện hạnh 
sống một mình với ý nghĩa rời xa tập thê. 


“Đã phát nguyện hạnh sống một mình” là như thế. 
Nếu cũng øắn bó vào việc đôi lứa. 
Pháp đôi lứa: Nghĩa là việc làm không tốt đẹp, việc làm của các dân làng, 


việc làm của những người thấp kém,... (nf)... vì lý do ấy mà được gọi là pháp 
đôi lứa. 


Nếu cũng gắn bó vào việc đôi lứa: Kẻ ây, vào lúc khác, sau khi lia bỏ đức 
Phật, Giáo pháp, lãng. chúng và việc học tập, đã quay trở lại cuộc sông thập 
hèn, rồi găn bó, gần gũi, gắn vào, găn chặt, găn liên ở pháp đôi lứa. “Nếu cũng 
găn bó vào việc đôi lứa” là như thê. 


Tựa như gã ngu khờ, bị sâu muộn: Tựa như kẻ khốn khô, tựa như kẻ ngu 
khờ, tựa như kẻ ngớ ngân bị phiên muộn, bị sâu muộn, bị sâu khô rôi giết hại 
sanh mạng, lây vật không được cho, đột nhập gia cư, mang đi vật Cướp được, 
làm kẻ đạo tặc, đứng cướp dọc đường, đi đến với vợ người khác, nói lời dối trá. 
Bị phiền muộn, bị sâu muộn, bị sâu khô là như vậy. 


Các vị vua sau khi bắt giữ chính kẻ ây rồi cho áp dụng các hình phạt nhiêu 
loại: Họ đánh đập băng những cây roi, họ đánh đập băng các dây mây, họ đánh 
đập băng các gậy ngăn, họ chặt bản tay, họ chặt bản chân, họ chặt bàn tay và 
bàn chân, họ cắt tai, họ xẻo mũi, họ cắt tai và xẻo mũi, họ [đập vỡ đâu] làm 
thành như hũ cháo chua, họ lột da đầu, họ đốt lửa ở miệng, họ thiêu sông, họ 
đốt cháy ở bàn tay, họ lột da thành sợi, họ lột da thành đồng đề ở chân, họ kéo 
căng thân người ở trên đất, họ xiên da thịt bằng lưỡi câu, họ khoét thịt thành 
đồng tiên, họ chà xát với chất kiềm, họ quay tròn ở trên thập tự giá, họ đánh 
cho nhừ tử, họ rưới băng dâu sôi, họ cho những con chó gặm, họ đặt trên giáo 
nhọn lúc còn sống, họ chặt đầu băng gươm. Bị phiền muộn, bị sầu muộn, bị sầu 
khổ còn là như vậy. 

Hoặc là, kẻ ấy bị ngự trị bởi tham ái về dục, có tâm bị khuất phục, dùng 
tàu thuyên lao vào đại dương tâm cầu Các của cải, đỗi diện sự lạnh, đối diện 
sự nóng, trong khi bị khô sở bởi ruôi, muỗi, gió, năng, bị chết bởi đói khát, 
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đi đến Tigumba, đi đến Takkola, đi đến Takkasila, đi đến Kãalamukha, đi đến 
Parammukha, đi đến Vesunga, đi đến Verapatha, đi đến Java, đi đến Tãmall, 
đi đến Vanga, đi đến Elavaddhana, đi đến Suvannakita, đi đến Suvannabhũmi, 
đi đến Tambapanm, đi đến Suppäaraka, đi đến Bharukaccha, đi đến Surattha, 
đi đến Angaloka, đi đến Gañgana, đi đến Paramagangana, đi đến Yona, đi đến 
Paramayona, đi đến Allasanda, đi đến Navaka, đi đến Mũlapada, đi đến sa mạc 
cát, đi đến lỗi đi phải bò gối, đi đến lối đi của dê, đi đến lỗi đi của cừu, đi đến 
lỗi đi phải chống gậy, đi đến lối đi bằng dù, đi đến lỗi đi phía trên lùm tre, đi 
đến lỗi đi của loài chim, đi đến lôi đi của loài chuột, đi đến lỗi đi khe núi, đi đến 
lỗi đi vịn vào lau sây. Bị phiền muộn, bị sâu muộn, bị sầu khô còn là như vậy. 


Trong khi tìm kiếm nhưng không đạt được, rồi cảm thọ khô ưu phát xuất từ 
việc không có lợi lộc. BỊ phiên muộn, bị sâu muộn, bị sầu khô còn là như vậy. 
Trong khi tìm kiếm mà đạt được, và do đã đạt được mà cảm thọ khô ưu phát 
xuât từ việc bảo vệ [nghĩ răng]: “Làm cách nào để các vị vua không có thê lây 
đi, các kẻ trộm cướp không thê mang đi, lửa không thể thiêu cháy, nước không 
thê cuốn đi, những kẻ thừa tự không được yêu mên không thể lấy đi các của cải 
của ta?” Trong khi được kẻ â ây bảo vệ, gìn giữ như vậy, các của cải Ấy bị hư hoại. 
Kẻâ ây cảm thọ khổ ưu phát xuất từ việc xa lìa. BỊ phiền muộn, bị sầu muộn, bị 
sâu khô còn là như vậy. 


“Nếu cũng găn bó vào việc đôi lứa, tựa như gã ngu khờ, bị sầu muộn” là 
như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 
“Đã được công nhận là bác sáng suôt, đã phát nguyện hạnh sông một 
mình, nêu cũng găn bó vào việc đôi lứa, tựa như gã ngu khở, bị sâu muộn." 


1.8. Sau khi biết được điễu bắt lợi này, ở đây bậc Hiên trí trước đó và sau này, 
nên thực hành vững chãi hạnh sông một mình, không nên phục dịch việc 
đối lứa. 

Sau khi biết được điều bắt lợi này, ở đây bậc Hiên trí trước đó và 
sau này. 

Điều này: Trước đây ở bản thê Sa-môn có tiếng tăm và đức hạnh, vào lúc 
khác, sau khi lìa bỏ đức Phật, Giáo pháp, Tăng chúng và việc học tập, vị đã 
quay trở lại cuộc sông thâp hèn có sự mắt danh vọng và mắt tiếng tăm; điều này 
là sự hư hỏng về thành đạt. Sau khi nhận biết, sau khi biết được, sau khi cân 
nhắc, sau khi xác định, sau khi minh định, sau khi làm rõ rệt. 


Bậc Hiền trí: Bán thê hiên trí nói đến trí, tức là tuệ, là sự nhận biết,... 
(n0)... đã vượt qua sự quyến luyên và mạng lưới [tham ái và tà kiến], vị ấy là 
Hiên trí. 

Ở đây: Ở quan điểm này, ở sự chấp nhận này, ở sự ưa thích này, ở sự nắm 
giữ này, ở Pháp này, ở Luật này, ở Pháp và Luật này, ở giáo lý này, ở lời dạy 
này của bậc Đạo sư, ở Phạm hạnh này, ở bản ngã này, ở thê giới loài người này. 
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“Sau khi biết được điêu bắt lợi này, ở đây bậc Hiên trí trước đó và sau này” 
là như thế. 


Nên thực hành vững chãi hạnh sống một mình: Nên thực hành vững chãi 
hạnh sống một mình bởi hai lý do: Với việc đã châp nhận đời sống xuất gia 
hoặc với ý nghĩa rời xa tập thể. 


Thế nào là nên thực hành vững chãi hạnh sông một mình với việc đã chập 
nhận đời sống xuất gia? Sau khi cắt đứt mọi sự vướng bận của đời sông tại g1a, 
sau khi căt đứt sự vướng bận VỆ VỢ con, sau khi căt đứt sự vướng bận về thân 
quyền, sau khi cắt đứt sự vướng bận về bạn bè và thân hữu, sau khi cắt đứt sự 
vướng bận về việc tích trữ, sau khi cạo bỏ râu tóc, khoác lên các tâm vải màu 
ca-sa, rời nhà xuất gia sông không nhà, sau khi đi đến trạng thái không CÓ ØÌ, 
một mình nên thực hành, nên trú ngụ, nên sinh hoạt, nên vận hành, nên bảo hộ, 
nên hộ tri, nên bảo dưỡng. Như vậy là nên thực hành vững chãi hạnh sống một 
mình với việc đã chấp nhận đời sống xuất gia. 


Thế nào là nên thực hành vững chãi hạnh sông một mình với ý nghĩa TỜI Xa 
tập thê? Trong khi đã được xuât gia như vậy, vị ây một mình thân cận các khu 
rừng, các nơi heo hút, các chỗ trú ngụ xa văng có ít âm thanh, ít tiếng ôn, có 
bâu không gian văng vẻ, tách biệt với dân chúng, thích hợp cho việc thiên tịnh. 
VỊ ây nên đi một mình, nên đứng một mình, nên ngôi một mình, nên năm một 
mình, nên đi vào làng để khất thực một mình, nên đi trở về một mình, nên ngôi 
nơi văng vẻ một mình, nên quyệt định kinh hành một mình, nên thực hành, nên 
trú ngụ, nên sinh hoạt, nên vận hành, nên bảo hộ, nên hộ trì, nên bảo dưỡng một 
mình. Như vậy là nên thực hành vững chãi hạnh sông một mình VỚI ý nghĩa rời 
xa tập thể, nên thực hành chắc chắn, nên thực hành tinh tắn, nên có sự thọ trì 
vững chãi, nên có sự thọ trì kiên định trong các thiện pháp. 


“Nên thực hành vững chãi hạnh sông một mình” là như thẻ. 

Không nên phục dịch việc đôi lứa. 

Pháp đôi lứa: Nghĩa là việc làm không tốt đẹp, việc làm của các dân làng,... 
(nt)... vì lý do ây mà được gọi là pháp đôi lứa. Không nên phục vụ, không nên 
phục địch, không nên kê cận, không nên thực hiện, không nên thực hành, không 
nên hành theo, không nên thọ trì và vận dụng pháp đôi lứa. 

“Không nên phục dịch việc đôi lứa” là như th. 

Vì thế, đức Thế Tôn đã nói răng: 

“Sau khi biết được điêu bất lợi này, ở đây bậc Hiển trí trước đó và sau 
này, nên thực hành vững chãi hạnh sông một mình, không nên phục dịch việc 
đôi lứa. ” 


7.9. Nên học tập chỉ mỗi hạnh viên ly, điễu này đối với các bậc Thánh là tôi 
thượng, VỚI điễu ấy không nên nghĩ [bản thân] là hạng nhất; vị ấy quả 
nhiên ở gân Niễt-bàn. 


Nên học tập chỉ mỗi hạnh viễn ly. 
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Sự viễn ly: Có ba sự viễn ly: Viễn ly về thân, viễn ly vê tâm, viễn ly về mâm 
tái sanh. Thế nào là viễn ly vê thân? .... (nt)... đây là viễn ly về mâm tái sanh. 
Viễn ly: về thân là đối với các vị có thân đã lui vê nơi ân dật, đã thích thú trong 
việc xuất ly. Viễn ly về tâm là đôi VỚI Các vỊ có tâm hoàn toàn trong sạch, đã đạt 
đến sự trong trắng tuyệt đôi. Và viễn ly về mâm tái sanh là đối với các cá nhân 
không còn mắm tái sanh, đã đạt đến việc lìa khỏi các pháp tạo tác. 

Sự học tập: Có ba sự học tập: Học tập về thăng gIỚI, học tập về thăng tâm, 
học tập về thăng tuệ. ... (nt)... việc này là sự học tập về thắng tuệ. 

Nên học tập chỉ mỗi hạnh viễn ly: Nên học tập, nên thực hành, nên hành 
theo, nên tiếp nhận và duy trì chỉ mỗi hạnh viễn ly. 

“Nên học tập chỉ mỗi hạnh viễn ly” là như thế. 

Điều này đối với các bậc Thánh là tối thượng. 

Các bậc Thánh: Nói đến chư Phật, các vị đệ tử của đức Phật và các vị Phật 
Độc Giác. Đối với các bậc Thánh, điều này là cao cả, nhất hạng, thù thắng, dẫn 
đầu, tôi thượng, cao quý, tức là sự thực hành hạnh viễn ly. 

“Điều này đối với các bậc Thánh là tối thượng” là như thê. 

Với điều Ấy không nên nghĩ [bản thân] là hạng nhất: Với sự thực hành 
hạnh viễn ly ấy, không nên tạo sự kiêu hãnh, không nên tạo sự hãnh diện, không 
nên tạo sự ngã mạn, không nên tạo sự mạnh bạo, không nên tạo sự bướng bỉnh, 
không do điều ấy mà sanh ra ngã mạn, không do điều ấy mà trở nên ương 
ngạnh, ương bướng, ngâng cao đâu. 

“Với điều ấy không nên nghĩ [bản thân], là hạng nhật” là như thế. 


Vị ấy quả nhiên ở gần Niết-bàn: Vị ấy ở gần, ở xung quanh, ở tại chỗ 
ngôi, ở không xa, ở kế bên Niết-bàn. 


“Vị ấy quả nhiên ở gần Niết-bàn” là như thê. 
Vì thế, đức Thế Tôn đã nói răng: 
“Nên học tập chỉ môi hạnh viên ly, điễu này đôi với các bậc Thánh là tôi 


thượng, với điêu ấy không nên nghĩ [bản thân] là hạng nhất; vị ấy quả nhiên ở 
gân Niễt-bàn. ” 


1.10. Đối với bậc Hiển trí đang sống, trồng văng [mọi ô nhiêm], không có sự 
trông mong các dục, đối với vị đã vượt qua [bônj dòng nước Ùl, người đời, 
bị buộc trói ở các đục, mMONg ‹ câu [được như vị ấy]. 


Đối với bậc Hiền trí đang sông, trồng văng [mọi õ Ũ nhiễm]. 


Trồng vắng: Trồng văng, tách biệt, tách rời là trông văng, tách Diệt, tách rời 
với uê hạnh vệ thân; trồng văng, tách biệt, tách rời với uê hạnh về khẩu; trồng 
văng, tách biệt, tách rời với uê hạnh về ý: trồng văng, tách biệt, tách rời với sự 
luyên ái, sân hận, si mê, giận dữ, thù hắn, gièm pha, ác ý, ganh ty, bỏn xẻn, xảo 
trá, lừa gạt, bướng bỉnh, hung hăng, ngã mạn, cao ngạo, đam mê, xao lãng, tât 
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cả ô nhiễm, tật cả uề hạnh, mọi sự lo lăng, mọi sự bực bội, mọi sự nóng náy, tất 
cả các pháp tạo tác bất thiện. 


Đối với bậc Hiền trí: Bản thể hiền trí nói đến trí,... (nt)... đã vượt qua sự 
quyền luyên và mạng lưới [tham ái và tà kiến], vị ấy là Hiền trí. 


Đang sống: Là đang thực hành, đang trú ngụ, đang sinh hoạt, đang vận 
hành, đang bảo hộ, đang hộ trì, đang bảo dưỡng. 

“Đối với bậc Hiền trí đang sống, trỗng vắng [mọi ô nhiễm]” là như thế. 

Không có sự trông mong các dục. 

Các dục: Theo sự phân loại thì có hai loại dục: Vật dục và ô nhiễm dục. . 
(nt)... Các điều này được gọi là vật dục. ... (nt)... Các điều này được gọi là ô ô 
nhiễm dục. Sau khi biết toàn diện về các vật dục, sau khi dứt bỏ, sau khi đứt trừ, 
sau khi xua đi, sau khi làm chấm đứt, sau khi làm cho không còn hiện hữu các ô 
nhiễm dục; trong khi không trông mong các dục, dục được từ bỏ, dục được tây 
trừ, dục được giải thoát, dục được dứt bỏ, dục được buông bỏ, luyễn á ái được xa 
lìa, luyễn ái được từ bỏ, luyến ái được tây trừ, luyên ái được giải thoát, luyến 
ái được dứt bỏ, luyễn ái được buông bỏ, không còn khao khát, được tịch diệt, 
có trạng thái mát mẻ, có sự cảm thọ lạc, sông với trạng thái cao thượng tự thân. 


"Không có sự trông mong các dục” là như thê. 
Đối với vị đã vượt qua [bôn] dòng nước lũ, người đời bị buộc trói ở các 
dục, mong câu [được như vị ấy]. 


Người đời: Là từ ngữ đề cập đến chúng sanh; người đời bị luyến ái, bị thèm 
khát, bị buộc trói, bị mê mân, bị gân gũi, bị máng vào, bị vướng vảo, bị giữ lại ở 
các dục. Những người ây ước muôn, ưng thuận, ước nguyện, mong cầu, nguyện 
câu đối với vị đã vượt qua dòng lũ [ngũ] dục, đã vượt qua dòng lũ của hữu, đã 
vượt qua dòng lũ tà kiên, đã vượt qua dòng lũ vô minh, đã vượt qua, đã vượt 
lên, đã vượt ra khỏi, đã vượt quá, đã vượt qua hăn, đã vượt qua khỏi mọi nẻo 
đường luân hôi, đã đi đên bờ kia, đã đạt đến bờ kia, đã đi đến điểm cuối, đã đạt 
đến điểm cuối, đã đi đến đỉnh, đã đạt đến đỉnh, đã đi đến tận cùng, đã đạt đến 
tận cùng, đã đi đến sự hoàn tất, đã đạt đến sự hoàn tật, đã đi đến nơi nương náu, 
đã đạt đến nơi nương náu, đã đi đến nơi trú ân, đã đạt đến nơi trú ấn, đã đi đến 
nơi nương nhờ, đã đạt đến nơi nương nhờ, đã đi đến nơi không sợ hãi, đã đạt 
đến nơi không sợ hãi, đã đi đến bất hoại, đã đạt đến sự bất hoại, đã đi đến bất 
tử, đã đạt đến bát tử, đã đi đến Niết-bàn, đã đạt đến Niết-bàn. 


Giống như những người thiêu nợ ước nguyện, mong cầu việc thoát khỏi nợ; 
giông như những người bệnh ước nguyện, mong câu việc hết bệnh; giống như 
những người bị trói buộc vào sự cột trói ước nguyện, mong câu việc thoát khỏi 
sự cột trói; giông như những người nô lệ ước nguyện, mong cầu sự tự do, giống 
như những người lao vào đường xa hiểm trở ước nguyện, mong cầu vùng đất an 
toàn; tương tự như vậy, người đời bị luyễn ái, bị thèm khát, bị buộc trói, bị mê 
mân, bị gân gũi, bị máng vào, bị vướng vào, bị giữ lại ở các dục. Những người 
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ây ước muôn, ưng thuận, ước nguyện, mong câu, nguyện cầu đối với vị đã vượt 
dòng lũ [ngũ] dục, đã vượt dòng lũ của hữu... (nt)... đã đi đến Niết-bàn, đã đạt 
đến Niết-bàn. 

“Đôi với vỊ đã vượt qua bốn] dòng nước lũ, người đời, bị buộc trói ở các 
dục, mong câu [được như vị âyÏ là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói răng: 


“Đối với bậc Hiên trí dang sông, trồng văng [mọi ô nhiễm], không có sự 
(rông mong các dục, đối với vị đã vượt qua | bỗn ị dòng nước lñ, người đời, bị 
buộc trói ở các đục, mong cầu / được như vị ấy]. ” 


© “2? @ 


«Diễn giải kinh về Tissametteyya” - Phân thứ bảy. 
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§. DIỄN GIẢI KINH VÉ PASÙRA 
(PASURASUTTANIDDESO) 


Giờ phần “Diễn giải kinh về Pasũra” được nói đến: 
§.1. Họ ƒ: những kẻ theo tà kiến] nói răng: “Chính ở đây là trong sạch. ” 
Họ đã nói sự thanh tịnh không có ở các giáo pháp khác. 
Nương fựa vào Hơi nào, hỌ HÓI sự tốt đẹp VỆ Hơi đy, 
Phân đông đã đi theo những chân lỷ riêng biệt. 


Họ nói rằng: “Chính ở đây là trong sạch”: Họ nói, họ thuyết, họ phát 
ngôn, họ giảng giải, họ diễn tả về sự trong sạch, về sự thanh tịnh, vê sự hoàn 
toàn trong sạch, về sự thoát khỏi, về sự giải thoát, về sự hoàn toàn thoát khỏi ở 
chính nơi đây. Họ nói, họ thuyết, họ phát ngôn, họ giảng giải, họ diễn tả về sự 
trong sạch, về sự thanh tịnh, vê sự hoàn toàn trong sạch, vê sự thoát khỏi, VỆ Sự 
giải thoát, về sự hoàn toàn thoát khỏi rằng: “Thế giới là thường còn, thế giới là 
không thường còn, thế giới là có giới hạn, thế giới là không có giới hạn, mạng 

sông và thân thể là một, mạng sống và thân thể là khác, chúng sanh hiện hữu 
ở nơi khác sau khi chết, chúng sanh không hiện hữu ở nơi khác sau khi chết, 
chúng sanh hiện hữu và không hiện hữu ở nơi khác sau khi chết, chúng sanh 
không hiện hữu và không phải là không hiện hữu ở nơi khác sau khi chết; chỉ 
điêu này là chân lý, điều khác là rô dại.” 

“Họ nói rằng: “Chính ở đây là trong sạch?” là như thê. 

Họ đã nói sự thanh tịnh không có ở các giáo pháp khác: Họ quăng bỏ, 
ném bỏ, vất bỏ tât cả các học thuyết khác, ngoại trừ bậc Đạo sư, giáo lý, tập thể, 
quan điểm, lỗi thực hành, đạo lộ của bản thân. Họ đã nói như vây: “Bậc Đạo sư 
ây không là đẳng Toàn tri, giáo pháp â ây không khéo được thuyết giảng, tập thể 
ây đã không thực hành tốt đẹp, quan điểm ấy không tốt đẹp, lôi thực hành ây đã 
không khéo được quy định, đạo lộ ấy không dẫn dắt ra khỏi, ở nơi ây không có 
sự trong sạch, hay sự thanh tịnh, hay sự hoàn toàn trong sạch, hay sự thoát khỏi, 
hay sự giải thoát, hay sự hoàn toàn thoát khỏi; ở nơi ây không có những người 
được trong sạch, hay được thanh tịnh, hay được hoàn toàn trong sạch, hay được 
thoát khỏi, hay được giải thoát, hay được hoàn toàn thoát khỏi, họ là thập hèn, 
hèn kém, thấp kém, thập thỏi, tôi tệ, nhỏ nhoï”, họ nói như vậy, họ thuyết như 
vậy, họ phát ngôn như vậy, họ giảng giải như vậy, họ diễn tả như vậy. 


“Họ đã nói sự thanh tịnh không có ở các giáo pháp khác” là như thế. 
Nương tựa vào nơi nào, họ nói sự tốt đẹp về nơi ấy. 
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Nương tựa vào nơi nào: Vào bậc Đạo sư, vào giáo lý, vào tập thể, vào 
quan điểm, vào lối thực hành, vào đạo lộ nào mà họ đã nương tựa, đã nương 
nhờ, đã bám vào, đã đến gân, đã bám chặt, đã hướng đến. 


Về nơi Ấy: Là về quan điểm của mình, về sự chấp nhận của mình, vê sự ưa 
thích của minh, vê quan niệm của minh. 


Họ nói sự tôt đẹp: Là có học thuyết tốt đẹp. có học thuyết lịch sự, có học 
thuyết sảng suốt, có học thuyết. vững chắc, có học thuyết đúng đăn, có học 
thuyết thực tiễn, có học thuyết rõ rệt, có học thuyết gương mẫu, có học thuyết 
giá trị dựa theo quan niệm của mình. 

“Nương tựa vào nơi nào, họ nói sự tốt đẹp về nơi ấy” là như thê. 

Phân đông đã đi theo những chân lý riêng biệt: Phân đông các Sa-môn 
và Bà-la-môn đã đi theo, đã thiết lập, đã bám vào, đã đến gân, đã bám chặt, đã 
hướng đến những chân ly riêng biệt của cá nhân. Họ đã đi theo, đã thiết lập, đã 
bám vào, đã đến gân, đã bám chặt, đã hướng đến răng: “Thế giới là thường còn; 
chỉ điều này là chân lý, điêu khác là rô dại”; họ đã đi theo, đã thiết lập, đã bám 
vào, đã đến gân, đã bám chặt, đã hướng đến răng: “Thế giới là không thường 
còn,... (nf)... chúng sanh không hiện hữu và không phải là „không hiện hữu ở 
nƠI khác sau khi chết; chỉ điều này là chân lý, điều khác là rồ dại.” 

“Phân đông đã đi theo những chân lý riêng biệt” là như thế. 

Vì thế, đức Thế Tôn đã nói răng: 

“Họ [những kẻ theo tà kiến) nói răng: 'Chính ở đây là trong sạch. ° 

Họ đã nói sự thanh tịnh không có ở các giáo pháp khác. 

Nương tựa vào nơi nào, họ nói sự tôt đẹp vê nơi đáy. 

Phân đông đã đi theo những chân lý riêng biệt. ” 


8.2. Mong muốn tranh luận, những kẻ ây sau khi chen vào hội chúng, 

Từng đôi, chúng đánh giá lân nhau là ngu dối. 

Dựa dâm vào người khác, chúng nói lời bàn cãi, 

Mong muốn lời ca ngợi, chúng nói [học thuyết] là thiện xảo. 

Mong muốn tranh luận, những kẻ ấy sau khi chen vào hội chúng. 

Mong muốn tranh luận, những kẻ ấy: Những kẻ ấy có sự mong muốn 
tranh luận, có mục đích tranh luận, có chủ tâm tranh luận, có sự chú trọng tranh 
luận, có sự tâm câu tranh luận trong khi đi đến. 

Sau khi chen vào hội chúng: Là sau khi chen vào, sau khi xen vào, sau 
khi lặn sâu vào, sau khi đi vào hội chúng Sát-đê-ly, hội chúng Bà-la-môn, hội 
chúng gia chủ, hội chúng Sa-môn. ' 

“Mong muốn tranh luận, những kẻ ấy sau khi chen vào hội chúng” là như thế. 

Từng đôi, chúng đánh giá lẫn nhau là ngu dốt. 


! Đã dịch theo sự hiệu đính của Tam tạng Miễn Điện, Thái Lan và PTS. (ND) 
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Từng đôi: Là hai người, hai người gây nên sự cãi cọ, hai người gây nên 
sự cãi lộn, hai người gây nên cuộc nói chuyện nhảm nhí, hai người gây nên 
sự tranh cãi, hai người gây nên sự tranh tụng, hai người tranh luận, hai người 
chuyện trò. Chúng đánh giá, nhìn thây, nhận thấy, quan sát, suy xét, khảo sát 
lẫn nhau là thấp hèn, là hèn kém, là thâp kém, là thấp thỏi, là tôi tệ, là nhỏ nhoi. 

“Từng đôi, chúng đánh giá lẫn nhau là ngu dốt” là như thế. 

Dựa dẫm vào người khác, chúng nói lời bàn cãi: Những người ây nương 
tựa, dựa dâm, bám vảo, đến gân, bám chặt, hướng đến bậc Đạo sư, giáo lý, tập 
thể, quan điểm, lỗi thực hành, đạo lộ khác. 

Lời bàn cãi: Nói đến sự cãi cọ, sự cãi lộn, sự cãi vã, sự tranh cãi, sự gây 
øố. Hoặc là, lời bàn cãi: Lời nói Ấy là vô bô. Chúng nói lời bàn cãi, nói lời cãi 
cọ, nói lời cãi lộn, nói lời cãi vã, nói lời tranh cãi, nói lời gây gỗ, chúng thuyết, 
chúng phát ngôn, chúng giảng giải, chúng diễn tả. 

“Dựa dẫm vào người khác, chúng nói lời bàn cãi” là như thể. 

Mong muốn lời ca ngợi, chúng nói [học thuyết] là thiện xảo. 

Mong muốn lời ca ngợi: Là có sự mong muốn lời ca ngợi, có mục đích về 
lời ca ngợi, có chủ tâm vê lời ca ngợi, có sự chú trọng về lời ca ngợi, có sự tầm 
cầu về lời ca g5ỢI trong khi đi đến. 

, Chúng nói là thiện xảo: Là có học thuyết thiện xảo, có học thuyết sáng 
suốt, có học thuyết vững chắc, có học thuyết đúng đắn, có học thuyết thực tiến, 
có học thuyết rõ rệt, có học thuyết gương mẫu, có học thuyết giá trị dựa theo 
quan niệm của mình. 

“Mong muôn lời ca ngợi, chúng nói [học thuyết] là thiện xảo” là như thế. 

Vì thế, đức Thế Tôn đã nói răng: 

“Mong muốn tranh luận, những kẻ ấy sau khi chen vào hội chúng, 

Từng đôi, chúng đánh giá lân nhau là ngu đối. 

Dựa dâm vào người khác, chủng nói lời bàn cãi, 

Mong muốn lời ca ngợi, chúng nói [học thuyết] là thiện xảo. Ì 


8.3. Kẻ gắn bó với sự phát biểu ở giữa hội chúng, 

Trong khi ước muôn lời ca ngợi, thì trở nên Ìo lắng. 

Hơn nữa, khi bị bác bỏ thì trở nên xấu hồ, 

Vì sự chê bai, kẻ ấy bị bực tức, có sự tìm kiêm điểm thiếu sót. 

Kẻ gắn bó với sự phát biểu ở giữa hội chúng: Kẻ gắn bó, gắn vào, gắn 
chặt, găn liên, kết găn VỚI sự phát biểu của bản thân ở hội chúng Sát-để-ly, hoặc 
ở hội chúng Bà-la-môn, hoặc ở hội chúng gia chủ, hoặc ở hội chúng Sa-môn 
để phát biểu. 

“Kẻ gắn bó với sự phát biểu ở giữa hội chúng” là như thế. 

Trong khi ước muốn lời ca ngợi, thì trở nên lo lắng. 


ĐẠI DIỄN GIẢI # 139 


Trong khi ước muốn lời ca ngợi: Trong khi ước muốn là trong khi ước 
nguyện, trong khi mong câu, trong khi nguyện câu lời ca ngợi, sự tán đương, sự 
nồi tiếng, sự rạng danh. 

Thì trở nên lo lắng: Ngay trước cuộc nói chuyện thì có nỗi nghi hoặc, có 
sự lo lắng răng: “Phải chăng sẽ có sự chiến thăng cho ta? Phải chăng sẽ có sự 
thất bại cho ta? Ta sẽ thực hiện việc chỉ trích như thế nào? Ta sẽ thực hiện việc 
bào chữa như thế nào? Ta sẽ tạo sự đề cao như thể nào? Ta sẽ tạo sự gây ân 
tượng như thế nào? Ta sẽ tạo sự sút mặc như thế nào? Ta sẽ tạo Sự Øỡ rôi như 
thế nào? Ta sẽ tạo sự cắt ngang như thế nào? Ta sẽ tạo sự kết nối như thế nào?” 
Ngay trước cuộc nói chuyện thì có nỗi nghi hoặc, có sự lo lắng là như vậy. 

“Trong khi ước muốn lời ca ngợi, thì trở nên lo lắng” là như thế. 

Hơn nữa, khi bị bác bỏ thì trở nên xâu hỗ: Những người nào là các vị 
xem xét câu hỏi, các hội đoàn, các thành viên, các kiêm tra viên, những người 
ây bác bỏ. Họ bác bỏ vì ý nghĩa: “Điều đã nói xa rời ý nghĩa.” Họ bác bỏ vì văn 
tự: “Điều đã nói xa rời văn tự.” Họ bác bỏ vì ý nghĩa và văn tự: “Điều đã nói 
xa rời ý nghĩa và văn tự.” Họ bác bỏ rằng: “Y nghĩa đã được ông trình bày sai, 
văn tự đã được ông trích dẫn tôi, nghĩa và văn tự đã được ông trình bày saI1 và 
trích dẫn tôi, ông đã không thực hiện việc chỉ trích, ông đã thực hiện tÔi VIỆC 
bảo chữa, ông đã không tạo sự đề cao, ông đã làm dở việc gây ân tượng, ông 
đã không tạo sự gút mặc, ông đã làm dở việc gỡ rồi, ông đã không tạo sự cắt 
ngang, ông đã làm dở việc kết nói. Điều đã thuyết là không suông sẻ, đã được 
thuyết đở, đã được phát ngôn dở, đã được đối đáp tôi, đã được thốt ra tôi, đã bị 
nói vụng vê.” 

Hơn nữa, khi bị bác bỏ thì trở nên xâu hỗ: Khi bị chối từ thì trở nên xấu 
hồ, bị dẫn vặt, bị đụng chạm, bị bệnh hoạn, bị ưu phiên. 

“Hơn nữa, khi bị bác bỏ thì trở nên xâu hồ” là như thế. 

Vì sự chê bai, kề ấy bị bực tức, có sự tìm kiếm điểm thiếu sót: Vì sự chê 
bal, vì sự chê trách, vì sự không nôi tiếng, vì sự không ca tụng, nên bị bực tức, 
tức giận, phản kháng bày tỏ sự bực tức, sự sân hận, sự không băng lòng. “V1 sự 
chê bai, kẻ ấy bị bực tức” là như thê. 

Có sự tìm kiếm điểm thiếu sót: Có sự tìm kiêm điểm thiếu sót là có sự tìm 
kiếm chỗ thủng, có sự tìm kiếm khuyết điểm, có sự tìm kiếm sự lầm lỡ, có sự 
tìm kiểm sự vập ngã, có sự tìm kiếm sự đụng chạm, có sự tìm kiếm kẽ hở. 

“Vì sự chê bai, kẻ ấy bị bực tức, có sự tìm kiêm điểm thiếu sót” là như thế. 

Vì thế, đức Thế Tôn đã nói răng: 

“Kẻ gắn bó với sự phát biếu ở giữa hội chúng, 

Trong khi ước muốn lời ca ngợi, thì trở nên lo lắng. 

Hơn nữa, khi bị bác bỏ thì trở nên xấu hồ, x 

Vì sự chê bai, kẻ ấy bị bực tức, có sự tìm kiêm điểm thiếu sót. ” 
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8.4. Họ đã nói răng cuộc tranh luận của người này là hèn mọn, 

Những vị xem xét cáu hỏi đã bác bỏ. 

Người có cuộc tranh luận thấp hèn than vẫn, sâu muộn, 

Phàn nàn răng: “Kẻ ấy đã vượt hắn tôi. ” 

Họ đã nói rằng cuộc tranh luận của người này là hèn mọn: Cho rằng 
cuộc tranh luận của người này là thấp hèn, hèn kém, hèn mọn, bị bỏ qua, không 
được hoàn hảo; các vị đã nói như vậy, thuyết như vậy, phát ngôn như vậy, giảng 
giải như vậy, diễn tả như vậy. 

“Họ đã nói rằng cuộc tranh luận của người này là hèn mọn” là như thế. 

Những vị xem xét cầu hồi đã bác bỏ: Những người nào là các vị xem xét 
câu hỏi, các hội đoàn, các thành viên, các kiểm tra viên, những người ấy bác 
bỏ. Họ bác bỏ vì ý nghĩa: “Điêu đã nói xa rời ý nghĩa.” Họ bác bỏ vì văn tự: 
“Điều đã nói xa rời văn tự.” Họ bác bỏ vì ý nghĩa và văn tự: “Điều đã nói xa rời 
ý nghĩa và văn tự.” Họ bác bỏ rằng: “Ý nghĩa của ông được trình bày sai, văn 
tự của ông được trích dẫn tôi, ý nghĩa và văn tự của ông được trình bày sai và 
được trích dẫn tôi, ông đã không thực hiện việc chỉ trích, ông đã thực hiện tôi 
việc bào chữa, ông đã không tạo sự đề cao, ông đã làm dở việc gây ân tượng, 
ông đã không tạo sự gút mặc, ông đã làm dở việc gỡ rôi, ông đã không tạo sự 
cắt ngang, ông đã làm dở việc kết nói. Điều đã thuyết là không suông sẻ, đã 
được thuyết đở, đã được phát ngôn đở, đã được đối đáp tôi, đã được thôt ra tôi, 
đã bị nói vụng về.” 

“Những vị xem xét câu hỏi đã bác bỏ” là như thê. 

Người có cuộc tranh luận thâp hèn than vãn, sâu muộn. 

Than vãn [răng]: “Ta đã suy tính cách khác, đã suy nghĩ cách khác, đã suy 
luận cách khác, đã học tập cách khác, đã suy xét cách khác. Kẻ ây có phe cánh 
đông hơn, có hội chúng đông hơn, có tùy tùng đồng hơn. Hội chúng này là phe 
nhóm, không hợp nhất. Hãy có cuộc thuyết giảng và nói chuyện ở hội chúng 
hợp nhất, ta sẽ bẻ gãy lại”, lời nói nào có hình thức như vậy là nói lắm nhảm, 
nói huyên thuyên, nói kế lễ, lỗi nói kế lễ, trạng thái nói kế lễ. “Than vãn” là 
như thể. 

Sâu muộn: Sâu muộn Tăng: “Chiên thăng thuộc về kẻ Ấy”, sâu muộn răng: 
“Thât bại thuộc về ta”, sâu muộn răng: “Lợi lộc thuộc về kẻ Ấy”, sâu muộn 
răng: “Thât lợi thuộc về ta”, sầu muộn răng: “Danh vọng thuộc về kẻ â ÂY”, 
muộn rằng: “Không danh vọng thuộc về ta” , sâu muộn răng: “Khen ngợi FAN 
về kẻ Ấy”, sâu muộn răng: “Chê bai thuộc VỆ ta”, sâu muộn rằng: “Hạnh phúc 
thuộc về kẻ â ây”, sầu muộn răng: “Đau khô thuộc về ta.” Sâu muộn răng: “Kẻ 
ây được trọng vọng, được cung kính, được sùng bái, được cúng dường, được 
nề nang, có nhận được y phục, vật thực, chỗ trú ngụ và vật dụng là thuốc men 
chữa bệnh; ta không được trọng vọng, không được cung kính, không được sùng 
bái, không được cúng dường, không được nê nang, không nhận được y phục, 
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vật thực, chỗ trú ngụ và vật dụng là thuốc men chữa bệnh”; rồi mệt mỏi, than 
vãn, đâm ngực khóc lóc, đi đến sự mê muội. “Than vãn, sầu muộn” là như thế. 

Cuộc tranh luận thấp hèn: Cuộc tranh luận thấp hèn là cuộc tranh luận 
hèn mọn, cuộc tranh luận bị bỏ qua, cuộc tranh luận không được hoàn hảo. 

“Người có cuộc tranh luận thập hèn than vãn, sâu muộn” là như thế. 

Phàn nàn răng: “Kẻ ấy đã vượt hắn tôi.” “Kẻ ấy đã vượt trội, đã vượt 
khỏi, là đã vượt quá, đã vượt qua hăn, đã vượt qua khỏi tôi trong lúc tranh 
luận với tôi băng cuộc tranh luận.” “Kẻ ây đã vượt hăn tôi” là như vậy. Hoặc 
là, “Trong lúc tranh luận với tôi bằng cuộc tranh luận, sau khi ngự trị, sau khi 
đè bẹp, sau khi trấn áp, sau khi chà đạp tôi, kẻ â ây sống, trú ngụ, sinh hoạt, vận 
hành, bảo hộ, hộ trì, bảo dưỡng.” “Kẻ ây đã vượt hắn tôi” còn là như vậy. 


Phàn nàn: Đề cập đến lời nói, việc nói lắm nhảm, việc nói huyện thuyên, 
việc nói kê lễ, lôi nói kế lễ, trạng thái nói kế lê. 

“Phàn nàn rằng: “Kẻ ấy đã vượt hăn tôi?” là như thế. 

Vì thế, đức Thế Tôn đã nói răng: 

“Họ đã nói rằng cuộc tranh luận của người này là hèn mọn, 

Những vị xem xét cấu hỏi đã bác bỏ. 

Người có cuộc tranh luận thấp hèn than vẫn, sâu muộn, 

Phàn nàn rằng: 'Kẻ ấy đã vượt hẳn tôi. `” 


8.5. Những sự tranh cãi này đã sanh khởi giữa các vị Sa-môH. 

Ở những việc này Có sự hưng phân và chán nản. 

Sau khi nhìn tháy luôn cả điêu này, nên xa lánh sự bản cãi, 

Bởi vì không có lợi ích nào khác ngoài việc đạt được lời ca ngợi. 

Những sự tranh cãi này đã sanh khởi giữa các vị Sa-môn. 

Các vị Sa-môn: Bắt cứ những vị nào đã đi đến hạnh du sĩ, đã thành tựu 
hạnh du sĩ bên ngoài giáo pháp này. Các sự cãi cọ về quan điểm, các sự cãi lộn 
về quan điểm, các sự cãi vã vệ quan điểm, các sự tranh cãi về quan điểm, các 
SỰ gây gỐ về quan điểm này đã sanh ra, đã sanh khởi, đã hạ sanh, đã phát sanh, 
đã xuât hiện giữa các vị Sa-môn. 

“Những sự tranh cãi này đã sanh khởi giữa các vị Sa-môn” là như thế. 

Ở những việc này có sự hưng phân và chán nản: Là có chiến thắng và 
thất bại, có lợi lộc và không lợi lộc, có danh vọng và không danh vọng, có ca 
ngợi và chê bai, có hạnh phúc và khô đau, có hỷ tâm và ưu tâm, có ưa thích và 
không ưa thích, có ưa chuộng và bắt bình, có hưng phân và chán nản, có chiêu 
chuộng và chông đối; do chiến thăng tâm được hưng phân, do thất bại tâm bị 
chán nản; do có lợi lộc tâm được hưng phân, do không có lợi lộc tâm bị chán 
nản; do có danh vọng tâm được hưng phân, do không có danh vọng tâm bị chán 
nản; do lời ca ngợi tâm được hưng phân, do lời chê bai tâm bị chán nản; do hạnh 
phúc tâm được hưng phân, do khô đau tâm bị chán nản; do hỷ tâm tâm được 
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hưng phân, do ưu tâm tâm bị chán nản; do kiêu hãnh tâm được hưng phấn, do 
mặc cảm tâm bị chán nản. 

“Ở những việc này có sự hưng phân và chán nản” là như thế. 

Sau khi nhìn thấy luôn cả điều này, nên xa lánh sự bàn cãi. 


Sau khi nhìn thấy luôn cả điều này: Sau khi nhìn thây, sau khi nhìn xem, 
sau khi cân nhăc, sau khi xác định, sau khi minh định, sau khi làm rõ rệt điều 
bất lợi này ở các sự cãi cọ về quan điểm, ở các sự cãi lộn về quan điểm, Ở Các SỰ 
cãi vã về quan điểm, ở các sự tranh cãi về quan điểm, ở các sự gây gỗ về quan 
điểm. “Sau khi nhìn thấy luôn cả điều này” là như thế. 


Nên xa lánh sự bàn cãi: Sự bản cãi nói đến sự cãi cọ, sự cãi lộn, sự cãi vã, 
sự tranh cãi, sự gây gỗ. Hoặc là, sự bàn cãi: Lời nói ấy là vô bố. Không nên 
tạo ra sự bàn cãi, không nên tạo ra sự cãi cọ, không nên tạo ra sự cãi lộn, không 
nên tạo ra sự cãi vã, không nên tạo ra sự tranh cãi, không nên tạo ra sự gây gô; 
nên dứt bỏ, nên xua đi, nên làm châm dứt, nên làm cho không còn hiện hữu sự 
cãi cọ, cãi lộn, cãi vã, tranh cãi, gây øố; nên tránh khỏi, xa lánh, tránh xa, đi ra 
ngoài, rời ra, thoát khỏi, không bị ràng buộc với sự cãi cọ, cãi lộn, tranh luận, 
tranh cãi, gây gồ, nên sông với tâm đã được làm trở thành không còn giới hạn. 

“Sau khi nhìn thấy luôn cả điều này, nên xa lánh sự bàn cãi” là như thế. 

Bởi vì không có lợi ích nào khác ngoài việc đạt được lời ca ngợi: Ngoài 
việc đạt được lời ca ngợi, không có lợi ích nào khác, lợi ích cho bản thân hay 
lợi ích cho người khác hoặc lợi ích cho cả hai, lợi ích liên quan đời này hay lợi 
ích liên quan đời sau, lợi ích hời hợt hay lợi ích thâm sâu, lợi ích được giảu kín 
hay lợi ích được che đậy, lợi ích tiêm tàng hoặc lợi ích hiển hiện, lợi ích có tội 
lỗi hay lợi ích không ô nhiễm, lợi ích trong trắng hay lợi ích tôi thượng là không 
có, không hiện hữu, không tìm thấy, không tôn tại. 

“Bởi vì không có lợi ích nào khác ngoài việc đạt được lời ca ngợi” là như thế. 

Vì thê, đức Thế Tôn đã nói răng: 

“Những sự tranh cãi này đã sanh khởi giữa các vị Sa-môi. 

Ở những việc này có sự hưng phần và chán nản. 

Sau khi nhìn thấy luôn cả điêu này, nên xa lánh sự bàn cãi, 

Bởi vì không có lợi ích nào khác ngoài việc đạt được lời ca ngợi. ` 
8.6. Hoặc hơn nữa, kẻ được cq ngợi ở nơi ấy, 

Sau khi đã nói lên lời tranh luận ở giữa hội chúng, 

Kẻ ấy cười về điêu ấy, kiêu hãnh vì điêu ấy, 

Sau khi đã đạt được mục dịch ây theo như ý định đã có. 

Hoặc HC nữa, kẻ được ca ngợi ở nơi ấy. 

Ở nơi Ấy: Được ca ngợi, được tán dương, được nỗi tiếng, được rạng danh 
bởi quan điểm của mình, bởi sự chấp nhận của mình, bởi sự ưa thích của mình, 
bởi quan niệm của mình. 
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“Hoặc hơn nữa, kẻ được ca ngợi ở nơi ấy” là như thê. 

Sau khi đã nói lên lời tranh luận ở giữa hội chúng: Sau khi đã nói lên, 
sau khi đã nêu ra lời tranh luận; sau khi đã nói lên, sau khi đã nêu ra, sau khi đã 
kiện toàn, sau khi đã tăng cường, sau khi đã giảng giải, sau khi đã làm rõ, sau 
khi đã diễn tả, sau khi đã năm vững lời biện luận của mình ở giữa hội chúng 
Sát-đề-ly, hội chúng Bà-la-môn, hội chúng gia chủ, hội chúng Sa-môn. 


“Sau khi đã nói lên lời tranh luận ở giữa hội chúng” là như thê. 

Kẻ ấy cười về điều ấy, kiêu hãnh vì điều ấy: Kẻ ấy với thắng lợi ấy trở nên 
VUI sướng, vui vẻ, thích thú, hoan hý, có tâm tư được trọn vẹn; hoặc là trong lúc 
cười nhe răng, kẻ â ây Cười. 


Kiêu hãnh vì điều ấy: Kẻ ấy được kiêu hãnh với thắng. lợi â Ấy. Sự kiêu hãnh, 
sự glương lên [như ngọn cờ], sự tự nâng lên, sự mong muốn nồi bật của tâm. 

“Kẻ ấy cười về điêu ây, kiêu Hà vì điều ấy” là như thế. 

Sau khi đã đạt được mục đích ấy theo như ý định đã có: Sau khi đã đạt 
được, sau khi đã đến nơi, sau khi đã đạt đến, sau khi đã tìm thấy, sau khi đã tiếp 
nhận thắng lợi ấy. 

Theo như ý định đã có: Theo như ý định đã có là theo như tâm ý đã có 
theo như tâm tư đã có, theo như tâm thức đã có. 

“Sau khi đã đạt được mục đích ây theo như ý định đã có” là như thế. 

Vì thế, đức Thế Tôn đã nói răng: 

“Hoặc hơn nữa, kẻ được ca ngợi ở nơi ấy, 

Sau khi đã nói lên lời tranh luận ở giữa hội chúng, 

Kẻ ấy cười về điễu ấy, kiêu hãnh vì điễu ây, 

Sau khi đã đạt được mục đích ấy theo như ý định đã có. ” 
§.7. Cái nào là sự kiêu hãnh, cái ây đổi với kẻ ấy là vùng đất tiêu diệt. 

Hơn nữa, kẻ ấy nói một cách ngã mạn và cao ngạo. 

Sau khi nhìn thấy luôn cả điễu này, không nên tranh cãi, 

Bởi vì các bác thiện xảo nói sự (rong sạch là không do việc áy. 

Cái nào là sự kiêu hãnh, cái ấy đối với kẻ ấy là vùng đất tiêu diệt. 


Cái nào: Cái nào là sự hãnh diện, sự g1ương lên [như ngọn cờ |, sự tự nâng 
lên, sự mong muốn nỗi Dật của tâm; “cái nào là sự kiêu hãnh” là như thế. 


Cái â ây đối với kẻ ẤY, là vùng đất tiêu diệt: Cái ấy là vùng đât tiêu diệt, 
vùng đất phá hại, vùng đất hành hạ, vùng đất đụng chạm, vùng đất bất hạnh, 
vùng đất nguy cơ đỗi với kẻ ấy. 


“Cái nào là sự kiêu hãnh, cái ấy đối với kẻ ấy là vùng đất tiêu diệt” là như thế. 

Hơn nữa, kẻ ấy nói một cách ngã mạn và cao ngạo: Nhân vật ấy nói một 
cách ngã mạn và nói một cách cao ngạo. 

“Hơn nữa, kẻ ây nói một cách ngã mạn và cao ngạo” là như thế. 
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Sau khi nhìn thấy luôn cả điều này, không nên tranh cãi: Sau khi nhìn 
thây, sau khi nhìn xem, sau khi cân nhắc, sau khi xác định, sau khi minh định, 
sau khi làm rõ rệt điều bt lợi này ở các sự cãi cọ về quan điểm, Ở các sự cãi lộn 
về quan điểm, Ở Các sự cãi vã về quan điểm, Ở các sự tranh cãi về quan điểm, ở 
các sự gây gô vẻ quan điểm. “Sau khi nhìn thấy luôn cả điều này” là như thế. 


Không nên tranh cãi: Không nên tạo ra sự cãi cọ, không nên tạo ra sự cãi 
lộn, không nên tạo ra sự cãi vã, không nên tạo ra sự tranh cãi, không nên tạo ra 
sự gây gỗ; nên dứt bỏ, nên xua đi, nên làm chấm dứt, nên làm cho không còn 
hiện hữu sự cãi cọ, cãi lộn, cãi vã, tranh cãi, gây gỗ; nên tránh khỏi, xa lánh, 
tránh xa, đi ra ngoài, rời ra, thoát khỏi, không bị ràng buộc với sự cãi cọ, cãi 
lộn, cãi vã, tranh cãi, gây gố, nên sông với tâm đã được làm trở thành không 
còn giới hạn. 

“Sau khi nhìn thấy luôn cả điều này, không nên tranh cãi” là như thế. 

Bởi vì các bậc thiện xảo nói sự trong sạch là không do việc Ấy. 

Các bậc thiện xảo: Những bậc thiện xảo về uân, thiện xảo về giới, thiện xảo 
về xứ, thiện xảo. về tùy thuận duyên khởi, thiện xảo về việc thiết lập niệm, thiện 
xảo về chánh cân, thiện xảo về nên tảng của thần thông, thiện xảo về quyên, 
thiện xảo về lực, thiện xảo về yếu tô đưa đến giác ngộ, thiện xảo về Đạo, thiện 
xảo về Quả, thiện xảo về Niết-bàn, [các bậc thiện xảo ấy] không nói, không 
thuyết, không phát ngôn, không giảng giải, không diễn tả răng sự trong sạch, sự 
thanh tịnh, sự hoản toàn trong sạch. sự thoát khỏi, sự giải thoát, sự hoàn toàn 
thoát khỏi là do sự cãi cọ về quan điểm, do sự cãi lộn về quan điểm, do sự cãi vã 
về quan điêm, do sự tranh cãi về quan điểm, do sự gây gô về quan điểm. 


“Bởi vì các bậc thiện xảo nói! sự trong sạch là không do việc ây” là như thê. 
Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Cái nào là sự kiêu hãnh, cái ấy đối với kẻ ây là vùng đất tiêu diệt. 

Hơn nữa, kẻ ấy nói một cách ngã mạn và cao ngạo. 

Sau khi nhìn thấy luôn cả điễu này, không nên tranh cãi, 

Bởi vì các bác thiện xảo nói sự trong sạch là không do việc ấy ă 


8.8. Giống như vị đng sĩ, được chu cấp VỚI thức ăn của nhà vua, 
Đi đến, la hét, ước muốn có đing sĩ ? đổi địch. 
Này dũng sĩ, ngươi hãy đi đến nơi kẻ |: đũng sỉ ï đối địch] ấy, 
Quả thật trước đây đã không còn [ô nhiễm] gì để mà chiên đầu. 


Giống như vị dũng sĩ, được chu cấp với thức ăn của vua. 

Vị dũng sĩ: VỊ dũng sĩ là vị anh hùng, quả cảm, không nhút nhát, không 
kinh hãi, không sợ sệt, không trôn chạy. 

Được chu cấp với thức ăn của vua: Được chu cấp, được nuôi dưỡng, được 
cung cấp, được tăng trưởng nhờ vào vật thực cứng của nhà vua, nhờ vào vật 
thực mêm của nhà vua. 
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“Giống như vị dũng sĩ, được chu cấp với thức ăn của nhà vua” là như thê. 

Đi đến, la hét, ước muốn có dũng sĩ đối địch: Vị á ây đi đến, tiếp cận, đi đến 
gân, vừa kêu la, vừa la lên, vừa la hét, trong khi ước muôn, trong khi ưng thuận, 
trong khi ước nguyện, trong khi mong câu, trong khi nguyện câu có dũng sĩ đỗi 
địch, có người nam đối địch, có kẻ thù đối địch, có võ sĩ đối địch. 


“Đi đến, la hét, ước muốn có dũng sĩ đối địch” là như thê. 


Này dũng sĩ, ngươi hãy đi đến nơi kẻ [dũng sĩ đôi địch| Ấy: Kẻ theo tà 
kiến ấ ây hiện ở nơi nào, thì ngươi hãy đi đến nơi ây, hãy tiễn đến nơi ấy, hãy đến 
gân nơi ây, hãy tiến về nơi ấy. Kẻ ấy là đũng sĩ đôi địch, người nam đối địch, kẻ 
thù đối địch, võ sĩ đối địch của ngươi. 

“Này dũng sĩ, ngươi hãy đi đến nơi kẻ [dũng sĩ đôi địch] ấy” là như thế. 

Quả thật trước đây đã không còn [ô nhiễm] ơì để mà chiến đấu: Quả 
thật trước đây ở gốc cây Bô-đè, những ô nhiễm có hành động đối kháng, có 
hành động đôi nghịch, có hành động chông đối, có hành động đối lập là không 
có, không hiện hữu, không tìm thây, không tôn tại, đã được dứt bỏ, đã được trừ 
tuyệt, đã được văng lặng, đã được tịch tịnh, không thê sanh khởi nữa, đã được 
thiêu đốt bởi ngọn lửa trí tuệ. 


Đề mà chiến đấu: Tức là nhằm mục đích chiến đâu, nhăm mục đích cãi cọ, 
nhăm mục đích cãi lộn, nhằm mục đích cãi vã, nhằm mục đích tranh cãi, nhằm 
mục đích gây gồ. 

“Quả thật trước đây đã không còn [ô nhiễm] gì để mà chiến đấu” là như thế. 

Vì thế, đức Thế Tôn đã nói răng: 

“Giống như vị dũng sĩ, được chu cấp với thức ăn của nhà vua, 

Đi đến, la hét, ước muốn có đũng sĩ đổi địch. 

Này dũng sĩ, ngươi hãy đi đến nơi kẻ [dũng sĩ đối địch] ấy, 

Quả thật trước đây đã không còn [ô nhiễm] gì đề mà chiến đấu. ” 


8.9. Những kẻ nào sau khi tiếp thu tà kiến, rồi tranh cãi và nói răng: “Chỉ mỗi 
điều này là chân lý. ` _ Ngươi hãy nói với những ké ấy răng: “Khi cuộc tranh 
luận sanh khởi, người đổi kháng với người. ở đáy thát sự không có. ” 


Những kẻ nào sau khi tiếp thu tà kiến, rồi tranh cãi: Những kẻ nào sau 
khi chập nhận, sau khi năm lây. sau khi tiếp thu, sau khi bám víu, sau khi chấp 
chặt bất cứ tà kiến nào thuộc về sáu mươi hai tà kiến rồi tranh cãi, rồi gây ra sự 
cãi cọ, gây ra sự cãi lộn, gây ra sự cãi vã, gây ra sự tranh cãi, gây ra sự gây 8Ố 
rằng: "Ngươi không biết Pháp và Luật này, ta biết Pháp và Luật này, ngươi sẽ 
biết gì về Pháp và Luật này ? Ngươi thực hành sai trái, ta thực hành đúng đăn, 
có lợi Ích cho ta, không có lợi ích cho ngươi, điều nên nói trước đã nÓI Sau, điều 
nên nói sau đã nói trước, lề thói của ngươi đã bị đảo lộn, học thuyết của ngươi 
đã bị lên án, ngươi bị phản đối, ngươi hãy hành xử cho việc thoát ra khỏi lời nói 
[của mình], hoặc ngươi hãy gỡ rôi nêu ngươi có khả năng.” 
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“Những kẻ nào sau khi ¡tiếp thu tà kiến, rồi tranh cãi” là như thế. 

Và nói răng: “Chỉ mỗi điều này là chân lý”: Họ nói, họ thuyết, họ phát 
ngôn, họ giảng giải, họ diễn tả rằng: “Thế giới là thường còn; chỉ điều này là 
chân ly, điều khác là rô dại”; họ nói, họ thuyết, họ phát ngôn, họ giảng giải, họ 
diễn tả răng: “Thế giới là không thường còn,... (nt)... chúng sanh không hiện 
hữu và không phải là không hiện hữu ở nơi khác sau khi chết; chỉ điều này là 
chân lý, điều khác là rô dại.” 


“Và nói rằng: Chỉ mỗi điêu HỘ) là chân lý” là như thê. 


Ngươi hãy nói với những kẻ Ấy răng: “Khi cuộc tranh luận sanh khởi, 
người đối kháng với ngươi ở đây thật sự không có”: Ngươi hãy nói với 
những kẻ theo tà kiên â ây vê sự tranh luận bằng sự tranh luận, vê sự chỉ trích 
băng sự chỉ trích, vỀ sự bào chữa bằng sự bào chữa, về sự đề cao băng sự đề 
cao, về sự gây, ân tượng bằng sự gây : ân tượng, về Sự gút mặc băng Sự gút, mắc, 
về SỰ ØỠ Tôi bằng sự gỡ rỗi, về sự cắt ngang băng sự cắt ngang, về sự kết nối 
băng sự kết nÔI. Ngươi hãy nói với những kẻ ây răng: “Những người Ấy là các 
dũng sĩ đôi địch, các người nam đối địch, các kẻ thù đôi địch, các võ sĩ đối địch 
đối với ngươi.” 

“Khi cuộc tranh luận sanh khởi, người đối kháng với ngươi ở đây thật 
sự không có”: Khi cuộc tranh luận đã sanh ra, đã sanh khởi, đã hạ sanh, đã phát 
sanh, đã xuất hiện, những người nào thật sự là những người đối kháng, những 
người đối nghịch, những người chông đối, những người đối lập có thê tạo ra sự 
Cãi CỌ, CÓ thể tạo ra sự cãi lộn, có thê tạo ra sự Cãi vã, có thê tạo ra sự tranh cãi, 
có thể tạo ra sự gây gỗ; những người ấy là không có, không hiện hữu, không tìm 
thấy, không tôn tại, đã được dứt bỏ, đã được trừ tuyệt, đã được văng lặng, đã 
được tịch tịnh, không thê sanh khởi nữa, đã được thiêu đốt bởi ngọn lửa trí tuệ. 


_Ngươi hãy nói với những kẻ ấy răng: “Khi cuộc tranh luận sanh khởi, 
người đôi kháng với ngươi ở đây thật sự không có”” là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói răng: 


Những kẻ nào sau khi tiếp thu tà kiến, rồi tranh cãi và nói rằng: “Chỉ mỗi 
điểu này là chân lý. "Ngươi hãy HÔI VỚI những kẻ ấy rằng: 'Khi cuộc tranh luận 
sanh khởi, người đôi kháng với ngươi ở đây thật sự không có. `” 


8.10. Hơn nữa, sau khi tiêu diệt đạo binh [ô nhiễm], những vị nào sống không 
chồng đổi quan điểm [này] bằng các quan điễm [khác], này Pasira, ngươi 
CÓ thê đạt được gì ở những vị ây, là những vị ở đáy không có điễu gì được 
năm bắt là tôi thắng. 


Hơn nữa, sau khi tiêu diệt đạo bỉnh lô nhiễm], những vị nào sông: 
Đạo binh nói đến đạo binh của Ma vương; uê hạnh về thân là đạo binh của Ma 
vương: uê hạnh về khẩu là đạo binh của Ma vương: uễ hạnh về ý là đạo binh 
của Ma vương; tham lam là đạo binh của Ma vương: sân hận là đạo binh của 
Ma vương: si mê là đạo bình của Ma vương: giận đữ là đạo binh của Ma vương; 
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thù hăn là đạo binh của Ma vương: gièm pha, ác ý, ganh ty, bỏn xẻn, xảo trá, 
lửa gạt, bướng bỉnh, hung hăng, ngã mạn, cao ngạo, đam mê, xao lãng, tật cả Ô 
nhiễm, tất cả uế hạnh, mọi sự lo lăng, mọi sự bực bội, mọi sự nóng nảy, tật cả 
các pháp tạo tác bât thiện là đạo binh của Ma vương. 

Bởi vì điều này đã được đức Thế Tôn nói đến: 

_ Các dục là đạo binh thứ nhất của ngươi, thứ nhì nói đến sự không thích 

ú,... (nf)... và vị đã chiến thăng thì đạt được sự an lạc.”? 


Vào lúc tật cả các đạo binh của Ma vương và tật cả các ô nhiễm có hành 
động đối kháng đã bị đánh bại và đã bị khuất phục, đã bị đồ vỡ, đã bị tan rã, 
không còn hiện diện, nhờ vào bốn Thánh đạo; vì thế, được gọi là “sau khi tiêu 
diệt đạo binh [ô nhiễm].” 

Những vị nào: Là các bậc A-la-hán có lậu hoặc đã được cạn kiệt. 

Sống: Các vị sống, trú ngụ, sinh hoạt, vận hành, bảo hộ, hộ trì, bảo dưỡng. 

“Hơn nữa, sau khi tiêu diệt đạo binh [ô nhiễm], những vị nào sống” là như thế. 

Không chồng đối quan điểm [này] bằng các quan điểm [khác]: Đối với 
những vị nảo, sáu mươi hai tà kiên đã được dứt bỏ, đã được trừ tuyệt, đã được 
văng lặng, đã được tịch tịnh, không thê sanh khởi nữa, đã được thiêu đốt bởi 
ngọn lửa trí tuệ, những vị ấy không chống đối, không chống báng, không đụng 


chạm, không công kích, không phản công quan điểm [này] băng các quan 
điểm [khác]. 


“Không chống đối quan điểm [này] băng các quan điểm [khác]” là như th. 
Này Pasũra, ngươi có thể đạt được øì ở những vị Ấy: Ngươi có thê đạt 


được đũng sĩ đối địch, người nam đối địch, kẻ thù đôi địch, võ sĩ đối địch gì ở 
các bậc A-la-hán có lậu hoặc đã được cạn kiệt ấy? 


“Này Pasũra, ngươi có thê đạt được gì ở những VỊ ây” là như thê. 


Là những vị ở đây không có điều gì được năm bắt là tôi thắng: Đôi với 
các bậc A-la-hán có lậu hoặc đã được cạn kiệt, điều được năm lây, được bám 
víu, được chấp chặt, được bám chặt, được hướng đến răng: “Điêu này là tối 
thắng, cao cả, nhất hạng, thù thắng, dẫn đầu, tôi thượng, cao quý” thì không 
có, không hiện hữu, không tìm thây, không tôn tại, đã được dứt bỏ, đã được trừ 
tuyệt, đã được văng lặng, đã được tịch tịnh, không thể sanh khởi nữa, đã được 
thiêu đốt bởi ngọn lửa trí tuệ. 


“Là những vị ở đây không có điêu gì được nắm bắt là tôi thắng” là như thế. 

Vì thế, đức Thế Tôn đã nói răng: 

“Hơn nữa, sau khi tiêu điệt đạo bình |ô nhiễm], những Vị nào sống không 
chông đổi quan điểm [này] bằng các quan điểm [khác], này Pasura, ngươi có 


thể đạt được gì ở những vị ấy, là những vị ở đây không có điễu øì được năm bắt 
là tôi thắng. ” 


? Xem đây đủ ở câu kệ 4.6, trang 81. (ND) 
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8.11. Giờ ngươi đã đi đến sự Suy xéi, 
Trong khi dùng ý suy nghĩ về các tà kiến. 
Ngươi đã Sắp sỡ đôi đầu với vị đã rũ sạch, 
Ngươi quả không có khả năng đề đi cùng. 


Giờ ngươi đã đi đến sự suy xét, 


Giờ: Từ “a/ha” này gọi là sự nối liền các câu văn, sự kết hợp các cầu văn, 
sự làm đây đủ các câu văn, sự gặp gỡ của các âm, trạng thái trau chuốt từ ngữ, 
tính chất tuần tự của các câu văn. 


Đã đi đến sự suy xét: Trong khi suy nghĩ, trong khi suy tư, trong khi tư duy 
răng: “Phải chăng sẽ có sự chiến thắng cho ta? Phải chăng sẽ có sự thât bại cho 
ta? Ta sẽ thực hiện việc chỉ trích như thê nào? Ta sẽ thực hiện việc bào chữa 
như thế nào? Ta sẽ tạo sự đê cao như thế nào? Ta sẽ tạo việc gây ân tượng như 
thê nào? Ta sẽ tạo sự gút mắc như thế nào? Ta sẽ tạo sự gỡ rôi như thế nào? Ta 
sẽ tạo sự cắt ngang như thế nào? Ta sẽ tạo sự kết nối như thế nào?” Trong khi 
suy nghĩ, trong khi suy tư, trong khi tư duy như vậy, ngươi đã đi đến, ngươi đã 
đi đến gần, ngươi đã đạt đến, ngươi đã đi đến gặp øỡ ta. 

“Giờ ngươi đã đi đến sự suy xét” là như thế. 

Trong khi dùng ý suy nghĩ về các tà kiến. 

Ý: Tức là tâm, ý, ý thức, trái tim, chất xám; ÿ, ý xứ, ý quyên, thức, thức uấn, 
từ đó ý thức giới sanh lên. Trong khi nghĩ đến, trong khi nghĩ về tà kiến HH, 
tâm rắng: “Thế giới là thường còn”, hoặc “thế giới là không thường còn” 


(n4)... hoặc “chúng sanh không hiện hữu và không phải là không hiện hữu ‹ Ở 
nƠơI khác sau khi chết.” 

'“ “Trong khi dùng ý suy nghĩ về các tà kiến” là như thế. 

Ngươi đã gặp gỡ đối đầu với vị đã rũ sạch, ngươi quả không có khả 
năng để đi cùng. 

Việc rũ sạch: Được gọi là tuệ. Tuệ là sự nhận biết,... (nf)... sự không SI 
mê, sự chọn lựa pháp, chánh kiến. Vì lý do gì mà việc rũ sạch được gọi là tuệ? 
Nhờ vào tuệ ây, uê hạnh về thân được rũ bỏ, được rũ sạch, được tây sạch, được 
sột sạch; uê hạnh về khâu.. . (nf)... tất cả các pháp tạo tác bất thiện được rũ bỏ, 
được rũ sạch, được tây sạch, được gột sạch. Hoặc là, nhờ vào chánh kiến, tà 
kiên được rũ bỏ, được rũ sạch, được tây sạch, được gột sạch; nhờ vào chánh tư 
duy, tà tư duy... (nf)... nhờ vào chánh giải thoát, tà giải thoát được rũ bỏ, được 
rũ sạch, được tây sạch, được gột sạch. Hoặc là, nhờ vào đạo lộ Thánh thiện tám 
chì phân, tất cả ô nhiễm, tất cả uế hạnh, mọi sự lo lắng, mọi sự bực bội, mọi Sự 
nóng nảy, tất cả các pháp tạo tác bắt thiện được rũ bỏ, được rũ sạch, được tây 
sạch, được gột sạch. Đức Thế Tôn đã tiễn đến, đã tiến gân, đã đi đến gân, đã tiễn 
đến sân, đã đạt đên, đã tròn đủ, đã thành tựu các pháp cân được rũ sạch này, vì 
thê đức Thế Tôn là vị đã được rũ sạch. Vị ây có luyến ái đã được rũ bỏ, có điều 
ác đã được rũ bỏ, có ô nhiễm đã được rũ bỏ, có sự bực bội đã được rũ bỏ. “Vị 
đã rũ sạch” là như thê. 
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Ngươi đã gặp gỡ đối đầu với vị đã rũ sạch, ngươi quả không có khả 
năng để đi cùng: Du sĩ ngoại đạo Pasuira không có khả năng đê đi đên gặp gỡ 
đối đâu, để nắm lấy sự cạnh tranh, để đàm luận, để thảo luận, để đạt đến sự đàm 
luận cùng với đức Phật, với đức Thế Tôn. Điều ây có nguyên nhân là gì? Du sĩ 
ngoại đạo Pasura là thập hèn, hèn kém, thập kém, thập thỏi, tôi tệ, nhỏ nhoi; còn 
đức Thể Tôn ấy là cao cả, nhất hạng, thù thăng, dẫn đầu, tôi thượng và cao quý. 
Giỗng như con thỏ không có khả năng đề đi đên Đặp gỡ đối đầu, đề năm lây sự 
cạnh tranh cùng với con voi về khôi lượng; giống như con chó rừng không có 
khả năng để đi đến gặp gỡ đối đầu, để năm lây sự cạnh tranh cùng với con sư 
tử, vua của loài thú; giông như con bê còn nhỏ đang bú mẹ không có khả năng 
để đi đến gặp 8Ỡ ‹ đối đầu, để năm lẫy sự cạnh tranh cùng với con bò đực về mức 
độ di ¡ chuyển; giông như con quạ không có khả năng để đi đến gặp gỡ đối đâu, 
đê năm lây sự cạnh tranh cùng với con nhơn điều là loải linh thú; giống như 
hạng người hạ tiện không có khả năng đề đi đến gặp gỡ đối đâu, để năm lẫy sự 
cạnh tranh cùng với đức vua là vị Chuyên Luân Vương; giông như loài địa tỉnh 
không có khả năng để đi đến gặp gỡ đôi đầu, để năm lây sự cạnh tranh cùng với 
vỊ Inda, vua của chư thiên; tương tự như vậy, du sĩ ngoại đạo Pasura không có 
khả năng để đi đến _pặp gỡ đôi đâu, đề năm lây sự cạnh tranh, để đàm luận, đề 
thảo luận, để đạt đến sự đàm luận cùng với đức Phật, với đức Thế Tôn, bậc đã 
rũ sạch. Điều ấy có nguyễn nhân là gì? Du sĩ ngoại đạo Pasira là có tuệ thấp 
hèn, có tuệ hèn kém, có tuệ thấp kém, có tuệ thấp thỏi, có tuệ tôi tỆ, có tuệ nhỏ 
nhoI; còn đức T hề Tôn ấ ây có tuệ vĩ đại, có tuệ rộng lớn, có tuệ vì tiêu, có tuệ tốc 
hành, có tuệ sắc bén, có tuệ thâu SuỐt, bậc thiện xảo trong việc chia chẻ băng 
tuệ, có trí đã được phái triển, đã đạt đến tuệ phân tích, đã đạt được bốn pháp tự 
tin, có sự duy trì mười lực, là bậc Nhân Ngưu, bậc Nhân Sư, bậc Nhân Tượng, 
bậc Nhân Kiệt, bậc Nhân Đạo, bậc có trí vô biên, có oai lực vô biên, có danh 
vọng vô biên, giàu có [về trí tuệ], có tài sản lớn [về trí tuệ], sở hữu tài sản [về 
trí tuệ], là bậc Hướng Đạo, bậc Hướng Dẫn, bậc Đoạn Nghi, bậc Truyền Đạt, 
bậc Truyện Thụ, bậc Khơi Mở, bậc Khởi Tín. 


Chính đức Thế Tôn ây là vị làm sanh khởi đạo lộ chưa được sanh khởi, là 
vị làm sanh ra đạo lộ chưa được sanh ra, là vỊ tuyên thuyệt đạo lộ chưa được 
tuyên thuyết, là vị biết về đạo lộ, là vị hiểu rõ về đạo lộ, là vị rành rẽ về đạo lộ. 
Và hơn nữa, những người đi theo đạo lộ, là các đệ tử của Ngài, hiện nay đang 
an trú và sau này sẽ thành tựu [đạo lộ ấy]. 


Chính đức Thế Tôn ây biết [đúng bản thê] điều cần phải biết, "thấy [đúng 
bản thê] điêu cân phải thây, là bậc có bản thê của mắt, có bản thể của trí, có 
bản thể của pháp, có bản thể của Phạm thiên, là vị công bó, là vị tuyên thuyết, 
là vị chỉ dẫn mục đích, là vị ban cho bất tử, là bậc Pháp Chủ, là đức Như Lai. 
Đối với đức Thê Tôn ấy, không có việc không biết, không thây, không hiểu rõ, 
không chứng ngộ, không chạm đến băng tuệ. Tât cả các pháp liên quan đến quá 
khứ, tương lai, hiện tại với mọi biểu hiện đều đi đến phạm vị ở trong tâm trí 
tuệ của đức Phật Thế Tôn. Bất cứ điều gì có thê biết, nghĩa là có pháp cân phải 
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biết, có lợi ích cho mình, hoặc có lợi ích cho người khác, hoặc có lợi ích cho cả 
ha1, hoặc có lợi ích liên quan đời Tây, hoặc có lợi ích liên quan đời sau, hoặc có 
lợi ích hời hợt, hoặc có lợi ích sâu sắc, hoặc có lợi ích được giấu. kín, hoặc có 
lợi ích được che đậy, hoặc có lợi ích tiềm tàng, hoặc có lợi ích hiển hiện, hoặc 
có lợi ích không tội lỗi, hoặc có lợi ích không ô nhiễm, hoặc có lợi ích trong 
sạch, hoặc có lợi ích là lợi ích tối thượng: tật cả [các] điều ấy đều vận hành ở 
bên trong trí của đức Phật. Tất cả thân nghiệp của đức Phật Thế Tôn đệu vận 
hành theo trí. Tất cả khâu nghiệp đều vận hành theo trí. Tất cả ý nghiệp đều vận 
hành theo trí. 


Đức Phật Thế Tôn có trí không bị chướng ngại về quá khử, có trí không bị 
chướng ngại về vị lai, có trí không bị chướng ngại về hiện tại. Điều-có- thê-biết 
là chừng nào thì trí là chừng â ày, trí là chừng nảo thì điều-có-thê-biết là chừng 
ây. Trí có điều-có- -thể-biết là giới hạn, điều-có-thê-biết có trí là giới hạn; vượt 
qua điều-có- thê-biết thì trí không vận hành, vượt qua trí thì không có hành trình 
của điều-có- thê-biết; các pháp â ây có sự xác lập giới hạn tương xứng với nhau. 
Giống như hai nắp đậy của cái hộp được sắn liên đúng đăn, nắp đậy bên dưới 
không lệch nắp trên, nặp đậy bên trên không lệch nặp dưới, chúng có sự xác lập 
giới hạn tương xứng với nhau; tương tự như vậy, điều-có- thê-biết và trí của đức 
Phật Thế Tôn có sự xác lập giới hạn tương xứng với nhau. Điều-có- thê- biết. là 
chừng nào thì trí là chừng â ây, trí là chừng nào thì điều-có-thê-biết là chừng ấy. 
Trí có điều-có- thê-biết là giới hạn, điều-có-thê-biết có trí là giới hạn; vượt qua 
điều-có-thê-biết thì trí không vận hành, vượt qua trí thì không có hành trình của 
điều-có-thế-biết; các pháp ây có sự xác lập giới hạn tương xứng với nhau. Trí 
của đức Phật Thế Tôn vận hành ở tất cả các pháp. 


Tắt cả các pháp được găn liền với sự hướng tâm, được gắn liền với sự mong 
muốn, được găn liên với sự chú tâm, được găn liên với sự khởi tâm của đức 
Phật Thế Tôn. Trí của đức Phật Thế Tôn vận hành ở tât cả chúng sanh. Và đức 
Thế Tôn biết tính tình, biết tiêm năng, biết nết hạnh, biết khuynh nướng của 
tật cả chúng sanh. Ngài nhận biết các chúng sanh có tâm nhìn bị vậy bụi ít và 
có tầm nhin bị vậy bụi nhiêu, CÓ giác quan sắc sảo và có giác quan cùn lụt, có 
tảnh khí tốt và có tánh khí tôi, có thể hiệu được một cách nhanh chóng và có thê 
hiểu được một cách khó khăn, có khả năng và không có khả năng. Thế gian tính 
luôn cõi chư thiên, cõi Ma vương, cõi Phạm thiên, cho đến dòng dõi Sa-môn, 
Bả-la-môn, các hạng chư thiên và loài người, chuyên vận ở bên trong trí của 
đức Phật. Giống như bất cứ những loài cá và rùa nào, thậm chí luôn cả cá ông 
và cá voi, chuyên vận ở bên trong đại dương: tương tự như vậy, thê gian tính 
luôn cõi chư thiên, cõi Ma VưƠng, cõi Phạm thiên, cho đến dòng dõi Sa-môn, 
Bả-la-môn, các hạng chư thiên và loài người, chuyên vận ở bên trong trí của 
đức Phật. Giỗng như bất cứ những loài có cánh nào, thậm chí luôn cả loài nhân 
điều là loài linh thú, chuyên vận ở phạm vi thuộc bâu trời; . tương tự như vậy, 
những vị nào tương đương với vị Sãriputta về tuệ, những vị ây cũng chuyển vận 
ở phạm vi thuộc Phật trí. 
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Phật trí thâm nhập tuệ của chư thiên vả loài người, ngự trị và còn trụ lại. 
Những vị Sát- đề- ly sáng suốt, những vị Bà-la-môn sáng suốt, những gia chủ 
sáng suốt, những vị Sa-môn sáng suôt, tinh tế, quen thuộc với học thuyết của 
những người khác như người cung thủ có thê bắn trúng cọng tóc, nghĩ răng họ 
hành xử với sự thành tựu của tuệ trong khi bẻ đôi các tả kiến. Sau khi chuẩn bị 
các câu hỏi, họ đi đến gặp đức Như Lai rôi hỏi các điều bí mật và đã được che 
giấu. Được đức Thế Tôn giảng giải và trả lời, các câu hỏi â ây trở nên rõ ràng. 
Những người ấy đều quy thuận với đức Thế Tôn. Khi ấy, chính đức Thế Tôn, 
trong trường hợp ấy, chói sáng rực rỡ; điều ấy là nhờ vào tuệ. 


“Ngươi đã gặp gỡ đối đầu với vị đã rũ sạch, ngươi quả không có khả năng 
để đi cùng” là như thế. 

Vì thế, đức Thế Tôn đã nói răng: 

“Giờ ngươi đã đi đến sự Suy XÉI, 
Trong khi dùng ý suy nghĩ vê các tà kiến. 
Ngươi đã gặp gỡ đổi đâu với vị đã rũ sạch, 
Ngươi quả không có khả năng để đi cùng. ” 

“Diễn giải kinh về Pasũra” - Phần thứ tám. 


152 # KINH TIỂU BỘ 


9, DIỄN GIẢI KINH VẺ MÄGANDIVA 
(MÃGANDIYASUTTANIDDESO) 


Giờ phần “Diễn giải kinh về Mãgandiya” được nói đến: 
9.1. Sau khi nhìn thấy tham di, bắt mãn và luyễn ải, 

Ngay cả sự mong muốn về việc đôi lứa đã không có. 

Vật được chứa đây nước tiểu và phân này là cái gì đây? 

Ta không muốn chạm đến nó dầu là bàn chân. 


Sau khi nhìn thầy tham ái, bất mãn và luyến áÌ, ngay cả sự mong muốn 
về việc đôi lứa đã không có: Sau khi nhìn thây ba người con gái của Ma Vương 
là Tanhã, Arafi và Raga (tham ái, bất mãn và luyễn ái), sự mong muốn về việc 
đôi lứa, hoặc luyên ái, hoặc yêu thương đã không hiện hữu. 


“Sau khi nhìn thấy tham ái, bất mãn và luyến ái, ngay cả sự mong muốn về 
việc đôi lứa đã không có có” là như thế. 


Vật được chứa đầy nước tiểu và phân này là cái gì đây? Ta không muốn 
chạm đến nó dâu là bàn chân: Thân xác này được chứa đây nước tiểu, được chứa 
đây phân, được chứa đây mủ, được chứa đây máu, được kết nối bởi những khúc 
xương, được buộc chung lại băng những sợi gân, được bôi trét với máu và thịt, được 
bao bọc bởi lớp da trong, được che đậy bởi lớp da ngoài, được đục thủng ở nhiều 
lỗ đang rò rỉ bên trên, đang rò rỉ bên dưới, được lai vãng bởi tập thê dòi bọ, được 
tràn đầy bởi những thứ xấu xa dơ bân nhiêu loại, là cái gì đây? Ta không muôn đặt 
bàn chân lên nó, vậy thì làm sao có được sự sông chung hay sự kết hợp với nhau? 

“Vật được chứa đây nước tiểu và phân này là cái gì đây? Ta không muốn 
chạm đến nó dâu là bàn chân” là như thê. 

Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Sau khi nhìn thấy tham ái, bắt mãn và luyễn ái, 

Ngay cả sự mong muốn về việc đôi lửa đã không có. 

Vật được chứa đây nước tiểu và phân này là cải gì đây? 

Ta không muốn chạm đến nó dấu là bàn chân. ” 


9.2. Nếu Ngài không ước muốn báu vật như thê này, một người nữ được ước 
nguyện bởi nhiễu vị Vua chúa, vậy Ngài nói về quan điểm, về giới, vê phận 
Sự, VỆ cuỘc sống, và về sự sanh lên của hiện hữu [của bản thân] thuộc 
loại như thể nào? 


Mãgandiya hỏi rằng: “Con người trong khi ước nguyện các dục ở cõi trời 
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thì không ước muốn các dục thuộc loài người, hoặc là trong khi ước nguyện các 
dục thuộc loài người thì không ước muôn các dục ở cõi trời, điêu này không 
kỳ lạ chút nào; còn Ngài lại không ước muốn, không ưng thuận, không ước 
nguyện, không mong câu, không nguyện cầu luôn cả hai điều này, vậy quan 
điểm của Ngài là gì? Ngài có quan điểm thuộc loại nào?” 


“Nếu Ngài không ước muôn báu vật như thê này, một người nữ được ước 
nguyễn bởi nhiêu Vị Vua chua, vậy Ngài nói về quan điểm, về giới, về phận sự, 
VỀ Cuộc sống, và vê sự sanh lên của hiện hữu [của bản thân] thuộc loại như 
thê nào?” 


9.3. Đức T hé Tôn nói: “Này Magandiyaj việc: "1a nói điều này 'là không có 
đổi với Ta đây, sau khi suy xét về điêu đã được nắm bắt (rong số các pháp 
ttà kiến]. Và trong khi nhìn thầy mà không bám níu vào các tà kiến, trong 
khi khảo xét, Ta đã nhìn thấy sự an tịnh Ở HỘI ¡ phần. " 

Việc: “Ta nói điều này” là không có đối với Ta đây. 

Ta nói điều này: Ta nói điều này, Ta nói điều ây, Tạ nói chừng này, Ta nói 
bấy nhiêu, Ta nói tà kiến này: “Thế giới là thường còn”,... (nf)... hoặc Chúng 
sanh không hiện hữu và không phải là không hiện hữu ¿ ở nơi khác sau khi chết.” 

Là không có đối với Ta đây: Là không thuộc về Ta; việc “Ta nói bẩy 
nhiêu” là không có đôi với Ta đây. 

“Việc: “Ta nói điều này? là không có đối với Ta đây” là như thế. 

Mãgandiya: Đức Thế Tôn xưng hô với vị Bà-la-môn ấy bằng tên. 

Đức Thế Tôn: Là từ xưng hô với sự tôn kính. ... (nt)... sự quy định do việc 
chứng ngộ, tức là “đức Thê Tôn.” 

“Đức Thể Tôn nói: Này Mãgandiya” là như thế. 

Sau khi suy xét về điều đã được nắm bắt trong số các pháp. 

Trong số các pháp: Trong số sáu mươi hai tà kiến. 

Sau khi suy xét: Sau khi đã suy xét, sau khi đã suy cứu, sau khi đã suy 
gãm, sau khi đã suy nghiệm, sau khi đã cân nhắc, sau khi đã xác định, sau khi 
đã minh định, sau khi đã làm rõ rệt, sự năm lây có giới hạn, sự năm lây từng 
phân, sự năm lây phân quan trọng nhất, sự năm lây một khối, sự năm lây theo 
sô lượng, sự năm lấy tông thể răng: “Điều này là sự thật, là đúng đăn, là thực 
thể, là đang xảy ra, là xác đáng, là không bị sai lệch”, điều đã được nắm lây, đã 
được bám víu, đã được chấp chặt, đã được bám chặt, đã được hướng đến như 
thế là không có, không hiện diện, không tìm thây, không tôn tại, đã được dứt 
bỏ, đã được trừ tuyệt, đã được văng lặng, đã được tịch tịnh, không thê sanh khởi 
nữa, đã được thiêu đốt bởi ngọn lửa trí tuệ. 

“Sau khi suy xét về điều đã được năm bắt trong số các pháp” là như thế. 

Và trong khi nhìn thấy mà không bám níu vào các tà kiến: Trong khi 
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nhìn thây sự bất lợi ở các tà kiến, Ta không năm lây, không bám víu, không 
châp chặt các tà kiên; hoặc là, không nên năm lấy, không nên bám víu, không 
nên chấp chặt. “Và trong khi nhìn thấy mà không bám níu vào các tà kiến” là 
như vậy. 


Hoặc là “““thế giới là thường còn; chỉ điều này là chân lý, điều khác là rồ 
dạiˆ, điều này là sự đi đến tà kiến, có sự năm ø1ữ của tà kiến, có sự hiểm trở 
của tà kiến, có sự bóp méo của tà kiến, có sự xáo động của tà kiến, có sự ràng 
buộc của tà kiến, có sự khô, có sự tàn hại, có sự lo âu, có sự bực bội, không đưa 
đến nhàm chán, không đưa đến việc xa lìa luyễn á1, không đưa đến sự tịch diệt, 
không đưa đến sự vên tịnh, không đưa đến thăng trí, không đưa đến sự ø1ác ngỘ, 
không đưa đến Niết-bàn”, trong khi nhìn thấy sự bất lợi ở các tà kiến như thế, 
Ta không năm lấy, không bám víu, không chấp chặt các tà kiến; hoặc là không 
nên năm lấy, không nên bám víu, không nên chấp chặt. “Và trong khi nhìn thấy 
mà không bám níu vào các tà kiến” là như vậy. 

Hoặc là ““thế giới là không thường còn, thế giới là có giới hạn, thế giới 
là không có giới hạn, mạng sống và thân thể là một, mạng sông và thân thê là 
khác, chúng sanh hiện hữu ở nơi khác sau khi chết, chúng sanh không hiện hữu 
ở nơi khác sau khi chết, chúng sanh hiện hữu và không hiện hữu ở nơi khác sau 
khi chết, chúng sanh không hiện hữu và không phải là không hiện hữu ở nơi 
khác sau khi chết; chỉ điều này là chân lý, điều khác là rô dại”, điều này là sự đi 
đến tà kiến, có sự năm giữ của tà kiến, có sự hiểm trở của tà kiến, CÓ SỰ bóp mẻo 
của tà kiên, có sự xáo động của tà kiến, có sự ràng buộc của tà kiến, có sự khổ, 

có sự tàn hại, có sự lo âu, có sự bực bội, không đưa đến nhàm chán, không đưa 
đến việc xa lìa luyến á1, không đưa đến sự tịch diệt, không đưa đến sự yên tịnh, 
không đưa đến thắng trí, không đưa đến sự giác ngộ, không đưa đến Niết-bàn”, 

trong khi nhìn thấy sự bất lợi ở các tà kiến như thê, Ta không năm lây, không 
bám víu, không chấp chặt các tà kiên; hoặc là không nên năm lây, không nên 
bám víu, không nên chấp chặt. “Và trong khi nhìn thây mà không bám níu vào 
các tà kiến” còn là như vậy. 

Hoặc là “các tà kiến này được nắm lây như vậy, cược bám víu như vậy sẽ 
có cảnh giới tái sanh như vậy, có đời sông sau như vậy”, trong khi nhìn thấy 
sự bất lợi ở các tà kiến như thê, Ta không năm lây, không bám víu, không chấp 
chặt các tà kiến; hoặc là không nên năm lây, không nên bám víu, không nên 
chấp chặt. “Và trong khi nhìn thấy mà không bám níu vào các tà kiến” còn là 
như vậy. 

Hoặc là “các tà kiên này dẫn đên địa ngục, dẫn đến loài thú, dẫn đến thân 
phận ngạ quỷ”, trong khi nhìn thấy sự bất lợi ở các tà kiến như thế, Ta không 
năm lấy, không bám víu, không chấp chặt các tà kiến; hoặc là không nên nắm 
lấy, không nên bám víu, không nên chấp chặt. “Và trong khi nhìn thấy mà 
không bám níu vào các tà kiến” còn là như vậy. 
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Hoặc là “các tà kiến này là không thường còn, bị tạo tác, được sanh lên 
thuận theo điều kiện, có sự hoại, có sự điệt, có sự Suy giảm, có sự châm dứt”, 
trong khi nhìn thấy sự bất lợi ở các tà kiến như thế, Ta không nắm lấy, không 
bám víu, không chấp chặt các tà kiến; hoặc là, không nên nắm lấy, không nên 
bám víu, không nên chấp chặt. 

“Và trong khi nhìn thấy mà không bám níu vào các tà kiến 

Trong khi khảo xét, 1a đã nhìn thấy sự an tịnh ở nội phân. 

Sự an tịnh ở nội phần: Là sự an tịnh của luyến ái, sự an tịnh của sân 
hận, sự an tịnh của si mê; sự an tịnh, sự yên tịnh, sự văng lặng, sự tịch diệt, 
sự tịch tịnh của giận đữ;... của thủ hăn;... của giẻm pha;... của ác ý;... của 
ganh ty;... của bỏn xẻn;... của xảo trá;... của lừa gạt;... của bướng bỉnh;... 
của hung hăng... của ngã mạn;... của cao ngạo;... của đam mê:... của Xao 
lãng:... của tật cả ô nhiễm:... của tất cả uê hạnh;... của mọi sự Ìo lắng:. .. CA 
mọi sự bực bội;... của mọi sự nóng nảy;... của tật cả các pháp tạo tác bất thiện 
thuộc nội phân. 

Trong khi khảo xét: Là đang khảo xét, đang suy gẫm, đang suy nghiệm, 
đang cân nhắc, đang xác định, đang minh định, đang làm rõ rệt; đang khảo xét, 
đang suy gầm, đang suy nghiệm, đang cần nhắc, đang xác định, đang minh 
định, đang làm rõ rệt răng: “Tất cả các hành là vô thường”; đang khảo xét, đang 
suy gâm, đang suy nghiệm, đang cân nhắc, đang xác định, đang minh định, 
đang làm rõ rệt rằng: “Tất cả các hành là khổ”;... (nt)... “Tất cả các pháp là vô 
ngã”; đang khảo xét, đang suy gẫm, đang suy nghiệm, đang cân nhắc, đang xác 
định, đang minh định, đang làm rõ rệt rắng: “Điêu gì có bản tánh được sanh lên, 
toàn bộ điều â ây đều có bản tánh hoại diệt.” 

Ta đã nhìn thấy: Ta đã nhìn thấy là Ta đã nhận thấy, Ta đã nhìn xem, Ta 
đã thâu triệt. 

““[rong khi khảo xét, Ta đã nhìn thây sự an tịnh ở nội phân” là như thế. 

Vì thế, đức Thế Tôn đã nói răng: 

[Đức Thể Tôn nói: “Này Magandiyaj việc: "1a nói điều này là không có 
đổi với Ta đây, sau khi suy xéí về điêu đã được năm bắt (rong sô các pháp ltà 
kiến]. Và trong khi nhìn thấy mà không bám níu vào các tà kiên, trong khi khảo 
xét, Ta đã nhìn thấy sự an tịnh ở nội phân. ” 
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còn là như vậy. 


9.4./. Magandiya nói răng:j “Các phản đoán nào đã được xếp đặt, này bậc Hiển 
trí, Ngài nói về chính chúng mà không bám níu. Điễu nào có ý nghĩa là 
sự an tịnh ở nội phân , điêu ấy đã được tuyên bô thế nào bởi các bậc 
sảng trí? ” 
Các phán đoán nào đã được xếp đặt. 
Các phán đoán: Nói đến sáu mươi hai tà kiến. 
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Đã được xếp đặt: Đã được sắp đặt, đã được xếp đặt, đã được tác thành, 
đã được thành lập. “Đã được xếp đặt” là như thế. Hoặc là, không thường còn, 
bị tạo tác, được sanh lên thuận theo điêu kiện, có sự hoại, có sự diệt, có sự suy 
giảm, có sự chấm dứt, có sự biến đổi. “Đã được xếp đặt” còn là như thế. 


“Các phán đoán nào đã được xếp đặt” là như thế. 

—.. - rằng. 

Răng: Từ “2?” này gọi là sự nối liên các câu văn, sự kết hợp các câu văn, 
sự làm đây đủ các câu văn, sự gặp gỡ của các âm, trạng thái trau chuốt từ ngữ, 
tính chất tuân tự của các câu văn. 

Mãäøgandiya: Là tên ØỌI, Sự ân định, sự chỉ định, sự quy định, sự diễn tả về 
người Bà-la-môn ây. 

“Mãgandcsya nói răng” là như thê. 

Này bậc Hiền trí, ngài nói về chính chúng mà không bám níu. Điều nào 
có ý nghĩa là “sự an tịnh ở nội phân.” 

Chính chúng: Là sáu mươi hai tà kiến. 

Này bậc Hiền trí: Bản thê hiền trí nói đến trí,... (nt)... đã vượt qua sự quyên 
luyên và mạng lưới [tham ái và tà kiến], vị ấy là Hiền trí. 

Mà không bám níu: Ngài nói rằng: “Trong khi nhìn thấy sự bất lợi ở các tà 
kiến, Ta không năm lấy, không bám víu, không chấp chặt các tà kiến”, và Ngài 
nói rằng: “Sự an tịnh ở nội phân.” 

Điều nào có ý nghĩa: Điều nào có ý nghĩa tuyệt đối. 

“Này bậc Hiển trí, Ngài nói về chính chúng mà không bám níu. Điều nào có 
ý nghĩa là “sự an tịnh ở nội phân”” là như thê. 

Điều ấy đã được tuyên bố thế nào bởi các bậc sáng trí? 
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Thể nào? Các cụm từ “evannu kho”, “na nu kho”, “kinnu kho”, “kathannu 
kho” là cầu hỏi do ngờ vực, câu hỏi do nhằm lẫn, câu hỏi vì hai nghĩa, câu hỏi 
do không dứt khoát. '“Thế nào?” là như thê. 

Bởi các bậc sáng trí: Do các bậc sáng trí, bởi các bậc sáng suốt, bởi các 
bậc có tuệ, bởi các bậc có sự giác ngộ, bởi các bậc có trí, bởi các bậc rành rẽ, 
bởi các bậc thông minh. 

Đã được tuyên bố: Đã được cho biết, đã được tuyên bố, đã được nêu ra, đã 
được chỉ bảo, đã được quy định, đã được thiết lập, đã được giải bày, đã được 
phơi bày, đã được tuyên thuyết. 

“Điều ấy đã được tuyên bô thê nào bởi các bậc sáng trí?” là như thế. 

Vì thế, vị Bà- la-môn đã nói rằng: 

/ Magandiya nói rằng:] “Các phán đoán nào đã được xếp đặt, này bậc Hiên 
trí, Ngài nói vê chính chúng mà không bám níu. Điều nào có ý nghĩa là “sự an 
tịnh ở nội phân , điều ấy đã được tuyên bô thê nào bởi các bậc sáng trí?” 
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9.5, /Đức Thể Tôn nỏi: “Này Mãgandiya] người ta đã nói rằng sự fronơ sạch 
không phải do thấy, không phải do nghe, không phải do trí, không phải do 
giới và phận sự, cũng không phải do [không cój điêu ấy là do không thấy, 
do không nghe, do không tri, do không giới, do không phận sự. Và sau khi 
đã xả bỏ, không bám níu vào các điều này, được an tịnh, không nương tựa, 
thì không còn tham muốn hữu. ” 

Không phải do thấy, không phải do nghe, không phải do trí: Người ta 
đã không nói, đã không thuyết, đã không phát ngôn, đã không giảng giải, đã 
không diễn tả! sự trong sạch, sự thanh tịnh, sự hoàn toàn trong sạch, sự thoát 
khỏi, sự giải thoát, sự hoàn toàn thoát khỏi là chỉ do thây. Người ta đã không 
nói, đã không thuyết, đã không phát ngôn, đã không giảng giải, đã không diễn 
tả sự trong sạch, sự thanh tịnh, sự hoàn toàn trong sạch, sự thoát khỏi, sự giải 
thoát, sự hoàn toàn thoát khỏi là chỉ do nghe. Người ta đã không nói, đã không 
thuyết, đã không phát ngôn, đã không giảng giải, đã không diễn tả sự trong 
sạch, sự thanh tịnh, sự hoàn toàn trong sạch, sự thoát khỏi, sự giải thoát, sự 
hoàn toàn thoát khỏi là chỉ do thây và chỉ do nghe. Người ta đã không nói, đã 
không thuyết, đã không phát ngôn, đã không giảng giải, đã không diễn tả sự 
trong sạch, sự thanh tịnh, sự hoàn toàn trong sạch, sự thoát khỏi, sự giải thoát, 
sự hoàn toàn thoát khỏi là chỉ do trí. 

“Không phải do thấy, không phải do nghe, không phải do trí” là như thế. 

Đức Thế Tôn nói: Này Mãgandiya. 

Mãgandiya: Đức Thê Tôn xưng hô với vị Bà-la-môn ấy băng tên. 

Đức Thế Tôn: Là từ xưng hô với sự tôn kính. ... (nt)... sự quy định do việc 
chứng ngộ, tức là “đức Thê Tôn.” 

“Đức Thê Tôn nói: Này Mãgandiya” là như thế. 

Người ta đã nói răng sự trong sạch không phải do giới và phận sự: 
Người ta đã không nói, đã không thuyết, đã không phát ngôn, đã không giảng 
giải, đã không diễn tả sự trong sạch, sự thanh tịnh, sự hoàn toàn trong sạch, sự 
thoát khỏi, sự giải thoát, sự hoàn toàn thoát khỏi là chỉ do giới. Người ta đã 
không nói, đã không thuyết, đã không phát ngôn, đã không giảng giải, đã không 
diễn tả sự trong sạch, sự thanh tịnh, sự hoàn toàn trong sạch, sự thoát khỏi, sự 
giải thoát, sự hoàn toàn thoát khỏi là chỉ do phận sự. Người ta đã không nói, 
đã không thuyết, đã không phát ngôn, đã không giảng giải, đã không diễn tả sự 
trong sạch, sự thanh tịnh, sự hoàn toàn trong sạch, sự thoát khỏi, sự giải thoát, 
sự hoàn toàn thoát khỏi là chỉ do giới và phận sự. 

“Người ta đã nói răng sự trong sạch không phải do giới và phận sự” là 
như thê. 

Cũng không phải do [không có] điều ấy là do không thấy, do không 


! Các động từ này đã được dịch theo văn bản của Miền Điện, Thái Lan và PTS. (ND) 
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nøhe, do không trí, do không giới, do không phận sự: Thấy cũng cân được 
mong muôn là việc thấy đúng [chánh kiến] về mười sự việc: Có bố thí, có dâng 
hiển, có cúng tế, có kết quả và sự thành tựu quả của các nghiệp đã được làm tốt 
hoặc được làm xấu, có đời nầy, có đời sau, có mẹ, có cha, có các chúng sanh 
thuộc loại hóa sanh, có ở thế gian các vị Sa-môn và Bả-la-môn sông chân chánh, 

thực hành đúng đăn là những vị với thăng trí của mình chứng ngộ và công bố 
về thế gIỚI này và thế giới khác. Nghe cũng cân được mong muôn là âm thanh 
từ người khác: [Gồm chín thể loại] Sa, Geyya, eyyakarana, Gatha, Udana, 

lrivuttaka, Jalaka, Abbhutadhamma, Vedalla.ˆ Trí cũng cần được mong muốn 
là trí về nghiệp của mình đã tạo, trí thuận theo chân lý, trí nhờ vào thắng trí và 
trí do sự chứng đạt. CIới cũng cần được mong muốn là sự thu thúc theo Giới 
bổn (Pantmokkha). Phận sự cũng cần được mong muốn là tám pháp từ khước: 

Pháp của vị ngụ ở rừng, pháp của vị chuyên đi khất thực, pháp của vị chỉ mặc 
y may băng vải bị quăng bỏ, pháp của vị chỉ sử dụng ba y, pháp của vị đi khất 
thực tuần tự theo từng nhà, pháp của vị không ăn vật thực dâng sau, pháp của vị 
chuyên về oai nghĩ ngôi (không năm), pháp của vị ngụ ở chỗ đã được chỉ định. 

“Do không thây, do không nghe, do không trí, do không giới, do không phận 
sự” là như thê. 


Cũng không phải do [không có] điều ấy: Người đã đạt được sự an tịnh ở 
nội phần không phải chỉ nhờ vào việc thây đúng [chánh kiến], không phải chỉ 
nhờ vào nghe, không phải chỉ nhờ vào trí, không phải chỉ nhờ vào giới, không 
phải chỉ nhờ vào phận sự. Tuy nhiên, thiêu vắng các pháp ấy thì cũng không đạt 
đến sự an tịnh ở nội phân. Và hơn nữa, các pháp này là cần thiết đề đạt đến, để 
chứng đắc, đề chạm đến, để chứng ngộ sự an tịnh ở nội phân. 

“Cũng không phải do [không có] điều ây là do không thấy, do không nghe, 
do không trí, do không giới, do không phận sự” là như thế. 

Và sau khi đã xả bỏ, không bám níu vào các điều này. 

Các điều này: Sự dứt bỏ do việc thủ tiêu đối với các pháp thuộc phần đen 
là cân được mong muốn, trạng thái không còn tham ái ở các pháp thiện thuộc 
tam giới là cân được mong muôn. Khi nào các pháp thuộc phần đen được dứt 
bỏ nhờ vào sự dứt bỏ đo việc thủ tiêu, có rễ đã được cắt lìa, như cây thốt nốt 
đã bị cụt ngọn, đã bị làm cho không còn hiện hữu, không còn điều kiện sanh 
khởi trong tương lai, và có trạng thái không còn tham ái ở các pháp thiện 
thuộc tam giới, cho đến như thế thì [vị ây] không còn năm lấy, không còn 
bám víu, không còn chấp chặt [các pháp ấy]; hoặc là [các pháp ấy] sẽ không 
được năm lây, sẽ không được bám víu, sẽ không được chấp chặt. “Và sau khi 
đã xả bỏ, không bám níu vào các điều này” là như vậy. Khi nào tham ái, tà 
kiến và ngã mạn được dứt bỏ, có rễ đã được cắt lìa, như cây thốt nốt đã bị cụt 
ngọn, đã bị làm cho không còn hiện hữu, không còn điều kiện sanh khởi trong 


? Xem chú thích về “Chín thể loại giáo pháp” ở trang 122. (ND) 
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tương lai, cho đến như thế thì [vị ây] không còn năm lấy, không còn bám víu, 
không còn chập chặt [các pháp ấy]. “Và sau khi đã xả bỏ, không bám níu vào 
các điêu này” còn là như vậy. Khi nào phúc hành, phi phúc hành, và bất động 
hành? được đứt bỏ, có rễ đã được cắt lìa, như cây thốt nốt đã bị cụt ngọn, đã 
bị làm cho không còn hiện hữu, không còn điều kiện sanh khởi trong tương 
lai, cho đến như thế thì [vị ấy] không còn năm lây, không còn bám víu, không 
còn chấp chặt. 

“Và sau khi đã xả bỏ, không bám níu vào các điều này” còn là như vậy. 

Được an tịnh, không nương tựa, thì không còn tham muốn hữu. 

Được an tịnh: Trạng thái được yên lặng của luyến ái là an tịnh, trạng thái 
được yên lặng của sân hận là an tịnh, trạng thái được yên lặng của sĩ mê là an 
tịnh; trạng thái được an tịnh, trạng thải được yên lặng, trạng thái được văng 
lặng, trạng thái được thiêu hủy, trạng thái được tịch diệt, trạng thái được tách 
lìa, trạng thái được tịch tịnh của giận đữ;... của thù hẳn;... của øièm pha;... 
của ác ý;... của ganh ty;... của bỏn xẻn;... của xảo trá;... của lừa gạt;... của 
bướng bỉnh;... của hung hăng:... của ngã mạn;... của cao ngạo;... của đam 
mê;... của xao lãng:... của tất cả ô nhiễm;... của tất cả uề hạnh;... của mọi sự 
lo lăng:. .. Của mọi sự bực bội;... của mọi sự nóng nảy;... của tật cả các pháp 
tạo tác bất thiện là an tịnh, yên tịnh, văng lặng, tịch diệt, tịch tịnh. “Được an 
tịnh” là như thê. 

Không nương tựa: Có hai sự nương tựa: Nương tựa vào tham á1 và nương 
tựa vào tà kiến. ... (nf)... điều này là sự nương tựa vào tham ái. ... (nt)... điều này 
là sự nương tựa vào tà kiến. Sau khi đứt bỏ sự nương tựa vào tham ái, sau khi 
buông bỏ sự nương tựa vào tà kiên, không nương tựa vào mắt, không nương tựa 
vào ta1, không nương tựa vào mũi, không nương tựa vào lưỡi, không nương tựa 
vào thân, không nương tựa vào ý, không nương tựa vào các sắc, các thính, các 
hương, các v, các xúc, các pháp, gia tộc, đồ chúng, chỗ ngụ, lợi lộc, danh vọng, 
lời khen, hạnh phúc, y phục, đồ ăn khát thực, chỗ năm ngôi, vật dụng là thuộc 
men chữa bệnh, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc, cõi 
hữu tưởng, cõi vô tưởng, cõi phi tưởng phi phi tưởng, cõi một uấn, cõi bỗn uẫn, 
cõi năm uân, quá khứ, vị lai, hiện tại, các pháp đã được thây, đã được nghe, đã 
được cảm giác, đã được nhận thức, không năm lây, không bám víu, không châp 
chặt. “Được an tịnh, không nương tựa” là như thế. 


Thì không còn tham muốn hữu: Sẽ không tham muôn dục hữu, sẽ không 
tham muôn sắc hữu, sẽ không tham muôn vô sắc hữu, sẽ không khởi tham 
muốn, sẽ không nguyện câu. 


“Được an tịnh, không nương tựa, thì không còn tham muốn hữu” là như thế. 
Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 


3 Xem chú thích về “phúc hành, phi phúc hành, bất động hành” ở trang 77. (ND) 
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[Đức Thể Tôn nói: “Này Magandiva] người ta đã nói răng sự trong sạch 
không phải do thấy, không phải do nghe, không phải do trí, không phải do 
giới và phán sự, cũng không phải do Í, không cój điễu ấy là do không thấy, do 
không nghe, do không tri, do không giới, do không phán sự. Và sau khi đã xả 
bỏ, không bám níu vào các điêu này, được an tịnh, không nương tựa, thì không 
còn tham muôn hữu. ” 


9.6. /Mägandiya nói rằng:] “Nếu nói rằng sự trong sạch không phải do thấy, 
không phải do nghe, không phải do trí, không phải do giới và phận sự, 
cũng không phải do j không cój điều ấy là do không thấy, đo không nghe, 
do không frí, dO không giới, do không phận sự, tôi nghĩ răng giáo lý [ấy] 
thát mù mở, một số người tin răng trong sạch là do thấy. ” 


Nếu nói rằng sự trong sạch không phải do thấy, không phải do nøhe, 
không phải do trí: Người ta đã không nói, đã không thuyệt, đã không phát 
ngôn, đã không giảng giải, đã không diễn tả sự trong sạch, sự thanh tịnh, sự 
hoàn toàn trong sạch, sự thoát khỏi, sự giải thoát, sự hoàn toàn thoát khỏi là chỉ 
đo thây; người ta đã không nói, đã không thuyết, đã không phát ngôn, đã không 
giảng giải, đã không diễn tả sự trong sạch, sự thanh tịnh, sự hoàn toàn trong 
sạch, sự thoát khỏi, sự giải thoát, sự hoàn toàn thoát khỏi là chỉ do nghe;.. . SỰ 
trong sạch, sự thanh tịnh, sự hoàn toàn trong sạch, sự thoát khỏi, sự giải thoát, 
sự hoàn toàn thoát khỏi là chỉ do thây và chỉ do nghe:.. . Sự trong sạch, sự thanh 
tịnh, sự hoàn toàn trong sạch, sự thoát khỏi, sự giải thoát, sự hoàn toàn thoát 
khỏi là chỉ do trí. 

“Nếu nói răng sự trong sạch không phải do thây, không phải do nghe, không 
phải do trí” là như thể. 

Mãgandiya nói rằng: 

Răng: Là sự nối liền các câu văn,... (nt). 

Mãgandiya: Tên của vị Bà-la-môn ây... (nt). 

“Maãgandiya nói răng” là như thế. 

Người ta đã nói răng sự trong sạch không phải do giới và phận sự: 
Người ta đã không nói, đã không thuyết, đã không phát ngôn, đã không giảng 
giải, đã không diễn tả sự trong sạch, sự thanh tịnh, sự hoàn toàn trong sạch, 
sự thoát khỏi, sự giải thoát, sự hoàn toàn thoát khỏi là chỉ do giới;... (n†)... sự 
trong sạch, sự thanh tịnh, sự hoàn toàn trong sạch, sự thoát khỏi, sự giải thoát, 
sự hoàn toàn thoát khỏi là chỉ do phận sự:... (nf)... sự trong sạch, sự thanh tịnh, 
sự hoàn toàn trong sạch, sự thoát khỏi, sự giải thoát, sự hoàn toàn thoát khỏi là 
chỉ do giới và phận sự. 

“Người ta đã nói răng sự trong sạch không phải do giới và phận sự” là 
như thê. 

Cũng không phải do [không có] điều ấy là do không thấy, do không 
nghe, do không trí, do không giới, do không phận sự: Người ta đã nói như 
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vậy: “Thây cũng cân được mong muốn.” Người ta đã nói như vây: “Nghe cũng 
cân được mong muôn.” Người ta đã nói như vậy: “Hrí cũng cân được mong 
muốn.” Người ta đã nói như vây: “Giới cũng cân được mong muốn.” Người 
ta đã nói như vây: “Phận sự cũng cần được mong muốn.” Người ta đã không 
thể chấp thuận một cách dứt khoát, người ta đã không thể phủ nhận một cách 
dứt khoát. 

“Cũng không phải do [không có] điều ấy là do không thấy, do không nghe, 
do không trí, do không giới, do không phận sự” là như thê. 

Tôi nghĩ rằng giáo lý lấy] thật mù mờ: “Giáo ly mù mờ này của Ngài là 
giáo lý ngu dốt, là giáo ly lầm lạc, là giáo lý vô lý trí, là giáo lý trườn uôn như 
con lươn [không thê nắm bắt]”; tôi nghĩ như vậy, tôi biết như vậy, tôi hiểu như 
vậy, tôi nhận thức như vậy, tôi thừa nhận như vậy, tôi thâu triệt như vậy. 


“Tôi nghĩ răng giáo lý [ấy] thật mù mờ” là như thế. 


Một số người tin răng trong sạch là do thấy: Một số Sa-môn và Bà-la- 
môn tin rằng sự trong sạch, sự thanh tịnh, sự hoàn toàn trong sạch, sự thoát khỏi, 
sự giải thoát, sự hoàn toàn thoát khỏi là do thây. Một số Sa-môn và Bà-la-môn 
tin răng sự trong sạch, sự thanh tịnh, sự hoàn toàn trong sạch, sự thoát khỏi, sự 
giải thoát, sự hoàn toàn thoát khỏi là do thây [răng]: “Thế giới là thường còn; 
chỉ điều này là chân lý, điều khác là rô dại.” Một sô Sa-môn và Bà-la-môn tin 
răng sự trong sạch, sự thanh tịnh, sự hoàn toàn trong sạch, sự thoát khỏi, sự 
giải thoát, sự hoàn toàn thoát khỏi là do thây [răng]: “Thế giới là không thường 
còn,... (n()... chúng sanh không hiện hữu và không phải là không hiện hữu ở nơi 
khác sau khi chết; chỉ điều này là chân lý, điều khác là rô dại.” 

“Một số người tin răng trong. sạch là do thây” là như thê. 

Vì thế, vị Bà-la-môn đã nói răng: 

[Mãgandiya nói răng: ] “Nếu nói rằng sự trong sạch không phải do thấy, 
không phải do nghe, không phải do trí, không phải do giới và phận sự, cũng 
không phải do [không có] điều ấy là đo không thấy, do không nghe, do không 
fri, đO không giới, do không phận sự, tôi nghĩ răng giáo lý [ấy] thật mù mờ, một 
số người tin rằng trong sạch là đo thấy.” 


9.7. /Đức Thế Tôn nói: “Này Magandiya] sau khi nương tựa vào việc thấy, 
trong khi tìm hiểu, ngươi đã đi đến sự mê muội ở những điểu đã được năm 
bắt. Và từ đây ngươi đã không tiếp thâu sự nhận thức dâu là nhỏ nhoi; do 
đó, ngươi ghi nhận [điểu ấy] là mù mờ. ` 
Sau khi nương tựa vào việc thây, trong khi tìm hiếu: Bà-la-môn 

Mägandiya nương tựa vào vIỆc thây rôi hỏi về việc thấy, nương tựa vào sự dính 

mặc rồi hỏi về sự dính mắc, nương tựa vào sự cột trói rồi hỏi về sự cột trói, 

nương tựa vào sự vướng bận rôi hỏi về sự vướng bận. 


Trong khi tìm hiểu: Là hỏi đi hỏi lại. 


162 # KINH TIỂU BỘ 


“Sau khi nương tựa vào việc thấy, trong khi tìm hiểu” là như thê. 
Mãgandiya: Đức Thế Tôn xưng hô với vị Bà-la-môn ấy băng tên. 


Đức Thể Tôn: Là từ xưng hô với sự tôn kính. ... (nf)... sự quy định do việc 
chứng ngộ, tức là “đức Thế Tôn.” 


“Đức Thế Tôn nói: Này Mãgandiya” là như thê. 


Ngươi đã đi đến sự mê muội ở những điều đã được năm bắt: Việc thấy 
nào đã được nắm lây, đã được bám víu, đã được chập chặt, đã được bám chặt, 
đã được hướng đến bởi ngươi; chính do bởi việc thây ây ngươi bị mê mẫn, 
ngươi bị mê đăm, ngươi bị mê muội, ngươi đã đi đến sự mê mẫn, ngươi đã đi 
đên sự mê đăm, ngươi đã đi đến sự mê muội, ngươi đã lao vào bóng tỐi. 


“Ngươi đã đi đến sự mê muội ở những điều đã được năm bắt” là như thê. 


Và từ đây ngươi đã không tiếp thâu sự nhận thức dâu là nhỏ nhoi: Từ 
đây là từ sự an tịnh ở nội phân, hoặc từ sự thực hành, hoặc từ sự chỉ bảo pháp, 
[nêu] ngươi không đạt được sự nhận thức đúng đăn, hoặc sự nhận thức chính 
xác, hoặc sự nhận thức về tướng trạng, hoặc sự nhận thức về nguyên nhân, hoặc 
sự nhận thức về sự việc, thì từ đâu mà ngươi đạt được trí? “Và từ đây ngươi đã 
không tiếp thâu sự nhận thức dầu là nhỏ nhoiï” là như vậy. Hoặc là [nêu] ngươi 
không đạt được vô thường, hoặc sự phủ hợp với nhận thức về vô thường, hoặc 
khô não, hoặc sự phù hợp với nhận thức về khô não, hoặc vô ngã, hoặc sự phù 
hợp với nhận thức về vô ngã, hoặc hiện tượng sanh khởi của tưởng, hoặc ân 
chứng về tưởng, thì từ đâu mà ngươi đạt được trí? 


“Và từ đây ngươi đã không tiếp thâu sự nhận thức dâu là nhỏ nhoï” còn là 
như vậy. 

Do đó, ngươi ghỉ nhận [điều ấy]| là mù mờ. 

Do đó: Là do điều ây, bởi lý do ấy, bởi nhân ây, bởi duyên Ấy, bởi căn 
nguyên ây. Ngươi ghi nhận, ngươi nhìn thấy, ngươi nhận thây, ngươi quan sát, 
ngươi suy xét, ngươi khảo sát là giáo lý ngu dốt, là giáo lý lâm lạc, là giáo lý vô 
trí, là giáo lý trườn uốn như con lươn [không thê năm bắt]. 


“Do đó, ngươi ghi nhận [điêu ấy] là mù mờ” là như thê. 

Vì thế, đức Thế Tôn đã nói răng: 

[Đức Thể Tôn nói: “Này Magandiyaj sau khi nương tựa vào việc thấy, 
trong khi tìm hiểu, ngươi đã đi đến sự mê muội ở những điều đã được nắm bắt. 
Và từ đáy ngươi đã không tiếp thâu sự nhận thức dâu là nhỏ nhoi; do đó, ngươi 
shỉ nhận [điêu ấy] là mù mờ. 


9,8. Bằng nhau, đặc biệt, hoặc thấp kém, 
Kẻ nào nghĩ vậy, kẻ ấy sẽ tranh cãi vì điễu ấy. 
Người không lay động ở ba trạng thái kiêu mạn, 
Đối với người ây không có lý nghĩ]: “Băng nhau ` hay “đặc biệt. ” 
Băng nhau, đặc biệt, hoặc thấp kém, kẻ nào nghĩ vậy, kẻ ấy sẽ tranh cãi 
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vì điều â Ấy: Kẻ nào nghĩ răng: “Tạ là ngang băng”, hoặc “ta là tốt hơn”, hoặc “ta 
là thua kém”, do ngã mạn ây, do quan điêm â Ấy, kế ẳ ây Đây ra sự cãi cọ, gây Ta 
sự cãi lộn, gây ra sự cãi vã, gây ra sự tranh cãi, gây ra sự gây gỖ VỚI nĐười kia 
răng: “Ngươi không biết Pháp và Luật này, ta biết Pháp và Luật này, ngươi. sẽ 
biết øì vê Pháp và Luật này? Ngươi thực hành sai trái, ta thực hành đúng đăn, 
có lợi ích cho ta, không có lợi ích cho ngươi, điều nên nói trước đã nói Sau, điều 
nên nói sau đã nói trước, lễ thói của ngươi đã bị đảo lộn, học thuyết của ngươi 
đã bị lên án, ngươi bị phản đôi, ngươi hãy hành xử cho VIỆC thoát ra khỏi lời nói 
[của mình], hoặc ngươi hãy gỡ rôi nêu ngươi có khả năng.” 

“Băng nhau, đặc biệt, hoặc thập kém, kẻ nào nghĩ vậy, kẻ Ây sẽ tranh cãi vì 
điều ấy” là như thế. 

Người không lay động ở ba trạng thái kiêu mạn, đối với người ấy không 
có [ý nghĩ]: “Băng nhau” hay “đặc biệt”: Đối với người nào, ba trạng thái 
kiêu mạn này là đã được dứt bỏ, đã được trừ tuyệt, đã được văng lặng, đã được 
tịch tịnh, không thể sanh khởi nữa, đã được thiêu đốt bởi ngọn lửa trí tuệ, người 
ây không rung động, không lay động ở ba trạng thái kiêu mạn. Đối với người 
không lay động [ý nghĩ]: “Ta là ngang băng”, hoặc “ta là tốt hơn”, hoặc “ta là 
thua kém.” 

Đối với người ấy không có: Đối với ta không có. 

“Người không lay động ở ba trạng thái kiêu mạn, đối với nDØƯỜI ây không 

có [ý nghĩ]: “Băng nhau' hay đặc biệt” là như thế. 

Vì thế, đức Thế Tôn đã nói răng: 

“Băng nhau, đặc biệt, hoặc thấp kém, 

Kẻ nào nghĩ vậy, kẻ ấy sẽ tranh cãi vì điễu ấy 

Người không lay động ở Da trạng thái kiêu mạn, 

Đối với người ấy không có [ý nghĩ]: 'Bằng nhau `hay 'đặc biệt”. 


9.9. ƒj Bà-la-môn ấy có thể nói gì [cho rằng]: “Đáy là chán lý ˆ*? 

Hoặc vị ấy có thể tranh cãi với ai răng: “Đây là sai trái ”? 

Ở vị nào |ÿ niệm so sánh j bằng nhau hay không băng nhau là không có, 

Vị ấy có thể Vướng víu vào sự tranh luận với ai đáy? 

Vị Bà-la-môn ấy có thể nói gì [cho rằng]: “Đây là chân lý”? 

Bà-la-môn: Do trạng thái đã loại trừ bảy pháp:'... (nf)... Không nương nhờ, 
tự tại, vị ây được gọI là Bà-la-môn. 

Vị Bà-la-môn ấy có thể nói sì [cho. răng]: “Đây là chân lý” VỊ Bà-la- 
môn có thể nói gì, có thể thuyết gì, có thê phát ngôn gì, có thê giảng giải gì, có 
thể diễn tả gì [cho răng]: “Thê giới là thường, còn; chỉ điều này là chân lý, điều 
khác là rô dại”? Và vị Bà-la-môn có thê nói gì, có thể thuyết gì, có thể phát 


* Bà-la-môn do trạng thái đã loại trừ 7 pháp: Sự nhận thức sai trái về thân được loại trừ, sự hoài nghì 
được loại trừ, v.v... (xem 7 pháp ở trang 74). (ND) 
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ngôn gì, có thê giảng giải gì, có thê diễn tả gì [cho răng]: “Thế giới là không 
thường còn,... (nt)... chúng sanh không hiện hữu và không phải là không hiện 
hữu ở nơi khác sau khi chết; chỉ điêu này là chân lý, điều khác là rô dại.” 


“VỊ Du -môn ây có thê nói gì [cho răng]: Đây là chân lý?” là như thế. 


Hoặc vị Ấy có thể tranh cãi với ai rằng: “Đây là sai trái”? Do ngã mạn gì, 
do quan điêm gì mả vị Bả-la-môn [nghi răng]: “Chân lý thuộc về chính ta, sai 
trái thuộc về ngươi”, rồi gây Ta Sự Cãi cỌ, gây ra sự cãi lộn, gây ra sự cãi vã, gây 
ra sự tranh cãi, gây ra sự gây gô VỚI người nào rằng: “Ngươi không biết Pháp 
và Luật này... (nt)... hoặc ngươi hãy gỡ rôi nếu ngươi có khả năng”? 

“Hoặc vị ấy có thê tranh cãi với ai răng: Đây là sai trái?” là như thế. 

Ở vị nào [ý niệm so sánh] bằng nhau hay không bằng nhau là không có. 

Ở vị nào: Ở người nào là bậc A-la-hán có lậu hoặc đã được cạn kiệt, sự ngã 
mạn [với ý nghĩ]: “Ta là ngang băng” là không có, sự cao ngạo [với ý nghĩ]: 
“Ta là tốt hơn” là không có, sự tự tI [với ý nghĩ]: “Ta là thua kém” là không 
có, không hiện hữu, không tìm thây, không tôn tại, đã được dứt bỏ, đã được trừ 
tuyệt, đã được văng lặng, đã được tịch tịnh, không thể sanh khởi nữa, đã được 
thiêu đốt bởi ngọn lửa trí tuệ. 


SỐ) vị nào [ÿ niệm so sánh] băng nhau hay không băng nhau là không có” 
là như thể, 


Vị â ẦY có thể vướng víu vào sự tranh luận với ai đây? Do ngã mạn Bì. do 
quan điểm øÌ, vị ây có thể vướng víu vào sự tranh luận, có thê công kích, có thể 
gây ra sự cãi cọ, có thê gây ra sự cãi lộn, có thê Đây ra sự cãi vã, có thể gây Ta sự 
tranh cãi, có thê gây ra sự gây gỗ VỚI người nào răng: "Ngươi không biết Pháp 
và Luật này... (nt)... hoặc ngươi hãy gỡ rỗi nêu ngươi có khả năng”? 


“Vị ây có thê vướng víu vào sự tranh luận với ai đây?” là như thê. 
Vì thế, đức Thê Tôn đã nói răng: 
"Vị Bà-la-môn ấy có thể nói gì Í cho răng]: “Đây là chân lÿ'? 
Hoặc vị ấy có thể tranh cãi với ai rằng: Đáy là sai trải `? 
Ở vị nào |ý niệm so sánh] bằng nhau hay không bằng nhau là không có, 
Vị ấy có thể vướng víu vào sự tranh luận với ai đây?” 


9.10. Sau kh" từ bỏ chỗ nợụ, không CÓ Sự Vương vấn nhà ở, 
li Hiền trí không tạo ra các sự thân thiết ở (rong làng, 
[Wj ấy] là trồng văng đối với các dục, không MWỚC VỌNG, 
Không tạo ra cuộc nói chuyện cãi vã với người | khác]. 


Khi ây, gia chủ Haliddakani đã đi đến gặp Đại đức Mahakaccana, sau khi 
đến đã đảnh lễ Đại đức Mahãakaccäna rôi ngôi xuống ở một bên. Khi đã ngôi 
xuống ở một bên, gia chủ Haliddakanï đã nói với Đại đức Mahäkaccäna điều 
này: “Thưa Ngài Kaccãna, điều này đã được nói đến bởi đức Thế Tôn ở câu hỏi 
của Mãgandiya thuộc Phẩm Nhóm tám: 
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“Sau khi từ bỏ chỗ ngụ, không có sự vương vẫn nhà ở, 

Vị Hiền trí không tạo ra các sự thân thiết ở trong làng, 

[Vị ây] là trống văng đôi với các dục, không ước vọng, 

Không tạo ra cuộc nói chuyện cãi vã với người [khác].”” 

“Thưa ngài Kaccana, y nghĩa của lời đã được đức Thế Tôn nói một cách vắn 
tt này nên được hiểu một cách rộng rãi như thế nào?” 


“Này gia chủ, sắc giới5 là chỗ ngụ của thức. Hơn nữa, thức bị trói buộc bởi 
sự luyễn á ái ở sắc giới được gỌI là “có sự VƯƠNg vân chỗ ngụ. Này gia chủ, thọ 
giới... Này gia chủ, tưởng giới... Này gia chủ, hành giới là chỗ ngụ của thức. 
Hơn nữa, thức bị trói buộc bởi sự luyên ái ở hành giới được gọi là ' có Sự vương 
vân chỗ ngụ”. Này gia chủ, “có sự vương vấn chỗ ngụ “ là như vậy.” 


Và này gia chủ, thế nào là không có sự vương vẫn chỗ ngụ? Này gia chủ, 
mong muôn nảo, luyến á ái nào, niêm vui nào, tham ái nào, các sự vướng bận và 
chấp thủ nào là sự quyết định, sự chấp chặt, và sự tiêm ân của tâm ở sắc giới, 
đối với đức Như Lai các việc ây đã được dứt bỏ, có rễ đã được cắt lìa, như 
cây thốt nốt đã bị cụt ngọn, đã bị làm cho không còn hiện hữu, không còn các 
điêu kiện sanh khởi trong tương lai; vì thế đức Như Lai được gọI là “không có 
sự vương vẫn chỗ ngụ. % Này gia chủ, mong muôn nảo, luyễn ả1 nào, niêm vui 
nào, tham ái nào, các sự vướng bận và chấp thủ nào là sự quyết định, sự chấp 
chặt, và sự tiêm ân của tâm ở thọ giới... Này gia chủ,... ở tưởng gIới.. . Này gia 

chủ,... ở hành giới... Này gia chủ,... ở thức giới, đối với đức Như Lai các việc 
ây đã được dứt bỏ, có rễ đã được cắt lìa, như cây thôt nốt đã bị cụt ngọn, đã bị 
làm cho không còn hiện hữu, không còn các điêu kiện sanh khởi trong tương 
lai; vì thê đức Như Lai được gọi là không có sự vương vân chỗ ngụ.” Này gia 
chủ, “không có sự vương vân chỗ ngụ” là như vậy. 


Và này gia chủ, thế nào là có sự vương vẫn nhà ở? Này gia chủ, các sự 
vương vân và trói buộc vào nét đặc trưng của sắc tướng được gọi là “có sự 
vương vấn nhà ở.” Này gia chủ, các sự vương vấn và trói buộc vào nét đặc 
trưng của thinh tướng... của hương tướng... của vị tướng... của xúc tướng... 
của pháp tướng được gọi là “có sự vương vấn nhà ở.” Này gia chủ, “có sự 
vương vân nhà ở” là như vậy. 

Và này gia chủ, thế nào là không có sự vương vẫn nhà ở? Này gia chủ, 
đối với đức Như Lai, các sự vương vân và trói buộc vào nét đặc trưng của sắc 
tướng đã được dứt bỏ, có rễ đã được cắt lìa, như cây thốt nốt đã bị cụt ngọn, đã 
bị làm cho không còn hiện hữu, không còn các điều kiện sanh khởi trong tương 
lai; vì thê đức Như Lai được gọi là “không có sự vương vân nhà ở.” Này gia 
chủ, đôi với đức Như Lai, các sự vương vấn và trói buộc vào nét đặc trưng của 
thinh tướng... của hương tướng... của vị tướng... của xúc tướng... của pháp 


) Suftanipatapal (Kinh tập), TTPỨ, tập 29, trang 269. (ND) 
5 Theo Cú giải, sắc giới có nghĩa là sắc uân, “rữpadhat8ti rũpakkhandho adhippeto” (NidA. II. 310). 
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tướng đã được dứt bỏ, có rễ đã được cắt lìa, như cây thôt nốt đã bị cụt ngọn, đã 
bị làm cho không còn hiện hữu, không còn các điêu kiện sanh khởi trong tương 
lai; vì thế đức Như Lai được gọi là . không có sự vương vấn nhà ở.” Này gia 
chủ, “không có sự Vương vấn nhà ở” là như vậy. 


Và này gia chủ, thê nào là đã sanh ra các sự thần thiết ở trong làng? 
Này gia chủ, ở đây có vị Ty-khưu sống găn Ì bó với hàng tại gia: Cùng vui, cùng 
buôn, hạnh phúc khi họ hạnh phúc, đau khô khi họ đau khô, tự mình tham gia 
hợp tác khi có các công việc cân phải làm. Này gia chủ, đã sanh ra các sự thân 
thiết ở trong làng là như vậy. 


Và này gia chủ, thể nào là đã không sanh ra các sự thân thiết ở trong 
làng? Này gia chủ, ở đây có vị [-khưu sông không găn bó với hàng tại gia: 
Không cùng vui, không cùng buôn, không hạnh phúc khi họ hạnh phúc, không 
đau khô khi họ đau khô, không tự mình tham gia hợp tác khi có các công việc 
cân phải làm. Này gia chủ, đã không sanh ra các sự thân thiết ở trong làng là 
như vậy. 

Và này gia chủ, thế nào là không trỗng vắng đối với các dục? Này gia 
chủ, ở đây có vị T '-khưu không xa lìa sự luyên áI1, không xa lìa sự mong muôn, 
không xa lìa sự yêu mên, không xa lìa sự khát khao, không xa lìa sự nông nhiệt, 
không xa lìa tham ái ở các dục. Này gia chủ, không trỗng văng đỗi với các dục 
là như vậy. 


Và này gia chủ, thế nào là trông văng đối với các dục? Này gia chủ, ở đây 
có vị Ty-khưu xa lìa sự luyên á á1, xa lìa sự mong muốn, xa lìa sự yêu mến, xa lia 
sự khát khao, xa lìa sự nông nhiệt, xa lỉa tham ái ở các dục. Này gia chủ, trồng 
văng đôi với các dục là như vậy. 


Và này gia chủ, thê nào là có ước vọng? Này gia chủ, ở đây CÓ VỊ Tỷ-khưu 
khởi ý như vây: “Mong sao có sắc như vậy ở thời vị lai”, rôi tự lẫy làm vui 
mừng về điều ây; “Mong sao có thọ như vây... “Mong sao có tưởng như vậy.. 
“Mong sao có hành như 'VẬY... - Mong sao có thức như vây ở thời vị lai”, rồi tự 
lấy làm vui mừng về điều ây. Này gia chủ, có ước vọng là như vậy. 


Và này gia chủ, thế nào là không, ước vọng? Này gia chủ, Ở đây có vị TỲ- 
khưu khởi ý như vây: "Mong sao có sắc như vây ở thời vị lai” , TÔI không tự lây 
làm vui mừng vệ điêu ấ ây; “Mong sao có thọ như vây.. . “Mong Sao CÓ tưởng 
như vậy... - “Mong sao có hành như VẬY.. “Mong sao có thức như vây ở thời vị 
lai”, rôi không tự lây làm vui mừng về điều Á ây. Này gia chủ, không ước vọng 
là như vậy. 

Và này gia chủ, thê nào là người tạo ra cuộc nói chuyện cãi vã với người 
[khác]? Này gia, chủ, ở đây có vị Tỳ-khưu là người tạo ra cuộc nói chuyện có 
hình thức như vây: "Ngươi không biết Pháp và Luật này,... (nf)... hoặc ngươi 
hãy gỡ rối nếu ngươi có khả năng.” Này gia chủ, người tạo ra cuộc nói chuyện 
cãi vã với người [khác] là như vậy. 

Và này gia chủ, thê nào là người tạo ra cuộc nói chuyện không cãi vã 
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với người [khác]? Này gia chủ, ở đây có vị Iy-khưu là người tạo ra cuộc nói 
chuyện không có hỉnh thức như vây: “Ngươi không. biết Pháp và Luật này,... 
(nt)... hoặc ngươi hãy gỡ rỗi nếu ngươi có khả năng.” _Này gia chủ, người tạo 
ra cuộc nói chuyện không, cãi vã với người [khác | là như vậy. Này gia chủ, như 
thê là điều đã được nói đến bởi đức Thế Tôn ở câu hỏi của Mãgandiya thuộc 
Phẩm Nhóm tám: 


“Sau khi từ bỏ chỗ ngụ, không có sự vương vấn nhà ở, 
Vị Hiền trí không tạo ra các sự thân thiết ở trong làng, 
[Vị ấy] là trồng vắng đỗi với các dục, không ước vọng, 
Không tạo ra cuộc nói chuyện cãi vã với người [khác ]|.” 
Này gia chủ, ý nghĩa của lời đã được đức Thế Tôn nói một cách vắn tắt này 
nên được hiệu một cách rộng rãi như vậy. 
Vì thế, đức Thế Tôn đã nói răng: 
“Sau khi từ bỏ chỗ ngụ, không có sự VƯƠng vấn nhà ở, 
Vị Hiên trí không tạo ra các sự thân thiêt ở trong làng, 
THỊ áyj là trông văng đôi với các dục, không ước vọng, 
Không tạo ra cuộc nói chuyện cãi vã với người [khác]. ” 


9.11. Sống ở thê gian, [bản thân jj đã được tách biệt với những điều nào, 

Bậc Long Tượng sẽ không tiếp thu và sẽ không nói về những điễu ấy. 

Giống như cây sen có gai lở cuồng], được sanh ra ở trong nước, không bị 

vấy bẩn bởi nước và bùn, 

Tương tự như vậy, bậc Hiên trí nói về sự an tịnh, không bị thèm khát, không 

bị vấy bẩn ở dục và ở thể gian. 

Sông ở thế gian, [bản thân] đã được tách biệt với những điều nào. 

Với những điều nào: Là với những tả kiến nào. 

Đã được tách biệt: Là đã được - trông văng, đã được tách biệt, đã được tách 
TỜI VỚI uề hạnh về thân; đã được trồng văng, đã được tách biệt, đã được tách rời 
với uê hạnh về khâu... với uễ hạnh về ý... với luyến ái... (nt)... với tất cả các 
pháp tạo tác bât thiện. 

Sông: Là thực hành, trú ngụ, sinh hoạt, vận hành, bảo hộ, hộ trì, bảo dưỡng. 

Ở thể gian: Ở thế gian của khô cảnh,... (nt)... ở thê gian của các xứ. 

“Sông ở thê gian, [bản thân] đã được tách biệt với những điều nào” là 
như thê. 

Bậc Long Tượng sẽ không tiếp thu và sẽ không nói về những điều ấy. 

Bậc Long Tượng: “VỊ không làm điều tội lỗi” là bậc Long Tượng, “vị 
không đi đến” là bậc Long Tượng, “vị không trở về” là bậc Long Tượng. 

“VỊ không làm điều tội lỗi” là bậc Long Tượng, nghĩa là thê nào? Điều tội 
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lỗi nói đến các ác bất thiện pháp, các điều ô nhiễm đưa đến tái sanh, có sự phiên 
muộn, có kết quả khô, đưa đến sanh-già-chết ở vị lai. 

“VỊ không làm bất cứ điều tội lỗi nào ở thế ø1an, sau khi tháo gỡ tât cả các 
sự ràng buộc [và] các sự trói buộc, không bảm víu vào bất cứ nơi đâu, đã được 
giải thoát, vị tự tại, có bản thể như thể, được øọ! là “bậc Long Tượng.””” 

“Vị không làm điều tội lỗi” là bậc Long Tượng, nghĩa là như vậy. 


“Vị không đi đến” là bậc Long Tượng, nghĩa là thế nào? Vị không đi đến 
sự thiên vị vì mong muốn, không đi đến sự thiên vị vì sân hận, không đi đến sự 
thiên vị vì si mê, không đi đến sự thiên vị vì sợ hãi, không ởi đến do tác động 
của luyễn á1, không đi đến đo tác động của sân hận, không đi đến do tác động 
của si mê, không đi đến do tác động của ngã mạn, không đi đến do tác động của 
tà kiến, không đi đến do tác động của phóng dật, không đi đến do tác động của 
hoài nghi, không đi đến do tác động của pháp tiềm ân, không bị đưa đi, không 
bị dẫn đi, không bị lôi đi, không bị mang đi bởi các pháp có tính chất phe nhóm. 
“Vị không đi đến” là bậc Long Tượng, nghĩa là như vậy. 

“Vị không trở về” là bậc Long Tượng, nghĩa là thế nào? Các ô nhiễm nào 
đã được dứt bỏ bởi đạo Nhập lưu, các ô nhiễm ấy không đi về lại, không quay 
trở lại, không quay về lại. Các ô nhiễm nào đã được dứt bỏ bởi đạo Nhất lai... 
bởi đạo Bất lai... bởi đạo A-la-hán, các ô nhiễm ây không đi về lại, không 
quay trở lại, không quay về lại. “Vị không quay về” là bậc Long Tượng, nghĩa 
là như vậy. 

Bậc Long Tượng sẽ không tiếp thu và sẽ không nói về những điều ấy: 
Không có trường hợp bậc Long Tượng sẽ chấp nhận, sẽ tiếp thu, sẽ năm lẫy, sẽ 
bám víu, sẽ chấp chặt; rồi sẽ nói, sẽ thuyết, sẽ phát ngôn, sẽ giảng giải, sẽ diễn 
tả các tà kiến ây răng: “Thế giới là thường còn,... (nt)... chúng sanh không hiện 
hữu và không phải là không hiện hữu ở nơi khác sau khi chết; chỉ điều này là 
chân lý, điêu khác là rô dại.” 

“Bậc Long Tượng sẽ không tiếp thu và sẽ không nói về những điều ấy” là 
như thê. 

Giống như cây sen có gai [ở cuông], được sanh ra ở trong nước, không 
bị vẫy bần bởi nước và bùn. 

Elam: Nói đến nước. 

Ambujam: Nói đến cây sen. 

Có gai [ở cuống]: Nói đến có cuỗng sẵn sùi. 

Vãri: Nói đến nước. 

Được sanh ra ở trong nước: Nói đến cây sen có nguồn sanh khởi từ nước. 

Jalam: Nói đến nước. 


7 Suttanipatapdli (Kinh táp), TTPY, tập 29, trang 159, câu kệ 525. (ND) 
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Bùn: Nói đến đât lây. Giông như hoa sen được sanh ra ở trong nước, có 
nguồn sanh khởi từ nước, không bị lâm nhơ, không bị nhiễm bắn, không bị vậy 
bần, [là] đã không bị lâm nhơ, đã không bị nhiễm bản, đã không bị vẫy bắn bởi 
nước và bùn. 


“Giống như cây sen có gai [ở cuông], được sanh ra ở trong nước, không bị 
vây bân bởi nước và bùn” là như thế. 

Tương tự như vậy, bậc Hiên trí nói về sự an tịnh, không bị thèm khát, 
không bị vẫy bắn ở dục và ở thế gian. 

Tương tự như vậy: Là phương thức của sự so sánh. 

Bậc Hiền trí: Bản thể hiên trí nói đến. trí,... (nt)... đã vượt qua sự quyên 
luyễn và mạng lưới [tham ái và tà kiến], vị ấy là Hiền trí. 

Nói về sự an tịnh: Bậc Hiền trí nói về sự an tịnh, nói về nơi nương náu, nói 
về nơi trú ân, nói vê nơi nương nhờ, nói về nơi không sợ hãi, nói về bật hoại, 
nói về bất tử, nói về Niết-bàn. “Tương tự như vậy, bậc Hiền trí nói về sự an 
tịnh” là như thế. 

Không bị thèm khát: Thèm khát nói đến tham ái, tức là sự luyễn á á1, luyên 

ái mãnh liệt,... (nt)... tham đăm, tham, cội nguôn của bất thiện. Đôi với vị nào, 
thèm khát ây đã được dứt bỏ, đã được trừ tuyệt, đã được văng lặng, đã được tịch 
tịnh, không thể sanh khởi nữa, đã được thiêu đốt bởi ngọn lửa trí tuệ, vị ây được 
gọi là không bị thèm khát. VỊ ấy không bị thèm khát ở sắc, không bị thèm khát 
ở thính... ở hương... ở vị... ở xúc... ở gia tộc... ở đô chúng... ở chỗ ngụ... ở 
lợi lộc... ở danh vọng... ở lời khen... ở hạnh phúc... ở y phục... ở đồ ăn khất 
thực... Ở chỗ năm ngôi và ở vật dụng là thuốc men chữa bệnh... ở dục BIỚI.. 
ở sắc giới... ở vô sắc giới... ở cõi dục... ở cõi sắc... ở cõi vô sắc... ở cõi hữu 
tưởng... Ở CỐI VÔ tưởng... ở cõi phi tưởng phi phi tưởng... ở cõi một uẫn... Ở 
cõi bốn uân... ở cõi năm uẫn... ở quá khứ... ở vị lai... ở hiện tại... ở các pháp 
đã được thấy, đã được nghe, đã được cảm giác, đã được nhận thức, không bị 
buộc trói, không bị mê mân, không bị gần gũi, có sự thèm khát đã được xa lìa, 
có sự thèm khát đã được tách lia, có sự thèm khát đã được từ bỏ, có sự thèm 
khát đã được tây trừ, có sự thèm khát đã được giải thoát, có sự thèm khát đã 
được dứt bỏ, có sự thèm khát đã được buông bỏ, có sự luyến ái đã được xa lìa, 
có sự luyên ái đã được tách lìa, có sự luyên ái đã được từ bỏ, có sự luyến á1 đã 
được tây trừ, có sự luyến ái đã được giải thoát, có sự luyến ái đã được dứt bỏ, 
có sự luyên ái đã được buông bỏ, không còn khao khát, được tịch diệt, có trạng 
thái mát mẻ, có sự cảm thọ lạc, sông với trạng thái cao thượng tự thân. “ Tương 
tự như vậy, bậc Hiên trí nói về sự an tịnh, không bị thèm khát” là như thế. 


Không bị vẫy bẩn ở dục và ở thế gian. 
Các dục: Theo sự phân loại thì có hai loại dục: Vật dục và ô nhiễm dục. 
.. (nf)... Các điêu này được gọi là vật dục. ... (n{)... Các điêu này được gọi là ô 
nhiễm dục. 
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Ở thế gian: Ở thể gian của khổ cảnh, ở thê gian của loài người, ở thê gian 
của chư thiên, ở thế gian của các uân, ở thê gian của các giới, ở thế gian của 
các xứ. 


Lãm nhơ: Có hai sự lắm nhơ: Lâm nhơ do tham ái và lắm nhơ do tà kiến. 
.. (nf)... điều này là lắm nhơ đo tham ái. ... (n†)... điều này là lắm nhơ do tà kiến. 
Bậc Hiển trí sau khi dứt bỏ lâm nhơ do tham ái, sau khi buông bỏ lâm nhơ do 
tà kiến, không bị lẫm nhơ ở dục và ở thế gian, không bị nhiễm bản, không bị 
vậy bần, [là người] đã không bị lâm nhơ, đã không bị nhiễm bân, đã không bị 
vây bân, đã đi ra ngoài, đã được rời ra, đã được thoát khỏi, không bị ràng buộc, 
sông với tâm đã được làm trở thành không còn giới hạn. 
“Tương tự như vậy, bậc Hiền trí nói về sự an tịnh, không bị thèm khát, 
không bị vây bần ở dục và ở thể gian” là như thế. 
Vì thế, đức Thế Tôn đã nói răng: 
“Sống ở thể gian, [bản thán] đã được tách biệt với những điều nào, 
Bậc Long Tượng sẽ không tiếp thu và sẽ không nói về những điễu ấy. 
Giống như cây sen có gai [ở cuống], được sanh ra ở trong nước, không bị 
váy bán bởi nước và bùn, = 
Tương tự như vậy, bác Hiên trí nói về sự an tịnh, không bị thèm khát, không 
bị váy bán ở dục và ở thê gian. ” 


9.12. Bác đã đạt được sự hiếu biết không do tà kiến, không do cảm giác mà vị 
ấy đi đến ngã mạn, bởi vì vị ấy không có điễu ấy là bản tính. Không do hành 
động, cũng không đo điêu đã được nghe mà vị ây có thể bị dân đi; vị ấy 
không bị dân đắt vào (rong các sự chấp chặt. 


Bậc đã đạt được sự hiểu biết không do tà kiến, không do cảm giác mà 
vị Ấy đi đến ngã mạn. 

Không: Là sự phủ định. 

Bậc đã đạt được sự hiểu biết: Sự hiểu biết nói đến trí [ở bỗn đạo], tuệ, tuệ 
quyên, tuệ lực, trạch pháp giác chi, sự thâm xét, sự thây rõ, chánh kiến ở bốn 
đạo. Với các sự hiểu biết ây, [vị ấy] đã đi đến điểm cuốỗi đôi với sanh-già-chết, 
đã đạt đến điểm cuỗi, đã đi đến đỉnh, đã đạt đến đỉnh, đã đi đến tận cùng, đã đạt 
đến tận cùng, đã đi đến sự hoàn tất, đã đạt đến sự hoàn tất, đã đi đến nơi nương 
náu, đã đạt đến nơi nương náu, đã đi đến nơi trú ân, đã đạt đến nơi trú ân, đã đi 
đến nơi nương nhờ, đã đạt đến nơi nương nhờ, đã đi đến nơi không sợ hãi, đã 
đạt đến nơi không sợ hãi, đã đi đến bât hoại, đã đạt đến bất hoại, đã đi đến bất 
tử, đã đạt đến bất tử, đã đi đến Niễt- bàn, đã đạt đến Niễt-bàn đối với sanh-già- 
chết. “Người đã đi đến điểm cuối của Các SỰ hiểu biết” là bậc đã đạt được sự 
hiểu biết, hoặc ' người đã đi đến điểm cuối nhờ vào các sự hiểu biết” là bậc đã 
đạt được sự hiệu biết, hoặc bậc đã đạt được sự hiểu biết là người có trạng thái 
đã hiểu biết về bảy pháp: Sự nhận thức sai trái về thân đã được hiểu biết, sự hoài 
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nghi đã được hiểu biết, sự bám víu vào giới và phận sự đã được hiểu biết, sự 
luyễn ái đã được hiểu biết, sân hận đã được hiểu biết, si mê đã được hiểu biết, 
ngã mạn đã được hiểu biết; đối với người này, các ác bắt thiện pháp, các điều ô 
nhiễm đưa đến tái sanh, có sự phiền muộn, có kết quả khô, đưa đến sanh-già- 
chết ở vị lai là đã được hiểu biết. 

[| Đức Thế Tôn nói: “Này Sabhiya] vị đã suy gầm toàn bộ các loại kiến 
thức thuộc về các Sa-môn, thuộc về các Bà-la-môn, vị đã xa lìa sự luyễn ái ở 
tật cả các cảm thọ, vị đã vượt qua mọi kiến thức, vị ây là 'bậc đã đạt được sự 
hiểu biết.””3 


Không do tà kiến: Đối với vị ây, sáu mươi hai tà kiến là đã được dứt bỏ, đã 
được trừ tuyệt, đã được văng lặng, đã được tịch tịnh, không thê sanh khởi nữa, 
đã được thiêu đốt bởi ngọn lửa trí tuệ. VỊ â ây không bị đưa đi, không bị dẫn đi, 
không bị lôi đi, không bị mang đi bởi tà kiến, cũng không xem tà kiến ấy là có 
cốt lõi và cũng không quay về lại. “Bậc đã đạt được sự hiểu biết không do tà 
kiên” là như thê. 

Không do cảm giác mà vị ấy đi đến ngã mạn: VỊ ấy không đi đến ngã 
mạn do [hương, vị, xúc | đã được cảm giác, hoặc do thỉnh từ người khác, hoặc 
do quy ước của số đông người, không tiếp cận, không đi đến gân, không năm 
lây, không bám víu, không chấp chặt. 


“Bậc đã đạt được sự hiểu biết không do tà kiến, không do cảm giác mà vị 
ây đi đến ngã mạn” là như thế. 


Bởi vì vị Ấy không có điều â ây là bản tính: Không do tác động của tham 
ải, không do tác động của tà kiên mà [vị ấy] có điêu ấy là bản tính, có điêu â ây 
là tôi hậu, có điêu ây là cứu cánh. Khi nào tham ái, tà kiến và ngã mạn của vị 
nảy là được dứt bỏ, có rễ đã được cắt lìa, như cây thốt nốt đã bị cụt ngọn, đã bị 
làm cho không còn hiện hữu, không còn điêu kiện sanh khởi trong tương lai; 
cho đến như thê thì [vị ây] không có điều ây là bản tính, không có điều ấy là tôi 
hậu, không có điều â ầy là cứu cánh. 

“Bởi vì vị ấy không có điều ấy là bản tính” là như thế. 

Không do hành động, cũng không do điều đã được nghe mà vị ấy có 
thể bị dẫn đi. 

Không do hành động: Vị ây không bị đưa đi, không bị dẫn đi, không bị lôi 
đi, không bị mang đi bởi phúc hành, hoặc bởi phi phúc hành, hoặc bởi bât động 
hành.° “Không do hành động” là như thế. 

Cũng không do điều đã được nghe mà vị ấy có thể bị dẫn đi: Vị ấy 
không bị đưa đi, không bị dẫn đi, không bị lôi đi, không bị mang đi bởi sự trong 
sạch do điêu đã được nghe, hoặc do nghe từ người khác, hoặc do quy ước của 
sô đông người. 


Š SuftIAanipatapdl]i (Kinh táp), TTP, tập 29, trang 161, câu kệ 532. (ND) 
° Xem chú thích về “phúc hành, phi phúc hành, bất động hành” ở trang 77. (ND) 
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“Không do hành động, cũng không do điều đã được nghe mà vị ấy có thể 
bị dẫn đi” là như thê. 


Vị ấy không bị dẫn dắt vào trong các sự chấp chặt. 


Sự vướng bận: Có hai sự vướng bận: Sự vướng bận do tham ái và sự 
vướng bận do tả kiến. ... (nt)... điều này là sự vướng bận do tham áI. - (nÐ... 
điều này là sự vướng bận do tà kiến. Đôi với vị ây, sự vướng bận do tham á ái đã 
được dứt bỏ, sự vướng bận do tà kiến đã được buông bỏ. Do trạng thái đã được 
đứt bỏ đối với sự vướng bận do tham ái, do trạng thái đã được buông bỏ đối với 
sự vướng bận do tả kiến, vị ấy không bị dẫn dắt vào các sự chấp chặt, không bị 
vây bân, không tiến vào, không bám chặt, không hướng đến, đã đi ra ngoài, đã 
được rời ra, đã được thoát khỏi, không bị ràng buộc, sông với tâm đã được làm 
trở thành không còn giới hạn. 


“Vị ây không bị dẫn dắt vào trong các sự chấp chặt” là như thế. 

Vì thế, đức Thế Tôn đã nói răng: 

“Bậc đã đạt được sự hiếu biết không do tà kiến, không do cảm giác mà Vị 
ấy đi đến ngã mạn, bởi vì vị ấy không có điểu áy là bản tỉnh. Không do hành 


động, cũng không do điêu đã được nghe mà vị ấy có thể bị dân đi; vị ấy không 
bị dẫn dắt vào trong các sự cháp chặt. ” 


9.13. Đói với vị đã xa lìa (ưỞNg, các trỏi buộc không hiện hữu, 
Đối với vị đã được giải thoát do tuệ, các sỉ mê không hiện hữu. 
Và những người nào năm giữ tưởng và tà kiên, 
Những người ấy sống, gây đụng chạm ở thể gian. 


Đối với vị đã xa la tưởng, các trói buộc không hiện hữu: VỊ nào tu tập 
Thánh đạo có thiên chỉ tịnh là yếu tô đi trước, các trói buộc liên quan đến giai 
đoạn đâu của vị ây được đè nén; khi đạt đến quả vị A-la-hán, các trói buộc, các 
s¡ mề, các pháp che lấp, và các dục tưởng, sân tưởng, hại tưởng, tà kiến tưởng 
được đứt bỏ, có rễ đã được cắt lìa, như cây thốt nôt đã bị cụt ngọn, đã bị làm cho 
không còn hiện hữu, không còn điều kiện sanh khởi trong tương lai. 


“Đôi với vị đã xa lìa tưởng, các trói buộc không hiện hữu” là như thê. 


Đối với vị đã được giải thoát do tuệ, các sĩ mê không hiện hữu: VỊ nào 
tu tập Thánh đạo có thiền minh sát là yêu tô đi trước, các si mê liên quan đến 
giai đoạn đầu của vị ấy được đè nén; khi đạt đến quả vị A-la-hán, các si mê, 
các trói buộc, các pháp che lấp, và các dục tưởng, sân tưởng, hại tưởng, tà kiến 
tưởng được dứt bỏ, có rễ đã được cắt lìa, như cây thốt nốt đã bị cụt ngọn, đã bị 
làm cho không còn hiện hữu, không còn điều kiện sanh khởi trong tương lai. 

“Đôi với vị đã được giải thoát do tuệ, các sỉ mê không hiện hữu” là như thể, 

Và những người nào nắm giữ tướng và tà kiến, những người ấy sông, 
gây đụng chạm ở thế gian: Những kẻ nào năm lấy tưởng, dục tưởng, sân 
tưởng, hại tưởng: do tác động của tưởng, những kẻ â ây gây đụng chạm, gây xung 
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đột. Các vị vua tranh cãi với các vị vua, các Sát-đê-ly tranh cãi với các Sát-đề- 
ly, các Bà-la-môn tranh cãi với các Bà-la-môn, các gia chủ tranh cãi với các ø1a 
chủ, mẹ tranh cãi với con tra1, con trai tranh cãi với mẹ, cha tranh cãi với con 
trai, con trai tranh cãi với cha, anh [em] trai tranh cãi với anh [em] trai, chị [em] 
gái tranh cãi với chị [em] gái, anh [em] trai tranh cãi với chị [em] gái, chị [em] 
gái tranh cãi với anh [em] trai, bạn bè tranh cãi với bạn bè. Tại nơi ây, chúng 
đạt đến sự cãi cọ, sự cãi vã, sự tranh cãi, rôi công kích lẫn nhau băng những bản 
tay, công kích lẫn nhau băng. những cục đất, công kích lẫn nhau băng những 
gây gộc, công kích lẫn nhau bằng những pươm đao. Tại nơi ây, chúng đi đến cái 
chết, thậm chí sự khô đau kê cận cái chết. Những kẻ nào nắm lây tà kiến răng: 

“Thế giới là thường còn” ... (1Ð... hoặc: “Chúng sanh không hiện hữu và không 
phải là không hiện hữu ở nơi khác sau khi chết”; do tác động của tà kiến, những 
kẻ ây gây đụng chạm, gây xung đột; chúng gây đụng chạm bậc Đạo sư [này] 
với bậc Đạo sư [khác |, chúng gây đụng chạm giáo lý [này] với giáo lý [khác], 

chúng gây đụng chạm tập thể [này] với tập thê [khác], chúng gầy đụng chạm 
quan điểm [này] với quan điểm [khác], chúng gây đụng chạm lối thực hành 
[này] với lỗi thực hành [khác], gây đụng chạm đạo lộ [này | với đạo lộ [khác]. 


Hoặc là, chúng tranh cãi, rồi gây ra sự cãi cọ, gây ra sự cãi lộn, gây ra sự 
cãi vã, gây ra sự tranh cãi, gây ra Sự gây, sỐ răng: "Ngươi không biết Pháp và 
Luật này... (nt)... hoặc ngươi hãy gỡ rôi nêu ngươi có khả năng.” Các sự tạo tác 
của chúng chưa được dứt bỏ; do trạng thải chưa được dứt bỏ của các sự tạo tác, 
chúng gây đụng chạm ở địa ngục, chúng gây đụng chạm ở loài thú, chúng gây 
đụng chạm ở thân phận ngạ quỷ, chúng gây đụng chạm ở nhân giới, chúng gây 
đụng chạm ở thiên g1ới, chúng gầy đụng chạm, chúng gây xung đột cảnh giới 
tải sanh [nảy] với cảnh giới tái sanh [khác], sự tái sanh [này] với sự tái sanh 
[khác], sự nôi liên tái sanh [này] với sự nôi liên tái sanh [khác ], sự hiện hữu 
[này] với sự hiện hữu [khác], sự luân hôi [này] với sự luân hôi [khác], sự luân 
chuyền [này] với sự luân chuyên [khác]. Trong khi gây đụng chạm, chúng sống, 
cư xử, trú ngụ, sinh hoạt, vận hành, bảo hộ, hộ trì, bảo dưỡng. 


Ở thể gian: Ở thế gian của khổ cảnh... (nt)... ở thê gian của loài người. 


“Và những người nảo năm g1ữỮ tưởng và tà kiến, những người ấy sống, gầy 
đụng chạm ở thế gian” là như thể. 

Vì thể, đức Thế Tôn đã nói răng: 

“Đối với vị đã xa lìa tưởng, các trôi buộc không hiện hữu, 

Đôi với vị đã được giải thoát do tuệ, các sỉ mê không hiện hữu. 

Và những người nào năm giữ tưởng và tà kiến, 

Những người ấy sông, gây đụng chạm ở thể gian. ” 


“Diễn giải kinh về Magandiya” - Phần thứ chín. 
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10. DIỄN GIẢI KINH TRƯỚC KHI HOẠI RẤ 
(PURABHEDASUTTANIDDESO) 


Giờ phần “Diễn giải kinh trước khi hoại rã” được nói đến: 

10.1. Có sự hiểu biết thế nào, có giới thể nào, được gọi là “yên tịnh”? Thưa 

Ngài Gotama, được hỏi về con người tôi thượng, xin Ngài hãy nói cho tôi 

VỀ Vị ấy 

Có sự hiểu biết thế nào, có giới thế nào, được gọi là “yên tịnh”? 

Có sự hiểu biết thế nào: Được thành tựu sự hiểu biết như thế nào, được 
hình thành thế nào, có kiểu cách gì, có biểu hiện gì. “Có sự hiểu biết thế nào” 
là như thê. 

Có giới thế nào: Được thành tựu giới như thế nào, được hình thành thế 
nào, có kiêu cách ØÌ, CÓ biểu hiện øì. “Có sự hiểu biết thể nào, có ĐIỚI thế nào” 
là như thê. 


Được gọi là “yên tịnh”: Được gọi là, được nói ra, được thuyết giảng, 
được phát ngôn, được giảng giải, được diễn tả là an tịnh, yên tịnh, văng 
lặng, không còn khao khát, tịch diệt, tịch tịnh. “Có sự hiệu biết thế nào” lạ 
hỏi về thắng tuệ; “có giới thế nào” là hỏi về thăng giới; “yên tịnh” là hỏi về 
thăng tâm. 


“Có sự hiểu biết thế nào, có giới thê nào, được gọi là “yên tịnh?” là như thế. 
Thưa Ngài Gotama, xin Ngài hãy nói cho tôi về vị ấy. 
Vị Ấy: Là vị tôi hỏi, vị tôi yêu câu, vị tôi thỉnh câu, vị tôi đặt niềm tin. 
Thưa Ngài Gotama: VỊ [Phật] đã được hóa hiện ây xưng hồ với đức Phật 
Thê Tôn băng họ. 
Xin Ngài hãy nói về: Xin Ngài hãy nói, hãy nêu ra, hãy chỉ bảo, hãy thông 
báo, hãy ân định, hãy khai mở, hãy chia sẻ, hãy làm rõ, hãy bày tỏ. 
“Thưa Ngài Gotama, xin Ngài hãy nói cho tôi về vị ấy” là như thê. 
Được hỏi về con người tôi thượng. 
- Được hỏi về: Được vân, được hỏi, được yêu câu, được thỉnh cầu, được đặt 
niềm tin. 
__ Con người tôi thượng: Là con người cao cả, nhất hạng, thù thắng, dẫn đầu, 
tôi thượng, cao quý. 
“Được hỏi về con người tôi thượng” là như thê. 
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Vì thế, vị [Phật] do thần thông biến hóa ra! đã hỏi răng: 
“Có sự hiếu biết thế nào, CÓ giới thê nào, được gọi là ° yên tịnh '2 Thưa Ngài 
Gofama, được hỏi về con người tôi thượng, xin Ngài hãy nói cho tôi về vị ây.' 


10.2. /Đức Thế Tôn nói:J “Vị có tham ái đã được xa lìa trước khi hoại rã 
[thân xác] thì không nương tựa vào thời gian trước Í' quả khứ], không thể 
phân hạng vào khoảng giữa [hiện tại]; đói với vị ây, việc chủ trọng [vị lai] 
là không có. ` 
Vị có tham ái đã được xa la trước khi hoại rã [thân xác|: Trước khi hoại 

rã thân thể, trước khi hoại rã bản thân, trước khi quăng bỏ thân xác, trước khi 
cắt đứt mạng quyên, vị có tham ái đã được xa lia, có tham ái đã được tách lìa, 
có tham ái đã được từ bỏ, có tham ái đã được tây trừ, có tham ái đã được giải 
thoát, có tham ái đã được dứt bỏ, có tham ái đã được buông bỏ, có luyên á á1 đã 
được xa lìa, có luyên á ái đã được tách lìa, có luyện á ái đã được từ bỏ, có luyến ái 
đã được tây trừ, có luyến ái đã được giải thoát, có luyễn ái đã được dứt bỏ, có 
luyên ái đã được buông bỏ, không còn khao khát, được tịch diệt, có trạng thái 
mắt mẻ, có sự cảm thọ lạc, sông với trạng thái cao thượng tự thân. 


Đức Thể Tôn: Là từ ' xưng hô với sự tôn kính. Thêm nữa, “vị có luyễn á ái đã 
được phá vỡ” là đức Thê Tôn; “vị có sân hận đã được phá vỡ” là đức Thế Tôn; 
“vị có sĩ mê đã được phá vỡ” là đức Thế Tôn; “vị có ngã mạn đã được phá vỡ” 
là đức Thế Tôn; “vị có tà kiến đã được phá vỡ” là đức Thế Tôn; “vị có cây gai 
đã được phá vỡ” là đức Thế Tôn; “vị có ô nhiễm đã được phá vỡ” là đức Thế 
lôn;. 'vị đã phân phát, đã phân chia, đã phân phôi Pháp bảo” là đức Thê Tôn; 
“vị thực hiện sự châm dứt các hữu” là đức Thế Tôn; “vị có thân đã được tu tập, 
có gIỚI đã được tu tập, có tâm đã được tu tập, có tuệ đã được tu tập” là đức Thê 
Tôn; “vị đã thân cận các khu rừng, các nơi heo hút, các chỗ trú ngụ xa vắng có ít 
âm thanh, ít tiếng ôn, có bâu không gian văng vẻ, tách biệt với dân chúng, thích 
hợp cho việc thiên tịnh” là đức Thê Tôn; “vị có dự phân hoặc sở hữu về y phục, 
đồ ăn khất thực, chỗ năm ngôi, và vật dụng là thuốc men chữa bệnh” là đức Thế 
Tôn; “vị có dự phân hoặc sở hữu về VỊ của mục đích, về vị của pháp, về vị của 
giải thoát, về thăng gIỚI, về thắng \ tâm, về thắng tuệ” là đức Thế Tôn; “vị có dự 
phân hoặc sở hữu về bôn thiên, về bốn vô lượng [tâm], về bốn sự thê nhập vô 
sắc” là đức Thê Tôn; “vị có dự phân hoặc sở hữu về tám giải thoát, về tảm thắng 
xử [của thiên], về chín Sự thể nhập và an trú theo tuân tự” là đức Thê Tôn; “v 
có dự phần hoặc sở hữu về mười sự tu tập về tưởng, vê mười sự thê nhập các đề 
mục #asina, về định niệm hơi thở vào hơi thở ra, VỀ SỰ thể nhập các đề mục tử 
thi là đức Thế Tôn; “vị có dự phân hoặc sở hữu vệ bốn sự thiết lập niệm, bốn 
chánh cân, bốn nên tảng của thần thông, năm quyền, năm lực, bảy yếu tô đưa 


! Nhăm tế độ chư thiên và nhân loại thuộc 6 tánh khác nhau (tảnh tham, tánh sân, tánh sĩ, tánh tầm, tánh tín, 
tánh ,Biác), đức Phật đã dùng thân thông hóa hiện ra một vị Phật thứ hai cùng với 1.250 VỊ Tỳ-khưu đi đến 
nơi ây băng đường không trung, và vị Phật đã được hóa hiện ra ây đã hỏi câu hỏi trên. Đức Phật đã hướng 
tâm đên các chúng sanh có tánh giác trong lúc thuyết bài Kinh Puräbheda này (N4. II. 316). 
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đến giác ngộ, đạo lộ Thánh thiện tám chì phân” là đức Thế Tôn; “vị có dự phân 
hoặc sở hữu về mười Như Lai lực, về bốn pháp tự tin, về bốn tuệ phân tích, về 
sảu thắng trí, về sáu pháp của đức Phật” là đức Thê Tôn. 


Thế Tôn: Tên gọi này không do mẹ tạo ra, không do cha tạo ra, không do 
anh [em] trai tạo ra, không do chị [em] gái tạo ra, không do bạn bè hoặc thân 
hữu tạo ra, không do các thân quyên và những người cùng huyết thông tạo ra, 
không do các Sa-môn hoặc Bà-la-môn tạo ra, không do chư thiên tạo ra, sự tận 
cùng của giải thoát này là sự quy định thuộc vê chư Phật Thê Tôn do sự đạt 
được, do sự chứng ngộ trí Toàn tri ở cội cây Bôồ-đề, tức là “đức Thế Tôn.” 


“Vị có tham ái đã được xa lìa trước khi hoại rã [thân xác]” là như thê. 


Không nương tựa vào thời gian trước: Thời gian trước nói đến thời quá 
khứ. Liên quan đến thời quá khứ, tham ái là đã được đứt bỏ, tà kiến là đã được 
buông bỏ; do trạng thái đã được dứt bỏ đối với tham ái, do trạng thái đã được 
buông bỏ đỗi với tà kiên. Như vậy là "không nương tựa vào thời gian trước.” 
Hoặc là [nghĩ rằng]: '“Ta đã có sắc như vây vào thời quá khứ” , rồi không tự lây 
làm vui mừng vê điều â ây. “Ta đã có thọ như vây. . “Ta đã có tưởng như vây.. 
'“la đã có hành như Vậy... . “Ta đã có thức như vậy ` vào thời quá khứ”, rôi không 
tự lây làm vui mừng về điều ây. Như vậy cũng là “không nương tựa vào thời 
gian trước.” Hoặc là Inghi răng]: “Mắt của ta đã là như vây vào thời quá khứ, 
các sắc đã là như vây”, thức không bị trói buộc vào sự mong muôn và luyên á á1 
về điều ấy; do không có trạng thái bị trói buộc vào sự mong muôn và luyễn á á1 
của thức, nên không thích thú điều ấy; trong khi không thích thú điều ấy. Như 
vậy cũng là “không nương tựa vào thời gian trước. ` “Tai của ta đã là như vậy 
vào thời quá khứ, các thính đã là như vây”,... “Mũi của ta đã là như vậy vào 
thời quá khứ, các hương đã là như vây”,. . “Lưỡi của ta đã là như vây vào thời 
quá khứ, các vị đã là nhự vậy”, ... “Thân c của ta đã là như vây vào thời quá khứ, 
các xúc đã là như vây”, “Ýc của ta đã là như vây vào thời quá khứ, các pháp 
đã là như vây”, thức không bị trói buộc vào sự mong muôn và luyên ái về điều 
ây; do trạng thái không bị trói buộc vào sự mong muốn và luyến ái của thức, 
nên không thích thú điều ây; trong khi không thích thú điêu ấy. Như vậy cũng là 
“không nương tựa vào thời gian trước. ˆ Hoặc là các việc cười hớt, chuyện trò, 
đùa giỡn nảo với người nữ đã có trước đây, thi không hứng thú điêu ây, không 
khao khát điều ấy, và không do điều ấy mà đạt được sự vui lòng. 


Như vậy cũng là “không nương tựa vào thời gian trước.” 


Không thể phân hạng vào khoảng giữa: Khoảng giữa nói đến thời hiện 
tại. Liên quan đến thời hiện tại, tham ái là đã được dứt bỏ, tà kiên là đã được 
buông bỏ; do trạng thái đã được dứt bỏ đối với tham ái, do trạng thái đã được 
buông bỏ đối với tà kiến, không thể phân hạng là “bị luyến ái” , không thể phân 
hạng là “bị sân hận”, không thể phân hạng là “bị si mê”, không thể phân hạng là 
“bị trói buộc” , không thể phân hạng là “bị bám víu”, không thể phân hạng là “bị 
tán loạn”, không thê phân hạng là “không dứt khoát”, không thê phân hạng là 
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“cứng cỏi”; các pháp tạo tác ây là đã được dứt bỏ; do trạng thái đã được dứt bỏ 
đối với các pháp tạo tác, không thê phân hạng theo cảnh giới tái sanh là ' TƯỜI 
địa ngục”, hoặc “loài thú”, hoặc “thân phận ngạ quỷ”, hoặc “loài người”, hoặc 
“thiên nhân ”, hoặc _ người hữu sắc”, hoặc “TgưỜi vô sắc”, hoặc “người hữu 
tưởng”, hoặc ° TưỜI vô tưởng”, hoặc “ TREƯỜI phi tưởng phi phi tưởng”? Không 
có nhân, không có duyên, không có lý do, mà bởi điều ây vị ấy có thê đi đến sự 
phân hạng. 

“Không thể phân hạng vào khoảng giữa” là như thê. 

Đối với vị ấy, việc chú trọng là không có. 

Đối với vị ấy: Đôi với vị A-la-hán có lậu hoặc đã được cạn kiệt. 

Việc chú trọng: Có hai sự chú trọng: Chú trọng do tham ái và chủ trọng do 
tà kiến.. . (nf)... điêu này là chú trọng do tham ái... (nt)... điều này là chú trọng 
do tà kiến. Đối với vị ấy, sự chú trọng do tham ái đã được dứt bỏ, sự chú trọng 
do tà kiến đã được buông bỏ; do trạng thái đã được dứt bỏ đôi với sự chú trọng 
do tham ái, do trạng thái đã được buông bỏ đối với sự chú trọng đo tà kiến, vị ây 
sông không chú trọng tham ái hoặc tà kiến, không có tham ái là ngọn cờ, không 
có tham ái là biểu hiện, không có tham ái là chủ đạo, không có tà kiến là ngọn cờ, 
không có tà kiến là biểu hiện, không có tả kiến là chủ đạo, vị ây sông không bị 
vây quanh bởi tham ái hoặc bởi tà kiến. “Đối VỚI VỊ Ây, việc chú trọng là không 

có” là như vậy. Hoặc là [nghĩ rằng]: “Ta sẽ có sắc như vậy vào thời vị lai”, rôi 
không tự lầy làm vui mừng về điều â ây. Như vậy là “đối với vị Ấy, việc chú trọng 
là không có.” “Ta sẽ có thọ như vây... “la sẽ có tưởng như vây... “Ta sẽ có 
hành như Vậy... . “Ta sẽ có thức như vây vào thời vỊ lai”, rôi không tự lấy làm vui 
mừng về điều â ây. Như vậy cũng là “đối với vị ây, việc chú trọng là không có. 
Hoặc là [nghi răng]: “Mắt của ta sẽ là như vây vào thời vỊ lai, các sắc sẽ là như 
vây”, rồi không chuyên chú tâm vào việc đạt được điều chưa đạt được; do duyên 
không chuyên chú của tâm nên Không thích thủ điêu ây; trong khi không thích 
thú điều ây. Như vậy cũng là “đối với vị ây, việc chú N là không có”; “Tai của 
ta sẽ là như vậy vào thời vỊ lai, các thĩnh sẽ là như vây”,... “Mũi của ta sẽ là như 
vậy vào thời vị lai, các hương sẽ là như vậy” _ .. “Lưỡi ‹ của ta sẽ là như vây vào 
thời vị lai, các vỊ sẽ là như vậy”, .. Phân của ta sẽ là như vây vào thời vị lai, các 
xúc sẽ là như vây”,... “Ý của ta sẽ là như vây vào thời vị lai, các pháp sẽ là như 
vây”, rồi không chuyên chú tâm vào việc đạt được điều chưa đạt được; do duyên 
không chuyên chú của tâm nên không thích thú điêu ây; trong khi không thích 
thú điều â ây. Như vậy cũng là “đôi với vị Ấy, việc chủ trọng là không có." Hoặc là: 
“Với giới này, hay với phận sự này, hay với sự khắc khô này, hay với Phạm hạnh 
này, ta sẽ trở thành Thiên vương hoặc một thiên nhân nào đó”, rôi không chuyên 
chú tâm vào việc đạt được điều chưa đạt được; do duyên không chuyên chú của 
tâm nên không thích thú điều ây; trong khi không thích thú điêu â : 


Như vậy cũng là “ "đôi với vị ây, việc chú trọng là không có.” 
Vì thể, đức Thế Tôn đã nói rằng: 
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[Đức Thể Tôn nói:} “VỊ có tham ái đã được xa lìa trước khi hoại rã [thân 
xác] thì không nương tựa vào thời gian trước |qua khư]; không thể phân hạng 
vào khoảng giữa [hiện tại]; đối với vị ấy, việc chủ trọng [vị lai] là không có. ” 


10.3. Không có sự gián dữ, không có sự kinh sợ, không có sự phô trương, không 
có sự hồi hận, có lời nói khôn khéo, không bị phóng túng; vị ấy quả thật là 
bậc Hiên trí đã kiêm chế về khẩu. 

Không có sự giận dữ, không có sự kinh sợ. 

Bởi vì “sự không giận dữ” được nói đến, như thế sự giận dữ cũng nên được 
nói đến. Sự giận dữ sanh khởi theo mười biêu. hiện: [Nghĩ răng:] “Nó đã làm 
điều bất lợi cho ta”, giận dữ sanh khởi; [nghĩ răng:] “Nó đang làm điều bất lợi 
cho ta”, giận dữ sanh. khởi; [nghĩ răng:] “Nó sẽ làm điều bất lợi cho ta”, giận 
dữ sanh khởi; [nghĩ răng:] “Nó đã làm điều bất lợi.. . đang làm điêu bất lợi.. 
sẽ làm điều bất lợi cho người yêu quý, hợp ý của ta”, giận dữ sanh khởi; [nghi 
răng:] “Nó đã làm điều có lợi.. . đang làm điều có lợi... sẽ làm điều có lợi cho 
người không yêu quý, không hợp ý của ta”, giận dữ sanh khởi; thêm nữa là sự 
giận dữ sanh khởi vô cớ. Sự tức tối nào của tâm có hình thức như vậy là sự tức 
giận, sự thù hận, sự đôi chọi, sự căm giận, sự căm hờn, sự căm ghét, sự sân hận, 
sự khởi sân, sự sân nộ, sự độc ác của tâm, sự khởi sân của ý, sự giận dữ, biêu 
hiện giận dữ, trạng thái giận dữ, sự sân hận, biêu hiện sân hận, trạng thái sân 
hận, sự tức giận, biểu hiện tức giận, trạng thái tức giận, sự chông đối, sự đối 
chọi, sự tàn nhẫn, sự lỗ mãng, trạng thái không hoan hý của tâm; điều này được 
gọi là sự giận dữ. 

Thêm nữa, trạng thái nhiều ít của sự giận dữ nên được biết đến: Có lúc sự 
giận dữ là ở mức độ làm xáo trộn tâm, nhưng chưa nhíu mày nhăn mặt; có lúc 
sự giận dữ là ở mức độ nhíu mày nhăn mặt, nhưng chưa nghiên hai hàm răng; 
có lúc sự giận dữ là ở mức độ nghiên hai hàm răng, nhưng ‹ chưa thốt ra lời nói 
thô lỗ; có lúc sự giận dữ là ở mức độ thốt ra lời nói thô lỗ, nhưng chưa nhìn 
quanh các hướng [tìm vũ khí]; có lúc sự giận dữ là ở mức độ nhìn quanh các 
hướng [tìm vũ khí], nhưng chưa năm lấy gậy gộc gươm đao; có lúc sự giận dữ 
là ở mức độ năm lây gậy gộc gươm đao, nhưng chưa giơ gậy gộc gươm đao 
lên; có lúc sự giận đữ là ở mức độ giơ gậy gộc gươm đao lên, nhưng chưa giáng 
gậy gộc gươm đao xuống: có lúc sự giận dữ là ở mức độ giáng gậy gộc gươm 
đao xuông, nhưng chưa làm việc băm chém; có lúc sự giận dữ là ở mức độ làm 
việc băm chém, nhưng chưa có sự tốn thương gãy vỡ; có lúc sự giận dữ là ở 
mức độ có sự tôn thương gãy vỡ, nhưng chưa có sự đứt lìa các phân cơ thể; có 
lúc sự giận dữ là ở mức độ có sự đứt lia các phân cơ thê, nhưng chưa có sự đoạt 
lây mạng sông: có lúc sự giận dữ là ở mức độ có sự đoạt lây mạng sông, nhưng 
chưa đến mức buông bỏ tât cả, luôn cả việc tự sát. Khi nào sự giận đữ khiên cho 
giết chết người khác TÔi giết chết mình, đến chừng â ây thì sự giận đữ [của người 
ây] đã đạt đến mức quá lô, đã đạt đến mức tận cùng. 
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Đối với người nào, sự giận dữ Ây đã được dứt bỏ, đã được trừ tuyệt, đã được 
văng lặng, đã được tịch tịnh, không thê sanh khởi nữa, đã được thiêu đốt bởi 
ngọn lửa trí tuệ, người ây được gọi là không có sự giận dữ. Trạng thái đã dứt bỏ 
đối với sự giận dữ là “không có sự giận đữ.” Trạng thái đã biết toàn diện về nền 
tảng của sự giận dữ là “không có sự giận dữ.” Trạng thái đã chặt đứt nhân của 
sự giận dữ là “không có sự giận dữ.” “Không có sự giận dữ” là như thế. 


Không có sự kinh sợ: Ở đây, một vị [Ty-khưu] nào đó có sự run sợ, có 
sự khiếp sợ, có sự hoảng sợ, vị ây run sợ, khiếp sợ, hoảng sợ, sợ hãi, rơi vào 
sự kinh sợ [nghĩ răng]: “Tôi không đạt được gia đình, tôi không đạt được đồ 
chúng, tôi không đạt được chỗ ngụ, tôi không đạt được lợi lộc, tôi không đạt 
được danh vọng, tôi không đạt được sự khen ngợi, tôi không đạt được hạnh 
phúc, tôi không đạt được y phục, tôi không đạt được vật thực, tôi không đạt 
được chỗ ở, tôi không đạt được vật dụng là thuốc men chữa bệnh, hoặc tôi 
không đạt được người chăm sóc bệnh, tôi không được biết đến”; như thế là run 
sợ, khiếp sợ, hoảng sợ, sợ hãi, rơi vào sự kinh sợ. 


Ở đây, vị Tỷ-khưu là không có sự kinh sợ, không có sự khiếp sợ, không có 
sự hoảng sợ, vị ây không run sợ, không khiếp sợ, không hoảng sợ, không sợ 
hãi, không rơi vào sự kinh sợ [nghĩ rằng]: “Tôi không đạt được gia đình, tôi 
không đạt được đồ chúng, tôi không đạt được chỗ ngụ, tôi không đạt được lợi 
lộc, tôi không đạt được danh vọng, tôi không đạt được sự khen ngợi, tôi không 
đạt được hạnh phúc, tôi không đạt được y phục, tôi không đạt được vật thực, 
tôi không đạt được chỗ ở, tôi không đạt được vật dụng là thuốc men chữa bệnh, 
hoặc tôi không đạt được người chăm sóc bệnh, tôi không được biết đến”; như 
thế là không run sợ, không khiếp sợ, không hoảng sợ, không sợ hãi, không rơi 
vào sự kinh sợ. 

“Không có sự giận dữ, không có sự kinh sợ” là như thế. 

Không có sự phô trương, không có sự hỗi hận: Ở đây, một vị [Tỳ-khưu] 
nào đó có sự khoe khoang, có sự phô trương, vị ấy khoe khoang, phô trương 
răng: “Tôi thành tựu về giới”, hoặc “tôi thành tựu vệ phận sự”, hoặc “tôi thành 
tựu về giới và phận sự”; khoe khoang, phô trương về xuât thân, về dòng họ, về 
con nhà gia thế, về vẻ đẹp của làn da, về tài sản, về học vân, về công việc, về 
tài nghệ, về kiến thức, về sự học hỏi, về tài biện giải, hoặc về sự việc này khác 
răng: “Tôi xuất gia từ gia tộc thượng lưu”, hoặc “tôi xuất ø1a từ gia tộc lớn”, 
hoặc “tôi xuất g1a từ g1a tộc có nhiều của cải”, hoặc “tôi xuất ø1a từ ø1a tộc có 
của cải quý giá”, hoặc “tôi được biết tiếng, có danh vọng trong số các hàng tại 
Ø1a Và xuất ø1a”, hoặc “tôi có lợi lộc về y phục, vật thực, chỗ trú ngụ, và vật 
dụng là thuốc men chữa bệnh”, hoặc “tôi là vị chuyên về kinh”, hoặc “tôi là vị 
trì luật”, hoặc “tôi là vị thuyết pháp”, hoặc “tôi là vị ngụ ở rừng”, hoặc “tôi là vị 
ngụ ở gốc cây”, hoặc “tôi là vị chuyên đi khất thực”, hoặc “tôi là vị chỉ mặc y 
may băng vải bị quăng bỏ”, hoặc “tôi là vị chỉ sử dụng ba y”, hoặc “tôi là vị đi 
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khất thực tuần tự theo từng nhà”, hoặc “tôi là vị không ăn vật thực dâng sau”, 
hoặc “tôi là vị chuyên vệ oal ăn ngôi” (không năm), “tôi là vị ở chỗ đã được 
chỉ định”, hoặc “tôi đạt Sơ thiên”, hoặc “tôi đạt Nhị thiền”, hoặc “tôi đạt Tam 
thiền”, hoặc “tôi đạt Tứ thiền”, hoặc “tôi đạt sự thê nhập Không vô biên xứ”, 
hoặc “tôi đạt sự thê nhập Thức vô biên xứ”, hoặc “tôi đạt sự thể nhập Vô sở 
hữu xứ”, hoặc “tôi đạt sự thê nhập Phi tưởng phi phi tưởng xứ.” Vị không khoe 
khoang, không phô trương như vậy là vị đã tránh khỏi sự khoe khoang, khỏi sự 
phô trương, đã xa lánh, đã tránh xa, đã đi ra ngoài, đã được rời ra, đã được thoát 
khỏi, không bị ràng buộc, sông với tâm đã được làm trở thành không còn giới 
hạn. “Không có sự phô trương” là như thé. 

Không có sự hồi hận. 

Hồi hận: Vẻ bôi rôi ở bàn tay cũng là hối hận, vẻ bối rỗi ở bàn chân cũng 
là hối hận, vẻ bôi rỗi ở bàn tay và bàn chân cũng là hồi hận, lâm tưởng là được 
phép trong việc không được phép, lầm tưởng là không được phép trong việc 
được phép, lầm tưởng là đúng thời vào lúc phi thời, lầm tưởng là phi thời vào 
lúc đúng thời, lầm tưởng là có tội ở việc vô tội, lâm tưởng là vô tội ở việc có tội. 
Sự hối hận nào có hình thức như vậy là biểu hiện hỗi hận, trạng thái hói hận, sự 
ăn năn của tâm, sự bồi rối của ý, việc này gọi là hỗi hận. 


Thêm nữa, sự hối hận, sự ăn năn của tâm, sự bối rối của ý sanh lên do hai 
nguyên nhân: Do trạng thái đã làm và do trạng thái đã không làm. Thê nào là sự 
hôi hận, sự ăn năn của tâm, sự bồi rồi của ý sanh lên do trạng thái đã làm và do 
trạng thái không làm? Sự hỗi hận, sự ăn năn của tâm, sự bối rỗi của ý sanh lên 
răng: “Ta đã làm uề hạnh về thân, ta đã không làm thiện hạnh về thần.” Sự hỗi 
hận, sự ăn năn của tâm, sự bối rỗi của ý sanh lên răng: “Ta đã làm uê hạnh về 
khẩu. ta đã không làm thiện hạnh về khâu. ” Sự hỗi hận, sự ăn năn của tâm, sự 
bôi rôi của ý sanh lên răng: “Ta đã làm uê hạnh về ý, ta đã không làm thiện hạnh 
về ý.” Sự hồi hận, sự ăn năn của tâm, sự bôi rôi của ý sanh lên răng: “Ta đã giết 
hại sinh mạng, ta đã không tránh xa sự giết hại sinh mạng.” Sự hồi hận, sự ăn 
năn của tâm, sự bồi rôi của ý sanh lên răng: “Ta đã trộm Cấp, ta đã không tránh 
xa sự trộm cắp.” Sự hồi hận, sự ăn năn của tâm, sự bối rồi của ý sanh lên răng: 
'“Ta đã tà hạnh trong các dục, ta đã không tránh xa sự tả hạnh trong các dục. ˆ Sự 
hồi hận, sự ăn năn của tâm, sự bối rỗi của À/ sanh lên răng: “Ta đã nói dối, ta đã 
không tránh xa việc nói dôi.”... “Ta đã nói đâm thọc, ta đã không tránh xa việc 
nói đâm thọc.”... “Ta đã nói thô lỗ, ta đã không tránh xa việc nói thô lỗ.”... “Ta 
đã nói nhảm nhí, ta đã không tránh xa việc nói nhằm nhí. ”... “Ta đã hành động 
tham đăm, ta đã không hành động không tham đắm.” - “Ta đã hành động sân 
hận, ta đã không hành động không sân hận.”... “Ta đã thực hành tà kiến, ta đã 
không thực hành chánh kiên.” Như vậy là sự hếi hận, sự ăn năn của tâm, sự bối 
rôi của ý sanh lên do trạng thái đã làm và do trạng thái đã không làm. 


Hoặc là sự hồi hận, sự ăn năn của tâm, sự bôi rôi của ý sanh lên răng: “Ta 
không phải là người thực hành đây đủ các giới.” Sự hồi hận, sự ăn năn của tâm, 
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sự bỗi rỗi của ý sanh lên rằng: “Ta là người có các giác quan không được gìn 
giữ.”... “Ta là người không biết chừng mực về vật thực.” - Ta chưa luyện tập 
vê tỉnh thức.”... “Ta chưa đây đủ niệm và sự nhận biết ì rõ.”... “Bốn sự thiệt 
lập niệm chưa được ta tu tập.”... “Bốn chánh cần chưa được ta tu tập.”... “Bốn 
nên tảng của thần thông chưa được ta tu tập.”... “Năm quyền chưa được ta tu 
tập.”... “Năm lực chưa được ta tu tập.”. . “Bảy yếu tô đưa đến giác ngộ chưa 
được ta tu tập.”... “Đạo lộ Thánh thiện tám chi phân chưa được ta tu tập.” 
“Khô chưa được ta biết toàn diện.”... “Tập chưa được ta dứt bỏ.”... “Đạo chưa 
được ta tu tập.”... “Diệt chưa được ta chứng ngộ.' ° Đôi VỚI người nào, sự hối 
hận ây đã được dứt bỏ, đã được trừ tuyệt, đã được văng lặng, đã được tịch tịnh, 
không thê sanh khởi nữa, đã được thiêu đốt bởi ngọn lửa trí tuệ, người ây được 
gọi là không có sự hôi hận. 

“Không có sự phô trương, không có sự hỗi hận” là như thê. 

Có lời nói khôn khéo, không bị phóng túng. Khôn khéo được gọi là tuệ. 
Tuệ là sự nhận biết,... (nt)... sự không s¡ mê, sự chọn lựa pháp, chánh kiến. 
Sau khi năm vững Sự khôn khéo rôi nói lời nói, dầu thuyết nhiêu, dầu phát ngôn 
nhiêu, dâu giảng giải nhiều, dâu diễn tả nhiều, cũng không nói lời nói được 
thuyết vụng vê, được phát ngôn vụng về, được đối đáp vụng về, được thốt ra 
vụng về, được nói vụng về. “Có lời nói khôn khéo” là như thê. 


Không bị phóng túng: Ở nơi ấy, sự phóng dật là việc nào? Sự phóng đật 
nào của tâm là sự không văng lặng, là sự tán loạn của ý, là trạng thái bị rồi loạn 
của tâm, việc này là sự phóng dật của tâm. Đôi với người nào, sự phóng dật ây 
đã được dứt bỏ, đã được trừ tuyệt, đã được văng lặng, đã được tịch tịnh, không 
thê sanh khởi nữa, đã được thiêu đốt bởi ngọn lửa trí tuệ; người ấy được gọi là 
không bị phóng túng. 

“Có lời nói khôn khéo, không bị phóng túng” là như thể. 

Vị ấy quả thật là bậc Hiền trí đã kiềm chế về khẩu: Ở đây, vị Tỳ-khưu 
sau khi dứt bỏ việc nói dối, là người tránh xa việc nói dối, có lời nói chân thật, 
liên quan đến sự thật, chắc chăn, đáng tin, không lường gạt thể gian. Sau khi 
dứt bỏ lời nói đâm thọc, là người tránh xa lời nói đâm thọc; sau khi nghe ở 
chỗ này, không là người nói lại ở chỗ kia nhằm chia rẽ những người nảy, hoặc 
là sau khi nghe ở chỗ kia, không là người nói lại cho những người này nhằm 
chia rẽ những người kia; như vậy là người kết hợp những kẻ đã bị chia rẽ, là 
người khuyến khích những kẻ hòa hợp, là người thỏa thích việc hợp nhất, thích 
thú việc hợp nhất, hân hoan việc hợp nhất, là người nói lời tạo ra sự hợp nhất. 
Sau khi dứt bỏ lời nói thô lỗ, là người tránh xa lời nói thô lỗ; lời nói nào là dịu 
ngọt, êm taI, đáng yêu, đi vào tim, tao nhã, làm đẹp lòng nhiêu người, làm hợp 
ý nhiều người, là người nói lời có hình thức như thê. Sau khi dứt bỏ việc nói 
nhảm nhí, là người tránh xa việc nói nhảm nhí, là người nói đúng thời, nói về 
sự thật, nói về mục đích, nói về Pháp, nói về Luật, là người nói lời có giá trị, 
hợp thời, có lý lẽ, có chủ đẻ, liên quan đến mục đích. Là người được thành tựu 
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bốn thiện hạnh về khẩu, [vị ây] nói lời nói tránh xa bốn sự sai trái, là vị đã tránh 
khỏi ba mươi hai việc nói phù phiêm, đã xa lánh, đã tránh xa, đã đi ra ngoài, đã 
được rời ra, đã được thoát khỏi, không bị ràng buộc, sông với tâm đã được làm 
trở thành không còn giới hạn. 

Là người nói về mười đề tài nói chuyện, như là nói về Ít ham muốn, nói 
về sự tự biết đủ, nói về viễn ly, nói về không giao du, nói về sự ra sức tinh tân, 
nói về giới, nói về định, nói về tuệ, nói về giải thoát, nói về sự biết và thây về 
giải thoát,“ nói vệ sự thiết lập niệm, nói về chánh cân, nói về nên tảng của thân 
thông, nói về quyên, nói về lực, nói về yếu tố đưa đến giác ngộ, nói về Đạo, nói 
về Quả, nói về Niết-bàn; là người đã kiêm chế ở lời nói, đã cô sức, đã kiêm giữ, 
đã bảo vệ, đã gìn giữ, đã hộ trì, đã vắng lặng. 


Bậc Hiền trí: Bản thê hiền trí nói đến trí, tức là tuệ, là sự nhận biết,.. 
(nt)... sự không s¡ mê, sự chọn lựa pháp, chánh kiên,... (nt)... đã vượt qua sự 
quyền luyên và mạng lưới [tham ái và tà kiến], vị ây là Hiền trí. 

“Vị â ây quả thật là bậc Hiền trí đã kiêm chế về khâu” là như thế. 

Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Không có sự giận đữ, không có sự Kinh sợ, không có sự phô rưƠng, không 


CÓ sự hỗi hận, có lời nói khôn khéo, không bị phóng túng; vị ây quả thật là bác 
Hiển trí đã kiêm chế về khẩu. ” 


10.4. Vj không có sự dính mắc ở tương lai, không sâu muộn về quá khứ, nhìn 
thấy sự viên ly ở các xúc, và không bị dân đi bởi các tà kiến. 


Vị không có sự dính mắc ở tương lai: Sự dính mắc nói đến tham ái, tức 
là sự luyễn áI, luyến ái mãnh liệt,... (nt)... tham đăm, tham, cội nguồn của bất 
thiện. Đối với người nào, sự dính mắc, tham ái ây đã được dứt bỏ, đã được trừ 
tuyệt, đã được văng lặng, đã được tịch tịnh, không thê sanh khởi nữa, đã được 
thiêu đốt bởi ngọn lửa trí tuệ. Như vậy là “vị không có sự dính mắc ở tương lai.” 
Hoặc là [nghĩ răng: | “ Ta sẽ có sắc như Vậy ` vào thời vị lai”, rồi không tự lây làm 
VUI mừng về điều â ây; “Ta sẽ có thọ như VẬY... “Ta sẽ có tưởng, như vây... “Ta 
sẽ có hành như Vậy... . Ta sẽ có thức như vậy vào thời vị lai”, rôi không tự lây 
lắm vui mừng về điều â ây. Như vậy cũng là “vị không có sự dính mặc ở tương 
lai _ HOẶC là [nghĩ răng: ] “Mắt của ta sẽ là như vây vào thời vị lai, các sắc sẽ là 
như vây”, rồi không chuyên chú tâm vảo việc đạt được điều chưa đạt được. Do 
duyên không chuyên chú của tâm, rôi không thích thú điều â ây; trong khi không 
thích thú điêu ấy. Như vậy cũng là “vị không có sự dính mặc ở tương lai.” “Tai 
của ta sẽ là như vậy vào thời vị lai, các thính sẽ là như vây”,... “Ý của ta sẽ là 
như vây vào thời vị lai, các pháp sẽ là như vầy”, rồi không chuyên chú tâm vào 
việc đạt được điều chưa đạt được. Do duyên không chuyên chú của tâm, rôi 
không thích thú điều ây; trong khi không thích thú điều ấy. Như vậy cũng là “vị 


2 Xem chú thích 6 ở trang 23. (ND) 
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không có sự dính mắc ở tương lai.” Hoặc là [nghi răng:] “Với giới này, hay với 
phận sự này, hay với sự khắc khổ này, hay với Phạm hạnh này, ta sẽ trở thành 
Thiên vương hoặc một thiên nhân nào đó” , rôi không chuyên chú tâm Vào VIỆC 
đạt được điêu chưa đạt được. Do duyên không chuyên chú của tâm, rôi không 
thích thú điều ấy; trong khi không thích thú điêu â ây. 


Như vậy Đo là “vị ¡không có sự dính mắc Ở tương lai.” 


Không sâu muộn về quá khứ: Không sâu muộn về vật đã bị biến đôi; hoặc 
không sâu muộn khi vật bị biến đôi; [nghĩ răng:] “Mắt của ta bị biến đổi” mà 
không sâu muộn; [nghĩ răng:] “Tai của ta... Mũi của ta... Lưỡi của ta... Thân 
của ta... Các sắc của ta... Các thính của ta... Các hương của ta... Các vị của 

Các xúc của fa... Gia tộc của ta... Đô chúng của ta... Chỗ ngụ của ta.. 
Lợi lộc của ta.. - Danh vọng của ta... Lời khen của ta.. . Hạnh phúc của ta.. 
Y phục của ta... Đô ăn khât thực của ta.. . Chỗ năm ngồi của ta... Vật dụng 
' thuốc men chữa bệnh của ta... Mẹ của ta... Cha của ta... Anh [em] trai của 

.. Chị [em] gái của ta... Con trai của ta... Con gái của ta... Bạn bè của ta.. 
Tản hữu của ta... Thân quyên của ta... Những người cùng huyết thống của ta 
bị biến đôi” mà không sâu muộn, không mệt mỏi, không than vãn, không đâm 
ngực khóc lóc, không đi đến sự mê muội. 

“Không sâu muộn về quá khứ” là như thế. 

Nhìn thấy sự viễn ly ở các xúc. 

Xúc: Là nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc, ý xúc, xúc do diễn 
đạt [xúc thông qua ý môn], xúc do va chạm [xúc thông qua ngũ môn], xúc tạo 
ra thọ lạc, xúc tạo ra thọ khô, xúc tạo ra thọ không khô không lạc, xúc [ở tâm] 
thiện, xúc [ở tâm] bất thiện, xúc [ở tâm] vô ký, xúc thuộc dục giới, xúc thuộc 
sắc giới, xúc thuộc vô sắc giới, xúc [do quán xét] không tảnh, xúc [do quán xét] 
vô tướng, xúc [do quán xét] vô nguyện, xúc hiệp thế, xúc xuất thế, xúc quá khứ, 
xúc vị lai, xúc hiện tại, xúc nào có hình thức như vậy là sự chạm vào, biểu hiện 
chạm vào, trạng thái chạm vào; điêu này được gọi là xúc. 

Nhin thấy sự viễn ly ở các xúc: Nhin thây nhãn xúc được tách biệt với tự 
ngã, hoặc với vật thuộc về tự ngã, hoặc với nghĩa thường còn, hoặc với nghĩa 
bên vững, hoặc với nghĩa trường tôn, hoặc với tình trạng không bị biến đổi; 
nhìn thây nhĩ xúc được tách biệt... nhìn thấy tỷ xúc được tách biệt... nhìn thấy 
thiệt xúc được tách biệt... nhìn thây thân xúc được tách biệt... nhìn thây ý xúc 
được tách biệt... nhìn thấy xúc do diễn đạt [xúc thông qua ý môn] được tách 
Diệt... nhìn thấy xúc do va chạm [xúc thông qua ngũ môn] được tách biệt.. 
nhìn thấy xúc tạo ra thọ lạc... xúc tạo ra thọ khô.. . xúc tạo ra thọ không khổ 
không lạc... xúc [ở tâm] thiện.. . XÚC lở tâm] bắt thiện. . XÚC lở tầm] vô ký... 
xúc thuộc dục BIỚI.. . xúc thuộc sắc giới... xúc thuộc vô sắc BIỚI.. . xúc hiệp thê 
được tách biệt với tự ngã, hoặc với vật thuộc về tự ngã, hoặc với nghĩa thường 
còn, hoặc với nghĩa bên vững, hoặc với nghĩa trường tôn, hoặc với tình trạng 
không bị biến đôi. Hoặc là nhìn thây xúc quá khứ được tách biệt với các xúc vị 
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lai và hiện tại, nhìn thây xúc vị lai được tách biệt với các xúc quá khứ và hiện 
tại, nhìn thây xúc hiện tại được tách biệt với các xúc quá khứ và vị lai. Hoặc là 
những xúc nào thuộc bậc Thánh, không có lậu hoặc, thuộc siêu thế, liên hệ với 
không tánh, thì nhìn thấy những. xúc ây được tách biệt với luyên á á1, VỚI sân hận, 
với si mê, với giận dữ, với thù hăn, với gièm pha, VỚI ắC Ý, VỚI ganh ty, với bón 
xên, VỚI xảo trá, với lừa gai, với bướng bỉnh, với hung hăng, VỚI ngã mạn, với 
cao ngạo, với đam mê, với xao lãng, với tật cả ô nhiễm, với tất cả uê hạnh, với 
mọi sự lo lăng, với mọi sự bực bội, với mọi sự nóng nảy, với tất cả các pháp tạo 
tác bất thiện. 

“Nhìn thấy sự viễn ly ở các xúc” là như thế. 

Và không bị dẫn đi bởi các tà kiến: Đối với vị ấy, sáu mươi hai tà kiến là 
đã được dứt bỏ, đã được trừ tuyệt, đã được văng lặng, đã được tịch tịnh, không 
thê sanh khởi nữa, đã được thiêu đốt bởi ngọn lửa trí tuệ. Vị â ây không bị đưa đi, 
không bị dẫn đi, không bị lôi đi, không bị mang đi bởi tả kiến; cũng không xem 
tà kiến ấy là có cốt lõi và cũng không quay về lại. 


“Và không bị dẫn đi bởi các tà kiến” là như thế. 

Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Vị không có sự dính mắc ở tương lai, không sâu muộn về quá khứ, nhìn 
thấy sự viên ly ở các xúc, và không bị dân đi bởi các tà kiến. ” 


10.5. Vj đã xa rời [các bắt thiện pháp], không gạt gâm, không mong câu, không 
bỏn xẻn, không xác xược, không đáng nhờm gớm, và không dính dấp đến 
việc nói đám thọc. 

Vị đã xa rời [các bất thiện pháp], không gạt gẫm. 

Đã xa rời: Đã xa rời do trạng thái đã được dứt bỏ đối với luyến ái, đã xa rời 
do trạng thái đã được dứt bỏ đối với sân hận, đã xa rời do trang thái đã được dứt 
bỏ đối với sĩ mê, đã xa rời do trạng thái đã được dứt bỏ đối với giận dữ.. . đối 
với khong hăn... đối với giẻm pha.. . đôi với ác VIỆC . đôi với ganh DI . đôi với bỏn 

- (nỆ).. . đối với tât cả các pháp tạo tác bất thiện. Bởi vì điều này đã được 
đức Thể Tôn nói đến: “Và này các 1ỷ-khưu, thê nào vị Tỳ-khưu đã xa rời? Này 
các Tỳ-khưu, ngã mạn về bản thân của vị Ty-khưu này đã được dứt bỏ, có rê đã 
được cắt lìa, như cây thốt nốt đã bị cụt ngọn, đã bị làm cho không còn hiện hữu, 
không còn điêu kiện sanh khởi trong tương lai. Này các Tỳ-khưu, vị Tỳ-khưu 
đã xa rời là như vậy, ” Vị đã xa rời” là như thê. 

Không gạt gầm: Ba kiểu cách gạt gâm: Kiểu cách gạt gầm liên quan đến 
việc sử dụng [bôn món] vật dụng, kiêu cách gạt gầm liên quan đến các oai nghị, 
kiêu cách gạt gẫm liên quan đến việc nói gần nói xa. 

Kiểu cách gạt gầm liên quan đến việc sử dụng [bồn món] vật dụng là kiêu 


cách nào? e) đây, các gia chủ thỉnh mời vị I-khưu về y phục, đồ ăn khất thực, 
chỗ năm ngôi, và vật đụng là thuôc men chữa bệnh. Vị ấy có ước muốn xấu xa, 
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bị thúc đây DỞI ước muốn, có sự tâm câu, do sự mong muốn được nhiêu hơn 
về y phục, đồ ăn khất thực, chỗ năm ngôi, và vật dụng là thuốc men chữa bệnh; 
rôi từ chỗi y phục, từ chối đồ ăn khất thực, từ chối chỗ năm ngôi, từ chối vật 
dụng là thuốc men chữa bệnh. VỊ â ây đã nói như sau: “Lợi ích gì cho vị Sa-môn 
với y phục đắt giả? Điều đúng đắn là vị Sa-môn nên nhặt các mảnh vải từ bãi 
tha ma, hoặc từ đồng rác, hoặc từ vải bỏ của tiệm vải, rôi làm y hai lớp và mặc 
vào. Lợi ích gì cho vị Sa-môn với đồ ă ăn khât thực đắt giá? Điều đúng đắn là vị 
Sa-môn nên duy trì mạng sống băng vắt thức ăn do việc đi khất thực. Lợi ích gì 
cho vị Sa-môn với chỗ năm ngôi đăt giá? Điều đúng đăn là vị Sa-môn nên ngụ 
Ở gốc cây, hoặc là ngụ ở mộ địa, hoặc là ngụ ở ngoài trời. Lợi ích gì cho vị Sa- 
môn với vật dụng là thuốc men chữa bệnh đắt giá: Điều đúng đăn là vị Sa-môn 
nên chế tạo thuốc men với nước tiêu bò hoặc với mẫu cây haritaki.” Từ đó trở 
đi, vị ấy mặc y thô tệ, ăn đồ ăn khất thực thô tệ, sử dụng chỗ năm ngôi thô tệ, 
sử dụng vật dụng là thuốc men chữa bệnh thô tệ. Các gia chủ biết về vị ấy như 
vậy: “VỊ Sa-môn này ít ham muốn, tự biết đủ, sống tách biệt, không giao du, 
CÓ sự ra sức tỉnh tấn, thuyết về hạnh từ khước”; rôi thỉnh mời [vỊ ây] về y phục, 
đồ ăn khất thực, chỗ năm ngôi, và vật dụng là thuốc men chữa bệnh nhiều hơn 
nữa. VỊ â ây đã nói như sau: “Do sự hiện diện của ba pháp, người thiện tín tạo ra 
nhiều phước báu; do sự hiện diện của đức tin, người thiện tín tạo ra nhiêu phước 
báu; do sự hiện diện của vật thí, người thiện tín tạo ra nhiều phước báu; do sự 
hiện diện của các bậc xứng đáng được cúng dường, người thiện tín tạo ra nhiễu 
phước báu. Và các người là có đức tin, có vật thí, còn tôi là người thọ nhận. 
Nếu tôi không thọ nhận, như vậy các người sẽ mất phần phước báu. Không có 
lợi ích gì cho tôi với việc nảy, nhưng vì lòng thương tưởng đến các người mà 
tôi thọ nhận.” Từ đó trở đi, vị ây thọ nhận nhiều y phục, thọ nhận nhiêu đô ăn 
khât thực, thọ nhận nhiều chỗ năm ngôi, thọ nhận nhiều vật dụng là thuốc men 
chữa bệnh. Những sự nhíu mảy có hình thức như vậy là trạng thái nhíu mày, sự 
gạt gầm, thái độ gạt gầm, trạng thái gạt gẫm; đây là kiểu cách gạt gẫm liên quan 
đến việc sử dụng [bôn món] vật dụng. 


Kiểu cách gạt gãm liên quan đến các oai nghi là kiểu cách nào? Ở đây, một 
vị [Iÿ-khưu|] nào đó có ước muốn xấu xa, Dị thúc đây bởi ước muốn, mong 
muốn sự tôn kính [nghĩ răng]: “Như vây mọi người sẽ tôn kính ta”, rôi tạo 
dáng đi, tạo dáng đứng, tạo dáng ngôi, tạo dáng năm, lập nguyện ôi mới đi, lập 
nguyện. rồi mới đứng, lập nguyện rôi mới ngôi, lập nguyện rỗi mới năm, đi như 
là đã đặc định, đứng như là đã đặc định, ngôi như là đã đắc định, năm như là 
đã đắc định, là người tham thiền giữa công chúng. Những việc tạo dáng ra vẻ 
nghiêm trang của các oai nghĩ có hình thức như vậy là biêu hiện tạo dáng, VIỆC 
tạo dáng, sự nhíu mày, trạng thái nhíu mảy, sự gạt gầm, thái độ gạt gầm, trạng 
thải gạt gâm; đây là kiểu cách gạt gầm liên quan. đến các oai nghĩ. 


Kiểu cách gạt gầm liên quan đến VIỆC nÓI gân nói xa là kiểu cách nào? Ở 
đây, một vị [Ty-khưu] nào đó có ước muốn xâu xa, bị thúc đây bởi ước muốn, 
mong muốn sự tôn kính [nghĩ răng]: “Như vây mọi người sẽ tôn kính ta”, rồi 
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nói lời liên quan đến Thánh pháp. Nói răng: “Vị nào mặc y như vây, vị ây là 
Sa-môn có uy lực lớn.” Nói răng: “VỊ nảo mang bình bát như vây, mang bát nhỏ 
băng đông, mang bình nước, mang đồ lọc nước, mang chia khóa, mang dép, 
mang dây thắt - lưng, mang dây buộc, vỊ ây là Sa-môn có uy lực lớn.” Nói răng. 
“VỊ nào có thây tế độ như vậy, vị ấy là Sa-môn có uy lực lớn.” Nói răng: “VỊ 
nào có thây dạy học như vậy, CÓ Các VỊ đồng thây tê độ, có các vị đồng thấy dạy 
học, có các bạn bè, có các vị đồng quan điểm, có các vị thân thiết, có các vị thân 
hữu như vây, vị ây là Sa-môn có uy lực lớn.” Nói răng: “Vị nào ngụ ở trú xá 
như vây, vị ấy là Sa-môn có uy lực lớn.” Nói rằng: “Vị nào ngụ ở nhà một mái, 
ngụ ở tòa lâu đài, ngụ ở tòa nhà dài, ngụ ở hang động, ngụ ở thạch thất, ngụ ở 
cốc liêu, ngụ ở nhà mái nhọn, ngụ ở chòi canh. ngụ ở ngôi nhà tròn, ngụ ở căn 
lêu, ngụ ở hội trường, ngụ ở mái che, ngụ ở gốc cây như vây, vị ấy là Sa-môn 
có uy lực lớn.” 


Hoặc là vị giả nhân giả nghĩa, vị nhíu mặt nhăn mày, vị gạt gâm lừa dôi, vị 
tỉ tê nài nỉ, thể hiện ở khuôn mặt [để người khác hiểu lầm răng]: Bà Sa-môn 
này đã đạt được các sự thê nhập an tịnh có hình thức như thể này”, rồi thuyết 
bài giảng thâm sâu, bí hiểm, vi tẾ, ân tàng, vô thượng ở thế gian, gắn liền với 
không tánh có tính chất như thế â › Ấy. Những sự nhíu mày có hình thức như vậy 
là trạng thái nhíu mày, sự gạt gầm, thái độ gai gầm, trạng thái gạt gẫm; đây là 
kiêu cách gạt gầm liên quan đên việc nói gần nói xa. 


Đối với vị nào, ba kiểu cách gạt gẫm này là đã được dứt bỏ, đã được trừ 
tuyệt, đã được văng lặng, đã được tịch tịnh, không thê sanh khởi nữa, đã được 
thiêu đốt bởi ngọn lửa trí tuệ, vị ấy được gọi là không gạt gẫm 

“*VỊ đã xa rời [các bất thiện pháp], không gạt gẫm” là như thê. 

Không mong câu, không bỏn xẻn. 

Mong câu: Nói đến tham ái, nghĩa là luyên á á1, luyên á ái mãnh liệt,... (nt)... 
tham đắm, tham, cội nguôn của bất thiện. Đối với VỊ nào, sự mong cầu, tham 
ái này đã được dứt bỏ, đã được trừ tuyệt, đã được văng lặng, đã được tịch tịnh, 
không thê sanh khởi nữa, đã được thiêu đốt bởi ngọn lửa trí tuệ, vỊ Ấy được gọi 
là không mong câu. VỊ ây không mong câu các sắc, không mong câu các thĩnh, 
các hương, các vị, các xúc, các pháp, gia tộc, đồ chúng, chỗ ngụ, lợi lộc, danh 
vọng, lời khen, hạnh phúc, y phục, đô ăn khât thực, chỗ năm ngôi, vật dụng 
là thuốc men chữa bệnh, dục giới, sắc ĐIỚI, vô sắc giới, cõi dục, cõi sắc, cÕI 
vô sắc, cõi hữu tưởng, cõi vô tưởng, cối phi tưởng phi phi tưởng, cối một uấn, 
cõi bốn uân, cõi năm uẫn, quá khứ, vị lai, hiện tại, các pháp đã được thây, đã 
được nghe, đã được cảm giác, đã được nhận thức, không ước muôn, không ưng 
thuận, không ước nguyện, không nguyện câu. “Không mong câu” là như thể. 


Không bón xén: Có năm loại bỏn xẻn: Bỏn xẻn về chỗ ở, bỏn xẻn về gia 
tộc, bỏn xén về danh tiếng, bỏn xén về lợi lộc, bỏn xén về pháp; bỏn xẻn nào có 
hình thức như vậy là biểu hiện của bón xén, trạng thái của bón xẻn, sự hám lợi, 
keo kiệt, tính chât bủn xin, trạng thái bị năm giữ của tâm, điêu này được gọi là 
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bỏn xẻn. Còn nữa, bỏn xén về uân cũng là bỏn xẻn, bỏn xẻn về giới cũng là bỏn 
xén, bón xén về xứ cũng là bỏn xẻn, sự năm lây, điều này được gọi là bỏn xén. 
Đối với vị nào, sự bỏn xẻn này đã được dứt bỏ, đã được trừ tuyệt, đã được văng 
lặng, đã được tịch tịnh, không thê sanh khởi nữa, đã được thiêu đốt bởi ngọn 
lửa trí tuệ, vị ây được gọi là không bỏn xẻn. 


“Không mong câu, không bỏn xén” là như thế. 

hộ xắc xược, không đáng nhờm gớm. 

Xắc xược: Có ba sự xắc xược: Xắc xược băng thân, xâc xược băng khẩu, 
xắc xược băng ý. 


Xắc XƯỢC băng thân là việc nào? Ở đây, một vị [1ỷ-khưu| nào đó thể hiện 
sự xắc XƯỢC băng thân khi đi đến hội chúng, thể hiện sự xâc Xược băng thân 
khi đi đến tập thể, thê hiện sự xắc XƯỢC băng thân khi đi đến nhà ăn, thể hiện sự 
xắc XƯỢC bằng thân khi đi đến nhà tăm hơi, thê hiện sự xắc xược bằng thân khi 
đi đến bến nước, thê hiện sự xắc xược bằng thân trong khi đi vào xóm nhà, thể 
hiện sự xắc xược băng thân khi đã đi vào xóm nhà. 


Thế nào là thê hiện sự xắc xược băng thân khi đi đến hội chúng? Ở đây, 
một vỊ [Ty-khưu] nào đó thể hiện thái độ vô lễ khi đi đến hội chúng: [VỊ ây] 
đụng chạm các vị Ty-khưu trưởng lão khi đứng, đụng chạm khi ngồi, đứng 
ở phía trước, ngồi ở phía trước, ngôi chỗ cao hơn, ngôi trùm đầu, đứng nói, 
vung vầy cánh tay khi nói. Như vậy là thê hiện sự xắc xược băng thân khi đi 
đến hội chúng. 


Thê nào là thể hiện sự xắc xược bằng thân khi đi đến tập thể? Ở đây, một vị 
[1ÿ-khưu] nào đó thê hiện thái độ vô lễ khi đi đến tập thê: [Vị ấy] đi kinh hành 
có mang dép trong khi các vị Ty-khưu trưởng lão đi kinh hành không mang 
dép, đi kinh hành ở đường kinh hành cao hơn trong khi các ngải đi kinh hành 
ở đường kinh hành thấp, đi kinh hành ở đường kinh hành trong, khi các ngài đi 
kinh hành ở nên đất, đụng chạm khi đứng, đụng chạm khi ngôi, đứng Ở phía 
trước, ngôi ở phía trước, ngôi chỗ cao hơn, ngôi trùm đâu, đứng nói, vung vây 
cánh tay khi nói. Như vậy là thê hiện sự xâc xược băng thân khi đi đến tập thê. 


Thế nào là thê hiện sự xâc xược băng thân ở nhà ăn? Ở đây, một vị [Ty- 
khưu] nào đó thể hiện thái độ vô lễ ở nhà ăn: [ VỊ ây] chen vào [chỗ] các Tỳ- 
khưu trưởng lão rồi ngồi xuống, xua đuôi các Ty-khưu mới tu khỏi chỗ ngôi, 
đụng chạm khi đứng, đụng chạm khi ngôi, đứng ở phía trước, ngôi ở phía trước, 
ngôi ‹ chỗ cao hơn, ngôi trùm đâu, đứng nói, vung vây cánh tay khi nói. Như vậy 
là thể hiện sự xắc xược băng thân ở nhà ăn. 


Thế nào là thê hiện sự xắc Xược băng thân ở nhà tăm hơi? Ở đây, một vị 
[Ty- -khưu] nào đó thể hiện thái độ vô lễ ở nhà tắm hơi: [VỊ ây] đụng chạm các 
vị T-khưu trưởng lão khi đứng, đụng chạm khi ngôi, đứng ở phía trước, ngôi Ở 
phía trước, ngôi chỗ cao hơn, thêm củi lửa vào không hỏi [xin phép], đóng cửa 
nhà tắm hơi không hỏi [xin phép], vung vây cánh tay khi nói. Như vậy là thê 
hiện sự xâc xược băng thân ở nhà tăm hơi. 
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Thế nào là thể hiện sự xắc xược băng thân ở bến nước? Ở đây, một vị [Tỳ- 
khưu] nào đó thể hiện thái độ vô lễ Ở bến nước: [Vị ấy] đụng chạm các vị TỶ- 
khưu trưởng lão khi đi xuống, đi xuống ở phía trước, đụng chạm khi tắm, tắm 
ở phía trước, tắm ở phía trên, đụng chạm khi đi lên, đi lên ở phía trước, đi lên ở 
phía trên. Như vậy là thể hiện sự xắc xược băng thân ở bến nước. 


Thể nào là thể hiện sự xắc xược bằng thân trong khi đi vào xóm nhà? Ở đây, 
một vị [1ỷ-khưu] nào đó thê hiện thái độ vô lễ trong khi đi vào xóm nhà: [Vị 
ấy] đụng chạm các vị khi -khưu trưởng lão khi đi, đi ở phía trước, vượt qua các 
vị Tỳ-khưu trưởng lão rôi đi ở phía trước. Như vậy là thể hiện sự xắc xược bằng 
thân trong khi đi vào xóm nhà. 


Thế nào là thê hiện sự xắc xược bằng thân khi đã đi vào xóm nhà? Ở đây, 
một vị [Ty-khưu] nảo đó khi đã đi vào xóm nhà, trong khi được nói rằng: “Thưa 
ngài, xin chớ đi vào” vẫn đi vào; trong khi được nói răng: '“Thưa ngải, xIn chớ 
đứng” vẫn đứng: trong khi được nói răng: “Thưa ngài, xin chớ ngôi” vẫn ngồi; 
đi vào nơi không thích hợp, đứng € Ở nơi không thích hợp, ngồi ở nơi không thích 
hỢp, những nội phòng bí mật và kín đáo của gia đình, là nơi có các phụ nữ, các 
cô con gái, các cô con dâu, các cô thiêu nữ của gia đình đang ngôi, [vị ây] đi 
vào nơi ây một cách vội vã và xoa đầu bé trai. Như vậy là thể hiện sự xắc xược 
băng thân khi đã đi vào xóm nhà. Đây là sự xắc xược băng thân. 


Xắc Xược băng khẩu là việc nào? Ở đây, một vị [1ỷ-khưu] nào đó thể hiện 
sự xắc Xược băng khâu khi đi đến hội chúng, thê hiện sự xắc xược bằng khâu 
khi đi đến tập thê, thể hiện sự xắc xược băng khâu khi đã đi vào xóm nhà. 


Thể nào là thê hiện sự xâc xược băng khẩu khi đI đến hội chúng? Ở đây, một 

vị [Tỷ-khưu] nào đó thể hiện thái độ vô lễ khi đi đến hội chúng: Khi chưa xin 

phép các Tỳ-khưu trưởng lão hoặc chưa được yêu câu mà [vị ấy] nói pháp, trả 

lời câu hỏi, tụng đọc GIới bồn (Parimokkha), đứng nói, vung vây cánh tay khi 
nói. Như vậy là thể hiện sự xâc xược băng khẩu khi đi đến hội chúng. 


Thế nào là thê hiện sự xắc xược băng khẩu khi đi đến tập thế? Ở đây, một 
vị [Tỳ-khưu] nào đó thê hiện thái độ vô lễ khi đi đến tập thê: Khi chưa xin phép 
các Ty-khưu trưởng lão hoặc chưa được yêu cầu mà [vị ấy] nói pháp cho các vị 
Tỳ-khưu đi đến tu viện, trả lời câu hỏi, đứng nói, vung vây cánh tay khi nói, nói 
pháp cho các vị 1ỷ-khưunI, các nam cư sĩ, các nữ cư sĩ đi đến tu viện, trả lời 
câu hỏi, đứng nói, vung vây cánh tay khi nói. Như vậy là thể hiện sự xắc xược 
băng khâu khi đi đến tập thê. 


Thế nảo là thê hiện sự xắc xược bằng khẩu khi đã đi vào xóm nhà? Ở đây, 
một vị [Ty-khưu] nào đó khi đã đi vào xóm nhà, đã nói với người phụ nữ hoặc 
cô thiêu nữ như vây: “Này cô tên thế Tây, này cô họ thế này, có vật gì không? Có 
cháo không, có thức ăn không, có đô uỗông không? Chúng tôi sẽ uông gì, chúng 
tôi sẽ ăn gì, chủng tôi sẽ nhai gì” Hoặc là nói lái nhải: “Có vật gì không?”, 
hoặc: “Cô sẽ bồ thí cái gì?” Như vậy là thể hiện sự xắc xược băng khẩu khi đã 
đi vào xóm nhà. Đây là sự xắc xược băng khẩu. 
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Thế nào là thê hiện sự xắc xược bảng ý? Ở đây, một vị [Tỳ-khưu] nào đó 
trong khi được xuất gia không phải từ gia tộc thượng lưu mà có tâm làm ra vẻ 
bản thân giỗng như vị xuất gia từ gia tộc thượng lưu, trong khi được xuất gia 
không phải từ gia tộc lớn mà có tâm làm ra vẻ bản thân giông như vị xuất gia từ 
g1a tộc lớn, trong khi được xuất gia không phải từ gia tộc có nhiêu của cải mà có 
tâm làm ra vẻ bản thần giống như vị xuất gia từ gia tộc có nhiêu của cải,... trong 
khi được xuất gia không phải từ gia tộc có của cải quỹ giả.. . trong khi không 
phải là vị chuyên vê Kinh mà có tâm làm ra vẻ bản thân giông như vị chuyên 
về Kinh, trong khi không phải là vị trì Luật... trong khi không phải là vị thuyết 
giảng pháp... trong khi không phải là vị ngụ ở rừng... trong khi không phải là 
vị chuyên đi khất thực... trong khi không phải là vị chỉ mặc y may băng vải bị 
quăng bỏ... trong khi không phải là vị chỉ sử dụng ba y... trong khi không phải 
là vị đi khất thực tuân tự theo từng nhà... trong khi không phái là vị không ăn 
vật thực dâng sau... trong khi không phải là vị chuyên về oai nghi ngôi (không 
năm)... trong khi không phải là vị ngụ ở chỗ đã được chỉ định... trong khi 
không phải là vị có đạt sơ thiền mà có tâm làm ra vẻ bản thân giỗng như vị có 
đạt sơ thiên... (nt)... trong khi không phải là vị có đạt Phi tưởng phi phi tưởng 
xứ mà có tâm làm ra vẻ bản thân giông như vị có đạt Phi tưởng phi phi tưởng 
xứ. Đây là sự xắc xược bằng ý. 


Đối với vị nào, ba sự xắc xược này đã được dứt bỏ, đã được trừ tuyệt, đã 
được vắng lặng, đã được tịch tịnh, không thể sanh khởi nữa, đã được thiêu đốt 
bởi ngọn lửa trí tuệ, vị ây được gọi là không xắc xược. “Không xắc xược” là 
như thê. 


Không đáng nhờm gớm: Có người đáng nhờm gớm, có người không đáng 
nhờm gớm. Và người nảo là người đáng nhờm gớm? Ở đây, một vị [Tỳ-khưu] 
nào đó có giới tôi, có ác pháp, có sở hành bất tịnh và đáng nghi ngờ, có hành 
động che giâu, không phải là Sa-môn mà tự xưng là Sa-môn, không có Phạm 
hạnh mà tự xưng là có Phạm hạnh, nội tâm thôi nát, nhiễm dục vọng, có bản 
chất dơ bân; người này được gọi là người đáng nhờm gớm. Hoặc là, người có 
sự giận đữ, có nhiều lo âu, trong khi bị nói đên chút ít thì nôi giận, bực tức, tức 
giận, phản kháng, bày tỏ sự bực tức, sự sân hận và sự không bằng lòng; người 
này được gọi là người đáng nhờm gớm. Hoặc là, người có sự giận đữ, có sự thù 
hăn, gièm pha, ác ý, ganh ty, bón xén, lừa gạt, xảo trá, ương ngạnh, cao ngạo, có 
ham muôn xâu xa, có tà kiến, bám víu vào quan điểm của mình, năm giữ điều 
đã chấp nhận, khó buông bỏ; người này được gọi là người đáng nhờm gớm. 


Và người không đáng nhờm gớm là người nào? Ở đây, vị Tỳ-khưu là vị có 
giới, sông thu thúc với sự thu thúc của Giới bốn (Pãrimokkha), thành tựu về 
hạnh kiểm và hành xứ, thây sự sợ hãi trong các tội nhỏ nhặt, thọ trì và thực hành 
trong các điều học; người này được gọi là người không đáng nhờm gớm. Hoặc 
là, người không có sự giận dữ, không có nhiêu lo âu, trong khi bị nói đến nhiêu 
vân không nôi giận, không bực tức, không tức giận, không phản kháng, không 
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bày tỏ sự bực tức, sự sân hận và sự không bằng lòng; người này được gọi là 
người không đáng nhờm gớm. Hoặc là, người không có sự giận dữ, không có sự 
thù hăn, không gièm pha, không ác ý, không ganh ty, không bỏn xẻn, không lừa 
gạt, không xảo trá, không ương ngạnh, không cao ngạo, không có ham muốn 
xâu xa, không có tà kiến, . không bám víu vảo quan điểm của mình, không năm 
giữ điều đã chấp nhận, dễ buông bỏ; người này được gọi là người không đáng 
nhờm gớm. Tất cả phàm phu ngu sỉ là người đáng nhờm gớm. Tám hạng Thánh 
nhân tính luôn phàm nhân tốt lành là những người không đáng nhờm gớm. 

“Không xắc xược, không đáng nhờm gớm” là như thế. 

Và không dính dấp đến việc nói đâm thọc. 

Việc nói đâm thọc: Ở đây, một vị [Tỳ-khưu] nào đó có lời nói đâm thọc: 
Sau khi nghe ở chỗ này, là người nói lại ở chỗ kia nhăm chia rẽ những người 
này, hoặc là sau khi nghe ở chỗ kia, là người nói lại cho những người này nhăm 
chia rẽ những người kia; như vậy là người chia rẽ những kẻ đã được hợp nhất, 
là người khuyến khích những kẻ chia rẽ, là người thỏa thích phe nhóm, thích 
thú phe nhóm, hân hoan phe nhóm, là người nói lời tạo ra phe nhóm; điều này 
được gọi là việc nói đâm thọc. 

Thêm nữa, người đem lại việc nói đâm thọc vì hai lý do: Vì mong muốn 
được thương, hoặc là vì ý định chia rẽ. Đem lại việc nói đâm thọc vì mong 
muôn được thương nghĩa là thê nào? [Nghĩ răng:] “Ta sẽ được người này yêu 
mến, ta sẽ được quý mến, ta sẽ được tin cậy, ta sẽ trở thành thân tín, ta sẽ trở 
thành tâm phúc”; đem lại việc nói đầm thọc vì mong muỗn được thương nghĩa 
là như vậy. Đem lại việc nói đâm thọc vì ý định chia rẽ nghĩa là thế nào? [Nghĩ 
răng:] “Làm thê nào đề những người này trở thành xa lạ, trở thành riêng rẽ, trở 
thành phe nhóm, trở thành hai phân, trở thành hai phía, trở thành hai nhánh, bị 
chia rẽ, không thể hội tụ, sống khô sở không thoải mái?” Đem lại việc nói đâm 
thọc vì ý định chia rẽ nghĩa là như vậy. Đối với người nào, việc nói đâm thọc 
này đã được dứt bỏ, đã được trừ tuyệt, đã được văng lặng, đã được tịch tịnh, 
không thề sanh khởi nữa, đã được thiêu đốt bởi ngọn lửa trí tuệ, người ây không 
dính dấp, không gắn bó, không găn vào, không gắn liên với việc nói đâm thọc. 


“Và không dính dấp đến việc nói đâm thọc” là như thê. 

Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Vị đã xa rời [các bắt thiện pháp], không gạt gâm, không mong cấu, không 
bỏn xẻn, không xác xược, không đảng nhờm gớm, và không dính đáp đên việc 
nói đám thọc. ` 


10.6. ƒ? không có sự buông xuôi theo các khoải lạc, không dính dấp đến vi cao 
ngạo, nhuán nhuyên và có tài biện giải, không cả tin, không lìa luyện di. 
Vị không có sự buông xuôi theo các khoái lạc. 
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Khoái lạc: Là nói đến năm loại dục. Vì lý do gì khoái lạc là nói đến năm 
loại dục? Phân đông chư thiên và nhân loại ước muôn, ưng thuận, ước nguyện, 
mong câu, nguyện câu năm loại dục, vì lý do ấy khoái lạc là nói đến năm loại 
dục. Đối với những người nào, khoái lạc tham ái nảy chưa được dứt bỏ, đỗi 
với những người ây tham ái ở sắc từ con mắt chảy tràn, chảy xuông, tuôn chảy, 
chảy liên tục, tham ái ở thinh từ lỗ tai... tham ái ở hương từ lỗ mũi... tham ái ở 
vị từ lưỡi... tham ái ở xúc từ thân... tham ái ở pháp từ ý chảy tràn, chảy xuống, 
tuôn chảy, chảy liên tục. Đối với những vị nào, khoái lạc tham ái này đã được 
dứt bỏ, đã được trừ tuyệt, đã được văng lặng, đã được tịch tịnh, không thể sanh 
khởi nữa, đã được thiêu đốt bởi ngọn lửa trí tuệ, đôi với những vị ây tham ái 
ở sắc từ con mắt không chảy tràn, không chảy xuống, không tuôn chảy, không 
chảy liên tục, tham ái ở thinh từ lỗ tai... (nt)... tham ái ở pháp từ ý không chảy 
tràn, không chảy xuống, không tuôn chảy, không chảy liên tục. 

“Vị không có sự buông xuôi theo các khoái lạc” là như thẻ. 

Không dính dấp đến việc cao ngạo: Cao ngạo là việc nào? Ở đây, một 
M [T$-khưu]| nào đó khinh khi người khác theo sự sanh ra, hoặc theo dòng 

. (nf)... hoặc theo sự việc này khác. Ngã mạn nào có hình thức như vậy 
„ biểu hiện của ngã mạn, trạng thải của ngã mạn, sự kiêu hãnh, sự hãnh diện, 
sự giương lên [như ngọn cờ], sự tự nâng lên, sự mong muốn nổi bật của tâm, 
việc này được gọi là cao ngạo. Đối với vị nào, cao ngạo này đã được dứt bỏ, đã 
được trừ tuyệt, đã được văng lặng, đã được tịch tịnh, không thể sanh khởi nữa, 
đã được thiêu đốt bởi ngọn lửa trí tuệ, vị ấy là không dính dấp, không gắn bó, 
không gắn vào, không găn liên với việc cao ngạo. 

“Không dính dâp đến việc cao ngạo” là như thế. 

Nhuân nhuyễn và có tài biện giải. 

Nhuân nhuyễn: “Có thân nghiệp nhuân nhuyễn” là nhuân nhuyễn, “ CÓ 
khâu nghiệp nhuân nhuyễn” là nhuân nhuyễn, “có ý nghiệp nhuân nhuyễn” 
là nhuân nhuyễn, ° “có các sự thiết lập niệm nhuân nhuyễn” là nhuân nhuyễn, 

“CÓ các Chánh cân nhuân nhuyễn”.. “có sp nên tảng của thân thông nhuân 
nhuyễn”... “có các quyên nhuân nhuyễn” ... “có các lực nhuân nhuyễn”... “có 
các yếu tô đưa đến giác ngộ nhuân nhuyễn” là nhuân nhuyễn; “có đạo lộ Thánh 
thiện tám chi phần nhuần nhuyễn” là nhuân nhuyễn. 

Có tài biện giải: Có ba hạng người có tài biện giải: Có tài biện giải do pháp 
học, có tài biện giải do vẫn hỏi, có tài biện giải do chứng đắc. 

Có tài biện giải do pháp học là thế nào? Ở đây, một vị [Tỳ-khưu] nào đó 
được học tinh thông một cách tự nhiên về Suffa, ŒGeyya, Weyyakarana, Gaiha, 
Udãna, ltivuttaka, .Jãtaka, Abbhutadhamma, Vedalla; nhờ vào pháp học, vẫn 
đề được sáng tỏ đối với vị ây. Đây là hạng người có tài biện giải do pháp học. 


3 Xem chú thích về “Chín thể loại giáo pháp” ở trang 122. (ND) 
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Có tài biện giải do vấn hỏi là thế nào? Ở đây, một vị [I-khưu] nào đó là 
người vận hỏi vê mục đích của bản thân, về ý nghĩa của cách thức, về tướng 
trạng, về nguyên nhân và về tính chất hợp lý hay không hợp lý; nhờ vào việc 
vần hỏi, điều ấy được sáng tỏ đôi với vị ây. Đây là hạng người có tài biện giải 
do vấn hỏi. 

Có tài biện giải do chứng đắc là thê nào? Ở đây, một vị [Tỳ-khưu] nào đó 
đạt đến bốn sự thiết lập niệm, bốn chánh cần, bỗn nên tảng của thần thông, nắm 
quyền, năm lực, bảy yêu tô đưa đến giác ngộ, đạo lộ Thánh thiện tám chỉ phân, 
bốn Thánh đạo, bốn quả vị Sa-môn, bốn tuệ phân tích, sáu thắng trí; đôi với vị 
ây, ý nghĩa đã được biết, pháp đã được biết, ngôn từ đã được biết. Khi ý nghĩa 
đã được biết thì ý nghĩa được sáng tỏ, khi pháp đã được biết thì pháp được sáng 
tỏ, khi ngôn từ đã được biết thì ngôn từ được sáng tỏ, trí ở ba sự nhận biết này 
là tuệ phân tích về phép biện giải. Vị đã tiễn đến, đã tiến gần, đã đến gần, đã tiến 
vào, đã đạt đến, đã tròn đủ, đã thành tựu tuệ phân tích về phép biện giải này, vị 
ây được gọi là người có tài biện giải. 

Đôi với người nảo, pháp học không có, vẫn hỏi không có, chứng đắc không 
có, đối với người ấy, cái gì sẽ được sáng tỏ? 

“Nhuân nhuyễn và có tài biện giải” là như thê. 

Không cả tin, không lìa luyến ái. 

Không cả tin: Khi pháp đã được chính bản thân biết rõ, đã được tự thân 
quán xét thì không cần đặt niềm tin vào bất cứ ai, vào vị Sa-môn khác, hoặc 
Bà-la-môn, hoặc Thiên nhân, hoặc Ma vương, hoặc Phạm thiên. Khi “ tất cả 
các hành là vô thường” đã được chính bản thân biết rõ... (nt)... Khi “tất cả các 
hành là khổ”... (nt)... Khi “tất cả các pháp là vô ngã”... (nt)... Khi “vô minh 
duyên cho các hành”... (nt)... Khi “sanh duyên cho lão, tử”... (nt)... Khi “do 
sự diệt tận của vô minh [đưa đến] sự diệt tận của các hành”... (nt)... Khi “do sự 
diệt tận của sanh [đưa đến] sự diệt tận của lão, tử”... (nt)... Khi “đây là khổ”... 
(nt)... Khi “đây là sự thực hành đưa đến sự diệt tận khổ”... (nf)... Khi “đây 
là các lậu hoặc”... (nt)... Khi “đây là sự thực hành đưa đến sự diệt tận các lậu 
hoặc”... (n†)... Khi “các pháp này cần được biết rõ”... (nt)... Khi “các pháp 
này cần được chứng ngộ” đã được chính bản thân biết rõ... (nf)... Khi nhân 
sanh khởi, sự tiêu hoại, sự hứng thú, sự bất lợi và sự thoát ra đối với sáu xúc 

ứ... (nt)... Khi nhân sanh khởi... đối với năm thủ uẫn... (nt)... Khi nhân sanh 
khởi, sự tiêu hoại, sự hứng thú, sự bất lợi và sự thoát ra đỗi với bốn yêu tô chính 
[đất, nước, lửa, gió] đã được chính bản thân biết rõ... (nt)... Khi “điều gì có bản 
tánh được sanh lên, toàn bộ điều ấy đêu có bản tánh hoại diệt” đã được chính 
bản thân biết rõ, đã được tự thân quán xét, thì không cân đặt niềm tin vào bất 
cử a1, vào vị Sa-môn khác, hoặc Bà-la-môn, hoặc Thiên nhân, hoặc Ma vương, 
hoặc Phạm thiên. 

Bởi vì điều này đã được đức Thê Tôn nói đến: 
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“Này SãrIputta, ngươi có tin răng: “Tín quyền được tu tập, được thực hành 
thường xuyên thì có được sự thê nhập vào bắt tử, có bât tử là đích đến, có bất tử 
là điểm cuối cùng? Tân quyên... Niệm quyên.. . Định quyền.. ; LUC quyên được 
tu tập, được thực hành thường xuyên thì có được sự thê nhập vào bât tử, có bất 
tử là đích đến, có bất tử là điệm cuôi củng”?” “Bạch Ngài, về điều này quả thật 
không phải do niềm tin đôi với đức Thế Tôn mà con đi đến [ý niệm] răng: “Tín 
quyên.. . Tân quyên... Niệm quyên.. . Định quyên.. . Tuệ quyền được tu tập, 
được thực hành thường xuyên thì có được sự thê nhập vào bất tử, có bất tử là 
đích đến, có bất tử là điểm cuôỗi cùng.' Bạch Ngài, nhưng đối với những người 
nào điều này là không được biết, không được thây, không được hiểu, không 
được chứng ngộ, không được chạm đến băng tuệ, những người ấy do niêm tin 
đối với những người khác mà đi đến điều ây [ý niệm] răng: “Tín quyền... Tấn 
quyên... Niệm quyên.. . Định quyên.. . Tuệ quyên được tu tập, được thực hành 
thường xuyên thì có được sự thê nhập vào bất tử, có bất tử là đích đến, có bất 
tử là điểm cuối cùng.' Bạch Ngài, còn đối với những người nào điều này là 
được biết, được thấy, được hiểu, được chứng ngộ, được chạm đến băng tuệ, 
không có nghi ngờ, những người ây không có hoài nghĩ về điều ấy Tăng: “Tín 
quyên được tu tập, được thực hành thường xuyên thì có được sự thê nhập vào 
bất tử, CÓ bất tử là đích đến, có bất tử là điểm cuỗi cùng. Tần quyên... Niệm 
quyền.. . Định quyên.. + EUC quyên được tu tập, được thực hành thường xuyên 
thì có được sự thê nhập vào bất tử, có bất tử là đích đến, có bất tử là điệm cuôi 
cùng. Bạch Ngài, đối với con, quả thật điều này là được biết, được thấy, được 
hiểu, được chứng ngộ, được chạm đến bằng tuệ. Con không có nghĩ ngờ, không 
có hoài nghi vê điều â ây răng: “Tín quyên... Tân quyền... Niệm quyên.. . Định 
quyên... Tuệ quyên được tu tập, được thực hành thường xuyên thì có được sự 
thê nhập vào bắt tử, có bất tử là đích đến, có bất tử là điểm cuối củng. “7 “Này 
S3rIputfa, tốt lắm, tốt lăm! Này SãrIputta, bởi vì đối với những người nảo, điều 
này là không được biết, không được thây, không được hiểu, không được chứng 
ngộ, không được chạm đến băng tuệ, những người ây do niêm tin đối với những 
người khác mà đi đến điêu ây lý niệm]| răng, “Tín quyên.. . Tuệ quyên được tu 
tập, được thực hành thường xuyên thì có được sự thể nhập vào bất tử, có bất tử 
là đích đến, có bất tử là điêm cuôi cùng. là 


“Người nào, không phải do niềm tin, biết sự không tạo tác [Niệt -bản], cắt 
đứt sự tiệp nối [tái sanh |, đã tiêu diệt duyên cớ, đã buông bỏ niêm ước muốn, 
chính vị ây là con người tôi thượng.” 


Không lìa luyến ái: Tât cả phàm phu ngu s¡ đều luyễn á ải. Bảy hạng Hữu 
học tính luôn phàm nhân tốt lành lia luyên á á1. Bậc A-la-hán chăng những không 
luyện á ái mà cũng không lìa luyễn ái. VỊ ây đã được xa lia luyện á á1 do sự cạn kiệt 
của luyến ái, do trạng thái đã xa lìa luyễn á á1, do sự cạn kiệt của sân hận, do trạng 
thái đã xa lìa sân hận, do sự cạn kiệt của sĩ mê, do trạng thái đã xa lia sĩ mê. VỊ 
Ấy đã trải qua cuộc sông [của bậc Thánh|, đã hoàn tật việc thực hành,... (nt)... 
việc sanh tử luân hôi, việc sanh ra lần nữa không có đôi với vị ây. 
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“Không cả tin, không lìa luyến ái” là như thê. 

Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Vị không có sự buông xuôi theo các khoái lạc, không dính dấp đến việc 
cao ngạo, nhuán nhuyên, và có tài biện giải, không cả tin, không lìa luyện ái. ” 


10.7. ⁄j học tập không vì ham muốn lợi lộc và không bực tức khi không được 
lợi lộc, không chồng đổi, và không thèm muốn các vị nếm do tham ải. 


Vị học tập không vì ham muốn lợi lộc và không bực tức khi không 
được lợi lộc: Thế nào là vị học tập vì ham muốn lợi lộc? “Ở đây, vị Tỳ-khưu 
nhìn thấy vị _Tỷ-khưu [khác] có lợi lộc về y phục, vật thực, chỗ trú ngụ, và vật 
dụng là thuốc men chữa bệnh.” Vị â ây khởi ý như vây: “Vì điều gì mà vị Đại 
đức này có lợi lộc về y phục, vật thực, chỗ trú ngụ, và vật dụng là thuốc men 
chữa bệnh?” Vị ấy khởi ý như VÂY: “VỊ Đại đức này là vị chuyên về Kinh; vì 
thê, vị Đại đức này có lợi lộc vê y phục, vật thực, chỗ trú ngụ, và vật dụng là 
thuốc men chữa bệnh.” Vị ấy, do nhân lợi lộc, do duyên lợi lộc, VÌ lý do lợi lộc, 
vì sự phát sinh lợi lộc, trong khi làm cho thành tựu lợi lộc, vị ây học kỹ lưỡng 

về Kinh. Như vậy là vị học tập vì ham muốn lợi lộc. 


Hoặc là, vị Tỳ-khưu nhìn thây vị 1-khưu [khác] có lợi lộc về y phục, vật 
thực, chỗ trú ngụ; và vật dụng là thuốc men chữa bệnh. VỊ â ây khởi ý như vây: 
“Vì điều gì mà vị Đại đức này có lợi lộc VỀ y phục, vật thực, chỗ trú ngụ, và vật 
dụng là thuốc men chữa bệnh?” Vì ây khởi ý như vây: “Vị Đại đức này là vị 
trì Luật... (nt)... là vị thuyết Pháp; vì thê, vị Đại đức này có lợi lộc vê y phục, 
vật thực, chỗ trú ngụ, và vật dụng là thuốc men chữa bệnh.” Vị ây, do nhân lợi 
lộc, do duyên lợi lộc, vì ly do lợi lộc, vì sự phát sinh lợi lộc, trong khi làm cho 
thành tựu lợi lộc, vị ây học kỹ lưỡng vê Thăng pháp. Như vậy cũng là vị học 
tập vì ham muỗn lợi lộc. 

Hoặc là, vị Tỳ-khưu nhìn thấy vị 1-khưu [khác] có lợi lộc về y phục, vật 
thực, chỗ trú ngụ; và vật dụng là thuốc men chữa bệnh. VỊ â ây khởi ý như vây: 
“Vì điều gì mà vị Đại đức này có lợi lộc về y phục, vật thực, chỗ trú ngụ, và vật 
dụng là thuốc men chữa bệnh?” Vị ây khởi ý như vây: “Vị Đại đức này là vị 
ngụ ở rừng... là vị chuyên đi khất thực... là vị chỉ mặc y may băng vải bị quăng 
bỏ... là vị chỉ sử dụng ba y... là vị đi khất thực tuân tự theo từng nhà... là : 
không ä ăn vật thực dâng sau... là vị chuyên về oai nghi ngôi (không Tàn K 
vị ngụ ở chỗ đã được chỉ định; vì thế, vị Đại đức này có lợi lộc vê y phục, mm 
thực, chỗ trú ngụ, và vật dụng là thuốc men chữa bệnh.” Vị â Ây, do nhân lợi lộc, 
đo duyên lợi lộc, vì ly do lợi lộc, vì sự phát sinh lợi lộc, trong khi làm cho thành 
tựu lợi lộc, vị ây là vị hành pháp chuyên đi khất thực... (n0)... là vị hành pháp 
ngụ ở chỗ đã được chỉ định. Như vậy cũng. là vị học tập vì ham muốn lợi lộc. 


Thế nào là vị học tập không vì ham muôn lợi lộc? Ở đây, vị Tỳ-khưu không 
do nhân lợi lộc, không do duyên lợi lộc, không vì lý do lợi lộc, không vì sự 
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phát sinh lợi lộc, trong khi không làm cho thành tựu lợi lộc, vị ây học kỹ lưỡng 
về Kinh, học kỹ lưỡng về Luật, học kỹ lưỡng về Thăng pháp chỉ để nhắm đến 
mục đích huấn luyện bản thân, đến mục đích yên lặng bản thân, đến mục đích 
diệt tắt hoàn toàn [ô nhiễm] của bản thân. Như vậy là vị học tập không vì ham 
muốn lợi lộc. 

Hoặc là, vị Tỳ-khưu không do nhân lợi lộc, không do duyên lợi lộc, không 
vì ly do lợi lộc, không VÌ Sự phát sinh lợi lộc, trong khi không làm cho thành 
tựu lợi lộc, vỊ ây là vị ngụ ở rừng, là vị chuyên đi khât thực, là vị chỉ mặc y may 
băng vải bị quăng bỏ, là vị chỉ sử dụng ba y, là vị đi khất thực tuân tự theo từng 
nhà, là vị không ăn vật thực dâng sau, là vị chuyên về oai nghi ngôi (không 
năm), là vị ngụ ở chỗ đã được chỉ định, chỉ để nương vào sự Ít ham muôn, đê 
nương vào sự tự biết đủ, để nương vào sự đoạn giảm [ô nhiễm], để nương vào 
sự viễn ly, để nương vào sự hiện diện của các thiện pháp. Như vậy cũng là vị 
học tập không vì ham muốn lợi lộc. “VỊ học tập không vì ham muốn lợi lộc” là 
như thê. 


Và không bực tức khi không được lợi lộc. Thế nào là bực tức khi không 
được lợi lộc? Ở đây, một vị [Tỳ-khưu] nào đó [nghĩ răng]: “Tôi ¡ không đạt được 
gia đình, tôi không đạt được đô chúng, tôi không đạt được chỗ ngụ, tôi không 
đạt được lợi lộc, tôi không đạt được danh vọng, tôi không đạt được sự khen 
ngợi, tôi không đạt được hạnh phúc, tôi không đạt được y phục, tôi không đạt 
được vật thực, tôi không đạt được chỗ ở, tôi không đạt được vật dụng là thuốc 
men chữa bệnh, hoặc tôi không đạt được người chăm sóc bệnh, tôi không được 
biết đến”, rôi bực tức, tức giận, phản kháng, bày tỏ sự bực tức, sự sân hận, sự 
không bằng lòng. Như vậy là bực tức khi không được lợi lộc. 


Thê nào là không bực tức khi không được lợi lộc? Ở đây, có vị Ty-khưu 
[nghĩ răng]: “Tôi không đạt được gia đình, tôi không đạt được đồ chúng,... 
(nt)... tôi không được biết đến”, rồi không bực tức, không tức giận, không phản 
kháng, không bày tỏ sự bực tức, sự sân hận, sự không băng lòng. Như vậy là 
không bực tức khi không được lợi lộc. 


“Vị học tập không vì ham muốn lợi lộc và không bực tức khi không được 
lợi lộc” là như thế. 

Không chống đối, và không thèm muốn các vị nêễm do tham ái. 

Không chồng đối: Sự tức tôi nào của tâm là sự tức giận, sự thủ hận, sự đối 
chọi, sự cắm giận, sự căm hờn, sự căm ghét, sự sân hận, sự khởi sân, sự sân nộ, 
sự độc ác của tâm, sự khởi sân của ý, sự giận dữ, biểu hiện giận dữ, trạng thái 
giận dữ, sự sân hận, biểu hiện sân hận, trạng thái sân hận, sự độc ác, biểu hiện 
độc ác, trạng thái độc ác, sự chỗng đối, sự đối chọi, sự tàn nhẫn, sự lỗ mãng, 
trạng thái không hoan hỷ của tâm; điêu này được gọi là sự chống đối. Đối VỚI 
người nào, sự chống đối này đã được dứt bỏ, đã được trừ tuyệt, đã được văng 
lặng, đã được tịch tịnh, không thể sanh khởi nữa, đã được thiêu đốt bởi ngọn 
lửa trí tuệ; người ấy được gọi là không chông đôi. 
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Tham ái: Tham ái đối với cảnh sắc, tham ái đối với cảnh thỉnh, tham ái đối 
với cảnh khí, tham ái đôi với cảnh vị, tham ái đôi với cảnh xúc, tham ái đối với 
cảnh pháp. 

Vị nếm: Vị của rễ củ, vị của thân cây, vị của vỏ cây, vị của lá cây, vị của 
hoa, vị của trái, chua, ngọt, đăng, cay, mặn, lạt, sắt, chát, dễ chịu, khó chịu, 
lạnh, nóng. Có một số Sa-môn và Bà-la-môn thèm khát vị nếm, họ lang thang 
đó đây tầm cầu các vị nêm tuyệt vời băng đầu lưỡi. Có được vị chua, họ tâm cầu 
vị không chua; có được vị không chua, họ tầm cầu vị chua. Có được vị ngọt, họ 
tâm câu vị không ngọt; có được vị không ngọt, họ tâm câu vị ngọt. Có được vị 
đăng, họ tâm cầu vị không đẳng; có được vị không đắng, họ tầm cầu VỊ đăng. 
Có được vị cay, họ tâm câu vị không cay; có được vị không cay, họ tầm cầu vị 
cay. Có được vị mặn, họ tâm câu vị không mặn; có được vị không mặn, họ tâm 
cầu vị mặn. Có được vị lạt, họ tâm cầu VỊ không lạt; có được vị không lạt, họ 
tâm câu vị lạt. Có được vị sắt, họ tâm cầu vị chát; có được vị chát, họ tầm cầu 
VỊ gắt. Có được vị dễ chịu, họ tằm cầu vị khó chịu; có được vị khó chịu, họ tâm 
câu vị dễ chịu. Có được vị lạnh, họ tâm câu vị nóng: có được vị nóng, họ tâm 
câu vị lạnh. Khi có được vị nêm nảo thì họ lại không vừa lòng với vị nêm ây, và 
tiếp tục tâm câu, họ bị luyến ái ở các vị nễm hợp ý, bị thèm khát, bị buộc trói, bị 
mê mẫn, Dị gân gũi, bị máng vào, bị vướng vào, bị giữ lại. Đối VỚI người nào, 
tham ái ấy ở vị nêm đã được dứt bỏ, đã được trừ tuyệt, đã được vắng lặng, đã 
được tịch tịnh, không thê sanh khởi nữa, đã được thiêu đốt bởi ngọn lửa trí tuệ: 
người ây suy xét đúng đắn rôi mới thọ dụng vật thực: “Không vì vui đùa, không 
vì đam mê, không vi việc trang sức, không vì việc điểm tô, mà chỉ để duy trì 
thân này, đê nuôi sống, để ngăn sự hư hoại, đề nâng đỡ Phạm hạnh, như thế ta 
điệt trừ cảm thọ cũ, và sẽ không làm sanh khởi cảm thọ mới. Ta sẽ có được sự 
tôn tại, sự không lầm lỗi, và sự sống được thoải mái.” 

Giỗng như người bôi thuốc ở vết thương chỉ nhắm đến mục đích làm cho 
lành lặn, hoặc giông như người nhỏ dâu ở trục xe chỉ nhắm đến mục đích 
chuyên chở khối hàng, hoặc giông như người thọ dụng thức ăn là thịt của đứa 
con trai chỉ nhắm đến mục đích thoát khỏi bãi sa mạc; tương tự y như thê, vị Ty- 
khưu suy xét đúng đăn rồi mới thọ dụng vật thực: “Không vì vui đùa, không vì 
đam mê, không vì việc trang sức, không vì việc điểm tô, mà chỉ để duy trì thân 
này, để nuôi sông, đề ngăn sự hư hoại, đề nâng đỡ Phạm hạnh, như thế ta diệt 
trừ cảm thọ cũ, và không làm sanh khởi cảm thọ mới. Ta sẽ có được sự tôn tại, 
sự không lầm lỗi, và sự sống được thoải mái”; rồi đứt bỏ, xua đi, làm chấm dứt, 
làm cho không còn hiện hữu tham ái ở vị nễm. Nên tránh khỏi, xa lánh, tránh 
xa, đi ra ngoài, rời ra, thoát khỏi, không bị ràng buộc với tham ái ở vị nêm, nên 
sông với tâm đã được làm trở thành không còn giới hạn. 

“Không chống đối, và không thèm muốn các vị nêm đo tham ái” là như thế. 

Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 
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“Ƒj học tập không vì ham muốn lợi lộc, và không bực tức khi không được 
lợi lộc, không chông đôi, và không thèm muôn các vị nêm do tham ải. ” 


10.8. Vj hành xá, luôn luôn có niệm, ở thể gian không nghĩ [bản thân] là ngang 
bằng, không [nghĩ] là có sự ưu việt, không [nghĩ] là thấp kém; đổi với vị ấy 
không có các sự kiêu ngạo. 

Vị hành xả, luôn luôn có niệm. 

Vị hành xả: Là vị có pháp hành xả ở sáu tình huông: Sau khi thây cảnh sắc 
băng mắt, không có ý ưa thích, không có ý ghét bỏ, vị hành xả sông có niệm, có 
sự nhận biết rõ; sau khi nghe âm thanh băng tai,... (nt)... sau khi ngửi hương 
băng mũi,... (nt)... sau khi nếm vị băng lưỡi,... (nt)... sau khi xúc chạm bằng 
thân,... (nf)... sau khi nhận thức pháp băng ý, không có ý ưa thích, không có ý 
phét bỏ, vị hành xả sông có niệm, có sự nhận biết rõ. 

Sau khi thấy cảnh sắc bằng mắt, đối với sắc hợp ý, [VỊ ấy] không khao khát, 
không vui mừng, không làm sanh khởi luyến ái; thân của vị ấy trụ vững, tâm 
CỦa VỊ ây trú ở nội phân, khéo được tôn tại, khéo được giải thoát. Trái lại, sau 
khi thây cảnh sắc bằng mắt, đỗi với sắc không hợp ý, [vị ấy] không khó chịu, 
không có tâm bực bội, không có ý lui sụt, không có ý tức giận; thân của vị ấy 
trụ vững, tâm của vị ây trú ở nội phân, khéo được tôn tại, khéo được giải thoát. 

Sau khi nghe âm thanh bằng tai,... (nt)... Sau khi ngửi hương băng mũi,... 
(nt)... Sau khi nếm vị băng lưỡi,... (nt)... Sau khi xúc chạm băng thân,... 
(nt)... Sau khi nhận thức pháp bằng ý, [vị ấy] không khao khát, không vui 
mừng, không làm sanh khởi luyên áI; thân của vị ây trụ vững, tâm của vị ây trú 
Ở nỘI phân, khéo được tôn tại, khéo được giải thoát. Trái lại, sau khi nhận thức 
pháp băng ý, đối với pháp không hợp ý, [vị ấy] không khó chịu, không có tâm 
bực bội, không có ý lui sụt, không có ý tức giận; thân của vị ây trụ vững, tâm 
Của VỊ ây trú ở nội phân, khéo được tồn tại, khéo được giải thoát. Sau khi thây 
cảnh sắc bằng mắt, đối với sắc hợp ý hay không hợp y, thân của vị ây trụ vững, 
tâm của vị ây trú ở nội phân, khéo được tôn tại, khéo được giải thoát. Sau khi 
nghe âm thanh băng tai,... (nt)... Sau khi ngửi hương bằng mũi,... (nt)... Sau 
khi nêm vị băng lưỡi,.. . (nf)... Sau khi xúc chạm băng thân,... (nt)... Sau khi 
nhận thức pháp bằng ý, đối với pháp hợp ý hay không hợp ý, thân của vị ây trụ 
vững, tâm của vị ây trú ở nội phân, khéo được tôn tại, khéo được giải thoát. 


Sau khi thấy cảnh sắc băng mắt, [vị ây] không bị luyễn ái ở vật đáng luyến 
ái, không bị sân hận ở vật đáng sân hận, không bị si mê ở vật đảng s1 mê, 
không bị bực tức ở vật đáng bực tức, không bị ô nhiễm ở vật đáng ô nhiễm, 
không bị say đăm ở vật đáng say đăm. Sau khi nghe âm thanh bằng tai,. 
(nt)... Sau khi nhận thức pháp băng ý, [vị ấy] không bị luyến ái ở vật đáng 
luyễn á1, không bị sân hận ở vật đáng sân hận, không bị sĩ mê ở vật đáng s1 mê, 
không bị bực tức ở vật đáng bực tức, không bị ô nhiễm ở vật đáng ô nhiễm, 
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không bị say đăm ở vật đáng say đắm. Ở điêu đã được nghe chỉ là điều đã được 
nghe, ở điều đã được thấy chỉ là điều đã được thây, ở điều đã được cảm giác chỉ 
là điều đã được cảm giác, ở điều đã được nhận thức chỉ là điều đã được nhận 
thức, [vị ấy] không bị lâm nhơ ở điều đã được thấy, không bị lắm nhơ ở điều 
đã được nghe, không bị lắm nhơ ở điều đã được cảm giác, không bị lắm nhơ 
ở điều đã được nhận thức. Về điều đã được thây, [VỊ ây] không có sự đến gân, 
không có sự xa lánh, không nương tựa, không bị trói buộc, đã được thoát khỏi, 
không bị ràng buộc, sông với tâm đã được làm trở thành không còn giới hạn. 
Về điêu đã được nghe, về. điều đã được cảm giác, về điều đã được nhận thức, 
[vị ấy] không có sự đến gần, không có sự xa lánh, không nương tựa, không bị 
trói buộc, đã được thoát khỏi, không bị ràng buộc, sông với tâm đã được làm 
trở thành không còn giới hạn. 

Mắt của vị A-la-hán hiện hữu, vị A-la-hán nhìn cảnh sắc băng mắt. Mong 
muốn và luyến ái của vị A-la-hán không có, vị A-la-hán có tâm khéo được giải 
thoát. Tai của vị A-la-hán hiện hữu, vị A-la-hán nghe âm thanh băng tai. Mong 
muốn và luyến ái của vị A-la-hán không có, vị A-la-hán có tâm khéo được giải 
thoát. Mũi của vị A-la-hán hiện hữu, vị A-la-hán ngửi hương băng mỗi. Mong 
muốn và luyến ái của vị A-la-hán không có, vị A-la-hán có tâm khéo được 
giải thoát. Lưỡi của vị A-la-hán hiện hữu, vị A-la-hán nếm vị băng lưỡi. Mong 
muốn và luyến ái của vị A-la-hán không có, vị A-la-hán có tâm khéo được giải 
thoát. Thân của vị A-la-hán hiện hữu, vị À-la-hán xúc chạm bằng thân... (nf)... 

Ý của vị A-la-hán hiện hữu, vị A-la-hán nhận thức pháp bằng ý. Mong muốn 
và luyên á á1 của vị A-la-hán không có, vị A-la-hán có tâm khéo được giải thoát. 

Mắt có sự thỏa thích ở sắc, thích thú ở sắc, vui thích ở sắc; mắt của vị A-la- 
hán đã được rèn luyện, đã được bảo vệ, đã được hộ tri, đã được thu thúc; và vị 
ây thuyết pháp về sự thu thúc đối với mắt. Tai có sự thỏa thích ở âm thanh... 
(nt)... Mũi có sự thỏa thích ở hương... Lưỡi có sự thỏa thích ở vị nễm, thích thú 
ở vị nếm, vui thích ở vị nêm; lưỡi của vị A-la-hán đã được rèn luyện, đã được 
bảo vệ, đã được hộ trì, đã được thu thúc; và vị ây thuyết pháp về sự thu thúc 
đối với lưỡi. Thân có sự thỏa thích ở xúc chạm... (nt)... Ý có sự thỏa thích ở 
pháp, thích thú ở pháp, vui thích ở pháp; ý của vị A-la-hán đã được rèn luyện, 
đã được bảo vệ, đã được hộ trì, đã được thu thúc; và vị ây thuyết pháp về sự thu 
thúc đối với ý. 

1. “Người ta đưa [ngựa] đã được rèn luyện đến nơi fụ hội. Đức vua cỡi lên 
[ngựa] đã được rèn luyện. Người đã được rèn luyện chịu đựng lời măng nhiếc 
là hạng nhất giữa loài người. 

2. Quý bảu thay những con lừa đã được thuần hóa, những con ngựa Sindhu 
thuần chủng, và những con voi thuộc loài khống tượng; người đã tự rèn luyện 
bản thân là quý bảu hơn cả. 

3. Bởi vì chăng phải nhờ vào những cô xe ây mà có thê đi đến nơi chưa đi 
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đến [Niễt-bàn], như là nhờ vào bản thân đã khéo được rèn luyện. Do nhờ đã 
được rèn luyện mà người đã được rèn luyện đi đến [Niết-bàn]. 

4. Các vị không lay động ở các (rạng thái kiêu mạn, đã được thoát khỏi việc 
sanh ra lân nữa, đã đạt đến lãnh vực của các bậc đã được rèn luyện; các vị ây 
là những người chiến thắng ở thế gian. 


5. VJ nào có các giác quan đã được tu tập, ở nội ¡ phân, ở ngoại phân, và ở 
toàn thể thế gian, sau khi thấu hiểu đời này và đời sau, vị đã được tu tập chờ 
đợi thời điểm, vị ây là đã được huấn luyện. ” 

Vị hành xả, luôn luôn có niệm. 

Luôn luôn: Là mọi lúc, mọi thời, thường khi, luôn khi,... (nt)... ở chặng 
cuỗi của tuổi thọ. 

Có niệm: Có niệm bởi bốn lý do: Có niệm trong khi tu tập sự thiết lập niệm 
ở việc quan sát thân trên thân,... (nt)... trên các thọ,... (nt)... trên tâm, có niệm 
trong khi tu tập sự thiết lập niệm ở việc quan sát pháp trên các pháp. ... (nt)... 
vị ây được gọi là có niệm. 


“VỊ hành xả, luôn luôn có niệm” là như thê. 


Ở thể gian không nghĩ [bản thần] là ngang bằng: Không làm sanh khởi 
ngã mạn [nghĩ răng]: “Ta là ngang băng” về xuất thân, hoặc về dòng dõi,.. 
(nt)... hoặc vê sự việc này khác. 

“Ở thế gian không nghĩ [bản thân] là ngang băng” là như thẻ. 

Không [nghĩ] là có sự ưu việt, không [nghĩ| là thấp kém. Không làm 
sanh khởi cao ngạo Jnghi răng]: “Ta là tốt hơn” vê xuât thân, hoặc về dòng 
dõi,... (nt)... hoặc vê sự việc này khác. Không làm sanh khởi ngã mạn [nghi 
răng]: “Ta là thua kém” về xuất thân, hoặc vê dòng dõi,... (nt)... hoặc về sự 
việc này khác. 

“Không [nghĩ] là có sự ưu việt, không [nghĩ] là thập kém” là như thê. 

Đối với vị ấy, không có các sự kiêu ngạo. 

Đối với vị Ấy: Đối với vị A-la-hán có lậu hoặc đã được cạn kiệt. 

Các sự kiêu ngạo: Có Dây sự kiêu ngạo: Kiêu ngạo do luyên ái, kiêu ngạo 
do sân hận, kiêu ngạo do sĩ mê, kiêu ngạo do ngã mạn, kiêu ngạo do tả kiến, 
kiêu ngạo do ô nhiễm, kiêu ngạo do nghiệp. Đôi với VỊ ây, các sự kiêu ngạo này 
là không có, không hiện hữu, không tìm thây, không tôn tại, đã được dứt bỏ, đã 
được trừ tuyệt, đã được văng lặng, đã được tịch tịnh, không thể sanh khởi nữa, 
đã được thiêu đốt bởi ngọn lửa trí tuệ. 


“Đôi với vị ây, không có các sự kiêu ngạo” là như thê. 
Vì thế, đức Thế Tôn đã nói răng: 
“Vị hành xả, luôn luôn có niệm, ở thể gian không nghĩ [bản thán] là ngang 


bằng, không [nghĩ] là có sự ưu việt, không [nghĩ] là thấp kém; đổi với vị ây, 
không có các sự kiÊM ngạo. ` 
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10.9. Đối với vị nào không CÓ trạng thái Hương tựa, sau khi đã hiểu biết giáo 
pháp thì không còn nương tựa, đổi với vị ấy tham ái ở hữu và phi hữu 
không tìm thấy. 

Đối với vị nào không có trạng thái nương tựa. 

Đối với vị nào: Đối với vị A-la-hán có lậu hoặc đã được cạn kiệt. 

Trạng thái nương tựa: Có hai sự nương tựa: Sự nương tựa vào tham ái 
và sự nương tựa vào tà kiến... - (NỦ.. . điều nầy là sự nương tựa vào tham ái. 
(nt)... điều này là sự nương tựa vào tà kiến. Đối với vị ấy, sự nương tựa vào 
tham ái được dứt bỏ, sự nương tựa vào tà kiến được buông bỏ. Do trạng thái đã 
được dứt bỏ đối với sự nương tựa vào tham ái, do trạng thái đã được buông bỏ 
đối với sự nương tựa vào tà kiến; đôi với vị ây sự nương tựa là không có, không 
hiện hữu, không tìm thây, không tôn tại, đã được dứt bỏ, đã được trừ tuyệt, đã 
được văng lặng, đã được tịch tịnh, không thể sanh khởi nữa, đã được thiêu đốt 
bởi ngọn lửa trí tuệ. 

“Đối với vị nào không có trạng thái nương tựa” là như thế. 

Sau khi đã hiểu biết giáo pháp thì không còn nương tựa. 

Sau khi đã hiểu biết: Sau khi đã hiểu biết là sau khi đã biết được, sau khi 
đã cân nhắc, sau khi đã xác định, sau khi đã minh định, sau khi đã làm rõ rệt. 
Sau khi đã hiểu biết, sau khi đã biết được, sau khi đã cân nhặc, sau khi đã xác 
định, sau khi đã minh định, sau khi đã làm rõ rệt răng: “Tất cả các hành là vô 
thường, “Tất cả các hành là khổ”, “Tất cả các pháp là vô ngã”,... (n†).. . “Điều 
øì có bản tánh được sanh lên, toàn bộ điều ấy đều có bản tánh hoại diệt.” 


Không còn nương tựa: Có hai sự nương tựa: Sự nương tựa vào tham ảI 
và sự nương tựa vào tà kiến. ... (nt)... điều này là sự nương tựa vào tham ái. 
(nt)... điều này là sự nương tựa vào tà kiến. Sau khi dứt bỏ sự nương tựa vào 
tham ái, sau khi buông bỏ sự nương tựa vào tà kiến thì không nương tựa vào 
mắt, không nương tựa vào tai, không nương tựa vào mũi, không nương tựa vào 
lưỡi, không nương tựa vào thân, không nương tựa vào ý, không nương tựa vào 
các sắc, các thinh, các hương, các vị, các xúc, gia tộc, đồ chúng, chỗ ngụ,.. 
(nt)... các pháp đã được thấy, đã được nghe, đã được cảm giác, đã được nhận 
thức, không bám vào, không đến gân, không bám chặt, không hướng đến, đã đi 
ra ngoài, đã được rời ra, đã được thoát khỏi, không bị ràng buộc, sông với tâm 
đã được làm trở thành không còn giới hạn. 

“Sau khi đã hiểu biết giáo pháp thì không còn nương tựa” là như thế. 

Đối với vị ấy tham ái ở hữu và phi hữu không tìm thấy. 

Tham ái: Là tham ái cảnh sắc, tham ái cảnh thinh, tham ái cảnh khí, tham 
á1 cảnh vị, tham ái cảnh xúc, tham ái cảnh pháp. 

Đối với vị ấy: Đối với vị A-la-hán có lậu hoặc đã được cạn kiệt. 

Ở hữu: Ở hữu kiến; ở phi hữu: Phi hữu kiến; ở hữu: Ở thường kiến; ở 
phi hữu: Ở đoạn kiến; ở hữu: Ở sự sanh lên được lặp đi lặp lại, ở cảnh giới tái 
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sanh được lặp đi lặp lại, ở sự tiếp nôi tái sanh được lắp đi lặp lại, ở sự sanh ra 
của bản ngã được lặp đi lặp lại. Đối với vị ấy, tham ái là không có, không hiện 
hữu, không tìm thây, không tôn tại, đã được dứt bỏ, đã được trừ tuyệt, đã được 
văng lặng, đã được tịch tịnh, không thể sanh khởi nữa, đã được thiêu đốt bởi 
ngọn lửa trí tuệ. 


“Đôi với vị ây tham ái ở hữu. và phi hữu không tìm thấy” là như thế. 
Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 


“Đối với vị nào không có trạng thái HƯƠNG tựa, sau khi đã hiểu biết giáo 
pháp thì không còn nương tựa, đối với vị ấy tham ái ở hữu và phi hữu không 
tìm thầy. ” 


10.10. 7a nói rằng vị ấy là “bậc Yên tịnh” không trông mong về các đục. Đối 
VỚI Vị Ấy, các sự trói buộc không tìm thấy; vị Ấy đã vượi qua sự vướng mắc. 


Ta nói răng vị äy là “bậc Yên tịnh”: Ta nói về vị ây, Ta thuyết về vị ây, Ta 
phát ngôn về vị ây, Ta giảng giải về vị ấy, Ta diễn tả về vị ấy là “bậc Yên tịnh, 
bậc Văng lặng, bậc Tịch diệt, bậc Tịch tịnh.” 

Ta nói rằng vị ấy là “bậc Yên tịnh” là như thế. 

Không trông mong về các dục. 

Các dục: Theo sự phân loại thi có hai loại dục: Vật dục và ô nhiễm dục. . 
(nt)... Các điều này được gọi là vật dục. ... (nf)... Các điều này được gọi là ô ô 
nhiễm dục. Sau khi biết toàn diện về các vật dục, sau khi dứt bỏ, sau khi dứt trừ, 
sau khi xua đi, sau khi làm châm dứt, sau khi khiến cho không còn hiện hữu các 
ô nhiễm dục; vị không trông mong ' về các dục: Là vị có dục đã được xa lìa, có 
dục đã được từ bỏ, có dục đã được tây trừ, có dục đã được giải thoát, có dục đã 
được dứt bỏ, có dục đã được buông bỏ; là vị có luyễn ái ở các dục đã được xa 
lia, có luyện á ái đã được tách la, có luyện á ái đã được từ bỏ, có luyên ái đã được 
tây trừ, có luyên ái đã được giải thoát, có luyến ái đã được dứt bỏ, có luyến ái 
đã được buông bỏ, đã không còn khao khát, đã được tịch diệt, có trạng thái mát 
mẻ, có sự cảm thọ lạc, sông với trạng thải cao thượng tự thân. 

“Không trông mong về các dục” là như thê. 

Đối với vị ấy các sự trói buộc không tìm thấy. 

Các sự trói buộc: Có bốn sự trói buộc: Tham đắm là sự trói buộc về thân, 
sân hận là sự trỏi buộc về thân, sự bám víu vào giới và phận sự là sự trói buộc 
về thân, sự chấp chặt “chỉ điều này là chân lý” là sự trói buộc về thân. Sự luyên 
ái, tham đăm vào quan điểm của bản thân là sự trói buộc về thân. Sự tức tỐi, SỰ 
không bằng lòng, sự sân hận vệ các học thuyết khác là sự trói buộc về thân. Sự 
bám víu vào giới và phận sự răng: “Họ bám víu vào giới, hoặc phận sự, hoặc 
giới và phận sự của bản thân” là sự trói buộc về thân. Quan điểm của bản thân 
CÓ Sự chấp ri “chỉ điều này là chân lý” là sự trói buộc về thân. 


Đối với vị Ấy: Đối với vị A-la-hán có lậu hoặc đã cạn kiệt; đối với vị ây, 
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các sự trói buộc là không có, không hiện hữu, không tìm thây, không tôn tại, đã 
được dứt bỏ, đã được trừ tuyệt, đã được văng lặng, đã được tịch tịnh, không thể 
sanh khởi nữa, đã được thiêu đốt bởi ngọn lửa trí tuệ. 


“Đối với vị ây các sự trói buộc không tìm thấy” là như thê. 

Vị ấy đã vượt qua sự vướng mắc. 

Sự vướng mắc: Nói đến tham ái, tức là sự luyễn ái, luyến ái mãnh liệt,.. 
(nt)... tham đắm, tham, cội nguôn của bất thiện. 

Sự vướng mắc: Sự vướng mắc với ý nghĩa gì “Được trải rộng: ˆ là vướng 
mắc, “bao quát” là vướng mặc, “được lan rộng” là vướng mặc, “nó lôi kéo 
theo” là vướng mắc, “nó mang lại chất độc” là vướng mặc, “truyền bá chất độc” 
là vướng. mắc, “sốc rễ của chất độc” là vướng, mắc, “kết quả của chất độc” là 
vướng mắc, “sự thọ dụng chất độc” là vướng mắc. Hoặc hơn nữa, “tham ái ây là 
bao quát ở sắc, ở thinh, ở hương, ở vỊ, ở xúc, ở gia tộc, ở đồ chúng, ở chỗ ngụ... 
(nt)... ở các pháp đã được thấy, đã được nghe, đã được cảm giác, đã được nhận 
thức, được trải rộng, được lan rộng” là vướng mắc. 

Vị Ấy đã vượt qua sự vướng mắc: Vị ây đã vượt qua, đã vượt lên, đã vượt 
khỏi, đã vượt qua hăn, đã vượt qua khỏi sự vướng mắc, tham ái này. 

“Vị ấy đã vượt qua sự vướng mắc” là như thế. 

Vì thế, đức Thế Tôn đã nói răng: 

“1a nói rằng vị ấy là 'bậc Yên tịnh không frông mong vỆ các đục. Đối với 
vị ấy, các sự trói buộc không tìm tháy; vị ấy đã vượt qua sự vướng mắc. ” 


10.11. Đối với vị ấy, không có con cải |vàj các thủ nuôi, ruộng vườn và đất 

đại không tìm thấy. Có bản ngã hoặc không có bản ngã đêu không tôn tại 

Ở vị đáy. 

Đối với vị Ấy, không có con cái [và] các thú nuôi, ruộng vườn và đất đai 
không tìm thây. 

Không: Là sự phủ định. 

Đối với vị Ấy: Đối với vị A-la-hán có lậu hoặc đã được cạn kiệt. 

Con cái: Có bỗn loại con cái: Con ruột là con, con nhặt được là con, con 
nuôi là con, học trò là con. 

Các thú nuôi: Dê, cừu, gà, heo, voI, bò, ngựa, lửa. 

Ruộng: Là ruộng lúa sali, ruộng lúa mùa, ruộng đậu xanh, ruộng đậu mãsa, 
ruộng lúa mạch, ruộng lúa mì, ruộng mè. 

Đắt: Là đât nhà, đất công ra vào, đât phía trước nhà, đất phía sau nhà, đất 
vườn, đất thổ cư. 

Đối với vị Ấy, không có con cái [và| các thú nuôi, ruộng vườn và đất 
đai không tìm thấy: Đối với vị ấy, sở hữu về con cái, hoặc sở hữu về các thú 
nuôi, hoặc sở hữu về ruộng vườn, hoặc sở hữu về đất đai là không có, không 


ĐẠI DIỄN GIẢI # 203 


hiện hữu, không tìm thây, không tôn tại, đã được dứt bỏ, đã được trừ tuyệt, đã 
được vắng lặng, đã được tịch tịnh, không thể sanh khởi nữa, đã được thiêu đốt 
bởi ngọn lửa trí tuệ. 


“Đôi với VỊ ây, không có con cái [và] các thủ nuôi, ruộng vườn và đât đai 
không tìm thây” là như thê. 


Có bản ngã hoặc không có bản ngã đều không tôn tại ở vị ấy: Không có 
thường kiến Tăng: “Có tự ngã.” Không có đoạn kiến răng: “ Không có tự ngã. 
Không có điều đã được năm lây răng: “Có tự ngã.” Không có điều cân được giải 
thoát Tăng: “Không có tự ngã. & Người nào không có điêu đã được năm lây thì 
người ây không có điều cân được giải thoát, người nào không có điều cần được 
giải thoát thì người Ấy không có điều đã được nắm lây. Trong khi vượt qua hắn 
VIỆC năm giữ và việc giải thoát, bậc A-la-hán vượt qua khỏi sự tiền tu và thối 
thất. Vị á ấy đã trải qua cuộc sông [của bậc Thánh |, đã hoàn tất việc thực hành,.. 
(nt)... việc sanh tử luân hồi, việc sanh ra lần nữa không có đôi với vị ây. 


“Có bản ngã hoặc không có bản ngã đêu không tôn tại ở vị ấy” là như thế.4 
Vì thế, đức Thê Tôn đã nói răng : 
“Đổi với Vị ây, không có con cải [vàj các thú nuÔi, ruộng vườn và đất đai 
không tìm thấy. Có bản ngã hoặc không có bản ngã đếu không tôn tại ở vị ấy. ” 


10.12. W? việc nào mà các phàm phu, rồi các Sa-môn và các Bà-la-môn có thế 
nói về vị ấy, việc áy đổi với vị ây là không được chủ trọng; vì thế, vị ấy 
không xao động vì những lời nói lễ buộc !ộ1J. 


Vì việc nào mà các phàm phu, rồi các Sa-môn và các Bà-la-môn có thể 
nói về vị ấy. 


Các phàm phu: "Những người sản sanh ra các ô ô nhiễm khác nhau” là 
phàm phu. “Những người có sự nhận thức sai trái về thân khác nhau chưa được 
phá tan” là phàm phu. “Những người tin theo nhiêu vị thây khác nhau” là phàm 
phu. “Những người chưa được ra khỏi mọi cảnh giới tái sanh khác nhau” là 
phảm phu. “Những người tạo ra các sự tạo tác khác nhau” là phàm phu. ˆ Những 
người bị cuôn trôi bởi nhiêu dòng lũ khác nhau” là phàm phu. “Những người 
bị nóng nảy bởi nhiêu sự nóng nảy khác nhau” là phàm phu. "Những người DỊ 
thiêu đốt bởi nhiêu sự bực bội khác nhau” là phàm phu. “Những người bị luyên 
ái, bị thèm khát, bị buộc trói, bị mê mắn, bị gân gũi, bị máng vào, bị vướng vào, 
bị giữ lại ở năm loại dục đa dạng” là phàm phu. “Những người bị bao bọc, bị 
bao trùm, bị bao kín, bị che lại, bị che kín, bị đậy kín bởi năm pháp che lấp đa 
dạng” là phàm phu. 

Các Sa-môn: Bất cứ những người nào đã đi đến hạnh du sĩ, đã thành tựu 
hạnh du sĩ bên ngoài giáo pháp này. 

Các Bà-la-môn: Bất cứ những người nào xưng hô với từ “ông.” 


* Xem đoạn dịch tương tự ở trang 70. (ND) 
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Vì việc nào mà các phàm phu, rồi các Sa-môn và các Bà-la-môn có thể 
nói về vị Ấy: Các phàm phu vì sự luyến á ái nào mà có thể nói, vì sự sân hận nào 
mà có thê nói, VÌ sự s¡ mê nào mà có thê nói, vì sự ngã mạn nào mà có thê nói, 
vì tà kiến nào mà có thể nói, vì SỰ phóng dật nào mà có thể nói, vì hoài nghi 
nào mà có thê nói, vì các pháp tiềm ân nào mà có thể hồi [răng]: “Ngài là “kẻ bị 
luyến á á1`, hoặc là “kẻ bị sân hận", hoặc là “kẻ bị si mê", hoặc là “kẻ bị trói buộc, 
hoặc là “kẻ bị bám víu', hoặc là “kẻ bị tán loạn", hoặc là “kẻ không dứt khoát', 
hoặc là 'kẻ cứng cỏi.”” Các pháp tạo tác ây là đã được dứt bỏ. Do trạng thái đã 
được đứt bỏ đỗi với các pháp tạo tác thì với cảnh giới tái sanh nào mà chúng có 
thê nói về vị ấy [răng]: "TNgái sẽ trở thành] Tgười địa ngục", hoặc là “loài thú”, 
hoặc là “thân phận ngạ quỷ", hoặc là “loài người”, hoặc là “thiên nhân", hoặc 
là “ người hữu sắc", hoặc là ' người vô sắc”, hoặc là “người hữu tưởng, hoặc là 

“người vô tưởng), hoặc là “người phi tưởng phi phi tưởng. ˆ” Không có nhân, 
không có duyên, không có lý do, mà vì việc ây họ có thê nói, có thể thuyết, có 
thê phát ngôn, có thể giảng giải, có thể diễn tả về vị ây. 


“Vi việc nào mà các phàm phu, rôi các Sa-môn và các Bà-la-môn có thể nói 
về Vị Ấy” ] là như thế. 

Việc ấy đối với vị ấy là không được chú trọng. 

Đối với vị ấy: Đối với vị A-la-hán có lậu hoặc đã được cạn kiệt. 

Được chú trọng: Có hai sự chú trọng: Chú trọng do tham ái và chú trọng 
đo tà kiến. . .. (n.. . điều này là chú trọng do tham ái. ... (nt)... điều này là chú 
trọng do tả kiến. Đối với vị ấy, sự chú trọng do tham ái đã được dứt bỏ, sự chú 
trọng do tà kiên đã được buông bỏ. Do trạng thái đã được dứt bỏ đối với sự 
chú trọng do tham ái, do trạng thái đã được buông bỏ đối với sự chú trọng do 
tà kiến; vị ây sông, không chủ trọng tham ái hoặc tà kiến, không có tham ái là 
ngọn cờ, không có tham ái là biểu hiện, không có tham ái là chủ đạo, không có 
tà kiến là ngọn cờ, không có tà kiến là biêu hiện, không có tà kiến là chủ đạo; 
vị ây sông không bị vậy quanh bởi tham ái hoặc bởi tà kiến. 


“Việc ấy đối với vị ấy là không được chú trọng” là như thế. 

Vì thế, vị ấy không chao đảo vì những lời nói [buộc tội]. 

Vì thế: Bởi điều ấy, bởi lý do ấy, bởi nhân ấy, bởi duyên ấy, bởi căn 
nguyên ây, vị ấy không chao đảo, không xao động, không dao động, không 
run rây, không chân động, không rúng động vì những lời nói [buộc tội], vì 
những lời gièm pha, vì sự chê bai, vì sự chê trách, vì sự không nỗi tiếng, vì 

sự không ca tụng. 

“Vì thế, vị ấy không chao đảo vì những lời nói [buộc tội]” là như thế. 

Vì thế, đức Thế Tôn đã nói răng. 

“Vì việc nào mà các phàm phu, rồi các Sa-môn và các Bả-la-mÔn có thể nói 


VỀ vị áy, việc ấy đổi với vị ấy là không được chủ trọng; vì thể, vị ấy không chao 
đảo vì những lời nói [buộc !Ô1j. ” 
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10.13. Có sự thèm khát đã được xa lìa, không bón xẻn, bậc Hiên trí không mô 
tả [bản thân] là trong số những người ưu việt, không là trong sô những 
người ngang bằng, không là trong sô những người thấp kém, là vị không 
bị sắp đặt, không đi đến sự sắp đặt [bởi tham ái và tà kiến]. 


Có sự thèm khát đã được xa la, không bón xén. 


Thèm khát: Nói đến tham ái, tức là sự luyện. á1, luyện ái mãnh liệt,.. 
(nt)... tham đắm, tham, cội nguồn của bất thiện. Đối VỚI TBƯỜI nào, sự thèm 
khát ấy là đã được đứt bỏ, đã được trừ tuyệt, đã được vắng lặng, đã được tịch 
tịnh, không thể sanh khởi nữa, đã được thiêu đốt bởi ngọn lửa trí tuệ, người ây 
được gọi là không còn thèm khát. Người ây không thèm khát ở sắc,. -- 1... 
không thèm khát ở các pháp đã được thấy, đã được nghe, đã được cảm giác, đã 
được nhận thức, không bị buộc trói, không bị mê mân, không, bị gần gũi, có sự 
thèm khát đã được xa lìa, có sự thèm khát đã được tách lìa, có sự thèm khát đã 
được từ bỏ, có sự thèm khát đã được tây trừ, có sự thèm khát đã được giải thoát, 
có sự thèm khát đã được dứt bỏ, có sự thèm khát đã được buông bỏ, không còn 
khao khát,... (n†)... sống với trạng thái cao thượng tự thân. “Có sự thèm khát 
đã được xa lìa” là như thê. 


Không bón xẻn. 


Bón xén: Có năm sự bón xẻn: Bỏn xẻn về chỗ ở, bỏn xẻn về gia tộc, bỏn 
xẻén về lợi lộc, bỏn xén về danh tiếng, bỏn xẻn về pháp; bỏn xẻn có hình thức 
như vậy là... (nf)... sự năm lây được gọi là bỏn xẻn. Đôi với người nào, sự bón 
xén này đã được dứt bỏ, đã được trừ tuyệt, đã được văng lặng, đã được tịch tịnh, 
không thể sanh khởi nữa, đã được thiêu đốt bởi ngọn lửa trí tuệ; người ấy được 
gọi là không bỏn xẻn. 


“Có sự thèm khát đã được xa lìa, không bỏn xẻn” là như thê. 


Bậc Hiền trí không mô tả [bản thân] là trong số những người ưu việt, 
không là trong SỐ những người ngang bằng, không là trong SỐ những người 
thấp kém. 


Bậc Hiền trí: Bản thể hiền trí nói đến trí,... (nt)... đã vượt qua sự quyên 
luyến và mạng lưới [tham ái và tà kiến], vị ấy là bậc Hiên trí. [Bậc Hiên trí] 
không nói, không thuyết, không phát ngôn, không giảng giải, không diễn tả 
rằng: “Ta là tốt hơn”, hoặc “Ta là ngang băng”, hoặc “Ta là thua kém.” 


“Bậc Hiện trí không mô tả [bản thân] là trong SỐ những người ưu việt, 
không là trong số những người ngang băng, không là trong số những người thấp 
kém” là như thê. 

Là vị không bị sắp đặt, không đi đến sự sắp đặt [bởi tham ái và tà kiến]. 

Sắp đặt: Có hai sự sắp đặt: Sự sắp đặt do tham ái và sự sắp đặt do tà kiến. 

.. (n{).. . điều này là sự săp đặt do tham ải. ... (n{).. . điều này là sự sắp đặt do tà 
kiến. Đối với vị ấy, sự sắp đặt do tham ái đã được dứt bỏ, sự sặp đặt do tà kiến 
đã được buông bỏ. Do trạng thái đã được dứt bỏ đối với sự sắp đặt do tham ái, 
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do trạng thái đã được buông bỏ đối VỚI SỰ sắp đặt do tà kiến; vị ây không đi đến, 
không tiệp cận, không đi đến gân, không năm lây, không bám víu, không chấp 
chặt sự sắp đặt do tham ái hoặc sự sắp đặt do tà kiến. “Không đi đến sự sắp đặt 
[bởi tham ái và tà kiến]” là như thê. 


Là vị không bị sắp đặt. 


Sắp đặt: Có hai sự sặp đặt: Sự sắp đặt do tham ái và sự sắp đặt do tà kiến. 

.. (Ầ).. . điều này là sự sắp đặt do tham áI. ... (n{).. . điều này là sự sắp đặt do tà 

kiến. Đôi với vị ấy, sự : sắp đặt do tham ái đã được dứt bỏ, sự sắp đặt do tà kiến 

đã được buông bỏ. Đối với vị ấy, do trạng thái đã được dứt bỏ đối với sự sắp 

đặt do tham ái, do trạng thái đã được buông bỏ đối với sự sắp đặt do tà kiến, vị 

ây không sắp đặt, không làm sanh ra, không làm sanh khởi, không làm hạ sanh, 
không làm phát sanh Ta SỰ sắp đặt do tham ái hoặc sự sắp đặt do tà kiến. 


“Là vị không bị sắp đặt, không đi đến sự sắp đặt [bởi tham ái và tà kiến]” 
là như thê. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Có sự thèm khát đã được xa lìa, không bón xẻn, bậc Hiển trí không mô 
ta [bản thân] là trong số những người tu việt, không là trong số những Hgười 
ngang bằng, không là trong số những người tháp kém, là vị không bị săp đặi, 
không đi đến sự sắp đặt [bởi tham ái và tà kiến]. ” 


10.14. Đối với vị nào ở thể gian, vật sở hữu là Không có, [là vi] không sâu muộn 
do tình trạng không có, và không đi đến [sự lâm lân] ở các pháp; thật vậy, 

Vị 4y được øọi là “bác Án tịnh. ” 

Đối với vị nào ở thế gian, vật sở hữu là không có. 

Đối với vị nào: Đối với vị A-la-hán có lậu hoặc đã được cạn kiệt. 

Vật sở hữu là không có: Đối với vị nào, bất cứ điều gì liên quan đến sắc, 
liên quan đến thọ, liên quan đến tưởng, liên quan đến hành, liên quan đến thức 
đã được nắm lây, đã được bám víu, đã được chấp chặt, đã được bám chặt, đã 
được hướng đến [răng]: “Hoặc là cái này thuộc về tôi, hoặc là cái này thuộc về 
những người khác” là không có, không hiện diện,... (nt)... đã được thiêu đốt 
bởi ngọn lửa trí tuệ. 

“Đôi với vị nào ở thê gian, vật sở hữu là không có” là như thế. 

Không sâu muộn do tình trạng không có: Không sâu muộn về vật đã bị 
biên đôi, hoặc là không sâu muộn khi vật bị biến đối; [nghĩ rắng:] “Mắt của ta 
bị biến đối” mà không sâu muộn; [nghĩ rằng: :J “Tai của ta... Mũi của ta... Lưỡi 
của ta... Thân của ta... Ý của ta... Các sắc của ta... Các thinh của ta... Các 
hương của ta... Các vị của ta... Các xúc của ta.. . Gia tộc của ta... Đồ chúng 
_ ta... Chỗ ngụ của ta... Lợi lộc của ta.. . Danh vọng của ta... Lời khen của 

. Hạnh phúc của ta... Y phục của ta... Đô ăn khất thực của ta... Chỗ năm 
ngài của ta... Vật dụng là thuốc men chữa bệnh của ta... Mẹ của ta... Cha của 
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a... Anh [em] trai của ta... Chị [em] gái của ta... Con trai của ta... Con gái 
của ta... Bạn bè của ta... Thân hữu của ta... Thân quyên của ta... Những người 
cùng huyết thống của ta bị biến đổi” mà không sâu muộn, không mệt mỏi, 
không than vẫn, không đâm ngực. khóc lóc, không đi đến sự mê muội. “Không 
sâu muộn do tình trạng không có” là như vậy. 

Hoặc là, bị xúc chạm, bị chế ngự, bị xâm nhập, bị sở hữu bởi thọ khô không 
có khoái lạc, mà không sầu muộn, không mệt mỏi, không than vãn, không đâm 
ngực khóc lóc, không đi đến sự mê muội. Bị xúc chạm, bị chế ngự, bị xâm 
nhập, bị sở hữu bởi bệnh ở mắt mà không sâu muộn, không mệt mỏi, không 
than vẫn, không đâm ngực khóc lóc, không đi đến sự mê muội. Bị xúc chạm. bị 
chế ngự, bị xâm nhập, bị sở hữu bởi bệnh ở tai trong, bởi bệnh ở mỗi, bởi bệnh 
ở lưỡi, bởi bệnh ở thân, bởi bệnh ở đâu, bởi bệnh ở lỗ tai, bởi bệnh ở miệng, bởi 
bệnh ở răng, bởi ho, bởi suyên, bởi số mũi, bởi nhiệt, bởi cảm sốt, bởi đau bụng, 
bởi xây xâm, bởi kiết ly, bởi đau bụng bão, bởi dịch tả, bởi phong cùi, bởi khối 
u, bởi bệnh chàm, bởi lao phôi, bởi động kinh, bởi mụt, bởi nhọt, bởi ghẻ ngứa, 
bởi sảy, bởi loét tay chân, bởi máu, bởi mật, bởi bệnh tiêu đường, bởi bệnh trĩ, 
bởi ghẻ lở, bởi loét hậu môn, bởi bệnh phát khởi từ mật, bởi bệnh phát khởi từ 
đàm, bởi bệnh phát khởi từ gió, bởi bệnh tổng hợp từ mật-đàm-gió, bởi bệnh 
sanh lên vì thay đi thời tiết, bởi bệnh sanh lên vì bốn oai nghi không đồng đều, 
bởi bệnh thuộc dạng cấp tính, bởi bệnh sanh lên vì quả của nghiệp, bởi lạnh, bởi 
nóng, bởi đói, bởi khát, bởi các xúc chạm với ruôi, muôi, ø1ó, năng và các loài 
bò sát, mà không sâu muộn, không mệt mỏi, không than vẫn, không đâm ngực 
khóc lóc, không đi đến sự mê muội. “Không sâu muộn do tình trạng không có” 
còn là như vậy. 

Hoặc là, trong khi không hiện hữu, không tìm thây, không tôn tại [nghĩ 
răng]: “Quả thật đã có cho ta chăng? Cái ây quả thật không có cho ta! Quả thật 
sẽ có cho ta chăng? Quả thật ta không đạt được cái ây!”, mà không sâu muộn, 
không mệt mỏi, không than vẫn, không đâm ngực khóc lóc, không đi đến sự 
mê muội. 

“Không sâu muộn do tình trạng không có” còn là như vậy. 

Và không đi đến [sự lâm lẫn] ở các pháp: Vị không đi đến sự thiên vị vì 
mong muôn, không đi đến sự thiên vị vì sân hận, không đi đến sự thiên vị vì 
s¡ mê, không đi đến sự thiên vị vì sợ hãi, không đi đến do tác động của luyên 
ái, không đi đến do tác động của sân hận, không đi đến do tác động của si mê, 
không đi đến do tác động của ngã mạn, không đi đến do tác động của tà kiến, 
không đi đến do tác động của phóng dật, không đi đến do tác động của hoài 
nghị, không đi đến do tác động của pháp tiềm ấn, và không bởi các pháp có tính 
chất phe nhóm mà bị đưa đi, bị dẫn đi, bị lôi đi, bị mang đi. 


“Và không đi đến [sự lâm lẫn] ở các pháp” là như thế. 
Thật vậy, vị Ấy được gọi là “bậc An tịnh”: Vị ấy được gọi là, được nói ra, 
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được thuyết giảng, được phát ngôn, được giảng giải, được diễn tả là: “Bậc An 
tịnh, bậc Yên tịnh, bậc Văng lặng, bậc Tịch diệt, bậc Tịch tịnh.” 

““Thật vậy, vị ây được gọi là “bậc An tịnh”” là như thế. 

Vì thế, đức Thế Tôn đã nói răng: 

“Đối với vị nào ở thế gian, vật sở hữu là Không có, [là vi] không sâu muộn 
ao tình trạng không có, và không đi đên [sự lám lán] ở các pháp; thát váy, vị 


ây được gọi là “bác Án tịnh . 
«Diễn giải kinh trước khi hoại rã” - Phần thứ mười. 
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11. DIỄN GIẢI KINH CÃI CỌ VÀ TRANH CÃI 
(KALAHAVIVADASUTTANIDDESO) 


Giờ phân “Diên giải kinh cãi cọ và tranh cãi” được nói đên: 
1.1. Tử đâu phát khởi các sự cãi cọ, các sự tranh cãi, 

Các sự than vẫn, các nỗi sâu muộn và thêm các sự bón xẻn, 

Các sự ngã mạn và cao ngạo, rồi thêm các việc nói đâm thọc? 

Từ đâu chúng phát khởi? Nào, xin Ngài hãy nói về điều ấy. 


Từ đầu phát khởi các sự cãi cọ, các sự tranh cãi. 


Sự cãi cọ: Theo một cách thức, sự cãi cọ và sự tranh cãi cũng y như nhau; 
cái nào là cãi cọ, cái ấy là tranh cãi; cái nào là tranh cãi, cái ây là cãi cọ. Hoặc 
là, theo một cách thức khác nói về tranh cãi: Tranh cãi là phân đi trước của cãi 
cọ. Các vị vua tranh cãi với các vỊị vua, các Sát- đễ-ly tranh cãi với các Sát-đề- 
ly, các Bà-la-môn tranh cãi với các Bà-la-môn, các gia chủ tranh cãi với các gia 
chủ, mẹ tranh cãi với con traI, con trai tranh cãi với mẹ, cha tranh cãi với con 
trai, con trai tranh cãi với cha, anh [em] trai tranh cãi với anh [em]| tra1, chị [em] 
gái tranh cãi với chị [em] gái, anh [em] trai tranh cãi với chị [em] gái, chị [em] 
gái tranh cãi với anh [em] tra1, bạn bè tranh cãi với bạn bè; việc này lả tranh cãi. 

Sự cãi cọ là việc nào? Các người tại gia, [trong khi tức giận] câm lây gây 
øộc, thực hiện việc cãi cọ bằng thân, bằng khâu; các bậc xuât gia, trong khi vi 
phạm tội, thực hiện việc cãi cọ băng thân, băng khâu; việc này là cãi cọ. 


Từ đầu phát khởi các sự cãi cọ, các sự tranh cãi: Là hỏi vệ nguồn gốc, 
hỏi về nguyên nhân, hỏi về căn nguyên. hỏi về sự xuất phát, hỏi về nguôn sanh 
khởi, hỏi vê nguồn phát khởi, hỏi vê yếu tô nuôi dưỡng, hỏi về đối tượng, hỏi 
về duyên khởi, hỏi về nhân sanh khởi của sự cãi cọ và sự tranh cãi: “Các sự cãi 
cọ và các sự tranh cãi phát khởi từ đâu, sanh ra từ đầu, sanh khởi từ đâu, hạ sanh 
từ đâu, phát sanh từ đâu, xuất hiện từ đâu, có cái gì là căn nguyên, có cái gì là 
nhân sanh khởi, có cái gì là mâm sanh khởi, có cái gì là nguôn sanh khởi?” là 
chất vẫn, là yêu câu, là thỉnh câu, là đặt niêm tin. 


'““Pừ đâu phát khởi các sự cãi cọ, các sự tranh cãi” là như thê. 

Các sự than vãn, các nỗi sầu muộn và thêm các sự bỏn xẻn. 

Sự than vẫn: Là sự than van, sự than trách, sự than thở, sự than vẫn, trạng 
thái than van, trạng thái than trách, lời nói, nói lảm nhảm, nói huyện thuyền, nói 


kế lẻ, lỗi nÓI kề lễ, trạng thái nói kề lê của người bị tác động bởi sự tôn hại về 
thân quyên, bị tác động bởi sự tôn hại về của cải, bị tác động bởi sự tôn hại vì 


210 # KINH TIỂU BỘ 


bệnh tật, bị tác động bởi sự suy giảm về giới hạnh, bị tác động bởi sự suy giảm 
về kiến thức, bị gặp phải sự rủi ro này hoặc sự rủi ro khác, hoặc bị tác động bởi 
sự khô này hoặc sự khổ khác. 


Nỗi sâu muộn: Nỗi sầu muộn là sự buồn râu, trạng thái buôn phiên, sự sầu 
muộn ở nội tâm, sự buôn thảm ở nội tâm, sự nóng nảy ở nội tâm, sự bực tức 
ở nội tâm, nỗi ưu phiên do trạng thái bực bội của tâm, mũi tên sâu muộn của 
người bị tác động bởi sự tốn hại về thân quyến, bị tác động bởi sự tốn hại về của 
cải, bị tác động bởi sự tôn hại vì bệnh tật, bị tác động bởi sự suy giảm về giới 
hạnh, bị tác động bởi sự suy giảm về kiên thức, bị gặp phải sự rủi ro này hoặc 
sự rủi ro khác, hoặc bị tác động bởi sự khô này hoặc sự khô khác. 


Sự bón xén: Có năm loại bỏn xẻn: Bỏn xẻn về chỗ ở, bỏn xẻn về gia tộc, 
bỏn xẻn về lợi lộc, bỏn xẻn về danh tiếng, bỏn xẻn về pháp. Bỏn xẻn có hình 
thức như vậy là biểu hiện của bỏn xẻn, trạng thái của bỏn xẻn, sự hám lợi, keo 
kiệt, tính chất bủn xỉn, trạng thái bị năm giữ của tâm, điều này được gọi là bỏn 
xẻn. Còn nữa, bỏn xẻn về uân cũng là bỏn xẻn, bỏn xẻn về giới cũng là bỏn xẻn, 
bỏn xẻn về xứ cũng là bỏn xẻn, sự năm lây được gọi là bỏn xén. 

“Các sự than vãn, các nỗi sầu muộn và thêm các sự bỏn xẻn” là như thế. 

Các sự ngã mạn và cao ngạo, rồi thêm các việc nói đâm thọc. 

Ngã mạn: Ở đây một người nào đó sanh khởi ngã mạn về xuất thân, vệ 
dòng dõi, về con nhà gia thê, vê vẻ đẹp của làn da, về tài sản, về học vấn, về 
công việc, về tài nghệ, về kiến thức, về sự học hỏi, về tài biện giải, hoặc về sự 
việc này khác. 

Cao ngạo: Ở đây một người nào đó khinh khi người khác theo sự sanh ra, 
theo dòng họ,... (nf)... hoặc theo sự việc này khác. 

Việc nói đâm thọc: Ở đây, một người nào đó có lời nói đâm thọc: Sau khi 
nghe ở chỗ này, là người nói lại ở chỗ kia nhằm chia rẽ những người này, hoặc 
là sau khi nghe ở chỗ kia, là người nói lại cho những người này nhăm chia rẽ 
những người kia; như vậy là người chia rẽ những kẻ đã được hợp nhật, là người 
khuyên khích những kẻ chia rẽ, là người thỏa thích phe nhóm, thích thú phe 
nhóm, hân hoan phe nhóm, là người nói lời tạo ra phe nhóm; điều này được gọi 
là việc nói đầm thọc. Thêm nữa, người đem lại việc nói đâm thọc vì hai lý đo: 
Vì mong muốn được thương, hoặc là vì y định chia rẽ. Đem lại việc nói đâm 
thọc vì mong muốn được thương nghĩa là thê nào? [Nghĩ răng:] “Đối với người 
này, ta sẽ được yêu thương, ta sẽ được quý mến, ta sẽ được tin cậy, ta sẽ trở 
thành thân tín, ta sẽ trở thành tâm phúc. ” Đem lại việc nói đâm thọc vì mong 
muôỗn được thương nghĩa là như vậy. Đem lại việc nói đâm thọc vì ý định chia 
rẽ nghĩa là thế nào? [Nghĩ răng:] “Làm thế nào đề những người này trở thành 
xa lạ, trở thành riêng rẽ, trở thành phe nhóm, trở thành hai phân, trở thành hai 
phía, trở thành hai nhánh, bị chia rẽ, không thê hội tụ, sống khô sở không thoải 

mái?” Đem lại việc nói đầm thọc vì ý định chia rẽ nghĩa là như vậy. 


“Các sự ngã mạn và cao ngạo, rôi thêm các việc nói đâm thọc” là như thê. 
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Từ đâu chúng phát khởi? Nào, xin Ngài hãy nói về điều ây: Sự cãi cọ, 
sự tranh cãi, sự than vãn, nỗi sầu muộn, sự bỏn xẻn, sự ngã mạn, sự cao ngạo 
và việc nói đâm thọc; tám điêu ô nhiễm này phát khởi từ đâu, sanh ra từ đâu, 
sanh khởi từ đâu, hạ sanh từ đâu, phát sanh từ đâu, xuất hiện tử đâu, có cái gì là 
căn nguyên, có cái gì là nhân sanh khởi, có cái gì là mâm sanh khởi, có cái gì 
là nguồn sanh khởi? [VỊ ấy] hỏi về nguồn gốc, hỏi về nhân, hỏi về căn nguyên, 
hỏi vê sự xuất phát, hỏi vê nguôn sanh khởi, hỏi về nguồn phát khởi, hỏi về yếu 
tô nuôi dưỡng, hỏi về đối tượng, hỏi về duyên khởi, hỏi vê nhân sanh khởi của 
tám điều ô nhiễm này, chất vẫn, yêu câu, thỉnh câu, đặt niềm tin. “Từ đâu chúng 
phát khởi? Nào, xin Ngài hãy nói về điêu ấy' ' là như thể. Nào, xin Ngài hãy nói, 
hãy nêu ra, hãy chỉ bảo, hãy thông báo, hãy ấn định, hãy khai mở, hãy chia sẻ, 
hãy làm rõ, hãy bày tỏ. 

“Từ đâu chúng phát khởi? Nào, xin Ngài hãy nói về điều ây” là như thế. 

Vì thế, vị [Phật] do thần thông biến hóa ra đã hỏi rằng: 

“Tự đâu phát khởi các sự cãi cọ, các sự tranh cãi, 

Các sự than văn, các nồi sấu muộn và thêm các sự bỏn xẻn, 

Các sự ngã mạn và cao ngạo, rồi thêm các việc nói đám thọc? 

Từ đâu chúng phát khởi? Nào, xin Ngài hãy nói về điễu ấy.” 


11.2. Từ vật được yêu mễn phát khởi các sự cãi cọ, các sự tranh cãi, 
Các sự than vẫn, các nôi sâu muộn và thêm các sự Đón xẻn, 
Các sự ngã mạn và cao ngạo, rồi thêm các việc nói đám thọc. 
Các sự cãi cọ, các sự tranh cãi là có liên quan đến sự bỏn xẻn. 
Và ở các cuộc tranh cãi đã được sanh ra, có các việc nói đám thọc. 


Từ vật được yếu mến phát khởi các sự cãi cọ, các sự tranh cãi, các sự 
than vãn, các nỗi sâu muộn và thêm các sự bón xén. 


Vật được yêu mến: Có hai đối tượng được yêu mến: Các chúng sanh hoặc 
các pháp tạo tác. Những người nào là các chúng sanh được yêu mễn? Ở đây, 
đối với người nào mà những người ây có lòng mong muôn điều tốt đẹp, có lòng 
mong muôn điều lợi ích, có lòng mong muôn sự thoải mái, có lòng mong muôn 
sự an toàn trong mỗi ràng buộc: Là người mẹ, hoặc người cha, hoặc anh [em] 
trai, hoặc chị [em] gái, hoặc con trai, hoặc con gái, hoặc các bạn bè, hoặc các 
thân hữu, hoặc các thân quyến, hoặc những người cùng huyệt thống: những 
nØƯỜI nảy là các chúng sanh được yêu mên. Các pháp nào là các pháp tạo tác 
được yêu mên? Các sắc hợp ý, các thinh hợp ý, các hương hợp ý, các vị hợp ý, 
các xúc hợp ý; các pháp tạo tác này là được yêu mến. 


Có sự lo âu về việc chiêm đoạt vật được yêu mến, họ gây ra cãi cọ: trong khi 
đang bị chiếm đoạt, họ gây ra cãi cọ; khi đã bị chiêm đoạt, họ gây ra cãi cọ. Có 
sự lo âu về việc biến đôi của vật được yêu mến, họ Đây Ta cãi cọ; trong khi vật 
đang bị biến đối, họ . gây ra cãi cọ; khi vật đã bị biến đối, họ gây ra cãi cọ. Có 
sự lo âu về việc chiếm đoạt vật được yêu mến, họ tranh cãi; trong khi đang bị 


212 # KINH TIỂU BỘ 


chiếm đoạt, họ tranh cãi; khi đã bị chiếm đoạt, họ tranh cãi. Có sự lo âu về việc 
biến đồi của vật được yêu mến, họ tranh cãi; trong khi vật đang bị biến đôi, họ 
tranh cãi; khi vật đã bị biến đôi, họ tranh cãi. Có sự lo âu về việc chiếm đoạt vật 
được yêu mến, họ than vãn; trong khi đang bị chiếm đoạt, họ than vẫn; khi đã 
bị chiếm đoạt, họ than vãn. Có sự lo â âu vệ việc biến đối của vật được yêu mến, 
họ than vẫn; trong khi vật đang bị biên đồi, họ than vãn; khi vật đã bị biến đối, 
họ than vẫn. Có sự lo âu vệ việc chiếm đoạt vật được yêu mên, họ sâu muộn; 
trong khi đang bị chiếm đoạt, họ sâu muộn; khi đã bị chiếm đoạt, họ sâu muộn. 
Có sự lo âu về việc biên đôi của vật được yêu mến, họ sâu muộn; trong khi vật 
đang bị biến đối, họ sầu muộn; khi vật đã bị biến đồi, họ sâu muộn. Họ bảo vệ, 
gìn giữ, sở hữu, chấp là của tôi, bỏn xẻn vật được yêu mến. 


Các sự ngã mạn và cao ngạo, rồi thêm các việc nói đâm thọc: Nương 
vào vật được yêu mến, họ sanh khởi ngã mạn; Tương vào vật được yêu mên, 
họ sanh khởi cao ngạo. Nương vào vật được yêu mên, họ sanh khởi ngã mạn 
nghĩa là thê nào? [Nghi răng. ] “Chúng ta có sự đạt được các sắc, các thinh, các 
hương, các vỊ, các xúc hợp ý. Còn những người này, những người khác không 
có sự đạt được các sắc, các thinh, các hương, các vị, các xúc hợp ý”; nương vào 
vật được yêu mến, họ sanh khởi ngã mạn nghĩa là như vậy. Nương vào vật được 
yêu mến, họ sanh khởi cao ngạo nghĩa là thế nào? [Nghi răng: ] “Chúng ta có sự 
đạt được các sắc, các thinh, các hương, Các vỊ, các xúc hợp ý. Còn những người 
này, những người. khác không có sự đạt được các sắc, các thinh, các hương, các 
vị, các xúc hợp ý”; nương vào vật được yêu mến, họ sanh khởi cao ngạo nghĩa 
là như vậy. 


Việc nói đâm thọc: Ở đầy, một người nào đó có lời nói đâm thọc: Sau khi 
nghe ở chỗ này, là người nói lại ở chỗ kia nhăm chia rẽ những người này,.. 
(nt)... đem lại việc nói đầm thọc vì ý định chia rẽ nghĩa là như vậy. 

“Các sự ngã mạn và cao ngạo, rôi thêm các việc nói đâm thọc” là như thể. 

Các sự cãi cọ, các sự tranh cãi là có liên quan đến sự bỏn xẻn: Sự cãi 
cọ, sự tranh cãi, sự than vãn, nỗi sâu muộn, sự ngã mạn, sự cao ngạo và vIỆc 


nói đâm thọc; Dảy điều ô nhiễm này được gắn bó, được gắn vào, được gắn chặt, 
được gắn liền VỚI sự bỏn xẻn. 


“Các sự cãi cọ, các sự tranh cãi là có liên quan đên sự bón xẻn” là như thê. 


Và ở các cuộc tranh cãi đã được sanh ra, có các việc nói đầm thọc: khi 
cuộc tranh cãi đã sanh ra, đã sanh khởi, đã hạ sanh, đã phát sanh, đã xuât hiện, 
họ đem lại việc nói đâm thọc: Sau khi nghe ở chỗ này, là Người nói lại Ở chỗ 
kia nhằm chia rẽ những người này, hoặc là sau khi nghe ở chỗ kia, là người 
nói lại cho những người này nhằm chia rẽ những người kia; như vậy là những 
người chia rẽ những kẻ đã được hợp nhất, là những người khuyên khích những 
kẻ chia rẽ, là những người thỏa thích phe nhóm, thích thú phe nhóm, hân hoan 
phe nhóm, là những người nói lời tạo ra phe nhóm; điêu này được gọi là việc 
nói đâm thọc. Thêm nữa, những người đem lại việc nói đầm thọc vì hai lý đo: 
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Vì mong muốn được thương, hoặc là vi ý định chia rẽ. Đem lại việc nói đâm 
thọc vì mong muốn được thương nghĩa là thế nào? [Nghi răng:] “Chúng ta sẽ 
được người này yêu thương, chúng ta sẽ được quý mên, chúng ta sẽ được tin 
cậy, chúng ta sẽ trở thành thân tín, chúng ta sẽ trở thành tâm phúc”; đem lại 
việc nói đâm thọc vì mong muôn được thương nghĩa là như vậy. Đem lại việc 
nói đâm thọc vì ý định chia rẽ nghĩa là thế nào? [Nghĩ răng: ]| “Làm thế nào đề 
những người này trở thành xa lạ, trở thành riêng rẽ, trở thành phe nhóm, trở 
thành hai phân, trở thành hai phía, trở thành hai nhánh, bị chia rẽ, không thê hội 
tụ, S sống khổ sở không thoải mái?” Đem lại việc nói đâm thọc vì ý định chia rẽ 
nghĩa là như vậy. 

“Và ở các cuộc tranh cãi đã được sanh ra, có các việc nói đầm thọc” là 
như thê. 

Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Từ vật được yêu mễn, phát khởi các sự cãi cọ, các sự tranh cãi, 

Các sự than vấn, các nồi sẵu muộn và thêm các sự bỏn xẻn, 

Các sự ngã mạn và cao ngạo, rồi thêm các việc nói đâm thọc. 

Các sự cãi cọ, các sự tranh cãi là có liên quan đến sự bỏn xẻn. 

Và ở các cuộc tranh cãi đã được sanh ra, có các việc nói đám thọc. ` 


11.3. ⁄áy các vật được yêu mến ở thê gian có căn nguyên từ đâu, và luôn cả 
những ai sông ở thê gian cũng do tham, |tham áy có căn nguyên từ đâu]? 
Mong mỏi và sự thành tựu, những sự việc đưa đên đời sông kê tiê? của con 
Hgười, có căn nguyên từ Hs) 

Vậy. các vật được yêu mến ở thế gian có căn nguyên từ đầu: Là hỏi về 
nguôn gốc.. . (n†).. . hỏi về nhân sanh khởi của các vật được yêu mên: “Các vật 
được yêu mên phát khởi từ đâu, sanh ra từ đâu, sanh khởi từ đâu, hạ sanh từ 
đâu, phát sanh từ đâu, xuất hiện từ đâu, có cái gì là căn nguyên, có cái gì là nhân 
sanh khởi, có cái gì là mâm sanh khởi, có cái gì là nguôn sanh khởi?” là chất 
vân, yêu câu, thỉnh câu, đặt niềm tin. 


“Vậy các vật được yêu mến ở thê gian có căn nguyên từ đâu” là như thê. 

Và luôn cả những ai sống ở thế gian cũng do tham. 

Và luôn cả những ai: Là các Sát- đế-ly, các Bà-la-môn, các thương buôn, 
các nô lệ, các người tại gia, các vị xuất gia, chư thiên và loài người. 


Do tham: Tức là sự tham lam, biểu hiện tham lam, trạng thái tham lam, sự 
luyên ái mãnh liệt, biểu hiện luyễn ái mãnh liệt, trạng thái luyến ái mãnh liệt, 
tham đăm, tham, cội nguồn của bất thiện. 


Sông: Là cư xử, trú ngụ, sinh hoạt, vận hành, bảo hộ, hộ trì, bảo dưỡng. 


Ở thể gian: Ở thê gian của khổ cảnh, ở thế gian của loài người, Ở thế gian 
của chư thiên, ở thế gian của các uẫn, ở thê gian của các giới, ở thế gian của 
các xứ. 
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“Và luôn cả những ai sống ở thế gian cũng do tham” là như thế. 

Mong mồi và sự thành tựu có căn nguyên từ đâu: Là hỏi về nguồn gốc... 
(nt)... hỏi về nhân sanh khởi của mong mỏi và sự thành tựu [của mong mỏi]: 
“Mong mỏi và sự thành tựu phát khởi từ đâu, sanh ra từ đầu, sanh khởi từ đâu, 
hạ sanh từ đâu, phát sanh tử đâu, xuất hiện từ đâu, có cái gì là căn nguyên, có 
cái gì là nhân sanh khởi, có cái gì là mâm sanh khởi, có cái gì là nguôn sanh 
khởi?” là chất vẫn, yêu câu, thỉnh câu, đặt niềm tin. 


“Mong mỏi và sự thành tựu có căn HEMÿSU từ đâu” là như thê. 


Những sự việc đưa đến đời sống kế tiếp của con người: Những gì là sự 
nâng đỡ, là hòn đảo, là nơi nương tựa, là nơi trú ấn, là nơi nương nhờ của con 
người. Con người có sự thành tựu nhờ vào sự nâng đỡ. 


“Những sự việc đưa đến đời sông kế tiếp của con người” là như thế. 
Vì thế, vị [Phật] do thân thông biến hóa ra đã hỏi răng: 
“Váy các vát được yêu mễn ở thế gian có căn nguyên tử đâu, và luôn cả 
những ai sông ở thể gian cũng do tham, [ tham ây CÓ căn nguyên từ đâu]? Mong 


mỏi và sự thành tựu, những sự việc đưa đến đời sống kế tiếp của con người, có 
căn nguyên từ đáu? ” 


11.4. Các vật được yêu mến ở thể ØiaH CÓ MONĐ muốn là căn nguyên, và luôn 
cả những ai sống ở thể gian cũng do tham, [tham ấy có căn nguyên tử mong 
muôn]. Mong mỏi và sự thành tựu “những sự việc đưa đến đời sông kế tiếp 
của con người ` có căn nguyên từ âáy. 

Các vật được yêu mến ở thế gian có mong muốn là căn nguyên. 

Mong muốn: Là sự mong muốn về dục, sự luyễn ái về dục, niêm vui vệ 
dục, sự tham ái về đục, sự yêu mến về dục, sự nồng nhiệt về dục, sự mê mẫn về 
dục, sự bám chặt vào dục, sự lôi cuỗn của dục, sự găn bó với dục, sự chấp thủ 
ở dục, sự che lập. do mong muôn về dục ở các dục. Thêm nữa, có năm sự mong 
muôn: Mong muôn tâm cầu, mong muốn đạt được, mong muôn thọ dụng, mong 
muốn tích lũy, mong muốn ban phát. 


Mong muốn tâm câu là việc nào? Ở đây, một người nào đó bị dính mắc, có 
ý định, đã sanh khởi lòng mong muốn, rôi tầm cầu các sắc, tâm câu các thinh.. 
các hương... các vị... các xúc; việc này là mong muốn tâm câu. 

Mong muốn đạt được là việc nào? Ở đây, một người nào đó bị dính mắc, 
có ý định, đã sanh khởi lòng mong muốn, rồi đạt được các sắc, đạt được các 
thính... các hương... các vị... các xúc; việc này là mong muôn đạt được. 

Mong muốn thọ dụng là việc nào? Ở đây, một người nào đó bị dính mắc, 
có ý định, đã sanh khởi lòng mong muốn, rôi thọ dụng các sắc, thọ dụng các 
thinh... các hương... các vị... các xúc; việc này là mong muỗn thọ dụng. 

Mong muốn tích lũy là việc nào? Ở đây, một người nào đó bị dính mắc, có 
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ý định, đã sanh khởi lòng mong muốn, rôi thực hiện việc tích lũy tài sản [nghĩ 
răng]: “Sẽ dùng vào những lúc rủi ro”; việc này là mong muốn tích lũy. 


Mong muốn ban phát là việc nào? Ỏ đây, một người nào đó bị dính mắc, có 
ý định, đã sanh khởi lòng mong muôn, rồi ban phát tài sản đến các tượng phu, 
các mã phu, các xa phu, các cung thủ, các binh lính [nghĩ rằng]: “Những người 
này sẽ bảo vệ, sẽ gìn giữ, sẽ tháp tùng ta”; việc này là mong muôn ban phát. 

Vật được yêu mến: Có hai đối tượng được yêu mến: Các chúng sanh hoặc 
các pháp tạo tác. ... (nt)... các chúng sanh này là được yêu mến. ... (nt)... các 
pháp tạo tác này là được yêu mến. 

Các vật được yêu mền ở thể gian có mong muốn là căn nguyên: Vật 
được yêu mến có mong muốn là căn nguyên, có mong muốn là nhân sanh khởi, 
có mong muôn là mâm sanh khởi, có mong muốn là nguôn sanh khởi. 


“Các vật được yêu mến ở thế gian có mong muôn là căn nguyên” là như thế. 

Và luôn cả những ai sống ở thế gian cũng do tham. 

Và luôn cả những ai: Là các Sát- đế-ly, các Bà-la-môn, các thương buôn, 
các nô lệ, các người tại gia, các vị xuất gia, chư thiên và loài người. 


Do tham: Tức là sự tham lam, biểu hiện tham lam, trạng thái tham lam, sự 
luyễn ái mãnh liệt, biểu hiện luyễn ái mãnh liệt, trạng thái luyễn ái mãnh liệt, 
tham đăm, tham, cội nguôn của bât thiện. 

Sống: Là cư xử, trú ngụ, sinh hoạt, vận hành, bảo hộ, hộ trì, bảo dưỡng. 

Ở thế gian: Ở thế gian của khổ cảnh,... (nt)... ở thế gian của các xứ. 

“Và luôn cả những ai sông ở thế gian cũng do tham” là như thê. 

Mong mỏi và sự thành tựu có căn nguyên từ đây: Mong mỏi nói đến 
tham ái, tức là sự luyễn áI, luyễn ái mãnh liệt,... (nf)... tham đăm, tham, cội 
nguôn của bắt thiện. 

Sự thành tựu: Ở đây, một người nào đó, trong lúc tâm câu các sắc và đạt 
được sắc, là có sự thành tựu về sắc; trong lúc tâm câu các thỉnh... các hương... 
các vị... các xúc... gia tộc... đồ chúng... chỗ ngụ... lợi lộc... danh vọng... lời 
khen... hạnh phúc... y phục... đồ ăn khất thực... chỗ năm ngồi... vật dụng là 
thuốc men chữa bệnh... Kinh... Luật... Thắng pháp... pháp của vị ngụ ở rừng... 
pháp của vị chuyên đi khât thực... pháp của vị chỉ mặc y may băng vải bị quăng 
bỏ... pháp của vị chỉ sử dụng ba y... pháp của vị đi khât thực tuân tự theo từng 
nhà.. . pháp của vị không ăn vật thực dâng sau... pháp của vị chuyên vệ oal 
nghĩ ngôi (không năm).. . pháp của vị ngụ ở chỗ đã được chỉ định... Sơ thiên... 
Nhị thiền... Tam thiền... Tứ thiền... sự thể nhập Không vô biên xứ... sự thể 
nhập Thức vô biên xứ... sự thể : nhập Vô sở hữu xứ... sự thê nhập Phi tưởng phi 
phi tưởng xứ và đạt được sự thể nhập Phi tưởng phi phi tưởng xử, là có sự thành 
tựu về sự thê nhập Phi tưởng phi phi tưởng xứ. 


'““Thửa ruộng được cày với sự mong mỏi, hạt giông được g1eo với sự mong 
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mỏi, những thương buôn là những người mang theo của cải đi biển với sự mong 
mỏi. Với sự mong mỏi nào mà tôi đứng [ở đây], mong răng sự mong mỏi ấy của 
tôi được thành tựu.” 


Sự thành đạt do mong mỏi được gọi là sự thành tựu. 


Mong mỗi và sự thành tựu có căn nguyên từ đây: Mong mỏi và sự thành 
tựu là từ đây, có mong muốn là căn nguyên, có mong muôn là nhân sanh khởi, 
có mong muốn là mâm sanh khởi, có mong muốn là nguôn sanh khởi. 


“Mong mỏi và sự thành tựu có căn nguyên từ đây” là như thế. 

Những sự việc đưa đến đời sống kế tiếp của con người: Những gì là sự 
nâng đỡ, là hòn đảo, là nơi nương náu, là nơi trú ân, là nơi nương nhờ của con 
người. Con người có sự thành tựu là sự nâng đỡ. 

“Những sự việc đưa đến đời sống kê tiếp của con người” là như thế. 

Vì thế, đức Thế Tôn đã nói răng: 

“Các vật được yêu mễn ở thể gian có mong muôn là căn nguyên, và luôn 
cả những di sông ở thể gian cũng do tham [tham ấy có căn nguyên từ mong 


muÔnƒ. Mong mỏi và sự thành tựu 'những sự việc đưa đến đời sống kế tiếp của 
Con người `có căn nguyên từ đáy. ` 


11.5. Vậy mong muốn ở thế gian có căn nguyên từ đâu? 

Và luôn cả các phản đoán được phát khởi từ đáu? 

Sự gián dữ, lời nói giả đôi và nội nghi hoặc, 

Và luôn cả các pháp nào đã được bác Sa-môn nói đên? 

Vậy mong muôn ở thế gian có căn nguyên từ đâu? Là hỏi về nguôn 
gốc... (nf)... hỏi về nhân sanh khởi của mong muốn: “Mong muốn phát khởi 
từ đâu, sanh ra từ đâu, sanh khởi từ đâu, hạ sanh từ đâu, phát sanh từ đâu, xuất 
hiện từ đâu, có cái gì là căn nguyên, có cái gì là nhân sanh khởi, có cái gì là 
mâm sanh khởi, có cái gì là nguôn sanh khởi?” là chât vẫn, yêu câu, thỉnh cầu, 
đặt niềm tin. 

“Vậy mong muôn ở thế gian có căn nguyên từ đâu?” là như thế. 

Và luôn cả các phán đoán được phát khởi từ đâu? Là hỏi về nguôn 
øôc... (nf)... về nhân sanh khởi của các phán đoán: “Các phản đoản phát khởi 
từ đâu, sanh ra từ đầu, sanh khởi từ đâu, hạ sanh từ đâu, phát sanh từ đâu, xuât 
hiện từ đâu, có cái gì là căn nguyên, có cái gì là nhân sanh khởi, có cái gì là 
mâm sanh khởi, có cái gì là nguôn sanh khởi?” là chất vân, yêu câu, thỉnh câu, 
đặt niềm tin. 

“Và luôn cả các phán đoán được phát khởi từ đâu?” là như thế. 

Sự giận dữ, lời nói giả dối và nỗi nghỉ hoặc. 

Sự giận dữ: Sự tức tối nào của tâm có hình thức như vậy là sự tức giận, sự 
thủ hận, sự đôi chọi, sự căm giận, sự căm hờn, sự căm ghét, sự sân hận, sự khởi 
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sân, sự sân nộ, sự độc ác của tâm, sự khởi sân của ý, sự giận đữ, biểu hiện giận 
đữ, trạng thái giận dữ, sự sân hận, biểu hiện sân hận, trạng thái sân hận, sự độc 
ác, biểu hiện độc ác, trạng thái độc ác, sự chống đối, sự đối chọi, sự tàn nhẫn, 
sự lỗ mãng, trạng thái không hoan hỷ của tâm. 

Lời nói giả dỗi: Nói đến việc nói dối. 

Nỗi nghỉ hoặc: Nói đến sự hoài nghi. 

“St giận dữ, lời nói giả dối và nỗi nghi hoặc” là như thế. 

Và luôn cả các pháp nào đã được bậc Sa-môn nói đến. 

Và luôn cả các pháp nào: Là những pháp đồng hành, đồng sanh, được 
găn bó, được gắn liên, cùng sanh, cùng diệt, chung I một nên tảng, chung một 
đối tượng với sự giận đữ, với lời nói giả dối và với nỗi nghĩ hoặc; các điều này 
được gọi là “và luôn cả các pháp nào.” Hoặc là, những ô ô nhiễm có bản thể khác, 
được tôn lại với trạng thái khác; các ô nhiễm này được gọi là “và luôn cả các 
pháp nào. 

Đã được bậc Sa-môn nói đến: Đã được nói, đã được phát biểu, đã được 
nêu ra, đã được chỉ bảo, đã được thông báo, đã được ấn định, đã được khai mở, 
đã được chia sẻ, đã được làm rỡ, đã được bày tỏ bởi bậc Sa-môn có điều ác xâu 
đã được yên lặng, bởi vị Bà-la-môn có ác pháp đã được loại trừ, bởi vị Ty-khưu 
có gốc rê ô nhiễm đã được phá vỡ, đã được thoát khỏi sự trói buộc của tất cả 
gốc rễ bất thiện. 


“Và luôn cả các pháp nào đã được bậc Sa-môn nói đến” là như thế. 
Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Vậy mong muốn ở thế gian có căn nguyên từ đâu? 

Và luôn cả các phản đoán được phát khởi từ đâu? 

Sự giận đữ, lời nói giả dối và nôi nghỉ hoặc, 

Và luôn cả các pháp nào đã được bậc Sa-môn nói đến?” 


11.6. Khoái lạc, không khoái lạc là điễu con người ở thế gian đã nói; 
Nương tựa vào điễu ây, mong muốn phát khởi. 
Sau khi nhìn thầy sự hiện hữu và không hiện hữu ở các sắc, 
Con người ở thê gian thực hiện sự phản đoän. 


Khoái lạc, không khoái lạc là điều con người ở thế gian đã nói. 

Khoái lạc: Là cảm thọ lạc và sự việc được ước muốn. 

Không khoái lạc: Là cảm thọ khổ và sự việc không được ước muốn. 

Là điều con người ở thể gian đã nói: Là điều họ đã nói, điều họ thuyết, 
điều họ phát ngôn, điều họ giảng giải, điều họ diễn tả. 

“Khoái lạc, không khoái lạc là điều con người ở thế gian đã nói” là như thế. 


Nương tựa vào điều â Ấy, mong muốn phát khởi: Nương tựa vào khoái lạc 
và không khoái lạc, nương tựa vào hạnh phúc và khô đau, nương tựa vào hỷ tâm 
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và ưu tâm, nương tựa vào vật ước muôn và không ước muốn, nương tựa vào 
sự ưa chuộng và bất bình, mong muốn hiện diện, phát khởi, phát xuất, sanh ra, 
sanh khởi, hạ sanh, phát sanh. 


“Nương tựa vào điều ấy, mong muốn phát khởi” là như thẻ. 

Sau khi nhìn thấy sự hiện hữu và không hiện hữu ở các sắc. 

Ở các sắc: Là bỗn yêu tô chính [đất, nước, lửa, gió] và sắc liên quan đến 
bốn yêu tố chính. Sự hiện hữu của các sắc là việc nào? Là sự hiện hữu, sự sanh 
ra, sự sanh khởi, sự hạ sanh, sự phát sanh, sự xuất hiện của các sắc; việc này là 
sự hiện hữu của các sắc. Sự không hiện hữu của các sắc là việc nào? Là sự tiêu 
hoại, sự hoại diệt, sự tan rã, sự sụp đô, trạng thái không thường còn, sự biến mắt 
của các sắc; việc này là sự không hiện hữu của các sắc. 

Sau khi nhìn thấy sự hiện hữu và không hiện hữu ở các sắc: Là sau khi 
nhìn thấy, sau khi nhìn xem, sau khi cân nhắc, sau khi xác định, sau khi minh 
định, sau khi làm rõ rệt sự hiện hữu và không hiện hữu ở các săc. 

“Sau khi nhìn thấy sự hiện hữu và không hiện hữu ở các sắc” là như thế. 

Con người ở thế gian thực hiện sự phán đoán. 

Sự phán đoán: Có hai sự phán đoán: Sự phán đoán do tham ái và sự phán 
đoán do tà kiến. 

Thực hiện sự phản đoán do tham ái là thế nào? Ở đây, các của cải của một 
người nào đó còn chưa được sanh lên thì không sanh lên, và các tài sản đã được 
sanh lên thì đi đến hoại diệt. Người ấy khởi ý như sau: “Bởi cách thức gì mà 
các của cải của ta còn chưa được sanh lên thì không sanh lên, và các tài sản đã 
được sanh lên thì đi đến hoại diệt?” Người ấy lại khởi ý như sau: “Khi ta gắn 
bó với việc dễ duôi uống chât say là rượu và chất lên men, các của cải của ta 
còn chưa được sanh lên thì không sanh lên, và các tài sản đã được sanh lên thì 
đi đến hoại diệt. Khi ta gắn bó với việc lai vãng ở các đường phố vào ban đêm, 
các của cải của ta còn chưa được sanh lên thì không sanh lên, và các tài sản đã 
được sanh lên thì đi đến hoại diệt. Khi ta găn bó với việc thăm viêng các cuộc 
hội hè,... Khi ta gắn bó với việc dễ duôi ở các trò cờ bạc,... Khi ta gắn bó với 
các bạn ác xâu, các của cải của ta còn chưa được sanh lên thì không sanh lên, 
và các tài sản đã được sanh lên thì đi đến hoại diệt. Khi ta gắn bó với việc lười 
biếng, các của cải của ta còn chưa được sanh lên thi không sanh lên, và các tải 
sản đã được sanh lên thì đi đến hoại diệt.” Sau khi lập trí như vậy thì không thân 
cận với sáu đường lỗi làm tiêu tán của cải và thân cận với sáu đường lối đem lại 
của cải; thực hiện sự phán đoán do tham ái là như vậy. Hoặc là, thực hành nghề 
nông, hoặc nghê buôn bán, hoặc chăn trâu bò, hoặc nghê băn cung, hoặc hầu 
hạ vua chúa, hoặc một nghệ nghiệp nào đó; thực hiện sự phán đoán do tham ái 
còn là như vậy. 

Thực hiện sự phán đoán do tà kiến là thế nào? Khi mắt sanh lên thì biết 
răng: “Tự ngã của ta sanh lên.” Khi mắt biến mất thì biết răng: “Tự ngã của ta 
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biến mất, tự ngã của ta đã đi khỏi”; thực hiện sự phán đoán do tà kiến là như 
vậy. Khi tai... Khi mũi... Khi lưỡi... Khi thân... Khi sắc... Khi thính... Khi 
hương... Khi vị... Khi xúc sanh lên thì biết rằng: '“Tự ngã của ta sanh lên.” Khi 
xúc biến mắt thì biết rằng: “Tự ngã của ta biễn mắt, tự ngã của ta đã đi khỏi”; 
thực hiện sự phán đoán do tà kiến, làm sanh ra, làm sanh khởi, làm hạ sanh, làm 
phát sanh còn là như vậy. 

Con người: Là chúng sanh, đàn ông, thanh niên,... (nt)... nhân loại. 

Ở thể gian: Ở thế gian của khổ cảnh,... (nf)... ở thế gian của các xứ. 

“Con người ở thế gian thực hiện sự phán đoán” là như thế. 

Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Khoái lạc, không khoải lạc là điễu con người ở thể gian đã nói, 

Nương tựa vào điễu ấy, mong muôn phát khởi. 

Sau khi nhìn thấy sự hiện hữu và không hiện hữu ở các sốc, 

Con người ở thê gian thực hiện sự phản đoán. ` 


11.7. Sự giận đữ, lời nói giả dối và nỗi nghỉ hoặc, 

Các pháp này [sanh lên] trong khi cặp đôi! có mặt. 

Kẻ có nôi nghỉ hoặc nên học tập theo đường lỗi của trí. 

Sau khi hiểu biết, các pháp đã được bác Sa-môn nói lên. 

Sự giận dữ, lời nói giả dối và nỗi nghỉ hoặc. 

Sự giận dữ: Sự tức tối nào của tâm có hình thức như vậy là sự tức giận,... 
(n†)... 

Lời nói giả dồi: Nói đến việc nói dối. 

Nỗi nghỉ hoặc: Nói đến sự hoài nghi. Sự giận dữ sanh ra nương vào sự 
việc được ước muốn, sự giận dữ sanh ra cũng nương vào sự việc không được 
ước muốn. Sự nói dỗi sanh ra nương vào sự việc được ước muốn, sự nói dối 
sanh ra cũng nương vào sự việc không được ước muôn. Nỗi nghi hoặc sanh ra 
nương vào sự việc được ước muốn, nỗi nghi hoặc sanh ra cũng nương vào sự 
việc không được ước muốn. 

Sự giận dữ sanh ra nương vào sự việc không được ước muốn nghĩa là thế 
nào? Thông thường, sự giận dữ sanh ra nương vào sự việc không được ước 
muốn: “Nó đã làm điều bất lợi cho ta”, [nghĩ vậy] giận dữ sanh ra. “Nó đang 
Me điều bất lợi cho ta”, [nghĩ vậy | giận dữ sanh ra. “Nó sẽ làm điều bất lợi cho 

a”, [nghĩ vậy] giận dữ sanh ra. “Nó đã làm điều bất lợi... đang làm điều bắt 
xi . sẽ làm điều bất lợi cho người yêu quý, hợp ÿ của ta”, [nghĩ vậy] giận dữ 
sanh ra. “Nó đã làm điêu có lợi... đang làm điêu có lợi... sẽ làm điều có lợi cho 
người không yêu quý, không hợp ý của ta”, [nghĩ vậy] giận dữ sanh ra; sự giận 
dữ sanh ra nương vào sự việc không được ước muôn nghĩa là như vậy. 


! Là khoái lạc và không khoái lạc (N44. H. 355). 
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Sự giận dữ sanh ra nương vào sự việc được ước muôn nghĩa là thế nào? 
Người có sự lo âu về việc chiếm đoạt vật đã được chấp là của ta thì giận dữ sanh 
ra; trong khi đang bị chiếm đoạt, giận dữ sanh ra; khi đã bị chiếm đoạt, giận dữ 
sanh ra. Người có sự Ìo âu về việc biến đôi của vật đã được chấp là của ta thì 
giận dữ sanh ra; trong khi vật đang bị biến đôi, giận dữ sanh ra; khi vật đã bị 
biến đôi, giận dữ sanh ra; sự giận dữ sanh ra nương vào sự việc được ước muốn 
nghĩa là như vậy. 

Sự nói dỗi sanh ra nương vào sự VIỆC không được ước muốn nghĩa là thế 
nào? Ở đây, một người nào đó bị giam câm với việc trói băng xiêng, rôi cô tình 
nói đôi nhăm thoát khỏi sự giam câm ây; ... hoặc bị giam câm với việc trói băng 
dây thừng, hoặc bị giam cầm với việc trói băng dây xích, hoặc bị giam cầm với 
VIỆC trÓI băng dây mây, hoặc bị giam câm với VIỆC trÓI bằng dây leo, hoặc bị 
giam cầm với VIỆC giam trong hô, hoặc bị giam cầm VỚI VIỆC giam trong hào, 
hoặc bị giam cầm với việc giam trong làng, trong thị trần, trong thành phó, hay 
trong quôc độ, hoặc bị giam cầm với việc giam trong xứ sở, rôi cô tình nói đôi 
nhăm thoát khỏi sự ølam câm Ây; sự nói dối sanh ra nương vào sự việc không 
được ước muốn nghĩa là như vậy. 


Sự nói dối sanh ra nương vào sự việc được ước muôn nghĩa là thế nào? Ở 
đây, một người nào đó vì nhân các sắc hợp ý rồi cô tình nói dối... vì nhân các 
thính... các hương... các vị... các xúc... vì nhân y phục... vì nhân đồ ăn khất 
thực... vì nhân chỗ năm ngồi.. . vì nhân vật dụng là thuốc men chữa bệnh hợp ý 
rồi cô tình nói dối; sự nói dối sanh ra nương vào sự việc được ước muốn nghĩa 
là như vậy. 

Nỗi nghi hoặc sanh ra nương vào sự việc không được ước muốn nghĩa là 
thế nào? [Nghĩ răng:] “Phải chăng ta sẽ thoát khỏi bệnh ở mắt, phải chăng ta 
sẽ không thoát khỏi bệnh ở mắt? Phải chăng ta sẽ thoát khỏi bệnh ở tai trong... 
khỏi bệnh ở mũi... khỏi bệnh ở lưỡi... khỏi bệnh ở thân... khỏi bệnh ở đầu... 
khỏi bệnh ở lỗ tai... khỏi bệnh ở miệng? Phải chăng ta sẽ thoát khỏi bệnh ở 
răng, phải chăng ta sẽ không thoát khỏi bệnh ở răng?” Nỗi nghi hoặc sanh ra 
nương vào sự việc không được ước muốn nghĩa là như vậy. 

Nỗi nghi hoặc sanh ra nương vào sự việc được ước muôn nghĩa là thế nào? 
[Nghĩ răng: ] “Phải chăng ta sẽ đạt được các sắc hợp ý, phải chăng ta sẽ không 
đạt được các sắc hợp ý? Phải chăng ta sẽ đạt được các thính, các hương, các vị, 
các xúc, ø1a tỘc, đồ chúng, chỗ ngụ, lợi lộc, danh vọng, lời khen, hạnh phúc, 
y phục, đồ ăn khât thực, chỗ năm ngôi, vật dụng là thuốc men chữa bệnh hợp 
ý?” Nỗi nghi hoặc sanh ra nương vào sự việc được ước muốn nghĩa là như vậy. 

“Sự giận dữ, lời nói giả dối và nỗi nghi hoặc” là như thê. 

Các pháp này [sanh lên] trong khi cặp đôi có mặt: Trong khi khoái lạc 
và không khoải lạc có mặt, trong khi hạnh phúc và khổ đau có mặt, trong khi hỷ 
tâm và ưu phiên có mặt, trong khi ước muôn và không ước muôn có mặt, trong 
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khi thiện cảm vả bắt bình có mặt, trong khi đang được tìm thấy, đang có, trong 
khi đang tôn tại. 

“Các pháp này [sanh lên] trong khi cặp đôi có mặt” là như thế. 

Kẻ có nỗi nghỉ hoặc nên học tập theo đường. lỗi của trí: Trí cũng là 
đường lối của trí, đối tượng của trí cũng là đường lôi của trí, các pháp sanh 
cùng với trí cũng là đường lỗi của trí. Giỗng như Thánh đạo là đường đi của 
các bậc Thánh, Thiên đạo là đường đi của chư thiên, Phạm thiên đạo là đường 
đi của Phạm thiên; tương tự y như thế, trí cũng là đường lỗi của trí, đối tượng 
của trí cũng là đường lối của trí, các pháp sanh cùng với trí cũng là đường lỗi 
của trí. 


Nên học tập: Có ba sự học tập: Học tập về thắng giới, học tập về thăng tâm, 
học tập về thắng tuệ. 


Việc nào là sự học tập về thăng giới? Ở đây, vị Tỳ-khưu là vị CÓ BIỚI, sông 
thu thúc với sự thu thúc của Giới bôn (PZ/imokkha), thành tựu về hạnh kiểm 
và hành xứ, thấy sự sợ hãi trong các tội nhỏ nhặt, thọ trì và thực hành trong các 
điều học. Nhóm giới nhỏ, nhóm giới lớn, giới là nên tảng, phần khởi đầu, sự 
thực hành, sự ngăn giữ, sự thu thúc, sự mở đâu, sự dẫn đầu nhằm chứng đạt các 
thiện pháp. Việc này là sự học tập về thăng giới. 


Việc nào là sự học tập về thắng tâm? Ở đây, vị Tỳ-khưu ngay sau khi tách 
ly khỏi các dục... (nt)... đạt đến và trú thiền thứ tư. Việc này là sự học tập về 
thắng tâm. 

Việc nào là sự học tập về thắng tuệ? Ở đây, vị 1-khưu là vị có tuệ, thành 
tựu về tuệ hướng đến sự sanh diệt, góp phân vào sự thâu triệt cao thượng, dẫn 
đến việc cạn kiệt hoàn toàn của khô. Vị ấy nhận biết đúng theo thực thê răng: 
“Đây là khổ”,... (nt)... nhận biết đúng theo thực thể răng: “Đây là sự thực hành 
đưa đến sự diệt tận khổ”, nhận biết đúng theo thực thể răng: “Đây là các lậu 
hoặc”,... (nf)... nhận biết đúng theo thực thê răng: “Đây là sự thực hành đưa 
đến sự điệt tận các lậu hoặc.” Việc này là sự học tập về thắng tuệ. 


Kẻ có nỗi nghỉ hoặc nên học tập theo đường lỗi của trí: Người có nỗi 
nghi hoặc, có sự nghĩ nØỜ, CÓ SỰ bôi rôi, có sự lưỡng lự, có sự hoài nghi nên 
học tập về thăng giới, nên học tập vê thắng tâm, nên học tập về thắng tuệ nhằm 
chứng đặc trí, nhăm chạm đến trí, nhằm chứng ngộ trí; trong khi hướng tâm đến 
ba sự học tập này thì nên học tập; trong khi biết thì nên học tập; trong khi thây 
thì nên học tập; trong khi quán xét lại thì nên học tập; trong khi quyết định tâm 
thi nên học tập; trong khi hướng đến đức tin thì nên học tập; trong khi ra sức 
tinh tấn thì nên học tập; trong khi thiết lập niệm thì nên học tập; trong khi tập 
trung tâm thì nên học tập; trong khi nhận biết băng tuệ thì nên học tập; trong 
khi biết rõ pháp cân được biết rõ thì nên học tập; trong khi biết toàn diện pháp 
cân được biết toàn diện thì nên học tập; trong khi dứt bỏ pháp cân được dứt bỏ 
thì nên học tập; trong khi tu tập pháp cân được tu tập thì nên học tập; trong khi 
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chứng ngộ pháp cần được chứng ngộ thì nên học tập, nên hành xử, nên hành 
theo, nên thọ trì và vận dụng. 

“Kẻ có nỗi nghi hoặc nên học tập theo đường lỗi của trí” là như thế. 

Sau khi hiểu biết, các pháp đã được bậc Sa-môn nói lên. 

Sau khi hiểu biết: Sau khi đã hiểu biết, sau khi đã biết được, sau khi đã 
cân nhắc, sau khi đã xác định, sau khi đã minh định, sau khi đã làm rõ rệt thì đã 
được nói ra, đã được nói lên, đã được nêu ra, đã được chỉ bảo, đã được thông 
báo, đã được ân định, đã được khai mở, đã được chia sẻ, đã được làm rõ, đã 
được bày tỏ. Sau khi đã hiểu biết, sau khi đã biết được, sau khi đã cân nhắc, sau 
khi đã xác định, sau khi đã minh định, sau khi đã làm rõ rệt. “Tất cả các hành 
là vô thường” đã được nói lên, đã được phát biểu, đã được nêu ra, đã được chỉ 
bảo, đã được thông báo, đã được ân định, đã được khai mở, đã được chia sẻ, đã 
được làm rõ, đã được bày tỏ. Sau khi đã hiểu biết, sau khi đã biết được, sau khi 
đã cân nhắc, sau khi đã xác định, sau khi đã minh định, sau khi đã làm rõ rệt. 
“Tất cả các hành là khổ”... (nt)... “Tất cả các pháp là vô ngã”... (nt)... “Vô 
minh duyên cho các hành”... (nt)... “Sanh duyên cho lão, tử”... (nt)... “Do sự 
diệt tận của vô minh [đưa đến] sự diệt tận của các hành”... (nt)... “Do sự diệt 
tận của sanh [đưa đến] sự diệt tận của lão, tử”... (nt)... “Đây là khổ”... (nt)... 
“Đây là sự thực hành đưa đến sự diệt tận khô”... (nt)... “Đây là các lậu hoặc”... 
(nt)... “Đây là sự thực hành đưa đến sự diệt tận các lậu hoặc”... “Các pháp này 
cần được biết rõ”... “Các pháp này cần được biết toàn diện”... “Các pháp này 
cần được dứt bỏ”... “Các pháp này cần được tu tập”... “Các pháp này cần được 
chứng ngộ”... nhân sanh khởi, sự tiêu hoại, sự hứng thú, sự bất lợi, và sự thoát 
ra đôi với sáu xúc xứ, đôi với năm thủ uân, đối với bốn yếu tô chính [đất, nước, 
lửa, gió]. “Điều gì có bản tánh được sanh lên, toàn bộ điều ấy đều có bản tánh 
hoại diệt” đã được nói lên, đã được phát biểu, đã được nêu ra, đã được chỉ bảo, 
đã được thông báo, đã được ân định, đã được khai mở, đã được chia sẻ, đã được 
làm rõ, đã được bày tỏ. 

Bởi vì điều này đã được đức Thế Tôn nói đến: “Này các Tỳ-khưu, Ta 
thuyết giảng giáo pháp với sự biết rõ, không phải với sự không biết rõ. Này 
các Tỳ-khưu, Ta thuyết giảng giáo pháp có nhân duyên, không phải không 
có nhân duyên. Này các Tỳ-khưu, Ta thuyết giảng giáo pháp có lợi ích giải 
thoát, không phải không có lợi ích giải thoát. Này các Ty-khưu, trong khi Ta 
đây đang thuyết giảng giáo pháp với sự biết rõ, không phải với sự không biết 
rõ; trong khi Ta đây đang thuyết giảng giáo pháp có nhân duyên, không phải 
không có nhân duyên; trong khi Ta đây đang thuyết giảng giáo pháp có lợi ích 
giải thoát, không phải không có lợi ích giải thoát, lời giáo huấn của Ta nên 
được thực hành, lời chỉ dạy của Ta nên được thực hành. Hơn nữa, này các Tỳ- 
khưu, đỗi với các ngươi là vừa đủ để vui mừng, vừa đủ để hân hoan, vừa đủ 
để hài lòng răng: “Đức Thế Tôn là bậc Chánh Đăng Giác, giáo pháp đã khéo 
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được tuyên thuyết, hội chúng đã thực hành tốt đẹp.ˆ Và hơn nữa, trong khi bài 
giảng này đang được nói ra, mười ngàn thê giới? đã rung động.” 

“Sau khi hiểu biết, các pháp đã được bậc Sa-môn nói lên” là như thế. 

Vì thế, đức Thế Tôn đã nói răng: 

“Sự giận đữ, lời nói giả dối và nỗi nghỉ hoặc, 

Các pháp này [sanh lên] trong khi cặp đôi có mội. 

Kẻ có nội nghỉ hoặc nên học tập theo đường lỗi của trí. 

Sau khi hiểu biết, các pháp đã được bậc Sa-môn nói lên. ” 


11.8. Khoải lạc và không khoái lạc có căn nguyên từ đáu? 

Khi cải gì không có mặt thì hai pháp này không có mặt? 

Về sự hiện hữu và không hiện hữu, điễu nào là y nghĩa? 

Xin Ngài hãy nói cho tôi điễu ấy có căn nguyên từ đáu? 

Khoái lạc và không khoái lạc có căn nguyên từ đâu? Là hỏi về nguôn 
sốc... (nf)... hỏi về nhân sanh khởi của khoái lạc và không khoái lạc: “Khoái 
lạc và không khoái lạc có căn nguyên từ đâu, sanh ra từ đâu, sanh khởi từ đâu, 
hạ sanh từ đâu, phát sanh từ đâu, xuất hiện từ đâu, có cái øì là căn nguyên, có 
cái øì là nhân sanh khởi, có cái gì là mầm sanh khởi, có cái øl là nguồn sanh 
khởi?” là chất vẫn, yêu cầu, thỉnh cầu, đặt niềm tin. 

“Khoái lạc và không khoái lạc có căn nguyên từ đâu?” là như thẻ. 

Khi cái øì không có mặt thì hai pháp này không có mặt? Khi cái gì 
không có mặt, không được tìm thây, không có, không tôn tại, thì khoái lạc và 
không khoái lạc không có mặt, không sanh ra, không sanh khởi, không hạ sanh, 
không phát sanh? 

“Khi cái gì không có mặt thì hai pháp này không có mặt?” là như thế. 

Về sự hiện hữu và không hiện hữu, điều nào là ý nghĩa? Sự hiện hữu của 
khoái lạc và không khoải lạc là việc nào? Là sự hiện hữu, sự phát khởi, sự sanh 
ra, sự sanh khởi, sự hạ sanh, sự phát sanh, sự xuất hiện của khoái lạc và không 
khoái lạc; việc này là sự hiện hữu của khoái lạc và không khoái lạc. Sự không 
hiện hữu của khoái lạc và không khoái lạc là việc nào? Là sự tiêu hoại, sự hoại 
diệt, sự tan rã, sự sụp đô, trạng thái không thường còn, sự biến mất của khoái 
lạc và không khoái lạc; việc này là sự không hiện hữu của khoái lạc và không 
khoái lạc. Điều nào là ý nghĩa? Điều nào là ý nghĩa tuyệt đỗi? 

“Về sự hiện hữu và không hiện hữu, điều nào là ý nghĩa?” là như thế. 

Xin Ngài hãy nói cho tôi điều ấy có căn nguyên từ đâu? 

? Lokadhatu (thê giới) tức là cakkaväja (vũ trụ, thái dương hệ) (N¡44. II. 383). Trung tâm của vũ trụ là 
núi Sineru. Xung quanh núi Sineru là 7 rặng núi có tên theo thứ tự là Yugandhara, Isadhara, KaravTka, 
Sudassana, Nemindhara, Vinataka và Assakanna. Thuộc về vũ trụ còn có mặt trăng, mặt trời, cõi Tam 


Thập Tam, cõi A-tu-la, đại địa ngục AvfIcli, và bôn đại lục là lambudipa, Aparagoyäna, Pubbavideha và 
Uttarakuru (xem DPPM). (ND) 
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Điều ấy: Là điều mà tôi hỏi, điều mà tôi yêu cầu, điều mà tôi thỉnh cầu, điều 
mà tôi đặt niêm tin. 


Xin Ngài hãy nói: Xin Ngài hãy nói ra, hãy nói về, hãy nêu ra, hãy chỉ bảo, 
hãy thông báo, hãy ä ân định, hãy khai mở, hãy chia sẻ, hãy làm rõ, hãy bày tỏ. 
“Xin Ngài hãy nói cho tôi điêu ấy” là như thê. 


Có căn nguyên từ đầu? Là có cái nào là căn nguyên, có cái nào là nhân 
sanh khởi, có cái nào là mâm sanh khởi, có cái nào là nguôn sanh khởi? 


“Xin Ngài hãy nói cho tôi điều ấy có căn nguyên từ đâu?” là như thê. 
Vì thể, vị [Phật] do thần thông biến hóa ra đã hỏi răng: 

“Khoải lạc và không khoải lạc có căn nguyên từ đâu? 

Khi cái gì không có mặt thì hai pháp này không có mặt? 

Về sự hiện hữu và không hiện hữu, điêu nào là ý nghĩa? 

Xin Ngài hãy nói cho tôi điêu ấy có căn nguyên từ đâu?” 


11.9. Khoái lạc và không khoải lạc có xúc là căn nguVÊH. 

Khi xúc không có mặt thì hai pháp này không có mặt. 

Về sự hiện hữu và không hiện hữu, điểu nào là ý nghĩa, 

Ta nói cho ngài điều ấy có căn nguyên từ đây. 

Khhoái lạc và không khoái lạc có xúc là căn nguyên: Do duyên xúc tương 
ưng với thọ lạc, cảm thọ lạc sanh lên. Do sự diệt tận của xúc tương ưng với 
chính thọ lạc ấy, cảm thọ lạc nào đã sanh lên do duyên xúc tương ưng với thọ 
lạc đã được cảm thọ, đã được sanh lên từ xúc Ấy: cảm thọ ây được diệt tận, được 
vên lặng. Do duyên xúc tương ưng với thọ khô, cảm thọ khô sanh lên. Do sự 
diệt tận của xúc tương ưng với chính thọ khô ấy, cảm thọ khô nào đã sanh lên 
do duyên xúc tương ưng với thọ khổ đã được cảm thọ, đã được sanh lên từ xúc 
ây; cảm thọ ấy được diệt tận, được yên lặng. Do duyên xúc tương ưng với thọ 
không khổ không lạc, cảm thọ không khô không lạc sanh lên. Do sự diệt tận 
của xúc tương ưng với chính thọ không khô không lạc ây, cảm thọ không khổ 
không lạc nào đã sanh lên do duyên xúc tương ưng với thọ không khổ không lạc 
đã được cảm thọ, đã được sanh lên từ xúc ấy; cảm thọ ấy được diệt tận, được 
vên lặng. 

Khoái lạc và không khoái lạc có xúc là căn nguyên: Khoải lạc và không 
khoái lạc có xúc là căn nguyên, có xúc là nhân sanh khởi, có xúc là mâm sanh 
khởi, có xúc là nguôn sanh khởi. 

“Khoái lạc và không khoái lạc có xúc là căn nguyên” là như thê. 

Khi xúc không có mặt thì hai pháp này không có mặt: Khi xúc không có 
mặt, không được tìm thấy, không có, không tôn tại, thì khoái lạc và không khoái 
lạc không có mặt, không phát khởi, không sanh ra, không sanh khởi, không hạ 
sanh, không phát sanh, không xuất hiện. 


“Khi xúc không có mặt thì hai pháp này không có mặt” là như thẻ. 
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Về sự hiện hữu và không hiện hữu, điều nào là ý nghĩa: Quan điểm về 
hiện hữu có xúc là căn nguyên, quan điêm vê không hiện hữu cũng có xúc là 
căn nguyên. 

Điều nào là ý nghĩa: Điều nào là ý nghĩa tuyệt đối. 

“Về sự hiện hữu và không hiện hữu, điều nào là ý nghĩa” là như thế. 

Ta nói cho ngài điều ấy có căn nguyên từ đây. 

_ Điều ấy: Là điều mà ngài hỏi, điều mà ngài yêu câu, điều mà ngài thỉnh 
câu, điêu mà ngài đặt niêm tìn. 

Ta nói: Ta nói về, Ta nêu ra, Ta chỉ bảo, Ta thông báo, Ta ân định, Ta khai 
mở, Ta chia sẻ, Ta làm rõ, Ta bày tỏ. ““Ta nói cho ngài điêu ây” là như thê. 

Có căn nguyên từ đây: Từ đây là có xúc là căn nguyên, có xúc là nhân 
sanh khởi, có xúc là mầm sanh khởi, có xúc là nguôn sanh khởi. 


“Ta nói cho ngài điều ấy có căn nguyên từ đây” là như thê. 
Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Khoải lạc và không khoải lạc có xúc là căn nguyÊH. 

Khi xúc không có mặt thì hai pháp này không có mặi. 

Vẻ sự hiện hữu và không hiện hữu, điêu nào là ý nghĩa, 

Ta nói cho ngài điễu ấy có căn nguyên từ đây. ” 


11.10. Vậy xúc ở thể gian có căn nguyên từ đâu? 

Và các sự sở hữu được khởi sanh từ đâu? | 

Khi cải gì không có mặt thì không có trạng thải cháp là của ta? 

Khi cái gì không hiện hữu thì các xúc không xúc chạm? 

Vậy xúc ở thế gian có căn nguyên từ đầu? Là hỏi về nguôn gốc, hỏi về 
nhân... (nt)... hỏi về nhân sanh khởi của xúc: “Xúc có căn nguyên từ đâu, sanh 
ra từ đâu, sanh khởi từ đâu, hạ sanh từ đâu, phát sanh từ đâu, xuất hiện từ đâu, 
CÓ Cải gì là căn nguyên, có cái gì là nhân sanh khởi, có cái gì là mâm sanh khởi, 
có cái gì là nguồn sanh khởi?” là chất vẫn, yêu câu, thỉnh cầu, đặt niềm tin. 


“Vậy xúc ở thê gian có căn nguyên từ đâu?” là như thế. 


Và các sự sở hữu được khởi sanh từ đâu? Là hỏi về nguôn gốc, hỏi về 
nhân... (nt)... hỏi về nhân sanh khởi của các sự sở hữu: “Các sự sở hữu phát 
khởi từ đâu, sanh ra từ đâu, sanh khởi từ đâu, hạ sanh từ đâu, phát sanh từ đâu, 
xuất hiện từ đâu, có cái gì là căn nguyên, có cái gì là nhân sanh khởi, có cái gì 
là mâm sanh khởi, có cái gì là nguôn sanh khởi?” là chất vấn, yêu câu, thỉnh 
câu, đặt niềm tin. 


“Và các sự sở hữu được khởi sanh từ đâu?” là như thê. 


Khi cái gì không có mặt thì không có trạng thải chấp là của ta? Khi cái 
øì không có mặt, không được tìm thấy, không có, không tôn tại, thì trạng thái 
chấp là của ta là không có, không có mặt, không được tìm thây, không tôn tại, 
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đã được dứt bỏ, đã được trừ tuyệt, đã được văng lặng, đã được tịch tịnh, không 
thê sanh khởi nữa, đã được thiêu đốt bởi ngọn lửa trí tuệ. 


“Khi cái gì không có mặt thì không có trạng thái chấp là của ta?” là như thế. 

Khi cái øì không hiện hữu thì các xúc không xúc chạm? Khi cái gì không 
hiện hữu, không có mặt, đã vượt quá, đã vượt qua hắn, đã vượt qua khỏi thì các 
xúc không xúc chạm. 

“Khi cái gì không hiện hữu thì các xúc không xúc chạm?” là như thế. 

Vì thế, vị [Phật] do thần thông biên hóa ra đã hỏi rằng: 

“Vậy xúc ở thê gian có căn nguyên từ đâu? 

Và các sự sở hữu được khởi sanh từ đáu? 

Khi cái gì không có mặt thì không có trạng thái chấp là của ta? 

Khi cải øì không hiện hữu thì các xúc không xúc chạm” ” 


11.11. Xúc fùy thuộc vào danh và sắc. 

Và các sự sở hữu có ước muốn là căn nguyễn. 

Khi ước muốn không có mặt thì không có trạng thái chấp là của ta. 

Khi sắc không hiện hữu thì các xúc không xúc chạm. 

Xúc tùy thuộc vào danh và sắc: Tủy thuộc vào mắt và các cảnh sắc, nhãn 
thức sanh lên; sự Bặp gỡ của ba pháp này là xúc. Mắt và các cảnh sắc là thuộc 
về sắc, các pháp có liên quan ngoại trừ nhãn xúc là thuộc về danh; xúc tùy thuộc 
vào danh và săc là như vậy. 


Tủy thuộc vào tai và các cảnh thinh, nhĩ thức sanh lên; sự gặp gỡ của ba 
pháp này là xúc. Tai và các cảnh thinh là thuộc vệ sắc, các pháp có liên quan 
ngoại trừ nhĩ xúc là thuộc về danh; xúc tùy thuộc vào danh và sắc còn là như 
vậy. Tùy thuộc vào mũi và các cảnh khí, tỷ thức sanh lên; sự gặp gỡ của ba 
pháp này là xúc. Mũi và các cảnh khí là thuộc về sắc, các pháp có liên quan 
ngoại trừ tý xúc là thuộc về danh; xúc tùy thuộc vào danh và sắc còn là như 
vậy. Tùy thuộc vào lưỡi và các cảnh vị, thiệt thức sanh lên; sự gặp gỡ của ba 
pháp này là xúc. Lưỡi và các cảnh vị là thuộc về sắc, các pháp, có liên quan 
ngoại trừ thiệt xúc là thuộc về danh; xúc tùy thuộc vào danh và sắc còn là như 
vậy. Tùy thuộc vào thân và các cảnh xúc, thân thức sanh lên; sự Bặp gỡ của ba 
pháp này là xúc. Thân và các cảnh xúc là thuộc về sắc, các pháp có liên quan 
ngoại trừ thân xúc là thuộc về danh; xúc tùy thuộc vào danh và sắc còn là như 
vậy. Tùy thuộc vào ý và các cảnh pháp. ý thức sanh lên; sự gặp gỡ ( của ba pháp 
này là xúc. Sắc ý vật là thuộc về sắc, các pháp có sắc là thuộc vê sắc, các pháp 
có liên quan ngoại trừ ý xúc là thuộc vê danh; xúc tùy thuộc vào danh và sắc 
còn là như vậy. 

Và các sự sở hữu có ước muốn là căn nguyên: Ước muôn nói đến tham 
á1, tức là sự luyễn áI, luyễn ái mãnh liệt,... (nf)... tham đắm, tham, cội nguôn 
của bất thiện. 
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Sự sở hữu: Có hai sự sở hữu: Sự sở hữu do tham ái và sự sở hữu do tà kiến. 

.. (nf)... điêu này là sở hữu do tham á1. ... (nf)... điêu này là sở hữu do tà kiên. 

Và các sự sở hữu có ước muôn là căn nguyên: Các sự sở hữu có ước 

muốn là căn nguyên, CÓ ƯỚC muôn là nhân, có ước muốn là duyên, có ước muốn 
là lý do, có ước muốn là nguôn sanh khởi. 


“Và các sự à hữu có ước muốn là căn nguyên” là như thế. 


Khi ước muốn không có mặt thì không có trạng thái chấp là của ta: 
Ước muốn nói đến tham ái, tức là sự luyến ái, luyến ái mãnh liệt,... (nt)... tham 
đăm, tham, cội nguồn của bắt thiện. 


Trạng thái chấp là của ta: Có hai trạng thái chấp là của ta: Trạng thái chấp 
là của ta do tham ái và trạng thái chấp là của ta do tà kiến. ... (nf).. . điều này là 
trạng thái chập là của ta do tham ái. ... (nt)... điều này là trạng thái chấp là của 
ta do tà kiến. 


Khi ước muốn không có mặt thì không có trạng thái chấp là của ta: Khi 
ƯỚC muốn không có mặt, không được tìm thây, không có, không tôn tại thì trạng 
thái chấp là của ta là không có, không có mặt, không được tìm thây, không tôn 
tại, đã được dứt bỏ, đã được trừ tuyệt, đã được văng lặng, đã được tịch tịnh, 
không thể sanh khởi nữa, đã được thiêu đốt bởi ngọn lửa trí tuệ. 


“Khi ước muốn không có mặt thì không có trạng thái chấp là của ta” là 
như thê. 


Khi sắc không hiện hữu thì các xúc không xúc chạm. 


Sắc: Bốn yếu tô chính [đất, nước, lửa, gió], và sắc liên quan đến bốn yếu 
tô chính. 


Khi sắc không hiện hữu: Sắc không hiện hữu với bốn hình thức: Với việc 
không hiện hữu do đã được biết, với việc không hiện hữu do sự xét đoán, với 
việc không hiện hữu do sự dứt bỏ, với việc không hiện hữu do sự vượt qua. 


Sắc không hiện hữu với việc không, hiện hữu do đã được biết nghĩa là thế 
nào? VỊ ây biết về sặc. Vị ây biết và thây răng: “Bất cứ loại sắc nào, mọi loại 
sắc đều là bốn yêu tô chính [đất, nước, lửa, gió], và sắc liên quan đến bốn yêu 
tố chính”; sắc không hiện hữu với việc không hiện hữu do đã được biết nghĩa 
là như vậy. 


Sắc không hiện hữu với việc không hiện hữu do sự xét đoán nghĩa là thê 
nào? Sau khi đã được biết như vậy, vị ây xét đoán về sắc. Vị ấy xét đoán là vô 
thường, là khổ, là cơn bệnh, là mụt ghẻ, là mũi tên, là tai ương, là tật nguyên, là 
không sai khiến được, là biên hoại, là tai họa, là bất hạnh, là sợ hãi, là nguy cơ, 
là thay đối, là mảnh mai, là không bên, là không nơi nương náu, là không nơi 
trú ân, là không nơi nương nhờ, là trống rỗng, là rông không, là trồng không, là 
vô ngã, là bất lợi, là có bản chất biến đôi, là không có cốt lõi, là gốc gác của tai 
ương, là kẻ giết hại, là vật hư hỏng, là có sự rò rỉ, là bị tạo tác, là môi nhử của 
Ma vương, là có bản chất sanh ra, là có bản chất già, là có bản chất bệnh, là có 
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bản chất chết, là có bản chất sầu-bi-khố-ưu-não, là có bản chất ô nhiễm, là nhân 
sanh khởi, là sự tiêu hoại, là sự hứng thú, là sự bất lợi, là sự thoát ra; sắc không 
hiện hữu với việc không hiện hữu do sự xét đoán nghĩa là như vậy. 

Sắc không hiện hữu với việc không hiện hữu do sự dứt bỏ nghĩa là thế 
nào? Sau khi xét đoán như vậy thì vị ây dứt bỏ, xua đi, làm chấm dứt, làm cho 
không còn hiện hữu sự mong muốn và luyến ái ở sắc. Bởi vì, điều này cũng 
đã được đức Thế Tôn nói đến: “Này các Ty-khưu, cái gì là sự mong muôn và 
luyễn á á1 Ở sắc, các ngươi hãy dứt bỏ cái ây. Như vậy sắc ây sẽ được dứt bỏ, có 
rễ đã được cắt lìa, như cây thốt nốt đã bị cụt ngọn, đã bị làm cho không còn 
hiện hữu, không còn điều kiện sanh khởi trong tương lai”; săc không hiện hữu 
với việc không hiện hữu do sự dứt bỏ nghĩa là như vậy. 


Sắc không hiện hữu với việc không hiện hữu do sự vượt qua nghĩa là thê 
nào? Đôi với người đã đạt được bôn sự chứng đạt về vô sắc thì các săc không 
còn hiện hữu, không có mặt, đã vượt quá, đã vượt qua hắn, đã vượt qua khỏi; 
sắc không hiện hữu với việc không hiện hữu do sự vượt qua nghĩa là như vậy. 
Sắc không hiện hữu với bốn lý do này. 


Khi sắc không hiện hữu thì các xúc không xúc chạm: Khi sắc không hiện 


hữu, không có mặt, đã vượt quá, đã vượt qua hăn, đã vượt qua khỏi thì năm xúc: 
Nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc không xúc chạm. 


“Khi sắc không hiện hữu thì các xúc không xúc chạm” là như thế. 
Vì thế, đức Thế Tôn đã nói răng: 

“Xúc tùy thuộc vào danh và sắc. 
Và các sự sở hữu có ước muốn là căn nguyên. 
Khi ước muôn không có mặt thì không có trạng thái chấp là của ta. 
Khi sắc không hiện hữu thì các xúc không xúc chạm. ” 


11.12. Đổi với vị đã thành đạt thê nào thì sắc không hiện hữu? 

Hạnh phúc hoặc luôn cả khô đau không hiện hữu như thế nào ? 

Xin Ngài hãy nói cho tôi điểu ấy không hiện hữu ra sao, 

“Chúng tôi sẽ biết điểu ấy”, ý nghĩ của tôi đã là thể ấy. 

Đối với vị đã thành đạt thể nào thì sắc không hiện hữu? 

Đối với vị đã thành đạt thể nào: Đối với vị đã thành đạt thế nào là đối với 
vị đã thực hành thê nào, đôi với vị đã sinh hoạt thê nào, đôi với vị đã vận hành 
thê nào, đối với vị đã bảo hộ thê nào, đôi với vị đã hộ trì thê nào, đối với vị đã 
bảo dưỡng thế nào thì sắc không hiện hữu, không có mặt, đã được vượt quá, đã 
được vượt qua hăn, đã được vượt qua khỏi. 


“Đối với vị đã thành đạt thế nào thì sắc không hiện hữu?” là như thế. 

Hạnh phúc hoặc luôn cả khổ đau không hiện hữu như thế nào? Hạnh 
phúc và khô đau không hiện hữu, không có mặt, đã được vượt quá, đã được 
vượt qua hăn, đã được vượt qua khỏi như thê nào? 
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“Hạnh phúc hoặc luôn cả khổ đau không hiện hữu như thế nào?” là như thế. 

Xin Ngài hãy nói cho tôi điều ấy không hiện hữu ra sao. 

Điều ấy: Là điều mà tôi hỏi, điều mà tôi yêu câu, điều mà tôi thỉnh cầu, điều 
mà tôi đặt niêm tin. 

Xin Ngài hãy nói cho tôi: Xin Ngài hãy nói ra, hãy nói về, hãy nêu ra, hãy 
chỉ bảo, hãy thông báo, hãy ấn định, hãy khai mở, hãy chia sẻ, hãy làm rõ, hãy 
bày tỏ cho tôi. “Xin Ngài hãy nói cho tôi điêu ây” là như thế. 

Không hiện hữu ra sao: Không hiện hữu, không có mặt, đã được vượt quả, 
đã được vượt qua hăn, đã được vượt qua khỏi ra sao. 


“Xin Ngài hãy nói cho tôi điều ấy không hiện hữu ra sao” là như thế. 
“Chúng tôi sẽ biết điều ấy”, ý nghĩ của tôi đã là thế ấy. 
Chúng tôi sẽ biết điều ấy: Chúng tôi có thể biết, chúng tôi có thê hiểu biết, 


chúng tôi có thể nhận thức, chúng tôi có thê thừa nhận, chúng tôi có thể thấu 
triệt điều ây. “Chúng tôi sẽ DiỆt điêu ấy” là như thế. 


Ý nghĩ của tôi đã là thế ấy: Ý của tôi đã là thê á y, tâm của tôi đã là thế ấy, 
tư duy của tôi đã là thế ấy, nhận thức của tôi đã là thê ây. 
“Chúng tôi sẽ biết điều ấy, ý nghĩ của tôi đã là thế ấy” là như thê. 
Vì thế, vị [Phật] do thần thông biến hóa ra đã hỏi răng: 
“Đối với vị đã thành đạt thể nào thì sắc không hiện hữu? 
Hạnh phúc hoặc luôn cả khô đau không hiện hữu như thÊ nào? 
Xin Ngài hãy nói cho tôi điều ấy không hiện hữu ra SaO, 
'Chung tôi sẽ biết điêu áy), y nghĩ của tôi đã là thê ây. 


11.13. Không phải là có tưởng đo (ƯỞng, không phải là có (ƯỞNg dO tưởng sai 
lệch, cũng không phải là không có tưởng, không phải là có tưởng không 
được hiện hữu; đổi với vị đã thành đạt như vậy thì sặc không hiện hữu, bởi 
vì cải gọi là vọng tưởng có tưởng là căn nguVÊH. 

Không phải là có tưởng do tưởng, không phải là có tướng do tưởng sai 
lệch: Những người có tưởng do tưởng nói đên những người trú vào tưởng bình 
thường, vị ây cũng không trú vào tưởng bình thường. Những người có tướng do 
tưởng sai lệch nói đên những người bị điên hoặc có tâm bị rôi loạn; vị ây không 
phải là người bị điên, cũng không phải là người có tâm bị rôi loạn. 

“Không phải là có tưởng do tưởng, không phải là có tưởng do tưởng sai 
lệch” là như thê. 

Cũng không phải là không có tưởng, không phải là có tướng không 
được hiện hữu: Những người không có tưởng nói đến những vị đã đạt đến Diệt 
thọ tưởng định hoặc các chúng sanh cõi vô tưởng; vị ây không phải là người 
đã đạt đến Diệt thọ tưởng định, cũng không phải là chúng sanh cối vô tưởng. 
Những người có tưởng không được hiện hữu nói đến những vị có sự đạt đến 
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sự chứng đạt bón thiền vô sắc; vị ấy cũng không phải là người có sự đạt đến sự 
chứng đạt bốn thiền vô sắc. 


“Cũng không phải là không có tưởng, không phải là có tưởng không được 
hiện hữu” là như thê. 


Đối với vị đã thành đạt như vậy thì sắc không hiện hữu: Ở đây, vị Tỳ- 
khưu do sự từ bỏ lạc... (nf)... đạt đến và trú Thiên thứ tư. Khi tâm được định 
tĩnh, thuân tịnh, tính khiết, không bợn nhơ, la khỏi phiên não, nhu thuận, có 
thể sử dụng, ôn định, đã đạt đến trạng thái vững chắc như thế, vị ây đem tâm, 
hướng dẫn tâm nhằm mục đích đạt đến sự chứng đạt Không vô biên xứ, là vị 
có được đạo lộ vô sắc. 


Đối với vị đã thành đạt như vậy: Là đối với vị đã thực hành như vậy, đối 
với vị đã sinh hoạt như vậy, đối với vị đã vận hành như vậy, đối với vị đã bảo 
hộ như vậy, đối với vị đã hộ trì như vậy, đôi với vị đã bảo dưỡng như vậy thì 
sắc không hiện hữu, không có mặt, đã được vượt quá, đã được vượt qua hăn, đã 
được vượt qua khỏi. 

“Đối với vị đã thành đạt như vậy thì sắc không hiện hữu” là như thế. 


Bởi vì cái gọi là vọng tưởng có tướng là căn nguyên: Vọng tưởng chính 
là các pháp có tên gọi là vọng tưởng; tham ái có tên gọi là vọng tưởng, tà kiến 
có tên gọi là vọng tưởng, ngã mạn có tên gọi là vọng tưởng, có tưởng là căn 
nguyên, có tưởng là nhân sanh khởi, có tưởng là mâm sanh khởi, có tưởng là 
nguôn sanh khởi. 

“Bởi vì cái gọi là vọng tưởng có tưởng là căn nguyên” là như thế. 

Vì thế, đức Thế Tôn đã nói răng: 

“Không phải là có tưởng do (ƯỞNg, không phải là có tưởng do tưởng sai 
lệch, cũng không phải là không có tưởng, không phải là có tưởng không được 
hiện hữu; đối với vị đã thành đạt như vậy thì sắc không hiện hữu, bởi vì cái gọi 
là vọng tưởng có tưởng là căn nguyên. ” 


11.14. Điểu mà chúng tôi đã hỏi Ngài, Ngài đã trả lời chúng lôi. Chứng tôi hỏi 
Ngài điêu khác. Nào, xin Ngài hãy nói về › điễu ấy. Có phải một số bậc sáng 
suốt ở nơi đây nói rằng sự rong sạch của hàng dạ-xoa đến chừng này là 
cao nhát, hay là họ còn nói về điễu khác so với điễu này? 


Điều mà chúng tôi đã hỏi N gài, Ngài đã trả lời chúng tôi: Điều mà chúng 
tôi đã hỏi, đã yêu câu, đã thỉnh câu, đã đặt niềm tin vào Ngài. 


Ngài đã trả lời chúng tôi: Là [điều mà chúng tôi hỏi] đã được trả lời, đã 
được nêu ra, đã được chỉ bảo, đã được thông báo, đã được ân định, đã được khai 
mở, đã được chia sẻ, đã được làm rõ, đã được bày tỏ. 

“Điều mà chúng tôi đã hỏi Ngài, Ngài đã trả lời chúng tôi” là như thế. 


3 Nói về sự chứng đạt các tầng thiền vô sắc (M74. II. 359). 
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Chúng tôi hỏi Ngài điều khác. Nào, xin Ngài hãy nói về điều ấy: Chúng 
tôi hỏi Ngài điều khác là chúng tôi chất vẫn Ngài điêu khác, chúng tôi yêu câu 
Ngài điều khác, chúng tôi thỉnh câu Ngài điều khác, chúng tôi đặt niềm tin vào 
Ngài điêu khác, chúng tôi hỏi TS) nh ng điêu nữa. 


Nào, xin Ngài hãy nói về điều ấy: Nào, xin Ngài hãy nói, hãy nêu ra, hãy 
chỉ bảo, hãy thông báo, hãy ân định, hãy khai mở, hãy chia sẻ, hãy làm rõ, hãy 
bày tỏ. 

“Chúng tôi hỏi Ngài điều khác. Nào, xin Ngài hãy nói về điều ấy” là như thế. 

Có phải một số bậc sáng suốt ở nơi đây nói rằng sự trong sạch của hàng 
dạ-xoa đến chừng này là cao nhất: Một sô Sa-môn và Bà- la-môn nói, thuyêt 
giảng, phát ngôn, giảng giải, diễn tả răng Các sự chứng đạt về vô sắc này là cao 
cả, nhật hạng, thù thăng, dẫn đầu, tối thượng, cao quý. 


Của hàng dạ-xoa: Là của chúng sanh, của đàn ông, của thanh niên, của 
người nam, của cả nhân, của mạng sông, của người còn sanh tử, của con người, 
của người đi theo nghiệp, của nhân loại. 

Sự trong sạch: Sự trong sạch, sự thanh tịnh, sự hoàn toàn trong sạch, sự 
thoát khỏi, sự giải thoát, sự hoàn toàn thoát khỏi. 

[Một số] bậc sáng. suốt ở nơi đây: Ở đây, các vị có học thuyết sảng suốt, 
có học thuyết vững chắc, có học thuyết đúng, đắn, có học thuyết thực tiễn, có 
học thuyết rõ rệt, có học thuyết gương mẫu, có học thuyết giá trị dựa theo quan 
niệm của mình. 


“Có phải một sô bậc sáng suốt ở nơi đây nói răng sự trong sạch của hàng 
dạ-xoa đến chừng này là cao nhất” là như thế. 


Hay là họ còn nói về điều khác so với điều này: Hay là một số Sa-môn và 
Bả-la-môn sau khi đã vượt quả, sau khi đã vượt qua hăn, sau khi đã vượt qua 
khỏi các sự chứng đạt về vô sắc này; [các vị ấy] nói, thuyết giảng, phát ngôn, 
giảng giải, diễn tả răng có sự trong sạch, sự thanh tịnh, sự hoàn toàn trong sạch, 
sự thoát khỏi, sự giải thoát, sự hoàn toàn thoát khỏi của hàng dạ-xoa là sự vượt 
trội khác so với sự chứng đạt về vô sắc này. 


“Hay là họ còn nói về điều khác so với điều này” là như thê. 

Vì thế, vị [Phật] do thần thông biến hóa ra đã hỏi rằng: 

“Điễu mà chúng tôi đã hỏi Ngài, Ngài đã trả lời chúng tôi. Chúng tôi hỏi 
Ngài điêu khác. Nào, xin Ngài hãy nói vê Ê điễu ấy. Có phải một sô bác sáng suốt 


Ở nơi đây nói rằng sự (rong sạch của hàng dạ-xoa đến chừng này là cao nhát, 
hay là họ còn nói về điễu khác so với điểu này?” 


11.15. Một số bậc sáng suốt ở nơi đây nói răng sự (rong sạch của hàng dạ-xoa 
chỉ đến chừng này là cao nhất. Trải lại, một số trong số đó nói về sự tịch điệt 
(đoạn kiến), trong khi tuyên bô là thiện xảo vê trạng thái không còn đư sót. 


Một SỐ bậc sáng suốt ở nơi đầy nói rằng sự trong sạch của hàng dạ-xoa 
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chỉ đến chừng này là cao nhất: Có một số Sa-môn và Bà-la-môn theo học 
thuyết về thường kiến nói, thuyết giảng, phát ngôn, giảng giải, diễn tả răng các 
sự chứng đạt về vô sắc này là cao cả, nhât hạng, thù thắng, dẫn đầu, tối thượng, 
Cao quý. 

Của hàng dạ-xoa: Của chúng sanh, của đàn ông, của thanh niên, của người 
nam, của cá nhân, của mạng sông, của người còn sanh tử, của con người, của 
người đi theo nghiệp, của nhân loại. 

Sự trong sạch: Sự trong sạch, sự thanh tịnh, sự hoàn toàn trong sạch, sự 
thoát khỏi, sự giải thoát, sự hoàn toàn thoát khỏi. 

[Một số] bậc sáng suốt ở nơi đầy: Ở đây, các vị có học thuyết sảng suốt, 
có học thuyết vững chắc, có học thuyết đúng đắn, có học thuyết thực tiến, có 
học thuyết rõ rệt, có học thuyết gương mẫu, có học thuyết giá trị dựa theo quan 
niệm của mình. 


“Một số bậc sáng suốt ở nơi đây nói răng sự trong sạch của hàng dạ-xoa chỉ 
đến chừng này là cao nhất” là như thê. 


Trái lại, một số trong số đó nói về sự tịch diệt (đoạn kiến), trong khi 
tuyên bồ là thiện xảo về trạng thái không còn dư sót: Ngay trong sô các Sa- 
môn và Bả- la-môn á ây, một sô Sa-môn và Bà-la-môn theo học thuyết về đoạn 
kiến, khiếp sợ sự hiện hữu, thích thú sự không hiện hữu. Các vị ây nói về sự an 
tịnh, sự yên tịnh, sự vắng lặng, sự tịch diệt, sự tịch tịnh của chúng sanh răng: 
“Thưa ngài, nghe nói khi nào bản thân này, do sự hoại rã của thân thê, bị hủy 
hoại, bị tiêu hoại, không hiện hữu ở nơi khác sau khi chết; cho đến chừng á ây là 
trạng thái không còn dư sót.” 


Trong khỉ tuyên bồ là thiện xảo: Là có học thuyết thiện xảo, có học thuyết 
sáng suốt, có học thuyết vững chắc, có học thuyết đúng đẫn, có học thuyết thực 
tiễn, có học thuyết rõ rệt, có học thuyết gương mẫu, có học thuyết giá trị dựa 
theo quan niệm của minh. 


“Trải lại, một số trong số đó nói về sự tịch diệt (đoạn kiên), trong khi tuyên 
bố là thiện xảo về trạng thái không còn dư sót” là như thê. 


Vì thế, đức Thê Tôn đã nói răng: 


“Một số bậc sáng suối ở nơi đáy nói rằng sự irong sạch của chúng sanh chỉ 
đến chừng này là cao nhát. Trải lại, một sô trong sô đó nói về sự tịch diệt (doạn 
kiến), trong khi tuyên bố là thiện xảo về trạng thải không còn đự sót. 


11.16. Và sau khi nhận biết những người này là những kẻ nương tựa," 
Sau khi nhận biết, bậc Hiên trí ây có sự cân nhắc vê các sự nương tựa, 
Sau khi nhận biết, bậc đã được giải thoát không ải đến tranh cãi, 
Bậc sáng trí không đi đến tải sanh ở hữu và phi hữu. 


Và sau khi nhận biết những người này là những kẻ nương tựa. 


+ Những người này nương tựa vào thường kiến hoặc đoạn kiến (M44. II. 359). 
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Những người này: Những người theo tà kiến. 

Những kẻ nương tựa: Sau khi nhận biết là “những kẻ nương theo thường 
kiến”, sau khi nhận biết là “những kẻ nương theo đoạn kiến”, sau khi nhận biết 
là “những kẻ nương theo thường và đoạn kiến”, sau khi biết được, sau khi cân 
nhăc, sau khi xác định, sau khi minh định, sau khi làm rõ rệt. 

“Và sau khi nhận biết những người này là những kẻ nương tựa” là như thế. 

Sau khi nhận biết, bậc Hiền trí ấy có sự cân nhắc về các sự nương tựa. 

Bậc Hiên trí: Bản thê hiền trí nói đến trí,... (nt)... đã vượt qua sự quyên 
luyến và mạng lưới [tham ái và tà kiến], vị Ấy, là Hiên trí. Bậc Hiên trí sau khi 
nhận biết là “những kẻ nương theo thường kiến”, sau khi nhận biết là ' những 
kẻ nương theo đoạn kiến”, sau khi nhận biết là “những kẻ nương theo thường và 
đoạn kiên”, sau khi biết được, sau khi cân nhắc, sau khi xác định, sau khi minh 
định, sau khi làm rõ rệt. 

Vị Ấy có sự cân nhắc: Là vị sáng suốt, có tuệ, có sự giác nøỘ, có trí, có sự 
rành rẽ, có sự thông minh. 

“Sau khi nhận biết, bậc Hiển trí ây có sự cân nhắc về các sự nương tựa” là 
như thế. 


Sau khi nhận biết, bậc đã được giải thoát không đi đến tranh cãi: Sau 
khi nhận biết là sau khi biết được, sau khi cân nhắc, sau khi xác định, sau khi 
minh định, sau khi làm rõ rệt. 


Đã được giải thoát: Là đã được thoát khỏi, đã được giải thoát, đã khéo 
được giải thoát, đã được giải thoát hoàn toàn với sự giải thoát tuyệt đối không 
còn chấp thủ. Sau khi nhận biết, sau khi biết được, sau khi cần nhắc, sau khi xác 
định, sau khi minh định, sau khi làm rõ rệt răng: “Tất cả các hành là vô thường, 
thì đã được thoát khỏi, đã được giải thoát, đã khéo được giải thoát, đã được giải 
thoát hoàn toàn với sự giải thoát tuyệt đối không còn chấp thủ. Sau khi nhận 
biết, sau khi biết được, sau khi cân nhăc, sau khi xác định, sau khi minh định, 
sau khi làm rõ rỆt rằng: “Tất cả các hành là khổ”,... (nt)... “Tất cả các pháp là 
vô ngã”,... (nf)... “Điều gì có bản tánh được sanh lên, toàn bộ điều ây đều có 
bản tảnh hoại diệt”, thì đã được thoát khỏi, đã được giải thoát, đã khéo được 
giải thoát, đã được giải thoát hoàn toàn với sự giải thoát tuyệt đối không còn 
chấp thủ. “Sau khi nhận biết, bậc đã được giải thoát” là như thê. 


Không đi đến tranh cãi: Không gây ra sự cãi cọ, không gây ra sự cãi lộn, 
không gây ra sự cãi vã, không gây ra sự tranh cãi, không gây ra sự gây gố. Bởi 
vì điêu này đã được đức Thế Tôn nói đến: “Này Ag8Ivessana, với tâm đã được 
giải thoát như vậy, vị Tỷ-khưu không nói hùa theo bất cứ ai, không tranh cãi 
với bất cứ ai, sử dụng ngôn từ được thông dụng ở thê gian và không bám víu 
[vào ngôn từ ấy].” 


“Sau khi nhận biết, bậc đã được giải thoát không đi đến tranh cãi” là như thế. 
Bậc sáng trí không đi đến tái sanh ở hữu và phi hữu. 
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Ở hữu và phi hữu: Ở dục ĐIỚI, sắc ĐIỚI, VÔ sắc giới, Ở sự hiện hữu của 
nghiệp, ở sự hiện hữu lần nữa; ở sự hiện hữu của nghiệp là dục giới, ở sự hiện 
hữu lần nữa là dục giới, Ở sự hiện hữu của nghiệp là sắc giới, Ở sự hiện hữu lần 
nữa là sắc ø1ới, ở sự hiện hữu của nghiệp là vô sắc giới, Ở sự hiện hữu lần nữa 
là vô sắc giới; ở sự hiện hữu được lặp đi lặp lại, ở cảnh giới tái sanh được lặp đi 
lặp lại, ở sự tiếp nối tái sanh được lặp đi lặp lại, ở sự tái sanh của bản ngã được 
lặp đi lặp lại; không đi đến tái sanh, không đi đến gặp gỡ, không năm lây, không 
bám víu, không chấp chặt. 

Bậc sáng trí: Bậc sáng trí là vị sáng suốt, có tuỆ, có sự giác ngỘ, có trí, có 
sự rành rẽ, có sự thông minh. 

“Bậc sáng trí không đi đến tái sanh ở hữu và phi hữu” là như thế. 

Vì thế, đức Thế Tôn đã nói răng: 

“Và sau khi nhận biết những người này là những kẻ nương tựa, 

Sau khi nhận biết, bậc Hiên trí ấy có sự cân nhắc vê các sự nương tựa, 

Sau khi nhán bit, bậc đã được giải thoát không đi đến tranh cãi, 

Bậc sáng trí không đi đến tải sanh ở hữu và phi hữu. ” 


Ve.^©® 


“Diễn øiải kinh cãi cọ và tranh cãi” được đầy đủ - Phần thứ mười một. 
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12. DIỄN GIẢI KINH SỰ DÀN TRẬN NHỎ 
(CŨLAVIVYDHASUTTANIDDESO) 


Giờ phần “Diễn giải kinh sự dàn trận nhỏ” được nói đến: 

12.1. Trong khi sông theo quan điểm riêng của từng cá nhân, nhiều Vị Íf xưng 
làj thiện xáo, giữ khư khư [quan điểm của mình], rồi nói khác nhau 
[rằng]: Người nào nhận biết như vây, người ấy đã hiếu biết pháp. Kẻ khinh 
miệt điểu này, kẻ ấy là không toàn hảo. 

Trong khi sông theo quan điểm riêng của từng cá nhân: Có một số Sa- 
môn và Bà-la-môn là những người theo tà kiến. Họ chấp nhận, tiếp thu, năm 
lây, bám víu, chấp chặt tà kiến này khác trong số sáu mươi hai tà kiến, rồi trú, 
cộng trú, cư trú, lưu trú theo tà kiến của riêng mình. Giống như những người 
tại gia trú trong các ngôi nhà, những người có tội lỗi trú trong các tội lỗi, những 
người có ô nhiễm trú trong các ô nhiễm; tương tự như vậy, có một SỐ Sa-môn và 
Bà-la-môn là những người theo tả kiến. Họ chấp nhận, tiếp thu, năm lây, bám 
víu, chấp chặt tà kiến này khác trong sô sáu mươi hai tà kiến, rồi trú, cộng trú, 
cư trú, lưu trú theo tà kiến của riêng mình. 


“Trong khi sống theo quan điểm riêng của từng cá nhân” là như thế. 


Nhiêu vị [tự xưng là] thiện xảo, giữ khư khư [quan điểm của mình]. rồi 
nói khác nhau. 

Giữ khư khư [quan điểm của mình]: Sau khi chấp nhận, sau khi tiếp thu, 
sau khi nắm lấy, sau khi bám víu, sau khi chấp chặt [quan điểm của mình], rồi 
nói khác nhau, nói khác biệt, nói cách này cách khác, nói một cách riêng biệt, 
nói, thuyết giảng, phát ngôn, giảng giải, diễn tả không đồng nhất. 

Thiện xảo: Là có học thuyệt thiện xảo, có học thuyết sáng suốt, có học 
thuyết vững chắc, có học thuyết đúng đăn, có học thuyết thực tiễn, có học 
thuyết rõ rệt, có học thuyết gương mẫu, có học thuyết giá trị dựa theo quan 
niệm của mình. 

“Nhiều vị [tự xưng là] thiện xảo, giữ khư khư [quan điểm của mình], rồi nói 
khác nhau” là như thế. 

Người nào nhận biết như vây, người ấy đã hiểu biết pháp: Người nào 
nhận biết pháp, quan điểm, cách thực hành, đạo lộ này, người ấy đã hiểu biết, 
đã thông hiểu, đã nhìn thấy, đã thâu triệt pháp. 


“Người nào nhận biết như vây, người ấy đã hiểu biết pháp” là như thế. 
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Kẻ khinh miệt điều này, kẻ ấy là không toàn hảo: Kẻ nào khinh miệt 
pháp, quan điêm, cách thực hành, đạo lộ này, kẻ ây là không toàn hảo, không đây 
đủ, không tròn đủ, là thâp hèn, hèn kém, thâp kém, thâp thỏi, tôi tệ, nhỏ nhi. 

“Kẻ khinh miệt điều này, kẻ ấy là không toàn hảo” là như thê. 

Vì thê, vị [Phật] do thân thông biến hóa ra đã hỏi rằng: 

“Trong khi sông theo quan điểm riêng của từng cả nhân, nhiễu vị [tự xưng 
là] thiện xáo, giữ khư khư |quan điểm của mình], rồi nói khác nhau [rằng]: 


Người nào nhận biết như vây, người ấy đã hiểu biết pháp. Kẻ khinh miệt điêu 
này, kẻ ấy là không toàn hảo. ” 


12.2. Sau khi giữ khư khư [quan điểm của mình] như vậy, chúng tranh cãi, và 
đã nói răng: “Người khác là ngu sỉ, không thiện xảo. ” Vậy thì lời nói nào 
trong số này là chân lý, bởi vì tất cả những người này đêu tuyên bố [họ] 
là hiện xảo ? 

Sau khi giữ khư khư [quan điểm của mình] như vậy, chúng tranh cãi: 
Sau khi chấp nhận, sau khi tiếp thu, sau khi nắm lây, sau khi bám víu, sau khi 
chấp chặt [quan điểm của mình] như vậy, chúng tranh cãi, chúng gây ra sự cãi 
cọ, gây ra sự cãi lộn, gây ra sự cãi vã, gây ra sự tranh cãi, gây Ta Sự gây, ØỐ răng: 
“Ngươi không biết Pháp và Luật này... (nf)... hoặc ngươi hãy gỡ rôi nếu ngươi 
có khả năng.” 

“Sau khi giữ khư khư [quan điểm của mình] như vậy, chúng tranh cãi” là 
như thế. 

Và đã nói rằng: “Người khác là ngu sỉ, không thiện xảo.” “Người khác 
là ngu sĩ, thấp hèn, hèn kém, thập kém, thấp thỏi, tôi tệ, nhỏ nhoi, không thiện 
xảo, không có sự hiểu biết, không đạt đến kiến thức, không có trí, không có sự 
rành rẽ, có tuệ tôi”, chúng đã nói như vậy, thuyết giảng như vậy, phát ngôn như 
vậy, giảng giải như vậy, diễn tả như vậy. 

“Và đã nói răng: Người khác là ngu si, không thiện xảo” là như thê. 

Vậy thì lời nói nào trong số này là chân lý: Lời nói nào trong sô các Sa- 
môn và Bà-la-môn này là chân lý, là đúng đắn, là thực thê, là đang xảy ra, là 
xác đáng, là không bị sai lệch. 

“Vậy thì lời nói nào trong số này là chân lý” là như thê. 

Bởi vì tất cả những người này đều tuyên bố [họ] là thiện xảo: Tất cả 
những Sa-môn và Bà-la-môn này đều là có học thuyết thiện xảo, có học thuyết 
sảng suốt, có học thuyết vững chăc, có học thuyêt đúng đăn, có học thuyết thực 
tiễn, có học thuyết rõ rệt, có học thuyết gương mẫu, có học thuyết giá trị dựa 
theo quan niệm của mình. 

“Bởi vì tất cả những người này đều tuyên bố [họ] là thiện xảo” là như thế. 

Vì thế, đức Thế Tôn đã nói răng: 
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“Sau khi giữ khư khư |quan điểm của mình] như vậy chúng tranh cãi, 
và đã nói răng: “Người khác là ngu si, Không thiện xảo. ` Vậy thì lời nói nào 
trong số này là chân lý, bởi vì tất cả những người này đêu tuyên bó [họ] là 
thiện xảo? ” 


12.3. Nếu kẻ không thừa nhận pháp của người khác, 

[Cho răng người khác] là ngu sỉ, là loài thú, là có tuệ thấp kém, 

Thì tắt cả quả là những kẻ ngu sỉ, có tuệ vô cùng thấp kém, 

Tát cả những người này quả đang sống theo quan điểm [của mình]. 

Nếu kẻ không thừa nhận pháp của người khác: Trong khi không châp 
thuận, trong khi không nhìn nhận, trong khi không tùy thuận, trong khi không 
thừa nhận, trong khi không tùy hỷ pháp, quan điểm, cách thực hành, đạo lộ của 
người khác. 

“Nêu kẻ không thừa nhận pháp của người khác” là như thế. 

[Cho răng người khác] là ngu si, là loài thú, là có tuệ thấp kém: Người 
khác là ngu s1, thấp hèn, hèn kém, thấp kém, thập thỏi, tôi tệ, nhỏ nhoi, có tuệ 
thấp hèn, có tuệ hèn kém, có tuệ thập kém, có tuệ thấp thỏi, có tuệ tôi tệ, có tuệ 
nhỏ nhoI. 


` LẠ ^ 


“[Cho răng người khác] là ngu sĩ, là loài thú, là có tuệ thấp kém” là như thế. 

Thì tất cá quả là những kẻ ngu sỉ, có tuệ vô cùng thấp kém: Tất cả 
những Sa-môn và Bà-la-môn này quả là ngu si, thập hèn, hèn kém, thấp kém, 
thập thỏi, tôi tệ, nhỏ nhoi, tất cả quả là có tuệ thâp hèn, có tuệ hèn kém, có tuệ 
thập kém, có tuệ thấp thỏi, có tuệ tôi tệ, có tuệ nhỏ nhoi. 

“Thì tất cả quả là những kẻ ngu si, có tuệ vô cùng thập kém” là như thế. 

Tất cả những người này quả đang sống theo quan điểm [của mình]: Tất 
cả những Sa-môn và Bà-la-môn này quả là những người theo tà kiến. Chúng 
châp nhận, tiếp thu, năm lây, bám víu, chấp chặt tà kiến này khác trong SỐ sáu 
mươi hai tà kiến, rôi trú, cộng trú, cư trú, lưu trú theo tà kiên của riêng mình. 
Giỗng như những TIBƯỜI tại g1a trú trong các ngôi nhà, những người có tội lỗi 
trú trong các tội lỗi, những người có ô nhiễm trú trong các ô nhiễm, tương tự 
như vậy, tât cả những Sa-môn và Bà-la-môn này quả là những người theo tà 
kiến. ... (nt)... rồi trú, cộng trú, cư trú, lưu trú theo tà kiến của riêng mình. 

“Tât cả những người này quả đang sống theo quan điểm [của mình]” là 
như thê. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói răng: 


! Theo cấu trúc văn phạm của 2 dòng kệ đầu: “Kẻ không thừa nhận pháp của người khác” và các 
từ “ngu sĩ”, “loài thú”, “có tuệ thấp kém” đều là chủ cách, sô ít, nên “kẻ không thừa nhận pháp 
Của người khác” quả “là kẻ ngu, là loài thú, là có tuệ thâp kém.” Tuy nhiên, lời giải thích ở trên 
có phân khác biệt; vì để phù hợp với lời giải thích ây mà cụm tử ở trong ngoặc vuông [cho răng 
người khác | đã được thêm vào. (ND) 
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“Nếu kẻ không thừa nhận pháp của người khác, 

/Cho răng người khác] là ngu si, là loài thú, là có tuệ thấp kém, 

Thị tất cả quả là những kẻ ngu sỉ, CÓ fuệ VÕ cùng tháp kém, 

Tất cả những người này quả đang sống theo quan điểm [của mình]. ” 


12.4. Và nếu do quan điểm của mình, những kẻ không trong trắng 
Trở nên có tuệ thanh khiết, thiện xảo, có sự nhận thức, 
Thì không đi frong số họ là có tuệ hoàn toàn thấp kém, 
Bởi vì quan điểm của họ đã được thâu nhận cũng là như thê áy 


Và nếu do quan điểm của mình, những kẻ không trong trăng: Do quan 
điểm của mình, do sự chấp nhận của mình, do sự ưa thích của mình, do quan 
niệm của mình, những kẻ không là người trong trăng, là người không trong 
trăng, không thuân khiết, có ô nhiễm. 


“Và nếu do quan điểm của mình, những kẻ không trong trăng” là như thế. 

Trở nên có tuệ thanh khiết, thiện xảo, có sự nhận thức. 

Có tuệ thanh khiết: Là có tuệ trong sạch, có tuệ hoản toàn trong, sạch, có 
tuệ trong trắng, có tuệ thuân khiết. Hoặc là, có sự thấy trong sạch, có sự thấy 


thanh tịnh, có sự thấy hoàn toàn trong sạch, có sự thây trong trắng, có sự thấy 
thuần khiết. “Có tuệ thanh khiết” là như thế. 


Thiện xảo: Thiện xảo là sáng suốt, có tuệ, cÓ sự giác ngộ, có trí, có sự rành 
rẽ, có sự thông minh. “Trở nên có tuệ thanh khiết, thiện xảo” là như thế. 


Có sự nhận thức: Có sự nhận thức là sáng suốt, có tuệ, có sự Ølác nøỘ, có 
trí, có sự rành rẽ, có sự thông minh. 
“Trở nên có tuệ thanh khiết, thiện xảo, có sự nhận thức” là như thế. 


Thì không ai trong số họ là có tuệ hoàn toàn thấp kém: Không có aI 
trong sô các Sa- -môn và Bà-la-môn ây là có tuệ thấp hèn, có tuệ hèn kém, có tuệ 
thấp kém, có tuệ thập thỏi, có tuệ tôi tệ, có tuệ nhỏ nhoi; toàn bộ tất cả [các vị 
ây] đều có tuệ nhất hạng, có tuệ thù thăng, có tuệ dẫn đâu, có tuệ tối thượng, 
có tuỆ cao quý. 

“Thì không ai trong số họ là có tuệ hoàn toàn thấp kém” là như thê. 

Bởi vì quan điểm của họ đã được thâu nhận cũng là như thế ấy: Quan 
điểm của các Sa-môn và Bà-la-môn ây là được thâu nhận, được thọ trì, được năm 
lấy, được bám víu, được chấp chặt, được bám chặt, được hướng đến là như thế ây. 

“Bởi vì quan điểm của họ đã được thâu nhận cũng là như thế ấy” là như thế. 

Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Và nếu do quan điểm của mình, những kẻ không trong trắng 

Trở nên có tuệ thanh khiết, thiện xảo, có sự nhận thức, 

Thì không ai trong số họ là có tuệ hoàn toàn thấp kém, 

Bởi vì quan điểm của họ đã được thâu nhận cũng là như thể ấy. ” 
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12.5. Nhưng Ta không nói rằng: “Điêu ấy là bản thể thật ”, 

Là điêu mà các kẻ ngu đã nói đối chọi lẫn nhau. 

Chúng đã tạo lập quan điểm riêng của từng cá nhân là chân lý; 

Chính vì điêu ây, chúng xem người khác là “kẻ ngu sỉ. ” 

Nhưng Ta không nói rằng: “Điêu ấy là bản thể thật.” 

Không: Là sự phủ định. 

Điều ấy: Là sáu mươi hai tà kiên. Không có việc Ta nói, Ta nêu ra, Ta chỉ 
bảo, Ta thông báo, Ta ân định, Ta khai mở, Ta chia sẻ, Ta làm rõ, Ta bày tỏ 
răng: “Điều ây là đúng đắn, là thực thể, là đang xảy ra, là xác đáng, là không 
bị sai lệch.” 

“Nhưng Ta không nói rằng: Điều ấy là bản thể thật” là như thế. 

Là điều mà các kẻ ngu đã nói đối chọi lẫn nhau. 

Đối chọi: Là hai người, hai người gây nên sự cãi cọ, hai người gây nên 
sự cãi lộn, hai người gây nên cuộc nói chuyện nhằm nhí, hai người gây nên 
sự tranh cãi, hai người gây nên sự tranh tụng, hai người tranh luận, hai người 
chuyện trò. Chúng đã nói như vậy, thuyết như vậy, phát ngôn như vậy, giảng 
giải như vậy, điễn tả như vậy [đôi chọi] lẫn nhau là ngu si, là thấp hèn, là hèn 
kém, là thấp kém, là thấp thỏi, là tôi tệ, là nhỏ nhoi. 

“Là điều mà các kẻ ngu đã nói đối chọi lẫn nhau” là như thế. 

Chúng đã tạo lập quan điểm riêng của từng cá nhân là chân lý: Chúng 
đã tạo lập quan điểm riêng của từng cá nhân là chân lý răng: “Thế giới là thường 
còn; chỉ điều này là chân lý, điêu khác là rô dại”;... (nt)... “Thế giới là không 
thường còn; chỉ điều này là chân lý, điều khác là rô dại”;... (nt)... “Chúng sanh 
không hiện hữu và không phải là không hiện hữu ở nơi khác sau khi chết; chỉ 
điều này là chân lý, điều khác là rồ đại.” 

“Chúng đã tạo lập quan điểm riêng của từng cá nhân là chân lý” là như thế. 

Chính vì điều ấy, chúng xem người khác là “kẻ ngu sỉ.” 

Vì điều ấy: Vì điều ây là bởi lý do ấy, bởi nhân ấy, bởi duyên ấy, bởi căn 
nguyên ây, chúng đánh giá, nhìn thây, nhận thây, quan sát, suy xét, khảo sát 
người khác là ngu si, là thấp hèn, là hèn kém, là thấp kém, là thấp thỏi, là tôi 
tệ, là nhỏ nhoI. 

“Chính vì điêu ấy, chúng xem người khác là “kẻ ngu si” là như thế. 

Vì thế, đức Thế Tôn đã nói răng: 

“Nhưng Ta không nói răng: “Diễu ấy là bản thể thật, 

Là điễu mà các kẻ ngu đã nói đổi chọi lân nhau. 

Chúng đã tạo lập quan điểm riêng của từng cá nhân là chân ý; 


°}? 22 


Chính vì điêu áy, chúng xem người khác là kẻ ngu sỉ”. 
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12.6. Điều mà một số kẻ đã nói: “Là chân lý, là bản thể thật”, 

Những kẻ khác đã nói điêu ấy: “Là rông không, là sai trái. ” 

Sau khi giữ khư khư [quan điễm của mình] như vậy, họ tranh cãi. 

Vì sao các vị Sa-môn nói không đông nhất? 

Điều mà một số kẻ đã nói: “Là chân lý, là bản thể thật”: Giáo pháp, 
quan điểm, cách thực hành, đạo lộ nào mà một số Sa-môn và Bà-la-môn đã nói 
như vậy, thuyết như vậy, phát ngôn như vậy, giảng giải như vậy, diễn tả như 
vậy [răng]: “Điều này là đúng đăn, là thực thể, là đang xảy ra, là xác đáng, là 
không bị sai lệch.” 

“Điều mà một số kẻ đã nói: “Là chân lý, là bản thể thật?” là như th. 

Những kẻ khác đã nói điều ấy: “Là rỗng không, là sai trái”: Một số Sa- 
môn và Bà-la-môn đã nói như vậy, thuyết như vậy, phát ngôn như vậy, giảng 
giải như vậy, diễn tả như vậy vệ giáo pháp, quan điểm, cách thực hành, đạo lộ 
ây răng: “Điều ấy là TÔng không, điều ây là sai trái, điều ấy là không xảy ra, điều 
ây là không thật, điều ấy là không xác đáng.” 

“Những kẻ khác đã nói điều ấy: “Là rỗng không, là sai trái” là như thế. 

Sau khi giữ khư khư [quan điểm của mình] như vậy, họ tranh cãi: Sau 
khi chấp nhận, sau khi tiếp thu, sau khi năm lấy, sau khi bám víu, sau khi chấp 
chặt [quan điểm của mình] như vậy, họ tranh cãi, họ gây ra SỰ Cãi CỌ, gây ra sự 
cãi lộn, gây ra sự cãi vã, gây ra sự tranh cãi, gây ra sự gây gô răng: “Ngươi không 
biết Pháp và Luật này... (nt)... hoặc ngươi hãy gỡ rối nêu ngươi có khả năng.” 

“Sau khi giữ khư khư [quan điểm của mình] như vậy, họ tranh cãi” là như thế. 

Vì sao các vị Sa-môn nói không đồng nhất? 

Vì sao: Là vì điêu gì, bởi lý do gì, bởi nhân gi, bởi duyên gì, bởi căn nguyên 
øì, bởi nhân sanh khởi gì, bởi mầm sanh khởi gì, bởi nguôn sanh khởi gì, họ nói 
không đồng nhật, nói khác nhau, nói khác biệt, nói cách này cách khác, họ nói, 
thuyết giảng, phát ngôn, giảng giải, diễn tả một cách riêng biệt. 

“Vì sao các vị Sa-môn nói không đồng nhât?” là như thê. 

Vì thế, vị [Phật] do thân thông biến hóa ra đã hỏi rằng: 

“Điều mà một số kẻ đã nói: 'Là chân lý, là bản thể thật, 

Những kẻ khác đã nói điễu ấy: 'Là rỗng không, là sai trải. ` 

Sau khi giữ khư khư [quan điểm của mình] như vậy, họ tranh cãi. 

Vì sao các vị Sa-môn nói không đông nhất? ” 


12.7. Bởi vì chán lý chỉ có một, không có cải thứ hai, 
Trong khi nhận biết về điều ây, loài người sẽ không tranh cãi. 
Chúng tự mình kế lễ về các sự thật khác nhau; 
Vì thê, các vị Sa-môn nói không động nhát. 


Bởi vì chân lý chỉ có một, không có cái thứ hai: Một chân lý nói đến sự 
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diệt khô, Niết- bàn, tức là sự yên lặng của tất cả các pháp tạo tác, sự buông bỏ 
tật Cả các mâm tái sanh, sự diệt trừ tham ái, sự lìa khỏi luyến ái, sự diệt tận, 
Niết-bàn. Hoặc là, một chân lý nói đến chân lý về đạo lộ, chân lý về lối dẫn dắt 
ra khỏi, sự thực hành đưa đến sự diệt tận khô, đạo lộ Thánh thiện tám chi phần 
tức là: Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh 
tinh tân, chánh niệm, chánh định. 


“Bởi vì chân lý chỉ có một, không có cái thứ hai” là như thê. 

Trong khi nhận biết về điều ấy, loài người sẽ không tranh cãi. 

Về điều ấy: Về chân lý ấy. 

Loài người: Là tên gọi cho chúng sanh. 

Trong khi nhận biết: Trong khi nhận biết, trong khi nhận thức, trong khi 
thừa nhận, trong khi thâu triệt chân lý ây, chúng sẽ không gây ra sự cãi cọ, sẽ 
không gây ra sự cãi lộn, sẽ không gây ra sự cãi vã, sẽ không gây ra sự tranh 
cãi, sẽ không gây ra sự gây gô, chúng sẽ dứt bỏ, sẽ xua đi, sẽ làm chấm dứt, 
sẽ làm cho không còn hiện hữu sự cãi cọ, sự cãi lộn, sự cãi vã, sự tranh cãi, 
sự gây gỗ. 

“Trong khi nhận biết về điêu ấy, loài người sẽ không tranh cãi” là như thế. 

Chúng tự mình kế lễ về các chân lý khác nhau: Chúng tự mình kế lẻ, nói, 
thuyết giảng, phát ngôn, giảng giải, diễn tả về các chân ly khác nhau. Chúng 
tự mình kê lễ, nÓI, thuyết giảng, phát ngôn, giảng giải, diễn tả về các chân lý 
khác nhau răng: “Thế giới là thường còn; chỉ điều này là chân lý, điều khác là 
rô dại.” Chúng tự mình kê lễ, nói, thuyết giảng, phát ngôn, giảng giải, diễn tả 
về các chân lý khác nhau rằng: “Thế giới là không thường còn,... (nf)... chúng 
sanh không hiện hữu và không phải là không hiện hữu ở nơi khác sau khi chết; 
chỉ điều này là chân lý, điều khác là rô dại.” 

“Chúng tự mình kế lễ về các chân lý khác nhau” là như thế. 

Vì thế, các vị Sa-môn nói không đồng nhất. 

Vì thế: Là do điều ấy, bởi lý do ấy, bởi nhân ấy, bởi duyên ây, bởi căn 
nguyên ấy, chúng nói không đồng nhất, nói khác nhau, nói khác biệt, nói cách 
này cách khác, chúng nói, thuyết giảng, phát ngôn, giảng giải, diễn tả một cách 
riêng biệt. 

“Vì thể, các vị Sa-môn nói không đồng nhất” là như thế. 

Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Bởi vì chán lý chỉ có một, không có cái thứ nhì, 

Trong khi nhận biết về điêu áy, loài người sẽ không tranh cãi. 

Chúng tự mình kể lễ về các chân lý khác nhau, 

Vì thế, các vị Sa-môn nói không đồng nhát. ” 
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12.8. Nhưng vì sao họ, những nhà biện luận tuyên bố [mình] là thiện xảo, lại 
nói về các chân lý khác nhau? Phải chăng các chân lý đã được nghe là có 
nhiêu và khác nhau? Hay là các vị ấy theo đuổi sự suy tư [của riêng mình]? 
Nhưng vì sao họ lại nói về các chân lý khác nhau? 


Vì sao: Là vì điều g1, bởi lý do gì, bởi nhân g1, bởi duyên gì, bởi căn nguyên 
øì, họ nói khác nhau về các chân lý, họ nói về các loại khác biệt, họ nói cách 
này cách khác, họ nói, thuyết giảng, phát ngôn, giảng giải, diễn tả nhiêu cách 
riêng biệt. 

“Nhưng vì sao họ lại nói về các chân lý khác nhau?” là như thế. 

Những nhà biện luận tuyên bố [mình] là thiện xảo. 

Tuyên bố: “Họ phát biểu dứt khoát” cũng là tuyên bố. Hoặc là, họ phát 
biểu, thuyết giảng, phát ngôn, giảng giải, diễn tả quan điểm riêng của từng cá 
nhân. Họ phát biểu, thuyết giảng, phát ngôn, giảng giải, diễn tả rằng: “Thế BIỚI 
là thường còn; chỉ điều này là chân lý, điều khác là rô dại.” Họ phát biêu, thuyết 
giảng, phát ngôn, giảng giải, diễn tả răng: “Thê giới là không thường còn,... 
(nf)... chúng sanh không hiện hữu và không phải là không hiện hữu ở nơi khác 
sau khi chết; chỉ điều này là chân lý, điêu khác là rồ đại.” 

Những nhà biện luận thiện xảo: Là những người có học thuyết thiện xảo, 
có học thuyết sáng suốt, có học thuyết vững chắc, có học thuyết đúng đắn, có 
học thuyết thực tiễn, có học thuyết rõ rệt, có học thuyết gương mẫu, có học 
thuyết giá trị dựa theo quan niệm của mình. 

“Những nhà biện luận tuyên bố [mình] là thiện xảo” là như thế. 

Phải chăng các chân lý đã được nghe là có nhiều và khác nhau? Phải 
chăng các chân lý đã được nghe là có nhiều, khác nhau, nhiều loại khác biệt, 
các loại này loại khác, nhiều loại riêng biệt? 

“Phải chăng các chân lý đã được nghe là có nhiêu và khác nhau?” là 
như thê. 

Hay là các vị ấy theo đuổi sự suy tư [của riêng mình]? Hay là họ bị đưa 
đi, bị dẫn đi, bị lôi đi, bị mang đi bởi sự suy tư, bởi sự suy tâm, bởi sự tư duy. 
“Hay là các vị ây theo đuôi sự suy tư [của riêng mình]?” là như vậy. Hoặc là, 
họ nói, họ thuyết giảng, họ phát ngôn, họ giảng giải, họ diễn tả về điều đã thu 
thập được do sự suy tư, về điều đã đeo đuôi với sự thâm xét, về điều phát hiện 
của bản thân. 

“Hay là các vị ấy theo đuôi sự suy tư [của riêng mình]?” còn là như vậy. 

Vì thế, vị [Phật] do thân thông biến hóa ra đã hỏi răng: 

“Nhưng vì sao họ, những nhà Diện luận tuyên bô [mình] là thiện xảo, lại 
nói về các chân lÿ khác nhau? Phải chăng các chân lÿ đã được nghe là có nhiễu 
và khác nhau? Hay là các vị ấy theo đuôi sự suy tư [của riêng mình]?” 
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12.9. Đương nhiên là không có nhiêu chân lÿ khác nhau và thưởng còn ở thể 
gian, ngoại trư [các chán lÿj do tưởng [tạo raj. Và sau khi xếp đặt sự suy 
tư vê các quan điểm [do chúng tạo ra], chúng đã nói về hai pháp là: 
ủng và sal. 


Đương nhiên là không có nhiều chân lý khác nhau: Đương nhiên là 
không có các chân lý nhiều loại, khác nhau, nhiều loại khác biệt, các loại này 
loại khác, nhiêu loại riêng biệt. 

“Đương nhiên là không có nhiều chân lý khác nhau” là như thể. 

Và thường còn ở thế gian, ngoại trừ [các chân lý] do tưởng [tạo ra]: 
Ngoại trừ việc năm bắt thường xuyên do tưởng, chỉ có một chân lý ở thê gian 
được thuyết giảng, được phát ngôn, được giảng giải, được diễn tả là sự diệt 
khô, Niễt-bàn, tức là sự yên lặng của tất cả các pháp tạo tác, sự buông bỏ tật cả 
các mâm tái sanh, sự diệt trừ tham ái, sự lìa khỏi luyễn ái, sự diệt tận, Niết- bản. 
Hoặc là, một chân lý nói đến chân lý về đạo lộ, chân lý về lôi dẫn dắt ra khỏi, 
sự thực hành đưa đến sự diệt tận khô, đạo lộ Thánh thiện tám chi phần tức là: 
Chánh kiến,... (nf)... chánh định. 

“Và thường còn ở thế gian, ngoại trừ [các chân lý] do tưởng [tạo ra]” là 
như thê. 

Và sau khi xếp đặt sự suy tư về các quan điểm [do chúng tạo ra], chúng 
đã nói về hai pháp là: Đúng và sai: Sau khi suy tư, sau khi suy tâm, sau khi 
tư duy về sự suy tư, về sự suy tầm, về sự tư duy, chúng làm sanh ra, làm sanh 
khởi, làm hạ sanh, làm phát sanh các quan điểm; sau khi làm sanh ra, sau khi 
làm sanh khởi, sau khi làm hạ sanh, sau khi làm phát sanh các quan điểm, [rôi 
cho răng:] “Của tôi là đúng, của anh là sai”, chúng đã nói như vậy, thuyết giảng 
như vậy, phát ngôn như vậy, giảng giải như vậy, diễn tả như vậy. 

“Và sau khi xếp đặt sự suy tư về các quan điêm [do chúng tạo ra], chúng đã 
nói về hai pháp là: Đúng và sai” là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói răng: 


“Đương nhiên là không có nhiêu chân lý khác nhau và thưởng còn ở (hỗ 
gian, ngoại trừ [các chân J}j do tưởng [tạo raj. Và sau khi xếp đặt sự suy tự về 
các quan điểm [do chúng tạo ra], chúng đã nói về hai pháp là: Đúng và sai. ” 


12.10. Liên quan đến điêu đã được thây, đến điểu đã được nghe, đến Øiới và 
phận sự, hoặc đến điều đã được cảm giác, sau khi nương fựa vào những 
điểu này, rôi có sự coi khinh |mgười khác]; sau khi ÿ vào các sự phán 
đoán, trong lúc hớn hở, [kẻ ấy} đã nói răng. “Người khác là ngu sỉ, là 
không thiện xảo. ` 
Liên quan đến điêu đã được thấy, đến điều đã được nghe, đến giới và 

phận sự, hoặc đến điều đã được cảm giác, sau khi nương tựa vào những 

điều này, rôi có sự coi khinh [người khác]: Sau khi nương tựa, sau khi dựa 
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vào, sau khi năm lây, sau khi bám víu, sau khi chấp chặt vào điều đã được thấy 
hoặc sự trong sạch do điều đã được thây, vào điêu đã được nghe hoặc sự trong 
sạch do điêu đã được nghe, vào giới hoặc sự trong sạch do giới, vào phận sự 
hoặc sự trong sạch do phận Sự, vào điều đã được cảm giác hoặc sự trong sạch 
do điều đã được cảm giác. “Liên quan đến điều đã được thây, đến điều đã được 
nghe, đến giới và phận sự, hoặc đến điều đã được cảm giác” là như thế. 


Sau khi nương tựa vào những điều này, rôi có sự coi khinh [người 
khác]: “Kẻ không kính nê” là có sự coi khinh. Hoặc là, “kẻ làm sanh ra sự ưu 
phiên” cũng có sự coi khinh. 

“Liên quan ‹ đến điều đã được thấy, đến điều đã được nghe, đến gIỚI Và phận 
sự, hoặc đến điều đã được cảm giác, sau khi nương tựa vào những điều này, rồi 
có sự coi khinh [người khác]” là như thế. 


Sau khi ý M vào các sự phán đoán, trong lúc hớn hở: Các sự phán đoán nói 
đên sáu mươi hai quan điểm sai trái. Sau khi ý vào, sau khi thiệt lập, sau khi 
năm lấy, sau khi bám víu, sau khi chấp chặt vào sự phán đoán theo quan điểm 
SaI trái, vào quan điểm sai trái của sự phán đoán. “Sau khi ỷ vào các sự phán 
đoán” là như thế. 


Trong lúc hớn hở: Là trở nên vuI sướng, vuI vẻ, thích thú, hoan hỷ, có tâm 
tư được trọn vẹn. Hoặc là, nhe răng trong lúc [cười | hớn hở. 
“Sau khi ÿ vào các sự phán đoán, trong lúc hớn hở” là như thế. 


[Kẻ ấy] đã nói răng: “Người khác là ngu sỉ, là không thiện xảo”: “Người 
khác là ngu s1, thập hèn, hèn kém, thâp kém, thấp thỏi, tôi tệ, nhỏ nhoi, không 
thiện xảo, không có sự hiểu biết, không đạt đến kiến thức, không có trí, không 
có sự rành rẽ, không có sự thông minh, có tuệ tôi”, [kẻ ây] đã nói như vậy, 
thuyết giảng như vậy, phát ngôn như vậy, giảng giải như vậy, diễn tả như vậy. 

“[Kẻ ấy] đã nói rằng: “Người khác là ngu si, là không thiện xảo?” là như thế. 

Vì thế, đức Thế Tôn đã nói răng: 

“Liên quan ‹ đến điểu đã được thấy, đến điểu đã được nghớ, đến giới và ¡ phận 
sự, hoặc đên điêu đã được cảm giác, sau khi nương tựa vào những điều này, rồi 


Có sự coi khinh [người khác], sau khi ý vào các sự phản đoán, trong lục hớn hở, 
[kẻ ấy] đã nói răng: “Người khác là ngu si, là không thiện xảo. `” 


12.11. Bởi chính lý do nào mà kẻ ấy đánh giá người khác là “ngu sỉ”, 
Thị bởi lý do ây kẻ ây đã nói về bản thân là “thiện xảo. ” 
Kẻ ây, trong khi tự mình tuyên bố chính mình là thiện xảo, 
Rôi khinh thường người khác vả phát biểu chính điều áy. 


Bởi chính lý do nào mà kẻ Ấy đánh giá người khác là “ngu Sỉ”: Bởi 
chính nhân nảo, duyên nảo, lý do nảo, nguôn sanh khởi nào mà kẻ ây đánh giá, 
nhìn thây, nhận thây, quan sát, suy xét, khảo sát người khác là ngu sĩ, là thấp 
hèn, là hèn kém, là thấp kém, là thấp thỏi, là tôi tệ, là nhỏ nhoi. 
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“Bởi chính lý do nào mà kẻ ây đánh giá người khác là “ngu s¡i'” là như thế. 

Thì bởi lý do ấy kẻ ấy đã nói về bản thân là “thiện xảo.” 

Bản thân: Đề cập đến mình. Kẻâ ây bởi chính nhân nào, duyên nảo, lý do 
nào, nguôn sanh khởi nào đã nói về mình răng: “Ta là thiện xảo, sáng suốt, có 
tuệ, có sự giác ngộ, có trí, có sự rành rẽ, có sự thông minh.” 

“Thì bởi lý do ây kẻ ây đã nói về bản thân là “thiện xảo?” là như thế. 

Kẻ ấy, trong khi tự mình tuyên bố chính mình là thiện xảo: Tự chính 
mình [tuyên bố] về mình là có học thuyết thiện xảo, có học thuyết sáng suốt, 
có học thuyết vững chắc, có học thuyết đúng đắn, có học thuyết thực tiễn, có 
học thuyết rõ rệt, có học thuyết gương mẫu, có học thuyết giá trị dựa theo quan 
niệm của mình. 


“Kẻ ấy, trong khi tự mình tuyên bô chính mình là thiện xảo” là như thế. 

Rồi khinh thường người khác và phát biểu chính điều ấy: “Kẻ không 
kính nể” là khinh thường người khác. Hoặc là, “kẻ làm sanh ra sự ưu phiên” 
cũng là khinh thường người khác. 

Phát biểu chính điều ấy: Phát biểu về chính tà kiến ấy răng: “Như vậy thì 
người này là người có tà kiến, có cái nhìn sai lệch.” 

“Rồi khinh thường người khác và phát biêu chính điều ấy” là như thế. 

Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Bởi chính lý do nào mà kẻ ấy đánh giá người khác là "ngu sỉ 

Thì bởi lÿ do ấy kẻ ấy đã nói về bản thân là 'thiện xảo '. 

Kẻ áy, trong khi tự mình tuyên bố chính mình là thiện xảo, 

Rồi khinh thường người khác và phát biếu chỉnh điểu ấy. ” 


12.12. Với quan điểm vượt quả giới hạn, kẻ ấy được thỏa mãn, 
Bị say đắm vì ngã mạn, có sự tự cao là (oàn vẹn, 
Rôi tự chính mình đăng quang cho mình bằng tâm ý; 
Chính quan điểm ấy của kẻ ấy đã được thâu nhận như thế. 


Với quan điểm vượt quá giới hạn, kẻ â ẬY được thỏa mãn: Các quan điểm 
vượt quả gIỚI hạn nói đến sáu mươi hai tà kiến. Vì ly do gì mà các quan điểm 
vượt quá giới hạn là nói đến sáu mươi hai tà kiên? Tất cả các quan điểm ấy là 
vượt quá lý lẽ, vượt quá đặc tính, vượt quá nên tảng; vì lý do ây mà các quan 
điểm vượt quá giới hạn là nói đến sáu mươi hai tà kiến; tật cả các ngoại đạo: đều 
có quan điểm vượt quá giới hạn. Vì lý do gì mà tất cả các ngoại đạo đều được 
gọi là có quan điểm vượt quá giới hạn? Chúng sau khi vượt quá, sau khi vượt 
qua hắn, sau khi vượt qua khỏi lẫn nhau, thì làm sanh ra, làm sanh khởi, làm hạ 
sanh, làm phát sanh ra các tà kiến; vì lý do â ây mà các ngoại đạo đều được gỌI 
là có quan điểm vượt quá giới hạn. 


ˆ Dịch theo sự hiệu đính của Tam tạng Thái Lan và PTS. (ND) 
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- Với quan điểm vượt quá giới hạn, kẻ ấy được thỏa mãn: Nhờ vào quan 
điêm vượt quá giới hạn, [kẻ ây | được thỏa mãn, được toàn vẹn, không thiêu sót. 

“Với quan điểm vượt quá giới hạn, kẻ ây được thỏa mãn” là như thê. 

Bị say đắm vì ngã mạn, có sự tự cao là toàn vẹn: Bị say đắm, bị xao lãng, 
bị điên cuông, bị say đăm thái quả bởi tà kiên, bởi sự ngã mạn do tà kiên của 
mình. “BỊ say đăm vì ngã mạn” là như thê. 

Có sự tự cao là toàn vẹn: Có sự tự cao là toàn vẹn, có sự tự cao là đây đủ, 
có sự tự cao là không thiêu sót. 

“Bị say đắm vì ngã mạn, có sự tự cao là toàn vẹn” là như thê. 


Rồi tự chính mình đăng quang cho mình bằng tâm ý: Tự chính mình 
đăng quang cho bản thân băng tâm răng: “Ta là thiện xảo, sáng suốt, có tuệ, có 
sự giác ngộ, có trí, có sự rành rẽ, có sự thông minh.” 

“Rồi tự chính mình đăng quang cho mình bằng tâm ý” là như thế. 

Chính quan điểm ấy của kẻ ấy đã được thâu nhận như thế: Quan điểm 
ây của kẻ ây là đã được thâu nhận, đã được thọ trì, đã được năm lấy, đã được 
bám víu, đã được chấp chặt, đã được bám chặt, đã được hướng đến như th. 

“Chính quan điểm ấy của kẻ â ây đã được thâu nhận như thế” là như thê. 

Vì thế, đức Thế Tôn đã nói răng: 

“Với quan điểm vượt quả giới hạn, kẻ ấy được thỏa mẫn, 

BỊ say đắm vì ngã mạn, có sự tự cao là toàn vẹn, 

Rôi tự chính mình đăng quang cho mình bằng tâm ÿ; 

Chính quan điểm ấy của kẻ ấy đã được thâu nhận như thế. ” 

12.13. Bởi vì, nếu đo lời nói của kẻ khác mà trở thành thấp kém, 

Thì bản thân [kẻ nóij, do điều áy [cũng] trở thành có tuệ thấp kém. 

Còn nếu do tự mình mà trở thành người thông hiểu, sảng trí, 

Thì không có bắt cứ người nào là kẻ ngu trong số các vị Sa-môn. 

Bởi vì, nêu do lời nói của kẻ khác mà trở thành thấp kém: Nếu do lời 
nói, do việc nói, bởi lý do bị chê bai, bởi lý do bị chê trách, bởi lý do bị gièm 
pha của kẻ khác, mà người khác trở thành ngu si, thập hèn, hèn kém, thấp kém, 
thập thỏi, tôi tệ, nhỏ nhoi. 

“Bởi vì, nếu đo lời nói của kẻ khác mà trở thành thấp kém” là như thế. 

Thì bản thân [kẻ nói], do điều ấy [cũng] trở thành có tuệ thấp kém: Kẻ 
ây, cũng do chính điều ây, trở thành có tuệ ngu si, có tuệ thấp hèn, có tuệ hèn 
kém, có tuệ thấp kém, có tuệ thấp thỏi, có tuệ tôi tệ, có tuệ nhỏ nhoi. 

“Thì bản thân [kẻ nói], do điều ấy [cũng] trở thành có tuệ thấp kém” là 
như thế. 


3 Do việc kẻ khác cũng khinh chê lại người này như vậy (S4. II. 256). 
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Còn nếu do tự mình mà trở thành người thông hiểu, sáng trí: Còn nếu 
do tự mình mà trở thành người thông hiểu, sáng trí, sáng suốt, có tuệ, có sự giác 
ngộ, có trí, có sự rành rẽ, có sự thông minh. 

“Còn nêu do tự mình mà trở thành người thông hiểu, sáng trí” là như thê. 

Thì không có bất cứ người nào là kẻ ngu trong số các vị Sa-môn: Thì 
trong số các vị Sa-môn, không có người nào là ngu sĩ, thấp hèn, hèn kém, thấp 
kém, thấp thỏi, tôi tệ, nhỏ nhoïi, toàn bộ tật cả [các vị ấy] đều có tuệ nhất hạng, 
có tuệ thù thăng, có tuệ dẫn đầu, có tuệ tôi thượng, có tuệ cao quý. 

“Thì không có bất cứ người nào là kẻ ngu trong số các vị Sa-môn” là như thẻ. 

Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Bởi vì, nếu do lời nói của kẻ khác mà trở thành thấp kém, 

Thì bản thân [kẻ nói], đo điêu ấy [cũng] trở thành có tuệ thấp kém. 


Còn nếu do tự mình mà trở thành người thông hiểu, sảng trì, 
Thì không có bắt cứ người nào là kẻ ngu trong số các vị Sa-môn. 
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12.14. Những kẻ nào thuyết về pháp khác so với điêu này, 

Những kẻ ấy bị thất bại về [đạo lộ] trong sạch; chúng không toàn hảo. 

Những kẻ ngoại đạo cũng nói như vậy theo nhiễu cách khác nhau, 

Bởi vì chúng bị nhiễm nặng do sự luyên ái với quan điểm của mình. 

Những kẻ nào thuyết về pháp khác so với điều này, những kẻ ây bị thất 
bại về [đạo lộ] trong sạch; chúng không toàn hảo: Những kẻ nào thuyết về 
pháp, quan điểm, cách thực hành, đạo lộ khác so với điều này, những kẻ ấy bị 
mất mát, bị thất bại, bị lầm lỡ, bị rơi khỏi đạo lộ trong sạch, đạo lộ thanh tịnh, 
đạo lộ hoàn toàn trong sạch, đạo lộ trong trăng, đạo lộ thuân khiết, bị thất bại 
do không hiệu biết. Chúng không toàn hảo: Chúng không được đây đủ, chúng 
không được toàn vẹn, chúng là thấp hèn, hèn kém, thâp kém, thấp thỏi, tôi tệ, 
nhỏ nhoI. 

“Những kẻ nào thuyết về pháp khác so với điều này, những kẻ ấy bị thất bại 
về [đạo lộ] trong sạch; chúng không toàn hảo” là như thê. 

Những kẻ ngoại đạo cũng nói như vậy theo nhiều cách khác nhau: 
Ngoại đạo nói đến tà kiến. 

Những kề ngoại đạo: Nói đến những kẻ theo tà kiến. Vô số kẻ ngoại đạo 
nói, thuyết giảng, phát ngôn, giảng giải, diễn tả vô số tà kiến. 

“Những kẻ ngoại đạo cũng nói như vậy theo nhiều cách khác nhau” là 
như thế. 

Bởi vì chúng bị nhiễm nặng do sự luyến ái với quan điểm của mình: 
Chúng bị luyến ái, bị luyến ái nặng bởi quan điểm, bởi sự luyến ái với quan 
điểm của mình. 
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“Bởi vì chúng bị nhiễm nặng do sự luyến ái với quan điểm của mình” là 
như thể. 
Vì thế, đức Thê Tôn đã nói răng: 
“Những kẻ nào thuyết về Ê pháp khác so với điêu này, 
Những kẻ ấy bị thất bại vê [đạo lộ] trong sạch; chúng không toàn hảo. 
Những ké ngoại đạo cũng nói như vậy theo nhiễu cách khác nhau, 
Bởi vì chúng bị nhiêm nặng do sự luyên ái với quan điểm của mình. ” 


12.15. “Chỉ nơi đây CÓ Sự trong sạch ” ; Chúng nói như thế ấy, 
Chung đã nói sự thanh tịnh không Có Ở các giáo pháp khác. 
Những kẻ ngoại đạo cũng đã gáy dựng như vậy theo kiểu cách riêng 
Về đường lôi của mình, trong khi nói một cách chắc chắn về điễu ấy. 


“Chỉ nơi đầy có sự trong sạch”, chúng nói như thế ấy: Chúng nói, thuyết 
giảng, phát ngôn, giảng giải, diễn tả về sự trong sạch, sự thanh tịnh, sự hoàn 
toàn trong sạch, sự thoát khỏi, sự giải thoát, sự hoàn toàn thoát khỏi ở nơi đây. 
Chúng nói, thuyết giảng, phát ngôn, giảng giải, diễn tả về sự trong sạch, sự 
thanh tịnh, sự hoàn toàn trong sạch, sự thoát khỏi, sự giải thoát, sự hoàn toàn 
thoát khỏi ở nơi đây răng: “Thế giới là thường còn; chỉ điều này là chân lý, 
điều khác là rô dại.” Chúng nói, thuyết giảng, phát ngôn, giảng giải, diễn tả 
về sự trong sạch, sự thanh tịnh, sự hoàn toàn trong sạch, sự thoát khỏi, sự giải 
thoát, sự hoàn toàn thoát khỏi ở nơi đây răng: “Thê giới là không thường còn,. 
(nt)... chúng sanh không hiện hữu và không phải là ¡không hiện hữu ở nơi khác 
sau khi chết; chỉ điều này là chân lý, điêu khác là rô dại.” 


“*Chỉ nơi đây có sự trong sạch”, chúng nói như thế ây” là như thế. 


Chúng đã nói sự thanh tịnh không có ở các giáo pháp khác: Chúng 
quăng bỏ, ném bỏ, vất bỏ tất cả các học thuyết khác ngoại trừ bậc Đạo sư, giáo 
lý, tập thê, quan điểm, lôi thực hành, đạo lộ của bản thân, rôi đã nói như vây: 
“Bậc Đạo sư ây không là đẳng Toàn tri, pháp không khéo được thuyết giảng, 
tập thể không thực hành tốt đẹp, quan điểm không tốt lành, lôi thực hành không 
khéo được quy định, đạo lộ không dẫn dắt ra khỏi; ở đây không có sự trong 
sạch, hay sự thanh tịnh, hay sự hoàn toàn trong sạch, hay sự thoát khỏi, hay sự 
giải thoát, hay sự hoàn toàn thoát khỏi; ở đây không có những người được trong 
sạch, hay được thanh tịnh, hay được hoàn toàn trong sạch, hay được thoát khỏi, 
hay được giải thoát, hay được hoàn toàn thoát khỏi; họ thấp hèn, hèn kém, thấp 
kém, thập thỏi, tôi tệ, nhỏ nhoï”; chúng thuyết giảng như vậy, phát ngôn như 
vậy, giảng giải như vậy, diễn tả như vậy. 

“Chúng đã nói sự thanh tịnh không có ở các giáo pháp khác” là như thê. 

Những kẻ ngoại đạo cũng đã gầy dựng như vậy theo kiểu cách riêng: 
Ngoại đạo nói đên tà kiến. Những kẻ ngoại đạo nói đên những kẻ theo tả kiến. 
Những kẻ ngoại đạo khác biệt đã gây dựng, đã thiết lập, đã bám vào, đã đến 
gân, đã bám chặt, đã hướng đến những tà kiến khác biệt nhau. 
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“Những kẻ ngoại đạo cũng đã gây dựng như vậy theo kiểu cách riêng” là 
như thê. 


về đường lỗi của mình, trong khi nói một cách chắc chắn về điều Ấy: 
Pháp là đường lỗi của mình, quan điểm là đường lỗi của mình, lỗi thực hành là 
đường lỗi của mình, đạo lộ là đường lỗi của mình; chúng có lời nói chắc chắn, 
có lời nói vững chắc, có lời nói vững mạnh, có lời nói kiên định về đường lối 
của mình. 

“Về đường lôi của mình, trong khi nói một cách chắc chăn về điều ây” là 
như thê. 

Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“*Chỉ nơi đây có sự trong sạch”, chúng nói như thế ấy; 

Chung đã nói sự thanh tịnh không có ở các giao pháp khác. 

Những kẻ ngoại đạo cũng đã gây dựng như vậy theo kiểu cách riêng 

Về đường lỗi của mình, trong khi nói một cách chắc chắn về điễu ấy.” 


12.16. Và trong khi nói một cách chắc chắn về đường lỗi của mình, 

Người nào khác ở đó mà kẻ áy có thể đánh giả là “ngu sĩ ”2 

Kẻ ây tự chính mình đem lại sự gây gồ, 

Trong khi nói người khác là ngu sỉ, là có pháp không trong sạch. 

Và trong khi nói một cách chắc chắn về đường lối của mình: Pháp 
là đường lỗi của mình, quan điểm là đường lỗi của mình, lỗi thực hành là 
đường lỗi của mình, đạo lộ là đường lỗi của mình; chúng có lời nói chắc 
chắn, có lời nói vững chắc, có lời nói vững mạnh, có lời nói kiên định về 
đường lỗi của mình. 

“Và trong khi nói một cách chắc chắn về đường lỗi của mình” là như thế. 

Người nào khác ở đó mà kề ấy có thể đánh giá là “ngu sỉ”? 

Ở đó: Ở quan điểm của mình, Ở SỰ chập nhận của mình, ở sự ưa thích của 
mình, ở quan niệm của mình, |kẻ ây] có thê đánh giá người nào, có thể nhìn 
thấy người nào, có thê nhận thây người nào, có thê quan sắt người nào, có thê 
suy xét người nào, có thể khảo sát người nào khác là thấp hèn, là hèn kém, là 
thấp kém, là thâp thỏi, là tôi tệ, là nhỏ nhoi. 

“Người nào khác ở đó mà kẻ ấy có thê đánh giá là “ngu si”?” là như thế. 

Kẻ ấy tự chính mình đem lại sự gây gỗ, trong khi nói người khác là ngu 
sỉ, là có pháp không trong sạch: “Người khác là ngu si, thấp hèn, hèn kém, 
thâp kém, thập thỏi, tôi tệ, nhỏ nhoi, có pháp không trong sạch, có pháp không 
thanh tịnh, có pháp không hoàn toàn trong sạch, có pháp không trong trăng”, 
trong khi nói như vậy, trong khi thuyết giảng như vậy, trong khi phát ngôn như 
vậy, trong khi giảng giải như vậy, trong khi diễn tả như vậy, tự chính mình có 
thê đem lại, có thể đem lại trọn vẹn, có thê mang đến, có thê mang đến trọn vẹn, 
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có thê kéo đến, có thể kéo đến trọn vẹn, có thể năm lấy, có thể bám víu, có thể 
châp chặt vào sự cãi cọ, sự cãi lộn, sự cãi vã, sự tranh cãi, sự gây gô. 


“Kẻ ấy tự chính mình đem lại sự gây øỐ, trong khi nói người khác là ngu si, 
là có pháp không trong sạch” là như thê. 
Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 
“Yà trong khi nói một cách chắc chắn vê đường lỗi của mình, 
Người nào khác ở đó mà kẻ ấy có thể đánh giá là ngu sỉ `? 
Kẻ ấy tự chính mình đem lại sự gây gổ, 
Trong khi nói người khác là ngu si, là có pháp không trong sạch. ” 


12.17. Sau khi đựng vững ở sự phán đoản, sau khi tự mình ước lượng, 
Kẻ ấy đi đến sự tranh cãi còn ở phía trước ở thế gian. 
Sau khi từ bỏ tất cả các sự phán đoán, 
Con người không tạo ra sự gây gồ ở thê SIqH. 


Sau khi đứng vững ở sự phán đoán, sau khi tự mình ước lượng: Các sự 
phán đoán nói đên sáu mươi hai tà kiến. Sau khi đứng vững ở quan điểm của 
sự phán đoán, sau khi thiết lập, sau khi năm lây, sau khi bám víu, sau khi chấp 
chặt. “Sau khi đứng vững ở sự phán đoán” là như thê. 


Sau khi tự mình ước lượng: Sau khi tự mình ước lượng, sau khi xác định. 
Sau khi tự mình ước lượng, sau khi xác định rằng: “Bậc Đạo sư nảy là đẳng 
Toàn tri”; sau khi tự mình ước lượng, sau khi xác định răng: “GIáo pháp này 
khéo được thuyết giảng, tập thể này đã thực hành tốt đẹp, quan điểm này là tôt 
lành, lỗi thực hành này đã khéo được quy định, đạo lộ này dẫn dắt ra khỏi.” 

“Sau khi đứng vững ở sự phán đoán, sau khi tự mình ước lượng” là như thế. 

Kẻ ấy đi đến sự tranh cãi còn ở phía trước ở thế gian. 

Còn ở phía trước: Nói đến thời vị lai. Trừ ra sự tranh luận còn ở phía trước 
của bản thân, kẻ ây tự chính mình tiếp cận, đi đến gân, năm lây, bám víu, châp 
chặt sự cãi cọ, sự cãi lộn, sự cãi vã, sự tranh cãi, sự gây øố. “Kẻ ây đi đến sự 
tranh cãi còn ở phía trước ở thể gian” là như vậy. Hoặc là, với sự tranh luận 
khác còn ở phía trước, kẻ ấy gây ra sự cãi cọ, gây ra sự cãi lộn, gây ra sự cãi 
vã, gây ra sự tranh cãi, gây TA SỰ gây gô răng: Ngươi không biết Pháp và Luật 
này... (nf)... hoặc ngươi hãy gỡ rôi nêu ngươi có khả năng.' 

“Kẻ ấy đi đến sự tranh cãi còn ở phía trước ở thế gian” còn là như vậy. 

Sau khi từ bỏ tất cả các sự phán đoán: Các sự phán đoán nói đến sáu 
mươi hai tà kiến; sau khi từ bỏ, sau khi phế bỏ, sau khi buông bỏ, sau khi dứt 


bỏ, sau khi dứt trừ, sau khi xua đi, sau khi làm châm dứt, sau khi làm cho không 
còn hiện hữu tất cả các sự phán đoán từ sự phán đoán về quan điểm. 


“Sau khi từ bỏ tất cả các sự phán đoán” là như thế. 
Con người không tạo ra sự gây gỗ ở thế gian: Không gây ra sự cãi cọ, 
không gây ra sự cãi lộn, không gây ra sự cãi vã, không gây ra sự tranh cãi, 
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không gây ra sự gây gố. Bởi vì điêu này đã được đức Thế Tôn nói đến: “Này 
AøgIvessana, với tâm đã được giải thoát như vậy, vị T3-khưu không nói hùa 
theo bất cứ ai, không tranh cãi với bất cứ a1, sử dụng ngôn từ được thông dụng 
ở thế gian và không bám víu [vào ngôn từ ấy].” 

Con người: Là chúng sanh, đàn ông, thanh niên, người nam, cá nhân, mạng 
sông, người còn sanh tử, con người, người đi theo nghiệp, nhân loại. 

Ở thế gian: Ở thế gian của khô cảnh,... (nt)... ở thế gian của các xứ. 

“Con người không tạo ra sự gây gô ở thế gian” là như thế. 

Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Sau khi đứng vững ở sự phản đoán, sau khi tự mình ước lượng, 

Kẻ ấy đi đến sự tranh cãi còn ở phía trước ở thế gian. 

Sau khi từ bỏ tắt cả các sự phản đoản, 

Con người không tạo ra sự gây gồ ở thê cả 

Diễn giải kinh sự dàn trận nhỏ” được đầy đủ - Phân thứ mười hai. 
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13. DIÊN GIẢI KINH SỰ DÀN TRẬN LỚN 
(MAH.IVIYŨHASUTTANIDDESO) 


Giờ phần “Diễn giải kinh sự dàn trận lớn” được nói đến: 

13.1. Bát cứ những người nào, trong khi sống theo quan điểm [riêng của cả 
nhân], tranh cãi rằng: “Chỉ điều này là chân lý”, phải chăng tất cả 
những người ấy đếu mang lại sự chê bai, hay họ cũng đạt được sự khen 
ngợi về việc ấy? 

Bất cứ những người nào, trong khi sống theo quan điểm [riêng của 
cá nhân]. 

Bất cứ những người nào: Tất cả theo tông thê, tất cả trong mọi trường 
hợp, một cách trọn vẹn, không còn dư sót, cụm từ “ye kec7” này là lỗi nói của 
sự bao gồm. 

Trong khi sống theo quan điểm [riêng của cá nhân]: Có một số Sa- -môn 
và Bả-la-môn là những người theo tà kiến. Các VỊ ây chập nhận, tiếp thu, năm 
lấy, bám víu, chấp chặt tà kiến này khác trong số sáu mươi hai tà kiến, rồi trú, 
cộng trú, cư trú, lưu trú theo tà kiến của riêng mình. Giỗng như những người 
tại gia trú trong các ngôi nhà, những người có tội lỗi trú trong các tội lỗi, những 
người có ô nhiễm trú trong các ô nhiễm, tương tự như vậy, có một số... (nt)... 
lưu trú theo tà kiến của riêng mình. 

“Bất cứ những người nào, trong khi sống theo quan điểm [riêng của cá 
nhân]” là như thế. 

Tranh cãi rằng: “Chỉ điều này là chân lý”: Họ nói, thuyết giảng, phát 
ngôn, giảng giải, diễn tả răng: “Thê giới là thường còn; chỉ điêu này là chân lý, 
điều khác là rô dại.” Họ nói, thuyết giảng, phát ngôn, giảng giải, diễn tả răng: 
“Thế giới là không thường còn,... (nt)... chúng sanh không hiện hữu và không 
phải là không hiện hữu ở nơi khác sau khi chết; chỉ điều này là chân lý, điều 
khác là rô đại.” 

“Tranh cãi rằng: “Chỉ điều này là chân lý?” là như thê. 

Phải chăng tất cả những người Ấy đêu mang lại sự chê bai: Có phải tất 
cả các Sa-môn và Bà-la-môn ây đều đi đến sự chê bai, đều đi đên sự chê trách, 
đều đi đến sự không nôi tiếng: có phải tất cả đều bị chê bai, tất cả đều bị chê 
trách, tất cá đều không được nỗi tiếng? 

“Phải chăng tất cả những người ấy đều mang lại sự chê bai” là như thế. 
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Hay họ cũng đạt được sự khen ngợi về việc ây? Về việc ây, do quan điểm 
của mình, do sự chấp nhận của mình, do sự ưa thích của mình, do quan niệm 
của mình, họ đạt được, họ tiếp nhận, họ đạt đến, họ tìm thây sự ca ngợi, sự khen 
nØỢI, Sự nồi tiếng, Sự ca tụng. 


“Hay họ cũng đạt được sự khen ngợi về việc ây?” là như thê. 
Vì thế, vị [Phật] do thân thông biến hóa ra đã hỏi răng: 
“Bắt cứ những người nào, (rong khi sông theo quan điểm [riêng của cả 


nhán], tranh cãi răng: Chỉ điêu này là chân lý, phải chăng tắt cả những người 
ây đếu mang lại sự chê bai, hay họ cũng đạt được sự khen ngợi về việc ấy?” 


13.2. Bởi vì việc [ca ngợi j; này là ít ỏi, không đủ để đưa đến sự yên lặng. Ta 
nói đến hai kết quả của sự tranh cãi. Và sau khi nhìn thầy như vậy thì 
không nên tạo ra sự tranh cãi, trong khi nhận thấy vùng đát không tranh 
cãi là an toàn [Niễt-bàn]. 


Bởi vì việc [ca ngợi] này là ít ỏi, không đú để đưa đến sự yên lặng. 
Bởi vì việc [ca ngợi] này là ít ói: Việc này là ít ỏI, việc nảy là thâp kém, 


VIỆC này là chút Í{, VIỆC nảy là thập thỏi, việc này là tôi tệ, việc này là nhỏ nhoi. 
“Bởi vì việc [ca ngợi] này là ít ỏi” là như thế. 


Không đủ để đưa đến sự yên lặng: Là không đủ để đưa đến sự yên lặng 
của luyên áI, để đưa đến sự yên lặng của sân hận, để đưa đến sự yên lặng của 
si mê, để đưa đến sự yên lặng, sự an tịnh, sự vắng lặng, sự tịch diệt, sự buông 
bỏ, sự tịch tịnh của giận đữ, của thù hăn, của gièm pha, của ác ý, của ganh ty, 
của bỏn xẻn, của xảo trá, của lừa gạt, của bướng bỉnh, của hung hăng, của ngã 
mạn, của cao ngạo, của đam mê, của xao lãng, của tất cả ô nhiễm, của tất cả uÊ 
hạnh, của mọi sự lo lăng, của mọi sự bực bội, của mọi sự nóng nảy, của tất cả 
các pháp tạo tác bất thiện. 


“Hởi vì việc [ca ngợi] này là ít ỏI, không đủ để đưa đến sự yên lặng” là 
như thế. 


Ta nói đến hai kết quả của sự tranh cãi: Ta nói, Ta nêu ra, Ta chỉ bảo, la 
thông báo, Ta â ân định, Ta khai mở, Ta chia sẻ, Ta làm rõ, Ta bày tỏ răng: “Đôi 
VỚI Sự Cãi CỌ về quan điểm, đối vỚi sự cãi lộn về quan điểm, đối VỚI Sự cãi vã về 
quan điểm, đối với sự tranh cãi về quan điêm, đối với sự gầy gô về quan điểm, 
có hai kết quả: Là chiến thăng và thất bại, là lợi lộc và không lợi lộc, là danh 
vọng và không danh vọng, là chê bai và ca ngợi, là hạnh phúc và khô đau, là hỷ 
tâm và ưu tâm, là ưa thích và không ưa thích, là ưa chuộng và bất bình, là hưng 
phân và chán nản, là chiêu chuộng và chống đối. Hoặc là, việc làm ấy dẫn đến 
địa ngục, dẫn đến loài thú, dẫn đến thân phận ngạ quỷ.” 


“Ta nói đến hai kết quả của sự tranh cãi” là như thế. 
Và sau khi nhìn thấy như vậy thì không nên tạo ra sự tranh cãi. 
Và sau khi nhìn thấy như vậy: Sau khi nhìn thây, sau khi nhìn xem, sau 
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khi cân nhắc, sau khi xác định, sau khi minh định, sau khi làm rõ rệt sự bất lợi 
này ở các sự cãi cọ về quan điểm, ở các sự cãi lộn về quan điểm, Ở Các sự cãi vã 
về quan điểm, ở các sự tranh cãi về quan điểm, ở các sự gây gô về quan điểm. 
“Và sau khi nhìn thấy như vậy” là như thế. 


Thì không nên tạo ra sự tranh cãi: Là không nên tạo ra sự cãi cọ, không 
nên tạo ra sự cãi lộn, không nên tạo ra sự cãi vã, không nên tạo ra sự tranh cãi, 
không nên tạo ra sự gây gô; nên dứt bỏ, nên xua đi, nên làm chấm đứt, nên làm 
cho không còn hiện hữu sự cãi cọ, sự cãi lộn, sự cãi vã, sự tranh cãi, sự gây 8Ô: 
nên tránh khỏi, xa lánh, tránh xa, đi ra ngoài, rời ra, thoát khỏi, không bị ràng 
buộc với sự cãi cọ, với sự cãi lộn, với sự cãi vã, với sự tranh cãi, với sự gây ĐỐ; 
nên sông với tâm đã được làm trở thành không còn giới hạn. 

“Và sau khi nhìn thây như vậy thì không nên tạo ra sự tranh cãi” là như thẻ. 


Trong khi nhận thây vùng đất không tranh cãi là an toàn [Niễt-bàn]: 
Vùng đất không tranh cãi nói đên bất tử, Niết- bàn, tức là sự yên lặng của tất cả 
các pháp tạo tác, sự buông bỏ tật cả các mâm tái sanh, sự diệt trừ tham ái, sự lìa 
khỏi luyến ái, sự diệt tận, Niết-bàn. Trong khi nhìn thấy, trong khi nhận thấy, 
trong khi quan sát, trong khi suy xét, trong khi khảo sát vùng đất không tranh 
cãi này là an toàn, là nơi nương tựa, là nơi trú ân, là nơi nương nhờ, là nơi không 
sợ hãi, là bất hoại, là bất tử, là Niết-bàn. 


“Trong khi nhận thấy vùng đất không tranh cãi là an toàn [Niết-bàn]” l 
như thế. 
Vì thể, đức Thế Tôn đã nói răng: 
“Bởi vì việc [ca ngợi] này là ít ỏi, không đủ để đưa đến sự yên lặng. Tà nói 


đến hai kết quả của sự tranh cãi. Và sau khi nhìn thấy như vậy thì không nên 


tạo ra sự tranh cãi, trong khi nhận thầy vùng đất không tranh cãi là an toàn 
[Niễt-bàn]. ” 


13.3. Bát cứ những quy ước nào được sanh ra số đông, bậc đã hiểu biết 
không tiếp cận tất cả những điễu ây. Trong khi không thể hiện sự chấp 
nhận ở điễu đã được thấy, ở điễu đã được nghe, vị ấy không có sự vướng 
bận, tại sao lại đi đến với sự vướng bận? 


Bất cứ những quy ước nào được sanh ra từ SỐ đông. 

Bất cứ những [quy ước] nào: Là tất cả theo tông thể, tât cả trong mọi 
trường hợp, một cách trọn vẹn, không còn dư sót, cụm từ “vã kãc?” này là lỗi 
nói của sự bao gôm. 

Những quy ước: Những quy ước nói đến sáu mươi hai tà kiến là những quy 
ước về quan điểm. 

Được sanh ra từ số đông: “Các quy ước được tạo ra bởi các phàm nhân.” 
“Được sanh ra bởi số đông” là như thê, hoặc “các quy ước được tạo ra bởi số 
đông gồm nhiêu người khác nhau.” “Được sanh ra bởi sô đông” là như thế. 
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“Bất cứ LNN:- quy ước nào được sanh ra từ số đông” lả như thê. 

Bậc đã hiểu biết không tiếp cận tất cả những điều ấy: Bậc đã hiểu biết, 
người đã đạt đến kiến thức, có trí, có sự rành rẽ, có sự thông minh không đi đến, 
không tiếp cận, không đi đến gân, không năm lây, không bám víu, không chấp 
chặt toàn bộ tất cả những quy ước về quan điểm ấy. 

“Bậc đã hiểu biết không tiếp cận tt cả những điều ấy” là như thế. 

Vị ấy không có sự vướng bận, tại sao lại đi đến với sự vướng bận? 

Sự vướng bận: Có hai sự vướng bận: Sự vướng bận do tham ái và sự 
vướng bận do tà kiến. ... (nf).. . điều này là sự vướng bận do tham ái. .. (1Ð... 
điều này là sự vướng bận do tà kiến. Đôi với vị ấy, sự vướng bận do tham á ái đã 
được dứt bỏ, sự vướng bận do tà kiến đã được buông bỏ. Do trạng thái đã được 
dứt bỏ đối với sự vướng bận do tham ái, do trạng thái đã được buông bỏ đối VỚI 
sự vướng bận do tà kiến, là người không có sự vướng bận; vị ây có thê tiếp cận, 
đi đên gân, năm lấy, bám víu, chấp chặt vào sắc gì, [nghĩ răng]: “Tự ngã của 
ta” có thê tiếp cận, đi đến gần, nắm lấy, bám víu, chấp chặt vào thọ gì, ... tưởng 
øÌ, ... các hành gì, ... thức gì, ... cảnh giới tải sanh gì, ... sự tái sanh đì,. . SỰ 
nôi liền tái sanh øì, ... sự hiện hữu øì,... sự luân hỏi gì, . Sự luân chuyển gì? 

“VỊ Ây, không có sự vướng bận, „ sao lại đi đến với sự vướng bận?” là 
như thê. 

Trong khi không thể hiện sự chấp nhận ở điều đã được thấy, ở điều đã 
được nghe: Trong khi không tạo nên sự châp nhận, trong khi không tạo nên sự 
mong muôn, trong khi không tạo nên sự yêu thương, trong khi không tạo nên sự 
luyến ái ở điều đã được thấy hoặc ở sự trong sạch do điều đã được thấy, ở điều 
đã được nghe hoặc ở sự trong sạch do điêu đã được nghe, trong khi không làm 
sanh ra, trong khi không làm sanh khởi, trong khi không làm hạ sanh, trong khi 
không làm phát sanh. 

“Trong khi không thê hiện sự chấp nhận ở điều đã được thây, ở điều đã được 
nghe” là như thê. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói răng: 


“Bát Cứ những quy ước nào được sanh ra tử số đông, bác đã hiểu biết 
không tiếp cận tắt cả những điều ấy. Trong khi Không thể hiện sự chấp nhận ở 
điêu đã được thấy, ở điễu đã được nghe, vị ấy không có sự vướng bận, tại sao 
lại đi đến với sự vướng bận?” 


13.4. Những kẻ chủ trương giới là tôi thượng đã nói sự trong sạch là do sự tự 
chế ngự. Sau khi thọ trì phận sự, họ duy rì [nghĩ rằng]: “Chung ta hãy 
học tập ở lãnh vực này thôi, rôi sẽ có sự trong sạch”; họ bị dân dắt đến 
hữu trong khi tuyên bó [mình] là thiện xảo. 


Những kẻ chủ trương giới là tôi thượng đã nói sự trong sạch là do sự 
tự chế ngự: Có một số Sa-môn và Bà-la-môn có học thuyết cho rằng giới là tôi 
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thượng. Các vị ấy đã nói, phát biểu, thuyết giảng, phát ngôn, giảng giải, diễn 
tả sự trong sạch, sự thanh tịnh, sự hoàn toàn trong sạch, sự thoát khỏi, sự giải 
thoát, sự hoàn toàn thoát khỏi là chỉ do giới, chỉ do sự thu thúc, chỉ do sự phòng 
hộ, chỉ do sự không vi phạm. Người con trai của Samanamundikãä đã nói như 
vây: “Này ô ông thợ mộc, ta tuyên bố rắng một người nam được thành tựu bốn 
pháp là người có thiện pháp đây đủ, có thiện pháp tối thắng, là vị Sa-môn đã đạt 
được sự chứng đạt tôi thượng, không bị đánh bại. Với bốn pháp nào? 


Này ông thợ mộc, ở đây là không làm việc ác băng thân, không nói lời nói 
ác, không tư duy ý nghĩ ác, không nuôi mạng theo lỗi nuôi mạng ác xâu. Này 
ông thợ mộc, ta tuyên bố răng một người nam được thành tựu bốn pháp này là 
người có thiện pháp đây đủ, có thiện pháp tôi thăng, là vị Sa-môn đã đạt được sự 
chứng đạt tôi thượng, không bị đánh bại.” Tương tự như vậy, có một số Sa-môn 
và Bà-la-môn có học thuyết cho răng giới là tôi thượng. Các vị ấy đã nói, phát 
biểu, thuyết giảng, phát ngôn, giảng giải, diễn tả sự trong sạch, sự thanh tịnh, sự 
hoàn toàn trong sạch, sự thoát khỏi, sự giải thoát, sự hoàn toàn thoát khỏi là chỉ 
đo giới, chỉ do sự thu thúc, chỉ do sự phòng hộ, chỉ do sự không vi phạm. 

“Những kẻ chủ trương giới là tôi thượng đã nói sự trong sạch là do sự tự 
chế ngự” là như thế. 

Sau khi thọ trì phận sự, họ duy trì. 

Phận sự: Sau khi nhận lây, sau khi thọ trì, sau khi nhận lấy cho mình, sau 
khi thọ trì cho mình, sau khi nắm lây, sau khi bám víu, sau khi chấp chặt hạnh 
loài voi, hoặc hạnh loài ngựa, hoặc hạnh loài bò, hoặc hạnh loài chó, hoặc 
hạnh loài quạ, hoặc hạnh thần tài, hoặc hạnh thần sức mạnh, hoặc hạnh thân 
Punnabhaddã, hoặc hạnh thân Manibhaddã, hoặc hạnh của lửa, hoặc hạnh loài 
rông, hoặc hạnh linh điều, hoặc hạnh dạ-xoa, hoặc hạnh a-tu-la, hoặc hạnh càn- 
thát-bà, hoặc hạnh đại vương, hoặc hạnh mặt trăng, hoặc hạnh mặt trời, hoặc 
hạnh Thiên vương, hoặc hạnh Phạm thiên, hoặc hạnh thiên nhân, hoặc hạnh [lễ 
bái theo] phương hướng, họ đã duy trì, đã thiết lập, đã bám vào, đã đến gần, đã 
bám chặt, đã hướng đến. 

“Sau khi thọ trì phận sự, họ duy trì” là như thế. 

Chúng ta hãy học tập ở lãnh vực này thôi, rôi sẽ có sự trong sạch. 

Ở lãnh vực này: Ở quan điểm của mình, ở sự châp nhận của mình, ở sự ưa 
thích của mình, ở quan niệm của mình. 

Chúng ta hãy học tập: Chúng ta hãy học tập, hãy hành xử, hãy hành theo, 
hãy thọ trì và vận dụng. “Chúng ta hãy học tập ở lãnh vực này thôi” là như thê. 

Rôi sẽ có sự trong sạch: Rồi sẽ có sự trong sạch, sự thanh tịnh, sự hoàn 
toàn trong sạch, sự thoát khỏi, sự giải thoát, sự hoàn toàn thoát khỏ!. 

“Chúng ta hãy học tập ở lãnh vực này thôi, rồi sẽ có sự trong sạch” là như thế. 

Họ bị dẫn dắt đến hữu trong khi tuyên bỗ [mình] là thiện xảo. 
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Họ bị dẫn dắt đến hữu: Họ bị dẫn dắt đến hữu là họ đến gần hữu, bám chặt 
hữu, hướng đến hữu. “Họ bị dẫn dắt đến hữu” là như thế. 


Trong khi tuyên bồ [mình] là thiện xảo: Là có học thuyết thiện xảo, có 
học thuyêt sảng suôt, có học thuyết vững chắc, có học thuyết đúng đăn, có học 
thuyết thực tiễn, có học thuyết rõ rệt, có học thuyết gương mẫu, có học thuyết 
giá trị dựa theo quan niệm của mình. 

“Họ bị dẫn dắt đến hữu trong khi tuyên bố [mình] là thiện xảo” là như thế. 

Vì thế, đức Thế Tôn đã nói răng: 

“Những kẻ chủ trương giới là tôi thượng đã nói sự trong sạch là do sự tự 
chế ngự. Sau khi thọ trì ì phận sự, họ duy trì [nghĩ rằng]: Chúng ta hãy học tập 


ở lãnh vực này thôi, rồi sẽ có sự trong sạch ; họ bị dân dắt đên hữu trong khi 
tuyên bô [mình] là thiện xảo. ” 


13.5. Nếu đã lìa khỏi giới và phận sự, kẻ ấy run rấy sau khi thất bại về hành 
động; kẻ ấy tham muốn và ước nguyện sự trong sạch, ví như người bị thất 
lạc với đoàn lữ hành trong khi sông xa nhà. 


Nếu đã lìa khỏi giới và phận sự: Lìa khỏi giới và phận sự bởi hai lý do: 
Lìa khỏi do sự can ngăn của người khác, hoặc là trong khi không thành tựu rồi 
la khỏi. Lìa khỏi do sự can ngăn của người khác là thê nào? Người khác can 
ngăn răng: “Vị Đạo sư ấy không là đâng Toàn tri, pháp không khéo được thuyết 
giảng, tập thê không thực hành tốt đẹp, quan điểm không tốt lành, lối thực hành 
không khéo được quy định, đạo lộ không dẫn dắt ra khỏi; ở đây không có sự 
trong sạch, hay sự thanh tịnh, hay sự hoàn toàn trong sạch, hay sự thoát khỏi, 
hay sự giải thoát, hay sự hoàn toàn thoát khỏi; ở đây không có những người 
được trong sạch, hay được thanh tịnh, hay được hoàn toàn trong sạch, hay được 
thoát khỏi, hay được giải thoát, hay được hoàn toàn thoát khỏi; họ là thập hèn, 
hèn kém, thấp kém, thấp thỏi, tôi tệ, nhỏ nhoI.” “Người khác can ngăn' “là như 
vậy. Trong khi bị can ngăn như vậy rôi lìa khỏi vị Đạo sư, lìa khỏi giáo lý, lìa 
khỏi tập thể, lìa khỏi quan điểm, lìa khỏi lỗi thực hành, lìa khỏi đạo lộ. “La 
khỏi do sự can ngăn của người khác” là như vậy. Trong khi không thành tựu rôi 
lia khỏi là thê nào? Trong khi không thành tựu giới rồi lia khỏi giới, trong khi 
không thành tựu phận sự rôi lìa khỏi phận sự, trong khi không thành tựu giới và 
phận sự rồi lìa khỏi giới và phận sự. “Trong khi không thành tựu tôi lìa khỏi” 
là như vậy. 

“Nếu đã lìa khỏi giới và phận sự” là như thê. 

Kẻ Ấy run rây sau khi thất bại về hành động. 

Kẻ ấy run rấy: “Ta bị mất mát, ta bị thật bại, ta bị lầm lỡ, ta bị rơi khỏi giới, 
hoặc phận sự, hay giới và phận sự; ta bị thất bại do không hiểu biết”, [nghĩ vậy] 
kẻ ấy run rây, chân động, rúng động. “Kẻ ấy run rây” là như thế. 


Sau khi thất bại về hành động: ““Ta bị mất mát, ta bị thất bại, ta bị lầm lỡ, 
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ta bị rơi khỏi phúc hành, hoặc phi phúc hành, hoặc bất động hành;! ta bị thất bại 
do không hiểu biết”, [nghĩ vậy] kẻ â ây run rây, chân động, rúng động. 


“Kẻ ấy run rầy sau khi thất bại về hành động” là như thế. 

Kẻ ấy tham muốn và ước nguyện sự trong sạch. 

Kẻ ây tham muốn: Là tham muốn giới, hoặc tham muốn phận sự, hoặc 
tham muốn giới và phận sự, khởi tham muôn, nguyện câu. “Kẻ ấy tham muốn” 
là như thế. 

Và ước nguyện sự trong sạch: Là ước nguyện sự trong sạch về ĐIớI, hoặc 
ước nguyện sự trong sạch vê phận sự, hoặc ước nguyện sự trong sạch vê giới và 
phận sự, mong câu, nguyện câu. 

“Kẻ ây tham muốn và ước nguyện sự trong sạch” là như thế. 

Ví như người bị thất lạc với đoàn lữ hành trong khi sống xa nhà: Giống 
như người nam, trong lúc rời khỏi nhà sống cùng đoàn lữ hành và bị rớt lại phía 
sau đoàn lữ hành, thì: Hoặc là đuôi theo đoàn lữ hành Ây, hoặc là trở về lại nhà 
của mình; tương tự y như thể, kẻ theo tà kiến ây năm lây vị Đạo sư ấy hoặc là 
năm lấy vị Đạo sư khác, năm lây giáo lý â ây hoặc là năm lây giáo ly khác, năm 
lây tập thê â ây hoặc là năm lây tập thê khác, năm lây quan điêm â ây hoặc là nắm 
lấy quan điểm khác, nắm lấy lỗi thực hành ấy, hoặc là năm lấy lỗi thực hành 
khác, năm lây đạo lộ ây hoặc là năm lây đạo lộ khác, bám víu, chấp chặt. 

“Ví như người bị thất lạc với đoàn lữ hành trong khi sông xa nhà” là như thế. 

Vì thế, đức Thế Tôn đã nói răng: 

“Nếu đã lìa khỏi giới và phận sự, kẻ ấy run rầy sau khi thất bại về hành 
động; kẻ ấy tham muôn và ước nguyện sự trong sạch, ví như người bị thất lạc 
với đoàn lữ hành trong khi sông xa nhà. ” 


13.6. Và sau khi đã dứt bỏ tất cả giới và phán sự, 
Cùng hành động có tội hoặc ¬. có tội ấy, 
Trong khi không ước nguyện “sự trong sạch hay không trong sạch ”, 
Đã xa lánh, vị ây sông, không r năm bắt sự an tịnh [do tà kiến]. 


Và sau khi đã dứt bỏ tất cả giới và phận sự: Sau khi dứt bỏ, sau khi dứt 
trừ, sau khi xua đi, sau khi làm châm dứt, sau khi làm cho không còn hiện hữu 
tât cả các sự trong sạch do giới; sau khi dứt bỏ, sau khi dứt trừ, sau khi xua đi, 
sau khi làm châm đứt, sau khi làm cho không còn hiện hữu tất cả các sự trong 
sạch do phận sự; sau khi dứt bỏ, sau khi dứt trừ, sau khi xua đi, sau khi làm 
châm dứt, sau khi làm cho không còn hiện hữu tất cả các sự trong sạch do giới 
và phận sự. 

“Và sau khi đã dứt bỏ tất cả giới và phận sự” là như thế. 


' Xem chú thích về “phúc hành, phi phúc hành, bất động hành” ở trang 77. (ND) 
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Cùng hành động có tội hoặc không có tội ấy: Hành động có tội nói đến 
pháp đen với quả thành tựu đen; hành động không có tội nói đến pháp trăng với 
quả thành tựu trăng. Sau khi đứt bỏ, sau khi dứt trừ, sau khi xua đi, sau khi làm 
châm dứt, sau khi làm cho không còn hiện hữu hành động có tội và hành động 
không có tội. 

“Cùng hành động có tội hoặc không có tội ây” là như thế. 

Trong khi không ước nguyện “sự trong sạch hay không trong sạch.” 

Sự không trong sạch: Ước nguyện sự không trong sạch là ước nguyện 
các pháp bất thiện. Sự trong sạch: Ước nguyện sự trong sạch là ước nguyện 
năm loại dục. Ước nguyện sự không trong sạch là ước nguyện các pháp bất 
thiện, ước nguyện năm loại dục; ước nguyện sự trong sạch là ước nguyện 
sáu mươi hai tà kiến; ước nguyện sự không trong sạch là ước nguyện các 
pháp bất thiện, ước nguyện năm loại dục, ước nguyện sáu mươi hai tà kiến; 
ước nguyện sự trong sạch là ước nguyện các pháp thiện liên quan đến Tam 
giớ1; ước nguyện sự không trong sạch là ước nguyện các pháp bất thiện, ước 
nguyện năm loại dục, ước nguyện sáu mươi hai tà kiến, ước nguyện các pháp 
thiện liên quan đến Tam giới; ước nguyện sự trong sạch là các phàm phu tốt 
lành ước nguyện sự nhập vào dòng Thánh, các bậc Hữu học ước nguyện pháp 
tột đỉnh là phẩm vị A-la-hán; khi đã đạt được phẩm vị A-la-hán, bậc A-la-hán 
không còn ước nguyện các pháp bất thiện, cũng không ước nguyện năm loại 
dục, cũng không ước nguyện sáu mươi hai tà kiến, cũng không ước nguyện 
các pháp thiện liên quan đến Tam giới, cũng không ước nguyện sự nhập vào 
dòng Thánh, cũng không ước nguyện pháp tột đỉnh là phẩm vị A-la- hán. 
Trong khi vượt qua hăn sự ước nguyện, bậc A-la-hán đã vượt qua khỏi sự tiến 
tu và thôi thất, vị ây đã trải qua cuộc sông [của bậc Thánh], đã hoàn tât việc 
thực hành, đã vượt khỏi việc sanh-lão-tử luân hồi, việc sanh ra lần nữa không 
có đôi với vị ấy. 

“Trong khi không ước nguyện “sự trong sạch hay không trong sạch” là 
như thê. 

Đã xa lánh, vị Ấy sống, không nắm bắt sự an tịnh [do tà kiến]. 

Đã xa lánh: Đã xa lánh, đã tránh khỏi, đã tránh xa, đã đổi ra ngoài, đã rời ra, 
đã thoát khỏi, không bị ràng buộc với sự trong sạch và không trong sạch, sông 
với tâm đã được làm trở thành không còn giới hạn. 

Vị Ấy sông: VỊ ây sông, trú ngụ, sinh hoạt, vận hành, bảo hộ, hộ trì, bảo 
dưỡng. “Đã xa lánh, vị ây sống” là như thê. 

Không năm bắt sự an tịnh [do tà kiến]: Các sự an tịnh nói đến sáu mươi 
hai tà kiến; trong khi không năm lây, trong khi không bám víu, trong khi không 
chấp chặt các sự an tịnh do tà kiến. 


“Đã xa lánh, vị ây sông, không năm bắt sự an tịnh [do tà kiến]” là như thế. 
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Vì thế, đức Thế Tôn đã nói răng: 

“Và sau khi đã dứt bỏ tất cả giới và phận sự, 

Cùng hành động có tội hoặc không có tội ấy, 

Trong khi không ước nguyện sự rong sạch hay không (rong sạch, 
Đã xa lánh, vị ấy sống, không nắm bắt sự an tịnh [do tà kiến]. ” 


13.7. Sau khi nương tựa vào điễu đã bị chán ghét ấy ÍI khô hạnh], hoặc vào 
điễu đã được thấy, vào điêu đã được nghe, hoặc vào điễu đã được cảm 
giác, những kẻ chủ (rương luân hôi hướng thượng kể lễ về sự trong sạch, 
họ chưa xa lìa tham di ở hữu và phi hữu. 


Sau khi nương tựa vào điều đã bị chán ghét â ấy [khổ hạnh]: Có một số 
Sa-môn và Bảà-la-môn có học thuyết chán ghét khổ hạnh, có chủ trương chán 
chét khô hạnh, đã nương tựa, đã nương nhờ, đã bảm vảo, đã đến gần, đã bám 
chặt, đã hướng đến sự chán ghét khô hạnh. 


“Sau khi nương tựa vào điều đã bị chán ghét ây [khô hạnh]” là như thế. 


Hoặc vào điều đã được thấy, vào điều đã được nghe, hoặc vào điều đã 
được cảm giác: Sau khi nương tựa, sau khi dựa vào, sau khi năm lẫy, sau khi 
bám víu, sau khi chấp chặt vào điêu đã được thây hoặc sự trong sạch do điều đã 
được thấy, vào điều đã được nghe hoặc sự trong sạch do điều đã được nghe, vào 
điều đã được cảm giác hoặc sự trong sạch do điều đã được cảm giác. 


“Hoặc vào điều đã được thấy, vào điều đã được nehe, hoặc vào điều đã 
được cảm giác” là như thê. 

Những kẻ chủ trương luân hôi hướng thượng. kế lễ về sự trong sạch: 
Có một sô Sa-môn và Bà-la-môn có học thuyết luân hôi hướng thượng. Các Sa- 
môn và Bà-la-môn có học thuyết luân hồi hướng thượng ấy là các vị nào? Các 
Sa-môn và Bà-la-môn nào là các vị tin vào sự trong sạch tột cùng, các vị tin 
răng sự trong sạch do luân hôi, các vị theo quan điểm không hành động, các vị 
có học thuyết thường còn, các vị nảy là các Sa-môn và Bà-la-môn có học thuyết 
luân hồi hướng thượng. Các vị ấy kê lễ, nói, thuyết giảng, phát ngôn, giảng giải, 
diễn tả sự trong sạch, sự thanh tịnh, sự hoàn toàn trong sạch, sự thoát khỏi, sự 
giải thoát, sự hoàn toàn thoát khỏi là thông qua sự tái sanh luận hôi. 

“Những kẻ chủ trương luân hôi hướng thượng kê lễ về sự trong sạch” là 
như thê. 

Chúng chưa xa lìa tham ái ở hữu và phi hữu. 

Tham ái: Ái cảnh sắc, ái cảnh thính, ái cảnh khí, ái cảnh vị, ái cảnh xúc, ái 
cảnh pháp. 

Ở hữu và phi hữu: Ở dục giới, sắc giới, vô sắc giới, ở sự hiện hữu của nghiệp, 
ở sự hiện hữu lần nữa; ở sự hiện hữu của nghiệp là dục giới, ở sự hiện hữu lần nữa 
là dục giới, ở sự hiện hữu của nghiệp là sắc giới, ở sự hiện hữu lân nữa là sắc giới, 
ở sự hiện hữu của nghiệp là vô sắc giới, ở sự hiện hữu lần nữa là vô sắc giới; ở sự 
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hiện hữu được lặp đi lặp lại, ở cảnh giới tải sanh được lặp đi lặp lại, ở sự tiệp nôi 
tái sanh được lặp đi lặp lại, ở sự sanh ra của bản ngã được lặp đi lặp lại, [các vị ây] 
có tham ái chưa được xa lia, có tham ái chưa được tách lìa, có tham ái chưa được 
từ bỏ, có tham ái chưa được tây trừ, có tham ái chưa được giải thoát, có tham ái 
chưa được dứt bỏ, có tham ái chưa được buông bỏ. 

“Chúng chưa xa lìa tham ái ở hữu và phi hữu” là như thế. 

Vì thế, đức Thế Tôn đã nói răng: 

“Sam khi HưƯƠNg tựa vào điêu đã bị chán ghới ây [khổ hạnh], hoặc vào điễu 
đã được thấy, vào điêu đã được nghe, hoặc vào điêu đã được cảm giác, những 
kẻ chủ trương luân hồi hướng thượng kể lề về sự trong sạch, chúng chưa xa lìa 
tham di ở hữu và phỉi hữu. ” 


13.8. Bởi vì, người tronơ khi ước hguyện thì có các sự tham muốn, 
Thậm chí còn có sự run sợ về các điểu đã được xếp đặt. 
Ở đây, đổi với vị nào tử và sanh là không có, 
Vị ấy có thể run rầy vì cải gì, có thê tham muốn về cái gì? 


Bới vì, người ¡ trong khi ước nguyện thì có các sự tham muốn: Ước 
nguyện nói đên tham ái, tức là sự luyến ái, luyễn ái mãnh liệt,... (nt)... tham 
đăm, tham, cội nguồn của bất thiện. 

Người ¡ trong khỉ ước nguyện: Đối với người đang ước nguyện, đối với 
người ‹ đang ước muốn, đối với người đang ưng thuận, đôi với người đang mong 
câu, đôi với người đang nguyện câu. “Bởi vì, người trong khi ước nguyện” là 
như thế. 

Các sự tham muốn: Tham muốn nói đến tham ái, tức là sự luyến ái, luyến 
ái mãnh liệt,... (nt)... tham đăm, tham, cội nguôn của bất thiện. 

“Bởi vì, người trong khi ước nguyện thì có các sự tham muốn” là như thê. 

Thậm chí còn có sự run sợ về các điều đã được xếp đặt. 

Sự xếp đặt: Có hai sự xếp đặt: Xếp đặt do tham ái và xếp đặt do tà kiến. ... 
(nt)... điều này là xếp đặt do tham ái. ... (nt)... điêu này là xếp đặt do tà kiến. 

Thậm chí còn có sự run sợ về các điều đã được xếp đặt: Có sự lo âu 
về việc chiếm đoạt vật đã được xếp đặt nên chúng run tây, trong khi đang bị 
chiêm đoạt chủng run rây, khi đã bị chiếm đoạt chúng run rây; có sự lo âu về 
việc biến đôi của vật đã được xếp đặt nên chúng run Tây, trong khi vật đang 
bị biến đôi chúng run rấy, khi vật đã bị biến đôi chúng run rây, chúng run sợ, 
chúng rúng động. 

“Thậm chí còn có sự run sợ về các điều đã được xếp đặt” là như thế. 

Ở đây, đối với vị nào tử và sanh là không có. 

Đối với vị nào: Đối với vị A-la-hán có lậu hoặc đã được cạn kiệt; đối với vị 
ây sự ra đi, sự đi đến, sự ra đi và đi đến, thời điểm [từ trần], cảnh giới tái sanh, 
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hữu và phi hữu, sự tử vong, sự tái sanh, sự hạ sanh, sự tan rã, sự sanh- già-chết 
là không có, không hiện hữu, không tìm thây, không tôn tại, đã được dứt bỏ, đã 
được trừ tuyệt, đã được văng lặng, đã được tịch tịnh, không thê sanh khởi nữa, 
đã được thiêu đốt bởi ngọn lửa trí tuệ. 

“Ở đây, đối với vị nào tử và sanh là không có” là như thế. 

Vị â ây có thể run rây vì cái gì, có thể tham muốn về cái gì” VỊ â ây có thê 
run rây bởi sự luyễn á ải gÌ, CÓ thê run rây bởi sự sân hận gì. có thê run Tây bởi sự 
s¡ mỆ gì, có thể run rây bởi sự ngã mạn gì, có thể run rây bởi tà kiến gì, có thể 
run rây bởi sự phóng dật gì, có thể run rây bởi hoài nghi 8Ì, CÓ thê run rây bởi 
các pháp tiềm ẩn gì, [nghi răng]: “Có phải ta là “kẻ bị luyến ái”, hoặc là “kẻ bị 
sân hận", hoặc là “kẻ bị sĩ mê", hoặc là “kẻ bị trói buộc", hoặc là 'kẻ bị bám víu', 
hoặc là 'kẻ bị tán loạn", hoặc là “kẻ không dứt khoát', hoặc là “kẻ cứng cỏi”?” 
Các pháp tạo tác ây là đã được dứt bỏ. Do trạng thái đã được dứt bỏ đối với 
các pháp tạo tác, thi do điều gì vị ấy có thể run rây về cảnh giới tái sanh, [nghĩ 
răng]: “Ta sẽ trở thành ' người địa ngục), hoặc là “loài thúˆ, hoặc là “thân phận 
nga quý. , hoặc là “loài người”, hoặc là “thiên nhân", hoặc là' người hữu sắc, 
hoặc là TRBƯỜI vô sắc”, hoặc là 'người hữu tưởng', hoặc là “người vô tưởng”, 
hoặc là “người phi tưởng phí phi tưởng?) Không có nhân, không có duyên, 
không có lý do, mà bởi điêu ây vị ây có thể run rây, run sợ, rúng động. “Vị ấy 
có thê run Tây VÌ cái g)ề lề như thế. 


Có thể tham muôn về cái øì: Hoặc là có thê tham muốn về chỗ nào, có 
thể tham muôn về điều gì, có thể tham muốn, có thể khởi tham muốn, có thể 
nguyện cầu về nơi nào. 


“Vị ấy có thể run rấy vì cái gì, có thể tham muốn về cái gì?” là như thế. 
Vì thế, đức Thế Tôn đã nói răng: 

“Bởi vì, người trong khi ước nguyện thì có các sự tham muôn, 

Thậm chí còn có sự run sợ về các điễu đã được xếp đặt. 

Ở đáy, đổi với vị nào tứ và sanh là không có, 

Vị ấy có thể run rầy vì cải gì, có thể tham muốn về cái gì?” 


13.9. Pháp nào mà một số vị đã nói là” tối thắng ” 
Trải lại, những vị khác đã nói vê Š pháp ây là “thấp hèn ”; 
Váy (rong số những vị này, lời nói nào là sự thật, 
Bởi vì tất cả các vị này đêu tuyên bố [mình] là thiện xảo? 


Pháp nào mà một số vị đã nói là “tôi thăng”: Giáo pháp, quan điểm, cách 
thực hành, đạo lộ nào mà một số Sa-môn và Bả-la-môn đã nói như vậy, thuyết 
như vầy, phát ngôn như vây, giảng giải như vây, diễn tả như vây: “Điều này là 
tôi thăng, cao cả, nhât hạng, thù thăng, dẫn đâu, tôi thượng, cao quý.” 

“Pháp nào mà một số vị đã nói là “tối thắng?” là như thế. 


Trái lại, những vị khác đã nói về pháp ấy là thấp hèn: Một số Sa-môn và 
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Bàả-la-môn đã nói như Vậy, thuyết như vây, phát ngôn như vây, giảng giải như 
vậy, diễn tả như vây về giáo pháp, về quan điểm, về cách thực hành, vê đạo lộ 
ây răng: “Điều ấ Ấy là thấp hèn, điêu â lây là hèn kém, điều ấy là thấp kém, điều ấy 
là thấp thỏi, điều ấy là tôi tệ, điều â Ấy là nhỏ nhoi. ` 

“Trái lại, những vị khác đã nói về pháp ấy là “thấp hèn”” là như thế. 

Vậy trong số những vị này, lời nói nào là sự thật: Trong số các Sa-môn 
và Bà-la-môn này, lời nói nào là sự thật, là đúng đăn, là thực thể, là đang xảy 
ra, là chính xác, là không bị sai lệch. 

“Vậy trong số những vị này, lời nói nào là sự thật” là như thế. 

Bởi vì tất cả các vị này đều tuyên bố [mình] là thiện xảo: Toàn bộ tất cả 
các Sa-môn và Bà-la-môn này đều có học thuyết thiện xảo, có học thuyết sáng 
suốt, có học thuyết vững chắc, có học thuyết đúng đắn, có học thuyết thực tiễn, 
có học thuyết rõ rệt, có học thuyết gương mẫu, có học thuyết giá trị dựa theo 
quan niệm của mình. 

“Bởi vì tất cả các vị này đều tuyên bô [mình] là thiện xảo” là như thế. 

Vì thế, vị [Phật] do thần thông biến hóa ra đã hỏi rằng: 

“Pháp nào mà một số vị đã nói là Tối (hắng b 

Trái lại, những vị khác đã nói vê pháp ấy là thấp hèn ); 

Vậy trong số những vị này, lời nói nào là sự thật, 

Bởi vì tất cả các vị này đếu tuyên bố [mình] là thiện xảo?” 


13.10. Chứng đã tuyên bô pháp của chính mình là hoàn hảo, 
Hơn nữa, chúng đã tuyên bỗ pháp của người khác là thấp hèn. 
Sđn khi giữ khư khư |quan điểm của mình] như vậy, chúng tranh cãi, 
Và đã tuyên bô quan điểm riêng của từng cá nhân là chân lý. 


Chúng đã tuyên bỗ pháp của chính mình là hoàn hảo: Một sô Sa-môn và 
Bả-la-môn đã nói như Vậy, thuyết như vầy, phát ngôn như vây, giảng giải như 
vây, điển tả như vây về giáo pháp, về quan điểm, về cách thực hành, về đạo lộ 
của chính mình rằng: “Điều này là đây đủ, hoàn hảo, không thiếu sót.” 

“Chúng đã tuyên bô pháp của chính mình là hoàn háo” là như vậy. 

Hơn nữa, chúng đã tuyên bồ pháp của người khác là thấp hẻn: Một sô 
Sa-môn và Bả-la-môn đã nói như vậy, thuyết. như vây, phát ngôn như vây, giảng 
giải như vây, diễn tả như ' vây về giáo pháp, về quan điểm, về cách thực hành, vê 
đạo lộ của người khác rằng: “Điều ấ ây là thấp hèn, điều á ây là hèn kém, điều ấy 
là thập kém, điều ây là thấp thỏi, điều ấy là tôi tệ, điều ấy là nhỏ nhoi.” 


“Hơn nữa, chúng đã tuyên bố pháp của người khác là thấp hèn” là như thế. 


Sau khi giữ khư khư [quan điểm của mình] như vậy, chúng tranh cãi: 
Sau khi chấp nhận, sau khi tiếp thu, sau khi năm lấy, sau khi bám víu, sau khi 
chấp chặt như vậy, chúng tranh cãi, thực hiện sự cãi cọ, thực hiện sự cãi lộn, 
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thực hiện sự cãi vã, thực hiện sự tranh cãi, thực hiện sự gây gỐ rằng: “Ngươi 
không biết Pháp và Luật này... (nt)... hoặc ngươi hãy gỡ rôi nêu ngươi có 
khả năng.” 

“Sau khi giữ khư khư [quan điểm của mình] như vậy, chúng tranh cãi” là 
như thế. 

Và đã tuyên. bố quan điểm riêng của từng cá nhân là chân lý: Chúng đã 
tuyển bố quan điểm riêng của từng cá nhân là chân ly răng: “Thế giới là thường 
còn; chỉ điều này là chân lý, điêu khác là rô dại”; chúng đã tuyên bố quan điểm 
riêng của từng cá nhân là chân lý răng: “Thể giới là không thường còn,... (n†)... 
chúng sanh không hiện hữu và không phải là không hiện hữu ở nơi khác sau khi 
chết; chỉ điều này là chân lý, điều khác là rô dại.” 

“Và đã tuyên bố quan điểm riêng của từng cá nhân là chân lý” là như thế. 

Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Chúng đã tuyên bỗ pháp của chính mình là hoàn hảo, 

Hơn nữa, chúng đã tuyên bô pháp của người khác là thấp hèn. 

đu khi giữ Khư khư [quan điểm của mình] như vậy, chúng tranh cãi, 

Và đã tuyên bô quan điểm riêng của từng cá nhân là chân lý. ” 


13.11. Nếu là thấp hèn do việc bị khinh miệt của người khác, 
Thì không có pháp nào là đặc biệt (rong số các pháp, 
Bởi vì số động tuyên bô pháp của người khác là tháp hèn, 
trong khi nói một cách chắc chăn vê [pháp] của chính mình. 


Nếu là thấp hèn do việc bị khinh miệt của người khác: Nếu bởi lý đo bị 
khinh miệt, bởi ly do bị chê bai, bởi lý do bị chê trách, bởi lý do bị giềm pha 
của người khác, mả kẻ khác trở thành ngu sĩ, thấp hèn, hèn kém, thấp kém, thấp 
thỏi, tôi tệ, nhỏ nhoi. 


“Nêu là thấp hèn do việc bị khinh miệt của người khác” là như thê. 


Thì không có pháp nào là đặc biệt trong sỐ các pháp: Thì trong sô các 
pháp, không có pháp nào là cao cả, nhất hạng, thù thăng, dẫn đầu, tối thượng, 
Cao QUÝ. 

“Thì không có pháp nào là đặc biệt trong số các pháp ” là như thê. 

Bởi vì số đông tuyên bỗ pháp của người khác là thấp hèẻn: Nhiều người 
tuyên bô, gièẻm pha, chê bai, chê trách pháp của nhiêu người là thập hèn, là 
hèn kém, là thấp kém, là thấp thỏi, là tôi tệ, là nhỏ nhoi; nhiều người tuyên 
bỏ, gièm pha, chê bai, chê trách pháp của một người là thập hèn, là hèn kém, 
là thấp kém, là thấp thỏi, là tôi tệ, là nhỏ nhoi; một người tuyên bồ, gièm pha, 
chê bai, chê trách pháp của nhiêu người là thập hèn, là hèn kém, là thấp kém, 
là thấp thỏi, là tôi tệ, là nhỏ nhoï; một người tuyên bô, gièm pha, chê bai, chê 
trách pháp của một người là thấp hèn, là hèn kém, là thâp kém, là thấp thỏi, là 
tôi tệ, là nhỏ nhoi. 
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“Bởi vì sô đông tuyên bố pháp của người khác là thấp hèn” là như thế. 

Trong khỉ nói một cách chắc chăn về [pháp] của chính mình: Pháp là 
đường lôi của mình, quan điểm là đường lối của mình, lỗi thực hành là đường 
lôi của mình, đạo lộ là đường lỗi của mình; chúng có lời nói chắc chăn, có lời 
nói vững chắc, có lời nói vững mạnh, có lời nói kiên định về đường lối của mình. 


“Trong khi nói một cách chắc chắn về [pháp] của chính mình” là như thế. 
vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 
'Nếu là thấp hèn do việc bị khinh miệt của người khác, 
Thì không có pháp nào là đặc biệt trong số các pháp, 
Bởi vì số đông tuyên bố pháp của người khác là thấp hèn, 
Trong khi nói một cách chắc chắn vê [pháp] của chính mình. ” 


13.12. Hơn nữa, việc tôn vinh pháp của chính mình sẽ là như thể ấy, 

Giống như cách chúng ngợi khen đường lỗi của mình. 

Toàn bộ tắt cả các học thuyết có thể là đụng đăn, 

Bởi vì sự trong sạch của chúng chỉ hiên quan đên cả nhán. 

Hơn nữa, việc tôn vinh pháp của chính mình sẽ là như thế ấy: Việc tôn 
vinh pháp của chính mình là việc nào? Họ trọng vọng, cung kính, sửng bái, tôn 
vinh bậc Đạo sư của mình răng: “Bậc Đạo sư này là đẳng Toàn tr1”; việc này 
là việc tôn vinh pháp của chính mình. Họ trọng vọng, cung kính, sùng bái, tôn 
vinh giáo lý của mình,... tập thể của mình,... quan điểm của mình,... lối thực 
hành của minh,... đạo lộ của mình răng: “Đạo lộ này dẫn dắt ra khỏi”; việc này 
là việc tôn vinh pháp của chính mình. 

Hơn nữa, việc tôn vinh pháp của chính mình sẽ là như thế ấy: Việc tôn 
vinh pháp của chính mình là như thế, là đúng đắn, là đang xảy ra, là chính xác, 
là không bị sai lệch. 

“Hơn nữa, việc tôn vinh pháp của chính mình sẽ là như thế ấy” là như thê. 

Giống như cách chúng ngợi khen đường lỗi của mình: Pháp là đường 
lỗi của mình, quan điểm là đường lối của mình, lối thực hành là đường lỗi của 
mình, đạo lộ là đường lỗi của mình; chúng ca ngợi, khen ngợi, tán dương, ca 
tụng đường lỗi của mình. 

“Giống như cách chúng ngợi khen đường lỗi của mình” là như thế. 

Toàn bộ tất cả các học thuyết có thể là đúng đắn: Toàn bộ tất cả các học 
thuyết có thể là như thế, là đúng đăn, là đang xảy ra, là chính xác, là không bị 
sai lệch. 

“Toàn bộ tất cả các học thuyết có thể là đúng đắn” là như thế. 


Bởi vì sự trong sạch của chúng chỉ liên quan đến cá nhân: Sự trong sạch, 
sự thanh tịnh, sự hoàn toàn trong sạch, sự thoát khỏi, sự giải thoát, sự hoàn toàn 
thoát khỏi của các Sa-môn và Bà-la-môn ây chỉ liên quan đên cá nhân. 
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“Bởi vì sự trong sạch của chúng chỉ liên quan đến cá nhân” là như thế. 

Vì thể, đức Thê Tôn đã nói rằng: 

“Hơn nữa, việc tôn vinh pháp của chính mình sẽ là như thể ấy, 

Giống như cách chúng ngợi khen đường lỗi của mình. 

Toàn bộ tất cả các học thuyết có thê là đúng đốn, 

Bởi vì sự trong sạch của chúng chỉ liên quan đến cá nhân. ” 

13.13. Đổi với vị Bà-la-môn, không có việc bị dân dắt bởi người khác sau khi 
suy xét điễu đã được năm bắt trong số các pháp [tà kiến]. Do điêu ấy, vị 
Bà-la-môn vượt lên trên các sự tranh cãi, bởi vì vị Bà-la-môn không nhìn 
thấy học thuyết khác là tôi thăng. 

Đối với vị Bà-la-môn, không có việc bị dẫn dắt bởi người khác. 
Không: Là sự phủ định. 
Vị Bả-la-môn: Bà-la-môn do trạng thái đã loại trừ bảy pháp:... (n†)... 

KHONG nương nhờ, tự tại, vị ấy được gọi là Bà-la-môn. 


Đối với vị Bà-la-môn, không có việc bị dẫn dắt bởi người khác: Đối 
với vị Bà-la-môn, không có trạng thái bị dẫn dắt bởi người khác; vị Bà-la-môn 
không bị dẫn dắt bởi người khác, không phụ thuộc người khác, không trông cậy 
người khác, không đi đến sự bị trói buộc với người khác, vị biết, vị thây, không 
bị mê muội, có sự nhận biết rõ, có niệm. Đối với vị Bà-la-môn, không có trạng 
thái bị dẫn dắt bởi người khác [để hiểu] răng: “Tất cả các hành là vô thường”: 
vị Bà-la-môn không bị dẫn dắt bởi người khác, không phụ thuộc người khác, 
không trông cậy người khác, không đi đến sự bị trói buộc với người khác, vị 
biết, vị thây, không bị mê muội, có sự nhận biết rõ, có niệm. Đôi VỚI VỊ Bà- 
la-môn, không có trạng thái bị dẫn dắt bởi người khác [để hiểu] rằng: “Tất cả 
các hành là khổ”;... (nt)... “Điều gì có bản tánh được sanh lên, toàn bộ điều 
ây đều có bản tánh hoại diệt”; vị Bà-la-môn không bị dẫn dắt bởi người khác, 
không phụ thuộc người khác, không trông cậy người khác, không đi đến sự bị 
trói buộc với người khác, vị biết, vị thấy, không bị mê muội, có sự nhận biết rõ, 
có niệm. 

“Đôi với vị Bà-la-môn, không có việc bị dẫn dắt bởi người khác” là như thế. 

Sau khi suy xét điều đã được nắm bắt trong số các pháp. 

Trong số các pháp: Là trong số sáu mươi hai tà kiến. 

Sau khi suy xét: Sau khi đã suy xét, sau khi đã suy cứu, sau khi đã suy 
gãm, sau khi đã suy nghiệm, sau khi đã cân nhắc, sau khi đã xác định, sau khi 
đã minh định, sau khi đã làm rõ rệt, sự năm lây có giới hạn, sự năm lây từng 
phân, sự nắm lây phân quan trọng nhật, sự năm lây một khối, sự năm lây theo 
sô lượng, sự năm lây tông thể răng: “Điều này là sự thật, là đúng đăn, là thực 
thể, là đang xảy ra, là xác đáng, là không bị sai lệch”; điều đã được năm lây, đã 
được bám víu, đã được chấp chặt, đã được bám chặt, đã được hướng đến như 
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thê là không có, không hiện diện, không tìm thây, không tôn tại, đã được dứt 
bỏ, đã được trừ tuyệt, đã được văng lặng, đã được tịch tịnh, không thê sanh khởi 
nữa, đã được thiêu đốt bởi ngọn lửa trí tuệ. 


“Sau khi suy xét điều đã được nắm bắt trong số các pháp [tà kiến]” là như thế. 
Do điều Ấy, vị Bà-la-môn vượt lên trên các sự tranh cãi. 


Do điều Ấy: Do điều ấy là bởi lý do ấy, bởi nhân ấy, bởi duyên â ây, bởi căn 
nguyễn Ấy, vị Bà-la-môn vượt lên trên, vượt quá, vượt qua hăn, vượt qua khỏi 
Các SỰ cãi cỌ về quan điểm, các sự cãi lộn về quan điểm, các sự cãi vã về quan 
điểm, các sự tranh cãi về quan điểm, các sự gây gỗ về quan điểm. 


“Do điều ấy, vị Bà-la-môn vượt lên trên các sự tranh cãi” là như thế. 


Bởi vì vị Bà-la-môn không nhìn thấy học thuyết khác là tối thăng: VỊ 
Bà-la-môn không nhìn thấy, không nhận thấy, không quan sát, không suy xét, 
không khảo sát bậc Đạo sư khác, giáo lý khác, tập thê khác, quan điểm khác, lỗi 
thực hành khác, đạo lộ khác là pháp cao cả, nhật hạng, thủ thắng, dẫn đâu, tôi 
thượng, cao quy; ngoại trừ các sự thiết lập niệm, ngoại trừ các chánh cần, ngoại 
trừ các nên tảng của thần thông, ngoại trừ các quyên, ngoại trừ các lực, ngoại 
trừ các yêu tô đưa đến giác ngộ, ngoại trừ đạo lộ Thánh thiện tám chi phân. 

“Bởi vì vị Bà-la-môn không nhìn thây học thuyết khác là tối thắng” là 
như thế. 

Vì thế, đức Thế Tôn đã nói răng: 

“Đối với vị Bà-la-môn, không có việc bị dân dắt bởi người khác sau khi suy 
xét điều đã được năm bắt trong số các pháp [tà kiến]. Do điễu ấy, vị Bà-la-môn 


vượt lên trên các sự tranh cãi, bởi vì vị Bà-la-môn không nhìn thấy học thuyết 
khác là tôi thắng. ” 


13.14. / Nói rằng. -] “Tôi biết, tôi thầy điêu ấy chắc chắn là như thể”, 

Một sô tin răng sự trong sạch là do việc thấy. 

Nếu đã nhìn thấy, điễu gì có được cho bản thân với việc j: thấy] áy? 

Sau khi bỏ qua, chúng nói về sự trong sạch theo cách khác. 

Tôi biết, tôi thấy điều ấy chắc chăn là như thế. 

Tôi biết: Tôi biết băng trí nhận biết tâm của người khác, hoặc tôi biết băng 
trí nhớ lại các kiếp sống quá khứ. 

Tôi thấy: Tôi thây băng nhục nhãn, hoặc tôi thấy băng thiên nhãn. 

Điều ấy chắc chắn là như thế: Điều ấy là đúng đắn, là đang xảy ra, là xác 
đáng, là không bị sai lệch. 

“Tôi biết, tôi thây điêu ây chắc chăn là như thế” là như thể, 

Một số tin rằng sự trong sạch là do việc thây: Một số Sa-môn và Bà- 
la-môn tin răng sự trong sạch, sự thanh tịnh, sự hoàn toàn trong sạch, sự thoát 
khỏi, sự giải thoát, sự hoàn toàn thoát khỏi là do việc thây. Một số Sa-môn và 
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Bà-la-môn tin răng sự trong sạch, sự thanh tịnh, sự hoàn toàn trong sạch, sự 
thoát khỏi, sự giải thoát, sự hoàn toàn thoát khỏi là do việc thây răng: “Thế giới 
là thường còn; chỉ điêu này là chân lý, điều khác là rô dại.” Một số Sa-môn và 
Bà-la-môn tin rằng sự trong sạch, sự thanh tịnh, sự hoàn toàn trong sạch, sự 
thoát khỏi, sự giải thoát, sự hoàn toàn thoát khỏi là do việc thây răng: “Thể giới 
là không thường còn,... (nf)... chúng sanh không hiện hữu và không phải là 
không hiện hữu ở nơi khác sau khi chết; chỉ điều này là chân lý, điều khác là 
rô dại. ` 

“Một số tin răng sự trong sạch là do việc thây” là như thế. 

Nếu đã nhìn thấy, điều gì có được cho bản thân với việc [thấy] ấy? 

Đã nhìn thấy: Đã nhìn thấy băng trí nhận biết tâm của người khác, hoặc đã 
nhìn thấy băng trí nhớ lại các kiếp sông quá khứ, hoặc đã nhìn thấy bằng nhục 
nhãn, hoặc đã nhìn thấy băng thiên nhãn. “Nếu đã nhìn thây” là như thế. 

Điều øì có được cho bản thân với việc [thây| ây? Với việc nhìn thấy ấy 
của vị ấy thì đã làm được gì? Không có sự biết toàn diện về khô, không có sự 
dứt bỏ tập, không có sự tu tập đạo, không có sự dứt bỏ do đoạn trừ luyễn át, 
không có sự dứt bỏ do đoạn trừ sân hận, không có sự dứt bỏ do đoạn trừ s1 mê, 
không có sự dứt bỏ do đoạn trừ các ô nhiễm, không có sự bẻ gãy vòng quay 
luân hồi. 

“Nếu đã nhìn thây, điều gì có được cho bản thân với việc [thấy] ấy?” là 
như thê. 

Sau khi bỏ qua, chúng nói về sự trong sạch theo cách khác: Những kẻ 
ngoại đạo ây, sau khi đã vượt quá, sau khi đã vượt qua hắn, sau khi đã vượt 
qua khỏi đạo lộ trong sạch, đạo lộ thanh tịnh, đạo lộ hoàn toàn trong sạch, đạo 
lộ trong trắng, đạo lộ thuần khiết, chúng nói, thuyết giảng, phát ngôn, giảng 
giải, diễn tả về sự trong sạch, sự thanh tịnh, sự hoàn toàn trong sạch, sự thoát 
khỏi, sự giải thoát, sự hoàn toàn thoát khỏi, ngoại trừ các sự thiết lập niệm, 
ngoại trừ các chánh cân, ngoại trừ các nên tảng của thân thông, ngoại trừ các 
quyên, ngoại trừ các lực, ngoại trừ các yêu tô đưa đến giác ngộ, ngoại trừ đạo 
lộ Thánh thiện tám chi phân. “Sau khi bỏ qua, chúng nói về sự trong sạch theo 
cách khác” là như vậy. 

Hoặc là, chư Phật, chư Thinh văn của đức Phật và chư Phật Độc Giác, 
sau khi đã vượt quá, sau khi đã vượt qua hăn, sau khi đã vượt qua khỏi đạo lộ 
không trong sạch, đạo lộ không thanh tịnh, đạo lộ không hoàn toàn trong sạch, 
đạo lộ không trong trắng, đạo lộ không thuần khiết của những kẻ ngoại đạo â Ây, 
các Ngài nói, thuyết giảng, phát ngôn, giảng giải, diễn tả về sự trong sạch, sự 
thanh tịnh, sự hoản toản trong sạch, sự thoát khỏi, sự giải thoát, sự hoàn toàn 
thoát khỏi do bốn sự thiết lập niệm, do bôn chánh cân, do bốn nên tảng của thần 
thông, do năm quyên, do năm lực, do bảy yếu tố đưa đến giác ngộ, do đạo lộ 
Thánh thiện tám chi phân. 
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“Sau khi bỏ qua, chúng nói về sự trong sạch theo cách khác” còn là như vậy. 
Vì thể, đức Thế Tôn đã nói răng: 
“INói răng. J Tôi biết, tôi thầy điễu ấy chắc chắn là như thể , 
Một sô tin răng sự trong sạch là do việc thấy. 
Nếu đã nhìn thấy, điều gì có được cho bản thân với việc [thấy] ấy? 
Sau khi bỏ qua, chúng nói VỀ Sự trong sạch theo cách khác.” 


13.15. Một người, trong khi nhìn, sẽ nhìn thấy danh và sắc, 
Hoặc sau khi nhìn thấy thì sẽ biết chỉ môi chúng mà thôi. 
Hãy đề người áy nhìn nhiễu hay ít theo ý thích, 
Các bậc thiện xảo hắn nhiên không nỏi sự trong sạch là do điễu ấy. 


Một người, trong khi nhìn, sẽ nhìn thấy danh và sắc: Một người trong 
khi nhìn băng trí nhận biết tâm của người khác, hoặc trong khi nhìn băng trí nhớ 
lại các kiếp sông quá khứ, hoặc trong khi nhìn băng nhục nhãn, hoặc trong khi 
nhìn băng thiên nhãn thì nhìn thây danh và sắc là thường còn, là hạnh phúc, là 
tự ngã, không nhìn thây nhân sanh khởi, hoặc sự biến hoại, hoặc sự hứng thú, 
hoặc sự bất lợi, hoặc sự thoát ra đối với các pháp ấy. 

“Một người, trong khi nhìn, sẽ nhìn thây danh và sắc” là như thế. 

Hoặc sau khi nhìn thấy thì sẽ biết chỉ mỗi chúng mà thôi. 

Sau khi nhìn thấy: Sau khi nhìn băng trí nhận biết tâm của người khác, 
hoặc sau khi nhìn bằng trí nhớ lại các kiếp sông quá khứ, hoặc sau khi nhin 
băng nhục nhãn, hoặc sau khi nhìn băng thiên nhãn, sau khi nhìn thấy danh và 
sắc thì sẽ được biết chúng là thường còn, là hạnh phúc, là tự ngã, sẽ không được 
biết nhân sanh khởi, sự tiêu hoại, sự hứng thú, sự bất lợi, hoặc sự thoát ra đôi 
với các pháp ấy. 


“Hoặc sau khi nhìn thây thì sẽ biết chỉ mỗi chúng mà thôi” là như thế. 


Hãy để người ấy nhìn nhiêu hay ít theo ý thích: Trong khi nhìn thấy danh 
và sắc nhiều hay ít tùy theo ý thích là thường còn, là hạnh phúc, là tự ngã. 

“Hãy đề người ây nhìn nhiêu hay ít theo ý thích” là như thê. 

Các bậc thiện xảo hắn nhiên không nói sự trong sạch là do điều Ấy. 

Các bậc thiện xảo: Là các bậc thiện xảo về uân, thiện xảo về giới, thiện 
xảo về xứ, thiện xảo về pháp tùy thuận sanh khởi, thiện xảo về sự thiết lập 
niệm, thiện xảo về chánh cân, thiện xảo về nên tảng của thần thông, thiện xảo 
vệ quyên, thiện xảo về lực, thiện xảo về giác chi, thiện xảo về Đạo, thiện xảo 
vê Quả, thiện xảo về Niễt-bàn; các bậc thiện xảo Ấy: không nói, không thuyết 
giảng, không phát ngôn, không giảng giải, không diễn tả vê sự trong sạch, sự 
thanh tịnh, sự hoàn toàn trong sạch, sự thoát khỏi, sự giải thoát, sự hoàn toàn 
thoát khỏi là do việc thấy danh và sắc băng trí nhận biết tâm của người khác, 
hoặc băng trí nhớ lại các kiếp sống quá khứ, hoặc bằng nhục nhãn, hoặc băng 
thiên nhãn. 
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“Các bậc thiện xảo hắn nhiên không nói sự trong sạch là do điều ây” là 
như thế. 

Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Một người, trong khi nhìn, sẽ nhìn thấy danh và sắc, 

Hoặc sau khi nhìn thầy thì sẽ biết chỉ môi chúng mà thôi. 

Hãy để người ấy nhìn nhiêu hay ít theo ý thích, 

Các bậc thiện xảo hẳn nhiên không nói sự trong sạch là do điễu ây ứ 


13.16. Kẻ chấp chặt vào học thuyết quả thật không dễ hướng dân, 

Kẻ đang chú trọng quan điểm đã được xếp đặt. 

Nương tựa vào cái gì thì nói điều tốt đẹp về cải ấy, 

Với lời tuyên bố về sự trong sạch, kẻ ấy đã nhìn thầy thực thể ở nơi ấy. 

Ké chấp chặt vào học thuyết quả thật không dễ hướng dẫn: Kẻ chấp 
chặt vào học thuyết rằng: “Thế giới là thường còn; chỉ điều này là chân lý, điều 
khác là rồ dại.” Kẻ chấp chặt vào học thuyết răng: “Thế giới là không thường 

. (nf)... chúng sanh không hiện hữu và không phải là không hiện hữu ở 
nơi khác sau khi chết; chỉ điều này là chân lý, điêu khác là rồ dại.” 

Quả thật không dễ hướng dẫn: Kẻ chấp chặt vào học thuyết là khó hướng 
dẫn, khó làm cho hiểu được, khó làm cho lưu tâm, khó giúp cho thây, khó tạo 
được niềm tin. 

“Kẻ chấp chặt vào học thuyết quả thật không dễ hướng dẫn” là như thế. 


Kẻ đang chú trọng quan điểm đã được xếp đặt: Kẻ â ây sông, chú trọng 
quan điểm đã được sắp đặt, đã được xếp đặt, đã được tạo tác, đã được thành lập, 
có quan điểm là ngọn cờ, có quan điểm là biêu hiện, có quan điểm là chủ đạo, 
kẻ ây sống, được vây quanh bởi quan điểm. 

“Kẻ đang chú trọng quan điểm đã được xếp đặt” là như thê. 

Nương tựa vào cái ơì thì nói điều tốt đẹp về cái ấy. 

Nương tựa vào cái gì: Nương tựa, nương nhờ, bám vào, đến gân, bám chặt, 
hướng đến bậc Đạo sư nào, giáo lý nào, tập thể nào, quan điểm nào, lỗi thực 
hành nào, đạo lộ nào. “Nương tựa vào cái gì” là như thế. 

Về cái Ấy: Về quan điểm của mình, về sự chấp nhận của mình, về sự ưa 
thích của mình, về quan niệm của mình. 

Nói điều tốt đẹp: Nói lời tốt đẹp, nói lời lịch sự, nói lời sáng suốt, nói lời 
vững chắc, nói lời đúng đăn, nói lời thực tiễn, nói lời rõ rệt, nói lời gương mẫu, 
nói lời giá trị dựa theo quan niệm của mình. 


“Nương tựa vào cái gì thì nói điều tốt đẹp về cái ấy” là như thế. 
Với lời tuyên bố về sự trong sạch, kẻ ấy đã nhìn thấy thực thể ở nơi 
ầy: Với lời tuyên bô về sự trong sạch, với lời tuyên bô về sự thanh tịnh, với lời 
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tuyên bố về sự hoàn toàn trong sạch, với lời tuyên bố về sự thuần khiết; hoặc là 
VỚI SỰ thấy trong sạch, với sự thấy thanh tịnh, với sự thây hoàn toàn trong sạch, 
với sự thấy trong trăng, với sự thây thuần khiết. “Với lời tuyên bố về sự trong 
sạch” là như thế. 

Ở nơi ấy: Ở quan điểm của mình, ở sự chấp nhận của mình, ở sự ưa thích 
của mình, ở quan niệm của mình, kẻ ây đã nhìn thây, đã nhận thây, đã nhìn xem, 
đã thấu triệt thực thể, sự đúng đắn, việc đang xảy ra, sự xác đáng, sự không bị 
sai lệch. 

“Với lời tuyên bố về sự trong sạch, kẻ ấy đã nhìn thây thực thể ở nơi ây” là 
như thế. 

Vì thế, đức Thế Tôn đã nói răng: 

'Kẻ chấp chặt vào học thuyết quả thật không dễ hướng dân, 

Kẻ đang chú trọng quan điểm đã được xếp đặt. 

Nương tựa vào cải gì thì nói điễu tốt đẹp về cái ấy, ' 

Với lời tuyên bô vê sự trong sạch, kẻ ây đã nhìn thấy thực thể ở nơi ấy. ” 


13.17. Sau khi cân nhắc, vị Bà-la-môn không tiếp cận sự sắp đặt [do tham ái 
hoặc tà kiến), không có sự hua theo tà kiến, cũng không có sự trói buộc 
[sanh raj do các loại trí. Và vị ây, sau khi biết các quy ước được sanh ra 
từ số đông, thì hành xả, còn những kẻ khác tiếp thu. 

Sau khi cân nhắc, vị Bà-la-môn không tiếp cận sự sắp đặt [do tham ái 
hoặc tà kiến]. 

Không: Là sự phủ định. 

Vị Bà-la-môn: Bà-la-môn do trạng thái đã loại trừ bảy pháp:... (nt)... 
Không nương nhờ, tự tại, vị ây được gọi là Bà-la-môn. 

Sắp đặt: Có hai sự sắp đặt: Sự sắp đặt do tham ái và sự sắp đặt do tà kiến. 

.. (nt)... điều này là sự sắp đặt do tham ái. ... (nf)... điều này là sự sắp đặt do 

tà kiến. 

Sự cần nhắc: Nói đến trí, tức là tuệ, là sự nhận biết,... (nf)... sự không s1 
mê, sự chọn lựa pháp, chánh kiến. 

Sau khi cân nhắc, vị Bà-la-môn không tiếp cận sự sắp đặt [do tham ái 
hoặc tà kiến]: Vị Bà-la-môn, sau khi cân nhắc, sau khi biết được, sau khi Suy 
xét, sau khi xác định, sau khi minh định, sau khi làm rõ rệt răng: “Tất cả các 
hành là vô thường”, “Tất cả các hành là khố”,... (nt)... “Điều gì có bản tánh 
được sanh lên, toàn bộ điều ây đều có bản tánh hoại diệt”, sau khi cân nhắc, 
sau khi biết được, sau khi suy xét, sau khi xác định, sau khi minh định, sau khi 
làm rõ rệt, [vị ấy] không đi đến, không tiếp cận, không đi đến gân, không năm 
lấy, không bám víu, không chấp chặt sự sắp đặt do tham ái hoặc sự sắp đặt do 
tà kiến. 


272 # KINH TIỂU BỘ 


“Sau khi cân nhắc, vị Bà-la-môn không tiếp cận sự sắp đặt [do tham ái hoặc 
tà kiến]” là như thê. 

Không có sự hùa theo tà kiến, cũng không có sự trói buộc [sanh ra] do 
các loại trí: Đối với vị ấy, sáu mươi hai tà kiến là đã được đứt bỏ, đã được trừ 
tuyệt, đã được văng lặng, đã được tịch tịnh, không thể sanh khởi nữa, đã được 
thiêu đốt bởi ngọn lửa trí tuệ. VỊ ây không bị đưa đi, không bị dẫn đi, không bị 
lôi đi, không bị mang đi bởi tà kiên, cũng không xem tà kiên ây là có côt lõi, và 
cũng không quay về lại. “Không có sự hùa theo tà kiên” là như thê. 

Cũng không có sự trói buộc [sanh ra] do các loại trí: Là không tạo lập, 
không làm sanh ra, không làm sanh khởi, không làm hạ sanh, không làm phát 
sanh ra sự trói buộc vào tham ái hoặc sự trói buộc vào tà kiến do trí của tám sự 
chứng đạt [về thiền], hoặc do trí của năm thắng trí, hoặc do trí sái quấy. 

“Không có sự hùa theo tà kiến, cũng không có sự trói buộc [sanh ra] do các 
loại trí” là như thế. 

Và vị ấy, sau khi biết các quy ước được sanh ra từ số đông. 

Sau khi biết: Sau khi nhận biết, sau khi biết được, sau khi cân nhắc, sau 
khi xác định, sau khi minh định, sau khi làm rõ rệt. Sau khi nhận biết, sau khi 
biết được, sau khi cân nhắc, sau khi xác định, sau khi minh định, sau khi làm 
Tõ rệt răng: “Tất cả các hành là vô thường.” Sau khi nhận biết, sau khi biết 
được, sau khi cân nhắc, sau khi xác định, sau khi minh định, sau khi làm rõ 
rệt răng: “Tất cả các hành là khổ”,... (nf)... “Điêu gì có bản tánh được sanh 
lên, toàn bộ điều â ây đều có bản tĩnh hoại diệt.” “Và vị Ây, sau khi biết” là 
như thể. 

Các quy ước: Nói đến các quy ước về quan điểm là sáu mươi hai tà kiến. 

Được sanh ra từ số đồng: “Các quy ước ây được tạo ra bởi các phảm 
nhân”, “được sanh ra bởi sô đông” là như thê; hoặc là “các quy ƯỚC ây được 
tạo ra bởi sô đông gôm nhiều người khác nhau.” “Được sanh ra từ số đông” là 
như thế. 

“Và vị ấy, sau khi biết các quy ước được sanh ra từ sô đông” là như thế. 

Thì hành xả, còn những kẻ khác tiếp thu: Những kẻ khác năm lây, bám 
víu, chấp chặt do tác động của tham ái, do tác động của tà kiên; bậc A-la-hán 
hành xả, không năm lấy, không bám víu, không chấp chặt. 

“Thì hành xả, còn những kẻ khác tiếp thu” là như thế. 

Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Sau khi cân nhắc, vị Bà-la-môn không tiếp cận sự sắp đặt [do tham ái 
hoặc tà kiến], không có sự hùa theo tà kiến, cũng không có sự trói buộc [sanh 
ra] do các loại trí. Và vị ấy, sau khi biết các quy ước được sanh ra từ số đông, 
thì hành xả, còn những kẻ khác tiếp thu. ” 
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13.18. Sau khi tháo gỡ các sự trôi buộc ở nơi thể øian này, bác Hiên trí 

Không hua theo phe nhóm ở các cuộc tranh cãi đã được sanh lên. 

An tịnh giữa những người không an tịnh, vị ấy hành xả, 

Không tiếp thu, còn những kẻ khác tiếp thu. 

Sau khi tháo gỡ các sự trói buộc ở nơi thể gian này, bậc Hiền trí. 

Các sự trói buộc: Có bốn sự trói buộc: Tham đăm là sự trói buộc về thân, 
tức giận là sự trói buộc về thân, sự bám víu vào giới và phận sự là sự trói buộc 
về thân, sự chấp chặt “chỉ điều này là chân lý” là sự trói buộc về thân. Sự luyễn 
ái, tham đăm vào quan điểm của mình là sự trói buộc về thân. Sự tức tối, không 
băng lòng, tức giận đôi với các học thuyết của kẻ khác là sự trói buộc về thân. 
Có kẻ bám víu vào giới, hoặc phận sự, hoặc giới và phận sự của bản thân; sự 
bám víu vào ØIỚI Và phận sự là sự trói buộc về thân. Quan điểm của bản thân có 
sự châp chặt “chỉ điêu này là chân lý” là sự trói buộc về thân. 

Sau khi tháo øỡ: Sau khi cởi bỏ hoặc sau khi tháo gỡ các sự trói buộc; 
hoặc là sau khi tháo rời hay sau khi tháo gỡ các sự trói buộc, các vật bị buộc 
trói, các vật bị buộc ràng, các vật bị cột chặt, các vật bị cột kỹ, các vật bị cột 
chăng chịt, các vật bị máng vào, các vật bị vướng vào, các vật bị giữ lại, các sự 
trói chặt. Giống như những người thực hiện sự tháo gỡ, phá vỡ cái kiệu khiêng, 
hoặc cỗ xe, hoặc xe tải, hoặc cỗ xe kéo liên lặn; tương tự như vậy, sau khi cởi 
bỏ hoặc sau khi tháo gỡ các sự trói buộc, hoặc là sau khi tháo rời, hay sau khi 
tháo gỡ các sự trói buộc, các vật bị buộc trói, các vật bị buộc ràng, các vật bị cột 
chặt, các vật bị cột kỹ, các vật bị cột chăng chịt, các vật bị máng vào, các vật bị 
vướng vào, các vật bị giữ lại, các sự trói chặt. 

Bậc Hiên trí: Bản thể hiền trí nói đến trí,... (nt)... đã vượt qua sự quyên 
luyến và mạng lưới [tham ái và tà kiên], vị ấy là bậc Hiên trí. 

Ở nơi này: Ở quan điểm này,... (nf)... Ở thể ØIỚớI lOài người này. 

“Sau khi tháo gỡ các sự trói buộc ở nơi thế gian này, bậc Hiên trí” là 
như thê. 

Không hùa theo phe nhóm ở các cuộc tranh cãi đã được sanh lên: Khi 
cuộc tranh cãi đã sanh lên, đã sanh khởi, đã hạ sanh, đã phát sanh, đã xuất hiện 
giữa những người thiên vị vì mong muốn, giữa những người thiên vị vì sân hận, 
giữa những người thiên vị vì sợ hãi, giữa những người thiên vị vì si mê, vị ấy 
không đi đến sự thiên vị vì ưa thích, không đi đến sự thiên vị vì sân hận, không 
đi đến sự thiên vị vì sợ hãi, không đi đến sự thiên vị vì si mê, không đi đến do 
tác động của luyện ái, không đi đến do tác động của sân hận, không đi đến do 
tác động của si mê, không đi đến do tác động của ngã mạn, không đi đến do tác 
động của tà kiên, không đi đến do tác động của phóng dật, không đi đến do tác 
động của hoài nghị, không đi đến do tác động của pháp tiềm ấn, không bị đưa 
đi, không bị dẫn đi, không bị lôi đi, không bị mang đi bởi các pháp có tính chât 
phe nhóm. 
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“Không hùa theo phe nhóm ở các cuộc tranh cãi đã được sanh lên” là 
như thế. 

An tịnh giữa những người không an tịnh, vị ấy hành xá. 

An tịnh: "Trạng thái được an tịnh của luyễn ái là an tịnh, trạng thái được 
an tịnh của sân hận là an tịnh, trạng thái được an tịnh của sĩ mê là an tịnh... 
(nt)... trạng thái được an tịnh, trạng thái được yên lặng, trạng thải được vắng 
lặng, trạng thái được thiêu hủy, trạng thái được tịch diệt, trạng thái được tách 
lia, trạng thái được tịch tịnh của tật cả các pháp tạo tác bất thiện là an tịnh, yên 
tịnh, văng lặng, tịch diệt, tịch tịnh. “An tịnh” là như thế. 

Giữa những người không an tịnh: Giữa những người không an tịnh, giữa 
những người không yên tịnh, giữa những người không vắng lặng, giữa những 
người không tịch diệt, giữa những người không tịch tịnh. “An tịnh giữa những 
người không an tịnh” là như thê. 


Vị ấy hành xả: Bậc A-la-hán có pháp hành xả ở sáu tình huống: Sau khi 
thây cảnh sắc băng mắt, không có ý ưa thích, không có ý ghét bỏ, hành xả, vị ây 
sông, có niệm, có sự nhận biỆt rõ; sau khi nghe âm thanh băng. tai,... (nf)... 
có bản thân đã được tu tập, đã được huân luyện chờ đợi thời điểm. 


“An tịnh giữa những người không an tịnh, vị ấy hành xả” là như thể. 


Không tiếp thu, còn những kẻ khác tiếp thu: Những kẻ khác năm lây, 
bám víu, chấp chặt do tác động của tham ái, do tác động của tả kiến; bậc A-la- 
hán hành xả, không năm lấy, không bám víu, không châp chặt. 


“Không tiếp thu, còn những kẻ khác tiếp thu” là như thế. 
Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 
“Sau khi thảo gỡ các sự trỏi buộc ở nơi thể gian này, bậc Hiễn tri không hua 


theo phe nhóm ở các cuộc tranh cãi đã được sanh lên. VỊ ây hành xả, an tịnh 
giữa những người không an tịnh, không tiếp thu, còn những kẻ khác tiếp thu. ” 


13.19. Szøu khi từ bỏ các lậu hoặc trước đáy, không tạo ra những lậu hoặc 
mới, không là người đi theo sự [tác động củúaj mong muôn, cũng không 
phải là kẻ chấp chặt vào học thuyÊt; Vị Ấy đã được giải thoát khỏi các tà 
kiến, là bậc sáng trí, không bị lắm nhơ ở thể gian, không có sự chê trách 
bản thán. 


Sau khi từ bỏ các lậu hoặc trước đây, không tạo ra những lậu hoặc 
mới: Các lậu hoặc trước đây nói đến sắc-thọ-tưởng- -hành-thức thuộc quả khứ. 
Những ô nhiễm nào sanh lên liên quan đến các hành thuộc quá khứ, sau khi từ 
bỏ, sau khi phê bỏ, sau khi buông bỏ, sau khi đứt bỏ, sau khi xua đi, sau khi làm 
châm dứt, sau khi làm cho không còn hiện hữu các ô nhiễm ây. “Sau khi từ bỏ 
các lậu hoặc trước đây” là như thế. 


Không tạo ra những lậu hoặc mới: Những lậu hoặc mới nói đến sắc-thọ- 
tưởng-hành- thức thuộc vị lai. Trong khi không tạo nên sự mong muốn, trong 
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khi không tạo nên sự yêu thương, trong khi không tạo nên, trong khi không làm 
sanh ra, trong khi không làm sanh khởi, trong khi không làm hạ sanh, trong khi 
không làm phát sanh ra sự luyến ái liên quan đến các hành thuộc vị lai. 


“Sau khi từ bỏ các lậu hoặc trước đây, không tạo ra những lậu hoặc mới” 
là như thế. 


Không là người đi theo sự [tác động của] mong muốn, cũng không phải 
là kẻ chấp. chặt vào học thuyết: Vị ấy không đi đến sự thiên vị vì ưa thích, 
không đi đến sự thiên vị vì sân hận, không đi đến sự thiên vị vì sợ hãi, không 
đi đến sự thiên vị vì si mê, không đi đến do tác động của luyễn á ái, không đi đến 
đo tác động của sân hận, không đi đến do tác động của si mê, không đi đến do 
tác động của ngã mạn, không đi đến do tác động của tà kiến, không đi đến do 
tác động của phóng dật, không đi đến do tác động của hoài nghi, không đi đến 
do tác động của pháp tiềm ấn, không bị đưa đi, không bị dẫn đi, không bị lôi đi, 
không bị mang đi bởi các pháp có tính chất phe nhóm. “Không là người đi theo 
sự [tác động của] mong muốn” là như thế. 


Cũng không phải là kẻ chấp chặt vào học thuyết: Kẻ chấp chặt vào học 

- răng: “Thế giới là thường còn; chỉ điều này là chân lý, điều khác là rồ 

. (nt)... Kẻ chấp chặt vào học thuyết răng: “Chúng sanh không hiện hữu 

và à không phải là không hiện hữu ở nơi khác sau khi chết; chỉ điêu này là chân 
lý, điều khác là rô dại.” 


“Không là người đi theo sự [tác động của] mong muốn, cũng không phải là 
kẻ chấp chặt vào học thuyết” là như thê. 


Vị â Ấy đã được giải thoát khỏi các tà kiến, là bậc sáng trí: Đối VỚI VỊ Ây, 
sáu mươi hai tà kiến là đã được dứt bỏ, đã được trừ tuyệt, đã được văng lặng, 
đã được tịch tịnh, không thể sanh khởi nữa, đã được thiêu đốt bởi ngọn lửa trí 
tuệ; vỊ ây đã được thoát khỏi các tà kiến, không bị ràng buộc, sông với tâm đã 
được làm trở thành không còn giới hạn. 

Bậc sáng trí: Bậc sáng trí là người sáng suốt, có tuệ, có sự giác ngộ, có trí, 
có sự rành rẽ, có sự thông minh. 

“Vị ây đã được giải thoát khỏi các tà kiên, là bậc sáng trí” là như thế. 

Không bị lắm nhơ ở thế gian, không có sự chê trách bản thân. 

Lẫm nhơ: Có hai sự lắm nhơ: Lâm nhơ do tham ái và lắm nhơ do tà kiến... 
(nf).. . điều này là lắm nhơ do tham ái. ... (nt)... điêu này là lâm nhơ do tà kiến. 
Đối với vị ây, sự lắm nhơ do tham ái đã được dứt bỏ, sự lâm nhơ do tà kiến đã 
được buông bỏ. Do trạng thái đã được dứt bỏ đối với sự lâm nhơ do tham ái, do 
trạng thái đã được buông bỏ đối với sự lâm nhơ do tà kiến, VỊ không bị vây bân 
không bị lâm nhơ ở thế gian của khổ cảnh, không bị lắm nhơ ở thế gian của loài 
người, không bị lắm nhơ ở thế gian của chư thiên, không bị lâm nhơ ở thế gian 
của các uân, không bị lắm nhơ ở thế gian của các giới, không bị lâm nhơ ở thể 
gian của các xứ, không bị nhiễm bần, không vậy bản, [là người| đã không bị 
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lắm nhơ, đã không bị nhiễm bắn, đã không bị vây bẩn, đã đi ra ngoài, đã được 
rời ra, đã được thoát khỏi, không bị ràng buộc, sông với tâm đã được làm trở 
thành không còn giới hạn. “Không bị lâm nhơ ở thế gian” là như thế. 

Không có sự chê trách bản thân: Chê trách bản thân bởi hai lý do: Do 
trạng thái đã làm và do trạng thái đã không làm. Thê nào là chê trách bản thân 
do trạng thái đã làm và do trạng thái đã không làm? Chê trách bản thân răng: 
“Ta đã làm uê hạnh về thân, ta đã không làm thiện hạnh vệ thân.” Chê trách 
bản thân răng: “Ta đã làm uế hạnh về khâu... “Ta đã làm uê hạnh về ý... “Ta 
đã giết hại sinh mạng... ““la đã thực hành tà kiến, ta đã không thực hành chánh 
kiến”; như vậy là chê trách bản thân do trạng thái đã làm và do trạng thái đã 
không làm. Hoặc là, chê trách bản thân răng: “la không phải là người thực 
hành đây đủ các GIỚI. - Chê trách bản thân răng: “Ta là người có các giác quan 
không được gìn giữ.”... “Ta là người không biết chừng mực về vật thực.” 

'“Ta không luyện tập về Ề tỉnh JÑ017155D2ETS AUAI vì, không có niệm và sự nhận biết rỡ.) 
.. “Bốn sự thiết lập niệm chưa được ta tu tập.”... “Bốn chánh cần chưa được ta 
tụ tập.”.... “Bốn nên tảng của thân thông chưa được ta tu tập.”... “Năm quyên 
chưa được ta tu tập. ”... “Năm lực chưa được ta tu tập.” - “Bảy yếu tô đưa đến 
giác ngộ chưa được ta tủ tập.”... “Đạo lộ Thánh thiện tám chi phần chưa được 
ta tu tập.”.. . “Khô chưa được ta biết toàn điện.” . “Tập chưa được ta dứt bỏ.” 
.. "Đạo chưa được ta tu tập. ”... “Diệt chưa được ta chứng ngộ”; như vậy là 
chê trách bản thần do trạng thái đã làm và do trạng thái đã không làm. Trong 
khi không tạo nên, trong khi không làm sanh ra, trong khi không làm sanh khởi, 
trong khi không làm hạ sanh, trong khi không làm phát sanh ra nghiệp đã làm 
có sự chê trách bản thân như vậy, thì không có sự chê trách bản thân. 

"Không bị lắm nhơ ở thế gian, không có sự chê trách bản thân” là như thê. 

Vì thế, đức Thế Tôn đã nói răng: 

“Sam khi từ bỏ các lậu hoặc trước đáy, không tạo ra những lậu hoặc mới, 
không là người đi theo sự [tác động củaj mong muốn, cũng không phải là kẻ 
chấp chặt vào học thuyết; Vị ây đã được giải thoát khỏi các tà kiến, là bậc sáng 
trí, không bị lắm nhơ ở thế gian, không có sự chê trách bản thân. ” 


13.20. Ƒ; ấy là người diệt đạo binh ở tất cả các pháp, ở bắt cứ điêu gì đã 
được thấy, đã được nghe, hoặc đã được cảm giác. Vị ây, có gánh nặng đã 
được đặt xuống, là bậc Hiên trí đã được thoát ra khỏi, không chịu sự sắp 
đặi, không phải kiêng chưa, không có ước nguyện, [đức Thê Tôn nói váy!. 


Vị ấy là người diệt đạo binh ở tất cả các pháp, ở bất cứ điều ơì đã được 
thây, đã được nghe, hoặc đã được cảm giác: Đạo binh nói đến đạo binh của 
Ma vương, uế hạnh về thân là đạo binh của Ma vương, uê hạnh về khẩu là đạo 
binh của Ma vương, uê hạnh về ý là đạo binh của Ma vương: sự luyến ái, sân 
hận, si mê, giận dữ, thù hăn, gièm pha, ác ý, ganh ty, bỏn xẻn, xảo trá, lừa gạt, 
bướng bỉnh, hung hăng, ngã mạn, cao ngạo, đam mê, xao lãng, tật cả ô nhiễm, 
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tât cả uề hạnh, mọi sự lo lắng, mọi sự bực bội, mọi sự nóng nảy, tất cả các pháp 
tạo tác bất thiện là đạo binh của Ma vương. 

Bởi vì điều này đã được đức Thế Tôn nói đến: 

1. “Các dục là đạo binh thứ nhất của ngươi, thứ nhì nói đến sự không thích 
thu, thứ ba của ngươi là đói và khái, thứ tự gọi là tham ải. 

2. Thứ năm của ngươi là dã đượi và buôn ngủ, thứ sảu gọi là sự khiếp đảm, 
thự bảy của ngươi là hoài nghĩ, thứ tảm của ngươi là gièm pha, bướng bình. 

3. Lợi lộc, sự nổi tiếng, sự trọng vọng, và danh vọng nào đã đạt được một 
cách sai trải, kẻ nào đê cao bản thân và khi dễ những người khác. 

4.— Này Namuci, chúng là đạo binh của ngươi, là quân xung kích của Hắc 
am. Kẻ khiếp nhược không chiến thắng nó, và vị đã chiến thăng thì đạt được 
sự an lạc. `” 

Khi nào tất cả các đạo binh của Ma vương và tất cả các ô nhiễm có hành 
động đối kháng đã bị đánh bại và đã bị khuất phục, đã bị đồ vỡ, đã bị tan rã, 
không còn hiện diện, nhờ vào bốn Thánh đạo, vị ây được gọi là người diệt đạo 
binh. Vị ấy là người diệt đạo binh ở điều đã được thấy, người diệt đạo binh ở 
điều đã được nghe, ở điều đã được cảm giác, ở điều đã được nhận thức. 

“Vị ấy là người diệt đạo binh [ô nhiễm] ở tất cả các pháp, ở bất cứ điều gì 
đã được thây, đã được nghe, hoặc đã được cảm giác” là như thế. 


Vị ấy, có sánh nặng đã được đặt xuống, là bậc Hiên trí đã được thoát 
ra khói. 

Gánh nặng: Có ba gánh nặng: Gánh nặng các uấn, gánh nặng ô nhiễm, 
gánh nặng các hành. Gánh nặng các uân là cái nào? Sắc, thọ, tưởng, các hành, 
thức ở sự nối liên tái sanh; cái này là gánh nặng các uấn. Gánh nặng ô nhiễm là 
cái nào? Luyến ái, sân hận, si mê,... (nf)... tất cả các pháp tạo tác bất thiện; cái 
này là gánh nặng ô nhiễm. Gánh nặng các hành là cái nào? Phúc hành, phi phúc 
hành, bất động hành;? cái này là gánh nặng các hành. Khi nào gánh nặng các 
uấn, gánh nặng ô nhiễm và gánh nặng các hành được dứt bỏ, có rễ đã được cắt 
lìa, như cây thốt nốt đã bị cụt ngọn, đã bị làm cho không còn hiện hữu, không 
còn điêu kiện sanh khởi trong tương lai; vỊ ây được gọi là có gánh nặng đã được 
đặt xuống, có gánh nặng đã được bỏ xuống, có gánh nặng đã được để xuống, có 
gánh nặng đã được buông xuống, có gánh nặng đã được quăng xuống, có gánh 
nặng đã được tịch tịnh. 

Bậc Hiền trí: Bản thê hiền trí nói đến trí, tức là tuệ, là sự nhận biết, sự chọn 
lựa, sự khám phá, sự chọn lựa pháp, sự quan sát, sự suy xét, sự phân biệt, sự 
thông thái, sự thông thạo, sự khôn khéo, sự thông suôt, sự cân nhắc, sự khảo 
sát, sự hiểu biết rộng rãi, sự thông minh, pháp dẫn đầu, sự thấy rõ, sự nhận biết 
rõ, vật xuyên thủng, tuệ, tuệ quyên, tuệ lực, tuệ là vũ khí, tuệ là lâu đài, tuệ là 


2 Xem chú thích về “phúc hành, phi phúc hành, bất động hành” ở trang 77. (ND) 
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ánh sáng, tuệ là hào quang, tuệ là cây đèn, tuệ là báu vật, sự không sĩ mê, sự 
chọn lựa pháp, chánh kiến; được thành tựu với trí ấy, bậc Hiên trí đạt đến bản 
thể hiển trí. 

Ba hiển trí hạnh: Hiền trí hạnh về thân, hiển trí hạnh về khẩu, hiền trí hạnh 
về ý. 

Hiền trí hạnh về thân là điều nào? Sự dứt bỏ ba loại uề hạnh về thân là hiền 
trí hạnh về thân, ba loại thiện hạnh về thân là hiên trí hạnh về thân, trí ở đôi 
tượng thân là hiền trí hạnh về thân, sự biết toàn diện về thân là hiền trí hạnh 
vệ thân, đạo đồng hành với sự biết toàn diện là hiền trí hạnh về thân, sự dứt bỏ 
mong muốn và luyến ái ở thân là hiền trí hạnh về thân, sự chứng đạt tứ thiền có 
sự diệt của thân hành là hiền trí hạnh về thân; điều này là hiện trí hạnh về thân. 


Hiền trí hạnh về khẩu là điều nào? Sự dứt bỏ bỗn loại uế hạnh về khâu là 
hiển trí hạnh về khâu, bốn loại thiện hạnh về khẩu là hiên trí hạnh về khẩu, trí 
ở đỗi tượng khẩu là hiền trí hạnh về khâu, sự biết toàn diện về khâu là hiễn trí 
hạnh về khẩu, đạo đồng hành với sự biết toàn diện là hiền trí hạnh về khẩu, sự 
dứt bỏ mong muốn và luyên ái ở khẩu là hiển trí hạnh về khẩu, sự chứng đạt 
nhị thiên có sự diệt của khẩu hành là hiễn trí hạnh về khẩu; điều này là hiên trí 
hạnh về khâu. 


Hiện trí hạnh về ý là điêu nào? Sự dứt bỏ ba loại uế hạnh về ý là hiền trí 
hạnh về ý, ba loại thiện hạnh về ý là hiển trí hạnh về ý, trí Ở đối tượng tâm là 
hiền trí hạnh về ý, sự biết toàn diện về tâm là hiền trí hạnh về ý, đạo đông hành 
với sự biết toàn diện là hiển trí hạnh về ý, sự dứt bỏ mong muốn và luyên ái ở 
tâm là hiên trí hạnh về ý, sự chứng đạt Diệt thọ qưởng có sự diệt của tâm hành 
là hiên trí hạnh vê ý; điều này là hiện trí hạnh vê ý. 


5. (Chư Phátj đã nói về bậc Hiên tri về thân, bậc Hiên tri về khẩu, bậc Hiên 
(ri vê ý, bậc không còn lậu hoặc, bác Hiên trí thành tựu hiên trí hạnh là bậc có 
sự dứt bỏ tất cả. 

6. Chư PhátjJ đã nói về bác Hiên trí về thân, bậc Hiên trí về khẩu, bậc Hiên 
frí về y, bác không còn lậu hoặc, bác Hiên trí thành tựu biên trí hạnh là bậc có 
điễu ác đã được rửa sạch. 

Được thành tựu ba pháp hiền trí hạnh nảy là sáu hạng hiền trí: Các bậc Hiền 
trí tại gia, các bậc Hiền trí xuất gia, các bậc Hiện trí Hữu học, các bậc Hiên trí 
Vô học, các bậc Hiên trí Độc Giác, các bậc Hiền trí của các bậc Hiên trí. 


Các bậc Hiên trí tại gia là các hạng nào? Những người tại gia đã thấy Niễt- 
bàn, đã nhận thức giáo pháp, là các bậc Hiền trí tại gia. Các bậc Hiền trí xuất 
gia là các hạng nào? Những người xuất gia đã thây Niết-bàn, đã nhận thức giáo 
pháp, là các bậc Hiển trí xuất gia. Bảy hạng Hữu học là các bậc Hiên trí Hữu 
học. Các vị A-la-hán là các bậc Hiên trí Vô học. Các vị Phật Độc Giác là các 
bậc Hiên trí Độc Giác. Các đức Như Lai, A-la-hán Chánh Đăng Các là các bậc 
Hiền trí của các bậc Hiên trí. 
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1. Không phải do trạng thái im lãng mà kẻ có bộ dạng khở khạo, nơu dối trở 
thành bậc Hiên trí. Nhưng người nào, tựa như người cảm lấy cái cân rồi chọn 
lấy vát quỷ giá, là người sảng suốt. 


Š. Người lạnh xa hẳn các điễu ác, người ây là bậc Hiên trí; do việc ây người 
áây trở thành bác Hiên trí. Người nào hiểu rõ cả hai thể giới (nội tâm và ngoại 
cảnh), do việc ấy được gọi là bậc Hiên trí. 


9. Vj biết được bản chất của những kẻ xấu và của những người tốt, nội phân 
và ngoại phân, ở tất cả thể gian, vị được tôn vinh bởi chư thiên và nhân loại, 
vị đã vượf qua sự quyến luyến và mạng lưới [tham ải và tà kiến]; vị ấy là bậc 
Hiển trí. 


Đã được thoát khỏi: Bậc Hiên trí có tâm đã được thoát khỏi, đã được giải 
thoát, đã khéo được giải thoát khỏi sự luyến ái, có tâm khỏi sự sân hận, có tâm 
đã được thoát khỏi, đã được giải thoát, đã khéo được giải thoát khỏi sự sĩ mê,. 
(nt)... có tâm đã được thoát khỏi, đã được giải thoát, đã khéo được giải thoát 
khỏi tất cả các pháp tạo tác bất thiện. 

“Vị â ây, có gánh nặng đã được đặt xuống, là bậc Hiên trí đã được thoát ra 
khỏi” là như thê. 

Không chịu sự sắp đặt, không phải kiêng chừa, không có ước nguyện, 
[đức Thé Tôn nói vậy]. 


Sắp đặt: Có hai sự sắp đặt: Sự sắp đặt do tham ái Và Sự sắp đặt do tà kiến. 
.. ).. . điều này là sự sắp đặt do tham ái. ... (n†).. . điều này là sự sắp đặt do tà 
kiến. Đôi với vị ây, sự sắp đặt do tham ái đã được dứt bỏ, sự sắp đặt do tà kiến 
đã được buông bỏ. Do trạng thái đã được dứt bỏ đối với sự sắp đặt do tham ái, 
do trạng thái đã được buông bỏ đôi với sự sắp đặt do tà kiến, vị ây không sắp 
đặt, không làm sanh ra, không làm sanh khởi, không làm hạ sanh, không làm 
phát sanh ra sự sắp đặt do tham ái hoặc sự sắp đặt do tà kiến. “Không chịu sự 
sắp đặt” là như thê. 

Không phải kiêng chừa: Tất cả phàm nhân ngu si bị luyễn ái; tất cả các 
bậc Hữu học, tính luôn phàm nhân tôt lành thì tránh khỏi, xa lánh, tránh xa 
[luyến á1] nhằm đạt đến pháp chưa đạt đến, nhằm chứng đắc pháp chưa chứng 
đắc, nhăm chứng ngộ pháp chưa chứng ngộ; vị A-la-hán là đã tránh khỏi, đã 
xa lánh, đã tránh xa, đã đi ra ngoài, đã được rời ra, đã được thoát khỏi, không 
bị ràng buộc, sống với tâm đã được làm trở thành không còn giới hạn. “Không 
chịu sự sắp đặt, không phải kiêng chừa” là như thê. 


Không có ước nguyện. 


Ước nguyện: Nói đến tham ái, tức là sự luyễn ái, luyễn ái mãnh liệt,.. 
(nt)... tham đăm, tham, cội nguôn của bất thiện. Đối với VỊ nàO, SỰ ƯỚC nguyện 
tham ái ấy là đã được đứt bỏ, đã được trừ tuyệt, đã được văng lặng, đã được tịch 
tịnh, không thê sanh khởi nữa, đã được thiêu đốt bởi ngọn lửa trí tuệ; vị ấy được 
gọi là không có ước nguyện. 
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Đức Thế Tôn: Là từ xưng hô với sự tôn kính. Thêm nữa, “vị có luyến ái đã 
được phá vỡ” là đức Thế Tôn; “vị có sân hận đã được phá vỡ” là đức Thế Tôn; 
“vị có si mê đã được phá vỡ” là đức Thế Tôn; “vị có ngã mạn đã được phá vỡ” 
là đức Thế Tôn; “vị có tà kiến đã được phá vỡ” là đức Thế Tôn; “vị có cây gai 
đã được phá vỡ” là đức Thê Tôn; “vị có ô nhiễm đã được phá vỡ” là đức Thế 
Tôn; “vị đã phân phát, đã phân chia, đã phân phối Pháp bảo” là đức Thế Tôn; 

“vị thực hiện sự châm dứt các hữu” là đức Thê Tôn; “vị có thân đã được tu tập, 
có gIỚI đã được tu tập, có tâm đã được tu tập, có tuệ đã được tu tập” là đức Thế 
Tôn; “vị đã thân cận các khu rừng, các nơi heo hút, các chỗ trú ngụ xa văng có 
Ít âm thanh, ít tiếng ồn, có bầu không gian văng vẻ, tách biệt với dân chúng, 
thích hợp cho việc thiền tịnh” là đức Thế Tôn; “vị có dự phần hoặc sở hữu về 
y phục, đồ ăn khất thực, chỗ năm ngôi, và vật dụng là thuốc men chữa bệnh” là 
đức Thế Tôn; “vị có dự phân hoặc sở hữu về vị của mục đích, về vị của pháp, 
về vị của giải thoát, về thăng gIỚI, về thắng. tâm, về thăng tuệ” là đức Thế Tôn; 

“VỊ có dự phân hoặc sở hữu về bốn thiên, về bốn vô lượng [tâm], về bốn sự thể 
nhập vô sắc” là đức Thế Tôn; “vị có dự phân hoặc sở hữu về tám giải thoát, về 
tắm thắng xứ [của thiên], về chín sự thê nhập và an trú theo tuần tự” là đức Thế 
Tôn; “vị có dự phần hoặc sở hữu về mười sự tu tập về tưởng, về mười sự thê 
nhập các đề mục kasiwa, về định niệm hơi thở vào hơi thở ra, về sự thê nhập 
các đề mục tử thi” là đức Thế Tôn; “vị có dự phân hoặc sở hữu về bốn sự thiết 
lập niệm, bốn chánh cân, bốn nền tảng của thần thông, năm quyên, năm lực, 
DẠY yếu tô đưa đến giác ngộ, đạo lộ Thánh thiện tám chi phân” là đức Thê Tôn; 

“VỊ có dự phân hoặc sở hữu về mười Như Lai lực, về bốn pháp tự tin, về bốn 
tuệ phân tích, về sáu thăng trí, về sáu pháp của đức Phật” là đức Thế Tôn. Tên 
gọi “Thế Tôn” này không do mẹ tạo ra, không do cha tạo ra, không do anh [em] 
trai tạo ra, không do chị [em] gái tạo ra, không do bạn bè hoặc thân hữu tạo ra, 
không do các thân quyến và những người cùng huyết thống tạo ra, không do 
các Sa-môn hoặc Bà-la-môn tạo ra, không do chư thiên tạo ra, sự tận cùng của 
giải thoát này là sự quy định thuộc về chư Phật Thế Tôn đo sự đạt được, do sự 
chứng ngộ trí Toàn tri ở cội cây Bô-đê, tức là “đức Thê Tôn.” 

“Không chịu sự sắp đặt, không phải kiêng chừa, không có ước nguyện, [đức 
Thế Tôn nói vậy]” là như thê. 

Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Ứj ấy là người diệt đạo bình ở tất cả các pháp, ở bắt cứ điêu øì đã được 
thấy, đã được nghe, hoặc đã được cảm giác. VỊ ây, có gánh nặng đã được đặt 
xuông, là bác Hiên trí đã được thoát ra khỏi, không chịu sự săp đặi, không phải 
kiêng chừa, không có ước nguyện ”, [đức Thế Tôn nói vậy]. 


“Diễn giải kinh sự dàn trận lớn” được đây đủ - Phần thứ mười ba. 
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14. DIỄN GIẢI KINH MỘT CÁCH NHANH CHÓNG 
(TUVATAKASUTTANIDDESO) 


Giờ phần “Diễn giải kinh một cách nhanh chóng” được nói đến: 
14.1. Tôi hỏi Ngài, đẳng Quyến Thuộc Của Mặt Trời, 

Bậc Đại Ân sĩ về sự viễn ly và vị thê an tịnh. 

Sau khi nhìn thấy như thể nào, vị T)-khưu được tịch diệt, 

Không còn chấp thủ bắt cứ cái gì ở thê gian? 

Tôi hỏi Ngài, đẳng Quyến Thuộc Của Mặt Trời. 

Câu hỏi: Có ba loại câu hỏi: Câu hỏi để làm sáng tỏ điều chưa thấy, câu hỏi 
để trao đối điều đã thấy, câu hỏi để cắt đứt sự nhằm lẫn. 

Câu hỏi để làm sáng tỏ điều chưa thấy là loại nào? Thông thường, đối với 
tướng trạng chưa được biết, chưa được thây, chưa được cân nhắc, chưa được 
xác định, chưa được rõ rệt, chưa được minh định thì người ta hỏi câu hỏi để 
biết, để thây, để cân nhắc, đề xác định, đề phân biệt về điêu ấy. Đây là câu hỏi để 
làm sáng tỏ điều chưa thấy. 

Câu hỏi để trao đổi điều đã thấy là loại nào? Thông thường, đối với tướng 
trạng đã được biết, đã được thây, đã được cân nhắc, đã được xác định, đã được rõ 
rệt, đã được minh định thì người ta hỏi câu hỏi nhăm mục đích trao đổi củng với 
các vị sáng suốt khác. Đây là câu hỏi đề trao đôi điều đã thây. 

Câu hồi để cắt đứt sự nhâm lẫn là loại nào? Thông thường, người bị rơi 
vào sự ngờ vực, bị rơi vào sự nhằm lẫn, bị sanh lên sự lưỡng lự răng: “Phải chăng 
như vây là đúng, phải chăng là không đúng, là cái gì đây, là thế nào đây?” Người 
ây hỏi câu hỏi nhăm mục đích cắt đứt sự nhâm lẫn. Đây là câu hỏi đề cắt đứt sự 
nhâm lẫn. Đây là ba loại câu hỏi. 

Còn có ba loại câu hỏi khác nữa: Câu hỏi của loài người, câu hỏi của phi 
nhân, câu hỏi của vị [Phật| đã được hóa hiện ra. 

Câu hỏi của loài người là loại nào? Loài người đi đến gặp đức Phật Thế 
Tôn và hỏi câu hỏi: Các vị Ty-khưu hỏi, các vị Ty-khưu-mI hỏi, các nam cư sĩ 
hỏi, các nữ cư sĩ hỏi, các vị vua hỏi, các vị Sát-đê-ly hỏi, các vị Bà-la-môn hỏi, 
các thương buôn hỏi, các kẻ nô lệ hỏi, các người tại gia hỏi, các vị xuất ø1a hỏi. 
Đây là câu hỏi của loài người. 

Câu hỏi của phi nhân là loại nào? Các phi nhân đi đến gặp đức Phật Thế 
Tôn và hỏi câu hỏi: Các loài rông hỏi, các loài linh điều hỏi, các dạ-xoa hỏi, các 
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a-tu-la hỏi, các càn-thát-bà hỏi, các vị Đại Thiên vương hỏi, các Thiên chủ hỏi, 
các Phạm thiên hỏi, các thiên nhân hỏi. Đây là câu hỏi của phi nhân. 

Câu hỏi của vị [Phật] do thân thông biến hóa ra là loại nào? Đức Thế 
Tôn hóa hiện ra hình dáng [vị Phật| được tạo thành bởi ý, có tất cả các bộ phận 
thân thê lớn nhỏ, có giác quan không bị khiêm khuyết. Vị [Phật] do thần thông 
biến hóa ra ấy đi đến gặp đức Phật Thế Tôn và hỏi câu hỏi, đức Thế Tôn trả lời. 
Đây là câu hỏi của vị [Phật] đã được hóa hiện ra. Đây là ba loại câu hỏi. 

Còn có ba loại câu hỏi khác nữa: Câu hỏi về lợi ích của bản thân, câu hỏi 
về lợi ích của người khác, câu hỏi về lợi ích của cả hai. Còn có ba loại câu hỏi 
khác nữa: Câu hỏi về lợi ích trong đời này, câu hỏi về lợi ích trong đời sau, câu 
hỏi về lợi ích tối thượng. Còn có ba loại câu hỏi khác nữa: Câu hỏi về lợi ích 
của sự không tội lỗi, câu hỏi về lợi ích của sự không ô nhiễm, câu hỏi về lợi ích 
của sự trong sạch. Còn có ba loại câu hỏi khác nữa: Câu hỏi về quá khứ, câu hỏi 
về vị lai, câu hỏi về hiện tại. Còn có ba loại câu hỏi khác nữa: Câu hỏi về nội 
phân, câu hỏi về ngoại phân, câu hỏi về nội phần và ngoại phần. Còn có ba loại 
câu hỏi khác nữa: Câu hỏi vẻ thiện, câu hỏi về bất thiện, câu hỏi về vô ký. Còn 
có ba loại câu hỏi khác nữa: Câu hỏi về uần, câu hỏi về giới, câu hỏi về xứ. Còn 
có ba loại câu hỏi khác nữa: Câu hỏi về thiết lập niệm, câu hỏi về chánh cần, 
câu hỏi về nền tảng của thần thông. Còn có ba loại câu hỏi khác nữa: Câu hỏi 
vê quyên, câu hỏi về lực, câu hỏi về giác chị. Còn có ba loại câu hỏi khác nữa: 
Câu hỏi về Đạo, câu hỏi về Quả, câu hỏi về Niễt-bàn. 

Tôi hỏi Ngài: Tôi hỏi Ngài, tôi yêu câu Ngài, tôi thỉnh cầu Ngài, tôi đặt 
niềm tin ở Ngài, xin Ngài hãy thuyết giảng cho tôi. “Tôi hỏi Ngài” là như thế. 

Đẳng Quyến Thuộc Của Mặt Trời: Mặt trời nói đến Thái Dương. Thái 
Dương là Gotama theo dòng tộc, đức Thế Tôn cũng là Gotama theo dòng tộc. 
Đức Thế Tôn là bà con trong dòng tộc, là quyên thuộc trong dòng tộc của Thái 
Dương: vì thế, đức Phật là quyền thuộc của mặt trời. 

“Tôi hỏi Ngài, đẳng Quyến Thuộc Của Mặt Trời” là như thẻ. 

Bậc Đại Ấn sĩ về sự viễn ly và vị thể an tịnh. 

Sự viễn ly: Có ba sự viễn ly: Viễn ly về thân, viễn ly về tâm, viễn ly về 
mâm tái sanh. 

Thế nào là viễn ly về thân? Ở đây, vị Tỳ-khưu thân cận chỗ trú ngụ tách 
biệt, khu rừng rậm, gôc cây, sườn núi, thung lũng, khe núi, bãi tha ma, khu rừng 
thưa, đồng trồng, đồng rơm, và sông tách biệt vê thân. Vị â ây đi một mình, đứng 
một mình, ngôi một mình, năm một mình, đi vào làng để khất thực một mình, 
đi trở về một mình, ngồi nơi vắng vẻ một mình, quyết định kinh hành một mình, 
thực hành, trú ngụ, sinh hoạt, vận hành, bảo hộ, hộ trì, bảo dưỡng một mình. 
Đây là viễn ly về thân. 

Thế nào là viễn ly về tâm? Đối với vị thể nhập Sơ thiên, tâm được tách biệt 
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khỏi các pháp che lấp. Đối với vị thể nhập Nhị thiền, tâm được tách biệt khỏi 
tâm và tứ. Đối với vị thể nhập Tam thiền, tâm được tách biệt khỏi hý. Đối với 
vị thể nhập Tứ thiền, tâm được tách biệt khỏi lạc và khô. Đối với vị thê nhập 
Không vô biên xứ, tâm được tách biệt khỏi sắc tưởng, bất bình tưởng, dị biệt 
tưởng. Đôi với vị thể nhập Thức vô biên xứ, tâm được tách biệt khỏi Không vô 
biên xứ tưởng. Đối với vị thê nhập Vô sở hữu xứ, tâm được tách biệt khỏi Thức 
vô biên xứ tưởng. Đối với vị thê nhập Phi tưởng phi phi tưởng xứ, tâm được 
tách biệt khỏi Vô sở hữu xứ tưởng. Đôi với vị Nhập lưu, tâm được tách biệt 
khỏi sự nhận thức sai trái về thân, sự hoài nghĩ, sự bám víu vảo giới và phận 
sự, tà kiến tiềm ẩn, hoài nghi tiềm ân, và các phiền não cộng trú với mỗi pháp 
ây. Đối với vị Nhất lai, tâm được tách biệt khỏi sự ràng buộc của ái dục và sự 
ràng buộc của bất bình có tính chất thô thiên, ái dục tiềm ân và bất bình tiềm 
ân có tính chất thô thiển, và các phiền não cộng trú với mỗi pháp ây. Đối với 
vị Bắt lai, tâm được tách biệt khỏi sự ràng buộc của ái dục và sự ràng buộc của 
bắt bình có tính chất vi tế, ái dục tiềm ân và bất bình tiềm ân có tính chất vi tế, 
và các phiên não cộng trú với mỗi pháp ây. Đôi với vị A-la-hán, tâm được tách 
biệt khỏi ái sắc, ái vô sắc, ngã mạn, phóng dật, vô minh, ngã mạn tiềm ân, hữu 
ái tiềm ân, vô minh tiềm ân, các phiền não cộng trú với môi pháp â ây, và mọi 
hiện tướng ở bên ngoài. nÁ l là viễn ly về tâm. 


Thế nào là viễn ly về mầm tái sanh? Mâm tái sanh nói đến các ô nhiễm, 
các uân và các hành. Viễn ly về mâm tái sanh nói đến bất tử, Niễt-bàn, là sự yên 
lặng của tất cả các pháp tạo tác, sự buông bỏ tất cả các mầm tải sanh, sự diệt 
trừ tham ái, sự lìa khỏi luyến ái, sự diệt tận, Niễt-bàn. Đây là viễn ly về mầm 
tải sanh. 


Viễn ly vệ thân là đối với các vị có thân đã lui về nơi ân dật, đã thích thủ 
trong việc xuất ly; viễn ly về tâm là đôi với Các vỊ có tâm hoàn toàn trong sạch, 
đã đạt đến sự trong trăng tuyệt đối; và viễn ly về mầm tái sanh là đối với các cá 
nhân không còn mâm tái sanh, đã đạt đến việc lìa khỏi các pháp tạo tác. 


An tịnh: Theo một khía cạnh, an tịnh và vị thê an tịnh cũng y như nhau, 
đêu là bất tử, Niết-bàn, là sự yên lặng của tất cả các pháp tạo tác, sự buông bỏ 
tật Cả các mâm tái sanh, sự diệt trừ tham ái, sự lìa khỏi luyễn á1, sự điệt tận, 
Niết-bàn. Bởi vì điều này đã được đức Thê Tôn nói đến: “VỊ thể này là an tịnh, 
VỊ thê này là hảo hạng, tức là sự yên lặng của tất cả các pháp tạo tác, sự buông 
bỏ tất cả các mâm tái sanh, sự diệt trừ tham ái, sự lìa khỏi luyên á1, Sự diệt 
tận, Niết-bàn.” Hoặc là, theo một khía cạnh khác, các pháp nào vận hành đưa 
đến việc chứng đặc sự an tịnh, đưa đến việc chạm đến sự an tịnh, đưa đến VIỆC 
chứng ngộ sự an tịnh, như là: Bốn sự thiết lập niệm, bôn chánh cần, bốn nền 
tảng của thần thông, năm quyên, năm lực, Dảy yêu tố đưa đến giác ngộ, đạo lộ 
Thánh thiện tám chị phân. Các pháp này gọi là vị thế an tịnh, vị thế nương tựa, 
vị thế trú ân, VỊ thê nương nhờ, vị thê không sợ hãi, vị thế bất hoại, vị thế bất 
tử, vị thế Niết-bàn. 
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Bậc Đại Án Sĩ: Đức Thế Tôn là bậc Đại Ấn Sĩ. “Vị đã tìm kiếm, đã tìm 
tòi, đã tầm câu giới uẫn lớn lao” là bậc Đại Ân Sĩ. “Vị đã tìm kiếm, đã tìm tòi, 
đã tâm cầu định uân lớn lao, ... tuệ uân lớn lao, ... giải thoát uân lớn lao, ... 
giải thoát tri kiên uẫn lớn lao” là bậc Đại Ấn Sĩ. “Vị đã tìm kiếm, đã tìm tòi, đã 
tâm cầu sự phá tan khối tăm tối lớn lao, sự phá vỡ điều trái khuây lớn lao, sự 
nhô lên mũi tên tham ái lớn lao, sự thảo tung mỗi rỗi rắm tà kiến lớn lao, sự xô 
ngã ngọn cờ ngã mạn lớn lao, sự văng lặng pháp tạo tác lớn lao, sự thoát khỏi 
dòng lũ lớn lao, sự quăng bỏ gánh nặng lớn lao, sự cắt đứt vòng quay luân hồi 
lớn lao, việc dập tắt sự nóng nảy lớn lao, việc tịch tịnh sự bực bội lớn lao, việc 
nâng lên ngọn cờ giáo pháp lớn lao” là bậc Đại Ấn Sĩ. “VỊ đã tìm kiếm, đã tìm 
tòi, đã tâm câu các sự thiết lập niệm lớn lao, ... các chánh cần lớn lao, ... các 
nên tảng của thần thông lớn lao, ... các quyền ln lao, ... các lực lớn lÙ - `. 
yếu tố đưa đến giác ngộ lớn lao,... đạo lộ Thánh thiện tám chi phân lớn lao,.... 
chân lý tuyệt đối lớn lao, bất tử, Niết-bàn” là bậc Đại Ấn Sĩ. “Vị được tầm cầu, 
được tìm tòi, được tìm kiếm bởi các chúng sanh có uy lực lớn lao [hỏi rằng]: 
Đức Phật ngự ở đâu? Đức Thế Tôn ngự ở đâu? Chúa của chư thiên ngự ở đâu? 
Đắng Nhân Ngưu ngự ở đâu?” là bậc Đại Ấn Sĩ. 

“Bậc Đại Ấn Sĩ về sự viễn ly và vị thế an tịnh” là như thế. 

Sau khi nhìn thấy như thế nào, vị Tỳ-khưu được tịch diệt? Sau khi nhìn 
thấy, sau khi nhìn xem, sau khi cân nhắc, sau khi xét đoán, sau khi phân biệt, 
sau khi làm rõ rệt như thế nào mà [vị Tỳ-khưu] dập tắt luyến ái, dập tắt sân hận, 
dập tắt si mê, dập tắt, làm an tịnh, làm yên tịnh, làm vắng lặng, làm tịch tịnh 
sự giận dữ, thù hăn, gièm pha, ác ý, ganh ty, bỏn xẻn, xáo trả, lừa gạt, bướng 
bỉnh, hung hăng, ngã mạn, cao ngạo, đam mê, xao lãng, tât cả Ô nhiễm, tất cả 
uế hạnh, mọi sự lo lắng, mọi sự bực bội, mọi sự nóng nảy, tật cả các pháp tạo 
tác bât thiện của bản thân? 

Vị Tỳ-khưu: Là vị Tỳ-khưu phàm nhân tốt lành hoặc vị Tỳ-khưu là bậc 
Hữu học. 

“Sau khi nhìn thây như thế nào, vị Tỳ-khưu được tịch diệt?” là như thế. 

Không còn chấp thủ bất cứ cái gì ở thể gian: Trong khi không chấp thủ, 
trong khi không năm lấy, trong khi không bám víu, trong khi không chấp chặt 
đối với bốn thủ. 

Ở thể gian: Ở thê gian của khô cảnh, ở thê gian của loài người, ở thế gian 
của chư thiên, ở thế gian của các uấn, ở thế gian của các giới, ở thế gian của 
các xứ. 

Bắt cứ cái gì: Bất cứ cái gì liên quan đến sắc, liên quan đến thọ, liên quan 
đến tưởng, liên quan đến hành, liên quan đến thức. 

“Không còn chấp thủ bất cứ cái gì ở thế gian” là như thế. 

Vì thể, đức Thế Tôn đã nói răng: 
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“Tôi hỏi Ngài, đẳng Quyển Thuộc Của Mặt Trời, 
Bậc Đại Ấn Sĩ về sự viên jy và vị thể an tịnh. 
Sau khi nhìn thấy như thể nào, vị T)-khưu được tịch diệt, 
Không còn chấp thủ bắt cứ cải gì ở thể gian?” 


14.2. Đức Thế Tôn nói: “Nên chặn đứng toàn bộ gốc rễ của cái được gọi là 
VỌng tưởng và [ngã mạn} tôi là ` nhở vào trí tuệ. Bắt cứ những tham đi 
nào thuộc nội phân để loại trừ chúng, nên học tập, luôn luôn CÓ HIỆm. 


Đức Thế Tôn nói: Nên chặn đứng toàn bộ sốc rễ của cái được gọi là 
vọng tưởng và [ngã mạn] “tôi là? nhờ vào trí tuệ: Vọng tưởng chính là các 
pháp có tên gọi là vọng tưởng; tham ái có tên gọi là vọng tưởng, tà kiến có tên 
gọi là vọng tưởng. Gốc rễ của vọng tưởng tham ái là điều nào? Vô minh là ỐC 
rê, tác ý không đúng đường lỗi là gốc rễ, ngã mạn về bản thân là gốc rễ, không 
hồ thẹn [tội lỗi] là gôc rê, không ghê sợ [tội lỗi] là gốc rễ, phóng dật là Đôc tê; 
điều này là gôc rễ của vọng tưởng tham ái. Gốc rễ của vọng tưởng tà kiến là 
điều nào? Vô minh là gôc rê, tác ý không đúng đường lỗi là gốc rễ, ngã mạn về 
bản thân là gốc rễ, không hồ thẹn [tội lỗi]. là gôc rê, không ghê sợ [tội lỗi] là gốc 
rễ, phóng dật là gốc rễ; điều này là gốc rễ của vọng tưởng tà kiến. 


Đức Thế Tôn: Là từ xưng hô với sự tôn kính. Thêm nữa, “vị có luyên ái đã 
được phá vỡ” là đức Thế Tôn; “vị có sân hận đã được phá vỡ” là đức Thê Tôn; 
“vị có si mê đã được phá vỡ” là đức Thế Tôn; “vị có ngã mạn đã được phá vỡ” 
là đức Thế Tôn; “vị có tà kiên đã được phá vỡ” là đức Thế Tôn; “vị có cây gai 
đã được phá vỡ” là đức Thê Tôn; “vị có ô nhiễm đã được phá vỡ” là đức Thế 
Tôn; “vị đã phân phát, đã phân chia, đã phân phối Pháp bảo” là đức Thế Tôn; 
“vị thực hiện sự châm dứt các hữu” là đức Thê Tôn; “vị có thân đã được tu tập” 
là đức Thế Tôn; “vị có gIỚI đã được tu tập, có tâm đã được tu tập, có tuệ đã được 
tu tập” là đức Thế Tôn; “vị đã thân cận các khu rừng, các nơi heo hút, các chỗ 
trú ngụ xa vắng có ít âm thanh, ít tiếng ôn, có bầu không gian vắng vẻ, tách biệt 
với dân chúng, thích hợp cho việc thiên tịnh” là đức Thê Tôn; “vị có dự phân 
hoặc sở hữu về y phục, đồ ăn khất thực, chỗ năm ngôi và vật dụng là thuốc men 
chữa bệnh” là đức Thế Tôn; “vị có dự phân hoặc sở hữu VỀ VỊ của mục đích, về 
vị của pháp, vệ vị của giải thoát, về thắng BIỚI, về thắng. tâm, về thăng tuệ” là 
đức Thế Tôn; “vị có dự phân hoặc sở hữu vê bốn thiên, về bốn vô lượng [tâm], 
vê bốn sự thê nhập vô sắc” là đức Thế Tôn; “vỊ có dự : phân hoặc sở hữu vê tám 
giải thoát, về tám thắng xứ [của thiên], về chín sự thê nhập và an trú theo tuân 
tự” là đức Thế Tôn; “vị có dự phân hoặc sở hữu về mười sự tu tập về tưởng, về 
mười sự thể nhập các đề mục kasina, về định niệm hơi thở vào hơi thở ra, VỀ SỰ 
thê nhập các đề mục tử thí” là đức Thê Tôn; “vị có dự phân hoặc sở hữu về bôn 
sự thiết lập niệm, bốn chánh cân, bốn nên tảng của thần thông, năm quyên, năm 
lực, bảy yêu tô đưa đến giác ngộ, đạo lộ Thánh thiện tám chỉ phân n” là đức Thế 
Tôn; “vị có dự phân hoặc sở hữu về mười Như Lai lực, về bôn pháp tự tin, về 
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bốn tuệ phân tích, về sáu thắng trí, về sáu pháp của đức Phật” là đức Thế Tôn. 
Tên gọi “Thế Tôn” này không do mẹ tạo ra, không do cha tạo ra, không do anh 
[em] trai tạo ra, không do chị [em] gái tạo ra, không do bạn bè hoặc thân hữu 
tạo ra, không do các thân quyến và những người cùng huyết thống tạo ra, không 
do các Sa-môn hoặc Bà-la-môn tạo ra, không do chư thiên tạo ra, sự tận cùng 
của giải thoát này là sự quy định thuộc vê chư Phật Thế Tôn do sự đạt được, do 
sự chứng ngộ trí Toàn tri ở cội cây Bỏ-đê, tức là “đức Thê Tôn.” “Đức Thế Tôn 
nói: Gốc rễ của cái được gọi là vọng tưởng” là như thê. 

Nên chặn đứng toàn bộ... [ngã mạn] “tôi là” nhờ vào trí tuệ. 

Trí tuệ: Được gọi là tuệ; tuệ là sự nhận biết... (n†)... sự không s1 mê, sự 
chọn lựa pháp, chánh kiến. 

Tôi là: Ngã mạn “tôi là”, mong muốn “tôi là”, sự tiềm ân “tôi là”, ở s 
ngã mạn “tôi là”, mong muôn “tôi là”, sự tiêm ân “tôi là” ở thọ;... ở tưởng:... 
các hành;... ở thức. “Đức Thế Tôn nói: Gốc rễ của cái được gọi là vọng sư” 
là như thế. 


Nên chặn đứng toàn bộ... [ngã mạn] “tôi là” nhờ vào trí tuệ: Nên ngăn 
cản, nên chặn đứng, nên làm tịch diệt, nên làm văng lặng, nên làm biến hoại, 
nên làm tịch tịnh toàn bộ gốc rễ của cái được gọi là vọng tưởng và ngã mạn “tôi 
là” nhờ vào trí tuệ. 

“Đức Thế Tôn nói: Nên chặn đứng toàn bộ gốc rễ của cái được gọi là vọng 
tưởng và [ngã mạn] “tôi là” nhờ vào trí tuệ” là như thế. 


Bắt cứ những tham ái nào thuộc nội phân. 


Bất cứ điều gì: Tất cả theo tổng thể, tất cả trong mọi trường hợp, một cách 
trọn vẹn, không còn dư sót, cụm từ “yã kãc?” này là lỗi nói của sự bao gôm. 


Tham ái: Tham ái về cảnh sắc,... (nt)... tham ái về cảnh pháp. 


Nội phân: Tham ái ấy có sự sanh lên ở nội phân. “Nội phân” là như thê. 
Hoặc là, nội phân nói đến tâm, tức là tâm, ý, ý thức, trái tim, chất xám; ý, ý Xứ, 
ý quyên, thức, thức uấn, từ đó ý thức giới sanh lên. Tham ái ây là đông hành, 
đồng sanh, được găn bó, được gắn liên, cùng sanh, cùng diệt, chung một nên 
tảng, chung một đôi tượng với tâm. “Nội phân” còn là như thế. 

“Bất cứ những tham ái nào thuộc nội phân” là như thế. 

Đề loại trừ chúng, nên học tập, luôn luôn có niệm. 

Luôn luôn: Luôn luôn là mọi lúc, mọi thời, thường khi, luôn khi, thường 
xuyên, liên tục, không gián đoạn, tiếp nỗi liên tục, sanh lên tuần tự [như sóng 
nước], không lưa thưa, không đứt khoảng, không ngừng lại, được liên lặn, 
trước bữa ăn, sau bữa ăn, vào canh đầu, vào canh giữa, vào canh cuối, vào hậu 
bán nguyệt, vào tiền bán nguyệt, vào mùa mưa, vào mùa lạnh, vào mùa nóng, 
ở chặng đầu của tuôi thọ, ở chặng giữa của tuổi thọ, ở chặng cuối của tuôi thọ. 


Có niệm: Có niệm bởi bốn lý do: Có niệm trong khi tu tập sự thiết lập niệm 
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ở việc quan sát thân trên thân,... (nf)... trên các thọ,... (nt)... trên tâm, có niệm 
trong khi tu tập sự thiết lập niệm ở việc quan sát pháp trên các pháp. Có niệm 
còn bởi bốn lý do khác: Có niệm do lánh xa thất niệm, có niệm do trạng thái đã 
thực hành các pháp. cần phải thực hành đối với niệm, có niệm do trạng thái đã 
tiêu diệt các pháp đối nghịch với niệm, có niệm do trạng thái không lơ là đỗi với 
các pháp ân chứng của niệm. Có niệm còn bởi bốn lý do khác: Có niệm do trạng 
thái đã thành tựu về niệm, có niệm do trạng thái đã trú ở niệm, có niệm do trạng 
thái quen thuộc với niệm, có niệm do trạng thải không thối thất đối với niệm. 
Có niệm còn bởi bốn lý do khác: Có niệm do trạng thái tự tại, có nệm do trạng 
thái được yên lặng, có niệm do trạng thái được an tịnh, có niệm do trạng thái 
đã thành tựu pháp của bậc chân nhân. Có niệm do tùy niệm Phật, có niệm do 
tùy niệm Pháp, có niệm do tùy niệm Tăng, có niệm do tùy niệm g1ới, có niệm 
do tùy niệm xả thí, có niệm do tùy niệm thiên, có niệm do niệm hơi thở vào hơi 
thở ra, có niệm do tùy niệm sự chết, có niệm do niệm đặt ở thân, có niệm do tùy 
niệm Niết-bàn. Niệm là sự tùy niệm, niệm hiện tiên; niệm là trạng thái ghi nhớ, 
trạng thái ghi nhận, trạng thái không lơ là, trạng thái không quên lãng: niệm là 
niệm quyên, niệm lực, chánh niệm, niệm giác chi, con đường độc đạo; điêu này 
được gọi là niệm. Người đã tiến đến, đã tiến gân, đã đến gân, đã tiễn vào, đã đạt 
đến, đã tròn đủ, đã thành tựu niệm này, người ây được gọi là có niệm. 


Nên học tập: Có ba sự học tập: Học tập về thắng giới, học tập về thắng tâm, 
học tập về thắng tuệ. 


Việc nào là sự học tập về thăng giới? Ở đây, vị Tỳ-khưu là vị CÓ gIỚI, sống 
thu thúc với sự thu thúc của Giới bốn (Pätimokkha), thành tựu về hạnh kiểm 
và hành xứ, thây sự sợ hãi trong các tội nhỏ nhặt, thọ trì và thực hành trong các 
điều học. Nhóm giới nhỏ, nhóm giới lớn, giới là nên tảng, phân khởi đâu, sự 
thực hành, sự ngăn giữ, sự thu thúc, sự mở đâu, sự dẫn đầu nhăm chứng đạt các 
thiện pháp. Việc này là sự Hủy tập về thắng giới. 


Việc nào là sự học tập về thắng tâm? Ở đây, vị TỲ-khưu ngay sau khi tách 
ly khỏi các dục, tách ly khỏi các bất thiện pháp, đạt đến và trú thiên thứ nhất, có 
tâm có tứ, có hỷ lạc sanh lên do sự tách ly; do sự văng lặng của tầm và tứ, đạt 
đến và trú thiền thứ nhì, có sự tĩnh lặng thuộc nội phân, có trạng thái chuyên 
nhất của tâm, không tâm không tứ, có hỷ lạc sanh lên do định; do sự không còn 
luyến ái ở hỷ, an trú xả, có niệm và có sự nhận biết rõ, và cảm nhận lạc bằng 
thân, đó là điều mà các bậc Thánh gọi là: “Có xả, có niệm, có sự trú vào lạc”, 
đạt đến và trú thiền thứ ba; và do sự tử bỏ lạc, do sự từ bỏ khổ [ở thân], do sự 
biên mất của hỷ tâm và ưu phiền [đã có | ngay trước đó, đạt đến và trú thiền thứ 
tư, có sự thanh tịnh của xả và niệm, không khô không lạc. Việc này là sự học 
tập về thăng tâm. 


Việc nào là sự học tập về thăng tuệ? Ở đây, vị Ty-khưu là vị có tuệ, thành 


tựu về tuệ hướng đến sự sanh diệt, góp phân vào sự thâu triệt cao thượng, dẫn 
đến việc cạn kiệt hoàn toàn của khô. Vị ấy nhận biết đúng theo thực thể rằng: 
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“Đây là khô”, nhận biết đúng theo thực thê răng: “Đây là nhân sanh khổ”, nhận 
biết đúng theo thực thể răng: “Đây là sự diệt tận khổ”, nhận biết đúng theo thực 
thể răng: “Đây là sự thực hành đưa đến sự diệt tận khổ” , nhận biết đúng theo 
thực thê răng: “Đây là các lậu hoặc”, nhận biết đúng theo thực thể răng: “Đây 
là nhân sanh các lậu hoặc”, nhận biết đúng theo thực thê răng: “Đây là sự diệt 
tận các lậu hoặc”, nhận biết đúng theo thực thể răng: “Đây là sự thực hành đưa 
đến sự diệt tận các lậu hoặc.” Việc này là sự học tập về thăng tuệ. 


Để loại trừ chúng, nên học tập, luôn luôn có niệm: Nên học tập về thắng 
giới, nên học tập về thắng tâm, nên học tập về thăng tuệ nhằm loại bỏ, nhằm 
bài trừ, nhằm dứt bỏ, nhằm làm vắng lặng, nhằm buông bỏ, nhăm tịch tịnh các 
tham ái ấy. Trong khi hướng tâm đến ba sự học tập này thì nên học tập; trong 
khi biết thì nên học tập; trong khi thây thì nên học tập; trong khi quán xét lại thì 
nên học tập; trong khi quyết định tâm thì nên học tập; trong khi hướng đến đức 
tin thì nên học tập; trong khi ra sức tinh tân thì nên học tập; trong khi thiết lập 
niệm thì nên học tập; trong khi tập trưng tâm thì nên học tập; trong khi nhận biệt 
băng tuệ thì nên học tập; trong khi biết rõ pháp cần được biết rõ thì nên học tập; 
trong khi biết toàn diện pháp cần được biết toàn diện thì nên học tập; trong khi 
dứt bỏ pháp cần được đứt bỏ thì nên học tập: trong khi tu tập pháp cân được tu 
tập thì nên học tập; trong khi chứng ngộ pháp cân được chứng ngộ thì nên học 
tập, nên hành xử, nên hành theo, nên thọ trì và vận dụng. 

“Đề loại trừ chúng, nên học tập, luôn luôn có niệm” là như thế. 

Vì thế, đức Thế Anh đã nói răng: 

Đức Thể Tôn nói: “Nên chặn đứng toàn bộ góc rễ của cái được gọi là vọng 
tưởng và |ngã mạn} tôi là nhờ vào trí tuệ. Bắt cứ những tham ái nào thuộc nội 
phần đề loại trừ chúng, nên học tập, luôn luôn có niệm. ” 


14.3. Bát cứ pháp [đức tínhj nào có thể biết rõ 

ThuỘc HỘi ' phân nơi bản thân] hay là thuộc ngoại phân [nơi người khác], 

Không vì điêu ây mà thể hiện sự ngang tàng, 

Bởi vì điêu ấy không được các bậc thiện nhân gọi là sự tịch diệt. 

Bất cứ pháp [đức tính] nào có thể biết rõ thuộc nội phần [nơi bản 
thân]: Nên nhận biết bất cứ đức tính nào của bản thân, là các pháp thiện hay là 
các pháp vô ký. Các điêu nảo là đức tính của bản thân? Ta xuất gia từ gia tộc 
thượng lưu; hoặc là, ta xuất gia từ gia tộc có nhiều của cải; hoặc là, ta xuât gia 
từ g1a tộc có của cải quý giả; hoặc là, ta được biết tiếng, có danh vọng trong sô 
các hàng tại ø1a và xuất gia; hoặc là, ta có lợi lộc vê y phục, vật thực, chỗ trú 
ngụ, và vật dụng là thuốc men chữa bệnh; hoặc là, ta là vị chuyên về Kinh; hoặc 
là, ta có sự ghi nhớ về Luật; hoặc là, ta là vị thuyết Pháp; hoặc là, ta là vị ngụ Ở 
rừng; hoặc là, ta là vị chuyên đi khất thực; hoặc là, ta là vị chỉ mặc y may băng 
vải bị quăng bỏ; hoặc là, ta là vị chỉ sử dụng ba y; hoặc là, ta là vị đi khất thực 
tuân tự theo từng nhà; hoặc là, ta là vị không ăn vật thực dâng sau; hoặc là, ta là 
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vị chuyên về oai nghi ngôi (không năm); hoặc là, ta là vị ngụ ở chỗ đã được chỉ 
định; hoặc là, ta là “vị đạt Sơ thiên”; hoặc là, ta là “vị đạt Nhị thiên”; hoặc là, 
ta là “vị đạt Tam thiền”; › hOặc là, ta là “vị đạt Tứ thiên”; hoặc là, ta là “vị đạt sự 
thê nhập Không vô biên xứ”; hoặc là, ta là “vị đạt sự thể nhập Thức vô biên xứ, 

. Sự thê nhập Vô sở hữu xứ, ... sự thê nhập Phi tưởng phi phi tưởng xứ”; các 
điều này là các đức tính của bản thân. Nên nhận biết, nên hiểu biết, nên nhận 
thức, nên thừa nhận, nên thấu triệt bất cứ đức tính nào của bản thân. 

“Bất cứ pháp (đức tính) nào có thể biết rõ thuộc nội phần [nơi bản thân]” 
là như thế. 

Hay là thuộc ngoại phân [nơi người khác]: Các đức tính ây là của vị thầy 
tê độ hoặc của vị thây dạy học. 

“Hay là thuộc ngoại phân [nơi người khác]” là như thê. 

Không vì điều ấy mà thể hiện sự ngang tàng: Không nên thể hiện sự 
ngang tàng, không nên thể hiện sự bướng bỉnh, không nên thể hiện sự ngã 
mạn, không nên thể hiện sự kiêu hãnh, không nên thể hiện sự hãnh diện vì đức 
tính của bản thân hoặc vì đức tính của những người khác, không vì điều ấy 
mà sanh ra ngã mạn, không vì điêu ấy mà trở nên ương ngạnh, ương bướng, 
ngâng cao đâu. 

“Không vì điều ây mà thê hiện sự ngang tàng” là như thế. 

Bởi vì điều Ấy không được các bậc thiện nhân gọi là sự tịch diệt: Các 
bậc thiện nhân, các bậc an tịnh, các bậc chân nhân, các vị Phật, các vị Thinh văn 
của đức Phật, các vị Phật Độc Giác không nói, không phát biểu, không nêu ra, 
không chỉ bảo, không thông báo, không ân định, không khai mở, không chia sẻ, 
không làm rõ, không bày tỏ rằng: “Điều ấy là sự tịch diệt.” 


“Bởi vì điều ấ ây không được các bậc thiện nhân gọi là sự tịch diệt” là như thể. 
Vì thế, đức Thế Tôn đã nói răng: 

“Bát cứ pháp Jđc tính] nào có thể biết rõ 

Thuộc nội ' phần [nơi bản thân] hay là thuộc ngoại phân [nơi người khác], 
Không vì điễu ấy mà thể hiện sự ngang tàng, 

Bởi vì điễu ây không được các bác thiện nhán gọi là sự tịch diệt. ” 


14.4. Không nên vì việc ấy mà nghĩ rằng [bản thân] là tốt hơn, 

Kém thua, hoặc thậm chi là tương đương. 

Bị tác động bởi nhiễu hình thức, 

Trong khi sắp xếp về bản thân, không nên dừng lại [ở điễu ây). 

Không nên vì việc ấy mà nghĩ răng {bản thân]| là tốt hơn: Không nên 
sanh khởi cao ngạo răng: “Ta là tôt hơn” vê xuât thân, về dòng dõi, vÊ con nhà 
gia thê, về Về đẹp của làn da, về tài sản, về học vân, về công việc, về tài nghệ, 
về kiên thức, về sự học hỏi, về tài Diện giải, hoặc về sự việc này khác. 


“Không nên vì việc ây mà nghĩ rằng [bản thân] là tốt hơn” là như thế. 
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Kém thua, hoặc thậm chí là tương đương: Không nên sanh khởi tự ti 
răng: “Ta là thua kém” về xuất thân, vê dòng dõi,... (nt)... hoặc về sự việc này 
khác. Không nên sanh khởi ngã mạn răng: “Ta là ngang băng” về xuất thân, vệ 
dòng dõi, vê con nhà gia thê, về vẻ đẹp của làn da, vê tài sản, về học vấn, về 
công việc, về tài nghệ, về kiến thức, vê sự học hỏi, về tài biện giải, hoặc về sự 
việc này khác. 


“Kém thua, hoặc thậm chí là tương đương” là như thế. 


Bị tác động bởi nhiều hình thức: BỊ tác động, bị chế ngự, bị xâm nhập, bị 
sở hữu bởi những kiểu cách theo nhiều loại. 


“BỊ tác động Ì bởi nhiêu hình thức” là như thế. 


lrong khi sắp xếp về bản thân, không nên dừng lại [ở điều Ấy]: Bản 
thân nói đến tự ngã. Trong khi sắp đặt, trong khi sắp xếp, trong khi đi đến việc 
sắp xếp về bản thân (như là: “Ta xuất gia từ gia tộc thượng lưu”, v.v...), không 
nên dừng lại [ở điều ấy]. 


“Trong khi sắp xếp về bản thân, không nên dừng lại [ở điều ấy]” là như thế. 
Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Không nên vì việc ấy mà nghĩ rằng [bản thân] là tốt hơn, 

Kém thua, hoặc thậm chỉ là tương đương. 

Bị tác động bởi nhiễu hình thức, 

Trong khi sắp xếp vê bản thân, không nên dừng lại [ở điêu ấy). ” 


14.5. Nên làm yên tịnh ngay Ở nỘi tâm, 
WịT }-khưu không nên tìm kiếm sự an tịnh bằng [đạo lộ] khác. 
Đối với vị đã được yên tịnh ở nội tâm, 
Điễu năm giữ là không có, từ đâu có điễu được rời bỏ? 


Nên làm yên tịnh ngay ở nội tâm: Nên làm yên lặng luyến ái, nên làm yên 
lặng sân hận; nên làm yên lặng si mê, nên làm yên lặng; nên làm yên tịnh, nên 
làm vắng lặng; nên làm tịch diệt, nên làm tịch tịnh sự giận dữ, thù hăn, gièm 
pha, ác ý, ganh ty, bỏn xẻn, xảo trả, lừa gạt, Dướng bỉnh, hung hăng, ngã mạn, 
cao ngạo, đam mê, xao lãng, tất cả ô nhiễm, tất cả uễ hạnh, mọi sự lo lăng, mọi 
sự bực bội, mọi sự nóng nảy, tất cả các pháp tạo tác bất thiện ở nội tâm. 


“Nên làm yên tịnh ngay ở nội tâm” là như thê. 


Vị Tỳ-khưu không nên tìm kiếm sự an tịnh bằng [đạo lộ] khác: Không 
nên tim kiếm, không nên tìm tòi, không nên tâm câu sự an tịnh, sự yên tịnh, sự 
văng lặng, sự tịch diệt, sự tịch tịnh băng [đạo lộ | khác, băng đạo lộ không trong 
sạch, băng cách thực hành sai trái, bằng đường lỗi không dẫn dắt ra khỏi, ngoại 
trừ các sự thiết lập niệm; ngoại trừ các chánh cân, ngoại trừ các nên tảng của 
thân thông, ngoại trừ các quyên, ngoại trừ các lực, ngoại trừ các yêu tô đưa đến 
giác ngộ, ngoại trừ đạo lộ Thánh thiện tám chi phân. 


“VỊ Ty-khưu không nên tìm kiếm sự an tịnh băng [đạo lộ] khác” là như thế. 
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Đối với vị đã được yên tịnh ở nội tâm: Đối với vị đã được an tịnh luyến 
ái, đỗi với vị đã được an tịnh sân hận, đỗi với vị đã được an tịnh sỉ mê,... (n†)... 
đôi với vị đã được an tịnh, đã được vên tịnh, đã được văng lặng, đã được tịch 
diệt, đã được tịch tịnh tất cả các pháp tạo tác bất thiện ở nội tâm. 

“Đôi với vị đã được yên tịnh ở nội tâm” là như thê. 

Điều năm giữ là không có, từ đâu có điều được rời bó? 

Không có: Là sự phủ định. Không có ngã kiến rằng: “Có tự ngã.” Không 
có đoạn kiến răng: “Không có tự ngã.” Không có điều đã được nắm lây rằng: 
“Có tự ngã.” Không có điều cần được giải thoát rằng: “Không có tự ngã.” 
Người nào không có điều đã được năm lây thì người ấy không có điều cần được 
giải thoát, người nào không có điều cần được giải thoát thì người Ây không CÓ 
điều đã được năm lây. Trong khi vượt qua hăn VIỆC năm g1ữ và việc giải thoát, 
bậc A-la-hán vượt qua khỏi sự tiễn tu và thôi thât. Vị ây đã trải qua cuộc sông 
[của bậc Thánh], đã hoàn tất việc thực hành,... (nf)... việc sanh tử luân hôi, 
việc sanh ra lần nữa không có đối với vị ấy. 

“Điều năm giữ là không có, từ đâu có điều được rời bỏ?” là như thế. 

Vì thế, đức Thế Tôn đã nói răng: 

“Nên làm yên tịnh ngay ở HỘI tám, 

Vị T)-khưu không nên tìm kiểm sự an tịnh băng [đạo lộ] khác. 

Đối với vị đã được yên tịnh ở nội tâm, 

Điễu nắm giữ là không có, từ đâu có điễu được rời bỏ?” 


14.6. Giống như ở phân giữa của biển cả 

Là đứng yên, sóng biển không được sanh ra, 

Tương tự như vậy, nên trầm tĩnh, không đục VỌng, 

Vị T)-khưu không nên tạo ra [thái độ] kiêu ngạo ở bắt cứ đâu. 

Giống như ở phần giữa của biến cả là đứng yên, sóng biến không được 
sanh ra: Biển cả là sâu thăm với độ sâu tám vạn bỗn ngàn do-tuân. Bốn vạn 
do-tuân ở phần dưới, nước rung động bởi các loài cá và rùa. Bốn vạn do-tuần 
ở phần trên, nước rung động bởi các cơn gió. Bốn ngàn do-tuần ở phần giữa, 
nước không rung động, không lay động, không dao động, không run rây, không 
chân động, không rúng động; biên cả là không bị di động, không bị đụng chạm, 
không bị dao động, không bị loạn động, không bị quay cuông, được vắng lặng: 
tại nơi ấy sóng biến không được sanh ra, biến cả là đứng yên. “Giỗng như ở 
phân giữa của biến cả là đứng yên, sóng biển không được sanh ra” là như vậy. 
Hoặc là, ở bên trong của bảy ngọn núi có bảy đại dương Sidantarã; tại nơi ây 
nước không rung động, không lay động, không dao động, không run rấy, không 


! Là 7 ngọn núi của dãy Hy-mã-lạp có tên theo thứ tự là Yugandhara, Isadhara, KaravTka, Sudassana, 
Nemindhara, Vinataka và Assakanna (xem DPPN). (ND) 
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chân động, không rúng động; đại dương là không bị di động, không bị đụng 
chạm, không bị dao động, không bị loạn động, không bị quay cuông, được văng 
lặng: tại nơi ây sóng biên không được sanh ra, biến cả là đứng yên. 


“Giống như ở phần giữa của biến cả là đứng yên, sóng biển không được 
sanh ra” còn là như vậy. 

Tương tự như vậy, nên trầm tĩnh, không dục vọng. 

Tương tự như vậy: Là phương thức của sự so sánh. 

Trâm tĩnh: Là không rung động vì lợi lộc, không rung động vì không lợi 
lộc, không rung động vì danh vọng, không rung động vì không danh vọng, 
không rung động vì lời khen, không rung động vì lời chê, không rung động 
vì hạnh phúc, không rung động vì khô đau, không lay động, không dao động, 
không run rây, không chấn động, không rúng động. “Tương tự như vậy, nên 
trâm tĩnh” là như thế. 


Không dục vọng: Dục vọng nói đến tham ải, tức là sự luyễn ái, luyến ái 
mãnh liệt,... (nt)... tham đăm, tham, cội nguôn của bất thiện. Đối với người 
nào dục vọng tham ái ây đã được dứt bỏ, đã được cắt lìa, đã được trừ tuyệt, đã 
được vắng lặng, đã được tịch tịnh, không thể sanh khởi nữa, đã được thiêu đốt 
bởi ngọn lửa trí tuệ; người ây được gọi là không dục vọng. Do trạng thái đã 
được dứt bỏ đối với dục vọng mà trở thành không dục vọng. Người ấy không 
xao động vì lợi lộc, không xao động vì không lợi lộc, không xao động vì danh 
vọng, không xao động vi không danh vọng, không xao động vì lời khen, không 
xao động vì lời chê, không xao động vì hạnh phúc, không xao động vì khô đau, 
không dao động, không run rây, không chân động, không rúng động. 

“Tương tự như vậy, nên trầm tĩnh, không dục vọng” là như thê. 

Vị Tỳ-khưu không nên tạo ra [thái độ] kiêu ngạo ở bất cứ đâu. 

Kiêu ngạo: Có bảy sự kiêu ngạo. Không nên tạo ra, không nên làm sanh 
ra, không nên làm sanh khởi, không nên làm hạ sanh, không nên làm phát sanh 
ra [thái độ] kiêu ngạo do luyễn ái, kiêu ngạo do sân hận, kiêu ngạo do si mê, 
kiêu ngạo do ngã mạn, kiêu ngạo do tà kiến, kiêu ngạo do ô nhiễm, kiêu ngạo 
do nghiệp. 

Ở bất cứ đâu: Ở bất cứ đâu là ở bất cứ nơi nào, ở một nơi nào đó, ở bên 
trong, hoặc ở bên ngoài, hoặc ở bên trong và bên ngoài. 

VỊ Tỳ-khưu không nên tạo ra [thái độ] kiêu ngạo ở bất cứ đâu” là như thê. 

Vì thế, đức Thế Tôn đã nói răng: 

“Giống như ở phần giữa của biển cả 

Là đứng yên, sóng biển không được sanh ra, 

Tương tự như vậy, nên trâm tĩnh, không dục vọng, 

Wị T)-khưu không nên tạo ra [thái độ] kiêu ngạo ở bắt cứ đâu. 


Lê 
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14.7. Bậc có mắt được mở ra đã nói về 
Pháp thực chứng, có sự loại trừ các hiểm họa. 
Thưa Ngài Đại đực, xin Ngài hãy nói vê đường lôi thực hành, 
Về giới giải thoát và luôn cả vê định nữa. 


Bậc có mắt được mở ra đã nói về. 


Đã nói về: Là đã được trả lời, đã được nêu ra, đã được chỉ bảo, đã được 
thông báo, đã được ân định, đã được khai mở, đã được chia sẻ, đã được làm rõ, 
đã được bày tỏ. “Đã nói về” là như thê. 


Bậc có. mắt được mở ra: Đức Thế Tôn có mắt được mở ra với năm loại 
mắt: Có mắt được mở ra với nhục nhãn, có mắt được mở ra với thiên nhãn, có 
mắt được mở ra với tuệ nhãn, có mắt được mở ra với Phật nhãn, và có mắt được 
mở ra với toàn nhãn. 

Đức Thế Tôn có mắt được mở ra với nhục nhãn nghĩa là thê nào? Ở nhục 
nhãn của đức Thế Tôn hiện hữu năm màu sắc: Màu xanh, màu vàng, màu đỏ, 
màu đen và màu trắng. Và các lông mi của đức Thế Tôn: Nơi nào các lông mi 
mọc, màu xanh ở nơi ây là màu xanh tuyên, duyên dáng, đáng nhìn, như là 
hoa của cây ummã. Phân bên ngoài xung quanh nơi ây có màu vàng, là màu 
vàng tuyên, màu của kim loại vàng, duyên dáng, đáng nhìn, như là hoa của cây 
kanikãra. Hai bên đuôi mắt của đức Thể Tôn có màu đỏ, là màu đỏ tuyên, duyên 
dáng, đáng nhìn, như là màu của loài mỗi cánh. Chính giữa [hai con mắt] có 
màu đen, là màu đen tuyên, không sân sùi, bóng láng, duyên dáng, đảng nhìn, 
như là màu trái addaritthaka. Phân bên ngoài xung quanh nơi ây có màu trắng, 
là màu trăng tuyên, trăng tinh, trắng sáng, duyên dáng, đảng nhìn, như là ngôi 
sao osadhï. Nhục nhãn tự nhiên ây, nương ở kim thân, đã được sanh lên do hạnh 
nghiệp tốt đẹp trong thời quá khử; thông qua nó, đức Thế Tôn nhìn thấy xung 
quanh một do- tuân, ban ngày và luôn cả ban đêm. Ngay cả vào lúc tối tăm hội 
đủ bốn yếu tô: Mặt trời đã lặn xuống, vào ngày trai giới thuộc hạ huyện [đêm 
cuối tháng â âm lịch], nơi khu rừng giả sâu. thăm và có đám mây đen lớn trỗi dậy; 
ngay cả vào lúc tôi tắm hội đủ bôn yêu tô có hình thức như thế, Ngài cũng vẫn 
nhìn thấy xung quanh một do-tuần. Ở nơi nào dầu có vách tường, cánh cửa, 
tường thành, ngọn núi, bụi rậm, hoặc dây leo, cũng không là sự ngăn trở việc 
nhìn thấy các hình thê. Nếu sau khi làm dâu một hạt mè rôi ném vào cô xe chở 
hạt mè, Ngài vẫn có thê nhặt lên chính hạt mè ấy. Nhục nhãn tự nhiên của đức 
Thế Tôn là thanh tịnh như vậy. Đức Thế Tôn có mắt được mở ra với nhục nhãn 
nghĩa là như vậy. 


Đức Thế Tôn có mắt được mở ra với thiên nhãn nghĩa là thế nào? Đức Thê 
Tôn, với thiên nhãn thanh tịnh vượt trội loài người, nhìn thây các chúng sanh 
trong khi chết đi rôi sanh lại [trở thành] hạ tiện, cao quý, đẹp đề, xâu xi, sung 
sướng, [hay] đau khổ, Ngài biết được rằng các chúng sanh đều đi theo nghiệp 
tương ứng: “Quả vậy, những chúng sanh đang hiện hữu này có uế hạnh vệ thân, 
có uê hạnh về khâu, có uề hạnh về ý, vu không các bậc Thánh, theo tà kiến, tán 
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thành các hành động do tà kiến. Những kẻ ấy, khi tan rã thân xác và chết đi, bị 
sanh vào đọa xứ, cõi khổ, nơi trừng phạt, địa ngục. Trái lại, những chúng sanh 
đang hiện hữu này có thiện hạnh về thân, có thiện hạnh về khâu, có thiện hạnh 
về ý, không vu khống các bậc Thánh, theo chánh kiến, tán thành các hành động 
do chánh kiến. Những người ây, khi tan rã thân Xác và chết đi, được sanh vào 
chốn an vui, cõi trời, thể gian [này]. Như thế, băng thiên nhãn thanh tịnh vượt 
trội loài người, Ngài nhìn thấy các chúng sanh trong khi chết đi rồi sanh lại [trở 
thành] hạ tiện, cao quý, đẹp đẽ, xâu xí, sung sướng, [hay] đau khô, Ngài biết 
được răng các chúng sanh đều đi theo nghiệp tương ứng. Và trong khi mong 
muốn, đức Thé Tôn có thê nhìn thấy một thê ĐIỚI, CÓ thê nhìn thấy hai thế giới, 

có thê nhìn thấy ba thê ĐIỚI, CÓ thê nhìn thấy bốn thế ĐIỚI, CÓ thể nhìn thây năm 
thế giới, có thê nhìn thây mười thế ĐIỚI, CÓ thể nhìn thấy hai mươi thế ĐIỚI, CÓ 
thê nhìn thấy ba mươi thế giới, có thể nhìn thấy bốn mươi thê ĐIỚI, CÓ thể nhìn 
thây năm mươi thế giới, có thể nhìn thây nhất thiên (tức tiêu thế giới), có thể 
nhìn thấy nhị thiên (tức trung thế gIỚI), có thể nhìn thấy tam thiên (tức đại thiên 
thê giới). Hơn nữa, Ngài mong muôn đến chừng nào thì Ngài có thể nhìn thấy 
đến chừng â ây. Thiên nhãn của đức Thế Tôn là thanh tịnh như vậy. Đức Thế Tôn 
có mắt được mở ra với thiên nhãn nghĩa là như vậy. 


Đức Thế Tôn có mắt được mở ra với tuệ nhãn nghĩa là thế nào? Đức Thế 
Tôn là bậc có tuệ vĩ đại, có tuệ rộng lớn, có tuệ vi tiêu, có tuệ tốc hành, có tuệ 
sắc bén, có tuệ thâu suốt, là bậc thiện xảo trong việc chia chẻ băng tuệ, bậc có 
trí đã được phát triển, đã đạt đến tuệ phân tích, đã đạt được bốn pháp tự tin, có 
sự duy trì mười lực, là bậc Nhân Ngưu, bậc Nhân Sư, bậc Nhân Tượng, bậc 
Nhân Kiệt, bậc Nhân Đạo, bậc có trí vô biên, có oa1 lực vô biên, có danh vọng 
vô biên, giàu có [về trí tuệ], có tài sản lớn [về trí tuệ], sở hữu tài sản [về trí 
tuệ], là bậc Hướng Đạo, bậc Hướng Dẫn, bậc Đoạn Nghi, bậc Truyền Đạt, bậc 
Truyện Thụ, bậc Khơi Mở, bậc Khởi Tín. Chính đức Thế Tôn ấy là vị làm sanh 
khởi đạo lộ chưa được sanh khởi, là vị làm sanh ra đạo lộ chưa được sanh ra, 
là vị tuyên thuyết đạo lộ chưa được tuyên thuyết, là vị biết về đạo lộ, là vị hiểu 
rõ về đạo lộ, là vị rành rẽ về đạo lộ. Và hơn nữa, những người đi theo đạo lộ, 
là các đệ tử của Ngài, hiện nay đang an trú và sau này sẽ thành tựu [đạo lộ ây]. 

Chính đức Thế Tôn ấy biết [đúng bản thể] điều cân phải biết, thấy [đúng 
bản thế] điều cần phải thây, là bậc có bản thể của mắt, có bản thê của trí, có bản 


? Xem chú thích về “Lokadharz” (Thế giới) ở trang 223. (ND) 


3 Nhất thiện (tiêu thế giới), nhị thiên (trung thế giới), tam thiên (đại thiên thế giới): 

a/ 1.000 lận (sahass:, nhât thiên) thế giới (/okadhziu) là một tiểu thế giới (cñlanikã lokadhafu). 

b/ 1.000 lần tiêu thế giới 1.000 x 1.000 hay 1.000 lũy thừa hai (dvisahassĩ, nhị thiên) của thế giới là một 
trung thế giới (majjhimakã lokadhätu). 

c/ Theo cách tính trên, 1.000 lũy thừa ba (//saass¡, tam thiên) của thể giới và nhiều ngàn lần hơn 
nữa thì được gọi là đại thiên thể giới. Và thế gian bao gôm kofisaiasahassacakkavala (10.000.000 x 
100.000 vũ trụ) được nhìn thây (M/44. II. 383). Ở đây, nhị thiên, tam thiên, đại thiên nên được hiểu theo 
nghĩa lũy thừa, nghĩa là 1.000 lũy thừa hại, 1.000 lũy thừa ba, và 1.000 lũy thừa của các sô lớn hơn 3, 
chứ không phải là hai ngàn, ba ngàn, nhiều ngàn như nghĩa thông thường. 
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thê của pháp, có bản thể của Phạm thiên, là vị công bó, vị tuyên thuyết, vị chỉ 
dẫn mục đích, vị ban cho bất tử, bậc Pháp Chủ, đức Như Lai. Đối với đức Thế 
Tôn ấy, không có việc không biết, không thây, không hiểu rõ, không chứng ngộ, 
không chạm đến băng tuệ. Tất cả các pháp liên quan đến quá khứ, tương lai, 
hiện tại, với mọi biểu hiện, đều đi đến phạm vi ở trong tâm trí tuệ của đức Phật 
Thế Tôn. Bắt cứ điều gì có thể biết, nghĩa là có pháp cân phải biết, có lợi ích cho 
mình, hoặc có lợi ích cho người khác, hoặc có lợi ích cho cả ha1, hoặc có lợi ích 
liên quan đời này, hoặc có lợi ích liên quan đời sau, hoặc có lợi ích hời hợt, hoặc 
có lợi ích thâm sâu, hoặc có lợi ích được giấu kín, hoặc có lợi ích được che đậy, 
hoặc có lợi ích tiềm tàng, hoặc có lợi ích hiền hiện, hoặc có lợi ích không tội lỗi, 
hoặc có lợi ích không ô nhiễm, hoặc có lợi ích trong sạch, hoặc có lợi ích là lợi 
ích tối thượng, tất cả [các] điều ây đều vận hành ở bên trong trí của đức Phật. 

Tất cả thân nghiệp của đức Phật Thế Tôn đều vận hành theo trí, tất cả khẩu 
nghiệp .. . tất cả ý nghiệp của đức Phật Thê Tôn đều vận hành theo trí. Đức Phật 
Thế Tôn có trí không bị chướng ngại về quá khứ, ... về vị lai, có trí không bị 
chướng ngại về hiện tại. Điều-có- -thế-biết là chừng n nào thì trí là chừng â ây, trí là 
chừng nào thì điều-có-thê-biết là chừng ấy. Trí có điều-có-thê-biết là giới hạn, 
điều-có-thể-biết có trí là giới hạn; vượt qua điều-có-thê-biết thì trí không vận 
hành, vượt qua trí thì không có hành trình của điều-có-thê- biết; các pháp â ây có 
sự xác lập giới hạn tương xứng với nhau. Giỗng như hai nắp đậy của cái hộp 
được găn liên đúng đăn, nắp đậy bên dưới không lệch nắp trên, nắp đậy bên trên 
không lệch nắp dưới, chúng có sự xác lập giới hạn tương xứng với nhau; tương 
tự như vậy, điêu-có-thê-biệt và trí của đức Phật Thê Tôn có sự xác lập giới hạn 
tương xứng với nhau. Điều-có-thề-biết là chừng nảo thỉ trí là chừng â âY, trí là 
chừng nào thì điều-có-thê-biết là chừng ây. Trí có điều-có-thê-biết là giới hạn, 
điều-có-thê-biết có trí là giới hạn; vượt qua điều-có- thê-biết thì trí không vận 
hành, vượt qua trí thì không có hành trình của điều-có-thê-biết; các pháp ấy có 
sự xác lập giới hạn tương xứng với nhau. 


Trí của đức Phật Thế Tôn vận hành ở tật cả các pháp. Tât cả các pháp được 
găn liên với sự hướng tâm, được ăn liền với sự mong muốn, được gắn liên với 
sự chú tâm, được gắn liên với sự khởi tâm của đức Phật Thế Tôn. Trí của đức 
Phật Thế Tôn vận hành ở tât cá chúng sanh. Đức Thể Tôn biết tính tình, biết 
tiêm năng, biết nết hạnh, biết khuynh hướng của tât cả chúng sanh. Ngài nhận 
biết các chúng sanh có tâm nhìn bị vây bụi ít và có tầm nhìn bị vậy bụi nhiêu, 
có giác quan sắc sảo và có giác quan cùn lụt, có tánh khí tốt và có tánh khí tôi, 
có thê hiêu được một cách nhanh chóng và có thể hiểu được một cách khó khăn, 
có khả năng và không có khả năng. Thế gian tính luôn cõi chư thiên, cõi Ma 
vương, cõi Phạm thiên, cho đến dòng dõi Sa-môn, Bà-la-môn, các hạng chư 
thiên và loài người, chuyên vận ở bên trong trí của đức Phật. 


Giống như bất cứ những loài cá và rùa nào, thậm chí luôn cả cá ông và cả 
voi, chuyên vận ở bên trong đại dương; tương tự như vậy, thế gian tính luôn 
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cõi chư thiên, cõi Ma vương, cõi Phạm thiên, cho đến dòng dõi Sa-môn, Bà-la- 
môn, các hạng chư thiên và loài người, chuyền vận ở bên trong trí của đức Phật. 
Giống như bât cứ những loài có cảnh nào, thậm chí luôn cả loài nhân điều là 
loài linh thú, chuyển vận ở phạm vi thuộc bầu trời; tương tự như vậy, những vị 
nào tương đương với vị Sãriputta về tuệ, những vị ấy cũng chuyền vận ở phạm 
vi thuộc Phật trí; Phật trí thâm nhập tuệ của chư thiên và loài người, ngự trị và 
trụ lại. Những vị Sát- đế-ly sáng suốt, những vị Bà-la-môn sảng suốt, những gia 
chủ sáng suốt, những vị Sa-môn sáng suốt, tinh tế, quen thuộc với học thuyết 
của những người khác như người cung thủ có thể bắn trúng cọng tóc, nghĩ răng 
họ hành xử với sự thành tựu của tuệ trong khi bẻ đôi các tả kiến. Sau khi chuẩn 
DỊ các câu hỏi, họ đi đến gặp đức Như Lai rồi hỏi các điều bí mật và đã được 
che giấu. Được đức Thế Tôn giảng giải và trả lời, các câu hỏi â ây trở nên rõ ràng. 
Những người ây đều quy thuận với đức Thế Tôn. Khi â Ấy, chính đức Thế Tôn, 
trong trường hợp â Ấy, chói sáng rực rỡ; điều ấy là nhờ vào tuệ. Đức Thế Tôn có 
mắt được mở ra với tuệ nhãn nghĩa là như vậy. 

Đức Thế Tôn có mắt được mở ra với Phật nhãn nghĩa là thế nào? Đức Thế 
Tôn, trong khi dùng Phật nhãn quán xét thế gian, đã nhìn thây các chúng sanh 
có tầm nhìn bị vây bụi ít và có tâm nhìn bị vây bụi nhiêu, cÓ giác quan sắc sảo 
và có giác quan cùn lụt, có tánh khí tốt và có tánh khí tôi, có thể hiêu được một 
cách nhanh chóng và có thể hiểu được một cách khó khăn, [đã nhìn thây] một 
sô chúng sanh đang sông có sự nhìn thây nỗi sợ hãi trong tội lỗi và [sự tái sanh 
vào | những đời sông khác, một sô chúng sanh đang sống không có sự nhìn thấy 
nỗi sợ hãi trong tội lỗi và [sự tái sanh vào | những đời sông khác. Cũng giông 
như ở hỗ sen xanh hoặc ở hồ sen hông hoặc ở hô sen trắng, có một số sen xanh, 
hoặc sen hông, hoặc sen trăng được sanh ra ở trong nước, được phát triên ở 
trong nước, không vươn ra khỏi nước, và được nuôi dưỡng chìm ở bên trong 
[nước]; có một số sen xanh, hoặc sen hông, hoặc sen trăng được sanh ra ở trong 
nước, được phát triển ở trong nước, sông ngang băng mặt nước; và có một số 
sen xanh, hoặc sen hông, hoặc sen trắng được sanh ra ở trong nước, được phát 
triển ở trong nước, vươn lên khỏi nước, và tôn tại không bị vấy bân bởi nước; 
tương tự như vậy, đức Thế Tôn trong khi dùng Phật nhãn quản xét thê gian đã 
nhìn thây các chúng sanh có tâm nhìn bị vấy bụi ít và có tầm nhìn bị vây bụi 
nhiêu, cÓ giác quan sắc sảo và có giác quan cùn lụt, có tánh khí tốt và có tánh 
khí tôi, có thể hiểu được một cách nhanh chóng và có thê hiểu được một cách 
khó khăn, [đã nhìn thây] một số chúng sanh đang sông có sự nhìn thây nỗi sợ 
hãi trong tội lỗi và [sự tái sanh vào]: những đời sông khác, một số chúng sanh 
đang sông không có sự nhìn thây nỗi sợ hãi trong tội lỗi và [sự tái sanh vào] 
những đời sông khác. 

Đức Thê Tôn biết rằng: “Người này có tánh luyến ái, người này có tánh sân, 
người này có tánh si, người này có tánh tâm, người này có tánh tín, người này 
có tánh giác.” Đôi với người có tánh luyễn ái, đức Thê Tôn thuyết bài giảng về 
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đê mục tử thi. Đối với người có tánh sân, đức Thế Tôn chỉ dạy sự tu tập vệ tâm 
từ. Đối với người có tánh si, đức Thế Tôn dạy bảo việc đọc tụng, việc vấn hỏi, 
việc lắng nghe giáo pháp lúc hợp thời, việc bàn luận giáo pháp lúc hợp thời, 
việc cộng trú với vị thây. Đôi VỚI người có tánh tâm, đức Thế Tôn chỉ đạy vệ 
niệm hơi thở vào hơi thở ra. Đối với người có tánh tín, đức Thế Tôn chỉ dạy về 
biểu hiện đem lại sự thành tín: Sự giác ngộ tốt đẹp của đức Phật, tính chất tốt 
đẹp của giáo pháp, sự hành trì tốt đẹp của chúng Tăng và các giới của bản thân. 
Đối VỚI người có tánh giác, đức Thế Tôn chỉ dạy về ân chứng của pháp minh 
sát: Biêu hiện của vô thường, biêu hiện của khổ, biêu hiện của vô ngã. 


1. “Giống như người đứng ở đỉnh của ngọn nủi đa, cũng giống như người 
có thể nhìn thấy. dân chúng ở xung quanh, tương tự như thê áy, bạch đẳng Khôn 
Ngoan, bạch đẳng Toàn Nhãn, sau khi bước lên tòa lâu đài làm bằng giáo 
pháp, xin bậc đã xa lìa sâu muộn hãy quan sát chúng sanh bị rơi vào sâu muộn, 
bị ngự trị bởi sanh và già. ` 


Đức Thế Tôn có mắt được mở ra với Phật nhãn nghĩa là như vậy. 
Đức Thể Tôn có mặt được mỞ ra VỚI toàn nhãn nghĩa là thế nào? Toàn nhãn 


nói đến trí toàn giác. Đức Thé Tôn đã tiến đến, đã tiên gân, đã đến gân, đã tiến 
vào, đã đạt đên, đã đầy đủ, đã thành tựu với trí toàn giác. 


2. “Đối với Ngài, không có bất cứ điêu gì ở nơi đáy là *hông được nhìn 
thấy, không được nhận thức, hoặc không thê biết được. Điểu nào có thể biết 
được, Ngài đã biết rõ tắt cả; vì thể đức Như Lai là bậc Toàn Nhãn. ” 


Đức Thế Tôn có mắt được mở ra với toàn nhãn nghĩa là như vậy. 
“Bậc có mặt được mở ra đã nói về” là như thê. 
Pháp thực chứng có sự loại trừ các hiềm họa. 


Pháp thực chứng: Pháp không do nghe lời đôn đãi, không do nghe nói 
như thê, không do sự truyện thừa, không do sự thành tựu của việc thu thập kiến 
thức, không do nhân suy nghĩ, không do nhân suy luận, không do suy đoán theo 
biểu hiện, không do sự suy xét và chấp nhận về quan điểm, đã được chính bản 
thân biết rõ, đã được tự thân quán xét. “Pháp thực chứng” là như thế. 

Có sự loại trừ các hiểm họa. 

Các hiểm họa: Có hai loại hiểm họa: Hiểm họa hiển hiện và hiểm họa 
khuất lấp. 

Các điều nào là hiểm họa hiển hiện? Các con sư tử, hồ, báo, gâu, chó rừng, 
chó sói, trâu Từng, voi, răn, bò cạp, rết, hoặc có thê là các kẻ cướp hay những 
kẻ tàn bạo có hành động gây sự hoặc chưa có hành động gây sự, bệnh ở mắt, 
bệnh ở tai trong, bệnh ở mũi, bệnh ở lưỡi, bệnh ở thân, bệnh ở đầu, bệnh ở lỗ 
tai, bệnh ở miệng, bệnh ở răng, ho, suyễn, số mũi, nhiệt, cảm sốt, đau bụng, 
xây xâm, kiết ly, đau bụng bão, dịch tả, phong cùi, khối u, bệnh chàm, lao 
phôi, động kinh, mụt, nhọt, ghẻ ngứa, sảy, loét tay chân, máu và mật, bệnh tiểu 
đường, bệnh trĩ, ghẻ lở, loét hậu môn, bệnh phát khởi từ mật, bệnh phát khởi 
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từ đàm, bệnh phát khởi từ gió, bệnh tổng hợp do mật-đàm-g1ó, bệnh sanh lên 
vì thay, đôi thời tiết, bệnh sanh lên vì bốn oai nghi không đồng đêu, bệnh thuộc 
dạng cấp tính, bệnh sanh lên vỉ quả của nghiệp, lạnh, nóng, đói, khát, đại tiện, 
tiêu tiện, các xúc chạm với ruôi, muỗi, g1ó, năng và các loài bò sát, hoặc là như 
thế; các điều này được gọi là hiểm họa hiền hiện. 


Các điều nào là hiểm họa khuất lâp? Uề hạnh về thân, uễ hạnh vẻ khẩu, uế 
hạnh về ý, pháp che lấp “mong muốn về dục”, pháp che lấp ' sân hận”, pháp 
che lấp “dã dượi buôn ngủ ủ”, pháp che lấp ' 'phóng dật và hồi hận '› pháp che lấp 
“hoài nghĩ”, sự luyến ái, sân hận, si mê, giận dữ, thù hăn, gièm pha, ác ý, panh 
ty; bón xẻn, xảo trá, lừa gạt, bướng bỉnh, hung hăng, ngã mạn, cao ngạo, đam 
mề, xao lãng, tất cả ô nhiễm, tất cả uễ hạnh, mọi sự lo lăng, mọi sự bực bội, mọi 
sự nóng nảy, tất cả các pháp tạo tác bất thiện; các điều này được gọi là hiểm 
họa khuất BP: 


Các hiểm họa: Các hiểm họa với ý nghĩa gì? Các hiểm họa bởi vì “chúng 
áp chế”, các hiểm họa bởi vì “chúng đưa đến sự suy giảm”, các hiểm họa bởi 
vì “nơi Ấy là chỗ trú.” 


Các hiểm họa bởi vì “chúng áp chế” nghĩa là thế nào? Các hiểm họa ây 
không chế, áp chế, ngự trị, đè bẹp, trân áp, chà đạp cá nhân ây. Các hiểm họa 
bởi vì “chúng áp chế” nghĩa là như vậy. 


Các hiểm họa bởi vì “chủng đưa. đến sự SUy giảm _nghĩa là thế nào? Các 
hiểm họa ấy đưa đến sự nguy hiêm, đến sự suy giảm đối với các thiện pháp. Đối 
với các thiện pháp nào? Đối với sự thực hành đúng đắn, đối với sự thực hành 
phù hợp, đối với sự thực hành không trải ngược, đôi với sự thực hành đưa đến 
lợi ích, đôi với sự thực hành đúng pháp và thuận pháp, đôi với việc làm đầy đủ 
CáC ĐIỚI, đôi với việc phòng vệ các giác quan, đôi với việc biết chừng mực về 
vật thực, đối với sự luyện tập về tỉnh thức, đối với niệm và sự nhận biết rõ, đối 
VỚI sự chuyên cần tu tập vê bốn sự thiết lập niệm, đối với sự chuyên cần tu tập 
về bôn chánh cần,. . VỀ bốn nên tảng của thân thông,... về năm quyên,... về 
năm lực... . VỀ bảy yếu tô đưa đến giác ngộ,... về đạo lộ Thánh thiện tám chì 
phân, chúng đưa đến sự nguy hiểm, đến sự suy giảm đối với các thiện pháp này. 
Các hiểm họa bởi vì Nướng đưa đến sự suy giảm” nghĩa là như vậy. 


Các hiểm họa bởi vì “nơi ây là chỗ trú” nghĩa là thế nào? Các ác bất thiện 
pháp này sanh lên ở nơi ấy thì có bản ngã [của người ây] là nơi nương tựa. 
Giống như các sinh vật “có hang là chỗ trú” thì ngụ ở hang, các sinh vật có 

“nước là chỗ trú” thì ngụ ở nước, các sinh vật “có rừng là chỗ trú” thì ngụ Ở 
rừng, các sinh vật “có cây côi là chỗ trú” thi ngụ ở cây côi; tương tự như vậy, 
các ác bất thiện pháp nảy sanh lên € Ở nơi ây thì có bản ngã [của người ây] là nơi 
nương tựa. Các hiểm họa bởi vì “nơi ây là chỗ trú” còn là như vậy. 


Bởi vì điều này đã được đức Thế Tôn nói đến: 


“Này các T-khưu, vị l-khưu có học trò, có thây dạy học, sống khổ SỞ 
không thoải mái. Và này các Tỳ-khưu, thế nào là vị Tỳ-khưu có học trò, có thầy 
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dạy học, sông khô sở không thoải mái? Này các 1ỷ-khưu, ở đây, đối với vị Tỳ- 
khưu, sau khi nhìn thây cảnh sắc băng mắt, các ác bất thiện pháp nào có sự dì 
chuyên [ở các đối tượng] và có sự tư duy đưa đến sự ràng buộc sanh khởi đến 
VỊ ây, các ác bất thiện pháp ây trú ngụ, chiếm ngự bên trong vị ây; vì thê, được 
gọi là “có học trò.. Chúng chỉ phối vị ấy, “các ác bất thiện pháp chỉ phôi VỊ ây”: 
vì thể, được gọi là “có thây dạy học”. Và thêm nữa, này các TỲ-khưu, đối với vị 
Tỳ-khưu, sau khi nghe âm thanh bằng tai,... sau khi ngửi hương bằng mũi,. 
sau khi nêm vị bằng lưỡi,... sau khi xúc chạm băng thân,.. . sau khi nhận thức 
pháp băng ý, các ác bất thiện pháp nào có sự di chuyển lở các đối tượng] và có 
sự tư duy đưa đến sự ràng buộc sanh khởi đến vị ây, các ác bất thiện pháp ây 
trú ngụ, chiếm ngự bên trong vị ấy; vì thế, được gọi là “có học trò'. Chúng chỉ 
phối vị ấy, “các ác bất thiện pháp chi phối vị ấy'; vì thê, được gọi là “có thây 
dạy học". Này các Tỷ-khưu, quả là như vậy, vỊ Ty-khưu có học trò, có thây dạy 
học, sống khổ sở không thoải mái.” Các hiểm họa bởi vì “nơi ây là chỗ trú” còn 
là như vậy. 

Bởi vì điều này đã được đức Thê Tôn nói đến: 

"Này các I-khưu, có ba pháp này là các vết nhơ bên trong, các kẻ thù bên 
trong, các đối thủ bên trong, các kẻ giết chóc bên trong, các kẻ đối nghịch bên 
trong. Ba pháp nào? Này các Ty-khưu, tham là vết nhơ bên trong, kẻ thù bên 
trong, đối thủ bên trong, kẻ giết chóc bên trong, kẻ. đối nghịch bên trong. Này 
các Ty-khưu, sân... (nt)... Này các I-khưu, sĩ là vết nhơ bên trong, kẻ thù bên 
trong, đối thủ bên trong, kẻ giết chóc bên trong, kẻ đối nghịch bên trong.” 

3. “Tham là sự sanh ra điễu không lợi ích, tham là sự rồi loạn của tâm. 
Người đời không thấu hiếu sự nguy hiêm áy đã được sanh ra từ bên trong. 

4. Người bị khởi tham không biết được điều lợi ích, người bị khởi tham 
không nhìn thấy lý lẽ. Tham không chế người nào, lúc ấy có sự mù quáng tôi 
tăm hiện diện. 


3. 5đ" là sự sanh ra điều không lợi ích, sân là sự rồi loạn của tâm. Người 
đời không thấu hiểu sự nguy hiểm áy đã được sanh ra từ bên trong. 


6. Người bị nóng giận không biết được điêu lợi ích, người bị nóng giận 
không nhìn thấy lý lẽ. Sự nóng giận không chế người nào, lúc ấy có sự mù 
quảng tôi tăm hiện diện. 


7. S¡ là sự sanh ra điễu không lợi ích, sỉ là sự rồi loạn của tâm. Người đời 
không thấu hiểu sự nguy hiểm Ấy đã được sanh ra từ bên trong. 


S. Người bị sỉ mê không biết được điễu lợi ích, người bị sỉ mê không nhìn 
thấy lÿ lẽ. Si không chế VHNG: nào, lúc ấy có sự mù quảng tôi tăm hiện điện. ” 


Các hiêm họa bởi vì “nơi ây là chỗ trú” còn là như vậy. 

Bởi vì điều này đã được đức Thê Tôn nói đến: 

“Tâu Đại vương, quả thật có ba pháp này được sanh lên thuộc nội phân; 
chúng sanh lên đem đên sự bất lợi, sự khô đau, sự sống không thoải mái cho 
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con người. Ba pháp nào? Tham, tâu Đại vương, quả thật là pháp được sanh lên 
thuộc nội phân; nó sanh lên đem đến sự bất lợi, sự khô đau, sự sông không thoải 
mái cho con người. Sân, tâu Đại VƯƠNng, quả thật... (n†)... S1, tâu Đại vương, quả 
thật là pháp được sanh lên thuộc nội phân; nó sanh lên đem đến sự bất lợi, sự 
khổ đau, sự sông không thoải mái cho con người. Tâu Đại vương, quả thật ba 
pháp nảy được sanh lên thuộc nội phân, chúng sanh lên đem đến sự bất lợi, sự 
khổ đau, sự sống không thoải mái cho con người.” 


9. “Tham, sân và sỉ hiện hữu ở bản thân, hãm hại người có tâm ý xấu xa, 
tựa như việc kết trái hãm hại cây tre. ” 

Các hiểm họa bởi vì “nơi ây là chỗ trú” còn là như vậy. 

Bởi vì điều này đã được đức Thế Tôn nói đến: 

10. “Luyến ái, sân hận và sỉ mê có căn nguyên từ nơi [bản ngã] này. Ghét, 
thương, sự rởn lông sanh lên từ nơi [bản ngã] này. Sự suy tư của tâm có nguôn 
sanh khởi từ nơi [bản ngãi này, tựa như những bé trai buông lơi con qua [bị 
cột chán bởi sợi chỉ đài]. ” 

Các hiểm họa bởi vì “nơi ây là chỗ trú” còn là như vậy. 

Có sự loại trừ các hiểm họa: Sự loại trừ các hiểm họa là sự đứt bỏ các 
hiểm họa, sự văng lặng các hiểm họa, sự buông bỏ các hiểm họa, sự tịch tịnh 
các hiểm họa, bất tử, Niễt-bàn. 

“Pháp thực chứng có sự loại trừ các hiểm họa” là như thế. 

Thưa Ngài Đại đức, xin Ngài hãy nói về đường lỗi thực hành. 

Xin Ngài hãy nói về đường lối thực hành: Xin Ngài hãy nói, hãy nêu ra, 
hãy chỉ bảo, hãy thông báo, hãy ân định, hãy khai mở, hãy chia sẻ, hãy làm rõ, 
hãy bày tỏ về sự thực hành đúng đăn, sự thực hành phù hợp, sự thực hành không 
trái ngược, sự thực hành đưa đến lợi ích, sự thực hành đúng pháp và thuận pháp, 
việc làm đây đủ các giới, việc phòng vệ các giác quan, việc biết chừng mực 
về vật thực, sự luyện tập về tỉnh thức, niệm và sự nhận biết rõ, bỗn sự thiết lập 
niệm, bốn chánh cân, bốn nên tảng của thân thông, năm quyên, năm lực, bảy 
yếu tô đưa đến giác ngộ, đạo lộ Thánh thiện tám chi phân, Niết-bàn và đường 
lỗi thực hành đưa đến Niết-bàn. “Xin Ngài hãy nói về đường lối thực hành” là 
như thế. 

Thưa Ngài Đại đức: Vị [Phật] đã được hóa hiện ấy xưng hô với đức Phật 
Thế Tôn. Hoặc là pháp nào mà Ngài đã nêu ra, đã chỉ bảo, đã thông báo, đã ân 
định, đã khai mở, đã chia sẻ, đã làm rõ, đã bày tỏ, mọi điều ây là tốt đẹp, tốt 
lành, thiện, không bị chê trách, nên được thực hành. 

“Thưa Ngài Đại đức, xin Ngài hãy nói về đường lỗi thực hành” là như thế. 

Về giới giải thoát và luôn cả về định nữa. 

Về giới giải thoát: Giới là nên tảng, phần khởi đầu, sự thực hành, sự ngăn 
giữ, sự thu thúc, sự mở đầu, sự dẫn đầu nhăm chứng đạt các thiện pháp. 


ĐẠI DIỄN GIẢI # 301 


Và luôn cả về định nữa: Là sự ôn định, sự đứng vững, sự kiên định, sự 
không rỗi loạn, sự không tán loạn, trạng thái tâm ý không bị phân tán, sự văng 
lặng, định quyên, định lực, chánh định của tâm. 


“Về giới giải thoát và luôn cả về định nữa” là như thế. 

Vì thế, vị [Phật] do thân thông biến hóa ra đã hỏi rằng: 

“Bác có mắt được mở ra đã nói về 

Pháp thực chứng, có sự loại trữ các hiểm họa. 

Thưa Ngài Đại đức, xin Ngài hãy nói về đường lỗi thực hành, 
Về giới giải thoát và luôn cả về định nữa. ” 


14.8. Không nên buông thả với đôi mắi, 
Nên che đậy lỗ tai đối với chuyện: làng xóm, 
Không nên thèm muốn ở Các vị nêm, 
Và không nên chấp là của ta vê bắt cứ thứ gì ở thể gian. 


Không nên buông thả với đôi mắt: ,Buông thả con mắt là thế nào? Ở đây, 
một vị Tỳ-khưu nào đó buông thả con mắt, có trạng thái buông: thả ở mắt [nghi 
rằng]: “Nên thấy điều chưa thấy, nên bỏ qua điều đã thấy”, rôi từ tu viện này 
đến tu viện khác, từ vườn hoa này đến vườn hoa khác, từ ngôi làng này đến 
ngôi làng khác, từ thị trần nảy đến thị trân khác, từ thành phố này đến thành phô 
khác, từ quốc độ này đến quốc độ khác, từ xứ sở này đến xứ sở khác, đeo đuôi 
cuộc du hành lâu dài, cuộc du hành bật định để nhìn ngăm cảnh sắc; buông thả 
con mắt là như vậy. 


Hoặc là, vị T-khưu, khi đã vào đến xóm nhà, khi đi đọc theo con đường thì 
đi không thu thúc: VỊ ây vừa đi vừa nhìn voi, nhìn ngựa, nhìn xe, nhìn người đi 
bộ, nhìn các phụ nữ, nhìn các nam nhân, nhìn các cậu trai, nhìn các cô gái, nhìn 
các cửa tiệm, nhìn mặt tiền của các căn nhà, nhìn lên, nhìn xuống, nhìn xem 
hướng chính hướng phụ; buông thả con mắt còn là như vậy. 


Hoặc là, vị Tỳ-khưu, sau khi nhin thấy cảnh sắc băng mắt, CÓ SỰ năm giữ 
hình tướng, có sự năm giữ chi tiết. Do nguyên nhân nào mà vị ây, trong khi 
sống, có nhãn quyên không được thu thúc, khiến các sự tham đăm, ưu phiên, 
các ác bất thiện pháp có thê xâm nhập, vị ây không thực hành sự thu thúc đối 
với nguyên nhân ây, không hộ trì nhãn quyên, không tiên hành sự thu thúc ở 
nhãn quyên; buông thả con mặt còn là như vậy. 


Hoặc hơn nữa, giống như một sô Tôn giả Sa- -môn và Bà-la-môn, sau khi 
thọ thực các bữa ăn được bồ thí do đức tin, các vị ây lại sông, đeo đuổi VIỆC 
xem trình diễn có hình thức như vây: Tức là múa, hát, đờn, vũ hội, nghe kê 
chuyện, VÕ tay theo nhịp, đánh chiêng, đánh trồng, biểu diễn thời trang, trò 
chơi với banh sắt, trò tung hứng tre, lễ bốc mộ, đâu voi, đâu ngựa, đâu trâu, 
đâu bò mộng, đâu bò đực, đâu dê, đâu cừu, đâu gà, đầu chim cút, đầu gậy, đánh 
bốc, đầu vật, tập trận, dàn quân, đóng quân, xem sự điều quân, hoặc là như thế; 
buông thả con mắt còn là như vậy. 
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Không buông thả con mắt là thê nào? Ở đây, một vị Ty-khưu nảo đó không 
buông thả con mắt, không có trạng thái buông thả ở mặt [không nghĩ răng]: 
“Nên thây điều chưa thấy, nên bỏ qua điều đã thây” , rôi không từ tu viện này 
đến tu viện khác, không tử vườn hoa này đến vườn hoa khác, không từ ngôi 
làng này đến ngôi làng khác, không từ thị trần nảy đến thị trân khác, không từ 
thành phố này đến thành phố khác, không từ quôc độ này đến quốc độ khác, 
không từ xứ sở này, đến xứ sở khác, không đeo đuôi cuộc du hành lâu dài, cuộc 
du hành bất định đê nhìn ngắm cảnh sắc; không buông thả con mắt là như vậy. 


Hoặc là, vị Tỳ-khưu, khi đã vảo đến xóm nhà, khi đi đọc theo con đường 
thì đi thu thúc: VỊ ây đi mà không nhìn voli, không nhìn ngựa, không nhìn xe, 
không nhìn người đi bộ, không nhìn các phụ nữ, không nhìn các nam nhân, 
không nhìn các cậu trai, không nhìn các cô gái, không nhìn các cửa tiệm, không 
nhìn mặt tiền của các căn nhà, không nhìn lên, không nhìn xuống, không nhìn 
xem hướng chính hướng phụ; không buông thả con mắt còn là như vậy. 


Hoặc là, vị Tỳ-khưu, sau khi nhin thây cảnh sắc bằng mắt, không có sự năm 
giữ hình tướng, không CÓ Sự. năm giữ chi tiết. Do nguyên nhân nào mà vị Ấy, 
trong khi sông, có nhãn quyên không được thu thúc, khiến các sự tham đắm, 
ưu phiên, các ác bất thiện pháp có thê xâm nhập. Vị ấy thực hành sự thu thúc 
đối với việc ấy, hộ trì nhãn quyên, tiên hành sự thu thúc ở nhãn quyên; không 
buông thả con mắt còn là như vậy. Hoặc hơn nữa, giống như một sô Tôn giả 
Sa-môn và Bà-la-môn, sau khi thọ thực các bữa ăn được bố thí do đức tin, các 
vị ấy lại sông, đeo đuôi việc xem trình diễn có hình thức như vây: Tức là múa, 
hát, đờn, vũ hội, nghe kế chuyện.... (nt)... xem sự điều quân, hoặc là như thê. 
Vị ây tránh xa việc xem trình diễn có hình thức như thế ấy; không buông thả 
con mắt còn là như vậy. 


Không nên buông thả với đôi mắt: Nên dứt bỏ, nên xua đi, nên làm chấm 
dứt, nên làm cho không còn hiện hữu trạng thái buông thả ở mắt. Nên tránh 
khỏi, xa lánh, tránh xa, đi ra ngoài, rời ra, thoát khỏi, không bị ràng buộc với 
trạng thái buông thả ở mät, nên sông với tâm đã được làm trở thành không còn 
giới hạn. 

“Không nên buông thả với đôi mắt” là như thê. 

Nên che đậy lỗ tai đối với chuyện làng xóm: Chuyện làng xóm nói đến 
ba mươi hai việc nói chuyện phù phiếm, như là: Câu chuyện vệ vua chúa, 
câu chuyện về trộm CưỚp, câu chuyện về đại thân, câu chuyện về binh lính, 
câu chuyện hãi hùng, câu chuyện về chiến tranh, câu chuyện về thức ăn, câu 
chuyện về thức uông, câu chuyện về vải vóc, câu chuyện vệ xe cộ, câu chuyện 
VỆ pIường năm, câu chuyện vệ vòng hoa, câu chuyện vê hương liệu, câu chuyện 
về thân quyền, câu chuyện về làng xóm, câu chuyện vệ thị tứ, câu chuyện vê 
phố phường, câu chuyện vê quôc độ, câu chuyện về đàn bà, câu chuyện vê đản 
ông, câu chuyện vê vị anh hùng, câu chuyện về đường xá, câu chuyện tại chỗ 
lấy nước, câu chuyện về người đã chết, các câu chuyện tạp thoại nói về hiện 
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trạng của thế ĐIỚI, nÓI về hiện trạng của đại dương, câu chuyện về sự hiện hữu 
và không hiện hữu, hoặc là như thê. 

Nên che đậy lỗ tai đối với chuyện làng xóm: Nên che đậy lỗ tai đỗi với 
chuyện làng xóm, nên khống chễ, nên ngăn chặn, nên bảo vệ, nên gìn giữ, nên 
đóng lại, nên cắt đứt. 

“Nên che đậy lỗ tai đối với chuyện làng xóm” là như thế. 

Không nên thèm muốn ở các vị nếm. 

Vị nếm: Vị của rễ củ, vị của thân cây, vị của vỏ cây, vị của lá cây, vị của 
hoa, vị của trái, chua, ngọt, đăng, cay, mặn, nhạt, gắt, chát, dễ chịu, khó chịu, 
lạnh, nóng. Có một số Sa-môn và Bả-la-môn thèm khát vị nếm, họ lang thang 
đó đây tầm cầu các vị nễm tuyệt vời băng đâu lưỡi. Có được vị chua, họ tâm câu 
vị không chua; có được vị không chua, họ tầm câu vị chua. ... (nf)... có được 
vị lạnh, họ tâm câu vị nóng; có được vị nóng, họ tâm cầu VỊ lạnh. Khi có được 
vị nêm nào thì họ lại không vừa lòng với vị nêm ây và tiếp tục tâm câu, họ bị 
luyến ái ở các vị nềễm hợp ý, bị thèm khát, bị buộc trói, bị mê mân, bị gần ØũŨI, 
bị máng vào, bị vướng vào, bị giữ lại. Đối với vị nào, tham ái này ở vị nếm đã 
được dứt bỏ, đã được trừ tuyệt,... (nt)... đã được thiêu đốt bởi ngọn lửa trí tuệ, 
VỊ ây suy xét đúng đăn rôi mới thọ dụng vật thực: “Không vì vui đùa,... (n†)... 
sự không lâm lỗi, và sự sống được thoải mái.” 

Giống như người bôi thuốc ở vết thương chỉ nhắm đến mục đích làm cho 
lành lặn, hoặc giông như người nhỏ dầu ở trục xe chỉ nhắm đến mục đích 
chuyên chở khối hàng, hoặc giông như người thọ dụng thức ăn là thịt của đứa 
con trai chỉ nhăm đến mục đích thoát khỏi bãi sa mạc, tương tự y như thế, vị Tỳ- 
khưu suy xét đúng đắn rôi mới thọ dụng vật thực: “Không vì vui đùa,... (nt)... 
sự không lâm lỗi, và sự sông được thoải mái.” Nên dứt bỏ, nên xua ổi, nên làm 
chấm dứt, nên làm cho không còn hiện hữu tham ái ở vị nếm. Nên tránh khỏi, 
xa lánh, tránh xa, đi ra ngoài, rời ra, thoát khỏi, không bị ràng buộc với tham ái 
ở vị nêm, nên sông với tâm đã được làm trở thành không còn giới hạn. 

“Không nên thèm muốn ở các vị nêm” là như thê. 

Và không nên chấp là của ta về bất cứ thứ gì ở thế gian. 

Trạng thái chấp là của ta: Có hai trạng thái chấp là của ta: Trạng thái chấp 
là của ta do tham ái và trạng thái chấp là của ta do tà kiến. ... (nf)... điều này là 
trạng thái chập là của ta do tham ái. ... (nt).. . điều này là trạng thái chấp là của 
ta do tà kiên. Sau khi đứt bỏ trạng thái chấp là của ta do tham ải, sau khi buông 
bỏ trạng thái chấp là của ta do tà kiến, không nên chấp mắt là của ta, không nên 
năm lây, không nên bám víu, không nên chập chặt; không nên chấp tai, mũi, 
lưỡi, thân, các sắc, các thinh, các hương, các vị, các xúc, gia tộc, đồ chúng, chỗ 
ngụ; lợi lộc, danh vọng, lời khen, hạnh phúc, y phục, đồ ăn khất thực, chỗ năm 
ngôi, vật dụng là thuốc men chữa bệnh, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, cõi dục, 
cõi săc, cõi vô sắc, cõi hữu tưởng, cõi vô tưởng, cõi phi tưởng phi phi tưởng, cõi 


304 # KINH TIỂU BỘ 


một uân, cõi bốn uân, cõi năm uân, quá khứ, vị lai, hiện tại, các pháp đã được 
thây, đã được nghe, đã được cảm giác, đã được nhận thức là của ta, không nên 
năm lây, không nên bám víu, không nên chấp chặt. 

Bất cứ cái øì: Bất cứ cái gì liên quan đến sắc, liên quan đến thọ, liên quan 
đến tưởng, liên quan đến hành, liên quan đến thức. 


Ở thế gian: Ở thế gian của khổ cảnh,... (nt)... ở thế gian của các xứ. 
“Và không nên chấp là của ta về bất cứ thứ gì ở thế gian” là như thế. 
Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Không nên buông thả với đôi mắt, 

Nên che đậy lỗ tai đối với chuyện làng xóm, 

Không nên thèm muốn ở các vị nếm, 

Và không nên chấp là của ta về bất cứ thứ gì ở thê gian. ” 

14.9. Khi nào bị xúc chạm bởi xúc [bất hạnh], 

Vị T)-khưu không nên thể hiện sự than vãn về bất cứ điễu gì, 

Không nên tham đắm sự hiện hữu, 

Và không nên rúng động vì các sự khiếp đảm. 

Khi nào bị xúc chạm bởi xúc [bất hạnh]. 

Xúc: Xúc do bệnh. [ VỊ Ty-khưu] có thê bị xúc chạm, bị chế ngự, bị xâm 
nhập, bị sở hữu bởi xúc do bệnh; có thê bị xúc chạm, bị chế ngự, bị xâm nhập, 
bị sở hữu bởi xúc do bệnh ở mắt; bị xúc chạm, bị chế ngự, bị xâm nhập, bị sở 
hữu bởi xúc do bệnh ở tai trong, do bệnh ở mũi, do bệnh ở lưỡi, do bệnh ở thân, 
do bệnh ở đâu, do bệnh ở lỗ tai, do bệnh ở miệng, do bệnh ở răng, do ho, do 
suyến, do số mũi, do nhiệt, do cảm sốt, do đau bụng, do xây xâm, do kiết ly, do 
đau bụng bão, do dịch tả, do phong cùi, do khôi u, do bệnh chàm, đo lao phôi, 
do động kinh, do mụt, do nhọt, do ghẻ ngứa, do sảy, do loét tay chân, do máu, 
do mật, do bệnh tiêu đường, do bệnh trĩ, do ghẻ lở, do loét hậu môn, do bệnh 
phát khởi từ mật, do bệnh phát khởi từ đàm, do bệnh phát khởi từ gió, do bệnh 
tông hợp từ mật-đàm-gió, do bệnh sanh lên vì thay đổi thời tiết, do bệnh sanh 
lên vì bôn oai nghi không đồng đều, do bệnh thuộc dạng cấp tính, do bệnh sanh 
lên vi quả của nghiệp, do lạnh, do nóng, do đói, do khát, do đại tiện, do tiêu tiện, 
bởi các xúc chạm với ruồi, muỗi, gió, năng và các loài bò sát. 

“Khi nào bị xúc chạm bởi xúc [bất hạnh]” là như thế. 

Vị Tỳ-khưu không nên thể hiện sự than vãn về bất cứ điều gì: Không 
nên tạo ra, không nên làm sanh ra, không nên làm sanh khởi, không nên làm hạ 
sanh, không nên làm phát sanh ra sự than van, sự than trách, sự than thở, sự than 
vãn, trạng thái than van, trạng thái than trách, lời nói, nói lắm nhằm, nói huyện 
thuyền, nói kể lẻ, lối nói kề lễ, trạng thái nói kê lễ. 


Bắt cứ điều øì: Là ở bất cứ đâu, về bất cứ điều gì, ở bất cứ chỗ nào, thuộc 
nội phân, hoặc ngoại phân, hoặc thuộc nội phân và ngoại phân. 
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“Vị Tỳ-khưu không nên thê hiện sự than vãn về bất cứ điều gì” là như thế. 
Không nên tham đắm sự hiện hữu: Không nên tham muốn dục hữu, 


không nên tham muốn sắc hữu, không nên tham muốn vô sắc hữu, không nên 
khởi tham muốn, không nên tham đắm. 

“Không nên tham đắm sự hiện hữu” là như thê. 

Và không nên rúng động vì các sự khiếp đảm. 

Sự khiếp đảm: Sự sợ hãi và sự khiếp đảm cũng y như nhau, với cùng một 
biểu hiện. Bởi vì, điều này đã được đức Thế Tôn đê cập đến: “Phải chăng là 
điều này, là sự sợ hãi và khiếp đảm â ây đang đến?” Đôi tượng bên ngoài đã được 
nói đến là: Các con sư tử, hồ, báo, gâu, chó rừng, chó sói, trâu rừng, ngựa, voi, 
răn, bò cạp, rết, hoặc có thê là các kẻ cướp, hay những kẻ tàn bạo có hành động 
gầy sự hoặc chưa có hành động gây sự. Theo một kiểu cách khác, sự sợ hãi 
được nói đến là sự sợ hãi, trạng thái sợ hãi, trạng thái kinh hãi, sự rởớn lông, sự 
hốt hoảng, sự khiếp sợ có nguôn sanh khởi ở tâm, thuộc nội phân: Sợ hãi sự 
sanh, sợ hãi sự già, sợ hãi sự bệnh, sợ hãi sự chết, sợ hãi vua chúa, sợ hãi kẻ 
trộm, sợ hãi lửa, sợ hãi nước, sợ hãi sự chỉ trích của bản thân, sợ hãi sự chỉ trích 
của người khác, sợ hãi hình phạt, sợ hãi khổ cảnh, sợ hãi sóng nước, sợ hãi cá 
sâu, sợ hãi xoáy nước, sợ hãi cá dữ, sợ hãi về sinh kê, sợ hãi sự quở trách, sợ 
hãi do sự nhút nhát ở tập thê, sợ hãi do sự say sưa, sợ hãi do khô cảnh; trạng 
thái sợ hãi, trạng thái kinh hãi, sự rởn lông, sự hốt hoảng, sự khiếp sợ của tâm. 


Và không nên rúng động vì các sự khiếp đảm: Sau khi nhìn thấy, hoặc 
sau khi nghe nhiều điều khiếp đảm, thì không nên run tây, không nên chân 
động, không nên rúng động, không nên run sợ, không nên khiếp sợ, không nên 
hoảng sợ, không nên sợ hãi, không nên rơi vào sự kinh sợ, nên có tánh không 
nhút nhát, không kinh hãi, không sợ sệt, không trồn chạy, [vị Tỳ-khưu] nên 
sông, có sự sợ hãi và khiếp đảm đã được dứt bỏ, có sự rởn lông đã được xa lìa. 

“Và không nên rúng động vì các sự khiếp đảm” là như thế. 

Vì thế, đức Thế Tôn đã nói răng: 

“Khi nào bị xúc chạm bởi xúc [ bắt hạnh], 

Vị T)-khưu không nên thê hiện sự than vẫn vê bát cứ điều gì, 

Không nên tham đắm sự hiện hữu, 

Và không nên rúng động vì các sự khiếp đảm. ” 

14.10. Đổi với các thức ăn, rồi đôi với các thức uống, Đồi với các vật thực 
nhai, rôi đối với các loại vải vóc, 

Sau khi nhận được, không nên tạo ra sự cất giữ, 

Và không nên hoảng sợ (rong khi không nhận được chúng. 

Đối với các thức ăn, rồi đối với các thức uống, đối với các vật thực nhai, 
rồi đối với các loại vải vóc. 


Đôi với các thức ăn: Là cơm, cháo chua, bánh bột, cá, thịt. 
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Đối với các thức uống: Có tám loại thức uống: Nước xoài, nước mận, nước 
chuối hột, nước chuối không hột, nước mật ong, nước nho, nước ngó Sen, HƯỚC 
dâu. Còn có tám loại thức uông khác nữa: Nước trái kosamba, nước táo ta, nước 
táo, nước bơ lỏng, nước dâu ăn, nước sữa, nước cháo, nước rau cải. 


Đối với các vật thực nhai: Bột là vật thực nhai, bánh là vật thực nhai, rễ 
cây là vật thực nhai, vỏ cây là vật thực nhat, là cây là vật thực nha1, bông hoa là 
vật thực nhat, trái cây là vật thực nhaI. 

Đối với các loại vải vóc: Có sáu loại y: Loại bằng sợi lanh, loại bằng bông 
vải, loại băng tơ lụa, loại bằng sợi len, loại bằng gai thô, loại băng chỉ bô. 


“Đối với các thức ăn, rồi đối với các thức uống, đối với các vật thực nhai, 
rồi đối với các loại vải vóc” là như thế. 


Sau khi nhận được, không nên tạo ra sự cất giữ. 


Sau khi nhận được: Sau khi nhận được là sau khi đạt được, sau khi đạt 
đến, sau khi tìm thấy, sau khi tiếp nhận không do gạt gẫm, không do tán phét, 
không do gợi ý, không do lừa bịp, không do việc thèm muôn lợi lộc băng lợi 
lộc, không do việc cho củi [gỗ], không do việc cho tre, không do việc cho lá, 
không do việc cho bồng hoa, không do việc cho trái cây, không do việc cho cây 
cọ rửa, không do việc cho bột tăm, không do việc cho đất sét, không do việc 
cho gỗ chà Tăng, không do việc cho nước súc miệng, không do việc nịnh hót, 
không do việc tâng bốc, không do việc chiều chuộng, không do việc nói lén sau 
lưng, không nhờ vào khoa địa lý, không nhờ vào kiến thức thế tục, không nhờ 
vào khoa bói tướng, không nhờ vào khoa chiêm tính, không do việc đi làm sứ 
giá, không do việc đi theo sự sai bảo, không, do việc chuyền tin băng đôi chân, 
không do công việc thây thuộc, không do công việc xây dựng, không do thức 
ăn đôi thức ăn, không do phát sanh bởi quà cáp; sau khi nhận được, sau khi đạt 
được, sau khi đạt đến, sau khi tìm thấy, sau khi tiếp nhận đúng theo pháp, một 
cách ngay thăng. “Sau khi nhận được” là như thê. 


Không nên tạo ra sự cất giữ: Không nên tạo ra, không nên làm sanh ra, 
không nên làm sanh khởi, không nên làm hạ sanh, không nên làm phát sanh ra 
sự cất giữ thức ăn, sự cất giữ thức uông, sự cât giữ vải vóc, sự cât giữ xe thuyễn, 
sự cất g1iữ chỗ năm, sự cât giữ vật thơm, sự cất giữ tài vật. 


“Sau khi nhận được, không nên tạo ra sự cất giữ” là như thế. 


Và không nên hoảng sợ trong khi không nhận được chúng [nghĩ răng:] 
“Tôi không đạt được thức ăn, tôi không đạt được thức uống, tôi không đạt được 
vải vóc, tôi không đạt được gia đình, tôi không đạt được đồ chúng, tôi không 
đạt được chỗ ngụ, tôi không đạt được lợi lộc, tôi không đạt được danh vọng, tôi 
không đạt được sự khen ngợi, tôi không đạt được hạnh phúc, tôi không đạt được 
y phục, tôi không đạt được vật thực, tôi không đạt được chỗ ở, tôi không đạt 
được vật dụng là thuốc men chữa bệnh, hoặc tôi không đạt được người chăm 
sóc bệnh, tôi không được biết đến” thì không nên run sợ, không nên khiếp SỢ, 
không nên hoảng sợ, không nên sợ hãi, không nên rơi vào sự kinh sợ, nên có 
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tảnh không nhút nhát, không kinh hãi, không sợ sệt, không trồn chạy, [vị Tỳ- 
khưu] nên sống, có sự sợ hãi và khiếp đảm đã được dứt bỏ, có sự rởn lông đã 
được xa la. 


“Và không nên hoảng sợ trong khi không nhận được chúng” là như thế. 
Vì thế, đức Thế Tôn đã nói răng: 

“Đối với các thức ăn, rồi đối với các thức uống, 

Đối với các vát thực nhai, rôi đôi với các loại vải vóc, 

Sau khi nhận được, không nên tạo ra sự cát giữ, 

Và không nên hoảng sợ trong khi không nhận được chúng. ` 


14.11. Nên là vị có thiên chứng, không nên buông thà bàn chán [ải đó ẩãáy], 

Nên xa lánh trạng thải hồi hận, không nên xao lãng, 

Và ở những chỗ ngồi, ở những chô năm, 

Ở những nơi có ít tiếng động, vị Tỳ-khưu nên cư trú. 

Nên là vị có thiền chứng, không nên buông thả bàn chân [đi đó đây]. 

Có thiền chứng: Là có thiên chứng với sơ thiền, có thiên chứng VỚI nhị 
thiên, có thiên chứng với tam thiên, có thiền chứng với tứ thiên, có thiên chứng 
với thiền có tâm CÓ tỨ, có thiên chứng với thiên không có tầm chỉ có tứ, có thiền 
chứng với thiền không có tâm không, có tứ, có thiền chứng VỚI thiền có hỷ, CÓ 
thiền chứng với thiền không có hỷ, có thiền chứng với thiên đông hành với hỷ, 
có thiền chứng VỚI thiền đồng hành với khoái lạc, có thiền chứng VỚI thiền đông 
hành với lạc, có thiền chứng với thiền đồng hành với xả, có thiên chứng VỚI 
thiên không tánh, có thiền chứng VỚI thiên vô tướng, có thiên chứng VỚI thiên 
VÔ nguyện, có thiên chứng với thiên hợp thế, có thiền chứng với thiên xuất thế, 
thích thú với thiên, gắn bó với trạng thái đơn độc, chú trọng mục đích của mình. 
“Có thiên chứng” là như thế. 


Không nên buông thả bàn chân [đi đó đây]: Buông thả bàn chân là thế 
nào? Ở đây, một vị Tỳ-khưu nào đó buông thả bàn chân, có trạng thái buông 
thả ở bàn chân, từ tu viện này đến tu viện khác, từ vườn hoa này đến vườn hoa 
khác, tử ngôi làng này đến ngôi làng khác, từ thị trân này đến thị trân khác, từ 
thành phố này đến thành phố khác, từ quốc độ này đến quốc độ khác, từ xứ sở 
này đên xứ sở khác, vị ây sông, đeo đuôi cuộc du hành lâu đài, cuộc du hành 
bất định; buông thả bàn chân là như vậy. Hoặc là, vị Ty-khưu, thậm chí ở bên 
trong tu viện của hội chúng, cũng buông thả bàn chân, có trạng thái buông thả 
ở bàn chân, không phải vì sự lợi ích là nguyên nhân, không phải vì công việc là 
nguyên nhân, bị phóng túng, có tâm không được văng lặng, rôi từ gian phòng 
này đi đến gian phòng khác, từ trú xá này đi đến trú xá khác, từ nhà một mái 
này đi đến nhà một mái khác, từ tòa lâu đài này đi đến tòa lâu đải khác, từ tòa 
nhà dải này đi đến tòa nhà dài khác, từ hang động này đi đến hang động khác, 
từ thạch thất nảy đến thạch thất khác, từ cốc liêu này đi đến cốc liêu khác, từ 
nhà mái nhọn này đi đến nhà mái nhọn khác, từ chòi canh này đi đến chòi canh 
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khác, từ ngôi nhà tròn Tây 4 đi đến ngôi nhà tròn khác, từ căn lều này đi đến căn 
lều khác, từ nhà kho này đến nhà kho khác, từ hội trường này đi đến hội trường 
khác, từ mái che này đi đến mái che khác, từ gốc cây này đi đến gốc cây khác. 
Hoặc nữa, các vị 13-khưu ngôi nơi nào thì [vị ấy] đi đến nơi ấy, tại đó trở thành 
người thứ hai của một vỊ, trở thành người thứ ba của hai vị, trở thành người thứ 
tư của ba vỊ, tại đó nói huyện thuyên, việc nói nhảm nhí như là: Chuyện về vua 
chúa, chuyện về trộm cướp, chuyện về đại thân, chuyện về binh lính, chuyện 
hãi hùng, chuyện về chiến tranh, chuyện về thức ăn, chuyện về thức ,uông, 
chuyện vệ vải vóc, chuyện VỀ Xe CỘ, , chuyện về 81ường năm, chuyện về vòng 
hoa, chuyện về hương liệu, chuyện về thân quyên, chuyện về làng xóm, chuyện 
về thị tứ, chuyện vệ thành phó, chuyện về quôc độ, chuyện về đàn bà, , chuyện vê 
đàn ông, chuyện về vị anh hùng, chuyện về đường xá, chuyện tại chỗ lây. nước, 
chuyện về người đã chết, các chuyện tạp thoại nói về hiện trạng của thế giới, 
nói vệ hiện trạng của đại dương, chuyện về sự hiện hữu và không hiện hữu là 
như vây, hoặc là như thế; buông thả bàn chân còn là như vậy. 


Không nên buông thả bàn chân: Nên dứt bỏ, nên xua đi, nên làm chấm 
dứt, nên làm cho không còn hiện hữu trạng thái buông thả ở bàn chân. Nên 
tránh khỏi, xa lánh, trảnh xa, đi ra ngoài, rời ra, thoát khỏi, không bị ràng buộc 
với việc buông thả bàn chân, nên trú ngụ, nên thực hành, nên cư xử, nên sinh 
hoạt, nên vận hành, nên bảo hộ, nên hộ trì, nên bảo dưỡng với tâm đã được làm 
trở thành không còn giới hạn. Nên có sự thích thú trong việc thiên tịnh, được 
thích thủ trong việc thiền tịnh, găn bó với sự văng lặng của tâm thuộc nội phân, 
có thiền không bị xa rời, thành tựu minh sát, là người gia tăng việc ngụ ở các 
ngôi nhà trông văng, chứng thiên, thích thú với thiên, găn bó với trạng thái đơn 
độc, chú trọng mục đích của mình. 


“Nên là vị có thiên chứng, không nên buông thả bàn chân [đi đó đây]” I 
như thê. 

Nên xa lánh trạng thái hồi hận, không nên xao lãng. 

Hồi hận: Vẻ bôi rôi ở bàn tay cũng là hỗi hận, vẻ bối rôi ở bản chân cũng 
là hối hận, vẻ bối rỗi ở bàn tay và bàn chân cũng là hồi hận, lầm tưởng là được 
phép trong việc không được phép, lâm tưởng là không được phép trong VIỆC 
được phép, lâm tưởng là có tội ở việc vô tội, lâm tưởng là vô tội ở việc có tội. 
Việc nào có hình thức là sự hồi hận, biểu hiện hồi hận, trạng thái hồi hận, sự ăn 
năn của tâm, sự bối rỗi của ý, việc này gọi là hôi hận. 


Thêm nữa, sự hối hận, sự ăn năn của tâm, sự bỗi rỗi của ý sanh lên đo hai 
nguyên nhân: Do trạng thái đã làm và do trạng thái đã không làm. Thê nào là 
sự hôi hận, sự ăn năn của tâm, sự bối rỗi của ý sanh lên do trạng thái đã làm và 
do trạng thái không làm? [Nghi răng: ] “Ta đã làm uề hạnh về thân, ta đã không 
làm thiện hạnh vệ thân”, sự hối hận, sự ăn năn của tâm, sự bối rôi của ý sanh 
lên; “ta đã làm uế hạnh về khẩu, ta đã không làm thiện hạnh vệ khâu”, sự hỗi 
hận, sự ăn năn của tâm, sự bỗi rối của ý sanh lên; “ta đã làm uê hạnh về ý, ta 
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đã không làm thiện hạnh về ý” .. (nt)... “ta đã giết hại sinh mạng, ta đã không 
tránh xa sự giết hại sinh mạng”, sự hôi hận,... (nt)... sự bối rối của y sanh lên; 

4a đã trộm cặắp,... “ta đã tà hạnh trong các dục,... “ta đã nói dối,... “ta đã nói 
đâm thọc.,... “ta đã nói thô lỗ,... “ta đã nói nhảm nhí, “ta đã hành động tham 
đăm,... “ta đã hành động sân hận.... “ta đã thực hành tà kiến, ta đã không thực 
hành chánh kiến”, sự hồi hận, sự ăn năn của tâm, sự bôi rỗi của ý sanh lên. Như 
vậy là sự hôi hận, sự ăn năn của tâm, sự bôi rôi của ý sanh lên do trạng thái đã 
làm và do trạng thái đã không làm. 

Hoặc là, [nghĩ răng:] “Ta không phải là người thực hành đây đủ các giới”, 
sự hối hận, sự ăn năn của tâm, sự bỗi rỗi của AM sanh lên; “ta là người có các 
giác quan không được gìn giữ”,... “ta là người không biết chừng mực về vật 
thực”,... “ta không luyện tập về tỉnh thức”,... “ta không đây đủ niệm và sự 
nhận biết rõ”,... “bốn sự thiết lập niệm chưa được ta tu tập”... . “bốn chánh cần 
chưa được ta tu tập”,... “bốn nền tảng của thần thông chưa được ta tu tập”... 
“năm quyên chưa được ta tu tập”,... “năm lực chưa được ta tu tập”,... “bảy yếu 
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tô đưa đên giác ngộ chưa được ta tu tập”,... “đạo lộ Thánh thiện tám chi phần 
chưa được ta tu tập”,... “khô chưa được ta biết toàn diện”,... “tập chưa được ta 
dứt bỏ”,... “đạo chưa được ta tu tập”... . “điệt chưa được ñ SiitiE ngộ”, sự hôi 


hận, sự ăn năn của tâm, sự bôi rôi của ý sanh lên. 


Nên xa lánh trạng thái hỗi hận: Nên tránh khỏi, nên xa lánh, nên tránh 
xa trạng thái hối hận; nên đứt bỏ, nên xua đi, nên làm chấm dứt, nên làm cho 
không còn hiện hữu trạng thái hồi hận; nên tránh khỏi, nên xa lánh, nên tránh 
xa, nên đi ra ngoài, nên rời ra, nên thoát khỏi, không bị ràng buộc với trạng thái 
hồi hận, nên sông với tâm đã được làm trở thành không còn giới hạn. “Nên xa 
lánh trạng thái hôi hận” là như thê. 

Không nên xao lãng: Nên là người có sự thực hành nghiêm trang, có sự 
thực hành liên tục, có sự thực hành không ngừng nghỉ, có thói quen không 
biếng nhác, không buông bỏ mong muôn, không buông bỏ bốn phận trong các 
thiện pháp, [nghĩ răng: | “Khi nảo ta có thể làm đây đủ ĐIỚI uấn chưa được đây 
đủ, hoặc có thê bảo vệ giới uẫn đã được đây đủ tại chỗ kia tại chỗ nọ băng trí 
tuệ?” Điều này, trong trường hợp ây, là sự 'mong muôn, sự tinh tấn, sự găng sức, 
sự ráng sức, sự dõng mãnh, sự không thôi chí, niệm, sự nhận biết rõ, sự nhiệt 
tâm, sự cân mẫn, sự quyết tâm, sự chuyên cân, sự không xao lãng trong các 
thiện pháp, [nghĩ răng:] “Khi TiàO fa CÓ thê làm đây đủ định uấn, tuệ uân, giải 
thoát uân, giải thoát tri kiến uân chưa được đây đủ?... (nt)... “Khi nào ta có thê 
biết toàn diện về khô chưa được biết toàn diện, hoặc có thê dứt bỏ các ô nhiễm 
chưa được dứt bỏ, hoặc tu tập đạo chưa được tu tập, hoặc chứng ngộ diệt chưa 
được chứng ngộ?” Điều này, trong trường hợp ây, là sự mong muốn, sự tinh tấn, 
sự gắng sức, sự rắng sức, sự dõng mãnh, sự không thôi chí, niệm, sự nhận biết 
rõ, sự nhiệt tâm, sự cân mẫn, SỰ quyết tâm, sự chuyên cân, sự không xao lăng 
trong các thiện pháp. 
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“Nên xa lánh trạng thái hối hận, không nên xao lãng” là như thế. 

Và ở những chỗ ngôi, ở những chỗ năm, ở những nơi có ít tiếng động, 
vị Tỳ-khưu nên cư trú. 

Và: Là sự nối liên các câu văn,.. - (n9... 

Chỗ ngồi: Nói đến nơi nào vị ấy ngồi xuống, là cái giường, cái ghế, nệm, 
thảm đan, tắm đa thú, thảm cỏ, thảm lá, thảm rơm. 


Chỗ nằm: Nói đến chỗ ngụ: lrú xá, nhà một mái, tòa lâu đài, tòa nhà dài, 
hang động. “Và ở những chỗ ngôi, ở những chỗ năm” là như thế. 


Ở những nơi có ít tiếng động, vị Tỳ-khưu nên cư trú: Nên thực hành, nên 
cư xử, nên trú ngụ, nên sinh hoạt, nên vận hành, nên bảo hộ, nên hộ trì, nên bảo 
dưỡng ở các chỗ trú ngụ xa văng có ít âm thanh, ít tiếng. ôn, có bâu không gian 
văng vẻ, tách biệt với dân chúng, thích hợp cho việc thiên tịnh. 


“Và ở những chỗ ngôi, ở những chỗ nằm, ở những nơi có ít tiếng động, vị 
Tỳ-khưu nên cư trú” là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Nên là vị có thiên chứng, không nên buông thả bàn chân [äi đó đây), 
Nên xa lánh trạng thái hồi hận, không nên xao lãng, 

Và ở những chỗ ngồi, ở những chỗ năm, 

Ở những nơi có ít tiếng động, vị T)-khưu nên cư trú. ° 


14.12. Không nên thực hiện nhiễu việc nơủ nghỉ. Nên thán cán sự tỉnh thức, 
có sự nhiệt tâm. Nên dứt bỏ hắn sự uể oải, xảo trả, cười cợi, ẩùua giỡn, 
việc đôi lứa, cùng với việc trang điểm. 

Không nên thực hiện nhiêu việc ngủ nghỉ: Sau khi phân chia đêm và 
ngày thành sáu phân, nên thức năm phân, nên năm xuống một phân. 


“Không nên thực hiện nhiêu việc ngủ nghỉ” là như thế. 


Nên thân cận sự tỉnh thức, có sự nhiệt tâm: Ở đây, vị Ïy-khưu, vào ban 
ngày làm trong sạch tâm khỏi các pháp ngăn trở băng việc kinh hành, bằng việc 
ngôi; vào ban đêm trong canh đâu. làm trong sạch tâm khỏi các pháp ngăn trở 
băng việc kinh hành, băng việc ngôi; vào ban đêm trong canh giữa áp dụng thê 
năm của sư tử bằng sườn bên phải, đặt bàn chân chông lên bàn chân, có niệm, 
có sự nhận biết rõ, chú tâm đến ý tưởng của việc thức dậy; vào ban đêm trong 
canh cuối sau khi thức dậy, làm trong sạch tâm khỏi các pháp ngăn trở băng 
việc kinh hành, băng việc ngôi. 

Nên thân cận sự tỉnh thức: Nên thân cận, nên gân gũi, nên phục vụ, nên 
phục dịch, nên kể cận, nên thực hiện sự tỉnh thức. “Nên thân cận sự tỉnh thức” 
là như thê. 

Có sự nhiệt tâm: Sự nhiệt tâm nói đến sự tinh tân, là pháp thuộc vê tâm, là 
sự ra sức tinh tân, sự cô găng, sự nỗ lực, sự siêng năng, sự tinh tân, sự găng sức, 
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sự ráng sức, sự dõng mãnh, nghị lực, trạng thái không lơi lỏng sự nỗ lực, trạng 
thái không buông bỏ sự mong muôn, trạng thái không buông bỏ trách nhiệm, 
sự đề cao trách nhiệm, sự tình tân, tân quyên, tân lực, chánh tinh tấn. Người đã 
tiên đến, đã tiên gần, đã đến gân, đã tiên vào, đã đạt đến, đã đầy đủ, đã thành 
tựu sự nhiệt tâm này, người ây được gọi là có sự nhiệt tâm. 


“Nên thân cận sự tỉnh TU, có sự nhiệt tâm” là như thê. 
Nên dứt bỏ hắn sự uÊ oải, xảo trá, cười cợt, đùa giỡn, việc đôi lứa, cùng 
với việc ÔNG điểm. 


Sự uể oi: Sự uề oải, biểu hiện uế oải, trạng thái tâm UỀ oái, sự lười biêng, 
biểu hiện lười biếng, trạng thái lười biếng: điều này được gọi là sự uÊ oải. 


Xáo trá: Xảo trá nói đến hành vi tráo trở. Ở đây một vị [13-khưu] nào đó 
sau khi làm uê hạnh băng thân, sau khi làm uễ hạnh bằng lời nói, sau khi làm uễ 
hạnh bằng ý, vì nguyên nhân che đậy VIỆC Ây, định liệu ước muốn xâu xa: LVIỊ 
ây] ước muôn răng. “Chớ ai biết về tôi”, suy tư răng: “Chớ a1 biết về tôi”, nói 
lời răng: “Chớ ai biết về tôi”, nỗ lực bằng thân răng: “Chớ ai biết về tôi.” Việc 
xảo trá nào có hình thức như. vậy là trạng thái xảo trá, sự cố tình không nhớ, sự 
tráo trở, gian lận, thay đối, tránh né, cất giầu, che giấu, che đậy, che lấp, không 
phơi bày, không làm rõ, khéo che đậy, việc làm ác; điều này được gọi là xảo trá. 


Cười cợt: Ở đây một VỊ [Tỳ-khưu] nào đó cười quá trớn, hở cả răng. Bởi 
vì điều này đã được đức Thế Tôn nói đến: Này các Tỷ-khưu, điều này là việc 
làm trẻ con trong Luật của bậc Thánh, tức là việc Cười quá trớn, hở cả răng.” 


Đùa giỡn: Có hai sự đùa giỡn: Đùa giỡn về thân và đùa giỡn về khâu. 
Những việc nào là đùa giỡn về thân? Họ chơi đùa với các con voI, họ chơi đùa 
với các con ngựa, họ chơi đùa với các cỗ xe, họ chơi đùa với các cây Cung, họ 
tiêu khiển cờ tám ô vuông, họ tiêu khiển cờ mười ô vuông, họ chơi với bản cờ 
tưởng tượng ở trên không, họ chơi trò nhảy cóc, họ chơi lỗi rút quân cờ, họ chơi 
ném xúc xăc, họ chơi đánh khăng, họ chơi trò đoán hình vẽ băng tay, họ chơi 
trái câu, họ chơi trò thôi kèn băng lá cây, họ chơi trò kéo cày, họ chơi trò nhào 
lộn, họ chơi chong chóng, họ chơi trò đo lường, họ chơi trò đua xe, họ chơi bắn 

cung, họ chơi trò đồ chữ, họ chơi trò đoán ý ý, họ chơi trò nhái điệu bộ; đây là sự 
đùa giỡn về thân. Những việc nào là đùa giỡn về khẩu? Nhại tiếng trồng bằng 
miệng, làm nhạc trồng bằng miệng, làm tiếng trồng võ băng miệng, huyt sáo 
băng miệng, đánh trông miệng, làm tiếng trồng daddarï băng miệng, diễn kịch, 
reo hò, ca hát, cười giỡn; đây là sự đùa giỡn về khâu. 


Pháp đôi lứa: Nghĩa là việc làm không tốt đẹp, việc làm của các dân làng, 
việc làm của những người thập kém, là xâu xa, có kết cuộc phải dùng nước tây 
rửa, là việc bí mật, là việc kêt hợp của hai người, theo từng Cặp. Vĩ ly do gì 
mà được gọi là pháp đôi lứa? Khi cả hai bị luyến ái, bị luyễn ái nặng, bị nhiễm 
dục, bị khởi dục, có tâm bị khuất phục, cả hai là tương tự nhau về bản thể; vì 
lý do ây mà được gọi là pháp đôi lứa. Giống như hai người gầy nên sự cãi cọ 
được gọi là tay đôi, hai người gây nên sự cãi lộn, hai người gây nên cuộc nói 
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chuyện nhảm nhí, hai người gây nên sự tranh cãi, hai người gầy nên sự tranh 
tụng, hai người tranh luận, hai người chuyện trò được gọi là tay đôi. Tương tự 
như vậy, khi cả hai bị luyến ái, bị luyên ái nặng, bị nhiễm dục, bị khởi dục, có 
tâm bị khuất phục, cả hai là tương tự nhau về bản thê; vì lý do ấy mà được gọi 
là pháp đôi lứa. 


Việc trang điểm: Có hai sự trang điểm: Có sự trang điểm của người tại gia, 
có sự trang điểm của bậc xuất gia. Việc trang điểm của TEưỜi tại g1a là các việc 
nào? Đầu tóc, bộ râu, tràng hoa, vật thơm, vật thoa, đồ trang sức, vật tô điểm, 
vải vóc, áo khoác, khăn đội đầu, việc kỳ cọ, VIỆC đâm bóp, việc cho người tắm 
rửa, vật đập vỗ, sương soi, việc tô mắt, vật tâm hoa thơm, phân thoa ở mặt, 
việc bôi dầu ở mặt, vật buộc cánh tay, nơ thắt ở đâu, gây chống, é ông cây, thanh 
gươm, dù che, giày dép sặc sỡ, khăn bịt đâu, ngọc ma-ni, cây phất trần, [quần] 
các tâm vải trắng có đường biên rộng, hoặc là như thế; điều này là việc trang 
điểm của người tại gia. Việc trang điêm của bậc xuất gia là các việc nào? Việc 
trang hoàng y phục, việc trang hoàng bình bát, việc trang hoàng chỗ năm ngôi, 
việc trang hoàng, trang điểm, tiêu khiến, giải trí, trạng thái mong muốn, bản 
tính mong muôn, hành động tô điểm, trạng thái tô điểm đối với các phần bên 
ngoài của cơ thê hôi thôi này hoặc các vật dụng: điều này là việc trang điểm 
của người xuất gia. 

Nên dứt bỏ hắn sự uề oải, xảo trá, cười cợt, đùa giỡn, việc đôi lứa, cùng 
với việc trang điểm: Nên dứt bỏ, nên xua đi, nên làm châm dứt, nên làm cho 
không còn hiện hữu sự uÊ oải, xảo trá, cười cợt, đùa giỡn, việc đôi lứa, cùng với 
việc trang điểm luôn cả vật phụ tùng, luôn cả vật có liên quan, luôn cả vật đụng. 

“Nên dứt bỏ hắn sự uể oải, xảo trá, cười cợt, đùa giỡn, việc đôi lứa, cùng 
với việc trang điểm” là như thê. 

Vì thế, đức Thế Tôn đã nói răng: 

“Không nên thực hiện nhiễu việc ngủ nghỉ. Nên thán cận sự tỉnh thức, có sự 
nhiệt tâm. Nên đứt bỏ hắn sự uê oải, xảo trá, cười cợt, đùa giỡn, việc đôi lứa, 
cùng với việc trang điểm. ” 


14.13. Không nên luyện tập chú thuật, giải mộng, xem tướng và luôn cả chiêm 
tỉnh. Người đệ tử thành tin không nên phục vụ việc giải đoán tiếng thú kêu, 
việc thụ thai và việc chữa bệnh. 

Không nên luyện tập chú thuật, giải mộng, xem tướng và luôn cả chiêm 
tỉnh: Các nhà bùa chú ứng dụng chú thuật ở thành phó bị bao vây hoặc ở cuộc 
chiến đang diễn ra, họ làm sanh lên tai họa, họ làm sanh lên bất hạnh, họ làm 
sanh lên bệnh tật, họ gây ra dịch sốt, họ gây ra dịch cương thị, họ gây ra bệnh 
dịch tả, họ gây ra bệnh kiết ly ở đội quân đối địch, ở những kẻ đôi nghịch, ở 
những kẻ thủ địch; các nhà bùa chú ứng dụng chú thuật là như vậy. 


Những người giải mộng giải thích vê giâc mơ: “Người mơ vào buôi sáng thì 
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kết quả là như Vậy. Người mơ vào buổi trưa thì kết quả là như vây. Người mơ 
vào buổi tôi thì kết quả là như vây. Người mơ vào canh đâu... Người mơ vào 
canh giữa... Người mơ vào canh cuôi... Người mơ lúc năm nghiêng bên phải... 
Người mơ lúc năm nghiêng bên trái... Người mơ lúc năm ngửa.. . Người mơ 
lúc năm sắp... Người mơ thấy mặt trăng, người mơ thấy mặt trời, người mơ 
thấy đại dương, người mơ thấy núi chúa Sineru, người mơ thấy voi, IBưỜi mơ 
thây ngựa, người mơ thây cỗ xe, người mơ thây người lính, người mơ thấy đoàn 
quân, người mơ thấy khu vườn đáng yêu, người mơ thấy cánh rừng đáng yêu, 
người mơ thấy vùng đất đáng yêu, người mơ thấy hồ nước đáng yêu thì kết quả 
là như vầy”; những người giải mộng giải thích về giấc mơ là như vậy. 

Những người xem tướng giải thích về tướng mạo: “Tướng của ngọc ma-ni, 
tướng của cây gậy, tướng của vải vóc, tướng của thanh gươm, tướng của mũi 
tên, tướng của cây cung, tướng của vũ khí, tướng của đàn bà, tướng của đàn 
ông, tướng của thiểu nữ, tướng của thiếu niên, tướng của tớ gái, tướng của tôi 
trai, tướng của voI, tướng của ngựa, tướng của trâu, tướng của bò mộng, tướng 
của bò đực, tướng của dê, tướng của cừu, tướng của gà, tướng của chim cút, 
tướng của kỳ đà, tướng của bồng, tai, tướng của rủa, tướng của nai, hoặc là như 
thế”; những người xem tướng giải thích về tướng mạo là như vậy. 


Những nhà chiêm tĩnh giải thích về tinh tú: “Có hai mươi tám thời điểm tốt 
(tính theo thời điểm xuất hiện của các vì tĩnh tú). Nên tiền hành việc nhập gia 
vào thời điểm tốt nảy, nên gắn đồ trang sức vào thời điểm tốt này, nên làm lễ 
cưới vào thời điểm tốt này, nên gIeO hạt giống vào thời điểm tốt này, nên đi đến 
sông chung vào thời điểm tốt này”; những nhà chiêm tỉnh giải thích vẻ tỉnh tú 
là như vậy. 


Không nên luyện tập chú thuật, giải mộng. xem tướng và luôn cả chiêm 
tỉnh: Không nên luyện tập, không nên thực hành, không nên hành theo, không 
nên thọ trì và vận dụng chú thuật, giải mộng, xem tướng và luôn cả chiêm tĩnh; 
hoặc là không nên năm lây, không nên duy trì, không nên tiếp nhận, không nên 
ứng dụng. 

“Không nên luyện tập chú thuật, giải mộng, xem tướng và luôn cả chiêm 
tinh” là như thê. 

Người đệ tử thành tín không nên phục vụ việc giải đoán tiếng thú kêu, 
việc thụ thai và việc chữa bệnh. 

Tiếng thú kêu: Nói đến tiếng kêu của loài thủ. Các nhà giải đoán tiếng thú 
kêu giải thích về tiếng kêu của loài thú: Họ biết tiếng kêu, tiếng gọi của các loài 
chim hoặc của các loài bốn chân; các nhà giải đoán tiếng thú kêu giải thích về 
tiếng kêu của loài thú là như thẻ. 


Việc thụ thai: Những người hỗ trợ việc thụ thai làm cho thành tựu bào thai. 
Bào thai không thành lập bởi hai lý do: Bởi các vi sinh vật hoặc bởi các sự rồi 
loạn của gió. Họ cho thuốc để diệt trừ các vi sinh vật hoặc các sự rối loạn của 
ø1Ó; những người hỗ trợ việc thụ thai làm cho thành tựu bào thai là như vậy. 
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Việc chữa bệnh: Có năm cách chữa bệnh: Thuật châm kim, thuật mô xẻ, 
thuật chữa bệnh về cơ thể, thuật trừ tà, thuật chữa bệnh trẻ em. 

Người đệ tử thành tín: Là người đệ tử thành tín với đức Phật, người đệ tử 
thành tín với Giáo pháp, người đệ tử thành tín với Tăng chúng, người ây thành 
tín với đức Thế Tôn, hoặc đức Thế Tôn thừa nhận con người ây. Bởi vì điều 
này đã được đức Thế Tôn nói đến: “Này các Tỳ-khưu, những vị Tỳ-khưu nào 
là gạt gẫm, ương ngạnh, nói nhiêu, lừa đảo, khoác lác, không định tĩnh, này các 

Tỳ-khưu, đối với Ta, các vị T -khưu â ây không phải là những người đệ tử thành 
tín. Và này các Tỳ-khưu, các vị Ty-khưu ây là đã lìa khỏi Pháp và Luật này; các 
vị Tỳ-khưu ây không đạt được sự phát triển, tăng trưởng, lớn mạnh trong Pháp 
và Luật này. Và này các T-khưu, các vị Ty-khưu nào là không gạt gâm, không 
nói nhiều, sáng trí, không ương ngạnh, khéo định tĩnh, này các T-khưu, đối với 
Ta, các vị Tỳ-khưu ây là những người đệ tử thành tín. Và này các Ty-khưu, các 
vị Tỳ-khưu ây là không lia khỏi Pháp và Luật này; các vị Tỳ-khưu ây đạt được 
sự phát triển, tăng trưởng, lớn mạnh trong Pháp và Luật này. 


1. Những kẻ gạt gâm, ương ngạnh, nói nhiêu, lừa đảo, khoác lác, không 
định tĩnh, những người ấy không tiễn triển trong giáo pháp đã được đấng 
Chánh Đăng Giác chỉ bảo. 

2. Các vị không gai sâm, không nói nhiễu, sáng trí không ương ngạnh, 
khéo định tĩnh, thật vậy các vị 4 tiễn triển trong giáo pháp đã được đẳng 
Chánh Đẳng Giác thuyết giảng. 

Người đệ tử thành tín không nên phục vụ việc giải đoán tiếng thú kêu, 
việc thụ thai và việc chữa bệnh: Người đệ tử thành tín không nên phục vụ, 
không nên phục dịch, không nên kê cận, không nên thực hiện, không nên thực 
hành, không nên hành theo, không nên thọ trì và vận dụng việc giải đoán tiếng 
thú kêu, việc thụ thai và việc chữa bệnh; hoặc là không nên năm lây, không nên 
tiệp thu, không nên tiếp nhận, không nên suy xét, không nên ứng dụng. 

“Người đệ tử thành tín không nên phục vụ việc giải đoán tiếng thú kêu, việc 
thụ thai và việc chữa bệnh” là như thê. 

Vì thế, đức Thế Tôn đã nói răng: 

“Không nên luyện tập chu thuật, giải mộng, xem tướng và luôn cả chiêm 
tỉnh. Người đệ tử thành tín không nên phục vụ việc giải đoán tiếng thủ kêu, việc 
thụ thai và việc chữa bệnh. ” 


14.14. Không nên chấn động vì sự chê bai, vị T)-khưu khi được ca ngợi không 
nên kiêu hãnh, nên xua đuổi sự tham lam cùng với sự bỏn xẻn, sự gián đữ 
và việc nói đám thọc. 

Không nên chấn động vì sự chê bai: Ở đây, một số người nảo đó chê bai vị 
1ỷ-khưu: Họ chê bai, chê trách, gièm pha về xuất thân, vê dòng dõi, về con nhà 
gia thế, về vẻ đẹp của làn da, về tài sản, về học vân, về công việc, về tài nghệ, về 
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kiến thức, về sự học hỏi, về tài biện giải, hoặc về sự việc này khác. Khi bị chê 
bai, bị chê trách, bị gièm pha, [vị ây] không nên run Tây, không nên chân động, 
không nên rúng động, không nên run sợ, không nên khiếp SỢ, không nên hoảng 
SỢ, không nên sợ hãi, không nên rơi vào sự kinh sợ vì sự chê bai, vì sự chê trách, 
vì sự gièm pha, vì sự không nỗi tiếng, vì sự không ca tụng; nên có tánh không 
nhút nhát, không kinh hãi, không sợ sệt, không trồn chạy, nên sống có sự sợ hãi 
và khiếp đảm đã được dứt bỏ, có sự rởn lông đã được xa lìa. 

“Không nên chân động vì sự chê bai” là như thế. 

Vị Tỷỳ-khưu khi được ca ngợi không nên kiêu hãnh: Ở đây, một số người 
nào đó ca ngợi vị Tỳ-khưu: Họ ca ngợi, khen ngợi, tán dương, ca tụng vỆ xuất 
thân, về dòng dõi, vê con nhà g1a thê, về vẻ đẹp của làn da, vê tài sản, vê học vân, 
về công VIỆC, về tài nghệ, về kiên thức, về sự học hỏi, về tài biện giả1, hoặc về sự 
việc này khác. Khi được ca ngợi, được khen ngợi, được tán dương, được ca tụng, 
do sự ca ngợi, do sự khen ngợi, do sự nỗi tiếng, do sự ca tụng, [vị ấy] không nên 
thể hiện sự kiêu hãnh, không nên thê hiện sự hãnh diện, không nên thể hiện sự 
ngã mạn, không nên thể hiện sự bướng binh, do điều ấy không nên sanh ra ngã 
mạn, do điều ây không nên ương ngạnh, ương bướng, ngắng cao đầu. 

“Vị Tỳ-khưu khi được ca ngợi không nên kiêu hãnh” là như thế. 


` c^A 


^ˆ^ Ảe ` # @® “® v4 VeK^ ~ LẮi ¿ 
Nên xua đuôi sự tham lam cùng với sự bón xén, sự giận dữ và việc nói 
đầm thọc. 


Sự tham lam: Sự tham lam, biểu hiện tham lam, trạng thái tham lam, sự 
luyến ái mãnh liệt, biểu hiện luyễn ái mãnh liệt, trạng thái luyên ái mãnh liệt, 
tham đăm, tham, cội nguôn của bất thiện. 


Sự bón xén: Có năm loại bỏn xẻn: Bỏn xẻn về chỗ ở,... (n†)... sự năm lây 
được gọi là bỏn xẻn. 

Sự giận dữ: Là sự tức tối của tâm, sự tức giận, sự thù hận, sự đối chọi, sự 
căm giận, sự căm hờn, sự căm ghét, sự sân hận, sự khởi sân, sự sân nộ, sự độc 
ác của tâm, sự khởi sân của ý, sự giận dữ, biêu hiện giận dữ, trạng thái giận dữ, 
sự sân hận, biểu hiện sân hận, trạng thái sân hận, sự độc ác, biểu hiện độc ác, 
trạng thái độc ác, sự chông đôi, sự đối chọi, sự tàn nhẫn, sự lễ mãng, trạng thải 
không hoan hỷ của tâm. 

Việc nói đầm thọc: Ở đây, một vị [Ty-khưu] nào đó có lời nói đâm thọc: 
Sau khi nghe ở chỗ này, là người nói lại Ở chỗ kia nhăm chia rẽ những người 
này, hoặc là sau khi nghe ở chỗ kia, là người nói lại cho những người này nhăm 
chia rẽ những người kia; như vậy là người chia rẽ những kẻ đã được hợp nhất, 
là người khuyến khích những kẻ chia rẽ, là người thỏa thích phe nhóm, thích 
thú phe nhóm, hân hoan phe nhóm, là người nói lời tạo ra phe nhóm; điều này 
được gọi là việc nói đầm thọc. Thêm nữa, người đem lại việc nói đâm thọc vì 
hai lý do: Vì mong muôn được thương, hoặc là vì ý định chia rẽ. 

Đem lại việc nói đâm thọc vì mong muốn được thương nghĩa là thế nào? 
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[Nghĩ răng:] “Ta sẽ được người này yêu mến, ta sẽ được quý mến, ta sẽ được 
tin cậy. ta sẽ trở thành thân tín, ta sẽ trở thành tâm phúc”; đem lại việc nói đâm 
thọc vì mong muốn được thương nghĩa là như vậy. 

Đem lại việc nói đâm thọc vì ý định chia rẽ nghĩa là thế nào? [Nghĩ răng:] 
“Làm thê nào đề những người này trở thành xa lạ, trở thành riêng rẽ, trở thành 
phe nhóm, trở thành hai phân, trở thành hai phía, trở thành hai nhánh, bị chia 
rẽ, không thể hội tụ, sông khổ sở không thoải mái?” Đem lại việc nói đâm thọc 
vì ý định chia rẽ nghĩa là như vậy. 

Nên xua đuổi sự tham lam cùng với sự bỏn xén, sự giận dữ và việc nói 
đầm thọc: Nên đuôi đi, nên xua đuôi, nên đứt bỏ, nên xua đi, nên làm chấm 
đứt, nên làm cho không còn hiện hữu sự tham lam, sự bỏn xẻn, sự giận dữ và 
việc nói đâm thọc. 

“Nên xua đuôi sự tham lam cùng với sự bỏn xẻn, sự giận đữ và việc nói đâm 
thọc” là như thế. 

Vì thế, đức Thế Tôn đã nói răng: 

Không nên chân động vì sự chê bai, vị T)-khưu khi được ca ngợi không 
nên kiêu hãnh, nên xua đuối sự tham lam cùng với sự bỏn xẻn, sự giận đữ và 
việc nói đâm thọc. ” 


14.15. Không nên tham dự việc mua bản, 

VỊ T)-khưu không nên tạo sự chê trách ở bắt cứ nơi nào, 

Và không nên bị ràng buộc vào làng xóm, : 

Không nên tỉ tê với người | thê tục] vì mong muôn lợi lộc. 

Không nên tham dự việc mua bán: Các việc mua bán là bị câm đoán ở 
Luật, các việc ây không được ám chỉ đến trong ý nghĩa này. Thế nào là tham 
dự việc mua bán? VỊ [ I-khưu] trao đôi bình bát, y, hoặc bất cứ vật dụng nào 
khác với năm hạng người [đồng đạo]! trong khi thực hiện sự tráo trở hoặc 
mong muốn lợi nhuận; tham dự việc mua bán nghĩa là như vậy. Thế nào là 
không tham dự việc mua bản? VỊ [T-khưu] trao đôi bình bát, y, hoặc bất cứ 
vật dụng nào khác với năm hạng người [đông đạo] trong khi không thực hiện 
sự tráo trở hoặc không mong muôn lợi nhuận; không tham dự việc mua bán 
nghĩa là như vậy. 

Không nên tham dự việc mua bán: Không nên tham dự, không nên tham 
ø1a việc mmua bán; nên dứt bỏ, nên xua đi, nên làm châm đứt, nên làm cho không 
còn hiện hữu việc mua bán; nên trảnh khỏi, xa lánh, tránh xa, đi ra ngoài, rời 
ra, thoát khỏi, không bị ràng buộc với việc mua bán, nên sông với tâm đã được 
làm trở thành không còn giới hạn. 

“Không nên tham dự việc mua bán” là như thê. 


* Năm hạng người đồng đạo: Tỳ-khưu, Tỳ-khưu-nI, nữ tu tập sự, Sa-di, Sa-dI-ni (Ni. II. 418). 
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Vị Tỳ-khưu không nên tạo sự chê trách ở bắt cứ nơi nào: Các ô nhiễm 
gầy nên sự chê trách là các ô nhiễm nào? Có một số Sa-môn và Bà-la-môn có 
thân lực, có thiên nhãn, biết được tâm người khác. Các vị ây nhìn thấy từ đàng 
Xa, Và không được nhìn thấy mặc dâu ở gần bên; các vị ấy nhận biết tâm băng 
tâm. Các vị thiên nhân cũng có thân lực, có thiên nhãn. Các vị ây nhìn thấy từ 
đàng xa, và không được nhìn thấy mặc dầu ở gần bên; các vị ấy nhận biết tâm 
băng tâm. Họ có thể chê trách do [tác động của] các ô nhiễm thô thiên, hoặc do 
các ô nhiễm trung bình, hoặc do các ô nhiễm VI tẾ. Ỗ nhiễm thô thiển là các ô 
nhiễm nào? Uề hạnh về thân, uê hạnh về khâu, uê hạnh về ` ý; Các điều này được 
gọi là ô nhiễm thô thiên. Ô nhiễm trung bình là các ô nhiễm nào? Sự suy tư về 
dục, suy tư về sân hận, suy tư về hãm hại; các điều này được gọi là ô nhiễm 
trung bình. Ô nhiễm VÌ tế là các ô nhiễm nào? Sự suy tư về thân quyến, Suy 
tư VỀ xứ Sở, suy tư về việc [hành xác đề được] bắt tử, suy tư liên quan đến sự 
trắc ân đối với người khác, suy tư liên quan đến lợi lộc, sự trọng vọng và sự 
nồi tiếng, suy tư liên quan đến việc không bị khi dễ; các điều này được gọi là 
ô nhiễm vi tê. Không nên chê trách, không nên thực hiện việc chê trách do [tác 
động của] các ô nhiễm thô thiền, hoặc do các ô nhiễm trung bình, hoặc do các 
ô nhiễm vi tế ấy; không nên tạo ra, không nên làm sanh ra, không nên làm sanh 
khởi, không nên làm hạ sanh, không nên làm phát sanh ra các ô nhiễm gây nên 
sự chê trách; nên dứt bỏ, nên xua đi, nên làm chấm dứt, nên làm cho không còn 
hiện hữu các ô nhiễm gây nên sự chê trách; nên tránh khỏi, xa lánh, tránh xa, đi 
ra ngoài, rời ra, thoát khỏi, không bị ràng buộc với các ô nhiễm gây nên sự chê 
trách, nên sông với tâm đã được làm trở thành không còn giới hạn. 

Ở bất cứ nơi nào: Ỏ bất cứ đâu, về bât cứ điêu gì, ở bất cứ chỗ nào, thuộc 
nội phân, hoặc ngoại phân, hoặc thuộc nội phân và ngoại phân. 


“Vị Tỳ-khưu không nên tạo sự chê trách ở bất cứ nơi nào” là như thế. 


Và không nên bị ràng buộc vào làng xóm: Dính mắc vào làng xóm là thê 
nào? Ở đây, vị Iỳ-khưu sông gắn bó với hàng tại gia ở làng xóm: Cùng vui, 
cùng buôn, hạnh phúc khi họ hạnh phúc, đau khô khi họ đau khổ, tự mình tham 
gia hợp tác khi có các công việc cân phải làm. Dính mắc vào làng xóm là như 
vậy. Hoặc là, vị Tỳ-khưu vào buôi sáng quân y [nội], rồi câm lây bình bát và 
y đi vào làng hoặc thị trấn đề khất thực, với thân không được hộ trì, với khâu 
không được hộ trì, với tâm không được hộ trì, với niệm không. được thiết lập, 
VỚI các giác quan không được thu thúc. VỊ â ây dính mắc vào chỗ này chỗ khác, 
năm lây cảnh này cảnh khác, bị trói buộc vào nơi này nơi khác, đạt đến sự bất 
hạnh và tôn hại ở nơi này nơi khác. Dính mắc vào làng xóm còn là như vậy. 


Không dính mắc vào làng xóm là thế nào? Ở đây, vị Iy-khưu sông không 
găn bó với hàng tại gia ở làng xóm: Không cùng vui, không cùng buôn, không 
hạnh phúc khi họ hạnh phúc, không đau khô khi họ đau khô, không tự mình 
tham gia hợp tác khi có các công việc cân phải làm. Không dính mặc vào làng 
xóm là như vậy. Hoặc là, vị Tỳ-khưu vào buôi sáng quấn y [nội], rồi cầm lây 
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bình bát và y đi vào làng hoặc thị trần để khất thực, với thân được hộ trì, với 
khâu được hộ trì, với tâm được hộ trì, với niệm được thiết lập, với các giác quan 
được thu thúc. Vị ấy không dính mắc vào chỗ này chỗ khác, không năm lây 
cảnh này cảnh khác, không bị trói buộc vào nơi này nơi khác, không đạt đến 
sự bất hạnh và tôn hại ở nơi này nơi khác. Không dính mắc vào làng xóm còn 
là như vậy. 


Và không nên bị ràng buộc vào làng xóm: Không nên dính mắc, không 
nên năm lẫy, không nên bị trói buộc, không nên bị giữ lại ở làng xóm; nên là 
người không thèm khát, không bị buộc trói, không bị mê mẫn, không bị gần 
gũi, có sự thèm khát đã được xa lìa, có sự thẻm khát đã được tách lìa, có sự 
thèm khát đã được từ bỏ,... (nt)... nên sống với trạng thái cao thượng tự thân. 

“Và không nên bị ràng buộc vào làng xóm” là như thê. 

Không nên tỉ tê với người [thê tục] vì mong muốn lợi lộc: Việc tỉ tê là 
việc nào? Là nói lời chào đón, nói lời tỉ tê, nói lời tỉ tê khôn khéo, nói lời tâng 
bốc, nói lời tâng bốc khôn khéo, nói lời ràng buộc, nói lời ràng buộc khôn khéo, 
nói lời khoa trương, nói lời khoa trương khôn khéo, nói lời đường mật, nói lời 
nịnh hót, nói lời ngon ngọt, nói lời bợ đỡ, nói lời đâm thọc đối với những người 
khác của kẻ nương tựa vào lợi lộc, vào sự trọng vọng, và sự nồi tiếng của kẻ 
có ước muốn xấu xa, của kẻ bị thúc đây bởi ước muôn, của kẻ xem trọng tài 
vật, của kẻ chú trọng về pháp thế gian đối với những người khác. Việc nói lời 
mềm mỏng, nói lời dịu dàng, nói lời dễ dãi, nói lời không thô lỗ trong trường 
hợp ấy được gọi là tỉ tê. Thêm nữa, kẻ nói tỉ tÊ với người [thế tục] bởi vì hai lý 
đo: Hoặc là nói tỉ tê với người [thê tục] bằng cách hạ thấp bản thân và nâng cao 
người khác, hoặc là nói tỉ tê với người [thê tục] băng cách nâng cao bản thân 
và hạ thấp người khác. 


Nói tỉ tê với người [thế tục | băng cách hạ thập bản thân và nâng cao người 
khác nghĩa là thế nào? LNới răng:| “Các người có nhiêu sự hỗ trợ cho tôi. 
Nương tựa vào các người tôi có được y phục, đồ ăn khất thực, chỗ năm ngôi, 
vật dụng là thuốc men chữa bệnh. Có những người khác nương theo các người, 
trong khi nhìn thây các người, cũng suy nghĩ để bô thí hoặc làm cho tôi. Ngay 
cả tên gọi trước đây của mẹ cha đặt, tên ây của tôi cũng đã không còn. Nhờ vào 
các người, tôi được biết là vị thường tới lui với gia đình của người nam nọ, là vị 
thường tới lui với gia đình của người nữ kia.” Nói tỉ tê với người [thế tục] băng 
cách hạ thấp bản thân và nâng cao người khác nghĩa là như vậy. 


Nói tỉ tÊ với người [thế tục] băng cách nâng cao bản thân và hạ thấp người 
khác nghĩa là thê nào? “Tôi có nhiều sự hỗ trợ cho các người. Sau khi đến với 
tôi, các người đã đi đến nương nhờ đức Phật, đã đi đến nương nhờ giáo pháp, 
đã đi đến nương nhờ Tăng chúng, đã tránh xa việc giết hại sinh mạng, đã tránh 
xa việc lây vật không được cho, đã tránh xa hành vi sai trải trong các dục, đã 
tránh xa việc nói dỗi, đã tránh xa trường hợp dễ đuôi uống chất say là rượu và 
chất lên men. Tôi ban bồ việc chỉ bảo cho các người, tôi ban bô sự hỏi han, tôi 
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nói về ngày trai gIỚI, tôi chú nguyện việc xây dựng. Vậy mà ngược lại, các vị 
lại bỏ rơi tôi, các vị trọng vọng, cung kính, sùng bái, cúng dường các vị khác.” 
Nói tỉ tê với người [thê tục] băng cách nâng cao bản thân và hạ thấp người khác 
nghĩa là như vậy. 

Không nên tỉ tê với người [thế tục] vì mong muốn lợi lộc: Do nhân lợi 
lộc, do duyên lợi lộc, vì lý do lợi lộc, vì sự phát sinh lợi lộc, trong khi làm cho 
thành tựu lợi lộc, không nên tỉ tê với người [thế tục]; nên dứt bỏ, nên xua đi, 
nên làm châm dứt, nên làm cho không còn hiện hữu việc tỉ tê; nên tránh khỏi, 
xa lánh, tránh xa, đi ra ngoài, rời ra, thoát khỏi, không bị ràng buộc với việc tỉ 
tê, nên sông với tâm đã được làm trở thành không còn giới hạn. 

“Không nên tỉ tÊ với người [thê tục] vì mong muốn lợi lộc” là như thế. 

Vì thế, đức Thế Tôn đã nói răng: 

“Không nên tham dự việc mua bản, 

W] T)-khưu không nên tạo sự chê trách ở bất cứ nơi nào, 

Và không nên bị ràng buộc vào làng xóm, 

Không nên tỉ tê với người [thế tục] vì mong muốn lợi lộc. ” 

14.16. Và vị T)-khưu không nên là kẻ nói khoe khoang, 

Và không nên nói lời nói ám chỉ [liên quan bốn món vật dụng], 

Không nên học tập lỗi cư xử xắc xược, 

Không nên nói ra ngôn từ đưa đến sự cãi vã. 

Và vị Tỳ-khưu không nên là kẻ nói khoe khoang: Ở đây, một vị [Tỳ- 
khưu] nào đó là có sự khoe khoang, có sự phô trương. Vị ây khoe khoang, phô 
trƯƠNG răng: “Tôi thành tựu về BIỚI, hoặc “tôi thành tựu về phận sự”, hoặc 

“tôi thành tựu về giới và phận sự”; khoe khoang, phô trương vê xuất thân, vệ 
dòng dõi, về con nhà gia thể, về vẻ đẹp của làn da, về tài sản, về học vấn, về 
công việc, về tài nghệ, về kiên thức, về sự học hỏi, về tài biện giải, hoặc về 
sự việc này khác răng: “Tôi xuất gia từ g1a tộc thượng lưu”, hoặc “tôi xuất gia 
từ gia tộc có nhiều của cải”, hoặc “tôi xuất gia từ gia tộc có của cải quý giá, 
hoặc “tôi là vị chuyên về Kinh”, hoặc” “tôi là vị trì Luật”, hoặc “tôi là vị thuyết 
pháp”, hoặc “tôi là vị ngụ ở rừng”,... (nt)... hoặc “tôi đạt sự thê nhập Phi tưởng 
phi phi tưởng xứ.” Không nên khoe khoang, không nên phô trương như vậy; 
nên đứt bỏ, nên xua đi, nên làm châm dứt, nên khiên cho không còn hiện hữu 
việc khoe khoang; nên tránh khỏi, xa lánh, tránh xa, đi ra ngoài, rời ra, thoát 
khỏi, không bị ràng buộc với sự khoe khoang, nên sông với tâm đã được làm 
trở thành không còn giới hạn. 

“Và vị Tỳ-khưu không nên là kẻ nói khoe khoang” là như thê. 

Và không nên nói lời nói ám chỉ [liên quan bốn món vật dụng]: Việc nói 
ám chỉ là việc nào? Ở đây, một vị [Ty-khưu] nảo đó nói lời nói ám chỉ về y, nói 
lời nói ám chỉ về đô ăn khất thực, nói lời nói ám chỉ về chỗ năm ngồi, nói lời nói 
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ám chỉ về vật dụng là thuốc men chữa bệnh; điều này gọi là lời nói ám chỉ. Hoặc 
là, vì nguyên nhân y phục, vì nguyên nhân đồ ăn khất thực, vì nguyên nhân chỗ 
năm ngôi, vì nguyên nhân vật dụng là thuốc men chữa bệnh, [vị ấy] nói sự thật, 

nói điều dối trá, nói đâm thọc, nói không đâm thọc, nói thô lỗ, nói không thô lỗ, 
nói nhảm nhí, nói không nhảm nhí, nói lời khôn khéo; điều này cũng gọi là lời 
nói ám chỉ. Hoặc là, vị có tâm tịnh tín chỉ bảo giáo pháp cho những người khác 
răng: “Ô, quả thật họ nên lắng nghe giáo pháp của ta, sau khi lăng nghe họ nên 
tịnh tín vào giáo pháp, và họ nên bày tỏ biểu hiện của người đã được tịnh tín ở 
ta”; ; điều này cũng gọi là lời nói ám chỉ. Và không nên nói lời nói ám chỉ [liên 
quan bốn món vật dụng]: Thậm chí ở lời chỉ bảo giáo pháp, không nên nói, 

không nên thuyết, không nên phát ngôn, không nên giảng giải, không nên diễn 
tả lời nói ám chỉ; nên dứt bỏ, nên xua đi, nên làm châm dứt, nên làm cho không 
còn hiện hữu lời nói ám chỉ; nên tránh khỏi, xa lánh, tránh xa, đi ra ngoài, rời 
ra, thoát khỏi, không bị ràng buộc với lời nói ám chỉ, nên sông với tâm đã được 
làm trở thành không còn giới hạn. 

“Và không nên nói lời nói ám chỉ [liên quan bốn món vật dụng]” là như thế. 

Không nên học tập lỗi cư xử xắc xược. 

Sự xắc xược: Có ba sự xắc xược: Xâc xược băng thân, xắc xược băng khẩu, 
xắc xược băng ý. 

Xắc xược băng thân là việc nào? Ở đây, một vị [T-khưu] nào đó thê hiện 
sự xấc Xược băng thân khi đi đến hội chúng, thể hiện sự xắc xược băng thân 
khi đi đến tập thể, thê hiện sự xắc xược băng thân khi đi đến nhà ăn, thê hiện sự 
xâc xược băng thân khi đi đên nhà tăm hơi, thê hiện sự xâc xược băng thân khi 
đi đến bên nước, thể hiện sự xắc xược băng thân trong khi đi vào xóm nhà, thê 
hiện sự xắc xược băng thân khi đã đi vào xóm nhà. 

Thế nào là thể hiện sự xắc xược băng thân khi đi đến hội chúng? Ở đây, 
một vị [Tỳ-khưu] nào đó thể hiện thái độ vô lễ khi đi đến hội chúng: Đôi với 
các vị Ty-khưu trưởng lão, [vị ây] đụng chạm khi đứng, đụng chạm khi ngôi, 
đứng ở phía trước, ngôi Ở phía trước, ngôi chỗ cao hơn, ngôi trùm đâu, đứng 
nói, vung vây cánh tay khi nói. Như vậy là thê hiện sự xắc xược băng thân khi 
đi đến hội chúng. 

Thế nào là thể hiện sự xắc xược băng thân khi đi đên tập thể? Ở đây, một vị 
[Tỳ-khưu] nào đó thể hiện thái độ vô lễ khi đi đến tập thể: Đối với các vị Tỳ- 
khưu trưởng lão, [vị ấy] đi kinh hành có mang dép trong khi các ngài đi kinh 
hành không mang dép, đi kinh hành ở đường kinh hành cao hơn trong khi các 
ngài đi kinh hành ở đường kinh hành thấp, đi kinh hành ở đường kinh hành 
trong khi các ngài đi kinh hành ở nên đất, đụng chạm khi đứng, đụng chạm khi 
ngôi, đứng ở phía trước, ngôi ở phía trước, ngôi chỗ cao hơn, ngôi trùm đâu, 
đứng nói, vung vây cánh tay khi nói. Như vậy là thê hiện sự xắc xược băng thân 
khi đi đến tập thê. 
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Thê nào là thê hiện sự xắc xược băng thân khi đi đến nhà ăn? Ở đây, một 
vị [Ty-khưu] nào đó thể hiện thái độ vô lễ khi đi đến nhà ăn: [VỊ ây] chen vào 
[chỗ] các Tỳ-khưu trưởng lão rồi ngôi xuống, xua đuôi các Ty-khưu mới tu 
khỏi chỗ ngôi, đụng chạm khi đứng, đụng chạm khi ngôi, đứng ở phía trước, 
ngôi ở phía trước, ngôi chỗ cao hơn, ngôi trùm đâu, đứng nói, vung vây cánh 
tay khi nói. Như vậy là thể hiện sự xấc xược băng thân khi đi đến nhà ăn. 


Thể nảo là thê hiện sự xắc xược băng thân khi đi đến nhà tắm hơi? Ở đây, 
một vị [Tỳ-khưu] nào đó thể hiện thái độ vô lễ khi đi đến nhà tắm hơi: Đối VỚI 
các vị -khưu trưởng lão, [vị ấy] đụng chạm khi đứng, đụng chạm khi ngôi, 
đứng ở phía trước, ngôi ở phía trước, ngôi chỗ cao hơn, thêm củi lửa vào không 
hỏi [xin phép], đóng cửa nhà tắm hơi không hỏi [xin phép], vung vậy cánh tay 
khi nói. Như vậy là thể hiện sự xắc xược băng thân khi đi đến nhà tắm hơi. 


Thể nào là thê hiện sự xắc xược bằng thân khi đi đến bến nước? Ở đây, một 
vị [Tỳ-khưu] nào đó thể hiện thái độ vô lễ khi đi đến bến nước: Đối với các vị 
Tỷ-khưu trưởng lão, [vị ây] đụng chạm khi đi xuống, đi xuống ở phía trước, 
đụng chạm khi tắm, tăm ở phía trước, tắm ở phía trên, đụng chạm khi đi lên, đi 
lên ở phía trước, đi lên ở phía trên. Như vậy là thể hiện sự xắc xược băng thân 
khi đi đến bên nước. 


Thế nào là thể hiện sự xắc Xược băng thân trong khi đi vào xóm nhà? Ở 
đây, một vị [1ỷ-khưu| nào đó thê hiện thái độ vô lễ trong khi đi vào xóm nhà: 
[VỊ ây] đụng chạm các vị Tỳ-khưu trưởng lão khi đi, đi ở phía trước, vượt qua 
rội đi ở phía trước các vị T y-khưu trưởng lão. Như vậy là thể hiện sự xắc xược 
băng thân trong khi đi vào xóm nhà. 


Thê nào là thê hiện sự xắc xược bằng thân khi đã đi vào xóm nhà? Ở đây, 
một vị [Ty-khưu] nào đó khi đã đi vào xóm nhà, trong khi được nói răng: “Thưa 
ngài, xin chớ đi vào” vẫn đi vào; trong khi được nói răng: ' “Thưa ngài, xIn chớ 
đứng” vẫn đứng: trong khi được nói răng: “Thưa ngài, xin chớ ngôi ° vẫn ngôi; 
đi vào nơi không thích hợp, đứng ¿ ở nơi không thích hợp, ngôi ở nơi không thích 
hợp, những nội phòng bí mật và kín đáo của gia đình, là nơi có các phụ nữ, các 
cô con gái, các cô con dâu, các cô thiểu nữ của gia đình đang ngôi, [vị ây] đi 
vào nơi ây một cách vội vã và xoa đầu bé trai. hư vậy là thể hiện sự xắc xược 
băng thân khi đã đi vào xóm nhà. Đây là sự xắc xược băng thân. 


Xâc XƯỢC băng khẩu là việc nào? Ở đây, một vị [Ty-khưu] nào đó thể hiện 
sự xấc xược băng khẩu khi đi đến hội chúng, thể hiện sự xâc xược băng khâu 
khi đi đến tập thê, thê hiện sự xâc xược băng khâu khi đã đi vào xóm nhà. 


Thể nào là thê hiện sự xắc xược băng khẩu khi đi đến hội chúng? Ở đây, một 
VỊ [1ỷ-khưu| nào đó thể hiện thái độ vô lễ khi đi đến hội chúng: Khi chưa xin 
phép các Tỳ-khưu trưởng lão hoặc chưa được yêu câu mà [vị ấy] nói pháp, trả 
lời câu hỏi, tụng đọc GIới bôn (Patimokkha), đứng nói, vung vây cánh tay khi 
nói. Như vậy là thể hiện sự xắc xược băng khâu khi đi đến hội chúng. 


Thê nào là thê hiện sự xắc xược băng khâu khi đi đến tập thể? Ở đây, một 
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vị [Tỳ-khưu] nào đó thê hiện thái độ vô lễ khi đi đến tập thê: Khi chưa xin phép 
các T-khưu trưởng lão hoặc chưa được yêu cầu mà [vị ấy] nói pháp cho các vị 
Tỳ-khưu đi đến tu viện, trả lời câu hỏi, đứng nói, vung vây cánh tay khi nói, nói 
pháp cho các vị 1ỷ-khưu- -nI, các nam cư sĩ, các nữ cư sĩ đi đến tu viện, trả lời 
câu hỏi, đứng nói, vung vậy cánh tay khi nói. Như vậy là thể hiện sự xắc xược 
băng khẩu khi đi đến hội chúng. 


Thế nào là thể hiện sự xắc xược bằng khẩu khi đã đi vào xóm nhà? Ở đây, 
một vị [Ty-khưu] nào đó khi đã đi vào xóm nhà, đã nói với người phụ nữ hoặc 
cô thiếu nữ như vây: “Này cô tên thế : này, này cô họ thế này, có vật gì không, có 
cháo không, có thức ăn không, có đô uống không, chúng tôi sẽ uỗng gì, chúng 
tôi sẽ ăn gì, chúng tôi sẽ nhai gì?” Hoặc là nói lải nhải: “Có vật gì không?” 
Hoặc: “Cô sẽ bố thí cái gì?” Như vậy là thê hiện sự xắc xược băng khẩu khi đã 
đi vào xóm nhà. Đây là sự xắc xược băng khâu. 


Thế nào là thê hiện sự xắc xược bằng ý? Ở đây, một vị [Tỳ-khưu] nào đó 
trong khi được xuất gia không phải từ gia tộc thượng lưu mà có tâm làm ra vẻ 
bản thân giống như vị xuất gia từ gia tộc thượng lưu, trong khi được xuất gia 
không phải từ gia tộc lớn mả có tâm làm ra vẻ bản thân giông như vị xuất gia từ 
gia tộc lớn, trong khi được. xuất gia không phải từ gia tộc có nhiều của cải mà có 
tâm làm ra vẻ bản thân giống như vị xuất gia từ gia tộc có nhiêu của cải, trong 
khi được xuất gia không phải từ g1a tộc có của cải quy giá..., trong khi không 
phải là vị chuyên vê Kinh mà có tâm làm ra vẻ bản thân giống như vị chuyên 
vê Kinh, trong khi không phải là vị trì Luật.. .› rong khi không phải là vị thuyết 
giảng pháp..., trong khi không phải là vị ngụ ở rừng..., trong khi không phải 
là vị chuyên đi khât thực..., trong khi không phải là vị chỉ mặc y may băng 
vải Dị quăng bỏ..., trong khi không phải là vị chỉ sử dụng ba y..., trong khi 
không phải là vị đi khât thực tuân tự theo từng nhà..., trong khi không phải là 
VỊ không ä ăn vật thực dâng sau..., trong khi không phải là vị chuyên về oai nghi 
ngôi (không năm)... › trONE khi không phải là vị ngụ ở chỗ đã được chỉ định.. 
trong khi không phải là vị có đạt sơ thiền mà có tâm làm ra vẻ bản thân giống 
như vị có đạt sơ thiên... (nt)... trong khi không phải là vị có đạt Phi tưởng phi 
phi tưởng xứ mà có tâm làm ra vẻ bản thân giông như vị có đạt Phi tưởng phi 
phi tưởng xứ. Đây là sự xâc xược băng ý. 


Không nên học tập lỗi cư xử xắc xược: Không nên học tập, không nên 
thực hành, không nên hành xử, không nên hảnh theo, không nên thọ trì và vận 
dụng lỗi cư xử xắc xược; nên dứt bỏ, nên xua đi, nên làm châm dứt, nên làm 
cho không còn hiện hữu lỗi cư xử xắc xược; nên tránh khỏi, xa lánh, tránh xa, 
đi ra ngoàải, rời ra, thoát khỏi, không bị ràng buộc với lỗi cư xử xắc xược, nên 
sông với tâm đã được làm trở thành không còn giới hạn. 


“Không nên học tập lỗi cư xử xâc xược” là như thê. 


Không nên nói ra ngôn từ đưa đến sự cãi vã: Ngôn từ đưa đến sự cãi vã 
là loại nào? Ở đây, một vị [Tỳ-khưu] nào đó là người nói ngôn từ có hình thức 
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như vây: _Ngươi không, biết Pháp và Luật này,... (nf)... hoặc ngươi hãy gỡ rôi 
nếu ngươi có khả năng. ° Bởi vì điều này đã được đức Thế Tôn nói đến: “Này 
Moggallầna, khi có ngôn từ đưa đến sự cãi vã, VIỆC nhiêu lời là điều mong đợi. 
Khi có nhiêu lời, Jsẽ có] Sự phóng dật, đối với người bị phóng dật [sẽ có] sự 
không thu thúc, đôi với người không thu thúc, tâm [sẽ | xa lìa định.” 

Không nên nói ra ngôn từ đưa đến sự cãi vã: Không nên thuyết, không 
nên phát ngôn, không nên giảng giải, không nên diễn tả ngôn từ đưa đến sự cãi 
vã; nên dứt bỏ, nên xua đi, nên làm chấm dứt, nên làm cho không còn hiện hữu 
ngôn từ đưa đến sự cãi vã; nên tránh khỏi, xa lánh, tránh xa, đi ra ngoài, TỜI ra, 
thoát khỏi, không bị ràng buộc với ngôn từ đưa đến sự cãi vã, nên sông với tâm 
đã được làm trở thành không còn giới hạn. 


“Không nên nói ra ngôn từ đưa đến sự cãi vã” là như thế. 

Vì thế, đức Thế Tôn đã nói răng: 

“Wà vị T)-khưu không nên là kẻ nói khoe khoang, 

Và không nên nói lời nói ám chỉ [liên quan bốn món vật dụng], 
Không nên học tập lỗi cư xử xắc xược, 

Không nên nói ra ngôn từ đưa đến sự cãi vã. ” 


14.17. Không nên bị lôi kéo vào việc nói lời dối trá, không nên cỗ tình thực hiện 
các sự lừa gạt, và không nên khinh khi người khác vê sự sinh sông, vỀ sự 
nhận thức, vê giới và phán sự. 

Không nên bị lôi kéo vào việc nói lời dối trá. 

Việc nói lời dối trá: Nói đến VIỆC nói dối. Ở đây, một vị [1ý-khưu| nào đó 
đi đến cuộc hội hỌp hoặc đi đến tập thê.. . (n{).. . VÌ nguyên nhân về chút Ít vật 
chất đã cô tình nói dối; việc này được gọi là việc nói lời đối trá. Thêm nữa, với 
ba biểu hiện nảy thì việc nói dối được hình thành: Ngay trước đó, vị Tây khởi 
ý răng: '“Ta sẽ nói điều dỗi trá”, trong khi nói [biết răng]: “Tả đang nói điều dối 
trả”, đã nói xong [biết răng]: “Điều dỗi trá đã được ta nói”; việc nói dối được 
hình thành với ba biểu hiện này. Thêm nữa, với bốn biểu hiện,.. . (nf)... VỚI năm 
biểu hiện,... (nf)... với sáu biêu hiện,... (nf)... với bảy biểu hiện,.. - (n{).... 
tám biểu hiện thì việc nói dối được hình thành: : Ngay trước đó, vị này khởi \ ý 
răng: “Ta sẽ nói điều dỗi trá”, trong khi nói [biết răng]: Ta đang nói điều đôi 
trá”, đã nói xong [biết răng]: “Điều dối trá đã được ta nói”, đã che giấu quan 
điểm, đã che giảu điều chập nhận, đã che giâu điều ưa thích, đã che giảu ý 
tưởng, đã che giấu sự việc; việc nói dôi được hình thành với tám biểu hiện này. 


Không nên bị lôi kéo vào việc nói lời ¡ dồi trá: Không nên bị đưa đi, không 
nên bị dẫn đi, không nên bị lôi đi, không nên bị mang đi trong việc nói lời dôi 
trá; nên dứt bỏ, nên xua đi, nên làm châm dứt, nên làm cho không còn hiện hữu 
việc nói lời dối trá; nên tránh khỏi, xa lánh, tránh xa, đi ra ngoài, rời ra, thoát 
khỏi, không bị ràng buộc với việc nói lời dỗi trá, nên sông với tâm đã được làm 
trở thành không còn giới hạn. 
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“Không nên bị lôi kéo vào việc nói lời dôi trá” là như thê. 

Không nên cô tình thực hiện các sự lừa gạt: Sự lừa gạt là việc nào? Ö 
đây, một vị [Tỳ-khưu] nào đó là lừa gạt, lừa dối. Ở người ấy có sự lừa gạt, biểu 
hiện lừa gạt, trạng thái lừa gạt, biểu hiện thô tháo, trạng thái thô tháo, biểu hiện 
gian dỗi, trạng thái gian đỗi; điều này gọi là sự lừa gạt. 


Không nên cô tình thực hiện các sự lừa gạt: Sau khi có sự cô tình, [sau 
khi có sự nhận biết mình] không nên làm sanh ra, không nên làm sanh khởi, 
không nên làm hạ sanh, không nên làm phát sanh ra sự lừa gạt; nên dứt bỏ, nên 
xua đi, nên làm châm dứt, nên làm cho không còn hiện hữu sự lừa gạt; nên tránh 
khỏi, xa lánh, tránh xa, đi ra ngoài, rời ra, thoát khỏi, không bị ràng buộc với sự 
lừa gạt, nên sông với tâm đã được làm trở thành không còn giới hạn. 

“Không nên có tình thực hiện các sự lừa gạt” là như thể. 

Và không nên khinh khi người khác về sự sinh sông, về sự nhận thức, 
về giới và phận sự. 


Và: Từ “a/đ” này là sự nối liên các câu văn... (nt).. . tính chất tuần tự của 
các câu văn. Ở đây, một vị [Ty-khưu] nào đó, trong khi sống cuộc sống khốn 
khó, khinh khi vị khác đang sông cuộc sống cao sang răng: “Tại sao người này 
lại có cuộc sống, đây đủ, thọ thực mọi thứ như là: Mâm giông từ rễ, mâm giông 
từ thân, mâm giông từ mặt chôi, mầm giông từ phân ngọn, mầm giống từ hạt là 
loại thứ năm, với hàm răng búa tạ như quâng sáng của tia chớp mà còn có danh 
xưng là Sa-môn?” VỊ ây, do cuộc sông khôn khó ấy, khinh khi vị khác đang 
sông cuộc sông cao sang. Ở đây, một vị |Ty-khưu] nào đó, trong khi sông cuộc 
sông cao sang, khinh khi vị khác đang sông cuộc sông khốn khó răng: “Tại sao 
người nảy lại ít phước, ít kẻ hộ độ, không có lợi lộc vê y phục, vật thực, chỗ trú 
ngụ, và vật dụng là thuốc men chữa bệnh?” Vị Ấy, do cuộc sống cao sang ây, 
khinh khi vị khác đang sông cuộc sông khốn khó. Ở đây, một vị [Tỷ-khưu] nào 
đó được thành tựu về tuệ. VỊ â Ấy trả lời câu hỏi khi được chất vẫn. Vị ây suy nghĩ 
như vây: '“Ta được thành tựu về tuệ, còn những vị khác không được thành tựu 
về tuệ.” VỊ ây, do sự thành tựu. vệ tuệ ây, khinh khi vị khác. Ở đây, một vị [Ty- 
khưu| nào đó được thành tựu về giới, sông thu thúc với sự thu thúc của Giới bản 
(Pätimokkha), thành tựu về hạnh kiêm và hành xứ, thấy sự sợ hãi trong các tội 
nhỏ nhặt, thọ trì và thực hành trong các điêu học. Vị ấy suy nghĩ như vây: ““Ta 
được thành tựu vê giới, còn những vị lỷ-khưu khác có giới tôi, có ác pháp.” Vị 
ây, do sự thành tựu vỆ giới ây, khinh khi vị khác. Ở đây, một vị [Tÿ-khưu] nào 
đó được thành tựu về phận sự: Là vị ngụ ở rừng, hoặc là vị ngụ ở gôc cây, hoặc 
là vị chuyên đi khất thực, hoặc là vị chỉ mặc y may băng vải bị quăng bỏ, hoặc 
là vị chỉ sử dụng ba y, hoặc là vị đi khât thực tuân tự theo từng nhà, hoặc là vị 
không ä ăn vật thực dâng sau, hoặc là vị chuyên về oaI nghi ngôi (không năm), là 
vị ở chỗ đã được chỉ định. Vị ây suy nghĩ như vây: “Ta được thành tựu vê phận 
sự, còn những vị khác không thành tựu về phận sự.” Vị ấy, do sự thành tựu về 
phận sự ây, khinh khi vị khác. 
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Và không nên khinh khi người khác về sự sinh sống, VỀ sự nhận thức, 
về giới và phận sự: Do cuộc sống khốn khó, hoặc do cuộc sông cao sang, hoặc 
do sự thành tựu về tuệ, hoặc do sự thành tựu về giới, hoặc do sự thành tựu về 
phận sự, không nên khinh khi, không nên khi dễ người khác; không vì điều ây 
mà sanh ra ngã mạn, không vì điều ây mà trở nên ương ngạnh, ương bướng, 
ngâng cao đầu. 


“Và không nên khinh khi người khác về sự sinh sống, về sự nhận thức, về 
giới và phận sự” là như thê. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 


“Không nên bị lôi kéo vào việc nói lời dối trá, không nên cô tình thực hiện 
các sự lừa gợi, và không: nên khinh khi người khác về sự sinh sống, về sự nhận 
thức, vê giới và phận sự.” 


14.18. Bị bôi nhọ sau khi nghe nhiễu lời nói 
Của các vị Sa-môn, của những kẻ phàm phu, 
Không nên đáp trả lại những kẻ ây một cách thô lô, 
Bởi vì các bậc an tịnh không thể hiện sự phản kháng. 


Bị bôi nhọ sau khi nghe nhiều lời nói của các vị Sa-môn, của những kẻ 
phàm phu. 

Bị bôi nhọ: Bị bôi nhọ là bị mắng nhiếc, bị đụng chạm, bị khinh bỉ, bị chê 
trách, bị gièm pha. 

Các vị Sa-môn: Bất cứ những vị nào đã đi đến hạnh du sĩ, đã thành tựu 
hạnh du sĩ bên ngoài giáo pháp này. 

Lời nói của những kẻ phàm phu: Các Sát-đề- ly, các Bà-la-môn, các 
thương buôn, các nô lệ, các người tại gia, các vỊ xuất gia, chư thiên và loài 
người; những người ây sỉ vả, chê bai, gây khó chịu, gây bực mình, gây tốn hại, 
hãm hại, quây rôi, ức hiệp, hủy hoại, phá hại, hoặc gây nên sự phả hại băng 
nhiêu lời nói không đáng mong, không đáng muôn, không đáng mên; sau khi 
nghe, sau khi lắng nghe, sau khi tiếp thu, sau khi tiếp nhận, sau khi suy xét 
nhiều lời nói không đáng mong, không đảng muôn, không đáng mến của những 
người ấy. 

“Bị bôi nhọ sau khi nghe nhiều lời nói của các vị Sa-môn, của những kẻ 
phàm phu” là như thế. 


Không nên đáp trả lại những ké ấy một cách thô lỗ. 

Một cách thô lỗ: Một cách thô lỗ là một cách thô bạo. 

Không nên đáp trả lại: Không nên nói lại, không nên sỉ vả lại người đang 
sỉ vả, không nên chọc giận lại người đang chọc giận, không nên cãi lộn với 
người đang cãi lộn, không nên tạo ra sự cãi cọ, không nên tạo ra sự cãi lộn, 
không nên tạo ra sự cãi vã, không nên tạo ra sự tranh cãi, không nên tạo ra sự 
gây gỗ; nên dứt bỏ, nên xua đi, nên làm châm dứt, nên làm cho không còn hiện 
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hữu sự cãi cọ, cãi lộn, tranh luận, tranh cãi, gây BỘ: nên tránh khỏi, xa lánh, 
tránh xa, đi ra ngoài, rời ra, thoát khỏi, không bị ràng buộc với sự cãi cọ, cãi 
lộn, tranh luận, tranh cãi, gây gô, nên sống với tâm đã được làm trở thành không 
còn giới hạn. 


“Không nên đáp trả lại những kẻ â ây một cách thô lỗ” là như thế. 
Bởi vì các bậc an tịnh không thể hiện sự phản kháng. 


Các bậc an tịnh: Trạng thái được an tịnh của luyến ái là an tịnh, trạng thái 
được an tịnh, trạng thái được yên lặng, trạng thái được văng lặng, trạng thái 
được thiêu hủy, trạng thái được tịch diệt, trạng thái được tách la; trạng thái 
được tịch tịnh của sân hận, của sĩ mê, của giận dữ, của thù hăn... (nf)... của tất 
cả các pháp tạo tác bất thiện là an tịnh, yên tịnh, văng lặng, tịch diệt, tịch tịnh. 
“An tịnh” là như thế. 


Bởi vì các bậc an tịnh không thể hiện sự phản kháng: Các bậc an tịnh 
không thể hiện, không làm sanh ra, không làm sanh khởi, không làm hạ sanh, 
không làm phát sanh sự phản kháng, sự đôi kháng, sự gây gỗ, sự chống báng. 

“Bởi vì các bậc an tịnh không thể hiện sự phản kháng” là như thế. 

Vì thê, đức Thế Tôn đã nói răng: 

“BỊ bôi nhọ sau khi nghe nhiêu lời nói 

Của các vị Sa-rmmôn, của những kẻ phàm phu, 

Không nên đáp trả lại những kẻ ấy một cách thô lỗ, 

Bởi vì các bác an tịnh không thể hiện sự phản kháng. ” 


14.19. Và sau khi hiểu thông giáo pháp này, 

Trong khi suy gâm, vị T }-khưu nên học tập, luôn luôn có niệm, 

Sau khi biết được sự diệt tắt là “an tịnh `, 

Không nên xao lãng về lời giáo huẳn của đức Gotama. 

Và sau khi hiểu thông giáo pháp này. 

Này: Là điều đã được nêu ra, đã được chỉ bảo, đã được thông báo, đã được 
ân định, đã được khai mở, đã được chia sẻ, đã được làm rõ, đã được bày tỏ. 

Sau khi hiểu thông giáo pháp: Sau khi biết, sau khi cân nhắc, sau khi xác 
định, sau khi minh định, sau khi làm rõ rệt. “Và sau khi hiểu thông giáo pháp 
này” là như vậy. Hoặc là, sau khi hiểu thông, sau khi biết được, sau khi cân 
nhăc, sau khi xác định, sau khi minh định, sau khi làm rõ rệt giáo pháp là đúng 
đăn, là sa trái, là đúng đường lỗi, là sai đường lôi, là có tội lỗi, là không có tội 
lỗi, là thấp kém, là cao quý, là đen, là trăng, là Dị người hiểu biết chê trách, là 
được người hiểu biết khen ngợi. “Và sau khi hiểu thông giáo pháp này” còn là 
như vậy. Hoặc là, sau khi hiểu thông, sau khi biết được, sau khi cân nhắc, sau 
khi xác định, sau khi minh định, sau khi làm rõ rệt giáo pháp là sự thực hành 
đúng đăn, sự thực hành phù hợp, sự thực hành không trái ngược, sự thực hành 
đưa đến lợi ích, sự thực hành đúng pháp và thuận pháp, việc làm đầy đủ các 
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giới, việc phòng vỆ các giác quan, viỆc biết chừng mực về vật thực, sự luyện 
tập về tỉnh thức, niệm và sự nhận biết TỐ, bốn sự thiết lập niệm, bốn chánh cần, 
bôn nên tảng của thân thông, năm quyên, năm lực, bảy yêu tô đưa đến giác ngộ, 
đạo lộ Thánh thiện tám chi phân, Niễt-bàn và sự thực hành đưa đến Niết-bàn. 

“Và sau khi hiểu thông giáo pháp này” còn là như vậy. 

Trong khi suy gẫm, vị Tỳ-khưu nên học tập, luôn luôn có niệm. 

Trong khi suy gẫm: Là đang suy gẫm, đang suy nghiệm, đang cân nhắc, 
đang xác định, đang minh định, đang làm rõ rệt. Đang suy gầm, đang suy nghiệm, 
đang cân nhắc, đang xác định, đang minh định, đang làm rõ rệt răng: “Tất cả các 


hành là vô thường”;... (n†).. . “Điều gì có bản tánh được sanh lên, toàn bộ điều ấy 
đều có bản tánh hoại điệt. ” «Vị Tỳ-khưu, trong khi suy gẫm” là như thế. 


_ Luôn luôn: Luôn luôn là mọi lúc, mọi thời,... (nt)... ở chặng cuối của 
tuôi thọ. 
Có niệm: Có niệm bởi bốn lý do: Có niệm trong khi tu tập sự thiết lập niệm 
ở việc quan sát thân trên thân... (nf)... người ây được gọi là có niệm. 


Nên học tập: Có ba sự học tập: Học tập về thắng giới, học tập vê thắng 
tâm, học tập vê thắng tuệ. ... (nf)... việc này là sự học tập về thắng tuệ. Trong 
khi hướng tâm đến ba sự học tập này thì nên học tập;... (nt)... nên học tập, nên 
hành xử, nên hành theo, nên thọ trì và vận dụng. 

'“Irong khi suy gãm, vị Tỷ-khưu nên học tập, luôn luôn có niệm” là như thế. 

Sau khi biết được sự diệt tắt là “an tịnh”: Sau khi biết được sự diệt tắt 
của luyễn ái là “an tịnh”, sau khi biết được sự diệt tắt của sân hận... của si mê.. 


(n†)... của tật cả các pháp tạo tác bất thiện là “an tịnh”, sau khi nhận biết, sau 
khi cân nhắc, sau khi xác định, sau khi minh định, sau khi làm rõ rệt. 


“Sau khi biết được sự diệt tắt là “an tinhˆ” là như thê. 


Không nên xao Jãng về lời giáo huấn của đức Gotama: Về lời giáo huấn 
của đức Gotama, về lời giáo huấn của đức Phật, về lời giáo huân của đẳng 
Chiến Thăng, về lời giáo huấn của đức Như Lai, về lời giáo huấn của vị Chúa 
của chư thiên, về lời giáo huân của bậc A-la-hán. 


Không nên xao lãng: Là nên có sự thực hành nghiệm trang, có sự thực 
hành liên tục, có sự thực hành không ngừng nghỉ, có thỏi quen không biếng 
nhác, không buông bỏ mong muôn, không buông bỏ bốn phận trong các thiện 
hp) [nghĩ răng: | “Khi nào ta có thê làm đây đủ hoặc giới uân chưa được đây 

. (nt)... hoặc định uấn, tuệ uấn, giải thoát uấn, giải thoát tr1 kiến uân chưa 
-eh đây đủ? Khi nào ta có thê biết toàn diện về khô chưa được biết toàn điện, 
hoặc có thê dứt bỏ các ô nhiễm chưa được dứt bỏ, hoặc tu tập đạo chưa được tu 
tập, hoặc chứng ngộ diệt chưa được chứng ngộ?” Điêu này, trong trường hợp 
ây, là sự mong muôn, sự tỉnh tân, sự găng sức, sự ráng sức, sự dõng mãnh, sự 
không thôi chí, niệm, sự nhận biết rõ, sự nhiệt tâm, sự cân mẫn, sự quyết tâm, 
sự chuyên cân, sự không xao lãng trong các thiện pháp. 
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“Không nên xao lãng về lời giáo huấn của đức Gotama” là như thế. 
Vì thế, đức Thế Tôn đã nói răng: 

“Và sau khi hiểu thông giáo pháp này, 

Trong khi suy eâm, vị Tỳ-khưu nên học tập, luôn luôn có niệm, 

Sau khi biết được sự diệt tắt là 'an tịnh), 

Không nên xao lãng về lời giáo huấn của đức Gotama. ” 


14.20. “Bởi vì, vị ấy là người chiến thắng, bậc không bị ngự trị, vị đã nhìn 
thấy pháp thực chứng, không do nghe lời đôn đãi. Chính vì thế, luôn luôn 
không xao lãng, trong lúc kính lễ, nên học tập theo ở lời giáo huấn của 
đực Thế Tôn ấy” [đức Thể Tôn nói vậy]. 

Bởi vì, vị Ấy là người chiến thăng, bậc không bị ngự trị. 

Người chiến thắng: Người chiến thắng các sắc, người chiến thắng các 
thính, người chiên thắng các hương, người chiến thắng các vị, _TEƯỜI chiến 
thắng các xúc, người chiên thăng các pháp, không bị ngự trị bởi bất cứ ô nhiễm 
nào; vị đã ngự trị các ác bất thiện pháp hạ liệt ây, các điêu ô nhiễm đưa đến tái 
sanh, có sự phiên muộn, có kết quả khổ, đưa đến sanh-già-chết ở vị lai. 

“Bởi vì, vị ây là người chiến thăng, bậc không bị ngự trị” là như thê. 

Vị đã nhìn thấy pháp thực chứng, không do nghe lời đôn đãi. 

Pháp thực chứng: [Vị ấy] đã nhìn thấy, đã nhìn xem, đã nhận thấy, đã thấu 
triệt pháp đã được chính bản thân biết rõ, đã được tự thân quán xét, không do 
nghe lời đồn đãi, không do nghe nói như thế, không do sự truyền thừa, không 
do sự thành tựu của việc thu thập kiên thức, không do nhân suy nghĩ, không do 
nhân suy luận, không do suy đoán theo biểu hiện, không do sự suy xét và chấp 
nhận về quan điểm. 


“Vị đã nhìn thây pháp thực chứng, không do nghe lời đôn đãi” là như thê. 

Chính vì thế,... ở lời giáo huấn của đức Thế Tôn ấy. 

Vì thế: Vì thế là bởi lý do ấy, bởi nhân ây, bởi duyên ấy, bởi căn nguyên ây. 

Ở lời giáo huấn của đức Thể Tôn ấy: Ở lời giáo huân của đức Thế Tôn 
ây là ở lời giáo huấn của đức Gotama, ở lời giáo huấn của đức Phật, ở lời giáo 


huấn của đâng Chiên Thắng, ở lời giáo huấn của đức Như Lai, ở lời giáo huấn 
của vị Chúa của chư thiên, ở lời giáo huân của bậc A-la-hán. 


“Chính vì thế,... ở lời giáo huẫn của đức Thế Tôn ấy” là như thê. 
Luôn luôn không xao lãng, trong lúc kính lễ, nên học tập theo [đức Thế 
Tôn nói vậy]. 
Không xao lãng: Là có sự thực hành nghiêm trang,... (nt)... sự không xao 
lãng trong các thiện pháp. 
- Luôn luôn: Luôn luôn là mọi lúc, mọi thời,... (nt)... ở chặng cuối của 
tuôi thọ. 
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Trong lúc kính lễ: Trong lúc đang kính lễ băng thân, hoặc đang kính lễ 
băng khâu, hoặc đang kính lễ băng tâm, hoặc đang kính lễ băng hành động 
thuận theo đạo lý, hoặc đang kính lễ băng sự thực hành đúng pháp và thuận 
pháp, hoặc đang thê hiện sự trọng vọng, đang thê hiện sự kính trọng, đang sùng 
bái, đang cúng dường, đang nề nang. 


Nên học tập theo: Có ba sự học tập: Học tập về thắng giới, "học tập về 
thắng tâm, học tập về thắng tuệ. ... (nf)... việc này là sự học tập về thăng tuệ. 
Trong khi hướng tâm đến ba sự học tập này thì nên học tập; ... (nt)... trong khi 
chứng ngộ pháp cân được chứng ngộ thì nên học tập, nên thực hành, nên hành 
xử, nên hành theo, nên thọ trì và vận dụng. 


Đức Thế Tôn: Là từ xưng hô với sự tôn kính. ... (nt)... sự quy định do việc 
chứng ngộ, tức là “đức Thế Tôn.” 

“Luôn luôn không xao lãng, trong lúc kính lễ, nên học tập theo [đức Thế 
Tôn nói vậy]” là như thẻ. 

Vì thế, đức Thế Tôn đã nói răng: 

“Bởi vì, vị ấy là người chiến (hăng, bậc không bị ngự trị, vị đã nhìn thấy 
pháp thực chứng, không do nghe lời đôn đãi. Chính vì thê, luôn luôn không XaO 
lãng, (rong lúc kinh lễ, nên học tập theo ở lời giáo huấn của đức Thể Tôn ấy” 
[đực Thê Tôn nói váy]. 


“Diễn giải kinh một cách nhanh chóng” được đây đủ - Phần thứ mười bốn. 


330 # KINH TIỂU BỘ 


15. DIỄN GIẢI KINH UÉ HẠNH CỦA BẢN THÂN 
(ATTADANDASUTTANIDDESO) 


Giờ phần “Diễn giải kinh uế hạnh của bản thân” được nói đến: 


15.1. Sự sợ bãi sanh lên do uễ hạnh của bản thân. 
Các ngươi hãy nhìn xem loài người đang gây 8ô. 
1a sẽ thuát lại (rạng thái chắn động 
Đúng theo sự việc đã vác cho Ta bị chấn động. 


Sự sợ hãi sanh lên do uề hạnh của bản thân. 


Uế hạnh: Có ba uễ hạnh: Uế hạnh về thân, uế hạnh về khâu, uế hạnh về #- 
Ba loại hành động xâu xa của thân là uề hạnh về thân, bốn loại hành động xâu 
xa của khẩu là uễ hạnh về khẩu, ba loại hành động xâu xa của ý là uế hạnh về ý. 


Sự sợ hãi: Có hai sự sợ hãi: Sợ hãi liên quan đời này và sợ hãi liên quan 
đời sau. 

Sợ hãi liên quan đời này là việc nào? Ở đây, một người nào đó làm hành 
động xâu xa băng thân, làm hành động xâu xa băng khâu, làm hành động xấu xa 
băng Ÿ, giết hại mạng sống, lây vật không được cho, đột nhập gia Cư, mang đi 
vật cướp được, làm kẻ đạo tặc, đứng cướp dọc đường, đi đến với vợ người khác, 
nói lời dỗi trá. Dân chúng sau khi bắt lây kẻ â ây rôi trình lên đức vua: “Tâu bệ hạ, 
gã trộm Cướp này là kẻ làm điều tội lỗi. Đôi VỚI kẻ này, xin ngài hãy giáng hình 
phạt theo ý muôn.” Đức vua măng nhiếc kẻ ây. Kẻ ây, do duyên mãng nhiếc, 
khởi lên sự sợ hãi, cảm thọ khô ưu. Sự sợ hãi, khô ưu này do đâu mà xảy đến 
cho kẻ ấy? Do uề hạnh của bản thân mà việc ây đã sanh ra, đã sanh khởi, đã hạ 
sanh, đã phát sanh, đã xuất hiện. 


Chỉ với chứng â Ây, đức vua không được vui. Đức vua ra lệnh giam cầm kẻ 
ây với việc trói băng xiêng, hoặc trói băng dây thừng, hoặc trói bảng dây xích, 
hoặc trói băng dây mây, hoặc trói băng dây leo, hoặc với việc giam trong hồ, 
hoặc giam trong hào, hoặc giam trong làng, hoặc giam trong thị trân, hoặc giam 
trong thành phô, hoặc giam trong quôc độ, hoặc giam trong xứ sở, thậm chí còn 
khuyên bảo răng, “Ngươi không được phớp ra khỏi nơi này.” Kẻ â ây, do duyên 

lam câm, cảm thọ khổ ưu. Sự sợ hãi, khô ưu này do đâu mà xảy đến cho kẻ 
ây? Do uề hạnh của bản thân mà việc ây đã sanh ra, đã sanh khởi, đã hạ sanh, 
đã phát sanh, đã xuất hiện. 


1L 4/adangä được dịch là “uế hạnh của bản thân” căn cứ vào lời giải thích của Cú giải: “Attadandäabhayam 
Jatamm atiano dụccaritakäranä Jjatam” (SH. II. 566; Ni4A. II. 423) và “dandafiduccaritđ" (Sđä.). Tựa 
đề của bài kinh đã được ghi theo ý nghĩa ấy. (ND) 
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Chỉ với chừng â ây, đức vua không được vui. Đức vua ra lệnh đem lại tài sản 
của kẻ â Ấy: Một trăm, một ngàn, hoặc một trăm ngàn. Kẻ â Ấy, do duyên mất mát 
tài sản, cảm thọ khổ ưu. Sự sợ hãi, khô ưu này do đâu mà xảy đến cho kẻ ấy? 
Do uế hạnh của bản thân mà việc ây đã sanh ra, đã sanh khởi, đã hạ sanh, đã 
phát sanh, đã xuất hiện. 


Chỉ với chừng ấy, đức vua không được vui. Đức vua ra lệnh thực hiện nhiễu 
loại hình phạt ở thân đối với kẻ ây: Đánh băng các cây roi, đánh bằng các dây 
mây, đánh bằng các gậy ngắn, chặt bàn tay, chặt bàn chân, chặt bàn tay và bàn 
chân, cắt tai, xẻo mũi, cặt tai và xẻo mũi, Jđập VỠ đầu] làm thành như hũ cháo 
chua, lột da đầu, đốt lửa ở miệng, thiêu sông, đốt chảy ở bản tay, lột da thành 
sợi, lột da thành đồng để ở chân, kéo căng thân người ở trên đât, xiên da thịt 
băng lưỡi câu, khoét thịt thành đồng tiền, chà xát với chất kiêm, quay tròn ở 
trên thập tự giá, đánh cho nhừ tử, rưới bằng dầu sôi, cho những con chó gặm, 
đặt trên giáo nhọn lúc còn sống, chặt đầu bằng gươm. Kẻ ây, do duyên các hình 

hạt ở thân, cảm thọ khô ưu. Sự sợ hãi, khổ ưu này do đâu mà xảy đến cho kẻ 
ây? Do uê hạnh của bản thân mà việc ây đã sanh ra, đã sanh khởi, đã hạ sanh, 
đã phát sanh, đã xuất hiện. Đức vua là chúa tế của bốn hình phạt này. 


Kẻâ Ấy, VỚI nghiệp của mình, do sự hoại rã của thân, do sự chết đi, bị sanh 
vào chốn bất hạnh, cõi khô, nơi trừng phạt, địa ngục. Những người giữ địa ngục 
cho thực hiện hình phạt “trói buộc năm cách” đôi với kẻ ây: Họ dùng cọc sắt 
đã được đốt nóng đóng vào ở bàn tay, họ dùng cọc sắt đã được đốt nóng đóng 
vào ở bàn tay thứ hai, họ dùng cọc sắt đã được đốt nóng đóng vào ở bàn chân, 
họ dùng cọc sắt đã được đốt nóng đóng vào ở bản chân thứ hai, họ dùng cọc sắt 
đã được đốt nóng đóng vào ở giữa ngực. Kẻ ấy, Ở tại nơi ây, cảm nhận các thọ 
khô, nhức nhỗi, sắc bén; nhưng kẻ ây không thể chết đi chừng nào ác nghiệp 
Ấy còn chưa châm dứt. Sự sợ hãi, khổ ưu này do đâu mà xảy đến cho kẻ ấy? Do 
uÊ hạnh của bản thân mà việc ây đã sanh ra, đã sanh khởi, đã hạ sanh, đã phát 
sanh, đã xuất hiện. 


Những người giữ địa ngục bắt kẻ ây năm xuống và dùng những cái riu băm 
nát. Kẻ ây, ở tại nơi ây, cảm nhận các thọ khổ, sắc bén, nhức nhối; nhưng kẻ â ây 
không thê chết đi chừng nào ác nghiệp â ây còn chưa châm dứt. Những người giữ 
địa ngục năm lây kẻ â Ấy, chân phía trên đầu phía dưới và dùng những cái búa 
băm nát. Những người giữ địa ngục cột kẻ ấy vào cô xe rồi cho kéo tới kéo lui 
ở trên đât đã được đốt cháy, sáng rực, đỏ rực. ... (nf)... Những người giữ địa 
ngục bắt kẻ ấy trèo lên, trèo xuống ở ngọn núi "than hừng to lớn đã được đốt 
cháy, sáng rực, đỏ rực. -. (nĐ.. . Những người g1ữ địa ngục năm lấy kẻ â ấy, chân 
phía trên đầu phía dưới, rôi ném vào chảo đồng đã được đốt nóng, đốt chảy, 
sáng rực, đỏ rực. Kẻ â ây, Ở tại nơi ây, bị nung nâu ở bọt nước sôi sục. Kẻ ây, ở 
tại nƠI ây, trong khi bị nung nâu ở bọt nước sôi sục, lúc thì nồi lên trên, lúc thì 
chìm xuông dưới, lúc thi trôi ngang. Kẻ â ấy, Ở tại nơi ây, cảm nhận các thọ khô, 
sắc bén, nhức nhồi; nhưng kẻ ây không thê chết đi chừng nào ác nghiệp â ây còn 
chưa chấm dứt. Sự sợ hãi, khô ưu này do đâu mà xảy đến cho kẻ ây? Do uê hạnh 
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của bản thân mà việc Ấy đã sanh ra, đã sanh khởi, đã hạ sanh, đã phát sanh, đã 
xuất hiện. : Những người giữ địa ngục ném kẻ â ây vào đại địa ngục. Quả vậy, đại 
địa ngục ấy là: 
1L. [Đại địa ngụcj có bốn Sóc, có bốn cửa lớn 
Được chia thành các phần cân đổi, 
Được bao quanh bằng tường sắt, 
Được đậy lại bằng mái sắt. 
2. Nên của [đại địa ngục] làm bằng sắt, 
Được thiêu đốt, cháy với lửa ngọn, 
Luôn luôn tỏa khắp và tôn tại 
Xung quanh một trăm do-tuần. 
3. /Các đại địa ngục | có sự đốt HÓng khô sở, ghê rợn, có ngọn lứa khó lại 
sân, có hình dạng làm rởn lông, ghê rợn, gây ra sự sợ hãi, khó chịu. 
4. Khối lửa được phát khởi ở bức tường hướng Đông, trong khi thiêu đốt 
những kẻ có ác nghiệp, đi đến chạm vào [khối lửa] ở hướng Tây. 
5. Khôi lửa được phát khởi ở bức tường hướng Tây, trong khi thiếu đốt 
những kẻ có ác nghiệp, đi đến chạm vào [khối lửa] ở hướng Đông. 
6. Khối lửa được phát khởi ở bức tưởng hướng Bắc, trong khi thiêu đốt 
những kẻ có ác nghiệp, đi đến chạm vào [khôi lửa] ở hướng Nam. 
1. Khối lửa được phát khởi ở bức tường hướng Nam, trong khi thiêu đốt 
những kẻ có ác nghiệp, đi đến chạm vào [khối lửa] ở hướng Bắc. 
§. Khôi lửa khủng khiếp phát xuất từ bên dưới, trong khi thiêu đốt những kẻ 
có ác nghiệp, đi đến chạm vào [khối lửa] ở mái che [bên trên]. 
9. Khối lửa khủng khiếp phát xuất từ mái che, trong khi thiêu đốt những kẻ 
có ác nghiệp, đi đến chạm vào [khối lửa] ở mặt đất [bên dưới). 
10. Cái chảo sắt đã được đốt cháy, nóng đỏ, sáng chói như thể nào thì địa 
ngục Avici, ở bên đưới, bên trên và bên hông là như vậy. 
11. Ở nơi ấy, những chúng sanh vô cùng hung dữ, đã gây ra trọng tội, có 
hành động cực kỳ ác độc, bị nung nấu và không thể chết ẩi. 
12. Thân thể của họ, những cư dân ở địa ngục, giống như ngọn lửa. Hãy 
nhìn xem tính chất vững bên của nghiệp, không như (0, không như bụi. 


13. Họ chạy vỆ hướng Đông, rôi từ đó chạy vê hướng Tây. Họ chạy về 
hướng Bắc, rồi từ đó họ chạy về hướng Nam. 


14. Họ chạy đến bắt cứ hướng nào, cánh cửa hướng ấy đêu được đóng lại. 
Với niêm mong mỏi được thoát ra, các chúng sanh ấy có sự tìm kiêm lôi thoát. 


15. Họ không thể đi ra khỏi nơi ấy bởi vì nghiệp duyên, khi ác nghiệp của 
họ đã tạo có nhiêu và còn chưa trả Xong. 


2 Bồn sanh “Ân sĩ Saùkicca” (Sankiccajãtakam), sỗ 530, TTPV, tập 33, trang 275, câu kệ 3483. (ND) 
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Sự sợ hãi, khô ưu này do đâu mà xảy đến cho kẻ ây? Do uề hạnh của bản 
thân mà việc ây đã sanh ra, đã sanh khởi, đã hạ sanh, đã phát sanh, đã xuất hiện. 
Những khổ đau ở địa ngục, những khổ đau ở loài thú, những khổ đau ở thân 
phận ngạ quý, những khô đau ở cõi người, những khổ đau ây do đâu đã được 
sanh ra, do đâu đã được sanh khởi, do đâu đã được hạ sanh, do đâu đã được 
phát sanh, do đâu đã được xuất hiện? Do uê hạnh của bản thân mà chúng đã 
được sanh ra, đã được sanh khởi, đã được hạ sanh, đã được phát sanh, đã được 
xuất hiện. 

“St sợ hãi sanh lên do uế hạnh của bản thân” là như thế. 

Các ngươi hãy nhìn xem loài người đang gây gỗ: Này các Sát-đế-ly, các 
Bà-la-môn, các thương buôn, các nô lệ, các người tại ø1a, các vị xuất ø1a, chư 
thiên và loài người, các ngươi hãy nhìn xem, hãy nhận thây, hãy quan sát, hãy 
suy xét, hãy khảo sát loài người đang gây gố, loài người đang cãi cọ, loài người 
đang chông đối, loài người đang đôi chọi, loài người đang hắn học, loài người 
đang thù hăn, loài người đang căm hờn, loài người đang thù hận. 


“Các ngươi hãy nhìn xem loài người đang gây gổ” là như thế. 

Ta sẽ thuật lại trạng thái chấn động: Trạng thái chân động là sự hốt hoảng, 
sự khiêp sợ, sự sợ hãi, sự hành hạ, sự đụng chạm, sự bât hạnh, sự nguy cơ. 

Ta sẽ thuật lại: Ta sẽ giải bày, Ta sẽ nêu ra, Ta sẽ chỉ bảo, Ta sẽ thông báo, 
Ta sẽ ân định, Ta sẽ khai mở, Ta sẽ chia sẻ, Ta sẽ làm rõ, Ta sẽ bày tỏ. 

““[a sẽ thuật lại trạng thái chấn động” là như thế. 

Đúng theo sự việc đã làm cho Ta bị chân động: Đúng theo sự việc đã 
làm cho chính bản thân Ta bị chân động, bị hôt hoảng, bị đưa đên trạng thái 
chân động. 

“Đúng theo sự việc đã làm cho Ta bị chân động” là như thế. 

Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“S sợ hãi sanh lên do uê hạnh của bản thân. 

Các ngươi hãy nhìn xem loài người đang gây gố. 

1a sẽ thuật lại trạng thái chân động 

Đừng theo sự việc đã làm cho Ta bị chân động. ” 


15.2. Sau khi nhìn thấy nhân loại đang chao động tựa như những con cả ở chỗ 
ít nước, sau khi nhìn thấy chúng chống đổi lân nhau, sự sợ hãi đã tiễn 
đến Ta. 

Sau khi nhìn thấy nhân loại đang chao động. 

Nhân loại: Là từ gọi chúng sanh. Nhân loại đang chao động với sự chao 
động bởi tham ái, đang chao động với sự chao động bởi tà kiên, đang chao 
động với sự chao động bởi ô nhiễm, đang chao động với sự chao động bởi uế 
hạnh, đang chao động với sự chao động bởi sự ra sức, đang chao động với sự 
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chao động bởi nghiệp quả; kẻ bị luyễn ái đang chao động bởi luyễn á1, kẻ bị 
sân hận đang chao động bởi sân hận, kẻ bị si mê đang chao động bởi s1 mê, kẻ 
bị trói buộc đang chao động bởi ngã mạn, kẻ bị tắn loạn đang chao động bởi 
sự phóng dật, kẻ không dứt khoát đang chao động bởi hoài nghi, kẻ cứng cỏi 
đang chao động bởi các pháp tiềm ân, đang chao động bởi lợi lộc, đang chao 
động bởi không lợi lộc, đang chao động bởi danh vọng, đang chao động bởi 
không danh vọng, đang chao động bởi lời khen, đang chao động bởi tiếng chê, 
đang chao động bởi hạnh phúc, đang chao động bởi khô đau, đang chao động 
bởi sanh, đang chao động bởi già, đang chao động bởi bệnh, đang chao động 
bởi chết, đang chao động bởi sâu-bi-khô-ưu-não, đang chao động bởi khô ở địa 
ngục, đang chao động bởi khô ở loài thú, đang chao động bởi khổ ở thân phận 
ngạ quỷ, đang chao động bởi khô của loài người,... bởi khô băt nguồn từ việc 
nhập thai,... bởi khổ bắt nguồn từ việc trụ thai,... bởi khô bắt nguôn từ việc ra 
khỏi thai,... bởi khô găn liền sau khi sanh ra,... bởi khô do kẻ khác áp đặt sau 
khi sanh ra,... bởi khô do sự ra sức của bản thân... . bởi khô do Sự ra sức của 
kẻ khác,... bởi khỗ do [thọ] khổ,... bởi khô do pháp tạo tác,... bởi khô do sự 
biến đồi,... bởi khô do bệnh ở mắt,... do bệnh ở tai trong,... do bệnh ở mũi,... 
do bệnh ở lưỡi,... do bệnh ở thân.... do bệnh ở đầu,... do bệnh ở lỗ tai,... do 
bệnh ở miệng,... do bệnh ở răng,... bởi ho,... bởi suyễn,... bởi số mũi,... bởi 
nhiệt,... bởi cảm sốt,... bởi đau bụng,... bởi xây xầm.... bởi kiết ly,... bởi đau 
bụng bão,... bởi dịch tả,... bởi phong cùi,... bởi khối u.... bởi bệnh chàm.... 
bởi lao phối,... bởi động kinh,... bởi mụt,... bởi nhọt,... bởi ghẻ ngứa,... bởi 
sảy,... bởi loét tay chân,... bởi máu,... bởi mật,... bởi bệnh tiêu đường,... bởi 
bệnh trĩ,... bởi ghẻ lở,... bởi loét hậu môn,... bởi bệnh phát khởi từ mật,... bởi 
bệnh phát khởi từ đàm,... bởi bệnh phát khởi từ gió,... bởi bệnh tông hợp do 
mật-đàm-gió,... bởi bệnh sanh lên vì thay đôi thời tiết, .. bởi bệnh sanh lên vì 
bốn oai nghỉ không đông đều,... bởi bệnh thuộc dạng cần tính,... bởi bệnh sanh 
lên vì quả của nghiệp,... bởi lạnh,... bởi nóng,... bởi đói,... bởi khát,... bởi đại 
tiện,... bởi tiêu tiện,... bởi khỗ do sự xúc chạm với ruôi, muỗi, ĐIÓ, năng Và các 
loài bò sát,... bởi khổ do cái chết của mẹ.. .„ ĐỞI khô do cái chết của cha.... bởi 
khô do cái chết của anh [em] trai,... bởi khô do cái chết của chị [em] gái,... bởi 
khô do cái chết của con trai,... bởi khổ do cái chết của con gái,... ĐỞI khổ do 
cái chết của thân quyến,. . ĐỞI khô do sự tôn hại về của cải,... bởi khô do sự 
tôn hại vì bệnh tật,... bởi khổ do sự tôn hại về ø1ới, đang chao động bởi khô do 
sự tốn hại về kiến thức, đang lay động, đang xáo động, đang run rấy, đang chấn 
động, đang rúng động. 

Sau khi nhìn thấy: Sau khi nhìn thây, sau khi nhìn xem, sau khi cân nhắc, 
sau khi xác định, sau khi minh định, sau khi làm rõ rệt. 

“Sau khi nhìn thây nhân loại đang chao động” là như thế. 

Tựa như những con cá ở chỗ ít nước: Giống như những con cá ở chỗ ít 
nước, ở chỗ kiệt nước, trong khi bị những con quạ, những con diều hâu, những 
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con cò tân công, tha đi, rỉa rói, chúng chao động, lay động, xáo động, run rấy, 
chân động, rúng động: tương tự như vậy, nhân loại chao động do sự chao động 
bởi tham ái... (nt)... chao động bởi khô do sự tốn hại về kiên thức, lay động, 
xáo động, run rây, chân động, rúng động. 

“tựa như những con cá ở chỗ ít nước” là như thê. 


Chúng chống đối lẫn nhau: Chúng sanh chông đối, đối chọi, hăn học, thù 
hăn, căm hờn, thù hận lẫn nhau: Các vị vua tranh cãi với các vị vua, các Sát- đề- 
ly tranh cãi với các Sát-đề-ly, các Bà-la-môn tranh cãi với các Bà-la-môn, các 
ø1a chủ tranh cãi với các g1a chủ, mẹ tranh cãi với con trai, con trai tranh cãi với 
mẹ, cha tranh cãi với con trai, con trai tranh cãi với cha, anh [em] trai tranh cãi 
với anh [em] trai, chị [em] gái tranh cãi với chị [em] gái, anh [em] trai tranh cãi 
VỚI Chị em] gái, chị [em] gái tranh cãi với anh [em] trai, bạn bè tranh cãi với bạn 
bè. Tại nơi ây, chúng đạt đến sự cãi cọ, sự cãi vã, sự tranh cãi, rồi công kích lẫn 
nhau bằng những bàn tay, công kích lẫn nhau băng những cục đất, công kích lẫn 
nhau băng những gậy gộc, công kích lẫn nhau băng những gươm dao. Tại nơi 
ây, chúng đi đến cái chết, thậm chí sự khổ đau kê cận cái chết. 


“Chúng chỗng đối lẫn nhau” là như thẻ. 

Sau khi nhìn thấy, sự sợ hãi đã tiến đến Ta. 

Sau khi nhìn thấy: Sau khi nhìn thây, sau khi nhìn xem, sau khi cân nhắc, 
sau khi xác định, sau khi minh định, sau khi làm rõ rệt, sự sợ hãi, sự hành hạ, 
sự đụng chạm, sự bât hạnh, sự nguy cơ đã tiên đên. 

“Sau khi nhìn thấy, sự sợ hãi đã tiên đến Ta” là như thế. 

Vì thế, đức Thế Tôn đã nói răng: 

“Sau khi nhìn thấy nhân loại đang chao động tựa như những con cả ở chỗ 
ít nước, sau khi nhìn thấy chúng chỗng đổi lân nhau, sự sợ hãi đã tiến đến Ta. ” 


15.3. Toàn bộ thể giới là không có cốt lõi, 
Tắt cả các phương đếu bị chuyển động. 
Trong khi ước muôn chỗ trú ngụ cho bản thân, 
1a đã KHUNG nhìn thấy [một nơi nào là] không bị áp chế 


Toàn bộ thế giới là không có cốt lõi. 


Thế giới: Thể giới địa ngục, thế giới loài thú, thê giới nga quỷ, thế gIỚI loài 
người, thế giới chư thiên, thế giới của các uấn, thế giới của các gIỚI, thế giới 
của các XứỨ, thê giới này, thế giới khác, thế giới Phạm thiên, thê giới chư thiên; 
đây gọi là thế giới. Thê giới địa ngục là không có cốt lõi, là thiêu mất cốt lõi, là 
TỜI Xa cốt lõi so với cái cốt lõi được gọi là côt lõi thường còn, hoặc so với cái 
cốt lõi được gọi là cốt lõi an lạc, hoặc so với cái cốt lõi được gọi là cốt lõi tự 
ngã, hoặc theo nghĩa thường còn, hoặc theo nghĩa Ï bên vững, hoặc theo nghĩa 
trường tôn, hoặc so với tình trạng không DỊ biên đối. Thê giới loài thú... Thế 
giới ngạ quỷ... Thế giới loài người... Thê giới chư thiên... Thế giới của các 
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uấn... Thế gIớI của các giới... Thế . BIỚI của các xứ... Thế giới này.. . Thế ĐIỚI 
khác .. Thế giới Phạm thiên.. . Thế giới chư thiên là không có cốt lõi, là thiếu 
mất cốt lõi, là rời xa cốt lõi so với cái cột lõi được gọi là cốt lõi thường còn, 
hoặc so với cái cốt lõi được gọi là cốt lõi an lạc, hoặc so với cái cốt lõi được 
gọi là cốt lõi tự ngã, hoặc theo nghĩa thường còn, hoặc theo nghĩa bên vững, 
hoặc theo nghĩa trường tôn, hoặc so với tình trạng không bị biên đôi. 


Giống như cây sậy là không có côt lõi, là thiêu mắt cốt lõi, là rời xa côt 
lõi; giông như cây đu đủ là không có côt lõi, là thiếu mắt cột lõ1, là rời xa cốt 
lõi; giộng như cây sung là không có côt lõi, là thiêu mắt cốt lõi, là rời xa côt 
lõI; giông như cây san hô là không có cốt lõi, là thiêu mất cốt lối, là rời xa cốt 
lõi; giông như cây pãribhaddaka là không có cốt lõi, là thiêu mắt cốt lõI, là rời 
xa cột lốI; giông như bọt nước là không có cốt lõi, là thiêu mất cốt lõi, là rời 
xa cốt lõi; giông như bong bóng nước là không có cốt lõi, là thiếu mất cốt lõi, 
là rời xa côt lõi; giông như ảo ảnh là không có cốt lõi, là thiêu mắt cốt lõi, là 
TỜi xa cốt lõi; giông như thân cây chuối là không có cốt lõi, là thiếu mắt cốt 
lõi, là rời xa cốt lõi; giống như xảo thuật là không có cốt lõi, là thiếu mắt cốt 
lõi, là rời xa cốt lõi; tương tự như vậy, thê giới địa ngục là không có cốt lõi, là 
thiếu mất cốt lõi, là rời xa cốt lõi so với cái cốt lõi được gọi là cốt lõi thường 
còn, hoặc so với cái côt lõi được gọi là côt lõi an lạc, hoặc so với cái cốt lõi 
được gọi là cốt lõi tự ngã, hoặc theo nghĩa thường còn, hoặc theo nghĩa vững 
chắc, hoặc theo nghĩa trường tôn, hoặc so với tình trạng không bị biến đồi. 
Thế giới loài thú... Thế giới ngạ quỷ.. . Thế giới loài người.. . Thế giới chư 
thiên là không có cốt lõi, là thiếu mất cốt lõi, là TỜI Xa cốt lõi so với cái cốt lõi 
được gọi là cốt lõi thường còn, hoặc so với cái cốt lõi được gọi là cốt lõi an 
lạc, hoặc so với cái cốt lõi được gọi là cốt lõi tự ngã, hoặc theo nghĩa thường 
còn, hoặc theo nghĩa vững chắc, hoặc theo nghĩa trường tôn, hoặc so với tình 
trạng không bị biến đổi. Thế giới của các uân... Thế ĐIỚI CỦa Các gIới.. . Thế 
giới của các xứ... Thế giới này.. . Thế giới khác.. . Thê giới Phạm thiên.. . Thê 
giới chư thiên là không có cốt lõi, là thiểu mất cốt lõi, là TỜI Xa cốt lõi so với 
cái cốt lõi được gọi là cốt lõi thường còn, hoặc so với cái cốt lõi được gọi là 
cốt lõi an lạc, hoặc so với cái cốt lõi được gọi là cốt lõi tự ngã, hoặc theo nghĩa 
thường còn, hoặc theo nghĩa vững chắc, hoặc theo nghĩa trường tồn, hoặc so 
với tình trạng không bị biến đôi. 

“Toàn bộ thế giới là không có cốt lõi” là như thế. 

Tất cá các phương đều bị chuyển động: Các pháp tạo tác nào ở phương 
Đông, chúng đều bị di động, bị chuyển động, bị dao động, bị đụng chạm 
bởi tính chất vô thường, bị theo sau bởi sanh, bị đeo đuôi bởi già, bị ngự trị 
bởi bệnh, bị hành hạ bởi chết, được thiết lập ở khô, là không nơi nương náu, 
không nơi trú ân, không nơi nương nhờ, có trạng thái không nơi nương nhờ. 
Các pháp tạo tác nào ở phương Tây... Các pháp tạo tác nào ở phương Bắc... 
Các pháp tạo tác nào ở phương Nam... Các pháp tạo tác nào ở phương Đông 
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Nam... Các pháp tạo tác nào ở phương Tây Bắc... Các pháp tạo tác nào ở 
phương Đông Bắc... Các pháp tạo tác nào ở phương Tây Nam... Các pháp 
tạo tác nào ở phương dưới... Các pháp tạo tác nào ở phương trên... Các 
pháp tạo tác nào ở mười phương, chúng đều bị di động, bị chuyển động, bị 
đao động, bị đụng chạm bởi tính chất vô thường, bị theo sau bởi sanh, bị đeo 
đuổi bởi già, bị ngự trị bởi bệnh, bị hành hạ bởi chết, được thiết lập ở khổ, là 
không nơi nương náu, là không nơi trú ân, là không nơi nương nhờ, có trạng 
thái không nơi nương nhờ. 

Và điều này cũng đã được nói đến: 

1. “Mặc dâu cung điện ây của Ngài rực sáng, 

Trong khi đang chiếu sảng ở phương Bắc. 
Sau khi nhìn thấy khuyết tật ở sắc, luôn luôn bị biến động, 
Vì thế, bậc Thiện trí không vui thích ở sắc. ” 

2. “Thế gian bị hành hạ bởi chết, bị bao trùm bởi già, 

Bị đâm vào bởi mũi tên tham ái, luôn luôn cháy âm ỉ bởi ước muốn. ” 

3. “Toàn bộ thể giới bị đốt cháy, toàn bộ thế giới bị bốc khói, 

Toàn bộ thể giới bị phát cháy, toàn bộ thê giới bị lay động. ” 
“Tắt cả các phương đêu bị chuyển động ” là như thế. 

Trong khi ước muốn chỗ trú ngụ cho bản thân: Trong khi ước muốn, 
trong khi ưng thuận, trong khi ước nguyện, trong khi mong cầu, trong khi 
nguyện cầu chỗ trú ngụ, nơi nương náu, nơi trú ân, nơi nương nhờ, đích đến, 
lỗi đi khác. 


“Trong khi ước muôn chỗ trú ngụ cho bản thân” là như thê. 


Ta đã không nhìn thấy [một nơi nào làJ không bị áp chế: Ta chỉ nhìn 
thây sự bị áp bức, Ta đã không nhìn thây sự không bị áp bức. Mọi trạng thái trẻ 
trung bị sự già áp chế, mọi trạng thái khỏe mạnh bị bệnh hoạn áp chế, mọi sự 
sông bị cái chết áp chế, mọi lợi lộc bị không lợi lộc áp chễ, mọi danh vọng bị 
không danh vọng áp chê, mọi sự khen ngợi bị sự chê bai áp chê, mọi hạnh phúc 
bị khô đau áp chê. 

4. “ Lợi lộc và không lợi lộc, không danh vọng và danh vọng, 

Khen ngợi và chê bai, hạnh phúc và khô ẩau, 
Các pháp này ở nơi loài người là vô thưởng, 
Không trường tôn, có tảnh chát biến đổi. ” 
“Ta đã không nhìn thây [một nơi nào là] không bị áp chế” là như thế. 
Vì thê, đức Thế Tôn đã nói răng: 
“Toàn bộ thể giới là không có cốt lõi, 

Tất cả các phương đêu bị chuyên động. 

Trong khi ưỚớC HMuÔn chô trú ngụ cho bản thản, 

Ta đã không nhìn thấy [một nơi nào là] không bị áp chế. 
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15.4. Nhưng sau khi nhìn thấy chủng chỗng chọi ở giai đoạn kết thúc, sự 
không ưa thích đã khởi lên ở 1a. Và ở đây, 1a đã nhìn thấy mũi tên khó có 
thể nhìn thấy đã được cắm vào trái tìm (tâm thức). 

Chúng chống chọi ở giai đoạn kết thúc. 

Ở giai đoạn kết thúc: Sự già kết thúc mọi trạng thái trẻ trung, bệnh hoạn 
kết thúc mọi trạng thái khỏe mạnh, cái chết kết thúc mọi sự sông, không lợi lộc 
kết thúc mọi lợi lộc, không danh vọng kết thúc mọi danh VỌng, Sự chê bai kết 
thúc mọi sự khen ngợi, khô đau kết thúc mọi hạnh phúc. “Ở giai đoạn kết thúc” 
là như thế. 

Chúng chông chọi: Các chúng sanh có sự ham muôn trạng thái trẻ trung 
đối chọi với sự già, các chúng sanh có sự ham muốn trạng thái khỏe mạnh đối 
chọi với bệnh hoạn, các chúng sanh có sự ham muốn sự sống đối chọi với cái 
chết, các chúng sanh có sự ham muốn lợi lộc đối chọi với không lợi lộc, các 
chúng sanh có sự ham muốn danh vọng đối chọi với không danh vọng, các 
chúng sanh có sự ham muốn sự khen ngợi đối chọi với sự chê bai, các chúng 
sanh có sự ham muốn hạnh phúc đối chọi với khô đau; chúng hăn học, thù hẳn, 
căm hờn, thù hận. 

“Chúng chống chọi ở giai đoạn kết thúc” là như thê. 

Sau khi nhìn thấy, sự không ưa thích đã khởi lên ở Ta. 

Sau khi nhìn thấy: Sau khi nhìn thấy, sau khi nhìn xem, sau khi cân nhắc, 
sau khi xác định, sau khi minh định, sau khi làm rõ rệt. “Sau khi nhìn thây” là 
như thê. 

Sự không ưa thích [đã khởi lên] ở Ta: Sự không ưa thích, sự không thích 
thú, biêu hiện không thích thú, trạng thái ngao ngán, sự chán ngây đã khởi lên. 


“Sau khi nhìn thấy, sự không ưa thích đã khởi lên ở Ta” là như thê. 

Và ở đây, Ta đã nhìn thấy mũi tên. 

Và: Từ “z/hz” này là sự nỗi liên các câu văn... (n†)... tính chất tuân tự của 
các câu văn. 

Ở đây: Ở các chúng sanh. 

Mũi tên: Có bảy mũi tên: Mũi tên luyện á á1, mũi tên sân hận, mũi tên s1 mê, 
mũi tên ngã mạn, mũi tên tà kiến, mũi tên sâu muộn, mũi tên nghi hoặc. 


Ta đã nhìn thấy: Ta đã nhìn xem, Ta đã nhìn thây, Ta đã nhận thây, Ta đã 
thấu triệt. 


“Và ở đây, Ta đã nhìn thấy mỗi tên” là như thế. 

Khó có thể nhìn thấy đã được cắm vào trái tim (tâm thức). 

Khó có thể nhìn thấy: Khó nhìn thây, khó nhận thấy, khó nhìn xem, khó 
hiểu biết, khó thâu hiểu, khó thấu triệt. “Khó có thê nhìn thây” là như thế. 

Đã được cắm vào trái tim: Trái tim nói đến tâm; tâm tức là ý, ý thức, trái 
tim, chất xám; ý, ý xứ, ý quyên, thức, thức uấn; từ đó ý thức giới sanh lên; đã 
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được căm vào trái tim, đã được nương vào trái tim, đã được căm vào tâm, đã 
được nương vào tâm, là đồng hành, đồng sanh, được găn bó, được găn liên, 
cùng sanh, cùng diệt, chung một nền tảng, chung một đôi tượng với tâm. 


“Khó có thê nhìn thấy đã được cắm vào trái tim (tâm thức)” là như thế. 
Vì thế, đức Thế Tôn đã nói răng: 
“Nhưng sau khi nhìn thấy chúng chồng chọi Ở giai đoạn kết thúc, sự không 


ta thích đã khởi lên ở 1a. Và ở đáy, Ta đã nhìn thấy mũi tên khó có thể nhìn thấy 
đã được căm vào trải tìm (tâm thức). ” 


15.5. Kẻ đã bị mũi tên đâm vào chạy khắp rất cả các phương [luân hôi khắp 
các cõi], sau khi đã nhồ chính mũi tên ây lên thì không chạy, [và] không 
chìm xuống. 


Kẻ đã bị mũi tên đâm vào chạy khắp tất cả các phương. 
Mãi tên: Có bảy mũi tên: Mũi tên luyễn á á1, mũi tên sân hận, mũi tên s1 mê, 
mũi tên ngã mạn, mũi tên tà kiến, mũi tên sâu muộn, mũi tên nghi hoặc. 


Mũi tên luyên á ái là cái nào? Sự luyên á á1, luyên á ái mãnh liệt, sự say đắm, sự 
chiêu chuộng, niêm vui, niềm vui và luyễn á á1, SỰ luyện á ái mãnh liệt của tâm.. 
(nt)... tham đắm, tham, cội nguồn của bắt thiện; cái này là mũi tên luyễn ái. 


Mũi tên sân hận là cái nào? [Nghĩ rằng: ] “Nó đã làm điều bất lợi cho ta”, tức 
tôi sanh khởi; [nghĩ răng:] “Nó đang làm điều bất lợi cho ta”, tức tối sanh khởi; 
[nghi răng: 1 “Nó sẽ làm điều bất lợi cho ta”, tức tối sanh khởi... (nf)... sự tàn 
nhãn, sự lỗ mãng, trạng thái không hoan hỷ của tâm; cái này là mũi tên sân hận. 


Mũi tên sĩ mê là cái nào? Sự không biết về khô.. . (n0... sự không biết về 
sự thực hành đưa đến sự diệt tận khô, sự không biết về điểm khởi đâu, sự không 
biết vệ điểm kết thúc, sự không biết về điểm khởi đầu và điểm kết thúc, sự không 
biết về các pháp tùy thuận duyên khởi này; sự không nhìn thây nào có hình thức 
như vậy là sự không chứng ngộ, không thấu hiểu, không giác ngộ, không thâu 
triệt, không thu thập, không thâm nhập, không xem xét, không quản xét, không 
làm cho 'thây rõ, không trong sáng, trạng thái ngu s1, sự si mê, sự mê ám, sự mê 
muội, vô minh, sự lôi cuôn vào vô minh, sự găn bó với vô minh, sự tiêm ân của 
vô minh, sự ngự trỊ của vô minh, sự ngăn trở của vô minh, si mê là Ốc rễ của bất 
thiện; cái này là mũi tên si mê. 

Mũi tên ngã mạn là cái nào? [Nghĩ răng:] “Ta là tốt hơn” là ngã mạn, [nghĩ 
răng:] “Ta là ngang băng” là ngã mạn, [nghĩ răng:] “Ta là thua kém” là ngã 
mạn; ngã mạn nào có hình thức như vậy là biêu hiện của ngã mạn, trạng thái của 
ngã mạn, sự kiêu hãnh, sự hãnh diện, sự glương lên [như ngọn cờ], sự tự nâng 
lên, sự mong muôn nỗi bật của tâm; cái này là mũi tên ngã mạn. 


Mũi tên tà kiến là cái nào? Thân kiến có hai mươi nên tảng, tà kiến có mười 
nên tảng, hữu biên kiên có mười nên tảng, quan điểm nào có hình thức như vậy 
là sự đi đến tà kiến, có sự năm giữ của tà kiên, có sự hiêm trở của tà kiến, có sự 
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bóp méo của tà kiến, có sự xáo động của tà kiến, có sự ràng buộc của tả kiến, là 
sự năm lấy, sự chập nhận, sự chập chặt, sự bảm víu, con đường xâu, con đường 
sai trái, bản thể sai trái, ngoại p1áo, SỰ năm lẫy đường lôi trái nghịch, sự năm 
lây điều sai lệch, sự nắm lấy điều trái khuấy, sự năm lây điều sai trái, sự năm 
lấy điêu không xác đáng cho là xác đáng, cho đến sáu mươi hai tà kiến; cái này 
là mũi tên tà kiến. 

Mũi tên sầu muộn là cái nào? Sự sầu muộn, sự buôn rầu, trạng thái buồn 
phiền, sự sầu muộn ở nội tâm, sự buôn thảm ở nội tâm, sự nóng nảy ở nội tâm, 
sự bực tức ở nội tâm, sự bực bội của tâm, nỗi ưu phiền của người bị tác động bởi 
Sự tôn hại về thân quyến, bị tác động bởi sự tốn hại về của cải, bị tác động bởi 
sự tôn hại vì bệnh tật, bị tác động bởi sự suy giảm về giới hạnh, bị tác động bởi 
sự suy giảm về kiến thức, bị gặp phải sự rủi ro này hoặc sự rủi ro khác, hoặc bị 
tác động bởi sự khô này hoặc sự khô khác; cái này là mũi tên sâu muộn. 


Mũi tên nghĩ hoặc là cái nào? Nghi ngờ về khô, nghi ngờ về nhân sanh khổ, 
nghi ngờ về sự diệt tận khổ, nghi ngờ về sự thực hành đưa đến sự diệt tận khô, 
nghi ngờ về điểm khởi đầu, nghĩ ngờ về điểm kết thúc, nghi ngờ về điểm khởi 
đâu và điểm kết thúc, nghi ngờ vê các pháp tủy thuận duyên khởi này; sự nghi 
ngờ nảo có hình thức như vậy là biểu hiện nghi ngờ, trạng thái nghi ngờ, Sự 
nhâm lẫn, sự hoài nghi, sự lưỡng lự, sự phân vần, sự ngờ vực, sự không năm 
chắc, sự không quyết định, sự không quả quyết, sự không thể xác quyết, trạng 
thái sửng sốt, sự bỗi rối của tâm; cái này là mũi tên nghi hoặc. 


Kẻ đã bị mũi tên đầm vào chạy khắp tất cá các phương: Kẻ bị đâm vào, 
bị xuyên thủng, bị xúc chạm, bị chế ngự, bị xâm nhập, bị sở hữu bởi mũi tên 
luyến ái [sẽ] làm hành động xâu xa băng thân, làm hành động xâu xa băng khâu, 
làm hành động xâu xa băng ý, giết hại mạng sống, lây vật không được cho, đột 
nhập gia cư, mang đi vật Cướp được, làm kẻ đạo tặc, đứng cướp dọc đường, ởi 
đên với vợ người khác, nói lời dối trá. Kẻ bị đâm vào, bị xuyên thủng, bị xúc 
chạm, bị chế ngự, bị xâm nhập, bị sở hữu bởi mũi tên luyến ái [sẽ] chạy, chạy 
khắp, chạy vội, di chuyển đó đây là như vậy. 


Hoặc là, kẻ bị đâm vào, bị xuyên thủng, bị xúc chạm, bị chế ngự, bị xâm 
nhập, bị sở hữu bởi mũi tên luyên á ái, trong khi tâm câu của cải, [sẽ] dùng thuyền 
lao vào đại dương, đương đâu với lạnh, đương đâu với nóng, bị khô sở bởi các 
xúc chạm với ruôi, muôi, gió, năng và các loài bò sát, bị chết bởi các cơn đói 
khát, đi đến Tigumba, đi đến Takkola, đi đến Takkasilä, đi đến Kalamukha, đi 
đến Parammukha, đi đến Vesunga, đi đến Veräpatha, đi đên J ava, đi đến Tamali, 
đi đến Vanga, đi đến E]avaddhana, đi đến Suvannakũta, đi đến Suvannabhũmi, 
đi đến Tambapanmi, đi đến Suppäraka, đi đến Bharukaccha, đi đến Surattha. 
đi đến Angaloka, đi đến Gangana, đi đến Paramagangana, đi đến Yona, đi đến 
Paramayona, đi đến Navaka, đi đên Mulapada, đi đến sa mạc cát, đi đến lối đi 
phải bò gôi, đi đến lỗi đi của dê, đi đến lỗi đi của cừu, đi đến lối đi phải chống 
gậy, đi đến lỗi đi băng dù, đi đến lỗi đi phía trên lùm tre, đi đến lôi đi của loài 
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chim, đi đến lôi đi của loài chuột, đi đến lối đi khe núi, đi đến lối đi vịn vào 
lau sậy. Trong khi tâm câu mà không đạt được thi cảm thọ khổ ưu phát xuất từ 
việc không có lợi lộc. Trong khi tâm câu mà đạt được, do đã đạt được mà cảm 
thọ khổ ưu phát xuất từ việc bảo vệ [nghĩ răng]: “Làm cách nào để các vị vua 
không có thể lây đi, các kẻ trộm cướp không thê mang đi, lửa không thể thiêu 
cháy, nước không thể cuốn đi, những kẻ thừa tự không được yêu mêễn không thể 
lấy đi các của cải của ta?” Trong khi được kẻ ây bảo vệ, gìn giữ như vậy, các 
của cải ấy bị hư hoại. Kẻ ấy cảm thọ khô ưu phát xuất từ việc xa lìa. Kẻ bị đâm 
vào, bị xuyên thủng, bị xúc chạm, bị chế ngự, bị xâm nhập, bị sở hữu bởi mũi 
tên luyến ái [sẽ] chạy, chạy khắp, chạy vội, di chuyên đó đây còn là như vậy. 


Kẻ bị đâm vào, bị xuyên thủng, bị xúc chạm, bị chế ngự, bị xâm nhập, bị sở 
hữu bởi mũi tên sân hận, bởi mũi tên sĩ mê, bởi mũi tên ngã mạn [sẽ| làm hành 
động xâu xa băng thân, làm hành động xâu xa bằng khâu, làm hành động xấu 
xa băng ý, giết hại mạng sống, lây vật không được cho, đột nhập gia cư, mang 
đi vật cướp được, làm kẻ đạo tặc, đứng cướp dọc đường, đi đến với vợ người 
khác, nói lời dối trá. Kẻ bị đâm vào, bị xuyên thủng, bị xúc chạm, bị chế ngự, 
bị xâm nhập, bị sở hữu bởi mũi tên ngã mạn [sẽ | chạy, chạy khắp, chạy vội, di 
chuyên đó đây là như vậy. 

Kẻ bị đâm vào, bị xuyên thủng, bị xúc chạm, bị chế ngự, bị xâm nhập, bị 
sở hữu bởi mũi tên tà kiến [sẽ] trở thành người tu lõa thể, có hành vi phóng 
túng, liễm tay cho sạch, [khi đi khât thực] không đi đến khi được mời đi đến, 
không dừng lại khi được mời dừng lại, không nhận vật thực được mang đến, 
hoặc được chỉ định, không ưng thuận sự mời thỉnh. Kẻ â ây không thọ nhận [vật 
thực] lây từ miệng nồi, không thọ nhận từ miệng thau chậu, không thọ nhận 
[vật thực | đưa qua ngưỡng cửa, hoặc đưa qua cây gậy, hoặc đưa qua cái chày, 
không nhận [vật thực | từ hai người đang ăn, tử người nữ mang tha1, từ người 
nữ đang cho con bú, từ người nữ ở trong lòng người nam, hoặc từ những sự 
quyên góp, không nhận [vật thực] ở nơi có con chó châu chực, ở nơi có nhiêu 
ruôi bu, không thọ nhận thịt, cá, không uống rượu, chất say, chất lên men. Kẻ 
ây nhận vật thực ở một nhà và ăn chỉ một vắt, nhận vật thực ở hai nhà và ăn 
chỉ hai vắt,... (nf)... nhận vật thực ở bảy nhà và ăn chỉ bảy vắt. Kẻ ấy nuôi 
sông chỉ với một chén, nuôi sống chỉ với hai chén,... (nf)... nuôi sông chỉ với 
bảy chén. Kẻ ấy thọ thực một ngày một bữa, thọ thực hai ngày một bữa, thọ 
thực bảy ngày một bữa. Với hình thức như vậy, kẻ ây sông găn bó và đeo đuôi 
việc thọ dụng thức ăn theo phương thức nửa tháng một lần. Kẻ bị đâm vào, bị 
xuyên thủng, bị xúc chạm, bị chế ngự, bị xâm nhập, bị sở hữu bởi mũi tên tà 
kiên [sẽ] chạy, chạy khăp, chạy vội, di chuyên đó đây là như vậy. 

Hoặc là, bị đâm vào, bị xuyên thủng, bị xúc chạm, bị chế ngự, bị xâm nhập, 
bị sở hữu bởi mũi tên tà kiên, kẻ ây trở thành người ăn rau, hoặc trở thành người 
ăn hạt kê, hoặc trở thành người ăn lúa dại, hoặc trở thành người ăn da vụn, hoặc 
trở thành người ăn rêu, hoặc trở thành người ăn cám, hoặc trở thành người ăn 
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bọt nước cơm, hoặc trở thành người ăn bột vừng, hoặc trở thành người ăn hạt 
mè, hoặc trở thành người ăn cỏ, hoặc trở thành người án phân bò, hoặc nuôi 
sông với thức ăn là rê và trái cây Ở trong rừng, với thực phẩm là trái cây rụng 
xuông. Kẻ â ây mặc các loại vải sợi gai, mặc các loại vải sợi gai pha tạp, mặc các 
tâm vải quân tử thi, mặc các tắm vải bị quăng bỏ, mặc các loại vỏ cây, mặc các 
tâm da sơn đương, mặc các tâm da báo, mặc y phục sợi cỏ kusa, mặc y phục sợi 
vỏ cây, mặc y phục vỏ bào của ĐỒ, mặc mên kết băng sợi tóc, mặc mèn kết băng 
lông đuôi thú, mặc y phục kết băng lông chim cú, là người theo hạnh nhồ râu 
tóc, sống găn bó và đeo đuôi việc nhô râu tóc. Kẻ ấy trở thành người theo hạnh 
đứng thăng, chối từ chỗ ngôi, trở thành người theo hạnh ngôi chò hỏ, ăn bó và 
đeo đuôi việc tính tân ngôi chỏ hỏ, trở thành người đi đứng ở thảm căm chông, 
sắp xếp việc năm ở thảm căm chông,. sắp xếp việc năm ở ván gỗ, sắp xếp việc 
năm ở mô đất cứng, trở thành người năm một bên hông, có thân thể đầy bụi bám 
và chất đơ, trở thành người theo hạnh sống ngoài trời, ngụ ở chỗ đã nhận được, 
trở thành người theo hạnh ăn phân, găn bó và đeo đuôi việc thọ dụng phân, trở 
thành người theo hạnh không uống nước lạnh, gắn bó và đeo đuôi việc không 
uống nước lạnh, sông gắn bó và đeo đuôi việc lội xuống nước tăm một đêm ba 
lần. Với hình thức như vậy theo nhiều cách, kẻ ây sống găn bó và đeo đuổi việc 
khô hạnh và hành hạ thân thể. Kẻ bị đâm vào, bị xuyên thủng, bị xúc chạm, bị 
chế ngự, bị xâm nhập, bị sở hữu bởi mũi tên tà kiến [sẽ | chạy, chạy khắp, chạy 
vội, di chuyên đó đây là như vậy. 

Kẻ bị đâm vào, bị xuyên thủng, bị xúc chạm, bị chế ngự, bị xâm nhập, bị sở 
hữu bởi mỗi tên sầu muộn [sẽ] sâu muộn, mệt mỏi, than vẫn, đâm ngực khóc 
lóc, đi đến sự mê muội. Bởi vì điều này đã được đức Thế Tôn nói đến: 


"Này Bà-la-môn, vào thời quá khứ, ở ngay tại Savatthi này, một người đàn 
bà nọ có mẹ đã qua đời. Do việc qua đời của mẹ, người đàn bà nảy bị điên, có 
tâm bị tán loạn, đã đi từ đường phô này đến đường phố khác, từ ngã tư này đến 
ngã tư khác, và đã nói như vây: “Ông có nhìn thây mẹ của tôi không? Ông có 
nhìn thấy mẹ của tôi không?? 

Này Bà-la-môn, vào thời quá khứ, ở ngay tại Sävatthi này, một người đàn 
bà nọ có cha đã qua đời, có anh [em] trai đã qua đời, có chị [em] gái đã qua đời, 
có con trai đã qua đời, có con gái đã qua đời, có người chông đã qua đời. Do 
việc qua đời của chông, người đàn bà này bị điện, có tâm bị tán loạn, đã đi từ 
đường phô. này đến đường phô khác, từ ngã tư này. đến ngã tư khác, và đã nói 
như vây: “Ông có nhìn thây chồng của tôi không? Ông có nhìn thấy chồng của 
tôi không?” 

Này Bà-la-môn, vào thời quả khứ, ở ngay tại Savatthi này, một người đàn 
ông nọ có mẹ đã qua đời. Do việc qua đời của mẹ, người đàn ông này bị điện, 
có tâm bị tán loạn, đã đi từ đường phô này đến đường phố khác, từ ngã tư này 
đến ngã tư khác, và đã nói như vây: “Ông có nhìn thây mẹ của tôi không? Ông 
có nhìn thấy mẹ của tôi không?? 
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Này Bả-la-môn, vào thời quá khứ, ở ngay tại Sävatthi này, một người đàn 
ông nọ có cha đã qua đời, có anh [em] trai đã qua đời, có chị [em] gái đã qua đời, 
có con trai đã qua đời, có con gái đã qua đời, có người vợ đã qua đời. Do việc 
qua đời của vợ, người đàn ông này bị điên, có tâm bị tán loạn, đã đi từ đường 
phô này đến đường phố khác, từ ngã tư này đến ngã tư khác, và đã nói như vầy: 
“Ông có nhìn thây vợ của tôi không? Ông có nhìn thây vợ của tôi không?? 


Này Bà-la-môn, vào thời quá khứ, ở ngay tại Sãvatthi nảy, một người đản 
bà nọ đã đi đến thăm nhà bà con. Những người bà con ây có ý muôn chia cắt 
người chồng với cô ấy rồi gả cô ây cho một người khác. Nhưng cô ây không 
muôn gã đàn ông kia. Khi ây, người đàn bà â ấy đã nói với chồng điều này: Này 
phu quân, những người bà con này có ý muốn chia cắt chàng với thiếp rồi gả 
thiệp cho một người khác. Cả hai chúng ta hãy chết đi.ˆ Khi ây, người đàn ông 
ây đã chặt người đàn bà â ây làm hai rôi tự vẫn, [nghĩ rằng:] “Cả hai chúng ta sẽ 
chung sống sau khi chết.”” Kẻ bị đâm vào, bị xuyên thủng, bị xúc chạm, bị chế 
ngự, bị xâm nhập, bị sở hữu bởi mũi tên sâu muộn [sẽ] chạy, chạy khắp, chạy 
vội, di chuyên đó đây là như vậy. 


Kẻ bị đâm vào, bị xuyên thủng, bị xúc chạm, bị chế ngự, bị xâm nhập, bị 
sở hữu bởi mũi tên nghi hoặc [sẽ] bị rơi vào ngờ vực, bị rơi vào nhâm lẫn, bị 
sanh lên sự lưỡng lự răng: “Phải chăng ta đã hiện hữu trong thời quá khứ? Phải 
chăng ta đã không hiện hữu trong thời quá khứ? Ta đã là cái gì trong thời quá 
khứ? Ta đã hiện hữu trong thời quá khứ như thế nào? Ta đã trở thành cái gì và 
đã trở thành cái gì trong thời quá khứ? Phải chăng ta sẽ hiện hữu trong thời vị 
lai? Phải chăng ta sẽ không hiện hữu trong thời vị lai? Ta sẽ là cái gì trong. thời 
vị lai? Ta sẽ hiện hữu trong thời vị lai như thê nào? Ta sẽ trở thành cái gì, rồi sẽ 
trở thành cái gì trong thời vị lai?” Hoặc bây giờ, có sự nghĩ hoặc liên quan đến 
thời hiện tại răng: “Phải chăng ta hiện hữu? Phải chăng ta không hiện hữu? Ta 
là cái gì? Ta hiện hữu như thê nào? Ta là chúng sanh từ đầu đến? Ta đây sẽ đi 
đâu?” Kẻ bị đâm vào, bị xuyên thủng, bị xúc chạm, bị chế ngự, bị xâm nhập, bị 
sở hữu bởi mũi tên nghi hoặc [sẽ] chạy, chạy khắp, chạy vội, di chuyên đó đây 
là như vậy. 

Trong khi tạo tác ra những mũi tên ây, kẻ tạo tác ra những mũi tên ấy chạy 
đến hướng Đông, chạy đến hướng Tây, chạy đến hướng Bắc, chạy đến hướng 
Nam do tác động của việc tạo tác ra mũi tên. Các việc tạo tác ra mũi tên ây là 
chưa được dứt bỏ; do trạng thái chưa được dứt bỏ của các việc tạo tác ra mũi 
tên, mà [sẽ] chạy đến cảnh giới tái sanh, chạy đến địa ngục, chạy đến loài thú, 
chạy đến thân phận ngạ quỷ, chạy đến thế giới loài người, chạy đến thế giới 
chư thiên, chạy, chạy khắp, chạy vội, di chuyên đó đây từ cảnh giới tải sanh này 
đến cảnh giới tái sanh khác, từ sự tái sanh nảy đến sự tái sanh khác, từ sự nôi 
liên tái sanh này đến sự nối liên tái sanh khác, từ sự hiện hữu này đến sự hiện 
hữu khác, từ sự luân hôi này đến sự luân hôi khác, từ sự luân chuyển này đến 
sự luân chuyên khác. 
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“Kẻ đã bị mũi tên đâm vào chạy khắp tât cả các phương” là như vậy. 

,au khi đã nhỗ chính mũi tên ấy lên thì không chạy, [và] không chìm 
xuống: Sau khi nhồ lên, sau khi kéo ra, sau khi lấy lên, sau khi lây ra, sau khi 
rút lên, sau khi rút ra, sau khi dứt bỏ, sau khi xua đi, sau khi làm châm dứt, sau 
khi làm cho không còn hiện hữu chính mũi tên luyễn ái, mũi tên sân hận, mũi 
tên si mÊ, mũi tên ngã mạn, mũi tên tà kiến, mũi tên sầu muộn, mũi tên nghỉ 
hoặc ây thì chăng những không chạy đến hướng Đông, mà còn không chạy đến 
hướng Tây, không chạy đến hướng Băc, không chạy đến hướng Nam. Các việc 
tạo tác ra mũi tên ây là đã được dứt bỏ; do trạng thái đã được dứt bỏ đối với các 
việc tạo tác ra mũi tên, mà không chạy đến cảnh giới tái sanh, không chạy đến 
địa ngục, không chạy đến loài thú, không chạy đến thân phận ngạ quý, không 
chạy đến thế ĐIớI loài người, không chạy đến thế giới chư thiên, không chạy, 
không chạy khắp, không chạy vội, không di chuyển đó đây từ cảnh giới tái sanh 
này đến cảnh giới tái sanh khác... . từ sự tải sanh nảy đến sự tái sanh khác,.. 
từ sự nôi liền tái sanh này đến sự nỗi liền tái sanh khác,... từ sự hiện hữu này 
đến sự hiện hữu khác,... từ sự luân hôi này đến sự luân hỏi khác,... từ sự luân 
chuyền này đến sự luân chuyền khác. “Sau khi đã nhô chính mũi tên ấy lên thì 
không chạy” là như thê. 

Không chìm xuống: Không chìm xuống dòng lũ [ngũ] dục, không chìm 
xuống dòng lũ của hữu, không chìm xuông dòng lũ tà kiến, không chìm xuống 
dòng lũ vô minh, không chìm hăn xuống, không chìm đăm, không đi đến, không 
đi xuống. 


“Sau khi đã nhô chính mũi tên ây lên thì không chạy, [và] không chìm 
xuống” là như thê. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 


“Kẻ đã bị mũi tên đám vào chạy khắp. tất cả các phương [luân hồi khắp 
các cõi], sau khi đã nhồ chính mũi tên ây lên thì không chạy, [và] không 
chìm xuống. ' 


15.6. Ở nơi ấy, các môn học tập được truyên tụng, 

Những sự trói buộc nào ở thế gian, 

Thì không nên quan tám đến chúng. 

Sau khi thấu suốt các đục về mọi phương điện, 

Nên học táp về sự diệt tắt cho bản thân. 

Ở nơi ấy, các môn học tập được truyền tụng, những sự trói buộc nào ở 
thế gian. 

Các môn học tập: Môn học tập về voi, môn học tập về ngựa, môn học tập 
về cô xe, thuật châm kim, thuật mô xẻ, thuật chữa bệnh về cơ thê, thuật trừ tà, 
thuật chữa bệnh trẻ em. 


Được đọc tụng: Được trì tụng, được thuyết giảng, được phát ngôn, được 


ĐẠI DIỄN GIẢI # 345 


giảng g1ả1, được diễn tả. Hoặc là, được đọc tụng: Được năm lây, được tiếp thu, 

được duy trì, được tiếp nhận, được suy xét nhằm việc đạt được các sự trói buộc. 

Các sự trói buộc nói đến năm loại dục: Các sắc được nhận thức bởi mắt là đáng 
mong, đáng muốn, đáng mến, đáng yêu, liên hệ đến dục, gợi tình.3 Vì lý do øì 
năm loại dục được gọi là các sự trói buộc? Phân lớn chư thiên và nhân loại ước 
muốn, ưng thuận, ước nguyện, mong câu, nguyện cầu năm loại dục; vì lý do đó, 
năm loại dục được gọi là các sự trói buộc. 

Ở thế gian: Ở thế gian của loài người. 

“Ở nơi ấy, các môn học tập được truyền tụng, những sự trói buộc nào ở thế 
gian” là như thê. 

Thì không nên quan tâm đến chúng: Không nên quan tâm đến các môn 
học tập ấy hoặc năm loại dục ấy, không nên nghiêng theo chúng, không nên 
chiêu theo chúng, không nên xuôi theo chúng, không nên hướng đến chúng, 
không nên xem chúng là chủ đạo. 

“Thì không nên quan tâm đến chúng” là như thế. 

Sau khi thấu suốt các dục về mọi phương diện. 

Sau khi thấu suốt: Sau khi thấu triệt; sau khi thâu triệt rằng: “Tất cả các 
hành là vô thường”, sau khi thâu triệt răng: “Tất cả các hành là khổ”,... (nf)... 
sau khi thâu triệt răng: “Điều gì có bản tánh được sanh lên, toàn bộ điều ây đều 
có bản tánh hoại diệt.” 

Về mọi phương diện: Là tất cả theo tông thể, tất cả trong mọi trường 
hợp, một cách trọn vẹn, không còn dư sót, từ “sabbasø” này là lỗi nói của sự 
bao gồm. 

Các dục: Theo sự phân loại thì có hai loại dục: Vật dục và ô nhiễm dục. ... 
(nt)... Các điều này được gọi là vật dục. ... (nf)... Các điều này được gọi là ô 
nhiễm dục. 

“Sau khi thấu suốt các dục về mọi phương diện” là như thế. 

Nên học tập về sự diệt tắt cho bản thân. 


Học tập: Có ba sự học tập: Học tập về thăng giới, học tập về thăng tâm, học 
tập về thắng tuệ. ... (nt)... việc này là sự học tập về thắng tuệ. 


Sự diệt tắt cho bản thân: Nhăm làm diệt tắt sự luyên á ái, nhăm làm diệt tắt 
sự sân hận, nhằm làm diệt tắt sự si mê,... (nf)... nhăm vên lặng, nhăm yên tịnh, 
nhăm vắng lặng, nhăm làm diệt tắt, nhăm buông Đỏ, nhằm tịch tịnh tất cả các 
pháp tạo tác bất thiện của bản thân, nên học tập về thăng giới, nên học tập về 
thắng tâm, nên học tập về thăng tuệ. 


” Nên thêm vào “các thinh được nhận thức bởi tai... (như trên)... các hương được nhận thức bởi mũi, 
các vị được nhận thức bởi lưỡi, các xúc được nhận thức bởi thân là đáng mong, đáng muốn, đáng mên, 
đáng yêu, liên hệ đến dục, gợi tình” như ở văn bản Miễn Điện. Các văn bản Sri Lanka, Thái Lan, PTS 
của Anh quốc chỉ đơn giản như đã được trình bày ở trên. (ND) 
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Trong khi hướng tâm đến ba sự học tập này thì nên học tập; trong khi biết 
thì nên học tập;... (nt)... trong khi chứng ngộ pháp cần được chứng ngộ thì nên 
học tập, nên hành xử, nên hành theo, nên thọ trì và vận dụng. 

“Nên học tập về sự diệt tắt cho bản thân” là như thê. 

Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Ở nơi ấy, các rmmôn học tập được truyền tụng, 

Những sự trói buộc nào ở thê gian, 

Thì không nên quan tâm đến chúng. 

Sau khi thấu suốt các dục về mọi phương điện, 

Nên học táp vê sự diệt tắt cho bản thân. ” 


15.7. Nên chán thật, không xác xược, không xảo trá, việc nói đâm thọc không 
còn nữa, không gián đữ, bác Hiển trí có thể vượt khỏi hẳn sự xấu xa của 
tham [vài sự keo kiệt. 

Nên chân thật, không xắc xược. 

Nên chân thật: Nên là người thành tựu lời nói chân thật, nên là người thành 
tựu chánh kiến, nên là người thành tựu đạo lộ Thánh thiện tám chi phân. “Nên 
chân thật” là như thế. 

Không xác xược: Có ba sự xâc xược: Xấc xược băng thân, xâc xược băng 
khâu, xâc xược băng ý. ... (nf)... Đây là sự xắc xược băng ý. Đối VỚI Người nào, 
ba sự xắc xược này đã được dứt bỏ, đã được trừ tuyệt, đã được vắng lặng, đã 
được tịch tịnh, không thê sanh khởi nữa, đã được thiêu đốt bởi ngọn lửa trí tuệ, 
người ấy được gọi là không xắc xược. “Không xắc xược” là như thế. 

“Nên chân thật, không xắc xược” là như thê. 

Không xảo trá, việc nói đầm thọc không còn nữa. 

Xảo trá: Nói đến hành vi tráo trở. Ở đây một người nào đó sau khi làm uế 
hạnh băng thân, sau khi làm uế hạnh băng lời nói, sau khi làm uê hạnh băng ý ý, 
vì nguyên nhân che đậy việc ây, định liệu ước muốn xâu xa. LNgười ây] ưỚC 
muôn răng: “Chớ ạl biết về tôi”, tư duy rằng: “Chớ ai biết vê tôi”, nói lời rằng: 
“Chớ ai biết về tôi”, nỗ lực bằng thân răng: “Chớ ai biết về tôi.” Việc xảo trá 
nào có hình thức như vậy là trạng thải xảo trả, sự cô tình không nhớ, sự tráo trở, 
gian lận, thay đôi, tránh né, cất giấu, che giấu, che đậy, che lấp, không phơi bày, 
không làm rõ, khéo che đậy, việc làm ác; điều này được gọi là xảo trả. Đối với 
người nào, sự xảo trá này đã được dứt bỏ, đã được trừ tuyệt, đã được văng lặng, 
đã được tịch tịnh, không thê sanh khởi nữa, đã được thiêu đốt bởi ngọn lửa trí 
tuệ, người ây được gọi là không xảo trá. 

Việc nói đầm thọc không còn nữa. 

Việc nói đâm thọc: Ở đây, một người nào đó có lời nói đâm thọc:... (n†)... 
đem lại việc nói đâm thọc vì ý định chia rẽ nghĩa là như vậy. Đối với người nào, 
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việc nói đâm thọc này đã được dứt bỏ, đã được trừ tuyệt, đã được văng lặng, đã 
được tịch tịnh, không thê sanh khởi nữa, đã được thiêu đốt bởi ngọn lửa trí tuệ: 
người ấy được gọi là người có việc nói đâm thọc đã được trống vắng, có việc 
nói đâm thọc đã được tách biệt, có việc nói đâm thọc đã được tách rời. 

“Không xảo trả, việc nói đâm thọc không còn nữa” là như thể. 

Không giận dữ, bậc Hiền trí có thể vượt khỏi hắn sự xâu xa của tham 
[vả] sự keo kiệt: Bởi vì “không giận dữ” đã được nói đến thì sự giận dữ cũng 
nên được nói đến. Sự giận dữ sanh lên theo mười biểu hiện, [nghi răng: ]Nó 
đã làm điều bất lợi cho ta”, giận dữ sanh khởi;... (nf).. . Đôi VỚI DĐƯỜI nào, SỰ 
giận đữ ấy đã được dứt bỏ, đã được trừ tuyệt, đã được vắng lặng, đã được tịch 
tịnh, không thể sanh khởi nữa, đã được thiêu đốt bởi ngọn lửa trí tuệ; người ấy 
được gọI là có sự “không giận dữ.” Do trạng thái đã được dứt bỏ đối VỚI SỰ giận 
đữ thì có sự “không giận dữ.” Do trạng thái đã biết toàn diện về nên tảng của sự 
giận dữ thì có sự “không giận dữ.” Do trạng thải đã chặt đứt nhân của sự giận 
đữ thì có sự “không giận dữ.” 

Tham: Sự tham lam, biểu hiện tham lam, trạng thái tham lam,... (n†)... 
tham đăm, tham, cội nguồn của bắt thiện. 


Sự keo kiệt: Nói đến năm loại bỏn xẻén: Bỏn xẻn về chỗ ở,... (nf)... sự năm 
lây được gọi là bỏn xén. 


Bậc Hiền trí: Bản thể hiên trí nói đến trí,... (nt)... đã vượt qua sự quyên 
luyến và mạng lưới [tham ái và tà kiến], vị ây là hiền trí. 


Không giận dữ, bậc Hiền trí có thể vượt khỏi hăn sự xấu xa của tham 
[và] sự keo kiệt: Bậc Hiên trí đã vượt qua, đã vượt lên, đã vượt khỏi, đã vượt 
quả, đã vượt qua hắn, đã vượt qua khỏi sự xâu xa của tham và sự keo kiệt. 


“Không giận dữ, bậc Hiền trí có thể vượt khỏi hăn sự xâu xa của tham [ và] 
sự keo kiệt” là như thê. 
Vì thế, đức Thê Tôn đã nói răng: 
“Nên chân thật, không xác XưỢcC, không xảo trả, việc nói đâm thọc không 


còn nữa, không giận dữ, bậc Hiên trí có thể vượt khỏi hắn sự xấu xa của tham 
lvàj sự keo kiệt. ` 


15.8. Người có tâm ý hướng Niễt-bàn nên khắc phục trạng thải ngủ gà ngủ gật, 
sự uế odi, sự đã dượi, không nên cộng trú với sự xao lãng, không nên trụ lại 
ở Sự cao ngạo. 
Nên khắc phục trạng thái ngủ gà ngủ gật, sự uế oái, sự dã dượi. 
Trạng thái ngủ sà ngủ gật: Là trạng thái không sẵn sàng của thân, trạng 
thái không thích ứng, sự ngừng lại, sự trì trỆ, sự bề tắc ở bên trong, sự buôn ngủ, 
sự ngủ gục, sự mơ mảng, Sự ngủ, biểu hiện ngủ, trạng thái ngủ. 


Sự uễ oải: Là sự uê oải, biểu hiện uề oải, sự mệt mỏi, sự thụ động, sự lờ đờ, 
biểu hiện lờ đờ, trạng thải lờ đờ. 
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Sự đã dượi: Là trạng thái không sẵn sảng của tâm, trạng thái không thích 
ứng, sự chây lười, sự biếng nhác, sự lười biếng, biểu hiện lười biếng, trạng thái 
lười biếng, sự dã dượi, biểu hiện dã dượi, trạng thái dã ng của tâm. 


Nên khắc phục trạng thái ngủ gà ngủ gật, sự uê oải, sự dã dượi: Nên 
khắc phục, nên khắc chế, nên áp chế, nên ngự trị, nên đè bẹp, nên trân áp, nên 
chà đạp trạng thái ngủ gà ngủ gật, sự uỀ oải và sự dã dượi. 

“Nên khắc phục trạng thái ngủ gà ngủ gật, sự uề oải, sự đã dượi” là như thẻ. 

Không nên cộng trú với sự xao lãng. 

Sự xao lãng cân được nói đến: Là sự buông thả hoặc sự buông xuôi trong 
VIỆC buông thả của tâm ở uế hạnh về thân, ở uê hạnh về khâu, ở uê hạnh về ý, 
hoặc ở năm loại dục, hoặc là trạng thái thực hành không nghiêm trang, trạng 
thái thực hành không liên tục, trạng thái thực hành không ôn định, có thói quen 
biếng nhác, trạng thái buông bỏ mong muốn, trạng thái buông bỏ bổn phận, sự 
không tập luyện, sự không tu tập, sự không làm thường xuyên, sự không quyết 
tâm, sự không chuyên cân, sự xao lãng trong việc tu tập các thiện pháp; sự xao 
lãng nào có hình thức như vậy là biểu hiện xao lãng, trạng thái xao lãng: việc 
này được gọi là sự xao lãng. 

Không nên cộng trú với sự xao lãng: Không nên trú, không nên cộng trú, 
không nên cư trú, không nên lưu trú với sự xao lãng: nên dứt bỏ, nên xua đi, 
nên làm châm dứt, nên làm cho không còn hiện hữu sự xao lãng, nên tránh khỏi, 
xa lánh, tránh xa, đi ra ngoài, rời ra, thoát khỏi, không bị ràng buộc với sự xao 
lãng, nên sống với tâm đã được làm trở thành không còn giới hạn. 

“Không nên cộng trú với sự xao lãng” là như thê. 

Không nên trụ lại ở sự cao nøao. 

Sự cao ngạo: Ở đây, một người nào đó khinh khi người khác theo sự sanh 
ra, hoặc theo dòng họ,... (nt)... hoặc theo sự việc này khác. Ngã mạn nào có 
hình thức như vậy là biểu hiện của ngã mạn, trạng thái của ngã mạn, sự kiệu 
hãnh, sự hãnh diện, sự giương lên [như ngọn cờ], sự tự nâng lên, sự mong muốn 
nồi bật của tâm; điêu này được gọi là cao ngạo. 


Không nên trụ lại ở sự cao ngạo: Không nên trụ lại, không nên trụ vững 
trong sự cao ngạo; nên dứt bỏ, nên xua đi, nên làm chấm dứt, nên làm cho 
không còn hiện hữu sự cao ngạo; nên tránh khỏi, xa lánh, tránh xa, đi ra ngoài, 
rời ra, thoát khỏi, không bị ràng buộc với sự cao ngạo, nên sống với tâm đã 
được làm trở thành không còn giới hạn. 

“Không nên trụ lại ở sự cao ngạo” là như thế. 

Người có tâm ý hướng Niết-bàn: Ở đây, một người nào đó trong khi bố 
thí vật thí, trong khi thọ trì giới, trong khi thực hành trai giới, trong khi xếp đặt 
nước uông nước rửa, trong khi quét đọn phòng ôc, trong khi đảnh lễ bảo tháp, 
trong khi treo hương thơm và vòng hoa ở bảo điện, trong khi nhiều quanh bảo 
điện, trong khi tạo tác bất cứ pháp tạo tác thiện nào liên quan đến tam giới, 
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không vì nguyên nhân là cảnh giới tải sanh, không vì nguyên nhân là sự tái 
sanh, không vì nguyên nhân là sự nỗi liên tái sanh, không vì nguyên nhân là 
sự hiện hữu, không vì nguyên nhân là sự luân hỏi, không vì nguyên nhân là 
Sự Xoay vân, tạo tác mọi việc ây với ý nghĩa lìa khỏi sự ràng buộc, nghiêng về 
Niết-bàn, chiêu theo Niết-bàn, xuôi về Niết-bàn; người có tâm ý hướng Niết- 
bàn là như vậy. Hoặc là, sau khi đưa tâm ra khỏi nhân tô của tất cả các pháp tạo 
tác, [vị ấy] đem tâm vào nhân tô bất tử [biết răng]: “Cái này là an tịnh, cái Tây 
là hảo hạng, tức là sự yên lặng của tật cả các pháp tạo tác, sự buông bỏ tật cả 
các mâm tái sanh, sự diệt trừ tham ái, sự lìa khỏi luyễn ái, sự điệt tận, Niết-bàn.” 
Người có tâm ý hướng Niết-bàn còn là như vậy. 


1. “Các bác sáng suối không bồ thí các vật thí vì nguyên nhân an lạc ở sự 
tiếp nồi tái sanh đề sanh ra lân nữa, nhưng các vị ây tự nguyện bỗ thi các vát 
thí vì sự cạn kiệt hoàn toàn các mâm tái sanh để không sanh ra lần nữa. 


2. Các bác sáng suối không tu tập các tâng thiên v nguyên nhán an lạc ở 
sự tiếp nổi tải sanh để sanh ra lân nữa, nhưng Các vị ấy tự nguyện tu tập các 
tâng thiên vì sự cạn kiệt hoàn toàn các mâm tải sanh đề không sanh ra lần nữa. 


3. Trong khi mong mỏi sự tịch diệt, các vị áy bỗ thi với tâm nghiêng theo 
điễu Ấy, hướng đến điễu ấy. Giỗng như các con sông tiền đến gân biển cả, các 
vị ấy có Niết-bàn là mục tiêu chính yếu. ” 

“Người có tâm ý hướng Niết-bàn” là như thê. 

Vì thế, đức Thế Tôn đã nói răng: 

Người có tâm ý hướng Niêt-bàn nên khắc phục trạng thải ngủ gã ngủ gắi, 
sự uê oádi, sự đã đượi, không nên cộng trủ với sự xao lãng, không nên trụ lại ở 
Sự CaO Hgạo. ` 


15.9. Không nên bị lôi kéo vào việc nói lời dối trả, 

Không nên tạo ra sự yÊu mễn ở sắc, 

Và nên biêt toàn điện vê ngã mạn, 

Nên hành xử tránh xa sự VỘI vàng. 

Không nên bị lôi kéo vào việc nói lời dối trá: Việc nói lời dối trả đề cập 
đến việc nói dối. Ở đây, một người nào đó đi đến hiệp hội, hoặc đi đến tập thê, 
hoặc đi đến giữa thân quyền, hoặc đi đến giữa đoàn thê, hoặc đi đến giữa các 
vương tộc, rôi bị mời đên. bị hỏi cung răng: “Thưa ông, hãy đến. Ông biết điều 
nào thì ông hãy nói điêu ấy.” Kẻ â ầy trong khi không biết đã nói là: “Tôi biết, 
hoặc biết đã nói là: “Tôi không biết” , hoặc không thây đã nói là: “Tôi thấy”, 
hoặc thấy đã nói là: “Tôi không thấy. ” Như thế, vì nguyên nhân bản thân, hoặc 
vì nguyên nhân người khác, hoặc vì nguyễn nhân tài sản, hoặc vì nguyên nhân 
vật chât nhỏ nhen rôi cô tình nói dối; VIỆC này được gọi là việc nói lời dỗi trá. 
Thêm nữa, việc nói dối là với ba yếu tố, với bôn yêu tỖ, với năm yếu tỐ, với 
sảu yếu tô, với bảy yêu tô, với tám yếu tô... (nt)... việc nói đối là với tám yếu 
tố này. 
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Không nên bị lôi kéo vào việc nói lời dối trá: Không nên bị đưa đi, không 
nên bị dẫn đi, không nên bị lôi đi, không nên bị mang đi trong việc nói lời dỗi 
trá; nên dứt bỏ, nên xua đi, nên làm châm dứt, nên làm cho không còn hiện hữu 
việc nói lời dối trá; nên tránh khỏi, xa lánh, tránh xa, đi ra ngoải, rời ra, thoát 
khỏi, không bị ràng buộc với việc nói lời dối trá, nên sông với tâm đã được làm 
trở thành không còn giới hạn. 


“Không nên bị lôi kéo vào việc nói lời dối trá” là như thê. 
Không nên tạo ra sự yêu mến ở sắc. 


Sắc: Là bốn yếu tố chính [đất, nước, lửa, gió], và sắc liên quan đến bốn yếu 
tô chính. 


Không nên fạo ra sự yêu mến Ởở sắc: Không nên tạo ra sự yêu mêễn ở sắc, 
không nên tạo ra sự mong muốn ở sắc, không nên tạo ra sự yêu thương ở sắc, 
không nên tạo ra sự luyến ái ở sắc, không nên làm sanh ra, không nên làm sanh 
khởi, không nên làm hạ sanh, không nên làm phát sanh. 

“Không nên tạo ra sự yêu mên ở sắc” là như thế. 

Và nên biết toàn diện về ngã mạn. 

Ngã mạn: Ngã mạn theo một loại: Là sự kiêu hãnh của tâm. Ngã mạn theo 
hai loại: Ngã mạn do tâng bốc bản thân và ngã mạn do khinh bỉ người khác. 
Ngã mạn theo ba loại, [nghĩ răng: ] “Ta là tốt hơn” là ngã mạn, [nghĩ răng: ] “Ta 
là ngang băng” là ngã mạn, Jnghï răng: ] “Ta là thua kém” là ngã mạn. Ngã mạn 
theo bốn loại: Do lợi lộc rôi sanh khởi ngã mạn, do danh vọng rồi sanh khởi 
ngã mạn, do khen ngợi rôi sanh khởi ngã mạn, do sung sưởng, rôi sanh khởi ngã 
mạn. Ngã mạn theo năm loại, [nghĩ răng: | “Ta đạt được các sắc hỢp ý” rôi sanh 
khởi ngã mạn, [nghĩ răng:] “Ta đạt được các thinh, các hương, các vị, các xúc 
hợp ý” rồi sanh khởi ngã mạn. Ngã mạn theo sáu loại: Do sự thành tựu của mắt 
rôi sanh khởi ngã mạn, do sự thành tựu của tai... do sự thành tựu của mũi... do 
sự thành tựu của lưỡi... do sự thành tựu của thân... do sự thành tựu của ý rôi 
sanh khởi ngã mạn. Ngã mạn theo bảy loại: Ngã mạn, cao ngạo, cao ngạo dựa 
trên ngã mạn, tự ti, tăng thượng mạn, ngã mạn về bản thân, ngã mạn do hiểu 
biết sai trái. Ngã mạn theo tám loại: Do lợi lộc rôi sanh khởi ngã mạn, do không 
có lợi lộc rôi sanh khởi tự tI; do danh vọng rôi sanh khởi ngã mạn, do không 
có danh vọng rôi sanh khởi tự ti; do dời khen rồi sanh khởi ngã mạn, do lời chê 
rồi sanh khởi tự ti; do sung sướng rôi sanh khởi ngã mạn, do đau khổ rồi sanh 
khởi tự ti. Ngã mạn theo chín loại, [nghĩ răng: ] “Ta là tốt hơn so với người tốt 
hơn” là ngã mạn, “ta là ngang băng so với người tốt hơn” là ngã mạn, “ta là 
thua kém so với người tốt hơn” là ngã mạn, “ta là tốt hơn so với người ngang 
băng” là ngã mạn, “ta là ngang băng SO VỚI "ØƯỜI ngang băng” là ngã mạn, “ta 
là thua kém so với người ngang băng” là ngã mạn, “ta là tốt hơn so với người 
thua kém” là ngã mạn, “ta là ngang bằng so với người thua kém” là ngã mạn, 

“ta là thua kém so với người thua kém” là ngã mạn. Ngã mạn theo mười loại: 
Ở đây một người nào đó sanh khởi ngã mạn về xuất thân, hoặc về đòng dõi,.. 
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(nt)... hoặc về sự việc này khác. Ngã mạn nào có hình thức như vậy là biểu hiện 
của ngã mạn, trạng thái của ngã mạn, sự kiêu hãnh, sự hãnh diện, sự giương lên 
[như ngọn cờ], sự tự nâng lên, sự mong muốn nỗi bật của tâm, điều này được 
gọi là ngã mạn. 


Và nên biết toàn diện về ngã mạn: Nên biết toàn diện về ngã mạn với ba 
trường hợp biết toàn diện: Biết toàn diện về điều đã được biết, biệt toàn điện về 
sự xét đoán, biết toàn diện về sự dứt bỏ. 


Biết toàn diện về điều đã được biết là những gì? Biết về ngã mạn: Biết răng, 
thây răng: “Cái này là ngã mạn theo một loại: Là sự kiêu hãnh của tâm. Cái này 
là ngã mạn theo hai loại: Ngã mạn do tâng bốc bản thân và ngã mạn do khinh 
bỉ người khác. ... (nt)... Cải này, là ngã mạn theo mười loại: Ở đây, một người 
nào đó sanh khởi ngã mạn vê xuất thân, hoặc về dòng dõi,... (n()... hoặc vÊ sự 
VIỆC này khác”; ; điệu này là sự biết toàn diện về điều đã được biết. 


Biết toàn diện VỀ SỰ xét đoán là những gì? Sau khi thực hiện điều đã được 
biết như thế thì xét đoán về ngã mạn: Xét đoán là vô thường, là khô,... (nt)... là 
không phải sự thoát T8; + điều này là sự biết toàn diện về sự xét đoán. 


Biết toàn diện về sự đứt bỏ là những gì? Sau khi xét đoán như vậy thì dứt 
bỏ, xua đi, làm châm đứt, làm cho không còn hiện hữu ngã mạn; điều này là sự 
biết toàn diện về sự dứt bỏ. 


Và nên biết toàn diện về ngã mạn: Nên biết toàn diện về ngã mạn với ba 
trường hợp biết toàn diện này. 


“Và nên biết toàn diện về ngã mạn” là như thế. 


Nên hành xử tránh xa sự vội vàng: Hành vi vội vàng là việc nào? Hành 
vi luyên ái của kẻ bị luyên ái là hành vi vội vàng, hành vị sân hận của kẻ bị 
sân hận là hành vi vội vàng, hành vị sĩ mê của kẻ bị sĩ mê là hành vị vội vàng, 
hành vi ngã mạn của kẻ bị trói buộc là hành vi vội vàng, hành vi tà kiến của kẻ 
bị bám víu là hành vi vội vàng, hành vi phóng dật của kẻ bị tán loạn là hành vi 
VỘI vàng, hành vi hoài nghĩ của kẻ không dứt khoát là hành vi vội vàng, hành 
vi tiêm ân của kẻ cứng cỏi là hành vị vội vàng; việc này là hành v1 vội vàng. 

Nên hành xử tránh xa sự vội vàng: Nên tránh khỏi, xa lánh, tránh xa, đi 
ra ngoài, rời ra, thoát khỏi, không bị ràng buộc với hành vị vội vàng, nên an trú, 
nên thực hành, nên cư xử, nên sinh hoạt, nên vận hành, nên bảo hộ, nên hộ trì, 
nên bảo dưỡng với tâm đã được làm trở thành không còn giới hạn. 

“Nên hành xử tránh xa sự vội vàng” là như thê. 

Vì thế, đức Thế Tôn đã nói răng: 

“Không nên bị lôi kéo vào việc nói lời dối trả, 

Không nên tạo ra sự yêu mến ở sắc, 

Và nên biết toàn điện về ngã mạn, 

Nên hành xử trảnh xa sự VỘI vàng. ” 


* Văn bản Miễn Điện và PTS ghi “wissaranaro là sự thoát ra.” (ND) 
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15.10. Không nên thích thủ cái cũ |: ngũ uẩn quá khử], 

Không nên tạo ra sự chấp nhận cải mới [ngũ uần hiện tại], 

Trong khi [cải gi] dang bị tiêu hoại, 

Không nên sáu muỘn, 

Không nên phụ thuộc vào sự lôi cuỗn. 

Không nên thích thú cái cũ [ngũ uẫn quá khứ]. 

Cái cũ: Nói đến các săc-thọ-tưởng-hành-thức thuộc quá khứ. Không nên 
thích thú, không nên tán thưởng, không nên bám chặt các hành thuộc quá khứ 
do tác động của tham ái, do tác động của tà kiên; nên dứt bỏ, nên xua đi, nên 
làm chấm dứt, nên làm cho không còn hiện hữu sự thích thú, sự tán thưởng, sự 
bám chặt, sự nắm lây, sự bám víu, sự chấp chặt. 

“Không nên thích thú cái cũ [ngũ uẫn quá khứ]” là như thê. 

Không nên tạo ra sự chấp nhận cái mới [ngũ uẫn hiện tại]. 

Cái mới: Nói đến các săc-thọ-tưởng-hành- thức thuộc hiện tại. Không nên 
tạo ra sự chấp nhận, không nên tạo ra sự mong muốn, không nên tạo ra sự yêu 
thương, không nên tạo ra sự luyến ái, không nên làm sanh ra, không nên làm 
sanh khởi, không nên làm hạ sanh, không nên làm phát sanh các hành thuộc 
hiện tại do tác động của tham ái, do tác động của tà kiên. 

“Không nên tạo ra sự chấp nhận cái mới [ngũ uân hiện tại]” là như thế. 

Trong khi [cái gì] đang bị tiêu hoại, không nên sầu muộn: Trong khi [cải 

gì] đang bị tiêu hoại, đang bị giảm thiêu, đang. bị suy giảm, không còn hiện hữu, 
đang bị đi mắt, đang bị biến mất, thì không nên sâu muộn, không nên mệt mỏi, 
không nên bám víu, không nên than văn, không nên đâm ngực khóc lóc, không 
nên đi đên sự mê muội. Trong khi mắt đang bị tiêu hoại, đang bị giảm thiểu, 
đang bị suy giảm, không còn hiện hữu, đang bị đi mắt, th : biến mắt,. 
trong khi tai... mũi... lưỡi... thân.. . SẮC... . thinh... hương... . XÚC.. . gia 
tộc... đồ chúng... chỗ ngụ... lợi lộc.. . danh vọng... lỜi _.. ni phúc... 
V phục.. . đồ ăn khất thực.. . chỗ năm ngôi... vật dụng là thuôc men chữa bệnh 
đang bị tiêu hoại, đang bị giảm thiêu, đang bị suy giảm, không còn hiện hữu, 
đang bị đi mắt, đang bị biên mắt thì không nên sâu muộn, không nên mệt mỏi, 
không nên bám víu, không nên than vãn, không nên đâm ngực khóc lóc, không 
nên đi đến sự mê muội. 

“Trong khi [cái gì] đang bị tiêu hoại, không nên sâu muộn” là như thế. 

Không nên phụ thuộc vào sự lôi cuỗn. 

Sự lôi cuốn: Nói đến tham ái, tức là sự luyến ái, luyên ái mãnh liệt,.. 
(n\)... tham đắm, tham, cội nguồn của bất thiện. Vì lý do gì mà lôi cuỗn được 
gỌI là tham ái? Do tham ái, [chúng sanh] lôi kéo, lôi theo, năm lây, bám víu, 
chấp chặt vào sắc, [chúng sanh] lôi kéo, lôi theo, năm lây, bám víu, chấp chặt 
vào thọ... tưởng... các hành... thức... cảnh giới tái sanh... sự tái sanh... sự nỗi 
liên tải sanh... sự hiện hữu... sự luân hồi... sự luân chuyền; vì lý do ấy mà lôi 
cuôn được gọi là tham ải. 
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Không nên phụ thuộc vào sự lôi cuỗn: Không nên nương tựa tham ái, nên 
dứt bỏ, nên xua đi, nên làm chấm đứt, nên làm cho không còn hiện hữu tham ái; 
nên tránh khỏi, xa lánh, tránh xa, đi ra ngoài, rời ra, thoát khỏi, không bị ràng 
buộc với tham ái, nên sông với tâm đã được làm trở thành không còn giới hạn. 

“Không nên phụ thuộc vào sự lôi cuốn” là như thế. 

Vì thế, đức Thế Tôn đã nói răng: 

“Không nên thích thủ cải cũ [ngũ uấn quả khử], 

Không nên tạo ra sự chấp nhận cái mởi [ngũ uân hiện tại}, 

Trong khi [cái gì] đang bị tiêu hoại, không nên sâu muộn, 

Không nên phụ thuộc vào sự lôi cuốn. ” 


15.11. Ta nói thờm khát là “dòng lũ lớn”, 

Ta nói tham muốn là dòng nước mạnh, 

[Sự bám vào j đổi tượng là sự chấn động, 

Dục là bãi láy khó vượt qua được. 

Ta nói thèm khát là “dòng lũ lớn”: Thèm khát nói đến tham ái, tức là sự 
luyến ái, luyễn ái mãnh liệt,... (nt)... tham đắm, tham, cội nguồn của bắt thiện. 
Dòng lũ lớn nói đến tham ái, tức là sự luyến ái, luyến ái mãnh liệt,... (nt)... 
tham đăm, tham, cội nguồn của bắt thiện. 


Ta nói thèm khát là “dòng lũ lớn”: Ta nói về, Ta nêu ra, Ta chỉ bảo, Ta 
thông báo, Ta ân định, Ta khai mở, Ta chia sẻ, Ta làm rõ, Ta bày tỏ răng: “Thèm 
khát là “dòng lũ lớn.” 

“Ta nói thèm khát là “dòng lũ lớn”” là như thê. 

Ta nói tham muốn là dòng nước mạnh: Dòng nước mạnh nói đến tham ái, 
tức là sự luyến ái, luyễn á ái mãnh liệt,... (nt)... tham đăm, tham, cội nguồn của 
bất thiện. Tham muốn nói đến tham ái, tức là sự luyễn ái, luyễn ái mãnh liệt,.. 
(nt)... tham đăm, tham, cội nguôn của bất thiện. 

Ta nói tham muốn là dòng nước mạnh: Ta nói về, Ta nêu ra,... (nt)... Ta 
làm rõ, Ta bày tỏ răng: “Tham muốn là dòng nước mạnh.” 

“Ta nói tham muốn là dòng nước mạnh” là như thê. 


[Sự bám vào] đôi tượng là sự chân động: [Sự bám vào] đối tượng nói đến 
tham ái, tức là sự luyễn ái, luyến ái mãnh liệt,... (nt)... tham đăm, tham, cội 
nguồn của bất thiện. Sự chân động nói đến tham ái, tức là sự luyến ái, luyến ái 
mãnh liệt,... (nt)... tham đắm, tham, cội nguôn của bất thiện. 


“Sự bám vào] đối tượng là sự chân động” là như thê. 


Dục là bãi lầy khó vượt qua được: Dục là bãi lầy, dục là vũng bùn, dục là 
ô nhiễm, dục là đâm lây, dục là sự vướng bận khó vượt qua, khó vượt trội, khó 
vượt lên, khó vượt khỏi, khó vượt qua hăn, khó vượt qua khỏi. 


“Dục là bãi lây khó vượt qua được” là như thê. 
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Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 
“1a nói thèm khát là dòng lñ lớn, 1a nói tham muốn là dòng nước mạnh, 
[sự bám vào] đối tượng là sự chấn động, dục là bãi lây khó vượt qua được. ” 


15.12. Trong khi không chệch khỏi sự thật, bậc Hiên fri, vị Bà-la-môn, đứng 
ở đất liên. Vị ấy sau khi buông bỏ tất cả, vị ấy quả thật được gọi là “bậc 
An tịnh. ” 


Trong khi không chệch khỏi sự thật, bậc Hiên trí: Trong khi không chệch 
khỏi lời nói chân thật, trong khi không chệch khỏi chánh kiến, trong khi không 
chệch khỏi đạo lộ Thánh thiện tám chi phân. 


Bậc Hiên trí: Bản thê hiền trí nói đến trí,... (nf)... đã vượt qua sự quyên 
luyến và mạng lưới [tham ái và tà kiến], vị ây là hiền trí. 


“Trong khi không chệch khỏi sự thật, bậc Hiên trí” là như thế. 


Vị Bà-la-môn, đứng ở đất liền: Đất liền nói đến bất tử, Niết-bàn, là sự yên 
lặng của tật cả các pháp tạo tác, sự buông bỏ tât cả các mâm tái sanh, sự diệt trừ 
tham ái, sự lìa khỏi luyễn ái, sự diệt tận, Niết-bàn. 


Vị Bà-la-môn: Bà-la-môn do trạng thái đã loại trừ bảy pháp:... (n†)... 
Không nương nhờ, tự tại, VỊ ây được gọi là Bà-la-môn. 


Vị Bà-la-môn, đứng ở đất liên: Đứng ở đất liên là đứng ở hòn đảo, đứng 
ở nơi nương náu, đứng ở nơi trú ân, đứng ở nơi nương nhờ, đứng ở nơi không 
sợ hãi, đứng ở bât hoại, đứng ở bất tử, đứng ở Niết-bàn. 


^~32 


TM Bà-la-môn, đứng ở đất liên” là như thế. 


Vị â Ấy sau khi buông bỏ tất cả: Tất cả nói đến mười hai xứ: Mắt và các sắc, 
tai và các thính,... (nt)... ý và các pháp. Khi nào sự mong muốn và luyên ái ở 
các xứ thuộc nội phần và “ phân được dứt bỏ, có rễ đã được cắt lìa, như cây 
thốt nốt đã bị cụt ngọn, đã bị làm cho không còn hiện hữu, không còn điều kiện 
sanh khởi trong tương lai, cho đến như thê thì tất cả là đã được từ bỏ, đã được 
tây trừ, đã được giải thoát, đã được dứt bỏ, đã được buông bỏ. Khi nào tham ái, 
tà kiến và ngã mạn được đứt bỏ, có rễ đã được cắt lìa, như cây thốt nốt đã bị cụt 
ngọn, đã bị làm cho không còn hiện hữu, không còn điều kiện sanh khởi trong 
tương lai, cho đến như thể thì tất cả là đã được từ bỏ, đã được tây trừ, đã được 
giải thoát, đã được dứt bỏ, đã được buông bỏ. Khi nào phúc hành, phi phúc 
hành và bất động hành được dứt bỏ, có rễ đã được cắt lìa, như cây thốt nốt đã 
bị cụt ngọn, đã bị làm cho không còn hiện hữu, không còn điều kiện sanh khởi 
trong tương lai, cho đến như thể thì tất cả là đã được từ bỏ, đã được tây trừ, đã 
được giải thoát, đã được dứt bỏ, đã được buông bỏ. 


“Vị ây sau khi buông bỏ tất cả” là như thê. 

Vị ấy quả thật được gọi là “bậc An tịnh”: VỊ ây được gọi, được thuyết, 
được phát ngôn, được giảng giải, được diễn tả là “bậc An tịnh, bậc Yên tịnh, bậc 
Văng lặng, bậc Tịch diệt, bậc Tịch tịnh.” 
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“Vị ây quả thật được gọi là bậc “An tịnh” là như thế. 

Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Trong khi không chệch khỏi sự thật, bậc Hiê lên trí, vị Bà-la-môn, đứng ở đất 
liên. Vị ấy sau khi buông bỏ tất cả, vị ấy quả thật được gọi là “bậc An tịnh.” 


15.13. Quả thát, vị ấy là bậc đã hiểu biết, vị ây là bác đã đạt được sự thông 
hiểu; sau khi biết được giáo pháp, vị ấy không nương tựa [vào tham ái và 
tà kiến]. Vị ấy, trong khi cư xử chân chánh ở thê gian, không mong câu 
đối với bất cứ người nào ở nơi đây. 

Quả thật, vị ấy là bậc đã hiểu biết, vị Ấy là bậc đã đạt được sự thông hiểu. 

Bậc đã hiểu biết: Bậc đã hiểu biết là vị đã đạt đến kiến thức, có trí, có sự 
rành rẽ, có sự thông minh. 

Bậc đã đạt được sự thông hiểu: Sự thông hiểu nói đến trí ở bốn đạo,... 
(nt)... đã xa lìa sự luyễn ái đôi với tất cả các cảm thọ, sau khi đã vượt qua mọi 
hiểu biết, vị ây là bậc đã đạt được sự thông hiểu. 

“Quả thật, vị ấy là bậc đã hiểu biết, vị ây là bậc đã đạt được sự thông hiểu” 
là như thế. 

Sau khi biết được giáo pháp, vị ấy không nương tựa [vào tham ái và 
tà kiến]. 

Sau khi biết: Là sau khi nhận biết, sau khi biết được, sau khi cân nhắc, sau 
khi xác định, sau khi minh định, sau khi làm rõ rệt. Sau khi nhận biết, sau khi 
biết được, sau khi cân nhắc, sau khi xác định, sau khi minh định, sau khi làm rõ 
rệt răng: “Tât cả các hành là vô thường”; sau khi nhận biết, sau khi biết được, 
sau khi cân nhắc, sau khi xác định, sau khi minh định, sau khi làm rõ rệt rằng: 
“Tất cả các hành là khổ”;... (nt)... “Điêu gì có bán tánh được sanh lên, toàn bộ 
điêu ây đều có bản tánh hoại diệt.” 

Không nương tựa: Có hai sự nương tựa: Sự nương tựa vào tham ải và sự 
nương tựa vào tà kiến. ... (nt)... điều này là sự nương tựa vào tham ái. ... (nt)... 
điều này là sự nương tựa vào tà kiến. Sau khi dứt bỏ sự nương tựa vào tham ái, 
sau khi buông bỏ sự nương tựa vào tà kiến, không nương tựa vào mắt,... không 
nương tựa vào tai,... không nương tựa vào mũi,... (nt)... không nương tựa vào 
các pháp đã được thây, đã được nghe, đã được cảm giác, đã được nhận thức, 
không bám vào, không đến gần, không bám chặt, không hướng đến, đã đi ra 
ngoài, đã được rời ra, đã được thoát khỏi, không bị ràng buộc, sông với tâm đã 
được làm trở thành không còn giới hạn. 

“Sau khi biết được giáo pháp, vị ây không nương tựa [vào tham ái và tà 
kiến]” là như thế. 

VỊ â Ấy, trong khi cư xử chân chánh ở thế gian: Khi nào sự mong muốn và 
luyến ái ở các xứ thuộc nội phần và ngoại phần được dứt bỏ, có rễ đã được cắt 
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lìa, như cây thốt nốt đã bị cụt ngọn, đã bị làm cho không còn hiện hữu, không 
còn điều kiện sanh khởi trong tương lai; cho đến như thế [vị ấy] sông, trú ngụ, 
sinh hoạt, vận hành, bảo hộ, hộ trì, bảo dưỡng chân chánh ở thế gian. Khi nào 
phúc hành, phi phúc hành và bất động hành? được dứt bỏ, có rễ đã được cắt lìa, 
như cây thốt nốt đã bị cụt ngọn, đã bị làm cho không còn hiện hữu, không còn 
điều kiện sanh khởi trong tương lai; cho đến như thê [vị ây] sông, trú ngụ, sinh 
hoạt, vận hành, bảo hộ, hộ trì, bảo dưỡng chân chánh ở thế ø1an. 

“Vị ây, trong khi cư xử chân chánh ở thế gian” là như thế. 

Không mong câu đối với bắt cứ người nào ở nơi đây: Mong cầu nói đến 
tham ái, tức là sự luyễn áI, luyễn ái mãnh liệt,... (nt)... tham đăm, tham, cội 
nguôn của bất thiện. Đối với VỊ nào, sự mong cầu tham ái này là đã được dứt 
bỏ, đã được trừ tuyệt, đã được văng lặng, đã được tịch tịnh, không thê sanh khởi 
nữa, đã được thiêu đốt bởi ngọn lửa trí tuệ, vị ấy không mong cầu đối với bất cứ 
vị Sát-đê-ly, hoặc vị Bà-la-môn, hoặc thương buôn, hoặc kẻ nô lệ, hoặc người 
tại gia, hoặc vị xuất gia, hoặc vị trời, hoặc người nhân loại nào ở nơi đây. 


“Không mong câu đối với bất cứ người nào ở nơi đây” là như thế. 
Vì thế, đức Thể Tôn đã nói rằng: 
“Quả thật, vị ây là bậc đã hiểu biết, vị ấy là bậc đã đạt được sự thông hiếu, 
sau khi biết được giáo pháp, vị ấy không nương tựa |vào tham ái và tà kiến j. 


Vị Áy, (rong khi cư xử chân chánh ở thê gian, không mong câu đổi với bắt cứ 
người nào ở nơi đáy. ” 


15.14. Ở đây Vị nào Vượt qua các đục, 

Sự quyên luyễn ở thể gian khó vượt qua được, 

V] áy không sâu muộn, không ưu tư, 

Có dong cháy đã được căt đứt, không còn sự trói buộc. 

Ở đây, vị nào vượt qua các dục, sự quyến luyến ở thế gian khó vượt 
qua được. 

Vị nào: VỊ nào là người như thê, được găn bó như thê, được định đặt như 
thê, có biêu hiện như thê, đã đạt đến địa vị ây, đã thành tựu phẩm chất ấy, hoặc 
là vị Sát-đê- ly, hoặc là vị Bà-la-môn, hoặc là thương nhân, hoặc là kẻ nô lệ, 
hoặc là người tại gia, hoặc là vị xuất gia, hoặc là vị thiên nhân, hoặc là người 
nhân loại. 

Các dục: Theo sự phân loại thì có hai loại dục: Vật dục và ô nhiễm dục. . 
(nt)... Các điều này được gọi là vật dục. ... (nt)... Các điều này được gọi là ô ô 
nhiễm dục. 

Sự quyến luyến: Có bảy sự quyên luyễn: Quyền luyến do luyễn á ảI, quyên 
luyến do sân hận, quyền luyễn do si mê, quyền luyến do ngã mạn, quyên luyễn 
do tà kiến, quyến luyễn đo ô nhiễm, quyên luyến do uế hạnh. 


5 Xem chú thích về “phúc hành, phi phúc hành, bất động hành” ở trang 77. (ND) 
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Ở thế gian: Ở thế gian của khô cảnh, ở thể gian của loài người, ở thể gian của 
chư thiên, ở thê gian của các uân, ở thế gian của các giới, ở thế gian của các xứ. 


Sự quyến luyến ở thế gian khó vượt qua được: VỊ nào đã vượt qua, đã 
vượt lên, đã vượt khỏi, đã vượt qua hẳn, đã vượt qua khỏi các dục và các sự 
quyền luyến ở thê gian [là các pháp ] khó vượt qua, khó vượt trội, khó vượt lên, 
khó vượt khỏi, khó vượt qua hăn, khó vượt qua khỏi. 


“Ở đây, vị nào vượt qua các dục, sự quyên luyến ở thế gian khó vượt qua 
được” lả như thê. 


Vị ä Ấy không sâu muộn, không ưu tư: [VỊ ây] không sâu muộn về vật đã bị 
biên đổi: không sâu muộn khi vật bị biến đối; [nghĩ răng:] “Mắt của ta bị biến 
đối” mà không sâu muộn; [nghi răng: ] “Tai của ta... “MũI của ta... “Lưỡi của 
ta... “Thân của ta... “Các sắc của ta... “Các thính của ta... “Các hương của 

: ... “Các vị của ta... “Các xúc của ta... “CHa tộc của ta.. “Đề chúng của ta.. 
“Chỗ ngụ của ta... “Lợi lộc của ta... “Danh vọng của ta... “Lời khen của ta... hi 
“Hạnh phúc của ta... “Y phục của ta.. . “Đồ ăn khất thực của ta... “Chỗ năm 
ngôi của ta... “Vật dụng là thuốc men chữa bệnh của ta... “Mẹ của ta... “Cha 
của ta.. . “Anh [em] trai của ta... “Chị [em]| gái của ta... “Con trai của ta.. 
“Con gái của ta... “Bạn bè của ta... “Thân hữu của ta.. . “Thân quyến của ta.. 
“Những người cùng huyết thống của ta bị biến đổi” mà không sâu muộn, không 
mệt mỏi, không than vẫn, không đâm ngực khóc lóc, không đi đến sự mê muội. 
“Không sâu muộn” là như thế. 


Không ưu tư: Không ưu tư là không có ưu tư, không nhận xét, không suy 
xét, không suy gâm; hoặc là không bị sanh, không bị giả, không bị chết, không 
từ trân, không sanh ra; “không ưu tư” là như thê. 

“Vị ây không sâu muộn, không ưu tư” là như thê. 

Có dòng chảy đã được cắt đứt, không còn sự trói buộc: Dòng chảy nói 
đến tham ái, tức là sự luyến á1, luyên ái mãnh liệt,... - (nÙ... tham đăm, tham, 
cội nguôn của bất thiện. Đối với vị nào, dòng chảy tham ái ây đã được dứt bỏ, 
đã được trừ tuyệt,... (nt)... đã được thiêu đôt bởi ngọn lửa trí tuệ, vỊ ây được 
gọi là có dòng chảy đã được cắt đứt. 

Không còn sự trói buộc: Là sự trói buộc của luyến ái, sự trói buộc của sân 
hận, sự trói buộc của s1 mê, sự trói buộc của ngã mạn, sự trói buộc của tả kiến, 
sự trói buộc của ô nhiễm, sự trói buộc của uế hạnh. Đối với vị nào, các SỰ trÓI 
buộc này đã được dứt bỏ, đã được trừ tuyệt,.. . (nf)... đã được thiêu đốt bởi 
ngọn lửa trí tuệ; vị ấy được gọI là không còn sự trói buộc. 

“Có dòng chảy đã được cắt đứt, không còn sự trói buộc” là như thế. 

Vì thế, đức Thế Tôn đã nói răng: 

“Ở đáy, vị nào vượt qua các dục, 

Sự quyên luyễn ở thê gian khó vượt qua được, 

Vị ây không sâu muộn, không ưu tư, 

Có dong cháy đã được cắt đứt, không còn sự trói buộc. ` 
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15.15. Điều nào trước đây [quá khử], ngươi hãy làm khô héo điêu ấy. 
Chớ có sự vướng bận sanh khởi đến ngươi sau này [vị lai]. 
Nếu ngươi không năm lấy [điểu gì] ở khoảng giữa [hiện tại}, 
Ngươi sẽ sông, được yên tịnh. 


Điều nào trước đây [quá khứ], ngươi hãy làm khô héo điều Ấy: “Những 
ô nhiễm nào sanh lên liên quan đến các pháp tạo tác thuộc quá khứ, ngươi hãy 
làm khô cạn, hãy làm khô héo, hãy làm khô ráo, hãy làm khô queo, hãy làm 
không còn mâm giống, hãy dứt bỏ, hãy xua đi, hãy làm châm dứt, hãy làm cho 
không còn hiện hữu các ô nhiễm ấy.” “Điều nào trước đây [quá khứ], ngươi hãy 
làm khô héo điều ấy - là như vậy. Hoặc là, “các pháp tạo tác là các nghiệp thuộc 
quá khứ chưa chín muỗi, hoặc đã trổ quả, ngươi hãy làm khô cạn, hãy làm khô 
héo, hãy làm khô ráo, hãy làm khô queo, hãy làm không còn mâm giống, hãy 
dứt bỏ, hãy xua đi, hãy làm châm dứt, hãy làm cho không còn hiện hữu các 
pháp tạo tác là các nghiệp ấy.” 


“Điều nào trước đây [quá khứ], ngươi hãy làm khô héo điều ấy” còn là 
như vậy. 


Chớ có điều vướng bận sanh khởi đến ngươi sau này [vị lai]: “Sau này 
là nói đến thời vị lai. Những điều [vướng bận] nào sanh lên liên quan đến các 
pháp tạo tác thuộc vị lai: Luyễn ái là vướng bận, sân hận là vướng bận, si mê là 
vướng bận, ngã mạn là vướng bận, tà kiến là vướng bận, ô nhiễm là vướng bận, 
uê hạnh là vướng bận, mong răng những điêu vướng bận này chớ sanh khởi, 
chớ xuất hiện đến ngươi; ngươi chớ làm sanh ra, chớ làm sanh khởi, chớ làm hạ 
sanh, chớ làm phát sanh, ngươi hãy dứt bỏ, hãy xua ởiI, Hãy làm chấm dứt, hãy 
làm cho không còn hiện hữu những điều vướng bận này.” 

“Chớ có điều vướng bận sanh khởi đến ngươi sau này [vị lai]” là như thế. 

Nếu ngươi không năm lấy [điều gì] ở khoảng giữa [hiện tại]: “Khoảng 
giữa nói đến các sắc, thọ, tưởng, hành, thức thuộc hiện tại. Ngươi sẽ không 
châp nhận, ngươi sẽ không tiếp thu, ngươi sẽ không năm lấy, ngươi sẽ không 
bám víu, ngươi sẽ không tán thưởng, ngươi sẽ không bám chặt các pháp tạo tác 
thuộc hiện tại do tác động của tham ái, do tác động của tà kiên; ngươi sẽ đứt bỏ, 
sẽ xua đi, sẽ làm châm dứt, sẽ làm cho không còn hiện hữu sự thích thú, sự tán 
thưởng, sự bám chặt, sự nắm lây, sự bám víu, sự chấp chặt.” 


“Nêu TEU0 không năm lây [điều gì] ở khoảng giữa [hiện tại]” là như thế. 


Ngươi sẽ sống, được yên tịnh: “Do trạng thái đã được an tịnh, do trạng 
thái đã được yên lặng, đo trạng thái đã được yên tịnh đối với luyến ái, do trạng 
thái đã được an tịnh, do trạng thái đã được yên lặng, do trạng thái đã được yên 
tịnh đối với sân hận,... (nf)... do trạng thái đã được an tịnh, do trạng thái đã 
được yên lặng, do trạng thái đã được yên tịnh, do trạng thái đã được văng lặng, 
do trạng thái đã được thiêu hủy, do trạng thái đã được tịch diệt, do trạng thái đã 
được tách lia, do trạng thái đã được tịch tịnh đối với tất cả các pháp tạo tác bất 
thiện, được an tịnh, được yên tịnh, được vắng lặng, được tịch diệt, được tịch 
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tịnh; ngươi sẽ sông, sẽ trú ngụ, sẽ sinh hoạt, sẽ vận hành, sẽ bảo hộ, sẽ hộ trì, 
sẽ bảo dưỡng.” 

“Ngươi sẽ sông, được yên tịnh” là như thê. 

Vì thế, đức Thế Tôn đã nói răng: 

“Điểu nào trước đây [quả khử], ngươi hãy làm khô héo điêu ấy Chớ có 


sự vướng bận sanh khởi đến ngươi sau này ƒ vị Íaij. Nếu ngươi không nắm lấy 
[điêu ơì] ở khoảng giữa [hiện tại], ngươi sẽ sông, được yên tịnh. ” 


15.16. Đổi với vị nào không có vật đã được chấp là của ta 
Liên quan đến danh và sắc về mọi phương diện, 
Và [là vị Ù không sâu muộn do tình trạng không có, 
Vị ấy quả thật không bị thua thiệt ở thê ĐIẾ: 


Đối với vị nào không có vật đã được chấp là của ta liên quan đến danh 
và sắc về mọi phương diện. 


Về mọi phương diện: Là tất cả theo tông thể, tất cả trong mọi trường hợp, 
một cách trọn vẹn, không còn dư SÓI, từ “sabbaso” này là lỗi nói của sự bao gồm. 


Danh: Bốn nhóm không có sắc. 


Sắc: Là bốn yếu tổ chính [đât, nước, lửa, gió] và sắc liên quan đến bốn yếu 
tô chính. 

Đối với vị nào: Đối với vị A-la-hán có lậu hoặc đã được cạn kiệt. 

Vật đã được chấp là của ta: Có hai trạng thái chấp là của ta: Trạng thái 
chập là của ta do tham ái và trạng thái chập là của ta do tà kiến. ... (nt)... điều 


này là trạng thái chấp là của ta do tham ái. ... (nf)... điêu này là trạng thái chấp 
là của ta do tà kiến. 


Đôi với vị nào không có vật đã được chấp là của ta liên quan. đến danh 
và sắc về mọi phương diện: Trạng thái châp là của ta liên quan đến danh và 
sắc về mọi phương diện đối với vị nào là không có, không hiện hữu, không tìm 
thây, không tôn tại, đã được dứt bỏ, đã được trừ tuyệt, đã được văng lặng, đã 
được tịch tịnh, không thê sanh khởi nữa, đã được thiêu đốt bởi ngọn lửa trí tuệ. 


“Đối với vị nào không có vật đã được chấp là của ta liên quan đến danh và 
sắc về mọi phương diện” là như thê. 


Và [là vị] không sầu muộn do tình trạng không có: [VỊ ây] không sâu 
muộn về vật đã bị biến đôi; không sâu muộn khi vật bị biên đối; [nghĩ răng:] 
“Mắt của ta bị biến đối” mà không sâu muộn; [nghi răng:] “Tai của ta... “Mũi 
của ta... “Lưỡi của ta... “Thân của ta... “Các sắc của ta... “Các thình của ta... 
“Các hương của ta... “Các vị của ta... “Các xúc của ta... “Gia tộc của ta... “Đồ 
chúng của ta.. . “Chỗ ngụ của ta... “Lợi lộc của ta... (nt)... “Những người cùng 
huyết thống của ta bị biến đôi” mà không sâu muộn, không mệt mỏi, không 


6 Bôn nhóm không có sắc: Thọ uân, tưởng uân; hành uân, thức uân. (ND) 
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than vãn, không đấm ngực khóc lóc, không đi đến sự mê muội. “Và [là vị] 
không sầu muộn do tình trạng không có” là như vậy. Hoặc là, bị xúc chạm, bị 
chế ngự, bị xâm nhập, bị sở hữu bởi tình trạng không có, bởi cảm thọ khô, mà 
không sâu muộn, không mệt mỏi, không than văn, không đâm ngực khóc lóc, 
không đi đến sự mê muội. “Và [là vị] không sầu muộn do tình trạng không có” 
còn là như vậy. Hoặc là, bị xúc chạm, bị chế ngự, bị xâm nhập, bị sở hữu bởi 
xúc do bệnh ở mắt... (nt)... bị xúc chạm, bị chế ngự, bị xâm nhập, DỊ sở hữu 
bởi xúc chạm với ruồi, muỗi, gió, năng và các loài bò sát, mà không sầu muộn, 
không mệt mỏi, không than vẫn, không đâm ngực khóc lóc, không đi đến sự 
mê muội. “Và [là vị] không sầu muộn do tình trạng không có” còn là như vậy. 
Hoặc là, trong khi không hiện hữu, không tìm thây, không tôn tại [nghĩ răng]: 
“Quả thật đã có cho ta chăng? Cái ây quả thật không có cho ta! Quả thật sẽ có 
cho ta chăng? Quả thật ta không đạt được cái ấy!”, mà không sầu muộn, không 
mệt mỏi, không than vãn, không đâm ngực khóc lóc, NHớc đi đến sự mê muội. 


“Và [là vị] không sầu muộn do tình trạng không có” còn là như vậy. 


Vị Ấy quả thật không bị thua thiệt ở thể gian: Đối với vị nào, có bất cứ 
điều øì liên quan đến sắc, liên quan đến thọ, liên quan đến tưởng, liên quan đến 
hành, liên quan đến thức đã được năm lây, đã được bám víu, đã được châp chặt, 
đã được bám chặt, đã được hướng đến [răng]: “Hoặc là cái này thuộc về tôi, 
hoặc là cái này thuộc về những người khác” , đôi với vị ấy, có sự mất mát. Bởi 
vì, điều này cũng đã được nói đến: 

1. “Khi cô xe và ngựa, ngọc ma-hi và bông tai bị mắt mái, 

Khi con và vợ bị mắt mát lương tự y như thể, 
Khi tất cả của cải không còn được sử dụng, 
Tại sao Ngài không buôn bực ở thời điêm sáu muộn? 

2. Các của cải rời bỏ con người trước (của cải bị mát mát lúc còn sống), 
Hoặc con người lìa bỏ các của cải rước (chết không đem theo Của cải). 
Này kẻ mong muôn ngũ dục, các của cải không được trường tôn, 

Vì thế, Ta không sâu muộn ở thời điểm sâu muộn. 


3. Mặt trăng mọc lên, tròn dân rồi lại khuyt. 
Mặt trời sau khi lặn xuống thì biễn mắt. 
Này Sattuka, các pháp thể gian đã được Ta nhận biẾt; 
Vì thế, 1a không sâu muộn ở thời điểm sâu muộn. ”” 

Đối với vị nào, không có bất cứ điều gì liên quan đến sắc, liên quan đến 
thọ, liên quan đến tưởng, liên quan đến hành, liên quan đến thức đã được nắm 
lây, đã được bám víu, đã được châp chặt, đã được bám chặt, đã được hướng 
đến [răng]: “Hoặc là cái này thuộc về tôi, hoặc là cái này thuộc về những người 
khác”, đối với vị ấy, không có sự mất mát. Bởi vì, điều này cũng đã được nói 


" Bồn sanh “Bông tai ngọc ma-nI” (Manikundalajatakam), số 351, T7PE, tập 32, trang 207, câu kệ 
709, 710. (ND) 
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đến: “Thưa Sa-môn, Ngài có vui thích không?” “Này Thiên tử, đã đạt được cái 
øì [mà vui thích]?” “Thưa Sa-môn, vậy thì Ngài có sâu muộn không?” “Này 
Thiên tử, cái gì bị mất mát [mà phải sâu muộn]?” “Thưa Sa-môn, vậy thì Ngài 
m vui thích và không sâu muộn?” “Này Thiên tử, đúng vậy.” 

“Quả thật, sau một thời gian đài, Chúng fa nhìn thấy vị Bà-la-môn đã 
- diệt tắt hoàn toàn, là vị T)-khưu không có vui thích, không có phiên muộn, 
đã vượt qua Sự vướng mắc này ở thế gian. ” 


“Vị ây quả thật không bị thua thiệt ở thế gian” là như thế. 
Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Đối với vị nào không có vát đã được chấp /a của ta 
Liên quan đến danh và sắc về mọi phương diện, 

Và [là vị] không sâu muộn do tình trạng không có, 

Vị ấy quả thật không bị thua thiệt ở thế gian. ” 


15.17. Đối với vị nào không có |ÿ nghĩ: “Cái này thuộc về tôi ”, 

Hoặc “[cái này] thuộc về những người khác ” về bắt cứ điều gì, 

Vị ấy trong lúc không tìm kiếm trạng thải chấp là của ta, 

[Biết rằng:] “Không có gì thuộc về ta”, nhờ thể không sâu muộn. 

Đối với vị nào không có [ý nghĩ|: “Cái này thuộc về tôi”, hoặc “[Cái 
này] thuộc về những người khác” về bất cứ điều øì. 

Đối với vị nào: Đối với vị A-la-hán có lậu hoặc đã được cạn kiệt. Đối với 
vị nào, bât cứ điêu gì liên quan đến sắc, liên quan đến thọ, liên quan đến tưởng, 
liên quan đến hành, liên quan đến thức đã được năm lây, đã được bám víu, đã 
được chấp chặt, đã được bám chặt, đã được hướng đến [răng]: “Hoặc là cái này 
thuộc về tôi, hoặc là cái nảy thuộc về những người khác” là không có, không 
hiện hữu, không tìm thây, không tồn tại, đã được dứt bỏ, đã được trừ tuyệt, đã 
được vắng lặng, đã được tịch tịnh, không thể sanh khởi nữa, đã được thiêu đốt 
bởi ngọn lửa trí tuệ; “đôi VỚI VỊ nào không có [y nghĩ]: “Cái này thuộc vệ tôi”, 
hoặc “[cái này] thuộc về những người khác) về bất cứ điều gì” là như vậy. 


Bởi vì điều này đã được đức Thế Tôn nói đến: “Này các Tỳ-khưu, thân này 
không thuộc về các ngươi, cũng không thuộc về những người khác. Này Các 
1-khưu, thân này nên được xem là nghiệp cũ đã được tạo tác, đã được cô ý, 
[và] được cảm thọ. Này các Tỷ-khưu, về điều â ấy, vị đệ tử của các bậc Thánh, 
có sự nghe nhiêu, khéo léo tác ý đúng đường lối về pháp tùy thuận duyên khởi 
như vây: Khi cái này có mặt, cái kia có mặt; do sự sanh khởi của cái này, cái 
kia sanh khởi. Khi cái này không có mặt, cái kia không có mặt; do sự điệt tận 
của cái này, cái kia diệt tận. Tức là, do duyên vô minh, các hành [sanh khởi]; do 
duyên các hành, thức [sanh khởi];... (nf)... Như thê là sự sanh lên của toàn bộ 
khô uẫn này. Nhưng chính do sự diệt tận hoàn toàn không còn luyễn ái đôi với 
vô minh, có sự diệt tận của các hành... (nt)... Như thế là sự diệt tận của toàn bộ 
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khổ uân này.” “Đôi VỚI VỊ nào không có [y nghĩ]: “Cái này thuộc về tôi”, hoặc 
“[cái này] thuộc về những người khác' về bất cứ điều gì” còn là như vậy. 
Bởi vì, điều này cũng đã được đức Thể Tôn nói đến: 
1. “Ngươi hãy xem xét thể giới là trồng không, 
Này Mogharđja, hãy luôn luôn có HIỆm. 
Sau khi nhồ lên tà kiến về tự ngã, 
Như vậy có thể vượt qua sự chết. 
Người đang xem xét thế giới như vậy, 
Thân chết không nhìn thấy [người ấy]. ” 
“Đôi với vị nào không có [ý nghĩ]: “Cái này thuộc về tôi, hoặc “[cái này] 
thuộc về những người khác' về bât cứ điều gì” còn là như vậy. 


Bởi vì, điều này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến: “Này các Tỳ-khưu, 
cái gì không thuộc về các ngươi, các ngươi hãy dứt bỏ nó. Cái ây, khi được các 
ngươi dứt bỏ, sẽ đưa đến sự lợi ích, sự hạnh phúc lâu dài cho các ngươi. Và này 
các Ty-khưu, cái gì không thuộc về các ngươi? Này các Ty-khưu, sắc không 
thuộc vê các ngươi, các ngươi hãy dứt bỏ nó. Cái ây, khi được các ngươi đứt 
bỏ, sẽ đưa đến sự lợi ích, sự hạnh phúc lâu dài cho các ngươi. Thọ... Tưởng... 
Các hành... Thức không thuộc về các ngươi, các ngươi hãy dứt bỏ nó. Cái Ây, 
khi được các ngươi dứt bỏ, sẽ đưa đến sự lợi ích, sự hạnh phúc lâu dài cho 
các ngươi. Này các Tỳ-khưu, các ngươi nghĩ gì về điều ấy, là việc người ta có 
thể mang đi cỏ, củi, cành, lá ở khu rừng Jeta này, hoặc có thể đôt cháy chúng, 
hoặc có thể hành xử chúng tùy theo nhu câu? Thậm chí ý nghĩ như vây có thể 
khởi lên ở các ngươi rằng: “Có phải người ta mang chúng ta đi, hoặc đốt cháy 
chúng ta, hoặc hành xử chúng ta tùy theo nhu câu không?” “Bạch Ngài, điều 
này không đúng.” “Điêu ấy có nguyên nhân là gì?” “Bạch Ngài, bởi vì cái ấy 
[cỏ, củi, cành, lá] không phải là tự ngã của chúng con hoặc thuộc về tự ngã 
của chúng con.” “Này các Tỳ-khưu, tương tự y như thế, cái gì không thuộc về 
các ngươi, các ngươi hãy đứt bỏ nó. Cái ấy, khi được các ngươi dứt bỏ, sẽ đưa 
đến sự lợi ích, sự hạnh phúc lâu dài cho các ngươi. Và này các Iy-khưu, cái gì 
không thuộc về các ngươi? Này các Iy-khưu, sắc không thuộc vệ các ngươi, 
các ngươi hãy dứt bỏ nó. Cái ấy, khi được các ngươi dứt bỏ, sẽ đưa đến sự lợi 
ích, sự hạnh phúc lâu dài cho các ngươi. Thọ... Tưởng... Các hành... Thức 
không thuộc về các ngươi, các ngươi hãy dứt bỏ nó. Cái ây, khi được các ngươi 
dứt bỏ, sẽ đưa đến sự lợi ích, sự hạnh phúc lâu dài cho các ngươi. ” “Đôi VỚI VỊ 
nào không có |ý nghĩ]: “Cái n) thuộc về tôi”, hoặc “[cái này] thuộc về những 
người khác) về bất cứ điêu gì” còn là như vậy. 


Bởi vì, điều này cũng đã được nói đến: 

2. “Này trưởng làng, đổi với người đang nhìn thấy đúng theo bản thể sự 
sanh lên của các pháp một cách rõ rệt, sự liên tục của các hành một cách rõ rệt 
thì không có sự sợ hãi. 
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3. Khi nào bằng trí tuệ nhìn thấy thế gian giống như cỏ và củi thì không ước 
nguyện bất cứ điêu gì khác, ngoại trừ sự không còn nồi liên tải sanh. ” 

“Đôi với vị nào không có [ý nghĩ]: “Cái này thuộc về tôi”, hoặc “[cái này] 
thuộc về những người khác' về bất cứ điều gì” còn là như vậy. 

Tỳ-khưu-ni Vajirã đã nói với Ma vương ác độc điêu này: 

4. “Này Ma vương, sao ngươi khăng định là chúng sanh? Phải chăng đó 
là tà kiến của ngươi? Cái này thuần túy là sự chông chất của các hành. Ở đây, 
chúng sanh không được tìm thấy. 

5. Giống y như việc ráp chung lại các bộ phận thì có tiếng gọi là 'cỗ xe; 
tương tự như vậy, khi các uấn hiện diện thì có sự công nhận là 'con người ` 

6. Bởi vì chỉ có khô được hình thành, 

Khổ tôn tại và tiếu hoại 
Không ơì khác ngoại trừ khô được hình thành 
Không cải gì khác ngoài khô được diệt tận. ” 

“Đối với vị nào không có [ý nghĩ]: “Cái này thuộc về tôi”, hoặc “[cái này] 
thuộc về những người khác' về bất cứ điều gì” còn là như vậy. 

“Này các Ty-khưu, tương tự y như thế, vị Tỳ-khưu quán sát sắc đến luôn 
cả tiễn trình của sắc, quán sát thọ... tưởng... các hành... thức đến luôn cả tiền 
trình của thức. Trong khi vị ây đang quán sát sắc đến luôn cả tiễn trình của sắc, 
trong khi đang quán. sát thọ... tưởng... các hành... thức đến luôn cả tiễn trình 
của thức, ý niệm vệ “tôi” hay “thuộc về tôi” hay “tôi là' đêu không khởi lên ở vị 
ây.” “Đôi với vị nào không có [ý nghĩ]: “Cái này thuộc về tôi”, hoặc “[cái này] 
thuộc về những người khác' về bất cứ điều gì” còn là như vậy. 


Đại đức Ananda đã nói với đức Thế Tôn điêu này: “Bạch Ngài, “thế ĐIỚI 
là trống không, thế giới là trồng không" là điều được nói đến. Bạch Ngải, về 
phương diện nào thì được gọi là: “Thê giới là trông không”? “Này Ananda, 
bởi vì quả thật là trồng không với tự ngã hoặc với cái thuộc về tự ngã; vì thê 
được gọi là: “Thê giới là trồng không. ` Và này Ananda, cái gi là trồng không 
với tự ngã hoặc với cải thuộc về tự ngã? Này Ananda, mắt là trồng không VỚI tự 
ngã hoặc với cái thuộc về tự ngã. Các sắc là trống không... Nhãn thức là trống 
không... Nhãn xúc là trông không... Cảm thọ nào sanh lên do duyên nhãn xúc, 
dâu là lạc, hay là khổ, hay là không khô không lạc; cảm thọ ây cũng là trồng 
không. Tai là trồng không... Các th¡nh là trồng không... Mũi là trồng không... 
Các hương là trông không... Lưỡi là trồng không... Các vị là trông không... 
Thân là trông không... Các xúc là trồng không.. há là trồng không... Các pháp 
là trồng không... Y thức là trồng không... Y xúc là trống không... Cảm thọ nào 
sanh lên do duyên ý xúc, dầu là lạc, hay là khô, hay là không khô không lạc, 
cảm thọ ấy cũng là trống không với tự ngã hoặc với cái thuộc về tự ngã. Này 
Änanda, bởi vì quả thật là trỗng không với tự ngã hoặc với cái thuộc vê tự ngã; 
vì thế được gọi là: “Thế giới là trông không.”” 
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“Đôi với vị nào không có [ý nghĩ|: “Cái này thuộc về tôi”, hoặc “[cái này] 
thuộc về những người khác' về bất cứ điêu gì” còn là như vậy. 

Vị ấy trong lúc không tìm kiếm trạng thái chấp là của ta. 

Trạng thái chấp là của ta: Có hai trạng thái chấp là của ta: Trạng thái chấp 
là của ta do tham ái và trạng thái chấp là của ta do tà kiến. ... (nt)... điều này là 
trạng thái chấp là của ta do tham ái. ... (nf)... điều này là trạng thái chấp là của 
ta do tà kiến. Sau khi dứt bỏ trạng thái chấp là của ta do tham ái, sau khi buông 
bỏ trạng thái chấp là của ta đo tà kiến, trong khi không tìm thấy, trong khi không 
tìm kiếm, trong khi không đạt đến, trong khi không đạt được. 


“VỊ ây trong lúc không tìm kiêm trạng thái chấp là của ta” là như thê. 


[Biết rằng: | “Không có gì thuộc về ta”, nhờ thế không sầu muộn: [VỊ 
ây] không sâu muộn vê vật đã bị biến đối: không sâu muộn khi vật bị biến đối. 
[Nghĩ răng:] “Mặt của ta bị biên đôi”, vị ấy không sâu muộn. INghi răng: ] “Tai 
của ta... (nt)... “Những người củng huyết thống của ta bị biến đổi”, vị ấy không 
sầu muộn, không mệt mỏi, không than vãn, không đẫm ngực khóc lóc, không 
đi đến sự mê muội. 

“[Biết rằng:] 'Không có gì thuộc về ta, nhờ thế không sầu muộn” là như thế. 

Vì thê, đức Thế Tôn đã nói răng: 

“Đối với vị nào, không có jÿ nghĩ: Cải này thuộc vỀ tôi 

Hoặc [cái này] thuộc về những người khác ` vê bắt cứ điều gì, 

W ấy trong lúc không tìm kiếm trạng thải chấp là của ta, 

[Biết rằng:] 'Không có gì thuộc về ta, nhờ thê không sâu muộn. ” 


15.18. Không ganh ghét, không thèm khái, 

Không dục vọng, bình đăng Ở HỌI HƠI, 

Điều ấy là sự lợi ích mà 1a nói, 

Khi được hỏi về vị không lay động. 

Không ganh ghét, không thèm khát, không dục vọng, bình đẳng ở mọi 
nơi: Điều nào là sự ganh ghét? Ở đây, một vị [T-khưu] nào đó là có sự ganh 
phét, rôi ganh ty, khó chịu, trói buộc lòng ganh ty với sự lợi lộc, trọng vọng, 
cung kính, sùng bái, kính lễ, cúng dường của vị khác; sự ganh ghét nào có hình 
thức như vậy là hành động ganh ghét, sự ganh ty, biêu hiện ganh ty, trạng thái 
ganh ty, sự khó chịu, biêu hiện khó chịu, trạng thái khó chịu; điều này được gọi 
là sự ganh ghét. Đối với vị nào, sự ganh ghét này đã được dứt bỏ, đã được trừ 
tuyệt,... (n†)... đã được thiêu đột bởi ngọn lửa trí tuệ; vị ây được gọi là không 
ganh ghét. 

Không thèm khát: Thèm khát nói đến tham ái, tức là sự luyên á á1, luyễn á áI 
mãnh liệt,... (nt)... tham đăm, tham, cội nguôn của bất thiện. Đôi với vị nào, sự 
thèm khát ây đã được dứt bỏ, đã được trừ tuyệt,... (nf)... đã được thiêu đốt bởi 
ngọn lửa trí tuệ, vị ấy được gọi là không thèm khát. Vị ấy không thèm khát ở 
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sắc, ở thinh,... (nt)... không thèm khát ở các pháp đã được thây, đã được nghe, 
đã được cảm giác, đã được nhận thức, không bị buộc trói, không bị mê mẫn, 
không bị gần gũi, có sự thèm khát đã được xa lìa, có sự thèm khát đã được tách 
lia, có sự thèm khát đã được từ bỏ, có sự thèm khát đã được tây trừ, có sự thèm 
khát đã được giải thoát, có sự thèm khát đã được dứt bỏ, có sự thèm khát đã 
được buông bỏ, có sự luyến ái đã được xa lìa, có sự luyên ái đã được tách lìa, 
CÓ SỰ luyên ái đã được từ bỏ, có sự luyễn ái đã được tây trừ, có sự luyến ái đã 
được giải thoát, có sự luyên á ái đã được dứt bỏ, có sự luyên ái đã được buông bỏ, 
không còn khao khát, được tịch diệt, có trạng thái mát mẻ, có sự cảm thọ lạc, 
sông với trạng thái cao thượng tự thân. “Không ganh ghét, không thèm khát” 
là như thê. 

Không dục vọng, bình đẳng ở mọi nơi. 

Dục vọng: Nói đến tham ái, tức là sự luyễn á1, luyễn ái mãnh liệt,... (n†)... 
tham đắm, tham, cội nguôn của bất thiện. Đối với vị nào, dục vọng tham ái ấy 
đã được dứt bỏ, đã được trừ tuyệt,... (nt)... đã được thiêu đốt bởi ngọn lửa trí 
tuệ, VỊ ây được gọi là không dục vọng. Do trạng thái đã được dứt bỏ đôi với dục 
vọng mà trở thành không dục vọng. VỊ ây không xao động vì lợi lộc, không xao 
động vì không lợi lộc, không xao động vì danh vọng, không xao động vì không 
danh vọng, không xao động vì lời khen, không xao động vì lời chê, không xao 
động vì hạnh phúc, không xao động vì khô đau, không dao động, không run Tây, 
không chấn động, không rúng động. “Không dục vọng” là như thê. 


Bình đẳng ở mọi nơi: Mọi nơi nói đến mười hai xứ: Mắt và các sắc,.. 
(nt)... ý và các pháp. Khi nào sự mong muốn và luyên ái ở các xứ thuộc nội 
phân và ngoại phần được dứt bỏ, có rễ đã được cắt lìa, như cây thốt nốt đã bị cụt 
ngọn, đã bị làm cho không còn hiện hữu, không còn điều kiện sanh khởi trong 
tương lai; vị ây được gọi là bình đăng ở mọi nơi. VỊ â ây tự tại ở tất cả các nơi, 
trung dung ở tật cả các nơi, hành xả ở tât cả các nơi. “Không dục vọng, bình 
đăng ở mọi nơi” là như thê. 

“Không ganh ghét, không thèm khát, không dục vọng, bình đăng ở mọi 
nơi” là như thê. 

Điều ấy là sự lợi ích mà Ta nói, khi được hỏi về vị không lay động: Khi 
được hỏi về người không lay động, khi được vẫn, được yêu câu, được thỉnh câu, 
được đặt niềm tin, Ta nói về bốn điêu lợi ích này; Ta nói, Ta nêu ra,... (nt)... Ta 
bày tỏ răng: “Vị ấy không ganh ghét, không thèm khát, không dục vọng, bình 
đăng ở mọi nơi.” 

“Điêu ây là sự lợi ích mà Ta nói, khi được hỏi về vị không lay động” là 
như thế. 

Vì thê, đức Thế Tôn đã nói răng: 

“Không ganh ghét, không thèm khái, 

Không đục vọng, bình đăng Ở mỌI HƠI, 
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Điễu ấy là sự lợi ích mà 1a nói, 
Khi được hỏi về vị không lay động. ” 


15.19. Đổi với vị không dục vọng, đang nhận thức, 

Thì không có bất cứ sự tích lũy nghiệp nào. 

Vị ây đã tránh xa khỏi sự tạo nghiệp, 

Nhìn thấy an toàn ở mọi nơi. 

Đối với vị không dục vọng, đang nhận thức: Dục vọng nói đến tham 
á1, tức là sự luyên áI, luyên ái mãnh liệt,.. - (n{)... tham đắm, tham, cội nguồn 
của bất thiện. Đôi với vị nào, dục vọng tham á ái ấy đã được dứt bỏ, đã được trừ 
tuyệt,... (nt)... đã được thiêu đốt bởi ngọn lửa trí tuệ, vị ây được gọi là không 
dục vọng. Do trạng thái đã được dứt bỏ đối với dục vọng mà trở thành không 
dục vọng. VỊ ây không xao động vì lợi lộc, không xao động vì không lợi lộc, 
không xao động vì danh vọng, không xao động vì không danh vọng, không xao 
động vì lời khen, không xao động vì lời chê, không xao động vì hạnh phúc, 
không xao động vì khô đau, không đao động, không run rây, không chân động, 
không rúng động. “Đối với vị không dục vọng” là như thế. 


Đang nhận thức: Đang. hiểu biết, đang nhận biết, đang nhận thức, đang 
thừa nhận, đang thấu triệt. Đối với vị đang hiểu biết, đang nhận biết, đang nhận 
thức, đang thừa nhận, đang thâu triệt Tăng: “Tất cả các hành là vô thường”; đối 
với vị đan hiểu biết, đang nhận biết, đang nhận thức, đang thừa nhận, đang 
thâu triệt răng: “Tất cả các hành là khổ”;... (nt)... “Điều gì có bản tánh được 
sanh lên, toàn bộ điều ây đều có bản tánh hoại diệt.” 


“Đôi với vị không dục vọng, đang nhận thức” là như thê. 


Thì không có bất cứ sự tích lũy nghiệp nào: Các sự tích lũy nghiệp nói 
đến phúc hành, phi phúc hành và bắt động hành.ˆ Khi nào phúc hành, phi phúc 
hành và bất động hành được dứt bỏ, có rễ đã được cắt lìa, như cây thốt nỗt đã 
bị cụt ngọn, đã bị làm cho không còn hiện hữu, không còn điều kiện sanh khởi 
trong tương lai; cho đên như thể thì các sự tích lũy nghiệp là không có, không 
hiện hữu, không tim thây, không tôn tại, đã được dứt bỏ, đã được trừ tuyệt, đã 
được văng lặng, đã được tịch tịnh, không thể sanh khởi nữa, đã được thiêu đốt 
bởi ngọn lửa trí tuệ. 

“Thì không có bất cứ sự tích lũy nghiệp nào” là như thê. 

Vị ấy đã tránh xa khỏi sự tạo nghiệp: Sự tạo nghiệp nói đến phúc hành, 
phi phúc hành và bât động hành. Khi nào phúc hành, phi phúc hành và bất động 
hành được dứt bỏ, có rễ đã được cắt lìa, như cây thốt nốt đã bị cụt ngọn, đã bị 
làm cho không còn hiện hữu, không còn điêu kiện sanh khởi trong tương lai, 
cho đến như thê nên tránh khỏi, xa lánh, tránh xa, đi ra ngoài, rời ra, thoát khỏi, 


5 Dịch theo văn bản Pã]|i của Tam tạng Miền Điện, Thái Lan và PTS. (ND) 
° Xem chú thích về “phúc hành, phi phúc hành, bất động hành” ở trang 77. (ND) 
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không bị ràng buộc với khởi đầu, với sự tạo nghiệp, nên sống với tâm đã được 
làm trở thành không còn giới hạn. 

“Vị ây đã tránh xa khỏi sự tạo nghiệp” là như thế. 

Nhìn thấy an toàn ở mọi nơi: Luyên ái là nhân tô gây ra sợ hãi, sân hận 
là nhân tô gầy ra sợ hãi, si mê là nhân tố gây ra sợ hãi,.. . (nf)... các Ô nhiễm là 
các nhân tô gây ra sợ hãi. Do trạng thái đã được dứt bỏ đôi với nhân tô gây ra 
sợ hãi là luyên á á1... (nt)... Do trạng thái đã được dứt bỏ đối với các nhân tô gây 
ra sợ hãi là các ô nhiễm, vị ấy nhìn thấy an toàn ở mọi nơi, nhìn thây không sợ 
hãi ở mọi nơi, nhìn thây không tai họa ở mọi nơi, nhìn thây không bất hạnh ở 
mọi nơi, nhìn thấy không nguy hiểm ở mọi nơi. 

“Nhìn thấy an toàn ở mọi nơi” là như thế. 

Vì thế, đức Thế Tôn đã nói răng: 

“Đối với vị không dục vọng, đang nhận thức, 

Thì không có bất cứ sự tích lũy nghiệp nào. 

Vì áy đã tránh xa khỏi sự tạo nghiệp, 

Nhìn thấy an toàn ở mọi nơi. ” 


15.20. “Bác Hiến trí không mô tả [bản thân] là trong số những người ngang 
bằng, không là trong số những người thấp kém, không là trong sô những 
người ưu việt. Được an tịnh, đã xa lìa sự bón xẻn, vị áy không năm giữ, 
không rời bỏ ” [đức Thế Tôn nói vậy]. 


Bậc Hiên trí không mô tả [bản thần] là trong số những người ngang 
bằng, không là trong sô những người thập kém, không là trong sô những 
người ưu việt. 


Bản thể hiện trí: Nói đến trí, tức là tuệ, sự nhận biết... (nt)... đã vượt qua 
sự quyến luyến và mạng lưới [tham ái và tà kiến], vị Ấy là hiên trí. Bậc Hiên trí 
không mô tả, không thuyết, không phát ngôn, không giảng giải, không diễn tả 
răng: “Ta là ngang băng”, hoặc “ta là tốt hơn” › hOặc ` “ta là thua kém.” 


“Bậc Hiên trí không mô tả [bản thân] là trong số những người ngang bằng, 
không là trong sô những người thâp kém, không là trong số những người ưu 
việt” là như thể. 

Được an tịnh, vị ấy đã xa lìa sự bồn xẻn. 

An tịnh: Trạng thái được an tịnh, trạng thái được yên lặng đôi với luyến 
ảI là an tịnh; trạng thái được an tịnh, trạng thái được yên lặng, trạng thái được 
văng lặng, trạng thái được thiêu hủy, trạng thái được tịch diệt, trạng thái được 
tách la, trạng thái được tịch tịnh đôi với sân hận... đối VỚI S1 mê... (n†).. . đối 
với tât cả các pháp tạo tác bất thiện là an tịnh, yên tịnh, văng lặng, tịch diệt, tịch 
tịnh. “VỊ ây được an tịnh” là như thê. 


Đã xa lìa sự bón xén: Có năm loại bỏn xẻn: Bỏn xẻn về chỗ ở... (nt)... 
năm lấy, điều này được gọi là bỏn xẻn. Đối với vị nào, sự bỏn xẻén này đã PS 
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dứt bỏ, đã được trừ tuyệt,... (nt)... đã được thiêu đốt bởi ngọn lửa trí tuệ: vị ây 
được gọi là có sự bón xẻn đã được xa lìa, có sự bỏn xẻn đã được tách lìa, có sự 
bỏn xẻn đã được từ bỏ, có sự bỏn xẻn đã được tây trừ, có sự bỏn xẻn đã được 
giải thoát, có sự bỏn xẻn đã được dứt bỏ, có sự bỏn xẻn đã được buông bỏ. 

“Được an tịnh, vị ây đã xa lìa sự bỏn xẻn” là như thế. 

Vị ấy không năm giữ, không rời bỏ. 

Không nắm øgiữ: Vị ấ ây không năm g1ữ, không chấp thủ, không nắm lây, 
không bám víu, không chấp chặt sắc. Vị ấ ây không năm giữ, không chấp thủ, 
không năm lây, không bám víu, không chấp chặt thọ... tưởng... các hành... 
thức... cảnh giới tái sanh... sự tái sanh... sự nối liền tái sanh... sự hiện hữu... 
sự luân hồi... sự luân chuyền. “Không nắm giữ” là như thê. Không rời bỏ: Vị 
ây không dứt bỏ, không xua đi, không làm châm dứt, không làm cho không 
còn hiện hữu sắc. Vị ây không dứt bỏ, không xua đi, không làm chấm dứt, 
không làm cho không còn hiện hữu thọ... tưởng... các hành... thức... cảnh 
giới tái sanh... sự tái sanh... sự nối liền tái sanh... sự hiện hữu... sự luân 
hồi... sự luân chuyên. 

Đức Thế Tôn: Là từ xưng hô với sự tôn kính. ... (nt)... sự quy định do việc 
chứng ngộ, tức là “đức Thê Tôn.” 

“Vị ấy không nắm giữ, không rời bỏ” là như thê. 

Vì thế, đức Thế Tôn đã nói răng: 

“Bậc Hiên trí không mô tả [bản thán] là trong sô những người ngang bằng, 
không là trong số những người thấp kém, không là trong sô những người ưu 


việt. Được an tịnh, đã xa lìa sự bón xén, vị đáy không năm giữ, không rời bỏ ` 
[dc Thế Tôn nói vậy]. 


“Diễn giải kinh uế hạnh của bản thân” được đây đủ - Phân thứ mười lăm. 
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16. DIỄN GIẢI KINH VẺ SARIPUTTA 
(S4RIPUTTASUTTANIDDESO) 


Giờ phần “Diễn giải kinh về Sãriputta” được nói đến: 
16.1. Từ đây trở về trước, con chưa từng được thầy, 

[Đại đức Sãriputta đã nói thể áy] 

Hoặc chưa từng được nghe của bất cứ người nào. 

Bậc Đạo Sư, vị có giọng nói êm dịu nh thể, 

Bậc Có Đô Chúng, đã đi đến từ cõi trời Tusif. 

Từ đây trở về trước, con chưa từng được thấy: Từ đây trở về trước, đức 
Thế Tôn ây chưa được thấy trước đây bởi chính con bằng con mắt này, bởi bản 
ngã này; vào lúc đức. Thế Tôn, sau khi trải qua [an cư] mùa mưa Ở cung trời 
Tam Thập Tam, tại gôc cây san hô, nơi bảo tọa của đức trời Sakka, được tháp 
tùng bởi hội chúng chư thiên, đã ngự xuống thành Sañkassa băng cầu thang 
làm băng ngọc ma-ni [đặt] ở chính giữa; cảnh tượng này trước đây chưa được 
nhìn thây. 

“Từ đây trở về trước, con chưa từng được thây” là như thế. 

Đại đức Sãriputta đã nói thể ấy. 

Thể Ấy: Từ “;/cca” này là sự nôi liền các câu văn, sự kết hợp các câu văn, 
sự làm đây đủ các câu văn, sự gặp gỡ của các âm, trạng thái trau chuốt từ ngữ, 
tính chất tuần tự của các câu văn. 

Đại đức: Từ “ãyasmã” này là lời nói yêu mến, lời nói kính trọng, lời nói có 
sự tôn kính và có sự phục tủng. 

Sãriputta: Là tên của vị Trưởng lão ây, là sự ân định, sự chỉ định, sự quy 
định, sự diễn tả, tên gọi, sự đặt tên, sự định danh, từ mô tả, tên hiệu, từ kêu gọi. 

“Đại đức Sãriputta đã nói thế ấy” là như thế. 

Hoặc chưa từng được nghe của bất cứ người nào. 

Chưa từng: Là sự phủ định. 

Hoặc: Từ “đZ” này là sự nôi liền các câu văn, sự kết hợp các câu văn, sự 
làm đây đủ các câu văn, sự gặp gỡ của các âm, trạng thái trau chuốt từ ngữ, tính 
chất tuần tự của các câu văn. 

Của bất cứ người nào: Của bắt cứ ai, của vị Sát-đề-ly, hoặc của vị Bà-la-môn, 


L Pandukambalasilãyam: Dịch sát nghĩa là “ở tảng đá phủ tắm mên màu cam”. (ND) 


370 # KINH TIỂU BỘ 


hoặc của thương buôn, hoặc của kẻ nô lệ, hoặc của người tại gia, hoặc của vị 
xuất ø1a, hoặc của vị trời, hoặc của người nhân loại. 

“Hoặc chưa từng được nghe của bất cứ người nào” là như thê. 

Bậc Đạo Sư, vị có giọng nói êm dịu như thế: Giọng nói êm dịu như thế 
là giọng nói ngọt ngào, giọng nói đáng yêu, giọng nói ổi vào trái tim, có âm 
thanh dịu dàng như tiếng hót của loài chim Karavika. Hơn nữa, âm thanh phát 
ra từ miệng của đức Thê Tôn â ây có tám yêu tô: Không bị lắp bắp, có thể hiểu 
được, dịu dàng, nghe êm tai, chắc nịch, không bị loãng, sâu sắc vả có âm vang. 
Hơn nữa, đức Thê Tôn ấy giảng giải cho hội chúng như thế ây băng tiếng nói; 
âm giọng của Ngài không thoát ra bên ngoái của hội chúng. Hơn nữa, đức Thế 
Tôn â ây có âm thanh của Phạm thiên, có giọng nói của loài chim karavika. “VỊ 
có giọng nói êm dịu” là như thế. 


Bậc Đạo Sư: Bậc Đạo Sư là đức Thế Tôn, người chỉ đạo đoàn xe. Giống 
như người chỉ đạo đoàn xe giúp chúng sanh vượt qua hiểm lộ, giúp vượt qua 
hiểm lộ có trộm cướp, g1Úp vượt qua hiểm lộ có thú dữ, giúp vượt qua hiểm lộ 
có khó khăn về vật thực, giúp vượt qua hiểm lộ không có nước, g1úp cho vượt 
lên, giúp cho vượt ra, giúp cho vượt khỏi, giIÚp cho đạt đến vùng đất hoàn toàn 
an Ôn; tương tự như vậy, đức Thế Tôn là người chỉ đạo đoàn xe giúp chúng sanh 
vượt qua hiểm lộ, Đ1Úúp vượt qua hiểm lộ của sanh, ØIÚp vượt qua. hiểm lộ của 
g1à, gIÚp vượt qua hiểm lộ của bệnh, giúp vượt qua hiểm lộ của chết, giúp vượt 
qua hiểm lộ của sâu muộn, g1úp vượt qua hiểm lộ của than vãn, giúp Vượt qua 
hiểm lộ của khô, giúp vượt qua hiểm lộ của ưu phiên và lo âu, giúp vượt qua 
hiểm lộ của luyên ảI, gIÚp vượt qua hiểm lộ của sân hận, giúp vượt qua hiệm 
lộ của si mê, g1úp vượt qua hiểm lộ của ngã mạn, giúp vượt qua hiểm lộ của tà 
kiên, giúp vượt qua hiểm lộ của ô nhiễm, giúp vượt qua hiểm lộ của uê hạnh, 
giúp vượt qua sự năm giữ của luyễn á á1, giúp vượt qua sự năm giữ của sân hận, 
giúp vượt qua sự nắm g1Ữ của sĩ mê, giIÚp vượt qua sự năm giữ của ngã mạn, 
giúp vượt qua sự năm giữ của tả kiên, gi1Úp vượt qua sự năm giữ của ô nhiễm, 
giúp vượt qua sự năm giữ của uế hạnh, giúp cho vượt lên, giúp cho vượt ra, 
g1úp cho vượt khỏi, gIÚp cho đạt đến vùng đất hoàn toàn an ôn, bât tử, Niết-bàn. 
“Đức Thế Tôn, người chỉ đạo đoàn xe” là như vậy. 


Hoặc là, đức Thê Tôn là bậc Hướng Đạo, bậc Hướng Dẫn, bậc Đoạn Nghi, 
bậc Truyện Đạt, bậc Truyện Thụ, bậc Khơi Mở, bậc Khởi Tín. “Đức Thế Tôn, 
người chỉ đạo đoàn xe” còn là như vậy. 


Hoặc là, đức Thế Tôn là vị làm sanh khởi đạo lộ chưa được sanh khởi, là 
vị làm sanh ra đạo lộ chưa được sanh ra, là vị tuyên thuyệt đạo lộ chưa được 
tuyên thuyết, là vị biết về đạo lộ, là vị hiểu rõ về đạo lộ, là vị rành rẽ về đạo lộ. 
Và hơn nữa, những người ởi theo đạo lộ, là các đệ tử của Ngài, hiện nay đang 
an trú và sau này sẽ thành tựu [đạo lộ ấy]. “Đức Thế Tôn, người chỉ đạo đoàn 
xe” còn là như vậy. 


“Bậc Đạo Sư, vị có giọng nói êm dịu như thê” là như vậy. 
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Bậc Có Đồ Chúng, đã đi đến từ cõi trời Tusitä: Đức Thế Tôn, sau khi lìa 
khỏi hội chúng Tusit3, có niệm, có sự nhận biết rõ, đã ngự xuống vào thai bào 
của người mẹ. “Bậc có đồ chúng, đã đi đến từ cõi trời Tusitã” là như vậy. Hoặc 
là, chư thiên được gọi là Tusitã; các vị ấy vui sướng, vừa lòng, hoan hý, vui 
mừng, sanh tâm phi lạc; Ngài đã đi đến vị thế của bậc có đồ chúng từ thế giới 
chư thiên. “Bậc có đồ chúng, đã đi đến từ cõi trời Tusitã” còn là như vậy. Hoặc 
là, các vị A-la-hán được gọi là Tusitã; các vị Ây vui sướng, vừa lòng, hoan hỷ, 
có tâm tư hoàn mãn; Ngài đã đi đến vị thê của bậc có đồ chúng của các vị A-la- 
hán. “Bậc có đồ chúng, đã đi đến từ cõi trời Tusitã” còn là như vậy. 

Bậc Có Đồ Chúng: Đức Thế Tôn là bậc Có Đồ Chúng: “vị Thây của đồ 
chúng” là bậc có đồ chúng: “bậc Đạo Sư của đô chúng” là bậc có đô chúng: 
“vị chăm nom đồ chúng” là bậc có đồ chúng: “vị giáo huẫn đồ chúng” là bậc 
có đồ chúng; “vị chỉ dạy đô chúng” là bậc có đồ chúng; “vị tự tin tiếp cận đồ 
chúng” là bậc có đồ chúng; “đôi với Ngài, đồ chúng lắng nghe, lóng tai nghe, 
thiết lập tâm mong muôn hiểu biết” là bậc có đô chúng; “vị đưa đô chúng ra 
khỏi bât thiện pháp và sách tân thiện pháp” là bậc có đô chúng: vị có đồ chúng 
TỲ-khưu là bậc có đồ chúng: vị có đồ chúng Tỷ-khưu- -ni là bậc có đô chúng: vị 
có đồ chúng nam cư sĩ là bậc có đô chúng: vị có đồ chúng nữ cư sĩ là bậc có đô 
chúng, vị có đồ chúng vua chúa là bậc có đồ chúng: vị có đồ chúng Sát-đề-ly... 
vị có đồ chúng Bà-la-môn... vị có đô chúng thương buôn... vỊ có đồ chúng nỗ 
lệ... vị có đồ chúng chư thiên... vị có đồ chúng Phạm thiên là bậc có đồ chúng: 
vị có hội chúng là bậc có đồ chúng, là vị Thầy của đô chúng. 


Đã đi đến: Đã đi đến, đã đi đến gân, đã tiên đến gân, đã đạt đến thành 
Sankassa. 

“Bậc có đồ chúng, đã đi đến từ cõi trời Tusitã” là như thê. 

Vì thế, Trưởng lão Sãriputta đã nói răng: 

“Tỳ đây trở về trước, con chưa từng được thấy, 

[Đại đức Sãriputta đã nói thể ây] 

Hoặc chưa từng được nghe của bất cứ người nào, 

Bác Đạo Sư, vị có giọng nói êm địu như thể, 

Bậc Có Đô Chúng, đã đi đến từ cối trời Tusitã. ” 

16.2. Đối với thể gian có cả chư thiên, 

Bậc Hữu Nhãn được nhìn thấy là nhự thể. 

Sau khi xua đi tất cả tăm tồi, 

Chỉ một mình, Ngài đã đạt đến sự khoái cảm. 

Đối với thế gian có cả chư thiên: Đối với thê gian tính luôn cõi chư thiên, 
cõi Ma vương, cõi Phạm thiên, cho đến đòng dõi Sa-môn, Bà-la-môn, chư thiên 
và loài người. 

“Đối với thế gian có cả chư thiên” là như thê. 
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Bậc Hữu Nhãn được nhìn thấy là như thế: Chư thiên nhìn thấy đức Thế 
Tôn ngôi ở cung trời Tam Thập, tại sốc cây san hô, nơi bảo tọa của đức trời 
Sakka đang thuyết pháp như thê nào, loài người nhìn thây như thê ây; loài 
người nhin thây như thê nào, chư thiên nhìn thây như thê ây; Ngài được nhìn 
thấy giữa chư thiên như thế nào, Ngài được nhìn thấy giữa loài người như thế 
ây; Ngài được nhìn thây giữa loài người như thê nào, Ngài được nhìn thây giữa 
chư thiên như thế ấ ây, “Bậc Hữu Nhãn được nhìn thây là như thế” là như vậy. 
Hoặc ngược lại, giông như một số Tôn giả Sa-môn và Bà-la-môn, không rèn 
luyện, được nhìn thây có vẻ đã được rèn luyện; không an tịnh, được nhìn thây 
có vẻ đã được an tịnh; không yên tịnh, được nhìn thây có vẻ đã được yên tịnh; 
không tịch tịnh, được nhìn thây có vẻ đã được tịch tịnh. 


1. “Tựa như bông tai làm bằng đất sét là đồ giả mạo, 

Tựa như một nửa tiên bằng đồng được phủ lên lớp vàng, 
Chúng sống ở thế gian, được che đậy đưới lớp vỏ bọc, 
Bên trong thì không trong sạch, bên ngoài thì sáng rỡ. ` 

Đức Thể Tôn được nhìn thấy không là như vậy. 

Đức Thế Tôn, theo sự thật, với sự đúng đăn, băng thực thê, với sự xác đáng, 
với sự không bị sai lệch, với sự đúng theo bản thê; đã được rèn luyện, Ngài 
được nhìn thây với sắc thái đã được rèn luyện; đã được an tịnh, Ngài được nhìn 
thấy với sắc thái đã được an tịnh; đã được yên tịnh, Ngài được nhìn thây VỚI 
sắc thái đã được yên tịnh; đã được tịch tịnh, Ngài được nhìn thây VỚI sắc thái đã 
được tịch tịnh; và chư Phật Thế Tôn có các oai nghi không phải sắp đặt [trước], 
các Ngài đã thành tựu về nguyện vọng. “Bậc Hữu Nhãn được nhìn thây là như 
thế” còn là như vậy. Hoặc là, đức Thế Tôn có thanh danh, đã đạt đến danh thơm 
và tiếng tốt như thế này, như thế khác, và còn hơn thê nữa ở cõi rồng, ở cõi linh 
điều, ở cõi dạ-xoa, ở cõi a-tu-la, ở cõi càn-thát-bà, ở cõi Tứ Đại Thiên Vương, 
Ở CỐI trỜI Đề-thích, ở cõi Phạm thiên và ở cõi chư thiên. “Bậc Hữu Nhãn được 
nhìn thây là như thế” còn là như vậy. Hoặc là, đức Thế Tôn đã được thành tựu 
mười lực, bốn pháp tự tin, bốn tuệ phân tích, sảu thăng trí, sáu pháp của vị Phật; 
Ngài được nhìn thấy, được biết, được nhận biết do oai lực, do năng lực, do đức 
hạnh, do sự tinh tân và do tuệ. 


2. Những người tốt tỏa sáng ở nơi xạ, ví nhự núi Hy-mã-lạp. Những kẻ 
xấu ở đây [vân] không được nhìn thấy, giống như những mũi tên được bắn ra 
vào ban đêm. ” 


“Bậc Hữu Nhãn được nhìn thấy là như thế” còn là như vậy. 

Bậc Hữu Nhãn: Đức Thế Tôn là bậc Hữu Nhãn với năm loại nhãn [con 
mắt]: Bậc Hữu Nhãn với nhục nhãn, bậc Hữu Nhãn với thiên nhãn, bậc Hữu 
Nhãn với tuệ nhãn, bậc Hữu Nhãn với Phật nhãn, bậc Hữu Nhãn với toàn nhãn. 

Đức Thê Tôn là bậc Hữu Nhãn với nhục nhãn nghĩa là thê nào? Ở nhục 
nhãn của đức Thế Tôn hiện hữu năm màu sắc: Màu xanh, màu vàng, màu đỏ, 
màu đen và màu trắng. Và các lông mi của đức Thê Tôn: Nơi nào các lông mi 
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mọc, mảu xanh ở nơi ây là màu xanh tuyên, duyên dáng, đáng nhìn, như là 
hoa của cây ummä. Phân bên ngoài xung quanh nơi ây có màu vàng, là màu 
vàng tuyên, màu của kim loại vàng, duyên dáng, đáng nhìn, như là hoa của cây 
kanikãra. Hai bên đuôi mắt của đức Thê Tôn có màu đỏ, là màu đỏ tuyên, duyên 
dáng, đáng nhìn, như là màu của loài mỗi cánh. Chính giữa [hai con mắt] có 
màu đen, là màu đen tuyên, không sân sùi, bóng láng, duyên dáng, đáng nhìn, 
như là màu trái addâritthaka. Phân bên ngoài xung quanh nơi ây có màu trắng, 
là màu trắng tuyên, trắng tinh, trắng sảng, duyên dáng, đáng nhìn, như là ngôi 
sao osadhi. Nhục nhãn tự nhiên ây, nương ở kim thân, đã được sanh lên do hạnh 
nghiệp tốt đẹp trong thời quá khứ; thông qua nó, đức Thê Tôn nhìn thấy xung 
quanh một do-tuân, ban ngày và luôn cả ban đêm. 


Ngay cả vào lúc tôi tăm nhất hội đủ bốn yếu tô: Mặt trời đã lặn xuống, vào 
ngày trai giới thuộc hạ huyện |đêm cuối tháng âm lịch], nơi khu rừng già sâu 
thăm và có đám mây đen lớn trỗi dậy; ngay cả vào lúc tôi tăm hội đủ bôn yêu tô 
có hình thức như thê, Ngài cũng vẫn nhìn thây xung quanh một do-tuân. Ở nơi 
nào dầu có vách tường, cánh cửa, tường thành, ngọn núi, bụi rậm, hoặc dây leo, 
cũng không là sự ngăn trở việc nhìn thây các hình thể. Nếu sau khi làm dấu một 
hạt mè rồi ném vào cỗ xe chở hạt mè, Ngài vẫn có thể nhặt lên chính hạt mè ấy. 
Nhục nhãn tự nhiên của đức Thế Tôn là thanh tịnh như vậy. Đức Thế Tôn là bậc 
Hữu Nhãn với nhục nhãn nghĩa là như vậy. 


Đức Thế Tôn là bậc Hữu Nhãn với thiên nhãn nghĩa là thê nào? Đức Thế 
Tôn, với thiên nhãn thanh tịnh vượt trội loài người, nhìn thấy các chúng sanh 
trong khi chết đi rỗi sanh lại [trở thành] hạ tiện, cao quý, đẹp đẽ, xâu xí, sung 
sướng, [hay] đau khổ, vị ấy biết được răng các chúng sanh đều đi theo nghiệp 
tương ứng: “Quả vậy, những chúng sanh đang hiện hữu này có uế hạnh về thân, 
có uê hạnh vê khâu, có uế hạnh về ý, vu không các bậc Thánh, theo tà kiến, tán 
thành các hành động do tà kiến. Những kẻ ấy, khi tan rã thân xác và chết đi, bị 
sanh vào đọa xứ, cõi khô, nơi trừng phạt, địa ngục. Trái lại, những chúng sanh 
đang hiện hữu này có thiện hạnh về thân, có thiện hạnh về khâu, có thiện hạnh 
về ý, không vu không các bậc Thánh, theo chánh kiến, tán thành các hành động 
do chánh kiến. Những người ây, khi tan rã thân xác và chết đi, được sanh vào 
chốn an vui, cõi trời, thể gian [này]. Như thế, bằng thiên nhãn thanh tịnh vượt 
trội loài người, Ngài nhìn thây các chúng sanh trong khi chết đi rồi sanh lại [trở 
thành] hạ tiện, cao quý, đẹp đế, xâu xí, sung sướng, [hay | đau khô, Ngài biết 
được răng các chúng sanh đều đi theo nghiệp tượng ứng. Và trong khi mong 
muôn, đức Thế Tôn có thê nhìn thấy một thê ĐIỚI, CÓ thể nhìn thấy hai thê giới, 
có thể nhìn thấy ba thê ĐIỚI, CÓ thê nhìn thây bốn thế ĐIỚI, CÓ thê nhìn thây nắm 
thế giới, có thê nhìn thây mười thê ĐIỚI, CÓ thê nhìn thấy hai mươi thế ĐIỚI, CÓ 
thê nhìn thây ba mươi thế giới, có thể nhìn thấy bốn mươi thể gIỚI, CÓ thể nhìn 
thấy năm mươi thê giới, có thể nhìn thấy nhất thiên tức tiểu thế giới, có thể 
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nhìn thây nhị thiên tức trung thế ĐIỚI, CÔ thê nhìn thây tam thiên tức đại thiên 
thế giới. Hơn nữa, Ngài mong muôn đến chừng nào thì Ngài có thể nhìn thấy 
đến chừng ây. Thiên nhãn của đức Thế Tôn là thanh tịnh như vậy. Đức Thế Tôn 
là bậc Hữu Nhãn với thiên nhãn nghĩa là như vậy. 

Đức Thế Tôn là bậc Hữu Nhãn với tuệ nhãn nghĩa là thế nào? Đức Thế Tôn 
là bậc có tuệ vĩ đại, có tuệ rộng lớn, có tuệ vi tiểu, có tuệ tốc hành, có tuệ sắc 
bén, có tuệ thâu suốt, là bậc thiện xảo trong việc chia chẻ băng tuệ, bậc có trí 
đã được phát triển, đã đạt đến tuệ phân tích, đã đạt được bốn pháp tự tin, có sự 
duy trì mười lực, là bậc Nhân Ngưu, bậc Nhân Sư, bậc Nhân Tượng, bậc Nhân 
Kiệt, bậc Nhân Đạo, bậc có trí vô biên, có oali lực vô biên, có danh vọng vô 
biên, giàu có [về trí tuệ], có tài sản lớn [về trí tuệ], sở hữu tài sản [về trí tuệ], là 
bậc Hướng Đạo, bậc Hướng Dẫn, bậc Đoạn Nghị, bậc Truyền Đạt, bậc Truyền 
Thụ, bậc Khơi Mở, bậc Khởi Tín. 


Chính đức Thê Tôn ấy là vị làm sanh khởi đạo lộ chưa được sanh khởi, là 
vị làm sanh ra đạo lộ chưa được sanh ra, là vị tuyên thuyệt đạo lộ chưa được 
tuyên thuyết, là vị biết về đạo lộ, là vị hiểu rõ về đạo lộ, là vị rành rẽ về đạo lộ. 
Và hơn nữa, những người đi theo đạo lộ, là các đệ tử của Ngài, hiện nay đang 
an trú và sau này sẽ thành tựu [đạo lộ ây]. Chính đức Thế Tôn â ây biết [đúng bản 
thể] điều cân phải biết, thấy [đúng bản thể] điều cần phải thấy, là bậc có bản 
thê của mắt, có bản thê của trí, có bản thê của pháp, có bản thể của Phạm thiên, 
là vị công bô, vị tuyên thuyết, vị chỉ dẫn mục đích, vị ban cho bất tử, bậc Pháp 
Chủ, đức Như Lai. 


Đối với đức Thế Tôn ây, không có việc không biết, không thây, không hiệu 
rõ, không chứng ngộ, không chạm đến băng tuệ. Tất cả các pháp liên quan đến 
quá khứ, tương lai, hiện tại, với mọi biểu hiện, đều đi đến phạm vi ở trong tâm trí 
tuệ của đức Phật Thế Tôn. Bất cứ điều gì có thê biết, nghĩa là có pháp cân phải 
biết, có lợi ích cho mình, hoặc có lợi ích cho người khác, hoặc có lợi ích cho cả 
hai, hoặc có lợi ích liên quan đời này, hoặc có lợi ích liên quan đời sau, hoặc có 
lợi ích hời hợt, hoặc có lợi ích thâm sâu, hoặc có lợi ích được giấu kín, hoặc có 
lợi ích được che đậy, hoặc có lợi ích tiêm tàng, hoặc có lợi ích hiển hiện, hoặc có 
lợi ích không tội lỗi, hoặc có lợi ích không ô nhiễm, hoặc có lợi ích trong sạch, 
hoặc có lợi ích là lợi ích tôi thượng, tât cả [các] điều ấ ây đêu vận hành ở bên trong 
trí của đức Phật. Tất cả thân nghiệp của đức Phật Thế Tôn đều vận hành theo 
trí, tất cả khẩu nghiệp, tât cả ý nghiệp của đức Phật Thế Tôn đều vận hành theo 
trí. Đức Phật Thể Tôn có trí không bị chướng ngại về quá khử, có trí không bị 
chướng ngại về vị lai, có trí không bị chướng ngại về hiện tại. Điêu-có-thê-biết 
là chừng nào thỉ trí là chừng â ây, trí là chừng nào thi điều-có-thê-biết là chừng 
ây. Trí có điều-có-thê-biết là giới hạn, điều-có-thê-biết có trí là giới hạn; vượt 
qua điều-có-thê-biết thì trí không vận hành, vượt qua trí thì không có hành trình 
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của điều-có- thê-biết; các pháp ấy có sự xác lập giới hạn tương xứng với nhau. 
Giông như hai nắp đậy của cái hộp được ăn liên đúng đăn, nắp đậy bên dưới 
không lệch nắp trên, nắp đậy bên trên không lệch nắp dưới, chúng có sự xác lập 
giới hạn tương xứng với nhau; tương tự như vậy, điều- có-thế-biết và trí của đức 
Phật Thế Tôn có sự xác lập giới hạn tương xứng với nhau. Điêu-có-thê- biết. là 
chừng nào thi trí là chừng â Ấy, trí là chừng nảo thi điều-có-thề-biết là chừng ấy. 
Trí có điều-có-thê-biết là giới hạn, điều-có-thê-biết có trí là giới hạn; vượt qua 
điều-có-thế-biết thì trí không vận hành, vượt qua trí thì không có hành trình của 
điều-có-thế-biết; các pháp ấy có sự xác lập giới hạn tương xứng với nhau. 

Trí của đức Phật Thế Tôn vận hành ở tất cả các pháp. Tât cả các pháp được 
găn liên với sự hướng tâm, được găn liên với sự mong muốn, được găn liền với 
sự chú tâm, được găn liên với sự khởi tâm của đức Phật Thể Tôn. 


Trí của đức Phật Thế Tôn vận hành ở tật cả chúng sanh. Đức Thế Tôn biết 
tính tình, biết tiềm năng, biết nết hạnh, biết khuynh hướng của tật cả chúng 
sanh. Ngài nhận biết các chúng sanh có tâm nhìn bị vấy bụi ít và có tầm nhìn bị 
vây bụi nhiêu, có giác quan sắc sảo và có giác quan cùn lụt, có tánh khí tốt và 
có tánh khí tôi, có thê hiểu được một cách nhanh chóng và có thể hiểu được một 
cách khó khăn, có khả năng và không có khả năng. Thế gian tính luôn cõi chư 
thiên, cõi Ma vương, cõi Phạm thiên, cho đến dòng dõi Sa-môn, Bà-la-môn, các 
hạng chư thiên và loài người, chuyên vận ở bên trong trí của đức Phật. Giống 
như bất cứ những loài cá và rùa nào, thậm chí luôn cả cá ông và cá voI, chuyền 
vận ở bên trong đại đương: tương tự như vậy, thê gian tính luôn cõi chư thiên, 
cõi Ma vương, cõi Phạm thiên, cho đên dòng dõi Sa-môn, Bà-la-môn, các hạng 
chư thiên và loài người, chuyển vận ở bên trong trí của đức Phật. Giống như 
bất cứ những loài có cánh nào, thậm chí luôn cả loài nhân điều là loài linh thú, 
chuyền vận ở phạm vi thuộc bầu trời; tương tự như vậy, những vị nào tương 
đương với vị Sãriputta về tuệ, những vị ấy cũng chuyên vận ở phạm vi thuộc 
Phật trí, Phật trí thâm nhập tuệ của chư thiên và loài người, ngự trị, và trụ lại. 
Những vị Sát- đề- ly sáng suốt, những vị Bả-la-môn sáng suốt, những gia chủ 
sáng suốt, những vị Sa-môn sáng suốt, tinh tê, quen thuộc với học thuyết của 
những người khác như người cung thủ có thê băn trúng cọng tóc, nghĩ răng họ 
hành xử với sự thành tựu của tuệ trong khi bẻ đôi các tà kiến. Sau khi chuẩn bị 
các câu hỏi, họ đi đến gặp đức Như Lai rồi hỏi các điều bí mật và đã được che 
giấu. Được đức Thế Tôn giảng giải và trả lời, các câu hỏi â ây trở nên rõ ràng. 
Những người ây đều quy thuận với đức Thê Tôn. Khi ây, chính đức Thế Tôn, 
trong trường hợp â Ấy, chói sáng rực rỡ; điều ấy là nhờ vào tuệ. Đức Thế Tôn là 
bậc Hữu Nhãn với tuệ nhãn nghĩa là như vậy. 


Đức Thế Tôn là bậc Hữu Nhãn với Phật nhãn nghĩa là thế nào? Đức Thế 
Tôn, trong khi dùng Phật nhãn quán xét thế gian, đã nhìn thây các chúng sanh 
có tâm nhìn bị vây bụi ít và có tâm nhìn bị vây bụi nhiêu, có giác quan sắc sảo 
và có giác quan cùn lụt, có tánh khí tốt và có tánh khí tôi, có thể hiêu được một 
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cách nhanh chóng và có thể hiểu được một cách khó khăn, [đã nhìn thây] một 
số chúng sanh đang sông có sự nhìn thây nỗi sợ hãi trong tội lỗi và [sự tái sanh 
vào | những đời sông khác, một số chúng sanh đang sông không có sự nhìn thây 
nỗi sợ hãi trong tội lỗi và [sự tải sanh vào | những đời sông khác. Cũng giông 
như ở hồ sen xanh hoặc ở hô sen hồng hoặc ở hỗ sen trăng, có một số sen xanh, 
hoặc sen hồng, hoặc sen trắng được sanh ra ở trong nước, được phát triển ở 
trong nước, không vươn ra khỏi nước, và được nuôi dưỡng chìm ở bên trong 
[nước]; có một sô sen xanh, hoặc sen hông, hoặc sen trăng được sanh ra ở trong 
nước, được phát triển ở trong nước, sông ngang băng mặt nước; và có một sô 
sen xanh, hoặc sen hồng, hoặc sen trắng được sanh ra ở trong nước, được phát 
triển ở trong nước, vươn lên khỏi nước và tồn tại không bị vấy bần bởi nước; 
tương tự như vậy, đức Thế Tôn trong khi dùng Phật nhãn quản xét thế gian đã 
nhìn thấy các chúng sanh có tầm nhìn bị vấy bụi ít và có tầm nhìn bị vây bụi 
nhiêu, CÓ giác quan sắc sảo và có giác quan cùn lụt, có tánh khí tốt và có tánh 
khí tôi, có thể hiểu được một cách nhanh chóng và có thể hiểu được một cách 
khó khăn, [đã nhìn thấy] một số chúng sanh đang sống có sự nhìn thây nỗi sợ 
hãi trong tội lỗi và [sự tái sanh vào] những đời sông khác, một số chúng sanh 
đang sông không có sự nhìn thây nỗi sợ hãi trong tội lỗi và [sự tái sanh vào] 
những đời sống khác. 

Đức Thể Tôn biết rằng: “Người này có tánh luyên ái, người này có tánh sân, 
người này có tảnh sĩ, người này có tánh tâm, người này có tánh tín, người này 
có tánh giác.' ° Đối VỚI người có tánh luyến ái, đức Thế Tôn thuyết bài giảng vệ 
đề mục tử th1. Đôi với người có tánh sân, đức Thế Tôn chỉ dạy sự tu tập vỀ tâm 
từ. Đối VỚI người có tánh si, đức Thê Tôn dạy bảo việc đọc tụng, việc vẫn hỏi, 
việc lắng nghe giáo pháp lúc hợp thời, việc bàn luận giáo pháp lúc hợp thời, 
việc cộng trú với vị thây. Đối VỚI người có tánh tâm, đức Thế Tôn chỉ dạy vệ 
niệm hơi thở vào hơi thở ra. Đôi với người có tánh tín, đức Thế Tôn chỉ dạy về 
biểu hiện đem lại sự thành tín: Sự giác ngộ tốt đẹp của đức Phật, tính chất tôt 
đẹp của giáo pháp, sự hành trì tốt đẹp của chúng Tăng, và các giới của bản thân. 
Đôi với người có tánh giác, đức Thế Tôn chỉ dạy vê ân chứng của pháp minh 
sát: Biêu hiện của vô thường, biểu hiện của khổ, biêu hiện của vô ngã. 


3. “Giống như người đựng ở đỉnh đầu của ngọn núi đá, cũng giống như 
người có thê nhìn thấy dân Chúng ở xung quanh, tương tự như thê ấy, bạch 
đẳng Khôn Ngoan, bạch đẳng Toàn Nhãn, sau khi bước lên tòa lâu đài làm 
bằng giáo pháp, xin bác đã xa lìa sâu muộn hãy quan sát chúng sanh bị rơi vào 
sẵu muộn, bị ngự trị bởi sanh và gia. ` 

Đức Thê Tôn là bậc Hữu Nhãn với Phật nhãn nghĩa là như vậy. 

Đức Thế Tôn là bậc Hữu Nhãn với toàn nhãn nghĩa là thê nào? Toản nhãn 
nói đến trí toàn giác. Đức Thế Tôn đã tiên đến, đã tiên gân, đã đên gân, đã tiến 
vào, đã đạt đến, đã đây đủ, đã thành tựu với trí toàn giác. 


4. “Đối với Ngài, không có bắt cứ điễu gì ở nơi đây là không được nhìn 
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thấy, không được nhận thức, hoặc không thể biết được. Điễu nào có thể biết 
được, Ngài đã biết rõ tất cả; vì thể đức Như Lai là bậc Toàn Nhãn. ` 


Đức Thể Tôn là bậc Hữu Nhãn với toàn nhãn nghĩa là như vậy. 
“Bậc Hữu Nhãn được nhìn thây là như thế” là như thế. 


Sau khi xua đi tất cả tăm tôi: Sau khi xóa đi, sau khi đuôi đi, sau khi từ bỏ, 
sau khi dứt bỏ, sau khi xua đi, sau khi làm chấm dứt, sau khi làm cho không còn 
hiện hữu tất cả sự tăm tôi bởi luyến á ả1, sự tăm tôi bởi sân hận, sự tăm tối bởi sĩ 
mê, sự tấm tôi bởi ngã mạn, sự tắm tôi bởi tà kiến, sự tấm tôi bởi ô nhiễm, sự 
tăm tôi bởi uế hạnh, sự tạo ra tăm tối, sự làm cho mù mắt, sự tạo ra vô trí, sự 
điệt tận tuệ, đem đến sự buôn phiên, không vận hành đến Niết-bàn. 


“Sau khi xua đi tất cả tăm tôi” là như thế. 


Chỉ một mình, Ngài đã đạt đến sự khoái cảm: Đức Thế Tôn là một mình, 
một mình theo quy định của đời sông xuất gia, một mình với ý nghĩa không 
người thứ hai, một mình với ý nghĩa dứt bỏ tham ái, một mình “có luyến ái đã 
được xa lìa hoàn toàn”, một mình “có sân hận đã được xa lia hoàn toàn”, một 
mình “có sĩ mê đã được xa lìa hoàn toàn”, một mình “hoàn toàn không còn ô 
nhiễm”, một mình “đã đi con đường độc đạo”, một mình “đã giác ngộ quả vị 
Chánh đẳng giác vô thượng.” “Một mình” là như thế. 


Đức Thế Tôn là một mình theo quy định của đời sống xuất gia nghĩa là thể 
nào? Đức Thế Tôn, trong lúc đang còn thanh xuân, có tóc đen nhánh của tuôi 
trẻ, được thành tựu tuổi thanh niên tốt lành, vào giai đoạn đầu của tuôi thọ, 
trong khi mẹ và cha không mong muốn, với khuôn mặt đầy nước mắt, đang 
khóc lóc, đang than van; Ngài, sau khi cắt đứt mọi sự vướng bận của đời sông 
tại g1a, sau khi cắt đứt sự vướng bận VỆ VỢ con. sau khi cắt đứt sự vướng bận 

4 
về thân quyến, [sau khi cắt đứt sự vướng bận về bạn bè và thân hữu,] sau khi 
căt đứt sự vướng bận về việc tích trữ, sau khi cạo bỏ râu tóc, khoác lên các tâm 
vải màu ca-sa, rời nhà xuất gia sông không nhà, sau khi đi đến trạng thái không 
có gì, một mình sông, trú ngụ, sinh hoạt, vận hành, bảo hộ, hộ trì, bảo dưỡng. 
Đức Thế Tôn là một mình theo quy định của đời sông xuất gia nghĩa là như vậy. 


Đức Thế Tôn là một mình với ý nghĩa không người thứ hai nghĩa là thê nào? 
Trong khi đã được xuất gia như vậy, Ngài một mình thân cận các khu rừng, các 
nơi heo hút, các chỗ trú ngụ xa văng có ít âm thanh, ít tiếng. ôn, có bầu không 
gian văng vẻ, tách biệt với dân chúng, thích hợp cho việc thiền tịnh. Ngài sông 
một mình, đi một mình, đứng một mình, năm một mình, đi vào làng để khât 
thực một mình, đi trở về một mình, ngôi nơi văng vẻ một mình, quyết định kinh 
hành một mình, sông, trú ngụ, sinh hoạt, vận hành, bảo hộ, hộ trì, bảo dưỡng 
một mình. Đức Thế Tôn là một mình với ý nghĩa không người thứ hai nghĩa là 
như vậy. 


Đức Thế Tôn là một mình với ý nghĩa dứt bỏ tham ái nghĩa là thế nào? Ngài 


* Đoạn này được thêm vào theo các tạng Miễn Điện, Thái Lan và PTS; tạng Tích Lan không có. (ND) 
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một mình như vậy, không người thứ hai, trong khi sông không bị xao lãng, có 
nhiệt tâm, có bản tánh cương quyết, ở bờ sông Nerañjarä, nơi gốc cây Bô- đề, 
trong khi đang nỗ lực sự nỗ lực vĩ đại, sau khi đã phá tan Ma vương, Thân chết, 
Hắc ám, thân quyến của những kẻ bị xao lãng, cùng với đạo quân binh; Ngài đã 
dứt bỏ, đã xua đi, đã làm châm dứt, đã làm cho không còn hiện hữu sự vướng 
mắc là mạng lưới tham ái. 

5. “Có tham ái là bạn lữ, trong khi luân chuyên một thời gian đài đến cõi 
này và cõi khác, con người không vượt qua được luán hồi. 

6ó. San khi biết được sự bắt lợi như váy, Í biết được] tham ải là nguồn sanh 
khởi của khó, vị I)-khưu, có tham di đã được xa lìa, không có sự năm giữ, có 
niệm, nên ra đi dụ phương. ” 

Đức Thế Tôn là một mình với ý nghĩa đứt bỏ tham ái nghĩa là như vậy. 

Đức Thế Tôn là vị một mình ' 'CÓ luyến ái đã được xa lìa hoàn toàn” nghĩa 
là thế nào? Là vị một mình “có luyên á á1 đã được xa lìa hoàn toàn” do trạng thái 
đã được dứt bỏ đối với luyễn ái, là vị một mình “có sân hận đã được xa lìa hoàn 
toàn” do trạng thái đã được dứt bỏ đối với sân hận, là vị một mình “có sĩ mê 
đã được xa lìa hoàn toàn” do trạng thái đã được dứt bỏ đối với si mê, là vị một 
mình “hoàn toàn không còn ô nhiễm” do trạng thái đã được dứt bỏ đối với các 
ô nhiễm. 

Đức Thế Tôn là vị một mình “đã đi con đường độc đạo” nghĩa là thê nào? 
Con đường độc đạo nói đến bốn sự thiết lập niệm, bốn chánh cân, bốn nên tảng 
của thân thông, năm quyên, năm lực, bảy yêu tô đưa đến giác ngộ, đạo lộ Thánh 
thiện tám chi phân. 


1. “Vị nhìn thầy sự tiểu hoại và chấm dứt của sanh, có lòng (hương trởng 
đến điều lợi ích, nhận biết con đường độc đạo. Tì rong thời quả khứ các vị đã 
vượt qua, [trong thời vị lai] các vị sẽ vượt qua, và [trong thời hiện tại] các vị 
đang vượt qua dong lũ băng con đường này. ” 

Đức Thế Tôn là vị một mình “đã đi con đường độc đạo” nghĩa là như vậy. 

Đức Thế Tôn là vị một mình “đã giác ngộ quả vị Chánh đăng giác VÔ 
thượng” nghĩa là thế nào? Giác ngộ nói đến trí ở bỗn đạo, tuệ, tuệ quyên, tuệ 
lực, trạch pháp giác chi, sự thâm XÉT, SỰ thấy rõ, chánh kiến. Nhờ vào trí giác 
ngộ Ấy, đức Thế Tôn đã giác ngộ răng: “Tất cả các hành là vô thường, đã giác 
ngộ Tăng. “Tất cả các hành là khổ”, đã giác ngộ răng: “Tất cả các pháp là vô 
ngã”, đã giác ngộ răng: “Vô minh duyên cho các hành”,... (nt)... đã giác ngộ 
răng: “Sanh duyên cho lão, tử”, đã giác ngộ răng: “Do sự diệt tận của vô minh 
[đưa đến] sự diệt tận của các hành”,.. - H1Ú).. . đã giác ngộ răng: “Do sự diệt tận 
của sanh [đưa đến] sự diệt tận của lão, tử”, đã giác ngộ răng: “Đây là khổ”, đã 
giác ngộ răng: “Đây là nhân sanh khổ”, đã giác ngộ răng: “Đây là sự diệt tận 
khổ”, đã giác ngộ răng: “Đây là sự thực hành đưa đến sự diệt tận khổ”, đã giác 
ngộ răng: “Đây là các lậu hoặc”,... (nt)... đã giác ngộ răng: “Đây là sự thực 
hành đưa đến sự diệt tận các lậu hoặc” , đã giác ngộ răng: “Các pháp này cân 


ĐẠI DIỄN GIẢI # 379 


được biết toàn diện”, đã giác ngộ răng:.. . cân được đứt bỏ... cần được tu tập... 
cần được chứng ngộ”, đã giác ngộ vê nhân sanh khởi, sự tiêu hoại, sự hứng thú, 
sự bất lợi, và sự thoát ra của sáu xúc xứ; đã giác ngộ về nhân sanh khởi, sự tiêu 
hoại, sự hứng thú, sự bất lợi, và sự thoát ra năm thủ uấn; đã giác ngộ vị về nhân 
sanh khởi, sự tiêu hoại, sự hứng thú, sự bắt lợi và sự thoát ra bỗn yêu tố chính 
[đất, nước, lửa, gió]; đã giác ngộ răng: “Điều gì có bản tánh được sanh lên, toàn 
bộ điều ấy đều có bản tánh hoại diệt.” Hoặc là, điều gì có thể giác ngộ [bởi Sơ 
đạo], có thể giác ngộ [bởi Nhị đạo], có thể giác ngộ [bởi Tam đạo], có thể giác 
ngộ [bởi Tứ đạo], có thê chứng đặc, có thể chạm đến, có thê chứng ngộ, Ngài 
đã giác ngộ [Sơ đạo], đã giác ngộ [NhI đạo], đã giác ngộ [Tam đạo], đã giác 
ngộ [Tứ đạo], đã giác ngộ đúng đăn, đã chứng đặc, đã chạm đến, đã chứng ngộ 
toàn bộ điều ây nhờ vào trí giác ngộ ấy. Đức Thế Tôn là vị một mình “đã giác 
ngộ quả vị Chánh đăng giác vô thượng” nghĩa là như vậy. 


Đã đạt đến sự khoái cảm. 

Sự khoái cảm: Khoái cảm của việc xuất gia, khoái cảm của sự viễn ly, 
khoái cảm của sự yên tịnh, khoái cảm của sự giác ngộ. 

Đã đạt đến: Đã chứng đắc, đã chạm đến, đã chứng ngộ. 

“Chỉ một mình, Ngài đã đạt đến sự khoái cảm” là như thế. 

Vì thế, Trưởng lão Sãriputta đã nói răng: 

“Đối với thể gian có cả chư thiên, 

Bác Hữu Nhãn được nhìn tháy là như thê. 

Sau khi xua đi tất cả tăm tồi, 

Chỉ một mình, Noài đã đạt đến sự khoái cảm. ” 


16.3. Với ý định [hỏi] câu hỏi cho số đông đã được gắn bó Ở nơi này, con 
đã đi đến gặp Ngài, đức Phái, bậc Không Nương Nhờ, đấng Tự Tại, vị 
Không Gạt Gâm, bậc Có Đồ Chúng đã đi đến. 


Ngài, đức Phật, bậc Không Nương Nhờ, đẳng Tự Tại. 


Đức Phật: Vị ấy là đức Thế Tôn, đẳng Tự Chủ, vị không có thây, đã tự 
mình giác ngộ hoàn toàn các sự thật vê các pháp chưa từng được nghe trước 
đây. Ngài đã đạt được trạng thái toàn trì về các pháp ây và đã đạt được bản thể 
năng lực về các lực. 

Đức Phật: Với ý nghĩa gì là đức Phật? “VỊ đã giác ngộ các chân lý” là đức 
Phật. “VỊ đã giúp cho chúng sanh giác ngộ” là đức Phật. Do trạng thái toàn tri 
là đức Phật. Do trạng thái nhìn thấy tất cả là đức Phật. Do trạng thái không bị 
người khác dẫn dắt là đức Phật. Do trạng thái nở rộ [các đức hạnh] là đức Phật. 
Do được công nhận đã cạn kiệt các lậu hoặc là đức Phật. Do được công nhận 


° Bốn động, từ bujJhati, anubujjhaii, patibujjhati và sambujjhati có cùng một gốc động từ là bu, có 
nghĩa là “giác ngộ”, được thêm vào các tiệp đầu ngữ am, pafi, sam đề tạo thành ba động từ khác với ý 
nghĩa đã được thay đổi ít nhiều. Ý nghĩa của bốn động từ trên đã được viết theo sự giải thích của Chứ 
giải (NiảA. HỆ 440). (ND) 
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không có tùy phiên não là đức Phật. “VỊ có luyễn á1 đã được xa lìa hoàn toàn” 
là đức Phật. “VỊ có sân hận đã được xa lìa hoàn toàn” là đức Phật. “VỊ có sĩ mê 
đã được xa lìa hoàn toàn” là đức Phật. “VỊ hoàn toàn không còn ô nhiễm” là đức 
Phật. “VỊ đã đi con đường độc đạo” là đức Phật. “Vị độc nhất đã giác ngộ quả 
vị Chánh đăng giác vô thượng” là đức Phật. Do trạng thái đã phá tan sự không 
giác ngộ là đức Phật. Do việc đạt được sự giác ngộ là đức Phật. “Đức Phật”, tên 
gọi này không do mẹ tạo ra, không do cha tạo ra, không do anh [em] trai tạo ra, 
không do chị [em] gái tạo ra, không do bạn bè hoặc thân hữu tạo ra, không do 
các thân quyến và những người cùng huyết thông tạo ra, không do các Sa-môn 
hoặc Bà-la-môn tạo ra, không do chư thiên tạo ra. Sự tận cùng của giải thoát 
này là sự quy định thuộc vê chư Phật Thế Tôn, do sự đạt được, do sự chứn 

ngộ trí Toàn tri ở cội cây Bồ-đề, tức là “đức Phật.” “Ngài, đức Phật” là như thê. 


Bậc Không Nương Nhờ: Có hai sự nương tựa: Nương tựa vào tham ái và 
nương tựa vào tà kiên. 

Việc nào là nương tựa vào tham ái? Cho đến vật đã được tạo lập ranh giới, 
đã được tạo lập biên giới, đã được tạo lập giới hạn, đã được tạo lập hạn định, đã 
thuộc sở hữu, đã được chấp là của ta bởi cái gọi là tham ái răng: Cái này là của 
tôi, cái ấy là của tôi, chừng này là của tôi, cho đến chừng này là của tôi, các sắc, 
các thịnh, các hương, các vị, các xúc, các vật trải lót, các vật đắp, các tôi trai và 
tớ gái, dê, cừu, gà, heo, voi, bò, ngựa, lừa, ruộng, đất, vàng, bạc, làng mạc, thị 
trần, kinh thành, quốc độ, xứ sở, khu trại và nhà kho của tôi, và luôn cả toàn thê 
đại địa câu, đều được chấp là của ta do tác động của tham ái, được giải rộng ra 
cho đến một trăm lẻ tám ái; việc này là nương tựa vào tham áI. 


Việc nào là nương tựa vào tà kiên? Thân kiến có hai mươi nên tảng, tà kiến 
có mười nên tảng, hữu biên kiến có mười nên tảng, quan điểm nào có hình thức 
như vậy là sự đi đến tà kiến, CÓ SỰ năm giữ của tà kiến, CÓ Sự hiểm trở của tà 
kiến, có sự bóp méo của tà kiến, có sự xáo động của tả kiên, có sự ràng buộc 
của tà kiến; là sự năm lây, sự chập nhận, sự chấp chặt, sự bám víu, con đường 
xâu, con đường sai trái, bản thể sai trái, ngoại g1áo, sự năm lây đường lỗi trái 
nghịch, sự năm lây điều sai lệch, sự năm lây điêu trái khuấy, sự năm lây điều 
Sa1 trái, Sự năm lây điêu không xác đáng cho là xác đáng, cho đến sáu mươi hai 
tà kiên; việc này là nương tựa vào tà kiên. 


Đôi với đức Phật Thế Tôn, sự nương tựa vào tham ái được dứt bỏ, sự nương 
tựa vào tà kiên được buông bỏ. Do trạng thái đã được dứt bỏ đối với sự nương 
tựa vào tham ái, do trạng thái đã được buông bỏ đối với sự nương tựa vào tà 
kiến; đức Thê Tôn không nương nhờ mắt, không nương nhờ tai, mũi, lưỡi, thân, 
ý, không nương nhờ các sắc, các thịnh, các hương, các vị, các xúc, các pháp, 
g1a tỘc, đồ chúng, chỗ ngụ, lợi lộc, danh vọng, lời khen, hạnh phúc, y phục, 
đồ ăn khât thực, chỗ năm ngôi, vật dụng là thuôc men chữa bệnh, dục giới, sắc 
giới, vô sắc giới, cõi dục, cõi sắc, CÕI VÔ sắc, cõi hữu tưởng, CÕI VÔ tưởng, CỐI 
phi tưởng phi phi tưởng, cõi một uân, cõi bốn uân, cõi năm uấn, quá khứ, vị 
lai, hiện tại, các pháp đã được thây, đã được nghe, đã được cảm giác, đã được 
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nhận thức; không nương tựa, không bám vào, không đến gân, không bám chặt, 
không hướng đên, đã đi ra ngoài, đã được rời ra, đã được thoát khỏi, không bị 
ràng buộc, sông với tâm đã được làm trở thành không còn giới hạn. 

“Ngài, đức Phật, bậc không nương nhờ” là như thế. 

Đắng Tự Tại: Đức Thế Tôn là đẳng Tự Tại với năm biểu hiệu: Tự tại về 
đối tượng ước muốn và không ước muôn, tự tại với ý nghĩa “đã từ bỏ”, tự tại 
với ý nghĩa “đã vượt qua”, tự tại với ý nghĩa “đã giải thoát”, tự tại với việc diễn 
giải điêu ây. 

Đức Thế Tôn tự tại về đôi tượng ước muốn và không ước muốn nghĩa là 
thế nào? Đức Thế Tôn là tự tại vê lợi lộc, tự tại về không lợi lộc, tự tại về danh 
vọng, tự tại về không danh vỌng, tự tại về lời khen, tự tại về lời chê, tự tại về 
hạnh phúc, tự tại về khổ đau; nêu người ta thoa một cánh tay VỚI dâu thơm, nêu 
người ta đếo một cánh tay với cái rìu thì không có luyên á ái về điều ấy, không có 
bât bình về điều â Ây, Ngài đã lia bỏ sự ưa chuộng và bất bình, đã vượt qua khỏi 
sự hưng phân và chán nản, đã vượt qua hăn sự chiều chuộng và chống đối; đức 
Thế Tôn tự tại về đối tượng ước muôn và không ước muốn nghĩa là như vậy. 


Đức Thế Tôn tự tại với ý nghĩa “đã từ bỏ” nghĩa là thê nào? Đối với đức 
Thế Tôn, sự luyễn ái đã được từ bỏ, đã được tây trừ, đã được giải thoát, đã được 
dứt bỏ, đã được buông bỏ; sự sân hận, si mê, giận dữ, thù hăn, gièm pha, ác ý, 
ganh ty, bón xẻn, xảo trá, lừa gạt, bướng bỉnh, hung hăng, ngã mạn, cao ngạo, 
đam mê, xao lãng, tật cả ô nhiễm, tất cả uế hạnh, mọi sự lo lăng, mọi sự bực 
bội, mọi sự nóng nảy, tất cả các pháp tạo tác bất thiện đã được từ bỏ, đã được 
tây trừ, đã được giải thoát, đã được dứt bỏ, đã được buông bỏ; đức Thê Tôn tự 
tại với ý nghĩa “đã từ bỏ” nghĩa là như vậy. 

Đức Thế Tôn tự tại với ý nghĩa “đã vượt qua” nghĩa là thê nào? Đức Thế 
Tôn đã vượt qua dòng lũ [ngũ] dục, đã vượt qua dòng lũ của hữu, đã vượt qua 
dòng lũ tả kiến, đã vượt qua dòng lũ vô minh, đã vượt qua mọi nẻo đường luân 
hôi, đã vượt lên, đã vượt ra khỏi, đã vượt quá, đã vượt qua. hăn, đã vượt qua 
khỏi. Ngài đã trải qua cuộc sống [của bậc Thánh], đã hoàn tất việc thực hành, 
đã hoàn mãn cuộc hành trình, đã hoàn mãn hướng đi, đã đi đến điểm cuối cùng, 
đã hộ trì Phạm hạnh, đã đạt đến kiến tôi thượng, đã tu tập đạo lộ, đã dứt bỏ ô 
nhiễm, đã thấu triệt sự không thể thay đôi, đã chứng ngộ diệt đề. 


Đối với Ngài, khô đã được biết toàn diện, tập đã được dứt bỏ, đạo đã được 
tu tập, diệt đã được chứng ngộ. Điều cần được biết rõ đã được biết rõ, điều 
cần được biết toàn diện đã được biết toàn diện, điều cân được dứt bỏ đã được 
dứt bỏ, điêu cần được tu tập đã được tu tập, điêu cân được chứng ngộ đã được 
chứng ngộ. Ngài đã hất tung rào chắn [vô minh], đã san lấp mương rãnh [luân 
hôi tái sanh], đã nhồ lên cột trụ [tham ái], không còn chốt cửa, là Thánh thiện, 
đã hạ xuông ngọn cờ [ngã mạn], đã đặt xuông gánh nặng, đã tháo khỏi ách, đã 
dứt bỏ hăn ngũ dục, đã thành tựu sáu căn, có một sự bảo hộ [niệm], có bốn sự 
nâng đỡ, đã xua đi sự độc đoán, có sự tâm cầu đã được hoàn toàn cởi bỏ, có 
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tâm tư không bị xáo trộn, có thân hành đã được an tịnh, có tâm khéo được giải 
thoát, có tuệ khéo được giải thoát, toàn hảo, đã được hoàn mãn, là con người tôi 
thượng, con người tột đỉnh, đã đạt được sự thành đạt tột đỉnh. 


Ngài không tích lũy [nghiệp] cũng không loại trừ, tôn tại sau khi đã loại 
trừ [ô nhiễm]; không dứt bỏ [ô nhiễm] cũng không chấp thủ, tôn tại sau khi đã 
dứt bỏ; không tự kết nối [tham ái] cũng không tháo gỡ, tôn tại sau khi đã tháo 
øỡ; không dập tắt [lửa phiền não] cũng không đốt cháy, tôn tại sau khi đã dập 
tắt; tôn tại với trạng thái đã được thành tựu vê giới uân của bậc Vô học, tôn tại 
với trạng thái đã được thành tựu về định uẫn của bậc Vô học, tôn tại với trạng 
thái đã được thành tựu vệ tuệ uân của bậc Vô học, tôn tại với trạng thái đã được 
thành tựu về giải thoát uấn của bậc Vô học, tôn tại với trạng thái đã được thành 
tựu về giải thoát tri kiễn uân của bậc Vô học; tồn tại sau khi đã thâu suốt chân 
lý, tồn tại sau khi đã vượt qua dục vọng, tôn tại sau khi đã trân áp lửa phiên 
não, tôn tại do không đi vòng quanh [ở luân hôi], tồn tại sau khi đã thọ trì lời 
giảng, tôn tại do thân cận vỚI giải thoát, tôn tại với sự thanh tịnh của từ, tôn tại 
với sự thanh tịnh của bị, tồn tại với sự thanh tịnh của hỷ, tồn tại với sự thanh 
tịnh của xả, tồn tại với sự thanh tịnh tột cùng, tôn tại với sự thanh tịnh của trạng 
thái không còn tham ái, tà kiến và ngã mạn, tôn tại với trạng thái đã được giải 
thoát, ôn tại với trạng thái đã được hài lòng, tôn tại trong giai đoạn cuối của 
các uấn, tôn tại trong giai đoạn cuối của các gIỚiI, tôn tại trong g1aI đoạn cuối 
của các xỨ, tôn tại trong gia đoạn cuối của cảnh ĐIỚI, tái sanh, tôn tại trong g1aI 
đoạn cuối của sự tái sanh, tôn tại trong giai đoạn cuôi của sự nối liên tái sanh, 
tôn tại trong giai đoạn cuỗi của kiệp sông, tôn tại trong giai đoạn cuối của luân 
hôi, tôn tại trong giai đoạn cuỗi của sự luân chuyên, tôn tại trong kiếp sông cuối 
cùng, tôn tại trong thân xác cuỗi cùng. Với việc duy trì thân xác cuỗi cùng là 
đức Thê Tôn. 

“Đối với vị ấy, sự hiện hữu này là cuỗi cùng, 

Thán xác này là sau chói, 

Việc sanh tử luân hồi, 

Việc hiện hữu lân nữa không có đổi với vị ấy. ” 

Đức Thê Tôn tự tại với ý nghĩa “đã vượt qua” nghĩa là như vậy. 

Đức Thế Tôn tự tại với ý nghĩa “đã giải thoát” nghĩa là thế nào? Đối với đức 
Thế Tôn, tâm đã được thoát khỏi, đã được giải thoát, đã khéo được giải thoát 
khỏi sự luyễn ái; tâm đã được thoát khỏi, đã được giải thoát, đã khéo được giải 
thoát khỏi sự sân hận... khỏi sự s1 mê... khỏi sự giận dữ... khỏi sự thù hăn... 
khỏi sự gièm pha... khỏi sự ác ý... khỏi sự ganh ty... khỏi sự bón xẻn... khỏi 
sự xảo trá... khỏi sự lừa gạt... khỏi sự bướng bỉnh... khỏi sự hung hăng... khỏi 
sự ngã mạn... khỏi sự cao ngạo... khỏi sự đam mê... khỏi sự xao lãng... . khỏi 
tật cả ô nhiễm... khỏi tất cả uề hạnh... khỏi mọi sự lo lăng... khỏi mọi sự bực 
bội... khỏi mọi sự nóng nảy... khỏi tật cả các pháp tạo tác bất thiện; đức Thế 
Tôn tự tại với ý nghĩa “đã giải thoát” nghĩa là như vậy. 
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Đức Thế Tôn tự tại với việc diễn giải điều â ây nghĩa là thê nào? Đức Thế Tôn 
khi giới hiện diện, tự tại với việc diễn giải điều â 3y răng. “Ta có gIỚI khi tín 
hiện diện, tự tại với việc diễn giải điều ây răng: “Ta có tín”; khi tân hiện diện, 
tự tại với việc diễn giải điều â ây răng: “Ta có tân”; khi niệm hiện điện, tự tại với 
việc diễn giải điều â ây răng: “Ta có niệm”; khi định hiện diện, tự tại với việc 
diễn giải ( điều ấy răng: “Ta định tĩnh”; khi tuệ hiện diện, tự tại với việc diễn giải 
điều â ây răng. “Ta có tuệ”; khi minh hiện diện, tự tại với việc diễn giải điều â ây 
răng: “Ta có ba minh”; khi thắng trí hiện diện, tự tại với việc diễn giải điều ấy 
răng: “Ta có sáu thắng trí”, đức Thê Tôn tự tại với việc diễn giải điêu ấy nghĩa 
là như vậy. 


“Ngài, đức Phật, bậc Không Nương Nhờ, đẳng Tự Tại” là như thê. 
Vị Không Gạt Gẫm, bậc Có Đồ Chúng đã đi đến. 
Không gạt gãm: Có ba kiểu cách gạt gãm: Kiểu cách gạt gẫm liên quan 


đến việc sử dụng [bôn món] vật dụng, kiểu cách gạt gầm liên quan đến các oai 
nghi, kiêu cách gạt gầm liên quan đến việc nói gân nói xa. 


Kiểu cách gạt gẫm liên quan đến việc sử dụng [bôn món] vật dụng là kiểu 
cách nào? Ở đây, các gia chủ thỉnh mời vị T-khưu vệ y phục, đồ ăn khát thực, 
chỗ năm ngôi, và vật dụng là thuốc men chữa bệnh. VỊ ây có ước muốn xâu Xã, 
bị thúc đây bởi ước muôn, có sự tâm cầu, do sự mong muốn được nhiều hơn về 

y phục, đồ ăn khât thực, chỗ năm ngôi, và vật dụng là thuốc men chữa bệnh, ôi 
từ chối y phục, từ chối đồ š án khất thực, từ chỗi chỗ năm ngồi, từ chối vật dụng 
là thuốc men chữa bệnh. VỊ â ây đã nói như sau: “Lợi ích gì cho vị Sa-môn với y 
phục đắt giả? Điêu đúng đăn là vị Sa-môn nên nhặt các mảnh vải từ bãi tha ma, 
hoặc từ đông rác, hoặc từ vải bỏ của tiệm vải, rôi làm y hai lớp và mặc vào. Lợi 
ích gì cho vị Sa-môn với đồ ă ăn khất thực đắt giá? Điều đúng đắn là vị Sa-môn 
nên duy trì mạng sông bằng, vắt thức š ăn do việc đi khât thực. Lợi ích gì cho VỊ 
Sa-môn với chỗ năm ngồi đắt giá? Điều đúng đắn là vị Sa-môn nên ngụ ở gốc 
cây, hoặc là ngụ ở mộ địa, hoặc là ngụ ở ngoài trời. Lợi ích gì cho vị Sa-môn 
với vật dụng là thuôc men chữa bệnh đắt giả: Điều đúng đắn là vị Sa-môn nên 
chế tạo thuôc men với nước tiêu bò hoặc với mẫu cây harTtakI.” Từ đó trở đi, 
vị ấy mặc y thô tệ, ăn đô ăn khất thực thô tệ, sử dụng chỗ năm ngôi thô tệ, sử 
dụng vật dụng là thuốc men chữa bệnh thô tệ. Các gia chủ biết về vị ây như vây: 


“VỊ Sa-môn này ít ham muốn, tự biết đủ, sông tách biệt, không giao du, có 
sự ra sức tỉnh tân, thuyết về hạnh từ khước”, rôi thỉnh mời [vị ây] về y phục, 
đồ ăn khất thực, chỗ năm ngôi, và vật dụng là thuốc men chữa bệnh nhiều hơn 
nữa. Vị ây đã nói như sau: “Do sự hiện diện của ba pháp, người thiện tín tạo ra 
nhiều phước báu; do sự hiện diện của đức tin, người thiện tín tạo ra nhiêu phước 
báu; do sự hiện diện của vật thí, người thiện tín tạo ra nhiêu phước báu; do sự 
hiện diện của các bậc xứng đáng được củng dường, người thiện tín tạo ra nhiều 
phước báu. Và các người là có đức tin, có vật thí, còn tôi là người thọ nhận. 
Nếu tôi không thọ nhận, như vậy các người sẽ mất phần phước báu. Không có 
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lợi ích gì cho tôi với việc này, nhưng vì lòng thương tưởng đến các người mà 
tôi thọ nhận.” Từ đó trở đi, vị ây thọ nhận nhiêu y phục, thọ nhận nhiêu đô ăn 
khất thực, thọ nhận nhiêu chỗ năm ngôi, thọ nhận nhiều vật dụng là thuốc men 
chữa bệnh. Những sự nhíu mày có hình thức như vậy là trạng thái nhíu mày, sự 
gạt gầm, thải độ gạt gấm, trạng thái gạt gầm; đây là kiêu cách gạt gẫm liên quan 
đến việc sử dụng [bôn món] vật dụng. 


Kiểu cách gạt gẫm liên quan đến các oai nghi là kiểu cách nào? Ở đây, một 
VỊ [Iy-khưu] nào đó có ước muốn xâu xa, Dị thúc đây bởi ước muốn, mong 
muốn sự tôn kính, [nghĩ răng:] “Như vầy mọi người sẽ tôn kính ta”, rôi tạo 
dáng đi, tạo dáng đứng, tạo dáng ngôi, tạo dáng năm, lập nguyện rôi mới ổi, lập 
nguyện rôi mới đứng, lập nguyện rồi mới ngôi, lập nguyện rôi mới năm, đi như 
là đã đắc định, đứng như là đã đắc định, ngôi như là đã đắc định, năm như là 
đã đắc định, là người tham thiên giữa công chúng. Những việc tạo dáng ra vẻ 
nghiêm trang của các oai nghĩ có hình thức như vậy là biểu hiện tạo dáng, việc 
tạo dáng, sự nhíu mày, trạng thái nhíu mày, sự gạt gầm, thái độ gạt gâm, trạng 
thái gạt gẫm; đây là kiêu cách gạt gầm liên quan đến các oai nghi. 


Kiểu cách gạt gẫm liên quan đến VIỆC nói gân nói xa là kiểu cách nào? Ở 
đây, một vị [T-khưu] nào đó có ước muốn xâu xa, bị thúc đây bởi ước muôn, 
mong muốn sự tôn kính, [nghĩ răng:] “Như vầy mọi người sẽ tôn kính ta” , TÔI 
nói lời liên quan đến Thánh pháp. Nói rằng: “Vị nào mặc y như vây, vị ấy là 
Sa-môn có uy lực lớn.” Nói rằng: “Vị nào mang bình bát, mang bát nhỏ băng 
đồng, mang binh nước, mang đồ lọc nước, mang chia khóa, mang dép, mang 
dây thắt lưng, mang dây buộc, vị ây là Sa-môn có uy lực lớn.” Nói răng: “VỊ 
nào có thây tê độ như vây, vị ây là Sa-môn có uy lực lớn.” Nói răng: “VỊ nào 
có thầy dạy học... có các vị đồng thây tê độ... có các vị đông thầy dạy học... 
có các bạn bè... có các vị đồng quan điểm... có các vị thân thiết... có các vị 
thân hữu như VẬY, vị ây là Sa-môn có uy lực lớn.” Nói răng: “Vị nào ngụ ở trú 
xá như vây, vị ấy là Sa-môn có uy lực lớn.” Nói răng: “Vị nào ngụ ở nhà một 
mái... ngụ ở tòa lâu đài... ngụ ở tòa nhà dài... ngụ ở hang động... ngụ ở thạch 
thất... ngụ ở cốc liêu... ngụ ở nhà mái nhọn... ngụ ở chòi canh... ngụ ở ngôi 
nhà tròn... ngụ ở căn lêu... ngụ ở hội trường... ngụ ở mái che... ngụ ở gốc cây 
như vây, vị ây là Sa-môn có uy lực lớn.” 

Hoặc là, vị giả nhân giả nghĩa, vị nhíu mặt nhăn mày, vị gạt gẫm lừa dối, vị 
tỉ tê nài nỉ, thể hiện ở khuôn mặt [để người khác hiểu lầm rằng]: “VỆ Sa-môn 
này đã đạt được các sự thể nhập an tịnh có hình thức như thê này” : rôi thuyết 
bài giảng thâm sâu, bí hiểm, vi tế, ân tàng, vô thượng ở thế gian, gắn liền với 
không tánh, tương đương với pháp â ây. Những sự nhíu mày có hình thức như 
vậy là trạng thái nhíu mày, sự gạt gầm, thái độ gạt gãm, trạng thái gạt gẫm; đây 
là kiêu cách gạt gẫm liên quan đến việc nói gần nói xa. 


Đỗi với đức Phật Thế Tôn, ba kiểu cách gạt gãm này đã được dứt bỏ, đã 
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được trừ tuyệt, đã được văng lặng, đã được tịch tịnh, không thể sanh khởi nữa, 
đã được thiêu đốt bởi ngọn lửa trí tuệ, vì thế đức Phật là vị không gạt gẫm. “Vị 
không gạt gầm” là như thế. 
Bậc Có Đồ Chúng đã đi đến. 
Bậc Có Đô Chúng: Đức Thế Tôn là bậc Có Đô Chúng: “vị thây của đô 
chúng ` là bậc có đồ chúng: “bậc Đạo Sư của đồ chúng ” là bậc có đồ chúng: 
“vị chăm nom đồ chúng” là bậc có đồ chúng; ' 'VỊ giáo huấn đồ chúng” là bậc 
có đồ chúng: “vị chỉ dạy đô chủng” là bậc có đồ chúng; “vị tự tin tiếp cận đô 
chúng” là bậc có đồ chúng, ' “đối với Ngài, đô chúng lắng nghe, lóng tai nghe, 
thiết lập tâm mong muôn hiểu biết” là bậc có đồ chúng; ' 'vị đưa đô chúng ra 
khỏi bât thiện pháp và sách tân thiện pháp” là bậc có đồ chúng: vị có đồ chúng 
Tỷ-khưu là bậc có đô chúng: vị có đồ chúng Ty-khưu- ni là bậc có đồ chúng; VỊ 
có đô chúng nam cư sĩ là bậc có đô chúng; vị có đồ chúng nữ cư sĩ là bậc có đồ 
chúng; VỊ CÓ đồ chúng vua chúa là bậc có đồ chúng: vị có đồ chúng Sát-đề-ly là 
bậc có đồ chúng: vị có đồ chúng Bà-la-môn là bậc có đồ chúng, VỊ CÓ đồ chúng 
thương buôn là bậc có đồ chúng; vị có đô .chúng nô lệ là bậc có đồ chúng: vị có 
đồ chúng chư thiên là bậc có đô chúng; vị có đô chúng Phạm thiên là bậc có đồ 
chúng: vị có hội chúng là bậc có đồ chúng, là vị thây của đỗ chúng. 


Đã đi đến: Đã đi đến, đã đi đến gân, đã tiến đến gần, đã đạt đến thành 
Sankassa. 


“Vị Không Gạt Gẫm, bậc Có Đỗ Chúng đã đi đến” là như thế. 

Cho số đông đã được gắn bó ở nơi này. 

Cho số đông: Là cho số đông các Sát- đễ- ly, các Bà-la-môn, các thương 
buôn, các nô lệ, các người tại gia, các bậc xuất gia, chư thiên và loài người. 


Đã được gắn bó: Những người tùy tùng, những người hâu cận, những 
người học trò đã được găn bó. 

“Cho số đông đã được gắn bó ở nơi này” là như thế. 

Với ý định [hóï] cầu hỏi, con đã đi đến: Là người có như câu VỚI Câu hỏi, 
con đã ổi đên; có ý muốn hỏi câu hỏi, con đã đi đên; có ý muôn nghe câu hỏi, 
con đã đi đến. “Với ý định [hỏi] câu hỏi, con đã đi đên ên” là như vậy. Hoặc là, có 
sự đi đến, sự tiễn đến, sự đến gần, sự ngôi gân của những người có nhu câu về 
câu hỏi, của những người có ý muôn hỏi câu hỏi, của những người có ý muôn 
nghe câu hỏi. “Với ý định [hỏi] câu hỏi, con đã đi đến” còn là như vậy. Hoặc 
là, Ngài CÓ Sự hiểu biết về câu hỏi, Ngài cũng có năng lực, Ngài có khả năng để 
thuyết giảng, đề giải thích điều được hỏi bởi con, Ngài hãy dời di gánh nặng này. 


“Với ý định [hỏi] câu hỏi, con đã đi đến ” còn là như vậy. 
Vì thế, Trưởng lão Sãriputta đã nói răng: 


“Với ý định [hỏi] câu hỏi cho số đông đã được gắn bó ở nơi này, con đã đi 
đến gặp Ngài, đực Phát, bậc Không Nương Nhờ, đáng Tự Tại, vị Không Gạt 
Gấm, bậc Có Đô Chúng đã đi đến. ” 
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16.4. Đối với vị T)-khưu dang nhờm gớm |sanh, già, bệnh, chết, v.v... J đang 
thân cận chô ngôi trông văng, góc cây, hoặc mộ địa, hoặc ở các hang 
động của những HgỌH núi. 

Đối với vị Tỳ-khưu đang nhờm gớm. 

Đối với vị Tỳ-khưu: Đối với vị Tỳ-khưu phàm nhân tốt lành hoặc đối với 
vị Tỳ-khưu là bậc Hữu học. 

Đang nhờm gớm: Đang nhờm  mớm với sanh, đang nhờm gớm với giả... 
với bệnh,... với chết,... với các nỗi sâu- -bi-khố- ưu-não; đang nhờm gớm với 
khô ở địa ngục, VỚI khổ ở loài thú, với khô ở thân phận ngạ quÿỹ, với khô của 
loài người, với khô bắt nguôn từ việc nhập thai, với khô bắt nguôn từ việc trụ 
thai, với khô bắt nguồn từ việc ra khỏi tha1, với khổ găn liên sau khi sanh ra, 
với khổ do kẻ khác Áp đặt sau khi sanh ra, với khô do sự ra sức của bản thân, 
với khô do sự ra sức của kẻ khác, với khô do jthọ] khổ, với khổ do pháp tạo tác, 
với khô do sự biến đôi; với khô do bệnh ở mắt, với khổ do bệnh ở tai trong, VỚI 
khổ do bệnh ở mũi, với khô do bệnh ở lưỡi, VỚI khổ do bệnh ở thân, với khổ do 
bệnh ở đâu, với khổ do bệnh ở lỗ tai, với khô do bệnh ở miệng, với khô do bệnh 
Ở răng, với ho, với suyÊn, với số mũi, với nhiệt, với cảm sốt, với đau bụng, VỚI 
xây xâm, với kiết ly, với đau bụng bão, với dịch tả, với phong cùi, với khối u, 
với bệnh chàm, với lao phối, với động kinh, với mụt, với nhọt, với ghẻ ngứa, 
với sảy, với loét tay chân, với máu và mật, với bệnh tiêu đường, với bệnh trĩ, 
VỚI ghẻ lở, với loét hậu môn, với bệnh phát khởi từ mật, với bệnh phát khởi từ 
đàm, với bệnh phát khởi từ gIÓ, với bệnh tông hợp Jdo mật-đàm-gió |, với bệnh 
sanh lên vì thay đôi thời tiết, với bệnh sanh lên vì bôn oai nghi không đồng đều, 
với bệnh thuộc dạng cấp tính, với bệnh sanh lên vì quả của nghiệp, với lạnh, 
VỚI nóng, với đói, với khát, với đại tiện, với tiêu tiện; với khổ bởi các xúc chạm 
VỚI TUÔI, muỗi, giÓ, nắng và các loài bò sát; với khô do cái chết của mẹ, với khô 
do cái chết của cha, với khô do cái chết của anh [em] trai... do cái chết của chị 
[em] gái... do cái chết của con tra1... do cải chết của con gái... do cái chết của 
thân quyền.. . do sự tốn hại về của cải... do sự tôn hại vì bệnh tật... do sự tôn 
hại về giới... đang nhờm gớm với khô do sự tốn hại về kiên thức, đang bị phiên 
phức, đang chán nản, đang chán ghét. 

“Đôi với vị Tỳ-khưu đang nhờm gớm” là như thê. 

Đang thân cận chỗ ngôi trồng vắng. 

Chỗ ngôi: Nói đến nơi nào vị ấy ngôi xuống, là cái giường, cái ghê, nệm, 
thảm đan, tâm da thủ, thảm cỏ, thảm lá, thảm rơm. Chỗ ngôi ây là trông vắng, 
tách biệt, tách rời với việc thấy các cảnh sắc không thích hợp; là trồng văng, 
tách biệt, tách rời với việc nghe các âm thanh không thích hợp; là trông văng, 
tách biệt, tách rời với năm loại dục không thích hợp. Trong khi thân cận, trong 
khi gân gũI, trong khi phục vụ, trong khi phục dịch, trong khi kê cận, trong khi 
sử dụng chỗ ngôi tách biệt â ấy. 


“Đang thân cận chỗ ngôi trông văng” là như thế. 
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Gôc cây, hoặc mộ địa: Gôc cây chỉ là gôc cây; mộ địa chỉ là mộ địa. 
“Gôc cây, hoặc mộ địa” là như thê. 
Hoặc ở các hang động của những ngọn núi: Ngọn núi chỉ là ngọn nủi; 


hốc núi chỉ là hốc núi; hang núi chỉ là hang núi; những chỗ bên trong ngọn núi 
được gọi là các vùng bụng của ngọn núi. 


“Hoặc ở các hang động của những ngọn núi” là như thế. 

Vì thế, Trưởng lão Sãriputta đã nói rằng: 

“Đối với vị T)-khưu dang nhờm gớm |sanh, già, bệnh, chết, v.v...] đang 
thân cận chô ngồi trông văng, gốc cây, hoặc mộ địa, hoặc ở các hang động của 
những ngỌQH Hui. ` 


16.5. Ở những chỗ trú ngụ cao thấp, có bao nhiễu sự khiếp đảm ở nơi ấy mà 
vị T)-khưu không nên run rấy bởi chúng ở chỗ năm ngôi không tiếng động? 


Ở những chỗ trú ngụ cao thấp. 


Ở những chỗ cao thấp: Ỏ những chỗ cao thấp là ở những chỗ thấp kém 
hoặc cao sang, ở những chỗ tốt đẹp hoặc xâu xa. 


Chỗ trú ngụ: Nói đến trú xá, nhà một mái, tòa lâu đài, tòa nhà đài, hang động. 

“Ở những chỗ trú ngụ cao thấp” là như thế. 

Có bao nhiêu sự khiếp đảm ở nơi ấy. 

Kuvaro: Là đang la lớn, đang kêu la, đang thét lên, đang tạo ra âm thanh. 
Hoặc là, kvanío: Là có bao nhiêu, ước lượng bao nhiêu, xác định bao nhiêu, 
nhiều đến bao nhiêu các sự khiệp đảm ấy? Là các con sư tử, hồ, báo, gâu, chó 


rừng, chó sói, trâu rừng, voi, răn, bò cạp, rết, hoặc có thể là các kẻ cướp hay 
những kẻ tàn bạo có hành động gây sự hoặc chưa có hành động gây sự. 

“Có bao nhiêu sự khiếp đảm ở nơi ây” là như thế. 

Mà vị Tỳ-khưu không nên run rấy bởi chúng. 

Bởi chúng: Bởi những sự khiếp đảm â Ấy; sau khi nhìn thây hoặc sau khi 
nghe được các sự khiếp đảm thì không nên run Tây, không nên chân động, 
không nên rúng động, không nên run sợ, không nên khiếp sợ, không nên hoảng 
sợ, không nên sợ hãi, không nên rơi vào sự kinh sợ; nên có tánh không nhút 
nhát, không kinh hãi, không sợ sệt, không trồn chạy, [vị Tỳ-khưu] nên sông có 
sự sợ hãi và khiếp đảm đã được dứt ĐÓ, có sự rởn lông đã được xa la. 


“Mà vị độ Ko không nên run rây bởi chúng” là như thê. 


Ở chỗ năm ngồi không tiếng động: Là ở trú xứ có ít âm thanh, ít tiếng ôn, 
có bầu không gian văng vẻ, tách biệt với dân chúng, thích hợp cho việc thiền tịnh. 


“Ở chỗ năm ngôi không tiếng động” là như thế. 
Vì thế, Trưởng lão Sãriputta đã nói răng: 
“Ở những chỗ trú ngụ cao thấp, có bao nhiễu sự khiếp đảm ở nơi ây mà 
vị T)-khưu không nên run rấầy bởi chúng ở chỗ năm ngôi không tiếng động?” 
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16.6. Đối với vị đang đi đến khu vực chưa từng đi đến, 
Có bao nhiễu hiểm họa ở thể gian 
Mà vị T)-khưu cần khắc phục chúng 
Ở các chỗ năm ngồi xa văng? 


Có bao nhiêu hiểm họa ở thể gian. 


Có bao nhiêu: Có bao nhiêu là ước lượng bao nhiêu, xác định bao nhiêu, 
nhiều đến bao nhiêu các hiểm họa ấy? Có hai loại hiểm họa: Hiểm họa hiên 
hiện và hiểm họa khuất lấp. 


Các điều nào là hiểm họa hiển hiện? Các con sư tử, hồ, báo, gầu, chó rừng, 
chó sói, trâu Từng, voi, rắn, bò cạp, rết, hoặc có thể là các kẻ cướp hay những 
kẻ tàn bạo có hành động gây sự hoặc chưa có hành động gây sự; bệnh ở mắt, 
bệnh ở tai trong, bệnh ở mũi, bệnh ở lưỡi, bệnh ở thân, bệnh ở đầu, bệnh ở lỗ 
tai, bệnh ở miệng, bệnh ở răng, ho, suyễn, sô mũi, nhiệt, cảm sốt, đau bụng, 
xây xâm, kiết ly, đau bụng bão, dịch tả, phong cùi, khối u, bệnh chàm, lao 
phối, động kinh, mụt, nhọt, ghẻ ngứa, sảy, loét tay chân, máu và mật, bệnh tiêu 
đường, bệnh trĩ, ghẻ lở, loét hậu môn, bệnh phát khởi từ mật, bệnh phát khởi từ 
đàm.. - (NÐ... lạnh, nóng, đói, khát, đại tiện, tiêu tiện, các xúc chạm với ruôi, 
muỗi, gió, nắng và các loài bò sát. Các điêu này được gọi là hiểm họa hiên hiện. 

Các điều nào là hiểm họa khuất lấp? Uề hạnh về thân, uế hạnh về khẩu, uế 
hạnh về ý, pháp che lấp ' Tn0ng muôn về dục”, pháp che lấp ' 'sân hận”, pháp 
che lâp “dã dượi buôn ngủ, pháp che lấp ' phóng dật và hối hận”, pháp che lấp 
“hoài nghĩ”, sự luyến ái, sân, si mê, giận dữ, thù hăn, gièm pha, ác ý, ganh ty, 
bón xẻn, xảo trá, lừa gạt, bướng bỉnh, hung hăng, ngã mạn, cao ngạo, đam mê, 
xao lăng, tất cả ô nhiễm, tất cả uê hạnh, mọi sự lo lăng, mọi sự bực bội, mọi sự 
nóng nảy, tất cả các pháp tạo tác bất thiện. Các điều này được gọi là hiểm họa 
khuất lấp. 


Các hiểm họa: Các hiểm họa với ý nghĩa gì? Các hiểm họa bởi vì “chúng 
áp chế” › các hiểm họa bởi vì “chúng đưa đến sự suy giảm”, các hiểm họa bởi 


vì “nơi ây là chỗ trú.” 


Các hiểm họa bởi vì “chúng áp chế” nghĩa là thế nào? Các hiểm họa ấy 
không chế, áp ché, ngự trị, đè bẹp, trần áp, chà đạp cá nhân ấy. Các hiểm họa 
bởi vì “chúng ¿ áp chế” nghĩa là như vậy. 


Các hiểm họa bởi vì “chúng đưa đến Sự SUYy giảm _ nghĩa là thê nào? Các 
hiểm họa â ây đưa đến sự nguy hiểm, đến sự suy giảm đi với các thiện pháp. 
Đối với các thiện pháp nào? Đối với sự thực hành đúng đăn, đối với sự thực 
hành phù hợp, đối với sự thực hành không trái ngược, đối với sự thực hành 
không đối chọi, đối với sự thực hành đưa đến lợi ích, đối với sự thực hành đúng 
pháp và thuận pháp, đối với việc làm đây đủ các giới, đối với việc phòng vệ 
Các giác quan, đối với việc biết chừng mực về vật thực, đôi với sự luyện tập về 
tỉnh thức, đối với niệm và sự nhận biết TỐ, đối với sự chuyên cần tu tập bốn sự 
thiết lập niệm, đối với sự chuyên cần tu tập bốn chánh cần,... bốn nền tảng của 
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thân thông,... năm quyên,... năm lực... . Dây yếu tô đưa đến giác ngộ,... đạo 
lộ Thánh thiện tám chi phần; chúng đưa đến sự nguy hiểm, đến sự Suy giảm 
đối với các thiện pháp này. Các hiểm họa bởi vì “chúng đưa đến sự suy giảm” 
nghĩa là như vậy. 


Các hiểm họa bởi vì “nơi ây là chỗ trú” nghĩa là thế nào? Các ác bắt thiện 
pháp này sanh lên ở nơi ây thì có bản ngã [của người ây] là nơi nương tựa. 
Giống như các sinh vật “có hang là chỗ trú” thì ngụ ở hang, các sinh vật có 
“nước là chỗ trú” thì ngụ ở nước, các sinh vật “có rừng là chỗ trú” thì ngụ ở 
rừng, các sinh vật “có cây cối là chỗ trú” thì ngụ ở cây cối; tương tự như vậy, 
các ác bất thiện pháp này sanh lên ở nơi ây thì có bản ngã [của người ấy] là nơi 
nương tựa. Các hiểm họa bởi vì “nơi ây là chỗ trú” còn là như vậy. 

Bởi vì điều này đã được đức Thế Tôn nói đến: 

“Này các Tỳ-khưu, vị Tỳ-khưu có học trò, có thây dạy học, sông khô sở 
không thoải mái. Và này các Tỳ-khưu, thế nào là vị Tỳ-khưu có học trò, có thầy 
đạy học, sống khô sở không thoải mái? 

Này các I-khưu, ở đây, đối với vị Tỳ-khưu, sau khi nhìn thấy cảnh sắc 
băng mắt, các ác bất thiện pháp nào có sự dị chuyên [ở các đôi tượng] và có 
sự tư duy đưa đến sự ràng buộc sanh khởi đến vị Ấy, các ác bât thiện pháp ây 
trú ngụ, chiếm ngự bên trong vị ấy; vì thế được gọi là “có học trò.” Chúng chì 
phối vị ây, “các ác bất thiện pháp chi phối vị ây”; vì thế được gọi là “có thầy 
dạy học.” Và thêm nữa, này các Tỷ-khưu, đối VỚI VỊ Tỳ-khưu, sau khi nghe âm 
thanh băng tai,... (nf)... sau khi ngửi hương băng mũi,... (nt)... sau khi nễm 
vị băng lưỡi,... (nt)... sau khi xúc chạm băng thân,... (n0). .. sau khi nhận thức 
pháp bằng ý, các ác bất thiện pháp nào có sự di chuyên [ở các đối tượng] và có 
sự tư duy đưa đến sự ràng buộc sanh khởi đến vị ấy, các ác bất thiện pháp ấy 
trú ngụ, chiếm ngự bên trong vị ây; vì thế được gọi là “có học trò.” Chúng chì 
phối vị ấy, “các ác bất thiện pháp chi phối vị ấy”; vì thế được gọi là “có thầy 
dạy học.” Này các Tỳ-khưu, quả là như vậy, vị Tỳ-khưu có học trò, có thây dạy 
học, sống khô sở không thoải mái. Các hiểm họa bởi vì “nơi ây là chỗ trú” còn 
là như vậy. 

Bởi vì điều này đã được đức Thê Tôn nói đến: 

“Này các Tỳ-khưu, có ba pháp này là các vết nhơ bên trong, các kẻ thù bên 
trong, các đối thủ bên trong, các kẻ giết chóc bên trong, các kẻ đối nghịch bên 
trong. Ba pháp nào? Này các Tỳ-khưu, tham là vết nhơ bên trong, kẻ thù bên 
trong, đối thủ bên trong, kẻ giết chóc bên trong, kẻ đối nghịch bên trong. Này 
các Tỳ-khưu, sân... (nf)... Này các Tỳ-khưu, si là vết nhơ bên trong, kẻ thù 
bên trong, đối thủ bên trong, kẻ giết chóc bên trong, kẻ đôi nghịch bên trong. 
Thật vậy, này các Tỳ-khưu, ba pháp này là các vết nhơ bên trong, các kẻ thù 
bên trong, các đối thủ bên trong, các kẻ giết chóc bên trong, các kẻ đối nghịch 
bên trong.” 
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1. “Tham là sự sanh ra điễu không lợi ích, tham là sự rồi loạn của tâm. 
Người đời không thâu hiếu sự nguy hiêm áy đã được sanh ra từ bên trong. 

2. Người bị khởi tham không biết được điễu lợi ích, người bị khởi tham 
không nhìn thấy lý lẽ. Tham không chế người nào, lúc ấy có sự mù quáng tôi 
tăm hiện diện. 


3. Sản là sự sanh ra điều không lợi ích, sân là sự rồi loạn của tâm. Người 
đời không thấu hiểu sự nguy hiểm ây đã được sanh ra từ bên trong. 

4. Người bị nóng gián không biết được điễu lợi ích, người bị nóng giận 
không nhìn thấy lý lẽ. Sự nóng giận không chế người nào, lúc ấy có sự mù 
quáng tôi tăm hiện diện. 

5. ð¡ là sự sanh ra điêu không lợi ích, sỉ là sự rồi loạn của tâm. Người đời 
không thấu hiểu sự nguy hiểm áy đã được sanh ra từ bên trong. 


6ó. Người bị sỉ mê không biết được điễu lợi ích, người bị sỉ mê không nhìn 
thấy lý lẽ. Sỉ không chế người. nào, lúc ấy có sự mù quáng tôi tăm hiện diện. ” 

Các hiểm họa bởi vì “nơi ấy là chỗ trú” còn là như vậy. 

Bởi vì điều này đã được đức Thế Tôn nói đến: 

“Tâu Đại vương, quả thật có ba pháp được sanh lên thuộc nội phân; chúng 
sanh lên đem đến sự bất lợi, sự khô đau, sự sống không thoải mái cho con người, 
Ba pháp nào? Tham, tâu Đại vương, quả thật là pháp được sanh lên thuộc nội 
phần; nó sanh lên đem đến sự bắt lợi, sự khổ đau, sự sống không thoải mái cho 
con người. Sân, tâu Đại vương, quả thật.. . (nf)... S1, tâu Đại vương, quả thật là 
pháp được sanh lên thuộc nội phân; nó sanh lên đem đến sự bất lợi, sự khổ đau, 
sự sông không thoải mái cho con người. Tâu Đại vương, quả thật ba pháp này 
được sanh lên thuộc nội phân, chúng sanh lên đem đến sự bất lợi, sự khô đau, 
sự sông không thoải mái cho con người.” 

1, “Tham, sản và sỉ, hiện hữu ở bản thân, hãm hại người có tâm ý xấu xa, 
tựa như việc kết trái hãm hại cây tre. ” 

Các hiểm họa bởi vì “nơi ấy là chỗ trú” còn là như vậy. 

Bởi vì điều này đã được đức Thế Tôn nói đến: 

§. “Luyễn ái, sân hận và sỉ mê có căn nguyên từ nơi [bản ngã] này. 

Ghéớt, thương, sự rởn lông sanh lên từ nơi |bản ngã] này. 
Sự suy tư của tâm có nguôn sanh khởi từ nơi [bản ngã] này, 
Tựa như những bé trai buông lơi con qua [bị cột chán bởi sợi chỉ đài]. ” 

Các hiểm họa bởi vì “nơi ấy là chỗ trú” còn là như vậy. 

Ở thể gian: Ở thế gian của khổ cảnh,... (nt)... ở thế gian của các xứ. 

“Có bao nhiêu hiểm họa ở thế gian” là như thê. 

Đối với vị đang đi đến khu vực chưa từng đi đến. 

Khu vực chưa từng đi đến: Nói đến bất tử, Niết-bàn, là sự yên lặng của tất 
cả các pháp tạo tác, sự buông bỏ tất cả các mâm tái sanh, sự diệt trừ tham ái, sự 


My 
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lia khỏi luyến ái, sự diệt tận, Niết-bàn. Khu vực ấy trước đây chưa đi đến, khu 
vực ây đã không được đi đến trước đây trong thời gian dài này. 


9. “Giống như người mang cái bát dâu được chứa đây ngang tới miệng đi 
vòng quanh, người đang ước nguyện khu vực trước đây chưa đi đến [Niễf-bàn] 
nên hộ trì tâm của mình như vậy. 


Đối với vị đang tiễn đến, đang đi đến, đang tiên về khu vực trước đây chưa 
đi đến. 


“Đôi với vị đang đi đến khu vực chưa từng đi đến” là như thế. 
Ma vị Ty-khưu cần khắc phục chúng. 


Chúng: Những hiểm họa mà vị [Tỳ-khưu] cần khắc phục, cần ngự trị, cần 
đè bẹp, cân trân áp, cần chà đạp. 

“Mà vị Tỳ-khưu cần khắc phục chúng” là như thế. 

Ở các chỗ năm ngôi xa vắng: Ở nơi cuỗi cùng, ở nơi xa văng, ở vùng ranh 
giới, hoặc ở rla của núi đá, hoặc ở mép rừng, hoặc ở cuỗi sông, hoặc ở bờ nước, 
nơi không được cày bừa, không được gieo hạt, ở trú xứ vượt qua khỏi mép rừng 
không người lai vãng. 

“Ở các chỗ năm ngôi xa văng” là như thế. 

Vì thế, Trưởng lão Sãriputta đã nói răng: 

“Đối với vị đang đi đến khu vực chưa từng đi đến, 

Có bao nhiêu hiểm họa ở thế gian 

Mà vị T)-khưu cần khắc phục chúng 

Ở các chỗ nằm ngôi xa vắng?” 


16.7. Đối VỚI Vị này, cách thức nói năng nên là như thể nào? 

Đối với vị này, hành xứ ở đây nên là như thế nào? 

Đối với vị T-khưu có bản tánh cương quyết, 

Giới và phận sự [của vị này] nên là như thê nào? 

Đối với vị này, cách thức nói năng nên là như thế nào? Là hỏi về sự 
thanh tịnh của khâu răng: “Nên có cách thức nói năng như thế nào, được tôn tại 
thế nào, có kiểu cách gì, có biêu hiện gì?” Sự thanh tịnh của khẩu là thế nào? Ở 
đây, vị Ty-khưu sau khi dứt bỏ việc nói dối, là người tránh xa việc nói dối, có 
lời nói chân thật, liên quan đến sự thật, chắc chăn, đáng tin, không dối gạt thế 
gian; sau khi dứt bỏ lời nói đâm thọc, là người tránh xa lời nói đâm thọc; sau 
khi nghe ở chỗ này, không là người nói lại ở chỗ kia nhăm chia rẽ những người 
này, hoặc là sau khi nghe ở chỗ kia, không là người nói lại cho những người này 
nhăm chia rẽ những người kia; như vậy là người kết hợp những kẻ đã bị chia 
rẽ, là người khuyến khích những kẻ hòa hợp, là người thỏa thích việc hợp nhất, 
thích thú việc hợp nhất, hân hoan việc hợp nhất, là người nói lời tạo ra sự hợp 


6 Bốn sanh “Cái bát dầu” (Telapattajãtakam), sô 96, TTPV, tập 32, trang 41, câu kệ 96. (ND) 
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nhất; sau khi đứt bỏ lời nói thô lễ, là người tránh xa lời nói thô lỗ; lời nói nào là 
dịu ngọt, êm tai, đáng yêu, đi vào tim, tao nhã, làm đẹp lòng nhiều người, làm 
hợp ý nhiêu người, là người nói lời có hình thức như thê. Sau khi dứt bỏ việc 
nói nhảm nhí, là người trảnh xa việc nói nhảm nhí, là người nói đúng thời, nói 
về sự thật, nói về mục đích, nói về Pháp, nói về Luật, là người nói lời có giá trị, 
hợp thời, có ly lẽ, có chủ đề, liên quan đến mục đích. Là người được thành tựu 
bốn thiện hạnh về khẩu, [vị ấy] nói lời nói tránh xa bốn sự sai trái, là vị đã tránh 
khỏi ba mươi hai việc nói phù phiếm, đã xa lánh, đã tránh xa, đã đi ra ngoài, đã 
được rời ra, đã được thoát khỏi, không bị ràng buộc, sông với tâm đã được làm 
trở thành không còn giới hạn. Là người nói vỀ mười đề tài nói chuyện, như là 
nói về ít ham muốn, nói VỀ SỰ tự biết đủ, nói về viễn ly, nói về không ø1ao du, 
nói về sự ra sức tĩnh tân, nói về giới, nói về định, nói vệ tuệ, nói về giải thoát, 
nÓI về sự biết và thây về giải thoát, nói về Sự thiết lập niệm, nói về chánh cân, 
nói về nên tảng của thần thông, nói về quyên, nói về lực, nói về yêu tô đưa đến 
giác ngộ, nói vê Đạo, nói vê Quả, nói về Niết-bàn; là người đã kiềm chế ở lời 
nói, đã cô sức, đã kiềm giữ, đã bảo vệ, đã gìn giữ, đã hộ trì, đã thu thúc. 


“Đối với vị này, cách thức nói năng nên là như thế nào?” là như thể. 
Đối với vị này, hành xứ ở đây nên là như thế nào? Là hỏi về hành xứ 


rằng: “Nên có hành xứ như thế nào, được tôn tại thế nào, có kiểu cách gì, có 
biểu hiện gì?” Có nơi là hành xứ, có nơi là không phải hành xứ. 


Nơi không phải hành xứ là nơi nào? Ở đây, một vị [Tỳ-khưu] nào đó có kỹ 
nữ là hành xứ, hoặc có góa phụ là hành xứ, hoặc có gái lỡ thời là hành xứ, hoặc 
có người vô căn là hành xứ, hoặc có 1ỷ-khưu- -m! là hành xứ, hoặc có quán rượu 
là hành xứ, sông gắn bó với các vị vua, với các quan đại thân của vua, với các 
ngoại đạo, với các đệ tử của ngoại đạo băng sự kêt giao không thích hợp. Hoặc 
hơn nữa, những gia đình nào là không có đức tin, không tịnh tín, không như là 
giếng nước, là những kẻ sỉ vả, là những kẻ chê bai, là những kẻ không mong 
muốn điều tốt đẹp, không mong muôn điều. lợi ích, không mong muôn sự thoải 
mái, không mong muôn sự an toàn trong. mỗi ràng buộc đối với các vị 1ÿ-khưu, 
đối với các vị Tỷ-khưu-nI, đối với các cận sự nam, đôi với Các cận sự nữ; vị ây 
phục vụ, thân cận, gần gũi các gia đình có hình thức như thê. Điều này được gọi 
là không phải hành xứ. 


Hoặc là, khi đã vào đến xóm nhà, lúc đi theo con đường, vị [Tỷ-khưu| đi 
không thu thúc: Vị ây vừa đi vừa nhìn voi, nhìn ngựa, nhìn xe, nhìn người đi bộ, 
nhìn các phụ nữ, nhìn các nam nhân, nhìn các cô gái, nhìn các cậu trai, nhìn các 
cửa tiệm, nhìn mặt tiên của các căn nhà, nhìn lên, nhìn xuông, nhìn xem hướng 
chính hướng phụ. Điều này được gọi lả không phải hành xứ. 


Hoặc là, sau khi nhìn thấy cảnh sắc bằng mắt, vị ây CÓ SỰ năm giữ hình 
tướng, cÓ Sự năm giữ chi tiết. Do nguyên nhân nào mà vị ây... (nf)... có ÿ 
quyền không được thu thúc trong khi sông, khiến các sự tham đắm, ưu phiên, 
các ác bât thiện pháp có thê xâm nhập; vị ây không thực hành sự thu thúc đối 
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với nguyên nhân ây, không hộ trì nhãn quyên, không tiến hành sự thu thúc ở ý 
quyên. Điều này được gọI là không phải hành xứ. 

Hoặc hơn nữa, một sô Tôn giả Sa-môn và Bả-la-môn, sau khi thọ thực các 
bữa ăn được bố thí do đức tin, các vỊ ây lại sống, đeo đuôi việc xem trình diễn 
có hình thức như vây: Tức là múa, hát, đờn, vũ hội, nghe kê chuyện, Mễ tay theo 
nhịp, đánh chiêng, đánh trồng, biểu diễn thời trang, trò chơi với banh sắt, trò 
tung hứng tre, lễ bốc mộ, đâu voi, đâu ngựa, đâu trâu, đâu bò mộng, đâu bò đực, 
đầu dê, đâu cừu, đầu gà, đầu chim cút, đâu gậy, đánh bốc, đầu vật, tập trận, dàn 
quân, đóng quân, xem sự điêu quân, hoặc là như thê. Vị ấy đeo đuôi việc xem 
trình điễn có hình thức như thế ấy. Điều này được gọi là không phải hành xứ. 
Năm loại dục cũng là không phải hành xử. 

Bởi vì điều này đã được đức Thê Tôn nói đên: 

“Này các Ty-khưu, các ngươi chớ du hành ở nơi không phải hành xứ, ở lãnh 
vực của kẻ thù. Này các Tỳ-khưu, đôi với kẻ đang du hành ở nơi không phải 
hành xử, ở lãnh vực của kẻ thù, Ma vương sẽ có được cơ hội, Ma vương sẽ có 
được đôi tượng. Và này các Tỳ-khưu, đối với vị Tỳ-khưu, cái gì là không phải 
hành xứ, là lãnh vực của kẻ thù? Tức là năm loại dục. Năm loại nào? Các sắc 
được nhận thức bởi mắt là đáng mong, đáng muôn, đáng mên, đáng yêu, liên 
hệ đến dục, gợi tình; các thinh được nhận thức bởi tai... (nt)... các hương được 
nhận thức bởi mũi... (nt)... các vị được nhận thức bởi lưỡi... (nf)... các xúc 
được nhận thức bởi thân là đáng mong, đáng muôn, đáng mến, đáng yêu, liên 
hệ đến dục, gợi tình. Này các Tỷ-khưu, đối với vị Ty-khưu, nơi này là không 
phải hành xứ, là lãnh vực của kẻ thù.” Điều này cũng được gọi là không phải 
hành xứ. 

Hành xứ là nơi nào? Ở đây, một vị [Tỳ-khưu] nào đó không có kỹ nữ là 
hành xứ, không có góa phụ là hành xử, không có gái lỡ thời là hành xứ, không 
có người vô căn là hành xứ, không có 1-khưu- ni là hành xứ, không có quán 
rượu là hành xứ, sống không găn bó với các vị vua, với các quan đại thân của 
vua, VỚI các ngoại đạo, với các đệ tử của ngoại đạo băng sự kết giao không 
thích hợp. Hoặc hơn nữa, những gia đình nào là có đức tin, tịnh tín, như là giêng 
nước, có sự chói sáng bởi y ca-sa, có sự qua lại của các vị ân sĩ, là những người 
mong muôn điều tốt đẹp, mong muôn điều lợi ích, mong muôn sự thoải mái, 
mong muốn sự an toàn trong mỗi ràng buộc đối VỚI Các VỊ T-khưu, đối VỚI 
các vị Ty-khưu-m, đối với các cận sự nam, đối với các cận sự nữ, vị ây phục 


vụ, thân cận, gân gũi các gia đình có hình thức như thế. Điêu này được gọi là 
hành xử. 

Hoặc là, khi đã vào đến xóm nhà, lúc đi theo con đường, vị Ty-khưu thu 
thúc khi đi: Vị ây không nhìn voi, không nhìn ngựa, không nhìn xe, không nhìn 
người đi bộ,... (nt)... không nhìn xem hướng chính hướng phụ lúc đi. Điều này 
được gọi là hành xứ. Hoặc là, sau khi nhìn thấy cảnh săc băng mắt, vị Ty- -khưu 
không có sự nắm giữ hình tướng,... (n†)... tiến hành sự thu thúc ở ý quyển. 
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Điêu này được gọi là hành xứ. Hoặc hơn nữa, một số Tôn giả Sa-môn và Bà- 
la-môn, sau khi thọ thực các bữa ăn được bỗ thí do đức tin, rôi sông không đeo 
đuổi việc xem trình diễn có hình thức như vây; tức là múa, hát, đờn,... (nf)... 
xem sự điều quân, hoặc là như thế. Vị ây tránh xa việc xem trình diễn có hình 
thức như thê ây. Điều này được gọi là hành xứ. Bốn sự thiết lập niệm cũng là 
hành xứ. 

Bởi vì điều này đã được đức Thế Tôn nói đến: 

“Này các Tỳ-khưu, các ngươi hãy du hành ở hành xứ, ở lãnh vực thuộc về 
người cha của mình. Này các Ty-khưu, đối với người đang du hành ở hành xứ, 
ở lãnh vực thuộc về người cha của mình, Ma vương sẽ không có được cơ hội, 
Ma vương sẽ không có được đối tượng. Và này các Ty-khưu, đối với vị Tỳ- 
khưu, cái gì là hành xứ, là lãnh vực thuộc về người cha của mình? Tức là bốn sự 
thiết lập niệm. Bốn là gì? Này các Tỳ-khưu, ở đây vị Ty-khưu sông có sự quan 
sát thân trên thân,... (nt)... trên các thọ,... (nf)... trên tâm, sông cÓ sự quan sát 
pháp trên các pháp, có nhiệt tâm, có sự nhận biết rõ rệt, có niệm, sau khi đã loại 
trừ tham đắm và ưu phiên ở thế gian. Này các Tỳ-khưu, đối với vị Tỳ-khưu, nơi 
này là hành xứ, là lãnh vực thuộc về người cha của mình. Điều này cũng được 
øọi là hành xứ. Nên là vị thành tựu hành xứ tương tự như thê này.” 


“Đối với vị này, hành xứ ở đây nên là như thế nào?” là như thế. 


Giới và phận sự nên là như thế nào? Nên là vị có giới và phận sự như thể 
nào? Là hỏi về sự thanh tịnh của giới và phận sự được tôn tại thế nào, có kiểu 
cách gì, có biểu hiện gì? Sự thanh tịnh của giới và phận sự là việc gì? Có việc 
là giới và còn là phận sự, có việc là phận sự mà không phải là gIỚI. Việc nào là 
giới và còn là phận sự? Ở đây, vị Tỳ-khưu là người có giới, sông thu thúc với 
sự thu thúc trong Giới bổn (Pãứimokkha), thành tựu về hạnh kiểm và hành xứ, 
thây sự sợ hãi trong các tội nhỏ nhặt, thọ trì và thực hành trong các điều học. 
Việc nảo, trong trường hợp ấy, là sự tự chế ngự, sự thu thúc, sự không vi phạm, 
việc này là giới. Cái nào là sự thọ trì, cái ây là phận sự. GIới với ý nghĩa thu 
thúc, phận sự với ý nghĩa thọ trì. Việc này được gọi là giới và còn là phận sự. 
Việc nào là phận sự mà không phải là giới? Tám pháp từ khước: Pháp của vị 
ngụ ở rừng, pháp của vị chuyên đi khât thực, pháp của vị chỉ mặc y may băng 
vải bị quăng bỏ, pháp của vị chỉ sử dụng ba y, pháp của vị đi khất thực tuần tự 
theo từng nhà, pháp của vị không ăn vật thực dâng sau, pháp của vị chuyên về 
oai nghi ngôi (không năm), pháp của vị ngụ ở chỗ đã được chỉ định; việc này 
được gọi là phận sự mà không phải là giới. Việc thọ trì sự tinh tân được gọi là 
phận sự mà không phải là giới. VỊ ra sức và xác định tâm răng: "Hãy sẵn lòng 
để cho còn lại chỉ da, gân, Xương, hãy để cho thịt và máu ở thân xác khô cạn. 
Việc nào có thê đạt được với sức mạnh của người nam, với sức lực của người 
nam, với tính tân của người nam, với nỗ lực của người nam, khi còn chưa đạt 
được việc ấy thì sẽ không có ngừng lại sự tinh tấn.” Việc thọ trì sự tinh tấn có 
hình thức như vậy được gọi là phận sự mà không phải là giới. 
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VỊ ra sức và xác định tâm răng: “Khi mũi tên tham ái chưa được nh lên, 
ta sẽ không ăn, ta sẽ không uông, ta không đi ra khỏi trú xá, ta cũng sẽ không 
năm xuông một bên hông”; việc thọ trì sự tỉnh tấn có hình thức như vậy cũng 
được gọi là phận sự mà không phải là giới. VỊ ra sức và xác định tâm răng: “Ta 
sẽ không lìa khỏi tư thế kiết-già này cho đến khi nào tâm của ta còn chưa giải 
thoát khỏi các lậu hoặc không còn chấp thủ”; việc thọ trì sự tinh tân có hình 
thức như vậy được gọi là phận sự mà không phải là giới. VỊ ra sức và xác định 
tâm răng: “Ta sẽ không đứng dậy khỏi chỗ ngôi, ta sẽ không bước khỏi đường 
kinh hành, ta sẽ không rời khỏi trú xá, ta sẽ không rời khỏi nhà một mái, ta sẽ 
không rời khỏi tòa lâu đài, ta sẽ không rời khỏi tòa nhà dài, ta sẽ không rời khỏi 
hang động, ta sẽ không rời khỏi thạch thất, ta sẽ không rời khỏi cốc liêu, ta sẽ 
không rời khỏi nhà mái nhọn, ta sẽ không rời khỏi chòi canh, ta sẽ không rời 
khỏi ngôi nhà tròn, ta sẽ không rời khỏi căn lều, ta sẽ không rời khỏi hội trường, 
ta sẽ không rời khỏi mái che, ta sẽ không rời khỏi gôc cây này cho đến khi nào 
tâm của ta còn chưa giải thoát khỏi các lậu hoặc không còn chấp thủ”; việc thọ 
trì sự tinh tân có hình thức như vậy được gọi là phận sự mà không phải là giới. 
Vị ra sức và xác định tâm răng: “Ta sẽ đem lại, ta sẽ hoàn tất, ta sẽ chứng đặc, 
ta sẽ chạm đến, ta sẽ chứng ngộ Thánh pháp ngay trong buổi sáng này”; việc 
thọ trì sự tinh tấn có hình thức như vậy được gọi là phận sự mà không phải là 
giới. VỊ ra sức và xác định tâm răng: “Ta sẽ đem lại, ta sẽ hoàn tất, ta sẽ chứng 
đắc, ta sẽ chạm đến, ta sẽ chứng ngộ Thánh pháp ngay trong buổi trưa.. m 
buồi chiêu.. . trước bữa ăn... sau bữa ăn... vào canh đầu... vào canh giữa... vào 
canh cuối... vào hậu bán nguyệt... vào tiền bán nguyệt... vào mùa mưa... vào 
mùa lạnh... vào mùa nóng... Ở chặng đầu của tuổi thọ... ở chặng giữa của tuôi 
thọ... ở chặng cuối của tuôi thọ này”; việc thọ trì sự tinh tân có hình thức như 
vậy cũng được gọi là phận sự mà không phải là giới. 


Điều này là sự thanh tịnh của giới và phận sự. Nên là vị thành tựu sự thanh 
tịnh của giới và phận sự như thế này. 

“CHới và phận sự nên là như thế nào?” là như thê. 

Đối với vị Tỳ-khưu có bản tánh cương quyết. 

Đối với vị có bán tánh cương quyết: Đối với vị có sự ra sức tinh tân, có sự 
dõng mãnh, có sự nỗ lực vững chãi, không buông bỏ mong muôn, không buông 
bỏ bốn phận trong các thiện pháp. Hoặc là, đối với vị tự mình đã dẫn thân, vì 
mục đích của việc ấy mà vị [T$-khưu] đã dân thân [nhăm thâu triệt] về mục 
đích của bản thân [A-la-hán quả], vê cách thức [Ihánh đạo], về tướng trạng, 
về nguyên nhân, về tính chất hợp ly hay không hợp lý; đôi với vị tự mình đã 
dẫn thân [nhăm. thâu triệt |: “Tất cả các hành là vô thường”; đối với vị tự mình 
đã dẫn thân [nhăm thâu triệt]: “Tật cả các hành là khổ”; đỗi với vị tự mình đã 
dân thân [nhăm thâu triệt]: “Tất cả các pháp là vô ngã”; đối với vị tự mình đã 
dân thân [nhăm thâu triệt]: “Vô minh duyên cho các hành”;... (nt)... đối với 
vị tự mình đã dẫn thân [nhăm thâu triệt]: “Sanh duyên cho lão, tử”; đôi với vị 
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tự mình đã dẫn thân [nhăm thâu triệt]: “Do sự diệt tận của vô minh [đưa đến] 
sự diệt tận của các hành”;... (nf)... đôi với vị tự mình đã dẫn thân [nhăm thấu 
triệt]: “Do sự diệt tận của sanh [đưa đến] sự diệt tận của lão, tử”; đối với vị tự 
mình đã dân thân [nhăm thâu triệt]: “Đây là khổ”;... (nt)... đối với vị tự mình 
đã dân thân [nhăm thấu triệt|: “Đây là sự thực hành đưa đến sự diệt tận khổ”; 
đối với vị tự mình đã dẫn thân [nhăm thấu triệt|: “Đây là các lậu hoặc”; 
(nt)... đôi với vị tự mình đã dẫn thân [nhăm thâu triệt|: “Đây là sự thực hành 
đưa đến sự diệt tận các lậu hoặc”; : đôi với vị tự mình đã dân thân [nhăm thâu 
triệt]: “Các pháp này cần được biết TỔ ;... (n{).. . đối với vị tự mình đã dẫn thân 
[nhăm thâu triệt]: “Các pháp nảy cần được chứng ngộ”; đối với vị tự mình đã 
dân thân [nhăm thâu triệt] nhần sanh khởi, sự tiêu hoại, sự hứng thú, sự bất lợi, 
sự thoát ra đối với sáu xúc xứ; đối với vị tự mình đã dân thân [nhăm thấu triệt] 
nhân sanh khởi, sự tiêu hoại, sự hứng thú, sự bất lợi, sự thoát ra đối với năm thủ 
uấn;... (nt)... đối với bốn yếu tô chính [đất, nước, lửa, gió]; đôi với vị tự mình 
đã dẫn thân [nhăm thấu triệt]: “Điều gì có bản tánh được sanh lên, toàn bộ điều 
ây đều có bản tánh hoại diệt.” 

Đối với vị Tỳ-khưu: Đối với vị Tỳ-khưu phàm nhân tốt lành, hoặc đối với 
vị Iy-khưu là bậc Hữu học. 

“Đối với vị Tỳ-khưu có bản tánh cương quyết” là như thế. 

Vì thế, Trưởng lão Sãriputta đã nói răng: 

“Đối với vị này, cách thức nói năng nên là như thế nào? Đối với vị này, 
hành xứ ở đây nên là như thế nào? Đôi với vị T)-khưu có bản táảnh cương quyết, 
giới và phận sự [của vị này] nên là như thể nào? ” 


16.8. Ƒ; áy sau khi thọ trì việc học tập gì, 
Mới có sự chuyên nhất [của tâm], chín chắn, có niệm, 
Có thể loại bỏ bụi bặm [ô nhiễm Jj của bản thân, 
Ví như người thợ kim hoàn có thể loại bỏ cầu bẩn của bạc? 


Vị ấy sau khi thọ trì việc học tập gì: Vị ấy sau khi nhận lây, sau khi thọ 
trì, sau khi nhận lẫy cho mình, sau khi thọ trì cho mình, sau khi năm lây, sau 
khi bám víu, sau khi chấp chặt việc học tập gì. “VỊ ây sau khi thọ trì việc học 
tập gì” là như thế. 


Mới có sự chuyên nhất [của tâm], chín chăn, có niệm. 
Có sự chuyên nhất: Có tâm được nhất điểm, có tâm không bị tản mạn, có 


tâm ý không bị phân tán, có sự vắng lặng, có định quyên, có định lực,... (nt)... 
có chánh định. 


Chín chắn: Chín chăn là sảng suốt, có tuệ, có sự ø1ác ngộ, có trí, có sự rành 
rẽ, có sự thông minh. 

Có niệm: Có niệm bởi bốn lý do: Có niệm trong khi tu tập sự thiết lập niệm 
ở việc quan sát thân trên thân,... (nt)... trên các thọ,... (n†)... trên tâm, có niệm 
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trong khi tu tập sự thiết lập niệm trên việc quan sát pháp ở các pháp; vị ấy được 
gọi là có niệm. “Có niệm” là như thế. 


Vị ấy sau khi thọ trì việc học tập øì: Là hỏi đến việc học tập về thắng giới. 

Có sự chuyền nhất: Là hỏi đến việc học tập về thăng tâm. 

Chín chắn: Là hỏi đến việc học tập về thăng tuệ. 

Có niệm: Là hỏi về sự thanh tịnh. 

“Vị ấy sau khi thọ trì việc học tập gì, mới có sự chuyên nhất [của tâm], chín 
chăn, có niệm” là như thê. 


Có thể loại bỏ bụi bặm [ô nhiễm] của bản thân, ví như người thợ kim 
hoàn có thể loại bó cáu bần của bạc: Người thợ kim hoàn nói đến người thợ 
vàng; bạc nói đến vàng. Giống như người thợ vàng loại ra, loại trừ, loại bỏ cáu 
bần thô thiên của vàng; loại ra, loại trừ, loại bỏ cáu bần hạng trung của vàng; 
loại ra, loại trừ, loại bỏ cáu bắn vi tế của vàng; tương tự như vậy, vị Tỷ-khưu 
loại ra, loại trừ, loại bỏ, dứt bỏ, xua đi, làm châm dứt, làm cho không còn hiện 
hữu các ô nhiễm thô thiên của bản thân; ... các ô nhiễm trung bình của bản 
thân; loại ra, loại trừ, loại bỏ, dứt bỏ, xua đi, làm châm dứt, làm cho không còn 
hiện hữu các ô nhiễm vi tế của bản thân. 


Hoặc là, vị Tỳ-khưu loại ra, loại trừ, loại bỏ, dứt bỏ, xua đi, làm chấm dứt, 
làm cho không còn hiện hữu bụi bặm luyến ái, bụi băm sân hận, bụi băm sĩ mê, 
bụi bặm ngã mạn, bụi bặm tà kiến, bụi bặm do ô nhiễm, bụi bặm do uề hạnh, sự 
tạo ra tắm tôi, sự làm cho mù mắt, sự tạo ra vô trí, sự diệt tận tuệ, đem đến sự 
buôn phiên, không vận hành đến Niết-bàn. 


Hoặc là, vị ấy loại ra, loại trừ, loại bỏ, đứt bỏ, xua đi, làm châm dứt, làm cho 
không còn hiện hữu tà kiến nhờ vào chánh kiến... tà tư duy nhờ vào chánh tư 
duy... tà ngữ nhờ vào chánh ngữ... tà nghiệp nhờ vào chánh nghiệp... . tà mạng 
nhờ vào chánh mạng... tà tình tân nhờ vào chánh tỉnh tân... tà niệm nhờ vào 
chánh niệm... tà định nhờ vào chánh định... tà trí nhờ vào chánh trí... lOạI ra, 
loại trừ, loại bỏ, dứt bỏ, xua đi, làm chầm dứt, làm cho không còn hiện hữu tà 
giải thoát nhờ vào chánh giải thoát. 

Hoặc là, vị ấy loại ra, loại trừ, loại bỏ, dứt bỏ, xua đi, làm châm dứt, làm 
cho không còn hiện hữu tất cả ô nhiễm, tất cả uê hạnh, mọi sự lo lắng, mọi sự 
bực bội, mọi sự nóng nảy, tật cả các pháp tạo tác bât thiện nhờ vào đạo lộ Thánh 
thiện tám chi phân. 

“Có thể loại bỏ bụi bặm [Ô nhiễm] của bản thân, ví như người thợ kim hoàn 
có thê loại bỏ cáu bân của bạc” là như thể. 

Vì thế, Trưởng lão Sãriputta đã nói răng: 

“W ây sau khi thọ trì VIỆC học táp 8ì, 

Mới có sự chuyên nhát [của tâm], chín chắn, có niệm, 

Có thể loại bỏ bụi bặm [ô nhiễm Jj của bản thân, 

Vĩ như người thợ kim hoàn có thê loại bỏ cđu bán của bạc? ” 
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16.9. Đức Phát nói: “Này Sãriput(a] 

Ta sẽ tuyên thuyết cho ngươi về điễu ấy theo như Ta nhận biết, 

Tức là sự thoái mái [an trú] dành cho vị nhờm gớm [sanh, già, V.V..., 

Cho vị thật sự đang thân cận chỗ ngôi năm trồng văng, 

Có sự mong muốn quả vị giác ngộ thuận theo giáo pháp. ” 

Tức là sự thoải mái [an trú] dành cho vị nhờm gớm. 

Dành cho vị nhờm gớm: Dành cho vị đang nhờm gớm với sanh,... với 
ølà,... với bệnh,... Với chết... . VỚI CáC SỰ sâu-bi-khô-ưu-não; dành cho vị Xã 
nhờm gớm với khổ do sự tồn hại về kiến thức, dành cho vị đang bị phiên phức, 
dành cho vị đang chán nản. “Dành cho vị nhờm gớm” là như thế. 


Tức là sự thoái mái: Điêu gì là sự thoải mái, là sự an trú thoải mái, Ta 
sẽ thuyết về điều ấy. Sự an trú thoải mái là điều nào? Sự thực hành đúng đắn, 
sự thực hành phù hợp, sự thực hành không trải ngược, sự thực hành đưa đến 
lợi ích, sự thực hành đúng pháp và thuận pháp, việc làm đây đủ các ĐIỚI, VIỆC 
phòng vệ các giác quan, việc biết chừng mực về vật thực, sự luyện tập vê tỉnh 
thức, niệm và sự nhận biết TỐ, bốn sự thiết lập niệm, bốn chánh cân, bốn nên 
tảng của thân thông, năm quyên, năm lực, bảy yếu tô đưa đến giác ngộ, đạo lộ 
Thánh thiện tâm chì phân, Niết-bàn và sự thực hành đưa đến Niêt-bàn; điều này 
là sự an trú thoải mái. 

“Tức là sự thoải mái [an trú] đành cho vị nhờm gớm” là như thê. 

Sãriputta: Đức Thế Tôn xưng hô với vị Trưởng lão ấy bằng tên. 

Đức Thế Tôn: Là từ xưng hô với sự tôn kính. Thêm nữa, “vị có luyên á ái đã 
được phá vỡ” là đức Thê Tôn; “vị có sân hận đã được phá vỡ” là đức Thế Tôn; 

“vị có sĩ mê đã được phá vỡ vỡ” là đức Thế Tôn; “vị có ngã mạn đã được phá vỡ” 
là đức Thế Tôn; “vị có tà kiên đã được phá vỡ” là đức Thế Tôn; “vị có cây gai 
đã được phá vỡ” là đức Thế Tôn; “vị có ô nhiễm đã được phá vỡ” là đức Thế 
lôn, ` 'vị đã phân phát, đã phân chia, đã phần phối tháp bảo” là đức Thế Tôn; 

“vị thực hiện sự chấm dứt các hữu” là đức Thê Tôn; “vị có thân đã được tu tập, 
có giỚI đã được tu tập, có tâm đã được tu tập, có tuệ đã được tu tập” là đức Thể 
Tôn; “vị đã thân cận các khu rừng, các nơi heo hút, các chỗ trú ngụ xa văng có 
Ít âm thanh, ít tiếng ôn, có bâu không gian vắng vẻ, tách biệt với dân chúng, 
thích hợp cho việc thiên tịnh” là đức Thế Tôn; “vị có dự phân hoặc sở hữu về 
y phục, đồ š ăn khất thực, chỗ năm ngôi, và vật dụng là thuôc men chữa bệnh” là 
đức Thế Tôn; “vị có dự phân hoặc sở hữu về VỊ của mục đích, về vị của pháp, 
về vị của giải thoát, về thăng giới, về thăng. tâm, về thắng tuệ” là đức Thê Tôn; 

“VỊ có dự phân hoặc sở hữu về bốn thiên, vệ bốn vô lượng [tâm], về bốn sự thê 
nhập vô sắc” là đức Thê Tôn; “vị có dự phân hoặc sở hữu về tám giải thoát, vệ 
tám thắng xử [của thiên], về chín sự thê nhập và an trú theo tuân tự” là đức Thế 
Tôn; “vị có dự phân hoặc sở hữu vệ mười sự tu tập về tưởng, về mười sự thể 
nhập các đề mục &asiwa, về định niệm hơi thở vào hơi thở ra, vệ sự thể nhập 
các đề mục tử thi” là đức Thê Tôn; “vị có dự phân hoặc sở hữu về bốn sự thiết 
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lập niệm, bốn chánh cần, bốn nền tảng của thần thông, năm quyền, năm lực, 
Dây yếu tỗ đưa đến giác ngộ, đạo lộ Thánh thiện tám chi phân n” là đức Thể Tôn; 

“vị có dự phần hoặc sở hữu về mười Như Lai lực, về bôn pháp tự tin, về bốn 
tuệ phân tích, về sáu thăng trí, về sáu pháp của đức Phật” là đức Thế Tôn. Tên 
gọi “Thế Tôn” này không do mẹ tạo ra, không do cha tạo ra, không do anh [em] 
tra1 tạO ra, không do chị [em] gái tạo ra, không do bạn bè hoặc thân hữu tạo ra, 
không do các thân quyến và những người cùng huyết thông tạo ra, không do 
các Sa-môn hoặc Bà-la-môn tạo ra, không do chư thiên tạo ra, sự tận cùng của 
giải thoát này là sự quy định thuộc vê chư Phật Thế Tôn do sự đạt được, do sự 
chứng ngộ trí Toàn tr1 ở cội cây Bồ-đê, tức là “đức Thế Tôn.” 


“Đức Thế Tôn đã nói rằng: Này Sãriputta ” là như thế. 


Cho vị thật sự đang thân cận chỗ ngồi năm trông văng: Chỗ ngồi nói 
đến nơi nào vị ấy ngôi xuống, là cái giường, cái ghê, nệm, thảm đan, tâm da thú, 
thảm cỏ, thảm lá, thảm rơm. Chỗ năm nói. đến chỗ ngụ: lrú xá, nhà một mái, 
tòa lâu đài, tòa nhà dải, hang động. Chỗ năm ngồi ấy là trồng văng, tách biệt, 
tách rời với việc thấy các cảnh sắc không thích hợp, với việc nghe các âm thanh 
không thích hợp,... (nt)... là trông văng, tách biệt, tách rời với năm loại dục 
không thích n hợp; đối VỚI VỊ đang phục vụ, đang phục dịch, đang kề cận, đang 
sử dụng chỗ ngôi năm tách biệt ây. 

“Cho vị thật sự đang thân cận chỗ ngồi năm trông văng” là như thế. 

[Cho vị] có sự mong muốn quả vị giác ngộ thuận theo giáo pháp. 

Quả vị giác nøộ: Nói đến trí [ở bốn đạo |, tuệ, tuệ quyên, tuệ lực,... (nt)... 
trạch pháp giác chi, sự thâm xét, sự thây rõ, chánh kiên ở bốn đạo. Dành cho 
VỊ đang giác ngộ [Sơ đạo], đang giác ngộ [Nhị đạo |, đang giác ngộ [Tam đạo], 
đang giác ngộ [Tự đạo], đang chứng đặc, đang chạm đến, đang chứng ngộ quả 
vị giác ngộ ây. “[Cho vị] có sự mong muốn quả vị giác ngộ” là như thế. 

Thuận theo giáo pháp: Những thuận pháp đưa đến giác ngộ là những pháp 
nào? Sự thực hành đúng đăn, sự thực hành phù hợp, sự thực hành không trái 
ngược, sự thực hành đưa đến lợi ích, sự thực hành đúng pháp và thuận pháp, 
việc làm đầy đủ các giới, việc phòng vỆ các giác quan, việc biết chừng mực về 
vật thực, sự luyện tập vệ tỉnh thức, niệm và sự nhận biết rõ; các pháp này là 
những thuận pháp đưa đến giác ngộ. Hoặc là, sự thấy rõ các phân trước đó đối 
với bôn đạo; các pháp này gọi là những thuận pháp đưa đến giác ngộ. 


“Có sự mong muốn quả vị giác ngộ thuận theo giáo pháp” là như thế. 

Ta sẽ tuyên thuyết cho ngươi về điều ấy theo như Ta nhận biết. 

Điều ấy: Là thuận pháp đưa đến giác ngộ. 

Ta sẽ tuyên thuyết: Ta sẽ tuyên thuyết, Ta sẽ nêu ra, Ta sẽ chỉ bảo, Ta sẽ 
thông báo, Ta sẽ ân định, Ta sẽ khai mở, Ta sẽ chia sẻ, Ta sẽ làm rõ, Ta sẽ bày tỏ. 


Theo như Ta nhận biết: Theo như Ta nhận biết là theo như Ta đang nhận 
biết, đang hiểu biết, đang nhận thức, đang thừa nhận, đang thấu triệt, không do 
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nghe lời đôn đãi, không do nghe nói như thê, không do sự truyên thừa, không 
do sự thành tựu của việc thu thập kiến thức, không do nhân suy nghĩ, không do 
nhân suy luận, không do suy đoán theo biểu hiện, không do sự suy xét và chấp 
nhận vê quan điểm, Ta sẽ thuyết giảng cho ngươi pháp đã được chính bản thân 
biết rõ, đã được tự thân quán xét. 

“Ta sẽ tuyên thuyết cho ngươi về điều ây theo như Ta nhận biết” là như thế. 

Vì thể, đức Thế Tôn đã nói răng: 

[Đức Phát nói: ˆ Này Sariputal 

Ta sẽ tuyên thuyết cho ngươi vê điêu ấy theo như Ta nhận biết, 

Tức là sự thoái mái [an trú] dành cho vị nhờm gớm [sanh, già, V.V..., 

Cho vị thật sự đang thân cận chỗ ngôi năm trồng văng, 

Có sự mong muôn quả vị giác ngộ thuận theo giáo pháp. ” 


16.10. V¡ 1)-khưu, sáng trí, có niệm, sống trong khuôn khổ, không nên sợ hãi 
đổi với năm điễu sợ hãi: Đối với các loài nhặng và loài HỎNG, đổi với 
các loài bò trườn, đối với các sự va chạm với con người, đổi với các loài 
bốn chân. 

Vị sáng trí không nên sợ hãi đối với năm điều sợ hãi. 

Vị sáng trí: VỊ sáng trí, sáng suốt, có tuệ, có sự ø1ác ngộ, có trí, có sự rành 
rẽ, có sự thông minh, anh hùng thì không nên sợ hãi, không nên run sợ, không 
nên kinh sợ, không nên khiếp sợ, không nên hoảng sợ, không nên rơi vào sự 
kinh sợ đối với năm điều sợ hãi; nên có tánh không nhút nhát, không kinh hãi, 
không sợ sệt, không trôn chạy, nên sông có sự sợ hãi và khiếp đảm đã được dứt 
bỏ, có sự rởn lông đã được xa lìa. 

“Vị sáng trí không nên sợ hãi đối với năm điêu sợ hãi” là như thế. 

Vị Tỳ-khưu có niệm, sống trong khuôn khổ. 

Vị Tỳ-khưu: Là vị Tỳ-khưu phàm nhân tốt lành hoặc vị Tỳ-khưu là bậc 
Hữu học. 

Có niệm: Có niệm bởi bốn lý do: Có niệm trong khi tu tập sự thiết lập niệm 
ở việc quan sát thân trên thân,... (nt)... trên các thọ,... (nt)... trên tâm, có niệm 
trong khi tu tập sự thiết lập niệm ở việc quan sát pháp trên các pháp; vị ây được 
gọi là có niệm. 

Sống trong khuôn khổ: Có bốn khuôn khô: Khuôn khổ của sự thu thúc về 
giới, khuôn khô của sự thu thúc các giác quan, khuôn khô của việc biết chừng 
mực về vật thực, khuôn khô của sự luyện tập về tỉnh thức. 

Khuôn khổ của sự thu thúc về giới là điều gì? Ở đây, vị Tỳ-khưu là vị có 
GIỚI, sông thu thúc với sự thu thúc của Giới bôn (Pãfimokkha), thành tựu về 
hạnh kiểm và hành xứ, thây sự sợ hãi trong các tội nhỏ nhặt, thọ trì và thực hành 
trong các điêu học. Trong khi quán xét trạng thái ghê tởm ở nội tâm, vị ây sông 
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trong khuôn khổ của sự thu thúc về giới ở nội tâm, không phá vỡ ranh giới; điều 
này là khuôn khô của sự thu thúc về giới. 

Khuôn khổ của sự thu thúc các giác quan là điều gì? Ở đây, vị Ty-khưu, 
sau khi nhìn thấy cảnh sắc "bằng mắt, vị ấy không có sự năm giữ hình tướng, 
không có sự năm giữ chì tiết. Do nguyên nhân nào mà vị ây... (nf)... tiến hành 
sự thu thúc ở nhãn quyên. Sau khi nghe âm thanh băng tai,... (nt)... Sau khi 
ngửi hương băng mũi,... (nt)... Sau khi nêm vị bằng lưỡi,.. -(nt).. . Sau khi xúc 
chạm băng thân,... (nt)... Sau khi nhận thức pháp băng ý, vị ấy không có sự 
năm giữ hình tướng, không có sự năm giữ chi tiết. Do nguyên nhân nào mà vị 
Ây, trong khi sông, có nhãn quyên không được thu thúc, khiến các sự tham đăm, 
ưu phiên, các ác bắt thiện pháp có thê xâm nhập; vỊ ây thực hành sự thu thúc đối 

với nguyên nhân â ây, hộ trì nhãn quyền, liên, hành sự thu thúc ở ý quyên. Trong 
khi quán xét bài giảng về “Bị cháy rực”, vị ây sông trong khuôn khổ của sự thu 
thúc các giác quan thuộc nội phân, không phá vỡ ranh giới; điều này là khuôn 
khổ của sự thu thúc các giác quan. 

Khuôn khổ của việc biết chừng mực về vật thực là điều gì? Ở đây, vị Tỳ- 
khưu suy xét đúng đắn rôi mới thọ dụng vật thực: “Không vì vui đùa, không vì 
đam mê, không vì việc trang sức, không vì việc điểm tô, mà chỉ đề duy trì thân 
này, để nuôi sông, để ngăn sự hư hoại, đề nâng đỡ Phạm hạnh, như thế ta diệt 
trừ cảm thọ cũ và không làm sanh khởi cảm thọ mới. Ta sẽ có được sự tồn tại, 
sự không lầm lỗi và sự sông được thoải mái.” Trong khi quán xét ví dụ về việc 
nhỏ dầu ở trục xe, việc bôi thuộc ở vết thương và thịt của đứa con trai; vị Ấy 
sông trong khuôn khổ của việc biết chừng mực về vật thực, không phá vỡ ranh 
giới; điều này là khuôn khô của việc biết chừng mực về vật thực. 


Khuôn khổ của sự luyện tập về tỉnh thức là điều gì? Ở đây, vị Ty-khưu 
vào ban ngày làm trong sạch tâm khỏi các pháp ngăn trở băng việc kinh hành, 
băng việc ngôi; vào ban đêm trong canh đầu làm trong sạch tâm khỏi các pháp 
ngăn trở băng việc kinh hành, băng việc ngôi; vào ban đêm trong canh giữa áp 
dụng thế năm của sư tử băng sườn bên phải, đặt bàn chân chồng lên bàn chân, 
có niệm, có sự nhận biết rõ, chú tâm đến ý tưởng của việc thức đậy; vào ban 
đêm trong canh cuối sau khi thức dậy, làm trong sạch tâm khỏi các pháp ngăn 
trở băng việc kinh hành, băng việc ngôi. Trong khi quán xét việc an trú một 
đêm làm người hiên, vị ây sông trong khuôn khô của sự luyện tập về tỉnh thức, 
không phá vỡ ranh giới; điều này là khuôn khô của sự luyện tập về tỉnh thức. 


“Vị Tỳ-khưu có niệm, sống trong khuôn khổ” là như thế. 

Đối với các loài nhặng và loài mòng, đối với các loài bò trườn. 

Loài nhặng: Nói đến các con ruôi nâu. 

Loài mòng: Nói đến tất cả các loài ruôi. Vì lý do gì mà loài mòng là nói đến 
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tật cả các loài ruồi? Chúng bay lên đáp xuống rôi căn; vì lý đo ấy, loài mòng là 
nói đến tt cả các loài ruôi. 

Các loài bò trườn: Nói đến loài răn. 

“Đôi với các loài nhặng và loài mòng, đối với các loài bò trườn” là như thê. 

Đối với các sự va chạm với con người, đối với các loài bốn chân: Các 
sự va chạm với con người nói đến có thê là các kẻ cướp, hoặc là những kẻ tàn 
bạo có hành động gây sự hoặc chưa có hành động gây sự. Chúng có thể hỏi vị 
Ty-khưu câu hỏi, hoặc có thể lên án học thuyết, có thể SỈ vả, có thể chê baI, có 
thể gây khó chịu, có thể gây bực mình, có thê gầy tôn hại, có thê hãm hại, có 
thể quấy rỗi, có thể ức hiếp, có thể hủy hoại, có thê phá hại, hoặc có thê gây nên 
Sự phá hại. Bất cứ sự phá hại nào từ con người là sự va chạm với con người. 


Đối với các loài bốn chân: Là các con sư tử, hồ, báo, gấu, chó rừng, chó 
SÓI, trâu rừng, voi. Chúng có thể chà đạp vị Tỳ-khưu, có thể nhai nghiền, có thê 
gây tôn hại, có thể hãm hại, có thể quây rồi, có thê ức hiếp, có thể hủy hoại, có 
thể phá hại, hoặc có thể gây nên sự phá hại. Sự phá hại từ loài bốn chân là bất 
cứ sự sợ hãi nào do loài bốn chân [tạo ra]. 


“Đối với các sự va chạm với con người, đôi với các loài bôn chân” là như thê. 
Vì thê, đức Thê Tôn đã nói răng: 
“VỊ T)-khưu, sáng trí, có niệm, sống trong khuôn khổ, không nên sợ hãi đổi 


với năm điều sợ hãi: Đối với các loài nhặng và loài mông, đối với các loài bò 
trườn, đổi với các sự va chạm với con người, đôi với các loài bốn chân. ” 


16.11. Cũng không nên kinh sợ đôi với những kẻ theo các giáo phải khác, 
ngay cả sau khi nhìn thấy nhiễu điêu khiệp đảm của họ. Và vị tâm cầu 
điêu tốt đẹp còn phải khắc su những hiếm họa khác nữa. 


Cũng không nên kinh sợ đối với những kẻ theo các giáo phái khác, 
ngay cả sau khi nhìn thấy nhiều điều khiếp đảm của họ: Những kẻ theo các 
giáo phái khác nói đến những người nào không tịnh tín với đức Phật, Giáo pháp 
và Tăng chúng, trừ ra bảy hạng người đồng đạo. Họ có thê hỏi vị Tỷ-khưu câu 
hỏi, hoặc có thể lên án học thuyết, có thể SỈ vả, CÓ thê chê bai, có thể gầy khó 
chịu, có thê gây bực mình, có thê gầy tôn hại, có thê hãm hại, có thể quây rồi, 

có thê ức hiếp, có thê hủy hoại, có thê phá hại, hoặc có thể gây nên sự phá hại. 
Sau khi nhìn thấy, hoặc sau khi nghe nhiều điều khiếp đảm của họ thì không nên 
run rây, không nên chân động, không nên rúng động, không nên run sợ, không 
nên kinh sợ, không nên khiếp sợ, không nên hoảng sợ, không nên sợ hãi, không 
nên rơi vào sự kinh sợ, nên có tánh không nhút nhát, không kinh hãi, không sợ 
sệt, không trỗn chạy; [vị Tỳ-khưu] nên sông có sự sợ hãi và khiếp đảm đã được 
dứt bỏ, có sự rởn lông đã được xa lìa. 


“Cũng không nên kinh sợ đối với những kẻ theo các giáo phải khác, ngay 
cả sau khi nhìn thây nhiều điều khiếp đảm của họ” là như thế. 
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Và vị tâm cầu điều tốt đẹp còn phải khắc phục những. hiểm họa khác 
nữa: Và còn có những việc khác nữa cân phải được kiểm chế, cần phải được 
ngự trị, cần phải được đè bẹp, cân phải được trần áp, cần phải được chà đạp. 

Những hiểm họa: Có hai loại hiểm họa: Hiểm họa hiển hiện và hiểm họa 
khuất lấp... - (m\)... Các hiểm họa bởi vì “nơi ấy là chỗ trú” còn là như vậy. 

Vị tầm cầu điều tốt đẹp: Có những hiểm họa cần phải được kiềm chế, cân 
phải được ngự trỊ, cân phải được đè bẹp, cần phải được trấn áp, cần phải được 
chà đạp bởi vị đang tầm cầu, bởi vị đang tìm tòi, bởi vị đang tìm kiêm sự thực 
hành đúng đăn, sự thực hành phù hợp, sự thực hành không trái ngược, sự thực 
hành đưa đến lợi ích,... (nt)... đạo lộ Thánh thiện tám chi phân, Niết-bàn và sự 
thực hành đưa đến Niết-bàn. 

“Và vị tầm cầu điều tốt đẹp còn phải khắc phục những hiểm họa khác nữa” 
là như thế. 

Vì thế, đức Thế Tôn đã nói răng: 

“Cũng không nên kinh sợ đổi với những kẻ theo các giáo phái khác, ngay 
cả sau khi nhìn thấy nhiễu điễu khiếp đảm của họ. Và vị tâm câu điễu tốt đẹp 
còn phải khắc phục những hiểm họa khác nữa. ” 


16.12. B¡ tác động bởi sự xúc chạm của bệnh tát, của cơn đổi, 
Nên chịu đựng sự lạnh, rồi Sự HÓNg. 
Bị tác động bởi những việc ấy theo nhiễu cách, vị áy, bậc không trú xứ, 
Nên thể hiện sự nỗ lực tỉnh tấn một cách vững chãi. 


Bị tác động bởi sự xúc chạm của bệnh tật, của cơn đói: Sự xúc chạm của 
bệnh tật nói đến sự xúc chạm của cơn bệnh. Có thể là bị xúc chạm, bị chế ngự, 
bị xâm nhập, bị sở hữu bởi sự xúc chạm của cơn bệnh; có thể là bị xúc chạm, bị 
chế ngự, bị xâm nhập, bị sở hữu bởi cơn bệnh ở mắt; có thể là bị xúc chạm, bị 
chế ngự, bị xâm nhập, bị sở hữu bởi cơn bệnh ở tai;... bởi cơn bệnh ở mũi;... 
bởi Cơn bệnh ở lưỡi;... bởi cơn bệnh ở thân;... bởi các sự xúc chạm của ruôi, 
muỗi, gió, nắng và các loài bò sát. 

Cơn đói: Nói đến sự thiểu ăn. Có thê là bị xúc chạm, bị chế ngự, bị xâm 
nhập, bị sở hữu bởi sự thiếu ăn. 

“BỊ tác động bởi sự xúc chạm của bệnh tật, của cơn đói” là như thế. 

Nên chịu đựng sự lạnh, rôi sự nóng. 

Sự lạnh: BỊ lạnh là bởi hai lý do: BỊ lạnh do tác động của sự rôi loạn của 
thủy đại ở bên trong [cơ thể], hoặc bị lạnh do tác động của thời tiết ở bên ngoài. 

Sự nóng: BỊ nóng bởi hai lý do: BỊ nóng do tác động của sự rôi loạn của 
hỏa đại ở bên trong [cơ thế], hoặc bị nóng do tác động của thời tiết ở bên ngoài. 
“St nóng, rôi sự lạnh” là như thê. 


Nên chịu đựng: Nên kham nhẫn đôi với sự lạnh, sự nóng, sự đói, sự khát, 
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các sự xúc chạm bởi ruôi, muỗi, gió, năng và các loài bò sát; nên là người có 
bản tánh chịu đựng đối với các lỗi nói lăng mạ công kích, đôi với các cảm thọ 
khổ đau, sắc bén, khốc liệt, nhức nhối, không thích thú, không hợp ý, chết 
người, thuộc về cơ thể đã sanh khởi. 

“Nên chịu đựng sự lạnh, rồi sự nóng” là như thế. 

Bị tác động bới những việc ấy theo nhiêu cách, vị Ấy, bậc không trú xứ. 

Vị Ấy, bởi những việc Ấy: Là bị xúc chạm, bị chế ngự, bị xâm nhập, bị sở 
hữu bởi sự xúc chạm của cơn bệnh, bởi cơn đói, bởi sự lạnh và bởi sự nóng. ““VỊ 
ây, bị tác động bởi những việc ấy” là như thê. 

Theo nhiều cách: Là bị xúc chạm, bị chế ngự, bị xâm nhập, bị sở hữu bởi 
những biểu hiện theo nhiều cách thức. “Vị ấy, bị tác động bởi những việc ây 
theo nhiều cách” là như thế. 

Bậc không trú xứ: Là vị không tạo ra cơ hội cho tâm thức đông sanh với 
các sự tạo tác. “Bậc không trú xứ” là như thế. Hoặc là, vị không tạo ra cơ hội 
cho uế hạnh về thân, uế hạnh về khẩu, uế hạnh về ý. “Bậc không trú xứ” còn là 
như thê. 

“Bị tác động bởi những việc ấy theo nhiêu cách, vị ấy, bậc không trú xứ” 
là như thê. 

Nên thể hiện sự nỗ lực tỉnh tân một cách vững chãi: Sự nỗ lực tinh tân 
nói đến: “Pháp thuộc về tâm, sự ra sức tinh tấn, sự cô găng, sự ra SỨC, sự siêng 
năng, sự tinh tấn, sự gắng sức, sự ráng sức, sự không thối chí, sự đõng mãnh, 
nghị lực, trạng thái không lơi lỏng sự nỗ lực, trạng thái không buông bỏ sự 
mong muôn, trạng thái không buông bỏ trách nhiệm, sự duy trì trách nhiệm, sự 
tinh tấn, tân quyên, tân lực, chánh tinh tân.” 


Nên thể hiện sự nỗ lực tỉnh tấn một cách vững chãi: Nên thê hiện sự nỗ 
lực tinh tân một cách vững chãi là nên thê hiện một cách chắc chắn, nên có sự 
thọ trì vững chãi, nên có sự thọ trì đứng vững. 

“Nên thê hiện sự nỗ lực tỉnh tân một cách vững chãi” là như thê. 

Vì thế, đức Thế Tôn đã nói răng: 

“Bị tác động bởi sự xúc chạm của bệnh tật, của cơn đói, 

Nên chịu đựng sự lạnh, rồi sự HỎNG. 

Bị tác động bởi những việc ấy theo nhiêu cách, vị ây, bậc không trú xứ, 

Nên thể hiện sự nỗ lực tỉnh tấn một cách vững chãi. ” 


16.15. Không nên thực hiện việc trộm cắp, không nên nỏi lời dối trả, 
Nên tiếp xúc với các loài yêu đuối hay mạnh bạo bằng ft tám, 
Khi nào nhận biết được trạng thái bị khuây động của fđm, 

Nên xua đi [nghĩ răng]: “Nó là phẻ cánh của Hắc ảm. ” 


Không nên thực hiện việc trộm cắp, không nên nói lời dồi trá. 
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Không nên thực hiện việc trộm cắp: Ở đây, vị Ty-khưu sau khi dứt bỏ 
VIỆC lây vật không được cho, nên tránh xa việc lây vật không được cho, là người 
nhận lây vật đã được cho, là người có sự mong đợi vật được cho, nên sông với 
bản thân có trạng thái trong sạch, không trộm cắp. “Không nên thực hiện việc 
trộm cắp” là như thế. 

Không nên nói lời dỗi trá: Ở đây, vị Tỳ-khưu sau khi dứt bỏ việc nói lời 
dối trá, nên tránh xa việc nói lời dỗi trá, là người có lời nói chân thật, liên quan 
đến sự thật, chắc chăn, đáng tin, không lường gạt thế gian. 

“Không nên thực hiện việc trộm cắp, không nên nói lời dối trá” là như thế. 

Nên tiếp xúc với các loài yếu đuối hay mạnh bạo bằng từ tâm. 

Từ tầm: Là sự thân thiện đối với chúng sanh, biểu hiện thân thiện, trạng 
thái thân thiện, sự trắc ấn, biêu hiện trắc ân, trạng thái trắc ấn, sự tìm kiếm lợi 
ích, lòng thương tưởng, sự không tức giận, không độc ác, không sân, cội nguồn 
của thiện. 

Các loài yếu đuôi: Những hạng nào có khát vọng, có tham ái chưa được 
dứt bỏ, và những hạng nào có sự sợ hãi và khiếp đảm chưa được dứt bỏ. Vì lý 
do gì được gọi là yêu đuôi? Chúng run sợ, khiếp sợ, hoảng sợ, sợ hãi, rơi vào 
sự kinh sợ; vì lý do ây được gọi là yêu đuôi. 

Mạnh bạo: Những hạng nào có khát vọng, có tham ái đã được dứt bỏ, và 
những hạng nào có sự sợ hãi và khiếp đảm đã được dứt bỏ. Vì lý do gì được gọi 
là mạnh bạo? Chúng không run sợ, không khiếp sợ, không hoảng sợ, không sợ 
hãi, không rơi vào sự kinh sợ; vì lý do ấy được gọi là mạnh bạo. 

Nên tiếp xúc với các loài yếu đuôi hay mạnh bạo bằng từ tâm: Nên tiếp 
xúc, nên lan tỏa đến các loài yếu đuối hay mạnh bạo băng từ tâm, nên lan tỏa 
với tâm ý bao la, vĩ đại, không đo lường được, không thù oán, không độc ác, 
đồng hành với từ ái, rỗi an trú. 

“Nên tiếp xúc với các loài yêu đuôi hay mạnh bạo băng từ tâm” là như thê. 

Khi nào nhận biết được trạng thái bị khuây động của tâm. 

Khi nào: Là vào lúc. 

Của tầm: Tức là tâm, ý, ý thức, trái tim, chât xám; ý, ý XỨ, ÿ quyên, thức, 
thức uấn, từ đó ý thức giới sanh lên. Do uê hạnh về thân, tâm bị khuấy động, bị 
khuây rỗi, bị di động, bị đụng chạm, bị dao động, bị chao đảo, không được văng 
lặng; do uế hạnh về khâu... do uê hạnh về ý... dO luyễn á á1... do sân hận... do 
s¡ mê... do giận dữ... do thù hăn... do gièm pha... do ác ý... do ganh ty... do 
bón xẻn... do xảo trá... do lừa gạt... do bướng bỉnh... do hung hăng... do ngã 
mạn... do cao ngạo... do đam mê... do xao lãng... do tất cả ô nhiễm... do tất 
cả uê hạnh... do mọi sự lo lăng... do mọi sự bực bội... do mọi sự nóng nảy.. 
do tất cả các pháp tạo tác bất thiện; tâm bị khuấy động, Dị khuấy rối, bị di động, 
bị đụng chạm, bị dao động, bị chao đảo, không được văng lặng. 
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Khi nào nhận biết được trạng thái bị khuấy động của tầm: Nên biết, 
nên hiểu biết, nên nhận thức, nên thừa nhận, nên thấu triệt tình trạng bị khuấy 
động của tâm. 


“Khi nào nhận biết được trạng thái bị khuây động của tâm” là như thê. 

Nên xua đi [nghĩ rằng]: “Nó là phe cánh của Hắc ám.” 

Hắc ám: Tức là Ma VƯƠNg, kẻ có nghiệp đen, chúa tế [về dục], kẻ làm cho 
châm dứt, không cho giải thoát, thân quyên của xao lãng. 


Nó là phe cánh của Hắc ám, [nghĩ rằăng:] “Nó là phe cánh của Ma vương, 
cạm bẫy của Ma vương, lưỡi câu của Ma vương, miệng môi của Ma vương, 
lãnh địa của Ma vương, môi nhử của Ma vương, hành xứ của Ma vương, sự trói 
buộc của Ma vương”, rôi nên đứt bỏ, nên xua ổi, nên làm châm dứt, nên lảm 
cho không còn hiện hữu. “Nên xua đi [nghĩ rằng]: Nó là phe cánh của Hắc ám” 
là như vậy. Hoặc là, nó là phe cánh của Hắc ám, [nghi răng: | “Nó là phe cảnh 
của Ma vương, phân bất thiện, nguyên do của khổ, có kết quả khổ, dẫn đến địa 
ngục, dẫn đến loài thú, dẫn đến thân phận ngạ quý”, rồi nên dứt bỏ, nên xua đi, 
nên làm chấm dứt, nên làm cho không còn hiện hữu. 


“Nên xua đi [nghĩ răng]: Nó là phe cánh của Hắc ám” còn là như vậy. 
Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Không nên thực hiện việc trộm cấp, không nên nói lời dối trả, 

Nền tiêp xúc với các loài yêu đuôi hay mạnh bạo băng từ tâm, 

Khi nào nhận biết được trạng thái bị khuấy động của tám, 

Nên xua đi [nghĩ răng]: “Nó là phe cánh của Hắc ám. `” 


16.14. Không nên rơi vào quyên lực của sự giận đữ và cao ngạo. Sau khi đào 
lên gốc rê của chúng rôi, nên đứng vững. Và trong khi khắc phục vật được 
yêu mên hoặc không được siá, mến, nên chế ngự chúng một cách chắc chăn. 


Không nên rơi vào quyên lực của sự giận dữ và cao nøạo. 

Sự giận dữ: “Là sự tức tôi, sự tức giận của tâm,... (nf)... sự tàn nhẫn, sự lễ 
mãng, trạng thái không hoan hỷ của tâm.” 

Cao ngạo: “Ở đây, một vị [Tỳ-khưu] nào đó khinh khi người khác dựa vào 
sự xuất thân, đựa vào dòng dõi,... (nt)... hoặc dựa vào sự việc này khác.” 

Không nên rơi vào quyên lực của sự giận dữ và cao ngạo: Không nên 
TƠI VàO quyên lực của sự giận dữ và của sự cao ngạo; nên dứt bỏ, nên xua ổi, 
nên làm chấm dứt, nên làm cho không còn hiện hữu sự giận dữ và sự cao ngạo. 

“Không nên rơi vào quyên lực của sự giận dữ và cao ngạo” là như thê. 

Sau khi đào lên gốc rễ của chúng rồi, nên đứng vững: Gốc TẾ của giận dữ 
là điều nào? Vô minh là gốc rễ, tác ý không đúng đường lôi là ĐỐC rễ, ngã mạn 
về bản thân là ĐỐC rễ, không hồ thẹn [tội lỗi] là gôc rê, không ghê sợ [tội lỗ] là 
gốc rễ, phóng dật là gốc rễ; điêu này là gốc rễ của giận dữ. Gốc rễ của cao ngạo 
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là điêu nào? Vô minh là gốc rễ, tác ý không đúng đường lỗi là gốc rễ, ngã mạn 
về bản thân là ĐỐC rễ, không hồ thẹn [tội lỗi] là gôc rê, không ghê sợ [tội lỗ] là 
øốc rễ, phóng dật là cất rễ; điều này là gôc TẾ của cao ngạo. 


Sau khi đào lên gốc rễ của chúng rồi, nên đứng vững: Sau khi đào lên, 
sau khi nâng lên, sau khi nâng bồng, sau khi bứng lên, sau khi bứng lên hắn, 
sau khi dứt bỏ, sau khi xua đi, sau khi làm châm dứt, sau khi làm cho không 
còn hiện hữu gốc rễ của sự giận dữ và của sự cao ngạo, nên đứng vững, nên 
trụ vững. 

“Sau khi đào lên gốc rễ của chúng rồi, nên đứng vững” là như thê. 

Và trong khi khắc phục vật được yêu mến hoặc không được yêu mến, 
nên chế ngự chúng một cách chắc chắn. 


Và: Từ “a/;2” này là sự nối liền các câu văn, sự kết hợp các cầu văn, sự 
làm đây đủ các câu văn, sự gặp gỡ của các âm, trạng thái trau chuốt từ ngữ, tính 
chất tuân tự của S câu văn. 


Được yêu mến: Có hai đối tượng được yêu mến: Các chúng sanh hoặc 
các pháp tạo tác. Những người nào là các chúng sanh được yêu mên? Ở đây là 
những người nảo có lòng mong muốn điều tốt đẹp, có lòng mong muốn điều lợi 
ích, có lòng mong muôn sự thoải mái, có lòng mong muôn sự an toàn trong mỗi 
ràng buộc đối với kẻ ấy: Là người mẹ, hoặc người cha, hoặc anh [em] trai, hoặc 
chị [em] gái, hoặc con trai, hoặc con gái, hoặc các bạn bẻ, hoặc các thân hữu, 
hoặc các thân quyến, hoặc những người cùng huyết thông: những người này là 
các chúng sanh được yêu mên. Các pháp nào là các pháp tạo tác được yêu mễn? 
Các sắc hợp ý, các thình... các hương... các vị... các xúc hợp ý; các pháp này 
là các pháp tạo tác được yêu mến. 

Không được yêu mến: Có hai đôi tượng không được yêu mến: Các chúng 
sanh hoặc các pháp tạo tác. Những người nào là các chúng sanh không được 
yêu mến? Ở đây là những người nào không có lòng mong muôn sự tân hóa, 
không có lòng mong muôn điêu lợi ích, không có lòng mong muốn sự thoái 
mái, không có lòng mong muôn sự an toàn trong môi ràng buộc đối với kẻ â Ấy, 
có lòng mong muôn đoạt lây mạng sông [của kẻ ây]; những người này là các 
chúng sanh không được yêu mền. Các pháp nào là các pháp tạo tác không được 
yêu mên? Các sắc không hợp ý: các th¡nh... các hương... các vị... các Xúc 
không hợp ý; các pháp này là các pháp tạo tác không được yêu mên. 

Một cách chắc chắn: Cụm từ “aa4hã” này là lời nói nhật định, lời nói 
không ngờ vực, lời nói không ngh1 ngờ, lời nói không hai nghĩa, lời nói không 
øây ra sự lưỡng lự, lời nói bảo đảm, lời nói không sai trái, lời nói khẳng nh 


Và trong khi khắc phục vật được yêu mễn hoặc không được yêu mến, 
nên ngự trị chúng một cách chắc chăn: Đôi với vật được yêu mên hoặc 
không được yêu mên, có khoái lạc hoặc không khoái lạc, có hạnh phúc hoặc 
khổ đau, có hỷ tâm hoặc ưu tâm, được ước muôn hoặc không được ước muốn, 
trong khi khắc phục thì nên ngự trị; hoặc trong khi ngự trị thì nên khắc phục. 
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“Và trong khi khắc phục vật được yêu mến hoặc không được yêu mến, nên 
ngự trị chúng một cách chắc chắn” là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói răng: 


Không nên rơi vào quyên lực của sự giận đữ và cao ngạo, sau khi đào lên 
gốc rễ của chúng rồi, nên đứng vững. Và trong khi khắc phục vật được yêu mễn 
hoặc không được yêu mễn, nên ngự trị chúng một cách chắc chắn. ” 


16.15. Sau khi chủ trọng về tuệ, với sự hoan hỷ về thiện pháp, 
Nên đè nén các hiểm họa ấy, 
Nên không chế sự không ta thích ở chỗ trú ngụ xa vắng, 
Nên không chế bốn pháp tạo nên sự than vẫn. 


Sau khi chú trọng về tuệ, với sự hoan hỷ về thiện pháp. 


Tuệ: Tuệ là sự nhận biết, sự chọn lựa, sự khám phá, sự chọn lựa pháp,... 
(n{)... sự không s¡ mê, sự chọn lựa pháp, chánh kiến. sau khi chú trọng về tuệ: 
Ở đây, một vị [Ty-khưu] nào đó, sau khi chú trọng về tuệ, sông có tuệ là ngọn 
cờ, có tuệ là biểu hiện, có tuệ là chủ đạo, có nhiều sự chọn lựa, có nhiều sự 
khám phá, có nhiều sự xem xét, có nhiêu sự tìm tòi, trú vào điều đã được làm 
rõ rệt, rôi đi theo nó, phát triển theo nó, xem trọng nó, nghiêng theo nó, chiều 
theo nó, xuôi theo nó, hướng đến nó, xem nó là chủ đạo. “Sau khi chú trọng về 
tuệ” là như vậy. 


Hoặc là, trong khi đi, vị ây nhận biết: “Tôi đi”; hoặc khi đứng, vị ây nhận 
biết: “Tôi đứng”; hoặc khi ngôi xuống, vị ấy nhận biết: “Tôi ngôi xuống”; hoặc 
trong khi năm, vị ấy nhận biết: “Tôi đang, năm”; hoặc thân của VỊ ây được sử 
dụng như thế nào thì nhận biết nó như thế â Ấy. “Sau khi chú trọng về tuệ” còn là 
như vậy. Hoặc là, vị ây có sự thực hành việc nhận biết rõ trong khi đi tới đi lui, 
có sự thực hành việc nhận biết rõ khi nhìn qua nhìn lại, có sự thực hành việc 
nhận biết rõ khi co tay duỗi tay, có sự thực hành việc nhận biết TÕ trong việc 
mang y hai lớp, bình bát, y phục, có sự thực hành việc nhận biết rõ khi ăn uống 
nhai nêm, có sự thực hành việc nhận biết rõ ở hành động đại tiện tiểu tiện, có 
sự thực hành việc nhận biết rõ khi đi, khi đứng, khi ngôi, khi ngủ, khi thức, khi 
nói, khi im lặng. “Sau khi chú trọng về tuệ” còn là như vậy. 

Với sự hoan hỷ về thiện pháp: Hỷ và hân hoan sanh lên do năng lực tùy 
niệm Phật là “sự hoan hỷ vê thiện pháp”, hỷ và hân hoan sanh lên do năng lực 
tùy niệm Pháp... do năng lực tủy niệm Tăng... do năng lực tùy niệm giới... do 
năng lực tùy niệm xả thí... do năng lực tùy niệm thiên... do năng lực niệm hơi 
thở vào hơi thở ra... do năng lực niệm sự chết.. . do năng lực niệm đặt ở thân.. 
do năng lực tùy niệm Niết- bàn là “sự hoan hỷ về thiện pháp.” 

“Sau khi chú trọng về tuệ, với sự hoan hỷ về thiện pháp” là như thế. 

Nên đè nén các hiểm họa ấy. 

Các hiểm họa: Có hai loại hiểm họa: Hiểm họa hiển hiện và hiểm họa 
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khuất lấp... . (nt)... các điều này được gọi là hiểm họa hiển hiện. . - (nỤ)... Các 
điều này được gọi là hiểm họa khuất lấp. ... (nt)... Các hiểm họa bởi vì “nơi ây 
là chỗ trú” là như vậy. 


Nên đè nén các hiểm họa ấ Ấy: Nên đè nén, nên ngự trị, nên đè bẹp, nên trân 
áp, nên chà đạp các hiểm họa ấ ây. 

“Nên đè nén các hiểm họa ây” là như vậy. 

Nên không chế sự không ưa thích ở chỗ trú ngụ xa vắng. 

Sự không ưa thích: Sự không ưa thích, biểu hiện không ưa thích, sự không 
thích thú, biểu hiện không thích thú, sự không hài lòng, sự chán ngây. 

Ở chỗ trú ngụ xa vắng: Hoặc ở những chỗ năm ngôi xa văng, thì nên 
khống ché, nên ngự trị, nên đè bẹp, nên trấn áp, nên chà đạp sự không ưa thích 
những pháp này pháp khác. 

“Nên không chế sự không ưa thích ở chỗ trú ngụ xa văng” là như thế. 

Nên không chế bốn pháp tạo nên sự than vẫn: Nên khống chế, nên áp chế, 
nên ngự trị, nên đè bẹp, nên trấn áp, nên chà đạp bốn pháp sẽ tạo ra sự than vãn. 

“Nên khống chế bốn pháp tạo nên sự than vãn” là như thế. 

Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Sau khi chú trọng VỆ tuệ, với sự hoan hỷ vê thiện pháp, 

Nên đè nén các hiểm họa áy, : 

Nên không chế sự không ưa thích ở chô trụ ngụ xa văng, 

Nên không chê bôn pháp tạo nên sự than vấn. ” 


16.16. “ Váy fa sẽ ăn gì? Hoặc tạ sẽ ăn ở đáu? 

Có thát chăng ta đã ngủ khổ sở? Hóm nay, ía sẽ ngủ ở đáu? ” 

Vị Hữu học, không có sự vương vấn nhà ở, 

Nên loại bỏ những suy tư có tính chất than vẫn này. 

Vậy ta sẽ ăn øì? Hoặc ta sẽ ăn ở đầu? 

Vậy ta sẽ ăn gì? [Nghĩ răng:] “Tôi sẽ thọ vật thực gì, cơm, hay cháo chua, 
hay bánh bột, hay cá, hay thịt?” "Vậy ta sẽ ăn gì?” là như thê. 

Hoặc ta sẽ ăn ở đầu? LNghi răng:] “Tôi sẽ thọ thực ở đâu, ở gia đình Sát- 
đề-ly, hoặc ở gia đình Bà-la-môn, hoặc ở gia đình thương buôn, hoặc ở gia đình 
nô lệ?” 

“Vậy ta sẽ ăn gì? Hoặc ta sẽ ăn ở đâu?” là như thế. 

Có thật chăng ta đã ngủ khổ sở? 

Hôm nay, ta sẽ ngủ ở đầu? [Nghĩ rằng: ] “Đêm nay, tôi đã ngủ một cách 
khổ sở trên tâm ván, hoặc ở chiếc chiếu ngắn, hoặc ở mảnh da thú, hoặc ở thảm 
cỏ, hoặc ở thảm lá, hoặc ở thảm rơm. Đêm tới, tôi sẽ ngủ một cách sung sướng 
ở giường, hay ở ghế, hay ở nệm, hay ở cái gỗi, hay ở trú xá, hay ở nhà một mái, 
hay ở tòa lâu đài, hay ở tòa nhà dài, hay ở hang động?” 
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“Có thật chăng ta đã ngủ khô sở? Hôm nay, ta sẽ ngủ ở đâu?” là như thế. 
Những suy tư có tính chất than vãn này. 


Những suy tư này: Hai suy tư liên quan đến đô ăn khất thực, hai suy tư liên 
quan đến chỗ năm ngôi. 

Có tính chất than vãn: Có tính chất kê lễ, có tính chất than vãn. 

“Những suy tư có tính chất than vãn này” là như vậy. 

Vị Hữu học, không có sự vương vẫn nhà ở, nên loại bỏ. 

Vị Hữu học: Vì lý do gì được gọi là Hữu học? “VỊ học tập” là Hữu học. 
Và học tập gì? Học tập về thăng giới, học tập về thắng tâm, học tập về thắng 
tuệ. Học tập về thăng giới là việc nào?... (nt).. . việc này là sự học tập về thắng 
tuệ. Trong khi hướng tâm đến ba sự học tập này, vị ấy học tập; trong khi biết. . 
(nt)... › rong khi thấy... (nf)...; trong khi quán xét lại.. - (nỘ... ; trong khi quyết 
định tâm, vị Ấy học tập; trong khi hướng đến đức tin, vị ấy học tập; trong khi 
ra sức tinh tân... (nf)...; trong khi thiết lập niệm... (nt)...; trong khi tập trung 
tâm... (nt)... › trong khi nhận biết bằng tuệ, vị ây học tập; trong khi biết rõ pháp 
cần được biết rõ, vị ây học tập; trong khi biết toàn diện pháp cân được biết toàn 
điện... (nt)...; trong khi dứt bỏ pháp cân được dứt bỏ.. . (n†)...; trong khi tu tập 
pháp cần được tu tập... (n)...; trong khi chứng ngộ pháp cần được chứng ngộ, 
vị ây học tập, hành xử, hành theo, thọ trì và học tập. Vì lý do ây, vị ây được gọi 
là Hữu học. VỊ Hữu học nên học tập về thắng giới, nên học tập về thắng tâm, 
nên học tập về thăng tuệ nhăm loại bỏ, nhằm bài trừ, nhăm đứt bỏ, nhằm làm 
văng lặng, nhằm buông bỏ, nhằm tịch tịnh. Trong khi hướng tâm đến ba sự học 
tập này thì nên học tập; trong khi biết,... (nt)... trong khi chứng ngộ pháp cần 
được chứng ngộ thì nên học tập, nên hành xử, nên hành theo, nên thọ trì và vận 
dụng. “Vị Hữu học nên loại bỏ” là như thê. 


không có sự vương vẫn nhà ở: Thể nào là có sự vương vấn nhà ở? Ở đây, 
một vị nào đó có sự vướng bận vê gia tộc,... (nf)... vướng bận về đồ chúng,... 
(nt).. ` vướng bận về chỗ ngụ,... (nf)... vướng bận vệ y phục,... (n†)... vướng 
bận về đô ăn khât thực,... (n†)... vướng bận về chô năm ngôi, có sự vướng bận 
về vật dụng là thuốc men chữa bệnh. Có sự VƯƠng vân nhà ở là như vậy. Thế 
nào là có sự không vương vẫn nhà ở? Ở đây. vị Tỳ-khưu không có sự vướng bận 
về gia tộc,... (n{)... không vướng bận vê đồ chúng,... (nt)... không vướng bận 
về chỗ ngụ,... (nt)... không vướng bận vệ y phục,... (nt)... không vướng kẽ: 
về đồ ăn khất thực,... (nt)... không vướng bận về chỗ năm ngôi,... (n†)... 
sự không vướng bận về vật dụng là thuốc men chữa bệnh. Có sự không #650 
vân nhà ở là như vậy. 
1. “Các vị đã ải đến Magadha, đã đi đến Kosala, 
Còn một số vị ở lãnh địa xứ VWqJJ1, 
Tựa như những con nai di chuyển không CÓ Sự quyên luyến, 
Các vị T)-khưu sông không có sự vương vấn. 
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2. Lành thay, người có tảnh hạnh, lành thay việc đã khéo thực hành, 
Cuộc sống không nhà luôn luôn là tốt đẹp, 
Việc học hỏi về ý nghĩa, hành động cung kính, 
Điễu ấy là đời sông Sa-môn của vị không sở hữu vật gì”: 
“VỊ Hữu học, không có sự vương vân nhà ở, nên loại bỏ” là như thế. 
Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 
“*Vậy ta sẽ ăn øì? Hoặc ta sẽ ăn ở đâu? 
Có thật chăng ta đã ngủ khổ sở? Hôm nay, ta sẽ ngủ ở đâu?” 
VỊ Hữu học, không có sự VưƠng vấn nhà ở, nên loại bỏ 
Những suy tư có tính chất than vẫn này. ” 


16.17. Sau khi đạt được vật thực và y phục lúc đúng thời, 
VỊ áy nên biết chừng mực ở đây, với mục đích vừa lòng. 
Vị ây được bảo vệ về các điễu ấy, có đời sông kiêm chế ở trong làng, 
Dâu cho bị xúc phạm, không nên nói lời nói thô lỗ. 


Sau khi đạt được vật thực và y phục lúc đúng thời. 
Vật thực: Cơm, cháo chua, bánh bột, cá, thịt. 


Y phục: Có sáu loại y: Loại bằng sợi lanh, loại băng bông vải, loại băng tơ 
lụa, loại băng sợi len, loại bằng gai thô và loại bằng chỉ bó. 


Sau khi đạt được vật thực và y phục lúc đúng thời: Sau khi nhận được 
y, sau khi nhận được đồ ăn khắt thực không do gạt gẫm, không do tán phét, 
không do gợi Mã không do lừa bịp, không do việc thèm muôn lợi lộc băng lợi 
lộc, không do việc cho củi [gỗ], không do việc cho tre, không do việc cho lá, 
không do việc cho bông hoa, không do việc cho trái cây, không do việc cho cây 
cọ rửa, không do việc cho bột tăm, không do việc cho đất sét, không do việc 
cho gỗ chà răng, không do việc cho nước súc miệng, không do việc nịnh hót, 
không do việc tâng bốc, không do việc chiêu chuộng, không do việc nói lén sau 
lưng, không nhờ vào khoa địa lý, không nhờ vào kiến thức thê tục, không nhờ 
vào khoa bói tướng, không nhờ vào khoa chiêm tính, không do việc đi làm sứ 
giả, không do việc đi theo sự sai bảo, không do việc chuyển tin bằng đôi chân, 
không do công việc thây thuốc, không do thức ăn đối thức ăn, không do phát 
sanh bởi quà cáp, sau khi đạt được, sau khi nhận được, sau khi đạt đến, sau khi 
tìm thấy, sau khi tiếp nhận đúng theo pháp, một cách ngay thăng. 

“Sau khi đạt được vật thực và y phục lúc đúng thời” là như thê. 

Vị ây nên biết chừng mực ở đây, với mục đích vừa lòng. 

Vị ấy nên biết chừng mực: Nên biết chừng mực bởi hai lý do: Trong lúc 
thọ nhận hoặc trong lúc thọ dụng. Thế nào là biết chừng mực trong lúc thọ 
nhận? Trong khi được bồ thí chỉ chút ít, vị [1ỷ-khưu] thọ nhận vì lòng trắc ân 
đến hàng tại gia, vì sự hộ trì đến hàng tại gia, vi lòng thương tưởng đến hàng tại 
gia. Trong khi được bồ thí nhiều, vị [Tỳ-khưu] thọ nhận y để bảo dưỡng thân 
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thể, thọ nhận vật thực đề bảo dưỡng cái bụng. Như vậy là biết chừng mực trong 
lúc thọ nhận. 

Thế nào là biết chừng mực trong lúc thọ dụng? VỊ [T-khưu] sử dụng y 
phục sau khi đã suy xét đúng đăn răng: Chỉ nhăm đê diệt trừ sự lạnh, để diệt trừ 
sự nóng, để diệt trừ các sự xúc chạm bởi ruôi, muỗi, gió, năng và các loài bò 
sát, chỉ nhăm mục đích che đậy sự hồ thẹn vì lõa lô. Vị [Ty-khưu] sử dụng đồ 
ăn khất thực sau khi đã suy xét . đúng đắn răng: Không phải để chơi giỡn, không 
phải vì đam mê, không phải đê tô điểm, không phải đê trang sức, mà chỉ nhăm 
để duy trì, để nuôi dưỡng thân thê này, để ngăn ngừa sự tôn hại, để hỗ trợ sự 
thực hành Phạm hạnh, [nghi răng: | “Như vây ta tiêu diệt cảm thọ cũ, sẽ không 
làm sanh lên cảm thọ mới và sự sông còn, sự không bị chê trách, và sự cư trú 
thoải mái sẽ có đến ta.” Vị [Tỳ-khưu] sử dụng chô năm ngôi sau khi đã suy xét 
đúng đăn răng: Chỉ: nhăm đê diệt trừ sự lạnh, để diệt trừ sự nóng, để diệt trừ các 
sự xúc chạm bởi ruôi, muỗi, ĐIÓ, nắng và các loài bò sát, chỉ nhằm mục đích xua 
đi các hiểm họa của thời tiết, nhăm mục đích vui thích trong việc thiền tịnh. Vị 
[Ty-khưu] sử dụng vật dụng là thuốc men chữa bệnh sau khi đã suy xét đún 
đăn răng: Chỉ nhăm đề diệt trừ cảm thọ [khô] do các căn bệnh đã phát khởi, đê 
hoàn toàn không còn đau đớn. Như vậy là biết chừng mực trong lúc thọ dụng. 


Vị Ấy nên biết chừng, mực: Bởi hai lý do này, nên nhận biết, nên hiểu 
biết, nên thừa nhận, nên thâu triệt sự chừng mực. “Vị ấy nên biết chừng mực” 
là như thê. 


Ở đây, với mục đích vừa lòng: VỊ Ty-khưu trong giáo pháp này tự biết đủ 
với bât luận y nào dâu tốt hay xâu, có lời ca ngợi VỆ Sự tự biết đủ với bắt luận 
y nào dâu tốt hay xâu, và không vì nguyên nhân về y mà đạt đến sự tâm câu 
sai trải, không phù hợp; khi không nhận được y thi không băn khoăn, và khi 
đã nhận được y thì thọ dụng, không bị vướng mặc, không bị mê mân, không bị 
phạm tội, có sự nhìn thây điều bắt lợi, có tuệ về sự buông xả. Và hơn nữa, do sự 

tự biết đủ với bất luận y nào dầu tốt hay xâu ây, cũng không tâng bốc bản thân, 
không khinh bỉ vị khác. Bởi vì, vị khôn khéo, không biếng nhác, có sự nhận biết 
rõ, có niệm trong trường hợp â ây nói đến vị Tỳ-khưu đã đứng vào dòng dõi của 
các bậc Thánh được biết tiếng là cao thượng từ thời xa xưa. 


Và thêm nữa, vị T-khưu tự biết đủ với bắt luận đồ š ăn khất thực nào dâu tốt 
hay xâu, có lời ca ngợi về sự tự biết đủ với bất luận đồ ăn khất thực nào dâu tốt 
hay xâu, và không vì nguyên nhân về đồ ăn khât thực mà đạt đến sự tầm cầu 
Sa1 trái, không phù hợp; khi không nhận được đồ ăn khất thực thì không băn 
khoăn, và khi đã nhận được đồ ăn khất thực thì thọ dụng, không bị vướng mắc, 
không bị mê mân, không bị phạm tội, có sự nhin thây điều bắt lợi, có tuệ về sự 
buông xả. Và hơn nữa, do sự tự biết đủ với bât luận đô ăn khất thực nào dầu tốt 
hay xâu ấy, cũng không tâng bốc bản thân, không khinh bỉ vị khác. Bởi vì, vị 
khôn khéo, không biếng nhác, có sự nhận biết rõ, có niệm trong trường hợp Á ây 
nói đến vị Tỳ-khưu đã đứng vào dòng dõi của các bậc Thánh được biết tiếng là 
cao thượng từ thời xa xưa. 
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Và thêm nữa, vị Ty-khưu tự biết đủ với bất luận chỗ năm ngôi nào dâu tốt 
hay xâu, có lời ca ngợi về sự tự biết đủ với bất luận chỗ năm ngôi nào dâu tốt 
hay xấu, và không vì nguyên nhân về chỗ năm ngôi mà đạt đến sự tầm cầu sai 
trái, không phủ hợp; khi không nhận được chỗ năm ngôi thì không băn khoăn, 
và khi đã nhận được chỗ năm ngôi thì thọ dụng, không bị vướng mặc, không bị 
mê mẫn, không bị phạm tội, có sự nhìn thây điều bắt lợi, có tuệ về sự buông xả. 
Và hơn nữa, do sự tự biết đủ với bất luận chỗ năm ngôi nào dầu tốt hay xấu ấy, 
cũng không tâng bốc bản thân, không khinh bỉ vị khác. Bởi vì, vị khôn khéo, 
không biếng nhác, có sự nhận biết rõ, có niệm trong trường hợp â ây nói đến vị 
Tỳ-khưu đã đứng vào dòng dõi của các bậc Thánh được biết tiếng là cao thượng 
từ thời xa xưa. 


Và thêm nữa, vị Tỳ-khưu tự biết đủ với bất luận vật dụng là thuốc men chữa 
bệnh nào dầu tốt hay xấu, có lời ca ngợi vê sự tự biết đủ với bất luận vật dụng 
là thuốc men chữa bệnh nào dâu tốt hay xâu, và không vì nguyên nhân vê vật 
dụng là thuốc men chữa bệnh mà đạt đến sự tầm cầu sai trái, không phù hợp; 
khi không nhận được vật dụng là thuốc men chữa bệnh thì không băn khoăn, 
và khi đã nhận được vật dụng là thuốc men chữa bệnh thì thọ dụng, không bị 
vướng mắc, không bị mê mân, không bị phạm tội, có sự nhìn thấy điêu bắt lợi, 
có tuệ về sự buông xả. Và hơn nữa, do sự tự biết đủ với bất luận vật dụng là 
thuốc men chữa bệnh nào dâu tốt hay xâu ấy, cũng không tâng bốc bản thân, 
không khinh bỉ vị khác. Bởi vì, vị khôn khéo, không biếng nhác, có sự nhận biết 
rõ, có niệm trong trường hợp â ây nói đến vị Tỳ-khưu đã đứng vào dòng dõi của 
các bậc Thánh được biết tiếng là cao thượng từ thời xa xưa. 

“Vị ây nên biết chừng mực ở đây, với mục đích vừa lòng” là như thê. 

Vị ấy được bảo vệ về các điều Ấy, có đời sống kiêm chế ở trong làng. 

Vị ây được bảo vệ về các điều Ấy: Đã được bảo vệ, đã được gìn giữ, đã 
được hộ tri, đã được thu thúc về y phục, về đô ăn khât thực, về chỗ năm ngôi, 
về vật dụng là thuốc men chữa bệnh. “Vị ây được bảo vệ về các điều ấy” là như 
vậy. Hoặc là, đã được bảo vệ, đã được gin giữ, đã được hộ trì, đã được thu thúc 
vê các xứ. “Vị ây được bảo vệ về các điêu ây” còn là như vậy. 


Sóng kiêm chế ở trong làng: Đã kiêm chế, có bản thân đã được kiêm chế, 
có bản thân đã được kiêm giữ, đã được bảo vệ, đã được gìn giữ, đã được hộ trì, 
đã được thu thúc ở trong làng. 


“Viâ ây được bảo vệ về các điều ây, có đời sông kiềm chế ở trong làng” là 
như thê. 


Dâu cho bị xúc phạm, không nên nói lời nói thô lỗ: Bị xúc phạm, bị mắng 
nhiếc, bị khinh bí, bị đụng chạm, bị chê trách, bị gièm pha, không nên nói lại, 
không nên đáp lại một cách thô lỗ, một cách thô bạo, không nên sỉ vả lại nĐƯỜi 
đang sỉ vả, không nên chọc giận lại người đang chọc giận, không nên cãi lộn 
với người đang cãi lộn, không nên tạo ra sự cãi cọ, không nên tạo ra sự cãi lộn, 
không nên tạo ra sự cãi vã, không nên tạo ra sự tranh cãi, không nên tạo ra sự 


» 
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gây gô; nên dứt bỏ, nên xua đi, nên làm chấm dứt, nên làm cho không còn hiện 
hữu sự cãi cọ, sự cãi lộn, sự cãi vã, sự tranh cãi, sự gây gô. Nên tránh khỏi, xa 
lánh, tránh xa, đi ra ngoài, rời ra, thoát khỏi, không bị ràng buộc với sự cãi cọ, 
cãi lộn, tranh luận, tranh cãi, gây ĐỐ, nên sống với tâm đã được làm trở thành 
không còn giới hạn. 

“Dâu cho bị xúc phạm, không nên nói lời nói thô lỗ” là như thế. 

Vì thế, đức Thế Tôn đã nói răng: 

“Sau khi đạt được vật thực và y phục lúc đúng thời, 

Vị ây nên biết chừng mực ở đây, với mục đích vừa lòng. 

Vị áy được bảo vệ về các điều ấy, có đời sống kiêm chế ở trong làng, 

Dâu cho bị xúc phạm, không nên nói lời nói thô lỗ. ” 


16.18. Có mắt nhìn xuống và không buông thả bàn chán [ái đó đáy], 

Nên gắn bó với việc tham thiên, nên có nhiêu tỉnh thức, 

Sau khi nỗ lực vê hành xả, có bản thân định tĩnh, 

Nên cắt đứt chô trú của sự suy nghĩ và [nên cắt đứt] sự hồi hận. 

Có mắt nhìn xuống và không buông thả bàn chân [đi đó đây]: Có mắt 
buông lung là thế nào? Ở đây, một vị Iỳ-khưu nào đó buông thả con mắt, có 
trạng thái buông thả ở mắt [nghĩ rằng]: “Nên thấy điều chưa thấy, nên bỏ qua 
điều đã thấy”; rôi từ tu viện Tiày đến tu viện khác, từ vườn hoa này đến vườn 
hoa khác, từ ngôi làng này đến ngôi làng khác, từ thị trân này đên thị trần khác, 
từ thành phô này đến thành phô khác, từ quốc độ này đến quốc độ khác, từ xứ 
Sở này đến xứ sở khác, đeo đuôi cuộc du hành lâu dài, cuộc du hành bât định để 
nhìn ngắm cảnh sắc; có mắt buông lung là như vậy. 


Hoặc là, vị Ty-khưu, khi đã vào đến xóm nhà, khi đi đọc theo con đường thì 
đi không thu thúc: Vị ây vừa đi vừa nhìn voi, nhìn ngựa, nhìn xe, nhìn người đi 
bộ, nhìn các phụ nữ, nhìn các nam nhân, nhìn các cậu trai, nhìn các cô gái, nhìn 
các cửa tiệm, nhìn mặt tiền của các căn nhà, nhìn lên, nhìn xuống, nhìn xem 
hướng chính hướng phụ; có mắt buông lung còn là như vậy. 

Hoặc là, vị Tỳ-khưu, sau khi nhìn thấy cảnh sắc băng mắt, CÓ Sự năm giữ 
hình tướng, có sự năm giữ chị tiết. Do nguyên nhân nào mà vị Ấy, trong khi 
sống, có nhãn quyền không được thu thúc, khiến các sự tham đăm, ưu phiên, 
các ác bất thiện pháp có thê xâm nhập, vị ây không thực hành sự thu thúc đỗi 
với nguyên nhân ấy, không hộ trì nhãn quyên, không tiễn hành sự thu thúc ở 
nhãn quyên; có mắt buông lung còn là như vậy. 

Hoặc hơn nữa, giống như một số Tôn giả Sa-môn và Bà-la-môn, sau khi 
thọ thực các bữa ăn được bồ thí do đức tin, các vị ây lại sông, đeo đuổi việc 

xem trình diễn có hình thức như vây: Tức là múa, hát, đờn, vũ hội, nghe kể 
chuyện, vỗ 'tay theo nhịp, đánh chiêng, đánh trồng, biểu diễn thời trang, trò chơi 
với banh sắt, trò tung hứng tre, lễ bốc mộ, đâu voi, đâu ngựa, đấu trâu, đâu bò 
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mộng, đâu bò đực, đấu dê, đâu cừu, đâu gà, đâu chim cút, đâu gậy, đánh bốc, 
đầu vật, tập trận, dàn quân, đóng quân, xem sự điều quân, hoặc là như thế; có 
mắt buông lung còn là như vậy. 

Không có mắt buông lung là thế nào? Ở đây, một vị Tỳ-khưu nào đó không 
buông thả con mắt, không có trạng thái buông thả ở mắt [không nghĩ rằng]: 
“Nên thấy điều chưa thấy, nên bỏ qua điều đã thây”; rồi không từ tu viện này 
đến tu viện khác, không từ vườn hoa này đến vườn hoa khác, không từ ngôi 
làng này đến ngôi làng khác, không từ thị trân này đến thị trân khác, không từ 
thành phố này đến thành phố khác, không từ quôc độ này đến quốc độ khác, 
không từ xứ sở này đến xứ sở khác, không đeo đuôi cuộc du hành lâu dài, cuộc 
du hành bất định đề nhìn ngắm cảnh sắc; không có mắt buông lung là như vậy. 

Hoặc là, vị Tỳ-khưu, khi đã vào đến xóm nhà, khi đi dọc theo con đường thì 
đi thu thúc: Vị ấy đi mà không nhìn voi,... (nf)... không nhìn xem hướng chính 
hướng phụ; không có mắt buông lung còn là như vậy. 

Hoặc là, vị Tỳ-khưu, sau khi nhìn thây cảnh sắc băng mắt, không có sự năm 
giữ hình tướng,... (nt)... không tiễn hành sự thu thúc ở nhãn quyên; không có 
mắt buông lung còn là như vậy. 

Hoặc hơn nữa, giỗng như một sô Tôn giả Sa-môn và Bà-la-môn, sau khi 
thọ thực các bữa ăn được bồ thí do đức tin,... (nt)... xem sự điều quân, hoặc là 
như thê. Vị ây tránh xa việc đeo đuổi để xem trình diễn có hình thức như thế 
ây; không có mắt buông lung còn là như vậy. “Có mắt nhìn xuống” là như thế. 

Và không buông thả bàn chân: Buông thả bàn chân là thế nào? Ở đây, 
một vị Tỳ-khưu nào đó buông thả bàn chân, có trạng thái buông thả ở bàn chân, 
từ tu viện này đến tu viện khác,... (nt)... đeo đuôi cuộc du hành lâu dài, cuộc 
du hành bất định để nhìn ngắm cảnh sắc; buông thả bàn chân là như vậy. Hoặc 
là, vị Tỳ-khưu, thậm chí ở bên trong tu viện của hội chúng, cũng buông thả bàn 
chân, có trạng thái buông thả ở bàn chân, không phải vì sự lợi ích là nguyên 
nhân, không phải vì công việc là nguyên nhân, bị phóng túng, có tâm không 
được văng lặng, rôi từ gian phòng này đi đến gian phòng khác, từ trú xá này.. 
(nt)... chuyện về sự hiện hữu và không hiện hữu là như vây, hoặc là như thế: 
buông thả bàn chân còn là như vậy. 

Và không buông thả bàn chân: Nên dứt bỏ, nên xua đi, nên làm châm dứt, 
nên làm cho không còn hiện hữu trạng thái buông thả ở bàn chân; nên tránh 
khỏi, xa lánh, tránh xa, đi ra ngoài, rời ra, thoát khỏi, không bị ràng buộc với 
việc buông thả bàn chân, nên sống với tâm đã được làm trở thành không còn 
giới hạn; nên có sự thích thú trong việc thiên tịnh, được thích thú trong việc 
thiền tịnh, gắn bó với sự vắng lặng của tâm thuộc nội phần, có thiền không bị 
xa rời, thành tựu minh sát, là người gia tăng việc ngụ ở các ngôi nhà trồng văng, 
chứng thiên, thích thú với thiền, gắn bó với trạng thái đơn độc, chú trọng mục 
đích của mình. 
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“Có mắt nhìn xuống và không buông thả bàn chân [đi đó đây]” là như thế. 

Nên gắn bó với việc tham thiên, nên có nhiều tỉnh thức. 

Nên gắn bó với việc tham thiền: Găn bó với việc tham thiên vì hai lý do: 
Găn bó, găn vảo, găn chặt, găn liên với việc làm sanh khởi sơ thiền chưa được 
sanh khởi; gắn bó, găn vào, găn chặt, găn liên với việc làm sanh khởi nhị thiên, 
tam thiên, tứ thiên chưa được sanh khởi; găn bó với việc tham thiền là như vậy. 
Hoặc là, luyện tập, tu tập, thực hành thường xuyên sơ thiền đã được sanh khởi; 
luyện tập, tu tập, thực hành thường xuyên nhị thiên, tam thiên, tứ thiên đã được 
sanh khởi; gắn bó với việc tham thiên còn là như vậy. 


Nên có nhiều tỉnh thức: Ở đây, vị I-khưu, vào ban ngày làm trong sạch 
tâm khỏi các pháp ngăn trở băng việc kinh hành, băng việc ngôi; vào ban đêm 
trong canh đâu làm trong sạch tâm khỏi các pháp ngăn trở bằng việc kinh hành, 
băng việc ngôi; vào ban đêm trong canh giữa áp dụng thê năm của sư tử băng 
sườn bên phải, đặt bàn chân chồng lên bàn chân, có niệm, có sự nhận biết rõ, 
chú tâm đến ý tưởng của việc thức dậy, vào ban đêm trong canh cuỗi sau khi 
thức dậy, làm trong sạch tâm khỏi các pháp ngăn trở băng việc kinh hành, bằng 
VIỆC TĐÔI. 


“Nên găn bó với việc tham thiên, nên có nhiêu tỉnh thức” là như thê. 
Sau khi nỗ lực về hành xả, có bản thân định tĩnh. 


Hành xả: Là sự hành xả, biêu hiện của hành xả, biêu hiện của hành xả vượt 
trội, trạng thái bình đăng của tâm, trạng thái an tịnh của tâm, trạng thái trung 
dung của tâm ở tứ thiên. 


Có bản thần định tĩnh: Là sự ồn định, sự đứng vững, sự kiên định, sự 
không rỗi loạn, sự không tán loạn, trạng thái tâm ý không bị phân tán, sự văng 
lặng, định quyên, định lực, chánh định của tâm. 


Sau khi nỗ lực về hành xả, có bản thân định tĩnh: Có tâm được nhất 
điểm, có tâm không bị tán loạn, có tâm ý không bị phân tán dựa trên nên tảng 
của sự hành xả ở tứ thiên. 

“Sau khi nỗ lực về hành xả, có bản thân định tĩnh” là như thế. 

Nên cắt đứt chỗ trú của sự suy nghĩ và nên cắt đứt] sự hồi hận. 

Sự suy nghĩ: Có chín sự suy tư: Suy tư về dục; suy tư về sân hận; suy tư về 
hãm hại; suy tư vệ thân quyên; suy tư về xứ sở; suy tư về chư thiên; suy tư liên 
quan đến sự trắc ân đối với người khác; suy tư liên quan đến lợi lộc, sự trọng 
vọng và sự nỗi tiếng: suy tư liên quan đến việc không bị khi dễ. Các VIỆC này 
gọi là chín sự suy tư. Sự nghĩ tưởng vê dục là chỗ trú của các suy tư về dục, sự 
nghĩ tưởng về sân hận là chỗ trú của các suy tư về sân hận, sự nghĩ tưởng về 
hãm hại là chỗ trú của các suy tư về hãm hại. Hoặc là, vô minh là chỗ trú, tác ý 
không đúng đường lỗi là chỗ trú, ngã mạn về bản thân là chỗ trú, không hồ thẹn 
[tội lỗi] là chỗ trú, không ghê sợ [tội lỗi] là chỗ trú, phóng dật là chỗ trú của các 
suy nghĩ, của các suy tư, của các tư duy. 
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Sự hỗi hận: Vẻ bối rối ở bàn tay cũng là hồi hận, VẺ bối rối ở bàn chân cũng 
là hối hận, vẻ bối rối ở bàn tay và bàn chân cũng là hối hận, lầm tưởng là được 
phép trong việc không được phép, lâm tưởng là không được phép trong VIỆC 
được phớp, lâm tưởng là có tội ở việc vô tội, lâm tưởng là vô tội ở việc có tội. 
Sự hỗi hận nào có hình thức như vậy là biểu hiện hồi hận, trạng thái hối hận, sự 
ăn năn của tâm, sự bối rỗi của ý, việc này gọi là hôi hận. 


Thêm nữa, sự hối hận, sự ăn năn của tâm, sự bối rỗi của ý sanh lên do hai 
nguyên nhân: Do trạng thái đã làm và do trạng thái đã không làm. Thế nào là 
sự hôi hận, sự ăn năn của tâm, sự bối rỗi của ý sanh lên do trạng thái đã làm và 
do trạng thái không làm? Sự hồi hận, sự ăn năn của tâm, sự bối rỗi của ý sanh 
lên răng: “Ta đã làm uế hạnh về thân, ta đã không làm thiện hạnh về thân.” Sự 
hồi hận, sự ăn năn của tâm, sự bồi rồi của ý sanh lên răng: “Ta đã làm uê hạnh 
về khẩu... . “Tạ đã làm uễ hạnh về ý,... “Ta đã giết hại sinh mạng, ta đã không 
tránh xa sự giết hại sinh mạng.” Sự hối hận, sự ăn năn của tâm, sự bối rối của 
ý sanh lên răng: ““Ta đã trộm căp,... “Ta đã tà hạnh trong các dục,... “Ta đã nói 
dối,... “Ta đã nói đâm thọc,... “Ta đã nói thô lỗ, ta đã không tránh xa việc nói 
thô lễ... . “Ta đã nói nhảm nhí,... “Ta đã hành động tham đăm,... ““Fa đã hành 
động sân hận,... “Ta đã thực hành tà kiến, ta đã không thực hành chánh kiến.” 
Như vậy là sự hếi hận, sự ăn năn của tâm, sự bối rồi của ý sanh lên do trạng thái 
đã làm và do trạng thái đã không làm. 


Hoặc là, sự hồi hận, sự ăn năn của tâm, sự bôi rôi của ý sanh lên răng: “Ta 
không phải là người thực hành đây đủ các BIỚI.. ° Sự hồi hận, sự ăn năn của tâm, 
sự bôi rôi của ý sanh lên răng: “Ta là người có Các giác quan ;.. được gin 
giữ.”... “la là người không biết chừng mực về vật thực. ” - Tạ chưa luyện 
tập về tỉnh thức.”... “Ta chưa đây đủ niệm và sự nhận biết rõ.” ... “Bốn sự thiết 
lập niệm chưa được ta tu tập.” ... “Bốn chánh cân chưa được ta tu tập.”... “Bốn 
nên tảng của thân thông chưa được ta tu tập.”... “Năm quyên chưa được ta tu 
tập.”... “Năm lực chưa được ta tu tập.” . “Bảy yếu tô đưa đến giác ngộ chưa 
được ta tu tập.”... “Đạo lộ Thánh thiện tám chi phân chưa được ta tu tập.” 
“Khô chưa được ta biết toàn diện.” ... “Tập chưa được ta dứt bỏ.”.... “Đạo chưa 
được ta tu tập. . “Diệt chưa được ta chứng ngộ.” 


Nên cắt đứt chỗ trú của sự suy nghĩ và [nên cắt đứt] sự hỗi hận: Nên 
cắt đứt, nên cắt, nên cắt rời, nên cắt lìa, nên dứt bỏ, nên xua đi, nên làm chấm 
dứt, nên làm cho không còn hiện hữu sự suy nghĩ, chỗ trú của sự suy nghĩ và 
sự hôi hận. 


“Nên cắt đứt chỗ trú của sự suy nghĩ và [nên cắt đứt] sự hối hận” là như thế. 
Vì thể, đức Thê Tôn đã nói răng: 

“Có mắt nhìn xuống và không buông thả bàn chán lải đó đáy], 
Nên gắn bó với việc tham thiên, nên có nhiêu tỉnh thức, 
Sau khi nỗ lực vê hành xả, có bản thân định tĩnh, 
Nên cắt đứt chỗ trú của sự suy nghĩ và [nên cắt đứt] sự hồi hận. 


39) 
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16.19. Bị; quở trách bởi những lời nói, vị [1)-khưu] có niệm nên hoan hỷ. 

Nên phả vỡ sự cứng cỏi đối với các vị đông Phạm hạnh. 

Nên thốt lên lời nói tốt lành, [lời nói] không vượt quả giới hạn. 

Không nên suy nghĩ vê chuyện phiếm luận của những người [khác]. 

Bị quở trách bởi những lời nói, vị [Tỳ-khưu] có niệm nên hoan hỷ. 

Bị quở trách: Các vị thầy tế độ, hoặc các vị thầy dạy học, hoặc các vị đồng 
thầy tế độ, hoặc các vị đồng thây dạy học, hoặc các bạn bẻ, hoặc các vị đồng 
quan điểm, hoặc các vị thân thiết, hoặc các vị thân hữu quở trách răng: “Này 
Đại đức, đỗi với ông điều này là không phù hợp, đối với ông điều này là không 
được đạt đến, đối với ông điêu này là không thích hợp, đối với ông điều này là 
không hợp với bản tánh.” [Vị ây] nên thiết lập niệm, rôi nên vui thích, nên thích 
thú, nên vui mừng, nên tùy hỷ, nên ước muôn, nên ưng thuận, nên ước nguyện, 
nên mong câu, nên nguyện câu sự quở trách ây. Cũng giống như người nữ hoặc 
người nam còn trẻ, ở tuôi thanh niên, ưa thích trang điểm, vừa mới gội đầu, 
sau khi nhận được tràng hoa sen, hoặc tràng hoa nhài, hoặc tràng hoa đủ loại, 
nên thọ lãnh băng hai tay và đặt lên ở đỉnh đâu, rôi nên vui thích, nên thích thú, 
nên vui mừng, nên tùy hỷ, nên ước muốn, nên ưng thuận, nên ước nguyện, nên 
mong câu, nên nguyện câu. Tương tự như vậy, [vị ấy] nên thiết lập niệm, rồi 
nên vui thích, nên thích thú, nên vui mừng, nên tùy hỷ, nên ước muôn, nên ưng 
thuận, nên ước nguyện, nên mong câu, nên nguyện câu sự quở trách ây. 


1. “Nên nhận biết người thông mình, có sự nhìn thấy được lỗi lâm, có lời 
nói khiển trách, như là người chỉ ra những của cải chôn giấu [cho mình]; nên 
giao thiệp với người sảng suốt như thế ây. Đồi với người giao thiệp với vị như 
thê ấy, thì trở nên tốt hơn, không có xấu hơn. ” 


2... Người [nàoj có thể giáo giới, có thể chỉ dạy, có thể ngăn cản điều 
không tốt lành, thật vậy đối với những người tốt thì người ấy được yêu mến, đối 
với những người xáu thì không đƯỢC VÊU mÊH. ` 


“BỊ quở trách bởi những lời nói, vị [T-khưu] có niệm nên hoan hýỷ” là 
như thê. 

Nên phá vỡ sự cứng cỏi đối với các vị đồng Phạm hạnh. 

Các vị đồng Phạm hạnh: Là những vị có chung hành sự, có chung việc 
đọc tụng [Giới bôn (Pã/imokkha)], có sự học tập giống nhau. 

Nên phá vỡ sự cứng cói đối với các vị đồng Phạm hạnh: Nên phả vỡ 
trạng thái tâm hăn học, bản tánh cứng cỏi đôi với các vị đông Phạm hạnh; nên 
phá vỡ năm sự cứng cỏi của tâm; nên phá vỡ ba sự cứng cỏi của tâm; nên đập 
vỡ, nên phá vỡ, nên đập tan sự cứng cỏi do tham á1, sự cứng cỏi do sân hận, sự 
cứng cỏi do s1 mê. 

5 Xem chú thích về “Năm sự cứng cỏi của tâm” ở trang 55. (ND) 


? Ba sự cứng cỏi của tâm: Sự cứng cỏi của luyên ái, sự cứng cỏi của sân hận, sự cứng cỏi của sĩ 
mê (xem trang 5Š). (ND) 
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“Nên phá vỡ sự cứng cỏi đối với các vị đồng Phạm hạnh” là như thế. 

Nên thốt lên lời nói tốt lành, [lời nói] không vượt quá giới hạn: Nên thốt 
ra lời nói được khởi lên từ trí tuệ. Nên thốt ra, nên thốt lên lời nói liên hệ đến 
mục đích, liên hệ đến giáo pháp, hợp thời, có lý lẽ, có cơ sở. “Nên thốt lên lời 
nói tốt lành” là như thê. 

[Lời nói] không vượt quá giới hạn. 

Giới hạn: Có hai giới hạn: Giới hạn về thời điểm và giới hạn về luân lý. 
Giới hạn về thời điểm là gì? Không nên nói lời nói không phải thời, không nên 
nói lời nói không phải lúc, không nên nói lời nói không phải thời không phải 
lúc, không nên nói lời nói không hợp thời, không nên nói lời nói không hợp lúc, 
không nên nói lời nói không hợp thời không hợp lúc. 

3. “Thật vậy, kẻ nào khi thời điểm chưa đến mà thốt lên [lời nói] không phải 
lúc, kẻ ấy bị giết chết năm đài, tựa như chim cu con. ° 

Điều này là giới hạn về thời điểm. 

Giới hạn về luân lý là gì? Khi bị luyến ái không nên nói lời nói, khi bị sân 
hận không nên nói lời nói, khi bị sĩ mê không nên nói lời nói, không nên nói lời 
nói dôi, không nên nói lời nói đâm thọc, không nên nói lời nói thô lỗ, không nên 
nói lời nói nhảm nhí, không nên nói, không nên thuyết, không nên phát ngôn, 
không nên giảng giải, không nên diễn tả; điều này là giới hạn về luân lý. 

“Nên thốt lên lời nói tốt lành, [lời nói] không vượt quá giới hạn” là như thế. 

Không nên suy nghĩ về chuyện phiếm luận của những người [khác]. 

Những người [khác]: Là các Sát-đề-ly, các Bà-la-môn, các thương buôn, 
các nô lệ, các người tại gia, các vị xuất gia, chư thiên và loài người. Không 
nên suy nghĩ, không nên làm sanh khởi sự suy nghĩ, không nên làm sanh khởi 
tâm, không nên làm sanh khởi sự suy tâm, không nên làm sanh khởi sự chú 
tâm về lời buộc tội, về lời gièm pha, vệ sự chê bai, vệ sự chê trách, VỀ SỰ 
không nổi tiếng, VỀ SỰ không ca tụng, về sự hư hỏng về giới, hoặc về sự hư 
hỏng về hạnh kiểm, hoặc về sự hư hỏng về quan điểm, hoặc về sự hư hỏng 
VỀ nuôi mạng. 

“Không nên suy nghĩ về chuyện phiếm luận của những người [khác]” 
như thê. 

Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“BỊ quở trách bởi những lời nói, vị [1)-khưu] có niệm nên hoan hỷ. 

Nên phá vỡ sự cứng cỏi đối với các vị đông Phạm hạnh. 

Nên thốt lên lời nói tốt lành, [lời nói] không vượt quá giới hạn. 

Không nên suy nghĩ về chuyện phiêm luận của những người [khác]. ” 


10 Bổn sanh “Kokälika” (Kokalikqjatakam). số 331, TTPE, tập 32, trang 189, câu kệ 628. (ND) 
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16.20. Và hơn thể nữa, có năm loại bụi bặm ở thể gian, đổi với Chúng, vị có 
niệm nên học tập để dẹp bỏ. Nên không chế sự luyễn ái ở các sắc, ở các 
thỉnh, rồi ở các vị, ở các hương, ở các xúc. 

Và hơn thế nữa, có năm loại bụi bặm ở thể gian. 

Và: Từ “a/đ” này là sự nối liền các câu văn, sự kết hợp các câu văn, sự 
làm đây đủ các câu văn, sự gặp gỡ của các âm, trạng thái trau chuốt từ ngữ, tính 
chất tuân tự của các câu văn. 

Có năm loại bụi bặm: [Luyến ái ở] sắc là bụi bặm, [luyễn ái ở] thinh là 
bụi bặm, [luyến ái ở] hương là bụi bặm, [luyến ái ở] vị là bụi bặm, [luyến ái ở] 
xúc là bụi bặm. 

1. Luyến ái là bụi bặm, nhưng không phải nói đến bụi đất, 

Tự “bụi băm ` này là tên gọi của luyễn áI. 
Các vị sáng suốt, sau khi dứt bỏ hắn bụi bặm này, 
Các vị ây sông trong giáo pháp của bác đã tách lìa bụi bặm. 


2. Sân hận là bụi bặm, nhưng không phải nói đến bụi đất, 
Từ “bụi băm ` này là tên gọi của sán hán. 
Các vị sáng suốt, sau khi đứt bỏ hắn bụi bặm này, 
Các vị ấy sống trong giáo pháp của bậc đã tách lìa bụi bặm. 
3. S¡ mê là bụi bặm, nhưng không phải nói đến bụi đất, 
Từ “bụi băm ` này là tên gọi của sỉ mê. 
¬ã vị sáng suốt, sau khi đứt bỏ hắn bụi băm này, 
Các vị ấy sông trong giáo pháp của bậc đã tách lìa bụi bặm. 
Ở thế gian: Ở thê gian của khô cảnh, ở thê gian của loài người, Ở thế gian 
của chư thiên, ở thế gian của các uẫn, ở thê gian của các giới, ở thê gian của 
các xứ. 


“Và hơn thế nữa, có năm loại bụi bặm ở thế ø1an” là như thế. 
Đối với chúng, vị có niệm nên học tập để dẹp bỏ. 
Đối với chúng: Là đối VỚI SỰ luyến ä1 Ở sắc, đối VỚI SỰ luyễn ái ở thinh, 
đôi với sự luyên ái ở hương, đôi với sự luyên ái ở vị, đôi với sự luyên ái ở xúc. 
Vị có niệm: Niệm là sự tùy niệm, niệm hiện tiên; niệm là trạng thải phi nhớ, 
trạng thái ghi nhận, trạng thái không lơ là, trạng thái không quên lãng; niệm là 
niệm quyên, niệm lực, chánh niệm, niệm giác chị, con đường độc đạo; điều này 


được gọi là niệm. Người đã tiên đến, đã tiên gân, đã đến gần, đã tiên vào, đã đạt 
đến, đã đây đủ, đã thành tựu niệm này, người ầy được gọi là có niệm. 


Nên học tập: Có ba sự học tập: Học tập về thắng giới, học tập vê thăng tâm, 
học tập về thắng tuệ. Việc nào là sự học tập về thắng giới? ... (nt)... Việc này 
là sự học tập về thắng tuệ. 


Đôi với chúng, vị có niệm nên học tập để dẹp bỏ: Người có niệm nên học 
tập về thắng giới, nên học tập về thắng tâm, nên học tập về thăng tuệ nhằm loại 
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bỏ, nhằm bài trừ, nhăm dứt bỏ, nhằm làm vắng lặng, nhăm buông bỏ, nhăm tịch 
tịnh đôi với chúng: Đối với sự luyên á ái ở sắc, đôi với sự luyên á ái ở thinh, đối với 
sự luyên ái ở hương, đối với sự luyến ái ở vị, đối với sự luyến ái ở xúc. Trong 
khi hướng tâm đến ba sự học tập này thì nên học tập; trong khi biết thì nên học 
tập;... (nf)... trong khi chứng ngộ pháp cần được chứng ngộ thì nên học tập. 
nên hành xử, nên hành theo, nên thọ trì và vận dụng. 


“Đôi với chúng, vị có niệm nên học tập để dẹp bỏ” là như thế. 


Nên không chế sự luyến ái ở các sắc, ở các thỉnh, rồi ở các vị, ở các 
hương, ở các xúc: Nên không chế, nên áp chế, nên ngự trị, nên đè bẹp, nên 
trần áp, nên chà đạp sự luyến ái ở các sắc, ở các thinh, ở các vị, ở các hương, 
ở các Xúc. 


“Nên không chế sự luyến ái ở các sắc, ở các thinh, rỗi ở các vị, ở các hương, 
ở các xúc” là như thế. 
Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 
“Và hơn thê nữa, có năm loại bụi bặm ở thể gian, đổi vỚi Chúng, Vị CÓ niệm 


nên học lập để đẹp bỏ. Nên không chế sự luyễn di ở các sắc, ở các thỉnh, rôi ở 
các vị, ở các hương, ở các Xúc. ` 


16.21. ˆV T' }-khưu có niệm, có tâm khéo được giải thoái, nên loại bỏ sự mong 
muốn ở các pháp áy. Vị ấy, đúng thời điểm, trong khi suy xét toàn diện một 
cách đúng đắn về giáo pháp, có trạng thái chuyên nhát [của tâm], vị ấy có 
thể diệt trừ sự tăm tôi ”, [đức Thể Tôn nói vậyj: 


Nên loại bỏ sự mong muốn ở các pháp ấy. 

Ở các [pháp] Ấy: Ở các sắc, ở các thinh, ở các vị, ở các hương, ° các XÚC. 

Sự mong muôn: Là sự mong muốn về dục, sự luyến ái về dục, niêm vui vệ 
dục, sự tham ái vê dục, sự yêu mễn về dục, sự nông nhiệt về dục, sự mê mân về 


dục, sự bám chặt vào dục, sự lôi cuốn của dục, sự găn bó với dục, sự chấp thủ 
ở dục,... (nf)... sự che lâp do mong muôn ở các dục. 


Nên loại bỏ sự mong muốn ở các pháp ấy: Nên loại bỏ, nên đẹp hăn, nên 
dứt bỏ, nên xua đi, nên làm chấm dứt, nên làm cho không còn hiện hữu sự mong 
muôn ở các pháp ây. 


“Nên loại bỏ sự mong muốn ở các pháp ây” là như thế. 

Vị Tỳ-khưu có niệm, có tâm khéo được giải thoát. 

Vị Tỳ-khưu: Là vị Tỳ-khưu phàm nhân tốt lành hoặc vị Tỳ-khưu là bậc 
Hữu học. 

Có niệm: Niệm là sự tùy niệm... - (... chánh niệm, niệm giác chi, con 


đường độc đạo; điều này được gọi là niệm. Người đã tiễn đến niệm này,.. 
(nt)... người ấy được gọi là có niệm. 


Vị Tỳ-khưu có niệm, có tâm khéo được giải thoát: Đối với vị thể nhập Sơ 
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thiền, tâm được thoát khỏi, được giải thoát, khéo được giải thoát khỏi các pháp 
che lấp. Đối với vị thể nhập Nhị thiền, tâm được thoát khỏi, được giải thoát, 
khéo được giải thoát khỏi tâm và tứ. Đối với vị thê nhập Tam thiền, tâm được 
thoát khỏi, được giải thoát, khéo được giải thoát khỏi hỷ. Đôi với vị thể nhập 
Tứ thiên, tâm được thoát khỏi, được giải thoát, khéo được giải thoát khỏi lạc 
và khô. Đối với vị thể nhập Không vô biên xứ, tâm được thoát khỏi, được giải 
thoát, khéo được giải thoát khỏi sắc tưởng, bất bình tưởng, dị biệt tưởng. Đối 
VỚI VỊ thê nhập Thức vô biên xứ, tâm... (nt)... khỏi Không vô biên xứ tưởng. 
Đối với vị thê nhập Vô sở hữu xứ, tâm... (nt)... khỏi Thức vô biên xứ tưởng. 
Đối với vị thê nhập Phi tưởng phi phi tưởng xứ, tâm được thoát khỏi, được giải 
thoát, khéo được giải thoát khỏi Vô sở hữu xứ tưởng. Đối với vị Nhập lưu, tâm 
được thoát khỏi, được giải thoát, khéo được giải thoát khỏi sự nhận thức sai 
trái về thân, sự hoài nghi, sự bám víu vào gIỚI và phận sự, tà kiến tiềm ấn, hoài 
nghi tiềm ân, và các phiền não cộng trú với mỗi pháp â ây. Đối với vị Nhất lai, 
tâm được thoát khỏi, được giải thoát, khéo được giải thoát khỏi ái dục tiềm ân 
và bất bình tiềm ân có tính chất thô thiên, và các phiên não cộng trú với mỗi 
pháp ấy. Đối với vị Bất lai, tâm được thoát khỏi, được giải thoát, khéo được giải 
thoát khỏi sự ràng buộc của ái dục và sự ràng buộc của bất bình có tính chất vi 
tế, ái dục tiêm ân và bắt bình tiềm ấn có tính chất vi tế, và các phiền não cộng 
trú với mỗi pháp â ây. Đôi với vị A-la-hán, tâm được thoát khỏi, được giải thoát, 
khéo được giải thoát khỏi ái sắc, ái vÔ sắc, ngã mạn, phóng dật, vô minh, ngã 
mạn tiềm ân, hữu ái tiềm ân, vô minh tiềm ân, các phiền não cộng trú với mỗi 
pháp ây, và mọi hiện tướng ở bên ngoài. 


“Vì "Ty-khưu có niệm, có tâm khéo được giải thoát” là như thê. 

Vị â Ấy, đúng thời điểm, trong khi suy xét toàn diện một cách đúng đăn 
về giáo pháp. 

Đúng thời điểm: Khi tâm bị phóng túng là thời điểm của [tu tập] định, khi 
tâm đã được định tĩnh là thời điểm của minh sát. 


1. Vị nỗ lực tâm vào thời điểm [này) và kiêm chế tâm vào thời điểm khác, 
khích lệ tâm đúng thời điểm, tập (rung tâm vào thời điểm [thích hợp], hành xả 
đụng thời điểm, vị hành giả áy là người rành rẽ về thời điểm. 


2. Việc nộ 2 lực là vào thời điểm nào? Việc kiêm chế là vào thời điểm nào? 
Thời điểm cân khích lệ là vào thời điểm nào? Và thời điểm của văng lặng là 
thời điểm như thế nào? Làm thế nào giúp cho các hành giả nhìn thấy thời điểm 
hành xả của tám? 


3. Khi tâm bị lui sụt là [thời điểm củaj việc nô 2 lực, nhưng khi tám bị phóng 
túng là [thời điểm của] việc kiêm chế, khi tâm đi đến sự không hứng thú, vào 
khi áy nên khích lệ tám. 


4. Vào lúc tâm đã được khích lệ, không bị lui sụt, không bị phóng '171/158 


thời điểm ây là của sự văng lặng và của ấn chứng, tâm thích thú ở bên trong 
[của đê mục]. 
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S. Theo đúng phương thức này, vào lúc [tâm] được định tĩnh, sau khi nhận 
biết tâm đã được định tĩnh, nên hành xả tâm vào khi ấy 


6. VJ sảng fri, hiểu rõ về thời điểm, biết về thời điểm, rành rẽ về thời điểm 
nên suy xét ân chứng của tâm đúng thời điểm, thuận theo thời điểm. 


: Vị ấy, đúng thời điểm, trong khi suy xét toàn diện một cách đúng đắn 
vê giáo pháp: Trong khi suy xét toàn diện một cách đúng đắn về giáo pháp 
rằng: '“Tât cả các hành là vô thường”: trong khi suy xét toàn diện một cách đúng 
đắn về giáo pháp răng: “Tất cả các hành là khổ”; trong khi suy xét toàn điện một 
cách đúng đắn về giáo pháp rằng: “Tất cả các pháp là vô ngã”;... (n†).. - trong 
khi suy xét toàn diện một cách đúng. đăn về giáo pháp rằng: “Điều øì có bản 
tánh được sanh lên, toàn bộ điều ấy đều có bản tánh hoại diệt.” 


“VỊ ây, đúng thời điểm, trong khi suy xét toàn diện một cách đúng đắn về 
giáo pháp” là như thế. 
Có trạng thái chuyên nhất [của tâm], vị Ấy có thể diệt trừ sự tăm tối, 


[đức Thế Tôn nói vậy]. 


Có trạng thái chuyên nhất [của tâm]: Có tâm được nhật điểm, có tâm 
không bị tản mạn, có tâm ý không bị phân tán, có sự văng lặng, có tuệ quyên, 
có tuệ lực, có chánh định. “Có trạng thái chuyên nhất [của tâm]” là như thế. 


Vị â Ấy có thể diệt trừ sự tăm tôi: Là có thê tiêu diệt, có thê diệt trừ, có thể 
dứt bỏ, có thể xua đi, có thê làm châm dứt, có thê làm cho không còn hiện hữu 
tất cả sự tấm tôi bởi luyễn ái, sự tăm tối bởi sân hận, sự tăm tôi bởi si mê, sự 
tăm tôi bởi tà kiến, sự tăm tôi bởi ngã mạn, sự tăm tối bởi ô nhiễm, sự tăm tối 
bởi uế hạnh, sự tạo ra tăm tôi, sự làm cho mù mắt, sự tạo ra vô trí, sự diệt tận 
tuệ, đem đến sự buôn phiên, không vận hành đến Niết-bàn. 

Đức Thể Tôn: Là từ ' xưng hồ với sự tôn kính. Thêm nữa, “vị có luyên á á1 đã 
được phá vỡ” là đức Thê Tôn; “vị có sân hận đã được phá vỡ” là đức Thê Tôn; 

“vị có sĩ mê đã được phá vỡ” là đức Thế Tôn; “vị có ngã mạn đã được phá vỡ” 
là đức Thế Tôn; “vị có tà kiến đã được phá vỡ vỡ” là đức Thế Tôn; “vị có cây gai 
đã được phá vỡ” là đức Thê Tôn; “vị có ô nhiễm đã được phá vỡ” là đức Thê 
lôn,. 'vỊ đã phần phát, đã phân chia, đã phân phối tháp bảo” là đức Thế Tôn; 

“vị thực hiện sự chấm đứt các hữu” là đức Thế Tôn; “vị có thân đã được tu tập, 
có gIỚI đã được tu tập, có tâm đã được tu tập, có tuệ đã được tu tập” là đức Thế 
Tôn; “vị đã thân cận các khu rừng, các nơi heo hút, các chỗ trú ngụ xa văng có 
Ít âm thanh, Ít tiếng ôn, có bầu không gian văng vẻ, tách biệt với dân chúng, 
thích hợp cho việc thiên tịnh” là đức Thế Tôn; “vị có dự phân hoặc sở hữu vê 
y phục, đồ ă ăn khất thực, chỗ năm ngôi, và vật dụng là thuôc men chữa bệnh” là 
đức Thế Tôn; “vị có dự phân hoặc sở hữu về Vị của mục đích, vệ Vị của Pháp, 
về vị của giải thoát, về thắng gIỚI, về thắng tâm, về thăng tuệ” là đức Thế Tôn; 

“VỊ có dự phân hoặc sở hữu vê bôn thiền, vê bốn vô lượng [tâm], về bốn sự thê 
nhập vô sắc” là đức Thể Tôn; “vị có dự phân hoặc sở hữu về tảm giải thoát, về 
tám thăng xứ [của thiền], về chín sự thể nhập và an trú theo tuần tự” là đức Thế 
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Tôn; “vị có dự phần hoặc sở hữu về mười sự tu tập về tưởng, về mười sự thể 
nhập các đề mục &asiwa, về định niệm hơi thở vào hơi thở ra, vệ sự thể nhậ 
các đề mục tử thí” là đức Thế Tôn; “vị có dự phân hoặc sở hữu về bốn sự thiệt 
lập niệm, bốn chánh cân, bốn nên táng của thần thông, năm quyền, năm lực, 
Dây yếu tô đưa đến giác ngộ, đạo lộ Thánh thiện tám chi phân” là đức Thế Tôn; 

“vị có dự phân hoặc sở hữu về mười Như Lai lực, về bôn pháp tự tin, về bốn 
tuệ phân tích, về sáu thắng trí, về sáu pháp của đức Phật” là đức Thế Tôn. Tên 
gọi “Thế Tôn” này không do mẹ tạo ra, không do cha tạo ra, không do anh [em] 
trai tạo ra, không do chị [em] gái tạo ra, không do bạn bè hoặc thân hữu tạo ra, 
không do các thân quyễn và những người cùng huyết thông tạo ra, không do 
các Sa-môn hoặc Bà-la-môn tạo ra, không do chư thiên tạo ra, sự tận cùng của 
giải thoát Tây là sự quy định thuộc vệ chư Phật Thê Tôn do sự đạt được, do sự 
chứng ngộ trí Toàn tri ở cội cây Bô-đè, tức là “đức Thế Tôn.” 


“Có trạng thái chuyên nhất [của tâm], vị ây có thể diệt trừ sự tăm tôi, [đức 
Thế Tôn nói vậy]” là như thê. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 


“WịT }-khuưu có niệm, có tâm khéo được giải thoái, nên loại bỏ sự mong 
muốn ở các pháp â ây. Vị ây, đúng thời điểm, trong khi suy xét toàn điện một cách 
đúng đắn về giáo pháp, có (rạng thải chuyên nhát [của tâm], vị ấy có thể diệt 
trừ sự tăm tôi ”, [đức T hẻ lôn nói vậy]. 


“Diễn giải kinh về Sãriputta” được đây đủ - Phần thứ mười sáu. 
ĐẠI DIỄN GIẢI ĐƯỢC CHÁM DỨT. 


TIỂU DIỄN GIẢI 
(CULLANIDDESAPALD 


TRÍCH LỜI GIỚI THIÊU CỦA DỊCH GIÁ 


Niddesa là tựa đề của tập thứ 11 trong sô 15 tập kinh thuộc Khuddakanikãya 
(Tiểu bộ). Niddesa được chia làm hai tập: X4ahãniddesapäli (Đại diễn giải) và 
Cullaniddesapdli ( Tiếu diễn giải). Tập kinh Mahaniddesapdiji là tài liệu giải 
thích vê phẩm 4, Ajthakavasga (Phẩm Nhóm tám), còn Cullaniddesapali giải 
thích tiếp phẩm 5, tức là phâm cuôi, Pãrãyanavagsa (Phẩm Đường đi đến bờ 
kia), cộng thêm bài kinh Khaggavisãnasutta (Kinh Sừng tê ngưu) thuộc phẩm 
1, Uragavagsa (Phẩm Rắn); tât cả đều được trích ra từ tập Suffanipäfapdli 
(Kinh tập), thuộc Tiểu bộ, tạng Kinh. Chúng tôi không nghiệm ra được lý do vì 
sao tác giả lại chọn lọc và diễn giải hai phẩm trên cộng thêm chỉ một bài kinh 
Khaggavisanasufta (Kinh Sừng tê ïgươ) \ của tập ðuffanipatapali mà bỏ qua các 
phẩm và các bài kinh còn lại. Phần nói về văn bản CJ giải của tập kinh này đã 
được trình bày trước đây ở tập kinh ÄM⁄aqhaniddesapaj¡ nên sẽ không trình bày 
lại ở đây. 

Nội dung của Pãrãyanavagganiddeso (Diễn giải phẩm đường đi đến bờ 
kia) mở đầu với phân trình bày lại đây đủ các kệ ngôn của Pãräãyanavagga 
(Phẩm Đường đi đến bờ kia) gồm có ba phần: 

- Phần mở đầu, 2hugãthã (Kệ ngôn dân chuyện), giới thiệu câu chuyện 
của vị Bà-la-môn Bäãvari và lý do vị này phái các đệ tử của mình đi đến gặp đức 
Phật (S6 kệ ngôn). 

- Phân giữa ghi lại các câu hỏi và đáp diễn ra giữa 16 đệ tử của vị Bà-la-môn 
Bavari và đức Phật, bắt đầu với các câu hỏi của thanh niên Bà-la-môn Ajita, 
v.v... (93 kệ ngôn). 

- Và phân kết, Pãräyanäãnugïii (Phân tường thuật vê đường đi đến bờ kia), 
kề lại việc thanh niên Bà-la-môn Piñgiya, cháu gọi Bà-la-môn Bãvari bằng cậu, 
đã trở về để gặp lại và tường thuật mọi chuyện cho Bà-la-môn Bãvari, đồng thời 
cũng đã tạo duyên cho vị này đạt đến quả vị A-la-hán (26 kệ ngôn). 

Tác giả đã không giải thích 56 kệ ngôn của phần mở đầu, có lẽ ý nghĩa của 
câu chuyện dẫn nhập ở phân này không có gì khó hiểu, mà chỉ thực hiện việc 
diễn giải cho hai phân sau: Phân các câu hỏi gồm 93 kệ ngôn, được chia làm 
16 phần nhỏ tương xứng với l6 vị đệ tử của Bà-la-môn BãvarI với sô lượng 
câu hỏi ít hay nhiều tùy theo mỗi vị. Thanh niên Bà-la-môn Tissametteyya hỏi 
ít nhất với 3 câu hỏi, thanh niên Bà-la-môn Mettagũ hỏi nhiều nhất với 12 câu 
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hỏi, các vị khác thì tùy duyên sự với 4, 5, 6, 7, hoặc 8 câu hỏi. Với mỗi câu hỏi 
của các vị ấy thì có câu trả lời của đức Thế Tôn kế liên đó. Và phân kết gồm 
có 26 kệ ngôn cũng đã được giải thích đây đủ. Tổng cộng các kệ ngôn đã được 
điện giải gôm có I19 câu. Các vị đệ tử của Bà-la-môn Bavari đã luân phiên hỏi 
đức Phật theo thứ tự được trình bày như sau: 

Ajitasuttaniddeso (Diễn giải kinh Ajita) 

Tissametteyyasuttaniddeso (Diễn giải kinh Tissametteyya) 

Punnakasuttaniddeso (Diễn giải kinh Punnaka) 

Mettagisuttaniddeso (Diễn giải kinh Mettagn) 

Dhotakasuttaniddeso (Diễn giải kinh Dhotaka) 

Upasvasuttaniddeso (Diễn giải kinh Upasiva) 

Nandasuttaniddeso (Diễn giải kinh Nanda) 

Hemakasuttaniddeso (Diễn giải kinh Hemaka) 

Todeyyasuttaniddeso (Diễn giải kinh Todeyya) 

Kappasuttaniddeso (Diễn giải kinh Kappa) 

Jatukannisuttaniddeso (Diễn giải kinh Jatukanr) 

Bhadrävudhasuttaniddeso (Diễn giải kinh Bhadrãvudha) 

Udayasuttaniddeso (Diễn giải kinh Udaya) 

Posälasuttaniddeso (Diễn giải kinh Posala) 

Mogharajasuttaniddeso (Diên giải kinh Mogharäja) 

Pihgiyvasuttaniddeso (Diễn giải kinh Piagiya) 

Parayananugtfiniddeso (Diên giải phân tường thuật về đường đi đến bờ kia) 

Nội dung của Khaggsavisanasuitaniddeso (Diễn giải kinh sừng tê ngưu) 


được chia làm bốn vagøa (phẩm), tông cộng gôm có 41 kệ ngôn được phân chia 
ra như sau: 


Pathamo vaggo (Phẩm thứ nhát), 10 kệ ngôn 
Dutiyo vagøo (Phẩm thứ nhì), 10 kệ ngôn 
Tatiyo vagøo (Phẩm thứ ba), 10 kệ ngôn 
Catuttho vagøo (Phẩm thứ tr), L1 kệ ngôn 


Cách thức diễn giải ở tập kinh này, Cullaniddesapali (Tiểu diễn giải), cũng 
tương tự như ở, Mahaniddesapdli (Đại điễn giải), nghĩa là chú trọng vào việc 
giải thích các từ đơn và các lời giải thích này được lặp lại mỗi khi những từ ấy 
xuất hiện ở các kệ ngôn khác, thêm vào đó là các phân giải thích cho các nhóm 
từ hoặc một phân của câu kệ ngôn; đôi lúc lời giải thích chỉ là sự sắp xếp lại 
thứ tự của các từ ở câu văn giúp cho việc xác định ý nghĩa được dễ dàng hơn. 
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Cuối cùng, ngưỡng mong phước báu phát sanh trong công việc soạn thảo 
tập kinh này được thành tựu đên Thây Tổ, song thân và tât cả chúng sanh trong 
tam giới. Nguyện cho hết thảy đều được an vui, sức khỏe, có trí tuệ và tinh tân 
tu tập ngõ hâu thành đạt cứu cánh giải thoát, châm dứt khô đau. 


Kính bút, 
Noày 06 tháng 6 năm 2016 
Tỳ-khưu Indacanda (Trương Đình Dũng) 


PHẨM ĐƯỜNG ĐI ĐÉN BỜ KIA 
(PÄARAVY4ANAVAGGO) 


KỆ NGÔN DẪN CHUYỆN (Wuhugãthã) 

1. Có vị Bà-la-môn tỉnh thông chú thuật, trong khi ước nguyện về trạng thái 
vô sở hữu, từ thành phô đáng yêu của xứ Kosala đã đi đên khu vực phía Nam. 

2. Vị ấy đã trú ngụ ở địa phận Assaka, kế bên vùng Mũlaka, bên bờ sông 
GodävarT, [sông] băng vật lượm lặt và trái cây. 

3. Và đã có một ngôi làng rộng lớn cạnh bờ sông ây. Với thu nhập phát sanh 
từ nơi ây, vị Bà-la-môn đã sắp đặt một cuộc tê lê vĩ đại. 

4. Sau khi đã công hiến cuộc tế lễ vĩ đại, vị Bà-la-môn đã đi vào lại nơi ân 
cư. Khi vị ây đã đi vào trong, một người Bà-la-môn khác đã đi đên. 

5. Và người ấy, với bàn chân bị sưng vủ, run lập cập, có răng đóng bợn, với 
đầu lắm bụi, đã đi đến gần vị Bà-la-môn và cầu xin năm trăm [tiền]. 


6. Sau khi nhìn thấy chính kẻ ấy, [Bà-la-môn] Bãvari đã mời chỗ ngồi, đã 
hỏi về sự an lạc và tốt lành, rồi đã nói lời này: 

7. “Quả thật, vật thí nào là của tôi, tôi đã ban phát tật cả rồi. Này ông Bà-la- 
môn, xin hãy hiểu cho tôi, tôi không có năm trăm.” 

8. “Nếu trong khi được tôi cầu xin, mà ngài không ban cho thì vào ngày thứ 
bảy, cái đầu của ngài hãy bề tan thành bảy, mảnh.” 

9. Sau khi làm pháp thuật, kẻ gạt gãm ấy đã thốt lời hăm dọa. Sau khi nghe 
được lời nói đó của kẻ ấy, Bãvari đã trở nên sâu khổ. 

10. [Vị ấy] trở nên héo mòn, không thức ăn, đã bị đâm trúng bởi mũi tên 
sâu muộn. Thêm nữa, đối với người có tâm như vậy, ý [của người ây] không vui 
thích trong việc tham thiên. 

11. Sau khi nhìn thây Bävari bị run sợ, bị sâu khổ, vị thiên có lòng mong 
mỏi điều tốt đẹp, đã đi đến gặp Bãvari và đã nói lời TRầY: 

12. “Gã ây không nhận biết về cái đầu. Gã gạt gẫm ấy là kẻ tầm cầu tài sản. 
Đối với gã ấy, không có sự hiểu biết về cái đầu hay về việc làm vỡ cái đầu.” 

13. “Thưa tiên nữ, nêu nàng biết, khi được tôi hỏi, xin nàng hãy nói cho tôi 
vê điêu ấy, về cái đâu Mộ về việc làm vỡ cái đầu. Chúng tôi xin lăng nghe lời 
nói của nàng về điêu ấy.” 
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14. “Ngay cả tôi cũng không biết về điều này; sự hiểu biết của tôi về lãnh 
vực này không có. Kiến thức vê lãnh vực nảy, vỆ cái đâu và về việc làm vỡ cái 
đâu, chỉ riêng thuộc về các đẳng Chiến Thắng.” 


15. “Vậy thi hiện nay, ở trải đất hình câu này, người nào biết vê cái đầu và 
về việc làm vỡ cái đầu? Thưa tiên nữ, xin nàng hãy nói ra điều ấy cho tôi 


16. “Bậc Lãnh Đạo Thế Gian, hậu duệ của đức Vua Okkäka, con trai ln 
Sakya, đẳng Mặt Trời, trước đây đã ra đi từ thành Kapilavatthu. 


17. Này Bà-la-môn, vị ây chính là đẳng Toàn Giác, bậc đã đi đến bờ kia đôi 
VỚI tất cả các pháp, đã đạt được năng lực của tật cả các thắng trí, bậc Hữu Nhãn 
về tất cả các pháp, đã đạt đến sự cạn kiệt đối với tật cả các nghiệp, đã được giải 
thoát bởi sự cạn kiệt của các mâm tái sanh. 


18. Vị â ây là đức Phật, đẳng Thế Tôn ở thế gian, bậc Hữu Nhãn thuyết giảng 
giáo pháp. Ông hãy đi đến và hỏi Ngài. Ngài sẽ giải thích điều ấy cho ông.” 


19. Sau khi nghe được câu nói “đẳng Toàn Giác”, Bavari đã trở nên phẫn 
khởi. Nỗi sâu muộn của vị này đã trở thành nhỏ nhoi, và ông ta đã đạt được 
niêm vui bao la. 


20. Vị Bãvari â ây, hoan hỷý, phân chân, niềm hân hoan sanh khởi, hỏi người 
tiên nữ ấy răng: “Đẳng Bảo Hộ Thế Gian ở ngôi làng, hoặc ở thị trần nào, hay ở 
xứ sở nào? Chúng tôi sẽ đi đến nơi ấy và lễ bái đẳng Toàn Giác, bậc Tối Thượng 
Của Loài Người." 


21: “Đẳng Chiến Thắng ở Sãvatthi tại cung điện của xứ Kosala, là vị có tuệ 
rộng lớn, có sự thông minh bao la cao quý. Người con trai dòng Sakya â Ấy là 
không ai sánh băng, không còn lậu hoặc, là bậc Nhân Ngưu, vị hiệu biết về việc 
làm vỡ cái đầu.” 


22. Sau đó, vị Bả-la-môn đã bảo những người học trò tính thông vê chủ 
thuật rằng: “Này các cậu thanh niên, hãy đến, ta sẽ nói. Các ngươi hãy lắng 
nghe lời nói của ta. 


23. Sự xuất hiện thường xuyên ấy của vị nào là điều khó đạt được ở thê 
gian, vị ấy hôm nay đã hiện khởi ở thê gian, được biết tiếng là “đẳng Toản 
CIác”. Các con hãy nhanh chóng đi đến Sãvatthi và diện kiến bậc Tối Thượng 
Của Loài Người.” 

24. “Thưa Bà-la-môn, vậy làm thế nào chúng con có thê biết là “đức Phật 
sau khi nhìn thấy? Xin thây hãy nói Ta cho chúng con, những người không biết, 
để chúng con có thê nhận biết vị ây.” 

25. “Các tướng trạng của bậc Đại nhân quả đã được lưu truyện ở các chú 
thuật, và ba mươi hai điêu đã được thuật lại đầy đủ theo thứ tự. 

26. VỊ nào có những tướng trạng của bậc Đại nhân này ở các phân thân thê, 
đối với vị ây chỉ có hai lối ẩI, bởi vì lôi đi thứ ba không có. 

27. Nêu sông tại gia, vị ây sẽ chính phục trái đất này và cai quản đúng pháp 
không nhờ vào gậy gộc, không nhờ vào gươm đao. 
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28. Và nếu vị ây xuất gia, rời nhà sống không nhà thì [sẽ] trở thành đắng 
Toàn Giác, bậc A-la-hán, đâng Vô Thượng, có màn che [vô minh] đã được 
xua tan. 

29. Các ngươi hãy hỏi, chỉ băng ý mà thôi, về việc sanh ra và vê dòng họ, 
về tướng trạng, vê các chú thuật, vê các học trò, về những điều khác nữa [liên 
quan đến ta], về cái đầu và về việc làm vỡ cái đâu. 

30. Nếu là đức Phật, bậc có sự nhìn thấy không bị ngăn trở thì vị ây sẽ đáp 
lại các câu hỏi được hỏi băng ý thông qua lời nói.” 

31. Sau khi lắng nøhe lời nói của BävarI, mười sáu vị Bà-la-môn học trò là: 
Aiita, TIssametteyya, Punnaka rôi Mettagnp. 

32. Dhotaka và Upasĩva, Nanda, rôi Hemaka, hai vị Todeyya và Kappa, và 
vị sáng suốt JatukannI. 

33. Bhadravudha và Udaya, luôn cả Bà-la-môn Posäla, vị thông minh 
Mogharãja và vị đại ân sĩ Piñgiya. 

34. Tất cả là những vị có đô chúng riêng, được nôi tiếng khắp cả thế gian, 
có thiền chứng, thích thú với thiền, sáng trí, đã được huân tập thành thói quen 
trong quá khứ. 

35. Sau khi đã đảnh lễ Bavari và thực hiện việc nhiễu quanh vị Ây, tật cả các 
vị, có tóc bện, mặc y da dê, đã ra đi hướng về phía Bắc. 

36. [Họ đã đi] đến Patitthana của xứ sở Mũlaka trước tiên, rồi đến Mãhissatfi, 
luôn cả Ujjenï, Gonaddhä, Vedisä và [thành phô] có tên Vana. 

37. Rồi đến Kosambi, luôn cả Sãketa, thành phố hạng nhất Sävatthi, Sefavya, 
vùng đất Kapila và cung điện Kusinärã. 

38. Pãvã, và thành phố Bhogã, VesälT, thành phô xứ Magadha và điện thờ 
Pasanaka đáng yêu, thích ý. 

39. Tựa như người bị khát nước được nước mát, tựa như thương buôn được 
lợi lớn, tựa như người bị thiêu đột bởi sức nóng được bóng râm, họ đã vui mừng 
trèo lên ngọn núI. 

40. Và vào thời điểm ấy, đức Thế Tôn, được tôn vinh bởi hội chúng Tỳ- 
khưu, đang thuyết giảng giáo pháp cho các vị Tỳ-khưu, tựa như con sư tử đang 
øầm thét ở khu rừng. 

41. Ajita đã nhin thây đâng Toản Giác tựa như mặt trời có trăm ánh hào 
quang, giống như mặt trăng đã tiến gần đến sự tròn đầy vào ngày mười lăm. 

42. Rồi sau khi nhìn thây các phần thân thê của vị này và dấu hiệu được đầy 
đủ, Ajita đứng ở một bên, mừng rỡ, đã hỏi băng ý các câu hỏi răng: 

43. “Xin Ngài hãy xác định và nói về việc sanh ra [của vị Bãvari]. Xin Ngài 
hãy nói về dòng họ cùng với tướng trạng. Xin Ngài hãy nói về sự toàn hảo ở các 
chú thuật. VỊ Bà-la-môn [Bãvari| dạy bảo được bao nhiêu?” 
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44. “Tuôi thọ là một trăm hai mươi. Và theo dòng họ vị ây là Bãvari. Ở thân 
thể vị này có ba tướng trạng. Là vị tinh thông vê ba bộ Vệ-đà. 


45. Là người đã đạt đến sự toàn hảo về pháp [Bảà-la-môn] của mình, về 
tướng trạng và về truyền thống, về từ vựng và về nghi lễ, [Bãvari] dạy bảo năm 
trăm [học trò|.” 

46. “Thưa bậc Tối Thượng Nhân, thưa bậc đã cắt đứt tham ái, xin Ngài 
hãy giải thích chỉ tiết về các tướng trạng của Bãvari, xin chớ để chúng tôi bị 
nghi ngờ.” 

47. “[Người ấy] che khuất khuôn mặt bằng cái lưỡi, có sợi lông ở khoảng 
ø1ữa chân mày của người này, vật được che giâu sau lớp vải [dương vật] được 
bọc lại, này người thanh niên, hãy biết như thê.” 

48. Trong khi không nghe bất kỳ câu hỏi nào mà đã nghe các câu hỏi được 
giảng giải, mọi người đêu sanh niềm hân hoan, tay chắp lại, suy nghĩ răng: 

49. “Vậy thì vị trời nào, hay đẳng Đại phạm, hoặc [Thiên vương| Inda 
chồng của Sujã, đã hỏi băng ý những câu hỏi ây? [Đức Phật] đáp lại điều này 
cho a1?” 

50. “Vị Bãvari hỏi về cái đầu và về việc làm vỡ cái đầu. Thưa đức Thế Tôn, 
xin Ngài hãy giải thích điều ấy. Thưa bậc Ấn Sĩ, xin Ngài hãy xua đi sự nghi 
ngờ của chúng tôi.” 

51. “Ngươi hãy biết vô minh là “cái đầu", minh là vật đập vỡ cái đầu, được 
liên kết với tín, niệm, định,... với mong muốn và tinh tân.” 


52. Do đó, với niềm hân hoan lớn lao, người thanh niên Bà-la-môn sau khi 
trân tĩnh lại, đã khoác tâm da dê một bên vai, quỳ xuông đê đâu ở hai bàn chân 
[đức Phật và nói rằng]: 

53. “Thưa Ngài, Bà-la-môn Bãvari có tâm phân khởi, có ý tốt lành, cùng 
với các học trò đảnh lễ hai bàn chân của Ngài, thưa bậc Hữu Nhãn.” 

54. “Mong sao Bà-la-môn Bävari cùng với các học trò được an lạc. Và luôn 
cả ngươi nữa, hãy được an lạc. Này người thanh niên, chúc ngươi sống thọ. 

55. Từ cơ hội đã được tạo ra, ngươi hãy hỏi mọi điều ngờ vực của tât cả, của 
Bãvari hoặc của ngươi, bất cứ điêu gì ngươi mong muôn ở trong tâm.” 

56. Với cơ hội đã được tạo ra bởi đẳng Toàn Giác, Ajita đã ngôi xuống, chắp 
tay lại, tại nơi ấy đã hỏi đức Như Lai câu hỏi thứ nhất. 

Dứt “Kệ ngôn dẫn chuyện.” 


1. CÂU HỎI CỦA THANH NIÊN AJITA (4jiamãnavapucchã) 
11. [TôngiảAjita nói rằng:] 


! Lúc đi đến gặp đức Thế Tôn, Ajita còn là một vị thanh niên Bà-la-môn [zãnaval. Vào cuối buổi 
giảng pháp, Ajita đã thành tựu quả vị A-la-hán (SA. II. 588; Cullaniddesapdli - Tiểu diễn giải, 
TTP, tập 36, trang 89). 
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“Thế giới bị bao trùm bởi cái gì? 
Không chói sáng bởi điều gì? 
Ngài hãy nói cái gì là vật làm uễ nhiễm đối với [thế giới] này? 
Cái gì là sự nguy hiểm lớn lao đối với nó [thê giới]?” 
1.2. [Đức Thế Tôn nói: “Này Ajita] 
Thể giới bị bao trùm bởi vô minh, 
Không chói sáng bởi keo kiệt, bởi xao lãng. 
Ta nói tham muốn là vật làm uề nhiễm, 
Khô là sự nguy hiểm lớn lao đôi với nó [thê giới].” 
1.3. [Tôn giả Ajita nói rằng:] 
“Các dòng chảy tuôn tràn khắp mọi nơi, 
Cái gì là sự ngăn cản các dòng chảy? 
Ngài hãy nói về sự ngăn chặn các dòng chảy, 
Các dòng chảy được chặn đứng bởi cái gì?” 
1.4. [Đức Thế Tôn nói: “Này Ajita] 
Những dòng chảy nào hiện diện ở thế gian, 
Niệm là sự ngăn cản chúng. 
Ta nói về sự ngăn chặn các dòng chảy, 
Chúng được chặn đứng bởi tuệ. ` 
1.5. [Tôn giảAjita nói răng:] 
“Tuệ và luôn cả niệm, 
Danh và sắc, thưa Ngài, 
Được tôi hỏi điêu này, xin Ngài hãy nói lên, 
Ở đâu điêu này được hoại diệt?” 

1.6. “Ngươi đã hỏi câu hỏi về điều nào, này Ajita, Ta trả lời cho ngươi về 
điều ây, về việc danh và sắc được hoại diệt không dư sót. Do sự diệt tận của 
thức, ở đây, điều này [danh và sắc] được hoại diệt.” 

1.7. “Những vị nào đã hiểu rõ giáo pháp [là các bậc A-la-hán] và những vị 
nảo là các bậc Hữu học đông đảo ở nơi này, tôi hỏi bậc Chín Chăn về oai nghi 
của những vị ây, thưa Ngài, xin Ngài hãy nói lên.” 

1.8. — “Không nên khát khao ở các dục, 

Không nên bị khuấy động bởi tâm, 
Thiện xảo đối với tất cả các pháp, 
Có niệm, vị Ty-khưu ra đi du phương.” 
Dứt “Câu hỏi của thanh niên Ajita.” 


2. CÁU HỎI CỦA THANH NIÊN TISSAMETTE.VYA 
(Tissarmeffeyyamanavapucchä) 


2.1. [Tôn giả Tissametteyya nói răng:] 
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“Ở đây, người nào được hài lòng ở thê gian? 

Đối với người nào các sự xao động không hiện hữu? 

Người nào sau khi biết rõ cả hai thái cực, 

Không bị nhiễm bân ở khoảng giữa nhờ vào trí tuệ? 

Ngài nói aI là “bậc Đại nhân”? 

Ở đây, người nào đã vượt qua thợ may [tham ái]?” 
2.2. [Đức Thế Tôn nói: “Này Metteyya] 

Vị có Phạm hạnh về các dục, 

Đã xa lìa tham ái, luôn luôn có niệm, 

Sau khi đã suy xét, vị Ty-khưu được tịch diệt. 

Đôi với vị ấy, các sự xao động không hiện hữu. 
2.3. VỊ ây sau khi biết rõ cả hai thái cực, 

Không bị nhiễm bân ở khoảng giữa nhờ vào trí tuệ. 

Ta nói vị ây là “bậc Đại nhân”. 

Ở đây, vị ấy vượt qua thợ may [tham ái].” 

Dứt “Câu hỏi của thanh niên Tissametteyya.” 


3. CÂU HỎI CỦA THANH N IÊN PUNNAKA (Punpnakarmnmanavapucchä) 


3.1. [Tôn giả Punnaka nói rằng: ] “Với ý định hỏi câu hỏi, tôi đã đi đến bậc 
không, dục vọng, bậc có sự nhìn thấy gốc rễ [của các pháp]: Nương tựa vào 
điều 8Ì, các vị ân sĩ, loài người, các Sát-đề-ly, các Bà-la-môn, đối với các thiên 
thần, đã chuẩn bị lễ hiến tế đông đảo tại nơi nảy, v thê gian. Thưa đức Thế Tôn, 
tôi hỏi Ngài. Xin Ngài hãy trả lời tôi về điêu này.” 


3.2. [Đức Thế Tôn nói: “Này Punnaka] bất cứ những aI, các vị ân sĩ, loài 
người, các Sát-đề- ly, các Bà-la-môn, đôi với các thiên thân, đã chuẩn bị lễ hiến 
tê đông đảo tại nơi Tây, Ở thế gian, này Punnaka, trong khi mong ước bản thể 
này, bị phụ thuộc vào tuôi già, họ đã chuẩn bị lễ hiên tê.” 


3.3. [Tôn giả Punnaka nói răng: ] “Bất cứ những aI, các vỊ ân sĩ, loài người, 
các Sát-đê-ly, các Bà-la-môn, đối với các thiên thân, đã chuẩn bị lễ hiện tê đông 
đảo tại nơi này, Ở thê gian, thưa đức Thê Tôn, có phải những người ấy, khôn 
xao lãng ở đường lối tế lễ, thưa Ngài, họ đã vượt qua sanh và già? Thưa đức Thê 
Tôn, tôi hỏi Ngài. Xin Ngài hãy trả lời tôi về điều này.” 


3.4. [Đức Thế Tôn nói: “Này Punnaka] những kẻ mong ước, khen ngợi, 
nguyện cầu, củng tế, những kẻ nguyện câu các dục bởi vì lợi lộc, Ta nói răng: 
“Những kẻ ấy, do sự găn bó vào tế lễ, bị luyễn ái với sự luyễn ái vào hữu, đã 
không vượt qua sanh và già. `” 


2. |Tôn giả Punnaka nói răng:] “Thưa Ngài, nếu những kẻ â ây, do sự gắn 
bó vào tê lê, đã không vượt qua sanh và giả nhờ vào các lễ hiến tế, vậy giỜ đây, 
thưa Ngài, người nào ở thế giới chư thiên và nhân loại đã vượt qua sanh và già? 
Thưa đức Thế Tôn, tôi hỏi Ngài. Xin Ngài hãy trả lời tôi về điều này.” 
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3.6. [Đức Thê Tôn nói: “Này Punnaka] sau khi đã suy xét nơi này và nơi 
khác ở thế gian, vị nào không có sự xao động tại bất cứ nơi nào ở thế gian, là 
bậc an tịnh, không còn khói mù, không phiền muộn, không mong câu, Ta nói 
rằng, VỊ ây đã vượt qua sanh và già. ˆ 

Dứt “Câu hỏi của thanh niên Punnaka.” 


4. CÂU HỎI CỦA THANH NIÊN METTAGŨ (Mfefagimãpavapucchã) 

4.1. [Tôn giá Mettagũ nói răng:] “Thưa đức Thế Tôn, tôi hỏi Ngài. Xin Ngài 
hãy trả lời tôi về điều này. Tôi nghĩ răng Ngài là bậc đã đạt được sự hiểu biết, 
có bản thân đã được tu tập. Từ đâu mà các khổ này đã được khởi lên, bất kế loại 
nào ở thế gian, với nhiều hình thức?” 

4.2. [Đức Thế Tôn nói: “Này Mettagl quả thật ngươi đã hỏi Ta về nguôn 
sanh khởi của khô. Ta sẽ tuyên thuyết về điêu ây cho ngươi theo như điều Ta 
nhận biết. Các khổ phát khởi đều có căn nguyên là mâm tái sanh, bất kê loại nào 
ở thế gian, với nhiêu hình thức. 

4.3. Thật vậy, kẻ nào, [do] không có sự hiểu biết, rồi tạo ra mầm tái sanh, là 
kẻ ngu, [sẽ] đi đến khô lần này rôi lân khác. Vì thế, người có sự quán xét VỆ Sự 
sanh ra và phát khởi của khô, trong khi biết, không nên tạo ra mâm tái sanh.” 


4.4. [Tôn giả Mettagũ nói rằng:] “Điêu nào chúng tôi đã hỏi Ngài, Ngài đã 
giải thích cho chúng tôi. Chúng tôi hỏi Ngài điều khác, vậy xin Ngài hãy trả lời 
điều ấy. Làm thế nào các bậc sáng trí vượt qua dòng lũ, sanh và già, sâu muộn 
và than vãn? Thưa bậc Hiên Trí, xin Ngài hãy giảng rõ tường tận điều ây cho 
tôi, bởi vì pháp này đã được Ngài biết đúng theo bản thê.” 


4.5. [Đức Thế Tôn nói: “Này Mettagũ] Ta sẽ giải thích cho IBƯơI g1ảo pháp, 
về pháp đã được thây, không phải do nghe nói lại. Sau khi hiểu pháp â ây, VỊ có 
niệm, trong khi sống, có thê vượt qua sự vướng mắc ở thế gian.” 

4.6. — “Và tôi thích thú về điêu Ấy, 

Thưa bậc Đại Ấn S1, về giáo pháp tôi thượng. 
Sau khi hiểu pháp ây, vị có niệm, trong khi sông, 
Có thê vượt qua sự vướng mắc ở thế gian.” 


4.7. [Đức Thế Tôn nói: “Này Mettagnl bất cứ điêu gì mà ngươi tự mình 
nhận biết, bên trên, bên dưới, luôn cả bê ngang và khoảng giữa, ngươi hãy xua 
đi sự vui thích, sự chấp chặt, và tâm thức liên quan đến các pháp ấy; không nên 
trụ lại ở hữu. 

4.8. An trú như vậy, có niệm, không xao lãng, vị Ty-khưu trong khi sông, 
sau khi từ bỏ các vật đã được chấp là của ta, là vị hiểu biết, ngay tại nơi này, có 
thể dứt bỏ khổ đau, sanh, già, sâu muộn và than vẫn.” 

4.9. [Tôn giả Mettagũ nói rằng:] “Tôi thích thú lời nói này của bậc Đại Ấn 
Sĩ, thưa Ngài Gotama, trạng thái không liên quan đến mâm tái sanh đã khéo 
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được trình bày, bởi vì đức Thê Tôn đương nhiên đã dứt bỏ khô, bởi vì pháp này 
đã được Ngài biết đúng theo bản thê. 

4.10. Những người nào, thưa bậc Hiền Trí, được Ngài giáo huấn không 
ngừng nghỉ, luôn cả những người ấy chắc chắn có thê đứt bỏ khổ đau. Vì thê, 
thưa bậc Long Tượng, sau khi gặp Ngài, con xin kính lễ Ngài. Mong sao đức 
Thế Tôn sẽ giáo huân con không ngừng nghỉ.” 


4.11. [Đức Thê Tôn nói: “Này Mettagu] vị Bả-la-môn nào mà ngươi có thê 
biết rõ là bậc đã đạt được sự hiểu biết, không còn vướng bận, không bị dính mắc 
ở dục và hữu, vị ấy đương nhiên đã vượt qua dòng lũ này và đã vượt qua đến 
bờ kia, không còn sự cứng cỏi [của tâm], không còn nghi ngờ. 

4.12. Và người nào ở nơi này, CÓ SỰ hiệu biết, là bậc đã đạt được sự hiểu 
biết, sau khi tháo gỡ sự quyên luyến này ở hữu và phi hữu, người ây có tham ải 
đã được xa lìa, không còn phiên muộn, không có mong câu, Ta nói rằng, người 
ây đã vượt qua sanh và già.) 


Dứt “Cầu hỏi của thanh niên Mettagn.” 


5. CÂU HỎI CỦA THANH NIÊN DHOTAKA (Dhofakamãpnavapucchä) 


5.1. [Tôn giả Dhotaka nói rằng:] “Thưa đức Thế Tôn, con hỏi Ngài. Xin 
Ngài hãy trả lời con về điều này. Thưa bậc Đại Ấn Sĩ, con mong mỏi lời nói của 
Ngài. Sau khi lăng nghe lời tuyên bỗ của Ngài, con có thể học tập về sự tịch 
diệt cho bản thân.” 

5.2. [Đức Thế Tôn nói: “Này Dhotaka] chính vì điều ây, ngươi hãy thực 
hiện sự nhiệt tâm, ngay tại nơi này, hãy là người có sự chín chăn, có niệm. Sau 
khi lắng nghe lời tuyên bồ từ nơi đây, nên học tập về sự tịch diệt cho bản thân.” 

).: [Tôn giả Dhotaka nói rằng: ] “Con nhìn thây ở thế giới của chư thiên và 
loài người, vị Bà-la-môn không còn vướng bận đang sinh hoạt [trong bốn oai 
nghỉ]. Vì thế, thưa bậc Toàn Nhãn, con xin kính lễ Ngài. Thưa vị dòng Sakya, 
xin Ngài hãy giải thoát cho con khỏi các nỗi nghi hoặc.” 


5.4. [Đức Thê Tôn nói: “Này Dhotakal Ta không có khả năng về việc giúp 
cho giải thoát bât cứ người nào ở thế gian có nôi nghi hoặc, này Dhotaka. 
Nhưng trong khi hiểu được giáo pháp tôi thượng, như vậy ngươi có thê vượt 
qua dòng lũ này.” 


5.5. [Tôn giả Dhotaka nói răng:] “Thưa đẳng Phạm thiên, xin Ngài hãy từ 
mãn chỉ dạy pháp viễn ly để con có thể nhận thức được pháp â Ấy: theo đó, con 
ví như hư không, không bị xáo trộn, con có thê sống ở chính nơi này, được an 
tịnh, không dựa dẫm.” 


5.6. [Đức Thế Tôn nói: “Này Dhotaka] Ta sẽ giải thích cho ngươi về sự an 


A3 


ˆ Từ đoạn này trở đi, nhân xưng đại danh từ “tôi” của các vị Bà-la-môn sẽ được ghị là “con” theo 
ý kiến chủ quan của người dịch nghĩ rằng, đến lúc này, các vị Bà-la-môn đã có niềm tin với đức 
Phật nên có sự khiêm nhường hơn so với trước đây khi mới gặp. (ND) 


TIỂU DIỄN GIẢI ®# 439 


tịnh, về pháp đã được thấy, không phải do nghe nói lại; sau khi hiểu pháp ấy, vị 
có niệm, trong khi sông, có thể vượt qua sự vướng mắc ở thê gian. z 

5.7. [Tôn giả Dhotaka nói răng:] “Và con thích thú về điều ấy, thưa bậc Đại 
Ân Sĩ, về sự an tịnh tôi thượng; sau khi hiểu pháp ấy, vị có niệm, trong khi sống, 
có thể vượt qua sự vướng mặc ở thê gian.” 


5.8. [Đức Thế Tôn nói: “Này Dhotaka] bất cứ điều gì mà ngươi tự mình nhận 
biết, bên trên, bên dưới, luôn cả bê ngang và khoảng giữa, sau khi hiểu điều này 
là “sự quyến luyên' ở thế gian, ngươi chớ tạo ra tham ái ở hữu và phi hữu.” 


Dứt “Câu hỏi của thanh niên Dhotaka.” 


6. CÂU HỎI CỦA THANH NIÊN UPASIVA (Upasamãpavapucchä) 

6.1. [Tôn giả Upasĩva nói rằng: ] “Thưa vị dòng Sakya, một mình con, không 
nương tựa [nơi nào |, con không có khả năng vượt qua dòng lũ lớn. Thưa bậc 
Toàn Nhãn, xin Ngài Hãy nói vê đôi tượng, được nương tựa vào nơi ấy, con có 
thể vượt qua dòng lũ này.” 


6.2. [Đức Thế Tôn nói: “Này UpasTva] trong khi xem xét về Vô sở hữu xứ, 
có niệm, nương tựa vào [ý niệm] “không có", ngươi hãy vượt qua dòng lũ. Sau 
khi dứt bỏ các dục, đã xa lánh hắn các điều nghi hoặc, ngươi hãy quán sát sự 
cạn kiệt của tham ái, đêm và ngày. h 

6.3. [Tôn giả UpasTva nói rằng:]: “Vị nào đã xa lìa sự luyễn ẢI Ở tất cả các 
dục, đã nương tựa vào Vô sở hữu xứ sau khi từ bỏ pháp [chứng đặc] khác, đã 
hướng đến sự giải thoát do tưởng cao nhất, phải chăng vị ấy có thê trụ lại ở nơi 
ây, không đi tiêp nữa?” 


6.4. [Đức Thế Tôn nói: “Này UpasTva] vị nào đã xa lìa sự luyễn ả1 Ở tât cả 
các dục, đã Tương tựa vào Vô sở hữu xứ sau khi từ bỏ pháp [chứng đặc] khác, 
đã hướng đến sự giải thoát do tưởng cao nhất, vị ây có thê trụ lại ở nơi ấy, không 
đi tiếp nữa.” 


6.5. [Tôn giả Upasiva nói rằng:] “Nếu vị ấy trụ lại ở nơi ây, không đi tiếp 
nữa, thậm chí một sô năm, thưa bậc Toàn Nhãn, ngay tại chỗ ây, vị ây có thê 
có sự mát mẻ, được giải thoát, có phải thức của vị thuộc hạng như thê ây có thể 
diệt tắt?” 


6.6. [Đức Thê Tôn nói: “Này Ủpasiva] giống như ngọn lửa đã bị dập tắt bởi 
lực đây của làn gió, thời đi đến sự chấm dứt, không đạt đến danh xưng, tương tự 
như vậy, vị Hiền trí đã được giải thoát khỏi danh thân [tập hợp các yêu tô thuộc 
về tâm], thời đi đến sự chấm dứt, không đạt đến danh xưng. 


6.7. [ Tôn giả UpasTva nói rằng: ] “Có phải vị ây đi đến sự chấm dứt hay vỊ ây 
không có [hiện hữu], hay là vị ây thật sự ở vào trạng thái trường tôn, vô bệnh? 


3 Pháp [chứng đắc] khác: Nói đến sáu loại chứng đắc thấp hơn (%4. II. 593-594), tức là sự chứng 
đặc bôn tâng thiên sắc giới và hai tâng thiên Không vô biên xứ và Thức vô biên xứ thuộc vô sắc 
giới. (ND) 
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Thưa bậc Hiên Trí, xin Ngài hãy giảng rõ tường tận điêu ấy cho con, bởi vì pháp 
này đã được Ngài biết đúng theo bản thể.” 


6.8. IĐức Thế Tôn nói: “Này Upasiva] đôi với vị đã đi đến sự chấm dứt thì 
không có sự ước lượng. Với điêu nào người ta có thê nói về vị ấy thì điều ấy 
không còn có đối với vị Ấy. Khi tất cả các pháp đã được bứng lên hoàn toàn, 
ngay cả nên tảng của lời nói cũng được bứng lên hoàn toàn.” 


Dứt “Câu hỏi của thanh niên UpasTva.” 


1. CÂU HỎI CỦA THANH NIÊN NANDA (Nandamãpavapucchä) 


gối l [Tôn giả Nanda nói răng: ]} “Các bậc Hiên trí hiện hữu ở thê gian), mọi 
người nói như thê; theo Ngài, điều này [có ý nghĩa] thê nào? Họ nói người đã 
thành tựu về trí là bậc Hiển trí, hay là người đã thực sự thành tựu về lỗi sống?” 


7.2. [Đức Thế Tôn nói: “Này Nanda| không phải do thấy, không phải do 
nghe, không phải do trí, mà các bậc thiện xảo ở nơi đây gọi là bậc Hiển trí. 
Những người nào sau khi tiêu diệt đạo binh lô nhiễm], sông không phiên muộn, 
không mong câu, Ta nói rằng những người ây là các bậc Hiên trí.” 


7.3. [Tôn giả Nanda nói rằng: ] “Bất cứ những Sa-môn và Bà-la-môn nào 
nói răng sự trong sạch là do điêu đã được thấy và do điều đã được nghe, nói 
răng sự trong sạch là do .glới và phận sự, nói răng sự trong sạch là do nhiều hình 
thức, có phải những vị ây, thưa đức Thê Tôn, trong khi sông kiềm chế Ở nơi Ấy, 
họ đã vượt qua sanh và già, thưa Ngài? Con hỏi Ngài, thưa đức Thê Tôn, xin 
Ngài hãy trả lời con vê điêu này. ” 

7.4. [Đức Thể Tôn nói: “Này Nanda] bắt cứ những vị Sa-môn và Bà-la-môn 
nào nói răng sự trong sạch là do điều đã được thấy và do điêu đã được nghe, 
nói răng sự trong sạch là do gIỚI và phận sự, nói răng sự trong sạch là do nhiêu 
hình thức, mặc dâu những vị ây, trong khi sông kiềm chế ở nơi ây, Ta nói rằng: 
“Họ đã không vượt qua sanh và già. ” 


7,5. [Tôn giả Nanda nói răng: ] “Bất cứ những vị Sa-môn và Bà-la-môn nào 
nói răng sự trong sạch là do điều đã được thây và do điêu đã được nghe, nói 
rằng sự trong sạch là do giới và phận sự, nói răng sự trong sạch là do nhiều 
hình thức. 

7.6. Thưa bậc Hiền Trí, nếu Ngài nói những vị ây là không vượt qua dòng 
lũ, vậy g1ờ đây, thưa Ngài, người nào ở thế giới chư thiên và nhân loại đã vượt 
qua sanh và già? Con hỏi Ngài, thưa đức Thế Tôn, xin Ngài hãy trả lời con về 
điều này.” 


đit LĐức Thê Tôn nói: “Này Nanda]| Ta không nói răng tất cả các vị Sa-môn 
và Bả-la-môn đều bị bao trùm bởi sanh và già. Ở đây, những vị nào đã dứt bỏ 
điều đã được thấy, hoặc điều đã được nghe, hoặc điều đã được cảm giác, hoặc 
thậm chí tật cả ĐIỚI và phận sự, đã dứt bỏ mọi hình thức nhiêu loại, đã biết toàn 
diện về tham ái, không còn lậu hoặc, Ta nói rằng 'những con người ấy thật sự 
đã vượt qua dòng lũ.'” 
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7.8. [Tôn giả Nanda nói răng:] “Thưa Ngài CGotama, con thích thú lời nói 
này của bậc Đại Ấn Sĩ, trạng thái không liên quan đến mâm tái sanh đã khéo 
được trình bày. Ở đây, những vị nào đã dứt bỏ điều đã được thấy, hoặc điều đã 
được nghe, hoặc điều đã được cảm giác, hoặc thậm chí tật cả gIỚI và phận sự, 
đã dứt bỏ mọi hình thức nhiêu loại, đã biết toàn diện về tham ái, không còn lậu 
hoặc, con cũng nói răng: “Những vị ấy đã vượt qua dòng lũ.”” 


Dứt “Câu hỏi của thanh niên Nanda.?” 


8. CÂU HỎI CỦA THANH NIÊN HEMAKA (Hemakamãapavapucchä) 


6.1. 


6.2, 


[Tôn giả Hemaka nói răng:] 

“Những người nào trước đây đã giải thích cho con 
Khác với lời dạy của đức Gotama [nói rằng]: 

“Đã là như vây, sẽ là như vây” h 

Mọi điêu ây đều do nghe lời đồn đãi, 

Mọi điều ây đều là sự tăng trưởng của suy nghĩ, 
Con đã không thích thú về điều ây. 

Và xin Ngài hãy nói ra cho con về giáo pháp, 

Về sự diệt trừ tham ái, thưa bậc Hiên Trí; 

Sau khi hiểu pháp ấy, con có niệm, trong khi sông, 
Có thể vượt qua sự vướng mắc ở thế gian.” 


8.3. “Ở đây, sự xua đi mong muốn và luyện á á1 Ở các vật có vẻ đáng yêu đã 
được thấy, đã được nghe, đã được cảm giác, đã được nhận thức, này Hemaka, 
là vị thế Niết-bàn, bất hoại. 


8.4. 


Sau khi hiểu thông điều này, những người nào có niệm, 
Đã nhận thức được giáo pháp, đã được diệt tắt, 

Và những người ây luôn luôn yên tịnh, 

Họ đã vượt qua sự vướng mắc ở thế gian.” 


Dứt “Câu hỏi của thanh niên Hemaka.” 


9. CÂU HỎI CỦA THANH NIÊN TODEYYA (7odeyyamanavapuccha) 


3.1, 


9.2. 


lệ giả Todeyya nói răng: ] 
hÓ) người nào các dục không sinh tôn, 
Đôi với người nào tham ái không tìm thầy, 
Và người nào đã vượt qua các nỗi nghi hoặc, 
Sự giải thoát của người ấy là như thế nào?” 
[Đức Thế Tôn nói: “Này Todeyyal 
Ở người nảo các dục không sinh tôn, 
Đối với người nào tham ái không tìm thấy, 
Và người nào đã vượt qua các nỗi nghi hoặc, 
Đối với người ấy không có sự giải thoát nào khác nữa.” 
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93. “VỊâ Ấy không còn mong ước hay là [vị ây] đang mong ước? 
Vị ây có sự hiểu biết hay là có sự sắp đặt nhờ vào tuệ? 
Thưa vị dòng Sakya, để cho con có thê nhận biết về vị Hiển trí, 
Thưa bậc Toàn Nhãn, xin Ngài hãy nói rõ điều ây cho con.” 
9.4. “Vị ấy không còn mong ước, vị ây không mong ước. 
VỊ ây có sự hiểu biết và không có sự sắp đặt nhờ vào tuệ. 
Này Todeyya, ngươi hãy nhận biết về vị Hiển trí là như vậy, 
Là vị không còn vướng bận, không bị dính mắc ở dục và hữu.” 
Dứt “Câu hỏi của thanh niên Todeyya.” 


10. CÂU HỎI CỦA THANH NIÊN KAPPA (Kapparnãnavapucchä) 
10.1. [Tôn giả Kappa nói rằng:] 
“Thưa Ngài, xin Ngài hãy nói về hòn đảo 
Dành cho những người đang đứng giữa hồ nước, 
Ở dòng lũ có sự nguy hiểm lớn đã được sanh ra, 
Dành cho những người đang bị chế ngự bởi lão và tử. 
Và xin Ngài hãy nói ra cho con về hòn đảo 
Đề cho cái [khô] khác giống như cái [khố] này không thể xảy ra.” 
10.2. [Đức Thế Tôn nói: “Này Kappa] 
Ta [sẽ] nói với ngươi về hòn đảo, này Kappa, 
Dành cho những người đang đứng giữa hồ nước, 
Ở dòng lũ có sự nguy hiểm lớn đã được sanh ra, 
Dành cho những người đang bị chế ngự bởi lão và tử. 
10.3. Hòn đảo ấy là không vướng bận, không nắm giữ, không có cái nào 
khác, Ta gọi cái ây là “Niết-bàn', sự diệt trừ hoàn toàn lão và tử. 
10.4. Sau khi hiểu thông điều này, những người nào có niệm, 
Đã nhận thức được giáo pháp, đã được diệt tắt, 
Những người ây không đi theo quyên lực của Ma vương, 
Những người ây không là nô bộc của Ma vương.” 
Dứt “Câu hỏi của thanh niên Kappa.” 


11. CÂU HỎI CỦA THANH NIÊN JATUKANNI 
(Jafukannutnãnavapucchä) 


11.1. [Tôn giả Jatukanpï nói răng:] “Thưa bậc Anh Hùng, sau khi con nghe 
vê vị không có ham muôn các dục, con đã đi đến để hỏi vị đã vượt qua dòng lũ, 
vị không có ham muốn. Thưa bậc có nhãn quan đã được đồng sanh [với trí toàn 
giác], xin Ngài hãy nói về vị thế an tịnh. Thưa đức Thế Tôn, xin Ngài hãy nói 
cho con về điều này đúng theo sự thật. 

11.2. Thật vậy, đức Thê Tôn sinh hoạt [cư xử | sau khi ngự trị các dục, 


11.3. 


11.4. 


11.5. 
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Tựa như thái dương, có sức nóng, ngự trị trái đất băng sức nóng. 
Thưa bậc có tuệ bao la, đôi với con là người có tuệ nhỏ nhoI, 
Xin Ngài hãy chỉ dạy về giáo pháp đề con có thể nhận thức 
Sự lìa bỏ đỗi với sanh và già ở nơi đây.” 
[Đức Thế Tôn nói: “Này JatukannT] 
Ngươi hãy đẹp bỏ sự thèm khát ở các dục 
Đề nhìn thấy sự xuất ly là an toàn. 
Dầu đã được năm bắt hay đã được vứt bỏ, 
Sự vướng bận chớ có hiện diện đỗi với ngươi. 
Điều nào trước đây [quá khứ], ngươi hãy làm khô héo điều ấy. 
Chớ có điều vướng bận sanh khởi đến ngươi sau này [vị lai]. 
Nếu ngươi không nắm lây [điều gì] ở khoảng giữa [hiện tại], 
Ngươi sẽ sống, được yên tịnh. 
Này Bà-la-môn, đôi với vị đã xa lìa sự thèm khát 
Ở danh và sắc về mọi phương diện, 
Đối với vị này các lậu hoặc không hiện hữu, 
Bởi vì chúng, con người rơi vào sự cai quản của tử thân.” 

Dứt “Câu hỏi của thanh niên JatukannI.” 


12. CÂU HỎI CỦA THANH NIÊN BHADRAVUDHA 
(Bhadraävudhamanavapucchä) 


12.1. [ Tôn giả Bhadravudha nói răng:] “Con khẩn cầu bậc khôn ngoan, bậc 
từ bỏ chỗ trú ngụ, bậc cắt đứt tham ái, bậc không còn dục vọng, bậc từ bỏ niềm 
vui, bậc đã vượt qua dòng lũ, bậc đã được giải thoát, bậc từ bỏ sự sắp đặt [do 
tham ái và tà kiến]. Sau khi lăng nghe bậc Long Tượng, từ đây họ sẽ ra đi. 


12.2. 


12.3. 


Trong khi mong mỏi lời nói của Ngài, thưa bậc Anh Hùng, 
Vô số người từ các xứ sở đã tụ hội lại. 

Xin Ngài hãy giảng rõ tường tận cho họ, 

Bởi vì pháp này đã được Ngài biết đúng theo bản thê 


[Đức Thế Tôn nói: “Này Bhadrävudha] 

Nên dẹp bỏ mọi sự năm giữ và tham ái 

Ở bên trên, bên dưới, luôn cả bề ngang và khoảng giữa. 
Bởi vì, mỗi một điều gì họ chấp thủ ở thể gian, 

Do chính điều ấy Ma vương theo đuôi loài người. 


Ả %* 


12.4. Bởi vậy, trong khi nhận biết [điều này], vị Tỳ-khưu có niệm, không 
nên chấp thủ bật cứ điều gì ở tất cả thế gian. Trong khi xem xét những người bị 
dính mắc ở sự năm giữ như vậy, [vị ây biết] nhân loại này bị vướng mắc ở lãnh 
địa của thân chết.” 


Dứt “Câu hỏi của thanh niên Bhadrävudha.” 
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13. CẤU HỎI CỦA THANH NIÊN UDAYA (Udayamãpnavapucchä) 
13.1. [Tôn giả Udaya nói răng:] 
“Với ý định [hỏi] câu hỏi, con đã đi đến 
Bậc có thiên chứng, không còn bụi bặm, đang ngồi, 
Bậc đã làm xong phận sự, không còn lậu hoặc, 
Đã đi đến bờ kia của tất cả các pháp, 
Xin Ngài hãy nói về sự giải thoát do trí giác ngộ, 
Về sự phá vỡ vô minh.” 
13.2. [Đức Thế Tôn nói: “Này Udaya] 
Sự dứt bỏ đôi với những mong muốn về dục 
Và những nỗi ưu phiên, cả hai loại, 
Và việc xua đi sự đã dượi, 
Việc ngăn cản các trạng thái hồi hận. 
13.3. Ta nói về sự giải thoát do trí giác ngộ, 
Về sự phá vỡ vô minh 
Có xả và niệm hoàn toàn trong sạch, 
Có sự suy tầm đúng pháp đi trước.” 
13.4. [Tôn giả Udaya nói răng:] 
“Thế gian có cái gì là sự ràng buộc? 
Cái gì, đối với nó, là phương tiện xem xét? 
Do lìa bỏ cải gì 
Được gọi là “Niết-bàn”?” 
13.5. [Đức Thê Tôn nói: “Này Udaya] 
Thể ø1an có vul thích là sự ràng buộc. 
Suy tầm, đối với nó, là phương tiện xem xét. 
Do lìa bỏ tham áI1 
Được gọi là “Niết-bàn”.” 
13.6. [Tôn giả Udaya nói răng:] 
“Đối với vị có niệm như thê nào trong lúc thực hành, 
Thì thức [của vị ấy] được đình chỉ? 
Chúng con đã đi đến đề hỏi đức Thế Tôn, 
Hãy cho chúng con lăng nghe lời nói ấy của Ngài.” 
13.7. “Đôi với vị không thích thú cảm thọ 
Thuộc nội phân và ngoạI phân, 
Đôi với vị có niệm như vậy trong lúc thực hành, 
Thì thức [của vị ấy] được đình chỉ.” 
Dứt “Câu hỏi của thanh niên Udaya.” 
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14. CẤU HỎI CỦA THANH NIÊN POSÄLA (Posãlamäãpavapucch8) 

14.1. [Tôn giả Posäla nói răng:] 

“Với ý định [hỏ¡] câu hỏi, con đã đi đến 

Gặp bậc đã ngự đến bờ kia của tất cả các pháp, 
VỊ chỉ ra thời quá khứ, 

Không còn dục vọng, đã cắt đứt sự nghi ngờ. 

14.2. Đôi với vị có sắc tưởng đã không còn, 

Có sự đứt bỏ toàn bộ về thân, đang nhìn thây “không có gì? 
Thuộc nội phân và ngoại phân, 

Thưa vị dòng Sakya, con hỏi thêm về trí [của vị ấy]: 

Vị thuộc hạng như thế ây nên được hướng dẫn thế nào?” 

14.3. [Đức Thế Tôn nói: “Này Posäla] trong khi biết rõ tất cả các chỗ trú 
của thức, đức Như Lai biết vị ây đang trú [ở đâu], đã thiên về [điều nào], có 
điều ây là đích đến. 

14.4. Sau khi biết được nguôn xuất phát của Vô sở hữu xứ, [biết được] rằng: 
-Sự ràng buộc bởi vui thích”, sau khi biết rõ điều ấy như vậy, từ đó nhìn thấy rõ 
nơi ây; đây là trí như thật của vị ây, của vị Bà-la-môn đã sông hoàn hảo.” 

Dứt “Câu hỏi của thanh niên Posäla.” 


15. CÂU HỎI CỦA THANH NIÊN MOGHARAJA 

(Mogharqjamanavapucchä) 

15.1. [Tôn giả Mogharãja nói rằng:] “Con đã hỏi vị dòng Sakya hai lần. Bậc 
Hữu Nhãn đã không giải đáp cho con. Và con đã được nghe răng: “[Được hỏi] 
đến lần thứ ba, bậc Thiên Nhân Ấn Sĩ [sẽ] giải đáp.' 

15.2. Thế giới này, thế giới khác, 

Thế giới Phạm thiên luôn cả chư thiên 
Không [thế] biết rõ quan điểm của Ngài, 
Của vị Gotama có danh vọng. 

15.3. Con đã đi đến bậc có nhãn quan vượt trội như vậy với ý định [hỏi] 
câu hỏi: Người đang xem xét thê giới như thê nào thì tử thân không nhìn thấy 
[người ây]?” 

15.4. “Ngươi hãy xem xét thê giới là trông không, 

Này MopharäJa, hãy luôn luôn có niệm. 
Sau khi nhô lên tà kiễn về bản ngã, 
Như vậy có thể vượt qua tử thân. 
Người đang xem xét thế giới như vậy, 
Thân chết không nhìn thây [người ấy].” 
Dứt “Câu hỏi của thanh niên Mogharäja.” 
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16. CẦU HỎI CỦA THANH NIÊN PINGIYA (Pingiyamãpavapucchä) 

16.1. [Tôn giả Pingiya nói rằng:] 

“Con đã già, yếu sức, không còn vẻ đẹp, 

Cặp mắt không còn trong sáng, việc nghe không thoải mái. 
Mong răng con chớ mệnh chung trong lúc còn mê muội. 
Xin Ngài hãy chỉ dạy về giáo pháp đề con có thể nhận thức 
Sự lìa bỏ đối với sanh và già ở nơi đây.” 

16.2. [Đức Thế Tôn nói: “Này Pingiya] 

Sau khi nhìn thấy những người bị hãm hại do duyên các sắc, 
Những người xao lãng bị khô sở do duyên các sắc, 

Vì thế, ngươi, này Piñgiya, là người không xao lãng, 

Ngươi hãy từ bỏ sắc để không còn sanh ra lần nữa.” 

16.3. [Tôn giả Pingiya nói rằng:] “Bốn hướng chính, bốn hướng phụ, bên 
trên, bên dưới, đây là mười phương. Đối với Ngài, không có bất cứ điều gì ở 
thế gian là không được thây, không được nghe, không được cảm giác và không 
được nhận thức [bởi Ngài]: Xin Ngài hãy chỉ dạy vê giáo pháp để con có thể 
nhận thức sự lìa bỏ đối với sanh và già ở nơi đây.” 

16.4. [Đức Thế Tôn nói: “Này Pingiya] 

Trong khi xem xét những con người bị ngự trị bởi tham ái, 

Bị sanh khởi bực bội, bị chế ngự bởi già; 

Vì thế, ngươi, này Pingiya, là người không xao lãng, 

Ngươi hãy từ bỏ tham ái để không còn sanh ra lần nữa.” 
Dứt “Cầu hỏi của thanh niên Pingiya.” 


17. PHẢN TƯỜNG THUẬT VỀ ĐƯỜNG ĐI ĐÈN BỜ KIA 

(Parãyanãnugifi) 

Đức Thế Tôn đã nói điều này trong lúc cư ngụ ở xứ sở Magadha tại bảo điện 
Pasanaka. Được thỉnh cầu bởi mười sáu vị Bả-la-môn tùy tùng, Ngài đã giải 
đáp câu hỏi mỗi khi được hỏi. Nếu đỗi với từng câu hỏi một, sau khi hiểu thông 
ý nghĩa, sau khi hiểu thông giáo pháp thì có thê thực hành đúng pháp và thuận 
pháp, và còn có thê đi đến bờ kia của giả và chết. Các pháp này là sẽ đi đến bờ 
kia, vì thế, tên gọi của bài giảng pháp này là Đường đi đến bờ kia. 

1. VỊ Ajita, vị Tissametteyya, vị Punnaka, rÔi vị Mettagn, vị Dhotaka và vị 
Upasrva, vị Nanda, rôi vị Hemaka. 

2. Cả hai vị là vị Todeyya với vị Kappa và vị sáng suốt JatukannI, vị 
Bhadrävudha và vị Udaya, luôn cả Bà-la-môn Posäla, vị thông mình MogharäJa 
và vị Đại An sĩ PIngiya. 

3. Những vị này đã đi đến gặp đức Phật, bậc Ấn Sĩ có đức hạnh đây đủ. 
Trong khi hỏi các câu hỏi vi tê, họ đã đến gần đức Phật tối thượng. 


4. Được hỏi những câu hỏi, đức Phật đã giải đáp cho các vị ấy đúng theo 
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sự thật. Với việc giải đáp các câu hỏi, bậc Hiên Trí đã làm hài lòng các vị 
Bà-la-môn. 

5. Các vỊ ây, được hài lòng với bậc Hữu Nhãn, đức Phật, đẳng Quyền Thuộc 
Của Mặt Trời, đã thực hành Phạm hạnh trong sự hiện diện của bậc có tuệ cao quý. 

6. Theo như điều đã được chỉ bảo bởi đức Phật đối với từng câu hỏi một, 
người nào thực hành theo như thế thì có thê từ bờ bên này đi đến bờ kia. 

7. Người tu tập đạo lộ tối thượng có thê từ bờ bên này đi đến bờ kia. Đạo lộ 
ây đưa đến việc đi đến bờ kia, vì thế gọi là Đường đi đến bờ kia. 

8. [Tôn giả Pingiya nói răng:] “Tôi sẽ tường thuật Kinh Đường đi đến bờ 
kia. Bậc không có vệt nhơ, có sự thông minh bao la, không còn dục, đã ra khỏi 
rừng [ô nhiễm]; bậc Long Tượng đã thấy như thế nào, Ngài đã nói ra như thế 
ây. Nguyên nhân của việc gì khiên Ngài lại nói lời dỗi trá? 


9, Cờ đây tôi sẽ thuật lại lời nói đức độ của bậc đã dứt bỏ vết nhơ và si mê, 
của bậc có sự dứt bỏ ngã mạn và gièm pha. 
19. Đức Phật, đẳng Toàn Nhãn, bậc xóa tan sự tăm tôi, 
Vị đã đi đến tận cùng thế giới, đã vượt mọi hữu, 
Không còn lậu hoặc, đã dứt bỏ tất cả khô, 
VỊ xứng đáng có danh xưng đã được tôi hầu cận, thưa vị Bà-la-môn. 
II.  Giỗng như loài lưỡng sanh, sau khi lìa bỏ khu rừng cây nhỏ, 
Có thê sống ở khu rừng có nhiều trái cây, 
Cũng như vậy, sau khi lìa bỏ người có tâm nhìn nhỏ nhoi, 
Tôi tựa như con chim thiên nga đã đạt đến biên lớn. 
12. — Những người nào trước đây đã giải đáp cho tôi 
Khác với lời dạy của đức Gotama [nói rằng]: 
“Đã là như vây, sẽ là như vây” › 
Mọi điều ấy đều do nghe lời đôn đãi, 
Mọi điều ây đều là sự tăng trưởng của suy nghĩ. 
13. Vị xóa tan sự tăm tôi, một mình, đang ngồi, 
Có sự sáng chói, bậc tạo ra ánh sáng Ây 
Là vị Gotama có sự hiểu biết bao la, 
Là vị Gotama có sự thông minh bao la. 
14. Vị ấy đã thuyết giảng cho tôi giáo pháp, 
Có thê thây được bởi tự thân, không bị chỉ phối bởi thời gian, 
Có sự diệt trừ tham ái, không có tai họa. 
Đối với pháp [Niết-bàn] ây, không có điêu tương đương ở bất cứ đâu.” 
15. “Tại sao ngươi lại sống xa lìa vị ấy, 
Vị Gotama có sự hiểu biết bao la, 


* Lúc này, Bà-la-môn Piñgiya đã chứng quá Bất lai, trở về thuật lại bài Kinh Đi đến bờ kia cho vị thầy 
trước đây là Bà-la-môn Bãävari (S4. II. 603-05). 
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VỊ Gotama có sự thông minh bao la, 
Dâu chỉ trong chốc lát, này Pingiya? 
16. VỊ ây đã thuyết giảng cho ngươi giáo pháp 
Có thê thây được bởi tự thân, không bị chi phôi bởi thời gian, 
Có sự diệt trừ tham ái, không có ta1 họa. 
Đối với pháp [Niết-bàn] ấy, không có điều tương đương ở bất cứ đâu.” 
TH “Tôi không sống xa lìa vị ấy, 
Vị Gotama có sự hiểu biết bao la, 
VỊ Gotama có sự thông minh bao la, 
Dâu chỉ trong chốc lát, thưa vị Bà-la-môn. 
18. Vị ấy đã thuyết giảng cho tôi giáo pháp, 
Có thê thấy được bởi tự thân, không bị chi phối bởi thời gian, 
Có sự diệt trừ tham á1, không có tai họa. 
Đối với pháp [Niết-bàn] ây, không có điều tương đương ở bắt cứ đâu. 
19. Tôi nhìn thấy Ngài ấy băng ý hoặc băng mắt, 
Ban đêm và ban ngày, thưa vị Bà-la-môn, không bị xao lăng. 
Trong khi kính lễ [đến Ngài], tôi sống qua đêm, 
Chính băng cách ây, tôi nghĩ là sông không xa lìa. 
20. Tín, hỷ, tâm ý và niệm 
Của tôi không lìa xa lời giảng dạy của đức Gotama. 
Mỗi phương hướng nào bậc có tuệ bao la di chuyền đến, 
Tôi đây đều kính lễ theo chính mỗi phương hướng ấy. 
21. Đối với tôi, là người đã giả nua, có thể lực và sức mạnh kém cỏi, 
Chính vì thế, thân xác của tôi không theo đến được nơi ấy. 
Tôi thường đi đến băng cách hướng tâm, 
Thưa vị Bà-la-môn, bởi vì ý của tôi đã được găn bó với Ngài ấy. 
cac Trong khi năm ở đám bùn [ngũ dục], đang chao đảo, 
Tôi đã bơi từ hòn đảo này đến hòn đảo khác. 
Rồi tôi đã nhìn thây đức Phật Toàn Giác, 
VỊ đã vượt qua dòng lũ, không còn lậu hoặc.” 
23. “Giống như Vakkali có đức tin đã được cởi trói, Bhadrävudha và 
Älavigotama [cũng thế], tương tự y như vậy, ngươi cũng hãy giải thoát băn 
đức tin. Này Piñgiya, ngươi sẽ đi đến bờ kia đôi với lãnh địa của thân chết.” 


š Vào thời điểm này, đức Phật đang ngự tại thành SãvatthI. Biết được sự chín muôi về khả năng của 
Pingiya và Bavarl, Ngài đã phóng ra hào quang có màu sắc vàng chói. PIngiya, ngay trong lúc đang 
ngôi tán dương ân đức, của Phật cho Bãvari, đã nhìn thấy hào quang ấy. Trong lúc đang xem xét “cái gì 
đây?” Pingiya nhìn thấy đức Thế Tôn như đang đứng trước mặt. Pingiya đã bảo vị Bà-la-môn Bävar 
răng: “Đức Phật đã ngự đến.” Bà-la-môn Bävari đã từ chỗ ngồi chắp tay lên và đứng. dậy. Đức Thế Tôn 
sau khi phóng ra hào quang đã hiện thân cho vị Bà-la-môn thây. Sau khi thấy thời điểm phù hợp cho cả 
hai vị, trong lúc chỉ đạy riêng cho Pingiya, Ngài đã nói lên kệ ngôn này (S4. II. 606). 
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24. “Sau khi lăng nghe lời nói của bậc Hiên Trí, con đây càng thêm tịnh tín. 
Nøài là đức Phật Toàn Giác có màn che đã được cuốn lên, không còn sự cứng 
cỏi [của tâm], có tài biện giải. 

25. Sau khi biết rõ chư thiên bậc thượng, Ngài đã hiểu biết tật cả từ thập 
đến cao. Bậc Đạo sư là vị giải quyết dứt điểm các câu hỏi của những người có 
sự nghi ngờ đang bày tỏ [với Ngài]. 

26. Đương nhiên, con sẽ đi đến trạng thái [Niễt- bàn | không bị chuyên địch, 
không bị lay động, không có pháp tương đương đối với Niết-bàn ở bất cứ đâu. 
Con không có sự nghi ngờ về nơi này. Xin Ngài hãy ghi nhận con là người có 
tâm đã được hướng đến như vậy.” 


Phẩm “Đường đi đến bờ kia” được chấm dứt. 


DIÊN GIẢI PHẨM ĐƯỜNG ĐI ĐẾN BỜ KIA 
(P4RÄYANAWAGGO) 


1. DIỄN GIẢI KINH A.JITA 
(4JITASUTTANIDDESO) 


1.1. /Tôn giả Ajita nói rằng: ] 

“Thế giới bị bao trùm bởi cải gì? 

Không chói sáng bởi điễu gì? 

Ngài hãy nói cái gì là vật làm uê nhiễm đổi với [thể giới] này? 

Cái gì là sự nguy hiểm lớn lao đối với nó [thể giới]? ” 

Thể giới bị bao trùm bởi cái gì? 

Thế giới: Thể giới địa ngục, thê giới loài thú, thế giới ngạ quý, thế giới loài 
người, thê giới chư thiên, thể BIỚI của các uân, thế ØI1ỚI CỦa Các ĐIỚI, thể ĐIỚI 
của các xứ, thế giới này, thế giới khác, thế giới Phạm thiên, thế giới chư thiên; 
đây gọi là thê giới. Thế giới này bị bao bọc, bị bao trùm, bị bao kín, bị che lại, 
bị che kín, bị đậy kín bởi cái gì? 

“Thế giới bị bao trùm bởi cái gì” là như thê. 

Tôn giả Ajita nói rằng. 

Răng: Từ “7cea” này là sự nối liền các câu văn, sự kết hợp các câu văn, sự 
làm đây đủ các câu văn, sự gặp gỡ của các âm, trạng thái trau chuốt từ ngữ, tính 
chất tuân tự của các câu văn. 

Tôn giả: Từ “Zyasm” này là lời nói yêu mên, lời nói kính trọng, lời nói có 
sự tôn kính và có sự phục tùng. 

Ajita: Là tên của vị Bà-la-môn ây, là sự ân định, sự chỉ định, sự quy định, 
sự diễn tả, tên gọi, sự đặt tên, sự định danh, từ mô tả, tên hiệu, từ kêu gọi. 

“Tôn giả Ajita nói răng” là như thê. 

Không chói sáng bởi điều gì? Bởi điều gì mà thế giới không chói sáng, 
không tỏa sáng, không cháy sáng, không chiêu sáng, không được biết đến, 
không được nhận biết? 

“Không chói sáng bởi điêu gì” là như thê. 

Ngài hãy nói cái øì là vật làm uế nhiễm đối với [thế giới] này? Đối với 
thế giới, cái gì là vật làm lắm nhơ, là sự dính mắc, là sự cột trói, là vật làm ô 
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nhiễm? Do cái gì, thể giới bị lâm nhơ, bị nhiễm bản, bị vẫy bân, bị ô uế, bị ô 
nhiễm, bị lâm lem, bị ăn bó, bị máng vào, bị vướng vào, bị giữ lại. 

Ngài hãy nói: Ngài hãy chỉ dạy, hãy chỉ bảo, hãy thông báo, hãy ẫn định, 
hãy khai mở, hãy chia sẻ, hãy làm rõ, hãy bày tỏ. 

“Ngài hãy nói cái gì là vật làm uê nhiễm đôi với [thế giới] này” là như thế. 

Cái gì là sự nguy hiểm lớn lao đối với nó? Đôi với thế giới, cái gì là sự 
sợ hãi, là sự nguy hiểm lớn lao, là sự hành hạ, là sự đụng chạm, là sự bât hạnh, 
là sự nguy cơ? 

“Cái gì là sự nguy hiểm lớn lao đối với nó” là như thê. 

Vì thế, vị Bà-la-môn ấy đã nói rằng: 

[Tôn giả Ajita nói rằng: ] 

“Thể giới bị bao trùm bởi cái gì? 

Không chói sáng bởi điễu gì? 

Ngài hãy nói cải gì là vật làm uê nhiễm đổi với [thể giới] này? 

Cái gì là sự nguy hiểm lớn lao đổi với nó [thể giới]? ” 


1.2. /Đức Thể Tôn nói: “Này Ajitaj 

Thê giới bị bao trùm bởi Vô mình, 

Không chói sáng bởi keo kiệt, bởi xao lãng. 

Ta nói tham muôn là vật làm uê ' nhiễm, 

Khổ là sự nguy hiểm lớn lao đổi với nó [thế giới). ” 

Thế giới bị bao trùm bởi vô mỉnh. 

Võ mỉnh: Là sự không biết về khô, sự không biết về nhân sanh khổ, sự 
không biết về sự diệt tận khổ, sự không biết về sự thực hành đưa đến sự diệt tận 
khô, sự không biết về điểm khởi đầu, sự không biết về điểm kết thúc, sự không 
biết về điểm khởi đầu và điểm kết thúc, sự không biết vê các pháp tùy thuận 
duyên khởi này; sự không biết nào với hình thức như vậy là sự không nhìn thây, 
không chứng ngộ, không thâu hiệu, không giác ngộ, không thấu triệt, không thu 
thập, không thầm nhập, không xem xét, không quán xét lại, không làm cho thây 
TỐ, không. trong sảng, trạng thái ngu S1, SỰ không nhận biết rÕ, sự si mê, sự mê 
ảm, sự mê muội, vô minh, sự lôi cuôn vào vô minh, sự gắn bó với vô minh, sự 
tiêm ân của vô minh, sự ngự trị của vô minh, sự ngắn trở của vô minh, sĩ mê là 
gốc rễ của bất thiện; điêu này được gọi là vô minh. 

Thế giới: Thê giới địa ngục, thế giới loài thú, thê gIỚI ngạ quỷ, thế giới loài 
người, thê giới chư thiên, thê giới của các uấn, thế giới của các ĐIỚI, thể giới 
của các xứ, thê giới này, thế giới khác, thế giới Phạm thiên, thế giới chư thiên; 
đây gọi là thế giới. Thê giới này bị bao bọc, bị bao trùm, bị bao kín, bị che lại, 
bị che kín, bị đậy kín bởi bởi vô minh này. 

“Thế giới bị bao trùm bởi vô minh” là như thế. 

Ajita: Đức Thê Tôn xưng hô với vị Bà-la-môn ấy băng tên. 
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Đức Thể Tôn: Là từ ' xưng hồ với sự tôn kính. Thêm nữa, “vị có luyên á ái đã 
được phá vỡ” là đức Thế Tôn; “vị có sân hận đã được phá vỡ” là đức Thế Tôn; 
“vị có si mê đã được phá vỡ” là đức Thế Tôn; “vị có ngã mạn đã được phá vỡ vỡ” 
là đức Thế Tôn; “vị có tà kiên đã được phá vỡ vỡ” là đức Thê Tôn; “vị có cây gai 
đã được phá vỡ” là đức Thế Tôn; “vị có ô nhiễm đã được phá vỡ” là đức Thế 
Tôn, 'vị đã phân phát, đã phân chia, đã phân phối Pháp bảo” là đức Thế Tôn; 
“vị thực hiện sự châm đứt các hữu” là đức Thê Tôn; “vị có thân đã được tu tập, 
có gIỚI đã được tu tập, có tâm đã được tu tập, có tuệ đã được tu tập” là đức Thế 
Tôn; “vị đã thân cận các khu rừng, các nơi heo hút, các chỗ trú ngụ xa văng có 
ít âm thanh, ít tiếng ôn, có bầu không gian văng vẻ, tách biệt với dân chúng, 
thích hợp cho việc thiền tịnh” là đức Thế Tôn; “vị có dự phần hoặc sở hữu về 
y phục, đồ š ăn khất thực, chỗ năm ngồi, và vật dụng là thuôc men chữa bệnh” là 
đức Thế Tôn; “vị có dự phân hoặc sở hữu vê Vị của mục đích, về vị của Pháp, 
vệ vị của giải thoát, về thăng gIỚI, về thắng. tâm, về thăng tuệ” là đức Thế Tôn; 
“VỊ có dự phân hoặc sở hữu về bôn thiền, vê bốn vô lượng [tâm], về bốn sự thê 
nhập vô sắc” là đức Thế Tôn; “vị có dự phân hoặc sở hữu về tám giải thoát, về 
tảm thắng xứ [của thiền], về chín sự thể nhập và an trú theo tuân tự” là đức Thế 
Tôn; “vị có dự phân hoặc sở hữu về mười sự tu tập về tưởng, về mười sự thể 
nhập Các đề mục &asina, về định niệm hơi thở vào hơi thở ra, về sự thể nhậ 
các đề mục tử thí” là đức Thế Tôn; “vị có dự phần hoặc sở hữu VỆ. bốn sự thiết 
lập niệm, "bốn chánh cần, bốn nên tảng của thần thông, năm quyên, năm lực, 
bảy yếu tÕ đưa đến giác ngộ, đạo lộ Thánh thiện tám chì phần” là đức Thể Tôn; 
“vị có dự phân hoặc sở hữu về mười Như Lai lực, về bốn pháp tự tin, về bốn 
tuệ phân tích, về sáu thăng trí, về sáu pháp của đức Phật” là đức Thế Tôn. Tên 
gọi “Thế Tôn” này không do mẹ tạo ra, không do cha tạo ra, không do anh [em] 
trai tạo ra, không do chị [em] gái tạo ra, không do bạn bẻ hoặc thân hữu tạo ra, 
không do các thân quyên và những người cùng huyết thông tạo ra, không do 
các Sa-môn hoặc Bà-la-môn tạo ra, không do chư thiên tạo ra, sự tận cùng của 
giải thoát Tây là sự quy định thuộc về chư Phật Thế Tôn do sự đạt được, do sự 
chứng ngộ trí Toàn tri ở cội cây Bô-đê, tức là “đức Thế Tôn.” 

“Đức Thế Tôn nói: Này Ajita” là như thê. 

Không chói sáng bởi keo kiệt, bởi xao lãng. 

Keo kiệt: Nói đến năm loại bỏn xẻn: Bỏn xén về chỗ ở, bỏn xén về gia tộc, 
bỏn xẻn về lợi lộc, bỏn xẻn về danh tiếng, bỏn xẻn về pháp; bỏn xẻn nào có hình 
thức như vậy là biểu hiện của bỏn xén, trạng thái của bón xẻn, sự hám lợi, keo 
kiệt, tính chất bủn xin, trạng thái bị nắm giữ của tâm; điều này được gọi là bỏn 
xén. Còn nữa, bỏn xẻn về uân cũng là bỏn xẻn, bỏn xẻn về giới cũng là bỏn xẻn, 
bón xẻn về xứ cũng là bỏn xẻn, sự năm lây được gọi là bỏn xẻn. 


Xao lãng: Cần được nói đến: Sự buông thả hoặc sự buông xuôi trong VIỆC 
buông thả của tâm ở uế hạnh về thân, ở uê hạnh vê khẩu, ở uế hạnh về ý, hoặc ở 
năm loại dục, là trạng thái thực hành không nghiêm trang, trạng thái thực hành 
không liên tục, trạng thái thực hành không ốn định, có thói quen biếng nhác, 
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trạng thái buông bỏ mong muốn, trạng thái buông bỏ bốn phận, sự không tập 
luyện, sự không tu tập, sự không làm thường xuyên, sự không quyết tâm, sự 
không chuyên cân, sự xao lãng trong việc tu tập các thiện pháp; sự xao lãng nào 
với hình thức như vậy là biểu hiện xao lãng, trạng thái xao lãng: việc này gọi 
là sự xao lãng. 


Không chói sáng, bởi keo kiệt, bởi xao lãng: Bởi sự keo kiệt này và bởi 
sự xao lãng này mà thế giới không chói sáng, không tỏa sáng, không cháy sáng, 
không chiêu sáng, không được biết đến, không được nhận biết. 

“Không chói sáng bởi keo kiệt, bởi xao lãng” là như thế. 

Ta nói tham muốn là vật làm uề nhiễm. 

Tham muốn: Nói đến tham ái, tức là sự luyên á ái, luyên á ái mãnh lIỆt, sự say 
đăm, sự chiều chuộng, niềm vui, niềm vui và luyến ái, sự luyến á ải mãnh liệt của 
tâm, ước muôn, mê mẫn, bám chặt, thèm khát, thèm thuông, quyền luyến, đắm 
nhiễm, dục vọng, xảo trả, liên quan tái sanh, sự tạo ra khô, người thợ may, cái 
lưới bẫy, sự cuôn trôi, sự vướng mặc, sợi chỉ trói, sự lan rộng, có sự ra sức, bạn 
đời, nguyện vọng, lỗi dẫn đến hữu, rừng cây, bụi rậm, sự thân thiết, sự thương 
yều, sự trông mong, Sự thân mật, sự mong TỎI, SỰ mong ước, trạng thái mong 
ƯỚC, SỰ mong mỏi về sắc, mong mỏi vê thịnh, mong mỏi về hương, mong mỏi 
về vị, mong mỏi về xúc, . mong mỏi về lợi lộc, mong mỏi về tài sản, mong mỏi 
về con trai, mong mỏi về mạng sống, tham muôn, khởi tham muôn, tham đăm, 
biểu hiện tham muốn, trạng thái tham muốn, tham lam, biểu hiện tham lam, 
trạng thải tham lam, xao xuyên, ham muốn vật vừa ÿ, luyên á1 SaI pháp, tham 
sai trái, đeo đuôi, khao khát, ƯỚC nguyện, mong cầu, ưỚcC nguyện tôt đẹp, dục 
ái, hữu ái, phi hữu ái, ái cõi sắc, ái cõi vô sắc, ái Niễt-bàn, ái cảnh sắc, ái cảnh 
thịnh, ái cảnh khí, ái cảnh vị, ái cảnh xúc, ái cảnh pháp, dòng nước lũ, sự ràng 
buộc, trói buộc, chấp thủ, ngăn trở, ngăn che, che đậy, cột trói, làm ô nhiễm, 
tiềm ân, thâm nhập, quân lây, sự keo kiệt, cội nguôn của khổ, căn nguyễn. của 
khô, nguồn sanh khổ, cạm bẫy của Ma vương, lưỡi câu của Ma vương, miếng 
môi của Ma vương, lãnh địa của Ma vương, môi nhử của Ma vương, hành xử 
của Ma VưƠng, sự trói buộc của Ma vương, ái ví như dòng sông, áI ví như tắm 
lưới, ái ví như dây xích, ái ví như biến, tham đăm, tham, cội nguồn của bắt 
thiện; điều này được gọi là tham muốn, là vật làm lắm nhơ, là sự dính mắc, là 
sự cột trói, là vật làm ô nhiễm đôi với thê giới. Ta nói, Ta chỉ dạy, Ta chỉ bảo, 
Ta thông báo, Ta â ân định, Ta khai mở, Ta chia sẻ, Ta làm rõ, Ta bày tỏ Tăng: 
“Do tham muôn này, thể giới bị lâm nhơ, bị nhiễm bẩn, bị vây bân, bị ô ué, bị ô 
nhiễm, bị lâm lem, DỊ săn bó, bị máng vào, bị vướng vào, bị giữ lại.” 


“Ta nói tham muốn là vật làm uễ nhiễm” là như thế. 
Khổ là sự nguy hiểm lớn lao đối với nó [thế giới]. 
Khổ: Là khổ sanh, khô già, khổ bệnh, khô chết, khổ do sâu bị, khô do ưu 


não, khô ở địa ngục, khô ở loài thú, khổ ở thân phận ngạ quỷ, khô của loài 
người, khô bắt nguôn từ việc nhập thai, khổ bắt nguồn từ việc trụ thai, khổ bắt 
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nguôn từ việc ra khỏi thai, khô gắn liên sau khi sanh ra, khổ do kẻ khác áp đặt 
sau khi sanh ra, khô do sự ra sức của bản thân, khổ do sự ra sức của kẻ khác, 
khổ do pháp tạo tác, khổ do sự biến đối, bệnh ở mắt, bệnh ở tai trong, bệnh ở 
mũi, bệnh ở lưỡi, bệnh ở thân, bệnh ở đầu, bệnh ở lỗ tai, bệnh ở miệng, bệnh ở 
răng, ho, suyễn, số mũi, nhiệt, cảm sốt, đau bụng, xây xâm, kiết ly, đau bụng 
bão, dịch tả, phong cùi, khối u, bệnh chàm, lao phôi, động kinh, mụt, nhọt, ghẻ 
ngứa, sảy, loét tay chân, máu và mật, bệnh tiêu đường, bệnh trĩ, ghẻ lở, loét 
hậu môn, bệnh phát khởi từ mật, bệnh phát khởi từ đàm, bệnh phát khởi từ gió, 
bệnh tông hợp do mật-đàm-gió, bệnh sanh lên vì thay. đôi thời tiết, bệnh sanh 
lên vì bốn oai nghi không đồng đều, bệnh thuộc dạng cấp tính, bệnh sanh lên vì 
quả. của nghiệp, lạnh, nóng, đói, khát, đại tiện, tiêu tiện, các xúc chạm với ruôi, 
muôi, gió, năng và các loài bò sát là khô, cái chết của mẹ là khô, cái chết của 
cha là khổ, cái chết của anh [em] trai là khô, cái chêt của chị [eml gái là khô, 
cái chết của con trai là khô, cái chết của con gái là khổ, sự tốn hại về thân quyền 
là khổ, sự tôn hại về của cải là khổ, sự tôn hại vì bệnh tật là khố, sự tôn hại về 
giới là khô, sự tốn hại về kiến thức là khô, đối với những pháp nào có sự khởi 
lên ban đầu được nhận biết, có sự diệt tận lúc biễn mắt được nhận biết, có quả 
thành tựu nương vào hành động, có hành động nương vào quả thành tựu, có sắc 
nương vào danh, có danh nương vào sắc, bị theo sau bởi sanh, bị đeo đuổi bởi 
già, bị thống trị bởi bệnh, bị hành hạ bởi chết, được thiết lập c ở khổ, là không nơi 
nương tựa, là không nơi trú ân, là không nơi nương nhờ, có trạng thái không nơi 
nương nhờ; điêu này được gọi là khô. Khô này là sự sợ hãi, sự nguy hiểm lớn 
lao, sự hành hạ, sự đụng chạm, sự bất hạnh, sự nguy cơ đối với thế giới. 

“Khổ là sự nguy hiểm lớn lao đối với nó [thế giới]” là như thế. 

Vì thế, đức Thế Tôn đã nói răng: 

[Đức Thể Tôn nói: “Này Ajita] 

Thế giới bị bao trùm bởi vô mình, 

Không chói sáng bởi keo kiệt, bởi xao lãng. 

Ta nói tham muốn là vát làm uỄ nhiễm, 

Khô là sự nguy hiêm lớn lao đôi với nó [thê giớ!j. ” 


1.3. |[lôn giả Ajita nói răng: ] 
“Các dòng chảy tuôn tràn khắp mọi nơi, 

Cải gì là sự ngăn cản các dòng chảy? 

Ngài hãy nói vê sự ngăn chặn các dòng cháy, 

Các dòng chảy được chặn đứng bởi cải ơi? ” 

Các dòng chảy tuôn tràn khắp mọi nơi. 

Các dòng chảy: Dòng chảy tham ái, dòng chảy tà kiến, dòng chảy ô nhiễm, 
dòng chảy uê hạnh, dòng chảy vô minh. 

Khắp mọi nơi: Ở tất cả các xứ. 

Tuôn tràn: Chúng tuôn tràn, chảy xuống, tuôn chảy, chảy liên tục; từ con 
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mắt chúng tuôn tràn, chảy xuông, tuôn chảy, chảy liên tục ở sắc; từ lỗ tai chúng 
tuôn tràn... (nf)... ở thính; từ lỗ mũi chúng tuôn tràn... (nt)... ở hương; từ 
lưỡi chúng tuôn tràn... (nf)... ở vỊ; từ thân chúng tuôn tràn.. - (nÉ... ở xúc; từ 
ý chúng tuôn tràn.. - (n9... ở pháp; tham ái ở sắc từ con mắt tuôn tràn, chảy 
xuông, tuôn chảy, chảy liên tục; tham ái ở thính từ lỗ tai tuôn tràn, chảy xuông, 
tuôn chảy, Khải liên tục; tham ái ở hương từ lỗ mũi... (nt)...; tham ái ở vị từ 
lưỡi... (nt)...; tham ái ở xúc từ thân... (nt)...; tham ái ở pháp từ ý tuôn tràn, 
chảy xuống, tuôn chảy, chảy liên tục. 

“Các dòng chảy tuôn tràn khắp mọi nơi” là như thê. 

Tôn giả Ajita nói răng. 

Răng: Từ “/ccđ” này là sự nối liền các câu văn,... (nt)... tính chất tuần tự 
của các câu văn. 

Tôn giả: [Từ “ãyasmã” này] là lời nói yêu mến,... (nt)... 

Ajita: Là tên của vị Bà-la-môn ấy,... (nt)... từ kêu gọi. 

“Tôn giả Ajita nói rằng” là như thế. 

Cái gì là sự ngăn cán các dòng chảy? Cải gì là sự ngắn trở, sự ngăn cản, 
sự ngăn chặn, sự bảo vệ, sự gìn giữ đôi với các dòng chảy? 

“Cái gì là sự ngăn cản các dòng chảy” là như thế. 

Ngài hãy nói về sự ngăn chăn các dòng chảy. Ngài hãy nói, hãy chỉ dạy, 
hãy chỉ bảo, hãy thông báo, hãy â Ân định, hãy khai mở, hãy chia sẻ, hãy làm rõ, 
hãy bày tỏ vê sự ngăn trở, sự ngăn cản, sự ngăn chặn, vê sự bảo vệ, về sự gìn 
giữ đối với các dòng chảy. 

“Ngài hãy nói về sự ngăn chặn các dòng chảy” là như thế. 

Các dòng chảy được chặn đứng bởi cái gì? Bởi cái gì mà các dòng chảy 
bị chặn đứng, bị căt đứt, không tuôn tràn, không chảy xuông, không tuôn chảy, 
không chảy liên tục. 

“Các dòng chảy được chặn đứng bởi cái gì” là như thế. 

Vì thể, vị Bà-la-môn ấy đã nói rằng: 

[Tôn giả Ajita nói răng: ] 

“Các dòng chảy tuôn tràn khắp mọi nơi, 

Cái ơi là sự ngăn cản các dòng chảy? 

Ngài hãy nói vê sự ngăn chặn các dòng chảy, 

Các dòng chảy được chặn đưng bởi cải gi? ” 


1.4. /Đức Thể Tôn nói: “Này Ajitaj 
Những dòng chảy nào hiện diện ở thế gian, 
Niệm là sự ngăn cản chúng. 
1a nói về sự ngăn chặn các dòng chảy, 
Chúng được chặn đưng bởi tuệ. ` 
Những dòng chảy nào hiện diện ở thế gian: Là những dòng chảy đã được 
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giải thích, đã được kể rõ, đã được chỉ dạy, đã được chỉ bảo, đã được thông báo, 
đã được ân định, đã được khai mở, đã được chia sẻ, đã được làm rõ, đã được 
bày tỏ bởi Ta, tức là: Dòng chảy tham ái, dòng chảy tà kiến, dòng chảy ô ô nhiễm, 
dòng chảy uê hạnh, dòng chảy vô minh. 


Ở thế gian: Ở thê gian của khô cảnh, ở thê gian của loài người, Ở thế gian 
của chư thiên, ở thế gian của các uân, ở thể gian của các giới, ở thế gian của 
các xử. 


Ajita: Đức Thế Tôn xưng hô với vị Bà-la-môn ấy băng tên. 

Niệm là sự ngăn cản chúng. 

Niệm: Niệm là sự tùy niệm, là niệm hiện tiền; niệm là trạng thái ghi nhớ, 
trạng thái ghi nhận, trạng thải không lơ là, trạng thái không quên lãng: niệm là 
niệm quyên, niệm lực, chảnh niệm, niệm giác chị, con đường độc đạo; việc này 
được gọi là niệm. 

Sự ngăn cản: Là sự ngăn trở, sự ngăn cản, sự ngăn chặn, sự bảo vệ, sự 
gìn g1ữ. 

“Niệm là sự ngăn cản chúng” là như thế. 

Ta nói về sự ngăn chặn các dòng chảy: Ta nói về, Ta chỉ đạy,... (n†)... 
làm rõ, Ta bày tỏ về sự ngăn trở, sự ngăn cản, sự ngăn chặn, sự bảo vệ, sự Ky 
giữ đối VỚI các dòng chảy. 


“Ta nói về sự ngăn chặn các dòng chảy” là như thế. 

Chúng được chặn đứng bởi tuệ. 

Tuệ: Tuệ là sự nhận biết,.. . (nÐ)... sự không s1 mê, sự chọn lựa pháp, 
chánh kiến. 

Chúng được chặn đứng bởi tuệ: Nhờ vào tuệ mà các dòng chảy ấy bị chặn 
đứng, bị căt đứt, không tuôn tràn, không chảy xuông, không tuôn chảy, không 
chảy liên tục. 

Đối với người biết, đôi VỚI ngưỜi thây băng tuệ răng: “Tất cả các hành là 
vô thường”, các dòng chảy â ây bị chặn đứng, bị cắt đứt, không tuôn tràn, không 
chảy xuông, không tuôn chảy, không chảy liên tục. Đối với người biết, đôi với 
nĐƯỜi thấy bằng tuệ răng: “Tât cả các hành là khô”, các dòng chảy ấy bị chặn 
đứng, bị cắt đứt, không tuôn trản, không chảy xuống, không tuôn chảy, không 
chảy liên tục. Đối với người biết, đôi với người thầy băng tuệ răng: “Tất cả các 
hành là vô ngã, ! các dòng chảy ây bị chặn đứng, bị cắt đứt, không tuôn tràn, 
không, chảy xuông, không tuôn chảy, không chảy liên tục. 


Đối VỚI người biết, đối VỚI NgưỜi thây bằng tuệ răng: “Vô minh duyên cho 
các hành”, các dòng chảy ấy bị chặn đứng, bị cắt đứt, không tuôn tràn, không 
chảy xuống, không tuôn chảy, không chảy liên tục. Đối VỚI người biết, đôi 
với người thây băng tuệ rằng: “Các hành duyên cho thức”,... (nt)... “Thức 


! Có sự không thống nhất ở điểm này: Văn bản Thái Lan và PTS ghi là Dhamznã (các pháp), văn bản 
Miên Điện và Tích Lan ghi là Sa»kharaä (các hành). (ND) 
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duyên cho danh SẮC”... . (n9... “Danh sắc duyên cho sáu xứ”,... (nt)... “Sáu 
xử duyên cho xúc” - (n9... “Xúc duyên cho thọ”,... (nt)... “Thọ duyên cho 
. (nÐ... “Ái duyên cho thủ”,... (nt)... “Thủ duyên cho hữu”,... (n†)... 

“Hữu duyên cho sanh”,... (nf)... “Sanh duyên cho lão tử”, các dòng chảy Á ây 
bị chặn đứng, bị cắt đứt, không tuôn tràn, không chảy xuống, không tuôn chảy, 
không chảy liên tục. Đối với Người biết, đối với người thây J9 tuệ rằng: “Do 
sự diệt tận của vô minh [đưa đến] sự diệt tận của các hà .. (nÐ)... “Do sự 
diệt tận của các hành [đưa đến] sự diệt tận của thức”, -(nÐ.. & '“Do sự diệt tận 
của thức [đưa đến] sự diệt tận của danh sắc”,... (nf).. “Do sự diệt tận của danh 
sắc [đưa đến] sự diệt tận của sảu xứ”, - (n0... - “Do sự diệt tận của sáu xứ [đưa 
đến] sự diệt tận của xúc”,... (nt)... “Do sự diệt tận của xúc [đưa đến] sự diệt 
tận của thọ”,... (n{)... “Do sự diệt tận của thọ [đưa đến] sự điệt tận của ái” 
(nt)... “Do sự ự diệt tận của ái [đưa đến] sự diệt tận của thủ”,... (nt)... “Do sự 
diệt tận của thủ [đưa đến] sự diệt tận của hữu”,... (nt)... “Do sự r điệt tận của hữu 
[đưa đến] sự diệt tận của sanh”... . (nf).. _ sự diệt tận của sanh [đưa đến] sự 
diệt tận của lão, tử”, các dòng chảy ây bị chặn đứng, bị cắt đứt, không tuôn tràn, 
không chảy xuông, không tuôn chảy, không chảy liên tục. 


Đối với người biết, đối VỚI NgƯỜI thấy băng tuệ rằng: “Đây là khổ”... 
(nt)... “Đây là nhân sanh khổ”,... (nt)... “Đây là sự diệt tận khổ”,... (nf)... 
“Đây là sự thực hành đưa đến sự diệt tận khô”, các dòng chảy ây bị chặn đứng, 
bị cắt đứt, không tuôn tràn, không chảy xuống, không tuôn chảy, không chảy 
liên tục. 

Đối với người biết, đối với người thây băng tuệ răng: “Đây là các lậu 
hoặc”,... (nt)... “Đây là nhân sanh các lậu hoặc”,... (nt)... “Đây là sự diệt tận 
các lậu hoặc”... (nt)... “Đây là sự thực hành đưa đến sự diệt tận các lậu hoặc”, 
các dòng chảy ây bị chặn đứng, bị cắt đứt, không tuôn tràn, không chảy xuống, 
không tuôn chảy, không chảy liên tục. 

Đối với người biết, đối với người thấy băng tuệ rằng: tác pháp này cân 
được biết rõ”,... (nf)... “Các pháp này cân được biết toàn diện”,... (nt)... “Các 
pháp này cân được dứt bỏ”,... (nf)... “Các pháp này cần được tu tập”... . (nÐ)... 
“Các pháp này cần được chứng ngộ”, các dòng chảy ây bị chặn đứng, bị cắt 
đứt, không tuôn tràn, không chảy xuông, không tuôn chảy, không chảy liên tục. 

Đối VỚI người biết, đối VỚI người thấy băng tuệ về nhân sanh khởi, về sự 
tiêu hoại, về sự hứng thú, về sự Dât lợi, về sự thoát ra của sáu xúc xứ, các dòng 
chảy ây bị chặn đứng, bị cắt đứt, không tuôn tràn, không chảy xuống, không 
tuôn chảy, không chảy liên tục. 


Đôi VỚI người biết, đối VỚI NBƯỜI thấy băng tuệ về nhân sanh khởi, VỀ SỰ 
tiêu hoại, vỀ Sự hứng thú, về sự bất lợi, về sự thoát ra của năm thủ uấn,... (nf)... 
Đối VỚI người biết, đối VỚI nEưỜời thấy băng tuệ về nhân sanh khởi, về sự tiêu 
hoại, về sự hứng thú, về sự bất lợi, về sự thoát ra của bốn yếu tô chính [ đất, 
nước, lửa, gió],... (nt)... Đối với người biết, đối với người thây bằng tuệ răng: 
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“Điều gì có bản tánh được sanh lên, toàn bộ điều ấy đều có bản tánh diệt tận”, 
các dòng chảy ây bị chặn đứng, bị cắt đứt, không tuôn tràn, không chảy xuông, 
không tuôn chảy, không chảy liên tục. 


A922 


“Chúng được chặn đứng bởi tuệ là như thế. 
Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

[Đức Thể Tôn nói: “Này Ajita] 

Những dòng chảy nào hiện diện ở thế gian, 
Niệm là sự ngăn cản chúng. 

Ta nói vê sự ngăn chặn các dòng chảy, 
Chung được chặn đưng bởi tHỆ. ” 


1.5. /Tôn giả Ajita nói rằng: ] 
“Tuệ và luôn cả niệm, 
Danh và săc, thưa Ngài, 
Được tôi hỏi điêu này, xin Ngài hãy nói lên, 
Ở đâu điểu này được hoại diệt?” 


Tuệ và luôn cả niệm. 

Tuệ: Tuệ là sự nhận biết, sự chọn lựa, sự khám phá, sự chọn lựa pháp, sự 
quan sát, sự nhận định, sự phân biệt, sự thông thái, sự thông thạo, sự khôn khóo, 
sự thông suốt, sự cân nhắc, sự khảo sát, sự hiểu biết rộng rãi, sự thông minh, 
pháp dẫn đầu, sự thấy rõ, sự nhận biết rõ, vật xuyên thủng, tuệ là tuệ quyền, tuệ 
lực, tuệ là vũ khí, tuệ là lâu đài, tuệ là ánh sáng, tuệ là hào quang, tuệ là cây đèn, 
tuệ là báu vật, sự không s1 mê, sự chọn lựa pháp, chánh kiên. 

Niệm: Niệm là sự tùy niệm,... (nf)... chánh niệm. 

“Tuệ và luôn cả niệm” là như thê. 

Tôn giả Ajita nói rằng:... (nf)... từ kêu gọi. 

“Tôn giả Ajita nói rằng” là như thê. 

Danh và sắc, thưa Ngài. 

Danh: Bốn nhóm không có sắc.? 

Sắc: Là bốn yếu tố chính [đất, nước, lửa, gió | và sắc liên quan đến bốn yêu 
tô chính. 

Thưa Ngài: Từ “zar¡sđ” này là lời nói yêu mến, lời nói kính trọng, lời nói 
có sự tôn kính và có sự phục tùng. 

“Danh và sắc, thưa Ngài” là như thê. 

Được tôi hỏi điều này, xin Ngài hãy nói lên. 

Điều này được tôi [hỏi]: Là điều mà tôi hỏi, điều mà tôi yêu cầu, điều mà 
tôi thỉnh câu, điêu mà tôi đặt niềm tin. 


“ Xem chú thích 6 ở trang 359. (ND) 


460 # KINH TIỂU BỘ 


Được hỏi: Được vân, được yêu câu, được thỉnh câu, được đặt niêm tin. 


Xin Ngài hãy nói lên: Xímm Ngài hãy nói, hãy chỉ dạy, hãy chỉ bảo, hãy 
thông báo, hãy ân định, hãy khai mở, hãy chia sẻ, hãy làm rõ, hãy bày tỏ. 


“Được tôi hỏi điều này, xin Ngài hãy nói lên” là như thê. 

Ở đâu điều này được hoại diệt? Ở đâu điêu này được diệt tận, được vắng 
lặng, đi đến sự tiêu hoại, được tịch tịnh? 

“Ở đâu điều này được hoại diệt?” là như thê. 

Vì thế, vị Bà-la-môn ấy đã nói rằng: 

[Tôn giả Ajita nói rằng: ] 

“Tuệ và luôn cả niệm, 

Danh và sắc, thưa Noài, 

Được tôi hỏi điêu này, xin Ngài hãy nói lên, 

Ở đâu điễu này được hoại điệt? ” 


1.6. Ngươi đã hỏi cấu hỏi. vê điêu nào, này Ajita, Ta trả lời cho ngươi về điêu 
ấy, về việc danh và sắc được hoại điệt không dự sót. Do sự điệt tận của 
thức, ở đây, điễu này ƒ 6 và sắc] được hoại diệt. 


Ngươi đã hỏi câu hỏi về điều nào. 

Về điều nào: Là về tuệ, về niệm, về danh và sắc. 

Ngươi đã hỏi: Ngươi đã vẫn, ngươi đã yêu câu, ngươi đã thỉnh cầu, ngươi 
đã đặt niêm tin. 

“Ngươi đã hỏi câu hỏi về điều nào” là như thê. 

Này Ajita, Ta trả lời cho ngươi về điều ấy. 

Ajita: Đức Thế Tôn xưng hô với vị Bà-la-môn ây băng tên. 

Về điều Ấy: Là về tuệ, về niệm, về danh và sắc. 

Ta trả lời: Ta nói, Ta chỉ dạy, Ta chỉ bảo, Ta thông báo, Ta ân định, Ta khai 
mở, Ta chia sẻ, Ta làm rõ, Ta bày tỏ. 

“Này Ajita, Ta trả lời cho ngươi về điêu ây” là như thê. 

Về việc danh và sắc được hoại diệt không dư sót. 

Danh: Bốn nhóm không có sắc. 

Sắc: Là bốn yếu tô chính [đất, nước, lửa, gió] và sắc liên quan đến bôn yêu 
tố chính. 


Không dư sót: Tất cả theo tông thể, tât cả trong mọi trường hợp, một cách 
trọn vẹn, không còn dư sót, từ “asesam _ này là lỗi nói của sự bao gồm. 


Được hoại diệt: Được diệt tận, được văng lặng, đi đến sự tiêu hoại, được 
tịch tịnh. 

“Vệ việc danh và sắc được hoại diệt không dư sót” là như thê. 

Do sự diệt tận của thức, ở đây, điều này [danh và sắc] được hoại diệt: 
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Nhờ vào trí của đạo Nhập lưu với sự diệt tận của thức liên quan đến sự tạo tác, 
các pháp nào (danh và sắc) có thê sanh khởi ở sự luân hồi không biết được điểm 
khởi đầu tôi đa là bảy kiếp sống, ở đây, các pháp này được diệt tận, được văng 
lặng, đi đến sự tiêu hoại, được tịch tịnh. Nhờ vào trí của đạo Nhất lai với sự diệt 
tận của thức liên quan đến sự tạo tác, các pháp nào (danh và sắc) có thể sanh 
khởi ở năm cõi hữu tôi đa là hai kiếp sông; ở đây, các pháp này được diệt tận, 
được văng lặng, đi đến sự tiêu hoại, được tịch tịnh. Nhờ vào trí của đạo Bắt lai 
với sự diệt tận của thức liên quan đến sự tạo tác, các pháp nào (danh và sắc) có 
thê sanh khởi ở sắc giới và VÔ sắc giới tôi đa là một kiếp sống: ở đây, các pháp 
này được diệt tận, được vắng lặng, đi đến sự tiêu hoại, được tịch tịnh. Nhờ vảo 
trí của đạo A-la-hán với sự diệt tận của thức liên quan đến sự tạo tác, các pháp 
nào (danh và sắc) có thê sanh khởi; ở đây, các pháp này được diệt tận, được 
vắng lặng, đi đến sự tiêu hoại, được tịch tịnh. Đối với vị A-la-hán đang viên tịch 
Niết-bàn ở cảnh giới Niết-bàn không còn dư sót, với sự diệt tận của thức cuỗi 
cùng, [các pháp | tuệ, niệm, danh và sắc; ở đây, các pháp này được diệt tận, được 
văng lặng, đi đên sự tiêu hoại, được tịch tịnh. 

“Do sự diệt tận của thức, ở đây, điều này [danh và sắc] được hoại diệt” là 
như thế. 

Vì thê, đức Thế Tôn đã nói răng: 

Ngươi đã hỏi câu hỏi về điêu nào, này Ajifa, Ta trả lời cho ngươi về điễu 
ây, về việc danh và sắc được hoại diệt không đự sót. Do sự điệt tận của thức, ở 
đây, điều này [danh và sắc] được hoại diệt. ” 


1.7. Những vị nào đã hiểu rõ giáo pháp [là các bậc A-la-hán] và những Vị nào 
là các bậc Hữu học đông đảo ở nơi này, tôi hỏi bậc Chín Chăn về oai nghỉ 
của những vị ấy, thưa Ngài, xin Ngài hãy nói lên. 
bong: vị nào đã hiểu rõ giáo pháp. 

Đã hiểu rõ giáo pháp: Nói đến các bậc A-la-hán có lậu hoặc đã được cạn 
kiệt. Vì lý do gì mà những vị đã hiểu TỐ g1áo pháp được gọi là các bậc A-la-hản 
có lậu hoặc đã được cạn kiệt? Các vị ấy đã hiệu rõ giáo pháp, đã biết giáo pháp, 
đã cân nhắc giáo pháp, đã xác định giáo pháp, đã rõ rệt giáo pháp, đã minh định 
giáo pháp; đã hiệu rõ giáo pháp, đã biết giáo pháp, đã cân nhắc giáo pháp, đã 
xác định giáo pháp, đã rõ rệt giáo pháp, đã minh định giáo pháp răng: “Tất cả 
các hành là vô thường”: đã hiệu rõ giáo pháp,... (n\).. . Tăng: “Tất cả các hành 
là khổ”; đã hiểu rõ giáo pháp,... (nf)... răng: “Tât cả các pháp là vô ngã”; đã 
hiểu rõ giáo pháp,... (nf)... răng: “Vô minh duyên cho các hành”; đã hiểu TỐ 
giáo pháp, đã biêt giáo pháp, đã cân nhắc giáo pháp, đã xác định giáo pháp, đã 
rõ rệt giáo pháp, đã minh định giáo pháp răng: “Điêu gì có bản tánh được sanh 
lên, toàn bộ điêu ây đều có bản tánh hoại diệt.” 


Hoặc là, đối VỚI Các VỊ ây, các uân đã được hiệu rõ, các giới đã được hiểu rõ, 
các xứ đã được hiểu rõ, các cảnh giới tái sanh đã được hiểu rõ, các sự tái sanh 
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đã được hiểu rõ, sự nối liền tái sanh đã được hiểu rõ, các hữu đã được hiểu rõ, 
sự luân hôi đã được hiểu rõ, sự luân chuyên đã được hiểu rõ. 

Hoặc là, các vị Ấy tồn tại trong giải đoạn cuỗi của các uân, tôn tại trong giai 
đoạn cuôi của các BIỚI, tồn tại trong. ø1a1 đoạn cuối của các xứ, tôn tại trong ø1a1 
đoạn cuối của cảnh giới tải sanh, tôn tại trong giai đoạn cuối của sự tái sanh, 
tôn tại trong giai đoạn cuối của sự nỗi liên tái sanh, tôn tại trong giai đoạn cuối 

của kiệp sông, tôn tại trong giai đoạn cuối của luân hôi, tôn tại trong giai đoạn 
cuối của sự luân chuyên, tôn tại trong kiếp sống cuối cùng, tôn tại trong thân 
xác cuỗi cùng, với việc duy trì thân xác cuôi cùng là các vị A-la-hán. 


“Đôi với các vị ấy, đây là lần cuối cùng, thân xác này: là Sau chót, việc sanh 
tử luân hôi, VIỆC sanh ra lân nữa không có đối với các vị ây.” 

Vì lý do ây mà những vị đã hiểu rõ giáo pháp được gọi là các bậc A-la-hán 
có lậu hoặc đã được cạn kiỆt. 

“Những vị nào đã hiểu rõ giáo pháp” là như thế. 

Và những vị nào là các bậc Hữu học đông đảo ở nơi này. 

Các bậc Hữu học: Vì lý do gì mà được gọi là các bậc Hữu học? “Các vị 
học tập” là các bậc Hữu học. Và các vị học tập g1? Các vị học tập thắng ĐIỚI, 
học tập thắng tâm, và học tập thắng tuệ. Việc nào là sự học tập vê thắng giới? 
Ở đây, vị Tỳ-khưu là vị có giới, sông thu thúc với sự thu thúc của Giới bốn 
(Pãtimokkha), thành tựu về hạnh kiểm và hành xứ, thây sự sợ hãi trong các tội 
nhỏ nhặt, thọ trì và thực hành trong các điều học. Nhóm gIỚI nhỏ, nhóm giới 
lớn, giới là nên tảng, phân khởi đầu, sự thực hành, sự ngăn g1ữ, sự thu thúc, sự 
mở đâu, sự dẫn đầu nhằm chứng đạt các thiện pháp; việc này là sự học tập về 
thắng giới. 

Việc nào là sự học tập về thăng tâm? Ở đây, vị Tỳ-khưu ngay sau khi tách 
ly khỏi các dục,... (nt)... đạt đến và trú thiên thứ nhất... (nt)... thiền thứ nhì... 
(nt)... thiên thứ ba... (nt)... thiền thứ tư; việc này là sự học tập về thăng tâm. 

Việc nảo là sự học tập về thăng tuệ? Ở đây, vị Iy-khưu là vị có tuệ, thành 
tựu về tuệ hướng đến sự sanh diệt, góp phân vào sự thấu triệt cao thượng, dẫn 
đến việc cạn kiệt hoàn toàn của khô. Vị â ầy nhận biết đúng theo thực thể rằng: 
“Đây là khổ”, nhận biết đúng theo thực thê răng: “Đây là nhân sanh khổ”,.. 
(nt)... “Đây là sự diệt tận khô”,... (nt)... “Đây là sự thực hành đưa đến sự diệt 
tận khổ”, nhận biết đúng theo thực thê răng: “Đây là các lậu hoặc”,... (nt)... 
“Đây là nguyên nhân của các lậu hoặc”,... (nf)... “Đây là sự diệt tận các lậu 
hoặc”,... (nf)... “Đây là sự thực hành đưa đến sự diệt tận các lậu hoặc”; việc 
này là sự học tập về thắng tuệ. 

Trong khi hướng tâm đến ba sự học tập này, các vị học tập; trong khi biết, 
các vị học tập; trong khi thây, các vị học tập; trong khi quán xét lại, các vị học 
tập; trong khi quyết định tâm, các vị học tập; trong khi hướng đến đức tin, các 
vị học tập; trong khi ra sức tinh tân, các vị học tập; trong khi thiết lập niệm, các 
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vị học tập; trong khi tập trung tâm, các vị học tập; trong khi nhận biết băng tuệ, 
các vị học tập; trong khi biết rõ pháp cân được biết rõ, các vị học tập; trong khi 
biết toàn diện pháp cần được biết toàn diện, các vị học tập; trong khi dứt bỏ 
pháp cần được dứt bỏ, các vị học tập; trong khi tu tập pháp cần được tu tập, các 
vị học tập; trong khi chứng ngộ pháp cần được chứng ngộ, các vị học tập, hành 
xử, hành theo, thọ trì và vận dụng: vì lý do ấy mà được gọi là các bậc Hữu học. 

Đông đảo: Là có nhiêu. Các bậc Hữu học này là các bậc Nhập lưu, các bậc 
đang đạt đến [quả vị Nhập lưu], các bậc Nhất lai, các bậc đang đạt đến [quả vị 
Nhất lai], các bậc Bất lai, các bậc đang đạt đến [quả vị Bắt lai], các bậc A-la- 
hán? và các bậc đang đạt đến [quả vị A-la-hán]. 


Ở nơi này: Ở quan điểm này, ở sự chấp nhận nảy, ở sự ưa thích này, Ở 
năm giữ này, ở Pháp nảy, ở Luật này, ở Pháp và Luật này, ở BIảO lý này, ở Phạm 
hạnh này, ở lời dạy này của bậc Đạo sư, ở bản thân này, ở thế giới loài người này. 

“Và những vị nào là các bậc Hữu học đông đảo ở nơi này” là như thế. 

Tôi hỏi bậc Chín Chắn về oai nghỉ của những vị Ấy, thưa Ngài, xin Ngài 
hãy nói lên: Bởi vì Ngài là người chín chăn, sáng suôt, có tuệ, có sự giác ngộ, 
có trí, có sự rành rẽ, có sự thông minh. 

Của những vị ấy: Của những vị đã hiểu rõ giáo pháp [A-la-hán] và của 
những vị Hữu học. 

Về oai nghỉ: Về hành động, về hành vi, về lỗi ứng xử, về cách hành xử, về 
hành xứ, vệ sự trú ngụ, về lỗi thực hành. 

[Được] hỏi: Được vẫn, được yêu câu, được thỉnh câu, được đặt niềm tin. 


Xin Ngài hãy nói lên: Xin Ngài hãy nói, hãy chỉ dạy, hãy chỉ bảo, hãy 
thông báo, hãy ân định, hãy khai mở, hãy chia sẻ, hãy làm rõ, hãy bày tỏ. 

Thưa Ngài: Từ “ãrisđ” này là lời nói yêu mến, lời nói kính trọng, lời nói 
có sự tôn kính và có sự phục tùng. 

“Tôi hỏi bậc Chín Chắn về oai nghi của những vị ây, thưa Ngài, xin Ngài 
hãy nói lên” là như thê. 

Vì thê, vị Bà-la-môn ây đã nói Trắng: 

Những vị nào đã hiểu rõ giáo pháp là các bậc Á-la-hán] và những vị nào 
là các bậc Hữu học đồng đảo ở nơi này, tôi hỏi bác Chín Chăn về oai nghỉ của 
những vị ấy, thưa Ngài, xin Ngài hãy nói lên. ” 


1.8. Không nên khát khao ở các dục, không nên bị khuấy động bởi tâm, thiện 
xảo đổi với tát cả các pháp, có niệm, vị Tỳ-khưu ra đi du phương. 
Không nên khát khao ở các dục. 
Các dục: Theo sự phân loại thì có hai loại dục: Vật dục và ô nhiễm dục. 


3 Các bậc A-la-hán: Có lẽ có sự nhằm lẫn ở đây khi các bậc A-la-hán cũng được xếp vào danh sách các 
bậc Sekha - Hữu học. (ND) 
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Các loại nào là vật dục? Các sắc hợp ý, các thính hợp ý, Các hương hợp ý, Các VỊ 
hợp ý, các xúc hợp ý, các vật trải lót, các vật đắp, các tôi trai và tớ gái, dê, cừu, 
gà, heo, voI, bò, ngựa, lừa, ruộng, đất, vàng, bạc, làng mạc, thị trân, kinh thành, 
quốc độ, xứ sở, khu trại, nhà kho, và bất cứ vật gì đưa đến sự luyến ái là vật dục. 


Thêm nữa là các dục quá khứ, các dục vị lai, các dục hiện tại, các dục nội 
phân, các đục ngoại phần, các dục nội và ngoại phân, các dục hạ liệt, các dục 
trung bình, các dục cao quý, các dục thuộc địa ngục, các dục thuộc loài người, 
các dục thuộc cõi trời, các dục hiện tiền, các dục được tạo ra, các dục được 
người khác tạo ra, các dục không được tạo ra, các dục thuộc sở hữu, các dục 
không thuộc sở hữu, các dục được chập là của ta, các dục không, được chấp là 
của ta, tính luôn tật cả các pháp dục giới, tật cả các pháp sắc giới, tất cả các pháp 
VÔ sắc ĐIỚI, Các dục có nên tảng là tham ái, có cảnh gIỚI là tham ái, với ý nghĩa 
đưa đến sự ham muốn, với ý nghĩa đưa đến sự luyến ái, với ý nghĩa đưa đến sự 
say đăm. Các điều này được gọi là vật dục. 


Các loại nào là ô nhiễm dục? Mong muốn là dục, luyến ái là dục, mong 
muốn và luyến ái là dục, tư duy là dục, luyễn ái là dục, tư duy và luyên á á1 là dục, 
[ô nhiễm dục] là sự mong muôn về dục, sự luyễn ái về dục, niềm vui về dục, sự 
tham ái vê dục, sự yêu mên về dục, sự nồng nhiệt vê dục, sự thèm khát về dục, 
sự mê mân về dục, sự bám chặt vào dục, sự lôi cuôn của dục, sự găn bó với dục, 
sự chấp thủ ở dục, sự che lập do mong muôn về dục liên quan đến ngũ dục. 


“Này dục, ta đã nhìn thấy gốc rễ của ngươi. Này dục, ngươi sanh lên từ sự 
tư duy. Ta sẽ không tư duy về ngươi nữa. Này dục, như vậy ngươi sẽ không hình 
thành.” Các điều này được gọi là ô nhiễm dục. 


Thèm khát: Nói đến tham ái, tức là sự luyến ái, luyến ái mãnh liệt,.. 
(nt)... tham đắm, tham, cội nguôn của bất thiện. 


Không nên khát khao ở các dục: Không nên khát khao, không nên bị giữ 
lại ở các vật dục do ô nhiễm dục; nên là người không bị thèm khát, không bị 
buộc trói, không bị mê mân, không bị gần gũi, có sự thèm khát đã được xa lìa, 
có sự thèm khát đã được tách lia, có sự thèm khát đã được từ bỏ, có sự thèm 
khát đã được tây trừ, có sự thèm khát đã được giải thoát, có sự thèm khát đã 
được dứt bỏ, có sự thèm khát đã được buông bỏ, có sự luyên ái đã được xa lìa, 
CÓ SỰ luyên á1 đã được tách lìa, có sự luyễn á ái đã được từ bỏ, có sự luyến ái đã 
được tây trừ, có sự luyến ái đã được giải thoát, có sự luyến ái đã được dứt bỏ, 
có sự luyên ái đã được buông bỏ, không còn khao khát, được tịch diệt, có trạng 
thái mát mẻ, có sự cảm thọ lạc, nên sông với trạng thái cao thượng tự thân. 


“Không nên khát khao ở các dục” là như thê. 

Không nên bị khuấy động bởi tâm. 

Tâm: Tức là tâm, ý, y thức, trái tim, chất xám, ÿ, ý XứỨ, ý quyên, thức, thức 
uân, từ đó ý thức giới sanh lên. Do uề hạnh về thân, tâm bị khuây động, bị khuấy 


* Bồn sanh “Thợ cạo Gahgamäla” (Gangamälajätfakam), sô 421, TTPV, tập 32, trang 311, câu kệ 1185. (ND) 
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rồi, bị di động, bị đụng chạm, bị dao động, bị chao đảo, không được văng Kết + 
do uế hạnh về khâu... (nt)... do uễ hạnh về ý... (nf)... do luyên á á1... (nf)... 

sân hận... (nt)... do si mê... (nt)... do giận đữ... (nf)... do thù hắn... (nt)... m 
øièm pha... (nf)... do ác ý... (nt)... do ganh ty... (nf)... do bỏn xẻn... (nf)... do 
xảo trả... (nf)... do lừa gạt... (nf)... do bướng bỉnh... (nt)... do hung hăng... 
(nt).. . do ngã mạn... (nt)... do cao ngạo... (nt)... do đam mê... (nt)... do xao 
lãng... (nt)... do tật cả ô nhiễm... (nf).. . d0 tật cả uế hạnh... (nt)... đo mọi m 
lo lắng... (nf)... do mọi sự bực bội.. . (nt)... do mọi sự nóng nảy.. . (nÐ... 

tât cả các pháp tạo tác bất thiện, tâm bị khuấy động, bị khuấy rôi, bị di động, ` 
đụng chạm, bị dao động, bị chao đảo, không được vắng lặng. 


Không nên bị khuây động bởi tâm: Nên là người có tâm không bị khuấy 
động, không bị khuấy rồi, không bị di động, không bị đụng chạm, không bị dao 
động, không bị chao đảo, được văng lặng: nên dứt bỏ, nên dứt trừ, nên xua đi, 
nên làm châm dứt, nên khiến cho không còn hiện hữu các ô nhiễm tạo ra trạng 
thái khuấy động, nên là người đã xa lánh, đã tránh khỏi, đã tránh xa, đã đi ra 
ngoài, đã được rời ra, đã được thoát khỏi, không bị ràng buộc với các ô nhiễm 
tạo ra trạng thái khuây động, nên sống với tâm đã được làm trở thành không 
còn giới hạn. 

“Không nên bị khuây động bởi tâm” là như thế. 

Thiện xảo đối với tất cả các pháp: Là thiện xảo đối. với tất cả các pháp 
rằng: “Tất cả các hành là vô thường”, thiện xảo đối với tất cả các pháp răng: 
'“[ât cả các hành là khổ”, thiện xảo đối với tất cả các pháp răng: “Tất cả các 
pháp là vô ngã”, thiện xảo đối VỚI tật cả các pháp rằng: “Võ minh duyên cho 
các hành”,... (nt)... thiện xảo đối với tất cả các pháp răng: “Điều gì có bản tánh 
được sanh lên, toàn bộ điều â ây đều có bản tánh hoại diệt”; như vậy là “thiện xảo 
đối với tất cả các pháp.” 

Hoặc là, thiện xảo đối với tât cả các pháp là vô thường, thiện xảo đối với 
tât cả các pháp là khổ... là cơn bệnh... là mụt ghẻ... là mũi tên... là tai ương.. 
là tật nguyên... là không sai khiến được... là tiêu hoại... là tai họa... là bắt 
hạnh... [là không thú vị]... là sợ hãi... là nguy cơ... là thay đối... là mảnh 
mai... là không bên... là không nơi nương náu... là không nơi trú ân... là 
không nơi nương nhờ... là trạng thái không nơi nương nhờ... là trồng rÔng... 
là rông không... là trống không... là vô ngã... là bất lợi... là có bản chất biến 
đôi... là không có cốt lõi... là gôc gác của tai ƯƠNG.. . là kẻ giết hại... là vật hư 
hỏng... là có sự rò rỉ... là DỊ tạo tác... là môi nhử của Ma vương.. . là có bản 
chất sanh ra... là CÓ bản chất già... là có bản chất bệnh... là có bản chất chết... 
là có bản chất sầu-bi-khỗ-ưu-não... là có bản chất ô nhiễm... là nhân sanh 
khởi... là sự biễn hoạiI.. . là sự hứng thú.. . là sự bât lợi... là sự thoát ra; như vậy 
cũng là “thiện xảo đôi với tất cả các pháp.” 


Hoặc là, thiện xảo về uân, thiện xảo về giới, thiện xảo về xứ, thiện xảo về 
tùy thuận duyên khởi, thiện xảo về việc thiết lập niệm, thiện xảo về chánh cần, 
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thiện xảo. về nên tảng của thân thông, thiện xảo về quyền, thiện xảo về lực, thiện 
xáo về yếu tô đưa đên giác ngộ, thiện xảo về Đạo, thiện xảo về Quả, thiện xảo 
về Niễt-bàn; như vậy cũng là “thiện xảo đối với tất cả các pháp.” 


Hoặc là, tất cả các pháp nói đến mười hai xứ: Mắt và các sắc, tai và các 
thinh, mũi và các hương, lưỡi và các vị, thân và các xúc, ; và các pháp. Và thật 
vậy, khi nào sự mong muôn và luyễn ái ở các xứ thuộc nội phân và ngoại phần 
được dứt bỏ, có rễ đã được cắt lìa, như cây thốt nốt đã bị cụt ngọn, đã bị làm 
cho không còn hiện hữu, không còn điều kiện sanh khởi trong tương lai; cho 
đến như thế cũng là thiện xảo đỗi với tất cả các pháp. 

“Thiện xảo đối với tất cả các pháp” là như thế. 

Có niệm, vị Tỳ-khưu ra đi du phương. 

Có niệm: Có niệm bởi bốn lý do: Có niệm trong khi tu tập sự thiết lập niệm 
ở việc quan sát thân trên thân, có niệm trong khi tu tập sự thiết lập niệm ở việc 
quan sát thọ trên các thọ, có niệm trong khi tu tập sự thiết lập niệm ở việc quan 


sát tâm trên tâm, có niệm trong khi tu tập sự thiết lập niệm ở việc quan sát pháp 
trên các pháp. 


Có niệm còn bởi bốn lý do khác: Có niệm do lánh xa thất niệm, có niệm 
do trạng thái đã thực hành các pháp cần phải thực hành đôi với niệm, có niệm 
do trạng thái đã tiêu diệt các pháp đối nghịch VỚI niệm, có niệm do trạng thái 
không lơ là đối với các pháp ân chứng của niệm. 


Có niệm còn bởi bốn lý do khác: Có niệm do trạng thái đã thành tựu về 
niệm, có niệm do trạng thái đã trú ở niệm, có niệm do trạng thái quen thuộc với 
niệm, có niệm do trạng thái không thôi thất đối với niệm. 


Có niệm còn bởi bốn lý do khác: Có niệm do trạng thái tự tại, có niệm do 
trạng thái được an tịnh, có nệm do trạng thái được yên lặng, có niệm do trạng 
thái đã thành tựu pháp của bậc chân nhân. Có niệm do tùy niệm Phật, có niệm 
do tùy niệm Pháp, có niệm do tùy niệm Tăng, có niệm do tùy niệm ĐgIlới, có 
niệm do tùy niệm xả thí, có nệm do tùy niệm thiên, có niệm do niệm hơi thở 
vào hơi thở ra, có niệm do niệm sự chết, có niệm do niệm đặt ở thân, có niệm do 
tùy niệm Niêt-bàn. Niệm là sự tùy niệm,... (nt)... chánh niệm, niệm giác chị, 
con đường độc đạo;° điêu này được gọi là: niệm. Vị đã tiến đến, đã tiến gần, đã 
tiên vào, đã tiến sát, đã đạt đến, đã tròn đủ, đã thành tựu niệm này, vị này được 
gọi là có niệm. 

Vị Tỳ-khưu: Tỳ-khưu do trạng thái đã phá vỡ bảy pháp: Thân kiến được 
phá vỡ, hoài nghi được phá vỡ, sự bảm víu vào giới và phận sự được phá vỡ, 
luyên ái được phá vỡ, sân hận được phá vỡ, sĩ mê được phá vỡ, ngã mạn được 
phá vỡ, các ác bất thiện pháp, các điều ô nhiễm đưa đến tái sanh, có sự phiền 
muộn, có kết quả khổ, đưa đến sanh-già-chết ở vị lai được phá vỡ. 


5 “Con đường độc đạo” hiểu theo nghĩa “con đường chỉ có một lỗi đi duy nhất, không rẽ thành hai nhánh”, 
không hiệu theo nghĩa “con đường duy nhất, con đường độc nhât.” Ekayanamaggo tỉ ekamagø0; ayan 
magøo na dvedhapathabhito tỉ evam aitho daffhabbo (NiảdA. L. 52). 
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[Đức Thể Tôn nói: “Này Sabhiya] vị đã tự mình thực hành theo đường lối, 
đã đi đến sự tịch diệt hoàn toàn [ô nhiễm], đã vượt qua sự nghi ngờ, đã lìa bỏ 
[hai thái cực] phi hữu và hữu, đã được hoàn mãn, có sự tái sanh đã được cạn 
kiệt; vị ấy là Tỳ-khưu.” “Vị Tỳ-khưu có niệm” là như thế. 


Có niệm, vị 1ỷ-khưu ra đi du phương: Có niệm, vị Tỳ-khưu ra đi du 
phương là vị có niệm khi đi, vị có niệm khi đứng, vị có niệm khi ngôi, vị có 
niệm khi năm, vị có niệm khi đi tới, vị có niệm khi đi lui, vị có niệm khi nhìn 
qua, vị có niệm khi nhìn lại, vị có niệm khi co tay, vị có niệm khi duỗi tay, VỊ 
có niệm khi mang y hai lớp, bình bát, y phục, vị có niệm khi thực hành, khi trú 
ngụ, khi sinh hoạt, khi vận hành, khi bảo hộ, khi nuôi dưỡng, khi bảo dưỡng. 

“Có niệm, vị Tỳ-khưu ra đi du phương” là như thê. 

Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

Không nên khát khao ở các dục, không nên bị khuây động bởi tâm, thiện 
xảo đổi với tắt cả các pháp, có niệm, vị T)-khưu ra đi du phương. ” 


Cùng với lúc kết thúc câu kệ ngôn, Pháp nhãn không nhiễm bụi trần, không 
vết nhơ đã sanh khởi đến nhiêu ngàn sinh mạng là những nØƯời có cùng sự 
mong muôn, có cùng sự thực hành, có cùng chủ tâm, có cùng, sự huân tập thành 
thói quen [trong quá khứ] với vị Bà-la-môn â Ây, rằng: “Điều gì có bản tánh được 
sanh lên, toàn bộ điều â ây đều có bản tánh hoại diệt." Và hơn nữa, tâm của vị Bà- 
la-môn â ây đã không còn chấp thủ và đã được giải thoát khỏi các lậu hoặc. Ngay 
khi đạt đến phẩm vị A-la-hán, áo choảng da dê, tóc bện, y phục vỏ cây, gậy 
chồng ba chân, bình nước, tóc và râu đều biến mắt. Ajita trở thành [vị Tỷ-khưu] 
có đầu cạo, mặc y phục vải màu ca-sa, mang y hai lớp, bình bát và y, băng hành 
động thuận theo đạo ly, đã ngôi xuống, chắp tay lên, cúi lạy đức Thế Tôn Inói 
răng]: “Bạch Ngài, đức Thế Tôn là bậc Đạo sư của con, con là người đệ tử.” 


“Diễn giải kinh Ajita” được hoàn tất. 
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2. DIỄN GIẢI KINH TISSAMETTEYYA 
(TISSAMETTEYVYASUTTANIDDESO) 


2.1. J1ôn giả Tissametteyyq nói rằng: ] 

“Ở đây, người nào được hài lòng ở thể gian? 

Đối với người nào các sự xao động không hiện hữu? 

Người nào, sau khi biết rõ cả hai thải cực, 

Không bị nhiễm bản ở khoảng giữa nhờ vào tri tuệ? 

Noài nói ai là “bác Đại nhán `? 

Ở đây, người nào đã vượt qua thợ may [tham ái]? ” 

Ở đây, người nào được hài lòng ở thế gian? Người nào ở thế gian được 
vui sướng, được vừa lòng, được hoan hỷ, có tâm tư được trọn vẹn. 

“Ở đây, người nào được hài lòng ở thê gian?” là như thê. 

Tôn giả Tissametteyya nói răng. 

Răng: Từ “iccz” này là sự nối liên các câu văn, sự kết hợp các câu văn, sự 
làm đầy đủ các câu văn, sự gặp gỡ của các âm, trạng thái trau chuốt từ ngữ, tính 
chất tuân tự của các câu văn. 

Tôn giả: Từ “ãyasmã” này là lời nói yêu mến, lời nói kính trọng, lời nói có 
sự tôn kính và có sự phục tùng. 

Tỉssa: Là tên của vị Bà-la-môn ây, là sự ân định, sự chỉ định, sự quy định, 
sự diễn tả, tên gọi, sự đặt tên, sự định danh, từ mô tả, tên hiệu, từ kêu gọi. 

Metteyya: Là họ của vị Bà-la-môn ây, là sự ân định, sự chỉ định, sự quy 
định, sự diễn tả. 

“Tôn giả Tissametteyya nói rằng” là như thế. 

Đối với người nào các sự xao động không hiện hữu? Sự xao động do 
tham ái, sự xao động do tà kiến, sự xao động do ngã mạn, sự xao động do ô 
nhiễm, sự xao động do [ngũ] dục. Đối với người nào, các sự xao động này 
không có, không hiện hữu, không tìm thây, không tồn tại, đã được dứt bỏ, đã 
được trừ tuyệt, đã được văng lặng, đã được tịch tịnh, không thể sanh khởi nữa, 
đã được thiêu đốt bởi ngọn lửa trí tuệ. 

“Đôi với người nào các sự xao động không hiện hữu?” là như thế. 

Người nào sau khi biết rõ cả hai thái cực: Người nào sau khi biết rõ cả hai 
thái cực là sau khi biết được, sau khi cân nhắc, sau khi xác định, sau khi minh 
định, sau khi làm rõ rệt. 
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“Người nào sau khi biết rõ cả hai thái cực” là như thê. 

Không bị nhiễm bẵn ở khoảng giữa nhờ vào trí tuệ: Nhờ vào trí tuệ mà 
không bị nhiễm bấn ở khoảng giữa, đã không bị lẫm nhơ, đã không bị vấy bắn, 
đã đi ra ngoài, đã được rời ra, đã được thoát khỏi, không bị ràng buộc, sống VỚI 
tâm đã được làm trở thành không còn giới hạn. 

“Không bị nhiễm bân ở khoảng giữa nhờ vào trí tuệ” là như thê. 

Ngài nói ai là “bậc Đại nhân?” Bậc Đại nhân là con người cao cả, con 
người hạng nhất, con người thù thắng, con người dẫn đâu, con người tôi thượng, 
con người lỗi lạc, con người cao quý. 

Nøài nói ai: Ngài thuyết về ai, Ngài nghĩ về ai, Ngài nói đến ai, Ngài nhìn 
thây ai, Ngài diễn tả về ai. 

“Ngài nói ai là “bậc Đại nhân??” là như thế. 

Ở đây, người nào đã vượt qua thợ may [tham ái]? Ở đây, người nào đã 
vượt qua, đã vượt khỏi, đã vượt quá, đã vượt qua hăn, đã vượt qua khỏi thợ may 
tham á1? 

“Ở đây, người nào đã vượt qua thợ may [tham ái]?” là như thế. 

Vì thế, vị Bà-la-môn ây đã nói rằng: 

[Tôn giả Tissametteyya nói rằng: ] 

“Ở đây, người nào được hài lòng ở thể gian? 

Đối với người nào các sự xao động không hiện hữu? 

Người nào, sau khi biết rõ cả hai thái cực, 

Không bị nhiễm bần ở khoảng giữa nhờ vào trí tuệ? 

Ngài nói ai là bậc Đại nhân `? 

Ở đây, người nào đã vượt qua thợ may [tham ái]?” 


2. | Dức Thể Tôn nói: „ Nay Metteyyaj 
VỊ có Phạm hạnh vê các dục, 
Đã xa lìa tham ái, luôn luôn có niệm, 
Sgu khi đã suy xét, vị T)-khưu được tịch diệt. 
Đối với vị ấy, các Sự 4O động không hiện hữu. 


Vị có Phạm hạnh về các dục. 


Các dục: Theo sự phân loại thì có hai loại dục: Vật dục và ô nhiễm dục. . 
(nt)... Các điều này được gọi là vật dục. ... (nt)... Các điều này được gọi là ô ô 
nhiễm dục. 

Vị có Phạm hạnh: Phạm hạnh nói đến sự kiêng cữ, sự xa lánh, sự kiềm 
chế, sự tránh xa, sự không làm, sự không hành động, sự không vi phạm, sự 
không vượt qua lăn ranh đối với việc đạt đến các pháp thấp kém. Thêm nữa, 
theo cách không vòng vo, Phạm hạnh nói đến đạo lộ Thánh thiện tám chi phân, 
tức là: Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh 
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tinh tân, chánh niệm, chánh định. VỊ nào đã tiên đến, đã tiến gần, đã tiến vào, 
đã tiễn sát, đã đạt đến, đã tròn đủ, đã thành tựu đạo lộ Thánh thiện tám chỉ phân 
này, VỊ ây được gọi là “vị có Phạm hạnh.” Giông như với tảI sản được gọi là 
“người có tài sản”, với của cải được gọi là “người có của cải”, với danh vọng 
được gọi là là “người có danh vọng”, vỚI tài nghệ được gọi là à “người có tài nghệ, 
VỚI Ø1ới được gỌI là “người có gIỚI”, với nô lực được gọi là ' TIƯỜI có nô lực”, 
với trí tuệ được gọi là người có trí tuệ”, với kiến thức được gọi là “người có 
kiến thức”; tương tự y như vậy, người nào đã tiên đến, đã tiến gần, đã tiến vào, 
đã tiền sát, đã đạt đến, đã tròn đủ, đã thành tựu đạo lộ Thánh thiện tám chi phần 


này, người ấy được gọi là “vị có Phạm hạnh.” 

“Vị có Phạm hạnh về các dục” là như thẻ. 

Metteyya: Đức Thế Tôn xưng hô với vị Bà-la-môn ây băng họ. 

Đức Thế Tôn: Là từ xưng hô với sự tôn kính... (nt)... sự quy định do việc 
chứng ngộ, tức là “đức Thế Tôn.” 

“Đức Thế Tôn nói: Này Metteyya” là như thế. 

Đã xa lìa tham ái, luôn luôn có niệm. 

Tham ái: Tham ái cảnh sắc,... (nt)... tham ái cảnh pháp. Đối với vị nảo, 
tham ái ấy đã được dứt bỏ, đã được trừ tuyệt, đã được vắng lặng, đã được tịch 
tịnh, không thê sanh khởi nữa, đã được thiêu đốt bởi ngọn lửa trÍ tuệ; vỊ ây được 
gọi là có tham ái đã được xa lìa, có tham ái đã được tách lìa, có tham ái đã được 
từ bỏ, có tham ái đã được tây trừ, có tham ái đã được giải thoát, có tham ái đã 
được dứt bỏ, có tham ái đã được buông bỏ, có luyến ái đã được xa lìa, có luyến 
ái đã được tách lìa, có luyến ái đã được từ bỏ, có luyễn ái đã được tây trừ, có 
luyến ái đã được giải thoát, có luyễn ái đã được dứt bỏ, có luyến ái đã được 
buông bỏ, không còn khao khát, được tịch diệt, có trạng thái mắt mẻ, có sự cảm 
thọ lạc, sông với trạng thải cao thượng tự thân. 

Luôn luôn: Luôn luôn là mọi lúc, mọi thời, thường khi, luôn khi, thường 
xuyên, liên tục, không gián đoạn, tiếp nôi liên tục, sanh lên tuần tự [như sóng 
nước], không lưa thưa, không đứt khoảng, không ngừng lại, được liên lặn, 
trước bữa ăn, sau bữa ăn, vào canh đâu, vào canh giữa, vào canh cuối, vào hậu 
bán nguyệt, vào tiên bán nguyệt, vào mùa mưa, vào mùa lạnh, vào mùa nóng, 
ở chặng đâu của tuôi thọ, ở chặng giữa của tuôi thọ, ở chặng cuối của tuôi thọ. 

Có niệm: Có niệm bởi bốn lý do: Có niệm trong khi tu tập sự thiết lập niệm 
ở việc quan sát thân trên thân, có niệm trong khi tu tập sự thiết lập niệm ở việc 
quan sát thọ trên các thọ, có niệm trong khi tu tập sự thiết lập niệm ở việc quan 
sát tâm trên tâm, có niệm trong khi tu tập sự thiết lập niệm ở việc quan sát pháp 
trên các pháp. ... (nf)... vị ây được gọi là có niệm. 

“Đã xa lìa tham ái, luôn luôn có niệm” là như thế. 

Sau khi đã suy xét, vị Tỳ-khưu được tịch diệt. 
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Suy xét: Nói đến trí, tức là tuệ, là sự nhận biết, sự chọn lựa, sự khám phá,... 
(nt)... sự không s1 mê, sự chọn lựa pháp, chánh kiến. 

Sau khi đã suy xét: Sau khi đã suy xét là sau khi biết được, sau khi cân 
nhắc, sau khi xác định, sau khi minh định, sau khi làm rõ rệt; sau khi đã Suy Xét, 
sau khi biết được, sau khi cân nhắc, sau khi xác định, sau khi minh định, sau 
khi làm rõ rệt rằng: “Tất cả các hành là vô thường”,... (nt)... “Tất cả các hành 
là khổ”, “Tất cả các pháp là vô ngã”, “Vô minh duyên cho các hành”, sau khi 
đã suy xét, sau khi biết được, sau khi cân nhắc, sau khi xác định, sau khi minh 
định, sau khi làm rõ rệt răng: “Điều øì có bản tánh được sanh lên, toàn bộ điều 
ây đều có bản tánh hoại diệt.” 

Hoặc là, sau khi đã suy xét, sau khi biết được... (nt)... là vô thường: sau khi 
đã suy xét, sau khi biết được là khô... (nt)... là cơn bệnh... (n†)... là mụt ghẻ... 
(nt)... là mỗi tên... (nt)... là sự thoát ra, sau khi cân nhắc, sau khi xác định, sau 
khi minh định, sau khi làm rõ rệt. 

Được tịch diệt: Có trạng thái đã được tịch diệt đôi với luyến ái là đã được 
tịch diệt; có trạng thái đã được tịch diệt đỗi với sân hận là đã được tịch diệt; có 
trạng thái đã được tịch diệt đối với si mê là đã được tịch diệt; có trạng thái đã 
được tịch diệt đối với sự giận dữ... thù hăn... gièm pha... ác ý... ganh ty... bỏn 
xẻn... xảo trá... lừa gạt... bướng bỉnh... hung hăng... ngã mạn... cao ngạo... 
đam mê... xao lãng... tất cả ô nhiễm... tất cả uễ hạnh... mọi sự Ìo lắng. .. MỌI 
sự bực bội... mọi sự nóng nảy... tất cả các pháp tạo tác bất thiện là đã được 
tịch diệt. 

Vị Tỳ-khưu: Tỳ-khưu do trạng thái đã phá vỡ bảy pháp... (nt)... đã được 
hoàn mãn, có sự tái sanh đã được cạn kiệt; vị ây là Tỳ-khưu. 

“Sau khi đã suy xét, vị Tỳ-khưu được tịch diệt” là như thê. 

Đối với vị ấy, các sự xao động không hiện hữu. 

Đôi với v] Ấy: Đối với vị A-la-hán có lậu hoặc đã được cạn kiệt. 

Các sự xao động: Là sự xao động do tham ái, sự xao động do tà kiến, sự 
xao động do ngã mạn, sự xao động do ô nhiễm, sự xao động do [ngũ] dục. 
Đối với vị ây, các sự xao động này không có, không hiện hữu, không tìm thây, 
không tôn tại, đã được dứt bỏ, đã được trừ tuyệt, đã được văng lặng, đã được 
tịch tịnh, không thê sanh khởi nữa, đã được thiêu đốt bởi ngọn lửa trí tuệ. 

“Đôi với vị ây, các sự xao động không hiện hữu” là như thế. 

Vì thế, đức Thế Tôn đã nói răng: 

[Đức Thế Tôn nói: “Này Metteyya] 

Vị có Phạm hạnh về các đục, 

Đã xa lìa tham ải, luôn luôn có niệm, 

Sau khi đã suy xét, vị T)-khưu được tịch diệt. 

Đối với vị ấy, các sự xao động không hiện hữu. ” 
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2.3. Vj ấy, sau khi biết rõ cả hai thái cực, 
Không bị lắm nhơ ở khoảng giữa nhờ vào trí tuệ. 
Ta nói vị áy là “bác Đại nhán. `” 
Ở g4 vị ây vượt qua thợ may [tham đi]. 


Vị ấy, sau khi biết rõ cả hai thái cực, không bị lắm nhơ ở khoảng giữa 
nhờ vào trí tuệ. 

Thái cực: Là hai thải cực: Xúc là một thải cực, nhân sanh khởi xúc là thải 
cực thứ hai, sự diệt tận xúc là khoảng giữa. Quả khứ là một thái cực, vị lai là 
thái cực thứ hai, hiện tại là khoảng giữa. Cảm thọ lạc là một thải cực, cảm thọ 
khổ là thái cực thứ hai, cảm thọ không khổ không lạc là khoảng giữa. Danh là 
một thái cực, sắc là thái cực thứ hai, thức là khoảng giữa. Sáu nội xứ là một thái 
cực, sáu ngoại xứ là thái cực thứ hai, thức là khoảng giữa. Sự chấp thân này là 
một thái cực, nhân sanh khởi sự chấp thân nảy là thái cực thứ hai, sự diệt tận 
việc chấp thân này là khoảng giữa. Trí tuệ nói đến tuệ. Tuệ là sự nhận biết,.. 
(nt)... không si mê, sự chọn lựa pháp, chánh kiến. 

Sự lắm nhơ: Có hai sự lắm nhơ: Lẫm nhơ đo tham ái và lắm nhơ do tà kiến. 

Lâm nhơ đo tham ái là điều nào? Cho đến vật đã được tạo lập ranh giới, đã 
được tạo lập biên giới, đã được tạo lập giới hạn, đã được tạo lập hạn định, đã 
thuộc sở hữu, đã được chấp là của ta bởi cái gọ! là tham ái răng: Cái này là của 
tôi, cái ây là của tôi, chừng này là của tôi, cho đến chừng này là của tôi, các sắc, 
các thinh, các hương, các vỊ, các xúc, các vật trải, các vật đắp, các tôi trai tớ gái, 
các con dê cừu, các con gà, heo, voi, bò, ngựa, lửa, ruộng, đất, vàng, bạc, làng, 
trị trân, kinh thành, quốc độ, xứ sở, khu trại, nhà kho của tôi, và luôn cả toàn thể 
đại địa câu, đều được chập là của ta do tác động của tham áI, được giải rộng ra 
cho đến một trăm lẻ tám ái; điều này là lâm nhơ do tham ái. 


Lâm nhơ do tà kiến là điều nào? Thân kiến có hai mươi nên tảng, tà kiến có 
mười nên tảng, hữu biên kiến CÓ mười nên tảng, quan điểm nào có hình thức 
như vậy là sự đi đến tà kiên, CÓ Sự năm giữ của tà kiến, có sự hiểm trở của tà 
kiến, có sự bóp mo của tà kiên, có sự xáo động của tà kiên, có sự ràng buộc 
của tả kiến, là sự năm lấy, sự chấp nhận, sự chập chặt, sự bám víu, con đường 
xâu, con đường sai trái, bản thể sai trái, ngoại giáo, SỰ năm lây đường. lỗi trái 
nghịch, sự năm lây điều sai lệch, sự nắm lây điêu trái khuấy, sự năm lấy điều 
saI trái, sự năm lấy điều không xác đáng cho là xác đáng, cho đến sáu mươi hai 
tà kiến; điều này là lắm nhơ do tà kiến. 


Vị ấy, sau khi biết rõ cả hai thái cực, không bị lắm nhơ ở khoảng giữa 
nhờ vào trí tuệ: Là sau khi biết rõ, sau khi biết được, sau khi cân nhăc, sau khi 
xác định, sau khi minh định, sau khi làm rõ rệt cả hai thái cực và khoảng giữa 
nhờ vào trí tuệ, vị ây không bị lắm nhơ, không bị nhiễm bản, không bị vây bần, 
đã không bị lâm nhơ, đã không bị nhiễm bản, đã không bị vây bản, đã đi ra 
ngoài, đã được rời ra, đã được thoát khỏi, không bị ràng buộc, sông với tâm đã 
được làm trở thành không còn giới hạn. 
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“VỊ ấy, sau khi biết rõ cả hai thái cực, không bị lắm nhơ ở khoảng giữa nhờ 
vào trí tuệ” là như thế. 


Ta nói vị ẬY là “bậc Đại nhân”: Bậc Đại nhân là con người cao cả, con 
nØƯỜI hạng nhất, con người thù thắng, con người dẫn đâu, Con người tỐi thượng, 
COn TIPƯỜI cao quý; I như thế Ta nói vê vị Ấy, Ta thuyết VỀ vị Ấy, | Ta nghĩ vê vị ây] 
Ta phát ngôn về vị ấy, Ta giảng giải về vị ây, Ta diễn tá về vị ấy. 


Đại đức Sãriputta đã nói với đức Thế Tôn điều này: “Bạch Ngài, “bậc Đại 
nhân, bậc Đại nhân? được nói đến. Bạch Ngài, vậy cho đến mức nào thì trở 
thành bậc Đại nhân?” 

“Này Sãriputta, người có tâm đã được giải thoát, Ta nói là “bậc Đại nhân'. 
Người có tâm chưa được giải thoát, Ta nói 'không phải là bậc Đại nhân.. Ở đây, 
nảy SãrIputta, vị T-khưu sống CÓ SỰ quan sát thân trên thân thuộc nội phân, 
có nhiệt tâm, có sự nhận biết rõ rệt, có niệm, sau khi đã loại trừ tham đăm và 
ưu phiên ở thế gian. Đôi với vị ây, trong khi đang sống có sự quan sát thân trên 
thân, tâm của vị ây được lìa khỏi luyên á1, được giải thoát khỏi các lậu hoặc 
không còn chấp thủ;... (nt)... trên các thọ... (nt)... trên tâm... (nt)... sống có 
sự quan sát pháp trên các pháp, có nhiệt tâm, có sự nhận biết TÕ rệt, có niệm, sau 
khi đã loại trừ tham đăm và ưu phiên ở thế gian. Đối với vị ấy, trong khi đang 
sống có sự quan sát pháp trên các pháp, tâm của vỊ ây được lìa khỏi luyến ái, 
được giải thoát khỏi các lậu hoặc không còn chấp thủ. Như vậy, này Šäriputta, 
là có tâm đã được giải thoát. Này Sãriputta, người có tâm đã được giải thoát, Ta 
nói là “bậc Đại nhân." Người có tâm chưa được giải thoát, Ta nói “không phải 
là bậc Đại nhân".” 

“Ta nói vị ây là “bậc Đại nhân?” là như thê. 

Ở đây, vị Ấy vượt qua thợ may [tham ái]. Thợ may nói đến tham ái, tức 
là sự luyên ái, luyên ái mãnh liệt,... (nt).. . tham đăm, tham, cội nguồn của bất 
thiện. Đối với người nào, thợ may tham ái ây là đã được dứt bỏ, đã được trừ 
tuyệt, đã được văng lặng, đã được tịch tịnh, không thể sanh khởi nữa, đã được 
thiêu đốt bởi ngọn lửa trí tuệ, người ây đã vượt qua, đã vượt khỏi, là đã vượt 
quá, đã vượt qua hăn, đã vượt qua khỏi thợ may tham ái. 

“Ở đây, vị ây vượt qua thợ may [tham ái] là như thê. 

Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“VỊ ấy, sau khi biết rõ cả hai thái cực, 

Không bị lắm nhơ ở khoảng giữa nhờ vào trí tuệ. 

Ta nói vị ấy là 'bậc Đại nhân '. 

Ở đây, vị ấy vượt qua thợ may [tham ái}. ” 

Cùng với lúc kết thúc câu kệ ngôn, Pháp nhãn không nhiễm bụi trần, không 
vết nhơ đã sanh khởi đến nhiều ngàn sinh mạng là những nØười CÓ cùng sự mong 
muôn, có cùng sự thực hành, có cùng chủ tâm, có cùng, sự huân tập thành thói 
quen [trong quá khứ] với vị Bà-la-môn ấy, rằng: “Điều gì có bản tánh được sanh 
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lên, toàn bộ điều â ây đều có bản tánh hoại diệt.” Và hơn nữa, tâm của vị Bà-la- 
môn ây đã không còn chấp thủ và đã được giải thoát khỏi các lậu hoặc. Ngay | khi 
đạt đến phẩm vị A-la-hán, áo choàng da dê, tóc bên, y phục vỏ cây, gậy chống 
ba chân, bình nước, tóc, và râu đều biến mắt. Vị ấy có đầu cạo, mặc y phục vải 
màu ca-sa, mang y hai lớp, bình bát và y, băng hành động thuận theo đạo ly, đã 
ngồi xuống, chắp tay lên, cúi lạy đức Thế Tôn [nói răng]: “Bạch Ngài, đức Thế 
Tôn là bậc Đạo sư của con, con là người đệ tử.” 


“Diễn giải kinh Tissametteyya” được hoàn tất. 


TIÊU DIỄN GIẢI ## 475 


3. DIỄN GIẢI KINH PUNNAKA 
(PUNNAKASUTTANIDDESO) 


S.1. l Tôn giả Punnaka nói rằng: ] 
“Với ý định hỏi câu hỏi, tôi đã đi đến 
Bác không dục vọng, bậc có sự nhìn thấy gốc rễ [của các pháp]: 
'Nương tựa vào điễu gì, các vị ẩn sĩ, loài người, 

Các Sár-đê-Ìy,. các Bà-la-môn, đối với các thiên thân, 

Đã chuẩn bị lễ hiến tê đông đảo tại nơi này, ở thê gian '. 

Thưa đức Thế Tôn, tôi hỏi Ngài. Xin Ngài hãy trả lời tôi về điều này. ” 

Bậc không dục vọng, bậc có sự nhìn thấy gốc rễ [của các pháp]. 

Dục vọng: Nói đến tham ái, tức là sự luyến ái, luyễn ái mãnh liệt,... (nt)... 
tham đăm, tham, cội nguồn của bắt thiện. Đối với đức Phật Thế Tôn, dục vọng 
tham ái ấy đã được dứt bỏ, có rễ đã được cắt lìa, như cây thốt nốt đã bị cụt ngọn, 
đã bị làm cho không còn hiện hữu, không còn điều kiện sanh khởi trong tương 
lai. Vì thế, đức Phật là bậc không dục vọng. Do trạng thái đã được dứt bỏ đối 
với dục vọng mà trở thành không dục vọng, đức Thê Tôn không xao động vì 
lợi lộc, không xao động vì không lợi lộc, không xao động vì danh vọng, không 
xao động vì không danh vọng, không xao động vì lời khen, không xao động vì 
lời chê, không xao động vì hạnh phúc, không xao động vì khổ đau, không dao 
động, không run rây, TH: chân động. “Không dục vọng” là như thẻ. 


Bậc có sự nhìn thấy gốc rễ [của các pháp]: Đức Thê Tôn có sự nhìn thây 
gốc rễ, có sự nhìn thấy nhân, có sự nhìn thây căn nguyên, có sự nhìn thấy nguồn 
xuất phát, có sự nhìn thây nguôn sanh khởi, có sự nhìn thấy nguôn phát khởi, 
có sự nhìn thây yêu tố nuôi dưỡng, có sự nhìn thây đôi tượng, có sự nhìn thây 
duyên khởi, có sự nhìn thây nhân sanh khởi. 

Ba gốc rễ của bất thiện: Tham là gốc rễ của bất thiện, sân là gốc rễ của bất 
thiện, si là gốc rễ của bất thiện. Bởi vì điêu này đã được đức Thể Tôn nói đến: 
“Ba pháp này, này các Tỳ-khưu, là căn nguyên đưa đến sanh khởi các nghiệp. 
Ba điều nào? Tham là căn nguyên đưa đến sanh khởi các nghiệp, sân là căn 
nguyên đưa đến sanh khởi các nghiệp, s¡ là căn nguyên đưa đến sanh khởi các 
nghiệp. Này các Ty-khưu, không phải do nghiệp sanh lên bởi tham, do nghiệp 
sanh lên bởi sân, do nghiệp sanh lên bởi si, mà chư thiên được biết đến, loài 
người được biết đến, hoặc thậm chí bất cứ cảnh ø1ới an vui nào khác. Quả thật, 
này các T-khưu, do nghiệp sanh lên bởi tham, do nghiệp sanh lên bởi sân, do 
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nghiệp sanh lên bởi si, mà địa ngục được biết đến, loài thú được biết đến, thân 
phận ngạ quỷ được biết đến, hoặc thậm chí bất cứ cảnh giới khô đau nào khác: 
Ở địa ngục, ở loài thú, ở thân phận ngạ quỷ tùy theo sự tái sanh của bản thân. 
Đây là ba gốc rễ của bất thiện”, đức Thế Tôn biết và thấy như thế. “Đức Thế 
Tôn có sự nhìn thấy gốc rễ... (n†).. . Có sự nhìn thấy nhân sanh khởi” là như vậy. 

Ba gốc rễ của thiện: Vô tham là gốc rễ của thiện, vô sân là gốc rễ của thiện, 
vô sỉ là gốc rễ của thiện. Bởi vì điều này đã được đức Thê Tôn nói đến: “Ba 
pháp này,... (nt)... Này các Ty-khưu, không phải do nghiệp sanh lên bởi vô 
tham, do nghiệp sanh lên bởi vô sân, do nghiệp sanh lên bởi vô s1, mà địa ngục 
được biết đến, loài thú được biết đến, thân phận ngạ quỷ được biết đến, hoặc 
thậm chí bất cứ cảnh giới khô đau nào khác. Quả thật, này các Tỳ-khưu, do 
nghiệp sanh lên bởi vô tham, do nghiệp sanh lên bởi vô sân, do nghiệp sanh lên 
bởi vô si, mà chư thiên được biết đến, nhân loại được biết đến, hoặc thậm chí 
bất cứ cảnh giới an vui nào khác: Ở chư thiên và ở loài người tùy theo sự tái 
sanh của bản thân. Đây là ba gốc rễ của thiện”, đức Thế Tôn biết và thấy như 
thê. “Đức Thế Tôn có sự nhìn thấy gốc rễ.. (n9... có sự nhìn thấy nhân sanh 
khởi” là như vậy. 


Bởi vì điều này đã được đức Thế Tôn nói đến: “Này các Ty-khưu, bất cứ 
những pháp nào là bất thiện, dự phần vào bắt thiện, thuộc về nhóm bắt thiện, tất 
cả những pháp â ây có gốc rễ ở vô minh, có vô minh là nơi hội tụ; do sự tiêu diệt 
vô minh, tật cả những pháp â ây đi đến sự tiêu diệt”, đức Thế Tôn biết và thây 
như thế. “Đức Thế Tôn có sự nhìn thấy gốc rễ... (nt)... có sự nhìn thấy nhân 
sanh khởi” còn là như vậy. 


Bởi vì điều này đã được đức Thế Tôn nói đến: “Này các Iy-khưu, bất cứ 
những pháp nào là thiện, dự phân vào thiện, thuộc vê nhóm thiện, tất cả những 
pháp ây có gốc rễ ở sự không xao lãng, có sự không xao lãng là nơi hội tụ; sự 
không xao lãng được xem là hàng đâu trong sô các pháp ây”, đức Thế Tôn biết 
và thây như thê. “Đức Thế Tôn có sự nhìn thây gốc rễ... (nt)... có sự nhìn thây 
nhân sanh khởi” còn là như vậy. 

Hoặc là, đức Thể Tôn biết và thấy rằng: “Võ minh là gốc rỄ của các hành, 
các hành là gốc rễ của thức, thức là gôc rê của danh sắc, danh sắc là gốc rễ của 
sáu xứ, sảu xứ là gốc TẾ của xúc, xúc là gốc rễ của thọ, thọ là gốc rễ của ái, ái là 
gốc rễ của thủ, thủ là gốc rễ của hữu, hữu là gốc rễ của sanh, sanh là gốc rễ của 
vs” tử”, đức Thế Tôn biết và thấy như thế. “Đức Thê Tôn có sự nhìn thây gốc 

...(n.. . có sự nhìn thây nhân sanh khởi” còn là như vậy. 


Hoặc là, đức Thế Tôn biết và thây răng: ' “Mắt là gốc rễ của các bệnh ở mắt, 
tai là gốc rễ của các bệnh ở tai, mỗi là gôc rễ của các bệnh ở mũi, lưỡi là gốc rễ 
của các bệnh ở lưỡi, thân là gốc rễ của các bệnh ở thân, ý là gốc rễ của các nỗi 
khô thuộc về tâm”, đức Thê Tôn biết và thây như thê. “Đức Thế Tôn có sự nhin 
thấy gốc rễ, có sự nhìn thây nhân, có sự nhìn thây căn nguyên, có sự nhìn thây 
nguôn xuất phát, có sự nhìn thấy nguôn sanh khởi, có sự nhìn thây nguồn phát 
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khởi, có sự nhìn thây yếu tô nuôi dưỡng, có sự nhìn thấy đối tượng, có sự nhìn 
thây duyên khởi, có sự nhìn thấy nhân sanh khởi” còn là như vậy. 


“Bậc không dục vọng, bậc có sự nhìn thấy gốc rễ [của các pháp]” là như thế. 

Tôn giá Punnaka nói rằng. 

Răng: [Từ “7c” này] là sự nối liền các câu văn,... (nt)... 

“Tôn giả Punnaka nói rằng” là như thê. 

Với ý định hỏi câu hỏi, tôi đã đi đến: Là người có nhu câu với câu hỏi, 
tôi đã đi đến; có ý muốn hỏi câu hỏi, tôi đã đi đến; có ý muốn nghe câu hỏi, tôi 
đã đi đến. “Với ý định [hỏi] cầu hỏi, tôi đã đi đến” là như vậy. Hoặc là, có sự 
đi đến, sự tiến đến, sự đến gân, sự ngôi gần của những người có ý định về câu 
hỏi, của những người có ý muôn hỏi câu hỏi, của những người có ý muốn nghe 
câu hỏi. “Với ý định [hỏi] câu hỏi, tôi đã đi đên ên” còn là như vậy. Hoặc là, Ngài 
có sự hiểu biết về câu hỏi, Ngài cũng có năng lực, có tiềm lực, có khả năng để 
thuyết giảng, để giải thích điều được hỏi bởi tôi, Ngài hãy đời di gánh nặng này. 


“Với ý định [hỏi] câu hỏi, tôi đã đi đến” còn là như vậy. 

Nương tựa vào điều øì, các vị ân sĩ, loài người. 

[Nương tựa vào điều øì]: Đã nương nhờ, đã bám vào, đã đến gần, đã bám 
chặt, đã hướng đến điều øì. 


Các vị ân sĩ: Bất cứ những ai đã xuất gia theo đời sông xuất gia của vị ấn 
sĩ: Các đạo sĩ khô hạnh, các đạo sĩ lða thê, các đạo sĩ bện tóc, các đạo sĩ hành 
xác đều có tên gọi là ân sĩ. 

Loài người: Nói đến người nhân loại. 

“Nương tựa vào điều ØÌ, Các VỊ ân sĩ, loài người” là như thê. 

Các Sát-đề-ly, các Bà-la-môn, đối với các thiên thần. 

Các Sát-đề-ly: Bất cứ những người nào thuộc dòng dõi Sát-đế-ly. 

Các Bà-la-môn: Bất cứ những người nào xưng hô với từ “ông.” 

Đối với các thiên thần: Đối với các môn đô của các đạo sĩ khô hạnh, các 
đạo sĩ khổ hạnh là thiên thân; đỗi với các môn đồ của các đạo sĩ lõa thể, các đạo 
sĩ lõa thê là thiên thân; đối với các môn đô của các đạo sĩ bện tóc, các đạo sĩ bện 
tóc là thiên thân; đối với các môn đô của các du sĩ ngoại đạo, các du sĩ ngoại 
đạo là thiên thần; đối với các môn đồ của các kẻ nỗi loạn, các kẻ nối loạn là 
thiên thân; đối với những kẻ tu theo hạnh của loài voi, các con voi là thiên thân; 
đối với những kẻ tu theo hạnh của loài ngựa, các con ngựa là thiên thân; đối với 
những kẻ tu theo hạnh của loài bò, các con bò là thiên thân; đối với những kẻ 
tu theo hạnh của loài chó, các con chó là thiên thân; đối với những kẻ tu theo 
hạnh của loài quạ, các con quạ là thiên thân; đỗi với những kẻ tu theo hạnh 
của thân Vãsudeva, Vãsudeva là thiên thần; đối với những kẻ tu theo hạnh của 
thần Baladeva, Baladeva là thiên thần; đối với những kẻ tu theo hạnh của thần 
Punnabhadda, Punnabhadda là thiên thân; đôi với những kẻ tu theo hạnh của 
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thần Manibhadda, Mapibhadda là thiên thân; đối với những kẻ tu theo hạnh của 
thân lửa, ngọn lửa là thiên thân; đôi với những kẻ tu theo hạnh của loài rồng, 
các con rông là thiên thân; đôi với những kẻ tu theo hạnh của loài linh điều, các 
linh điều là thiên thân; đối với những kẻ tu theo hạnh của dạ-xoa, các dạ-xoa là 
thiên thần; đối với những kẻ tu theo hạnh của a-tu-la, các a-tu-la là thiên thần; 
đối với những kẻ tu theo hạnh của càn-thát-bà, các càn-thát-bà là thiên thần; 
đối với những kẻ tu theo hạnh của các vị Đại Thiên vương, các vị Đại Thiên 
vương là thiên thân; đối với những kẻ tu theo hạnh của Mặt trăng, Mặt trăng là 
thiên thần; đôi với những kẻ tu theo hạnh của Mặt trời, Mặt trời là thiên thân; 

đôi với những kẻ tu theo hạnh của Thiên chủ Inda, Thiên chủ Inda là thiên thân; 

đối với những kẻ tu theo hạnh của đẳng Brahmä, đẳng Brahma là thiên thân; 

đối với những kẻ tu theo hạnh của thiên nhân, vị thiên nhân là thiên thân; đôi 
với những kẻ tu theo hạnh thờ phượng các phương hướng, các phương hướng là 
thiên thân; những ai là đỗi tượng xứng đáng cúng dường của những người nào 
đó thì đối với những người ấy, họ là thiên thân. 


“Các Sát-đề-ly, các Bà-la-môn, đôi với các thiên thần” là như thế. 
Đã chuẩn bị lễ hiến tế đông đảo tại nơi này, ở thế gian. 


Lễ hiển tế: Nói đến phẩm vật cúng dường:! Y phục, đồ ăn khất thực, chỗ 
năm ngôi, vật dụng là thuốc men chữa bệnh, cơm, nước, vải vóc, Xe thuyên, 
tràng hoa, vật thơm, vật thoa, giường năm, chỗ trú ngụ, đèn đuốc. 


Đã chuẩn bị lễ hiến tê: Những người nào tìm kiếm, tìm tÒI, tâm cầu vật 
hiến tế là y phục, đồ ăn khát thực, chỗ năm ngôi, vật dụng là thuộc men chữa 
bệnh, Cơm, nước, vải VÓC, Xe thuyên, tràng hoa, vật thơm, vật thoa, giường 
năm, chỗ trú ngụ, đèn đuôc; những người ây chuẩn bị lễ hiến tế. Những nĐƯời 
nào sửa soạn vật hiến tế là y phục, đồ ăn khất thực, chỗ năm ngôi, vật dụng là 
thuốc men chữa bệnh, cơm, nước,... (n†).. . BIường năm, chỗ trú ngụ, đèn đuốc; 
những NGƯỜI. ây chuẩn bị lễ hiễn tế. Những người nào ban tặng, hiến dâng, xả 
thí vật hiến tế là y phục, đồ ăn khất thực, chỗ năm ngôi, vật dụng là thuốc men 
chữa bệnh, cơm, nước,... (nt)... glường năm, chỗ trú ngụ, đèn đuốc; những 
người ây chuẩn bị lễ hiển tế. 

_ Đông đảo: Các vật hiến tế là đông đảo, hoặc những người dâng hiễn cuộc 
lê hiên tê là đông đảo, hoặc các đôi tượng xứng đáng cúng dường là đông đảo. 

“Các vật hiến tế ấy là đông đảo” là thế nào? Là có nhiêu các vật hiến tế ấy: 
Y phục, đồ ăn khất thực, chỗ năm ngôi, vật dụng là thuốc men chữa bệnh, cơm, 
nước, vải vóc, xe thuyên, tràng hoa, vật thơm, vật thoa, giường năm, chỗ trú 
ngụ, đèn đuốc. “Các vật hiễn tế là đông đảo” là như vậy. “Những người dâng 
hiễn cuộc lễ hiễn tế là đông đảo” là thê nào? Là có nhiều người dâng hiến cuộc 
lễ hiến tế Ấy: Các Sát- đề- ly, các Bà-la-môn, các thương buôn, các nô lệ, các 
người tại gia, các vị xuất gia, chư thiên và loài người. “Những người dâng hiến 


! Như vậy, ngoài ý nghĩa là “cuộc lễ hiến tế”, yaññam còn có thêm ý nghĩa là “vật hiến tế”. (ND) 
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cuộc lễ hiến tế là đông đảo” là như vậy. “Các đối tượng xứng đáng cúng dường 
là đông đảo” là thế nào? Là có nhiều các đối tượng xứng đáng cúng dường ấy: 
Các vị Sa-môn, các vị Bà-la-môn, những kẻ lang thang CƠ CỰC, những nØưƯỜi 
nghèo khổ và những kẻ hành khất. “Các đôi tượng xứng đáng cúng dường là 
đông đảo” là như vậy. 

Tại nơi này, ở thế gian: Ở thê giới loài người. 

“Đã chuẩn bị lễ hiến tế đông đảo tại nơi này, ở thế gian” là như thế. 

Thưa đức Thế Tôn, tôi hỏi Ngài. Xin Ngài hãy trả lời tôi về điều này. 

Câu hỏi: Có ba loại câu hỏi: Câu hỏi đề làm sáng tỏ điều chưa thây, câu hỏi 
để trao đôi điều đã thấy, câu hỏi để cắt đứt sự nhằm lẫn. 


Câu hỏi để làm sáng tỏ điều chưa thấy là loại nào? Thông thường, đối với 
tướng trạng chưa được biết, chưa được thấy, chưa được cân nhắc, chưa được 
xác định, chưa được rõ rệt, chưa được minh định, thì người ta hỏi câu hỏi đề 
biết, đề thấy, để cân nhắc, để xác định, để phân biệt về điều ấy. Đây là câu hỏi 
để làm sáng tỏ điều chưa thấy. 


Câu hỏi để trao đôi điều đã thấy là loại nào? Thông thường, đối với tướng 
trạng đã được biết, đã được thấy, đã được cân nhắc, đã được xác định, đã được 
rõ rệt, đã được minh định, thì người ta hỏi câu hỏi nhằm mục đích trao đối cùng 
VỚI Các VỊ Aay suốt khác. s là câu hỏi để trao đôi điêu đã thấy. 


Câu hỏi để cắt đứt sự nhầm lẫn là loại nào? Thông thường, người bị rơi 
vào sự ngờ vực, bị rơi vào sự nhằm lẫn, bị sanh lên sự lưỡng lự Tăng: “Phải 
chăng như vây là đúng, phải chăng là không đúng, là cái gì đây, là thê nào đây?” 
người ấy hỏi câu hỏi nhăm mục đích cắt đứt sự nhằm lẫn. Đây là câu hỏi đề cắt 
đứt sự nhằm lẫn. Đây là ba loại câu hỏi. 


Còn có ba loại câu hỏi khác nữa: Câu hỏi của loài người, câu hỏi của phi 
nhân, câu hỏi của vị [Phật] đã được hóa hiện ra. 

Cầu hỏi của loài người là loại nào? Loài TBưỜi đi đến gặp đức Phật Thế 
Tôn và hỏi câu hỏi: Các vị Ty-khưu hỏi, các vị ITỳ-khưu-n1 hỏi, các nam cư sĩ 
hỏi, các nữ cư sĩ hỏi, các vị vua hỏi, các vị Sát-đế-ly hỏi, các vị Bả-la-môn hỏi, 
các thương buôn hỏi, các kẻ nô lệ hỏi, các người tại gia hỏi, các vị xuất g1a hỏi. 
Đây là câu hỏi của loài người. 

Câu hỏi của phi nhân là loại nào? Các phi nhân đi đến Bặp đức Phật Thê 
Tôn và hỏi câu hỏi: Các loài rồng hỏi, các loài linh điều hỏi, các dạ-xoa hỏi, các 
a-tu-la hỏi, các càn-thát-bà hỏi, các vị Đại Thiên vương hỏi, các Thiên chủ hỏi, 
các Phạm thiên hỏi, các thiên nhân hỏi. Đây là câu hỏi của phi nhân. 

Câu hỏi của vị [Phật] do thân thông biến hóa ra là loại nào? Đức Thế 
Tôn hóa hiện ra hình dáng [vị Phật] được tạo thành bởi ý, có tật cả các bộ phận 
thân thê lớn nhỏ, có giác quan không bị khiêm khuyết. Vị [Phật] do thân thông 
biến hóa ra ấy đi đến gặp đức Phật Thế Tôn và hỏi câu hỏi, đức Thế Tôn trả lời. 
Đây là câu hỏi của vị [Phật] đã được hóa hiện ra. Đây là ba loại câu hỏi. 
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_ Còn có ba loại câu hỏi khác nữa: Câu hỏi về lợi ích của bản thân, câu hỏi 
về lợi ích của người khác, câu hỏi vê lợi ích của cả hai. Còn có ba loại câu hỏi 
khác nữa: Câu hỏi về lợi ích trong đời này, câu hỏi về lợi ích trong đời sau, câu 
hỏi về lợi ích tối thượng. Còn có ba loại câu hỏi khác nữa: Câu hỏi về lợi ích 
của sự không tội lỗi, câu hỏi về lợi ích của sự không ô nhiễm, cầu hỏi về lợi ích 
của sự trong sạch. Còn có ba loại câu hỏi khác nữa: Câu hỏi về quá khứ, câu hỏi 
vê VỊ lai, câu hỏi về hiện tại. Còn có ba loại câu hỏi khác nữa: Câu hỏi về nội 
phân, câu hỏi về ngoại phân, câu hỏi về nội phần và ngoại phân. Còn có ba loại 
câu hỏi khác nữa: Câu hỏi về thiện, câu hỏi về bất thiện, câu hỏi về vô ky. Còn 
có ba loại câu hỏi khác nữa: Câu hỏi về uấn, câu hỏi về giới, câu hỏi về xứ. Còn 
có ba loại câu hỏi khác nữa: Câu hỏi về thiết lập niệm, câu hỏi về chánh cần, 
câu hỏi vê nên tảng của thân thông. Còn có ba loại câu hỏi khác nữa: Câu hỏi 
về quyên, câu hỏi về lực, câu hỏi về giác chi. Còn có ba loại câu hỏi khác nữa: 
Câu hỏi về Đạo, câu hỏi về Quả, câu hỏi về Niết-bàn. 

Tôi hỏi Ngài: Tôi hỏi Ngài, tôi yêu cầu Ngài, tôi thỉnh cầu Ngài, tôi đặt 
niềm tin ở Ngài, xin Ngài hãy thuyết giảng cho tôi. “Tôi hỏi Ngài” là như thế. 


Đức Thế Tôn: Là từ xưng hô với sự tôn kính... (nt)... sự quy định do việc 
chứng ngộ, tức là “đức Thế Mế, # 

Xin Ngài hãy trả lời tôi về điều này: Xin Ngài hãy nói, hãy chỉ dạy, hãy 
chỉ bảo, hãy thông báo, hãy ấn định, hãy khai mở, hãy chia sẻ, hãy làm rõ, hãy 
bày tỏ. “Xin Ngài hãy trả lời tôi về điều này” là như thê. 

Vì thế, vị Bà-la-môn ấy đã nói rằng: 

[Tôn giả Punnaka nói răng: ] 

“Với ý định hỏi câu hỏi, tôi đã đi đến 

Bậc không dục vọng, bậc có sự nhìn thấy gốc rễ [của các phápj: 

Nương tựa vào điêu gì, các vị ấn sĩ, loài người, 

Các Sái-đề-ly, các Bà-la-môn, đối với các thiên thân, 

Đã chuẩn bị lễ hiến tê đông đảo tại nơi này, ở thê gian. ° 

Thưa đức Thê Tôn, tôi hỏi Ngài. Xin Ngài hãy trả lời tôi về điều này. ” 


3.2. Đức T, hé Tôn nói: _Này Puunakaj 
Bắt cứ những ai, các vị ân sĩ, loài người, 
Các Sár-để-ly, các Bả-la-môn, đổi với các thiên thân, 
Đã chuẩn bị lễ hiến tê đông đảo tại nơi này, Ở thế gian, 
Này Punnaka, (rong. khi mong ước bản thê này, 
Bị phụ thuộc vào tuổi giả, họ đã chuẩn bị lễ hiến tế. ° 


Bắt cứ những ai, các vị Ấn sĩ, loài người. 


Bắt cứ những ai: Tất cả theo tổng thể, tất cả trong, mọi trường hợp, một 
cách trọn vẹn, không còn dư sót, cụm từ ' y€ kec?” này là lỗi nói của sự bao gồm. 


Các vị ân sĩ: Bất cứ những ai đã xuất gia theo đời sông xuất gia của vị ân 
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sĩ: Các đạo sĩ khô hạnh, các đạo sĩ lõa thê, các đạo sĩ bện tóc, các đạo sĩ hành 
xác đêu có tên gọi là ân sĩ. 

Loài người: Nói đến người nhân loại. 

“Bất cứ những aI, các vị ân sĩ, loài người” là như thê. 

Đức Thế Tôn nói: Này Punnaka. 

Puppaka: Đức Thế Tôn xưng hô với vị Bà-la-môn ấy băng tên. 

Đức Thể Tôn: Là từ xưng hô với sự tôn kính... (nt)... sự quy định do việc 
chứng ngộ, tức là “đức Thế Tôn.” 

“Đức Thế Tôn nói: Này Punnaka” là như thế. 

Các Sát-đế-ly, các Bà-la-môn, đối với các thiên thần. 

Các Sát-đề-ly: Bất cứ những người nào thuộc dòng dõi Sát-đê-ly 


é6^ 


Các Bà-la-môn: Bắt cứ những người nào xưng hô với từ “ông.” 


Đối với các thiên thân: Đối với các môn đồ của các đạo sĩ khổ hạnh, 
các đạo sĩ khổ hạnh là thiên thần;... (nt)... đối với những kẻ tu theo hạnh thờ 
phượng các phương hướng, các phương hướng là thiên thân; những ai là đối 
tượng xứng đáng cúng dường của những người nào đó thì đối với những người 
ây, họ là thiên thân. 


“Các Sát-đề-ly, các Bà-la-môn, đối với các thiên thần” là như thế. 
Đã chuẩn bị lễ hiến tế đông đảo tại nơi này, ở thế gian. 


Lễ hiến tế: Nói đến phẩm vật cúng dường: Y phục, đồ ăn khát thực,.. 
(nt).. . BIƯỜng năm, chỗ trú ngụ, đèn đuôc. 


Đã chuẩn bị lễ hiến tế: Những người nào tìm kiểm, tìm tòi, tâm cầu vật 
hiến tÊ.. . (nf)... piường năm, chỗ trú ngụ, đèn đuốc, những người ấy chuẩn bị 
lễ hiến tê. 


Đông đảo: Các vật hiến tế là đông đảo, hoặc là những người dâng hiến cuộc 
lễ hiên tê là đông đảo, hoặc là các đối tượng xứng đáng cúng dường là đồng 
đảo. ... (nf)... “Các đối tượng xứng đáng cúng dường là đông đảo” là như vậy. 

Tại nơi này, ở thế gian: Ở thế giới loài người. 

“Đã chuẩn bị lễ hiễn tê đông đảo tại nơi này, ở thế gian” là như thế. 

Này Punnaka, trong khi mong ước bản thể này. 

Trong khi mong ước: Trong khi mong ước đạt được sắc, trong khi mong 
ước đạt được thinh, trong khi mong ước đạt được hương, trong khi mong ước 
đạt được vị, trong khi mong ước đạt được xúc, trong khi mong ước đạt được 
con trai, trong khi mong ước đạt được vợ, trong khi mong ước đạt được tài sản, 
trong khi mong ước đạt được danh vọng, trong khi mong ước đạt được quyên 
uy, trong khi mong ước đạt được bản thân ở gia tộc giàu có dòng dõi Sát-đề-ly, 
trong khi mong ước đạt được bản thân ở gia tộc giàu có dòng dõi Bà-la-môn, 
trong khi mong ước đạt được bản thân ở gia tộc giàu có của gia chủ, trong khi 
mong ước đạt được bản thân ở chư thiên cõi Tứ Đại Thiên Vương, trong khi 
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mong ước đạt được bản thân ở chư thiên cõi Đạo-lợi... (nt)... ở chư thiên cõi 
Dạ-ma... (nt)... ở chư thiên cõi Đầu-suất... (nt)... ở chư thiên cõi Hóa Lạc.. 
(nt)... ở chư thiên cõi Tha Hóa Tự Tại.. - (n8). .Ở chư thiên thuộc Phạm Chúng 
thiên, trong khi ước muốn, 'trONB khi ưng thuận, trong khi ước nguyện, trong khi 
mong câu, trong khi nguyện câu. “Trong khi mong ước” là như thê. 


Này Punnaka.... bản thể này: Trong khi mong ước sự tái sanh của bản thân 
tại nơi này, trong khi mong ước sự tái sanh của bản thân ở gia tộc giàu có dòng 
dõi Sát-đê-ly tại nơi này,... (nt)... trong khi mong ước sự tái sanh của bản thân 
ở chư thiên thuộc Phạm Chúng thiên tại nơi này, trong khi ước muôn, trong khi 
ưng thuận, trong khi ước nguyện, trong khi mong câu, trong khi nguyện câu. 

“Này Punnaka, trong khi mong ước bản thê này” là như thê. 

Bị phụ thuộc vào tuôi già, họ đã chuẩn bị lễ hiến tế. 

[Bị phụ thuộc vào tuôi già:] Là bị lệ thuộc vào sự già, bị lệ thuộc vào sự 
bệnh, bị lệ thuộc vào sự chết, bị lệ thuộc vào sâu-bi-khố-ưu-não. Bởi vì họ bị lệ 
thuộc vào sự sanh, cho nên họ bị lệ thuộc vào sự giả, bởi vì họ bị lệ thuộc vào 
Sự giả, cho nên họ bị lệ thuộc vào sự bệnh; bởi vì họ bị lệ thuộc vào sự bệnh, 
cho nên họ bị lệ thuộc vào sự chết; bởi vì họ bị lệ thuộc vào Sự chết, cho nên họ 
bị lệ thuộc vào sầu-bi-khô-ưu-não; bởi vì họ bị lệ thuộc vào sâu-bi-khô-ưu-não, 
cho nên họ bị lệ thuộc vào cảnh giới tái sanh; bởi vì họ bị lệ thuộc vào cảnh giới 
tái sanh, cho nên họ bị lệ thuộc vào sự tái sanh; bởi vì họ bị lệ thuộc vào sự tái 
sanh, cho nên họ bị lệ thuộc vào sự nối liên tái sanh; bởi vì họ bị lệ thuộc vào 
Sự nỗi liền tái sanh, cho nên họ bị lệ thuộc vào sự hiện hữu; bởi vì họ bị lệ thuộc 
vào sự hiện hữu, cho nên họ bị lệ thuộc vào sự luân hồi; bởi vì họ bị lệ thuộc 
vào sự luân hôi, cho nên họ bị lệ thuộc vào sự luân chuyền, bị bám vào, bị đến 
gân, bị bám chặt, bị hướng đến. 


“Bị phụ thuộc vào tuôi già, họ đã chuẩn bị lễ hiên tế” là như thế. 
Vì thế, đức Thế Tôn đã nói răng: 

[Đức T, hé Tôn nói: “Nay Punnakaj 

Bắt cứ những ai, các vị án sĩ, loài người, 

Các Sáï-đê-Ƒy, các Bà-la-môn, đối với các thiên thân, 

Đã chuẩn bị lễ hiến tê đông đảo tại nơi này, ở thế gian, 

Này Punnaka, trong khi mong ước bản thể này, 

BỊ phụ thuộc vào tuổi già, họ đã chuẩn bị lễ hiễn tế. ” 


3.3. JTôn giả Punnaka nói rằng. s 'Bắt cứ những đi, CáC VỊ ẩn sĩ, loài người, 
các Sát-đề-ly, các Bà-la-môn, đối với các thiên thân, đã chuẩn bị lễ hiến 
tễ đông đảo tại nơi này, ở thể gian, thưa đức T, hệ Tôn, có phải những 
HGười 4y không xao lãng ở đường lỗi tê lễ, thưa Ngài, thì họ đã vượt qua 
sanh và giả? Thưa đức Thể Tôn, tôi hỏi Ngài. Xin Ngài hãy trả lời tôi về 
điêu này. 


Bắt cứ những ai, các vị ân sĩ, loài người. Bất cứ những ai: ... (nt)... 
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Thưa đức Thế Tôn, có phải những người Ấy không xao lãng ở đường 
lỗi tế lễ. 


Có phải: Các cụm từ “evannu kho”, “na nu kho”, “kinnu kho”, “kathannu 
kho” là câu hỏi do ngờ vực, câu hỏi do nhằm lẫn, câu hỏi vì lưỡng lự, câu hỏi 
do không dứt khoát. bề phải” là như thế. 


Những người ấy: Nói đến những người dâng hiễn cuộc lễ hiến tế. 
Đức Thế Tôn: Là từ xưng hô với sự tôn kính... (nt)... sự quy định do việc 


chứng ngộ, tức là “đức Thế Tôn.” “Thưa đức Thế Tôn, có phải những người 
ây” là như thê. 


Không xao lãng ở đường lối tế lễ: Lễ hiến tế nói đến đường lỗi tê lễ. Giống 
như Thánh đạo là đường lối của Thánh nhân, Thiên đạo là đường lỗi của Thiên 
nhân, Brahma đạo là đường lỗi của đẳng Brahmã; tương tự y như thế, lễ hiến tế 
nói đến đường lối tế lễ. 

Không xao lãng: Những người nào không xao lãng ở đường lỗi tế lễ, có sự 
thực hành nghiêm trang, có sự thực hành liên tục, có sự thực hành không ngừng 
nghỉ, có thói quen không biếng nhác, không buông bỏ mong muôn, không 
buông bỏ bốn phận, đi theo nó, phát triển theo nó, xem trọng nó, uốn cong theo 
nó, chiêu theo nó, xuôi theo nó, nướng đến nó, xem nó là chủ đạo; những người 
Ấy là không xao lãng ở đường lôi tê lê. Những người n nào tìm kiếm, tìm tòi, tâm 
câu vật hiên tế là y phục, đồ ăn khất thực, chỗ năm ngôi, vật dụng là thuốc men 
chữa bệnh, cơm, nước, vải vóc, xe thuyên, tràng hoa, vật thơm, vật thoa, giường 
năm, chỗ trú ngụ, đèn đuôc, có sự thực hành nghiêm tranz,... (nt)... xem nó là 
chủ đạo; những người ây là không xao lãng ở đường lỗi tê x3 Những người nào 
sửa soạn vật hiễn tế là y phục, đồ ăn khất thực, chỗ năm ngôi, vật dụng là thuốc 
men chữa bệnh, cơm, nước, vải vóc, xe thuyên, tràng hoa, vật thơm, vật thoa, 
giường năm, chỗ trú ngụ, đèn đuôc, có sự thực hành nghiêm trang, .. . (n)... 
xem nó là chủ đạo, những người ấy là không xao lãng ở đường lôi tê lễ. Nhữn 
người nào ban tặng, hiển dâng, xả thí vật hiên tế là y phục, đồ ăn khất thực, chỗ 
năm ngôi, vật dụng là thuốc men chữa bệnh, cơm, nước,... (nt)... giường nằm, 
chỗ trú ngụ, đèn đuôc, có sự thực hành nghiêm trang.... (m0)... xem nó là chủ 
đạo; những người Ấy là không xao lãng ở đường lỗi tế lễ. 


'“Thưa đức Thế Tôn, có phải những người ây không xao lãng ở đường lối 
tế lễ” là như thê. 


Thưa Ngài, thì họ đã vượt qua sanh và già: Họ đã vượt qua, đã vượt lên, 
đã vượt khỏi, đã vượt qua hắn, đã vượt qua khỏi sanh- -già-chết. 


Thưa Ngài: Từ “ãrisz” này là lời nói yêu mến, lời nói kính trọng, lời nói 
có sự tôn kính và có sự phục tùng. 

“Thưa Ngài, thì họ đã vượt qua sanh và già” là như thế. 

Thưa đức Thể Tôn, tôi hói Ngài. Xin Ngài hãy trả lời tôi về điều này. 

Tôi hỏi Ngài: Tôi hỏi Ngài, tôi yêu câu Ngài, tôi thỉnh cầu Ngài, tôi đặt 
niêm tin ở Ngài, xin Ngài hãy thuyết giảng cho tôi. “Tôi hỏi Ngài” là như thế. 
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Đức Thé Tôn: Là từ xưng hô với sự tôn kính... (nt)... sự quy định do việc 
chứng ngộ, tức là “đức Thế Tôn. “ 


Xin Ngài hãy trả lời tôi về điều này: Xin Ngài hãy nói, hãy chỉ dạy, hãy 
chỉ bảo, hãy thông báo, hãy ẫn định, hãy khai mở, hãy chia sẻ, hãy làm rõ, hãy 
bày tỏ. 

“Thưa đức Thế Tôn, tôi hỏi Ngài. Xin Ngài hãy trả lời tôi về điều này” là 
như thế. 

Vì thê, vị Bà-la-môn Ấy đã nói răng: 

[Tôn giá Punnaka nói rằng. JIẾ 'Bắt cứ những di, các vị ân sĩ, loài người, các 
Sát-đề-ly, các Bà-la-môn, đối với các thiên thân, đã chuẩn bị lễ hiển (ê đồng 
đảo tại nơi này, ở thế gian, thưa đức Thể Tôn, có phải những người ấy không 
xao lãng ở đường lỗi tế lễ, thưa Ngài, thì họ đã vượt qua sanh và già? Thưa đức 
Thê Tôn, tôi hỏi Ngài. Xin Ngài hãy trả lời tôi vê điễu này. ” 


3.4. [Đức Thể Tô ôn nói: “Này Punnakaj những kẻ mong ước, khen ngợi, nguyện 

Cu, CúHĐØ tê, những kẻ nguyện cáu các dục bởi vì lợi lộc; Ta nói răng: 

'Những kẻ ấy, do sự gắn bó vào tế lễ, bị luyến ái với sự luyễn ái vào hữu, 
đã không vượt qua sanh và gia. `” 

Những kẻ mong ước, khen ngợi, nguyện cầu, cúng tế. 

Những kẻ mong ước: Chúng mong ước đạt được sắc, mong ước đạt được 
thinh, mong ước đạt được hương, mong ước đạt được vị, mong ước đạt được 
xúc, mong ước đạt được con trai, mong ước đạt được vợ, mong ước đạt được 
tài sản, mong ước đạt được danh vọng, mong ước đạt được quyên uy, mong 
ước đạt được bản thân ở gia tộc giàu có dòng dõi Sát-đề- ly... (nt)... ở gia tộc 
giảu có dòng đõi Bà-la-môn, mong ước đạt được bản thân ở gia tộc giàu có của 
ø1a chủ,... (nf)... ở chư thiên cõi Tứ Đại Thiên Vương, mong ước đạt được bản 
thân ở chư thiên thuộc Phạm Chúng thiên, chúng ước muôn, chủng ưng thuận, 
chúng ước nguyện, chúng mong câu. “Những kẻ mong ước” là như thê. 


Khen ngợi: Chúng khen ngợi lễ hiển tế, hoặc chúng khen ngợi quả báo, 
hoặc chúng khen ngợi các đối tượng xứng đáng cúng dường. Chúng khen ngợi lễ 
hiến tế thê nào? Chúng khen ngợi, tán dương, ca tụng, ca ngợi vật thí được trong 
sạch, vật thí được hợp ý, vật thí là cao quy, vật thí là hợp thời, vật thí đã làm 
thành được phép, vật thí đã được chọn lọc, vật thí không bị lỗi, vật thí thường kỳ, 
tâm trong lúc bồ thí được tịnh tín; chúng khen ngợi lễ hiến tế như vậy. 


Chúng khen ngợi quả báo thê nào? Chúng khen ngợi, tán dương, ca tụng, 
ca ngợi răng: “Với căn nguyên từ nơi này, sẽ có sự đạt được sắc... (nt)... sẽ có 
sự đạt được bản thân ở chư thiên thuộc Phạm Chúng thiên”); - chúng khen ngợi 
quả báo như vậy. 


Chúng khen ngợi các đỗi tượng xứng đáng cúng dường thê nào? Chúng 


khen ngợi, tán dương, ca tụng, ca ngợi răng: “Các đôi tượng xứng đáng cúng 
dường được thành tựu về xuất thân; thành tựu về dòng họ, là các bậc Thầy tố, 
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năm vững chú thuật, thông thạo về ba bộ Vệ-đà cùng các từ vựng và nghĩ thức, 
luôn cả ầm từ với sự phân tích, và truyền thông là thứ năm, biết về cú pháp, về 
văn phạm, không thiêu vê phân triết học và các tướng trạng của bậc Đại nhân, 
các vị đã xa lìa luyễn ái hoặc đã thực hành để diệt trừ luyện á1, đã xa lìa sân 
hận hoặc đã thực hành để diệt trừ sân hận, đã xa lìa si mê hoặc đã thực hành 
để diệt trừ si mê, đã thành tựu đức tin, đã thành tựu giới, đã thành tựu định, đã 
thành tựu tuệ, đã thành tựu giải thoát, đã thành tựu sự biết và thấy về giải thoát.? 
Chúng khen ngợi các đối tượng xứng đáng cúng dường như vậy. “Những kẻ 
mong ước, khen ngợi” là như thê. 


Nguyện cầu: Chúng nguyện câu đạt được sắc, nguyện cầu đạt được thính, 
nguyện câu đạt được hương, nguyện câu đạt được vị,... (nt)... nguyện câu đạt 
được bản thân ở chư thiên thuộc Phạm Chúng thiên, “Những kẻ mong ước, 
khen ngợi, nguyện cầu” là như thế. 

Cúng tế: Chúng cúng tế, ban tặng, hiến dâng, xả thí y phục, đồ ăn khất 
thực, chỗ năm ngồi, vật dụng là thuốc men chữa bệnh, cơm, nước, vải vóc, xe 
thuyên, tràng hoa, vật thơm, vật thoa, giường năm, chỗ trú ngụ, đèn đuốc. 

“Những kẻ mong ước, khen ngợi, nguyện câu, cúng tế” là như thê. 

Đức Thế Tôn nói: Nà ày Punnaka. 

Punnaka: Đức Thế Tôn xưng hô với vị Bà-la-môn ấy băng tên. 

Đức Thế Tôn: Là từ xưng hô với sự tôn kính... (nt)... sự quy định do việc 
chứng ngộ, tức là “đức Thế Tôn.” 


“Đức Thê Tôn nói: Sỹ Punnaka” là như thế. 


Những kẻ nguyện cầu các dục bởi vì lợi lộc: Chúng nguyện câu các 
dục bởi vì việc đạt được săc, chúng nguyện câu các dục bởi vi việc đạt được 
thinh,... (nt)... chúng nguyện câu các dục bởi vì việc đạt được bản thân ở chư 
thiên thuộc Phạm Chúng thiên. 

“Những kẻ nguyện cầu các đục bởi vì lợi lộc” là như thê. 

Ta nói rằng: “Những kẻ ấy, do sự gắn bó vào tế lễ, bị luyến ái với sự 
luyến ái vào hữu, đã không vượt qua sanh và già.” 

Những ké ấy: Nói đến những người dâng hiển cuộc lễ hiến tế. 

Do sự găn bó vào tế lễ: Bị găn bó, bị găn vào, bị găn chặt, Dị săn liên với 
các sự găn bó vào lễ hiến tế, có sự thực hành theo nó, phát triển theo nó, xem 
trọng nó, uốn cong theo nó, chiêu theo nó, xuôi theo nó, hướng đến nó, xem nó 
là chủ đạo. “Những kẻ ấy, do sự găn bó vào tê lễ” là như thế. 

Bị luyễn ái với sự luyến ái vào hữu: Sự luyên á ải vào hữu nói đến sự mong 
muốn về hữu ở các hữu, sự luyến ái về hữu, niêm vui về hữu, sự tham ái về hữu, 
sự yêu mêễn về hữu, [sự khao khát về hữu] sự nông nhiệt về hữu, sự mê mẫn về 
hữu, sự bám chặt vào hữu. Do sự luyễn ái vào hữu, chúng bị luyễn ái, bị thèm 


2 Xem chú thích 6 ở trang 23. (ND) 
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khát, bị buộc trói, bị mê mẫn, bị gân gũi, bị máng vào, bị vướng vào, bị giữ lại 
ở các hữu. 

“Những kẻ ây, do sự găn bó vào tế lễ, bị luyến ái VỚI SỰ luyến ái vào hữu” 
là như thế. 

Ta nói răng: ... đã không vượt qua sanh và già: Ta nói, Ta chỉ dạy, Ta 
chỉ bảo, Ta thông. báo, Ta ân định, Ta khai mở, Ta chia sẻ, Ta làm rõ, Ta bày tỏ 
rằng: “Những kẻ ấy, do sự gắn bó vào tế lễ, bị luyễn ái với sự luyến ái vào hữu, 
đã không vượt qua, đã không vượt lên, đã không vượt khỏi, đã không vượt qua 
hắn, đã không vượt qua khỏi sanh-già-chết. Chúng không đi ra ngoài, không rời 
Ta, không vượt trội, không vượt qua, không vượt qua hăn, không vượt qua khỏi 
sanh-già-chết, chúng quay cuỗng bên trong sanh-già-chết, chúng quay cuồng 
bên trong con đường luân hồi. Chúng bị theo sau bởi sanh, bị đeo đuôi bởi giả, 
bị thống trị bởi bệnh, bị hành hạ bởi chết, không nơi nương tựa, không nơi trú 
ân, không nơi nương nhờ, có trạng thái không nƠI nương nhờ.” 


“Ta nói răng: “Những kẻ ấy, do sự săn bó vào tế lễ, bị luyến ái với sự luyễn 
ái vào hữu, đã không vượt qua sanh và già”? là như thê. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói răng: 


[Đức T hê lôn nói: “Này Punnakaj những kẻ mong ước, khen ngợi, nguyện 
cầu, cúng tế, những kẻ nguyện cấu các đục bởi vì lợi lộc; Ta nói rằng: Những 
kẻ ấy, do sự gãn bó vào tế lễ, bị luyễn ái với sự luyễn ái vào hữu, đã không vượt 
qua sanh và già. `” 


3.5. Tôn giả Punnaka nói răng:] “Thưa Ngài, rễu những kẻ ấy do sự săn bó 
vào fê lê, đã không vượt qua sanh và già nhờ vào các lễ hiến tế, vậy giờ 
đây, thưa Ngài, người nào ở thể giới chư thiên và nhân loại đã vượt qua 
sanh và giả: Thưa đức Thế Tôn, tôi hỏi Ngài. Xin Ngài hãy trả lời tôi về 
điều này. ° 


Nếu những kẻ ấy, do sự găn bó vào tế lễ, đã không vượt qua: Những kẻ 
ây, những người dâng hiến cuộc lễ hiến tế, do sự găn bó vào tế lễ, bị luyễn ái 
với sự luyên ái vào hữu, đã không vượt qua, đã không vượt lên, đã không vượt 
khỏi, đã không vượt qua hắn, đã không vượt qua khỏi sanh-già-chết. Chúng 
không đi ra ngoải, không rời ra, không vượt trội, không vượt qua, không vượt 
qua hăn, không vượt qua khỏi sanh-già-chết, chúng quay cuông bên trong sanh- 
già-chết, chúng quay cuông bên trong con đường luân hồi. Chúng bị theo sau 
bởi sanh, bị đeo đuôi bởi già, bị thông trị bởi bệnh, bị hành hạ bởi chết, không 
nơi nương tựa, không nơi trú ân, không nơi nương nhờ, có trạng thái không nơi 
nương nhờ. 

“Nếu những kẻ ấy, do sự gắn bó vào tế lễ, đã không vượt qua” là như thế. 

Tôn giả Punnaka nói rằng. 

Răng: [Từ “/cca” này] là sự nỗi liền các câu văn,... (nt)... 
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“Tôn giả Punnaka nói răng” là như thế. 
Thưa Nøài,... sanh và già nhờ vào các lễ hiến tế. 
__ Nhờ vào các lễ hiến tế: Nhờ vào các lễ hiến tế đổi dào, nhờ vào các lễ hiến 
tê đa dạng, nhờ vào các lẽ hiên tê đông đảo. 
Thưa Ngài: Từ “ãrisa” này là lời nói yêu mến, lời nói kính trọng, lời nói 
có sự tôn kính và có sự phục tùng. 
“Thưa Ngài, ... sanh và già nhờ vào các lễ hiến tế” là như thế. 


Vậy giờ đây, thưa Ngài, người nào ở thế giới chư thiên và nhân loại đã 
vượt qua sanh và già? Vậy giờ đây, người nào ở thế gian tính luôn cõi chư 
thiên, cõi Ma vương, cõi Phạm thiên, cho đến dòng dõi Sa-môn, Bả-la-môn, 
chư thiên và loài người đã vượt qua, đã vượt lên, đã vượt khỏi, đã vượt qua hăn, 
đã vượt qua khỏi sanh-già-chết. 

Thưa Ngài: Từ “mãrisa” này là lời nói yêu mến, lời nói kính trọng, lời nói 
có sự tôn kính và có sự phục tùng. 

“Vậy giờ đây, thưa Ngài, người nào Ở thê giới chư thiên và nhân loại đã 
vượt qua sanh và giả?” là như thế. 

Thưa đức Thế Tôn, tôi hỏi Ngài. Xin Ngài hãy trả lời tôi về điều này. 

Tôi hỏi Ngài: Tôi hỏi Ngài, tôi yêu câu Ngài, tôi thỉnh câu Ngài, tôi đặt 
niềm tin ở Ngài, xin Ngài hãy thuyết giảng điêu này cho tôi; “tôi hỏi Ngài” là 
như thế. 

Đức Thế Tôn: Là từ xưng hô với sự tôn kính... (nf)... sự quy định do việc 
chứng ngộ, tức là “đức Thế Tôn.” 

Xin Ngài hãy trả lời tôi về điều này: Xin Ngài hãy nói, hãy chỉ dạy, hãy 
chỉ bảo, hãy thông báo, hãy ân định, hãy khai mở, hãy chia sẻ, hãy làm rõ, hãy 
bày tỏ. 

“Thưa đức Thế Tôn, tôi hỏi Ngài. Xin Ngài hãy trả lời tôi về điều này” là 
như thê. 

Vì thế, vị Bà-la-môn ấy đã nói rằng: 

[Tôn giả PunnaRa nói răng:] “Thưa Ngài, nếu những kẻ Ấy, do sự sắn bó 
vào tế lễ, đã không vượt qua sanh và già nhờ vào các lê hiến tế, vậy giờ đây, 


thưa Ngài, người nào ở thê giới chư thiên và nhân loại đã Vượt qua sanh và 
già? Thưa đực Thể Tôn, tôi hỏi Ngài. Xin Ngài hãy trả lời tôi về điểu này. ” 


3.6. (Đức T hề Tôn nói: “Này Punnaka] sau khi đã Suy xét nơi này và nơi khác 
ở thê gian, vị nào không có sự xao động tại bắt cứ nơi nào ở thê gian, là bậc 
an tịnh, không còn khói mù, không phiên muộn, không mong cầu; Ta nói 
răng, vị ấy đã vượt qua sanh và già. ” 


Sau khỉ đã suy xét nơi này và nơi khác ở thế gian. Suy xét nói đến trí, tức 
là tuệ, là sự nhận biết... . (nt)... sự không si mê, sự chọn lựa pháp, chánh kiến. 
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Nơi này và nơi khác: Nơi này nói đến bản thân của chính mình, nơi khác 
nói đến bản thân của người khác; nơi này nói đến sắc-thọ- -tưởng- -hành-thức của 
chính mình, nơi khác nói đến sắc- -thọ- -tưởng- -hành-thức của người khác; nơi này 
nói đến sáu nội xứ, nơi khác nói đến sáu ngoại xứ; nơi này nói đến thế gIỚI loài 
người, nơi khác nói đến thế giới chư thiên; nơi này nói đến dục gIỚI, nơi khác 
nói đến sắc gIỚI Và VÔ sắc ØIỚI; nƠI này nói đến dục ĐIỚI Và sắc giới, nơi khác 
nói đên vô sắc giới. 

Sau khi đã suy xét nơi này và nơi khác ở thế gian: Sau khi đã suy xét nơi 
này và nơi khác là vô thường.... (nt)... là khô,... (nt)... là cơn bệnh,... (n†)... 
là mụt ghẻ,... (nf)... là sự thoát ra, sau khi đã suy xét, sau khi biệt được, sau khi 
cân nhắc, sau khi xác định, sau khi minh định, sau khi làm rõ rệt. 

“Sau khi đã suy xét nơi này và nơi khác ở thế gian” là như thế. 

Đức Thế Tôn nói: Này Punnaka. 

Puppaka: Đức Thế Tôn xưng hô với vị Bà-la-môn ấy băng tên. 

Đức Thế Tôn: Là từ xưng hô với sự tôn kính... (nt)... sự quy định do việc 
chứng ngộ, tức là “đức Thê Tôn.” 

“Đức Thế Tôn nói: Này Punnaka” là như thế. 

Vị nào không có sự xao động tại bất cứ nơi nào ở thế gian. 

[Đối với] vị nào: Đỗi với vị A-la-hán có lậu hoặc đã được cạn kiệt. 

Sự xao động: Là sự xao động do tham ái, sự xao động do tà kiến, sự xao 
động đo ngã mạn, sự xao động do ô nhiễm, sự xao động do [ngũ] dục. Đối 
với vị nào, các sự xao động này là không có, không hiện hữu, không tìm thây, 
không tôn tại, đã được dứt bỏ, đã được trừ tuyệt, đã được văng lặng, đã được 
tịch tịnh, không thể sanh khởi nữa, đã được thiêu đốt bởi ngọn lửa trí tuệ. 

Tại bất cứ nơi nào: Tại bắt cứ đâu, về bất cứ điều 8Ì, tại bất cử chỗ nào, 
thuộc nội phân, hoặc ngoại phân, hoặc thuộc nội phân và ngoại phân. 

Ở thể gian: Ở thế gian của khô cảnh... (nf)... ở thế gian của các xứ. 

“Vị nào không có sự xao động tại bất cứ nơi nào ở thế gian” là như thế. 

Là bậc an tịnh, không còn khói mù, không phiên muộn, không mong 
câu, Ta nói rằng, vị ầy đã vượt qua sanh và già. 

An tịnh: Do trạng thái đã được an tịnh đối với luyến ái là an tịnh; do trạng 
thái đã được an tịnh, do trạng thái đã được yên lặng, do trạng thái đã được văng 
lặng, do trạng thái đã được thiêu hủy, do trạng thái đã được tịch diệt, do trạng 
thái đã được tách lia, do trạng thái đã được tịch tịnh đỗi với sân hận... (nt)... 
đối với si mê... (nt)... đôi VỚI giận dữ... (nt)... đối với thù hăn... (n†)... đối với 
gièm pha... (n†).. . đối với tât cả các pháp tạo tác bắt thiện là an tịnh, yên tịnh, 

văng lặng, tịch diệt, tịch tịnh. “An tịnh” là như thê. 

Không còn khói mù: Uế hạnh về thân đã không còn bị bốc khói, đã được 
phá tan, đã được khô cạn, đã được khô héo, đã được làm cho chấm dứt; uế hạnh 
vê khâu... uễ hạnh về ý đã không còn bị bốc khói, đã được phá tan, đã được 
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khô cạn, đã được khô héo, đã được làm cho chấm dứt; sự luyến ái... sân hận.. 

si mê đã không còn bị bốc khói, đã được phá tan, đã được khô cạn, đã được khô 
héo, đã được làm cho chấm dứt; giận dữ... thù hăn... gièm pha... ác ý... ganh 
ty... bỏn xẻn... xảo trá... lừa gạt... Dướng bỉnh.. - hung hãng... ngã mạn.. 
cao ngạo... đam mê... xao lãng.. . tất cả ô nhiễm.. . tật cả uê hạnh.. . TỌI Sự lo 
lắng... mọi sự bực bội... mọi sự nóng nảy.. . tật cả các pháp tạo tác bất thiện đã 
không còn bị bốc khói, đã được phả tan, đã được khô cạn, đã được khô héo, đã 
được làm cho chấm dứt. Hoặc là, sự giận dữ được gọi là khói mù: 

“Này Bà-la-môn, đối với ngươi, ngã mạn chính là gánh nặng, 

Sự giận đữ là khói mù, lời nói sai trái là đồng tro, 

Lưỡi là cải vá múc, trái tim là bệ thờ lửa, 

Bản thân đã khéo được rèn luyện là ảnh sáng của con người.” 

Và hơn nữa, sự giận dữ sanh khởi theo mười biểu hiện: [Nghĩ răng:] “Nó đã 
làm điều bất lợi cho ta”, giận dữ sanh khởi; [nghĩ răng:] “Nó đang làm điều bất 
lợi cho ta”, giận dữ sanh khởi; [nghĩ rằng: J“Nó sẽ làm điều bất lợi cho ta”, giận 
dữ sanh khởi; [nghĩ răng:] “Nó đã làm điều bất lợi.. . đang làm điều bất lợi.. 
sẽ làm điều bất lợi cho người yêu quý, hợp y của ta”, giận dữ sanh khởi; [nghĩ 
răng: “Nó đã làm điều có lợi... đang làm điêu có lợi... sẽ làm điều có lợi cho 
người không yêu quý, không hợp ý của ta”, giận dữ sanh khởi; thêm nữa là sự 
giận dữ sanh khởi vô cớ. Sự tức tôi nào của tâm có hình thức là sự tức giận, sự 
thù hận, sự đối chọi, sự căm giận, sự căm hờn, sự căm ghét, sự sân hận, sự khởi 
sân, sự sân nộ, sự độc ác của tâm, sự khởi sân của ý, sự giận dữ, biểu hiện giận 
dữ, trạng thái giận dữ, sự sân hận, biêu hiện sân hận, trạng thái sân hận, sự độc 
ác, biêu hiện độc ác, trạng thái độc ác, sự chống. đối, sự đôi chọi, sự tàn nhẫn, 
sự lỗ mãng, trạng thái không hoan hỷ của tâm; điều này được gọi là sự giận dữ. 


Thêm nữa, trạng thái nhiều ít của sự giận dữ nên được biết đến: Có lúc sự 
giận dữ là ở mức độ làm xáo trộn tâm, nhưng chưa nhíu mày nhăn mặt; có lúc 
sự giận dữ là ở mức độ nhíu mày nhăn mặt, nhưng chưa nghiên hai hàm răng, 
có lúc sự giận dữ là ở mức độ nghiên hai hàm răng, nhưng ‹ chưa thốt ra lời nói 
thô lỗ; có lúc sự giận dữ là ở mức độ thốt ra lời nói thô lỗ, nhưng chưa nhìn 
trừng. trừng; có lúc sự giận dữ là ở mức độ nhìn trừng trừng, nhưng chưa năm 
lây gậy gộc gươm đao; có lúc sự giận dữ là ở mức độ năm lây gậy gộc gươm 
đao, nhưng chưa giơ gậy gộc gươm đao lên; có lúc sự giận dữ là ở mức độ giơ 
gây gộc gươm đao lên, nhưng chưa giáng gậy gộc gươm đao xuông; có lúc sự 
giận dữ là ở mức độ giáng gậy gộc gươm đao xuông, nhưng chưa làm việc băm 
chém; có lúc sự giận dữ là ở mức độ làm việc băm chém, nhưng chưa có sự tồn 
thương gãy vỡ; có lúc sự giận dữ là ở mức độ có sự tốn thương gầy vỡ, nhưng 
chưa có sự đứt lìa các phân cơ thê; có lúc sự giận dữ là ở mức độ có sự đứt lìa 
các phân cơ thể, nhưng chưa có sự đoạt lây mạng sông; có lúc sự giận dữ là ở 
mức độ có sự đoạt lấy mạng, sông, nhưng chưa đến mức buông bỏ tất cả, luôn 
cả việc tự sát. Khi nào sự giận dữ khiến cho giết chết người khác rÔi giết chết 
mình, đến chừng ấy thì sự giận đữ [của người ây] đã đạt đến mức quá lỗ, đã đạt 
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đến mức tận cùng. Đối với người nào, sự giận dữ ấy đã được dứt bỏ, đã được trừ 
tuyệt, đã được văng lặng, đã được tịch tịnh, không thể sanh khởi nữa, đã được 
thiêu đốt bởi ngọn lửa trí tuệ; người ấy được gọi là không còn khói mù. 


Do trạng thái đã dứt bỏ đôi với sự giận đữ là “không còn khói mù.” Do trạng 
thái đã biết toàn diện về nên đáng của sự giận dữ là “không còn khói mù.” Do 
trạng thái đã biết toàn diện về nhân của sự giận dữ là “không còn khói mù.” Do 
trạng thái đã chặt đứt nhân của sự giận dữ là “không còn khói mù.' 


Không phiền muộn: Sự luyễn á ái là phiền muộn, sân hận là phiên muộn, sĩ 
mê là phiên muộn, giận dữ là phiên muộn, thủ hăn là phiên muộn,... (n†).. . tất 
cả các pháp tạo tác bất thiện là phiền muộn. Đối với  TBƯỜI nảo, Các phiền muộn 
này đã được dứt bỏ, đã được trừ tuyệt, đã được văng lặng, đã được tịch tịnh, 
không thể sanh khởi nữa, đã được thiêu đốt bởi ngọn lửa trí tuệ; người ây được 
gọi là không phiên BAN 2 


Không mong câu: Mong câu nói đến tham ái, tức là sự luyễn á1, luyên á á1 
mãnh liệt,... (nt)... tham đăm, tham, cội nguồn của bất thiện. Đối với người 
nảo, mong câu tham ái này đã được dứt bỏ, đã được trừ tuyệt, đã được văng 
lặng, đã được tịch tịnh, không thể sanh khởi nữa, đã được thiêu đốt bởi ngọn 
lửa trí tuệ; người ấy được gọi là không mong câu. 


Sanh: Sự sanh ra, sự sanh khởi, sự nhập thai, sự phát sanh, sự xuất hiện của 
các uân, sự đạt được các xứ ở từng chủng loại của các chúng sanh này khác. 


Già: Sự suy tàn, trạng thái già nua, tình trạng răng long, tóc bạc, da nhăn, 
tuổi thọ suy giảm, sự hư hoại của những giác quan ở từng chủng loại của các 
chúng sanh này khác. 


Là bậc an tịnh, không còn khói mù, không phiên muộn, không mong 
câu, Ta nói răng, vị ay đã vượt qua sanh và già: Ta nói, la chỉ dạy, la chỉ 
bảo, Ta thông báo, Ta ân định, Ta khai mở, Ta chia sẻ, Ta làm rõ, Ta bày tỏ răng: 
“Người nào là bậc an tịnh, không còn khói mù, không phiên muộn, không mong 
câu, người ây đã vượt qua, đã vượt lên, đã vượt khỏi, đã vượt qua hăn, đã vượt 
qua khỏi sanh-già-chết.” 

“Là bậc an tịnh, không còn khói mù, không phiên muộn, không mong câu, 
Ta nói rằng, vị ây đã vượt qua sanh và già” là như thê. 

Vì thế, đức Thê Tôn đã nói răng: 

[Đức T hế Tôn nói: Này Punnaka] sau khi đã suy xét nơi này và nơi khác 
ở thể gian, vị nào không có sự xao động tại bắt cứ nơi nào ở thế gian, là bậc an 
tịnh, không còn khói mù, không phiên muộn, không mong câu; Ta nói rằng, vị 
ây đã vượt qua sanh và già. ” 

Cùng với lúc kết thúc câu kệ ngôn,... (nf)... [vị ây] đã ngôi xuống, chắp tay 
lên, cúi lạy đức Thế Tôn [nói răng]: “Bạch Ngài, đức Thế Tôn là bậc Đạo sư 
của con, con là người đệ tử.” 


“Diễn giải kinh Punnaka” được hoàn tất. 
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4. DIỄN GIẢI KINH METTAGŨ 
(METTAGŨSUTTANIDDESO) 


4.1. [Tôn giả Mettagi n nói rằng. j “Thưa đực T hề Tôn, tôi hỏi Ngài. Xin Ngài 
hãy trả lời tôi vê điễu này. Tôi nghĩ rằng, Ngài là bậc đã đạt được sự hiểu 
biết, có bản thân đã được tu lập. Từ đâu mà các khổ này đã được khởi 
lên, bắt kế loại nào ở thê gian, với nhiều hình thức?” 


Thưa đức Thế Tôn, tôi hỏi Ngài. Xin Ngài hãy trả lời tôi về điều này. 


Tôi hỏi: Có ba loại câu hỏi: Cầu hỏi để làm sáng tỏ điều chưa thấy, câu hỏi 
để trao đôi điều đã thấy, câu hỏi để cắt đứt sự nhầm lẫn. 


Câu hỏi để làm sáng tỏ điều chưa thấy là loại nào? Thông thường, đối với 
tướng trạng chưa được biết, chưa được thấy, chưa được cân nhắc, chưa được 
xác định, chưa được rõ rệt, chưa được minh định thì người ta hỏi câu hỏi để 
biết, để thây, để cân nhắc, để xác định, với mục đích được rõ rệt, với mục đích 
minh định về điều ấy. Đây là câu hỏi để làm sáng tỏ điều chưa thây. 


Câu hỏi để trao đôi điều đã thây là loại nào? Thông thường, đối với tướng 
trạng đã được biết, đã được thây, đã được cân nhắc, đã được xác định, đã được 
rõ rệt, đã được minh định thi người ta hỏi câu hỏi nhăm mục đích trao đổi cùng 
với các vị sáng suốt khác. Đây là câu hỏi để trao đôi điêu đã thấy. 


Câu hỏi để cắt đứt sự nhằm lẫn là loại nào? Thông thường, người bị rơi vào 
sự ngờ vực, DỊ rơi vào sự nhâm lẫn, bị sanh lên sự lưỡng lự răng: “Phải chăng 
như vây là đúng, phải chăng là không đúng, là cái gì đây, là thê nào đây?” 
Người ây hỏi câu hỏi nhằm mục đích cắt đứt sự nhằm lẫn. Đây là câu hỏi để cắt 
đứt sự nhâm lẫn. Đây là ba loại câu hỏi. 


Còn có ba loại câu hỏi khác nữa: Câu hỏi của loài người, câu hỏi của phi 
nhân, câu hỏi của vị [Phật] đã được hóa hiện ra. 

Câu hỏi của loài người là loại nào? Loài người đi đến gặp đức Phật Thế Tôn 
và hỏi câu hỏi: Các vị T-khưu hỏi, các vị Tỳ-khưu-ni hỏi, các nam cư sĩ hỏi, 
các nữ cư sĩ hỏi, các vị vua hỏi, các vị Sát-đễ-ly hỏi, các vị Bả-la-môn hỏi, các 
thương buôn hỏi, các kẻ nô lệ hỏi, các người tại ø1a hỏi, các vị xuất ø1a hỏi. Đây 
là câu hỏi của loài người. 

Câu hỏi của phi nhân là loại nào? Các phi nhân đi đến gặp đức Phật Thế 
Tôn và hỏi câu hỏi: Các loài rồng hỏi, các loài linh điều hỏi, các dạ-xoa hỏi, các 
a-tu-la hỏi, các càn-thát-bà hỏi, các vị Đại Thiên vương hỏi, các Thiên chủ hỏi, 
các Phạm thiên hỏi, các thiên nhân hỏi. Đây là câu hỏi của phi nhân. 
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Câu hỏi của vị [Phật] do thần thông biến hóa ra là loại nào? Đức Thế Tôn 
hóa hiện ra hình dáng vị [Phật] được tạo thành bởi ý, có tật cả các bộ phận thân 
thê lớn nhỏ, có giác quan không bị khiếm khuyết. Vị [Phật] do thân thông biến 
hóa ra ây đi đến gặp đức Phật Thế Tôn và hỏi câu hỏi, đức Thê Tôn trả lời. Đây 
là cầu hỏi của vị [Phật] đã được hóa hiện ra. Đây là ba loại câu hỏi. 

Còn có ba loại câu hỏi khác nữa: Câu hỏi vê lợi ích của bản thân, câu hỏi 
về lợi ích của người khác, câu hỏi về lợi ích của cả hai. Còn có ba loại câu hỏi 
khác nữa: Câu hỏi về lợi ích trong đời này, câu hỏi về lợi ích trong đời sau, câu 
hỏi về lợi ích tôi thượng. Còn có ba loại câu hỏi khác nữa: Câu hỏi về lợi ích 
của sự không tội lỗi, câu hỏi về lợi ích của sự không ô nhiễm, cầu hỏi về lợi ích 
của sự trong sạch. Còn có ba loại câu hỏi khác nữa: Câu hỏi về quá khứ, câu hỏi 
về vị lai, câu hỏi về hiện tại. Còn có ba loại cầu hỏi khác nữa: Câu hỏi về nội 
phân, câu hỏi về ngoại phân, câu hỏi về nội phân và ngoại phân. Còn có ba loại 
câu hỏi khác nữa: Câu hỏi về thiện, câu hỏi vê bất thiện, câu hỏi về vô ký. Còn 
có ba loại câu hỏi khác nữa: Câu hỏi về uấn, câu hỏi về giới, câu hỏi vỀ xứ. Còn 
có ba loại câu hỏi khác nữa: Câu hỏi về thiết lập niệm, câu hỏi về chánh cần, 
câu hỏi về nên tảng của thân thông, Còn có ba loại câu hỏi khác nữa: Câu hỏi 
về quyên, câu hỏi về lực, câu hỏi về giác chị. Còn có ba loại câu hỏi khác nữa: 
Câu hỏi về Đạo, câu hỏi về Quả, câu hỏi vệ Niết-bản. 


Tôi hỏi Ngài: Tôi hỏi Ngài, tôi yêu câu Ngài, tôi thỉnh cầu Ngài, tôi đặt 
niềm tin ở Ni xin Ngài hãy thuyết giảng cho tôi. “Tôi hỏi Ngài” là như thế. 


Đức Thế Tôn: Là từ xưng hô với sự tôn kính... (nt)... sự quy định do việc 
chứng ngộ, tức là “đức Thê Tôn.” 

Xin Ngài hãy trả lời tôi về điều này: Xin Ngài hãy nói, hãy chỉ dạy, hãy 
chỉ bảo, hãy thông báo, hãy ân định, hãy khai mở, hãy chia sẻ, hãy làm rõ, hãy 
bày tỏ. 

“Thưa đức Thê Tôn, tôi hỏi Ngài. Xin Ngài hãy trả lời tôi về điều này” là 
như thê. 

Tôn giả Mettagi nói rằng. 

Răng: [Từ “/cca” này] là sự nôi liền các câu văn,... (nt)... 

“Tôn giả Mettagi nói răng” là như thế. 


Tôi nghĩ răng Ngài là bậc đã đạt được sự hiểu biết, có bản thân đã được 
tu tập: Tôi nghĩ về Ngài răng: “Là bậc đã đạt được sự hiểu biết”, Tôi nghĩ về 
Ngài răng: “Là bậc có bản thân đã được tu tập”, [tôi nghĩ như vậy] tôi biệt như 
vậy, tôi hiểu như vậy, tôi nhận thức như vậy, tôi thừa nhận như vậy, tôi thâu 
triệt như vậy. 


Bậc đã đạt được sự hiểu biết, có bản thân đã được tu tập: Đức Thể Tôn 
là bậc đã đạt được sự hiểu biết nghĩa là thê nào? Sự hiểu biết nói đến trí ở bốn 
đạo, tuệ, tuệ quyên, tuệ lực,... (nt)... trạch pháp giác chị, sự thâm xét, sự : thấy 
rõ, chánh kiến. Với các sự hiểu biết ây, đức Thế Tôn đã đi đến điểm cuối đôi 
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với sanh-già-chết, đã đạt đến điểm cuôỗi, đã đi đến đỉnh, đã đạt đến đỉnh, đã đi 
đến tận cùng, đã đạt đến tận cùng, đã ởi đến sự hoàn tất, đã đạt đến sự hoàn tất, 
đã đi đến nơi nương tựa, đã đạt đến nơi nương tựa, đã đi đến nơi trú ân, đã đạt 
đến nơi trú ân, đã đi đến nơi nương nhờ, đã đạt đến nơi nương nhờ, đã đi đến 
nơi không sợ hãi, đã đạt đến nơi không sợ hãi, đã đi đến bất hoại, đã đạt đến 
bất hoại, đã đi đến bất tử, đã đạt đến bất tử, đã đi đến Niết-bàn, đã đạt đến Niết- 
bàn. “Người đã đi đến điểm cuỗi của Các sự hiểu biết” là bậc đã đạt được sự 
hiểu biết, hoặc ' người đã đi đến điểm cuối nhờ vào Các sự hiểu biết” là bậc đã 
đạt được sự hiểu biết, hoặc là bậc đã đạt được sự hiểu biết do trạng thái đã hiểu 
biết về bảy pháp: Sự nhận thức sai trái về thân đã được hiểu biết, sự hoài nghĩ 
đã được hiểu biết, sự bám víu vào giới và phận sự đã được hiểu biết, sự luyễn 
ái... sân hận... si mê... ngã mạn đã được hiêu biết; đối với người này, các ác 
bất thiện pháp, các điều ô ô nhiễm đưa đến tái sanh, có sự phiên muộn, có kết quả 
khổ, đưa đến sanh-già-chết ở vị lai là đã được hiểu biết. 


1. Đức T, hề Tôn nói: “Này 5abhiyal vị đã suy sâm toàn bộ các loại kiến 
thức thuộc về các Sa-môn, thuộc về các Bà-la-môn, vị đã xa lìa sự luyễn ái ở 
tất cả các cảm thọ, vị đã vượt qua mọi kiến thức, vị ấy là 'bậc đã đạt được sự 
hiểu biết. ° 

Đức Thế Tôn là bậc đã đạt được sự hiệu biết nghĩa là như vậy. 

Đức Thế Tôn có bản thân đã được tu tập nghĩa là thê nào? Đức Thế Tôn 
có thân đã được tu tập, có giới đã được tu tập, có tâm đã được tu tập, có tuệ đã 
được tu tập, có việc thiết lập niệm đã được tu tập, có chánh cân đã được tu tập, 
có nên tảng của thân thông đã được tu tập, có quyên đã được tu tập, có lực đã 
được tu tập, có yêu tô đưa đên giác ngộ đã được tu tập, có đạo đã được tu tập, có 
ô nhiễm đã được dứt bỏ, có sự không xao động đã được thâu triệt, có sự diệt tận 
đã được chứng ngộ; đối với Ngài, khô đã được biết toàn diện, tập đã được dứt 
bỏ, đạo đã được tu tập, diệt đã được chứng ngộ, điều cân được biết rõ đã được 
biết rõ, điều cần được biết toàn diện đã được biết toàn diện, điều cần được dứt 
bỏ đã được dứt bỏ, điều cân được tu tập đã được tu tập, điều cần được chứng 
ngộ đã được chứng ngộ, Ngài tương tự như biến cả, không nhỏ nhoi, vĩ đại, sâu 
thăm, không thê đo lường, khó thâm nhập, có nhiêu báu vật, Ngài có pháp hành 
xả ở sáu tình huồng: Sau khi thây cảnh sắc bằng mắt, không có ý ưa thích cũng 
không có ý ghét bỏ, hành xả, Ngài sông có niệm, có sự nhận biết rõ; sau khi 
nghe âm thanh băng tai,... (nt)... sau khi ngửi hương băng mũi,... (nf)... sau 
khi nêm vị bằng lưỡi,... (nt)... sau khi xúc chạm bằng thân,... (nf)... sau khi 
nhận thức pháp băng ý, không có ý ưa thích cũng không có ý ghét bỏ, hành xả, 
Ngài sống có niệm, có sự nhận biết rõ. 

Sau khi thây cảnh sắc băng mắt, đối với sắc hợp ý, Ngài không khao khát, 
không vui mừng, không làm sanh khởi luyên ái; thân của Ngài trụ vững, tâm 
của Ngài trú ở nội phân, khéo được tôn tại, khéo được giải thoát. Trái lại, sau 
khi thây cảnh sắc bằng mắt, đối với sắc không hợp ý, Ngài không khó chịu, 
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không có tâm bực bội, không có ÿ lui sụt, không có ý tức giận; thân của Ngài trụ 
vững, tâm của Ngài trú ở nội phân, khéo được tôn tại, khéo được giải thoát. Sau 
khi nghe âm thanh băng tai,... (nf)... Sau khi ngửi hương băng mũi,... (nt)... 
Sau khi nếm vị băng lưỡi,.. . (n8)... Sau khi xúc chạm băng thân,... (nt)... Sau 
khi nhận thức pháp băng ý, Ngài không khao khát, không vui mừng, không làm 
sanh khởi luyên ái; thân của Ngài trụ vững, tâm của Ngài trú ở nội phân, khéo 
được tôn tại, khéo được giải thoát. Trái lại, sau khi nhận thức pháp băng ý, đôi 
với pháp không hợp ý, Ngài không khó chịu, không có tâm bực bội, không có 
ý lui sụt, không có ý tức giận; thân của Ngài trụ vững, tâm của Ngài trú ở nội 
phân, khéo được tôn tại, khéo được giải thoát. 

Sau khi thẫy cảnh sắc bằng mắt, đôi với sắc hợp ý hay không hợp ý, thân 
của Ngài trụ vững, tâm của Ngài trú ở nội phân, khéo được tổn tại, khéo được 
giải thoát. Sau khi nghe âm thanh băng tai,... (nt)... Sau khi nhận thức pháp 
băng ý, đối với pháp hợp ý hay không hợp : thân của Ngài trụ vững, tâm của 
Ngài trú ở nội phân, khéo được tôn tại, khéo được giải thoát. 

Sau khi thấy cảnh sắc băng mắt, Ngài không luyến ái ở vật đáng luyến ái, 
không sân hận ở vật đáng sân hận, không sĩ mê ở vật đáng sĩ mê, không bực 
tức ở vật đáng bực tức, không say đăm ở vật đảng say đăm, không bị ô nhiễm 
ở vật đáng bị ô nhiễm. Sau khi nghe âm thanh băng tai,... (n†)... Sau khi nhận 
thức pháp băng ý, Ngài không luyến ái ở vật đáng luyến ái, không sân hận ở vật 
đáng sân hận, không sĩ mê ở vật đáng sĩ mê, không bực tức ở vật đáng bực tức, 
không say đăm ở vật đáng say đăm, không bị ô nhiễm ở vật đáng bị ô nhiễm. 
Ở điều đã được nghe chỉ là điêu đã được nghe, ở điều đã được thây chỉ là điều 
đã được thấy, ở điều đã được cảm giác chỉ là điêu đã được cảm giác, Ở điều đã 
được nhận thức chỉ là điều đã được nhận thức, Ngài không bị lâm nhơ ở điều 
đã được thây, không bị lâm nhơ ở điêu đã được nghe, không bị lâm nhơ ở điều 
đã được cảm giác, không bị lâm nhơ ở điều đã được nhận thức. Về điều đã 
được thây, Ngài không có sự đến gần, không có sự xa lánh, không nương tựa, 
không bị trói buộc, đã được thoát khỏi, không bị ràng buộc, sông với tâm đã 
được làm trở thành không còn giới hạn. Về điều đã được nghe... (nt)... Về điều 
đã được cảm giác... (nt)... Về điêu đã được nhận thức, Ngài không có sự đến 
sân, không có sự xa lánh, không bị trói buộc, đã được thoát khỏi, không bị ràng 
buộc, sông với tâm đã được làm trở thành không còn giới hạn. 

Mắt của đức Thế Tôn hiện hữu, đức Thế Tôn nhìn cảnh sắc bằng mắt. Mong 
muôn và luyến ái của đức Thế Tôn không có, đức Thế Tôn có tâm khéo được 
giải thoát. lai của đức Thế Tôn hiện hữu, đức Thế Tôn nghe âm thanh băng 
tai. Mong muôn và luyên ái của đức Thế Tôn không có, đức Thế Tôn có tâm 
khéo được giải thoát. Mũi của đức Thế Tôn hiện hữu, đức Thế Tôn ngửi hương 
băng mũi. Mong muốn và luyến ái của đức Thế Tôn không có, đức Thế Tôn có 
tâm khéo được giải thoát. Lưỡi của đức Thế Tôn hiện hữu, đức Thế Tôn nếm 
vị băng lưỡi. Mong muốn và luyến ái của đức Thế Tôn không có, đức Thế Tôn 
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có tâm khéo được giải thoát. Thân của đức Thê Tôn hiện hữu, đức Thế Tôn xúc 
chạm băng thân. Mong muốn và luyện ái của đức Thế Tôn không có, đức Thế 
Tôn có tâm khéo được giải thoát. Y của đức Thế Tôn hiện hữu, đức Thế Tôn 
nhận thức pháp bằng ý. Mong muốn và luyến ái của đức Thê Tôn không có, đức 
Thế Tôn có tâm khéo được giải thoát. 

Mắt có sự thỏa thích ở sắc, thích thú ở sắc, vui thích ở sắc; mặt của đức Thế 
Tôn đã được rèn luyện, đã được bảo vệ, đã được hộ trì, đã được thu thúc; và 
Ngài thuyết pháp về sự thu thúc đối với mắt. Tai có sự thỏa thích ở âm thanh, 
thích thú ở âm thanh, vui thích ở âm thanh... (nt)... Mũi có sự thỏa thích ở 
hương, thích thú ở hương, vui thích ở hương. Lưỡi có sự thỏa thích ở vị nếm, 
thích thú ở vị nếm, vui thích ở vị nếm; lưỡi của đức Thế Tôn đã được rèn luyện, 
đã được bảo vệ, đã được hộ trì, đã được thu thúc; và Ngài thuyết pháp về sự thu 
thúc đôi với lưỡi. Thân có sự thỏa thích ở xúc chạm, thích thú ở xúc chạm, vui 
thích ở xúc chạm... (nt)... Y có sự thỏa thích ở pháp, thích thú ở pháp, vui thích 
ở pháp; ý của đức Thế Tôn đã được rèn luyện, đã được bảo vệ, đã được hộ trì, 
đã được thu thúc; và Ngài thuyết pháp về sự thu thúc đối với ý. 

2. Người ta đưa [ngựa] đã được rèn luyện đến nơi tụ hội. Đức vua cỡi lên 
[ngựa] đã được rèn luyện. Người đã được rèn luyện chịu đựng lời mắng nhiếc 
là hạng nhát giữa loài người. 

3. Quý bảu thay những con lừa đã được thuân hóa, những con ngựa Sindhu 
thuân chúng và những con voi thuộc loài không tượng, người đã tự rèn luyện 
bán thán là quý báu hơn cả. 

4. Bởi vì chẳng phải nhờ vào những cỗ xe ấy mà có thể đi đến nơi chưa ẩi 
đến [Niết-bàn], như là nhờ vào bản thân đã khéo được rèn luyện. Do nhở đã 
được rèn luyện mà người đã được rèn luyện đi đến [Niết-bàn]. 

5. Các vị không lay động ở các trạng thải kiêu mạn, đã được thoát khỏi việc 
sanh ra lân nữa, đã đạt đên lãnh vực của các bậc đã được rèn luyện, các vị ấy 
là những người chiên thắng ở thể gian. 

6. Vj nào có các giác quan đã được tu tập, ở nội phần, ở ngoại phần và ở 
toàn thể thế gian, sau khi thấu hiểu đời này và đời sau, vị có bản thán đã được 
tu tập chờ đợi thời điểm, vị ây là đã được huấn luyện. 

Đức Thê Tôn có bản thân đã được tu tập nghĩa là như vậy. 

Tôi nghĩ rằng Ngài là bậc đã đạt được sự hiểu biết, có bản thân đã được 
tu tập. Từ đâu mà các khô này đã được khởi lên? 

Từ đầu mà: Các cụm từ “evanwu kho, “na nu kho, “kinnu kho”, “kathanHu 
kho” là câu hỏi do ngờ vực, câu hỏi do nhằm lẫn, câu hỏi vì hai nghĩa, câu hỏi 
do không dứt khoát. “Từ đâu mà” là như thê. 

Các khổ: Là khổ sanh, khổ già, khổ bệnh, khổ chết, khổ do sầu-bi-khổ- 
ưu-não, khô ở địa ngục, khổ ở loài thú, khổ ở thân phận ngạ quý, khổ của loài 
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người, khổ bắt nguôn từ việc nhập thai, khô bắt nguồn từ việc trụ thai, khô bắt 
nguồn từ việc ra khỏi thai, khô găn liên sau khi sanh ra, khô do kẻ khác áp đặt 
sau khi sanh ra, khổ do sự ra sức của bản thân, khô do sự ra sức của kẻ khác, 
khô do [thọ| khổ, khổ do pháp tạo tác, khô do sự biến đối; bệnh ở mắt, bệnh ở 
tai trong, bệnh ở mũi, bệnh ở lưỡi, bệnh ở thân, bệnh ở đầu, bệnh ở lỗ tai, bệnh ở 
miệng, bệnh ở răng, ho, suyễn, số mỗi, nhiệt, cảm sốt, đau bụng, xây xâm, kiết 
ly, đau bụng bão, dịch tả, phong cùi, khối u, bệnh chàm, lao phôi, động kinh, 
mụt, nhọt, phẻ ngứa, sảy, loét tay chân, máu và mật, bệnh tiêu đường, bệnh trĩ, 
chẻ lở, loét hậu môn, bệnh phát khởi từ mật, bệnh phát khởi từ đàm, bệnh phát 
khởi từ gió, bệnh tổng hợp do mật-đàm-gió, bệnh sanh lên vì thay đổi thời tiết, 
bệnh sanh lên vì bốn oai nghi không đồng đều, bệnh thuộc dạng cấp tính, bệnh 
sanh lên vì quả của nghiệp, lạnh, nóng, đói, khát, đại tiện, tiêu tiện, các xúc 
chạm với ruôi, muỗi, gió, năng và các loài bò sát là khô, cái chết của mẹ là khô, 
cái chết của cha là khổ, cái chết của anh [em] trai là khổ, cái chết của chị [em] 
gái là khô, cái chết của con trai là khổ, cái chết của con gái là khổ, sự tôn hại vê 
thân quyền là khô, [sự tốn hại vì bệnh tật là khô] sự tốn hại về của cải là khô, sự 
tôn hại về giới là khô, sự tôn hại về kiên thức là khô, đôi với những pháp nào có 
sự khởi lên ban đầu được nhận biết, có sự diệt tận lúc biến mắt được nhận biết, 
có quả thành tựu nương vào hành động, có hành động nương vào quả thành tựu, 
có sắc nương vào danh, có danh nương vào sắc, bị theo sau bởi sanh, bị đeo 
đuổi bởi già, bị thống trị bởi bệnh, bị hành hạ bởi chết, được thiết lập ở khổ, là 
không nơi nương tựa, là không nơi trú ân, là không nơi nương nhờ, có trạng thái 
không nơi nương nhờ; các điều này được gọi là khô. 

Vị ây hỏi về nguôn gốc, hỏi về nhân, hỏi về căn nguyễn, hỏi về nguồn xuất 
phát, hỏi về nguôn sanh khởi, hỏi về nguôn phát khởi, hỏi vê yêu tô nuôi dưỡng, 
hỏi về đôi tượng, hỏi về duyên khởi, hỏi về nhân sanh khởi của các khỗ này: 
“Các khô này khởi lên từ đâu, sanh ra từ đâu, sanh khởi từ đâu, hạ sanh từ đâu, 
phát sanh từ đâu, xuất hiện từ đâu, có cái gÌ là căn nguyên, có cái gì là nhân 

sanh khởi, có cái gì là mâm sanh khởi, có cái gì là nguôn sanh khởi?” VỊ â ây chất 
vân, yêu câu, thỉnh câu, đặt niềm tin. 

“Từ đâu mà các khô này đã được khởi lên?” là như thê. 

Bất kế loại nào ở thế gian, với nhiều hình thức. 

Bắt kế loại nào: Là tất cá theo tổng thê, tât cả trong mọi trường hợp, một 
cách trọn vẹn, không còn dư sót, cụm từ “ye kec?” này là lôi nói của sự bao gồm. 

Ở thể gian: Ở thê gian của khô cảnh, ở thê gian của loài người, Ở thế gian 
của chư thiên, ở thế gian của các uẫn, ở thế gian của các giới, ở thế gian của 
các xứ. 

Với nhiều hình thức: Các khô có nhiều loại, có những kiểu cách khác nhau. 

“Bất kế loại nào ở thế gian, với nhiều hình thức” là như thê. 

Vì thế, vị Bà-la-môn ấy đã nói rằng: 
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[Tôn giả Mettagu nói răng:] “Ti hưa đức Ti hế Tôn, tôi hỏi Noài. Xin Ngài 
hãy trả lời tôi vê điểu này. Tôi nghĩ rằng Ngài là bậc đã đạt được sự hiểu biết, 
có bản thân đã được tu lập. Từ đâu mà các khổ này đã được khởi lên, bắt kế 
loại nào ở thể gian, với nhiễu hình thức? ” 


4.2. /Đức Thế Tôn nói: “Này Mettaguj quả thật ngươi đã hỏi Ta về nguồn 
sanh khởi của khổ. Ta sẽ tuyên thuyết về điễu ấy cho ngươi theo như điễu 
Ta nhận biết. Các khổ phái khởi đêu có căn nguyên là mâm tái sanh, bất 
kế loại nào ở thê gian, với nhiễu hình thức. ” 


Quả thật ngươi đã hồi Ta về nguồn sanh khởi của khổ. 


Của khổ: Của khổ sanh, của khổ già, của khô bệnh, của khổ chết, của khổ 
do sâu-bi-khô-ưu-não. 


: Ngươi đã hỏi về nguồn sanh khởi: Ngươi hỏi về nguồn sốc, ngươi hỏi 
vệ nhân, ngươi hỏi về căn nguyên, ngươi hỏi về nguôn xuất phát, ngươi hỏi 
về nguồn sanh khởi, ngươi hỏi vệ nguôn phát khởi, ngươi hỏi vê yêu tô nuôi 
dưỡng, ngươi hỏi về đối tượng, ngươi hỏi vê duyên khởi, ngươi hỏi về nhân 
sanh khởi của khổ, ngươi yêu câu, ngươi thỉnh câu, ngươi đặt niêm tin. 


“Quả thật ngươi đã hỏi Ta về nguồn sanh khởi của khổ” là như thế. 
Đức Thế Tôn nói: Này Mettagi: Đức Thế Tôn xưng hô với vị Bà-la-môn 
ây bằng tên. 
Đức Thế Tôn: Là từ xưng hô với sự tôn kính... (nt)... sự quy định do việc 
chứng ngộ, tức là “đức Thế Tôn.” 


“Đức Thê Tôn nói: Này TIEP ĐEDI là như thế. 
la sẽ tuyên thuyết về điều ấ Ấy cho ngươi theo như điều Ta nhận biết. 


Điều ấy: Ta sẽ tuyên thuyết về nguôn gốc, Ta sẽ tuyên thuyết về nhân, Ta 
sẽ tuyên thuyết về căn nguyên, la sẽ tuyên thuyết vỆ nguôn xuất phát, Ta sẽ 
tuyên thuyết vệ nguôn sanh khởi, Ta sẽ tuyên thuyết về nguôn phát khởi, Ta sẽ 
tuyên thuyết vệ yêu tô nuôi dưỡng, Ta sẽ tuyên thuyết về đối tượng, Ta sẽ tuyên 
thuyết về duyên khởi, Ta sẽ tuyên thuyết về nhân sanh khởi của khổ, Ta sẽ chỉ 
dạy, Ta sẽ chỉ bảo, Ta sẽ thông báo, Ta sẽ ân định, Ta sẽ khai mở, Ta sẽ chia sẻ, 
Ta sẽ làm rõ, Ta sẽ bày tỏ. “Ta sẽ tuyên thuyết về điều ấy cho ngươi” là như thế. 


Theo như điều Ta nhận biết: Theo như điều Ta đang nhận biết, đang hiểu, 
đang nhận thức, đang thừa nhận, đang thâu triệt, không do nghe lời đôn đãi, 
không do nghe nói như thế, không do sự truyền thừa, không do sự thành tựu 
của việc thu thập kiên thức, không do nhân suy nghĩ, không do nhân suy luận, 
không do suy đoán theo biểu hiện, không do sự suy xét và châp nhận VỀ quan 
điêm, Ta sẽ thuyết giảng cho ngươi về pháp đã được chính bản thân biết rõ, đã 
được tự thân quán xét lại. 


“Ta sẽ tuyên thuyết về điều ấy cho ngươi theo như điều Ta nhận biết” là 
như thê. 
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Các khổ phát khới đều có căn nguyên là mâm tái sanh. 

Mâm tái sanh: Có mười mâm tải sanh: Tham ái là mâm tái sanh, tà kiến 
là mâm tái sanh, ô ô nhiễm [Iuyễn ái, sân hận, v.v...] là mâm tái sanh, nghiệp 
[thiện, ác] là mầm tái sanh, uê hạnh [về thân, khẩu, ý|là mâm tải sanh, yêu tô 
nuôi dưỡng [bôn loại vật thực] là mâm tái sanh, bất bình là mâm tái sanh, bốn 
nguyễn tố [đất, nước, lửa, gió] đã được chấp thủ là mâm tái sanh, sáu nội xứ là 
mâm tái sanh, sáu nhóm thức lả mâm tái sanh; tất cả các khô với ý nghĩa khó 
chịu đựng là mâm tái sanh; các điều này được gọi là mười mầm tái sanh. 


Các khổ: Là khổ sanh, khổ g1à, khổ bệnh, khổ chết, khô do sâu-bi-khỗ-ưu- 
não, khổ ở địa ngục,... (nt)... sự tốn hại về kiến thức là khổ, đối với những pháp 
nào có sự khởi lên ban đầu được nhận biết, có sự diệt tận lúc biến mất được 
nhận biết, có quả thành tựu nương vào hành động, có hành động nương vào quả 
thành tựu, có sắc nương vào danh, có danh nương vào sắc, bị theo sau bởi sanh, 
bị đeo đuổi bởi già, bị thông trị bởi bệnh, bị hành hạ bởi chết, được thiết lập ở 
khổ, là không nơi nương tựa, là không nơi trú ân, là không nơi nương nhờ, có 
trạng thái không nơi nương nhờ, các điều này được gọi là khô. Các khô này 
phát khởi, xuất phát, sanh ra, sanh khởi, hạ sanh, xuât hiện, có mâm tái sanh 
là căn nguyên, có mầm tái sanh là nhân, có mâm tái sanh là duyên, có mầm tái 
sanh là lý do. 


“Các khổ phát khởi đều có căn nguyên là mâm tái sanh” là như thế. 

Bắt kế loại nào ở thế gian, với nhiều hình thức. 

Bắt kế loại nào: Tất cả theo tông thể, tất cả trong mọi trường hợp, một cách 
trọn vẹn, không còn dư sót, cụm từ “ye &ec7” này là lôi nói của sự bao gôm. 

Ở thể gian: Ở thê gian của khô cảnh, ở thế gian của loài người, Ở thê gian 
của chư thiên, ở thế gian của các uân, ở thế gian của các giới, ở thế gian của 
các xứ. 

Với nhiều hình thức: Các khô có nhiều loại, có những kiểu cách khác nhau. 

“Bất kế loại nào ở thế gian, với nhiêu hình thức” là như thế. 

Vì thế, đức Thế Tôn đã nói răng: 

|Dức T hể Tôn nói: “Này Mettagu j quả thật ngươi đã hỏi Ta về nguồn sanh 
khởi của khô. 1a sẽ tuyên đhuyêt về điêu áy cho ngươi theo như điễu 1a nhận 


biết. Các khổ phát khởi đếu có căn nguyên là mâm tái sanh, bất kế loại nào ở 
thê gian, với nhiễu hình thức. ” 


4.3. “ Thát vậy, kẻ nào [do không CÓ Sự hiểu biết rôi tạo ra mâm tái sanh, là 
kẻ ngu |sẽj đi đến khổ lân này rôi lân khác. Vì thê người có sự quán xét 
về sự sanh ra và phát khởi của khổ, trong khi biết, không nên tạo ra mâm 
tải sanh. ” 

Thật vậy, kề nào [do] không có sự hiểu biết rồi tạo ra mầm tái sanh. 
Kẻ nào: Kẻ nào là người như thế, được gắn bó như thế, được định đặt như 
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thể, có biểu hiện như thế, đã đạt đến địa vị ấy, đã thành tựu phẩm chất ấy, hoặc 
là vị Sát-đề- ly, hoặc là vị Bà-la-môn, hoặc là thương nhân, hoặc là kẻ nô lệ, 
hoặc là người tại gia, hoặc là vị xuất gia, hoặc là vị thiên nhân, hoặc là người 
nhân loại. 

[Do] không có sự hiểu biết: Không đạt đến kiến thức, không có trí, không 
có sự rành rẽ, có tuệ tôi. 

Rồi tạo ra mâm tái sanh: Tạo ra tham ái là mầm tái sanh, tạo ra tà kiến là 
mầm tái sanh, tạo ra ô nhiễm là mầm tái sanh, tạo ra nghiệp là mâm tái sanh, 
tạo ra uễ hạnh là mầm tái sanh, tạo ra yếu tố nuôi dưỡng là mâm tái sanh, tạo 
ra bất bình là mầm tái sanh, tạo ra bốn nguyên tô đã được chấp thủ là mầm tái 
sanh, tạo ra sáu nội xứ là mâm tái sanh, tạo ra sáu nhóm thức là mâm tái sanh, 
làm sanh ra, làm sanh khởi, làm hạ sanh. 

“Thật vậy, kẻ nào [do] không có sự hiệu biết rồi tạo ra mâm tái sanh” là 
như thế. 

Là kẻ ngu [sẽ] đi đến khổ lần này rồi lần khác. 

[Đi đến khổ lần này rồi lần khác:] Là đi đến, tiếp cận, đi đến gân, năm 
lây, bám víu, chấp chặt vào khổ sanh, khô là, khô bệnh, khổ chết, khổ do sầu- 
bi-khố-ưu-não lần này rồi lần khác. 

Là kể ngu: Kẻ ngu là kẻ si mê, không có sự hiểu biết, không đạt đến kiến 
thức, không có trí, không có sự rành rẽ, có tuệ tỒi. 

“Là kẻ ngu [sẽ] đi đến khổ lần này rồi lần khác” là như thế. 

Vì thế, trong khi biết, không nên tạo ra mâm tái sanh. 

Vì thế: Là bởi lý do ấy, bởi nhân ấy, bởi duyên ây, bởi căn nguyên ây, trong 
khi nhìn thấy rõ sự bất lợi như vậy ở các mâm tái sanh. “Vì thế” là như thế. 

Trong khi biết: Trong khi nhận biết, trong khi hiểu biết, trong khi nhận 
thức, trong khi thừa nhận, trong khi thấu triệt; trong khi nhận biết, trong khi 
hiểu biết, trong khi nhận thức, trong khi thừa nhận, trong khi thấu triệt rằng: 
“Tất cả các hành là vô thường”; trong khi nhận biết, trong khi hiểu biết, trong 
khi nhận thức, trong khi thừa nhận, trong Khi thấu triệt răng: “Tất cả các hành là 

khổ”... (nt)... “Tất cả các pháp là vô ngã”... (nt)... “Điều gì có bản tánh được 
ve lên, toàn bộ điều ây đều có bản tánh hoại diệt.” 

Không nên tạo ra mầm tái sanh: Không nên tạo ra tham ái là mâm tái 
sanh, không nên tạo ra tả kiến là mâm tái sanh, không nên tạo ra ô nhiễm là 
mâm tái sanh, không nên tạo ra nghiệp là mầm tái sanh, không nên tạo ra uế 
hạnh là mâm tái sanh, không nên tạo ra yêu tô nuôi dưỡng là mầm tái sanh, 
không nên tạo ra bất bình là mâm tái sanh, không nên tạo ra bốn nguyên tô đã 
được chấp thủ là mầm tái sanh, không nên tạo ra sáu nội xứ là mâm tái sanh, 
không nên tạo ra sáu nhóm thức là mâm tái sanh, không nên làm sanh ra, không 
nên làm sanh khởi, không nên làm hạ sanh, không nên làm phát sanh. 


500 # KINH TIỂU BỘ 


“Vì thế, trong khi biết, không nên tạo ra mầm tái sanh” là như thế. 

Của khổ: Của khổ sanh, của khổ Ø1ả, của khô bệnh, của khổ chết, của khổ 
do sâu-bi-khố-ưu-não. 

Người có sự quán xét về sự phát khởi: Có sự quản xét về nguôn. Ốc, có 
Sự quán xét về nhân, có sự quán xét về căn nguyên, có sự quán xét Mộ) nguôn 
xuât phát, có sự quán xét vê nguôn sanh khởi, có sự quán xét về nguôn phát 
khởi, có sự quán xét về yêu tô nuôi dưỡng, có sự quản xét về đôi tượng, có sự 
quán xét về duyên khởi, có sự quán xét về nhân sanh khởi của khổ. Sự quản xét 
nói đến có sự nhận biết băng tuệ, là sự nhận biết,... . (nt)... sự không s1 mÊ, sự 
chọn lựa pháp, chánh kiến. Người đã tiên đến, đã tiên gân, đã tiên vào, đã tiên 
sát, đã đạt đến, đã tròn đủ, đã thành tựu sự quán xét bằng tuệ này, người ấy gọi 
là có sự quán xét. 


“Người có sự quán xét về sự sanh ra và phát khởi của khổ” là như thế. 
Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 
“Thật vậy, kẻ nào, [doj không có sự hiểu biết, rồi tạo ra mâm tái sanh, là 
kẻ ngu, [sẽj đi đến khổ lân này rồi lân khác. Vì thể, người có sự quản xéi VỀ sự 
sanh ra và phát khởi của khổ, trong khi biết, không nên tạo ra mâm tái sanh. ” 


4.4. “Điêu nào chúng tôi đã hỏi Ngài, Ngài đã giải thích cho chúng lôi. 

Chúng tôi hỏi Ngài điêu khác, vậy xin Ngài hãy trả lời điêu ấy. 

Làm thế nào các bậc sáng trí vượt qua dong Ủñ, 

Sanh và già, sâu muộn và than vãn? 

Thưa bậc Hiên trí, xin Ngài hãy giảng rõ tưởng tận điều ấy cho tôi, 

Bởi vì pháp này đã được Ngài biết đúng theo bản thể. ” 

Điều nào chúng tôi đã hói Ngài, Ngài đã giải thích cho chúng tôi: Điều 
nào chúng tôi đã hỏi Ngài, chúng tôi đã yêu câu, chúng tôi đã thỉnh cầu, chúng 
tôi đã đặt niêm tin. 

Ngài đã giải thích cho chúng tôi: [Điều ấy] đã được giải thích, đã được chỉ 
dạy, đã được chỉ bảo, đã được thông báo, đã được ân định, đã được khai mở, đã 
được chia sẻ, đã được làm rõ, đã được bày tỏ. 

“Điều nào chúng tôi đã hỏi Ngài, Ngài đã giải thích cho chúng tôi” là như thế. 

Chúng tôi hỏi Ngài điều khác, vậy xin Ngài hãy trả lời điều ấy: Chúng 
tôi hỏi Ngài điều khác, chúng tôi yêu cầu Ngài điều khác, chúng tôi thỉnh câu 
Ngài điều khác, chúng tôi đặt niêm tin nơi Ngài điêu khác, chúng tôi hỏi Ngài 
thêm nữa. 

Vậy xin Ngài hãy trả lời điều ấy: Vậy xin Ngài hãy nói, Ngài hãy chỉ dạy, 
Ngài hãy chỉ bảo, Ngài hãy thông báo, Ngài hãy ân định, Ngài hãy khai mở, 
Ngài hãy chia sẻ, Ngài hãy làm rõ, Ngài hãy bày tỏ về điều ấy. 


“Chúng tôi hỏi Ngài điều khác, vậy xin Ngài hãy trả lời điều ấy” là như thế. 
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Làm thể nào các bậc sáng trí vượt qua dòng lũ, sanh và già, sầằu muộn 
và than vẫn? 

Làm thể nào: Các cụm từ “evanwu kho”, “na nu kho”, “kinnu kho”, “kathannu 
kho” là cầu hỏi do ngờ vực, câu hỏi do nhầm lẫn, câu hỏi vì hai nghĩa, câu hỏi 
do không dứt khoát. “Làm thê nào” là như thê. 

Các bậc sáng trí: Các bậc sáng trí là các bậc sảng suốt, có tuệ, có sự giác 
ngộ, có trí, có sự rành rẽ, có sự thông minh. 

Dòng lũ: Dòng lũ [ngũ] dục, dòng lũ của hữu, dòng lũ tà kiến, đòng lũ 
vô minh. 

Sanh: Sự sanh ra, sự sanh khởi, sự nhập tha1, sự phát sanh, sự xuất hiện của 
các uân, sự đạt được các xứ ở từng chủng loại của các chúng sanh này khác. 

Già: Sự suy tàn, trạng thái già nua, tình trạng răng long, tóc bạc, da nhăn, 
tuổi thọ suy giảm, sự hư hoại của những giác quan ở từng chủng loại của các 
chúng sanh này khác. 

Sâu muộn: Sâu muộn là sự buồn râu, trạng thái buồn phiền, sự sầu muộn ở 
nội tâm, sự buôn thảm ở nội tâm, sự nóng nảy ở nội tâm, sự bực tức ở nội tâm, 
nỗi ưu phiên do trạng thái bực bội của tâm, mũi tên sâu muộn của người bị tác 
động bởi sự tôn hại về thân quyên, bị tác động bởi sự tốn hại về của cải, bị tác 
động bởi sự tốn hại vì bệnh tật, bị tác động bởi sự suy giảm về giới hạnh, bị tác 
động bởi sự suy giảm về kiến thức, bị gặp phải sự rủi ro này hoặc sự rủi ro khác, 
hoặc bị tác động bởi sự khô này hoặc sự khô khác. 


Than vẫn: Sự than van, sự than trách, sự than thở, sự than vẫn, trạng thái 
than van, trạng thái than trách, lời nói, nói lắm nhảm, nói huyên thuyên, nói kê 
lễ, lối nói kế lê, trạng thái nói kế lễ của người bị tác động bởi sự tôn hại về thân 
quyên, bị tác động bởi sự tôn hại về của cải, bị tác động bởi sự tồn hại vì bệnh 
tật, bị tác động bởi sự suy giảm về giới hạnh, bị tác động bởi sự suy giảm về 
kiến thức, bị gặp phải sự rủi ro này hoặc sự rủi ro khác, hoặc bị tác động bởi sự 
khổ này hoặc sự khô khác. 

Làm thế nào các bậc sáng trí vượt qua dòng lũ, sanh và già, sầu muộn 
và than vẫn? Các bậc sảng trí vượt qua, vượt lên, vượt khỏi, vượt qua hăn, 
vượt qua khỏi dòng lũ, sanh và già, khổ đau, sầu muộn và than vãn như thế nào? 


“Làm thê nào các bậc sảng trí vượt qua dòng lũ, sanh và già, sâu muộn và 
than vãn?” là như thê. 

Thưa bậc Hiên trí, xin Ngài hãy giảng rõ tường tận điều ấy cho tôi. 

Điều ấy: Là điều tôi hỏi, điều tôi yêu câu, điều tôi thỉnh cầu, điều tôi đặt 
niêm tin. 

Bậc Hiền trí: Bản thể hiển trí nói đến trí, tức là tuệ, là sự nhận biết,... 
(nf)... sự không sĩ mê, sự chọn lựa pháp, chánh kiên. Được thành tựu với trí ây, 
đức Thê Tôn đạt đên bản thê hiện trí. 
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Ba hiển trí hạnh: Hiển trí hạnh về thân, hiển trí hạnh về khâu, hiền trí hạnh 
về ý. Hiền trí hạnh về thân là điều nào? Sự dứt bỏ ba loại uế hạnh về thân là 
hiền trí hạnh về thân, ba loại thiện hạnh vẻ thân là hiền trí hạnh về thân, trí ở 
đôi tượng thân là hiền trí hạnh về thân, sự biết toàn diện về thân là hiền trí hạnh 
về thân, đạo đồng hành với sự biết toàn diện là hiển trí hạnh về thân, sự đứt bỏ 
mong muốn và luyên ái ở thân là hiền trí hạnh về thân, sự chứng đạt tứ thiền có 
sự diệt của thân hành là hiền trí hạnh về thân; điều này là hiền trí hạnh về thân. 


Hiển trí hạnh về khẩu là điều nào? Sự đứt bỏ bốn loại uễ hạnh về khẩu là 
hiền trí hạnh về khẩu, bốn loại thiện hạnh về khâu là hiền trí hạnh về khẩu, trí 
ở đôi tượng khẩu là hiền trí hạnh về khẩu, sự biết toàn diện về khẩu là hiền trí 
hạnh về khâu, đạo đồng hành với sự biết toàn diện là hiển trí hạnh về khẩu, sự 
dứt bỏ mong muốn và luyễn ái ở khâu là hiển trí hạnh về khẩu, sự chứng đạt 
nhị thiên có sự diệt của khâu hành là hiên trí hạnh về khẩu, đạo đồng hành với 
sự biết toàn điện là hiền trí hạnh về khâu, sự đứt bỏ mong muốn và luyến á á1 Ở 
khâu là hiền trí hạnh về khẩu. sự chứng đạt tam thiền có sự diệt của khâu hành 
là hiền trí hạnh về khẩu;! điều này là hiền trí hạnh về khẩu. 

Hiền trí hạnh về ý là điều nào? Sự dứt bỏ ba loại uế hạnh về ý là hiển trí 
hạnh về ý, ba loại thiện hạnh về ý là hiển trí hạnh về ý, trí Ở đối tượng tâm là 
hiền trí hạnh về Ý, SỰ biết toàn diện về tâm là hiền trí hạnh về ý, đạo đồng hành 
VỚI SỰ biết toàn diện là hiển trí hạnh về ý, sự đứt bỏ mong muôn và luyên ái ở 
tâm là hiền trí hạnh về ý, sự chứng đạt Diệt thọ tưởng có sự diệt của tâm hành 
là hiền trí hạnh về ý. Điêu này là hiền trí hạnh về ý. 


7. |Chư Phát] đã nói về bậc Hiên trí về thân, bậc Hiên trí về khẩu, bậc Hiển 
fri về y, bác không còn láu hoặc, bác Hiển trí thành tựu hiên trí hạnh là bậc có 
sự dứt bỏ tất cả. 

6. (Chư Phát] đã nói về bậc Hiên trí về thân, bậc Hiên trí về khẩu, bậc Hiên 
trí về Ÿ, bác không còn lậu hoặc, bậc Hiên trí thành tựu hiên trí hạnh là bậc có 
điễu ác đã được rửa sạch. 


Được thành tựu ba pháp hiện trí hạnh này là sáu hạng hiên trí: Các bậc Hiên 
trí tại g1a, các bậc Hiện trí xuất gia, các bậc Hiện trí Hữu học, các bậc Hiên trí 
Vô học, các bậc Hiền trí Độc Giác, các bậc Hiên trí của các bậc Hiển trí. 


Các bậc Hiên trí tại gia là các hạng nào? Những người tại gia đã thây Niễt- 
bàn, đã nhận thức giáo pháp, là các bậc Hiên trí tại gia. Các bậc Hiên trí xuất gia 
là các hạng nảo? Những vị xuất gia đã thấy Niết-bàn, đã nhận thức giáo pháp, 
là các bậc Hiên trí xuât gia. Bảy hạng Hữu học là các bậc Hiên trí Hữu học. Các 
vị A-la-hán là các bậc Hiên trí Vô học. Các vị Phật Độc Giác là các bậc Hiền 


! “Đạo đồng hành với sự biết toàn diện là hiền trí hạnh về khẩu, sự dứt bỏ mong muốn và luyễn á ái Ở 
khẩu là hiền trí hạnh về khẩu, sự chứng đạt tam thiền có sự điệt của khâu hành là hiền trí hạnh về khẩu 
Đoạn văn này chỉ khác ở đoạn văn liền trước đó ở chỗ “nhị thiền” và “tam thiền.” Tam tạng của Miễn 
Điện và Thái Lan không có đoạn này. Hai đoạn văn tương tự ở trang 5l và 279 trong tập này cũng 
không có đoạn này. (ND) 
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trí Độc Giác. Các đức Như Lai, A-la-hán Chánh Đăng Giác là các bậc Hiền trí 
của các bậc Hiên trí. 

9. Không phải do trạng thái im lặng mà kẻ có Dộ dạng khở khao, ngu dỗi trở 
thành bậc Hiên trí. Nhưng người nào, tựa như người câm lấy cải cân rồi chọn 
lấy vật quý giá, là người sáng suối. 


10. Người lánh xa hắn các điêu ác, người áy là bậc Hiên trí, do việc Ấy 
người ây trở thành bậc Hiển trí. Người nào hiểu rõ cả hai thể giới [nội tâm và 
ngoại cảnh], do việc ấy được gọi là bậc Hiên trí. 


11. Vị biết được bản chất của những kẻ xấu và của những người tối, nội 
phần và ngoại phần, ở tắt cả thê gian, vị được tôn vinh bởi chư thiên và nhân 
loại, vị đã vượt qua sự quyền luyễn và mạng lưới [tham ái và tà kiến], vị ấy là 
bậc Hiên trí. 

Xin Ngài hãy giảng rõ tường tận: Xin Ngài hãy chỉ dạy, hãy chỉ bảo, hãy 
thông báo, hãy ấn định, hãy khai mở, hãy chia sẻ, hãy làm rõ, hãy bày tỏ điều 
ây một cách tường tận. 

“Thưa bậc Hiên trí, xin Ngài hãy giảng rõ tường tận điều ấy cho tôi” là 
như thế. 

Bởi vì pháp này đã được Ngài biết đúng theo bản thể: Bởi vì pháp này 
đã được biết, đã được cân nhắc, đã được xác định, đã được rõ rệt, đã được minh 
định bởi Ngài đúng theo bản thê. 

“Bởi vì pháp này đã được Ngài biết đúng theo bản thể” là như thế. 

Vì thế, vị Bà-la-môn ây đã nói răng: 

“Điểu nào chúng tôi đã hỏi Ngài, Ngài đã giải thích cho chúng tôi. 

Chúng tôi hỏi Ngài điểu khác, vậy xin Ngài hãy trả lời điễu ấy. 

Làm thế nào các bậc sảng trí vượt qua dòng lũ, 

Sanh và già, sấu muộn và than vẫn? 

Thưa bậc Hiên trí, xin Ngài hãy giảng rõ tường tận điều áy cho tôi, 

Bởi vì pháp này đã được Ngài biết đúng theo bản thê. ” 


4.5. [Đức Thể Tôn nói: “Này Mettagn] 

Ta sẽ giải thích cho ngươi giáo pháp, 

Vê pháp đã được thấy không phải do nghe nói lại. 

Sau khi hiểu pháp ây, vị có niệm, trong khi sông, 

Có thể vượt qua sự vướng mắc ở thể gian. ” 

Ta sẽ giải thích cho ngươi giáo pháp. 

Giáo pháp: Ta sẽ giải thích, Ta sẽ chỉ dạy, Ta sẽ chỉ bảo, Ta sẽ thông bảo, 
Ta sẽ ấn định, Ta sẽ khai mở, Ta sẽ chia sẻ, Ta sẽ làm rõ, Ta sẽ bày tỏ toàn hảo 
ở đoạn đầu, toàn hảo ở đoạn giữa, toàn hảo ở đoạn kết, thành tựu về ý nghĩa, 
thành tựu về văn tự, về Phạm hạnh thanh tịnh một cách trọn vẹn và đây đủ, 
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[gồm có] bốn sự thiết lập niệm, bốn chánh cân, bốn nên tảng của thần thông, 
năm quyên, năm lực, bảy yêu tô đưa đến giác ngộ, đạo lộ Thánh thiện tám chi 
phân, Niết-bàn, và sự thực hành đưa đến Niễt-bàn. 

“Ta sẽ giải thích cho ngươi giáo pháp” là như thẻ. 

Đức Thế Tôn nói: Này Mettagũ: Đức Thế Tôn xưng hô với vị Bà-la-môn 
ây băng tên. 

Về pháp đã được thấy, không phải do nghe nói lại. 

Về pháp đã được thấy:? Về pháp đã được thây, về pháp đã được biết, về 
pháp đã được cân nhắc, về pháp đã được xác định, về pháp đã được rõ rệt, về 
pháp đã được minh định; về pháp đã được thấy, về pháp đã được biết, về pháp 
đã được cân nhắc, về pháp đã được xác định, về pháp đã được rõ rệt, về pháp 
đã được minh định răng: “Tất cả các hành là vô thường”,... (nt)... “Điều gì có 
bản tánh được sanh lên, toàn bộ điều ấy đều có bản tánh hoại diệt.” “Về pháp 
đã được thây” là như vậy. 

Hoặc là, Ta sẽ giải thích về khô ở khổ đã được thấy, Ta sẽ giải thích về tập ở 
nhân sanh khởi đã được thây, Ta sẽ giải thích về diệt ở sự diệt tận đã được thây, 
Ta sẽ giải thích về đạo ở đạo lộ đã được thây.3 “Về pháp đã được thấy” còn là 
như vậy. Hoặc là, về pháp đã được thây là pháp hoàn toàn hiển nhiên, không 
bị chi phối bởi thời gian, hãy đến và hãy thấy, có khả năng dẫn dắt về hướng 
[Niết-bàn], và nên được hiểu biết tự cá nhân bởi các bậc trí tuệ. “Về pháp đã 
được thấy” còn là như vậy. 

Không phải do nghe nói lại: Ta sẽ thuyết giảng cho ngươi về pháp đã được 
chính bản thân biết rõ, đã được tự thân quán xét, không do nghe lời đồn đãi, 
không do nghe nói như thê, không do sự truyền thừa, không do sự thành tựu của 
việc thu thập kiên thức, không do nhân suy nghĩ, không do nhân suy luận, không 
do suy đoán theo biêu hiện, không do sự suy xét và châp nhận về quan điểm. 


“Về pháp đã được thây, không phải do nghe nói lại” là như thế. 


Sau khi hiểu pháp ấy, vị có niệm, trong khi sống: Sau khi làm cho pháp 
ây được hiểu rõ, sau khi cân nhắc, sau khi xác định, sau khi minh định, sau khi 
làm rõ rệt; sau khi làm cho được hiểu rõ, sau khi cân nhắc, sau khi xác định, sau 
khi minh định, sau khi làm rõ rệt răng: “Tất cả các hành là vô thường”; sau khi 
làm cho được hiểu rõ, sau khi cân nhắc, sau khi xác định, sau khi minh định, 
sau khi làm rõ rệt rằng: “Tất cả các hành là khổ”,... (nt)... “Tất cả các pháp là 
vô ngã”,... (nf)... “Điều gì có bản tánh được sanh lên, toàn bộ điều ấy đều có 
bản tánh Hóài diệt.” 


? Về pháp đã được thấy (di/he dhamme): Chú giải của Suttanipäta (Kinh tập) ghi răng: “Di/fhe 
dhammeti dithe dukkhadidhamme, imasmimyeva vã attabhave” (Paramafthqjotika, PTS. II. 590), 
nghĩa là “vê pháp khô, (tập, diệt, đạo) đã được thây, hoặc ngay ở bản ngã này”. (ND) 

3 Ở đây nói đến bốn chân lý cao thượng (tứ diệu để): Khổ, tập (nhân sanh khổ), diệt (sự diệt tận khổ), 
đạo (sự thực hành đưa đên sự diệt tận khô). 
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Vị có niệm: Có niệm bởi bốn lý do: Có niệm trong khi tu tập sự thiết lập 
niệm ở việc quan sát thân trên thân,... (nt)... vị ây được gọi là có niệm. 

Trong khi sống: Là trong khi thực hành, trong khi trú ngụ, trong khi sinh 
hoạt, trong khi vận hành, trong khi bảo hộ, trong khi nuôi dưỡng, trong khi 
bảo dưỡng. 

“Sau khi hiểu pháp ây, vị có niệm, trong khi sống” là như thể. 

Có thể vượt qua sự vướng mắc ở thế gian: Sự vướng mắc nói đến tham 
ái, tức là sự luyến ái, luyễn ái mãnh liệt,... (nt)... tham đắm, tham, cội nguôn 
của bắt thiện. 


Sự vướng mắc: Sự vướng mắc với ý nghĩa gì “Được trải rộng: ' là vướng 
mắc, “bao quát” là vướng mặc, “được lan rộng” là vướng mặc, “nó lôi kéo 
theo” là vướng mắc, “nó mang lại chất độc” là vướng mắc, “truyền bá chất độc” 
là vướng mắc, “sốc rễ của chất độc” là vướng mắc, “kết quả của chất độc” là 
vướng mắc, “sự thọ dụng độc hại” là vướng mắc. Hoặc hơn nữa, “tham ái ây là 
bao quát ở sắc, ở thinh, ở hương, ở vị, ở xúc, ở gia tộc, ở đồ chúng, Ở chỗ ngụ, 
ở lợi lộc, ở danh vọng, ở lời khen, ở hạnh phúc, ở y phục, ở đồ ăn khất thực, ở 
chỗ năm ngôi, ở vật dụng là thuốc men chữa bệnh, ở dục giới, ở sắc giới, ở vô 
sắc giới, ở cõi dục, ở cõi sắc, ở cõi vô sắc, ở cõi hữu tưởng, ở cõi vô tưởng, ở 
cõi phi tưởng phi phi tưởng, ở cõi một uân, ở cối bốn uân, ở cõi năm uẫn, ở quá 
khứ, ở vị lai, ở hiện tại, ở các pháp đã được thây, đã được nghe, đã được cảm 
giác, đã được nhận thức, được trải rộng, được lan rộng” là vướng mắc. 


Ở thể gian: Ở thế gian của khô cảnh, ở thế gian của loài người, ở thế gian 
của chư thiên, ở thế gian của các uẫn, ở thê gian của các giới, ở thể gian của 
các xứ. 


Có thể vượt qua sự vướng mắc ở thế gian: Sự vướng mắc này là ở ngay 
tại thế gian. Vị có niệm có thể vượt qua, có thể vượt lên, có thể vượt khỏi, có 
thể vượt qua hắn, có thê vượt qua Ì khỏi sự vướng mắc này ở ngay tại thế gian. 


“Có thể vượt qua sự vướng mắc ở thê gian” là như thế. 
Vì thể, đức Thế Tôn đã nói răng: 

[Đức Thể Tôn nói: “Này Metiaguj 

Ta sẽ giải thích cho ngươi giáo pháp, 

Về pháp đã được thấy, không phải do nghe nói lại. 

Sau khi hiểu pháp ấy, vị có niệm, trong khi sống, 

Có thể vượt qua sự vướng mắc ở thê gian. ” 


4.0. Và tôi thích thủ về điễu Áy, 
Thưa bậc Đại Ấn SẼ về giáo pháp tối thượng. 
Sau khi hiểu pháp ấy, vị có niệm, trong khi sông, 
Có thể vượt qua sự vướng mắc ở thê gian. 


Và tôi thích thú về điều ấy. 
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Về điều ấy: Là lời nói, lời phát biểu, lời chỉ bảo, lời chỉ dạy, lời khuyên bảo 
của Ngài. 

Tôi thích thú: Tôi vui thích, tôi vui mừng, tôi tùy hÿ, tôi ước muốn, tôi ưng 
thuận, tôi yêu câu, tôi ước nguyện, tôi mong cầu, tôi nguyện câu. 


“Và tôi thích thú về điều ấy” là như thế. 

Thưa bậc Đại Ấn Sĩ, về giáo pháp tối thượng. 

Bậc Đại Án Sĩ: Đức T hề Tôn là bậc Đại Ấn Sĩ. “Vị đã tìm kiếm, đã tìm tòi, 
đã tâm cầu giới uấn lớn lao” là bậc Đại Án Sĩ. “Vị đã tìm kiểm, đã tìm tòi, đã 


tầm cầu định uân lớn lao... tuệ uấn lớn lao... giải thoát uẫn lớn lao... giải thoát 
tri kiến uần" lớn lao” là bậc Đại Ân Sĩ. 


“VỊ đã tìm kiếm, đã tìm tòi, đã tâm câu sự phá tan. khối tăm tối lớn lao” 
là bậc Đại Ấn Sĩ. “Vị đã tìm kiếm, đã tìm tòi, đã tầm cầu sự phá vỡ điều trái 
khuây lớn lao” là bậc Đại Ấn Sĩ. “VỊ đã tìm kiếm, đã tìm tòi, đã tầm cầu sự nhồ 
lên mũi tên tham ái lớn lao” là bậc Đại Ấn Sĩ. “Vị đã tìm kiếm, đã tìm tòi, đã 
tâm cầu sự tháo tung, mỗi Tôi răm tà kiến lớn lao” là bậc Đại Ân Sĩ. “Vị đã tìm 
kiếm, đã tìm tòi, đã tâm câu sự xô ngã ngọn cờ ngã mạn lớn lao” là bậc Đại Ấn 
Sĩ. “VỊ đã tìm kiếm, đã tìm tòi, đã tâm câu sự văng lặng pháp tạo tác lớn lao” là 
bậc Đại Ấn Sĩ. “VỊ đã tìm kiếm, đã tìm tòi, đã tầm cầu sự thoát khỏi dòng lũ lớn 
lao” là bậc Đại Ấn Sĩ. “Vị đã tim kiếm, đã tìm tòi, đã tầm cầu sự quảng bỏ gánh 
nặng lớn lao” là bậc Đại Ấn Sĩ. “Vị đã tìm kiểm, đã tìm tòi, đã tâm câu sự cắt 
đứt vòng quay luân hôi lớn lao” là bậc Đại Ấn Sĩ. “Vị đã tìm kiếm, đã tìm tÒI, 
đã tầm câu việc dập ‹ tắt sự nóng náy lớn lao” là bậc Đại Ấn Sĩ. “Vị đã tìm kiếm, 
đã tìm tòi, đã tâm câu việc tịch tịnh sự bực bội lớn lao” là bậc Đại Ấn Sĩ. “Vị 
đã tìm kiểm, đã tìm tòi, đã tâm cầu việc nâng lên ngọn cờ giáo pháp lớn lao” là 
bậc Đại Ấn Sĩ. “VỊ đã tìm kiếm, đã tìm tòi, đã tâm. câu các sự thiết lập niệm lớn 
lao... các chánh cân lớn lao.. . CáC nên tảng của thân thông lớn lao... các quyền 
lớn lao... các lực lớn lao... các yêu tố đưa đến giác ngộ lớn lao... đạo lộ Thánh 
thiện tám chi phân lớn lao... lợi ích tôi thượng lớn lao, bắt tử, Niễt-bàn” là bậc 
Đại Ấn Sĩ. “Vị được tâm câu, được tìm tòi, được tìm kiếm bởi các chúng sanh 
có uy lực lớn lao [hỏi răng]: Đức Phật ngự ở đầu? Đức Thê Tôn ngự ở đâu? 
Chúa của chư thiên ngự ở đâu? Đẳng Nhân Ngưu ngự ở đâu?” là bậc Đại Ấn Sĩ. 


về giáo pháp tôi thượng: Giáo pháp tôi thượng nói đến bất tử, Niết- bàn, 
tức là sự yên lặng của tất cả các pháp tạo tác, sự buông bỏ tất cả các mâm tái 
sanh, sự diệt trừ tham ái, sự lìa khỏi luyến ái, sự diệt tận, Niết-bàn. 


Tối thượng: Là giáo pháp cao cả, nhất hạng, thù thăng, dẫn đầu, tối thượng, 
Cao quý. 

“Thưa bậc Đại Ấn Sĩ, về giáo pháp tôi thượng” là như thế. 

Sau khi hiểu pháp ấy, vị có niệm, trong khi sống: Sau khi làm cho pháp 
ây được hiểu rõ, sau khi cân nhắc, sau khi xác định, sau khi minh định, sau khi 


* Xem chú thích 6 ở trang 23. (ND) 
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làm rõ rệt; sau khi làm cho được hiểu rõ, sau khi cân nhắc, sau khi xác định, sau 
khi minh định, sau khi làm rõ rệt răng: “Tất cả các hành là vô thường”; sau khi 
làm cho được hiểu Tð, sau khi cân nhắc, sau khi xác định, sau khi minh định, 
sau khi làm TÕ rệt rằng: “Tất cả các hành là khổ”,... (nt)... “Tất cả các pháp là 
vô ngã”,... (nf)... “Điều gì có bản tánh được sanh lên, toàn bộ điều ấy đều có 
bản tánh hoại diệt.” 

Vị có niệm: Có niệm bởi bốn lý do: Có niệm trong khi tu tập sự thiết lập 
niệm ở việc quan sát thân trên thân, có niệm trong khi tu tập sự thiết lập niệm ở 
việc quan sát thọ trên các thọ,... (nf)... ở việc quan sát tâm trên tâm,... (n†)... 
ở việc quan sát pháp trên các pháp, vị ấy được gọi là có niệm. 

Trong khi sông: Là trong khi thực hành, trong khi trú ngụ, trong khi sinh 
hoạt, trong khi vận hành, trong khi bảo hộ, trong khi nuôi dưỡng, trong khi 
bảo dưỡng. 

“Sau khi hiểu pháp ấy, vị có niệm, trong khi sống” là như thế. 

Có thể vượt qua sự vướng mắc ở thế gian: Sự vướng mắc nói đến tham 
á1, tức là sự luyễn á1, luyễn ái mãnh liệt,... (nt)... tham đăm, tham, cội nguồn 
của bắt thiện. 

Sự vướng mắc: Sự vướng mắc với ý nghĩa gì?... (nt)... “được trải rộng, 
được lan rộng” là vướng mắc. 

Ở thế gian: Ở thế gian của khổ cảnh,... (nt)... ở thế gian của các xứ. 

Có thể vượt qua sự vướng mắc ở thế gian: Sự vướng mắc này là ở ngay 
tại thế gian. VỊ có niệm có thể vượt qua, có thể vượt lên, có thê vượt khỏi, có 
thể vượt qua hắn, có thể vượt qua: khỏi sự vướng mắc này ở ngay tại thế gian. 

“Có thể vượt qua sự vướng mắc ở thê gian” là như thế. 

Vì thế, vị Bà-la-môn ấy đã nói rằng: 

“Và tôi thích thủ về điểu ấy, 

Thưa bậc Đại Ân Sĩ, về giáo pháp tôi thượng. 

San khi hiểu pháp ây, vị có niệm, trong khi sống, 

Có thể vượt qua sự vướng mắc ở thê gian. ” 


A.7. JĐức T hê Tôn nói: “Này MettagHj bắt cứ điêu øì mà ngươi tự mình nhận 
biết, bên trên, bên dưới, luôn cả bê ngang và khoảng giữa, ngươi hãy xua 
đi sự vui thích, sự chấp chặt, và tâm thức liên quan đến các pháp áy; không 
nên trụ lại ở hữu. ” 


Bắt cứ điều gì mà ngươi tự mình nhận biết: Bất cứ điều nào mà ngươi 
nhận biết, ngươi hiểu, ngươi nhận thức, ngươi thừa nhận, ngươi thấu triệt. 


“Bất cứ điều gì mà ngươi tự mình nhận biết” là như thế. 
_ Đức Thể Tôn nói: Này Mettagi: Đức Thê Tôn xưng hô với vị Bà-la-môn 
ây băng tên. 


508 # KINH TIỂU BỘ 


Đức Thé Tôn: Là từ xưng hô với sự tôn kính... (nt)... sự quy định do việc 
chứng ngộ, tức là “đức Thê Tôn.” 

“Đức Thế Tôn nói: Này Mettagi” là như thế. 

Bên trên, bên dưới, luôn cả bê ngang và khoảng giữa. 

Bên trên là nói đến thời tương lai, bên dưới là nói đến thời quá khứ, luôn 
cả bê ngang và khoảng øiữa là thời hiện tại. 

Bên trên là thế giới chư thiên, bên dưới là thế giới địa ngục, luôn cả bê 
ngang và khoảng giữa là thế giới loài người. Hoặc là, bên trên là các pháp 
thiện, bên dưới là các pháp bắt thiện, luôn cả bê ngang và khoảng øiữa là các 
pháp vô ký. 

Bên trên là vô sắc giới, bên dưới là dục giới, luôn cả bề ngang và khoảng 
giữa là sắc ĐIỚI. 

Bên trên là cảm thọ lạc, bên dưới là cảm thọ khổ, luôn cả bề ngang và 
khoảng giữa là cảm thọ không khô không lạc. 


Bên trên là từ lòng bàn chân trở lên, bên dưới là từ đỉnh ngọn tóc trở 
xuônø, luôn cả bê ngang và khoảng øiữa là ở chính giữa. 
“Bên trên, bên dưới, luôn cả bề ngang và khoảng giữa” là như thế. 
Ngươi hãy xua đi sự vui thích, sự chấp chặt, và tâm thức liên quan đến 
các pháp ây; không nên trụ lại ở hữu. 


Liên quan đến các pháp ấy: Liên quan đến các pháp đã được chỉ dạy, đã 
được chỉ bảo, đã được thông báo, đã được ân định, đã được khai mở, đã được 
chia sẻ, đã được làm rõ, đã được bày tỏ. 

Sự vui thích: Nói đến tham ái, tức là sự luyên ái, luyến ái mãnh liệt,... 
(nt)... tham đắm, tham, cội nguôn của bất thiện. 

Sự chấp chặt: Có hai sự chấp chặt: Chấp chặt do tham ái và chấp chặt do 
tà kiến. Điều nào là chấp chặt do tham ái? Cho đến... (nt)... bởi cái gọi là tham 
ái răng:... (nt)... điều này là chấp chặt do tham ái. Điều nào là chấp chặt do tà 
kiên? Thân kiến có hai mươi nên tảng.... (nt)... điều này là chấp chặt đo tà kiến. 

Ngươi hãy xua đi tâm thức: Ngươi hãy xóa đi, hãy đuôi đi, hãy xóa tan, 
hãy xua tan, hãy từ bỏ, hãy dứt bỏ, hãy xua đi, hãy làm châm dứt, hãy làm cho 
không còn hiện hữu thức đi cùng với phúc hành, thức đi cùng với phi phúc 
hành, thức đi cùng với bất động hành.” “Ngươi hãy xua đi sự vui thích, sự chấp 
chặt, và tâm thức liên quan đến các pháp ấy” là như thê. 


Không nên trụ lại ở hữu. 

Hữu: Có hai sự hiện hữu: Sự hiện hữu do nghiệp và sự hiện hữu lân nữa 
liên quan đên việc nôi liên tải sanh. Cái nào là sự hiện hữu do nghiệp? Phúc 
5 Thức đi cùng với phúc hành là 13 tâm thiện (8 tâm thiện dục giới, 5 tâm sắc giới); thức đi cùng với 


phi phúc hành là 12 tâm bât thiện (8 tâm tham, 2 tâm sân, 2 tâm si); thức đi cùng với bât động hành là 
4 tâm vô sắc giới (N¡/a4A. II. 26). 
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hành, phi phúc hành, bất động hành,5 cái này là sự hiện hữu do nghiệp. Cái nào 
là sự hiện hữu lân nữa liên quan đến việc nôi liền tái sanh? Săc, thọ, tưởng, 
hành, thức liên quan đến việc nối liên tái sanh, cái này là sự hiện hữu lần nữa 
liên quan đến việc nối liền tái sanh. 


Không nên trụ lại ở hữu: Trong khi dứt bỏ, trong khi xua đi, trong khi làm 
châm dứt, trong khi làm cho không còn hiện hữu sự vui thích, sự chấp chặt, 
thức đi cùng với các sự tạo tác, sự hiện hữu do nghiệp, và sự hiện hữu lân nữa 
liên quan đến việc nối liên tái sanh, không nên trụ lại ở sự hiện hữu do nghiệp, 
không nên trụ lại ở sự hiện hữu lần nữa liên quan đến việc nói liền tái sanh, 
không nên trụ vững. 


“Ngươi hãy xua đi tâm thức liên quan đến các pháp này; không nên trụ lại 
ở hữu” là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói răng: 


[Đức Thế Tôn nói: “Này Mettaguj bất cứ điễu gì mà ngươi tự mình nhận 
biết, bên trên, bên dưới, luôn cả bê ngang và khoảng giữa, ngươi hãy xua đi sự 
vui thích, sự chấp chặt, và tâm thức liên quan đến các pháp áy; không nên trụ 
lại Ở Hữu. ” 


4.8. An trú như vậy, có niệm, không xao lãng, 
Vị Tỳ-khưu, trong khi sống, sau khi từ bỏ các vật đã được chấp là của ta, 
Là vị hiểu biết, ngay tại nơi này, có thể dứt bỏ khô đau 
Sanh, già, sâu muộn và than vẫn. 


An trú như vậy, có niệm, không xao lãng. 


An trú như vậy: Trong khi dứt bỏ, trong khi xua đi, trong khi làm châm 
dứt, trong khi làm cho không còn hiện hữu sự vui thích, sự châp chặt, thức đi 
cùng với các sự tạo tác, sự hiện hữu do nghiệp, và sự hiện hữu lần nữa liên quan 
đến việc nói liên tái sanh. “An trú như vậy” là như thê. 


Có niệm: Có niệm bởi bốn lý do: Có miệm trong khi tu tập sự thiết lập niệm 
ở việc quan sát thân trên thân... (nt)... vị ây được gọi là có niệm. 


Không xao lãng: Là có sự thực hành nghiêm trang, có sự thực hành liên 
tục, có sự thực hành không ngừng nghỉ, có thói quen không biếng nhác, không 
buông bỏ mong muốn, không buông bỏ bồn phận, không bị xao lãng trong các 
thiện pháp, [nghĩ răng: ] “Băng cách nào fa có thể làm đây đủ giới uẫn chưa 
được đây đủ, hoặc có thể bảo vệ giới uậân đã được đây đủ tại chỗ kia, tại chỗ nọ 
băng trí tuệ?” Điều này, trong trường hợp â Ấy, là sự mong muôn, sự cân cù, sự 
găng sức, sự rảng sức, sự không thôi chí, niệm, sự nhận biết rõ, sự nhiệt tâm, 
sự cân mẫn, sự quyết tâm, sự chuyên cân không bị xao lãng, sự không xao lãng 
ng các thiện pháp, [nghĩ răng:] “Băng cách nào ta có thê làm đây đủ định 

.. (nf)... tuệ uân... (nf)... giải thoát uẫn... (nt)... giải thoát tri kiến uẫn 


5 Xem chú thích về “phúc hành, phi phúc hành, bất động hành” ở trang 77. (ND) 
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chưa được đây đủ, hoặc có thể bảo vệ _glải thoát trì kiến uân đã được đây đủ 
tại chỗ kia, tại chỗ nọ băng trí tuệ?” Điều này, trong trường hợp â ây, là sự mong 
muốn, sự cân cù, sự găng sức, sự ráng sức, sự không thôi chí, niệm, sự nhận biêt 
rõ, sự nhiệt tâm, sự cần mẫn, sự quyết tâm, sự chuyên cần không bị xao lãng, 
sự không xao lãng trong các thiện pháp, [nghĩ răng: | “Bằng cách nào ta có thể 
biết toàn diện về khổ chưa được biết toàn diện, hoặc có thể đứt bỏ các ô nhiễm 
chưa được dứt bỏ, hoặc tu tập đạo chưa được tu tập, hoặc chứng ngộ diệt chưa 
được chứng ngộ?” Điều này, trong trường hợp â ây, là sự mong muôn, sự cân cù, 
sự găng SỨC, Sự rắng sức, sự không thối chí, niệm, sự nhận biết rõ, sự nhiệt tâm, 
sự cần mẫn, sự quyết tâm, sự chuyên cân không bị xao lãng, sự không xao lãng 
trong các thiện pháp. 

“An trú như vậy, có niệm, không xao lãng” là như thê. 

Vị Tỳ-khưu, trong khi sống, sau khi từ bỏ các vật đã được chấp là của ta. 

Vị Tỳ-khưu: Là vị Tỳ-khưu phàm nhân tốt lành hoặc vị Tỳ-khưu là bậc 
Hữu học. 

Trong khi sống: Là trong khi thực hành, trong khi trú ngụ, trong khi sinh 
hoạt, trong khi vận hành, trong khi bảo hộ, trong khi nuôi dưỡng, trong khi 
bảo dưỡng. 

Các vật đã được chấp là của ta: Có hai trạng thái chấp là của ta: Trạng 
thái châp là của ta do tham ái và trạng thái châp là của ta do tà kiên. ... (nt)... 
điêu này là trạng thái châp là của ta do tham ái. ... (nt)... điêu này là trạng thái 
chấp là của ta do tà kiến. Sau khi dứt bỏ trạng thái chấp là của ta do tham ái, sau 
khi buông bỏ trạng thái chấp là của ta do tà kiến, sau khi từ bỏ, sau khi phế bỏ, 
sau khi dứt bỏ, sau khi buông bỏ, sau khi xua đi, sau khi làm châm dứt, sau khi 
làm cho không còn hiện hữu các trạng thái châp là của ta. 

“Vị Tỳ-khưu, trong khi sông, sau khi từ bỏ các vật đã được chấp là của ta” 
là như thê. 

Là vị hiểu biết, ngay tại nơi này, có thể dứt bỏ khổ đau, sanh, già, sầu 
muộn và than vẫn. 

Sanh: Sự sanh ra, sự sanh khởi, sự nhập that, sự phát sanh, sự xuất hiện của 
các uân, sự đạt được các xứ ở từng chủng loại của các chúng sanh này khác. 

Già: Sự suy tàn, trạng thái già nua, tình trạng răng long, tóc bạc, da nhăn, 
tuôi thọ suy giảm, sự hư hoại của những giác quan ở từng chủng loại của các 
chúng sanh này khác. 

Sâu muộn: [Sầu muộn là sự buôn râu]... (nf)... của người bị tác động bởi 
sự tôn hại vê thân quyên.... (n†)... 

Than vãn: Là sự... (nt)... của người bị tác động bởi sự tốn hại về thân 
quyên,... (n†)... 

Tại nơi này: Ở quan điểm này,... (nf)... ở thế giới này. 
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Vị hiểu biết: VỊ đã đạt đến kiến thức, có trí, có sự rành rẽ, có sự thông minh. 

Khổ đau: Là khổ sanh,... (nt).. . khỗ do ưu não. 

Là vị hiểu biết, ngay tại nơi này, có thể dứt bỏ khô đau, sanh, già, sâu 
muộn và than vẫn: VỊ đã đạt đến kiến thức, có trí, có sự rảnh rẽ, có sự thôn 
minh, ngay tại nơi này, có thê dứt bỏ, có thê xua đi, có thể làm châm dứt, có thê 
làm cho không còn hiện hữu sanh, già, sâu muộn, than vãn và khổ đau. 

“Là vị hiểu biết, nøay tại nơi này, có thê dứt bỏ khô đau, sanh, là, sâu muộn 
và than vãn” là như thế. 

Vì thế, đức Thế Tôn đã nói răng: 

“An trú như vậy, có niệm, không xao lãng, 

Vị Tb-khưu, trong khi sống, sau khi từ bỏ các vật đã được chấp là của ta, 

Là vị hiểu biết, ngay tại nơi này, có thể dứt bỏ khô đau, 

Sanh, già, sâu muộn và than vẫn. ” 


4.9. Tôi thích thủ lời nói này của bậc Đại Ấn Sĩ, thưa Ngài Gotama, (rạng thái. 
không liên quan đến mâm tải sanh đã khéo được trình bày, bởi vì đức Thể 
Tôn đương nhiên đã dứt bỏ khổ, bởi vì pháp này đã được Ngài biết đúng 
theo bản thể. 

Tôi thích thú lời nói này của bậc Đại Ấn Sĩ. 

[Điều] này: Là lời nói, lời phát biểu, lời chỉ bảo, lời khuyên bảo của Ngài. 

Tôi thích thú: Tôi vui thích, tôi thích thú, tôi vui mừng, tôi tùy hỷ, tôi ước 
muốn, tôi ưng thuận, tôi ước nguyện, tôi mong câu, tôi nguyện câu. 

Của bậc Đại Án Sĩ: Đức Thê Tôn là bậc Đại Ấn Sĩ. “Vị đã tìm kiếm, đã tìm 
tòi, đã tâm câu giới uân lớn lao” là bậc Đại Ấn Sĩ. .... (nt)... “đâng Nhân Ngưu 
ngự ở đầu?” là bậc Đại Ấn Sĩ. 

“Tôi thích thú lời nói này của bậc Đại Ấn Sĩ” là như thé. 

Thưa Ngài Gotama, trạng thái không liên quan đến mầm tái sanh đã 
khéo được trình bày. 

Đã khéo được trình bày: Đã được trình bày khéo léo, đã được chỉ dạy 
khéo léo, đã được chỉ bảo khéo léo, đã được thông bảo khéo léo, đã được ân 
định khéo léo, đã được khai mở khéo léo, đã được chia sẻ khéo léo, đã được 
làm rõ khéo léo, đã được bày tỏ khéo léo. “Đã khéo được trình bày” là như thê. 

Thưa Ngài Gotama, trạng thái không liên quan đến mâm tái sanh: 
Mâm tái sanh nói đến các ô nhiễm, các uân và các sự tạo tác. Sự dứt bỏ mâm tái 
sanh, sự văng lặng mâm tái sanh, sự buông bỏ mâm tái sanh, sự tịch tịnh mầm 
tái sanh là bât tử, Niết-bàn. 


“Thưa Ngài Gotama, trạng thái không liên quan đến mâm tái sanh đã khéo 
được trình bày” là như thế. 


Bởi vì đức Thể Tôn đương nhiên đã dứt bỏ khổ. 
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Đương nhiên: Từ “zđ4äã” này là lời nói nhất định, lời nói không ngờ vực, 
lời nói không nghi ngờ, lời nói không hai nghĩa, lời nói không gây ra sự lưỡng 
lự, lời nói bảo đảm, lời nói không sai trải, lời nói khăng định. 

Đức Thế Tôn: Là từ xưng hô với sự tôn kính... (nt)... sự quy định do việc 
chứng ngộ, tức là “đức Thê Tôn.” 

Đã dứt bỏ khổ: Ngài đã dứt bỏ, đã dứt trừ, đã xua đi, đã làm chấm đứt, 
đã làm cho không còn hiện hữu khô sanh, khô già, khổ bệnh, khổ chết, khổ do 
sâu-bi-khô-ưu-não. 

“Bởi vì đức Thế Tôn đương nhiên đã dứt bỏ khổ” là như thê. 

Bởi vì pháp này đã được Ngài biết đúng theo bản thể: Bởi vì pháp này 
đã được biết, đã được cân nhăc, đã được xác định, đã được rõ rệt, đã được minh 
định bởi Ngài đúng theo bản thê. 

“Bởi vì pháp này đã được Ngài biết đúng theo bản thể” là như thế. 

Vì thế, vị Bà-la-môn ây đã nói rằng: 

“Tôi thích thu lời nói này của bậc Đại Ấn Sĩ, thưa Ngài Gotama, trạng 
thái không liên quan đến mâm tái sanh đã khéo được trình bày, bởi vì đức T, hể 
Tôn đương nhiên đã dứt bỏ khổ, bởi vì pháp này đã được Ngài biết đúng theo 
bản thê. ” 


4.10. Những người nào, thưa bậc Hiến trí, được Ngài giáo huấn không ngừng 
nghỉ, luôn cả những người ấy chắc chắn có thể đứt bỏ khổ đau. Vì thế, thưa 
bác Long Tượng, sau khi gặp Ngài, con' xin kính lễ Ngài. Mong sao đức 
Thế Tôn sẽ giáo huấn con không ngừng nghỉ. 

Luôn cả những người ấy chắc chắn có thể dứt bó khổ đau. 

Luôn cả những người ấy: Các Sát-đê-ly, các Bà-la-môn, các thương buôn, 
các nô lệ, các người tại gia, các vị xuất gia, chư thiên và loài người. 

Có thể dứt bỏ khổ đau: Họ có thế đứt bỏ, có thể xua đi, có thể làm chấm 
dứt, có thể làm cho không còn hiện hữu khô sanh, khổ già, khô bệnh, khổ chết, 
khô do sầu-bi-khô-ưu-não. 

“Luôn cả những người ấy chắc chăn có thê dứt bỏ khô đau” là như thế. 

Những người nào, thưa bậc Hiện trí, được Ngài giáo huấn không 
ngừng nghỉ. 

Những người nào: Các Sát-đề-ly, các Bà-la-môn, các thương buôn, các nô 
lỆ, các người tại ø1a, các vỊ xuất gia, chư thiên và loài người. 

Ngài: Nói đến đức Thế Tôn. 

Bậc Hiền trí: Bản thê hiền trí nói đến trí,... (nt)... đã vượt qua sự quyến 
luyến và mạng lưới [tham ái và tà kiến], VỊ ây là bậc Hiền trí. 


7 Xem chú thích 2 ở trang 438. (ND) 
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Giáo huấn không ngừng nghỉ: Là có thể giáo huân không ngừng nghỉ, có 
thê giáo huấn một cách nghiêm trang, có thể giáo huân thường xuyên, có thê 
giáo huấn, có thể chỉ dạy lần này đến lần khác. 

“Những người nào, thưa bậc Hiền trí, được Ngài giáo huấn không ngừng 
nghỉ” là như thế. 

Vì thế, thưa bậc Long Tượng, sau khi gặp Ngài, con xin kính lễ Ngài. 

Ngài: Nói đến đức Thế Tôn. 

Con xin kính lễ: Con kính lễ bằng thân, hoặc con kính lễ băng lời nói, hoặc 
con kính lễ băng tâm, hoặc con kính lễ với sự thực hành thuận theo đạo lý, hoặc 
con kính lễ với sự thực hành đúng pháp và thuận pháp, con thể hiện sự trọng 
vọng, con thể hiện sự cung kính, con sùng bái, con cúng dường. 

Sau khi øặp: Là sau khi biết, sau khi thâu hiểu, sau khi gặp mặt, sau khi đi 
đến bên cạnh, con trực tiếp kính lễ Ngài. 

Bậc Long Tượng: bậc Long Tượng là [nói đến] đức Thế Tôn. “Vị không 
làm điều tội lỗi” là bậc Long Tượng, “vị không đi đến” là bậc Long Tượng, 
“vị không trở vẽ” là bậc Long Tượng. “Đức Thế Tôn không làm điều tội lỗi” 
là bậc Long Tượng nghĩa là thế nào? Điều tội lỗi nói đến các ác bất thiện pháp, 
các điều ô nhiễm đưa đến tái sanh, có sự phiên muộn, có kết quả khổ, đưa đên 

sanh-già-chết ở vị lai. 


12. [Đức T, hề Tôn nói: "Này 5abhiyaj vị không làm bắt cứ điễu tội lỗi nào 
ở thê gian, sau khi thảo gỡ tất cả các sự rằng buộc |vàj các sự trói buộc, không 
bám víu vào bắt cứ nơi đâu, đã được giải thoát, bậc Long Tượng, có bản thê 
như thể, được gọi là 'bậc Tự Tại. ”° 


“Đức Thế Tôn không làm điêu tội lỗi” là bậc Long Tượng nghĩa là như vậy. 


“Đức Thế Tôn không đi đến” là bậc Long Tượng nghĩa là thê nào? Đức Thế 
Tôn không đi đến sự thiên vị vì mong muôn, không đi đến sự thiên vị vì sân 
hận, không đi đến sự thiên vị vì si mê, không đi đến sự thiên vị vì sợ hãi, không 
đI đến do tác động của luyễn ái, không đi đến do tác động của sân hận, không đi 
đến do tác động của si mê, không đi đến do tác động của ngã mạn, không đi đến 
do tác động của tà kiến, không ởi đến do tác động của phóng dật, không đi đến 
do tác động của hoài nghi, không đi đến do tác động của pháp tiêm ân, không 
bị đưa đi, không bị dẫn đi, không bị lôi đi, không bị mang ổi bởi các pháp có 
tính chất phe nhóm. “Đức Thế Tôn không đi đến” là bậc Long Tượng nghĩa là 
như vậy. 

“Đức Thế Tôn không trở về” là bậc Long Tượng nghĩa là thê nào? Các ô 
nhiễm nào đã được dứt bỏ bởi đạo Nhập lưu, các ô nhiễm ây không đi về lại, 
không quay trở lại, không quay về lại. Các ô nhiễm nào đã được dứt bỏ bởi đạo 


5 “Thưa bậc Long Tượng” được dịch từ chữ zøãga theo văn bản Miến Điện và PTS. (ND) 
2 Suttanipatapdli (Kinh tập), TTP, tập 29, trang 159, câu kệ 525. (ND) 
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Nhất lai... bởi đạo Bắt lai... bởi đạo A-la-hán, các ô nhiễm ây không đi về lại, 
không quay trở lại, không quay về lại. “Đức Thế Tôn không trở về” là bậc Long 
Tượng nghĩa là như vậy. 

“Vì thế, thưa bậc Long Tượng, sau khi gặp Ngài, con xin kính lễ Ngài” là 
như thế. 

Mong sao đức Thế Tôn sẽ giáo huấn con không ngừng nghỉ: Mong sao 
đức Thế Tôn có thê giáo huấn con không ngừng nghỉ, có thể giáo huân một cách 
nghiêm trang, có thê giáo huấn thường xuyên, có thê giáo huấn, có thể chỉ dạy 
lần này đến lần khác. 


“Mong sao đức Thế Tôn sẽ giáo huấn con không ngừng nghỉ” là như thế. 
Vì thế, vị Bà-la-môn ấy đã nói rằng: 

“Những người nào, thưa Dác Hiển trí, được Ngài giáo huấn không ngừng 
nghỉ, luôn cả những người ấy chắc chắn có thể dứt bỏ khổ đau. Vì thế, thưa bậc 
Long Tượng, sau khi gặp Noài, con xin kinh lễ Ngài. Mong sao đức Thế Tôn sẽ 
giáo huấn con không ngừng nghỉ. ” 


4.11. Vị Bà-la-môn nào mà ngươi có thể biết rõ là bậc đã đạt được sự hiểu 
biết, không còn vướng bận, không bị dính mắc ở dục và hữu, vị ây đương 
nhiên đã vượt qua dòng lñ này và đã vượt qua đên bở kia, không còn sự 
cứng cỏi [của tám], không còn nghỉ ngờ. 

Vị Bà-la-môn nào mà ngươi có thể biết rõ là bậc đã đạt được sự hiểu biết. 

Vị Bà-la-môn: Bà-la-môn do trạng thải đã loại trừ bảy pháp: Sự nhận thức 
sai trái về thân được loại trừ, sự hoài nghi được loại trừ, sự bám víu vào ĐIỚI 
và phận sự được loại trừ, luyên ái được loại trừ, sân hận được loại trừ, si mê 
được loại trừ, ngã mạn được loại trừ. Đối với người này, các ác bất thiện pháp, 
các điều ô nhiễm đưa đến tái sanh, có sự phiền muộn, có kết quả khổ, đưa đên 
sanh-già-chết ở VỊ lai là đã được loại trừ. 

13. /Đức Thế Tôn nói: “Này Sabhiya] sau khi loại trừ tất cả các điễu ác, 
là người không còn vết nhơ, tốt lành, định tĩnh, có bản thân vững chãi, vị ấy đã 
vượt qua luán hôi, có sự toàn hảo, không nương nhở, tự tại, Vị ấy được gọi là 
Bà-la-môn. ” 

Bậc đã đạt được sự hiểu biết: Sự hiểu biết nói đến trí ở bốn đạo,... (nt)... 
vị đã vượt qua mọi kiến thức, vị ây là “bậc đã đạt được sự hiểu biết.” 

Ngươi có thể biết rõ: Ngươi có thê biết rõ, có thể hiểu, có thể nhận thức, 
có thể thừa nhận, có thể thấu triệt. 

“VỊ Bà-la-môn nào mà ngươi có thê biết rõ là bậc đã đạt được sự hiểu biết” 
là như thế. 

Không còn vướng bận, không bị dính mắc ở dục và hữu. 
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Không còn vướng bận: Luyến ái là vướng bận,!? sân hận là vướng bận, 
s¡ mê là vướng bận, ngã mạn là vướng bận, tà kiến là vướng bận, ô nhiễm là 
vướng bận, uê hạnh là vướng bận. Đôi VỚI VỊ nào, các vướng bận này đã được 
dứt bỏ, đã được trừ tuyệt, đã được văng lặng, đã được tịch tịnh, không thể sanh 
khởi nữa, đã được thiêu đốt bởi ngọn lửa trí tuệ, vị ây được gọi là không còn 
vướng bận. 


Dục: Theo sự phân loại thì có hai loại dục: Vật dục và ô nhiễm dục. 
(nt)... Các điều này được gọi là vật dục. ... (nt)... Các điều này được gọi là ô 
nhiễm dục. 

Hữu: Có hai sự hiện hữu: Sự hiện hữu do nghiệp và sự hiện hữu lần nữa 
liên quan đến VIỆC nối liền tái sanh. ... (n†)... cái này là sự hiện hữu lân nữa liên 
quan đến việc nối liên tái sanh. 

Không còn vướng bận, không bị dính mắc ở dục và hữu: Người không 
còn vướng bận, không bị dính mắc, không bị máng vào, không bị vướng vào, 
không bị giữ lại ở dục và hữu, đã đi ra ngoài, đã được rời ra, đã được thoát 
khỏi, không bị ràng buộc, đang sống với tâm đã được làm trở thành không còn 
giới hạn. 

“Không còn vướng bận, không bị dính mặc ở dục và hữu” là như thế. 

Vị ấy đương nhiên đã vượt qua dòng lũ này. 

Đương nhiên: Từ “zđđ;Z” này là lời nói nhất định,... (nt)... lời nói 
khăng định. 

Dòng lũ: Dòng lũ [ngũ] dục, dòng lũ của hữu, dòng lũ tà kiến, dòng lũ 
vô minh. 

Đã vượt qua: Đã vượt qua, đã vượt lên, đã vượt khỏi, đã vượt qua hắn, đã 
vượt qua khỏi. 

“Vị ây đương nhiên đã vượt qua dòng lũ này” là như thế. 

Và đã vượt qua đến bờ kia, không còn sự cứng cỏi [của tâm], không 
còn nghỉ ngờ. 

Đã vượt qua: Đã vượt qua dòng lũ [ngũ] dục, đã vượt qua dòng lũ của hữu, 
đã vượt qua dòng lũ tà kiên, đã vượt qua dòng lũ vô minh, đã vượt qua mọi nẻo 
đường luân hồi, đã vượt lên, đã vượt ra khỏi, đã vượt quá, đã vượt qua hắn, đã 
vượt qua khỏi. Vị ấy đã trải qua cuộc sông [của bậc Thánh], đã hoàn tất việc 
thực hành, đã hoàn mãn cuộc hành trình, đã hoàn mãn hướng đi, đã đi đến điểm 
cuối cùng, đã hộ trì Phạm hạnh, đã đạt đến kiến tối thượng, đã tu tập đạo lộ, đã 
dứt bỏ ô nhiễm, đã thâu triệt sự không xao động, đã chứng ngộ diệt đề. Đối với 
vị ấy, khô đã được biết toàn diện, tập đã được dứt bỏ, đạo đã được tu tập, diệt 
đã được chứng ngộ, điều cân được biết rõ đã được biết rõ, điều cần được biết 


!98 4k/ñcanam: Được ghi nghĩa là không còn vướng bận” dựa vào sự giải thích của Chú giải 
“räøa-kiñcanamii rãgapalibodham”, thay vì nghĩa “không có gì, vô sở hữu” như đã gặp ở các nơi 
khác. (ND) 


516 # KINH TIỂU BỘ 


toàn diện đã được biết toàn diện, điêu cân được dứt bỏ đã được dứt bỏ, điều cân 
được tu tập đã được tu tập, điều cần được ;. chứng ngộ đã được chứng ngộ. VỊ â ây 
đã hất tung rào chắn [vô minh], đã san lấp mương rãnh [luân hỏi tái sanh], đã 
nhồ lên cột trụ [tham ái ], không còn chốt cửa, là Thánh thiện, đã hạ xuông ngọn 
cờ [ngã mạn], đã đặt xuông gánh nặng, đã tháo khỏi ách, đã dứt bỏ hăn ngũ dục, 

đã thành tựu sáu căn, có một sự bảo hộ [niệm], có bốn sự nâng đỡ,!! đã xua đi 
sự độc đoán, có sự tầm câu đã được hoàn toàn cởi bỏ, có tâm tư không bị xáo 
trộn, có thân hành đã được an tịnh, có tâm khéo được giải thoát, có tuệ khéo 
được giải thoát, có sự toàn hảo, đã được hoàn mãn, là con người tối thượng, con 
người tột đỉnh, đã đạt được sự thành đạt tột đỉnh. 


VỊ ấy không tích lũy [nghiệp] cũng không loại trừ, tôn tại sau khi đã loại 
trừ [ô nhiễm]: không dứt bỏ [ô nhiễm] cũng không chấp thủ, tôn tại sau khi đã 
dứt bỏ; không tự kết nối [tham ái] cũng không tháo gỡ, tôn tại sau khi đã tháo 
gỡ; không dập tặt [lửa phiền não] cũng không đốt cháy, tôn tại sau khi đã dập 
tắt; tôn tại với trạng thái đã được thành tựu vỆ giới uân của bậc Vô học, tồn tại 
với trạng thải đã được thành tựu về định uấn của bậc Vô học,... (nf)... về tuệ 
uân của bậc Vô học,... (nt)... về giải thoát uân của bậc Vô học,... (nt)... về giải 
thoát tri kiến uẫn!? của bậc Vô học; tôn tại sau khi đã thấu suốt chân lý, tôn tại 
sau khi đã vượt qua hắn dục VỌNE, tôn tại sau khi đã trần áp lửa phiền não, tôn 
tại do không XOay vòng [ở luân hôi], tôn tại sau khi đã thọ trì lời giảng, tôn tại 
do thân cận với giải thoát, tồn tại với sự thanh tịnh của từ, tôn tại với sự thanh 
tịnh của bi... (nf)... của hỷ... (n{)... của xả, tôn tại với sự thanh tịnh tột cùng, 
tôn tại với sự thanh tịnh của trạng thái không còn tham ái, tà kiến, và ngã mạn, 
tôn tại với trạng thái đã được giải thoát, tôn tại với trạng thái đã được hài lòng, 
tôn tại trong giai đoạn cuối của các uấn, tồn tại trong giai đoạn cuối của các 
giới, tôn tại trong giai đoạn cuỗi của các XỨ, tôn tại trong g1ai đoạn cuối của 
cảnh giới tái sanh, tôn tại trong giai đoạn cuôi của sự tái sanh, tôn tại trong giai 
đoạn cuôi của sự nối liên tái sanh, tôn tại trong giai đoạn cuỗi của sự hiện hữu, 
tôn tại trong giai đoạn cuối của luân hôi, tôn tại {rong giai đoạn cuối của sự luân 
chuyên, tôn tại trong sự hiện hữu cuối cùng, tôn tại trong thân xác cuỗi cùng, 
với việc duy trì thân xác cuối cùng, là vị A-la-hán. 


14. “Đối với vị ấy, đáy là lân cuối cùng, thân xác này là sau chót, việc sanh 
tử luân hồi, việc sanh ra lân nữa không có đổi với vị ấy ' 


Và đã vượt qua đến bờ kia: Bờ kia nói đến bất tử, Niết-bàn, tức là sự yên 
lặng của tật cả các pháp tạo tác, sự buông bỏ tât cả các mâm tái sanh, sự diệt 
trừ tham ái, sự lìa khỏi luyến ái, sự diệt tận, Niết-bàn. Vị ấy đã đi đến bờ kia, đã 
đạt đến bờ kia, đã đi đến điểm cuối, đã đạt đến điểm cuối, đã đi đến đỉnh, đã đạt 
đến đỉnh, đã đi đến tận cùng, đã đạt đến tận cùng, đã đi đến sự hoàn tất, đã đạt 
!' Bốn sự nâng đỡ (caf„rapassen4): “VỊ T-khưu sau khi suy xét rồi thọ dụng, sau khi suy xét rồi chịu 


đựng, sau khi suy xét rôi tránh xa, sau khi suy xét rôi xua đuôi” (D. 33, Sang1fisutfam). 
!Z Xem chú thích 6 ở trang 23. (ND) 
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đến sự hoàn tất, đã đi đến nơi nương tựa, đã đạt đến nơi nương tựa, đã đi đến 
nơi trú ân, đã đạt đến nơi trú ân, đã đi đến nơi nương nhờ, đã đạt đến nơi nương 
nhờ, đã đi đến nơi không sợ hãi, đã đạt đến nơi không sợ hãi, đã đi đến bất hoại, 
đã đạt đến bất hoại, đã đi đến bất tử, đã đạt đến bất tử, đã đi đến Niết-bàn, đã 
đạt đến Niết-bàn. Vị ấy đã trải qua cuộc sống [của bậc Thánh], đã hoàn tất việc 
thực hành,... (nt)... việc sanh tử luân hôi, việc sanh ra lần nữa không có đối với 
vị ấy. “Và đã vượt qua đến bờ kia” là như thế. 

Không còn sự cứng cỏi [của tâm]: Luyễn ái là sự cứng cỏi, sân hận là sự 
cứng cỏi, sĩ mê là sự cứng cỏi, giận dữ là sự cứng cỏi, thù hăn là sự cứng cỏi,. 
(nt)... tất cả các pháp tạo tác bất thiện là các sự cứng cỏi. Đôi VỚI người nào, 
các sự cứng cỏi nảy đã được dứt bỏ, đã được trừ tuyệt, đã được văng lặng, đã 
được tịch tịnh, không thê sanh khởi nữa, đã được thiêu đốt bởi ngọn lửa trí tuệ; 
người ấy được gọi là không còn sự cứng cỏi [của tâm]. 

Không còn nghỉ ngờ: Nghĩ ngờ về khổ, nghi ngờ về nhân sanh khô, nghỉ 
ngờ về sự diệt tận khô, nghi ngờ vỀ sự thực hành đưa đến sự diệt tận khổ, nghĩ 
ngờ về điểm khởi đầu, nghi ngờ về điểm kết thúc, nghi ngờ về điểm khởi đâu và 
điểm kết thúc, nghĩ ngờ vệ các pháp tùy thuận duyên khởi này; sự nghĩ ngờ nào 
có hình thức như vậy là biểu hiện nghĩ ngờ, trạng thái nghĩ ngờ, sự nhằm lẫn, sự 
hoài nghi, sự lưỡng lự, sự phân vân, sự ngờ vực, sự không năm chắc, sự không 
quyết định, sự không quả quyết, sự không thê xác quyết, trạng thái sửng sốt, sự 
bối rỗi của tâm. Đối với VỊ nào, các nghi ngờ này đã được dứt bỏ, đã được trừ 
tuyệt, đã được văng lặng, đã được tịch tịnh, không thể sanh khởi nữa, đã được 
thiêu đốt bởi ngọn lửa trí tuệ; vị ây được gọi là không còn nghi ngờ. 

“Và đã vượt qua đên bờ kia, không còn sự cứng cỏi [của tâm], không còn 
nghi ngờ” là như thê. 

Vì thê, đức Thê Tôn đã nói rằng: 

“Vị Bà-la-môn nào mà ngươi có thê biết rõ là bậc đã đạt được sự hiểu biết, 
không còn vướng bán, không bị dinh mắc ở đục và hữu, vị ây ương nhiên đã 
vượt qua dòng lñ này và đã vượt qua đến bờ kia, không còn sự cứng cỏi [của 
tám], không còn nghĩ ngờ. ” 


4.12. Và người nào Ở nơi này có sự hiểu biết, là bậc đã đạt được sự hiểu biết, 
sau khi tháo gỡ sự quyên luyễn này ở hữu và phi hữu, người ây có tham ái 
đã được xa lìa, không còn phiên muộn, không có mong câu, Ta nói rằng, 
người ấy đã vượt qua sanh và củi 


Và người nào ở nơi này có sự hiểu biết, là bậc đã đạt được sự hiểu biết. 

Có sự hiểu biết: Có sự hiểu biết là đã đạt đến kiến thức, có trí, có sự rành 
rẽ, có sự thông minh. 

Người nào: Người nào là người như thế,... (nt)... hoặc là vị thiên nhân, 
hoặc là người nhân loại. 
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Bậc đã đạt được sự hiểu biết: Các sự hiểu biết nói đến trí ở bốn đạo, tuệ, 
tuệ quyên, tuệ lực, trạch pháp giác chị, sự thâm XÉT, Sự thây rõ, chánh kiến. Với 
Các SỰ hiểu biết ấy, |vị ây] đã đi đến điểm cuỗi đối với sanh-giả- chết, đã đạt đến 
điểm cuối, đã đi đến đỉnh, đã đạt đến đỉnh, đã đi đến tận cùng, đã đạt đến tận 
cùng, đã đi đến sự hoàn tất, đã đạt đến sự hoàn tật, đã đi đến nơi nương tựa, đã 
đạt đến nơi nương tựa, đã đi đến nơi trú ấn, đã đạt đến nơi trú ân, đã đi đến nơi 
nương nhờ, đã đạt đến nơi nương nhờ, đã đi đến nơi không sợ hãi, đã đạt đến 
nơi không sợ hãi, đã đi đến bất hoại, đã đạt đến bất hoại, đã đi đến bắt tử, đã 
đạt đên bât tử, đã đi đến Niết-bàn, đã đạt đến Niết- bàn. Người đã đi đến điểm 
cuỗi của Các sự hiểu biết” là bậc đã đạt được sự hiểu biết, hoặc ' người đã đi đến 
điểm cuỗi nhờ vào Các sự hiểu biết” là bậc đã đạt được sự hiểu biết, hoặc do 
trạng thái đã hiểu biết về bảy háp: Sự nhận thức sai trái về thân đã được hiểu 
biết, sự hoài nghi đã được hiệu biết, sự bám víu vào giới và phận sự đã được 
hiểu biết, sự luyện á ải... sân hận... sĩ mê... ngã mạn đã được hiểu biết; đối VỚI 
người này, các ác bắt thiện pháp, các điều ô nhiễm đưa đến tái sanh, có sự phiền 
muộn, có kết quả khô, đưa đến sanh-già-chết ở vị lai là đã được hiểu biết. 


15. Đức T hé Tôn nói: “Này Sabhiya] vị đã suy gâm toàn bộ các loại kiến 
thực thuộc về các Sa-môn, thuộc về các Bà-la-môn, vị đã xa lìa sự luyễn di ở 
tất cả các cảm thọ, vị đã vượt qua mọi kiến thức, vị ấy là 'bậc đã đạt được sự 
hiểu biết. '” 

_ Người: Là chúng sanh, đàn ông, thanh niên, người nam, cá nhân, mạng 
sông, người còn sanh tử, con người, người đi theo nghiệp, sinh vật, nhân loại. 

Ở nơi này: Ở quan điểm này,... (nt)... ở thế giới loài người này. 

“Và người nào ở nơi nảy CÓ SỰ hiểu biết, là bậc đã đạt được sự hiểu biết” 
là như thê. 

Sau khi tháo gỡ sự quyền luyến này ở hữu và phi hữu. 

Ở hữu và phi hữu: Ở dục giới, sắc giới, vô sắc giới, ở sự hiện hữu của 
nghiệp, ở sự hiện hữu lần nữa; ở sự hiện hữu của nghiệp là dục giới, ở sự hiện 
hữu lần nữa là dục giới, ở sự hiện hữu của nghiệp là sắc giới, ở sự hiện hữu lân 
nữa là sắc BIỚI, ở sự hiện hữu của nghiệp là vô săc giới, ở sự hiện hữu lân nữa 
là vô sắc giới; ở sự hiện hữu được lặp đi lặp lại, ở cảnh giới tái sanh được lặp 
đi lặp lại, ở sự tái sanh được lặp đi lặp lại, ở sự tiếp nối tái sanh được lặp đi lặp 
lại, ở sự tái SE) của bản thân được lắp đi lắp lại. 

Sự quyền luyến: Có bảy sự quyên luyễn: Quyên luyến do luyến á ảI, quyên 
luyến do sân hận, quyền luyên do si mê, quyên luyến do ngã mạn, quyên luyến 
do tà kiến, quyến luyến do ô nhiễm, quyến luyên do uê hạnh. 


Sau khi tháo gỡ: Sau khi cởi bỏ hoặc sau khi tháo gỡ các sự quyến luyễn; 
hoặc là sau khi tháo rời hoặc sau khi tháo gỡ Các Sự quyên luyên, các vật đã bị 
buộc trói, đã bị trói buộc, đã bị cột trói, các vật đã bị máng vào, đã bị vướng 
vào, đã bị giữ lại, các sự trói chặt, Giống như người thực hiện sự tháo gỡ, phá 
vỡ cái kiệu khiêng, cỗ xe, xe tải, hoặc xe kéo đã được ráp lại; tương tự như vậy, 
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sau khi cởi bỏ hoặc sau khi tháo gỡ các sự quyền luyễn, hoặc là sau khi tháo rời, 
sau khi tháo gỡ các sự quyên luyên, các vật đã bị buộc trói, đã bị trói buộc, đã bị 
cột trói, các vật đã bị máng vào, đã bị vướng vào, đã bị giữ lại, các sự trói chặt. 


“Sau khi tháo gỡ sự quyến luyến này ở hữu và phi hữu” là như thế. 


Người ấy có tham ái đã được xa lìa, không còn phiên muộn, không có 
mong câu, Ta nói rằng, người ấy đã vượt qua sanh và già. 

Tham ái: Tham ái cảnh sắc,... (nt)... tham ái cảnh pháp. Đôi với người 
nào, các tham ái này là đã được dứt bỏ, đã được trừ tuyệt, đã được văng lặng, 
đã được tịch tịnh, không thể sanh khởi nữa, đã được thiêu đốt bởi ngọn lửa trí 
tuệ, người ây được gọi là có tham ái đã được xa lia, có tham ái đã được tách lìa, 
có tham ái đã được từ bỏ, có tham ái đã được tây trừ, có tham ái đã được giải 
thoát, có tham ái đã được đứt bỏ, có tham ái đã được buông bỏ, có luyễn ái đã 
được xa lìa, có luyễn ái đã được tách lìa, có luyến ái đã được từ bỏ, có luyến ái 
đã được dứt bỏ, có luyến ái đã được buông bỏ, không còn khao khát, được tịch 
tịnh, có trạng thái mát mẻ, có sự cảm thọ lạc, sông với trạng thái cao thượng tự 
thân. “Người ấy có tham ái đã được xa lìa” là như thế. 


Không còn phiền muộn: Luyễn ái là phiền muộn, sân hận là phiền muộn, 
s¡ mê là phiên muộn, giận dữ là phiền muộn, thù hăn là phiên muộn.... (nf)... 
tất cả các pháp tạo tác bất thiện là phiên muộn. Đối với _TEười nào, các phiền 
muộn này đã được dứt bỏ, đã được trừ tuyệt, đã được văng lặng, đã được tịch 
tịnh, không thể sanh khởi nữa, đã được thiêu đốt bởi ngọn lửa trí tuệ, người ấy 
được gọi là không còn phiền muộn. 


Không có mong câu: Sự mong câu nói đến tham ái, tức là sự luyễn áI, 
luyên á ái mãnh liệt,... (nt)... tham đăm, tham, cội nguồn của bất thiện. Đối với 
người nào, các sự mong câu này đã được dứt bỏ, đã được trừ tuyệt, đã được 
văng lặng, đã được tịch tịnh, không thể sanh khởi nữa, đã được thiêu đốt bởi 
ngọn lửa trí tuệ, người ây được gọi là không có mong câu. 


Sanh: Sự sanh ra, sự sanh khởi, sự nhập thaI, sự phát sanh, sự xuất hiện của 
các uân, sự đạt được các xứ ở từng chủng loại của các chúng sanh này khác. 

Giả: Sự suy tàn, trạng thái già nua, tình trạng răng long, tóc bạc, da nhắn, 
tuôi thọ suy giảm, sự hư hoại của những giác quan ở từng chủng loại của các 
chúng sanh này khác. 


Người ñ Ấy CÓ tham ái đã được xa la, không còn phiền muộn, không có 
mong câu, Ta nói rằng, người ẬY đã vượt qua sanh và già: Ta nói, Ta chỉ 
dạy, Ta chỉ bảo, Ta thông báo, Ta ân định, Ta khai mở, Ta chia sẻ, Ta làm rõ, Ta 
bày tỏ rằng: “Người nào có tham ái đã được xa lìa, không còn phiên muộn, và 
không có mong câu, người ây, quả thật, đã vượt qua, đã vượt lên, đã vượt khỏi, 
đã vượt qua hắn, đã vượt qua khỏi sanh-già-chết.” 


“Người ây có tham ái đã được xa lia, không còn phiên muộn, không có 
mong câu, Ta nói răng, người ấy đã vượt qua sanh và già” là như thế. 
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Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 
“Và người nào ở nơi này, có sự hiểu biết, là bậc đã đạt được sự hiểu biết, 


sau khi thảo gỡ sự quyền luyễn này ở hữu và phi hữu, người áy có tham ái đã 


được xa lìa, không còn phiên muộn, không có mong câu, Tù nói rằng, người ấy 
đã vượt qua sanh và già. ” 


Cùng với lúc kết thúc câu kệ ngôn.... (nt)... “Bạch Ngài, đức Thê Tôn là 
bậc Đạo sư của con, con là người đệ tử.” 


“Diễn giải kinh Mettagũ” là thứ tư. 
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5. DIỄN GIẢI KINH DHOTAKA 
(DHOT4KASUTTANIDDESO) 


5.1. JTôn giả Dhotaka nói rằng. '} “Thưa đực T: hể Tôn, con hỏi Ngài. Xin Ngài 
hãy trả lời con vê  điểu này. Thưa bậc Đại Ấn SĨ, con mong mỏi lời nói của 
Ngài. Sau khi lắng nghe lời tuyên bô của Ngài, con có thể học tập v sự 
tịch diệt cho bản thán. ” 


Thưa đức Thế Tôn, con hỏi Ngài. Xin Ngài hãy trả lời con về điều này. 

Câu hỏi: Có ba loại câu hỏi: Câu hỏi để làm sáng tỏ điêu chưa thấy, câu hỏi 
để trao đối điều đã thấy, câu hỏi để cắt đứt sự nhằm lẫn. ... (nt)... Đây là ba loại 
câu hỏi. ... (nf)... câu hỏi về Niết-bàn. 

Con hỏi Ngài: Con hỏi Ngài, con yêu câu Ngài, con thỉnh cầu Ngài, con đặt 
niềm tin ở Ngài, xin Ngài hãy thuyết giáng cho con. “Con hỏi Ngài” là như thế. 

Đức Thế Tôn: Là từ xưng hô với sự tôn kính... (nt)... sự quy định do việc 
chứng ngộ, tức là “đức Thê HẸP, ` 

Xin Ngài hãy trả lời con về điều này: Xin Ngài hãy nói, hãy chỉ dạy, hãy 


chỉ bảo, hãy thông báo, hãy ấn định, hãy khai mở, hãy chia sẻ, hãy làm rõ, hãy 
bày tỏ. 

“Thưa đức Thế Tôn, con hỏi Ngài. Xin Ngài hãy trả lời con về điều này” là 
như thê. 

Tôn giả Dhotaka nói rằng. 

Răng: Là sự nôi liền các câu văn,... (nt)... 

Tôn giả: Từ “ãyasm” này là lời nói yêu mên, lời nói kính trọng, lời nói có 
sự tôn kính và có sự phục tùng. 

Dhotaka: Là tên của vị Bà-la-môn Ây, là sự ân định, sự chỉ định, sự quy 
định, sự diễn tả, tên gọi, sự đặt tên, sự định danh, từ mô tả, tên hiệu, từ kêu gọi. 

“Tôn giả Dhotaka nói rằng” là như thế. 

Thưa bậc Đại Ấn Sĩ, con mong mỗi lời nói của Ngài: Con chờ đợi, con 
mong mỏi, con ước muôn, con ưng thuận, con ước nguyện, con mong cầu, 
con nguyện câu lời nói, lời phát biêu, lời chỉ bảo, lời chỉ đạy, lời khuyên bảo 
của Ngài. 

Bậc Đại Ắn Sĩ: Đức Thế Tôn là bậc Dại Ấn Sĩ. “Vị đã tìm kiếm, đã tìm tòi, 
đã tâm câu giới uân lớn lao” là bậc Đại Ấn Sĩ. ... (nt)... Đâng Nhân Ngưu ngự 
ở đâu?” là bậc Đại Ấn Sĩ. 
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“Thưa bậc Đại Ấn Sĩ, con mong mỏi lời nói của Ngài” là như thế. 

Sau khi lắng nghe lời tuyên bỗ của Ngài: Sau khi lắng nghe, sau khi nghe 
được, sau khi tiêp thu, sau khi tiêp nhận, sau khi nhận định lời nói, lời phát biêu, 
lời chỉ bảo, lời khuyên bảo của Ngài. 

“Sau khi lắng nghe lời tuyên bố của Ngài” là như thế. 

Con có thể học tập về sự tịch diệt cho bản thân. 


Sự học tập: Có ba sự học tập: Học tập về thắng giới, học tập về thăng tâm, 
học tập về thắng tuệ. ... (n†)... việc này là sự học tập về thăng tuệ. 


Sự tịch diệt cho bản thân: Nhăm làm cho tịch điệt sự luyễn ái của bản 
thân, nhăm làm cho tịch diệt sân hận, nhằm làm cho tịch diệt sĩ mê, nhăm 
làm cho tịch diệt sự giận đữ, nhăm làm cho tịch điệt sự thù hăn... (nt)... 
nhăm sự yên lặng, nhằm sự yên tịnh, nhằm làm vắng lặng, nhăm làm cho 
tịch diệt, nhăm buông bỏ, nhăm tịch tịnh tất cả các pháp tạo tác bất thiện, nên 
học tập về thắng g1ới, nên học tập về thăng tâm, nên học tập về thăng tuệ. 
Trong khi hướng tâm đến ba sự học tập này, thì nên học tập; trong khi biết, 
thì nên học tập; trong khi thấy, thì nên học tập; trong khi quán xét lại, thì nên 
học tập; trong khi quyết định tâm, thì nên học tập; trong khi hướng đến đức 
tin, thì nên học tập; trong khi ra sức tinh tấn, thì nên học tập; trong khi thiết 
lập niệm, thì nên học tập; trong khi tập trung tâm, thì nên học tập; trong khi 
nhận biết bằng tuệ, thì nên học tập; trong khi biết rõ pháp cần được biết rõ, 
thì nên học tập; trong khi biết toàn điện pháp cân được biết toàn diện, thì nên 
học tập; trong khi dứt bỏ pháp cần được dứt bỏ, thì nên học tập; trong khi 
tu tập pháp cân được tu tập, thì nên học tập; trong khi chứng ngộ pháp cần 
được chứng ngộ, thì nên học tập, nên hành xử, nên hành theo, nên thọ trì và 
vận dụng. 

“Con có thê học tập vệ sự tịch diệt cho bản thân” là như thế. 

Vì thế, vị Bà-la-môn ấy đã nói rằng: 

[Tôn giả Dhotaka nói rằng:] “Thưa đức Thể Tôn, con hỏi Ngài. Xin Ngài 
hãy trả lời con về điễu này. Thưa bậc Đại Ân Sĩ, con mong mi lời nói của Ngài. 
Sau khi lắng nghe lời tuyên bồ của Ngoài, con có thê học táp về sự tịch diệt cho 
bản thán. ” 


5.2. Đức Thế Tôn nói: “Này Dhotaka] chính vì điễu ấy ngươi hãy thực hiện 
sự nhiệt tâm, ngay tại nơi này, hãy là người có sự chín chắn, CÓ niệm. Sau 
khi lắng nghe lời tuyên bố từ nơi đây, nên học tập về sự tịch diệt cho 
bản thán. ” 

Chính vì điều ấy ngươi hãy thực hiện sự nhiệt tâm: Ngươi hãy thực hiện 
sự nhiệt tâm, hãy thực hiện sự găng sức, hãy thực hiện sự ráng sức, hãy thực 
hiện sự dõng mãnh, hãy thực hiện nghị lực, hãy thực hiện sự tính tân, hãy làm 


TIỂU DIỄN GIẢI # 523 


sanh ra, hãy làm sanh khởi, hãy lập nên, hãy thiết lập, hãy làm hạ sanh, hãy làm 
phát sanh sự mong muôn. 

“Chính vì điều ây ngươi hãy thực hiện sự nhiệt tâm” là như thế. 

Đức Thế Tôn nói: Này Dhotaka. Đức Thế Tôn xưng hô với vị Bà-la-môn 
ây băng tên. 

Đức Thé Tôn: Là từ xưng hô với sự tôn kính... (nt)... sự quy định do việc 
chứng ngộ, tức là “đức Thê Tôn.” 

“Đức Thế Tôn nói: Này Dhotaka” là như thế. 

Ngay tại nơi này, hãy là người có sự chín chắn, có KH: 

Tại nơi này: Ở quan điểm này, ở sự chấp nhận này, ở sự ưa thích này, Ở 
sự năm giữ này, ở Pháp này, ở Luật này, ở Pháp và Luật này, ở giáo lý này, ở 
Phạm hạnh này, ở lời dạy này của bậc Đạo sư, ở bản thân này, ở thê giới loài 
nPƯỜI này. 

Người có sự chín chắn: Là người chín chắn, sáng suốt, có tuệ, có sự giác 
ngộ, có trí, có sự rành rẽ, có sự thông minh. 

Có niệm: Có niệm bởi bốn lý do: Có niệm trong khi tu tập sự thiết lập niệm 
ở việc quan sát thân trên thân,... (nt)... vị ây được gọi là có niệm. 


“Ngay tại nơi này, hãy là người có sự chín chắn, có niệm” là như thế. 


Sau khi lắng nghe lời tuyên bố từ nơi đây: Sau khi lắng nghe, sau khi 
nghe được, sau khi tiếp thu, sau khi tiếp nhận, sau khi nhận định lời nói, lời phát 
biêu, lời chỉ bảo, lời khuyên bảo của Ta từ nơi đây. 


“Sau khi lăng T5 lời tuyên bô từ nơi đây” là như thế. 
Nên học tập về sự tịch diệt cho bản thân. 


Sự học tập: Có ba sự học tập: Học tập về thăng gIỚI, học tập về thăng tâm, 
học tập về thăng tuệ. ... (nt)... việc này là sự học tập về thăng tuệ. 


Sự tịch diệt cho bản thân: Nhăm làm cho tịch diệt sự luyễn ái của bản 
thân, nhăm làm cho tịch diệt sân hận, nhằm làm cho tịch diệt sĩ mê, nhắm làm 
cho tịch diệt sự giận dữ, nhằm làm cho tịch diệt sự thù hăn... (nt)... nhằm sự 
yên lặng, nhằm sự yên tịnh, nhăm làm vắng lặng, nhằm làm cho tịch diệt, nhằm 
buông bỏ, nhằm tịch tịnh tật cả các pháp tạo tác bất thiện, nên học tập về thăng 
giới, nên học tập về thăng tâm, nên học tập về thắng tuệ. Trong khi hướng tâm 
đến ba sự học tập này, thì nên học tập; trong khi biết, thì nên học tập;.. .(nf)... 
trong khi chứng ngộ pháp cân được chứng ngộ, thì nên học tập, nên hành xử, 
nên hành theo, nên thọ trì và vận dụng. 


“Nên học tập về sự tịch diệt cho bản thân” là như thế. 
Vì thế, đức Thế Tôn đã nói răng: 


[Đức Thể Tôn nói: Này Dhotaka] chính vì điêu ấy ngươi hãy thực hiện sự 
nhiệt tâm, ngay tại nơi này, hãy là người có sự chín chắn, có niệm. Sau khi lắng 
nohe lời tuyên bố từ nơi đây, nên học tập về sự tịch diệt cho bản thân. ” 
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Š.3. “Con nhìn thầy ở thể giới của chư thiên và loài người, vị Bà-la-môn 
không còn vướng bán, đang sinh hoạt [trong bốn oai nghi]. Vì thể, thưa bậc 
loàn Nhãn, con xin kính lê Ngài. Thưa vị dòng Sakya, xin Ngài hãy giải 
thoát cho con khỏi các nội nghĩ hoặc. ` 
Con nhìn thấy ở thể giới của chư thiên và loài người. 

Chư thiên: Có ba hạng chư thiên: Chư thiên do chế định, chư thiên do tái 
sanh, chư thiên do thanh tịnh. Chư thiên do chế định là những ai? Chư thiên do 
chế định nói đến các vị vua, các hoàng tử và các hoàng hậu; những người này là 
chư thiên do chế định. Chư thiên do tái sanh là những ai? Chư thiên do tái sanh 
nói đến chư thiên cõi Tứ Đại Thiên Vương, chư thiên cối Đạo-lợi, chư thiên cối 
Dạ-ma, chư thiên cõi Đầu-suất, chư thiên cõi Hóa Lạc, chư thiên cõi Tha Hóa 
Tự Tại, chư thiên thuộc Phạm Chúng thiên, và chư thiên nào vượt lên trên cối 
ây; các vị này là chư thiên do tái sanh. Chư thiên do thanh tịnh là những ai? Chư 
thiên do thanh tịnh nói đến các đệ tử của đức Như Lai là các vị A-la-hán có lậu 
hoặc đã được cạn kiệt, và các vị Phật Độc Giác; các vị này là chư thiên do thanh 
tịnh. Đức Thế Tôn là vị thiên nhân trong số chư thiên do chế định, trong số chư 
thiên do tái sanh, và trong số chư thiên do thanh tịnh, là vị thiên nhân vượt trội, 
là vị thiên nhân vượt trội của chư thiên, là con sư tử vượt trội của loài sư tử, là 
con voi vượt trội của loài voi, là người có đồ chúng vượt trội trong sô các vị có 
đồ chúng, là bậc Hiền trí vượt trội trong số các bậc Hiền trí, là vị vua vượt trội 
trong sô các vị vua. 


Con nhìn thây ở thể giới của chư thiên và loài người: Ở thế giới loài 
người, con nhìn thây vị thiên nhân, con nhìn thấy vị thiên nhân vượt trội, con 
nhìn thấy vị thiên nhân vượt trội của chư thiên, con nhận thây, con quan sát, con 
suy xét, con khảo sát. 

“Con nhìn thây ở thế giới của chư thiên và loài người” là như thê. 

Vị Bà-la-môn không còn vướng bận, đang sinh hoạt [trong bốn oai nghị]. 

Không còn vướng bận: Luyễn ái là vướng bận, sân hận là VƯỚng, bận, 
si mê là vướng bận, ngã mạn là vướng bận, tả kiến là vướng bận, ô nhiễm là 
vướng bận, uê hạnh là vướng bận. Đối với đức Phật, đối với đức Thế Tôn, các 
vướng bận này đã được dứt bỏ, có rễ đã được cắt lìa, như cây thốt nốt đã bị cụt 
ngọn, đã bị làm cho không còn hiện hữu, không còn điều kiện sanh khởi trong 
tương lai; vì thê, đức Thê Tôn là không còn vướng bận. 


Vị Bà-la-môn: Đức Thế Tôn là vị Bả-la-môn do trạng thái đã loại trừ bảy 
pháp: Sự nhận thức sai trái về thân được loại trừ, sự hoài nghi được loại trừ, 
sự bám víu vào giới và phận sự được loại trừ, luyễn ái được loại trừ, sân hận 
được loại trừ, sĩ mê được loại trừ, ngã mạn được loại trừ; đôi VỚI Ngài, các ác 
bất thiện pháp, các điêu ô nhiễm đưa đến tái sanh, có sự phiền muộn, có kết quả 
khô, đưa đến sanh-già-chết ở vị lai là đã được loại trừ. 


1. /Đức Thể Tô ôn nói: “Này Sabhiyaj sau Khi loại trư tất cả các điễu ác, là 
người không còn vết nhơ, tốt lành, định tĩnh, có bản thân vững chãi, vị ấy đã 
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vượt qua luán hôi, có sự toàn hảo, không nương nhờ, tự tại, vị ây được gọi là 
Bà-la-môn. ” 

Đang sinh hoạt [trong bốn oai nghỉ]: Đang thực hành, đang trú ngụ, đang 
sinh hoạt, đang vận hành, đang bảo hộ, đang nuôi dưỡng, đang bảo dưỡng. 

“Vị Bà-la-môn không còn vướng bận, đang sinh hoạt [trong bốn oai nghỉ]” 
là như thê. 

Vì thế, thưa bậc Toàn Nhãn, con xin kính lễ Ngài. 

Ngài: Nói đến đức Thể Tôn. 

Con xin kính lễ: Con kính lễ bằng thân, hoặc con kính lễ băng lời nói, hoặc 
con kính lễ ` bằng tâm, hoặc con kính lễ với sự thực hành thuận theo đạo lý, hoặc 


con kính lễ với sự thực hành đúng pháp và thuận pháp, con thể hiện sự trọng 
vọng, con thể hiện sự cung kính, con sùng bái, con cúng dường. 


Bậc Toàn Nhãn: Toàn nhãn nói đến trí toàn giác. Đức Thế Tôn đã tiến đến, 
đã tiên gần, đã tiễn vào, đã tiến sát, đã đạt đến, đã đầy đủ, đã thành tựu với trí 
toàn giác. 


2. “Đối với Ngài, không có bắt cứ điều gi ở nơi đây là hông được nhìn 
thấy, không được nhận thức, hoặc không thê biết được. Điêu nào có thể biết 
được, Ngài đã biết rõ tất cả; vì thể đức Như Lai là bậc Toàn Nhãn. ” 

“Vì thể, thưa bậc Toàn Nhãn, con xin kính lễ Ngài” là như thế. 

Thưa vị dòng Sakya, xin Ngài hãy giải thoát cho con khỏi các nỗi 
nghỉ hoặc. 

Vị dòng Sakya: Đức Thế Tôn là vị dòng Sakya, “người đã xuât gia từ gia 
tộc Sakya” là vị dòng Sakya. Hoặc là, “người sở hữu tài sản, giàu có, có tài sản 
lớn” là vị dòng Sakya. VỊ ây sở hữu các tài sản này, tức là: Tài sản vê đức tin, 
tài sản về giới, tài sản về hồ thẹn [tội lỗi], tài sản về ghế s sợ [tội lôi], tài sản về 
kiến thức, tài sản về xả thí, tài sản về trí tuệ, tài sản về thiết lập niệm, tài sản về 
chánh cân, tài sản về nên tảng của thân thông, tài sản về quyên, tài sản về lực, 
tài sản về yêu tô đưa đến giác ngộ, tài sản vê Đạo, tài sản về Quả, tài sản về 
Niết- bàn; “người sở hữu tải sản, giàu có, có tài sản lớn với các tài sản và bảo 
vật nhiêu loại này” là vị dòng Sakya. 


Hoặc là, “vị có đủ sức, có năng lực, có tiêm lực, có khả năng, dũng cảm, 
anh hùng, quả cảm, không nhút nhát, không có sự kinh hãi, không có sự sợ sệt, 
không có sự trôn chạy, có sự sợ hãi và khiếp đảm đã được dứt bỏ, có sự rởn lông 
đã được xa lìa” là vị dòng Sakya. 


Nghỉ hoặc: Nói đến hoài nghi, sự nghĩ ngờ về khô, nghi ngờ về nhân sanh 
khổ, nghi ngờ vệ sự diệt tận khô, nghĩ ngờ vỆ sự thực hành đưa đến sự diệt tận 
khô, nghĩ ngờ về điểm khởi đầu, nghi nEỜ về điểm kết thúc, nghi ngờ về điểm 
khởi đâu và điểm kết thúc, nghi ngờ về các pháp tùy thuận duyên khởi này; sự 
nghi ngờ nào có hình thức như vậy là biểu hiện nghi ngờ, trạng thái nghi ngờ, 
sự nhằm lẫn, sự hoài nghi, sự lưỡng lự, sự phân vân, sự ngờ vực, sự không năm 
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chắc, sự không quyết định, sự không quả quyết, sự không thể xác quyết, trạng 
thái sửng sốt, sự bối rối của tâm. 

Thưa vị dòng Sakya, xin Ngài hãy giải thoát cho con khỏi các nỗi nghỉ 
hoặc: Xin Ngài hãy cứu thoát con, hãy giải thoát cho con, hãy giúp cho con 
được cứu thoát, hãy giúp cho con được giải thoát, hãy nâng con lên, hãy nâng 
bồng con lên, hãy nhâc con lên khỏi mũi tên nghi hoặc. 


“Thưa vị dòng Sakya, xin Ngài hãy giải thoát cho con khỏi các nỗi nghi 
hoặc” là như thê. 
Vì thế, vị Bà-la-môn ấy đã nói rằng: 

“Con nhìn thấy ở thê giới của chư thiên và loài người, vị Bà-la-môn không 
còn vướng bán, đang sinh hoạt [trong bốn oai nghi]. Vì thế, thưa bậc Toàn 
Nhãn, con xin kính lễ Ngài. Thưa vị dòng Sakya, xin Ngài hãy giải thoát cho 
con khỏi các nỗi nghỉ hoặc. ” 


5.4. 1a sẽ không có khả năng về việc giúp cho giải thoái 

Bắt cứ người nào ở thế gian có nồi nghi hoặc, này Dhotaka. 

Nhưng trong khi hiểu được giáo pháp tôi thượng, 

Như vậy ngươi có thể vượt qua dòng lũ này. 

Ta sẽ không có khả năng về việc giúp cho giải thoát: Ta không có thể 
giải thoát cho ngươi, giải phóng cho ngươi, ĐIÚp cho ngươi được giải thoát, 
giúp cho ngươi được giải phóng, nâng Ngươi lên, nâng bồng ngươi lên, giúp 
cho ngươi được nhắc lên, giúp cho EƯƠI được nhâc bồng lên khỏi mũi tên nghi 
hoặc. ““Ta sẽ không có khả năng về việc giúp cho giải thoát” là như Vậy. 


Hoặc là, Ta không đi đến, . không tự mình đi đến, không gắng sức, không 
tinh tấn, không thể hiện sự găng sức, không thể hiện sự ráng sức, không thê 
hiện sự dõng mãnh, không thể hiện nghị lực, không thê hiện sự tinh tấn, không 
làm sanh ra, không làm sanh khởi, không làm hạ sanh, không làm phát sanh sự 
mong muốn đối với việc thuyết giảng giáo pháp cho người không có đức tin, 
không có nguyện vọng, biếng nhác, có sự tinh tân thấp kém, không chịu thực 
hành. “Ta sẽ không có khả năng về việc giúp cho giải thoát” còn là như vậy. 


Hoặc là, không có kẻ nào khác là người giúp cho giải thoát. Nêu những 
người ấy có thê giúp cho [bản thân được] giải thoát thì họ có thê giúp cho [bản 
thân được] giải thoát băng sức mạnh của minh, băng năng lực của mình, băng 
sự tinh tân của mình, băng sự nỗ lực của mình, băng sức mạnh nam nhân của 
mình, băng năng lực nam nhân của mình, băng sự tinh tân nam nhân của mình, 
băng sự nô lực nam nhân của mình, trong khi họ tự thân thực hành sự thực hành 
đúng đăn, sự thực hành phù hợp, sự thực hành không trái ngược, sự thực hành 
đưa đến lợi ích, sự thực hành đúng pháp và thuận pháp. “Ta sẽ không có khả 
năng về việc giúp cho giải thoát” còn là như vậy. 


Bởi vì điều này đã được đức Thế Tôn nói đến: 
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“Này Cunda, thật vậy kẻ â ây, tự thân đã bị lún ở bãi lây, sẽ nâng lên kẻ khác 
đã bị lún ở bãi lầy, sự kiện này không thể có được. Này Cunda, thật vậy kẻ â Ây, 
tự thân không được thuần phục, không được huấn luyện, không được hoàn toàn 
tịch diệt, sẽ thuần phục, sẽ huân luyện, sẽ giúp cho kẻ khác hoàn toàn tịch diệt, 
sự kiện này không thê có được.” 

“Ta sẽ không có khả năng về việc giúp cho giải thoát” còn là như vậy. 

Bởi vì điều này đã được đức Thế Tôn nói đến: 

3. “Việc ác đã được làm bởi chính bản thán, bởi bản thân mà trở thành Ô 
nhiễm. Việc ác đã không được làm bởi bản thân, bởi chính bản thân mà trở 
thành trong sạch. Trong sạch [hay] không trong sạch tùy thuộc vào bản thán, 
không di có thê làm cho người khác trở thành trong sạch. ” 

“Ta sẽ không có khả năng về việc giúp cho giải thoát” còn là như vậy. 

Bởi vì điều này đã được đức Thê Tôn nói đến: 

“Này Bà-la-môn, tương tự y như thể, Niết-bàn quả là có thật, con đường 
đưa đến Niết-bàn là có thật, Ta là người hướng dẫn là có thật, và hơn nữa các đệ 
tử của Ta, trong khi được Ta giáo huấn như vậy, trong khi được chỉ dạy như vậy, 
một sô đệ tử đạt đến mục đích tột cùng là Niết-bàn, một số không đạt đến. Này 
Bà-la-môn, ở đây Ta làm được điêu gì? Này Bà-la-môn, Như Lai là người chỉ 
đường. Chư Phật chỉ ra con đường. Chúng sanh, trong khi tự thân thực hành, 
thì có thê giải thoát.” 

“la sẽ HƯNG:” có khả năng về việc giúp cho giải thoát” còn là như vậy. 

Cho bắt cứ người nào ở thế gian có nỗi nghỉ hoặc, này Dhotaka: Cho 
người có nỗi nghi hoặc, có sự nghi ngờ, có sự bối rối, có sự lưỡng lự, có sự 
hoài ngh1. 

Cho bất cứ người nào: Cho bất cứ Sát-đê- ly, hoặc Bả-la-môn, hoặc thương 
buôn, hoặc nô lệ, hoặc người tại gia, hoặc vị xuất gia, hoặc vị thiên nhân, hoặc 
người nhân loại. 

Ở thể gian: Ở thế gian của khô cảnh... (nt)... ở thế gian của các xứ. 

“Cho bất cứ người nào ở thế gian có nỗi nghĩ hoặc, này Dhotaka” là như thê. 

Nhưng trong khi hiểu được giáo pháp tối thượng: Giáo pháp tôi thượng 
nói đến bắt tử, Niết-bàn, tức là sự yên lặng của tất cả các pháp tạo tác, sự buông 
bỏ tật cả các mâm tái sanh, sự diệt trừ tham ái, sự lìa khỏi luyến ái, sự diệt tận, 
Niết-bàn. 

Tối thượng: Là giáo pháp cao cả, nhất hạng, thù thăng, dẫn đầu, tối thượng, 
cao quý. 

Trong khi hiểu được: Trong khi hiểu được là trong khi nhận thức, trong 
khi thừa nhận, trong khi thấu triệt. 

“Nhưng trong khi hiểu được giáo pháp tôi thượng” là như thế. 

Như vậy ngươi có thể vượt qua dòng lũ này: Như thế ngươi có thể vượt 
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qua, có thê vượt lên, có thê vượt khỏi, có thể vượt qua hăn, có thê vượt qua khỏi 
đòng lỡ [ngũ] dục, dòng lũ của hữu, dòng lũ tà kiến, dòng lũ vô minh. 


“Như vậy ngươi có thể vượt qua dòng lũ này” là như thế. 

Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

[Đức Thế Tôn nói: “Này Dhofakaj 1a sẽ không có khả năng về việc giúp 
cho giải thoát bất cứ người nào ở thể gian có nội nghỉ hoặc, này Dhofaka. 


Nhưng trong khi hiểu được giáo pháp tôi thượng, như vậy ngươi có thể vượt 
qua dòng lñ này. ” 


5.5. /Tôn giả Dhotaka nói rằng. } “Thưa đáng Phạm Thiên, xin Ngài hãy từ 
mân chỉ dạy pháp viễn ly để con có thể nhận thức được pháp ây, theo đó, 
con ví như hư không, không bị xáo trộn, con có thể sông ở chính nơi này, 
được an tịnh, không nương nhờ. ” 

Thưa đẳng Phạm Thiên, xin Ngài hãy từ mẫn chỉ dạy. 

Thưa đắng Phạm Thiên, xin Ngài hãy chỉ dạy: Thưa đắng Phạm Thiên, 
xin Ngài hãy chỉ dạy; thưa đâng Phạm Thiên, xin Ngài hãy giúp đỡ; thưa đắng 
Phạm Thiên, xin Ngài hãy thương tưởng. “Thưa đâng Phạm Thiên, xin Ngài 
hãy chỉ dạy” là như thê. 

Từ mẫn: Trong lúc có lòng từ mẫn, trong lúc có lòng trắc ân, trong lúc bảo 
vệ, trong lúc giúp đỡ, trong lúc có lòng thương tưởng. 

“Thưa đẳng Phạm Thiên, xin Ngài hãy từ mẫn chỉ dạy” là như thê. 

Pháp viễn ly để con có thể nhận thức được pháp Ấy: Pháp viễn ly nói 
đến bất tử, Niết- bàn, tức là sự yên lặng của tất cả các pháp tạo tác, sự buông 
bỏ tất cả các mâm tái sanh, sự diệt trừ tham ái, sự lìa khỏi luyên á á1, sự diệt tận, 
Niết-bàn. 

Đề con có thể nhận thức được pháp ấy: Đề con có thể biết, có thể hiểu, 
có thể nhận thức, có thể thừa nhận, có thê thấu triệt, có thể chứng đắc, có thê 
chạm đến, có thê chứng ngộ pháp ấy. 

“Pháp viễn ly để con có thê nhận thức được pháp ấy” là như thê. 

Theo đó, con ví như hư không, không bị xáo trộn: Giống như hư không 
thì không bám víu, không năm giữ, không bị trói buộc, không bị giữ lại, tương 
tự như vậy, con không bám víu, không năm giữ, không bị trói buộc, không bị 
giữ lại. “Ví như hư không, không bị xáo trộn” là như vậy. Giông như hư không 
thì không bị nhuỗm màu bởi màu nâu cánh kiến, hoặc bởi màu vàng nghệ, hoặc 
bởi màu chàm, hoặc bởi màu đỏ sậm, tương tự như vậy, con không bị luyễn ái, 
không bị sân hận, không bị mê mờ, không bị ô nhiễm. “Ví như hư không, không 
bị xáo trộn” còn là như vậy. Giỗng như hư không thi không bực tức, không bất 
bình, không phản kháng, không làm tốn thương, tương tự như vậy, con không 
bực tức, không bất bình, không phản kháng, không làm tốn thương. 
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“Vị như hư không, không bị xáo trộn” còn là như vậy. 
Con có thể sống ở chính nơi này, được an tịnh, không nương nhờ. 


Ở chính nơi này, được an tỉnh: Là trong khi được. an tịnh ở chính nơi này, 
trong khi đang ngôi ở chính nơi này, trong khi đang ngôi ngay tại chỗ ngôi này, 
trong khi đang ngồi ngay tại hội chúng này. “Ở chính nơi này, được an tịnh” là 
như vậy. Hoặc là, được an tịnh, được yên tịnh, được văng lặng, được tịch diệt, 
được tịch tịnh ở chính nơi này. “Ở chính nơi này, được an tịnh” còn là như vậy. 

Không nương nhờ: Có hai sự nương tựa: Sự nương tựa vào tham ái và 
sự nương tựa vào tà kiến. ... (nt)... điều này là sự nương tựa vào tham ái. ... 
(nt)... điều này là sự nương tựa vào tà kiến. Sau khi dứt bỏ sự nương tựa vào 
tham áI1, sau khi buông bỏ sự nương tựa vào tà kiến, không nương tựa vào mắt, 
không nương tựa vào tai, không nương tựa vào mỗi, không nương tựa vào 
lưỡi, không nương tựa vào thân, không nương tựa vào ý, không nương nhờ 
các SẴC,,.. . các thinh,... các hương,... các vỊị,... các xúc,... các pháp,... gia 
tộc, đồ chúng, chỗ ngụ. lợi lộc, danh vọng, lời khen, hạnh phúc, y phục, đồ ăn 
khất thực, chỗ năm ngồi, vật dụng là thuốc men chữa bệnh, dục giới, sắc gIỚI, 
vô sắc giới, cõi dục, cõi sắc, CÕI Vô sắc, cõi hữu tưởng, cõi vô tưởng, cõi phi 
tưởng phi phi tưởng, cõi một uấn, cõi bốn uẫn, cõi năm uấn, quá khứ, vị lai, 
hiện tại, điêu đã được thấy, điều đã được nghe, điều đã được cảm giác, điều đã 
được nhận thức, [không nương nhờ] tt cả các pháp, không nương tựa, không 
bám vào, không đến gân, không bám chặt, không hướng, đến, đã đi ra ngoài, 
đã được rời ra, đã được thoát khỏi, không bị ràng buộc, sông với tâm đã được 
làm trở thành không còn giới hạn. 

Con có thể sông: Con có thê thực hành, có thể trú ngụ, Có thể sinh hoạt, có 
thể vận hành, có thê bảo hộ, có thể nuôi dưỡng, có thê bảo dưỡng. 

“Con có thể sống ở chính nơi này, được an tịnh, không nương nhờ” là 
như thê. 

Vì thế, vị Bà-la-môn ấy đã nói răng: 

“Thưa đẳng Phạm Thiên, xin Ngài hãy từ mẫn chỉ dạy 

Pháp viên ly đề con có thể nhận thức được pháp ây, 

Theo đó, con ví như hư không, không bị xáo trộn, 

Con có thể sống ở chính nơi này, được an tịnh, không nương nhờ. ” 


5.6. /Đức Thế Tôn nói: “Này Dhotakaj 
Ta sẽ giải thích cho ngươi vê sự an tịnh, 
Vê pháp đã được thấy không phải do nghe nói lại; 
Sau khi hiểu pháp ây, vị có niệm, trong khi sông, 
Có thể vượt qua sự vướng mắc ở thê gian. ” 


Ta sẽ giải thích cho ngươi về sự an tịnh: Ta sẽ giải thích, Ta sẽ giải bày, 
Ta sẽ chỉ dạy, Ta sẽ chỉ bảo, Ta sẽ thông báo, Ta sẽ ân định, Ta sẽ khai mở, Ta 
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sẽ chia sẻ, Ta sẽ làm rõ, Ta sẽ Dày tỏ về sự an tịnh của luyến áI, về sự an tịnh 
của sân hận, về sự an tịnh của si mê, về sự an tịnh của giận dữ, về sự an tịnh của 
thù hăn,... của gièm pha,... của ác ý,... của ganh ty,... của bỏn xẻn,... của xảo 
trá,... của lừa gạt,... của bướng bỉnh,... của hung hăng,... của ngã mạn.... của 
cao ngạo,... của đam mỆ,... của Xao lãng,.. . của tât cả ô nhiễm,... của tÁt cả uế 
hạnh,... của mọi sự Ìo lắng,... của mọi sự bực bội,... của mọi sự nóng nảy,.. 
của tất cả các pháp tạo tác bất thiện, về sự yên tịnh, về sự vắng lặng, về sự tịch 
diệt, về sự tịch tịnh. 

“Ta sẽ giải thích cho ngươi về sự an tịnh” là như thê. 

Đức Thế Tôn nói: Này Dhotaka. 

Dhotaka: Đức Thế Tôn xưng hô với vị Bà-la-môn ấy băng tên. 

Đức Thế Tôn: Là từ xưng hô với sự tôn kính... (nt)... sự quy định do việc 
chứng ngộ, tức là “đức Thế Tôn.” 

“Đức Thể Tôn nói: Này Dhotaka” là như thế. 

Về pháp đã được thấy, không phải do nghe nói lại. 

Về pháp đã được thấy: Về pháp đã được thây, về pháp đã được biết, vệ 
pháp đã được cân nhắc, về pháp đã được xác định, về pháp đã được rõ rệt, về 
pháp đã được minh định; về pháp đã được thấy, về pháp đã được biết, về pháp 
đã được cân nhắc, về pháp đã được xác định, về pháp đã được rõ rệt, về pháp 
đã được minh định răng: “Tất cả các hành là vô thường”,... (nt)... “Điều ØÌ CÓ 
bản tánh được sanh lên, toàn bộ điều ấy đều có bản tánh hoại diệt. ” “Về pháp 
đã được thây” là như vậy. 


Hoặc là, Ta sẽ giải thích về khô ở khô đã được thấy, Ta sẽ giải thích về tập Ở 
nhân sanh khởi đã được thây, Ta sẽ giải thích vê diệt ở sự diệt tận đã được thấy, 
Ta sẽ giải thích về đạo ở đạo lộ đã được thây. “Về pháp đã được thấy” còn là 
như vậy. Hoặc là, về [pháp đã được thấy là] pháp hoàn toàn hiển nhiên, không 
bị chi phối bởi thời gian, hãy đến và hãy thây, có khả năng dẫn dắt về hướng 
[Niết- bàn], và nên được hiểu biết tự cá nhân bởi các bậc trí tuệ. “Về pháp đã 


được thây” còn là như vậy. 


Không phải do nghe nói lại: Ta sẽ thuyết giảng cho ngươi về pháp đã được 
chính bản thân biết rõ, đã được tự thân quán xét lại, không do nghe lời đồn đãi, 
không do nghe nói như thế, không do sự truyên thừa, không do sự thành tựu của 
việc thu thập kiến thức, không do nhân suy nghĩ, không do nhân suy luận, không 
đo suy đoán theo biểu hiện, không do sự suy xét và châp nhận về quan điểm. 


“Về pháp đã được thấy, không phải do nghe nói lại” là như thế. 


Sau khi hiểu pháp ấy, vị có niệm, trong khi sống: Sau khi làm cho pháp 
ây được hiểu rõ, sau khi cân nhắc, sau khi xác định, sau khi minh định, sau khi 
làm rõ rệt; sau khi làm cho được hiểu rõ, sau khi cân nhắc, sau khi xác định, sau 
khi minh định, sau khi làm rõ rệt răng: “Tất cả các hành là vô thường”; sau khi 
làm cho được hiểu rõ, sau khi cân nhắc, sau khi xác định, sau khi minh định, 


TIỂU DIỄN GIẢI # 531 


sau khi làm rõ rệt răng: “Tất cá các hành là khô”,... (nt)... “Tất cả các pháp là 
vô ngã”,... (nt)... “Điều gì có bản tánh được sanh lên, toàn bộ điều ây đều có 
bản tánh hoại diệt.” 

Vị có niệm: Có niệm bởi bốn lý do: Có niệm trong khi tu tập sự thiết lập 
niệm ở việc quan sát thân trên thân,... (nt)... vị ấy được gọi là có niệm. 

Trong khi sống: Là trong khi thực hành, trong khi trú ngụ, trong khi sinh 
hoạt, trong khi vận hành, trong khi bảo hộ, trong khi nuôi dưỡng, trong khi 
bảo dưỡng. 

“Sau khi hiểu pháp ấy, vị có niệm, trong khi sông” là như thể, 

Có thể vượt qua sự vướng mắc ở thế gian: Sự vướng mắc nói đến tham 
á1, tức là sự luyến á áI, luyến á ái mãnh liệt,... (nt) ... tham đăm, tham, cội nguồn 
của bất thiện. 

Sự vướng mắc: Sự vướng mắc với ý nghĩa gì?... (nt)... “được trải rộng, 
được lan rộng” là vướng mắc. 

Ở thế SINH: Ở thế gian của khô cảnh,... (nt)... ở thế gian của các xứ. 

Có thể vượt qua sự vướng mắc ở thế gian: Sự vướng mắc này là ở ngay 
tại thế gian. Vị có niệm có thể vượt qua, có thể vượt lên, có thể vượt khỏi, có 
thê vượt qua hắn, có thê vượt qua. khỏi sự vướng mặc này ở ngay tại thế gian. 

“Có thể vượt qua sự vướng mắc ở thế gian” là như thế. 

Vì thế, đức Thế Tôn đã nói răng: 

[Đức Thể Tôn nói: “Này Dhotaka] 

Ta sẽ giải thích cho ngươi về sự an tịnh, 

Vé pháp đã được thấy không phải do nghe nỏi lại; 

Sau khi hiểu pháp áy, vị có niệm, trong khi sống, 

Có thể vượt qua sự vướng mắc ở thê gian. ” 


5.7. Và con thích thú về điễu ây, 
Thưa bác lại Ấn SẼ về sự an tịnh tôi thượng, 
Sau khi hiểu pháp áy, vị có niệm, trong khi sông, 
Có thể vượt qua sự vướng mắc ở thê gian. 


Và con thích thú về điều ấy. 
Về điều ấy: Con vui thích, con thích thú, con vui mừng, con tủy hỷ, Con ƯỚC 


muốn, con ưng thuận, con ước nguyện, con mong câu, con nguyện câu về lời 
nói, về lời phát biêu, về lời chỉ bảo, về lời chỉ dạy, về lời khuyên bảo của Ngài. 


“Và con thích thú về điều ấy” là như thê. 
Thưa bậc Đại Ấn Sĩ, về sự an tịnh tối thượng. 
Bậc Đại Án Sĩ: Đức Thé Tôn là bậc Đại Án Sĩ. “Vị đã tìm kiếm, đã tìm tòi, 


đã tầm cầu giới uấn. lớn lao” là bậc Đại Ấn Sĩ. ... (nt)... Đẳng Nhân Ngưu ngự 
ở đâu?” là bậc Đại Ấn Sĩ. 
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Về sự an tịnh tôi thượng: Sự an tịnh nói đến bắt tử, Niết- bàn, tức là sự yên 
lặng của tất cả các pháp tạo tác, sự buông bỏ tât cả các mâm tái sanh, sự diệt trừ 
tham ái, sự lia khỏi luyễn á ái, sự diệt tận, Niết-bàn. 


Tối thượng: Là cao cả, nhất hạng, thù thăng, dẫn đâu, tôi thượng, cao quý. 
“Thưa bậc Đại Ấn Sĩ, về sự an tịnh tối thượng” là như thê. 


Sau khi hiểu pháp ấy, vị có niệm, trong khi sông: Sau khi làm cho pháp 
ây được hiểu rõ,... (nt)...; sau khi làm cho được hiểu rõ, sau khi cân nhắc, sau 
khi xác định, sau khi mình định, sau khi làm rõ rệt rằng: “Tất cả các hành là vô 
thường”; sau khi làm cho được hiểu rõ, sau khi cân nhắc, sau khi xác định, sau 
khi minh định, sau khi làm rõ rệt rằng: “Tất cả các hành là khô”,... (nt)... “Tất 
cả các pháp là vô ngã”,... (n{)... “Điều gì có bản tánh được sanh lên, toàn bộ 
điều ây đều có bản tánh hoại diệt. ` 


Vị có niệm: Có niệm bởi bốn lý do: Có niệm trong khi tu tập sự thiết lập 
niệm ở việc quan sát thân trên thân,... (nt)... vị ấy được gọi là có niệm. 


Trong khi sống: Là trong khi thực hành,... (nf)... trong khi bảo dưỡng. 

“Sau khi hiểu pháp ấy, vị có niệm, trong khi sống” là như thể. 

Có thể vượt qua sự vướng mắc ở thế gian: Sự VưỚng mắc nói đến tham 
ái, tức là sự luyến ái, luyến ái mãnh liệt,... (nt) ... tham đắm, tham, cội nguồn 
của bất thiện. 

Sự vướng mắc: Sự vướng mắc với ý nghĩa gì?... (nt)... được trải rộng, 
được lan rộng” là vướng mắc. 

Ở thể gian: Ở thế gian của khô cảnh,... (nt)... ở thế gian của các xử. 

Có thể vượt qua sự vướng mắc ở thế gian: Sự vướng mắc này là ở ngay 


tại thế gian. VỊ có niệm có thể vượt qua, có thê vượt lên, có thê vượt khỏi, có 
thê vượt qua hăn, có thê vượt qua : khỏi sự vướng mắc này ở ngay tại thê gian. 

“Có thể vượt qua sự vướng mặc ở thê gian” là như thê. 

Vì thế, vị Bà-la-môn ây đã nói rằng: 

“Và con thích thú về điễu ấy, 

Thưa bậc Đại Ấn Sĩ, vê sự an tịnh tôi thượng, 

Sau khi hiểu pháp ấy, vị có niệm, trong khi sông, 

Con có thể vượt qua sự vướng mắc ở thể gian. ” 


S.8. Đức T, hé Tôn nói: “Này Dhotakaj bất cứ điễu gì mà ngươi tự mình nhận 
biết, bên trên, bên dưới, luôn cả bê ngang và khoảng giữa, sau khi hiểu 
điêu này là 'sự quyền luyễn 'ở thể gian, ngươi chớ tạo ra tham ái ở hữu và 
Dhi hữu. ” 

Bất cứ điều øì mà ngươi tự mình nhận biết: Bất cứ điều nào mà ngươi tự 


mình nhận biết, ngươi hiệu, ngươi nhận thức, ngươi thừa nhận, ngươi thâu triệt. 
“Bất cứ điều gì mà ngươi tự mình nhận biết” là như thê. 
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Đức Thể Tôn nói: Này Dhotaka. 

Dhotaka: Đức Thê Tôn xưng hô với vị Bà-la-môn ấy băng tên. 

Đức Thế Tôn: Là từ xưng hô với sự tôn kính... (nt)... sự quy định do việc 
chứng ngộ, tức là “đức Thế Tôn.” 

“Đức Thế Tôn nói: Này Dhotaka” là như thế. 

Bên trên, bên dưới, luôn cả bê ngang và khoảng giữa. 

Bên trên là nói đến thời tương lai, bên dưới là nói đến thời quá khứ, luôn 
cả bê ngang và khoảng giữa là thời hiện tại. Bên trên là thê giới chư thiên, 
bên dưới là thế giới địa ngục, luôn cả bê ngang và khoảng giữa là thê ĐIỚI 
loài người. Hoặc là, bên trên là các pháp thiện, bên dưới là các pháp. bắt thiện, 
luôn cả bề ngang và khoảng giữa là các pháp vô ký. Bên trên là vô sắc giới, 
bên dưới là dục giới, luôn cả bề ngang và khoảng giữa là sắc giới. Bên trên 
là cảm thọ lạc, bên dưới là cảm thọ khô, luôn cả bê ngang và khoảng giữa là 
cảm thọ không khô không lạc. Bên trên là từ lòng bàn chân trở lên, bên dưới là 
từ đỉnh ngọn tóc trở xuống, luôn cả bề ngang và khoảng giữa là ở chính giữa. 


“Bên trên, bên dưới, luôn cả bề ngang và khoảng giữa” là như thế. 


Sau khi hiểu điều này là “sự quyền luyên” ở thể gian: Sau khi biết, sau 
khi biết được, sau khi cân nhắc, sau khi xác định, sau khi minh định, sau khi 
làm rõ rệt răng: “Điều này là sự quyên luyễn, điều này là sự dính mắc, điều này 
là sự cột trói, điều này là sự vướng bận.” 

“Sau khi hiểu điều này là “sự quyến luyến ở thế gian” là như thế. 

Ngươi chớ tạo ra tham ái ở hữu và phi hữu. 

Tham ái: Tham ái cảnh sắc, tham ái cảnh thinh,... (nt)... tham ái cảnh pháp. 

Ở hữu và phi hữu: Ngươi chớ tạo ra, chớ làm sanh ra, chớ làm sanh khởi, 
chớ làm hạ sanh, chớ làm phát sanh, ngươi hãy dứt bỏ, hãy xua đi, hãy làm 
châm dứt, hãy làm cho không còn hiện hữu tham ái ở dục giới, sắc BIỚI, VÔ sắc 
giới, ở sự hiện hữu của nghiệp, ở sự hiện hữu lân nữa; ở sự hiện hữu của nghiệp 
là dục giới, ở sự hiện hữu lân nữa là dục giới; ở sự hiện hữu của nghiệp là sắc 
gIỚI, ở sự hiện hữu lần nữa là sắc giỚI; ở sự hiện hữu của nghiệp là vô sắc giới, 
ở sự hiện hữu lần nữa là vô sắc giới; ở sự hiện hữu được lặp đi lặp lại, ở cảnh 
giới tái sanh được lặp đi lặp lại, ở sự tiếp nối tái sanh được lặp đi lặp lại, ở sự 
tải sanh của bản thân được lặp đi lặp lại. 


“Ngươi chớ tạo ra tham ái Ở hữu và phi hữu” là như thế. 
Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 


[Đức Thể Tôn nói: “Này Dhotakaj bắt cứ điểu gì mà ngươi tự mình nhận 
biết, bên trên, bên dưới, luôn cả bê ngang và khoảng giữa, sau khi hiểu điêu 
này là “sự quyền luyễn 'ở thế gian, ngươi chớ tạo ra tham ái ở hữu và phi hữu. ” 

Cùng với lúc kết thúc câu kệ ngôn,... (nt)... “Bạch Ngài, đức Thế Tôn là 
bậc Đạo sư của con, con là người đệ tử.” 

“Diễn giải kinh Dhotaka” là thứ năm. 
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6. DIỄN GIẢI KINH UPASTIVA 
(UPASIV4SUTTANIDDESO) 


6.1. /Tôn giả Upasiva nói răng:] “Thưa vị dòng Sakya, một mình con, không 
nương tựa [nơi nào], con không có khả năng vượt qua dòng lñ lớn. Thưa 
bậc Toàn Nhãn, xin Ngài hãy nói về đối tượng, được nương tựa vào nơi 
ây, con có thể vượt qua dòng lũ này. ” 

Thưa vị dòng Sakya, một mình con [đối với] dòng lũ lớn. 

Một mình: Người là bạn của con không có, hoặc pháp là bạn của con 
không có; sau khi nương tựa vào người ây hoặc nương tựa vào pháp, con có thê 
vượt qua, có thê vượt lên, có thê vượt khỏi, có thể vượt qua hăn, có thể vượt 
qua khỏi đòng lõ [ngũ] dục, dòng lũ của hữu, dòng lũ tà kiến, dòng lũ vô minh 
lớn lao. “Một mình” là như thê. 

Vị dòng Sakya: Đức Thế Tôn là vị dòng Sakya, “người đã xuất gia từ 
gia tộc Sakya” là vị dòng Sakya. Hoặc là, “người sở hữu tài sản, giàu có, có 
tài sản lớn” là vị dòng Sakya. VỊ â ấy sở hữu các tài sản này, tức là: Tài sản về 
đức tin, tài sản vỀ giới, tài sản về hồ thẹn [tội lỗi], tài sản về ghê sợ [tội lỗi], 
tài sản về kiến thức, tài sản về xả thí, tài sản về trí tuệ, tài sản về thiết lập 
niệm,... (nf)... tài sản về Niết-bàn, ' người sở hữu tải sản, giàu có, có tài sản 
lớn với nhiêu tài sản và bảo vật này” là vị dòng Sakya. Hoặc là, “vị có đủ sức, 
có năng lực, có tiêm năng, có khả năng, dũng cảm, anh hùng, quả cảm, không 
nhút nhát, không có sự kinh hãi, không có sự sợ sệt, không có sự trỗn chạy, 
có sự sợ hãi và khiếp đảm đã được dứt bỏ, có sự rởn lông đã được xa lìa” là 
vị dòng Sakya. 

“Thưa vị dòng Sakya, một mình con [đối với] dòng lũ lớn” là như thé. 

Tôn giả Upasĩva nói rằng. 

Răng: [Từ “/cca” này] là sự nôi liền các câu văn,... (n†)... 

Tôn giả: [Từ “ãyasmã” này] là lời nói yêu mến,... (nt)... 

UpasTva: Là tên của vị Bà-la-môn ấy,... (nf)... từ kêu gọi. 

“Tôn giả UpasTva nói rằng” là như thê. 

Không nương tựa [nơi nào], con không có khả năng vượt qua. 

Không nương tựa [nơi nào]: Không nương tựa vào người, hoặc không 
nương tựa vào pháp, con không có khả năng, con không thể ra sức, con không 
thê nào, con không có năng lực để vượt qua, để vượt lên, để vượt khỏi, để vượt 


TIỂU DIỄN GIẢI # 535 


qua hắn, để vượt qua khỏi dòng lũ [ngũ] dục, dòng lũ của hữu, dòng lũ tà kiến, 
dòng lũ vô minh lớn lao. 
“Không nương tựa [nơi nào], con không có khả năng vượt qua” là như thế. 
Thưa bậc Toàn Nhãn, xin Ngài hãy nói về đối tượng. 
Về đối tượng: Về nơi nâng đỡ, về nơi nương tựa, về nơi nương nhờ. 
_—_ Xin Ngài hãy nói: Xin Ngài hãy chỉ dạy, hãy chỉ bảo, hãy thông báo, hãy 
ân định, hãy khai mở, hãy chia sẻ, hãy làm rõ, hãy bày tỏ. 

_ Thưa bậc Toàn Nhãn: Toàn nhãn nói đến trí toàn giác. Đức Thế Tôn đã 
tiên đên, đã tiên gần, đã tiên vào, đã tiên sát, đã đạt đên, đã đây đủ, đã thành tựu 
với trí toàn giác ây. 

2. “Đối với Ngài, không có bát cứ điêu gì ở nơi đáy là không được nhìn 


thấy, không được nhận thức, hoặc không thê biết được. Điểu nào có thể biết 
được, Ngài đã biết rõ tất cả; vì thể đức Như Lai là bậc Toàn Nhãn. ” 


'““Thưa bậc Toàn Nhãn, xin Ngài hãy nói về đôi tượng” là như thế. 
Được nương tựa vào nơi Ấy, con có thể vượt qua dòng lũ này. 


Được nương tựa vào nơi Ấy: Được nương tựa vào người ây hoặc được 
nương tựa vào pháp, con có thể vượt qua, có thể vượt lên, có thể vượt khỏi, 
có thê vượt qua hăn, có thê vượt qua khỏi dòng lũ [ngũ] dục, dòng lũ của hữu, 
dòng lũ tà kiên, dòng lũ vô minh lớn lao. 


“Được nương tựa vào nơi ây, con có thể vượt qua dòng lõ này” là như thế. 

Vì thế, vị Bà-la-môn ấy đã nói rằng: 

[Tôn giả Upasva nói răng:] “Thưa vị dòng Sakya, một mình con, không 
nương tựa [nơi nào], con không có khả năng vượt qua dòng lũ lớn. Thưa bậc 


loàn Nhãn, xin Ngài hãy nói về đổi tượng, được nương tựa vào nơi ấy, con có 
thể vượt qua dòng lũ này. ” 


6.2. (Đức Thể Tôn nói: “Này UpasTva] (rong khi xem xét về Vô sở hữu xứ, có 
niệm, nương tựa vào |ý niệm) không có , ngươi hãy vượt qua dòng lũ. 
Sau khi dứt bỏ các dục, đã xa lánh hắn các điễu nghi hoặc, ngươi hãy quán 
sát sự cạn kiệt của tham di, đêm và ngày. ` 


Trong khi xem xét về Vô sở hữu xứ, có niệm. Vị Bà-la-môn ấy là NGƯỜI 
có sự chứng đạt về Vô sở hữu xứ một cách bình thường, nhưng không biết sự 
an tịnh chính là nơi nương tựa |không nghĩ răng]: “Cái này là nơi nương tựa của 
tôi. ˆ Và đức Thế Tôn chỉ dạy cho vị ây về sự nương tựa và thêm nữa chỉ đường 
lỗi dẫn dắt Ta khỏi. VỊ có niệm, sau khi thể nhập sự chứng đạt về Vô sở hữu xứ, 
sau khi xuất ra từ nơi ấy, tại chỗ đó trong khi xem xét các pháp tâm và sở hữu 
tâm được sanh lên là vô thường,... là khô,... là cơn bệnh,... là mụt ghẻ,... là 
mũi tên,... là tai ương,... là tật nguyên,... là không sai khiến được,... là tiêu 
hoại,... là tai họa,... là bất hạnh... là sợ hãi,... là nguy cơ,... là thay đôi.... 
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là mảnh mai,... là không bên.... là không nơi nương tựa,... là không nơi trú 
ân,... là không nơi nương nhờ,... là trạng thái không nơi nương nhờ,... là trồng 
rỗng,... là rỗng không,... là trống không.... là vô ngã,... là bất lợi,... là có bản 
chất biến đổi, là không có cốt lõi,... là gốc gác của tai ương.... là kẻ giết hại,... 
là vật hư hỏng.... là có sự rò rỉ,... là bị tạo tác,... là môi nhử của Ma VƯƠNG.... 
là có bản chất sanh ra.... là có bản chât già,... là có bản chật bệnh.... là có bản 
chất chết,... là có bản chất sầu-bi-khố-ưu-não,... là có bản chất ô nhiễm,... là 
nhân sanh khởi,... là sự biến hoại,... là sự hứng thú,... là sự bất lợi,... là sự 
thoát ra, trong khi xem xét, trong khi nhận thấy, trong khi quan sát, trong khi 
suy xét, trong khi khảo sát. 

Có niệm: Niệm là sự tùy niệm, là niệm hiện tiên... (nt)... chánh niệm; điều 
này được gọi là niệm. VỊ đã tiễn đến.... (nt)... đã thành tựu với niệm này, vị 
này được gọi là có niệm. 

'“[rong khi xem xét về Vô sở hữu xứ”, có niệm là như thê. 

Đức Thế Tôn nói: Này Upasĩva. 

UpasTva: Đức Thế Tôn xưng hô với vị Bà-la-môn ấy băng tên. 

Đức Thé Tôn: Là từ xưng hô với sự tôn kính... (nf)... sự quy định do việc 
chứng ngộ, tức là “đức Thế Tôn.” 

“Đức Thế Tôn nói: Này Upasïva” là như thế. 

Nương tựa vào [ý niệm] “không có”, ngươi hãy vượt qua dòng H 
“Không có gi” là sự chứng đạt về Vô sở hữu xứ. Vì lý do gì mà “không có gì” 
là sự chứng đạt về Vô sở hữu xứ? VỊ có niệm, sau khi thê nhập sự chứng đạt về 
Thức vô biên xứ, sau khi xuất ra từ nơi ây, rôi làm cho không hiện hữu, làm cho 
hoàn toàn không còn hiện hữu, làm cho biên mắt chính cái thức ây, và nhìn thấy 
“không có gì”; vì lý do â ây mà “không có gì” là sự chứng đạt vê Vô sở hữu xứ. 
Sau khi nương tựa vào điều ấy, sau khi nương nhờ, sau khi tạo ra nơi nâng đỡ, 
ngươi hãy vượt qua, hãy vượt lên, hãy vượt khỏi, hãy vượt qua hăn, hãy vượt 
qua khỏi dòng lũ [ngũ] dục, dòng lũ của hữu, dòng lũ tà kiến, dòng lũ vô minh. 

“Nương tựa vào [ý niệm] 'không có”, ngươi hãy vượt qua dòng lũ” là như thê. 

Sau khi dứt bỏ các dục, đã xa lánh hắn các điều nghỉ hoặc. 

Các dục: Theo sự phân loại thì có hai loại dục: Vật dục và ô nhiễm dục. ... 
(nt)... Các điều này được gọi là vật dục. ... (nt)... Các điêu này được gọi là ô 
nhiễm dục. 

Sau khi dứt bỏ: Sau khi biết toàn diện về các vật dục, sau khi dứt bỏ, sau 
khi dứt trừ, sau khi xua đi, sau khi làm châm dứt, sau khi làm cho không còn 
hiện hữu các ô nhiễm dục. “Sau khi dứt bỏ các dục” là như thế. 

Đã xa lánh hắn các điều nghỉ hoặc: Nghi hoặc nói đến hoài nghi, sự nghi 
ngờ về khố,... (n†)... trạng thái sửng sốt, sự bôi rỗi của tâm. Vị đã xa lánh, đã 
tránh khỏi, đã tránh xa, đã đi ra ngoài, đã được rời ra, đã được thoát khỏi, không 
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bị ràng buộc với sự nghi hoặc, sống với tâm đã được làm trở thành không còn 
giới hạn. “Đã xa lánh hăn các điều nghi hoặc” là như vậy. Hoặc là, vị đã xa lánh, 
đã tránh khỏi, đã tránh xa, đã đi ra ngoài, đã được rời ra, đã được thoát khỏi, 
không bị ràng buộc với ba mươi hai việc nói phủ phiêm, sông với tâm đã được 
làm trở thành không còn giới hạn. “Đã xa lánh hăn các điều nghi hoặc” còn là 
như vậy. 

“Sau khi dứt bỏ các dục, đã xa lánh hăn các điều nghi hoặc” là như thế. 

Ngươi hãy quán sát sự cạn kiệt của tham ái, đêm và ngày. 

Tham ái: Tham ái cảnh sắc,... (nt)... tham ái cảnh pháp. 

Đêm: Nói đến ban đêm, ngày: Là ban ngày. Ngày và đêm, ngươi hãy nhìn 
xem, hãy quán sát, hãy nhận thây, hãy quan sát, hãy suy xét, hãy khảo sát sự 
cạn kiệt của tham áI, sự cạn kiệt của luyễn á1, sự cạn kiệt của sân hận, sự cạn 
kiệt của si mê, sự cạn kiệt của cảnh giới tái sanh, sự cạn kiệt của việc tái sanh, 
sự cạn kiệt của việc nối liền tái sanh, sự cạn kiệt của hữu, sự cạn kiệt của luân 
hôi, sự cạn kiệt của việc luân chuyền. 

“Ngươi hãy quán sát sự cạn kiệt của tham ái, đêm và ngày” là như thế. 

Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

[Đức Thể Tôn nói: “Này Upasiva] trong khi xem xét về Vô sở hữu xứ, có 
niệm, nương tựa vào lý niệm không có , ngươi hãy vượt qua dòng lũ. Sau khi 
dt bỏ các dục, đã xa lánh hăn các điều nghỉ hoặc, ngươi hãy quán sát sự cạn 
kiệt của tham di, đêm và ngày. ” 


6.3. /Tôn giả Upasiva nói răng:} “Vị nào đã xa lìa sự luyễn ái ở tất cả các dục, 
đã nương tựa vào Vô sở hữu xứ sau khi từ bỏ pháp [chứng ‹ đắc] khác,! đã 
HƯỚng ‹ đến sự giải thoát do tưởng cao nhát, phải chăng vị ấy có thể trụ lại 
ở nơi áy, không đi tiếp nữa?” 


Vị nào đã xa lìa sự luyên ái ở tất cả các dục. 

Ở tất cả: Tất cả theo tông thể, tất cả trong mọi trường hợp, một cách trọn 
vẹn, không còn dư sót, từ “sabbesz” này là lỗi nói của sự bao gồm. 

Ở các dục. 

Các dục: Theo sự phân loại thì có hai loại dục: Vật dục và ô nhiễm dục. ... 
(nt)... Các điều này được gọi là vật dục. ... (nt)... Các điêu này được gợi là ô 
nhiễm dục. 

Vị nào đã xa lìa sự luyến ái ở tất cả các dục: Là vị nào có sự luyến ái đã 
được xa lìa, có sự luyễn á1 đã được tách lìa, có sự luyến ái đã được từ bỏ, có 
sự luyên ái đã được tây trừ, có sự luyến ái đã được giải thoát, có sự luyễn ái đã 
được dứt bỏ, có sự luyễn á1 đã được buông bỏ ở tất cả các dục bởi sự đè nén. 


! Xem chú thích 3 ở trang 439. (ND) 
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“VỊ nào đã xa lìa sự luyễn ái ở tật cả các dục” là như thế. 

Tôn giả UpasTva nói rằng. 

Răng: [Từ “/ccđ” này] là sự nỗi liên các câu văn,. ““ 

Tôn øiảá: [ Từ “ayasrna” này] là lời nói yêu mễn,... (n†)... 

Upasïva: Là tên của vị Bà-la-môn ấy,... (n†)... từ kêu gọi. 

“Tôn giả UpasTva nói rằng” là như thê. 

Đã nương tựa vào Vô sở hữu xứ, sau khi từ bó pháp [chứng đắc] khác: 
Sau khi từ bỏ, sau khi phê bỏ, sau khi buông bỏ, sau khi vượt quá, sau khi vượt 
qua hắn, sau khi vượt qua khỏi sáu sự chứng đắc ở bên đưới, đã nương tựa, đã 


nương nhờ, đã bám vào, đã đến gần, đã tiễn vào, đã bám chặt, đã hướng đến sự 
chứng đắc về Vô sở hữu xứ. 


“Đã nương tựa vào Vô sở hữu xứ sau khi từ bỏ pháp [chứng đắc] khác” là 
như thê. 


Đã hướng đến sự giải thoát do tướng cao nhất: Sự giải thoát do tưởng 
nói đến bảy sự chứng đắc do tưởng.” Liên quan đến các sự chứng đắc do tưởng, 
trong SỐ đó, sự giải thoát với sự chứng đạt vê Vô sở hữu xứ là cao cả, nhất hạng, 
thủ thắng, dẫn đầu, tôi thượng và cao quý. Với sự giải thoát thiên về cảnh giới 
cao nhất, cao cả, nhất hạng, thù thắng, dẫn đầu, tôi thượng, CaO QUÝ, VỊ ây đã 
thiên về [Vô sở hữu xứ], đã thiên vê nơi ây, [đã thiên về nó| đã đi theo nó, đã 
phát triển theo nó, đã xem trọng nó, đã uốn cong theo nó, đã chiều theo nó, đã 
xuôi theo nó, đã hướng đến nó, đã xem nó là chủ đạo. 


“Đã hướng đến sự giải thoát do tưởng cao nhất” là như thế. 

Phải chăng vị Ấy có thể trụ lại ở nơi ấy, không đi tiếp nữa? 

Phải chăng vị ấy có thể trụ lại: Các cụm từ “evannu kho”, “na nu kho”, 
“kinnu kho”, “kathannu kho” là cầu hỏi do ngờ vực, cầu hỏi do nhằm lẫn, câu 


hỏi vì lưỡng lự, câu hỏi do không dứt khoát. “Phải chăng vị ây có thể trụ lại” 
là như thê. 


Ở nơi ấy: Ở Vô sở hữu xứ. 
Không đi tiếp nữa: Không đi tiếp nữa là không rời ra, không rời đ1, không 


bị biên mật, không bị suy giảm. Hoặc là, không bị luyến ái, không bị sân hận, 
không bị si mê, không bị ô nhiễm. 


“Phải chăng vị ây có thể trụ lại ở nơi ây, không đi tiếp nữa” là như thế. 

Vì thế, vị Bà-la-môn ây đã nói răng: 

[Tôn giả Úpasiva nói rằng. -] “Vị nào đã xa lìa sự luyễn ái ở tất cả các đục, 
đã nương tựa vào Vô sở hữu xứ sau khi từ bỏ pháp J chứng đắc] khác, đã hướng 


đến sự giải thoát do tưởng cao nhất, phải chăng vị ấy có thê trụ lại ở nơi đáy, 
không đi tiếp nữa?” 


ˆ Bảy sự kiêu ngạo (saf(asaññasamaparfiyo): Là sự chứng đắc 4 tâng thiền sắc giới và 3 tầng thiền đầu 
thuộc vô sắc giới. (ND) 
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6.4. /Đức Thế Tôn nói: Này Upasva,] vị nào đã xa lìa sự luyễn ải ở tắt cả 
các dục, đã nương tựa vào Wô sở hữu xứ sau khi từ bỏ pháp [chứng đắc] 
khác, đã hướng đến sự giải thoát do tưởng cao nhất, vị ấy có thể trụ lại ở 
nơi ấy, không đi tiếp nữa. ” 

Vị nào đã xa lìa sự luyễn ái ở tất cä các dục. 

Ở tất cả: Tất cả theo tông thể, tất cả trong mọi trường hợp, một cách trọn 
vẹn, không còn dư sót, từ “sabbesz” này là lỗi nói của sự bao gồm. 

Ở các dục. 

Các dục: Theo sự phân loại thì có hai loại dục: Vật dục và ô nhiễm dục. ... 
(nt)... Các điều này được gọi là vật dục. ... (nt)... Các điều này được gọi là ô 
nhiễm dục. 

Vị nào đã xa lìa sự luyến ái ở tất cả các dục: Là vị nào có sự luyến ái đã 
được xa la,... (nf)... có sự luyễn ái đã được buông bỏ ở tất cả các dục bởi sự 
đè nén. 

“VỊ nào đã xa lìa sự luyến ái ở tất cả các dục” là như thế. 

Đức Thế Tôn nói: Này Upasĩva. 

Upasïva: Đức Thế Tôn xưng hô với vị Bà-la-môn ấy băng tên. 

Đức Thế Tôn: Là từ xưng hô với sự tôn kính... (nf)... sự quy định do việc 
chứng ngộ, tức là “đức Thế Tôn.” 

“Đức Thế Tôn nói: Này UpasTva” là như thê. 

Đã nương tựa vào Vô sở hữu xứ, sau khi từ bó pháp [chứng đắc] khác: 
Sau khi từ bỏ, sau khi phế bỏ, sau khi buông bỏ, sau khi vượt quá, sau khi vượt 
qua hăn, sau khi vượt qua khỏi sáu sự chứng đắc ở bên dưới, đã nương tựa, đã 
nương nhờ, đã bám vào, đã đến gân, đã tiến vào, đã bám chặt, đã hướng đến sự 
chứng đắc về Vô sở hữu xứ. 

“Đã nương tựa vào Vô sở hữu xứ sau khi từ bỏ pháp [chứng đắc] khác” là 
như thê. 

Đã hướng đến sự giải thoát do tưởng cao nhất: Sự giải thoát do tưởng 
nói đến bảy sự chứng đặc do tưởng. Liên quan đến các sự chứng đắc do tưởng, 
trong số đó, sự giải thoát với sự chứng đạt về Vô sở hữu xứ là cao cả, nhất hạng, 
thù thắng, dẫn đầu, tôi thượng và cao quý. Với sự giải thoát thiên về cảnh giới 
cao nhất, cao cả, nhất hạng, thù thăng, dẫn đầu, tôi thượng, cao quý, vỊ ây đã 
thiên về [Vô sở hữu xứ], đã thiên về nơi ây, đã thiên về nó,... (nt)... đã xem nó 
là chủ đạo. 

“Đã hướng đến sự giải thoát do tưởng cao nhất” là như thế. 

Vị ấy có thể trụ lại ở nơi ấy, không đi tiếp nữa. 

Có thể trụ lại: Có thể trụ lại sáu mươi ngàn kiếp. 

Ở nơi ấy: Ở Vô sở hữu xứ. 
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Không đi tiếp nữa: Không đi tiếp nữa là không TỜI Ta, không rời đi, không 
bị biên mật, không bị suy giảm. Hoặc là, không bị luyến ái, không bị sân hận, 
không bị si mê, không bị ô nhiễm. 


“Vị ấy có thê trụ lại ở nơi ây, không đi tiếp nữa” là như thẻ. 

Vì thế, đức Thế Tôn đã nói răng: 

[Đức Thế Tôn nói: "Này Upasvaj vị nào đã xa lìa sự luyễn ái ở tất cả các 
dục, đã nương tựa vào Vô sở hữu xứ sau Khi từ bỏ pháp / chứng đắc] khác, đã 


hướng đến sự giải thoát do tưởng cao nhất, vị ấy có thể trụ lại ở nơi ấy, không 
đi tiên nữa. ” 


6.5. (Tôn giá Upasiva nói răng:] “Nếu vị ấy trụ lại ở nơi ấy, không đi tiếp 
nữa, thậm chí một số năm, thưa bậc Toàn Nhãn, ngay tại chỗ ấy, vị ấy có 
(hễ có sự mát mẻ, được giải thoái, có phải thức của vị thuộc hạng như thể 
áy có thê diệt tắt? ” 
Nề âu vị Ấy trụ lại ở nơi ấy, không đi tiếp nữa: Nếu vị ây trụ lại sáu mươi 
ngàn kiệp. 
Ở nơi ấy: Ở Vô sở hữu xứ. 
Không đi tiếp nữa: Không đi tiếp nữa là không rời ra, không rời đi không 
bị biên mât, không bị suy giảm. Hoặc là, không bị luyên ái, không bị sân hận, 
không bị si mê, không bị ô nhiễm. 


“Nêu vị ây trụ lại ở nơi ây, không đi tiêp nữa” là như thê. 
Thậm chí một số năm, thưa bậc Toàn Nhãn. 


Thậm chí một số năm: Thậm chí một số năm là nhiêu năm, nhiêu trăm 
năm, nhiều ngàn năm, nhiêu trăm ngàn năm, nhiều kiếp, nhiều trăm kiếp, nhiều 
ngàn kiếp, nhiều trăm ngàn kiếp. 


Thưa bậc Toàn Nhãn: Toàn nhãn nói đến trí toàn giác. ... (nf)... vì thế, đức 
Như Lai là bậc Toàn Nhãn. 


“Thậm chí một số năm, thưa bậc Toàn Nhãn” là như thê. 


Ngay tại chỗ â Ấy, vị Ấy có thể có sự mát mẻ, được giải thoát, có phải thức 
của vị thuộc hạng như thể ã ẬY có thể diệt tắt? Là hỏi về trạng thái thường còn 
và đoạn diệt của vị đã đạt đến Vô sở hữu xứ răng: “Ngay tại nơi ây, vị ây có 
thể đạt được trạng thái mát mẻ, [trở thành] thường còn, bên vững, trường tÔn, 
không có bản chât biên đối, có thê trụ lại một cách vĩnh cửu y như thế â ây, hay 
là thức của vị ấy có thê diệt tắt, có thê bị đứt la, có thể bị hư hoại, có thê bị tiêu 
hoại, có thể không hiện hữu, rồi thức nối liền tái sanh cho sự hiện hữu lần nữa 
có thể hạ sanh ở dục giới, hoặc ở sắc giới, hoặc ở vô sắc giới?” Hoặc là, hỏi 
về sự viên tịch Niết- bản và sự nối liên tái sanh của vị đã sanh lên Vô sở hữu 
xứ răng: “Ngay tại nơi ấy, vị ây có thê viên tịch Niết- bàn ở cảnh BIỚI Niết-bàn 
không còn dư sót, hay là thức của vị ây có thê diệt tăt, rồi thức nối liền tái sanh 
có thê hạ sanh tiếp tục ở dục giới, hoặc ở sắc giới, hoặc ở vô sắc giới?” 
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Của vị thuộc hạng như thê Ấy: Của vị thuộc hạng như thế ây là của vị 
giống như thê ây, của vị được tôn tại thế ấy, của vị có kiểu cách ấy, của vị có 
biểu hiện â Ây, của vị đã sanh lên Vô sở hữu xứ. 

“Ngay tại chỗ ấy, vị ấy có thể có sự mát mẻ, được giải thoát, có phải thức 
của vị thuộc hạng như thê ây có thê diệt tắt?” là như thê. 

Vì thế, vị Bà-la-môn ây đã nói răng: 

[Tôn giả Upasiva nói răng:] “Nếu vị ấy trụ lại ở nơi ấy, không đi tiệp nữa, 
thậm chí một số năm, thưa bậc Toàn Nhãn, ngay tại chỗ ấy, vị ây CÓ thể có sự mát 
mẻ, được giải thoát, có phải thức của vị thuộc hạng như thế ây có thê diệt tắt?” 


6.6. Đức T, hé Tôn nói: “Này Upasivaj giỗng như ngọn lứa đã bị đập tặt bởi 
lực đấy của làn gió, thời đi đến sự chấm dứt, không đạt đến danh xưng; 
tương tự như vậy, vị Hiên trí đã được giải thoát khỏi danh thân" thời đi 
đến sự chấm dt, không đạt đến danh xưng. ” 

Giống như ngọn lửa đã bị dập tắt bởi lực đây của làn gió. 

Ngọn lửa: Nói đến chóp đỉnh của ngọn lửa. 

Làn gió: Có hướng Đông, gió hướng Tây, gió hướng Bắc, g1ó hướng Nam, 
gIÓ có bụi, gió không có bụi, gIÓ mát, gió nóng, gió ít, gió nhiều, hắc phong, 
ĐIÓ Ở thượng tâng khí quyền, gió do cánh chim, gió của loài linh điều, gió đo lá 
thốt nốt, gió từ cây quạt. 

Đã bị dập tắt bởi lực đây của làn gió: Đã bị dập tắt, đã bị hất tung, đã bị 
dời đi, đã bị dẹp đi, đã bị đè nén, đã bị áp chê bởi lực đây của làn gió. 

“Giống như ngọn lửa đã bị dập tắt bởi lực đây của làn gió” là như thế. 

Đức Thế Tôn nói: Này Upasĩva. 

UpasTva: Đức Thế Tôn xưng hô với vị Bà-la-môn ây băng tên. 

Đức Thé Tôn: Là từ xưng hô với sự tôn kính... (nf)... sự quy định do việc 
chứng ngộ, tức là “đức Thê Tôn.” 

“Đức Thế Tôn nói: Này Upasïva” là như thê. 

Thời đi đến sự chấm dứt, không đạt đến danh xưng. 

Đi đến sự chấm dứt: Đi đên sự châm dứt là đi đến sự biên mất, di chuyên 
đến sự biến mất, được diệt tận, được văng lặng, được tịch tịnh. 

Không đạt đến danh xưng: [Gió] không đạt đến danh xưng, không đạt đến 
sự chỉ định, không đạt đến sự tính toán, không đạt đến sự quy định răng: “G1ó 
thôi theo hướng Đông, hoặc gió thối theo hướng Tây, hoặc gió thôi theo hướng 
Bắc, hoặc gIÓ thôi theo hướng Nam, hoặc gió thôi lên, hoặc gió thối xuống, 
hoặc gió thôi ngang, hoặc gió thôi theo hướng phụ”; không có nhân, không có 
duyên, không có lý do, mà bởi điều ấy gió có thê đi đến danh xưng. 


3 Danh thân („ãmakãya): Tập hợp các yếu tố thuộc về tâm. (ND) 
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“Thời đi đến sự chấm đứt, không đạt đến danh xưng” là như thế. 

Tương tự như vậy, vị Hiên trí đã được giải thoát khỏi danh thân. 

Tương tự như vậy: Là phương thức của sự so sánh. 

Vị Hiền trí: Bản thể hiền trí nói đến trí,... (nt)... đã vượt qua sự quyến 
luyến và mạng lưới [tham ái và tà kiến], vị ấy là bậc Hiền trí. 

Đã được giải thoát khỏi danh thân: Vị Hiền trí ây đã được giải thoát khỏi 
sắc thân“ một cách bình thường ngay trước đó, đã được dứt bỏ do việc vượt 
qua một cách tạm thời băng sự đứt bỏ bởi sự đè nén. Vị Hiên trí Ấy, nhờ vào 
đức Thế Tôn, đã đạt được bốn Thánh đạo; do trạng thái đã đạt được bốn Thánh 
đạo, danh thân và sắc thân được biết toàn diện; đo trạng thái đã biết toàn diện 
về danh thân và sắc thân, [vị ây] được tự do, được giải thoát, được giải thoát 
tốt đẹp khỏi danh thân và sắc thân bằng việc giải thoát khỏi chấp thủ một cách 
tuyệt đồi. 

“Tương tự như vậy, vị Hiền trí đã được giải thoát khỏi danh thân” là như thế. 

Thời đi đến sự chấm dứt, không đạt đến danh xưng. 

Thời đi đến sự chấm dứt: Là viên tịch Niết-bàn ở cảnh giới Niết-bàn 
không còn dư sót. 

Không đạt đến danh xưng: VỊ đã viên tịch Niết-bàn ở cảnh giới Niết-bàn 
không còn dư sót thì không đạt đến danh xưng, không đạt đến sự chỉ định, 
không đạt đến sự tính toán, không đạt đến sự quy định là: “Sát-đế-ly”, hay 
“Bà-la-môn”, hay “thương buôn”, hay “nô lệ”, hay “tại gia”, hay “xuất gia”, 
hay “thiên nhân”, hay “loài người”, hay “người hữu sắc”, hay “người vô sắc”, 
hay “người hữu tưởng”, hay “người vô tưởng”, hay “người phi tưởng phi phi 
tưởng”; không có nhân, không có duyên, không có lý do, mà bởi điêu ấy vị ấy 
có thê đi đến danh xưng. 

“Thời đi đến sự chấm dứt, không đạt đến danh xưng” là như thê. 

Vì thế, đức Thế Tôn đã nói răng: 

[Đức Thê Tôn nói: “Này Upasaj giống như ngọn lửa đã bị dập tắt bởi lực 
đây của làn gió, thời đi đến sự chấm dứt, không đạt đên danh xưng; tương tự 
như vậy, vị Hiển trí đã được giải thoát khỏi danh thân thời đi đên sự chấm dút, 
không đạt đên danh xưng. ” 


6.7. Có phải vị ây đi đến sự chẳm đứt hay vị ấy không có [hiện hữu], 
Hay là vị ấy thật sự ở vào trạng thải trường tôn, vô bệnh? 
Thưa bậc Hiên trí, xin Ngài hãy giảng rõ tường tận điêu ấy cho con, 
Bởi vì pháp này đã được Ngài biết đúng theo bản thể. 
Có phải vị ấy đi đến sự chấm dứt hay vị ấy không có [hiện hữu]: Vị ấy 


+ Sắc thân (rø„pakãya): Tập hợp các yếu tố thuộc về sắc. (ND) 
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đi đến sự chấm dứt hay là không có hiện hữu, vị ấy đã được tịch diệt, đã được 
đoạn diệt, đã được hoại diệt. 
“Có phải vị lây đi đến sự châm dứt hay vị ấy không có [hiện hữu]” là như thể. 
Hay là vị Ấy thật sự ở vào trạng thái trường, tôn, vô bệnh: Hay là vị ây 
thường còn, bên vững, trường tôn, không có bản chất biến đôi, có thê trụ lại một 
cách vĩnh cửu y như thê ấy. 


“Hay là vị ấy thật sự ở vào trạng thái trường tôn, vô bệnh” là như thế. 
Thưa bậc Hiên trí, xin Ngài hãy giảng rõ tường tận điều ấy cho con. 
Điều Ấy: Là điều mà con hỏi, điều mà con yều câu, điều mà con thỉnh cầu, 
điêu mà con đặt niêm tin. 
Bậc Hiên trí: Bán thê hiền trí nói đến trí,... (nt)... đã vượt qua sự quyến 
luyến và mạng lưới [tham ái và tà kiến], vị ấy là bậc Hiền trí. 


Xin Ngài hãy giảng rõ tường tận: Xin Ngài hãy chỉ dạy, hãy chỉ bảo, hãy 
thông báo, hãy ân định, hãy khai mở, hãy chia sẻ, hãy làm rõ, hãy bày tỏ một 
cách tường tận. 


“Xin Ngài hãy giảng rõ tường tận điều ấy cho con” là như thế. 
Bởi vì pháp này đã được Ngài biết đúng theo bản thể: Bởi vì pháp này 


đã được biệt, đã được cân nhắc, đã được xác định, đã được rõ rệt, đã được minh 
định bởi Ngài đúng theo bản thê. 


“Bởi vì pháp này đã được Ngài biết đúng theo bản thể” là như thế. 
Vì thế, vị Bà-la-môn ấy đã nói răng: 

“Có phải vị ấy đi đến sự chấm dứt hay vị ây không có [hiện hữu], 
Hay là vị ây thật sự ở vào trạng thái trưởng tôn, vô bệnh?” 


Thưa bậc Hiên trí, xin Ngài hãy giảng rõ tường tận điều ây cho con, 
Bởi vì pháp này đã được Ngài biết đúng theo bản thể. ” 


6.8. /Đức Thể Tôn nói: “Này Upasiva, j đổi với vị đã đi đến sự chẳm dưt thì 
không CÓ SỰ ƯưỚC lượng. Với điêu nào người ta có thể nói về vị ấy, thì điều 
áy không còn có đổi với vị ấy. Khi tất cả các pháp đã được bứng lên hoàn 
toàn, ngay cả nên lắng của lời nói cũng được bưng lên hoàn toàn. ” 


Đôi với vị đã đi đến sự châm dứt thì không có sự ước lượng. Đối với 
vị đã đi đến sự chấm dứt: Đôi với vị đã viên tịch Niết-bàn ở cảnh ĐIỚI Niết- 
bàn không còn dư sót, sự ước lượng về sắc là không CÓ, SỰ ƯỚC lượng về thọ là 
không có, sự ước lượng về tưởng là không có, sự ước lượng vệ các sự tạo tác 
là không có, sự ước lượng vê thức là không có. Không có là không hiện hữu, 
không tìm thây, không tôn tại, đã được dứt bỏ, đã được trừ tuyệt, đã được vắng 
lặng, đã được tịch tịnh, không thể sanh khởi nữa, đã được thiêu đốt bởi ngọn 
lửa trí tuệ. 


“Đôi với vị đã đi đên sự châm dứt thì không có sự ước lượng” là như thê. 
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Đức Thế Tôn nói: Này Upasĩva. 

UpasTva: Đức Thế Tôn xưng hô với vị Bà-la-môn ây băng tên. 

Đức Thé Tôn: Là từ xưng hô với sự tôn kính... (nt)... sự quy định do việc 
chứng ngộ, tức là “đức Thế Tôn.” 

“Đức Thê Tôn nói: Này Upastva” là như thế. 

Với điều nào người ta có thể nói về vị ẤY, thì điều ấy không còn có đối 
với vị Ấy: Với sự luyễn á á1 nàO người ta có thể nói, với sự sân hận nào người ta 
có thê nÓI, VỚI Sự si mê nào người ta có thể nÓI, VỚI Sự ngã mạn nào người ta có 
thể nói, với tà kiên nào người ta có thể nói, với sự phóng dật nào người ta có thể 
nói, với hoài nghi nào người ta có thê nói, với các pháp tiềm ân nào mà người 
ta có thê nói [về vị ấy] răng: “Kẻ bị luyễn ái”, hoặc "kệ bị sân hận”, hoặc “kẻ 
bị si mê”, hoặc “kẻ bị trói buộc”, hoặc “kẻ bị Bi víu”, hoặc “kẻ bị Vấn loạn”, 
hoặc “kẻ không dứt khoát”, hoặc “kẻ cứng CỎI”, Các pháp tạo tác ây đã được dứt 
bỏ. Do trạng thái đã được dứt bỏ đối với các pháp tạo tác, với cảnh giới tái sanh 
nào người ta có thể nói [về vị ây] là: Người địa ngục”, hoặc “loài thú”, hoặc 

"thân phận ngạ quỷ” hoặc “loài người, hoặc “thiên nhân”, hoặc “người hữu 
sắc”, hoặc “người vô sắc”, hoặc ' Tgười hữu tưởng”, hoặc “người vô tưởng”, 
hoặc ° người phi tưởng phi phi tưởng”; không có nhân, không có duyên, không 
có lý do, mà bởi điều ấ ây người ta có thê nói, có thể thuyết, có thể phát ngôn, có 
thê giảng giải, có thể diễn tả [về vị ấy]. 


“Với điều nào người ta có thê nói về vị ấy, thì điều ây không còn có đối với 
vị ây” là như thế. 


khi (Ất cả các pháp đã được bứng lên hoàn toàn: Khi tật cả các pháp, 
khi tật cả các uấn, khi tât cả các xứ, khi tật cả các ĐIỚI, khi tât cả các cảnh ĐIỚI 
tải sanh, khi tật cả các sự tái sanh, khi tật cả các sự nôi liên tái sanh, khi tất cả 
các hữu, khi tất cả các sự luân hồi, khi tất cả các sự luân chuyên đã được bứng 
lên, đã được bứng lên hoàn toàn, đã được lấy lên, đã được lây lên hoàn toàn, đã 
được nhồ lên, đã được nhồ lên hoàn toàn, đã được dứt bỏ, đã được trừ tuyệt, đã 
được vắng lặng, đã được tịch tịnh, không thể sanh khởi nữa, đã được thiêu đốt 
bởi ngọn lửa trí tuệ. 

“Khi tất cả các pháp đã được bứng lên hoàn toàn” là như thê. 

Ngay cả nên tảng của lời nói cũng được bứng lên hoàn toàn: Nên tảng 
của lời nói đề cập đến các ô nhiễm, các uấn và các sự tạo tác. Đối với vị ây, thì 
lời nói, nền tảng của lời nói, sự diễn đạt, nền tảng của sự diễn đạt, sự mô tả, nền 
tảng của sự mô tả, sự quy định, nên tảng của sự quy định đã được bứng lên, đã 
được bứng lên hoàn toàn, đã được lây lên, đã được lẫy lên hoàn toàn, đã được 
nhô lên, đã được nhồ lên hoàn toàn, đã được dứt bỏ, đã được trừ tuyệt, đã được 
văng lặng, đã được tịch tịnh, không thể sanh khởi nữa, đã được thiêu đốt bởi 
ngọn lửa trí tuệ. 


“Ngay cả nên tảng của lời nói cũng được bứng lên hoàn toàn” là như thê. 
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Vì thê, đức Thê Tôn đã nói răng: 

[Đức Thê Tôn nói: “Này Dpasivaj đôi với vị đã đi đên sự chám dứt thì 
không có sự ước lượng. Với điểu nào người ta có thê nói vê vị ây, thì điêu áy 
không côn có đôi với vị áy. Khi tát cả các pháp đã được bưng lên hoàn toàn, 
ngay cả nên tảng của lời nói cũng được bứng lên hoàn toàn. ` 

Cùng với lúc kêt thúc câu kệ ngôn,... (nt)... [vỊ ây | đã ngôi xuông, chặp tay 
lên, cúi lạy đức Thê Tôn [nói răng]: “Bạch Ngài, đức Thê Tôn là bậc Đạo sư 
của con, con là người đệ tử.” 


© 2? ©® 


Diễn giải kinh UpasTva” là thứ sáu. 
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7. DIỄN GIẢI KINH NANDA 
(NANDASUTTANIDDESO) 


7.1. [Tôn giả Nanda nỏi răng:] “ Các bác Hiển trí hiện hữu ở thế gian, mọi 
Hgười nói như thể, theo Ngài, điễu này [có ÿ nghĩa thê nào? Họ nói người 
đã thành tựu về frí là bậc Hiên tri, hay là người đã thực sự thành tựu về 
lỗi sông?” 


Các bậc Hiên trí hiện hữu ở thể gian. 

Hiện hữu: Hiện hữu là tìm thấy, có, tôn tại. 

Ở thể gian: Ở thế gian của khô cảnh... (nt)... ở thế gian của các xứ. 

Các bậc Hiền trí: Các đạo sĩ khô hạnh, các đạo sĩ lõa thể, các đạo sĩ bện 
tóc, các đạo sĩ hành xác đều có tên gọi là Hiên trí. 

“Các bậc Hiền trí hiện hữu ở thế gian” là như thế. 

Tôn giả Nanda nói răng. 

Răng: [Từ “/ccz” này] là sự nỗi liền các câu văn,... (nt).. 

Tôn giả: [Từ “ãyasm” này] là lời nói yêu mến,... (n†)... 

Nanda: Là tên của vị Bà-la-môn Ây,. .. (nf)... từ kêu gỌiI. 

“Tôn giả Nanda nói rằng” là như thê. 

Mọi người nói như thế; theo Ngài, điều này [có ý nghĩa] thế nào? 

Mọi người: Các Sát- đế-ly, các Bà-la-môn, các thương buôn, các nô lệ, các 
người tại gia, các vị xuất gia, chư thiên và loài người. 

Nói: Họ thuyết, họ phát ngôn, họ giảng giải, họ diễn tả. 

Theo Ngài, điều này [có ý nghĩa] thế nào? Các cụm từ “evanwu kho”, “na 
mu kho”, “kinnu kho”, “kathannu kho`` là câu hỏi do ngờ vực, câu hỏi do nhằm 
lân, câu hỏi vì lưỡng lự, câu hỏi do không dứt khoát. 

“Mọi người nói như thế; theo Ngài, điều này [có ý nghĩa] thế nào?” là 
như thê. 


Họ nói người đã thành tựu về trí là bậc Hiền trí: Họ nói, họ thuyết, họ 
phát ngôn, họ giảng giải, họ diễn tả người đã tiến đến, đã tiễn gần, đã tiên vảo, 
đã tiễn sát, đã đạt đên, đã đây đủ, đã thành tựu trí của tám sự chứng đạt [về định] 
hoặc trí của năm thăng trí [thân thông]. 

“Họ nói người đã thành tựu về trí là bậc Hiển trí” là như thế. 


Hay là người đã thực sự thành tựu về lỗi sống? Hay là họ nói, họ thuyết, 
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họ phát ngôn, họ giảng giải, họ diễn tả người đã tiến đến, đã tiên sân, đã tiên 
vào, đã tiên sát, đã đạt đên, đã đầy đủ, đã thành tựu sự chuyên cân ở cuộc sống 
khốn khó với nhiều cách thức. 


“Hay là người đã thực sự thành tựu về lối sống?” là như thế. 
Vì thế, vị Bà-la-môn Ấy đã nói răng: 
l Tôn giả Nanda nói rằng:] “Các bậc Hiên trí hiện hữu ở thể gian, mọi 


người nói như thế; theo Ngài, điêu này [có ý nghĩa] thế nào? Họ nói người đã 
thành tựu về trí là bậc Hiến trí, hay là người đã thực sự thành tựu về lỗi sống?” 


7.2. “K Không phải do thấy, không phải do nghe, không phải ao tri, mà các bậc 
thiện xảo ở nơi đây gọi là bậc Hiên trí. Những người nào sau khi tiêu điệt 
đạo bỉnh lô nhiêm j sông không phiên muộn, không mong câu, Ta nói rằng 
những người ấy là các bậc Hiên trí. ” 


Không phải do thấy, không phải do nghe, không phải do trí. 


Không phải do thấy: Không phải nhờ vào sự trong sạch do điều đã 
được thấy. 

Không phải do nghe: Không phải nhờ vào sự trong sạch do điều đã 
được nghe. 

Không phải do trí: Cũng không phải nhờ vào trí của tám sự chứng đạt [về 


định], cũng không phải nhờ vào trí của năm thăng trí [thần thông], cũng không 
phải nhờ vào tà trí. 

“Không phải do thây, không phải do nghe, không phải do trí” là như thế. 

Mà các bậc thiện xảo ở nơi đây gọi là bậc Hiện trí. 

Các bậc thiện xảo: Là các bậc thiện xảo về uân, thiện xảo về giới, thiện 
xảo về xứ, thiện xảo về pháp tùy thuận sanh khởi, thiện xảo về sự thiết lập 
niệm, thiện xảo về chánh cân, thiện xảo về nên tảng của thân thông, thiện xảo 
vệ quyên, thiện xảo về lực, thiện xảo về giác chị, thiện xảo vê Đạo, thiện xảo 
về Quả, thiện xảo về Niết-bàn, các bậc thiện xảo ây không nói, không thuyết, 
không phát ngôn, không giảng giải, không, diễn tả [răng] người “đã tiên đến, đã 
tiên gần, đã tiễn vào, đã tiễn sát, đã đạt đến, được đây đủ, được hội đủ với sự 
trong sạch do điêu đã được thây, hoặc với sự trong sạch do điều đã được nghe, 
hoặc với trí của tám sự chứng đạt [vê định], hoặc với trí của năm thăng trí [thân 
thông], hoặc với tả trí, hoặc với việc đã được thấy, hoặc với việc đã được nghe” 
là bậc Hiên trí. 


“Mà các bậc thiện xảo ở nơi đây gọi là bậc Hiên trí” là như thê. 


Những người nào sau khi tiêu điệt đạo binh [ô nhiễm] sông không phiên 
muộn, không mong câu, Ta nói rằng những người ầy là các bậc Hiên trí. 

Đạo bỉnh: Nói đến đạo binh của Ma VƯƠG, uế hạnh về thân là đạo binh 
của Ma vương, uê hạnh về khẩu là đạo binh của Ma vương, uế hạnh về ý là đạo 
binh của Ma vương, luyễn ái là đạo binh của Ma vương, sân hận là đạo binh 
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của Ma vương, sĩ mê là đạo binh của Ma vương, giận dữ là đạo binh của Ma 
vương, thù hăn... gièm pha... ác ý... ganh ty... bỏn xẻn... xảo trá... lừa ` 
Dướng bỉnh... hung hăng... ngã mạn... cao ngạo... đam mê... xao lăng... 

cả Ô nhiễm.. . tất cả uê hạnh.. . TIỌI SỰ lo lắng... mọi sự bực bội.. . MỌI SỰ in 
nảy... tất cả các pháp tạo tác bất thiện là đạo binh của Ma vương. 


Bởi vì điêu này đã được đức Thê Tôn nói đến: 

1. Các đục là đạo bình thứ nhất của ngươi, thứ nhì nói đến sự không thích 
thu, thứ ba của ngươi là đói và khát, thứ tư gọi là tham di. 

2. Thứ năm của ngươi là đã đượi và buồn ngủ, thứ sảu gọi là sự khiếp đảm, 
thứ bảy của ngươi là hoài nghi, thứ tảm của ngươi là gièm pha, bướng bình. 

3. Lợi lộc, sự nổi riêng, sự trọng vọng và danh vọng nào đã đạt được một 
cách sai trái, kẻ nào đê cao bản thán và khi dê những người khác. 

4.— Này Namuci, chúng là đạo binh của ngươi, là quân xung kích của Hắc 


ám. Kẻ khiếp nhược không chiến thắng nó, và vị đã chiến thắng thì đạt được 
sự an lạc. 


Khi nào tất cả các đạo binh của Ma vương và tật cả các ô nhiễm có hành 
động đôi kháng đã bị đánh bại và đã bị khuất phục, đã bị đồ vỡ, đã bị tan rã, 
không còn hiện diện nhờ vào bốn Thánh đạo, vì thế, được gọi là “sau khi tiêu 
diệt đạo binh lô nhiễm].” 


Không phiền muộn: Sự luyến ái là phiên muộn, sân hận là phiền muộn, 
s¡ mê là phiên muộn, giận dữ là phiên. muộn, thù hăn là phiền muộn,... (n†)... 
tật cả các pháp tạo tác bất thiện là phiên muộn. Đối với những người nảo, các 
phiên muộn này đã được dứt bỏ, đã được trừ tuyệt, đã được văng lặng, đã được 
tịch tịnh, không thê sanh khởi nữa, đã được thiêu đốt bởi ngọn lửa trí tuệ; những 
người ấy được gọi là không phiên muộn. 


Không mong câu: Mong câu nói đến tham ái, tức là sự luyễn á1, luyên áI 
mãnh liệt,... (n{)... tham đăm, tham, cội nguôn của bất thiện. Đối với những 
người nảo, các mong cầu tham ái ấy là đã được dứt bỏ, đã được trừ tuyệt, đã 
được vắng lặng, đã được tịch tịnh, không thể sanh khởi nữa, đã được thiêu đốt 
bởi ngọn lửa trí tuệ, những người ấy được gọi là không mong cầu. 


Những người nào: Là các bậc A-la-hản có lậu hoặc đã được cạn kiỆt. 


Những người nào sau khi tiêu diệt đạo binh [ô nhiễm] sống không. phiên 
muộn, không mong cầu, Ta nói rằng những người ây là các bậc Hiền trí: 
Những người nào sau khi tiêu diệt đạo bình [ô nhiễm], sông, trú ngụ, sinh hoạt, 
vận hành, bảo hộ, nuôi dưỡng, bảo dưỡng, không phiền muộn, không mong cầu; 
Ta nói, Ta chỉ dạy, Ta chỉ bảo, Ta thông báo, Ta ân định, Ta khai mở, Ta chia SẺ, 
Ta làm rõ, Ta bày tỏ răng: “Những người ấy là “các bậc Hiên trí? ở thế gian.” 

“Những người nào sau khi tiêu diệt đạo binh lô nhiễm] sông không phiên 
muộn, không mong câu, Ta nói rằng những người ấy là các bậc Hiên trí” là 
như thê. 
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vệ thế, đức Thế Tôn đã nói răng: 

Không phải do thấy, không phải do nghe, không phải đo tri, mà các Đác 
thiện xảo ở nơi đây gọi là bậc Hiển trị. Những người nào sau khi tiêu điệt đạo 
bình lô nhiêm] sông không phiên muộn, không mong cầu, Ta nói rằng những 
người ấy là các bậc Hiên trí. ” 


1.3. [Tôn giả Nanda nói răng:]' “Bắt cứ những Sa-môn và Bà-la-môn nào nói 
rằng sự trong sạch là do điều đã được thấy và do điểu đã được nghe, nói 
răng sự trong sạch là do giới và phận sự, nói rằng sự trong sạch là do 
nhiễu hình thức, có phải những vị ây, thưa đức T, hé Tôn, trong khi sông 
kiêm chế ở nơi ây, họ đã vượt qua sanh và giả, thưa Ngài? Con hỏi Ngài, 
thưa đức Thế Tôn, xin Ngài hãy trả lời con về điễu này. 

Bất cứ những Sa-môn và Bà-la-môn nào. 

Bắt kế những vị nào: Tắt cả theo tông thẻ, tất cả trong mọi trường hợp, một 
cách trọn vẹn, không còn dư sót, cụm từ “ye kec?” này là lôi nói của sự bao gôm. 

Sa-môn: Bắt cứ những người nào đã đi đến hạnh du sĩ, đã thành tựu hạnh 
du sĩ bên ngoài giáo pháp này. 

Bà-la-môn: Bắt cứ những người nào xưng hô với từ “ông.” 

“Bất cứ những Sa-môn và Bà-la-môn nào” là như thê. 

Tôn giả Nanda nói rằng. 

Răng: [Từ “/cca” này] là sự nỗi liên các câu văn,... (nt†)... 

Tôn giả: [Từ “ãyasmã” này] là lời nói yêu mễn,... (nt)... 

Nanda: Là tên của vị Bà-la-môn ấy,... (nf)... từ kêu gọi. 

“Tôn giả Nanda nói rằng” là như thê. 

Nói rằng sự trong sạch là do điều đã được thầy và do điều đã được 
nghe: Họ nói, họ thuyết, họ phát ngôn, họ giảng giải, họ diễn tả răng sự trong 
sạch, sự thanh tịnh, sự hoàn toàn trong sạch, sự thoát khỏi, sự giải thoát, sự 
hoàn toàn thoát khỏi là do điều đã được thấy. Họ nói, họ thuyết, họ phát ngôn, 
họ giảng giải, họ diễn tả rắng sự trong sạch, sự thanh tịnh, sự hoàn toàn trong 
sạch, sự thoát khỏi, sự giải thoát, sự hoàn toàn thoát khỏi là do điều đã được 
nghe. Họ nói, họ thuyết, họ phát ngôn, họ giảng giải, họ diễn tả răng sự trong 
sạch, sự thanh tịnh, sự hoàn toàn trong sạch, sự thoát khỏi, sự giải thoát, sự 
hoàn toàn thoát khỏi là do điều đã được thây và do điều đã được nghe. 

“Nói rằng sự trong sạch là do điều đã được thây và do điêu đã được nghe” 
là như thế. 

Nói răng sự trong sạch là do giới và phận sự: Họ nói, họ thuyết, họ phát 
ngôn, họ giảng giải, họ diễn tả răng sự trong sạch, sự thanh tịnh, sự hoàn toàn 
trong sạch, sự thoát khỏi, sự giải thoát, sự hoàn toàn thoát khỏi là do giới. Họ 
nói, họ thuyết, họ phát ngôn, họ giảng giải, họ diễn tả răng sự trong sạch, sự 
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thanh tịnh, sự hoàn toàn trong sạch, sự thoát khỏi, sự giải thoát, sự hoàn toàn 
thoát khỏi là do phận sự. Họ nói, họ thuyết, họ phát ngôn, họ giảng giải, họ diễn 
tả răng sự trong sạch, sự thanh tịnh, sự hoàn toàn trong sạch, sự thoát khỏi, sự 
ø1ải thoát, sự hoàn toàn thoát khỏi là do giới và phận sự. 

“Nói rằng sự trong sạch là do giới và phận sự” là như thế. 

Nói răng sự trong sạch là do nhiều hình thức: Họ nói, họ thuyết, họ phát 
ngôn, họ giảng giải, họ diễn tả rằng sự trong sạch, sự thanh tịnh, sự hoàn toàn 
trong sạch, sự thoát khỏi, sự giải thoát, sự hoàn toàn thoát khỏi là do nhiều loại 
điêm báo hiệu tốt xâu. 


“Nói răng sự trong ma là do nhiêu hình thức” là như thê. 


Có phải những vị ấy, thưa đức Thế Tôn, trong khi sống kiềm chế ở 
nơi ấy. 


Có phải: Các cụm từ “evannu kho”, “na nụ kho”, “kinnu kho”, “Kkathannu 
kho” là câu hỏi do ngờ vực, câu hỏi do nhằm lẫn, câu hỏi vì lưỡng lự, câu hỏi 
do không dứt khoát. “Có phải” là như thế. 


Những vị ấy: Là những người theo tà kiến. 


Đức Thế Tôn: Là từ xưng hô với sự tôn kính.. - (nŸ)... sự quy định do việc 
chứng ngộ, tức là “đức Thế Tôn.” “Có phải những vị ấy, thưa đức Thế Tôn” là 
như thế. 

Trong khi sống kiềm chế ở nơi ấy. 

Ở nơi Ấy: Là ở quan điểm của mình, ở sự chấp nhận của mình, ở sự ưa thích 
của mình, ở quan niệm của mình. 

Kiểm chế: Là đã kiềm chê, đã kiêm giữ, đã bảo vệ, đã gìn giữ, đã thu thúc. 

Trong khi sống: Là trong khi thực hành, trong khi trú ngụ, trong khi sinh 
hoạt, trong khi vận hành, trong khi bảo hộ, trong khi nuôi dưỡng, trong khi 
bảo dưỡng. 

“Có phải những vị ây, thưa đức Thê Tôn, trong khi sống kiềm chế ở nơi ấy” 
là như thê. 


Họ đã vượt qua sanh và già, thưa Ngài: Họ đã vượt qua, đã vượt lên, đã 
vượt khỏi, đã vượt qua hắn, đã vượt qua khỏi sanh- già-chết. 


Thưa Ngài: Từ “zãrisz” này là lời nói yêu mến, lời nói kính trọng, lời nói 
có sự tôn kính và có sự phục tùng. 

“Họ đã vượt qua sanh và già, thưa Ngài” là như thế. 

Con hồi Ngài, thưa đức Thế Tôn, xin Ngài hãy trả lời con về điều này. 

Con hỏi Ngài: Con hỏi Ngài, con yếu câu Ngài, con thỉnh cầu Ngài, con đặt 
niêm tin ở h b, xin Ngài hãy thuyết giảng cho con. “Con hỏi Ngài” là như thế. 


Đức Thé Tôn: Là từ xưng hồ với sự tôn kính... (nt)... sự quy định do việc 
chứng ngộ, tức là “đức Thế Tôn.” 


Xin Nøài hãy trả lời con về điều này: Xin Ngài hãy nói, hãy chỉ dạy, hãy 
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chỉ bảo, hãy thông báo, hãy ân định, hãy khai mở, hãy chia sẻ, hãy làm rõ, hãy 
bày tỏ. 

“Con hỏi Ngài, thưa đức Thế Tôn, xin Ngài hãy trả lời con về điều này” là 
như thế. 

Vì thế, vị Bà-la-môn Ấy đã nói răng: 

[Tôn giả Nanda nói rằng. :] “Bất cứ những Sa-môn và Bà-la-môn nào nói 
răng sự trong sạch là do điêu đã được thấy và do điều đã được nghe, nói rằng 
sự rong sạch là do giới và phận sự, nói răng sự trong sạch là do nhiễu hình 
thức, có phải những vị ây, thưa đức Thế Tôn, trong khi sông kiêm chế ở nơi ấy, 
họ đã vượt qua sanh và già, thưa Ngài? Con hỏi Ngài, thưa đức Thế Tôn, xin 
Ngài hãy trả lời con về điều này. 


1.4. |Đực T, hế Tôn nói: “Này Nanda,] bắt cứ những vị Sa-môn và Bà-la-môn 
nào nói rằng sự trong sạch là do điêu đã được thấy và do điễu đã được 
nghe, nói răng sự trong sạch là do giới và ¡ phận sự, nói rằng sự rong sạch 
là đo nhiễu hình thức, mặc đâu những vị ây, (rong khi sông kiêm chê ở nơi 
Ấy: Ta nói rằng: “Họ đã không vượt qua sanh và già. `” 


Bất cứ những Sa-môn và Bà-la-môn nào. 

Bắt kế những vị nào: Tất cả theo tông thê, tật cả trong mọi trường hợp, một 
cách trọn vẹn, không còn dư sót, cụm từ “ye kec?” này là lôi nói của sự bao gôm. 

Sa-môn: Bắt cứ những người nào đã đi đến hạnh du sĩ, đã thành tựu hạnh 
du sĩ bên ngoài giáo pháp này. 

Bà-la-môn: Bất cứ những người nào xưng hô với từ “ông.” 

“Bất cứ những Sa-môn và Bà-la-môn nào” là như thê. 

Đức Thế Tôn nói: Này Nanda. 

Nanda: Đức Thế Tôn xưng hô với vị Bà-la-môn ấy băng tên. 

Đức Thế Tôn: Là từ xưng hô với sự tôn kính... (nt)... sự quy định do việc 
chứng ngộ, tức là “đức Thê Tôn.” 

“Đức Thế Tôn nói: Này Nanda” là như thê. 

Nói rằng sự trong sạch là do điều đã được thấy và do điều đã được 
nghe: Họ nói, họ thuyết, họ phát ngôn, họ giảng giải, họ diễn tả răng sự 
trong sạch, sự thanh tịnh, sự hoàn toàn trong sạch, sự thoát khỏi, sự giải 
thoát, sự hoàn toàn thoát khỏi là do điêu đã được thây. Họ nói, họ thuyết, 
họ phát ngôn, họ giảng giải, họ diễn tả rằng sự trong sạch, sự thanh tịnh, sự 
hoàn toàn trong sạch, sự thoát khỏi, sự giải thoát, sự hoàn toàn thoát khỏi 
là do điều đã được nghe. Họ nói, họ thuyết, họ phát ngôn, họ giảng giải, họ 
diễn tả rằng sự trong sạch, sự thanh tịnh, sự hoàn toàn trong sạch, sự thoát 
khỏi, sự giải thoát, sự hoàn toàn thoát khỏi là do điều đã được thấy và do 
điều đã được nghe. 
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“Nói rằng sự trong sạch là do điều đã được thấy và do điều đã được nghe” 
là như thẻ. 

Nói rằng sự trong sạch là do giới và phận sự: Họ nói, họ thuyết, họ phát 
ngôn, họ giảng giải, họ diễn tả rằng sự trong sạch, sự thanh tịnh, sự hoàn toàn 
trong sạch, sự thoát khỏi, sự giải thoát, sự hoàn toàn thoát khỏi là do giới. Họ 
nói, họ thuyết, họ phát ngôn, họ giảng giải, họ diễn tả rằng sự trong sạch, sự 
thanh tịnh, sự hoàn toàn trong sạch, sự thoát khỏi, sự giải thoát, sự hoàn toàn 
thoát khỏi là do phận sự. Họ nói, họ thuyết, họ phát ngôn, họ giảng giải, họ diễn 
tả răng sự trong sạch, sự thanh tịnh, sự hoàn toàn trong sạch, sự thoát khỏi, sự 
giải thoát, sự hoàn toàn thoát khỏi là do giới và phận sự. 

“Nói rằng sự trong sạch là do giới và phận sự” là như thế. 

Nói răng sự trong sạch là do nhiều hình thức: Họ nói, họ thuyết, họ phát 
ngôn, họ giảng giải, họ diễn tả răng sự trong sạch, sự thanh tịnh, sự hoàn toàn 
trong sạch, sự thoát khỏi, sự giải thoát, sự hoàn toàn thoát khỏi là do nhiêu loại 
điềm báo hiệu tốt xấu. 

“Nói rằng sự trong sạch là do nhiều hình thức” là như thế. 

Mặc dầu những vị ấy, trong khi sống kiềm chế ở nơi ấy. 

Mặc dầu: Từ “k/Zcãp?” này là sự nối liên các câu văn, sự kết hợp các câu 
văn, sự làm đây đủ các câu văn, sự gặp gỡ của các âm, trạng thái trau chuốt từ 
ngữ, tính chất tuân tự của các câu văn. 

Những vị ấy: Là những người theo tà kiến. 

Ở nơi Ấy: Là ở quan điểm của mình, ở sự chấp nhận của mình, ở sự ưa thích 
của minh, ở quan niệm của mình. 

Kiểm chế: Là đã kiêm chế, đã kiềm giữ, đã bảo vệ, đã gìn giữ, đã hộ trì, đã 
thu thúc. 

Trong khi sống: Là trong khi thực hành, trong khi trú ngụ, trong khi sinh 
hoạt, trong khi vận hành, trong khi bảo hộ, trong khi nuôi dưỡng, trong khi 
bảo dưỡng. 

“Mặc dầu những vị ấy, trong khi sống kiêm chế ở nơi ấy” là như thế. 

Ta nói rằng: Họ đã không vượt qua sanh và già. Ta nói, Ta chỉ dạy, Ta chỉ 
bảo, Ta thông báo, Ta ân định, Ta khai mở, Ta chia sẻ, Ta làm rõ, Ta bày tỏ răng: 
“Họ đã không vượt qua, đã không vượt lên, đã không vượt khỏi, đã không vượt 
qua hăn, đã không vượt qua khỏi sanh-già-chết; họ không đi ra ngoài, không 
TỜI Ta, không vượt trội, không vượt qua, không vượt qua. hăn, không vượt qua 
khỏi sanh-già-chết; họ quay cuông bên trong sanh-già-chết; họ quay cuông bên 
trong con đường luân hôi; họ bị theo sau bởi sanh, bị đeo đuôi bởi già, DỊ thông 
trị bởi bệnh, bị hành hạ bởi chết, không nơi nương tựa, không nơi trú ân, không 
nơi nương nhờ, có trạng thái không nơi nương nhờ.” 

“Ta nói răng: Họ đã không vượt qua sanh và già” là như th. 
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Vì thê, đức Thế Tôn đã nói răng: 

[Đức T hể Tôn nói: “Này Nanda] bắt cứ những vị Sa-môn và Bà-la-môn 
nào nói răng sự trong sạch là do điêu đã được thấy và do điểu đã được nghe, 
nói rằng sự trong sạch là do giới và phận sự, nói răng sự _trOng sạch là đo nhiêu 
hình thức, mặc dâu những vị Ấy (rong khi sống kiêm chế ở nơi ấy; Tạ nói rằng: 

Họ đã không vượt qua sanh và già. `” 


1.5-6. [Tôn giả Nanda nói rằng:] “Bắt cứ những vị Sa-môn và Bà-la-môn nào 
HÓi rằng sự trong sạch là do điều đã được thấy và đo điểu đã được nghe, 
nói răng sự trong sạch là do giới và phận sự, nói răng sự trong sạch là do 
nhiễu hình thực. 

Thưa bậc Hiên tri, nếu Ngài nói những Vị áy là không vượt qua dòng lũ, 

vậy giờ đây, thưa Ngài, người nào ở thê giới chư thiên và nhân loại đã 

VƯỢI qua sanh và giả? Con hỏi Ngài, thưa đức Thể Tôn, xin Ngài hãy trả 

lời con về điều này. 

Bất cứ những Sa-môn và Bà-la-môn nào. 

Bất kế những vị nào: Tất cả theo tổng thê, tật cả trong mọi trường hợp, một 
cách trọn vẹn, không còn dư sót, cụm từ “ye kec?” này là lôi nói của sự bao gôm. 

Sa-môn: Bất cứ những người nào đã đi đến hạnh du sĩ, đã thành tựu hạnh 
du sĩ bên ngoài giáo pháp này. 

Bà-la-môn: Bất cứ những người nào xưng hô với từ “ông.” 

“Bất cứ những Sa-môn và Bà-la-môn nào” là như thế. 

Tôn giả Nanda nói rằng: ... (nt)... 

Nói rằng sự trong sạch là do điều đã được thầy và do điều đã được 
nghe: Họ nói, họ thuyệt, họ phát ngôn, họ giảng giải, họ diễn tả răng sự trong 
sạch, sự thanh tịnh, sự hoàn toàn trong sạch, sự thoát khỏi, sự giải thoát, sự 
hoàn toàn thoát khỏi là do điều đã được thây. Họ nói, họ thuyết, họ phát ngôn, 
họ giảng giải, họ diễn tả rắng sự trong sạch, sự thanh tịnh, sự hoàn toàn trong 
sạch, sự thoát khỏi, sự giải thoát, sự hoàn toàn thoát khỏi là do điều đã được 
nghe. Họ nói, họ thuyết, họ phát ngôn, họ giảng giải, họ diễn tả rằng Sự trong 
sạch, sự thanh tịnh, sự hoàn toàn trong sạch, sự thoát khỏi, sự giải thoát, sự 
hoàn toàn thoát khỏi là do điều đã được thây và do điều đã được nghe. 


“Nói rằng sự trong sạch là do điều đã được thây và do điều đã được nghe” 
là như thê. 


Nói rằng sự trong sạch là do giới và phận sự: Họ nói, họ thuyết, họ phát 
ngôn, họ giảng giải, họ diễn tả răng sự trong sạch, sự thanh tịnh, sự hoàn toàn 
trong sạch, sự thoát khỏi, sự giải thoát, sự hoàn toàn thoát khỏi là do giới. Họ 
nói, họ thuyết, họ phát ngôn, họ giảng giải, họ diễn tả răng sự trong sạch, sự 
thanh tịnh, sự hoàn toàn trong sạch, sự thoát khỏi, sự giải thoát, sự hoàn toàn 
thoát khỏi là do phận sự. Họ nói, họ thuyết, họ phát ngôn, họ giảng giải, họ diễn 
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tả răng sự trong sạch, sự thanh tịnh, sự hoàn toàn trong sạch, sự thoát khỏi, sự 
giải thoát, sự hoàn toàn thoát khỏi là do giới và phận sự. 

“Nói rằng sự trong sạch là do giới và phận sự” là như thế. 

Nói rằng sự trong sạch là do nhiều hình thức: Họ nói, họ thuyết, họ phát 
ngôn, họ giảng giải, họ diễn tả răng sự trong sạch, sự thanh tịnh, sự hoàn toàn 
trong sạch, sự thoát khỏi, sự giải thoát, sự hoàn toàn thoát khỏi là do nhiều loại 
điềm báo hiệu tốt xấu. 

“Nói rằng sự trong sạch là đo nhiều hình thức” là như thế. 

Thưa bậc Hiền trí, nếu Ngài nói những vị ây là không vượt qua dòng lũ. 

Nếu những vị ấy: Là những người theo tà kiến. 

Bậc Hiền trí: Bản thể hiển trí nói đến trí,... (nt)... đã vượt qua sự quyến 
luyến và mạng lưới [tham ái và tà kiến]; vị ấy là bậc Hiên trí. 

Nøài nói là không vượt qua dòng lũ: Là không vượt qua, không vượt lên, 
không vượt khỏi, không vượt qua hăn, không vượt qua khỏi đòng lũ [ngũ] dục, 
dòng lũ của hữu, dòng lỗ tả kiến, dòng lũ vô minh; họ đang quay cuông bên 
trong sanh-già-chết; họ đang quay Cuông bên trong con đường luân hỏi; họ bị 
theo sau bởi sanh, bị đeo đuôi bởi 1à, bị thông trị bởi bệnh, bị hành hạ bởi chết, 
không nơi nương tựa, không nơi trú ấn, không nơi nương nhờ, có trạng thái 
không nơi nương nhờ. 

Ngài nói: Ngài nói, Ngài chỉ dạy, Ngài chỉ bảo, Ngài thông báo, Ngài ấn 
định, Ngài khai mở, Ngài. chia sẻ, Ngài làm rõ, Ngài bày tỏ. 

“Thưa bậc Hiên trí, nêu Ngài nói những vị ây là không vượt qua dòng lũ” 
là như thê. 

Vậy giờ đây, thưa Ngài, người nào ớ thế giới chư thiên và nhân loại đã 
vượt qua sanh và già? Vậy giờ đây, người nào ở thế gian tính luôn cõi chư 
thiên, cõi Ma vương, cõi Phạm thiên, cho đến dòng dõi Sa-môn, Bà-la-môn, 
chư thiên và loài người đã vượt qua, đã vượt lên, đã vượt khỏi, đã vượt qua hắn, 
đã vượt qua khỏi sanh-già-chêt? 

Thưa Ngài: Từ “mãrisa” này là lời nói yêu mến, lời nói kính trọng, lời nói 
có sự tôn kính và có sự phục tùng. 

“Vậy giờ đây, thưa Ngài, người nào ở thê giới chư thiên và nhân loại đã 
vượt qua sanh và già?” là như thê. 

Con hỏi Ngài, thưa đức Thế Tôn, xin Ngài hãy trả lời con về điều này. 

Con hỏi Ngài: Con hỏi Ngài, con yêu cầu Ngài, con thỉnh cầu Ngài, con 
đặt niêm tin ở Ngài. 

Đức Thế Tôn: Là từ xưng hô với sự tôn kính... (nt)... sự quy định do việc 
chứng ngộ, tức là “đức Thê Tôn.” 

Xin Ngài hãy trả lời con về điều này: Xin Ngài hãy nói, hãy chỉ dạy, hãy 
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chỉ bảo, hãy thông báo, hãy ấn định, hãy khai mở, hãy chia sẻ, hãy làm rõ, hãy 
bày tỏ. 

“Con hỏi Ngài, thưa đức Thế Tôn, xin Ngài hãy trả lời con về điều này” là 
như thê. 


Vì thế, vị Bà-la-môn ấy đã nói răng: 
[Tôn giả Nanda nói rằng:] “Bắt cứ những vị Sa-môn và Bà-la-môn nào 


nói răng sự trong sạch là do điễu đã được (háy và đo điêu đã được nghe, nói 


răng sự trong sạch là do giới và phận sự, nói răng sự trong sạch là do nhiễu 
hình thức. 


Thưa bậc Hiên trí, nễu Ngài nói những vị ây là không vượt qua dòng lũ, 
vậy giờ đây thưa Ngài, người nào ở thê giới chư thiên và nhân loại đã vượt 
qua sanh vả già? Con hỏi Ngài, thưa đức Thể Tôn, xin Ngài hãy trả lời con về 
điêu này. ” 


FAN [Đức Thể Tôn nói: “Này Nanda,] Ta không nói rằng tất cả các vị Ša-môn 
và Bà-la-môn đêu bị bao trùm bởi sanh và giả. Ở đây, những vị nào đã 
dứt bỏ điễu đã được thấy, hoặc điểễu đã được nghe, hoặc điểu đã được 
cảm giác, hoặc thậm chí tất cả giới và phận sự, đã dứt bỏ mọi hình thức 
nhiêu loại, đã biết toàn điện về tham ái, không còn lậu hoặc; Ta nói rằng 

mhững con người ấy thật sự đã vượt qua đòng lũ. '” 


Đức Thế Tôn nói: Này Nanda, Ta không nói rằng tất cả các vị Sa-môn 
và Bà-la-môn đều bị bao trùm bởi sanh và già: Này Nanda, Ta không nói 
răng: “Tất cả các vị Sa-môn và Bà-la-môn đều bị DaO bọc, bị bao trùm, bị bao 
kín, bị che lại, bị che kín, bị đậy kín bởi sanh và giả.” Ta nói, Ta chỉ dạy, Ta chỉ 
bảo, Ta thông báo, Ta ân định, Ta khai mở, Ta chia sẻ, Ta làm rõ, la bảy tỏ rằng: 
“Có những vị Sa-môn và Bả-la-môn mà đối với những vị ây, sanh, già, và chết là 
đã được đứt bỏ, có rễ đã được cắt lìa, như cây thôt nôt đã bị cụt ngọn, đã bị làm 
cho không còn hiện hữu, không còn các điêu kiện sanh khởi trong tương lai.” 


“Đức Thê Tôn nói: Này Nanda, Ta không nói rằng tât cả các vị Sa-môn và 
Bà-la-môn đều bị bao trùm bởi sanh và giả” là như thê. 


Ở đây, những vị nào đã dứt bỏ điều đã được thấy, hoặc điều đã được 
nghe, hoặc điều đã được cảm giác, hoặc thậm chí tất cả giới và phận sự: 
Những vị nào đã dứt bỏ mọi sự trong sạch do điều đã được thấy, đã từ bỏ, đã 
dứt trừ, đã xua đi, đã làm châm dứt, đã làm cho không còn hiện hữu; những VỊ 
nào đã dứt bỏ mọi sự trong sạch do điêu đã được nghe,.. . (nf)...; những vị nào 
đã dứt bỏ mọi sự trong sạch do điều đã được cảm giác,... (nt)...; những vị nào 
đã đứt bỏ mọi sự trong sạch do điều đã được thây, đã được nghe, đã được cảm 
giác,... (nt)...; những vị nào đã dứt bỏ mọi sự trong sạch do giới,... (nf)...; 
những vị nào đã dứt bỏ mọi sự trong sạch do phận sự.... (nt)...; những vị nào 
đã dứt bỏ mọi sự trong sạch do giới và phận sự, đã từ bỏ, đã dứt trừ, đã xua đi, 
đã làm châm dứt, đã làm cho không còn hiện hữu. 
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“Ở đây, những vị nào đã dứt bỏ điều đã được thây, hoặc điều đã được nghe, 
hoặc điều đã được cảm giác, hoặc thậm chí tất cả giới và phận sự” là như thế. 


Đã dứt bỏ mọi hình thức nhiêu loại: Sau khi dứt bỏ sự trong sạch, sự 
thanh tịnh, sự hoàn toàn trong sạch, sự, thoát khỏi, sự giải thoát, sự hoàn toàn 
thoát khỏi do nhiêu loại điềm báo hiệu tốt xấu, sau khi từ bỏ, sau khi dứt trừ, sau 
khi xua đi, sau khi làm châm dứt, sau khi làm cho không còn hiện hữu. 


“Đã dứt bỏ mọi hình thức nhiêu loại” là như thế. 

Đã biết toàn diện về tham ái, không còn lậu hoặc; Ta nói rằng “những 
con người ấy thật sự đã vượt qua dòng lũ.” 

Tham ái: Tham ái cảnh sắc, tham ái cảnh thính, tham ái cảnh hương, tham 
ái cảnh vị, tham ái cảnh xúc, tham ái cảnh pháp. 

Đã biết toàn diện về tham ái: Sau khi biết toàn diện về tham á ảI với ba cách 


biết toàn diện: Biết toàn điện về điều đã được biết, biết toàn diện về sự xét đoán, 
biết toàn diện về sự dứt bỏ. 


Biết toàn điện về điều đã được biết là những øì? Biết về tham ái. Biết răng, 
thây răng: “Cái này là tham ái cảnh sắc, cái này là tham ái cảnh thính, cái này 
là tham á1 cảnh hương, cái này là tham ái cảnh vị, cái này là tham ái cảnh xúc, 
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cái này là tham ái cảnh pháp”; điều này là biết toàn diện về điêu đã được biết. 


Biết toàn diện về sự xét đoán là những gì? Sau khi thực hiện điều đã được 
biết như vậy thì xét đoán về tham ái. Xét đoán là vô thường, là khổ, là cơn bệnh, 
là mụt phẻ,.. . (nt)... là sự thoát ra; điều này là biết toàn điện về sự xét đoán. 


Biết toàn diện về sự dứt bỏ là những gì! Sau khi xét đoán như vậy thì dứt 
bỏ, xua đi, làm châm dứt, làm cho không còn hiện hữu tham áI. Bởi vì điều này 
đã được đức Thế Tôn nói đến: “Này các lỷ- -khưu, cái gì là sự mong muốn và 
luyện á áI ở tham ái, các ngươi hãy dứt bỏ cái ây. Như vậy tham ái ây sẽ được dứt 
bỏ, có rễ được cắt lìa, như cây thốt nốt đã bị cụt ngọn, đã bị làm cho không còn 
hiện hữu, không còn điêu kiện sanh khởi trong tương lai”; điều này là biết toàn 
diện về sự dứt bỏ. 

Đã biết toàn diện về tham ái: Sau khi biết toàn diện về tham ái với ba cách 
biết toàn diện này. 

Không còn lậu hoặc: Có bốn lậu hoặc: Dục lậu, hữu lậu, kiến lậu, vô minh 
lậu. Đối với những vị nào, các lậu hoặc này là đã được dứt bỏ, có rễ đã được cắt 
lia, như cây thốt nốt đã bị cụt ngọn, đã bị làm cho không còn hiện hữu, không 
còn các điêu kiện sanh khởi trong tương lai, những vị ây được gọi là không còn 
lậu hoặc, là các vị A-la-hán, có lậu hoặc đã được cạn kiệt. 


Đã biết toàn diện về tham ái, không còn lậu hoặc, Ta nói rằng “những 
con người ây thật sự đã vượt qua dòng lũ”: Những vị nào đã biết toàn diện 
về tham ái, không còn lậu hoặc, Ta nói, Ta chỉ dạy, Ta chỉ bảo, la thông báo, 
Ta ấn định, Ta khai mở, Ta chia sẻ, Ta làm rõ, Ta bày tỏ rằng: “Những vị ấy đã 
vượt qua dòng lũ [ngũ| dục, đã vượt qua dòng lũ của hữu, đã vượt qua dòng lũ 
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tà kiên, đã vượt qua dòng lũ vô minh, đã vượt qua, đã vượt lên, đã vượt ra khỏi, 
đã vượt quá, đã vượt qua hăn, đã vượt qua khỏi mọi nẻo đường, luân hôi.” 


“Đã biết toàn diện về tham ái, không còn lậu hoặc; Ta nói răng “những con 
người ấy thật sự đã vượt qua dòng lũ”” là như thê. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 


[Đức Thể Tôn nói: “Này Nanda] Ta không nói răng tất cả các vị ŠSa-môn 
và Bà-la-môn đêu bị bao trùm bởi sanh và già. Ở đây, những vị nào đã dứt bỏ 
điêu đã được thây, hoặc điêu đã được nghe, hoặc điểu đã được cảm giác, hoặc 
thậm chí tất cả giới và phân sự, đã dứt bỏ mọi hình thức nhiễu loại, đã biết toàn 
diện về tham ái, không còn lậu hoặc; Ta nói rằng 'những con người ấy thật sự 
đã vượt qua dòng lũ. `” 


7.8. lệ Tôn giả Nanda nói rằng:] “Thưa Ngài Gotama, con thích thú lời nói 
này của bậc Đại Ấn Sĩ, trạng thái không liên quan đến mâm tải sanh đã 
khéo được trình bày. Ở đây, những vị nào đã dứt bỏ điểu đã được thấy, 
hoặc điểu đã được nghe, hoặc điễu đã được cảm giác, hoặc thậm chỉ tất 
cả giới và phận sự, đã dứt bỏ mọi hình thức nhiêu loại, đã biết foàn diện 
về tham di, không còn lậu hoặc, con cũng nói răng: Những vị áy đã vượt 
qua dòng lũ. `” 

Con thích thú lời nói này của bậc Đại Án Sĩ. 


Điều này: Con vui thích, con thích thú, con vui mừng, con tùy hỷ, COn Ước 
muốn, con ưng thuận, con ước nguyện, con mong câu, con nguyện câu lời nói, 
lời phát biểu, lời chỉ bảo, lời khuyên bảo của Ngài. 


Của bậc Đại Án Sĩ: Đức Thê Tôn là bậc Đại Ấn Sĩ. “VỊ đã tìm kiêm, đã tìm 
tòi, đã tâm câu giới uân lớn lao” là bậc Đại Ẩn Sĩ. ... (nt)... “Đâng Nhân Ngưu 
ngự ở đâu?” là bậc Đại Ấn Sĩ. 


“Con thích thú lời nói này của bậc Đại Ấn Sĩ” là như thế. 

Thưa Ngài Gotama, trạng thái không liên quan đến mâm tái sanh đã 
khéo được trình bày. 

Đã khéo được trình bày: Đã khéo được chỉ dạy, đã khéo được chỉ bảo, đã 
khéo được thông báo, đã khéo được ân định, đã khéo được khai mở, đã khéo 
được chia sẻ, đã khéo được làm rõ, đã khéo được bày tỏ. 


Thưa Ngài Gotama, trạng thái không liên quan đến mâm tái sanh: 
Mâm tái sanh nói đến Các Ô nhiễm, các uân và các sự tạo tác. Sự dứt bỏ mâm tái 
sanh, sự văng lặng mâm tái sanh, sự buông bỏ mâm tái sanh, sự tịch tịnh mầm 
tái sanh là bât tử, Niết-bàn. 


“Thưa Ngài Gotama, trạng thải không liên quan đến mâm tái sanh đã khéo 
được trình bày” là như thê. 


Ở đây, những vị nào đã dứt bỏ điều đã được thấy, hoặc điều đã được 
nghe, hoặc điều đã được cảm giác, hoặc thậm chí tất cả giới và phận sự: 
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Những vị nào đã dứt bỏ mọi sự trong sạch do điều đã được thấy, đã từ bỏ, đã 
dứt trừ, đã xua đi, đã làm chấm dứt, đã làm cho không còn hiện hữu; những VỊ 
nào đã dứt bỏ mọi sự trong sạch do điều đã được nghe,.. . (nf)...; những vị nào 
đã dứt bỏ mọi sự trong sạch do điều đã được cảm giác,... (nf)...; những vị nảo 
đã đứt bỏ mọi sự trong sạch do điều đã được thây, đã được nghe, đã được cảm 
giác,... (nf)...; những vị nào đã dứt bỏ mọi sự trong sạch do giới,... (n†)...; 
những vị nào đã dứt bỏ mọi sự trong sạch do phận sự,... (nf)...; những vị nào 
đã dứt bỏ mọi sự trong sạch do giới và phận sự, đã từ bỏ, đã dứt trừ, đã xua đi, 
đã làm châm dứt, đã làm cho không còn hiện hữu. 


“Ở đây, những vị nào đã dứt bỏ điều đã được thây, hoặc điêu đã được nghe, 
hoặc điều đã được cảm giác, hoặc thậm chí tất cả giới và phận sự” là như thế. 


Đã dứt bồ mọi hình thức nhiêu loại: Sau khi dứt bỏ, sau khi từ bỏ, sau khi 
đứt trừ, sau khi xua đi, sau khi làm châm dứt, sau khi làm cho không còn hiện 
hữu sự trong sạch, sự thanh tịnh, sự hoàn toàn trong sạch, sự thoát khỏi, sự giải 
thoát, sự hoàn toàn thoát khỏi do nhiều loại điềm báo hiệu tốt xấu. 

“Đã dứt bỏ mọi hình thức nhiều loại” là như thế. 

Đã biết toàn diện về tham ái, không còn lậu hoặc, con cũng nói rằng: 
“Những vị ấy đã vượt qua dòng lũ.” 

Tham ái: Tham ái cảnh sắc, tham ái cảnh thính, tham ái cảnh hương, tham 
ái cảnh vị, tham ái cảnh xúc, tham ái cảnh pháp. 

Đã biết toàn diện về tham ái: Sau khi biết toàn diện về tham ái với ba cách 
biết toàn điện: Biết toàn diện về điều đã được biết, biết toàn diện về sự xét đoán, 
biết toàn diện về sự đứt bỏ. 

Biết toàn diện về điều đã được biết là những gì? Biết về tham ái, biết rằng, 
thây răng: “Cái này là tham ái cảnh sắc, cái này là tham ái cảnh thinh, cái này 
là tham ái cảnh hương, cái này là tham ái cảnh vị, cái này là tham ái cảnh xúc, 
cái này là tham ái cảnh pháp”; điều này là biết toàn diện về điều đã được biết. 


Biết toàn diện về sự xét đoán là những gì? Sau khi thực hiện điều đã được 
biết như vậy thì xét đoán về tham ái, xét đoán là vô thường, là khô, là cơn bệnh, 
là mụt ghẻ, là mũi tên, là tai ương, là tật nguyên, là không sai khiến được, là 
tiêu hoại, là tai họa, là bất hạnh, là sợ hãi, là nguy cơ, là thay đối, là mảnh mai, 
là không bên, là không nơi nương tựa, là không nơi trú ân, là không nơi nương 
nhờ, là trạng thái không nơi nương nhờ, là trồng TÔng, là rỗng không, là trồng 
không, là vô ngã, là bất lợi, là có bản chất biến đối, là không có cốt lõi, là gốc 
gác của tai ương, là kẻ giết hại, là vật hư hỏng, là có sự rò rỉ, là bị tạo tác, là 
môi nhử của Ma vương, là có bản chất sanh ra, là có bản chất già, là có bản 
chất bệnh, là có bản chật chết, là có bản chất sâu-bi-khồ-ưu-não, là có bản chất 
ô nhiễm, là nhân sanh khởi, là sự biến hoại, là sự hứng thú, là sự bất lợi, là sự 
thoát ra; điều này là biết toàn diện về sự xét đoán. 

Biết toàn diện về sự dứt bỏ là những gì? Sau khi xét đoán như vậy thì dứt 
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bỏ, xua đi, làm châm đứt, làm cho không còn hiện hữu tham ái; điều này là biết 
toàn diện về sự dứt bỏ. 

Đã biết toàn diện về tham ái: Sau khi biết toàn diện về tham ái với ba cách 
biết toàn diện này. 


Không còn lậu hoặc: Có bốn lậu hoặc: Dục lậu, hữu lậu, kiến lậu, vô minh 
lậu. Đối với những vỊ nào, các lậu hoặc này là đã được dứt bỏ, có rễ đã được cắt 
lia, như cây thốt nốt đã bị cụt ngọn, đã bị làm cho không còn hiện hữu, không 
còn các điều kiện sanh khởi trong tương la1; những vị ây được gọi là không còn 
lậu hoặc, là các vị A-la-hán, có lậu hoặc đã được cạn kiệt. 


Đã biết toàn diện về tham ái, không còn lậu hoặc, con cũng nói rằng: 
“Những vị Ấy đã vượt qua dòng lũ”: Những vị nào đã biết toàn diện về tham 
ái, không còn lậu hoặc, con cũng nói, cũng phát biểu răng: “Những vị ấy đã 
vượt qua dòng lũ [ngũ] dục, đã vượt qua dòng lũ của hữu, đã vượt qua dòng lũ 
tà kiến, đã vượt qua dòng lũ vô minh, đã vượt qua, đã vượt lên, đã vượt ra khỏi, 
đã vượt quá, đã vượt qua hắn, đã vượt qua khỏi mọi nẻo đường luân hôi.” 


“Đã biết toàn diện về tham ái, không còn lậu hoặc, con cũng nói răng: 
“Những vị ây đã vượt qua dòng lũ°” là như thế. 


Vì thế, vị Bà-la-môn Ấy đã nói răng: 


[Tôn giả Nanda nói răng:] “Thưa Ngài Gofama, con thích thú lời nói này 
của bậc Đại Ấn Sĩ, trạng thái không liên quan đến mâm tải sanh đã khéo được 
trình bày. Ở đây, những vị nào đã đứt bỏ điêu đã được thây, hoặc điêu đã được 
nghe, hoặc điêu đã được cảm giác, hoặc thậm chỉ tắt cả giới và ¡ phận sự, đã dụt 
bỏ mọi hình thức nhiêu loại, đã biết toàn điện về tham ái, không còn lậu hoặc, 
con cũng nói răng: “Những vị ấy đã vượt qua đòng lũ. `” 


«Điễn giải kinh Nanda” là thứ bảy. 
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§. DIỄN GIẢI KINH HEMAKA 
(HEM.1KASUTTANIDDESO) 


8.1. /7Tôn giả Hemaka nói răng: ] 
“Những người nào trước đáy đã giải thích cho con 
Khác với lời dạy của đực Gotama [nỗi rằng]: 
TÐã là như vây, sẽ là như vây”, 
Mọi điêu ấy đêu do nghe lời đôn đãi, 
Mọi điễu ấy đếu là sự lăng trưởng của suy nghĩ, 
Con đã không thích thú vê điêu ấy. ” 


Những người nào trước đây đã giải thích cho con. 


Những người nào: Là vị Bà-la-môn Bãvari và những người khác là thây 
của vị ấy; những vị ấy đã giải thích, đã chỉ dạy, đã chỉ bảo, đã thông báo, đã ân 
định, đã khai mở, đã chia sẻ, đã làm rõ, đã bày tỏ về quan điểm của mình, về 
sự chấp nhận của minh, về sự ưa thích của mình, về quan niệm của mình, về ý 
định của mình, về chủ tâm của mình. 


“Những người nào trước đây đã giải thích cho con” là như thế. 

Tôn giả Hemaka nói răng. 

Răng: Từ “/ccđ” này là sự nỗi liền các câu văn,... (nt)... tính chất tuần tự 
của các câu văn. 

Tôn giả: [Từ “ãyasmã” này] là lời nói yêu mến,... (nt)... 

Hemaka: Là tên của vị Bà-la-môn ấy,... (nf)... từ kêu gọi. 

“Tôn giả Hemaka nói răng” là như thê. 

Khác với lời dạy của đức Gotama: Khác với lời dạy của đức Gotama là 
khác hăn lời dạy của đức Gotama, trước cả lời dạy của đức Gotama, trước tiên 
so với lời dạy của đức Gotama, so với lời dạy của đức Phật, so với lời dạy của 
đâng Chiên Thăng, so với lời dạy của đức Như Lai, so với lời dạy của vị Chúa 
của chư thiên, so với lời dạy của bậc A-la-hán. 

“Khác với lời dạy của đức Gotama” là như thê. 

Đã là như vây, sẽ là như vây: Nghe nói đã là như vây, nghe nói sẽ là như vây. 

“Đã là như vây, sẽ là như vậy” là như thê. 

Mọi điều ấy đều do nghe lời đồn đãi: Họ đã thuyết giảng mọi điêu ây do 
nghe lời đôn đãi, do nghe nói như thê, do sự truyện thừa, do sự thành tựu của 
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việc thu thập kiến thức, do nhân suy nghĩ, do nhân suy luận, do suy đoán theo 
biểu hiện, do sự suy xét và chấp nhận về quan điểm, không được chính bản thân 
biết rõ, không được tự thân quán xét lại. 

“Mọi điều ấ ấy đều do nghe lời đồn đãi” là như thê. 

Mọi điêu ấy đêu là sự tăng trưởng của suy nghĩ: Mọi điều ấy đều là sự 
tăng trưởng của suy nghĩ, sự tăng trưởng của suy tư, sự tăng trưởng của tư duy, 
sự tăng trưởng của suy tư về dục, sự tăng trưởng của suy tư về sân hận, sự tăng 
trưởng của suy tư vê hăm hại, sự tăng trưởng của suy tư về thân quyến, sự tăng 
trưởng của suy fư về Xứ SỞ, sự tăng trưởng của suy tư về chư thiên, sự tăng 
trưởng của suy tư liên quan đến sự trắc ân đối với người khác, sự tăng trưởng 
của suy tư liên quan đến lợi lộc, sự trọng vọng, sự nội tiếng, sự tăng trưởng của 
suy tư liên quan đến việc không bị khi dễ. 


“Mọi điều ấy đều là sự tăng CHONG của suy nghĩ” là như thể. 


Con đã không thích thú về điều Ấy: Con đã không thích thú, đã không tìm 
đến, đã không đạt đến, đã không tiếp nhận điều ây. 

“Con đã không thích thú về điều ấy” là như thế. 

Vì thế, vị Bà-la-môn ấy đã nói rằng: 

[Tôn giả Hemaka nói rằng: ] 

“Những người nào trước đáy đã giải thích cho con 

Khác với lời dạy của đức Gotama [nói rằng]: 

Đã là như vậy, sẽ là như vầy), 

Mọi điêu áy đều do nghe lời đôn đãi, 

Mọi điêu ây đêu là sự tăng trưởng của suy nghĩ, 

Con đã không thích thu về điễu áy. ” 


§.2. Và xin Ngài hãy nói ra cho con vê giáo pháp, 

Về sự diệt trừ tham ái, thưa bác Hiển tri; 

Sau khi hiểu pháp ấy, con có niệm, trong khi sống, 

Có thể vượt qua sự vướng mắc ở thê gian. 

Và xin Ngài hãy nói ra cho con về giáo pháp. 

Ngài: [Vị Hemaka] nói với đức Thê Tôn. 

Xin Ngài hãy nói về giáo pháp. Về giáo pháp: Xin Ngài hãy nói ra, hãy 
chỉ dạy, hãy chỉ bảo, hãy thông báo, hãy ấn định, hãy khai mở, hãy chia sẻ, hãy 
làm rõ, hãy bày tỏ toàn hảo ở đoạn đầu, toàn hảo ở đoạn giữa, toàn hảo ở đoạn 
kết, thành tựu về ý nghĩa, thành tựu về văn tự, về Phạm hạnh thanh tịnh một 
cách trọn vẹn và đây đủ, [gôm có] bốn sự thiết lập niệm, bốn chánh cần, bốn 
nên tảng của thân thông, năm quyên, năm lực, bảy yếu tô đưa đến giác ngộ, đạo 
lộ Thánh thiện tám chị phân, Niết-bàn và sự thực hành đưa đến Niết-bàn. 


“Và xin Ngài hãy nói ra cho con về giáo pháp” là như thê. 
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Về sự diệt trừ tham ái, thưa bậc Hiên trí. 

Tham ái: Tham ải cảnh sắc,. .. (nf)... tham ái cảnh pháp. Sự diệt trừ tham 
á1 là sự dứt bỏ tham áI, sự văng lặng tham ái, sự buông bỏ tham ải, sự tịch tịnh 
tham ái, là bât tử, Niêt-bàn. 

Bậc Hiền trí: Bản thể hiền trí nói đến trí,... (nf)... đã vượt qua sự quyên 
luyên và mạng lưới [tham ái và tà kiên], vị ây là bậc Hiên trí. 

“Về sự diệt trừ tham ái, thưa bậc Hiên trí” là như thế. 


Sau khi hiểu pháp ấy, con có niệm, trong khi sống: Sau khi làm cho pháp 
ây được hiểu rõ, sau khi cân nhắc, sau khi xác định, sau khi minh định. sau khi 
làm rõ rệt; sau khi làm cho được hiểu rõ, sau khi cân nhắc, sau khi xác định, sau 
khi minh định, sau khi làm rõ rệt Tăng: “Tất cả các hành là vô thường”; sau khi 
làm cho được hiểu TỐ, Sau khi cân nhắc, sau khi xác định, sau khi minh định, 
sau khi làm rõ rệt rằng: “Tất cả các hành là khổ”,... (nt)... “Tất cả các pháp là 
vô ngã”,... (nf)... “Điều gì có bản tánh được sanh lên, toàn bộ điều ây đều có 
bản táảnh hoại diệt.” 

Có niệm: Có niệm bởi bốn lý do: Có niệm trong khi tu tập sự thiết lập niệm 
ở việc quan sát thân trên thân,... (nt)... vị ây được gọi là có niệm. 

Trong khi sống: Là trong khi thực hành, trong khi trú ngụ, trong khi sinh 
hoạt, trong khi vận hành, trong khi bảo hộ, trong khi nuôi dưỡng, trong khi 
bảo dưỡng. 

“Sau khi hiểu pháp ấy, con có niệm, trong khi sống” là như thế. 

Có thể vượt qua sự vướng mắc ở thế gian. Sự vướng mắc nói đến tham 
ái, tức là sự luyến ái, luyến ái mãnh liệt,... (n†)... tham đắm, tham, cội nguồn 
của bất thiện. 

Sự vướng mắc: Sự vướng mắc với ý nghĩa gì? ... (nt)... được trải rộng, 
được lan rộng” là vướng mặc. 

Ở thể gian: Ở thê gian của khô cảnh, ở thê gian của loài người, ở thế gian 
của chư thiên, ở thế gian của các uân, ở thê gian của các giới, ở thê Ølan của 
các xứ. 

Có thể vượt qua sự vướng mắc ở thế gian: Sự vướng mắc này là ở ngay 
tại thế gian. Có niệm, con có thê vượt qua, có thê vượt lên, có thê vượt khỏi, có 
thể vượt qua hắn, có thể vượt qua khỏi sự vướng mắc này ở ngay tại thế gian. 

“Có thể vượt qua sự vướng mắc ở thê gian” là như thế. 

Vì thế, vị Bà-la-môn ấy đã nói rằng: 

“Và xin Ngài hãy nói ra cho con về giáo pháp, 

Về sự diệt trừ tham ái, thưa bậc Hiên trí; 

Sau khi hiểu pháp áy, con có niệm, trong khi sống, 

Có thể vượt qua sự vướng mắc ở thê gian. ” 
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8.3. Ở đây, sự xua đi mong muốn và luyễn ái ở các vật có vẻ đáng yêu đã được 
tháy, đã được nghe, đã được cảm giác, đã được nhận thức, này Hemaka, 
là vị thế Niết-bàn, bắt hoại. 

Ở đây,... đã được thấy, đã được nghe, đã được cảm giác, đã được 
nhận thức. 

Đã được thấy: Đã được thây bằng mắt. 

Đã được nghe: Đã được nghe băng tai. 

Đã được cảm giác: Đã được ngửi băng mũi, đã được nêm băng lưỡi, đã 
được xúc chạm băng thân. 

Đã được nhận thức: Đã được nhận thức băng ý. 

“Ở đây,... đã được thấy, đã được nghe, đã được cảm giác, đã được nhận 
thức” là như thế. 

Ở các vật có về đáng yêu, này Hemaka: Và cái gì ở thế gian là có vẻ đán 
yêu có vẻ vừa lòng? Mắt ở thế gian là có vẻ đáng yêu có vẻ vừa lòng, tai ở thê 
gian là có vẻ đáng yêu có vẻ vừa lòng, mũi ở thê gian là có vẻ đáng yêu có vẻ 
vừa lòng, lưỡi ở thế gian là có vẻ đáng yêu có vẻ vừa lòng, thân ở thê gian là 
có vẻ đáng yêu có vẻ vừa lòng, ý ở thê gian là có vẻ đảng yêu có vẻ vừa lòng; 
các sắc ở thế gian là có vẻ đẳng yêu có vẻ vừa lòng, các thĩnh ở thế gian... các 
hương c ở thế gian... các vị ở thê gian... các xúc ở thế gian... các pháp ở thế gian 
là có vẻ đáng yêu có vẻ vừa lòng; nhãn thức ở thế gian là có vẻ đáng yêu CÓ Vẻ 
vừa lòng, nhĩ thức ở thế gian.. - tý thức ở thế gian... thiệt thức ở thế gian... thân 
thức ở thế gian... ý thức ở thế gian là có vẻ đáng yêu có vẻ vừa lòng: nhãn xúc 
ở thế gian là có vẻ đáng yêu có vẻ vừa lòng, nhĩ xúc ở thê gian.. . tỷ xúc ở thế 
gian... thiệt xúc ở thế gian... thân xúc ở thế gian.. - ÿ XÚC Ở thê gian là có vẻ 
đáng yêu có vẻ vừa lòng; thọ sanh ra từ nhãn xúc Ở thể gian... thọ sanh ra từ nhĩ 
xúc ở thế gian... thọ sanh ra từ tỷ xúc ở thê gian... thọ sanh ra từ thiệt xúc ở thế 
gian... thọ sanh ra từ thân xúc ở thê gian... thọ sanh ra từ ý xúc ở thế gian là có 
vẻ đáng yêu có vẻ vừa lòng; sắc tưởng ở thế gian... thính tưởng ở thê gian.. 
hương tưởng Ở thê gian.. . vị tưởng ở thê gian.. . Xúc tưởng Ở thế gian.. - pháp 
tưởng Ở thê gian là có vẻ đáng yêu có vẻ vừa lòng; sắc tư ở thế gian... thính tư 
ở thê gian.. . hương tư ở thê gian.. . vị tư ở thế lan... XÚc tư Ở thê gian... pháp 
tư ở thê gian là có vẻ đáng yêu có vẻ vừa lòng; sắc ái ở thê gian... thính ái ở thế 
gian.. . hương ái ở thể gian... vị ái ở thể gian... Xúc ái Ở thế gian... pháp ái ở 
thế gian là có vẻ đáng yêu có vẻ vừa lòng; sắc tầm ở thế g1an... thính tâm ở thế 
gian.. . hương tầm ở thê gian... vị tầm ở thê gian... xúc tầm ở thế gian... pháp 
tâm ở thế gian là có vẻ đáng yêu CÓ vẻ vừa lòng; sắc tứ ở thế gian.. . thinh tứ ở 
thê gian.. . hương tứ ở thế gian... vị tứ ở thế gian... xúc tứ ở thế gian... pháp tứ 
ở thế gian là có vẻ đáng yêu có vẻ vừa lòng. 


“Ở các vật có vẻ đáng yêu, này Hemaka” là như thế. 
e® Ã ` F4 7# ® 
Sự xua đi mong muôn và luyền ái. 
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Mong muốn và luyễn ái: Là sự mong muôn về dục, sự luyến á1 về dục, 
niêm vui về dục, sự tham ải về dục, sự yêu mên về dục, sự nông. nhiệt về dục, 
sự mê mẫn về dục, sự bám chặt vào dục, sự lôi cuốn của dục, sự găn bó với dục, 
sự chấp thủ ở dục, sự che lấp do mong muốn về dục liên quan đên ngũ dục. 


Sự xua đi mong muốn và luyễn ái: Sự dứt bỏ mong - muôn và luyện á1, SỰ 
văng lặng mong muôn và luyên á ả1I, sự buông bỏ mong muốn và luyến ái, sự tịch 
tịnh mong muôn và luyên á ái là bât tử, Niễt-bàn. 


“Sư xua đi mong muốn và luyến ái” là như thế. 
Vị thế Niết-bàn, bất hoại. 
_ Vị thế Niết-bàn: Vị thế Niết-bàn là vị thế nương tựa, là vị thế trú ấn, là vị 
thê nương nhờ, là vị thê không sợ hãi. 
Bắt hoại: Là thường còn, bền vững, trường tồn, không có bản chất biến đồi. 
“Vị thế Niết-bàn, bất hoại” là như thể. 
Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 
“Ở đây, sự xua ẩi mong muốn và luyễn ái ở các vật có vẻ đáng yêu đã được 
thây, đã được nghe, đã được cảm giác, đã được nhận thức, này Hemaka, là vị 
thê Niết-bàn, bát hoại. ` 


8.4. Sau khi hiểu thông điễu này, những người nào có niệm, 
Đã nhận thức được giáo pháp, đã được diệt tắt, 
Và những người ấy luôn luôn yên tịnh, 
Họ đã vượt qua sự vướng mắc ở thê gian. 


Sau khi hiểu thông điêu này, những người nào có niệm. 


Điều này: Là bất tử, Niết- bàn, tức là sự yên lặng của tất cả các pháp tạo 
tác, sự buông bỏ tất cả các mâm tái sanh, sự diệt trừ tham ái, sự lìa khỏi luyến 
ái, sự diệt tận, Niễt-bàn. 


Sau khi hiểu thông: Sau khi hiểu thông, sau khi hiểu rõ, sau khi cân nhắc, 
sau khi xác định, sau khi minh định, sau khi làm rõ rệt. Sau khi hiểu thông, sau 
khi hiểu rõ, sau khi cân nhắc, sau khi xác định, sau khi minh định, sau khi làm 
rõ rệt răng: “Tất cả các hành là vô thường”; sau khi hiểu thông, sau khi hiểu TỐ, 
sau khi cân nhắc, sau khi xác định, sau khi minh định, sau khi làm rõ rệt rằng: 
“Tất cả các hành là khổ”,... (nf)... “Tất cả các pháp là vô ngã”,... (n†).. . “Điều 
gì có bản tánh được sanh lên, toàn bộ điều ây đều có bản tánh hoại diệt.” 


Những người nào: Là các bậc A-la-hán có lậu hoặc đã được cạn kiệt. 


Có niệm: Có niệm bởi bốn lý do: Do trạng thái đã phát triển sự thiết lập 
niệm ở việc quan sát thân trên thân là có niệm... (nt)... các vị ây được gọi là 
có niệm. 

“Sau khi hiểu thông điều này, những người nào có niệm” là như thế. 

Đã nhận thức được giáo pháp, đã được diệt tắt. 
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Đã nhận thức được giáo pháp: Đã nhận thức được giáo pháp, đã biết giáo 
pháp, đã cân nhắc giáo pháp, đã xác định giáo pháp, đã rõ rệt giáo pháp, đã 
minh định giáo pháp. Đã nhận thức được giáo pháp, đã biết giáo pháp, đã cân 
nhắc giáo pháp, đã xác định giáo pháp, đã rõ rệt giáo pháp, đã minh định giáo 
pháp răng: “ Lầt cả các hành là vô thường”;... (n†).. . “Điều gì có bản tánh được 
sanh lên, toàn bộ điêu ây đều có bản tánh hoại diệt.” 


Đã được diệt tắt: Do trạng thái đã được tịch diệt đối với luyên ái là đã được 
tịch diệt; do trạng thái đã được tịch diệt đôi với sân hận là đã được tịch diệt; do 
trạng thái đã được tịch diệt đôi với si mê là đã được tịch diệt; do trạng thái đã 
được an tịnh, do trạng thái đã được yên lặng, do trạng thái đã được văng lặng, 
do trạng thái đã được thiêu hủy, do trạng thái đã được tịch diệt, do trạng thái 
đã được tách lia, do trạng thái đã được tịch tịnh đối với sự giận đữ... (nt)... đối 
với sự thù hăn,... (nt)... đối với tất cả các pháp tạo tác bất thiện là được an tịnh, 
được yên tịnh, được văng lặng, được tịch diệt, được tịch tịnh. 

“Đã nhận thức được giáo pháp, đã được diệt tt” là như thế. 

Và những người ấy luôn luôn yên tịnh. 

Yên tịnh: Do trạng thái đã được vắng lặng, do trạng thái đã được tịch diệt 
đối VỚI luyến á á1 là được yên tịnh,... (nf)... sân hận,... si mê,... sự giận đữ,... sự 
thù hăn, do trạng thải đã được an tịnh, do trạng thái đã được vên lặng, do trạng 
thái đã được yên tịnh, do trạng thái đã được thiêu hủy, do trạng thái đã được tịch 
diệt, do trạng thái đã được tách lia, do trạng thái đã được tịch tịnh đối với tất cả 
các pháp tạo tác bất thiện là được an tịnh, được yên tịnh, được văng lặng, được 
tịch diệt, được tịch GÌ yên tịnh là như thê. 


Những người ấy: Là các bậc A-la-hán có lậu hoặc đã được cạn kiệt. 


Luôn luôn: Luôn luôn là mọi lúc, mọi thời, thường khi, luôn khi, thường 
xuyên, liên tục, không gián đoạn, tiếp nối liên tục, sanh lên tuân tự [như sóng 
nước], không lưa thưa, không đứt khoảng, không ngừng lại, được liên lặn, 
trước bữa ăn, sau bữa ăn, vào canh đâu, vào canh giữa, vào canh cuỗi, vào hậu 
bán nguyệt, vào tiên bán nguyệt, vào mùa mưa, vào mùa lạnh, vào mùa nóng, 
ở chặng đầu của tuôi thọ, ở chặng giữa của tuôi thọ, ở chặng cuỗi của tuổi thọ. 


“Và những người ấy luôn luôn yên tịnh” là như thê. 


Họ đã vượt qua sự vướng mắc ở thế gian: Sự vướng mắc nói đến tham 
áI, tức là sự luyến ái, luyễn ái mãnh liệt,... (nt)... tham đăm, tham, cội nguồn 
của bất thiện. 

Sự vướng mắc: Sự vướng mắc với ý nghĩa gì? ... (nt)... được trải rộng, 
được lan rộng” là vướng mắc. 

Ở thể gian: Ở thế gian của khổ cảnh,... (nf)... ở thế gian của các xứ. 

Đã vượt qua sự vướng mắc ở thế gian: Sự vướng mặc này là ở ngay tại 
thê gian. Các vị đã vượt qua, đã vượt lên, đã vượt ra khỏi, đã vượt quá, đã vượt 
qua hăn, đã vượt qua khỏi sự vướng mắc này ở ngay tại thế gian. 
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“Họ đã vượt qua sự vướng mặc ở thế g1an” là như thế. 

Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Sau khi hiểu thông điễu này, những người nào có niệm, 

Đã nhận thức được giáo pháp, đã được diệt tắt, 

Và những người áy luôn luôn yên tịnh, 

Họ đã vượt qua sự vướng mặc ở thê gian. ` 

Cùng với lúc kết thúc câu kệ ngôn,... (nt)... “Bạch Ngài, đức Thế Tôn là 
bậc Đạo sư của con, con là người đệ tử.” 

“Diễn giải kinh Hemaka” được hoàn tắt. 


, 
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9, DIỄN GLÁI KINH TODEYYA 
(TODEYVASUTTANIDDESO) 


9.1. Ỉ Tôn giả Todeyya nói răng: ] 
“Ở người nào các đục không sinh tôn, 
Đối với người nào tham ải không tìm thây, 
Và người nào đã vượt qua các nỗi nghỉ hoặc, 
Sự giải thoát của người ấy là như thể nào?” 
Ở người nào các dục không sinh tôn: Ở người nào các dục không sinh 
tôn, không cộng trú, không cư trú, không lưu trú. 


Ầ 32 


“Ở người nào các dục không sinh tồn” là như th. 

Tôn giả Todeyya nói rằng: ... (ni)... 

Đối với người nào tham ái không tìm thấy: Đối với người nào tham ái là 
không có, không hiện hữu, không tìm thấy, không tôn tại, đã được thiêu đốt bởi 
ngọn lửa trí tuệ. 

“Đôi với người nào tham ái ông, tìm thấy” là như thế. 

Và người nào đã vượt qua các nỗi nghỉ hoặc: Và người nào đã vượt qua, 
đã vượt lên, đã vượt ra khỏi, đã vượt quá, đã vượt qua hắn, đã vượt qua khỏi 
các nỗi nghi hoặc. 

“Và người nào đã vượt qua các nỗi nghi hoặc” là như thê. 

Sự giải thoát của người äy là như thế nào? Hỏi về sự giải thoát rằng: “Sự 
giải thoát của người ây là như thê nào, được tồn tại thê nào, có kiêu cách gì, có 
biểu hiện gì, có nên được ước muôn?” 

“Sự giải thoát của người ấy là như thế nào?” là như thế. 

Vì thê, vị Bà-la-môn Ấy đã nói răng: 

ị Tôn giả Todeyya nói răng: j 

“Ở người nào các dục không sinh tôn, 

Đối với người nào tham ải không tìm thấy, 

Và người nào đã vượt qua các nỗi nghỉ hoặc, 

Sự giải thoát của người ấy là như thể nào?” 
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9.2. Đức T hế Tôn nói: “Này Todeyya] 
Ở người nào các dục không sinh tôn, 
Đối với người nào tham ải không tìm thấy, 
Và người nào đã vượt qua các nội nghỉ hoặc, 
Đối với người áy không có sự giải thoát nào khác nữa. 
Ở người nào các dục không sinh tôn. 

Ở người nào: Ở cá nhân nào là bậc A-la-hán có lậu hoặc đã được cạn kiệt. 
Các dục: Theo sự phân loại thì có hai loại dục: Vật dục và ô nhiễm dục. . 
(nt)... Các điều này được gọi là vật dục. ... (nt)... Các điều này được gọi là ô ô 

nhiềm dục. 
Ở người nào các dục không sinh tôn: Ở người nào các dục không sinh 

tôn, không cộng trú, không cư trú, không lưu trú. 

“Ở người nào các dục không sinh tôn” là như thê. 

Đức Thế Tôn nói: Này Todeyya: ... (nf)... 

Đối với người nào tham ái không tìm thấy. 

Tham ái: Tham ái cảnh sắc, tham ái cảnh thỉnh, tham ái cảnh hương, tham 
á1 cảnh vị, tham ái cảnh xúc, tham ái cảnh pháp. 

Đối với người nào: Đôi với bậc A-la-hán có lậu hoặc đã được cạn kiệt. 

Đối với người nào tham ái không tìm thấy: Đối với người nào tham ái là 
không có, không hiện hữu, không tìm thây, không tôn tại, đã được dứt bỏ, đã 


được trừ tuyệt, đã được văng lặng, đã được tịch tịnh, không thể sanh khởi nữa, 
đã được thiêu đốt bởi ngọn lửa trí tuệ. 


“Đôi với người nào tham ái không tìm thây” là như thế. 

Và người nào đã vượt qua các nỗi nghỉ hoặc: Nghi hoặc nói đến hoài 
nghi, sự nghi ngờ về khố,... (nt)... trạng thái sửng sốt, sự bối rỗi của tâm. 

Người nào: Người nào là bậc A-la-hán có lậu hoặc đã được cạn kiệt. 

Và người nào đã vượt qua các nỗi nghỉ hoặc: Và người nào đã vượt qua, 
đã vượt lên, đã vượt ra khỏi, đã vượt qua, đã vượt qua hăn, đã vượt qua khỏi 
các nôi nghi hoặc. 
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“Và người nào đã vượt qua các nỗi nghi hoặc” là như thê. 

Đối với người ây không có sự giải thoát nào khác nữa: Đối với vị ấy 
không có sự giải thoát nào khác nữa mà vị Ấy có thê giải thoát bằng SỰ giải 
thoát ấy, vị ấy đã được giải thoát; đối với vị ấy, việc cần làm đối với giải thoát 
đã được làm xong. 

“Đôi với người ấy không có sự giải thoát nào khác nữa” là như thê. 

Vì thế, đức Thế Tôn đã nói răng: 

[Đức Thể Tôn nói: “Này Todeyya,] 

Ở người nào các dục không sinh tôn, 
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Đối với người nào tham di không tìm tháy, 
Và người nào đã vượt qua các nội nghĩ hoặc, 
Đôi với người ây không có sự giải thoát nào khác nữa. ` 


9,3. Ƒ; Ấy không CÔH mong ước, hay là Jvị ấy] đang mong ước? 

Vị ấy có sự hiểu biết hay là có sự sắp đặt nhờ vào tuệ? 

Thưa vị dòng Sakya, đề cho con có thể nhận biết về vị Hiên trí, 

Thưa bậc Toàn Nhãn, xin Ngài hãy nói rõ điêu ấy cho con. 

Vị ấy không còn mong ước, hay là [vị ây] đang mong ước? Phải chăng 
VỊ ây không còn tham ái, hay là có tham ái? Phải chăng vị ây mong ước các sắc, 
mong ước các thinh,,... các hương,... các vỊ,... các xúc,... øia tộc,... đô chúng, 
chõ ngụ.... lợi lộc,... danh vọng,... lời khen,... hạnh phúc,... y phục,... đô ăn 
khất thực,... chỗ năm ngôi,... vật dụng là thuốc men chữa bệnh,... dục giới,.. 
sắc ĐIỚI,... VÔ sắc Ø1ỚI,... CÕI dỤC,... CÕI sắc,... cõi vô SẵC,.. . CÕI hữu tưởng,... 
cõi vô tưởng,... cõi phi tưởng phi phi tưởng,... cõi một uấn,... cõi bốn uấn.. 
cõi năm uân... . quá khứ,... vị lai,... hiện tại,... các pháp đã được thây,.... đã 
được nøghe,.. . đã được cảm giác,... đã được nhận thức, ước muốn, ưng thuận, 
ƯỚC nguyện, mong cầu, nguyện cầu? 

“Vị ây không còn mong ước, hay là [vị ấy] đang mong ước?” là như thê. 

Vị ấy có sự hiểu biết hay là có sự sắp đặt nhờ vào tuệ? 

Vị ấy có sự hiểu biết: Phải chăng là vị sáng suốt, có tuệ, có sự giác ngộ, có 
trí, có sự rành rẽ, có sự thông minh? 

Hay là có sự sắp đặt nhờ vào tuệ? Hay là vị ây sắp xếp, làm sanh ra, làm 
sanh khởi, làm hạ sanh, làm phát sanh sự sắp đặt do tham ái, hoặc sự sắp đặt do 


tà kiến nhờ vào trí của tám sự chứng đạt [về định], hoặc nhờ vào trí của năm 
thăng trí [thần thông], hoặc nhờ vào tà trí? 

“VỊ ây có sự hiểu biết hay là có sự sắp đặt nhờ vào tuệ?” là như thế. 

Thưa vị dòng Sakya, để cho con có thể nhận biết về vị Hiền trí. 

Vị dòng Sakya: Đức Thế Tôn là vị dòng Sakya, “người đã xuất gia từ gia 
tộc Sakya” là vị dòng Sakya. Hoặc là, “người sở hữu tải sản, giàu có, có tài sản 
lớn” là vị dòng Sakya. VỊ ây sở hữu các tài sản này, tức là: Tài sản về đức tin, tài 
sản về giới, tài sản vỆ hô thẹn ltôi lỗi], tài sản về ghê sợ Lội lỗi], tài sản về kiến 
thức, tài sản về xả thí, tài sản vệ trí tuệ, tài sản về thiết lập niệm, tài sản về chánh 
cân, tài sản về nên táng của thân thông, tài sản về quyên, tài sản về lực, tài sản 
về yêu tô đưa đến Điác ngộ, tài sản về Đạo, tài sản vê Quả, tài sản về Niết- bản, 

“người sở hữu tài sản, giàu có, có tài sản lớn với các tài sản và bảo vật nhiều 
loại ấy” là vị dòng Sakya. Hoặc là, “vị có năng lực, có tiềm năng, có khả năng, 
dũng cảm, anh hùng, quả cảm, không nhút nhát, không có sự kinh hãi, không 
có sự sợ sệt, không có sự trôn chạy, có sự sợ hãi và khiếp đảm đã được dứt bỏ, 
có sự rởn lông đã được xa lìa” là vị dòng Sakya. 
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Thưa vị dòng Sakya, để cho con có thể nhận biết về vị Hiền trí: Thưa 
vị dòng Sakya, để cho con có thê biết, có thê hiểu, có thê nhận biết, có thể thừa 
nhận, có thể thấu triệt về vị Hiên trí. 

“Thưa vị dòng Sakya, đê cho con có thê nhận biết về vị Hiền trí” là như thế. 

Thưa bậc Toàn Nhãn, xin Ngài hãy nói rõ điều ấy cho con. 

Điều Ấy: Là điều mà con hỏi, điều mà con yêu câu, điều mà con thỉnh câu, 
điều mà con đặt niềm tin. 

Xin Ngài hãy nói rõ: Xin Ngài hãy chỉ dạy, hãy chỉ bảo, hãy thông báo, 
hãy ân định, hãy khai mở, hãy chia sẻ, hãy làm rõ, hãy bày tỏ. 

Bậc Toàn Nhãn: Toàn nhãn nói đến trí toàn giác. ... (nt)... vì thế đức Như 
Lai là bậc Toàn Nhãn. 

“Thưa bậc Toàn Nhãn, xin Ngài hãy nói rõ điều ấy cho con” là như thế. 

Vì thê, vị Bà-la-môn ấy đã nói răng: 

“Vị Ấy không còn mong ước, hay là |Vị áy] đang mong ước? 

Vị ấy có sự hiểu biết hay là có sự sắp đặt nhờ vào tuệ? 

Thưa vị dòng Sakya, đề cho con có thể nhận biết về vị Hiên trí, 

Thưa bác Toàn Nhấn, xin Ngài hãy nói rõ điêu đy cho c0H. ” 


9.4. Vị ấy không còn mong ước, vị ấy không mong ước. 

Vị ây có sự hiểu biết và không có sự sắp đặt nhờ vào tuệ. 

Này Todeyya, ngươi hãy nhận biết về vị Hiên trí là như vậy, 

thà vị không còn vướng bán, Khi” bị dính mắc ở đục và hữu. 

Vị ây không còn mong ước, vị Ấy không mong ước: VỊ ây không còn 
tham ái, vị ây không có tham ái, vị ây không mong ước các sắc, không mong 
ước các thịnh... các hương... (nt)... các pháp đã được thây, đã được nghe, đã 
được cảm giác, đã được nhận thức, không ước muốn, không ưng thuận, không 
ƯỚC nguyện, không mong câu, không nguyện câu. 

“Vị ây không còn mong ước, vị ây không mong ước” là như thế. 

Vị ấy có sự hiểu biết và không có sự sắp đặt nhờ vào tuệ. 

Vị AâYy có sự hiểu biết: Là vị sảng suốt, có tuệ, có sự giác ngộ, có trí, có sự 
rành rẽ, có sự thông minh. 

Và không có sự sắp đặt nhờ vào tuệ: Nhờ vào trí của tám sự chứng đạt 
[về định], hoặc nhờ vào trí của năm thắng trí [thân thông], hoặc nhờ vào tà trí, 
vị ây không sắp đặt sự sắp đặt do tham ái, hoặc không sắp đặt sự sắp đặt do tà 
kiến, không làm sanh ra, không làm sanh khởi, không làm hạ sanh, không làm 
phát sanh. 


“Vị ây có sự hiểu biết và không có sự sắp đặt nhờ vào tuệ” là như thê. 
Này Todeyya, ngươi hãy nhận biết về vị Hiền trí là như vậy. 
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Vị Hiền trí: Bản thê hiển trí nói đến trí,... (nt)... đã vượt qua sự quyến 
luyễn và mạng lưới [tham ái và tà kiến], VỊ ây là bậc Hiền trí. 

Này Todeyya, ngươi hãy nhận biết về vị Hiền trí là như vậy: Này 
Todeyya, ngươi hãy biết, hãy nhận biết, hãy thừa nhận, hãy thấu triệt về vị 
Hiển trí là như vậy. 

“Này Todeyya, ngươi hãy nhận biết về vị Hiển trí là như vậy” là như thế. 

Là vị không còn vướng bận, không bị dính mắc ở dục và hữu. 

Vị không còn vướng bận: Luyến ái là vướng bận, sân hận là vướng bận, 
s¡ mê là vướng bận, ngã mạn là vướng bận, tà kiến là vướng bận, ô nhiễm là 
vướng bận, uê hạnh là vướng bận. Đối với vị nào, các vướng bận này đã được 
dứt bỏ, đã được trừ tuyệt, đã được văng lặng, đã được tịch tịnh, không thê sanh 
khởi nữa, đã được thiêu đốt bởi ngọn lửa trí tuệ, vị ây được gọi là không còn 
vướng bận. 

Dục: Theo sự phân loại thì có hai loại dục: Vật dục và ô nhiễm dục. ... 
(nt)... Các điều này được gọi là vật dục. ... (nt)... Các điều này được gọi là ô 
nhiễm dục. 

Hữu: Có hai sự hiện hữu: Sự hiện hữu do nghiệp và sự hiện hữu lần nữa 
liên quan đến việc nối liên tái sanh. ... (nt)... cái này là sự hiện hữu lần nữa liên 
quan đến việc nỗi liền tái sanh. 

Là vị không còn vướng bận, không bị dính mắc ở dục và hữu: Người 
không còn vướng bận thì không bị dính mắc, không bị máng vào, không bị 
vướng vào, không bị giữ lại ở dục và hữu, đã đi ra ngoài, đã được rời ra, đã 
được thoát khỏi, không bị ràng buộc, đang sống với tâm đã được làm trở thành 
không còn giới hạn. 

“Là vị không còn vướng bận, không bị dính mặc ở dục và hữu” là như thế. 

Vì thế, đức Thế Tôn đã nói răng: 

“Vị ấy không còn mong ước, vị ấy không mong ước. 

Vị ấy có sự hiểu biết và không có sự sắp đặt nhờ vào tuệ. 

Này Todeyya, ngươi hãy nhận biết về vị Hiên trí là như vậy, 

Là vị không còn vướng bận, không bị dính mắc ở đục và hữu. ” 

Cùng với lúc kết thúc câu kệ ngôn,... (nt)... “Bạch Ngài, đức Thế Tôn là 
bậc Đạo sư của con, con là người đệ tử.” 

“Diễn giải kinh Todeyya” được hoàn tắt. 
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10. DIỄN GIẢI KINH KAPPA 
(KAPPASUTTANIDDESO) 


10.1. /7Tôn giả Kappa nói răng: ] 
“Thưa Ngài, xin Ngài hãy nói về hòn đảo 
Dành cho những người đang đứng giữa hô nước, 
Ở dòng lũ có sự nguy hiểm lớn đã được sanh ra, 
Dành cho những người đang bị chê ngự bởi lão và tử. 
Và xin Ngài hãy nói ra cho con vê hòn đáo 
Đề cho cải [khô] khác giống như cái [khổ] này không thể xảy ra. ” 


Dành cho những người đang đứng giữa. hồ nước: Hỗ nước nói đến luân 
hỏi, là việc đi đến [thế giới này |, VIỆC ra đi [đến thế giới khác], việc đi và đến, 
thời điểm [từ trần], cảnh giới tái sanh, kiếp sông khác từ kiếp sông này, sự tử 
vong, sự tái sanh, sự hạ sanh, sự tan rã, sự sanh, sự già và sự chết. Điểm đâu 
tiên của luân hồi không được biết đến, điểm cuối cùng cũng không được biết 
đến, các chúng sanh tôn tại, thiết lập, bám vào, đến gần, bám chặt, hướng đến 
ở dòng luân hôi, ngay chính giữa. 

“Điểm đâu tiên của luân hồi không được biết đến” là thế nào? 

“Sự luận chuyên đã xoay vân chỉ chừng â Ấy kiếp sông, trước đó đã không 
XOay vân” , chắc chăn không có như thế. “Điểm đầu tiên của luân hồi không 
được biết đến” là như vậy. “Sự luân chuyên đã xoay vân chỉ chừng ây trăm 
kiếp sông, trước đó đã không xoay vân” , chắc chăn không có như thê; “điểm 
đầu tiên của luân hồi không được biết đến” còn là như vậy. “Sự luận chuyển đã 
xoay vân chỉ chừng â Ấy. ngàn kiếp sống, trước đó đã không xoa vân” , chắc chăn 
không có như thê. “Điểm đầu tiên của luân hôi không được biệt đến” còn là như 
vậy. “Sự luân chuyên đã xoay vân chỉ chứng â ây trăm ngàn kiếp sống, trước đó 
đã không xoay vân”, chắc chăn không có như thê. “Điểm đầu tiên của luân hồi 
không được biết đến ` còn là như vậy. “Sự luân chuyên đã xoay vân chỉ chừn 
ầy kofi' kiếp sống, trước đó đã không xoay vân” , chắc chắn không có như thê. 
“Điểm đâu tiên của luân hôi không được biết đến ” còn là như vậy. “Sự luân 
chuyền đã xoay vân chỉ chứng â ầy trăm koíi kiếp sông, trước đó đã không xoay 
vân” , chắc chăn không có như thế. “Điểm đâu tiên của luân hồi không được 
biết đến” còn là như vậy. “Sự luân chuyên đã xoay vân chỉ chừng â ầy ngàn kofi 
kiếp sông, trước đó đã không xoay vân” , chắc chăn không có như thế. “Điểm 
đâu tiên của luân hồi không được biết đến” còn là như vậy. “Sự luân chuyền đã 


' ] ko/¡ = 10.000.000 (mười triệu). 
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xoay vân chỉ chừng â ây trăm ngàn koíi kiếp sông, trước đó đã không xoay vận” 
chắc chắn không có như thế. “Điểm đâu tiên của luân hồi không được biết đến 
còn là như vậy. 


Sự luân chuyên đã XOAY vân chỉ chừng â ây năm, trước đó đã không xoay 
vân”, chắc chăn không có như thế. “Điểm đầu tiên của luân hôi không được 
biết đến ên” còn là như vậy. 5W luân chuyên đã X0aY vân chỉ chừng ây trăm năm, 
trước đó đã không xoay vân” , chắc chăn không có như thê. “Điểm đầu tiên của 
luân hồi không được biết đến” còn là như vậy. “Sự luận chuyên đã Xi vân 
chỉ chừng ây ngàn năm, trước đó đã không xoay vân”, chắc chăn không có như 
thế. “Điểm đầu tiện của luân hồi không được biết đến” còn là như vậy. “Sự luận 
chuyên đã xoay vân chỉ chừng â ấy trăm ngàn năm, trước đó đã không xoay vận” 
chắc chắn không có như thê. “Điểm đâu tiên của luân hồi không được biết đến 
còn là như vậy. sự luân chuyển đã XOay vân chỉ chừng ây &koƒi năm, trước đó 
đã không xoay ` vân” , chắc chăn không có như thế. “Điểm đầu tiên của luân hồi 
không được biết đến” còn là như vậy. “Sự luân chuyển đã xoay vân chỉ chừng 
ầy trăm ko/¡ năm, trước đó đã không xoay vân” , chắc chăn không có như thê. 
“Điểm đâu tiên của luân hôi không được biết đến” còn là như vậy. “Sự luận 
chuyên đã xoay vân chỉ chừng ây ngàn &ø/¡ năm, trước đó đã không xoay vận”, 
chắc chắn không có như thế. “Điểm đầu tiên của luân hồi không được biết đến 

còn là như vậy. “Sự luân chuyên đã xoay vân chỉ chừng ä ây trăm ngàn &o/? năm, 
trước đó đã không xoay vân” , chắc chăn không có như thế. “Điểm đầu tiên của 
luân hồi không được biết đến” còn là như vậy. 


“Sự luận chuyền đã xoay vần chỉ chừng â Ấy kiếp trái đât, trước đó đã không 
XOay vận” , chắc chắn không có như thê. “Điểm đầu tiên của luân hôi không 
được biết đến” còn là như vậy. “Sự luân chuyên đã xoay vân chỉ chừng â ây trăm 
kiếp trái đất, trước đó đã không xoay vân” , chắc chăn không có như thê. “Điểm 
đâu tiên của luân hồi không được biết đến ° còn là như vậy. “Sự luân chuyên đã 
Xoay vân chỉ chừng â ây ngàn kiếp trái đất, trước đó đã không xoay vân” , chắc 
chăn không có như thê. “Điểm đầu tiên của luân hôi không được biết đến” còn 
là như vậy. “Sự luân chuyển. đã xoay vân chỉ chừng â ây trăm ngàn kiếp trái đât, 
trước đó đã không xoay vân ” , chăc chăn không có như thê. “Điểm đầu tiên của 
luân hôi không được biết đến ” còn là như vậy. “Sự luân chuyền đã xoay vân 
chỉ chừng ây koíi kiếp trái đât, trước đó đã không xoay vân” , chắc chăn không 
có như thê. “Điểm đâu tiên của luân hôi không được biết đến” còn là như vậy. 
“Sự luân chuyên. đã xoay vân chỉ chứng â ây trăm koí¡ kiếp trái đât, trước đó đã 
không xoay vân” , chắc chắn không có như thê. “Điểm đâu tiên của luân hồi 
không được biết đến” còn là như vậy. “Sự luân chuyên đã XOay vân chỉ chừng 
ây ngàn koíi kiếp trái đất, trước đó đã không xoay vân” , chắc chắn không có 
như thê. “Điểm đâu tiên của luân hôi không được biết đến ° còn là như vậy. “Sự 
luân chuyên đã xoay vân chỉ chừng ây trăm ngàn Kkoƒ¡ kiếp trái đất, trước đó 
đã không xoay vân” , chắc chăn không có như thế. “Điểm đâu tiên của luân hồi 
không được biết đến” còn là như vậy. 
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Bởi vì điều này đã được đức Thế Tôn nói đến: 

“Này các Tỳ-khưu, luân hồi này là không biết được điểm khởi đầu. Điểm 
đâu tiên không được biết đến đối với các chúng sanh có sự che lập bởi vô 
minh,... có sự ràng buộc bởi tham ái,. . đang chạy quanh, đang chuyền dịch. 
Một thời gian dài lâu như vậy, quả thật, này các Tỳ-khưu, khô đau được trải 
nghiệm, khô não được trải nghiệm, sự tôn hại được trải nghiệm, các nghĩa trang 
được tăng thêm. Cho đến chừng ây, này các T-khưu, thật quá đủ để nhàm chán 
về các pháp tạo tác, quá đủ để xa lìa luyến á ái, quá đủ đề giải thoát.” “Điểm đầu 
tiên của luân hi không được biết đến” còn là như vậy. 


“Điểm cuỗi cùng của luân hôi không được biết đến ” là thế nào? 


Sự luân chuyên sẽ XOaY vân chừng â ây kiếp sông, sau đó sẽ không xoay 
vẫn” , chắc chắn không có như thế; điểm cuỗi cùng của luân hồi không được 
biết đến là như vậy. “Sự luân chuyển sẽ xoay vân chừng â ây trăm kiếp sông,.. 
(nt)... chừng ây ngàn kiếp sông,... (nt)... chừng ây trăm ngàn kiếp sông... 
(nt).. . chừng â ây kofi kiếp sông,.. (n9. . chừng ây trăm ko/¡ kiệp sông,.. -(n)... 
chừng ây ngàn kori¡ kiếp sông,... (nt)... chừng â ầy trăm ngàn koƒ/¡ kiêp sông,.. 
(nt)... chừng ây năm,... (n†)... chừng ây trăm năm,... (nt)... chừng ây ngàn 
năm,... (nf)... chừng â Ấy trăm ngàn năm,... (n†).. . chừng Ã ầy koƒ¡ năm,... (nt)... 
chừng ấy trăm kø/¡ năm,... (nf)... chừng â ấy ngàn ko/ï năm,... (n†)... chừng Á ây 
trăm ngàn &ø/¡ năm,. - (n9... chừng á ây kiếp trái đất,... - (m8... chừng á ây trăm 
kiếp trái đất,.. . {nÐ).. . chừng Á Ấy ngàn kiếp trải đật,.. -(m).. . chừng á ây trăm ngàn 
kiếp trái đât,... (nf)... chừng â ầy kofi kiếp trái đât,.. . (nt)... chừng ây trăm koƒi 
kiếp trái đât,... (nt)... chừng ây ngàn ko/i kiếp. trái đất,. - (n9. . chừng â ây trăm 
ngàn kofi kiếp trái đât, sau đó sẽ không xoay vân” , chắc chăn không có như thê. 
“Điểm cuỗi cùng của luân hôi không được biết đến” còn là như vậy. “Điểm đâu 
tiên của luân hôi không được biết đến, điểm cuỗi cùng cũng không được biết 
đến, các chúng sanh tôn tại, thiết lập, bám vào, đến gần, bám chặt, hướng đến 
ở dòng luân hôi, ngay chính giữa” là như vậy. 


“Dành cho những người đang đứng giữa hô nước” là như thế. 

Tôn giả Kappa nói rằng. 

Răng: [Từ “/cca” này] là sự nỗi liền các câu văn... (nf)... 

Tôn giả: [Từ “ãyasm” này] là lời nói yêu mến,... (nf)... 

Kappa: Là tên của vị Bà-la-môn ấy,... (nf)... từ kêu gọi. 

“Tôn giả Kappa nói răng” là như thế. 

Ở dòng lũ có sự nguy hiểm lớn đã được sanh ra: Ở dòng lũ [ngũ] dục, ở 
đòng lũ của hữu, ở dòng lũ tà kiến, ở đòng lũ vô minh đã được sanh ra, đã được 
sanh khởi, đã được hạ sanh, đã được phát sanh, đã được xuất hiện. 


Sự nguy hiểm. lớn: Nguy hiểm về sanh, nguy hiểm về già, nguy hiểm về 
bệnh, nguy hiểm về chết. 


“Ở dòng lũ có sự nguy hiểm lớn đã được sanh ra” là như thế. 


TIỂU DIỄN GIẢI # 575 


Dành cho những người đang bị chế ngự bởi lão và tử: Đỗi với những 
người bị xúc chạm, bị chế ngự, bị xâm nhập, bị sở hữu bởi già, bị xúc chạm, bị 
chế ngự, bị xâm nhập, bị sở hữu bởi chết, bị theo sau bởi sanh, bị đeo đuôi bởi 
già, DỊ thông trị bởi bệnh, bị hành hạ bởi chết, không nơi nương tựa, không nơi 
trú ân, không nơi nương nhờ, có trạng thái không nơi nương nhờ. 

“Dành cho những người đang bị chế ngự bởi lão và tử” là như thế. 

Thưa Ngài, xin Ngài hãy nói về hòn đảo: Xin Ngài hãy nói, hãy chỉ dạy, 
hãy chỉ bảo, hãy thông báo, hãy ấn định, hãy khai mở, hãy chia sẻ, hãy làm rõ, 
hãy bày tỏ về hòn đảo, nơi nương tựa, nơi trú ân, nơi nương nhờ, cảnh giới tái 
sanh, sự nâng đỡ. 

Thưa Ngài: Từ “ãr¡sđ” này là lời nói yêu mến, lời nói kính trọng, lời nói 
có sự tôn kính và có sự phục tùng. 

“Thưa Ngài, xin Ngài hãy nói về hòn đảo” là như thế. 

Và xin Ngài hãy nói ra cho con về hòn đảo. 

Ngài: Nói đến đức Thê Tôn. 

Xin Nøài hãy nói ra về hòn đảo: Xin Ngài hãy nói ra, hãy chỉ dạy, hãy chỉ 
bảo, hãy thông báo, hãy â ân định, hãy khai mở, hãy chia sẻ, hãy làm rõ, hãy bày 
tỏ về hòn đảo, nơi nương tựa, nơi trú ân, nơi nương nhờ, cảnh giới tái sanh, sự 
nâng đỡ. 

“Và xin Ngài hãy nÓI Ta cho con về hòn đảo” là như thế. 

Đề cho cái [khối] khác giống như cái [khố] này không thể xảy ra: Để 
cho khô đau giống như khô đau này, ở ngay tại nơi đây, có thê được diệt tận, có 
thê vắng lặng, có thê đi đến sự tiêu hoại, có thể tịch tịnh, [để cho] khô đau liên 
quan đên tái sanh lại nữa không thê hạ sanh, không thể sanh ra; không thể sanh 
khởi, không thể hạ sanh, không thê phát sanh ở dục gIỚI, hoặc ở sắc giới, hoặc 
ở vô sắc giới, hoặc ở cõi dục, hoặc ở cõi sắc, hoặc ở cõi vô sắc, hoặc ở cõi hữu 
tưởng, hoặc ở cõi vô tưởng, hoặc ở cõi phi tưởng phi phi tưởng, hoặc ở cõi một 
uấn, hoặc ở cõi bỗôn uân, hoặc ở cõi năm uân, hoặc ở cảnh giới tái sanh, hoặc ở 
sự tái sanh, hoặc ở sự tiếp nối tái sanh, hoặc ở sự hiện hữu, hoặc ở sự luân hôi, 
hoặc ở sự luân chuyền, [và] có thê được diệt tận, có thể văng lặng, có thể đi đến 
sự tiêu hoại, có thể tịch tịnh ở ngay tại nơi đây. 

“Đề cho cái [khô] khác giông như cái [khổ] này không thể xảy ra” là như thế. 

Vì thế, vị Bà-la-môn ấy đã nói răng: 

ị lôn giả KqDDa nói rằng: Ỉ 

“Thưa Ngài, xin Ngài hãy nói vê hòn đảo 

Dành cho những người đang đứng giữa hồ nước, 

Ở dòng lũ có sự nguy hiểm lớn đã được sanh ra, 

Dành cho những người đang bị chê ngự bởi lão và tử. 

Và xin Ngài hãy nói ra cho con vê hôn đảo 

Đề cho cái [khổ] khác giống như cái [khổ] này không thể xảy ra. ” 
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10.2. /Đức Thể Tôn nói: “Này Kappa] 
Ta [sẽ] nói với ngươi về hòn đảo, này 'Kappa, 
Dành cho những người đang đứng giữa hô nước, 
Ở dòng lũ có sự nguy hiểm lớn đã được sanh ra, 
Dành cho những người đang bị chế ngự bởi lão và tử. 


Dành cho những người đang đứng giữa. hồ nước: Hồ nước nói đến luân 
hỏi, là việc đi đến [thế giới này], việc ra đi [đến thế giới khác], việc đi và đến, 
thời điểm [từ trần], cảnh giới tái sanh, kiếp sông khác từ kiếp sông này, sự tử 
vong, sự tái sanh, sự hạ sanh, sự tan rã, sự sanh, sự già, và sự chết. Điểm đầu 
tiên của luân hồi không được biết đến, điểm cuỗi cùng cũng không được biết 
đến, các chúng sanh tồn tại, thiết lập, bám vào, đến gân, bám chặt, hướng đến 
ở dòng luân hôi, ngay chính giữa. 

“Điểm đâu tiên của luân hồi không được biết đến” là thế nào? . .- (TẦ).... 
“điểm đâu tiên của luân hồi không được biết đến” là như vậy. “Điểm cuỗi cùng 
của luân hồi không được biết đến” là thế nào? . . (n‡)... “điểm cuối cùng của 
luân hồi không được biết đến” là như vậy. “Điểm đầu tiên của luân hồi không 
được biết đến, điểm cuối cùng cũng không được biết đến, các chúng sanh tồn 
tại, thiết lập, bám vào, đến gân, bám chặt, hướng đến ở dòng luân hỏi, ngay 
chính giữa” là như vậy. “Đôi với những người đang đứng giữa hồ nước” là 
như thê. 


Đức Thế Tôn nói: Này Kappa:... (nt)... 

Ở dòng lũ có sự nguy hiểm lớn đã được sanh ra: Ở dòng lũ [ngũ] dục, ở 
dòng lũ của hữu, ở dòng lũ tà kiến, ở dòng lũ vô minh đã được sanh ra, đã được 
sanh khởi, đã được hạ sanh, đã được phát sanh, đã được xuất hiện. 


Sự nguy hiểm đớn: Nguy hiểm về sanh, nguy hiểm về già, nguy hiểm về 
bệnh, nguy hiểm về chết. 

“Ở dòng lũ có sự nguy hiểm lớn đã được sanh ra” là như thế. 

Dành cho những người đang bị chế ngự bởi lão và tử: Đối với những 
người bị xúc chạm, bị chế ngự, bị xâm nhập, bị sở hữu bởi già, bị xúc chạm, bị 
chế ngự, bị xâm nhập, bị sở hữu bởi chết, bị theo sau bởi sanh, bị đeo đuôi bởi 
già, bị thông trị bởi bệnh, bị hành hạ bởi chết, không nơi nương tựa, không nơi 
trú ân, không nơi nương nhờ, có trạng thái không nơi nương nhờ. 

“Dành cho những người đang bị chế ngự bởi lão và tử” là như thế. 

Ta [sẽ] nói với ngươi về hòn đảo, này Kappa: Ta nói, Ta chỉ dạy, Ta chỉ 
bảo, Ta thông báo, Ta ân định, Ta khai mở, Ta chia sẻ, Ta làm rõ, Ta bày tỏ 
vê hòn đảo, nơi nương tựa, nơi trủ ân, nơi nương nhờ, cảnh giới tái sanh, sự 
nâng đỡ. 


2% 


“Ta [sẽ] nói với ngươi về hòn đảo, này Kappa” là như thê. 
Vì thế, đức Thế Tôn đã nói răng: 
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[Đức Thể Tôn nói: Này Kappaj 

1a [sẽj nói với ngươi về hòn đảo, này Kappa, 

Dành cho những người đang đứng giữa hô nước, 

Ở dòng lũ có sự nguy hiểm lớn đã được sanh ra, 

Dành cho những người đang bị chế ngự bởi lão và tử. ” 


10.3. Hòn đảo ấy là không vướng bận, không năm giữ, không có cái nào khác, 
1q gọi cái áy là “Niết-bàn ”, sự diệt trừ hoàn toàn lão và tử. 

Không vướng bận, không nắm giữ. 

Vướng bận: Luyến ái là vướng bận, sân hận là vướng bận, sĩ mê là vướng 
bận, ngã mạn là vướng bận, tà kiên là vướng bận, ô nhiễm là vướng bận, uê 
hạnh là vướng bận. Sự dứt bỏ điều vướng bận, sự văng lặng điều vướng bận, 
sự buông bỏ điều vướng bận, sự tịch tịnh điều vướng bận là bất tử, Niết-bàn. 
“Không vướng bận” là như thê. 

Không năm giữ: Năm giữ nói đến tham ái, tức là sự luyến ái, luyến ái 
mãnh liệt,... (nt)... tham đắm, tham, cội nguôn của bất thiện. Sự dứt bỏ việc 
năm g1ữ, sự văng lặng việc năm giữ, sự buông bỏ việc nắm giữ, sự tịch tịnh việc 
năm giữ là bất tử, Niết-bàn. 

“Không vướng bận, không nắm giữ” là như thê. 

Hòn đảo ấy là không có cái nào khác: Hòn đảo ấy là nơi nương tựa, nơi 
trú ân, nơi nương nhờ, cảnh giới tái sanh, sự nâng đỡ. 

Không có cái nào khác: Không có hòn đảo nào khác so với cái ây. Và 
chính hòn đảo Ây là cao cả, nhất hạng, thù thắng, dẫn đầu, tôi thượng, cao quý. 

“Hòn đảo ấy là không có cái nào khác” là như thế. 

Ta gọi cái ấy là Niết-bàn: Thêu dệt (vãnzmn) nói đến tham ái, tức là sự 
luyến á1, luyễn ái mãnh liệt,... (nt)... tham đăm, tham, cội nguồn của bất thiện. 
Sự dứt bỏ thêu dệt, sự văng lặng thêu dệt, sự buông bỏ thêu dệt, sự tịch tịnh thêu 
đệt là bât tử, Niết-bàn. 

Iti: Từ “¿” này là sự nối liền các câu văn, sự kết hợp các câu văn, sự làm 
đây đủ các câu văn, sự gặp gỡ của các âm, trạng thái trau chuốt từ ngữ, tính chất 
tuân tự của các câu văn. 

Ta gọi: Ta nói, Ta chỉ dạy, Ta chỉ bảo, Ta thông báo, Ta ân định, Ta khai mở, 
Ta chia sẻ, Ta làm rõ, Ta bày tỏ. 

“Ta gọi cái ây là Niết-bàn” là như thế. 


Sự diệt trừ hoàn toàn lão và tử: Sự dứt bỏ, sự vắng lặng, sự buông bỏ, sự 
tịch tịnh đối với già và chết, là bất tử, Niễt-bàn. 


“Sự diệt trừ hoàn toàn lão và tử” là như thê. 
Vì thế, đức Thế Tôn đã nói răng: 
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“Hòn đáo áy là không vướng bán, không năm giữ, không có cái nào khác, 
1a gọi cái áy là “Niêt-bàn, sự diệt trừ hoàn toàn lão và tử. ” 


10.4. Sau khi hiểu thông điễu này, những người nào có niệm, đã nhận thức 
được giáo pháp, đã được diệt tắt, những người ấy không đi theo quyên lực 
của Ma vương, những người ây không là nô bộc của Ma vương. 

Sau khi hiểu thông điều này, những người nào có niệm. 

Điều này: Là bất tử, Niết-bàn, tức là sự vên lặng của tật cả các pháp tạo 
tác, sự buông bỏ tất cả các mâm tái sanh, sự diệt trừ tham ái, sự lìa khỏi luyễn 
ái, sự diệt tận, Niết-bàn. 

Sau khi hiểu thông: Sau khi hiệu thông, sau khi hiểu rõ, sau khi cân nhặc, 
sau khi xác định, sau khi minh định, sau khi làm rõ rệt. Sau khi hiểu thông, sau 
khi hiểu rõ, sau khi cân nhắc, sau khi xác định, sau khi minh định, sau khi làm 
rõ rệt răng: “Tất cả các hành là vô thường”;... (nf)... “Điều gì có bản tánh được 
sanh lên, toàn bộ điều ấy đều có bản tánh hoại diệt.” 

Những người nào: Là các bậc A-la-hán có lậu hoặc đã được cạn kiệt. 

Có niệm: Có niệm bởi bốn lý do: Bản thân đã phát triển sự thiết lập niệm ở 
việc quan sát thân trên thân là có niệm... (nt)... các vị ấy được gọi là có niệm. 


“Sau khi hiểu thông điều này, những người nào có niệm” là như thế. 

Đã nhận thức được giáo pháp, đã được diệt tắt. Đã nhận thức được 
giáo pháp: Đã nhận thức được giáo pháp là đã biết giáo pháp, đã cân nhắc giáo 
pháp, đã xác định giáo pháp, đã rõ rệt giáo pháp, đã minh định giáo pháp. 

Đã được diệt tắt: Do trạng thái đã được tịch diệt đôi với luyến ái là đã được 
tịch diệt; do trạng thái đã được an tịnh, do trạng thái đã được yên lặng, do trạng 
thái đã được văng lặng, do trạng thái đã được thiêu hủy, do trạng thái đã được 
tịch diệt, do trạng thái đã được tách lìa, do trạng thái đã được tịch tịnh đôi với 
sân hận... (nt).. . đối với tật cả các pháp tạo tác bất thiện, là được an tịnh, được 
vên tịnh, được văng lặng, được tịch diệt, được tịch tịnh. 

“Đã nhận thức được giáo pháp, đã được diệt tăt” là như thê. 

Những người ấy không đi theo quyên lực của Ma vương. 

Ma vương: Ma vương ây là Kanha (Hắc ám), Aahipari (Chúa tê của sáu cõi 
trời dục giới), Azagz (Đi đến tận cùng của các bật thiện pháp), )Namc¡ (Không 
thả ra những kẻ ác), Pamaftabandhu (Thần quyên của những kẻ bị xao lãng). 


Những người ấy không đi theo quyên lực của Ma vương: Các vị ấy 
không vận hành theo quyên lực của Ma vương, thậm chí Ma vương cũng không 
vận hành được quyên lực ở các vị ây. Sau khi khắc phục, sau khi thống trị, sau 
khi đè bẹp, sau khi trân áp, sau khi nghiền nát Ma vương, phe nhóm của Ma 
vương, cạm bẫy của Ma VƯƠng, lưỡi cầu của Ma vương, thức ăn của Ma vương, 
lãnh địa của Ma vương, môi nhử của Ma vương, hành xứ của Ma vương và sự 
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trói buộc của Ma vương: các vị ây thực hành, trú ngụ, sinh hoạt, vận hành, bảo 
hộ, nuôi dưỡng, bảo dưỡng. 

“Những người ây không đi theo quyên lực của Ma vương” là như thế. 

Những người ây không là nô bộc của Ma vương: Các vị ây không phải 
là người hâu hạ, người theo hâu, người hâu cận, học trò của Ma vương; các vị 
ây là người hâu hạ, người theo hâu, người hâu cận, học trò của đức Phật, của 
đức Thê Tôn. 

“Những người ấy không là nô bộc của Ma vương” là như thê. 

Vì thế, đức Thế Tôn đã nói răng: 

“Sau khi hiểu thông điều này, những người nào có niệm, đã nhận thức được 
giáo pháp, đã được diệt tắt, những người ây Không đi theo quyên lực của Ma 
vương, những người áy không là nỗ bộc của Ma vương. ” 

Cùng với lúc kết thúc câu kệ ngôn,... (nt)... “Bạch Ngài, đức Thế Tôn là 
bậc Đạo sư của con, con là người đệ tử. ` 

“Diễn giải kinh Kappa” được hoàn tất. 
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11. DIỄN GIẢI KINH JATUKANNI 
(JATUKANINÏISUTTANIDDESO) 


11.1. Tôn giả Jatukan nói rằng. J “Thưa bác Anh Hùng, sau khi con nghe 
về vị không có ham muốn các dục, con đã đi đến để hỏi vị đã vượt qua 
dòng lũ, vị không có ham muốn. Thưa bậc có nhãn quan đã được động 
sanh |với trí toàn giác, J xin Ngài hãy nói về vị thể an tịnh. Thưa đức 
Thế Tôn, xin Ngài hãy nói cho con về điều này đúng theo sự thái.” 


Thưa bậc Anh Hùng. sau khỉ con nghe về vị không có ham muốn các dục. 


Sau khi nghe: Sau khi nghe, sau khi lăng nghe, sau khi tiếp thu, sau khi 
tiếp nhận, sau khi nhận định. Sau khi con nghe răng: “Đức Thế Tôn ấy là bậc 
A-la-hán,... (nt)... Phật, Thê Tôn.” 


Bậc Anh Hùng: Bậc Anh Hùng là [nói đên] đức Thế Tôn; ' 'VỊ CÓ sự tĩnh 
tân” là bậc Anh Hùng, ` "vị có năng lực” là bậc Anh Hùng, “vị có tiêm năng” là 
bậc Anh Hùng, “VỊ có khả năng” là bậc Anh Hùng, “vị dũng cảm” là bậc Anh 
Hùng, “vị quả cảm, không nhút nhát, không có sự kinh hãi, không có sự sợ sệt, 
không có sự trốn chạy, có sự sợ hãi và khiếp đảm đã được dứt bỏ, có sự rởn lông 
đã được xa lìa” là bậc Anh Hùng. 

Vị đã lánh xa tất cả các việc ác xâu ở đời này, 

Vị có tinh tân ây đã vượt qua sự khô đau ở địa ngục, 

Vị ấy có sự tinh tân, có sự nỗ lực, 

Là bậc Anh Hùng, có bản thê như thế, được gọi là “bậc Tự Tại.” “Thưa bậc 
Anh 4 HDg; sau khi con nghe” là như thê. 


Về vị không có ham muốn các dục. 


Các dục: Theo sự phân loại thì có hai loại dục: Vật dục và ô nhiễm dục. 

... (1)... Các điều này được gọi là vật dục. ... (nf)... Các điều này được gọi là 

ô nhiễm dục. Đôi với đức Phật Thế Tôn, các vật dục đã được biết toàn diện, 
các ô nhiễm dục đã được dứt bỏ. Do trạng thái đã được biết toàn diện đối VỚI 
các vật dục, do trạng thái đã được dứt bỏ đối với các ô nhiễm dục, đức Thế 
Tôn không ham muôn các dục, không ước nguyện các dục, không mong câu 
các dục, không nguyện câu các dục. Những người nào ham muôn các dục, ước 
nguyện các dục, mong cầu các dục, nguyện cầu các dục, những người ây có 
sự ham muốn các dục, có sự luyến ái VỚI ải dục, có sự suy tưởng đến tưởng 
[vê dục]. Đức Thế Tôn không ham muốn các dục, không ước nguyện các dục, 
không mong cầu các dục, không nguyện câu các dục; vì thế, đức Phật không có 
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dục, không còn dục, có dục đã được từ bỏ, có dục đã được tây trừ, có dục đã 
được giải thoát, có dục đã được dứt bỏ, có dục đã được buông bỏ, có luyên ái 
đã được xa lìa, có luyện á ái đã được tách lìa, có luyến ái đã được từ bỏ, có luyên 
ái đã được tây trừ, có luyên ái đã được giải thoát, có luyên ái đã được dứt bỏ, có 
luyến ái đã được buông bỏ, đã không còn khao khát, đã được tịch diệt, có trạng 
thái mát mẻ, có sự cảm thọ lạc, sông với trạng thái cao thượng tự thân. 


“Thưa bậc Anh Hùng, sau khi con nghe về vị không có ham muốn các dục” 
là như thể. 

Tôn giả JatukannT nói rằng. 

Rằng: Từ “/ccđ” này là sự nối liền các câu văn.... (nf)... tính chất tuần tự 
của các câu văn. 

Tôn giả: Từ “ãyas” này là lời nói yêu mến,... (nt)... lời nói có sự tôn 
kính và có sự phục tùng. 

JatukanmI: Là họ của vị Bà-la-môn ây, là sự ân định, sự chỉ định, sự quy 
định, sự diễn tả. 

“Tôn giả JatukannT nói răng” là như thê. 

Con đã đi đến để hỏi vị đã vượt qua dòng lũ, vị không có ham muốn. 

Vị đã vượt qua dòng lũ: VỊ đã vượt qua dòng lũ là vị đã vượt quá, đã vượt 
qua hắn, đã vượt qua khỏi dòng lũ. “VỊ đã vượt qua dòng lũ” là như thế. 

Đề hồi: Đề hỏi, để vẫn, để yêu câu, để thỉnh cầu, để đặt niềm tin. 

Con đã đi đến [để hỏi] vị không có ham muốn: Đề hỏi vị không có ham 
muốn, không còn ham muôn, có ham muôn đã được từ Đỏ, có ham muôn đã 
được tây trừ, có ham muốn đã được giải thoát, có ham muôn đã được dứt bỏ, có 
ham muốn đã được buông bỏ, có luyến ái đã được xa lìa, có luyễn ái đã được 
tách lìa, có luyến ái đã được từ bỏ, có luyến ái đã được tây trừ, có luyến ái đã 
được giải thoát, có luyên á ái đã được dứt bỏ, có luyễn ái đã được buông bỏ, con 
đã đi lại, đã đi đến, đã đi đến gân, đã đạt đến, đã đi đến gặp Ngài. 

“Con đã đi đến để hỏi vị đã vượt qua dòng lũ, vị không có ham muôn” là 
như thê. 

Thưa bậc có nhãn quan đã được đồng sanh [với trí toàn giác], xin Ngài 
hãy nói về vị thể an tịnh. 

An tịnh: Theo một khía cạnh, sự an tịnh cũng như vị thể an tịnh, chính cái 
Ây là bắt tử, Niết- bàn, tức là sự yên lặng của tất cả các pháp tạo tác, sự buông 
bỏ tất cả các mâm tái sanh, sự diệt trừ tham ái, sự lìa khỏi luyến ái, sự diệt tận, 
Niết-bàn. 


Bởi vì điều này đã được đức Thế Tôn nói đến: 
' Động từ, kameti được ghi nghĩa Việt là “ham muốn.” Còn danh từ kãma được dịch theo hai nghĩa là 


“ham muốn” và “dục” tùy theo ngữ cảnh. Ở đây, akãmo được dịch là “không có dục”, ở đoạn kế tiếp 
được dịch là “không có ham muôn”. (ND) 
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“Vị thế này là an tịnh, vị thê này là hảo hạng, tức là sự yên lặng của tất cả 
các pháp tạo tác, sự buông bỏ tật cả các mâm tái sanh, sự diệt trừ tham ái, sự 
lia khỏi luyễn ái, sự diệt tận, Niễt-bàn.” Hoặc là, theo một khía cạnh khác, các 
pháp nào vận hành đưa đến việc chứng đắc sự an tịnh, đưa đến việc chạm đến 
sự an tịnh, đưa đến việc chứng ngộ sự an tịnh, như là: -Bốn sự thiết lập niệm, 
bốn chánh cần, bốn nền tảng của thân thông, năm quyên, năm lực, bảy yêu tỗ 
đưa đến giác ngộ, đạo lộ Thánh thiện tám chi phân. Các pháp này gọi là các VỊ 
thế an tịnh. Xin Ngài hãy nói, hãy chỉ dạy, hãy chỉ bảo, hãy thông báo, hãy â ân 
định, hãy khai mở, hãy chia sẻ, hãy làm rõ, hãy bảy tỏ vỆ vị thế an tịnh, vị thế 
nương tựa, vị thể trú ân, vị thế nương nhờ, vị thê không sợ hãi, vị thế bất hoại, 
vị thê bất tử, vị thế Niết-bàn. 


Bậc có nhãn quan đã được đồng sanh [với trí toàn giác]: Nhãn quan nói 
đến trí toàn giác. Nhãn quan và bản thể chiên thắng của đức Phật Thế Tôn đã 
được sanh lên tại gốc cây Bô-đề vào cùng một thời điểm không trước không 
sau; vì thế đức Phật là bậc có nhãn quan đã được đồng sanh [với trí toàn giác]. 


'“Thưa bậc có nhãn quan đã được đồng sanh [với trí toàn giác], xin Ngài hãy 
nói về vị thế an tịnh” là như thế. 


Thưa đức Thế Tôn, xin Ngài hãy nói cho con về điều này đúng theo sự 
thật: Đúng theo sự thật nói đến bất tử, Niết-bàn... (nt)... sự diệt tận, Niết- bàn. 


Đức Thế Tôn: Là từ xưng hô với sự tôn kính... (nt)... sự quy định do việc 
chứng ngộ, tức là “đức Thế Tôn.” 

Xin Ngài hãy nói cho con về điều này: Xin Ngài hãy nói, hãy chỉ dạy,... 
(nf)... hãy bày tỏ. 

“Thưa đức Thế Tôn, xin Ngài hãy nói cho con về điều này đúng theo sự 
thật” là như thê. 

Vì thế, vị Bà-la-môn ây đã nói răng: 

[Tôn giả Jatukann nói răng:] “Thưa bậc Anh Hùng, sau khi con nghe về 
vị không có ham muôn các dục, con đã đi đến để hỏi vị đã vượt qua dòng lñ, vị 
không có ham muốn. T, hưa bậc có nhãn quan đã được đồng sanh [với trí toàn 
giác], xin Ngài hãy nói vệ vị thế an tịnh. Thưa đức Thế Tôn, xin Ngài hãy nói 
cho con về điễu này đúng theo sự thật. ” 


11.2. Thật vậy, đức Thể Tôn sinh hoạt [cư xử) sau khi ngự trị các đục, 
Tựa như thái dương, có sức HÓPg, ngự trị trái đất bằng sức nóng. 
Thưa bác có tuệ bao la, đối với con là người có tuệ nhỏ nhoi, 

Xin Ngài hãy chỉ dạy về giáo pháp để con có thể nhận thức 
Sự lìa bỏ đổi với sanh và già ở nơi đây. 


Thật vậy, đức Thế Tôn sinh hoạt [cư xử] sau khi ngự trị các dục. 
Đức Thế Tôn: Là từ xưng hô với sự tôn kính... (nt)... sự quy định do việc 
chứng ngộ, tức là “đức Thê Tôn.” 
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Các dục: Theo sự phân loại thi có hai loại dục: Vật dục và ô nhiễm dục. 

... (1£)... Các điều này được gọi là vật dục. ... (nt)... Các điều này được gọi là 

ô nhiễm dục. Sau khi biết toàn diện các vật dục, sau khi dứt bỏ, sau khi khắc 

phục, sau khi thông trị, sau khi đè bẹp, sau khi trân áp, sau khi nghiền nát các ô 

nhiễm dục, đức Thê Tôn sông, trú ngụ, sinh hoạt, vận hành, bảo hộ, nuôi dưỡng, 
bảo dưỡng. 


“Thật vậy, đức Thế Tôn sinh hoạt [cư xử] sau khi ngự trị các dục” là như thê. 


Ví như thái dương, có sức nông, ngự trị trái đất bằng sức nóng: Thái 
dương nói đến mặt trời, trái đất nói đến địa cầu. Giống như mặt trời có sức 
nóng, thành tựu sức nóng, sau khi ngự trị, sau khi thống trị, sau khi đè bẹp, sau 
khi trần áp, sau khi thiêu đốt trái đất, sau khi xua đi bóng tôi đã che phủ toàn bộ 
bâu trời, sau khi xua tan bóng đêm, sau khi phô bày ánh sáng, nó di chuyển ở 
không trung, trên bâu trời, một cách mau lẹ theo quỹ đạo ở không gian; tương 
tự y như vậy, đức Thế Tôn có hào quang trí tuệ, thành tựu hào quang trí tuệ, 
sau khi xua tan tất cả nhân sanh khởi của các pháp tạo tác... (n†).. - bóng đêm 
ô nhiễm, bóng tôi vô minh, sau khi phô bày ánh sáng trí tuệ, sau khi biết toàn 
diện các vật dục, sau khi dứt bỏ, sau khi ngự trị, sau khi thông trị, sau khi đẻ 
bẹp, sau khi trân áp, sau khi nghiên nát các ô nhiễm dục, đức Thế Tôn sống, trú 
ngụ, sinh hoạt, vận hành, bảo hộ, nuôi dưỡng, bảo dưỡng. 

“Ví như thái dương, có sức nóng, ngự trị trái đất băng sức nóng” là như thế. 

Thưa bậc có tuệ bao la, đối với con là người có tuệ nhỏ nhoi: Con thì có 
tuệ nhỏ nhoi, cÓ tuệ thấp kém, có tuệ thấp thỏi, có tuệ tôi tỆ, còn Ngài có tuệ vĩ 
đại, có tuệ rộng lớn, có tuệ vi tiêu, có tuệ tốc hành, có tuệ sắc bén, có tuệ thâu 
suốt. Bao la nói đến trái đât. Đức Thê Tôn đã thành tựu tuệ ấy, [là tuệ] bao la, 
trải rộng sánh băng trái đất. 

“Thưa bậc có tuệ bao la, đôi với con là người có tuệ nhỏ nhoï” là như thê. 

Xin Ngài hãy chỉ dạy về giáo pháp để con có thể nhận thức. 

Giáo pháp: Xin Ngài hãy chỉ dạy, hãy chỉ bảo, hãy thông báo, hãy â ân định, 
hãy khai mở, hãy chia sẻ, hãy làm rõ, hãy Dây, tỏ toàn hảo ở đoạn đâu, toàn hảo 
ở đoạn giữa, toàn hảo ở đoạn kết, thành tựu về _y nghĩa, thành tựu vệ văn tự, về 
Phạm hạnh thanh tịnh một cách trọn vẹn và đây đủ, [gôm có] bốn sự thiết lập 
niệm,... (nt)... Niết-bàn, và sự thực hành đưa đến Niết-bàn. 


Để con có thể nhận thức: Đề con có thê biết, có thể hiểu, có thê nhận thức, 
có thể thừa nhận, có thể thấu triệt, có thể chứng đăắc, có thể nhìn thấy, có thể 
chứng ngộ. 

“Xin Ngài hãy chỉ dạy về giáo pháp đề con có thể nhận thức” là như thế. 

Sự la bỏ đối với sanh và giả ở nơi đây: Sự dứt bỏ đối với sanh, già, và 
chết ngay ở nơi đây, sự vắng lặng, sự buông bỏ, sự tịch tịnh, bất tử, Niết-bàn. 

“Sư lìa bỏ đối với sanh và già Ở nơi đây” là như thê. 

Vì thế, vị Bà-la-môn ây đã nói rằng: 
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“Thát vậy, đức T, hê Tôn sinh hoạt [cư xửj/ sau khi ngự trị các đục, 
Tựa như thái dương, có sức nóng, ngự trị trái đất bằng sức nóng. 
Thưa bậc có tuệ bao la, đối với con là người có tuệ nhỏ nhoi, 

Xin Ngài hãy chỉ dạy vê giáo pháp đề con có thê nhận thức 

Sự la bỏ đổi với sanh và già ở nơi đáy. ” 


11.3. /Đức Thể Tôn nói: “Này Jafukanni] 
Ngươi hãy dẹp bỏ sự thèm khát ở các đục 
Đê nhìn thấy sự xuất '} là an toàn. 

Dấu đã được nắm bắt hay đã được vứt bỏ, 

Sự vướng bận chớ có hiện diện đối với ngươi. 

Ngươi hãy dẹp bỏ sự thèm khát ở các dục. 

Các dục: Theo sự phân loại thì có hai loại dục: Vật dục và ô nhiễm dục. ... 
(nt)... Các điều này được gọi là vật dục. ... (nt)... Các điều này được gọi là ô 
nhiễm dục. 

Thèm khát: Nói đến tham ái, tức là sự luyến ái, luyễn ái mãnh liệt,... 
(nt)... tham đắm, tham, cội nguồn của bắt thiện. 

Ngươi hãy dẹp bỏ sự thèm khát ở các dục: Ngươi hãy dẹp bỏ, hãy dẹp 
hăn, hãy dứt bỏ, hãy xua đi, hãy làm chấm dứt, hãy làm cho không còn hiện hữu 
sự thèm khát ở các dục. 

“Ngươi hãy dẹp bỏ sự thèm khát ở các dục” là như thê. 

JatukannT: Đức Thế Tôn xưng hô với vị Bà-la-môn ấy băng họ. 

Đức Thé Tôn: Là từ xưng hô với sự tôn kính... (nf)... sự quy định do việc 
chứng ngộ, tức là “đức Thê Tôn.” 

“Đức Thế Tôn nói: Này JatukannT” là như thê. 

Đề nhìn thấy sự xuất ly là an toàn. 

Sự xuất ly: Sau khi nhìn xem, sau khi cân nhắc, sau khi xác định, sau khi 
minh định, sau khi làm rõ rệt để nhìn thây sự thực hành đúng đắn, sự thực hành 
phù hợp, sự thực hành không trải ngược, sự thực hành đưa đến lợi ích, sự thực 
hành đúng pháp và thuận pháp, việc làm đây đủ các giới, việc phòng vỆ các 
giác quan, việc biết chừng mực về vật thực, sự luyện tập về tỉnh thức, niệm và 
sự nhận biết rõ, bốn sự thiết lập niệm, bốn chánh cân, bốn nên tảng của thần 
thông, năm quyên, năm lực, bảy yêu tô đưa đến giác ngộ, đạo lộ Thánh thiện 
tám chi phần, Niết-bàn và đường lôi thực hành đưa đến Niết-bàn là an toàn, là 
nơi nương tựa, là nơi trú ân, là nơi nương nhờ, là nơi không sợ hãi, là bất hoại, 
là bất tử, là Niết-bàn. 

“Đề nhìn thây sự xuất ly là an toàn” là như thê. 

Dâu đã được năm bắt hay đã được vứt bỏ. 

Đã được năm bắt: Đã được nắm lấy, đã được bám víu, đã được chấp chặt, 
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đã được bám chặt, đã được hướng đến do tác động của tham ái, do tác động của 
tà kiến. 


Hay đã được vứt bỏ: Nên được quăng bỏ, nên được buông ra, nên được 
dứt bỏ, nên được xua đi, nên được làm chấm dứt, nên được làm cho không còn 
hiện hữu. 


“Dầu đã được nắm bắt hay đã được vứt bỏ” là như thế. 


Sự vướng bận chớ có hiện diện đối với ngươi: Luyến ái là vướng bận, sân 
hận là vướng bận, s¡ mê là vướng bận, ngã mạn là vướng bận, tà kiến là vướng 
bận, ô nhiễm là vướng bận, uê hạnh là Vướng bận. Sự vướng bận này chớ có 
hiện diện, chớ có tôn tại đối với ngươi, ngươi hãy dứt bỏ, hãy xua đi, hãy làm 
châm dứt, hãy làm cho không còn hiện hữu. 

“St vướng bận chớ có hiện diện đôi với ngươi” là như thế. 

Vì thế, đức Thế Tôn đã nói răng: 

[Đức Thể Tôn nói: “Này .Jatukanni] 

Ngươi hãy dẹp bỏ sự thèm khát ở các đục 

Đề nhìn thấy sự xuất ly là an toàn. 

Dâu đã được nắm bắt hay đã được vứt bỏ, 

Sự vướng bán chớ có hiện diện đổi với ngươi. ” 

11.4. Điều nào trước đây (quá khứ), ngươi hãy làm khô héo điều ấy. 
Chớ có điều vướng bận sanh khởi đến ngươi sau này (vị lai). 
Nếu ngươi không năm lấy [điêu gì] ở khoảng giữa (hiện tại), 

Š .C sẽ sông, được yên tịnh. 


Điều nào trước đây (quá khứ), ngươi hãy làm khô héo điều ấy: Những 
ô nhiễm nào sanh lên liên quan đến các pháp tạo tác thuộc quá khứ, ngươi hãy 
làm khô cạn, hãy làm khô héo, hãy làm khô ráo, hãy làm khô queo, hãy làm 
không còn mâm giống, hãy dứt bỏ, hãy xua đi, hãy làm chấm dứt, hãy làm cho 
không còn hiện hữu các ô nhiễm ấy. “Điêu nào trước đây (quá khứ), ngươi hãy 
làm khô héo điêu ấy” là như vậy. Hoặc là, các pháp tạo tác là các nghiệp thuộc 
quá khứ chưa chín muôi hoặc đã trô quả, ngươi hãy làm khô cạn, hãy làm khô 
héo, hãy làm khô ráo, hãy làm khô queo, hãy làm không còn mâm giống, hãy 
dứt bỏ, hãy xua đi, hãy làm chấm dứt, hãy làm cho không còn hiện hữu các 
pháp tạo tác là các nghiệp ấy. 


“Điều nào trước đây (quá khứ), ngươi hãy làm khô héo điều ấy” còn là 
như vậy. 


Chớ có điêu vướng bận sanh khởi đến ngươi sau này (vị lai): Sau này 
nói đến thời vị lai. Những điều [vướng bận] nào sanh lên liên quan đến các 
pháp tạo tác thuộc vị lai: Luyễn ái là vướng bận, sân hận là vướng bận, sĩ mê là 
vướng bận, ngã mạn là vướng bận, tà kiến là vướng bận, ô nhiễm là vướng bận, 
uế hạnh là vướng bận, mong rằng những điều vướng bận này chớ sanh khởi 
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cho ngươi; ngươi chớ tạo ra, chớ làm cho sanh ra, chớ làm cho sanh khởi, chớ 
làm cho hạ sanh, chớ làm cho phát sanh, ngươi hãy dứt bỏ, hãy xua đi, hãy làm 
chấm dứt, hãy làm cho không còn hiện hữu những điều vướng bận này. 


“Chớ có điều vướng bận sanh khởi đến ngươi sau này (vị lai)” là như thế. 


Nếu ngươi không nắm lấy [điều gì] ở khoảng giữa (hiện tại): Khoảng 
giữa nói đến các sắc, thọ, tưởng, hành, thức thuộc hiện tại. Ngươi sẽ không 
chấp nhận, sẽ không nắm lấy, sẽ không bám víu, sẽ không vui mừng, sẽ không 
thích thú, sẽ không bám chặt các pháp tạo tác thuộc hiện tại do tác động của 
tham ái, do tác động của tà kiến. Ngươi sẽ dứt bỏ, sẽ xua đi, sẽ làm châm dứt, 
sẽ làm cho không còn hiện hữu sự thích thú, sự tán thưởng, sự bám chặt, sự năm 
lây, sự bám víu, sự chấp chặt. 

“Nêu SENO sẽ không năm lây [điều gì] ở khoảng giữa (hiện tại)” là như thế. 

Ngươi sẽ sông, được yên tịnh: Do trạng thái đã được an tịnh, do trạng thái 
đã được yên lặng, do trạng thái đã được yên tịnh đối với luyến ái, do trạng thái 
đã được an tịnh, do trạng thải đã được yên lặng, do trạng thái đã được yên tịnh, 
đo trạng thái đã được văng lặng, do trạng thái đã được thiêu hủy, do trạng thải 
đã được tịch diệt, do trạng thái đã được tách lìa, do trạng thái đã được tịch tịnh 
đối với sân hận,... (nt)... đối với tật cả các pháp tạo tác bất thiện, được an tịnh, 
được yên tịnh, được văng lặng, được tịch diệt, được tịch tịnh, ngươi sẽ sông, sẽ 
trú ngụ, sẽ sinh hoạt, sẽ vận hành, sẽ bảo hộ, sẽ hộ trì, sẽ bảo dưỡng. 

“Ngươi sẽ sống, được yên tịnh” là như thế. 

Vì thế, đức Thế Tôn đã nói răng: 

“Điêu nào trước đây (quá khử), ngươi hãy làm khô héo điều ấy 

Chớ có điễu vướng bận sanh khởi đến ngươi sau này (vị lai). 


Nếu ngươi không năm lấy [điêu gì] ở khoảng giữa (hiện tại), 
Ngươi sẽ sông, được yên tịnh. ” 


11.5. Này Bả-la-môn, đổi với vị đã xa lìa sự thèm khát 

Ở danh và sắc về mọi phương diện, 

Đối với vị này các lậu hoặc không hiện hữu, 

Bởi vì chúng, COn người rơi vào sự cai quản của tử thân. 

Này Bà-la-môn, đối với vị đã xa lìa sự thèm khát ở danh và sắc về mọi 
PHƯƠNG diện. 

Về mọi phương diện: Là tất cả theo tổng thể, tất cả trong mọi trường hợp, 
một cách trọn vẹn, không còn dư SÓI, từ “sabbaso” này là lối nói của sự bao gồm. 

Danh: Bốn nhóm không có sắc.? 


Sắc: Là bốn yếu tô chính [đất, nước, lửa, gió] và sắc liên quan đến bốn yếu 
tô chính. 


2 Xem chú thích 6 ở trang 359. (ND) 
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Sự thèm khát: Nói đến tham ái, tức là sự luyến ái, luyễn ái mãnh liệt,.. 
(nt)... tham đăm, tham, cội nguôn của bất thiện. 

Này Bà-la-môn, đối với vị đã xa la sự thèm khát ở danh và sắc về mọi 
phương diện: Đối với vị đã xa lìa sự thẻm khát, đã tách lia sự thèm khát, đã 
từ bỏ sự thèm khát, đã tây trừ sự thèm khát, đã giải thoát sự thèm khát, đã dứt 
bỏ sự thèm khát, đã buông bỏ sự thêm khát, đã xa lìa sự luyên á ái, đã tách lìa sự 
luyên ái, đã từ bỏ sự luyến ái, đã tây trừ sự luyễn á áI, đã giải thoát sự luyễn ái, đã 
đứt bỏ sự luyến ái, đã buông bỏ sự luyến ái ở danh và sắc về mọi phương, điện. 

“Này Bà-la-môn, đối với vị đã xa lìa sự thèm khát ở danh và sắc về mọi 
phương diện” là như thê. 

Đối với vị này các lậu hoặc không hiện hữu. 

Các lậu hoặc: Có bốn lậu hoặc: Dục lậu, hữu lậu, kiến lậu, vô minh lậu. 

Đối với vị này: Đối với vị A- la-hán có lậu hoặc đã được cạn kiệt. 

Không hiện hữu: Đối VỚI VỊ ây, các lậu hoặc này là không có, không hiện 
hữu, không tìm thây, không tôn tại, đã được dứt bỏ, đã được trừ tuyệt, đã được 
văng lặng, đã được tịch tịnh, không thê sanh khởi nữa, đã được thiêu đốt bởi 
ngọn lửa trí tuệ. 

“Đối với vị này các lậu hoặc không hiện hữu” là như thê. 

Bởi vì chúng, con người rơi vào sự cai quản của tử thân: Bởi vì các lậu 
hoặc nảo, con người đi vào sự cai quản của tử thần, hoặc đi vào sự cai quản của 
sự chết, hoặc đi vào sự cai quản của phe nhóm thuộc Ma vương; đối VỚI VỊ Ây, 
các lậu hoặc ấy là không có, không hiện hữu, không tìm thây, không tôn tại, đã 
được dứt bỏ, đã được trừ tuyệt, đã được văng lặng, đã được tịch tịnh, không thê 
sanh khởi nữa, đã được thiêu đốt bởi ngọn lửa trí tuệ. 

“Bởi vì chúng, con người rơi vào sự cai quản của tử thân” là như thế. 

Vì thê, đức Thế Tôn đã nói răng: 

“Này Bà-la-môn, đổi với vị đã xa lìa sự thèm khát 

Ở danh và sắc về mọi phương diện, 

Đối với vị này các lậu hoặc không hiện hữu, 

Bởi vì chúng, con người rơi vào sự cai quản của tứ thân. 

Cùng với lúc kết thúc câu kệ ngôn,... (nf)... “Bạch Ngài, đức Thế Tôn là 
bậc Đạo sư của con, con là người đệ tử.” 

“Diễn øiải kinh JatukannT° được hoàn tất. 
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12. DIỄN GIẢI KINH BHADRAVUDHA 
(BHADRÄVUDHASUTTANIDDESO) 


12.1. J1ôn giả Bhadravudha nói răng: ] ° 'Con khẩn câu bậc Khôn Ngoan, bậc 
Từ Bỏ Chỗ Trú Nụ, bậc Cắt Đứt Tham Ái, bậc Không Còn Dục Vọng, bậc 
Từ Bỏ Niêm Vui, bậc Đã Vượt Qua Đông Lũ, bác Đã Được Giải Thoát, bác 
Từ Bỏ Sự Sắp Đặt [do tham ái và tà kiến]. Sau khi lắng nghe bậc Long 
Tượng, tư đáy họ sẽ ra đi. ” 
Bậc Từ Bỏ Chỗ Trú Ngụ. bậc Cắt Đứt Tham Ái, bậc Không Còn Dục Vọng. 
Bậc Từ Bỏ Chỗ Trú Ngụ: Mong muốn nảo, luyện á ái nào, niềm vui nào, tham 
ái nào, Các sự vướng bận và chấp thủ nào là sự quyết định, sự chấp chặt và sự tiềm 
ân của tâm ở sắc giới, đối với đức Phật Thế Tôn, các việc ấy đã được dứt bỏ, có 
rễ đã được cắt lìa, như cây thốt nốt đã bị cụt ngọn, đã bị làm cho không còn hiện 
hữu, không còn các điều kiện sanh khởi trong tương lai; vì thê, đức Phật được gọi 
là “bậc từ bỏ chỗ trú ngụ. “Mong muôn nào, luyên á ái nào, niêm vui nào, tham ái 
nào, các sự vướng bận và chấp thủ nào là sự quyết định, sự chấp chặt, và SỰ tiềm 
ân của tâm ở thọ BIỚI,.. . Ở tưởng gIới,... ở hành giới,... ở thức giới, đối với đức 
Phật Thế Tôn, các việc ấy đã được dứt bỏ, có rễ đã được cắt lìa, như cây thôt nốt 
đã bị cụt ngọn, đã bị làm cho không còn hiện hữu, không còn các điều kiện sanh 
khởi trong tương lai; vì thế, đức Phật được gọi là “bậc Từ Bỏ Chỗ Trú Ngụ.” 


Bậc Cắt Đứt Tham Ái. 


Tham ái: Tham ải cảnh SẵC,.. . (nÐ)... tham ái cảnh pháp. Đối với đức Phật 
Thế Tôn, tham ái ây đã được cắt đứt, đã được cắt lìa, đã được trừ tuyệt, đã được 
văng lặng, đã được tịch tịnh, không thể sanh khởi nữa, đã được thiêu đốt bởi 
ngọn lửa trí tuệ; vì thể, đức Phật là “bậc Cắt Đứt Tham Ái.” 


Bậc Không Còn Dục Vọng: Dục vọng nói đến tham ái, tức là sự luyên á á1, 
luyên ái mãnh liệt,.. . (nÐ.. . tham đăm, tham, cội nguôn của bắt thiện. Đôi VỚI 
đức Phật Thê Tôn, dục vọng tham ái ây đã được dứt bỏ, có rễ đã được cắt lìa, 
như cây thốt nốt đã bị cụt ngọn, đã bị làm cho không còn hiện hữu, không còn 
các điêu kiện sanh khởi trong tương lai; vì thê, đức Phật là bậc không còn dục 
vọng. Do trạng thái đã được dứt bỏ đối với dục vọng mà trở thành không còn 
dục vọng, đức Thế Tôn không xao động vì lợi lộc, không xao động vì không lợi 
lộc, không xao động vì danh vọng, không xao động vì không danh vọng, không 
xao động vì lời khen, không xao động vì lời chê, không xao động vì hạnh phúc, 
không xao động vì khô đau, không dao động, không run rầy, không chân động, 
không rúng động: vì thê, đức Phật là “bậc Không Còn Dục Vọng.” 


TIỂU DIỄN GIẢI # 589 


“Bậc Từ Bỏ Chỗ Trú Ngụ, bậc Cắt Đứt Tham Ái, bậc Không Còn Dục 
Vọng” là như thế. 

Tôn giả Bhadravudha nói rằng. 

Răng: [Từ “/ccđ” này] là sự nỗi liền các câu văn,... (n†)... 

Tôn giả: [Từ “ãyasm” này] là lời nói yêu mến,... (nt)... 

Bhadrävudha: Là tên của vị Bà-la-môn ấy,... (nt)... từ kêu gọi. 

“Tôn giả Bhadrävudha nói răng” là như thê. 

Bậc Từ Bỏ Niễm Vui, bậc Đã Vượt Qua Dòng Lũ, bậc Đã Được Giải 
Thoát: Niềm vui nói đến tham ái, tức là sự luyến ái, luyện ái mãnh liệt,.. 
(nt)... tham đăm, tham, cội nguồn của bất thiện. Đôi với đức Phật Thể Tôn, 
niềm vui ấy, tham ái ây đã được dứt bỏ, có rễ đã được cắt lìa, như cây thốt nốt 
đã bị cụt ngọn, đã bị làm cho không còn hiện hữu, không còn các điều kiện sanh 
khởi trong tương lai; vì thế, đức Phật là “bậc Từ Bỏ Niêm Vui.” 

Bậc Đã Vượt Qua Dòng Lũ: Đức Thê Tôn đã vượt qua dòng lũ [ngũ] dục, 
đã vượt qua dòng lũ của hữu, đã vượt qua dòng lũ tà kiến, đã vượt qua đòng lũ 
vô minh, đã vượt qua mọi nẻo đường luân hôi, đã vượt lên, đã vượt ra khỏi, đã 
vượt quá, đã vượt qua hắn, đã vượt qua khỏi. Ngài đã trải qua cuộc sông [của 
bậc Thánh], đã hoàn tất việc thực hành,... (nt)... Việc sanh tử luân hồi, việc 
sanh ra lần nữa không có đôi với vị ây.” “Bậc Từ Bỏ Niềm Vui, bậc Đã Vượt 
Qua Dòng Lũ” là như thế. 

Bậc Đã Được Giải Thoát: Đối với đức Thế Tôn, tâm được thoát khỏi, 
được giải thoát, khéo được giải thoát khỏi sự luyễn á1, tâm được thoát khỏi, 
được giải thoát, khéo được giải thoát khỏi sự sân hận,... (nf)... khỏi sự sĩ mê.,... 
(nt)... khỏi tật cả các pháp tạo tác bất thiện. 

“Bậc Từ Bỏ Niềm Vui, bậc Đã Vượt Qua Dòng Lũ, bậc Đã Được Giải 
Thoát” là như thể. 

Con khẩn cầu bậc Khôn Ngoan, bậc Từ Bỏ Sự Sắp Đặt. 

Sự sắp đặt: Có hai sự sắp đặt: Sự sắp đặt do tham ái và sự sắp đặt do tà 
kiến. . .. (... điều này là sự sắp đặt do tham ái. ... (n†)... điều này là sự sắp 
đặt do tà kiến. Đối với đức Phật Thế Tôn, sự sắp đặt do tham ái đã được dứt bỏ, 
SỰ sắp đặt do tà kiến đã được buông bỏ. Do trạng thái đã được dứt bỏ đối với 
sự sắp đặt do tham ái, do trạng thái đã được buông bỏ đối với sự sắp đặt do tà 
kiến, vì thế, đức Phật là “bậc Từ Bỏ Sự Sắp Đặt. % 


Con khẩn cầu: Con yêu câu, con khẩn câu, con thỉnh cầu, con ưng thuận, 
con ước nguyện, con mong câu, con khẩn nguyện, con nguyện cầu. 


Bậc Khôn Ngoan: Khôn ngoan nói đến tuệ. Tuệ là sự nhận biết,.. . {nÐ)... 
sự không si mê, sự chọn lựa pháp, chánh kiến. Đức Thế Tôn đã tiễn đến, đã tiễn 
gân, đã tiễn vào, đã tiễn sát, đã đạt đến, đã đây đủ, đã thành tựu sự khôn ngoan, 
tuệ này; vì thế, đức Phật là “bậc Khôn Ngoan.” 


590 # KINH TIỂU BỘ 


“Con khân câu bậc Khôn Ngoan, bậc Từ Bỏ Sự Sắp Đặt” là như thế. 

Sau khi lắng nghe bậc Long Tượng, từ đây họ sẽ ra đi. 

Bậc Long Tượng: Bậc Long Tượng là [nói đến] đức Thế Tôn. “Vị không 
làm điêu tội lỗi” là bậc Long Tượng, “vị không đi đến” là bậc Long Tượng, “vỊ 
không trở vê” là bậc Long Tượng,... (nt)... “đức Thế Tôn không trở về” là bậc 
Long Tượng nghĩa là như vậy. 

Sau khi lăng nghe bậc Long Tượng, từ đây họ sẽ ra đi: Sau khi lắng 
nghe, sau khi nghe được, sau khi tiếp thu, sau khi tiếp nhận, sau khi nhận định 
lời nói, lời phát biểu, lời chỉ bảo, lời khuyên bảo của Ngài, họ sẽ ra đi, họ sẽ 
xuất hành, họ sẽ khởi hành, họ sẽ đi theo các hướng khác nhau. 

“Sau khi lăng nghe bậc Long Tượng, từ đây họ sẽ ra đi” là như thế. 

Vì thế, vị Bà-la-môn ấy đã nói rằng: 

[Tôn giả Bhadravudha nói răng. -] “Con khẩn câu bậc Khôn Ngoan, bậc Từ Bỏ 
Chỗ Trú Ngụ, bậc Cắt Đứt Tham Ái, bậc Không Còn Dục Vọng, bậc Từ Bỏ Niềm 
Vui, bậc Đã Vượt Qua Dòng Lũ, bậc Đã Được Giải Thoát, bậc Từ Bỏ Sự Sắp Đặt 
/do tham ái và tà kiến]. Sau khi lắng nohe bác Long Tượng, từ đây họ sẽ ra đi. ” 


12.2. Trong khi mong mỏi lời nói của Ngài, thưa bậc Anh Hùng, 

Wô số người từ các xứ sở đã tụ hội lại. 

Xin Ngài hãy giảng rõ tường tận cho họ, : 

Bởi vì pháp này đã được Ngài biết đúng theo bản thê. 

Vô số người từ các xứ sở đã tụ hội lại. 

Vô số người: Các Sát-đế-ly, các Bà-la-môn, các thương buôn, các nô lệ, 
các người tại gia, các vị xuât gia, chư thiên và loài người. 

Từ các xứ sở đã tụ hội lại: Từ xứ Anga, từ xứ Magadha, từ xứ Kalinga, 
từ xứ KãsIi, từ xứ Kosala, từ xứ ValjI, từ xứ Malla, từ xứ Cetiya, từ xứ Vamsa, 
từ xứ Kuru, từ xứ Pañcäla, từ xứ Maccha, từ xứ Sũrasena, từ xứ Assaka, từ xứ 
AvantI, từ xứ Yona và từ xứ Kambola. 

Đã tụ hội lại: Đã tụ hội lại, đã tụ họp lại, đã tập trung lại, đã tập hợp lại. 

“Vô số người từ các xứ sở đã tụ hội lại” là như thế. 

Trong khi mong mỏi lời nói của Ngài, thưa bậc Anh Hùng. 

_ Bậc Anh Hùng: Bậc Anh Hùng là [nói đến] đức Thế Tôn; “vị ấy có sự tỉnh 
tân” là bậc Anh Hùng, “vị có năng lực” là bậc Anh Hùng, “vị có tiêm năng” là 
bậc Anh Hùng, “vị có khả năng” là bậc Anh Hủùng,... (nf)... có sự rởn lông đã 
được xa lìa” là bậc Anh Hùng. 

“Vị đã lánh xa tất cả các việc ác xâu ở đời này, 

Vị có tinh tân ây đã vượt qua sự khô đau ở địa ngục, 

Vị ấy, có sự tinh tân, có sự nỗ lực, 
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Là bậc Anh Hùng, có bản thể như thế, được gọi là “bậc Tự Tại'.” 

Trong khi mong mỏi lời nói của Ngài, thưa bậc Anh Hùng: Lời nói, lời 
phát biêu, lời chỉ bảo, lời khuyên bảo của Ngài. 

Trong khi mong mồi: Trong khi mong mỏi là trong khi ước muốn, 
trong khi ưng thuận, trong khi ước nguyện, trong khi mong cầu, trong khi 
nguyện câu. 

“Trong khi mong mỏi lời nói của Ngài, thưa bậc Anh Hùng” là như thế. 

Xin Nøài hãy giảng rõ tường tận cho họ. 

Cho họ: Cho các Sát-đề- ly, cho các Bà-la-môn, cho các thương buôn, cho 
các nô lệ, cho các người tại gia, cho các vị xuất gia, cho chư thiên và cho loài 
người ấy. 

Nøài: Nói đến đức Thể Tôn. 

Xin Ngài hãy giảng rõ tường tận: Xin Ngài hãy chỉ dạy, hãy chỉ bảo, hãy 
thông báo, hãy ân định, hãy khai mở, hãy chia sẻ, hãy làm rõ, hãy bày tỏ một 
cách tường tận. 


“Xin Ngài hãy giảng rõ tường tận cho họ” là như thế. 
Bởi vì pháp này đã được Ngài biết đúng theo bản thể: Bởi vì pháp này 


đã được biết, đã được cân nhắc, đã được xác định, đã được rõ rệt, đã được minh 
định bởi Ngài đúng theo bản thê. 

“Bởi vì pháp này đã được Ngài biết đúng theo bản thể” là như thế. 

Vì thế, vị Bà-la-môn ấy đã nói rằng: 

“Trong khi mong mỏi lời nói của Ngài, thưa bậc Ảnh Hùng, 

Vô số người từ các xứ sở đã tụ hội lại. 

Xin Ngài hãy giảng rõ tường tán cho họ, 

Bởi vì pháp này đã được Ngài biết đúng theo bản thê. ” 

12.3. /Đức Thể Tôn nói: “Này Bhadravudha] 

Nên dẹp bỏ mọi sự năm giữ và tham di 

Ở bên trên, bên dưới, luôn cả bỀ ngang và khoảng giữa. 

Bởi vì, môi một điễu gì họ chấp thủ ở thể gian, 

Do chính điêu ấy Ma vương theo đuổi loài người. ” 

Nên dẹp bó mọi sự nắm giữ và tham ái: Sự nắm giữ và tham ái nói đến 
tham ái s sắc... (n†)... 

Sự nắm giữ và tham ái: Vì lý do gì mà được gọi là sự năm giữ và tham 
á1? Do tham ái ây, họ năm giữ, họ chấp thủ, họ năm lây, họ bám víu, họ chấp 
chặt vê sắc; họ năm giữ, họ chấp thủ, họ năm lẫy, họ bám víu, họ chấp chặt vê 
thọ,... tưởng,... các hành,... thức,... cảnh giới tái sanh,... sự tái sanh,... sự nỗi 
liên tái sanh,... sự hiện hữu,... sự luân hôi,... sự luân chuyên; vì lý do ấy, được 
gọi là sự năm giữ và tham ái. 
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Nên dẹp bỏ mọi sự: Nên đẹp bỏ, nên dẹp hắn, nên dứt bỏ, nên xua đi, nên 
làm châm dứt, nên làm cho không còn hiện hữu mọi sự năm g1ữ và tham ái. 

“Nên đẹp bỏ mọi sự năm giữ và tham ái” là như thế. 

Đức Thế Tôn nói: Này Bhadrãävudha... (nt)... 

Bên trên, bên dưới, luôn cả bê ngang và khoảng giữa. 

Bên trên là nói đến thời tương lai, bên dưới là nói đến thời quá khứ, luôn 
cả bê ngang và khoảng øiữa là thời hiện tại. 

Bên trên là thế giới chư thiên, bên dưới là thế giới địa ngục, luôn cả bê 
ngang và khoảng giữa là thê giới loài người. 

Bên trên là các pháp thiện, bên dưới là các pháp bất thiện, luôn cả bề 
ngang và khoảng giữa là các pháp vô ký. 

Bên trên là cảm thọ lạc, bên dưới là cảm thọ khô, luôn cả bê ngang và 
khoảng giữa là cảm thọ không khô không lạc. 

Bên trên là vô sắc giới, bên dưới là dục giới, luôn cả bề ngang và khoảng 
giữa là sắc giới. 

Bên trên là từ lòng bàn chân trở lên, bên dưới là từ đỉnh ngọn tóc trở 
xuống, luôn cả bề ngang và khoảng giữa là ở chính giữa. 

“Bên trên, bên dưới, luôn cả bề ngang và to iÐc giữa ” là như thẻ. 

Bởi vì, mỗi một điều øì họ chấp thủ ở thế gian: Họ năm giữ, họ chấp thủ, 
họ nắm lấy, họ bám víu, họ chấp chặt mỗi một điêu gì liên quan đến sắc, liên 
quan đến thọ, liên quan đến tưởng, liên quan đến hành, liên quan đến thức. 

Ở thể gian: Ở thế gian của khô cảnh... (nf)... ở thế gian của các xứ. 

“Bởi vì, mỗi một điều gì họ chấp thủ ở thê gian” là như thê. 

Do chính điêu ấy Ma vương theo đuổi loài người: Do chính tác động của 
pháp tạo tác là nghiệp ây có liên quan đến việc nôi liên tái sanh, uẫn Ma vương, 
giới Ma vương, xứ Ma vương, cảnh giới Ma vương, tái sanh Ma vương, tái tục 
Ma vương, hữu Ma vương, luân hồi Ma vương, luân chuyên Ma vương theo 
đuôi [loài người], đi theo, là kẻ theo đuôi. 

Loài người: Là chúng sanh, đàn ông, thanh niên, người nam, cá nhân, 
mạng sống, người còn sanh tử, loài người, người đi theo nghiệp, [sinh vật] 
nhân loại. 

“Do chính điều ấy Ma vương theo đuổi loài người” là như thê. 

Vì thế, đức Thế Tôn đã nói răng: 

[Đức Thể Tôn nói: “Này Bhadrãvudha] 

Nên dẹp bỏ mọi sự nắm giữ và tham ái 

Ở bên trên, bên dưới, luôn cả bê ngang và khoảng giữa. 

Bởi vì, môi một điễu gì họ chấp thủ ở thê gian, 

Do chính điều ấy Ma vương theo đuổi loài người. 
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12.4. Bởi vậy, trong khi nhận biết ị điêu này], vị T)-khưu có niệm, không nên 
cháp thủ bát cứ điêu øì ở tắt cả thể gian. Trong khi xem xét những người 
bị dính mắc ở sự nắm giữ như vậy, [Vị ấy biết] nhân loại này bị vướng 
mắc ở lãnh địa của thân chết. 


Bởi vậy, trong khi nhận biết [điều này],... không nên chấp thủ: 


Bởi vậy: Bởi vậy là bởi ly do â ây, bởi nhân â ây, bởi duyên ấy, bởi căn nguyên 
ây, trong khi nhìn thây rõ điều bất lợi ấy ở sự năm giữ và tham ái. “Bởi vậy” là 
như thế. 

Trong khi nhận biết: Trong khi biết, trong khi nhận biết, trong khi hiểu 
biết, trong khi nhận thức, trong khi thừa nhận, trong khi thấu triệt; trong khi 
biết, trong khi nhận biết, trong khi hiểu biết, trong khi nhận thức, trong khi thừa 
nhận, trong khi thấu triệt răng: “Tất cả các hành là vô thường”; trong khi biết, 
trong khi nhận biết, trong khi hiểu biết, trong khi nhận thức, trong khi thừa 
nhận, trong khi thấu triệt răng: “Tất cả các hành là khổ”... (nt)... “Điều gì có 
bản tánh được sanh lên, toàn bộ điều ấ Ấy. đều có bản tánh hoại diệt.” 


Không nên chấp thủ: Không nên năm giữ, không nên chấp thủ, không nên 
năm lấy, không nên bám víu, không nên châp chặt vào sắc; không nên nắm giữ, 
không nên chấp thủ, không nên năm lấy, không nên bám víu, không nên chấp 
chặt vào thọ;... vào tưởng:... vào các hành;... vào thức;... vào cảnh giới tải 
sanh;... vào sự tái sanh;... vào sự nối liền tái sanh;... vào sự hiện hữu;... vào 
sự luân hôi;... vào sự luân chuyền. 

“Bởi vậy, trong khi nhận biết [điều này].... không nên chấp thủ” là như thê. 

Vị Tỳ-khưu có niệm, [không nên chấp thú] bất cứ điều gì ở tất cả thế gian. 

Vị Tỳ-khưu: Là vị Tỳ-khưu phàm nhân tốt lành hoặc vị Tỳ-khưu là bậc 
Hữu học. 

Có niệm: Có niệm bởi bốn lý do: Có niệm trong khi tu tập sự thiết lập niệm 
ở việc quan sát thân trên thân,... (nf)... vỊ ây được gọi là có niệm. “VỊ Ty-khưu 
có niệm” là như thê. 

Bất cứ điều gì: Bất cứ điều gì liên quan đến sắc, liên quan đến thọ, liên 
quan đến tưởng, liên quan đến hành, liên quan đến thức. 


Ở tất cá thể gian: Ở tất cả thể gian của khổ cảnh, ở tất cả thê gian của loài 
người, ở tất cả thê gian của chư thiên, ở tât cả thế gian của các uân, ở tất cả thế 
gian của các giới, ở tât cả thế gian của các xứ. 

“VỊ Tỷ-khưu, có niệm, [không nên chấp thủ] bât cứ điều gì ở tất cả thế gian” 
là như thê. 

Trong khi xem xét những người bị dính mắc ở sự nắm giữ như vậy: 
Những người bị dính mắc ở sự nắm g1Ữ nói đến những người nào năm gIữ, chấp 
thủ, năm lây, bám víu, chấp chặt vào sắc; nắm giữ, chấp thủ, nắm lấy, bám víu, 
chấp chặt vào thọ;... vào tưởng:... vào các hành;... vào thức;... vào cảnh giới 
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tái sanh;... vào sự tái sanh;... vào sự nỗi liền tái sanh;... vào sự hiện hữu:... 
vào sự luân hôi;... vào sự luân chuyên. 

Iti: Từ “/⁄” này là sự nối liền các câu văn,... (nt)... tính chất tuần tự của 
các cầu văn. 

Trong khi xem xét: Trong khi nhìn xem, trong khi nhận thây, trong khi 
nhìn thấy, trong khi quan sát, trong khi suy xét, trong khi quán xét, trong khi 
khảo sát. 


“Trong khi xem xét những người bị dính mắc ở sự năm giữ như vậy” là 
như thế. 

Nhân loại này bị vướng mắc ở lãnh địa của thân chết. 

Nhân loại: Là từ nói đến chúng sanh. 

Các lãnh địa của thân chết: Nói đến các ô nhiễm, các uân và các pháp tạo 
tác. Nhân loại bị dính mắc, bị vướng mắc, bị dính vào, bị máng vào, bị vướng 
vào, bị giữ lại ở lãnh địa của thân chết, ở lãnh địa của Ma VƯƠng, ở lãnh địa của 
sự chết. Giống như gói đồ bị dính mắc, bị vướng mắc, bị dính vào, bị máng vào, 
bị vướng vào, bị giữ lại ở cái chốt găn. ở tường, hoặc ở cái móc bằng ngà VOI, 
tương tự như vậy, nhân loại bị dính mặc, bị vướng mắc, bị dính vào, bị máng 
vào, bị vướng vào, bị giữ lại ở lãnh địa của thân chêt, ở lãnh địa của Ma vương, 
ở lãnh địa của sự chết. 


“Nhân loại này bị vướng mắc ở lãnh địa của thần chết” là như thế. 
Vì thê, đức Thế Tôn đã nói rằng: 
“Bởi vậy, (rong khi nhận biết [điểu này], vị T)-khưu có niệm, không nên 
chấp thủ bát cứ điêu gì Ở tất cả thê gian. Trong khi xem xét những người bị dinh 


mặc ở sự nắm giữ như vậy, [vị ấy biết] nhân loại này bị vướng mắc ở lãnh địa 
của thân chết. ” 
Cùng với lúc kết thúc câu kệ ngôn,... (nt).... “Bạch Ngài, đức Thế Tôn là 
bậc Đạo sư của con, con là người đệ tử.” 
“Diễn giải kinh Bhadrävudha” được hoàn tất. 
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13. DIỄN GLÁI KINH UDAYA 
(UDAEA4SUTTANIDDESO) 


13.1. /7ôn giả Udaya nói rằng: 

“Với Ỷ định [hỏi] câu hỏi, con đã đi đến 

Bậc có thiên chứng, không còn bụi bặm, đang ngồi, 

Bác đã làm xong phận Sự, không còn lậu hoặc, 

Đã đi đến bờ kia của tát cả các pháp, 

Xin Ngài hãy nói VỀ sự giải thoát do trí giác ngộ, 

Về sự phá vỡ vô mình. ” 

Bậc có thiên chứng, không còn bụi bặm, đang ngôi. 

Bậc có thiên chứng: Bậc có thiên chứng là [nói đến] đức Thế Tôn. Ngài 
có thiên chứng VỚI SƠ thiền, có thiên chứng với nhị thiên, có thiên chứng VỚI 
tam thiền, có thiền chứng với tứ thiên, có thiên chứng, với thiền có tâm có tứ, có 
thiên chứng với thiên không có tầm chỉ có tỨ, CÓ thiền chứng với thiền không 
có tầm không có tứ, có thiên chứng với thiên có hỷ, có thiên chứng với thiên 
không có hỷ, có thiền chứng với thiền đồng hành với hỷ, có thiền chứng VỚI 
thiên đồng hành với khoan khoái, có thiền chứng với thiên đồng hành với xả, có 
thiên chứng với thiên không tảnh, có thiền chứng với thiên vô tướng, có thiền 
chứng VỚI thiên vô nguyện, có thiên chứng với thiên hợp thế, có thiền chứng 
với thiền xuất thế, thích thú với thiên, găn bó với trạng thái đơn độc, chú trọng 
mục đích của mình. “Bậc có thiền chứng” là như thế. 

Không còn bụi băm: Luyễn ái là bụi bặm, sân hận là bụi bặm, sĩ mê là bụi 
băm, giận dữ là bụi bặm, thù hăn là bụi bặm,.. - (nỘ... tật cả các pháp tạo tác 
bắt thiện là bụi bặm. Đối với đức Phật Thê Tôn, các bụi bặm ấy là đã được dứt 
bỏ, có rễ đã được cắt lìa, như cây thốt nốt đã bị cụt ngọn, đã bị làm cho không 
còn hiện hữu, không còn điêu kiện sanh khởi trong tương lai. Vì thế, đức Phật 
là bậc không có bụi bặm, không còn bụi bặm, lìa khỏi bụi bặm, đã rời xa bụi 
bặm, đã dứt bỏ hắn bụi bặm, đã được thoát khỏi bụi bặm, đã vượt qua khỏi tất 
cả bụi bặm. 

1. Luyễn ái là bụi bặm, nhưng không phải nói đến bụi đất, 

Từ “bụi bặm ` này là tên gọi của luyện ái. 
Bác Hữu Nhãn, sau khi dứt bỏ hăn bụi băm này, 
Vì thế, đắng Chiến Thắng được gọi là “bậc Đã Tách Lìa Bụi Bặm. ” 

2. Sân hận là bụi băm, nhưng không phải nói đến bụi đất, 

Từ “bụi băm ` này là tên gọi của sản hán. 
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Bậc Hữu Nhãn, sau khi dứt bỏ hắn bụi băm này, 

Vì thể, đáng Chiến Thăng được gọi là “bậc Đã Tách Lìa Bụi Bặm. ” 
3. S¡ mê là bụi bặm, nhưng không phải nói đến bụi đất, 

Từ “bụi băm ” này là tên gọi của sỉ mê. 

Bác Hữu Nhấn, sau khi dứt bỏ hăn bụi bặm này, 

Vì thể, đáng Chiến T, hăng được øọi là “bác Đã Tách Lĩa Bụi Bặm. ` 
“Không còn bụi bặm” là như thế. 
Đang ngồi: Đức Thế Tôn đang ngôi ở bảo tháp Pãsãnaka. “Đang ngồi” là 

như thế. 


4. “Các vị Thỉnh văn, có ba mình, có sự chiến thẳng thân chết, hầu cận bậc 
Hiển trí, vị đã đi đến bờ kia của khổ, đang ngồi ở sườn của ngọn núi. ” 


Đức Thể Tôn đang ngôi còn là như vậy. 


Hoặc là, đức Thê Tôn có trạng thái đã được tịch tịnh mọi sự năng động [của 
ô nhiễm], đang ngôi, đã trải qua cuộc sông [của bậc Thánh], đã hoàn tât việc 
thực hành,... (nt)... việc sanh tử luân hôi, việc sanh ra lần nữa không có đối với 
vị ấy.” Đức Thế Tôn đang ngồi còn là như vậy. 

“Bậc có thiên chứng, không còn bụi bặm, đang ngôi” là như thế. 

Tôn giả Udaya nói rằng. 

Răng: [Từ “/ccđ” này] là sự nỗi liên các câu văn,... (nf)... 

Tôn giả: [Từ “Zyasmã” này] là lời nói yêu mến,... (n†)... 

Udaya: Là tên của vị Bà-la-môn ây,... (n†)... từ kêu gọi. 

“Tôn giả Udaya nói rằng” là như thế. 

Bậc đã làm xong phận sự, không còn lậu hoặc: Đỗi với đức Phật Thế 
Tôn, phận sự và không phải phận sự, việc nên làm và không nên làm đã được 
dứt bỏ, có rễ đã được cắt lìa, như cây thốt nốt đã bị cụt ngọn, đã bị làm cho 
không còn hiện hữu, không còn điều kiện sanh khởi trong tương lai; vì thế, đức 
Phật là bậc đã làm xong phận sự. 


5. “Đối với vị T)-khưu nào không có tham ái, có dòng chảy đã được cắt 
đứt, có phận sự và không phải phận sự đã được dứt bỏ, sự bực bội |của vị áy] 
không tìm thấy. ” 


Bậc đã làm xong phận sự, không còn lậu hoặc. 

Lậu hoặc: Có bốn lậu hoặc: Dục lậu, hữu lậu, kiến lậu, , vô minh lậu. Đôi với 
đức Phật Thế Tôn, các lậu hoặc ây là đã được dứt bỏ, có rễ đã được cắt lìa, như 
cây thốt nốt đã bị cụt ngọn, đã bị làm cho không còn hiện hữu, không còn các 
điều kiện sanh khởi trong tương lai; vì thê, đức Phật là bậc không còn lậu hoặc. 

“Bậc đã làm xong phận sự, không còn lậu hoặc” là như thê. 

Đã đi đến bờ kia của tất cả các pháp: Đức Thế Tôn là pãragñ (người đi 
đến bờ kia) do việc biết rõ, pãragzữ do việc biết toàn diện, paragi do việc dứt 
bỏ, pãraøø do việc tu tập, paraøw do việc chứng ngộ, paraøu do việc chứng đạt 
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[các thiên]; là paragu do việc biết rõ tất cả các pháp, pđragu do việc biết toàn 
diện tât cả khô, pãragñ do việc dứt bỏ tất cả ô nhiễm, pãragữ do việc phát triển 
bốn Thánh đạo, paragu do việc chứng ngộ sự tịch diệt, paragu do việc chứng 
đạt đối với mọi chứng đạt [về thiền định]. Ngài đã đạt được năng lực, đã đạt 
được sự toàn hảo ở Thánh giới; đã đạt được năng lực, đã đạt được sự toàn hảo 
ở Thánh định; đã đạt được năng lực, đã đạt được sự toàn hảo ở Thánh tuệ; đã 
đạt được năng lực, đã đạt được sự toàn hảo ở Thánh giải thoát. Ngài đã đi đến 
bờ kia, đã đạt đến sự toàn hảo; đã đi đến điểm cuối, đã đạt đến điểm cuối; đã đi 
đến đỉnh, đã đạt đến đỉnh; đã đi đến tận cùng, đã đạt đến tận cùng; đã đi đến sự 
hoàn tất, đã đạt đến sự hoàn tất; đã đi đến nơi nương tựa, đã đạt đến nơi nương 
tựa; đã đi đến nơi trú ấn, đã đạt đến nơi trú ân; đã đi đến nơi nương nhờ, đã đạt 
đến nơi nương nhờ; đã đi đến nơi không sợ hãi, đã đạt đến nơi không sợ hãi; 
đã đi đến bất hoại, đã đạt đến bất hoại; đã đi đến bất tử, đã đạt đến bắt tử; đã đi 
đến Niết- bàn, đã đạt đến Niễt-bàn. Ngài đã trải qua cuộc sông [của bậc Thánh], 
đã hoàn tất việc thực. hành,.. . (nf)... việc sanh tử luân hôi, việc sanh ra lần nữa 
không có đôi với vị ấy.” 

“Đã đi đến bờ kia của tất cả các pháp” là như thế. 

Với ý định [hói] câu hỏi, con đã đi đến: Là những người có nhu cầu VỚI 
câu hỏi, chúng con đã đi đến; có ý muốn hỏi câu hỏi, chúng con đã đi đến; có ý 
muốn nghe câu hỏi, chúng con đã đi đến. “Với ý định [hỏi] câu hỏi, con đã đi 
đến” là như vậy. Hoặc là, có sự đi đến, sự tiến đên, sự đến gần, sự ngôi gần của 
những người có ý định về câu hỏi, của những người có ý muôn hỏi câu hỏi, của 
những người có ý muốn nghe câu hỏi. “Với XÃ định [hỏi] câu hỏi, con đã đi đến” 
còn là như vậy. Hoặc là, có sự truyền thừa về câu hỏi đối với Ngài, Ngải cũng 
có năng lực, Ngài có khả năng đề thuyết giảng, đê giải thích điều được hỏi bởi 
con, Ngài hãy di dời gánh nặng này. 

“Với ý định [hỏi] câu hỏi, con đã đi đến” còn là như vậy. 

Xin Ngài hãy nói về sự giải thoát do trí giác ngộ: Sự giải thoát do trí giác 
ngộ nói đên sự giải thoát do phẩm vị A-la-hán. Xin Ngài hãy nói vê, hãy chỉ 
dạy, hãy chỉ bảo, hãy thông báo, hãy â ân định, hãy khai mở, hãy chia sẻ, hãy làm 
rõ, hãy bày tỏ về sự giải: thoát do phẩm vị A-la-hán. 

“Xin Ngài hãy nói về sự giải thoát đo trí giác ngộ” là như thê. 


Về sự phá vỡ vô mỉnh: VỀ sự làm vỡ, sự phá vỡ, sự dứt bỏ, sự văng lặng, 
sự buông bỏ, sự tịch tịnh đối với vô minh, bất tử, Niết-bàn. 

“Về sự phá vỡ vô minh” là như thế. 

Vì thế, vị Bà-la-môn ây đã nói răng: 

[Tôn giả Udaya nói rằng: ] 

“Với ý định [hỏi] câu hỏi, con đã đi đến 

Bậc có thiên chứng, không còn bụi bặm, đang ngôi, 

Bác đã làm xong phán sự, không còn lậu hoặc, 

Đã äi đến bờ kia của tắt cả các pháp, 


598 # KINH TIỂU BỘ 


Xin Ngài hãy nói vê sự giải thoát do trí giác ngộ, 
Vê sự pha vỡ võ mình. ” 


13.2. /Đức Thế Tôn nói: “Này Udayaj]. 
S đứt bỏ đối với những mong muôn về đục 
Và những nỗi ưu phiên, cả hai loại, 
Và việc xua đi sự đã dượi, 
Việc ngăn cản các trạng thải hồi hận. 
Sự dứt bỏ đối với những mong muốn về dục. 


.? 


Mong muốn: Là sự mong muôn về dục, sự luyễn ái về dục, niềm vui về 
dục, sự tham ái về dục, sự yêu mến về dục, sự nông nhiệt về dục, sự thèm khát 
về dục, sự mê mân về dục, sự bám chặt vào dục, sự lôi cuỗn của dục, sự gắn 
bó với dục, sự chấp thủ ở dục, sự che lấp do mong muốn về dục liên quan đến 
ngũ dục. 

Sự dứt bỏ đối với những mong muốn về dục: Sự dứt bỏ, sự văng lặng, sự 
buông bỏ, sự tịch tịnh đối với những sự mong muốn về dục là bất tử, Niết-bàn. 

“Sự dứt bỏ đối với những mong muôn về dục” là như thế. 

Đức Thể Tôn nói: “Này Udaya... (nt)... 

Và những nỗi ưu phiên, cả hai loại. 

Nỗi ưu phiên: Là sự không khoan khoái thuộc về tâm, nỗi khổ sở thuộc về 
tâm, là sự không khoan khoái, khô sở sanh lên do ý xúc đã được nhận biết, là 
cảm thọ không khoan khoái, khỗ sở sanh lên do ý xúc. 

Và những nỗi ưu phiên, cả hai loại: Sự dứt bỏ, sự vắng lặng, sự buông 
bỏ, sự tịch tịnh đối với những mong muốn về dục và những nỗi ưu phiên, cả hai 
loại, là bất tử, Niễt-bàn. 


“Và những nỗi ưu phiên, cả hai loại” là như thế. 

Và việc xua đi sự đã dượi. 

Sự dã dượi: Là trạng thái không sẵn sàng của tâm, trạng thái không thích 
ứng, sự chây lười, sự biêng nhác, sự lười biêng, biêu hiện lười biêng, trạng thái 
lười biêng, sự dã dượi, biêu hiện đã dượi, trạng thải dã dượi của tâm. 

Và việc xua đi sự dã dượi: Và sự xua đi, sự dứt bỏ, sự văng lặng, sự buông 
bỏ, sự tịch tịnh đối với sự đã đượi là bất tử, Niết-bàn. 

“Và việc xua đi sự dã đượi” là như thế. 

Việc ngăn cản các trạng thái hồi hận. 

Hỗi hận: Vẻ bôi rôi ở bàn tay cũng là hôi hận, vẻ bồi rôi ở bàn chân cũng 
là hôi hận, vẻ bôi rôi ở bàn tay và bàn chân cũng là hôi hận, lâm tưởng là được 
phép trong việc không được phép, lâm tưởng là không được phép trong việc 
được phép, lâm tưởng là có tội ở việc vô tội, lâm tưởng là vô tội ở việc có tỘI. 
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Sự hỗi hận nào có hình thức như vậy là biểu hiện hồi hận, trạng thái hồi hận, sự 
ăn năn của tâm, sự bối rối của ý; việc này gọi là hồi hận. 


Thêm nữa, sự hối hận, sự ăn năn của tâm, sự bối rối của ý sanh lên do hai 
nguyên nhân: Do trạng thái đã làm và do trạng thái đã không làm. Thế nào là sự 
hôi hận, sự ăn năn của tâm, sự bôi rỗi của ý sanh lên do trạng thái đã làm và do 
trạng thái không làm? Sự hồi hận, sự ăn năn của tâm, sự bối rối của ý sanh lên 
răng: “Ta đã làm uề hạnh về thân, ta đã không làm thiện hạnh về thân.” Sự hỗi 
hận, sự ăn năn của tâm, sự bồi rối của ý sanh lên răng: “Ta đã làm uế hạnh về 
khâu, ta đã không làm thiện hạnh về khẩu.”... (nf)... “Ta đã làm uê hạnh về ý, ta 
đã không làm thiện hạnh về Và .. (n).. - “Ta đã giết hại sinh mạng, ta đã không 
tránh xa sự giết hại sinh mạng.” ...(nÐ.. . “Ta đã trộm cắp, ta đã không tránh xa sự 
trộm cắp.”... (nf)... “Ta đã tà hạnh trong các dục, ta đã không tránh xa sự tà hạnh 
trong các dục.”. .. (nf)... “Ta đã nói dôi, ta đã không tránh xa việc nói dối 
(nt)... “Ta đã nói đâm thọc, ta đã không tránh xa việc nói đâm thọc.”... (nt)... “Ta 
đã nói thô lỗ, ta đã không tránh xa việc nói thô lỗ.”... (nt)... “Ta đã nói nhảm nhí, 
ta đã không tránh xa việc nói nhảm nhí.”... (nt).. - “Ta đã hành động tham đắm, ta 
đã không hành động không tham đắm.” ... (n.. . “Ta đã hành động sân hận, ta đã 
không hành động không sân hận. ” - (n9. . “Ta đã hành động tà kiến, ta đã không 
hành động chánh kiến.” Sự hỗi hận, sự ăn năn của tâm, sự bối rối của ý sanh lên 
đo trạng thái đã làm và do trạng thái đã không làm là như vậy. 


Hoặc là, sự hối hận, sự ăn năn của tâm, sự bồi rôi của ý sanh lên răng: “Ta 
không phải là người thực hành đây đủ các gIỚI.. ° Sự hồi hận, sự ăn năn của tâm, 
Sự bôi rôi của ý sanh lên răng: “Ta là người có các giác, quan không được gìn 
giữ. .- “Ta là người không biết chừng mực về vật thực.” 1 chưa luyện tập 
về tỉnh thức.”... “Ta chưa đây đủ niệm vả sự nhận biết rõ.”... “Bốn sự thiết 
lập niệm chưa được ta tu tập.”... “Bồn chánh cần chưa được ta tu tập.”... “Bồn 
nên tảng của thân thông chưa được ta tu tập.”... “Năm quyền chưa được ta tu 
tập.”... “Năm lực chưa được ta tu tập.” ... “Bảy yếu tô đưa đến giác ngộ chưa 
được ta tu tập.”... “Đạo lộ Thánh thiện tám chi phần chưa được ta tu tập.”. 
“Khô chưa được tạ biết toàn diện.”... “Tập chưa được ta dứt bỏ.”... “Đạo chưa 
được ta tu tập. ”... “Diệt chưa được ta chứng ngộ.” 

Việc ngăn cán các trạng thái hồi hận: Việc ngăn trở, việc ngăn cản, sự 
dứt bỏ, sự văng lặng, sự buông bỏ, sự tịch tịnh đối với các trạng thái hồi hận là 
bất tử, Niễt-bàn. 

“Việc ngăn cản các trạng thái hối hận” là như thê. 

Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

[Đức Thể Tôn nói: “Này Udaya] 

Sự đứt bỏ đối với những mong muốn vệ đục 

Và những nỗi ưu phiên, cả hai loại, 

Và việc xua đi sự đã đdượi, 

Việc ngăn cản các trạng thải hồi hận. 
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13.3. 7a nói về sự giải thoát do trí giác ngộ, 

Về sự phá vỡ vô minh, 

Có xả và niệm hoàn toàn trong sạch, 

Có sự suy tâm đúng pháp ẩi trước. 

Có xả và niệm hoàn toàn trong sạch. 

Xã: Là sự hành xả, biểu hiện của hành xả, biểu hiện của hành xả vượt trội, 
trạng thái văng lặng của tâm, trạng thái an tịnh của tâm, trạng thái trung dung 
của tâm ở tứ thiên. 

Niệm: Niệm, sự tùy niệm.... (nt)... chánh niệm liên quan đến xả ở tứ thiền. 

Có xả và niệm hoàn toàn trong sạch: Ở tứ thiền, xả và niệm là trong 
sạch, thanh tịnh, hoàn toàn trong sạch, thuần tịnh, tinh khiết, không bợn nhơ, 
lia khỏi phiền não, nhu thuận, có thê sử dụng, ồn định, đã đạt đến trạng thái 
vững chắc. 

“Có xả và niệm hoàn toàn trong sạch” là như thế. 

Có sự suy tâm đúng pháp đi trước: Sự suy tầm đúng pháp nói đến chánh 
tư duy. Nó là đầu tiên, là trước hết, là yêu tô đi đầu của sự giải thoát do trí giác 
ngộ. “Có sự suy tầm đúng pháp đi trước” là như vậy. Hoặc là, sự suy tâm đúng 
pháp nói đến chánh kiến. Nó là đầu tiên, là trước hết, là yếu tô đi đầu của sự giải 
thoát do trí giác ngộ. “Có sự suy tầm đúng pháp ổi trước” còn là như vậy. Hoặc 
là, sự suy tâm đúng pháp nói đến minh sát là phần đầu của bốn đạo. Nó là đầu 
tiên, là trước hết, là yếu tố đi đầu của sự giải thoát do trí giác ngộ. 

“Có sự suy tâm đúng pháp đi trước” còn là như vậy. 

Ta nói về sự giải thoát do trí giác ngộ: Sự giải thoát do trí giác ngộ nói đến 
sự giải thoát do phẩm vị A-la-hán. Ta nói vẻ, Ta chỉ dạy, Ta chỉ bảo, Ta thông 
báo, Ta ân định, Ta khai mở, Ta chia sẻ, Ta làm rõ, Ta bày tỏ về sự giải thoát do 
phẩm vị A-la-hán. 

“Ta nói về sự giải thoát do trí giác ngộ” là như thê. 

Về sự phá vỡ vô mỉnh. 

Vô minh: Sự không biết về khổ... (nt)... vô minh, si mê là gốc rễ của 
bất thiện. 

\: sự phá vỡ vô mỉnh: Sự phá vỡ, sự dứt bỏ, sự văng lặng, sự buông bỏ, 
sự tịch tịnh đối với vô minh là bât tử, Niết-bàn. 

“Về sự phá vỡ vô minh” là như thế. 

Vì thế, đức Thế Tôn đã nói răng: 

“Ta nói về sự giải thoát do trí giác ngộ, 

Về sự phá vỡ vô minh, 

Có xả và niệm hoàn toàn trong sạch, 

Có sự suy tâm đúng pháp đi trước. ” 
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13.4. 7hể gian có cái øi là sự ràng buộc? 
Cái gì, đối với nó, là phương tiện xem xét? 
Do lìa bỏ cải gì 
Được gọi là “Niễt-bàn ”? 


Thể gian có cái øi là sự ràng buộc? Cái gì là sự ràng buộc, sự dính mắc, 
sự cột trói, vật làm ô nhiễm của thê gian? Bởi cái gì thế gian bị gắn bó, bị gắn 
vào, bị gắn chặt, bị gắn liên, bị máng vào, bị vướng vào, bị giữ lại? 


“Thế gian có cái gì là sự ràng buộc?” là như thê. 


Cái øì, đối với nó, là phương tiện xem xét? Cái gì, đối với nó, là sự du hành, 
sự xem xét, sự xét đoán? Nhờ vào cái gì thế gian du hành, xem xét, xét đoán? 


“Cái gì, đối với nó, là phương tiện xem xét?” là như thế. 

Do la bỏ cái gì được gọi là “Niết-bàn”? Do sự lìa bỏ, do sự văng lặng, 
do sự buông bỏ, do sự tịch tịnh của cải gì được gọi là, được nói là, được thuyêt 
giảng, được phát ngôn, được giảng giải, được diễn tả là “Niết-bàn”? 


“Do lìa bỏ cái gì được gọi là “Niết-bàn??” là như thế. 
Vì thế, vị Bà-la-môn ấy đã nói rằng: 

“Thế gian có cái gì là sự ràng buộc? 

Cái gì, đối với nó, là phương tiện xem xét? 

Do lìa bỏ cải gì 

Được gọi là 'Niễt-bàn '?” 


13.5. Thể gian có vui thích là sự ràng buộc. 

Suy tâm, đổi với nỏ, là phương tiện xem xét. 

Do lia bỏ tham di 

Được gọi là “Niêt-bàn. ` 

Thế gian có vui thích là sự rằng buộc: Vui thích nói đến tham ái, tức là sự 
luyện á ái, luyễn ái mãnh liệt,.. . (nf).. . tham đắm, tham, cội nguôn của bất thiện; 
cái này được gọi là vui thích. Vui thích nào. đối với thê gian là sự Tảng buộc, sự 
dính mắc, sự cột trói, vật làm ô nhiễm, thế gian bị găn bó, bị gán vào, bị gắn 
chặt, bị gắn liên, bị máng vào, bị vướng vào, bị giữ lại bởi sự vui thích này. 

“Thể gian có vui thích là sự ràng buộc” là như thế. 

Suy tâm, đối với nó, là phương tiện xem xét. 

Suy tầm: Có chín sự suy tâm: Suy tâm về dục, suy tâm về sân hận, suy tâm 
về hãm hại, suy { tâm về thân quyên, suy tầm về xứ sở, suy tâm về chư thiên, suy 
tâm liên quan đến sự trắc ân đôi với người khác, suy tâm liên quan đến lợi lộc, 
Sự trọng VỌNnE, Sự nồi tiếng, suy tâm liên quan đến VIỆC không, bị khi dễ; các 
việc này gọi là chín sự suy tâm. Chín sự suy tầm này, đối với thê gian, là sự du 
hành, sự xem xét, sự xét đoán. Nhờ vào chín sự suy tầm này, thế gian du hành, 
xem xét, xét đoán. 


“Suy tâm, đôi với nó, là phương tiện xem xét” là như thê. 
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Do lìa bó tham ái được gọi là “Niết-bàn.” 

Tham ái: Tham ái cảnh sắc,... (nt)... tham ái cảnh pháp. 

Do la bó tham ái được gọi là “Niết-bàn?”: Do sự lìa bỏ, do sự văng lặng, 
do sự buông bỏ, do sự tịch tịnh của tham ái được gọi là, được nói là, được 
thuyết giảng, được phát ngôn, được giảng giải, được diễn tả là “Niết-bàn.” 

“Do lìa bỏ tham ái được gọi là “Niết-bàn?” là như thẻ. 

Vì thế, đức Thế Tôn đã nói răng: 

“Thể øian có vui thích là sự ràng Duộc. 

Suy tâm, đổi với nó, là phương tiện xem xét. 

Do lìa bỏ tham di 

Được gọi là 'Niễt-bàn. ” 

13.6. Đối với vị có niệm như thể nào trong lúc thực hành, 

Thì thức [của vị ấy] được đình chỉ? 

Chúng con đã đi đến để hỏi đức Thể Tôn, 

Hãy cho chúng con lắng nghe lời nói ấy của Ngài. 

Đối với vị có niệm như thế nào trong lúc thực hành: Đối với vị có niệm, 
có sự nhận biết rõ rệt như thế nào trong lúc thực hành, trong lúc cư xử, trong 
lúc sinh hoạt, trong lúc vận hành, trong lúc bảo hộ, trong lúc nuôi dưỡng, trong 
lúc bảo dưỡng. 

“Đôi với vị có niệm như thế nào trong lúc thực hành” là như thế. 

Thì thức [của vị ây] được đình chỉ: Thức được đình chỉ, được văng lặng, 
đi đến sự tiêu hoại, được tịch tịnh. 

“Thì thức [của vị ây] được đình chỉ” là như thê. 

Chúng con đã đi đến để hỏi đức Thế Tôn: Để hỏi đức Phật Thế Tôn, để 
vấn, đề yêu câu, đề thỉnh cầu, để đặt niềm tin, chúng con đã đi lại, đã đi đến, đã 
đi đến gân, đã đạt đến, đã đi đến gặp Ngài. 

“Chúng con đã đi đến để hỏi đức Thê Tôn” là như thẻ. 

Hãy cho chúng con lắng nghe lời nói ấy của Ngài. 

Điều ấy: Là lời nói, lời phát biểu, lời chỉ bảo, lời khuyên bảo của Ngài, hãy 
cho chúng con lắng nghe, hãy cho chúng con tiếp thu, hãy cho chúng con tiếp 
nhận, hãy cho chúng con nhận định. 

“Hãy cho chúng con lắng nghe lời nói ây của Ngài” là như thế. 

Vì thế, vị Bà-la-môn ấy đã nói răng: 

“Đổi với vị có niệm như thê nào trong lúc thực hành, 

Thì thức [của vị ấy} được đình chỉ? 

Chúng con đã đi đên để hỏi đức Thể Tôn, 

Hãy cho chúng con lắng nghe lời nói ấy của Ngài. 
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13.7. Đối với vị không thích thủ cảm thọ 

Thuộc nội phần và ngoại phân, 

Đối với vị có niệm như vậy trong lúc thực hành, 

Thì thức [của vị ấy] được đình chỉ. 

Đối với vị không thích thú cảm thọ thuộc nội phần và ngoại phân: VỊ 
có sự quan sát thọ trên các thọ thuộc nội phân, trong khi đang an trú, [vị ấy] 
không thích thú cảm thọ, không tán thưởng, không dừng lại ở sự bám chặt, [vị 
ây] đứt bỏ, xua đi, làm châm dứt, làm cho không còn hiện hữu sự thích thú, sự 

tán thưởng, sự bám chặt, sự nắm lây, sự bám víu, sự chấp chặt. Vị có sự quan 
sát thọ trên các thọ thuộc ngoại phân, trong khi đang an trú, [vị ấy] không thích 
thú cảm thọ, không tán thưởng, không dừng lại ở sự bám chặt, [vị ây] dứt bỏ, 
xua đi, làm châm dứt, làm cho không còn hiện hữu sự thích thú, sự tán thưởng, 
sự bám chặt, sự năm lẫy, sự bám víu, sự chấp chặt. Vị có sự quan sát thọ trên 
các thọ thuộc nội phân và ngoại phân, trong khi đang an trú, [vị ấy] không thích 
thú cảm thọ, không tán thưởng, không dừng lại ở sự bám chặt, [vị ây] dứt bỏ, 
xua đi, làm chấm dứt, làm cho không còn hiện hữu sự thích thú, sự tán thưởng, 
sự bám chặt, sự năm lẫy, sự bám víu, sự chấp chặt. 


VỊ có sự quan sát hiện tượng sanh, có sự quan sát thọ trên các thọ thuộc nội 
phân, trong khi đang an trú, [vị ấy] không thích thú cảm thọ, không tán thưởng, 
không dừng lại ở sự bám chặt, [vị ấy] dứt bỏ, xua đi, làm châm dứt, làm cho 
không còn hiện hữu sự thích thú, sự tán thưởng, sự bám chặt, sự năm lấy, sự 
bám víu, sự chấp chặt. VỊ có sự quan sát hiện tượng diệt, có sự quan sát thọ trên 
các thọ thuộc nội phân, trong khi đang an trú,... (nt)... VỊ có sự quan sát hiện 
tượng sanh và diệt, có sự quan sát thọ trên các thọ thuộc nội phân, trong khi 
đang an trú,... (n†)... 


VỊ có sự quan sát hiện tượng sanh, có sự quan sát thọ trên các thọ thuộc 
ngoại phân, trong khi đang an trú, [vị ây] không thích thú cảm thọ. không tán 
thưởng, không dừng lại ở sự bám chặt, [vị ây] đứt bỏ, xua đi, làm châm dứt, làm 
cho không còn hiện hữu sự thích thú, sự tán thưởng, sự bám chặt, sự năm lấy, 
sự bám víu, sự chấp chặt. Vị có sự quan sát hiện tượng diệt, có sự quan sát thọ 
trên các thọ thuộc ngoại phân, trong khi đang an trú,... (nt)... VỊ có sự quan sắt 
hiện tượng sanh và diệt, có sự quan sát thọ trên các thọ thuộc ngoại phân, trong 
khi đang an trú,... (nt)... 

VỊ có sự quan sát hiện tượng sanh, có sự quan sát thọ trên các thọ thuộc 
nội phần và ngoại phân, trong khi đang an trú,... (nt)... Vị có sự quan sát hiện 
tượng diệt, có sự quan sát thọ trên các thọ thuộc nội phân và ngoại phân, trong 
khi đang an trú,... (n{)... VỊ có sự quan sát hiện tượng sanh và diệt, có sự quan 
sát thọ trên các thọ thuộc nội phần và ngoại phân, trong khi đang an trú, [vị ấy] 
không thích thú cảm thọ, không tán thưởng, không dừng lại ở sự bám chặt, [vị 
ây] dứt bỏ, xua đi, làm châm dứt, làm cho không còn hiện hữu sự thích thú, sự 
tán thưởng, sự bám chặt, sự năm lấy, sự bám víu, sự chấp chặt. Với mười hai 
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biểu hiện này, VỊ có sự quan sát thọ trên các thọ, trong khi đang an trú,... (nt)... 
làm cho không còn hiện hữu [sự thích thú, sự tán thưởng, sự bám chặt, sự năm 
lây, sự bám víu, sự chấp chặt]. 

Hoặc là, trong khi nhìn thấy cảm thọ là vô thường, [vị ây] không thích thú 
cảm thọ, không tán thưởng, không dừng lại ở sự bám chặt, [vị ây] dứt bỏ, xua 
đi, làm chấm dứt, làm cho không còn hiện hữu sự thích thú, sự tán thưởng, 
sự bám chặt, sự năm lấy, sự bám víu, sự chấp chặt. Trong khi nhìn thây cảm 
thọ là khô,... là cơn bệnh,.. . là mụt ghẻ,... là mũi tên,... là tai ương,... là tật 
nguyên... .là sự thoát ra, [vị ây] không thích thú cảm thọ, không tán thưởng, 
không dừng lại ở sự bám chặt, [vị ây] dứt bỏ, xua đi, làm chấm dứt, làm cho 
không còn hiện hữu sự thích thú, sự tán thưởng, sự bám chặt, sự năm lây, sự 
bám víu, sự chấp chặt. Với bỗn mươi bốn biểu hiện này, vị có sự quan sát thọ 
trên các thọ, trong khi đang an trú, [vị ấy] không thích thú cảm thọ, không tán 
thưởng, không dừng lại ở sự bám chặt, [vị ây] đứt bỏ, xua đi, làm chấm dứt, 
làm cho không còn hiện hữu sự thích thú, sự tán thưởng, sự bám chặt, sự nắm 
lây, sự bám víu, sự chấp chặt. 

“Đối với vị không thích thú cảm thọ thuộc nội phần và ngoại phần” là 
như thế. 


Đối với vị có niệm như vậy trong lúc thực hành: Đối với vị có niệm, có sự 
nhận biết rõ rệt như vậy, trong lúc thực hành, trong lúc cư xử, trong lúc sinh hoạt, 
trong lúc vận hành, trong lúc bảo hộ, trong lúc nuôi dưỡng, trong lúc bảo dưỡng. 

“Đôi với vị có niệm như vậy trong lúc thực hành” là như thế. 

Thì thức [của vị ấy] được đình chỉ: Thức đồng sanh với phúc hành, thức 
đồng sanh với phi phúc hành, thức đồng sanh với bât động hành được đình chỉ, 
được vắng lặng, đi đến sự tiêu hoại, được tịch tịnh. 

“Thì thức [của vị ây] được đình chỉ” là như thể. 

Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Đối với vị không thích thú cảm thọ 

Thuộc nội phần và ngoại phân, 

Đổi với vị có niệm như vậy trong lúc thực hành, 

Thì thức [của vị ấy} được đình chỉ. ” 

Cùng với lúc kết thúc câu kệ ngôn,... (nf)... “Bạch Ngài, đức Thê Tôn là 
bậc Đạo sư của con, con là người đệ tử. ˆ 

“Diễn giải kinh Udaya” được hoàn tắt. 
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14. DIỄN GIẢI KINH POSALA 
(POS4LASUTTANIDDESO) 


14.1. /Tôn giả Posäla nói rằng: ] “Với ý định [hỏi] cáu hỏi, con đã đi đến 

Gặp bậc đã ngự đến bờ kia của tất cả các pháp, 

VỊ chỉ ra thời quả khử, 

Không còn dục vọng, đã cắt đứt sự nghỉ ngờ. ” 

Vị chỉ ra thời quá khứ. 

Vị: Vị ấy là đức Thế Tôn, đâng Tự Chủ, vị không có thây, đã tự mình giác 
ngộ hoàn toàn các sự thật về các pháp chưa từng được nghe trước đây. Ngài đã 
đạt được trạng thái toàn tri về các pháp ấy và đã đạt được bản thể năng lực về 
các lực. 

Chỉ ra thời quá khứ: Đức Thế Tôn chỉ ra thời quá khứ, chỉ ra thời vị lai, 
và chỉ ra thời hiện tại của bản thân và của những người khác. 

Đức Thế Tôn chỉ ra thời quá khứ của bản thân thế nào? Đức Thế Tôn chỉ 
ra một lần sanh, chỉ ra hai lần sanh, chỉ ra ba lần sanh, chỉ ra bốn lần sanh, chỉ 
ra năm lần sanh, chỉ ra mười lân sanh, chỉ ra hai mươi lần sanh, chỉ ra ba mươi 
lần sanh, chỉ ra bốn mươi lần sanh, chỉ ra năm mươi lần sanh,... một trăm lần 
sanh,... một ngàn lần sanh,... nhiều thành kiếp,... nhiêu hoại kiếp,... nhiêu 
thành và hoại kiếp trong thời quá khứ của bản thân răng: “Ở nơi ây, Ta đã có 
tên như vây, dòng họ như vây, giai cấp như vây, thức ăn như vây, có sự nhận 
biết lạc và khô như VẬY, cÓ giới hạn tuôi thọ như vây. Từ chỗ â ây, Ta đây đã chết 
đi rồi đã sanh lên tại chỗ kia. Ở nơi kia, Ta đã có tên như Vậy, dòng họ như vây, 
Ø1a1 cấp như vây, thức ăn như vây, có sự nhận biết lạc và khổ như vây, có gIỚI 
hạn tuôi thọ như vây. Từ nơi kia, Ta đây đã chết đi rôi đã sanh lên tại nơi này.” 
Như thế, Ngài chỉ ra nhiều kiếp sông trước với nét đại cương và cá biệt. Đức 
Thế Tôn chỉ ra thời quá khứ của bản thân như vậy. 

Đức Thế Tôn chỉ ra thời quá khứ của những người khác thế nào? Đức Thế 
Tôn chỉ ra một lân sanh, chỉ ra hai lần sanh.... chỉ ra nhiêu thành và hoại kiếp 
trong thời quá khứ của những người khác răng: “Ở nơi ấy, vị ây đã có tên như 
vây, dòng họ như vậy, giai câp như vây, thức ăn như vây, có sự nhận biết lạc 
và khô như vậy, có giới hạn tuôi thọ như vây. Từ chỗ â ây, vị ây đã chết đi rôi đã 
sanh lên tại chỗ kia. Ở nơi Kia, VỊ ây đã có tên như vây, dòng họ như vậy, Øla1 
cấp như vây, thức ăn như vây, có sự nhận biết lạc và khô như vây, có giới hạn 
tuôi thọ như vây. Từ nơi kia, vị ấy đã chết đi rôi đã sanh lên tại nơi này.” Như 
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thể, Ngài chỉ ra nhiêu kiếp sống trước với nét đại cương và cá biệt. Đức Thế 
Tôn chỉ ra thời quá khứ của những người khác như vậy. 

Đức Thế Tôn chỉ ra thời quá khứ của bản thân và của những người khác 
trong khi nói về năm trăm Bổn sanh, chỉ ra thời quá khứ của bản thân và của 
những người khác trong khi thuyết Kinh Mahapadamiya, chỉ ra thời quá khứ 
của bản thân và của những người khác trong khi thuyết Kinh Mahasudassaniya, 
chỉ ra thời quá khứ của bản thân và của những người khác trong khi thuyết Kinh 
Mahagovindiya, chỉ ra thời quá khứ của bản thân và của những người khác 
trong khi thuyết Kinh Mãghadeviya.! 


Bởi vì điều này đã được đức Thế Tôn nói đến: 


“Này Cunda, liên quan. đến thời kỳ quá khứ, đức Như Lai có trí nhớ lại các 
đời sông trước. la đây muốn [nhớ lại] chừng nào thì nhớ lại chừng ấy. Và này 
Cunda, liên quan đến thời kỳ vị lai... (nf)... Và này Cunda, liên quan đến thời 
kỳ hiện tại, trí do giác ngộ sanh của đức Như Lai khởi lên răng: “Đây là kiếp 
sông cuối cùng, giờ đây không còn tái sanh nữa. ca 


Trí biết được khả năng của người khác về các quyên là Như Lai lực của 
đức Như Lai, trí về thiên kiến và xu hướng ngủ ngâm của chúng sanh là Như 
Lai lực của đức Như Lai, trí về song thông là Như Lai lực của đức Như Lai, trí 
về sự thể nhập đại bi là Như Lai lực của đức Như Lai, trí toàn giác là Như Lai 
lực của đức Như Lai, trí không bị ngăn trở là Như Lai lực của đức Như Lai, trí 
không quyền luyên, không bị trở ngại, không bị ngăn trở trong mọi trường hợp 
là Như Lai lực của đức Như Lai. Đức Thế Tôn chỉ ra thời quá khứ, chỉ ra thời 
vị lai, chỉ ra thời hiện tại của bản thân và của những người khác như vậy, Ngài 
chỉ dạy, chỉ bảo, thông báo, ân định, khai mở, chia sẻ, làm rỡ, bày tỏ. 

“VỊ chỉ ra thời quá khứ” là như thê. 

Tôn giả Posäla nói rằng: ... (nt)... 

Không còn dục vọng, đã cắt đứt sự nghỉ ngờ: Dục vọng nói đến tham ái, 
tức là sự luyên á ái, luyễn ái mãnh liệt,... (n†)... tham đăm, tham, cội nguôn của 
bất thiện. Đối với đức Phật Thể Tôn, dục vọng tham ái ây đã được dứt bỏ, có rễ 
đã được cắt lìa, như cây thốt nốt đã bị cụt ngọn, đã bị làm cho không còn hiện 
hữu, không còn các điều kiện sanh khởi trong tương lai; vì thế, đức Phật là bậc 
không còn dục vọng. Do trạng thái đã được dứt bỏ đối với dục vọng mà trở 
thành không dục vọng, đức Thế Tôn không xao động vì lợi lộc,... (nt)... không 
xao động vì khô đau, không dao động, không run rây, không chân động, không 
rúng động. “Không dục vọng” là như thế. 


Đã cắt đứt sự nghỉ ngờ: Nghĩ ngờ nói đến hoài nghị, sự nghi ngờ về 
khố,... (nf)... trạng thái sửng sốt, sự bôi rỗi của tâm. Đôi với đức Phật Thể Tôn, 


! Ba bài kinh đầu thuộc 7rường bộ, tức là D. 14, Kinh Đại bốn (Mahäpadäniyasuttam); D. 11, Kinh 
Đại Thiện Kiên Vương (Mahasudassaniyasuttam); D. 9, Kinh Đại Điện Tôn (Mahägovindiyasuttam). 
Bài kinh còn lại thuộc Trung bộ, sô §3, Kinh Maghadevi (Maghadeviyasufttam). 

2 D.29, Kinh Thanh tịnh (Paãsaãdikasuttam). 
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nghi ngờ ấy đã được dứt bỏ, có rễ đã được cắt lìa, như cây thốt nốt đã bị cụt 
ngọn, đã bị làm cho không còn hiện hữu, không còn các điều kiện sanh khởi 
trong tương lai; vì thế, đức Phật là bậc đã cắt đứt sự nghi ngờ. 


“Không còn dục vọng, đã cắt đứt sự nghi ngờ” là như thê. 


Bậc đã ngự đến bờ kia của tất cả các pháp: Đức Thế Tôn là pãragñ 
(người đi đến bờ kia) do việc biết rõ, pãragñ do việc biết toàn diện, pãragữ do 
việc dứt bỏ, paragử do việc tu tập, päragu do việc chứng ngộ, paragu do việc 
chứng đạt [các thiên]; là paragu do việc biết rõ tất cả các pháp,... (n†)... việc 
sanh tử luân hồi, việc sanh ra lân nữa không có đôi với vị ây.” 


“Bậc đã ngự đến bờ kia của tất cả các Tên là như thế. 


Với ý định [hỏi] cầu hỏi, con đã đi đến: Là những người có nhu cầu với 
câu hỏi, chúng con đã đi đến;... (nt).. - Ngài hãy di dời gánh nặng này. 

“Với ý định [hỏi| câu hỏi, con đã đi đến” còn là như vậy. 

Vì thế, vị Bà-la-môn â ây đã nói răng: 

[Tôn giả Posäla nói rằng:] “Với ý định [hỏi] câu hỏi, con đã đi đến 

Gặp bậc đã ngự đến bờ kia của tắt cả các pháp, 

VỊ chỉ ra thời qua khứ, 

Không còn đục vọng, đã cắt đứt sự nghỉ ngờ. ” 


14.2. Đối với vị có sắc (tưởng đã không còn, 

Có sự dứt bỏ toàn bộ vê thản, 

Đang nhìn thấy ˆ không có gì ` 

Thuộc nội phán và ngoại phân, 

Thưa vị dòng Sakya, con hỏi thêm về trí Í của vị áy]; 

Vị thuộc hạng như thể ấy nên được hướng dân thể nào? 

Đối với vị có sắc tưởng đã không còn: Thê nào là sắc tưởng? Là sự nhận 
biết, sự tự nhận biết, trạng thái tự nhận biết của vị đã đạt đến sự chứng đạt về 
sắc giới, hoặc đối với vị đã sanh lên [sắc giới], hoặc đối với vị có sự trú lạc ở 
ngay chính bản thân Tây, điều này là sắc tưởng. 


Đối với vị có sắc tưởng đã không còn: Đối với vị đã đạt được bốn sự 
chứng đạt vô sắc, sắc tưởng là không còn, đã được lìa khỏi, đã được vượt quá, 
đã được vượt qua hắn, đã được vượt qua khỏi. 


“Đôi với vị có sắc M đã không còn” là như thê. 


Có sự dứt bỏ toàn bộ về thân: Tât cả sắc thân liên quan đến tái sanh của vỊ 
Ấy đã được dứt bỏ do việc vượt qua khỏi có tính chất tạm thời, sắc thân của vị 
ây được dứt bỏ băng sự dứt bỏ với việc đè nén [do việc chứng đắc thiên vô sắc]. 


“Có sự dứt bỏ toàn bộ về thân” là như thế. 
Đang nhìn thấy “không có øì” thuộc nội phần và ngoại phần. 
Không có øì: Là sự chứng đạt Vô sở hữu xứ. Vì lý do gì mà “không có gì” 
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là sự chứng đạt về Vô sở hữu xứ? Là vì, vị có niệm, sau khi thê nhập sự chứng 
đạt về Thức vô biên xứ, sau khi xuất ra từ nơi ấy, rồi làm cho không hiện hữu, 
làm cho hoàn toàn không còn hiện hữu, làm cho biến mắt chính cái thức ấ Ấy, và 
nhìn thây “không có gì.” Vì lý do ây mà “không có gì” là sự chứng đạt về Vô 
sở hữu xứ. 

“Đang nhìn thấy “không có gì? thuộc nội phân và ngoại phần” là như thế. 

Thưa vị dòng Sakya, con hỏi thêm về trí [của vị ấy]. 

Vị dòng Sakya: Đức Thế Tôn là vị dòng Sakya, “người đã xuất gia từ gia 
tộc Sakya” là vị dòng Sakya. ... (nt)... “có sự sợ hãi và khiếp đảm đã được dứt 
bỏ, có sự rớn lông đã được xa lia” là vị dòng Sakya. 

Con hồi thêm về trí [của vị Ấy]: Con hỏi trí của vị ấy là như thế nào, được 
tồn tại thế nào, có kiêu cách øì, có biểu hiện gì, có nên được ước muốn? 

“Thưa vị dòng Sakya, con hỏi thêm về trí [của vị ấy]” là như thế. 

Vị thuộc hạng như thế ấy nên được hướng dẫn thế nào? Vị ấy nên được 
hướng dẫn, nên được huấn luyện, nên được dẫn dắt, nên được truyền đạt, nên 
được truyền thụ, nên được khơi mở, nên được tạo niềm tin thế nào? Vị ây nên 
được làm cho sanh khởi bà E2 trí thê nào? 

Vị thuộc hạng như thể ấy: VỊ thuộc hạng như thê â ây là vị giỗng như thế 
ÂY, được tôn tại thê ấy, có kiểu cách ấy, có biểu hiện ấy, là vị có được sự chứng 
đạt về Vô sở hữu xứ. 

“Vị thuộc hạng như thế ấy nên được hướng dẫn thế nào?” là như thế. 

Vì thế, vị Bà-la-môn ây đã nói răng: 

“Đối với vị có sắc tưởng đã không còn, 

Có sự dứt bỏ toàn bộ về thán, 

Đang nhìn thầy không có gỈ. 

Thuộc nội phân và ngoại phân, 

Thưa vị dòng Sakya, con hỏi thêm về frí [của vị Ấy]; 

Vị thuộc hạng như thế ấy nên được hướng dân thể nào?” 


14.3. /Đức Thể Tôn nói: “Nay Posdla,] trong khi biết rõ tất cả các chỗ trú của 
thức, đức Như Lai biết vị ấy đang trú [ở đâu), đã thiên về [điễu nào], có 
điêu ấy là địch đến. ” 

Tất cả các chỗ trú của thức: Đức Thế Tôn biết bốn chỗ trú của thức căn 
cứ vào pháp tạo tác, biết bảy chỗ trú của thức căn cứ vào sự tái sanh. 

Đức Thế Tôn biết bốn chỗ trú của thức căn cứ vào pháp tạo tác nghĩa là thế 
nào? Bởi vì điêu này đã được đức Thê Tôn nói đến: “Này các Tỳ-khưu, có sự 
vướng bận với sắc, thì thức, trong khi tôn tại, [sẽ] tồn tại có đôi tượng là sắc, có 
chỗ nâng đỡ là sắc, có sự rải rắc niềm vui, và [sẽ] đạt đến sự phát triển, sự tăng 
trưởng, sự lớn mạnh. Này các Ty-khưu, hoặc là có sự vướng bận với thọ,... 
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(nf)... Này các T-khưu, hoặc là có sự vướng bận với tưởng.... (nf)... Này các 

1-khưu, hoặc là có sự vướng bận với các hành, thì thức, trong khi tôn tại, [sẽ] 
tôn tại có đối tượng là các hành, có chỗ nâng đỡ là các hành, có sự rải rắc niềm 
vui, và [sẽ | đạt đến sự phát triển, sự tăng trưởng, sự lớn mạnh”; đức Thê Tôn 
biết bốn chỗ trú của thức căn cứ vào pháp tạo tác nghĩa là như vậy. 

Đức Thế Tôn biết bảy chỗ trú của thức căn cứ vào sự tái sanh nghĩa là thế 
nào? Bởi vì điều này đã được đức Thế Tôn nói đến: “Này các Tỳ-khưu, có 
những chúng sanh có thân khác biệt, có tưởng khác biệt, như là loài người, một 
số thiên nhân và một số hạng ở chỗn bị trừng phạt; đây là chỗ trú của thức loại 
thứ nhất. Này các Tỳ-khưu, có những chúng sanh có thân khác biệt, có tưởng 
tương đồng. như là chư thiên thuộc Phạm Chúng thiên đã được sanh lên nhờ 
vào Sơ thiên; đây là chỗ trú của thức loại thứ nhì. Này các Tỳ-khưu, có những 
chúng sanh có thân tương đồng, có tưởng khác biệt, như là chư thiên cõi Quang 
Âm thiên; đây là chỗ trú của thức loại thứ ba. Này các Tỳ-khưu, có những 
chúng sanh có thân tương đồng, có tưởng tương đông, như là chư thiên cõi 
Biến Tịnh thiên; đây là chỗ trú của thức loại thứ tư. Này các 1y-khưu, có những 
chúng sanh, do sự vượt qua hắn toàn bộ các sắc tưởng, do sự biến mất của các 
tưởng bất bình, do việc không chú ý đến các tưởng khác biệt [nhận thức rằng]: 
Hư không là vô biên' rôi tiến vào Không Vô Biên Xứ; đây là chỗ trú của thức 
loại thứ năm. Này các Tỳ-khưu, có những chúng sanh sau khi vượt qua hăn toàn 
bộ Không Vô Biên Xứ [nhận thức rằng]: “Thức là vô biên' rồi tiên vào Thức 
Vô Biên Xứ; đây là chỗ trú của thức loại thứ sáu. Này các T-khưu, có những 
chúng sanh sau khi vượt qua hăn toàn bộ Thức Vô Biên Xứ [nhận thức rằng]: 

“Không có gì' rôi tiễn vào Vô Sở Hữu Xứ; đây là chỗ trú của thức loại thứ Dây, 
Đức Thế Tôn biết bảy chỗ trú của thức căn cứ vào sự tái sanh nghĩa là như vậy.” 


“Tất cả các chỗ trú của thức” là như thê. 

Đức Thế Tôn nói: Này Posäla. 

Posäla: Đức Thế Tôn xưng hô với vị Bà-la-môn ấy băng tên. 

Đức Thế Tôn: Là từ xưng hô với sự tôn kính... (nt)... sự quy định do việc 
chứng ngộ, tức là “đức Thê Tôn.” 

“Đức Thế Tôn nói: Này Posäla” là như thế. 

Trong khi biết rõ..., đức Như Lai. 


Trong khi biết rõ: Trong khi biết rõ là trong khi hiểu, trong khi nhận thức, 
trong khi thừa nhận, trong khi thâu triệt. 


Đức Như Lai: Bởi vì điều này đã được đức Thế Tôn nói đến: “Này Cunda, 
nếu việc quá khứ là không thực, không đúng, không có lợi ích, đức Như Lai 
không giải đáp điêu ây. Này Cunda, nếu việc quá khứ là thực, là đúng, không có 
lợi ích, đức Như Lai cũng không giải đáp điều ấ ¡ây. Này Cunda, nêu việc quá khứ 
là thực, là đúng, có lợi ích, trong trường hợp â ây, đức Như Lai là người biết thời 
điểm để giải đáp cho chính câu hỏi ây. Này Cunda, nếu việc vị lai... (nt)... Này 
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Cunda, nếu việc hiện tại là không thực, không đúng, không có lợi ích, đức Như 
Lai không giải đáp điều ấy. Này Cunda, nếu việc hiện tại là thực, là đúng, không 
có lợi ích, đức Như Lai cũng không giải đáp điêu ấ ây. Này Cunda, nêu việc hiện 
tại là thực, là đúng, có lợi ích, trong trường hợp ây, đức Như Lai là người biết 
thời điểm để giải đáp cho câu hỏi ây. Như thê, này Cunda, về các pháp quá khứ, 
vỊị laI, và hiện tại, đức Như Lai là vị nói đúng thời, vị nói về sự thật, vị nói về 
mục đích, vị nói về Pháp, vị nói về Luật; vì thế, được gọi là “đức Như Lai”. 

Này Cunda, điều gì thuộc về thế gian tính luôn cõi chư thiên, cõi Ma 
vương, cõi Phạm thiên, cho đến dòng dõi Sa-môn, Bà-la-môn, chư thiên và 
loài người, đã được thấy, đã được nghe, đã được cảm giác, đã được nhận thức, 
đã được đạt đến, đã được tìm kiếm, đã được cân nhắc bởi Mề mọi điều ây đều 
đã được biết rõ toàn diện bởi đức Như Lai; vì thể, được gọi là “đức Như Lai”. 
Này Cunda, vào đêm đức Như Lai giác ngộ quả vị Chánh đăng giác vô thượng, 
và vào đêm [đức Như Lai] viên tịch Niết-bàn ở cảnh giới Niễt-bàn không còn 
dư sót, điều nào đức Như Lai thuyết. giảng, nói ra, chỉ dạy trong khoảng thời 
gian này, mọi điều ấy đều là y như thé, không sai khác; vì thế, được gọi là “đức 
Như La1'. Này Cunda, đức Như Lai nói như thê nào làm như thê â ây, làm như 
thê nào nói như thê â ây. Như vậy, nói như thê nào làm như thế ấy, làm như thế 
nào nói như thế ây; vì thế, được gọi là “đức Như Lai. Này Cunda, ở thế gian 
tính luôn cõi chư thiên, cõi Ma vương, cõi Phạm thiên, cho đến dòng dõi Sa- 
môn, Bà-la-môn, chư thiên và loài người, đức Như Lai là đâng Chiến Thắng, 
bậc Không Bị Thống Trị, bậc Nhìn Thấy Tất Cả, bậc Vận Hành Quyền Lực; vì 
thế, được gọi là “đức Như Lai'.” 


“Trong khi biết rõ..., đức Như Lai” là như thê. 


Biết vị ấy đang trú [ở đâu]: Đức Thê Tôn biết về người hiện đang ở thế 
gian này căn cứ vào pháp tạo tác là nghiệp răng: “Người này, khi tan rã thân 
xác và chết đi, sẽ sanh vào đọa xứ, cõi khô, nơi trừng phạt, địa ngục.” Đức Thế 
Tôn biết vê người hiện đang ở thê gian này căn cử vào pháp tạo tác là nghiệp 
răng: “Người này, khi tan rã thân xác và chết đi, sẽ sanh vào loài thú.” Đức Thế 
Tôn biết về người hiện đang ở thê gian này căn cứ vào pháp tạo tác là nghiệp 
răng: “Người này, khi tan rã thân xác và chết đi, sẽ sanh vào thân phận ngạ 
quý.” Đức Thê Tôn biết về người hiện đang ở thê gian nảy căn cứ vào pháp 
tạo tác là nghiệp răng: “Người này, khi tan rã thân xác và chết đi, sẽ sanh vào 
ở loài người.” Đức Thế Tôn biết về người hiện đang ở thế ølan này căn cứ vào 
pháp tạo tác là nghiệp răng: “Người này đã thực hành tốt đẹp, khi tan rã thân 
xác và chết đi, sẽ sanh vào chỗn an vui, cõi trời, thê gian [này].” 

Bởi vì điều này đã được đức Thế Tôn nói đến: 

“Ở đây, này Sãriputta, sau khi biết được tâm băng tâm, Ta nhận biết về một 
người nảo đó răng: “Người này thực hành thế này, cư xử thế này, và đi vào đạo 
lộ ây, như thê thì khi tan rã thân xác và chết đi, sẽ sanh vào đọa xứ, cõi khổ, nơi 
trừng phạt, địa ngục. ?Ở đây, này Sãriput(a, sau khi biết được tâm băng tâm, Ta 
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nhận biết về một người nào đó răng: “Người này thực hành thể này, cư xử thế 
này, và đi vào đạo lộ ấy, như thê thì khi tan rã thân xác và chết đi, sẽ sanh vào 
loài thú.” Ở đây, này Säriputta, sau khi biết được tâm băng tâm, Ta nhận biết về 
một người nào đó răng: “Người này thực hành thê này, cư xử thế này, và đi vào 
đạo lộ ây, như thê thì khi tan rã thân xác và chết đi, sẽ sanh vào thân phận ngạ 
quý.” Ở đây, này Sãriputta, sau khi biết được tâm băng tâm, Ta nhận biết vê một 
người nào đó răng: “Người này thực hành thể này, cư xử thế này, và đi vào đạo 
lộ ấy, như thế thì khi tan rã thân xác và chết đi, sẽ sanh vào giữa loài người. To 
đây, này Sãriputta, sau khi biết được tâm bằng tâm, Ta nhận biết về một người 
nào đó răng: “Người này thực hành thế này, cư xử thế này, và đi vào đạo lộ ây, 
như thế thì khi tan rã thân xác và chết đi, sẽ sanh vào chốn an vui, cõi trời, thế 
gian [này]. Ở đây, này Sãriputta, sau khi biết được tâm bằng tâm, Ta nhận biết 
về một người nào đó răng: “Người này thực hành thế này, cư xử thế này, và đi 
vào đạo lộ ây, như thế thì do sự cạn kiệt của các lậu hoặc, nhờ vào thắng trí của 
mình sẽ chứng ngộ, sẽ đạt đến, và an trú vào sự không còn lậu hoặc, sự giải 
thoát của tâm, sự giải thoát của tuệ ngay ở đời hiện tại. `” 

“Biết vị ấy đang trú [ở đâu]” là như thế. 

Đã thiên về [điều nào], có điều ấy là đích đến. 

Đã thiên về [điều nào]: Là đã thiên về khuynh hướng giải thoát ở Vô sở 
hữu xứ, đã thiên về nơi ây, đã thiên về nó, đã xem nó là chủ đạo. Hoặc là, đức 
Thế Tôn biết răng: "Người này thiên về sắc, thiên về thinh, thiên về hương, 
thiên về vị, thiên về xúc, thiên về gia tỘC, thiên về đô chúng, thiên vê chỗ ngụ, 
thiên về lợi lộc, thiên về danh vọng, thiên vệ lời khen, thiên về hạnh phúc, thiên 
vê y phục, thiên về đô ăn khất thực, thiên về chỗ năm ngôi, thiên về vật dụng là 
thuộc men chữa bệnh, là vị thiên về Kinh, thiên vê Luật, thiên về Thắng pháp. 
thiên về pháp của vị ngụ ở rừng, thiên về pháp của vị chuyên đi khât thực, thiên 
về pháp của vị chỉ mặc y may bằng vải bị quãng bỏ, thiên về pháp của vị chỉ 
sử dụng ba y, thiên về pháp của vị đi khât thực tuân tự theo từng nhà, thiên về 
pháp của vỊ không ăn vật thực dâng sau, thiên về pháp của vị chuyên về Oai nghĩ 
ngôi (không năm), thiên về pháp của vị ngụ Ở chỗ đã được chỉ định, thiên vê 
Sơ thiên, thiên về Nhị thiên, thiên về Tam thiền, thiên về Tứ thiên, thiên về sự 
chứng đạt Không vô biên xứ, thiên về sự chứng đạt Thức vô biên xứ, thiên về 
sự chứng đạt Vô sở hữu xử, thiên về sự chứng đạt Phi tưởng phi phì tưởng xứ.” 
“Đã thiên về [điều nào]” là như thế. 

Có điều ấy là đích đến: Yếu tố Vô sở hữu xử có điều ây là đích đến, có 
nghiệp là đích đến, CÓ quả. thành tựu là đích đến, có sự chú trọng về nghiệp, có 
sự chú trọng về việc nôi liên tái sanh. Hoặc là, đức Thế Tôn biết răng: "Người 
này có sắc là đích đến,... (n†)... có sự chứng đạt Phi tưởng phi phi tưởng xứ là 
đích đến.” 

“Đã thiên về [điều nào], có điều â ây là đích đến” là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 
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[Đức Thế Tôn nói: “Này Posala] trong khi biết rõ tất cả các chỗ trú của 
thực, đức Như Lai biệt vị ây đang trú lở đâu], đã thiên về [điêu nào], có điêu 
ây là đích đền. ” 


14.4. Sau khi biết được nguồn xuất phát của Vô sở hữu, [ biết được] rằng: 
“Vui thích là sự ràng buộc ”, sau khi biết rõ điêu áy như vậy, từ đó nhìn tháy 
rõ nơi ấy; đây là trí như thật của vị ấy, của vị Bà-la-môn đã sông hoàn hảo. 


Sau khi biết được nguồn xuất phát của Vô sở hữu: Nguôn xuất phát của 
Vô sở hữu xứ nói đến pháp tạo tác là nghiệp đưa đến Vô sở hữu xứ. Sau khi biết 
được “pháp tạo tác là nghiệp đưa đến Vô sở hữu xứ là nguôn xuất phát của Vô 
sở hữu”, sau khi biết được “sự dính mắc”, sau khi biết được “sự cột trói”, sau 
khi biết được “sự vướng bận”, sau khi biết, sau khi cân nhắc, sau khi xác định, 
sau khi minh định, sau khi làm rõ rệt. 

“Sau khi biết được nguôn xuất phát của Vô sở hữu” là như thế. 


[Biết được] rằng: “Vui thích là sự ràng buộc”: Sự ràng buộc bởi vui thích 
nói đến sự luyên ái ở vô sắc. Do sự luyến ái ở vô sắc, nghiệp â ây bị máng vào, 
bị vướng vào, bị giữ lại. Sau khi biết được “ sự luyện á á1 Ởở vÔ sắc là sự ràng buộc 
bởi vui thích”, sau khi biết được “sự đính mắc”, sau khi biết được “sự cột trói”, 
sau khi biết được ““sự vướng bận”, sau khi biết, sau khi cân nhắc, sau khi xác 
định, sau khi minh định, sau khi làm rõ rệt. 

Răng: Từ “7” này là sự nôi liên các câu văn, sự kết hợp các câu văn, sự 
làm đầy đủ các câu văn, sự gặp gỡ của các âm, trạng thái trau chuốt từ ngữ, tính 
chất tuân tự của các câu văn. 

“[Biết được] răng: Vui thích là sự ràng buộc” là như thế. 

Sau khi biết rõ điều ấy như vậy: Sau khi biết rõ, sau khi biết được, sau 
khi cân nhắc, sau khi xác định, sau khi minh định, sau khi làm rõ rệt điều ây 
như vậy. 

“Sau khi biết rõ điều ây như vậy” là như thê. 

Từ đó nhìn thấy rõ nơi ấy. 

Nơi Ấy: Sau khi chứng đạt Vô sở hữu xứ, sau khi xuất ra từ nơi Ây, tại chỗ 
đó nhìn thấy rõ các pháp về tâm và sở hữu tâm được sanh lên là vô thường, nhìn 
thây rõ là khô, nhìn thây rõ là cơn bệnh... (nt)... là sự thoát ra, nhận thây, quan 
sát, suy xét, khảo sát. 

“Từ đó nhìn thây rõ nơi ấy” là như thê. 

Đây là trí như thật của vị ây: Trí này là đúng đăn, thực thể, chính xác, 
không bị sai lệch, thuộc VỀ VỊ ây. 

“Đây là trí như thật của vị ây” là như thê. 

Của vị Bà-la-môn đã sông hoàn hảo. 
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Vị Bà-la-môn: Bả-la-môn do trạng thái đã loại trừ bảy pháp:... Không 
nương nhờ, tự tại, vị ây được gọi là Bà-la-môn. 


Của vị Bà-la-môn đã sông hoàn hảo: Bảy hạng Thánh Hữu học, tính luôn 
phàm nhân tốt lành, sống, cộng trú, cư trú, lưu trú nhăm đạt đến pháp chưa đạt 
đến, nhằm chứng đắc pháp chưa chứng đắc, nhăm chứng ngộ pháp chưa chứng 
ngộ; còn bậc A-la-hán, đã được hoàn mãn, có việc cân làm đã làm, có gánh 
nặng đã được đặt xuống, có mục đích của mình đã được đạt đến, có sự trói buộc 
ở hữu đã được đoạn tận, đã hiểu biết đúng đăn, đã được giải thoát. VỊ â ấy đã trải 
qua cuộc sống [của bậc Thánh], đã hoàn tât việc thực hảnh,.. . (n£)... việc sanh 
tử luân hôi, việc sanh ra lần nữa không có đối với vị ấy.” 


A2 2 


“Của vị Bà-la-môn đã sông hoàn hảo” là như thê. 
Vì thế, đức Thế Tôn đã nói răng: 


“Sau khi biết được nguôn xuất ' phát của Vô sở hữu, J biết được] răng: "Vi 
thích là sự ràng buộc , sau khi biết rõ điêu ấy như vậy, từ đó nhìn thấy rõ nơi 
áy; đây là trí như thật của vị ấy, của vị Bà-la-môn đã sống hoàn hảo. ” 

Cùng với lúc kết thúc câu kệ ngôn,... (nt)... “Bạch ngài, đức Thế Tôn là bậc 
Đạo sư của con, con là người đệ tử.” 
“Diễn giải kinh Posäla” được hoàn tắt. 
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15. DIỄN GIẢI KINH MOGHARAJA 
(MOGHARA42JASUTTANIDDESO) 


15.1. /Tôn giả Mogharäđja nói rằng:] “Con đã hỏi vị dòng Sakya hai lân. Bậc 
Hữu Nhãn đã không giải đáp cho con. Và con đã được nghe răng: [Được 
hỏi] đến lân thứ ba, bậc Thiên Nhân Ấn Sĩ [sẽJ giải đáp. `” 


Con đã hỏi vị dòng Sakya hai lần: Vị Bà-la-môn ấy đã hỏi đức Phật Thế 
Tôn câu hỏi đến hai lần. Được hỏi câu hỏi, đức Thế Tôn đã không giải đáp cho 
vị ây [nghi rằng]: _ Tr0ng khoảng thời gian ấy, sẽ có sự chín muỗi của các quyền 
cho vị Bà-la-môn này.” 

Vị dòng Sakya: Đức Thế Tôn là vị dòng Sakya, “người đã xuất gia từ gia 
tộc Sakya” là vị dòng Sakya. Hoặc là, “người sở hữu tài sản, giàu có, có tài sản 
lớn” là vị dòng Sakya. VỊ ây sở hữu các tài sản này, tức là: Tài sản về đức tin, tài 
sản về giới, tài sản vỆ hồ thẹn tội lỗi], tài sản vỆ ghê sợ Lội lỗi], tài sản về kiến 
thức, tải sản vê xả thí, tài sản vệ trí tuệ, tài sản về thiết lập niệm, tài sản về chánh 
cân, tài sản về nên tảng của thân thông, tài sản về quyên, tài sản về lực, tải sản 
về yếu tô đưa đến giác ngộ, tài sản về Đạo, tài sản vê Quả, tài sản về Niết-bàn, 

“người sở hữu tài sản, giàu có, có tài sản lớn với các tài sản và bảo vật nhiêu 
loại này” là vị dòng Sakya. Hoặc là, “vị có năng lực, có tiêm năng, có khả năng, 
dũng cảm, anh hùng, quả cảm, không nhút nhát, không có sự kinh hãi, không 
có sự sợ sệt, không có sự trôn chạy, có sự sợ hãi và khiếp đảm đã được dứt bỏ, 
có sự rớn lông đã được xa lìa” là vị dòng Sakya. 

Con đã hồi vị dòng Sakya hai lần: Con đã hỏi vị dòng Sakya hai lần, con 
đã yêu câu, con đã thỉnh cầu, con đã đặt niềm tin. 

“Con đã hỏi vị dòng Sakya hai lân” là như thế. 

Tôn giá Mogharäja nói rằng. 

Răng: [Từ “/cca” này] là sự nôi liền các câu văn,... (nt)... 

Tôn giả: [Từ “ãyasmđ” này] là lời nói yêu mễn,... (nf)... 

Mogharäja: Là tên của vị Bà-la-môn ây,... (nt)... từ kêu gọi. 

“Tôn giả Mogharãja nói răng” là như thế. 

Bậc Hữu Nhãn đã không giải đáp cho con. 

Đã không giải đáp cho con: Đã không giải đáp cho con là đã không chỉ 
dạy, đã không chỉ bảo, đã không thông báo, đã không ấn định, đã không khai 
mở, đã không chia sẻ, đã không làm rõ, đã không bày tỏ. 
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Bậc Hữu Nhãn: Đức Thế Tôn là bậc Hữu Nhãn với năm loại nhãn (con mắt): 
Bậc Hữu Nhãn với nhục nhãn, bậc Hữu Nhãn với thiên nhãn, bậc Hữu Nhãn với 
tuệ nhãn, bậc Hữu Nhãn với Phật nhãn, bậc Hữu Nhãn với toàn nhãn. 

Đức Thế Tôn là bậc Hữu Nhãn với nhục nhãn nghĩa là thê nào? Ở nhục 
nhãn của đức Thế Tôn hiện hữu năm màu sắc: Màu xanh, màu vàng, màu đỏ, 
màu đen và màu trắng. Và các lông mi của đức Thế Tôn: Nơi nào các lông mi 
mọc, màu xanh ở nơi ây là màu xanh tuyên, duyên dáng, đáng nhìn, như là 
hoa của cây ummã. Phần bên ngoài xung quanh nơi ây có màu vàng, là màu 
vàng tuyên, màu của kim loại vàng, duyên dáng, đáng nhìn, như là hoa của cây 
kanikãra. Hai bên đuôi mắt của đức Thể Tôn có màu đỏ, là màu đỏ tuyên, duyên 
dáng, đáng nhìn, như là màu của loài mỗi cánh. Chính giữa [hai con mắt] có 
màu đen, là màu đen tuyên, không sân sùi, bóng láng, duyên dáng, đáng nhìn, 
như là màu trái addäritthaka. Phân bên ngoài xung quanh nơi ây có màu trắng, 
là màu trắng tuyên, trắng tinh, trăng sảng, duyên dáng, đáng nhìn, như là ngôi 
sao osadh1. Nhục nhãn tự nhiên ây, nương ở kim thân, đã được sanh lên do hạnh 
nghiệp tốt đẹp trong thời quá khứ; thông qua nó, đức Thê Tôn nhìn thấy xung 
quanh một do- tuần, ban ngày và luôn cả ban đêm. Ngay cả vào lúc tôi tăm hội 
đủ bốn yếu tố: Mặt trời đã lặn xuống, vào ngày trai giới thuộc hạ huyền (đêm 
cuối tháng âm lịch), nơi khu rừng già sâu thắm, và có đám mây đen lớn trỗi 
dậy; ngay cả vào lúc tối tăm hội đủ bốn yếu tô có hình thức như thế, Ngài cũng 
vẫn nhìn thây xung quanh một do-tuân. Ở nơi nào dâu có vách tường, cánh cửa, 
tường thành, ngọn núi, bụi rậm, hoặc dây leo, cũng không là sự ngăn trở việc 
nhìn thây các hình thể. Nếu sau khi làm dẫu một hạt mè rôi ném vào cỗ xe chở 
hạt mè, Ngài vẫn có thể nhặt lên chính hạt mè ây. Nhục nhãn tự nhiên của đức 
Thể Tôn là thanh tịnh như vậy. Đức Thê Tôn là bậc Hữu Nhãn với nhục nhãn 
nghĩa là như vậy. 

Đức Thế Tôn là bậc Hữu Nhãn với thiên nhãn nghĩa là thê nào? Đức Thế 
Tôn, với thiên nhãn thanh tịnh vượt trội loài người, nhìn thây các chúng sanh 
trong khi chết đi rồi sanh lại [trở thành| hạ tiện, cao quy, đẹp đẽ, xâu xí, sung 
sướng, [hay] đau khổ, vị ấy biết được răng các chúng sanh đêu đi theo nghiệp 
tương ứng: “Quả vậy, những chúng sanh đang hiện hữu này có uế hạnh về thân, 
có uê hạnh vê khâu, có uê hạnh vệ ý, vu không các bậc Thánh, theo tà kiến, tán 
thành các hành động do tà kiến. Những kẻ ây, khi tan rã thân xác và chết đi, bị 
sanh vào đọa xứ, cõi khổ, nơi trừng phạt, địa ngục. Trái lại, những chúng sanh 
đang hiện hữu này có thiện hạnh về thân, có thiện hạnh vê khâu, có thiện hạnh 
vê ý, không vu khống các bậc Thánh, theo chánh kiến, tán thành các hành động 
đo chánh kiến. Những người ây, khi tan rã thân xác và chết đi, được sanh vào 
chốn an vui, cõi trời, thế gian [nảy |.” Như thế, băng thiên nhãn thanh tịnh vượt 
trội loài người, Ngài nhìn thấy các chúng sanh trong khi chết đi rồi sanh lại [trở 
thành] hạ tiện, cao quy, đẹp đẽ, xâu xí, sung sướng, [hay] đau khổ, Ngài biết 
được răng các chúng sanh đều đi theo nghiệp tương ứng. Và trong khi mong 
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muốn, đức Thế Tôn có thê nhìn thây một thê giới,! có thê nhìn thấy hai thế giới, 
có thể nhìn thấy ba thê ĐIỚI, CÓ thê nhìn thây bốn thế ĐIỚI, CÓ thê nhìn thấy năm 
thê giới, có thê nhìn thây mười thế ĐIỚI, CÓ thê nhìn thấy hai mươi thê ĐIỚI, CÓ 
thể nhìn thấy ba mươi thê ĐIỚI, CÓ thê nhìn thấy bốn mươi thể BIỚI, có thê nhìn 
thấy năm mươi thê giới, có thể nhìn thây nhất thiên tức tiểu thế giới, có thể nhìn 
thấy nhị thiên tức trung thê ĐIỚI, CÓ thê nhìn thấy tam thiên tức đại thiên thế 
giới.ˆ Hơn nữa, Ngài mong muôn đến chừng nào thì Ngài có thể nhìn thấy đến 
chừng ấy. Thiên nhãn của đức Thế Tôn là thanh tịnh như vậy. Đức Thế Tôn là 
bậc Hữu Nhãn với thiên nhãn nghĩa là như vậy. 

Đức Thế Tôn là bậc Hữu Nhãn với tuệ nhãn nghĩa là thế nào? Đức Thế Tôn 
là bậc có tuệ vĩ đại, có tuệ rộng lớn, có tuệ vi tiểu, có tuệ tốc hành, có tuệ sắc 
bén, có tuệ thâu suốt, là bậc thiện xảo trong việc chia chẻ băng tuệ, bậc có trí đã 
được phát triển, đã đạt đến tuệ phân tích, đã đạt được bốn pháp tự tín, có sự duy 
trì mười lực, là bậc Nhân Ngưu, bậc Nhân Sư, bậc Nhân Tượng, bậc Nhân Kiệt, 
bậc Nhân Đạo, bậc có trí vô biên, có oat lực vô biên, có danh vọng vô biên, giàu 
có [về trí tuệ], có tài sản lớn [về trí tuệ], sở hữu tài sản [về trí tuệ], là bậc Hướng 
Đạo, bậc Hướng Dẫn, bậc Đoạn Nghi, bậc Truyền Đạt, bậc Truyền Thụ, bậc 
Khơi Mở, bậc Khởi Tín. Chính đức Thế Tôn ấy là vị làm sanh khởi đạo lộ chưa 
được sanh khởi, là vị làm sanh ra đạo lộ chưa được sanh ra, là vị tuyên thuyết 
đạo lộ chưa được tuyên thuyết, là vị biết về đạo lộ, là vị hiểu rõ về đạo lộ, là vị 
rành rẽ về đạo lộ. Và hơn nữa, những người ổi theo đạo lộ là các đệ tử của Ngài 
hiện nay đang an trú và sau này sẽ thành tựu [đạo lộ ây]. 

Chính đức Thế Tôn ấy biết [đúng bản thê] điều cần phải biết, thấy [đúng 
bản thế] điều cần phải thấy, là bậc có bản thê của mặt, có bản thể của trí, có bản 
thể của pháp, có bản thể của Phạm thiên, là vị công bô, vị tuyên thuyết, vị chỉ 
dẫn mục đích, vị ban cho bất tử, bậc Pháp Chủ, đức Như Lai. Đối với đức Thế 
Tôn ây, không có việc không biết, không thây, không hiểu rõ, không chứng ngộ, 
không chạm đến băng tuệ. Tât cả các pháp liên quan đên quá khứ, tương lai, 
hiện tại, với mọi biêu hiện, đều đi đến phạm vi ở trong tâm trí tuệ của đức Phật 
Thế Tôn. Bất cứ điều gì có thể biết, nghĩa là có pháp cân phải biết, có lợi ích 
cho mình, hoặc có lợi ích cho người khác, hoặc có lợi ích cho cả hai, hoặc có lợi 
ích liên quan đời này, hoặc có lợi ích liên quan đời sau, hoặc có lợi ích hời hợt, 
hoặc có lợi ích sâu sắc, hoặc có lợi ích được giấu kín, hoặc có lợi ích được che 
đậy, hoặc có lợi ích tiềm tàng, hoặc có lợi ích hiển hiện, hoặc có lợi ích không 
tội lỗi, hoặc có lợi ích không ô nhiễm, hoặc có lợi ích trong trăng, hoặc có lợi 
ích là lợi ích tối thượng, tất cả [các] điều ây đều vận hành ở bên trong trí của 
đức Phật. Tất cả thân nghiệp của đức Phật Thế Tôn đều vận hành theo trí, tất cả 
khẩu nghiệp đều vận hành theo trí, tất cả ý nghiệp đêu vận hành theo trí. Đức 


! Xem chú thích về “Lokadharu„” (Thê giới) ở trang 223. (ND) 
2 Xem chú thích về “Nhất thiên (Tiểu thế giới), Nhị thiên (Trung thế giới), Tam thiên (Đại thiên thế 
giới)” ở trang 294. (ND) 
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Phật Thế Tôn có trí không bị chướng ngại về quá khứ, có trí không bị chướng 
ngại về vị lai, có trí không bị chướng ngại về hiện tại. Điều có thể biết. là chừng 
nào thì trí là chừng ây, trí là chừng nảo thì điêu có thể biết là chừng ấy. Trí có 
điều có thể biết là giới hạn, điêu có thê biết có trí là giới hạn; vượt qua điêu có 
thê biết thì trí không vận hành, vượt qua trí thì không có hành trình của điều có 
thể biết; các pháp ây có sự xác lập giới hạn tương xứng với nhau. Giống như hai 
nắp đậy của cải hộp được săn liên đúng đăn, nắp đậy bên dưới không lệch nắp 
trên, nắp đậy bên trên không lệch nắp dưới, chúng có sự xác lập giới hạn tương 
xứng với nhau; tương tự như vậy, điều có thể biết và trí của đức Phật Thế Tôn 
có sự xác lập giới hạn tương xứng với nhau. Điều có thê biết. là chừng nào thì 
trí là chừng ây, trí là chừng nảo thi điều có thê biết là chừng ấy. Trí có điều có 
thê biết là giới hạn, điều có thể biết có trí là giới hạn; vượt qua điều có thể biết 
thì trí không vận hành, vượt qua trí thì không có hành trình của điều có thê biết; 
các pháp ấy có sự xác lập ø1ớI hạn tương xứng với nhau. 

Trí của đức Phật Thế Tôn vận hành ở tât cả các pháp. Tât Cả Các pháp được 
găn liền với sự hướng tâm, được øăn liền với sự mong muốn, được găn liên 
với sự chú tâm, được găn liền với sự khởi tâm của đức Phật Thế Tôn. Trí của 
đức Phật Thế Tôn vận hành ở tất cả chúng sanh. Đức Thê Tôn biết tính tình, 
biết tiềm năng, biết nết hạnh, biết khuynh hướng của tất cả chúng sanh. Ngài 
nhận biết các chúng sanh có tâm nhìn bị vấy bụi ít và có tâm nhìn bị vậy bụi 
nhiễu, CÓ giác quan sắc sảo và có giác quan cùn lụt, có tánh khí tốt và có tánh 
khí tôi, có thể hiểu được một cách nhanh chóng và có thê hiểu được một cách 
khó khăn, có khả năng và không có khả năng. Thế gian tính luôn cõi chư thiên, 
cõi Ma vương, cõi Phạm thiên, cho đên dòng dõi Sa-môn, Bà-la-môn, các hạng 
chư thiên vả loài người, chuyên vận ở bên trong trí của đức Phật. Giống như 
bất cứ những loài cá và rùa nào, thậm chí luôn cả cá ông và cá voI, chuyền vận 
ở bên trong đại dương; tương tự như vậy, thế gian tính luôn cõi chư thiên, cõi 
Ma VƯƠng, cõi Phạm thiên, cho đến dòng dõi Sa-môn, Bà-la- -môn, các hạng chư 
thiên và loài người, chuyền vận ở bên trong trí của đức Phật. Giống như bất cứ 
những loài có cánh nào, thậm chí luôn cả loài nhân điêu là loài linh thú, chuyển 
vận ở phạm vi thuộc bầu trời; tương tự như vậy, những vị nào tương đương với 
vị Sãriputta về tuệ, những vị ây cũng chuyền vận ở phạm vi thuộc Phật trí; Phật 
trí thâm nhập, thông trị, và ngự trị tuệ của chư thiên và loài người. Những VỊ 
Sát-đề- ly sáng suốt, những vị Bà-la-môn sáng suốt, những g1a chủ sáng suốt, 
những vị Sa-môn sáng suôt, tinh tê, quen thuộc với học thuyết của những người 
khác như người cung thủ có thể băn trúng cọng tóc, nghĩ răng họ hành xử với 
sự thành tựu của tuệ trong khi bẻ đôi các tà kiến. Sau khi chuân bị các câu hỏi, 
họ đi đến gặp đức Như Lai rồi hỏi các điều bí mật vả đã được che giâu. Được 
đức Thê Tôn giảng giải và trả lời, các cầu hỏi â ây trở nên rõ ràng. Những người 
ây đêu quy thuận với đức Thê Tôn. Khi â Ấy, chính đức Thế Tôn, trong trường 
hợp ä ây, chói sáng rực rỡ; điều ây là nhờ vào tuệ. Đức Thế Tôn là bậc Hữu Nhãn 
với tuệ nhãn nghĩa là như vậy. 
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Đức Thế Tôn là bậc Hữu Nhãn với Phật nhãn nghĩa là thế nào? Đức Thế 
Tôn, trong khi dùng Phật nhãn quan sát thế gian, đã nhìn thây các chúng sanh 
có tầm nhìn bị vây bụi ít và có tâm nhìn bị vây bụi nhiêu, có giác quan sắc sảo 
và có giác quan cùn lụt, có tánh khí tốt và có tánh khí tôi, có thể hiêu được một 
cách nhanh chóng và có thể hiểu được một cách khó khăn, [đã nhìn thây] một 
sô chúng sanh đang sông có sự nhìn thây nỗi sợ hãi trong tội lỗi và [sự tái sanh 
vào | những đời sông khác, một sô chúng sanh đang sông không có sự nhìn thây 
nỗi sợ hãi trong tội lỗi và [sự tải sanh vào | những đời sông khác. Cũng giông 
như ở hồ sen xanh, hoặc ở hồ sen hồng, hoặc ở hô sen trắng; có một số sen 
xanh, hoặc sen hông, hoặc sen trăng được sanh ra ở trong nước, được phát triển 
ở trong nước, không vươn ra khỏi nước, và được nuôi dưỡng chìm ở bên trong 
[nước]; có một sô sen xanh, hoặc sen hông, hoặc sen trắng được sanh ra ở trong 
nước, được phát triển ở trong nước, sông ngang băng mặt nước; và có một số 
sen xanh, hoặc sen hồng, hoặc sen trăng được sanh ra ở trong nước, được phát 
triển ở trong nước, vươn lên khỏi nước, và tồn tại không bị vây bân bởi nước; 
tương tự y như thê, đức Thế Tôn trong khi dùng Phật nhãn quan sát thế gian đã 
nhìn thấy các chúng sanh có tâm nhìn bị vây bụi ít và có tâm nhìn bị vây bụi 
nhiều, CÓ giác quan sắc sảo và có giác quan cùn lụt, có tánh khí tốt và có tánh 
khí tôi, có thể hiểu được một cách nhanh chóng và có thể hiểu được một cách 
khó khăn, [đã nhìn thấy] một sô chúng sanh đang sông có sự nhìn thấy nỗi sợ 
hãi trong tội lỗi và [sự tái sanh vào] những đời sông khác, một số chúng sanh 
đang sông không có sự nhìn thấy nỗi sợ hãi trong tội lỗi và [sự tái sanh vào] 
những đời sông khác. 

Đức Thế Tôn biết răng: “Người này có tánh luyên ái, người này có tánh sân, 
người này CŨ tánh s1, người này có tánh tâm, người này có tánh tín, người này 
có tánh giác. ” Đôi với người có tánh luyên ái, đức Thế Tôn thuyết bài giảng vê 
đề mục tử thị. Đối với người có tánh sân, đức Thế Tôn chỉ dạy sự tu tập về tâm 
từ. Đôi VỚI người có tánh si, đức Thế Tôn dạy bảo việc đọc tụng, việc vẫn hỏi, 
việc lắng nghe giáo pháp lúc hợp thời, việc bản luận giáo pháp lúc hợp thời, 
việc cộng trú với vị thây. Đôi VỚI người có tánh tầm, đức Thế Tôn chỉ dạy về 
niệm hơi thở vào hơi thở ra. Đôi với người có tánh tín, đức Thế Tôn chỉ dạy 
về biểu hiện đem lại sự thành tín: Sự giác ngộ tốt đẹp của đức Phật, tính chât 
tốt đẹp của CIáo pháp, sự hành trì tốt đẹp của chúng Tăng, và các giới của bản 
thân. Đối VỚI người có tánh giác, đức Thế Tôn chỉ dạy vê ân chứng của pháp 
minh sát: Biểu hiện của vô thường, biểu hiện của khô, biểu hiện của vô ngã. 


l. “Giống như người đứng ở đỉnh đấu của ngọn núi đá, cũng giống như 
người có thê nhìn thấy dân Chúng ở xung quanh, tương tự như thê ây, bạch 
đẳng Khôn Ngoan, bạch đẳng Toàn Nhãn, sau khi bước lên tòa lâu đài làm 
bằng giáo pháp, xin bậc đã xa lìa sâu muộn hãy quan sát chúng sanh bị rơi vào 
sâu muộn, bị thông trị bởi sanh và già. ” 


Đức Thê Tôn là bậc Hữu Nhãn với Phật nhãn nghĩa là như vậy. 
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Đức Thế Tôn là bậc Hữu Nhãn với toàn nhãn nghĩa là thế nào? Toàn nhãn 
nói đến trí toàn giác. Đức Thế Tôn đã tiên đến, đã tiến gần, đã đến gần, đã tiến 
vào, đã đạt đến, đã đầy đủ, đã thành tựu với trí toàn giác. 

-2. “Đối với Ngài, không có bắt cứ điều gì ở nơi đây là không được nhìn 
tháy, không được nhận thức, hoặc không thê biêt được. Điêu nào có thê biêt 
được, Ngài đã biết rõ tất cả; vì thê đức Như Lai là bậc Toàn Nhãn. ” 

Đức Thể Tôn là bậc Hữu Nhãn với toàn nhãn nghĩa là như vậy. 

“Bậc Hữu Nhãn đã không giải đáp cho con” là như thê. 

Và con đã được nghe rằng: “[Được hỏi] đến lần thứ ba, bậc Thiên 
Nhân Ấn Sĩ [sẽ| giải đáp”: “Được hỏi câu hỏi đúng pháp đến lần thứ ba, đức 
Phật [sẽ] giải đáp, không bỏ qua”, con đã tiếp thu như vậy, con đã tiếp nhận như 
vậy, con đã nhận định như vậy. 

Bậc Thiên Nhân Ấn Sĩ: Đức Thê Tôn vừa là vị Thiên Nhân vừa là vị Ân 
S1. “Bậc Thiên Nhân Ấn S7” là như thế. Giống như vị xuất gia từ hàng vua chúa 
được gọi là vua chúa â ân sĩ, vị xuất gia từ dòng Bả-la-môn được gọi là Bà-la- 
môn ân sĩ, tương tự y như vậy, đức Thê Tôn vừa là vị Thiên Nhân vừa là vị Ấn 
Sĩ. “Bậc Thiên Nhân Ấn Sĩ?” là như thế. Hoặc là, đức Thế Tôn cũng là “vị đã 
xuất gia” và là vị ân sĩ. “Vị đã tìm kiếm, đã tìm tòi, đã tầm cầu giới uẫn lớn lao” 
là vị ân sĩ. “Vị đã tìm kiếm, đã tìm tòi, đã tâm câu định uấn lớn lao... (nt)... tuệ 
uấn lớn lao... (nf)... giải thoát uấn lớn lao.. . (nÐ... giải thoát trì kiến uấn? lớn 
lao” là vị ân sĩ. “VỊ đã tìm kiếm, đã tìm tòi, đã tầm cầu sự phá tan khối tăm tối 
lớn lao” là vị ân sĩ. “Vị đã tìm kiếm, đã tìm tòi, đã tầm cầu sự phả vỡ điều trái 
khuây lớn lao” là vị ân sĩ. “Vị đã tìm kiêm, đã tìm tòi, đã tầm cầu sự nhồ lên 
mũi tên tham ái lớn lao”... (n†)... sự tháo tung mỗi rỗi răm tà kiến lớn lao”... sự 
xô ngã ngọn cờ ngã mạn lớn lao”... (nt)... sự văng lặng pháp tạo tác lớn lao”... 
sự thoát khỏi dòng lũ lớn lao”... sự quăng bỏ gánh nặng lớn lao”... sự cắt đứt 
vòng quay luân hồi lớn lao”... việc đập tắt sự nóng nảy lớn lao”... việc tịch tịnh 
sự bực bội lớn lao”... việc nâng lên ngọn cờ giáo pháp lớn lao” là vị ân sĩ. “Vị 
đã tìm kiêm, đã tìm tồi, đã tầm câu các sự thiết lập niệm lớn lao... các chánh 
cần lớn lao... các nên tảng của thân thông lớn lao... các quyên lớn lao... các 
lực lớn lao... các yếu tố đưa đến giác ngộ lớn lao... đạo lộ Thánh thiện tám chi 
phân lớn lao... lợi ích tỗi thượng lớn lao, bất tử, Niết-bàn” là vị ân sĩ. “Vị được 
tầm cầu, được tìm tòi, được tìm kiếm bởi các chúng sanh có uy lực lớn lao [hỏi 
răng]: Đức Phật ngự ở đâu? Đức Thế Tôn ngự ở đâu? Chúa của chư thiên ngự 
ở đâu? Đẳng Nhân Ngưu ngự ở đâu?” là vị ân sĩ. 


“Và con đã được nghe răng: [Được hỏi] đến lần thứ ba, bậc Thiên Nhân Ân 
S1 [sẽ] giải đáp” là như thê. 
Vì thế, vị Bà-la-môn ấy đã nói rằng: 


Xem chú thích 6 ở trang 23. (ND) 
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[Tôn giả Moghargja nói răng:} “Con đã hỏi vị dòng Sakya hai lân. Bậc 
Hữu Nhãn đã không giải đáp cho con. Và con đã được nghe răng: [Được hỏi] 
đến lân thứ ba, bậc Thiên Nhân Ấn Sĩ [sẽ] giải đáp. ` 


15.2. Thể giới này, thể giới khác, 

Thể giới Phạm thiên luôn cả chư thiên 

Không [thế) biết rõ quan điểm của Ngài, 

Của vị Gotama có danh vọng. 

Thế giới này, thế giới khác. 

Thế giới này: Thế giới loài người. 

Thế giới khác: Tất cả các thê giới khác ngoại trừ thê giới loài người. 

“Thế giới này, thê giới khác” là như thê. 

Thế giới Phạm thiên luôn cả chư thiên: Thê giới có luôn cõi chư thiên, 
cõi Ma VƯƠNG, cõi Phạm thiên, cho đến dòng dõi Sa-môn, Bà-la-môn, chư thiên 
và loài người. 


^ 32 


“Thế giới Phạm thiên luôn cả chư thiên” là như thê. 


Không [thế] biết rõ quan điểm của Ngài: Thế giới không biết quan điểm, 
sự chấp nhận, sự ưa thích, quan niệm, ÿ định, chủ tâm của Ngài, không biết, 
không nhìn thây, không trông thấy, không đạt đến, không tìm thây, không tiếp 
nhận răng: “Vị này có quan điểm như vậy, CÓ Sự chấp nhận như vậy, có sự ưa 
thích như vậy, có quan niệm như vậy, có ý định như vậy, có chủ tâm như vậy.” 

“Không [thế] biết rõ quan điểm của Ngài” là như thê. 

Của vị Gotama có danh vọng: “Đức Thế Tôn đạt được danh vọng” là vị 
có danh vọng. Hoặc là, “đức Thế Tôn được trọng vọng, được cung kính, được 
sung bái, được củng dường, được nê nang, có nhận được y phục, đồ ăn khất 
thực, chỗ năm ngôi và vật dụng là thuốc men chữa bệnh” là vị có danh vọng. 

“Của vị Gotama có danh vọng” là như thê. 

Vì thế, vị Bà-la-môn ấy đã nói răng: 

“Thê giới này, thế giới khác, 

Thế giới Phạm thiên luôn cả chư thiên 

Không [thể) biết rõ quan điểm của Ngài, 

Của vị Gotama có danh vọng. ” 


15.3. Con đã đi đến bậc có nhãn quan vượi trội như vậy với ý định [hỏi] câu 
hỏi: Người đang xem xét thê giới như thê nào thì tử thân không nhìn thấy 
[người ấy}? 

Bậc có nhãn quan vượt trội như vậy: Bậc có nhãn quan vượt trội, có nhăn 
quan cao cả, có nhãn quan hạng nhất, có nhãn quan thù thắng, có nhãn quan dẫn 
đâu, có nhãn quan tôi thượng, có nhãn quan tột đỉnh như vậy. 
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“Bậc có nhãn quan vượt trội như vậy” là như thế. 
Con đã đi đến với ý định [hỏi] câu hỏi: Là người có nhu cầu với câu hỏi, 
chúng con đã đi đến... (nt)... Ngài hãy di dời gánh nặng này. 


“Con đã đi đến với ý định [hỏi] câu hỏi” còn là như vậy. 
Người đang xem xét thế giới như thế nào: Người đang xem xét, đan 


quản xét lại, đang cân nhắc, đang xác định, đang minh định, đang làm rõ rệt thê 
gian như thế nào. 


"Người đang xem xét thê giới như thê nào” là như thế. 
Tử thần không nhìn thấy [người Ấy]: Tử thân không nhìn thấy, không 
trông thấy, không đạt đến, không tìm thấy, không tiếp nhận. 


“Tứ thần không nhìn thấy [người ấy]” là như thế. 

Vì thế, vị Bà-la-môn ấy đã nói rằng: 

“Con đã đi đến bậc có nhãn quan vượt trội như vậy với ý định [hỏi] cảu 
hỏi: Người đang xem xét thế giới như thê nào thì tử thân không nhìn thấy 


[người ấy]?” 


15.4. Ngươi hãy xem xét thê giới là trồng không, 
Này Moghardja, hãy luôn luôn có niệm. 
Sau khi nhỗ lên tà kiến về bản ngã, 
Như vậy có thể vượt qua tử thân. 
Người đang xem xét thể Siới như vậy, 
Thân chết không nhìn thấy [người 4yJ. 


Ngươi hãy xem xét thế giới là trống không. 


Thế giới: Thể giới địa ngục, thế giới loài thú, thế giới nga quỷ, thê gIỚI loài 
người, thê giới chư thiên, thê giới của các uấn, thế giới của các ĐIỚI, thê giới 
của các xứ, thê giới này, thế giới khác, thế giới Phạm thiên luôn cả thê giới chư 
thiên. Một vị Tỳ-khưu nào đó đã nói đức Thế Tôn điều này: “Bạch Ngài, “thế 
gIỚI, thê giới? được nói đến. Bạch Ngài, về phương diện nảo thì “thê giới ` được 
nói đến?” “Này Tỳ-khưu, “bị tan rã”, do điều ấ ây “thế giới được nói đến. Và cái 
øì bị tan rã? Này Tỳ-khưu, mắt bị tan rã, các sắc bị tan rã, nhãn thức bị tan rã, 
nhãn xúc bị tan rã, cảm thọ nào sanh lên do duyên nhãn xúc, dầu là lạc, hay là 
khô, hay là không khố không lạc, cái ây cũng bị tan rã; tai bị tan rã, các thinh bị 
tan rã,... mũi bị tan rã, các hương bị tan rã,... lưỡi bị tan rã, các vị bị tan rã,. 
thân bị tan rã, các xúc bị tan rã,... ý bị tan rã, các pháp bị tan rã, ý thức bị tan 
rã, ý xúc bị tan rã, cảm thọ nào sanh lên do duyên ý xúc, dâu là lạc, hay là khô, 
hay là không khô không lạc, cái ây cũng bị tan rã.” Này Ty-khưu, “bị tan rã”, 
do điều ây “thế giới” được nói đến. 

Ngươi hãy xem xét thể giới là trồng không: Xem xét thể giới là trông 
không theo hai cách: Căn cứ vào việc quan sát sự diễn tiên không thuộc quyên 
kiểm soát, căn cứ vào việc thây rõ các pháp tạo tác là rỗng không. Xem xét thế 
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ĐIỚI là trông không, căn cứ vào việc quan sát sự diễn tiến không thuộc quyền 
kiểm soát nghĩa là thể nào? Sự kiểm soát ở sắc không đạt được, sự kiểm soát 
ở thọ không đạt được, sự kiểm soát ở tưởng không đạt được, sự kiếm SOát Ở 
các hành không đạt được, sự kiểm soát ở thức không đạt được. Bởi vì điều này 
đã được đức Thê Tôn nói đến: “Này Các th khưu, sắc là vô ngã. Này các Tỳ- 
khưu, bởi vì nếu sắc này là ngã thì sắc này không thê đi đến bệnh hoạn, và có 
thể đạt được ở sắc [theo ý muốn] răng: “Sắc của ta hãy là như vây, sắc của ta 
đừng trở thành như vây. Này các T-khưu, chính vì sắc là vô ngã, do đó sắc đi 
đến bệnh hoạn, và không thể đạt được ở sắc |theo ý ý muốn] răng: “Sắc của ta hãy 
là như vây, sắc của ta đừng trở thành như vậy. 


Thọ là vô ngã. Này các Tỷ-khưu, bởi vì nêu thọ nảy là ngã thì thọ này không 
thê đi đến bệnh hoạn, và có thể đạt được ở thọ [theo ý muốn] rằng: “Thọ của ta 
hãy là như vây, thọ của ta đừng trở thành như vây.` Này các Tỷ-khưu, chính vì 
thọ là vô ngã, do đó thọ đi đến bệnh hoạn, và không thê đạt được ở thọ [theo 
ý muốn] rằng: “Thọ của ta hãy là như vây, thọ của ta đừng trở thành như vây." 


Tưởng là vô ngã. Này các Tỷ-khưu, bởi vi nêu tưởng này là ngã thì tưởng 
này không thê đi đên bệnh hoạn, và có thê đạt được ở tưởng [theo ý muốn] răng: 
“Tưởng của ta hãy là như vây, tưởng của ta đừng trở thành như vậy. _ Này các 
Ty-khưu, chính vì tưởng là vô ngã, do đó tưởng đi đến bệnh hoạn, và không thê 
đạt được ở tưởng [theo ý muốn] răng: “Tưởng của ta hãy là như vây, tưởng của 
ta đừng trở thành như vây. 


Các hành là vô ngã. Này các Ty-khưu, bởi vì nếu các hành này là ngã thì 
các hành này không thê đi đến bệnh hoạn, và CÓ thê đạt được ở các hành [theo 
ý muốn] Tăng, “Các hành của ta hãy là như vây, các hành của ta đừng trở thành 
như vây. "Này các Tỳ-khưu, chính vì các hành là vô ngã, do đó các hành đi đến 
bệnh hoạn, và không thê đạt được ở các hành [theo ý muốn] răng: “Các hành 
của ta hãy là như vây, các hành của ta đừng trở thành như vây. ` 


Thức là vô ngã. Này các T-khưu, bởi vì nếu thức này là ngã thì thức nảy 
không thê đi đến bệnh hoạn, và có thê đạt được ở thức [theo ý muốn] răng: 
“Thức của ta hãy là như vây, thức của ta đừng trở thành như vậy. _Này các Ty- 
khưu, chính vi thức là vô ngã, do đó thức đi đến bệnh hoạn, và không thê đạt 
được ở thức [theo y muốn] răng: “Thức của ta hãy là như vây, thức của ta đừng 
trở thành như vây°”; xem xét thê gIỚI là trồng không, căn cứ vào việc quan sát 
sự diễn tiễn không thuộc quyên kiểm soát nghĩa là như vậy. 


Xem xét thế giới là trồng không, căn cứ vảo việc thây rõ các pháp tạo tác là 
rỗng không nghĩa là thế nào? Cốt lõi ở sắc không đạt được, cốt lõi ở thọ không 
đạt được, cốt lõi ở tưởng không đạt được, cốt lõi ở các hành không đạt được, cốt 
lõi ở thức không đạt được. Sắc là không có cốt lõi, là thiêu mất côt lõi, là rời xa 
cột lõi so với cốt lõi của thường còn, hoặc so với cốt lõi của an lạc, hoặc so với 
cốt lõi của tự ngã, hoặc theo nghĩa thường còn, hoặc theo nghĩa vững chãi, hoặc 


* Tốt hơn nên dịch là: “Sắc không phải là ngã” hoặc “sắc không phải là ta”. (ND) 
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theo nghĩa trường tôn, hoặc so với tinh trạng không bị biến đối. Thọ là không 
có cốt lði, là thiếu mất cốt lõi, là rời xa cốt lõi,... Tưởng là không có cốt lõi, là 
thiếu mất cốt lõi, là rời xa cốt lõi,... Các hành là không có cốt lõi, là thiếu mất 
cốt lõi, là rời xa cột lõi,... Thức là không có côt lõi, là thiểu mất cốt lõi, là rời 
xa cột lõi so với cốt lõi của thường còn, hoặc so với cốt lõi của an lạc, hoặc so 
với cốt lõi của tự ngã, hoặc theo nghĩa thường còn, hoặc theo nghĩa vững chãi, 
hoặc theo nghĩa trường tôn, hoặc so với tình trạng không, bị biến đôi. 


Giống như cây sậy là không có côt lõi, là thiểu mắt cột lõi, là rời xa cột lõi; 
giông như cây đu đủ là không có côt lõi, là thiếu mất cột lõi, là rời xa cột lõI; 
giông như cây sung là không có côt lõi, là thiêu mất côt lõi, là rời xa côt lõi; 
giộng như cây san hô là không có cốt lõi, là thiêu mất côt lði, là rời xa cốt lõi; 
giông như cây pãribhaddaka là không có, cốt lõi, là thiêu mất cốt lõi, là rời xa 
cốt lõi; ; giống như bọt nước là không có cốt lõi, là thiêu mất cốt lõi, là rời xa cốt 
lõi; giống như bong bóng nước là không có cốt lõi, là thiểu mắt cốt lõi, là rời 
xa côt lõI; _giông như ảo ảnh là không có cốt lõi, là thiêu mất cột lõi, là rời xa 
cốt lõi; giống như thân cây chuối là không có cốt lõi, là thiếu mất cốt lõi, là rời 
xa cốt lõi; giông như xảo thuật là không có cột lõi, là thiếu mắt cột lõi, là rời xa 
cột lõi; tương tự y như vậy, sắc là không có cốt lõi, là thiếu mắt cốt lõi, là rời xa 
cột lõi so với cốt lõi của thường còn, hoặc so với cốt lõi của an lạc, hoặc so với 
cốt lõi của tự ngã, hoặc theo nghĩa thường còn, hoặc theo nghĩa vững chãi, hoặc 
theo nghĩa trường tôn, hoặc so với tỉnh trạng không bị biên đôi. Thọ là không 
có côt lõi, là thiêu mất cốt lði, là rời xa cốt lõi,... Tưởng là không có cột lõi, là 
thiêu mất cốt lõi, là rời xa cốt lõi,... Các hành là không có. cốt lõi, là thiêu mật 
côt lõi, là rời xa côt lõi,... Thức là không có cốt lõi, là thiêu mật cốt lõi, là rời 
xa côt lõi so với cốt lõi của thường còn, hoặc so với cốt lõi của an lạc, hoặc so 
với côt lõi của tự ngã, hoặc theo nghĩa thường còn, hoặc theo nghĩa vững chãi, 
hoặc theo nghĩa trường tôn, hoặc so với tình trạng không bị biên đối. Xem xét 
thê giới là trồng không căn cứ vảo việc thây rõ các pháp tạo tác là rỗng không 
nghĩa là như vậy. Xem xét thê giới là trống không theo hai cách này. 


Thêm nữa, xem xét thế GIỚI là trồng không theo sáu biểu hiện: Mắt là trông 
không với tự ngã, hoặc với cái thuộc về tự ngã, hoặc theo nghĩa thường còn, hoặc 
theo nghĩa vững chãi, hoặc theo nghĩa trường tôn, hay là với tình trạng không 
bị biến đôi; tai là trồng không... mũi là trông không... lưỡi là trông không... 
thân là trống không... ý là trỗng không với tự ngã, hoặc với cái thuộc về tự ngã, 
hoặc theo nghĩa thường còn, hoặc theo nghĩa vững chãi, hoặc theo nghĩa trường 
tôn, hay là với tỉnh trạng không bị biên đôi. Các sắc là trông không... Các thĩnh 
là trông không... Các hương là trồng không... Các vị là trông không... Các 
xúc là trông không... Các pháp là trồng không với tự ngã, hoặc với cái thuộc 
về tự ngã, hoặc theo nghĩa thường còn, hoặc theo nghĩa vững chãi, hoặc theo 
nghĩa trường tôn, hay là với tình trạng không bị biến đôi. Nhãn thức là trồng 
không... Y thức là trống không... Nhãn xúc là trông không... Y xúc là trống 
không... Thọ sanh lên từ nhãn xúc là trông không... Thọ sanh lên từ ý xúc là 
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trồng không.. . Sắc tưởng là trồng không... pháp tưởng là trồng không.. . Sắc tư 
là trông không... Pháp tư là trồng không... Sắc ái là trồng không... Sắc tầm là 
trông không... Sắc tứ là trồng không... Pháp tứ là trông không với tự ngã, hoặc 
với cái thuộc về tự ngã, hoặc theo nghĩa thường còn, hoặc theo nghĩa vững chãi. 
hoặc theo nghĩa trường tÔn, hay là với tỉnh trạng không bị biến đối. Xem xét thế 
giới là trông không theo sáu biểu hiện là như vậy. 


Thêm nữa, xem xét thê giới là trồng không theo mười biểu hiện: [Xem xét] 
sắc là trồng rỗng, là rỗng không, là trông không, là vô ngã, là không có cốt lõi, 
là kẻ giêt hại, là vật hư hỏng, là gốc gác của tai ương, là có sự rò rỉ, là bị tạo tác. 
[Xem xét] thọ... tưởng... các hành... thức... sự tử VOTE... Sự tải sanh... sự nôi 
liên tái sanh... sự hiện hữu... vòng quay luân hôi là trông rỗng, là rỗng không, 
là trồng không, là vô ngã, là không có cốt lõi, là kẻ giết hại, là vật hư hỏng, là 
gốc gác của tai ương, là có sự rò rỉ, là bị tạo tác. Xem xét thế giới là trỗng không 
theo mười biểu hiện là như vậy. 

Thêm nữa, xem xét thế giới là trồng không theo mười hai biểu hiện: Sắc 
không phải là chúng sanh, không phải là mạng sông, không phải là người, không 
phải là thanh niên, không phải là nữ nhân, không phải là nam nhân, không phải là 
tự ngã, không phải thuộc về tự ngã, không phải là ta, không phải là của ta, không 
phải là người nào, không phải là của người nào. Thọ... Tưởng... Các hành.. 
Thức không phải là chúng sanh, không phải là mạng sông, không phải là người, 
không phải là thanh niên, không phải là nữ nhân, không phải là nam nhân, không 
phải là tự ngã, không phải thuộc về tự ngã, không phải là ta, không phải là của ta, 
không phải là người nào, không phải là của người nào. Xem xét thê giới là trồng 
không theo mười hai biêu hiện là như vậy. 

Bởi vì điều này đã được đức Thê Tôn nói đến: “Này các Tỳ-khưu, thân này 
không phải của các ngươi, cũng không phải của những người khác. Này các 
Ty-khưu, thân này nên được xem là nghiệp cũ đã được tạo tác, đã được cô ý, 
[vài được cảm thọ. Này các Tỷ-khưu, về điêu â ây, vị đệ tử của các bậc Thánh, 
CÓ Sự nghe nhiêu, khéo léo tác ý đúng đường lôi về pháp tùy thuận duyên khởi 
như vây: “Khi cái này có mặt, cái kia có mặt; do sự sanh khởi của cái này, cái 
kia sanh khởi. Khi cái này không có mặt, cái kia không có mặt; do sự diệt tận 
của cải này, cải kia diệt tận. Tức là, do duyên vô minh, các hành [sanh khởi]; do 
duyên các hành, thức [sanh khởi];... (nt)... Như thê là sự sanh lên của toàn bộ 
khổ uân này. Nhưng chính do sự diệt tận hoàn toàn không còn luyên ái đối với 
vô minh, có sự diệt tận của các hành... (nt)... Như thế là sự diệt tận của toàn bộ 
khổ uân này.” Xem xét thê giới là trồng không còn là như vậy. 

Bởi vì điều này đã được đức Thế Tôn nói đến: "Này các T-khưu, cái gì 
không phải là của các ngươi, các ngươi hãy dứt bỏ nó. Cải ây, khi được các 
ngươi dứt bỏ, sẽ đưa đến sự lợi ích, sự hạnh phúc lâu dài cho các ngươi. Và 
này các Ty-khưu, cái gì không phải là của các ngươi? Này các TIỳ-khưu, sắc 
không phải là của các ngươi, các ngươi hãy dứt bỏ nó. Cái ây, khi được các 
ngươi dứt bỏ, sẽ đưa đến sự lợi ích, sự hạnh phúc lâu dài cho các ngươi. Này 
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các I-khưu, thọ không phải là của các ngươi, các ngươi hãy dứt bỏ nó. Cái 
Ấy, khi được các ngươi dứt bỏ, sẽ đưa đến sự lợi ích, sự hạnh phúc lâu dài cho 
các ngươi. Tưởng không phải là của các ngươi, các ngươi hãy dứt bỏ nó. Cái 
Ấy, khi được các ngươi dứt bỏ, sẽ đưa đến sự lợi ích, sự hạnh phúc lâu đài cho 
các ngươi. Các hành không phải là của các ngươi, các ngươi hãy dứt bỏ chúng. 
Những cái Ấy, khi được các ngươi dứt bỏ, sẽ đưa đến sự lợi ích, sự hạnh phúc 
lâu dài cho các ngươi. Thức không phải là của các ngươi, các ngươi hãy dứt bỏ 
nó. Cái â Ấy, khi được các ngươi dứt bỏ, sẽ đưa đến sự lợi ích, sự hạnh phúc lâu 
dài cho các ngươi. Này các Ty-khưu, các ngươi nghĩ gì về điêu ấ ây, là việc người 
ta có thể mang đi cỏ, củi, cành, lá ở khu rừng Jeta này, hoặc có thê đốt cháy 
chúng, hoặc có thể sử dụng chúng tùy theo nhu câu? Thậm chí ý nghĩ như vây 
có thê khởi lên ở các ngươi răng: “Có phải người ta mang chúng ta đi, hoặc đôt 
cháy chúng ta, hoặc sử dụng chúng ta tùy theo nhu câu không?” “Bạch Ngài, 
điều này không đúng.” “Điều ây có nguyên nhân là gì?” “Bạch Ngài, ĐỞiI vÌ cái 
Ấy [cỏ, củi, cảnh, lá| không phải là tự ngã của chúng con hoặc thuộc về tự ngã 
của chúng con.” “Này các Ty-khưu, tương tự y như thể, cái gì không phải là 
của các ngươi, các ngươi hãy dứt bỏ nó. Cái â Ấy, khi được các ngươi dứt bỏ, sẽ 
đưa đến sự lợi ích, sự hạnh phúc lâu dài cho các ngươi. Và này các Tỳ-khưu, 
cái ØÌ không phải là của các ngươi? Sắc, Tây Các Tỷ-khưu, không phải là của 
các ngươi, các ngươi hãy dứt bỏ nó. Cái â ây, khi được các ngươi dút bỏ, sẽ đưa 
đến sự lợi ích, sự hạnh phúc lâu dài cho các ngươi. Thọ.. - Tưởng.. . Các hành.. 
Thức, này các Tỷ-khưu, không phải là của các ngươi, các ngươi hãy dứt bỏ nó. 
Cái â Ấy, khi được các ngươi dứt bỏ, sẽ đưa đến sự lợi ích, sự hạnh phúc lâu dài 
cho các ngươi.” Xem xét thê giới là trông không còn là như vậy. 


Đại đức Ananda đã nói với đức Thế Tôn điều này: “Bạch Ngài, “thế ĐIỚI 
là trống không, thế giới là trồng không: là điều được nói đến. Bạch Ngài, về 
phương diện nào thì được gọi là: “Thế giới là trông không '?” “Này Änanda, 
bởi vì quả thật là trồng không với tự ngã hoặc với cái thuộc về tự ngã; vì thể, 
được gọi là: 'Thê gIỚI là trông không.° Và này Ananda, cái g1 là trông không 
với tự ngã hoặc với cái thuộc về tự ngã? Mắt, này Ananda, là trông không VỚI tự 
ngã hoặc với cải thuộc về tự ngã. Các sắc là trống không... Nhãn thức là trống 
không... Nhãn xúc là 'trông không... Cảm thọ nào sanh lên do duyên nhãn xúc, 
dâu là lạc, hay là khô, hay là không khô không lạc; cảm thọ ây cũng là trồng 
không. Tai là trống không... Các thinh là trông không... Mũi là trông không... 
Các hương là trông không... Lưỡi là trông không... Các vị là trồng không... 
Thân là trồng không... Các xúc là trông không.. say là trồng không... Các pháp 
là trống không... Ý thức là trồng không... Ý xúc là trỗng không... Cảm thọ nào 
sanh lên do duyên ý xúc, dâu là lạc, hay là khô, hay là không khô không lạc, 
cảm thọ ấy cũng là trống không với tự ngã hoặc với cái thuộc vệ tự ngã. Này 
Ananda, bởi vì quả thật là trồng không với tự ngã hoặc với cái thuộc vệ tự ngã; 
vì thê, được gọi là: “Thế giới là trỗng không.” Xem xét thế giới là trống không 
còn là như vậy. 
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Bởi vì điêu này cũng đã được nói đến: 

“Này trưởng làng, đối với người đang nhìn thấy đúng theo bản thê sự sanh 
lên của các pháp một cách rõ rệt, sự liên tục của các hành một cách rõ rệt thì 
không có sự sợ hãi. 

Khi nào băng trí tuệ nhìn thấy thế gian giống như cỏ và củi, thì không ước 
nguyện bất cứ điều gì khác, ngoại trừ sự không còn nối liên tái sanh.” 


Xem xét thê giới là trỗng không còn là như vậy. 


Bởi vì điều này đã được đức Thê Tôn nói đến: “Này các Tỳ-khưu, tương tự 
y như thê, vị Ty-khưu quản sát sắc đến luôn cả tiên trình của sắc, quán sát thọ 
đến luôn cả tiễn trình của thọ, quán sát tưởng đến luôn cả tiễn trình của tưởng, 
quán sát các hành đến luôn cả tiên trình của các hành, quản sát thức đến luôn cả 
tiền trình của thức. Trong khi vị ấy đang quán sát sắc đến luôn cả tiễn trình của 
sắc, trong khi đang quán sát thọ đến luôn cả tiễn trình của thọ, trong khi đang 
quán sát tưởng đến luôn cả tiễn trình của tưởng, trong khi đang quán sát các 
hành đến luôn cả tiễn trình của các hành, trong khi đang quán sát thức đến luôn 
cả tiễn trình của thức, y niệm về 'tôi' hay “của tôi” hay “tôi là đêu không khởi 
lên ở vị ấy.” Xem xét thế giới là trồng không còn là như vậy. 


Ngươi hãy xem xét thế giới là trồng không: Ngươi hãy xem xét thê giới là 
trồng không, ngươi hãy quán xét lại, hãy nhìn xem, hãy cân nhắc, hãy xác định, 
hãy minh định, hãy làm rõ rệt. 


“Ngươi hãy xem xét thế giới là trỗng không” là như thế. 

Này Mogharäja, hãy luôn luôn có niệm. 

Mogharäja: Đức Thế Tôn xưng hô với vị Bà-la-môn ây. 

Luôn luôn: Là mọi thời,... (nt)... ở chặng cuỗi của tuôi thọ. 

Có niệm: Có niệm bởi bốn lý do: Có niệm trong khi tu tập sự thiết lập niệm 
ở việc quan sát thân trên thân,... (n†)... vị ây được gọi là có niệm. 


“Này MogharaJa, hãy luôn luôn có niệm” là như thê. 


Sau khi nhồ lên tà kiến về bản ngã: Tà kiến về bản ngã nói đến thân kiến 
với hai mươi nên tảng. “Ở đây, kẻ phàm phu không lắng nghe, không có sự 
trông thây các bậc Thánh, không rành rẽ Thánh pháp, không được huấn luyện 
vê Thánh pháp, không có sự trông thây các bậc chân nhân, không rảnh rễ pháp 
chân nhân, không được huấn luyện về pháp chân nhân, nhận thây sắc là tự ngã, 
hoặc tự ngã có sắc, hoặc sắc ở trong tự ngã, hoặc tự ngã ở trong sắc; nhận thây 
thọ... tưởng... các hành... thức là tự ngã, hoặc tự ngã có thức, hoặc thức ở 
trong tự ngã, hoặc tự ngã ở trong thức, quan điểm nào có hình thức như vậy là 
có sự đi đên tà kiến, có sự năm giữ của tà kiến, có sự hiểm trở của tà kiến, có sự 
bóp méo của tà kiến, có sự xáo động của tà kiên, có sự ràng buộc của tà kiến, là 
sự năm lây, sự chập nhận, sự châp chặt, sự bám víu, con đường xâu, con đường 
sai trái, bản thê sai trái, ngoại giáo, SỰ năm lây đường lỗi trái nghịch, sự năm 
lây điều sai lệch, sự nắm lấy điều trái khuấy, sự nắm lấy điều sai trái, sự năm 
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lấy điều không xác đáng cho là xác đáng, cho đến sáu mươi hai tà kiến”; điều 
này là tà kiến về bản ngã. 

Sau khi nhồ lên tà kiến về bản ngã: Sau khi nhỗ lên, sau khi kéo ra, sau 
khi lây lên, sau khi lây ra, sau khi rút lên, sau khi rút ra, sau khi dứt bỏ, sau khi 
xua đi, sau khi làm chấm dứt, sau khi làm cho không còn hiện hữu tà kiến về 
bản ngã. 

“Sau khi nhô lên tà kiến về bản Hoặc là như thê. 


Như vậy có thể vượt qua tử thần: Như vậy, ngươi có thể vượt qua tử 
thân, ngươi có thể vượt qua luôn cả sự già, ngươi có thể vượt qua luôn cả sự 
chết, ngươi có thê vượt lên, có thê vượt khỏi, có thê vượt qua hắn, có thể vượt 
qua khỏi. 


“Như vậy có thể vượt ÉP tử thân” là như thê. 


Người đang xem xét thể giới như vậy: Người đang xem xét, đang quản 
xét lại, đang cân nhắc, đang xác định, đang minh định, đang làm rõ rệt thế giới 
như vậy. 


ch bc đang xem xét thê giới như vậy, là như thế. 
Thân chết không nhìn thấy [người Ấy]: Tử thân cũng là thần chết, Ma 
vương cũng là thân chết, sự chết cũng là thần chết. 


Không nhìn thấy: Thần chết không nhìn thây, không trông thây, không đạt 
đến, không tìm thây, không tiếp nhận. Bởi vì điều này đã được đức Thế Tôn 
nói đến: “Này các Tỳ-khưu, cũng giống như con nai sống ở rừng đang đi lại 
trong khu rừng, trong khu rừng lớn, tự tin nó đi, tự tin nó đứng, tự tin nó ngôi, 
tự tin nó năm. Điều ây có nguyên nhân là gì? Này các Tỳ-khưu, nó không ở 
trong phạm vi của gã thợ săn. Này các Ty-khưu, tương tự y như vậy, vị Tỳ-khưu 
ngay sau khi tách ly khỏi các dục, tách ly khỏi các bất thiện pháp, đạt đến và trú 
Thiên thứ nhất, có tâm có tứ, có hỷ lạc sanh lên do sự tách ly. Này các Tỳ-khưu, 
vị Tỳ-khưu này được gọi là vị đã làm Ma vương mù quáng, đã thủ tiêu không 
còn dâu chân, đã đạt đến nơi mắt của Ma vương ác độc không còn nhìn thấy. 


Này các TỲ-khưu, còn có việc khác nữa, vị Iy-khưu, do sự vắng lặng của 
tâm và tứ, đạt đến và trú Thiên thứ nhì, có sự tĩnh lặng ở nội phân, có trạng thái 
chuyên nhất của tâm, không tâm không tứ, có hý lạc sanh lên do định;... (nf)... 
Thiên thứ ba... (nt)... Thiên thứ tư... (nf)... Này các Tỳ-khưu, vị Tỳ-khưu này 
được gọi là vị đã làm Ma vương mù quáng, đã thủ tiêu không còn dâu chân, đã 
đạt đến nơi mặt của Ma vương ác độc không còn nhìn thấy. 


Này các Iy-khưu, còn có việc khác nữa, vị Iỳ-khưu, do sự vượt qua hăn 
toàn bộ các sắc tưởng, do sự biến mất của các tưởng bất bình, do việc không 
chú ý đến các tưởng khác biệt, [nhận thức răng:] “Hư không là vô biên” đạt đến 
và trú Không vô biên xứ. Này các Iy-khưu, vị Iỳ-khưu này được gọi là vị đã 
làm Ma vương mù quáng, đã thủ tiêu không còn dâu chân, đã đạt đến nơi mắt 
của Ma vương ác độc không còn nhìn thây. 
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Này các Ty-khưu, còn có việc khác nữa, vị Tỳ-khưu, sau khi vượt qua hăn 
toàn bộ Không vô biên xứ, [nhận thức răng:] “Thức là vô biên” đạt đến và trú 
Thức vô biên xứ; sau khi vượt qua hăn toàn bộ Thức vô biên xứ, [nhận thức 
răng:] “Không có gì - đạt đến và trú Vô sở hữu xứ; sau khi vượt qua hăn toàn 
bộ Vô sở hữu xứ, đạt đến và trú Phi tưởng phi phì tưởng xứ; sau khi vượt qua 
hăn toàn bộ Phi tưởng phi phi tưởng xứ, đạt đên và trú Diệt thọ tưởng; và đối 
VỚI VỊ Tây, sau khi nhìn thây băng tuệ, các lậu hoặc được hoàn toàn cạn kiện. 
Này các Ty-khưu, vị T-khưu này được gọi là vị đã làm Ma vương mủ quáng, 
đã thủ tiêu không còn dấu chân, đã đạt đến nơi mắt của Ma vương ác độc không 
còn nhìn thây. VỊ đã vượt qua sự vướng mắc ở thế gian, vị ấy tự tin đi, tự tin 
đứng. tự tin ngôi, tự tin nằm. Điều ấy có nguyên nhân là gì? Vị Tỳ-khưu không 
ở trong phạm vị của [Ma vương]| ác độc. 

“Thần chết không nhìn thấy [người ấy]” là như thế. 

Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Ngươi hãy xem xét thê giới là trồng không, 

Này Moghardja, hãy luôn luôn có niệm. 

Sau khi nhồ lên tà kiến vê bản ngã, 

Như vậy có thê vượt qua tử thân. 

Người đang xem xét thê giới như vậy, 

Thân chết không nhìn thấy [người ấy]. ” 

Cùng với lúc kết thúc câu kệ ngôn,... (nf)... “Bạch Ngài, đức Thể Tôn là 
bậc Đạo sư của con, con là người đệ tử.” 

“Diễn giải kinh Mogharäja” được hoàn tắt. 


TIỂU DIỄN GIẢI # 629 


16. DIỄN GIẢI KINH PINGTYA 
(PINGIVASUTTANIDDESO) 


16.1. JTôn giả Pingia nói rằng:] “Con đã già, yếu sức, không còn vẻ đẹp, 

Cặp măi không còn trong sáng, việc nghe không thoái mái. 

Mong răng con chớ mệnh chung trong lúc còn mê muội. 

Xin Ngài hãy chỉ dạy vê giáo pháp đê con có thê nhận thức 

Sự lìa bỏ đổi với sanh và già ở nơi đáy. ` 

Con đã già, yếu sức, không còn vẻ đẹp. 

_ Con đã già: Đã già, lớn tuôi, trưởng thượng, đã trải qua cuộc đời, đã đạt 
đền tuôi thọ, đã được một trăm hai mươi tuôi từ lúc sanh ra. 

Vếu sức: Yếu sức là sức lực kém, ít sức lực, ít sức mạnh. 

Không còn vẻ đẹp: Có vẻ đẹp đã xa lìa, có vẻ đẹp đã rời khỏi, có vẻ đẹp đã 
qua rôi, sắc sáng xinh đẹp ở làn da trước đây đã biên mật, sự bât lợi đã xuât hiện. 

“Con đã già, yếu sức, không còn vẻ đẹp” là như thế. 

Tôn giả Piñgiya nói răng. 

Răng: [Từ “?ccz” này] là sự nỗi liền các câu văn,... (nt)... 

Tôn giả: [Từ “ãyasmã” này] là lời nói yêu mễn,... (nt)... 

Pingiya: Là tên của vị Bà-la-môn ấy,... (nt)... từ kêu gọi. 

“Tôn giả Piñgiya nói răng” là như thê. 

Mắt không còn trong sáng, việc nghe không thoải mái: “Cặp mắt không 
còn trong sáng, không còn tỉnh anh, không còn tinh tường, không còn tĩnh khiết. 
Con không còn thây các hình dáng với mắt như thê. “Mặt không còn trong sáng” 
là như thê. 

Việc nghe không thoải mái: “Hai tai không còn trong sáng, không còn tĩnh 
anh, không còn tinh tường, không còn tinh khiết. Con không còn nghe âm thanh 
với tai như thê.” 

“Mắt không còn trong sáng, việc nghe không thoải mái” là như th. 

Mong rằng con chớ mệnh chung trong lúc còn mê muội. 

- Mong rằng con chớ mệnh chung: Mong răng con chớ mệnh chung, mong 
răng con chớ tiêu hoại, mong rắng con chớ suy sụp. 
Mê muội: Mê muội là lầm lạc si mê, không có sự hiệu biết, không đạt đến 
kiên thức, không có trí, không có sự rành rẽ, có tuệ tôi. 
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Trong lúc còn: Con có thể qua đời ngay trong khi còn chưa hiểu thông, 
chưa đạt đến, chưa hiểu biết, chưa tiếp nhận, chưa chạm đến, chưa chứng ngộ 
giáo pháp, quan điểm, đường lỗi thực hành, đạo lộ của Ngài. 

“Mong răng con chớ mệnh chung trong lúc còn mê muội” là như thế. 

Xin Ngài hãy chỉ dạy về giáo pháp để con có thể nhận thức. 

Giáo pháp: Xin Ngài hãy chỉ dạy, hãy chỉ bảo, hãy thông báo, hãy â ân định, 
hãy khai mở, hãy chia sẻ, hãy làm rõ, hãy bảy, tỏ toàn hảo ở đoạn đầu, toàn hảo 
ở đoạn giữa, toàn hảo ở đoạn kết, thành tựu vê _ÿ nghĩa, thành tựu về văn tự, về 
Phạm hạnh thanh tịnh một cách trọn vẹn và đây đủ, [gồm có] bốn sự thiết lập 
niệm, bốn chánh cần, bốn nên tảng của thân thông, năm quyên, năm lực, bảy 
yếu tố đưa đến giác ngộ, đạo lộ Thánh thiện tám chì phân, Niết-bàn, và sự thực 
hành đưa đến Niết-bàn. “Xin Ngài hãy chỉ dạy về giáo pháp” là như thế. 


Để con có thể nhận thức: Đề con có thê biết, có thể hiểu, có thê nhận thức, 
có thê thừa nhận, có thê thấu triệt, có thể chứng đắc, có thể chạm đến, có thể 
chứng ngộ. 

“Xin Ngài Đại chỉ dạy về giáo pháp để con có thể nhận thức” là như thế. 

Sự ba bó đối với sanh và già ở nơi đây: Sự dứt bỏ đối với sanh- già-chết 
ngay ở nơi đây, sự văng lặng, sự buông bỏ, sự tịch tịnh, bất tử, Niết-bàn. 

“Sự lìa bỏ đối với sanh và già ở nơi đây” là như thế. 

Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

[Tôn giả Pingiya nói rằng:] “Con đã già, yêu sức, không còn vẻ đẹp, 

Cặp mắt không còn trong sáng, việc nghe không thoải mái. 

Mong rằng con chớ mệnh Chung trong lúc còn mê muỘi. 

Xin Ngài hãy chỉ dạy vê giáo pháp đề con có thể nhận thức 

Sự la bỏ đổi với sanh và già ở nơi đáy. ” 


16.2. /Đức Thế Tôn nói: “Này DingDa, / 

Sau khi nhìn thầy những người bị hãm hại do duyên các sắc, 

Những người xao lãng bị khổ sở do duyên các sắc, 

Wì thê, ngươi, này Pingiva, là người không xao lăng, 

Ngươi hãy từ bỏ sắc đê không còn sanh ra lân nữa. ` 

Sau khi nhìn thấy những người bị hãm hại do duyên các sắc. 

Sắc: Là bốn yêu tô chính [đất, nước, lửa, gió] và sắc liên quan đến bốn yêu 
tô chính. Do nhân các sắc, do duyên các sắc, bởi lý do các sắc, các chúng sanh 
bị hành hạ, bị hãm hại, bị hủy hoại, bị giết hại. Họ cho áp dụng các hình phạt 
nhiều loại ở sắc đang hiện diện: Họ đánh đập băng những cây roI, họ đánh đập 
băng các dây mây, họ đánh đập băng các gậy ngăn, họ chặt bản tay, họ chặt bàn 
chân, họ chặt bàn tay và bàn chân, họ cắt tai, họ xẻo mũi, họ cắt tai và xẻo mũi, 
họ [đập vỡ đâu] làm thành như hũ cháo chua, họ lột da đâu, họ đốt lửa ở miệng, 
họ thiêu sông, họ đốt cháy ở bàn tay, họ lột da thành sợi, họ lột đa thành đống 
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để ở chân, họ kéo căng thân người ở trên đất, họ xiên da thịt bằng lưỡi câu, họ 
khoét thịt thành đông tiền, họ chà xát với chất kiêm, họ quay tròn ở trên thập tự 
giá, họ đánh cho nhừ tử, họ rưới băng dầu sôi, họ cho những con chó gặm, họ 
đặt trên giáo nhọn lúc còn sống, họ chặt đâu băng gươm. Do nhân các sắc, do 
duyên các sắc, bởi lý do các sắc, các chúng sanh bị hành hạ, bị hãm hại, bị hủy 
hoại, bị giết hại như vậy. Sau khi nhìn thấy họ đang bị hành hạ, đang bị hãm hại, 
đang bị hủy hoại, đang bị giết hại như vậy, sau khi nhìn xem, sau khi cân nhắc, 
sau khi xác định, sau khi minh định, sau khi làm rõ tệt. 


“Sau khi nhìn thấy những người bị hãm hại do duyên các sắc” là như thế. 

Đức Thế Tôn nói: Này Pihgiya. 

Pigiya: Đức Thế Tôn xưng hô với vị Bà-la-môn ấy bằng tên. 

Đức Thé Tôn: Là từ xưng hô với sự tôn kính... (nt)... sự quy định do việc 
chứng ngộ, tức là “đức Thế Tôn.” 

“Đức Thế Tôn nói: Này Piñgiya” là như thê. 

Những người xao lãng bị khổ sở do duyên các sắc. 

Bị khổ sở: Họ bị khổ sở, bị bực bội, bị áp bức, bị đụng chạm; họ bị khiếp 
sợ, trở nên ưu phiên. Do bệnh ở mắt, họ bị khô sở, bị bực bội, bị áp bức, bị 
đụng chạm; họ bị khiếp Sợ, trở nên ưu phiên. _Do bệnh ở tai.. - (nŸ).. . Do bệnh 
ở thân.. „ (n{)... Do xúc chạm với ruồi, muỗi, gió, nắng và các loài bò sát, 
họ bị khổ SỞ, bị bực bội, bị áp bức, bị đụng chạm; họ bị khiếp sợ, trở nên ưu 
phiên. “Bị khô sở do duyên các sắc” là như thế. Hoặc là, khi mất bị hư, bị hoại, 
bị hỏng, bị mất đi, bị lìa khỏi, bị biến mắt, họ bị khổ Sở... (nf)... trở nên ưu 
phiên. Khi tai... Khi mũi... Khi lưỡi... Khi thân.. . Khi sắc... Khi thỉnh. ... Khi 
hương... Khi vị... Khi xúc... Khi gia tộc... Khi đô chúng... Khi chỗ ngụ.. 
Khi lợi lộc... Khi danh vọng... Khi lời khen... Khi hạnh phúc... Khi y phục... 
Khi đô ăn khất thực... Khi chỗ năm ngôi... Khi vật dụng là thuốc men chữa 
bệnh bị hư, bị hoại, bị hỏng. bị mất đi, bị lìa khỏi, bị biến mất, họ bị khổ Sở, bị 
bực bội, bị á Áp Đức, bị đụng chạm; họ bị khiếp sợ, trở nên ưu phiên. “Bị khổ sở 
do duyên các sắc” còn là như vậy. 


Những người: Các Sát- đề-ly, các Bà-la-môn, các thương buôn, các nô lệ, 
các người tại gia, các vị xuất gia, chư thiên và loài người. 


Xao lãng: Sự xao lãng cân được nói đến: Sự buông thả, sự buông xuôi 
trong VIỆC buông thả của tâm do uề hạnh về thân, hoặc do uế hạnh vẻ khẩu, hoặc 
do uê hạnh về ý ở năm loại dục, hoặc là trạng thái thực hành không nghiêm 
trang, trạng thái thực hành không liên tục, trạng thái thực hành không kiên định, 
có thói quen biếng nhác, trạng thái buông bỏ mong muốn, trạng thái buông bỏ 
bồn phận, sự không tập luyện, sự không tu tập, sự không làm thường xuyên, sự 
không quyết tâm, sự không chuyên cần, sự xao lãng trong việc tu tập các thiện 
pháp; sự xao lãng nào với hình thức như vậy là biêu hiện xao lãng, trạng thái 
bị xao lãng; việc này gọi là sự xao lăng. Có sự xao lãng này, con người trở nên 
xao lãng. 
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“Những người xao lãng bị khô sở do duyên các sắc” là như thế. 

Vì thế, ngươi, này Pingiya, là người không xao lãng. 

Vì thế: Vì thế là bởi ly do â ây, bởi nhân ấ Ấy, bởi duyên â ây, bởi căn nguyên ấy, 
trong khi nhìn thây rõ sự bất lợi như vậy ở các sắc. “Vì thế, ngươi, này Piagiya” 
là như thê. 

Không xao lãng: Là có sự thực hành nghiêm trang, có sự thực hành liên 
tục,... (nt)... sự không xao lãng trong các thiện pháp. 

“Vì thế, ngươi, này Pingiya, là người không xao lãng” là như thê. 

Ngươi hãy từ bỏ sắc để không còn sanh ra lần nữa. 

Sắc: Là bốn yếu tô chính [đất, nước, lửa, gió] và sắc liên quan đến bốn yếu 
tô chính. 

Ngươi hãy từ bỏ sắc: Ngươi hãy từ bỏ sắc, hãy dứt bỏ sắc, hãy xua đi sắc, 
hãy làm châm dứt sắc, hãy làm cho không còn hiện hữu sắc. 


Đề không còn sanh ra lần nữa: Giỗng như đối với ngươi, sắc có thê được 
diệt tận ở ngay tại nơi đây, sự hiện hữu liên quan đến việc tái sanh lại nữa không 
thê hạ sanh ở dục gIỚI, hoặc ở sắc giới, hoặc ở vô sắc giới, hoặc ở cõi dục, hoặc 
ở cõi sắc, hoặc ở cõi vô sắc, hoặc ở cõi hữu tưởng, hoặc ở cõi vô tưởng, hoặc 
ở cõi phi tưởng phi phi tưởng, hoặc ở cõi một uân, hoặc ở cõi bốn uân, hoặc ở 
cõi năm uân, hoặc ở cảnh giới tái sanh, hoặc ở sự tải sanh, hoặc ở sự tiếp nôi 
tái sanh, hoặc ở kiếp sông, hoặc ở luân hôi, hoặc ở sự luân chuyên, không thê 
sanh ra, không thê sanh khởi, không thê hạ sanh, không thê phát sanh, có thê 
được diệt tận ở ngay tại nơi đây, có thể vắng lặng, có thê đi đến sự tiêu hoại, có 
thể tịch tịnh. 

“Ngươi hãy từ bỏ sắc để không còn sanh ra lần nữa” là như thế. 

Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

[Đức Thể Tôn nói: “Này Pingiya] _ 

Sau khi nhìn thấy những người bị hãm hại do duyên các sắc, 

Những người xao lãng bị khổ sở do đuyên các sắc, 

Vì thể, ngươi, này Pingba, là người không xao lãng, 

Ngươi hãy từ bỏ sắc để không còn sanh ra lân nữa. ” 


16.3. Đồn hướng chính, bôn hướng phụ, bên trên, bên dưới, đây là mười phương. 
Đối với Ngài, không có bắt cứ điễu gì ở thể gian là không được thấy, không 
được nghe, không được cảm giác và không được nhận thức |bởi Ngài]. Äïn 
Ngài hãy chỉ dạy vê giáo pháp đề con có thê nhận thức sự lìa bỏ đối với 
sanh và già ở nơi đáy. 

Bồn hướng chính, bốn hướng phụ, bên trên, bên dưới, đây là mười 
phương: Là mười phương hướng. 
Đối với Ngài, không có bất cứ điều øì ở thế gian là không được thấy, 
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không được nghe, không được cảm giác và không được nhận thức [bởi 
Ngài]: Đối với Ngài, bất cứ điều gì không được thấy, không được nghe, không 
được cảm giác, không được nhận thức [bởi Ngài], “dâu là lợi ích cho bản thân 
hay lợi ích cho người khác hoặc lợi ích cho cả hat, lợi ích liên quan đời này hay 
lợi ích liên quan đời sau, lợi ích hời hợt hay lợi ích thâm sâu, lợi ích được giâu 
kín hay lợi ích được che đậy, lợi ích tiềm tàng hoặc lợi ích hiển hiện, lợi ích có 
tội lỗi hay lợi ích không ô nhiễm, lợi ích trong trăng hay lợi ích là lợi ích tôi 
thượng”, là không có, không hiện hữu, không tìm thây, không tôn tại. 

“Đối với Ngài, không có bất cứ điều gì ở thế gian là không được thấy, 
không được nghe, không được cảm giác và không được nhận thức” là như thế. 

Xin Nøài hãy chỉ dạy về giáo pháp để con có thể nhận thức. 

Giáo pháp: Xin Ngài hãy chỉ dạy, hãy chỉ bảo, hãy thông báo, hãy ẫn định, 
hãy khai mở, hãy chia sẻ, hãy làm rõ, hãy bày tỏ toàn hảo ở đoạn đầu.... (nt)... 
Niết-bàn, và sự thực hành đưa đến Niết-bàn. 

Để con có thể nhận thức: Đề con có thể biết, có thể hiểu, có thể nhận thức, 
có thể thừa nhận, có thê thâu triệt, có thể chứng đặc, có thê nhìn thấy, có thê 
chứng ngộ. 

“Xin Ngài hãy chỉ dạy về giáo pháp để con có thê nhận thức” là như thế. 

Sự la bỏ đối với sanh và già ở nơi đây: Sự dứt bỏ đối với sanh-già-chết 
ngay ở nơi đây là sự văng lặng, sự buông bỏ, sự tịch tịnh, bất tử, Niết-bàn. 

“Sự lìa bỏ đối với sanh và già ở nơi đây” là như thế. 

Vì thế, vị Bà-la-môn ây đã nói rằng: 

“Bốn hướng chính, bốn hướng phụ, bên trên, bên dưởi, đây là mười phương. 
Đối với Ngài, không có bắt cứ điễu gì ở thế gian là không được thấy, không 
được nghe, không được cảm giác và không. được nhận thức [bởi Ngài. Xin 
Ngài hãy chỉ dạy về giáo pháp đề con có thể nhận thức sự lìa bỏ đối với sanh 
và già ở nơi đáy. ` 


16.4. /Đức Thế Tôn nói: “Này Pingiyaj 

Trong khi xem xét những con người Dị ngự trị bởi tham di, 

Bị sanh khởi bực bội, bị chế ngự bởi già; 

Vì thể, ngươi, này Pingiya, là người không xao lãng, 

Ngươi hãy từ bỏ tham ái để không còn sanh ra lân nữa. ” 

Trong khi xem xét những con người bị ngự trị bởi tham ái. 

Tham ái: Tham ái cảnh sắc,... (nf)... tham ái cảnh pháp. 

Bị ngự trị bởi tham ái: [Những người] bị ngự trị bởi tham ái là [những 
người] đi cùng tham ái, đi theo tham ái, đeo đuôi tham ái, bị chìm đắm trong 
tham ái, bị xâm chiếm, bị thống trị, có tâm bị khuất phục. 


Những người: Là từ nói đến các chúng sanh. 
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Trong khi xem xét: Trong khi xem xét là trong khi nhận thấy, trong khi 
quan sát, trong khi suy xét, trong khi khảo sát. 

“Trong khi xem xét những con người bị ngự trị bởi tham ái” là như thế. 

Đức Thế Tôn nói: Này Pidgiya. 

Pigiya: Đức Thế Tôn xưng hô với vị Bà-la-môn ấy bằng tên. 

Đức Thế Tôn: Là từ xưng hô với sự tôn kính... (nf)... sự quy định do việc 
chứng ngộ, tức là “đức Thế Tôn.” 

“Đức Thế Tôn nói: Này Piigiya” là như thê. 

Bị sanh khới bực bội, bị chế ngự bởi già. 

Bị sanh khởi bực bội: BỊ sanh khởi bực bội bởi sanh, bị sanh khởi bực 
bội bởi già, bị sanh khởi bực bội bởi bệnh, bị sanh khởi bực bội bởi chết, bị 
sanh khởi bực bội bởi sầu-bi-khô-ưu-não, bị sanh khởi bực bội bởi khổ ở địa 
ngục... (nf)... bị sanh khởi bực bội bởi khổ do sự tốn hại về kiến thức, bị sanh 
khởi tai họa, bị sanh khởi bất hạnh, bị sanh khởi nguy cơ. “BỊ sanh khởi bực 
bội” là như thế. 

Bị chế ngự bởi già: Bị xúc chạm, bị chế ngự, bị xâm nhập, bị sở hữu bởi 
già, bị theo sau bởi sanh, bị đeo đuổi bởi già, DỊ thông trị bởi bệnh, bị hành hạ 
bởi chết, không nơi nương tựa, không nơi trú ân, không nơi nương nhờ, có trạng 
thái không nơi nương nhờ. 

“Bị sanh khởi bực bội, bị chế ngự bởi già” là như thế. 

Vì thế, ngươi, này Pingiya, là người không xao lãng. 

Vì thế: Vì thê là bởi ly do â ây, bởi nhân ây, bởi duyên ã Ấy, bởi căn nguyên ấy, 
trong khi nhìn thấy rõ sự bất lợi như vậy ở tham ái. “Vì thể, ngươi, này Pingiya” 
là như thê. 

Không xao lãng: Là có sự thực hành nghiêm trang.... (nt)... sự không xao 
lãng trong các thiện pháp. 

“Vì thế, ngươi, này Piñgiya, là người không xao lãng” là như thê. 

Ngươi hãy từ bỏ tham ái để không còn sanh ra lần nữa. 

Tham ái: Tham ái cảnh sắc,... (nf)... tham ái cảnh pháp. 

Hãy từ bỏ tham ái: Hãy từ bỏ tham ái, hãy dứt bỏ tham á1, hãy xua đi tham 
ái, hãy làm châm dứt tham ái, hãy làm cho không còn hiện hữu tham ái. 

Đề không còn sanh ra lần nữa: Giỗng như đối với ngươi,... (nt)... sự hiện 
hữu liên quan đến việc tái sanh lại nữa không thể hạ sanh; không thể sanh ra, 
không thê sanh khởi, không thê hạ sanh, không thê phát sanh ở dục giới, hoặc 
ở sắc giới, hoặc ở vô sắc giới, hoặc ở cõi dục, hoặc ở cõi sắc, hoặc ở cõi vô sắc, 
hoặc ở cõi hữu tưởng, hoặc ở cõi vô tưởng, hoặc ở cõi phi tưởng phi phi tưởng, 
hoặc ở cõi một uần, hoặc ở cõi bốn uấn, "hoặc ở cõi năm uân, hoặc ở cảnh giới 
tái sanh, hoặc ở sự tái sanh, hoặc ở sự tiếp nôi tái sanh, hoặc ở kiếp sông, hoặc 
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ở luân hôi, hoặc ở sự luân chuyền, có thể được diệt tận ở ngay tại nơi đây, có 
thể văng lặng, có thể đi đến sự tiêu hoại, có thể tịch tịnh. 

“Ngươi hãy từ bỏ tham ái để không còn sanh ra lần nữa” là như thế. 

Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

[Đức Thế Tôn nói: “Này Pihgiya] 

Trong khi xem xét những con người bị ngự trị bởi tham ái, 

Bị sanh khởi bực bội, bị chê ngự bởi già, 

Vì thế, ngươi, này Pihgiya, là người không xao lãng, 

Ngươi hãy từ bỏ tham ái để không còn sanh ra lần nữa. 

Cùng với lúc kết thúc câu kệ ngôn, Pháp nhãn không nhiễm bụi trần, không 
vết nhơ đã sanh khởi đến nhiều ngàn sinh mạng là những nñØƯỜI CÓ CÙng SỰ 
mong muốn, có cùng sự thực hành, có cùng chủ tâm, có cùng. sự huân tập thành 
thói quen [trong quá khứ] với vị Bà-la-môn â ây, răng: “Điều gì có bản tánh được 
sanh lên, toàn bộ điều ây đều có bản tánh hoại diệt.” Pháp nhãn không nhiễm 
bụi trân, không vết nhơ đã sanh khởi đến vị Bà-la-môn ây răng: “Điều gì có 
bản tánh được sanh lên, toàn bộ điều ấy đều có bản tánh hoại diệt.” Cùng VỚI 
việc đạt được Pháp nhãn, áo choàng da dê, tóc bện, y phục vỏ cây, gậy chống 
ba chân, bình nước, tóc và râu đều biến mắt. Vị ấy trở thành vị Tỳ-khưu có đâu 
cạo, mặc y phục vải màu ca-sa, mang y hai lớp, bình bát và y, băng hành động 
thuận theo đạo lý, đã ngôi xuống, chắp tay lên, cúi lạy đức Thế Tôn Inới răng]: 
“Bạch Ngài, đức Thế Tôn là bậc Đạo sư của con, con là TEUGI đệ tử.” 


«Diễn giải kinh Piagiya” được hoàn tắt. 


!9 
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17. DIỄN GIẢI PHẢN TƯỜNG THUẬT VẺ ĐƯỜNG ĐI 
ĐẾN BỜ KIA 
(PÄRÄYANNUGÏITINIDDESO) 


** Đức Thế Tôn đã nói điễu này trong lúc cư ngụ ở xứ sở Magadha tại bảo 
điện Pasanaka. Được yêu cấu bởi mười sáu vị Bà-la-môn tùy tùng, Ngài 
đã giải đáp cáu hỏi môi khi được hỏi. 

Đức Thế Tôn đã nói điều này: Ngài đã nói về Kinh Đường đi đến bờ 
kia này. 

Đức Thế Tôn: Là từ xưng hô với sự tôn kính... (nt)... sự quy định do việc 
chứng ngộ, tức là “đức Thê Tôn.” 

“Đức Thế Tôn đã nói điều này” là như thế. 

Trong lúc cư ngụ ở xứ sở Magadha tại bảo điện Pãsänaka. 

Ở xứ sở Magadha: Ở xứ sở có tên Magadha. 

Trong lúc cư ngụ: Trong lúc sông, trong lúc trú ngụ, trong lúc sinh hoạt, 
trong lúc vận hành, trong lúc bảo hộ, trong lúc nuôi dưỡng, trong lúc bảo dưỡng. 

Tại bảo điện Pãsãnaka: Nói đến chỗ ngôi của đức Phật tại bảo điện 

Pãsanaka. 

“Trong lúc cư ngụ ở xứ sở Magadha tại bảo điện Pãsãnaka” là như thế. 


Bởi mười sáu vị Bà-la-môn tùy tùng: Bà-la-môn PIngiya là người hâu hạ, 
người theo hâu, người hâu cận, học trò của Bà-la-môn Bãvari. Các vị ây với vị 
Pingiya là mười sáu. “Bởi mười sáu vị Bà-la-môn tùy tùng” là như vậy. Hoặc 
là, mười sáu vị Bà-la-môn ấy là người hầu hạ, người theo hâu, người hầu cận, 
học trò của đức Phật Thế Tôn. 


“Bởi mười sáu vị Bà-la-môn tùy tùng” còn là như vậy. 
^ ` ` ® ~ ® 2» ©® L4 ^ “»,® r.\{ © ©® >9 
Được yêu cầu, Nøơài đã giải đáp cầu hỏi môi khi được hỏi. 
^ ^ ^ Ầ ` 2 Ầ 
Được yêu cầu: Được yêu câu là được thỉnh câu. 


Mỗi khi được hỏi: Mỗi khi được hỏi, mỗi khi được vân, mỗi khi được yêu 
câu, mỗi khi được thỉnh câu, mỗi khi được đặt niềm tin. 


Ngài đã giải đáp câu hỏi: Ngài đã giải đáp câu hỏi, đã chỉ dạy, đã chỉ bảo, 
đã thông báo, đã ân định, đã khai mở, đã chia sẻ, đã làm rõ, đã bày tỏ. 


“Được yêu câu, Ngài đã giải đáp câu hỏi mỗi khi được hỏi” là như thế. 
Vì thê, điêu này được nói đên: 
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“Đức Thể Tôn đã nói điễu này (rong lúc cư ngụ ở xứ sở Magadha tại bảo 
điện Pasanaka. Được yêu câu bởi mười sảu vị Bà-la-môn tùy tùng, Ngài đã giải 
đáp câu hỏi mỗi khi được hỏi. ” 


** Nếu đổi với từng câu hỏi một, sau khi hiểu thông ÿ ý nghĩa, sau khi hiểu thông 
giáo pháp thì có thể thực hành đúng pháp và thuận pháp, và còn có thể đi 
đến bờ kia của già và chết. Các pháp này là sẽ đi đên bờ kia, vì thế, tên gọi 
của bài giảng pháp này là Đường i đên bở kia. 


Nếu đối với từng câu hồi một: Nếu đối với ¡ từng câu hỏi một của Ajita, nêu 
đối với từng câu hỏi một của Tissametteyya, nêu đôi với từng câu hỏi một của 
Punnaka, nêu đối với từng câu hỏi một của Mettagu, nếu đối với từng câu hỏi 
một của Dhotaka, nêu đỗi với từng câu hỏi một của Upasiva, nêu đối với từng 
câu hỏi một của Nandaka, nếu đối với ¡ từng câu hỏi một của Hemaka, nếu đôi 
với từng câu hỏi một của Todeyya, nêu đôi với từng câu hỏi một của Kappa, 
nếu đối với từng câu hỏi một của JatukannT, nêu đối với từng câu hỏi một của 
Bhadrävudha, nêu đối VỚI từng câu hỏi một của Udaya, nếu đối với từng câu 
hỏi một của Posäla, nếu đối với từng câu hỏi một của Mogharãja, nếu đôi với 
từng câu hỏi một của Pingiya. 

“Nếu đối với từng câu hỏi một” là như thê. 

Sau khi hiểu thông ý nghĩa, sau khi hiểu thông øiáo pháp: Chính câu hỏi 
ây là giáo pháp, câu trả lời là ý nghĩa. 

Sau khỉ hiểu thông ý nghĩa: Sau khi hiểu thông, sau khi biết được, sau khi 
cân nhắc, sau khi xác định, sau khi minh định, sau khi làm rõ rệt ý nghĩa. “Sau 
khi hiểu thông ý nghĩa” là như thê. 

Sau khi hiểu thông giáo pháp: Sau khi hiểu thông, sau khi biết được, sau 
khi cân nhăc, sau khi xác định, sau khi minh định, sau khi làm rõ rệt giáo pháp. 
“Sau khi hiểu thông ý nghĩa, sau khi hiệu thông giáo pháp” là như thế. 

Thì có thể thực hành đúng pháp và thuận pháp: Thì có thê thực hành sự 
thực hành đúng đăn, sự thực hành phủ hợp, sự thực hành không trái ngược, sự 
thực hành đưa đến lợi ích, sự thực hành đúng pháp và thuận pháp. 

“Thì có thê thực hành đúng pháp và thuận pháp” là như thế. 

Và còn có thể đi đến bờ kia của già và chết: Bờ kia của già và chết nói 
đến bất tử, Niết- bàn, tức là sự yên lặng của tất cả các pháp tạo tác, sự buông 


bỏ tật cả các mâm tái sanh, sự diệt trừ tham ái, sự lìa khỏi luyến ái, sự diệt tận, 
Niết-bàn. 


Và còn có thể đi đến bờ kia của già và chết: Có thê đi đến bờ kia, có 
thể chứng đắc bờ kia, có thê chạm đến bờ kia, có thể chứng ngộ bờ kia của 
già và chết. 


“Và còn có thê đi đến bờ kia của già và chết” là như thế. 
Các pháp này là sẽ đi đến bờ kia: Các pháp này là sẽ đi đến bờ kia, giúp 
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cho đạt được bờ kia, giúp cho hoàn toàn đạt được bờ kia, giúp cho hoàn toàn 
đạt đến được bờ kia, vận hành đưa đến việc vượt qua già và chết. 

“Các pháp này là sẽ đi đến bờ kia” là như thê. 

Vì thế, [tên gọi] của bài giảng pháp này. 

Vì thế: Vì thế là bởi lý do ấy, bởi nhân ấy, bởi duyên ấy, bởi căn nguyên ấy. 
“Vì thế” là như thế. 

Của bài giảng pháp này: Là của bài giảng Đường đi đến bờ kia này. 

“Vì thế, [tên gọi] của bài giáng pháp này” là như thế. 

Tên gọi [của bài giảng pháp này| là Đường ấi đến bờ kia: Bờ kia nói đến 
bất tử, Niễ¡-bàn... (nt)... sự tịch diệt, Niết-bàn. Đường đi đến nói đến đạo lộ, 
tức là chánh kiên... (nt)... chánh định. 

Tên gọi: Là sự ân định, sự chỉ định, sự quy định, sự diễn tả, tên øọI, sự đặt 
tên, sự định danh, từ mô tả, tên hiệu, từ kêu gọi. 

“Tên gọi [của bài giáng pháp này] là Đường đi đến bờ kia” là như thê. 

Vì thế, điều này được nói đến: 

“Nếu đổi với lừng câu hỏi một, sau khi hiểu thông ý nghĩa, sau khi hiểu 
thông giáo pháp thì có thê thực hành đúng pháp và thuận pháp, và còn có thể 
đi đến bờ kia của già và chết. Các pháp này là sẽ đi đến bờ kia, vì thế, tên gọi 
của bài giảng pháp này là Đường đi đến bờ kia. `” 


1-2-3. 

l. VỊ AJưa, vị Tissametteyya, vị PunnaRa, rôi vị Mettagu, 
Vị DhotaRa, và vị Upasiva, vị Nanda, rôi vị Hemaka. 

2. Cả hai vị là vị Todeyya với vị Kappa và vị sáng suốt .Jafukanni, 
Wị Bhadravudha và vị Udaya, luôn cả Bà-la-môn Posdla, 
Vị thông minh Mogharäja và vị Đại Ấn sĩ Pingiya. 

3. Những vị này đã đi đến gặp đực Phát, bậc Án S† có đực hạnh đây đủ. 
Trong khi hỏi các câu hỏi vi tế, họ đã đến gân đức Phật tối thượng. 

Những vị này đã đi đến gặp đức Phật. 

Những vị này: Mười sáu vị Bà-la-môn sẽ đi đến bờ kia. 

Đức Phật: Vị ây là đức Thế Tôn, đẳng Tự Chủ, vị không có thây, đã tự 
mình giác ngộ hoàn toản các sự thật vê các pháp chưa từng được nghe trước 
đây. Ngài đã đạt được trạng thái toàn tr1 về các pháp ây và đã đạt được bản thể 
năng lực về các lực. 

Đức Phật: Với ý nghĩa gì là đức Phật? “VỊ đã giác ngộ các chân lý” là đức 
Phật. “VỊ đã giúp cho chúng sanh giác ngộ” là đức Phật. Do trạng thái toàn tri 
là đức Phật. Do trạng thái nhìn thây tất cả là đức Phật. Do trạng thái không bị 
người khác dẫn đắt là đức Phật. Do trạng thái nở rộ [các đức hạnh] là đức Phật. 
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Do được công nhận đã cạn kiệt các lậu hoặc là đức Phật. Do được công nhận 
không có tùy phiền não là đức Phật. “Vị có luyễn ái đã được xa lìa hoàn toàn” 
là đức Phật. “VỊ có sân hận đã được xa la hoàn toàn” là đức Phật. “VỊ có sĩ mê 
đã được xa lìa hoàn toàn” là đức Phật. “VỊ hoàn toàn không còn ô nhiễm” là đức 
Phật. “Vị đã đi con đường độc đạo” là đức Phật. “Vị độc nhất đã giác ngộ quả 
vị Chánh đăng giác vô thượng” là đức Phật. Do trạng thái đã phá tan sự không 
giác ngộ là đức Phật. Do việc đạt được sự giác ngộ là đức Phật. 

Đức Phật: Tên gọi này không do mẹ tạo ra, không do cha tạo ra, không do 
anh [em] trai tạo ra, không do chị [em] gái tạo ra, không do bạn bè hoặc thân 
hữu tạo ra, không do các thân quyên và những người cùng huyết thông tạo ra, 
không do các Sa-môn hoặc Bà-la-môn tạo ra, không do chư thiên tạo ra. Sự tận 
cùng của giải thoát này là sự quy định thuộc về chư Phật Thế Tôn do sự đạt 
được, do sự chứng ngộ trí Toàn tri ở cội cây Bồ-đề, tức là “đức Phật.” 

Những vị này đã đi đến gặp đức Phật: Những vị này đã đi đến gặp đức 
Phật, đã đi đến gần, đã ngôi gần, đã vấn, đã hỏi. 

“Những vị này đã đi đến gặp đức Phật” là như thế. 

Bậc Ấn Sĩ có đức hạnh đây đủ. 

Đức hạnh: Nói đến việc đạt được sự toàn hảo về giới, sự thu thúc về giới 
cũng là đức hạnh, sự thu thúc về các quyền cũng là đức hạnh, việc biết chừng 
mực về vật thực cũng là đức hạnh, sự luyện tập về tỉnh thức cũng là đức hạnh, 
bảy đức tính tốt cũng là đức hạnh,! bôn thiên cũng là đức hạnh. 

Có đức hạnh đây đủ: Có đức hạnh đây đủ là có đức hạnh hạng nhất, có 
đức hạnh thù thăng, có đức hạnh dẫn đầu, có đức hạnh tôi thượng, có đức hạnh 
CAO qUý. 

Bậc Ấn Sĩ: Bậc Ấn Sĩ là [nói đến] đức Thế Tôn. “Vị đã tìm kiếm, đã tìm 
tòi, đã tâm câu ĐIỚI uân lớn lao” là bậc Ấn Sĩ... (nt)... “VỊ được tâm cầu, được 
tìm tòi, được tìm kiêm bởi các chúng sanh có uy lực lớn lao [hỏi rằng]: Đức 
Phật ngự ở đâu? Đức Thế Tôn ngự ở đâu? Chúa của chư thiên ngự ở đâu? Đẳng 
Nhân Ngưu ngự ở đâu?” là bậc Ân Sĩ. 

“Bậc Ấn Sĩ có đức hạnh đây đủ” là như thê. 

Trong khi hỏi các câu hỏi vi tế. 

Trong khi hỏi: Trong khi hỏi là trong khi yêu câu, trong khi thỉnh câu, 
trong khi đặt niềm tin. 

Các câu hỏi vi tế: Các câu hỏi thâm sâu, khó nhận ra, khó hiểu biết, an tịnh, 
tuyệt vời, không thuộc phạm vi suy nghĩ, vi tế, có thê hiểu được bởi những bậc 
sáng suối. 

! Bảy đức tính tốt (saasaddhamma): Là có đức tin, có sự hồ thẹn (tội lỗi), có sự ghê sợ (tội lỗi), nghe 


nhiêu, có sự tinh tân đã được phát khởi, có niệm đã được thiệt lập, có trí tuệ (Tang Luật, Parivara (Tập 
yêu) IL, TTPV, tập 9, trang 73). (ND) 
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“Trong khi hỏi các câu hỏi vi tế” là như thế. 

Họ đã đến gần đức Phật tôi thượng. 

Đức Phật: Vị ấy là đức Thế Tôn,... (nt)... sự quy định do việc chứng ngộ, 
tức là “đức Phật.” 

Tối thượng: Đức Phật tối thượng là cao cả, nhất hạng, thù thắng, dẫn đầu, 

tôi thượng, cao quý. 

Đã đến øần: Họ đã đi đến, đã đi đến gân, đã ngôi gần, đã vấn, đã hỏi. 

“Họ đã đến gần đức Phật tối thượng” là như thế. 

Vì thế, điều này được nói đến: 

“Những vị này đã đi đến gặp đức Phật, bậc Ấn Sĩ có đức hạnh đây đủ. 
Trong khi hỏi các câu hỏi vi tế, họ đã đến gân đức Phật tôi thượng. ” 


4. Được hỏi những cáu hỏi, đức Phát đã giải đáp cho các vị ấy đúng theo sự 
thát. Với việc giải đáp các câu hỏi, bác Hiên trí đã làm hài lòng các VỊ 
Bà-la-mớn. 

Đức Phật đã giải đáp cho các vị ấy. 

Cho các vị ấy: Cho mười sáu vị Bà-la-môn sẽ đi đến bờ kia. 

Đức Phật: Vị ấy là đức Thế Tôn,... (nt)... sự quy định do việc chứng ngộ, 
tức là “đức Phật.” 

Đã giải đáp: Đức Phật đã giải đáp cho các vị ây, đã chỉ dạy, đã chỉ bảo, đã 
thông bảo, đã ân định, đã khai mở, đã chia sẻ, đã làm rõ, đã bày tỏ. 

“Đức Phật đã giải đáp cho các vị ấy” là như thê. 

Được hỏi những cầu hỏi... đúng theo sự thật. 

Được hỏi những cầu hỏi: Được hỏi những câu hỏi, được vân, được yêu 
cầu, được thỉnh câu, được đặt niêm tin. 


Đúng theo sự thật: Nên chỉ dạy thê nào thì đã chỉ dạy thế ấy, nên chỉ bảo 
thê nào thì đã chỉ bảo thê â ây, nên ¡ thông báo thê nào thì đã thông báo thế á Ấy, nên 
ân định thế nào thì đã ấn định thế ây, nên khai mở thê nào thì đã khai mở thể ấ Ấy, 
nên chia sẻ thê nào thì đã chia sẻ thê â Ấy, nên làm rõ thê nào thì đã làm rõ thế ấy, 
nên bày tỏ thế nào thì đã bày tỏ thê ấy. 


“Được hỏi những câu hỏi... đúng theo sự thật” là như thế. 


Với việc giải đáp các cầu hỏi: Với việc giải đáp, với vIỆc chỉ dạy, VỚI VIỆC 
chỉ bảo, với việc thông báo, với việc ân định, với việc khai mở, với việc chia sẻ, 
với việc làm rõ, với việc bày tỏ các câu hỏi. 


“Với việc giải đáp các câu hỏi” là như thê. 

Bậc Hiền trí đã làm hài lòng các vị Bà-la-môn. 

Đã làm hài lòng: Đã làm hài lòng, đã làm vô cùng hài lòng, đã làm tin 
tưởng, đã làm vừa lòng, đã làm hoan hỷ. 
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Các vị Bà-la-môn: Mười sáu vị Bà-la-môn sẽ đi đến bờ kia. 

Bậc Hiên trí: Bán thê hiền trí nói đến trí,... (nt)... đã vượt qua sự quyên 
luyên và mạng lưới [tham ái và tà kiên], vị ây là bậc Hiện trí. 

“Bậc Hiên trí đã làm hài lòng các vị Bà-la-môn” là như thê. 

Vì thế, điều này được nói đến: 

“Được hỏi những cáu hỏi, đức Phát đã giải đáp cho các vị ấy đúng theo 
sự thát. Với việc giải đáp các câu hỏi, bậc Hiên trí đã làm hài lòng các vị 
Bà-la-môn. ” 


5... Các vị ấy được hài lòng với bậc Hữu Nhãn, đức Phật, đâng Quyến Thuộc 
Của Mặt Trời, đã thực hành Phạm hạnh trong sự hiện diện của bậc có tuệ 
cao Quỷ. 

Các vị ấy, được hài lòng với bậc Hữu Nhãn. 

Các vị ấy: Mười sáu vị Bà-la-môn sẽ đi đến bờ kia. 

Được hài lòng: Được hài lòng, được vô cùng hài lòng, được tin tưởng, 
được vừa lòng, được hoan hở. “Các vị Ây, được hài lòng” là như thế. 

Với bậc Hữu Nhãn: Đức Thê Tôn là bậc Hữu Nhãn với năm loại nhãn (con 
mắt): Bậc Hữu Nhãn với nhục nhãn, bậc Hữu Nhãn với thiên nhãn, bậc Hữu 
Nhãn với tuệ nhãn, bậc Hữu Nhãn với Phật nhãn, bậc Hữu Nhãn với toàn nhãn. 
Đức Thế Tôn là bậc Hữu Nhãn với nhục nhãn nghĩa là thế nào?... (nt)... Đức 
Thế Tôn là bậc Hữu Nhãn với toàn nhãn nghĩa là như vậy. 

“Các vị ấy, được hài lòng với bậc Hữu Nhãn” là như thê. 

Với đức Phật, đẳng Quyền Thuộc Của Mặt Trời. 

Đức Phật: Vị ây là đức Thế Tôn,... (nt)... sự quy định do việc chứng ngộ, 
tức là “đức Phật.” 

[Với] đắng Quyến Thuộc Của Mặt Trời: Mặt trời nói đến Thái Dương. 
Thái Dương là Gotama theo dòng tộc, đức Thế Tôn cũng là Gotama theo dòng 
tộc. Đức Thê Tôn là bà con trong dòng tộc, là quyên thuộc trong dòng tộc của 
Thái Dương; vì thế, đức Phật là quyên thuộc của mặt trời. 

“Với đức Phật, đẳng Quyến Thuộc Của Mặt Trời” là như thê. 

Các vị đã thực hành Phạm hạnh: Phạm hạnh nói đến sự kiêng cữ, sự xa 
lánh, sự kiềm chê, sự tránh xa, sự chừa bỏ, sự không làm, sự không hành động, 
sự không vi phạm, sự không vượt qua lăn ranh, sự phá hủy cây cầu đối với việc 
đạt đến các pháp thâp kém. Thêm nữa, theo cách không vòng vo, Phạm hạnh 
nói đến đạo lộ Thánh thiện tám chỉ phân, tức là: Chánh kiến, chánh tư duy, 
chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tính tân, chánh niệm, chánh định. 

Các vị đã thực hành Phạm hạnh: Các vị đã thực hành Phạm hạnh, các vị 
đã tiễn hành sau khi thọ trì. 
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“Các vị đã thực hành Phạm hạnh” là như thê. 

Trong sự hiện diện của bậc có tuệ cao quý: Của bậc có tuệ cao quý, của 
bậc có tuệ cao cả, của bậc có tuệ hạng nhât, của bậc có tuệ thù thăng, của bậc có 
tuệ dân đâu, của bậc có tuệ tôi thượng, của bậc có tuệ cao thượng. 

Trong sự hiện diện: Trong sự hiện diện là ở xung quanh, ở tại chỗ ngôi, ở 
không xa, ở kê bên. 

'““[rong sự hiện diện của bậc có tuệ cao quý” là như thê. 

Vì thế, điều này được nói đến: 

“Các vị ấy được hài lòng với bậc Hữu Nhãn, đức Phật, đấng Quyến 
Thuộc Của Mặt Trời, đã thực hành Phạm hạnh trong sự hiện diện của bác có 
(HỆ CqO qHỷ. ” 


6. Theo như điểu đã được chỉ bảo bởi đực Phát đổi với từng câu hỏi mỘt, người 
nào thực hành theo như thê thì có thê từ bở bên này đi đên bở kia. 

Đối với từng câu hỏi một: Đối với mỗi một câu hỏi của Ajita, đối với mỗi 
một câu hỏi của Tissametteyya,... (nf)... đôi với môi một câu hỏi của PIngiya. 

“Đôi với từng câu hỏi một” là như thế. 

Theo như điều đã được chỉ bảo bởi đức Phật. 

Đức Phật: Vị ấy là đức Thế Tôn, đâng Tự Chủ.... (nt)... sự quy định do 
việc chứng ngộ, tức là “đức Phật.” 

Theo như điều đã được chỉ bảo bởi đức Phật: Theo như điều đã được chỉ 
dạy, đã được chỉ bảo, đã được thông báo, đã được ân định, đã được khai mở, đã 
được chia sẻ, đã được làm rõ, đã được bày tỏ bởi đức Phật. 

“Theo như điều đã được chỉ bảo bởi đức Phật” là như thế. 

_ Người nào thực hành theo như thế: Có thê thực hành sự thực hành đúng 
đăn, sự thực hành phù hợp, sự thực hành không trái ngược, sự thực hành đưa 
đên lợi ích, sự thực hành đúng pháp và thuận pháp. 

“Người nào thực hành theo như thế” là như thế. 

Thì có thể từ bờ bên này đi đến bờ kia: Bờ kia nói đên bất tử, Niết-bàn,... 
(nt)... sự diệt tận, Niêt-bàn. Bờ bên này nói đên các ô nhiễm, các uân và các sự 
tạo tác. 

Thì có thể từ bờ bên này đi đến bờ kia: Từ bờ bên này có thể đi đến bờ 
kia, có thê chứng đặc bờ kia, có thê chạm đên bờ kia, có thê chứng ngộ bờ kia. 

“Thì có thể từ bờ bên này đi đến bờ kia” là như thê. 

Vì thế, điều này được nói đến: 

“Theo như điêu đã được chỉ bảo bởi đực Phát đối với từng câu hỏi một, 
người nào thực hành theo như thê thì có thê từ bờ bên này đi đên bở kia. ` 
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1. Người fu tập đạo lộ rồi thượng có thê từ bởờ bên này đi đến bờ kia. Đạo lộ 
ấy đưa đến việc đi đến bờ kia, vì thế gọi là Đường đi đến bờ kia. 


Có thể từ bờ bên này đi đến bờ kia: Bờ bên này nói đến các ô nhiễm, các 
uần, và các sự tạo tác. Bờ kia nói đến bất tử, Niết-bàn,... (nf)... sự diệt trừ tham 
ái, sự lìa khỏi luyến ái, sự diệt tận, Niết-bàn. 


Có thể từ bờ bên này đi đến bờ kỉa: Từ bờ bên nảy có thê đi đến bờ kia, 
có thể chứng đắc bờ kia, có thể chạm đến bờ kia, có thể chứng ngộ bờ kia. 


“Có thể từ bờ bên này đi đến bờ kia” là như thế. 

Người tu tập đạo lộ tôi thượng: Đạo lộ tôi thượng nói đến đạo lộ Thánh 
thiện tám chi phân, tức là: Chánh kiên... (nt)... chánh định. 

Đạo lộ tôi thượng: Là đạo lộ cao cả, nhất hạng, thù thắng, dẫn đầu, tối 
thượng, cao quý. 

Người tu tập: Người đang tu tập, đang tập luyện, đang làm thường xuyên. 

“Người tu tập đạo lộ tôi thượng” là như thế. 

Đạo lộ ấy đưa đến việc đi đến bờ kia: 

“Đạo lộ, đường lộ, lộ trình, con lộ, con đường, lối đi, đường đi, 

Chiếc thuyên, cây cầu để vượt qua, chiếc bè, chiếc phao, ngõ đi qua.” 

Đưa đến việc đi đến bờ kia: Đưa đến việc đi đến bờ kia là đưa đến VIỆC 


hoàn toàn đạt được bờ kia, đưa đến việc hoàn toàn đạt đến được bờ kia, đưa đến 
việc vượt qua già và chết. 


“Đạo lộ ấy đưa đến việc đi đến bờ kia” là như thế. 
Vì thế gọi là “Đường đi đến bở kia. ` 
Vì thế: Vì thê là bởi lý do â ây, bởi nhân ấy, bởi duyên ã ây, bởi căn nguyên ây. 


Bờ kia nói đến bất tử, Niễt-bàn... (n†)... sự tịch diệt, Niết-bàn. Đường đi đến 
nói đến đạo lộ. 


Gọi là: Từ “#?” này là sự nối liền các câu văn,... (nf)... tính chất tuần tự 
của các câu văn. 
“Vì thế gọi là Đường đi đến bờ kia'” là như thê. 
Vì thế, điều này được nói đến: 
“Người tu tập đạo lộ tôi thượng có thể từ bờ bên này ẩi đến bờ kia. Đạo lộ 
ấy đưa đến việc đi đến bờ kia, vì thế gọi là Đường đi đến bờ kia. `” 


6. /Tôn giả Pimgiva nói rằng:] “Tôi sẽ tường thuật Kinh Đường đi đến bờ 
kia.ˆ Bậc không có vêt nhơ, có sự thông minh bao Ìa, không còn dục, đã ra 
khỏi rừng lô nhiễm]; bậc Long T IrỢNg đã thấy như thế nào, Ngài đã nói ra 
như thế ấy. Nguyên nhân của việc gì khiến Ngài lại nói lời dối trá?” 


Tôi sẽ tường thuật Kinh Đường đi đến bờ kia: Tôi sẽ tường thuật bài kệ, 
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tôi sẽ thuyết giảng lại điều đã được thuyết giảng, tôi sẽ nói đến điều đã được nói 
đến, tôi sẽ nói ra điều đã được nói ra, tôi sẽ phát ngôn điều đã được phát ngôn. 

“Tôi sẽ tường thuật Kinh Đường đi đến bờ kia” là như thê. 

Tôn giả Piủgiya nói rằng. 

Răng: Từ “/cca” này là sự nôi liên các câu văn,... (nf)... tính chất tuần tự 
của các câu văn. 

Tôn giả: Từ “ãyasmđ” này là lời nói yêu mến, lời nói kính trọng, lời nói có 
sự tôn kính và có sự phục tùng. 

Pingiya: Là tên của vị Trưởng lão Ây, là sự ân định, sự chỉ định, sự quy 
định, sự diễn tả, tên gọi, sự đặt tên, sự định danh, từ mô tả, tên hiệu, từ kêu gọi. 

'““lôn giả Pingiya nói rằng” là như thê. 

Đã thây như thế nào, Ngài đã nói ra như thế ã ẤY: Đã thấy như thế nào, 
Ngài đã nói ra, đã chỉ dạy, đã chỉ bảo, đã thông báo, đã ân định, đã khai mở, đã 
chia sẻ, đã làm rõ, đã bảy tỏ như thê ấy. Đã thây “tật cả các hành là vô thường” 
như thê nào, Ngài đã nói ra, đã chỉ dạy, đã chỉ bảo, đã thông báo, đã ân định, đã 
khai mở, đã chia sẻ, đã làm rõ, đã bày tỏ như thế á ÂY. Đã thây ' tật cả các hành là 

khổ”... (nt)... “Điêu gì có bản tánh được sanh lên, toàn bộ điều ây đều có bản 
tảnh lộn diệt” như thê nào, Ngài đã nói ra, đã chỉ dạy, đã chỉ bảo, đã thông báo, 
đã ấn định, đã khai mở, đã chia sẻ, đã làm rõ, đã bày tỏ như thế â ây. 

“Đã thấy như thế nào, Ngài đã nói ra như thê ấy” là như thế. 

Bậc không có vết nhơ, có sự thông minh bao la. 

Bậc không có vết nhơ: Luyên ái là vết nhơ, sân hận là vết nhơ, sỉ mê là vết 
nhơ, giận dữ..., thù hăn.. . (n{).. . tất cả các pháp tạo tác bất thiện là các vêt nhơ. 
Đôi với đức Phật Thể Tôn, các vết nhơ â ây đã được dứt bỏ, có rễ đã được cắt lìa, 
như cây thốt nốt đã bị cụt ngọn, đã bị làm cho không còn hiện hữu, không còn 
điều kiện sanh khởi trong tương lai; vì thê, đức Phật là bậc không, XaO động, 
không có vết nhơ, không còn vết nhơ, đã rời xa vết nhơ, đã dứt bỏ hắn vết nhơ, 
đã được thoát khỏi vêt nhơ, đã vượt qua khỏi tât cả vết nhơ. 

Bao la: Nói đến trái đất. Đức Thê Tôn đã thành tựu tuệ Ây, [là tuệ] bao la, 
trải rộng, sánh băng trái đất. 

Thông mỉnh: Nói đến tuệ; tuệ là sự nhận biết... . (nf)... sự không si mê, sự 
chọn lựa pháp, chánh kiến. Đức Thế Tôn đã tiên đến, đã tiến gân, đã đi đến gân, 
đã tiến đến gân, đã đạt đến, đã tròn đủ, đã thành tựu tuệ thông minh này; vì thế, 
đức Phật vô cùng thông minh. 

“Bậc không có vết nhơ, có sự thông minh bao la” là như thể. 

Không còn dục, đã ra khỏi rừng [ô nhiễm], bậc Long Tượng. 

Dục: Theo sự phân loại thì có hai loại dục: Vật dục và ô nhiễm dục. . 
(nt)... Các điều này được gọi là vật dục. ... (nt)... Các điều này được gọi là ô ô 
nhiễm dục. Đỗi với đức Phật Thế Tôn, các vật dục đã được biết toàn diện, các 
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ô nhiễm dục đã được đứt bỏ. Do trạng thái đã được biết toàn diện đối với các 
vật dục, do trạng thái đã được dứt bỏ đối VỚI Các Ô nhiễm dục, đức Thế Tôn 
không ham muôn các dục, không ước muốn các dục, không ước nguyện các 
dục, không mong câu các dục, không nguyện câu các dục. Những TIEƯỜI nảo 
ham muôn các dục, ước muốn các dục, ước nguyện các dục, mong câu các dục, 
nguyện cầu các dục, những người ây có sự ham muốn các dục, có sự luyễn ái 
với á1 dục, có sự suy tưởng đến tưởng [về dục]. Đức Thế Tôn không ham muôn 
các dục, không ước muôn các dục, không ước nguyện các dục, không mong cầu 
các dục, không nguyện cầu các dục; vì thế, đức Phật không có dục,? không còn 
dục, có đục đã được từ bỏ, có dục đã được tây trừ, có dục đã được giải thoát, 
có dục đã được dứt bỏ, có dục đã được buông bỏ, có luyến ái đã được xa lìa, 
có luyến ái đã được tách lìa, có luyễn ái đã được từ bỏ, có luyến ái đã được tây 
trừ, có luyến ái đã được giải thoát, có luyến ái đã được dứt bỏ, có luyến ái đã 
được buông bỏ, đã không còn khao khát, đã được tịch diệt, có trạng thái mát 
mẻ, có sự cảm thọ lạc, sông với trạng thái cao thượng tự thân. “Không còn dục” 
là như thế. 


Đã ra khỏi rừng [ô nhiễm]: Luyến ái là rừng, sân hận là rừng, si mê là 
rừng, giận dữ là rừng, thù hăn là rừng... - @n{).. . tất cả các pháp tạo tác bất thiện 
là các rừng. Đôi với đức Phật Thế Tôn, các rừng ây đã được đứt bỏ, có rễ đã 
được cắt lìa, như cây thốt nốt đã bị cụt ngọn, đã bị làm cho không còn hiện hữu, 
không còn điều kiện sanh khởi trong tương lai. Vì thế, đức Phật là bậc không 
có rừng, lia khỏi rừng, không còn rừng, đã rời xa rừng, đã dứt bỏ hăn rừng, đã 
được thoát khỏi rừng, đã vượt qua khỏi tât cả rừng. “Đã ra khỏi rừng [ô nhiễm]” 
là như thê. 


Bậc Long Tượng: Bậc Long Tượng là [nói đến] đức Thê Tôn. “Vị không 
làm điều tội lôi” là bậc Long Tượng, “vị không đi đến” là bậc Long Tượng, ˆVỊ 
không trở về” là bậc Long Tượng. ... (nt)... “Đức Thê Tôn không trở vê” là bậc 
Long Tượng nghĩa là như vậy. 

“Không còn dục, đã ra khỏi rừng [ô nhiễm], bậc Long Tượng” là như thê. 

Nguyên nhân của việc gì khiến Ngài lại nói lời dối trá? 

Nguyên nhân của việc øì: Nguyên nhân của việc gì là bởi nguyên nhân 
øì, bởi lý do gì, bởi căn nguyên gì, bởi duyên gì. “Nguyên nhân của việc gì” là 
như thê. 

Lại nói lời dối trá: Lại có thê nói, có thê thuyết, có thê giảng giải, có thê 
diễn tả lời dỗi trá. 

Lại nói lời dồi trá: Lại có thể nói lời sai trái, có thê nói lời nói dỗi trá, có 
thê nói lời không thánh thiện. Ở đây, một người nào đó đi đến hiệp hội, hoặc đi 
đến tập thê, hoặc đi đến giữa thân quyễn, hoặc đi đến giữa đoàn thể, hoặc đi đến 


Động từ, kameti được ghi nghĩa Việt là “ham muốn.” Còn danh từ kãma được dịch theo hai nghĩa là 
“ham muỗn” và “dục” tùy theo ngữ cảnh. Ở đây akãmo được dịch là “không có dục”, ở nơi khác được 
địch là “không có ham muốn”. (ND) 
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giữa các vương tộc, rồi bị mời đến, Dị hỏi cung răng: “Thưa ông, hãy đến. Ông 
biết điều nào thì ông hãy nói điều ây.” Kẻ â ầy trong khi không biệt đã nói là: “lôi 
biết”, hoặc biết đã nói là: “lôi không biết” , hoặc không thây đã nói là: “Tôi 
thây”, hoặc thấy đã nói là: “Tôi không thấy. ụ Như thế, vì nguyên nhân bản thân, 
hoặc vì nguyên nhân người khác, hoặc vì nguyên nhân tài sản, hoặc vì nguyên 
nhân vật chất nhỏ nhen rôi cô tình nói dôi; việc này được gọi là nói lời sai trái. 


Thêm nữa, việc nói dỗi là với ba yêu | tỐ: Ngay trước đó, vị này khởi ý răng: 
“Ta sẽ nói điều dối trá”, trong khi nói [biết rằng]: 14 đang nói điêu dỗi trá”, đã 
nói xong [biết răng]: “Điều dối trá đã được ta nói.” Việc nói dỗi là với ba yếu 
tô này. Thêm nữa, việc nói dối là với bốn yêu tố: Ngay trước đó, vị này khởi ý 
rằng: “Ta sẽ nói điều dối trá”, trong khi nói [biết rằng]: K> đang nói điều đôi 
trá”, đã nói xong [biết răng]: “Điều dối trá đã được ta nói”, đã che giấu quan 
điểm. Việc nói đôi là với bốn yếu tô này. 


Thêm nữa, việc nói dối là với năm yếu tố,.. . VỚI Sáu yếu tỐ,... với bảy yếu 
tÕ,... với tám yếu tỐ: Ngay trước đó, vị này khởi ý rằng: “Ta sẽ nói điều dối trá” 
trong khi nói [biết rằng]: “Ta đang nói điều dỗi trá”, đã nói xong [biết rằng]: 
“Điều dối trá đã được ta nói”, đã che giấu quan điểm, đã che giâu điều chấp 
nhận, đã che giâu điều ưa thích, đã che giâu ý tưởng, đã che giấu sự việc. Việc 
nói dỗi là với tám yếu tố này. 


Nguyên nhân của việc gì khiến Ngài lại nói lời dồi trá: Nguyên nhân của 
việc øì khiến Ngài lại có thể nói, có thể thuyết, có thể giảng giải, có thể diễn tả 
lời đôi trá? 

“Nguyên nhân của việc gì khiến Ngài lại nói lời dối trá?” là như thế. 

Vì thế, vị Trưởng lão Pingiya đã nói: 

[Tôn giả Dingiya nói răng: ] “Tôi sẽ tường thuật Kinh Đường đi đến bờ kia. 
Bác không có vết nhơ, có sự thông mình bao Ìa, không còn dục, đã ra khỏi rửng 
lô nhiêm]; bậc Long T IỢHg đã thấy như thế nào, Ngài đã nói ra như thế ấy. 
Nguyên nhân của việc gì khiến Ngài lại nói lời dối trá? ” 


9, Giờ đáy tôi sẽ thuật lại lời nói đức độ của bác đã dứt bỏ vết nhơ và sỉ mê, 
của bác có sự dựt bỏ ngã mạn và gièm pha. 
Của bậc đã dứt bỏ vết nhơ và sỉ mê. 
Vết nhơ: Luyễn á ái là vết nhơ, sân hận là vết nhơ, sĩ mê là vết nhơ. ngã mạn 


là vết nhơ, tà kiến là vết nhơ, ô nhiễm là vết nhơ, tật cả uễ hạnh là vết nhơ, tật 
cả các nghiệp đưa đến hữu là vết nhơ. 


S¡ mê: Là sự khôn biết về khỗ,... (nt)... sự ngăn trở của vô minh, sĩ mê là 
gốc rễ của bất thiện; điêu này được › gỌI là sĩ mê. Đối với đức Phật Thể Tôn, vết 
nhơ và si mê đã được dứt bỏ, có rễ đã được cắt lìa, như cây thốt nốt đã bị cụt 
ngọn, đã bị làm cho không còn hiện hữu, không còn điều kiện sanh khởi trong 
tương lai; vì thế, đức Phật là bậc đã dứt bỏ vết nhơ và si mê. 
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“Của bậc đã dứt bỏ vết nhơ và sĩ mê” là như thẻ. 

Của bậc có sự dứt bỏ ngã mạn và gièm pha. 

Ngã mạn: Ngã mạn theo một loại: Là sự kiêu hãnh của tâm. 

Ngã mạn theo hai loại: Ngã mạn do tâng bốc bản thân và ngã mạn do khinh 
bỉ người khác. 

Ngã mạn theo ba loại: [Nghĩ răng:] “Ta là tốt hơn” là ngã mạn, [nghĩ rằng:] 
“Ta là ngang bằng” là ngã mạn, [nghĩ răng;] “Ta là thua kém” là ngã mạn. 

Ngã mạn theo bốn loại: Do lợi lộc rôi sanh khởi ngã mạn, do danh vọng 
rồi sanh khởi ngã mạn, do khen ngợi rồi sanh khởi ngã mạn, do sung sướng rồi 
sanh khởi ngã mạn. 

Ngã mạn theo năm loại: [Nghĩ răng:] “Ta đạt được các sắc hợp ý” rồi sanh 
khởi ngã mạn, [nghĩ răng:] ““la đạt được các thính, các hương, các vị, các xúc 
hợp ý” rôi sanh khởi ngã mạn. 

Ngã mạn theo sáu loại: Do sự thành tựu của mắt rồi sanh khởi ngã mạn, do 
sự thành tựu của ta1..., do sự thành tựu của mũi..., do sự thành tựu của lưỡi...., 
do sự thành tựu của thân..., do sự thành tựu của ý rồi sanh khởi ngã mạn. 

Ngã mạn theo bảy loại: Ngã mạn, cao ngạo, cao ngạo dựa trên ngã mạn, tự 
ti, tăng thượng mạn, ngã mạn về bản thân, ngã mạn do hiểu biết sai trái. 


Ngã mạn theo tám loại: Do lợi lộc. rôi sanh khởi ngã mạn, do không có lợi 
lộc rôi sanh khởi tự ti, do danh vọng rôi sanh khởi ngã mạn, do không có danh 
vọng rồi sanh khởi tự tỉ, do lời khen rôi sanh khởi ngã mạn, do lời chê rồi sanh 
khởi tự ti, do sung sướng rôi sanh khởi ngã mạn, do khổ rồi sanh khởi tự ti. 

Ngã mạn theo chín loại: LNghĩ răng: ] “Ta là tốt hơn so với người tốt hơn” là 
ngã mạn, “ta là ngang băng so với người tốt hơn” là ngã mạn, “ta là thua kém so 
VỚI người tốt hơn” là ngã mạn, “ta là tốt hơn so với người ngang băng” là ngã 
mạn, “ta là ngang băng SO VỚI người ngang băng” là ngã mạn, “ta là thua kém 
so với người ngang bằng” là ngã mạn, “ta là tốt hơn so với người thua kém” là 
ngã mạn, “ta là ngang băng so với người thua kém” là ngã mạn, “ta là thua kém 
so VỚI người thua kém” là ngã mạn. 

_Ngã mạn theo mười loại: Ở đây một người nào đó sanh khởi ngã mạn về 
xuất thân, hoặc về dòng dõi, hoặc về con nhà gia thế, hoặc về vẻ đẹp của làn da, 
hoặc về tài sản, hoặc về học vân, hoặc về công việc, hoặc về tài nghệ, hoặc về 
kiến thức, hoặc về sự học hỏi, hoặc về tài biện giải, hoặc về sự việc này khác. 


Ngã mạn nào với hình thức như vậy là biêu hiện của ngã mạn, trạng thái của 
ngã mạn, sự kiêu hãnh, sự hãnh diện, sự giương lên [như ngọn cờ], sự tự nâng 
lên, sự mong muốn nỗi bật của tâm; điều này được gọi là ngã mạn. 

Gièm pha: Gièm pha, biêu hiện gièm pha, trạng thái gièm pha, sự ganh ghét, 
việc làm do ganh ghét; việc này được gọi là gièm pha. Đối với đức Phật Thế 
Tôn, ngã mạn và gièm pha đã được dứt bỏ, có rễ đã được cắt lìa, như cây thốt 
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nốt đã bị cụt ngọn, đã bị làm cho không còn hiện hữu, không còn điều kiện sanh 
khởi trong tương lai. Vì thê, đức Phật là bậc có sự dứt bỏ ngã mạn và gièm pha. 
“Của bậc có sự dứt bỏ ngã mạn và gièm pha” là như thê. 
Giờ đây tôi sẽ thuật lại lời nói đức độ. 
Giờ đây tôi: Từ “handaharn” này là sự nối liền các câu văn, sự kết hợp Các 


câu văn, sự làm đầy đủ các câu văn, sự gặp gỡ của các âm, trạng thái trau chuột 
từ ngữ, tính chất tuân tự của các câu văn. 


Tôi sẽ thuật lại lời nói đức độ: Tôi sẽ thuật lại, tôi sẽ chỉ bảo, tôi sẽ thông 
báo, tôi sẽ ấn định, tôi sẽ khai mở, tôi sẽ chia sẻ, tôi sẽ làm rõ, tôi sẽ bảy tỏ lời 
phát ngôn, lời nói, lời phát biểu, lời thốt ra đã được tiễn đến, đã được tiễn gần, 
đã được tiễn vào, đã được tiến sát, đã được đạt đên, đã được đầy đủ, đã được 
thành tựu với sự đức độ. 


“Giờ đây tôi sẽ thuật lại lời nói đức độ” là như thế. 

Vì thế, vị Trưởng lão Pigiya đã nói: 

“Giờ đáy tôi sẽ thuật lại lời nói đực độ của bác đã dứt bỏ vết nhơ và sỉ mê, 
của bác có sự đứt bỏ ngã mạn và gièm pha. `” 


10. Đức Phái, đẳng Toàn Nhãn, bác xóa tan sự tăm tối, 
Vị đã đi đến tận cùng thế giới, đã vượt trội mọi hữu, 
Không còn lậu hoặc, đã đứt bỏ tất cả khổ, 
W] xứng đáng có danh xưng đã được tôi hâu cận, thưa vị Bà-la-môn. 


Đức Phật, đẳng Toàn Nhãn, bậc xóa tan sự tăm tối. 


Bậc xóa tan sự tăm tôi: Bậc đã xóa tan, đã xua tan, đã dứt bỏ, đã xua đi, đã 
làm chấm dứt, đã làm cho không còn hiện hữu sự tăm tối bởi luyến ái, sự tăm 
tôi bởi sân hận, sự tắm tôi bởi si mê, sự tăm tôi bởi ngã mạn, sự tắm tôi bởi tà 
kiến, sự tăm tôi bởi ô nhiễm, sự tăm tôi bởi uế hạnh, sự tạo ra tăm tôi, sự làm 
cho mù mắt, sự tạo ra vô trí, sự diệt tận tuệ, đem đến sự buồn phiên, không vận 
hành đến Niết-bàn. 

Đức Phật: Vì â ây là đức Thê Tôn.... (n†)... sự quy định do việc chứng ngộ, 
tức là “đức Phật.” 

Toàn Nhãn: Nói đến trí toàn giác. ... (nt)... vì thế đức Như Lai là bậc 
Toàn Nhãn. 

“Đức Phật, đẳng Toàn Nhãn, bậc xóa tan sự tăm tối” là như thê. 

Vị đã đi đến tận cùng thể giới, đã vượt trội mọi hữu. 

Thể giới: Một thế giới: Thế giới hiện hữu. 

Hai thế giới: Thể giới hiện hữu và thế giới sẽ hình thành, thê giới nhàn cảnh 
đang hiện hữu và thê giới nhàn cảnh sẽ hình thành, thê giới khô cảnh đang hiện 
hữu và thế giới khô cảnh sẽ hình thành. 


Ba thế giới: Ba cảm thọ. 
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Bồn thê giới: Bốn yếu tô nuôi dưỡng. 

Năm thể giới: Năm thủ uần. 

Sáu thế giới: Sáu xứ thuộc nội phân. 

Bảy thế giới: Chỗ trú của thức. 

Tám thế giới: Tám pháp của thế gian. 

Chín thê giới: Chín trú xứ của chúng sanh. 

Mười thê giới: Mười xứ. 

Mười hai thế giới: Mười hai xứ. 

Mười tám thê giới: Mười tám giới. 

Vị đã đi đến tận cùng thế giới: Đức Thế Tôn đã đi đến điểm cuôi, đã đạt 
đến điểm cuối, đã đi đến đỉnh, đã đạt đến đỉnh,... (nt)... đã đi đến Niết- -bản, đã 
đạt đến Niết-bàn. Vị â ấy đã trải qua cuộc sông [của bậc Thánh |, đã hoàn tât việc 


thực hành,... (nt)... việc sanh tử luân hôi, việc sanh ra lần nữa không có đối với 
vị ây. “Vị đã đi đến tận cùng thế giới” là như thế. 


Đã vượt trội mọi hữu. 


Hữu: Có hai sự hiện hữu: Sự hiện hữu do nghiệp và sự hiện hữu lần nữa 
liên quan đến việc nối liền tái sanh. Cái nào là sự hiện hữu do nghiệp? Phúc 
hành, phi phúc hành, bất động hành,“ cái này là sự hiện hữu do nghiệp. Cái nào 
là sự hiện hữu lần nữa liên quan đến việc nối liên tái sanh? Sắc, thọ, tưởng, 
hành, thức liên quan đến việc nói liên tái sanh, cái này là sự hiện hữu lần nữa 
liên quan đến việc nỗi liền tái sanh. Đức Thế Tôn đã vượt qua, đã vượt quá, đã 
vượt qua khỏi sự hiện hữu do nghiệp và sự hiện hữu lần nữa liên quan đến việc 
nối liền tái sanh. 


“Vị đã đi đến tận cùng thể giới, đã vượt trội mọi hữu” là như thế. 
Không còn lậu hoặc, đã dứt bỏ tất cả khổ. 


Lậu hoặc: Có bốn lậu hoặc: Dục lậu, hữu lậu, kiến lậu, , VÕ minh lậu. Đối với 
đức Phật Thế Tôn, các lậu hoặc ây là đã được dứt bỏ, có rễ đã được cắt lìa, như 
cây thốt nốt đã bị cụt ngọn, đã bị làm cho không còn hiện hữu, không còn các 
điêu kiện sanh khởi trong. tương lai; vì thê, đức Phật là bậc không còn lậu hoặc. 

Đã dứt bỏ tất cả khổ: Đôi với Ngài, mọi việc liên quan đến việc nói liền 
tái sanh là khô sanh, khổ già, khô bệnh, khô chết, khô do sâu-bi-khô-ưu-não,. 
(n†)... sự tồn hại về kiến thức là khô, [tất cả] đã được dứt bỏ, đã được trừ tuyệt, 
đã được văng lặng, đã được tịch tịnh, không thể sanh khởi nữa, đã được thiêu 
đột bởi ngọn lửa trí tuệ; vì thế, đức Phật là bậc đã đứt bỏ tật cả khô. 

“Không còn lậu hoặc, đã dứt bỏ tất cả khô” là như thê. 

Vị xứng đáng có danh xưng đã được tôi hầu cận, thưa vị Bà-la-môn. 

Vị xứng đáng có danh xưng: Xứng đáng có danh xưng là có tên gọi 


* Xem chú thích về “phúc hành, phi phúc hành, bất động hành” ở trang 77. (ND) 
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tương đương, có danh xưng tương đương, xứng đáng có danh xưng tương 
đương. Đức Thế Tôn VipassT, đức Thế Tôn SikhT, đức Thế Tôn Vessabhu, đức 
Thế Tôn Kakusandha, đức Thế Tôn Konägamana, đức Thế Tôn Kassapa, chư 
Phật Thế Tôn ấy có tên gọi tương đương, có danh xưng tương đương. Đức Thế 
Tôn Sakyamuni cũng có tên gọi tương đương, có danh xưng tương đương đối 
với chư Phật Thế Tôn ấy; vì thế, đức Phật xứng đáng có danh xưng. 


Đã được tôi hầu cận, thưa vị Bà-la-môn: Đức Thế Tôn ấy đã được đến 
sân, đã được hâu cận, đã được phục vụ tận tình, đã được thăm hỏi, đã được hỏi 
han bởi tôi. 


“Vị xứng đáng có danh xưng đã được tôi hâu cận, thưa vị Bà-la-môn” là 
như thê. 

Vì thế, vị Trưởng lão Piñgiya đã nói: 

“Đức Phật, đẳng Toàn Nhãn, bậc xóa tan sự tăm tối, 

Vị đã đi đến tận cùng thể giới, đã vượt trội mọi hữu, 

Không còn lậu hoặc, đã đứt bỏ tắt cả khổ, 

Vị xứng đáng có danh xưng đã được tôi hầu cận, thưa vị Bà-la-môn. ” 
11. Giống. như loài lưỡng sanh, sau khi la bỏ khu rừng cây nhỏ, 

Có thể sống ở khu rừng có nhiễu trái cây, 

Cñũng như vậy, sau khi lìa bỏ người có tâm nhìn nhỏ nhoi, 

Tôi tựa như con chỉm thiên nga đã đạt đến biển lớn. 


Giống như loài dưỡng sanh, sau khi lìa bỏ khu rừng cây nhỏ, có thể sống 
ở khu rừng có nhiêu trái cây. 


Loài lưỡng sanh: Nói đến loài chim. Vì lý do gì, loài lưỡng sanh được gọi 
là loài chím? “Được sanh ra hai lân” là loài lưỡng sanh: Từ bụng mẹ và từ quả 
trứng; vì ly do â ây, loài lưỡng sanh được gọi là loài chim. “Loài lưỡng sanh” là 
như thê. 

Giống như [loài lưỡng sanh] sau khi la bó khu rừng cây nhỏ: Giống 
như con chim, sau khi lìa bỏ, sau khi từ bỏ, sau khi vượt quá, sau khi vượt qua 
hăn, sau khi vượt qua khỏi khu rừng nhỏ, khu rừng trồng không, khu rừng hẹp 
CÓ Ít trái cây, Ít thức ăn, ít nước uông, có thê đi đên, có thê tìm đến, có thê đạt 
được khu rừng lớn, khu rừng già khác có nhiêu trái cây, nhiều thức ăn, nhiều 
cây côi, nhiều nước uống, và ở khu rừng già ây có thê sắp xếp việc trú ngụ. 


“Giống như loài lưỡng sanh, sau khi la bỏ khu rừng cây nhỏ, có thê sông ở 
khu rừng có nhiều trái cây” là như thế. 


Cũng như vậy, sau khi lìa bỏ người có tâm nhìn nhỏ nhoi, tôi tựa như 
con chim thiên nga đã đạt đến biến lớn. 


Tương tự như thể: Là phương thức của sự so sảnh. 


Sau khi ha bỏ người có tâm nhìn nhỏ nhoi: So sánh với đức Phật Thế Tôn, 
Bà-la-môn Bävari và những người khác là thầy của vị ây thì có tầm nhìn nhỏ 
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nhoI, có tầm nhìn Ít ÔI, CÓ tâm nhìn chút ít, có tâm nhìn thấp kém, có tầm nhìn 
thập thỏi, hoặc có tâm nhìn tôi tệ. Sau khi dứt bỏ, sau khi lìa bỏ, sau khi vượt 
quá, sau khi vượt qua hăn, sau khi vượt qua khỏi các vị [Bà-la-môn] có tâm nhìn 
nhỏ nhoI, có tầm nhìn ít ỏI, có tâm nhìn chút ít, có tâm nhìn thấp kém, có tầm 
nhìn thấp thỏi, có tầm nhìn tÔi tỆ Ấy, tôi đã đi đến, đã tìm đến, đã đạt được, đức 
Phật Thê Tôn là bậc có tâm nhìn vô lượng, có tâm nhìn cao cả, có tâm nhìn hạng 
nhất, có tầm nhìn thù thắng, có tầm nhin dẫn đầu, có tầm nhìn tối thượng, có tầm 
nhìn cao quý, bậc không thể sánh bằng, bậc sánh bằng những vị không thê sánh 
băng, bậc không người tương đương, không người đối xứng, không người đối 
thủ, vị Thiên Nhân vượt trội chư thiên, đẳng Nhân Ngưu, đẳng Nhân Sư, đẳng 
Nhân Tượng, bậc thuần chủng của loài người, bậc lãnh tụ của loài người, bậc 
gánh vác sứ mệnh của loài người, bậc duy trì mười lực. Hoặc giông như chim 
thiên nga có thê đi đến, có thể tìm đến, có thể đạt được hồ nước nhân tạo to lớn, 
hoặc hồ thiên nhiên Anotatta, hoặc đại dương không bị xao động, có khối lượng 
nước không thê ước lượng; tương tự y như vậy, đức Phật Thế Tôn là bậc không 
bị xao động, có uy lực vô lượng, có trí đã được khai mở, có mắt rộng mở, thiện 
xảo trong việc chia chẻ băng tuệ, đã chứng đắc tuệ phân tích, đã đạt đến bỗn 
pháp tự tín, thiên về việc nhập thiền quả thanh tịnh, có bản thân tỉnh khiết, không 
nói hai lời, bậc tự tại, có lời hứa chắc chăn, là bậc vĩ đại, không nhỏ nho, sâu 
thăm không thể đo lường, khó thâm nhập, có nhiêu bảo vật tựa như biển cả, đã 
thành tựu sáu chỉ phân của xả, không thê so sánh, bao la không thê đo lường, 
vị như thê â ây là vị nói về đạo lộ trong số Các vỊ tuyên thuyết, tựa như núi Meru 
trong sô các ngọn núi, tựa như loài nhân điều trong : sô các loài chim, tựa như con 
sư tử trong sô các loài thú, tựa như biển cả trong số các đại dương; tôi đã đi đến 
với vị Đạo sư ấy, bậc chiến thắng cao quý, vị Đại Ấn Sĩ. 

“Cũng như vậy, sau khi lìa bỏ người có tâm nhìn nhỏ nhoi, tôi tựa như con 
chim thiên nga đã đạt đến biển lớn” là như thê. 

Vì thế, vị Trưởng lão Pingiya đã nói: 

“Giống như loài lưỡng sanh, sau khi lìq bỏ khu rừng cáy nhỏ, 

Có thể sống ở khu rừng có nhiêu trái cây, 

Cñững như vậy, sau khi lìa bỏ người có tâm nhìn nhỏ nhoi, 

Tôi tựa như con chim thiên nga đã đạt đên biển lớn. ” 


12. Những người nào trước đây đã giải đáp cho tôi 
Khác với lời dạy của đức (otama [nói răng]: 
“Đã là như vậy, sẽ là như vầy ”, 

Mọi điêu ấy đêu do nghe lời đôn đãi, 
Mọi điêu ây đếu là sự tăng trưởng của suy nghĩ 


Những người nào trước đây đã giải thích cho tôi. 


N hững người nào: Là vị Bả-la-môn BãvarI và những người khác là thây 
của vị ấy. Những vị ây đã giải thích, đã chỉ dạy, đã chỉ bảo, đã thông báo, đã ân 
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định, đã khai mở, đã chia sẻ, đã làm rõ, đã bày tỏ về quan điểm của mình, về 
sự chấp nhận của mình, về sự ưa thích của mình, về quan niệm của mình, về ý 
định của mình, về chủ tâm của mình. 

“Những người nào trước đây đã giải thích cho tôi” là như thê. 


Khác với lời dạy của đức Gotama: Khác với lời dạy của đức Gotama là 
khác hăn lời dạy của đức Gotama, trước cả lời dạy của đức GŒotama, trước tiên 
so với lời dạy của đức Gotama, so với lời dạy của đức Phật, so với lời dạy của 
đẳng Chiến Thăng, so với lời dạy của đức Như Lai, so với lời dạy của vị Thiên 
Nhân vượt trội chư thiên, so với lời dạy của bậc A-la-hán. 

“Khác với lời dạy của đức Gotama” là như thê. 

Đã là như vây, sẽ là như vầy: Nghe nói đã là như vây, nghe nói sẽ là như vây. 

“Đã là như r vậy, sẽ là như vây” là như thế. 

Mọi điều ấy đều do nghe lời đồn đãi: Họ đã thuyết giảng mọi điều ấy do 
nghe lời đồn đãi, do nghe nói như thể, do sự truyền thừa, do sự thành tựu của 
VIỆC thu thập kiến thức, do nhân Suy nghĩ, do nhân suy luận, do suy đoán theo 
biêu hiện, do sự suy xét và châp nhận vê quan điêm, không được chính bản thân 
biết rõ, không được tự thân quán xét lại. 

“Mọi điều ấ Ấy đêu do nghe lời đồn đãi” là như thê. 

Mọi điều ấy đều là sự tăng trưởng của suy nghĩ: Mọi điều ấy đều là sự 
tăng trưởng của suy nghĩ, sự tăng trưởng của suy tư, sự tăng trưởng của tư duy, 
sự tăng trưởng của suy tư về dục, sự tăng trưởng của suy tư về sân hận, sự tăng 
trưởng của suy tư vê hãm hại, sự tăng trưởng của suy tư về thân quyến, sự tăng 
trưởng của suy tư về Xứ SỞ, Sự tăng trưởng của suy tư về chư thiên, sự tăng 
trưởng của suy tư liên quan đến sự trắc ân đối với người khác, sự tăng trưởng 
của suy tư liên quan đến lợi lộc, sự trọng _VỌNg, Sự nôi tiếng, sự tăng trưởng của 
suy tư liên quan đến việc không bị khi dễ. 

“Mọi điều ấy đêu là sự tăng trưởng của suy nghĩ” là như thế. 

Vì thế, vị Trưởng lão Piñgiya đã nói: 

"Những người nào trước đây đã giải đáp cho tôi 

Khác với lời dạy của đực Gofama [mỏi răng]: 

Đã là như vậy, sẽ là như vây), 
Mọi điều ây đêu do nghe lời đồn đãi, 
Mọi điểu ấy đêu là sự tăng trưởng của suy nghĩ. ” 


13. Vị xóa fan sự tăm tôi, một mình, đang ngồi, 
Có sự sáng chói, bậc tạo ra ảnh sáng ấy 
Là vị Gotama có sự hiếu biết bao la, 
Là vị Gotama có sự thông mình bao Ìa. 
Vị xóa tan sự tăm tối, một mình, đang ngồi. 
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Một mình: Đức Thế Tôn là một mình theo quy định của đời sông xuất gia, 
một mình với ý nghĩa không người thứ hai, một mình với ý nghĩa dứt bỏ tham 
á1, một mình “có luyễn ái đã được xa lìa hoàn toàn”, một mình “có sân hận đã 
được xa lìa hoàn toàn”, một mình “có si mê đã được xa lìa hoàn toàn”, một mình 
“hoàn toàn không còn ô nhiễm”, một mình “đã đi con đường độc đạo”, một mình 
“đã giác ngộ quả vị Chánh đẳng giác vô thượng.” "Một mình” là như thê. 


Đức Thế Tôn là một mình theo quy định của đời sông xuất gia nghĩa là thế 
nào? Đức Thế Tôn trong lúc đang, còn thanh xuân, có tóc đen nhánh của tuôi trẻ, 
được thành tựu tuôi thanh niên tốt lành, vào giai đoạn đâu của tuôi thọ, trong 
khi mẹ và cha không mong muốn, với khuôn mặt đây nước mắt, đang khóc 
lóc, đang than van, Ngài sau khi cắt đứt mọi sự vướng bận của đời sông tại gia, 
sau khi cắt đứt sự vướng bận VỀ VỢ con, sau khi cắt đứt sự vướng bận về thân 
quyền, sau khi căt đứt sự vướng bận về bạn bè và thân hữu, sau khi cạo bỏ râu 
tóc, khoác lên các tâm vải màu ca-sa, rời nhà xuất gia, sống không nhà, sau khi 
đi đến trạng thái không có gì, một mình sông, trú ngụ, sinh hoạt, vận hành, bảo 
hộ, hộ trì, bảo dưỡng. “Đức Thế Tôn là một mình theo quy định của đời sống 
xuất gia” nghĩa là như vậy. 


Đức Thế Tôn là một mình với À) nghĩa không người thứ hai nghĩa là thê nào? 
Trong khi đã được xuất gia như vậy, Ngài một mình thân cận các khu rừng, các 
nơi heo hút, các chỗ trú ngụ xa văng có ít âm thanh, ít tiếng ôn, có bầu không 
gian vắng vẻ, tách biệt với dân chúng, thích hợp cho việc thiên tịnh. Ngài sông 
một mình, đi một mình, đứng một mình, năm một mình, đi vào làng để khât 
thực một mình, đi trở về một mình, ngồi nơi vắng vẻ một mình, quyết định kinh 
hành một mình, sông, trú ngụ, sinh hoạt, vận hành, bảo hộ, hộ trì, bảo dưỡng 
một mình. “Đức Thê Tôn là một mình với ý nghĩa không người thứ hai” nghĩa 
là như vậy. 


Đức Thể Tôn là một mình với ý nghĩa dứt bỏ tham ái nghĩa là thê nào? Ngài 
một mình như vậy, không người thứ hai, trong khi sông không DỊ xao lãng, có 
nhiệt tâm, có bản tánh cương quyết, ở bờ sông Nerañjarä, nơi gốc cây Bô-đè, 
trong khi đang nỗ lực vỆ sự nô lực vĩ đại, sau khi đã phá tan Ma vương, Thân 
chết, Hắc ám, thân quyên của những kẻ bị xao lãng, cùng với đạo quân binh, 
Ngài đã dứt bỏ, đã xua đi, đã làm châm dứt, đã làm cho không còn hiện hữu sự 
vướng mắc là mạng lưới tham ái đã được căng ra. 

1. “Có tham ái là bạn lữ, trong khi luân chuyển một thời gian dài đến cõi 
này và cõi khác, con người không vượt qua được luân hôi. 

2. Sau khi biết được sự bất lợi như vậy, [biết được] tham ái là nguôn sanh 
khởi của khó, vị Tỳ-khưu có tham ái đã được xa lìa, không có sự năm giữ, có 
niệm, nên ra đi dụ phương. ” 


Đức Thế Tôn là một mình với ý nghĩa dứt bỏ tham ái nghĩa là như vậy. 
Đức Thể Tôn là vị một mình ' 'CÓ luyên ái đã được xa lìa hoàn toàn” nghĩa 
là thê nào? Là vị một mình “có luyên á á1 đã được xa lìa hoàn toàn” do trạng thái 
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đã được đứt bỏ đôi với luyễn ái, là vị một mình “có sân hận đã được xa lìa hoàn 
toàn” do trạng thái đã được dứt bỏ đôi với sân hận, là vị một mình “có si mê 
đã được xa lìa hoàn toàn” do trạng thái đã được dứt bỏ đối với si mê, là vị một 
mình “hoàn toàn không còn ô nhiễm” do trạng thái đã được dứt bỏ đối với các 
ô nhiễm. 

Đức Thê Tôn là vị một mình “đã đi con đường độc đạo” nghĩa là thế nào? 
Con đường độc đạo nói đến bốn sự thiết lập niệm,... (nt)... đạo lộ Thánh thiện 
tảm chi phân. 


3. “Vị nhìn thấy sự tiêu hoại và chấm dứt của sanh, có lông (hương trởng 
đến điễu lợi ích, nhận biết con đường độc đạo. Tì rong thời quả khứ các vị đã 
vượt qua, trong thời vị lai] các vị sẽ vượt qua và [trong thời hiện tại] các vị 
đang vượt qua dòng lũ bằng con đường này. ` 


Đức Thế Tôn là vị một mình “đã đi con đường độc đạo” nghĩa là như vậy. 


Đức Thế Tôn là vị một mình “đã giác ngộ quả vị Chánh đăng giác vô 
thượng” nghĩa là thế nào? Quả vị giác ngộ nói đến trí ở bỗn đạo, tuệ, tuệ quyên, 
tuệ lực, trạch pháp giác chị, sự thâm xét, sự thây rõ, chánh kiến. Nhờ vào trí 
giác ngộ Ấy, đức Thê Tôn đã giác ngộ răng: “Tất cả các hành là vô thường”, đã 
giác ngộ răng: “Tất cả các hành là khổ”, đã giác ngộ răng: “Tất cả các pháp là 
vô ngã”,... (nt)... đã giác ngộ răng: “Điều gì có bản tánh được sanh lên, toàn 
bộ điêu ấy đều có bản tánh hoại diệt.” 


Hoặc là, điều gì có thể giác ngộ [bởi Sơ đạo], có thê giác ngộ [bởi Nhị đạo], 
có thê giác ngộ [bởi Tam đạo], có thê giác ngộ [bởi Tứ đạo],° có thể chứng đắc, 
có thê chạm đến, có thể chứng ngộ, Ngài đã giác ngộ [Sơ đạo], đã giác ngộ [Nh] 
đạo], đã giác ngộ [Tam đạo], đã giác ngộ [Tứ đạo], đã giác ngộ đúng đăn, đã 
chứng đặc, đã chạm đến, đã chứng ngộ toàn bộ điêu ấy nhờ vào trí giác ngộ ấy. 
Đức Thể Tôn là vị một mình “đã giác ngộ quả vị Chánh đăng giác vô thượng” 
nghĩa là như vậy. 

Vị xóa tan sự tăm tôi: Đức Thế Tôn đã xua tan, đã xóa tan, đã dứt bỏ, đã 
xua đi, đã làm châm dứt, đã làm cho không còn hiện hữu sự tăm tôi bởi luyễn á ảI, 
sự tắm tôi bởi sân hận, sự tăm tôi bởi si mê, Sự tấm tôi bởi ngã mạn, sự tăm tôi 
bởi tà kiến, sự tấm tối bởi ô nhiễm, sự tăm tôi bởi uế hạnh, sự tạo ra tăm tối, sự 
làm cho mù mắt, sự tạo ra vô trí, sự diệt tận tuệ, đem đến sự buôn phiền, không 
vận hành đến Niết-bàn. 


Đang ngôi: Đức Thế Tôn đang ngôi ở bảo tháp Pãsãnaka. “Đang ngồi” là 
như thê. 


4. “Các vị Thinh văn, có ba mình, có sự chiến thắng thân chết, hấu cận bậc 
Hiển trí, vị đã đi đến bờ kia của khổ, đang ngôi ở sườn của ngọn núi. ” 


Đức Thế Tôn đang ngồi còn là như vậy. 
Hoặc là, đức Thê Tôn có trạng thái đã được tịch tịnh mọi sự năng động 


Xem chú thích 5 ở trang 379. (ND) 
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[của ô nhiễm], đang ngôi. Ngài đã trải qua cuộc sông [của bậc Thánh], đã hoàn 
tật việc thực hành,.. . (nf)... việc sanh tử luân hôi, việc sanh ra lần nữa không 
có đối với vị ây.” Đức Thế Tôn đang ngôi còn là như vậy. 

“VỊ xóa tan sự tăm tôi, một mình, đang ngồi” là như thế. 

Có sự sáng chói, bậc tạo ra ánh sáng ấy. 

Có sự sáng chói: Có sự sáng chói, có sự khôn ngoan, sáng suốt, có tuệ, có 
sự giác ngộ, có trí, có sự rành rẽ, có sự thông minh. 

Bậc tạo ra ánh sáng: Bậc tạo ra ảnh sáng là bậc tạo ra sự soi sáng, bậc tạo 
ra sự chiêu sáng, bậc tạo ra cây đèn, bậc tạo ra ngọn đèn, bậc tạo ra sự sáng 
ngời, bậc tạo ra sự sáng rực. 

“Có sự sáng chói, bậc tạo ra ánh sáng ây” là như thế. 

Vị Gotama có sự hiểu biết bao la: Vị Gotama có sự hiểu biết bao la, có 
SỰ hiểu biết băng trí, có tuệ là ngọn cờ, có tuệ là cờ hiệu, có tuệ là chủ đạo, có 
nhiêu sự chọn lựa, có nhiều sự khám phá, có nhiêu Sự Xem xét, có nhiều sự tìm 
tÒI, trú vào điều. đã được làm rõ rệt, rôi đi theo điều â Ấy, phát triên theo điều â Ấy, 
xem trọng điều â Ấy, uốn cong theo điều â ây, chiêu theo điều ấ ây, xuôi theo điều ấ ây, 
hướng đến điều ây, xem điều ây là chủ đạo. 


5. “Lá cờ là biểu hiện của cỗ X€, khỏi là biểu hiện của ngọn lứa, vị vua là 
biếu hiện của đất nước, người chông là biếu hiện của phụ nữ. ”°5 

Tương tự y như vậy, vị Gotama có sự hiểu biết bao la, có sự hiểu biết bằng 
trí, có tuệ là ngọn cờ, có tuệ là cờ hiệu, có tuệ là chủ đạo, có nhiêu sự chọn lựa, 
có nhiều sự khám phá, có nhiều sự xem Xét, có nhiêu sự tìm tòi, trủ vào điều đã 
được làm rõ rệt, rôi đi theo điêu ấy, phát triển theo điều â ấy, xem trọng điều â ây, 
uốn cong theo điều ây, chiêu theo điêu ây, xuôi theo điêu ấy, hướng đến điều ấy, 
xem điêu ấy là chủ đạo. 


“VỊ Gotama có sự hiểu biết bao la” là như thê. 


Vị Gotama có sự thông mình bao la: Bao la nói đến trái đất. Đức Thế Tôn 
đã thành tựu tuệ ây, [là tuệ] bao la, trải rộng, sánh băng trái đất. Thông minh nói 
đến tuệ; tuệ là sự nhận biỆt,... (nf)... sự không sĩ mê, sự chọn lựa pháp, chánh 
kiên. Đức Thê Tôn đã tiễn đến, đã tiễn gân, đã đi đến gân, đã tiên đến gần, đã 
đạt đến, đã tròn đủ, đã thành tựu sự thông minh, tuệ này; vì thể, đức Phật vô 
cùng thông minh. 


“Vị Gotama có sự thông minh bao la” là như thê. 
Vì thế, vị Trưởng lão Piñgiya đã nói: 

“VỊ xóa tan sự tăm tôi, một mình, đang ngôi, 

Có sự sáng chói, bác tạo ra ảnh sảng ấy 

Là vị Gotama có sự hiếu biết bao Ìa, 
Là vị Gofama có sự thông mình bao la. 


329 


6 Bồn sanh '°Vessantara vĩ đại” (Mahävessantarajãtakam), số 547, TTPỨ, tập 34, trang 387, câu kệ 6198. (ND) 
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14. Vj ấy đã thuyết giảng cho tôi giáo pháp có thể thấy được bởi tự thân, không 
bị chỉ phối bởi thời gian, có sự diệt trư tham di, không có tai họa. Đối với 
pháp [Niêt-bàn] áy, không có điêu tương đương ở bắt cứ đâu. 

Vị ấy đã thuyết giảng cho tôi giáo pháp. 

Vị ấy: Vị ấy là đức Thế Tôn, đẳng Tự Chủ, vị Không Có Thây, đã tự mình 
giác ngộ hoàn toàn các sự thật về các pháp chưa từng được nghe trước đây. 
Ngài đã đạt được trạng thái toàn tr1 về các pháp Ây và đã đạt được bản thê nắng 
lực về các lực. 

Đã thuyết giảng giáo pháp. 

Giáo pháp: Ngài đã chỉ dạy, đã chỉ bảo, đã thông báo, đã â ân định, đã khai 
mở, đã chia sẻ, đã làm rõ, đã bày tỏ toàn hảo ở đoạn đâu, toàn hảo ở đoạn giữa, 
toàn hảo ở đoạn kết, thành tựu về ý nghĩa, thành tựu về văn tự, về Phạm hạnh 
thanh tịnh một cách trọn vẹn và đây đủ, [gôm có] bỗn sự thiết lập niệm.... (n†)... 
đạo lộ Thánh thiện tám chi phần, Niễt-bàn, và sự thực hành đưa đến Niết- bàn. 


“Vị ây đã thuyết giảng cho tôi giáo pháp” là như thê. 


Có thể thấy được bởi tự thân, không bị chỉ phối bởi thời gian: | Là pháp] 
có thê thấy được bởi tự thân, không bị chi phối bởi thời gian, hãy đến và hãy 
thấy, có khả năng dẫn dắt về hướng [Niễt-bàn], và nên được hiểu biết tự cá nhân 
bởi các bậc trí tuệ. “Có thê thây được bởi tự thân” là như vậy. Hoặc là, người 
nào, ngay ở kiếp sống này, tu tập đạo lộ Thánh thiện tám chỉ phân, [người ấy] 
chăng những chứng đắc mà còn tìm thây, tiếp nhận quả vị kế liền sau đó, không 
bị gián đoạn đôi với đạo ấy. “Có thê thây được bởi tự thân” còn là như vậy. 


Không bị chỉ phối bởi thời gian:” Giỗng như những người xuất ra tài sản 
[vốn] theo định kỳ, họ không đạt được lại liên sau đó, họ chờ đợi một thời 
gian; pháp này không phải như vậy. Người nào, ngay ở kiếp sống này, tu tập 
đạo lộ Thánh thiện tám chì phân, [người ây] chăng những chứng đắc mà còn 
tìm thây, tiếp nhận quả vị kế liên sau đó, không bị gián đoạn đôi với đạo ấy, 
không phải ở nơi khác, không phải ở thế giới khác; “không bị chi phối bởi thời 
gian” là như vậy. 

“Có thể thấy được bởi tự thân, không bị chi phối bởi thời gian” là như thế. 

Có sự diệt trừ tham ái, không có tai họa. 

Tham ái: Tham ái cảnh sắc,... (nf)... tham ái cảnh pháp. 

Có sự diệt trừ tham ái: Có sự diệt trừ tham ái, có sự diệt trừ luyễn ái, có 
sự diệt trừ sân hận, có sự diệt trừ si mê, có sự diệt trừ cảnh giới tái sanh, có sự 
điệt trừ việc tái sanh, có sự diệt trừ việc nối liền tái sanh, có sự diệt trừ hữu, có 
sự diệt trừ việc luân hôi, có sự diệt trừ việc luân chuyền. 

Không có tai họa: Tai họa nói đến các ô nhiễm, các uân và các pháp tạo 


7 Văn bản Pali không chính xác. So sánh với 2 đoạn tương tự ở trang 661 và 663. Phần dịch Việt được 
ghi lại theo sự hiệu đính của Tam tạng Miên Điện. (ND) 
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tác. Sự dứt bỏ các tai họa, sự văng lặng các tai họa, sự buông bỏ các tai họa, sự 
tịch tịnh các tai họa là bât tử, Niêt-bàn. 

“Có sự điệt trừ tham áI, không có tai họa” là như thế. 

Đối với pháp ấy, không có điều tương đương ở bất cứ đâu. 

Đối với pháp ấy: Đối với Niết-bàn. 

Không có điều tương đương: Điều tương đương là không có, điều thay thế 


là không có, điều tương tự là không có, điều đôi xứng là không có, không hiện 
hữu, không tìm thây, không tôn tại. 


Ở bắt cứ đâu: Ở bất cứ đâu là ở bất cứ nơi đầu, ở bất cứ chỗ nào, thuộc nội 
phân, hoặc thuộc ngoại phân, hoặc thuộc nội phân và ngoại phân. 
“Đối với pháp ây, không có điều tương đương ở bất cứ đâu” là như thế. 
Vì thể, vị Trưởng lão Piñgiya đã nói: 
“Ƒj ấy đã thuyết giảng cho tôi giáo pháp có thê thấy được bởi tự thán, 


không bị chỉ phối bởi thời gian, có sự diệt trừ tham ái, không có tai họa. Đối 
với pháp [Niêt-bàn] ây, không có điêu tương đương ở bắt cứ đâu. ” 


15. Tại sao ngươi lại sống xa lìa vị ấy, vị Gofama có sự hiểu biết bao la, vị 
ŒGofama có sự thông mình bao la, dáu chỉ trong chôc lát, này Pingiya? 


Tại sao ngươi lại sống xa lìa vị Ấy: Tại sao ngươi lại sông xa lìa, lại rời xa, 
lại rời khỏi, lại sông không có đức Phật? 


“Tại sao ngươi lại sống xa lìa vị ấy” là như thê. 


Dâu chỉ trong chốc lát, này Pihgiya: Dâu chỉ trong chốc lát, dầu chỉ trong 
giây phút, dâu chỉ trong khoảnh khác, dâu chỉ trong giai đoạn, dầu chỉ trong 
một khoảng thời gian. “Dâu chỉ trong chốc lát” là như thế. 


Pigiya: Vị Bãvari xưng hô với người cháuÊ ây bằng tên. 


Vị Gotama có sự hiểu biết bao la: Vị Gotama có sự hiểu biết bao la, có 
sự hiểu biết băng trí, có tuệ là ngọn cờ, có tuệ là cờ hiệu, có tuệ là chủ đạo, có 
nhiều sự chọn lựa, có nhiều sự khám phá, có nhiều sự xem Xét, có nhiêu sự tìm 
tÒ1, trú vào điều. đã được làm rõ rệt, rôi đi theo điều â Ấy, phát triển theo điều â ây, 
xem trọng điều â Ây, uốn cong theo điều â ây, chiêu theo điều ấ ầy, xuôi theo điều â ầy, 
hướng đến điều ây, xem điều ấy là chủ đạo. 


“Vị Gotama có sự hiểu biết bao la” là như thê. 


Vị Gotama có sự thông mỉnh bao la: Bao la nói đến trái đất. Đức Thế Tôn 
đã thành tựu tuệ ây, [là tuệ] bao la, trải rộng, sảnh băng trái đât. Thông minh nói 
đến tuệ; tuệ là sự nhận biết,.. . (nf)... sự không si mê, sự chọn lựa pháp, chánh 
kiến. Đức Thê Tôn đã tiễn đến, đã tiễn gần, đã đi đến gân, đã tiễn đến gần, đã 


8 Ở đây, từ jamafarzrm (con rễ) của Tam tạng Sri Lanka không phù hợp với từ mafuiam (cậu, em của mẹ) 
ở phân sau. Trong khi đó, Tam tạng Thái, Miên và PTS đêu ghi là na//aram (châu trai). Vì thê, Piñgiya 
là cháu và Bavar! là cậu. (ND) 
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đạt đến, đã tròn đủ, đã thành tựu sự thông minh, tuệ này; vì thể, đức Phật vô 
cùng thông minh. 

“Vị Gotama có sự thông minh bao la” là như thế. 

Vì thế, vị Bà-la-môn ây đã nói răng: 

“Tại sao ngươi lại sống xa la Vị ấy, Vị Gofarma có sự hiểu biết bao la, Vị 
Goftama có sự thông mỉnh bao la, dáu chỉ trong chóc lái, này Pingiya? ” 


16. Vj ấy đã thuyết giảng cho ngươi giáo pháp có thể thấy được bởi tự thân, 
không bị chỉ phôi bởi thời gian, có sự diệt trừ tham ái, không có tai họa. 
Đối với pháp [Niết-bàn] ấy, không có điễu tương đương ở bắt cứ đâu. 

Vị Ấy đã thuyết giảng cho ngươi giáo pháp. 
Vị ấy: Vị â ây là đức Thế Tôn,. . (nf)... Ngài đã đạt được trạng thái toàn tr1 
về các pháp â ây và đã đạt được bản thể năng lực về các lực. 


Đã thuyết giảng giáo pháp. 


Giáo pháp: Ngài đã chỉ dạy, đã chỉ bảo, đã thông báo, đã ân định, đã khai 
mở, đã chia sẻ, đã làm rõ, đã bảy tỏ toàn hảo ở đoạn đâu, toàn hảo ở đoạn 
giữa,... (nt)... Niết-bàn, và sự thực hành đưa đến Niết-bàn. 

“VỊ ây đã thuyết giảng cho ngươi giáo pháp” là như thê. 

Có thể thấy được bởi tự thân, không bị chỉ phối bởi thời gian: [Là pháp] 
có thê thây được bởi tự thân, không bị chi phối bởi thời gian, hãy đến và hãy 
thây, có khả năng dẫn dắt về hướng [Niết-bàn], và nên được hiểu biết tự cá nhân 
bởi các bậc trí tuệ. “Có thê thây được bởi tự thân” là như vậy. Hoặc là, Người 
nảo, ngay ở kiếp sống này, tu tập đạo lộ Thánh thiện tám chỉ phân, [người ấy] 
chăng những chứng, đặc mà còn tìm thây, tiếp nhận quả vị kế liên sau đó, không 
bị gián đoạn đối với đạo ấy. “Có thê thây được bởi tự thân” còn là như vậy. 


Không bị chỉ phối bởi thời gian: Giông như những người xuất ra tài sản 
[vốn] theo định kỳ, họ không đạt được lại liên sau đó, họ chờ đợi một thời gian; 
pháp này không phải như vậy. Người nào, ngay Ở kiếp sông này, tu tập đạo lộ 
Thánh thiện tám chì phân, [người ấy] chăng những chứng đắc mà còn tìm thây, 
tiếp nhận quả vị kế liên sau đó, không bị gián đoạn đối với đạo ấy, không phải 
ở nơi khác, không phải ở thế giới khác. “Không bị chi phỗi bởi thời gian” là 
như vậy. 


“Có thể thây được bởi tự thân, không bị chỉ phối bởi thời gian” là như thế. 

Có sự diệt trừ tham ái, không có tai họa. 

Tham ái: Tham ái cảnh sắc, tham ái cảnh thinh..... (nf)... tham á1 cảnh pháp. 

Có sự diệt trừ tham ái: Có sự diệt trừ tham ái, có sự diệt trừ luyến ái, có 
sự diệt trừ sân hận, có sự diệt trừ si mê, có sự diệt trừ cảnh giới tái sanh, có sự 


điệt trừ việc tái sanh, có sự diệt trừ việc nối liền tái sanh, có sự diệt trừ hữu, có 
sự diệt trừ việc luân hôi, có sự diệt trừ việc luân chuyên. 
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Không có tai họa: Tai họa nói đến các ô nhiễm, các uân, các pháp tạo tác. 
Sự dứt bỏ các tai họa, SỰ vắng lặng các tai họa, sự buông bỏ các tai họa, sự tịch 
tịnh các tai họa là bất tử, Niết-bàn. 


“Có sự diệt trừ tham ái, không có tai họa” là như thế. 

Đối với pháp ấy, không có điều tương đương ở bất cứ đâu. 

Đối với pháp ấy: Đối với Niễt-bàn. 

Không có điều tương đương: Điêu tương đương là không có, điều thay thế 
là không có, điều tương tự là không có, điều đôi xứng là không có, không hiện 
hữu, không tìm thấy, không tôn tại. 

Ở bắt cứ đâu: Ở bắt cứ đâu là ở bất cứ nơi đầu, ở bất cứ chỗ nào, thuộc nội 
phân, hoặc thuộc ngoại phân, hoặc thuộc nội phân và ngoại phân. 

“Đối với pháp ấy, không có điều tương đương ở bất cứ đâu” là như thế. 

Vì thể, vị Bà-la-môn Bãvari ây đã nói răng: 

“Vị ấy đã thuyết giảng cho ngươi giáo pháp có thê thấy được bởi tự thán, 


không bị chỉ phối bởi thời gian, có sự điệt trừ tham ái, không có tai họa. Đối 
với pháp [Niết-bàn] ấy, không có điêu tương đương ở bắt cứ đâu. ” 


17. Tôi không sông xa lìa vị ấy vị Gotama có sự hiểu biết bao la, vị Gotama 
có sự thông minh bao Ìa, dâu chỉ trong chốc lát, thưa vị Bà-la-môn. 


Tôi không sống xa lìa vị ấy: Tôi không sống xa lìa, không rời xa, không 
rời khỏi, sông không có đức Phật. 


“Tôi không sông xa lìa vị ấy” là như thê. 


Dâu chỉ trong chốc lát, thưa vị Bảà-la-môn: Dâu chỉ trong chốc lát, dầu 
chỉ trong giây phút, dâu chỉ trong khoảnh khắc, dâu chỉ trong giai đoạn, dâu chỉ 
trong một khoảng thời gian. “Dâu chỉ trong chốc lát” là như thê. 


Thưa vị Bà-la-môn: VỊ H5 xưng hồ với người cậu băng sự tôn kính. 


Vị Gotama có sự hiểu biết bao la: Vị CGotama có sự hiểu biết bao la, có sự 
hiểu biết băng trí, có tuệ là ngọn cờ, có tuệ là biểu hiệu, có tuệ là chủ đạo, có 
nhiều sự chọn lựa, có nhiêu sự khám phả, có nhiêu sự xem Xét, có nhiêu sự tìm 
tÒ1, trú vào điều đã được làm rõ rệt, rôi đi theo điều ã Ấy, phát triển theo điều â ây, 
xem trọng điều â Ấy, uốn cong theo điều ây, chiều theo điều ấy, xuôi theo điều ấy, 
hướng đến điều ây, xem điều ây là chủ đạo. 

“Vị Gotama có sự hiểu biết bao la” là như thê. 

Vị Gotama có sự thông mỉnh bao la: Bao la nói đến trái đất. Đức Thế Tôn 
đã thành tựu tuệ ấy, [là tuệ] bao la, trải rộng, sánh băng trái đất. Thông minh nói 
đến tuệ; tuệ là sự nhận biết,.. . (nf)... sự không s¡ mê, sự chọn lựa pháp, chánh 
kiến. Đức Thế Tôn đã tiến đến, đã tiễn gần, đã đi đến gần, đã tiên đến gân, đã 
đạt đến, đã tròn đủ, đã thành tựu sự thông minh, tuệ này; vì thể, đức Phật vô 
cùng thông minh. 
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“Vị Gotama có sự thông minh bao la” là như thế. 

Vì thế, vị Trưởng lão Piñgiya đã nói: 

“Tôi không sông xa lìa vị ấy, vị Gofarna có sự hiểu biết bao la, vị Gotama 
có sự thông mình bao la, dáu chỉ trong chóc lát, thưa vị Bà-la-môn. ` 


18. Vj ấy đã thuyết giảng cho tôi giáo pháp có thể thấy được bởi tự thân, không 
bị chỉ phối bởi thời gian, có sự diệt trừ tham ái, không có tai họa. Đối với 
pháp [Niễt-bàn] ấy, không có điễu tương đương ở bắt cứ đâu. 

Vị ấy đã thuyết giảng cho tôi giáo pháp: VỊ ây là đức Thế Tôn, đẳng Tự 
Chủ, vị không có thây, đã tự mình giác ngộ hoàn toàn các sự thật về các pháp 
chưa từng được nghe trước đây. Ngài đã đạt được trạng thái toàn trĩ về các pháp 
ây và đã đạt được bản thê năng lực về các lực. 


Đã thuyết giảng giáo pháp. 


Giáo pháp: Ngài đã chỉ dạy, đã chỉ bảo, đã thông báo, đã ân định, đã khai 
mở, đã chia sẻ, đã làm rõ, đã bày tỏ toàn hảo ở đoạn đâu, toàn hảo ở đoạn giữa, 
toàn hảo ở đoạn kết, thành tựu về ý nghĩa, thành tựu về văn tự, về Phạm hạnh 
thanh tịnh một cách trọn vẹn vả đây đủ, [gồm có] bốn sự thiết lập niệm, bốn 
chánh cân, bôn nên tảng của thân thông, năm quyên, năm lực, bảy yêu tô đưa 
đến giác ngộ, đạo lộ Thánh thiện tám chi phân, Niết-bàn và sự thực hành đưa 
đến Niết-bàn. 

“Vị ây đã thuyết giảng cho tôi giáo pháp” là như thê. 

Có thể thấy được bởi tự thân, không bị chỉ phối bởi thời gian: | Là pháp] 
có thê thây được bởi tự thân, không bị chi phối bởi thời gian, hãy đến và hãy 
thây, có khả năng dẫn dắt về hướng [Niết-bàn], và nên được hiểu biết tự cá nhân 
bởi các bậc trí tuệ. “Có thê thấy được bởi tự thân” là như vậy. Hoặc là, người 
nào, ngay ở kiếp sông này, tu tập đạo lộ Thánh thiện tám chi phân, [người ấy] 
chẳng những chứng đặc mả còn tìm thây, tiếp nhận quá vị kế liên sau đó, không 
bị gián đoạn đôi với đạo ấy. “Có thê thây được bởi tự thân” còn là như vậy. 

Không bị chỉ phối bởi thời gian: Giống như những người xuất ra tài sản 
[vốn] theo định kỳ, họ không đạt được lại liền sau đó, họ chờ đợi một thời gian; 
pháp này không phải như vậy. Người nào, ngay ở kiếp sông này, tu tập đạo lộ 
Thánh thiện tám chi phân, [người ấy] chăng những chứng đặc mà còn tìm thây, 
tiếp nhận quả vị kế liên sau đó, không bị gián đoạn đối với đạo ấy, không phải 
ở nơi khác, không phải ở thê giới khác. “Không bị chi phối bởi thời gian” là 
như vậy. 

“Có thê thấy được bởi tự thân, không bị chi phối bởi thời gian” là như thế. 

Có sự diệt trừ tham ái, không có tai họa. 

Tham ái: Tham ái cảnh sắc,... (nt)... tham ái cảnh pháp. 

Có sự diệt trừ tham ái: Có sự diệt trừ tham ái, có sự diệt trừ luyến ái, có 
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sự diệt trừ sân hận, có sự diệt trừ sĩ mê, có sự diệt trừ cảnh giới tái sanh, có sự 
diệt trừ việc tái sanh, có sự diệt trừ việc nối liên tái sanh, có sự diệt trừ hữu, có 
sự diệt trừ việc luân hôi, có sự diệt trừ việc luân chuyền. 


Không có tai họa. 

Tai họa: Nói đến các ô nhiễm, các uẫn, các pháp tạo tác. Sự đứt bỏ các tai 
họa, sự văng lặng các tai họa, sự buông bỏ các tai họa, sự tịch tịnh các tai họa 
là bất tử, Niết-bàn. 

“Có sự diệt trừ tham ái, không có tai họa” là như thế. 

Đắi với pháp ấy, không có điều tương đương ở bất cứ đâu. 

Đối với pháp ấy: Đối với Niết-bàn. 

Không có điều tương đương: Điêu tương đương là không có, điều thay thê 
là không có, điều tương tự là không có, điều đôi xứng là không có, không hiện 
hữu, không tìm thấy, không tôn tại. 

Ở bắt cứ đâu: Ở bất cứ đâu là ở bất cứ nơi đầu, ở bất cứ chỗ nào, thuộc nội 
phân, hoặc thuộc ngoại phân, hoặc thuộc nội phân và ngoại phân. 

“Đối với pháp ấy, không có điều tương đương ở bất cứ đâu” là như thê. 

Vì thế, vị Trưởng lão Pingiya đã nói: 

“Vị ấy đã thuyết giảng cho tôi giáo pháp có thê thấy được bởi tự thân, 


không bị chỉ phôi bởi thời gian, có sự diệt trừ tham ái, không có tai họa. Đối 
với pháp [Niễt-bàn] ấy, không có điêu tương đương ở bất cứ đâu. ” 


19. Tôi nhìn thậy Ngài 4y băng ý hoặc băng mắt, 

Ban đêm và ban ngày, thưa vị Bà-la-môn, không bị xao lãng. 

Trong khi kinh lễ Í‹ đến Ngài], tôi sông qua đêm, 

Chính băng cách ấy ni nghĩ là sông không xa la. 

Tôi nhìn thấy Ngài Ấy bằng ý hoặc bằng mắt: Giống như một người CÓ 
mắt có thể nhìn thấy, có thể nhận thấy, có thể quan sát, có thể suy xét, có thê 
khảo sát các vật có hình thể ở nơi ánh sáng, tương tự y như vậy, tôi nhìn thây, 
tôi nhận thây, tôi quan sắt, tôi suy xét, tôi khảo sát đức Phật Thê Tôn băng ý. 

“Tôi nhìn thấy Ngài ây bằng ý hoặc băng mắt” là như thê. 

Ban đêm và ban ngày, thưa vị Bà-la-môn, không bị xao lãng: Trong khi 
tu tập pháp tùy niệm Phật băng ý vào ban đêm và ban ngày, không bị xao lãng. 

“Ban đêm và ban ngày, thưa vị Bà-la-môn, không bị xao lãng” là như thế. 

Trong khi kính lễ [đến Ngài], tôi sống qua đêm. 

Trong khi kính lễ: Trong khi kính lễ băng thân, hoặc trong khi kính lễ băng 
lời nói, hoặc trong khi kính lễ băng tâm, hoặc trong khi kính lễ băng sự thực 
hành thuận theo đạo lý, hoặc trong khi kính lễ bằng sự thực hành đúng pháp và 
thuận pháp, trong khi trọng vọng, trong khi cung kính, trong khi sùng bái, trong 
khi cúng dường, tôi sông qua, tôi trải qua, tôi vượt qua ban đêm và ban ngày. 
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“Trong khi kính lễ [đến Ngài], tôi sông qua đêm” là như thê. 

Chính bằng cách ấy, tôi nghĩ là sống không xa lìa: Trong khi tu tập việc 
tùy niệm Phật ây, tôi nghĩ về Ngài â ấy [cho răng]: “Sống không xa lìa”, tôi nghĩ, 
tôi biết về Ngài ây [cho răng]: “Đã sống không xa lìa”, tôi biết như vậy, tôi hiểu 
như vậy, tôi nhận thức như vậy, tôi thừa nhận như vậy, tôi thâu triệt như vậy. 

“Chính bằng cách ấy, tôi nghĩ là sông không xa lìa” là như thế. 

Vì thế, vị Trưởng lão Piigiya đã nói: 

“Tôi nhìn thấy Ngài ấy bằng ý hoặc bằng mắt, 

Ban đêm và ban ngày, thưa vị Bà-la-môn, không bị xao lãng. 

Trong khi kính lễ [đến Ngài], tôi sống qua đêm; 

Chính bằng cách ấy, tôi nghĩ là sống không xa lìa. ” 


20. Tín, hý, tâm ý và niệm 
Của tôi không lìa xa lời giảng dạy của đực Gofama. 
Mỗi phương hướng nào bậc có tuệ bao la di chuyển đến, 
Tôi đáy đêu kính lễ theo chính mỗi ' phương hướng đáy. 
Tín, hỷ, tầm ý và niệm. 


Tín: Tín là sự tin tưởng, sự tin cậy, sự tịnh tín, niềm tin, tín quyên, tín lực.. 
(nt)... liên quan đến đức Thế Tôn. 


Hỷ: Hÿ là sự hân hoan, sự tùy hỷ, sự vui thích, sự cười đùa, sự hài hước, 
sự vui lòng, sự vui sướng, sự phân khởi, sự hoan hý của tâm liên quan đến đức 
Thế Tôn. 


Tâm ý: Tức là tâm, ý, ý thức, trái tim, chất xám, ÿ, ÿ Xử, ý quyên, thức, thức 
uân, từ đó ý thức giới sanh lên liên quan đến đức Thê Tôn. 


Niệm: Niệm là sự tùy niệm,... (nt)... chánh niệm liên quan đến đức Thế Tôn. 

“Tín, hỷ, tâm ý và niệm” là như thê. 

Của tôi không lìa xa lời giảng dạy của đức Gotama: Bốn ¡pháp này [không 
lìa xa] lời dạy của Gotama, lời dạy của đức Phật, lời dạy của đẳng Chiến Thắng, 
lời dạy của đức Như Lai, lời dạy của vị Chúa của chư thiên, lời dạy của bậc 
A-la-hán. 

Không lìa xa: Không lìa xa là không đi xa, không rời bỏ, không làm hư hoại. 

“Của tôi không lìa xa lời giảng dạy của đức Gotama” là như thê. 

Mỗi phương hướng nào bậc có tuệ bao la di chuyển đến. 

Mỗi phương hướng nào: Hoặc là hướng Đông, hoặc là hướng Tây, hoặc là 
hướng Nam, hoặc là hướng Bắc mà Ngài di chuyên, đi đến, bước đi, bước tới. 


Bậc có tuệ bao la: Bậc có tuệ bao la là có tuệ vĩ đại, có tuệ sắc bén, có 
tuệ rộng lớn, có tuệ vi tiêu, có tuệ tốc hành, có tuệ thâu suốt. Bao la nói đến 
trái đất. Đức Thê Tôn đã thành tựu tuệ ây, [là tuệ] bao la, trải rộng, sánh băng 
trái đất. 
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“Mỗi phương hướng nào bậc có tuệ bao la di chuyển đến” là như thế. 

Tôi đây đều kính lễ theo chính mỗi phương hướng ñ ây: Đức Phật ở nơi 
nào, thì vị ây cúi mình về chính mỗi phương hướng ây, uôn cong theo phương 
hướng ây, chiêu theo phương hướng ây, xuôi theo phương hướng ây, hướng đến 
phương hướng ấy, xem phương hướng ây là chủ đạo. 

“Tôi đây đều kính lễ theo chính mỗi phương hướng ấy” là như thê. 

Vì thế, vị Trưởng lão Piñgiya đã nói: 

“Tim, hỷ, tám ý và niệm 

Của tôi không lìa xa lời giảng dạy của đức Œotfama. 

Mỗi phương hướng nào bậc có tuệ bao la di chuyển đến, 

Tôi đây đêu kính lễ theo chính mỗi phương hướng ấy ” 


21. Đối với tôi, là người đã già nua, có thể lực và sức mạnh kém cỏi, 

Chính vì thê, thân xác của tôi không theo đên được nơi áy. 

Tôi thường đi đên băng cách hướng tám, 

Thưa vị Bà-la-môn, bởi vì ý của tôi đã được găn bó với Noài áy. 

Đối với tôi, là người đã già nua, có thể lực và sức mạnh kém cồi. 

Là người đã già nua: Người đã già nua là người lớn tuôi, trưởng thượng, 
đã trải qua cuộc đời, đã đạt đên tuôi thọ. 

Có thể lực và sức mạnh kém cỏi: Có thê lực và sức mạnh kém cỏi là có 
sức mạnh Ít ỏ1, có sức mạnh chút ít. 

“Đối với tôi, là người đã già nua, có thể lực và sức mạnh kém cỏi” là như thế. 

Chính vì thế, thân xác của tôi không theo đến được nơi ây: Đức Phật ở 
nơi nảo thì thân xác [của tôi] không theo đến, không di chuyển, không đi đến, 
không bước tới nơi ấy được. 

“Chính vì thế, thân xác của tôi không theo đến được nơi ấy” là như thế. 

Tôi thường đi đến bằng cách hướng tâm: Tôi di chuyền, tôi đi đến, tôi 
bước tới với việc đi đên băng cách hướng tâm, với việc đi đên băng cách suy 
nghĩ, với việc đi đên băng trí, với việc đi đên băng tuệ, với việc đi đên băng sự 
Ø1ác ngộ. 

“Tôi thường đi đến bằng cách hướng tâm” là như thê. 

Thưa vị Bà-la-môn, bởi vì ý của tôi đã được gắn bó với Ngài ấy. 

Ý: Tức là tâm, ý, ý thức,... (nt)... từ đó ý thức giới sanh lên. 

Thưa vị Bà-la-môn, bởi vì ý của tôi đã được gắn bó với Ngài Ấy: Đức 


Phật ở nơi nào thì ý [của tôi] được găn bó, được gắn vào, được găn liền với 
nơi ây. 


“Thưa vị Bà-la-môn, bởi vì ý của tôi đã được găn bó với Ngài ấy” là như thế. 
Vì thế, vị Trưởng lão Piñgiya đã nói: 
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“Đối với tôi, là người đã già nua, có thể lực và sức mạnh kém cỏi, 
Chỉnh vì thế, thân xác của tôi không theo đến được nơi ấy 

Tôi thường đi đến băng cách hướng tâm, 

Thưa vị Bà-la-môn, bởi vì ý của tôi đã được găn bó với Ngài ấy. ” 


22. Trong khi năm ở đám bùn [ ngũ dục], đang chao đảo, 

Tôi đã bơi từ hòn đảo này đên hòn đảo khác. 

Rôi tôi đã nhìn thấy đức Phật Toàn Giác, 

W] đã vượt qua dòng lñ, không còn lậu hoặc. 

Trong khi năm ở đám bùn, đang chao đảo. 

Trong khi năm ở đám bùn: Trong khi đang ngôi, trong khi đang năm, 
trong khi đang sông, trong khi đang cư trú, trong khi đang lưu trú ở đám bùn 
[ngũ] dục, ở vũng lầy [ngũ] dục, ở 4O hô [ngũ] dục, ở cơn sốt [ngũ] dục, ở sự 
vướng bận [ngũ] dục. “Trong khi nằm ở đám bùn” là như thế. 


Đang chao đảo: Đang chao động với sự chao động bởi ái, đang chao động 
với sự chao động bởi tà kiến, đang chao động với sự chao động bởi ô nhiễm, 
đang chao động với sự chao động bởi sự kết nối, đang chao động với sự chao 
động bởi quả thành tựu, đang chao động với sự chao động bởi uê hạnh về ý, kẻ 
bị luyến ái đang chao động bởi luyến ái, kẻ bị sân hận đang chao động bởi sân 
hận, kẻ bị si mê đang chao động bởi si mê, kẻ bị trói buộc đang chao động bởi 
ngã mạn, kẻ bị bám víu đang chao động bởi tà kiến, kẻ bị tán loạn đang chao 
động bởi sự phóng dật, kẻ không dứt khoát đang chao động bởi hoài nghĩ, kẻ 
cứng cỏi đang chao động bởi các pháp tiêm ân, đang chao động bởi lợi lộc, đang 
chao động bởi không lợi lộc, đang chao động bởi danh vọng, đang chao động 
bởi không danh vọng, đang chao động bởi lời khen, đang chao động bởi tiếng 
chê, đang chao động bởi hạnh phúc, đang chao động bởi khổ đau, đang chao 
động bởi sanh, đang chao động bởi già, đang chao động bởi bệnh, đang chao 
động bởi chết, đang chao động bởi sâu-bi-khố-ưu-não, đang chao động bởi khô 
ở địa ngục, đang chao động bởi khô ở loài thú, đang chao động bởi khô ở thân 
phận ngạ quý, đang chao động bởi khổ của loài người, đang chao động bởi khô 
bắt nguôn từ việc nhập thai, đang chao động bởi khô bắt nguồn từ việc trụ thai, 
đang chao động bởi khô bắt nguôn từ việc ra khỏi thai, đang chao động bởi khổ 
găn liền sau khi sanh ra,... bởi khổ do kẻ khác áp đặt sau khi sanh ra,... bởi khổ 
do sự ra sức của bản Hộ § . bởi khô do sự ra sức của kẻ khác, [.. “Với khô do 
(thọ) khổ „|... ĐỞI khô do pháp tạo tác,... bởi khô do sự biến đỗi,... bởi khổ do 
bệnh ở mắt,... bởi khô do bệnh ở tai trong,.. . bởi khô do bệnh ở mũi,... bởi khô 
do bệnh ở lưỡi... . bởi khổ do bệnh ở thân,... bởi khô do bệnh ở đâầu.... bởi khô 
do bệnh ở lỗ tai,... bởi khổ do bệnh ở miệng,... bởi khổ do bệnh ở răng,... bởi 
ho,... bởi suyễn,.. - bởi sô mỗi,... bởi nhiệt,... bởi cảm sôt,... bởi đau bụng,... 
ke xây xâm,... bởi kiết ly,... bởi đau bụng bão,... bởi dịch tả,... bởi phong 

. ĐỞI khối U,... bởi bệnh chàm,... bởi lao phối,.. . bởi động kinh,... bởi 
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uf,... bởi nhọt,... bởi ghẻ ngứa,... bởi sảy,... bởi loét tay chân,... bởi máu 
và mật,... bởi bệnh tiêu đường,... bởi bệnh trĩ,... bởi ghẻ lở,... bởi loét hậu 
môn,... bởi bệnh phát khởi từ mật,... bởi bệnh phát khởi từ đàm,... bởi bệnh 
phát khởi từ gió,... bởi bệnh tổng hợp do mật-đàm-gió,... bởi bệnh sanh lên vì 
thay đổi thời tiết,... bởi bệnh sanh lên vì bôn oai nghi không đồng đều,... bởi 
bệnh thuộc dạng cấp tính,... bởi bệnh sanh lên vì quả của nghiệp,... bởi lạnh,... 
bởi nóng,... bởi đói,... bởi khát.... bởi đại tiện,... bởi tiểu tiện,... bởi khô do sự 
xúc chạm với ruôi, muỗi, gió, năng và các loài bò sát,... bởi khô do cái chết của 
mẹ,... bởi khô do cái chết của cha, [bởi khô do cái chết của anh (em) tral,... bởi 
khô do cái chết của chị (em) gái | bởi khô do cái chết của con trai,... bỞI khổ do 
cái chết của con gái,... bởi khô do sự tốn hại về thân quyến,.. - bởi khổ do sự 
tồn hại về của cải,... bởi khô do sự. tốn hại vì bệnh tật,... bởi khổ do sự tốn hại 
VỀ gIới,. - bởi khổ do sự tốn hại về kiến thức, đang lay động, đang xáo động, 
đang run _ đang chấn động, đang rúng động. 


“Trong khi nằm ở đám bùn tiếu dục], đang chao đảo” là như thê. 


Tôi đã bơi từ hòn đảo này đến hòn đảo khác: Tôi đã bơi, tôi đã lội, tôi 
đã trôi nội, tôi đã trôi dạt từ bậc Đạo sư này đến bậc Đạo sư khác, từ lần giảng 
pháp này đến lần giảng pháp khác, từ nhóm này đến nhóm khác, từ quan điểm 
này đến quan điểm khác, từ sự thực hành này đến sự thực hành khác, từ đạo lộ 
này đến đạo lộ khác. 

“Tôi đã bơi từ hòn đảo này đến hòn đảo khác” là như thế. 

Rồi tôi đã nhìn thấy đức Phật Toàn Giác. 

Rồi: Từ “z/hz” này là sự nỗi liền các câu văn, sự kết hợp các câu văn, sự 
làm đây đủ các câu văn, sự gặp gỡ của các âm, trạng thái trau chuốt từ ngữ, tính 
chât tuần tự của các câu văn. 

Tôi đã nhìn thấy: Tôi đã nhìn thây, tôi đã nhận thây, tôi đã nhìn xem, tôi 
đã thâu triệt. 

Đức Phật: Vị ấy là đức Thê Tôn, đẳng Tự Chủ, vị không có thây,... (n†)... 
sự quy định do việc chứng ngộ, tức là “đức Phật.” 

“Rồi tôi đã nhìn thây đức Phật Toàn Giác” là như thê. 

Vị đã vượt qua dòng lũ, không còn lậu hoặc. 

Vị đã vượt qua dòng lũ: Đức Thế Tôn đã vượt qua dòng lũ [ngũ| dục, đã 
vượt qua dòng lũ của hữu, đã vượt qua dòng lũ tà kiến, đã vượt qua dòng lũ 
vô minh, đã vượt qua mọi nẻo đường luân hôi, đã vượt lên, đã vượt ra khỏi, đã 
vượt quá, đã vượt qua hắn, đã vượt qua khỏi. VỊ â ây đã trải qua cuộc sông [của 
bậc Thánh], đã hoàn tât việc thực hành,.. . (nf)... việc sanh tử luân hồi, VIỆC 
sanh ra lần nữa không có đôi với vị ây. “Vị đã vượt qua dòng lũ” là như thê. 

Không còn lậu hoặc: Có bốn lậu hoặc: Dục lậu, hữu lậu, kiến lậu, vô 
minh lậu. Đối với đức Phật Thế Tôn, các lậu hoặc ấy là đã được dứt bỏ, có rễ 
đã được cắt lìa, như cây thốt nốt đã bị cụt ngọn, đã bị làm cho không còn hiện 
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hữu, không còn các điều kiện sanh khởi trong tương lai; vì thế, đức Phật là bậc 
không còn lậu hoặc. 

“VỊ đã vượt qua dòng lũ, không còn lậu hoặc” là như thế. 

Vì thế, vị Trưởng lão Pingiya đã nói: 

“Thong khi năm ở đảm bùn [ngũ dục], đang chao đảo, 

Tôi đã bơi từ hòn đảo này đến hòn đảo khác. 

Rôi tôi đã nhìn thấy đức Phật Toàn Giác, 

Vị đã vượt qua dòng Ïñ, không còn lậu hoặc. ` 
23. Giống như Vakkali có đức tin đã được cởi trói, 

Bhadrävudha và Alavigotama [cũng vậy], 

Tương tự y như vậy, ngươi cũng hãy giải thoát bằng đức tin. 

Này Pingiya, ngươi sẽ đi đến bờ kia đôi với lãnh địa của thân chết. 

Giống như Vakkali có đức tin đã được cới trói, Bhadrävudha và 
Älavigotama [cũng vậy|: Giống như Trưởng lão Vakkali có đức tin đã được 
cởi trói, xem trọng đức tin, có đức tin đi trước, hướng đến đức tin, có đức tin là 
chủ đạo, đã đạt được phâm vị A-la-hán; giống như Trưởng lão Bhadravudha có 
đức tin đã được cởi trói, xem trọng đức tin, có đức tin đi trước, hướng đến đức 
tin, có đức tin là chủ đạo, đã đạt được phâm vị A-la-hản; giống như Trưởng lão 
Alavigotama có đức tin đã được cởi trói, xem trọng đức tin, có đức tin đi trước, 
hướng đến đức tin, có đức tin là chủ đạo, đã đạt được phẩm vị A-la-hán. 

“Giống như Vakkali có đức tin đã được cởi trói, Bhadrävudha và Älavigotama 
[cũng vậy]” là như thê. 

Tương tự y như vậy, ngươi cũng hãy giải thoát bằng đức tin: Tương tự 
y như vậy, ngươi cũng hãy cởi trói, hãy giải thoát, hãy tự giải thoát, hãy hướng 
đến, hãy tăng trưởng đức tin vào: “Tất cả các hành là vô thường”; hãy cởi trói, 
hãy giải thoát, hãy tự giải thoát, hãy hướng đến, hãy tăng trưởng đức tin vào: 
“Tất cả các hành là khổ”,... (nt)... “Tất cả các pháp là vô ngã”; hãy cởi trói, 
hãy giải thoát, hãy tự giải thoát, hãy hướng đến, hãy tăng trưởng đức tin vào: 
“Điều gì có bản tánh được sanh lên, toàn bộ điều ây đều có bản tánh diệt tận.” 


“Tương tự y như vậy, ngươi cũng hãy giải thoát bằng đức tin” là như thế. 

Này Piủgiya, ngươi sẽ đi đến bờ kia đối với lãnh địa của thần chết: Lãnh 
địa của thần chết nói đến các ô nhiễm, các uân, và các sự tạo tác. Bờ kia đỗi với 
lãnh địa của thần chết nói đến bắt tử, Niết-bàn, tức là sự yên lặng của tật cả các 


° Vào thời điểm này, đức Phật đang ngự tại thành Sãävatthi. Biết được sự chín muôi về khả năng của 
Pingiya và Bãvar], Ngài đã phóng ra hào quang có màu sắc vàng chói. PIngiya, ngay trong lúc đang 
ngôi tán dương ân đức của Phật cho Bavari, đã nhìn thây hào quang ây. Trong lúc đang xem xét “cái gì 
đây?” Pingiya nhìn thây đức Thế Tôn như đang đứng trước mặt. Piigiya đã bảo vị Bả-la-môn Bavari 
răng: “Đức Phật đã ngự đến.” Bà-la-môn Bävari đã từ chỗ ngôi chắp tay lên và đứng dậy. Đức Thế Tôn 
sau khi phóng ra hào quang đã hiện thân cho vị Bà-la-môn thấy. Sau khi thấy thời điểm phù hợp cho cả 
hai vị, trong lúc chỉ dạy riêng cho PiIngIya, Ngài đã nói lên kệ ngôn này (54. II. 606). (ND) 
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pháp tạo tác, sự buông bỏ tât cả các mầm tái sanh, sự diệt trừ tham á1, sự lìa khỏi 
luyên ái, sự diệt tận, Niết-bàn. 

Này Pingiya, ngươi sẽ đi đến bờ kia đối với lãnh địa của thân chết: Ngươi 
sẽ đi đến bờ kia, ngươi sẽ chứng đắc bờ kia, ngươi sẽ chạm đến bờ kia, neươi 
sẽ chứng ngộ bờ kia. 

“Này Pingiya, ngươi sẽ đi đến bờ kia đối với lãnh địa của thần chết” là 
như thế. 

Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Giống như Wakkali có đức tin đã được cởi trói, 

Bhadraävudha và Alavigotama [cũng vậy], 

Tương tự y như vậy, ngươi cũng hãy giải thoát bằng đức tin. 

Này Pingiya, ngươi sẽ đi đến bờ kia đối với lãnh địa của thân chết. ” 


24. Con đây càng thêm tịnh tín sau khi lắng nghe lời nói của bậc Hiển trí. 
Ngài là đức Phật Toàn Giác, có màn che đã được cuốn lên, không còn sự 
cứng cỏi [của tám], có tài biện giải. 

Con đây càng thêm tịnh tín: Con đây càng thêm tịnh tín, càng tin tưởng 
thêm hơn nữa, càng tin cậy thêm hơn nữa, càng hướng đến thêm hơn nữa; con 
đây càng tịnh tín thêm hơn nữa, cảng tin tưởng thêm hơn nữa, càng tin cậy thêm 
hơn nữa, càng hướng đến thêm hơn nữa rằng: “Tất cả các hành là vô thường”; 

con đây càng tịnh tín thêm hơn nữa,... (nŸ).....: : “Tất cả các hành là khổ”; con đây 
càng tịnh tín thêm hơn nữa,... (nt)...: “Tât cả các pháp là vô ngã”; con đây càng 
tịnh tín thêm hơn nữa, càng tin tưởng thêm hơn nữa, càng tin cậy thêm hơn nữa, 
càng hướng đến thêm hơn nữa răng: “Điều gì có bản tánh được sanh lên, toàn 
bộ điều â ây đều có bản tánh diệt tận.” 

“Con đây càng thêm tịnh tín” là như thê. 

Sau khi lắng nghe lời nói của bậc Hiên trí. 

Bậc Hiền trí: Bản thê hiển trí nói đến trí, tức là tuệ, là sự nhận biết,... 
(nt)... đã vượt qua sự quyên luyên và mạng lưới [tham ái và tà kiên], vị ây là 
bậc Hiên trí. 

Sau khi lắng nøhe lời nói của bậc Hiên trí: Sau khi lăng nghe, sau khi tiếp 
thu, sau khi tiếp nhận, sau khi nhận định lời nói, lời phát biểu, lời chỉ bảo, lời 
chỉ dạy, lời khuyên bảo của Ngài. 

“Sau khi lắng nghe lời nói của bậc Hiên trí” là như thê. 

Ngài là đức Phật Toàn Giác, có màn che đã được cuốn lên. 

Sự che đậy: Có năm sự che đậy: Sự che đậy do tham ái, sự che đậy do tà 
kiến, sự che đậy do ô nhiễm, sự che đậy do uế hạnh, sự che đậy do vô minh. Đối 
với đức Phật Thế Tôn, các sự che đậy ây đã được mở ra, đã được hủy hoại, đã 
được mở rộng, đã được mở toang, đã được dứt bỏ, đã được trừ tuyệt, đã được 
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văng lặng, đã được tịch tịnh, không thể sanh khởi nữa, đã được thiêu đốt bởi 
ngọn lửa trí tuệ; vì thê, đức Phật là bậc có màn che đã được cuôn lên. 

Đức Phật: Vị ây là đức Thế Tôn,... (nt)... sự quy định do việc chứng ngộ, 
tức là “đức Phật.” 

“Ngài là đức Phật Toàn Giác, có màn che đã được cuốn lên” là như thế. 

Không còn sự cứng cỏi [của tâm|, có tài biện giải. 


Không còn sự cứng cỏi [của tầm]: Luyên ải là sự cứng cỏi, sân hận là sự 
cứng cỏi, si mê là sự cứng cỏi, giận dữ là sự cứng cỏi, thù hăn là sự cứng cỏi,. 
(nt)... tất cả các pháp tạo tác bất thiện là sự cứng cỏi [của tâm]. Đối VỚI đức 
Phật Thế Tôn, các sự cứng cỏi ây đã được dứt bỏ, có rễ đã được cắt lìa, như 
cây thốt nốt đã bị cụt ngọn, đã bị làm cho không còn hiện hữu, không còn điều 
kiện sanh khởi trong tương lai; vì thế, đức Phật là bậc không còn sự cứng cỏi 
[của tâm]. 


Có tài biện giải: Có ba hạng người có tài biện giải: Có tài biện giải do pháp 
học, có tài biện giải do vẫn hỏi, có tài biện giải do chứng đắc. Có tài biện giải do 
pháp học là thế nào? Ở đây, một vị nào đó được học tinh thông một cách tự nhiên 
VỆ %/1a, Geyya, feyydRaraua, Gaftha, Udana, ltivutfaka, Jataka, Abbhutadhamma, 
Wedalla;'° nhờ vào pháp học, vẫn đề được sáng tỏ đối với vị ấy. Đây là hạng 
người có tài biện giải do pháp học. 


Có tải biện giải do vẫn hỏi là thê nào? Ở đây, một vị nào đó là người vận 
hỏi về mục đích, về cách thức, về tướng trạng, vê nguyên nhân, và về tính chất 
hợp lý hay không hợp lý, nhờ vào việc vân hỏi, điều ấy được sáng tỏ đối với vị 
ây. Đây là hạng người có tài biện giải do vẫn hỏi. 


Có tài biện giải do chứng đặc là thê nào? Ở đây, một vị nào đó đạt đến bốn 
sự thiết lập niệm, bốn chánh cần, bốn nên tảng của thân thông, năm quyên, năm 
lực, bảy yêu tố đưa đến giác ngộ, đạo lộ Thánh thiện tám chỉ phân, bôn Thánh 
đạo, bôn quả vị Sa-môn, bốn tuệ phân tích, sáu thắng trí; đôi với vị ây ý nghĩa 
đã được biết, pháp đã được biết, ngôn từ đã được biết. Khi ý nghĩa đã được biết 
thì ý nghĩa được sáng tỏ, khi pháp đã được biết thì pháp được sáng tỏ, khi ngôn 
từ đã được biết thì ngôn từ được sáng tỏ; trí ở ba sự nhận biết nảy là tuệ phân 
tích về phép biện giải. Đức Thế Tôn đã tiễn đến, đã tiễn gân, đã đến gân, đã tiên 
vào, đã đạt đến, đã tròn đủ, đã thành tựu tuệ phân tích vê phép biện giải này; vì 
thê, đức Phật là người có tài biện giải, Đôi với kẻ nảo, pháp học không có, vân 
hỏi không có, chứng đắc không có, đối với kẻ ây, cái gì sẽ được sáng tỏ? 


“Không còn sự cứng cỏi [của tâm], có tài biện giải” là như thế. 

Vì thế, vị Trưởng lão Piñgiya đã nói: 

“Con đây càng thêm tịnh tin sau khi lắng nghe lời nói của bậc Hiên trí. 
Ngài là đức Phát Toàn Giác, có màn che đã được cuôn lên, không cÒn sự cứng 
CỎI [của tâm], có tài biện giải. ` 


!° Xem chú thích về “Chín thể loại giáo pháp” ở trang 122. (ND) 
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25. Sau khi biết rõ chư thiên bậc thượng, Ngài đã hiểu biết tất cả từ thấp đến 
cao. Bậc Đạo sư là vị giải quyết dứt điểm các câu hỏi của những người có 
sự nghỉ ngờ ãang bày tỏ [với Ngài]. 

Sau khi biết rõ chư thiên bậc thượng. 


Chư thiên: Có ba hạng chư thiên: Chư thiên do chế định, chư thiên do tái 
sanh, chư thiên do thanh tịnh. Chư thiên do chế định là những ai? Chư thiên 
do chế định nói đến các vị vua, các hoàng tử, và các hoàng hậu; những người 
này là chư thiên do chê định. Chư thiên do tái sanh là những ai? Chư thiên do 
tái sanh nói đến chư thiên cõi Tứ Đại Thiên Vương, chư thiên cõi Đạo-lợi,.. 
(nỊ).. . chư thiên thuộc Phạm Chúng thiên và chư thiên nào vượt lên trên cõi Ấy: 
các vị này là chư thiên do tái sanh. Chư thiên do thanh tịnh là những ai? Chư 
thiên đo thanh tịnh nói đến các đức Như Lai, các đệ tử của các đức Như Lai là 
các vị A-la-hán có lậu hoặc đã được cạn kiệt, và các vị Phật Độc Giác; các vị 
này là chư thiên do thanh tịnh. Đức Thế Tôn, sau khi biết rõ chư thiên do chế 
định là “chư thiên bậc thượng”, sau khi biết rõ chư thiên do tái sanh là “chư 
thiên bậc thượng”, sau khi biết rõ chư thiên do thanh tịnh là “chư thiên bậc 
thượng”, sau khi biết được, sau khi cân nhắc, sau khi xác định, sau khi minh 
định, sau khi làm rõ rệt. 


“Sau khi biết rõ chư thiên bậc thượng” là như thê. 


Ngài đã hiểu biết tẤt cả từ thấp đến cao: Đức Thế Tôn đã hiểu biết, đã 
biết rõ, đã nhìn thây, đã thấu triệt các pháp tạo thành chư thiên bậc thượng cho 
bản thân và cho những người khác. Các pháp tạo thành chư thiên bậc thượng 
cho bản thân là những pháp nào? Sự thực hành đúng đăn, sự thực hành phù hợp, 
sự thực hành không trái ngược, sự thực hành đưa đên lợi ích, sự thực hành đúng 
pháp và thuận pháp, việc làm đây đủ các BIỚI, VIỆC phòng VỆ Các ø1lác quan, VIỆC 
biết chừng mực về vật thực, sự luyện tập về tỉnh thức, niệm và sự nhận biết rõ, 
bốn sự thiết lập niệm,... (nt)... đạo lộ Thánh thiện tám chi phần. Các việc này 
được gọi là các pháp tạo thành chư thiên bậc thượng cho bản thân. Các pháp tạo 
thành chư thiên bậc thượng cho những người khác là những pháp nào? Sự thực 
hành đúng đăn,... (nf)... đạo lộ Thánh thiện tám chi phân. Các việc này được 
gọi là các pháp tạo thành chư thiên bậc thượng cho những người khác. Đức Thế 
Tôn đã hiểu biết, đã biết rõ, đã nhìn thây, đã thấu triệt các pháp tạo thành chư 
thiên bậc thượng cho bản thân và cho những người khác như vậy. 

“Ngài đã hiểu biết tất cả từ thập đến cao” là như thê. 

Bậc Đạo sư là vị giải quyết dứt điểm các câu hỏi: Đức Thế Tôn là vị làm 
châm dứt, vị làm kết thúc, vị làm giới hạn, vị làm việc khoanh vùng cho các câu 
hỏi của những vị đang trên đường đi đến bờ kia; là vị làm châm dứt, vị làm kết 
thúc, vị làm giới hạn, vị làm việc khoanh vùng cho các câu hỏi của vị Sabhiya; 
là vị làm châm dứt, vị làm kết thúc, vị làm giới hạn, vị làm việc khoanh vùng 
cho các câu hỏi của Thiên chủ Sakka, cho các câu hỏi của Thiên tử Suyama, cho 
các câu hỏi của các vị Ty-khưu, cho các câu hỏi của các vị Ty-khưu-ni, cho các 
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cầu hỏi của các nam cư sĩ, cho các câu hỏi của nữ cư sĩ, cho các câu hỏi của các 
VỊ vua, cho các câu hỏi của các vị Sát-đề-ly, cho các câu hỏi của các Bà-la-môn, 
thương buôn và nô lệ, cho các câu hỏi của chư thiên, cho các câu hỏi của Phạm 
thiên. “Vị giải quyết dứt điểm các câu hỏi” là như thê. 

Bậc Đạo sư: Đức Thế Tôn là người chỉ đạo đoàn xe. Giống như người 
chỉ đạo đoàn xe giúp các đoàn xe vượt qua hiểm lộ, giúp vượt qua hiểm lộ có 
trộm cướp, g1úp vượt qua hiểm lộ có thú dữ, giúp vượt qua hiểm lộ có khó 
khăn về vật thực, giIÚp vượt qua hiểm lộ không có nước, giúp cho vượt lên, 
giúp cho vượt ra, giúp cho vượt khỏi, giúp cho đạt đến vùng đất hoàn toàn an 
ồn; tương tự y như thế, đức Thế Tôn là người chỉ đạo đoàn xe giúp chúng sanh 
vượt qua hiểm lộ, giúp vượt qua hiểm lộ của sanh, Ø1Úp vượt qua hiểm lộ của 
già-bệnh-chết-sâu-bi-khô-ưu-não, giúp vượt qua hiểm lộ của luyến ái, giúp 
vượt qua hiểm lộ của sân hận,... si mê,. . ngã mạn,... tà kiến,.. ..Ô nhiễm,.. 
uế hạnh, giúp vượt qua sự năm giữ của luyến á á1, ĐIÚP vượt .qu3 Sự năm giữ của 
sân hận,... sự năm ø1ữỮ của si mê,... sự năm giữ của tà kiến,... ô nhiễm,... uế 
hạnh, giúp cho vượt lên, giúp cho vượt ra, giúp cho vượt khỏi, giúp cho đạt 
đến vùng đất hoàn toàn an Ổn, bất tử, Niết-bàn. “Đức Thế Tôn là người chỉ đạo 
đoàn xe” là như vậy. 

Hoặc là, đức Thế Tôn là bậc Hướng Đạo, bậc Hướng Dẫn, bậc Đoạn Nghi, 
bậc Truyền Đạt, bậc Truyền Thụ, bậc Khơi Mở, bậc Khởi Tín. “Đức Thế Tôn 
là người chỉ đạo đoàn xe” còn là như vậy. Hoặc là, đức Thể Tôn là vị làm sanh 
khởi đạo lộ chưa được sanh khởi, là vị làm sanh ra đạo lộ chưa được sanh ra, 
là vị tuyên thuyết đạo lộ chưa được tuyên thuyết, là vị biết về đạo lộ, là vị hiểu 
rõ vê đạo lộ, là vị rành rẽ về đạo lộ. Và hơn nữa, những người đi theo đạo lộ, 
là các đệ tử của Ngài, hiện nay đang an trú và sau này sẽ thành tựu [đạo lộ ây]. 
“Đức Thế Tôn là người chỉ đạo đoàn xe” còn là như vậy. 

“Bậc Đạo sư là vị giải quyết dứt điểm các câu hỏi” là như thế. 

Của những người có sự nghỉ ngờ đang bày tỏ [với Ngài]: Những người 
có sự nghi ngờ sau khi đi đên thì trở thành không còn nghi ngờ, có sự day dứt 
sau khi đi đến thì trở thành không còn day dứt, có sự lưỡng lự sau khi đi đến thì 
trở thành không còn lưỡng lự, có hoài nghi sau khi đi đến thì trở thành không 
còn hoài nghi, có luyễn ái sau khi đi đến thì trở thành có luyến ái đã được xa 
lia, có sân hận sau khi đi đến thì trở thành có sân hận đã được xa lìa, có si mê 
sau khi đi đến thì trở thành có si mê đã được xa lìa, có ô nhiễm sau khi đi đến 
thì trở thành không còn ô nhiễm. 

“Của những người có sự nghi ngờ đang bày tỏ [với Ngài]” là như thế. 

Vì thế, vị Trưởng lão Pingiya đã nói: 

“Sau khi biết rõ chư thiên bậc thượng, Ngài đã hiểu biết tất cả từ thấp đến 
cao. Bậc Đạo sư là vị giải quyết dứt điểm các câu hỏi của những người có sự 
nghỉ ngờ đang bày tô |với Ngài]. ” 
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26. Đương nhiên, con sẽ ẩi đến trạng thái [Niết-bàn j không bị chuyên dịch, 
không bị lay động; không có pháp fƯƠng đương đối với Niết-bàn ở bắt cứ 
đấu. Con không có sự nghỉ ngờ về nơi này, Xin Ngài hãy ghi nhận con là 
người có tâm đã được hưởng đến như vậy. 


Không bị chuyển dịch, không bị lay động: Không bị chuyền dịch nói đến 
bắt tử, Niệt- bàn, tức là sự yên lặng của tất cả các pháp tạo tác, sự buông bỏ tật cả 
các mầm tái sanh, sự diệt trừ tham ái, sự lìa khỏi luyễn ái, sự diệt tận, Niết-bàn. 


Không bị chuyền dịch: Là không thể bị chuyên dịch bởi luyến ái, bởi sân 
hận, bởi s1 mê, bởi giận đữ, bởi thù hăn, bởi gièm pha, bởi ác ý, bởi ganh ty, bởi 
bỏn xẻn, bởi xảo trá, bởi lừa gạt, bởi bướng bỉnh, bởi hung hăng, bởi ngã mạn, 
bởi cao ngạo, bởi đam mê, bởi xao lãng, bởi tất cả ô nhiễm, bởi tất cả uế hạnh, 
bởi mọi sự bực bội, bởi các lậu hoặc, bởi mọi sự lo lắng, bởi mọi sự nóng nảy, 
bởi tất cả các pháp tạo tác bắt thiện, Niết-bàn là thường còn, bền vững, trường 
tồn, không có bản chất biến đối. “Không bị chuyên dịch” là như thế. 


Không bị lay động: Không bị lay động nói đến bất tử, Niết- bàn, tức là sự 
yên lặng của tật cả các pháp tạo tác,... (nt)... sự diệt tận, Niết-bàn. Đối với pháp 
ầy, sự sanh lên không được biết đền, sự hoại diệt không được biết đến, trạng 
thái biên đối của nó không được biết đến, Niết-bàn là thường còn, bền vững, 
trường tồn, không có bản chất biến đối. 


“Không bị chuyên dịch, không bị lay động” là như thế. 

Không có pháp tương đương đối với Niết-bàn ở bất cứ đâu. 

Đối với pháp ấy: Đối với Niết-bàn. 

Không có pháp tương đương: Pháp tương đương là không có, pháp thay 
thê là không có, pháp tương tự là không có, pháp đối xứng là không có, không 
hiện hữu, không tìm thấy, không tôn tại. 

Ở bắt cứ đâu: Ở bất cứ đâu là ở bất cứ nơi đầu, ở bất cứ chỗ nào, thuộc nội 
phân, hoặc thuộc ngoại phân, hoặc thuộc nội phân và ngoại phân. 

“Không có pháp tương CHUNG đối với Niết-bàn ở bất cứ đâu” Â như thê. 

Đương nhiên, con sẽ đi đến... Con không có sự nghỉ ngờ về nơi này. 

Đương nhiên: Từ “z44;Z” này là lời nói nhất định, lời nói không ngờ vực, 
lời nói không nghi ngờ, lời nói không hai nghĩa, lời nói không gây ra sự lưỡng 
lự, lời nói bảo đảm, lời nói đưa đến lợi ích, lời nói không sai trái, lời nói không 
đối chọi, lời nói khẳng định. 

Con sẽ đi đến: Con sẽ đi đến là con sẽ chứng đắc, con sẽ chạm đến, con sẽ 
chứng ngộ. “Đương nhiên, con sẽ đi đên” là như thê. 

Con không có sự nghỉ ngờ về nơi này. 

Về nơi này: Về Niết-bàn. Sự nghi ngờ là không có, sự hoài nghỉ là không 
có, sự lưỡng lự là không có, sự ngờ vực là không có, không hiện hữu, không tìm 
thây, không tôn tại, đã được dứt bỏ, đã được trừ tuyệt, đã được văng lặng, đã 
được tịch tịnh, không thể sanh khởi nữa, đã được thiêu đốt bởi ngọn lửa trí tuệ. 
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“Đương nhiên, con sẽ đi đến... con không có sự nghỉ ngờ về nơi này” là 
như thê. 

Xin Ngài hãy ghi nhận con là người có tâm đã được hướng đến như vậy. 

Xin Ngài hãy ghỉ nhận con như vậy: Xin Ngài hãy nhận định con có tâm 
uốn cong theo Niêt-bàn, chiều theo Niết-bàn, xuôi theo Niết-bàn, hướng đến 
Niết-bàn như vậy. 

“Xin Ngài hãy ghi nhận con là người có tâm đã được hướng đến như vậy” 
là như thế. 

Vì thế, vị Trưởng lão Piñgiya đã nói: 

“Đương nhiên, con sẽ đi đến trạng thải [Niễi-bàn] không bị chuyển dịch, 
không bị lay động; không có pháp tương đương đôi với Niễt-bàn ở bắt cứ đâu. 
Con không có sự nghỉ ngờ về nơi này. Xin Ngài hãy ghỉ nhận con là người có 
tám đã được hướng đên như váy. ” 

“Diễn giải phẩm Đường đi đến bờ kia” được chấm dứt. 


DIỄN GIẢI KINH SỪNG TẾ NGƯU 
(KHAGG4VISANASUTTANIDDESO) 


PHÁM THỨ NHÁT 
(P4THAMO E⁄1GGO) 


1. Buông bỏ việc hành hạ đổi với (ái cả chúng sanh, 
Không hãm hại bắt cứ ai trong số họ, 
Không ước muốn con cải, sao lại [ước muốn] bạn hữu? 
Nên sông một mình tựa như sưng của loài tê ngưu [chỉ có mỘIƒ. 


Buông bó việc hành hạ đối với tất cả chúng sanh. 

Đối với tất cả: Tất cả theo tông thể, tất cả trong mọi trường hợp, một cách 
trọn vẹn, không còn dư sót, từ “sa6ð6esz” này là lôi nói của sự bao gôm. 

Chúng sanh: Chúng sanh nói đến những kẻ yếu ớt và những người vững chãi. 

Những kẻ yếu ớt: Là những người có sự khao khát, có tham ái chưa được 
đứt bỏ, và là những người có sự sợ hãi vả khiếp đảm chưa được dứt bỏ. Vì ly do 
øì họ được gọi là những kẻ yếu ớt? Những kẻ ầ ây run SỢ, khiếp, sợ, hoảng sợ, sợ 
hãi, rơi vào sự kinh sợ; vì lý do ấy, họ được gọi là những kẻ yếu ớt. 


Những người vững chãi: Là những người có sự khao khát, có tham ái đã 
được dứt bỏ, và là những người có sự sợ hãi và khiếp đảm đã được dứt bỏ. Vì 
lý do gì họ được gọi là những người vững chãi? Những người ây không run sợ, 
không khiếp sợ, không hoảng sợ, không sợ hãi, không rơi vào sự kinh sợ; vì lý 
đo ây, họ được gọi là những người vững chãi. 


Việc hành hạ: Có ba sự hành hạ: Sự hành hạ băng thân, sự hành hạ băng 
khâu, sự hành hạ băng ý. Ba loại uê hạnh về thân là sự hành hạ bằng thân, bỗn 
loại uễ hạnh về khẩu là sự hành hạ băng khâu, ba loại uề hạnh về ý là sự hành 
hạ băng ý. 

Buông bỏ việc hành hạ đối với tất cả chúng sanh: Sau khi buông bỏ, sau 
khi đê xuông, sau khi bỏ xuống, sau khi tự bỏ xuông, sau khi quăng bỏ, sau khi 
chấm dứt việc hành hạ đối với tất cả chúng sanh. 

“Buông bỏ việc hành hạ đối với tất cả chúng sanh” là như thế. 

Không hãm hại bất cứ ai trong số họ: Không hăm hại mỗi một chúng 
sanh băng bàn tay, hoặc băng cục đât, hoặc băng gậy gộc, hoặc băng vũ khí, 
hoặc băng xiêng xích, hoặc băng dây thừng: không hãm hại tất cả chúng sanh 
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băng bàn tay, hoặc băng cục đất, hoặc băng gậy gộc, hoặc băng vũ khí, hoặc 
băng xiêng xích, hoặc băng dây thùng. 

“Không hãm hại bất cứ ai trong số họ” là như thê. 

Không ước muốn con cái, sao lại lước muốn] bạn hữu? 

Không: Là sự phủ định. 

Con cái: Có bốn loại con cái: Con ruột là con, con nhặt được là con, con 
nuôi là con, học trò là con. 

Bạn hữu: Bạn hữu nói đến những người nào mà với những người ây việc 
đến là thoải mái, việc đi là thoải mái, việc đi và đến là thoải mái, việc đứng là 
thoải mái, việc ngồi là thoải mái, việc năm là thoải mái, việc nói chuyện là thoải 
mái, việc chuyện vãn là thoải mái, việc tắn dương là thoải mái, việc tắn dương 
qua lại là thoải mái. 

Không ước muốn con cái, sao lại [ước muốn] bạn hữu: Ngay cả con 
cái cũng không ước muốn, không ưng thuận, không ước nguyện, không mong 
câu, không nguyện cầu, còn các thân hữu, hoặc các vị đồng quan điểm, hoặc 
các vị thân thiết, hoặc các bạn hữu, tại sao lại ước muốn, lại ưng thuận, lại ước 
nguyện, lại mong cầu, lại nguyện cầu? 

“Không ước muốn con cái, sao lại [ước muôn] bạn hữu” là như thê. 

Nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu [chỉ có một]. 

Một mình: Vị Phật Độc Giác ây là một mình theo quy định của đời sống 
xuất gia, một mình với MÂ nghĩa không người thứ hai, một mình với ý nghĩa dứt 
bỏ tham ái, một mình “có luyên á á1 đã được xa la hoàn toàn”, một mình “có sân 
hận đã được xa lia hoàn toàn”, một mình “có si mê đã được xa lìa hoàn toàn”, 
một mình “hoàn toàn không còn ô nhiễm”, một mình “đã đi con đường độc 
đạo”, một mình “đã tự mình giác ngộ quả vị Độc giác vô thượng.” “Một mình” 
là như thẻ. 

Vị Phật Độc Giác â ây là một mình theo quy định của đời sông xuất gia nghĩa 
là thể nào? Vị Phật Độc Giác â ây sau khi cắt đứt mọi sự vướng bận của đời sông 
tại gia, sau khi cắt đứt sự vướng bận VỆ VỢ con, sau khi cắt đứt sự vướng bận 
về thân quyến, sau khi cắt đứt sự vướng bận về việc tích trữ, sau khi cạo bỏ râu 
tóc, khoác lên các tâm vải màu ca-sa, rời nhà xuất gia, sông không nhà, sau khi 
đi đến trạng thái không có gì, một mình sống, trú ngụ, sinh hoạt, vận hành, bảo 
hộ, hộ trì, bảo dưỡng. “VỊ Phật Độc Giác ây là một mình theo quy định của đời 
sông xuất gia” nghĩa lả như vậy. 


Vị Phật Độc Giác â ây là một mình với ý nghĩa không người thứ hai nghĩa là 
thê nào? VỊ ây, trong khi đã được xuất gia như vậy, một mình thần cận các khu 
rừng, các khu rừng thưa, các chỗ trú ngụ Xa văng có ít âm thanh, ít tiếng ôn, 
có bâu không gian văng vẻ, tách biệt với dân chúng, thích hợp cho việc thiên 
tịnh. VỊ ây sông một mình, đi một mình, đứng một mình, ngôi một mình, năm 
một mình, đi vào làng để khât thực một mình, đi đến nơi một mình, đi trở về 
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một mình, ngồi nơi văng vẻ một mình, quyết định kinh hành một mình, sống, 
trú ngụ, sinh hoạt, vận hành, bảo hộ, hộ trị, bảo dưỡng một mình. “VỊ Phật Độc 
Giác ây là một mình VỚI ý nghĩa không người thứ hai” nghĩa là như vậy. 


VỊ Phật Độc Giác â ây là một mình với ý nghĩa dứt bỏ tham ái nghĩa là thê 
nào? Vị ây một mình như vậy, không người thứ hai, trong khi sống không bị 
xao lãng, có nhiệt tâm, có bản tánh cương quyết, trong khi đang nô lực sự nỗ 
lực vĩ đại, sau khi đã phá tan Ma vương, thân chết, hắc ám, thân quyến của 
những kẻ bị xao lãng, cùng với đạo quân binh, rôi đã dứt bỏ, đã xua đi, đã làm 
chấm dứt, đã làm cho không còn hiện hữu sự vướng mắc là mạng lưới tham ái 
đã được căng ra. 

1. “Có tham ái là bạn lữ, trong khi luân chuyên một thời gian dài đến cõi 
này và cõi khác, con người không vượt qua được luân hồi. 

2. Sau khi biết được sự bắt lợi như vậy, [biết được] tham ái là nguôn sanh 
khởi của khổ, vị T)-khưu, có tham ái đã được xa lìa, không có sự năm giữ, có 
niệm, nên ra đi du phương. ” 

Vị Phật Độc Giác ấy là một mình với ý nghĩa dứt bỏ tham ái nghĩa là 
như vậy. 

Vị Phật Độc Giác â Ấy là vị một mình “có luyên á ái đã được xa lìa hoàn toàn” 
nghĩa là thê nào? Là vị một mình “có luyễn ái đã được xa lìa hoàn toàn” do 
trạng thái đã được dứt bỏ đối với luyến ái, là vị một mình “có sân hận đã được 
xa lìa hoàn toàn” do trạng thái đã được dứt bỏ đối với sân hận, là vị một mình 

“có sĩ mê đã được xa lìa hoàn toàn” do trạng thái đã được dứt bỏ đối với si mê, 
là vị một mình “hoản toàn không còn ô nhiễm” do trạng thái đã được dứt bỏ đôi 
với các ô nhiễm. Vị Phật Độc Giác ấy là vị một mình “có luyễn ái đã được xa 
la hoàn toàn” nghĩa là như vậy. 


Vị Phật Độc Giác ây là vị một mình “đã đi con đường độc đạo” nghĩa là thê 
nào? Con đường độc đạo nói đến bốn sự thiết lập niệm, bốn chánh cân, bốn nên 
tảng của thần thông, năm quyên, năm lực, bảy yêu tô đưa đến giác ngộ, đạo lộ 
Thánh thiện tám chi phân. 


3. “Vj nhìn thầy sự tiêu hoại và chấm dứt của sanh, có lòng (hương tưởng 
đến điễu lợi ích, nhận biết con đường độc đạo. Tì rong thời qua khứ các vị đã 
vượt qua, [trong thời vị lai] các vị sẽ vượt qua, và [trong thời hiện tại] các vị 
đang vượt qua dòng lũ băng con đường này. ` 

VỊ Phật Độc Giác ây là vị một mình “đã đi con đường độc đạo” nghĩa là 
như vậy. 

VỊ Phật Độc Giác â ây là vị một mình “đã tự mình giác ngộ quả vị Độc giác 
vô thượng” nghĩa là thê nào? Quả vị giác ngộ nói đến trí lở bốn đạo], nói đến 
tuệ, tuệ quyên, tuệ lực,.. - (nÙ... trạch pháp giác chi, sự thâm xét, sự thấy TỐ, 
chánh kiên ở bốn đạo. Nhờ vào trí giác ngộ cá thê â Ấy, vị Phật Độc Giác ây đã 
Øiác ngộ rằng: “TẤt cả các hành là vô thường” , đã giác ngộ rằng: “Tất cả các 
hành là khổ”, đã giác ngộ rằng: “Tất cả các pháp là vô ngã”, đã giác ngộ rằng: 
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“Võ minh duyên cho các hành”, đã giác ngộ răng: “Các hành duyên cho thức”, 
đã giác ngộ răng. “Thức duyên cho danh sắc”, đã giác ngộ răng. “Danh sắc 
duyên cho sáu xứ”, đã giác ngộ rắng: “Sáu xứ duyên cho xúc”, đã giác ngộ 
răng: “Xúc duyên cho thọ”, đã giác ngộ răng: “Thọ duyên cho ái”, đã giác ngộ 
răng: “Ái duyên cho thủ” đã giác ngộ răng. “Thủ duyên cho hữu”, đã giác ngộ 
răng: “Hữu duyên cho sanh”, đã giác ngộ răng: “Sanh duyên cho lão, tử”, đã 
giác ngộ rằng: “Do sự diệt tận của vô minh [đưa đến] sự diệt tận của các hành”, 
đã giác ngộ răng: “Do sự diệt tận của các hành |đựa đến] sự diệt tận của thức”, 
đã giác ngộ răng: “Do sự diệt tận của thức [đưa đến], sự diệt tận của danh sắc” 
đã giác ngộ răng: “Do sự diệt tận của danh sắc [đưa đến] sự diệt tận của sáu xứ”, 
đã giác ngộ răng: “Do sự diệt tận của sáu xứ [đưa đến] sự diệt tận của xúc”, đã 
giác ngộ răng: “Do sự diệt tận của xúc J đưa đến] sự diệt tận của thọ”, đã giác 
ngộ răng: “Do sự diệt tận của thọ [đưa đên] sự diệt tận của ái”, đã giác ngộ răng: 
“Do sự diệt tận của ái [đưa đến] sự diệt tận của thủ”, đã giác ngộ răng, “Do sự 
diệt tận của thủ [đưa đến] sự diệt tận của hữu”, đã giác ngộ răng. “Do sự diệt 
tận của hữu [đưa đến] sự diệt tận của sanh”, đã giác ngộ Tăng. “Do sự diệt tận 
của sanh [đưa đến] sự diệt tận của lão, tử”, đã giác ngộ răng: “Đây là khổ”, đã 
giác ngộ răng, “Đây là nhân sanh khổ”, đã giác ngộ răng: “Đây là sự diệt tận 
khổ”, đã giác ngộ răng: “Đây là sự thực hành đưa đến sự diệt tận khổ”, đã giác 
ngộ răng: “Đây là các lậu hoặc”, đã giác ngộ răng: “Đây là nhân sanh các lậu 
hoặc”, đã giác ngộ răng: “Đây là sự diệt tận các lậu hoặc”, đã giác ngộ rằng: 
“Đây là sự thực hành đưa đến sự diệt tận các lậu hoặc”, đã giác ngộ răng: “Các 
pháp này cần được biết toàn diện”, đã giác ngộ răng: “Các pháp nảy cân được 
dứt bỏ”, đã giác ngộ răng: “Các pháp này cân được tu tập”, đã giác ngộ răng: 
“Các pháp này cân được chứng ngộ”, đã giác ngộ về nhân sanh khởi, sự tiêu 
hoại, sự hứng thú, sự bất lợi và sự thoát ra của sáu xúc xứ; đã giác ngộ về nhân 
sanh khởi,... (n†)... và sự thoát ra năm thủ uân; đã giác ngộ \ vệ nhân sanh khởi, 
sự tiêu hoại, sự hứng thú, sự bất lợi, và sự thoát ra bôn yếu tô chính [đất, nước, 
lửa, gió]; đã giác ngộ răng: “Điều gì có bản tánh được sanh lên, toàn bộ điều ấy 
đêu có bản tánh hoại diệt.” 

Hoặc là, điều gì có thể giác ngộ [bởi Sơ đạo], có thể giác ngộ [bởi Nhị đạo], 
có thể giác ngộ [bởi Tam đạo |, có thê giác ngộ [bởi Tứ đạo],! có thê chứng đắc, 
có thê chạm đến, có thể chứng ngộ, Ngài đã giác ngộ [Sơ đạo], đã giác ngộ [Nhị 
đạo], đã giác ngộ [lam đạo], đã giác ngộ [Tứ đạo], đã giác ngộ đúng đăn, đã 
chứng đắc, đã chạm đến, đã chứng ngộ toàn bộ điều ấy nhờ vào trí giác ngộ cả 
thể Ây. VỊ Phật Độc Giác â ây là vị một mình “đã tự mình giác ngộ quả vị Độc 


giác vô thượng” nghĩa là như vậy. 
Nên sống: Có tám sự thực hành:? Sự thực hành về oai nghi, sự thực hành 


! Xem chú thích 5 ở trang 379. (ND) 

“ Động từ caraii có ý nghĩa chính là “đi bộ”, nhưng ở những ngữ cảnh khác còn có ý nghĩa là “sống, 
thực hành, cư xử”, v.v... Vì thế, ở đoạn văn trên, danh từ tương ứng cariyä của động từ carari được dịch 
là “cách thực hành” cho phù hợp với ngữ cảnh. (ND) 
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vệ xứ, sự thực hành về niệm, sự thực hành về định, sự thực hành về trí, sự thực 
hành về đạo, sự thực hành về chứng đạt, sự thực hành về lợi ích cho thế gian. Sự 
thực hành về oai nghi: Là ở bốn oai nghỉ [đi, đứng, năm, ngôi]. Sự thực hành về 
xứ: Là ở sáu nội và ngoại xứ. Sự thực hành về mệm: Là ở bốn sự thiết lập niệm. 
Sự thực hành về định: Là ở tám thiên. Sự thực hành về trí: Là ở bốn chân lý cao 
thượng. Sự thực hành về đạo: Là ở bỗn Thánh đạo. Sự thực hành về chứng đạt: 
Là ở bỗn quả vị của đời sông Sa-môn. Sự thực hành về lợi ích cho thế gian: Là 
ở các đức Như Lai, A-la-hán Chánh Đăng Giác, một phần ở các đức Phật Độc 
Giác, một phần ở các vị Thinh văn. Sự thực hành về oai nghi dành cho những 
VỊ có nguyện vọng, sự thực hành về xứ dành cho những vị có sự phòng vệ các 
giác quan, sự thực hành về niệm dành cho những vỊ an trú ở sự không xao lãng, 
sự thực hành về định dành cho những vị sắn bó với tăng thượng tâm, sự thực 
hành về trí dành cho những vị có sự giác ngộ, sự thực hành về đạo dành cho 
những vị thực hành đúng đăn, sự thực hành về chứng đạt dành cho những vị đã 
chứng đắc quả vị, sự thực hành về lợi ích cho thế gian dành cho các đức Như 
Lai, A-la-hán Chánh Đăng Các, một phân dành cho các đức Phật Độc Giác, 
một phần dành cho các vị Thinh văn; các điêu này là tám sự thực hành. 

Còn có tám sự thực hành khác nữa: Trong khi đang hướng đến thì thực hành 
với đức tin, trong khi đang ra sức thì thực hành với tinh tấn, trong khi đang thiết 
lập thì thực hành với niệm, trong khi đang tạo ra sự không tán loạn thì thực 
hành với định, trong khi đang nhận biết thì thực hành với tuệ, trong khi đang 
nhận thức thì thực hành VỚI thức, [nghĩ răng: | “Các thiện pháp sẽ xảy đên cho 
người luyện tập như vậy” rồi thực hành với sự thực hành về xử, [nghĩ răng: 
“Người luyện tập như vậy sẽ chứng đắc một cách đặc biệt”, rôi thực hành với 
sự thực hành đặc biệt; các điều này là tám sự thực hành. 


Còn có tám sự thực hành khác nữa: Thực hành về sự nhận thức là thuộc vê 
chánh kiến, thực hành về sự găn chặt [tâm vào cảnh] là thuộc về chánh tư duy, 
thực hành về sự gìn giữ là thuộc về chánh ngữ, thực hành về nguôn sanh khởi 
là thuộc về chánh nghiệp, thực hành VỀ SỰ trong sạch là thuộc vê chánh mạng, 
thực hành về sự ra sức là thuộc về chánh tinh tân, thực hành về sự thiết lập là 
thuộc về chánh niệm, thực hành về sự không tán loạn là thuộc về chánh định; 
các điều này là tám sự thực hành. 

Tựa như sừng của loài tê ngưu: Giống như tên gọi của loài tê ngưu, sừng 
của nó chỉ có một, không có cái thứ hai, tương tự y như vậy, vị Phật Độc Giác 
ây là tựa như vật ây, tương tự vật ây, có sự so sánh với vật ây. Giống như quả 
mặn được gọi là tựa như muối, quá đăng được gọi là tựa như mướp đăng, quá 
ngọt được gọi là tựa như mật ong, quá nóng được gọi là tựa như lửa, quá lạnh 
được gọi là tựa như tuyết, khối nước lớn được gọi là tựa như biên, vị Thinh văn 
đạt được năng lực vĩ đại của thắng trí được gọi là tựa như bậc Đạo sư; tương 
tự y như vậy, vị Phật Độc Giác ây là tựa như vật ây, tương tự vật ấy, có sự so 
sánh với vật ây, một mình, không người thứ hai, có sự trói buộc đã được mở ra, 
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sống một cách chân chánh ở thể gian, trú ngụ, sinh hoạt, vận hành, bảo hộ, hộ 
trì, bảo dưỡng. 

“Nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu [chỉ có một]” là như thế. 

Vì thế, vị Phật Độc Giác ây đã nói răng: 

“Buông bỏ việc hành hạ đổi với tất cả chúng sanh, 

Không hãm hại bắt cứ ai trong số họ, 

Không ước muốn con cái, sao lại [ước muôn] bạn hữu? 

Nên sông một mình tựa như sừng của loài tê ngưu [chỉ có một]. ” 


2. Đối với người đã có sự giao tiếp, các sự thương yêu hiện hữu, 

Theo sau sự thương yêu là khổ đau này được hình thành. 

Trong khi xét thấy điễu bất lợi sanh lên từ sự thương yêu, 

Nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu [chỉ có một]. 

Đối với người đã có sự giao tiếp, các sự thương yêu hiện hữu. 

Sự giao tiếp: Có hai sự giao tiếp: Sự giao tiếp do thấy và sự giao tiếp do 
nghe. Việc nào là sự giao tiêp do thây? Ơ đây, một người nào đó nhìn thấy 
người đàn bà hoặc thiêu nữ tuyệt sắc, đáng nhìn, đáng mên, có vẻ đẹp tuyệt vời 
của làn da; sau khi ngõ thấy, sau khi nhìn thấy thì năm giữ hình tướng thuộc về 
chỉ tiết [rằng]: “Mái tóc đẹp, hoặc khuôn mặt đẹp, hoặc cặp mắt đẹp, hoặc hai 
tai đẹp, hoặc mũi đẹp, hoặc đôi môi đẹp, hoặc hàm răng đẹp, hoặc miệng đẹp, 
hoặc cô đẹp, hoặc vú đẹp, hoặc ngực đẹp, hoặc bụng đẹp, hoặc hông đẹp, hoặc 
bắp về đẹp, hoặc căng chân đẹp, hoặc hai bàn tay đẹp, hoặc hai bàn chân đẹp, 
hoặc các ngón tay đẹp, hoặc các móng đẹp”; sau khi ngó thấy, sau khi nhìn thấy, 
thì thích thú, tán thưởng, ước nguyện, tưởng nhớ, trở nên găn bó, theo đuôi sự 
trói buộc vì luyến ái. Việc này là sự giao tiếp do thấy. 


Việc nào là sự giao tiếp do nghe? Ở đây, một người nào đó nghe răng: “Ở 
ngôi làng, hoặc ở thị trần tên gọI như vậy, có người đàn bà hoặc thiếu nữ tuyệt 
sác, đáng nhìn, đáng mến, có vẻ đẹp tuyệt vời của làn da”; sau khi nghe được, 
sau khi lắng nghe thì thích thú, tán thưởng, ƯỚC nguyện, trở nên găn bó, theo 
đuổi sự trói buộc vì luyến ái. Việc này là sự giao tiêp do nghe. 


Sự thương yêu: Có hai sự thương yêu: Sự thương yêu do tham ái và sự 
thương yêu do tà kiên. Việc nào là sự thương yêu do tham ái? Cho đến vật đã 
được tạo lập ranh giới, đã được tạo lập biên giới, đã được tạo lập giới hạn, đã 
được tạo lập hạn định, đã thuộc sở hữu, đã được chấp là của ta bởi cái gọi là 
tham ải răng. “Cái này là của tôi, cái ây là của tôi, chừng này là của tôi, cho đến 
chừng này là của tôi”, các sắc, các thinh, các hương, Các vỊ, các xúc, các vật trả1, 
các vật đặp, các tôi trai tớ gái, các con dê cừu, các con gà, heo, voi, bò, ngựa, 
lừa, ruộng, đất, vàng, bạc, làng mạc, thị trần, kinh thành, quốc độ, xứ sở, khu 
trại, nhà kho của tôi, và luôn cả toàn thể đại địa cầu đều được chấp là của ta do 
tác động của tham ái, được giải rộng ra cho đến một trăm lẻ tám ái. Việc này là 
sự thương yêu do tham á1. 
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Việc nào là sự thương yêu do tả kiên? Thân kiến có hai mươi nền tảng, tà 
kiên có mười nên tảng, hữu biên kiến có mười nên tảng, quan điểm nào có hình 
thức như vậy là sự đi đến tà kiến, có sự năm giữ của tà kiến, có sự hiểm trở của 
tà kiến, có sự bóp méo của tà kiến, có sự xáo động của tà kiến, có sự ràng buộc 
của tà kiến, là sự năm lấy, sự chấp nhận, sự chập chặt, sự bám víu, con đường 
xâu, con đường sai trái, bản thể sai trái, ngoại g1áo, sự năm lây đường lỗi trải 
nghịch, sự năm lây điều sai lệch, sự nắm lây điều trái khuây, sự năm lây điều 
sai trái, sự năm lấy điều không xác đáng cho là xác đáng, cho đến sáu mươi hai 
tà kiến. Việc này là sự thương yêu do tà kiên. 


Đối với người đã có sự giao tiếp, các sự thương yêu hiện hữu: Do duyên 
giao tiếp do thấy và do duyên giao tiếp do nghe, sự thương yêu do tham ái và 
sự thương yêu do tà kiến hiện hữu, xuất phát, sanh ra, sanh khởi, hạ sanh, phát 
sanh, xuất hiện. 

“Đôi với người đã có sự giao tiếp, các sự thương yêu hiện hữu” là như thế. 

Theo sau sự thương yêu là khổ đau này được hình thành. 

Sự thương yêu: Có hai sự thương yêu: Sự thương yêu do tham ái và sự 
thương yêu do tà kiến. ... (nt)... Việc này là sự thương yêu do tham ái. ... (n†)... 
Việc này là sự thương yêu do tà kiến. 

Khổ đau này được hình thành: Ở đây, một người nào đó làm hành động 
xâu xa băng thân, làm hành động xấu xa bằng khẩu, làm hành động xấu xa bằng 
ý, giết hại mạng sông, lây vật chưa được cho, đột nhập gia cư, mang đi vật CưỚớp 
được, làm kẻ đạo tặc, đứng cướp dọc đường, đi đến với vợ người khác, nói lời 
dỗi trá. Dân chúng sau khi bắt lây kẻ Ấy rôi trình lên đức vua: “Tâu bệ hạ, gã 
trộm cướp này là kẻ làm điều tội lỗi. Đối với Kẻ này, xin ngài hãy giáng hình phạt 
theo ý muôn. Đức vua mắng nhiếc kẻ â ấy. Kẻ ấy, do duyên mắng nhiếc, khởi lên 
sự sợ hãi, cảm thọ khô ưu. Sự sợ hãi, khô ưu này do đâu mà xảy đến cho kẻ ấy? 
Được sanh lên do duyên thương yêu, do duyên niềm vui, do duyên luyễn ái, đo 
duyên niêm vul và luyên á1. Chỉ với chừng ây, đức vua không được vuI. 

Đức vua ra lệnh giam câm kẻ ấy với việc trói băng xiêng, hoặc trói bằng 
dây thừng, hoặc trói băng dây xích, hoặc trói băng dây mây, hoặc trói bằng dây 
leo, hoặc với việc ø1am trong hô, hoặc giam trong hào, hoặc giam trong làng, 
hoặc giam trong thị trấn, hoặc giam trong thành phó, hoặc giam trong quôc độ, 
hoặc giam trong xứ sở, thậm chí còn khuyên bảo răng: “Ngươi không được 
phép ra khỏi nơi này. ` Kẻ â Ấy, do duyên giam câm, cảm thọ khổ ưu. Sự sợ hãi, 
khô ưu này do đầu mà xảy đến cho kẻ ây? Được sanh lên do duyên thương yêu, 
do duyên niêm vui, do duyên luyễn ái, do duyên niêm vui và luyễn ái. Chỉ với 
chừng ây, đức vua không được vui. 


Đức vua ra lệnh kẻ â ây đem lại tài sản của kẻ â ây: Một trăm, một ngàn hoặc 
một trăm ngàn. Kẻ ấy, do duyên mất mát tải sản, cảm thọ khổ ưu. Sự sợ hãi, 
khô ưu này do đâu mà xảy đến cho kẻ ây? Được sanh lên do duyên thương yêu, 
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do duyên niêm vui, do duyên luyến ái, do duyên niềm vui và luyến ái. Chỉ với 
chừng ây, đức vua không được vui. 

Đức vua ra lệnh thực hiện nhiều loại hình phạt ở thân đối với kẻ â ây: Đánh 
băng các cây roi, đánh băng các dây mây, đánh băng các gậy ngăn, chặt bản tay, 
chặt bàn chân, chặt bàn tay và bàn chân, cắt tai, xẻo mũi, cắt tai và xẻo mũi, 
[đập vỡ đầu] làm thành như hũ cháo chua, lột đa đâu, đốt lửa ở miệng, thiêu 
sống, đốt cháy ở bàn tay, lột da thành sợi, lột da thành đống đề ở chân, kéo căng 
thân người ở trên đất, xiên da thịt băng lưỡi câu, khoét thịt thành đông tiền, chà 
xát với chất kiềm, quay tròn ở trên thập tự giá, đánh cho nhừ tử, rưới băng dầu 
sôi, cho những con chó gặm, đặt trên giáo nhọn lúc còn sống, chặt đầu băng 
sươm. Kẻ ấy, do duyên các hình phạt ở thân, cảm thọ khổ ưu. Sự sợ hãi, khô 
ưu này do đầu mà xảy đến cho kẻ ấy? Được sanh lên do duyên thương yêu, do 
duyên. niềm vui, đo duyên luyến ái, do duyên niềm vui và luyên ái. Đức vua là 
chúa tế của bốn hình phạt này. 

Kẻ ây, với nghiệp của mình, do sự hoại rã của thân, do sự chết đi, bị sanh 
vào chốn bắt hạnh, cõi khô, nơi trừng phạt, địa ngục. Những người giữ địa ngục 
cho thực hiện hình phạt “trói buộc năm cách” đối với kẻ ây: Họ dùng cọc sắt 
đã được đốt nóng đóng vào ở bàn tay, họ dùng cọc sắt đã được đốt nóng đóng 
vào ở bàn tay thứ hai, họ dùng cọc sắt đã được đốt nóng đóng vào ở bàn chân, 
họ dùng cọc sắt đã được đốt nóng đóng vào ở bàn chân thứ hai, họ dùng cọc sắt 
đã được đốt nóng đóng vào ở giữa ngực. Kẻ â Ấy, ở tại nơi ây, cảm nhận các thọ 
khổ, sắc bén, khốc liệt, nhức nhôi; nhưng kẻ ấ .ây không thê chết đi chừng nào ác 
nghiệp â ây còn chưa chấm dứt. Sự sợ hãi, khô ưu này do đâu mà xảy đến cho kẻ 

ây? Được sanh lên do duyên thương yêu, do duyên niềm vui, do duyên luyễn 
ái, do duyên niềm vui và luyến ái. 

Những người giữ địa ngục bắt kẻ ây năm xuống và dùng những cái rìu băm 
nát. Những người giữ địa ngục năm lấy kẻ ây, chân phía trên đâu phía dưới, và 
dùng những cái búa băm nát. Những người giữ địa ngục cột kẻ â ây vào cỗ xe rôi 
cho kéo tới kéo lui ở trên đất đã được đốt cháy, sáng rực, đỏ rực. Những người 
g1ữ địa ngục bắt kẻ ấy trèo lên, trèo xuống ở ngọn núi than hừng to lớn đã được 
đốt cháy, sáng rực, đỏ rực. Những người giữ địa ngục năm lây kẻ ấ Ấy, chân phía 
trên đầu phía dưới, rôi ném vào chảo đồng đã được đốt nóng, đốt cháy, sáng 
rực, đỏ rực. Kẻ â ây, Ở tại nơi Ây, bị nung nâu ở bọt nước sôi sục. Kẻ â Ây, Ở tại nƠI 
ây, trong khi bị nung nâu ở bọt nước sôi sục, lúc thì nồi lên trên, lúc thi chìm 
xuỐng dưới, lúc thì trôi ngang. Kẻ ây, ở tại nơi Ấy, cảm nhận các thọ sắc bén, 
khốc liệt, nhức nhối; nhưng kẻ â ây không thê chết đi chừng nào ác nghiệp ây 
còn chưa chấm dứt. Sự sợ hãi, khô ưu này do đầu mà xảy đên cho kẻ ây? Được 
sanh lên do duyên thương yêu, do duyên niềm vui, do duyên luyến ái, do duyên 
niềm vui và luyến ái. Những người giữ địa ngục ném kẻ ây vào đại địa ngục. 
Quả vậy, đại địa ngục ây là: 
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1. “ Đại địa ngục] có bốn Sóc, Có bỗn cửa lớn, được chia thành các phần 
cđn đỗ: được bao quanh bằng tường sắt, được đậy lại băng mái sắt. 


2. Nên của Í: đại địa ngục] làm băng sắt, được thiêu đối, cháy với lửa ngọn, 
luôn luôn tỏa khắp và tôn tại xung quanh một trăm do-tuần. 


5, [ Các đại địa ngục] có sự đốt nóng khổ sở, ghê rợn, có ngọn lửa khó lại 
sân, có hình dạng làm rởn lông, ghê rợn, gây ra sự sợ hãi, khó chịu. 


4. Khối lửa được phát khởi ở bức tường hướng Đông, trong khi thiêu đốt 
những kẻ có ác nghiệp, đi đến chạm vào [khối lửa] ở hưởng Tây. 


5. Khối lửa được phái khởi ở bức tường hướng Táy, trong khi thiêu đốt 
những kẻ có ác nghiệp, đi đên chạm vào [khôi lửa] ở hướng Đồng. 

6. Khối lửa được phát khởi ở bức tường hướng Bắc, trong khi thiêu đốt 
những kẻ có ác nghiệp, đi đến chạm vào [khối lửa] ở hướng Nam. 


1. Khối lửa được phát khởi ở bức tường hướng Nam, trong khi thiếu đốt 
những kẻ có ác nghiệp, đi đến chạm vào [khôi lửa] ở hướng Bắc. 


S. Khối lửa khung khiếp phái xuất từ bên dưới, trong khi thiêu đốt những kẻ 
có ä€ nghiệp, đi đến chạm vào [khối lửaj ở mái che [bên trên]. 


9. Khối lửa khung khiếp phái xuất từ mái che, trong khi thiếu đốt những kẻ 
có ác nghiệp, đi đến chạm vào [khôi lửa] ở mặt đất [bên dưới). 


10. Cái chảo sắt đã được đốt cháy, nóng đỏ, sáng chói như thế nào thì địa 
ngục ẢVici, ở bên đưởi, bên trên và bên hông là như vậy. 

11. Ở nơi ấy, những chúng sanh vô Cùng hung đữ, đã gây ra trọng lội, có 
hành động cực kỳ ác độc, bị nung nấu và không thể chết ẩi. 


12. Thân thể của họ, những cư dân ở địa ngục, giống như ngọn lửa. Hãy 
nhìn xem tính chất vững bên của nghiệp, không như (ro, cũng không như bụi. 


13. Họ chạy vê hướng Đông, rôi từ đó chạy vệ hướng Tây. Họ chạy về 
hướng Bắc, rồi từ đó họ chạy vê hướng Nam. 


14. Họ chạy đến bắt cứ hướng nào, cánh cửa hướng â áy đêu được đóng lại. 
Với niêm mong mỏi được thoát ra, các chúng sanh ấy có sự tìm kiếm lỗi thoát. 


15. Họ không thể đi ra khỏi nơi ấy bởi vì nghiệp duyên, khi ác nghiệp của 
họ đã tạo có nhiễu và còn chưa trả XONG. ” 


Sự sợ hãi, khổ ưu này do đầu mà xảy đến cho kẻ ây? Được sanh lên do 
duyên thương yêu, do duyên niềm vui, do duyên luyễn ái, do duyên niềm VUI 
và luyễn ái. Những khô đau ở địa ngục, những khổ đau ở loài thú, những khô 
đau ở thân phận ngạ quỷ, những khô đau ở cõi người, những khô đau ấy do đâu 
đã được sanh ra, do đầu đã được sanh khởi, do đâu đã được hạ sanh, do đâu đã 
được phát sanh, do đâu đã được xuất hiện? Do duyên thương yêu, do duyên 
niềm vui, do duyên luyên ái, do duyên niềm vui và luyến ái, mà những khổ đau 
ây hiện hữu, xuất phát, sanh ra, sanh khởi, hạ sanh, phát sanh, xuất hiện. 


3 Bồn sanh “Ân sĩ Saikicca” (Sawkiccajätakam), sô 530, TTPV, tập 33, trang 275, câu kệ 3483. (ND) 
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“Theo sau sự thương yêu là khô đau này được hình thành” là như thế. 
Trong khi xét thấy điều bất lợi sanh lên từ sự thương yêu. 
Sự thương yêu: Có hai sự thương yêu: Sự thương yêu do tham ái và sự 


thương yêu do tà kiến. ... (nf)... Việc này là sự thương yêu do tham ái. ... (nf)... 
Việc này là sự thương yêu do tà kiên. 


Trong khi xét thây điều bất lợi sanh lên từ sự thương yêu: Người có sự 
thương yêu do tham ái và sự thương yêu do tà kiến trong khi xét thấy, trong khi 
nhận thây, trong khi quan sát, trong khi suy xét, trong khi khảo sát điêu bât lợi 
sanh lên từ sự thương yêu. 

“Trong khi xét thây điều bất lợi sanh lên từ sự thương yêu, nên sông một 
mình tựa như sừng của loài tê ngưu [chỉ có một]” là như thê. 

Vì thế, vị Phật Độc Giác ấy đã nói răng: 

“Đối với người đã có sự giao tiếp, các sự thương yêu hiện hữu; 

Theo sau sự thương yêu là khổ đau này được hình thành. 

Trong khi xét thấy điêu bắt lợi sanh lên từ sự thương yêu, 

Nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu [chỉ có một]. ” 


3. Trong khi (hương tưởng đên các bạn bè thân hữu, 

[Thời] bê trê điêu lợi ích, có tâm bị ràng buộc. 

Trong khi xéí thấy nổi sợ hãi này ở sự thân thiết, 

Nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu [chỉ có một]. 

Trong khi thương tưởng đến các bạn bè thân hữu, [thời] bê trễ điều lợi 
ích, có tâm bị ràng buộc. 

Bạn bè: Có hai loại bạn bè: Bạn bè tại gia và bạn bè xuất gia. Người nào 
là bạn bè tại gia? Ở đây, một người nào đó cho vật khó cho, từ bỏ điều khó từ 
bỏ, làm việc khó làm, nhãn nại điều khó nhẫn nại, nói ra điều bí mật [của mình] 
cho bạn, che giâu điều bí mật của bạn, vào những lúc rủi ro không lìa bỏ [bạn], 
mạng sông được buông bỏ vì lợi ích của bạn, không khinh khi lúc [bạn] khánh 
tận. Người này là bạn bè tại g1a. 

Người nào là bạn bè xuất gia: Ở đây, vị Tỳ-khưu là đảng yêu, đáng mến, 
đáng | kính, đáng trọng, là diễn giả, có sự nhẫn nại với lời nói, là vị thuyết giảng 
sâu sắc, và không xúi giục làm công việc không hợp lý, sách tân vê thắng ĐIỚI, 
sách tân việc chuyên cân tu tập bôn sự thiết lập niệm, sách tân việc chuyên 
cần tu tập bốn chánh cần,... (nt)... bôn nên tảng của thân thông,... (nt)... năm 
quyên,... (nf)... năm lực... sai (1Ỉ):- bảy yếu tô đưa đến giác ngộ,... (nf)... đạo 
lộ Thánh thiện tám chi phần. Người này là bạn bè xuất gia. 


Thân hữu: Nói đến những người nào mà với những người ây việc đến là 
thoải mái, việc đi là thoải mái, việc ngôi là thoải mái, việc nằm là thoải mái, 
việc nói chuyện là thoải mái, việc chuyện vẫn là thoải mái, việc tắn dương là 
thoải mái, việc tán dương qua lại là thoải mái. 
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Trong khi thương tưởng đến các bạn bè thân hữu, [thời] bê trễ điều lợi 
ích: Trong khi thương tưởng, trong khi lưu tâm, trong khi ủng hộ các bạn bè, 
các thân hữu, các vị đồng quan điểm, các vị thân thiết và các bạn hữu [thời] bê 
trễ lợi ích của bản thân, luôn cả lợi ích của người khác, luôn cả lợi ích của cá 
hai, [thời] bê trễ lợi ích trong đời này, bê trễ lợi ích trong đời sau, bê trễ luôn cả 
lợi ích là lợi ích tôi thượng, [thời] bỏ bê, bỏ lơ, làm mất mát, lánh xa, làm biến 
mất. “Trong khi thương tưởng đến các bạn bè thân hữu, [thời] bê trễ điều lợi 
ích” là như thế. 

Có tâm bị ràng buộc: Có tâm bị ràng buộc là bởi hai lý do: Trong khi hạ 
thâp bản thân và trong khi nâng cao người khác là có tâm bị ràng buộc, hoặc 
trong khi nâng cao bản thân và trong khi hạ thập người khác là có tâm bị ràng 
buộc. Trong khi hạ thập bản thân và trong khi nâng cao người khác là có tâm bị 
ràng buộc nghĩa là thê nào? [Nói rằng]: “Các người có nhiều sự hỗ trợ cho tôi. 
Nương vào các người, tôi nhận được y phục, đồ ăn khất thực, chỗ năm ngồi, và 
vật dụng là thuốc men chữa bệnh. Có những người khác nương theo các người, 
trong khi nhìn thấy các người, cũng suy nghĩ để bô thí hoặc làm cho tôi. Ngay 
cả tên họ trước đây của mẹ cha đặt, tên ây cũng không còn; nhờ vào các người, 
tôi được biết là vị thường tới lui với gia đình của người nam nọ, là vị thường 
tới lui với gia đình của người nữ kia.” Trong khi hạ thấp bản thân và trong khi 
nâng cao người khác là có tâm bị ràng buộc nghĩa là như vậy. 

Trong khi nâng cao bản thân và trong khi hạ thấp người khác là có tâm bị 
ràng buộc nghĩa là thế nào? [Nói răng:] “Tôi có nhiều sự hỗ trợ cho các người. 
Nhờ vào tôi, các người đã đi đến nương nhờ đức Phật, đã đi đến nương nhờ 
Giáo pháp, đã đi đến nương nhờ chúng Tăng, đã tránh xa việc giết hại sinh 
mạng, đã tránh xa việc lây vật chưa được cho, đã tránh xa hành vi sai trái trong 
các dục, đã tránh xa việc nói dỗi, đã tránh xa trường hợp dể duôi uống chất say 
là rượu và chất lên men. Tôi ban bố việc chỉ bảo cho các người, tôi ban bỗ sự 
hỏi han, tôi nói vê ngày trai giới, tôi chú nguyện việc xây dựng. Vậy mà ngược 
lại, các người lại bỏ rơi tôi, các người trọng vọng, cung kính, sùng bái, cúng 
đường các vị khác.” Trong khi nâng cao bản thân và trong khi hạ thấp người 
khác là có tâm bị ràng buộc nghĩa là như vậy. “[Thời] bê trễ điều lợi ích, có tâm 
bị ràng buộc” là như thế. 

Trong khi xét thấy nỗi sợ hãi này ở sự thân thiết. 

Sợ hãi: Sợ hãi sự sanh, sợ hãi sự già, sợ hãi sự bệnh, sợ hãi sự chết, sợ hãi 
vua chúa, sợ hãi kẻ trộm, sợ hãi lửa, sợ hãi nước, sợ hãi sự chỉ trích của bản 
thân, sợ hãi sự chỉ trích của người khác, sợ hãi hình phạt, sợ hãi khô cảnh, sợ 
hãi sóng nước, sợ hãi cá sâu, sợ hãi xoáy nước, sợ hãi cá đữ, sợ hãi về sinh kế, 
sợ hãi sự quở trách, sợ hãi do sự nhút nhát ở tập thể, sợ hãi do sự Say sưa, trạng 
thái sợ hãi, trạng thái kinh hãi, sự rởn lông, sự hốt hoảng, sự khiếp sợ của tâm. 


Sự thân thiết: Có hai sự thân thiết: Sự thân thiết do tham ái và sự thân thiết 
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do tà kiến. ... (nt)... Việc này là sự thân thiết do tham ái. ... (nt)... Việc này là 
sự thân thiết do tà kiến. 

Trong khi xét thấy nỗi sợ hãi này ở sự thân thiết: Trong khi xét thây, 
trong khi nhận thây, trong khi quan sát, trong khi suy xét, trong khi khảo sát nôi 
sợ hãi này ở sự thân thiết. 


“Trong khi xét thấy nỗi sợ hãi này ở sự thân thiết, nên sống một mình tựa 
như sừng của loài tê ngưu [chi có một|” là như thế. 

Vì thế, vị Phật Độc Giác ấy đã nói răng: 

“Trong khi thương tưởng đến các bạn bè thân hữu, 

[Thờij bê trễ điều lợi ích, có tâm bị ràng buộc. 

Trong khi xét thấy nỗi sợ hãi này ở sự thân thiết, 

Nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu [chỉ có mộtƒ. ” 


4. Giống như cây tre rậm rạp bị vướng mắc, 

Sự mong mỏi |yêu thương] các con và những người vợ [là tương tự!. 

Trong khi không bị vướng ví như là mụt măng tre, 

Nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu [chỉ có một]. 

Giống như cây tre rậm rạp bị vướng mắc: Cây tre nói đến lùm tre. Giỗng 
như ở lùm tre, các cây tre già cỗi bị dính mắc, bị vướng mắc, bị dính vào, bị 
máng vào, bị vướng vào, bị giữ lại; tương tự y như vậy, sự vướng mắc nói đến 
tham ái, tức là sự luyến ái, luyễn ái mãnh liệt, sự say đắm, sự chiều chuộng, 
niêm vui, niềm vui và luyên ái, sự luyễn á ái mãnh liệt của tâm, ước muôn, mê 
mân, bám chặt, thèm khát, thèm thuông, quyên luyến, đắm nhiễm, dục VỌNB, 
xảo trá, liên quan tái sanh, sự tạo ra khố, người thợ may, cái lưới bẫy, sự cuỗn 
trôi, sự vướng mắc, sợi chỉ trói, sự lan rộng, có sự ra sức, bạn đời, nguyện vọng, 
lỗi dẫn đến hữu, rừng cây, bụi rậm, sự thân thiết, sự thương yêu, sự trông mong, 
sự thân mật, sự mong mỏi, sự mong ước, trạng thái mong ước, sự mong mỏi 
về sắc, mong mỏi về thinh, mong mỏi vệ hương, mong mỏi vê VỊ, mong mỏi 
về xúc, mong mỏi về lợi lộc, mong mỏi về tài sản, mong mỏi về con trai, mong 
mỏi về mạng sông, tham muôn, khởi tham muôn, nguyện câu, biểu hiện tham 
muốn, trạng thái tham muốn, tham lam, biêu hiện tham lam, trạng thái tham 
lam, xao xuyến, ham muốn vật vừa ý, luyến ái sai . pháp, tham sai trái, đeo đuôi, 
khao khát, ước nguyện, mong câu, ước nguyện tốt đẹp. dục áI, hữu ái, phi hữu 
ái, ái cõi sắc, ái cõi vô sắc, ái Niết-bàn, ái cảnh sắc, ái cảnh thính, ái cảnh khí, 
ái cảnh vị, ái cảnh xúc, ái cảnh pháp, dòng nước lũ, sự ràng buộc, trói buộc, 
chấp thủ, ngăn trở, ngăn che, che đậy, cột trói, làm ô nhiễm, tiêm ân, thâm nhập, 
quân lây, s sự keo kiệt, cội nguồn của khổ, căn nguyên của khổ, nguồn sanh khổ, 
cạm bẫy của Ma vương, lưỡi câu của Ma vương, lãnh địa của Ma vương, ái ví 
như dòng sông, ái ví như tâm lưới, ái ví như dây xích, ái ví như biên, tham đắm, 
tham, cội nguôn của bất thiện. 
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Sự vướng mắc: Sự 'VưỚng mắc với ý nghĩa gì: “Được trải rộng: ° là vướng 
mắc, “bao quát” là vướng mắc, “được lan rộng” là vướng mặc, “nó lôi kéo 
theo” là vướng mắc, “nó mang lại chất độc” là vướng mắc, “truyền bá chất độc” 
là vướng mặc, “sốc rễ của chất độc” là vướng mặc, “kết quả của chất độc” là 
vướng mắc, “sự thọ dụng độc hại” là vướng mắc. Hoặc hơn nữa, “tham ái là 
bao quát ở sắc, ở thinh, ở hương, ở vị, ở xúc, ở gia tộc, ở đô chúng, ở chỗ ngụ, 
ở lợi lộc, ở danh vọng, ở lời khen, ở hạnh phúc, ở y phục, ở đồ ăn khất thực, ở 
chỗ năm ngôi, ở vật dụng là thuốc men chữa bệnh, ở dục giới, ở sắc ĐIỚI, ở VÔ 
sắc giới, ở cõi dục, ở cõi sắc, ở cõi vô sắc, ở cõi hữu tưởng, Ở CỐI vô tưởng, Ở 
cõi phí tưởng phi phi tưởng, ở cõi một uần, ở CÕI bốn uấn, ở cõi năm uân, ở quá 
khứ, ở vị lai, ở hiện tại, ở các pháp đã được thây, đã được nghe, đã được cảm 
giác, đã được nhận thức. được trải rộng, được lan rộng” là vướng mặc. 


“Giống như cây tre rậm rạp bị vướng mắc” là như thẻ. 

Sự mong mỏi [yêu thương] các con và những người vợ [là tương tự]. 

Các con: Có bốn loại con: Con ruột là con, con nhặt được là con, con nuôi 
là con, học trò là con. 

Những người vợ: Nói đến những người nữ có hôn phối. 

Sự mong mỗi: Nói đến tham ái, tức là sự luyến ái, luyễn ái mãnh liệt,.. 
(nt)... tham đắm, tham, cội nguôn của bắt thiện. 


“Sự mong mỏi [yêu thương] các con và những người vợ [là tương tự]” l 
như thế. 


Trong khi không bị vướng víu như là mụt măng tre: Cây tre nói đến 
lùm tre. Giống như ở lùm tre, các mụt măng non không bị dính mặc, không bị 
máng vào, không bị giữ lại, đi ra ngoài, được rời ra, được thoát khỏi là tương 
tự y như vậy. 

Không bị dính mắc: Có hai sự dính mắc: Sự dính mắc do tham ái và sự 
dính mắc do tà kiến. ... (nt)... Việc này là sự dính mắc do tham ái. ... (nt)... 
Việc này là sự dính mắc do tà kiến. Đối với vị Phật Độc Giác â Ây, sự dính mắc 
do tham ái đã được dứt bỏ, sự dính mắc do tà kiến đã được buông bỏ. Do trạng 
thái đã được dứt bỏ đôi với sự dính mắc do tham ái, do trạng thái đã được Duông 
bỏ đôi với sự dính mắc do tà kiến, vị Phật Độc Giác ây không dính mắc ở sắc, 
không dính mắc ở thinh, không dính mắc ở hương, không dính mắc ở vị, không 
dính mắc ở xúc, không dính mắc ở gia tộc, ở đô chúng, ở chỗ ngụ, Ở lợi lộc, 
ở danh vọng, ở lời khen, ở hạnh phúc, ở y phục, ở đồ ă án khất thực, ở chỗ năm 
ngôi, Ở vật dụng là thuốc men chữa bệnh, ở dục giới, ở sắc giới, ở vô sắc giới, Ở 
cõi dục, ở cõi sắc, ở cõi vô sắc, ở cõi hữu tưởng, ở cõi vô tưởng, ở cõi phi tưởng 
phi phi tưởng, ở cõi một uân, ở cÕi bốn uân, ở cõi năm uẫn, ở quá khứ, ở vị lai, 
ở hiện tại, ở các pháp đã được thây, đã được nghe, đã được cảm giác, đã được 
nhận thức, [vị ây] không năm giữ, không bị trói buộc, không bị giữ lại, không 
bị dính cứng, đã đi ra ngoài, đã được rời ra, đã được thoát khỏi, không bị ràng 
buộc, sông với tâm đã được làm trở thành không còn giới hạn. 
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“Trong khi không bị vướng víu như là mụt măng tre, nên sống một mình tựa 
như sừng của loài tÊ ngưu [chi có một] là như thê. 

Vì thế, vị Phật Độc Giác â ây đã nói răng: 

“Giống như cây tre rậm rạp bị vướng mắc, 

Sự mong mỗi [yêu thương] các con và những người vợ [là tương tự]. 

Trong khi không bị vướng ví như là mụt măng tre, 

Nên sông một mình tựa như sừng của loài tê ngưu [chỉ có một]. ” 


S. Giống như con nai ở frong rừng, không bị trói buộc, 
Đi đến nơi kiêm ăn tùy theo ÿ thích, 
Người hiểu biết, trong khi xem xét VỀ sự tự do, 
Nên sông một mình tựa như sừng của loài tê ngưu [chỉ cô mội. 


Giống như con nai ở trong rừng, không bị trói buộc, đi đến nơi kiếm 
ăn tùy theo ý thích. 

Nai: Có hai loài naI: Loài nai ej1 và loài nai pasada. Giống như loài nai 
sông ở rừng, trong lúc đi lại trong Từng và trong khu rừng lớn, tự tin nó đi, tự 
tin nó đứng, tự tin nó ngôi, tự tin nó năm. Bởi vì điều nảy đã được đức Thế Tôn 
nói đến: “Này các Tỷ-khưu, cũng giống như con nai sông ở rừng đang đi lại 
trong khu rừng, trong khu rừng lớn, tự tin nó ổi, tự tin nó đứng, tự tin nó ngôi, 
tự tin nó năm. Điêu ây có nguyên nhân là gì? Này các Ty-khưu, nó không ở 
trong phạm vì của gã thợ săn. Này các Tỳ-khưu, tương tự y như vậy, vị Ty-khưu 
ngay sau khi tách ly khỏi các dục, tách ly khỏi các bắt thiện pháp, đạt đến và trú 
Thiên thứ nhất, có tâm có tứ, có hỷ lạc sanh lên do sự tách ly. Này các Tỳ-khưu, 
vị Ty-khưu này được gọi là vị đã làm Ma vương mù quáng, đã thủ tiêu không 
còn dâu chân, đã đạt đên nơi mắt của Ma vương ác độc không còn nhìn thấy. 


Này các 13-khưu, còn có việc khác nữa, vị Iỳ-khưu, do sự vắng lặng của 
tầm và tứ, đạt đến và trú Thiên thứ nhì, có sự tĩnh lặng ở nội phân, có trạng thái 
chuyên nhất của tâm, không tâm không tứ, có hý lạc sanh lên do định. Này các 
Ty-khưu, vị T-khưu này được gọi là vị đã làm Ma vương mù quảng, đã thủ 
tiêu không còn dấu chân, đã đạt đến nơi mắt của Ma vương ác độc không còn 
nhìn thây. 

Này các Tỷ-khưu, còn có việc khác nữa, vị 1y-khưu, do sự không còn luyến 
ái ở hỷ, an trú xả, có niệm và có sự nhận biết rõ và cảm nhận lạc băng thân; đó 
là điều mà các bậc Thánh gọI là: “Có xả, có niệm, có sự trú vào lạc”, đạt đến 
và trú Thiên thứ ba ây. Này các Tỳ-khưu, vị Tỷ-khưu này được gọi là vị đã làm 
Ma vương mù quáng, đã thủ tiêu không còn dâu chân, đã đạt đến nơi mắt của 
Ma vương ác độc không còn nhìn thấy. 


Này các T-khưu, còn có việc khác nữa, vỊ T-khưu, do sự từ bỏ lạc, do sự 
tử bỏ khô [ở thân|, do sự biến mất của hỷ tâm và ưu phiên |đã có] ngay trước 
đó, đạt đến và trú Thiền thứ tư, có sự thanh tịnh của xả và niệm, không khổ 
không lạc. Này các Ty-khưu, vị Tỳ-khưu này được gọi là vị đã làm Ma vương 
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mù quáng, đã thủ tiêu không còn dâu chân, đã đạt đến nơi mắt của Ma vương 
ác độc không còn nhìn thấy. 


Này các I-khưu, còn có việc khác nữa, vị Ty-khưu, do sự vượt qua hăn 
toàn bộ các sắc tưởng, do sự biến mắt của các tưởng bất bình, do việc không 
chú ý đến các tưởng khác biệt, [nhận thức răng:] “Hư không là vô biên” đạt đến 
và trú Không vô biên xứ. Này các Tỳ-khưu, vị Iỳ-khưu này được gọi là vị đã 
làm Ma vương mù quáng, đã thủ tiêu không còn dâu chân, đã đạt đến nơi mắt 
của Ma vương ác độc không còn nhìn thây. 


Này các T-khưu, còn có việc khác nữa, vị Iỳ-khưu, sau khi vượt qua hăn 
toàn bộ Không vô biên xứ, [nhận thức rằng: | “Thức là vô biên” đạt đến và trú 
Thức vô biên xứ;... (nt)... sau khi vượt qua hăn toàn bộ Thức vô biên xứ, [nhận 
thức răng: ] “Không có gì” đạt đến và trú Vô sở hữu xứ;... (nt)... sau khi vượt 
qua hăn toàn bộ Vô sở hữu xứ, đạt đến và trú Phi tưởng phi nhỉ tưởng xứ;. 
(nt)... sau khi vượt qua hăn toàn bộ Phi tưởng phi phi tưởng xứ, đạt đến và trú 
Diệt thọ tưởng: và đối với vị này, sau khi nhìn thấy băng tuệ, các lậu hoặc được 
hoàn toàn cạn kiện. Này các Iỳ-khưu, vị Ty-khưu này được gọi là vị đã làm 
Ma vương mù quáng, đã thủ tiêu không còn dâu chân, đã đạt đên nƠI mắt của 
Ma VƯƠN ác độc không còn nhìn thây. Đã vượt qua sự vướng mắc lÙ thể gian, 
tự tin vị ây đổi, tự tin vị ây đứng, tự tin vị ây ngồi, tự tin vị ây năm. Điều ấy có 
nguyên nhân là gì? Này các Ty-khưu, vị ây không ở trong phạm vi của [Ma 
vương] ác độc. 

“Giống như con nai ở trong rừng, không bị trói buộc, đi đến nơi kiếm ăn tùy 
theo ý thích” là như thê. 

Người hiểu biết, trong khi xem xét về sự tự do. 

Người hiểu biết: Là người sáng suốt, có tuệ, có sự giác ngỘ, có trí, có sự 
rành rẽ, có sự thông minh. 

Người: Là chúng sanh, thanh niên, người nam, cá nhân, mạng sông, người 
còn sanh tử, con người, người đi theo nghiệp, nhân loại. 

Tự do: Có hai yếu tô có sự tự do: Pháp có sự tự do và cá nhân có sự tự 
đo. Pháp nào là có sự tự do? Bốn sự thiết lập niệm, bốn chánh cân, bỗn nên 
tảng của thân thông, năm quyên, năm lực, bảy yếu tô đưa đến giác ngộ, đạo lộ 
Thánh thiện tám chi phân; pháp này là có sự tự do. Người nào là cá nhân có sự 
tự do? Người nào hội đủ pháp có sự tự do này, người ây được gọi là cá nhân 
có sự tự do. 


Người hiểu biết, trong khi xem xét VỀ Sự tự do: Người hiểu biết, trong 
khi xem xét, trong khi nhận thây, trong khi quan sát, trong khi suy xét, trong khi 
khảo sát về sự tự do, về pháp. 

“Người hiểu biết, trong khi xem xét về sự tự do, nên sống một mình tựa như 
sừng của loài tê ngưu [chỉ có một] là như thế. 


Vì thế, vị Phật Độc Giác â ây đã nói răng: 
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“Giống như con nai ở trong rừng, không bị trói buộc, 

Đi đến nơi kiểm ăn tùy theo ý thích, 

Người hiểu biết, tronø khi xem xéí VỀ sự tự do, 

Nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu [chỉ có một. ” 


6. Có sự mời gọi giữa bạn bè 

Về chuyện nghỉ ngơi, về việc đứng gân, về sự ra đi, vê cuộc đu hành, 

Trong khi xem xét vê sự tự do không được [kẻ khác] ham thích," 

Nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu [chỉ có một. 

Có sự mời gọi giữa bạn bè về chuyện nghỉ ngơi, về việc đứng sân, về sự 
ra đi, về cuộc du hành. 

Bạn bè: Bạn bè nói đến những người mà với những người ây, việc đến là 
thoải mái, việc đi là thoải mái, việc đi và đến là thoải mái, việc đứng là thoải 
mái, việc ngôi là thoải mái, việc nằm là thoải mái, việc nói chuyện là thoải mái, 
việc chuyện vãn là thoải mái, việc tán dương là thoải mái, việc tắn dương qua 
lại là thoải mái. 

Có sự mời gọi giữa bạn bè về chuyện nghỉ ngơi, về việc đứng gần, về sự 
ra đi, về cuộc du hành: Là sự bàn bạc về lợi ích của bản thân, sự bàn bạc vê 
lợi ích của người khác, sự bàn bạc về lợi ích của cả hai, sự bàn bạc về lợi ích 
trong đời này, sự bàn bạc về lợi ích trong đời sau, sự bản bạc về lợi ích của lợi 
ích tôi thượng giữa bạn bè về chuyện nghỉ ngơi, về việc đứng gân, về sự ra đi, 
về cuộc du hành. 


“Có sự mời gọi giữa bạn bè về chuyện nghỉ ngơi, về việc đứng gần, về sự 
ra đi, về cuộc du hành” là như thê. 


Trong khi xem xét về sự tự do không được [kẻ khác] ham thích: Sự việc 
này không được ham thích đôi với những kẻ ngu, đôi với những kẻ phi chân 
nhân, đối với các ngoại đạo, đối với các đệ tử của ngoại đạo, tức là việc cạo đâu 
mặc y phục mảu ca-sa. Sự việc này được ham thích đối với những vị sáng suốt, 
đối với những bậc chân nhân, đôi với các đệ tử của đức Phật, đôi với các vị Phật 
Độc Giác; tức là việc cạo đầu mặc y phục màu ca-sa. 

Tự do: Có hai yêu tô có sự tự do: Pháp [đem lại sự] tự do và cá nhân [có 
sự] tự do. Pháp nào là [đem lại sự | tự do? Bôn sự thiết lập niệm,... (nt)... đạo lộ 
Thánh thiện tám chi phân. Đây là pháp [đem lại sự] tự do. Người nào là cá nhân 
[có sự] tự do? Người nào hội đủ pháp [đem lại sự] tự do này, người ây được gọi 
là cá nhân [có sự] tự do. 

Trong khi xem xét về sự tự do không được [ké khác] ham thích: Trong 
khi xem xét, trong khi nhận thấy, trong khi quan sát, trong khi suy xét, trong khi 
khảo sát về sự tự do, về pháp. 


* Sự xuất gia là không được ham thích, không được mong ước bởi tất cả những kẻ tầm thường đã bị 
tham chê ngự (54. I. 8S). 
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“Trong khi xem xét vê sự tự do không được [kẻ khác] ham thích, nên sông 
một mình tựa như sừng của loài tê ngưu [chỉ có một]” là như thê. 


Vì thế, vị Phật Độc Giác ây đã nói rằng: 


"Có sự mời gọi giữa bạn bè về chuyện nghỉ ngơi, 
Vê việc đứng gân, vê sự ra đi, về cuộc dụ hành, 
Trong khi xem xét vê sự tự do không được [kẻ khác] ham thích, 
Nên sông một mình tựa như sừng của loài tê ngưu [chỉ có một]. ” 


7. Có sự đùa giõỡn, sự vui thích ở giữa đảm bạn bè, 

Và lòng thương yêu đổi với con cái là bao la. 

Trong khi chán ghét sự chia lìa với những vật yêu mễn, 

Nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu [chỉ có một). 

Có sự đùa giỡn, sự vui thích ở giữa đám bạn bè. 

Sự đùa giỡn: Có hai sự đùa giỡn: Sự đùa giỡn về thân và sự đùa giỡn về 
khẩu. Những việc nào là đùa giỡn về thân? Họ chơi đùa với các con voi, họ chơi 
đùa với các con ngựa, họ chơi đùa với các cỗ xe, họ chơi đùa với các cây cung, 
họ tiêu khiến cờ tám ô vuông, họ tiêu khiến cờ mười ô vuông, họ chơi với bàn 
cờ tưởng tượng ở trên không, họ chơi trò nhảy cóc, họ chơi lỗi rút quân cờ, họ 
chơi ném xúc xăc, họ chơi đánh khăng, họ chơi trò đoán hình vẽ băng tay, họ 
chơi với những trái câu, họ chơi trò thôi kèn băng lá cây, họ chơi trò kéo cày, họ 
chơi trò nhào lộn, họ chơi chong chóng, họ chơi trò đo lường, họ chơi trò đua 
xe, họ chơi bắn cung, họ chơi trò đỗ chữ, họ chơi trò đoán ý, họ chơi trò nhái 
điệu bộ; đây là sự đùa giỡn vẻ thân. 

Những việc nào là đùa giỡn về khâu? Nhại tiêng trồng bằng miệng, làm 
nhạc trông băng miệng, làm tiêng trồng vỗ băng miệng, huýt sáo băng miệng, 
đánh trông bằng miệng, giả tiếng trồng băng miệng, diễn kịch, reo hò, ca hát, 
cười giỡn; đây là sự đùa giỡn về khẩu. 

Sự vui thích: Từ “zz/7” này là diễn tả trạng thái không bị thất vọng. 

Bạn bè: Bạn bè nói đến những người mà với những người ấy, việc đến là 
thoải mái, việc đi là thoải mái, việc đi và đến là thoải mái, việc đứng là thoải 
mái, VIỆC ngôi là thoải mái, việc năm là thoải mái, việc nói chuyện là thoải mái, 
việc chuyện vẫn là thoải mái, việc tán dương là thoải mái, việc tắn dương qua 
lại là thoải mái. 

Có sự đùa giỡn, sự vui thích ở giữa đám bạn bè: Có sự đùa giỡn và sự 
vui thích ở giữa đám bạn bè. 

“Có sự đùa giỡn, sự vui thích ở giữa đám bạn bè” là như thê. 

Và lòng thương yêu đối với con cái là bao la. 


Con cái: Có bôn loại con cái: Con ruột là con, con nhặt được là con, con 
nuôi là con, học trò là con. 
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Và lòng thương yêu đối với con cái là bao la: Có lòng thương yêu vượt 
trội đôi với con cái. 

“Và lòng thương yêu đối với con cái là bao la” là như thế. 

Trong khi chán ghét sự chia lìa với những vật yêu mến: Có hai đối tượng 
được yêu mến: Các chúng sanh hoặc các pháp tạo tác. Những người nào là 
các chúng sanh được yêu. mến? Ở đây, đôi với nĐƯỜI nào đó, những người ây 
là có lòng mong muốn điều tốt đẹp, có lòng. 1nong muốn điều lợi ích, có lòng 
mong muôn sự thoải mái, có lòng mong muôn sự an ồn trong mỗi quan hệ: Là 
người mẹ, hoặc cha, hoặc anh [em] trai, hoặc chị [em] gái, hoặc con trai, hoặc 
con gái, hoặc các bạn bè, hoặc các thân hữu, hoặc các thân quyền, hoặc những 
người cùng huyết thông: những người này là các chúng sanh được yêu mên. 
Các pháp nào là các pháp tạo tác được yêu mến? Các sắc hợp ý, các thinh hợp 
ý, các hương hợp ý, các vị hợp ÿ, các xúc hợp ý; các pháp này là các pháp tạo 
tác được yêu mên. 

Trong khi chán ghét sự chia lìa với những vật yêu mến: Trong khi chán 
hét, trong khi phiền phức, trong khi chán nản, trong khi chán ghét sự chia lìa 
đối với những vật yêu mến. 


“Trong khi chán ghét sự chia lìa với những vật yêu. mến, nên sống một mình 
tựa như sừng của loài tê ngưu [chỉ có một] là như thế. 

Vì thế, vị Phật Độc Giác â ây đã nói răng: 

“Có sự đùa giỡn, sự vui thích ở giữa đảm bạn bè, 

Và lòng thương yêu đổi với con cải là bao la. 

Trong khi chản ghét sự chia lìa với những vật yêu mến, 

Nên sông một mình tựa như sừng của loài tê ngưu [chỉ có một). ” 


§. Ứ; [sông an lạc | khắp cả bồn phương, không có lòng bát bình, 

Tự biết đủ với bắt luận vật dụng nào dầu tôt hay xấu, 

Chịu đựng các hiểm họa, không có kinh hãi, 

Nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu [chỉ có một]. 

Vị [sống an lạc] khắp cả bốn phương, không có lòng bắt bình. 

Khắp cả bốn phương: VỊ Phật Độc Giác ây lan tỏa một phương băng tâm 
đồng hành với từ, rôi an trú, tương tự như vậy phương thứ nhì, tương tự như 
vậy phương thứ ba, tương tự như vậy phương thứ tư. Như thê ở phương trên, 
phương dưới, phương ngang, khắp mọi nơi, cho đến tất cả các chúng sanh luôn 
cả bản thân, vị ấy lan tỏa toàn thể thế giới chúng sanh bằng tâm đồng hành VỚI 
từ, bao la, quảng đại, không đo lường được, không thủ oán, không sân hận, ôi 
an trú. VỊ ây lan tỏa một phương bằng tâm đông hành với bi... (nt)... đồng hành 
với hỷ... (nf)... đông hành với xả, rồi an trú, tương tự như vậy phương thứ nhì, 
tương tự như vậy phương thứ ba, tương tự như vậy phương thứ tư. Như thế ở 
phương trên, phương dưới, phương ngang, khắp mọi nơi, cho đến tất cả các 
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chúng sanh luôn cả bản thân, vị ây lan tỏa toàn thê thế giới chúng sanh bằng 
tâm đồng hành với xả, bao la, quảng đại, không đo lường được, không thù oán, 
không sân hận, rồi an trú. 

Vị [sông an lạc] khắp cả bốn phương, không có lòng bất bình: Nhờ trạng 
thái phát triển của tâm từ, các chúng sanh ở hướng Đông là không chán ghét, 
các chúng sanh ở hướng Nam là không chán ghét, các chúng sanh ở hướng 
Tây là không chán ghét, các chúng sanh ở hướng Bắc là không chán ghét, các 
chúng sanh ở hướng Đông Nam là không chán ghét, các chúng sanh ở hướng 
Tây Nam là không chán ghét, các chúng sanh ở hướng Tây Bắc là không chán 
phét, các chúng sanh ở hướng Đông Bắc là không chán ghét, các chúng sanh 
ở hướng dưới là không chán ghét, các chúng sanh ở hướng trên là không chán 
ghét, các chúng sanh ở các hướng chính và các hướng phụ là không chán ghét; 
nhờ trạng thái phát triển của tâm bi... (nt)... nhờ trạng thái phát triển của tâm 
hỷ... (nf)... nhờ trạng thái phát triển của tâm xả, các chúng sanh ở hướng Đông 
là không chán ghét,... (nt)... các chúng sanh ở các hướng chính và các hướng 
phụ là không chán ghét. 

“VỊ [sống an lạc] khắp cả bốn phương, TP có HH, bất bình” là như thế. 

Tự biết đủ với bất luận vật dụng nào dâu tốt hay xấu: Vị Phật Độc Giác 
ây tự biết đủ với bất cứ y nào dâu tốt hay xâu, có lời ca ngợi về sự tự biết đủ 
VỚI bắt cứ y nào dầu tốt hay xấu, và không vì nguyên nhân vẻ y mà phạm vào 
việc tâm câu sai trái, không thích hợp. Khi không nhận được ÿ thì không băn 
khoăn, và khi đã nhận được y thì thọ dụng không bị vướng mắc, không bị mê 
mân, không bị phạm tội, có sự nhìn thây điều bật lợi, có tuệ về sự buông xả. Và 


hơn nữa, do sự tự biết đủ với bất luận y nào dâu tốt hay xâu ấy, cũng không tâng 
bốc bản thân, không khinh bỉ vị khác. 


Bởi vì, vị khôn khéo, không biếng nhác, có sự nhận biết rõ, có niệm trong 
trường hợp â ây nói đến vị Phật Độc Giác đã đứng vào dòng dõi của các bậc Thánh 
được biết tiếng là cao thượng từ thời xa xưa. [Vị Phật Độc Giác ây] tự biết đủ 
VỚI bất luận đô š ăn khât thực nào dâu tốt hay xâu... (nf)... tự biết đủ với bất luận 
chỗ năm ngồi nào dầu tốt hay xâu.. . (n0... tự biết đủ VỚI bất luận vật dụng là 
thuốc men chữa bệnh nào dâu tt hay xâu, có lỜI ca ngợi ` về sự tự biết đủ với bất 
luận vật dụng là thuốc men chữa bệnh nào dâu tốt hay xâu, và không vì nguyên 
nhân về vật dụng là thuốc men chữa bệnh mà đạt đến sự tâm cầu sai trái, không 
phù hợp. Khi không nhận được vật dụng là thuốc men chữa bệnh thì không 
băn khoăn, và khi đã nhận được vật dụng là thuôc men chữa bệnh thì thọ dụng, 
không bị vướng mắc, không bị mê mẫn, không bị phạm tội, có sự nhìn thây điêu 
bắt lợi, có tuệ về sự buông xả. Và hơn nữa, do sự tự biết đủ với bất luận vật dụng 
là thuôc men chữa bệnh nào dâu tốt hay xâu ấy, cũng không tâng bốc bản thân, 
không khinh bỉ vị khác. Bởi vì, vị khôn khéo, không biếng nhác, có sự nhận biết 
rõ, có niệm trong trường hẹ ấy nói đến vị Phật Độc Giác đã đứng vào dòng dõi 
của các bậc Thánh được biết tiếng là cao thượng từ thời xa xưa. 
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“Tự biết đủ với bất luận vật dụng nào dầu tốt hay xấu” là như thế. 

Chịu dựng các hiểm họa, không có kinh hãi. 

Các hiểm họa: Có hai loại hiểm họa: Hiểm họa hiến hiện và hiểm họa 
khuất lấp. 


Các điêu nào là hiểm họa hiển hiện? Các con sư tử, hồ, báo, gầu, chó rừng, 
chó sói, trâu Từng, voi, răn, bò cạp, rết, hoặc có thê là các kẻ cướp hay những 
kẻ tàn bạo có hành động gây sự hoặc chưa có hành động gây sự, bệnh ở mắt, 
bệnh ở tai trong, bệnh ở mũi, bệnh ở lưỡi, bệnh ở thân, bệnh ở đầu, bệnh ở lỗ 
tai, bệnh ở miệng, bệnh ở răng, ho, suyễn, sô mũi, nhiệt, cảm sốt, đau bụng, 
xây xâm, kiết ly, đau bụng bão, dịch tả, phong cùi, khối u, bệnh chàm, lao 
phối, động kinh, mụt, nhọt, ghẻ ngứa, sảy, loét tay chân, máu và mật, bệnh tiêu 
đường, bệnh trĩ, ghẻ lở, loét hậu môn, bệnh phát khởi từ mật, bệnh phát khởi 
từ đàm, bệnh phát khởi từ gió, bệnh tông hợp do mật-đàm-gió, bệnh sanh lên 
vì thay đối thời tiết, bệnh sanh lên vì bỗn oai nghi không đồng đều, bệnh thuộc 
dạng câp tính, bệnh sanh lên vi quả của nghiệp, lạnh, nóng, đói, khát, đại tiện, 
tiêu tiện, các xúc chạm với ruôi, muỗi, g1ó, năng và các loài bò sát, hoặc là như 
thể; các điều này được gọi là hiểm họa hiến hiện. 


Các điều nào là hiểm họa khuất lâp? Uề hạnh về thân, uế hạnh về khẩu, uế 
hạnh về ý, pháp che lấp “mong muốn về dục”, pháp che lấp ° 'sân hận”, pháp 
che lấp “dã dượi buồn ngủ ủ”, pháp che lấp ' “phóng dật và hồi hận” › pháp che lấp 
“hoài nghĩ”, sự luyến ái, sân hận, si mê, giận dữ, thù hăn, gièm pha, ác ý, ganh 
ty, bón xẻn, xảo trá, lừa gạt, bướng bỉnh, hung hăng, ngã mạn, cao ngạo, đam 
mê, xao lãng, tật cả ô nhiễm, tật cả uế hạnh, mọi sự lo lăng, mọi sự bực bội, mọi 
sự nóng nảy, tt cả các pháp tạo tác bất thiện; các điều này được gọi là hiểm 
họa khuất kế 


Các hiểm họa: Các hiểm họa với ý nghĩa gì? Các hiểm họa bởi vì “chúng 
sẻ chế”, các hiểm họa bởi vì “chúng đưa đến sự suy giảm”, các hiểm họa bởi 
vì “nơi ấy là chỗ trú.” 


Các hiểm họa bởi vì “chúng áp chế” nghĩa là thế nào? Các hiểm họa ây 
không chế, áp chê, thông trị, đè bẹp, trần áp, chà đạp cá nhân ấy. Các hiểm họa 
bởi vì “chúng áp chế” nghĩa là như vậy. 


Các hiểm họa bởi vi “chúng đưa, đến sự suy giảm _ nghĩa là thế nào? Các 
hiểm họa ấy đưa đến sự nguy hiêm, đến sự suy giảm đối với các thiện pháp. Đôi 
với các thiện pháp nào? Đôi với sự thực hành đúng đăn, đôi với sự thực hành phù 
hợp, đối với sự thực hành không trái ngược, đối với sự thực hành không đối chọi, 
đối với sự thực hành đưa đến lợi ích, đôi với sự thực hành đúng pháp và thuận 
pháp, đối với việc làm đây ‹ đủ các giới, đôi với việc phòng vỆ các giác quan, đôi 
với việc biết chừng mực về vật thực, đôi với sự luyện tập về tỉnh thức, đối với 
niệm và sự nhận biết TỐ, đối với sự chuyên cân tu tập bốn sự thiết lập niệm.. 
bốn chánh cân.. .. bốn nên tảng của thân thông,.. . năm quyên,... năm lực... . bảy 
yếu tô đưa đến giác ngộ, đôi với sự chuyên cân tu tập đạo lộ Thánh thiện tám chỉ 
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phân, chúng đưa đến sự nguy hiểm, đến sự suy giảm đối với các thiện pháp này. 
Các hiểm họa bởi vì "ChHNE đưa đến sự suy giảm” nghĩa là như vậy. 


Các hiểm họa bởi vì “ƠI ây là chỗ trú” nghĩa là thể nào? Các ác bất thiện 
pháp này sanh lên ở nơi ấy thì có bản ngã [của người ấy] là nơi nương tựa. 
Giống như các sinh vật “có hang là chỗ trú” thì ngụ ở hang, các sinh vật có 
“nước là chỗ trú” thì ngụ ở nước, các sinh vật “có rừng là chỗ trú” thì ngụ Ở 
rừng, các sinh vật “có cây côi là chỗ trú” thì ngụ ở cây côi, tương tự y như thê, 
các ác bất thiện pháp này sanh lên Ở nơI ây thì có bản ngã [của người ây] là nơi 
nương tựa. Các hiểm họa bởi vì “nơi ây là chỗ trú” còn là như vậy. 


Bởi vì điều này đã được đức Thế Tôn nói đến: 


“Này các T-khưu, vị I-khưu có học trò, có thây dạy học, sống khô sở 
không thoải mái. Và này các Tỳ-khưu, thê nào là vị Tỳ-khưu có học trò, có 
thây dạy học, sông khô sở không thoải mái? Này các Tỳ-khưu, ở đây, đối với 
vị I-khưu, sau khi nhìn thấy cảnh sắc băng mắt, các ác bất thiện pháp nào có 
sự di chuyền lở các đối tượng] và có sự tư duy đưa đến sự ràng buộc sanh khởi 
đến vị âY, các ác bất thiện pháp ây trú ngụ, chiếm ngự bên trong vị ấy; vì thể, 
được gọl là “có học trò". Chúng chỉ phối vị ấy, “các ác bất thiện pháp chi phôi 
VỊ Ấy”; vì thế, được gọi là “có thây dạy học”. Này các Tỳ-khưu, và thêm nữa, đôi 
VỚI VỊ Tỷ-khưu, sau khi nghe â âm thanh băng tai,... (nt)... sau khi ngửi hương 
băng mũi,... (nt)... sau khi nếm vị băng. lưỡi,.. -(Đ... sau khi xúc chạm băng 
thân... - (n9)... sau khi nhận thức pháp băng ý, các ác bắt thiện pháp nào có sự 
dị chuyên [ở các đối tượng] và có sự tư duy đưa đến sự ràng buộc sanh khởi 
đến vị ấy, các ác bất thiện pháp ấy trú ngụ, chiêm ngự, bên trong vị ây; vì thê, 
được gỌI là “có học trò. Chúng chi phối vị ây, “các ác bất thiện pháp chỉ phôi VỊ 
ây”; vì thê, được gọi là ' có thây dạy học”. Này các Tỳ-khưu, quả là như vậy, VỊ 
Ty-khưu có học trò, có thây dạy học, sông khô sở không thoải mái.” Các hiểm 
họa bởi vì “nơi ây là chỗ trú” còn là như vậy. 


Bởi vì điều này đã được đức Thê Tôn nói đến: 


"Này các Ty-khưu, có ba pháp này là các vết nhơ bên trong, các kẻ thù bên 
trong, các đôi thủ bên trong, các kẻ giết chóc bên trong, các kẻ đối nghịch bên 
trong. Ba pháp nào? Này các Ty-khưu, tham là vết nhơ bên trong, kẻ thù bên 
trong, đối thủ bên trong, kẻ giết chóc bên trong, kẻ, đối nghịch bên trong. Này 
các I-khưu, sân... (nt)... Này các Ty-khưu, sĩ là vết nhơ bên trong, kẻ thù bên 
trong, đối thủ bên trong, kẻ giết chóc bên trong, kẻ đối nghịch bên trong.” 

1. Tham là sự sanh ra điều không lợi ích, tham là sự rồi loạn của tâm. 
Người đời không thấu hiểu sự nguy hiểm ây đã được sanh ra từ bên trong. 

2. Người bị khởi tham không biết được điễu lợi ích, người bị khởi tham 
không nhìn thây lý lẽ. Tham không chế người nào, lúc ấy có sự mù quáng lối 
tăm hiện diện. 

3. Ssán là sự sanh ra điêu không lợi ích, sân là sự rồi loạn của tâm. Người 
đời không thấu hiểu sự nguy hiểm áy đã được sanh ra từ bên trong. 
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4. Người bị nóng gián không biết được điêu lợi ích, người bị nóng giận 
không nhìn thấy lý lẽ. Sự nóng giận không chế người nào, lúc ấy có sự mù 
quảng tôi tăm hiện diện. 


5. S¡ là sự sanh ra điêu không lợi ích, sỉ là sự rồi loạn của tâm. Người đời 
không thấu hiểu sự nguy hiểm áy đã được sanh ra từ bên trong. 


6. Người bị sỉ mê không biết được điễu lợi ích, người bị sỉ mê không nhìn 
thấy lý lẽ. Sỉ không chê người. nào, lúc ấy có sự mù quáng tôi tăm hiện diện. 


Các hiểm họa bởi vì “nơi ây là chỗ trú” còn là như vậy. 
Bởi vì điều này đã được đức Thế Tôn nói đến: 


“Tâu Đại vương, quả thật có ba pháp được sanh lên thuộc nội phân; chúng 
sanh lên đem đến sự bắt lợi, sự khổ đau, sự sống không thoải mái cho con 
người. Ba pháp nào? Tham, tâu Đại vương, quả thật là pháp được sanh lên 
thuộc nội phần; nó sanh lên đem đến sự bất lợi, sự khô đau, sự sông không thoải 
mái cho con người. Sân, tâu Đại VƯƠNG, quả thật... (nt)... S1, tâu Đại vương, 
quả thật là pháp được sanh lên thuộc nội phân; nó sanh lên đem đến sự bắt lợi, 
sự khô đau, sự sông không thoải mái cho con người. Tâu Đại vương, quả thật 
ba pháp này được sanh lên thuộc nội phân, chúng sanh lên đem đến sự bất lợi, 
sự khô đau, sự sông không thoải mái cho con người.” 

7. “Tham, sân và sỉ, biện hữu ở bản thân, hãm hại người có tâm ý xấu xa, 
tựa như việc kết trải hãm hại cây (re. ” 

Các hiểm họa bởi vì “nơi ấy là chỗ trú” còn là như vậy. 

Bởi vì điều này đã được đức Thê Tôn nói đến: 

8. “Luyễn ái và sân hận có căn nguyên từ nơi [bản ngã] này. 

Ghét, thương, sự rởn lông sanh lên từ nơi [bản ngãi này. 

Sự suy tư của tâm có nguồn sanh khởi từ nơi [bản ngã] này, 

Tựa như những bé trai buông lơi con qua [bị cột chân bởi sợi chỉ đài]. `” 

Các hiểm họa bởi vì “nơi ây là chỗ trú” còn là như vậy. 

Chịu dựng các hiểm họa: Là vị chịu đựng, vị gánh chịu, vị đè bẹp, vị trần 
áp, vị tách rời khỏi các hiểm họa. “Chịu đựng các hiểm họa” là như thế. 

Không có kinh hãi: vị Phật Độc Giác ấy sông không nhút nhát, không CÓ 
sự kinh hãi, không có sự sợ sệt, không có sự trôn chạy, có sự sợ hãi và khiếp 
đảm đã được dứt bỏ, có sự rởn lông đã được xa lìa. 

“Chịu đựng các hiểm họa, không có kinh hãi, nên sống một mình tựa như 
sừng của loài tê ngưu [chỉ có một] là như thê. 

Vì thế, vị Phật Độc Giác ây đã nói răng: 

M.: [sông an lạc] khắp cả bôn phương, không có lòng bắt bình, 

Tự biết đủ với bắt luận vật dụng nào dâu tốt hay xâu, 

Chịu đựng các hiểm họa, không có kinh hãi, 

Nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu [chỉ có mỘIÏ. ” 
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9. Neay cả một số các vị đã xuất gia cũng có sự khó tiếp độ, 
Những kẻ tại gia đang sông đưới mãi øia đình cũng vậy. 
thà người it bị bận tâm vê con cái của những kẻ khác, 
Nên sông một mình tựa như Nhi của loài tê ngưu |chỉ có một. 


Ngay cả một số các vị đã xuất gia cũng có sự khó tiếp độ: Ngay cả các vị 
đã xuât gia, ở đây, một số vị, trong khi sự nương nhờ đang được ban cho, trong 
khi sự đọc tụng đang được ban cho, trong khi sự vẫn hỏi đang được ban cho, 
trong khi y đang được ban cho, trong khi bình bát đang được ban cho, trong 
khi chậu đồng đang được ban cho, trong khi bình lọc nước đang được ban cho, 
trong khi đồ lược nước đang được ban cho, trong khi túi xách đang được ban 
cho, trong khi giày dép đang được ban cho, trong khi dây buộc lưng đang được 
ban cho, cũng không muôn nghe, không lắng tai, không lập tâm đề hiểu; không 
nghe theo, không làm theo lời dạy, có hành vi nghịch lại, các vị quay mặt vê 
hướng khác. 

“Ngay cả một số các vị đã xuất gia cũng có sự khó tiếp độ” là như thế. 

Những kẻ tại gia đang sông dưới mái gia đình cũng vậy: Ngay cả những 
kẻ tại gia, Ở đây, một sô người, trong khi voI đang được ban cho, trong khi 
CỔ Xe...,... ruộng.. PP SRoINN ... VàNE...,.... ĐạcC đang được ban cho, trong 
khi làng mạc.. . thị trấn.. . thành phố....... quốc độ..., ...xứ sở đang 
được ban cho, cũng không muốn n nghẹ, không lắng tai, không lập tâm đề hiểu; 
không nghe theo, không làm theo lời dạy, có hành vi nghịch lại, họ quay mặt 
về hướng khác. 

“Những kẻ tại gia đang sông dưới mái gia đình cũng vậy” là như thê. 

Là người ít bị bận tâm về con cái của những kẻ khác: Trừ ra bản thân, 
tât cả, theo ý nghĩa này, đều là con cái của những kẻ khác. Nên là người ít bị 
bận tâm, nên là người không liên quan, nên là người không trông mong về các 
người con ây của những kẻ khác. 


“Là người ít bị bận tâm về con cái của những kẻ khác, nên sống một mình 
tựa như sừng của loài tê ngưu [chỉ có một] là như thế. 
Vì thế, vị Phật Độc Giác ây đã nói rằng: 
“Ngay cả một số các vị đã xuất gia cũng có sự khó tiếp độ, 
Những kẻ tại gia đang sông dưới mái gia đình cũng vậy. 
Là người ít bị bận tâm về con cái của những kẻ khác, 
Nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu [chỉ có một]. ” 


10. Sau khi cởi bỏ các hình tướng tại gia 
Như loài cây Kkovilara có lá äã được rũ bỏ, 
Là bậc anh hùng, sau khi cắt đứt các sự trói buộc của gia đình, 
Nên sông một mình tựa như sừng của loài tê ngưu [chỉ có một. 


Sau khi cởi bỏ các hình tướng tại gia: “Hình tướng tại gia” nói đến đầu 
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tóc, bộ râu, tràng hoa, vật thơm, vật thoa, đồ trang sức, vật tô điểm, Vải VÓC, áO 
khoác, khăn đội đâu, việc kỳ cọ, VIỆC đâm bóp, việc cho người tắm rửa, vật đập 
vÕ, gương soi, việc tô mắt, vật tâm hoa thơm, phần thoa ở mặt, việc bôi dầu ở 
mặt, vật buộc cánh tay, nơ thắt ở đâu, gậy chống, ô ông cây, thanh gươm, dù che, 
giày dép sặc sỡ, khăn bịt đâu, ngọc ma-ni, cây phất trân, [quấn] các tâm vải 
trăng có đường biên rộng, hoặc là như thế. 


Sau khi cởi bỏ các hình tướng tại gia: Sau khi cởi bỏ, sau khi cởi bỏ hoàn 
toàn, sau khi quăng bỏ, sau khi châm dứt các hình tướng tại g1a. 

“Sau khi cởi bỏ các hình tướng tại gia” là như thế. 

Như loài cây kovilära có lá đã được rũ bỏ: Giống như các lá của cây 
kovilära, các lá ây đã được rũ bỏ, đã được rớt xuông, đã được rụng xuông, 
tương tự y như vậy, các hình tướng tại gia của vị Phật Độc Giác â ây đã được bỏ 
rơi, đã được rũ bỏ, đã được rớt xuống. 

“Như loài cây kovilãra có lá đã được rũ bỏ” là như thế. 

Là bậc anh hùng, sau khi cắt đứt các sự trói buộc của gia đình. 

Bậc anh hùng: “Vị có sự tinh tấn” là bậc anh hùng, “vị có năng lực” là bậc 
anh hùng, “vị có tiềm năng” là bậc anh hùng, “vị có khả năng” là bậc anh hùng, 

“vị dũng cảm” là bậc anh hùng, “vị quả cảm, không nhút nhát, không có sự kinh 
hãi, không có sự sợ sệt, không có sự trốn chạy, có sự sợ hãi và khiếp đảm đã 
được dứt bỏ, có sự rởn lông đã được xa lìa” là bậc anh hùng. 


“VỊ đã lánh xa tật cả các việc ác xâu ở đời này, vỊị có tĩnh tân Ây đã vượt qua 
sự khổ đau ở địa ngục, VỊ ây, có sự tỉnh tân, có sự nỗ lực, là bậc anh hùng, có 
bản thể như thể, được gọi là “bậc tự tại.” 

Các sự trói buộc của gia đình nói đến con cái, những người vợ, các tớ gái, 
các tôi trai, dê cừu, gà heo, voI, bò, ngựa, lừa, ruộng, đất, vàng, bạc, làng mạc, 
thị trân, kinh thành, quốc độ, xứ sở, khu trại, nhà kho, và bất cứ vật øì đưa đến 
sự luyến ái. 

Là bậc anh hùng, sau khi cắt đứt các sự trói buộc của gia đình: Vị Phật 
Độc Giác ấy là bậc anh hùng, sau khi cắt đứt, sau khi cắt lìa, sau khi từ bỏ, sau 
khi xua đi, sau khi làm châm dứt, sau khi làm cho không còn hiện hữu các sự 
trói buộc của gia đình. 

“Là bậc anh hùng, sau khi cắt đứt các sự trói buộc của gia đình, nên sông 
một mình tựa như sừng của loài tê ngưu [chỉ có một]” là như thê. 

Vì thê, vị Phật Độc Giác â ây đã nói rằng: 

“Sau khi cởi bỏ các hình tướng tại gia 

Như loài cây kovilãara có la đã được rũ bỏ, là bác anh hùng, 

Sau khi cắt đứt các sự trói buộc của gia đình, 

Nên sông một mình tựa như sừng của loài tê ngưu [chỉ có một]. ” 

Dứt phẩm thứ nhất. 
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PHẨM THỨ NHĨ 
(DUTIVO V⁄4GGO) 


1. Nếu có thể đạt được người bạn chín chắn, 

Người đông hành sáng trí, có sự an trú tốt đẹp, 

Sau khi đã khắc phục mọi hiểm họa, 

Nên du hành với vị ấy, có sự hoan hỷ, có niệm. 

Nếu có thể đạt được người bạn chín chắn: Nếu có thê đạt được, có thê 
tiếp nhận, có thê đạt đến, có thể tìm thây người bạn chín chăn, sáng suốt, có tuệ, 
CÓ Sự giác ngộ, có trí, có sự rành rẽ, có sự thông minh 

“Nếu có thể đạt được người bạn chín chăn” là như thế. 

Người đồng hành sáng trí, có sự an trú tốt đẹp. 

Người đồng hành: Người cùng đi chung. 

Có sự an trú tốt đẹp: Có sự an trú tốt đẹp với Sơ thiền,.. . VỚI NhỊ thiên,... 
với Tam thiền, có sự an trú tốt đẹp với Tứ thiên, có sự an trú tốt đẹp VỚI SỰ giải 
thoát của tâm thông qua Từ,... thông qua Bi,... thông qua Hỷ, có sự an trú tốt 
đẹp với sự giải thoát của tâm thông qua Xả, có sự an trú tốt đẹp với sự chứng 
đạt Không vô biên xứ,... với sự chứng đạt Thức vô biên xứ,... với sự chứng đạt 
Vô sở hữu xứ, có sự an trú tốt đẹp với sự chứng đạt Phi tưởng phi phi tưởng xứ, 
có sự an trú tốt đẹp với sự chứng đạt Diệt [thọ tưởng định], có sự an trú tốt đẹp 
với sự chứng đạt quả vỊ. 

Sáng trí: Sáng trí là sáng suốt, có tuệ, có sự giác ngỘ, có trí, có sự rành rẽ, 
có sự thông minh. 

“Người đồng hành sáng trí, có sự an trú tốt đẹp” là như thế. 

Sau khi đã khắc phục mọi hiểm họa. 


Hiểm họa: Có hai loại hiểm họa: Hiểm họa hiển hiện và hiểm họa khuất 
lấp. ... (nt)... các điều này được gọi là hiểm họa hiển hiện. ... (n†)... các điều 
này được gọI là hiểm họa khuất lấp. ... (nt)... Các hiểm họa bởi vì “nơi ấy là 
chỗ trú” còn là như vậy. 

Sau khi đã khắc phục mọi hiểm họa: Sau khi đã khắc phục, sau khi đã 
thông trị, sau khi đã đè bẹp, sau khi đã trân áp, sau khi đã nghiên nát tất cả các 
hiểm họa. 

“Sau khi đã khắc phục mọi hiểm họa” là như thế. 

Nên du hành với vị ấy, có sự hoan hỷ, có niệm: vị Phật Độc Giác ấy, có 
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sự hoan hỷ, có ý vui vẻ, có ý vui thích, có ý thích thú, có ý phân khởi, có ý vui 
mừng với VỊ chín chăn, sáng suốt, có tuệ, có sự giác ngộ, có trí, có sự rành rẽ, 

có sự thông minh ấy, nên du hành, nên trú ngụ, nên sinh hoạt, nên vận hành, nên 
bảo hộ, nên nuôi dưỡng, nên bảo dưỡng. “Nên du hành với vị ây, có sự hoan hỷ, 
có niệm” là như thế. 


Có niệm: vị Phật Độc Giác â ây là vị có niệm, được thành tựu niệm và sự cần 
thận tuyệt đối, là vị nhớ đến, vị nhớ lại thậm chí việc làm đã lâu, lời nói đã lâu. 


“Nên du hành với vị ây, có sự hoan hỷ, có niệm” là như thế. 
Vì thể, vị Phật Độc Giác ây đã nói răng: 

“Nếu có thể đạt được người bạn chín chăn, 

Người đông hành sáng trí, có sự an trú tốt đẹp, 

Sau khi đã khắc phục mọi hiểm họa, 

Nên đu hành với vị ấy, có sự hoan hỷ, có niệm. ” 


2. Nếu không thể đạt được người bạn chín chăn, 

Người đồng hành sáng trí, có sự an trú tốt đẹp, 

Tương tự như vị vua dứt bỏ lãnh địa đã xám chiêm được, 

Nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu [chỉ có một]. 

Nếu không thể đạt được người bạn chín chăn: Nếu không thê đạt được, 
không thê tiếp nhận, không thê đạt đến, không thể tìm thấy người bạn chín 
chăn, sáng suốt, có tuệ, có sự giác ngộ, có trí, có sự rành rẽ, có sự thông minh. 

“Nếu không thê đạt được người bạn chín chăn” là như thế. 

Người đồng hành sáng trí, có sự an trú tốt đẹp. 

Người đồng hành: Người cùng đi chung. 

Có sự an trú tốt đẹp: Có sự an trú tốt đẹp với sơ thiên,... (nt)... có sự an 
trú tốt đẹp với sự chứng đạt Diệt [thọ tưởng định], có sự an trú tốt đẹp với sự 
chứng đạt quả vỊ. 

Sáng trí: Sáng trí là sáng suốt, có tuệ, có sự ølác ngỘ, có trí, có sự rành rẽ, 
có sự thông minh. 

“Người đồng hành sáng trí, có sự an trú tốt đẹp” là như thế. 

Tương tự như vị vua dứt bỏ lãnh địa đã xâm chiếm được: Giống như 
vị vua dòng Sắt- đề- ly đã được làm lễ phong vương ở đâu, đã chiến thắng trận 
đâu, đã giết chết đôi thủ, đã đạt được y định, có khu trại và nhà kho đây ặp, 
sau khi buông bỏ quốc độ, xứ sở, khu trại, nhà kho và thành phố có vô số vàng 
bạc, sau khi cạo bỏ râu tóc, khoác lên các tâm vải màu ca-sa, rời nhà xuất g1a, 
sông không nhà, sau khi đi đến trạng thái không có gì, một mình sống, trú 
ngụ, sinh hoạt, vận hành, bảo hộ, hộ trì, bảo dưỡng; tương tự như vậy, vị Phật 
Độc Giác, sau khi cắt đứt mọi sự vướng bận của đời sông tại gia, sau khi cắt 
đứt sự vướng bận về vợ con, sau khi cắt đứt sự vướng bận về thân quyến, sau 
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khi cắt đứt sự vướng bận về bạn bè và thân hữu, sau khi cạo bỏ râu tóc, khoác 
lên các tấm vải màu ca-sa, rời nhà xuất gia, sống không nhà, sau khi đi đến 
trạng thái không có gì, một mình sống, trú ngụ, sinh hoạt, vận hành, bảo hộ, 
hộ trì, bảo dưỡng. 

“Tương tự như vị vua dứt bỏ lãnh địa đã xâm chiêm được, nên sông một 
mình tựa như sừng của loài tê ngưu [chỉ có một]” là như thế. 

Vì thế, vị Phật Độc Giác ấy đã nói rằng: 

“Nếu không thể đạt được người bạn chín chắn, 

Người đông hành sáng trí, có sự an trủ tốt đẹp, 

Tương tự như vị vua dứt bỏ lãnh địa đã xám chiếm được, 

Nên sông một mình tựa như sừng của loài tê ngưu [chỉ có một}. ” 


3. Đương nhiên, chúng ta ca ngợi sự thành tựu vê bạn hữu. Những bạn hữu 
vượt trội [hoặc] tương đương là nên giao thiệp. Không đạt được những vị 
này, lÙ nên] là người thọ dụng không bị chê trách, nên sống một mình tựa 
như sừng của loài tê ngư [chỉ có mỘIƒ. 


Đương nhiên, chúng ta ca ngợi sự thành tựu về bạn hữu. 

Đương nhiên: Từ “zđZ” này là lời nói nhất định, lời nói không ngờ vực, 
lời nói không nghi ngờ, lời nói không hai nghĩa, lời nói không gây ra sự lưỡng lự, 
lời nói bảo đảm, lời nói không sai trái, lời nói không đối chọi, lời nói khăng định. 


Sự thành tựu về bạn hữu: Sự thành tựu về bạn hữu nói đến vị bạn hữu đã 
thành tựu về giới uân của bậc Vô học.. . về định uân của bậc Vô học.. . về tuệ 
uân của bậc Vô học... về giải thoát uân của bậc Vô học, đã thành tựu về giải 
thoát tri kiến uẫn! của bậc Vô học. 

Đương nhiên, chúng ta ca ngợi sự thành tựu về bạn hữu: Chúng ta ca 
ngợi, chúng ta khen ngợi, chúng ta tán dương, chúng ta ca tụng sự thành tựu về 
bạn hữu. 

“Đương nhiên, chúng ta ca ngợi sự thành tựu về bạn hữu” là như thẻ. 


Những bạn hữu vượt trội [hoặc] tương dương là nên giao thiệp: Những 
bạn hữu là vượt trội về giới, về định, về tuệ, về giải thoát, vỀ sự biết và thây vê 
giải thoát; những bạn hữu là tương đương, ngang băng về giới, về định, về tuệ, 
về giải thoát, về sự biết và thây về giải thoát. Những bạn hữu vượt trội hoặc 
những bạn hữu ngang băng thì nên được giao thiệp, nên được thân cận, nên 
được gân gũi, nên được vẫn, nên được hỏi. 

“Những bạn hữu vượt trội [hoặc] tương đương là nên giao thiệp” là như thế. 

Không đạt được những vị này, [nên] là người thọ dụng không bị chê 
trách: Có người là vị có sự thọ dụng bị chê trách, có người là vị có sự thọ dụng 
không bị chê trách. 


! Xem chú thích 6 ở trang 23. (ND) 
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Người nào là vị có sự thọ dụng bị chê trách? Ở đây, một người nảo đó sau 
khi nhận được, sau khi đạt được, sau khi đạt đến, sau khi tìm thấy, sau khi tiếp 
nhận không đúng theo pháp, một cách không ngay thăng, “băng cách gạt gâm, 
băng cách tán phét, băng cách gợi ý, bằng cách lừa bịp, băng cách thèm muốn 
lợi lộc băng lợi lộc, băng cách cho củi [gỗ], bằng cách cho tre, băng cách cho 
lá, băng cách cho bông hoa, băng cách cho trái cây, băng cách cho cây cọ rửa, 
băng cách cho bột tăm, băng. cách cho đất sét, băng cách cho gỗ chà răng, băng 
cách cho nước súc miệng, băng cách nịnh hót, bằng cách tâng bốc, băng cách 
chiều chuộng, băng cách nói lén sau lưng, nhờ vào khoa địa lý, nhờ vào kiến 
thức thế tục, nhờ vào khoa bói tướng, nhờ vào khoa chiêm tĩnh, băng cách đi 
làm sứ giả, bằng cách đi theo sự sai bảo, băng cách chuyền tin băng đôi chân, 
bằng công VIỆC thầy thuốc, băng cách thức ăn đôi thức ăn, do phát sanh bởi 
quà cáp”, rồi duy trì mạng sống. Người này được gọi là vị có sự thọ dụng bị 
chê trách. 

Người nào là vị có sự thọ dụng không bị chê trách? Ở đây, một người nào 
đó sau khi nhận được, sau khi đạt được, sau khi đạt đến, sau khi tìm thây, sau 
khi tiếp nhận đúng theo pháp, một cách ngay thăng, “không do gạt gẫm, không 
đo tán phét, không do gợi ý, không do lừa bịp, không do việc thèm muôn lợi lộc 
bằng lợi lộc, không do việc cho củi [gỗ], không do việc cho tre, không do việc 
cho lá, không do việc cho bông hoa, không do việc cho trái cây, không do việc 
cho cây cọ rửa, không do việc cho bột tăm, không do việc cho đất sét, không 
do việc cho gỗ chà răng, không do việc cho nước súc miệng, không do việc 
nịnh hót, không do việc tâng bốc, không do việc chiều chuộng, không do việc 
nói lén sau lưng, không nhờ vào khoa địa lý, không nhờ vào kiên thức thế tục, 
không nhờ vào khoa bói tướng, không nhờ vào khoa chiêm tình, không do việc 
đi làm sứ giả, không do việc đi theo sự sai bảo, không do việc chuyền tin bằng 
đôi chân, không do công Việt thây thuốc, không do thức ăn đối thức ăn, không 
do phát sanh bởi quà cáp”, rôi duy trì mạng sống. Người này được gọi là vị có 
sự thọ dụng không bị chê trách. 

Không đạt được những vị này, [nên] là người thọ dụng không bị chê 
trách: Sau khi không đạt được những vị này, sau khi không nhận được, sau khi 
không đạt đến, sau khi không tìm thây, sau khi không tiếp nhận, [nên] là người 
có sự thọ dụng không bị chê trách. 

“Không đạt được những vỊ này, [nên] là người thọ dụng không bị chê trách, 
nên sông một mình tựa như sừng của loài tê ngưu [chỉ có một]” là như thế. 

Vì thế, vị Phật Độc Giác ây đã nói rằng: 

“Đương nhiên, chúng ta ca ngợi sự thành tựu về bạn hữu. Những bạn hữu 
vượt trội |hoặcj tương đương là nên giao thiệp. Không đạt được những vị này, 
[nên] là người thọ dụng không bị chê trách, nên sống một mình tựa như sừng 
của loài tê ngưu [chỉ có mỘtƒ. ” 
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4. Sau khi nhìn thấy những [vòng] vàng sáng chói 

Khéo được hoàn thành bởi con trai người thợ kim hoàn, 

Hai vòng ở trên cùng cảnh tay đang va chạm vào nhau, 

Nên sông một mình tựa như sừng của loài tê ngưu [chỉ có mộtƒ. 

Sau khi nhìn thấy những [vòng] vàng sáng chói. 

Sau khi nhìn thấy: Sau khi nhìn thấy là sau khi nhìn xem, sau khi cân nhắc, 
sau khi xác định, sau khi minh định, sau khi làm rõ rệt. 

[Vòng] vàng: Vòng bạc. 

Sáng chói: Thuần tịnh, tinh khiết. 

“Sau khi nhìn thấy những [vòng] vàng sáng chói” là như thế. 


Khéo được hoàn thành bởi con trai người thợ kim hoàn: Con trai người 
thợ kim hoàn nói đến người thợ vàng. 


Khéo được hoàn thành bởi con trai người thợ kim hoàn: Đã khéo được 
hoàn thành, đã khéo được làm ra, đã được thực hiện việc xếp đặt khéo léo bởi 
con trai người thợ kim hoàn. 


“Khéo được hoàn thành bởi con trai người thợ kim hoàn” là như thế. 


Hai vòng ở trên cùng cánh tay đang va chạm vào nhau: Cảnh tay nói 
đến bàn tay. Giỗng như hai vòng kiêng ở trên một bàn tay đụng chạm nhau; 
tương tự như thế, chúng sanh, do tác động của tham ái, do tác động của tà kiến, 
chúng đụng chạm nhau ở địa ngục, chúng đụng chạm nhau ở loài thú, chúng 
đụng chạm nhau ở thân phận ngạ quỷ, chúng đụng chạm nhau Ở thê giới loài 
nĐØƯỜI, chúng đụng chạm nhau ở thế giới chư thiên về cảnh giới tái sanh với 
cảnh giới tái sanh, về sự tái sanh với sự tái sanh, về sự nối liên tái sanh với sự 
nội liên tái sanh, về cõi hiện hữu với cõi hiện hữu, về sự luân hôi với sự luân 
hôi, về sự luân chuyền với sự luân chuyền, chúng đụng chạm nhau, chúng va 
chạm vào nhau; trong khi va chạm vào nhau, chúng sông, trú ngụ, sinh hoạt, 
vận hành, bảo hộ, nuôi dưỡng, bảo dưỡng. 

“Hai vòng ở trên cùng cánh tay đang va chạm vào nhau, nên sông một mình 
tựa như sửng của loài tê ngưu [chỉ có một |" là như thế. 


Vì thê, vị Phật Độc Giác ây đã nói rằng: 

“Sau khi nhìn thấy những [vòng] vàng sáng chói 

Khéo được hoàn thành bởi con trai người thợ kim hoàn, 

Hai vòng ở trên cùng cánh tay ẩang va chạm vào nhau, 

Nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu [chỉ có mộtƒ. ” 


Š. Tương tự như thế, cùng với bạn lữ, có thể xảy đến cho fa 
S1 chuyện vẫn bằng i lời nói, hoặc sự quyền luyến sâu đậm. 
Trong khi xét thấy nỗi sợ hãi này Irong tương lai, 
Nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu [chỉ có một. 


Tương tự như thế, cùng với bạn lữ, có thể xảy đến cho ta: Hoặc là có 
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tham ái là bạn lữ, hoặc là có người là bạn lữ. Có tham ái là bạn lữ nghĩa là thế 
nào? Tham ái: Tham ái cảnh sắc,. . ứ{).. . tham ái cảnh pháp. Đối với vị nảo, 
các tham ái này là chưa được dứt bỏ, vị ấy được gọi là có tham ái là bạn lữ. 


“Có tham ái là bạn lữ, trong khi luân chuyển một thời gian dài đến sự hiện 
hữu này và sự hiện hữu khác, con người không vượt qua được luân hồi.” 

Có tham ái là bạn lữ nghĩa là như vậy. 

Có người là bạn lữ nghĩa là thế nào? Ở đây, một người nào đó không phải 
vì sự lợi ích là nguyên nhân, không phải vì công việc là nguyên nhân, bị 
phóng túng, có tâm không được văng lặng, trở thành người thứ hai của một vị, 
trở thành người thứ ba của hai vị, trở thành người thứ tư của ba vỊ, tại đó nói 
huyện thuyên, việc nói nhảm nhí như là: Nói vê chuyện về vua chúa, chuyện về 
trộm cướp, chuyện về đại thần, chuyện về binh lính, chuyện hãi hùng, chuyện 
về chiến tranh, chuyện về thức ăn, chuyện về thức uông, chuyện vệ vải vóc, 
chuyện về xe cộ, chuyện về g1ường năm, chuyện về vòng hoa, chuyện về hương 
liệu, chuyện về thân quyên, chuyện về làng xóm, chuyện về thị tứ, chuyện về 
thành phó, chuyện về quôc độ, chuyện vệ đàn bà, chuyện về đàn ông, chuyện 
về vị anh hùng, chuyện về đường xá, chuyện tại chỗ lây nước, chuyện về người 
đã chết, các chuyện tạp thoại nói về hiện trạng của thế giới, nói về hiện trạng 
của đại dương, chuyện về sự hiện hữu và không hiện hữu. Có người là bạn lữ 
nghĩa là như vậy. 

“Tương tự như thế, cùng với bạn lữ, có thể xây đến cho ta” là như thế. 

Sự chuyện vẫn bằng lời nói, hoặc sự quyền luyễn sầu đậm: Sự chuyện 
vãn băng lời nói, nói đên ba mươi hai việc nói phù phiếm như là chuyện về vua 
chúa,... (n†).. . chuyện về sự hiện hữu và không hiện hữu. 


Hoặc sự quyền luyễn sầu đậm: Có hai sự quyền luyến: Sự quyên luyên do 
tham ái và sự quyên luyến do tà kiến... .. (Ð... điều này là sự quyên luyến do 
tham ái. ... (nf)... điều này là sự quyến luyến do tà kiến. 

“Sự chuyện vẫn băng lời nói, hoặc sự quyền luyễn sâu đậm” là như thế. 

Trong khi xét thấy nỗi sợ hãi này trong tương lai. 

Sợ hãi: Sợ hãi sự sanh, sợ hãi sự già, sợ hãi sự bệnh, sợ hãi sự chết, sợ hãi 
vua chúa, sợ hãi kẻ trộm, sợ hãi lửa, sợ hãi nước, sợ hãi sự chỉ trích của bản 
thân, sợ hãi sự chỉ trích của người khác, sợ hãi hình phạt, sợ hãi khô cảnh, sợ 
hãi sóng nước, sợ hãi cá sâu, sợ hãi xoáy nước, sợ hãi cá dữ, sợ hãi về sinh kế, 
sợ hãi sự quở trách, sợ hãi do sự nhút nhát ở tập thê, sợ hãi do sự Say sưa, trạng 
thái sợ hãi, trạng thái kinh hãi, sự rởn lông, sự hốt hoảng, sự khiếp sợ của tâm. 


Trong khi xét thấy nỗi sợ hãi này trong tương lai: Trong khi xét thấy, 


? “Không phải vì sự lợi ích là nguyên nhân” được dịch từ “na afbhahefu” theo văn bản của Miễn Điện. 
Trong khi đó, “na ahefu” có nghĩa Việt là “Không phải không có nguyên nhân” xét thấy không phù 
hợp. Văn bản của Thái Lan và PTS ghi là “na affaheíf/ được dịch Việt là “Không phải vì bản thân là 
nguyên nhân”. (ND) 
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trong khi nhận thấy, trong khi quan sát, trong khi suy xét, trong khi khảo sát nỗi 
sợ hãi này trong tương lai. 

“Trong khi xét thây nỗi sợ hãi này trong tương lai, nên sống một mình tựa 
như sừng của loài tê ngưu [chỉ có một]” là như thê. 

Vì thế, vị Phật Độc Giác ây đã nói rằng: 

“Tương tự như thể, cùng với bạn lữ, có thể xảy đến cho ta 

Sự chuyện vãn bằng lời nói, hoặc sự quyền luyễn sâu đậm. 

Trong khi xét thấy nỗi sợ hãi này trong tương lai, 

Nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu [chỉ có một}. ” 


6. Bởi vì các dục là đa dạng, ngọt ngào, làm thích ý, 
Chúng khuấy động tâm bằng nhiễu hình thức khác nhau. 
Sgu khi nhìn thấy điêu bất lợi ở các loại đục, 
Nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu [chỉ có một]. 


Bởi vì các dục là đa dạng, ngọt ngào, làm thích ý. 


Các dục: Theo sự phân loại thì có hai loại dục: Vật dục và ô nhiễm dục. . 
(n)... Các điều này được gọi là vật dục. ... (nt)... Các điều này được gọi là ô ô 
nhiễm dục. 


Đa dạng: Các sắc có nhiều loại, các thinh có nhiêu loại, các hương có nhiều 
loại, các vị có nhiều loại, Các xúc có nhiêu loại là đáng mong, đáng muốn, đáng 
mêễn, đáng yêu, liên hệ đến dục, gợi tỉnh. 


Ngọt ngào: Bởi vì điều này đã được đức Thế Tôn nói đến: “Này các JjY" 
khưu, đây là năm loại dục. Năm loại nào? Các sắc được nhận thức bởi mắt là 
đáng mong, đáng muôn, đáng mến, đáng yêu, liên hệ đến dục, gợi tình; các 
thinh được nhận thức bởi tai... các hương được nhận thức bởi mũi... các vị 
được nhận thức bởi lưỡi... các xúc được nhận thức bởi thân là đáng mong, đáng 
muốn, đáng mến, đáng yêu, liên hệ đến dục, gợi tình. Này các Tỳ-khưu, đây là 
năm loại dục. Này các T-khưu, thật vậy, tùy thuộc vào năm loại dục nảy, lạc và 
hỷ tâm sanh khởi; điều này được gọi là lạc của dục, lạc của phần, lạc của phảm 
phu, lạc không thuộc vê bậc Thánh, không nên phục vụ, không nên phát triển, 
không nên thực hành thường xuyên, Ta nói răng: “Nên sợ hãi đối với lạc này.'” 
“Bởi vì các dục là đa dạng, ngọt ngào” là như thê. 


Làm thích ý. 

Y: Tức là tâm,... (nt)... từ đó ý thức giới sanh lên. Chúng làm cho tâm vui 
thích, chúng tâng bốc tâm, làm cho tâm hài lòng, làm cho tâm vui vẻ. 

“Bởi vì các dục là đa dạng, ngọt ngảo, làm thích ý” là như thê. 

Chúng khuẫy động tầm bằng nhiều hình thức khác nhau: Chúng khuấy 
động tâm, làm hài lòng, làm vui vẻ với các sắc có nhiêu loại,... (nf)... với các 
xúc có nhiều loại. 


“Chúng khuấy động tâm bằng nhiêu hình thức khác nhau” là như thế. 
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Sau khi nhìn thầy điều bất lợi ở các loại dục: Bởi vì điều này đã được 
đức Thế Tôn nói đến: “Này các Tỳ-khưu, cái gì là điều bất lợi của các dục? 
Ỏ đây, này các Iỳ-khưu, người con trai gia đình danh giá duy trì mạng sống 
bằng ngành nghệ nào: Giả dụ bằng việc đêm ngón tay, băng việc kiểm kê, băng 
việc tính toán, băng việc cày bừa, băng việc buôn bán, băng việc nuôi bò, bằng 
việc bắn cung, băng việc hâu hạ vua chúa, băng bắt cứ nghệ nào khác, mà phải 
đương đâu với lạnh, đương đầu với nóng, bị khổ sở bởi các xúc chạm với ruồi, 
muôi, gIÓ, nắng và các loài bò sát, bị chết bởi các cơn đói khát. Này các Tỳ- 
khưu, việc này là điều bất lợi của các dục, có thê thấy được bởi tự thân, là khô 
uấn, có dục là nguyên nhân, có dục là căn nguyên, có dục là cớ sự, từ nguyên 
nhân thuộc về chính các dục. 


Này các Tỳ- -khưu, nếu trong khi người con trai gia đình danh giá ây đang 
nỗ lực, đang rắng sức, đang tinh tân, mà các của cải không thành tựu cho người 
Ây, [người ây] sâu muộn, than vãn, rên rỉ, đâm ngực khóc lóc, rơi vào mê muội 
[nói răng]: “Sự nỗ lực của ta quả thật vô ích! Sự tĩnh tân của ta quả thật không 
có kết quả!” Này các Tỷỳ-khưu, việc này cũng là điều bất lợi của các dục, có thê 
thấy được bởi tự thân, là khô uân, có dục là nguyên nhân, có dục là căn nguyên, 
có dục là cớ sự, từ nguyên nhân thuộc về chính các dục. 


Này các Tỷ-khưu, nếu trong khi người con trai gia đình danh giá ây đang 
nỗ lực, đang rắng Sức, đang, tinh tân, mà các của cải thành tựu cho người ây; 
bởi lý do bảo vệ các của cải Ấy, người ây cảm thọ khô ưu [nghĩ răng]: “Làm 
cách nào để các vị vua không có thê lây đi, các kẻ trộm cướp không thể mang 
đi, lửa không thể thiêu cháy, nước không thể cuốn đi, những kẻ thừa tự không 
được yêu mền không. thê lây đi các của cải của ta?” Trong khi được người ây 
bảo vệ, gìn giữ như vậy, các vỊ vua lây đi, hoặc các kẻ trộm cướp mang đi, hoặc 
lửa thiêu chảy, hoặc nước cuỗn đi, hoặc những kẻ thửa tự không được yêu. mến 
lây đi các của cải ấy, người ây sâu muộn,. - (nỤ).. . TƠI Vào mề muội [nói răng]: 
“Ngay cả vật đã thuộc về tôi, giờ cũng không còn cho chúng tôi!” Này các Ty- 
khưu, việc này cũng là điều bất lợi của các dục, có thê thấy được bởi tự thân, 
là khổ uân, có dục là nguyên nhân, có dục là căn nguyên, có dục là cớ sự, từ 
nguyên nhân thuộc về chính các dục. 


Thêm nữa, này các 1ỷ-khưu, có dục là nguyên nhân, có dục là căn nguyên, 
có dục là cớ sự, từ nguyên nhân thuộc về chính các dục, các vị vua tranh cãi 
với các vị vua, các Sát-đề-ly tranh cãi với các Sát-đề- ly, các Bả-la-môn tranh 
cãi với các Bà-la-môn, các gia chủ tranh cãi với các gia chủ, mẹ tranh cãi với 
con tra1, con trai tranh cãi với mẹ, cha tranh cãi với con trai, con trai tranh cãi 
với cha, anh [em] trai tranh cãi với chị [em] BÀI, chị [em] gái tranh cãi với anh 
[em] trai, bạn bẻ tranh cãi với bạn bè. Tại nơi ây, chúng đạt đến sự cãi cọ, sự 
cãi vã, sự tranh cãi, rôi công kích lẫn nhau băng những bàn tay, công kích lẫn 
nhau bằng. những cục đất, công kích lẫn nhau băng những gậy pộc, công kích 
lần nhau bằng những thanh gươm. Tại nơi Ấy, chúng đi đến cái chết, thậm chí sự 
khô đau kê cận cái chết. Này các Tỳ-khưu, việc này cũng là điều bất lợi của các 
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dục, có thê thây được bởi tự thân, là khô uẫn, có đục là nguyên nhân, có dục là 
căn nguyên, có dục là cớ sự, từ nguyên nhân thuộc vê chính các dục. 

Thêm nữa, này các Tỳ-khưu, có dục là nguyên nhân, có dục là căn nguyên, 
có dục là cớ sự, từ nguyên nhân thuộc về chính các dục, chúng ¡ năm lây gươm 
và tâm khiếng, nai nịt cung và bó tên, rôi lao vào cuộc chiến đâu được quy tụ 
đông đảo ở cả hai bên trong khi các mũi tên đang được phóng ra, trong khi các 
cây giáo đang được phóng ra, trong khi các thanh gươm đang lập lánh. Tại nơi 
ây, chúng đâm nhau băng những mũi tên, chúng đâm nhau băng những cây 
giáo, chúng còn chặt đầu bằng thanh gươm. Tại nơi Ấy, chúng đi đến cái chết, 
thậm chí sự khô đau kê cận cái chết. Này các Tỷ-khưu, việc này cũng là điều bất 
lợi của các dục, có thê thấy được bởi tự thân, là khô uẫn, có dục là nguyên nhân, 
có đục là căn nguyên, có dục là cớ sự, từ nguyên nhân thuộc về chính các dục. 


Thêm nữa, này các T-khưu, có dục là nguyên nhân, có dục là căn nguyên, 
có dục là cớ sự, từ nguyên nhân thuộc về chính các dục, chúng nắm lẫy gươm 
và tâm khiêng, nai nịt cung và bó tên, rồi lao vào các thành trì được tô trét bùn 
ướt trong khi các mũi tên đang được phóng ra, trong khi các cây giáo đang được 
phóng ra, trong khi các thanh gươm đang lấp lánh. Tại nơi ấy, chúng đâm nhau 
băng những mũi tên, chúng đâm nhau băng những cây giáo, chúng rưới xuống 
bằng dịch chất đã được đun nóng, chúng đẻ nát băng, vật nặng, chúng còn chặt 
đâu bằng thanh gươm. Tại nơi ây, chúng đi đến cái chết, thậm chí sự khô đau kê 
cận cái chết. Này các Tỷ-khưu, việc này cũng là điều bất lợi của các dục, có thể 
thây được bởi tự thân, là khô uân, có dục là nguyên nhân, có dục là căn nguyên, 
có dục là cớ sự, từ nguyên nhân thuộc về chính các dục. 


Thêm nữa, này các Tỷ-khưu, có dục là nguyên nhân, có dục là căn nguyên, 
có dục là cớ sự, từ nguyên nhân thuộc về chính các dục, chúng đột nhập gia 
cư, mang đi vật cướp được, làm kẻ đạo tặc, đứng CưỚp đọc đường, đi đến với 
vợ người khác. Các vị vua sau khi bắt giữ chính kẻ ấy rôi cho áp dụng các hình 
phạt nhiều loại: Họ đánh đập băng những cây roI, họ đánh đập băng các dây 
mây, họ đánh đập băng các : gậy ngăn, họ chặt bàn tay,... (nt)... họ còn chặt đầu 
bằng thanh gươm. Tại nơi Ấy, chúng đi đến cái chết, thậm chí sự khô đau kê cận 
cái chết. Này các Ty-khưu, việc này cũng là điều bất lợi của các dục, có thể thấy 
được bởi tự thân, là khô uân, có dục là nguyên nhân, có dục là căn nguyên, có 
dục là cớ sự, từ nguyên nhân thuộc về chính các dục. 


Thêm nữa, này các T-khưu, có dục là nguyên nhân, có dục là căn nguyên, 
có dục là cớ sự, từ nguyên nhân thuộc về chính các dục, chúng làm hành động 
xâu xa bằng thân, làm hành động xấu xa băng khẩu, làm hành động xâu xa băng 
ý. Sau khi làm hành động xâu xa băng thân, sau khi làm hành động xâu xa băng 
khẩu, sau khi làm hành động xâu Xa bằng ý, do sự hoại rã của thân, do sự chêt 
đi, chúng bị sanh vào chôn bắt hạnh, cõi khổ, nơi trừng phạt, địa ngục. Này các 
Tỳ-khưu, việc này cũng là điều bất lợi của các dục, có thể thây được bởi tự thân, 
là khô uân, có dục là nguyên nhân, có dục là căn nguyên, có dục là cớ sự, từ 
nguyên nhân thuộc về chính các dục. 
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Sau khi nhìn thấy điều bất lợi ở các loại dục: Sau khi nhìn thấy, sau khi 
nhìn xem, sau khi cân nhắc, sau khi xác định, sau khi minh định, sau khi làm rõ 
rệt điêu bất lợi ở các loại dục. 

“Sau khi nhìn thây điều bất lợi ở các loại dục, nên sông một mình tựa như 
sừng của loài tÊ ngưu [chỉ có một] ” là như thê. 

Vì thế, vị Phật Độc Giác â ây đã nói rằng: 

“Bởi vì các dục là đa dạng, ngọt ngào, làm thích ý, 

Chúng khuấy động tâm băng nhiễu hình thức khác nhau. 

Sau khi nhìn thấy điễu bất lợi ở các loại dục, 

Nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu [chỉ có một]. ” 


1. Điễu này là tại họa, là ung nhọt, là bất hạnh, là tật bệnh, là mũi tên và là sự 
nguy hiểm cho ta. Sau khi nhìn thấy mối nguy hiểm này ở các loại đục, nên 
sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu [chỉ có một}. 

Điều này là tai họa, là ung nhọt, là bất hạnh, là tật bệnh, là mũi tên và 
là sự nguy hiểm cho ta: Bởi vì điều này đã được đức Thế Tôn nói đến: ““Sợ 
hãi”, này các Tỳ-khưu, từ này là tên gọi dành cho các dục. “Khô đau', này các 
T$-khưu, từ này là tên gọi dành cho các dục. “Tật bệnh", này các Tỳ-khưu, tử 
này là tên gọi dành cho các dục. “Ung nhọt”, này các Ty-khưu, từ này là tên gọi 
dành cho các dục. “Mũi tên", này các T-khưu, từ này là tên gọi dành cho các 
dục. “Quyến luyến”, này các Tỳ-khưu, từ này là tên gọi dành cho các dục. 'Đắm 
nhiễm", này các Tỳ-khưu, từ này là tên gọi dành cho các dục. “Bào thai, này 
các Tỳ-khưu, từ này là tên gọi dành cho các dục. Và này các T-khưu, vì sao 
từ “sợ hãi” này là tên gọi dành cho các dục? Bởi vì, này các Tỳ-khưu, bị luyễn 
ái bởi sự luyên ái về dục, bị trói buộc bởi mong muốn và luyên ái, người này 
không hoàn toàn thoát khỏi sự sợ hãi ở đời này, không hoàn toàn thoát khỏi sự 
sợ hãi ở đời sau; vì thế, từ “sợ hãi” này là tên gọi dành cho các dục. Và này các 
1y-khưu, vì sao từ 'khỗ đau'... “tật bệnh"... “ung nhọt”... “mũi tên"... “quyên 
luyến'... đắm nhiễm'... “bào thai” này là tên gọi dành cho các dục? Bởi vì, này 
các Iÿ-khưu, bị luyễn ái bởi sự luyến ái về dục, bị trói buộc bởi mong muốn và 
luyến ái, người này không hoàn toàn thoát khỏi bào thai ở đời này, không hoàn 
toàn thoát khỏi bào thai ở đời sau; vì thế, từ “bào thai này là tên gọi dành cho 
các dục.” 

1. “Sợ hãi, khô đau, tật bệnh và ung nhọt, mũi tên và sự quyễn luyễn, đắm 
nhiễm và bào thai, theo từng đôi mỘI. 

2. Các từ này nói về các dục, là nơi kẻ phàm phu bị dính mắc, bị đi xuống 
bởi hình thức lạc thú, rồi đi đến ở bào thai lần nữa. 


3. Và khi nào vị T)-khưu đã được kiểm chế, có nhiệt tâm, không bỏ bê sự 
nhận biệt rõ, vị như thê đy vượt qua con đường láy lội khó đi này và xem xéíf 
loài người đang run ráy đi đên sanh và già. ” 
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“Điều này là tai họa, là ung nhọt, là bất hạnh, là tật bệnh, là mõi tên và là sự 
nguy hiểm cho ta” là như thể, 

Sau khi nhìn thấy mỗi nguy hiểm này ở các loại đục: Sau khi nhìn thấy, 
sau khi nhìn xem, sau khi cân nhăc, sau khi xác định, sau khi minh định, sau khi 
làm rõ rệt môi nguy hiểm này ở các loại dục. 


“Sau khi nhìn thây mỗi nguy hiểm này ở các loại dục, nên sống một mình 
tựa như sừng của loài tê ngưu [chỉ có một] là như thê. 


Vì thế, vị Phật Độc Giác ấy đã nói răng: 


“Điễu này là tại họa, là ung nhọi, là bắt hạnh, là tật bệnh, là mũi tên và là 
Sự HgMy hiểm cho ta. Sau khi nhìn thấy mỗi nguy hiểm này ở các loại dục, nên 
sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu [chỉ có một}. ” 


6. Lạnh, nóng, đổi và khái, 

Gió và sức nóng, muôi mỏng và loài bỏ sát, 

Sau khi đã khắc phục tát cả những điêu này, 

Nên sông một mình tựa như sừng của loài tê ngưu [chỉ có một. 

Lạnh, nóng, đói và khát. 

Lạnh: Lạnh là vì hai lý do: Lạnh là do tác động bởi sự rỗi loạn của các tố 

chât ở bên trong, hoặc lạnh là do tác động của thời tiệt ở bên ngoài. 

Nóng: Nóng là vì hai lý do: Nóng là do tác động bởi sự rôi loạn của các tố 
chất ở bên trong, hoặc nóng là do tác động của thời tiết ở bên ngoài. 

Đói: Nói đến đói ăn. 

Khát: Nói đến khát nước. 

“Lạnh, nóng, đói và khát” là như thê. 

Gió và sức nóng, muỗi mòng và loài bò sát. 

Gió: CIó hướng. Đông, gIÓ hướng lây, ĐIÓ hướng Bắc, g1ó hướng Nam, gió 
có bụi, gió không có bụi, gió mát, gió nóng, gió ít, gió nhiêu, hắc phong, ĐIÓ Ở 


thượng tầng khí quyên, gió do cánh chim, gió của loài linh điều, gió đo lá thốt 
nốt, Ø1Ó từ cây quạt. 


Sức nóng: Nói đến sức nóng của mặt trời. 

Muỗi mòng: Nói đến loài ruồi màu vàng nâu. 

Loài bò sát: Nói đến loài rắn. “Gió và sức nóng, muỗi mòng và loài bò sát” 
là như thế. 


Sau khi đã khắc phục tất cả những điều này: Sau khi khắc phục, sau khi 
đè bẹp, sau khi trấn áp, sau khi nghiên nát. 


“Sau khi đã khắc phục tất cả những điều nảy, nên sông một mình tựa như 
sừng của loài tÊ ngưu [chỉ có một]” là như thế. 


Vì thế, vị Phật Độc Giác ấy đã nói rằng: 
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“Lạnh, nóng, đối và khát, 

Gió và sức nóng, muôi mòng và loài bò sát, 

Sau khi đã khắc phục tát cả những điểu này, 

Nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu [chỉ có một]. ” 


9. Tựa như con long tượng đã lìa bỏ các bầy đàn, 

Có thân hình đã được phát triển, có đồm hoa sen, cao thượng, 

Đang cư ngụ trong rưng theo như y thích, 

Nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu [chỉ có một]. 

Tựa như con long tượng đã lìa bỏ các bây đàn. 

Con long tượng: Nói đến loài voi không lô. Vị Phật Độc Giác cũng là bậc 
Long Tượng. Vì lý do gì vị Phật Độc Giác [được gọi] là bậc Long Tượng? “VỊ 
không làm điều tội lỗi” là bậc Long Tượng, “vị không đi đến” là bậc Long 
Tượng, “vị không trở về” là bậc Long Tượng. “VỊ Phật Độc Giác â ây không làm 
điều tội lỗi” là bậc Long Tượng nghĩa là thê nào? Điều tội lỗi nói đến các ác bất 
thiện pháp, các điều ô nhiễm đưa đến tái sanh, có sự phiền muộn, có kết quả 
khô, đưa đến sanh- già-chết ở VỊ lai. 


[Đức Thê Tôn nói: “Này Sabhiya] vị không làm bất cứ điều tội lỗi nào ở thế 
gian, sau khi tháo gỡ tất cả các sự ràng buộc [và] các sự trói buộc, không bám 
víu vào bất cứ nơi đâu, đã được giải thoát, bậc Long Tượng, có bản thê như thê, 
được gọi là “bậc Tự Tại.” 


“Vị Phật Độc Giác ấy không làm điều tội lỗi” là bậc Long Tượng nghĩa là 
như vậy. 


“Vị Phật Độc Giác â ây không đi đến” là bậc Long Tượng nghĩa là thế nào? 
Vị Phật Độc Giác ấy không đi đến sự thiên vị vì mong muốn, không đi đến sự 
thiên vị vi sân hận, không đi đến sự thiên vị vì si mê, không đi đến sự thiên vị 
vì sợ hãi, không đi đến do tác động của luyễn á ái, không đi đến do tác động của 
sân hận, không đi đến do tác động của si mê, không đi đến do tác động của ngã 
mạn, không đi đến do tác động của tà kiến, không đi đến do tác động của phóng 
dật, không đi đến do tác động của hoài nghi, không đi đến do tác động của pháp 
tiềm ấn, không bị đưa đi, không bị dẫn đi, không bị lôi đi, không bị mang đi bởi 
các pháp có tính chất phe nhóm. “Vị Phật Độc Giác ấy không đi đến” là bậc 
Long Tượng nghĩa là như vậy. 


“Vị Phật Độc Giác ấy không trở về” là bậc Long Tượng nghĩa là thê nào? 
Các ô nhiễm nào đã được dứt bỏ bởi đạo Nhập lưu, các ô nhiễm ây không đi về 
lại, không quay trở lại, không quay về lại. Các ô nhiễm nào đã được dứt bỏ bởi 
đạo Nhất lai... bởi đạo Bất lai... bởi đạo A-la-hản, các ô nhiễm â ây không đi vệ 
lại, không quay trở lại, không quay về lại. “Vị Phật Độc Giác ấy không trở về” 
là bậc Long Tượng nghĩa là như vậy. 


3 Suttanipaltapäal (Kinh tập), TTPY, tập 29, trang 159, câu kệ 525. (ND) 


TIỂU DIỄN GIẢI # 709 


Tựa như con long tượng đã lìa bỏ các bầy đàn: Giống như con long 
tượng ấy, sau khi lìa bỏ, sau khi lánh xa, sau khi tránh né các bây đàn, một mình 
đi sâu vào khu rừng, chòm cây rôi sông, trú ngụ, sinh hoạt, vận hành, bảo hộ, 
nuôi dưỡng, bảo dưỡng; vị Phật Độc Giác cũng vậy, sau khi lìa bỏ, sau khi lánh 
xa, sau khi tránh né hội chúng, một mình thân cận các khu rừng, các nơi heo 
hút, các chỗ trú ngụ xa vắng có ít âm thanh, ít tiếng ồn, có bâu không gian vắng 
vẻ, tách biệt với dân chúng, thích hợp cho việc thiền tịnh. Vị ấy đi một mình, 
đứng một mình, ngôi một mình, năm một mình, đi vào làng để khất thực một 
mình, đi trở về một mình, ngôi nơi văng vẻ một mình, quyết định kinh hành một 
mình; một mình sông, trú ngụ, sinh hoạt, vận hành, bảo hộ, hộ trì, bảo dưỡng. 

“Tựa như con long tượng đã lìa bỏ các bầy đàn” là như thẻ. 

Có thân hình đã được phát triển, có đồm hoa sen, cao thượng: Giống 
như con long tượng ấy có tổng thê [thân hình] đã được phát triển, cao bảy 
ratana* hoặc tám rafana, vị Phật Độc Giác cũng có tổng thể [đức hạnh] đã 
được phát triển với giới uân của bậc Vô học, với định uân của bậc Vô học, với 
tuệ uấn của bậc Vô học, với giải thoát uẫn của bậc Vô học, với giải thoát tri 
kiên uân? của bậc Vô học. Giống như con long tượng ấy có đốm hoa sen, vị 
Phật Độc Giác cũng có chùm hoa sen với bảy đóa hoa giác chi: Đóa hoa niệm 
giác chi, đóa hoa trạch pháp giác chi, đóa hoa cần giác chi, đóa hoa hý giác 
chi, đóa hoa tịnh giác chi, đóa hoa định giác chi, đóa hoa xả giác chi. Giống 
như con long tượng ây cao thượng với sức mạnh, với năng lực, với tốc độ, với 
sự dũng cảm, vị Phật Độc Giác cũng cao thượng với giới, với định, với tuệ, 
với giải thoát, với sự biết và thây về giải thoát. 

“Có thân hình đã được phát triển, có đôm hoa sen, cao thượng” là như thế. 

Đang cư ngụ trong rừng theo như ý thích: Giống như con long tượng ây 
cư ngụ trong rừng theo như ÿ thích, vị Phật Độc Giác cũng cư ngụ trong rưng 
theo như ý thích. Ngài cư ngụ trong rừng theo như ý thích với Sơ thiền,... với 
Nhị thiên,... với Tam thiên, cư ngụ trong rừng theo như ý thích với Tứ thiên, cư 
ngụ trong rừng theo như ý thích với sự giải thoát của tâm thông qua Từ,... với 
sự giải thoát của tâm thông qua BỊ,... với sự giải thoát của tâm thông qua Hỷ, 
cư ngụ trong rừng theo như ý thích với sự giải thoát của tâm thông qua Xả, cư 
ngụ trong rừng theo như ý thích với sự chứng đạt Không vô biên xứ,... với sự 
chứng đạt Thức vô biên xứ,... với sự chứng đạt Vô sở hữu xứ,... với sự chứng 
đạt Phi tưởng phi phi tưởng xứ,... với sự chứng đạt Diệt [thọ tưởng định], cư 
ngụ trong rừng theo như ý thích với sự chứng đạt quả VỊ. 

“Đang cư ngụ trong rừng theo như y thích, nên sông một mình tựa như sừng 
của loài tê ngưu [chỉ có mội|” là như thê. 


Vì thế, vị Phật Độc Giác â ây đã nói răng: 


* Một rafana băng 0.25 mét, đơn vị đo chiêu dài. (ND) 
3 Xem chú thích 6 ở trang 23. (ND) 
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“Tựa như con long tượng đã lìa bỏ các bây đàn, 

Có thán hình đã được phát triển, có đôm hoa sen, cao thượng, 
Đang cư ngụ trong rưng theo như ÿ thích, 

Nên sông một mình tựa như sừng của loài tê ngưu [chỉ có một]. ” 


10. Người ưa thích đô chúng có thể chạm đến sự giải thoát tạm thời là điều 
không có cơ sở. Sau khi cân nhắc lời nói của đáng Quyền Thuộc Mặt Trời, 
nên sông một mình tựa như sừng của loài tê ngưu [chỉ có một]. 

Người ưa thích đồ chúng có thể chạm đến sự giải thoát tạm thời là điều 
không có cơ sở: Bởi vì điều này đã được đức Thế Tôn nói đến: “Thật vậy, này 
Änanda, vị Tỳ-khưu ấy có sự thỏa thích đồ chúng, thích thú đồ chúng, gắn bó 
với việc thỏa thích đồ chúng, có sự thỏa thích đám đông, thích thú đám đông, 
vui thích đám đông, gắn bó với việc thỏa thích đám đông, sẽ là vị có sự đạt 
được theo ước muốn, có sự đạt được không khó khăn, có sự đạt được không khó 
nhọc đối với lạc của sự xuất gia, đôi với lạc của sự ân cư, đôi với lạc của sự yên 
tịnh, đối với lạc của sự giác ngộ; sự VIỆC ây không được biết đến. Nhưng này 
Ananda, vị Tỳ-khưu nào, một mình sông tách riêng khỏi đám đông, đôi VỚI VỊ 
Tỳ-khưu ấy, điều này là được chờ đợi: Là vị sẽ có sự đạt được theo ước muốn, 
có sự đạt được không khó khăn, có sự đạt được không khó nhọc đôi với lạc của 
sự xuất gia, đôi với lạc của sự ân cư, đối với lạc của sự yên tịnh, đối với lạc của 
sự giác ngộ; sự việc ây được biết đến. Thật vậy, này Ananda, vị Tỳ-khưu ấy có 
sự thỏa thích với đồ chúng, thích thú đồ chúng, gắn bó với việc thỏa thích đồ 
chúng, có sự thỏa thích với đám đông, thích thú đám đông, vui thích đám đông, 
găn bó với việc thỏa thích đám đông sẽ đạt đến và an trú vào sự an tịnh, sự giải 
thoát của tâm có tính chất tạm thời, hoặc là có tính chất dài hạn và không thê 
thay đôi; sự VIỆC ây không được biết đến. Nhưng này Ananda, vị Tỳ-khưu nào, 
một mình sống tách riêng khỏi đám đông, đối với vị 1-khưu â ây, điêu này là 
được chờ đợi: Là vị sẽ đạt đến và an trú vào sự an tịnh, sự ø1ả1 thoát của tâm có 
tính chất tạm thời, hoặc là có tính chất dài hạn và không thê thay đôi; sự việc 
ây được biết đến.” 

“Người ưa thích đồ chúng có thê chạm đến sự giải thoát tạm thời là điều 
không có cơ sở” là như thế. 

Sau khi cân nhắc lời nói của đẳng Quyền Thuộc Mặt Trời. 

Mặt trời: Nói đến Thái Dương. Thái Dương là Gotama theo dòng tộc, vị 
Phật Độc Giác cũng là Gotama theo dòng tộc. VỊ Phật Độc Giác ây là bà con 
trong dòng tộc, là quyên thuộc trong dòng tộc của Thái Dương: vì thế, vị Phật 
Độc Giác là quyên thuộc của mặt trời. 

Sau khi cân nhắc lời nói của đẳng Quyền Thuộc Mặt Trời: Sau khi lắng 


5 Samayikam vimuttinti lokiyasamapattin: Sự giải thoát tạm thời là sự thê nhập hiệp thế, tức là các tầng 
thiên và ngũ thông (SA. I. 105). 
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nghe, sau khi nghe được, sau khi tiếp thu, sau khi tiếp nhận, sau khi suy xét lời 
nói, lời phát biêu, lời chỉ bảo, lời khuyên bảo của đâng Quyên Thuộc Mặt Trời. 

“Sau khi cân nhắc lời nói của đẳng Quyến Thuộc Mặt Trời, nên sống một 
mình tựa như sừng của loài tê ngưu [chỉ có một]” là như thê. 

Vì thế, vị Phật Độc Giác ây đã nói răng: 

“Người ưa thích đô chúng có thể chạm đến sự giải thoát tạm thời là điễu 
không có cơ sở. Sau khi cắn nhắc lời nói của đáng Quyên Thuộc Mặt Trời, nên 
sông một mình tựa như sừng của loài tê ngưu [chỉ có mỘtƒ. ” 

Dứt phẩm thứ nhì. 
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PHẨM THỨ BA 
(TATIYO ⁄4GGO) 


1. /Biếi rằng. -} “1a đã vượt lên trên các sự trái khuấy của tà kiến, 

Đã đạt đến pháp bên vững, có đạo đã được tiếp nhận, 

Có trí đã được sanh khởi, không cần người khác dân đắt `, 

Nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu [chỉ có Thôn 

Đã vượt lên trên các sự trái khuấy của tà kiến. 

Các sự trái khuấy của tà kiến: Nói đến các thân kiến với hai mươi nên 
tảng. Ở đây, kẻ phàm phu không lăng nghe, không có sự trồng thây các bậc 
Thánh, không rành rẽ Thánh pháp, không được huấn luyện về Thánh pháp, 
không có sự trông thây các bậc chân nhân, không rành rẽ pháp chân nhân, 
không được huân luyện về pháp chân nhân; nhận thấy sắc là tự ngã, hoặc tự 
ngã có sắc, hoặc sắc ở trong tự ngã, hoặc tự ngã ở trong sắc; nhận thấy thọ.. 
tưởng... các hành... thức là tự ngã, hoặc tự ngã có thức, hoặc thức ở trong tự 
ngã, hoặc tự ngã ở trong thức. Quan điểm nào có hình thức như vậy là sự đi đến 
tà kiến, có sự năm giữ của tà kiến, có sự hiểm trở của tà kiến, có sự bóp méo 
của tà kiên, có sự xáo động của tà kiên, có sự ràng buộc của tà kiên, là sự năm 
lây, sự chấp nhận, sự chập chặt, sự bám víu, con đường xâu, con đường sal trải, 
bản thê sai trái, ngoại giáo, sự năm lây đường, lỗi trái nghịch, sự năm lây điều 
sai lệch, sự năm lẫy điêu trái khuấy, sự nắm lây điều sai trái, sự năm lây điều 
không xác đáng cho là xác đáng, cho đến sáu mươi hai tà kiên; các điều này là 
các sự trái khuây của tà kiến. 


Đã vượt lên trên các sự trái khuấy của tà kiến: Đã vượt lên trên, đã vượt 
quá, đã vượt qua hăn, đã vượt qua khỏi các sự trái khuấy của tà kiến. 

“Đã vượt lên trên các sự trái khuấy của tà kiên” là như thế. 

Đã đạt đến pháp bên vững, có đạo đã được tiếp nhận. 

Pháp bền vững: Nói đến bốn đạo, đạo lộ Thánh thiện tám chi phân, tức là: 
Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tỉnh 
tắn, chánh niệm, chánh định. Vị thành tựu bốn Thánh đạo này là đã đạt đến, đã 
đạt được, đã chứng đắc, đã chạm đến, đã chứng ngộ pháp không thôi đọa. “Đã 
đạt đến pháp bền vững” là như thế. 

Có đạo đã được tiếp nhận: Có đạo đã được nhận lãnh, có đạo đã được tiếp 
nhận, có đạo đã được chứng đắc, có đạo đã được chạm đến, có đạo đã được 
chứng ngộ. 
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“Đã đạt đến pháp bên vững, có đạo đã được tiếp nhận” là như thế. 


Ta có trí đã được sanh khởi, không cân người khác dẫn dắt: Đối với vị 
Phật Độc Giác ây, trí đã được sanh khởi, đã được sanh lên, đã được hạ sanh. đã 
được phát sanh, đã được xuất hiện; trí đã được sanh khởi, đã được sanh lên, đã 
được hạ sanh, đã được phát sanh, đã được xuất hiện rằng: “Tất cả các hành là 
vô thường”,... (nt)... “Tất cả các hành là khổ”... (nt)... “Tất cả các pháp là vô 
ngã”, trí đã được sanh khởi, đã được sanh lên, đã được hạ sanh, đã được phát 
sanh, đã được xuất hiện răng: “Điều gì có bản tánh được sanh lên, toàn bộ điều 
ây đều có bn tánh diệt tận.” “Ta có trí đã được sanh khởi” là như thế. 


Không cân người khác dẫn dắt: Vị Phật Độc Giác ấy không cân được 
hướng dẫn bởi người khác, không phụ thuộc người khác, không trông cậy người 
khác, không đi đến sự bị trói buộc với người khác, biết, thấy đúng theo thực thê, 
không bị mê muội, có sự nhận biết rõ, có niệm; không cần được hướng dẫn bởi 
người khác, không phụ thuộc người khác, không trông cậy người khác, không 
đi đến sự bị trói buộc với người khác, biết, thấy đúng theo thực thể, không bị 
mê muội, có sự nhận biết rõ, có niệm răng: “Tất cả các hành là vô thường... 
(nt)... “Tất cả các hành là khố”,... (nt)... “Tất cả các pháp là vô ngã”, không 
cân được hướng dẫn bởi người khác, không phụ thuộc người khác, không trông 
cậy người khác, không đi đến sự bị trói buộc với người khác, biết, thấy đúng 
theo thực thể, không bị mê muội, có sự nhận biết rõ, có niệm rằng: “Điều gì có 
bản tánh được sanh lên, toàn bộ điều ấy đều có bản tánh diệt tận.” 


“Có trí đã được sanh khởi, không cần người khác dẫn dắt, nên sống một 
mình tựa như sừng của loài tê ngưu [chỉ có một]” là như thế. 

Vì thế, vị Phật Độc Giác ây đã nói răng: 

“[Biết răng:] 'Ta đã vượt lên trên các sự trải khuấy của tà kiến, 

Đã đạt đến pháp bên vững, có đạo đã được tiếp nhận, 

Có trí đã được sanh khởi, không cần người khác dân dắt, 

Nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu [chỉ có một. ” 


2.. Không tham lam, không gọi sâm, không khao khái, 

Không gièm pha, đã đứt trừ các khuyết tật và sự sỉ mô, 

Sđu khi đã trở nên không còn ước ao [tham vọng] về tắt cả thể gian, 

Nên sông một mình tựa như SH: của loài tê ngưu |chỉ có mỘt]. 

Không tham lam, không gạt gẫm, không khao khát. 

Tham lam: Nói đến tham ái, tức là sự luyễn áI, luyễn ái mãnh liệt,... (n†)... 
tham đắm, tham, cội nguôn của bất thiện. Đôi với vị Phật Độc Giác, sự tham 
lam, tham ái ây đã được dứt bỏ, có rễ đã được cắt lìa, như cây thốt nốt đã bị cụt 
ngọn, đã bị làm cho không còn hiện hữu, không còn điều kiện sanh khởi trong 
tương lai; vì thế, vị Phật Độc Giác là không tham lam. 


Không gạt gẫm: Ba kiểu cách gạt gầm: Kiểu cách gạt gầm liên quan đến 
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VIỆC sử dụng [bôn món] vật dụng, kiểu cách . gạt gầm liên quan đến các oai nghị, 
kiêu cách gạt gầm liên quan đến việc nói gần nói xa. 


Kiểu cách gạt gầm liên quan đến việc sử dụng [bôn món] vật dụng là kiểu 
cách nào? Ỏ đây, các gia chủ thỉnh mời vị T-khưu về y phục, đồ ăn khát thực, 
chỗ năm ngôi, và vật dụng là thuốc men chữa bệnh. VỊ ây có ước muốn xâu Xa, 
bị thúc đây bởi ước muôn, có sự tâm cầu, do sự mong muốn được nhiều hơn về 
y phục, đô ăn khất thực, chỗ năm ngôi, và vật dụng là thuộc men chữa bệnh, rôi 
từ chối y phục, từ chối đồ ăn khất thực, từ chối chỗ năm ngôi, từ chối vật dụng 
là thuốc men chữa bệnh. VỊ â ây nói như sau: “Lợi ích gì cho vị Sa-môn với y 
phục đắt giả? Điều đúng đắn là vị Sa-môn nên nhặt các mảnh vải từ bãi tha ma, 
hoặc từ đông rác, hoặc từ vải bỏ của tiệm vải, rôi làm y hai lớp và mặc vào. Lợi 
ích gì cho vị Sa-môn với đồ ä ăn khất thực đắt giá? Điều đúng đăn là vị Sa-môn 
nên duy trì mạng sống băng việc đi khất thực, nhận ở môi nhà một chút thức 
ăn. Lợi ích gì cho vị Sa-môn với chỗ năm ngôi đắt giá? Điều đúng đắn là vị 
Sa-môn nên ngụ ở gốc cây, hoặc là ngụ ở mộ địa, hoặc là ngụ ở ngoài trời. Lợi 
ích gì cho vị Sa-môn với vật dụng là thuốc men chữa bệnh đắt giá? Điều đúng 
đăn là vị Sa-môn nên chế tạo thuốc men với nước tiêu bò hoặc với mâu cây 
harTtakI.” Từ đó trở đi, vỊ ây mặc y thô tệ, ăn đồ ăn khất thực thô tệ, sử dụng chỗ 
năm ngôi thô tệ, sử dụng vật dụng là thuốc men chữa bệnh thô tệ. Các gia chủ 
biết về vị ây như vây: “Vị Sa-môn này ít ham muốn, tự biết đủ, sống tách biệt, 
không g1ao du, có sự ra sức tĩnh tân, thuyết về hạnh từ khước”, rồi thỉnh mời [vị 
ầy] về y phục, đồ ăn khất thực, chỗ năm ngôi, và vật dụng là thuốc men chữa 
bệnh nhiêu hơn nữa. VỊ â ây nói như sau: “Do sự hiện diện của ba pháp, nØưƯỜi 
thiện tín tạo ra nhiều phước báu: Do sự hiện diện của đức tin, người thiện tín 
tạo ra nhiêu phước báu; do sự hiện diện của vật thí, người thiện tín tạo ra nhiều 
phước báu; do sự hiện diện của các bậc xứng đáng được cúng dường, nĐƯỜI 
thiện tín tạo ra nhiều phước báu. Chính các người là có đức tin, và vật thí được 
tìm thấy, còn tôi là người thọ nhận. Nếu tôi không thọ nhận, như vậy các người 
sẽ mất phân phước báu. Không có lợi ích gì cho tôi với việc này, nhưng vỉ lòng 
thương tưởng đến các người mả tôi thọ nhận.” Từ đó trở đi, vị ây thọ nhận nhiêu 
y phục, thọ nhận nhiêu đồ ăn khất thực, thọ nhận nhiều chỗ năm ngôi, thọ nhận 
nhiều vật dụng là thuôc men chữa bệnh. Những sự nhíu mảy nào có hình thức 
như vậy là trạng thái nhíu mày, sự gạt gâm, thái độ gạt gầm, trạng thái gạt gãm; 
đây là kiêu cách gạt gãm liên quan đến việc sử dụng [bỗn món] vật dụng. 


Kiểu cách gạt gãm liên quan đến các oal nghi là kiêu cách nào? Ở đây, một 
VỊ Lỷ- khưu] nào đó có ước muốn xâu xa, bị thúc đây bởi ước muôn, mong 
muốn sự tôn kính [nghĩ răng]: “Như vây mọi người sẽ tôn kính ta”, rôi tạo 
dáng đi, tạo dáng đứng, tạo dáng ngôi, tạo dáng năm, lập nguyện rôi mới đi, lập 
nguyện. rôi mới đứng, lập nguyện rôi mới ngôi, lập nguyện rôi mới năm, đi như 
là đã đắc định, đứng như là đã đắc định, ngồi như là đã đắc định, năm như là 
đã đắc định, là người tham thiền giữa công chúng. Những việc tạo dáng ra vẻ 
nghiêm trang của các oai nghi có hình thức như vậy là biểu hiện tạo dáng, việc 
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tạo dáng, sự nhíu mày, trạng thái nhíu mày, sự gạt gầm, thái độ gạt gẫm, trạng 
thái gạt găm; đây là kiểu cách gạt gầm liên quan đến các oai nghi. 


Kiểu cách gạt gẫm liên quan đến VIỆC nÓI gân nói xa là kiểu cách nào? Ở 
đây, một vị [Ty-khưu] nào đó có ước muốn xâu xa, bị thúc đây bởi ước muốn, 
mong muốn sự tôn kính [nghĩ rằng]: “Như vây mọi người sẽ tôn kính ta” , TÔi 
nói lời liên quan đến Thánh pháp. Nói răng: “VỊ nào mặc y như vậy, VỊ Ấy là 
Sa-môn có uy lực lớn.” Nói răng: “VỊ nào mang bình bát như vây, mang bát 
nhỏ băng đồng, mang bình nước, mang đồ lọc nước, mang, chìa khóa, mang 
dép, mang dây thắt Jưng, mang dây buộc, vị ây là Sa-môn có uy lực lớn.” Nói 
răng: “VỊ nào có thây tê độ như vậy, VỊ ấy là Sa-môn có uy lực lớn.” Nói rằng: 
“VỊ nào có thây dạy học như vậy, CÓ Các VỊ đồng thây tế độ, có các vị đồng thây 
dạy học, có các bạn bè, có các vị đông quan điểm, có các vị thân thiết, có các vị 
thân hữu như vây, vị Ấy là Sa-môn có uy lực lớn.” Nói rằng: “Vị nào ngụ ở trú 
xá... ngụ ở nhà một mái... ngụ ở tòa lâu đài... ngụ ở tòa nhà dài... ngụ ở hang 
động... ngụ ở thạch thất... ngụ ở cốc liêu... ngụ ở nhà mái nhọn... ngụ ở chòi 
canh... ngụ ở ngôi nhà tròn.. . EU ở căn lêu.. - "gụ ở hội trường... ngụ ở mái 
che.. . ngụ ở gốc cây như vẫy, vị ây là Sa-môn có uy lực lớn.” Hoặc là, vị giả 
nhân giả nghĩa, vị nhíu mặt nhăn mày, vị gạt øãm lừa dỗi, vị tỉ tê nài nỉ, thể hiện 
ở khuôn mặt [đề người khác hiểu lâm răng]: “VỊ Sa-môn này đã đạt được các 
sự thê nhập an tịnh có hình thức như thế nà àYy”, TÔi thuyết bài giảng thâm sâu, bí 
hiểm, vi tê, ân tàng, vô thượng ở thế gian, găn liên với không tảnh, tương đương 
với điều â lây. Những sự nhíu mày có hình thức như vậy là trạng thái nhíu mày, 
sự gạt gầm, thái độ gạt gầm, trạng thái gạt gẫm; đây là kiêu cách gạt gẫm liên 
quan đền việc nói gân nói xa. 


Đôi với vị nào, ba kiểu cách gạt gẫm này đã được dứt bỏ, đã được trừ tuyệt, 
đã được văng lặng, đã được tịch tịnh, không thể sanh khởi nữa, đã được thiêu 
đốt bởi ngọn lửa trí tuệ; vì thế, vị Phật Độc Giác ấy được gọi là không gạt gầm. 


Không khao khát: Khao khát nói đến tham ái, tức là sự luyễn á1, luyễn £ áI 
mãnh liệt,... (nt)... tham đắm, tham, cội nguôn của bất thiện. Đối vỚi VỊ Phật 
Độc Giác, sự khao khát, tham ái ấy đã được dứt bỏ, có rễ đã được cắt lìa, như cây 
thốt nốt đã bị cụt ngọn, đã bị làm cho không còn hiện hữu, không còn điêu kiện 
sanh khởi trong tương lai; vì thế, vị Phật Độc Giác ấy là không còn khao khát. 


“Không tham lam, không gạt gẫm, không khao khát” là như thê. 

Không gièm pha, đã dứt trừ các khuyết tật và sự sỉ mê. 

Gièm pha: Gièm pha, biểu hiện gièm pha, trạng thái gièm pha, sự ganh 
chét, việc làm do ganh phét. 

Khuyết tật: Luyên á1 là khuyết tật, sân hận là khuyết tật, si mê là khuyết 


tật, giận dữ là khuyết tật, thù hăn... gièm pha... ác ý... tất cả các pháp tạo tác 
bất thiện là các khuyết tật. 


Sự sỉ mê: Là sự không biết về khổ, sự không biết về nhân sanh khổ, sự 
không biết về sự diệt tận khổ, sự không biết về sự thực hành đưa đến sự diệt 
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tận khô, sự không biết về điểm khởi đầu, sự không biết về điểm kết thúc, sự 
không biết về điểm khởi đầu và điểm kết thúc, sự không biết về các pháp tùy 
thuận duyên khởi này; sự không biết nào với hình thức như vậy là sự không 
nhìn thấy, không chứng ngộ, không thâu hiêu, không thấu triệt, không thu thập, 
không thâm nhập, không xem xét, không quản xét lại, không làm cho thây TỐ, 
không trong sảng, trạng thái ngu S1, SỰ không nhận biết rÕ, sự s¡ mê, sự mê ám, 
sự mê muội, vô minh, sự lôi cuôn vào vô minh, sự ăn bó với vô minh, sự tiềm 
ân của vô minh, sự ngự trị của vô minh, sự ngăn trở của vô minh, sĩ mê là gốc 
rỄ của bất thiện. Đối với vị Phật Độc Giác â ây, sự gièm pha và sự sĩ mê đã được 
tây trừ, đã được tây sạch, đã được tống ra, đã được dứt bỏ, có rễ đã được cắt lìa, 
như cây thốt nốt đã bị cụt ngọn, đã bị làm cho không còn hiện hữu, không còn 
điều kiện sanh khởi trong tương laI. 


Vị Phật Độc Giác ấy “không gièm pha, đã dứt trừ các khuyết tật và sự si 
mê” là như thế. 


Sau khi đã trở nên không còn ước ao [tham vọng] về tất cả thế gian. 

Ước ao: Nói đến tham ái, tức là sự luyến ái, luyễn ái mãnh liệt,... (nt)... 
tham đăm, tham, cội nguôn của bât thiện. 

Tất cả thể gian: Tất cả thế ølan của khổ cảnh, tất cả thê ø1an của loài người, 


tật cả thê gian của chư thiên, tất cả thế gian của các uẫn, tật cả thế gian của các 
giới, tất cả thế gian của các xứ. 


Sau khi đã trở nên không còn ước ao [tham vọng] về tất cả thế gian: 
Sau khi đã trở nên không còn ước ao [tham vọng], sau khi đã trở nên không còn 
tham ái, sau khi đã trở nên không còn khao khát về tất cả thể gian. 


“Sau khi đã trở nên không còn ước ao [tham vọng] về tất cả thể gian” là 
như thê. 
Vì thế, vị Phật Độc Giác ây đã nói răng: 

K Không tham lam, không gạt gâm, không khao khát, không gièm pha, đã 
đựt trừ các khuyết tật và sự sỉ mê, sau khi đã trở nên không còn ước ao [tham 
vọng] về tắt cả thế gian, nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu [chỉ 
CÓ mỘộtj. ” 


3. Nên lánh xa hắn người bạn ác xấu, 
Kẻ không nhìn thây mục đích, đã lún sáu vào |sở hành] sai trái. 
Bản thân không nên phục vụ kẻ bị ãeo níu lở các đục], bị xao lãng, 
Nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu [chỉ có một]. 
Nên lánh xa hắn người bạn ác xâu. 


Người bạn ác xâu: Nói đến người bạn có tà kiến về mười sự việc là: Không 
có bố thí, không có dâng hiễn, không có cúng tê, không có kết quả và sự thành 
tựu quả của các nghiệp đã được làm tốt hoặc được làm xâu, không có đời này, 
không có đời sau, không có mẹ, không có cha, không có các chúng sanh thuộc 
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loại hóa sanh, không có ở thê gian các vị Sa-môn và Bà-la-môn sông chân 
chánh, thực hành đúng đăn là những vị với thắng trí của mình chứng ngộ và 
công bồ về thế giới này và thê giới khác”, ; đây là người bạn ác xâu. 


Nên lánh xa hắn người bạn ác xấu: Nên lánh xa, nên lánh xa hắn người 
bạn ác xâu. 

“Nên lánh xa hăn người bạn ác xâu” là như thế. 

Kẻ không nhìn thấy mục đích, đã lún sâu vào [sở hành] sai trái. 

Kẻ không nhìn thây mục đích: Nói đến người bạn có tà kiến về mười sự 


việc là: “Không có bô thí,... (nf)... là những vị với thắng trí của mình chứng 
ngộ và công bồ về thế giới này và thế giới khác.” 


Đã lún sâu vào [sở hành| sai trái: Đã lún sâu vào thân nghiệp sai trái, đã 
lún sâu vào khẩu nghiệp sai trái, đã lún sâu vào y nghiệp sai trái, đã lún sâu vào 
việc giết hại sinh mạng sai trái, đã lún sâu vào việc trộm cắp sa1 trái, đã lún sâu 
vào tà hạnh trong các dục saI trải, đã lún sâu vào việc nói dôi sal trái, đã lún sâu 
vào việc nói đâm thọc sai trái, đã lún sâu vào việc nói thô lỗ sai trái, đã lún sâu 
vào việc nói nhảm nhí sai trái, đã lún sâu vào tham đắm sai trái, đã lún sâu vào 
sân hận sai trái, đã lún sâu vào tà kiên sai trái, đã lún sâu vào các pháp tạo tác 
sai trái, đã lún sâu vào năm loại dục sai trái, đã lún sâu vào năm pháp che lấp 
sai trái, đã đi theo vào, bị dính mắc, đã bám vào, đã đến gân, đã bám chặt, đã 
hướng đến. 

“Kẻ không nhìn thấy mục đích, đã lún sâu vào [sở hành] sai trái” là như thế. 

Bản thần không nên phục vụ kẻ bị đeo níu [ở các dục], bị xao lãng. 

Kẻ bị đeo níu [ở các dục]: Kẻ nào tìm kiêm, tìm tòi, tầm cầu các dục, rôi 
đi theo nó, phát triển theo nó, xem trọng nó, uỗn cong theo nó, chiều theo nó, 
xuôi theo nó, hướng đến nó, xem nó là chủ đạo, kẻ ây là bị đeo níu ở các dục. 
Kẻ nào, do tác động của tham ái, tâm cầu Các SẮC... . (nf)... các thĩnh... (nt)... 
các hương... (nt)... các vỊ... (n†).. . tầm cầu các xúc, rôi đi theo nó, phát triển 
theo nó, xem trọng nó, uốn cong theo nó, chiêu theo nó, xuôi theo nó, hướng 
đến nó, xem nó là chủ đạo, kẻ ây là bị đeo níu ở các dục. Kẻ nào, do tác động 
của tham ái, tiếp nhận các sắc.. - (nỦ.. . các thĩnh... (nt)... các hương... (nt)... 
các vị... (nf).. . tiếp nhận các xúc, rôi đi theo nó, phát triển theo nó, xem trọng 
nó, uôn cong theo nó, chiều theo nó, xuôi theo nó, hướng đến nó, xem nó là chủ 
đạo, kẻ ây là bị đeo níu ở các dục. Kẻ nảo, do tác động của tham ái, thọ PS 
các sắc... (nf)... các thính... (nf)... các hương... (nf)... các vị... (n{)... 
hưởng các xúc, rôi đi theo nó, phát triển theo nó, xem trọng nó, uôn cong . 
nó, chiều theo nó, xuôi theo nó, hướng đến nó, xem nó là chủ đạo, kẻ ấy là bị 
đeo níu ở các dục. Giỗng như người gây nên sự cãi cọ thì bị đeo níu ở sự cãi cọ, 
người làm công việc thì bị đeo níu ở công việc, người đang sống ở nơi sinh sống 
thì bị đeo níu ở nơi sinh sống, NBƯỜI CÓ thiền thì bị đeo níu bởi thiên; tương tự 
như thê, kẻ nào tìm kiếm, tìm tòi, tầm câu các dục, rồi đi theo nó, phát triển theo 
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nó, xem trọng nó, uốn cong theo nó, chiêu theo nó, xuôi theo nó, hướng đến 
nó, xem nó là chủ đạo, kẻ ây là bị đeo níu ở các dục. Kẻ nào, do tác động của 
tham ái, tầm câu các sắc... (nf)... Kẻ nào, do tác động của tham ái, tiếp nhận 
các sắc... (nf)... Kẻ nào, do tác động của tham ái, thọ hưởng các sắc... (n†)... 
các thinh... (nf)... các hương... (nf)... các vị... (nt)... thọ hưởng các xúc, ôi 
đi theo nó, phát triển theo nó, xem trọng nó, uốn cong theo nó, chiều theo nó, 
xuôi theo nó, hướng đến nó, xem nó là chủ đạo, kẻ ấy là bị đeo níu ở các dục. 


Bị xao lãng: Sự xao lãng cân được nói đến: Sự buông thả hoặc sự buông 
xuôi trong việc buông thả của tâm ở uế hạnh về thân, ở uê hạnh về khẩu, ở uế 
hạnh về ý, hoặc ở năm loại dục, là trạng thái thực hành không nghiêm trang, 
trạng thái thực hành không liên tục, trạng thái thực hành không kiên định, có 
thói quen biếng nhác, trạng thái buông bỏ mong muốn, trạng thái buông bỏ 
bồn phận, sự không tập luyện, sự không tu tập, sự không làm thường xuyên, sự 
không quyết tâm, sự không chuyên cân, sự xao lãng trong việc tu tập các thiện 
pháp; sự xao lãng nào với hình thức như vậy là biêu hiện xao lãng, trạng thái 
xao lãng; việc này gọi là sự xao lãng. 

Bản thân không nên phục vụ kẻ bị đeo níu [ở các dục], bị xao lãng: 
Không nên phục vụ kẻ bị đeo níu và bị xao lãng, bản thân không nên phục vụ, 
tự mình không nên phục vụ, không nên phục dịch, không nên kể cận, không 
nên hầu cận, không nên hành xử, không nên hành theo, không nên thọ trì và 
vận dụng. 

“Bản thân không nên phục vụ kẻ bị đeo níu [ở các dục], bị xao lãng, nên 
sông một mình tựa như sừng của loài tê ngưu [chỉ có một]” là như thế. 

Vì thế, vị Phật Độc Giác ây đã nói Tăng: 

“Nên lánh xa hắn người bạn ác xấu, 

Kẻ không nhìn thấy mục đích, đã lún sâu vào [sở hành] sai trái. 

Bản thân không nên phục vụ kẻ bị ãeo níu lở các dục], bị xao lãng, 

Nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu [chỉ có một. ” 


4. Nên thân cận với vị nghe nhiễu [học rộng], vị năm giữ giáo pháp, 

Người bạn cao thượng, có tài biện giải. 

Sau khi hiểu thông về các lợi ích, nên đẹp bỏ sự nghĩ hoặc, 

Nên sông một mình tựa như sừng của loài tê ngưu [chỉ có một]. 

Nên thân cận với vị nghe nhiêu [học rộng], vị năm giữ giáo pháp: Người 
bạn nghe nhiêu là vị có sự ghi nhớ điều đã được nghe, có sự tích lũy điều đã 
được nghe về những pháp toàn hảo ở đoạn đầu, toàn hảo ở đoạn giữa, toàn hảo 
ở đoạn kết, thành tựu về ý nghĩa, thành tựu về văn tự, tuyên thuyết về Phạm 
hạnh thanh tịnh một cách trọn vẹn và đây đủ. Đôi với vị này, các pháp có hình 
thức như thế là được nghe nhiều, được ghi nhớ, được tích lũy băng khẩu, được 
suy nghĩ chín chắn bằng ý, được thấu triệt tốt đẹp băng kiến thức. 
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Vị năm giữ giáo pháp: Vị đang năm giữ giáo pháp [gôm có chín thê loại]: 
Sutta, Geyya, Veyyakarana, ŒGatha, Udana, ltivuttaka, Jataka, Ábbhufadhamma, 
Wedalia. 

Nên thân cận với vị nghe nhiều [học rộng], vị năm giữ giáo pháp: Nên 
thân cận, nên gần gũi, nên phục vụ, nên phục dịch, nên kể cận, nên hâu cận 
người bạn là vị nghe nhiều và là vị năm giữ giáo pháp. 


“Nên thân cận với vị nghe nhiều [học rộng], vị năm giữ giáo pháp” là như thế. 


Người bạn cao thượng, có tài biện giải: Người bạn là cao thượng với giới, 
với định, với tuệ, với giải thoát và với tri kiễn về giải thoát. 


Có tài biện gIẢI: Có ba hạng người có tài biện giải: Có tài biện giải do pháp 
học, có tài biện giải do vẫn hỏi, có tài biện giải do chứng đắc. Có tài biện giải 
do pháp học là thế nào? Ở đây, một vị nào đó được học tính thông về lời dạy của 
đức Phật [gồm có chín thê loại] là: Swf/a, Geyya, ƒeyyakarana, Gatha, Udanga, 
lrivuttaka, Jalaka, Abbhutadhamma, Wedalla,` nhờ vào pháp học, vẫn đề được 
sáng tỏ đôi với vị ấy. Đây là hạng người có tài biện giải do pháp học. 


Có tài biện giải do vân hỏi là thế nào? Ở đây, một vị nào đó là người vận 
hỏi về mục đích, về cách thức, về tướng trạng, về nguyên nhân và về tính chất 
hợp lý hay không hợp lý, nhờ vào việc vân hỏi, điều ây được sáng tỏ đối với vị 
ây. Đây là hạng người có tài biện giải do vấn hỏi. 


Có tài biện giải do chứng đặc là thê nào? Ở đây, một vị nào đó đạt đến bốn 
sự thiết lập niệm, bốn chánh cần, bốn nên tảng của thân thông, năm quyên, năm 
lực, bảy yêu tô đưa đến giác ngộ, đạo lộ Thánh thiện tám chi phân, bôn Thánh 
đạo, bôn quả vị Sa-môn, bốn tuệ phân tích, sáu thắng trí; đối với vị ấy, ý nghĩa 
đã được biết, pháp đã được biết, ngôn từ đã được biết. Khi ý nghĩa đã được biết 
thì ý nghĩa được sáng tỏ, khi pháp đã được biết thì pháp được sáng tỏ, khi ngôn 
từ đã được biết thì ngôn từ được sáng tỏ; trí ở ba sự nhận biết này là tuệ phân 
tích về phép biện giải. VỊ Phật Độc Các â ây đã tiên đến, đã tiến gần, đã đến gần, 
đã tiễn vào, đã đạt đến, đã tròn đủ, đã thành tựu tuệ phân tích về phép biện giải 
này; vì thê, vị Phật Độc Giác là người có tài biện giải, Đôi với kẻ nảo, pháp học 
không có, vẫn hỏi không có, chứng đắc không có, đôi với kẻ ấy, cái gì sẽ được 
sảng tỏ? 

“Người bạn cao thượng, có tài biện giải” là như thế. 

Sau khi hiểu thông về các lợi ích, nên dẹp bó sự nghỉ hoặc: Sau khi hiểu 
thông ' về lợi ích của bản thân, sau khi hiểu thông vê lợi ích của người khác, sau 
khi hiểu thông về lợi ích của cả hai, sau khi hiểu thông về lợi ích trong đời này, 
sau khi hiểu thông về lợi ích trong đời sau, sau khi hiêu thông về lợi ích của lợi 
ích tối thượng, sau khi biết rõ, sau khi biết được, sau khi cân nhắc, sau khi xác 
định, sau khi minh định, sau khi làm rõ rệt, nên dẹp bỏ, nên dẹp hắn, nên đứt bỏ, 
nên xua đi, nên làm châm dứt, nên khiến cho không còn hiện hữu sự nghi hoặc. 


! Xem chú thích về “Chín thể loại giáo pháp” ở trang 122. (ND) 
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“Sau khi hiểu thông về các lợi ích, nên đẹp bỏ sự nghi hoặc, nên sông một 
mình tựa như sừng của loài tê ngưu [chỉ có một]” là như thế. 

Vì thế, vị Phật Độc Giác ây đã nói rằng: 

“Nên thân cận với vị nghe nhiêu [học rộng], vị nắm giữ giáo pháp, 

Người bạn cao thượng, có tài biện giải. 

Sau khi hiểu thông vê các lợi ích, nên đẹp bỏ sự nghỉ hoặc, 

Nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu [chỉ có một]. ” 


5... Người không trông ngóng và không mong mỏi 

Sự đùa giỡn, sự vui thích và khoải lạc ngũ dục ở thể gian, 

Đã xa lánh hăn việc frang điểm, có lời nói chân thật, 

Nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu [chỉ có một]. 

Sự đùa giỡn, sự vui thích và khoái lạc ngũ dục ở thế gian. 

Sự đùa giốn: Có hai sự đùa giỡn: Sự đùa giỡn về thân và sự đùa giỡn về 
khâu. ... (nf)... đây là sự đùa giỡn về thân. ... (nt)... đây là sự đùa giỡn vê khẩu. 


Sự vui thích: Từ “z7” này là diễn tả trạng thái không bị thất vọng. 


Khoái lạc ngũ dục: Bởi vì điều này đã được đức Thế Tôn nói đến: “Này 
các Tỳ-khưu, đây là năm loại dục. Năm loại nào? Các sắc được nhận thức bởi 
mắt là đáng mong, đáng muốn, đáng mến, đáng yêu, liên hệ đến dục, gợi tình; 
các thính được nhận thức bởi ta1... (nt)... các hương được nhận thức bởi mũi... 
(nt)... các vị được nhận thức bởi lưỡi... (nt)... các xúc được nhận thức bởi thân 
là đáng mong, đáng muốn, đáng mến, đáng yêu, liên hệ đến dục, gợi tình. Này 
các Ty-khưu, đây là năm loại dục. Này các T-khưu, thật vậy, tùy thuộc vào năm 
loại đục này, lạc và hý tâm sanh khởi; điều này được gọi là khoái lạc của dục.” 

Ở thể gian: Ở thế gian của loài người. 

“Sự đùa giỡn, sự vui thích và khoái lạc ngũ dục ở thế gian” là như thé. 

Người không trông ngóng và không mong mỗi: Sau khi trở thành người 
không trông ngóng và không mong mỏi sự đùa giỡn, sự vui thích và khoái lạc 


ngũ dục ở thê gian, sau khi dứt bỏ, sau khi xua đi, sau khi làm chấm dứt, sau 
khi khiến cho không còn hiện hữu. 

“Người không trông ngóng và không mong mỏi” là như thê. 

Đã xa lánh hắn việc trang điểm, có lời nói chân thật. 

Việc trang điểm: Có hai sự trang điểm: Có sự trang điểm của người tại g1A, 
có sự trang điểm của bậc xuất gia. Việc trang điểm của người tại g1a là các việc 
nào? Đầu tóc, bộ râu, tràng hoa, vật thơm, vật thoa, đô trang sức, vật tô điểm, 
vải vóc, áo khoác, khăn đội đâu, việc kỳ cọ, vIỆc đâm bóp, việc cho người tắm 
rửa, vật đập võ, gương soi, việc tô mắt, vật tâm hoa thơm, phần thoa ở mặt, 
việc bôi dầu ở mặt, vật buộc cánh tay, nơ thắt ở đầu, gây chỗng, ô ông cây, thanh 
ươm, dù che, giày dép sặc sỡ, khăn bịt đầu, ngọc ma-ni, cây phất trần, [quân] 
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các tâm vải trăng có đường biên rộng, hoặc là như thế; điều này là việc trang 
điểm của người tại gia. 

Việc trang điêm của bậc xuât gia là các việc nào? Việc trang hoàng y phục, 
việc trang hoàng bình bát, việc trang hoàng chỗ năm ngôi, việc trang hoàng, 
trang điểm, tiêu khiến, giải trí, trạng thái mong muốn, bản tính mong muôn, 
hành động tô điểm, trạng thái tô điểm đối với các phân bên ngoài của cơ thê 
hôi thối này hoặc các vật dụng: điều này là VIỆC trang điểm của nĐƯỜi xuất Ø1a. 

Có lời nói chân thật: Vị Phật Độc Giác â ÂY CÓ lời nói chân thật, liên quan 
đến sự thật, chắc chắn, đáng tin, không lường gạt thế glan. Đã xa lánh hắn việc 
trang điểm, đã tránh khỏi, đã tránh xa, đã đi ra ngoài, đã được rời ra, đã được 
thoát khỏi, không bị ràng buộc, sống với tâm đã được làm trở thành không còn 
giới hạn. 

“Đã xa lánh hắn việc trang điểm, có lời nói chân thật, nên sống một mình 
tựa như sừng của loài tê ngưu [chỉ có một |” là như th. 

Vì thế, vị Phật Độc Giác ấy đã nói rằng: 

“Người không trông ngông và không mong mỏi 

Sự đùa giỡn, sự vui thích và khoái lạc ngũ đục ở thể gian, 

Đã xa lánh hắn việc trang điểm, có lời nói chân thật, 

Nên sông một mình tựa như sừng của loài tê ngưu [chỉ có một]. ” 


6. Sau khi từ bỏ con và vợ, cha và mẹ, các tài sản và lúa đậu, các quyên thuộc, 
và các dục theo mức độ [của chúng], nên sông một mình tựa như sừng của 
loài tê ngưu |chỉ có mỘit[. 


Con và vợ, cha và mẹ. 


Con: Có bôn loại con: Con ruột là con, con nhặt được là con, con nuôi là 
con, học trò là con. 


Vợ: Nói đến những người vợ. 

Cha: Là người nam có liên quan đến việc sanh sản. 

Mẹ: Là người nữ sanh con. 

“Con và vợ, cha và mẹ” là như thế. 

Các tài sản và lúa đậu, các quyền thuộc. 

Các tài sản: Nói đến vàng khỗi, vàng ròng, ngọc trai, nØỌC ma-nI, ngọc 
bích, xà cừ, đá quý, san hô, bạc, vàng, ngọc ruby, ngọc mặt mèo. 

Lúa đậu: Nói đến thực phâm chính, thực phẩm phụ. Thực phẩm chính có 
tên gọi là: Lúa sali, lúa mùa, lúa mạch, lúa mì, kê, đậu varaka, bắp. Thực phẩm 
phụ có tên gọi là vật để nâu súp. 


Các quyền t thuộc: Có bốn hạng quyễn thuộc: Quyến thuộc vệ bà con là 
thân quyên, quyên thuộc về dòng họ là thân quyên, quyên thuộc về bạn bè là 
thân quyên, quyến thuộc vê nghê nghiệp là thân quyên. 
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“Các tài sản và lúa đậu, các quyến thuộc” là như thê. 

Sau khi từ bỏ các dục theo mức độ [của chúng]. 

Các dục: Theo sự phân loại thì có hai loại dục: Vật dục và ô nhiễm dục. ... 
(nt)... Các điều này được gọi là vật dục. ... (nt)... Các điều này được gọi là ô 
nhiễm dục. 

Sau khi từ bồ các dục: Sau khi biết toàn diện về các vật dục, sau khi đứt 
bỏ các ô nhiễm dục, sau khi dứt trừ, sau khi xua đi, sau khi làm chấm dứt, sau 
khi làm cho không còn hiện hữu. 

Sau khi từ bỏ các dục theo mức độ [của chúng]: Các ô nhiễm nào đã 
được dứt bỏ bởi đạo Nhập lưu, các ô nhiễm ấy không đi về lại, không quay trở 
lại, không quay về lại. Các ô nhiễm nào đã được dứt bỏ bởi đạo Nhất lai... Các 
ô nhiễm nào đã được dứt bỏ bởi đạo Bất lai... . Các ô nhiễm nào đã được dứt 
bỏ bởi đạo A-la-hán, các ô nhiễm â ây không đi về lại, không quay trở lại, không 
quay về lại. 

“Sau khi từ bỏ các dục theo mức độ [của chúng]” là như thê. 

Vì thế, vị Phật Độc Giác ây đã nói rằng: 

“Sau khi ft bỏ con và vợ, cha và mẹ, các tài sản và lúa đệu, các quyên 
thuộc, và các đục theo mức độ |của chúng], nên sống một mình tựa như sừng 
của loài tê ngưu [chỉ có mộtJ. ” 


1. Điễu này [ngũ dục] là sự quyên luyến, hạnh phúc ở đây là nhỏ nhoi, 

Ít khoái lạc, sự khô đau ở đây là nhiêu hơn. __ 

Người có sự nhận thức, sau khi biêt được “điêu này là móc cáu ”, 

Nên sông một mình tựa như Bi Cý của loài tê ngưu [chỉ có mỘiJ. 

Điều này [ngũ dục] là sự quyền luyễn, hạnh phúc ở dãy là nhỏ nhi: 
“Sự quyền luyến”, hoặc “lưỡi câu”, hoặc “miếng môi”, hoặc “sự dính mặc” 
hoặc “sự vướng bận”, tên gọi này là dành cho năm loại dục. 

Hạnh phúc ở đây là nhỏ nhoi: Bởi vì điều này đã được đức Thế Tôn 
nói đến: 

“Này các Ty-khưu, đây là năm loại dục. Năm loại nào? Các sắc được nhận 
thức bởi mắt là đáng mong, đáng muốn, đáng mến, đáng yêu, liên hệ đến dục, 
gợi tình;... (nt)... các xúc được nhận thức bởi thân là đáng mong, đáng muốn, 
đáng mến, đáng yêu, liên hệ đến dục, gợi tình. Này các Tỳ-khưu, đây là năm 
loại dục. Này các T-khưu, thật vậy, tùy thuộc vào năm loại dục này, lạc và hỷ 
tâm sanh khởi; điêu này được gọi là khoái lạc của dục. ˆ Hạnh phúc này là ít ỏI, 
hạnh phúc này là thấp kém, hạnh phúc này là chút ít, hạnh phúc này là thập thỏi, 
hạnh phúc này là tôi tệ, hạnh phúc này là nhỏ nhoI. 

“Điều này [ngũ dục] là sự quyến luyên, hạnh phúc ở đây là nhỏ nhoi” là 
như thê. 
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Ít khoái lạc, sự khổ đau ở đây là nhiều hơn: Đức Thế Tôn đã giảng giải 
răng các dục có ít ỏi khoái lạc, nhiêu khô đau, nhiều ưu phiên, ở đó điều bất lợi 
còn nhiều hơn. Các dục đã được đức Thế Tôn giảng giải như là khúc xương... 
(nt)... Các dục đã được đức Thế Tôn giảng giải như là miếng thịt,.. TH. 
Các dục đã được đức Thế Tôn giảng giải như là cây đuốc cỏ,... (nt)... Các dục 
đã được đức Thế Tôn giảng giải như là hỗ than cháy rực,. . (m9. .. Các dục đã 
được đức Thế Tôn giảng giải như là giấc mơ,... (n†)... Các dục đã được đức 
Thế Tôn giảng giải như là vật vay mượn.... (m). .. Các dục đã được đức Thê 
Tôn giảng giải như là trái trên cây,... (nt)... Các dục đã được đức Thế Tôn 
giảng giải như là lò sát sanh,... (n{).. . Các dục đã được đức Thế Tôn giảng giải 
như là mũi lao nhọn,... (nf)... Các dục đã được đức Thế Tôn giảng giải như là 
đầu răn độc, nhiêu khô đau, nhiêu ưu phiên, ở đó điều bắt lợi còn nhiều hơn.” 

“Ít khoái lạc, sự khô đau ở đây là nhiều hơn” là như thê. 

Người có sự nhận thức, sau khi biết được “điều này là mốc câu”: “Móc 
câu”, hoặc “lưỡi câu”, hoặc “miếng mỗi”, hoặc “sự dính mặc”, hoặc “sự cột 
trói”, hoặc “sự vướng bận”, tên gọi này là dành cho năm loại dục. 

Iti: Từ “7” này là sự nối liền các câu văn, sự kết hợp các câu văn, sự làm 
đây đủ các câu văn, sự gặp gỡ của các âm, trạng thái trau chuốt từ ngữ, tính chất 
tuân tự của các câu văn. 

Người có sự nhận thức: Là người sáng trí, sáng suốt, có tuệ, có sự giác 
ngộ, có trí, có sự rành rẽ, có sự thông minh. 

Người có sự nhận thức, sau khi biết được “điều này là móc cầu : Người 
có sự nhận thức sau khi biết là: “Móc câu”, sau khi biết là: “Lưỡi câu”, sau khi 
biết là: “Miếng môi” , sau khi biết là: “Sự dính mắc” , sau khi biết là: “Sự cột 


trói”, sau khi biết là: “Sự vướng bận”, sau khi biết được, sau khi cân nhắc, sau 
khi xác định, sau khi minh định, sau khi làm rõ rệt. 


“Người có sự nhận thức, sau khi biết được “điêu này là móc câu", nên sông 
một mình tựa như sừng của loài tê ngưu [chỉ có một]” là như thế. 
Vì thế, vị Phật Độc Giác ây đã nói rằng: 
“Điễu này [ngũ dục] là sự quyễn luyễn, hạnh phúc ở đáy là nhỏ nhoi, 
Ít khoái lạc, sự khổ đau ở đây là nhiễu hƠn. 
Người có sự nhận thức, sau khi biết được 'điễu này là móc câu), 
Nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu [chỉ có một. ” 


§.. Sau khi bưt lìa hoàn toàn các sự ràng buộc, 
Tựa như loài thủy tộc ở trong nước đã phá tan chiếc lưới, 
Tựa như ngọn lửa không quay lại nơi đã bị đốt cháy, 
Nên sông một mình tựa như sừng của loài tê ngưu [chỉ có một}. 


Sau khỉ bứt lìa hoàn toàn các sự ràng buộc: Có mười sự ràng buộc: Sự 
ràng buộc của ái dục, sự ràng buộc của bất bình, sự ràng buộc của ngã mạn, sự 
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ràng buộc của tà kiến, sự ràng buộc của hoài nghi, sự ràng buộc do việc bám 
víu vào giới và phận sự, sự ràng buộc do sự luyên ái vào hữu, sự ràng buộc của 
øanh ty, sự ràng buộc của bỏn xẻn, sự ràng buộc của vô minh. 

Sau khi bứt lìa hoàn toàn các sự ràng buộc: Sau khi bứt lìa, sau khi bứt 
lìa hoàn toàn, sau khi dứt bỏ, sau khi xua đi, sau khi làm châm dứt, sau khi làm 
cho không còn hiện hữu mười sự ràng buộc. 

“Sau khi bứt lìa hoàn toàn các sự ràng buộc” là như thế. 

Tựa như loài thủy tộc ở trong nước đã phá tan chiếc lưới. 

Chiếc lưới: Nói đến chiếc lưới băng chỉ sợi. 

Nước: Nói đến nước [thông thường]. 

Loài thủy tộc: Nói đến loài cá. Giống như con cá sau khi phá vỡ, sau khi 
phá vỡ hoàn toàn, sau khi bứt lìa, sau khi bứt lìa hăn, sau khi bứt lìa hoàn toàn 
cái lưới, rôi lội đi, trú ngụ, sinh hoạt, vận hành, bảo hộ, nuôi dưỡng, bảo dưỡng, 
tương tự y như vậy, có hai mạng lưới: Mạng lưới tham ái và mạng lưới tà 
kiến... (nt)... điều này là mạng lưới tham ái... (nf)... điều này là mạng lưới tà 
kiến. Đối với vị Phật Độc Giác ây, mạng lưới tham ái đã được dứt bỏ, mạng lưới 
tà kiên đã được buông bỏ. Do trạng thái đã được dứt bỏ đối VỚI mạng lưới tham 
ái, do trạng thái đã được buông bỏ đôi với mạng lưới tà kiến, vị Phật Độc Giác 
ây không dính mắc ở sắc, không dính mắc ở thinh, không dính mắc ở hương,... 
(nt)... không dính mặc ở các pháp đã được thấy, đã được nghe, đã được cảm 
giác, đã được nhận thức, [vị ấy] không nắm giữ, không bị trói buộc, không bị 
ø1ữ lại, đã đi ra ngoài, đã được rời ra, đã được thoát khỏi, không bị ràng buộc, 
sông với tâm đã được làm trở thành không còn giới hạn. “ Tựa như loài thủy tộc 
ở trong nước đã phá tan chiếc lưới” là như thê. 

Tựa như ngọn lửa không quay lại nơi đã bị đốt cháy: Giỗng như ngọn 
lửa, có nhiên liệu là cỏ và củi, trong khi đang thiêu đốt, nó đi tới không quay 
trở lại; tương tự y như vậy, đối với vị Phật Độc Giác â ây, các ô nhiễm nào đã 
được dứt bỏ bởi đạo Nhập lưu, các ô nhiễm ấy không đi về lại, không quay 
trở lại, không quay về lại; các ô nhiễm nào đã được dứt bỏ bởi đạo Nhất lai... 
(nt)... bởi đạo Bắt lai... (nf)... bởi đạo A-la-hán, các ô nhiễm ây không đi về 
lại, không quay trở lại, không quay về lại. 

“Tựa như ngọn lửa không quay lại nơi đã bị đốt cháy, nên sông một mình 
tựa như sừng của loài tê ngưu [chỉ có mộ(]J” là như thế. 

Vì thê, vị Phật Độc Giác â ây đã nói răng: 

“Sau khi bựt la hoàn toàn các sự ràng buộc, 

Tựa như loài thủy tộc ở trong nước đã phá tan chiếc lưới, 

Tựa như ngọn lửa không quay lại nơi đã bị đốt cháy, 

Nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu [chỉ có một]. ” 


2 Salilam và udakam có chung ý nghĩa là “nước.” 


TIỂU DIỄN GIẢI # 725 


9. Có mốt nhìn xuống, và không buông thả bàn chân [ải đó đây], 

Có giác quan được bảo vệ, có tám ý được hộ trì, 

Không bị nhiêm đục vọng, không bị thiêu đốt [bởi phiên não), 

Nên sống một mình tựa như sừng của loài tÊ ngưu [chỉ có mộtƒ. 

Có mắt nhìn xuống và không buông thả bàn chân [đi đó đây]: Có mắt 
buông lung là thế nào? Ở đây, một vị Tỳ-khưu nào đó buông thả con mắt, có 
trạng thái buông thả ở mắt [nghi rằng]: “Nên thấy điều chưa thây, nên bỏ qua 
điều đã thấy”, rồi từ tu viện này đến tu viện khác, từ vườn hoa này đến vườn 
hoa khác, từ ngôi làng này đến ngôi làng khác, từ thị trần này đến thị trân khác, 
từ thành phô. này đến thành phô khác, từ quốc độ này đến quốc độ khác, từ xử 
sở này đên xử sở khác, đeo đuôi cuộc du hành lâu dài, cuộc du hành bất định đề 
nhìn ngắm cảnh sắc; có mắt buông lung là như vậy. 

Hoặc là, vị Tỳ-khưu, khi đã vào đến xóm nhà, khi đi dọc theo con đường thì 
đi không thu thúc: Vị ây vừa đi vừa nhìn voi, nhìn ngựa, nhìn xe, nhìn người đi 
bộ, nhìn các phụ nữ, nhìn các nam nhân, nhìn các cậu trai, nhìn các cô gái, nhìn 
các cửa tiệm, nhìn mặt tiên của các căn nhà, nhìn lên, nhìn xuống, nhìn xem 
hướng chính hướng phụ; có mặt buông lung còn là như vậy. 


Hoặc là, vị T-khưu, sau khi nhìn thây cảnh sắc băng mắt, cÓ Sự năm giữ 
hình tướng, có sự năm giữ chi tiết. Do nguyên nhân nào mà vị Ấy, trong khi 
sống, có nhãn quyên không được thu thúc, khiên các sự tham đắm, ưu phiên, 
các ác bất thiện pháp có thể xâm nhập, vị ây không thực hành sự thu thúc đối 
với nguyên nhân ây, không hộ trì nhăn quyên, không tiền hành sự thu thúc ở 
nhãn quyên; có mắt buông lung còn là như vậy. 


Hoặc hơn nữa, giông như một sô Tôn giả Sa- -môn và Bả-la-môn, sau khi 
thọ thực các bữa ăn được bồ thí do đức tin, các vị ây lại sông, đeo đuôi việc 
xem trình: diễn có hình thức như vây: Tức là múa, hát, đờn, vũ hội, nghe kế 
chuyện, võ tay theo nhịp, đánh chiêng, đánh trồng, biêu diễn thời trang, trò chơi 
với banh sắt, trò tung hứng tre, lễ bôc mộ, đấu voi, đâu ngựa, đâu trâu, đâu bò 
mộng, đâu dê, đâu cừu, đâu gà, đâu chim cút, đâu gậy, đánh bốc, đâu vật, tập 
trận, dàn quân, đóng quân, xem sự điều quân, hoặc là như thế; có mắt buông 
lung còn là như vậy. 


Có mắt nhìn xuống là thế nào? Ở đây, một vị Tỳ-khưu nào đó không buông 
thả con mắt, không có trạng thái buông thả ở mắt [không nghĩ răng]: “Nên thây 
điêu chưa thấy, nên bỏ qua điều đã thây”, rôi không từ tu viện này đến tu viện 
khác, không từ vườn hoa này đến vườn hoa khác, không từ ngôi làng nảy đến 
ngôi làng khác, không từ thị trần này đến thị trân khác, không từ thành phố này 
đên thành phô khác, không từ quôc độ này đến quốc độ khác, không từ xứ sở 
này đến xứ sở khác, không đeo đuôi cuộc du hành lâu dài, cuộc du hành bất 
định đề nhìn ngăm cảnh sắc; có mắt nhìn xuống là như vậy. 


Hoặc là, vị T-khưu, khi đã vào đến xóm nhà, khi đi dọc theo con đường 
thì đi thu thúc: VỊ ây đi mà không nhìn voi, không nhìn ngựa, không nhìn xe, 
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không nhìn người đi bộ, không nhìn các phụ nữ, không nhìn các nam nhân, 
không nhìn các cậu trai, không nhìn các cô gái, không nhìn các cửa tiệm, không 
nhìn mặt tiền của các căn nhà, không nhìn lên, không nhìn xuống, không nhìn 
xem hướng chính hướng phụ; có mắt nhìn xuống còn là như vậy. 


Hoặc là, vị T-khưu, sau khi nhìn thây cảnh sắc băng mắt, không CÓ SỰ năm 
giữ hình tướng, không cÓ sự năm giữ chỉ tiết. Do nguyên nhân nào mà vị ây, 
trong khi sông, có nhãn quyên không được thu thúc, khiến các sự tham đắm, ưu 
phiên, các ác bất thiện pháp có thê xâm nhập, vị ấy thực hành sự thu thúc đối 
với điều ấy, hộ trì nhãn quyên, tiễn hành sự thu thúc ở nhãn quyền; có mắt nhìn 
xuống còn là như vậy. 


Hoặc hơn nữa, giống như một số Tôn giả Sa-môn và Bà-la-môn, sau khi thọ 
thực các bữa ăn được bô thí do đức tin, rôi các vị ây sông, không đeo đuôi việc 
xem trình diễn có hình thức như vây; tức là múa, hát, đờn,... (nt)... xem sự điều 
quân, hoặc là như thê; vị ấy tránh xa việc xem trình diễn có hình thức như thế 
ây; có mắt nhìn xuống còn là như vậy. 


Và không buông thả bàn chân: Buông thả bàn chân là thế nào? Ở đây, 
một vị TYế -khưu nào đó buông thả bàn chân, có trạng I thái buông thả ở bàn chân, 
từ tu viện này đến tu viện khác, từ vườn hoa này đến vườn hoa khác, từ ngôi 
làng này đến ngôi làng khác, từ thị trần này đến thị trần khác, từ thành phố này 
đến thành phố khác, từ quốc độ này đến quốc độ khác, từ xứ sở này đến xứ sở 
khác, sống, đeo đuôi cuộc du hành lâu dài, cuộc du hành bát định; buông thả 
bàn chân là như vậy. 

Hoặc là, vị Ty-khưu, thậm chí ở bên trong tu viện của hội chúng, cũng 
buông thả bàn chân, có trạng thải buông thả ở bàn chân, không phải vì sự lợi 
ích là nguyên nhân, không phải vì công việc là nguyên nhân, bị phóng túng, 
có tâm không được văng lặng, rôi từ gian phòng này đi đến g1an phòng khác, 
từ trú xá này đi đến trú xá khác, từ nhà một mái này đi đến nhà một mái khác, 
từ tòa lâu đài này đi đến tòa lâu đài khác, từ tòa nhà dài này đi đến tòa nhà dài 
khác, từ hang động này đi đến hang động khác, từ thạch thât này đến thạch thất 
khác, từ cốc liêu này đi đến cốc liêu khác, từ nhà mái nhọn này đi đến nhà mái 
nhọn khác, từ chòi canh này đi đến chòi canh khác, từ ngôi nhà tròn này đi đến 
ngôi nhà tròn khác, từ căn lêu này đi đến căn lêu khác, từ nhà kho này đến nhà 
kho khác, từ hội trường này đi đên hội trường khác, từ mái che này đi đến mái 
che khác, tử gốc cây này đi đến gốc cây khác. Hoặc nữa, các vị Tỳ-khưu ngôi 
nơi nào thì [vị ấy] đi đến nơi ây, tại đó trở thành người thứ hai của một vị, trở 
thành người thứ ba của hai vị, trở thành người thứ tư của ba vị, tại đó nói huyện 
thuyên việc nói nhảm nhí như là: Chuyện về vua chúa, chuyện về trộm cướp,.. 
(n†)... chuyện về sự hiện hữu và không hiện hữu là như vây; buông thả bàn 
chân còn là như vậy. 

Và không buông thả bàn chân: Vị Phật Độc Giác ây đã tránh khỏi, đã xa 
lánh, đã tránh xa, đã đi ra ngoài, đã rời ra, đã thoát khỏi, không bị ràng buộc với 
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việc buông thả bàn chân, sống với tâm đã được làm trở thành không CÒn gIới 
hạn, có sự thích thú trong việc thiên tịnh, được thích thú trong việc thiên tịnh, 
găn bó với sự vắng lặng, của tâm thuộc nội phân, có thiên không bị xa rời, thành 
tựu minh sát, là người gia tăng việc ngụ ở các ngôi nhà trông văng, chứng thiên, 
thích thú với thiên, găn bó với trạng thải đơn độc, chú trọng mục đích của mình. 

“Có mắt nhìn xuống và không buông thả bàn chân [đi đó đây]” là như thế. 

Có giác quan được bảo vệ, có tâm ý được hộ trì. 

Có giác quan được bảo vệ: VỊ Phật Độc Giác â ây, sau khi nhìn thây cảnh 
sắc bằng mắt, không CÓ SỰ năm giữ hình tướng, không CÓ Sự năm giữ chỉ tiết. 
Do nguyên nhân nào mà vị ây, trong khi sông, có nhãn quyền không được thu 
thúc, khiến các sự tham đắm, ưu phiên, Các ác bất thiện pháp có thể xâm nhập, 
vị ây thực hành sự thu thúc đối với điều ây, hộ trì nhãn quyên, tiễn hành sự 
thu thúc ở nhãn quyền; sau khi nghe âm thanh băng tai,... (nt)... sau khi ngửi 
hương bằng mũi,... (nf)... sau khi nêm vị bằng lưỡi,.. -(nÐ.. . sau khi xúc chạm 
băng thân,... (nf)... sau khi nhận thức pháp băng ý, không CÓ Sự năm ø1ữ hình 
tướng, không CÓ Sự năm giữ chỉ tiết. Do nguyên nhân nào mà vị ấy, trong khi 
sông, có ý quyên không được thu thúc, khiến các sự tham đắm, ưu phiên, các 
ác bất thiện pháp có thê xâm nhập, vị Ấy thực hành sự thu thúc đối với điều ấy, 


hộ trì ý quyên, tiên hành sự thu thúc ở ý quyên. “Có giác quan được bảo vệ” là 
như thế. 

Có tâm ý được hộ trì: Có tâm ý được gìn g1ữ. 

“Có giác quan được bảo vệ, có tâm ý được hộ trì” là như thế. 

Không bị nhiễm dục vọng, không bị thiêu đốt [bởi phiền não|: Bởi vì 
điều này đã được Tôn giả Mahamoggalläna nói đến: “Này chư Đại đức, tôi sẽ 
thuyết về đề tài “bị nhiễm dục vọng, và đê tài không bị nhiễm dục vọng." Xin 
chư Đại đức hãy lăng nghe bài giảng, hãy khéo chú ý, tôi sẽ thuyết.” “Thưa Đại 
đức, xin vâng.” Các vị I -khưu â ây đã đáp lại Tôn giả Mahãmogsallầna. Tôn 
giả Mahãmogøallãna đã nói điều này: 


“Này chư Đại đức, bị nhiễm dục vọng là thế nào? Này chư Đại đức, ở đây, 
vị I-khưu, sau khi thấy cảnh sắc bằng mắt, thì hướng đến các sắc có vẻ đáng 
yêu, bất mãn với các sắc có vẻ không đáng yêu, sông có niệm ở thân khôn 
được thiết lập, có tâm nhỏ nhoI, và vị ây không nhận biết đúng theo thực thể về 
sự giải thoát của tâm, về sự giải thoát của tuệ ây, là nơi mà các ác bất thiện pháp 
ây đã sanh khởi đến vị này được diệt tận, không còn dư sót; sau khi nghe â âm 
thanh băng tai,. .. (nf)... sau khi nhận thức pháp băng ý, thì hướng đến các pháp 
có vẻ đáng yêu, bất mãn với các pháp có vẻ không đáng yêu, sông có niệm Ở 
thân không được thiết lập, có tâm nhỏ nhoi, và vị ây không nhận biệt đúng theo 
thực thê vê sự giải \ thoát của tâm, về sự giải thoát của tuệ ấy, là nơi mà các ác 
bất thiện pháp âY đã sanh khởi đến vị này được diệt tận, không còn dư sót. Này 
chư Đại đức, vị Tỳ-khưu này được gọi là vị bị nhiễm dục vọng ở các sắc được 
nhận thức bởi mắt... (nt)... bị nhiễm dục vọng ở các pháp được nhận thức bởi 
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ý. Này, chư Đại đức, trong khi vị Ty-khưu sông như vậy, nếu Ma vương tiếp 
cận vị ây từ mắt, Ma vương chăng những đạt được thời cơ mà Ma vương còn 
đạt được đối tượng, nêu Ma vương tiếp cận vị ấy từ tai... (nt)... nếu Ma vương 
tiếp cận vị ây từ ý, Ma vương chăng những đạt được thời cơ mà Ma vương còn 
đạt được đối tượng. 

Này chư Đại đức, cũng giống như ngôi nhà bằng sậy, hoặc ngôi nhà băng 
cỏ, khô rang, ráo nhựa, hơn năm không mưa, nêu có người đàn ông từ hướng 
Đông đi đến gần ngôi nhà ây với cây đuốc cỏ cháy rực, thì ngọn lửa chẳng 
những đạt được thời cơ mà ngọn lửa còn đạt được đôi tượng; nêu có người đàn 
ông từ hướng Tây đi đến gần ngôi nhà â ây.. . (nf)... từ hướng Bắc đi đến gần 
ngôi nhà ây... (nt)... từ hướng Nam ởi đến gần ngôi nhà â ây... (nt)... từ hướng 
dưới đi đến gân ngôi nhà ây.. - (nỤ)... từ hướng trên đi đến gân ngôi nhà ây.. 
(n†)... từ bất cứ nơi nào đi đến gân ngôi nhà ây với cây đuôc cỏ cháy rực, thì 
ngọn lửa chẳng những đạt được thời cơ mà ngọn lửa còn đạt được đối tượng; 
tương tự như vậy, này chư Đại đức, trong khi vị Tỳ-khưu sống như vậy, nếu Ma 
vương tiếp cận vị ấy từ mắt, thì Ma Vương chăng những đạt được thời cơ mà 
Ma vương còn đạt được đối tượng; nêu Ma vương tiếp cận vị ấy từ tai... (nt)... 
tiệp cận vị ấy từ ý, thì Ma vương chắng những đạt được thời cơ mà Ma vương 
còn đạt được đối tượng. 


Này chư Đại đức, trong khi vị Iỳ-khưu sông như vậy, các sắc đã thông trỊ 
vị Ty-khưu, không phải vị Tỳ-khưu đã thông trị các sắc; các thinh đã thông trỊ 
VỊ Tỷ-khưu, không phải vị 1ỷ-khưu đã thông trỊ các thỉnh; các hương đã thông 
trị vị Tỳ-khưu, không phải vị Ty-khưu đã thông trỊ các hương; các vị đã thống 
trị vị Ty-khưu, không phải vị Ty-khưu đã thông trị các vị; các xúc đã thông trị 
vị Ty-khưu, không phải vị Tỳ-khưu đã thông trị các xúc; các pháp đã thông trị 
VỊ Tỷ-khưu, không phải VỊ 1ỷ-khưu đã thông: trị các pháp. Này chư Đại đức, vị 
Tỷ-khưu này được gọi là vị bị thông trị bởi sắc, bị thông trị bởi thính, bị thông 
trị bởi hương, bị thông trị bởi vị, bị thông trị bởi xúc, bị thống trị bởi pháp; các 
ác bất thiện pháp, các điêu ô nhiễm đưa đến tái sanh, CÓ Sự phiên muộn, có kết 
quả. khổ, đưa đến sanh-già-chết ở vị lai đã thông trị vị ấy. Này chư Đại đức, bị 
nhiễm dục vọng là như vậy. 


Và này chư Đại đức, không bị nhiễm dục vọng là thê nào? Này chư Đại đức, 
Ở đây, VỊ 1-khưu sau khi thây cảnh sắc bằng mắt, thì không hướng, đến các sắc 
có vẻ đáng yêu, không bất mãn với các sắc có vẻ không đáng yêu, sông có niệm 
ở thân đã được thiết lập, có tâm vô lượng, Và VỊ ày, nhận biết đúng theo thực thê 
VỀ SỰ giải thoát của tâm, về sự giải thoát của tuệ ây, là nơi mà các ác bất thiện 
pháp ây đã sanh khởi đến vị này được diệt tận, không còn dư sót; sau khi nghe 
âm thanh băng tai,... (nt)... sau khi nhận thức pháp băng ý, thì không hướng 
đến các pháp CÓ VẺ đáng yêu, không, bất mãn với các pháp có vẻ không đáng 
yêu, sống có niệm ở thân đã được thiết lập, có tâm vô lượng, và vị ây nhận biệt 
đúng theo thực thê về sự giải thoát của tâm, về sự giải thoát của tuệ ấy, là nơi 
mà các ác bất thiện pháp ây đã sanh khởi đến vị này được diệt tận, không còn 
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dư sót. Này chư Đại đức, vị Ty-khưu này được gọi là vị không bị nhiễm dục 
vọng ở các sắc được nhận thức bởi mắt... (nt)... không bị nhiễm dục vọng Ở các 
pháp được nhận thức bởi ý. Này chư Đại đức, trong khi vị Tỳ-khưu sông như 
vậy, nêu Ma Vương tiếp cận vị ấy từ mắt, thì Ma vương chăng. những không đạt 
được thời cơ mà Ma vương còn không đạt được đôi tượng: nêu Ma vương tiếp 
cận vị ấy từ tai... (nf)... tiếp cận vị ấy từ ý thì Ma vương chăng những không 
đạt được thời cơ mà Ma vương còn không đạt được đối tượng. 


Này chư Đại đức, cũng giống. như ngôi nhà mái nhọn, hoặc giảng đường 
của ngôi nhà mái nhọn xây băng đất sét nén chặt, có lớp vữa tô còn ướt, nêu có 
người đản ông từ hướng Đông đi đến gần ngôi nhà ấy với cây đuốc cỏ cháy rực, 
thì ngọn lửa chẳng những không đạt được thời cơ mà ngọn lửa còn không đạt 
được đôi tượng: nêu có người đàn ông từ hướng Tây đi đến gần ngôi nhà ây.. 
(nt)... từ hướng Bắc đi đến gần ngôi nhà â ầy... (nt)... từ hướng Nam đi đến sản 
ngôi nhà ây... (nt)... từ hướng dưới đi đến gần ngôi nhà â ây... (nt)... từ hướng 
trên đi đến gân ngôi nhà ấy... (nt)... từ bất cứ nơi nào đi đến gân ngôi nhà ấy 
với cây đuốc cỏ cháy rực, thì ngọn lửa chăng những không đạt được thời cơ mà 
ngọn lửa còn không đạt được đối tượng; tương tự như vậy, này chư Đại đức, 
trong khi vị Tỳ-khưu sống như vậy, nếu Ma vương tiếp cận vị ấy từ mắt, thì Ma 
VƯƠơng chăng những không đạt được thời cơ mà Ma vương còn không đạt được 
đối tượng; nêu Ma vương tiếp cận vị ấy từ tai... (nf)... tiếp cận vị ây từ ý thì 
Ma vương chăng những không đạt được thời cơ mà Ma vương còn không đạt 
được đỗi tượng. 


Này chư Đại đức, trong khi vị Tỳ-khưu sống như vậy, vị Iy-khưu đã thông 
trị các sắc, không phải các sắc đã thông trỊ VỊ T3-khưu; VỊ 1ỷ-khưu đã thông trỊ 
các thính, không phải các thính đã thông trị vị Tỷ-khưu; VỊ 1ỷ-khưu đã thông 
trị các hương, không phải các hương đã thông trỊ VỊ Tỷ-khưu; vị Tỳ-khưu đã 
thống trị các vị, không phải các vị đã thông trị vị Ty-khưu; vị Ty-khưu đã thông 
trị các xúc, không phải các xúc đã thông trỊ VỊ Ty-khưu; vị Iy-khưu đã thông 
trị các pháp, không phải các pháp đã thông trị vị T$-khưu. Này chư Đại đức, vị 
1ỷ-khưu này được gọi là vỊ thông trị sắc, vị thông trị thinh, vỊ thông trị hương, 
VỊ thông trị vị, vị thông trỊ xúc, vị thông trị pháp, là vị thông trị, không bị thông 
trị bởi bất cứ các ô nhiễm nào, là vị đã thông trị các ác bât thiện pháp â ây, các 
điều ô nhiễm đưa đến tái sanh, có sự phiền muộn, có kết quả khổ, đưa đên sanh- 
già-chết ở vị lai. Này chư Đại đức, không bị nhiễm dục vọng là như vậy.” 

Không bị nhiễm dục vọng, không bị thiêu đốt |bởi phiên não]: Trong 
khi không bị thiêu đốt bởi sự bực bội sanh lên do luyên ái, trong khi không bị 
thiêu đốt bởi sự bực bội sanh lên do sân hận, trong khi không bị thiêu đột bởi 
sự bực bội sanh lên do si mê. 

“Không bị nhiễm dục vọng, không bị thiêu đốt [bởi phiền não], nên sông 
một mình tựa như sừng của loài tê ngưu [chỉ có một]” là như thê. 

Vì thế, vị Phật Độc Giác ây đã nói răng: 
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“Có mắt nhìn xuống và không buông thả bàn chán [ải đó đáy], 
Có giác quan được bảo vệ, có tâm ý được hộ trì, 

Không bị nhiễm dục vọng, không bị thiêu đốt [bởi phiên não], 
Nên sông một mình tựa như sửng của loài tÊ ngựa [chỉ có mHỘt. `” 


10. Sau khi trút bỏ các hình tướng tại gia, 

Giống như cây san hô có lá che phủ, 

Sau khi đã ra đi, mặc vải màu ca-sq, 

Nên sông một mình tựa như sừng của loài tê ngưu [chỉ có một. 

Sau khi trút bỏ các hình tướng tại gia: Các hình tướng tại gia nói đến đầu 
tóc, bộ râu,... (nt)... có đường biên rộng, hoặc là như thế. 

Sau khi trút bỏ các hình tướng tại gia: Sau khi cởi bỏ, sau khi cởi bỏ hoàn 
toàn, sau khi quăng bỏ, sau khi châm dứt các hình tướng tại gia. 

“Sau khi trút bỏ các hình tướng tại gia” là như thê. 

Giống như cây san hô có lá che phủ: Giống như cây san hô ấy, cây kovijãra 
có chùm lá rậm rạp, có bóng râm dày đặc, tương tự y như vậy, vị Phật Độc Giác 
ây có mang đây đủ bình bát và y. 

“Giống như cây san hô có lá che phủ” là như thế. 

Sau khi đã ra đi, mặc vải màu ca-sa: VỊ Phật Độc Giác ây sau khi cắt đứt 
mọi sự vướng bận của đời sống tại gia, sau khi cắt đứt sự vướng bận VỆ VỢ cOn, 
sau khi cắt đứt sự vướng bận về thân quyền, sau khi cắt đứt sự vướng bận về 
bạn bè và thân hữu, sau khi cắt đứt sự vướng bận về việc tích trữ, sau khi cạo 
bỏ râu tóc, khoác lên các tâm vải màu ca-sa, rời nhà xuất g1a, sông không nhà, 
sau khi đi đến trạng thái không có gì, một mình du hành, trú ngụ, sinh hoạt, vận 
hành, bảo hộ, hộ trì, bảo dưỡng. 

“Sau khi đã ra đi, mặc vải màu ca-sa, nên sông một mình tựa như sừng của 
loài tê ngưu [chỉ có một]” là như thê. 

Vì thể, vị Phật Độc Giác ây đã nói răng: 

“Sau khi trút bỏ các hình tướng tại gia, 

Giống như cây san hô có lá che phủ, 

Sau khi đã ra ổi, mặc vải màu ca-Sa, 

Nên sông một mình tựa như sừng của loài tê ngưu [chỉ có một. ” 

Dứt phẩm thứ ba. 
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PHẨM THỨ TƯ 
(CATUTTHO VAGGO) 


1. Không tạo sự thèm khát ở các vị nêm, không tham lam, 

Không nuôi dưỡng kẻ khác, đi khất thực theo tuần tự từng nhà, 

Có tâm không bị ràng buộc vào nhà này nhà nọ, 

Nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu [chỉ có một]. 

Bo tạo sự thèm khát ở các vị nễm, không tham lam. 

Vị nếm: Vị của rễ củ, vị của thân cây, vị của vỏ cây, vị của lá cây, vị của 
hoa, vị của trái, chua, ngọt, đắng, cay, mặn, lạt, gắt, chát, dễ chịu, khó chịu, 
lạnh, nóng. Có một số Sa-môn và Bả-la-môn thèm khát vị nêm, họ lang thang 
đó đây tầm câu các vị nếm tuyệt vời băng đầu lưỡi. Đạt được vị chua, họ tầm 
cầu vị không chua; đạt được vị không chua, họ tâm cầu vị chua. Đạt được vị 
ngọt, họ tầm câu vị không ngọt; đạt được vị không ngọt, họ tầm câu vị ngọt. Đạt 
được vị đăng, họ tâm câu vị không đắng; đạt được vị không đắng, họ tâm câu 
vị đẳng. Đạt được vị cay, họ tầm câu VỊ không cay; đạt được vị không Cay, họ 
tâm câu vị cay. Đạt được vị mặn, họ tâm câu vị không mặn; đạt được vỊ không 
mặn, họ tâm câu vị mặn. Đạt được vị lạt, họ tầm câu vị không lạt; đạt được vị 
không lạt, họ tâm cầu vị lạt. Đạt được vị chát, họ tâm. cầu vị không chát; đạt 
được vị không chát, họ tâm cầu vị chát. Đạt được vị gắt, họ tầm câu vị không 
gắt; đạt được vị không gắt, họ tâm câu VỊ gắt. Đạt được vị dễ chịu, họ tầm câu 
vị khó chịu; đạt được vị khó chịu, họ tâm câu vị dễ chịu. Đạt được vị lạnh, họ 
tầm cầu vị nóng: đạt được vị nóng, họ tâm câu vị lạnh, Mỗi một vị nêm nảo mà 
họ đạt được thi họ lại không vừa lòng với vị nêm ấy, và họ tiếp tục tâm câu; họ 
bị luyễn ái Ởở các vị nêm hợp MẺ bị thèm khát, bị buộc trói, bị mê mân, bị gân 
gũi, bị máng vào, bị vướng vào, bị giữ lại. Đối với vị Phật Độc Giác â ây, tham 
ái ấy ở vị nêm đã được dứt bỏ, có rễ đã được cắt lìa, như cây thốt nốt đã bị cụt 
ngọn, đã bị làm cho không còn hiện hữu, không còn điều kiện sanh khởi trong 
tương lai. Vì thế, vị Phật Độc Giác ấy suy xét đúng đăn rồi mới thọ dụng vật 
thực: “Không vì vui đùa, không vì đam mê, không, vÌ việc trang sức, không vì 
việc điểm tô, mà chỉ để duy trì thân này, để nuôi sông, để ngăn sự hư hoại, để 
nâng đỡ Phạm hạnh, như thê ta diệt trừ cảm thọ cũ và không làm sanh khởi cảm 
thọ mới. Ta sẽ có được sự tôn tại, sự không lầm lỗi và sự sông được thoải mái. 

Giỗng như người bôi thuốc ở vết thương chỉ nhăm đến mục đích làm cho 
lành lặn, hoặc giông như người nhỏ dâu ở trục xe chỉ nhắm đến mục đích 
chuyên chở khối hàng, hoặc giống như người thọ dụng thức ăn là thịt của đứa 
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con trai chỉ nhăm đến mục đích thoát khỏi bãi sa mạc, tương tự y như thể, vị 
Phật Độc Giác ấy suy xét đúng đắn rồi mới thọ dụng vật thực: “Không vì vui 
đùa, không vì đam mê, không vì việc trang sức, không vì việc điểm tô, mà chỉ 
để duy trì thân này, để nuôi sông, để ngăn sự hư hoại, để nâng đỡ Phạm hạnh, 
như thế ta diệt trừ cảm thọ cũ và không làm sanh khởi cảm thọ mới. Ta sẽ có 
được sự tôn tại, sự không lầm lỗi, và sự sông được thoải mát” , TÔI dứt bỏ, xua 
đi, làm chấm đứt, làm cho không còn hiện hữu tham ái ở vị nêm. Vị ây đã tránh 
khỏi, đã xa lánh, đã tránh xa, đã đi ra ngoàải, đã rời ra, đã thoát khỏi, không bị 
ràng buộc với tham ái ở vị nêm, sông với tâm đã được làm trở thành không còn 
giới hạn. “Thèm khát ở các vị nêm” là như thê. 


Không tham lam: Tham lam nói đến tham ái, tức là sự luyễn ái, luyến ái 
mãnh liệt,... (nt)... tham đắm, tham, cội nguôn của bất thiện. Đối với vị Phật 
Độc Giác â ây, sự tham lam, tham ái ây đã được dứt bỏ, có rễ đã được cắt lìa, như 
cây thốt nốt đã bị cụt ngọn, đã bị làm cho không còn hiện hữu, không còn điều 
kiện sanh khởi trong tương lai; vì thế, vị Phật Độc Giác là không tham lam. 


“Không tạo sự thèm khát ở các vị nếm, không tham lam” là như thế. 

Không nuôi dưỡng kẻ khác, đi khất thực theo tuân tự từng nhà. 

Không nuôi dưỡng kẻ khác: Vị Phật Độc Giác ây chỉ nuôi dưỡng bản 
thân, không nuôi dưỡng kẻ khác. 

“Vì không nuôi dưỡng kẻ khác, đã được biết tiếng, đã được rèn luyện, đã 


đứng vững ở cốt lõi, có lậu hoặc đã được cạn kiệt, có sân hận đã được tây trừ, 
Ta gọi vị ây là Bà-la-môn.”' 


Không nuôi dưỡng kẻ khác, đi khất thực theo tuần tự từng nhà: Vị Phật 
Độc Giác ây vào buôi sáng quân y [nội], rôi cầm lây bình bát và y đi vào làng 
hoặc thị trấn để khát thực, với thân được hộ trì, với khẩu được hộ trì, với tâm 
được hộ trì, với niệm được thiết lập, với các giác quan được thu thúc, có mắt 
nhìn xuống, đầy đủ oai nghi, đi khât thực không bỏ sót ngôi nhà nào. 


“Không nuôi dưỡng kẻ khác, đi khất thực theo tuân tự từng nhà” là như thế. 


Có tâm không bị ràng buộc vào nhà này nhà nọ: Có tâm bị ràng buộc là 
bởi hai lý do: Trong khi hạ thập bản thân và trong khi nâng cao người khác là 
có tâm bị ràng buộc, hoặc là trong khi nâng cao bản thân và trong khi hạ thấp 
người khác là có tâm bị ràng buộc. 


Trong khi hạ thập bản thân và trong khi nâng cao người khác là có tâm bị 
ràng buộc nghĩa là thế nào? [Nói răng:] “Các ISƯỜI CÓ nhiêu sự hỗ trợ cho tôi. 
Nương vào các người, tôi nhận được y phục, đồ ăn khât thực, chỗ năm ngồi và 
vật dụng là thuôc men chữa bệnh. Có những người khác nương theo các người, 
trong khi nhìn thấy các người, cũng suy nghĩ để bô thí hoặc làm cho tôi. Ngay 
cả tên họ trước đây của mẹ cha đặt, tên ây của tôi cũng không còn. Nhờ vào 
các người, tôi được biết là vị thường tới lui với gia đình của người nam nọ, là 


L Phát tự thuyết, Phẩm Giác ngộ thứ nhát, Kinh Kassapa, TTPỮ, tập 28, trang 141. (ND) 
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vị thường tới lui với gia đình của người nữ kia.” Trong khi hạ thấp bản thân và 
trong khi nâng cao người khác là có tâm bị ràng buộc nghĩa là như vậy. 

Trong khi nâng cao bản thân và trong khi hạ thấp người khác là có tâm bị 
ràng buộc nghĩa là thế nào? [Nói răng:] “Tôi có nhiều sự hỗ trợ cho các người. 
Nhờ vào tôi, các người đã đi đến nương nhờ đức Phật, đã đi đến nương nhờ 
Giáo pháp, đã đi đến nương nhờ chúng Tăng, đã tránh xa việc giết hại sinh 
mạng, đã tránh xa việc lây vật chưa được cho, đã tránh xa hành vị sai trái trong 
các dục, đã tránh xa việc nói đôi, đã tránh xa trường hợp dê đuôi uống chất say 
là rượu và chất lên men. Tôi ban bỗ việc chỉ bảo cho các người, tôi ban bố sự 
hỏi han, tôi nói về ngày trai giới, tôi chú nguyện việc xây dựng. Vậy mà ngược 
lại, các người lại bỏ rơi tôi, các người trọng vọng, cung kính, sùng bái, cúng 
đường các vị khác.” Trong khi nâng cao bản thân và trong khi hạ thấp người 
khác là có tâm bị ràng buộc nghĩa là như vậy. 

Có tâm không bị ràng buộc vào nhà này nhà nọ: Vị Phật Độc Giác ây có 
tâm không bị ràng buộc bởi sự vướng bận về gia tộc, có tâm không bị ràng buộc 
bởi sự vướng bận về đồ chúng, có tâm không bị ràng buộc bởi sự vướng bận về 
chỗ ngụ, có tâm không bị ràng buộc bởi sự vướng bận về y phục, có tâm không 
bị ràng buộc bởi sự vướng bận về đô ăn khất thực, có tâm không bị ràng buộc 
bởi sự vướng bận về chỗ năm ngôi, có tâm không bị ràng buộc bởi sự vướng 
bận về vật dụng là thuốc men chữa bệnh. 

“Có tâm không bị ràng buộc vào nhà này nhà nọ, nên sông một mình tựa 
như sừng của loài tê ngưu [chỉ có một]” là như thê. 

Vì thế, vị Phật Độc Giác ấy đã nói răng: 

“Không tạo sự thèm khát ở các vị nêm, không tham lam, 

Không nuôi dưỡng kẻ khác, đi kháắt thực theo tuân tự từng nhà, 

Có tám không bị ràng buộc vào nhà này nhà nọ, 

Nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu [chỉ có một}. ” 


2. Sau khi dựt bỏ năm pháp ngăn trở đổi với tâm, 
Sau khi xua đuôi hắn tất cả các fùy phiên não, 
Không nương tựa, sau khi cắt đứt (hương yêu và sán hán, 
Nên sông một mình tựa như sừng của loài tê ngưu |chỉ có một. 


Sau khi dứt bỏ năm pháp ngăn trở đối với tâm: Vị Phật Độc Giác ấy sau 
khi dứt bỏ, sau khi dứt trừ, sau khi xua đi, sau khi làm châm dứt, sau khi làm 
cho không còn hiện hữu pháp che lấp ' nong muốn về dục”, sau khi dứt bỏ, sau 
khi dứt trừ, sau khi xua ổi, sau khi làm châm đứt, sau khi làm cho không còn 
hiện hữu pháp che lấp ' 'sân hận”,... pháp che lắp “dã dượi buôn ngủ”,... pháp 
che lấp “phóng dật và hôi hận”, ... pháp che lấp “hoài nghĩ”, ngay sau khi tách 
ly khỏi các dục, tách ly khỏi các c bất thiện pháp, đạt đến và trú thiên thứ nhất, 
có tầm có tứ, có hỷ lạc sanh lên do sự tách ly. 
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“Sau khi dứt bỏ năm pháp ngăn trở đối với tâm” là như thế. 

Sau khi xua đuổi hắn tất cả các tùy phiền não: Sự luyến ái là tùy phiền 
não của tâm, sân hận là tùy phiền não của tâm, si mê là tùy phiền não của tâm, 
giận đữ... thù hăn... (nt)... tât cả các pháp tạo tác bất thiện là các tùy phiền não 
của tâm. 

Sau khi xua đuổi hắn tất cả các tùy phiền não: Sau khi xua đuôi hắn, sau 
khi đuôi đi, sau khi dứt bỏ, sau khi xua đi, sau khi làm châm dứt, sau khi làm 
cho không còn hiện hữu tất cả các tùy phiền não của tâm. 

“Sau khi xua đuổi hăn tất cả các tùy phiền não” là như thế. 

Không nương tựa, sau khi cắt đứt thương yêu và sân hận. 

Không nương tựa: Có hai sự nương tựa: Sự nương tựa vào tham ái và sự 
nương tựa vào tả kiến. ... (nf)... điều này là sự nương tựa vào tham ái. ... (nt)... 
điều này là sự nương tựa vào tà kiến. 


Thương yêu: Có hai sự thương yêu: Sự thương yêu do tham ái và sự thương 
yêu do tà kiến. ... (nt)... Việc này là sự thương yêu do tham ái. ... (n†)... Việc 
này là sự thương yêu do tà kiến. 

Sân hận: Là sự tức tối của tâm, sự tức giận, sự thù hận, sự đối chọi, sự căm 
giận, sự căm hờn, sự căm ghét, sự sân hận, sự khởi sân, sự sân nộ, sự độc ác 
của tâm, sự khởi sân của ý, sự giận dữ, biêu hiện giận dữ, trạng thái giận dữ, 
sự sân hận, biểu hiện sân hận, trạng thái sân hận, sự độc ác, biêu hiện độc ác, 
trạng thải độc ắc, sự chông đối, sự đối chọi, sự tàn nhẫn, sự lỗ mãng, trạng thái 
không hoan hỷ của tâm. 

Không nương tựa, sau khi cắt đứt thương yêu và sân hận: Vị Phật Độc 
Giác ây sau khi cắt đứt, sau khi cắt lìa, sau khi cắt lìa hoàn toàn, sau khi đứt bỏ, 
sau khi xua đi, sau khi làm châm dứt, sau khi làm cho không còn hiện hữu sự 
thương yêu do tham ái, sự thương yêu do tà kiến, và sự sân hận, không nương 
tựa vào mặt, không nương tựa vào tai,... (nt)... không nương tựa vào các pháp 
đã được thây, đã được nghe, đã được cảm giác, đã được nhận thức, không bám 
vào, không đến gần, không bám chặt, không hướng đến, đã đi ra ngoài, đã được 
rời ra, đã được thoát khỏi, không bị ràng buộc, sông với tâm đã được làm trở 
thành không còn giới hạn. 

“Không nương tựa, sau khi cắt đứt thương yêu và sân hận, nên sống một 
mình tựa như sừng của loài tê ngưu [chỉ có một]” là như thế. 

Vì thế, vị Phật Độc Giác ây đã nói răng: 

“Sau khi đứt bỏ năm pháp ngăn trở đối với tâm, 

San khi xua đuổi hăn tất cả các tùy phiên não, 

Không nương tựa, sau khi cắt đứt thương yếu và sân hận, 

Nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu [chỉ có mộtƒ. ” 
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3. Sau khi đã bỏ lại sau lưng lạc và khổ, 
Cùng với hỷ và ưu ngay trước đáy, 
Sgu khi đạt được xả và sự vẵng lặng thanh tịnh, 
Nên sông một mình tựa như sừng của loài tê ngưu [chỉ có một. 


Sau khi đã bỏ lại sau lưng lạc và khổ, cùng với hỷ và ưu ngay trước 
đây: VỊ Phật Độc Giác â ây, do sự dứt bỏ lạc, do sự đứt bỏ khô [ở thân], do sự 
biên mất của hỷ tâm và ưu phiên. [đã có] ngay trước đó, đạt đến và trú thiền thứ 
tư, có sự thanh tịnh của xả và niệm, không khô không lạc. 


“Sau khi đã bỏ lại sau lưng lạc và khổ, cùng với hỷ và ưu ngay trước đây” 
là như thế. 

Sau khi đạt được xả và sự vắng lặng thanh tịnh. 

Xã: Là sự hành xả, biểu hiện của hành xả, biểu hiện của hành xả vượt trội, 
trạng thái văng lặng của tâm, trạng thái an tịnh của tâm, trạng thái trung dung 
của tâm ở tứ thiên. 

Sự vắng lặng: Là sự ồn định, sự đứng vững, sự kiên định, sự không rôi 
loạn, sự không tán loạn, trạng thái tâm ý không bị phân tán, sự vắng lặng, định 
quyên, định lực, chánh định của tâm. Ở tứ thiền, xả và sự văng lặng là trong 
sạch, thanh tịnh, tĩnh khiết, không bợn nhơ, lìa khỏi phiền não, nhu thuận, có 
thê sử dụng, ôn định, đã đạt đến trạng thái vững chắc. 


Sau khi đạt được xả và sự văng lặng thanh tịnh: Sau khi nhận được, sau 
khi đạt được, sau khi tìm thấy, sau khi tiếp nhận xả và sự vắng lặng ở tứ thiên. 


“Sau khi đạt được xả và sự văng lặng thanh tịnh, nên sống một mình tựa 
như sừng của loài tê ngưu [chi có một] là như thê. 

Vì thế, vị Phật Độc Giác ấy đã nói răng: 

“Sau khi đã bỏ lại sau lưng lạc và khổ, 

Cùng với hỷ và ưu ngay trước đáy, 

Sau khi đạt được xả và sự văng lặng thanh tịnh, 

Nên sống một mình tựa như sưng của loài tê ngưu [chỉ có mộtƒ. ” 


4. Có sự ra sức tỉnh tấn để đạt đến lợi ích tôi (thượng, 
Có tâm không thụ động, có sự thực hành không biếng nhác, 
Có sự cô găng bên bỉ, có được sức mạnh và năng lực, 
Nên sống một mình tựa như sửng của loài tê kó Là [chỉ có một. 


Có sự ra sức tỉnh tấn để đạt đến lợi ích tôi thượng: Lợi ích tôi thượng 
nói đến bất tử, Niễt-bàn, tức là sự yên lặng của tật cả các pháp tạo tác, sự buông 
bỏ tất cả các mâm tái sanh, sự diệt trừ tham ái, sự lìa khỏi luyến ái, sự diệt tận, 
Niết-bàn. [VỊ ấy] sông có sự ra sức tinh tân đề đạt đến, để có được, đề tiếp nhận, 
để chứng đặc, đê chạm đến, để chứng ngộ lợi ích tối thượng, có sự dõng mãnh, 
có sự nô lực vững chãi, không buông bỏ bồn phận trong các thiện pháp nhằm 
dứt bỏ các bất thiện pháp, nhăm đạt được các thiện pháp. 
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“Có sự ra sức tinh tân đề đạt đến lợi ích tôi thượng” là như thế. 


Có tầm không thụ động, có sự thực hành không biếng nhác: VỊ Phật 
Độc Giác ây làm sanh khởi sự mong muốn, rôi gắng sức, khởi sự tinh tân, ra sức 
và xác định tâm về việc không sanh khởi của các ác bất thiện pháp chưa được 
sanh khởi,... (nt)... về việc đứt bỏ các ác bắt thiện pháp đã được sanh khởi... 
(nt)... về việc sanh khởi của các thiện pháp chưa được sanh khởi, làm sanh khởi 
sự mong muốn, rôi gắng sức, khởi sự tinh tân, ra sức và xác định tâm về việc 
duy trị, về việc không lẫn lộn, về việc gia tăng, về việc lớn mạnh, về việc phát 
triển, về việc làm cho đây đủ các thiện pháp đã được sanh khởi. “Có tâm không 
thụ động, có sự thực hành không biếng nhác” là như vậy. 

Hoặc là, ra sức và xác định tâm răng: “Hãy sẵn lòng đề cho còn lại chỉ đa, 
gân, xương: hãy để cho thịt và máu ở thân xác khô cạn. Việc nào có thể đạt 
được với sức mạnh của người nam, với sức lực của người nam, với sự tính tân 
của người nam, với sự nỗ lực của người nam, khi còn chưa đạt được việc ây thì 
sẽ không có ngừng lại sự tinh tân.” “Có tâm không thụ động, có sự thực hành 
không biếng nhác” còn là như vậy. 

VỊ ra sức và xác định tâm răng: “Khi mũi tên tham ái chưa được nhồ lên, ta 
sẽ không ăn, ta sẽ không uống, ta sẽ không đi ra khỏi trú xá, ta cũng sẽ không 
năm xuông một bên hông.”? “Có tâm không thụ động, có sự thực hành không 
biếng nhác” còn là như vậy. 


VỊ ra sức và xác định tâm răng: “Ta sẽ không lìa khỏi tư thê kiết-già nảy 
cho đên khi nào tâm của ta còn chưa giải thoát khỏi các lậu hoặc không còn 
chấp thủ.” “Có tâm không thụ động, có sự thực hành không biếng nhác” còn 
là như vậy. 

Vị ra sức và xác định tâm răng: “Ta sẽ không đứng dậy khỏi chỗ ngồi này 
cho đến khi nào tâm của ta còn chưa giải thoát khỏi các lậu hoặc không còn 
chấp thủ.” “*Có tâm không thụ động, có sự thực hành không biếng nhác” còn là 
như vậy. 

Vị ra sức và xác định tâm răng: “Ta sẽ không bước khỏi đường kinh hành 
này... “Ta sẽ không rời khỏi trú xá... “Ta sẽ không rời khỏi nhà một mái... 
“Ta sẽ không rời khỏi tòa lâu đài... “ “Ta sẽ không rời khỏi tòa nhà dài... ““la sẽ 
không rời khỏi hang động... “Ta sẽ không rời khỏi thạch thất... “Ta sẽ không 
rời khỏi cốc liêu... “Ta sẽ không rời khỏi nhà mái nhọn... “Ta sẽ không rời 
khỏi chòi canh... “Ta sẽ không rời khỏi ngôi nhà tròn... “la sẽ không rời khỏi 
căn lều... '“Ta sẽ không rời khỏi hội trường... “Ta sẽ không rời khỏi mái che.. 
“Ta sẽ không rời khỏi gốc cây này cho đến khi nào tâm của ta còn chưa giải 
thoát khỏi các lậu hoặc không còn chấp thủ.” “Có tâm không thụ động, có sự 
thực hành không biêng nhác” còn là như vậy. 


2 Trưởng lão kệ, “Kệ ngôn của Trưởng lão Paccaya”, 77P, tập 31, tr. 83; “Kệ ngôn của Trưởng lão 
Mudita”, tr. 103. (ND) 
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VỊ ra sức và xác định tâm răng: “Ta sẽ đem lại, ta sẽ hoàn tất, ta sẽ chứng 
đắc, ta sẽ chạm đến, ta sẽ chứng ngộ Thánh pháp ngay trong buôi sáng Tây.” 
“Có tâm không thụ động, có sự thực hành không biếng nhác” còn là như vậy. VỊ 
ra sức và xác định tâm răng: “Ta sẽ đem lại, ta sẽ hoàn tất, ta sẽ chứng đắc, ta sẽ 
chạm đến, ta sẽ chứng ngộ Thánh pháp ngay trong buổi trưa này.. - (nỆ).. nN 
buổi chiêu.. . trước bữa ăn... sau bữa ăn... vào canh đầu... vào canh giữa... vào 
canh cuối... vào hậu bán nguyệt.. . VàO tiên bán nguyệt... vào mùa mưa... vào 
mùa lạnh... vào mùa nóng... . Ở chặng đâu của tuổi thọ... ở chặng giữa của tuổi 
thọ... ở chặng cuỗi của tuôi thọ này.” 

“Có tâm không thụ động, có sự thực hành không biếng nhác” còn là như vậy. 

Có sự cô gắng bên bỉ, có được sức mạnh và năng lực. 

Có sự cô găng bền bỉ: Vị Phật Độc Giác ấy đã có sự thọ trì vững chãi, có 
sự thọ trì kiên định trong các thiện pháp, ở thiện hạnh về thân, ở thiện hạnh về 
khâu, ở thiện hạnh vẻ ý, ở sự phân phát vật thí, ở sự thọ trì gIỚI, ở việc thực hành 
ngày trai ĐIỚI, Ở VIỆC phục vụ mẹ, ở việc phục vụ cha, ở việc phục vụ Sa-môn, 
Ở VIỆC phục vụ Bà-la-môn, ở việc cung kính các bậc trưởng thượng trong gia 
tộc, ở các thiện pháp cao cả khác nào đó nữa. “Có sự cô găng bên bỉ” là như thế. 


Có được sức mạnh và năng lực: VỊ Phật Độc Giác â ây đã tiễn đến, đã tiến 
gân, đã tiến vào, đã tiên sát, đã đạt đến, đã đây đủ, đã thành tựu về sức mạnh, 
vê năng lực, về sự tinh tân, về SỰ nỗ lực và về tuệ. 


“Có sự cô gắng bên bỉ, có được sức mạnh và năng lực, nên sông một mình 
tựa như sừng của loài tê ngưu [chỉ có một]” là như thê. 

Vì thế, vị Phật Độc Giác ây đã nói răng: 

“Có sự ra sức tỉnh tấn để đạt đến lợi ích tôi thượng, 

Có tâm không thụ động, có sự thực hành không biếng nhác, 

Có sự cô gắng bên bỉ, có được sức mạnh và năng lực, 

Nên sông một mình tựa như sừng của loài tê ngưu [chỉ có một]. ” 


5S. Trong khi không bỏ phê việc thiên tịnh, việc tham thiÊn, 
thà người thường xuyên thực hành thuận pháp đối với các pháp, 
Là người nhận chân được sự bất lợi ở các hữu, 
Nên sông một mình tựa như sừng của loài tê ngưu [chỉ có một. 


Trong khi không bỏ phế việc thiên tịnh, việc tham thiền: Vị Phật Độc 
CIác ây có sự thích thú trong việc thiên tịnh, được thích thú trong việc thiên 
tịnh, găn bó với sự văng lặng của tầm thuộc nội phân, có thiền không bị xa rời, 
thành tựu minh sát, là người gia tăng việc ngụ ở các ngôi nhà trông văng, chứng 
thiền, thích thú với thiền, gắn bó với trạng thái đơn độc, chú trọng mục đích của 
mình. “Việc thiên tịnh” là như thế. 


” Thực hành thuận pháp đối với các pháp (dhammesu anudhammacar?): Thực hành pháp minh sát tùy 
thuận theo sự diễn biên của các PhẾP như là ngũ uân, v.v... hoặc là hành tuân tự theo 9 pháp siêu thế là 
4 Đạo, 4 Quả và Niết-bàn (Sz4. I. 123). (ND) 
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Trong khi không bỏ phề việc tham thiên: VỊ Phật Độc Giác â ây không bỏ 
phê việc tham thiền bởi hai lý do: Vị ây găn bó, găn vào, găn chặt, găn liền với 
việc sanh khởi của sơ thiền chưa được sanh khởi,... hoặc của nhị thiền chưa 
được sanh khởi,... hoặc của tam thiền chưa được sanh khởi,... hoặc ăn bó, găn 
vào, gắn chặt, găn liền với việc sanh khởi của tứ thiền chưa được sanh khởi. 
“Không bỏ phế việc tham thiền” là như vậy. Hoặc là, vị ây luyện tập, tu tập, 
thực hành thường xuyên sơ thiền đã được sanh khởi,... hoặc nhị thiền đã được 
sanh khởi... hoặc tam thiên đã được sanh khởi... hoặc vị ây luyện tập, tu tập, 
thực hành thường xuyên tứ thiền đã được sanh khởi. “Không bỏ phê việc tham 
thiền” còn là như vậy. 

“Trong khi không bỏ phế việc thiên tịnh, việc tham thiền” là như thế. 


Là người thường xuyên thực hành thuận pháp đối với các pháp: Các 
pháp nói đến bốn sự thiết lập niệm... (nt)... đạo lộ Thánh thiện tám chi phần. 
Các việc nào là sự thực hành thuận pháp? Sự thực hành đúng đăn, sự thực hành 
phù hợp, sự thực hành không trái ngược, sự thực hành đưa đến lợi ích, sự thực 
hành đúng pháp và thuận pháp, việc làm đây đủ các giới, việc phòng vệ các 
giác quan, việc biết chừng mực về vật thực, sự luyện tập về tỉnh thức, niệm và 
sự nhận biết rõ; các việc này là sự thực hành thuận pháp. 

Là người thường xuyên thực hành thuận pháp đỗi với các pháp: Là 
người thực hành, trú ngụ, sinh hoạt, vận hành, bảo hộ, nuôi dưỡng, bảo dưỡng 
đối với các pháp một cách thường tồn, luôn khi, thường xuyên, liên tục, không 
gián đoạn, tiếp nối liên tục, sanh lên tuân tự [như sóng nước], không lưa thưa, 
không đứt khoảng, không ngừng lại, được liên lặn, trước bữa ăn, sau bữa ăn, 
vào canh đầu, vào canh giữa, vào canh cuối, vào hậu bán nguyệt, vào tiền bán 
nguyệt, vào mùa mưa, vào mùa lạnh, vào mùa nóng, ở chặng đầu của tuôi thọ, 
ở chặng giữa của tuôi thọ, ở chặng cuỗi của tuôi thọ. 

“Là người thường xuyên thực hành thuận pháp đôi với các pháp” là như thế. 

Là người nhận chân được sự bắt lợi ở các hữu: Là người nhận chân được 
sự bất lợi ở các hữu răng: “Tât cả các hành là vô thường”:... “Tất cả các hành 
là khố”;... “Tất cả các pháp là vô ngã”; là người nhận chân được sự bất lợi ở 
các hữu rằng: “Điều gì có bản tánh được sanh lên, toàn bộ điêu ây đều có bản 
tánh hoại diệt.” 

“Là người nhận chân được sự bất lợi ở các hữu, nên sông một mình tựa như 
sừng của loài tê ngưu [chỉ có một]” là như thê. 

Vì thế, vị Phật Độc Giác ây đã nói rằng: 

“Trong khi không bỏ phề việc thiên tịnh, việc tham thiễn, 

Là người thường xuyên thực hành thuận pháp đổi với các pháp, 

Là người nhận chán được sự bắt lợi ở các hữu, 

Nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu [chỉ có một]. ” 
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6. Trong khi ước nguyên sự điệt trừ tham di, không xao lãng, 

Không ngáy ngô khở khạo, có sự nghe nhiễu, CÓ niệm, 

Đã hiểu rõ giáo pháp, đã được kiên cô, có sự nỗ lực, 

Nên sông một mình tựa như sừng của loài tê ngưu [chỉ có một]. 

Trong khi ước nguyện sự diệt trừ tham ái, không xao lãng. 

Tham ái: Tham ái cảnh sắc,... (nt)... tham ái cảnh pháp. 

Trong khi ước nguyện sự diệt trừ tham ái: 1rong khi ước nguyện, trong 
khi ước muốn, rong khi ưng thuận, trong khi mong câu, trong khi nguyện cầu 
sự diệt trừ luyến ái, sự diệt trừ sân hận, sự diệt trừ s¡ mê, sự diệt trừ cảnh giới 
tái sanh, sự diệt trừ việc tái sanh, sự diệt trừ việc nối liền tái sanh, sự diệt trừ 
hữu, sự diệt trừ luân hôi, sự diệt trừ việc luân chuyên. “Trong khi ước nguyện 
sự diệt trừ tham ái” là như thế. 

Không xao lãng: Vị Phật Độc Giác ây có sự thực hành nghiêm trang, có sự 
thực hành liên tục... (nt)... không bị xao lãng trong các thiện pháp. 

“Trong khi ước nguyện sự diệt trừ tham ái, không xao lãng” là như thê. 

Không ngây ngô khờ khạo, có sự nghe nhiêu, có niệm. 

Không ngây ngô khờ khạo: Vị Phật Độc Giác ấy là bậc sáng suốt, có tuệ, 
có sự giác ngộ, có trí, có sự rành rẽ, có sự thông minh. 

Có sự nghe nhiều: Vị Phật Độc Giác ây là vị nghe nhiều, có sự ghi nhớ 
điều đã được nghe, có sự tích lũy điều đã được nghe về những pháp toàn hảo 
ở đoạn đầu, toàn hảo ở đoạn giữa, toàn hảo ở đoạn kết, thành tựu về ý nghĩa, 
thành tựu về văn tự, tuyên thuyết vê Phạm hạnh thanh tịnh một cách trọn vẹn 
và đây đủ. Đối với vị này, các pháp có hình thức như thê là được nghe nhiêu, 
được ghi nhớ, được tích lãy băng khẩu, được suy nghĩ chín chắn bằng ý, được 
thấu triệt tốt đẹp băng kiến thức. 


Có niệm: VỊ Phật Độc Giác â ây là vị có niệm, bản thân đã được thành tựu 
niệm và sự thận trọng tuyệt đối, là vị nhớ đến, vị nhớ lại thậm chí việc làm đã 
lâu, lời nói đã lâu. 


ki ngây ngô khờ khao, có sự nghe nhiễu, có niệm” là như thế. 
Đã hiểu rõ giáo pháp, đã được kiên có, có sự nỗ lực: Đã hiểu rõ giáo 


pháp nói đến trí, tức là tuệ, là sự nhận biết,... (nt)... sự không si mê, sự chọn 
lựa pháp, chánh kiên. 


Đã hiểu rõ giáo pháp: Vị Phật Độc Giác â ây đã hiểu rõ giáo pháp, đã biết 
giáo pháp, đã cân nhắc giáo pháp, đã xác định giáo pháp, đã rõ rệt giáo pháp, đã 
minh định giáo pháp; đã hiệu rõ giáo pháp... (nt)... răng: “Tất cả các hành là 
vô thường”;... (nt)... đã hiểu rõ giáo pháp, đã biết giáo pháp, đã cân nhắc giáo 
pháp, đã xác định giáo pháp, đã rõ rệt giáo pháp, đã minh định giáo pháp răng: 
“Điêu gì có bản tánh được sanh lên, toàn bộ điều ây đều có bản tánh hoại diệt.” 
Hoặc là, đối với vị Phật Độc Giác â Ấy, các uân đã được hiểu rõ, các giới. đã được 
hiểu rõ, các xứ đã được hiểu rõ, các cảnh giới tái sanh đã được hiệu rõ, các sự 
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tái sanh đã được hiểu rõ, sự nối liên tái sanh đã được hiểu rõ, các hữu đã được 
hiểu rõ, sự luân hôi đã được hiểu rõ, sự luân chuyên đã được hiểu rõ. Hoặc là, 
vị Phật Độc Giác â Ấy tôn tại trong giai đoạn cuôi của các uân, tôn tại trong giải 
đoạn cuối của các gIỚI, tôn tại trong giai đoạn cuối của các xử, tỒn tại trong gia 
đoạn cuỗi của cảnh gIỚI tái sanh, tôn tại trong giai đoạn cuối của sự tái sanh, tôn 
tại trong ø1a1 đoạn cuôi của sự nỗi liền tái sanh, tồn tại trong giai đoạn cuối của 
hữu, tôn tại trong giai đoạn cuỗi của luân hôi, tôn tại trong giai đoạn cuối của 
sự luân chuyên, tôn tại trong kiếp sống cuỗi cùng, tôn tại trong thân xác cuối 
cùng, là vị Phật Độc Giác với việc duy trì thân xác cuối cùng. 


“Đôi với vị ấy, đây là lần cuối cùng, thân xác này là sau chót, việc sanh tử 
luân hôi, việc sanh ra lần nữa không có đối với các vị ây.” 


Vì lý do ấy, vị Phật Độc Giác là vị đã hiểu rõ giáo pháp. 

Đã được kiên cố: Pháp kiên cô nói đên bôn Thánh đạo; “vị đã được thành 
tựu bốn Thánh đạo” là vị đã được kiên có, là vị đã đạt đến, đã đạt được, đã chứng 
đặc, đã chạm đến, đã chứng ngộ pháp kiên cố. “Đã được kiên cố” là như thế. 


Có sự nỗ lực: Sự nỗ lực nói đến sự tinh tân, là pháp thuộc về tâm, là sự ra 
sức tinh tấn, sự cô gắng, sự nỗ lực, sự siêng năng, sự tinh tấn, sự găng SỨC, SỰ 
ráng sức, sự đõng mãnh, nghị lực, trạng thái không lơi lỏng sự nô lực, trạng 
thái không buông bỏ sự mong muôn, trạng thái không buông bỏ trách nhiệm, 
sự đề cao trách nhiệm, sự tinh tân, tân quyên, tân lực, chánh tính tân. Vị Phật 
Độc Giác ấy đã tiễn đến, đã tiễn gần, đã đến gân, đã tiến vào, đã đạt đến, đã đây 
đủ, đã thành tựu sự nỗ lực này; vì thế, vị Phật Độc Giác ấy là vị có sự nỗ lực. 


“Đã hiểu rõ giáo pháp, đã được kiên cô, có sự nỗ lực, nên sông một mình 
tựa như sừng của loài tê ngưu [chỉ có một]” là như thê. 

Vì thê, vị Phật Độc Giác ấy đã nói răng: 

“Trong khi ước nguyện sự diệt trừ tham di, không xao lãng, 

Không ngây ngô khở khao, có sự nghe, nhiêu, CÓ niệm, 

Đã hiểu rõ giáo pháp, đã được kiên cô, có sự nỗ lực, 

Nên sông một mình tựa như sừng của loài tê ngưu [chỉ có một}. ” 


1.. Không kinh sợ tựa như con sư tử không kinh sợ các tiếng động, 

Không dính mắc tựa như làn gió không bị dính mắc ở mạng lưới, 

Không bị lắm nhơ tựa như đóa sen không bị lắm nhơ bởi nước, 

Nên sông một mình tựa như sưng của loài tÊ ngưu |chỉ có mỘIƒ. 

Không kinh sợ tựa như con sư tử không kinh sợ các tiếng động: Giống 
như con sư tử, chúa của loài thú, không có sự kinh sợ, không có sự sợ sệt, không 
có sự khiếp sợ các tiêng động, không kinh hoàng, không có sự hoảng sợ, không 
SỢ SỆP, không nhút nhát, không có sự kinh hãi, không có sự sợ sệt, không có sự 
trôn chạy; vị Phật Độc Giác sông cũng không có sự kinh sợ, không có sự sợ sệt, 
không có sự khiếp sợ các tiếng động, không kinh hoàng, không có sự hoảng sợ, 


TIỂU DIỄN GIẢI # 741 


không sợ sệt, không nhút nhát, không có sự kinh hãi, không có sự sợ sệt, không 
có sự trồn chạy, có sự sợ hãi và khiếp đảm đã được dứt bỏ, có sự rởn lông đã 
được xa la. 

“Không kinh sợ tựa như con sư tử không kinh sợ các tiếng động” là như thế. 

Không dính mắc tựa như làn gió không bị dính mắc ở mạng lưới. 

Làn gió: Gió hướng Đông, gió hướng Tây, gió hướng Bắc, gió hướng Nam, 
gió có bụi, gió không có bụi, gió mát, gió nóng, gió Ít, gió nhiều, hắc phong, 
BIÓ Ở thượng tầng khí quyền, gió do cánh chim, gió của loài linh điêu, gió do lá 
thốt nốt, gió từ cây quạt. 

Mạng lưới: Nói đến mạng lưới bằng chỉ sợi. Giỗng như làn gió không dính 
mắc ở mạng lưới, không năm giữ, không bị trói buộc, không bị giữ lại, tương tự 
y như vậy, có hai mạng lưới: Mạng lưới tham ái và mạng lưới tà kiến... (nt)... 
điều này là mạng lưới tham ái... (nt)... điều này là mạng lưới tà kiến. Đối với 
vị Phật Độc Giác Ây, mạng lưới tham ái đã được dứt bỏ, mạng lưới tà kiến đã 
được buông bỏ. Do trạng thái đã được dứt bỏ đối với mạng lưới tham ải, do 
trạng thái đã được buông bỏ đôi với mạng lưới tà kiến, vị Phật Độc Giác ây 
không dính mắc ở sắc, không dính mắc ở thinh,... (nt)... không dính mắc ở các 
pháp đã được thây, đã được nghe, đã được cảm giác, đã được nhận thức, [vị ấy] 
không năm giữ, không bị trói buộc, không bị giữ lại, đã đi ra ngoài, đã được rời 
ra, đã được thoát khỏi, không bị ràng buộc, sống với tâm đã được làm trở thành 
không còn giới hạn. 

“Không dính mắc tựa như làn gió không bị dính mắc ở mạng lưới” là như thế. 

Không bị lẫm nhơ tựa như đóa sen không bị lắm nhơ bởi nước. 

Đóa sen: Nói đến bông sen trăng. 

Nước: Nói đến nước [thông thường].° Giống như đóa sen trăng không bị 
lắm nhơ bởi nước, không bị nhiễm bản, không bị vậy bân, [là đóa hoa] đã 
không bị lắm nhơ, đã không bị nhiễm bần, đã không bị vẫy bân, tương tự y như 
vậy, có hai sự lâm nhơ: Lâm nhơ do tham ái và lắm nhơ đo tà kiến. ... (nt)... 
điều này là lâm nhơ đo tham ái. ... (nt)... điều này là lắm nhơ do tà kiến. Đối 
với vị Phật Độc Giác ây, sự lâm nhơ do tham ái đã được dứt bỏ, sự lâm nhơ do 
tà kiến đã được buông bỏ. Do trạng thải đã được dứt bỏ đôi với sự lắm nhơ do 
tham ái, do trạng thái đã được buông bỏ đối với sự lắm nhơ do tà kiến, vị Phật 
Độc Giác ây không bị lâm nhơ ở sắc, không bị lắm nhơ ở thinh,... (nt)... không 
bị lâm nhơ ở các pháp đã được thấy, đã được nghe, đã được cảm giác, đã được 
nhận thức, không bị nhiễm bần, không bị vây bần, [là người] đã không bị lắm 
nhơ, đã không bị nhiễm bấn, đã không bị vây bẩn, đã đi ra ngoài, đã được rời 
ra, đã được thoát khỏi, không bị ràng buộc, sông với tâm đã được làm trở thành 
không còn giới hạn. 


‡# 1oyarn và udakamn có chung ý nghĩa là “nước.” 
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“Không bị lắm nhơ tựa như đóa sen không bị lắm nhơ bởi nước, nên sông 
một mình tựa như sừng của loài tê ngưu [chỉ có một]” là như thẻ. 


Vì thế, vị Phật Độc Giác ấy đã nói rằng: 


“Không kinh sợ tựa như con sự tử không kinh sợ các tiếng động, 
Không dinh mắc tựa như làn gió không bị dính mắc ở mạng lưới, 
Không bị lắm nhơ tựa như đóa sen không bị lắm nhơ bởi nước, 

Nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu [chỉ có một]. ” 


6. Tựa như con sư tứ, có sức mạnh của các răng nanh, vua của các loài thủ, 
có cuộc sông thiên vê khuất phục và thông trị [các con thủ khác], nên lai 
vãng các trú xứ xa vắng, nên sông một mình tựa như sừng của loài tê ngưu 
[chỉ có một]. 

Tựa như con sư tử, có sức mạnh của các răng nanh, vua của các loài 
thú, có cuộc sống thiên về khuất phục và thông trị [các con thú khác]: 
Giống như con sư tử, chúa của loài thú có sức mạnh của các răng nanh, có vũ 
khí là các răng nanh, sau khi khuất phục, sau khi thống trị, sau khi đẻ bẹp, sau 
khi trấn áp, sau khi dẫm đạp tất cả các loài thú, các sinh mạng, nó sống, trú ngụ, 
sinh hoạt, vận hành, bảo hộ, nuôi dưỡng, bảo dưỡng; vị Phật Độc Giác cũng có 
sức mạnh của tuệ, có vũ khí là tuệ, sau khi khuất phục, sau khi thông trị, sau khi 
đè bẹp, sau khi trân áp, sau khi dẫm đạp tất cả các sanh linh, các hạng chúng 
sanh bằng tuệ, vị ấy sống, trú ngụ, sinh hoạt, vận hành, bảo hộ, nuôi dưỡng, 
bảo dưỡng. 


“Tựa như con sư tử có sức mạnh của các răng nanh, vua của các loài thú có 
cuộc sông thiên về khuất phục và thông trị [các con thú khác]” là như thê. 


Nên lai vãng các trú xứ xa vắng: Giống như con sư tử, chúa của loài thú, 
đi sâu vào các khu rừng, chòm cây, rôi sông, trủ ngụ, sinh hoạt, vận hành, bảo 
hộ, nuôi dưỡng, bảo dưỡng; vị Phật Độc Giác cũng thân cận các khu rừng, các 
nơi heo hút, các chỗ trú ngụ xa vắng có ít âm thanh, ít tiếng ôn, có bâu không 
gian văng vẻ, tách biệt với dân chúng, thích hợp cho việc thiên tịnh. Vị ây sông 
một mình, đi một mình, đứng một mình, ngôi một mình, năm. một mình, đi vào 
làng, để khất thực một mình, đi trở vê một minh, ngôi nơi vắng vẻ một mình, 
quyết định kinh hành một mình, một mình sông, trú ngụ, sinh hoạt, vận hành, 
bảo hộ, hộ trì, bảo dưỡng một mình. 

“Nên lai vãng các trú xứ xa văng, nên sông một mình tựa như sừng của loài 
tê ngưu [chỉ có một|” là như thể, 


Vì thế, vị Phật Độc Giác ây đã nói răng: 
“Tựa như con sư tử, có sức mạnh của các răng nanh, vua của các loài 
thú, có cuộc sông thiên về  khuát phục và thông trị [các con thủ khác], nên lai 


vãng các trú xứ xa văng, nên sông một mình tựa như sừng của loài tê Hngưu 
[chỉ có mộtƒ. ” 
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9. 7rong khi đang rèn luyện từ, bi, hỷ, xả, và giải thoát vào thời điểm thuận 
tiện, trong khi không bị chống đổi bởi tất cả thế gian, nên sống một mình 
tựa như sửng của loài tê ngưu |chỉ có mỘIƒ. 

Trong khi đang rèn luyện từ, bi, hỷ, xả, và giải thoát vào thời điểm 
thuận tiện: Vị Phật Độc Giác ây lan tỏa một phương băng tâm đồng hành 
với từ, rồi an trú, tương tự như vậy phương thứ nhì, tương tự như vậy phương 
thứ ba, tương tự như vậy phương thứ tư, như thê ở phương trên, phương dưới, 
phương ngang, khắp. mọi nơi, cho đến tất cả các chúng sanh luôn cả bản thân, 
vị ấy lan tỏa toàn thể thế giới chúng sanh băng tâm đông hành với từ, bao la, 
quảng đại, không đo lường được, không thù oán, không sân hận, rôi an trú. Vị 
ây lan tỏa một phương bằng. tâm đồng hành với bi... (nt)... băng tâm đồng hành 
với hỷ... (nt)... băng tâm đồng hành với xả, bao la, quảng đại, không đo lường 
được, không thù oán, không sân hận, rôi an trú. 

“Trong khi đang rèn luyện từ, bi, hỷ, xả, và giải thoát vào thời điểm thuận 
tiện” là như thế. 

Trong khi không bị chống đối bởi tất cả thế gian: Nhờ trạng thái phát 
triển của tâm từ, các chúng sanh ở hướng Đông là không chán ghét, các chúng 
sanh ở hướng Tây... các chúng sanh ở hướng Bắc... các chúng sanh ở hướng 
Nam... các chúng sanh ở hướng Đông Nam... các chúng sanh ở hướng Tây 
Nam... các chúng sanh ở hướng Tây Bắc... các chúng sanh ở hướng Đông 
Bắc... các chúng sanh ở hướng dưới... các chúng sanh ở hướng trên... các 
chúng sanh ở mười phương là không chán ghét. Nhờ trạng thái phát triển của 
tâm bi... (nt)... nhờ trạng thái phát triển của tâm hỷ... (nt)... nhờ trạng thái 
phát triển của tâm xả, các chúng sanh ở hướng Đông... (nf)... các chúng sanh 
ở mười phương là không chắn cả: 

Trong khi không bị chống đối bởi tất cả thế gian: Trong khi không bị 
chống đối, trong khi không bị chống Dáng, trong khi không bị đụng chạm, trong 
khi không bị công kích bởi tất cả thế gian. 

“Trong khi không bị chống đối bởi tất cả thế gian, nên sông một mình tựa 
như sừng của loài tê ngưu [chỉ có một]” là như thê. 

Vì thế, vị Phật Độc Giác ây đã nói răng: 

“Trong khi đang rèn luyện từ, bi, hỷ, xả, và giải thoát vào thời điểm thuận 
tiện, (rong khi không bị chống đôi bởi tất cả thê gian, nên sông một mình tựa 
như sừng của loài tê ngư [chỉ có mộtJ. ” 


10. Sau khi đứt bỏ luyễn ái, sân hận và sỉ mê, 
Sau khi bứt lìa hoàn toàn các sự ràng buộc, 
Người không kinh sợ về chặng cuối cùng của mạng sống, 
Nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu chỉ có một}. 
Sau khi dứt bỏ luyến ái, sân hận và sỉ mê. 
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Luyên ái: Là sự luyến á á1, luyến á ái mãnh liệt,... (nf)... tham đắm, tham, cội 
nguôn của bắt thiện. 

Sân hận: Là sự tức tôi của tâm... (nt)... sự tàn nhãn, sự lỗ mãng, trạng thái 
không hoan hỷ của tâm. 

Si mê: Là sự không biết về khô,... (nf)... sự ngăn trở của vô minh, si mê là 
sốc rễ của bất thiện. 


Sau khi dứt bồ luyến ái, sân hận và sỉ mê: Vị Phật Độc Giác â ây sau khi 
dứt bỏ, sau khi dứt trừ, sau khi xua đi, sau khi làm châm đứt, sau khi làm cho 
không còn hiện hữu luyễn á á1, sân hận, và si mê. 

“Sau khi dứt bỏ luyễn ái, sân hận và si mê” là như thế. 

Sau khi bứt lìa hoàn toàn các sự ràng buộc: Có mười sự ràng buộc: Sự 
ràng buộc của ái dục, sự ràng buộc của bât bình,... (nt)... sự ràng buộc của 
vô minh. 

Sau khi bứt lìa hoàn toàn các sự ràng buộc: Sau khi bứt lìa, sau khi bứt 
lia hăn, sau khi bứt lìa hoàn toàn, sau khi dứt bỏ, sau khi xua đi, sau khi làm 
châm dứt, sau khi làm cho không còn hiện hữu các sự ràng buộc. 

“Sau khi bứt lìa hoàn toàn các sự ràng buộc” là như thế. 

Người không kinh sợ về chặng cuối cùng của mạng sông: Vị Phật Độc 
Giác ây không có sự kinh SỢ, không có sự sợ sệt về chặng cuỗi cùng của mạng 
sống, không kinh hoàng, không có sự hoảng sợ, không Sợ sệt, không, nhút nhát, 
không . có sự kinh hãi, không có sự sợ sệt, không có sự trôn chạy, có sự sợ hãi 
và khiếp đảm đã được dứt ĐÓ, CÓ Sự rởn lông đã được xa la. 

“Người không kinh sợ về chặng cuối cùng của mạng sống, nên sống một 
mình tựa như sừng của loài tê ngưu [chỉ có một]” là như thê. 

Vì thế, vị Phật Độc Giác ây đã nói răng: 

“Sau khi đứt bỏ luyễn ái, sân hận và sỉ mê, 

Sau khi bứt la hoàn toàn các sự ràng buộc, 

Người không kinh sợ về chặng cuỗi cùng của mạng sống, 

Nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu [chỉ có mộtƒ. ” 


11. Người ta thán cán và phục VỤ CÓ động cơ là sự lợi ích, 
Ngày nay những người bạn không có động cơ |lợi ích] là khó đạt được, 
Những người [chỉ] biết đến lợi ích của bản thân thì không frong sạch, 
Nên sông một mình tựa như sửng của loài tê ngưu |chỉ có một. 


Người ta thân cận và phục vụ có động cơ là sự lợi ích: Người ta thân cận, 
gân gũi, phục vụ, phục dịch, kê cận, hầu cận có động cơ là lợi ích của bản thân, 
có động cơ là lợi ích của người khác, có động cơ là lợi ích của cả hai, có động 
cơ là lợi ích trong đời này, có động cơ là lợi ích trong đời sau, [có động cơ là 
lợi ích tôi thượng]. 


“Người ta thân cận và phục vụ có động cơ là sự lợi ích” là như thế. 
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Ngày nay những người bạn không có động cơ [lợi ích] là khó đạt được: 
Có hai loại bạn bẻ: Bạn bẻ tại g1a và bạn bè xuât gia. ... (nt)... Người này là bạn 
bè tại gia. ... (nt)... Người này là bạn bè xuất gia. 

Ngày nay những người bạn không có động cơ [lợi ích] là khó đạt 
được: Hai loại bạn bè này [nếu] không có lý do, không có động cơ, không có 
nguyên nhân, không có duyên cớ thì khó đạt được, khó nhận được, vô cùng 
khó nhận được. 

“Ngày nay những người bạn không có động cơ [lợi ích] là khó đạt được” 
là như thê. 

Những người [chỉ] biết đến lợi ích của bản thân thì không trong sạch. 

Những người [chỉ] biết đến lợi ích của bản thần: Là những người thân 
cận, gần gũi, phục vụ, phục dịch, kê cận, hầu cận, hành xử, hành theo, ngôi gần, 
chất vấn, hỏi han vì lợi ích của bản thân, vì nguyên nhân của bản thân, vì duyên 
cớ của bản thân, vì lý do của bản thân. “| Chỉ| biết đến lợi ích của bản thân” là 
như thê. 

Những người không trong sạch: ““Những người có thân nghiệp không 
trong sạch” là những người không trong sạch, “những người có khẩu nghiệp 
không trong sạch là những người không trong sạch, “những người có ý nghiệp 
không trong sạch" là những người không trong sạch, “những người có sự giÊt 
hại mạng sông không trong sạch”... sự trộm cắp không trong sạch... tà hạnh 
không trong sạch trong các dục... nói dôi không trong sạch... “những người có 
lời nói nói đâm thọc không trong sạch"... “những người có lời nói thô lỗ không 
trong sạch”... “những người nói nhảm nhí không trong sạch"... “những người 
có sự tham đắm không trong sạch"... “những người có sự sân hận không trong 
sạch" là những người không trong sạch, “những người có tà kiên không trong 
sạch" là những người không trong sạch, “những người có ý định không trong 
sạch" là những người không trong sạch, “những người có ước nguyện không 
trong sạch" là những người không trong sạch, “những người có nguyện vọng 
không trong sạch" là những người không trong sạch”; không trong sạch là thập 
hèn, hèn kém, thấp kém, thấp thỏi, tôi tệ, nhỏ nhoi. 


“Những người [chỉ| biết đến lợi ích của bản thân thì không trong sạch” là 
như thế. 


Nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu [chỉ có một]. 

Một mình: Vị Phật Độc Giác ấy là một mình theo quy định của đời sống 
xuất gia,... (nf)... 

Nên sống: Có tám sự thực hành:... (nf)... 

Tựa như sừng của loài tê ngưu: Giống như tên gọi của loài tê ngưu, sừng 
của nó chỉ có một, không có cái thứ hai,... (n†)... 

“Nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu [chỉ có một]” là như thế. 

Vì thế, vị Phật Độc Giác ây đã nói răng: 
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“Người ta thán cận và phục vụ có động cơ là sự lợi ích, 

Ngày nay những người bạn không có động cơ [lợi ích] là khó đạt được, 
Những người [chỉ] biết đến lợi ích của bản thân thì không trong sạch, 
Nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu [chỉ có một]. ” 


Dứt phẩm thứ tư. 


Và “Diễn giải kinh sừng tê ngưu” được chấm đứt. 

1. “Ajita, Tissametteyya, Punnaka, rồi Mettagũ, Dhotaka và Upasĩva, Nanda, 
rôi Hemaka. 

2. Hai vị Todeyya và Kappa và vị sáng suốt Jatukannï, Bhadrävudha và 
Udaya, luôn cả Bà-la-môn Posala. 

3. VỊ thông minh MogharäJa và vị Đại Ấn sĩ Ping1ya. Hơn nữa, lời giảng 
dạy đến chính mười sáu vị Bả-la-môn â ây, các lời diễn giải về những con đường 
đi đến bờ kia là chỉ có chừng ấy. 

4. Và các lời diễn giải của những bài Kinh Sửừng tê ngưu là đúng y như thế. 
Các lời diễn giải gồm hai phần cần được biết; chúng được đầy đủ, được khéo 
làm nối bật.” 


TIỂU DIỄN GIẢI ĐƯỢC HOÀN TÁT. 


PHẦN TÍCH ĐẠO 
(PATISAMBHIDAMAGG4) 


TRÍCH LỜI GIỚI THIẾU CỦA DỊCH GIÁ 


Pafisambhidamagga là tựa đề của tập kinh thứ 12 thuộc Tiểu bộ. Chúng 
tôi đề nghị từ dịch tương đương của tiếng Việt là Phán tích đạo. Magga 
(Đạo) ở đây có nghĩa là đường lôi, cách thức, nghệ thuật, phương pháp. Vê 
từ Pa/isambbhidä (Phân tích), chúng tôi ghi nhận đây là danh từ, có câu trúc 
như sau: pati+sam+Ybhid+ã với nghĩa nôm na là “sự chia chẻ toàn diện về 
một vần đề nào đó.” “Vấn để” ở đây là một số giáo lý quan trọng của Phật 
giáo và “sự chia chẻ toàn diện” là nghệ thuật phân tích được đề cập về bốn 
khía cạnh: Vẻ ý nghĩa, kết quả, hiệu quả (z/:a); về pháp, nguyên nhân, giáo 
lý, sự việc (đhamma); về ngôn từ, tên gọi (nirui); và về phép biện giải, sự 
sáng suốt về vẫn đề (pa/ibhäna). 

Chú giải của tập kinh này có tên là Saddhammappakãsinr. Bài kệ mở đầu của 
tập Cứ giải này cho chúng ta biết được tác giả của Pafisambhidãämagsa là Ngài 
Sãriputta (Ps4. I. 1). Và bài kệ kết thúc xác nhận tập Cư giải Saddhammappakäsin 
được thực hiện do công của vị Trưởng lão tên là Mahabhidhäana, ở tại một liêu phòng 
đã được xây dựng bởi viên quan đại thân tên Uttaramanfi thuộc tu viện Mahävihãra 
(Tích Lan), và thời điểm được ghi nhận là ba năm sau ngày băng hà của đức 
Vua Mogøallana (Ps4. LH. 703-04), tính Ta Ở vu khoảng đâu thế kỷ VI Tây lịch. 
Vì “abhiđhäna” là từ đồng nghĩa của “nãma” nên tác giả của tập Chú giải này 
được mặc nhiên công nhận là vị Mahanama. Học giả G. P. Malalasekera, trong 
tài liệu nghiên cứu “The Päli Liferature oƒ Ceylon” (Nên văn học Päjli của xứ 
Tích Lan), còn xác định răng vị Mahãnãma này cũng chính là tác giả của bộ sử 
thi Mahãävarnsa của nước Sr1 Lanka (trang 141). 

Về nội dung, tập kinh Pa/isambhidamagga gôm có ba phẩm (vagga): Phẩm 
Chính yếu (Mahavagga), Phẩm Kế hợp chung (Yuganaddhavagøa) và Phẩm 
Tuệ (Pafññãvagga). Mỗi phâm gôm có mười bài giảng (Xaíh4) của mười đề tài 
khác nhau được trình bày chì tiết và được phân tích theo nhiều khía cạnh, không 
những về phương diện giáo lý căn bản mà còn đề cập đến phương pháp thực 
hành trong việc tu tập nữa. 

Mở đầu Phẩm Chính yếu là phân Tiêu để (Maiika) giới thiệu về 73 loại trí 
từ phàm đến Thánh, trong số đó đặc biệt 6 loại trí cuỗi cùng chỉ dành riêng cho 
đức Phật Chánh Đăng Chánh Giác mà không phố. biễn đến các vị Thinh văn. 
Các trí này được giải thích ở phần Giảng về trí (Ñãnakathã) kê tiếp. Theo sự 
hiểu biết của chúng tôi, sự liệt kê đầy đủ về 73 loại trí này chỉ có riêng ở tập 
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kinh Pafisambhidamagga (Phân tích đạo) mà không được tìm thấy ở nơi nào 
khác thuộc Tam tạng Pã|i. Riêng phần Giảng về trí này đã chiếm hết một phân 
ba của toàn bộ tập kinh Pafisambhidamagga. Chín chủ để còn lại giảng giải về 
các quan điểm sai trái (đ¡//h¡), về niệm hơi thở vào hơi thở ra (anapãnasaii), 
về các quyên (indriya), vỀ sự giải thoát (vimokkha), về cõi tái sanh (gaíi), về 
nghiệp (kamna), VỀ Sự lầm lạc (vipalasa), về đạo (magøa) và về tịnh thủy nên 
được uông (éandapeyy). 


Phẩm Kết hợp chung (Yuganaddhavagsa) gồm có 10 đề tài theo thứ tự là 
các phân giảng vê: 


- Thiên chỉ tịnh và minh sát (YW⁄ganaddhakath3) 

- Chân ly (Saccakafha) 

- Các chi phân đưa đến giác ngộ (Bojjhangakathä) 

- Tâm từ (Mettakatha) 

- Sự ly tham ái (Wiragakatha) 

- Sự phân tích (Pafisambhidakatha) 

- Việc chuyên vận bánh xe Chánh pháp (Dhammacakkakathä) 

- Tôi thượng ở thế gian (Lokuftarakathä) 

- Lực (Balakatha) 

- Không tánh (%⁄ñatakatha) 

Phẩm Tuệ (Paññãvagga) gồm có mười đề tài giảng về: 

- Tuệ (Paññakatha) 

- Thân thông (14dhikathä) 

- Sự lãnh hội (4bhisarmayakatha) 

- Sự viễn ly (Wivekakath3) 

- Hành vị (Cariyakatfha) 

- Phép ky diệu (Pafihariyakatha) 

- Các pháp đứng đầu được tịnh lặng (Samasisikathä) 

- Sự thiết lập niệm (S4zfipaƒfhanakatha) 

- Minh sát (Wipassanakatha) 

- Các tiêu đề (Ä⁄atikãkath3) 

Sự trình bày và giảng giải ở tập kinh Pafisambhidamagga này chì tiết hơn 
và có nhiều điểm khác biệt so với các tập kinh khác. Đặc biệt, đôi với các độc 
giả chuyên chú về tu tập thiên chỉ tịnh và minh sát, tập kinh này có nhiêu tư liệu 


ø1úp cho quý vị vững tin hơn trong việc thực hành và không còn có sự lâm lẫn 
hoặc phân biệt về hai phương pháp tu tập hâu tránh khỏi những sự phân vân hay 
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tranh luận không cân thiết. Có một sô lời giảng về các pháp phát sanh trong lúc 
tu tập. về thiền xét ra rất cần thiết và bô ích cho các hành giả đang chuyên chú 
tâm câu mục đích cao thượng. Đánh giá về nội dung của tập kinh này, có quan 
điểm cho răng tập kinh Patisambhidamasga có thê được xem như là một tập 
sách giáo khoa vê Phật học của truyên thông Theravaaa. 


Xét về hình thức, tập kinh Pa/isambhidämmagøa được ghi lại ở thể văn xuôi, 
rải rác có một số bài kệ được xen vào. Tuy nhiên, do hình thức trình bày với 
các tiêu đề (mãtika) Ờ phân mở đầu và có sự tương tợ về phương thức lý luận 
nên đã có quan điểm cho răng tập kinh Palsambhidamaggsa này nên được 
xếp vào Tạng Vì điệu pháp (Abhidhammapifaka) thay vì Tiểu bộ thuộc tạng 
Kinh. Ngược lại, cũng có ý kiến cho răng tập kinh .Pafisambhidamagsa đã 
được sắp xếp vào Tiểu bộ thuộc tạng Kinh cũng có thể vì có chứa đựng một số 
bài kinh được bắt đầu với những câu văn quen thuộc: “Evam me sutam: Ekam 
samayam...” (Tôi đã được nghe như vây: Một thời,...). 


Về khía cạnh dịch thuật, có một sỐ điểm cần được nêu lên như sau: Bản 
dịch này đã được chúng tôi hoàn tất vào cuỗi năm 2005 nhưng e ngại không 
dám phô biến vì có nhiêu nghỉ vân chưa được giải quyết xong. Điều khó khăn 
chủ yêu cho chúng tôi khi ghi lại tiếng Việt cho tập kinh này là việc sử dụng văn 
tự đề mô tả các pháp vô hình vô tướng không thê dùng năm giác quan để quan 
sát, mà chỉ dùng kiên thức hạn hẹp và sự tu tập. thấp thỏi để liên hệ và miêu tả 
lại. Thêm vào đó, việc dùng trí tuệ phàm nhân đề diễn tả lại pháp đặc chứng của 
các bậc Thánh là điều có thể gọi là hồ đô; vì thế chúng tôi chỉ cô găng căn cứ 
vào văn tự và viết lại tiếng Việt theo khả năng hiểu biết về văn phạm của mình. 
Điêu không thê tránh khỏi là những sai sót xảy ra do nguyên nhân này không 
hăn là ít. Một điểm khó khăn khác là phải chọn lựa từ dịch Việt cho một sô từ 
vựng có ý nghĩa rât gần gũi với nhau, vẫn đề quan trọng là việc chọn lựa â ây phải 
được thông nhất và phù hợp với nhiêu ngữ cảnh xuyên suốt toàn bộ tập kinh; 
điều này cũng gây ra cho chúng tôi nhiêu sự lúng túng và đã để lại nhiều điểm 
vụng về trong lời dịch Việt của tập kinh này. Có lời đề nghị rằng: “Sau khi hoản 
tât bản dịch, nên quên đi câu văn Pã|I và trau chuốt lại theo câu trúc của tiếng 
Việt.” Vấn đề không đơn giản như vậy, vì sau khi được trau chuốt lại câu văn 
tiếng Việt mới này lại gợi lên nhiều cách diễn giải khác nữa và xét ra lại xa rời 
với văn bản gốc Pã|i do việc hoán chuyên nhiệm vụ của các loại từ và vị trí các 
nhóm từ ở trong câu. Thật ra, mục tiêu của chúng tôi là cô găng hiểu đúng văn 
bản Pä|i và tạo điều kiện cho người khác hiểu được như thế, chúng tôi không đủ 
SỨC để VưƯƠơn đến các tiêu chuẩn cao hơn đối với công việc phiên dịch các văn 
bản cô ngữ của Án Độ. Một sô sai sót trong quá trình phiên dịch . đương nhiên 
không thê tránh khỏi, chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về trình độ yếu 
kém. Về mọi trường hợp, nêu có những đoạn văn nào kém phân chính xác hoặc 
không rõ nghĩa, xin quý vị tham khảo văn bản Päli để hiệu được ý nghĩa của lời 
Phật dạy một cách tận tường. 
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Một đôi nơi lời dịch không tương ứng với văn bản Pä|I vì các lý do sau: Một 
số từ đã được dịch theo C? giải để ý nghĩa được rõ ràng, một sô phân trùng lặp 
đã được giản lược nhiều hơn so với văn bản gốc, các phân trùng lặp này được 
ghi lại băng ký hiệu... (nt)..., hoặc..., đều có giá trị giống nhau. 


Nhân đây, chúng tôi cũng xin thành tâm tán dương công đức của Ven. 
Mettavihärï đã hoan hỷ cho phép chúng tôi sử dụng văn bản đã được phiên âm 
sẵn đang phố biến trên mạng internet. Điều này đã tiết kiệm cho chúng tôi nhiều 
thời gian và công sức trong việc nhận diện mặt chữ và đánh máy, tuy nhiên việc 
kiểm tra đối chiếu lại với văn bản chánh cũng đã chiếm khá nhiều thời gian. 

Cuỗi cùng, ngưỡng mong phước báu phát sanh trong công việc soạn tháo 
và ân tông tập kinh này được thành tựu đến Thây Tô, song thân và tật cả chúng 
sanh trong tam giới. Nguyện cho hết thảy đều được an vui, sức khỏe, có trí tuệ 
và tinh tấn tu tập ngõ hầu thành đạt cứu cánh giải thoát, chấm dứt khô đau. 


Kính bút, 
Ngày 3] tháng I2 năm 2006 
Tỳ-khưu Indacanda (Trương Đình Dũng) 


A. PHẨM CHÍNH YÊU 
(MAHÄVAGGO) 


TIỂU ĐÈ 


1. Tuệ (pañña) về sự ghi nhận ở tai là trí (Zanan) về yêu tô tạo thành điều 
đã được nghe. 

2. Sau khi đã nghe, tuệ về sự thu thúc là trí về yếu tô tạo thành ĐIỚI. 

3. Sau khi đã thu thúc, tuệ vê sự tập trung là trí về yếu tô tạo thành việc tu 
tập định. 

4. Tuệ về việc năm giữ duyên là trí về sự hiện diện của các pháp. 

5. Sau khi đã tông hợp các pháp trong quá khứ, hiện tại và vị lai, tuệ vỀ sự 
xác định là trí về sự thâu hiêu. 

6. Tuệ về việc quán xét sự chuyên biến của các pháp đang hiện hữu là trí về 
việc quán xét sự sanh diệt. 

7. Sau khi đã phân biệt rõ đối tượng, tuệ về việc quán xét sự tan rã là trí về 
minh sát. 

8. Tuệ về sự thiết lập của kinh hãi là trí về điều tai hại. 

0, Tuệ VỀ Sự mong muốn giải thoát, VỀ Sự phân biệt rõ, và về sự bình thản 
là trí về các trạng thái xả đôi với các pháp hữu v1. 

10. Tuệ về sự thoát ra và ly khai ngoại phân là trí chuyên tộc. 

11. Tuệ về sự thoát ra và ly khai cả hai [nội ngoại phần] là trí về đạo. 

12. Tuệ về sự tịnh lặng của việc thực hành là trí về quả. 

13. Tuệ về việc quán xét phiền não đã được cắt lìa là trí về giải thoát. 

14. Tuệ về việc nhìn thây các pháp đã được khởi lên vào khi ấy là trí về việc 
quán xét lại. 

15. Tuệ về việc xác định nội phân là trí vê tính chất khác biệt của các vật nương. 

16. Tuệ về việc xác định ngoại phân là trí về tính chất khác biệt của các 
hành xứ. 

17. Tuệ về việc xác định hành vi là trí về tính chất khác biệt của các hành vi. 

18. Tuệ về việc xác định bốn pháp là trí về tính chất khác biệt của các 
lãnh vực. 

19. Tuệ về việc xác định chín pháp là trí về tính chất khác biệt của các pháp. 
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20. Tuệ về sự biết rõ là trí về ý nghĩa của điều đã được biết. 

21. Tuệ về sự biết toàn diện là trí về ý nghĩa của quyết đoán. 

22. Tuệ về sự dứt bỏ là trí về ý nghĩa của buông bỏ. 

23. Tuệ về sự tu tập là trí về ý nghĩa của nhất vị. 

24. Tuệ về sự tác chứng là trí về ý nghĩa của sự chạm đến. 

25. Tuệ về tính chất khác biệt của các ý nghĩa là trí về sự phân tích các 
ý nghĩa. 

26. Tuệ về tính chất khác biệt của các pháp là trí về sự phân tích các pháp. 

27. Tuệ về tính chất khác biệt của các ngôn từ là trí về sự phân tích các 
ngôn từ. 

28. Tuệ về tính chất khác biệt của các phép biện giải là trí về sự phân tích 
các phép biện giải. 

29. Tuệ về tính chất khác biệt của các sự an trú là trí về ý nghĩa của các sự 
an trú. 

30. Tuệ về tính chất khác biệt của các sự chứng đạt là trí về ý nghĩa của các 
sự chứng đạt. 

31. Tuệ về tính chất khác biệt của các sự an trú và chứng đạt là trí về ý nghĩa 
của các sự an trú và chứng đạt. 

32. Tuệ về sự đoạn trừ các lậu hoặc do tính chất hoàn toàn trong sạch của 
sự không tản mạn là trí vê định không gián đoạn. 

33. Là pháp chủ đạo ở việc nhận thức và có sự an trú đặc chứng thanh tịnh, 
tuệ có khuynh hướng cao quý là trí vê sự an trú không uê nhiêm. 

34. Tuệ có tính chất hội đủ với hai lực và có ưu thế với sự tịnh lặng của 
ba hành, với mười sáu hành vi của trí, và với chín hành vi của định là trí vỆ sự 
chứng đạt thiên diệt. 

35. Tuệ về sự chấm đứt việc vận hành ở vị có sự nhận biết rõ rệt là trí về sự 
viên tịch Niêt-bàn. 

__ 36. Tuệ có tính chất không thiết lập ở sự đoạn trừ hoàn toàn và ở sự diệt tận 
đôi với tât cả các pháp là trí vê ý nghĩa của các pháp đứng đâu được tịnh lặng. 

- 37, Tuệ VỆ SỰ châm dứt các quyên lực riêng biệt có bản chât khác nhau hoặc 
giông nhau là trí vê ý nghĩa của việc dứt trừ. 

38. Tuệ về ý nghĩa của việc ra sức có trạng thái không thối giảm và có tính 
năng động là trí vê việc khởi sự tĩnh tân. 

39. Tuệ làm sáng tỏ các pháp khác biệt là trí vê sự trực nhận ý nghĩa. 

_40. Tuệ về sự thấu triệt tính tông hợp chung và về bản chất khác nhau hoặc 
giông nhau của tât cả các pháp là trí vê sự thanh tịnh trong việc nhận thức. 

41. Tuệ với trạng thái đã được biết là trí về việc chấp nhận. 

42. Tuệ với trạng thái đã được chạm đến là trí về sự thâm nhập. 
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43. Tuệ vê sự phối hợp lại là trí về sự an trú vào các lãnh VỰC. 

44. Tuệ với trạng thái chủ đạo là trí vỀ sự ly khai do tưởng. 

45. Tuệ về bản chất khác nhau là trí về sự ly khai do suy nghĩ. 

46. Tuệ về sự khăng định là trí vỀ sự ly khai do tâm. 

47. Tuệ về không tánh là trí về sự ly khai do trí. 

48. Tuệ về sự xả ly là trí về sự ly khai do giải thoát. 

49. Tuệ về ý nghĩa của thực thể là trí về sự ly khai do sự thật. 

50. Với sự xác định cả thân lẫn tâm là một, tuệ về ý nghĩa của sự thành tựu 
do năng lực của sự chú nguyện lạc tưởng và khinh tưởng là trí vê thê loại của 
thân thông. 

51. Tuệ về sự thâm nhập các hiện tướng âm thanh có bản chất khác nhau 
hoặc giống nhau bằng cách triển khai tâm là trí thanh tịnh của nhĩ giới. 


52. Với tính chất triển khai của ba loại tâm, tuệ về sự thâm nhập các hành 
vi của thức có bản chất khác nhau hoặc giống nhau băng năng lực tự tin của các 
quyên là trí biết được tâm. 


53. Tuệ về sự thâm nhập băng năng lực triển khai các nghiệp có bản chất 
khác nhau hoặc giống nhau đối với các pháp có sự vận hành do duyên là trí nhớ 
về các kiếp sống trước. 


54. Tuệ về ý nghĩa của việc nhìn thây các hiện tướng của sắc có bản chất 
khác nhau hoặc giông nhau nhờ vào năng lực của ánh sáng là trí về thiên nhãn. 


55. Tuệ về chủ thể đối với ba quyên theo sáu mươi bốn biêu hiện là trí về 
sự đoạn tận của các lậu hoặc. 

56. Tuệ về ý nghĩa biết toàn diện là trí vê khô. 

57. Tuệ về ý nghĩa dứt bỏ là trí về nhân sanh [khối. 

58. Tuệ về ý nghĩa tác chứng là trí về sự diệt tận [khổ]. 

59. Tuệ về ý nghĩa tu tập là trí về đạo. 

60. Trí về khổ. 

61. Trí về nhân sanh khô. 

62. Trí về sự diệt tận khô. 

63. Trí về sự thực hành đưa đến sự diệt tận khô. 

64. Trí về sự phân tích ý nghĩa.! 

65. Trí về sự phân tích pháp. 

66. Trí về sự phân tích ngôn từ. 

67. Trí về sự phân tích phép biện giải. 
L Ta#tha attho 1i sankhepato hetuphalam (PsA. I. 3): Trong trường hợp ấy, “ý nghĩa” nói gọn lại là 


nhân quả. 
? Dhammo !¡ sankhepato paccayo (Sđ4.): “Pháp” nói gọn lại là duyên. 


756 ## KINH TIỂU BỘ 


68. Trí biết được khả năng của người khác về các quyền. 

69. Trí về thiên kiễn và xu hướng ngủ ngâm của chúng sanh. 

70. Trí về song thông. 

71. Trí về sự thể nhập đại bi. 

72. Trí toàn giác. 

73. Trí không bị ngăn che. 

Đây là bảy mươi ba loại trí. Trong sô bảy mươi ba loại trí này, sáu mươi 
bảy loại trí là phô thông đên các vị Th¡nh văn, sáu loại trí (68-73) là không phô 
thông đên các vị Thịnh văn. 

Dứt phân Tiêu đề. 
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I. GIẢNG VẺ TRÍ 
(ÑANAKATH2) 


1.TRÍ VỀ YÊU TÓ TẠO THÀNH ĐIÊU ĐÃ ĐƯỢC NGHE(Swfamayañãpam) 
@Œ 


Tuệ về sự ghi nhận ở tai là trí về yếu tố tạo thành điều đã được nghe là [có 
ý nghĩa] thế nào? 


Sự nhận định ở tai là “các pháp này cần được biết rõ”,° tuệ do sự nhận biết 
điều ấy là trí về yếu tô tạo thành điều đã được nghe. 


Sự nhận định ở tai là “các pháp này cần được biết toàn điện”, tuệ do sự nhận 
biết điều ấy là trí về yếu tô tạo thành điều đã được nghe. 


Sự nhận định ở tai là “các pháp này cần được dứt bỏ”, tuệ do sự nhận biết 
điều ấy là trí về yếu tô tạo thành điêu đã được nghe. 


Sự nhận định ở tai là “các pháp này cần được tu tập”, tuệ đo sự nhận biết 
điều ấy là trí về yêu tô tạo thành điều đã được nhe. 


Sự nhận định ở tai là “các pháp nà cần được tác chứng”, tuệ do sự nhận 
biết điều ây là trí về yêu tô tạo thành điêu đã được nghe. 


Sự nhận định ở tai là “các pháp này đưa đến thoái hóa”, tuệ do sự nhận biết 
điều ấy là trí về yêu tô tạo thành điêu đã được nghe. 


Sự nhận định ở tai là “các pháp này đưa đến bên vững”, tuệ do sự nhận biết 
điều ấy là trí về yêu tô tạo thành điêu đã được nghe. 


Sự nhận định ở tai là “các pháp này đưa đến thù thăng”, tuệ do sự nhận biết 
điều ấy là trí về yêu tô tạo thành điêu đã được nghe. 


Sự nhận định ở tai là “các pháp này đưa đến thông suốt”, tuệ do sự nhận biết 
điều ấy là trí về yếu tô tạo thành điêu đã được nghe. 


Sự nhận định ở tai là “tất cả các hành là vô thường”, tuệ do sự nhận biết điều 
ây là trí về yếu tô tạo thành điều đã được nghe. 


_ "ự nhận định ở tai là “tất cả các hành là khô não”, tuệ do sự nhận biết điêu 
ây là trí vê yêu tô tạo thành điêu đã được nghe. 


3 Abhjjanaii: Biệt rõ (thăng trì); Parjänaii: Biết toàn diện (biên trị); $añ/ãna¡i: Nhận biết của tưởng 
(tưởng trl); Pa/anar¡: Nhận biệt của tuệ (tuệ trị); V?7ãnaí¡: Nhận biệt của thức (thức trì). Các từ trong 
ngoặc đơn: Thăng tri, biên tri, tưởng trị, tuệ trị, thức trị là từ dịch của Hòa thượng Thích Minh Châu. 
Các nghĩa dịch trên đây chỉ có giá trị tương đôi, muôn hiệu rõ hơn vệ các từ này cân năm vững nghĩa 
của các tiêp đầu ngữ (asagøa): Abhi, pari, sam, pa, vi, đồng thời cân phải xem xét các ngữ cảnh có 
liên quan nữa. 
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ÀÄ 66 


Sự nhận định ở tai là tật cả các pháp là vô ngã”, tuệ do sự nhận biết điều 
ây là trí vê yêu tô tạo thành điều đã được nghe. 


Sự nhận định ở tai là “đây là chân lý cao thượng về khô”, tuệ do sự nhận 
biết điều ấy là trí về yêu tô tạo thành điều đã được nghe. 

Sự nhận định ở tai là “đây là chân lý cao thượng về nhân sanh khổ”, tuệ do 
sự nhận biết điều ấy là trí về yếu tố tạo thành điêu đã được nøhe. 

Sự nhận định ở tai là “đây là chân lý cao thượng về sự diệt tận khổ”, tuệ do 
sự nhận biết điều ấy là trí về yếu tô tạo thành điều đã được nghe. 

Sự nhận định ở tai là “đây là chân lý cao thượng về sự thực hành đưa đến 


sự điệt tận khổ”, tuệ do sự nhận biết điêu ấy là trí về yêu tô tạo thành điều đã 
được nghe. 


(2) 
Sự nhận định ở tai là “các pháp này cần được biết rõ”, tuệ do sự nhận biết 
điều ấ Ấy là trí về yếu tô tạo thành điều đã được nghe là [có ý nghĩa] thê nào? 


Một pháp cần được biết rõ là: Tất cả chúng sanh được tôn tại nhờ vật thực. 
Hai pháp cần được biết rõ là: Hai giới [hữu vi giới và vô vi giới]. 

Ba pháp cần được biết rõ là: Ba giới [dục giới, sắc giới, vô sắc giới]. 

Bốn pháp cần được biết rõ là: Bốn chân lý cao thượng. 

Năm pháp cần được biết rõ là: Năm yêu tô đưa đến giải thoát.* 

Sáu pháp cần được biết rõ là: Sáu điều tối thượng.5 

Bảy pháp cần được biết rõ là: Bảy sự việc không hạn chế. 

Tám pháp cần được biết rõ là: Tám thắng xứ [của thiên]. 

Chín pháp cân được biết rõ là: Chín an trú theo tuân tự.? 

Mười pháp cân được biết rõ là: Mười sự việc làm thoái hóa.Š 


G) 
Này các Ty-khưu, tât cả cần được biết rõ. Và này các Tỳ-khưu, điều gì là 
tật cả cần được biết rõ? 


* Năm yếu tô đưa đến giải thoát (pañca vimuttãyafanani) được giải thích ở PsA. I. 69-70. Hòa thượng 
Thích Minh Châu dịch là “năm giải thoát xứ.” Xem D. 33, Kinh Phúng tụng (Sangitisuifram). (ND) 

5 Sáu điều tối thượng (cha anuftariyäni) được giải thích ở Ps4. I. 70-73. Hòa thượng Thích Minh Châu 
dịch là “sáu vô thượng: kiên vô thượng, văn vô thượng, lợi đặc vô thượng, học giới vô thượng, phụng 
sự vô thượng. ức niệm vô thượng.” Xem D. 33, Kinh Phúng tụng (SangTfisuffam). (ND) 

5 Bảy sự việc không hạn chế (sa/a niddasavatthữni) được giải thích ở Ps4. I. 73-74. Hòa thượng Thích 
Minh Châu dịch là “bảy thù diệu sự.” Xem D. 33, Kinh Phúng tụng (Sangifisuffam). (ND) 

7 Chín an trú theo tuần tự (nava anupubbavihar4) là sự tuần tự an trú vào tám tầng định và Diệt thọ 
tưởng định là thứ chín (Ps4. I. 75-76). Hòa thượng Thích Minh Châu dịch là “chín thứ đệ trú.” Xem ÔÖÐ. 
33, Kinh Phúng tụng (Sangrtisuifiam). (ND) 

* Mười sự việc làm thoái hóa (đasa n/aravafthu„ni): Liên quan đến tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, 
tà mạng, tà tinh tân, tà niệm, tà định, tà trí, tà giải thoát (Ps4. I. 76-77). Hòa thượng Thích Minh Châu 
dịch là “mười đoạn tận sự.” Xem ÓD). 34, Kinh Tháp thượng (Dasuftarasuifam). (ND) 
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Này các Ty-khưu, mắt cân được biết rõ, các sắc cần được biết rõ, nhãn thức 
cần được biết rõ, nhãn xúc cần được biết rõ, cảm thọ nào được sanh lên do 
duyên nhãn xúc dầu là lạc, hoặc là khô, hoặc là không khô không lạc; cảm thọ 
ây cũng cân được biết rõ. 


Tai cần được biết rõ, các thinh cân được biết rõ,... (nt). Mũi cân được biết 
rõ, các khí cần được biết rõ... (nt). Lưỡi cân được biết TỐ, Các VỊ cân được biết 
rõ... (nf). Thân cần được biết rõ, các xúc cần được biết TỐ.. - (n. Y cần được 
biết TỐ, các pháp cần được biết rõ, ý thức cần được biết rõ, ý xúc cần được biết 
rõ, cảm thọ nào được sanh lên do duyên ý xúc dầu là lạc, hoặc là khổ, hoặc là 
không khô không lạc; cảm thọ â Ấy cũng cần được biết TỐ. 


Sắc cần được biết rõ, thọ cần được biết rõ, tưởng cần được biết rõ, các hành 
cần được biết rõ, thức cần được biết rõ. 

Mắt cần được biết rõ, tai cần được biết rõ, mũi cần được biết rõ, lưỡi cần 
được biết rõ, thân cần được biết rõ, ý cần được biết rõ. 

Các sắc cần được biết rõ, các thinh cần được biết rõ, các khí cần được biết 
rõ, các vị cân được biết rõ, các xúc cần được biết rõ, các pháp cần được biết rõ. 

Nhãn thức. cần được biết rõ, nhĩ thức cân được biết rõ, tỷ thức cân được biết 
rõ, thiệt thức cần được biết rõ, thân thức cần được biết rõ, ý thức cần được biết rõ. 


Nhãn xúc cân được biết rõ, nhĩ xúc cần được biết TỐ, tý xúc cân được biết 
rõ, thiệt xúc cần được biết rõ, thân xúc cần được biết rõ, ý xúc cần được biết rõ. 


Cảm thọ sanh lên do nhãn xúc cần được biệt rõ, cảm thọ sanh lên do nhĩ xúc 
cần được biết rõ, cảm thọ sanh lên do tỷ xúc cân được biết rõ, cảm thọ sanh lên 
do thiệt xúc cân được biết rõ, cảm thọ sanh lên do thân xúc cân được biết rõ, 
cảm thọ sanh lên do ý xúc cân được. biết rõ. Sắc tưởng" cân được biết rõ, thỉnh 
tưởng cân được biết rõ, khí tưởng cân được biết rõ, vị tưởng cân được biết rõ, 
xúc tưởng cần được biết rõ, pháp tưởng cần được biết rõ. 


Sắc tư'° cần được biết rõ, thinh tư cần được biết rõ, khí tư cân được biết rõ, 
vị tư cân được biết rõ, xúc tư cân được biệt rõ, pháp tư cân được biết rõ. 

Sắc ái! cần được biết rõ, thinh ái cần được biết rõ, khí ái cần được biết rõ, 
vị áI cân được biệt rõ, xúc ái cân được biệt rõ, pháp ái cân được biệt rõ. 

Sắc tâm!? cần được biết rõ, thinh tâm cần được biết rõ, khí tâm cân được 
biết rõ, vị tâm cân được biết rõ, xúc tâm cân được biết rõ, pháp tâm cần được 
biết rõ. 

Sắc tứ!? cần được biết rõ, thính tứ cân được biết rõ, khí tử cần được biết rõ, 
vị tứ cần được biết rõ, xúc tứ cần được biết rõ, pháp tứ cần được biết rõ. 


° Sắc tưởng (rupasafiia): Hỏi tưởng lại, nhớ lại cảnh sắc đã thấy. (ND) 

!0 Sắc tư (räpacetan8): Ý muỗn, ước muốn, quyết tâm lúc nhìn cảnh sắc. (ND) 
H Sắc ái (rapafanhÄ): Ái luyễn, khao khát cảnh sắc. (ND) 

!2 Sắc tầm (rữpavifakka): Hướng tâm, đưa tâm đến cảnh sắc. (ND) 

!3 Sắc tứ (rapavicara): Quan sát, khăn khít vào cảnh sắc. (ND) 


760 # KINH TIỂU BỘ 


Địa giới cân được biết rõ, thủy giới cần được biết rõ, hỏa giới cần được biết 
rõ, phong giới cần được biết rõ, hư không giới cân được biết rõ, thức giới cần 
được biết rõ. 

Đề mục đất cần được biết rõ, đề mục nước cần được biết rõ, đề mục lửa cần 
được biết rõ, đề mục gió cần được biết rõ, đề mục xanh cần được biết rõ, để mục 
vàng, cần được biết rõ, đề mục đỏ cân được biết rõ, đề mục trăng cân được biết 
rõ, đề mục hư không cân được biết rõ, đề mục thức cần được biết rõ. 


Tóc cần được biết rõ, lông cân được biết rÕ, móng cần được biết rõ, răng 
cần được biết rõ, da cần được biết rõ, thịt cân được biết rõ, gần cần được biết rõ, 
xương cần được biết rõ, , tỦy XƯƠng cần được biết TỐ, thận cân được biết rỡ, tim 
cân được biết rõ, gan cần được biết rõ, cơ hoành cần được biết rõ, lá lách cần 
được biết rỡ, phối cân được biết TÕ, ruột cần được biết rõ, màng ruột cần được 
biết rõ, thực phẩm chưa tiêu cần được biết rõ, phân cần được biết rõ, mật cần 
được biết rõ, đàm cần được biết rõ, mủ cần được biết rõ, máu cân được biết rõ, 
mô hôi cần được biết rõ, mỡ cần được biết TÕ, nước mắt cần được biết rõ, nước 
mỡ (huyết tương) cần được biết rõ, nước miếng cần được biết rõ, nước mũi cần 
được biết rõ, nước ở khớp xương cần được biết rõ, nước tiểu cần được biết rõ, 
não cân được biết TỐ. 


Nhãn xứ cần được biết rỡ, SẮC. xứ cân được biết rõ; nhĩ xứ cần được biết TỐ, 
thính xứ cần được biết TÕ; tỷ xứ cần được biết rõ, khí xứ cần được biết TÕ; thiệt 
xứ cần được biết rõ, VỊ xứ cân được biết rõ: thân xứ cần được biết rõ, xúc xứ cần 
được biết rõ; ý xứ cần được biết TỐ, pháp xứ cần được biết rõ. 


Nhãn giới cân được biết rõ, sắc giới cân được biết rõ, nhãn thức giới cân 
được biết rõ; nhĩ BIỚI... , thinh gI1ới..., nhĩ thức gIỚI.. ‹¡ tỷ BIỚI... , khí gIới..., tỷ 
thức GIỚI... ; thiỆt gIỚI..., VỊ gIỚI... „ thiệt thức giới...; thân giới cần được biết TỐ, 
XÚC ĐgIỚI cần được biết rõ, thân thức gIỚI cần được biết rõ, ý giới cân được biết 
rõ, pháp giới cân được biết rõ, ý thức giới cân được biết rỡ. 


Nhãn quyên cân được biết rõ, nhĩ quyền cần được biết rỡ, tỷ quyên cần 
được biết rõ, thiệt quyên cần được biết rõ, thân quyên cần được biết rõ, ý quyền 
cân được biết rõ, mạng quyên cần được biết rõ, nữ quyên cần được biết rõ, nam 
quyên cần được biết rõ, lạc quyên cần được biết rõ, khổ quyên cần được biết TỐ, 
hỷ quyên cần được biết rõ, ưu quyên ‹ cần được biết rõ, xả quyên cần được biết 
rõ, tín quyên cân được biết rõ, tân quyên cân được. biết rõ, niệm quyền cân được 
biết rõ, định quyên cân được biết rõ, tuệ quyên cần được biết TỐ, VỊ trI quyên!“ 
cần được biết TỐ, dĩ tri quyên'Š cần được biết rõ, cụ tri quyên!* cân được biết rõ. 


Dục giới cần được biết rõ, sắc giới cần được biết rõ, vô sắc giới cần được 


4 Vị trị quyền (anaññãtaññassãmifindriya): Khả năng về “Tôi sẽ biết điều chưa được biết”, tức là trí 
tuệ đưa đên việc thây được Niêt-bàn lân đâu tiên của đạo Nhập lưu. (ND) 

15 Dĩ trí quyên (aññindriya): Khả năng về điêu đã được biệt, tức là trí tuệ biết được Niết-bàn các lần sau 
từ quả Nhập lưu cho đên đạo A-la-hán. (ND) 

'* Cụ tri quyên (aññafãvindriya): Khả năng có điêu đã được biệt, tức là trí tuệ giác ngộ hoàn toàn của 
quả A-la-hán. (ND) 
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biết rõ, dục hữu.... sắc hữu... vô sắc hữu..., tưởng hữu..., phi tưởng hữu..., phi 
tưởng phi phi tưởng hữu... , nhất uấn hữu cân được biết rõ, tứ uân hữu cần được 
biết rõ, ngũ uân hữu cân được biết rõ. 


Sơ thiên cần được biết rõ, Nhị thiền cân được biết rõ, Tam thiền cần được 
biết rõ, Tứ thiền cần được biết rõ. Từ tâm giải thoát cần được biết rõ, Bi tâm 
giải thoát cần được biết rõ, Hỷ tâm giải thoát cân được biết rõ, Xả tâm giải thoát 
cân được biết rõ. Sự chứng đạt Không vô biên xứ cân được biết rõ, sự chứng đạt 
Thức vô biên xứ cần được biết rõ, sự chứng đạt Vô sở hữu xứ cần được biết rõ, 
sự chứng đạt Phi tưởng phi phi tưởng xứ cân được biết rõ. 

Vô minh cần được biết rõ, các hành cần được biết rõ, thức cần được biết rõ, 
danh sắc cần được biết TỐ, sáu XỨ cần được biết TÕ, XÚC cần được biết rõ, thọ 
cân được biết rõ, ái cần được biết rõ, thủ cân được biệt rõ, hữu cân được biệt rõ, 
sanh cần được biết rõ, lão tử cân được biết rõ. 

Khổ cần được biết rõ, nhân sanh khô cần được biết rõ, sự diệt tận khô cân 
được biết rõ, pháp hành đưa đến sự diệt tận khô cân được biết rõ. 

Sắc cân được biết rõ, nhân sanh sắc cần được biết rõ, sự diệt tận sắc cân 
được biệt TỐ, pháp hành đưa đên sự diệt tận sắc cân được biết rõ. 

Thọ cần được biết rõ.. . (n9). Tưởng cần được biết rõ... (n†). Các hành cần 
được biết TỐ.. . (n9). Thức cần được biết rõ... (nt). 


Nhãn cần được biết rõ.. . (nt). Lão tử cần được biết rõ, nhân sanh lão tử cần 
được biết rõ, sự diệt tận lão tử cần được biết rõ, pháp hành đưa đến sự diệt tận 
lão tử cần được biết rỡ. 


Ý nghĩa của sự biết toàn diện về khô cần được biết rõ, ý nghĩa của sự dứt 
bỏ nhân sanh khổ cân được biết rõ, ý nghĩa của sự tác chứng về sự diệt tận khô 
cân được biết rõ, ý nghĩa của sự tu tập pháp hành đưa đến sự diệt tận khổ cần 
được biết rõ. 


Ý nghĩa của sự biết toàn diện về sắc cân được biết rõ, ý nghĩa của sự dứt bỏ 
nhân sanh sắc cân được biết rõ, ý nghĩa của sự tác chứng về sự diệt tận. sắc cân 
được biết rõ, ý nghĩa của sự tu tập pháp hành đưa đến sự diệt tận sắc cần được 
biết rõ. 

Y nghĩa của sự biết toàn diện về thọ... về tưởng... về các hành... về thức... 

về mắt... về lão tử cần được biết rõ, ý nghĩa của sự dứt bỏ nhân sanh lão tử cân 
được biết rõ, ý nghĩa của sự tác chứng về sự diệt tận lão tử cần được biết rõ, ý 
nghĩa của sự tu tập pháp hành đưa đến sự diệt tận lão tử cân được biết rõ. 


Y nghĩa của sự thâu triệt do biết toàn diện về khô cân được biết rõ, ý nghĩa 
của sự thâu triệt do dứt bỏ nhân sanh khổ... , y nghĩa của sự thâu triệt do tác 
chứng vê sự diệt tận khố.. my nghĩa Của SỰ thấu triệt do tu tập pháp hành đưa 
đến sự diệt tận khô cần được biết rỡ. 


Ý nghĩa của sự thấu triệt do biết toàn diện về sắc cần được biết rõ, ý nghĩa 
của sự thấu triệt do dứt bỏ nhân sanh sắc.... ý nghĩa của sự thấu triệt do tác 
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chứng về sự diệt tận sắc.... ý nghĩa của sự thấu triệt do tu tập pháp hành đưa đến 
sự diệt tận sắc cân được biết rỡ. 


Ý nghĩa của sự thấu triệt do biết toàn diện về thọ... vỀ tưởng... về các hành... 
về thức... về mắt... về lão tử cần được biết rõ, ý nghĩa của sự thâu triệt do dứt 
bỏ nhân sanh lão tử cần được biết rõ, ý nghĩa Của SỰ thâu triệt do tác chứng về 
sự diệt tận lão tử cân được biết TỐ, ý nghĩa của sự thấu triệt do tu tập pháp hành 
đưa đến sự điệt tận lão tử cần được biết rõ. 


Khô cần được biết rõ, nhân sanh khô cần được biết rõ, sự diệt tận khổ cần 
được biết rõ, sự diệt tận nhân sanh khô cần được biết TỐ, SỰ diệt tận ước muôn 
và tham ái đối với khô cân được biết rõ, sự khoái lạc đỗi với khổ cần được biết 
TÕ, Sự ta1 hại của khổ cần được biết rõ, sự xuât ly đối với khô cần được biết TỐ. 


Sắc cân được biết rõ, nhân sanh sắc cân được biết rõ, sự diệt tận sắc cần 
được biết TỐ, Sự diệt. tận. nhân sanh sắc cần được biết TỐ, Sự diệt tận ước muốn 
và tham ái đối với sắc cân được biết rõ, sự khoái lạc đối VỚI sắc cân được biết 
rõ, sự tai hại của sắc cân được biệt rõ, sự xuât ly đôi với sắc cân được biết TỐ. 

Thọ cần được biết rõ,.. . (nf). Tưởng cần được biết rõ,... (nt). Các hành cần 
được biết rõ,... (nt). Thức cần được biết rõ,. .. (). Mắt cần được biết rõ,.... (n†). 
Lão tử cần được biết rõ, nhân sanh lão tử cần được biết TÕ, Sự điệt tận lão tử 
cần được biết rõ, sự diệt tận nhân sanh lão tử cần được biết rõ, sự điệt tận ƯỚC 
muốn và tham ái đôi VỚI lão tử cần. được biết rõ, sự khoái lạc đôi VỚI lão tử cần 
được biết rõ, sự tai hại của lão tử cân được biết rõ, sự xuất ly đôi với lão tử cần 
được biết rỡ. 


Khô cân được biết rõ, nhân sanh khô cần được biết rõ, sự diệt tận khổ cân 
được biết TỐ, pháp hành đưa đến sự diệt tận khô cần được biết rõ, sự khoái lạc 
đối VỚI khô cân được biết rõ, sự tai hại của khô cân được biết rõ, sự xuất ly đối 
với khô cần được biết rỡ. 


Sắc cân được biết rõ, nhân sanh sắc cân được biết rõ, sự diệt tận sắc cân 
được biết TỐ, pháp hành đưa đến sự diệt tận sắc cân được biết rõ, sự khoái lạc 
đối với sặc cân được biết rõ, sự tai hại của sắc cân được biết rõ, sự xuất ly đối 
với sắc cần được biết rõ. 


Thọ cần được biết rõ,. .. (n4). Tưởng cân được biết rõ,... (nt). Các hành cần 
được biết rõ,... (nt). Thức cần được biết rõ.... (nf). Mắt cần được biết rõ,. .. (Ð. 
Lão tử cần được biết rõ, nhân sanh lão tử cân được biết rõ, sự diệt tận lão tử cân 
được biết rỡ, pháp hành đưa đến sự diệt tận lão tử cần được biết rõ, sự khoái lạc 
đối với lão tử cân được biết rõ, sự tai hại của lão tử cân được biết rõ, sự xuất ly 
đối với lão tử cân được biết TỐ. 


Quán xét về vô thường cần được biết rõ, quán xét về khô não cân được biết 
TỐ, quán xét vệ vô ngã cân được biết rõ, quản xét về nhàm chán cần được biết 
TỐ, quán xét về ly tham ái cân được biết rõ, quán xét vê diệt tận cân được biết 
rõ, quán xét về từ bỏ cân được biết rỡ. 


Quán xét về vô thường ở sắc cần được biết rõ, quán xét về khô não ở sắc 
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cần được biết rõ, quán xét về vô ngã ở sắc cần được biết rõ, quản xét về nhàm 
chán Ở sắc cân được biết rð, quán Xét về ly tham ái ở sắc cần được biết rõ, quán 
xét về diệt tận Ở sắc cần được biết rõ, quán xét về từ bỏ ở sắc cần được biết rõ. 


Quán xét về vô thường ở thọ... (nt)... ở tưởng... (nf)... ở các hành... (n†)... 
thức... (n†)... Ở mắt... (n0... ở lão tử cân được biết rõ, quản xét. về khổ não ở lọ 
tử cần được biết rõ, quán xét về vô ngã ở lão tử cân được biết rỡ, quán xét về 
nhàm chán ở lão tử cân được biết rõ, quán xét về ly tham ái ở lão tử cần được 
biết rõ, quản xét về diệt tận ở lão tử cân được biết rõ, quán xét về từ bỏ ở lão tử 
cân được biết rõ. 


Sự tái sanh cân được biết rõ, sự vận hành cần được biết rõ, hiện tướng cân 
được biết rõ, [nghiệp] tích lũy cần được biết TỐ, mâm tái sanh cân được biết rõ, 
cảnh giới tái sanh cần được biết rõ, sự tải tạo cân được biết rõ, sự sanh lên cần 
được biết rõ, sự sanh [ra] cần được biết rõ, sự già cân được biết rõ, sự bệnh cần 
được biết rõ, sự chết cần được biết TỐ, SỰ sâu muộn cần được biết rõ, sự than 
vãn cần được biết rõ, sự thất vọng cân được biết rõ. 


Sự không tái sanh cân được biết rõ, sự không vận hành cân được biết rõ, 
không hiện tướng..., không [nghiệp] tích lũy..., không mâm tái sanh..., không 
cảnh giới tái sanh..., sự không tái tạo..., sự không sanh lên..., sự không sanh 
[ra ]..., sự không già..., sự không bệnh... SỰ không chết... „ Sự không sâu muội... 
sự không than văn cần được biết rõ, sự không thất vọng cân được biết rõ. 


Sự tái sanh cần được biết rõ, sự không tái sanh cần được biết rõ, sự vận 
hành..., sự không vận hành..., hiện tướng..., không hiện tướng..., [nghiệp] tích 
lũy... , không [nghiệp | tích lũy... mâm tải sanh... , không mâm tái sanh..., cảnh 
giới tải sanh..., không cảnh giới tái sanh..., sự tái tạo..., sự không tái tạo.... Sự 
sanh lên..., sự không sanh lên..., sự sanh [ra]..., sự không sanh [ra]..., sự g1à..., 
sự không giả..., sự bệnh..., sự không bệnh..., sự chết.... sự không chết.. .., SỰ Sâu 
muộn..., Sự không sâu muộn.. , sự than vãn..., sự không than vãn..., sự thât vọng 
cần được biết rõ, sự không thất vọng cân được biết rõ. 


“Sự tái sanh là khổ” cần được biết rõ, “sự vận hành là khổ” cân được biết 
rõ, “hiện tướng là khổ”... ›_ [nghiệp] tích lũy là khô”... “mâm tái sanh là khô”... 
“cảnh giới tái sanh là khổ”... “sự tái tạo là khổ”... “sự sanh lên là khổ”..., “sự 
sanh [ra] là khô”..., “sự giả là khổ”.... “sự bệnh là khổ”... “SỰ chết là khổ”... 
“sự sâu muộn là khổ”. “sự than vẫn là khổ” cần được biết rõ, “sự thât vọng là 
khổ” cần được biết rõ. 


“Sự không tải sanh là lạc” cần được biết rõ, “sự không vận hành là lạc” cần 
được biết rõ, “không hiện tướng là lạc”..., “không [nghiệp] tích lũy là lạc”..., 
“không mâm tái sanh là lạc”.... “không cảnh giới tái sanh là lạc”..., “sự _. 
tải tạo là lạc”..., “sự không sanh lên là lạc”..., “sự không sanh Ira| là lạc”. 
“sự không già là lạc”..., “sự không bệnh là lạc”..., “sự không chết là lạc”. 

“sự không sâu muộn là lạc”..., “sự không than vẫn là lạc” cân được biết rõ, 'sự 
không thât vọng là lạc” cần được biết rõ. 
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“Sự tái sanh là khổ, sự không tái sanh là lạc” cần được biết rõ, “sự vận hành 
là khô, sự không vận hành là lạc” cân được biết rõ, “hiện tướng là khổ, không 
hiện tướng là lạc” cần được biết TỐ, “Inghiệp] tích lũy là khô, không [nghiệp] 
tích lũy là lạc” cần được biết rõ, “mầm tái sanh là khô, không mâm tái sanh là 
lạc” cân được biết rõ, “cảnh giới tái sanh là khô, không cảnh giới tái sanh là 
lạc” cần được biết rõ, “sự tái tạo là khô, sự không tái tạo là lạc” cân được biết 
rõ, “sự sanh lên là khỗ, sự không sanh lên là lạc” cần được biết rõ, “sự sanh [ra] 
là khô, sự không sanh [ra] là lạc” cần được biết rõ, “sự già là khổ, sự không già 
là lạc” cần được biết rõ, “sự bệnh là khô, sự không bệnh là lạc” cần được biết 
TÕ, “Sự chết là khô, sự không chết là lạc” cần được biết rõ, “sự sâu muộn là khô, 
sự không sâu. muộn là lạc” cần được biết rõ, “sự than vãn là khổ, sự không than 
vãn là lạc” cần được biết rõ, “sự thất vọng là khô, sự không thất vọng là lạc” 
cần được biết rõ. 

“Sự tái sanh là kinh hãi” cần được biết rõ, “sự vận hành là kinh hãi” cần 
được biết rõ, “hiện tướng là kinh hãi”.... “[nghiệp] tích lũy là kinh hãi”.... “mnầm 
tải sanh là kinh hãi”..., “cảnh giới tái sanh là kinh hãi”..., “sự tải tạo là kinh 
hãi”.... “sự sanh lên là kinh hãi”..., “sự sanh [ra] là kinh hãi”..., “sự già là kinh 
hãi”..., “sự bệnh là kinh hãi”..., “sự chết là kinh hãi”..., “sự sầu muộn là kinh 
hãi”..., “sự than vãn là kinh hãi” cần được biết rõ, “sự thất vọng là kinh hãi” 
cân được biết rõ. 

“Sự không tái sanh là an ôn” cần được biết rõ, “sự không vận hành là an 
ôn”.... “không hiện tướng là an ốn”.... “không [nghiệp] tích lũy là An ôn”... 
“không mâm tái sanh là an ÔH.... . “không cảnh giới tái sanh là an Ôn”.... “sự 
không tái tạo là an ôn”... “sự không sanh lên là an ôn”..., “sự 2h: sanh [ra] 
là an ôn” SỰ không. già là an ôn”..., “sự “ệg bệnh là an Ôn”.... “sự không 
chết là an ốn”.... “sự không sâu muộn là an ôn”..., “sự không : than + vẫn là an ôn” 
cân được biết rí rõ, “sự không thất vọng là an ổn” c cân được biết rõ. 

“Sự tái sanh là kinh hãi, sự không tái sanh là an ôn” cân được biết rõ, “sự 
vận hành là kinh hãi, sự không vận hành là an ôn” cân được biết rõ, “hiện tướng 
là kinh hãi, không hiện tướng là an ôn” cân được biết rõ, nghiệp] tích lũy là 
kinh hãi, không [nghiệp] tích lũy là an ôn” cần được biết rõ, “mâm tái sanh là 
kinh hãi, không mâm tái sanh là an ốn” cần được biết rõ, “cảnh giới tải sanh 
là kinh hãi, không cảnh giới tái sanh là an ôn” cân được biết rõ, ““sự tái tạo là 
kinh hãi, sự không tái tạo là an ôn” cần được biết rõ, “sự sanh lên là kinh hãi, sự 
không sanh lên là an ôn” cần được biết rõ, “sự sanh [ra] là kinh hãi, sự không 
sanh [ra] là an ôn” cân được biết rõ, “sự già là kinh hãi, sự không già là an ôn” 
cần được biết rõ, “sự bệnh là kinh hãi, sự không, bệnh là an ốn” cân được biết 
rõ, “sự chết là kinh hãi, sự không chết là an ôn” cân được biết rõ, “sự sầu muộn 
là kinh hãi, sự không sâu muộn là an ôn” cần được. biết rõ, “sự than vãn là kinh 
hãi, sự không than vẫn là an ôn” cần được biết rõ, “sự thất vọng là kinh hãi, sự 
không thất vọng là an ôn” cần được biết rõ. 
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“Sự tái sanh là hệ lụy vật chât” cân được biệt rõ, “sự vận hành là hệ lụy vật 
chât”..., “hiện tướng là...”..., “[nghiệp]| tích lũy là...”..., “mâm tái sanh là...”..., 


cảnh giỚI tái sanh là XS số „ “SỰ tái tạo là...””... ,„ sự sanh lên là...””... , "sự sanh [ra] 


là kớ xế “sự già là... ”... , “sự bệnh là...”.... “sự chết là... ”.... ““sự sầu muộn là...”.... 
“Sự than vãn là...” cần Mhiữc biết rõ, “sự thất vọng là hệ lụy vật chất” cần được 
biết rõ. 
“Sự không tái sanh là không hệ lụy vật chất” cần được biết rõ, “sự không 
vận hành là không hệ lụy vật chât”... ; không hiện tướng là không... ... “không 
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[nghiệp| tích lũy là không...”... „ “không mâm tái sanh là không... lui tên , "không 
cảnh giới tái sanh là không...”... “sự không tái tạo là không... Ty “sự không 
sanh lên. là không... x$y >S§? “sự không sanh lra] là không...”..., “sự không già là 
không... ”..., “sự không bệnh là không... .«.. “sự không chết là E-ệt TÀI”: “sự 
không sâu muộn là không...”..., “sự không than vãn là không...”..., “sự không 


thất vọng là không hệ lụy vật chất” cần được biết rõ. 
“Sự tái sanh là hệ lụy vật chất, sự không tái sanh là không hệ lụy vật chất” 


cần được biết rõ, “sự vận hành là.... sự không vận hành là không...”..., “hiện 
tướng là..., không hiện tướng là không...”.... ` nghiệp] tích lũy là..., 'không 
[nghiệp] tích lũy là không...”.... “mâm tái sanh là.... không mâm tái sanh là 
không... ”..., “cảnh giới tái sanh là... › không cảnh ĐIỚI tái sanh là không... ”...., “sự 
tải tạo là... › Sự không tải tạo là không... ”..., “sự sanh lên là..., sự không sanh lên 
là không... ”.... “sự sanh lra] là.... sự không sanh [ra] là không... k bu “sự già là... 
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sự không già là không... ” `... - “Sự bệnh là..., sự không bệnh là không .... ,„ "SỰ 
chết là.... sự không chết là không..”... “sự sầu muộn là..., sự ` sâu muộn là 
không...”.... 'sự than vãn là..., sự không than vẫn là không... A THỂ “sự thất vọng là 
hệ lụy vật chất, sự không thất vọng là không hệ tuy vật chât” cần được biết rõ. 


“Sư tái sanh là pháp hữu vi” cân được biết rõ, “sự vận hành là pháp hữu vi” 
cần được biết rõ, “hiện tướng là pháp hữu viỉ”..., “[nghiệp] tích lũy là pháp hữu 
vi”.... “mâm tái sanh là pháp hữu vi”..., “cảnh giới tái sanh là pháp hữu vi”.... 
“sự tái tạo là độ hữu vi”..., “sự sanh lên là pháp hữu vI”..., “sự sanh [ra] là 
pháp hữu vi”... _sự già là pháp hữu vI”..., “sự Dệnh là pháp hữu vi”..., “sự chết 
là pháp hữu vi”..., “sự sâu muộn là pháp hữu vI”.... “sự than vãn là pháp hữu vi” 
cân được biết rí rõ, “sự thât vọng là pháp hữu vĩ ° cần được biết rõ. 


“Sự không tái sanh là Niết-bàn” cần được biết rõ, “sự không vận hành là 
Niết-bàn” cân được biết rõ, "không hiện tướng là Niết- bàn”..., “không [nghiệp] 
tích lũy là Niết- bàn”... › Không mâm tái sanh là Niết- DẠN. .. “không cảnh giới 
tái sanh là Niết-bàn”.... “sự không tái tạo là Niễt DẪN”. “sự không sanh lên là 
Niết-bàn”..., “sự không sanh Ira] là Niễt-bàn”.... “sự không già là Niết-bàn”. 
“sự không bệnh là Niêt-bàn”.... “sự không chết là Niết-bàn”.... “sự không sầu 
muộn là Niễt-bàn” cần được biết TỐ, “SỰ không than vãn là Niết- bàn” cần được 
biết rõ, “sự không thất vọng là Niết-bàn” cân được biết rỡ. 


“Sự tái sanh là pháp hữu vi, sự không tái sanh là Niết-bàn” cần được biết rõ, 
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“sự vận hành là pháp hữu vi, sự không vận hành là Niễt-bàn” cân được biết rõ, 
“hiện tướng là pháp hữu vi, không hiện tướng là Niết- Dân”. ,„ "Inghiệp] tích lũy 
là pháp hữu vị, không [nghiệp] tích -ên là Niết-bàn”. “mắm tải sanh là pháp 
hữu vi, không mắm tái sanh là Niễt-bàn”..., “cánh giới tái sanh là pháp hữu vị, 
không cảnh giới tái sanh là Niễt-bàn”. “sự tái tạo là pháp hữu vi, sự không 
tải tạo là Niêt-bàn”..., “sự sanh lên là pháp hữu vi, sự không sanh lên là Niết- 
bàn”..., “sự sanh [ra] là pháp hữu vị, sự TIẾT: sanh [ra] là Niết-bàn”..., “sự già 
là pháp hữu vi, sự không già là Niết-bàn”.... “sự bệnh là pháp hữu vị, sự vụ không 
bệnh là Niết-bàn”..., “sự chết là pháp hữu v. vi, sự không chết là Niết- bàn”..., “sự 
sâu muộn là pháp hữu vi, sự không sâu muộn là Niết- bàn”..., “sự than + vấn là 
pháp hữu vi, sự không than vãn là Niễt-bàn” cần được biết rõ, “sự thất vọng là 
pháp hữu vi, sự không thất vọng là Niết-bàn” cần được biết rõ. 


Dứt tụng phẩm thứ nhất. 


Ý nghĩa của sự gìn giữ cần được biết rõ, ý nghĩa của SỰ phụ trợ cần được 
biết rõ, ý nghĩa của sự hoàn bị..., ý nghĩa Của SỰ chuyên nhất..., ý nghĩa của sự 
không tản mạn..., ý nghĩa của sự ra sức..., ý nghĩa của sự không tán loạn..., ý 
nghĩa của sự không Xao động.. ., ý nghĩa của sự không loạn động..., ý nghĩa của 
sự trụ tâm do tác động của việc thiết lập tính nhất thê.... ý nghĩa của [cảnh] đỗi 
tượng..., ý nghĩa của hành xứ..., ý nghĩa của sự dứt bỏ..., ý nghĩa của sự buông 
bỏ..., ý nghĩa của sự thoát ra..., ý nghĩa của sự quay lại..., ý nghĩa của tịnh..., ý 
nghĩa của sự cao quý.., ý nghĩa của giải thoát..., ý nghĩa của vô lậu..., ý nghĩa 
Của sự vượt qua..., ỳ nghĩa của vô tướng... s.Ý nghĩa của vô nguyện..., ý nghĩa 
của không tánh..., ý nghĩa của nhất vị..., ý nghĩa của sự không vượt trội''..., : 
nghĩa của sự kết hợp chung... 1M nghĩa của sự dẫn xuất [ra khỏi luân hôi]... 
nghĩa của chủng THẾ: Ÿ nghĩa của sự nhận thức cân được biết rõ, ý nghĩa sói 
pháp chủ đạo cân được biêt rõ. 


Ý nghĩa không tản mạn của chỉ tịnh cần được biết rõ, ý nghĩa quán xét của 
minh sát..., ý nghĩa nhất vị của chỉ tịnh và minh sát..., ý nghĩa không vượt trội 
của sự kết hợp chung cần được biết rõ. 


Ý nghĩa thọ trì của việc học tập cân được biết rõ, ý nghĩa hành xứ của [việc 
duy trì] đỗi tượng cần được biết rõ, ý nghĩa ra sức đôi với tâm bị trì trệ.... ý nghĩa 
kiềm chế đối với tâm bị vọng động..., ý nghĩa dửng dưng [có trạng thái xả] đối 
với hai trạng thái [trì trệ và vọng động] đã được thanh tịnh..., ý nghĩa của sự đắc 
chứng thủ thắng do sự tu tập..., ý nghĩa của sự thâu triệt bậc trên..., ý nghĩa của sự 
lãnh hội chân lý..., ý nghĩa của sự an lập Niệt-bàn cân được biết rõ. 

Ÿ nghĩa Cương quyết của tín quyên cân được biết rõ, ý nghĩa ra SỨC của tân 
quyền cân được biết rõ, ý nghĩa thiết lập của niệm quyên cân được biết rõ, ý 
nghĩa không tản mạn của định quyền cân được biết rõ, ý nghĩa nhận thức của 
tuệ quyên cân được biết rõ. 


17 Sự không vượt trội lẫn nhau giữa chỉ tịnh và minh sát (Ps4. I. 94). 
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Ý nghĩa về tính chất không dao động của tín lực ở sự không có đức tin cần 
được biết rõ, ÿ nghĩa về tính chất không dao động của tân lực ở sự biếng nhác... 
ý nghĩa vê tính chất không dao động của niệm lực ở sự buông lung..., ý nghĩa 
về tính chất không dao động của định lực ở sự phóng dật..., ý nghĩa về tính chất 
không đao động của tuệ lực ở sự không sáng suốt cân được biết rõ. 


Ý nghĩa thiết lập của niệm giác chi cần được biết rõ, ý nghĩa suy xét của 
trạch pháp giác chi..., ý nghĩa ra sức của cân giác chi..., ý nghĩa lan tỏa của hý 
giác chi..., ý nghĩa an tịnh của tịnh giác chi..., ý nghĩa không tản mạn của định 
giác ch1ị..., ý nghĩa phân biệt rõ của xả giác hi cần được biết rõ. 


Ý nghĩa nhận thức của chánh kiến cần được biết rõ, ý nghĩa gắn chặt [tâm 
vào cảnh] của chánh tư duy..., ý nghĩa gìn giữ của chánh ngữ..., ý nghĩa nguồn 
sanh khởi của chánh nghiệp..., ý nghĩa trong sạch của chánh mạng..., ý nghĩa ra 
sức của chánh tinh tân.... ý nghĩa thiết lập của chánh niệm.... ý nghĩa không tản 
mạn của chánh định cần được biết rõ. 

Ý nghĩa chủ đạo của các quyền cần được biết rõ, ý nghĩa về tính chất không 
đao động của các lực..., ý nghĩa dẫn xuất [ra khỏi luân hôi] của các giác chỉ.... ý 
nghĩa chủng tử của đạo..., ý nghĩa thiết lập của các sự thiết lập niệm..., ý nghĩa 
ra sức của các chánh cần.... ý nghĩa thành tựu của các nên tảng của thân thông..., 

ý nghĩa thực thể của các chân lý..., ý nghĩa tịnh lặng của các việc thực hành 
[Thánh đạo |..., ý nghĩa tác chứng của các quả cần được biết rõ. 


Ý nghĩa đưa tâm [đến cảnh] của tâm cần được biết rõ, i nghĩa khắn khít 
[vào cảnh] của tứ cân được biết rõ, ý nghĩa lan tỏa của hỷ cân được biết rõ, ý 
nghĩa tràn ngập của lạc cần được biết rõ, ý nghĩa chuyên nhất của tâm [định] 
cân được biết rõ. 


Ý nghĩa của sự hướng tâm cần được biết rõ, ý nghĩa của sự nhận biết [của 
thức] cần được biết rõ, ý nghĩa của sự nhận biết [của tuệ] cần được biết rõ, s 
nghĩa của sự nhận biết [của tưởng] cần được biết rõ, IM nghĩa của nhất cảnh cân 
được biết Tõ] ý nghĩa của sự độc nhất cân được biết rõ, ý nghĩa đã được biết 
của sự biết rõ cần được biết rõ, ý nghĩa quyết đoán của sự biết toàn diện cần 
được biết rõ, ý nghĩa buông bỏ của sự dứt bỏ cân được biết rõ, ý nghĩa nhất vị 
của sự tu tập cân được biết rõ, ý nghĩa chạm đến của sự tác chứng cần được 
biết rõ, ý nghĩa tập hợp của các uân cân được biết rõ, ý nghĩa bản thể của các 
giới cần được biết rõ, M nghĩa vị thê của các xứ cần được biết rõ, ý nghĩa tạo 
tác của các pháp hữu vi cân được biết rõ, ý nghĩa không tạo tác của Niết-bàn 
cần được biết rõ. 

Y nghĩa của tâm cần được biết rõ, ý nghĩa không gián đoạn của tâm cần 
được biết rõ, ý nghĩa thoát ra của tâm..., ý nghĩa ly khai của tâm..., ý nghĩa 
chủng tử của tâm..., ý nghĩa về duyên của tâm..., ý nghĩa vật nương của tâm... 

ý nghĩa lãnh vực của tâm..., ý nghĩa cảnh [đôi tượng] của tâm..., ý nghĩa hành 
xứ của tâm..., ý nghĩa hành vi của tâm..., ý nghĩa [cảnh] đã đạt đến của tâm.... 
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ý nghĩa quả quyết của tâm..., ý nghĩa dẫn xuất [ra khỏi cảnh] của tâm cần được 
biết rõ, ý nghĩa xuất ly của tâm cân được biết rỡ. 


Ý nghĩa hướng tâm ở nhất thê cần được biết rõ, ý nghĩa nhận biết [của thức] 
ở nhất thể cần được biết rõ, ý nghĩa nhận biết [của tuệ] ở nhất thể..., ý nghĩa 
nhận biết [của tưởng] ở nhất thẻ..., ý nghĩa độc nhất ở nhất thẻ.... ý nghĩa bám 
vào nhất thê.... ý nghĩa tiến vào nhất thê [đối với sơ thiên]..., ý nghĩa hoan hỷ ở 
nhất thể [đối với nhị thiền]..., ý nghĩa an trụ ở nhất thê [đối với tam thiền]..., ý 
nghĩa giải thoát ở nhất thê [đôi với tứ thiên]..., ý nghĩa của sự nhận thức “Đây 
là tịnh” ở nhất thê.... ý nghĩa đã tạo thành phương tiện ở nhất thê..., ý nghĩa đã 
tạo thành nền tảng ở nhất thê.... ý nghĩa đã hiện hữu ở nhất thê... ý nghĩa đã 
được tích lũy ở nhất thê..., ý nghĩa đã được khởi sự vô cùng thanh tịnh ở nhất 
thê..., ý nghĩa gìn giữ ở nhât thê..., ý nghĩa phụ trợ ở nhật thê..., ý nghĩa hoàn 
bị ở nhất thể.... ý nghĩa liên kết ở nhất thể.... ý nghĩa khăng định ở nhất thẻ... ý 
nghĩa rèn luyện ở nhất thê..., ý nghĩa tu tập ở nhất thê..., ý nghĩa làm cho sung 
mãn ở nhất thê.... ệ) nghĩa của sự khéo được hiện khởi ở nhất th.... ý nghĩa của 
sự khéo được giải thoát ở nhất thê.... ý nghĩa của sự tỉnh ngộ [Sơ đạo] ở nhật 
thê... ý nghĩa của sự tỉnh ngộ [Nhị đạo] ở nhất thẻ..., ý nghĩa của sự tỉnh ngộ 
[Tam đạo] ở nhất thể.... ý nghĩa của sự tỉnh ngộ [A-la- trấi đạo]!8 ở nhất thê.... ý 
nghĩa của sự giác ngộ [Sơ đạo] ở nhất thê..., ý nghĩa của sự giác ngộ [Nhi đạo] 
ở nhật thê.... ý nghĩa của sự giác ngộ [ Tam đạo] ở nhất thê.... ý nghĩa của sự giác 
ngộ [A-la-hán đạo |'? ở nhất thê..., ý nghĩa của sự dự phần giác ngộ [Sơ đạo] ở 
nhất thê.... ý nghĩa của sự dự phân giác ngộ [Nhị đạo| ở nhât thê... ý nghĩa của 
sự dự phân giác ngộ | Tam đạo] ở nhất thê.... ý nghĩa của sự dự phân giác ngộ 
[A-la-hán đạo]?? ở nhất thê..., ý nghĩa của sự phát quang | Sơ đạo | ở nhất thê... ý 
nghĩa của sự phát quang [NhI đạo] ở nhất thể.... ý nghĩa của sự phát quang [Tam 
đạo] ở nhất thê cần được biết rõ, ý nghĩa của sự phát quang [A-la-hán đạo}?! ở 
nhất thê cần được biết rõ. 

Ý nghĩa làm sáng tỏ cần được biết rõ, ý nghĩa chói sáng cần được biết rõ, ý 
nghĩa thiêu đốt các phiền não..., ý nghĩa không nhơ bản..., ý nghĩa tách rời nhơ 
bân..., ý nghĩa hết nhơ bản..., ý nghĩa tĩnh lặng..., ý nghĩa của thời điểm... ý 
nghĩa tách ly..., ý nghĩa của hành vi tách ly..., ý nghĩa ly dục..., ý nghĩa của hành 
vi ly dục..., ý nghĩa diệt tận..., ý nghĩa của hành vị diệt tận..., ý nghĩa xả Ìy..., ý 
nghĩa của hành vi xả ly..., ý nghĩa giải thoát cân được biết rõ, ý nghĩa của hành 
vi giải thoát cân được biết rỡ. 


I5 By„/jhana, anubujjhana, patibujjhana, sambujjhana là 4 từ Pãj¡ được dịch chung bằng 1 từ Việt là 

“tỉnh ngộ”. (ND) 

I9 Bodhana, anubodhana, patibodhana, sambodhana là 4 từ Pãji được dịch chung bằng I từ Việt là 
“giác ngộ”. (ND) 

“ Bodhipakkhiya, anubodhipakkhiya, pafibodhipakkhiya, sambodhipakkhiya là 4 từ Pãji được dịch 

chung 1 từ Việt là “dự phần giác ngộ”. (ND) 


?! Jotana, anuwjotana, pafijjotana, samjotana là 4 từ Paji có nghĩa là “phát quang”. (ND) 


PHÂẦN TÍCH ĐẠO # 769 


Ý nghĩa của ước muôn? cân được biết rõ, ý nghĩa nguôn cội của ước muôn 
cân được biết rõ, ý nghĩa cơ sở của ước muôn..., ý nghĩa nô lực của ước muốn. 

ý nghĩa thành tựu của ước muốn..., ý nghĩa cương quyết Của ƯỚC muốn.... ý 

nghĩa Ta SỨC Của ƯỚC muôn.. ¬. Bồi thiết lập của ước muốn.. ., ý nghĩa không 
tản mạn của ước muốn.... ý nghĩa nhận thức của ước muôn cân được biết rõ. 


Ý nghĩa của tinh tân cân được biết TỐ, l nghĩa nguôn cội của tinh tân.... ý 
nghĩa cơ sở của tinh tân.... ý nghĩa nỗ lực của tinh tân..., ý nghĩa thành tựu của 
tinh tần.. TIỀ/ nghĩa cương quyết của tinh tấn..., ý nghĩa ra sức của tinh tân.... M4 
nghĩa thiết lập của tinh tân.... ý nghĩa không tản mạn của tính tân cần được biết 
TỐ, ý nghĩa nhận thức của tinh tấn cân được biết TỐ. 


Ý nghĩa của tâm cân được biết rõ, vã nghĩa nguôn cội của tâm cân được biết 
TỐ, ý nghĩa cơ Sở của tâm..., ý nghĩa nô lực của tâm... Mj nghĩa thành tựu của 
tâm..., ý nghĩa cương quyết của tâm..., ý nghĩa ra sức của tâm..., ý nghĩa thiết 
lập của tâm cân được biết rõ, ý nghĩa không tản mạn của tâm cần được biết rõ, 
ý nghĩa nhận thức của tâm cần được biệt rõ. 

Ý nghĩa của thâm định cần được biết TỐ, ý nghĩa nguồn cội của thâm định 
cân được biết rõ, ý nghĩa cơ sở của thâm định cần được biết TỐ, ý nghĩa nỗ lực 
của thâm định cần được biết rõ, ý nghĩa thành tựu của thâm định cần được biết 
TỐ, ý nghĩa Cương quyết của thâm định cân được biết rõ, M nghĩa ra sức của thâm 
định cân được biết rõ, ý nghĩa thiết lập của thâm định cân được biết rõ, ý nghĩa 
không tản mạn của thâm định cần được biết rõ, ý nghĩa nhận thức của thâm định 
cần được biết rõ. 


À4 nghĩa ả áp bức của khô cân được biết rõ, ý nghĩa tạo tác của khổ cần được 
biết rõ, ý nghĩa nóng nảy của khổ cân được biết rõ, ý nghĩa chuyền biến của 
khô cân được biết rõ. 

Ý nghĩa tích lũy [nghiệp] của nhân sanh [khô] cân được biết rõ, ý nghĩa căn 
nguyên, của nhân sanh [khô] cần được biết rõ, ý nghĩa ràng buộc của nhân sanh 
[khô] cần được biết rõ, ý nghĩa vướng bận của nhân sanh [khổ] cân được biết rõ. 


Ý nghĩa : xuất ly của Niễt-bàn cân được biết TỐ, ý nghĩa viễn ly của Niết-bàn 
cần được biết TỐ, ý nghĩa không tạo tác của Niết-bàn cần được biết rõ, ý nghĩa 
bất tử của Niễt-bàn cân được biết TỐ. 


Ý nghĩa dẫn xuất của đạo cần được biết TỐ, ý nghĩa chủng tử của đạo cân 
được biệt rõ, ý nghĩa nhận thức của đạo cân được biết rõ, ý nghĩa pháp chủ đạo 
của đạo cần được biết rõ. 


Ý nghĩa của thực thê cần được biết rõ, ý nghĩa của vô ngã..., ý nghĩa của 
chân lý..., ý nghĩa của thấu triệt.... ý nghĩa của biết rõ..., ý nghĩa của biết toàn 
diện..., ý nghĩa của hiện tượng..., ý nghĩa của bản thê.... ý nghĩa của điêu đã 
được biết... ,Ý nghĩa của tác chứng... , ý nghĩa của chạm đến... , ý nghĩa của lãnh 
hội cân được biệt rõ. 


2 Chanda: Sự ước muốn, động lực thúc đầy, thuộc về tứ như ý túc: dục, cần, tâm, thâm được trình bày 
kế tiếp. (ND) 
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Sự thoát ly cần được biết rõ, sự không sân độc cân. được biết rõ, sự nghĩ 
tưởng đến ảnh sáng cần được biết rõ, sự không tản mạn cần được biết rõ, sự xác 
định pháp cân được biết rõ, trí [đối kháng vô minh] cân được biết rõ, sự hân 
hoan cần được biết rõ. 


Sơ thiên cần được biết rõ, Nhị thiền cân được biết rõ, Tam thiền cần được 
biết rõ, Tứ thiền cần được biết rõ, sự chứng đạt Không vô biên xứ cần được 
biết rõ, sự chứng đạt Thức vô biên xứ cân được biết rõ, sự chứng đạt Vô sở hữu 
xứ cân được biết TỐ, SỰ chứng đạt Phi tưởng phi phi tưởng xứ cân được biết rỡ. 


Quán xét về vô thường cần được biết rõ, quán xét về khô não cần được biết 
rõ, quán xét về vô ngã cân được biết rõ, quán xét về nhàm chán.. ., quán Xét về 
ly tham ái..., quán xét về diệt tận.... quán xét về từ bỏ..., quán xét vệ đoạn tận... 
quán xét về biến hoại..., quán xét về chuyển biến... quán xét về vô tướng... 
quản xét về vô nguyện... , quán xét vê không tánh..., minh sát các pháp bằng 
thắng tuỆ..., sự DiÊt vả thấy đúng theo thực thê..., quán : xét về tai hại..., quán xét 
vê phân biệt rõ cần được biết rõ, quán xét về ly khai cần được biết TỐ. 


Đạo Nhập lưu cần được biết rõ, sự chứng đạt quả Nhập lưu cân được biết 
rõ; đạo Nhất lai cân được biết rõ, sự chứng đạt quả Nhất lai cần được biết rõ; 
đạo Bất lai cần được biết rõ, sự chứng đạt quả Bất lai cân được biết rõ; đạo 
A-la-hán cân được biết rõ, sự chứng đạt quả A-la-hán cần được biết rõ. 


Tín quyên theo ý nghĩa cương quyết cân được biết TỐ, tân quyên theo ý 
nghĩa ra sức cân được biết rõ, niệm quyên theo ý nghĩa thiết lập cân được bit 
rõ, định quyên theo ý nghĩa không tản mạn cần được biết rõ, tuệ quyên theo ý 
nghĩa nhận thức cân được biết rõ. 


Tín lực theo ý nghĩa không dao động ở sự không có đức tin cân được biết rõ, 
tân lực theo ý nghĩa không dao động ở sự biếng nhắc cân được biết rõ, niệm lực 
theo ý nghĩa không dao động ở sự buông lung cân được biết rõ, định lực theo 
ý nghĩa không dao động ở sự phóng dật cân được biết rõ, tuệ lực theo ý nghĩa 
không dao động ở sự không sáng suốt cân được biết rõ. 


Niệm giác chi theo y nghĩa thiết lập cân được biết rõ, trạch pháp giác chị 
theo ý nghĩa Suy xét cần được biết rõ, cân giác chi theo ý nghĩa ra sức cân được 
biết rõ, hỷ giác chỉ theo ý nghĩa lan tỏa cần được biết rõ, tịnh giác chỉ theo ý 
nghĩa an tịnh cân được biết rõ, định giác chi theo ý nghĩa không tản mạn cân 
được biết rõ, xả giác chi theo ý nghĩa phân biệt rõ cân được biết rõ. 


Chánh kiên theo ý nghĩa nhận thức cân được biết rõ, chánh tư duy theo ý 
nghĩa găn chặt [tâm vào cảnh] cân được biết rõ, chánh ngữ theo ý nghĩa gìn 
gIữ..., chánh nghiệp theo M nghĩa nguôn sanh khởi..., chánh mạng theo ý nghĩa 
trong sạch... , chánh tinh tân theo ý nghĩa ra sức.. „ chánh niệm theo ý nghĩa thiết 
lập cân được biết rõ, chánh định theo ý nghĩa không tản mạn cân được biết rõ. 


Các quyên theo ý nghĩa của pháp chủ đạo cần được biết rõ, các lực theo ý 
nghĩa không dao động..., các giác chi theo ý nghĩa dẫn xuất [ra khỏi luân hồi]... 
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đạo theo ý nghĩa chủng tử..., các sự thiết lập niệm theo ý nghĩa thiết lập.... 
chánh cân theo ý nghĩa nô lực..., các nên tảng của thân thông theo ý nghĩa thành 
tựu cân được biết rõ, chân lý theo ý nghĩa của thực thể cần được biết rõ. 


Chỉ tịnh theo ý nghĩa không tản mạn cân được biết rõ, minh sát theo ý nghĩa 
quán xét..., chỉ tịnh và minh sát theo ý nghĩa của nhất vị..., sự kết hợp chung 
theo ý nghĩa không vượt trội cân được ĐIỆt rõ. 

Giới thanh tịnh theo ý nghĩa thu thúc cân được biết rõ, tâm thanh tịnh theo ý 
nghĩa không tản mạn cần được biết rõ, kiến thanh tịnh theo ý nghĩa nhận thức... 
giải thoát theo ý nghĩa được thoát khỏi..., mình theo ý nghĩa thâu triỆt... giải 
thoát theo ý nghĩa buông bỏ..., trí VỀ SỰ đoạn tận theo ý nghĩa đoạn trừ cần được 
biết rõ, trí về sự vô sanh theo ý nghĩa fnh lặng cân được biết rỡ. 


Ước. muốn theo ý nghĩa của nguôn cội cần được biết rõ, tác ý theo ý nghĩa 
của nguồn sanh khởi cần được biỆt rõ, xúc theo ý nghĩa liên kết cần được biết 
rõ, thọ theo ý nghĩa hội tụ cần được biết rõ, định theo ý nghĩa dẫn đầu cân được 
biết rõ, niệm theo ý nghĩa của pháp chủ đạo cân được biết rõ, tuệ theo ý nghĩa 
của sự cao thượng trong các pháp thiện cần được biết rõ, sự giải thoát theo ý 
nghĩa của cốt lõi cần được biết rõ, Niết-bàn liên quan đến bất tử theo ý nghĩa 
kêt thúc cần được biết TỐ. 


Các pháp nào cần được biết rõ, các pháp â ây là đã được biết. Điều ấy, theo ý 
nghĩa đã được biết [thì gọi] là trí, theo ý nghĩa nhận biết [thi gọi] là tuệ, Vì thê, 
được nói rằng: Sự nhận định ở tai là “Các pháp này cần được biết rõ”, tuệ do 
sự nhận biết điều ấy là trí về yêu tố tạo thành điêu đã được nghe.” 

Dứt phân giải thích về “Cần được biết rõ.” 


Dứt tụng phẩm thứ nhì. 


q) 

Sự nhận định ở tai là “Các pháp này cần được biết toàn diện”, tuệ do sự 
nhận biết điều ấy là trí về yếu tô tạo thành điều đã được nghe là [có ý nghĩa] 
thê nào? 

Một pháp cân được biết toàn diện là: Xúc hữu lậu đưa đến thủ. 

Hai pháp cân được biết toàn diện là: Danh và sắc. 

Ba pháp cân được biết toàn diện là: Ba thọ.? 

Bốn pháp cần được biết toàn diện là: Bốn loại vật thực. 

Năm pháp cần được biết toàn diện là: Năm thủ uân.”5 


3 Ba thọ (/isso vedan8) là thọ lạc, thọ khổ, thọ không khô không lạc (s4. I. 109). 

Bốn loại vật thực (caffaro ãhara) được giải thích ở PsA. I. 109. Hòa thượng Thích Minh Châu 
dịch là “bôn thực: đoàn thực, xúc thực, tư niệm thực, thức thực.” Xem D. 33, Kinh Phúng tụng 
(Saigifisuitam). (ND) 


? Năm thủ uẫn (pañcupäãdänakkhandha) là sắc thủ uẫn, thọ thủ uẫn, tưởng thủ uẫn, hành thủ uần, thức 
thủ uân (s4. I. 110). 
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Sáu pháp cân được biết toàn diện là: Sáu nội xứ.? 

Bảy pháp cân được biết toàn điện là: Bảy trụ xứ của thức.” 

Tám pháp cần được biết toàn diện là: Tám pháp thế gian.? 

Chín pháp cân được biết toàn diện là: Chín trú xứ của chúng sinh. 
Mười pháp cần được biết toàn diện là: Mười xứ. 


(2) 

Này các Iy-khưu, tất cả cần được biết toàn diện. Và này các Ty-khưu, điều 
øì là tất cả cần được biết toàn diện? 

Này các Ty-khưu, mắt cần được biết toàn diện, các sắc cần được biết toàn 
diện, nhãn thức..., nhãn xúc..., cảm thọ nào được sanh lên do duyên nhãn xúc 
dầu là lạc, hoặc là khổ, hoặc là không khổ không lạc; cảm thọ ây cũng cần được 
biết toàn diện. 

Tai cần được biết toàn diện, các thinh cân được biết toàn diện,... (nt)... Mũi 
cần được biết toàn diện, các khí cần được biết toàn diện... (n()... Lưỡi cân được 
biết toàn diện, các vị cần được biết toàn diện... (n†)... Thân cân được biết toàn 
diện, các xúc cân được biệt toàn diện... (nt)... Y cân được biệt toàn diện, các 
pháp cân được biết toàn diện, ý thức..., ý xúc..., cảm thọ nào được sanh lên do 
duyên N xúc dâu là lạc, hoặc là khô, hoặc là không khổ không lạc; cảm thọ ấy 
cũng cân được biết toàn diện. 


Sắc cần được biết toàn diện, thọ.... tưởng..., các hành..., thức.... mắt.... lão 
tử... Niết-bàn liên quan đến bất tử theo ý nghĩa kết thúc cần được biết toàn 
điện... (n†)... 

Đối với [hành giả] đang tình cần nhắm mục đích thành tựu những pháp nào, 
thì những pháp ây là được thành tựu [cho vị ây]. Như vậy, những pháp ấy chăng 
những được biết toàn diện mà còn được hoàn thành. 


Đối với [hành giả] đang tinh cần nhăm mục đích thành tựu sự thoát ly, sự 
thoát ly là được thành tựu [cho vị ấy]. Như vậy, pháp ây chăng những được biết 
toàn diện mà còn được hoàn thành. 


Đối với [hành giả] đang tinh cần nhằm mục đích thành tựu sự không sân 
độc, sự không sân độc là được thành tựu [cho vị ây]. Như vậy, pháp ây chắng 
những được biết toàn diện mà còn được hoàn thành. 


Sáu nội xứ (cha ajjhattikami ãyafanani) là nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, thân xứ và ý xứ (Ps4. I. 110). 
“' Bảy trụ xứ của thức (viññãnaƒfhiriyo) được giải thích ở Ps4. I. 110-13. Hòa thượng Thích Minh Châu 
địch là “bảy thức trú.” Xem D. 33, Kinh Phúng tụng (Sangrfisutffram). (ND) 

” Tám pháp thế gian (lokadhamm) là lợi lộc, không lợi lộc, danh vọng, không danh vọng, khen, chê, 
sướng, khô (Ps4. I. 113). 

” Chín trú xứ của chúng sinh (sa/aväsa) được giải thích ở PsA. I. 113-14. Hòa thượng Thích Minh 
Châu dịch là “chín hữu tình trú.” Xem D. 34, Kinh Thập thượng (Dasuffarasuffram). (ND) 

30 Mười xứ (ãyafanäni) là nhãn xứ, sắc xứ, nhĩ xứ, thinh xứ, tỷ xứ, khí xứ, thiệt xứ, vị xứ, thân xứ, xúc 
xử (PsA. I. 114). 


PHẦN TÍCH ĐẠO # 773 


: Đối với [hành giả] đang tĩnh cân nhăm mục đích thành tựu sự nghĩ tưởng 
về ánh sáng, sự nghĩ tưởng về ánh sáng là được thành tựu [cho vị ây]. Như vậy, 
pháp ây chăng những được biết toàn diện mà còn được hoàn thành. 


Đối với [hành giả] đang tinh cần nhằm mục đích thành tựu sự không tản 
mạn, sự không tản mạn là được thành tựu... (n†)... 

Đối với [hành giả] đang tinh cần nhằm mục đích thành tựu sự xác định 
pháp. sự xác định pháp là được thành tựu... (n†)... 

Đối với [hành giả] đang tinh cần nhằm mục đích thành tựu trí, trí là được 
thành tựu... (n†)... 

Đối với [hành giả] đang tinh cần nhằm mục đích thành tựu sự hân hoan, sự 
hân hoan là được thành tựu... (n†)... 

Đối với [hành giả] đang tinh cần nhằm mục đích thành tựu Sơ thiền, Sơ 
thiền là được thành tựu [cho vị ây]. Như vậy, pháp ấy chăng những được biết 
toàn diện mà còn được hoàn thành. 

Đối với [hành giả] đang tỉnh cần nhăm mục đích thành tựu Nhị thiền,... Tam 
thiền,... Tứ thiên, Tứ thiền là được thành tựu... (nt)... 


Đối với [hành giả] đang tinh cần nhăm mục đích thành tựu sự chứng đạt 
Không vô biên xứ, sự chứng đạt Không vô biên xứ là được thành tựu... (nt)... 

Đối với [hành giả] đang tỉnh cần nhăm mục đích thành tựu sự chứng đạt 
Thức vô biên xứ, sự chứng đạt Thức vô biên xứ là được thành tựu... (nt)... 

Đối với [hành giả | đang tính cần nhăm mục đích thành tựu sự chứng đạt Vô 
sở hữu xứ, sự chứng đạt Vô sở hữu xứ là được thành tựu... (nt)... 

Đối với [hành giả] đang tinh cân nhằm mục đích thành tựu sự chứng đạt 
Phi tưởng phi phi tưởng xứ, sự chứng đạt Phi tưởng phi phi tưởng xứ là được 
thành tựu [cho vị ấy]. Như vậy, pháp ây chăng những được biết toàn điện mà 
còn được hoàn thành. 

Đôi với [hành giả] đang tinh cần nhăm mục đích thành tựu sự quản xét về 
vô thường, sự quán xét về vô thường là được thành tựu [cho vị ây]. Như vậy, 
pháp ấy... (n†)... 

Đối với [hành giải đang tinh cần nhằm mục đích thành tựu sự quán xét về 
khô não, quán xét về khô não là được thành tựu... (n†)... 


Đối với [hành giả] đang tinh cân nhăm mục đích thành tựu sự quán xét về 
vô nøã, quán xét về vô ngã là được thành tựu... (n†)... 

Đôi với [hành giả] đang tinh cần nhằm mục đích thành tựu sự quán xét về 
nhàm chán, sự quán xét về nhàm chán là được thành tựu [cho vị ây]. Như vậy, 
pháp ây chăng những được biết toàn diện mà còn được hoàn thành. 

Đối với [hành giả] đang tỉnh cân nhắm mục đích thành tựu sự quán xét về ly 
tham ái, sự quán xét vê ly tham ái là được thành tựu [cho vỊ ây]. Như vậy, pháp 
ây chăng những được biết toàn điện mà còn được hoàn thành. 
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Đối với [hành giả] đang tinh cân nhắm mục đích thành tựu sự quán xét về 
điệt tận, sự quán xét về điệt tận là được... (nt)... 

Đối với [hành giả] đang tinh cân nhăm mục đích thành tựu sự quán xét về 
từ bỏ, sự quán xét về từ bỏ là được thành tựu... (nt)... 

Đối với [hành giả| đang tinh cần nhăm mục đích thành tựu sự quán xét về 
đoạn tận, sự quán xét về đoạn tận là được... (n†)... 

Đôi với [hành giả| đang tinh cần nhăm mục đích thành tựu sự quán xét về 
biến hoại, sự quán xét về biến hoại là được thành tựu... (nt)... 

Đôi với [hành giả] đang tinh cần nhăm mục đích thành tựu sự quán xét về 
chuyên biến, sự quán xét về chuyên biến là được thành tựu... (n†)... 


Đối với [hành giả] đang tinh cần nhằm mục đích thành tựu sự quán xét về 
vô tướng, sự quán xét về vô tướng là được thành tựu [cho vị ây]. Như vậy, pháp 
ây chăng những được biết toàn diện mà còn được hoàn thành. 


Đối với [hành giả] đang tinh cần nhằm mục đích thành tựu sự quán xét về 
vô nguyện, sự quán xét vê vô nguyện là được thành tựu [cho vị ây]. Như vậy, 
pháp â ây chăng những được biết toàn diện mà còn được hoàn thành. 


Đối với [hành giả] đang tinh cần nhằm mục đích thành tựu sự quán xét về 
không tánh, sự quán xét về không tánh là được thành tựu [cho vị ây]. Như vậy, 
pháp â ây chăng những được biết toàn diện mà còn được hoàn thành. 


Đối với [hành giả | đang tỉnh cần nhằm mục đích thành tựu sự minh sát các 
pháp bằng thăng tuệ, sự minh sát các pháp băng thắng tuệ là được thành tựu 
[cho vị ấy]. Như vậy, pháp ấy chăng những được biết toàn diện mà còn được 
hoàn thành. 


Đối với [hành giả] đang tình cần nhăm mục đích thành tựu sự biết và thây 
đúng theo thực thê, sự biết và thây đúng theo thực thể là được thành tựu... (n‡)... 


Đôi với [hành giả] đang tinh cân nhằm mục đích thành tựu sự quán xét về 
tai hại, sự quán xét về tai hại là được thành tựu... (n†)... 


Đối với [hành giả] đang tinh cân nhăm mục đích thành tựu sự quán xét về 
phân biệt rð, sự quán xét về phân biệt rõ là được thành tựu [cho vị ây]. Như vậy, 
pháp ấy chăng những được biết toàn điện mà còn được hoàn thành. 

Đối với [hành giả | đang tính cần nhằm mục đích thành tựu sự quán xét về 
ly khai, sự quán xét vệ ly khai là được thành tựu [cho vị ây]. Như vậy, pháp ấy 
chăng những được biết toàn diện mà còn được hoàn thành. 

Đôi với [hành giả] đang tinh cần nhằm mục đích thành tựu đạo Nhập lưu, 
đạo Nhập lưu là được thành tựu [cho vị ây]. Như vậy, pháp ấy chăng những 
được biết toàn diện mà còn được hoàn thành. 

Đối với [hành giả] đang tinh cần nhăm mục đích thành tựu đạo Nhất lai, đạo 
Nhất lai là được thành tựu [cho vị ấy]. Như vậy, pháp ây chăng những được biết 
toàn diện mà còn được hoàn thành. 
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Đối với [hành giả] đang tinh cân nhằm mục đích thành tựu đạo Bắt lai, đạo 
Bắt lai là được thành tựu [cho vị ấy]. Như vậy, pháp ấy chăng những được biết 
toàn diện mà còn được hoàn thành. 

Đối với [hành giả] đang tinh cần nhăm mục đích thành tựu đạo A-la-hán, 
đạo A-la-hán là được thành tựu [cho vị ây]. Như vậy, pháp ấy chăng những 
được biết toàn diện mà còn được hoàn thành. 


Đối với [hành giả] đang tỉnh cần nhăm mục đích thành tựu những pháp nào, 
thì những pháp ấy là được thành tựu [cho vị ây]. 


Như vậy, những pháp ấy chăng những được biết toàn diện mà còn được 
hoàn thành. Điều ấy, theo ý nghĩa đã được biết [thì gọi] là trí, theo ý nghĩa nhận 
biết [thi gọi] là tuệ. Vì thế, được nói rằng: “Sự nhận định ở tai là “Các pháp này 
cần được biết toàn diện", tuệ do sự nhận biết điều ấy là trí về yêu tô tạo thành 
điều đã được nghe.” 


Dứt phần giải thích về “Cân được biết toàn diện.” 


(3) 

Sự nhận định ở tai là “Các pháp này cân được đứt bỏ”, tuệ do sự nhận biết 
điều ấy là trí về yếu tố tạo thành điêu đã được nghe là [có ý nghĩa] thế nào? 

Một pháp cần được dứt bỏ là: Ngã mạn. 

Hai pháp cần được dứt bỏ là: Vô minh và hữu ái. 

Ba pháp cần được dứt bỏ là: Ba ái. 

Bốn pháp cần được dứt bỏ là: Bốn pháp cuôn trôi.°! 

Năm pháp cân được dứt bỏ là: Năm pháp ngăn che.32 

Sáu pháp cần được dứt bỏ là: Sáu nhóm ái.3 

Bảy pháp cần được dứt bỏ là: Bảy pháp ngủ ngầm. 

Tám pháp cần được dứt bỏ là: Tám tính chất sai trái.° 

Chín pháp cần được dứt bỏ là: Chín pháp có nguôn cội là ái.35 

Mười pháp cân được dứt bỏ là: Mười tính chất sai trái.” 
Bạn pháp cuôn trôi (ca/fãro ogha) là tử bộc, gồm có dục bộc, hữu bộc, kiến bộc, vô minh bộc (PsA. 
: 9 pháp ngăn che (pañca nfvaranani) là năm triền cái, gồm có: Tham dục, sân độc, hôn trầm, hoài 
nghi, phóng dật (Ps4. IL. 117-18). 
33 Sáu nhóm ái (cha tanhakay3) là sắc ái, thính ái, khí ái, vị á1, xúc ái, pháp ái (PsA. L. 118). 
3 Bảy pháp ngủ ngâm (sa/anusay3) là thât tiêm miên, gôm có ái dục ngủ ngâm, bât bình ngủ ngâm, 


ngã mạn ngủ ngâm, tà kiên ngủ ngâm, hoài nghi ngủ ngâm, ái hữu ngủ ngâm, vô minh ngủ ngâm (PsA. 
[. 118). 


*5 Tám tính chất sai trái (a/ha micchat:a) gôm có: Tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà tinh 
tân, tà niệm, tà định (P4. I. 118). 

3 Chín pháp có nguồn cội là ái (nava tanhã mñũlakã) được giải thích ở Ps4. I. 118-20. Hòa thượng 
Thích Minh Châu dịch là “chín ái căn pháp.” Xem D. 34, Kinh Thập thượng (Dasuffarasuifam). (ND) 
7 Tám tính chất sai trái ở trên được thêm vào tà trí và tà giải thoát (Ps4. I. 120). 
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Hai sự dứt bỏ: Sự dứt bỏ do đoạn trừ và sự dứt bỏ do tĩnh lặng. Sự dứt bỏ 
do đoạn trừ là đối với [hành giả] đang tu tập đạo đưa đến sự đoạn tận là [đạo] 
tối thượng ở đời, và sự dứt bỏ do tĩnh lặng là ở vào sát-na quả. 

Ba sự dứt bỏ: Đôi với các dục sự xuất ly này tức là sự thoát ly, đối với các 
sắc sự xuất ly này tức là trạng thái vô săc, hơn thê nữa bất cứ hiện hữu nào là 
pháp hữu vi và tùy thuận sanh khởi, sự diệt tận là sự xuất ly khỏi điều ấy. Đôi 
với [hành giả] đã thành tựu sự thoát ly, các dục không những đã được dứt bỏ 
mả còn đã được buông bỏ. Đối với [hành giả] đã thành tựu trạng thái vô sắc, 
các sắc không những đã được dứt bỏ mà còn đã được buông bỏ. Đôi với [hành 
ø1ả | đã thành tựu sự diệt tận, các hành không những đã được dứt bỏ mà còn đã 
được buông bỏ. 

Bốn sự dứt bỏ: Trong khi thấu triệt chân lý về khô với sự thấu triệt của biết 
toàn diện, [hành giả] dứt bỏ; trong khi thâu triệt chân ly về nhân sanh [khô] VỚI 
sự thấu triệt của dứt bỏ, [hành giả] dứt bỏ; trong khi thấu triệt chân lý về sự diệt 
tận [khô] VỚI SỰ thấu triệt của tác chứng, [hành giả] đứt bỏ; trong khi thấu triệt 
chân lý về đạo với sự thâu triệt của tu tập. [hành giả] dứt bỏ. 

Năm sự dứt bỏ: Sự dứt bỏ do áp chế, sự dứt bỏ do thay thế, sự dứt bỏ do 
đoạn trừ, sự dứt bỏ do tĩnh lặng, sự dứt bỏ do xuất ly. Sự dứt bỏ do áp chế đối 
VỚI Các pháp ngăn che của [hành giả] đang tu tập sơ thiên, sự dứt bỏ do thay thế 
đối với các khuynh hướng tà kiên của [hành giả] đang tu tập định đưa đên sự 
thâu triệt, sự dứt bỏ do đoạn trừ của [hành giả] đang tu tập đạo tôi thượng ở đời 
đưa đến sự đoạn tận, sự dứt bỏ do tĩnh lặng là ở vào sát-na quả, và sự đứt bỏ do 
xuất ly là sự diệt tận, Niết-bàn. 


(4) 

Này các Tỳ-khưu, tất cả cần được dứt bỏ. Và này các Tỳ-khưu, điều gì là 
tât cả cân được đứt bỏ? 

Này các Ty-khưu, mắt cần được dứt bỏ, các sắc cân được đứt bỏ, nhãn thức 
cần được đứt bỏ, nhãn xúc cần được dứt bỏ, cảm thọ nào được sanh lên do 
duyên nhãn xúc dầu là lạc, hoặc là khô, hoặc là không khô không lạc; cảm thọ 
ây cũng cần được dứt bỏ. 


Tai cần được dứt bỏ, các thinh cân được dứt bỏ,... (nt)... Mũi cần được dứt 

su các khí cần được dứt bỏ,... (nt)... Lưỡi cần được dứt bỏ, các vị cân được đứt 

.. (nf)... Thân cần được dứt bỏ, các xúc cân được dứt bỏ,... (nt).. Sài cân được 

_ bỏ, các pháp cần được dứt bỏ, ý thức cần được dứt bỏ, ý xúc cần được dứt 

bỏ, cảm thọ nào được sanh lên do duyên ý xúc dâu là lạc, hoặc là khô, hoặc là 
không khổ không lạc; cảm thọ â ây cũng cân được dứt bỏ. 

Trong khi nhận thây sắc, [hành giả] dứt bỏ. Trong khi nhận thây thọ, [hành 

giả] dứt bỏ. Trong khi nhận thấy tưởng, [hành giả] dứt bỏ. Trong khi nhận thây 

các hành, [hành giả] dứt bỏ. Trong khi nhận thây thức, [hành giả] dứt bỏ. Trong 
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khi nhận thây mắt,... (nt)... lão tử,... (nt)... Niễết-bàn liên quan đến bất tử theo ý 
nghĩa kết thúc, [hành giả] đứt bỏ. 

Các pháp nào là đã được dứt bỏ, các pháp ấy là đã được buông bỏ. Điều ấy, 
theo ý nghĩa đã được biết [thì gọi] là trí, theo ý nghĩa nhận biết [thì gọi] là tuệ. 
Vì thế, được nói răng: “Sự nhận định ở tai là “Các pháp này cần được dứt bỏ', 
tuệ do sự nhận biết điều ấy là trí về yếu tô tạo thành điêu đã được nghe.” 

Dứt phân giải thích về “Cần được dứt bỏ.” 
Dứt tụng phẩm thứ ba. 


(S) 
- Sự nhận định ở tai là “Các pháp này cần được tu tập”, tuệ do sự nhận biết 

điêu ây là trí vê yêu tô tạo thành điêu đã được nghe là [có ý nghĩa] thê nào? 

Một pháp cần được tu tập là: Niệm hướng đến thân có sự thoải mái đi cùng. 

Hai pháp cần được tu tập là: Chỉ tịnh và minh sát. 

Ba pháp cân được tu tập là: Ba định.3 

Bốn pháp cần được tu tập là: Bốn sự thiết lập niệm. 

Năm pháp cần được tu tập là: Chánh định năm chi phân. 

Sáu pháp cân được tu tập là: Sáu tùy niệm xứ. ?9 

Bảy pháp cần được tu tập là: Bảy giác chỉ. 

Tám pháp cân được tu tập là: Thánh đạo tắm chì phân. 

Chín pháp cân được tu tập là: Chín chi phân nỗ lực thanh tịnh.“ 

Mười pháp cần được tu tập là: Mười nên tảng của đề mục [thiên].*! 

Hai sự tu tập: Sự tu tập thuộc thế gian và sự tu tập xuất thế gian. 

Ba sự tu tập: Sự tu tập về các thiện pháp đưa đên cõi sắc giới, sự tu tập về 
các thiện pháp đưa đến cõi vô sắc giới, sự tu tập về các thiện pháp không bị lệ 


thuộc. Sự tu tập về các thiện pháp đưa đên CÕI sắc gIới có loại thập kém, có loại 
trung bình, có loại cao quý. Sự tu tập về các thiện pháp đưa đến cõi vô sắc giới 


8 Ba định (/ayo samadb?): Định có tầm có tứ, định không tầm có tứ, và định không tầm không tứ (PsA. 
[. 125). 

3 Sáu tùy niệm xứ (cha anussafiffhanani): Tùy niệm Phật, tùy niệm Pháp, tùy niệm Tăng, tùy niệm 
giới, tùy niệm thí, tùy niệm thiên (Ps4. I. 126). Hòa thượng Thích Minh Châu dịch là “sáu niệm xứ.” 
Xem ÖÐ). 33, Kinh Phúng tụng (Sang1fisufftarn). (ND) 

40 Chín chi phân nỗ lực thanh tịnh (»ava părisuddhi-padhaniyangani) được giải thích ở PsA4. L. 127-28. 

Hòa thượng Thích Minh Châu dịch là “chín thanh tịnh cân chi: Giới hạnh thanh tịnh thanh tịnh cần chỉ, 

tâm thanh tịnh thanh tịnh cần chỉ, kiến thanh tịnh thanh tịnh cần chi, đoạn nghi thanh tịnh thanh tịnh 
cân chị, đạo phi đạo trì kiến thanh tịnh thanh tịnh cân chị, đạo tri kiến thanh tịnh thanh tịnh cân chi, tri 
kiến thanh tịnh thanh tịnh cần chỉ, tuệ thanh tịnh thanh tịnh cân chi, giải thoát thanh tịnh thanh tịnh cần 
chỉ.” Xem ÖD. 34, Kinh T; hập thượng (Dasuftfarasuffam). (ND) 

4! Mười nên tảng của đề mục thiền (đasa kasinäyatanani): Đất, nước, lửa, gió, xanh, vàng, đỏ, trăng, hư 
không, ánh sáng (Ps4. L. 128-29). Hòa thượng Thích Minh Châu dịch là “mười biên xứ.” Xem ?D. 34, 
Kinh Thập thượng (Dasuffarasuffarm). (ND) 
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có loại thấp kém, có loại trung bình, có loại cao quy. Sự tu tập về các thiện pháp 
không bị lệ thuộc là cao quý. 

Bốn sự tu tập: Trong khi thâu triệt chân ly về khô với sự thâu triệt của sự 
biết toàn diện, [hành giả] tu tập; trong khi thâu triệt chân lý về nhân sanh [khỏi] 
với sự thấu triệt của sự dứt bỏ, [hành giả] tu tập; trong khi thấu triệt chân lý vê 
sự điệt tận [khô] VỚI SỰ thâu triệt của sự tác chứng, [hành giả] tu tập; trong khi 
thâu triệt chân lý về đạo với sự thấu triệt của sự tu tập, [hành giả] tu tập. Đây 
là bốn sự tu tập. 

Bốn sự tu tập khác nữa: Tầm cầu là sự tu tập, thành đạt là sự tu tập, nhất vị 
là sự tu tập, rèn luyện là sự tu tập. 

Tâm cầu øì là sự tu tập? “Đối với các vị đang thể nhập định thuộc mọi [đề 
mục], các pháp sanh khởi vào thời điểm ấy là có nhất vị.” Tâm cầu này là sự 
tu tập. 


Thành đạt gì là sự tu tập? “Đối với các vị đang thê nhập định thuộc mọi 
[đê mục], các pháp sanh khởi vào thời điểm nhập định ây không vượt trội lẫn 
nhau.” Thành đạt này là sự tu tập. 


Nhất VỊ ØÌ là sự tu tập? “Đôi VỚI VỊ đang tu tập tín quyền theo ý l nghĩa Cương 
quyết, do tác động của tín quyền bốn quyên [còn lại] là có nhất vị” [đây là] sự 
tu tập theo ý nghĩa nhất vị đối với các quyên. “Đối VỚI VỊ đang tu tập tân quyên 
theo ý nghĩa ra sức, do tác động của tân quyền... “Đôi VỚI vị đang tu tập niệm 
quyên theo Mà nghĩa thiết lập, do tác động của niệm quyên... “Đối với vị đang tu 
tập định quyên theo ÿ nghĩa không tản mạn, do tác động của định quyên... “Đối 
với vị đang tu tập tuệ quyên theo j nghĩa nhận thức, do tác động của tuệ quyên 
bốn quyên [còn lại của vỊ ây] là có nhất vị”, [đây là] sự tu tập theo ý nghĩa nhất 
vị đối với các quyên. 


“Đôi với vị đang tu tập tín lực theo ý nghĩa không dao động ở sự không có 
đức tin, do tác động của tín lực bốn lực [còn lại] là có nhất vị”, [đây là] sự tu 
tập theo ý nghĩa nhất vị đối với các lực. “Đôi với vị đang tu tập tân lực theo M 

nghĩa không dao động ở sự biếng nhác, do tác động của tân lực... “Đối với vị 
đang tu tập niệm lực theo ý ý nghĩa không dao động ở sự buông lung, do tác động 
của niệm lực... “Đôi với vị đang tu tập định lực theo M nghĩa không dao động 
ở sự phóng dật, do tác động của định lực... “Đôi với vị đang tu tập tuệ lực theo 
ý nghĩa không dao động ở sự không sáng suốt, do tác động của tuệ lực bốn lực 
[còn lại] là có nhất vị”, [đây là] sự tu tập theo ý nghĩa nhất vị đôi với các lực. 


“Đối với vị đang tu tập niệm giác chi theo ý nghĩa thiết lập, do tác động 
của niệm giác chi sáu giác chi [còn lại] là có nhật vị”, [đây là] sự tu tập theo ý 
nghĩa nhât vị đôi với các giác chị. “Đôi với vị đang tu tập trạch pháp giác chi 
theo ý nghĩa. suy xét, do tác động của trạch pháp giác chi sáu giác chị [còn lại] 
là có nhật vị”, [đây là] sự tu tập theo ý nghĩa nhất vị đối với các giác chỉ. “Đỗi 
VỚI VỊ đang tu tập cân giác chi theo ÿ nghĩa ra sức, do tác động của cân giác chi 
sáu giác chỉ [còn lại]... “Đối với vị đang tu tập hý giác chi theo ý nghĩa lan tỏa, 
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do tác động của hỷ giác chỉ sáu giác chi [còn lại]... “Đối với vị đang tu tập tịnh 
giác chi theo M nghĩa an tịnh, do tác động của tịnh giác chi sáu giác chi [còn 
lại]... “Đối với vị đang tu tập định giác chi theo ý nghĩa không tản mạn, do tác 
động của định giác chi sáu giác chi [còn lại]... (nt)... “Đỗi với vị đang tu tập xả 
giác ch theo ý nghĩa phân biệt rõ, do tác động của xả giác chi sáu giác chi [còn 
lại] là có nhất vị”, [đây là] sự tu tập theo ý nghĩa nhất vị đôi với các giác chỉ. 


“Đôi với vị đang tu tập chánh kiến theo ý nghĩa nhận thức, do tác động của 
chánh kiến Dây chi đạo [còn lại] là có nhất vị”, [đây là] sự tu tập theo ý nghĩa 
nhất vị đối với các chỉ đạo. “Đôi với vị đang tu tập chánh tư duy theo ý nghĩa 
ăn chặt Itâm vào cảnh], do tác động của chánh tư duy bảy chi đạo [còn lại]... 
(nt)... “Đôi với vị đang tu tập chánh ngữ theo ÿ nghĩa øìn giữ, do tác động của 
chánh ngữ bảy chi đạo [còn lại]... (nŸ)... “Đôi với vị đang tu tập chánh nghiệp 
theo ý nghĩa nguôn sanh khởi, do tác động của chánh nghiệp bảy chi đạo [còn 
lại]... (nt)... “Đối với vị đang tu tập chánh mạng theo ý nghĩa trong sạch, do 
tác động của chánh mạng bảy chi đạo [còn lại]... (nt)... “Đỗi với vị đang tu tập 
chánh tỉnh tấn theo ý nghĩa ra sức, do tác động của chánh tinh tân bảy chị đạo 
[còn lại]... (nt)... “Đối với vị đang tu tập chánh niệm theo ý nghĩa thiết lập, do 
tác động của chánh niệm bảy chị đạo [còn lạ]... (nt)... “Đôi với vị đang tu tập 
chánh định theo ý nghĩa không tản mạn, do tác động của chánh định Dảy chì 
đạo [còn lại] là có nhất vị”, [đây là] sự tu tập theo ý nghĩa nhất vị đối với các 
chi đạo. Nhât vị này là sự tu tập. 


Rèn luyện gì là sự tu tập? Ở đây, vị T-khưu rên luyện vào buốồi sáng, rèn 
luyện luôn cả vào giữa trưa, rèn luyện luôn cả vào buổi tôi, rèn luyện luôn cả 
trước bữa ăn, rèn luyện luôn cả sau bữa ăn, rèn luyện luôn cả vào canh đâu, rèn 
luyện luôn cả vào canh giữa, rèn luyện luôn cả vào canh cuối, rèn luyện luôn cả 
ban đêm, rèn luyện luôn cả ban ngày, rèn luyện luôn cả ban đêm và ban ngày, 
rèn luyện luôn cả trong nửa tháng đâu, rèn luyện luôn cả trong nửa tháng CUÔI, 
rèn luyện luôn cả trong mùa mưa, rèn luyện luôn cả trong mùa lạnh, rèn luyện 
luôn cả trong mùa nóng, rèn luyện luôn cả trong giai đoạn đầu của cuộc đời, rèn 
luyện luôn cả trong giai đoạn giữa của cuộc đời, rèn luyện luôn cả trong giai 
đoạn cuối của cuộc đời. Rèn luyện này là sự tu tập. 

Đây là bôn sự tu tập. 

Bốn sự tu tập khác nữa: Là sự tu tập theo _ÿ nghĩa không vượt trội đối với 
các pháp đã được sanh lên trong trường hợp ấy, là sự tu tập theo ý nghĩa nhật 
vị đôi với các quyên, là sự tu tập theo ý nghĩa khởi động tinh tân nhằm đạt đến 
giải thoát Niết-bàn, là sự tu tập theo ý nghĩa rèn luyện. 

Sự tu tập theo ý nghĩa không vượt trội đối với các pháp đã được sanh lên 
trong trường hợp ấy là [có ý nghĩa] thế nảo ° 

“Đôi với [hành giả] đang dứt bỏ ước muốn trong các dục, các pháp sanh lên 
do tác động của sự thoát ly không vượt trội lẫn nhau”, [đây là] sự tu tập theo ý 
nghĩa không vượt trội đôi với các pháp đã được sanh lên trong trường hợp ây. 
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“Đối với [hành giả] đang dứt bỏ sân độc, các pháp sanh lên do tác động của sự 
không sân độc không vượt trội lẫn nhau”, [đây là] sự tu tập theo ý nghĩa không 
vượt trội đối với các pháp đã được sanh lên trong trường hợp ấy. “Đối với 
[hành giả] đang dứt bỏ sự lờ đờ buôn ngủ, các pháp sanh lên do tác động của 
sự nghĩ tưởng đến ánh sáng không vượt trội lẫn nhau”, [đây là] sự tu tập theo ý 
nghĩa không vượt trội đôi với các pháp đã được sanh lên trong trường hợp ây. 
“Đôi với [hành giả] đang dứt bỏ phóng dật, các pháp sanh lên do tác động của 
sự không tản mạn, không vượt trội lẫn nhau”, [đây là] sự tu tập theo y nghĩa 
không vượt trội đối với các pháp đã được sanh lên trong trường hợp ây. “Đôi 
với [hành giả] đang dứt bỏ hoài nghi, các pháp sanh lên do tác động của sự xác 
định pháp không vượt trội lẫn nhau”, [đây là] sự tu tập theo ý nghĩa không Vượt 
trội đối với các pháp đã được sanh lên trong trường hợp ấy. “Đôi với [hành giả] 
đang dứt bỏ vô minh, các pháp sanh lên do tác động của trí không vượt trội lẫn 
nhau”, [đây là] sự tu tập theo ý nghĩa không vượt trội đôi với các pháp đã được 
sanh lên trong trường hợp ấy. “Đối với [hành giả] đang đứt bỏ sự không hứng 
thú, các pháp sanh lên do tác động của sự hân hoan không vượt trội lẫn nhau”, 
[đây là] sự tu tập theo ý nghĩa không vượt trội đối với các pháp đã được sanh 
lên trong trường hợp ấy. 


“Đối với [hành giả] đang dứt bỏ các pháp ngăn che, các pháp sanh lên do 
tác động của Sơ thiên không vượt trội lẫn nhau”, [đây là] sự tu tập theo y nghĩa 
không vượt trội đối với các pháp đã được sanh lên trong trường hợp â ầy. “Đôi 
với [hành giả] đang dứt bỏ tâm tứ, các pháp sanh lên do tác động của Nhị thiên 
không vượt trội lẫn nhau”, [đây là] sự tu tập theo y nghĩa không vượt trội đối 
với các pháp đã được sanh lên trong trường hợp â ầy. “Đôi với |hành giả] đang 
dứt bỏ hỷ, các pháp sanh lên do tác động của lam thiên không vượt trội lẫn 
nhau”, [đây là] sự tu tập theo ý nghĩa không vượt trội đối với các pháp đã được 
sanh lên trong trường hợp â Ấy. “Đôi với [hành giả| đang dứt bỏ lạc và khô, các 
pháp sanh lên do tác động của Tứ thiên không vượt trội lẫn nhau”, [đây là] sự 
tu tập theo ý nghĩa không vượt trội đối với các pháp đã được sanh lên trong 
trường hợp â ây. 

“Đôi với [hành giả | đang dứt bỏ sự nghĩ tưởng về sắc, sự nghĩ tưởng về bất 
bình, sự nghĩ tưởng về khác biệt, các pháp sanh lên do tác động của sự chứng 
đạt Không vô biên xử không vượt trội lẫn nhau”, [đây là] sự tu tập theo y nghĩa 
không vượt trội đối với các pháp đã được sanh lên trong trường hợp â ây. “Đôi 
với [hành giả| đang đứt bỏ sự nghĩ tưởng về Không vô biên xứ, các pháp sanh 
lên do tác động của sự chứng đạt Thức vô biên xứ không vượt trội lẫn nhau”, 
[đây là] sự tu tập theo ý nghĩa không vượt trội đôi với các pháp đã được sanh 
lên trong trường hợp ấy. “Đối với [hành giả] đang dứt bỏ sự nghĩ tưởng về Thức 
vô biên xứ, các pháp sanh lên do tác động của sự chứng đạt Vô sở hữu xứ không 
vượt trội lẫn nhau”, [đây là] sự tu tập theo y nghĩa không vượt trội đối với các 
pháp đã được sanh lên trong trường hợp ấy. “Đôi với [hành giải đang dứt bỏ sự 
nghĩ tưởng về Vô sở hữu xứ, các pháp sanh lên do tác động của sự chứng đạt 
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Phi tưởng phi phi tưởng xứ không vượt trội lẫn nhau”, [đây là] sự tu tập theo ý 
nghĩa không vượt trội đối với các pháp đã được sanh lên trong trường hợp ấy. 
“Đôi với [hành giả] đang dứt bỏ sự nghĩ tưởng về thường còn, các pháp 
sanh lên do tác động của việc quán xét về vô thường không vượt trội lẫn nhau”, 
[đây là] sự tu tập theo ý nghĩa không vượt trội đôi với các pháp đã được sanh 
lên trong trường hợp ây. “Đối với Lhành giả | đang dứt bỏ sự nghĩ tưởng về lạc, 
các pháp sanh lên do tác động của việc quán xét về khô không vượt trội lẫn 
nhau”, [đây là] sự tu tập theo ý nghĩa không vượt trội đôi với các pháp đã được 
sanh lên trong trường hợp ấy. “Đối với [hành giả| đang dứt bỏ sự nghĩ tưởng 
về ngã, các pháp sanh lên do tác động của việc quán xét về vô ngã không vượt 
trội lẫn nhau”, [đây là] sự tu tập theo ý nghĩa không vượt trội đối với các pháp 
đã được sanh lên trong trường hợp ấy. “Đối với [hành giả| đang dứt bỏ sự vui 
thích, các pháp sanh lên do tác động của việc quán xét về nhảm chán không 
vượt trội lần nhau”, [đây là] sự tu tập theo ý nghĩa không vượt trội đối với các 
pháp đã được sanh lên trong trường hợp ấy. “Đôi với [hành giả] đang dứt bỏ 
tham ái, các pháp sanh lên do tác động của việc quán xét vê ly tham ải không 
vượt trội lẫn nhau”, [đây là] sự tu tập theo ý nghĩa không vượt trội đối với các 
pháp đã được sanh lên trong trường hợp ấy. “Đối với [hành giả] đang dứt bỏ 
nhân sanh khởi, các pháp sanh lên do tác động của việc quán xét về diệt tận... 
“Đôi với [hành giả] đang dứt bỏ sự năm lấy, các pháp sanh lên do tác động của 
VIỆC quán xét vê từ bỏ... “Đôi với [hành giả đang dứt bỏ sự nghĩ tưởng vê tiếp 
diễn, các pháp sanh lên do tác động của việc quán xét về đoạn tận... “Đôi [hành 
giả] đang dứt bỏ [nghiệp] tích lũy, các pháp sanh lên do tác động của việc quán 
xét về biến hoại... “Đối với [hành giải đang dứt bỏ sự nghĩ tưởng về bên vững, 
các pháp sanh lên do tác động của việc quán xét về chuyên biên các pháp sanh 
lên không vượt trội lẫn nhau”, [đây là] sự tu tập theo ý nghĩa không vượt trội 
đối với các pháp đã được sanh lên trong trường hợp ây. “Đôi với [hành giả] 
đang dứt bỏ hiện tướng, các pháp sanh lên do tác động của việc quán xét về vô 
tướng, không vượt trội lẫn nhau”, [đây là] sự tu tập theo ý nghĩa không vượt 
trội đối với các pháp đã được sanh lên trong trường hợp ấy. “Đôi với [hành giả] 
đang dứt bỏ sự nguyện ước, các pháp sanh lên do tác động của việc quán xét 
về vô nguyện không vượt trội lẫn nhau”, [đây là] sự tu tập theo ÿ nghĩa không 
vượt trội đôi với các pháp đã được sanh lên trong trường hợp â Ấy. “Đôi với [hành 
giả| đang dứt bỏ sự cô chấp, các pháp sanh lên do tác động của việc quán xét 
vê không tánh không vượt trội lẫn nhau”, [đây là] sự tu tập theo ý nghĩa không 
vượt trội đối với các pháp đã được sanh lên trong trường hợp ây. “Đối với [hành 
giả] đang dứt bỏ sự cô chấp về thực chât [của thường còn, của tự ngã], các pháp 
sanh lên do tác động của sự minh sát các pháp băng thăng tuệ không vượt trội 
lẫn nhau”, [đây là] sự tu tập theo ý nghĩa không vượt trội đôi với các pháp đã 
được sanh lên trong trường hợp ây. “Đối với [hành giải đang dứt bỏ cô chấp vào 
sự lầm lẫn, các pháp sanh lên do tác động của sự biệt và thây đúng theo thực thể 
không vượt trội lẫn nhau”, [đây là] sự tu tập theo ý nghĩa không vượt trội đôi 
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VỚI Các pháp đã được sanh lên trong trường hợp ấy. “Đối với [hành giả] đang 
dứt bỏ sự cô chấp vào sự lệ thuộc, các pháp sanh lên do tác động của việc quán 
xét về tai hại không vượt trội lẫn nhau”, [đây là] sự tu tập theo ÿ nghĩa không 
vượt trội đôi với các pháp đã được sanh lên trong trường hợp ây. “Đối với [hành 
giải đang dứt bỏ sự không phân biệt rõ, các pháp sanh lên do tác động của việc 
quán xét về phân biệt rõ không vượt trội lẫn nhau”, [đây là] sự tu tập theo ý 
nghĩa không vượt trội đôi với các pháp đã được sanh lên trong trường hợp ây. 
“Đôi với [hành giả] đang dứt bỏ sự cô chấp vào sự ràng buộc, các pháp sanh 
lên do tác động của việc quán xét về ly khai không vượt trội lẫn nhau”, [đây là] 
sự tu tập theo ý nghĩa không vượt trội đối với các pháp đã được sanh lên trong 
trường hợp ấy. 

“Đôi với [hành giải đang dứt bỏ các phiền não thuân về tà kiến, các pháp 
sanh lên do tác động của đạo Nhập lưu không vượt trội lẫn nhau”, [đây là] sự 
tu tập theo y nghĩa không vượt trội đôi với các pháp đã được sanh lên trong 
trường hợp ấy. “Đối với [hành giả] đang dứt bỏ các phiên não thô thiển, các 
pháp sanh lên do tác động của đạo Nhất lai không vượt trội lẫn nhau”, [đây là] 
sự tu tập theo ý nghĩa không vượt trội đôi với các pháp đã được sanh lên trong 
trường hợp ấy. “Đối với [hành giải đang dứt bỏ các phiền não có tính chất vi tê, 
các pháp sanh lên do tác động của đạo Bắt lai không, vượt trội lẫn nhau”, [đây 
là] sự tu tập theo ý nghĩa không vượt trội đôi với các pháp đã được sanh lên 
trong trường hợp ây. “Đối với [hành giả] đang dứt bỏ toàn bộ phiền não, các 
pháp sanh lên do tác động của đạo A-la-hán không vượt trội lẫn nhau”, [đây là] 
sự tu tập theo ý nghĩa không vượt trội đối với các pháp đã được sanh lên trong 
trường hợp ây. 

Như vậy là sự tu tập theo ý nghĩa không vượt trội đối với các pháp đã được 
sanh lên trong trường hợp ây. 

Sự tu tập theo ý nghĩa nhất vị đối với các quyên là [có ý nghĩa] thế nào? 

“Đôi với [hành giả] đang dứt bỏ ước muôn trong các dục, do tác động của 
sự thoát ly khiến năm quyên. là có nhất vị”, [đây là] sự tu tập theo ý nghĩa nhất 
vị đối với các quyên. “Đôi VỚI [hành giải| đang dứt bỏ sân độc, do tác động của 
sự không sân độc... (nt)... “Đối với [hành giải đang đứt bỏ toàn bộ phiên não, 
do tác động của đạo A-la-hán khiến năm quyên là có nhất vị”, [đây là] sự tu tập 
theo ý nghĩa nhất vị đối với các quyên. 

Như vậy là sự tu tập theo ý nghĩa nhất vị đối với các quyên. 

Sự tu tập theo ý nghĩa khởi động tình tân nhăm đạt đến giải thoát Niết-bàn 
là [có ý nghĩa] thế nào? 

“Irong khi dứt bỏ ước muốn trong các dục, do tác động của sự thoát ly 
[hành giả] khởi động sự tỉnh tân”, [đây là] sự tu tập theo ý nghĩa khởi động tinh 
tân nhăm đạt đến giải thoát Niết- -bản. “Trong khi dứt bỏ sân độc, do tác động 
của sự không sân độc [hành giả] khởi động sự tỉnh tân”, [đây là] sự tu tập theo 
ý nghĩa khởi động tinh tân nhằm đạt đến giải thoát Niết- bàn... (nt)... “Irong khi 


PHẦN TÍCH ĐẠO # 783 


dứt bỏ toàn bộ phiền não, do tác động của đạo A-la-hán [hành giả] khởi động sự 
tinh tân”, [đây là] sự tu tập theo ý nghĩa khởi động tinh tấn nhắm đạt đến giải 
thoát Niết-bàn. Như vậy là sự tu tập theo ý nghĩa khởi động tỉnh tân nhằm đạt 
đến giải thoát Niễt-bàn. 

Sự tu tập theo ý nghĩa rèn luyện là [có ý nghĩa] thế nào? 

“Trong khi đứt bỏ ước muốn trong các dục, vị ấy rèn luyện sự thoát ly”, 
[đây là] sự tu tập theo ý nghĩa rèn luyện. “Trong khi dứt bỏ sân độc, vị ây rèn 
luyện không sân độc”, [đây là] sự tu tập theo ý nghĩa rèn luyện... (nf)... “Trong 
khi dứt bỏ toàn bộ phiền não, vị ây rèn luyện đạo A-la-hán”, [đây là] sự tu tập 
theo ý nghĩa rèn luyện. 

Như vậy là sự tu tập theo ý nghĩa rèn luyện. Đây là bốn sự tu tập. 

Trong khi nhận thấy săc, [vị ây] tu tập; trong khi nhận thấy thọ, [vi ây]tu tập; 
trong khi nhận thây tưởng, [VỊ ây] tu tập; trong khi nhận thây các hành, [vị ây] 
tu tập; trong khi nhận thây thức, [vị ây] tu tập. Trong khi nhận thầy mắt,... (n†)... 
lão tử,... (nt)... Niết-bàn liên quan đến bắt tử theo ý nghĩa kết thúc, [vị Ấy] tu tập. 


Các pháp nào là đã được tu tập, các pháp ấy là có nhất vị. Điều ấy, theo ý 
nghĩa đã được biết [thì gọi] là trí, theo ý nghĩa nhận biết [thì gọi] là tuệ. Vì thê, 
được nói rằng: “Sự nhận định ở tai là “Các pháp này cân được tu tập”, tuệ do sự 
nhận biết điều ấy là trí về yêu tố tạo thành điều đã được nghe.” 


Dứt phân giải thích về “Cần được tu tập.” 
Dứt tụng phẩm thứ tư. 


(6) 
- Sự nhận định ở tai là “Các pháp nà cân được tác chứng”, tuệ đo sự nhận 

biệt điêu ây là trí vê yêu tô tạo thành điêu đã được nghe là [có ý nghĩa] thê nào? 

Một pháp cân được tác chứng là: Tâm giải thoát là không chuyền đổi. 

Hai pháp cần được tác chứng là: Minh và giải thoát. 

Ba pháp cân được tác chứng là: Ba minh.® 

Bốn pháp cần được tác chứng là: Bốn quả vị của Sa-môn.% 

Năm pháp cần được tác chứng là: Năm pháp uân.*5 

Sáu pháp cân được tác chứng là: Sáu thăng trí.4 


* Tham khảo Ö). 34, Kinh Thập thượng (Dasuttarasuttarn). 


% Ba minh (0isso vử/ã): Trí nhớ về các kiếp sống trước là minh, trí về sự chết và tái sanh của chúng sanh 
là minh, trí vê sự đoạn tận các lậu hoặc là minh (Ps4. I. 135). 

4 Bốn quả vị của Sa-môn (caffäri sãmafñaphaläni): Quả Nhập lưu, quả Nhất lai, quả Bất lai và quả 
A-la-hán (PsA. I. 135). 

4“ Năm pháp uẫn (pañca dhammakkhandha): Giới uân, định uẫn, tuệ uân, giải thoát uẫn và tri kiến giải 
thoát uân (s4. I. 135-36). 


~x “~.. = 


* Sáu thắng trí (cha abhiiña): Trí về các thể loại thân thông, trí về thiên nhĩ, trí nhớ về các kiếp sống 
trước, trí biệt được tâm của người khắc, trí về thiên nhãn, trí về sự đoạn tận các lậu hoặc (PsA. L. 136). 
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Bảy pháp cân được tác chứng là: Bảy lực của bậc Lậu tận.” 
Tám pháp cần được tác chứng là: Tám giải thoát.4 

Chín pháp cân được tác chứng là: Chín sự diệt tận theo tuần tự. 
Mười pháp cân được tác chứng là: Mười pháp của bậc Vô học.°? 


(7) 

Này các Tỳ-khưu, tất cả cần được tác chứng. Và này các Tỳ-khưu, điều gì 
là tất cả cần được tác chứng? 

Này các T-khưu, mắt cần được tác chứng, các sắc cần được tác chứng, 
nhãn thức cân được tác chứng, nhãn xúc cần được tác chứng, cảm thọ nào được 
sanh lên do duyên nhãn xúc dầu là lạc, hoặc là khô, hoặc là không khổ không 
lạc, cảm thọ ây cũng cần được tác chứng. 

Tai cần được tác chứng, các thinh cân được tác chứng,... (nf)... Mũi cân 
được tác chứng, các khí cần được tác chứng... (nt)... Lưỡi cần được tác chứng, 
các vị cần được tác chứng,... (nt)... Thân cần được tác . chứng, các xúc cần được 
tác chứng,... (n†).. . Y cân được tác chứng, các pháp cần được tác chứng, ý thức 
cần được tác chứng, ÿ xúc cần được tác chứng, cảm thọ nào được sanh lên do 
duyên ý xúc dầu là lạc, hoặc là khổ, hoặc là không khổ không lạc, cảm thọ â ây 
cũng cân được tác chứng. 

Trong lúc nhận thấy sắc, [hành giả] tác chứng: trong lúc nhận thấy thọ, 
[hành giả] tác chứng; trong lúc nhận thây tưởng, [hành giả] tác chứng: trong lúc 
nhận thây các hành, [hành giả] tác chứng; trong lúc nhận thây thức, [hành giả] 
tác chứng; trong lúc nhận thây mắt... (n)... lão tử... (nf)... Niết-bàn liên quan 
đến bất tử theo ý nghĩa kết thúc, [hành giả] tác chứng. 

Các pháp nào đã được tác chứng, các pháp ấy là đã được chạm đến. Điều ấy, 
theo ý nghĩa đã được biết [thì gọi] là trí, theo ý nghĩa nhận biết [thi gọi] là tuệ. 
Vì thế, được nói răng: “Sự nhận định ở tai là “Các pháp này cần được tác chứng", 
tuệ do sự nhận biết điều â ây là trí về yếu tô tạo thành điều đã được nøhe.” 


Dứt phân giải thích về “Cân được tác chứng.” 


*” Bảy lực của bậc Lậu tận (sa/a khinasavabalani) được giải thích ở PsA. I. 136-37. Hòa thượng Thích 
Minh Châu dịch là “bảy lậu tận lực.” Xem “bảy pháp cân được tác chứng” ở D. 34, Kinh Tháp thượng 
(Dasuffarasuffiam). (ND) 

* Tám giải thoát (aƒfha viưnokkha) được giải thích ở PsA. I. 137. Hòa thượng Thích Minh Châu dịch là “tám 
giải thoát.” Xem “tám pháp cân được chứng ngộ” ở D. 34, Kinh Thập thượng (Dasufftarasuffam). (ND) 

* Chín sự diệt tận theo tuần tự (nava anupubbanirodh3) là chín sự diệt tận các pháp theo tuần tự do việc 
chứng đắc tâm tâng định và Diệt thọ tưởng định là thứ chín (Ps4. I. 137-38). Hòa thượng Thích Minh 
Châu dịch là “chín thứ đệ diệt." Xem D. 33, Kinh Phúng tụng (Sangrfisuffarn). (ND) 

°° Mười pháp của bậc Vô học (đasa asekkha đhammđ) được giải thích ở PsA. I. 138. Hòa thượng Thích 
Minh Châu dịch là “mười pháp vô học”, gôm có: Vô học chánh tri kiện, vô học chánh tư duy, vô học chánh 
ngữ, vô học chánh nghiệp, vô học chánh mạng, vô học chánh tinh tân, vô học chánh miệm, vô học chánh 
định, vô học chánh trí, vô học chánh giải thoát. Xem D. 34, Kinh Thập thượng (DasutfIarasuffam). (ND) 
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(8) 

Sự nhận định ở tai là “Các pháp này đưa đến thoái hóa, các pháp này đưa 
đến bên vững, các pháp này đưa đến thù thắng, các pháp này đưa đến thông 
suốt”, tuệ đo sự nhận biết điều ấy là trí về yếu tố tạo thành điều đã được nghe 
là [có ý nghĩa] thế nào? 

Đối với vị đã đắc Sơ thiên, tưởng và tác ý đi cùng với dục sanh khởi là pháp 
đưa đến thoái hóa, niệm có bản chât thuận theo pháp [thiên] ây được an trụ là 
pháp đưa đến bên vững, tưởng và tác ý không đi cùng với tầm sanh khởi là pháp 
đưa đến thù thắng, tưởng và tác ý đi cùng với nhàm chán sanh khởi và tương 
ưng với ly tham ái là pháp đưa đến thông suốt. 


Đối với vị đã đắc Nhị thiền, tưởng và tác ý đi cùng với tâm sanh khởi là 
pháp đưa đến thoái hóa, niệm có bản chất thuận theo pháp [thiên] ấy được an 
trụ là pháp đưa đến bền vững, tưởng và tác ý đi cùng với xả và lạc sanh khởi là 
pháp đưa đến thù thắng, tưởng và tác ý đi cùng với sự nhàm chán sanh khởi và 
tương ưng với ly tham ái là pháp đưa đến thông suốt. 

Đối với vị đã đắc Tam thiên, tưởng và tác ý đi cùng với hỷ và lạc sanh khởi 
là pháp đưa đến thoái hóa, niệm có bản chất thuận theo pháp [thiền] â ây được an 
trụ là pháp đưa đến bền vững, tưởng và tác ý đi cùng với không khô và không 
lạc sanh khởi là pháp đưa đên thù thăng, tưởng và tác ý đi cùng với sự nhảm 
chán sanh khởi và tương ưng với ly tham ái là pháp đưa đến thông suốt. 


Đối với vị đã đắc Tứ thiền, tưởng và tác ý đi cùng với xả và lạc sanh khởi 
là pháp đưa đến thoái hóa, niệm có bản chât thuận theo pháp [thiền] ấy được 
an trụ là pháp đưa đến bên vững, tưởng và tác ý đi cùng với Không vô biên xứ 
sanh khởi là pháp đưa đến thù thắng, tưởng và tác ý đi cùng với sự nhàm chán 
sanh khởi và tương ưng với ly tham ái là pháp đưa đến thông suối. 

Đôi với vị đã đăc Không vô biên xứ, tưởng và tác ý đi cùng với sắc sanh 
khởi là pháp đưa đến thoái hóa, niệm có bản chất thuận theo pháp [thiền] ấy 
được an trụ là pháp đưa đến bên vững, tưởng và tác ý đi cùng với Thức vô biên 
xứ sanh khởi là pháp đưa đến thù thăng, tưởng và tác ý đi cùng với sự nhàm 
chán sanh khởi và tương ưng với ly tham ái là pháp đưa đến thông suốt. 

Đối với vị đã đắc Thức vô biên xứ, tưởng và tác ý đi cùng với Không vô 
biên xứ sanh khởi là pháp đưa đến thoái hóa, niệm có bản chất thuận theo pháp 
[thiền] ấy được an trụ là pháp đưa đến bền vững, tưởng và tác ộ đi cùng với Vô 
sở hữu xứ sanh khởi là pháp đưa đến thù thăng, tưởng và tác ý đi cùng với sự 
nhàm chán sanh khởi và tương ưng với ly tham ái là pháp đưa đến thông suốt. 

Đối với vị đã đắc Vô sở hữu xứ, tưởng và tác ý đi cùng với Thức vô biên xứ 
sanh khởi là pháp đưa đến thoái hóa, niệm có bản chất thuận theo pháp [thiên] 
ây được an trụ là pháp đưa đến bên vững, tưởng và tác ý đi cùng với Phi thế 
phi phi tưởng xứ sanh khởi là pháp đưa đến thù thăng, tưởng và tác ý... (n†)... 
pháp đưa đến thông suối. 
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Điều ấy, theo ý ý nghĩa đã được biết [thì gọi] là trí, theo ý nghĩa nhận biết [thi 
øọï] là tuệ. Vì thế, được nói răng: “Sự nhận định ở tai là “Các pháp này đưa đến 
thoái hóa, các pháp này đưa đên bên vững, các pháp này đưa đến thù thắng, các 
pháp này đưa đến thông suốt”, tuệ do sự nhận biết điều ấy là trí về yếu tô tạo 
thành điều đã được nghe.” 


Dứt phần giải thích nhóm bốn về “Đưa đến thoái hóa.” 


@) 
Sự nhận định ở tai là “Tất cả các hành là vô thường, tất cả các hành là khô 
não, tất cả các pháp là vô ngã”, tuệ do sự nhận biết điêu ây là trí vê yêu tô tạo 
thành điều đã được nghe là [có ý nghĩa] thế nào? 


Sự nhận định ở tai là “Sắc là vô thường theo ÿ nghĩa đoạn tận, là khổ não 
theo ý nghĩa kinh hãi, là vô ngã theo ÿ nghĩa không có cốt lõi.” Tuệ do sự nhận 
biết điều ấy là trí về yếu tô tạo thành điều đã được nghe. 


Sự nhận định ở tai là “Thọ... Tưởng... Các hành... Thức... Mắt... Lão tử là 
vô thường theo ý nghĩa đoạn tận, là khổ não theo M nghĩa kinh hãi, là vô ngã 
theo ý nghĩa không có cốt lõi.” Tuệ do sự nhận biết điêu ây là trí về yếu tố tạo 
thành điều đã được nghe. 


Điều ấy, theo ý 'ÿ nghĩa đã được biết [thì gọi] là trí, theo ý nghĩa nhận biết [thì 
gọi] là tuệ. Vì thế, được nói rằng: “Sự nhận định ở tai là “Tất cả các hành là vô 
thường, tất cả các hành là khô não, tất cả các pháp là vô ngã”. Tuệ do sự nhận 
biết điêu ây là trí về yêu tố tạo thành điều đã được nghe.” 


Dứt phần giải thích nhóm ba về “Hiện tướng.” 


(10) 
Sự nhận định ở tai là “Đây là chân lý cao thượng vệ khô, đây là chân lý cao 
thượng về nhân sanh khô, đây là chân lý cao thượng về sự diệt tận khổ, đây là 


chân ly cao thượng về sự thực hành đưa đến sự diệt tận khổ”; tuệ do sự nhận 
biết điều ấy là trí về yêu tô tạo thành điều đã được nghe là [có ý nghĩa] thế nào? 


Ở đây, chân lý cao thượng về khô là [có ý nghĩa] thế nào?! Sanh là ME 
giả cũng là khổ, chết cũng là khổ, sự sầu muộn... than vãn... khổ đau.. 
phiên... thất vọng cũng là khô, sự liên hệ với những øì không yêu thích là khổ, 
sự xa lìa với những gì yêu thích là khô, mong muốn mà không đạt được cũng là 
khổ; tóm tắt lại năm thủ uân là khô. 


Ở đây, sanh là [có ý nghĩa] thế nảo? Là sự sanh ra, sự sanh khởi, sự hạ sanh, 
sự tái sanh, sự hiện khởi của các uấn, sự thành tựu của các xứ đôi với các chúng 
sanh ây ở tập thể của các chúng sanh ấy: sự việc này được gọi là sanh. 


Ở đây, già là [có ý nghĩa] thế nào? Là sự ø1à nua, sự hư hoại, sự rụng răng, 


5°! Xem À4. 141, Kinh Phân biệt về sự thật (Saccavibhangasuttam). 
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tỉnh trạng bạc tóc, da nhăn, sự rút ngăn tuôi thọ, sự suy nhược các căn đối với 
các chúng sanh ây ở tập thê của các chúng sanh ấy: sự việc này được gọi là già. 


®) đây, chết là [có ý nghĩa] thể nào? Là sự từ trần, sự tiêu hoại, sự phân T, 
sự biến mắt, sự tử, Sự chết, sự hết thời kỳ, sự tan rã các uấn, sự bỏ lại xác thân, 
sự gián đoạn các quyền đối với các chúng sanh â ây ở tập thể của các chúng sanh 
ây; sự việc này được gọi là chết. 


Ở đây, sâu muộn là [có ý nghĩa] thế nào? Là sự sầu muộn, sự buôn. râu, 
trạng thái buôn phiên, sự sầu muộn ở nội tâm, sự buôn thảm ở nội tâm, nỗi ưu 
phiên do trạng thái bực bội ở tâm, sự sâu muộn ví như mũi tên của người bị tác 
động bởi sự rủi ro về thân quyến, bị tác động bởi sự rủi TO về của cải, bị tác động 
bởi sự rủi ro về tật bệnh, bị tác động bởi sự suy giảm về giới hạnh, bị tác động 
bởi sự suy giảm về kiến thức, bị gặp phải sự rủi ro này hoặc rủi ro khác, bị tác 
động bởi sự khổ đau này hoặc sự khô đau khác; điều này được gọi là sầu muộn. 


Ở đây, than vãn là [có ý nghĩa] thê nào? Là sự phàn nàn, sự than vãn, sự kể 
lễ, sự kêu gào, trạng thái kế lễ, trạng thái kêu gào, lời nói lảm nhảm, sự lái nhải, 
sự rên rỉ, sự khóc than, trạng thái khóc than của người bị tác động bởi sự rủi ro 
về thân quyến, bị tác động bởi sự rủi rO vê của cải, bị tác động bởi sự rủi ro về 
tật bệnh, bị tác động bởi sự suy giảm về giới hạnh, bị tác động bởi sự suy giảm 
về kiến thức, bị øặp phải sự rủi ro này hoặc rủi ro khác, bị tác động bởi sự khô 
đau này hoặc sự khô đau khác; điều này được gọi là than vãn. 

Ở đây, khổ đau là [có ý nghĩa] thế nào? Điều nào là sự không thoải mái 
thuộc thân, khổ đau thuộc thân, được nhận biết là không thoải mái và khổ đau 
sanh lên do thân xúc, là cảm thọ không thoải mái và khô đau sanh lên do thân 
xúc; điều này được gọi là khô đau. 

Ở đây, ưu phiên là [có ý nghĩa] thê nào? Điều nào là sự không thoải mái 
thuộc tâm, khô đau thuộc tâm, được nhận biết là không thoải mái và khổ đau 
sanh lên do ý xúc, là cảm thọ không thoải mái và khô đau sanh lên do ý xúc; 
điều này được gọi là ưu phiên. 

Ở đây, thất vọng là [có ý nghĩa] thế nào? Điêu nào là sự lo âu, sự thất vọng, 
sự bôn chôn, sự tuyệt vọng, trạng thái bồn chôn, trạng thái tuyệt vọng của người 
DỊ tác động bởi sự rủi ro về thân quyền, bị tác động bởi sự rủi ro vỆ của cải, bị 
tác động bởi sự rủi ro về tật bệnh, bị tác động bởi sự rủi ro về ø1ới hạnh, bị tác 
động bởi sự suy giảm về kiến thức, bị gặp phải sự rủi ro này hoặc rủi ro khác, 
bị tác động bởi khô đau này hoặc khô đau khác; điều này được gọi là thất vọng. 

Ở đây, sự liên hệ với những gì không yêu thích là khổ là [có ý nghĩa] thê 
nào? Trong trường hợp này, điều nào sự giao tiếp, sự kết hợp, sự liên kết, tình 
trạng dính líu với các sắc, các thịnh, các khí, các vị, các xúc khó chịu, khó ưa, 
không hợp ý; hoặc là với những người không tâm câu điều hữu ích, không tâm 
câu điều có lợi, không tâm câu sự an lạc, không tâm cầu sự yên ổn khỏi các 
vướng bận; điều này được gọi là sự liên hệ với những øì không yêu thích là khô. 
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Ở đây, sự xa lìa với những øì yêu thích là khổ là [có ý nghĩa] thế nào? Trong 
trường hợp này, điều nào là sự không g1ao tiếp, sự không kết hợp, sự không liên 
kết, tình trạng không dính líu với các sắc, các thính, các khí, các vị, các xúc dễ 
chịu, đáng ưa, hợp ý; hoặc là với những người. tâm câu điêu hữu ích, tâm câu 
điều có lợi, tầm câu sự an lạc, tầm cầu sự yên ôn khỏi các VƯỚng bận, hoặc là 
với mẹ, với cha, với anh em trai, với chị em gái, với bạn bè, với thân hữu, với 
họ hàng, hay là với quyến thuộc; điều này được gọi là sự xa lìa với những gì 
yêu thích là khô. 


Ở đây, mong muốn mà không đạt được cũng là khô là [có ý nghĩa] thế nào? 
Đối với các chúng sanh là đối tượng của sự sanh, có mong muôn khởi lên như 
vây: “Ôi, ước sao chúng ta không là đối tượng của sự sanh! Và ước sao sự sanh 
không thê tác động đến chúng ta!” Tuy nhiên, điều ấy không thê đạt được do 
mong muốn, điều này chính là mong muốn mà không đạt được cũng là khô. 
Đối với các chúng sanh là đối tượng của sự giả... (nt)... là đối tượng của sự 
M- mg (nt)... là đối tượng của sự chết... (nt)... là đối tượng của sâu muộn... than 

.. khổ đau... ưu phiên... thất vọng, có mong muôn khởi lên như vậy: “Ôi, 
ước sao chúng ta không là đối tượng của sự sâu muộn... than vẫn.. . khổ xe 
ưu phiên... thất vọng! Và ước sao sự sâu muộn... than vãn... khổ đau.. 
phiên.. . thất vọng không thê tác động đến chúng ta!” Tuy nhiên, điều ây xưởng 
thê đạt được do mong muốn; điều này chính là mong muốn mà không đạt được 
cũng là khô. 


Ở đây, tóm tắt. lại nắm thủ uấn là khổ là [có y nghĩa] thế nào? Tức là: Sắc 
thủ uấn, thọ thủ uân, tưởng thủ uấn, hành thủ uân, thức thủ uân; các điều này 
tóm tắt lại được gọi là năm thủ uấn là khô. Điều này được gọi là chân lý cao 
thượng về khô. 


Dứt phần giái thích “Chân lý về khổ.” 


Ở đây, chân lý cao thượng về nhân sanh khổ là [có ý nghĩa] thế nào? 

Điều này là ái đưa đến tái sanh, đi cùng với sự vui thích và tham ái, có sự 
thích thú nơi này nơi nọ, tức là dục ái, hữu ái, phi hữu ái.2 Vậy ái ây khi sanh 
lên thì sanh lên ở đâu? Khi trụ lại thì trụ lại ở đầu? Ở đời, vật nào được yêu 
thích, vật nào đem lại sảng khoái, ái ấy khi sanh lên thì sanh lên ở nơi ấy, khi 
trụ lại thì trụ lại ở nơi ấy. 

Vậy ở đời, vật được yêu thích, vật đem lại sảng khoái là gì? Ở đời, mắt là 
vật được yêu thích, là vật đem lại sảng khoái, ái ây khi sanh lên thì sanh lên ở 
nơi ây, khi trụ lại thì trụ lại ở nơi ây. Ở đời, tai... (nt)... Ở đời, mũi... (nt)... Ở đời, 
lưỡi... (nt)... Đ) đời, thân... (nt)... Ở đời, ý là vật được yêu thích, là vật đem lại 
sảng khoái, ái ây khi sanh lên thì sanh lên ở nơi ấy, khi trụ lại thì trụ lại ở nơi ấy. 


5 Dục ái (kãmafanhã) là sự hạm thích về năm loại ngũ dục. Hữu ái (bbavaranhA) là ái đi cùng với 
thường kiên, là sự ham thích vê cõi sắc giới và vô sắc giới. Và phi hữu ái (vibhavafanh3) là ái đi cùng 
với đoạn kiên (Ps4. I. 158). 
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Ở đời, các sắc là vật được yêu thích, là vật đem lại sảng khoái, ái ây khi 
sanh lên thì sanh lên ở nơi ây, khi trụ lại thì trụ lại ở nơi ầy. Ở đời, các thính... 
(n‡)... Ở đời, các pháp... (nt)... Ở đời, nhãn thức... (nt)... Ở đời, ý thức... (n†)... 
Ở đời, nhãn xúc... (nt)... Ở đời, ý xúc.. - Án)... Ở đời, cảm thọ sanh lên do nhãn 
xúc... (nf)... Ở đời, cảm thọ sanh lên do y xúc... (n{)... Ở đời, sắc tưởng... (nt)... 
Ỏ đời, pháp tưởng... (n†)... Ở đời, sắc tư... (nf).. . Ở đời, pháp tư... (nt).. .Ở đời, 
sắc ái... (nf)... Ö đời, pháp ái... (nt)... Ở đời, sắc tâm... (nt).. . Ö đời, pháp tâm... 
(n0)... Ở đời, sắc tứ... (nt)... Ở đời, pháp tứ là vật được yêu thích, là vật đem lại 
sáng khoái, ái ây khi sanh lên thì sanh lên ở nơi ây, khi trụ lại thì trụ lại ở nơi 
ây. Điều này được gọ là chân lý cao thượng về nhân sanh khổ. 


Dứt phần giải thích “Chân lý về nhân sanh [khỗ]|.” 


Ở đây, chân lý cao thượng về sự diệt tận khổ là [có ý nghĩa] thế nào? 

Là sự ly tham ái và sự diệt tận hoàn toàn, là sự xả bỏ, là sự từ bỏ, là sự thoát 
khỏi, là sự không dính líu đối với chính ái ấy. Vậy ái Ấy khi được dứt bỏ thì 
được dứt bỏ ở đâu? Khi được diệt tận thì được diệt tận ở đầu? Ở đời, vật nào 
được yêu thích, vật nào đem lại sảng khoái, ái ấy khi được dứt bỏ thì được dứt 
bỏ ở nơi ấy, khi được diệt tận thì được diệt tận ở nơi ấy. 


Vậy ở đời, vật được yêu thích, vật đem lại sảng khoái là gì? Ở đời, mắt là 
vật được yếu thích, là vật đem lại sảng khoái, ái ây khi được dứt bỏ thì được dứt 
bỏ ở nơi ây, khi được diệt tận thì được diệt tận ở nơi ây... (nf)... Ở đời, pháp tứ 
là vật được yêu thích, là vật đem lại sảng khoái, ái ây khi được dứt bỏ thì được 
đứt bỏ ở nơi ây, khi được diệt tận thì được diệt tận ở nơi ây. Điều này được gọi 
là chân lý cao DU HS về sự diệt tận khô. 


Dứt phân giải thích “Chân lý về sự diệt tận [khố].” 


Ở đây, chân lý cao thượng về sự thực hành đưa đến sự diệt tận khổ là [có ý 
nghĩa] thế nào? 


Điêu này chính là Thánh đạo tám chi phân, tức là: Chánh kiến, chánh tư duy, 
chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. 


Ở đây, chánh kiến là [có ý nghĩa] thê nào? Là trí về khô, trí về nhân sanh 
khổ, trí về sự diệt tận khổ, trí về sự thực hành đưa đến sự diệt tận khô; điều này 
được gọi là chánh kiến. 

Ở đây, chánh tư duy là |có ý nghĩa] thê nào? Là tư duy về sự thoát ly, tư duy 
về không sân độc, tư duy vê không hãm hại; điều này được gọi là chánh tư duy. 

Ở đây, chánh ngữ là [có ý nghĩa] thể nào? Là sự ngăn ngừa việc nói láo, sự 
ngăn ngừa việc nói đâm thọc, sự ngăn ngửa việc nói độc ác, sự ngăn ngừa việc 
nói nhảm nhí; điều này được gọi là chánh ngữ. 

Ở đây, chánh nghiệp là [có ý nghĩa] thê nào? Là sự ngăn ngừa việc giết hại 
mạng sông, sự ngăn ngửa việc trộm cắp, sự ngăn ngừa hành động sal trái trong 
các dục; điều này được gọi là chánh nghiệp. 
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Ở đây, chánh mạng là [có ý nghĩa] thê nào? Trong giáo pháp này, vị đệ tử 
Phật dứt bỏ sự nuôi mạng sai trái và duy trì mạng sống băng sự nuôi mạng chân 
chánh; điều này được gọi là chánh mạng. 

Ở đây, chánh tinh tân là [có ý nghĩa] thê nào? Vị Tỳ-khưu trong giáo pháp 
này khởi lên ước muốn về việc không làm sanh khởi của các ác, bất thiện pháp 
chưa được sanh khởi, [vị ây] cân mẫn, khởi sự tỉnh tân, quyết tâm, nỗ lực, khởi 
lên ước muốn vệ việc dứt bỏ các ác, bất thiện pháp đã được sanh khởi... (nt).... 
khởi lên ước muốn về việc làm sanh khởi các thiện pháp chưa được sanh khởi... 
(nt)..., khởi lên ước muốn về việc duy trì, về sự không tiêu hoại, về tình trạng 
tăng trưởng, về sự lớn mạnh, về sự phát triển, VỀ sự toàn vẹn của các thiện pháp 
đã được sanh khởi, [vị ấy] cần mẫn, khởi sự tinh tân, quyết tâm, nỗ lực; điều 
này được gọi là chánh tinh tân. 

Ở đây, chánh niệm là [có ý nghĩa] thê nào? Vị Tỳ-khưu trong giáo pháp này 
sống có sự quán xét thân trên thân, với nhiệt tâm, tỉnh giác, có niệm, [vị ây] có 
thể chế ngự tham đăm và ưu phiên ở chính bản thân... có sự quán xét thọ trên 
các thọ,... có sự quản xét tâm trên tâm,... có sự quán xét pháp trên các pháp, với 
nhiệt tâm, tỉnh giác, có niệm, [vị ây] có thể chế ngự tham đắm và ưu phiền ở 
chính bản thân; điều này được gọi là chánh niệm. 


Ở đây, chánh định là [có ý nghĩa] thế nào? Vị Tỳ-khưu trong giáo pháp này 
ngay sau khi tách ly các dục, tách ly các bất thiện pháp, [vị ấy] đạt đến và an 
trú sơ thiền có tâm có tứ, có hỷ lạc sanh lên do sự tách ly; do sự văng lặng của 
tâm và tứ, [vị ây] đạt đến và an trú nhị thiền với nội phân tĩnh lặng, có trạng thái 
nhât tâm, không tâm không tử, có hỷ lạc sanh lên do định; ly hý và ly tham ái, 
[vị ấy] an trú xả, có niệm và tỉnh giác, và [vị ây] cảm nhận lạc bằng thân, các 
bậc Thánh gọi điều â ây là: “Có xả, có niệm, trú vào lạc”, [vị ây] đạt đến và an 
trú tam thiên ấy; do sự dứt bỏ lạc và do sự đứt bỏ khô, do sự biên mắt của hý và 
ưu ngay trước đây, [vị ấy] đạt đến và an trú tứ thiên không khô không lạc, có sự 
thanh tịnh của xả và niệm; điêu này được gọ! là chánh định. Điêu này được gọi 
là chân lý cao thượng về sự thực hành đưa đến sự diệt tận khô. 


Dứt phân giái thích “Chân lý về đạo.” 


Điều ây, theo ý ý nghĩa đã được biết [thì gọi] là trí, theo ý nghĩa nhận biết [thì 
gọ!] là tuệ. Vì thê, được nói răng: “Đây là chân lý cao thượng về khổ, đây là 
chân lý cao thượng về nhân sanh khổ, đây là chân lý cao thượng về sự diệt tận 
khổ, đây là chân ly cao thượng về sự thực hành đưa đến sự diệt tận khổ, tuệ do 
sự nhận biết điều â ầy là trí về yêu tô tạo thành điều đã được nehe.” 

Tuệ về sự ghi nhận ở tai là trí về yếu tô tạo thành điều đã được nghe là [có 
ý nghĩa] như thế. 

Dứt phần giải thích về “Bốn chân lý.” 
Dứt phân giải thích “Trí về yếu tố tạo thành điều đã được nghe.” 


PHẦN TÍCH ĐẠO # 79] 


2. TRÍ VÉ YÊU TÔ TẠO THÀNH GIỚI (SflamayaRãpain) 


Sau khi đã nghe, tuệ về sự thu thúc là trí về yêu tô tạo thành giới là [có ý 
nghĩa] thế nào? 

Có năm loại giới: Giới có sự thanh tịnh giới hạn, giới có sự thanh tịnh 
không gIỚI hạn, giới có sự thanh tịnh toàn vẹn, g1ới có sự thanh tịnh chưa được 
tuyệt đôi, giới có sự thanh tịnh tĩnh lặng. 

Ở đây, giới có sự thanh tịnh giới hạn là thế nào? Là đối với các điều học 
đã được giới hạn của những người chưa tu lên bậc trên; đây là giới có sự thanh 
tịnh giới hạn. 

Giới có sự thanh tịnh không giới hạn là thê nào? Là đỗi với các điều học 
không được giới hạn của những người đã tu lên bậc trên; đây là giới có sự thanh 
tịnh không giới hạn. 

Giới có sự thanh tịnh toàn vẹn là thê nào? Là của các phàm nhân hoàn thiện, 
găn bó với các thiện pháp, có sự thực hành đầy đủ các phân đã được giới hạn 
dành cho bậc Hữu học, không xem trọng thân thể và sanh mạng, có mạng sống 
đã được buông bỏ; đây là giới có sự thanh tịnh toàn vẹn. 

Giới có sự thanh tịnh chưa tuyệt đối là thế nào? Là của bảy hạng Hữu học; 
đây là giới có sự thanh tịnh chưa tuyệt đối. 


G1ới có sự thanh tịnh tĩnh lặng là thế nào? Là của các vị Thinh văn, của đức 
Như Lai có các lậu hoặc đã được đoạn tận, của các vị Phật Độc Giác, của các 
đức Như Lai A-la-hán Chánh Đăng Giác; đây là giới có sự thanh tịnh tĩnh lặng. 

Có loại giới bị hạn chễ, có loại giới không bị hạn chế. 

Ở đây, loại giới bị hạn chế ây là thê nào? Có loại giới bị hạn chế vì lợi, có 
loại giới bị hạn chế vì danh, có loại giới bị hạn chế vì thân quyến, CÓ loại giới 
bị hạn chế vì chi phân [thân thể], có loại giới bị hạn chế vì mạng sống. 


Giới bị hạn chế vì lợi ây là thê nào? Ở đây, có người do nhân lợi, do duyên 
lợi, do động cơ lợi vi phạm điều học đã được thọ trì; đây chính là giới bị hạn 
chế vì lợi. 

Giới bị hạn chế vì danh ấy là thế nào? Ở đây, có người do nhân danh vọng, 
do duyên danh vọng, do động cơ danh vọng vi phạm điều học đã được thọ trì; 
đây chính là giới bị hạn chế vì danh. 

Ciới bị hạn chế vì thân quyên ấy là thế nào? Ở đây, có người do nhân thân 
quyền, do duyên thân quyến, do động cơ thân quyên vi phạm điều học đã được 
thọ trì; đây chính là giới bị hạn chê vì thân quyên. 

Giới bị hạn chế vì chi phân [thân thê] ấy là thế nào? Ở đây, có người do 
nhân chi phân [thần thê], do duyên chi phân [thân thế], do động cơ chi phân 
[thân thế] vi phạm điêu học đã được thọ trì; đây chính là giới bị hạn chế vì chi 
phân [thân thê]. 


Giới bị hạn chê vì mạng sông ây là thê nào? Ở đây, có người do nhân mạng 
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sông, do duyên mạng sông, do động cơ mạng, sông vi phạm điều học đã được 
thọ trì; đây chính là giới bị hạn chế vì mạng sống. 


Các giới có hình thức như vậy là bị sứt mẻ, bị đô vỡ, có các vết lắm, có 
các đôm nhơ, không làm cho giải thoát, không được bậc trí ngợi khen, bị tiêm 
nhiễm, không đưa đến định, không là các nên tảng cho sự không ăn năn, không 
là các nên tảng cho sự hân hoan, không là các nên tảng cho hy, không là các nên 
tảng cho tịnh, không là các nên tảng cho lạc, không là các nên tảng cho định, 
không là các nền tảng cho sự biết và thây đúng theo thực thê, không đưa đến 
sự nhàm chán toàn diện, sự ly tham ái, sự diệt tận, sự an tịnh, thăng trí, sự giác 
ngộ hoàn toàn, Niết-bàn; đây là giới bị hạn chế ấy. 


Giới không bị hạn chế ấy là thế nào? Có giới không bị hạn chế vì lợi, có 
giới không bị hạn chế vì danh, có giới không bị hạn chế vì thân quyền, có gIỚI 
không bị hạn chế vì chi phần [thân thê], có giới không bị hạn chế vì mạng sông. 


Giới không bị hạn chế vì lợi ây là thê nào? Ở đây, có người do nhân lợi, do 
duyên lợi, do động cơ lợi vẫn không khởi tâm vi phạm điều học đã được thọ trì, 
vậy vị ây sẽ vi phạm điều gì? Đây chính là giới không bị hạn chế vì lợi. 

Giới không bị hạn chế vì danh ây là thể nào? Ở đây, có người do nhân danh 
vọng, do duyên danh vọng, do động cơ danh vọng vần không khởi tâm vi phạm 


điều học đã được thọ trì, vậy vị ây sẽ vi phạm điều gì? Đây chính là giới không 
bị hạn chế vì danh. 


Giới không bị hạn chế vì thân quyền ấy là thê nào? Ở ' đây, có người do nhân 
thân quyên, do duyên thân quyền, do ' động cơ thân quyên vân không khởi tâm 
vi phạm điêu học đã thọ trì, vậy VỊ ây sẽ vi phạm điều gì? Đây chính là giới 
không bị hạn chế vì thân quyên. 

Giới không bị hạn chế vì chi phân [thân thể] ây là thế nào? Ở đây, có NGƯỜI 
do nhân chi phân [thân thế], do duyên chi phân [thân thế], do động cơ chỉ phân 
[thần thê vẫn không khởi tâm vi phạm điêu học đã được thọ trì, vậy vị ấy SẼ VI 
phạm điều gì? Đây chính là giới không bị hạn chế vì chỉ phân [thân thê]. 


Giới không bị hạn chế vì mạng sông ây là thê nào? Ở đây, có người do nhân 
mạng sông, đo duyên mạng sông, do động cơ mạng sông vân không khởi tâm vI 
phạm điêu học đã được thọ trì, vậy vị ây sẽ vi phạm điêu gì? Đây chính là giới 
không bị hạn chế vì mạng sông. 

Các giới có hình thức như vậy là không bị sứt mẻ, không bị đồ vỡ, không 
có các vết lắm, không có các đốm nhơ, làm cho giải thoát, được các bậc trí ngợi 
khen, không bị tiêm nhiễm, đưa đến định, là các nền tảng cho sự không ăn năn, 
là các nên tảng cho sự hân hoan, là các nên tảng cho hỷ, là các nên tảng cho 
tịnh, là các nên tảng cho lạc, là các nền tảng cho định, là các nền tảng cho sự 
biết và thấy đúng theo thực thể, đưa đến sự nhàm chán toàn diện, sự ly tham ái, 
sự diệt tận, sự an tịnh, thắng trí, sự giác ngộ hoàn toàn, Niết-bàn. Đây là giới 
không bị hạn chế ây. 
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Giới là gì? Có bao nhiêu loại giới? Giới có nguôn sanh khởi là gì? Giới có 
sự liên kết với bao nhiều pháp? 

Giới là øì? Sự cô ý là giới, thuộc về tâm là giới, sự thu thúc là giới, sự 
không vi phạm là giới. 

Có bao nhiêu loại giới? Có ba loại giới: Thiện giới, bật thiện giới, vô ký giới. 

Giới có nguôn sanh khởi là gì? Thiện giới có nguồn sanh khởi là các tâm 
thiện, bất thiện giới có nguôn sanh khởi là các tâm bất thiện, vô ký giới có 
nguôn sanh khởi là các tâm vô ký. 


Giới có sự liên kết với bao nhiêu pháp? Giới có sự liên kết với sự thu 
thúc, giới có sự liên kết với sự không v1 phạm, giới có sự liên kết với sự cô ý đã 
sanh lên trong trường hợp như thế. 

Sự giết hại sanh mạng theo y nghĩa thu thúc là giới, theo ý nghĩa không 
vi phạm là giới. Trộm cắp theo ý nghĩa thu thúc là giới, theo ý nghĩa không vi 
phạm là giới. Hành động sai trái trong các dục theo ý nghĩa thu thúc là giới, 
theo ý nghĩa không vi phạm là giới. Nói lão theo ý nghĩa thu thúc là giới, theo 
ý nghĩa không vi phạm là giới. Nói đầm thọc theo ý nghĩa thu thúc là giới, theo 
ý nghĩa không v1 phạm là giới. Nói độc ác theo ý nghĩa thu thúc là giới, theo ý 
nghĩa không vị phạm là giới. Nói nhảm nhí theo ý nghĩa thu thúc là giới, theo 
ý nghĩa không vi phạm là gIỚI. Tham ác theo ý nghĩa thu thúc là giới, theo ý 
nghĩa không VI phạm là giới. Sân độc theo ý nghĩa thu thúc là giỚI, theo ý nghĩa 
không VI phạm là giới. Tà kiên theo ý nghĩa thu thúc là giới, theo ý nghĩa không 
vi phạm là giới. 

Do sự thoát ly, sự ước muốn trong các dục theo ý nghĩa thu thúc là giới, 
theo ý nghĩa không vi phạm là giới. Do sự không sân độc, sự sân độc theo ý 
nghĩa thu thúc là giới, theo y nghĩa không vi phạm là giới. Do sự nghĩ tưởng 
đên ánh sáng, sự lờ đờ buôn ngủ... (nt)... Do sự không tản mạn, sự phóng dật... 
(nt)... Do sự xác định pháp, sự hoài ngh1... (nf)... Do trí, vô minh... (nf)... Do sự 
hân hoan, sự không hứng thú theo ý nghĩa thu thúc là giới, theo ý nghĩa không 
vi phạm là gIỚI. 

Do Sơ thiền, các pháp ngăn che... (nf)... Do Nhị thiền, tầm tứ... (nt)... 

Tam thiên, hý... Do Tứ thiên, lạc và khô... Do sự chứng đạt Không vô *70w “. 
sự nghĩ tưởng về sắc, nghĩ tưởng về bất bình, nghĩ tưởng về sự khác biệt... 

sự chứng đạt Thức vô biên xứ, sự nghĩ tưởng về Không vô biên xứ.. V-?MP Sự 
chứng đạt Vô sở hữu xứ, sự nghĩ tưởng vê Thức vô biên xứ... Do sự chứng đạt 
Phi tưởng phi phi tưởng xứ, sự nghĩ tưởng về Vô sở hữu xứ... (n†)... 


Do quán xét về vô thường, sự nghĩ tưởng về thường còn... (nf)... Do quán 
xét về khô, sự nghĩ tưởng vệ lạc... (n{)... Do quán xét về vô ngã, sự nghĩ tưởng 
về ngã... Do quán xét vê nhàm chán, sự vui thích... Do quán xét về ly tham ái, 
tham áI... Do quán xét vệ diệt tận, nhân sanh khởi... Do quán xét vê từ bỏ, sự 
năm giỮ... Do quản xét về đoạn tận, sự nghĩ tưởng về sự tiệp nối... Do quán xét 
về biên hoại, [nghiệp] tích lũy... Do quán xét về chuyền biến, sự nghĩ tưởng về 
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vững chắc... Do quán xét về vô tướng, hiện tướng... Do quán xét về VÔ nguyện, 
sự nguyện ước... Do quán xét về không tánh, sự cô chấp... Do minh sát các pháp 
băng thăng tuệ, sự cố châp trong VIỆC châp giữ mãnh lực [của lòng ham muôn 
là thường còn]... Do quán xét VỆ sự biết và thây đúng theo thực thê, sự cố chấp 
vào sự lầm lẫn... Do quán xét về tai hại, sự cô châp vào sự nương, tựa... Do quán 
xét về phân biệt rõ, sự không phân biệt rõ... (nt)... Do quán xét về ly khai, sự cô 
chấp vào sự ràng buộc... (nt)... 


Do đạo Nhập lưu, các phiên não thuần về tà kiến... (n\)... Do đạo Nhất lai, 
các phiền não thô thiển... Do đạo Bất lai, các phiên não có tính chất vi tế... Do 
đạo A-la-hán, toàn bộ phiền não theo ý nghĩa thu thúc là giới, theo ý nghĩa 
không vi phạm là giới. 


Năm loại giới: Đối với việc giết hại mạng sông, sự dứt bỏ là giới, sự ngăn 
ngừa là giới, sự cô y là giới, sự thu thúc là giới, sự không vi phạm là giới. Các 
giới có hình thức như vậy đưa đến sự không ăn năn của tâm, đưa đến sự hân 
hoan, đưa đến hý, đưa đến tịnh, đưa đến tâm vui mừng, đưa đến sự rèn luyện, 
đưa đến sự tu tập, đưa đến hành động được sung mãn, đưa đến việc thực hiện 
được đây đủ, đưa đến điều thiết yếu, đưa đến điều phụ trợ, đưa đến sự vẹn 
toàn, đưa đến sự nhàm chán toàn diện, đưa đến ly tham ái, đưa đến sự diệt tận, 
đưa đến sự an tịnh, đưa đến thăng trí, đưa đến sự giác ngộ hoàn toàn, đưa đến 
Niết-bàn. 


Sự thanh tịnh do thu thúc đối với các giới có hình thức như vậy là thăng 
giới. Tâm trụ vào sự thanh tịnh do thu thúc không đi đến tản mạn, sự thanh tịnh 
do không tản mạn là thắng tâm. [Hành giả] nhận thây một cách đúng đắn sự 
thanh tịnh do thu thúc, nhận thấy một cách đúng đăn sự thanh tịnh do không tản 
mạn, sự thanh tịnh trong sự nhận thây là thắng tuệ. Ở đây, việc nào có ý nghĩa 
thu thúc, việc ây là sự học tập về thăng giới. Ở đây, việc nào có ý nghĩa không 
tản mạn, việc ây là sự học tập về thăng tâm. Ở đây, việc nào có ý nghĩa nhận 
thây, việc ấy là sự học tập về thăng tuệ. 


lrong khi hướng tâm đến ba sự học tập này, vị ây học tập. Trong khi nhận 
biết, vị ây học tập. Trong khi nhận thấy, vị ây học tập. 


Trong khi quán xét lại, vị ây học tập. Irong khi khăng định tâm, vỊ ây học 
tập. Trong khi hướng đến đức tin, vị ầy học tập. Trong khi ra sức tinh tân, vị ây 
học tập. Trong khi thiết lập niệm, vị ây học tập. Irong khi tập trung tâm, vị ây 
học tập. Trong khi nhận biết bởi tuệ, vị ây học tập. Trong khi biết rõ điều cân 
được biết rõ, vị ây học tập. Trong khi biết toàn diện điều cần được biết toàn 
diện, vị ây học tập. Trong khi dứt bỏ điều cần được dứt bỏ, vị ây học tập. Trong 
khi tu tập điều. cân được tu tập, vị ây học tập. Trong khi tác chứng điều cần được 
tác chứng, vị ấy học tập. 

Năm loại giới: Đối với trộm cắp... (nf)... Đối với hành động saI trái trong 
các dục... (n†)... Đối với lời nói láo... Đối với lời nói đâm thọc... Đôi với lời nói 
độc ác... Đối với lời nói nhảm nhí... Đối với tham ác... Đỗi với sân độc... Đối 
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với tà kiến... (nf)... Do sự thoát ly, đối với ước muốn trong các dục... (nf)... Do 
sự không sân độc, đối với sân độc... Do sự nghĩ tưởng đến ánh sáng, đối với sự 
lờ đờ buôn ngủ... Do sự không tản mạn, đối với sự phóng dật... Do sự xác định 
pháp, đối với sự hoài nghi... Do trí, đối với vô minh... Do sự hân hoan, đối với 
sự không hứng thú... (nt)... 

Do Sơ thiên, đối VỚI Các pháp ngăn che... (nt)... Do Nhị thiên, đối với tầm 
tứ... (nf)... Do Tam thiên, đỗi với hÿ... Do Tử thiên, đối với lạc và khô... Do sự 
chứng đạt Không vô biên xứ, đối với sự nghĩ tưởng về sắc, nghĩ tưởng về bắt 
bình, nghĩ tưởng về sự khác biệt... Do sự chứng đạt Thức vô biên xứ, đôi với sự 
nghĩ tưởng vê Không vô biên xứ... Do sự chứng đạt Vô sở hữu xử, đối với sự 
nghĩ tưởng về Thức vô biên xứ... Do sự chứng đạt Phi tưởng phi phi tưởng xứ, 
đôi với sự nghĩ tưởng về Vô sở hữu xứ... (nt)... 


Do quán xét về vÔ thường, đối với sự nghĩ tưởng về thường cÒn.. - (nỤ... Do 
quán xét về khô não, đối VỚI SỰ nghĩ tưởng về lạc... Do quán xét về vô ngã, đối 
VỚI SỰ nghĩ tưởng về ngã... Do quán xét về nhàm chán, đối với sự vui thích... 
Do quán xét về ly tham ái, đỗi với tham ái... Do quán xét về diệt tận, đối với 
nhân sanh khởi... Do quán xét về từ bỏ, đôi với sự năm giữ... Do quán xét về 
đoạn tận, đôi với sự nghĩ tưởng về sự tiệp nối.. . Do quán xét về biên hoại, đối 
VỚI [nghiệp] tích lũy... Do quán xét về chuyển biến, đối với sự nghĩ tưởng vệ 
sự vững chắc... Do quán xét về vô tướng, đối với hiện tướng... Do quán xét về 
vô nguyện, đối với sự nguyện ước... Do quán xét về không tánh, đối với sự cô 
chập... Do minh sát các pháp bằng thăng tuệ, đỗi với sự cố chấp trong VIỆC chấp 
giữ mãnh lực [của lòng ham muôn là thường còn]... Do quản xét vỆ sự biết và 
thây đúng theo thực thể, đôi với cô chấp vào sự lâm lấn... Do quán xét về tai 
hại, đối với sự cỗ chấp vào sự nương tựa... Do quản xét về phân biệt rõ, đối với 
sự không phân biệt rõ... Do quán xét về ly khai, đôi với sự cỗ chấp vào sự ràng 
buộc... (n†)... 


Do đạo Nhập lưu, đối VỚI Các phiên não thuần về tà kiến... (nt)... Do đạo 
Nhật lai, đối với các phiên não thô thiên... (nf)... Do đạo Bất lai, đối VỚI Các 
phiên não có tính chất vi tê... (n\)... Do đạo A-la-hán, đối với toàn bộ phiên não, 
sự dứt bỏ là g1ới, sự ngăn ngừa là giới, sự cô ý là ĐIỚI, sự thu thúc là giới, sự 
không vi phạm là giới. Các giới có hình thức như vậy đưa đến sự không ä ăn năn, 
đưa đến sự hân hoan, đưa đến hý, đưa đến tịnh, đưa đến tâm vui mừng, đưa 
đến sự rèn luyện, đưa đến sự tu tập, đưa đến hành động được sung mãn, đưa 
đến việc thực hiện được đây đủ, đưa đến điêu thiết yêu, đưa đến điêu phụ trợ, 
đưa đến sự vẹn toàn, đưa đên sự nhàm chán toàn diện, đưa đến ly tham ái, đưa 
đến sự diệt tận, đưa đến sự an tịnh, đưa đến thăng trí, đưa đến sự giác ngộ hoàn 
toàn, đưa đến Niết-bàn. 


Đối với các giới có hình thức như vậy, sự thanh tịnh do thu thúc là thắng 
giới. lâm đã được trụ vào sự thanh tịnh do thu thúc không đi đến tản mạn, sự 
thanh tịnh do không tản mạn là thắng tâm. [Hành giả] nhận thấy một cách đúng 
đăn sự thanh tịnh do thu thúc, nhận thây một cách đúng đắn sự thanh tịnh do 
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không tản mạn, sự thanh tịnh trong sự nhận thấy là thắng tuệ. Ở đây, việc nào 
có ý nghĩa thu thúc, việc ây là sự học tập vê thắng giới. Ở đây, việc nào có y 
nghĩa không tản mạn, việc ây là sự học tập về thăng tâm. Ở đây, việc nào có ý 
nghĩa nhận thây, việc ây là sự học tập về thắng tuệ. 


Trong khi hướng tâm đến ba sự học tập này, vị ây học tập. Trong khi nhận 
biết, vị ây học tập. Trong khi nhận thây,... Trong khi quán xét lại,... Trong khi 
khăng định tâm... - lrong khi hướng đến đức tin,... Trong khi ra sức tinh tân,... 
le, khi thiết lập niệm,... Trong khi tập trung tâm,... Irong khi nhận biết bởi 

.. lrong khi biết rõ điều cần được biết rõ,. .. Trong khi biết toàn diện điều 
cần v; Me biết toàn diện,... Trong khi dứt bỏ điều cân được dứt bỏ,... Trong khi 
tác chứng điều cân được tác chứng, vị ấy học tập. Trong khi tu tập điều cần 
được tu tập, vị ấy học tập. 


Điều ấy, theo ý nghĩa đã được biết [thì gọi] là trí, theo ý ý nghĩa nhận biết [thi 
gọi] là tuệ. Vì thế, được nói rằng: “Sau khi đã nghe, tuệ về sự thu thúc là trí về 
yếu tô tạo thành co 


Dứt phần giải thích “Trí về yếu tô tạo thành giới.” 


3. TRÍ VẺ YÊU TÓ TẠO THÀNH VIỆC TU TẬP ĐỊNH 
(SamadhibhãavanamayaRatarn) 
Sau khi đã thu thúc, tuệ về sự tập trung là trí về yếu tô tạo thành việc tu tập 
định là [có ý nghĩa] thể nào? 


Một loại định: Là trạng thái chuyên nhất của tâm. 

Hai loại định: Là định thuộc thể gian và định vượt trên thể Ø1an. 

Ba loại định: Là định có tầm có tứ, định không tâm có tứ, định không tâm 
không tử. 

Bốn loại định: Là định đưa đến giảm thiêu (định đưa đến thoái hóa), định 
đưa đến bên vững, định đưa đến thù thăng, định đưa đến thâu triệt. 


Năm loại định: Là trạng thái lan tỏa của hỷ, trạng thải lan tỏa của lạc, 
trạng thái lan tỏa của xả, trạng thái lan tỏa của ánh sáng, hiện tướng của sự 
quán xét lại. 

Sáu loại định: Là định có sự không tản mạn và có trạng thái chuyên nhất của 
tâm do năng lực của việc tưởng niệm đến [ân đức] Phật, định có sự không tản 
mạn và có trạng thái chuyên nhất của tâm do năng lực của việc tưởng niệm đến 
[ân đức] Pháp, định có sự không tản mạn và có trạng thải chuyên nhất của tâm 
do năng lực của việc tưởng niệm đến [ân đức] Tăng, định có sự không tản mạn 
Và CÓ trạng thái chuyên nhất của tâm do năng lực của việc tưởng niệm đến [đức 
tính của] giới, định có sự không tản mạn và có trạng thái chuyên nhất của tâm 
do năng lực của việc tưởng niệm đến [đức tính của] sự xả bỏ, định có sự không 
tản mạn và có trạng thái chuyên nhất của tâm do năng lực của việc tưởng niệm 
đến [đức tính của] chư thiên. 
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Bảy loại định: Là thiện xảo trong định, thiện xảo trong việc thể nhập định, 
thiện xảo trong việc duy trì định, thiện xảo trong việc ra khỏi định, thiện xảo 
về thể chất của định, thiện xảo về hành xứ của định, thiện xảo về sự quả quyết 
của định. 

Tám loại định: Là định có sự không tản mạn và có trạng thái chuyên nhất 
của tâm do năng lực của đề mục đất,... do năng lực của đê mục nước,... do năng 
lực của đề mục lửa,... do năng lực của đề mục gió,... do năng lực của đề mục 
xanh,... do năng lực của đề mục vàng,... do năng lực của đề mục đỏ.... do năng 
lực của để mục trăng. 

Chín loại định: Là định sắc giới có hạng thâp kém, có hạng trung bình, có 
hạng cao quý; định vô sắc giới có hạng thâp kém, có hạng trung bình, có hạng 
cao quý; không tánh định, vô tướng định, vô nguyện định. 

Mười loại định: Là định có sự không tản mạn và có trạng thái chuyên nhất 
của tâm do năng lực của tưởng về sự sình trương [của xác chết],... do năng lực 
của tưởng về sự đôi màu xanh [của xác chết],... do năng lực của tưởng về sự 
chảy nước vàng |của xác chết]... . do năng lực của tưởng về sự nứt nẻ | của g> 
chết],... do năng lực của tưởng về sự bị [thú] găm nhắm [của xác chết],... 
năng lực của tưởng về sự bị hoại rã [của xác chết],... do năng lực của _ về 
sự bị cắt đứt lìa [của xác chết],... do năng lực của tưởng vê máu me [của xác 
chết]... . đo năng lực của tưởng về giòi bọ [của xác chết], định có sự không tản 
mạn và có trạng thái chuyên nhất của tâm do năng lực của tưởng về bộ xương 
khô [của xác chết]. 

Đây là nắm mươi lăm loại định. 

Hơn nữa, còn có hai mươi lăm ý nghĩa về định của định: Định theo ý nghĩa 
øìn giữ, định theo ý nghĩa hoàn bị, (định theo ý nghĩa phụ trợ) định theo ý nghĩa 
chuyên nhất, định theo ý nghĩa không tán mạn, định theo ý nghĩa ra sức, định 
theo ý nghĩa không tán loạn, định theo Àj nghĩa không xao động, định theo ý nghĩa 
không loạn động, định theo ý nghĩa giải thoát, định có sự trụ vững của tâm do năng 
lực thiết lập tính nhất thê, “tâm câu sự thuân chủng” là định, “không tâm câu sự 
không thuân chủng” là định, trạng thái đã tâm câu sự thuân chủng là định, trạng 
thái đã không tâm cầu sự không thuân chủng là định, “nắm giữ sự thuần chủng” 
là định, “không năm giữ sự không thuân chủng” là định, trạng thái đã năm ĐIỮ Sự 
thuân chủng là định, trạng thái đã không năm giữ sự không thuân chủng là định, 
“thực hành sự thuân chủng” là định, “không thực hành sự không thuân chủng” 
là định, trạng thái đã thực hành sự thuần chủng là định, trạng thái đã không thực 
hành sự không thuân chủng là định, “tham thiền sự thuần chủng” là định, “làm cho 
thiêu đốt sự không thuân chủng” là định, trạng thái đã tham thiên sự thuân chủng 
là định, trạng thái đã làm cho thiêu đốt sự không thuân chủng là định. Đây là hai 
mươi lăm ý nghĩa vê định của định. 

Điều ấy, theo ý nghĩa đã được biết [thì gọi] là trí, theo ý nghĩa nhận biết [thì 
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gọi] là tuệ. Vì thế, được nói răng: “Sau khi đã thu thúc, tuệ về sự tập trung là trí 
về yêu tô tạo thành việc tu tập định.” 
Dứt phần giải thích “Trí về yếu tô tạo thành việc tu tập định.” 


4. TRÍ VỀ SỰ HIỆN DIỆN CỦA CÁC PHÁP (Dhammaffhifiñãparm) 


Tuệ về việc năm giữ duyên là trí về sự hiện diện của các pháp là [có ý nghĩa] 
thế nào? 

“Đối với các hành, vô minh là sự hiện diện của sự sanh lên, là sự hiện diện 
của sự vận hành, là sự hiện diện của hiện tướng, là sự hiện diện của [nghiệp] 
tích lũy, là sự hiện diện của sự ràng buộc, là sự hiện diện của sự vướng bận, 
là sự hiện diện của sự sanh khởi, là sự hiện diện của nhân và là sự hiện diện 
của đuyên. Do chín biểu hiện này, vô minh là duyên, các hành được sanh lên 
do duyên, luôn cả hai pháp này được sanh lên do duyên”; tuệ về việc năm giữ 
duyên là trí về sự hiện diện của các pháp là vậy. 

“Ngay cả trong thời quá khứ, ngay cả trong thời vị lai, đối với các hành, 
vô minh là sự hiện diện của sự sanh lên, là sự hiện diện của sự vận hành, là sự 
hiện diện của hiện tướng, là sự hiện diện của [nghiệp | tích lũy, là sự hiện diện 
của sự ràng buộc, là sự hiện diện của sự vướng bận, là sự hiện diện của sự sanh 
khởi, là sự hiện diện của nhân và là sự hiện diện của duyên. Do chín biểu hiện 
này, vô minh là duyên, các hành được sanh lên do duyên, luôn cả hai pháp này 
được sanh lên do duyên”; tuệ về việc năm giữ duyên là trí về sự hiện điện của 
các pháp là vậy. 

“Đối với thức, các hành... (n9)... Đối với danh sắc, thức... (nQ)... Đối với 
sảu xứ, danh sắc... (nf).. . Đôi VỚI XÚC, Sáu XỬ... (n†)... Đối với thọ, xúc.. . (n‡)... 
Đôi với ái, thọ... (nt)... Đối với thủ, ái... (nt)... Đối với hữu, thủ... (m)... Đối 
với sanh, hữu... (nt)... Đối với lão tử, sanh là sự hiện diện của sự sanh lên, là sự 
hiện diện của sự vận hành, là sự hiện diện của hiện tướng, là sự hiện diện của 
[nghiệp] tích lũy, là sự hiện diện của sự ràng buộc, là sự hiện diện của sự vướng 
bận, là sự hiện diện của sự sanh khởi, là sự hiện diện của nhân và là sự hiện diện 
của duyên. Do chín biểu hiện này, sanh là duyên, lão tử được sanh lên do duyên, 
luôn cả hai pháp này được sanh lên do duyên”; tuệ về việc năm giữ duyên là trí 
về sự hiện diện của các pháp là vậy. 

“Ngay cả trong thời quá khứ, ngay cả trong thời vị lai, đối với các hành, 
sanh là sự hiện diện của sự sanh lên, là sự hiện diện của sự vận hành, là sự hiện 
điện của hiện tướng, là sự hiện diện của [nghiệp] tích lũy, là sự hiện diện của sự 
ràng buộc, là sự hiện diện của sự vướng bận, là sự hiện diện của sự sanh khởi, là 
sự hiện diện của nhân và là sự hiện diện của duyên. Do chín biêu hiện này, sanh 
là duyên, lão tử được sanh lên do duyên, luôn cả hai pháp nảy được sanh lên do 
duyên”, tuệ về việc năm giữ duyên là trí về sự hiện diện của các pháp là vậy. 


“Vô minh là nhân, các hành được sanh lên do nhân, luôn cả hai pháp này 
được sanh lên do nhân”; tuệ về việc năm giữ duyên là trí về sự hiện diện của 
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các pháp là vậy. “Ngay cả trong thời quá khứ, ngay cả trong thời vị lai, vô minh 
là nhân, các hành được sanh lên do nhân, luôn cả hai pháp này được sanh lên 
đo nhân”; tuệ về việc nắm giữ duyên là trí về sự hiện điện của các pháp là vậy. 


“Các hành là nhân, thức được sanh lên do nhân.... “Thức là nhân, danh sắc 
được sanh lên do nhân,... “Danh sắc là nhân, sáu xứ được sanh lên do nhân... 
“Sau xứ là nhân, xúc được sanh lên do nhân,... “Xúc là nhân, thọ được sanh lên 
do nhân,... “Thọ là nhân, ái được sanh lên do nhân,... “Ái là nhân, thủ được sanh 
lên do nhân.... “Thủ là nhân, hữu được sanh lên do nhân.... “Hữu là nhân, sanh 
được sanh lên do nhân.... “Sanh là nhân, lão tử được sanh lên do nhân, luôn cả 
hai pháp này được sanh lên do nhân”; tuệ về việc năm giữ duyên là trí về sự hiện 
điện của các pháp là vậy. “Ngay cả trong thời quá khứ, ngay cả trong thời vị lai, 
sanh là nhân, lão tử được sanh lên do nhân, luôn cả hai pháp này được sanh lên 
do nhân”; tuệ về việc năm giữ duyên là trí về sự hiện diện của các pháp là vậy. 


“Tùy thuận vô minh, các hành được tùy thuận sanh lên, luôn cả hai pháp 
này được tùy thuận sanh lên”; tuệ về việc năm giữ duyên là trí về sự hiện diện 
của các pháp là vậy. “Ngay cả trong thời quá khứ, ngay cả trong thời vị la1, tùy 
thuận vô minh, các hành được tùy thuận sanh lên, luôn cả hai pháp này được 
tùy thuận sanh lên”; tuệ về việc năm giữ duyên là trí về sự hiện diện của các 
pháp là vậy. 

“Tùy thuận các hành, thức được tủy thuận sanh lên,... (n†)... “Tùy thuận 
thức, danh sắc được tùy thuận sanh lên,... (nt)... “Tùy thuận danh sắc, sáu xứ 
được tùy thuận sanh lên,... (nt)... “Tùy thuận sáu xứ, xúc được tùy thuận sanh 
lên,... (n†)... “Tùy thuận xúc, thọ được tùy thuận sanh lên.... (n†)... “Tùy thuận 
thọ, ái được tùy thuận sanh lên.... (n†)... “Tùy thuận ái, thủ được tùy thuận sanh 
lên,... (nt)... “Tùy thuận thủ, hữu được tùy thuận sanh lên.... (nt)... “Tùy thuận 
hữu, sanh được tủy thuận sanh lên,... (nt)... “Tùy thuận sanh, lão tử được tùy 
thuận sanh lên, luôn cả hai pháp này được tùy thuận sanh lên”; tuệ về việc năm 
giữ duyên là trí vê sự hiện diện của các pháp là vậy. “Ngay cả trong thời quá 
khứ, ngay cả trong thời vị lai, tùy thuận sanh, lão tử được tùy thuận sanh lên, 
luôn cả hai pháp này được tùy thuận sanh lên”; tuệ về việc năm giữ duyên là trí 
về sự hiện diện của các pháp là vậy. 

“Vô minh là duyên, các hành được sanh lên do duyên, luôn cả hai pháp này 
được sanh lên do duyên”; tuệ về việc năm giữ duyên là trí về sự hiện diện của 
các pháp là vậy. “Ngay cả trong thời quá khứ, ngay cả trong thời vị la1, vô mình 
là duyên, các hành được sanh lên do duyên, luôn cả hai pháp này được sanh lên 
do duyên”; tuệ về việc năm giữ duyên là trí về sự hiện diện của các pháp là vậy. 


“Các hành là duyên, thức được sanh lên do duyên.... (n†)... “Thức là duyên, 
danh sắc được sanh lên do duyên,... (nt)... “Danh sắc là duyên, sáu xứ được 
sanh lên do duyên,... (nt)... “Sáu xứ là duyên, xúc được sanh lên do duyên.... 
(n†t)... “Xúc là duyên, thọ được sanh lên do duyên,... (nt)... “Thọ là duyên, ái 
được sanh lên do duyên,... (nt)... “Ái là duyên, thủ được sanh lên do duyên... 
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(nf)... “Thủ là duyên, hữu được sanh lên do duyên,... (nt)... “Hữu là duyên, sanh 
được sanh lên do duyên.... (nt)... “Sanh là duyên, lão tử được sanh lên do duyên, 
luôn cả hai pháp này được sanh lên do duyên”; tuệ về việc năm giữ duyên là trí 
về sự hiện diện của các pháp là vậy. “Ngay cả trong thời quá khứ, ngay cả trong 
thời vị lai, sanh là duyên, lão tử được sanh lên do duyên, luôn cả hai pháp này 
được sanh lên do duyên”: tuệ về việc năm giữ duyên là trí về sự hiện diện của 
các pháp là vậy. 

Về sự hiện hữu ở nghiệp quá khứ, si là vô minh, [nghiệp] tích lũy là các 
hành, sự ham thích là ái, sự đạt đến là thủ, sự cỗ ý là hữu; năm pháp này hiện 
điện ở nghiệp quá khứ [và] là duyên cho sự tái sanh ở thời hiện tại. 

Trong thời hiện tại, sự tải sanh là thức, sự hạ sanh là danh sắc, sự hiền hiện là 
xứ, [hiện tượng] được chạm đến là xúc, [hiện tượng] được cảm nhận là thọ; năm 
pháp này hiện hữu trong sự sanh lên ở thời hiện tại [và] do duyên của nghiệp đã 
tạo trong quá khứ. 

Do trạng thái chín muôi của các xứ trong thời hiện tại, sĩ là vô minh, [nghiệp] 
tích lũy là các hành, sự ham thích là ái, sự đạt đến là thủ, sự cô ý là hữu; năm 
pháp này hiện diện ở nghiệp hiện tại [và] là duyên cho sự tái sanh ở thời vị lai. 

Trong thời vị lai, sự tái sanh là thức, sự hạ sanh là danh sắc, sự hiển hiện 
là xứ, [hiện tượng] được chạm đến là xúc, [hiện tượng | được cảm nhận là thọ; 
năm pháp này hiện hữu trong sự sanh lên ở thời vị lai [và| do duyên của nghiệp 
đã tạo trong hiện tại. 

Như thế [hành giả] biết, thấy, nhận biết, thâu triệt bốn phần tổng hợp này," 
ba thời kỳ,” ba sự tiếp nôi” là tùy thuận sanh khởi theo hai mươi biểu hiện." 
Điêu ấy, theo ý nghĩa đã được biết [thì gỌI] là trí, theo ý nghĩa nhận. biết [thì 
øọï] là tuệ. Vì thế, được nói răng: “Tuệ về việc năm giữ duyên là trí về sự hiện 
điện của các pháp. ” 


Dứt phân giải thích “Trí về sự hiện diện của các pháp.” 


5. TRÍ VẺ SỰ THẦU HIỂU (Samưuasanañãnarmn) 


Sau khi đã tông hợp các pháp trong Iba thời | quá khứ, hiện tại, vị lai, tuệ về 
sự xác định lả trí về sự thâu hiểu là [có ý nghĩa] thê nào? 

Bất cứ sắc nào thuộc quá khứ, hiện tại, vị lai, nội phần hoặc ngoại phân, thô 
hoặc tế, thập kém hoặc cao quý, là ở xa hoặc ở gân, [hành giả] xác định toàn bộ 
sắc ây là vô thường, [đây là] một sự thấu hiểu; [hành giả] xác định toàn bộ sắc 


5 Bốn phân tông hợp (cafusawkhepe) là nhân quá khứ, quả hiện tại, nhân hiện tại, quả vị lai (Ps4. I. 243). 
* Ba thời kỳ (#ayo addhe) là quá khứ, hiện tại, vị lai (Sđ4.). 

3 Ba sự tiếp nôi (/ sandhữm) là nhân quá khứ và quả hiện tại, quả hiện tại và nhân hiện tại, nhân hiện 
tại và quả vị lai (PsA. I. 243). 

5 Hai mươi biểu hiện (vĩsariyä äkãrehi) được liệt kê ở 4 phân tổng hợp, mỗi phân có 5 biểu hiện; tổng 
cộng là 20 (PsA. L. 243). 
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ây là khô não, [đây là] một sự thấu hiểu; [hành giả] xác định toàn bộ sắc ấy là 
vô ngã, [đây là] một sự thấu hiễu. 

Bất cứ thọ nào... (nt)... Bất cứ tưởng nào... (n†)... Bất cứ các hành nào... 
(nt)... Bất cứ thức nào thuộc quá khứ, hiện tại, hoặc vị lai, nội phân hoặc ngoại 
phân, thô hoặc tế, thập kém hoặc cao quý, là ở xa hoặc gân, [hành giả] xác định 
toàn bộ thức ấy là vô thường, [đây là] một sự thấu hiểu; [hành giả] xác định 
toàn bộ thức ây là khô não, [đây là] một sự thấu hiểu; [hành giả] xác định toàn 
bộ thức ấy là vô ngã, [đây là] một sự thâu hiều. 

Mắt... (nt)... Lão tử thuộc quá khứ, hiện tại, hoặc vị lai,... [hành giả] 
xác định là vô thường, [đây là] một sự thâu hiểu; [hành giả] xác định là khô 
não, [đây là] một sự thâu hiểu; [hành giả] xác định là vô ngã, [đây là] một 
sự thâu hiêu. 

Sau khi đã tông hợp rằng: “Sắc thuộc quá khứ, hiện tại, vị lai là vô thường 
theo ý nghĩa đoạn tận, là khổ não theo ý nghĩa kinh hãi, là vô ngã theo ý nghĩa 
không có cốt lõi”, tuệ về sự xác định là trí về sự thấu hiểu. Sau khi đã tổng hợp 
răng: “Thọ... (n)... “Tưởng... (nf)... “Các hành... (nt)... “Thức... (nf)... “Mắt... 
(nt)... Sau khi đã tông hợp răng: “Lão tử thuộc quá khứ, hiện tại, vị lai là vô 
thường theo ý nghĩa đoạn tận, là khô não theo ý nghĩa kinh hãi, là vô ngã theo 
ý nghĩa không có cốt lõi”, tuệ về sự xác định là trí về sự thâu hiễu. 


Sau khi đã tông hợp răng: “Sắc thuộc quá khứ, hiện tại, vị lai là vô thường, 
là pháp hữu vi, được tùy thuận sanh khởi, là pháp của sự đoạn tận, là pháp của 
sự biến hoại, là pháp của sự ly tham ái, là pháp của sự diệt tận”, tuệ vê sự xác 
định là trí về sự thâu hiểu. Sau khi đã tổng hợp răng: “Thọ... (n0)... “Tưởng... 
(nt)... “Các hành... (nt)... “Thức... (n†)... “Mắt... (nt)... Sau khi đã tông hợp răng: 
“Lão tử thuộc quá khứ, hiện tại, vị lai là vô thường, là pháp hữu vi, được tùy 
thuận sanh khởi, là pháp của sự đoạn tận, là pháp của sự biến hoại, là pháp của 


T22 


sự ly tham ái, là pháp của sự diệt tận”, tuệ về sự xác định lả trí về sự thâu hiểu. 


Sau khi đã tổng hợp răng: “Lão tử do duyên là sanh, nêu không có sự sanh 
thi không có lão tử”, tuệ về sự xác định là trí về sự thấu hiểu. Sau khi đã tông 
hợp răng: “Ngay cả trong thời quá khứ, ngay cả trong thời vị lai, lão tử do 
duyên là sanh, nêu không có sự sanh thì không có lão tử”, tuệ về sự xác định là 
trí về sự thâu hiểu. 

Sau khi đã tổng hợp răng: “Sanh do duyên là hữu, nếu không CÓ... (nŸ)... 
“Hữu do duyên là thủ, nêu không có... (nt)... “Thủ do duyên là ái, nêu không 
có... (n{)... “Ái do duyên là thọ, nêu không có.. . (n{)... “Thọ do duyên là xúc, 
nêu không có.. . (n†)... “Xúc do duyên là sáu xứ, nêu không có... (nt)... “Sáu xứ 
do duyên là danh sắc, nêu không có... (nt)... “Danh sắc do duyên là thức, nêu 
không có... (n†)... “Thức do duyên là các hành, nêu không có các hành... (nt)... 
“Các hành do duyên là vô minh, nếu không có vô minh thì không có các hành”, 
tuệ về sự xác định là trí về sự thâu hiều. 
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Sau khi đã tông hợp răng: “Ngay cả trong thời quá khứ xa xăm, ngay cả 
trong thời vị lai xa xăm, các hành do duyên là vô minh, nếu không có vô minh 
thì không. có các hành”, tuệ về sự xác định là trí về sự thấu hiểu. 


Điêu ấy, theo ý nghĩa đã được biết [thì gọi] là trí, theo ý nghĩa nhận biết [thì 
goi] là tuệ. Vì thế, được nói răng: “Sau khi đã tổng hợp các pháp trong quá khứ, 
hiện tại, vị lai, tuệ về sự xác định là trí về sự thấu hiều.” 


Dứt phần giải thích “Trí về sự thấu hiểu” là phần thứ năm. 


6. TRÍ VẺ SỰ SANH DIỆTT (Udayabbayañap—am) 
Tuệ về việc quán xét sự chuyên biến của các pháp đang hiện hữu là trí quán 
xét sự sanh diệt là [có ý nghĩa] thế nào? 


Sắc được sanh lên là đang hiện hữu, hiện tướng tái tạo của pháp â ây là sự 
sanh, hiện tướng chuyền biễn là sự diệt, sự quán xét là trí. 


Thọ được sanh lên... (nt)... Tưởng được sanh lên... (nt)... Các hành được 
sanh lên... (nt)... Thức được sanh lên... (nf)... Mặt được sanh lên... (nt)... Hữu 
được sanh lên là đang hiện hữu, hiện tướng tái tạo của pháp â ây là sự sanh, hiện 
tướng chuyền biến là sự diệt, sự quán xét là trí. 


Đối với năm uân, [hành giả] trong khi nhận thấy sự sanh thì nhận thây bao 
nhiêu hiện tướng, trong khi nhận thây sự diệt thì nhận thấy bao nhiêu hiện 
tướng, trong khi nhận thấy sự sanh diệt thì nhận thấy bao nhiêu hiện tướng? 


Đối với năm uân, [hành giả] trong khi nhận thây sự sanh thì nhận thây hai 
mươi lăm hiện tướng, trong khi nhận thây sự diệt thì nhận thấy hai mươi lăm 
hiện tướng, trong khi nhận thấy sự sanh diệt thì nhận thấy năm mươi hiện tướng. 


Đối với sắc uân, [hành giả] trong khi nhận thây sự sanh thì nhận thấy bao 
nhiêu hiện tướng, trong khi nhận thấy sự diệt thì nhận thấy bao nhiêu hiện 
tướng, trong khi nhận thây sự sanh diệt thi nhận thấy. bao nhiêu hiện tướng? 
Đối vỚI thọ uấn,. .. (nf)... Đôi với tưởng uân,... (nt)... Đối với hành uân,... (n†)... 
Đối với thức uân,... (nt)... 

Đối với sắc uân, [hành giả] trong khi nhận thấy sự sanh thì nhận thây năm 
hiện tướng, trong khi nhận thấy sự diệt thì nhận thây năm hiện tướng, trong khi 
nhận thây sự sanh diệt thì nhận thây mười hiện tướng. Đối với thọ uận,... (n†)... 
Đối với tưởng uần,, .. (nt)... Đối với hành uân,... (nt)... Đôi với thức uân,... (n†)... 


Đối với sắc uân, [hành giả] trong khi nhận thấy sự sanh thì nhận thây năm 
hiện tướng øì? [Hành giả] nhận thấy sự sanh của sắc uẫn theo ý nghĩa của sự 
sanh khởi là do duyên: “Do sự sanh khởi của vô minh, có sự sanh khởi của sắc” 
[hành giả] nhận thây sự sanh của sắc uân theo ý nghĩa của sự sanh khởi là do 
duyên: “Do sự sanh khởi của áI, có sự sanh khởi của sắc”, [hành giả] nhận thây 
sự sanh của sắc uân theo ý nghĩa của sự sanh khởi là do duyên: “Do sự sanh 
khởi của nghiệp, có sự sanh khởi của sắc”, [hành giả] nhận thây sự sanh của sắc 
uân theo ý nghĩa của sự sanh khởi là do duyên: “Do sự sanh khởi của vật thực, 
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có sự sanh khởi của sắc”, [hành giả] nhận thấy sự sanh của sắc uân ngay cả 
trong khi nhận thấy hiện tướng của sự tái tạo. Đối với sắc uân, [hành giả] trong 
khi nhận thấy sự sanh thì nhận thây năm hiện tướng này. 


[Đối với sắc uân], [hành giả] trong khi nhận thấy sự diệt thì nhận thây năm 
hiện tướng øgì? [Hành giả] nhận thấy sự diệt của sắc uân theo ý nghĩa của sự 
diệt tận là do duyên: “Do sự diệt tận của vô minh, có sự diệt tận của sắc”, [hành 
giả | nhận thây sự diệt của sắc uân theo ĐÀ nghĩa của sự diệt tận là do duyên: “Do 
sự diệt tận của ái, có sự diệt tận của sắc”, [hành giả] nhận thây sự diệt của sắc 
uấn theo ý nghĩa của sự diệt tận là do duyên: “Do sự diệt tận của nghiệp, có sự 
diệt tận của sắc”, [hành giả] nhận thấy sự diệt của sắc uân theo y nghĩa của sự 
điệt tận là do duyên: “Do sự diệt tận của vật thực, có sự diệt tận của sắc”, [hành 
giả | nhận thây sự diệt của sắc uấn ngay cả trong khi nhận thấy hiện tướng của 
Sự chuyên biên. Đối với sắc uẫn, [hành giả] trong khi nhận thấy sự diệt thì nhận 
thây năm hiện tướng này. 

[Đối với sắc uấn], trong khi nhận thây sự sanh diệt, [hành giả| nhận thây 
mười hiện tướng này. 

Đối với thọ uân, [hành giả] trong khi nhận thây sự sanh thì nhận thây năm 
hiện tướng gì? [Hành giả] nhận thấy sự sanh của thọ uân theo ý nghĩa của sự 
sanh khởi là do duyên: “Do sự sanh khởi của vô minh, có sự sanh khởi của 
thọ”,... “Do sự sanh khởi của áI1, có sự sanh khởi của thọ”,... “Do sự sanh khởi 
của nghiệp, có sự sanh khởi của thọ”,... “Do sự sanh khởi của xúc, có sự sanh 
khởi của thọ”, [hành giả | nhận thấy sự 'sanh của thọ uấn ngay cả trong khi nhận 
thấy hiện tướng của sự tái tạo. Đối với thọ uân, [hành giả] trong khi nhận thấy 
sự sanh thì nhận thây năm hiện tướng này. 


[Đối với thọ uân], [hành giả] trong khi nhận thây sự diệt thì nhận thây năm 
hiện tướng gì? [Hành giả] nhận thây sự diệt của thọ uần theo ý nghĩa của sự diệt 
tận là do duyên: “Do sự diệt tận của vô minh, có sự diệt tận của thọ”,... “Do sự 
diệt tận của ái, có sự diệt tận của thọ”,... “Do sự diệt tận của nghiệp, có sự diệt 
tận của thọ”,... “Do sự diệt tận của xúc, có sự diệt tận của thọ”, [hành giả] nhận 
thây sự diệt c của thọ uân ngay cả trong khi nhận thấy hiện tướng của sự chuyển 
biên. Đối với thọ uân, [hành giá] trong khi nhận thây sự diệt thì nhận thây năm 
hiện tướng này. 

[Đối với thọ uân], trong khi nhận thây sự sanh diệt, [hành giả] nhận thấy 
mười hiện tướng này. 

Đối với tưởng uân, . (nÐ... Đôi với hành uấn,.. . (nt)... Đối với thức uẫn, 
[hành giả] trong khi nhận thây sự sanh thì nhận thấy năm hiện tướng gì? [Hành 
giả] nhận thấy sự sanh của thức uẫn theo ý nghĩa của sự sanh khởi là do đuyên: 
“Do sự sanh khởi của vô minh, có sự sanh khởi của thức”,... “Do sự sanh khởi 
của ái, có sự sanh khởi của thức”,... “Io sự sanh khởi của _ nghiệp, có sự sanh 
khởi của thức”,... “Do sự sanh khởi của danh và sắc, có sự sanh khởi của thức”, 
[hành giả] nhận thây sự sanh của thức uẫn ngay cả trong khi nhận thấy hiện 
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tướng của sự tái tạo. Đôi với thức uần, [hành giả] trong khi nhận thấy sự sanh 
thì nhận thây năm hiện tướng này. 


[Đối với thức uân], [hành giả] trong khi nhận thấy sự diệt thì nhận thấy năm 
hiện tướng gì? [Hành giả] nhận thầy sự diệt của thức uân theo ý nghĩa của sự 
điệt tận là do duyên: “Do sự diệt tận của vô minh, có sự diệt tận của thức”, 


“Do sự diệt tận của áI, có sự diệt tận của thức”,... “Do sự diệt tận của nghiệp, 
có sự diệt tận của thức”,... “Do sự diệt tận của danh và sắc, có sự điệt tận của 


thức”, [hành giả] nhận thấy: sự diệt của thức uân ngay cả trong khi nhận thấy 
hiện tướng của sự chuyển biến. Đối với thức uân, [hành giả] trong khi nhận thấy 
sự diệt thì nhận thây năm hiện tướng này. 

[Đối với thức uẫn], trong khi nhận thấy sự sanh diệt, [hành giả] nhận thấy 
mười hiện tướng này. 

Đối với năm uấn, [hành giả] trong khi nhận thây sự sanh thì nhận thấy hai 
mươi lăm hiện tướng này, trong khi nhận thấy sự diệt thì nhận thấy hai mươi 
lăm hiện tướng này, trong khi nhận thây sự sanh diệt thì nhận thây năm mươi 
hiện tướng này. 

Điều ấy, theo ý nghĩa đã được biết [thi gỌI] là trí, theo ý nghĩa nhận biết [thì 
øọï] là tuệ. Vì thế, được nói răng: “Tuệ về việc quán xét sự chuyên biến của các 
pháp đang hiện hữu là trí quán xét sự sanh diệt.” 


Sắc uẫn có sự sanh khởi là vật thực. Ba uân thọ, tưởng, hành có sự sanh 
khởi là xúc. Thức uẫn có sự sanh khởi là danh sắc. 


Dứt phân giải thích “Trí về sự sanh diệt.” 


7. TRÍ QUÁN XÉT VẼ SỰ TAN RÃ (Bhañgãnupassanãññãpam) 

Sau khi đã phân biệt rÕ đôi tượng, tuệ về việc quán xét sự tan rã là trí về 
minh sát là [có ý nghĩa] thê nào? 

Với sắc là đôi tượng, tâm sanh lên rôi bị phân hủy. Sau khi đã phân biệt rõ 
đối tượng ấy, [hành giả] quán xét về sự tan rã của tâm ây. 


[Hành giả] quán xét: Quán xét là [có ý nghĩa] thế nào? Quán xét là vô 
thường, không phải là thường. Quán xét là khô não, không phải là lạc. Quán xét 
là vô ngã, không phải là ngã. [Hành giả] nhằm chán, không vui thích. [Hành 
giả] ly tham á1, không tham áI1. [Hành giả] làm cho diệt tận, không làm cho sanh 
khởi. [Hành giả] từ bỏ, không nắm giữ. 

Trong khi quán xét là vô thường, [hành giả] dứt bỏ thường tưởng; trong khi 
quán xét là khô não, [hành giả] dứt bỏ lạc tưởng: trong khi quán xét là vô ngã, 
[hành giả] dứt bỏ ngã tưởng: trong khi nhàm chán, [hành giả] dứt bỏ sự vui 
thích; trong khi ly tham ái, [hành giả] dứt bỏ tham ái; trong khi làm cho diệt tận, 
[hành giả] đứt bỏ sự sanh khởi; trong khi từ bỏ, [hành giả] đứt bỏ sự nắm giữ. 

Với thọ là đôi tượng,... (nt)... Với tưởng là đôi tượng.... (nt)... Với các hành 
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là đối tượng.... (n†)... Với thức là đối tượng... (n0... Với mắt là đối tượng,... 
(n†)... Với lão tử là đối tượng, tâm sanh lên rôi bị phân hủy. Sau khi đã phân biệt 
rõ đôi tượng ây, [hành giả] quán xét sự tan rã của tâm ây. 


[Hành øiả] quán xét, quán xét là [có ý nghĩa| thế nào? Quán xét là vô 
thường, không phải là thường. Quán xét là khô não, không phải là lạc. Quán xét 
là vô ngã, không phải là ngã. [Hành giả| nhàm chán, không vui thích. [Hành 
giả] ly tham á1, không tham á1. [Hành giả |] làm cho diệt tận, không làm cho sanh 
khởi. [Hành giả] từ bỏ, không năm giữ. 

Trong khi quán xét là vô thường, [hành giả] dứt bỏ thường tưởng: trong khi 
quán xét là khô não, [hành giả| dứt bỏ lạc tưởng: trong khi quán xét là vô ngã, 
[hành giả] dứt bỏ ngã tưởng: trong khi nhàm chán, [hành giả] dứt bỏ sự vui 
thích; trong khi ly tham ái, [hành giả| dứt bỏ tham á1; trong khi làm cho diệt tận, 
[hành giả] dứt bỏ sự sanh khởi; trong khi từ bỏ, [hành giả] dứt bỏ sự năm giữ. 


1. Do tiếp cận sự việc, Và ly khai băng tưởng, 
Với lực do hướng tâm, Phân rõ là minh sát. 

5 Với sự tiếp nỗi cảnh, Xác định chung cả hai, 
Quyết đoán về diệt tận, Minh sát tướng hoại diệt. 

Sỹ: Do phân biệt rõ cảnh, Quán xét sự tan rã, 
Và thiết lập không tánh, Thắng tuệ là minh sát. 

4. Thiện xảo ba quán xét,” Và về bốn minh sát,°° 
Thiện xảo ba thiết lập,°° Không động vì tà kiến. 


Điều ây, theo ý nghĩa đã được biết [thì øọ!]| là trí, theo ý nghĩa nhận biết [thì 
øọï| là tuệ. Vì thế, được nói răng: “Sau khi đã phân biệt rõ đôi tượng, tuệ về việc 
quán xét sự tan rã là trí về minh sát.” 

Dứt phân giải thích “Trí quán xét về sự tan rã.” 


8. TRÍ VÉ ĐIÊU TAI HẠI (4đïnavañãp—an) 

Tuệ về sự thiết lập của kinh hãi là trí về điều tai hại là [có ý nghĩa] thế nào? 

Tuệ về sự thiết lập của kinh hãi rằng: “Sự tái sanh là kinh hãi” là G về điêu 
tai hại. Tuệ về sự thiết lập của kinh hãi răng: “Sự vận hành là kinh hãi”... “Hiện 
tướng là kinh hãi”... “[Nghiệp] tích lũy là kinh hãi”... “Mâm tái sanh là kinh 
hãi”... “Cảnh giới tái sanh là kinh hãi”... “Sự tái tạo là kinh hãi”... “Sự sanh lên 
là kinh hãi”... “Sự sanh [ra| là kinh hãi”... “Sự già là kinh hãi”... “Sự bệnh là 
kinh hãi”... “Sự chết là kinh hãi”... “Sự sầu muộn là kinh hãi”... “Sự than vãn là 
kinh hãi”... “Sự thất vọng là kinh hãi” là trí về điều tai hại. 

Trí về trạng thái bình yên rằng: “Sự không tái sanh là an ôn.” Trí về trạng 
' Quán xét về vô thường, khổ não và vô ngã (Ps4. I. 260). 


5# Minh sát về nhàm chán, ly tham ái, làm cho diệt tận và từ bỏ (Sđ.). 
' Thiện xảo về sự đoạn tận, sự biến hoại và không tánh (S42). 
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thái bình yên răng: “Sự không vận hành là an ôn.”... (nt)... Trí về trạng thái bình 
yên răng: “Sự không thất vọng là an ồn.” 

Trí về trạng thái bình yên rằng: “Sự tái sanh là kinh hãi, sự không tái sanh 
là an ồn.” Trí về trạng thái bình yên răng: “Sự vận hành là kinh hãi, sự không 
vận hành là an ốn.”... (nt)... Trí về trạng thái bình yên răng: “Sự thất vọng là 
kinh hãi, sự không thất vọng là an ồn.” 

Tuệ về sự thiết lập của kinh hãi rằng: “Sự tái sanh là khô” là trí về điều tai 
hại. Tuệ về sự thiết lập của kinh hãi răng: “Sự vận hành là khổ”... (nt)... “Sự 
thất vọng là khổ” là trí về điều tai hại. 

Trí về trạng thái bình yên rằng: “Sự không tái sanh là lạc.” Trí về trạng thái 
bình yên răng: “Sự không vận hành là lạc.”.... (nt)... Trí về trạng thái bình yên 
răng: “Sự không thất vọng là lạc.” 

Trí về trạng thái bình yên rằng: “Sự tái sanh là khổ, sự không tái sanh là 
lạc.” Trí về trạng thái bình yên rằng: “Sự vận hành là khô, sự không vận hành 
là lạc.”.... (nf)... Trí về trạng thái bình yên răng: “Sự thất vọng là khô, sự không 
thất vọng là lạc.” 

Tuệ về sự thiết lập của kinh hãi rằng: “Sự tải sanh là hệ lụy vật chất” là trí 
về điều tai hại. Tuệ về sự thiết lập của kinh hãi răng: “Sự vận hành là hệ lụy vật 
chất.” ... (nt)... “Sự thất vọng là hệ lụy vật chất” là trí về điều tai hại. 

Trí về trạng thái bình yên rằng: “Sự không tái sanh là không hệ lụy vật 
chất.” Trí về trạng thái bình yên răng: “Sự không vận hành là không hệ lụy vật 
chất.” .... (n†)... Trí về trạng thái bình yên răng: “Sự không thất vọng là không 
hệ lụy vật chất.” 

Trí về trạng thái bình yên răng: “Sự tái sanh là hệ lụy vật chất, sự không tái 
sanh là không hệ lụy vật chất.” Trí về trạng thái bình yên răng: “Sự vận hành 
là hệ lụy vật chất, sự không vận hành là không hệ lụy vật chất.” ... (nt)... Trí về 
trạng thái bình yên răng: “Sự thất vọng là hệ lụy vật chất, sự không thất vọng 
là không hệ lụy vật chât.” 

Tuệ về sự thiết lập của kinh hãi rằng: “Sự tái sanh là pháp hữu vi” là trí về 
điều tai hại. Tuệ về sự thiết lập của kinh hãi răng: “Sự vận hành là pháp hữu 
vi”... (nt)... Tuệ về sự thiết lập của kinh hãi răng: “Sự thât vọng là pháp hữu vi” 
là trí về điều tai hại. 

Trí về trạng thái bình yên rằng: “Sự không tái sanh là Niết-bàn.” Trí về 
trạng thái bình yên răng: “Sự không vận hành là Niết-bàn.”... (nt)... Trí về 
trạng thái bình yên rằng: “Sự không thất vọng là Niết-bàn.” 

Trí về trạng thái bình yên răng: “Sự tái sanh là pháp hữu vi, sự không tái 
sanh là Niết-bàn.” Trí về trạng thái bình yên rằng: “Sự vận hành là pháp hữu vi, 
sự không vận hành là Niết-bàn.”... (nt)... Trí về trạng thái bình yên răng: “Sự 
thất vọng là pháp hữu vi, sự không thất vọng là Niễt-bàn.” 
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lŠ VỊ nhận thức tái sanh, Vận hành, tướng, tích nghiệp, 
Mâm tái sanh là “khổ”, Trí này là tai hại. 

3. Không sanh, không vận hành, Không tướng, không tích nghiệp, 
Không mâm sanh là “lạc”, Trí này là bình yên. 

3. Đây trí về tai hại, Sanh lên ở năm chỗn,®° 
Bình yên về năm nơi,®! Vị nhận ra mười trí.% 
Người thiện xảo hai trí, Không động vì tà kiến. 


Điều ấy, theo ý nghĩa đã được biết [thì gọl] là trí, theo ý nghĩa nhận biết 
[thi gọi] là tuệ. Vì thế, được nói rằng: “Tuệ về sự thiết lập của kinh hãi là trí về 
điều tai hại.” 


Dứt phân giải thích “Trí về điều tai hại.” 


9. TRÍ VÉ CÁC TRẠNG THÁI XẢÁ ĐÓI VỚI CÁC PHÁP HỮU VI 
(Sankharupekkhafapain) 
Tuệ về sự mong muốn giải thoát, vỀ sự phân biệt rõ và về sự bình thản là trí 
về các trạng thái xả đối với các pháp hữu v1 là [có ý nghĩa] thế nào? 


Tuệ về sự mong muôn giải thoát, về sự phân biệt rõ và về sự bình thản đôi 
với sự tái sanh là trí về các trạng thái xả đối với các pháp hữu vi. Tuệ về Sự 
mong muốn giải thoát, về sự phân biệt rõ và về sự bình thản đối với sự vận 
hành... (nf)... đối với hiện tướng... (nt)... đôi với [nghiệp] tích lũy... (nt)... đôi 
với mâm tái sanh... (nt)... đôi với cảnh gIỚI tái sanh... (nt)... đối VỚI Sự tái tạo... 
(nt)... đôi với sự sanh lên... (nt)... đối với sự sanh [ra]... (n†)... đối VỚI SỰ gIả... 
(nt)... đối với sự bệnh... (nt)... đối với sự chết... (nt)... đối với sự sâu muộn.. 
(nt)... đối với sự than văn... (nt)... Tuệ về sự mong muôn giải thoát, về sự phân 
biệt rõ và về sự bình thản đối với sự thất vọng là trí về các trạng thái xả đối với 
các pháp hữu VI. 


Tuệ về sự mong muốn giải thoát, về sự phân DIỆt rõ và về sự bình thản đôi 
với “sự tải sanh là khổ” là trí về các trạng thái xả đối với các pháp hữu vị. Tuệ 
về sự mong muốn giải thoát, về sự phân biệt rõ và về sự bình thản đôi với “sự 
vận hành là khổ”... (nt)... “sự thất vọng là khổ” là trí về các trạng thái xả đối với 
các pháp hữu VI, 


Tuệ về sự mong muốn giải thoát, về sự phân biệt rõ và về sự bình thản đối 
với “sự tái sanh là kinh hãi” là trí về các trạng thái xả đối với các pháp hữu vI. 
Tuệ về sự mong muốn giải thoát, về sự phân biệt rõ và về sự bình thản đối với 


50 “Sanh lên ở năm chốn” được đề cập ở câu kệ thứ nhất, gồm có: Sự tái sanh, sự vận hành, hiện tướng, 
(nghiệp) tích lũy và mầm tái sanh. 


6! “Bình yên về năm nơi” được đề cập ở câu kệ thứ hai, gồm có: Sự không tái sanh, sự không vận hành, 
không hiện tướng, sự không (nghiệp) tích lũy và không mắm tái sanh. 

5 “Vị nhận ra mười trí” là nhận biết năm sự việc làm cho sanh khởi và năm sự việc không làm cho sanh 
khởi đã được liệt kê. 

9 “Người thiện xảo hai trí” là trí về sự tai hại và trí về trạng thái bình yên (s4. I. 263-64). 
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“sự vận hành là kinh hãi”... (nt)... “sự thất vọng là kinh hãi” là trí về các trạng 
thái xả đôi với các pháp hữu vi. 

Tuệ về Sự mong muôn giải thoát, về sự phân biệt rõ, và về sự bình thản đôi 
với “sự tái sanh là hệ lụy vật chất” là trí về các trạng thái xả đối với các pháp 
hữu vi. Tuệ về sự mong muỗn giải thoát, vỀ sự phân biệt rõ và về sự bình thản 
đối với ““sự vận hành là hệ lụy vật chất”... (nf)... “sự thất vọng là hệ lụy vật chất” 
là trí về các trạng thái xả đối với các pháp hữu vi. 

Tuệ VỀ Sự mong muôn giải thoát, VỀ SỰ phân biệt rõ và về sự bình thản đối 
với “sự tái sanh là pháp hữu vỉ” là trí vệ các trạng thái xả đối VỚI các pháp hữu 
VI, Tuệ về sự mong muốn giải thoát, VỀ SỰ phân biệt rõ và về sự bình thản đối 
với “sự vận hành là pháp hữu vi”... (nt)... “sự thât vọng là pháp hữu vi” là trí về 
các trạng thái xả đôi với các pháp hữu vi. 

“Sự tái sanh là pháp hữu vi, [hành giả| dửng dưng đối với các pháp hữu vi 
ây”, như thể là trạng thái xả đối với các pháp hữu vi. “Các pháp hữu vi và trạng 
thải xả, cả hai điều nầy đều là các pháp hữu vi, [hành giả] dửng dưng đối với 
các pháp hữu vi ây”, như thế là trạng thái xả đối với các pháp hữu vi. 


“Sự vận hành là pháp hữu vi”.... (nt)... “Hiện tướng là pháp hữu vị,... 
“[Nghiệp] tích lũy... “Mầm tái sanh... “Cảnh giới tái sanh... “Sự tái tạo... “Sự 
sanh lên... “Sự sanh [ra]... “Sự giả... “Sự bệnh... “Sự chết... “Sự sâu muộn... 
“Sự than văn... “Sự thât vọng là pháp hữu vi, [hành giải dửng dưng đổi với 
các pháp hữu vi ấy”, như thê là trạng thái xả đối với các pháp hữu vi. “Các 
pháp hữu vi và trạng thái xả, cả hai điều này đêu là các pháp hữu vi, [hành 
giả] dửng dưng đối với các pháp hữu vi ây”, như thế là trạng thái xả đôi với 
các pháp hữu vI. 

Sự quả quyết của tâm ở trạng thái xả đôi với các pháp hữu vi là với bao 
nhiêu biêu hiện? Sự quả quyết của tâm ở trạng thái xả đối với các pháp hữu vi 
là với tám biểu hiện. 

Đối với phảm nhân, sự quả quyết của tâm ở trạng thái xả đối với các pháp 
hữu vi là với bao nhiêu biêu hiện? Đôi với vị Hữu học, sự quả quyết của tâm ở 
trạng thái xả đối với các pháp hữu vi là với bao nhiêu biểu hiện? Đối với vị đã 
lìa tham ái, sự quả quyết của tâm ở trạng thái xả đôi với các pháp hữu vi là với 
bao nhiêu biêu hiện? 

Đối với phàm nhân, sự quả quyết của tâm ở trạng thái xả đối với các pháp 
hữu vi là với hai biêu hiện. Đôi với vị Hữu học, sự quả quyết của tâm... là với 
ba biểu hiện. Đối với vị đã lìa tham ái, sự quả quyết của tâm ở trạng thái xả đôi 
với các pháp hữu vi là với ba biểu hiện. 


Đối với phàm nhân, sự quả quyết của tâm ở trạng thái xả đôi với các pháp 
hữu vi là với hai biêu hiện gì? Phàm nhân hoặc là thích thú trạng thái xả đối với 
các pháp hữu vi hoặc là minh sát [trạng thái ấy]. Đối với phàm nhân, sự quả 
quyết của tâm... là với hai biêu hiện này. 
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Đối với vị Hữu học, sự quả quyết của tâm... là với ba biểu hiện gì? Vị Hữu 
học hoặc là thích thú, hoặc là minh sát trạng thái xả đối với các pháp hữu VỊ, 
hoặc là phân biệt rõ rôi thê nhập thiền quả. Đôi với vị Hữu học, sự quả quyết 
của tâm... là với ba biêu hiện này. 


Đối với vị đã lìa tham ái, sự quả quyết của tâm... là với ba biểu hiện gì? Vị 
đã lia tham ái hoặc là minh sát trạng thái xả đối với các pháp hữu vi, hoặc là 
phân biệt rõ rồi thê nhập thiền quả, hoặc là dửng dưng với điêu ấy rồi an trú VỚI 
sự an trủ không tánh, với sự an trú vô tướng, hoặc với sự an trú vô nguyện. Đối 
với vị đã lìa tham ái, sự quả quyết của tâm... là với ba biểu hiện này. 


Đối với phàm nhân và đối với vị Hữu học, sự quả quyết của tâm ở trạng thái 
xả đôi với các pháp hữu vi có cùng, một bản chất là thê nào? Đôi với phàm nhân, 
trong khi thích thủ trạng thái xả đỗi với các pháp hữu vi, tâm sẽ bị ô nhiễm, là 
sự ngăn trở cho việc tu tập, là chướng ngại cho sự thấu triệt, là duyên cho mầm 
tái sanh trong tương lai. Ngay cả đôi với vị Hữu học, trong khi thích thú trạng 
thái xả đối với các pháp hữu vi, tâm sẽ bị ô nhiễm, là sự ngăn trở cho việc tu 
tập,... là duyên cho mâm tái sanh trong tương lai. Đôi với phàm nhân và đối với 
vị Hữu học, sự quả quyết của tâm... có cùng một bản chất theo ý nghĩa thích 
thú là như vậy. 

Đối với phàm nhân, đối với vị Hữu học và đôi với vị đã lìa tham ái, sự quả 
quyết của tâm... có cùng một bản chất là thế nào? Phàm nhân minh sát trạng thái 
xả đối với các pháp hữu vi là vô thường, là khô não, là vô ngã. Vị Hữu học cũng 
minh sát... là vô thường, là khô não, là vô ngã. Vị đã lìa tham ái cũng minh sát 
trạng thái xả đối với các pháp hữu vi là vô thường, là khổ não, là vô ngã. Đối 
VỚI phảm nhân, đỗi với vị Hữu học và đôi với vị đã lia tham ái, sự quả quyêt của 
tâm... có cùng một bản chất theo ý nghĩa quả quyết là như vậy. 


Đối với phàm nhân, đôi với vị Hữu học và đôi với vị đã lìa tham ái, sự quả 
quyết của tâm Ở trạng thái xả đối với các pháp hữu vi là có bản chất khác biệt 
như thê nào? Đôi với phàm nhân, trạng thái xả đôi với các pháp hữu vị là thiện. 
Đối với vị Hữu học, trạng thái xả đôi với các pháp hữu vi là thiện. Đôi với vị đã 
lìa tham ái, trạng thái xả đôi với các pháp hữu vi là vô ký. Đối với phàm nhân, 
đỗi với vị Hữu học và đối với vị đã lìa tham ái, sự quả quyết của tâm... là có bản 
chất khác biệt theo ý nghĩa thiện và vô ký là như vậy. 


Đối VỚI phảm nhân, đối với vị Hữu học và đôi với vị đã lìa tham ái, sự quả 
quyết của tâm ở trạng thái xả đối với các pháp hữu vi có bản chất khác biệt là 
thê nào? Đối với phàm nhân, trạng thái xả đối với các pháp hữu vi có lúc biết 
được rõ rệt, có lúc không biết được rõ rệt. Luôn cả đối với vị Hữu học, trạng 
thái xả... Đối với vị đã lìa tham ái, trạng thái xả đôi với các pháp hữu vi là biết 
được hoàn toàn rõ rệt. Sự quả quyết của tâm... của phảm nhân, của vị Hữu học 
và của vị đã lìa tham ái có bản chât khác biệt theo ý nghĩa đã được biết và theo 

ý nghĩa đã không được biết là như vậy. 


Đôi với phàm nhân, đôi với vị Hữu học và đôi với vị đã lìa tham ái, sự quả 
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quyết của tâm... có bản chất khác biệt là thể nào? Phàm nhân minh sát trạng thái 
xả đối với các pháp hữu vi không được toàn vẹn. Vị Hữu học minh sát... cũng 
không được toàn vẹn. VỊ đã lìa tham ái minh sát trạng thái xả đối VỚI Các pháp 
hữu v1 được toàn vẹn. Đối VỚI phàm nhân, đôi với vị Hữu học và đối với vị đã 
lìa tham ái, sự quả quyết của tâm... có bản chất khác biệt theo ý nghĩa được toàn 
vẹn và theo ý nghĩa không được toàn vẹn là như vậy. 

Đối với phàm nhân, đối với vị Hữu học và đôi với vị đã lìa tham ái, sự quả 
quyết của tâm... có bản chất khác biệt là thế nào? Phàm nhân minh sát trạng 
thái xả đối với các pháp hữu vi nhằm mục đích thành tựu đạo Nhập lưu đề dứt 
bỏ ba sự ràng buộc.5 Vị Hữu học minh sát... nhằm mục đích thành tựu cao hơn 
đo trạng thái đã được dứt bỏ ba sự ràng buộc. VỊ đã lìa tham ái minh sát... nhăm 
mục đích lạc trú trong hiện tại do trạng thái đã được dứt bỏ toàn bộ phiên não. 
Sự quả quyết của tâm... của phàm nhân, của vị Hữu học và của vị đã lìa tham ái 
là có bản chất khác biệt theo ý nghĩa đã được dứt bỏ và theo ý nghĩa chưa được 
dứt bỏ là như vậy. 

Đối với vị Hữu học và đối với vị đã lìa tham ái, sự quả quyết của tâm... có 
bản chất khác biệt là thế nào? Vị Hữu học hoặc là thích thú, hoặc là minh sát 
trạng thái xả đỗi với các pháp hữu vi, hoặc là phân biệt rõ rôi thê nhập thiền quả. 
VỊ đã lia tham ái hoặc là minh sát trạng thái xả đôi với các pháp hữu vị, hoặc là 
phân biệt rõ rồi thể nhập thiền quả, hoặc là dửng dưng đối với điều ấy rồi an trú 
với sự an trú không tánh, với sự an trủ vô tướng, hoặc với sự an trú vô nguyện. 
Đối với vị Hữu học và đối với vị đã lìa tham ái, sự quả quyết của tâm ở trạng 
thái xả đôi với các pháp hữu vi là có bản chất khác biệt theo ý nghĩa an trú và 
thê nhập là như vậy. 

Có bao nhiêu trạng thái xả đôi với các pháp hữu vi sanh lên do năng lực của 
chỉ tịnh? Có bao nhiêu trạng thái xả đỗi với các pháp hữu vi sanh lên do năng 
lực của minh sát? Có tám trạng thái xả đôi với các pháp hữu vi sanh lên do năng 
lực của chỉ tịnh. Có mười trạng thái xả đối với các pháp hữu vi sanh lên do năng 
lực của minh sát. 

Tám trạng thái xá đôi với các pháp hữu vi sanh lên do năng lực của chỉ tịnh 
là gì? Tuệ do sự bình thản sau khi phân biệt rõ các pháp ngăn che nhằm mục 
đích thành tựu Sơ thiên là trí về các trạng thái xả đối với các pháp hữu vi. Tuệ 
do sự bình thản sau khi phân biệt rõ tầm tứ nhắm mục đích thành tựu Nhị thiền 
là trí vỀ các trạng thái xả đôi với các pháp hữu vI. Tuệ do sự bình thản sau khi 
phân biệt rõ hỷ nhăm mục đích thành tựu Tam thiên là trí về các trạng thái xả đối 
với các pháp hữu vi. Tuệ do sự bình thản sau khi phân biệt rõ lạc và khỗ nhăm 
mục đích thành tựu Tứ thiên là trí về các trạng thái xả đối vỚI các pháp hữu vi. 
Tuệ do sự bình thản sau khi phân biệt rõ sự nghĩ tưởng vê sắc, sự nghĩ tưởng 
về bất bình, sự nghĩ tưởng về khác biệt nhắm mục đích thành tựu sự chứng đạt 


4 Là sự nhận thức sai trái về thân, sự hoài nghi, sự cố chấp vào giới và nghi thức (PsA. I. 272). 
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Không vô biên xử là trí về các trạng thái xả... Tuệ do sự bình thản sau khi phân 
biệt rõ sự nghĩ tưởng về Không vô biên xứ nhăm mục đích thành tựu sự chứng 
đạt Thức vô biên xứ là trí vê các trạng thải xả đối với các pháp hữu vi. Tuệ do 
sự bình thản sau khi phân biệt rõ sự nghĩ tưởng về Thức vô biên xứ nhăm mục 
đích thành tựu sự chứng đạt Vô sở hữu xứ là trí về các trạng thải xả đôi với các 
pháp hữu vi. Tuệ do sự bình thản sau khi phân biệt rõ sự nghĩ tưởng về Vô sở 
hữu xứ nhăm mục đích thành tựu sự chứng đạt Phi tưởng phi phi tưởng xứ là 
trí về các trạng thái xả đôi với các pháp hữu vi. Đây là tám trạng thái xả đối với 
các pháp hữu vi sanh lên do năng lực của chỉ tịnh. 

Mười trạng thái xả đỗi với các pháp hữu vi sanh lên do năng lực của minh 
sát là gì? Tuệ do sự bình thản sau khi phân biệt rõ sự tái sanh, sự vận hành, hiện 
tướng, [nghiệp] tích lũy, mâm tái sanh, cảnh giới tái sanh, sự tái tạo, sự sanh 
lên, sự sanh [ra], sự già, sự bệnh, sự chết, sự sầu muộn, sự than vãn, sự thất 
vọng nhăm mục đích thành tựu đạo Nhập lưu là trí về các trạng thái xả đôi với 
các pháp hữu vi. Tuệ do sự bình thản sau khi phân biệt rõ sự tái sanh,... (nt)... 
nhằm mục đích chứng đạt quả Nhập lưu... nhằm mục đích thành tựu đạo Nhất 
lai... nhăm mục đích chứng đạt quả Nhất lai... nhăm mục đích thành tựu đạo 
Bắt lai... nhằm mục đích chứng đạt quả Bất lai... nhằm mục đích thành tựu đạo 
A-la-hán... nhằm mục đích chứng đạt quả A-la-hán... nhăm mục đích chứng đạt 
sự an trú Không tánh... nhằm mục đích chứng đạt sự an trú Vô tướng là trí về 
các trạng thái xả đối với các pháp hữu vi. Đây là mười trạng thái xả đôi với các 
pháp hữu vi sanh lên do năng lực của minh sát. 

Có bao nhiêu trạng thái xả đối với các pháp hữu vi là thiện? Có bao nhiêu là 
bất thiện? Có bao nhiêu là vô ký? Có mười lăm trạng thái xả đối với các pháp 
hữu vi là thiện. Có ba trạng thái xả đỗi với các pháp hữu vi là vô ký. Không có 
trạng thái xả đôi với các pháp hữu vi là bất thiện. 


1. Tuệ phân biệt, bình thản, Tám hành xứ của tâm: 
Hai thuộc về phàm nhân, Hữu học ba hành xứ, 
VỊ lia ái có ba, Tâm ly khai với chúng. 
J Tám do duyên của định, Mười hành xứ của trí, 
Mười tám xả các hành, Là duyên ba giải thoát." 
3. Mười tám biểu hiện này, Vị có tuệ hiểu rỡ, 
Thiện xảo trong xả hành, Không động vì tà kiến. 


Điêu ấy, theo ý nghĩa đã được biết [thi gọi] là trí, theo ý nghĩa nhận biết [thì 
gọi] là tuệ. Vì thê, được nói rằng: “Tuệ về sự mong muôn giải thoát, về sự phân 
biệt rõ và về sự bình thản là trí về các trạng thải xả đối với các pháp hữu vi.” 


Dứt phân giải thích “Trí về các trạng thái xả đối với các pháp hữu vi.” 


5 Ba giải thoát (/ipnam vinmokkhanam): Vô tướng giải thoát, vô nguyện giải thoát, không tánh giải thoát 
(PsA. I. 272). 
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10. TRÍ CHUYÊN TỘC (Gofrabhữñãpam) 

Tuệ về sự thoát ra và ly khai ngoại phân là trí chuyển tộc là [có ý nghĩa] 
thế nào? 

“Vượt trên sự tái sanh” là chuyển tộc. “Vượt trên sự vận hành” là chuyển 
tộc. “Vượt trên hiện tướng”... “Vượt trên [nghiệp] tích lũy”... “Vượt trên mầm 
tải sanh”... “Vượt trên cảnh giới tái sanh”... “Vượt trên sự tái tạo”... “Vượt trên 
sự sanh lên”... “Vượt trên sự sanh [ra]”... “Vượt trên sự già”... “Vượt trên sự 
bệnh”... “Vượt trên sự chết”... “Vượt trên sự sâu muộn”... “Vượt trên sự than 
vãn”... “Vượt trên sự thất vọng” là chuyên tộc. “Vượt trên hiện tướng của các 
hành ở ngoại phần” là chuyển tộc. 

"Dự phần vào sự không tái sanh” là chuyên tộc. “Dự phân vào sự không vận 
hành” là chuyên tộc... (nt)... “Dự phân vào sự diệt tận Niết-bàn” là chuyên „ 


“Sau khi đã vượt trên sự tái sanh rồi dự phân vào SỰ không tải sanh” là 
chuyền tộc. “Sau khi đã vượt trên sự vận hành rôi dự phân vào sự không vận 
hành”... “Sau khi đã vượt trên hiện tướng rôi dự phần vào không hiện tướng” là 
chuyên tộc... (nÒ... “Sau khi đã vượt trên hiện tướng của các hành ở ngoại phân 
rồi dự phân vào sự diệt tận Niết-bàn” là chuyên tộc. 


““Thoát ra khỏi sự tái sanh” là chuyển tộc. “Thoát ra khỏi sự vận hành” là 
chuyền tộc. “Thoát ra khỏi hiện tướng”... “ Thoát ra khỏi [nghiệp] tích lũy”... 
“Thoát ra khỏi mâm tái sanh”... “Thoát ra khỏi cảnh giới tái sanh”... “Thoát ra 
khỏi sự tái tạo”... “Thoát ra khỏi sự sanh lên”... “Thoát ra khỏi sự sanh [ra]”... 
“Thoát ra khỏi sự già”... “Thoát ra khỏi sự bệnh”... “Thoát ra khỏi sự chết”... 
““Thoát ra khỏi sự sâu muộn”... “Thoát ra khỏi sự than vẫn”... “Thoát ra khỏi sự 
thât vọng” là chuyên tộc. “Thoát ra khỏi hiện tướng của các hành ở ngoại phân” 
là chuyền tộc. 

“Dự phần vào sự không tái sanh” là chuyền tộc. “Dự phân vào sự không vận 
hành” là chuyên tộc... (nt)... “Dự phân vào sự diệt tận Niết-bàn” là chuyên tộc. 


“Sau khi thoát ra khỏi sự tái sanh rồi dự phân vào sự không tái sanh” là 
chuyền tộc. “Sau khi thoát ra khỏi sự vận hành rồi dự phân vào sự không vận 
hành” là chuyền tộc. “Sau khi thoát ra khỏi hiện tướng... không hiện tướng... 
(nt)... [nghiệp] tích lũy... không [nghiệp] tích lũy... (nt)... mâm tải sanh... không 
mâm tái sanh... (nt)... cảnh giới tái sanh... không cảnh giới tái sanh... (nf)... sự 
tải tạo... sự không tái tạo... (n†)... sự sanh lên... sự không sanh lên... (nt)... sự 
sanh [ra]... sự không sanh [ra]... (nf)... sự g1ả... sự không già... (nf)... sự bệnh... 
sự không bệnh... (nt)... sự chết... sự không chết... (n†)... sự sâu muộn... sự 8G: 
sầu muộn... (nt)... sự than vãn... sự không than vãn... (nt)... sự thất VỌNG... 
không thât vọng... “Sau khi thoát ra khỏi hiện tướng của các hành ở ngoại Tiến 
rôi dự phần vào sự diệt tận Niết-bàn” là chuyên tộc. 


“Ly khai khỏi sự tái sanh” là chuyên tộc. “Ly khai khỏi sự vận hành” là 


5 “Dự phần vào” được dịch từ pakkhandari hàm ý nhảy vào, lao vào, tiễn vào. (ND) 
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chuyên tộc... (nt)... “Ly khai khỏi hiện tướng của các hành ở ngoại phần” là 
chuyền tộc. 

“Dự phân vào sự không tái sanh” là chuyên tộc. “Dự phân vào sự không vận 
hành” là chuyền tộc... (nt)... “Dự phần vào sự diệt tận Niết-bàn” là chuyên tộc. 


“Sau khi đã ly khai khỏi sự tái sanh rôi dự phân Vào SỰ không tải sanh” là 
chuyền tộc. “Sau khi đã ly khai khỏi sự vận hành rỗi dự phân vào sự không vận 
hành” là chuyên tộc... (nt)... “Sau khi đã ly khai khỏi hiện tướng của các hành 
ở ngoại phần rồi dự phân vào sự diệt tận Niễt-bàn” là chuyền tộc. 


Có bao nhiêu sự chuyền tộc được sanh lên do năng lực của chỉ tịnh? Có bao 
nhiêu sự chuyên tộc được sanh lên do năng lực của minh sát? Có tám sự chuyên 
tộc được sanh lên do năng lực của chỉ tịnh. Có mười sự chuyền tộc được sanh 
lên do năng lực của minh sát. 


Tám sự chuyển tộc được sanh lên do năng lực của chỉ tịnh là gì? “Vượt trên 
các pháp ngăn che nhăm mục đích thành tựu SƠ thiền” là chuyển tộc. “Vượt 
trên tâm tứ nhằm mục đích thành tựu Nhị thiền”... “Vượt trên hỷ nhắm mục 
đích thành tựu Tam thiền”... “Vượt trên lạc và khô nhăm mục đích thành tựu 
Tứ thiên”... “Vượt trên sự nghĩ tưởng về sắc, sự nghĩ tưởng về bất bình, sự ` 
tưởng về khác biệt nhăm mục đích thành tựu sự chứng đạt Không vô biên xứ”. 
“Vượt trên sự nghĩ tưởng về Không vô biên xứ nhăm mục đích thành tựu sự 
chứng đạt Thức vô biên xứ”... “Vượt trên sự nghĩ tưởng về Thức vô biên xứ 
nhăm mục đích thành tựu sự : chứng đạt Vô sở hữu xứ”... “Vượt trên sự nghĩ 
tưởng về Vô sở hữu xứ nhăm mục đích thành tựu sự chứng đạt Phi tưởng phi 
phi tưởng xứ” là chuyền tộc. Đây là tám sự chuyền tộc được sanh lên do năng 
lực của chỉ tịnh. 


Mười sự chuyền tộc được sanh lên do năng lực của minh sát là gì? “Vượt 
trên sự tái sanh, sự vận hành, hiện tướng, [nghiệp] tích lũy, mâm tái sanh, cảnh 
giới tải sanh, sự tái tạo, sự sanh lên, sự sanh [ra], sự giả, sự bệnh, sự chết, sự 
sầu muộn, sự than vãn, sự thât vọng, hiện tướng của các hảnh ở ngoại phân 
nhăm mục đích thành tựu đạo Nhập lưu” là chuyên tộc. “Vượt trên sự tái sanh, 
sự vận hành, hiện tướng, [nghiệp] tích lũy, mâm tái sanh,... (n†)... nhằm mục 
đích chứng đạt quả Nhập lưu”... (n†)... nhăm mục đích thành tựu đạo Nhất lai... 
(nt)... nhắm mục đích chứng đạt quả Nhất lai... (nt)... nhắm mục đích thành tựu 
đạo Bất lai... (nt)... nhăm mục đích chứng đạt quả Bất lai... (nt)... nhằm mục 
đích thành tựu đạo A-la-hán”... (n†)... nhăm mục đích chứng đạt quả A-la-hán... 
(nt)... nhằm mục đích chứng đạt sự an trú Không tánh... (nt)... “Vượt trên sự 
tái sanh, sự vận hành, hiện tướng, [nghiệp] tích lũy, mâm tái sanh, cảnh giới tái 
sanh, sự tái tạo, sự sanh lên, sự sanh [ra], sự giả, sự bệnh, sự chết, sự sâu muộn, 
sự than vãn, sự thất vọng, hiện tướng của các hành ở ngoại phân nhăm mục đích 
chứng đạt sự an trú Vô tướng” là chuyền tộc. Đây là mười sự chuyên tộc được 
sanh lên do năng lực của minh sát. 


Có bao nhiêu sự chuyền tộc là thiện? Có bao nhiêu là bất thiện? Có bao 
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nhiêu là vô ký? Có mười lắm sự chuyên tộc là thiện. Có ba sự chuyền tộc là vô 
ký. Không có sự chuyên tộc là bất thiện. 


l Vật chất, không vật chất, Có nguyện vả vô nguyện, 
Ràng buộc, không ràng buộc, Thoát được và không thoát. 

2à Tám do duyên của định, Mười hành xứ của trĩ, 
Mười tám sự chuyển tộc, Là duyên ba giải thoát. 

3. Mười tám biểu hiện này, Vị có tuệ hiểu rõ, 
Khéo ly khai, thoát khỏi, Không động vì tà kiến. 


Điều ấy, theo ý y nghĩa đã được biết [hị øọ!]| là trí, theo ý nghĩa nhận biết [thi 
gọi] là tuệ. Vì thể, được nói răng: “Tuệ về sự thoát ra và ly khai ngoại phân là 
trí chuyên tộc.” 


Dứt phần giải thích “Trí chuyển tộc.” 


11. TRÍ VẺ ĐẠO (Maggañãnam) 
Tuệ về sự thoát ra và ly khai cả hai [nội ngoại phân] là trí về đạo là [có ý 
nghĩa] thế nào? 


Vào sát-na đạo Nhập lưu: Chánh kiến, theo ý nghĩa nhận thức, thoát ra khỏi 
tà kiến, thoát ra khỏi các phiên não xu hướng theo điều â ây và lra khỏI| các uấn, 
thoát ra khỏi tât cả các hiện tướng ngoại phân; vì thể, được nói răng: “Tuệ về sự 
thoát ra và ly khai cả hai [nội ngoại phân] là trí về đạo.” 


Chánh tư duy, theo ý nghĩa gắn chặt [tâm vào cảnh], thoát ra khỏi tà tư duy, 
thoát ra khỏi các phiền não xu hướng theo điều ấ ây và Lra khỏi] các uấn, thoát ra 
khỏi tật cả các hiện tướng ngoại phân; vì thê, được nói răng: “Tuệ về sự thoát 
ra và ly khai cả hai [nội ngoại phân] là trí về đạo.” 


Chánh ngữ, theo ý nghĩa gìn giữ, thoát ra khỏi tà ngữ, thoát ra khỏi các 
phiên não xu hướng. theo điều â ây và Lra khỏi] các uấn, thoát ra khỏi tất cả các 
hiện tướng ngoại phân; vì thê, được nói răng: “Tuệ về sự thoát ra và ly khai cả 
hai [nội ngoại phân] là trí về đạo.” 


Chánh nghiệp, theo ý nghĩa nguồn sanh khởi, thoát ra khỏi tà nghiệp, thoát 
ra khỏi các phiên não xu hướng theo điều â ây và [ra khỏi] các uấn, thoát ra khỏi 
tât cả các hiện tướng ngoại phân; vi thể, được nói răng: “Tuệ về sự thoát ra và 
ly khai cả hai [nội ngoại phân] là trí vê đạo.” 

Chánh mạng, theo ý nghĩa trong sạch, thoát ra khỏi tà mạng, thoát ra khỏi 
các phiên não xu hướng theo điêu ây... 

Chánh tinh tân, theo ý nghĩa ra sức, thoát ra khỏi tả tình tân, thoát ra khỏi 
các phiên não xu hướng theo điều ây... 


Chánh niệm, theo ý nghĩa thiết lập, thoát ra khỏi tà niệm, thoát ra khỏi các 
phiên não xu hướng. theo điều â ây và ra khỏi] các uấn, thoát ra khỏi tật cả các 
hiện tướng ngoại phân; vì thê, được nói răng: “Tuệ về sự thoát ra và ly khai cả 
hai [nội ngoại phân] là trí về đạo.” 
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Chánh định, theo ý nghĩa không tản mạn, thoát ra khỏi tà định, thoát ra khỏi 
các phiên não xu hướng theo điều â ây và lra khỏi] các uấn, thoát ra khỏi tất cả 
các hiện tướng ngoại phân; vì thê, được nói răng: “Tuệ về sự thoát ra và ly khai 
cả hai [nội ngoại phân] là trí về đạo.” 


Vào sát-na đạo Nhật lai: Chánh kiến, theo ý nghĩa nhận thức,.. - (nỘ).. . Chánh 
định, theo ý nghĩa không tản mạn, thoát ra khỏi sự ràng buộc của ái dục và sự 
ràng buộc của bất bình có tính chất thô thiên, thoát ra khỏi ái dục ngủ ngâm và 
bất binh ngủ ngâm có tính chất thô thiên, thoát ra khỏi các phiền não xu hướng 
theo điều â ầy và [ra khỏi] các uấn, thoát ra khỏi tật cả các hiện tướng ngoại phân; 
vì thê, được nói răng: “Tuệ về sự thoát ra và ly khai cả hai [nội ngoại phân] là 
trí về đạo.” 


Vào sát-na đạo Bắt lai: Chánh kiến, theo ý nghĩa nhận thức,.. . (nÐ ... Chánh 
định, theo ý nghĩa không tản mạn. thoát ra khỏi sự ràng buộc của ái dục và sự 
ràng buộc của bất bình có tính chât vi tế, thoát ra khỏi á ái dục ngủ ngâm và bất 
bỉnh ngủ ngầm có tính chất vi tế, thoát ra khỏi các phiên não xu hướng theo 
điều â ây và Lra khỏi] các uấn, thoát ra khỏi tất cả các hiện tướng ngoại phân; vì 
thê, được nói răng: “Tuệ về sự thoát ra và ly khai cả hai [nội ngoại phân] là trí 
về đạo.” 

Vào sát-na đạo A-la-hán: Chánh kiến, theo ý nghĩa nhận thức,... (n†)... 
Chánh định, theo bị nghĩa không tản mạn, thoát ra khỏi ái sắc, ái vô sắc, ngã 
mạn, phóng dật, vô minh, thoát ra khỏi ngã mạn ngủ ngâm, ái hữu ngủ ngâm, vô 
minh ngủ ngâm, thoát ra khỏi các phiên não xu hướng theo điều â âầy và Lra khỏi] 
các uân, thoát ra khỏi tât cả các hiện tướng ngoại phân; vì thể, được nói răng: 
“Tuệ về sự thoát ra và ly khai cả hai [nội ngoại phân| là trí về đạo.” 


l: Sanh thiêu đốt vô sanh, Vì thế gọi tham thiên, 
Thiện xảo thiên, giải thoát, — Không động vì tà kiến. 
D, Như thế định rôi quán, Cũng vậy quán ở định, 
Khi ấy quán và chỉ, Hành bình đăng tương hợp. 
3. Thấy “Các hành là khô, Diệt tận là an lạc”, 
Tuệ thoát khỏi cả hai, Đạt được đạo bất tử. 
4. Vị biết hành giải thoát, Rành rẽ đị và đồng, 
Thiện xảo về hai trí, Không động vì tà kiến. 


Điều ấy, theo ý nghĩa đã được biết [thì gol] là trí, theo ý nghĩa nhận biết 
[thi gọl] là tuệ. Vì thê, được nói rằng: “Tuệ về sự thoát ra và ly khai cả hai [nội 
ngoại phân] là trí về đạo.” 


Dứt phân giải thích “Trí về đạo.” 


12. TRÍ VỀ QUÁ (Phalañãnzm) 
Tuệ về sự tĩnh lặng của việc thực hành”? là trí về quả là [có ý nghĩa] thế nào? 


6T A77hattabahiddhä vutthãnapayogassa: Của việc thực hành thoát ra khỏi nội ngoại phần (Ps4. I. 284). 
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Vào sát-na đạo Nhập lưu: Chánh kiến, theo ý nghĩa nhận thức, thoát ra khỏi 
tà kiến, thoát ra khỏi các phiên não xu hướng theo điêu ấy và [ra khỏi] các uẫn, 
thoát ra khỏi tất cả các hiện tướng ngoại phân. Chánh kiến được sanh lên từ 
trạng thái tịnh lặng của việc thực hành ấy: điêu này là quả của đạo. 

Chánh tư duy, theo ý nghĩa gắn chặt [tâm vào cảnh], thoát ra khỏi tả tư duy, 
thoát ra khỏi các phiên não xu hướng theo điều ây và [ra khỏi] các uân, thoát ra 
khỏi tất cả các hiện tướng ngoại phân. Chánh tư duy được sanh lên từ trạng thái 
tịnh lặng của việc thực hành ấy; điều này là quả của đạo. 

Chánh ngữ, theo ý nghĩa gìn gIữ, thoát ra khỏi tà ngữ, thoát ra khỏi các 
phiên não xu hướng theo điều ây và [ra khỏi] các uân, thoát ra khỏi tất cả các 
hiện tướng ngoại phân. Chánh ngữ được sanh lên từ trạng thái tịnh lặng của 
việc thực hành ấy; điêu này là quả của đạo. 

Chánh nghiệp, theo ý nghĩa nguôn sanh khởi, thoát ra khỏi tà nghiệp, thoát 
ra khỏi các phiên não xu hướng theo điều ấy và [ra khỏi] các uân, thoát ra khỏi 
tật cả các hiện tướng ngoại phân. Chánh nghiệp được sanh lên từ trạng thái tịnh 
lặng của việc thực hành ấy; điều này là quả của đạo. 


Chánh mạng, theo ý nghĩa trong sạch, thoát ra khỏi tà mạng, thoát ra khỏi 
các phiên não xu hướng ˆ theo điêu ây và [ra khỏi] các uân, thoát ra khỏi tất cả 
các hiện tướng ngoại phản. Chánh mạng được sanh lên từ trạng thái tịnh lặng 
của việc thực hành ây; điều này là quả của đạo. 


Chánh tính tân, theo ý nghĩa ra sức, thoát ra khỏi tà tỉnh tân, thoát ra khỏi 
các phiền não xu hướng theo điều ấy và [ra khỏi] các uân, thoát ra khỏi tất cả 
các hiện tướng ngoại phân. Chánh tinh tân được sanh lên từ trạng thái tịnh lặng 
của việc thực hành ây; điều này là quả của đạo. 


Chánh niệm, theo ý nghĩa thiết lập, thoát ra khỏi tà niệm, thoát ra khỏi các 
phiên não xu hướng theo điều â ấy và [ra khỏi] các uấn, thoát ra khỏi tất cả các 
hiện tướng ngoại phân. Chánh niệm được sanh lên từ trạng thái tịnh lặng của 
việc thực hành ấy; điều này là quả của đạo. 


Chánh định, theo ý nghĩa không tản mạn, thoát ra khỏi tà định, thoát ra khỏi 
các phiên não xu hướng theo điều ấy và [ra khỏi] các uần, thoát ra khỏi tất cả 
các hiện tướng ngoại phân. Chánh định được sanh lên từ trạng thái tịnh lặng của 
việc thực hành ây; điêu này là quả của đạo. 

Vào sát-na đạo Nhất lai: Chánh kiến, theo ý nghĩa nhận thức,.. . (nÙ... Chánh 
định, theo ý nghĩa không tản mạn, thoát ra khỏi sự ràng buộc của ái dục và sự 
ràng buộc của bắt bình có tính chất thô thiền, thoát ra khỏi ái dục ngủ ngầm và 
bất bình ngủ ngâm có tính chât thô thiên, thoát ra khỏi các phiên não xu hướng 
theo điều ây và [ra khỏi] các uân, thoát ra khỏi tất cả các hiện tướng ngoại phân. 
Chánh định được sanh lên từ trạng thái tịnh lặng của việc thực hành ây; điều 
này là quả của đạo. 

Vào sát-na đạo Bắt lai: Chánh kiến, theo ý nghĩa nhận thức,... (nt)... Chánh 
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định, theo ý nghĩa không tản mạn, thoát ra khỏi sự ràng buộc của ái dục và sự 
ràng buộc của bất bình có tính chất vi tế, thoát ra khỏi ái dục ngủ ngầm và bất 
bình ngủ ngâm có tính chất vi tế, thoát ra khỏi các phiên não xu hướng theo điêu 
ây và [ra khỏi] các uẫn, thoát ra khỏi tật cả các hiện tướng ngoại phân. Chánh 
định được sanh lên từ trạng thái tịnh lặng của việc thực hành ây; điều này là 
quả của đạo. 


Vào sát-na đạo A-la-hán: Chánh kiến, theo ý nghĩa nhận thức,... (n†)... 
Chánh định, theo ý nghĩa không tản mạn, thoát ra khỏi ái sắc, ái vô sắc, ngã 
mạn, phóng dật, vô minh, thoát ra khỏi ngã mạn ngủ ngâm, hữu ngủ ngâm, vô 
minh ngủ ngâm, thoát ra khỏi các phiên não xu hướng theo điều ây và [ra khỏi] 
các uẫn, thoát ra khỏi tât cả các hiện tướng ngoại phân. Chánh định được sanh 
lên từ trạng thái tịnh lặng của việc thực hành ấy; điều này là quả của đạo. 

Điều ây, theo ý nghĩa đã được biết [thì gọi] là trí, theo ý nghĩa nhận biết [thì 
gọ!] là tuệ. Vì thê, được nói răng: “ Tuệ về sự tịnh lặng của việc thực hành là trí 
vê quả. ˆ 

Dứt phần giải thích “Trí về quả.” 


13. TRÍ VỀ GIẢI THOÁT (Wimuftiñãnam) 

Tuệ về việc quán xét phiền não đã được cắt lìa là trí về giải thoát là [có ý 
nghĩa | thê nào? 

Nhờ vào đạo Nhập lưu, sự nhận thức sai trái về thân, sự hoài nghị, sự bám 
víu vào giới và nghi thức, tà kiến ngủ ngầm, hoài nghi ngủ ngầm là các tùy 
phiên não thuộc tâm của hành giả được đoạn trừ hoàn toàn. Tâm được giải 
thoát, được hoàn toàn giải thoát khỏi năm tùy phiền não này và các sự xâm nhập 
[của chúng]. Việc giải thoát â ây, theo ý nghĩa đã được biết [thì gọI] là trí, theo 

ý nghĩa I nhận biết [thì gọi] là tuệ. Vì thê, được nói răng: “Tuệ về việc quán xét 
hiễn não đã được cắt lìa là trí về giải thoát.” 


Nhờ vào đạo Nhật la1, sự rằng buộc của ái dục và sự rảng buộc của bât bình 
có tính chất thô thiên, ải dục ngủ ngâm và bất bình ngủ ngâm là các tùy phiền 
não có tính chất thô thiên thuộc tâm của hành giả được đoạn trừ hoàn toàn. Tâm 
được giải thoát, được hoàn toàn giải thoát khỏi bốn tùy phiền não này và các sự 
xâm nhập [của chúng]. Việc giải thoát â ây, theo ý nghĩa đã được biết [thì gol] là 
trí, theo ý nghĩa nhận biết [thì gọi] là tuệ. Vì thê, được nói rằng: “Tuệ về việc 
quán xét phiên não đã được cắt lìa là trí về giải thoát.” 


Nhờ vào đạo Bất lai, sự rảng, buộc của ái dục và sự Tảng buộc của bất bình 
có tính chất vi tế, ái dục ngủ ngâm và bất bình ngủ ngâm có tính chất vi tế là 
các tùy phiên não thuộc tâm của hành giả được đoạn trừ hoàn toàn. Tâm được 
giải thoát, được hoàn toàn giải thoát khỏi bốn tùy phiên não này và các sự xâm 
nhập [của chúng]. Việc giải thoát â ây, theo ý nghĩa đã được biết [thì gọi] là trí, 
theo ÿ nghĩa nhận biết [thì gọi] là tuệ. Vì thê, được nói răng: “Tuệ về việc quán 
xét phiền não đã được cắt lìa là trí về giải thoát.” 
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Nhờ vào đạo A-la-hán, ái sắc, ái vô sắc, ngã mạn, phóng dật, vô minh, ngã 
mạn ngủ ngâm, hữu ngủ ngâm, vô minh ngủ ngầm là các tùy phiền não thuộc 
tâm của hành giả được đoạn trừ hoàn toàn. Tâm được giải thoát, được hoàn toàn 
giải thoát khỏi tám tùy phiên não này và các sự xâm nhập [của chúng]. Việc giải 
thoát ây, theo ý nghĩa đã được biết [thì gOI] là trí, theo ý nghĩa nhận biết [thi 
gọi] là tuệ. Vì thể, được nói răng: “Tuệ vê việc quán xét phiên não đã được cắt 
lìa là trí về giải thoát.” 

Điều ấy, theo ý ý nghĩa đã được biết [thì gọl] là trí, theo ý nghĩa nhận biết [thi 
gọi] là tuệ. Vì thế, được nói răng: “Tuệ về việc quán xét phiên não đã được cắt 
lìa là trí về giải thoát.” 


Dứt phân giải thích “Trí về giải thoát.” 


14. TRÍ VÉ VIỆC QUÁN XÉT LẠI (Paccavekkhanañãnam) 

Tuệ về việc nhìn thấy các pháp đã được sanh khởi vào khi ây là trí về việc 
quán xét lại là [có ý nghĩa] thê nào? 

Vào sát-na đạo Nhập lưu: Chánh kiến, theo ỳ nghĩa nhận thức, đã được sanh 
khởi vào khi ây. Chánh tư duy, theo y nghĩa găn chặt [tâm vào cảnh], đã được 
sanh khởi vào khi â ây. Chánh ngữ, theo M nghĩa gìn giữ, đã được sanh khởi vào 
khi â ây. Chánh nghiệp, theo ý nghĩa nguôn sanh khởi, đã được sanh khởi vào khi 
ây. Chánh mạng, theo ý nghĩa trong sạch, đã được sanh khởi vào khi â ây. Chánh 
tinh tấn, theo ý nghĩa ra sức, đã được sanh khởi vào khi â ây. Chánh niệm, theo ý 
nghĩa thiết lập, đã được sanh khởi vào khi â ây. Chánh định, theo ý nghĩa không 
tản mạn, đã được sanh khởi vào khi ấy. 


Niệm giác chi, theo ý nghĩa thiết lập, đã được sanh khởi vào khi â Ấy. Trạch 
pháp giác chi, theo ý nghĩa suy xét, đã được sanh khởi vào khi â ây. Cân giác chỉ, 
theo ý nghĩa ra sức, đã được sanh khởi vào khi â ây. Hỷ giác chị, theo ý nghĩa lan 
tỏa, đã được sanh khởi vào khi â ây. Tịnh giác chị, theo ý nghĩa an tịnh, đã được 
sanh khởi vào khi â ây. Định giác chi, theo ý nghĩa không tản mạn, đã được sanh 
khởi vào khi â ây. Xả giác chi, theo ý nghĩa phân biệt rõ, đã được sanh khởi vào 
khi ây. 

Tín lực, theo ý nghĩa không dao động ở sự không có đức tin, đã được sanh 
khởi vào khi ấy. Tân lực, theo ý nghĩa không dao động ở sự biếng nhác, đã 
được sanh khởi vào khi ấy. Niệm lực, theo ý nghĩa không dao động ở sự buông 
lung, đã được sanh khởi vào khi â Ấy. Định lực, theo ý nghĩa không dao động ở 
sự phóng dật, đã được sanh khởi vào khi â ây. Tuệ lực, theo ý nghĩa không dao 
động ở sự không sáng suốt, đã được sanh khởi vào khi ây. 


Tín quyên, theo ý nghĩa cương quyết, đã được sanh khởi vào khi ây. Tân 
quyên, theo ÿ nghĩa ra sức, đã được sanh khởi vào khi â Ấy. Niệm quyên, theo ý 
nghĩa thiết lập, đã được sanh khởi vào khi â ây. Định quyên, theo ý nghĩa không 
tản mạn, đã được sanh khởi vào khi â ây. Tuệ quyên, theo ý nghĩa nhận thức, đã 
được sanh khởi vào khi ấy. 
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Các quyên, theo ý nghĩa pháp chủ đạo, đã được sanh khởi vào khi â ây. Các 
lực, theo ý nghĩa không dao động, đã được sanh khởi vảo khi â Ấy. Các giác chị, 
theo ý nghĩa dẫn xuất [ra khỏi luân hồi], đã được sanh khởi vào khi ây. Đạo, 
theo y nghĩa chủng tử, đã được sanh khởi vào khi ây. Các sự thiết lập niệm, 
theo ý nghĩa thiết lập, đã được sanh khởi vào khi ây. Các chánh cân, theo ý 
nghĩa nỗ lực, đã được sanh khởi vào khi ây. Các nên tảng của thân thông, theo 
ý nghĩa thành tựu, đã được sanh khởi vào khi â ây. Các chân lý, theo ý nghĩa của 
thực thể, đã được sanh khởi vào khi ây. Chỉ tịnh, theo ý nghĩa không tản mạn, 
đã được sanh khởi vào khi â ây. Minh sát, theo ý nghĩa quán xét, đã được sanh 
khởi vào khi â ây. Chỉ tịnh và minh sát, theo ý nghĩa nhất vị, đã được sanh khởi 
vào khi â ây. Sự kết hợp chung, theo ý nghĩa không vượt trội, đã được sanh khởi 
vào khi ây. Giới thanh tịnh, theo ý nghĩa thu thúc, đã được sanh khởi vào khi 
ây. Tâm thanh tịnh, theo ý nghĩa không tản mạn, đã được sanh khởi vào khi â Ấy. 
Kiến thanh tịnh, theo ý nghĩa nhận thức, đã được sanh khởi vào khi â ây. Sự giải 
thoát, theo ý nghĩa được phóng thích, đã được sanh khởi vào khi â Ấy. Minh, theo 
ý nghĩa thâu triệt, đã được sanh khởi vào khi â ây. Giải thoát, theo ý nghĩa buông 
bỏ, đã được sanh khởi vào khi â ây. Trí về sự đoạn tận, theo ý nghĩa đoạn trừ, đã 
được sanh khởi vào khi ấy. 

Ước muốn, theo ý nghĩa nguôn cội, đã được sanh khởi vào khi ây. Tác ý, 
theo ý nghĩa nguôn sanh khởi, đã được sanh khởi vào khi ây. Xúc, theo ý nghĩa 
liên kết, đã được sanh khởi vào khi â ây. Thọ, theo ý nghĩa hội tụ, đã được sanh 
khởi vào khi ấy. Định, theo ý nghĩa dẫn đầu, đã được sanh khởi vào khi Ấy. 
Niệm, theo ý nghĩa pháp chủ đạo, đã được sanh khởi vào khi ấy. Tuệ, theo Ỷ 
nghĩa cao thượng trong các pháp thiện, đã được sanh khởi vào khi â ây. Sự giải 
thoát, theo ý nghĩa cốt lõi, đã được sanh khởi vào khi ấy. Niễt-bàn liên quan đến 
bất tử, theo ý nghĩa kết thúc, đã được sanh khởi vào khi ây. Sau khi đã thoát ra 
vị ây quán xét lại. Đây là các pháp đã được sanh khởi vào khi ấy. 


Vào sát-na quả Nhập lưu: Chánh kiến, theo y nghĩa nhận thức, đã được sanh 
khởi vào khi ấy. Chánh tư duy, theo ÿ nghĩa găn chặt [tâm vào cảnh], đã được 
sanh khởi vào khi â Ấy... . (n{)... lrí về sự vô sanh, theo Š nghĩa tính lặng, đã được 
sanh khởi vào khi ây. Ước muốn, theo ý nghĩa nguôn cội, đã được sanh khởi 
vào khi ây. Tác ý, theo ý nghĩa nguôn sanh khởi, đã được sanh khởi vào khi â ây. 
Xúc, theo ý nghĩa liên kết, đã được sanh khởi vào khi â lấy. Thọ, theo ý nghĩa hội 
tụ, đã được sanh khởi vào khi â ây. Định, theo ý nghĩa dẫn đầu, đã được sanh khởi 
vào khi ây. Niệm, theo ý nghĩa pháp chủ đạo, đã được sanh khởi vào khi ây. 
Tuệ, theo ý nghĩa cao thượng trong các pháp thiện, đã được sanh khởi vào khi 
ây. Sự giải thoát, theo ý nghĩa cốt lõi, đã được sanh khởi vào khi â Ây. Niễt-bàn 
liên quan đến bất tử, theo ý nghĩa kết thúc, đã được sanh khởi vào khi ấy. Sau 
khi đã thoát ra vị ây quán xét lại. Đây là các pháp đã được sanh khởi vào khi ấ ây. 

Vào sát-na đạo Nhất lai: ... (nt)... Vào sát- -na quả Nhất lai: ... (nt)... Vào 
sảt-na đạo Bât lai: ... (n†)... Vào sát-na quả Bất lai: ... (nt)... Vào sát-na đạo 
A-la-hán: Chánh kiến, theo ý nghĩa nhận thức, đã được sanh khởi vào khi ây. 
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.. (n$)... lrí về sự đoạn tận, theo ÿ nghĩa đoạn trừ, đã được sanh khởi vào khi 
Ấy. Ước muốn, theo ý nghĩa nguôn cội, đã được sanh khởi vào khi â ây..... (nf)... 
Niết- bàn liên quan đến bất tử, theo ý nghĩa kết thúc, đã được sanh khởi: vào khi 
Ấy. Sau khi đã thoát ra vị ây quán xét lại. Đây là các pháp đã được sanh khởi 
vào khi ây. 


Vào sát-na quả A-la-hản: Chánh kiến, theo ý nghĩa nhận thức, đã được sanh 
khởi vào khi â ấy... . (nÐ)... Trí về sự vô sanh, theo ÿ nghĩa tính lặng, đã được sanh 
_. vào khi ây. Ước muốn, theo ý nghĩa nguôn cội, đã được sanh khởi vào khi 

. (nf)... Niết- bàn liên quan đến bắt tử, theo ý nghĩa kết thúc, đã được sanh 
khởi vào khi ây. Sau khi đã thoát ra vị ây quán xét lại. Đây là các pháp đã được 
sanh khởi vào khi ấy. 


Điều ây, theo ý nghĩa đã được biết [thi gỌI] là trí, theo ý nghĩa nhận biết [thì 
gọi| là tuệ. Vì thế, được nói răng: “Tuệ về việc nhìn thây các pháp đã được sanh 
khởi vào khi ấy là trí về việc quán xét lại.” 


Dứt phần giải thích “Trí về việc quán xét lại.” 


15. TRÍ VẺ TÍNH CHÁT KHÁC BIỆT CỦA CÁC VẬT NƯƠNG 
(Yahunanaffaiauaim) 


Tuệ về việc xác định nội phân là trí về tính chất khác biệt của các vật nương 
là [có ý nghĩa] thế nào? 

Xác định các pháp thuộc nội phân là [có ý nghĩa] thế nào? 

Xác định mắt thuộc nội phân, xác định tai thuộc nội phần, xác định mũi 
thuộc nội phân, xác định lưỡi thuộc nội phân, xác định thân thuộc nội phân, xác 
định ý thuộc nội phân. 

Xác định mắt thuộc nội phân là [có ý nghĩa] thế nào? Xác định rằng: “Mất 
được hiện hữu do vô minh”, xác định răng: “Mặt được hiện hữu do ái”, xác 
định răng: “Mắt được hiện hữu do nghiệp”, xác định rằng: “Mắt được hiện 
hữu do vật thực”, xác định răng: “Mắt nương vào tứ đại”, xác định răng: “Mắt 
được sanh lên”, xác định răng: “Mắt được hiện khởi”, xác định răng: “Mặt đã 
là không hiện hữu, sau khi hiện hữu sẽ không tôn tại”, xác định mắt có sự hạn 
chế, xác định răng: “Mắt là pháp không vững chắc, không thường CÒn, CÓ SỰ 
chuyền biến”, xác định rằng: “Mắt là vô thường, là pháp hữu vi, được tùy thuận 
sanh khởi, là pháp của sự đoạn tận, là pháp của sự biến hoại, là pháp của sự ly 
tham ái, là pháp của sự diệt tận.” 

Đối với mắt, [hành giả] xác định là vô thường, không phải là thường: [hành 
giả] xác định là khổ não, không phải là lạc; [hành giả] xác định là vô ngã, 
không phải là ngã; [hành giả| nhàm chán, không vui thích; [hành giả| ly tham 
ái, không tham ái; [hành giả] làm cho diệt tận, không làm cho sanh khởi; [hành 
giả | từ bỏ, không năm giữ. Trong khi xác định là vô thường, [hành giả] dứt bỏ 
thường tưởng: trong khi xác định là khô não, [hành giả] đứt bỏ lạc tưởng: trong 
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khi xác định là vô ngã, [hành giả] dứt bỏ ngã tưởng: trong khi nhàm chán, [hành 
ø1ả| dứt bỏ sự vui thích; trong khi ly tham ái, [hành giả] dứt bỏ tham ái; trong 
khi làm cho diệt tận, [hành giả] dứt bỏ sự sanh khởi; trong khi từ bỏ, [hành giả] 
dứt bỏ sự năm giữ. Xác định mắt thuộc nội phân là [có ý nghĩa] như thể, 


Xác định tai thuộc nội phần là [có ý nghĩa] thế nào? Xác định rằng: “ “Tai 
được hiện hữu do vô minh.” ... (nt)... Xác định tai thuộc nội phân là [có ý nghĩa] 
như thê. 


Xác định mũi thuộc nội „" là [có ý nghĩa] thế nào? Xác định răng: “Mũi 
được hiện hữu do vô minh.”... (nt)... Xác định mũi thuộc nội phân là [có ý 
nghĩa] như thế. 

Xác định lưỡi thuộc nội phân là [có ý nghĩa| thê nào? Xác định rằng: Lưỡi 
được hiện hữu do vô minh”, xác định răng: “Lưỡi được hiện hữu do ái”, xác 
định rằng: “Lưỡi được hiện hữu do nghiệp”, xác định răng: “Lưỡi được hiện 
hữu do vật thực”, xác định răng: “Lưỡi nương vào tứ đại”, xác định răng: “Lưỡi 
được sanh lên”, xác định răng: “Lưỡi được hiện khởi”, xác định răng: “Lưỡi 
đã là không hiện hữu, sau khi hiện hữu sẽ không tôn tại” , xác định lưỡi có sự 
hạn chế, xác định rằng: “Lưỡi là pháp không vững chắc, không thường còn, CÓ 
sự chuyên biến”, xác định răng: “Lưỡi là vô thường, là pháp hữu vI, được tùy 
thuận sanh khởi, l pháp của sự đoạn tận, là pháp của sự biên hoại, là pháp của 
sự ly tham ái, là pháp của sự diệt tận.” 


Đối với lưỡi, [hành giả] xác định là vô thường, không phải là thường:... 
(nt)... [hành giả] từ bỏ, không năm giữ. Trong khi xác định là vô thường, [hành 
giả | dứt bỏ thường tưởng:.. . (n†).. . trong khi từ bỏ, [hành giả] dứt bỏ sự năm giữ. 
Xác định lưỡi thuộc nội phân là [có ý nghĩa] như thế. 


Xác định thân thuộc nội phân là [có ý nghĩa] thê nào? Xác định răng: „ Lhần 
được hiện hữu do vô minh”, xác định răng: “Thân được hiện hữu do ái”, xác 
định răng: “Thân được hiện hữu do nghiệp”, xác định răng: “Thân được hiện 
hữu do vật thực”, xác định rằng: '“Thân nương vào tứ đại”, xác định răng: “Thân 
được sanh lên”,... (nt)... Đôi với thân, [hành giả] xác định là vô thường, không 
phải là thường: (hành giả] xác định là khô não, không phải! là lạc;... (n†)... [hành 
giả] từ bỏ, không năm giữ. Trong khi xác định là vô thường, [hành giả| dứt bỏ 
thường tưởng: trong khi xác định là khô não, [hành giả| dứt bỏ lạc tưởng:... 
(nf)... trong khi từ bỏ, [hành giả] dứt bỏ sự năm giữ. Xác định thân thuộc nội 
phân là [có ý nghĩa] như thế. 


Xác định ý thuộc nội phân là |có ý nghĩa] thê nào? Xác định rằng: và ⁄ được 
hiện hữu do vô minh”, xác định răng: “Y được hiện hữu do ái”, xác định răng: 
“VŸ được hiện hữu do nghiệp”, xác định răng: SN, được hiện hữu do vật thực”, 
xác định răng: “Ý được sanh lên ”. xác định răng: “Ý được hiện khởi”, xác định 
răng: “Ý đã là không hiện hữu, sau khi hiện hữu sẽ không tôn tại”, xác định ý có 
sự hạn chế, xác định răng: «Y là pháp không vững chắc, không thường còn, có 
sự chuyên biên”, xác định răng: “Y là vô thường, là pháp hữu vi, được tùy thuận 
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sanh khởi, là pháp của sự đoạn tận, là pháp của sự biến hoại, là pháp của sự ly 
tham ái, là pháp của sự diệt tận.” Đối với ý, [hành giả] xác định là vô thường, 
không phải là thường: [hành giả] xác định là khô não, không phải là lạc; [hành 
giả| xác định là vô ngã, không phải là ngã; [hành giả] nhàm chắn, không vui 
thích; [hành giả] ly tham ái, không tham ái; [hành giả] làm cho diệt tận, không 
làm cho sanh khởi; [hành giả] từ bỏ, không năm giữ. Trong khi xác định là vô 
thường, [hành giả] dứt bỏ thường tưởng: trong khi xác định là khổ não, [hành 
g1ả | dứt bỏ lạc tưởng: trong khi xác định là vô ngã, [hành giả] dứt bỏ ngã tưởng; 
trong khi nhàm chán, [hành giả] dứt bỏ sự vui thích; trong khi ly tham ái, [hành 
giả] dứt bỏ tham ái; trong khi làm cho diệt tận, [hành giải dứt bỏ sự sanh khởi; 
trong khi từ bỏ, [hành giả] dứt bỏ sự năm giữ. Xác định ý thuộc nội phân là [có 
ý nghĩa] như thê. 


Điều ấy, theo ý ý nghĩa đã được biết [thi go] là trí, theo ý nghĩa nhận biết [thì 
gọ!] là tuệ. Vì thể, được nói rằng: “Tuệ về việc xác định nội phân là trí về tính 
chất khác biệt của các vật nương.” 


Dứt phần giải thích “Trí về tính chất khác biệt của các vật nương.” 


16. TRÍ VẺ TÍNH CHÁT KHÁC BIỆT CỦA CÁC HÀNH XỬ 
(Gocaranänaffafiäiuarn) 


Tuệ về việc xác định ngoại phân là trí về tính chất khác biệt của các hành 
xứ là [có ý nghĩa] thế nào? 


Xác định các pháp thuộc ngoại phân là [có ý nghĩa] thể nào? Xác định các 
sắc thuộc ngoại phân, xác định các thinh thuộc ngoại phân, xác định các khí 
thuộc ngoại phân, xác định các vị thuộc ngoại phân, xác định các xúc thuộc 
ngoại phân, xác định các pháp thuộc ngoại phân. 


Xác định các sắc thuộc ngoại phân là [có ý nghĩa] thế nào? Xác định răng: 
“Các Sắc được hiện hữu do vô minh”, xác định răng: “Các sắc được hiện hữu 
do ái”, xác định răng: “Các sắc được hiện hữu do nghiệp”, xác định răng: “Các 
sắc được hiện hữu do vật thực”, xác định răng: “Các sắc nương vào tứ đại”, xác 
định rằng: “Các sắc được sanh lên”, xác định răng: “Các sắc được hiện khởi”, 
xác định răng: “ Các sắc đã là không hiện hữu, sau khi hiện hữu sẽ không tồn 
tại”, xác định các sắc có sự hạn chế, xác định Tăng: “Các sắc là pháp không 
vững chắc, không thường còn, có sự chuyền biến”, xác định răng: “Các sắc là 
vô thường, là pháp hữu vi, được tùy thuận sanh khởi, là pháp của sự đoạn tận, 
là pháp của sự biện hoại, là pháp của sự ly tham ái, là pháp của sự diệt tận.” 

Đối với các sắc, [hành giả] xác định là vô thường, không phải là thường, 
[hành giả] xác định là khổ não, không phải là lạc; Lhành giả | xác định là vô ngã, 
không phải là ngã; [hành giả| nhàm chán, không vui thích; [hành giả] ly tham 
á1, không tham ái; [hành giả] làm cho diệt tận, không làm cho sanh khởi; [hành 
ø1ả | từ bỏ, không năm giữ. Trong khi xác định là vô thường, [hành giả] dứt bỏ 
thường tưởng: trong khi xác định là khổ não, [hành giả] dứt bỏ lạc tưởng: trong 
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khi xác định là vô ngã, [hành giả] dứt bỏ ngã tưởng: trong khi nhàm chán, [hành 
giả] dứt bỏ sự vui thích; trong khi ly tham ái, [hành giả] dứt bỏ tham á1; trong 
khi làm cho diệt tận, [hành giải dứt bỏ sự sanh khởi; trong khi từ bỏ, [hành giả] 
dứt bỏ sự nắm giữ. Xác định các sắc thuộc ngoại phân là [có ý nghĩa] như thê, 


Xác định các thinh thuộc ngoại phân là [có ý nghĩa] thế nào? Xác định răng: 
“Các thịnh nương vào tứ đạt”, xác định răng: “Các thinh được sanh lên”, xác 
định rằng: “Các thính được hiện khởi”, xác định răng: “Các thính đã là không 
hiện hữu, sau khi hiện hữu sẽ không tồn tại”, xác định các thinh có sự hạn chê, 
xác định răng: “Các thinh là pháp không vững chắc, không thường còn, có sự 
chuyền biến”, xác định răng: “Các thinh là vô thường, là pháp hữu vi, được tủy 
thuận sanh khởi, là pháp của sự đoạn tận, là pháp của sự biến hoại, là pháp của 
sự ly tham ái, là pháp của sự diệt tận.” 

Đối với các thính, [hành giả] xác định là vô thường, không phải là thường;... 
(nt)... Xác định các thinh thuộc ngoại phân là [có ý nghĩa] như thế. 


Xác định các khí thuộc ngoại phân là [có ý nghĩa] thê nào? Xác định răng: 
ng khí được hiện hữu do vô minh”, xác định răng: “Các khí được hiện hữu do 
... (nf)... Xác định các khí thuộc ngoại phân là [có ý nghĩa] như thế. 


"Xác định các vị thuộc ngoại phần là [có ý nghĩa] thế nào? Xác định răng: 
“Các vị được hiện hữu do vô minh”,... (nt)... Xác định các vị thuộc ngoại phân 
là [có ý nghĩa] như thê. 

Xác định các xúc thuộc ngoại phân là [có y nghĩa] thế nào? Xác định rằng: 
“Các xúc được hiện hữu do vô minh”, xác định răng: “Các xúc được hiện hữu 
do ái”, xác định răng: “Các xúc được hiện hữu do nghiệp”, xác định răng: “Các 
xúc được hiện hữu do vật thực”, xác định răng: “Các xúc được sanh lên”, xác 
định răng: “Các xúc được hiện khởi”, .. (nf)... Xác định các xúc thuộc ngoại 
phân là [có ý nghĩa] như thê. 


Xác định các pháp thuộc ngoại phân là [có ý nghĩa] thê nào? Xác định rằng: 
“Các pháp được hiện hữu do vô minh”, xác định răng: “Các pháp được hiện 
hữu do ái”, xác định rằng: “Các pháp được hiện hữu do nghiệp”, xác định răng: 
“Các pháp được hiện hữu do vật thực”, xác định rằng: “Các pháp nương vào tứ 
đại”, xác định răng: “Các pháp được sanh lên”, xác định răng: “Các pháp được 
hiện khởi”, xác định răng: “Các pháp đã là không hiện hữu, sau khi hiện hữu sẽ 
không tôn tại”, xác định các pháp có sự hạn chê, xác định răng: “Các pháp là 
pháp không vững chắc, không thường còn, có sự chuyên biến”, xác định răng: 
“Các pháp là vô thường, là pháp hữu vi, được tùy thuận sanh khởi, là pháp của 
sự đoạn tận, là pháp của sự biến hoại, là pháp của sự ly tham ái, là pháp của sự 
diệt tận. ` 


Đối với các pháp, [hành giả] xác định là vô thường, không phải là thường; 
[hành giả] xác định là khô não, không phải là lạc; [hành giả| xác định là vô 
ngã, không phải là ngã; [hành giả| nhàm chán, không vui thích; [hành giả| ly 
tham ái, không tham ái; [hành giả| làm cho diệt tận, không làm cho sanh khởi; 
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[hành giả] từ bỏ, không nắm giữ. ... (nt)... Trong khi xác định là vô thường, 
[hành giả] dứt bỏ thường tưởng, trong khi xác định là khô não, [hành giả] dứt 
bỏ lạc tưởng; trong khi xác định là vô ngã, [hành giả] dứt bỏ ngã tưởng: trong 
khi nhàm chán, [hành giả| dứt bỏ sự vui thích; trong khi ly tham ái, [hành giả] 
dứt bỏ tham ái; trong khi làm cho diệt tận, [hành giải dứt bỏ sự sanh khởi; trong 
khi từ bỏ, [hành giả | dứt bỏ sự năm giữ. Xác định các pháp thuộc ngoại phần là 
[có ý nghĩa) như thê. 


Điều ây, theo ý nghĩa đã được biết [thi gọi] là trí, theo ý nghĩa nhận biết [thì 
gọ!] là tuệ. Vì thế, được nói rằng: “Tuệ về việc xác định ngoại phân là trí về tính 
chất khác biệt của các hành xứ.” 


Dứt phần giải thích “Trí về tính chất khác biệt của các hành xứ.” 


17. TRÍ VÉ TÍNH CHÁT KHÁC BIỆT CỦA CÁC HÀNH VI 

(Cariyanãnattaiãnam) 

Tuệ về việc xác định hành vi là trí về tính chất khác biệt của các hành vi là 
[có ý nghĩa] thế nào? 

Hành vi: Có ba hành vi: Hành vị của thức, hành vị của vô trí, hành vị của trí. 

Hành vi của thức là gì? 

Hành động hướng tâm có tính chất vô ký nhăm mục đích nhìn thấy các sắc 
là hành vi của thức. Y nghĩa của việc nhìn thây các sắc, tức là nhãn thức, là hành 
vi của thức. Bản thê của việc đã nhìn thấy các sắc, tức là ý ý gIỚI tiếp thâu kết quả 
VIỆC gắn chặt [tâm vào cảnh], là hành vi của thức. Bản thê của việc đã được gắn 
chặt vào các sắc, tức là ý thức giới quan sát kết quá, là hành vi của thức. 


Hành động hướng tâm có tính chất vô ký nhăm mục đích nghe các thính là 
hành vi của thức. Ý nghĩa của việc nghe các thinh, tức là nhĩ thức, là hành vi 
của thức. Bản thê của việc đã nghe được các thinh, tức là ý gIỚI tiệp thâu kết 
quả việc ăn chặt [tâm vào cảnh], là hành vi của thức. Bản thê của việc đã được 
găn chặt vào các thĩnh, tức là y thức giới quan sát kết quả, là hành vi của thức. 


Hành động hướng tâm có tính chất vô ký nhăm mục đích ngửi các khí là 
hành vi của thức. Y nghĩa của việc ngửi các khí, tức là tý thức, là hành vi của 
thức. Bản thể của việc đã ngửi được các khí tức là ý giới tiếp thâu kết quả việc 
găn chặt [tâm vào cảnh], là hành vi của thức. Bản thể của việc đã được gắn chặt 
vào các khí, tức là ý thức giới quan sát kết quả, là hành vi của thức. 


Hành động hướng tâm có tính chất vô ký nhăm mục đích nêm các vị là hành 
vi của thức. Ý nghĩa Của VIỆC nêm các vị, tức là thiệt thức, là hành vi của thức. 
Bản thể của việc đã nễm được các vị tức là ý ý giới tiếp thâu kết quả việc ăn chặt 
[tâm vào cảnh], là hành vi của thức. Bản thê của việc đã được găn chặt vào các 
vị, tức là ý thức giới quan sát kết quả, là hành vi của thức. 


Hành động hướng tâm có tính chất vô ký nhăm mục đích đụng chạm các 
xúc là hành vi của thức. Y nghĩa của việc đụng chạm các xúc, tức là thân thức, 
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là hành vi của thức. Bản thể của việc đã đụng chạm các xúc, tức là ý ĐIỚI tiếp 
thâu kết quả VIỆC găn chặt [tâm vào cảnh], là hành vi của thức. Bản thể của 
việc đã được găn chặt vào các xúc, tức là ý thức giới quan sát kết quả, là hành 
vi của thức. 


Hành động hướng tâm có tính chất vô ký nhăm mục đích nhận biết các pháp 
là hành vi của thức. Y nghĩa của việc nhận biết các pháp, tức là ý thức, là hành vi 
của thức. Bản thể của việc đã được nhận biết các pháp, tức là ý ý giới tiếp thâu kết 
quả việc ăn chặt [tâm vào cảnh], là hành vi của thức. Bản thê của việc đã được 
găn chặt vào các pháp, tức là ý thức giới quan sát kết quả, là hành vi của thức. 

Hành vi của thức: Hành vi của thức theo y nghĩa gì? 

“Hành xử không có tham ái” là hành v1 của thức. “Hành xử không có sân” là 
hành vi của thức. “Hành xử không có sĩ” là hành vị của thức. “Hành xử không 
có ngã mạn” là hành vi của thức. “Hành xử không có tà kiến” là hành vi của 
thức. “Hành xử không có phóng dật” ... “Hành xử không có hoài nghĩ” là hành 
vI của thức. _ Hành xử không có [yếu tố] ngủ ngâm”. „ Hnh xử không có liên 
kết với tham ái”... “Hành xử không có liên kết với sân” -_ Hảnh xử không có 
liên kết với sĩ”.. . “Hành xử không có liên kết với ngã mạn”... “Hành xử không 
có liên kết với tà kiến”... “Hành xử không có liên kết với phóng đật”... “Hành 
xử không có liên kết với hoài nghĩ... . “Hành xử không có liên kết VỚI [yếu tố] 
ngủ ngâm. . “Hành xử không có liên kết với các nghiệp thiện”... “Hành xử 
không có liên kết với các nghiệp bất thiện”. ... Hành xử không CÓ liên kết với 
các nghiệp có tội”... “Hành xử không có liên kết với các nghiệp không có tội”. 
“Hành xử không c có liên kết với các nghiệp đen”... “Hành xử không có liên kết 
với các nghiệp trắng”... “Hành xử không có liên kết với các nghiệp tăng trưởng 
lạc”... “Hành xử không có liên kết với các nghiệp tăng trưởng khô”... “Hành xử 
không có liên kết với các nghiệp có kết quả lạc”... “Hành xử không có liên kết 
VỚI Các nghiệp có kết quả khổ”... “Hành xử khi đã biết [cảnh]” là hành vi của 
thức. “Hành vi có hình thức như thê của thức” là hành vi của thức. “Tâm này 
thanh tịnh ở trạng thái tự nhiên theo ý nghĩa xa lìa phiên não” là hành vi của 
thức. Đây là hành vi của thức. 

Hành vị của vô trí là gì? 

Hành động hướng tâm có tính chất vô ký bởi mục đích thôi thúc của tham 
ái đôi với các sắc thích ý là hành vi của thức, do sự thôi thúc của tham ái là 
hành vi của vô trí. Hành động hướng tâm có tính chất vô ký bởi mục đích thôi 
thúc của sân đỗi với các sắc không thích ý là hành vi của thức, do sự thôi thúc 
của sân là hành vi của vô trí. Hành động hướng tâm có tính chất vô ký bởi mục 
đích thôi thúc của si đôi với đối tượng không có sự quan tâm bởi một trong hai 
[tham ái hoặc sân] là hành vi của thức, do sự thôi thúc của sĩ là hành vị của vô 
trí. Hành động hướng tâm có tính chất vô ký bởi mục đích thôi thúc của ngã 
mạn cô chấp là hành vi của thức, do sự thôi thúc của ngã mạn là hành vi của vô 
trí. Hành động hướng tâm có tính chất vô ký bởi mục đích thôi thúc của tà kiến 
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đã tiêm nhiễm là hành vi của thức, do sự thôi thúc của tà kiến là hành vi của vô 
trí. Hành động hướng tâm có tính chất vô ký bởi mục đích thôi thúc của phóng 
dật đưa đến sự tản mạn là hành vi của thức, do sự thôi thúc của phóng dật là 
hành vi của vô trí. Hành động hướng tâm có tính chất vô ký bởi mục đích thôi 
thúc của hoài nghi đưa đến không quyết đoán là hành vi của thức, do sự thôi 
thúc của hoài nghi là hành vi của vô trí. Hành động hướng tâm có tính chất vô 
ký bởi mục đích thôi thúc của ngủ ngâm đưa đến động lực là hành vi của thức, 

do sự thôi thúc của ngủ ngâm là hành vi của vô trí. 


Hành động hướng tâm có tính chất vô ký bởi mục đích thôi thúc của tham ái 
- với các thính hợp ý... (nt)... đối với các khí hợp ý... (n†)... đối với các vị hợp 

. (nf)... đối với các xúc hợp ý... (nt)... đối với các pháp hợp ý là hành vi của 
vu do sự thôi thúc của tham ái là hành vi của vô trí. Hành động hướng tâm có 
tính chât vô ký bởi mục đích thôi thúc của sân đối với các pháp không hợp ý là 
hành vi của thức, do sự thôi thúc của sân là hành vị của vô trí. Hành động hướng 
tâm có tính chất vô ký bởi mục đích thôi thúc của sĩ đỗi với đối tượng không có 
sự quan tâm bởi một trong hai [tham ải hoặc sân] là hành vi của thức, do sự thôi 
thúc của sĩ là hành v1 của vô trí. Hành động hướng tâm có tính chất vô ký bởi 
mục đích thôi thúc của ngã mạn cố chấp là hành vi của thức, do sự thôi thúc của 
ngã mạn là hành vi của vô trí. Hành động hướng tâm có tính chất vô ký bởi mục 
đích thôi thúc của tả kiến đã tiêm nhiễm là hành vi của thức, do sự thôi thúc của 
tà kiến là hành vi của vô trí. Hành động hướng tâm có tính chât vô ký bởi mục 
đích thôi thúc của phóng dật đưa đến sự tản mạn là hành vi của thức, do sự thôi 
thúc của phóng dật là hành vị của vô trí. Hành động hướng tâm có tính chất vô 
ký bởi mục đích thôi thúc của hoài nghi đưa đến không quyết đoán là hành vi 
của thức, do sự thôi thúc của hoài nghi là hành vị của vô trí. Hành động hướng 
tâm có tính chất vô ký bởi mục đích thôi thúc của ngủ ngâm đưa đến động lực 
là hành vi của thức, do sự thôi thúc của ngủ ngâm là hành vì của vô trí. 

Hành vỉ của vô trí: Với ý nghĩa øì là hành v1 của vô trí? 

“Hành xử do tham ải” là hành v1 của vô trí. “Hành xử do sân” là hành vi của 
vô trí. “Hành xử do sĩ” là hành vi của vô trí. “Hành xử do ngã mạn” là hành vi 
của vô trí. “Hành xử do tà kiến” là hành vi của vô trí. “Hành xử do phóng dật” 
là hành vi của vô trí. “Hành xử do hoài nghĩ” là hành vị của vô trí. “Hành xử 
do [yêu tô] ngủ ngâm” là hành vi của vô trí. - Hành xử do liên kết với tham ái” 
là hành v1 của vô trí. “Hành xử do liên kết với sân”... “Hành xử do liên kết với 
sĩ”... “Hành xử do liên kết với ngã mạn” .. “Hành x xử do liên kết với tà kiến 
“Hành xử do liên kết với phóng dật”. - “Hành xử do liên kết với hoài nghỉ”. 
“Hành xử do liên kết với [yếu tô] ngủ ngâm)”.. . “Hành xử không có liên kết với 
các nghiệp thiện”... “Hành xử do liên kêt với các nghiệp bât thiện”... “Hành xử 
do liên kết với các nghiệp có tội”... “Hành xử không có liên kết với các nghiệp 
không có tội”... “Hành xử do liên kết với các nghiệp đen”... “Hành xử không có 
liên kết với các nghiệp trăng”... “Hành xử không có liên kết với các nghiệp tăng 
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trưởng lạc”... “Hành xử do liên kết với các nghiệp tăng trưởng khổ” là hành vi 
của vô trí. “Hành xử không có liên kết với các nghiệp có kết quả lạc” là hành vi 
của vô trí. “Hành xử đo liên kết với các nghiệp có kết quả khổ” là hành vi của 
vô trí. “Hành xử khi chưa biết [cảnh]” là hành vi của vô trí. “Hành vi có hình 
thức như thế của vô trí” là hành vi của vô trí. Đây là hành vi của vô trí. 

Hành vị của trí là gì? 

Hành động hướng tâm có tính chất vô ký nhằm mục đích quán xét về vô 
thường là hành vi của thức, sự quán xét về vô thường là hành vi của trí. Hành 
động hướng tâm có tính chất vô ký nhằm mục đích quán xét về khổ não là 
hành vi của thức, sự quán xét vẻ khổ não là hành vi của trí. Hành động hướng 
tâm có tính chất vô ký nhằm mục đích quán xét về vô ngã là hành vi của thức, 
sự quán xét về vô ngã là hành vi của trí. Hành động hướng tâm có tính chất 
vô ký nhằm mục đích quán xét về nhàm chán...nhăm mục đích quán xét về ly 
tham ái..., nhăm mục đích quán xét về diệt tận..., nhằm mục đích quán xét về 
từ bỏ..., nhăm mục đích quán xét về đoạn tận..., nhăm mục đích quán xét về 
biến hoại..., nhăm mục đích quán xét về chuyên biến..., nhăm mục đích quán 
xét về vô tướng..., nhằm mục đích quán xét về vô nguyện..., nhằm mục đích 
quán xét về không tánh..., nhăm mục đích quán xét các pháp băng thắng tuệ.... 
nhằm mục đích của sự biết và thấy đúng theo thực thê..., nhằm mục đích quán 
xét về sự tai hại... nhằm mục đích quán xét về phân biệt rõ là hành v1 của thức, 
sự quán xét về phân biệt rõ là hành vi của trí. Sự quán xét về ly khai là hành 
vi của trí. Đạo Nhập lưu là hành vị của trí. Sự chứng đạt quả Nhập lưu là hành 
vi của trí. Đạo Nhất lai... Sự chứng đạt quả Nhất lai... Đạo Bắt lai... Sự chứng 
đạt quả Bất lai... Đạo A-la-hán là hành vi của trí. Sự chứng đạt quả A-la-hán 
là hành vi của trí. 

Hành vi của trí: Với ý nghĩa gì là hành vi của trí? 

“Hành xử không có tham ái” là hành vi của trí. “Hành xử không có sân” là 
hành vi của trí. “Hành xử không có sĩ” là hành vị của trí. “Hành xử không có 
ngã mạn” là hành vi của trí. “Hành xử không có tà kiến” là hành vi của trí.... 
(nt)... “Hành xử do liên kết với các nghiệp thiện”... “Hành xử không có liên kết 
với các nghiệp bất thiện”... “Hành xử không có liên kết với các nghiệp có tội”... 
“Hành xử do liên kết với các nghiệp không có tội”... “Hành xử không có liên 
kết với các nghiệp đen”... “Hành xử do liên kết với các nghiệp trăng”... “Hành 
xử do liên kết với các nghiệp tăng trưởng lạc”... “Hành xử không có liên kết 
với các nghiệp tăng trưởng khổ”... “Hành xử do liên kết với các nghiệp có kết 
quả lạc”... “Hành xử không có liên kết với các nghiệp có kết quả khổ”... “Hành 
xử khi đã biết”... “Hành vi có hình thức như thê của trí” là hành vi của trí. Đây 
là hành v1 của trí. 

Như thê, hành vi của thức là loại khác; hành vi của vô trí là loại khác; hành 
vi của trí là loại khác [nữa]. Điều ấy, theo ý nghĩa đã được biết [thì gọi] là trí, 
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theo ý nghĩa nhận biết [thi gọi] là tuệ. Vì thế, được nói rằng: “Tuệ vê việc xác 
định hành vi là trí về tính chất khác biệt của các hành vI.' 


Dứt phần giải thích “Trí về tính chất khác biệt của các hành vi.” 


18. TRÍ VẺ TÍNH CHÁT KHÁC BIỆT CỦA CÁC LÃNH VỰC 

(BhhminanaffaRapain) 

Tuệ về việc xác định bốn pháp là trí về tính chất khác biệt của các lãnh vực 
là [có ý nghĩa) thê nào? Có bồn lãnh vực: Lãnh vực dục giới, lãnh vực sắc giới, 
lãnh vực vô sắc giới, lãnh vực không bị lệ thuộc. 

Lãnh vực dục giới là gì? Lây ranh giới bên dưới là địa ngục Vô Gián và lây 
giới hạn bên trên là chư thiên Tha Hóa Tự Tại, khoảng giữa nảy là nơi mà các 
uân, các BIỚI, các xứ, các sắc, các thọ, các tưởng, các hành, và thức có sự sinh 
hoạt ở nơi ây, DỊ giới hạn ở nơi ây; đây là lãnh vực dục GIỚI. 


Lãnh vực sắc giới là gì? Lây ranh giới bên dưới là thê giới Phạm thiên và 
lây giới hạn bên trên là chư thiên Sắc Cứu Cảnh, khoảng giữa này là nơi mà các 
pháp về tâm và sở hữu tâm của vị đang thê nhập, hoặc của vị đã được sanh lên, 
hoặc của vị có sự an trú lạc trong hiện tại có sự sinh hoạt ở nơi ây, bị giới hạn 
Ở nƠơI ây; đây là lãnh vực sắc GIỚI. 


Lãnh vực vô sắc gIỚI là gì: Lây ranh giới bên dưới là chư thiên đạt đến 
Không vô biên xứ và lây giới hạn bên trên là chư thiên đạt đên Phi tưởng ph 
phi tưởng xứ, khoảng giữa này là nơi mà các pháp về tâm và sở hữu tâm của 
vị đang thể nhập, hoặc của vị đã được sanh lên, hoặc của vị có sự an trú lạc 
trong hiện tại có sự sinh hoạt ở nơi ấy, bị giới hạn ở nơi ây; đây là lãnh vực vô 
SắC ĐIỚI. 


Lãnh vực không bị lệ thuộc là gi? Các đạo, các quả của đạo, và Niết-bàn là 
không bị lệ thuộc; đây là lãnh vực không bị lệ thuộc. Đây là bốn lãnh vực. 


Còn có bốn lãnh vực khác nữa là bốn sự thiết lập niệm, bôn chánh cân, bốn 
như ý túc, bốn thiền, bỗn vô lượng [tâm], bốn Sự chứng đạt vô săc, bốn phân 
tích, bốn sự thực hành,” bốn cảnh,® bốn truyền thông của bậc Thánh, '” bôn sự 
việc thâu phục, ” bốn bánh xe [đưa đến tiên hóa], bốn nên tảng trong pháp;”? 
đây là bôn lãnh vực. 


5 Bốn sự thực hành (ca/asso patipađa): Hành khổ đắc chậm, hành khổ đắc nhanh, hành lạc đắc chậm, 
hành lạc đắc nhanh (PsA. L. 299). 

Bốn cảnh (caffäri ãrammanani): Nhỏ thành cảnh nhỏ, nhỏ thành cảnh vô lượng, vô lượng thành cảnh 
nhỏ, vô lượng thành cảnh vô lượng (PsA. L. 299). 

7? Bốn truyền thống của bậc Thánh (caffãro ariyavamsa); Hài lòng với y phục, hài lòng với đồ ăn khất 
thực, hài lòng nơi trú ngụ, thỏa thích trong việc tham thiên (Ps4. I. 299). 

”! Bốn sự việc thâu phục (caffãri sangahavafthunì): Bồ thí, lời nói hòa ái, làm việc lợi ích, bản tính hòa 
đông (Ps4. I. 299). 

” Bốn bánh xe [đưa đến tiền hóa] (ca#ãri cakkãni): Ngụ nơi thích hợp, sống gần bậc chân nhân, bản 
thân có ước nguyện đúng đăn, phước đã tạo trong quá khứ (Ps4. I. 299-300). 

3 Bốn nên tảng trong pháp (caffãri dhammapadãni): Không tham lam, không sân độc, chánh niệm, 
chánh định (Ps4. I. 300). 


PHÂN TÍCH ĐẠO # 829 


Điều ấy, theo 'ÿ nghĩa đã được biết [thi gỌI] là trí, theo ý nghĩa nhận biết [thì 
gọi] là tuệ. Vì thê, được nói răng: “Tuệ vệ việc xác định bốn pháp là trí về tính 
chất khác biệt của các lãnh vực. 


Dứt phần giải thích “Trí về tính chất khác biệt của các lãnh vực.” 


19. TRÍ VẺ TÍNH CHÁT KHÁC BIỆT CỦA CÁC PHÁP 

(Dhamu„mmãnãndattañãnam) 

Tuệ về việc xác định chín pháp là trí về tính chất khác biệt của các pháp là 
[có ý nghĩa] thế nào? 

Xác định các pháp là [có ý nghĩa] thế nào? Về các pháp dục giới, [hành giả] 
xác định thiện, xác định bắt thiện, xác định vô ký. Về các pháp sắc giới, [hành 
giả] xác định thiện, xác định vô ký. Về các pháp vô sắc giới, [hành giả] xác 
định thiện, xác định vô ký. Về các pháp không bị lệ thuộc, [hành giả] xác định 
thiện, xác định vô ký. 

Về các pháp dục giới, xác định thiện, xác định bất thiện, xác định vô ký là 
[có ý nghĩa] thê nào? Về mười phương thức của nghiệp thiện, [hành giả] xác 
định là thiện. Về mười phương thức của nghiệp bất thiện, [hành giả] xác định 
là bất thiện. Về sắc, nghiệp quả và duy tác, [hành giả] xác định là vô ký. Về các 
pháp dục giới, xác định thiện, xác định bất thiện, xác định vô ký là [có ý nghĩa] 
như thê. 


Về các pháp sắc giới, xác định thiện, xác định vô ký là [có ý nghĩa] thê nào? 
Về bốn thiên của vị hiện ở thế gian này, [hành giả] xác định là thiện. Về bốn 
thiên của vị đã tái sanh đến nơi ấy, [hành giả] xác định là vô ký. Về các pháp 
sắc BIỚI, xác định thiện, xác định vô ký là [có ý nghĩa] như thê. 


Về các pháp vô sắc giới, xác định thiện, xác định vô ký là [có ý nghĩa] thể 
nào? Về bốn sự chứng đạt vô sắc giới của vị hiện ở thê gian này, [hành giả | xác 
định là thiện. Về bốn sự chứng đạt vô sắc giới của vị đã tái sanh đến nơi ấy, 
[hành giả] xác định là vô ký. Về các pháp vô sắc giới, xác định thiện, xác định 
vô ký là [có ý nghĩa] như thế. 

Về các pháp không bị lệ thuộc, xác định thiện, xác định vô ký là [có ý 
nghĩa] thế nào? Về bốn Thánh đạo, [hành giả] xác định là thiện. Về bốn quả 
tương ứng và Niết-bàn, [hành giả] xác định là vô ký. Về các pháp không bị lệ 
thuộc, xác định thiện, xác định vô ký là [có ý nghĩa] như thể. Như vậy là xác 
định các pháp. 

Chín cội nguôn của sự hân hoan: Hân hoan sanh khởi đến [hành giả] đang 
tác ý về vô thường. Khi [hành giả] được hân hoan, hỷ sanh khởi. Khi tâm có 
hỷ, thân trở nên tịnh. Khi thân được tịnh, [hành giả] nhận biết lạc. Khi có lạc, 
tâm được định. Khi tâm được định, [hành giả | nhận biết và thây đúng theo thực 
thê. Khi nhận biết và thây đúng theo thực thể, [hành giả] nhàm chán. Khi nhàm 
chán, [hành giả| ly tham ái. Do ly tham ái, [hành giả] được giải thoát. Hân hoan 
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sanh khởi đến [hành giả] đang tác ý về khổ não. ... (nt)... Hân hoan sanh khởi 
đến [hành giả] đang tác ý về vô ngã,... (n†)... 

Hân hoan sanh khởi đến [hành giả] đang tác ý về sắc là vô thường. ... (n†)... 
Hân hoan sanh khởi đến [hành giả] đang tác ý vê sắc là khô não. . (nf)... Hân 
hoan sanh khởi đến [hành giả] đang tác ý về sắc là vô ngã. . - (nÉ... Hân hoan 
sanh khởi đến [hành giả] đang tác ý về thọ... tưởng... Các hành... thức... mắt... 
lão tử là vô thường. ... (nt)... Hân hoan sanh khởi đến [hành giả] đang tác j về 
lão tử là khô não. - (n9... Hân hoan sanh khởi đến [hành giả] đang tác ý về lão 
tử là vô ngã. Khi [hành giả| được hân hoan, hỷ sanh khởi. Khi tâm có hỷ, thân 
trở nên tịnh. Khi thân được tịnh, [hành giả] nhận biết lạc. Khi có lạc, tâm được 
định. Khi tâm được định, [hành giả] nhận biết và thấy đúng theo thực thê. Khi 
nhận biết và thây đúng theo thực thê, [hành giả] nhàm chán. Khi nhàm chán, 
[hành giả] ly tham ái. Do ly tham ái, [hành giả] được giải thoát. Đây là chín cội 
nguôn của sự hân hoan. 

Chín cội nguôn của sự tác ý đúng đường lỗi: Hân hoan sanh khởi đến 
[hành giả] đang tác ý đúng đường lôi vê vô thường. Khi [hành giả| được hân 
hoan, hỷ sanh khởi. Khi tâm có hy, thân trở nên tịnh. Khi thân được tịnh, [hành 
giả | nhận biết lạc. Khi có lạc, tâm được định, do tâm được định, [hành giả] nhận 
biết đúng theo thực thê răng: “Đây là khô”, nhận biết đúng theo thực thê răng: 
“Đây là nhân sanh khổ”, nhận biết . đúng theo thực thê răng: “Đây là sự diệt tận 
khổ”, nhận biết đúng theo thực thể răng: “Đây là sự thực hành đưa đến sự diệt 
tận khô.” 

Hân hoan sanh khởi đến [hành giả] đang tác ý đúng đường lỗi vê khổ não. 
Khi [hành giả] được hân hoan, hỷ sanh khởi. Khi tâm có hỷ, thân trở nên tịnh. 
Khi thân được tịnh, [hành giả] nhận biết lạc. Khi có lạc, tâm được định, do tâm 
được định, [hành giả] nhận biết đúng theo thực thể răng: “Đây là khổ”... . “Đây 
là nhân sanh khố”,... “Đây là sự diệt tận khổ”, nhận biết đúng theo thực thể 
răng: “Đây là sự thực hành đưa đến sự diệt tận khổ. ý 


Hân hoan sanh khởi đến [hành giả] đang tác ý đúng đường lối về VÔ ngã... 
(nÙ)... Hân hoan sanh khởi đên [hành giả] đang tác ý đúng đường lỗi về sắc là 
vô thường. .. . (n†)... Hân hoan sanh khởi đến [hành giả | đang tác ý đúng đường 
lôi về sắc là khổ não. - (nỤ... Hân hoan sanh khởi đên [hành giả] đang tác ý 
đúng đường lỗi vê sắc là vô ngã. . .. (nf)... Hân hoan sanh khởi đến [hành giả] 
đang tác ý đúng đường lối về thọ... tưởng... các hành... thức... mắt... lão tử là 
vô thường. .. . (nf)... Hân hoan sanh khởi đến [hành giả] đang tác ý đúng đường 
lỗi vê lão tử là khô não. ... (n{)... Hân hoan sanh khởi đến [hành giả] đang tác 
ý đúng đường lỗi về lão tử là vô ngã. Khi [hành giả] được hân hoan, hỷ sanh 
khởi. Khi tâm có hỷ, thân trở nên tịnh. Khi thân được tịnh, [hành giả] nhận biết 
lạc. Khi có lạc, tâm được định. Khi tâm được định, [hành giả] nhận biết đúng 
theo thực thê răng: “Đây là khổ”,.. - “Đây là nhân sanh khố”,... “Đây là sự diệt 
tận khổ” , nhận biết đúng theo thực thể răng: “Đây là sự thực hành đưa đến sự 
điệt tận khể. ” Đây là chín cội nguồn của sự tác ý đúng đường lỗi. 


PHẦN TÍCH ĐẠO # 83] 


Chín tính chất khác biệt: Tùy thuận vào tính chất khác biệt của giới (như 
mắt, tai, v.v...), tính chât khác biệt của xúc được sanh lên. Tùy thuận vào tính 
chất khác biệt của xúc, tính chất khác biệt của thọ được sanh lên. Tùy thuận vào 
tính chất khác biệt của thọ, tính chất khác biệt của tưởng được sanh lên. Tùy 
thuận vào tính chất khác biệt của tưởng, tính chất khác biệt của tư được sanh 
lên. Tùy thuận vào tính chất khác biệt của tư, tính chất khác biệt của ước muôn 
được sanh lên. Tùy thuận vào tính chất khác biệt của ước muốn, tính chất khác 
biệt của trạng thái bực bội được sanh lên. Tùy thuận vảo tính chất khác biệt của 
trạng thái bực bội, tính chất khác biệt của tầm câu được sanh lên. Tùy thuận vào 
tính chất khác biệt của tâm cầu, tính chất khác biệt của sự thành tựu được sanh 
lên. Đây lả chín tính chất khác biệt. 


Điều ấy, theo ý nghĩa đã được biết [thì gọl] là trí, theo ý nghĩa nhận biết [thi 
gọ!] là tuệ. Vì thể, được nói răng: “Tuệ vệ việc xác định chín pháp là trí về tính 
chât khác biệt của các pháp.” 


Dứt phân giải thích “Trí về tính chất khác biệt của các pháp.” 


20-24. NĂM LOẠI TRÍ (Ñãnapañicakain) 


Tuệ về sự biết rõ là trí về : ý nghĩa của điều đã được biết, tuệ về sự biết toàn 
diện là trí về ý nghĩa của quyết đoán, tuệ về sự dứt bỏ là trí về ý nghĩa của buông 
bỏ, tuệ vỀ sự tu tập là trí vÊ ý nghĩa của nhất vị, tuệ về sự tác chứng là trí về ý 
nghĩa của sự chạm đến là [có ý nghĩa] thế nào? 


Những pháp nào đã được biết rõ, những pháp ây là đã được biết; những 
pháp nào đã được biết toàn diện, những pháp ây là đã được quyết đoán; những 
pháp nào đã được dứt bỏ, những pháp ây là đã được buông bỏ; những pháp nào 
đã được tu tập, những pháp ây là có nhât vị; những pháp nào đã được tác chứng, 
những pháp ây là đã được chạm đên. 

Điêu ấy, theo ý nghĩa đã được biết [thì 801] là trí, theo ý nghĩa nhận biết [thì 
gọi] là tuệ. Vì thê, được nói răng: “Tuệ về sự biết rõ là trí về đi nghĩa của điều 
đã được biết, tuệ về sự biết toàn diện là trí về ý nghĩa của quyÊt đoán, tuệ về sự 
dứt bỏ là trí về ý nghĩa của buông bỏ, tuệ về sự tu tập là trí vê y nghĩa của nhât 
vị, tuệ về sự tác chứng là trí về ý nghĩa của sự chạm đến.” 


Dứt phân giải thích về “Năm loại trí.” 


25-28. TRÍ VÉ SỰ PHÁN TÍCH (Pa/isarbhidä ãñãnaïm) 


Tuệ về tính chất khác biệt của các ý nghĩa là trí về sự phân tích các ý nghĩa, 
tuệ về tính chất khác biệt của các pháp là trí vê sự phân tích các pháp, tuệ về 
tính chất khác biệt của các ngôn từ là trí về sự phân tích các ngôn từ, tuệ về tính 
chất khác biệt của các phép biện giải là trí về sự phân tích các phép biện giải là 
[có ý nghĩa] thế nào? 

Tín quyên là pháp, tân quyên là pháp, niệm quyên là pháp, định quyên là 
pháp, tuệ quyên là pháp. Tín quyên là pháp khác, tân quyền là pháp khác, niệm 
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quyên là pháp khác [nữa], định quyên là pháp khác [nữa], tuệ quyên là pháp 
khác [nữa]. Do trí nào các pháp khác biệt này được biết, cũng do chính trí ây 
các pháp khác biệt này được thâu triệt. Vì thế, được nói răng: “Tuệ về tính chất 
khác biệt của các pháp là trí về sự phân tích các pháp.” 


Ý nghĩa của sự cương, quyết là ý nghĩa, ý nghĩa của sự ra sức là ÿ nghĩa, j 
nghĩa của sự thiết lập là ý nghĩa, ý nghĩa của sự không tản mạn là ý nghĩa, ý 
nghĩa của sự nhận thức là ý nghĩa. Ý nghĩa Của sự Cương quyết là ý ý nghĩa khác, 

ý nghĩa của sự ra sức là ý nghĩa khác, ý nghĩa của sự thiệt lập là ý nghĩa khác 
[nữa], ý nghĩa của sự không tản mạn là ý nghĩa khác [nữa], ý nghĩa của sự nhận 
thức là ý nghĩa khác [nữa]. Do trí nào các ý nghĩa khác biệt này được biết, cũng 
do chính trí ây các ý nghĩa khác biệt này được thâu triệt. Vì thế, được nói Tăng: 
“Tuệ về tính chất khác biệt của các ý nghĩa là trí về sự phân tích các ý nghĩa.” 


Nói lên văn tự và ngôn từ đề chỉ rõ năm pháp. Nói lên văn tự và ngôn từ để 
chỉ rõ năm ý nghĩa. Các ngôn từ của các pháp là khác, các ngôn từ của các ý 
nghĩa là khác. Do trí nào các ngôn từ khác biệt này được biết, cũng do chính trí 
ây các ngôn từ khác biệt này được thấu triệt. Vì thế, được nói Tăng. “Tuệ về tính 
chất khác biệt của các ngôn từ là trí về sự phân tích các ngôn từ.” 


Có các trí về năm pháp, có các trí về năm ý nghĩa, có các trí về mười ngôn 
từ. Các trí về các pháp là khác, các trí về các ý nghĩa là khác, các trí về ngôn từ 
là khác [nữa]. Do trí nào các trí khác biệt này được biết, cũng do chính trí ây các 
trí khác biệt này được thấu triệt. Vì thế, được nói rằng: “Tuệ về tính chất khác 
biệt của các phép biện giải là trí về sự phân tích các phép biện giải.” 


Tín lực là pháp, tân lực là pháp, niệm lực là pháp, định lực là pháp, tuệ lực 
là pháp. Tín lực là pháp khác, tân lực là pháp khác, niệm lực là pháp khác [nữa], 
định lực là pháp khác [nữa], tuệ lực là pháp khác [nữa]. Do trí nào các pháp 
khác biệt này được biết, cũng do chính trí ây các pháp khác biệt này được thâu 
triệt. Vì thế, được nói răng: “Tuệ về tính chât khác biệt của các pháp là trí về sự 
phân tích các pháp. ˆ 

Ý nghĩa không dao động ở sự không có đức tin là ý nghĩa, ý nghĩa không 
dao động ở sự biếng nhác là ý nghĩa, ý nghĩa không dao động ở sự buông lung 
là ý nghĩa, ý nghĩa không dao động ở sự phóng dật là ý nghĩa, ý nghĩa không 
đao động ở sự không sáng suốt là ý nghĩa. Ý nghĩa không dao động ở sự không 
có đức tin là ý nghĩa khác, ý nghĩa không dao động ở sự biếng nhác là j nghĩa 
khác, ý nghĩa không dao động ở sự buông lung là ý nghĩa khác [nữa], ý nghĩa 
không đao động Ở SỰ phóng dật là ý nghĩa khác [nữa|, ý nghĩa không dao động 

ở sự không sáng suốt là ý nghĩa khác [nữa]. Do trí nào các ý nghĩa khác biệt 
này được biết, cũng do chính trí ây các ý nghĩa khác biệt này được thâu triệt. 
Vì thế, được nói răng: “Tuệ về tính chất khác biệt của các ý nghĩa là trí về sự 
phân tích các ý nghĩa.” 

Nói lên văn tự và ngôn từ để chỉ rõ năm pháp. Nói lên văn tự và ngôn từ 
để chỉ rõ năm ý nghĩa. Các ngôn từ của các pháp là khác, các ngôn từ của các 
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ý nghĩa là khác [nữa]. Do trí nào các ngôn từ khác biệt này được biết, cũng do 
chính trí ây các ngôn từ khác biệt này được thâu triệt. Vi thê, được nói răng: 
“Tuệ về tính chất khác biệt của các ngôn từ là trí về sự phân tích các ngôn từ. ” 


Có các trí về năm pháp, có các trí về năm ý nghĩa, có các trí về mười ngôn 
từ. Các trí về các pháp là khác, các trí về các ý nghĩa là khác, các trí về ngôn từ 
là khác [nữa]. Do trí nào các trí khác biệt này được biết, cũng do chính trí ây các 
trí khác biệt này được thâu triệt. Vì thể, được nói rằng: “Tuệ về tính chất khác 
biệt của các phép biện giải là trí về sự phân tích các phép Diện giải.” 


Niệm giác chi là pháp, trạch pháp giác chi là pháp, cân giác chi là pháp, 
hý giác chi là pháp, tịnh giác chị là pháp, định giác chi là pháp, xả giác chi là 
pháp. Niệm giác chi là pháp khác, trạch pháp giác chi là pháp khác, cần giác chi 
là pháp khác [nữa], hỷ giác chi là pháp khác [nữa], tịnh giác chi là pháp khác 
[nữa], định giác chị là pháp khác [nữa], xả giác chi là pháp khác [nữa]. Do trí 
nào các pháp khác biệt này được biết, cũng do chính trí ây các pháp khác biệt 
này được thâu triệt. Vì thê, được nói răng: “Tuệ về tính chất khác biệt của các 
pháp là trí về sự phân tích các pháp.” 

Ý nghĩa của sự thiết lập là ý nghĩa, ý nghĩa của sự suy xét là ý nghĩa, ý nghĩa 
của sự ra sức là ý nghĩa, ý nghĩa của sự lan tỏa là ý nghĩa, ý nghĩa của sự an tịnh 
là ý ý nghĩa, ý nghĩa của sự không tản mạn là ý nghĩa, ý nghĩa của sự phân biệt rõ 
là ý nghĩa. Ý nghĩa của sự thiết lập là ý nghĩa khác, ý nghĩa của sự suy xét là ý 
nghĩa khác, ý nghĩa của sự ra sức là ý nghĩa khác [nữa |, ý nghĩa của sự lan tỏa 
là ý nghĩa khác [nữa], ý nghĩa của sự an tịnh là ý nghĩa khác [nữa], ý nghĩa của 
sự không tản mạn là ÿ nghĩa khác [nữa], ý nghĩa của sự phân biệt rõ là ý nghĩa 
khác [nữa]. Do trí nào các ý nghĩa khác biệt này được biệt, cũng do chính trí ây 
các ý nghĩa khác biệt này được thâu triệt. VÌ thê, được nói Tăng. “Tuệ về tính 
chất khác biệt của các ý nghĩa là trí vê sự phân tích các ý nghĩa.” 


Nói lên văn tự và ngôn từ đề chỉ rõ bảy pháp. Nói lên văn tự và ngôn từ để 
chỉ rõ bảy ÿ nghĩa. Các ngôn từ của pháp là khác, các ngôn từ của ý nghĩa là 
khác [nữa]. Do trí nào các ngôn từ khác biệt này được biết, cũng do chính trí ây 
các ngôn từ khác biệt này được thâu triệt. Vì thê, được nói rằng: “Tuệ về tính 
chất khác biệt của các ngôn từ là trí về sự phân tích các ngôn từ.” 


Có các trí về bảy pháp, có các trí về bảy ý nghĩa, có các trí về mười bốn 
ngôn từ. Các trí về các pháp là khác, các trí về các ý nghĩa là khác, các trí về 
ngôn từ là khác [nữa]. Do trí nào các trí khác biệt này được biết, cũng do chính 
trí ây các trí khác biệt này được thâu triệt. Vì thê, được nói rằng: “Tuệ về tính 
chật khác biệt của các phép biện giải là trí về sự phân tích các phép biện giải.” 


Chánh kiên là pháp, chánh tư duy là pháp, chánh ngữ là pháp, chánh nghiệp 
là pháp, chánh mạng là pháp, chánh tính tân là pháp, chánh niệm là pháp, chánh 
định là pháp. Chánh kiên là pháp khác, chánh tư duy là pháp khác, chánh ngữ 
là pháp khác [nữa], chánh nghiệp là pháp khác [nữa], chánh mạng là pháp khác 
[nữa], chánh tinh tân là pháp khác [nữa], chánh niệm là pháp khác [nữa], chánh 
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định là pháp khác [nữa]. Do trí nào các pháp khác biệt này được biết, cũng do 
chính trí ây các pháp khác biệt này được thâu triệt. Vì thế, được nói răng: “Tuệ 
về tính chất khác biệt của các pháp là trí về sự phân tích các pháp. ” 


Ý nghĩa của sự nhận thức là ý nghĩa, ý nghĩa của sự gắn chặt [tâm vào cảnh] 
là ý nghĩa, ý nghĩa của sự gìn giữ là ý nghĩa, ý nghĩa của nguôn sanh khởi là ý 
nghĩa, ý nghĩa của sự trong sạch là ý nghĩa, ý nghĩa của sự ra sức là y nghĩa, ý 
nghĩa của sự thiết lập là ý nghĩa, ý nghĩa của sự không tản mạn là ý nghĩa. Ý 
nghĩa của sự nhận thức là ý nghĩa khác, ý nghĩa của sự gắn chặt [tâm vào cảnh] 
là ý nghĩa khác, ý nghĩa của sự gìn giữ là ý nghĩa khác [nữa], ý nghĩa của nguôn 
sanh khởi là ý nghĩa khác [nữa], ý nghĩa của sự trong sạch là ý nghĩa khác 
[nữa], ý nghĩa của sự ra sức là ý nghĩa khác [nữa], ý nghĩa của sự thiết lập là ý 
nghĩa khác [nữa], ý nghĩa của sự không tản mạn là ý nghĩa khác [nữa]. Do trí 
nào các ý nghĩa khác biệt này được biết, cũng do chính trí ây các ý nghĩa khác 
biệt này được thấu triệt. Vì thế, được nói rằng: “Tuệ về tính chất khác biệt của 
các ý nghĩa là trí về sự phân tích các ý nghĩa.” 

Nói lên văn tự và ngôn từ đề chỉ rõ tám pháp. Nói lên văn tự và ngôn từ để 
chỉ rõ tảm ý nghĩa. Các ngôn từ của pháp là khác, các ngôn từ của ý nghĩa là 
khác. Do trí nào các ngôn từ khác biệt này được biết, cũng do chính trí ây các 
ngôn từ khác biệt này được thâu triệt. Vì thê, được nói răng: “Tuệ về tính chất 
khác biệt của các ngôn từ là trí vỀ sự phân tích các ngôn từ.” 


Có các trí về tám pháp, có các trí về tảm ỷ nghĩa, có các trí về mười sáu 
ngôn từ. Các trí về các pháp là khác, các trí về các ý nghĩa là khác, các trí về các 
ngôn từ là khác [nữa]. Do trí nào các trí khác biệt này được biết, cũng do chính 
trí ây các trí khác biệt này được thâu triệt. Vì thê, được nói rằng: “Tuệ về tính 
chất khác biệt của các phép biện giải là trí về sự phân tích các phép biện giải.” 


Điêu ấy, theo ý ý nghĩa đã được biết [thì gọI] là trí, theo ÿ nghĩa nhận biết [thì 
gọi] là tuệ. Vì thể, được nói răng: “Tuệ về tính chất khác biệt của các ý nghĩa 
là trí về sự phân tích các ý nghĩa, tuệ về tính chất khác biệt của các pháp là trí 
về sự phân tích các pháp, tuệ về tính chất khác biệt của các ngôn từ là trí về sự 
phân tích các ngôn từ, tuệ về lính chất khác biệt của các phép biện giải là trí về 
sự phân tích các phép biện giải. ” 


Dứt phân giải thích “Trí về sự phân tích.” 


29-31. BA LOẠI TRÍ (Ÿãnaffayamn) 

Tuệ về tính chất khác biệt của các sự an trú là trí về ý nghĩa của các sự an 
trú, tuệ về tính chất khác biệt của các sự chứng đạt là trí về ý nghĩa của các Sự 
chứng đạt, tuệ về tính chât khác biệt của các sự an trú và chứng đạt là trí về ý 
nghĩa của các sự an trú và chứng đạt là [có ý nghĩa] thế nào? 

Trong khi nhận thấy rõ hiện tướng là kinh hãi, tự thân [hành giả] hướng 
đến vô tướng và nhìn thấy sự biến hoại mỗi khi đạt đến; vô tướng là sự an trú. 
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Trong khi nhận thấy rõ nguyện ước là kinh hãi, tự thân [hành giả | hướng đến vô 
nguyện và nhìn thấy sự biến hoại mỗi khi đạt đến; vô nguyện là sự an trú. Trong 
khi nhận thấy rõ cô chấp là kinh hãi, tự thân [hành giả] hướng đến không tánh 
và nhìn thấy sự biến hoại mỗi khi đạt đến; không tánh là sự an trú. 

Trong khi nhận thấy rõ hiện tướng là kinh hãi, tự thân [hành giải hướng 
đến vô tướng. Sau khi dửng dưng [có trạng thái xả] với sự vận hành và hướng 
tâm đến vô tướng là sự tịch diệt Niết-bàn, [hành giả] chứng đạt; vô tướng là sự 
chứng đạt. Trong khi nhận thây rõ nguyện ước là kinh hãi, tự thân [hành giả] 
hướng đến vô nguyện. Sau khi dửng dưng với sự vận hành và hướng tâm đến 
vô tướng là sự tịch diệt Niết- bàn, [hành giả] chứng đạt; vô nguyện là sự chứng 
đạt. Trong khi nhận thấy rõ cô chấp là kinh hãi, tự thân [hành giả] hướng đến 
không tánh. Sau khi dửng dưng với sự vận hành và hướng tâm đến vô tướng là 
sự tịch diệt Niết-bàn, [hành giả] chứng đạt; không tánh là sự chứng đạt. 


Trong khi nhận thấy rõ hiện tướng là kinh hãi, tự thân [hành giả] hướng 
đến vô tướng và nhìn thấy sự biến hoại mỗi khi đạt đến. Sau khi dửng dưng [có 
trạng thái xả] với sự vận hành và hướng tâm đến vô tướng là sự tịch diệt Niết- 
bàn, [hành giả] chứng đạt; vô tướng là sự an trú và chứng đạt. Trong khi nhận 
thấy rõ nguyện ước là kinh hãi, tự thân [hành giả] hướng đến vô nguyện và nhìn 
thấy sự biến hoại mỗi khi đạt đến. Sau khi dửng dưng với sự vận hành và hướng 
tâm đến vô tướng là sự tịch điệt Niết-bàn, [hành giả] chứng đạt; vô nguyện là sự 
an trú và chứng đạt. Trong khi nhận thấy rõ cô chập là kinh hãi, tự thân [hành 
giả] hướng đến không tánh và nhìn thấy sự biên hoại mỗi khi đạt đến. Sau khi 
dửng dưng với sự vận hành và hướng tâm đến vô tướng là sự tịch diệt Niết-bàn, 
[hành giả] chứng đạt; không tảnh là sự an trú và chứng đạt. 


Trong khi nhận thây rõ hiện tướng của sắc là kinh hãi, tự thân [hành giả] 
hướng đến vô tướng và nhìn thấy sự biến hoại mỗi khi đạt đến; vô tướng là sự 
an trú. Trong khi nhận thây rõ nguyện ước vệ sắc là kinh hãi, tự thân [hành giả] 
hướng đến vô nguyện và nhìn thây sự biến hoại mỗi khi đạt đến; vô nguyện là 
sự an trú. Trong khi nhận thấy rõ cô chấp vào sắc là kinh hãi, tự thân [hành giả] 
hướng đến không tánh và nhìn thấy sự biến hoại mỗi khi đạt đến; không tánh 
là sự an trú. 

Trong khi nhận thấy rõ hiện tướng của sắc là kinh hãi, tự thân [hành giả] 
hướng đên vô tướng. Sau khi dửng dưng [có trạng thái xả] với sự vận hành 
và hướng tâm đến vô tướng là sự tịch diệt Niết-bàn, [hành giá| chứng đạt; vô 
tướng là sự chứng đạt. Trong khi nhận thây rõ nguyện ước về sắc là kinh hãi, 
tự thân [hành giả] hướng đến vô nguyện. Sau khi dửng dưng với sự vận hành 
và hướng tâm đến vô tướng là sự tịch diệt Niết- bàn, |hành giả] chứng đạt; vô 
nguyện là sự chứng đạt. Trong khi nhận thấy rõ cô chấp vào sắc là kinh hãi, tự 
thân [hành giả] hướng đến không tánh. Sau khi dửng dưng với sự vận hành và 
hướng tâm đến vô tướng là sự tịch diệt Niết-bàn, [hành giả] chứng đạt; không 
tảnh là sự chứng đạt. 


836 # KINH TIỂU BỘ 


Trong khi nhận thây rõ hiện tướng của sắc là _kinh hãi, tự thân [hành giả] 
hướng đên vô tướng và nhìn thấy sự biên hoại mỗi khi đạt đến. Sau khi dửng 
dưng [có trạng thái xả] với sự vận hành và hướng tâm đến vô tướng là sự tịch 
diệt Niễt-bàn, [hành giả] chứng đạt; vô tướng là sự an trủ và chứng đạt. Trong 
khi nhận thấy rõ nguyện ước vệ sắc là kinh hãi, tự thân [hành giả] hướng đến 
vô nguyện và nhìn thấy sự biến hoại mỗi khi đạt đến. Sau khi dửng dưng với sự 
vận hành và hướng tâm đến vô tướng là sự tịch diệt Niết-bàn, Thành giải ‹ chứng 
đạt; vô nguyện là sự an trú và chứng đạt. Trong khi nhận thây TÕ cÔ châp vào 
sắc là kinh hãi, tự thân [hành giả] hướng đến không tánh và nhìn thấy sự biến 
hoại mỗi khi đạt đến. Sau khi dửng dưng với sự vận hành và hướng tâm đến vô 
tướng là sự tịch diệt Niết-bàn, [hành giả] chứng đạt; không tánh là sự an trú và 
chứng đạt. 

Trong khi nhận thây rõ hiện tướng của thọ... (n†)... hiện tướng của tưởng... 
(nt)... hiện tướng của các hành... (nt)... hiện tướng của thức... (nt)... hiện tướng 
của mắt... (n†)... hiện tướng của lão tử là kinh hãi, tự thân [hành giả] hướng đến 
vô tướng và nhìn thây sự biến hoại mỗi khi đạt đến; vô tướng là sự an trú. Trong 
khi nhận thây rõ nguyện ước vê lão tử là kinh hãi, tự thần [hành giả] hướng đến 
vô nguyện và nhìn thấy sự biên hoại mỗi khi đạt đến; vô nguyện là sự an trú. 
Trong khi nhận thây TÕ cô chấp vào lão tử là kinh hãi, tự thân [hành giả] hướng 
đến không tánh và nhìn thấy sự biến hoại mỗi khi đạt đến; không tánh là sự an trú. 


Trong khi nhận thây rõ hiện tướng của lão tử là kinh hãi, tự thân [hành 
giả] hướng đến vô tướng. Sau khi dửng dưng với sự vận hành và hướng tâm 
đến vô tướng là sự tịch diệt Niễt-bàn, [hành giải chứng đạt; vô tướng là sự 
chứng đạt. Trong khi nhận thây rõ nguyện ước về lão tử là kinh hãi, tự thân 
[hành giả] hướng đến vô nguyện. Sau khi... hướng tâm đến vô tướng là sự 
tịch điệt Niễt-bàn, [hành giả] chứng đạt; vô nguyện là sự chứng đạt. Trong 
khi nhận thấy rõ cô chấp vào lão tử là kinh hãi, tự thân [hành giả] hướng đến 
không tánh. Sau khi dửng dưng với sự vận hành và hướng tâm đến vô tướng 
là sự tịch diệt Niết-bàn, [hành giả] chứng đạt; không tánh là sự chứng đạt. 

Trong khi nhận thây rõ hiện tướng của lão tử là kinh hãi, tự thân [hành giả] 
hướng đên vô tướng và nhìn thây sự biến hoại mỗi khi đạt đến. Sau khi dửng 
dưng với sự vận hành và hướng tâm đến vô tướng là sự tịch diệt Niết-bàn, 
[hành giả] chứng đạt; vô tướng là sự an trú và chứng đạt. Trong khi nhận thây 
rõ nguyện ước về lão tử là kinh hãi, tự thần [hành giả] hướng đến vô nguyện và 
nhìn thây sự biên hoại mỗi khi đạt đến. Sau khi... hướng tâm đến vô nguyện là 
sự tịch diệt Niết-bàn, [hành giả] chứng đạt; vô nguyện là sự an trú và chứng đạt. 
Trong khi nhận thây rõ cô chấp về lão tử là kinh hãi, tự thân [hành giả] hướng 
đến không tánh và nhìn thây sự biến hoại mỗi khi đạt đến. Sau khi... hướng tâm 
đến không tánh là sự tịch diệt Niễt-bàn, [hành giả] chứng đạt; không tánh là sự 
an trú và chứng đạt. 


Vô tướng là sự an trú khác, vô nguyện là sự an trú khác, không tánh là sự 
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an trú khác [nữa|. Sự chứng đạt vô tướng là khác, sự chứng đạt vô nguyện là 
khác, sự chứng đạt không tảnh là khác [nữa]. Sự an trú và chứng đạt vô tướng 
là khác, sự an trú và chứng đạt vô nguyện là khác, sự an trú và chứng đạt không 
tánh là khác [nữa]. 

Điều ấy, theo ý ý nghĩa đã được biết [thi gọi] là trí, theo ý nghĩa nhận biết [thì 
gọi] là tuệ. Vì thể, được nói răng: “Tuệ vệ tính chất khác biệt của các sự an trú 
là trí về ý nghĩa của các sự an trú, tuệ về tính chất khác biệt của các sự chứng 
đạt là trí vê ý nghĩa của các sự chứng đạt, tuệ về tính chất khác biệt của các sự 
an trú và chứng đạt là trí về ý của các sự an trú và chứng đạt.” 


Dứt phân giải thích “Ba loại trí.” 


32. TRÍ VẺ ĐỊNH KHÔNG GIÁN ĐOẠN (nantarikasamadhiñãnam) 


Tuệ về sự đoạn trừ các lậu hoặc do tính chất hoàn toàn trong sạch của sự 
không tản mạn là trí về định không gián đoạn là [có ý nghĩa] thế nào? 


Do tác động của sự thoát ly, có trạng thái chuyên nhất không tản mạn của 
tâm là định. Do tác động của định â ây, trí được sanh lên. Do trí ây, các lậu hoặc 
được cạn kiệt. Như thê, trước tiên là chỉ tịnh, sau đó là trí. Do trí ây, có sự đoạn 
tận của các lậu hoặc. Vì thế, được nói rằng: “Tuệ về sự đoạn trừ các lậu hoặc 
do tính chất hoàn toàn trong sạch của sự không tản mạn là trí về định không 
gián đoạn. ” 

Lậu hoặc: Các lậu hoặc ấy là gì? Là dục lậu, hữu lậu, [tà] kiến lậu, vô 
minh lậu. 

Các lậu hoặc này được cạn kiệt tại đầu? Do đạo Nhập lưu, toàn thể [tà] kiến 
lậu được cạn kiệt, dục lậu đưa đến khổ cảnh được cạn kiệt, hữu lậu đưa đến khô 
cảnh được cạn kiệt, vô minh lậu đưa đến khô cảnh được cạn kiệt; các lậu hoặc 
này được cạn kiệt tại đây. 

Do đạo Nhất lai, dục lậu thô thiển được cạn kiệt, hữu lậu có cùng ý nghĩa 
với điều ây được cạn kiệt, vô minh lậu có cùng ý nghĩa với điều ấy được cạn 
kiệt; các lậu hoặc này được cạn kiệt tại đây. 


Do đạo Bắt lai, toàn thê dục lậu được cạn kiệt, hữu lậu có cùng ý nghĩa với 
điêu ây được cạn kiệt, vô minh lậu có cùng ý nghĩa với điêu ấy được cạn kiệt; 
các lậu hoặc này được cạn kiệt tại đây. 

Do đạo A-la-hán, toàn thể hữu lậu được cạn kiệt, toàn thể vô minh lậu được 
cạn kiệt; các lậu hoặc này được cạn kiệt tại đây. 

Do tác động của sự không sân độc.... (nt)... Do tác động của sự nghĩ tưởng 
đến ánh sáng.... Do tác động của sự không tản mạn,... Do tác động của sự xác 
định pháp,... Do tác động của trí,... Do tác động của sự hân hoan,... Do tác động 
của Sơ thiên,... của Nhị thiền,... của Tam thiên,... của Tứ thiển,... của sự chứng 
đạt Không vô biên xứ,... của sự chứng đạt Thức vô biên xứ,... của sự chứng đạt 
Vô sở hữu xứ,... của sự chứng đạt Phi tưởng phi phi tưởng xử,... của đề mục 
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đất,... của đề mục nước.... của đề mục lửa.... của đề mục gIÓ,... . Của đề mục 
xanh,... của đề mục vàng.... của đê mục đỏ,... của đề mục trăng,... của đề mục 
hư không... của đề mục thức,... của việc tưởng niệm đến [lần đức| Phật,... của 
VIỆC tưởng niệm đến [ân đức] Pháp,... của việc tưởng niệm đến [ân đức] Tăng, 
của việc tưởng niệm đến [đức tính của] ĐIỚI,... của việc tưởng niệm đến [đức 
tính của] sự xả bỏ,... của việc tưởng niệm đến [đức tính của] chư thiên,... của 
việc niệm hơi thở ra vào,... Do tác động của việc niệm sự chết,... Do tác động 
của việc niệm [ba mươi hai thể trược của] thân,... Do tác động của việc niệm 
sự an tịnh,... Do tác động của tưởng về sự sinh trương [của xác chết],... Do tác 
động của tưởng về sự đôi màu xanh [của xác chết]... . Do tác động của tưởng về 
sự chảy nước vàng [của xác chết]... . Của tưởng về sự nứt nẻ [của xác chết],... 
của tưởng về sự bị [thú] gặm nhấm [của xác chết]... của tưởng vê sự bị hoại rã 
[của xác chết]... của tưởng về sự bị cắt đứt lìa [của xác chết]... . Của tưởng về 
máu me [của xác chết]... . của tưởng về giòi bọ [của xác chết],... của tưởng về 
bộ xương khô [của xác chết],... 


Do tác động của hơi thở vào dài,... của hơi thở ra dài,... của hơi thở vào 
ngắn,... của hơi thở ra ngăn,... Cảm giác toàn thân do tác động của hơi thở 
VàoO,... Cảm giác toàn thân do tác động của hơi thở ra,... Làm cho an tịnh sự 
tạo tác của thân do tác động của hơi thở vào,... Làm cho an tịnh sự tạo tác của 
thân do tác động của hơi thở ra,... Cảm giác hỷ do tác động của hơi thở vào,... 
Cảm giác hỷ do tác động của hơi thở ra,... Cảm giác lạc do tác động của hơi thở 
vào,... Cảm giác lạc do tác động của hơi thở ra,... Cảm giác sự tạo tác của tâm 
do tác động của hơi thở vào,... Cảm giác sự tạo tác của tâm do tác động của hơi 
thở ra,... Làm an tịnh sự tạo tác của tâm do tác động của hơi thở vào,... Làm an 
tịnh sự tạo tác của tâm do tác động của hơi thở ra,... Cảm giác tâm do tác động 
của hơi thở vào,... Cảm giác tâm do tác động của hơi thở ra,... Làm cho tâm 
được hân hoan do tác động của hơi thở vào,... Làm cho tâm được hân hoan do 
tác động của hơi thở ra,... Làm cho tâm được định tĩnh... Làm cho tâm được 
giải thoát... Quản xét về vô thường... Quán xét về ly tham ái.... Quán xét về diệt 
tận... Quán xét về từ bỏ do tác động của hơi thở vào,... Quản xét về từ bỏ do tác 
động của hơi thở ra, trạng thái chuyên nhật không tản mạn của tâm là định. Do 
tác động của định â ây, trí được sanh lên. Do trí ây, các lậu hoặc được cạn kiệt. 
Như thê, trước tiên là chỉ tịnh, sau đó là trí. Do trí ây, có sự đoạn tận của các lậu 
hoặc. Vì thê, được nói răng: “Tuệ về sự đoạn trừ các lậu hoặc do tính chất hoàn 
toàn trong sạch của sự không tản mạn là trí về định không gián đoạn.” 

Lậu hoặc: Các lậu hoặc ấy là gì? Là dục lậu, hữu lậu, [tà] kiến lậu, vô 
minh lậu. 

Các lậu hoặc này được cạn kiệt tại đầu? Do đạo Nhập lưu, toàn thể [tả] kiến 
lậu được cạn kiệt, dục lậu đưa đến khô cảnh được cạn kiệt, hữu lậu đưa đến khổ 
cảnh được cạn kiệt, vô minh lậu đưa đến khô cảnh được cạn kiệt; các lậu hoặc 
ây được cạn kiệt tại đây. 
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Do đạo Nhất lai, dục lậu thô thiền được cạn kiệt,... (nt)... 

Do đạo Bất lai, toàn thể dục lậu được cạn kiệt,... (nt)... 

Do đạo A-la-hán, toàn thể hữu lậu được cạn kiệt, toàn thể vô minh lậu được 
cạn kiệt; các lậu hoặc ây được cạn kiệt tại đây. 

Điều ấy, theo ý ý nghĩa đã được biết [thi gọi] là trí, theo ý nghĩa nhận biết [thì 
øọï] là tuệ. Vì thế, được nói răng: “Tuệ về sự đoạn trừ các lậu hoặc do tính chất 
hoàn toàn trong sạch của sự không tản mạn là trí vê định không gián đoạn.” 


Dứt phần giải thích “Trí về định không gián đoạn.” 


33. TRÍ VẺ SỰ AN TRÚ KHÔNG UẺ NHIÊM (4rapavihãrañãnam) 


Là pháp chủ đạo trong việc nhận thức và có sự an trú đắc chứng thanh tịnh, 
tuệ có khuynh hướng cao quý là trí về sự an trú không uê nhiễm là [có ý nghĩa] 
thế nào? 


Pháp chủ đạo trong việc nhận thức: Quán xét về vô thường là pháp chủ 
đạo trong việc nhận thức, quán xét về khô não.. .; quản Xét vê vô ngã..., quán xét 
về VÔ thường ở sắc..., quán xét về khô não ở sc..., quán xét về vô ngã ở săc.. 
quản xét vê vô thường ở thọ... ở tưởng... ở các hành... ở thức... ở mắt là pháp 
chủ đạo trong việc nhận thức, quán xét về vô thường ở lão tử là pháp chủ đạo 
trong việc nhận thức, quán xét về khô não ở lão tử..., quán xét về vô ngã ở lão 
tử là pháp chủ đạo trong việc nhận thức. 

Sự an trú đắc chứng thanh tịnh: An trú không tánh là sự an trú đắc chứng 
thanh tịnh, an trú vô tướng là sự an trú đắc chứng thanh tịnh, an trú vô nguyện 
là sự an trú đắc chứng thanh tịnh. 

Khuynh hướng cao quý: Khuynh hướng vê không tánh là khuynh hướng 
cao quý, khuynh hướng về vô tướng là khuynh hướng cao quy, khuynh hướng 
về vô nguyện là khuynh hướng cao quý. 

Sự an trú không uế nhiễm: Sơ thiên là sự an trú không uế nhiễm, Nhị 
thiên là sự an trú không uế nhiễm, Tam thiền là sự an trú không uê nhiễm, Tứ 
thiền là sự an trú không uê nhiễm, sự chứng đạt Không vô biên xứ là sự an trú 
không uế nhiễm,... (n†)... sự chứng đạt Phi tưởng phi phi tưởng xứ là sự an trú 
không uê nhiễm. 


Sự an trú không uế nhiễm: Sự an trú không uế nhiễm theo ý nghĩa gì? 
“Nhờ vào Sơ thiên loại bỏ các pháp ngăn che” là sự an trú không uê nhiễm. 
“Nhờ vào Nhị thiên loại bỏ tầm và tứ” là sự an trủ không uế nhiễm. “Nhờ vào 
Tam thiên loại bỏ hỷ” là sự an trú không uê nhiễm. “Nhờ vào Tứ thiền loại bỏ 
lạc và khổ” là sự an trú không, uế nhiễm. “Nhờ vào sự chứng đạt Không vô biên 
xứ loại bỏ sự nghĩ tưởng về sắc, nghĩ tưởng về bất bình, nghĩ tưởng về sự khác 
biệt” là sự an trú không uế nhiễm. “Nhờ vào sự chứng đạt Thức vô biên xứ loại 
bỏ sự nghĩ tưởng vê Không vô biên xứ” là sự an trú không uề nhiễm. “Nhờ vào 
sự chứng đạt Vô sở hữu xứ loại bỏ sự nghĩ tưởng về Thức vô biên xứ” là sự an 
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trú không uế nhiễm. “Nhờ vào sự chứng đạt Phi tưởng phi phi tưởng xứ loại bỏ 
sự nghĩ tưởng vê Vô sở hữu xứ” là sự an trú không uê nhiễm. Đây là sự an trú 
không uê nhiễm. 


Điều ấy, theo ý ý nghĩa đã được biết [thì gọi] là trí, theo ý nghĩa nhận biết [thì 
gọi] là tuệ. Vì thể, được nói răng: “Là pháp chủ đạo trong việc nhận thức và có 
sự an trú đặc chứng thanh tịnh, tuệ có khuynh hướng cao quý là trí về sự an trú 
không uề nhiễm.” 


Dứt phần giải thích “Trí về sự an trú không uế nhiễm.” 


34. TRÍ VÉ SỰ CHỨNG ĐẠT THIÊN DIỆT (Nirodhasamapattiñãpain) 


Tuệ có tính chất hội đủ với hai lực và có ưu thê với sự tịnh lặng của ba hành, 
với mười sáu hành vi của trí, và với chín hành vĩ của định là trí về sự chứng đạt 
thiền diệt là [có ý nghĩa] thế nào? 

Với hai lực: Hai lực là lực của chỉ tịnh và lực của minh sát. 

Lực của chỉ tịnh là gì? Do tác động của sự thoát ly, trạng thái chuyên nhất 
không tản mạn của tâm là lực của chỉ tịnh. Do tác động của sự không sân độc, 
trạng thái chuyên nhất không tản mạn của tâm là lực của chỉ tịnh. Do tác động 
của sự nghĩ tưởng đến ánh sáng, trạng thái chuyên nhất không tản mạn của tâm 
là lực của chỉ tịnh. ... (nt)... Quán xét về từ bỏ do tác động của hơi thở vào, 
trạng thái chuyên nhất không tản mạn của tâm là lực của chỉ tịnh. Quán xét về 
từ bỏ do tác động của hơi thở ra, trạng thái chuyên nhất không tản mạn của tâm 
là lực của chỉ tịnh. 


Lực của chỉ tịnh: Lực của chỉ tịnh theo ý nghĩa gi? “Nhờ vào Sơ thiên, 
[hành giải không rung động đối với các pháp ngăn che” là lực của chỉ tịnh. 
“Nhờ vào Nhị thiên, [hành giả] không rung động đối với tâm và tứ” là lực của 
chỉ tịnh. “Nhờ vào Tam thiên, [hành giả] không rung động đối với hỷ” là lực 
của chỉ tịnh. “Nhờ vào Tứ thiên, [hành giả] không rung động đối với lạc và 
khổ” là lực của chỉ tịnh. “Nhờ vào sự chứng đạt Không vô biên xử, [hành giả] 
không rung động đối với sự nghĩ tưởng về sắc, đôi với sự nghĩ tưởng về bất 
bình, đối với sự nghĩ tưởng về sự khác biệt” là lực của chỉ tịnh. “Nhờ vào sự 
chứng đạt Thức vô biên xử, [hành giả] không rung động đối với sự nghĩ tưởng 
vệ Không vô biên xứ” là lực của chỉ tịnh. “Nhờ vào sự chứng đạt Vô sở hữu 
xứ, [hành giả| không rung động đỗi với sự nghĩ tưởng về Thức vô biên xứ” là 
lực của chỉ tịnh. “Nhờ vào sự chứng đạt Phi tưởng phi phi Tưởng xứ, [hành giả] 
không rung động đôi với sự nghĩ tưởng về Vô sở hữu xứ” là lực của chỉ tịnh. 

"Hành giả| không rung động, không chuyền động, không chao động đôi với 
các sự phóng dật, đối với các phiên não và các uân đi cùng với phóng dật” là 
lực của chỉ tịnh. Đây là lực của chỉ tịnh. 

Lực của minh sát là gì? Quán xét về vô thường là lực của minh sát, quán xét 
vệ khổ não là lực của minh sát, quán xét về vô ngã là lực của minh sát, quán xét 
về nhàm chán là lực của minh sát, quán xét về ly tham ái là lực của minh sát, 
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quán xét về diệt tận là lực của minh sát, quán xét về từ bỏ là lực của minh sát. 
Quán xét về vô thường ở sắc là lực của minh sát,... (n†)... quản xét về từ bỏ ở sắc 
là lực của minh sát, quán xét về từ bỏ ở thọ... ở tưởng... ở các hành... ở thức... ở 
mắt... ở lão tử là lực của minh sát. 

Lực của mỉnh sát: Lực của minh sát theo ý nghĩa gi? “Do quản xét về VÔ 
thường, [hành giả| không rung động đôi với sự nghĩ tưởng về thường” là lực 
của minh sát. “]o quản xét về khô não, [hành giá] không rung động đôi với 
sự nghĩ tưởng về lạc” là lực của minh sát. “Do quán xét vê vô ngã, [hành giải 
không rung động đối với sự nghĩ tưởng về ngã” là lực của minh sát. “Do quán 
xét vê nhàm chán, [hành giả] không Tung động đối với sự nghĩ tưởng về sự vui 
thích” là lực của minh sát. “Do quán xét vệ ly tham ái, [hành giả] không rung 
động đối với sự nghĩ tưởng về tham ái” là lực của minh sát. “Do quán xét vê 
điệt tận, [hành giả] không rung động đối với sự nghĩ tưởng về nhân sanh khởi” 
là lực của minh sát. “Do quản xét về từ bỏ, [hành giả] không rung động đôi với 
sự nghĩ tưởng về năm giữ” là lực của minh sát. “[Hành giả] không rung động, 
không chuyền động, không chao động đối với vô minh, đối VỚI Các phiền não 
đi cùng với vô minh và đối với các uân” là lực của minh sát. Điều này được gọi 
là lực của minh sát. 


Với sự tịnh lặng của ba hành: Với sự tịnh lặng của ba hành nào? Đối với 
[hành giả] thể nhập nhị thiền, các hành của khâu là tầm và tứ được tịnh lặng. 
Đối với [hành giả] thê nhập tứ thiên, các hành của thân là hơi thở ra và hơi thở 
vào được tịnh lặng. Đối với [hành giả] thể nhập sự diệt tận của thọ và tưởng, 
các hành của tâm là tưởng và thọ được tịnh lặng. Là với sự tịnh lặng của ba 
hành này. 

Với mười sáu hành vi của trí: Với mười sáu hành vị gì của trí? Quán xét 
vệ vô thường là hành vi của trí, quán xét về khô não là hành vi của trí, quán xét 
vệ vô ngã là hành vi của trí; quán xét về nhàm chán là hành vị của trí, quán xét 
vệ ly tham ái là hành v1 của trí, quản xét về diệt tận là hành vi của trí, quán xét 
về từ bỏ là hành vi của trí, quán xét về ly khai là hành vi của trí; đạo Nhập lưu 
là hành vi của trí, sự chứng đạt quả Nhập lưu là hành vi của trí; đạo Nhất lai là 
hành vi của trí, sự chứng đạt quả Nhất lai là hành vi của trí; đạo Bất lai là hành 
V1 CỦa tTÍ, Sự chứng đạt quả Bất lai là hành vi của trí; đạo A-la-hán là hành vi 
của trí, sự chứng đạt quả A-la-hán là hành vị của trí. Là với mười sáu hành vị 
này của tr. 

Với chín hành vỉ của định: Với chín hành vị gì của định? Sơ thiên là hành 
vi của định, Nhị thiên là hành vi của định, Tam thiên là hành vi của định, Tứ 
thiên là hành vi của định, sự chứng đạt Không vô biên xử..., sự chứng đạt Thức 
vô biên xứ..., sự chứng đạt Vô sở hữu xứ..., sự chứng đạt Phi tưởng phi phi 
tưởng xứ là hành vi của định, tâm tứ hỳ lạc và sự chuyên nhất của tâm nhăm 
mục đích thành tựu sơ thiên... (nf)... tâm tứ hý lạc và sự chuyên nhất của tâm 
nhăm mục đích thành tựu sự chứng đạt Phi tưởng phi phi tưởng xứ [là hành vi 
của định]. Là với chín hành vi này của định. 
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Sự thuần thục: Có năm sự thuân thục: Sự thuân thục về hướng tâm, sự 
thuân thục về thể nhập, sự thuần thục về chú nguyện, sự thuần thục về thoát ra, 
sự thuân thục về quán xét lại. 


[Hành giải hướng tâm đến sơ thiền ở bất cứ đâu theo ước muốn, bất cứ khi 
nào theo ước muôn, và kéo dài theo ước muốn, “không có trạng thải bị trì trệ 
trong việc hướng tâm” là sự thuân thục về hướng tâm. [Hành giả] thê nhập sơ 
thiên ở bắt cứ đâu... “không có trạng thái bị trì trệ trong việc thê nhập” là sự 
thuần thục về thể nhập. [Hành giải chú nguyện SƠ thiên ở bất cứ đâu... "không 
có trạng thái bị trì trệ trong việc chú nguyện' ° là sự thuân thục về chú nguyện. 
[Hành giả] thoát ra khỏi sơ thiên ở bắt cứ đâu... “không có trạng thái bị trì trệ 
trong việc thoát ra” là sự thuân thục về thoát ra. [Hành giải quán xét lại sơ thiên 
ở bất cứ đâu... “không có trạng thái bị trì trệ trong việc quán xét lại” là sự thuần 
thục về quán xét lại. 


[Hành giả] hướng tâm đến nhị thiên... (nÐ... đến sự chứng đạt Phi tưởng 
phi phi tưởng xứ ở bât cứ đâu theo ước muốn, bất cứ khi nào theo ước muốn và 
kéo đài theo ước muôn, “không có trạng thái bị trì trệ trong việc hướng tâm” là 
sự thuân thục về hướng tâm. [Hành giả] thể nhập... (nt)... chú nguyện... (n†)... 
thoát ra.. - (nỘ... quán x xét lại sự chứng đạt Phi tưởng phi phi tưởng xứ ở bất cứ 
đâu theo ước muôn, bất cứ khi nào theo ước muốn, và kéo dài theo ước muốn, 
“không có trạng thái bị trì trệ trong việc quán xét lại” là sự thuần thục về quán 
xét lại. Đây là năm sự thuần thục. 


Điều ấy, theo ý 'ÿ nghĩa đã được biết [thi gọI] là trí, theo ý nghĩa nhận biết [thì 
gọ!] là tuệ. Vì thế, được nói răng: “Tuệ có tính chất hội đủ với hai lực và có ưu 
thể với sự tịnh lặng của ba hành, với mười sảu hành vị của trí, và với chín hành 
vi của định là trí về sự chứng đạt thiền diệt.” 


Dứt phân giải thích “Trí về sự chứng đạt thiền diệt.” 


35. TRÍ VẺ SỰ VIÊN TỊCH NIÊT-BÀN (Parinibbãnafñiãnan) 

Tuệ về sự chấm dứt vận hành của vị có sự nhận biết rõ rệt”* là trí về sự viên 
tịch Niết-bàn là [có ý nghĩa] thế nào? 

Ở đây, [hành giả] có sự nhận biết rõ rệt răng: Do sự thoát ly, sự vận hành 
của ước muôn trong các dục được chấm dứt. Do không sân độc, sự vận hành 
của sân độc được chấm dứt. Do sự nghĩ tưởng đến ánh sáng, sự vận hành của 
lờ đờ buôn ngủ được châm dứt. Do không tản mạn, sự vận hành của phóng dật 
được châm dứt. Do xác định pháp, sự vận hành của hoài nghi được chấm dứt. 

. (nf)... Do trí, sự vận hành của vô minh được châm dứt. Do hân hoan, sự vận 
hành của không hứng thú được chấm dứt. Do sơ thiên, sự vận hành của các 
pháp ngăn che được châm dứt. ... (nt)... Do đạo A-la-hán, sự vận hành của toàn 
bộ phiên não được chấm dứt. 


4 Sampajano: Có sự nhận biết rõ rệt, Hòa thượng Thích Minh Châu dịch là tỉnh giác. Động từ có liên 
quan là sampajanđti (sam+pa+7anđíi). Xin xem thêm phân chú thích 3, trang 757. (ND) 
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Vả lại, đôi với vị có sự nhận biết rõ rệt đang viên tịch Niết- bàn ở cảnh giới 
Niết-bàn không còn dư sót, chính sự vận hành này của mắt được chấm đứt và 
sự vận hành khác của mắt không sanh lên; chính sự vận hành này của tai... của 
mũi... của lưỡi... của thân... của ý được châm dứt và sự vận hành khác của ÿ 
không được sanh lên, tuệ VỀ sự châm dứt vận hành của vị có sự nhận biết rõ rệt 
điều này là trí về sự viên tịch Niết-bàn. 


Điều ấy, theo ý nghĩa đã được biết [thì ,9l] là trí, theo ý nghĩa nhận biết [thì 
gọi] là tuệ. Vì thê, được nói răng: “Tuệ về sự chấm dứt vận hành của vị có sự 
nhận biết rõ rệt là trí về sự viên tịch Niết- bàn.” 


Dứt phần giải thích “Trí về sự viên tịch Niết-bàn.” 


36. TRÍ VẺ Ý NGHĨA CỦA CÁC PHÁP ĐỨNG ĐẦU ĐƯỢC TỊNH LẶNG 
(Sưưnasisafthaiãanam) 
Tuệ có tính chất không thiết lập ở sự đoạn trừ hoàn toàn và ở sự diệt tận đối 
với tất cả các pháp là trí vê ý nghĩa của các pháp đứng đâu được tịnh lặng là [có 
ý HE] thế nào? 


Đối với tất cả các pháp: Là năm uấn, mười hai xứ, mười tám giới, các 
pháp thiện, các pháp bất thiện, các pháp vô ký, các pháp dục giới, các pháp sắc 
giới, các pháp vô sắc giới, các pháp không bị lệ thuộc. 


Ở sự đoạn trừ hoàn toàn: Do sự thoát ly, [hành giả] đoạn trừ hoàn toàn 
ước muôn trong các dục. Do không sân độc, [hành giả] đoạn trừ hoàn toàn sân 
độc. Do sự nghĩ tưởng đến ánh sáng.... sự lờ đờ buôn ngủ. Do không tản mạn,. 
phóng dật. Do xác định pháp,... hoài nghị. Do trí,... vô mình. Do hân hoan,.. 
là: hứng thú. Do sơ thiên, [hành giả] đoạn trừ hoàn toàn các pháp ngăn che. 

.. (nf)... Do đạo A-la-hán, [hành giả] đoạn trừ hoàn toàn toàn bộ phiên não. 

Ở sự diệt tận: Do sự thoát ly, [hành giả] diệt tận ước muôn trong các dục. 
Do không sân độc, [hành giả] diệt tận sân độc. Do nghĩ tưởng ánh sáng.... lờ 
đờ buôn ngủ. Do không tản mạn,... phóng dật. Do xác định pháp,... hoài nghi. 
Do trí,... vô minh. Do hân hoan... . không hứng thú. Do sơ thiên, [hành giả] diệt 
tận các pháp ngăn che. ... (n{)... Do đạo A-la-hán, [hành giả] diệt tận toàn bộ 
phiên não. 

Tính chất không thiết lập: Ở vị đã thành tựu sự thoát ly, ước muốn trong 
các dục không thiết lập. Ở vị đã thành tựu không sân độc, sân độc không thiệt 
lập. Ở vị đã thành tựu sự nghĩ tưởng đến ánh sáng, sự lờ đờ buôn ngủ... Ở vị 
đã thành tựu sự không tản mạn, sự phóng dật... Ở vị đã thành tựu sự xác định 
pháp, hoài nghỉ... Ở vị đã thành tựu trí, vô minh không thiết lập. Ở vị đã thành 
tựu hân hoan, sự không hứng thú không thiết lập. Ở vị đã thành tựu sơ thiền, các 
pháp ngăn che không thiết lập. ... (nt)... Ở vị đã thành tựu đạo A-la-hán, toàn 
bộ phiên não không thiết lập. 

Được tịnh lặng: Do trạng thái dứt bỏ sự ước muôn các dục, sự thoát ly 
được tịnh lặng. Do trạng thải dứt bỏ sân độc, không sân độc được tịnh lặng. ... 
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sự lờ đờ buôn ngủ, sự nghĩ tưởng đến ánh sáng... phóng dật, sự không tản mạn.. 
hoài nghi, sự xác định pháp... vô minh, trí... sự không hứng thú, hân hoan... Do 
trạng thái dứt bỏ các pháp ngăn che, sơ thiên được tịnh lặng. ... (nt)... Do trạng 
thái dứt bỏ toàn bộ phiên não, đạo A-la-hán được tịnh lặng. 


Pháp đứng đầu: Có mười ba pháp đứng đầu: Đứng đâu các sự vướng bận 
là ái, đứng đâu các sự trói buộc là ngã mạn, đứng đâu các pháp tiêm nhiễm là 
tà kiến, đứng. đầu các sự tản mạn là phóng dật, đứng đâu các phiền não là vô 
minh, đứng đầu các sự cương quyết là tín, đứng đầu các sự ra sức là tấn, đứng 
đâu các sự thiết lập là niệm, đứng đầu các sự không tản mạn là định, đứng đâu 
các sự nhận thức là tuệ, đứng. đầu các sự vận hành là mạng quyên, đứng đầu các 
hành xứ là giải thoát, đứng đầu các hành là sự diệt tận. 


Điều ấy, theo ý ý nghĩa đã được biết [thì gọl] là trí, theo ý nghĩa nhận biết [thì 
øọï| là tuệ. Vì thê, được nói răng: “Tuệ có tính chất không thiết lập ở sự đoạn 
trừ hoàn toàn vả ở sự diệt tận đôi với tât cả các pháp là trí về ý nghĩa của các 
pháp đứng đâu được tịnh lặng.” 


Dứt phân giải thích “Trí về ý nghĩa của các pháp đứng đầu được tịnh lặng.” 


37. TRÍ VẺ Ý NGHĨA CỦA VIỆC DỨT TRỪ (Sallekhafthañänam) 


Tuệ về sự châm dứt các quyền lực riêng biệt có bản chất khác nhau hoặc 
giống nhau là trí về ý nghĩa của việc dứt trừ là [có ý nghĩa] thế nào? 


Riêng biệt: Tham ái là riêng biệt, sân là riêng biệt, s1..., giận dữ..., căm 
hận..., gièm pha..., thù oán..., ganh x* ..; bỏn xẻn..., xảo trá..., khoác lác.... 
Dướng, bỉnh.. „ kiêu căng.. ., gã mạn..., tự cao..., tự phụ... - buông lung..., tất 
cả phiên não..., tât cả ác hạnh.. , tất cả các thắng hành” ..., tât cả nghiệp đưa 
đến hữu là riêng biệt. 


Có bản chất khác nhau hoặc giỗng nhau: Ước muốn trong các dục là 
khác nhau, sự thoát ly là giông nhau. Sân độc là khác nhau, sự không sân độc 
là giống nhau. Sự lờ đờ buôn ngủ là khác nhau, sự nghĩ tưởng đến ánh sáng là 
øiông nhau. Phóng dật... sự không tản mạn... Hoài ngh1... sự xác định pháp... Vô 
minh... trí... Sự không hứng thú... hân hoan... Các pháp ngăn che... Sơ thiền... 
Tât cả phiên não là khác nhau, đạo A-la-hán là giống nhau. 


Quyên lực: Có năm quyên lực: Quyên lực của hạnh kiểm, quyên lực của 
đức độ, quyên lực của tuệ, quyên lực của phước, quyên lực của Chánh pháp. 
Quyên lực của ác giới được chấm dứt do bị thiêu đốt bởi quyên lực của hạnh 
kiểm. Quyên lực của không đức độ... bởi quyên lực của đức độ. Quyên lực của 
ác tuệ... bởi quyền lực của tuệ. Quyên lực của vô phước... bởi quyên lực của 
phước. Quyên lực của phi pháp được chấm dứt do bị thiêu đốt bởi quyên lực 
của Chánh pháp. 


5 Các thăng hành (abhisaukhära) có ba: Phúc hành, sự tạo tác đem lại phước báu (pzãñãbhisankhäro); 
phi phúc hành, sự tạo tác không đem lại phước báu (apwuññabhisankharo); bầt động hành, sự tạo tác có 
kêt quả không thay đôi (aneñJ/abhisankharo) (PsA. L. 326-27). 
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Dứt trừ: Ước muốn trong các dục là sự không dứt trừ, thoát ly là sự dứt 
trừ. Sân độc là sự không dứt trừ, không sân độc là sự đứt trừ. Lờ đờ buồn 
ngủ... nghĩ tưởng đến ánh sáng... Phóng đật... sự không tản mạn... Hoài nghi... 
sự xác định pháp... Vô minh... trí... Sự không hứng thú... hân hoan... Các pháp 
ngăn che... Sơ thiên... Tất cả phiên não là sự không dứt trừ, đạo A-la-hán là 
sự đứt trừ. 

Điều ấy, theo ý nghĩa đã được biết [thì gọl] là trí, theo ý nghĩa nhận biết 
[thì gọi] là tuệ. Vì thê, được nói răng: “Tuệ về sự châm dứt các quyên lực riêng 
biệt có bản chất khác nhau hoặc giống nhau là trí về ý nghĩa của việc dứt trừ.” 


Dứt phần giải thích “Trí về ý nghĩa của việc dứt trừ.” 


38. TRÍ VẺ VIỆC KHỞI SỰ TINH TẤN (Wirijyãrambhañãnam) 

Tuệ về ý nghĩa của việc ra sức có trạng thái không thối giảm và có tính năng 
động là trí về việc khởi sự tỉnh tấn là [có ý nghĩa] thế nào? 

Tuệ về ý nghĩa của việc ra sức có trạng thái không thối giảm và có tính năng 
động đưa đến việc không sanh khởi các pháp ác và bất thiện chưa được sanh 
khởi là trí về việc khởi sự tinh tấn. Tuệ về ý nghĩa của việc ra sức... đưa đến việc 
dứt bỏ các pháp ác và bất thiện đã được sanh khởi... đưa đến việc sanh khởi các 
pháp thiện chưa được sanh khởi... đưa đến việc duy trì, đưa đến sự không lẫn 
lộn, đưa đến trạng thái phát triển, đưa đến sự tiễn triển, đưa đến sự tăng trưởng, 
đưa đến sự toàn vẹn của các pháp thiện đã được sanh khởi là trí vệ việc khởi 
sự tinh tân. 

Tuệ về ý nghĩa của việc ra sức có trạng thái không thối giảm và có tính 
năng động đưa đến việc không sanh khởi ước muốn trong các dục chưa được 
sanh khởi... đưa đến việc đứt bỏ ước muôn trong các dục đã được sanh khởi... 
đưa đến việc sanh khởi sự thoát Iy chưa được sanh khởi... đưa đến việc duy trì, 
đưa đến sự không lẫn lộn, đưa đến trạng thái phát triên, đưa đến sự tiến triển, 
đưa đến sự tăng trưởng, đưa đến sự toàn vẹn của sự thoát ly đã được sanh khởi 
là trí về việc khởi sự tinh tấn. ... (nt)... Tuệ về ý nghĩa của việc ra sức có trạng 
thái không thối giảm và có tính năng động đưa đến việc không sanh khởi tất cả 
phiền não chưa được sanh khởi... đưa đến việc dứt bỏ tât cả phiền não đã được 
sanh khởi... đưa đến việc sanh khởi đạo A-la-hán chưa được sanh khởi... đưa 
đến việc duy trì, đưa đến sự không lẫn lộn, đưa đến trạng thái phát triển, đưa 
đến sự tiễn triển, đưa đến sự tăng trưởng, đưa đến sự toàn vẹn của đạo A-la-hán 
đã được sanh khởi là trí về việc khởi sự tinh tân. 

Điêu ấy, theo 'y nghĩa đã được biết [thi gọi] là trí, theo ý nghĩa nhận biết [thì 
øọï] là tuệ. Vì thê, được nói răng: “Tuệ về ý nghĩa của viIỆc ra sức có trạng thải 
không thôi giảm và có tính năng động là trí về việc khởi sự tinh tấn.” 


Dứt phần giải thích “Trí về việc khởi sự tỉnh tân.” 
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39. TRÍ VẺ SỰ TRỰC NHẬN Ý NGHĨA (4/hasandassanañãnam) 

Tuệ làm sáng tỏ các pháp khác biệt là trí về sự trực nhận ý nghĩa là [có ý 
nghĩa] thê nào? 

Các pháp khác biệt là: Năm uấn, mười hai xứ, mười tám giới, các pháp 
thiện, các pháp bắt thiện, các pháp vô ký, các pháp dục giới, các pháp sắc giới, 
các pháp vô sắc giới, các pháp không bị lệ thuộc. 

Sự làm sáng tỏ: [Hành giả] làm sáng tỏ sắc là vô thường, làm sáng tỏ sắc 
là khô não, làm sáng tỏ sắc là vô ngã, làm sáng tỏ thọ... (nf)... tưởng... (nf)... các 
hành... (n†)... thức... (nf)... mắt... (n†)... làm sáng tỏ lão tử là vô thường, làm sáng 
tỏ lão tử là khổ não, làm sáng tỏ lão tử là vô ngã. 

Việc trực nhận ý nghĩa: Trong khi dứt bỏ ước muốn trong các dục, hành 
g1ả trực nhận ý nghĩa của thoát ly; trong khi dứt bỏ sân độc, trực nhận ý nghĩa 
của không sân độc; trong khi đứt bỏ sự lờ đờ buôn ngủ, trực nhận ý nghĩa của 
sự nghĩ tưởng đến ánh sáng: trong khi dứt bỏ phóng dật, trực nhận ý nghĩa của 
sự không tản mạn; trong khi dứt bỏ hoài nghị, trực nhận ý nghĩa của sự xắc 
định pháp; trong khi dứt bỏ vô minh, trực nhận ý nghĩa của trí; trong khi dứt bỏ 
sự không hứng thú, trực nhận ý nghĩa của hân hoan; trong khi dứt bỏ các pháp 
ngăn che, trực nhận ý nghĩa của sơ thiên; trong khi dứt bỏ tất cả phiên não, trực 
nhận ý nghĩa của đạo A-la-hán. 

Điều ấy, theo ý nghĩa đã được biết [thì gọi] là trí, theo ý nghĩa nhận biết [thì 
øọï] là tuệ. Vì thế, được nói răng: “Tuệ làm sáng tỏ các pháp khác biệt là trí về 
sự trực nhận ý nghĩa.” 

Dứt phân giải thích “Trí về sự trực nhận ý nghĩa.” 


40. TRÍ VẺ SỰ THANH TỊNH TRONG VIỆC NHẬN THỨC 

(Dassanavisuddhiñanam) 

Tuệ về sự thấu triệt tính tổng hợp chung và về bản chất khác nhau hoặc 
giống nhau của tất cả các pháp là trí về sự thanh tịnh trong việc nhận thức là 
[có ý nghĩa] thế nào? 

Tất cả các pháp: Là năm uân, mười hai xứ,... (nt)..., các pháp không bị 
lệ thuộc. 

Tính tông hợp chung: Tất cả các pháp có tính tông hợp chung là với mười 
hai biểu hiện: Theo ý nghĩa của thực thể, theo ý nghĩa của vô ngã, theo ý nghĩa 
của sự thật, theo ý nghĩa của sự thấu triệt, theo ý nghĩa của sự biết rõ, theo ý 
nghĩa của sự biết toàn diện, theo ý nghĩa của pháp, theo ý nghĩa của sự việc, 
theo ý nghĩa đã được biết, theo ý nghĩa của sự tác chứng, theo ý nghĩa của sự 
chạm đến, theo ý nghĩa của sự lãnh hội. Tất cả các pháp có tính tổng hợp chung 
là với mười hai biêu hiện này. 

Có bản chất khác nhau hoặc giống nhau: Ước muốn trong các dục là 
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khác nhau, sự thoát ly là giống nhau. ... (n†)... Tất cả phiền não là khác nhau, 
đạo A-la-hán là giỗng nhau. 

Sự thấu triệt: [Hành giả] thâu triệt chân lý về khô VỚI SỰ thâu triệt do biết 
toản điện, [hành giả] thâu triệt chân lý về nhân sanh [khổ]. VỚI SỰ thâu triệt do 
dứt bỏ, [hành giả] thâu triệt chân lý về sự diệt tận [khô] với sự thâu triệt đo tác 
chứng, [hành giả] thâu triệt chân lý về đạo với sự thâu triệt do tu tập. 


Sự thanh tịnh trong việc nhận thức: Vào sát-na đạo Nhập lưu, sự nhận 
thức được thanh tịnh. Vào sát-na quả Nhập lưu, sự nhận thức được thanh tịnh. 
Vào sát-na đạo Nhất lai, sự nhận thức được thanh tịnh. Vào sát-na quả Nhất 
lai, sự nhận thức được thanh tịnh. Vào sát-na đạo Bất lai, sự nhận thức được 
thanh tịnh. Vào sát-na quả Bắt lai, sự nhận thức được thanh tịnh. Vào sát-na 
đạo A-la-hán, sự nhận thức được thanh tịnh. Vào sát-na quả A-la-hán, sự nhận 
thức được thanh tịnh. 

Điều ây, theo ý ý nghĩa đã được biết [thì gọi] là trí, theo ý nghĩa nhận biết [thì 
gọl] là tuệ. Vì thế, được nói răng: “Tuệ về sự thâu triệt tính tông hợp chung và 
về bản chất khác nhau hoặc giông nhau của tất cả các pháp là trí về sự thanh 
tịnh trong việc nhận thức. ` 


Dứt phần giải thích “Trí về sự thanh tịnh trong việc nhận thức.” 


41. TRÍ VÉ VIỆC CHÁP NHẬN (Khanfiñãnam) 

Tuệ với trạng thái đã được biết là trí về việc chấp nhận là [có ý nghĩa] thê nào? 

Sắc là vô thường là điều đã được biết, sắc là khô não là điều đã được biết, 
sắc là vô ngã. là điều đã được biết, “điều nào là đã được biết [hành giả] chấp 
nhận điêu ây”, tuệ với trạng thái đã được biết là trí về việc chấp nhận. Thọ... 
Tưởng... Các hành... Thức... Mặt... Lão tử là vô thường là điều đã được biết, lão 
tử là khổ não là điều đã được biết, lão tử là vô ngã là điêu đã được biết, “điều 
nào là đã được biết [hành giải chấp nhận điều ÂY”, như thê tuệ với trạng thái đã 
được biết là trí về việc châp nhận. 

Điều ấy, theo ý ý nghĩa đã được biết [thì gỌI] là trí, theo y nghĩa nhận biết [thi 
gọi] là tuệ. Vì thể, được nói răng: “Tuệ với trạng thái đã được biết là trí về việc 
chấp nhận.” 

Dứt phần giải thích “Trí về việc chấp nhận.” 


42. TRÍ VẺ SỰ THÂM NHẬP (Pariyogñhanafiäpain) 
Tuệ với trạng thái đã được chạm đến là trí về sự thâm nhập là [có ý nghĩa] 
thê nào? 


[Hành giả] chạm đến sắc là vô thường, chạm đến sắc là khô não, chạm đến 
sắc là vô ngã, “điêu nào chạm đến, [hành g1ả)] thâm nhập điều ấy”, như thế tuệ 
với trạng thái đã được chạm đến là trí vê sự thâm nhập. ... thọ... tưởng... các 
hành... thức... mắt... [Hành giả] chạm đến lão tử là vô thường, chạm đến lão tử là 
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khô não, chạm đến lão tử là vô ngã, “điều nào chạm đến, [hành giả] thâm nhập 
điều ấy”, như thế tuệ với trạng thái đã được chạm đến là trí về sự thâm nhập. 


Điều ây, theo ý nghĩa đã được biết [thì gỌI] là trí, theo ý nghĩa nhận biết [thì 
gọ1] là tuệ. Vì thê, được nói rằng: “Tuệ với trạng thái đã được chạm đến là trí 
vê sự thâm nhập.” 


Dứt phần giải thích “Trí về sự thâm nhập.” 


43. TRÍ VẺ SỰ AN TRÚ VÀO CÁC LÃNH VỰC (Padesavihãrañãnan) 

Tuệ về sự phối hợp lại là trí về sự an trú vào các lãnh vực là [có ý nghĩa] 
thế nào? 

Do duyên tà kiến có được cảm thọ, cũng do duyên vắng lặng của tà kiến có 
được cảm thọ. Do duyên chánh kiến có được cảm thọ, cũng do duyên văng lặng 
của chánh kiến có được cảm thọ. Do duyên tà tư duy có được cảm thọ, cũng 
do duyên văng lặng của tà tư duy có được cảm thọ. Do duyên chánh tư duy có 
được cảm thọ, cũng do duyên văng lặng của chánh tư duy có được cảm thọ. ... 
(nŸ)... Do duyên tà giải thoát có được cảm thọ, cũng do duyên vắng lặng của tà 
giải thoát có được cảm thọ. Do duyên chánh giải thoát có được cảm thọ, cũng 
do duyên vắng lặng của chánh giải thoát có được cảm thọ. Do duyên ước muôn 
có được cảm thọ, cũng do duyên văng lặng của ƯỚC muôn có được cảm thọ. Do 
duyên tầm có được cảm thọ, cũng do duyên vắng lặng của tầm có được cảm 
thọ. Do duyên tưởng có được cảm thọ, cũng do duyên vắng lặng của tưởng có 
được cảm thọ. 


Ước muốn là không vắng lặng, tâm là không vắng lặng, tưởng là không 
vắng lặng, cũng do duyên của việc ây, có được cảm thọ. Ước muôn được vắng 
lặng, tâm là không văng lặng, tưởng là không văng lặng,... Ước muôn được 
văng lặng, tâm được văng lặng, tưởng là không văng lặng,... Ước muốn được 
văng lặng, tâm được vắng lặng, tưởng được văng lặng,... Có sự nỗ lực nhăm đạt 
được điều chưa đạt được [quả À-la-hán], khi vị trí ây chưa được đạt đến, cũng 
do duyên ‹ của việc ây có được cảm thọ. 


Điều ấy, theo ý nghĩa đã được biết [thi gọi] là trí, theo ÿ nghĩa nhận biết [thì 
gọ1| là tuệ. Vì thể, được nói răng: “Tuệ về sự phối hợp lại là trí về sự an trú vào 
các lãnh vực.” 


Dứt phân giải thích “Trí về sự an trú vào các lãnh vực.” 


44-49. NHÓM SÁU CỦA TRÍ VẺ SỰ LY KHAI (f?vaffañãnachakkam) 
44. Trí về sự ly khai do tưởng (Saiiavivaffaiapain) 
Tuệ với tính chât chủ đạo là trí về sự ly khai do tưởng là [có ý nghĩa] thế nào? 
“Tuệ với thoát ly là tính chất chủ đạo ly khai khỏi ước muốn trong các dục 
do tưởng”, như thê tuệ với tính chât chủ đạo là trí vê sự ly khai do tưởng. “Tuệ 
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với không sân độc là tính chất chủ đạo ly khai khỏi sân độc do tưởng”, như thế 
tuệ với tính chất chủ đạo là trí về sự ly khai do tưởng. “Tuệ với sự nghĩ tưởng 
đến ánh sáng là tính chất chủ đạo ly khai khỏi sự lờ đờ buôn ngủ do tưởng”... 
“Tuệ với sự không tản mạn là tính chất chủ đạo ly khai khỏi phóng dật do 
tưởng”,... “Tuệ với sự xác định pháp là tính chất chủ đạo ly khai khỏi hoài nghỉ 
do tưởng”,... “Tuệ với trí là tính chất chủ đạo ly khai khỏi vô minh do tưởng”,... 
“Tuệ với sự hân hoan là tính chất chủ đạo ly khai khỏi sự không hứng thú do 
tưởng”... “Tuệ với sơ thiền là tính chất chủ đạo ly khai khỏi các pháp ngăn che 
do tưởng”, như thế tuệ với tính chất chủ đạo là trí về sự ly khai do tưởng. . 
(nt)... “Tuệ với tính chất đạo A-la-hán ly khai khỏi toàn bộ phiên não do tưởng”. |: 
như thế tuệ với tính chất chủ đạo là trí về sự ly khai do tưởng. 


Điều ấy, theo ý ý nghĩa đã được biết [thì gọi] là trí, theo ý nghĩa nhận biết [thì 
soi] là tuệ. Vì thế, được nói răng: “Tuệ với tính chất chủ đạo là trí về sự ly khai 
do tưởng.” 


45. Trí về sự ly khai do suy nghĩ (Cefovivaffañãnam) 

Tuệ về bản chất khác nhau là trí về sự ly khai do suy nghĩ là [có ý nghĩa] 
thê nào? 

“Ước muôn trong các dục là khác nhau, sự thoát ly là giống nhau. Trong 
khi suy nghĩ về bản chất giống nhau của sự thoát ly, tâm ly khai khỏi ước muôn 
trong các dục”, như thế tuệ về bản chất khác nhau là trí về sự ly khai do suy 
nghĩ. “Sân độc là khác nhau, sự không sân độc là giông nhau. Trong khi suy 
nghĩ về bản chất giống nhau của không sân độc, tâm ly khai khỏi sân độc”, như 
thê tuệ về bản chất khác nhau là trí vê sự ly khai do suy nghĩ. “Sự lờ đờ buôn 
ngủ là khác nhau, sự nghĩ tưởng đến ánh sáng là giông nhau. Trong khi suy nghĩ 
về bản chất giồng nhau của sự nghĩ tưởng đến ánh sảng, tâm ly khai khỏi sự lờ 
đờ buôn ngủ”, như thê tuệ về bản chất khác nhau là trí về sự ly khai do suy nghĩ. 

... (Ệ)... “Tất cả phiên não là khác nhau, đạo À-la-hán là giông nhau. Trong khi 
suy nghỉ về bản chất giông nhau của đạo A- la-hán, tâm ly khai khỏi tất cả phiền 
não”, như thế tuệ vê bản chất khác nhau là trí về sự ly khai do suy nghĩ. 


Điêu ấy, theo ý nghĩa đã được biết [thì gọ!] là trí, theo ý nghĩa nhận biết 
[thì gọ¡] là tuệ. Vì thế, được nói răng: “Tuệ về bản chất khác nhau là trí về sự 
ly khai do suy nghĩ.” 


46. Trí về sự ly khai do tâm (Ci/avivaffañãparm) 

Tuệ về sự khăng định là trí về sự ly khai do tâm là [có ý nghĩa] thế nào? 

“Trong khi dứt bỏ ước muôn trong các dục, do tác động của sự thoát ly tâm 
được khăng định”, như thế tuệ về sự khăng định là trí về sự ly khai do tâm. 
“Trong khi dứt bỏ sân độc, do tác động của sự không sân độc tâm được khăng 
định”,... “Trong khi dứt bỏ sự lờ đờ buôn ngủ, do tác động của sự nghĩ tưởng 
đến ánh sáng tâm được khăng định”, như thế tuệ về sự khăng định là trí về sự 
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ly khai do tâm. ... (n†)... “Trong khi dứt bỏ tật cả phiên não, do tác động của 
đạo A-la-hán tâm được khăng định”, như thế tuệ về sự khăng định là trí về sự 
ly khai do tâm. 


Điều ấy, theo ý nghĩa đã được biết [thì gọI] là trí, theo ý nghĩa nhận biết 
[thì gọi] là tuệ. Vì thê, được nói răng: “Tuệ về sự khăng định là trí về sự ly 
khai do tâm.” 


47. Trí về sự ly khai do trí (ÑŸãpnavivaffañãnam) 

Tuệ về không tánh là trí về sự ly khai do trí là [có ý nghĩa] thê nào? 

“Trong khi biết và thấy đúng theo thực thê răng: “Mắt là rộng không về bản 
ngã, vỆ sở hữu của bản ngã, vê thường còn, vê vững chắc, vệ vĩnh viên, hoặc 
về pháp không chuyền biên", trí ly khai khỏi sự cô chấp về mắt”, như thế tuệ về 
không tánh là trí vê sự ly khai đo trí. „ Trong khi biết và thây đúng theo thực thể 
rắng: “Tai là rỗng ,không... “Mũi là rông không... “Lưỡi là rông không... “Thân 
là rông không... “Ý là tông không vê bản ngã, vệ sở hữu của bản ngã, về thường 
còn, về vững chắc, về vĩnh viên, hoặc vê pháp không chuyên biên", trí ly khai 
khỏi sự cô chấp về ý”, như thế tuệ về không tánh là trí về sự ly khai do trí. 


Điều ấy, theo ý nghĩa đã được biết [thi gọn] là trí, theo ý nghĩa nhận biết [hi 
gọi] là tuệ. Vì thế, được nói rằng: “Tuệ về không tánh là trí về sự ly khai do trí.” 


48. Trí về sự ly khai do giải thoát (Vimokkhavivaffañãnam) 

Tuệ về sự xả ly là trí về sự ly khai do giải thoát là [có ý nghĩa] thế nào? 

“Xá ly ước muốn trong các dục nhờ vào sự thoát ly, như thế tuệ về sự xả 
ly là trí vê sự ly khai do giải thoát. “Xả ly sân độc nhờ vào sự HN sân độc”, 
“Xá ly sự lờ đờ buôn ngủ nhờ vào sự nghĩ tưởng đến ánh sảng”, . "Xã ly phóng 
dật nhờ vào sự không tản mạn”,... “Xả ly hoài nghĩ nhờ vào sự xác định pháp”, 
như thế tuệ về sự xả ly là trí về sự r]y khai do giải thoát. ... “Xả Ìy tật cả phiên não 
nhờ vào đạo A-la-hán”, như thế tuệ về sự xả ly là trí về sự ly khai do giải thoát. 


Điều ấy, theo ý nghĩa đã được biết [thì gol] là trí, theo ý nghĩa nhận biết 
[thi øọ¡] là tuệ. Vì thê, được nói răng: “Tuệ về sự xả ly là trí về sự ly khai do 
giải thoát.” 


49. Trí về sự ly khai do sự thật (Saccavivaffaiaparm) 


Tuệ về ý nghĩa của thực thê là trí về sự ly khai do sự thật là [có ý nghĩa] 
thế nào? 


“Trong khi biết toàn diện về ý nghĩa áp bức, ý nghĩa tạo tác, ý nghĩa nóng 
nảy, ý nghĩa chuyên biên của khô, [hành giả] ly khai”, như thế tuệ về ý nghĩa 
của thực thê là trí về sự ly khai do sự thật. “Trong khi dứt bỏ ý nghĩa [nghiệp] 
tích lũy, ý nghĩa căn nguyên, ý nghĩa rằng buộc, ÿ nghĩa vướng bận của nhân 
sanh, [hành giả] ly khai”, như thế tuệ về ý nghĩa của thực thê là trí về sự ly khai 
do sự thật. “Trong khi tác chứng y nghĩa xuât ly, ý nghĩa viễn ly, ý nghĩa không 
tạo tác, ý nghĩa bất tử của Niễt-bàn, [hành giả] ly khai”, như thế tuệ về ý nghĩa 
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của thực thê là trí về sự ly khai do sự thật. “Trong khi tu tập ý nghĩa dẫn xuất, ý 
nghĩa chủng tử, ý nghĩa nhận thức, ý nghĩa pháp chủ đạo của đạo, [hành giả] ly 
khai”, như thế tuệ vê ý nghĩa của thực thể là trí về sự ly khai do sự thật. 

Sự ly khai do tưởng, sự ly khai do suy nghĩ, sự ly khai do tâm, sự ly khai do 
trí, sự ly khai do giải thoát, sự ly khai do sự thật. “Trong khi suy tưởng, [hành 
giả] ly khai” là sự ly khai do tưởng. “Trong khi suy nghĩ, [hành giả] ly khai” là 
sự ly khai do suy nghĩ. “Trong khi nhận biết, [hành giả] ly khai” là sự ly khai 
do tâm. “Trong khi sử dụng trí, [hành giả] ly khai” là sự ly khai do trí. “Trong 
khi xả ly, [hành giả] ly khai” là sự ly khai do giải thoát. “Theo ý nghĩa của thực 
thể, [hành giả] ly khai” là sự ly khai do sự thật. 

Nơi nào có sự ly khai do tưởng, nơi ây có sự ly khai đo suy nghĩ. Nơi nào có 
sự ly khai đo suy nghĩ, nơi ấy có sự ly khai do tưởng. Nơi nào có sự ly khai do 
tưởng, có sự ly khai do suy nghĩ; nơi ây có sự ly khai do tâm. Nơi nào có sự ly 
khai do tâm; nơi ấy có sự ly khai do tưởng, có sự ly khai do suy nghĩ. Nơi nào 
có sự ly khai do tưởng, có sự ly khai do suy nghĩ, có sự ly khai do tâm; nơi ây 
có sự ly khai do trí. Nơi nào có sự ly khai do trí; nơi ấy có sự ly khai do tưởng, 
có sự ly khai do suy nghĩ, có sự ly khai do tâm. Nơi nào có sự ly khai do tưởng, 
có sự ly khai do suy nghĩ, có sự ly khai do tâm, có sự ly khai do trí; nơi ây có 
sự ly khai do giải thoát. Nơi nào có sự ly khai do giải thoát; nơi ây có sự ly khai 
do tưởng, có sự ly khai do suy nghĩ, có sự ly khai do tâm, có sự ly khai do trí. 
Nơi nào có sự ly khai do tưởng, có sự ly khai do suy nghĩ, có sự ly khai do tâm, 
có sự ly khai do trí, có sự ly khai do giải thoát; nơi ây có sự ly khai do sự thật. 
Nơi nào có sự ly khai do sự thật; nơi ây có sự ly khai do tưởng, có sự ly khai do 
SUy nghĩ, có sự ly khai do tâm, có sự ly khai do trí, có sự ly khai do giải thoát. 

Điêu ấy, theo ÿ nghĩa đã được biết [thì go] là trí, theo ý nghĩa nhận biết [thi 
øọï] là tuệ. Vì thế, được nói răng: “Tuệ về ý nghĩa của thực thê là trí về sự ly 
khai do sự thật.” 


Dứt phân giải thích “Nhóm sáu của trí về sự ly khai.” 


50. TRÍ VỀ CÁC THẺ LOẠI THÂN THÔNG (14dhividhañãnam) 

Với sự xác định cả thân lẫn tâm là một, tuệ về ý nghĩa của sự thành tựu do 
năng lực của sự chú nguyện lạc tưởng và khinh tưởng là trí về các thể loại thần 
thông là [có ý nghĩa] thế nào? 

VỊ Ty-khưu trong giáo pháp nảy tu tập về nên tảng của thần thông” hội đủ 
[các yêu tô] định do ước muôn và các tạo tác do nỗ lực, ”... hội đủ [các yếu tô] 
định do tinh tân và các tạo tác do nỗ lực,”... hội đủ [các yếu tố] định đo nhận 


7 Nên tảng của thân thông (ddhipada): Đường lối đưa đến sự thành tựu (về thần thông), từ dịch đang 
được sử dụng là ' “hân túc, như ý túc”. (ND) 


” Định do ước muốn và các tạo tác do nỗ lực (chandasamadhi-padhãnasankhära): Từ dịch đang được 
sử dụng là “dục định cân hành”. (ND) 
78 Định đo tinh tấn và các tạo tác do nỗ lực (viriyasamädhipadhänasankhara). (ND) 
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thức và các tạo tác do nỗ lực,” tu tập về nên tảng của thân thông hội đủ [các 
yếu tố] định do thấm xét và các tạo tác do nỗ lực.*° Vị ấy làm cho tâm phát triển 
trọn vẹn, thuân hóa toàn diện, thành nhu nhuyến, có thể sử dụng được ở bốn 
nên tảng của thân thông này. Sau khi đã làm cho tâm phát triển trọn vẹn, thuân 
hóa toàn diện, thành nhu nhuyễn, có thể sử dụng được ở bốn nên tảng của thân 
thông này, vị ấy kết hợp thân với tâm, kết hợp tâm với thân, uốn nắn tâm theo 
tác động của thân, uôn năn thân theo tác động của tâm, chú nguyện tâm theo tác 
động của thân, chú nguyện thân theo tác động của tâm. Sau khi đã uốn năn tâm 
theo tác động của thân, sau khi đã uốn nắn thân theo tác động của tâm, sau khi 
đã chú nguyện tâm theo tác động của thân, sau khi đã chú nguyện thân theo tác 
động của tâm, vị ây nhập vào lạc tưởng và khinh tưởng ở thân rôi an trú. Với 
tâm được tu tập, được hoàn toàn trong sạch, được tinh khiết như thế, vị ấy quả 
quyết, hướng dẫn tâm vào trí thuộc về thân thông. VỊ â ây kinh nghiệm nhiều thê 
loại thần thông: Là một hóa thành nhiều, là nhiêu hóa thành một, hiện ra, biến 
mất, đi xuyên qua vách nhà, qua tường thành, qua núi non không bị chướng 
ngại như là ở khoảng không, trôi lên và chìm xuống vào trong trái đất như ở 
trong nước, đi ở trên nước mà không làm chao động như ở trên đất, di chuyên 
với thê kiết-già ở trên hư không như loài chim có cánh, băng bàn tay SỜ đến 
chạm vào ngay cả mặt trăng và mặt trời này, [là những vật] có đại thân lực như 
thế, có đại oai lực như thế. Băng thân vị ấy thê hiện sự tác động đến tận cõi 
Phạm thiên. 

Điều ấy, theo ý nghĩa đã được biết [thì gọi] là trí, theo ý nghĩa nhận biết [thì 
gọi] là tuệ. Vì thế, được nói rằng: “Với sự xác định cả thân lẫn tâm là một, tuệ 
về ý nghĩa của sự thành tựu do năng lực của sự chú nguyện lạc tưởng và khinh 
tưởng là trí về thê loại của thân thông.” 

Dứt phần giải thích “Trí về các thể loại thần thông.” 


51. TRÍ THANH TỊNH CỦA NHĨ GIỚI (Soadhãtuvisuddhiñãparn) 


Tuệ về sự thâm nhập các hiện tướng âm thanh có bản chất khác nhau hoặc 
giống nhau băng cách triển khai tầm là trí thanh tịnh của nhĩ giới là [có ý nghĩa] 
thê nào? 

Vị Tỳ-khưu trong giáo pháp này tu tập về nên tảng của thân thông hội đủ 
[các yêu tố] định do ước muốn... định do tỉnh tân... định do nhận thức... định do 
thâm xét và các tạo tác do nỗ lực. Vị ây làm cho tâm phát triển trọn vẹn, thuần 
hóa toàn diện, thành nhu nhuyễn, có thể sử dụng được ở bốn nên tảng của thân 
thông này. Sau khi đã làm cho tâm phát triên trọn vẹn, thuân hóa toàn diện, 
thành nhu nhuyễn, có thê sử dụng được ở bốn nên tảng của thần thông này, vị 
ây chú ý đến hiện tướng âm thanh của các âm thanh ở xa, chú ý đến hiện tướng 


” Định do nhận thức và các tạo tác do nỗ lực (ciasamadhipadhanasankhzra). (ND) 
30 Định do thâm xét và các tạo tác do nỗ lực (vữnamsãsamadhipadhänasankhara). (ND) 
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âm thanh của các âm thanh ở kẻ cận, chú ý đến hiện tướng âm thanh của các 
âm thanh thô tháo, chú ý đến hiện tướng âm thanh của các âm thanh êm dịu, 
chú ý đến hiện tướng âm thanh của các âm thanh nhỏ nhẹ, chú ý đến hiện tướng 
âm thanh của các âm thanh ở hướng Đông, chú ý đến hiện tướng âm thanh của 
các âm thanh ở hướng Tây, chú ý đến hiện tướng âm thanh của các âm thanh 
ở hướng Bắc, chú ý đến hiện tướng âm thanh của các âm thanh ở hướng Nam, 
chú ý đến hiện tướng âm thanh của các âm thanh ở hướng Đông Nam, chú ý 
đến hiện tướng âm thanh của các âm thanh ở hướng Tây Bắc, chú ý đến hiện 
tướng âm thanh của các âm thanh ở hướng Đông Bắc, chú ý đến hiện tướng âm 
thanh của các âm thanh ở hướng Tây Nam, chú ý đến hiện tướng âm thanh của 
các âm thanh ở hướng dưới, chú ý đến hiện tướng âm thanh của các âm thanh 
ở hướng trên. 

Với tâm được phát triển, hoàn toàn trong sạch, tinh khiết như thê, vị ây quả 
quyết, hướng đẫn tâm vào trí thanh tịnh của nhĩ giới. Nhờ vào thiên nhĩ giới 
thanh tịnh vượt trội loài người, vị ây nghe được cả hai loại âm thanh ở cõi trời 
và ở loài người, ở xa và ở kê cận. 

Điều ấy, theo ý nghĩa đã được biết [thì gọl] là trí, theo ý nghĩa nhận biết 
[thì gọi] là tuệ. Vì thế, được nói rằng: “Tuệ về sự thâm nhập các hiện tướng âm 
thanh có bản chất khác nhau hoặc giống nhau băng cách triên khai tầm là trí 
thanh tịnh của nhĩ giới. ” 


Dứt phân giải thích “Trí thanh tịnh của nhĩ giới.” 


52. TRÍ BIẾT ĐƯỢC TÂM (Cefopariyañiãpaim) 


Với tính chât triển khai của ba loại tâm, tuệ về sự thâm nhập các hành vi của 
thức có bản chất khác nhau hoặc giống nhau băng năng lực tự tin của các quyền 
là trí biết được tâm là [có ý nghĩa] thê nào? 


VỊ Tỳ-khưu trong giáo pháp này tu tập vệ nên tảng của thần thông hội đủ 
[các yếu tô] định do ước muôn... định do tính tân... định do nhận thức... định do 
thâm xét và các tạo tác do nỗ lực. Vị â ây làm cho tâm phát triển trọn vẹn, thuân 
hóa toàn diện, thành nhu nhuyến, có thể sử dụng được ở bốn nên tảng của thần 
thông này. Sau khi đã làm cho tâm phát triển trọn vẹn, thuân hóa toàn diện, 
thành nhu nhuyễn, có thê sử dụng được ở bốn nên tảng của thân thông này, vị 
ây biết rõ như vây: “Đây là sắc được sanh khởi do hỷ quyên, đây là săc được 
sanh khởi do ưu quyên, đây là sắc được sanh khởi do xả quyên.” 


Với tâm được phát triển, hoàn toàn trong sạch, tinh khiết như thể, vị ây quả 
quyết, hướng dẫn tâm vào trí biết được tâm. Sau khi xem xét, vị ây nhận biết 
tâm của các chúng sanh khác, của Các cá nhân khác băng tâm. [Vị ây] nhận biết 
tâm có tham ái là: “Tâm có tham ái”, hoặc nhận biết tâm lìa khỏi tham ái là: 
“Tâm lìa khỏi tham ái”, hoặc nhận biết tâm có sân,... tâm lìa khỏi sân... tâm có 
s1... tâm lìa khỏi s1,... tâm bị thâu hẹp... tâm bị tán loạn... tâm đại hành... tâm 
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không đại hànhể'... tâm vô thượng... tâm không vô thượng... tâm định tĩnh... 
tâm không định tĩnh... tâm giải thoát..., hoặc nhận biết tâm không giải thoát là: 
'““[âm không giải thoát.” 

Điều ấy, theo ý nghĩa đã được biết [thì gọi] là trí, theo ý nghĩa nhận biết [thì 
gọi| là tuệ. Vì thế, được nói rằng: “Với tính chất triển khai của ba loại tâm, tuệ 
về sự thâm nhập các hành vi của thức có bản chất khác nhau hoặc giống nhau 
băng năng lực tự tin của các quyên là trí biết được tâm.” 

Dứt phần giải thích “Trí biết được tâm.” 


53. TRÍ NHỚ VÉ CÁC KIẾP SÓNG TRƯỚC 
(Dubbenivasñnussafiiatarrt) 


Tuệ về sự thâm nhập. băng năng lực triển khai các nghiệp có bản chất khác 
nhau hoặc giông nhau đối với các pháp có sự vận hành do duyên là trí nhớ về 
các kiếp sông trước là [có ý nghĩa] thế nào? 


VỊ I-khưu trong giáo pháp nảy tu tập về nên tảng của thần thông hội đủ 
[các yêu tố] định do ước muôn... (n()... sau khi làm thành nhu nhuyễn có thể. 
sử dụng được, vỊ ây nhận biết như vây: “Khi điều này hiện hữu, điều kia hiện 
hữu, do sự sanh lên của điều này, điều kia sanh lên, tức là các hành do duyên vô 
minh, thức do duyên các hành, danh sắc do duyên thức, sáu xứ do duyên danh 
sắc, xúc do duyên sáu xứ, thọ do duyên xúc, ái do duyên thọ, thủ do duyên ái, 
hữu do duyên thủ, sanh do duyên hữu, lão tử do duyên sanh, sầu muộn - than 
vãn - khô đau - ưu phiền - thất vọng hiện khởi. Như thế là sự sanh khởi của toàn 
bộ khô uân này.” 

Với tâm được phát triển, hoàn toàn trong sạch, tinh khiết như thể, vị ây quả 
quyết, hướng dẫn tâm đến trí nhớ về các kiếp sông trước. Vị ấy nhớ lại nhiều 
kiếp sông trước như là một lần sanh, hai lần sanh, ba lần sanh, bốn lần sanh, 
năm lần sanh, mười lần sanh, hai mươi lần sanh, ba mươi lần sanh, bỗn mươi 
lần sanh, năm mươi lần sanh, một trăm lần sanh, một ngàn lần sanh, một trăm 
ngàn lần sanh, nhiêu hoại kiếp, nhiêu. thành kiếp, nhiêu hoại và thành kiếp: 
“Vào kiếp sông ây, ta đã có tên như vây, dòng họ như vây, giai cập như vây, 
thức ăn như vây, kinh nghiệm lạc và khô như vây, có giới hạn tuôi thọ như vây. 
Từ chỗ ấy, ta đây đã chết đi rồi đã sanh lên tại nơi này.” Như thê, vị ấy nhớ lại 
nhiêu kiếp sông trước với các nét cá biệt và đại cương. 

Điều ấy, theo ý nghĩa đã được biết [thì gọ!] là trí, theo y nghĩa nhận biết [thì 

gọi] là tuệ. Vì thế, được nói răng: “Tuệ về sự thâm nhập. băng năng lực triển 
khai các nghiệp có bản chất khác nhau hoặc giống nhau đỗi với các pháp có sự 
vận hành do duyên là trí nhớ về các kiếp sông trước. ` 


Dứt phần giải thích “Trí nhớ về các kiếp sống trước.” 


5! Tâm sắc giới và vô sắc giới là tâm đại hành, các tâm còn lại là tâm không đại hành (Ps4. I. 355). 
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54. TRÍ VẺ THIÊN NHÃN (Dibbacakkhiñãnarmm) 


Tuệ về lý nghĩa của việc nhìn thây các hiện tướng của sắc có bản chất khác 
nhau hoặc giống nhau nhờ vào năng lực của ánh sáng là trí về thiên nhãn là [có 
ý nghĩa] thê nào? 


Vị Tỳ-khưu trong giáo pháp này fu tập về nên tảng của thân thông hội đủ 
[các yêu tô] định do ước muôn... định do tĩnh tân... định do nhận thức... định do 
thâm xét và các tạo tác do nỗ lực. Vị â ây làm cho tâm phát triển trọn vẹn, thuận 
hóa toàn diện, thành nhu nhuyễn có thê sử dụng ở bốn nên tảng của thân thông 
này. Sau khi làm cho tâm phát triển trọn vẹn, thuần hóa toàn diện, thành nhu 
nhuyễn có thê sử dụng ở bôn nên tảng của thân thông này, vị ây chú ý đến tưởng 
vỀ ánh sáng, chú nguyện tưởng vệ ban ngày: “Ban ngày thế nào, ban đêm thế 
ây, ban đêm. thế nào, ban ngày thê ấy.” Với tâm được mở ra và không bị che lắp 
như thê, vị ấy phát triển tâm có ánh sáng. 


Với tâm được phát triển, hoàn toàn trong sạch, tinh khiết như thế, vị ây quả 
quyết, hướng dẫn tâm đến trí về sự sanh tử của chúng sanh. Băng thiên nhãn 
thanh tịnh vượt trội loài người, vị ây nhìn thấy chúng sanh trong khi chết đi rồi 
sanh lại [trở thành] hạ tiện, cao quý, đẹp đẽ, xâu xí, và nhận biết răng chúng 
sanh đều đi theo nghiệp tương ứng đến chốn an vui, [hay] đọa vào cõi khô: 

“Quả vậy, những chúng sanh đang hiện hữu này có thân ác hạnh, có khâu ác 
hạnh, có ý ác hạnh, vu khống các bậc Thánh, theo tà kiến, tán thành hành động 
do tà kiến, khi tan rã thân xác và chết đi, họ bị sanh vào bất hạnh, cõi khổ, đọa 
xứ, địa ngục. Trái lại, những chúng sanh đang hiện hữu này có thân thiện hạnh, 
có khẩu thiện hạnh, có ý thiện hạnh, không vu không các bậc Thánh, theo chánh 
kiên, tán thành hành động do chánh kiến, khi tan rã thân xác và chết đi, họ được 
sanh vào chỗn an vui, cõi trời, loài người.” Như thê, băng thiên nhãn thuận tịnh 
vượt trội loài người, vị ấy nhìn thây chúng sanh trong khi chết đi rồi sanh lại 
[trở thành] hạ tiện, cao quy, đẹp đẽ, xâu xí, và biết rõ răng chúng sanh đều đi 
theo nghiệp tương ứng đến chôn an vui, [hay] đọa vào cõi khô. 


Điêu ấy, theo ý nghĩa đã được biết [thi gọI] là trí, theo ý nghĩa nhận biết [thì 
gọi] là tuệ. Vì thê, được nói răng: “Tuệ về ý nghĩa của việc nhìn thây các hiện 
tướng của sắc có bản chất khác nhau hoặc giỗng nhau nhờ vào năng lực của ánh 
sáng là trí về thiên nhãn.” 


Dứt phân giải thích “Trí về thiên nhãn.” 


55. TRÍ VẺ SỰ ĐOẠN TẬN CỦA CÁC LẬU HOẶC (4savakkhayañãpnarm) 

Tuệ về chủ thê đôi với ba quyền theo sáu mươi bốn biểu hiện là trí về sự 
đoạn tận của các lậu hoặc là [có ý nghĩa] thê nào? 

Của ba quyên nào? Của vị tri quyên, của đĩ tri quyền, của cụ tri quyền. 

Vị tri quyên đi đến bao nhiêu vị thế? Dĩ tri quyên đi đến bao nhiêu vị thế? 
Cụ tri quyên đi đên bao nhiêu vị thê? VỊ tri quyên đi đền một vị thê là đạo Nhập 
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lưu. Dĩ tri quyền đi đến sáu vị thế là quả Nhập lưu, đạo Nhất lai, quả Nhất lai, 
đạo Bất lai, quả Bất lai, đạo A-la-hán. Cụ tri quyền đi đến một vị thế là quả 
A-la-hán. 


Vào sát-na đạo Nhập lưu, đối với vị tri quyên, tín quyên CÓ Sự cương quyết 
là phụ trợ, tân quyên có sự ra sức là phụ trợ, niệm quyền có sự thiết lập là phụ 
trợ, định quyền có sự không tản mạn là phụ trợ, tuệ quyển có sự nhận thức là 
phụ trợ, ý quyên có sự nhận biết là phụ trợ, hỷ quyên có sự tràn ngập là phụ 
trợ, mạng quyên có pháp chủ đạo trong việc duy trì sự vận hành là phụ trợ. Vào 
sát-na đạo Nhập lưu, các pháp được sanh ra, ngoại trừ sắc có nguôn phát sanh 
là tâm, tất cả [các pháp còn lạI] đều là thiện, tật cả đều không có lậu hoặc, tật 
cả đều có tánh dẫn xuất, tất cả đêu đưa đến sự không tích lũy, tất cả đều là vượt 
trên thế gian, tật cả đêu có cảnh là Niết-bàn. Vào sát-na đạo Nhập lưu, đối với 
vị tri quyền, tám quyên này là các phụ trợ đồng sanh, là các phụ trợ có sự [tác 
động] qua lại, là các phụ trợ có sự nương tựa, là các phụ trợ được liên kết, là 
đồng hành, là đồng sanh, là kết hợp, là liên kết. Chính tám quyên này vừa là 
biểu hiện vừa là phụ trợ của vị tri quyên. 


Vào sát-na quả Nhập lưu, đối với đĩ tri quyên, tín quyên CÓ SỰ Cương quyết 
là phụ trợ, tân quyên có sự ra sức là phụ trợ, niệm quyên có sự thiết lập là phụ 
trợ, định quyên có sự không tản mạn là phụ trợ, tuệ quyên có sự nhận thức là 
phụ trợ, ý quyên có sự nhận biết là phụ trợ, hỷ quyên có sự tràn ngập là phụ 
trợ, mạng quyên có pháp chủ đạo trong việc duy trì sự vận hành là phụ trợ. Vào 
sát-na quả Nhập lưu, các pháp được sanh ra, ngoại trừ sắc có nguồn phát sanh là 
tâm, tất cả [các pháp còn lại] đều là vô ký, tât cả đêu không có lậu hoặc, tất cả 
đêu là vượt trên thê g1an, tật cả đêu có cảnh là Niễt-bàn. Vào sát-na quả Nhập 
lưu, đôi với dĩ trí quyên, tám quyên này là các phụ trợ đồng sanh, là các phụ trợ 
có sự [tác động] qua lại, là các phụ trợ có sự nương tựa, là các phụ trợ được liên 
kết, là đông hành, là đồng sanh, là kết hợp, là liên kết. Chính tám quyên này vừa 
là biểu hiện vừa là phụ trợ của đĩ tri quyên. 


Vào sát-na đạo Nhất lai,... (nt)... Vào sát-na quả Nhất lai,... (nt)... Vào sát- 
na đạo Bắt lai,.. . (n0)... Vào sáf-na quả Bất lai,.. . (nf)... Vào sát-na đạo A-la-hán, 
đối với dĩ tri quyên, tín quyên có sự cương quyết là phụ trợ,... (n†)... mạng 
quyên có pháp chủ đạo trong việc duy trì sự vận hành là phụ trợ. 

Vào sát-na đạo A-la-hán, các pháp được sanh ra ngoại trừ sắc có nguồn phát 
sanh là tâm, tất cả [các pháp còn lại] đều là thiện, tât cả đều không có lậu hoặc, 
tất cả đều có tánh dẫn xuất, tất cả đều đưa đến sự không tích lũy, tất cả đều là 
vượt trên thê Ø1an, tật cả đều có cảnh là Niết-bàn. Vào sát-na đạo A-la-hán, đỗi 
với đĩ tri quyền, tám quyên?? này là các phụ trợ đông sanh, là các phụ trợ có sự 
[tác động] qua lại, là các phụ trợ có sự nương tựa, là các phụ trợ được liên kết, 


#2 Tám quyền (tín quyên, tấn quyên, niệm quyên, định quyên, tuệ quyền, ý quyền, hỷ quyền, mạng 
quyền) và 8 đạo quả (PsA. L. 385-86). 
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là đồng hành, là đông sanh, là kết hợp, là liên kết. Chính tám quyền này vừa là 
biểu hiện vừa là phụ trợ của dĩ tri quyên. 


Vào sát-na quả A-la-hán, đôi với cụ tri quyên, tín quyên có sự cương quyết 
là phụ trợ, tân quyên... (nt)... mạng quyên có pháp chủ đạo trong việc duy trì sự 
vận hành là phụ trợ. Vào sát-na quả. A-la-hán, các pháp được sanh ra, ngoại trừ 
sắc có nguồn phát sanh là tâm, tât cả [các pháp còn lại] đều là vô ky, tât cả đêu 
không có lậu hoặc, tất cả đều là vượt trên thê gian, tật cả đều có cảnh là Niết- 
bàn. Vào sát-na quả A-la-hán, đối VỚI CỤ r1 quyên, tám quyền này là các phụ 
trợ đồng sanh,... (nf)... là liên kết, Chính tám quyên này vừa là biểu hiện vừa là 
phụ trợ của cụ tri quyên. Như thể, tám lần tám này là sáu mươi bốn. 

Lậu hoặc: Các lậu hoặc ây là øì? Là dục lậu, hữu lậu, [tà] kiến lậu, vô 
minh lậu. 

Các lậu hoặc ấy được cạn kiệt tại đâu? Do đạo Nhập lưu, toàn thể [tà] kiến 
lậu được cạn kiệt, dục lậu đưa đến khô cảnh được cạn kiệt, hữu lậu đưa đến khô 
cảnh được cạn kiệt, vô minh lậu đưa đến khô cảnh được cạn kiệt. Các lậu hoặc 
ầy được cạn kiệt tại đây. 

Do đạo Nhất lai, dục lậu thô thiên được cạn kiệt, hữu lậu có cùng ý nghĩa 
với điêu ấy được cạn kiệt, vô minh lậu có cùng ý nghĩa với điều ây được cạn 
kiệt. Các lậu hoặc â ây được cạn kiệt tại đây. 

Do đạo Bắt lai, toàn thể dục lậu được cạn kiệt, hữu lậu có cùng ý nghĩa với 
điều ấy được cạn kiệt, vô minh lậu có cùng ý nghĩa với điều ấy được cạn kiệt. 
Các lậu hoặc ấy được cạn kiệt tại đây. 

Do đạo A-la-hán, toàn thể hữu lậu được cạn kiệt, toàn thể vô minh lậu được 
cạn kiệt. Các lậu hoặc ây được cạn kiệt tại đây. 

Điều ấy, theo ý ý nghĩa đã được biết [thì gọI] là trí, theo ý nghĩa nhận biết [thì 
gọi] là tuệ. Vì thê, được nói răng: “Tuệ vê chủ thê đối với ba quyên theo sáu 
mươi bốn biểu hiện là trí về sự đoạn tận của các lậu hoặc.” 

Dứt phân giải thích “Trí về sự đoạn tận của các lậu hoặc.” 


56-63. HAI NHÓM BÓN CỦA TRÍ VÉ CHÂN LÝ 

(Saccalanacatukkadvayain) 

Tuệ về ý nghĩa biết toàn diện là trí về khô, tuệ về ý nghĩa dứt bỏ là trí về 
nhân sanh [khô]; tuệ vỆ ý nghĩa tác chứng là trí vê sự diệt tận [khối], tuệ về ý 
nghĩa tu tập là trí về đạo là [có ý nghĩa] thế nào? 

Đối với khô là ý nghĩa áp bức, là ý nghĩa tạo tác, là ý nghĩa nóng nảy, là ý 
nghĩa chuyên biến, là ý nghĩa biết toàn điện. 

Đối với nhân sanh [khô] là ý nghĩa [nghiệp] tích lũy, là ý nghĩa căn nguyên, 
là ý nghĩa ràng buộc, là ý nghĩa vướng bận, là ý nghĩa dứt bỏ. 

Đôi với sự diệt tận [khổ] là ý nghĩa xuất ly, là ý nghĩa viễn ly, là ý nghĩa vô 
vi, là ý nghĩa bất tử, là ý nghĩa tác chứng. 
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Đối với đạo là ý nghĩa dẫn xuất, là ý nghĩa chủng tử, là ý nghĩa nhận thức, 
là ý nghĩa pháp chủ đạo, là ý nghĩa tu tập. 

Điều ấy, theo y nghĩa đã được biết [thi gọi] là trí, theo ý nghĩa nhận biết [thì 
gọ!] là tuệ. Vì thê, được nói rằng: “Tuệ về y nghĩa biết toàn diện là trí về khổ; 
tuệ về ý nghĩa dứt bỏ là trí vê nhân sanh [khối]: tuệ về y nghĩa tác chứng là trí 
về sự diệt tận [khổ]; tuệ về ý nghĩa tu tập là trí về đạo.” 


Trí về khổ, trí về nhân sanh khổ, trí về sự diệt tận khô, trí về sự thực hành 
đưa đến sự diệt tận khổ là [có ý nghĩa] thế nào? 

Trí của vị có dự phần ở đạo cũng là trí về khô, đây cũng là trí về nhân sanh 
khổ, đây cũng là trí về sự diệt tận khổ, đây cũng là trí về sự thực hành đưa đến 
sự diệt tận khổ. 

Trong trường hợp ấy, trí về khô là gì? Điều gì sanh lên có liên quan đến 
khổ: Sự nhận biết [của trí], sự nhận biết [của tuệ |, sự chọn lọc, sự tuyên lựa, 
sự chọn lọc pháp, sự suy xét, sự khảo cứu, sự khảo sát, sự thông thái, sự rành 
rẽ, sự khôn ngoan, sự sáng suốt, sự suy nghĩ, sự nghiên cứu, sự uyên thâm, 
sự mẫn tiệp, sự lãnh đạo, sự minh sát, sự tỉnh giác, sự sắc sảo, tuệ, tuệ quyên, 
tuệ lực, tuệ là vũ khí, tuệ là thành trì, tuệ là ánh sáng, tuệ là hào quang, tuệ là 
ngọn đèn, tuệ là báu vật, sự vô s1, sự chọn lọc pháp, chánh kiến, [mỗi một] điều 
ây được gọi là trí về khô. Điều gì sanh lên có liên quan đến nhân sanh khố:.. 
(nt)... Điêu gì sanh lên có liên quan đến sự diệt tận khố:... (nt)... Điều gì sanh 
lên có liên quan đến sự thực hành đưa đến sự diệt tận khô:.. . (nt)... sự VÔ S1, Sự 
chọn lọc pháp, chánh kiến, [mỗi một] điều ấy được gọi là trí về sự thực hành 
đưa đến sự diệt tận khô. 


Điêu ấy, theo ý y nghĩa đã được biết [thì gọi] là trí, theo ý nghĩa nhận biết [thi 
gọï]| là tuệ. Vì thê, được nói răng: “Trí về khô, trí về nhân sanh khô, trí về sự 
diệt tận khổ, trí về sự thực hành đưa đến sự diệt tận khô.” 


Dứt phân giái thích “Hai nhóm bốn của trí về chân lý.” 


64-67. TRÍ VỀ CÁC SỰ PHẦN TÍCH THUẢN TÚY 


(SuddhikapafISambhidaRapaim) 

Trí về sự phân tích ý nghĩa, trí về sự phân tích pháp, trí VỀ SỰ phân tích ngôn 
từ, trí về sự phân tích phép biện giải là [có ý nghĩa] thế nào? 

Trí về các ý nghĩa là sự phân tích ý nghĩa, trí về các pháp là sự phân tích 
pháp, trí về các ngôn từ là sự phân tích ngôn từ, trí về các phép biện giải là sự 
phân tích phép biện giải. 

Tuệ vê bản chất khác nhau của các ý nghĩa là trí về sự phân tích ý nghĩa, tuệ 
về bản chất khác nhau của các pháp là trí về sự phân tích pháp, tuệ vê bản chất 
khác nhau của các ngôn từ là trí vê sự phân tích ngôn từ, tuệ về bản chất khác 
nhau của các phép biện giải là trí về sự phân tích phép biện giải. 
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Tuệ về sự xác định ý nghĩa là trí về Sự phân tích ý nghĩa, tuệ về sự xác định 
pháp là trí về sự phân tích pháp, tuệ về sự xác định ngôn từ là trí về sự phân tích 
ngôn từ, tuệ về sự xác định phép biện giải là trí về sự phân tích phép biện giải. 


Tuệ về sự suy xét ý nghĩa là trí vệ sự phân tích ý nghĩa, tuệ về Sự Suy Xết 
pháp là trí về sự phân tích pháp, tuệ VỀ Sự SUY xét ngôn từ là trí VỆ sự phân tích 
ngôn từ, tuệ về sự suy xét phép biện giải là trí về sự phân tích phép biện giải. 


Tuệ về sự khảo cứu ý nghĩa là trí về sự phân tích ý nghĩa, tuệ về sự khảo cứu 
pháp là trí về sự phân tích pháp, tuệ về sự khảo cứu ngôn từ là trí về sự phân tích 
ngôn từ, tuệ về sự khảo cứu phép biện giải là trí về sự phân tích phớp biện giải. 


Tuệ về sự phân loại ý nghĩa là trí về sự phân tích ý nghĩa, tuệ về sự phân loại 
pháp là trí về sự phân tích pháp, tuệ VỆ SỰ phân loại ngôn từ là trí về sự phân tích 
ngôn từ, tuệ về sự phân loại phép biện ải là trí về sự phân tích phép biện giải. 


Tuệ về sự thể hiện ý nghĩa là trí về sự phân tích ý nghĩa, tuệ về sự thể hiện 
pháp là trí về sự phân tích pháp, tuệ về sự thể hiện ngôn từ là trí về sự phân tích 
ngôn từ, tuệ về sự thê hiện phép biện giải là trí về sự phân tích phép Diện GIẢI. 


Tuệ về sự làm sáng tỏ ý nghĩa là trí về sự phân tích Ỷ nghĩa, tuệ về sự làm 
sáng tỏ pháp là trí vê sự phân tích pháp, tuệ về sự làm sáng tỏ ngôn từ là trí về 
sự phân tích ngôn từ, tuệ về sự làm sáng tỏ phép biện giải là trí vê sự phân tích 
phép biện giảI. 

Tuệ về sự làm Tõ rệt ÿ nghĩa là trí về sự phân tích ý nghĩa, tuệ vỀ sự làm 
rõ rệt pháp là trí về sự phân tích pháp, tuệ về sự làm rõ rệt ngôn từ là trí vỀ sự 
phân tích ngôn từ, tuệ về sự làm rõ rệt phép biện giải là trí về sự phân tích phép 
biện giải. 

Tuệ về sự công bố ý nghĩa là trí về sự phân tích ý nghĩa, tuệ về sự công bô 
pháp là trí về sự phân tích pháp, tuệ về sự công bộ ngôn từ là trí về sự phân tích 
ngôn từ, tuệ về sự công bố phép biện giải là trí về sự phân tích phép biện gIảI, 


Điêu ấy, theo ý nghĩa đã được biết [thi gọi] là trí, theo ý nghĩa nhận biết [thì 
gọi] là tuệ. Vi thê, được nói rằng: “Trí về sự phân tích ý nghĩa, trí về sự phân 
tích pháp, trí về sự phân tích ngôn từ, trí về sự phân tích DIỆP, biện giải.” 


Dứt phân giải thích “Trí về các sự phân tích thuần túy.” 


68. TRÍ BIẾT ĐƯỢC KHẢ NĂNG CỦA NGƯỜI KHÁC 
(IndriyaDaropariyattañanarn) 
Trí biết được khả năng của người khác của đức Như Lai là [có ý nghĩa] 
thế nào? 


Ở đầy, đức Như Lai nhìn thấy các chúng sanh: Có tâm nhìn bị vấy bụi ít, 
có tâm nhìn bị vây bụi nhiêu; có giác quan sắc sảo, có giác quan cùn lụt; có tánh 
khí tốt, có tánh khí tôi; đễ hướng dẫn, khó hướng dẫn; một sô chúng sanh thấy 
được sự sợ hãi ở tội lỗi và sự [tái sanh] vào thê giới khác, một sô chúng sanh 
không thấy được sự sợ hãi ở tội lỗi và sự [tái sanh] vào thê giới khác. 
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Có tầm nhìn bị vậy bụi ít, có tầm nhìn bị vấy bụi nhiều: Người có đức 
tin là có tầm nhìn bị vây bụi ít, người không có đức tin là có tâm nhìn bị vấy bụi 
nhiêu. Người có sự cô gắng tỉnh tân là có tầm nhìn bị vấy bụi ít, người biếng 
nhác là có tâm nhìn bị vậy bụi nhiều. Người có niệm được thiết lập là có tâm 
nhìn bị vây bụi ít, người có niệm bị quên lãng là có tâm nhìn bị vấy bụi nhiều. 
Người được định tĩnh là có tầm nhìn bị vấy bụi ít, người không được định tĩnh 
là có tâm nhìn bị vậy bụi nhiêu. - Người có tuệ là có tâm nhìn bị vậy bụi ít, người 
có tuệ kém là có tầm nhìn bị vẫy bụi nhiêu. 

Có giác quan sắc sảo, có giác quan cùn lụt: Người có đức tin là có giác 
quan sắc sảO, "BƯỜI không có đức tin là có giác quan cùn lụt. Người có sự cô 
găng tinh tấn là có giác quan sắc sáo, người biếng nhác là có giác quan cùn lụt. 
Người có niệm được thiết lập là có giác quan sắc sảo, người có niệm bị quên 
lãng là có giác quan cùn lụt. Người được định tĩnh là có giác quan sắc sảo, 
người không được định tĩnh là có giác quan cùn lụt. Người có tuệ là có giác 
quan sắc sảo, người có tuệ kém là có giác quan cùn lụt. 

Có tánh khí tốt, có tánh khí tôi: Người có đức tin là có tánh khí tốt, người 
không có đức tin là có tánh khí tôi. Người có sự cô gắng tỉnh tân là có tánh khí 
tỐt, người biêng nhác là có tánh khí tôi. Người có niệm được thiết lập là có tánh 
khí tôt, người có niệm bị quên lãng là có tánh khí tÔI. Người được định tĩnh là 
có tánh khí tốt, người không được định tĩnh là có tánh khí tôi. Người có tuệ là 
có tánh khí tốt, người có tuệ kém là có tánh khí tôi. 


Dễ hướng dẫn, khó hướng dẫn: Người có đức tin là dễ hướng dẫn, người 
không có đức tin là khó hướng dẫn. Người có sự cô găng tinh tân là để hướng 
dẫn, NgƯỜI biếng nhác là khó hướng dẫn. Người có niệm được thiết lập là dễ 
hướng dẫn, người có niệm bị quên lãng là khó hướng dẫn. Người được định 
tĩnh là dễ hướng dẫn, người không được định tĩnh là khó hướng dẫn. Người có 
tuệ là dễ hướng dẫn, người có tuệ kém là khó hướng dẫn. 

Một số chúng sanh thầy được sự sợ hãi ở tội lỗi và sự [tái sanh] vào thê 
giới khác, một số chúng sanh không thây được sự sợ hãi ở tội lỗi và sự [tái sanh] 
vào thế giới khác: Người có đức tin là thấy được sự sợ hãi ở tội lỗi và sự [tái 
sanh] vào thế giới khác, người không có đức tin là không thấy được sự sợ hãi ở 
tội lỗi và sự [tái sanh] vào thê giới khác. Người có sự cô găng tình tân là thây 
được sự sợ hãi ở tội lỗi và sự [tái sanh] vào thế ø1ới khác, người biếng nhác là 
không thây được sự sợ hãi ở tội lỗi và sự [tái sanh] vào thê giới khác. Người có 
niệm được thiết lập là thây được sự sợ hãi ở tội lỗi và sự [tái sanh] vào thế giới 
khác, người có niệm bị quên lãng là không thây được sự sợ hãi ở tội lỗi và sự 
[tái sanh] vào thế giới khác. Người được định tĩnh là thấy được sự sợ hãi ở tội 
lỗi và sự [tái sanh] vào thế giới khác, người không được định tĩnh là không thây 
được sự sợ hãi ở tội lỗi và sự [tái sanh] vào thế giới khác. Người có tuệ là thấy 
được sự sợ hãi ở tội lỗi và sự [tái sanh] vào thê giới khác, người có tuệ kém là 
không thây được sự sợ hãi ở tội lỗi và sự [tái sanh] vào thế ø1ới khác. 
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Thế giới: Thế giới của các uẫn, thế giới của Các gIới, thế giới của các xử, 
thê gIỚI có sự bất hạnh, thế giới đem lại sự bất hạnh, thế giới có sự thuận lợi, 
thê giới đem lại sự thuận lợi. 


Một thê giới là tất cả chúng sanh được tôn tại nhờ vật thực. Hai thê giới là 
danh và sắc. Ba thể giới là ba thọ. Bốn thê giới là bốn loại vật thực. Năm thế 
giới là năm thủ uấn. Sáu thế giới là sáu nội xứ. Bảy thế giới là bảy trụ xứ của 
thức. Tám thế giới là tám pháp thế gian. Chín thế giới là chín nơi cư trú của 
chúng sanh. Mười thế giới là mười xứ. Mười hai thế giới là mười hai xứ.*% 
Mười tám thê gIớI là mười tám gIới. 


Tội lỗi: Tât cả ô nhiễm là tội lỗi, tật cả ác hạnh là tội lỗi, tất cả các thắng 
hành là tội lỗi, tất cả nghiệp đưa đến hữu là tội lỗi. 


Tưởng đến sự kinh hãi sắc bén về thể giới này và về tội lỗi này đã được 
để cập như thế, cũng giỗng như [tưởng đến sự kinh hãi] về cuộc chém giết có 
thanh gươm đã được vung lên. Đức Như Lai biết được, thấy được, hiểu được, 
thâu triệt năm quyên này thông qua năm mươi biểu hiện*5 này. 


Đây là trí biết được khả năng của người khác của đức Như Lai. 
Dứt phần giải thích “Trí biết được khả năng của người khác.” 


69. TRÍ VẺ THIÊN KIÊN VÀ XU HƯỚNG NGỦ NGÀM 

(Ásayãnusayafiãpain). 

Trí của đức Như Lai về thiên kiên và xu hướng ngủ ngâm của chúng sanh 
là [có ý nghĩa] thế nào? 

Ở đây, đức Như Lai biết thiên kiên của chúng sanh, biết xu hướng ngủ 
ngầm, biết sở hành, biết tánh khí, biết chúng sanh có khả năng hay không có 
khả năng. 


Thiên kiến øì của chúng sanh? “Thế giới là thường còn”; “Thế giới là không 
thường cÒn”; “Thế ĐIỚI là CÓ giới hạn”; “Thế giới là không có giới hạn”; “Mạng 
sông là vật ấy thân thê là vật ây”; “Mạng sông là vật khác thân thê là vật khác”; 
“Có phải đức Như Lai hiện hữu ở nơi khác sau khi chết?”; “Có phải đức Như 
Lai không hiện hữu ở nơi khác sau khi chết?”; “Có phải đức Như Lai hiện hữu 
và không hiện hữu ở nơi khác sau khi chêt?”; hay “Có phải đức Như Lai không 
hiện hữu và không phải là không hiện hữu ở nơi khác sau khi chết?” Chúng 
sanh nương tựa vào hữu kiến hoặc nương tựa vào phi hữu kiến là như thê. 


Trái lại, có những chúng sanh không tiếp cận hai thái cực này rôi thành tựu 
sự chấp nhận hợp theo các pháp được tùy thuận sanh lên do tính chất của duyên 
ây, hoặc [đạt được] trí đúng theo thực thê. 


3 Mười xứ (đasãyafanãni): Nhãn xứ, sắc xứ, nhĩ xứ, thinh xứ, tỷ xứ, khí xứ, thiệt xứ, vị xứ, thân xứ, 
xúc xứ (PsA. I. 114). 

4 Mười hai xứ (đvãaasayafanan) là 10 xứ thêm vào ý xứ và pháp xứ. (ND) 

1“ Năm mươi biểu hiện là 5 quyền (tín, tấn, niệm, định, tuệ) đối với 10 hạng người ở trên là: Có tầm 
nhìn bị vây bụi ít, v.v... (Ps4. H. 394). 
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Ngài biết về người đang theo đuôi [ngũ] dục rằng: “Người này nặng. về dục, 
có thiên kiến về dục, có tảnh khí về dục”; biết về người đang theo đuôi Ingũl 
dục răng: “Người này nặng về thoát ly, có thiên kiến về thoát ly, có tánh khí vê 
thoát ly”; biết về người đang theo đuôi thoát ly răng: “Người này nặng về thoát 
ly, có thiên kiến về thoát ly, có tánh khí về thoát ly”; biết VỆ người đang theo 
đuôi thoát ly răng: “Người này nặng về dục, có thiên kiến về dục, có tánh khí 
về dục.” 


Ngài biết về người đang theo đuôi sân độc răng: No này nặng về sân 
độc, có thiên kiến vệ sân độc, có tảnh khí về sân độc”; biết về người đang theo 
đuổi sân độc răng: “Người này nặng về không sân độc, có thiên kiến về không 
sân độc, có tánh khí vê không sân độc”: biết về người đang theo đuôi không 
sân độc răng: “Người này nặng về không sân độc, có thiên kiến về không sân 
độc, có tánh khí về không sân độc”; biết về người đang theo đuổi không sân 
độc răng: “Người này nặng về sân độc, có thiên kiến về sân độc, có tánh khí về 


sân độc.” 


Ngài biết về người đang theo đuôi sự lờ đờ và buôn ngủ răng: “Người này 
nặng về lờ đờ và buôn ngủ, có thiên kiến về lờ đờ và buồn ngủ, có tánh khí vê 
lờ đờ và buồn ngủ”; biết về người đang theo đuôi sự lờ đờ và buôn ngủ răng: 
“Người này nặng về quang tưởng, có thiên kiến về quang tưởng, có tánh khí 
vê quang tưởng”; biết về người đang theo đuôi quang tưởng răng: "Người này 
nặng về quang tưởng, có thiên kiến về quang tưởng, có tánh khí vê quang 
tưởng”; biêt vê người đang theo đuôi quang tưởng răng: “Người này nặng về 
lờ đờ và buôn ngủ, có thiên kiến về lờ đờ và buôn ngủ, có tánh khí về lờ đờ và 
buôn ngủ.” Đây là thiên kiên của chúng sanh. 


Xu hướng ngủ ngâm gì của chúng sanh? Có bảy xu hướng ngủ ngâm: Ái 
dục ngủ ngâm, bất bình ngủ ngâm, ngã mạn ngủ ngâm, tà kiến ngủ ngâm, hoài 
nghi ngủ ngâm, ái hữu ngủ ngâm, vô minh ngủ ngâm. 


Ở đời, có sắc gì đáng yêu, đáng mến, ái dục ngủ ngầm của chúng sanh tiêm 
ân Ở sắc ấy. Ở đời, có sắc gì không đáng yêu, không đáng mên, bât bình ngủ 
ngầm của chúng sanh tiêm ân ở sắc ây. Như thế, vô minh khởi lên ở hai pháp 
này; ngã mạn, tả kiến, và hoài nghi có cùng ý nghĩa với điêu ây cân được nhìn 
thây. Đây là xu hướng ngủ ngâm của chúng sanh. 


Sở hành gì của chúng sanh? Sự tạo tác đem lại phước báu, sự tạo tác không 
đem lại phước báu, sự tạo tác có kết quả không thay đôi có nên tảng nhỏ bé hoặc 
có nên tảng to lớn. Đây là sở hành của chúng sanh. 


Tánh khí gì của chúng sanh? Có các chúng sanh có tánh khí thấp kém, có 
các chúng sanh có tánh khí cao quý. Các chúng sanh có tánh khí thâp kém giao 
thiệp, gân gũi, thân cận với các chúng sanh có tánh khí thập kém; các chúng 
sanh có tánh khí cao quý giao thiệp, gân gũi, thân cận với các chúng sanh có 
tánh khí cao quý. Vào thời quá khứ xa xăm, các chúng sanh có tánh khí thập 
kém cũng đã giao thiệp, gần gũi, thân cận với các chúng sanh có tánh khí thấp 
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kém; các chúng sanh có tánh khí cao quý cũng đã giao thiệp, gần gũi, thân cận 
với các chúng sanh có tánh khí cao quý. Vào thời tương lai xa xăm, các chúng 
sanh có tánh khí thập kém cũng sẽ giao thiệp, gân gũi, thân cận với các chúng 
sanh có tánh khí thâp kém; các chúng sanh có tánh khí cao quý cũng sẽ g1ao 
thiệp, gần gũi, thân cận với các chúng sanh có tánh khí cao quý. Đây là tánh khí 
của chúng sanh. 

Chúng sanh nào không có khả năng? Những chúng sanh nào có sự chướng 
ngại do nghiệp, có sự chướng ngại do phiên não, có sự chướng ngại do quả 
thành tựu [của nghiệp], không có đức tin, không có ước muôn, tuệ kém, không 
chắc chắn có khả năng nhập vào bản thể chơn chánh trong các thiện pháp, 
những chúng sanh này đây là không có khả năng. 

Chúng sanh nào có khả năng? Những chúng sanh nào không có sự chướng 
ngại do nghiệp, không có sự chướng ngại do phiên não, không có sự chướng 
ngại do quả thành tựu, có đức tin, có ước muôn, có tuệ, chắc chắn có khả năng 
nhập vào bản thê chơn chánh trong các thiện pháp; những chúng sanh này đây 
là có khả năng. 

Đây là trí của đức Như Lai về thiên kiến và xu hướng ngủ ngầm của 
chúng sanh. 

Dứt phân giải thích về “Trí về thiên kiến và xu hướng ngủ ngầm.” 


70. TRÍ VẺ SONG THÔNG ( Mwmakqapafihrañanam) 

Trí về song thông của đức Như Lai là [có ý nghĩa] thê nào? 

Ở đây, đức Như Lai thực hiện song thông không phô cập đến các Thinh văn: 
Ngài phát ra khôi lửa từ phân thân phía trên, phát ra nguôn nước từ phân thân 
phía dưới. Ngài phát ra khối lửa từ phân thân phía dưới, phát ra nguôn nước 
tử phân thân phía trên. Ngài phát ra khối lửa từ phân thân phía trước, phát ra 
nguôn nước từ phân thân phía sau. Ngài phát ra khối lửa từ phân thân phía sau, 
phát ra nguôn nước từ phân thân phía trước. Ngài phát ra khối lửa từ con mắt 
bên phải, phát ra nguôn nước từ con mắt bên trái. Ngài phát ra khối lửa từ con 
mắt bên trái, phát ra nguôn nước từ con mắt bên phải. Ngài phát ra khôi lửa từ 
lỗ tai bên phải, phát ra nguôn nước từ lỗ tai bên trái. Ngài phát ra khối lửa từ lỗ 
tai bên trái, phát ra nguồn nước từ lỗ tai bên phải. Ngài phát ra khối lửa từ lỗ 
mỗi bên phải, phát ra nguồn nước từ lỗ mũi bên trái. Ngài phát ra khối lửa từ lỗ 
mỗi bên trái, phát ra nguôn nước từ lỗ mũi bên phải. Ngài phát ra khối lửa từ 
chóp vai bên phải, phát ra nguồn nước tử chóp vai bên trái. Ngài phát ra khối 
lửa từ chóp vai bên trái, phát ra nguôn nước từ chóp vai bên phải. Ngài phát ra 
khối lửa từ cánh tay phải, phát ra nguôn nước từ cánh tay trái. Ngài phát ra khối 
lửa từ cảnh tay trái, phát ra nguôn nước từ cánh tay phải. Ngài phát ra khối lửa 
từ hông bên phải, phát ra nguôn nước từ hông bên trái. Ngài phát ra khối lửa 
từ hông bên tráI, phát ra nguôn nước từ hông bên phải. Ngài phát ra khôi lửa 
từ bàn chân phải, phát ra nguôn nước từ bàn chân trái. Ngài phát ra khối lửa từ 
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bàn chân trái, phát ra nguôn nước từ bàn chân phải. Ngài phát ra khôi lửa từ 
các ngón tay và ngón chân, phát ra nguôn nước từ các kẽ của các ngón tay và 
ngón chân. Ngài phát ra khối lửa từ các kẽ của các ngón tay và ngón chân, phát 
ra nguôn nước từ các ngón tay và ngón chân. Ngài phát ra khối lửa từ mỗi một 
sợi lông, phát ra nguồn nước từ mỗi một sợi lông. Ngài phát ra khối lửa từ từng 
lỗ chân lông, phát ra nguôn nước từ từng lỗ chân lông gôm có sáu màu sắc là 
xanh, vàng, đỏ, trăng, đỏ tía, màu ánh sảng. 


Đức Thế Tôn đi kinh hành, còn hình biến hóa [của Ngài] đứng, hoặc ngôi, 
hoặc ở tư thế năm; đức Thế Tôn đứng, còn hình biến hóa đi kinh hành, hoặc 
ngôi, hoặc ở tư thế năm; đức Thế Tôn ngôi, còn hình biến hóa đi kinh hành, 
hoặc đứng, hoặc ở tư thế năm; đức Thế Tôn ở tư thế năm, còn hình biến hóa đi 
kinh hành, hoặc đứng, hoặc ngôi; hình biến hóa đi kinh hành, còn đức Thế Tôn 
đứng, hoặc ngôi, hoặc ở tư thế năm; hình biến hóa đứng, còn đức Thế Tôn đi 
kinh hành, hoặc ngôi, hoặc ở tư thế năm; hình biên hóa ngôi, còn đức Thế Tôn 
đi kinh hành, hoặc đứng, hoặc ở tư thê năm; hình biến hóa ở tư thế năm, còn 
đức Thế Tôn đứng, hoặc ngôi, hoặc đi kinh hành. 


Đây là trí về song thông của đức Như Lai. 
Dứt phân giải thích “Trí về song thông.” 


71. TRÍ THẺ NHẬP ĐẠI BI (Mahãkarupuäsamäpatffiñãnam) 

Trí về sự thể nhập đại bi của đức Như Lai là [có ý nghĩa] thê nào? 

Lòng đại bi đôi với chúng sanh hiện khởi ở chư Phật Thê Tôn trong lúc xem 
xét theo nhiều phương thức. Lòng đại bị đôi với chúng sanh hiện khởi ở chư 
Phật Thế Tôn trong lúc xem xét răng: “Đời sống Ở thê gian bị đốt cháy.” Lòng 
đại bì đối VỚI chúng sanh hiện khởi ở chư Phật Thế Tôn trong lúc xem xét răng: 
“Đời sống ở thê gian bị bận rộn.' Lòng đại bi đôi với chúng sanh hiện khởi ở 
chư Phật Thê Tôn trong lúc xem xét răng: “Đời sống ở thế gian diễn tiền.” 
trong lúc xem xét răng: “Đời sông ở thế gian thực hành theo đạo lộ xâu xã. 
trong lúc xem xét răng: “Thế gian đưa đến [giả chết] và không bên vữn 
trong lúc xem xét răng: “Thế gian là không có sự bảo vệ, không có chủ thê.” 
trong lúc xem xét răng: “Thể gian là không có sở hữu chủ, mọi thứ sẽ dứt bỏ 
và ra ổI.” -: TONE lúc xem xếi răng: “Thế gian là thiếu thôn, không được thỏa 
mãn, là nô lệ của tham ải... trong lúc xem xét răng: “Đời sông ở thê gian là 
không nơi bảo vệ. . trong lúc xem xét rằng: “Đời sông ở thê gian là không 
nƠI cư trú. ”... trong lúc xem xét răng: “Đời sông ở thê gian là không nơi nương 
tựa." - trong lúc xem xét rằng: “Đời sông ở thê gian là tình trạng không có sự 
nương tựa. ˆ 


.. trong lúc xem xét răng: “Thế gian là hỗn độn, không bình lặng.” ... trong 
lúc ) xem xét rằng: “Đời sông ở thế gian có mũi tên, bị xuyên thủng bởi những 
mũi tên to lớn,3 ngoại trừ Ta không có kẻ khác ở thế gian là người nhồ lên 


5 Bảy mũi tên: Tham ái, sân hận, si mê, ngã mạn, tà kiên, sâu muộn, nghi hoặc (s44. II. 409). 
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những mũi tên.” ... trong lúc xem xét răng: “Đời sông ở thế gian có sự che phủ 
bởi bóng tôi của vô minh, là ở trong quả trứng, là bị ném vào ngục tù của phiên 
não, ngoại trừ Ta không có kẻ khác ở thê gian là người chỉ cho thây ánh sáng.” 

.. trong lúc xem xét răng: “Đời sông ở thế gian là đi đến vô minh, là ở trong quả 
trứng, bị che đậy, như là ô ô kén, như là tổ chim, được làm băng các thứ có đại, 
không vượt khỏi luân hồi là tình trạng gánh , chịu đọa xứ, khổ cảnh.” -: ong lúc 
xem xét răng: “Đời sống lÙ thê øian là bị vây bân bởi sự độc hại và xấu xa của 
vô minh, là vũng bùn của phiên não. 


.. TONg lúc xem xét răng: “Đời sông ở thế gian bị quân vào cuộn rồi của 
tham á áI, sản hận, s¡ mê, ngoại trừ Ta không có kẻ khác ở thế gian là người tháo 
gỡ cuộn rôi.” . tr0ng lúc xem xét răng: “Đời sông ở thể gian bị trói chặt vào sự 
kết nỗi của ái.” -- [rong lúc xem xét răng: “Đời sông ở thế gian bị bao bọc bởi 
mạng lưới của ái.”.... trong lúc xem xét răng: “Đời sống ở thể gian bị cuốn trôi 
bởi dòng nước của ái.” ... trong lúc xem xét răng: “Đời sống ở thế gian bị ràng 
buộc bởi sự ràng buộc của ái.” ... trong lúc xem xét rằng: “Đời sông ở thế gian 
bị tiềm ân bởi xu hướng ngủ ngầm của ái.” ... trong lúc xem xét rằng: “Đời sống 
ở thể gian bị nung nóng bởi ngọn lửa của ái.”.... trong lúc xem xét răng: “Đời 
sống ở thế gian bị thiêu đốt bởi nguồn nhiệt của ái.” 

. trong lúc xem xét rằng: “Đời sông ở thế gian bị trói chặt vào sự kết nối 
của tà kiến.” . rong lúc xem xét răng: “Đời sông ở thế gian bị bao bọc bởi 
mạng lưới tà kiến.” - TIONg lúc xem xét rằng: “Đời sông Ở thế gian bị cuốn trôi 
bởi dòng nước tà kiến.” ... trong lúc xem xét răng: “Đời sông ở thể gian bị ràng 
buộc bởi sự ràng buộc của tà kiến.” ... trong lúc xem xét răng: “Đời sống Ở thê 
gian bị tiêm ân bởi xu hướng ngủ ngằm của tà kiên.” .. trong lúc xem xét răng: 
“Đời -SÔng ở thế gian bị nung nóng bởi ngọn lửa của tà kiến.” . trong lúc xem 
xét răng: “Đời sống ở thế gian bị thiêu đôt bởi nguôn nhiệt của 'tà kiến.” 


.. trong lúc xem xét rắng: “Đời sông ở thê gian bị tiếp nối bởi sự sanh, š 
trong lúc xem xét răng: “Đời sông ở thê gian bị đeo đuôi bởi sự già.”... .. trong 
lúc xem xét răng: “Đời sống ở thế gian bị cai trị bởi bệnh tật.” ... trong lúc xem 
xét răng: “Đời sông ở thê gian bị thông trị bởi sự chết.”.... trong lúc xem xét 
răng: “Đời sống ở thê gian bị thiết lập ( ở trong đau khô.” 

... trong lúc xem xét răng: “Đời sông ở thế gian bị chộp lây bởi ái.” ò Tr0NE 
lúc xem xét rằng: “Đời sông ở thế gian bị vậy quanh bởi hàng rào của sự già.” 

.. trong lúc xem xét rằng: “Đời sông ở thể gian bị vậy quanh bởi bẫy sập của 
tử thân.” ... trong lúc xem xét răng: “Đời sông ở thê gian bị trói buộc bởi những 
Sự trói buộc lớn là sự trói buộc của tham áI, sự trói buộc của sân, sự trói buộc 
của si, sự trói buộc của ngã mạn, sự trói buộc của tà kiến, sự trói buộc của phiên 
não, sự trói buộc của ác hạnh, ngoại trừ Ta không có kẻ khác ở thê gian là người 
mở ra sự trói buộc. ”. - trong lúc xem xét răng: “Đời sông ở thê gian đi vào sự 
chật chội đông đúc, ngoại trừ Ta không có kẻ khác ở thế gian là người chỉ cho 
thấy khoảng trồng.” .... trong lúc xem xét răng: “Đời sống ở thế gian bị vướng 
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bận bởi sự vướng bận lớn, ngoại trừ Ta không có kẻ khác ở thế gian là người 
cắt đứt sự vướng bận.” ... trong lúc xem xét răng: “Đời sống ở thể gian bị rơi 
vào vực thăm lớn, ngoại trừ Ta không có kẻ khác ở thế gian là người đưa lên 
khỏi vực thắm.” ... trong lúc xem xét răng: “Đời sống ở thế gian là đi vào khu 
rừng lớn, ngoại trừ Ta không có kẻ khác ở thê ø1an là người giúp cho vượt qua 
khu rừng.” ... trong lúc xem xét rằng: “Đời sông ở thế gian là đi vào luân hôi vĩ 
đại, ngoại trừ Ta không có kẻ khác ở thế gian là người giúp cho giải thoát khỏi 
luân hồi.” ... trong lúc xem xét răng: “Đời sống ở thế gian bị quay vòng trong 
pháo đài rộng lớn, ngoại trừ Ta không có kẻ khác ở thế gian là người đưa lên 
khỏi pháo đài.” ... trong lúc xem xét răng: “Đời sống ở thế gian bị chìm vào 
vũng lầy rộng lớn, ngoại trừ Ta không có kẻ khác ở thế gian là người đưa lên 
khỏi vũng lây.” 


... trong VĂN xem xét răng: “Đời sống ở thế gian là bị thống trị.” ... trong lúc 
xem xét răng: “Đời sống ở thế gian là bị thiêu đốt bởi lửa tham ái, bởi lửa sân, 
bởi lửa sĩ, bởi sự sanh, bởi sự già, bởi sự chết, bởi sầu muộn, bởi than vãn, bởi 
khổ đau, bởi ưu phiên, bởi thất vọng, ngoại trừ Ta không có kẻ khác ở thế gian 
là người dập tắt.” ... trong lúc xem xét răng: “Đời sống ở thế gian là kẻ bị lôi 
kéo đi, bị giết chết, thường xuyên bị hành hạ, là kẻ trộm thọ lãnh hành phạt.” 

. trong lúc xem xét rằng: “Đời sống ở thế gian là bị trói buộc bởi sự trói 
buộc của tội lỗi, được tồn tại ở sự hãm hại, ngoại trừ Ta không có kẻ khác ở 
thế gian là người làm cho giải thoát.” ... trong lúc xem xét răng: “Đời sông ở 
thế gian là không có người cai quản, đã đạt đến trạng thái vô cùng thảm hại, 
ngoại trừ la không có kẻ khác ở thế gian là người bảo hộ.”... trong lúc xem 
xét răng. “Đời sông ở thê gian là tràn ngập khô đau, đã bị hành hạ thời gian dài 
lâu.” ... trong lúc xem xét rằng: “Đời sông ở thế gian là đòi hỏi, thường xuyên 
bị đói khát.” _ 

.. trong lúc xem xét rằng: “Đời sống. ở thế gian là tôi tăm không có sự nhìn 
thấy.” ... trong lúc xem xét răng: “Đời sông ở thê gian đã bị mất TEƯỜI hướng 
dẫn, không có người lãnh đạo.” . -- Trong lúc xem xét răng: “Đời sống ở thế gian 
có sự rơi vào đạo lộ sa trái, đã đi sải đường, ngoại trừ Ta không có kẻ khác ở 
thê gian là người đem lại đạo lộ của các bậc Thánh.” ... trong lúc xem xét răng: 
“Đời sống ở thê gian có sự rơi vào cơn lũ lớn, ngoại trừ Ta không có kẻ khác ở 
thê gian là người nâng lên ra khỏi cơn lũ.” 


. trong lúc xem xét răng: “Đời sông Ở thế gian bị xâm nhập bởi hai [tả] 
kiến ”%7.. . trong lúc xem xét răng: “Đời sông ở thê gian thực hành sái quây theo 
ba ác hạnh.”®3 . .- [rong lúc xem xét răng: “Đời sống ở thế gian bị quàng vào bởi 
bốn ách, bị máng vào bởi bốn ách.”%.... trong lúc xem xét rắng: “Đời sống ở 


#7 Hai tà kiến (đ¡//b¡): Thường kiến và đoạn kiến (PsA. I. 415). 
%8 Ba ác hạnh (đuccari/a): Thân ác hạnh, khẩu ác hạnh, ý ác hạnh (s44. I. 415). 


3 Bốn ách (yoga): Dục ách (kãmayoga), hữu ách (bbavayoga), kiễn ách (di/fhiyoga), vô minh ách 
(av/äyoøa) (PsA. I. 415). 
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thê gian bị bó buộc bởi bốn phược.””?... trong lúc xem xét rằng: “Đời sống ở 
thế gian bị chấp chặt bởi bốn thủ.”°!... trong lúc xem xét răng: “Đời sống ở thế 
gian là bị đọa vào năm cảnh giới.””?... trong lúc xem xét răng: “Đời sống ở thế 
gian bị nhiễm bởi năm phân dục lạc.” -Ö “ĐỜI sông ở thê gian bị bao bọc bởi 
năm pháp ngăn che.””.... trong lúc xem xét răng: “Đời sông ở thế gian tranh cãi 
với sáu nguôn gôc của tranh cãi. ”... trong lúc xem xét răng: “Đời sông ở thê 
gian bị nhiễm bởi sáu nhóm ái.” ... trong lúc xem xét răng: “Đời sông ở thê gian 
bị xâm nhập bởi sáu [tà] kiến.” ... ONgB lắc xem Xét răng: “Đời sông ở thế gian 
bị tiềm ấn bởi bảy xu hướng ngủ ngâm.” „ [r0g lúc xem xét răng: “Đời sông 
Ở thế gian bị ràng buộc bởi bảy sự ràng buộc.” ... trong lúc xem xét răng: “Đời 
sống ở thế gian là kiêu hãnh với bảy ngã mạn. -- trong lúc xem xét răng: “Đời 
sông ở thể gian bị quay cuÔng bởi tám pháp thê gian,” ... trong lúc xem xét răng: 
“Đời sống ở thế gian bị dẫn dắt bởi tám sự sai trái.”.... trong lúc xem xét Ji 
“Đời sông ở thê gian bị hư hỏng bởi tám sự hư hỏng của con người.” ... trong 
lúc xem xét rằng: “Đời sống ở thể gian bị hãm hại bởi chín nên tảng của sự hãm 
hại.” .... trong lúc xem xét răng: “Đời sống ở thế gian là kiêu hãnh với chín cách 
ngã mạn.” ... trong lúc xem xét rằng: “Đời sống ở thê gian bị ái nhiễm bởi chín 
nguôn gốc của ái. `... trong lúc xem xét răng: “Đời sống Ở thế gian DỊ ô nhiễm 
bởi mười nên tảng ‹ của phiên não.” ... trong lúc xem xét rằng: “Đời sống Ở thê 
gian bị hãm hại bởi mười nên tảng c của sự hãm hại.”... trong lúc xem xét rằng: 

“Đời sống ở thê gian hội đủ mười phương thức của nghiệp bất thiện.” Tho 
lúc xem xét răng: “Đời sống ở thê gian bị ràng buộc bởi mười sự ràng buộc.” 


.. trong lúc xem xét rằng: “Đời sông ở thế gian bị dẫn dắt bởi mười sự sai 
trái.” .. trong lúc xem xét răng: “Đời sông ở thê gian hội đủ tà kiến theo mười 
nên tảng ”5% .. trong lúc xem xét răng: “Đời sống ở thế gian hội đủ hữu biên 
kiến theo mười nên tảng.” ... trong lúc xem xét răng: “Đời sống ở thế gian bị 
trì hoãn bởi sự trì hoãn của một trắm lẻ tám ái.” Lòng đại bị đôi với chúng sanh 
hiện khởi ở chư Phật Thế Tôn trong lúc xem xét rằng: “Đời sống ở thế gian bị 
xâm nhập bởi sáu mươi hai tà kiến.” 


* Bốn phược (øganha): Tham là thân phược, sân là thân phược, sự bám víu vào giới và nghi thức là thân 
phược, sự cô châp vào chân lý này là thân phược (Ps4.. I. 415-16). 

°! Bốn thủ („pädãna): Dục thủ (kãmupädänam), kiên thủ (di/thupãadänarn), giới câm thủ (silabbatupädanam), 
nøã luận thủ (a/#avãädupädanam) (Ps4A. I. 416). 

?2 Năm cảnh giới (øa/i): Địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ, người, trời (Ps4. L. 416). 

Năm pháp ngăn che (z»arana): Sự ưa thích về dục, sân độc, sự lờ đờ và buôn ngủ, sự phóng túng 
và hôi tiêc, sự hoài nghị (kãmmacchanda-byapada-thinamiddha-uddhaccakukkucca-vicikiccha) (PsA. Ì. 
415-16). 

Sáu nguôn gốc của tranh cãi (vivãdzmiia): Hòa thượng Thích Minh Châu dịch là “sáu tránh căn”, 
xem ÖD. 33, Kinh Phúng tụng (Sangrrisuffram). (ND) 

3 Tà kiến theo mười nên tảng: Bồ thí không có (quả báo),... ở trên thế gian không có các Sa-môn, Bà- 
la-môn sông chân chánh, thực hành chân chánh, sau khi tự thân tác chứng nhờ vào thăng trí, sẽ công 
bô vê đời này và đời sau (Ƒñb. 392) 

% Hữu biên kiến theo mười nền tảng: Thế giới là thường còn,... có phải đức Như Lai không hiện hữu 
và không phải là không hiện hữu ở nơi khác sau khi chêt? (Sđ/.) 
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Lòng đại bị đối với chúng sanh hiện khởi ở chư Phật Thế Tôn trong lúc 
xem xét răng: “Ta đã vượt qua và thế gian là chưa vượt qua. Ta đã giải thoát và 
thê gian chưa giải thoát. Ta đã được rèn luyện và thê gian chưa được rèn luyện. 
Ta được an tịnh và thế gian chưa được an tịnh. Ta được tự tại và thế gian chưa 
được tự tại. Ta đã được hoàn toàn dập tắt và thế gian chưa được hoàn toàn dập 
tắt. Quả vậy, Ta đã vượt qua để làm cho vượt qua, đã giải thoát đề làm cho Ø1ả1 
thoát, đã được rèn luyện đề làm cho được rèn luyện, đã được an tịnh đề làm cho 
được an tịnh, đã được tự tại để làm cho tự tại, đã được hoàn toàn dập tắt để làm 
cho hoàn toàn dập tắt.” 

Đây là trí về sự thê nhập đại bi của đức Như Lai. 

Dứt phần giải thích về “Trí thể nhập đại bi.” 


72-73. TRÍ TOÀN GIÁC - KHÔNG BỊ NGĂN CHE 

(Sababafifiufq - qnãvaranafanani) 

Trí toàn giác của đức Như Lai là [có ý nghĩa] thế nào? 

“Biết tất cả [pháp] hữu vi và vô vi không có thiểu sót” là trí toàn giác, 
“không có sự ngăn che về điều ấy” là trí không bị ngăn che. 

“Biết tất cả việc đã qua” là trí toàn giác, “không có sự ngăn che về điều ấy” 
là trí không bị ngăn che. 

“Biết tất cả việc chưa đến” là trí toàn giác, “không có sự ngăn che về điều 
ây” là trí không bị ngăn che. 

“Biết tất cả việc hiện tại” là trí toàn giác, “không có sự ngăn che về điều ây” 
là trí không bị ngăn che. 

“Mất và luôn cả các sắc, biết tất cả điều ấy” là trí toàn giác, “không có sự 
ngăn che về điều ây” là trí không bị ngăn che. “Tai và luôn cả các thinh,... “Mũi 
và luôn cả các khí,... “Lưỡi và luôn cả các vị.... “Thân và luôn cả các xúc,... “Ý 
và luôn cả các pháp, biết tất cả điều ây” là trí toàn giác, “không có sự ngăn che 
về điều ấy” là trí không bị ngăn che. 

“Cho đến ý nghĩa của vô thường, ý nghĩa của khô não, ý nghĩa của vô ngã, 
biết tất cả điều ấy” là trí toàn giác, “không có sự ngăn che về điều ấy” là trí 
không bị ngăn che. “Cho đến ý nghĩa vô thường, ý nghĩa khô não, ý nghĩa vô 
ngã của sắc, biết tất cả điều ây” là trí toàn giác, “không có sự ngăn che về điều 
ây” là trí không bị ngăn che. “Cho đến ý nghĩa vô thường, ý nghĩa khổ não, ý 
nghĩa vô ngã của thọ,... của tưởng,... của các hành,... của thức,... của mắt,... của 
lão tử, biết tất cả điều ây” là trí toàn giác, “không có sự ngăn che về điều ấy” là 
trí không bị ngăn che. 

“Cho đến ý nghĩa của sự biết rõ đối với sự biết rõ, biết tất cả điều ấy” là trí 
toàn giác, “không có sự ngăn che về điều ấy” là trí không bị ngăn che. “Cho 
đến ý nghĩa của sự biết toàn diện đối với sự biết toàn diện.... “Cho đến ý nghĩa 
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của sự dứt bỏ đôi với sự dứt bỏ,... “Cho đến ý nghĩa của sự tu tập đối với sự tu 
tập,... “Cho đến ý nghĩa của sự tác chứng đối VỚI sự tác chứng,... 
“Cho đến ý nghĩa của uấn đối với các uấn,. . “Cho đến ý nghĩa của giới đối 
VỚI Các gIỚI,.. . “Cho đến ý nghĩa của xứ đối với các xứ,... “Cho đến ý nghĩa của 
pháp hữu vi đôi với các pháp hữu vị,... “Cho đến ý nghĩa của pháp vô vi đối VỚI 
háp vô vi, biết tất cả điều ấy” là trí toàn giác, “không có sự ngăn che về điều 
ây” là trí không bị ngăn che. 


“Cho đến các pháp thiện, biết tất cả điều ây” là trí toàn giác, “không có sự 
ngăn che về điều ấy” là trí không bị ngăn che. “Cho đến các pháp bất thiện... 
“Cho đến các pháp vô ký,... 


“Cho đến các pháp dục ,BIỚI,.. . “Cho đến các pháp sắc gIỚI,... “Cho đến các 
pháp vô sắc giới,... “Cho đến các pháp không bị lệ thuộc, biết tất cả điều ấy” là 
trí toàn giác, “không có sự ngăn che về điều ấy” là trí không bị ngăn che. 


“Cho đến ý nghĩa của khô đối với khô,.. “Cho đến ý nghĩa về nhân sanh 
[khố] đối với nhân sanh [khố].... “Cho đến ý ý nghĩa VỀ Sự diệt tận [khổ] đối với 
sự diệt tận [khố],... “Cho đến ý nghĩa về đạo của đạo, biết tất cả điều ây” là trí 
toàn giác, "không CÓ SỰ ngăn che về điêu ây” là trí không bị ngăn che. 


“Cho đến ý nghĩa về sự phân tích ý nghĩa đôi với sự phân tích ý nghĩa,... 
“Cho đến ý nghĩa vê sự phân tích pháp đối với sự phân tích pháp,... “Cho đến ý 
nghĩa về sự phân tích ngôn từ đối với sự phân tích ngôn từ,... “Cho đến ý nghĩa 
vỆ sự phân tích phép biện giải đối với sự phân tích phép biện giải, biết tất cả điều 
ây” là trí toàn giác, “không có sự ngăn che về điều ấy” là trí không bị ngăn che. 


“Cho đến trí biết được khả năng của người khác,... “Cho đến trí về thiên 
kiên và xu hướng ngủ ngâm của chúng sanh,... “Cho đến trí về SOng thông.... 
“Cho đến trí về sự thê nhập đại bi, biết tt cả điều ây” là trí toàn giác, “không 
có sự ngăn che về điều ây” là trí không bị ngăn che. 


“Cho đến điêu đã được thấy, đã được nghe, đã được cảm giác, đã được nhận 
thức, đã đạt đến, đã được tâm câu, đã được đeo đuôi bởi tâm trí của thê gian tính 
luôn cõi chư thiên, cõi Ma vương, cõi Phạm thiên, cho đến dòng dõi Sa-môn, 
Bả-la-môn, chư thiên và loài người, biết tất cả điêu ấy” là trí toàn giác, “không 
có sự ngăn che về điều ấy” là trí không bị ngăn che. 


1. Không gì ở nơi đây Không được thấy bởi Ngài, 
Hoặc không nhận thức được, Hoặc không thể biết đến. 
Ngài biết rõ tất cả Mọi điều có thê biết, 
Vì thê đức Như Lai Là vị có toàn nhãn. 


Toàn Nhãn: Toàn Nhãn theo ý nghĩa gì? 

Mười bốn Phật trí: Trí về khô là Phật trí. Trí về nhân sanh khổ là Phật trí. 
Trí về sự diệt tận khổ là Phật trí. Trí về sự thực hành đưa đến sự điệt tận khô là 
Phật trí. Trí về sự phân tích ý nghĩa... Trí về sự phân tích pháp... Trí về sự phân 
tích ngôn từ... Trí về sự phân tích phép biện giải... Trí biết được khả năng của 
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người khác... Trí về thiên kiến và xu hướng ngủ ngầm của chúng sanh... Trí về 
song thông... Trí về sự thê nhập đại bi... Trí toàn giác là Phật trí. Trí không bị 
ngăn che là Phật trí. Đây là mười bốn Phật trí. Trong số mười bốn Phật trí này, 
tám loại trí là phố thông đến các vị Thinh văn, sáu loại trí là không phô thông 
đến các vị Thinh văn. 


“Cho đến ý nghĩa về khổ của khô, tất cả đã được biết. Không có ý nghĩa về 
khổ là không được biết” là trí toàn giác, “không có sự ngăn che về điều ây” là 
trí không bị ngăn che. 


“Cho đến ý nghĩa về khổ của khổ, tất cả đã được thấy,... đã được hiểu,... đã 
được tác chứng,... đã được chạm đến bởi tuệ. Không có ý nghĩa về khô là không 
được chạm đến bởi tuệ” là trí toàn giác, “không có sự ngăn che về điều ấy” là 
trí không bị ngăn che. 

“Cho đến ý nghĩa về nhân sanh của nhân sanh,... “Cho đến ý nghĩa về diệt 
tận của diệt tận,... “Cho đến ý nghĩa về đạo của đạo,... “Cho đến ý nghĩa về phân 
tích ý nghĩa của sự phân tích ý nghĩa,... “Cho đến ý nghĩa về phân tích pháp của 
sự phân tích pháp,... “Cho đến ý nghĩa về phân tích ngôn từ của sự phân tích 
ngôn từ,... “Cho đến ý nghĩa về phân tích phép biện giải của sự phân tích phép 
biện giải, tất cả đã được biết,.. . tất cả đã được thấy... tật cả đã được hiểu,... tật 
cả đã được tác chứng,... tắt cả đã được chạm đến bởi tuệ. Không có ý nghĩa của 
sự phân tích phép biện giải là không được chạm đến bởi tuệ” là trí toàn giác, 
“không có sự ngăn che về điều ấy” là trí không bị ngăn che. 


“Cho đến trí biết được khả năng của người khác,... “Cho đến trí vê thiên 
kiên và xu hướng ngủ ngâm của chúng sanh,... “Cho đến trí vê song thông,... 
“Cho đến trí về sự thể nhập đại Dị, tât cả đã được biết,.. . tất cả đã được thây,... 
tật cả đã được hiêu.... tất cả đã được tác chứng.... tật cả đã được chạm đến bởi 
tuệ. Không có trí về sự thê nhập đại bi là không được chạm đến bởi tuệ” là trí 
toàn giác, “không có sự ngăn che vê điều ấy” là trí không bị ngăn che. 

“Cho đến điều đã được thây, đã được nghe, đã được cảm giác, đã được nhận 
thức, đã đạt, đã tầm cầu, đã đeo đuôi bởi tâm trí của thế gian tính luôn cõi chư 
thiên, cõi Ma vương, cõi Phạm thiên, cho đến dòng dõi Sa-môn, Bà-la-môn, 
chư thiên và loài người, tt cả đã được biết... . tất cả đã được thây,... tất cả đã 
được hiểu... . tất cả đã được tác chứng... tât cả đã được chạm đến bởi tuệ. Không 
có trí về sự thể nhập đại bị là không được chạm đến bởi tuệ” là trí toàn giác, 
“không có sự ngăn che về điều ây” là trí không bị ngăn che. 


Không gì ở nơi đây Không được thây bởi Ngài, 
Hoặc không nhận thức được, Hoặc không thê biết đến. 
Ngài biết rõ tất cả Mọi điều có thể biết, 

Vì thê đức Như Lai Là vị có toàn nhãn. 


Dứt phân giái thích “Trí toàn giác - không bị ngăn che.” 
Phân giảng về “Trí? được đây đủ. 
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H. GLÁẮNG VÉ KIÊN 
(DITTHIKATH2) 


Kiến là gì? Có bao nhiêu cơ sở của kiến? Có bao nhiêu cơ sở xâm nhập của 
kiến? Có bao nhiêu loại kiến? Có bao nhiêu sự cỗ chấp của kiến? Điều gì là sự 
tiêu diệt cơ sở của kiến? 

1. Kiến là gì? Sự cô chấp và bám víu là kiến. 

2. Có bao nhiêu cơ sở của kiến? Có tám cơ sở của kiến. 

3. Có bao nhiêu cơ sở xâm nhập của kiến? Có mười tám cơ sở xâm nhập 
của kiến. 

4. Có bao nhiêu loại kiến? Có mười sáu loại kiến. 

5. Có bao nhiêu sự cô chấp của kiên? Có ba trăm sự cô chấp của kiến. 

6ó. Điều øì là sự tiêu diệt cơ sở của kiên? Đạo Nhập lưu là sự tiêu diệt cơ sở 
của kiến. 

Sự cố chấp và bám víu là kiến là [có ý nghĩa] thê nào? 

Sự cỗ chập và bám víu về sắc răng: “Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái 
này là tự ngã của tôi” là kiến. Sự cô chấp và bám víu về thọ răng: “Cái này là 
của tÔI... VỀ tưởng răng: “Cái này là của tôi... về các hành rằng: “Cái này là của 
tôi... về thức răng: “Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi 
là kiến. 

Sự cô chấp và bám víu về mắt răng: “Cái này là của tôi... về tai rằng: “Cái 
này là của tôi... về mũi răng: “Cái này là của tÔI... về lưỡi rằng: “Cái này là của 
tôi... vê thân rằng: “Cái này là của tôi... về ý rằng: “Cải này là của tôi, cái này là 
tôi, cải này là tự ngã của tôi” là kiến. Sự cỗ chấp và bám víu vệ cảnh sắc răng: 
“Cái này là của tôi... VỆ cảnh thinh rằng: “Cái này là của tôi... vê cảnh khí răng: 
“Cái này là của tôi... về cảnh vị răng: “Cái này là của tôi... về cảnh xúc răng: 
“Cái này là của tôi... về cảnh pháp răng: “Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái 
này là tự ngã của tôi” là kiến. 

Sự cô châp và bám víu về nhãn thức răng: “Cái này là của tôi... về nhĩ thức 
răng: “Cái này là của tôi... về tỷ thức răng: “Cái này là của tôi... về thiệt thức 
răng: “Cái này là của tôi... về thân thức răng: “Cái này là của tôi... về ý thức 
răng: “Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi” là kiến. 

Sự cô chấp và bám víu về nhãn xúc rằng: “Cái này là của tôi... về nhĩ xúc 
rằng: “Cái này là của tôi... về tỷ xúc rằng: “Cái này là của tôi... về thiệt xúc 
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răng: “Cái này là của tôi... về thân xúc răng: “Cái này là của tôi... về ý xúc răng: 
“Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi” là kiến. 

Sự. cô chấp và bám víu về thọ sanh ra từ nhãn xúc rằng: “Cái này là của 
tôi... VỀ thọ sanh ra từ nhĩ xúc.. . VỀ thọ sanh ra từ tỷ xúc... vỆ thọ sanh ra từ thiệt 
xúc... về thọ sanh ra từ thân xúc... về thọ sanh ra từ ý xúc răng: “Cái này là của 
tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi” là kiến. 

Sự cô chập và bám víu về sắc tưởng rằng: “Cái này là của tôi... về thinh 
tưởng răng: “Cái này là của tôi... về khí tưởng... về vị tưởng... về xúc tưởng... 
về pháp tưởng răng: “Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi” 
là kiến. 

Sự cô chấp và bám víu về sắc tư răng: “Cái này là của tôi... về thĩnh tư răng: 
“Cái này là của tôi... về khí tư rằng: “Cái này là của tôi... về vị tư răng: “Cái 
này là của tôi... về xúc tư răng: “Cái này là của tôi... về pháp tư rằng: “Cái này 
là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi” là kiến. 

Sự cố chấp và bám víu về sắc ái rằng: “Cái này là của tÔI.. . VỀ thính ái rằng: 
“Cái này là của tôi... về khí ái răng: “Cái này là của tôi... về vị ái... về xúc ái... về 
pháp ái rằng: “Cái này là của tôi, cải này là tôi, cái này là tự ngã của tôi” là kiến. 


Sự cô chấp và bám víu về sắc (âm Tăng: “Cái này là của tôi... về thĩnh tâm 
răng: “Cái này là của tÔI... về khí tâm răng: “Cái này là của tôi... về vị tâm rằng: 
“Cái này là của tôi... về xúc tầm răng: “Cái này là của tôi... về pháp tâm rằng: 
“Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái Tây là tự ngã của tôi” là kiến. 


Sự cô chấp và bám víu về sắc tứ rằng: “Cái này là của tôi... về thinh tứ " 
“Cái này là của tôi... về khí tứ răng: “Cái này là của tôi... về vị tứ... về xúc tứ... ví 
pháp tứ rằng: “Cái này là của tÔI, cái này. là tôi, cái này là tự ngã của tôi” là kiến. 

Sự cô chấp và bám víu về địa gIỚI rắng: “Cái này là của tôi... về thủy giới 
rằng: “Cải Tiây là của tôi... về hỏa giới... về phong BIỚI... về hư không giới... 
vê thức giới răng: “Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi” 
là kiến. 

Sự cô chấp và bám víu về đề mục đất răng: “Cái này là của tôi... về đê mục 
nước răng: “Cải này là của tÔI... về đề mục lửa... vÊ đề mục gió... về đê mục 
xanh... VỀ đề mục vàng... về đề mục đỏ... về đè mục trắng... về đề mục hư không 
răng: “Cái này là của tôi... về đề mục thức răng: “Cái này là của tôi, cái này là 
tÔI, cái này là tự ngã của tôi” là kiến. 

Sự cô chấp và bám víu về tóc răng: “Cái này là của đÔI... về lông răng: “Cái 
này là của tôi... về móng răng: “Cái này là của tÔI... về răng răng: “Cái này là 
của tôi... về da rằng: “Cái này là của tôi... về thịt rằng: “Cái này là của tôi... về 
gần... VỀ xương... vê tủy xương... về thận... về tim răng: “Cái này là của tôi... về 
gan răng: “Cái này là của tÔI.. . về cơ hoành răng: “Cái này là của tÔI.. .về lá lách 
răng: “Cái này là của tôi... về phôi răng: “Cái này là của tÔI.. . về ruột răng: “Cái 
này là của tôi... về màng ruột răng: “Cái này là của tôi... về thực phẩm chưa tiêu 
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răng: “Cái này là của tôi... về phân rằng: “Cái này là của tÔI... vê mật rằng: “Cái 
này là của tôi... về đàm răng: “Cái này là của tÔI... VỆ mủ rằng: “Cái này là của 
tÔI... về máu rằng: “Cái này là của tôi... về mô hôi rằng: “Cái này là của tôi... 
vệ mỡ.. . VỆ nước mắt... về nước mỡ (huyết tương)... vỀ nước miệng... VỀ nước 
mỗi... về nước ở khớp xương... về nước tiểu... về tủy não rằng: “Cái này là của 
tÔI, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi” là kiến. 


Sự cố chấp và bám víu về nhãn xứ Trắng: “Cái này là của tôI... về sắc XỨ 
rằng: “Cái này là của tôi... về nhĩ xử răng: “Cái này là của tôi... về thính xứ 
răng: “Cái này là của tôi... về tỷ xứ răng: “Cái này là của tÔI... về khí xứ răng: 
“Cái này là của tôi... về thiệt xứ răng: “Cái này là của tôi... về Vị XỨ răng: “Cái 
này là của tôi.. . VỀ thân xứ răng: “Cái nảy là của tôi... về XÚC Xứ răng: “Cái này 
là của tôi... về ý xứ răng: “Cái này là của tôi... về pháp xử răng: “Cái này là của 
tÔI, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi” là kiến. 


Sự cô chấp và bảm víu về nhãn giới răng: “Cái Tiầy là của tôi... về sắc -ĐIỚI 
răng: “Cái này là của tôi... về nhãn thức giới rằng: “Cái này là của tôi... về nhĩ 
ĐIỚI răng: “Cái này là của tôi... về thính giới răng. “Cái này là của tôi... về nhĩ 
thức giới rằng: “Cái này là của tôi... về tỷ giới răng: “Cái này là của tôi... về 
khí giới răng: “Cái này là của tôi... về tỷ thức gIỚI răng: “Cái nảy là của tôi... 
về thiệt giới rằng: “Cái này là của tÔI... về VỊ ĐIỚI răng: “Cái này là của tôi... 
về thiệt thức gIỚI rằng: “Cái này là của tôi... về thân giới rằng: “Cái này là của 
tôi... vỀ xúc giới răng: “Cái này là của tôi... về thân thức gIỚI răng: “Cái này là 
của tÔI... về ý gIỚI răng: “Cái này là của tôi... về pháp ĐIỚI răng. “Cái này là của 
tôi... về ý thức giới răng: “Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của 

tôi” là kiến. 


Sự cô chấp và bám víu về nhãn quyên răng: “Cái nảy là của tôi... về nhĩ 
quyên... về tỷ quyên... về thiệt quyên... về thần quyên... vệ ý quyên... về mạng 
quyên... về nữ quyên... về nam quyên... về lạc quyên... về khô quyên... về hỷ 
quyên... về ưu quyên... về xả quyên... sẽ tín quyên... về tân quyên... và niệm 
quyên... về định quyên... về tuệ quyên răng: “Cái này là của tôi, cái này là tôi, 
cái này là tự ngã của tôi” là kiến. 

Sự cố chấp và bám víu về dục gIỚI rằng: “Cái này là của tôi... vệ sắc giới 
răng: “Cái này là của tÔI... vệ vô sắc giới răng: “Cái này là của tôi... về dục hữu 
răng: “Cái này là của tôi... về sắc hữu răng: “Cái này là của tôi... về VÕ sắc hữu 
răng: “Cái này là của tôi... về tưởng hữu răng: “Cái này là của tôi.. . về phi tưởng 
hữu răng: “Cái này là của tôi... vê phi tưởng phi phi tưởng hữu răng: “Cải này 
là của tôi... về nhất uẫn hữu rằng: “Cái này là của tôi... vỆ tứ uân hữu răng: “Cái 
này là của tôi... về ngũ uân hữu răng: “Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này 
là tự ngã của tôi” là kiến. 

Sự cô chấp và bám víu về Sơ thiền rằng: “Cái này là của tôi... về Nhị thiền 
rằng: “Cái này là của tôi... về Tam thiền răng: “Cái này là của tôi... về Tứ thiền 
răng: “Cái này là của tôi... về Từ tâm giải thoát răng: “Cái này là của tôi... về Bi 
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tâm giải thoát răng: “Cái này là của tôi... về Hỷ tâm giải thoát răng: “Cái này là 
của tôi... về Xả tâm giải thoát răng: “Cái nảy là của tôi... về sự chứng đạt Không 
vô biên xứ răng: “Cái này là của tÔI... vỀ sự chứng đạt Thức vô biên xứ răng: 
“Cái này là của tôi... về sự chứng đạt Vô sở hữu xứ răng: “Cái này là của tôi... 
VỀ Sự chứng đạt Phi tưởng phi phi tưởng xứ răng: “Cái này là của tôi, cái này là 
tÔI, cái này là tự ngã của tôi” là kiến. 


Sự cô chấp và bám víu về vô minh răng: “Cái này là của tôi... về các hành 
răng: “Cái này là của tôi.. .về thức.. . về danh sắc... về sáu xứ.. . VỀ xúc... về thọ... 
về ái... về thủ... vê hữu... về sanh rằng: “Cái này là của tôi... về lão tử rằng: “Cái 
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này là của tôi, cái Bny là tôi, cái này là tự ngã của tôi” là kiến. 
Sự cố chấp và bám víu là kiến là [có ý nghĩa] như thế. 


Tám cơ sở của kiến là gì? 

Uấn là cơ sở của kiến, vô minh cũng là cơ sở của kiến, xúc cũng là cơ sở 
của kiến, tưởng cũng là cơ sở của kiến, tâm cũng là cơ sở của kiến, tác M không 
đúng đăn cũng là cơ sở của kiến, bạn xấu cũng là cơ sở của kiến, lời nói của kẻ 
khác cũng là cơ sở của kiến. 

Các uấn là nhân, các uấn là duyên, có liên quan đến cơ sở của kiến theo ý 
nghĩa nguôn sanh khởi; như thế các uân là cơ sở của kiến. 


Vô minh là nhân, vô minh là duyên, có liên quan đến cơ SỞ của kiến theo ý 
nghĩa nguôn sanh khởi; như thế vô minh cũng là cơ sở của kiến. 


Xúc là nhân, xúc là duyên, có liên quan đến cơ sở của kiến theo ý nghĩa 
nguôn sanh khởi; như thế xúc cũng là cơ sở của kiến. 


Tưởng là nhân, tưởng là duyên, có liên quan đến cơ sở của kiến theo ý nghĩa 
nguôn sanh khởi; như thế tưởng cũng là cơ sở của kiến. 


Tâm là nhân, tâm là duyên, có liên quan đến cơ sở của kiến theo ý nghĩa 
nguôn sanh khởi; như thế tầm cũng là cơ sở của kiến. 


Tác ý không đúng đắn là nhân, tác ý không đúng đắn là duyên, có liên quan 
đến cơ sở của kiến theo ý nghĩa nguôn sanh khởi; như thế tác ý không đúng đắn 
cũng là cơ sở của kiến. 


Bạn xâu là nhân, bạn xấu là duyên, có liên quan đến cơ SỞ của kiến theo ý 
nghĩa nguồn sanh khởi; như thế bạn xâu cũng là cơ sở của kiến. 


Lời nói của kẻ khác là nhân, lời nói của kẻ khác là duyên, có liên quan đến 
cơ sở của kiến theo ý nghĩa nguôn sanh khởi; như thể lời nói của kẻ khác cũng 
là cơ sở của kiến. 


^ ` Lá M4 . . 
Đây là tám cơ sở của kiên. 


` ,Ằ® LÁ M4 ^ ^ v4 sÃ ` ` 
Mười tám cơ sở xâm nhập của kiên là øì? 
Kiên [tạo nên| thiên lệch, kiên [tạo nên] năm giữ, kiên [tạo nên | hiêm độc, 
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kiến [tạo nên] mâu thuần, kiến [tạo nên] dao động, kiến [tạo nên] ràng buộc, 
kiến [tạo nên] xuyên suốt, kiến [tạo nên] áp chê, kiên [tạo nên] vướng bận, kiến 
[tạo nên] trói buộc, kiến [tạo nên] sa đọa, kiến [tạo nên] ngủ ngâm, kiến [tạo 
nên] thiêu đốt, kiến [tạo nên] thông khổ, kiến [tạo nên] khúc mắc, kiến [tạo nên] 
chấp thủ, kiến [tạo nên] cỗ chấp, kiến [tạo nên] bám víu. 


Đây là mười tám cơ sở xâm nhập của kiến. 


Mười sáu loại kiến là gì? 

Khoải lạc kiến, tùy ngã kiến, tà kiến, thân kiến, thường kiến lây thân làm 
nên tảng, đoạn kiến lâ thân làm nên tảng, hữu biên kiến, quá khứ hữu biên 
cư vị lai hữu biên kiên, kiên CÓ SỰ ràng buộc, kiến có sự tự hào và gắn bó về 

', kiến có sự tự hào và ăn bó về “của tôi”, kiến có liên hệ đến luận thuyết 
về yỂ ngã, kiến có liên hệ đến luận thuyết về thế gIỚI, hữu kiến, phi hữu kiến. 


Đây là mười sáu loại kiến. 


Ba trăm sự cố chấp của kiến là gì? 

Do khoái lạc kiến, có sự cô chấp với bao nhiêu biểu hiện? 

Do tùy ngã kiến, có sự cô chấp với bao nhiêu biểu hiện? 

Do tà kiến, có sự cố chấp với bao nhiêu biêu hiện? 

Do thân kiến, có sự cỗ chấp với bao nhiêu biểu hiện? 

Do thường kiến lây thân làm nên táng, có sự cô chấp với bao nhiêu biểu hiện? 

Do đoạn kiến lây thân làm nên táng, có sự cô chấp với bao nhiêu biểu hiện? 

Do hữu biên kiến, có sự cô chấp với bao nhiêu biểu hiện? 

Do quá khứ hữu biên kiến, có sự cô chấp với bao nhiêu biểu hiện? 

Do vị lai hữu biên kiến, có sự cô chấp với bao nhiêu biểu hiện? 

Do kiến có sự ràng buộc, có sự cô châp với bao nhiêu biêu hiện? 

Do kiến có sự tự hào và gắn bó về “tôi”, có sự cô chấp với bao nhiêu biêu hiện? 

Do kiến có sự tự hào và săn bó về “của tôi”, có sự cô chấp với bao nhiêu 

biêu hiện? 

Do kiến có liên hệ đến luận thuyết về tự ngã, có sự cô châp với bao nhiêu 
biểu hiện? 


Do kiến có liên hệ đến luận thuyết về thế giới, có sự cô chấp với bao nhiêu 
biểu hiện? 


Do hữu kiến, có sự cố chấp với bao nhiêu biểu hiện? 

Do phi hữu kiến, có sự cô chấp với bao nhiêu biểu hiện? 

Do khoái lạc kiến, có sự cô châp với ba mươi lăm biểu hiện. 
Do tùy ngã kiến, có sự cô chấp với hai mươi biểu hiện. 

Do tà kiến, có sự cô chấp với mười biểu hiện. 
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Do thân kiến, có sự cô chấp với hai mươi biêu hiện. 

Do thường kiến lây thân làm nền tảng, có sự cô chấp với mười lăm biểu hiện. 

Do đoạn kiến lẫy thân làm nên tảng, có sự cô chấp với năm biểu hiện. 

Do hữu biên kiến, có sự cô chấp với năm mươi biểu hiện. 

Do quá khứ hữu biên kiến, có sự cô chấp với mười tám biêu hiện. 

Do vị lai hữu biên kiến, có sự cô chấp với bỗn mươi bốn biểu hiện. 

Do kiến có sự ràng buộc, có sự cô chấp với mười tám biêu hiện. 

Do kiến có sự tự hào và săn bó về “tôi”, có sự cỗ chấp với mười tám biểu hiện. 

"Do kiến có sự tự hào và ăn bó về “của tôi”, có sự cô châp VỚI mười tám 

biêu hiện. 

Do kiến có liên hệ đến luận thuyết về tự ngã, có sự cố chấp với hai mươi 
biểu hiện. 

Do kiến có liên hệ đến luận thuyết về thế giới, có sự cô chấp với tám biểu hiện. 

Do hữu kiến, có sự cô chấp với một biêu hiện. 

Do phi hữu kiến, có sự cỗ chấp với một biểu hiện. 


*x*x* 


1. KHOÁI LẠC KIÊN (4ssãdadiffhi) 

Do khoái lạc kiên, có sự cố chấp với ba mươi lăm biểu hiện gì? 

Sự cô chấp và bảm víu răng: “Lạc và hỷ tâm sanh lên tùy thuộc vào sắc là 
sự khoái lạc đôi với sắc” là kiến. Kiến không phải là sự khoái lạc, sự khoái lạc 


không phải là kiên; kiến là điêu khác, sự khoái lạc là điều khác; [cả hai] kiến và 
sự khoái lạc được gọi là khoái lạc kiến. 


Khoái lạc kiến là tà kiến, tà kiến là sự hư hỏng về kiến, người có sự hư hỏn 
về kiến ây là [người] bị hư hỏng về kiến. Không nên tiệp cận, không nên kêt 
thân, không nên gân gũi người bị hư hỏng vê kiên. Điều ấ ây có nguyên nhân thê 
nào? Bởi vì kiến của người này là ác. Ái nào do kiên, ái ây không phải là kiến, 
kiên không phải là ải, kiến là điều khác, ái là điêu khác, [cả hai] kiên và ải được 
gọi là ái do kiến. Người có kiến ấy và ái ấy là [người] bị nhiễm ái do kiến. Vật 
thí cho đến người bị nhiễm ái do kiến không có quả báo lớn, không có lợi ích 
lớn. Điều ấy có nguyên nhân thế nào? Bởi vì kiến của người này là ắc. 


Khoái lạc kiến là tà kiến. Có hai cảnh giới [tái sanh] đỗi với người có tà 
kiến là địa ngục hoặc loài súc sanh. Thân nghiệp nào bị tác động toàn diện bởi 
kiến như thế ấy, khẩu nghiệp nào..., ý nghiệp nào bị tác động toàn diện bởi kiến 
như thê â Ấy, ý định nào, ước muôn nào, nguyện vọng nào, và các hành nào của 
người có tà kiến, tất cả các pháp â ây đều đưa đến điều không muốn, không thích, 
không vừa ý, không tốt đẹp, khổ đau. Điều ấy có nguyên nhân thế nào? Bởi vì 
kiên của người này là ác. Cũng giông như hạt giông cây nimba hoặc hạt giống 
cây kosätakI, hoặc hạt giỗng cây tittakãläbu được gieo xuống đất âm. Vị nào 
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của đât đã được tiếp thâu và vị nào của nước đã được tiếp thâu, tât cả [các] vị 
ây đêu đưa đến tính chất chát, tính chất cay, tính chất không địu ngọt. Điều â ây 
có nguyên nhân thê nào? Bởi vì hạt giỗng của cây ây là ác. Tương tợ như thê, 
thân nghiệp nào bị tác động toàn diện bởi kiến như thê ấy, khâu nghiệp nảo..., ý 
nghiệp nào bị tác động toàn diện bởi kiến như thế ấy, ý định nảo, ước muôn nào, 
nguyện vọng nào, và các hành nào của người có tà kiến, tất cả các pháp â ây đều 
đưa đến điêu không muốn, không thích, không vừa ý, không tốt đẹp, khổ đau. 
Điều ây có nguyên nhân thê nào? Bởi vì kiên của người này là ác. 


Khoái lạc kiến là tà kiến, tà kiến là kiến [tạo nên] thiên lệch, kiến [tạo nên] 
năm gIỮ, kiến [tạo nên] hiểm độc, kiến [tạo nên] mâu thuần, kiến [tạo nên] đao 
động, kiến [tạo nên] ràng buộc, kiến [tạo nên] xuyên suốt, kiến [tạo nên] áp đặt, 
kiến [tạo nên] vướng bận, kiến [tạo nên] trói buộc, kiến [tạo nên] sa đọa, kiến 
[tạo nên | ngủ ngâm, kiến [tạo nên] thiêu đốt, kiến [tạo nên| thông khô, kiến [tạo 
nên] khúc mắc, kiến [tạo nên] chấp thủ, kiến [tạo nên] cố chấp, kiến [tạo nên] 
bảm víu. 

Có những ràng buộc là kiến, và có những ràng buộc không phải là kiến. 

Những ràng buộc nào là kiến? Thân kiến, sự cô chấp vào giới và nghi thức; 
những điều này vừa là sự ràng buộc vừa là kiến. 


Những ràng buộc nảo không phải là kiên? Sự ràng buộc với ái dục, sự ràng 
buộc với bất bình, sự ràng buộc với ngã mạn, sự ràng buộc với hoài nghị, sự 
ràng buộc với hữu ái, sự ràng buộc với ganh ty, sự ràng buộc với bỏn xẻn, sự 
ràng buộc với tình quyến luyến, sự ràng buộc với vô minh; những điều này là 
sự ràng buộc, không phải là kiến. 

Sự cố chấp và bám víu răng: “Lạc và hỷ tâm nào sanh lên tùy thuộc vào 

họ,... (nf)... tùy thuộc vào tưởng.... (nf)... tùy thuộc vào các hành,... (nf)... tùy 
thuộc vào thức,... (nf)... tùy thuộc vào mắt,... (nf)... tùy thuộc vào tai,... (nt)... 
tùy thuộc vào mũi,... (nt)... tùy thuộc vào lưỡi,... (nt)... tùy thuộc vào thân,... 
(n†)... tùy thuộc vào ý,... (n†)... tùy thuộc vào các sắc,... (nf)... tùy thuộc vào các 
thinh,... (n†)... tùy thuộc vào các khí,... (n†)... tùy thuộc vào các vỊ.... (nf)... tùy 
thuộc vào các xúc,... (n†)... tùy thuộc vào các pháp.... (nt)... tùy thuộc vào nhãn 
thức,... (nf)... tùy thuộc vào nhĩ thức.... (n{)... tùy thuộc vào tỷ thức,... (n†)... 
tùy thuộc vào thiệt thức,... (nt)... tùy thuộc vào thân thức,... (nf)... tùy thuộc 
vào ý thức,... (nt)... tùy thuộc vào nhãn xúc,... (nt)... tùy thuộc vào nhĩ xúc,... 
(nf)... tùy thuộc vào tỷ xúc,... (nf)... tùy thuộc vào thiệt xúc,... (nf)... tùy thuộc 
vào thân xúc,... (nf)... tùy thuộc vào ý xúc,... (nf)... tùy thuộc vào thọ sanh ra từ 
nhãn xúc.... (nf)... tùy thuộc vào thọ sanh ra từ nhĩ xúc,... (nt)... tùy thuộc vào 
thọ sanh ra từ tỷ xúc.... (n†)... tùy thuộc vào thọ sanh ra từ thiệt xúc,... (nt)... tùy 
thuộc vào thọ sanh ra từ thân xúc,... (n†)... tùy thuộc vào thọ sanh ra từ ý xúc, 
điều ây là sự khoái lạc đôi với thọ sanh ra từ ÿ xúc” là kiến. Kiến không phải là 
sự khoái lạc, sự khoái lạc không phải là kiến; kiến là điều khác, sự khoái lạc là 
điều khác; [cả hai] kiến và sự khoái lạc được gọi là khoái lạc kiến. 
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Khoái lạc kiến là tà kiến, tà kiến là sự hư hỏng về kiến. Người có sự hư 
hỏng về kiến ấy là [người] bị hư hỏng về kiến. Không nên tiếp cận, không nên 
kết thân, không nên gân gũi người bị hư hỏng vê kiến. Điều ấ ây có nguyên nhân 
thê nào? Bởi vì kiến của người này là ác. Ái nào do kiến, ải ây không phải là 
kiến, kiến không phải là ái, kiến là điều khác, ái là điều khác; [cả hai] kiến và 
ái được gọi là ái do kiến. Người có kiến ấy và ái ây là [người] bị nhiễm ái do 
kiến. Vật thí cho đến người bị nhiễm ái do kiến không có quả báo lớn, không có 
lợi ích lớn. Điều ấy có nguyên nhân thê nào? Bởi vì kiến của người này là ác. 


Khoái lạc kiến là tà kiến. Có hai cảnh giới [tái sanh] đỗi với người có tà kiến 
là địa ngục hoặc loài súc sanh. Thân nghiệp nào bị tác động toàn diện bởi kiến 
như thê ấy, khâu nghiệp nào... (n)..., ý nghiệp nào bị tác động toàn diện bởi 
kiến như thế ấy, ý định nào, ước muốn nào, nguyện vọng nảo, và các hành nào 
của người có tà kiến, tất cả các pháp â ây đều đưa đến điêu không muốn, không 
thích, không vừa ÿ, không tốt đẹp, khô đau. Điều ây có nguyên nhân thê nào? 
Bởi vì kiến của người này là ác. . Cũng giỗng như hạt giông cây nimba hoặc hạt 
giống cây kosatakI, hoặc hạt giống cây tittakalabu được gieo xuống đất â âm. Vị 
nào của đất đã được tiếp thâu và vị nào của nước đã được tiếp thâu, tất cả [các] 
vị ây đều đưa đến tính chất chát, tính chất cay, tính chât không dịu ngọt. Điều 
ây có nguyên nhân thế nào? Bởi vì hạt giống của cây ấy Ì là ác. Tương tợ như thê, 
thân nghiệp nào bị tác động toàn diện bởi kiến như thê â ấy, khâu nghiệp nào.. 
(n†)..., i nghiệp nào bị tác động, toàn diện bởi kiến như thể á ây, ý định nào, ước 
muôn nào, nguyện vọng nào, và các hành nào của người có tà kiến, tất cả các 
pháp â ây đều đưa đến điều không muốn, không thích, không vừa ý, không tốt 
đẹp, khổ đau. Điều â ây CÓ nguyên nhân thê nào? Bởi vì kiến của người này là 
ác. Khoái lạc kiến là tà kiến. Tà kiến là kiến [tạo nên] thiên lệch, kiên [tạo nên] 
năm giữ,... (nf)..., kiến [tạo nên] cố chấp, kiến [tạo nên] bám víu. Có sự ràng 
buộc đối với tâm đã bị xâm nhập với mười tám biêu hiện này. 


Có những ràng buộc là kiến và có những rằng buộc không phải là kiến. 
Những ràng buộc nào là kiến? Thân kiến, sự cô chấp vào giới và nghi thức; 
những điều này vừa là sự ràng buộc vừa là kiến. 


Những ràng buộc nảo không phải là kiến? Sự rằng buộc với áI dục, sự ràng 
buộc với bất bình, sự ràng buộc với ngã mạn, sự ràng buộc với hoài nghi, sự 
ràng buộc với hữu ái, sự ràng buộc với ganh ty, sự rảng buộc với bỏn xẻn, sự 
ràng buộc với tình quyến luyên, sự ràng buộc với vô minh; những điêu này là 
sự ràng buộc, không phải là kiến. 


Do khoái lạc kiên, có sự cô châp với ba mươi lăm biêu hiện này. 


2. TÙY NGÃ KIÊN (4/ãnudiffhi) 

Do tùy ngã kiến, có sự cô chấp với hai mươi biểu hiện gì? 

Ở đây, kẻ phàm phu không lắng nghe, không có sự nhận thức của các bậc 
Thánh, không rành rẽ Thánh pháp, không được huấn luyện về Thánh pháp, 
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không có sự nhận thức của các bậc chân nhân, không rành rẽ pháp chân nhân, 
không được huấn luyện về pháp chân nhân nhận thây sắc là tự ngã, hoặc tự ngã 
có sắc, hoặc sắc ở trong tự ngã, hoặc tự ngã ở trong sắc; nhận thây thọ... nhận 
thây tưởng... nhận thấy các hành... nhận thấy thức là tự ngã, hoặc tự ngã có 
thức, hoặc thức ở trong tự ngã, hoặc tự ngã ở trong thức. 


Nhận thấy sắc là tự ngã là [có ý nghĩa] thê nào? Ở đây, có người nhận thầy 
đề mục đất là tự ngã răng: “Cái øÌ là đê mục đất, cái ây là tôi; cái gì là tôi, Cái ây 
là đề mục đất”, [vị ây] nhận thây đề mục đất và tự ngã chỉ là một. Cũng giống 
như đối với ngọn đèn dâu đang chảy sáng [nghĩ rằng]: “Cái gì là ngọn lửa, cái 
ây là ánh sáng, cái øì là ảnh sáng, cái ây là ngọn lửa” › VI ây] nhận thấy ngọn 
lửa và ánh sáng chỉ là một. Tương tợ như thể, có người nhận thây đề mục đất 
là tự ngã răng: “Cái gì là đề mục đất, cái ấy là tôi; cái gì là tôi, cái ây là đê mục 
đất”, [vị ấy] nhận thây đề mục đất và tự ngã chỉ là một. Sự cô châp và bám víu 
là kiến. Kiên không phải là nên tảng, nên táng không phải là kiến; kiên là điều 
khác, nên tảng là điều khác; [cả hai] kiến và nên tảng là “tùy ngã kiến có sắc là 
nên tảng” thứ nhất. Tùy ngã kiến là tà kiến, tà kiến là sự hư hỏng về kiến. . 
(nt)... Tùy ngã kiến là tà kiến. Đối với người có tùy ngã kiến, có hai cảnh giới 
[tái sanh]... (nt)...; những điều này là sự ràng buộc, không phải là kiến. 


Ở đây, có người nhận thấy đề mục nước.. . đề mục lửa... đề mục gió... đề 
mục xanh... đề mục vàng... để mục đỏ... đề mục trăng là tự ngã răng: “Cái gì 
là đề mục trắng, cái ây là tôi; cái gì là tôi, cái Ấy là đề mục trắng”, [vị ấy] nhận 
thây đề mục trăng và tự ngã chỉ là một. Cũng giống, như đôi với ngọn đèn dâu 
đang chảy sáng [nghĩ rằng]: “Cái gì là ngọn lửa, cái ây là ánh sảng; cái gì là 
ảnh sáng, cái ây là ngọn lửa”, [vị ây] nhận thây ngọn lửa và ánh sáng chỉ là 
một. Tương tợ như thê, có người... (nt)... nhận thầy đề mục trắng và tự ngã chỉ 
là một. Sự cô chấp và bám víu là kiến. Kiến không phải là nên tảng, nên tảng 
không phải là kiến; kiên là điều khác, nên tảng là điều khác; [cả hai] kiến và 
nên tảng là “tùy ngã kiên có sắc là nên tảng” thứ nhật. Tùy ngã kiến là tà kiến, 
tà kiến là sự hư hỏng về kiến... .. (n{)... những điêu này là sự ràng buộc, không 
phải là kiến. Nhận thây sắc là tự ngã là [có ý nghĩa] như thê. 


Nhận thấy tự ngã có sắc là [có ý nghĩa] thê nào? Ở đây, có người nhận thấy 
thọ, tưởng, các hành, thức là tự ngã. Vị â ây khởi ý như vậy: “Cái này quả thật lả 
tự ngã của ta. Hơn nữa, tự ngã này đây của ta quả thật có sắc bởi vì sắc này”, : 
Lvị ây] nhận thây tự ngã có sắc. Cũng giống như cội cây là có bóng cây, vị này 
có thê nói vê điêu ấ ây như Vậy: “Cái này là cội cây, cái này là bóng cây, cội cây 
là cải khác, bóng cây là Gái khác. Hơn nữa, cội cây này đây quả thật là có bóng 
cây bởi vì bóng cây này”; [VI ấy] nhận thấy cội cây là có bóng cây. Tương tợ 
như thê, ở đây CÓ người nhận thây thọ, tưởng, các hành, thức là tự ngã. Vì â ây 
khởi ` như vây: “Cái nảy quả thật là tự ngã của ta. Hơn nữa, tự ngã nảy đây của 
ta quả thật có sắc bởi vì sắc này”; [vị ấy] nhận thấy tự ngã có sắc. Sự cô chập và 
bám víu là kiến. Kiến không phải là nên tảng, nên tảng không phải là kiến; kiến 
là điều khác, nên tảng là điều khác; [cả haï] kiến và nên tảng là “tùy ngã kiến có 
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sắc là nền tảng” thứ nhỉ. Tùy ngã kiến là tà kiến, tà kiến là sự hư hỏng về kiến. 
.. (1Ö)... ; những điều này là sự ràng buộc, không phải là kiến. Nhận thấy tự ngã 
CÓ sắc là [có ý nghĩa] như thế. 


Nhận thấy sắc ở trong tự ngã là [có ý nghĩa] thế nào? Ở đây, có người nhận 
thây thọ, tưởng, các hành, thức là tự ngã. VỊ ây khởi ý như vậy: “Cái này quả 
thật là tự ngã của ta. Hơn nữa, sắc này là ở trong tự ngã này”; [vị ây] nhận thây 
sắc Ở trong tự ngã. Cũng giỗng như bông hoa là có mùi thơm, vị này có thê nói 
về điều â ây như vây: “Cái này là bông hoa, cái này là mùi thơm; bông hoa là cái 
khác, mùi thơm là cái khác; hơn nữa, mùi thơm nảy đây là ở trong bông hoa 
này”; [vị ấy] nhận thấy mùi thơm ở trong bông hoa. Tương tợ như thể, ở đây có 
người nhận thây thọ, tưởng, các hành, thức là tự ngã. VỊ ây... (nt)... nhận thây 
sắc ở trong tự ngã. Sự cô chấp và bám víu là kiến. Kiến không phải là nên tảng, 
nên tảng không phải là kiến; kiến là điều khác, nên tảng là điều khác; [cả hai] 
kiến và nên táng là “tùy ngã kiến có sắc là nên tảng” thứ ba. Tùy ngã kiến là tà 
kiến, tà kiến là sự hư hỏng về kiến. . .. (nÐ...; những điều này là sự ràng buộc, 
không phải là kiến. Nhận thẫy sắc Ở trong tự ngã là [có ý nghĩa] như thê. 


Nhận thấy tự ngã ở trong sắc là [có ý nghĩa| thế nào? Ở đây, có người nhận 
thấy thọ, tưởng, các hành, thức là tự ngã. VỊ â ày khởi ý như vây: “Cái này quả 
thật là tự ngã của ta. Hơn nữa, tự ngã này đây của ta quả thật là ở trong sắc này”; 
[vị ấy] nhận thấy tự ngã ở trong sắc. Cũng giông như viên ngọc ma-ni được 
đặt trong cái hộp, vị này có thê nói về điêu ây như vây: “Cái này là viên ngọc 
ma-nmi, cái này là cái hộp; viên ngọc ma-nI là cái khác, cái hộp là cái khác; hơn 
nữa, viên ngọc ma-ni này đây quả thật là ở trong cái hộp này”; [vị ấy] nhận thấy 
viên ngọc ma-nI1 ở trong cái hộp. Tương tợ như thế, ở đây có người nhận thấy 
thọ, tưởng, các hành, thức là tự ngã. VỊ ây... (nŸ)... nhận thây tự ngã ở trong sắc. 
Sự cô chấp và bám víu là kiến. ... (nf)... [cả hai] kiên và nên tảng là “tùy ngã 
kiên có sắc là nền tảng” thứ tư. Thy ngã kiến là tà kiến, tà kiến là sự hư hỏng về 
kiến. ... (nt)... ; những điêu này là sự ràng buộc, không phải là kiên. Nhận thấy 
tự ngã ở trong sắc là [có ý nghĩa] như thê. 

Nhận thây thọ là tự ngã là [có ý nghĩa] thế nào? Ở đây, có người nhận thấy 
thọ sanh ra từ nhãn xúc... thọ sanh ra từ nhĩ xúc... thọ sanh ra từ tỷ xúc... thọ 
sanh ra từ thiệt xúc... thọ sanh ra từ thân xúc... thọ sanh ra từ ý xúc là tự ngã 
răng: “Cái Bì là thọ sanh ra từ ÿ xúc, cái ây là ta; cái gì là ta, cái ây là thọ sanh 
ra từ ÿ xúc”, [VỊ ấy] nhận thấy thọ sanh ra từ ý xúc và tự ngã chỉ là một. Cũng 
giông như đối với ngọn đèn dầu đang cháy sáng [nghĩ răng]: “Cái gì là ngọn 
lửa, cái ấy là ánh sáng, cái gi là ánh sáng, cái ây là ngọn lửa”, [vị ấy] nhận thấy 
ngọn lửa và ánh sắng chỉ là một. Tương tợ như thể, ở đây có người nhận thây 
thọ sanh ra từ ý xúc là tự ngã răng: “Cái gì là thọ sanh ra từ ý xúc, cái ây là ta; 
cái gi là ta, cái ây là thọ sanh ra từ ý xúc”, |vị ây] nhận thây thọ sanh ra từ ý xúc 
và tự ngã chỉ là một. Sự cô chấp và bám víu là kiến. ... (nt)... [cả hai] kiến và 
nên tảng là “tùy ngã kiến có thọ là nên tảng” thứ nhất. Tùy ngã kiến là tà kiến, 
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tà kiến là sự hư hỏng về kiến. ... (nt)...; những điều này là sự ràng buộc, không 
phải là kiến. Nhận thây thọ là tự ngã là [có ý nghĩa] như thê. 


Nhận thấy tự ngã có thọ là [có ý nghĩa] thế nào? Ở đây, có người nhận 
thấy tưởng, các hành, thức, sắc là tự ngã. Vị ây khởi ý như vậy: “Cái này quả 
thật là tự ngã của ta. Hơn nữa, tự ngã này đây của ta quả thật là có thọ bởi vì 
thọ này”, [vị ấy] nhận thấy. tự ngã có thọ. Cũng giống như cội cây là có bóng 
cây, vỊ này có thê nói về điều ây như vậy: “Cái này là cội cây, cái này là bóng 
cây; cội cây là cái khác, bóng cây là cái khác. Hơn nữa, cội cây này đây quả 
thật là có bóng cây bởi vì bóng cây này”, [vi ấy] nhận thấy cội cây là có bóng 
cây. Tương tợ như thế, ở đây có người nhận thấy tưởng, các hành, thức, sắc là 
tự ngã. VỊ ây... (nt)... nhận thấy. tự ngã có thọ. Sự cô chấp và bám víu là kiến. 
Kiến không phải là nên tảng, nên tảng không phải là kiên; kiến là điều khác, 
nên tảng là điều khác; [cả hai] kiến và nên tảng là “tùy ngã kiến có thọ là nền 
tảng” thứ nhì. Tùy ngã kiến là tà kiến, tà kiến là sự hư hỏng vẻ kiến. ... (nt)...: 
những điều này là sự ràng buộc, không phải là kiến. Nhận thây tự ngã có thọ 
là [có ý nghĩa] như thê. 


Nhận thây thọ ở trong tự ngã là [có ý nghĩa] thế nào? Ở đây, có người nhận 
thây tưởng, các hành, thức, sắc là tự ngã. VỊ ây khởi ý như vậy: “Cái này quả 
thật là tự ngã của ta. Hơn nữa, thọ này ở trong tự ngã này”) [vị ấy] nhận thây 
thọ ở trong tự ngã. Cũng giống như bông hoa là có mùi thơm, vị này có thể nói 
về điều â ây như vây: “Cái này là bông hoa, cái này là mùi thơm; bông hoa là cái 
khác, mùi thơm là cái khác. Hơn nữa, mùi thơm này đây là ở trong bông hoa 
này”; [vị ấy] nhận thấy mùi thơm ở trong bông hoa. Tương tợ như thê, ở đây có 
người nhận thây tưởng, các hành, thức, thọ là tự ngã. VỊ ây... (nt)... nhận thây 
thọ ở trong tự ngã. Sự cô chập và bám víu là kiến. Kiến không phải là nên tảng, 
nên tảng không phải là kiến; kiến là điều khác, nên tảng là điêu khác; [cá han] 
kiến và nên tảng là “tùy ngã kiên có thọ là nên tảng” thứ ba. Tùy ngã kiến là tà 
kiến, tà kiến là sự hư hỏng về kiến. ... (nt)... những điêu này là sự ràng buộc, 
không phải là kiến. Nhận thấy thọ ở trong tự ngã là [có ý nghĩa | như thê. 


Nhận thấy tự ngã ở trong thọ là [có ý nghĩa] thê nào? Ở đây, có người nhận 
thây tưởng, các hành, thức, sắc là tự ngã. VỊ ây khởi ý như vậy: “Cái này quả 
thật là tự ngã của ta. Hơn nữa, tự ngã này đây của ta quả thật là ở trong thọ này”) 
[vị ấy] nhận thấy tự ngã ở trong thọ. Cũng giống như viên ngọc ma-nI được 
đặt trong cái hộp, vị này có thê nói về điều ấy như vây: “Cái này là viên ngọc 
ma-n1, cái này là cái hộp; viên ngọc ma-nI là cái khác, cái hộp là cái khác. Hơn 
nữa, viên ngọc ma-nI1 này đây quả thật là ở trong cái hộp này”; [VỊ ây] nhận thấy 
viên ngọc ma-nI ở trong cái hộp. Tương tợ như thê, ở đây có người nhận thây 
tưởng, các hành, thức, sắc là tự ngã. VỊ ây... (n†)... nhận thây tự ngã Ở trong thọ. 
Sự cô chấp và bám víu là kiến. Kiến không phải là nên táng, nên tảng không 
phải là kiến; kiến là điều khác, nên tảng là điêu khác; [cả hai] kiên và nên táng 
là “tùy ngã kiến có thọ là nên tảng” thứ tư. Tùy ngã kiên là tà kiến, tà kiến là sự 
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hư hỏng. về kiến. ... (nt)...; những điều này là sự ràng buộc, không phải là kiến. 
Nhận thây tự ngã ở trong thọ là [có ý nghĩa] như thê. 


Nhận thấy tưởng là tự ngã là [có ý nghĩa] thế nào? Ở đây, có người nhận 
thây tưởng sanh ra từ nhãn xúc... tưởng sanh ra từ nhĩ xúc... tưởng sanh ra từ tỷ 
xúc... tưởng sanh ra từ thiệt xúc... tưởng sanh ra từ thân xúc... tưởng sanh ra từ 
ý xúc là tự ngã răng: “Cái gì là tưởng sanh ra từ ý xúc, cái ây là ta; cái gì là ta, 
cái ấy là tưởng sanh ra từ ở xúc”, [VỊ ây] nhận thấy tưởng sanh ra từ ý xúc và 
tự ngã chỉ là một. Cũng giông như đối với ngọn đèn dầu đang chảy sáng [nghĩ 
răng]: “Cái gì là ngọn lửa, cái ây là ánh sảng; cái gì là ánh sáng, cái ây là ngọn 
lửa”, [vị ây] nhận thây ngọn lửa và ánh sáng chỉ là một. Tương tợ như thế, ở đây 
có người nhận thây... (n{)... tưởng sanh ra từ ý xúc và tự ngã chỉ là một. Sự cô 
chấp và bám víu là kiên, Kiến không phải là nên tảng, nên tảng không phải là 
kiến; kiên là điều khác, nên tảng là điêu khác; [cả ha] kiến và nên tảng là “tùy 
ngã kiến có tưởng là nên tảng” thứ nhất. Tủy ngã kiến là tà kiến, tà kiến là sự 
hư hỏng: về kiến. ... (n†)...; những điều này là sự ràng buộc, không phải là kiến. 
Nhận thây tưởng là tự ngã là [có ý nghĩa] như thế. 


Nhận thấy tự ngã có tưởng là [có ý nghĩa] thế nào? ® đây, có người nhận 
thấy các hành, thức, săc, thọ là tự ngã. VỊ â ây khởi ý như vây: “Cái này quả thật | 
là tự ngã của ta. Hơn nữa, tự ngã này đây của ta là có tưởng bởi vì tưởng này”: 
[vị Ấy] nhận thấy tự ngã có tưởng. Cũng giống như cội cây là có bóng cây, VỊ 
này có thể nói vê điều â ây như vậy: “Cái này là cội cây, cái này là bóng cây; cội 
cây là cái khác, bóng cây là cái khác. Hơn nữa, cội cây này đây quả thật là có 
bóng cây bởi vì bóng cây nảy ; [VI ây] nhận thấy cội cây là có bóng cây. Tương 
tợ như thê, ở đây có người nhận thây... (nf)... tự ngã có tưởng. Sự cô chập và 
bám víu là kiến. Kiến không phải là nên tảng, nên tảng không phải là kiến; kiến 
là điều khác, nên tảng là điêu khác; [cả hai] kiến và nên tảng là “tuy ngã kiến 
có tưởng là nên tảng” thứ nhỉ. Tùy ngã kiên là tà kiến, tà kiến là sự hư hỏng về 
kiến. . - (HỦ,... : những điều này là sự ràng buộc, không phải là kiến. Nhận thây 
tự ngã có tưởng là [có ý nghĩa] như thê. 


Nhận thấy tưởng ở trong tự ngã là [có ÿ nghĩa] thê nào? Ỏ đây, có người 
nhận thây các hành, thức, sắc, thọ là tự ngã. VỊ ây khởi ý như VẬY: “Cái này quả 
thật là tự ngã của ta. Hơn nữa, tưởng này ở trong tự ngã này, [VỊ ấy] nhận thây 
tưởng Ở trong tự ngã. Cũng giông như bông hoa là có mùi thơm, vị này có thể 
nói về điêu â ày như vây: “Cái này là bông hoa, cái này là mùi thơm; bông hoa 
là cái khác, mùi thơm là cái khác. Hơn nữa, mùi thơm này đây là ở trong bông 
hoa này”, [vị ây] nhận thây mùi thơm ở trong bông hoa. Tương tợ như thế, ở 
đây có người nhận thây... (nỘ)... tưởng ở trong tự ngã. Sự cô chấp và bám víu 
là kiến. Kiến không phải là nên tảng, nên tảng không phải là kiến; kiến là điều 
khác, nên tảng là điều khác; [cả hai] kiến và nên tảng là “tùy ngã kiến có ng 
là nên tảng” thứ ba. Tùy ngã kiến là tà kiến, tà kiến là sự hư hỏng về kiến. . 
(nt)...; những điều này là sự ràng buộc, không phải là kiên. Nhận thấy tưởng ‹ Ở 
trong tự ngã là [có ý nghĩa] như thế. 
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Nhận thấy tự ngã ở trong tưởng là [có ý nghĩa| thế nào? Ở đây, có người 
nhận thấy các hành, thức, sắc, thọ là tự ngã. Vị ây khởi ý như vây: “Cái này quả 
thật là tự ngã của ta. Hơn nữa, tự ngã này đây của ta quả thật là ở trong tưởng 
này”; [vị ấy] nhận thây tự ngã ở trong tưởng. Cũng giông như viên ngọc ma-nI 
được đặt trong cái hộp, vị này có thê nói vê điều ây như vây: “Cái này là viên 
ngọc ma-nIi, cái này là cái hộp; viên ngọc ma-m1 là cái khác, cái hộp là cái khác. 
Hơn nữa, viên ngọc ma-n1 này đây quả thật là ở trong cái hộp này”; [vị ấy] nhận 
thấy viên ngọc ma-ni ở trong cái hộp. Tương tợ như thế, Ở đây có người nhận 
thây các hành, thức, sắc, thọ là tự ngã. VỊ ây... (nt)... nhận thấy tự ngã ở trong 
tưởng. Sự cô chấp và bám víu là kiến. Kiến không phải là nên tảng, nên tảng 
không phải là kiến; kiến là điều khác, nên tảng là điều khác; [cả hai] kiến và 
nên tảng là “tùy ngã kiến có tưởng là nên tảng” thứ tư. Tùy ngã kiến là tà kiến, 
tà kiến là sự hư hỏng về kiến. ... (nt)...; những điều này là sự ràng buộc, không 
phải là kiến. Nhận thấy tự ngã ở trong tưởng là [có ý nghĩa] như thế. 

Nhận thấy các hành là tự ngã là [có ý nghĩa] thế nào? Ở đây, có người nhận 
thấy tư sanh ra từ nhãn xúc... tư sanh ra từ nhĩ xúc... tư sanh ra từ tỷ xúc... tư 
sanh ra từ thiệt xúc... tư sanh ra từ thân xúc... tư sanh ra từ ý xúc là tự ngã rằng: 
"Cái øì là tư sanh ra từ ý xúc, cái ấy là ta; cái gì là ta, cái ấy là tư sanh ra từ ý 
xúc”, [VỊ ây] nhận thấy. tư sanh ra từ ý xúc và tự ngã chỉ là một. Cũng giống 
như đối với ngọn đèn dầu đang cháy sáng [nghĩ răng]: “Cái gì là ngọn lửa, cái 
ây là ánh sáng, cái gì là ánh sáng, cái ây là ngọn lửa”, [vỊ ấy] nhận thấy ngọn 
lửa và ánh sáng chỉ là một. Tương tợ như thê, ở đây có người nhận thấy... (n)... 
tư sanh ra từ ý xúc và tự ngã chỉ là một. Sự cô châp và bám víu là kiên. Kiến 
không phải là nên tảng, nên tảng không phải là kiến; kiến là điều khác, nên táng 
là điêu khác; [cả hai] kiến và nên tảng là “tùy ngã kiên có hành là nên tảng” thứ 
nhât. Tùy ngã kiến là tà kiến, tà kiến là sự hư hỏng về kiến. ... (n†)...: những 
điêu này là sự ràng buộc, không phải là kiến. Nhận thây các hành là tự ngã là 
[có ý nghĩa] như thê. 

Nhận thấy tự ngã có hành là [có ý nghĩa] thế nào? Ở đây, có người nhận 
thây thức, sắc, thọ, tưởng là tự ngã. VỊ ây khởi ý như vây: “Cái này quả thật là 
tự ngã của ta. Hơn nữa, tự ngã này đây của ta quả thật là có hành bởi vì các hành 
này”) [VI ấy] nhận thấy tự ngã có hành. Cũng giông như cội cây là có bóng cây, 
VỊ này có thê nói về điều ấy như vậy: “Cái này là cội cây, cái này là bóng cây; 
cội cây là cái khác, bóng cây là cái khác. Hơn nữa, cội cây này đây quả thật 
là có bóng cây bởi vì bóng cây này”) [VỊ ấy] nhận thây cội cây là có bóng cây. 
Tương tợ như thế, ở đây có người nhận thấy... (n†)... tự ngã có hành. Sự cô chấp 
và bám víu là kiến. Kiến không phải là nên tảng, nên tảng không phải là kiến; 
kiến là điều khác, nên tảng là điêu khác; [cả hai] kiến và nên tảng là “tùy ngã 
kiến có hành là nên tảng” thứ nhì. Tùy ngã kiến là tà kiến, tà kiến là sự hư hỏng 
về kiến. ... (nf)...; những điêu này là sự ràng buộc, không phải là kiến. Nhận 
thây tự ngã có hành là [có ý nghĩa] như thế. 
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Nhận thây các hành ở trong tự ngã là [có ý nghĩa] thế nào? Ở đây, có người 
nhận thấy thức, sắc, thọ, tưởng là tự ngã. Vị ấy khởi ý như vây: - Cái này quả 
thật là tự ngã của ta. Hơn nữa, các hành này là ở trong tự ngã này”; [vị ây] nhận 
thây các hành ở trong tự ngã. Cũng giông như bông hoa là có mùi thơm, vị này 
có thể nói về điều ây như vây: “Cái này là bông hoa, cái này là mùi thơm; bông 
hoa là cái khác, mùi thơm là cái khác. Hơn nữa, mùi thơm này đây là ở trong 
bông hoa này”; [vị ấy] nhận thấy mùi thơm ở trong bông hoa. Tương tợ như thê, 
ở đây có người nhận thây... (nf)... các hành ở trong tự ngã. Sự cô chập và bám 
víu là kiến. Kiến không phải là nên tảng, nên tảng không phải là kiến; kiến là 
điều khác, nên táng là điêu khác; [cả hai] kiến và nên tảng là “tùy ngã kiến có 
hành là nền tảng” thứ ba. Tùy ngã kiến là tà kiến, tà kiến là sự hư hỏng về kiến. 

. (nf)...; những điều này là sự ràng buộc, không phải là kiến. Nhận thấy các 
hành ở trong tự ngã là [có ý nghĩa] như thé. 

Nhận thấy tự ngã ở trong các hành là [có ý nghĩa] thế nào? Ở đây, có người 
nhận thấy thức, sắc, thọ, tưởng là tự ngã. Vị ây khởi ý như vậy: “Cái này quả 
thật là tự ngã của ta. Hơn nữa, tự ngã này đây của ta quả thật là ở trong các hành 
này”: [vị ấy] nhận thấy tự ngã ở trong các hành. Cũng giống như viên ngọc. 
ma-nmI được đặt trong cái hộp, vị này có thê nói về điều ấy như vẫy: “Cái này 
là viên ngọc ma-nmI, cải này là cái hộp; viên ngọc ma-mI là cái khác, cái hộp là 
cái khác. Hơn nữa, viên ngọc ma-ni này đây quả thật là ở trong cái hộp này”: 
[vị ây] nhận thấy viên ngọc ma-m1 Ở trong cái hộp. Tương tợ như thê, ở đây có 
người nhận thây... (nt)... tự ngã ở trong các hành. Sự cô chấp và bám víu là kiến. 
Kiến không phải là nên tảng, nên tảng không phải là kiến; kiên là điều khác, 
nên tảng là điêu khác; [cả haï] kiên và nên tảng là “tùy ngã kiên có hành là nên 
tảng” thứ tư. Tùy ngã kiến là tà kiến, tà kiến là sự hư hỏng về kiến. ... (nt)...: 
những điều này là sự ràng buộc, không phải là kiến. Nhận thấy tự ngã ở trong 
các hành là [có ý nghĩa] như thê. 

Nhận thấy thức là tự ngã là [có ý nghĩa] thế nào? Ở đây, có người nhận thây 
nhãn thức... nhĩ thức... ty thức... thiệt thức... thân thức... ý thức là tự ngã rằng: 
“Cái gì là ý thức, cái ấy là ta; cái gì là ta, cái ây là ý thức” „ [VỊ ây] nhận thấy ý 
thức và tự ngã chỉ là một. Cũng giông như đối với ngọn đèn dầu đang cháy sáng 
[nghĩ răng]: “Cái gì là ngọn lửa, cái ây là ánh sáng: cái gì là ánh sáng, cái ây 
là ngọn lửa”, [vị ây] nhận thây ngọn lửa và ảnh sáng chỉ là một. Tương tợ như 
thể, ở đây có người nhận thây nhãn thức... nhĩ thức... tý thức... thiệt thức... thân 
thức... ý thức là tự ngã răng: “Cái gì là ý thức, cái ấy là ta. Cái gì là ta, cái ây là 
ý thức”, [vị ây] nhận thây ý thức và tự ngã chỉ là một. Sự cô chấp và bảm víu 
là kiến. Kiến không phải là nên tảng, nên tảng không phải là kiến; kiến là điều 
khác, nên tảng là điều khác; [cả hai] kiến và nên tảng là “tùy ngã kiến có thức 
là nên tảng” thứ nhất. Tùy ngã kiến là tà kiến, tà kiến là sự hư hỏng vẻ kiến. ... 
(nt)...; những điêu này là sự ràng buộc, không phải là kiến. Nhận thấy thức là 
tự ngã là [có ý nghĩa] như thê. 
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Nhận thấy tự ngã có thức là [có ý nghĩa] thế nào? Ở đây, có người nhận thấy 
sắc, thọ, tưởng, các hành là tự ngã. Vị ấy khởi ý như vây: “Cái này quả thật là tự 
ngã của ta. Hơn nữa, tự ngã này đây của ta quả thật là có thức bởi vì thức này”; 
[VI ấy] nhận thây tự ngã có thức. Cũng giống như cội cây là có bóng cây, vị này 
có thê nói về điêu ây như vây: “Cái này là cội cây, cái này là bóng cây; cội cây 
là cải khác, bóng cây là Gái khác. Hơn nữa, cội cây này đây quả thật là có bóng 
cây bởi vì bóng cây này”; [VỊ ấy] nhận thây cội cây là có bóng cây. Tương tợ 
như thê, ở đây có người nhận thây... (nt)... tự ngã có thức. Sự cô chấp và bám 
víu là kiến. Kiến không phải là nên tảng, nên tảng không phải là kiến; kiến là 
điều khác, nên tảng là điều khác; [cả hai] kiến và nên tảng là “tùy ngã kiến có 
thức là nên tảng” thứ nhì. Tùy ngã kiến là tà kiến, tà kiến là sự hư hỏng về kiến. 

.. (nt)...; những điều này là sự ràng buộc, không phải là kiến. Nhận thấy tự ngã 
có thức là [có ý nghĩa] như thế. 

Nhận thấy thức ở trong tự ngã là [có ý nghĩa] thế nào? Ở đây, có người nhận 
thây sắc, thọ, tưởng, các hành là tự ngã. Vị ấy khởi ý như vây: “Cái này quả thật 
là tự ngã của ta. Hơn nữa, thức này là ở trong tự ngã này”; [vị ây] nhận thây 
thức ở trong tự ngã. Cũng giống như bông hoa là có mùi thơm, vị này có thể nói 
về điều ấy như vây: “Cái này là bông hoa, cái này là mùi thơm; bông hoa là cái 
khác, mùi thơm là cái khác. Hơn nữa, mùi thơm này đây là ở trong bông hoa 
này”; [vị ấy] nhận thấy mùi thơm ở trong bông hoa. Tương tợ như thê, ở đây 
có người nhận thấy... (nt)... thức ở trong tự ngã. Sự cô chấp và bám víu là kiến. 
Kiến không phải là nên tảng, nên tảng không phải là kiên; kiến là điêu khác, 
nên tảng là điều khác; [cả hai] kiên và nên tảng là “tùy ngã kiên có thức là nên 
tảng” thứ ba. Tùy ngã kiến là tà kiến, tà kiên là sự hư hỏng về kiến. ... (nt)...; 
những điêu này là sự ràng buộc, không phải là kiên. Nhận thấy thức ở trong tự 
ngã là [có ý nghĩa] như thê. 

Nhận thấy tự ngã ở trong thức là [có ý nghĩa] thê nào? Ở đây, có người nhận 
thấy sắc, thọ, tưởng, các hành là tự ngã. Vị ấy khởi ý như vây: “Cái này quả thật 
là tự ngã của ta. Hơn nữa, tự ngã này đây của ta quả thật là ở trong thức này”; 
[vị ây] nhận thấy tự ngã ở trong thức. Cũng giống: như viên ngọc ma-nm1 được đặt 
trong cái hộp, vị này có thể nói về điều ây như vây: “Cái này là viên ngọc ma- 
n1, cái này là cái hộp; viên ngọc ma-mI là cái khác, cải hộp là cái khác. Hơn nữa, 
viên ngọc ma-ni này đây quả thật là ở trong cái hộp này”; [vị ây] nhận thây viên 
ngọc ma-nl ở trong cái hộp. Tương tợ như thê, Ở đây có người nhận thấy... (n†)... 
tự ngã ở trong thức. Sự cô chấp và bám víu là kiến. Kiến không phải là nên tảng, 
nên tảng không phải là kiến; kiến là điều khác, nên tảng là điều khác; [cả hai] 
kiến và nên tảng là “tùy ngã kiến có thức là nền táng” thứ tư. Tùy ngã kiến là tà 
kiến, tà kiến là sự hư hỏng về kiến. ... (nt)...; những điều này là sự ràng buộc, 
không phải là kiến. Nhận thây tự ngã ở trong thức là [có ý nghĩa] như thế. 

Do tùy ngã kiến, có sự cô chấp với hai mươi biểu hiện này. 
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3. TÀ KIÊN (Micchãdiffhi) 

Do tà kiến, có sự cô chấp với mười biểu hiện gì? 

Nói rằng: “Không có bồ thí”, luận thuyết như thê có sự cô chấp và bám víu 
vào sai trái là kiến. Kiến không phải là nên tảng, nên tảng không phải là kiến; 
kiến là điều khác, nên tảng là điều khác; [cả hai] kiến và nên tảng là “tà kiến có 
nên tảng sai trái” thứ nhật. Tà kiến là sự hư hỏng về kiến. ... (nt)...; những điều 
này là sự ràng buộc, không phải là kiến. 

Nói rằng: “Không có cúng dường”,... (nf)... Nói rằng: “Không có tế lễ”, 
(nt)... Nói rằng: “Không có quả thành tựu của các hành động được làm tốt 
hoặc được làm xấu”,... (nt)... Nói răng: “Không có đời này”,... (nt)... Nói 
răng: “Không có đời sau”,... (nt)... Nói rằng: “Không có mẹ”,... (nt)... Nói 
rằng: “Không có cha”,... (nf)... Nói răng: “Không có sự sanh ra từ nhân của 
nghiệp”,... (nt)... Nói răng: “Ở đời, không có các Sa-môn, Bà-la-môn sống 
chân chánh, thực hành chân chánh, sau khi tác chứng nhờ vào thăng trí của 
bản thân, sẽ công bô về đời này và đời sau”, luận thuyết như thê có sự cô chấp 
và bám víu vào sai trái là kiến. Kiến không phải là nên tảng, nên tảng không 
phải là kiến; kiến là điều khác, nên tảng là điều khác; [cả hai] kiến và nền 
tảng là “tà kiến có nên tảng sai trái” thứ mười. Tà kiến là sự hư hỏng về kiến. 

. (n$)... Đối với người có tà kiến, có hai cảnh giới [tái sanh]... (n‡)... ; những 
điều này là sự ràng buộc, không phải là kiến. Do tà kiến, có sự cố chấp VỚI 
mười biểu hiện này. 


4. THÂN KIÊN (Søzkkãyadiffhi) 

Do thân kiến, có sự cô chập với hai mươi biểu hiện gì? 

Ở đây, kẻ phàm phu không lắng nghe, không có sự nhận thức của các bậc 
Thánh, không rành rẽ Thánh pháp, không được huấn luyện về Thánh pháp, 
không có sự nhận thức của các bậc chân nhân, không rành rẽ pháp chân nhân, 
không được huấn luyện về pháp chân nhân nhận thấy. sắc là tự ngã, hoặc tự ngã 
có sắc, hoặc sắc ở trong tự ngã, hoặc tự ngã ở trong sắc; nhận thây thọ... (nf)...; 
nhận thây tưởng... (nt)...; nhận thây các hành... (nt)...; nhận thây thức là tự ngã, 
hoặc tự ngã có thức, hoặc thức ở trong tự ngã, hoặc tự ngã ở trong thức. 


Nhận thây sắc là tự ngã là [có ý nghĩa] thê nào? Ở đây, có người nhận thấy 
đề mục đất... (nt)... đề mục trắng là tự ngã rằng: “Cái gì là đề mục trắng, cái ây 
là tôi; cái gì là tôi, cái Ấy là đề mục trắng”, [vị ấy] nhận thây đề mục trắng và tự 
ngã chỉ là một. Cũng giông như đôi với ngọn đèn dâu đang cháy sáng... (n†)... 
Tương tợ như thế, có người nhận thấy đê mục trắng là tự ngã. Sự cô chấp và 
bám víu là kiến. . . (n$)... Đây là “thân kiến có sắc là nền tảng” thứ nhất. Thân 
kiến là tà kiến,.. - (n9... ; những điều này là sự ràng buộc, không phải là kiến. 
Nhận thấy sắc là tự ngã là [có ý nghĩa] như thê. ... (nt)... Do thân kiến, có sự cô 
chập với hai mươi biểu hiện này. 
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5. THƯỜNG KIÊN LÂY THÂN LÀM NÊN TẢNG 

(Sakkãyavatthukñã Sassatadifthi) 

Do thường kiến lây thân làm nền tảng, có sự cô chấp với mười lăm biểu 
hiện gì? 

Ở đây, kẻ phàm phu không lăng nghe, không có sự nhận thức của các bậc 
Thánh, không rành rẽ Thánh pháp, không được huấn luyện về Thánh pháp, 
không có sự nhận thức của các bậc chân nhân, không rành rẽ pháp chân nhân, 
không được huấn luyện về pháp chân nhân nhận thây tự ngã có sắc, hoặc sắc 
ở trong tự ngã, hoặc tự ngã ở trong sắC; nhận thây tự ngã có thọ... (nt)...; nhận 
thấy tự ngã có tưởng... (nt)...; nhận thây tự ngã có các hành... (n†)...: : nhận thây 
tự ngã có thức, hoặc thức ở trong tự ngã, hoặc tự ngã ở trong thức. 

Nhận thấy tự ngã có sắc là [có ý nghĩa] thế nào? Ở đây, có người nhận thây 
thọ, tưởng, các hành, thức là tự ngã. VỊ ây khởi ý như vậy: “Cái này quả thật là 
tự ngã của ta. Hơn nữa, tự ngã này đây của ta quả thật có sắc bởi vì sắc này”: 
[V1 ấy] nhận thấy tụ tự ngã có sắc. Cũng giỗng như cội cây là có bóng cây, vị này 
có thê nói về điêu â ây như vậy: “Cái này là cội cây, cái này là bóng cây; cội cây 
là cái khác, bóng cây là cái khác. Hơn nữa, cội cây này đây quả thật là có bóng . 
cây bởi vì bóng cây này”; [VỊ ấy] nhận thấy cội cây là có bóng cây. Tương tợ 
như thê, ở đây có người nhận thấy thọ... (nf)... Đây là “thường kiến lẫy thân 
làm nên tảng” thứ nhất. Thường kiến là tà kiến,.. - (n†)... những điều này là sự 
ràng buộc, không phải là kiến. Nhận thấy tự ngã có sắc là Jcó ý nghĩa] như thê. 

. (nt)... Do thường kiến lây thân làm nên tảng, có sự cô chấp với mười lăm 
biểu hiện này. 


6. ĐOẠN KIÊN LÂY THÂN LÀM NÉN TẢNG 

(Sakkãyavatthukã Ucchedadiftfhi) 

Do đoạn kiến lây thân làm nên tảng, có sự cô chập với năm biểu hiện gì? 

Ở đây, kẻ phàm phu không lăng nghe, không có sự nhận thức của các bậc 
Thánh, không rành rẽ Thánh pháp, không được huấn luyện về Thánh pháp, 
không có sự nhận thức của các bậc chân nhân, không rành rẽ pháp chân nhân, 
không được huấn luyện về pháp chân nhân nhận thây sắc là tự ngã, nhận thây 
thọ là tự ngã, nhận thây tưởng là tự ngã, nhận thấy các hành là tự ngã, nhận thây 
thức là tự ngã. 


Nhận thây sắc là tự ngã là Jcó ý nghĩa] thể nào? Ở đây, có người nhận thây 
đề mục đất... (n1)... đề mục trăng là tự ngã rằng: “Cái gì là đê mục trắng, cải 
ây là tôi; cái gì là tôi, cái ây là đê mục trăng”, [VỊ ây] nhận thây đê mục trắng 
và tự ngã chỉ là một. Cũng giỗng như đối với ngọn đèn dầu đang cháy sáng... 
(nt)... Đây là “đoạn kiến lây thân làm nên tảng” thứ nhất. Đoạn kiến là tà kiến... 
(n{)... ; những điêu này là sự ràng buộc, không phải là kiến. Nhận thây sắc là tự 
ngã là [có ý nghĩa] như thê. (nt)... Do đoạn kiến lấy thân làm nên tảng, có sự cố 
chấp với năm biểu hiện này. 
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7. HỮU BIÊN KIÊN (Anfaggahikaditthi) 

Do hữu biên kiến, có sự cô chấp với năm mươi biểu hiện øì? 

Do hữu biên kiến: “Thế giới là thường còn”,” có sự cô chấp với bao nhiêu 
biểu hiện? Do hữu biên kiến: “Thế giới là không thường còn”,... “Thế giới là có 
giới hạn”,... “Thế giới là không có giới hạn”,... “Mạng sông ấy, thân thể ấy”,... 
“Mạng sống khác, thân thê khác”,... “Có phải đức Như Lai hiện hữu ở nơi khác 
sau khi chêt?”... “Có phải đức Như Lai không hiện hữu ở nơi khác sau khi 
chết?” ... “Có phải đức Như Lai hiện hữu và không hiện hữu ở nơi khác sau khi 
chết?”.... “Có phải đức Như Lai không hiện hữu và không phải là không hiện 
hữu ở nơi khác sau khi chết?” Có sự cô chấp với bao nhiêu biểu hiện? 


Do hữu biên kiến: “Thế giới là thường còn”, có sự cô chấp với năm biêu 
hiện. ... Do hữu biên kiến: “Có phải đức Như Lai không hiện hữu và không phải 
là không hiện hữu ở nơi khác sau khi chết?” có sự cố chấp với năm biểu hiện. 

Do hữu biên kiến: “Thế giới là thường còn”, có sự cô chấp với năm biểu 
hiện gì? Sự cô chấp và bám víu răng: “Sắc là thế giới và là thường còn” là kiến. 
Do kiến â Ấy, “giới hạn ây được chấp: nhận” là hữu biên kiến. Kiến không phải là 
nên tảng, nên tảng không phải là kiến; kiến là điều khác, nên táng là điêu khác; 
[cả hai] kiến và nền tảng là “hữu biên kiến về “Thế giới là thường còn”” thử 
nhất. Hữu biên kiến là tà kiến,... những điều này là sự ràng buộc, không phải 
là kiến. 


Sự cố chấp và bám víu rằng: _ ThỌ là thế giới và là thường còn”... (n†)... 
“Tưởng là thế giới và là thường còn”... (nt)... Hánh là thế ĐIỚI Và là thường 
”... (nÐ)... “Thức là thế giới và là thường còn”... (nf)... là kiên. Do kiến ấy, 
“giới hạn ây được chấp nhận” là hữu biên kiến. Kiên không phải là nên tảng, 
nên tảng không phải là kiến; kiến là điều khác, nên tảng là điêu khác; [cả hai] 
kiến và nên tảng là “hữu biên kiến về “Thế giới là thường còn”” thứ năm. Hữu 
biên kiến là tà kiến,... (nt)... , những điều này là sự ràng buộc, không phải là 
kiên. Do hữu biên kiến: “Thế giới là thường còn”, có sự cô chấp với năm biêu 
hiện này. 


Do hữu biên kiến: “Thế giới là không thường còn”, có sự cô chấp VỚI năm 
biểu hiện gì? Sự cô chấp và bám víu răng: “Sắc là thê giới và là không thường 
còn" k kiến. Do kiến â ây, “BIỚI hạn ây được chấp nhận” là hữu biên kiến. . 
(nt)... à “hữu biên kiến về “Thế giới là không thường còn”” thứ nhất. Hữu biên 
kiến " tà kiến, tà kiến là sự hư hỏng vê kiến... .. (nf)...; những điều này là sự 
ràng buộc, không phải! là kiến. 

Sự cỗ chấp và bám víu răng: “Thọ là thể giới và là không thường còn” 
(nt)... “Tưởng là thể giới và là không thường còn”... “Hành là thê ĐIỚI Và là 
không thường còn”... “Thức là thê giới và là không thường còn”... là kiến. Do 
kiên ây, “giới hạn â Ấy được chấp nhận” là hữu biên kiến. Hữu biên kiên là tà 


? Theo CJú giải, “tattha lokoti atfã” (PsA. II. 452): Ở đây, thê giới có nghĩa là tự ngã. 
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kiến,.. . (0... , những điều này là sự rảng buộc, không phải là kiến. Do hữu biên 
kiến: “Thê giới là không thường còn”, có sự cố chấp với năm biểu hiện này. 


Do hữu biên kiến: “Thế gIỚI là có giới hạn”, có sự cô chấp VỚI năm biểu 
hiện gì Ở đây, có người quan niệm bâu trời là hạn hẹp và có màu xanh. Vị ây 
khởi ý như vây: “Thể gIỚI. này là có giới hạn, được bao quanh” là có suy tưởng 
vệ giới hạn. Sự cô châp và bám víu răng: “Quan niệm về vật gì, vật ây vừa là 
nên tảng vừa là thê giới. Quan. niệm nhờ vào vật gì, vật ây vừa là tự ngã vừa là 
thế giới” là kiên. Do kiên â ây, “giới hạn ấy được chấp nhận” là hữu biên kiến. 
Kiến không phải là nên tảng, nên tảng không phải là kiến; kiến là điều khác, 
nên tảng là điều khác; [cả hai] kiến và nên tảng là “hữu biên kiến về “Thế giới 
là có giới hạn” thứ nhất. Hữu biên kiến là tà kiễn,... (nt)...; những điều này là 
sự ràng buộc, không phải là kiến. 


Ở đây, có người quan niệm bầu trời là hạn hẹp và có màu vàng. . .. CÓ âu 
đỏ... có màu trăng... có màu ánh sáng. VỊ ấy khởi ý như vây: “Thế giới này là có 
giới hạn, được bao quanh” là có suy tưởng về giới hạn. Sự cỗ chấp và bám víu 
răng: “Quan niệm về vật gì, vật ây vừa là nên tảng vừa là thế giới. Quan niệm 
nhờ vảo vật gi, vật ây vừa là tự ngã vừa là thế giới” là kiến. Do kiến ấy,  BIỚI 
hạn ấy được chấp nhận” là hữu biên kiến. ... (nt)... Do hữu biên kiến: “Thế giới 
là có giới hạn”, có sự cố chấp với năm biểu hiện này. 


Do hữu biên kiến: “Thế gIỚI là không có giới hạn”, có sự cô chấp VỚI năm 
biểu hiện gì? Ở đây, có người quan niệm bầu trời là bao la và có màu xanh. VỊ 
ây khởi ý như vậy: “Thế giới này là không có giới hạn, không được bao quanh” 
là có suy tưởng về không có giới hạn. Sự cô chập và bám víu rằng: “Quan niệm 
về vật øì, vật ây vừa là nên tảng vừa là thế giới. Quan niệm nhờ vào vật gì, vật 
ây vừa là tự ngã vừa là thê giới” là kiến. Do kiến â ây, “giới hạn â ây được chấp 
nhận” là hữu biên kiến. ... (nt)... là “hữu biên kiến về “Thế giới là không có 
giới hạn” thứ nhất. Hữu biên kiên là tà kiến,... (n†)...; những điêu này là sự ràng 
buộc, không phải là kiến. 

Ở đây, có người quan niệm bâu trời là bao la và có màu vàng... có màu đỏ... 
có màu trăng... có màu ánh sáng. Vị ây khởi ý như vậy: “Thể giới này là không 
cÓ giới hạn, không được bao quanh” là có suy tưởng về không có giới hạn. Sự 
cô chập và bám víu răng: “Quan niệm về vật gì, vật ây vừa là nên tảng vừa là 
thê ĐIỚI. Quan niệm nhờ vào vật gì, vật ây vừa là tự ngã vừa là thế giới” là kiến. 
Do kiến ấy, “giới hạn ấy được chập nhận” là hữu biên kiến. . .. (nf)... Do hữu 
biên kiên: “Thế giới là không có giới hạn”, có sự cô chấp VỚI năm biêu hiện này. 


Do hữu biên kiến: “Mạng sông ây, thân thể ây”, có sự cô châp với năm biểu 
hiện øì? Sự cỗ chấp và bám víu răng: “Sắc vừa là mạng sông vừa là thân thể, 
cái gì là mạng sông, cái ây là thân thể; cái gì là thân thê, cái ây là mạng x7 
là kiến. Do kiến ấ ây, “giới hạn â Ấy, được châp nhận” là hữu biên kiến. . .. (1Ð... 
“hữu biên kiến về “Mạng sông ấy, thân thê ây”” thứ nhất. Hữu biên kiến là " 
kiễn,... (nt)...; những điều này là sự ràng buộc, không phải là kiến. 


890 # KINH TIỂU BỘ 


Sự cô chấp và bám víu rằng: “Sắc vừa là mạng sông vừa là thân thể... “Thọ 
vừa là mạng sông vừa là thân thể... “Tưởng vừa là mạng sông vừa là thân thể... 
“Các hành vừa là mạng sống vừa là thân thê... “Thức vừa là mạng sống vừa là 
thân thể, cái gì là mạng sông cái ấy là thân thể; cái gì là thân thê, cái ấy là mạng 
sống” là kiến. Do kiến ấy, “giới hạn â ây được chấp . nhận” là hữu biên kiến. . 
(nt)... Do hữu biên kiến: “Mạng sống ây, thân thê ây”, có sự cô chấp với năm 
biểu hiện này. 


Do hữu biên kiến: “Mạng sống khác, thân thể khác”, có SỰ cô chấp với 
nắm biểu hiện gì? Sự cô chấp và bám víu răng: “Sắc là thân thê, không phải là 
mạng sông, mạng sông không phải là thân thể, mạng sống khác, thân thê ha 
là kiên. Do kiên ây, “giới hạn ây được chấp nhận” là hữu biên kiến. . . (n{)... 
“hữu biên kiến về: 'Mạng sông khác, thân thể khác?” thứ nhất. Hữu biên kiến n 
tà kiến,... (nf)...; những điều này là sự ràng buộc, không phải là kiến. 


Sự cô chấp và bảm víu răng: “Thọ là thân thể không là mạng sông... Tưởng 
là thân thể không là mạng sông. ... “Các hành là thân thê không là mạng sông. . 
“Thức là thân thể không là mạng sống, mạng sông không phải là thân thể, mạng 
sống khác, thân thê khác” là kiên. Do kiên ây, “giới hạn ây được chấp nhận” là 
hữu biên kiến. ... (nt)... Do hữu biên kiến: “Mạng sống khác, thân thê khác”, có 


sự cô chấp với năm biểu hiện này. 


Do hữu biên kiến: “Có phải đức Như Lai hiện hữu ở nơi khác sau khi chết?”, 
CÓ SỰ có chấp với năm biểu hiện gì? Sự có chấp và bám víu rằng: “Chính ở đây, 
sắc là pháp tử. Từ sự tan rã của thân, đức Như Lai cũng còn hiện hữu, cũng còn 
tồn tại, cũng còn sanh lên và cũng còn tái tạo” là kiến. Do kiến á ấy, “ø1ớI hạn 
ây được châp nhận” là hữu biên kiến. . . (nt)... là “hữu biên kiến về: “Có phải 
đức Như Lai hiện hữu ở nơi khác sau khi chết??? thứ nhất. Hữu biên kiến là tà 
kiễn,... (nt)...; những điêu này là sự ràng buộc, không phải là kiến. 

Sự cô chấp và bám víu răng: “Chính ở đây, thọ là pháp tử. ... “Chính ở đây, 
tưởng là pháp tử. ... “Chính ở đây, các hành là pháp tử. ... “Chính ở đây, thức 
là pháp tử. Từ sự tan rã của thân, đức Như Lai cũng còn hiện hữu, cũng còn 
tôn tại, cũng còn sanh lên, và cũng còn tải tạo” là kiến. Do kiến â ấy, “ø1ớI hạn 
ây được châp nhận” là hữu biên kiến. ... (n†)... Do hữu biên kiên: “Có phải 
đức Như Lai hiện hữu ở nơi khác sau khi chết?” có sự cô chấp với năm biểu 
hiện này. 


Do hữu biên kiến: “Có phải đức Như Lai không hiện hữu ở nơi khác sau khi 
chết?” CÓ Sự cô chấp với năm biểu hiện gì? Sự cô chấp và bám víu răng: “Chính 
Ở đây, sắc là pháp tử. Từ sự tan rã của thân, đức Như Lai bị phân hoại, bị diệt 
vong” là kiến. Do kiến â ấy, “giới hạn ây được chập nhận” là hữu biên kiến. Kiến 
không phải là nên tảng, nên tảng không phải là kiến; kiến là điều khác, nên tảng 
là điều khác; [cả hai] kiến và nên tảng là “hữu biên kiến về: “Có phải đức Như 
Lai không hiện hữu ở nơi khác sau khi chết?”” thứ nhất. Hữu biên kiến là tà 


kiễn,... (nt)...; những điêu này là sự ràng buộc, không phải là kiến. 
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Sự cô chấp và bám víu răng: “Chính ở đây, thọ là pháp tử. ... “Chính ở đây, 
tưởng là pháp tử. ... “Chính ở đây, các hành là pháp tử. ... “Chính ở đây, thức là 
pháp tử. Từ sự tan rã của thân, đức Như Lai bị phân hoại, bị diệt vong” là kiến. 
Do kiến ấy, “giới hạn ấy được chấp nhận” là hữu biên kiến. ... (nt)... Do hữu 
biên kiến: “Có phải đức Như Lai không hiện hữu ở nơi khác sau khi chết?” có 
sự cô chấp với năm biểu hiện này. 


Do hữu biên kiến: “Có phải đức Như Lai hiện hữu và không hiện hữu ở nơi 
khác sau khi chết?” có sự cô chấp với năm biểu hiện gì? Sự cô chấp và bám víu 
răng: “Chính ở đây, sắc là pháp tử. Từ sự tan rã của thân, đức Như Lai hiện hữu 
và không hiện hữu” là kiến. Do kiến â Ấy, “giới hạn â ây được chấp nhận” là hữu 
biên kiến. Kiến không phải là nên tảng, nên tảng không phải là kiến; kiến là 
điều khác, nền tảng là điều khác; [cả hai] kiến và nên tảng là “hữu biên kiến về: 
“Có phải đức Như Lai hiện hữu và không hiện hữu ở nơi khác sau khi chết??” 
thứ nhất. Hữu biên kiến là tà kiến,... (nt)...; những điều này là sự ràng buộc, 
không phải là kiến. 

Sự cô chấp và bám víu răng: “Chính ở đây, thọ là pháp tử. ... “Chính ở đây, 
tưởng là pháp tử. ... “Chính ở đây, các hành là pháp tử. ... “Chính ở đây, thức 
là pháp tử. Từ sự tan rã của thân, đức Như Lai hiện hữu và không hiện hữu” là 
kiến. Do kiến ấy, “giới hạn ấy được chấp nhận” là hữu biên kiến. ... (nt)... Do 
hữu biên kiến: “Có phải đức Như Lai hiện hữu và không hiện hữu ở nơi khác 
sau khi chết?” có sự cô châp với năm biểu hiện này. 

Do hữu biên kiến: “Có phải đức Như Lai không hiện hữu và không phải là 
không hiện hữu ở nơi khác sau khi chết?” có sự cô chấp với năm biểu hiện gì? 
Sự cô chấp và bám víu rằng: “Chính ở đây, sắc là pháp tử. Từ sự tan rã của thân, 
đức Như Lai không hiện hữu vệ không phải là không hiện hữu ở nơi khác sau 
khi chết” là kiến. Do kiến ấ Ấy, - “ø1ới hạn ây được chấp nhận” là hữu biên kiến. 
Kiến không phải là nền tảng, nền tảng không phải là kiến; kiến là điều khác, nền 
tảng là điều khác; [cả hai] kiến và nên tảng là “hữu biên kiến về: “Có phải đức 
Như Lai không hiện hữu và không phải là không hiện hữu ở nơi khác sau khi 
chết?” thứ nhất. Hữu biên kiến là tà kiến,... (nt)...; những điều này là sự ràng 
buộc, không phải là kiến. 

Sự cô chấp và bám víu răng: “Chính ở đây, thọ là pháp tử. ... “Chính ở đây, 
tưởng là pháp tử. ... “Chính ở đây, các hành là pháp tử. ... “Chính ở đây, thức 
là pháp tử. Từ sự tan rã của thân, đức Như Lai không hiện hữu và không phải 
là không hiện hữu ở nơi khác sau khi chết” là kiến. Do kiến ấ Ấy, “ø1ới hạn ây 
được chấp nhận” là hữu biên kiến. Kiến không phải là nên tảng, nên tảng không 
phải là kiến; kiến là điều khác, nên tảng là điêu khác; [cả hai] kiến và nền tảng 
là “hữu biên kiến về: “Có phải đức Như Lai không hiện hữu và không phải là 
không hiện hữu ở nơi khác sau khi chết??” thứ nhất. Hữu biên kiến là tà kiến... 
(nt)...; những điều này là sự ràng buộc, không phải là kiến. Do hữu biên Kiện; 
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“Có phải đức Như Lai không hiện hữu và không phải là không hiện hữu ở nơi 
khác sau khi chêt?” có sự cô châp với năm biêu hiện này. 
Do hữu biên kiên, có sự cô châp với năm mươi biêu hiện này. 


§. QUÁ KHỨ HỮU BIẾN KIÊN (Pubbartänudifthi) 

Do quá khứ hữu biên kiến, có sự cô chấp với mười tám biểu hiện gì? 

Có bốn luận thuyết về thường còn, bốn liên quan đến thường còn là phiên 
điện, bôn liên quan đến có giới hạn và không có giới hạn, bốn liên quan đến 
trườn uốn như lươn, hai liên quan đến ngâu nhiên sanh lên. 

Do quá khứ hữu biên kiến, có sự cô chấp với mười tám biêu hiện này. 


9. VỊ LAI HỮU BIẾN KIÊN (Apararänudifthi) 
Do vị lai hữu biên kiến, có sự cô châp với bốn mươi bốn biêu hiện gì? 
Có mười sáu luận thuyết về tưởng, tám luận thuyết về phi tưởng, tám luận 


thuyết về phi tưởng phi phi tưởng, bảy luận thuyết về đoạn tận, năm luận thuyết 
về hiện tại Niết-bàn. 


Do vị lai hữu biên kiên, có sự cô châp với bôn mươi bôn biêu hiện này. 


10. KIÊN CÓ SỰ RÀNG BUỘC (Safññojanikädifthi) 
Do kiến có sự ràng buộc, có sự cô chấp với mười tám biêu hiện øì? 


Loại kiến nào là kiến [tạo nên] thiên lệch, kiến [tạo nên] năm giữ,... (nt).... 
kiến [tạo nên] cô chấp, kiên [tạo nên] bảm víu. 


Do kiến có sự ràng buộc, có sự cô chấp với mười tám biêu hiện này. 


11. KIÊN CÓ SỰ TỰ HẢO VÀ GẮN BÓ VÉ “TÔI” 

(41 hanttiniaãnavinibandhadith0) 

Do kiến có sự tự hào và găn bó về “tôi”, có sự cô chấp với mười tám biêu 
hiện gì? 

Sự cô châp và bám víu răng: “Mắt. là tôi” là kiến có sự tự hào và găn bó về 

“ôi.” Kiến không phải là nên tảng, nên tảng không phải là kiến; kiến là điều 
khác, nên táng là điều khác; {cả hai] kiến và nên tảng là “kiến có sự tự hào và 
găn bó về “tôi”” thứ nhất. Kiến có sự tự hào và găn bó là tà kiến... (n†)... , những 
điêu này là sự ràng buộc, không phải là kiến. 

Sự cố chấp và bám víu rằng: “Tai là tôi.”.... (nt)... Mũi là tôi.” ... (nt)... 
“Lưỡi là tôi.”.... (nt)... “Thân là tôi.”... (nf)... “Ý là tôi „. (n... “Các sắc là 
tôi. ˆ... (n†)... “Các pháp là tôI.”... (nt)... “Nhãn thức là tôi I.ˆ... (T)... “VŸ thức là 
tôi” là kiên có sự tự hào và găn bó về “tôi. ° Kiến không nhả là nên tảng, nên 
tảng không phải là kiến; kiến là điêu khác, nên tảng là điêu khác; [cả hai] kiến 
và nên tảng là “kiến có sự tự hào và găn bó về “tôi?” thứ mười tám. Kiến có tự 
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hào và gắn bó là tà kiến... (nt)...; những điêu này là sự ràng buộc, không phải 
là kiến. 

Do kiên có sự tự hào và găn bó về “tôi”, có sự cô châp với mười tám biêu 
hiện này. 


12. KIỀN CÓ SỰ TỰ HÀO VÀ GẮN BÓ VÈẺ “CỦA TÔI” 

(Mamantimanavinibandhadittf) 

Do kiến có sự tự hào và ăn bó về “của tôi”, có sự cỗ chấp VỚI mười tắm 
biểu hiện gì? 

Sự cô chấp và bám víu răng: “Mắt là của tôi” là kiến có sự tự hào và găn bó 
về “của tôi.” 'Kiến không phải là nên tảng, nên tảng không phải là kiến; kiến là 
điều khác, nên táng là điêu khác; [cả hai] kiến và nên tảng là “kiên có sự tự hào 
và gắn bó về “của tôi”” thứ nhất. Kiến có sự tự hào và găn bó là tà kiến... (nt)...; 
những điều này là sự ràng buộc, không phải là kiến. 

Sự cố chấp và bám víu răng: “Tai là của tôi.”.... (nt)... “Mũi là của tôi.” 
(nt)... “Lưỡi là của tôi. ”... (nt)... “Thân là của tôi.” - (nỘ).. . “Ÿ là của tôi.” 
(n†)... “Các sắc là của tôi. ”... (n0... “Các pháp là của Tả .. (nf)... “Nhãn thức 
là của tôi.”... (nf)... là ⁄ thức là của tôi” là kiên có sự tự hào và gắn bó về “của 
tôi.” Kiến không phải là nên tảng, nên tảng không phải là kiến; kiến là điều 
khác, nên tảng là điều khác; [cả haI| kiến và nên tảng là “kiến có sự tự hào và 
gắn bó về “của tôi”” thứ mười tám. Kiến có sự tự hào và gắn bó là tà kiến... 
(n†)... ; những điều này là sự rằng buộc, không phải là kiến. 


À &€ 


Do kiến có sự tự hào và găn bó về “của tôi”, có sự cô chấp với mười tám 
biểu hiện này. 


13. KIÊN CÓ LIÊN HỆ ĐẾN LUẬN THUYÉT VẺ TỰ NGÃ 

(A4£favãdapafisatnyut(adif) 

Do kiến có liên hệ đến luận thuyết về tự ngã, có sự cô chấp với hai mươi 
biểu hiện gì? 

Ở đây, kẻ phàm phu không lắng nghe, không có sự nhận thức của các bậc 
Thánh, không rành rẽ Thánh pháp, không được huấn luyện về Thánh pháp, 
không có sự nhận thức của các bậc chân nhân, không rành rẽ pháp chân nhân, 
không được huấn luyện về pháp chân nhân nhận thây sắc là tự ngã, hoặc tự ngã 
có sắc, hoặc sắc ở trong tự ngã, hoặc tự ngã ở trong sắc; nhận thấy thọ... (nt)... 
tưởng... (nf)... các hành... (nt)... thức là tự ngã, hoặc tự ngã có thức, hoặc thức 
ở trong tự ngã, hoặc tự ngã ở trong thức. ... (n†)... 

Nhận thấy sắc là tự ngã là [có y nghĩa] thê nào? Ở đây, có người nhận thây 
đề mục đất... (nt)... đề mục trắng là tự ngã răng: “Cải gì là đề mục trăng, cải ây 
là tôi; cái gì là tôi, cái ấy là đề mục trắng”, [vị ấy] nhận thấy đề mục trắng và 
tự ngã chỉ là một. Cũng giống như đối với ngọn đèn dầu đang cháy sáng [nghĩ 
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răng]: “Cái gì là ngọn lửa, cái ây là ánh sáng, cái gì là ánh sáng, cái ây là ngọn 
lửa”, [vị ây] nhận thấy ngọn lửa và ảnh sáng chỉ là một. Tương tợ như thể, có 
người nhận thây đề mục trăng là tự ngã... (nt)... là “kiên có liên hệ đến luận 
thuyết về tự ngã có sắc là nền tảng” thứ nhất. Kiến có liên hệ đến luận thuyết về 
tự ngã là tà kiến,... (nt)...; những điều nảy là sự ràng buộc, không phải là kiến. 


Do kiến có liên hệ đến luận thuyết về tự ngã, có sự cô chấp VỚI hai mươi 
biêu hiện này. 


14. KIÊN CÓ LIÊN HỆ ĐÉN LUẬN THUYÉT VÉ THẺ GIỚI 

(Lokavãdapafisarnyuttadiffli) 

Do kiến có liên hệ đến luận thuyết về thế giới, có sự cô chấp với tám biểu 
hiện gì? 

Sự cô chấp và bám víu răng: “Tự ngã và thế giới là thường còn” là kiến. 
Kiến không phải là nên tảng, nên tảng không phải là kiến;... (nf)... › [cả hai] kiến 
và nên tảng là “kiến có liên hệ đến luận thuyết về thế giới” thứ nhất. Kiến có 
liên hệ đến luận thuyết. về thế giới là tà kiến,... (nt)...; những điều này là sự ràng 
buộc, không phải là kiến. 

Sự cỗ chấp và bám víu răng: “Tự ngã và thế giới là không thường CÒn”... 
“Tự ngã và thê giới là thường còn và không thường còn”... "Tự ngã và thê giới 
không phải là thường còn và không phải là không thường còn”... “Tự ngã và thế 
giới là có giới hạn”... “Tự ngã và thế giới là không có giới hạn”. . “Fự ngã và 
thế giới là có giới hạn và không có giới hạn”... “Tự ngã và thê giới không phải 
là có giới hạn và không phải là không có giới hạn” là kiến có liên hệ đến luận 
thuyết về thế giới. (nf)... là “kiến có liên hệ đến luận thuyết về thê giới” _ thứ tám. 
Kiến có liên hệ đến luận thuyết về thế giới là tà kiễn,... (nt)...; những điều này 
là sự ràng buộc, không phải là kiến. 

Do kiến có liên hệ đến luận thuyết về thê giới, có sự cô chấp với tám biểu 
hiện này. 


15-16. GLẢI VẺ HỮU KIÊN VÀ PHI HỮU KIÊN 
(Bhavadiffhi - Vibhavadifhiyo) 


Cô chấp vào sự nắm giữ lại là hữu kiến, cô chấp vào sự vượt quá là phi hữu 
kiến. Sự cô chấp với ba mươi lăm biểu hiện do khoái lạc kiến có bao nhiêu là 
hữu kiến, có bao nhiêu là phi hữu kiến? Sự cô chấp với hai mươi biểu hiện do 
tủy ngã kiến có bao nhiêu là hữu kiến, có bao nhiêu là phi hữu kiến?.. . (nÙ... 
Sự cố chấp với tám biểu hiện do kiến có liên hệ đến luận thuyết về thế giới có 
bao nhiêu là hữu kiến, có bao nhiêu là phi hữu kiên? 

Sự cô chấp với ba mươi lãm biểu hiện do khoái lạc kiến có thể là hữu kiến, 
có thê là phi hữu kiến. Sự cô chấp với hai mươi biểu hiện do tùy ngã kiến có 
mười lăm là hữu kiến, có năm là phi hữu kiến. Sự cô chấp với mười biểu hiện 
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do tà kiến có tất cả đều là phi hữu kiến. Sự cô chấp với hai mươi biểu hiện do 
thân kiên có mười lăm là hữu kiến, có năm là phi hữu kiến. Sự cô chấp VỚI IƯỜI 
lăm biểu hiện do thường kiến lây thân làm nên tảng có tất cả đều là hữu kiến. 
Sự cô chấp với năm biêu hiện do đoạn kiến lây thân làm nên tảng có tất cả đều 
là phi hữu kiến. 


Sự cô chấp với năm biểu hiện do hữu biên kiến: “Thế giới là thường còn” 
có tất cả đều là hữu kiến. Sự cô chấp với năm biêu hiện do hữu biên kiến: “Thế 
giới là không thường còn” có tật cả đều là phi hữu kiến. Sự cô chấp. VỚI nắm 
biểu hiện do hữu biên. kiến: “Thế giới là có giới hạn” có thể là hữu kiến, có thể 
là phi hữu kiến. Sự cô chấp với năm biểu hiện do: “Thế giới là không có giới 
hạn” có thê là hữu kiến, có thê là phi hữu kiện. Sự cô châp với năm biểu hiện 
do hữu biên kiến: “Mạng sống ấy, thân thê â ấy” có tất cả đều là phi hữu kiến. Sự 
cô chấp với năm biểu hiện do hữu biên kiến: “Mạng sống khác, thân thê khác” 
có tất cả đều là hữu kiến. Sự cỗ chập VỚI năm biểu hiện do hữu biên kiến: “Có 
phải đức Như Lai hiện hữu ở nơi khác sau khi chết?” có tất cả đều là hữu kiến. 
Sự cô chấp với năm biểu hiện do hữu biên kiến: “Có phải đức Như Lai không 
hiện hữu ở nơi khác sau khi chết?” có tất cả đều là phi hữu kiến. Sự có chấp với 
năm biểu hiện do hữu biên. kiến: “Có phải đức Như Lai hiện hữu và không hiện 
hữu ở nơi khác sau khi chết?” có thê là hữu kiến, có thê là phi hữu kiến. Sự cô 
chấp với năm biểu hiện do hữu biên kiến: “Có phải đức Như Lai không hiện 
hữu và không phải là không hiện hữu ở nơi khác sau khi chết?” có thể là hữu 
kiến, có thể là phi hữu kiến. 


Sự cô chấp với mười tám biểu hiện do quả khứ hữu biên kiên có thể là hữu 
kiến, có thể là phi hữu kiến. Sự cô chấp với bốn mươi bốn biểu hiện do vị lai 
hữu biên kiến có thê là hữu kiến, có thể là phi hữu kiến. Sự cô chấp với mười 
tảm biêu hiện do kiến có sự ràng buộc có thê là hữu kiến, có thể là phi hữu kiến. 
Sự cô chập với mười tám biểu hiện do kiến có sự tự hào và gắn bó về “tôi” có 
tât cả đêu là phi. hữu kiến. Sự cô chấp với mười tám biểu hiện do kiến có sự tự 


hào và gắn bó về “của tôi” có tất cả đều là hữu kiến. 


Sự cô chấp VỚI hai mươi biểu hiện do kiến có liên hệ đến luận thuyết về tự 
ngã có mười lăm là hữu kiến, có năm là phi hữu kiến. Sự cô chấp với tám biểu 
hiện do kiến có liên hệ đến luận thuyết về thế giới có thê là hữu kiến, có thể là 
phi hữu kiến. 


Tất cả các kiến â ấy. là khoái lạc kiến. Tật cả các kiến ây là tùy ngã kiến. Tất 
cả các kiến â ây là tà kiến. Tât cả các kiến â ây là thân kiến. Tất cả các kiên â ây là 
hữu biên kiến. Tất cả các kiến â ây là kiến có sự ràng buộc. Tất cả các kiến ấy là 
kiến có liên quan đến luận thuyết về tự ngã. 


Kiến về sự hiện hữu Và kiến về phi hữu, 
Luận lý đêu nương tựa Ở cả hai điêu này, 
tại thê giới này Có tưởng bị sai lệch 


Không có trí biết được Sự diệt tận của chúng. 
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Này các Ty-khưu, chư thiên và nhân loại bị xâm nhập bởi hai loại thiên kiến 
[hữu và phi hữu], một số năm giữ lại, một số vượt quá và những người có mắt 
nhìn thấy. 

Và này các Tỳ-khưu, một số năm giữ lại là [có ý nghĩa] thế nào? Này các 
Ty-khưu, có chư thiên vả nhân loại ưa thích hữu, khoái lạc trong hữu, hoan hỷ 
trong hữu. Khi giáo pháp về sự diệt tận của hữu đang được thuyết giảng đến họ, 
tâm của họ không tiêp thu, không đặt niêm tin, không an trú, không xác quyết. 
Này các Tỳ-khưu, một số nắm giữ lại là [có ý nghĩa] như vậy. 


Và này các Tỳ-khưu, một số vượt quá là [có ý nghĩa] thế nào? Này các 
Tỳ-khưu, tuy nhiên có một số [chư thiên và nhân loại] trong khi chịu khô sở, 
trong khi bị hỗ thẹn, trong khi ghê tởm đối với hữu, họ thích thú phi hữu: “Này 
quý vị, nghe rằng tự ngã này, do sự tan rã của thân, bị phân hoại, bị diệt vong, 
không. có đời sông khác sau khi chết; điều này là tịch tịnh, điều này là tuyệt 
VỜI, điều này là hiên nhiên.” Này các Tỳ-khưu, một số vượt quá là [có ý nghĩa] 
như thế. 


Và này các Tỳ-khưu, những người có mắt nhìn thấy là [có ý nghĩa] thế nào? 
Này các Tỷ-khưu, ở đây vị Ty-khưu nhìn thây hiện hữu là hiện hữu. Sau khi 
nhìn thây hiện hữu là hiện hữu, vị ây đạt đến sự nhàm chán, sự ly tham ái, sự 
tịch diệt đôi với hữu. Này các T-khưu, những người có mắt nhìn thấy là [có ý 
nghĩa] như thế. 


Sau khi nhìn thấy được Hiện hữu là hiện hữu 
Cùng với sự vượt qua Đối với điều hiện hữu, 
Người nào xác quyết được Đúng theo bản thê thật 
[Người ấy] thời đoạn tận Tham ái đôi với hữu. 
Vị â ây biết toàn diện Đối với điều hiện hữu 
Có ái được xa lìa Khỏi hữu và phi hữu, 
Do phi hữu của hữu Vị Tỳ-khưu [như thế] 
Thời không còn đi đến Sự tái sanh lần nữa. 


Có ba hạng người có kiến bị hư hỏng, có ba hạng người có kiến được 
thành tựu. 

Ba hạng người nào có kiến bị hư hỏng? Ngoại đạo, đệ tử của ngoại đạo và 
người có tà kiên; ba hạng người này có kiên bị hư hỏng. 

Ba hạng người nào có kiến được thành tựu? Đức Như Lai, đệ tử của đức 
Như Lai, và người có chánh kiến. 


Người giận dữ, oán hận, Xâu xa và quy quyệt, 
Kiến hư hỏng, ngu muội, Biết là kẻ hạ tiện. 

Không giận dữ, không oán, Thanh tịnh, hành đạo, quả, 
Kiến thành tựu, sáng suốt, Biết được là bậc Thánh. 


Có ba kiến bị hư hỏng, có ba kiến được thành tựu. 
Ba kiến nào bị hư hỏng? “Cái này là của tôi” là kiến bị hư hỏng, “Cái này 
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là tôi” là kiến bị hư hỏng, “Cái này là tự ngã của tôi” là kiến bị hư hỏng. Đây 
là ba kiến bị hư hỏng. 

Ba kiến nào được thành tựu? “Cái này không phải là của tôi” là kiến được 
thành tựu, “Cái này không phải là tôi” là kiên được thành tựu, “Cái này không 
phải là tự ngã của tôi” là kiến được thành tựu. Đây là ba kiến được thành tựu. 

“Cái này là của tôi” là kiến gì? Có bao nhiêu kiến? Các kiến ây liên đới với 
giới hạn [thời gian] nào? “Cái này là tôi” là kiên gì? Có bao nhiêu kiến? Các 
kiến ấy liên đới với giới hạn [thời gian] nào? “Cái này là tự ngã của tôi” là kiến 
øì? Có bao nhiêu kiên? Các kiến ây liên đới với giới hạn [thời gian] nào? 

“Cái này là của tôi” là quá khứ hữu biên kiến. Có mười tám kiến. Các kiến 
ấy liên đới với giới hạn [thời gian] quá khứ. “Cái này là tôi” là vị lai hữu biên 
kiến. Có bốn mươi bốn kiến. Các kiến ấy liên đới với giới hạn [thời gian] vị lai. 
“Cái này là tự ngã của tôi” là tùy ngã kiến với hai mươi nền tảng, là thân kiến 
với hai mươi nên tảng, là sáu mươi hai thiên kiến có thân kiến đứng đầu, các 
kiến ây liên đới với giới hạn [thời gian] quá khứ và vị lai. 

Này các Tỳ-khưu, những người nào hướng đến sự thành toàn ở Ta những 
người ấy được thành tựu về kiến. Đối với những người được thành tựu về kiến 
ây, có sự thành toàn” ở nơi đây” đối với năm hạng, có sự thành toàn sau khi rời 
bỏ nơi đây đôi với năm hạng. 

Có sự thành toàn ở nơi đây đôi với năm hạng nào? Đối với [vị tái sanh] tôi 
đa bảy lần, đối với [vị tái sanh] trong các gia tộc danh giá, đôi với vị có một 
chủng tử [chỉ còn một lân tái sanh],!9 đôi với vị Nhất Lai, và vị nào là A-la-hán 
ngay trong kiếp hiện tại này, có sự thành toàn ở nơi đây đôi với năm hạng này. 

Có sự thành toàn sau khi rời bỏ nơi đây đối với năm hạng nào? Đối với vị 
viên tịch Niết-bàn vào giai đoạn đâu của đời kế tiếp, đối với vị viên tịch Niết- 
bàn vào giai đoạn cuối của đời kế tiếp, đôi với vị Vô hành viên tịch Niết-bàn, 
đối với vị Hữu hành viên tịch Niết-bàn, đối với vị ngược dòng đi đến cõi Sắc 
Cứu Cánh, có sự thành toàn sau khi rời bỏ nơi đây đôi với năm hạng này. 

Này các Ty-khưu, những người nào hướng đến sự thành toàn ở Ta những 
người ây được thành tựu vê kiến. Đôi với những người được thành tựu về kiến 
ây, có sự thành toàn ở nơi đây đôi với năm hạng này, có sự thành toàn sau khi 
rời bỏ nơi đây đối với năm hạng này. 

Này các Tỳ-khưu, những người nào đặt niềm tin hoàn toàn ở nơi Ta, những 
người ấy là các vị Nhập lưu. Đôi với các vị Nhập lưu ây, có sự thành toàn ở nơi 
đây đối với năm hạng, có sự thành toàn sau khi rời bỏ nơi đây đối với năm hạng. 


% “Có sự thành toàn” nghĩa là sự tịch diệt Niết-bàn (Ps4. I. 465). 

* “Ở nơi đây” nghĩa là ở dục giới này (Sđ4. 465). 

!00 Cả ba trường hợp: Vị tái sanh tối đa bảy lần (saqkkhafuparama), vị tái sạnh trong các gia tộc 
danh giá (kolamkoia), vị có một chủng tử chỉ còn một lân tải sanh (ckaÙ77?) đêu đê cập đên vị Nhập lưu 
(Sorapafii) tùy theo khả năng trí tuệ của vị ây là chậm, trung bình, hoặc nhạy bén. (ND) 
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Có sự thành toàn ở nơi đây đôi với năm hạng nào? Đối với [vị tái sanh] tối 
đa bảy lần, đỗi với [vị tái sanh] trong các gia tộc danh giá, đôi với vị có một 
chủng tử [chỉ còn một lần tái sanh], đôi với vị Nhật lai, và vị nào là A-la-hán 
ngay trong kiếp hiện tại này, có sự thành toàn ở nơi đây đối với năm hạng này. 

Có sự thành toàn sau khi rời bỏ nơi đây đối với năm hạng nào? Đối với vị 
viên tịch Niết-bàn vào giai đoạn đầu của đời kê tiếp, đối với vị viên tịch Niết- 
bàn vào giai đoạn cuối của đời kế tiếp, đối với vị Vô hành viên tịch Niết-bàn, 
đối với vị Hữu hành viên tịch Niễt-bàn, đối với vị ngược dòng đi đến cõi Sắc 
Cứu Cảnh, có sự thành toàn sau khi rời nơi đây đối với năm hạng này. 

Này các T-khưu, những người nào đặt niềm tin hoàn toàn ở nơi Ta, những 
người ây là các vị Nhập lưu. Đôi với các vị Nhập lưu â ây, có sự thành toàn ở nơi 
đây đôi với năm hạng này, có sự thành toàn sau khi rời bỏ nơi đây đối với năm 
hạng này. 

Phân giảng về “Kiến” được đây đủ. 
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IH. GIẢNG VÉ NIỆM HƠI THỞ VÀO HƠI THỞ RA 
(ẤÃNÄPANASATIKATH2) 


1. LIỆT KẾ SỐ LƯỢNG (Gananuddeso) 


Đối với vị đang tu tập định của niệm hơi thở vào hơi thở ra theo mười sáu 
nên tảng, có hơn hai trăm pháp sanh lên [ở vị ây]: Tám trí về ngăn trở và tám 
trí về hỗ trợ, mười tám trí vê tùy phiên não, mười ba trí trong việc thanh lọc, 
ba mươi hai trí về việc thực hành niệm, hai mươi bốn trí do năng lực của định, 
bảy mươi hai trí do năng lực của minh sát, tám trí về nhàm chán, tám trí thuận 
theo nhàm chán, tám trí về sự tịnh lặng của nhàm chán, hai mươi mốt trí về sự 
an lạc của giải thoát. 

Phân liệt kê số lượng được đây đủ. 


2. MƯỜI SÁU TRÍ NGẮN TRỞ VÀ TRÍ HỖ TRỢ 

(Paripantha - Upakãrasojasa ñãnãm)) 

Tám trí về ngăn trở và tám trí về hỗ trợ là gì? 

Ước muốn trong các dục là sự ngăn trở của định, sự thoát ly là sự hỗ trợ 
của định. Sân độc là sự ngăn trở của định, không sân độc là sự hỗ trợ của định. 
Lờ đờ buôn ngủ là sự ngăn trở của định, sự nghĩ tưởng đến ánh sáng là sự hỗ 
trợ của định. Phóng dật là sự ngăn trở của định, không tản mạn là sự hỗ trợ của 
định. Hoài nghi là sự ngăn trở của định, sự xác định pháp là sự hỗ trợ của định. 
Vô minh là sự ngăn trở của định, trí là sự hỗ trợ của định. Sự không hứng thú 
là sự ngăn trở của định, sự hân hoan là sự hỗ trợ của định. Tất cả các pháp bất 
thiện cũng là các sự ngăn trở của định, tât cả các pháp thiện cũng là các sự hỗ 
trợ của định. Đây là tám trí về ngăn trở và tám trí về hỗ trợ. 

Được tiếp cận, được quen thuộc với mười sáu biểu hiện này, tâm an trụ ở 
nhật thê và được thanh tịnh đối với các pháp ngăn che. 

Các nhất thê â ây là gì? Sự thoát ly là nhất thể, sự không sân độc là nhất thể, 
sự nghĩ tưởng đến ánh sáng là nhât thể, sự không tản mạn là nhất thể, sự xác 
định pháp là nhất thê, trí là nhất thể, sự hân hoan là nhất thể, tất cả các thiện 
pháp cũng là các nhất thê. 


Các pháp ngăn che ây là gì? Ước muốn trong các dục là pháp ngăn che, sân 
độc là pháp ngăn che, lờ đờ buôn ngủ là pháp ngăn che, phóng dật là pháp ngăn 
che, hoài nghi là pháp ngăn che, vô minh là pháp ngăn che, sự không hứng thú 
là pháp ngăn che, tất cả các bất thiện pháp cũng là các pháp ngăn che. 
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Pháp ngăn che: Các pháp ngăn che theo ý nghĩa gì? Các pháp ngăn che với 
ý nghĩa che lâp lôi ra. 

Các lỗi ra ấy là gì? Sự thoát ly là lỗi ra của các bậc Thánh, và do sự thoát 
ly ấy các bậc Thánh thoát ra; ước muốn trong các dục là sự che lấp lỗi ra, và do 
trạng thái bị bao trùm bởi ước muốn trong các dục â ây [hành giải không nhận 
biết sự thoát ly là lỗi ra của các bậc Thánh; ước muôn trong các dục là sự che 
lấp lỗi ra. Sự không sân độc là lối ra của các bậc Thánh, và do sự không sân độc 
ây các bậc Thánh thoát ra; sân độc là sự che lập lỗi ra, và do trạng thái bị bao 
trùm bởi sân độc â ây [hành giả] không nhận biết sự không sân độc là lỗi ra của 
các bậc Thánh; sân độc là sự che lấp lỗi ra. Sự nghĩ tưởng đến ánh sáng là lối 
ra của các bậc Thánh, và do sự nghĩ tưởng đến ánh sáng ây các bậc Thánh thoát 
ra; lờ đờ buôn ngủ là sự che lấp lồi ra, và do trạng thái bị bao trùm bởi sự lờ đờ 
buôn ngủ ây [hành giả] không nhận biết sự nghĩ tưởng đến ánh sáng là lỗi ra 
của các bậc Thánh; lờ đờ buôn ngủ là sự che lập lỗi ra. Sự không tản mạn là lối 
ra của các bậc Thánh, và do sự không tản mạn ây các bậc Thánh thoát ra; phóng 
đật là sự che lâp lỗi ra, và do trạng thái bị bao trùm bởi phóng dật â ây [hành giả] 
không nhận biết sự không tản mạn là lôi ra của các bậc Thánh; phóng dật là sự 
che lập lỗi ra. Sự xác định pháp là lối ra của các bậc Thánh, và do sự xác định 
pháp ây các bậc Thánh thoát ra; hoài nghi là sự che lấp lỗi ra, và do trạng thái 
bị bao trùm bởi hoài nghi â ây [hành giả] không nhận biết sự xác định pháp là 
lỗi ra của các bậc Thánh; hoài nghi là sự che lâp lỗi ra. Trí là lỗi ra của các bậc 
Thánh, và do trí ây các bậc Thánh thoát ra; vô minh là sự che lập lỗi ra, và do 
trạng thái bị bao trùm bởi vô minh â ây [hành giả] không nhận biết trí là lối ra của 
các bậc Thánh; vô minh là sự che lấp lỗi ra. Sự hân hoan là lỗi ra của các bậc 
Thánh, và do sự hân hoan â ây các bậc Thánh thoát ra; sự không hứng thú là sự 
che lập lôi ra, và do trạng thái bị bao trùm bởi sự không hứng thú ây [hành giả] 
không nhận biết sự hân hoan là lỗi ra của các bậc Thánh; không hứng thú là sự 
che lập lỗi Ta. Tât cả các thiện pháp cũng là lỗi ra của các bậc Thánh, và do các 
thiện pháp ây các bậc Thánh thoát ra; tât cả các bât thiện pháp cũng là các sự 
che lấp lồi ra, và do trạng thải bị bao trùm bởi các bất thiện pháp â ây [hành giả] 
không nhận biết các thiện pháp là lôi ra của các bậc Thánh; tất cả các bất thiện 
pháp cũng là các sự che lấp lôi ra. 


Phân giải thích mười sáu trí được đây đủ. 


3. CÁC TRÍ VÉ TÙY PHIÊN NÃO (Upakkilesañãnami) 

Hơn nữa, đối với vị đang tu tập định của niệm hơi thở vào hơi thở ra theo 
mười sảu nên tảng có tâm đã được thanh lọc khỏi các pháp ngăn. che này, do sự 
tập trung ngăn hạn có mười tám tùy phiên não gì sanh lên [ở vị ấy]? 


Tâm của vị đang theo đõi giai đoạn. đâu, giữa, cuối của hơi thở vào bằng 
niệm đi đến tình trạng tản mạn ở nội phân là sự ngăn trở của định. Tâm của vị 
đang theo dõi giai đoạn đầu, giữa, cuôi của hơi thở ra băng niệm đi đến tình 
trạng tản mạn ở ngoại phân là sự ngăn trở của định. Do sự mong mỏi ở hơi thở 
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vào, hành vị của ưa thích và tham ái là sự ngăn trở của định. Do sự mong mỏi 
ở hơi thở ra, hành vi của ưa thích và tham ái là sự ngăn trở của định. Đối với vị 
áp đặt hơi thở vào, do sự hứng thú trong việc đạt được hơi thở ra là sự ngăn trở 
của định. Đỗi với vị áp đặt hơi thở ra, do sự hứng thú trong việc đạt được hơi 
thở vào là sự ngăn trở của định. 
Theo dõi hơi thở vào 
Tán nội phân, mong mỏi, 
Áp đặt hơi thở vào 
Áp đặt hơi thở ra 
Sáu tùy phiền não này 
Người bị chúng xáo động 
Những ai chưa giải thoát 


Theo dõi hơi thở ra, 

Tán ngoại phân, ước muốn, (1) 
Hứng thú đạt hơi ra, 

Hứng thú đạt hơi vào. (2) 
Định niệm hơi vào ra, 

Tâm không được giải thoát, 
Chúng thành tựu tái sanh. (3) 


Nhóm sáu thứ nhất. 

Đối với hành giả hướng tâm đến hiện tướng, ” tâm [đặt] ở hơi thở vào bị 
chao động là sự ngăn trở của định. Đối với hành giả hướng tâm đến hơi thở vào, 
tâm [đặt] ở hiện tướng bị chao động là sự ngăn trở của định. Đối với hành giả 
hướng tâm đến hiện tướng, tâm [đặt] ở hơi thở ra bị chao động là sự ngăn trở 
của định. Đối với hành giả hướng tâm đến hơi thở ra, tâm [đặt] ở hiện tướng 
bị chao động là sự ngăn trở của định. Đôi với hành giả hướng tâm đến hơi thở 
vào, tâm [đặt] ở hơi thở ra bị chao động là sự ngăn trở của định. Đối với hành 
giả hướng tâm đến hơi thở ra, tâm [đặt] ở hơi thở vào bị chao động là sự ngăn 
trở của định. 


Hướng tâm đến hiện tướng Ý buông bỏ hơi vào, 


Hướng tâm đên hơi vào 


Hướng tâm đến hiện tướng 


Hướng tâm đến hơi ra 
Hướng tâm hơi thở vào 
Hướng tâm hơi thở ra 
Sáu tùy phiên não này 


Tâm chao động hiện tướng. (4) 
Ý buông bỏ hơi ra, 

Tâm chao động hiện tướng. (Š) 
Tâm buông bỏ hơi ra, 

Tâm chao động hơi vào. (6) 
Định niệm hơi vào ra, 


Tâm không được giải thoát, 
Chúng thành tựu tải sanh. (7) 


Người bị chúng xáo động 
Những a1 chưa giải thoát 
Nhóm sáu thứ nhì. 
Tâm có sự chạy theo quá khứ!“ bị rơi vào tản mạn là sự ngăn trở của định. 


Tâm có sự mong mỏi ở vị lai'"° bị chao động là sự ngăn trở của định. Tâm trì trệ 
bị rơi vào biếng nhác là sự ngăn trở của định. Tâm được ra sức quá mức bị rơi 


!0! Hiện tướng (zữni#a) là vị trí được hơi thở vào hơi thở ra chạm đến. Đối với người có mũi cao là ở 
chóp mũi, người có mũi ngăn là ở môi trên (PsA. I. 47). 

'2 Tâm có sự chạy theo quá khứ: Tâm dõi theo hơi thở vào hoặc hơi thở ra đã đến và đã đi qua ở tại 
điêm tiêp xúc (chóp mũi hoặc môi trên) (Ps4. I. 472). 

' Tâm có sự mong mỏi ở vị lai: Tâm mong mỏi và chờ đợi hơi thở vào hoặc hơi thở ra còn chưa xảy 
đên ở tại điêm tiêp xúc (PsA. I. 472). 
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vào phóng dật là sự ngăn trở của định. Tâm quá chuyên chú bị rơi vào tham là 
sự ngăn trở của định. Tâm lơi là bị rơi vào sân là sự ngăn trở của định. 


Tâm chạy theo quá khứ, Vọng tương lai, trì trệ, 

Quả ra sức, chuyên chú, Tâm lơi là, không định. (8) 

Sáu tùy phiền não này Định niệm thở vào ra 

Người ô nhiễm bởi chúng Không biết được thắng tâm. (9) 


Nhóm sáu thứ ba. 


Do tâm của vị đang theo dõi giai đoạn đâu, giữa, cuối của hơi thở vào bằng 
niệm đi đến tình trạng tản mạn ở nội phân, cả thân lẫn tâm trở nên xao động, 
loạn động, rúng động. Do tâm của vị đang theo dõi giải đoạn đầu, g1ữỮa, cuôi của 
hơi thở ra băng niệm đi đến tình trạng tản mạn ở ngoại phân, cả thân lẫn tâm trở 
nên xao động, loạn động, rúng động. Do mong mỏi ở hơi thở vào, do ưa thích, 
do hành vi của ái, cả thân lẫn tâm trở nên xao động, loạn động, rúng động. Do 
mong mỏi ở hơi thở ra, do ưa thích, do hành vi của ái, cả thân lẫn tâm trở nên 
xao động, loạn động, rúng động. Đối với vị áp đặt hơi thở vào, do sự hứng thú 
trong việc đạt được hơi thở ra, cả thân lẫn tâm trở nên xao động, loạn động, 
rúng động. Đối với vị áp đặt hơi thở ra, do sự hứng thú trong việc đạt được hơi 
thở vào, cả thân lẫn tâm... (nt)... Đối với vị hướng tâm đến hiện tướng có tâm 
[đặt] ở hơi thở vào, do trạng thái bị dao động cả thân lẫn tâm... (nt)... Đối với vị 
hướng tâm đến hơi thở vào có tâm [đặt | ở hiện tướng, do trạng thái bị dao động, 
cả thân lẫn tâm... (nt)... Đối với vị hướng tâm đến hiện tướng có tâm [ đặt] ở hơi 
thở ra, do trạng thái bị dao động cả thân lẫn tâm... (nt)... Đôi với vị hướng tâm 
đến hơi thở ra có tâm [đặt] ở hiện tướng, do trạng thái bị dao động cả thân lẫn 
tâm trở nên xao động, loạn động, rúng động. Đối với vị hướng tâm đến hơi thở 
vào có tâm [đặt] ở hơi thở ra, do trạng thái bị dao động cả thân lẫn tâm trở nên 
xao động, loạn động, rúng động. Đối với vị hướng tâm đến hơi thở ra có tâm 
[đặt] ở hơi thở vào, do trạng thái bị đao động cả thân lẫn tâm trở nên xao động, 
loạn động, rúng động. Do có sự chạy theo quá khứ tâm bị rơi vào tản mạn, cả 
thân lẫn tâm trở nên xao động, loạn động, rúng động. Do có sự mong mỎI Ở VỊ 
lai tâm bị dao động, cả thân lẫn tâm trở nên xao động, loạn động, rúng động. 
Do có sự trì trệ tâm bị rơi vào biếng nhác, cả thân lẫn tâm trở nên xao động, 
loạn động, rúng động. Do ra sức quá mức tâm bị rơi vào phóng dật, cả thân lẫn 
tâm trở nên xao động, loạn động, rúng động. Do quá chuyên chú tâm bị rơi vào 
tham, cả thân lẫn tâm trở nên xao động, loạn động, rúng động. Do lơi là tâm bị 
rơi vào sân, cả thân lẫn tâm trở nên xao động, loạn động, rúng động. 


Đối với vị tu niệm Hơi thở vào thở ra 

Không toàn vẹn, không tiến — Thời thân bị loạn động, 

Tâm cũng bị loạn động, Thân tâm đêu rúng động. (10) 
Đối với vị tu niệm Hơi thở vào thở ra 

Được toàn vẹn, tiễn triển, Thời thân không loạn động, 


Tâm cũng không loạn động, Thân tâm không rúng động. (11) 
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Hơn nữa, đối với vị đang tu tập định của niệm hơi thở vào hơi thở ra theo 
mười sáu nên tảng có tâm đã được thanh lọc khỏi các pháp ngăn che â ây, thời có 
mười tám tùy phiên não này sanh lên. 


Dứt phần giải thích trí về tùy phiền não. 


4. CÁC TRÍ TRONG VIỆC THANH LỌC (Wodãnañãpãni) 


Mười ba trí gì trong việc thanh lọc? Tâm có sự chạy theo quá khứ bị rơi vào 
tản mạn. Sau khi ngăn ngừa việc ây, hành giả tập trung [fâm] vào một chỗ; như 
vậy tâm không đi đến tản mạn. Tâm có sự mong mỏi ở vị lai bị chao động. Sau 
khi ngăn ngừa việc ây, ngay tại đây hành giả khăng định lại; như thê tâm không 
đi đến tản mạn. Tâm trì trệ bị rơi vào biếng nhác. Sau khi năm giữ điều â Ấy, hành 
giả dứt bỏ sự biếng nhác; như vậy tâm không đi đến tản mạn. Tâm ra sức quá 
mức bị rơi vào phóng dật. Sau khi hạn chê điêu â ây, hành giả đứt bỏ phóng dật; 
như vậy tâm không đi đến tản mạn. Tầm quá chuyên chủ bị rơi vào tham. Sau 
khi có sự nhận biết rõ rệt điêu â Ấy, hành giả dứt bỏ tham; như vậy tâm không đi 
đến tản mạn. Tâm lơi là bị rơi vào sân. Sau khi có sự nhận biết rõ rệt điều ấy, 
hành giả dứt bỏ sân; như vậy tâm không đi đến tản mạn. Được hoàn toàn trong 
sạch với sáu trường hợp này, tâm được tinh khiết đi đến nhất thể. 


Các nhất thê ấ Ấy là gì? Nhất thể trong việc thiết lập sự buông bỏ vật thí, nhất 
thê trong việc thiết lập hiện tướng của chỉ tịnh, nhất thể trong việc thiết lập 
tướng trạng của biến hoại, nhất thể trong việc thiết lập sự diệt tận. 


Nhất thê trong việc thiết lập sự buông bỏ vật thí của những người đã quyết 
tâm xả bỏ, nhất thê trong VIỆC thiết lập hiện tướng của chỉ tịnh của những người 
đã gắn bó với thắng tâm, nhất thể trong việc thiết lập tướng trạng biên hoại của 
những người thực hành minh sát, nhất thê trong việc thiết lập sự diệt tận của các 
bậc Thánh nhân. Tâm đạt đến nhất thể băng bôn trường hợp nảy vừa có sự tiễn 
đến tính chất thanh tịnh của việc thực hành, vừa được tăng cường trạng thái xả, 
và còn được hài lòng bởi trí nữa. 


Đối VỚI SƠ thiền, cái gì là phần đầu? Cái gì là phần giữa? Cái gì là phân 
cuối? Đối với sơ thiên, sự thanh tịnh của việc thực hành là phân đâu, sự tăng 
cường trạng thái xá là phân giữa, sự tự hài lòng là phần cuối. 


Đôi với sơ thiên, sự thanh tịnh của việc thực hành là phần đầu, có bao nhiêu 
tướng trạng thuộc về phân đâu? Có ba tướng trạng thuộc vê phân đâu: Điều gì là 
sự ngăn trở của thiên ây, do điêu ây tâm được thanh tịnh; do bản thể thanh tịnh, 
tâm đạt đến hiện tướng của chỉ tịnh ở trung tâm; do bản thê đã được đạt đến, 
tâm tiễn vào nơi ấy. Việc tâm được thanh tịnh do sự ngăn trở, việc tâm đạt đến 
hiện tướng của chỉ tịnh ở trung tâm do bản thê thanh tịnh, việc tâm tiên vào nơi 
ây do bản thê đã được đạt đến, đối với sơ thiên sự thanh tịnh của việc thực hành 
là phần đầu, ba tướng trạng này là thuộc về phân đâu. Vì thê được nói rằng: “Sơ 
thiên vừa là tốt đẹp ở phần đầu, vừa được thành tựu về tướng trạng.” 


Đỗi với sơ thiền, sự tăng cường trạng thái xả là phân giữa, có bao nhiêu 
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tướng trạng thuộc về phân giữa? Có ba tướng trạng thuộc về phần giữa: Hành 
giả dửng dưng đối với tâm thanh tịnh, dửng dưng đối với việc đã đạt đến chỉ 
tịnh, dửng dưng đối với việc thiết lập nhất thê. Việc hành giả dửng dưng đối với 
tâm thanh tịnh, dửng dưng đối với việc đã đạt đến chỉ tịnh, dửng dưng. đối với 
việc thiết lập nhất thê, đỗi với SƠ thiên sự tăng cường trạng thái xả là phân giữa, 
ba tướng trạng, này là thuộc về phân giữa. Vì thê được nói rằng: “Sơ thiền vừa 
là tốt đẹp ở phần giữa, vừa được thành tựu về tưởng trạng.” 


Đối VỚI SƠ thiên, sự tự hải lòng là phân cuôi, có bao nhiêu tướng trạng 
thuộc về phần cuỗi? Có bốn tướng trạng thuộc về phân cuỗi: Có sự tự hài lòng 
đối với các pháp đã được sanh lên trong trường hợp ây theo ý nghĩa không vượt 
trội, sự tự hài lòng đỗi với các quyên theo ý nghĩa nhất vị, sự tự hài lòng theo 
ý nghĩa khởi động tinh tấn nhằm đạt đến Niết-bàn, sự tự hài lòng theo ÿ nghĩa 
rèn luyện. Đối VỚI SƠ thiên sự tự hài lòng là phần cuối, bốn tướng trạng này là 
thuộc về phân cuỗi. Vì thê được nói Tăng. “Sơ thiền vừa là tốt đẹp ở phân cuối, 
vừa được thành tựu về tướng trạng.” 


Như thế, tâm đã đạt đến ba phận sự là tốt đẹp theo ba cách, '“* được thành 
tựu mười tướng trạng, "5 và còn được thành tựu vê tâm, thành tựu về tứ, thành 
tựu về hý, thành tựu vê lạc, thành tựu VỆ SỰ khăng định tâm, thành tựu về tín, 
thành tựu về tấn, thành tựu về niệm, thành tựu về định và thành tựu về tuệ. 


Đối với Nhị thiên, cái gì là phân đâu? Cái gì là phân giữa? Cái gì là phân 
cuối? ... (nt)... Như thế, tâm đã đạt đến ba phận sự là tốt đẹp theo ba cách, được 
thành tựu mười tướng trạng, và còn được thành tựu vệ hy, thành tựu về lạc, 
thành tựu về sự khăng định tâm,... (nt)... và thành tựu về tuệ. 


Đối với Tam thiên, cái gì là phân đâu? Cái gì là phân giữa? Cái gì là phân 
cuối? ... (nf)... Như thế, tâm đã đạt đến ba phận sự là tôt đẹp theo ba cách, được 
thành tựu mười tướng trạng, và còn được thành tựu về lạc, thành tựu VỀ SỰ 
khẳng định tâm, thành tựu vê tín, thành tựu về tân, thành tựu về niệm, thành tựu 
về định và thành tựu về tuệ. 


Đôi với Tứ thiên, cái gì là phân. đâu? Cái gì là phần giữa? Cái gì là phần 
cuối? ... (nt)... Như thế, tâm đã đạt đến ba phận sự là tốt đẹp theo ba cách, được 
thành tựu mười tướng trạng, và còn được thành tựu vệ xả, thành tựu VỀ SỰ 
khẳng định tâm, thành tựu về tín, thành tựu về tân, thành tựu về niệm, thành tựu 
về định và thành tựu về tuệ. 


Đôi với sự chứng đạt Không vô biên xứ... (nt)... sự chứng đạt Thức vô biên 
xứ... sự chứng đạt Vô sở hữu xứ... sự chứng đạt Phi tưởng phi phi tưởng xứ, 
cái gì là phân đâu? Cái gì là phần giữa? Cái gì là phần cuối? ... Như thế, tâm đã 
đạt đến ba phận sự là tôt đẹp theo ba cách, được thành tựu mười tướng trạng, 


“9 Tâm đã đạt đến 3 phận sự (phân đầu, phân giữa, phân cuối) nghĩa là được tốt đẹp theo 3 cách (sự 
trong sạch của việc thực hành, tăng cường trạng thái xả, sự tự hài lòng). (N D) 

!9% Được thành tựu 10 tướng trạng nghĩa là 3 tướng trạng thuộc về phân đầu, 3 tướng trạng thuộc về 
phân giữa và 4 tướng trạng thuộc về phân cuối; tổng cộng lại là 10. (ND) 
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và còn được thành tựu về xả, thành tựu về sự khăng định tâm.... (nf)... và thành 
tựu về tuệ. 

Đối với sự quán xét về VÔ thường, cái gì là phân đầu? Cái gì là phân giữa? 
Cái gì là phần cuôi?... Như thế, tâm đã đạt đến ba phận sự là tốt đẹp theo ba 
cách, được thành tựu mười tướng trạng, và còn được thành tựu vê tâm, thành 
tựu về tứ, thành tựu về hý, thành tựu vệ lạc, thành tựu VỆ SỰ khăng định tâm, 
thành tựu về tín, thành tựu về tân, thành tựu về niệm, thành tựu về định và thành 
tựu về tuệ. 


Đối VỚI sự quán xét về khô não... (nf)... Đôi với sự quán xét VỀ vô ngã... 
(nt)... Đối VỚI Sự quán Xét về sự nhàm chán... (n{)... Đối với sự quán xết vệ Ìy 
tham ái.. . Đối với sự quán xét vỀ sự diệt tận... Đối với sự quán xét về sự tử bỏ... 
Đôi với sự quán xét vê sự đoạn tận... Đối VỚI Sự quán xét vÊ sự biến hoại... Đối 
VỚI sự quản xét về sự chuyển biến... Đối với sự quán xét về vô tướng... Đối với 
sự quán xét về vô nguyện... Đôi với sự quán xét vê không tánh... Đối với sự 
minh sát các pháp bằng thăng tuệ... Đối với sự biết và thấy đúng theo thực thê... 
Đối với sự quán xét về sự tai hại... Đôi với sự quán xét về sự phân biệt rõ.. . Đối 
với sự quán xét về sự ly khai... (ni)... 

Đối với đạo Nhập lưu,... Đối với đạo Nhất lai,... Đối với đạo Bắt lai,.. .Đối 
với đạo A-la-hán, cái gì là phân đầu? Cái gì là phân giữa? Cái gì là phân cuối? 
Đối với đạo A-la-hán, sự thanh tịnh của việc thực hành là phân đâu, sự tăng 
cường trạng thái xả là phân giữa, sự tự hài lòng là phần cuối. Sự thanh tịnh của 
việc thực hành là phân đầu của đạo A- la-hán. Có bao nhiêu tướng trạng thuộc 
về phần đâu? Có ba tướng trạng thuộc về phân đầu: ... (nt)... Đối với đạo A-la- 
hán sự thanh tịnh của việc thực hành là phân đâu, ba tướng trạng này là thuộc 
về phân đầu, vì thế được nói răng: “Đạo A-la-hán vừa là tốt đẹp ở phân đâu, 
vừa được thành tựu về tướng trạng.” 


Đôi với đạo A-la- hán, sự tăng cường trạng thái xả là phân giữa, có bao 
nhiều tướng trạng thuộc về phân giữa? Có ba tướng trạng thuộc vê phân giữa: 
Hành giả dửng dưng đôi với tâm thanh tịnh, dửng dưng đối với việc đã đạt đến 
chỉ tịnh, dửng dưng đối với việc thiết lập nhất thê. Việc hành giả đửng dưng đối 
với tâm thanh tịnh, dửng dưng đối với việc đã đạt đến chỉ tịnh, dửng dưng đối 
VỚI VIỆC thiết lập nhất thể. Vì thể được nói răng: “Đạo A-la-hản vừa là tốt đẹp 
ở phân giữa, vừa được thành tựu về tướng trạng.” 


Đối với đạo A-la-hán, sự tự hài lòng là phân cuối, có bao nhiêu tướng trạng 
thuộc về phân cuối? Có bốn tướng trạng thuộc về phân cuối: Có sự tự hài lòng 
đối với các pháp đã được sanh lên trong trường hợp ây theo ý nghĩa không vượt 
trội, sự tự hài lòng đôi với các quyên theo ÿ ý nghĩa nhật vị, sự tự hài lòng theo ý 
nghĩa khởi động tinh tân nhằm đạt đến giải thoát Niết-bàn, sự tự hài lòng theo 
ý nghĩa rèn luyện. Đối với đạo A-la-hán, sự tự hài lòng là phân cuối, bốn tướn 
trạng này là thuộc về phân cuối. Vì thế được nói răng: “Đạo A- la-hản vừa là tôi 
đẹp ở phân cuối, vừa được thành tựu về tướng trạng.” Như thê, tâm đã đạt đến 
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ba phận sự là tốt đẹp theo ba cách, được thành tựu mười tướng trạng, và còn 
được thành tựu về tầm, thành tựu về tứ, thành tựu về hỷ, thành tựu vệ lạc, thành 
tựu VỀ sự khăng định tâm, thành tựu về tín, thành tựu về tân, thành tựu về niệm, 
thành tựu về định và thành tựu về tuệ. 


Hiện tướng, hơi vào ra Chăng phải cảnh một tâm, 
Người không biết ba pháp! Tu tập không thành đạt. (1) 
Hiện tướng, hơi vào ra Chăng phải cảnh một tâm, 
Vị nhận biết ba pháp Tu tập được thành công. (2) 


Ba pháp này không phải là đối tượng của một tâm, ba pháp này không phải 
là không được biết đến, tâm không đi đến tản mạn, sự nỗ lực được nhận biết, và 
[hành giả] hoàn tất việc thực hành, đạt đến sự chứng ngộ là [có ý nghĩa] thế nào? 


Cũng giống như thần cây được đặt năm ở trên mặt đất bằng, một người 
đàn ông có thê cắt chính nó băng cái cưa. Niệm của người đàn ông được thiết 
lập theo tác động của các răng cưa chạm vào thân cây mà không chú ý ở các 
răng cưa tiễn tới hoặc thụt lùi. Các răng cưa tiên tới hoặc thụt lùi không phải là 
không được biết đến, sự. nỗ lực được nhận biết, và [người ây] hoàn tât nhiệm 
vụ. Thân cây được đặt năm ở trên mặt đất bằng như thế nào, hiện tướng do sự 
gắn liên [của niệm] là như thế ây. Các răng cưa là như thế nào, hơi thở vào hơi 
thở ra là như vậy. Như thế niệm của người đàn ông được thiết lập theo tác động 
của các răng cưa chạm vào thân cây mà không chú ý ở các răng cưa tiễn tới 
hoặc thụt lùi. Các răng cưa tiễn tới hoặc thụt lùi không phải là không được biết 
đến, sự nỗ lực được nhận biết, và [người ây] hoàn tất nhiệm vụ. Tương tợ như 
thế, sau khi thiết lập niệm ở chóp mỗi hoặc ở môi trên, vị I-khưu đang ngôi, 
không chú ý ở hơi thở vào ra, đên hoặc đi. Hơi thở vào ra, đến hoặc đi không 
phải là không được biết đến, sự nỗ lực được nhận biết, và [hành giả] hoàn tật 
việc thực hành, đạt đến sự chứng ngộ. 


Sự nỗ lực: Sự nỗ lực gì? Thân và tâm của vị khởi sự tinh tân là thích hợp 
cho hành động: điều này là sự nỗ lực. Việc thực hành gì? Các tùy phiền não 
của vị khởi sự tinh tân được đứt bỏ, các tâm được an tịnh; điều này là việc thực 
hành. Sự chứng ngộ gì? Các sự Tràng buộc của vị khởi sự tinh tân được đứt bỏ, 
các ngủ ngâm được châm dứt; điều này là sự chứng ngộ. 

Ba pháp này không phải là đối tượng của một tâm, ba pháp này không phải 
là không được biết đến, tâm không đi đến tản mạn, sự nỗ lực được nhận biết, và 
[hành giả | hoàn tất việc thực hành, đạt đến sự chứng ngộ là [có ý nghĩa | như thế. 


VỊ niệm hơi vào ra Tròn đủ, khéo tu tập, 
Tuân tự được tích lũy, Theo như lời Phật dạy, 
Tỏa sáng thê giới này, Tợ trăng thoát mây che. (3) 


Hơi thở vào: Là hơi vào không phải hơi ra. Hơi thở ra: Là hơi ra không 
phải hơi vào. Sự thiết lập qua phương tiện hơi thở vào là niệm, sự thiết lập qua 


! Ba pháp là hiện tướng, hơi thở vào, hơi thở ra. (ND) 
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phương tiện hơi thở ra là nệm. Niệm được thiết lập đến vị thở vào, niệm được 
thiết lập đến vị thở ra. 

Tròn đủ: Được tròn đủ theo ý nghĩa nắm giữ, được tròn đủ theo ý nghĩa 
phụ trợ, được tròn đủ theo ý nghĩa hoàn bị. 

Khéo tu tập: Có bốn sự tu tập: Là sự tu tập các pháp đã được sanh lên trong 
trường hợp ấy theo ý nghĩa không vượt trội, là sự tu tập các quyên theo ý nghĩa 
nhất vị, là sự tu tập theo ý nghĩa khởi động tinh tân nhằm đạt đến Niết-bàn, là 
sự tu tập theo ý nghĩa rèn luyện. Đôi với vị ây, bốn ý nghĩa tu tập này là con 
thuyên đã được tạo lập, là nên tảng đã được tạo lập, đã được thiết lập, đã được 
tích lũy, đã được khởi sự vô cùng thanh tịnh. 


Con thuyên đã được tạo lập: VỊ â ây đạt được ưu thê, đạt được sức mạnh, 
đạt được sự tự tín ở bất cứ nơi đâu VỊ ây mong muôn. Đối với vị ấy, các pháp 
ây!? là đã được gắn bó với sự hướng tâm, đã được găn bó với lòng mong muốn, 
đã được ăn bó với tác ý, đã được găn bó với sự sanh lên của tâm. Vì thế được 
nói răng: “Con thuyền đã được tạo lập.” 


Nên táng đã được tạo lập: Tâm đã được khẳng định chắc chắn ở nền tảng 
nào thì niệm được thiết lập tốt đẹp ở nên tảng ây. Hơn nữa, niệm đã được thiệt 
lập tốt đẹp ở nên tảng nào thì tâm được khắng định chắc chắn ở nên tảng ấy. Vì 
thế được nói răng: “Nên tảng đã được tạo lập.” 


Đã được thiết lập: Tâm hướng đến với điều nào thì niệm XOay vân VỚI điều 
ây, hoặc là niệm xoay vần với điêu nào thì tâm hướng đến với điều ấy. Vì thế 
được nói răng: “Đã được thiết lập.” 


Đã được tích lũy: Đã được tích lũy theo ý nghĩa năm giữ, đã được tích lũy 
theo ý nghĩa phụ trợ, đã được tròn đủ theo ý nghĩa hoàn bị. Trong khi năm _ ĐIỮ 
nhờ vào niệm, vị ây chiến thắng các pháp ác, bất thiện. Vì thế được nói rằng: 
“Đã được tích lũy.” 


Đã được khởi Sự VÔ cùng thanh tịnh: Đã được khởi sự vô cùng thanh tịnh có 
bốn: Đã được khởi sự vô cùng thanh tịnh theo ý nghĩa không vượt trội đỗi với 
các pháp đã sanh lên trong trường hợp â ây, đã được khởi sự vô cùng thanh tịnh 
theo ý nghĩa nhất vị đỗi với các quyên, đã được khởi sự vô cùng thanh tịnh theo 
ý nghĩa khởi động tinh tân nhăm đạt đến Niết-bàn, tính chất loại trừ các phiền 
não đối nghịch với điều ấy là “đã được khởi sự vô cùng thanh tịnh.” 


Vô cùng thanh tịnh: Có sự thanh tịnh, có sự vô cùng thanh tịnh. Sự thanh 
tịnh là gì? Là các pháp thiện, không sai trái, dự phân vào giác ngộ đã sanh tại 
nơi ây; điều này là sự thanh tịnh. Sự vô cùng thanh tịnh là gì! Là cảnh của chính 
các pháp ây, tức là sự diệt tận Niết-bàn; điêu này là sự vô cùng thanh tịnh. Như 
thể, sự thanh tịnh nảy và sự vô cùng thanh tịnh này đã được biết, đã được thấy, 
đã được biết đến, đã được tác chứng, đã được chạm đến bởi tuệ. Tinh tấn đã 
được khởi sự là không thôi giảm, niệm đã được thiết lập là không bị hư hoại, 


!% Các pháp ấy: chỉ tịnh và minh sát (Ps4. II. 480). 


908 # KINH TIỂU BỘ 


thân đã được an tịnh không bị trạng thái bực bội, tâm đã được định tĩnh có sự 
chuyên nhất. Vì thế được nói răng: “Vô cùng thanh tịnh.” 

Được tuân tự tích lũy: Được tích lũy từ trước đây và được tích lũy thêm về 
sau này do năng lực của hơi thở vào dài, được tích lũy từ trước đây và được 
tích lũy thêm về sau này do năng lực của hơi thở ra dài. Được tích lũy từ trước 
đây và được tích lũy thêm về sau này do năng lực của hơi thở vào ngăn, được 
tích lũy từ trước đây và được tích lũy thêm về sau này do năng lực của hơi thở 
ra ngăn. ... (nt)... Được tích lũy từ trước đây và được tích lũy thêm về sau này 
do năng lực của hơi thở vào với việc quán xét về từ bỏ, được tích lũy từ trước 
đây và được tích lũy thêm về sau này do năng lực của hơi thở ra VỚI VIỆC quán 
xét về từ bỏ. Tất cả niệm hơi thở vào hơi thở ra theo mười sáu nên tảng không 
những đã được tích lũy qua lại lẫn nhau mà còn được tích lũy thêm nữa. Vì thể 
được nói rằng: “Được tuần tự tích lãy.” 


Theo như: Có mười ý nghĩa của “theo như”: Y nghĩa của việc thuần hóa 
bản thân là ý nghĩa của “theo như”, ÿ nghĩa của việc chỉ tịnh bản thân là ý nghĩa 
của “theo như”, ý nghĩa của việc làm cho bản thân viên tịch Niễt-bàn là ý nghĩa 
của “theo như”, ý nghĩa của việc biết rõ là ý nghĩa của “theo như”, ý nghĩa của 
việc biết toàn điện là ý nghĩa của “theo như”, ý nghĩa của việc dứt bỏ là ý nghĩa 
của “theo như”, ý nghĩa của việc tu tập là ý nghĩa của “theo như”, ý nghĩa của 
việc tác chứng là ý nghĩa của “theo như”, ý nghĩa của sự lãnh hội chân lý là ý 
nghĩa của “theo như”, ý nghĩa của người đã trụ vững trong sự diệt tận là ý nghĩa 
của “theo như.” 

Phật: Chính vị ấy là đức Thê Tôn, vị Chúa Tẻ, vị không có thầy, đã tự mình 
chứng ngộ các sự thật về các pháp chưa từng được nghe, từ đó đã đạt được quả 
vị Toàn giác và bản thê khả năng về các lực. 


Phật: Phật theo y nghĩa gì? “VỊ đã giác ngộ các chân lý” là Phật, “vị giác 
ngộ dòng dõi” là Phật, bởi tính chất biết được tất cả là Phật, bởi tính chất thấy 
được tật cả là Phật, bởi tính chất không do người khác hướng dẫn là Phật, bởi 
sự rạng danh [về nhiều đức hạnh] là Phật, bởi đã được công nhận là có các lậu 
hoặc đã cạn kiệt là Phật, bởi đã được công nhận là thoát khỏi các tùy phiên não 
là Phật, hoàn toàn lia khỏi tham ái là Phật, hoàn toàn lìa khỏi sân là Phật, hoàn 
toàn lia khói s1 là Phật, hoàn toàn xa lia phiền não là Phật, vị đã đi đạo lộ nhât 
thừa là Phật, một mình chứng ngộ quả vị Chánh đăng giác tôi thượng là Phật, 
bản thân đã trừ diệt sự không giác ngộ và thành đạt sự giác ngộ là Phật. Danh 
hiệu “Phật” không được định đặt bởi mẹ, không được định đặt bởi cha, không 
được định đặt bởi anh em trai, không được định đặt bởi chị em gái, không được 
định đặt bởi bạn bè thân hữu, không được định đặt bởi thân quyến cùng huyết 
thông, không được định đặt bởi các Sa-môn và Bà-la-môn, không được định 
đặt bởi chư thiên, sự quy định này liên quan đến điểm tận cùng của giải thoát 
từ sự thành đạt, từ sự tác chứng trí Toàn giác ở cội cây Bồ-đề của chư Phật Thế 
Tôn; điều ấy là “Phật.” 
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Đã được giảng dạy: “Theo như” đã được giảng dạy bởi đức Phật, ý nghĩa 
của việc thuân hóa bản thân là ý nghĩa của “theo như.” “Theo như” đã được 
giảng dạy bởi đức Phật, ý nghĩa của việc chỉ tịnh bản thân là ý nghĩa của “theo 
như.” “Theo như” đã được giảng dạy bởi đức Phật, ý nghĩa của sự viên tịch 
Niết-bàn của bản thân là ý y; nghĩa của “theo như.” ... (nt)... “Theo như” đã được 
giảng dạy bởi đức Phật, ý nghĩa của người đã trụ vững trong sự diệt tận là ý 
nghĩa của “theo như.” 

Vị Ấy: Là người tại gia hoặc là vị đã xuất gia. 

Thế giới: Là thế giới của các uân, thê giới của các ĐIỚI, thê giới của các Xử, 
thê giới có sự bất hạnh, thế giới đem lại sự bất hạnh, thế giới có sự thuận lợi, 
thê giới đem lại sự thuận lợi. Một thê giới là tất cả chúng sanh được tôn tại nhờ 
vật thực. ... (nt)... Mười tám thể giới là mười tám gIỚI. 


Làm tỏa sáng: Do bản thân đã được chứng ngộ về ý nghĩa của VIỆC thuần 
hóa bản thân là ý nghĩa của “theo như”; vị ây làm chói sáng, làm chiếu sáng, 
làm tỏa sáng'% thế giới này. Do bản thân đã được chứng ngộ về ý nghĩa của việc 
chỉ tịnh bản thân là ý M/ nghĩa của “theo như”; vị ấy làm chói sáng, làm chiều sáng, 
làm tỏa sáng thế giới này. Do bản thân đã được chứng ngộ vê ý nghĩa của sự 
viên tịch NiÊt-bàn của bản thân là ý nghĩa của “theo như”; vị ây làm chói sáng, 
làm chiều sảng, làm tỏa sáng thế giới này. ... Do bản thân đã được chứng vẻ 
về ý nghĩa của người đã trụ vững trong sự diệt tận là ÿ ý nghĩa của “theo như”; 
ây làm chói sáng, làm chiếu sáng, làm tỏa sáng thế giới này. 


Tợ trăng thoát mây che: Đám mây che như thê nào, các phiên não là như 
thê. Mặt trăng như thê nào, trí của các bậc Thánh là như thê. VỊ thiên tử có được 
mặt trăng như thê nào, vị Tỳ-khưu là như thẻ. Giông như mặt trăng được thoát 
ra khỏi đảm mây, được thoát ra khỏi sương mù, được thoát ra khỏi bụi khói, 
được hoàn toàn ra khỏi hiện tượng nguyệt thực thời chiêu sáng, rạng ngời vả 
rực rỡ, tương tợ y như thê, vị Tỷ-khưu được thoát ra khỏi toàn bộ phiên não thời 
chiều sảng, rạng ngời và rực rỡ; vì thê được nói răng: ““Tợ trăng thoát mây che.” 
Đây là mười ba trí trong việc thanh lọc. 


Dứt phân giải thích về trí trong việc thanh lọc. 


5. CÁC TRÍ VÉ VIỆC THỰC HÀNH NIỆM (S4fokãriñãnãni) 

Ba mươi hai trí gì về việc thực hành niệm? 

Ở đây, vị T3-khưu đi đến khu rừng, hoặc đi đến gốc cây, hoặc đi đến nơi 
thanh văng, ngôi xuông, xếp chân thê kiết- -glà, g1ữ thần thăng và thiết lập niệm 
luôn hiện diện. Có niệm vị ây thở vào, có niệm vị ây thở ra. Hoặc trong khi 
thở vào dài, vị ây nhận biết: “Tôi thở vào dài”; hoặc trong khi thở ra dài, vị ây 
nhận biết: “Tôi thở ra dài.” Hoặc trong khi thở vào ngăn, vị ây nhận biết: “Tôi 


!% J àm chói sáng, làm chiếu sáng, làm tỏa sáng là nghĩa theo thứ tự của các động từ obhaseri (áp dụng 
cho dục giới), bhasefi (áp dụng cho sắc giới), pabhaseti (áp dụng cho vô sắc giới) (PsA. IL. 472). Ba 
động từ này đều có chung từ gốc là ÄbJ»ãs = chiếu sáng. 
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thở vào ngắn”; hoặc trong khi thở ra ngắn, VỊ ây nhận biết: “Tôi thở ra ngắn.” 
“Cảm giác toàn thân,'° tôi sẽ thở vào” vị ấy tập, 'cảm giác toàn thân, tôi sẽ 
thở ra” vị ây tập. “Làm cho an tịnh sự tạo tác của toàn thân, tôi sẽ thở vào” vị 
Ấy tập, “làm cho an tịnh sự tạo tác của toàn thân, tôi sẽ thở ra” vị ấy tập. “Cảm 
giác hỷ,... (nt)... “Cảm giác lạc,... (nt)... “Cảm giác sự tạo tác của tâm,... (nf)... 
“Làm cho an tịnh sự tạo tác của tâm.,... (nf)... “Cảm giác tâm.... (nt)... “Làm cho 
tâm được hân hoan,... (nf)... “Làm cho tâm được định tĩnh,... (n0)... “Làm cho 
tâm được giải thoát,... (nt)... “Quán xét về vô thường,... (nt)... “Quán xét về ly 
tham,.. - (nỤ... “Quán xét vệ diệt tận,.. - (nÙ)... “Quán xét về từ bỏ, tôi sẽ thở vào” 
vị ấy tập, “quán xét về từ bỏ, tôi sẽ thở ra” vị ây tập. 


Ở đây: Ở quan điểm này, ở sự chấp nhận nảy, Ở khuynh hướng này, Ở sự 
chọn lọc này, ở Pháp này, ở Luật này, ở Pháp và Luật này, ở học thuyết này, Ở 
Phạm hạnh này, ở lời dạy này của bậc Đạo sư; vì thê được nói răng: “Ở đây.” 


Vị Tỳ-khưu: VỊ Tỳ-khưu là phàm nhân hoàn thiện, hoặc là Hữu học, hoặc 
là A-la-hán có pháp không thể thay đôi. 

Khu rừng: Sau khi đi ra khỏi bên ngoài cọc ranh, toàn bộ khoảng [đất] ây 
là khu rừng. 

Gốc cây: Ở nơi nào chỗ ngôi của vị Tỳ-khưu được sắp xếp, là giường, hoặc 
ghế, hoặc nệm, hoặc tâm đệm ngôi, hoặc mảnh da thú, hoặc thảm cỏ, hoặc thảm 
lá, hoặc thảm rơm, và vị Ty-khưu đi kinh hành, hoặc đứng, hoặc ngồi, hoặc năm 
xuống ở tại nơi ây. 

Thanh vắng: Không bị lai vãng bởi bât cứ ai, bởi những người tại gia hoặc 
bởi các vị xuất gia. 


Nơi: Là bi xá, nhà một mái, tòa nhà dài, khu nhà lớn, hang động. 
Ngôi xuống, xếp chân thế kiết-già: Là vị đã ngôi xuống, đã xếp chân thế 
kiết-già. 


Giữ thân thắng: Thân được duy trì được bồ trí ngay thăng. 

Thiết lập niệm luôn hiện diện: “Luôn” theo ý ý nghĩa năm giữ, “hiện diện” 
theo ý nghĩa dẫn xuất, “niệm” theo ý nghĩa thiết lập; vì thế được nói răng: 
'“Thiệt lập niệm luôn hiện diện.” 


Có niệm vị ấy thở vào, có niệm vị Ấy thở ra: Là người thực hành có niệm 
theo ba mươi hai phương thức: Đôi với vị đang nhận biết sự chuyên nhât không 
tản mạn của tâm nhờ tác động của hơi thở vào dài, niệm được thiết lập; với 
niệm ây, với trí ấy là người thực hành có niệm. Đối với vị đang nhận biết sự 
chuyên nhât không tản mạn của tâm nhờ tác động của hơi thở ra dài, nệm được 
thiết lập; với niệm ây, với trí ây là người thực hành có niệm. Đối với vị đang 
nhận biết sự chuyên nhất không tản mạn của tâm nhờ tác động của hơi thở vào 
ngăn, niệm được thiết lập; với niệm ấy, với trí ây là người thực hành có niệm. 


! “Trong khi làm cho được biết rõ, trong khi làm cho rõ rệt phân đâu, giữa, cuối của toàn bộ hơi thở 
vào, tôi sẽ thở vào” vị ây tập (Ps4. HH. 491). 
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.. (nÐ)... Đối với vị đang nhận biết sự chuyên nhât không tản mạn của tâm có 
sự quán xét về từ bỏ nhờ tác động của hơi thở vào,... (nf)... có sự : quán Xét về từ 
bỏ nhờ tác động của hơi thở ra, niệm được thiết lập; với niệm ây, với trí ấy là 
người thực hành có niệm. 


Trong khi thở vào dải, vị ây nhận biết: “Tôi thở vào dài”; hoặc trong khi 
thở ra dài, vị ấy nhận biết: “Tôi thở ra dài” là [có ý nghĩa] thể nào? VỊ ây thở 
vào hơi thở vào dải trong thời gian được công nhận là lâu, vị ây thở ra hơi thở 
ra dài trong thời gian được công nhận là lâu, vị ấy thở vào cũng như thở ra hơi 
thở vào hơi thở ra dài trong thời gian được công nhận là lâu, đối với vị đang thở 
vào cũng như đang thở ra hơi thở vào hơi thở ra dài trong thời gian được công 
nhận là lâu, có ước muôn sanh lên. 


Do tác động của ước muốn, vị ấy thở vào hơi thở vào dài VI tế hơn trước 
trong thời gian được công nhận là lâu; do tác động của ước muốn, vị ây thở ra 
hơi thở ra dài vị tế hơn trước trong thời ø1an được công nhận là lâu; do tác động 
của ước muốn, vị ấy thở vào cũng như thở ra hơi thở vào hơi thở ra dài vi tế hơn 
trước trong thời gian được công nhận là lâu; do tác động của ước muốn, đối với 
vị đang thở vào cũng như đang thở ra hơi thở vào hơi thở ra dài vi tế hơn trước 
trong thời gian được công nhận là lâu, có hân hoan sanh lên. 

Do tác động của hân hoan, vị ấy thở vào hơi thở vào dài vi tế hơn trước 
trong thời gian được công nhận là lâu; do tác động của hân hoan, vị ây thở ra 
hơi thở ra dài vi tế hơn trước trong thời gian được công nhận là lâu; do tác động 
của hân hoan, vỊ ấy thở vào cũng như thở ra hơi thở vào hơi thở ra dài vi tẾ hơn 
trước trong thời gian được công nhận là lâu; do tác động của hân hoan, đối với 
vị đang thở vào cũng như đang thở ra hơi thở vào hơi thở ra dài vi tế hơn trước 
trong thời gian được công nhận là lâu, tâm ly khai hơi thở vào hơi thở ra dài và 
trạng thái xả được thành lập. 


Theo chín phương thức này, hơi thở vào hơi thở ra dải là thân, sự thiết lập là 
niệm, sự quán xét là trí, thân là sự thiết lập không phải là niệm, niệm vừa là sự 
thiết lập vừa là nệm; với niệm ây, với trí ây, vị ây quán xét thân â Ấy; vì thê được 
nói rằng: “Việc tu tập sự thiết lập niệm về quán xét thân trên thân.” 


Quán xét: Quản xét thân â ây là [có ý nghia| thể nào? Quán xét về vô thường, 
không phải về thường; quán xét về khô não, không phải về lạc; quản xét vê vô 
ngã, không phải về ngã; nhàm chắn, không vui thích; ly tham ái, không tham 
ảI; làm cho diệt tận, không làm cho sanh khởi; từ bỏ, không năm giữ. Trong khi 
quán xét về vô thường, [vị ây] dứt bỏ thường tưởng; trong khi quán xét vê khô 
não, [vị ấy] dứt bỏ lạc tưởng: trong khi quản xét vê vô ngã, [vỊ ây] dứt bỏ ngã 
tưởng; trong khi nhàm chán, [vỊ ây] dứt bỏ sự vui thích; trong khi ly tham ái, [vị 
ây] dứt bỏ tham ái; trong khi làm cho diệt tận, [vị ấy] dứt bỏ sự sanh khởi; trong 
khi từ bỏ, [vị ây] dứt bỏ sự năm giữ; quán xét thân ây là [có ý nghĩa] như thế. 


Sự tu tập: Có bốn sự tu tập: Là sự tu tập các pháp đã được sanh lên trong 
trường hợp ây theo ý nghĩa không vượt trội, là sự tu tập các quyên theo ý nghĩa 
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nhất vị, là sự tu tập theo ý nghĩa khởi động tỉnh tân nhăm đạt đến Niết-bàn, là 
sự tu tập theo ý nghĩa rèn luyện. 

Đối với vị đang nhận biết sự chuyên nhất không tản mạn của tâm nhờ tác 
động của hơi thở vào hơi thở ra dài, các thọ sanh lên được biết đến, [các thọ] 
thiết lập được biết đến, [các thọ] đi đến biến hoại được biết đến, các tưởng sanh 
lên được biết đến, [các tưởng] thiết lập được biết đến, [các tưởng] đi đến biến 
hoại được biết đến, các tâm sanh lên được biết đến, [các tầm] thiết lập được biết 
đến, [các tầm] đi đến biến hoại được biết đến. 


Các thọ sanh lên được biết đến, thiết lập được biết đến, đi đến biến hoại 
được biết đến là [có ý nghĩa] thế nào? Sự sanh lên của thọ được biết đến là [có 
ý nghĩa] thế nào? Sự sanh lên của thọ được biết đến theo ý nghĩa sanh khởi do 
duyên: “Do sự sanh khởi của vô minh, có sự sanh khởi của thọ.” Sự sanh lên 
của thọ được biết đến theo ý nghĩa sanh khởi do duyên: “Do sự sanh khởi của 
á1, có sự sanh khởi của thọ”,... (nt)... “Do sự sanh khởi của nghiệp, có sự sanh 
khởi của thọ”,... (nf)... “Do sự sanh khởi của xúc, có sự sanh khởi của thọ”; đối 
với vị nhìn thấy tướng trạng của sự tải tạo, sự sanh lên của thọ được biết đến. 
Sự sanh lên của thọ được biết đến là [có ý nghĩa] như thê. 


Sự thiết lập của thọ được biết đến là [có ý nghĩa| thê nào? Đối với vị đang 
tác M về vô thường, sự thiết lập của đoạn tận được biết đên; đối với vị đang tác 
ý về khô não, sự thiết lập của kinh hãi được biết đến; đối với vị đang tác ý về 
vô ngã, sự thiết lập của không tánh được biết đến. Sự thiết lập của thọ được biết 
đến là [có ý nghĩa] như thế. 


Sự biến mất của thọ được biết đến là [có ý nghĩa] thế nào? Sự biến mất của 
thọ được biết đến theo ý nghĩa diệt tận do duyên: “Do sự diệt tận của vô minh, 
có sự diệt tận của thọ.” Sự biễn mất của thọ được biết đên theo ý nghĩa diệt tận 
do duyên: “Do sự diệt tận của áI, có sự diệt tận của thọ”,... (nt)... “Do sự diệt 
tận của nghiệp, có sự diệt tận của thọ”,... (nf)... “Do sự diệt tận của xúc, có sự 
diệt tận của thọ” : đối với vị nhìn thấy tướng trạng của sự chuyên biến, sự biến 
mật của thọ được biết đến. Sự biến mất của thọ được biết đến là [có ý nghĩa] 
như thê. 

Các thọ sanh lên được biết đến, thiết lập được biết đến, đi đến biến hoại 
được biết đến là [có ý nghĩa] như thế. 

Các tưởng sanh lên được biết đến, thiết lập được biết đến, đi đến biến hoại 
được biết đến là [có ý nghĩa] thế nào? Sự sanh lên của tưởng được biết đến là [có 
ý nghĩa] thế nào? Sự sanh lên của tưởng được biết đến theo ý nghĩa sanh khởi do 
duyên: “Do sự sanh khởi của vô minh, có sự sanh khởi của tưởng.” Sự sanh lên 
của tưởng được biết đến theo ý nghĩa sanh khởi do duyên: “Do sự sanh khởi của 
á1, CÓ sự sanh khởi của tưởng”.... (n†)... “lo sự sanh khởi của nghiệp, có sự sanh 
khởi của tưởng”. . (nÐ... “Do sự sanh khởi của xúc, có sự sanh khởi của tưởng”; 
đối với vị nhìn thấy tướng trạng của sự tái tạo, sự sanh lên của tưởng được biết 
đến. Sự sanh lên của tưởng được biết đên là [có ý nghĩa] như thê. 
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Sự thiết lập của tưởng được biết đến là [có ý nghĩa] thế nào? Đối với vị 
đang tác ý vê vô thường, sự thiết lập của đoạn tận được biệt đến; đối với vị đan 
tác ý về khô não, sự thiệt lập của kinh hãi được biết đến; đối với vị đang tác ý về 
vô ngã, sự thiết lập của không tánh được biết đến. Sự thiết lập của tưởng được 
biết đến là [có y nghĩa] như thế. 


Sự biến mất của tưởng được biết đến là [có ý nghĩa] thế nào? Sự biến mất 
của tưởng được biết đến theo ý nghĩa diệt tận do duyên: “Do sự diệt tận của 
vô minh, có sự diệt tận của tưởng.” Sự biến mất của tưởng được biết đến theo 
ý nghĩa diệt tận do duyên: “Do sự diệt tận của áI, có sự diệt tận của tưởng”,... 
(nt)... “Do sự diệt tận của nghiệp, có sự diệt tận của tưởng””,... (nf)... “Do sự diệt 
tận của xúc, có sự diệt tận của tưởng”; đối với vị nhìn thấy tướng trạng của sự 
chuyên biến, sự biến mắt của tưởng được biết đến. Sự biến mất của tưởng được 
biết đến là [có ý nghĩa] như thê. 


Các tưởng sanh lên được biết đến, thiết lập được biết đến, đi đến biến hoại 
được biết đến là [có ý nghĩa] như thê. 


Các tầm sanh lên được biết đến, thiết lập được biết đến, đi đến biến hoại 
được biết đến là [có ý nghĩa] thê nào? Sự sanh lên của các tâm được biết đến 
là [có ý nghĩa] thế nào? Sự sanh lên của các tâm được biết đến theo ý nghĩa 
sanh khởi do duyên: “Do sự sanh khởi của vô minh, có sự sanh khởi của tâm.” 
Sự sanh lên của các tầm được biết đến theo ý nghĩa sanh khởi do duyên: “Do 
sự sanh khởi của ái, có sự sanh khởi của tầm”,... (nf)... “Do sự sanh khởi của 
nghiệp, có sự sanh khởi của tâm”, . (nÐ... “Do sự sanh khởi của tưởng, có sự 
sanh khởi của tâm”; , đối VỚI VỊ nhìn thây tướng trạng của sự tái tạo, sự sanh 
lên của các tâm được biết đến. Sự sanh lên của các tâm được biết đến là [có ý 
nghĩa] như thế. 


Sự thiết lập của các tâm được biết đến là [có ý nghĩa] thê nào? Đối với vị 
đang tác ý vê vô thường, sự thiết lập của đoạn tận được biết đến; đối với vị đang 
tác 5 về khô não, sự thiết lập của kinh hãi được biết đến; đôi VỚI VỊ đang tác ý 
về vô ngã, sự thiết lập của không tánh được biết đến. Sự thiết lập của các tâm 
được biết đến là [có ý nghĩa] như thê. 


Sự biên mất của các tâm được biết đên là [có ý nghĩa] thế nào? Sự biến mất 
của các tầm được biết đến theo ý nghĩa diệt tận do duyên: “Do sự diệt tận của 
vô minh, có sự diệt tận của tầm.” Sự biến mắt của các tầm được biết đến theo ý 
nghĩa diệt tận do duyên: “Do sự diệt tận của ái, có sự diệt tận của tầm”,... (n†)... 
“Do sự diệt tận của nghiệp, có sự diệt tận của tâm”, .. (nf)... “Do sự diệt tận của 
xúc, có sự diệt tận của tâm”: : đôi với vị nhìn thấy tướng trạng của sự chuyên 
biến, sự biến mất của các tầm được biết đến. Sự biến mắt của các tầm được biết 
đến là [có ý nghĩa] như thê. 


Các tâm sanh lên được biết đến, thiết lập được biết đến, đi đến biến hoại 
được biết đến là [có ý nghĩa] như thê. 


Trong khi nhận biết sự chuyên nhất không tản mạn của tâm nhờ tác động 
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của hơi thở vào hơi thở ra dài, [vị ây] liên kết Các quyên, nhận biết hành xứ, và 
thâu triệt ý nghĩa của thanh tịnh. ... (nt)... [vị Ấy] liên kết các lực,.. - (1Ÿ)... các 
giác kbáu/ (nt)... đạo,... (n†)... các pháp, nhận bit hành xứ, và thâu triệt ý nghĩa 
của thanh tịnh. 


Liên kết các quyên: Liên kết các quyền là [có nghĩa] thế nào? Liên kết 
tín quyền theo ÿ nghĩa Cương quyết, liên kết tân quyên theo ý nghĩa ra sức, liên 
kết niệm quyên theo ý nghĩa thiết lập, liên kết định quyền theo j nghĩa không 
tản mạn, liên kết tuệ quyên theo ý nghĩa nhận thức; vì thế được nói răng: “Liên 
kết các quyên.” 


Nhận biết hành xứ: Điều nào là đối tượng của vị ây, điêu â Ấy Ï là hành xứ của 
vị ấy; điều nào là hành xứ của VỊ ây, điêu ấy là đối tượng của vị ây. Nhận biết: 
Là người [nhận biết]; sự nhận biết là tuệ. 


Thanh tịnh: Sự thiết lập đôi tượng là thanh tịnh, sự không tản mạn của tâm 
là thanh tịnh, sự ' khăng định của tâm là thanh tịnh, sự thanh lọc của tâm là thanh 
tịnh. Ý nghĩa: Ý nghĩa không sai trái, ý nghĩa xa lìa phiên não, ý nghĩa thanh 
lọc, ý nghĩa tối thăng. 


Thấu triệt: Thâu triệt J nghĩa thiết lập đối tượng, thâu triệt ý nghĩa không 
tản mạn của tâm, thấu triệt M nghĩa khắng ‹ định của tâm, thâu triệt ý nghĩa thanh 
lọc của tâm; vì thê được nói răng: “Và thâu triệt ý nghĩa của thanh tịnh.” 


Liên kết các lực: Liên kết các lực là [có ý nghĩa] thế nào? Liên kết tín 
lực theo ý nghĩa không dao động ở sự không có đức tin, liên kết tân lực theo ý 
nghĩa không đao động ở sự biếng nhác, liên kết niệm lực theo ý nghĩa không 
dao động ở sự buông lung, liên kết định lực theo y nghĩa không dao động Ở Sự 
phóng dật, liên kết tuệ lực theo ÿ nghĩa không dao động Ở sự không sáng suốt. 
Người này liên kết các lực này trong đôi tượng này; vì thế được nói răng: “Liên 
kết các lực.” Nhận biết hành xứ: ... (nt)...; vì thế được nói răng: “Và thấu triệt 
ý nghĩa của thanh tịnh.” 


Liên kết các giác chỉ: Liên kết các giác chi là [có ý nghĩa| thê nào? Liên kết 
niệm giác chị theo y nghĩa thiết lập, liên kết trạch pháp giác chì theo j nghĩa suy 
xét, liên kết cân giác chị theo ; nghĩa ra sức, liên kết hỹ giác chị theo ý nghĩa lan 
tỏa, liên kết tịnh giác chi theo ý nghĩa an tịnh, liên kết định giác chi theo ý nghĩa 
không tản mạn, liên kết xả giác chị theo ý nghĩa phân biệt rõ. Người này liên kết 
các giác chi nảy trong đối >- này; vì thê được nói răng: “Liên kết các giác 
chi.” Nhận biết hành xứ: ... (nt)...; vì thế được nói răng: “Và thấu triệt ý nghĩa 
của thanh tịnh.” 


Liên kết đạo: Liên kết đạo là [có ý nghĩa] thê nào? Liên kết chánh kiến 
theo ý nghĩa nhận thức, liên kết chánh tư duy theo ý nghĩa gắn chặt [tâm vào 
cảnh], liên kết chánh ngữ theo ý nghĩa gìn giữ, liên kêt chánh nghiệp theo ý 
nghĩa nguồn sanh khởi, liên kết chánh mạng theo Š nghĩa trong sạch, liên kêt 
chánh tỉnh tân theo ý nghĩa ra sức, liên kết chánh niệm theo ý nghĩa thiết lập, 
liên kết chánh định theo ý nghĩa không tản mạn; người này liên kết đạo này 
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trong đối tượng này; vì thê được nói rằng: “Liên kết đạo.” Nhận biết hành xứ: 
... (nÐ)...; vì thê được nói răng: “Và thâu triệt ý nghĩa của thanh tịnh.” 


Liên kết các pháp: Liên kết các pháp là [có ý nghĩa] thê nào? Liên kết các 
quyên theo ý nghĩa pháp chủ đạo, liên kết các lực theo ý nghĩa không dao động, 
liên kết các giác chi theo ý nghĩa dẫn xuất [ra khỏi luân hôi], liên kết đạo theo ý 
nghĩa chủng tử, liên kết sự thiết lập niệm theo y nghĩa thiệt lập, liên kết chánh 
cân theo ÿ nghĩa nỗ lực, liên kết nên tảng của thân thông theo ý nghĩa thành tựu, 
liên kết chân ly theo ý nghĩa của thực thê, liên kết chỉ tịnh theo ý nghĩa không tản 
mạn, liên kết minh sát theo ý nghĩa quán xét, liên kết chỉ tịnh và minh sát theo 
ý nghĩa nhất vị, liên kết sự kết hợp chung theo ý nghĩa không vượt trội, liên kết 
giới thanh tịnh theo ý nghĩa thu thúc, liên kết tâm thanh tịnh theo ý nghĩa không 
tản mạn, liên kết kiến thanh tịnh theo ý nghĩa nhận thức, liên kết sự phóng thích 
theo ý nghĩa được giải thoát, liên kết minh theo ý nghĩa thấu triệt, liên kết sự giải 
thoát theo ý nghĩa buông bỏ, liên kết trí về sự đoạn tận theo ý nghĩa đoạn trừ, liên 
kết trí về vô sanh theo ý nghĩa tĩnh lặng, liên kết ước muôn theo ý nghĩa nguôn 
cội, liên kết tác ý theo ý nghĩa nguôn sanh khởi, liên kết xúc theo ý nghĩa liên 
kết, liên kết thọ theo ý nghĩa hội tụ, liên kết định theo ý nghĩa dẫn đầu, liên kết 
niệm theo ý nghĩa pháp chủ đạo, liên kết tuệ theo ý nghĩa cao thượng trong các 
pháp thiện, liên kết sự giải thoát theo M nghĩa cốt lõi, liên kết Niết-bàn liên quan 
đến bất tử theo ý nghĩa kết thúc; người này liên kết các pháp này trong đối tượng 
này; vì thế được nói răng: “Liên kết các pháp.” 


Nhận biết hành xứ: Điều gì là đối tượng của vị ây, điều â Ấy là hành xứ của 
vị ấy; điều gì là hành xứ của vị ây, điều ây là đối tượng của vị ấy. Nhận biết: 
Là người [nhận biết]; sự nhận biết là tuệ. 


Thanh tịnh: Sự thiết lập đôi tượng là thanh tịnh, sự không tản mạn của tâm 
là thanh tịnh, sự ' khăng định của tâm là thanh tịnh, sự thanh lọc của tâm là thanh 
tịnh. Ý nghĩa: Ý nghĩa không sai trải, ý nghĩa xa lìa phiên não, ý nghĩa thanh 
lọc, ý nghĩa tôi thăng. Thấu triệt: Thâu triệt ý nghĩa thiết lập đôi tượng, thâu 
triệt y nghĩa không tản mạn của tâm, thâu triệt ý nghĩa khăng định của tâm, thâu 
triệt ý nghĩa thanh lọc của tâm; vì thế được nói rằng: “Và thâu triệt ý nghĩa của 
thanh tịnh.” (1) 


Trong khi thở vào ngắn, vị ấy nhận biết: '“Vôi thở vào ngắn”; trong khi thở 
ra ngăn, vị ấy nhận biết: “Tôi thở ra ngăn” là [có ý nghĩa] thê nào? 


Vì ây thở vào hơi thở vào ngắn trong thời gian được công nhận là ngắn 
ngủi. VỊ ây thở ra hơi thở ra ngăn trong thời gian được công nhận là ngắn ngủi. 
VỊ ây thở vào cũng như thở ra hơi thở vào hơi thở ra ngăn trong thời gian được 
công nhận là ngăn ngủi. Đôi với vị đang thở vào cũng như đang thở ra hơi thở 
vào hơi thở ra ngăn trong thời gian được công nhận là ngăn ngủi, có ước muốn 
sanh lên. 

Do tác động của ước muốn, vị ây thở vào hơi thở vào ngắn vi tế hơn trước 
trong thời gian được công nhận là ngăn ngủi; do tác động của ước muôn, vị ây 
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thở ra hơi thở ra ngăn vi tế hơn trước trong thời gian được công nhận là ngăn 
ngủi; do tác động của ước muốn, vị ây thở vào cũng như thở ra hơi thở vào hơi 
thở ra ngăn vi tẾ hơn trước trong thời gian được công nhận là ngắn ngủi; do tác 
động của ước muốn, đối với vị đang thở vào cũng như đang thở ra hơi thở vào 
hơi thở ra ngăn vi tế hơn trước trong thời gian được công nhận là ngắn ngủi, có 
hân hoan sanh lên. 


Do tác động của hân hoan, vị ây thở vào hơi thở vào ngăn vi tế hơn trước 
trong thời gian được công nhận là ngăn ngủi; do tác động của hân hoan, vị ây 
thở ra hơi thở ra ngăn vi tế hơn trước trong thời gian được công nhận là ngăn 
ngủi; do tác động của hân hoan, vị ấy thở vào cũng như thở ra hơi thở vào hơi 
thở ra ngắn vi tê hơn trước trong thời gian được công nhận là ngăn ngủi; do tác 
động của hân hoan, đôi với vỊ đang thở vào cũng như đang thở ra hơi thở vào 
hơi thở ra ngăn vi tế hơn trước trong thời gian được công nhận là ngắn ngủi, 
tâm ly khai hơi thở vào hơi thở ra ngăn, có trạng thái xả được thành lập. 


Theo chín phương thức này, hơi thở vào hơi thở ra ngăn là thân, sự thiết lập 
là niệm, sự quán xét là trí, thân là sự thiết lập không phải là niệm, niệm vừa là 
sự thiết lập vừa là niệm; với niệm ây với trí Ấy, vị ây quán xét thân ấy; vì thế 
được nói răng: “Việc tu tập sự thiết lập niệm về quán xét thân trên thân.” 


Quán xét: Quán xét thân â ây là [có ý nghĩa] thế nào?... (nf)... quán xét thân 
ây là [có ý nghĩa] như thê. Sự tu tập: Có bôn sự tu tập: ... (n†)... là sự tu tập theo 
ý nghĩa rèn luyện. Đôi với vị đang nhận biết sự chuyên nhất không tản mạn của 
tâm nhờ tác động của hơi thở vào hơi thở ra ngăn, các thọ sanh lên được biết 
đến,... (nf)... Trong khi nhận biết sự chuyên nhất không tản mạn của tâm nhờ 
tác động của hơi thở vào hơi thở ra ngăn, [vị ây] liên kết các quyên,... (nf)...; vì 
thê được nói răng: “Và thấu triệt ý buôn của thanh tịnh.” (2) 


“Cảm giác toàn thân tôi sẽ thở vào” vị ây tập, “cảm giác toàn thân tôi sẽ thở 
ra” vị ây tập, là [có ý nghĩa] thế nào? 


Thân: Có hai loại thân: Thân của danh và thân của sắc. Thân của danh là 
gì! Thọ, tưởng, tư, xúc, tác ý, danh và thân của danh, và những gì được gọi là 
các sự tạo tác của tâm; đây là thân của danh. Thân của sắc là gì? Tứ đại'"” và 
sắc nương vào tứ đại, hơi thở vào, hơi thở ra và hiện tướng do sự găn liên [của 
niệm], và những øì được gọi là các sự tạo tác của thân; đây là thân của sắc. 


Các thân ấy được cảm nhận là [có ý nghĩa] thê nào? Đối với vị đang nhận 
biết sự chuyên nhất không. tản mạn của tâm nhờ tác động của hơi thở vào dải, 
niệm được thiết lập; với nệm ây, với trí ây, các thân ây được cảm nhận. Đôi với 
vị đang nhận biết sự chuyên nhất không tản mạn của tâm nhờ tác động của hơi 
thở ra dài, nệm được thiết lập; với niệm Ây, VỚI trÍ ây, các thân ấy được cảm 
nhận. Đôi với vị đang nhận biệt sự chuyên nhât không tản mạn của tâm nhờ tác 
động của hơi thở vào ngăn, niệm được thiết lập; với niệm Ấy, với trí ây, các thân 
ây được cảm nhận. Đối với vị đang nhận biết sự chuyên nhât không tản mạn của 


119 Tứ đại (caffãro mahäbhñia) là các yêu tô đất, nước, lửa, gió (PsA. II 515). 
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tâm nhờ tác động của hơi thở ra ngăn, niệm được thiết lập; với niệm ấy, với trí 
ây, các thân ây được cảm nhận. 


Đôi với vị đang hướng tâm, các thân â ây được cảm nhận; đối với vị đang 
nhận biết, các thân ấy được cảm nhận; đối với vị đang nhận thức, các thân ây 
được cảm nhận; đôi với vị đang quán xét lại, các thân â ây được cảm nhận; đôi 
với vỊ đang khăng định tâm, các thân â ây được cảm nhận; đôi với vị đang có 
khuynh hướng vê đức tin, các thân â ây được cảm nhận; đối với vị đang nắm giữ 
tinh tân, các thân ấ ấy được cảm nhận; đối với vị đang thiết lập mệm, các thân ây 
được cảm nhận; đôi với vị đang tập trung tâm, các thân ây được cảm nhận; đôi 
với vị đang nhận biết băng tuệ, các thân ây được cảm nhận; đối với vị đang biết 
rõ các pháp cần được biết rõ, các thân ây được cảm nhận; đối với vị đang biết 
toàn diện các pháp cần được biết toàn diện, các thân ấ ây được cảm nhận; đôi với 
vị đang dứt bỏ các pháp cần được dứt bỏ, các thân ây được cảm nhận; đối với 
vị đang tu tập các pháp cần được tu tập, các thân ấy được cảm nhận; đối với vị 
đang tác chứng các pháp cần được tác chứng, các thân ây được cảm nhận; các 
thân ây được cảm nhận là như vậy. 


Cảm giác toàn thân, hơi thở vào hơi thở ra là thân, sự thiết lập là niệm, sự 
quản xét là trí, thân là sự thiết lập không phải là niệm, niệm vừa là sự thiết lập 
vừa là niệm; với niệm ây, với trí .ây, vị ây quán xét thân â ây; vì thê được nói răng: 
“Việc tu tập sự thiết lập niệm vệ quán xét thân trên thân.” 


Quán xét: Quán xét thân ấy là [có ý nghĩa] thế nào? ... (nt)... Quán xét thân 
ây là [có ý nghĩa] như thế. Sự tu tập: Có bốn sự tu tập: ... (n†)... là sự tu tập 
theo ý nghĩa rèn luyện. Cảm giác toàn thân đôi với hơi thở vào hơi thở ra là 
giới thanh tịnh theo ý nghĩa thu thúc, là tâm thanh tịnh theo ý nghĩa không tản 
mạn, là kiên thanh tịnh theo ý nghĩa nhận thức. Trong trường hợp ây ý nghĩa 
thu thúc là sự học tập về thăng giới, trong trường hợp ây ý nghĩa không tản mạn 
là sự học tập về thăng tâm, trong trường hợp ây ÿ nghĩa nhận thức là sự học tập 
về thắng tuệ. Trong khi hướng tâm đến ba sự học tập này vị ây tập, trong khi 
nhận biết vị ây tập, trong khi nhận thức vị ây tập, trong khi quán xét lại vị ây 
tập, trong khi khẳng định tâm vị ây tập, trong khi có khuynh hướng về đức tin 
vị ây tập, trong khi năm giữ tinh tần vị ây tập, trong khi thiết lập niệm VỊ Ây tập, 
trong khi tập trung tâm vị ây tập, trong, khi nhận biết băng tuệ vị ấy tập, trong 
khi biết rõ các pháp cân được biết rõ vị ây tập, trong khi biết toàn diện các pháp 
cần được biết toàn diện vị ấy tập, trong khi dứt bỏ các pháp cân được dứt bỏ vị 
ây tập, trong khi tu tập các pháp cân được tu tập vị ây tập, trong khi tác chứng 
các pháp cần được tác chứng vị ấy tập. 

Cảm giác toàn thân, đôi với vị nhận biết sự chuyên nhất không tản mạn của 
tâm nhờ tác động của hơi thở vào hơi thở ra, các thọ sanh lên được biết đến,... 
(nt)... Cảm giác toàn thân, trong khi nhận biết sự chuyên nhất không tản mạn 
của tâm nhờ tác động của hơi thở vào hơi thở ra, [vị ây] liên kết các quyên... 
(nt)...; vì thế được nói răng: “Và thâu triệt ý nghĩa của thanh tịnh.” (3) 
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“Làm cho an tịnh sự tạo tác của thân, tôi sẽ thở vào” vị ây tập, “làm cho an 
tịnh sự tạo tác của thân, tôi sẽ thở ra” vỊ ây tập, là [có ý nghĩa] thế nào? Sự tạo 
tác của thân là [có ý nghĩa | thê nào? 

Các hơi thở vào dài là thuộc về thân, các pháp này được găn bó với thân, 
là các sự tạo tác của thân; trong khi làm cho an tịnh, làm cho diệt tận, làm cho 
bình lặng các sự tạo tác của thân â Ấy, vị ây tập. Các hơi thở ra dài là thuộc về 
thân, các pháp này được găn bó với thân, là các sự tạo tác của thân; trong khi 
làm cho an tịnh, làm cho diệt tận, làm cho binh lặng các sự tạo tác của thân â Ấy, 
vị ấy tập. Các hơi thở vào ngăn... (nf)... Các hơi thở vào dải... (nt)... Cảm giác 
toàn thân, các hơi thở vào là thuộc về thân... Cảm giác toàn thân, các hơi thở 
ra là thuộc về thân... (nt)... các pháp này được gắn bó với thân, là các sự tạo tác 
của thân; trong khi làm cho an tịnh, làm cho diệt tận, làm cho bình lặng các sự 
tạo tác của thân ây, vị ây tập. 


Với các sự tạo tác của thân có hình thức như là sự ngã luI, sự nghiêng hai 
bên, sự nghiêng nøả, Sự ngã tới, sự loạn động, sự rúng động, sự chao động, sự 
chuyền động của thân, vị ây tập như vây: “Làm cho an tịnh sự tạo tác của thân, 
tôi sẽ thở vào”, vị ây tập như vây: “Làm cho an tịnh sự tạo tác của thân, tôi sẽ 
thở ra.” Với và sự tạo tác của thân có hình thức như là không có sự ngã lui, 
không có sự nghiêng hai bên, không có sự nghiêng ngả, không có sự ngã tới, sự 
không loạn động, sự không rúng động, sự không chao động, sự không chuyền 
động, sự an tịnh, sự nhu thuận của thân, vị ây tập như vây: “Làm cho an tịnh sự 
tạo tác của thân, tôi sẽ thở vào”, vị ây tập. như vây: “Làm cho an tịnh sự tạo tác 
của thân, tôi sẽ thở Ta. “Như vậy là nói răng: “Làm cho an tịnh sự tạo tác của 
thân, tôi sẽ thở vào” vị ây tập; “làm cho an tịnh sự tạo tác của thân, tôi sẽ thở 
ra” vị ấy tập. Khi an tịnh như thê, không có sự tạo ra việc nhận biết làn hơi gió, 
không có sự tạo ra hơi thở vào hơi thở ra, không có sự tạo ra niệm về hơi thở 
vào hơi thở ra, không có sự tạo ra định của hơi thở vào hơi thở ra, và các bậc trí 
cũng không nhập vào và cũng không xuất ra khỏi chính sự chứng đạt ã ây. Như 
vậy là nói răng: “Làm cho an tịnh sự tạo tác của thân, tôi sẽ thở vào” vị ây tập; 
“làm cho an tịnh sự tạo tác của thân, tôi sẽ thở ra” vị ây tập. Khi an tịnh như vậy, 
có sự tạo ra vIỆC tiếp cận làn hơi gió, có sự tạo ra hơi thở vào hơi thở ra, có sự 
tạo ra niệm về hơi thở vào hơi thở ra, có sự tạo ra định của hơi thở vào hơi thở 
ra, và các bậc trí cũng thể nhập vào và cũng xuất ra khỏi chính sự chứng đạt ấy. 

Như thế là [có ý nghĩa] thê nào? Cũng giống như khi tiếng công được đánh 
lên, trước tiên có các âm thanh thô tháo vận hành; hiện tướng của các âm thanh 
thô tháo là có tình trạng được thâu nhận rõ Trảng, có tỉnh trạng được đặc biệt 
lưu ý, có tình trạng được lưu lại rõ rệt. Khi âm thanh thô tháo châm dứt, tiếp 
theo đó có các âm thanh êm dịu vận hành; hiện tướng của các âm thanh êm dịu 
có tình trạng được thâu nhận rõ ràng, có tình trạng được đặc biệt lưu ý, có tình 
trạng được lưu lại rõ rệt. Khi âm thanh êm dịu châm dứt, tiếp theo đó có tâm 
vận hành do có hiện tướng của âm thanh êm dịu là đối tượng. Tương tợ như thế, 
trước tiên có các hơi thở vào hơi thở ra thô tháo vận hành; hiện tướng của các 
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hơi thở vào hơi thở ra thô tháo là có tình trạng được thâu nhận rõ ràng, có tình 
trạng được đặc biệt lưu ý, có tình trạng được lưu lại rõ rệt. Khi các hơi thở vào 
hơi thở ra thô tháo châm dứt, tiếp theo đó có các hơi thở vào hơi thở ra êm dịu 
vận hành; hiện tướng của các hơi thở vào hơi thở ra êm dịu là có tình trạng được 
thâu nhận rõ ràng, có tỉnh trạng được đặc biệt lưu ý, có tình trạng được lưu lại 
rõ rệt. Khi các hơi thở vào hơi thở ra êm dịu châm dứt, tiệp theo đó tâm không 
đi đến tản mạn đo có hiện tướng hơi thở vào hơi thở ra êm dịu là đối tượng. 


Khi an tịnh như vậy, có sự tạo ra việc tiếp cận làn hơi g1ó, có sự tạo ra hơi 
thở vào hơi thở ra, có sự tạo thành niệm về hơi thở vào hơi thở ra, có sự tạo ra 
định của hơi thở vào hơi thở ra, và các bậc trí cũng thể nhập vào và cũng xuất 
ra khỏi chính sự chứng đạt ây. 

Làm cho an tịnh sự tạo tác của thân, các hơi thở vào hơi thở ra là thân, sự 
thiết lập là niệm, sự quán xét là trí, thân là sự thiết lập không phải là niệm, niệm 
vừa là sự thiết lập vừa là niệm; với niệm ấy, với trí ây, vị ây quán xét thân â Ấy; 
vì thể được nói răng: “Việc tu tập sự thiết lập niệm về quán xét thân trên thân.” 


Quán xét: Quán xét thân ấy là [có ý nghĩa] thế nào? ... (nt)... Quán xét thân 
Ấy là [có ý nghĩa] như thế. Sự tu tập: Có bốn sự tu tập: .. . (nf)... là sự tu tập theo 
ý nghĩa rèn luyện. Làm cho an tịnh sự tạo tác của thân đối với hơi thở vào hơi 
thở ra là giới thanh tịnh theo ý nghĩa thu thúc, là kiến thanh tịnh theo ÿ nghĩa 
nhận thức. Trong trường hợp ây ý nghĩa thu thúc là sự học tập về thăng giới, 
trong trường hợp â ầy ý nghĩa không tản mạn là sự học tập về thắng tâm, trong 
trường hợp ây ý nghĩa nhận thức là sự học tập về thăng tuệ. Trong khi hướng 
tâm đên ba sự học tập này vị ây tập,... (nf)...; trong khi tác chứng các pháp cân 
được tác chứng vị ây tập. 

Làm cho an tịnh sự tạo tác của thân, đối với vị nhận biết sự chuyên nhất 
không tản mạn của tâm nhờ tác động của hơi thở vào hơi thở ra, thọ sanh lên 
được biết đến.... (nt)... Làm cho an tịnh sự tạo tác của thân, trong khi nhận biết 

sự chuyên nhất không tản mạn của tâm nhờ tác động của hơi thở vào hơi thở ra 
[vị ây] liên kết các quyên,... (nf)...; vì thê được nói răng: “Và thấu triệt ý nghĩa 
của thanh tịnh.” (4) 

Tám trí về quán xét, tám tùy niệm về sự thiệt lập, và bốn nền tảng thuộc 

Kinh về việc quán xét thân trên thân. 


Nhóm bốn thứ nhất. 

“Cảm giác hỷ, tôi sẽ thở vào” vị ây tập, “cảm giác hý, tôi sẽ thở ra” vị ấy 
tập là [có ý nghĩa] thế nào? 

Hỷ là gì? Đôi với vị đang nhận biết sự chuyên nhất không tản mạn của tâm 
nhờ tác động của hơi thở vào dài, hỷ và hân hoan sanh lên. Hỷ là sự hân hoan, 
là sự hoan hỷ, là sự thích thú, là sự vui mừng, là sự mừng rỡ, là sự phân khởi, là 
sự thỏa thích của tâm. Đối với vị đang nhận biết sự chuyên nhất không tản mạn 
của tâm nhờ tác động của hơi thở ra dài,... (nt)... nhờ tác động của hơi thở vào 
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ngắn,... (nt)... nhờ tác động của hơi thở ra ngăn,... (nf)... Cảm giác toàn thân nhờ 
tác động của hơi thở vào... (n†)... Cảm giác toàn thân nhờ tác động của hơi thở 
ra... (nf)... Làm cho an tịnh sự tạo tác của thân nhờ tác động của hơi thở vào... 
(nt)... Cảm giác toàn thân nhờ tác động của hơi thở ra, hỷ và hân hoan sanh lên. 
Hỷ là sự hân hoan, là sự hoan hỷ, là sự thích thú, là sự vui mừng, là sự mừng 
rỡ, là sự phân khởi, là sự thỏa thích của tâm, điêu này là hý. 


Hỷ ấy được cảm nhận thế nào? Đối với vị đang nhận biết sự chuyên nhất 
không tản mạn của tâm nhờ tác động của hơi thở vào dài, niệm được thiết lập; 
với niệm ây, với trí ấy, hỷ ấy được cảm nhận. Đối với vị đang nhận biết sự 
chuyên nhât không tản mạn của tâm nhờ tác động của hơi thở ra dài... (nt)... 
nhờ tác động của hơi thở vào ngăn... (nf)... nhờ tác động của hơi thở ra ngăn... 
(nt)... Cảm giác toàn thân nhờ tác động của hơi thở vào... (nf)... Cảm giác toàn 
thân nhờ tác động của hơi thở ra... (nt)... Làm cho an tịnh sự tạo tác của thân 
nhờ tác động của hơi thở vào.. - (n... Cảm giác toàn thân nhờ tác động của hơi 
thở ra, niệm được thiết lập; với niệm ây, với trí ấy, hý â Ấy được cảm nhận. Đối 
VỚI VỊ đang hướng tâm, hỷ ây được cảm nhận; đối với vị đang nhận biết... (n†)... 
đối với vị đang nhận thức... (n†)... đối VỚI VỊ đang quán xét lại... (nt)... đối với 
vị đang khắng định tâm... (n{)... đối với vị đang có khuynh hướng vệ đức tin... 
(nt)... đôi với vị đang nắm giữ tinh tấn... (nt)... đối với vị đang thiết lập niệm.. 
(nt)... đối với vị đang tập trung tâm... (n).. . đôi với vị đang nhận biết băng tuệ... 
(n0)... đối với vị đang biết rõ các pháp cân được biết rõ.. (n†)... đối với vị đang 
biết toàn diện các pháp cần được biết toàn điện... (n†)... đổi VỚI VỊ đang đứt bỏ 
các pháp cần được dứt bỏ... (nt)... đối với vị đang tu tập các pháp cân được tu 
tập... (nf)... đôi với vị đang tác chứng các pháp cân được tác chứng, hÿ â ây được 
cảm nhận. Hỷ ấy được cảm nhận là như vậy. 


Cảm giác hý nhờ tác động của hơi thở vào hơi thở ra là thọ, sự thiết lập là 
niệm, sự quán xét là trí, thọ là sự thiết lập không phải là niệm, niệm vừa là sự 
thiết lập vừa là niệm; với niệm ây, với trí .ây, vị ây quán xét thọ â ây; vì thế được 
nói răng: “Việc tu tập sự thiết lập niệm về quán xét thọ trên các thọ.” 


Quán xét: Quán xét thọ â ây là [có ý nghĩa] thê nào? ... (nf)... quán xét thọ ây 
là [có ý nghĩa] như thê. Sự tu tập: Có bôn sự tu tập: ... (nt)... là sự tu tập theo 
ý nghĩa rèn luyện. 


Cảm giác hỷ đôi với hơi thở vào hơi thở ra là giới thanh tịnh theo ý nghĩa 
thu thúc,... (nt)... Cảm giác hỷ, đối với vị nhận biết sự chuyên nhất không tản 
mạn của tâm nhờ tác động của hơi thở vào hơi thở ra,... (n†)... trong khi nhận 
biết [vị ấy] liên kết các quyền; vì thế được nói răng: “Và thâu triệt ý nghĩa của 
thanh tịnh.” (1) 


“Cảm giác lạc, tôi sẽ thở vào” vị ấy tập, “cảm giác lạc, tôi sẽ thở ra” vị ây 
tập là [có ý nghĩa] thê nào? 

Lạc: Có hai loại lạc: Lạc thuộc thân và lạc thuộc tâm. Lạc øì thuộc thân? 
Điều øì thoải mái thuộc thân là lạc thuộc thân, sự thoải mái sanh ra từ xúc chạm 
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của thân là lạc được cảm thọ, do sự thoải mái sanh ra từ xúc chạm của thân là lạc 
thọ; điều này là lạc thuộc thân. Lạc gì thuộc tâm? Điều øì thoải mái thuộc tâm là 
lạc thuộc tâm, sự thoải mái sanh ra từ xúc chạm của ý là lạc được cảm thọ, do sự 
thoải mái sanh ra từ xúc chạm của ý là lạc thọ; điều này là lạc thuộc tâm. 

Các lạc ây được cảm nhận thế nào? Đỗi với vị đang nhận biết sự chuyên 
nhật không tản mạn của tâm nhờ tác động của hơi thở vào dài, nệm được thiết 
lập; với niệm Ấy, với trí ây, các lạc ây được cảm nhận. Đôi với vị đang nhận biết 
sự chuyên nhất không tản mạn của tâm nhờ tác động của hơi thở ra dài, niệm 
được thiết lập; với niệm ây, với trí ây, các lạc ây được cảm nhận. ... (nt)...; : đối 
với vị đang tác chứng các pháp cần được tác chứng, các lạc ây được cảm Hi, 
Các lạc ây được cảm nhận là như vậy. 

Cảm giác lạc nhờ tác động của hơi thở vào hơi thở ra là thọ, sự thiết lập là 
niệm, sự quán xét là trí, thọ là sự thiết lập không phải là niệm, niệm vừa là sự 

thiết lập vừa là niệm; với niệm ây, với trí .ây, vị ây quán xét thọ â ây; vì thê được 
nói rằng: “Việc tu tập sự thiết lập niệm về quán xét thọ trên các thọ.” 


Quán xét: Quán xét thọ ấy là [có ý nghĩa] thê nào? Quán xét là vô thường... 
(nt)... quán xét thọ ấy là [có ý nghĩa] như thế. Sự tu tập: Có bốn sự tu tập: ... 
(nt)... là sự tu tập theo ý nghĩa rèn luyện. 

Cảm giác lạc đối với hơi thở vào hơi thở ra là giới thanh tịnh theo ý nghĩa 
thu thúc,... (nt)... Cảm giác lạc, đôi với vị nhận biết sự chuyên nhất không tản 
mạn của tâm nhờ tác động của hơi thở vào hơi thở ra,... (nt)... trong khi nhận 


biết [vị ây] liên kết các quyên; vì thế được nói răng: “Và thâu triệt ý nghĩa của 
thanh tịnh.” (2) 

“Cảm giác sự tạo tác của tâm, tôi sẽ thở vào” vỊ ây tập, “cảm giác sự tạo tác 
của tâm, tôi sẽ thở ra” vị ấy tập là [có ý nghĩa] thê nào? 

Sự tạo tác của tâm là gì? Nhờ tác động của hơi thở vào dài, [có |] tưởng và 
thọ thuộc tâm; các pháp này được gắn bó với tâm, là các sự tạo tác của tâm. Nhờ 
tác động của hơi thở ra dài, [có | tưởng và thọ thuộc tâm; các pháp này được găn 
bó với tâm, là các sự tạo tác của tâm. ... (n†)... Cảm giác lạc nhờ tác động của 
hơi thở vào... (nf)... Cảm giác lạc nhờ tác động của hơi thở ra là tưởng và thọ 
thuộc tâm; các pháp này được găn bó với tâm, là các sự tạo tác của tâm. Đây là 
sự tạo tác của tâm. 

Các sự tạo tác của tâm ấy được cảm nhận thế nào? Đối với vị đang nhận biết 
sự chuyên nhất không tản mạn của tâm nhờ tác động của hơi thở vào dài, niệm 
được thiết lập; với niệm Ấy, với trí ây, các sự tạo tác của tâm ấy được cảm nhận. 
Đối với vị đang nhận biết sự chuyên nhất không tản mạn của tâm nhờ tác động 
của hơi thở ra dài, niệm được thiết lập; VỚI niệm ây, VỚI trÍ Ây, các Sự tạo tác của 
tâm ấy được cảm nhận. ... (nt)...: , đối với vị đang tác chứng các pháp cần được 
tác chứng, các sự tạo tác của tâm ây được cảm nhận. Các sự tạo tác của tâm ấy 
được cảm nhận là như vậy. 
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Cảm giác sự tạo tác của tâm nhờ tác động của hơi thở vào hơi thở ra là thọ, 
sự thiết lập là niệm, sự quán xét là trí, thọ là sự thiết lập không phải là niệm, niệm 
vừa là sự thiết lập vừa là niệm; với niệm ây với trí ây, vị ây quán xét thọ â ây; vì 
thê được nói răng: “Việc tu tập sự thiết lập niệm về quán xét thọ trên các thọ.” 


Quán xét: Quán xét thọ â Ấy là [có ý nghĩa] thế nào? Quán xét là vô . 
(nf)... quán xét thọ ây là [có ý nghĩa] như thê. Sự tu tập: Có bốn sự tu tập: . 
(n£)... là sự tu tập theo ý nghĩa rèn luyện. 


Cảm giác sự tạo tác của tâm đối với hơi thở vào hơi thở ra là giới thanh tịnh 
theo ý nghĩa thu thúc,... (n)... Cảm giác sự tạo tác của tâm, đối với vị nhận biết 
sự chuyên nhất không tản mạn của tâm nhờ tác động của hơi thở vào hơi thở 

a,... (n{)... trong khi nhận biết [vị ây] liên kết các quyên; vì thế được nói rằng: 
“Ưà thâu triệt ý nghĩa của thanh tịnh.” (3) 


“Làm an tịnh sự tạo tác của tâm, tôi sẽ thở vào” vị Ấy tập, “làm an tịnh sự 
tạo tác của tâm, tôi sẽ thở ra” vị ấy tập là [có ý nghĩa] thê nào? 


Sự tạo tác của tâm là gì? Nhờ tác động của hơi thở vào dài, [có | tưởng và 
thọ thuộc tâm,... (nt)... Nhờ tác động của hơi thở ra đài, [có | tưởng và thọ thuộc 
tâm, các pháp này được găn bó với tâm, là các sự tạo tác của tâm; trong khi làm 
cho an tịnh, làm cho diệt tận, làm cho bình lặng các sự tạo tác của tâm ây, vị 
Ấy tập. Cảm giác sự tạo tác của tâm nhờ tác động của hơi thở vào... (nt)... Cảm 
giác sự tạo tác của tâm nhờ tác động của hơi thở ra là tưởng và thọ thuộc tâm; 
các pháp này được gắn bó với tâm, là các sự tạo tác của tâm; trong khi làm cho 
an tịnh, làm cho diệt tận, làm cho bình lặng các sự tạo tác của tâm ấy, vị ấy tập. 


Làm cho an tịnh sự tạo tác của tâm nhờ tác động của hơi thở vào hơi thở ra 
là thọ, sự thiết lập là niệm, sự quán xét là trí, thọ là sự thiết lập không phải là 
niệm, niệm vừa là sự thiết lập vừa là niệm; với nệm ây, VỚI trí ây, vị ây quản 
xét thọ ấy; vì thê được nói răng: “Việc tu tập sự thiết lập niệm về quán xét thọ 
trên các thọ.” 


Quán xét: Quán xét thọ â ấy là [có ý nghĩa] thê nào? Quán xét là võ ng 
(nt)... quán xét thọ ây là [có ý nghĩa] như thê. Sự tu tập: Có bốn sự tu tập: . 
(nt)... là sự tu tập theo ý nghĩa rèn luyện. 

Làm cho an tịnh sự tạo tác của tâm đối với hơi thở vào hơi thở ra là giới 
thanh tịnh theo ý nghĩa thu thúc,... (nt)... Làm cho an tịnh sự tạo tác của tâm, 
đối với vị nhận biết sự chuyên nhất không tản mạn của tâm nhờ tác động của 
hơi thở vào hơi thở ra,... (n†)... trong khi nhận biết [vị ấy] liên kết các quyên; vì 
thê được nói rằng: “Và thâu triệt ý nghĩa của thanh tịnh.” (4) 


Tám trí về quán xét, tám tùy niệm về sự thiết lập và bốn nền tảng thuộc 
Kinh về việc quán xét thọ trên các thọ. 
Nhóm bốn thứ nhì. 


“Cảm giác tâm, tôi sẽ thở vào” vị ây tập, “cảm giác tâm, tôi sẽ thở ra” vị ấy 
tập là [có ý nghĩa] thế nào? 
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Tâm ấy là gì? Nhờ tác động của hơi thở vào dài, có sự nhận thức là tâm. 
Tâm tức là ý, là tinh thân, là tim, là sắc trăng, là ý xứ, là ý quyên, là thức, là thức 
uân, là ý thức giới sanh ra từ điều ấy. Nhờ tác động của hơi thở ra đài,... (nf)... 
Làm cho an tịnh sự tạo tác của tâm nhờ tác động của hơi thở vào,... (nt)... Làm 
cho an tịnh sự tạo tác của tâm nhờ tác động của hơi thở ra có sự nhận thức là 
tâm. Tâm tức là ý, là tính thân, là tim, là sắc trăng, là ý xứ, là ý quyên, là thức, 
là thức uấn, là ý thức giới sanh ra từ điêu ấy; điều này là tâm. 


Tâm ấy được cảm nhận thê nào? Đôi với vị đang nhận biết sự chuyên nhất 
không tản mạn của tâm nhờ tác động của hơi thở vào dải, nệm được thiết lập; 
với niệm ây, VỚI trÍ Ây, tâm ây được cảm nhận. Đối với vị đang nhận biết sự 
chuyên nhât không tản mạn của tâm nhờ tác động của hơi thở ra dài, niệm được 
thiết lập; với niệm ây, với trí ây, tâm ấy được cảm nhận. ... (nt)...; : đối với VỊ 
đang tác chứng các pháp cần được tác chứng, tâm ấy được cảm nhận. Tâm ây 
được cảm nhận là như vậy. 


Cảm giác tâm nhờ tác động của hơi thở vào hơi thở ra, có sự nhận thức là 
tâm, sự thiết lập là niệm,... (n†)...; vì thế được nói rằng: “Việc tu tập sự thiết lập 
niệm về quán xét tầm trên tâm.” 


Quán xét: Quán xét tâm ây là [có ý nghĩa] thế nào? ... (nt)... Quán xét tâm 
ây là [có ÀJ nghĩa] như thế. Sự tu tập: Có bốn sự tu tập: ... (nf)... là sự tu tập theo 
ý nghĩa rèn luyện. 


Cảm giác tâm đối với hơi thở vào hơi thở ra là giới thanh tịnh theo ý nghĩa 
thu thúc,... (nt)... Cảm giác tâm, đối với vị nhận biết sự chuyên nhất không tản 
mạn của tâm nhờ tác động của hơi thở vào hơi thở ra,... (n0)... trong khi nhận 
biết [vị ấy] liên kết các quyên; vì thế được nói răng: “Và thâu triệt ý nghĩa của 
thanh tịnh.” (1) 


“Làm cho tâm được hân hoan, tôi sẽ thở vào” vị ây tập, “làm cho tâm được 
hân hoan, tôi sẽ thở ra” vị ây tập là [có ý nghĩa] thế nào? 


Sự hân hoan của tâm là [có ý nghĩa] thê nào? Đỗi với vị đang nhận biết sự 
chuyên nhật không tản mạn của tâm nhờ tác động của hơi thở vào dài, sự hân 
hoan của tâm sanh lên; điêu nào là sự hoan hý, sự thích thú, sự vui mừng, sự 
mừng rỡ, sự phân. khởi của tâm là sự thỏa thích của tâm. Đối với vị đang nhận 
biết sự chuyên nhật không tản mạn của tâm nhờ tác động của hơi thở ra dài, sự 
hân hoan của tâm sanh lên; điêu nào là sự hoan hý, sự thích thú, sự vui mừng, 
sự mừng rỡ, sự phân khởi của tâm là sự thỏa thích của tâm. ... (nt)... Cảm giác 
tâm nhờ tác động của hơi thở vào... (nt)... Cảm giác tâm nhờ tác động của hơi 
thở ra, sự hân hoan của tâm sanh lên; điều nào là sự hoan hỷ, sự thích thú, sự 
vui mừng, sự mừng rỡ, sự phân khởi của tâm là sự thỏa thích của tâm; điều này 
là sự hân hoan của tâm. 


Làm cho tâm được hân hoan nhờ tác động của hơi thở vào hơi thở ra, có 
sự nhận thức là tâm, sự thiết lập là niệm, sự quán xét là trí, tâm là sự thiết lập 
không phải là niệm, niệm vừa là sự thiết lập vừa là niệm; với niệm ấy, với trí 
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ây, vị ấy quán xét tâm ấy; vì thế được nói răng: “Việc tu tập sự thiết lập niệm 
về quán xét tâm trên tâm.” 

Quán xét: Quán xét tâm ây là [có y nghĩa] thế nào?.. . (nf)... quán xét tâm 
ây là [có ý nghĩa] như thế. Sự tu tập: Có bôn sự tu tập: ... (nf)... là sự tu tập theo 
ý nghĩa rèn luyện. 


Làm cho tâm được hân hoan đối với các hơi thở vào hơi thở ra là giới thanh 
tịnh theo ý nghĩa thu thúc,... (nt)... Làm cho tâm được hân hoan, đối với vị nhận 
biết sự chuyên nhất không tản mạn của tâm nhờ tác động của hơi thở vào hơi 
thở ra,... (n†)... trong khi nhận biết [vị ấy] liên kết các quyên; vì thế được nói 
răng: “Và thâu triệt ý nghĩa của thanh tịnh.” (2) 


“Làm cho tâm được định tĩnh, tôi sẽ thở vào” vị ây tập, “làm cho tâm được 
định tĩnh, tôi sẽ thở ra” vị ấy tập là [có ý nghĩa] thế nào? 


Định là gì? Nhờ tác động của hơi thở vào dài sự chuyên nhất không tản 
mạn của tâm là định; điều nào là sự đứng vững, sự an trụ, sự vững vàng, sự 
không tán loạn, sự không tản mạn của tâm, trạng thái của ý không bị tán loạn, 
sự chỉ tịnh, định quyên, định lực, chánh định. Nhờ tác động của hơi thở ra dài 
sự chuyên nhất không tản mạn của tâm là định.... (nf)... Làm cho tâm được định 
tĩnh nhờ tác động của hơi thở vào... (nt)... Làm cho tâm được định tĩnh, nhờ tác 
động của hơi thở ra sự chuyên nhất không tản mạn của tâm là định; điều nào là 
sự đứng vững, sự an trụ, sự vững vàng, sự không tán loạn, sự không tản mạn 
của tâm, trạng thái của ý không bị tán loạn, sự chỉ tịnh, định quyên, định lực, 
chánh định; điều ấy là định. 


Làm cho tâm được định tĩnh nhờ tác động của hơi thở vào hơi thở ra, sự 
nhận thức là tâm, sự thiết lập là niệm, sự quản xét là trí, tâm là sự thiết lập 
không phải là nệm; niệm vừa là sự thiết lập vừa là niệm; với niệm ấy, với trí 
Ấy, VỊ ây quán xét tâm Ấy; vì thế được nói răng: “Việc tu tập sự thiết lập niệm 
về quán xét tâm trên tâm. ” 


Quán xét: Quán xét tâm ây là [có ý nghĩa] thể nào? ... (nt)... quán xét tâm 
Ấy là [có ý ý nghĩa] như thê. Sự tu tập: Có bôn sự tu tập: . .. (nf)... là sự tu tập theo 
ý nghĩa rèn luyện. Làm cho tâm được định tĩnh của các hơi thở vào hơi thở ra là 
giới thanh tịnh theo ý nghĩa thu thúc,... (nt)... Làm cho tâm được định tĩnh, đỗi 
với vị nhận biết sự chuyên nhất không tản mạn của tâm nhờ tác động của hơi 
thở vào hơi thở ra,... (n†)... trong khi nhận biết [vị ây] liên kết các quyên; vì thế 
được nói rằng: “Và thâu triệt ý nghĩa của thanh tịnh.” (3) 


“Làm cho tâm được giải thoát, tôi sẽ thở vào” vị ây tập, “làm cho tâm được 
giải thoát, tôi sẽ thở ra” vị ây tập là [có ý nghĩa] thê nào? 


“Làm cho tâm được giải thoát khỏi tham ái, tôi sẽ thở vào” vị ây tập; “làm 
cho tâm được giải thoát khỏi tham ái, tôi sẽ thở ra” vỊ ây tập; “làm cho tâm 
được giải thoát khỏi sân hận, tôi sẽ thở vào” vị ây tập; “làm cho tâm được giải 
thoát khỏi sân hận, tôi sẽ thở ra” vị ây tập; “làm cho tâm được giải thoát khỏi 
s¡ mê... khỏi ngã mạn... khỏi kiến... khỏi hoài nghi... khỏi sự lờ đờ... khỏi sự 
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phóng dật... khỏi sự hồ then [tội lỗi]... “làm cho tâm được giải thoát khỏi sự ghê 
sợ [tội lỗi], tôi sẽ thở vào! - vị ây tập; “làm cho tâm được giải thoát khỏi sự ghê 
sợ [tội lỗi], tôi sẽ thở ra” vị ây tập. Làm cho tâm được giải thoát nhờ tác động 
của hơi thở vào hơi thở ra, có Sự nhận thức là tâm, sự thiết lập là niệm.... (n†)... 


Quán xét: Quán xét tâm ây là [có ý nghĩa] thể nào? ... (nf)... quán xét tâm 
ây là [có ý nghĩa] như thế. Sự tu tập: Có bôn sự tu tập: ... (n†)... là sự tu tập theo 
ý nghĩa rèn luyện. 


Làm cho tâm được giải thoát đôi với các hơi thở vào hơi thở ra là gIỚI thanh 
tịnh theo ý nghĩa thu thúc,... (nt)... Làm cho tâm được giải thoát, đối với vị nhận 
biết sự chuyên nhất không tản mạn của tâm nhờ tác động của hơi thở vào hơi 
thở ra,... (n†)... trong khi nhận biết [vị ây] liên kết các quyên; vì thế được nói 
răng: “Và thâu triệt ý nghĩa của thanh tịnh. ”(4) 


Tám trí về quán xét, tám tùy niệm về sự thiết lập, và bốn nên tảng thuộc 
Kinh về việc quán xét tâm trên tâm. 


Nhóm bốn thứ ba. 


“Quán xết về vô thường, tôi sẽ thở vào” vị ây tập, “quán xét về vô thường, 
tôi sẽ thở ra” vị ây tập là [có ý nghĩa] thế nào? Vô thường: Cái gì là vô thường? 
Năm uấn là vô thường. Vô thường theo ý nghĩa gì? Vô thường với ý nghĩa sanh 
diệt. Đôi với năm uân, trong khi nhìn thấy sự sanh [hành giả] nhìn thấy bao 
nhiêu tướng trạng, trong khi nhin thây sự diệt [hành giả] nhìn thấy bao nhiêu 
tướng trạng, trong khi nhìn "thấy sự sanh diệt [hành giả] nhìn thây bao nhiêu 
tướng trạng? Đối với năm uân, trong khi nhìn thây sự sanh [hành giả] nhìn thấy 
hai mươi lăm tướng trạng, trong khi nhìn thây sự diệt [hành giả] nhìn thây hai 
mươi lăm tướng trạng; đôi với năm uân, trong khi nhìn thấy sự sanh diệt [hành 
giả] nhìn thấy năm mươi tướng trạng này. 


“Quán xét về vô thường Ở sắc, tôi sẽ thở vào” vỊ ây tập, “quán xét về vô 
thường ở săc, tôi sẽ thở ra” _VỊ ây tập. “Quán xét về vô thường € ở thọ,... ở tưởng... 
ở các hành... ở thức... ở mắt... ở lão tử, tôi sẽ thở vào” vị ấy tập, “quán xét về 
vô thường ở lão tử, tôi sẽ thở ra” vị ấy tập. 

Quán xét về vô thường nhờ tác động của hơi thở vào hơi thở ra là các pháp, 
sự thiết lập là niệm, sự quán xét là trí, các pháp là sự thiết lập không, phải là 
niệm, niệm vừa là sự thiệt lập vừa là niệm; với niệm Ấy, VỚI trí ây, VỊ ây quán 
xét các pháp â ây; vì thế được nói rằng: “Việc tu tập sự thiết lập niệm về quán xét 
pháp trên các pháp.” 


Quán xét: Quán xét các pháp â ây là [có ý nghĩa] thế nào?.. . (nf)... quán xét 
các pháp â ây là [có ý nghĩa] như thê. Sự tu tập: Có bốn sự tu tập: ... (nt)... là sự 
tu tập theo ý nghĩa rèn luyện. 


Quán xét về vô thường của các hơi thở vào hơi thở ra là giới thanh tịnh theo 


ý nghĩa thu thúc,... (nt)... Quán xét về vô thường, đối với vị nhận biết sự chuyên 
nhật không tản mạn của tâm nhờ tác động của hơi thở vào hơi thở ra,... (nt)... 
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trong khi nhận biết [vị ây] liên kết các quyền; vì thế được nói răng: “Và thâu 
triệt ý nghĩa của thanh tịnh.” (1) 

“Quán xét về ly tham, tôi sẽ thở vào” vị ấy tập, “quán xét về ly tham, tôi sẽ 
thở ra” vị ấy tập là [có ý nghĩa] thế nào? 

Sau khi nhìn thấy sự tai hại ở sắc, CÓ ƯỚC muôn sanh lên về ly tham ở săc, 
đức tin được hướng đến, và tâm của VỊ ấy được khăng định chắc chắn: ' Quán 
xét về ly tham ở săc, tôi sẽ thở vào” vị ây tập, “quán xét về ly tham ở sắc, tôi 
sẽ thở ra” vỊ ây tập. Sau khi nhìn thây sự tai hại ở sắc, có ước muốn sanh lên 
về việc ly tham khỏi sắc, đức tin được hướng đến, và tâm của vị ấy được khăng 
định chắc chăn: “Quán xét về ly tham ở thọ,... ở tưởng... ở các hành... ở thức... 
ở mắt... ở lão tử, tôi sẽ thở vào” vị ấy tập, “quán xét về ly tham ở lão tử, tôi sẽ 
thở ra” vị ấy tập. 

Quán xét về ly tham nhờ tác động của hơi thở vào hơi thở ra là các pháp, sự 
thiết lập là niệm.,... (n†)...; vì thế được nói răng: “Việc tu tập sự thiết lập niệm về 
quán xét pháp trên các pháp. ` 

Quán xét: Quán xét các pháp â Ấy là [có ý nghĩa] thế nào? ... (nt)... quán xét 
các pháp ấy là [có ý nghĩa] như thế. Sự tu tập: Có bốn sự tu tập: ... (nt)... là sự 
tu tập theo ý nghĩa rèn luyện. 


Quán xét về ly tham của các hơi thở vào hơi thở ra là giới thanh tịnh theo ý 
nghĩa thu thúc,... (nt)... Quán xét về ly tham, đối với vị nhận biết sự chuyên nhất 
không tản mạn của tâm nhờ tác động của hơi thở vào hơi thở ra,... (n)... trong 
khi nhận biết [vị ấy] liên kết các quyên; vì thế được nói răng: “Và thâu triệt ý 
nghĩa của thanh tịnh.” (2) 

“Quán xét về diệt tận, tôi sẽ thở vào” vị ây tập, “quán xét về diệt tận, tôi sẽ 
thở ra” vị ấy tập là [có ý nghĩa] thế nào? 

Sau khi nhìn thấy sự tai hại ở sắc, có ƯỚC muôn sanh lên về sự diệt tận ở sắc, 
đức tin được hướng đến, và tâm của vị ây được khăng định chắc chắn: “Quán 
xét về diệt tận ở sắc, tôi sẽ thở vào” vị ây tập, ° 'quán xét về diệt tận ở sắc, tôi SẼ 
thở ra” vị ây tập. Sau khi nhìn thây sự tai hại ở sắc, có ƯỚC muốn sanh lên về sự 
diệt tận ở sắc, đức tin được hướng đến, và tâm của vị ây được khăng định chắc 
chăn: “Quán xét về diệt tận ở thọ,... ở tưởng... ở các hành... ở thức... ở mắt... Ở 
lão tử, tôi sẽ thở vào” vị ây tập, “quán xét về diệt tận ở lão tử, tôi sẽ thở ra” vị 
ây tập. 

Tai hại ở vô minh là với bao nhiêu biểu hiện? Vô minh được diệt tận với bao 
nhiêu biểu hiện? Tai hại ở vô minh là với năm biểu hiện. Vô minh được diệt tận 
với tám biêu hiện. 

Tai hại ở vô minh là với năm biểu hiện gì? Tai hại ở vô minh theo ý nghĩa vô 
thường, taI hại ở vô minh theo j nghĩa khô não, tai hại ở vô minh theo y nghĩa 
vô ngã, tai hại ở vô minh theo ý nghĩa thiêu đốt, tai hại ở vô minh theo ý nghĩa 
chuyển biến; tai hại ở vô minh là với năm biểu hiện này. 
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Vô minh được diệt tận với tám biểu hiện gì? Với sự diệt tận của căn nguyên, 
vô minh được diệt tận; với sự diệt tận của nguôn gốc sanh khởi, vô minh được 
diệt tận; với sự diệt tận của sanh, vô minh được diệt tận; với sự diệt tận của phát 
khởi, vô minh được diệt tận; với sự diệt tận của nhân, vô minh được diệt tận; 
VỚI sự diệt tận của duyên, vô minh được diệt tận; với sự sanh khởi của trí, vô 
minh được diệt tận; với sự thiết lập của diệt tận, vô minh được diệt tận; vô minh 
được diệt tận với tám biểu hiện này. 


Sau khi nhìn thấy sự tai hại ở vô minh với năm biểu hiện này, có ước muốn 
sanh lên về sự diệt tận ở vô minh với tám biểu hiện này, đức tin được hướng 
đến, và tâm của vị ây được khẳng định chắc chăn: “Quán xét về diệt tận ở vô 
minh, tôi sẽ thở vào” vị ấy tập, “quán xét về diệt tận ở vô minh, tôi sẽ thở ra” 
vị Ấy tập. 

Tai hại ở các hành là với bao nhiêu biểu hiện? Các hành được diệt tận với 
bao nhiêu biểu hiện? .... (nt)... Tai hại ở thức là với bao nhiêu biểu hiện? Thức 
được diệt tận với bao nhiêu biểu hiện? ... (nt)... Tai hại ở danh sắc là với bao 
nhiêu biêu hiện? Danh sắc được diệt tận với bao nhiêu biêu hiện? ... (nt)... Tai 
hại ở sáu xứ là với bao nhiêu biểu hiện? Sáu xứ được diệt tận với bao nhiêu 
biểu hiện? ... (nt)... Tai hại ở xúc là với bao nhiêu biêu hiện? Xúc được diệt tận 
với bao nhiêu biểu hiện?.. . (nt)... Tai hại ở thọ là với bao nhiêu biểu hiện? Thọ 
được diệt tận với bao nhiêu biểu hiện?.. . (nÐ)... Tai hại ở ái là với bao nhiêu 
biểu hiện? Ái được diệt tận với bao nhiêu biểu hiện? ... (nt)... Tai hại ở thủ là 
với bao nhiêu biểu hiện? Thủ được diệt tận với bao nhiêu biểu hiện?... . (n{)... 
Tai hại ở hữu là với bao nhiêu biểu hiện? Hữu được diệt tận với bao nhiêu biểu 
hiện? ... (nt)... Tai hại ở sanh là với bao nhiêu biểu hiện? Sanh được diệt tận với 
bao nhiêu biêu hiện? ... (nt)... Tai hại ở lão tử là với bao nhiêu biểu hiện? Lão 
tử được diệt tận với bao nhiêu biêu hiện? Tai hại ở lão tử là với năm biểu hiện. 
Lão tử được diệt tận với tám biêu hiện. 

Tai hại ở lão tử là với năm biểu hiện gì? Tai hại ở lão tử theo ý nghĩa vô 
thường,... (nf)... theo ý nghĩa khô não,... (nt)... theo ý nghĩa vô ngã,... (n†)... theo 
ý nghĩa thiêu đốt,... (nf)... theo ý nghĩa chuyền biến; tai hại ở lão tử là với năm 
biểu hiện này. 

Lão tử được diệt tận với tám biểu hiện 8ì? Với sự diệt tận của căn nguyên, 
lão tử được diệt tận; với sự diệt tận của nguôn gốc sanh khởi,... (nt)... với sự 
điệt tận của sanh,... (nf)... với sự diệt tận của phát khởi,... (n†)... với sự diệt tận 
của nhân,... (nt)... với sự diệt tận của duyên,... (nt)... với sự sanh khởi của trí,.. 
với sự thiết lập của diệt tận, lão tử được diệt tận; lão tử được diệt tận với tám 
biểu hiện này. 


Sau khi nhìn thây sự tai hại ở lão tử với năm biểu hiện này, có ước muôn 
sanh lên vê sự diệt tận ở lão tử với tám biểu hiện này, đức tin được hướng đến, 
và tâm của vị ây được khẳng định chắc chắn: “Quán xét về diệt tận ở lão tử, 
tôi sẽ thở vào” vị ây tập, “quán xét về diệt tận ở lão tử, tôi sẽ thở ra” vị ấy tập. 
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Quản xét về diệt tận nhờ tác động của hơi thở vào hơi thở ra là các pháp, sự 
thiết lập là niệm, sự quán xét là trí, các pháp là sự thiết lập không phải là niệm, 
niệm vừa là sự thiết lập vừa là niệm; với niệm ấy, VỚI trÍ âY, vị ây quán xét các 
pháp â Ấy; vì thế được nói răng: “Việc tu tập sự thiết lập niệm về quán xét pháp 
trên các pháp. ” 


Quán xét: Quán xét các pháp â ây là [có ý nghĩa] thế nào? ... (nt)... Quán xét 
các pháp â ày là [có ý nghĩa] như thế. Sự tu tập: Có bỗn sự tu tập: ... (nt)... là sự 
tu tập theo ý nghĩa rèn luyện. 


Quán xét về diệt tận của các hơi thở vào hơi thở ra là giới thanh tịnh theo ý 
nghĩa thu thúc,... (nt)... Quán xét về diệt tận, đôi với vị nhận biết sự chuyên nhât 
không tản mạn của tâm nhờ tác động của hơi thở vào hơi thở ra,... (nt)... trong 
khi nhận biết [vị ấy] liên kết các quyên; vì thế được nói rằng: “Và thâu triệt ý 
nghĩa của thanh tịnh.” (3) 


“Quán xét về từ bỏ, tôi sẽ thở vào” vỊ ây tập, “quán xét về từ bỏ, tôi sẽ thở 
ra” vị ấy tập là [có ý nghĩa] thế nào? 


Từ bỏ: Có hai sự từ bỏ: Sự từ bỏ do buông bỏ và sự từ bỏ do tiên vào. 
“Buông bỏ sắc” là sự từ bỏ do buông bỏ. “Tâm tiên vào sự diệt tận của sắc Niết- 
bàn” là sự từ bỏ do tiền vào: “Quán xét về từ bỏ các sắc, tôi sẽ thở vào” vị ấy 
tập, “quán xét về từ bỏ các sắc, tôi sẽ thở ra” vị ây tập. “Buông bỏ thọ”... (n†)... 
tưởng... (nf)... các hành... (nt)... thức... (n{)... mắt... (nf)... “Buông bỏ lão tử” là 
sự từ bỏ do buông bỏ. “Tâm tiên vào sự diệt tận của lão tử Niết-bàn” là sự từ bỏ 
do tiễn vào: “Quán xét về từ bỏ lão tử, tôi sẽ thở vào” vị ây tập, “quán xét về từ 
bỏ lão tử, tôi sẽ thở ra” vị ấy tập. 


Quán xét về sự từ bỏ nhờ tác động của hơi thở vào hơi thở ra là các pháp, sự 
thiết lập là niệm, sự quán xét là trí, các pháp là sự thiết lập không phải là niệm, 
niệm vừa là sự thiết lập vừa là niệm; với nệm ấy, VỚI trí ây, VỊ ây quán Xét các 
pháp â Ấy; vì thế được nói răng: “Việc tu tập sự thiết lập niệm về quán xét pháp 
trên các pháp. ” 


Quán xét: Quản xét các pháp â ây là [có ý nghĩa] thê nào? Quán xét về vô 
thường, không. phải về thường. ... (nf)... [Vị ây] từ bỏ, không năm giữ. Trong 
khi quán xét về vô thường, [VI ấy] dứt bỏ thường tưởng. ... (n†)... trong khi từ 
bỏ, [vị ấy] dứt bỏ sự năm giữ. Quán xét các pháp ây là [có ý nghĩa] như thế. Sự 
tu tập: Có bốn sự tu tập: Là sự tu tập các pháp đã được sanh lên trong trường 
hợp ây theo ý nghĩa không vượt trội,... (nf)..., là sự tu tập theo ý nghĩa rèn luyện. 


Quán xét về từ bỏ đối với hơi thở vào hơi thở ra là giới thanh tịnh theo ý 
nghĩa thu thúc, là tâm thanh tịnh theo ý nghĩa không tản mạn, là kiến thanh tịnh 
theo ý nghĩa nhận thức. Trong trường hợp ây ) nghĩa thu thúc là sự học tập về 
thắng giới, trong trường hợp ây ý nghĩa theo ý nghĩa không tản mạn là sự học 
tập về thăng tâm, trong trường hợp ây ý nghĩa nhận thức là sự học tập về - 
tuệ. Trong khi hướng tâm đến ba sự học tập nảy vị ây tập; trong khi nhận biết,.. 
(nt)... trong khi tác chứng các pháp cần được tác chứng vị ây tập. 
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Có sự quán xét về từ bỏ, đối với vị nhận biết sự chuyên nhất không tản mạn 
của tâm nhờ tác động của hơi thở vào hơi thở ra, các thọ sanh lên được biết đến, 
thiết lập được biệt đên, biến mất được biết đến... (nt)... Có sự quán xét về từ bỏ, 
trong khi nhận biết sự chuyên nhất không tản mạn của tâm nhờ tác động của 
hơi thở vào hơi thở ra, [vị ây] liên kết các quyên, nhận biết hành xứ, thấu triệt ý 
nghĩa của thanh tịnh, [vị ây] liên kết các lực, liên kết các giác chi, liên kết đạo, 
liên kết các pháp, nhận biết hành xứ, và thấu triệt ý nghĩa của thanh tịnh. 


Liên kết các quyên: Liên kết các quyên là [có ý nghĩa] thế nào? Liên kết 
tín quyên theo ý nghĩa cương quyết. ... (nt)...; vì thế được nói rằng: “Và thâu 
triệt ý nghĩa của thanh tịnh.” (4) 

Tám trí về quán xét, tám tùy niệm về sự thiết lập, và bốn nên tảng thuộc 
Kinh về việc quán xét pháp trên các pháp. 

Đây là ba mươi hai trí về việc thực hành niệm. 

Nhóm bốn thứ tư. 
Dứt phân giải thích trí về việc thực hành niệm. 


6-11. NHÓM SÁU VÈ TRÍ 

(6) Hai mươi bốn trí gì do năng lực của định? 

Nhờ tác động của hơi thở vào dài sự chuyên nhất không tản mạn của tâm 
là định, nhờ tác động của hơi thở ra dài sự chuyên nhất không tản mạn của tâm 
là định,... (nt)... Làm cho tâm được giải thoát, nhờ tác động của hơi thở vào sự 
chuyên nhất không tản mạn của tâm là định, làm cho tâm được giải thoát, nhờ 
tác động của hơi thở ra sự chuyên nhất không tản mạn của tâm là định. 

Đây là hai mươi bốn trí do năng lực của định. 

(7) Bảy mươi hai trí gì do năng lực của minh sát? 

Hơi thở vào dài, theo ý nghĩa quản xét là vô thường là minh sát, theo ý nghĩa 
quán xét là khô não là minh sát, theo ý nghĩa quán xét là vô ngã là minh sát. Hơi 
thở ra dài, theo ý nghĩa quán xét là vô thường là minh sát, theo ý nghĩa quán xét 
là khổ não là minh sát, theo ý nghĩa quán xét là vô ngã là minh sát. ... (nt)... Làm 
cho tâm được giải thoát trong khi thở vào, làm cho tâm được giải thoát trong khi 
thở ra, theo ý nghĩa quán xét là vô thường là minh sát, theo ý nghĩa quán xét là 
khô não là minh sát, theo ý nghĩa quán xét là vô ngã là minh sát. 

Đây là bảy mươi hai trí do năng lực của minh sát. 

(8) Tám trí vệ nhàm chán là gì? 

“Quản xét về vô thường, [VỊ ấy] biết và thấy hơi thở vào đúng theo bản thê” 
là trí vê nhàm chán, “quán xét về vô thường, lvị ây] biết và thây hơi thở ra đúng 
theo bản thê” là trí về nhàm chán,... (nt)..., “quán xét về từ bỏ, [vị ấy] biết và 
thấy hơi thở vào đúng theo bản thể” là trí về nhàm chán, “quán xét về từ bỏ, [vị 
ây] biết và thấy hơi thở ra đúng theo bản thể” là trí về nhàm chán. 
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Đây là tám trí về nhàm chán. 

(9) Tám trí thuận theo nhàm chán là gì? 

Quán xét về vô thường trong khi thở vào, tuệ về sự thiết lập của kinh hãi 
là trí thuận theo nhàm chán; quán xét về vô thường trong khi thở ra, tuệ về sự 
thiết lập của kinh hãi là trí thuận theo nhàm chản;... (n†)..., quán xét về từ bỏ 
trong khi thở vào, tuệ về sự thiết lập của kinh hãi là trí thuận theo nhàm chán; 
quán xét về từ bỏ trong khi thở ra, tuệ về sự thiết lập của kinh hãi là trí thuận 
theo nhàm chán. 

Đây là tám trí thuận theo nhàm chán. 

(10) Tám trí gì về sự tịnh lặng của nhàm chán? 

Quản xét về vô thường trong khi thở vào, tuệ về sự phân biệt rõ và vỀ sự 
trụ vững là trí về sự tịnh lặng của nhàm chán; quán xét vê vô thường trong khi 
thở ra, tuệ về sự phân biệt rõ và về sự trụ vững là trí về sự tịnh lặng của nhàm 
chán;... (nt)...; quán xét về từ bỏ trong khi thở vào, tuệ về sự phân biệt rõ và về 
sự trụ vững là trí về sự tịnh lặng của nhàm chán; quản xét về từ bỏ trong khi thở 
ra, tuệ vê sự phân Diệt rõ và về sự trụ vững là trí về sự tịnh lặng của nhàm chán. 

Đây là tám trí về sự tịnh lặng của nhàm chán. 

(11) Hai mươi mốt trí gì về sự an lạc của giải thoát? 

Do đạo Nhập lưu, trạng thái dứt bỏ, trạng thái đoạn trừ hoàn toàn đối với 
thân kiến sanh lên là trí về sự an lạc của giải thoát; trạng thái dứt bỏ, trạng thái 
đoạn trừ hoàn toàn đối với hoài nghi sanh lên là trí vê sự an lạc của giải thoát; 
trạng thải dứt bỏ, trạng thái đoạn trừ hoàn toàn đối với sự cỗ chấp Vào gIới và 
nghi thức,.. . đối với kiên ngủ ngầm,... đối với hoài nghi ngủ ngầm sanh lên là 
trí vê sự an lạc của giải thoát. Do đạo Nhất lai, trạng thái dứt bỏ, trạng thái đoạn 
trừ hoàn toàn đối với sự ràng buộc của ái dục, đôi VỚI Sự ràng buộc của bất bình 
có tính chất thô thiển,... đối với ái dục ngủ ngâm và bât bình ngủ ngâm có tính 
chất thô thiên sanh lên là trí về sự an lạc của giải thoát. Do đạo Bât lai, trạng 
thái dứt bỏ, trạng thái đoạn trừ hoản toàn đối với sự Tàng buộc của ái dục và sự 
ràng buộc của bât bình có tính chất vi tế,.. . đối với ái dục ngủ ngâm và bất bình 
ngủ ngâm có tính chất vi tế sanh lên là trí về sự an lạc của giải thoát. Do đạo 
A-la-hán, trạng thái dứt bỏ, trạng thái đoạn trừ hoàn toản đôi với ái sắc, .. đối 
VỚI á1 VÔ Sắc, đối VỚI ngã mạn, đối với phóng dật, đối với vô minh, đối VỚI ngã 
mạn ngủ ngâm, đối với ái hữu ngủ ngâm, đôi với vô minh ngủ ngầm sanh lên 
là trí vê sự an lạc của giải thoát. 


Đây là hai mươi mốt trí về sự an lạc của giải thoát. 
Đôi với vị đang tu tập định của niệm hơi thở vào hơi thở ra theo mười sáu 
nên tảng, có hơn hai trăm pháp sanh lên [ở vị ây]. 
Phân giáng về “Niệm hơi thở vào hơi thở ra” được hoàn tắt. 
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IV. GIẢNG VÉ QUYÈN 
(INDRIYAKATH2 


1. BÀI KINH THỨ NHẤT (Paƒharmasuffarn) 
Tôi đã được nghe như vây: 


Một thời, đức Thế Tôn ngự tại tu viện của ông Anäthapindika, trong khu 
rừng [của Thái tử] Jeta, ở thành Sãvatthi. Chính ở tại nơi ây, đức Thế Tôn đã 
bảo các vị Tỳ-khưu răng: 


— Này các Ty-khưu. 

— Thưa Ngài. 

Các vị Tỳ-khưu ấy đã đáp lại đức Thể Tôn. Đức Thế Tôn đã nói điều này: 

= Này các Ty-khưu, đây là năm quyên. Những øì là năm? Tín quyên, tấn 
quyên, niệm quyên, định quyên, tuệ quyên. Này các Tỳ-khưu, đây là năm quyên. 


Năm quyên này được thanh tịnh theo bao nhiêu cách? Năm quyền này được 
thanh tịnh theo mười lăm cách: 


Đối với vị đang xa lánh các kẻ không có đức tin, đang xu hướng theo tiếp 
cận gân gũi những người có đức tin, đang quán xét lại các bài kinh khơi dậy đức 
tin; tín quyên được thanh tịnh băng ba cách này. 


Đôi với vị đang xa lánh các kẻ biếng nhác, đang xu hướng theo tiếp cận gần 
gũi những người có sự ra sức tinh tân, đang quán xét lại các sự nỗ lực đúng đăn; 
tân quyên được thanh tịnh băng ba cách này. 


Đối VỚI VỊ đang xa lánh các kẻ có niệm bị quên lãng, đang xu hướng theo 
tiếp cận gân gũI những người có niệm được thiết lập, đang quản xét lại các sự 
thiết lập niệm; niệm quyên được thanh tịnh băng ba cách này. 


Đối với vỊ đang xa lánh các kẻ không định tĩnh, đang xu hướng theo tiếp 
cận gân gũi những người định tĩnh, đang quán xét lại các định và giải thoát; 
định quyên được thanh tịnh băng ba cách này. 


Đôi với vị đang xa lánh các kẻ có tuệ kém, đang xu hướng theo tiếp cận gân 
gũi những người có tuệ, đang quán xét lại hành vị của trí thâm sâu; tuệ quyên 
được thanh tịnh bằng ba cách này. 


Như thé, đôi VỚI VỊ đang xa lánh năm hạng người này, đối với vị đang xu 
hướng theo tiếp cận gân gũi năm hạng người [kia], đôi với vị đang quán xét lại 
các bài kinh khơi dậy đức tin, các quyên này được thanh tịnh theo mười lăm 
cách này. 
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Năm quyên được phát triển băng bao nhiêu cách? Băng bao nhiêu cách có 
được sự phát triển của năm quyên?!! Năm quyền được phát triển bằng mười 
cách, băng mười cách có được sự phát triển của năm quyên. 


Trong khi dứt bỏ sự không có đức tin là phát triển tín quyên, trong khi phát 
triển tín quyên là dứt bỏ sự không có đức tin; trong khi dứt bỏ sự biếng nhác 
là phát triển tân quyên, trong khi phát triển tân quyên là dứt bỏ sự biếng nhác; 
trong khi dứt bỏ sự buông lung là phát triển niệm quyên, trong khi phát triên 
niệm quyên là dứt bỏ sự buông lung; trong khi dứt bỏ sự phóng dật là phát triển 
định quyên, trong khi phát triên định quyên là dứt bỏ sự phóng dật; trong khi 
dứt bỏ vô minh là phát triển tuệ quyên, trong khi phát triển tuệ quyên là đứt bỏ 
vô minh. 

Năm quyền được phát triển bằng mười cách này, băng mười cách này có 
được sự phát triển của năm quyên. 

Năm quyên [là] được phát triển,!!2 [Hà] được phát triển tốt đẹp băng bao 
nhiêu cách? Năm quyền [là] được phát triên, [là] được phát triển tốt đẹp bằng 
mười cách. 

Do trạng thái dứt bỏ, do trạng thái dứt bỏ tôt đẹp của sự không có đức tin, 
tín quyên được phát triển, được phát triển tốt đẹp; do trạng thái đã được phát 
triển, do trạng thái đã được phát triển tốt đẹp của tín quyền, có sự từ bỏ, có sự 
từ bỏ tốt đẹp của sự không có đức tin. Do trạng thái dứt bỏ... của sự biếng nhác, 
tân quyên được phát triên...; do trạng thái đã được phát triển... của tấn quyên, 
có sự từ Đỏ... của sự biếng nhác. Do trạng thái dứt bỏ... của sự buông lung, niệm 
quyên được phát triển...: do trạng thái đã được phát triển... của niệm quyên, có 
sự từ bỏ... của sự buông lung. Do trạng thái dứt bỏ... của phóng dật, định quyên 
được phát triển...; do trạng thái đã được phát triển... của định quyên, CÓ Sự từ 
bỏ... của phóng dật. Do trạng thái dứt bỏ, do trạng thái dứt bỏ tôt đẹp của vô 
minh, tuệ quyên được phát triển, được phát triển tốt đẹp; do trạng thái đã được 
phát triển, do trạng thái đã được phát triển tốt đẹp của tuệ quyên, có sự từ bỏ, 
có sự từ bỏ tôt đẹp của vô minh. 

Năm quyên [là] được phát triển, [là] được phát triển tốt đẹp băng mười 
cách này. 

Năm quyên được phát triển băng bao nhiêu cách? Năm quyên không những 


1! Động từ thụ động “bhaviyaf?”° (được phát triển), danh từ “bbãvanã” (sự làm cho hiện hữu, sự sản 
xuât, sự phát triên) và động từ tác nhân “bhäve/7” (làm cho hiện hữu, sản xuât, phát triển) đều có chung 
từ gộc là Vöbø# = là, thì, ở, có, v.v... Động từ “bhavef7” còn được hiểu theo nghĩa bóng là “tu tập” (từ 
dịch của Hòa thượng Thích Minh Châu), tương tợ danh từ “bhavanđ” cũng được dịch là “sự tu tập.” 
Như vậy, “pañcannam indriyanamn bhãvanđ” có thê hiệu “sự phát triên của năm quyên” hoặc “sự tu tập 
năm quyên” tùy theo ngữ cảnh. (ND) 

12 Ở trên, “pañcindriyäni bhãvïyarn?° được dịch là “năm quyền (đang) được phát triển” ,„ Và Ở đây 
“pañcindriyani bhãvitãni honff" được dịch là “năm quyên (là) được phát triển.” Cả hai câu đều có ý 
nghĩa thụ động, câu thứ nhât có động từ ở thì hiện tại, còn cầu sau có quá khứ phân từ thụ động, tương 
đương tính từ, được dùng với trợ động từ “honiï” (là, thì). Lý do của sự khác biệt này sẽ được thây rõ 
khi đọc đến phần kế tiếp. (ND) 
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[à] được phát triển, mà [là] còn được phát triển tốt đẹp, được tịnh lặng, và được 
tịnh lặng tốt đẹp băng bao nhiêu cách? Năm quyên được phát triển băng bốn 
cách; năm quyên không những [là] được phát triển, mà [à] còn được phát triển 
tốt đẹp, được tịnh lặng, và được tịnh lặng tốt đẹp bằng bốn cách. 


Ở sát-na đạo Nhập lưu, năm quyên được phát triển; ở sát-na quả Nhập lưu, 
năm quyên không những [là] được phát. triển, mà [là] còn được phát triên tốt 
đẹp, được tịnh lặng, và được tịnh lặng tốt đẹp. Ở sát-na đạo Nhât lai,... ở sát- 
na quả Nhất lai,.. .Ở sát-na đạo Bắt lai,... ở sát-na quả Bắt lai,... Ở sát-na đạo 
A-la-hán, năm quyên được phát triển; ở sát-na quả A- -la-hán, năm quyên không 
những [là] được phát triển, mà [là] còn được phát triển tốt đẹp, được tịnh lặng, 
và được tịnh lặng tốt đẹp. 


Như thế, có bốn sự thanh tịnh của đạo, có bốn sự thanh tịnh của quả, có bốn 
sự thanh tịnh của đoạn trừ, có bốn sự thanh tịnh của tịnh lặng. Băng bốn cách 
này, năm quyền được phát triển; băng bốn cách này, năm quyên không những 
[là] được phát triển, mà [là] còn được phát triển tốt đẹp, được tịnh lặng, và được 
tịnh lặng tốt đẹp. 


Có sự phát triển quyên ở bao nhiêu hạng người? Bao nhiêu hạng người có 
quyền được phát triển? Có sự phát triển quyên ở tám hạng người, ba hạng người 
có quyên được phát triển. 


Có sự phát triển quyên ở tám hạng người nào? Ở bảy hạng Hữu học và 
phảm nhân hoàn thiện; có sự phát triển quyên ở tám hạng người này. Ba hạng 
người nào có quyền được phát triển? Vị Phật Thinh văn, đệ tử của đức Như Lai, 
là bậc Lậu tận có quyên được phát I triển; đức Phật Độc Giác với j; nghĩa tự mình 
chứng ngộ có quyên được phát triển; đức Như Lai với ý nghĩa vô lượng, là bậc 
A-la-hán, đâng Chánh Đăng Giác có quyên được phát triển; ba hạng người này 
có quyên được phát triển. 

Như thê, có sự phát triển quyên ở tám hạng người này; ba hạng người này 
có quyên được phát triên. 

Dứt phần giải thích về bài kinh thứ nhất. 


2. BÀI KINH THỨ NHỈ (Dw/jyasuffarn) 

(Duyên khởi ở Sä3vatthi) 

Này các Ty-khưu, đây là năm quyên. Những øì là năm? Tín quyên, tân 
quyên, niệm quyên, định quyên, tuệ quyên. 

Này các Tỳ-khưu, chính các vị Sa-môn hoặc Bà-la-môn nào không nhận biết 
đúng theo thực thê về sự sanh khởi, về sự biến mất, về sự khoái lạc, về sự tai 
hại, và về sự xuất ly của năm quyên này, này các Tỳ-khưu, đôi VỚI la, các Sa- 
môn hoặc Bà-la-môn ây không được xem là Sa-môn trong sô các Sa-môn, hoặc 
không được xem là Bà-la-môn trong sô các Bả-la-môn; hơn nữa, các vị tôn túc 
ây ngay trong thời hiện tại không tự mình tác chứng bằng thắng trí, đạt đến và an 
trú vào mục đích của Sa-môn hạnh hoặc mục đích của Bà-la-môn hạnh. 
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Này các 1-khưu, chính các vị Sa-môn hoặc Bà-la-môn nào nhận biết đúng 
theo thực thể vê sự sanh khởi, về sự biến mất, về sự khoái lạc, về sự tai hại và 
về sự xuất ly của năm quyền này, này các Tỷ-khưu, đối với Ta, các Sa-môn hoặc 
Bà-la-môn ây được xem là Sa-môn trong sô các Sa-môn, hoặc được xem là Bà- 
la-môn trong sô các Bà-la-môn; hơn nữa các vị tôn túc ây ngay trong thời hiện 
tại tự mình tác chứng bằng thăng trí, đạt đến và an trú vào mục đích của Sa-môn 
hạnh hoặc mục đích của Bả-la-môn hạnh. 


Sự sanh khởi của năm quyền là với bao nhiêu biêu hiện? Nhận biết sự sanh 
khởi của năm quyên băng bao nhiêu biểu hiện? Sự biễn mất của năm quyên là 
với bao nhiêu biêu hiện? Nhận biết sự biến mắt của năm quyền băng bao nhiêu 
biểu hiện? Sự khoái lạc của năm quyên là với bao nhiêu biêu hiện? Nhận biết SỰ 
khoái lạc của năm quyền băng bao nhiêu biểu hiện? Sự tai hại của năm quyên 
là với bao nhiêu biểu hiện? Nhận biết sự tai hại của năm quyên băng bao nhiêu 
biểu hiện? Sự xuất ly của năm quyên là với bao nhiêu biêu hiện? Nhận biết sự 
xuất ly của năm quyên bằng DaO nhiêu biểu hiện? 


Sự sanh khởi của năm quyện là với bốn mươi biểu hiện, [hành giả] nhận 
biết sự sanh khởi của năm quyên băng bốn mươi biểu hiện. Sự biên mất của 
năm quyền là với bốn mươi biêu hiện, [hành giả] nhận biết sự biên mắt của năm 
quyền bằng bốn mươi biêu hiện. Sự khoái lạc của năm quyên là với hai mươi 
lắm biểu hiện, [hành giả] nhận biết sự khoái lạc của năm quyên băng hai mươi 
lăm biểu hiện. Sự tai hại của năm quyền là với hai mươi lăm biểu hiện, [hành 
giả] nhận biết sự tai hại của năm quyên bảng hai mươi lăm biểu hiện. Sự xuất 
ly của năm quyên là với một trăm tảm mươi biểu hiện, [hành giả] nhận biết sự 
xuất ly của năm quyên băng một trăm tám mươi biểu hiện. 


Sự sanh khởi của năm quyên là với bốn mươi biểu hiện øì? Nhận biết sự 
sanh khởi của năm quyền băng bốn mươi biểu hiện gì? 


Sự sanh khởi của hướng tâm theo ý nghĩa cương quyết là sự sanh khởi của 
tín quyên, sự sanh khởi của ước muốn do tác động của sự cương quyết là SỰ 
sanh khởi của tín quyên, sự sanh khởi của tác ý do tác động của sự cương quyết 
là sự sanh khởi của tín quyên, sự thiết lập của nhất thể do tác động của tín quyên 
là sự sanh khởi của tín quyên. Sự sanh khởi của hướng tâm theo ý nghĩa ra sức 
là sự sanh khởi của tân quyên, sự sanh khởi của ước muôn do tác động của sự ra 
sức là sự sanh khởi của tấn quyên, sự sanh khởi của tác ý do tác động của sự ra 
sức là sự sanh khởi của tân quyên, sự thiết lập của nhất thể do tác động của tân 
quyên là sự sanh khởi của tân quyên. Sự sanh khởi của hướng tâm theo y nghĩa 
thiết lập là sự sanh khởi của niệm quyên, sự sanh khởi của ước muốn do tác 
động của sự thiết lập là sự sanh khởi của niệm quyên, sự sanh khởi của tác ý do 
tác động của sự thiệt lập là sự sanh khởi của niệm quyên, sự thiết lập của nhất 
thể do tác động của niệm quyên là sự sanh khởi của niệm quyên. Sự sanh khởi 
của hướng tâm theo ý nghĩa không tản mạn là sự sanh khởi của định quyên, sự 
sanh khởi của ước muôn do tác động của sự không tản mạn là sự sanh khởi của 
định quyên, sự sanh khởi của tác ý do tác động của sự không tản mạn là sự sanh 
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khởi của định quyên, sự thiết lập của nhất thê do tác động của định quyền là sự 
sanh khởi của định quyên. Sự sanh khởi của hướng, tâm theo y nghĩa nhận thức 
là sự sanh khởi của tuệ quyên, sự sanh khởi của ước muôn do tác động của sự 
nhận thức là sự sanh khởi của tuệ quyên, sự sanh khởi của tác ý do tác động của 
sự nhận thức là sự sanh khởi của tuệ quyên, sự thiết lập của nhất thê do tác động 
của tuệ quyên là sự sanh khởi của tuệ quyên. 


Sự sanh khởi của hướng tâm theo ý nghĩa cương quyết là sự sanh khởi của 
tín quyên, sự sanh khởi của hướng tâm theo ý nghĩa ra SỨC là sự sanh khởi của 
tân quyên, SỰ. sanh khởi của hướng tâm theo ý nghĩa thiết lập là sự sanh khởi 
của niệm quyên, sự sanh khởi của hướng tâm theo ý nghĩa không tản mạn là sự 
sanh khởi của định quyên, sự sanh khởi của hướng tâm theo ý nghĩa nhận thức 
là sự sanh khởi của tuệ quyên. Sự sanh khởi của ước muôn do tác động Của Sự 
cương quyết là sự sanh khởi của tín quyên, sự sanh khởi của ước muôn do tác 
động của sự ra sức là sự sanh khởi của tân quyền, sự sanh khởi của ước muốn 
do tác động của sự thiết lập là sự sanh khởi của niệm quyên, sự sanh khởi của 
ước muôn do tác động của SỰ không tản mạn là sự sanh khởi của định quyên, 
sự sanh. khởi của ước muỗn do tác động của sự nhận thức là sự sanh khởi của 
tuệ quyên. 

Sự sanh khởi của tác ý đo tác động của sự cương quyết là sự sanh khởi của 
tín quyên, sự sanh khởi của tác ý do tác động của sự ra sức là sự sanh khởi của 
tân quyên, sự sanh khởi của tác ý do tác động của sự thiết lập là sự sanh khởi 
của niệm quyên, sự sanh khởi của tác ý do tác động của sự không tản mạn là 
sự sanh khởi của định quyên, sự sanh khởi của tác ÿ do tác động của sự nhận 
thức là sự sanh khởi của tuệ quyên. Sự thiết lập của nhất thê do tác động của tín 
quyên l¿ là sự sanh khởi của tín quyên, sự thiết lập của nhật thê đo tác động của 
tân quyền là sự sanh khởi của tân quyên, sự thiệt lập của nhất thể do tác động 
của niệm quyên là sự sanh khởi của niệm quyên, sự thiết lập của nhất thể do tác 
động của định quyên là sự sanh khởi của định quyên, sự thiết lập của nhất thê 
do tác động của tuệ quyên là sự sanh khởi của tuệ quyên. 


Sự sanh khởi của năm quyền là với bốn mươi biêu hiện này, [hành giả] nhận 
biết sự sanh khởi của năm quyên băng bốn mươi biểu hiện này. 


Sự biến mất của năm quyên là với bốn mươi biểu hiện gì? Nhận biết sự biến 
mất của năm quyền băng bỗn mươi biểu hiện gì? 


Sự biến mật của sự hướng tâm theo ý nghĩa cương quyết là sự biến mật 
của tín quyền, sự biến mất của ƯỚC muốn do tác động của sự cương quyết là sự 
biên mất của tín quyên, sự biến mắt của tác ý do tác động của sự cương quyết 
là sự biến mắt của tín quyên, sự không thiết lập của nhất thể đo tác động của tín 
quyên là sự biên mất của tín quyên. 


Sự biến mất của sự hướng tâm theo ý nghĩa ra sức là sự biến mắt của tân 
quyên, s sự biến mất của ước muốn do tác động của sự ra sức là sự biến mắt của 
tân quyên, sự biến mất của tác ý do tác động của sự ra sức là sự biên mắt của 
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tân quyên, sự không thiết lập của nhất thê do tác động của tân quyên là sự biến 
mất của tân quyên. 

Sự biến mất của sự hướng tâm theo ý nghĩa thiết lập là sự biên mắt của niệm 
quyên, sự biến mất của ước muốn do tác động của sự thiết lập là sự biên mắt của 
niệm quyên, sự biễn mất của tác ý do tác động của sự thiết lập là sự biến mất 
của niệm quyên, sự không, thiết lập của nhất thể do tác động của niệm quyền là 
sự biễn mắt của niệm quyên. 


Sự biến mắt của sự hướng tâm theo ý nghĩa không tản mạn lả sự biến mắt 
của định quyên, sự biến mật của ước muôn do tác động của sự không tản mạn 
là sự biễn mất của định quyên, sự biên mất của tác ý do tác động của sự không 
tản mạn là sự biến mất của định quyên, sự không thiết lập của nhất thê do tác 
động của định quyên là sự biến mất của định quyên. 


Sự biến mất của sự hướng tâm theo ý nghĩa nhận thức là sự biến mắt của tuệ 
quyên, Sự biến mất Của ƯỚC muốn do tác động của sự nhận thức là sự biến mắt 
của tuệ quyên, sự biến mất của tác ý do tác động của sự nhận thức là sự biến 
mất của tuệ quyên, sự không thiết lập của nhất thê do tác động của tuệ quyền là 
sự biến mất của tuệ quyền. 


Sự biến mất của sự hướng tâm theo ÿ nghĩa cương quyết là sự biến mắt của 
tín quyên, sự biến mắt của sự hướng tâm theo ý nghĩa ra sức là sự biến mắt của 
tân quyên, Sự biến mất của sự hướng tâm theo ý nghĩa thiết lập là sự biến mất 
của niệm quyên, Sự biến mắt của sự hướng tâm theo ý nghĩa không tản mạn là 
sự biến mật của định quyên, sự. biến mất của sự hướng tâm theo ý nghĩa nhận 
thức là sự biến mật của tuệ quyên. 


Sự biến. mất của ước muôn đo tác động Của SỰ cương quyết là sự biên mắt 
của tín quyên, SỰ biến mất của ước muôn do tác động của sự ra sức là sự biến 
mất của tân quyên, sự biến mất của ước muốn do tác động của sự thiết lập là sự 
biến mất của niệm quyên. sự biến mật của ước muốn đo tác động của sự không 
tản mạn là sự biên mật của định quyên, sự biến mất của ước muôn do tác động 
của sự nhận thức là sự biến mật của tuệ quyên. 


SỰ biến mất của tác ý do tác động của sự Cương quyết là sự biến mắt của 
tín quyên, sự biến mắt của tác ý do tác động của sự ra sức là sự biên mắt của 
tân quyên, sự biễn mất của tác ÿ do tác động của sự thiết lập là sự biến mắt của 
niệm quyÊn, sự biên mất của tác ý do tác động của sự không tản mạn là sự biến 
mất của định quyên, SỰ biến mất của tác ý do tác động của sự nhận thức là sự 
biến mắt của tuệ quyên. 


Sự không thiết lập của nhật thể do tác :. động của tín quyên là sự biến mất của 
tín quyên, sự không thiết lập của nhất thê do tác động của tân quyên là sự biến 
mật của tân quyên, sự không thiết lập của nhất thể do tác động của niệm quyên 
là sự biên mât của niệm quyên, sự không thiết lập của nhật thê do tác động của 
định quyên là sự biến mât của định quyên, sự không thiết lập của nhất thể do 
tác động của tuệ quyên là sự biên mắt của tuệ quyên. 
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Sự biến mắt của năm quyện là với bốn mươi biểu hiện này, [hành giả] nhận 
biết sự biến mắt của năm quyên băng bốn mươi biểu hiện này. 


Sự khoái lạc của năm quyên là với hai mươi lăm biểu hiện gì? Nhận biết sự 
khoái lạc của năm quyên băng hai mươi lăm biểu hiện øì? 


Sự không thiết lập của sự không có đức tin là sự khoái lạc của tín quyền, sự 
không thiết lập của trạng thái bực bội do không có đức tin là sự khoái lạc của 
tín quyên, sự tự tín của hành vi cương quyết là sự khoái lạc của tín quyên, sự 
an trú và đắc chứng thanh tịnh"? là sự khoái lạc của tín quyên, lạc và hỷ tâm 
nảo sanh lên tùy thuận vào tín quyên thì điều ấy là sự khoái lạc của tín quyên. 


Sự không thiết lập của biếng nhác là sự khoái lạc của tân quyên, sự không 
thiết lập của trạng thái bực bội do biếng nhác là sự khoái lạc của tân quyên, sự 
tự tín của hành vi ra sức là sự khoái lạc của tân quyên, sự an trú và đặc chứng 
thanh tịnh là sự khoái lạc của tân quyên, lạc và hỷ tâm nảo sanh lên tùy thuận 
vào tân quyên thì điều ấy là sự khoái lạc của tấn quyên. 


Sự không thiết lập của buông lung là sự khoái lạc của niệm quyên, sự không 
thiết lập của trạng thái bực bội do buông lung là sự khoái lạc của niệm quyên, 
sự tự tín của hành vi thiết lập là sự khoái lạc của niệm quyên, sự an trú và đắc 
chứng thanh tịnh là sự khoái lạc của niệm quyên, lạc và hỷ tâm nào sanh lên tùy 
thuận vào niệm quyền thì điều ấy là sự khoái lạc của niệm quyên. 


Sự không thiết lập của phóng dật là sự khoái lạc của định quyền, sự không 
thiết lập của trạng thái bực bội do phóng dật là sự khoái lạc của định quyên, sự 
tự tín của hành vị không tản mạn là sự khoái lạc của định quyên, sự an trú và 
đặc chứng thanh tịnh là sự khoái lạc của định quyên, lạc và hý tâm nào sanh lên 
tùy thuận vào định quyên thì điều ấy là sự khoái lạc của định quyên. 


Sự không thiết lập của vô minh là sự khoái lạc của tuệ quyên, sự không thiết 
lập của trạng thái bực bội do vô minh là sự khoái lạc của tuệ quyện, sự tự tín của 
hành vị nhận thức là sự khoái lạc của tuệ quyên, sự an trú và đắc chứng thanh 
tịnh là sự khoái lạc của tuệ quyên, lạc và hý tâm nào sanh lên tùy thuận vảo tuệ 
quyên thì điều ấy là sự khoái lạc của tuệ quyên. 

Sự khoái lạc của năm quyên là với hai mươi lăm biểu hiện này, [hành giả] 
nhận biết sự khoái lạc của năm quyên băng hai mươi lăm biêu hiện này. 

Sự tai hại của năm quyền là với hai mươi lăm biểu hiện gì? Nhận biết sự tai 
hại của năm quyên băng hai mươi lăm biểu hiện gì? 

Sự thiết lập của sự không có đức tin là sự tai hại của tín quyên, sự thiết lập 
của trạng thái bực bội do không có đức tin là sự tai hại của tín quyên, theo ý 
nghĩa vô thường là sự tai hại của tín quyên, theo ý nghĩa khô não là sự tai hại 
của tín quyên, theo ý nghĩa vô ngã là sự tai hại của tín quyên. 

Sự thiết lập của sự biếng nhác là sự tai hại của tấn quyên, sự thiết lập của 
trạng thái bực bội do biếng nhác là sự tai hại của tân quyên, theo ý nghĩa vô 


H3 Sự an trú và đắc chứng thanh tịnh là sự đạt được chỉ tịnh và minh sát (s4. II. 539). 


938 # KINH TIỂU BỘ 


thường là sự tai hại của tân quyên, theo ý nghĩa khô não là sự tai hại của tân 
quyền, theo ý nghĩa vô ngã là sự tai hại của tân quyên. 


Sự thiết lập của sự buông lung là sự tai hại của niệm quyên, sự thiết lập của 
trạng thái bực bội do buông lung là sự tai hại của niệm quyên, theo ý nghĩa vô 
thường là sự tai hại của niệm quyên, theo ý nghĩa khô não là sự tai hại của niệm 
quyên, theo ý nghĩa vô ngã là sự tai hại của niệm quyên. 


Sự thiết lập của phóng dật là sự tai hại của định quyên, sự thiết lập của trạng 
thái bực bội do phóng dật là sự tai hại của định quyên, theo ý nghĩa vô thường 
là sự tai hại của định quyên, theo ý nghĩa khổ não là sự tai hại của định quyên, 
theo ý nghĩa vô ngã là sự tai hại của định quyên. 


Sự thiết lập của vô minh là sự tai hại của tuệ quyên, sự thiết lập của trạng 
thái bực bội do vô minh là sự tai hại của tuệ quyên, theo ý nghĩa vô thường là 
sự tai hại của tuệ quyên, theo ý nghĩa khô não là sự tai hại của tuệ quyên, theo 

ý nghĩa vô ngã là sự tai hại của tuệ quyên. 


Sự tai hại của năm quyên là với hai mươi lăm biêu hiện này, [hành giả] nhận 
biết sự tai hại của năm quyên băng hai mươi lăm biểu hiện này. 


Sự xuất ly của năm quyền là với một trăm tám mươi biểu hiện gì? Nhận biết 
sự xuất ly của năm quyên bằng một trăm tám mươi biểu hiện gì? 


Với ý nghĩa cương quyết, tín quyền được xuất ly khỏi sự không có đức tin, 
được xuất ly khỏi trạng thái bực bội do không có đức tin, được xuất ly khỏi các 
phiền não xu hướng theo điều ấy và khỏi các uân, được xuất ly khỏi tất cả các 
hiện tướng ở ngoại phân, từ đó được xuất ly khỏi tín quyên [thuộc thời điểm] 
liền trước đây nhờ sự thành tựu tín quyên thù thắng hơn. 


Với ý nghĩa ra sức, tân quyên được xuất ly khỏi sự biếng nhác, được xuất 
ly khỏi trạng thái bực bội do biếng nhác, được xuất ly khỏi các phiên não xu 
hướng theo điều ây và khỏi các uân, được xuất ly khỏi tất cả các hiện tướng ở 
ngoại phân, từ đó được xuất ly khỏi tân quyên [thuộc thời điểm] liền trước đây 
nhờ sự thành tựu tân quyên thù thắng hơn. 


Với ý nghĩa thiết lập, niệm quyên được xuất ly khỏi sự buông lung, được 
xuất ly khỏi trạng thái bực bội do buông lung, được xuất ly khỏi các phiên não 
xu hướng theo điều ấy và khỏi các uân, được xuất ly khỏi tât cả các hiện tướng 
ở ngoại phân, từ đó được xuất ly khỏi nệm quyên [thuộc thời điểm] liền trước 
đây nhờ sự thành tựu của niệm quyên thù thăng hơn. 


Với Lý nghĩa không tản mạn, định quyên được xuất ly khỏi sự phóng dật, 
được xuất ly khỏi trạng thái bực bội do phóng dật, được xuất ly khỏi các phiên 
não xu hướng theo điêu ây và khỏi các uân, được xuất ly khỏi tất cả các hiện 
tướng ở ngoại phân, từ đó được xuất ly khỏi định quyền [thuộc thời điểm] liên 
trước đây nhờ sự thành tựu của định quyên thù thăng hơn. 


Với ý nghĩa nhận thức, tuệ quyên được xuất ly khỏi vô minh, được xuất ly 
khỏi trạng thái bực bội do vô minh, được xuất ly khỏi các phiền não xu hướng 
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theo điều ây và khỏi các uấn, được xuất ly khỏi tất cả các hiện tướng ở ngoại 
phân, từ đó được xuất ly khỏi tuệ quyên [thuộc thời điểm] liền trước đây nhờ sự 
thành tựu của tuệ quyên thù thắng hơn. 


Do nhờ năng lực của Sơ thiên, năm quyền được xuất ly khỏi năm quyền Ù 
giai đoạn trước đây. Do nhờ năng lực của Nhị thiên, năm quyên được. xuất ly 
khỏi năm quyền ở Sơ thiền. Do nhờ năng lực của Tam thiền, năm quyên được 
xuất ly khỏi năm quyên ở Nhị thiền. Do nhờ năng lực của Tứ thiền, năm quyên 
được xuất ly khỏi năm quyên ở Tam thiên. Do nhờ năng lực của sự chứng đạt 
Không vô biên xứ, năm quyên được xuất ly khỏi năm quyên ở Tứ thiên. Do nhờ 
năng lực của sự chứng đạt Thức vô biên xứ, năm quyên được xuất ly khỏi năm 
quyên ở sự chứng đạt Không vô biên xứ. Do nhờ năng lực của sự chứng đạt Vô 
sở hữu xứ, năm quyên được xuất ly khỏi năm quyên ở sự chứng đạt Thức vô 
biên xứ. Do nhờ năng lực của sự chứng đạt Phi tưởng phi phi tưởng xứ, nắm 
quyền được xuất ly khỏi năm quyên ở sự chứng đạt Vô sở hữu xứ. Do nhờ năng 
lực của sự quán xét về vô thường, năm quyên được xuất ly khỏi năm quyên ở 
sự chứng đạt Phi tưởng phi phi tưởng XỨ. 


Do nhờ năng lực của sự quán xét về khô não, năm quyền được xuất ly khỏi 
năm quyền ở sự quán xét về vô thường. Do nhờ năng lực của sự quán xét vỀ vô 
ngã, năm quyên được xuất ly khỏi năm quyên ở sự quán xét về khô não. Do nhờ 
năng lực của sự quán xét về sự nhàm chắn, năm quyên được xuất ly khỏi năm 
quyên ở sự quán xét về vô ngã. Do nhờ năng lực của sự quán xét về ly tham ái, 
năm quyên được xuất ly khỏi năm quyên ở sự quán xét về sự nhàm chán. Do 
nhờ năng lực của sự quán xét về sự diệt tận, năm quyền được xuất ly khỏi năm 
quyên ở sự quán xét vệ ly tham ái. Do nhờ năng lực của sự quán xét vê sự từ 
bỏ, năm quyên được xuất ly khỏi năm quyên ở sự quản xét về sự diệt tận. Do 
nhờ năng lực của sự quán xét về sự đoạn tận, năm quyên được xuất ly khỏi năm 
quyên ở sự quán xét về sự từ bỏ. Do nhờ năng lực của sự quán xét về sự biến 
hoại, năm quyên được xuất ly khỏi năm quyên ở sự quán xét về sự đoạn tận. Do 
nhờ năng lực của sự quản xét về sự chuyền biên, năm quyên được xuất ly khỏi 
năm quyên ở sự quản xét về sự biên hoại. Do nhờ năng lực của sự quán xét về 
vô tướng, năm quyên được xuất ly khỏi năm quyền. Ở sự quán Xét VỀ sự chuyên 
biên. Do nhờ năng lực của sự quán xét về vô nguyện, năm quyền được xuất ly 
khỏi năm quyên ở sự quán xét vê vô tướng. Do nhờ năng lực của sự quán xét 
về không tánh, năm quyên được xuất ly khỏi năm quyên ở sự quán xét về vô 
nguyện. Do nhờ năng lực của sự minh sát các pháp băng thăng tuệ, năm quyền 
được xuất ly khỏi năm quyên ở sự quản xét vệ không tánh. Do nhờ năng lực của 
sự biết và thấy đúng theo thực thể, năm quyên được xuất ly khỏi năm quyên Ở 
sự minh sát các pháp băng thăng tuệ. Do nhờ năng lực của sự quán xét v sự tai 
hại, năm quyên được xuất ly khỏi năm quyên ở sự biết và thây đúng theo thực 
thể. Do nhờ năng lực của sự quán xét về sự phân biệt rõ, năm quyên được xuất 
ly khỏi năm quyên ở sự quán xét về sự tai hại. Do nhờ năng lực của sự quán 
xét về sự ly khai, năm quyên được xuất ly khỏi năm quyên ở sự quán xét về sự 
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phân biệt rõ. Do nhờ năng lực của đạo Nhập lưu, năm quyên được xuất ly khỏi 
năm quyên ở sự quán xét VỀ SỰ ly khai. Do nhờ năng lực của sự chứng đạt quả 
Nhập lưu, năm quyên được xuất ly khỏi năm quyên ở đạo Nhập lưu. Do nhờ 
năng lực của đạo Nhất lai, năm quyền được xuất ly khỏi năm quyên ở sự chứng 
đạt quả Nhập lưu. Do nhờ năng lực của sự chứng đạt quả Nhật lai, năm quyên 
được xuât ly khỏi năm quyên ở đạo Nhất lai. Do nhờ năng lực của đạo Bât lai, 
năm quyên được xuất ly khỏi năm quyên ở sự chứng đạt quả Nhất lai. Do nhờ 
năng lực của sự chứng đạt quả Bắt lai, năm quyên được xuât ly khỏi năm quyền 
ở đạo Bất lai. Do nhờ năng lực của đạo À-la-hản, năm quyên được xuất ly khỏi 
năm quyên ở sự chứng đạt quả Bất lai. Do nhờ năng lực của sự chứng đạt quả 
A-la-hán, năm quyên được xuất ly khỏi năm quyên ở đạo A-la-hán. 


Năm quyền ở sự thoát ly được xuất ly khỏi ước muốn trong các dục. Năm 
quyên ở SỰ không sân độc được xuất ly khỏi sự sân độc. Năm quyên ở sự nghĩ 
tưởng đến ánh sáng được xuất ly khỏi sự lờ đờ buồn ngủ. Năm quyên ở sự 
không tản mạn được xuất ly khỏi sự phóng dật. Năm quyên ở sự xác định pháp 
được xuất ly khỏi sự hoài nghi. Năm quyên ở trí được xuất ly khỏi vô minh. 
Năm quyên ở sự hân hoan được xuất ly khỏi sự không hứng thú. 


Năm quyền Ở SƠ thiền được xuất ly khỏi các pháp ngăn che. Năm quyên 
ở Nhị thiền được xuất ly khỏi tầm và tứ. Năm quyên ở Tam thiền được xuất ly 
khỏi hỷ. Năm quyên ở Tứ thiền được xuất ly khỏi lạc và khô. Năm quyên Ở sự 
chứng đạt Không vô biên xứ được xuất ly khỏi sự nghĩ tưởng về sắc, sự nghĩ 
tưởng về bất bình, sự nghĩ tưởng về trạng thái khác biệt. Năm quyên ở sự chứng 
đạt Thức vô biên xứ được xuất ly khỏi sự nghĩ tưởng về Không vô biên Xứ, 
Năm quyên ở sự chứng đạt Vô sở hữu xứ được xuât ly khỏi sự nghĩ tưởng về 
Thức vô biên xứ. Năm quyên ở sự chứng đạt Phi tưởng phi phi tưởng xứ được 
xuất ly khỏi sự nghĩ tưởng về Vô sở hữu xứ. 


Năm quyên Ở Sự quán xét về vô thường được xuất ly khỏi sự nghĩ tưởng về 
thường còn. Năm quyên ở sự quán xét vê khô não được xuật ly khỏi sự nghĩ 
tưởng vệ lạc. Năm quyền Ở Sự quán xét vệ. vô ngã được xuất ly khỏi sự nghĩ 
tưởng về ngã. Năm quyên Ở Sự quán xét về sự nhàm chán được xuất ly khỏi 
sự vui thích. Năm quyên Ở Sự quán xét về ly tham ái được xuất ly khỏi tham 
ái. Năm quyên Ở sự quản xét về sự diệt tận được xuất ly khỏi nhân sanh khởi. 
Năm quyên Ở sự quản xét về sự từ bỏ được xuất ly khỏi sự tai hại. Năm quyền 
Ở sự quán xét VỆ sự đoạn tận được xuất ly khỏi sự nghĩ tưởng về tiếp diễn. Năm 
quyên Ở sự quán xét về sự biến hoại được xuất ly khỏi [nghiệp] tích lũy. Năm 
quyên ở sự quán xét VỀ SỰ chuyền biến được xuất ly khỏi sự nghĩ tưởng về bên 
vững. Năm quyền Ở SỰ quán xét về vô tướng được xuất ly khỏi hiện tướng. 
Năm quyền Ở sự quản xét về vô nguyện được xuất ly khỏi sự nguyện ước. Năm 
quyên ở sự quán xét về không tánh được xuất ly khỏi sự cô chập. Năm quyền Ở 
sự minh sát các pháp bằng thăng tuệ được xuất ly khỏi sự cô chấp về thực chất 
|của thường còn, của tự ngãi]. Năm quyền ở sự biết và thây đúng theo thực thể 
được xuất ly khỏi cố chấp vào sự lầm lẫn. Năm quyền ở sự quán xét về sự tai 
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hại được xuất ly khỏi SỰ cô chấp vào sự lệ thuộc. Năm quyên ở sự : quản xét về 
SỰ phân biệt rõ được xuất ly khỏi sự không phân biệt rõ. Năm quyên ở sự quán 
xét về sự Ìy khai được xuất ly khỏi sự cô chấp vào sự ràng buộc. 


Năm quyền ở đạo Nhập lưu được xuất ly khỏi các phiên não thuân về tà 
kiến, năm quyên ở đạo Nhất lai được xuất ly khỏi các phiên não thô thiền, năm 
quyên ở đạo Bất lai được xuất "ly khỏi các phiền não có tính chất vi tế, năm 
quyên ở đạo A-la-hản được xuất Iy khỏi toàn bộ phiên não; trong mọi trường 
hợp, nắm quyên. của chính tật cả các bậc Lậu tận không những là được xuất ly, 
mà còn được xuất ly tốt đẹp, được tịnh lặng, và được tịnh lặng tốt đẹp. 


Sự xuất ly của năm quyên là với một trăm tám mươi biểu hiện này, [hành 
giả] nhận biết sự xuất ly của năm quyên băng một trăm tám mươi biểu hiện này. 


Dứt phần giải thích về bài kinh thứ nhì. 
Dứt tụng phẩm thứ nhất. 


3. BÀI KINH THỨ BA (Tz#iyasufzn) 

(Duyên khởi ở Sävatthi) 

Này các Ty-khưu, đây là năm quyên. Những øì là năm? Tín quyên, tân 
quyên, niệm quyên, định quyên, tuệ quyên. 

Và này các Tỳ-khưu, tín quyền nên được quan sát ở đâu? Ở bốn chỉ phân 
của Nhập lưu, tín quyên nên được quan sát ở đây. Và này các Ty-khưu, tân 
quyên nên được quan sát ở đâu? Ở bốn chánh cân, tân quyên nên được quan 
sát ở đầy. Và này các Ty-khưu, niệm quyên nên được quan sát ở đâu? Ở bốn sự 
thiết lập niệm, niệm quyên nên được quan sát ở đây. Và này các Ty-khưu, định 
quyên nên được quan sát ở đâu? Ở bốn thiên, định quyền nên được quan sát Ở 
đây. Và này các T-khưu, tuệ quyên nên được quan sát ở đâu? Ở bốn chân lý 
cao thượng, tuệ quyên nên được quan sát ở đây. 


Do nhờ năng lực của tín quyên Ở bốn chi phân của Nhập lưu, năm quyên 
nên được quan sát theo bao nhiêu biểu hiện? Do nhờ năng lực của tân quyền ở 
bốn chánh cần, năm quyền nên được quan sát theo bao nhiêu biểu hiện? Do nhờ 
năng lực của niệm quyên ở bốn sự thiết lập niệm, năm quyền nên được quan sát 
theo bao nhiêu biêu hiện? Do nhờ năng lực của định quyền ở bốn thiền, năm 
quyên nên được quan sát theo bao nhiêu biều hiện? Do nhờ năng lực của tuệ 
quyên Ở bốn chân lý cao thượng, năm quyền nên được quan sát theo bao nhiêu 
biêu hiện? 


Do nhờ năng lực của tín quyên ở bốn chi phân của Nhập lưu, năm quyên 
nên được quan sát theo hai mươi biểu hiện. Do nhờ năng lực của tân quyền ở 
bốn chánh cân, năm quyên nên được quan sát theo hai mươi biểu hiện. Do nhờ 
năng lực của niệm quyên ở bốn sự thiết lập niệm, năm quyên nên được quan 
sát theo hai mươi biêu hiện. Do nhờ năng lực của định quyên ở bốn thiền, năm 
quyền nên được quan sát theo hai mươi biểu hiện. Do nhờ năng lực của tuệ 
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quyền ở bốn chân lý cao thượng, năm quyên nên được quan sát theo hai mươi 
biểu hiện. 

Do nhờ năng lực của tín quyên ở bỗn chi phần của Nhập lưu, năm quyền 
nên được quan sát theo hai mươi biểu hiện nào? 

Ở bốn chi phân của Nhập lưu về sự thân cận bậc chân nhân. tín quyên nên 
được quan sát theo ý nghĩa cương quyết là pháp chủ đạo; do nhờ năng lực của 
tín quyên, tấn quyên nên được quan sát theo ÿ nghĩa ra sức, niệm quyên nên 
được quan sát theo ý nghĩa thiết lập, định quyên nên được quan sát theo ý nghĩa 
không tản mạn, tuệ quyên nên được quan sát theo ý nghĩa nhận thức. Ở bốn 
chi phân của Nhập lưu về sự lắng nghe Chánh pháp... (nf)... về sự tác ý đúng 
đường lỗi,... (nt)... về sự thực hành đúng pháp và thuận pháp, tín quyên nên 
được quan sát theo ý nghĩa cương quyết là pháp chủ đạo; do nhờ năng lực của 
tín quyên,... (n†)... tuệ quyên nên được quan sát theo ý nghĩa nhận thức. 

Do nhờ năng lực của tín quyền ở bốn chi phần của Nhập lưu, năm quyền 
nên được quan sát theo hai mươi biểu hiện này. 

Do nhờ năng lực của tân quyền ở bôn chánh cân, năm quyên nên được quan 
sát theo hai mươi biểu hiện nào? 

Ở chánh cân nhằm không làm sanh khởi các pháp ác bất thiện chưa được 
sanh khởi, tân quyên nên được quan sát theo ý nghĩa ra sức là pháp chủ đạo; do 
nhờ năng lực của tân quyền, niệm quyền nên được quan sát theo ý nghĩa thiết 
lập, định quyền nên được quan sát theo ý nghĩa không tản mạn, tuệ quyên nên 
được quan sát theo ý nghĩa nhận thức, tín quyền nên được quan sát theo ý nghĩa 
Ptth 6 du Ở chánh cần nhăm dứt bỏ các pháp ác bất thiện chưa được sanh 

... (nf)... Ở chánh cần nhăm làm sanh khởi các pháp thiện chưa được sanh 
na .. (nf)... Ở chánh cân nhắm đến sự duy trì, sự không bị lẫn lộn, sự tăng 
trưởng, sự dôi dào, sự phát triển, sự làm tròn đủ các pháp thiện đã được sanh 
khởi, tân quyên nên được quan sát theo ý nghĩa ra sức là pháp chủ đạo; do nhờ 
năng lực của tân quyên,... tín quyên nên được quan sát theo ý nghĩa cương quyết. 


Do nhờ năng lực của tân quyên ở bốn chánh cân, năm quyên nên được quan 
sát theo hai mươi biểu hiện này. 

Do nhờ năng lực của niệm quyên ở bôn sự thiết lập niệm, năm quyền nên 
được quan sát theo hai mươi biểu hiện nào? 

Ở sự thiết lập niệm về quán xét thân trên thân, niệm quyên nên được quan 
sát theo ÿ nghĩa thiết lập là pháp chủ đạo; do nhờ năng lực của niệm quyên, định 
quyên nên được quan sát theo ý nghĩa không tản mạn, tuệ quyên nên được quan 
sát theo ý nghĩa nhận thức, tín quyên nên được quan sát theo ý nghĩa cương 
quyết, tân quyên nên được quan sát theo ý nghĩa ra sức. Ở sự thiệt lập niệm 
về quán xét thọ trên các thọ,... (n{)... Ở sự thiệt lập niệm về quán xét tâm trên 
tâm,... (n()... Ở sự thiết lập niệm vê quán xét pháp trên các pháp, niệm quyển 
nên được quan sát theo ý nghĩa thiết lập là pháp chủ đạo; do nhờ năng lực của 
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niệm quyên, định quyên nên được quan sát theo ý nghĩa không tản mạn.... (nt)... 
tân quyên nên được quan sát theo ý nghĩa ra SỨC. 

Do nhờ năng lực của niệm quyên ở bốn sự thiết lập niệm, năm quyền nên 
được quan sát theo hai mươi biểu hiện này. 

Do nhờ năng lực của định quyền ở bốn thiên, năm quyền nên được quan sát 
theo hai mươi biểu hiện nào? 

Ở sơ thiên, định quyền nên được quan sát theo ý nghĩa không tản mạn là 
pháp chủ đạo; do nhờ năng lực của định quyên, tuệ quyên nên được quan sát 
theo ý nghĩa nhận thức, tín quyên nên được quan sát theo ý nghĩa cương quyết, 
tân quyên nên được quan sát theo ý nghĩa ra sức, niệm quyên nên được quan sát 
theo ý nghĩa thiết lập. Ở nhị thiên,... (nf)... Ở tam thiên,... (nt)... Ở tứ thiên, định 
quyên nên được quan sát theo ý nghĩa không tản mạn là pháp chủ đạo; do nhờ 
năng lực của định quyên.... (n†)... nệm quyên nên được quan sát theo ý nghĩa 
thiết lập. 

Do nhờ năng. lực của định quyền ở bôn thiền, năm quyền nên được quan sát 
theo hai mươi biểu hiện này. 


Do nhờ năng lực của tuệ quyên ở bốn chân lý cao thượng, năm quyền nên 
được quan sát theo hai mươi biểu hiện nảo? 


Ở chân lý cao thượng về khổ, tuệ quyên nên được quan sát theo y nghĩa 
nhận thức là pháp chủ đạo; do nhờ năng lực của tuệ quyên, tín quyên nên được 
quan sát theo ý nghĩa cương quyết, tân quyền nên được quan sát theo ý nghĩa ra 
sức, niệm quyên nên được quan sát theo ý nghĩa thiết lập, định quyên nên được 
quan sát theo ý nghĩa không tản mạn. Ở chân lý cao thượng về nhân sanh khô,.. 
(nt)... Ở chân lý cao thượng về sự diệt tận khô... . (nf)... Ở chân lý cao thượng về 
sự thực hành đưa đến sự diệt tận khổ, tuệ quyên nên được quan sát theo ý nghĩa 
nhận thức là pháp chủ đạo; do nhờ năng lực của tuệ quyên,... (n†)... định quyên 
nên được quan sát theo ý nghĩa không tản mạn. 

Do nhờ năng lực của tuệ quyên ở bốn chân lý cao thượng, năm quyền nên 
được quan sát theo hai mươi biểu hiện này. 

Do nhờ năng lực của tín quyên ở bốn chỉ phân của Nhập lưu, hành vi của 
năm quyên nên được quan sát theo bao nhiêu biêu hiện? 


Do nhờ năng lực của tuệ quyền ở bốn chánh cân... (nt)... ở bôn sự thiết lập 
niệm... (n†)... Ở bốn thiên... (nf)... ở bôn chân lý cao thượng, hành vi của năm 
quyên nên được quan sát theo bao nhiêu biểu hiện? Do nhờ năng lực của tín 
quyên ở bốn chi phân của Nhập lưu, hành vi của năm quyên nên được  g 
sát theo hai mươi biêu hiện. Do nhờ năng lực của tuệ quyên ở bốn chánh cân.. 
(nt)... ở bỗn sự thiết lập niệm... (n†)... Ở bốn thiên... (nt)... ở bốn chân lý cao 
thượng, hành vi của năm quyên nên được quan sát theo hai mươi biêu hiện. 


Do nhờ năng lực của tín quyên ở bốn chỉ phân của Nhập lưu, hành vi của 
năm quyên nên được quan sát theo hai mươi biểu hiện nào? 
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Ở bốn chi phân của Nhập lưu về sự thân cận bậc chân nhân, hành vi của 
tín quyền nên được quan sát theo ý nghĩa cương quyết là pháp chủ đạo; do nhờ 
năng lực của tín quyên, hành vi của tần quyên nên được quan sát theo ý nghĩa ra 
sức, hành vi của niệm quyên... theo ý nghĩa thiết lập, hành vi của định quyên... 
theo ý nghĩa không tản mạn, hành vi của tuệ quyên... theo ý nghĩa nhận thức. 
Ở bốn chi phân của Nhập lưu về sự lăng nghe Chánh pháp,... (nt)... về sự tác ý 
đúng đường lối,... (nt)... về sự thực hành đúng pháp và thuận pháp, hành vi của 
tín quyên nên được quan sát theo ý nghĩa Cương quyết là pháp chủ đạo; do nhờ 
năng lực của tín quyên.... (n†)... hành v1 của tuệ quyên nên được quan sát theo 
ý nghĩa nhận thức. 

Ở bốn chi phần của Nhập lưu, do nhờ năng lực của tín quyên hành vi của 
năm quyên nên được quan sát theo hai mươi biểu hiện này. 


Do nhờ năng lực của tân quyền ở bốn chánh cần, hành vi của năm quyền 
nên được quan sát theo hai mươi biểu hiện nào? 

Ở chánh cần nhằm không làm sanh khởi các pháp ác bất thiện chưa được 
sanh khởi, hành vi của tấn quyên: nên được quan sát theo M nghĩa ra sức là pháp 
chủ đạo; do nhờ năng lực của tân quyên, hành vi của niệm quyên nên được 
quan sát theo ý nghĩa thiết lập, hành v1 của định quyên... theo ý nghĩa không tản 
mạn, hành vi của tuệ quyền... theo ý nghĩa nhận thức, hành vI của tín quyên nên 
được quan sát theo ý nghĩa cương quyết. Ở chánh cần nhăm dứt bỏ các pháp 
ác bất thiện chưa được sanh khởi... . (nŸ)... nhăm làm sanh khởi các pháp thiện 
chưa được sanh khởi,... (nt)... nhắm đến sự duy trì, sự không bị lẫn lộn, sự tăng 
trưởng, sự dồi dào, sự phát triên, sự làm tròn đủ các pháp thiện đã được sanh 
khởi, hành v1 của tân quyên: nên được quan sát theo ý nghĩa ra sức. là pháp chủ 
đạo; do nhờ năng lực của tân quyên... (nt)... hành vi của tín quyên nên được 
quan sát theo ý nghĩa cương quyết. 

Do nhờ năng lực của tân quyền ở bốn chánh cần, hành vi của năm quyền 
nên được quan sát theo hai mươi biêu hiện này. 

Do nhờ năng lực của niệm quyên ở bôn sự thiết lập niệm, hành vi của năm 
quyền nên được quan sát theo hai mươi biểu hiện nào? 

Ở sự thiết lập niệm về quán xét thân trên thân, hành vị của niệm quyên nên 
được quan sát theo ÿ nghĩa thiết lập là pháp chủ đạo; do nhờ năng lực của niệm 
quyên, hành vi của định quyên nên được quan sát theo ý nghĩa không tản mạn, 
hành vi của tuệ quyên... theo ý nghĩa nhận thức, hành vi của tín quyên... theo ý 
nghĩa cương quyết, hành vi của tân quyên... theo ý nghĩa ra sức. Ở sự thiết lậ 
niệm về quán xét thọ trên các thọ... - Á)... vỆ quán xét tâm trên tâm,... (n†)... vê 
quản xét pháp trên các pháp, hành v1 của niệm quyên nên được quan sát theo ý 
nghĩa thiết lập là pháp chủ đạo;... (nf)... 

Do nhờ năng lực của niệm quyên ở bôn sự thiết lập niệm, hành vi của năm 
quyên nên được quan sát theo hai mươi biểu hiện này. 
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Do nhờ năng lực của định quyên ở bốn thiên, hành vi của năm quyền nên 
được quan sát theo hai mươi biêu hiện nào? 

Ở sơ thiền, hành vi của định quyên nên được quan sát theo ý nghĩa không 
tản mạn là pháp chủ đạo; do nhờ năng lực của định quyên, hành vi của tuệ 
quyên nên được quan sát theo ý nghĩa nhận thức, hành vi của tín quyên nên 
được quan sát theo ý nghĩa cương quyết, hành v1 của tân quyền nên được quan 
sát theo ý nghĩa ra sức, hành v1 của niệm quyên nên được quan sát theo ý nghĩa 
thiết lập. Ở nhị thiển,... (nt)... Ở tam thiên,... (nf)... Ở tứ thiên, hành vi của định 
quyên nên được quan sát theo ý nghĩa không tản mạn là pháp chủ đạo; do nhờ 
năng lực của định quyên.... (nt)... 

Do nhờ năng lực của định quyên ở bốn thiền, hành vi của năm quyền nên 
được quan sát theo hai mươi biểu hiện này. 

Do nhờ năng lực của tuệ quyền ở bốn chân lý cao thượng, hành vi của năm 
quyền nên được quan sát theo hai mươi biểu hiện nào? 


Ở chân lý cao thượng về khô, hành vi của tuệ quyên nên được quan sát theo 
ý nghĩa nhận thức là pháp chủ đạo; do nhờ năng lực của tuệ quyên, hành vi của 
tín quyên nên được quan sát theo ý nghĩa cương quyết, hành vi của tân quyền 
nên được quan sát theo ÿ nghĩa ra sức, hành vị của niệm quyên nên được quan 
sát theo ý nghĩa thiết lập, hành vi của định quyên nên được quan sát theo ý nghĩa 
không tản mạn. Ở chân lý cao thượng về nhân sanh khố,... (nt)... Ở chân lý cao 
thượng về sự diệt tận khô,... (nt)... Ỏ chân lý cao thượng về sự thực hành đưa đến 
sự diệt tận khô, hành vi của tuệ quyền nên được quan sát theo ý nghĩa nhận thức 
là pháp chủ đạo; do nhờ năng lực của tuệ quyên,... (n†)... 


Do nhờ năng lực của tuệ quyên ở bốn chân lý cao thượng, hành vi của năm 
quyên nên được quan sát theo hai mươi biêu hiện này. 


Hành vĩ và sự an trú là được phát hiện và được thâu triệt. Các bậc trí hành 
Phạm hạnh có. thể xác nhận về những lãnh vực thâm sâu cho người đang hành 
động như thê ây, đang an trú như thế ây răng: “Chắc chắn vị tôn túc này đã đạt 
đến hoặc sẽ thành tựu.” 


Hành vi: Có tám hành v1: Hành vì của oal1 nghi, hành v1 của xứ, hành vì của 
niệm, hành vi của định, hành vị của trí, hành vị của đạo, hành vị của sự đạt đền, 
và hành vi vì lợi ích của thế gian. 

Hành vi của oai nghỉ: Liên quan đến bốn oai nghi. 

Hành vỉ của xứ: Liên quan đến sáu nội ngoại xứ. 

Hành vi của niệm: Liên quan đến bốn sự thiết lập niệm. 

Hành vi của định: Liên quan đến bốn thiên. 

Hành vi của trí: Liên quan đến bốn chân lý cao thượng. 

Hành vi của đạo: Liên quan đến bốn Thánh đạo. 

Hành vỉ của sự đạt đến: Liên quan đến bốn quả vị Sa-môn. 
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Hành vi vì lợi ích của thế gian: Liên quan đến các đức Như Lai, bậc A-la- 
hán, đẳng Chánh Đăng Giác, liên quan một phân đến các vị Phật Độc Giác, liên 
quan một phân đến các vị Thinh văn. 


Hành vi của oal nghi là của các vị đã thành tựu nguyện vọng, hành vị của 
xứ là của các vị có sự hộ trì các căn, ''* hành vi của niệm là của các vị an trú 
vào sự không buông lung, hành vi của định là của các vị găn bó vào thăng tâm, 
hành vi của trí là của các vị đã thành tựu sự giác ngộ, hành vi của đạo là của các 
vị thực hành đúng đăn, hành v1 của sự đạt đến là của các quả vị đã được chứng 
đạt, hành vi vì lợi ích của thể _glan là của các đức Như Lai, bậc A-la-hán, , đẳng 
Chánh Đăng Giác, là một phần đối với các vị Phật Độc Giác, là một phân đôi 
với các vị Thinh văn; đây là tám hành vị. 


Có tám hành vi khác nữa: Trong khi cương quyết là hành xử với tín, trong 
khi ra sức là hành xử với tấn, trong khi thiết lập là hành xử với niệm, trong khi 
không tản mạn là hành xử với định, trong, khi nhận biết là hành xử với tuệ, trong 
khi nhận thức là hành xử với hành vi của thức, “ở vị thực hành như thế, các 
thiện pháp được thê hiện” là hành xử với hành vi của xứ, “vị thực hành như thế 
chứng đắc đặc biệt” là hành xử với hành vi của chứng đắc; đây là tám hành VI. 


Có tám hành vi khác nữa: Hành vi nhận thức của chánh kiến, hành vi gắn 
chặt [tâm vào cảnh] của chánh tư duy, hành vi gìn giữ của chánh ngữ, hành vi 
nguồn sanh khởi của chánh nghiệp, hành vi trong sạch của chánh mạng, hành vi 
ra sức của chánh tinh tân, hành vi thiết lập của chánh niệm, hành vị không tản 
mạn của chánh định; đây là tắm hành vị. 


Sự an trú: Trong khi cương quyết là an trú với tín, trong khi ra sức là an 
trú với tân, trong khi thiết lập là an trú với niệm, trong khi hành động không tản 
mạn là an trú với định, trong khi nhận biết là an trú với đuệ. 


Được phát hiện: Ý nghĩa cương quyết của tín quyên là được phát hiện, ý 
nghĩa ra sức của tân quyên là được phát hiện, ý nghĩa thiết lập của niệm quyền 
là được phát hiện, ý nghĩa không tản mạn của định quyên là được phát hiện, ý 
nghĩa nhận thức của tuệ quyên là được phát hiện. 


Được thâu triỆt: Ý nghĩa cương quyết của tín quyên là được thấu triệt, ý 
nghĩa ra sức của tân quyên là được thâu triệt, ý nghĩa thiết lập của niệm quyên 
là được thấu triệt, Ai nghĩa không tản mạn của định quyên là được thấu triệt, ý 
nghĩa nhận thức của tuệ quyền là được thâu triệt. 


Đang hành động như thê ấy: Đang hành động với tín như thê, đang hành 
động với tấn như thế, đang hành động với niệm như thế, đang hành động với 
định như thê, đang hành động với tuệ như thê. 


Đang an trú như thê ấy: Đang an trú với tín như thế, đang an trú với tân như 
thế, đang an trú với niệm như thê, đang an trú với định như thế, đang an trú với 
tuệ như thê. 


H4 Hành vi của xứ là của các vị có sự hộ trì các căn (4yafanacariya ca indriyesu gufftadvaranam) dịch 
sát nghĩa sẽ là: “Hành vi của xứ là của các vị có lôi vào đã được canh phòng ở các giác quan.” (ND) 
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Các bậc trí: Các bậc có trí, hiểu biết, nhạy bén, khôn ngoan, đã thành tựu 
Sự giác ngộ. 

Có Phạm hạnh: Có chung hành sự, có chung việc đọc tụng [Giới bốn 
(Pätimokkha)]. có sự học tập giông nhau. 


Về những lãnh vực thâm sâu: Các tâng thiên, các sự giải thoát, các tầng 
định, các sự chứng đạt, các đạo, các quả, các thắng trí, các [trí] phân tích được 
gọi là những lãnh vực thâm sâu. 

Có thể xác nhận: Có thể tin tưởng, có thể khăng định. 

Chắc chắn: Đây là lời nói một chiêu, đây là lời nói không nghi ngờ, đây là 
lời nói không hoài nghi, đây là lời nói không có hai nghĩa, đây là lời nói không 
có hai ý, đây là lời nói quả quyết, đây là lời nói không lập lờ, đây là lời nói xác 
định: “Chặc chăn.” 

Vị tôn túc: Đây là lời nói quý mến, đây là lời nói tôn trọng, đây là lời nói 
văn hoa có sự tôn kính và quy thuận: “VỊ tôn túc.” 

Đã đạt đến: Đã chứng đặc. 

Hoặc sẽ thành tựu: Hoặc sẽ chứng đặc. 

Dứt phân giải thích về bài kinh thứ ba. 


4. BÀI KINH THỨ TƯ (Cøfufthasuffarn) 

(Duyên khởi ở Sävatthi) 

Này các Ty-khưu, đây là năm quyên. Năm [quyên] là gì? Tín quyên, tân 
quyền, niệm quyên, định quyên, tuệ quyên. Này các Tỳ-khưu, đây là năm quyên. 

Năm quyên này nên được quan sát theo ý nghĩa gì với bao nhiêu biểu hiện? 
Năm quyên này nên được quan sát theo ý nghĩa â ây với sáu biểu hiện: Theo ÿ 
nghĩa của pháp chủ đạo, theo ý nghĩa của việc làm trong sạch phân đầu, theo ý 
nghĩa vượt trội, theo ý nghĩa khăng định, theo ý nghĩa chấm dứt, theo ý nghĩa 
tạo lập. 


Các quyên nên được quan sát theo ý nghĩa của pháp chủ đạo là [có ý nghĩa] 
thê nào? 


Đối với vị đang dứt bỏ sự không có đức tin, tín quyên nên được quan sát 
theo ÿ nghĩa cương quyết là pháp chủ đạo; do nhờ năng lực của tín quyên, tân 
quyền nên được quan sát theo ý nghĩa ra sức, niệm quyên nên được quan sát 
theo ý nghĩa thiết lập, định quyên nên được quan sát theo ý nghĩa không tản 
mạn, tuệ quyên nên được quan sát theo ý nghĩa nhận thức. 

Đôi với vị đang dứt bỏ sự biếng nhác, tân quyên nên được quan sát theo ý 
nghĩa ra sức là pháp chủ đạo; do nhờ năng lực của tân quyên, niệm quyên nên 
được quan sát theo ý nghĩa thiết lập, định quyên... . theo ý nghĩa không tản mạn, 
tuệ quyên... theo ý nghĩa nhận thức, tín quyên nên được quan sát theo ý nghĩa 
Cương quyết. 
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Đối với vị đang dứt bỏ sự buông lung, niệm quyền nên được quan sát theo 
ý nghĩa thiết lập là pháp chủ đạo; do nhờ năng lực của niệm quyên. định quyên 
nên được quan sát theo ý nghĩa không tản mạn, tuệ quyên... theo ý nghĩa nhận 
thức, tín quyên... theo ý nghĩa cương quyết, tân quyên nên được quan sát theo 
ý nghĩa ra sức. 

Đối với vị đang dứt bỏ phóng dật, định quyền nên được quan sát theo ý 
nghĩa không tản mạn là pháp chủ đạo; do nhờ năng lực của định quyên, tuệ 
quyên nên được quan sát theo ý nghĩa nhận thức, tín quyên... cương quyÊt, tân 
quyên... ra sức, niệm quyên... thiết lập. 

Đối với vị đang dứt bỏ vô minh, tuệ quyên nên được quan sát theo ý nghĩa 
nhận thức là pháp chủ đạo; do nhờ năng lực của tuệ quyền, tín quyên nên được 
quan sát theo ý nghĩa cương quyết, tân quyên... theo ý nghĩa ra sức, niệm quyên... 
theo ý nghĩa thiết lập, định quyên... theo ý nghĩa không tản mạn. 

Đối với vị đang dứt bỏ ước muỗn trong các dục, do nhờ năng lực của sự 
thoát ly, tín quyên nên được quan sát theo ÿ nghĩa cương quyết là pháp chủ đạo, 
tân quyên... theo ý nghĩa ra sức, niệm quyên... thiệt lập, định quyên... không tản 
mạn, tuệ quyên... nhận thức. 

Đối VỚI VỊ đang dứt bỏ ước muôn trong các dục, do nhờ năng lực của sự 
thoát ly, tân quyên nên được quan sát theo ý nghĩa ra sức là pháp chủ đạo; 
do nhờ năng lực của tân quyên, niệm quyên nên được quan sát theo ý nghĩa 
thiết lập, định quyên... theo ý nghĩa không tản mạn, tuệ quyên... nhận thức, tín 
quyên... Cương quyết. 

Đối với vị đang dứt bỏ ước muôn trong các dục, do nhờ năng lực của sự 
thoát ly, nệm quyên nên được quan sát theo ý nghĩa thiết lập là pháp chủ đạo; 
do nhờ năng lực của niệm quyên, định quyên nên được quan sát theo ý nghĩa 
không tản mạn, tuệ quyên... theo ý nghĩa nhận thức, tín quyên... cương quyết, 
tân quyên... ra SỨC. 

Đối với vị đang đứt bỏ ước muôn trong các dục, do nhờ năng lực của sự 
thoát ly, định quyên nên được quan sát theo ý nghĩa không tản mạn là pháp 
chủ đạo; do nhờ năng lực của định quyên, tuệ quyên nên được quan sát theo 
ý nghĩa nhận thức, tín quyên... theo ý nghĩa cương quyết, tân quyên... ra sức, 
niệm quyên... thiết lập. 


Đối với vị đang dứt bỏ ước muốn trong các dục, do nhờ năng lực của sự 
thoát ly, tuệ quyên nên được quan sát theo 3 nghĩa nhận thức là pháp chủ đạo; 
do nhờ năng lực của tuệ quyên, tín quyên nên được quan sát theo ý nghĩa cương 
quyết, tân quyên... theo ý nghĩa ra sức, niệm quyên... thiết lập, định quyên... 
không, tản mạn. 


Đôi VỚI VỊ đang dứt bỏ sân độc, do nhờ năng lực của sự không sân độc... 
(nt)... Đối với vị đang dứt bỏ sự lờ đờ buôn ngủ, do nhờ năng lực của sự nghĩ 
tưởng đến ánh sáng... (nt)... Đối VỚI VỊ đang đứt bỏ toàn bộ phiên não, do nhờ 
năng lực của đạo A-la-hán, tín quyên nên được quan sát theo ý nghĩa cương 
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quyết là pháp chủ đạo; do nhờ năng lực của tín quyên, tân quyền nên được 
quan sát theo ý nghĩa ra sức, niệm quyên... theo ý nghĩa thiết lập, định quyên... 
theo Ỷ nghĩa không tản mạn, tuệ quyên... theo ý nghĩa nhận thức. ... (n†)... Đối 
VỚI VỊ đang dứt bỏ toàn bộ phiên não, do nhờ năng lực của đạo A- la-hán, tuệ 
quyên nên được quan sát theo ỳ nghĩa cương quyết là pháp chủ đạo; do nhờ 
năng lực của tuệ quyên, tín quyên nên được quan sát theo ý nghĩa cương quyết, 
tân quyên... theo ÿ nghĩa ra sức, niệm quyên... thiết lập, định quyên... không 
tản mạn. Các quyên nên được quan sát theo ý nghĩa của pháp chủ đạo là [có ý 
nghĩa] như thê. 

Các quyên nên được quan sát theo ý nghĩa của việc làm trong sạch phân đầu 
là [có ý nghĩa] thê nào? 

Tín quyên theo ý nghĩa cương quyết, giới thanh tịnh theo ý nghĩa thu thúc 
đối VỚI SỰ không có đức tin là việc làm trong sạch phần đầu của tín quyên. 
Tần quyên theo ý nghĩa ra sức, giới thanh tịnh theo ý nghĩa thu thúc đối với sự 
không biếng nhác là việc làm trong sạch phần đầu của tấn quyên. Niệm quyên 
theo ý nghĩa thiết lập, giới thanh tịnh theo ý nghĩa thu thúc đối với sự không 
buông lung là việc làm trong sạch phân đầu của niệm quyên. Định quyên theo 
ý nghĩa không tản mạn, giới thanh tịnh theo ý nghĩa thu thúc đôi với sự không 
phóng dật là việc làm trong sạch phân đâu của định quyên. Tuệ quyên theo ý 
nghĩa nhận thức, giới thanh tịnh theo ý nghĩa thu thúc đối với vô minh là việc 
làm trong sạch phân đầu của tuệ quyên. 


Năm quyền ở sự thoát ly, giới thanh tịnh theo ÿ nghĩa thu thúc đối VỚI ƯỚC 
muôn trong các dục là việc làm trong sạch phân đâu của năm quyên. Năm 
quyên ở sự không sân độc, giới thanh tịnh theo N nghĩa thu thúc đôi với sân độc 
là việc làm trong sạch phân đầu của năm quyên. ... (nt)... Năm quyên ở đạo 
A-la-hán, giới thanh tịnh theo ý nghĩa thu thúc đối với toàn bộ phiên não là việc 
làm trong sạch phân đầu của năm quyên. Các quyền nên được quan sát theo ý 
nghĩa của việc làm trong sạch phân đâu là [có ý nghĩa] như thẻ. 


Các quyên nên được quan sát theo ý nghĩa vượt trội là [có ý nghĩa] thế nào? 


Do sự phát triển của tín quyên, ước muốn sanh lên; do tác động của ước 
muôn, do tác động của đức tin, tín quyên là vượt trội. Do tác động của ước 
muỗn, hân hoan sanh lên; do tác động của hân hoan, do tác động của đức tin, 
tín quyên là vượt trội. Do tác động của hân hoan, hỷ sanh lên; do tác động của 
hý, do tác động của đức tin, tín quyên là vượt trội. Do tác động của hỷ, tịnh sanh 
lên; do tác động của tịnh, do tác động của đức tin, tín quyên là vượt trội. Do 
tác động của tịnh, lạc sanh lên; do tác động của lạc, do tác động của đức tin, tín 
quyền là vượt trội. Do tác động của lạc, ánh sáng sanh lên; do tác động của ánh 
sảng, do tác động của đức tin, tín quyên là vượt trội. Do tác động của ánh sáng, 
sự động tâm sanh lên; do tác động của sự động tâm, do tác động của đức tin, tín 
quyên là vượt trội. Sau khi động tâm, [hành giả] tập trung tâm; do tác động của 
định, do tác động của đức tin, tín quyên là vượt trội. [ Vị ây] khéo léo ra sức tâm 
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đã được định tĩnh như vậy; do tác động của sự ra sức, do tác động của đức tin, 
tín quyên là vượt trội. [Vị ấy] hoàn toàn bình thản [xả] đối với tâm đã được ra 
sức như vậy; do tác động của sự bình thản, do tác động của đức tin, tín quyên. là 
vượt trội. Do tác động của sự bình thản, tâm được phóng thích khỏi các phiên 
não có bản chất khác biệt; do tác động của sự phóng thích, do tắc động của đức 
tin, tín quyên là vượt trội. Do trạng thái đã được phóng thích, các pháp ây!! là 
có nhất vị; do tác động của sự tu tập theo ý nghĩa nhất vị, do tác động của đức 
tin, tín quyên là vượt trội. Do trạng thái đã được tu tập, chúng ly khai [hướng] 
đến pháp thù thắng hơn thế nữa; do tác động của sự ly khai, do tác động của 
đức tin, tín quyên là vượt trội. Do trạng thái đã được ly khai, từ đó [vị ây] xả 
ly; do tác động của sự xả ly, do tác động của đức tin, tín quyên là vượt trội. Do 
trạng thái đã được xả ly, từ đó chúng được diệt tận; do tác động của sự diệt tận, 
do tác động của đức tin, tín quyên là vượt trội. Do nhờ năng lực của sự diệt tận, 

có hai sự xả ly: Sự xả ly do buông bỏ và sự xả ly do tiễn vào. “Buông bỏ các 
phiền não và các uấn” là sự xá ly do buông bỏ. “Tâm tiễn vào sự diệt tận, cảnh 
giới Niết-bàn” là sự từ bỏ đo tiễn vào. Do nhờ năng lực của sự diệt tận, có hai 
sự xả Ïy này. 

Do sự đứt bỏ không có đức tin, ước muốn sanh lên;... Do sự đứt bỏ trạng 
thái bực bội do không có đức tin, ước muốn sanh lên;... Do sự dứt Đỏ các phiên 
não thuân về tà kiến, ước muốn sanh lên;... Do sự dứt bỏ các phiền não thô 
thiển, ước muôn sanh lên:... Do sự dứt bỏ các phiền não có tính chất vi tế, ước 
muốn sanh lên;... Do sự đứt bỏ toàn bộ phiền não, ước muốn sanh lên; do tác 
động của ước muốn, đo tác động của đức tin, tín quyên là vượt trội. ... 

Do sự phát triển tân quyền, ước muốn sanh lên;... (nf)... Do sự đứt bỏ biếng 
nhác, ước muôn sanh lên:... (nt)... Do sự dứt bỏ trạng thái bực bội do biếng 
nhác, ước muôn sanh lên;... (nt)... Do sự dứt bỏ các phiền não thuần về tà kiến, 
ước muôn sanh lên:... (nt)... Do sự dứt bỏ toàn bộ phiên não, ước muốn sanh 
lên;... (nf)... 

Do sự phát triển niệm quyên, ước muốn sanh lên;... (nf)... Do sự dứt bỏ 
buông lung, ước muốn sanh lên;... (nt)... Do sự dứt bỏ trạng thái bực bội do 
buông lung, ước muỗn sanh lên;... (nt)... Do sự dứt bỏ toàn bộ phiền não, Ước 
muốn sanh lên;... (n†)... 

Do sự phát triển của định quyền, ước muốn sanh lên;... (nt)... Do sự dứt 
bỏ phóng dật, ước muốn sanh lên:... (nt)... Do sự dứt bỏ trạng thái bực bội do 
phóng dật, ước muốn sanh lên:... (nt)... Do sự dứt bỏ toàn bộ phiền não, ước 
muốn sanh lên:... (nf)... 

Do sự phát triển của tuệ quyên, ước muôn sanh lên:... (nt)... Do sự dứt bỏ 
vô minh, ước muôn sanh lên;... Do sự dứt bỏ trạng thải bực bội do vô minh, ước 
muốn sanh lên;... Do sự dứt bỏ các phiền não thuân về tà kiến, ước muốn sanh 


15 Các pháp ấy là ước muốn, hân hoan, v.v... (Ps4. II. 546). 
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lên;... Do sự dứt bỏ các phiền não thô thiền, ước muỗn sanh lên;... Do sự dứt bỏ 
các phiền não có tính chất vi tế, ước muốn sanh lên;... (nt)... 

Do sự dứt bỏ toàn bộ phiền não, ước muốn sanh lên; do tác động Của ƯỚC 
muốn, do tác động của tuệ, tuệ quyên là vượt trội. Do tác động của ƯỚC muốn, 
hân hoan sanh lên; do tác động của hân hoan, do tác động của tuệ, tuệ on 
là vượt trội. Do tác động của hân hoan, hỷ sanh lên; do tác động của hỷ,... 
quyên là vượt trội. Do tác động của hỷ, tịnh sanh lên; do tác động của tịnh... Me 
quyên là vượt trội. Do tác động của tịnh, lạc sanh lên; do tác động của lạc,... tuệ 
quyên là vượt trội. Do tác động của lạc, ánh sáng sanh lên; do tác động của ảnh 
sáng,... tuỆ quyên là vượt trội. Do tác động của ánh sáng, sự động tâm sanh lên; 
do tác động của sự động tâm,... tuệ quyên là vượt trội. Sau khi động tâm, [hành 
giả] tập trung tâm; do tác động của định,... tuệ quyền là vượt trội. }W ấy] khéo 
léo năm giữ tâm đã được định tĩnh như vậy; do tác động của sự năm giữ,... tuệ 
quyền là vượt trội. [VỊ ấy] hoàn toàn bình thản I[xả| đối với tâm đã được năm 
giữ như vậy; do tác động của sự bình thản.... tuệ quyên. là vượt trội. Do tác động 
của sự bình thản, tâm được phóng thích khỏi các phiền não có bản chất khác 
biệt; do tác động của sự phóng thích,... tuệ quyền là vượt trội. Do trạng thái đã 
được phóng thích, các pháp ây là có nhất vị; do tác động của sự tu tập theo ý 
nghĩa nhất vị,... tuệ quyền là vượt trội. Do trạng thái đã được tu tập, chúng ly 
khai [hướng] đến các pháp thù thắng hơn thế nữa; do tác động của sự ly khai... 
tuệ quyên là vượt trội. Do trạng thái đã được ly khai, từ đó [vị ây] xả ly; do tác 
động của sự xả ly,... tuệ quyên là vượt trội. Do trạng thái đã được xả ly, từ đó 
chúng được diệt tận; do tác động của sự diệt tận, do tác động của tuệ, tuệ quyên 
là vượt trội. Do nhờ năng lực của sự diệt tận, có hai sự xả ly: Sự xả ly do buông 
bỏ và sự xả ly do tiễn vào. “Buông bỏ các phiên não và các uấn” là sự xả ly do 
buông bỏ. '“Tâm tiễn vào sự diệt tận, cảnh BIỚI Niết-bàn” là sự từ bỏ do tiến vào. 
Do nhờ năng lực của sự diệt tận, có hai sự xả ly này. 


Các quyên nên được quan sát theo ý nghĩa vượt trội là [có ý nghĩa] như thế. 
Dứt tụng phẩm thứ nhì. 


Các quyên nên được quan sát theo ý nghĩa khăng định là [có ý nghĩa] thê nào? 

Do sự phát triển của tín quyền, ƯỚc muốn sanh lên; do tác động của ước 
muôn, đo tác động của đức tin, tín quyền được khăng định. Do tác động Của ước 
muốn, hân hoan sanh lên; do tác động của hân hoan, do tác động của đức tin, tín 
quyên được khăng định. ... (n{)... 

Các quyên nên được quan sát theo ý nghĩa khăng định là [có ý nghĩa] như thê. 

Các quyên nên được quan sát theo ý nghĩa châm dứt là [có ý nghĩa] thế nào? 

Tín quyên theo ý nghĩa cương quyết châm dứt sự không có đức tin, châm 
dứt trạng thái bực bội do không có đức tin. Tân quyên theo ý nghĩa ra sức châm 


dứt sự biếng nhác, châm dứt trạng thái bực bội do biếng nhác. Niệm quyên theo 
ý nghĩa thiết lập châm dứt sự buông lung, châm dứt trạng thái bực bội do buông 
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lung. Định quyên theo ý nghĩa không tản mạn châm dứt sự phóng dật, chấm dứt 
trạng thải bực bội do phóng dật. Tuệ quyên theo ý nghĩa nhận thức châm dứt vô 
minh, châm dứt trạng thái bực bội do vô minh. 


Năm quyên ở sự thoát ly châm dứt ước muốn trong các dục. Năm quyền 
ở sự không sân độc châm dứt sân độc. Năm quyên ở sự nghĩ tưởng đến ánh 
sáng chấm dứt sự lờ đờ buôn ngủ. Năm quyên ở sự không tản mạn chấm dứt sự 
phóng dật. ... (nt)... Năm quyên ở đạo A-la-hán chấm dứt toàn bộ phiền não. 

Các quyền nên được quan sát theo ý nghĩa châm dứt là [có ý nghĩa] như thẻ. 

Các quyên nên được quan sát theo ý nghĩa tạo lập là [có ý nghĩa) thê nào? 

Người có đức tin tạo lập tín quyên ở sự cương quyết, tín quyên của người có 
đức tin được tạo lập ở sự cương quyết. Người có sự tình tân tạo lập tấn quyên 
ở sự ra sức, tân quyền của người có sự tĩnh tân được tạo lập ở sự ra sức. Người 
có niệm tạo lập niệm quyền ở sự thiết lập, niệm quyền của người có niệm được 
tạo lập ở sự thiết lập. Người định tĩnh tạo lập định quyền ở sự không tản mạn, 
định quyên của người định tĩnh được tạo lập ở sự không tản mạn. Người có trí 
tuệ tạo lập tuệ quyên ở sự nhận thức, tuệ quyên của người có trí tuệ được tạo 
lập ở sự nhận thức. 

Hành giả tạo lập năm quyền ở sự thoát ly, năm quyên của hành giả được tạo 
lập ở sự thoát ly. Hành giả tạo lập năm quyên ở sự không sân độc,... (nt)... ở sự 
tưởng về ánh sáng.... (n†)... ở sự không tản mạn,... (nt)... ở sự nhận thức... (nf)... 
Hành giả tạo lập năm quyên ở đạo A-la-hán, năm quyên của hành giả được tạo 
lập ở đạo A-la-hán. 

Các quyên nên được quan sát theo ý nghĩa tạo lập là [có ý nghĩa] như thế. 

Dứt phân giải thích về bài kinh thứ tư. 


Phàm nhân trong lúc tu tập định là thiện xảo về việc thiết lập với bao nhiêu 
biêu hiện? Vị Hữu học trong lúc tu tập định là thiện xảo về việc thiết lập với bao 
nhiêu biểu hiện? Vị lìa tham ái trong lúc tu tập định là thiện xảo về việc thiết 
lập với bao nhiêu biêu hiện? 

Phàm nhân trong lúc tu tập định là thiện xảo về việc thiết lập với bảy biểu 
hiện. VỊ Hữu học trong lúc tu tập định là thiện xảo về việc thiết lập với tắm biểu 
hiện. Vị lìa tham ái trong lúc tu tập định là thiện xảo về việc thiết lập với mười 
biểu hiện. 

Phàm nhân trong lúc tu tập định là thiện xảo về việc thiết lập với bảy biểu 
hiện gì? Do bản thê của việc đã được hướng tâm,!' [phàm nhân] là thiện xảo 
về việc thiết lập đôi tượng.... thiết lập hiện tướng của chỉ tịnh,... thiết lập hiện 
tướng của sự ra sức,... thiết lập sự không tản mạn.... thiết lập ảnh sáng,... thiết 
!!S Bản thể của việc đã được hướng tâm (ãva//i/a//ä) là bản thê của việc đã được hướng tâm đến hiện 


tướng (nơnif/a) của đề mục, nghĩa là sau khi đã chuẩn bị về đề mục, v.v... có bản thể của hiện tướng đã 
được sanh lên ở nơi ây (PsA. IH. 547). 
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lập sự hài lòng... . thiết lập sự bình thản [xả]. Phàm nhân trong lúc tu tập định là 
thiện xảo về việc thiết lập với bảy biểu hiện này. 


VỊ Hữu học trong lúc tu tập định là thiện xảo về việc thiết lập với tám biểu 
hiện gì? Do bản thể của việc đã được hướng tâm, [vị Hữu học] là thiện xảo vệ 
việc thiết lập đôi tượng,... thiện xảo vỆ việc thiết lập sự bình thản, thiện xảo về 
việc thiết lập nhất thể. Vị Hữu học trong lúc tu tập định là thiện xảo về việc thiết 
lập với tám biểu hiện này. 

VỊ lia tham ái trong lúc tu tập định là thiện xảo về việc thiết lập với mười 
biểu hiện gì? Do bản thể của việc đã được hướng tâm, [vị lia tham ái] là thiện 
xảo về việc thiết lập đối tượng,... (nt)..., thiện xảo về việc thiết lập nhất thể, 
thiện xảo về việc thiết lập trí, thiện xảo về việc thiết lập sự giải thoát. VỊ lìa tham 
ái trong lúc tu tập định là thiện xảo về việc thiết lập với mười biêu hiện này. 


Phàm nhân trong lúc tu tập minh sát là thiện xảo vê việc thiết lập với bao 
nhiêu biểu hiện? Là thiện xảo về việc không thiết lập với bao nhiêu biểu hiện? 
VỊ Hữu học trong lúc tu tập minh sát là thiện xảo vệ việc thiết lập với bao nhiêu 
biểu hiện? Là thiện xảo về việc không thiết lập với bao nhiêu biểu hiện? Vị lìa 
tham ái trong lúc tu tập minh sát là thiện xảo vệ việc thiết lập với bao nhiêu biểu 
hiện? Là thiện xảo về việc không thiết lập với bao nhiêu biểu hiện? 


Phàm nhân trong lúc tu tập minh sát là thiện xảo về việc thiết lập với chín 
biểu hiện, là thiện xảo về việc không thiết lập với chín biểu hiện. VỊ Hữu học 
trong lúc tu tập minh sát là thiện xảo về việc thiết lập với mười biểu hiện, là 
thiện xảo về việc không thiết lập VỚI mười biểu hiện. Vị lia tham ái trong lúc tu 
tập minh sát là thiện xảo về việc thiết lập với mười hai biểu hiện, là thiện xảo 
về việc không thiết lập với mười hai biểu hiện. 


Phàm nhân trong lúc tu đập minh sát là thiện xảo về việc thiết lập với chín 
biểu hiện gì? Là thiện xảo vê việc không thiết lập với chín biểu hiện gì? Là thiện 
xảo về việc thiết Aự [sắc, thọ,... | là vô thường, là thiện xảo về việc không thiết 
lập là thường còn;... vIỆc thiết lập là khô não... việc không thiết lập là lạc;... việc 
thiết lập là vô ngã... . việc không thiết lập là ngã;... việc thiết lập là đoạn tận... 
việc không thiết lập là tiếp diễn;.. . VIỆC thiết lập là biến hoại,... việc không, thiết 
lập sự tích lũy [nghiệp |;.. . việc thiết lập sự chuyên biến... . việc không thiết lập 
là vững bên;... việc thiệt lập vô tướng,... việc không thiết lập hiện tướng;... VIỆC 
thiết lập vô nguyện,... việc không thiết lập nguyện ước;... việc thiết lập không 
tánh,... VIỆC không thiết lập sự cô chấp, Phàm nhân trong lúc tu tập minh sát là 
thiện xảo về việc thiết lập với chín biểu hiện này, là thiện xảo về việc không 
thiết lập với chín biểu hiện này. 


VỊ Hữu học trong lúc tu tập minh sát là thiện xảo về việc thiết lập với mười 
biêu hiện gì: Là thiện xảo về việc không thiết lập VỚI mưỜI biểu hiện gì? Là 
thiện xảo về việc thiết lập là vô thường, là thiện xảo về việc không thiết lập là 
thường còn; ... (n†)...; là thiện xảo vỆ việc thiết lập không tánh, là thiện xảo về 
việc không thiết lập sự có chấp; là thiện xảo về việc thiết lập trí, là thiện xảo về 
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việc không thiết lập vô trí. VỊ Hữu học trong lúc tu tập minh sát là thiện xảo về 
việc thiết lập với mười biêu hiện này, là thiện xảo vê việc không thiết lập với 
mười biêu hiện này. 

VỊ lìa tham ái trong lúc tu tập minh sát là thiện xảo về việc thiết lập với 
mười hai biểu hiện øì? Là thiện xảo về việc không thiết lập với mười hai biểu 
hiện gì? 

Là thiện xảo về việc thiết lập là vô thường, là thiện xảo về việc không thiết 
lập là thường còn; ... (nt)...; là thiện xảo về việc thiết lập trí, là thiện xảo về việc 
không thiết lập vô trí;... việc thiết lập sự không ràng buộc.... việc không thiết 
lập sự ràng buộc;... việc thiết lập sự diệt tận,... việc không thiết lập các hành. Vị 
lia tham ái trong lúc tu tập minh sát là thiện xảo vệ việc thiết lập với mười hai 
biểu hiện này, là thiện xảo về việc không thiết lập với mười hai biểu hiện này. 


Do bản thê của việc đã được hướng tâm, nhờ vào tác động của sự thiện xảo 
về việc thiết lập đối tượng, [vị ây] liên kết các quyên, nhận biết hành xứ, và thấu 
triệt ý nghĩa của thanh tịnh. ... [vị ấy] liên kết các pháp, nhận biết hành xứ, và 
thâu triệt ý hoảng của thanh tịnh. 

Liên kết các quyền: Liên kết các quyên là [có ý nghĩa] thế nào? Liên kết 
tín quyên theo ý nghĩa cương quyết... nhờ vào tác động của sự thiện xảo về việc 
thiết lập hiện tướng của chỉ tịnh,... việc thiết lập hiện tướng của sự ra sức,. 
việc thiết lập sự không tản mạn,... VIỆC thiết lập ánh sáng,... VIỆC thiết lập sự hài 
lòng,... việc thiết lập sự bình thản,.. . VIỆC thiết lập nhất thê,... việc thiết lập trí,.. 
nhờ vào tác động của sự thiện xảo về việc thiết lập sự giải thoát,.. 


Nhờ vào tác động của sự thiện xảo về việc thiết lập là vô Mời nhờ vào 
tác động của sự thiện xảo về việc không thiết lập là thường còn,... vIỆc thiết 
lập là khô não,... việc không thiết lập là lạc,... việc thiết lập là vô ngã,... VIỆC 
không thiết lập là ngã,... việc thiết lập là đoạn tận,... việc không thiết lập là tiếp 
diễn,... VIỆC thiết lập là biến hoại,... việc không thiết lập sự tích lũy lnghiệp].... 
việc thiệt lập sự chuyên biên.... việc không thiệt lập là vững bên,... việc thiết lập 
vô tướng,... việc không thiết lập hiện tướng,... VIỆC thiết lập vô nguyện,... việc 
không thiết lập nguyện ước,... VIỆC thiết lập không tánh,... việc không thiết lập 
sự cô chấp,... việc thiết lập trí... . việc không thiết lập vô trí,... việc thiết lập sự 
không ràng buộc.... việc không thiết lập sự ràng buộc,... việc thiết lập sự diệt 
tận, nhờ vào tác động của sự thiện xảo vê việc không thiết lập các hành, [vị ấy] 
liên kết các quyên, nhận biết hành xứ, và thâu triệt ý nghĩa của thanh tịnh. 


Tuệ về chủ thể đối với ba quyền theo sáu mươi bốn biểu hiện là trí về Sự 
đoạn tận của các lậu hoặc. Của ba quyên nào? Của vị tri quyên, của dĩ tri quyên, 
của Cụ tri quyên. 

VỊ tri quyên đi đến bao nhiêu vị thế? Dĩ tri quyên đi đến bao nhiêu vị thế? 
Cụ tri quyên đi đên bao nhiêu vị thê? 

Vị tri quyền đi đến một vị thế là đạo Nhập lưu. Dĩ tri quyền đi đến sáu vị 
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thế là quá Nhập lưu, đạo Nhất lai, quả Nhất lai, đạo Bắt lai, quả Bắt lai, đạo 
A-la-hán. Cụ tri quyền đi đến một vị thế là quả A-la-hán. 

Vào sát-na đạo Nhập lưu, đối với vị tri quyên, tín quyên CÓ SỰ cương quyết 
là phụ trợ, tấn quyên có sự ra sức là phụ trợ, niệm quyên có sự thiết lập là phụ 
trợ, định quyên có sự không tản mạn là phụ trợ, tuệ quyền có sự nhận thức là 
phụ trợ, ý quyên có sự nhận biết là phụ trợ, hỷ quyền có sự tràn ngập là phụ 
trợ, mạng quyên có pháp chủ đạo trong việc duy trì sự vận hành là phụ trợ. Vào 
sát-na đạo Nhập lưu, các pháp được sanh ra, ngoại trừ sắc có nguôn phát sanh 
là tâm, tất cả [các pháp còn lại]: đều là thiện, tật cả đều không có lậu hoặc, tật 
cả đều có tánh dẫn xuât, tất cả đều đưa đến sự không tích lũy, tất cả đều là vượt 
trên thế g1an, tật cả đều có cảnh là Niết-bàn. Vào sát-na đạo Nhập lưu, đối với 
vị tri quyên, tám quyên này là các phụ trợ đồng sanh, là các phụ trợ có sự [tác 
động] qua lại, là các phụ trợ có sự nương tựa, là các phụ trợ được liên kết, là 
đồng hành, là đồng sanh, là kết hợp, là liên kết. Chính tám quyên này vừa là 
biểu hiện, vừa là phụ trợ của vị tri quyên. 


Vào sát-na quả Nhập lưu,... (nf)... Vào sát-na quả A-la-hán, đối VỚI CỤ r1 
quyên, tín quyên có sự cương quyết là phụ trợ, ... (n†)... mạng quyền có pháp 
chủ đạo trong việc duy trì sự vận hành là phụ trợ. Vào sát-na quả A-la-hán, các 
pháp được sanh ra, ngoại trừ sắc có nguôn phát sanh là tâm, tất cả [các pháp 
còn lại] đều là vô ký, tật cả đều không có lậu hoặc, tất cả đều là vượt trên thế 
gian, tât cả đêu. có cảnh là Niết-bàn. Vào sát-na quả A-la-hán, đối VỚI Cụ tri 
quyên, tám quyên này là các phụ trợ đồng sanh,... (nt)... Chính tám quyền này 
vừa là biểu hiện, vừa là phụ trợ của cụ tr1 quyên. Như thế, tám lần tám này là 
sáu mươi bốn. 

Lậu hoặc: Các lậu hoặc ấy là gì? Là dục lậu, hữu lậu, tà kiến lậu, vô 
minh lậu. 

Các lậu hoặc ây được cạn kiệt tại đâu? Nhờ vào đạo Nhập lưu, toàn thể tà 
kiến lậu được cạn kiệt, dục lậu đưa đến khô cảnh được cạn kiệt, hữu lậu đưa đến 
khô cảnh được cạn kiệt, vô minh lậu đưa đến khô cảnh được cạn kiệt. Các lậu 
hoặc ây được cạn kiệt tại đây. Nhờ vào đạo Nhất lai, dục lậu thô thiển được cạn 
kiệt, hữu lậu có cùng ý nghĩa với điều ấy được cạn kiệt, vô minh lậu có cùng ý 
nghĩa với điều ấy được cạn kiệt. Các lậu hoặc ây được cạn kiệt tại đây. 


Nhờ vào đạo Bắt lai, toàn thể dục lậu được cạn kiệt, hữu lậu có cùng ý nghĩa 
với điêu ây được cạn kiệt, vô minh lậu có cùng Ÿ nghĩa với điều ây được cạn 
kiệt. Các lậu hoặc ấy được cạn kiệt tại đây. Nhờ vào đạo A-la-hán, toàn thê hữu 
lậu được cạn kiệt, toàn thê vô minh lậu được cạn kiệt. Các lậu hoặc ấy được 
cạn kiệt tại đây. 


Không øì ở nơi đây Không được thây bởi Ngài, 
Hoặc không nhận thức được, Hoặc không thê biệt đên, 
Ngài biệt rõ tât cả Mọi điêu có thê biệt, 


Vì thể đức Như Lai Là vị có toàn nhãn. 
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Toàn Nhãn: Toàn Nhãn theo ý nghĩa gì? Mười bốn Phật trí: Trí về khô là 
Phật trí. Trí về nhân sanh khổ là Phật trí. ... (nt)... Trí toàn giác là Phật trí. Trí 
không bị ngăn che là Phật trí. Đây là mười bến Phật trí. Trong sô mười bôn Phật 
trí, có tám loại trí là phô thông đến các vị Thinh văn, sáu loại trí [sau cùng] là 
không phố thông đến các vị Thinh văn. 


“Cho đến ý nghĩa của khổ đối với khổ là đã được biết, không có ý nghĩa 
[nào | của khô là không được biết” là Toàn Nhãn. Điều gì là Toàn Nhãn, điều ấy 
là tuệ quyên. Do nhờ năng lực của tuệ quyên, có tín quyên theo ý nghĩa cương 
quyết, có tấn quyên theo ý nghĩa ra sức, có niệm quyên theo ý nghĩa thiết lập, 
có định quyên theo ý nghĩa không tản mạn. 


“Cho đến ý nghĩa của khô đôi với khô là đã được thấy, đã được biết đến, đã 
được tác chứng, đã được chạm đến bởi tuệ, không có ý nghĩa [nào] của khô là 
không được chạm đến bởi tuệ” là Toàn Nhãn. Điều gì là Toàn Nhãn, điều ấy là 
tuệ quyên... (nf)... 

“Cho đến ý nghĩa của nhân sanh [khổ] đối với nhân sanh [khối]... “Cho đến 
ý nghĩa của sự diệt tận [khô] đối với sự diệt tận [khô]... “Cho đến ý nghĩa của 
đạo đối với đạo... “Cho đến ý nghĩa của sự phân tích ý nghĩa đối với sự phân 
tích ý nghĩa... “Cho đến ý nghĩa của sự phân tích pháp đối với sự phân tích 
pháp... “Cho đến ý nghĩa của sự phân tích ngôn từ đối với sự phân tích ngôn 

từ... “Cho đến ý nghĩa của sự phân tích phớp biện giải đối với sự phân tích phép 
„im giải... “Cho đến trí biết được khả năng của người khác... “Cho đến trí về 
thiên kiến và xu hướng ngủ ngâm của chúng sanh... “Cho đến trí song thông... 
“Cho đến trí về sự thê nhập đại bi... “Cho đến điều đã được thấy, đã được nghe, 
đã được cảm giác, đã được nhận thức, đã đạt đến, đã được tâm câu, đã được đeo 
đuôi bởi tâm trí của thê gian tính luôn cõi chư thiên, cõi Ma vương, cõi Phạm 
thiên, cho đến dòng dõi Sa-môn, Bà-la-môn, chư thiên và loài người, điều ấy 
là được biết, đã được thây, đã được biết đến, đã được tác chứng, đã được chạm 
đến bởi tuệ, không gì là không được chạm đến bởi tuệ” là Toàn Nhãn. Điêu gì là 
Toàn Nhãn, điêu ây là tuệ quyên. Do nhờ năng lực của tuệ quyên, có tín quyên 
theo ÿ nghĩa cương quyết, có tân quyên theo ý nghĩa ra sức, có niệm quyên theo 
ý nghĩa thiết lập, có định quyền theo ý nghĩa không tản mạn. 


Trong khi có đức tin vị ây ra SỨC, trong khi ra sức vỊ ây có đức tin; trong 
khi có đức tin vị ây thiết lập, trong khi thiết lập vị ấy có đức tin; trong khi có 
đức tin vị ây tập trung [tâm], trong khi tập trung, [tâm] VỊ ây có đức tin; trong 
khi có đức tin vị ây nhận biết, trong khi nhận biết vị ây có đức tin. Trong khi 
ra sức vị ây thiết lập, trong khi thiết lập vị ây ra sức; trong khi ra sức vị ây tập 
trung [tâm]...; trong khi ra sức vị ây nhận biết... ; trong Khi ra sức vị ây có đức 
tin, trong khi có đức tin vị ấy ra sức. Irong khi thiết lập vị ây tập trung DU g, 
trong khi tập trung [tâm] vị ây thiết lập; trong khi thiết lập vị ây nhận biết,.. 
trong khi thiết lập vị ây có đức tin,...; trong khi thiết lập vị ây ra sức, trong khi 
ra sức vị ây thiết lập. Trong khi tập trung [tâm] vị ây nhận biết, trong khi nhận 
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biết vị ây tập trung [tâm]; trong khi tập trung [tâm] vị ấy có đức tin...; trong khi 
tập trung [tâm] vị ây ra sức,...; trong khi tập trung [tâm] vị ây thiết lập, trong khi 
thiết lập vị ây tập trung [tâm]. Trong khi nhận biết vị ây có đức tin, trong khi có 
đức tin vị ây nhận biết; trong khi nhận biết vị ấy ra sức...; trong khi nhận biết 
vị Ấy thiết lập...; trong khi nhận biết vị ấy tập trung [tâm], trong khi tập trung 
[tâm] vị ấy nhận biết. 


Ra sức nhờ bản thân có đức tin, có đức tin nhờ bản thân ra sức; được thiết 
lập nhờ bản thân có đức tin, có đức tin nhờ bản thân được thiết lập; được định 
tĩnh nhờ bản thân có đức tin, có đức tin nhờ bản thân được định tĩnh; nhận biết 
nhờ bản thân có đức tin, có đức tin nhờ bản thân nhận biết. Được thiết lập nhờ 
bản thân ra sức, ra sức nhờ bản thân được thiết lập; được định tĩnh nhờ bản thân 
ra sức...; nhận biết nhờ bản thân ra sức..., có đức tin nhờ bản thân ra sức, ra 
SỨC nhờ bản thân có đức tin. Được định tĩnh nhờ bản thân được thiệt lập, được 
thiết lập nhờ bản thân được định tĩnh; nhận biết nhờ bản thân được thiệt lập...; 
có đức tin nhờ bản thân được thiết lập.... , ra sức nhờ bản thân được thiết lập, 
được thiết lập nhờ bản thân ra sức. Nhận biết nhờ bản thân được định tĩnh, Ni 
định tĩnh nhờ bản thân nhận biết; có đức tin nhờ bản thân được định tĩnh... 
sức nhờ bản thân được định tĩnh...; được thiết lập nhờ bản thân được định ảnh, 
được định tĩnh nhờ bản thân được thiết lập. Có đức tin nhờ bản thân nhận biết, 
nhận biết nhờ bản thân có đức tin; ra sức nhờ bản thân nhận biết, nhận biết nhờ 
bản thân ra sức; được thiết lập nhờ bản thân nhận biết, nhận biết nhờ bản thân 
được thiết lập; được định tĩnh nhờ bản thân nhận biết, nhận biết nhờ bản thân 
được định tĩnh. 


Điêu øì là Phật Nhãn, điều ấy là Phật trí. Điều gÌ là Phật trí, điêu â ây là Phật 
Nhãn. Nhờ vảo nhãn â ây, đức Như Lai nhin thấy. các chúng sanh có mắt bị vây 
bụi! ít và có mắt bị vậy bụi nhiều, CÓ giác quan sắc sảo và có giác quan cùn lụt, 
có tánh khí tốt và có tánh khí tôi, dễ hướng dẫn và khó hướng dẫn, một SỐ chúng 
sanh thấy được sự sợ hãi ở tội lỗi và sự [tải sanh | vào thê giới khác, một sô chúng 
sanh không thây được sự sợ hãi ở tội lỗi và sự [tái sanh] vào thê giới khác. 


Có mắt bị vấy bụi ít và có mắt bị vẫy bụi nhiều: Người có đức tin là có 
mắt DỊ vậy bụi ít, người không có đức tin là có mắt bị vấy bụi nhiêu. Người có 
sự cô găng tinh tân... bị vây bụi ít, người biếng nhác... bị vây bụi nhiêu. Người 
có niệm được thiết lập... bị vây bụi ít, người có niệm bị quên lãng... bị vây 
bụi nhiêu. Người định tĩnh... bị vậy bụi Ít, người không định tĩnh... bị vậy bụi 
nhiêu. Người có tuệ là có mắt bị vây bụi ít, người có tuệ kém là có mắt bị vây 
bụi nhiều. 

Có giác quan sắc sảo và có giác quan cùn lụt: Người có đức tin là có giác 
quan sắc sảo, người không có đức tin là có giác quan cùn lụt. (NĐ... Người có 
tuệ là có giác quan sắc sảo, người có tuệ kém là có giác quan cùn lụt. 

Có tánh khí tốt và có tánh khí tôi: Người có đức tin là có tánh khí tốt, 
người không có đức tin là có tánh khí tôi. ... (nt)... Người có tuệ là có tánh khí 
tôt, người có tuệ kém là có tánh khí tôi. 
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Dễ hướng dẫn và khó hướng dẫn: Người có đức tin là dễ hướng dẫn, 
người không có đức tin là khó hướng dẫn. ... (nt)... Người có tuệ là dễ hướng 
dân, ch, có tuệ kém là khó hướng dẫn. 


Một SỐ chúng sanh thầy được sự sợ hãi ở tội lỗi và sự [tái sanh] vào thế 
giới khác, một số chúng sanh không thấy được sự sợ hãi ở tội lỗi và sự [tái 
sanh] vào thê giới khác: Người có đức tin thấy được sự sợ hãi ở tội lỗi và sự 
[tái sanh | vào thế giới khác, người không có đức tin không thây được sự sợ hãi 
ở tội lỗi và sự [tái sanh] vào thế giới khác... (n†)... Người có tuệ thây được sự 
sợ hãi ở tội lỗi và sự | tái sanh | vào thế giỚI khác, Tgười có tuệ kém không thây 
được sự sợ hãi ở tội lỗi và sự [tái sanh] vào thê giới khác. 


Thế giới: Thế ĐIỚI CỦa Các uấn, thế ĐIỚI CỦa Các giới, thê giới của các xứ, 
thê giới có sự bất hạnh, thế giới đem lại sự bất hạnh, thế giới có sự thuận lợi, 
thế giới đem lại sự thuận lợi. 


Một thể giới là tất cả chúng sanh được tôn tại nhờ vật thực. Hai thế giới là 
danh và sắc. Ba thê giới là ba thọ. Bốn thế giới là bốn loại vật thực. Năm thế 
giới là năm thủ uấn. Sáu thế giới là sáu nội xứ. Bảy thế giới là bảy trụ xứ của 
thức. Tám thế giới là tám pháp thế gian. Chín thế giới là chín nơi cư trú của 
chúng sanh. Mười thế giới là mười xứ. Mười hai thế giới là mười hai xứ. Mười 
tám thế giới là mười tám giới. 


Tội lỗi: Tất cả phiên não là tội lỗi, tât cả ác hạnh là tội lỗi, tất cả các hành là 
tội lỗi, tất cả nghiệp đưa đến hữu là tội lỗi. Như thế, tưởng đến sự kinh hãi sắc 
bén về thế giới này và về tội lỗi này đã được đề cập, cũng giỗng như [tưởng đến 
sự kinh hãi] về cuộc chém giết có thanh gươm đã được vung lên. 


[Vị ây] biết được, thây được, hiểu được, thâu triệt năm quyên này thông qua 
năm mươi biêu hiện này. 
Dứt tụng phẩm thứ ba. 
Dứt phân giảng về “Quyên” được đây đủ. 
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V.GLÁNG VÉ GIẢI THOÁT 
(VIMOKKHAKATH2 


(Duyên khởi ở S3vatthi) 

Này các Tỳ-khưu, đây là ba giải thoát. Ba là gì? Không tánh giải thoát, vô 
tướng giải thoát, vô nguyện giải thoát. Này các Tỳ-khưu, đây là ba giải thoát. 

Và còn có sáu mươi tắm giải thoát: Không tánh giải thoát, vô tướng giải 
thoát, vô nguyện giải thoát, giải thoát có sự ly khai nội phân, giải thoát có sự ly 
khai ngoại phân, giải thoát có sự ly khai cả hai [nội ngoại phân], bốn giải thoát 
có sự ly khai nội phân, bốn giải thoát có sự ly khai ngoại phân, bốn giải thoát có 
sự ly khai cả hai [nội ngoại phân], bốn giải thoát thuận theo các sự ly khai nội 
phân, bốn giải thoát thuận theo các sự ly khai ngoại phân, bốn giải thoát thuận 
theo các sự ly khai cả hai [nội ngoại phân], bốn giải thoát tịnh do sự ly khai 
nội phân, bốn giải thoát tịnh do sự ly khai ngoại phân, bốn giải thoát tịnh do. sự 
ly khai cả hai [nội ngoại phân], “có sắc, [vị ấy] thây các sắc” _ là giải thoát, ' 
tưởng vô sắc ở nội phân, [hành giả] thấy các sắc thuộc ngoại phân” là giải Km 
“khuynh hướng thuân về điêu tốt đẹp” là giải thoát, sự chứng đạt Không vô biên 
xứ là giải thoát, sự chứng đạt Thức vô biên xứ là giải thoát, sự chứng đạt Vô sở 
hữu xứ là giải thoát, sự chứng đạt Phi tưởng phi phi tưởng xứ là giải thoát, sự 
chứng đạt sự Diệt tận thọ tướng là giải thoát, giải thoát có thời hạn, giải thoát 
vô thời hạn, giải thoát phụ thuộc thời hạn, giải thoát không phụ thuộc thời hạn, 
giải thoát có thê chuyên đi, giải thoát không thê chuyền đôi, giải thoát thuộc 
thể gian, giải thoát vượt trên thế gian, giải thoát còn lậu hoặc, giải thoát không 
còn lậu hoặc, giải thoát còn hệ lụy vật chât, giải thoát không còn hệ lụy vật chất, 
giải thoát không còn hệ lụy vật chất và vượt trên không còn hệ lụy vật chất, ước 
nguyện giải thoát, vô nguyện giải thoát, an tịnh ước nguyện giải thoát, giải thoát 
bị ràng buộc, giải thoát không bị ràng buộc, giải thoát có bản chất giông nhau, 
giải thoát có bản chất khác nhau, gIải thoát do tưởng, giải thoát do trí, giải thoát 
có sự bình lặng, giải thoát do thiên, giải thoát của tâm không chấp thủ. 


Dứt phân giải thích về “Giải thoát.” 


Không tánh giải thoát là gì? Ở đây, vị Ty-khưu đi đến khu rừng, hoặc đi đến 
gốc cây, hoặc đi đến nơi thanh văng suy nghiệm răng: “Điều này là không đối 
vỚi tự ngã hoặc đôi với vật phụ thuộc vào tự ngã.” “Vị ây không cô chấp vào 
điều ấy” là không tánh giải thoát. Đây là không tánh giải thoát. 


Vô tướng giải thoát là gì? Ở đây, vị Tỳ-khưu đi đến khu rừng, hoặc đi đến 
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gốc cây, hoặc đi đến nơi thanh vắng suy nghiệm răng: “Điều này là không đối 
VỚI tự ngã hoặc đối với vật phụ thuộc vào tự ngã. ” «Vị ấy không tạo ra hiện 
tướng” là vô tướng giải thoát. Đây là vô tướng giải thoát. 


Vô nguyện giải thoát là gì? Ở đây, vị Tỳ-khưu đi đến khu rừng, hoặc đi đến 
gốc cây, hoặc đi đến nơi thanh văng suy nghiệm rằng: “Điều này là không đỗi 
với tự ngã hoặc đối với vật phụ thuộc vào tự ngã.” “Vị ấy không ước nguyện 
điêu ây” là vô nguyện giải thoát. Đây là vô nguyện giải thoát. 

Giải thoát có sự ly khai nội phân là gì? Là bốn thiền. Đây là giải thoát có 
sự ly khai nội phân. 

Giải thoát có sự ly khai ngoại phân là gì? Là bốn sự chứng đạt [thiền] vô 
sắc. Đây là giải thoát có sự ly khai ngoại phân. 

Giải thoát có sự ly khai cả hai [nội ngoại phân] là øì? Là bốn Thánh đạo. 
Đây là giải thoát có sự ly khai cả hai [nội ngoại phân]. 

Bốn giải thoát có sự ly khai nội phân là gì? Sơ thiền thoát ra khỏi các pháp 
ngăn che, Nhị thiền thoát ra khỏi tầm và tứ, Tam thiên thoát ra khỏi hỷ, Tứ thiên 
thoát ra khỏi lạc và khô. Đây là bốn giải thoát có sự ly khai nội phân. 


Bốn giải thoát có sự ly khai ngoại phân là gì? Sự chứng đạt Không vô biên 
xứ thoát ra khỏi sự nghĩ tưởng về sắc, sự nghĩ tưởng vệ bất bình, sự nghĩ tưởng 
về khác biệt; sự chứng đạt Thức vô biên xứ thoát ra khỏi sự nghĩ tưởng vệ 
Không vô biên xứ; sự chứng đạt Vô sở hữu xứ thoát ra khỏi sự nghĩ tưởng về 
Thức vô biên xứ; sự chứng đạt Phi tưởng phi phi tưởng xứ thoát ra khỏi sự nghĩ 
tưởng về Vô sở hữu xứ. Đây là bốn giải thoát có sự ly khai ngoại phân. 


Bốn giải thoát có sự ly khai cả hai [nội ngoại phân] là gì? Đạo Nhập lưu 
thoát ra khỏi sự nhận thức sai trái về thân, sự hoài nghị, sự bám víu vào giới và 
nghi thức, tà kiến ngủ ngâm, hoài nghi ngủ ngâm, thoát ra khỏi các phiên não 
xu hướng theo điều â ây và [ra khỏi] các uân, thoát ra khỏi tât cả các hiện tướng 
ngoại phân. Đạo Nhất lai thoát ra khỏi sự ràng buộc của ái dục và sự ràng buộc 
của bất bình có tính chất thô thiên, ái dục ngủ ngâm, bất bình ngủ ngâm có tính 
chất thô thiên, thoát ra khỏi các phiên não xu hướng theo điều â ầy và [ra khỏi] 
các uẫn, thoát ra khỏi tật cả các hiện tướng ngoại phân. Đạo Bất lai thoát ra khỏi 
sự ràng buộc của ái dục và sự ràng buộc của bất bình có tính chất vi tế, thoát ra 
khỏi các phiền não xu hướng theo điều ây và [ra khỏi] các uân, thoát ra khỏi tất 
cả các hiện tướng ngoại phân. 


Đạo A-la-hán thoát ra khỏi ái. sắc, ái vô sắc, ngã mạn, phóng dật, vô minh, 
ngã mạn ngủ ngâm, ái hữu ¡ngủ ngầm, vô minh ngủ ngâm, thoát ra khỏi các phiền 
não xu hướng theo điêu ấ ấy và ra khỏi] các uân, thoát ra khỏi tât cả các hiện 
tướng ngoại phân. Đây là bỗn giải thoát có sự ly khai cả hai [nội ngoại phân]. 

Bốn giải thoát thuận theo các sự ly khai nội phần là P200 Tầm tứ hý lạc và 
sự chuyên nhất của tâm nhằm mục đích thành tựu Sơ thiên,... (n†)... nhăm mục 
đích thành tựu Nhị thiên,... (nf)... nhăm mục đích thành tựu Tam thiền, tầm tứ 
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hỷ lạc và sự chuyên nhất của tâm nhắm mục đích thành tựu Tứ thiền. Đây là 
bốn giải thoát thuận theo các sự ly khai nội phân. 


Bốn giải thoát thuận theo các sự ly khai ngoại phân là gì? Tầm tứ hý lạc 
và sự chuyên nhât của tâm nhằm mục đích thành tựu sự chứng đạt Hee vô 
biên xứ,... (nt)... nhăm mục đích thành tựu sự chứng đạt Thức vô biên xứ,. 
(nt)... nhằm mục đích thành tựu sự chứng đạt Vô sở hữu xứ, tâm tứ hỷ lạc và sự 
chuyên nhất của tâm nhăm mục đích thành tựu sự chứng đạt Phi tưởng phi phi 
tưởng xứ. Đây là bốn giải thoát thuận theo các sự ly khai ngoại phân. 


Bồn giải thoát thuận theo các sự ly khai cả hai [nội ngoại phân] là gì? Quản 
xét về vô thường, quán xét về khô não, quản xét vê vô ngã nhắm mục đích 
thành tựu đạo Nhập lưu,... (n†)... nhằm mục đích thành tựu đạo Nhất lai,.. . (RÐ... 
nhằm mục đích thành tựu đạo Bắt lai, quán xét về vô thường, quán xét về khổ 
não, quán xét về vô ngã nhăm mục đích thành tựu đạo A-la-hán. Đây là bốn giải 
thoát thuận theo các sự ly khai cả hai [nội ngoại phân]. 


Bốn giải thoát tịnh do sự ly khai nội phân là gì? Sự thành tựu hoặc nghiệp 
quả của Sơ thiên,... (nf)... của Nhị thiên,.. - (n{)... của Tam thiên, sự thành tựu 
hoặc nghiệp quả của Tứ thiên. Đây là bôn giải thoát tịnh do sự ly khai nội phần. 


Bốn giải thoát tịnh do sự giải thoát có sự ly khai ngoại phần là gì? Sự thành 
tựu hoặc nghiệp quả của sự chứng đạt Không vô biên xứ.... (nt)... của sự chứng 
đạt Thức vô biên xứ,... (nf)... của sự chứng đạt Vô sở hữu xứ, sự thành tựu hoặc 
nghiệp quả của sự chứng đạt Phi tưởng phi phi tưởng xứ. Đây là bốn giải thoát 
tịnh đo sự giải thoát có sự ly khai ngoại phân. 


Bốn giải thoát tịnh do sự giải thoát có sự ly khai cả hai [nội ngoại phân] là 
gì? Quả Nhập lưu của đạo Nhập lưu, quả Nhất lai của đạo Nhất lai, quả Bất lai 
của đạo Bắt lai, quả A-la-hán của đạo A- la-hản. Đây là bốn giải thoát tịnh do sự 
giải thoát có sự ly khai cả hai [nội ngoại phân]. 


“Có sắc, [vị Ấy] thây các sắc” là giải thoát là [có ý nghĩa] thê nào? Ở đây 
có người tác ý về hiện tướng màu xanh ở nội phân thuộc bản thân và thành tựu 
sự nghĩ tưởng về màu xanh. Vị ấy làm cho hiện tướng ấy khéo được nắm giữ, 
lưu lại hiện tướng đã khéo được lưu lại, nhận định hiện tướng, đã khéo được 
nhận định. Sau khi làm cho hiện tướng ấy đã khéo được nắm giữ, lưu lại hiện 
tướng đã khéo được lưu lại, nhận định hiện tướng đã khéo được nhận định, 
vị ây chuyên chú tâm vào hiện tướng màu xanh ở ngoại phân và thành tựu sự 
nghĩ tưởng về màu xanh. Vị ấy làm cho hiện tướng ây khéo được nắm giữ, lưu 
lại hiện tướng đã khéo được lưu lại, nhận định hiện tướng đã khéo được nhận 
định. Sau khi đã làm cho hiện tướng ấy khéo được năm giữ, lưu lại hiện tướng 
đã khéo được lưu lại, nhận định hiện tướng đã kho được nhận định, vị ây rèn 
luyện, tu tập, làm cho sung mãn. VỊ ây khởi ý như vây: “Sắc này thuộc cả hai 
nội phân và ngoại phân” là có sự nghĩ tưởng về sắc. 

Ở đây có người tác ý về hiện tướng màu vàng... (nt)... hiện tướng màu đỏ... 
(nt)... hiện tướng màu trăng ở nội phân thuộc bản thân và thành tựu sự nghĩ 
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tưởng về màu trắng. Vị ây làm cho hiện tướng ây khéo được năm g1Ữ,... (n†)... 
Sau khi làm cho hiện tướng ây đã khéo được năm gIữ,.. . (nf)... vị ây chuyên chú 
tâm vào hiện tướng màu trăng thuộc ngoại phân và thành tựu sự nghĩ tưởng về 
màu trăng. Vị ây làm cho hiện tướng ây kho được năm giữ,.. . (nf)... Sau khi đã 
làm cho hiện tướng ây khéo được năm gIữ,.. . (nf)... VỊ Ấy rèn luyện, tu tập, làm 
cho sung mãn hiện tướng ây. Vị ấy khởi ý như vây: “Sắc nảy thuộc cả hai nội 
phân và ngoại phân” là có sự nghĩ tưởng về sắc. “Có sắc, [vị ấy] thấy các sắc” 
là giải thoát là [có ý nghĩa] như thê. 


“Có tưởng vô sắc ở nội phân, [hành giả] thây các sắc thuộc ngoại phân” là 
giải thoát là [có ý nghĩa] thế nào? Ở đây có người không tác ý vê hiện tướng 
màu xanh ở nội phân thuộc bản thân và không thành tựu sự nghĩ tưởng vỆ màu 
xanh. Vị ấy chuyên chú tâm vào hiện tướng màu xanh thuộc ngoại phân và 
thành tựu sự nghĩ tưởng về màu xanh. Vị ây làm cho hiện tướng ầy khéo được 
năm BIữ,.. . (nf)... Sau khi đã làm cho hiện tướng ấy khéo được năm gIữ,.. . (nt)... 
vị ây rèn luyện, tu tập, làm cho sung mãn hiện tướng ây. Vị ây khởi ý như vây: 
“Vô sắc thuộc nội phân, sắc này thuộc ngoại phần” là có sự nghĩ tưởng về sắc. 


Ở đây có người không tác ý về hiện tướng màu vàng... (nf)... hiện tướng 
màu đỏ... (n†)... hiện tướng màu trăng Ở nội phân thuộc bản thân và không thành 
tựu sự nghĩ tưởng VỆ màu trăng. Vị ấy chuyên chú tâm vào hiện tướng màu 
trăng thuộc ngoại phần và thành tựu sự nghĩ tưởng về màu trắng. Vị ấy làm cho 
hiện tướng khéo được năm gIữ,.. . (n£)... Sau khi đã làm cho hiện tướng ấy khéo 
được năm giữ... . (nf)... VỊ ây rèn luyện, tu tập, làm cho sung mãn hiện tưởng ây. 
VỊ â ây khởi ynhư vậy: “Vô sắc thuộc nội phân, sắc này thuộc ngoại phân. Xá» Ô 6, 
tưởng vô sắc ở nội phân, [hành giả] thấy các sắc thuộc ngoại phân” là giải thoát 
là [có ý nghĩa] như thế. 

“Khuynh hướng thuần về điêu tốt đẹp” là giải thoát là [có y nghĩa] thế nào? 
Ở đây, vị Tỳ-khưu lan tỏa một phương với tâm từ ái rôi an trú, như vậy phương 
thứ nhì, như vậy phương thứ ba, như vậy phương thứ tư. Như thế vị ấy lan tỏa 
với tâm từ ái, bao la, lớn mạnh, vô lượng, không thù nghịch, không sân độc ở 
phía trên, ở phía dưới, ở phương ngang, ở khắp Các nƠI, khắp cả thế gian một 
cách trọn vẹn rồi an trú. Nhờ trạng thái phát triển của tâm từ ái, chúng sanh 
không có chống báng nhau. Ở đây, vị I-khưu lan tỏa một phương với tâm bị 
mãn... (nt)... Nhờ trạng thái phát triển của tâm bi mẫn, chúng sanh không có 
chống báng nhau. Ở đây, vị ITy-khưu lan tỏa một phương với tâm hỷ... (n†)... 
Nhờ trạng thái phát triển của tâm hỷ, chúng sanh không có chông báng nhau. 
Ở đây, vị T-khưu lan tỏa một phương với tâm xả rôi an trú,... (nt)... Nhờ trạng 
thái phát triển của tâm xả, chúng sanh không có chống báng nhau. “Khuynh 
hướng thuân về điêu tốt đẹp” là giải thoát là [có ý nghĩa] như thế. 

Sự chứng đạt Không vô biên xứ là giải thoát gì? Ở đây, do sự hoàn toàn 
vượt qua các tưởng vệ sắc, do sự biến mật của các tưởng về bất bình, do không 
tác ý đến các tưởng vê khác biệt một cách trọn vẹn, vị Tỳ-khưu chứng đạt 
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Không vô biên xứ “Không gian là không có giới hạn” rôi an trú. Sự chứng đạt 
Không vô biên xứ là giải thoát này. 

Sự chứng đạt Thức vô biên xứ là giải thoát gì? Ở đây, sau khi hoàn toàn 
vượt qua Không vô biên xứ một cách trọn vẹn, vị Ty-khưu chứng đạt Thức vô 
biên xứ “Thức là không có giới hạn” rôi an trú. Sự chứng đạt Thức vô biên xứ 
là giải thoát này. 

Sự chứng đạt Vô sở hữu xứ là giải thoát gì? Ở đây, sau khi hoàn toàn vượt 
qua Thức vô biên xứ một cách trọn vẹn, vị Tỳ-khưu chứng đạt Thức vô biên xứ 
“Không có bất cứ gì” rồi an trú. Sự chứng đạt Vô sở hữu xứ là giải thoát này. 

Sự chứng đạt Phi tưởng phi phi tưởng xứ là giải thoát gì? Ở đây, sau khi 
hoàn toàn vượt qua Vô sở hữu xứ một cách trọn vẹn, vị Tỳ-khưu chứng đạt Phi 
tưởng phi phi tưởng xứ rôi an trú. Sự chứng đạt Phi tưởng phi phi tưởng xứ là 
giải thoát này. 

Sự chứng đạt Diệt tận thọ tưởng là giải thoát gì? Ở đây, sau khi hoàn toàn 
vượt qua Phi tưởng phi phi tưởng xứ một cách trọn vẹn, vị Tỳ-khưu chứng đạt 
Diệt tận thọ tưởng rôi an trú. Sự chứng đạt Diệt tận thọ tưởng là giải thoát này. 

Giải thoát có thời hạn là gì? Bốn thiền và bôn sự chứng đạt vô sắc; đây là 
giải thoát có thời hạn. 

Giải thoát vô thời hạn là gì? Bốn Thánh đạo, bốn quả vị của Sa-môn và 
Niết-bàn; đây là giải thoát vô thời hạn. 

Giải thoát phụ thuộc thời hạn là gì? Bốn thiền và bốn sự chứng đạt vô sắc; 
đây là giải thoát phụ thuộc thời hạn. 

Giải thoát không phụ thuộc thời hạn là gì? Bỗn Thánh đạo, bốn quả vị của 
Sa-môn và Niết-bàn; đây là giải thoát không phụ thuộc thời hạn. 

Giải thoát có thể chuyên đối là gì? Bốn thiền và bốn sự chứng đạt vô sắc; 
đây là giải thoát có thể chuyên đôi. 

Giải thoát không thể chuyền đôi là gì? Bốn Thánh đạo, bốn quả vị của Sa- 
môn và Niết-bàn; đây là giải thoát không thể chuyền đối. 

Giải thoát thuộc thế gian là gì? Bốn thiền và bốn sự chứng đạt vô sắc; đây 
là giải thoát thuộc thế gian. 

Giải thoát vượt trên thể gian là gì? Bốn Thánh đạo, bốn quả vị của Sa-môn 
và Niết-bàn; đây là giải thoát vượt trên thế gian. 

Giải thoát còn lậu hoặc là gì? Bồn thiền và bốn sự chứng đạt vô sắc; đây là 
giải thoát còn lậu hoặc. 

Giải thoát không còn lậu hoặc là gì? Bốn Thánh đạo, bốn quả vị của Sa-môn 
và Niễt-bàn; đây là giải thoát không còn lậu hoặc. 

Giải thoát còn hệ lụy vật chất là øì? Giải thoát găn liền với [đề mục] sắc; 
đây là giải thoát còn hệ lụy vật chất. 
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Cải thoát không còn hệ lụy vật chất là gì? Cải thoát găn liền với [đề mục] 
vô sắc; đây là giải thoát không còn hệ lụy vật chất. 


Giải thoát không còn hệ lụy vật chất và vượt trên không còn hệ lụy vật chất 
là gì? Bốn Thánh đạo, bốn quả vị của Sa-môn và Niết-bàn; đây là giải thoát 
không còn hệ lụy vật chất và vượt trên không còn hệ lụy vật chất. 


Ước nguyện giải thoát là gì? Bốn thiền và bốn sự chứng đạt vô sắc; đây là 
ước nguyện giải thoát. 

Vô nguyện giải thoát là gì? Bốn Thánh đạo, bốn quả vị của Sa-môn và Niết- 
bàn; đây là vô nguyện giải thoát. 

An tịnh ước nguyện giải thoát là gì? Sự thành tựu hoặc nghiệp quả của sơ 
thiên,... (nt)... Sự thành tựu hoặc nghiệp quả của sự chứng đạt Phi tưởng phi phi 
tưởng xứ; đây là an tịnh ước nguyện giải thoát. 

Giải thoát bị ràng buộc là gì? Bốn thiền và bốn sự chứng đạt vô sắc; đây là 
giải thoát bị ràng buộc. 

Giải thoát không bị ràng buộc là gì? Bốn Thánh đạo, bốn quả vị của Sa-môn 
và Niết-bàn; đây là giải thoát không bị ràng buộc. 

Giải thoát có bản chất giống nhau là gì? Bốn Thánh đạo, bốn quả vị của Sa- 
môn và Niết-bàn; đây là giải thoát có bản chất giỗng nhau. 


Giải thoát có bản chất khác nhau là gì? Bồn thiên và bỗn sự chứng đạt vô 
sắc; đây là giải thoát có bản chất khác nhau. 


Giải thoát do tưởng là gì? Có thê có một giải thoát do tưởng thì [sẽ] có mười 
giải thoát do tưởng, có mười giải thoát do tưởng thì [sẽ] có một giải thoát do 
tưởng bởi tác động của nên tảng và tùy theo phương thức. 

Có thể có: Có thể có là thế nào? “Trí do sự quán xét về vô thường giải thoát 
khỏi nghĩ tưởng vê thường” là giải thoát do tưởng. “Trí do sự quán xét về khổ 
não giải thoát khỏi nghĩ tưởng về lạc” là giải thoát do tưởng. “Trí do sự quán xét 
vê vô ngã giải thoát khỏi nghĩ tưởng về ngã” là giải thoát do tưởng. “Trí do sự 
quán xét vê nhàm chán giải thoát khỏi nghĩ tưởng về vui thích” là giải thoát do 
tưởng. “Trí do sự quán xét về ly tham ái giải thoát khỏi nghĩ tưởng về tham ải” 
là giải thoát do tưởng. “Trí do sự quán xét về diệt tận giải thoát khỏi nghĩ tưởng 
về nhân sanh khởi” là giải thoát do tưởng. “Trí do sự quán xét về từ bỏ giải thoát 
khỏi nghĩ tưởng về sự năm giữ” là giải thoát do tưởng. “Trí do sự quán xét về 
vô tướng giải thoát khỏi nghĩ tưởng về hiện tướng” là giải thoát do tưởng. “Hrí 
do sự quán xét về vô nguyện giải thoát khỏi nghĩ tưởng vê nguyện ước” là giải 
thoát do tưởng. “Trí do sự quán xét về không tánh giải thoát khỏi nghĩ tưởng về 
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cô chấp” là giải thoát do tưởng. 

Có thê có một giải thoát do tưởng thì [sẽ] có mười giải thoát do tưởng, có 
mười giải thoát do tưởng thì [sẽ] có một giải thoát do tưởng bởi tác động của 
nên tảng và tùy theo phương thức là [có ý nghĩa] như thế. 


“Trí do sự quán xét về vô thường ở sắc giải thoát khỏi nghĩ tưởng về thường” 
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là giải thoát do tưởng. ... (nt)... “Trí do sự quán xét vê không tánh ở sắc giải 
thoát khỏi nghĩ tưởng về cô chấp” là giải thoát do tưởng. Có thê có một giải 
thoát do tưởng thì [sẽ có mười giải thoát do tưởng, có TƯỜI giải thoát do tưởng 
thì [sẽ] có một giải thoát do tưởng bởi tác động của nên tảng và tùy theo phương 
thức là [có ý nghĩa | như thể, 


“KHrí do sự quản xét về vô thường ở thọ... ở tưởng... ở các hành... ở thức... ở 
mắt... ở lão tử giải thoát khỏi nghĩ tưởng về thường” là giải thoát do tưởng. . 
(nt)... “Trí do sự quán xét về không tánh ở lão tử giải thoát khỏi nghĩ tưởng v về 
cô chấp” là giải thoát do tưởng. Có thể có một giải thoát do tưởng thì [sẽ] CÓ 
mười giải thoát do tưởng, có mười giải thoát do tưởng thì [sẽ] có một giải thoát 
do tưởng bởi tác động của nên tảng và tùy theo phương thức là [có ý nghĩa] như 
thế. Đây là giải thoát do tưởng. 

Giải thoát do trí là gì? Có thê có một giải thoát do trí thì [sẽ] có mười giải 
thoát do trí, có mười giải thoát do trí thì [sẽ] có một giải thoát do trí bởi tác động 
của nên DHg và tùy theo phương thức. 


Có thể có: Có thê có là thế nào? “Trí do sự quán xét về vô thường đúng theo 
thực thê giải thoát khỏi sự lâm lẫn vô trí về thường” là giải thoát do trí. “Trí do 
sự quán xét về khô não đúng theo thực thê giải thoát khỏi sự lầm lẫn vô trí về 
lạc” là giải thoát do trí. “Trí do sự quán xét vê vô ngã đúng theo thực thê giải 
thoát khỏi sự lầm lẫn vô trí về ngã là giải thoát do trí. “Trí do sự quản xét về 
nhàm chán đúng theo thực thê giải thoát khỏi sự lầm lẫn vô trí về vui thích” là 
giải thoát do trí. “Trí do sự quán xét về ly tham ái đúng theo thực thể giải thoát 
khỏi sự lầm lẫn vô trí về tham á1” là giải thoát do trí. “Trí do sự quán xét về 
diệt tận đúng theo thực thê giải thoát khỏi sự lầm lẫn vô trí về nhân sanh khởi” 
là giải thoát do trí. “Trí do sự quán xét về từ bỏ đúng theo thực thê giải thoát 
khỏi sự lầm lẫn vô trí về sự nắm ø1ữ” là giải thoát do trí. “Trí do sự quán xét về 
vô tướng đúng theo thực thê giải thoát khỏi sự lầm lẫn vô trí về hiện tướng ” là 
g1ả1 thoát do trí. '“Irí do Sự quán xét về vô nguyện đúng theo thực thể giải thoát 
khỏi sự lâm lẫn vô trí về nguyện ước” là giải thoát do trí. “Trí do sự quán xét 
về không tảnh đúng theo thực thê giải thoát khỏi sự lâm lẫn vô trí về cố chấp” 
là giải thoát do trí. 

Có thê có một giải thoát do trí thì [sẽ] có mười giải thoát do trí, có mười giải 
thoát do trí thì [sẽ] có một giải thoát do trí bởi tác động của nên tảng và tùy theo 
phương thức là [có ý nghĩa] như thế. 


“Trí do sự quán xét về vô thường ở sắc đúng theo thực thể giải thoát khỏi 
sự lâm lẫn vô trí vê thường” là giải thoát do trí. ... (nt)... “Trí do sự quản xét về 
không tánh ở sắc đúng theo thực thể giải thoát khỏi sự lâm lẫn vô trí về cô chấp” 
là giải thoát do trí. Có thể có một giải thoát do trí thì [sẽ] có mười giải thoát do 
trí, có mười giải thoát do trí thì [sẽ] có một giải thoát do trí bởi tác động của nên 
tảng và tùy theo phương thức là [có ý nghĩa] như thế. 


“Trí do sự quán xét về vô thường ở thọ... ở tưởng... ở các hành... ở thức... ở 
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mắt... ở lão tử đúng theo thực thê giải thoát khỏi sự lầm lẫn vô trí về thường” là 
giải thoát do trí. ... (nt)... “Trí do sự quán xét về không tánh ở lão tử đúng theo 
thực thê giải thoát khỏi sự lầm lẫn vô trí về cô châp” là giải thoát do trí. Có thể 
có một giải thoát do trí thì [sẽ] có mười giải thoát do trí, có mười giải thoát do 
trí thì [sẽ] có một giải thoát do trí bởi tác động của nên tảng và tùy theo phương 
thức là [có ý nghĩa] như thê. Đây là giải thoát do trí. 

Giải thoát có sự bình lặng là gì? Có thê có một giải thoát có sự bình lặng 
thì [sẽ] có mười giải thoát có sự bình lặng, có mười giải thoát có sự bình lặng 
thì [sẽ] có một giải thoát có sự bình lặng bởi tác động của nên tảng và tùy theo 
phương thức. 

Có thể có: Có thể có là thế nào? “Trí có trạng thái bình lặng tôi thượng, 
do quán xét về vô thường, giải thoát khỏi sự bồn chôn, bực bội, nóng nảy vê 
thường là giải thoát có sự bình lặng. “Trí có trạng thái bình lặng tôi thượng, do 
quán xét về khổ não, giải thoát khỏi sự bồn chôn, bực bội, nóng nảy về lạc” là 
giải thoát có sự bình lặng. “Trí có trạng thái bình lặng tôi thượng, do quản xét 
về vô ngã, giải thoát khỏi sự bồn chôn, bực bội, nóng nảy vê ngã” là giải thoát 
có sự bình lặng. “Trí có trạng thái bình lặng tôi thượng, do quán xét vê nhàm 
chán, giải thoát khỏi sự bổn chỗn, bực bội, nóng nảy về vui thích” là... “Trí có 
trạng thái bình lặng tôi thượng, do quán xét vê ly tham ái, giải thoát khỏi sự 
bồn chôn, bực bội, nóng nảy vệ tham ái” là... “Trí có trạng thái bình lặng tôi 
thượng, do quán xét về diệt tận, giải thoát khỏi sự bồn chôn, bực bội, nóng nảy 
về nhân sanh khởi” là... “Trí có trạng thái bình lặng tôi thượng, do quán xét về 
từ bỏ, giải thoát khỏi sự bồn chôn, bực bội, nóng nảy về sự năm giữ” là... “Trí 
có trạng thái bình lặng tôi thượng, do quán xét về vô tướng, giải thoát khỏi sự 
bôn chôn, bực bội, nóng nảy về hiện tướng” là giải thoát có sự bình lặng. “Trí 
có trạng thái binh lặng tôi thượng, do quản xét về vô nguyện, giải thoát khỏi sự 
bôn chôn, bực bội, nóng nảy về nguyện ước” là giải thoát có sự bình lặng. “Trí 
có trạng thái bình lặng tối thượng, do quán xét về không tánh, giải thoát khỏi sự 
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bổn chôn, bực bội, nóng nảy về cô châp” là giải thoát có sự bình lặng. 

Có thê có một giải thoát có sự bình lặng thì [sẽ | có mười giải thoát có sự 
bình lặng, có mười giải thoát có sự bình lặng thì [sẽ] có một giải thoát có sự 
bình lặng bởi tác động của nên tảng và tùy theo phương thức là [có ý nghĩa] 
như thê. 

“Trí có trạng thái bình lặng tôi thượng, do quán xét về vô thường ¿ ở sắc, giải 
thoát khỏi sự bôn chôn, bực bội, nóng nảy về thường” là giải thoát có sự bình 
lặng. .... (nt)... “Trí có trạng thái bình lặng tôi thượng, do quán xét về không 
tánh ở sắc, giải thoát khỏi sự bôn chôn, bực bội, nóng nảy về cô chấp” là giải 
thoát có sự bình lặng. Có thể có một giải thoát có sự bình lặng thì [sẽ] có mười 
giải thoát có sự bình lặng, có mười giải thoát có sự bình lặng thì [sẽ] có một 
giải thoát có sự bình lặng bởi tác động của nên tảng và tùy theo phương thức là 
[có ý nghĩa] như thế. 
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“Trí có trạng thái bình lặng tôi thượng, do quản xét vỀ vô thường ở thọ... ở 
tưởng... ở các hành... ở thức... Ở mắt... ở lão tử, giải thoát khỏi sự bồn chồn, bực 
bội, nóng nảy về thường” là giải thoát có sự bình lặng. . - (n8)... '““[rÍ có trạng 
thái bình lặng tôi thượng, do quán xét về không tảnh ở lão tử, giải thoát khỏi sự 
bổn chôn, bực bội, nóng nảy về cô chấp” là giải thoát có sự bình lặng. 


Có thể có một giải thoát có sự bình lặng thì [sẽ| có mười giải thoát có sự 
bình lặng, có mười giải thoát có sự bình lặng thì [sẽ] có một giải thoát có sự 
bình lặng bởi tác động của nên tảng và tùy theo phương thức là [có ý nghĩa] như 
thê. Đây là giải thoát có sự bình lặng. 


Giải thoát do thiên là gì? Sự thoát ly được nung nấu là thiên, “thiêu đốt ước 
muốn trong các dục” là thiên, “trong khi nung nâu, được giải thoát” là giải thoát 
do thiền, “trong khi thiêu đốt, được giải thoát” là giải thoát do thiên, ' nung 
nâu” là các pháp, “thiêu đốt” là các phiên não, “biết điều được nung nâu. và 
điều được thiêu đốt” là giải thoát do thiên. “Sự không sân độc được nung nâu” 
là thiền, “thiêu đốt sân độc” là thiên, “trong khi nung nâu, được giải thoát” là 
giải thoát do thiền, “trong khi thiêu đốt, được giải thoát” là giải thoát do thiên. 
"Nung nâu” là các pháp, “thiêu đốt” là các phiền não, “biết điều được nung nâu 
và điều được thiêu đốt” là giải thoát do thiền. “Sự nghĩ tưởng về ánh sáng được 
nung nâu” là thiên, “thiêu đốt sự lờ đờ buôn ngủ” là thiên... (nt)... “Sự không 
tản mạn được nung nấu” là thiên, “thiêu đốt phóng dật” là thiền... (n0)... “Sự 
xác định pháp được nung. nâu” là thiền, “thiêu đốt hoài nghĩ” là thiên... (nt)... 
“Trí được nung nâu” là thiên, “thiêu đốt vô minh” là thiền... (nt)... “Sự hân hoan 
được nung nâu” là thiền, “thiêu đốt sự không hứng thú” là thiên... (nt)... “Sơ 
thiền được nung nâu” là thiên, “thiêu đốt các pháp ngăn che” là thiên... (n†)... 
“Đạo A-la-hán được nung nâu” là thiên, “thiêu đốt toàn bộ phiền não” là thiên, 

“trong khi nung nấu, được giải thoát” là giải thoát do thiên, “trong khi thiêu đốt, 
được giải thoát” là giải thoát do thiên. "Nung nâu” là các pháp, “thiêu đốt” là 
các phiên não, “biết điều được nung nâu và điêu được thiêu đốt” là giải thoát do 
thiên. Đây là giải thoát do thiên. 


Giải thoát của tâm không chập thủ là gì? Có thể có một giải thoát của tâm 
không chấp thủ thì [sẽ] có mười giải thoát của tâm không chấp thủ, có mười giải 
thoát của tâm không chấp thủ thì [sẽ] có một giải thoát của tâm không chấp thủ 
bởi tác động của nên tảng và tùy theo phương thức. 


Có thể có: Có thể có là thế nào? “Trí do sự quán xét về vô thường giải thoát 
khỏi chấp thủ về thường” là giải thoát của tâm không chấp thủ. “Trí do sự quán 
xét về khổ não giải thoát khỏi chấp thủ về lạc” là giải thoát của tâm không chấp 
thủ. “Trí do sự quản xét về vô ngã giải thoát khỏi chấp thủ về ngã” là giải thoát 
của tâm không chấp thủ. “Trí do sự quán xét về nhàm chắn giải thoát khỏi chấp 
thủ về vui thích” là... “Trí do sự quán xét về ly tham ái giải thoát khỏi chấ 
thủ về tham ái” là... “Trí do sự quán xét về diệt tận giải thoát khỏi chập thủ vệ 
nhân sanh khởi” là... “Trí do sự quán xét về từ bỏ giải thoát khỏi chấp thủ về 
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sự năm giữ” là... “Trí do sự quán xét về vô tướng giải thoát khỏi chấp thủ vệ 
hiện tướng” là... “Trí do sự quán xét về vô nguyện giải thoát khỏi chấp thủ về 
nguyện ước” là giải thoát của tâm không chấp thủ. “Trí do sự quán xét về không 
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tánh giải thoát khỏi chấp thủ về cô chấp” là giải thoát của tâm không chấp thủ. 


Có thể có một giải thoát của tâm không chấp thủ thì [sẽ] có mười giải thoát 
của tâm không chấp thủ, có mười giải thoát của tâm không châp thủ thì [sẽ] có 
một giải thoát của tâm không chập thủ bởi tác động của nên tảng và tùy theo 
phương thức là [có ý nghĩa] như thê. 


“Hrí do sự quán xét về vô thường ở sắc giải thoát khỏi chấp thủ về thường” 
là giải thoát của tâm không, chấp thủ. ... (nt)... “Trí do sự quán xét vệ không 
tánh ở sắc giải thoát khỏi chấp thủ về cô chấp” là giải thoát của tâm không chấp 
thủ. Có thê có một - giải thoát của tâm không chấp thủ thì [sẽ] có mười giải thoát 
của tâm không chấp thủ, có mười giải thoát của tâm không châp thủ thì [sẽ] có 
một giải thoát của tâm không chấp. thủ bởi tác động của nên tảng và tùy theo 


phương thức là [có ý nghĩa] như thê. 
'“Hrí do sự quán xét về không tánh ở thọ... ở tưởng... ở các hành... ở thức... ở 


mắt... ở lão tử giải thoát khỏi chấp thủ về cô s-Ẳ là giải thoát của tâm không 
chấp thủ. Có thể có một... thì [sẽ] có mười..., có mười... thi [sẽ] có một giải 
thoát của tâm không chấp thủ bởi tác động của nên tảng và tùy theo phương 


thức là [có ý nghĩa| như thể. 


Trí do sự quán xét về vô thường giải thoát khỏi bao nhiêu chấp thủ? Trí do 
SỰ quán xét về khô não giải thoát khỏi bao nhiêu chấp thủ? Trí do sự quản xét 
về vô ngã...? Trí do sự quán xét vê nhàm chán...? Trí do sự quán xét về ly tham 
áI.... Trí do sự quán xét vê diệt tận...? Trí do sự quán xét về tử bỏ...? Trí do sự 
quản xét về vô tướng.. .? Trí do sự quán xét về vô nguyện...? Trí do sự quán xét 
vê không tánh giải thoát khỏi bao nhiêu chấp thủ? 


Trí do sự quán xét về vô thường giải thoát khỏi ba chấp thủ. Trí do sự quán 
xét về khô não giải thoát khỏi một chấp thủ. Trí do sự quán xét về vô ngã giải 
thoát khỏi ba chấp thủ. Trí do sự quán xét về nhàm chán giải thoát khỏi một 
chấp thủ. Trí do sự quán xét về Ìy tham ái giải thoát khỏi một chấp thủ. Trí do 
SỰ quán xét về diệt tận giải thoát khỏi bốn chập thủ. Trí do sự quán xét về từ bỏ 
giải thoát khỏi bốn chấp thủ. Trí do sự quán xét về vô tướng giải thoát khỏi ba 
chấp thủ. Trí do sự quán xét về vô nguyện giải thoát khỏi một chấp thủ. Trí do 
sự quán xét về không tánh giải thoát khỏi ba chấp thủ. 

Trí do sự quản xét về vô thường giải thoát khỏi ba chấp thủ nào? Khỏi sự 
chấp thủ về [tà] kiên, khỏi sự chấp thủ vào giới và nghĩ thức, khỏi sự chấp thủ về 
ngã luận thuyết; trí do sự quản xét về vô thường giải thoát khỏi ba chấp thủ này. 

Trí do sự quán xét về khô não giải thoát khỏi một chấp thủ nào? Khỏi sự 
chấp thủ về [ngũ] dục; trí do sự quán xét về khổ não giải thoát khỏi một chấp 
thủ này. 


Trí do sự quán xét về vô ngã giải thoát khỏi ba chấp thủ nào? Khỏi sự chấp 
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thủ về [tà] kiến, khỏi sự chấp thủ vào giới và nghi thức, khỏi sự chấp thủ về ngã 
luận thuyết; trí do sự quán xét về vô ngã giải thoát khỏi ba chấp thủ này. 


Trí do sự quán xét về nhàm chán giải thoát khỏi một chấp thủ nào? Khỏi 
sự chấp thủ về [ngũ] dục; trí do sự quán xét về nhàm chán giải thoát khỏi một 
chấp thủ này. 


Trí do sự quán xét về ly tham ái giải thoát khỏi một chấp thủ nào? Khỏi sự 
chấp thủ về [ngũ] dục; trí do sự quán xét về ly tham ái giải thoát khỏi một chấp 
thủ này. 


Trí do sự quán xét về diệt tận giải thoát khỏi. bốn chấp thủ nào? Khỏi sự 
chấp thủ về [ngũ] dục, khỏi sự chấp thủ về [tà] kiến, khỏi sự chấp thủ vào giới 
và nghi thức, khỏi sự chấp thủ về ngã luận thuyết; trí do sự quán xét về diệt tận 
giải thoát khỏi bốn chấp thủ này. 


Trí do sự quán xét về từ bỏ giải thoát khỏi bốn chấp thủ nào? Khỏi sự chấp 
thủ về [ngũ] dục, khỏi sự chấp thủ về [tà] kiến, khỏi sự chấp thủ vào giới và 
nghĩ thức, khỏi sự chấp thủ về ngã luận thuyết; trí do sự quán xét về từ bỏ giải 
thoát khỏi bốn chấp thủ Tây, 


Trí do sự quản xét về vô tướng giải thoát khỏi ba chấp thủ nào? Khỏi sự chấp 
thủ về [ngũ] dục, khỏi sự chấp thủ vào giới và nghi thức, khỏi sự chấp thủ vê 
ngã luận thuyết; trí do sự quán xét về vô tướng giải thoát khỏi ba chấp thủ này. 


Trí do sự quán xét về vô nguyện giải thoát khỏi một chấp thủ nào? Khỏi sự 
chấp thủ về [ngũ] dục; trí do sự quán xét về vô nguyện giải thoát khỏi một chấp 
thủ này. 


Trí do sự quán xét vê không tánh giải thoát khỏi ba chấp thủ nào? Khỏi sự 
chấp thủ về |tà] kiên, khỏi sự châp thủ vào giới và nehi thức, khỏi sự châp thủ về 
ngã luận thuyết; trí do sự quán xét về không tánh giải thoát khỏi ba chấp thủ này. 


Trí do sự quán xét vỆ vô thường, trí do sự quán xét. VỆ VÔ ngã, trí do sự quán 
xét về vô tướng, trí do sự quán xét về không tánh, bốn trí này giải thoát khỏi 
ba chấp thủ là sự chấp thủ về Lài kiến, sự chấp thủ vào giới và nghi thức, sự 
chấp thủ về ngã luận thuyết. Trí do sự quán xét vê khổ não, trí do sự quán xét 
vệ nhàm chán, trí do sự quán xét về ly tham ái, trí do sự quán xét về vô nguyện, 
bốn trí này giải thoát khỏi một chấp thủ là sự chấp thủ về [ngũ] dục. Trí do sự 
quán xét về diệt tận, trí do sự quản xét về từ bỏ, hai trí này giải thoát khỏi bốn 
chấp thủ là sự chấp thủ về [ngiil. dục, sự chấp thủ về [tà] kiến, sự chấp thủ vào 
giới và nghi thức, sự chấp thủ về ngã luận thuyết. Đây là sự giải thoát của tâm 
không chấp thủ. 


Phân giảng về “Giải thoát” là tụng phẩm thứ nhất. 


Hơn nữa, đây là ba cánh cửa giải thoát dẫn đến lỗi ra khỏi thế giới. Do tính 
chất quán xét của vị đang phân định giới hạn các hành và do tính chất tiễn vào 
của tâm ở trong bản thê vô tướng, do sự dao động của ý ở các hành và do tính 
chất tiễn vào của tâm trong bản thể vô nguyện, do tính chất quán xét tất cả các 
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pháp là sai khác và do tính chất tiến vào của tâm Ở trong bản thể không tánh; 
đây là ba cánh cửa giải thoát dẫn đến lỗi ra khỏi thế giới. 


Đối với vị đang tác ý vô thường, các hành hiện diện như thê nào? Đối với 
vị đang tác ý khô não, các hành hiện diện như thế nào? Đối với vị đang tác ý 
vô ngã, các hành hiện diện như thế nào? Đối với vị đang tác ý vô thường, các 
hành hiện diện như là sự đoạn tận. Đôi với vị đang tác ý khô não, các hành hiện 
diện như là sự kinh hãi. Đôi với vị đang tác ý vô ngã, các hành hiện diện như 
là không. 


Đôi với vị đang tác ý vô thường, tâm được dồi đào về điêu gì? Đối với vị 
đang tác ý khô não, tâm được dồi dào về điều gì” Đối với vị đang tác ý vô ngã, 
tâm được dồi dào về điều gì? Đôi với vị đang tác ý vô thường, tâm được dồi dào 
về cương quyết. Đôi với vị đang tác ý khô não, tâm được dôi dào về tịnh. Đối 
với vị đang tác ý vô ngã, tâm được dôi dào vệ hiểu biết. 


Trong khi tác y vô thường, VỊ dôi dào về cương quyết thành đạt quyền gì! 
Trong khi tác ý khô não, vị đôi dào về tịnh thành đạt quyên gì? Trong. khi tác ý 
vô ngã, vị dôi dào về hiểu biết thành đạt quyên gì? Trong khi tác ý vô thường, 
VỊ dôi dào về cương quyết thành đạt tín quyên. Trong khi tác ý khổ não, vỊ dôi 
đảo về tịnh thành đạt định quyền. Trong khi tác ý vô ngã, vị đôi dào về hiểu biết 
thành đạt tuệ quyên. 


Đối với vị đồi đào về cương quyết đang tác ý vô thường, quyên nào là chủ 
đạo? Trong sự tu tập, có bao nhiêu quyên là tiếp nỗi việc ấy, là các đồng sanh 
duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là các tương ưng duyên, là có 
nhất vị? Sự tu tập theo ÀN nghĩa gì? Ai tu tập? 


Đối với VỊ dôổi dào về tịnh đang tác Ÿ khô não, quyên ¡ nào là chủ đạo? Trong 
sự tu tập, có bao nhiêu quyên là tiệp nôi việc ây, là các đồng sanh duyên, là các 
hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là các tương ưng duyên, là có nhất vị? Sự 
tu tập theo ý nghĩa gì? AI tu tập? 

Đối với vị dôi dào về hiểu biết đang tác ý vô ngã, quyên nào là chủ đạo? 
Trong sự tu tập, có bao nhiêu quyên là tiếp nỗi việc ây, là các đồng sanh duyên, 
là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là các tương ưng duyên, là có nhất 
vỊị? Sự tu tập theo ý nghĩa gì? AI tu tập? 

Đối với vị dồi dào về Cương quyết đang tác ý vô thường, tín quyên là chủ 
đạo. Trong sự tu tập, có bốn quyên là tiếp nôi việc ấy, là các đồng sanh duyên, 
là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là các tương ưng duyên, là có nhât vỊ. 
Sự tu tập theo ý nghĩa nhất vị. Vị nào thực hành đúng đăn, vị ầy tu tập; không 
có sự tu tập quyên ở người thực hành saI trái. 

Đối với vị dồi đào vê tịnh đang tác ý khô não, định quyên là chủ đạo. Trong 
sự tu tập, có bôn quyên là tiếp nôi việc ấy, là các đồng sanh duyên, là các hỗ 
tương duyên, là các y chỉ duyên, là các tương ưng duyên, là có nhất vị. Sự tu 
tập theo ý nghĩa nhất vị. Vị nào thực hành đúng đăn, vị ấy tu tập; không có sự 
tu tập quyên ở người thực hành saI trái. 
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Đối với vị dồi dào về hiểu biết đang tác bỊ vô ngã, tuệ quyên là chủ đạo. 
Trong sự tu tập, có bốn quyên là tiếp nối việc ấy, là các đồng sanh duyên, là các 
hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là các tương ưng duyên, là có nhât vị. Sự tu 
tập theo y nghĩa nhất vị. Vị nào thực hành đúng đăn, vị ấy tu tập; không có sự 
tu tập quyên ở người thực hành sa trái. 

Đối với vị đồi dào về cương quyết đang tác ý vô thường, quyền nào là chủ 
đạo? Trong sự tu tập, có bao nhiêu quyên là tiêp nôi việc ây, là các đông sanh 
duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là các tương ưng duyên? Vào 
thời điểm thâu triệt, quyền nào là chủ đạo? Trong sự thấu triệt, bao nhiêu quyền 
là tiếp nối việc ây, là các đồng sanh duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ 
duyên, là các tương ưng duyên, là có nhất vị? Sự tu tập theo ý nghĩa gì? Sự thâu 
triệt theo ý nghĩa gì? 

Đôi với vị dồi dào về tịnh đang tác ý khô não, quyên. nào là chủ đạo? Trong 
sự tu tập, có bao nhiêu quyên là tiệp nôi việc ấy, là các đồng sanh duyên, là các 
hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là các tương ưng duyên? Vào thời điểm 
thấu triệt, quyên nào là chủ đạo? Trong sự thâu triệt, bao nhiêu quyên là tiếp 
nói việc ấy, là các đồng sanh duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, 
là các tương ưng duyên, là có nhất vị? Sự tu tập theo ý nghĩa gì? Sự thấu triệt 
theo ý nghĩa gì? 

Đối với vị dôi dào về hiểu biết đang tác ÂU vô ngã, quyền nào là chủ đạo? 
Trong sự tu tập, có bao nhiêu quyền là tiếp nối việc ây, là các đồng sanh duyên, 
là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là các tương ưng duyên? Vào thời 
điểm thấu triệt, quyền nào là chủ đạo? Trong sự thâu triệt, bao nhiêu quyên là 
tiếp nối việc ấy, là các đồng sanh duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ 
duyên, là các tương ưng duyên, là có nhất vị? Sự tu tập theo ý nghĩa øì? Sự thâu 
triệt theo ý nghĩa gì? 


Đối với vị đồi dào về cương quyết đang tác M vô thường, tín quyên là chủ 
đạo. Trong sự tu tập, có bốn quyên là tiếp nôi việc ấy, là các đông sanh duyên, 
là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là các tương ưng duyên. Vào thời 
điểm thâu triệt, tuệ quyên là chủ đạo. Trong + sự thâu triệt, có bốn quyên là tiếp 
nối việc ây, là các đồng sanh duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, 
là các tương ưng duyên, là có nhất vị. Sự tu tập theo ý nghĩa nhất vị. Sự thấu 
triệt theo ý nghĩa nhận thức. Như vậy, ngay trong khi đang thâu triệt, [hành giả] 
tu tập; ngay trong khi đang tu tập, [hành giả] thầu triệt. 


Đối với vị dôi dào về tịnh đang tác ý khô não, định quyên là chủ đạo. Trong 
sự tu tập, có bốn quyền là tiếp nôi việc ây, là các đồng sanh duyên, là các hồ 
tương duyên, là các y chỉ duyên, là các tương ưng duyên. Vào thời điểm thâu 
triệt, tuệ quyên là chủ đạo. Trong sự thấu triệt, có bốn quyên là tiếp nói việc ấy, 
là các đồng sanh duyên, là các hô tương duyên, là các y chỉ duyên, là các tương 
ưng duyên, là có nhật vị. Sự tu tập theo ý nghĩa nhất vị. Sự thấu triệt theo ý nghĩa 
nhận thức. Như vậy, ngay trong khi đang thấu triệt, [hành giả] tu tập; ngay trong 
khi đang tu tập, [hành giả] thấu triệt. 
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Đôi với vị dôi dào về hiểu biết đang tác ý vô ngã, tuệ quyên là chủ đạo. 
Trong sự tu tập, có bôn quyên là tiếp nôi việc ây, là các đồng sanh duyên, là 
các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là các tương ưng duyên. Vào thời điểm 
thâu triệt, tuệ quyên là chủ đạo. Trong sự thấu triệt, có bốn quyền là tiếp nối 
việc ấy, là các đồng sanh duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là 
các tương ưng duyên, là có nhật vị. Sự tu tập theo ý nghĩa. nhất vị. Sự thâu triệt 
theo ý nghĩa nhận thức. Như vậy, ngay trong khi đang thâu triệt, [hành giả] tu 
tập: ngay trong khi đang tu tập. [hành giải thấu triệt. 


Đối VỚI VỊ đang tác ý vô thường, quyên nào là nồi bật? Do trạng thái nồi 
bật của quyên nào, là được giải thoát do đức tin? Đối với vỊ đang tác ý khổ não, 
quyền nào là nối bật? Do trạng thái nôi bật của quyên nào, là có thân chứng? 
Đôi với vị đang tác ý vô ngã, quyền nào là nôi bật? Do trạng thái nỗi bật của 
quyên nào, là đạt được do kiên? 


Đối với vị đang tác ý vô thường, tín quyên là nổi bật; do trạng thái nồi bật 
của tín quyên, là được giải thoát do đức tin. Đối VỚI VỊ đang tác ý khô não, định 
quyền là nôi bật; do trạng thái nổi bật của định quyền, là có thân chứng. Đối VỚI 
vị đang tác y vô ngã, tuệ quyên là nỗi bật; do trạng thái nỗi bật của tuệ quyên, 
là đạt được do kiến. 


“Trong khi có đức tin, được giải thoát” là được giải thoát do đức tin. “Do 
trạng thái chạm đến, được tác chứng” là có thân chứng. “Do trạng thái đã được 
thây, đã đạt được” là đạt được do kiến. “Trong khi có đức tin, được giải thoát” 
là được giải thoát do đức tin. “Trước tiên xúc chạm với sự xúc chạm của thiên, 
sau đó tác chứng sự tịch diệt Niết-bàn” là có thân chứng. ““Các hành là khô, 
tịch diệt là lạc? là điều đã được biết, được hiểu, được tác chứng, được chạm đến 
bởi tuệ” là đạt được do kiến. 


Đây là người được giải thoát do đức tin, là người có thân chứng và là người 
đạt được do kiến; có thể ba người này vừa được giải thoát do đức tin, vừa có thân 
chứng, vừa đạt được do kiến bởi tác động của nên tảng và tùy theo phương thức. 


Có thể có: Có thê có là thê nào? Đối với vị đang tác M vô thường có tín 
quyền là nối bật, do trạng thái nổi bật của tín quyền là được giải thoát do đức tin; 
đối với vị đang tác ý khổ não có tín quyền. là nôi bật, do trạng thái nỗi bật của tín 
quyên là được giải thoát do đức tin; đôi với vỊ đang tác ý vô ngã có tín quyền là 
nôi bật, do trạng thái nối bật của tín quyên là được giải thoát do đức tin. Như vậy, 
ba người này được giải thoát do đức tin nhờ vào tác động của tín quyên. 


Đối với vị đang tác ÿ khô não có định quyên là nối bật, do trạng thái nổi bật 
của định quyên là có thân chứng, đối với vị đang tác ý vô ngã có định quyên là 
nối bật, do trạng thái nồi bật của định quyên là có thân chứng, đối với vị đang 
tác ý vô thường có định quyên là nỗi bật, do trạng thái nỗi bật của định quyên 
là có thân chứng. Như vậy, ba người này là có thân chứng nhờ vảo tác động của 
định quyên. 


Đôi với vị đang tác ý vô ngã có tuệ quyền là nôi bật, do trạng thái nôi bật 
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của tuệ quyên là đạt được do kiến; đối với vị đang tác ý vô thường có tuệ quyên 
là nôi bật, do trạng thái nôi bật của tuệ quyên là đạt được do kiến; đối với vị 
đang tác ý khô não có tuệ quyên là nôi bật, do trạng thái nôi bật của tuệ quyên 
là đạt được do kiến. Như vậy, ba người này là đạt được do kiến nhờ vào tác 
động của tuệ quyên. 


Đây là người được giải thoát do đức tin, là người có thân chứng và là người 
đạt được do kiến; có thê ba người này vừa được giải thoát do đức tin, vừa có 
thân chứng, vừa đạt được do kiến bởi tác động của nên tảng và tùy theo phương 
thức là [có ý nghĩa] như thế. 


Đây là người được giải thoát do đức tin, là người có thân chứng và là người 
đạt được do kiến; có thể ba người này một người được giải thoát do đức tin, 
người khác có thân chứng và người khác nữa đạt được do kiến. 


Có thể có: Có thê có là thế nào? Đôi với vị đang tác ý vô thường có tín 
quyền là nôi bật, do trạng thái nối bật của tín quyên là được giải thoát do đức 
tin; đối với vị đang tác ý khô não có định quyên là nôi bật, do trạng thái nổi bật 
của định quyên là có thân chứng, đối với vị đang tác ý vô ngã có tuệ quyên là 
nồi bật, do trạng thái nôi bật của tuệ quyên là được giải thoát do kiến. 


Và đây là người được giải thoát do đức tin, là người có thân chứng, và là 
người đạt được do kiến. Có thê ba người này, một người được giải thoát do 
đức tin, người khác có thân chứng, và người khác nữa đạt được do kiến là [có 
ý nghĩa] như thê. 


Đôi với vị đang tác ý vô thường có tín quyền là nổi bật, do trạng thái nồi bật 
của tín quyên [vị ây] thành đạt đạo Nhập lưu; vì thê được nói rằng: “Vị ¡ tùy tín 
hành.” Bốn quyên là tiếp nỗi việc ây, là các đồng sanh duyên, là các hỗ tương 
duyên, là các y chỉ duyên, là các tương ưng duyên. Nhờ vào tác động của tín 
quyên, có sự tu tập của bốn quyên. Chính các vị nào thành đạt đạo Nhập lưu 
nhờ vào tác động của tín quyên, tât cả các vị ây là các vị tùy tín hành. 


Đối với vị đang tác ÿ vô thường có tín quyên là nổi bật, do trạng thái nôi bật 
của tín quyên quả Nhập lưu được tác chứng, vì thê được nói rằng: “Được giải 
thoát do đức tin.” Bốn quyên là tiếp nỗi việc ấy, là các đồng sanh duyên, là các 
hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là các tương ưng duyên. Nhờ vảo tác động 
của tín quyên, bốn quyên là được tu tập, là được tu tập tốt đẹp. Chính các vị nào 
tác chứng quả Nhập lưu nhờ vào tác động của tín quyên, tât cả các vị ấy là các 
vị được giải thoát do đức tín. 

Đối với vị đang tác ý vô thường có tín quyên là nôi bật, do trạng thái nồi 
bật của tín quyên [vị ấy] thành đạt đạo Nhất lai;.. . (nf)... quả Nhất lai được tác 
chứng:... (nf)... thành đạt đạo Bất lai;... (nt)... quả Bất lai được tác chứng:... 
(n1).. . thành đạt đạo A-la-hán:... (nf)... quả A-la-hán được tác chứng, v thê được 
nói răng: “Được giải thoát do đức tin.” Bôn quyên là tiếp nối việc ây,... (n†).... 
là các tương ưng duyên. Chính các vị nào tác chứng phẩm vị A-la-hán nhờ vào 
tác động của tín quyên, tất cả các vị ây là các vị được giải thoát do đức tin. 
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Đối với vị đang tác ý khổ não có định quyên là nổi bật, do trạng thái nôi 
bật của định quyên [VỊ ây] thành đạt đạo Nhập lưu; vì thế được nói rằng: “Vị có 
thân chứng.” Bốn quyên là tiếp nối việc ây, là các đồng sanh duyên, là các hỗ 
tương duyên, là các y chỉ duyên, là các tương ưng duyên. Nhờ vào tác động của 
định quyên, có sự tu tập của bôn quyên. Chính các vị nào thành đạt đạo Nhập 
lưu nhờ vào tác động của định quyên, tât cả các VỊ ây là các vị có thân chứng. 


Đối với vị đang tác ý khổ não có định quyên là nỗi bật, do trạng thái nôi bật 
của định quyên, quả Nhập lưu được tác chứng:... (n†)... thành đạt đạo Nhất lai;.. 
(nt)... quả Nhất lai được tác chứng:... (nt)... thành đạt đạo Bắt lai;... (nt)... quả 
Bất lai được tác chứng,.. . (nf)... thành đạt đạo A-la-hản;... (n†)... quả A-la-hán 
được tác chứng; vì thê được nói răng: “Vị có thân chứng.” Bốn quyên là tiếp 
nối việc ấy, là các đồng sanh duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, 
là các tương ưng duyên. Nhờ vảo tác động của định quyên, bốn quyền là được 
tu tập, là được tu tập tốt đẹp. Chính các vị nào tác chứng phẩm vị A-la-hán nhờ 
vào tác động của định quyên, tất cả các vị ây là các VỊ có thân chứng. 


Đôi với vị đang tác ý vô ngã có tuệ quyên là nồi bật, do trạng thái nồi bật 
của tuệ quyền [vị ây] thành đạt đạo Nhập lưu; vì thê được nói răng: “VỊ tùy 
pháp hành.” Bôn quyền là tiếp nôi việc ây, là các đồng sanh duyên, là các hỗ 
tương duyên, là các y chỉ duyên, là các tương ưng duyên. Nhờ vào tác động của 
tuệ quyên, có sự tu tập của bốn quyên. Chính các vị nảo thành đạt đạo Nhập lưu 
nhờ vào tác động của tuệ quyên, tất cả các VỊ ây là các vị tùy pháp hành. 


Đối với vị đang tác ý vô ngã có tuệ quyên là nồi bật, do trạng thái nôi bật 
của tuệ quyên, quả Nhập lưu được tác chứng; vì thê được nói răng: “Vị đạt 
được do kiến.” Bốn quyên là tiếp nối việc ây, là các đồng sanh duyên, là các hỗ 
tương duyên, là các y chỉ duyên, là các tương ưng duyên. Nhờ vào tác động của 
tuệ quyên, bôn quyên là được tu tập, là được tu tập tốt đẹp. Chính các vị nào 
tác chứng quả Nhập lưu nhờ vào tác động của tuệ quyên, tât cả các vị ấy là các 
vị đạt được do kiến. 


Đối với vị đang tác ÿ vô ngã có tuệ quyên là nỗi bật, do trạng thái nồi bật 
của tuệ quyên [vị ây] thành đạt đạo Nhật lai;... (nt)... quả Nhất lai được tác 
chứng:... (nf)... thành đạt đạo Bất lai;... (nt)... quả Bất lai được tác chứng;... 
(nt)... thành đạt đạo A-la-hán;... (nt)... quả À-la-hán được tác chứng; vì thê được 
nói răng: “Vị tùy pháp hành. ” Bốn quyên là tiếp nối việc ấy, là các đồng sanh 
duyên, là các hỗ tương duyên, Ì là các y chỉ duyên, là các tương ưng duyên. Nhờ 
vào tác động của tuệ quyên, bốn quyên là được tu tập, là được tu tập tôt đẹp. 
Chính các vị nào tác chứng phẩm vị A-la-hán nhờ vào tác động của tuệ quyên, 
tât cả các vị ây là các vị đạt được do kiến. 

Chính các vị nào đã tu tập, đang tu tập, hoặc sẽ tu tập; đã đắc chứng, đang 
đặc chứng, hoặc sẽ đắc chứng: đã đạt được, đang đạt được, hoặc sẽ đạt được; đã 
thành đạt, đang thành đạt, hoặc sẽ thành đạt; đã thâu triệt, đang thấu triệt, hoặc 
sẽ thấu triệt; đã tác chứng, đang tác chứng, hoặc sẽ tác chứng: đã chạm đến, đang 
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chạm đến, hoặc sẽ chạm đến; đã đạt được, đang đạt được, hoặc sẽ đạt được ưu 
thê; đã đạt được, đang đạt được, hoặc Sẽ đạt được sự toàn hảo; đã đạt được, đang 
đạt được, hoặc sẽ đạt được sự tự tín về thoát ly; tất cả các vị ây là được giải thoát 
do đức tin nhờ vào năng lực của tín quyên, là có thân chứng nhờ vào năng lực 
của định quyên, là đạt được do kiến nhờ vào năng lực của tuệ quyên. 


Chính các vị nào đã tu tập,... (nt)... sẽ đạt được sự tự tín về không sân độc... 
về sự nghỉ tưởng đến ảnh sáng... vê không tản mạn.. . VỀ Sự xác định pháp... về 
trí... về sự hân hoan... về Sơ thiên... về Nhị thiền... về Tam thiên... về Tứ thiên... 
về sự chứng đạt Không vô biên xử.. . về sự chứng đạt Thức vô biên xứ.. . vê sự 
chứng đạt Võ sở hữu xử.. . về sự chứng đạt Phi tưởng phi phi tưởng xử... vỆ sự 
quán xét vô thường... về sự quán xét khô não.. . VỀ sự quán xét vô ngã... VỀ SỰ 
quán xét nhàm chán... về sự quán xét ly tham ái.. . VỀ Sự quán xét diệt tận.. . VỀ SỰ 
quán xét từ bỏ... về sự quán xét đoạn tận... vê sự quản xét biến hoại... về sự quán 
xét chuyển biến... về Sự quán xét vô tướng... về Sự quán xét vô nguyện... . VỀ SỰ 
quản xét không tánh... về sự minh sát các pháp băng thắng tuệ... về sự biết và 
thấy đúng theo thực thê... về sự quán xét tai hại... về sự quản xét phân biệt rõ.. 
vỀ sự quán xét ly khai... về đạo Nhập lưu... về đạo Nhất lai.. . về đạo Bất lại.. . về 
đạo A-la-hán... về bốn sự thiết lập niệm.. . về bôn chánh cần... về bốn nền tảng 
của thần thông... về năm quyên... về bảy giác chi... về Thánh đạo tám chỉ phần... 


Chính các vị nào đã tu tập, đang tu tập, hoặc sẽ tu tập; đã đắc chứng, đang 
đắc chứng, hoặc sẽ đắc chứng; đã đạt được, đang đạt được, hoặc sẽ đạt được; 
đã thành đạt, đang thành đạt, hoặc sẽ thành đạt; đã thâu triệt, đang thấu triệt, 
hoặc sẽ thâu triệt; đã tác chứng, đang tác chứng, hoặc sẽ tác chứng; đã chạm 
đến, đang chạm đến, hoặc sẽ chạm đến; đã đạt được, đang đạt được, hoặc sẽ 
đạt được ưu thế; đã đạt được, đang đạt được, hoặc sẽ đạt được sự toàn hảo; đã 
đạt được, đang đạt được, hoặc sẽ đạt được sự tự tín về tám giải thoát; tật cả các 
vị ây là được giải thoát do đức tin nhờ vào năng lực của tín quyên, là có thân 
chứng nhờ vào năng lực của định quyên, là đạt được do kiên nhờ vào năng lực 
của tuệ quyên. 


Chính các vị nào đã đạt được, đang đạt được, hoặc sẽ đạt được bốn phân 
tích... (nt)... tật cả các vị ây là được giải thoát do đức tin nhờ vào năng lực của 
tín quyên, là có thân chứng nhờ vào năng lực của định quyên, là đạt được do 
kiến nhờ vào năng lực của tuệ quyên. 


Chính các vị nào đã thâu triệt, đang thâu triệt, hoặc sẽ thấu triệt... (nt)... về 
ba minh, tất cả các vị ây là được giải thoát do đức tin nhờ vào năng lực của tín 
quyền, là có thân chứng nhờ vào năng lực của định quyên, là đạt được do kiến 
nhờ vào năng lực của tuệ quyên. 


Chính các vị nào đã học tập, đang học tập, hoặc sẽ học tập, đã tác chứng, 
đang tác chứng, hoặc sẽ tác chứng, đã chạm đến, đang chạm đên, hoặc sẽ chạm 
đến, đã đạt được, đang đạt được, hoặc sẽ đạt được ưu thế, đã đạt được, đang 
đạt được, hoặc sẽ đạt được sự toàn hảo, đã đạt được, đang đạt được, hoặc sẽ đạt 
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được sự tự tín về ba sự học tập, tật cả các vị ây là được giải thoát do đức tin nhờ 
vào năng lực của tín quyên, là có thân chứng nhờ vào năng lực của định quyên, 
là đạt được do kiến nhờ vào năng lực của tuệ quyên. 


Chính các vị nào biết toàn diện về khô,... (n n†)... từ bỏ nhân sanh [khối]... 
(nŸ)... tác chứng sự diệt tận [khô],... (nt)... tu tập vê đạo, tât cả các vị ây là được 
giải thoát do đức tin nhờ vào năng lực của tín quyên, là có thần chứng nhờ vảo 
năng lực của định quyên, là đạt được do kiến nhờ vào năng lực của tuệ quyên. 


Sự thấu triệt chân lý là với bao nhiêu biểu hiện? Hành giả thâu triệt các chân 
lý với bao nhiêu biểu hiện? Sự thâu triệt chân lý là với bốn biểu hiện, hành giả 
thâu triệt các chân lý với bốn biểu hiện: Thấu triệt chân lý về khô với sự thâu 
triệt của sự biết toàn diện, thâu triệt chân lý về nhân sanh [khổ] với sự thấu triệt 
của sự dứt bỏ, thâu triệt chân lý VỀ SỰ diệt tận [khối] với sự thâu triệt của sự tác 
chứng, thâu triệt chân lý về đạo với sự thâu triệt của sự tu tập. Sự thâu triệt chân 
lý là với bốn biểu hiện này, trong khi thấu triệt bỗn chân lý với bốn biểu hiện 
này, [hành giả] được giải thoát do đức tin nhờ vào năng lực của tín quyên, là có 
thân chứng nhờ vảo năng lực của định quyên, là đạt được do kiến nhờ vào năng 
lực của tuệ quyên. 


Sự thấu triệt chân lý là với bao nhiêu biểu hiện? Hành giả thâu triệt các chân 
lý với bao nhiêu biểu hiện? Sự thấu triệt chân lý là với chín biểu hiện, hành giả 
thâu triệt các chân lý với chín biểu hiện: Thấu triệt chân lý về khổ với sự thâu 
triệt của sự biết toàn diện, thâu triệt chân ly về nhân sanh [khổ] với sự thâu triệt 
của sự đứt bỏ, thấu triệt chân ly về sự diệt tận [khố] với sự thâu triệt của sự tác 
chứng, thâu triệt chân ly về đạo với sự thấu triệt của sự tu tập. Và có sự thâu 
triệt băng thăng trí đôi với tất cả các pháp, có sự thâu triệt do biết toàn diện đối 
với tật cả các hành, có sự thâu triệt do từ bỏ đối với tất cả bất thiện, có sự thấu 
triệt do tu tập đối với bốn đạo, và có Sự thâu triệt do tác chứng đối với sự diệt 
tận. Sự thâu triệt chân lý là với chín biểu hiện này, trong khi thâu triệt bốn chân 
lý với chín biểu hiện này, [hành giả] được giải thoát do đức tin nhờ vào năng lực 
của tín quyên, là có thân chứng nhờ vào năng lực của định quyên, là đạt được 
do kiến nhờ vào năng lực của tuệ quyên. 


Dứt tụng phẩm thứ nhì. 


Đôi với vị đang tác y vô thường, các hành hiện diện như thê nào? Đối với 
VỊ đang tác ý khô não, các hành hiện diện như thê nào? Đối với vị đang tác ý vô 
ngã, các hành hiện diện như thế nào? (1) 


Đối với vị đang tác ý vô thường, các hành hiện diện như là sự đoạn tận; đôi 
VỚI VỊ đang tác y khổ não, các hành hiện diện như là sự kinh hãi; đối với vị đang 
tác ý vô ngã, các hành hiện diện như là không. (2) 

Đối với vị đang tác ý vô thường, tâm được dôi dào về điều gì? Đối với vị 


đang tác ý khô não, tâm được đôi dào về điều gì? Đối với vị đang tác ý vô ngã, 
tâm được dôi dào về điêu gì? (1) 
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Đôi với vị đang tác ý vô thường, tâm được đôi dào về cương quyết; đối với 
vị đang tác ý khô não, tâm được dôi dào về tịnh; đối với vị đang tác ý vô ngã, 
tâm được dôi dào về hiểu biết. (2) 


Trong khi tác ỳ VÔ thường, vị dôi dào về cương quyết thành đạt giải thoát 
øì? Trong khi tác ý khô não, vị dôi dào về tịnh thành đạt giải thoát gì? Trong khi 
tác ý vô ngã, vị có sự hiểu biết đôi đào thành đạt giải thoát gì? (1) 


Trong khi tác ý vô thường, vị dôi dào về cương quyết thành đạt vô tướng 
giải thoát. Trong khi tác ý khô não, vị dôi dào về tịnh thành đạt vô nguyện giải 
thoát. Trong khi tác ý vô ngã, vị có sự hiểu biết đôi dào thành đạt không tánh 
giải thoát. (2) 


Đối với vị dồi đào về cương quyết đang tác ý vô thường, giải thoát nào là 
chủ đạo? Trong sự tu tập, có bao nhiêu giải thoát là tiếp nỗi việc ây, là các đồng 
sanh duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là các tương ưng duyên, 
là có nhất vị? Sự tu tập theo ý nghĩa gì? Ai tu tập? (1) 


Đối với vị dồi dào về tịnh đang tác ý khô não, giải thoát nào là chủ đạo? 
Trong sự tu tập, có bao nhiêu giải thoát là tiếp nối việc ấy, là các đồng sanh 
duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là các tương ưng duyên, là có 
nhất vị? Sự tu tập theo ý nghĩa gì? Ai tu tập? (2) 

Đối với vị đồi đào về hiểu biết đang tác ý vô ngã, giải thoát nào là chủ đạo? 
Trong sự tu tập, có bao nhiêu giải thoát là tiếp nối việc ây, là các đồng sanh 
duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là các tương ưng duyên, là có 
nhất vị? Sự tu tập theo ) nghĩa gì? AI tu tập? (3) 


Đối với vị dôi dào về Cương quyết đang tác ý vô thường, vô tướng giải thoát 
là chủ đạo. Trong sự tu tập, có hai giải thoát là tiếp nỗi việc ấy, là các đông sanh 
duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là các tương ưng duyên, là có 
nhật vị. Sự tu tập theo M nghĩa nhất vị. Vị nào thực hành đúng đăn, vị ấy tu tập; 
không có sự tu tập giải thoát ở người thực hành saI trái. (1) 


Đối với vị dôi dào về tịnh đang tác ý khô não, vô nguyện giải thoát là chủ 
đạo. Trong sự tu tập, có hai giải thoát là tiếp nôi việc ây, là các đồng sanh 
duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là các tương ưng duyên, là có 
nhật vị. Sự tu tập theo ) nghĩa nhất vị. Vị nào thực hành đúng đăn, vị ấy tu tập; 
không có sự tu tập giải thoát ở người thực hành sai trái. (2) 


Đối với vị dồi dào vê hiểu biết đang tác ý vô ngã, giải thoát là chủ đạo. 
Trong sự tu tập, có hai giải thoát là tiếp nôi việc ấy, là các đồng sanh duyên, là 
các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là các tương ưng duyên, là có nhật vị. 
Sự tu tập theo ý nghĩa nhật vị. VỊ nào thực hành đúng đắn, vị ây tu tập; không 
có sự tu tập giải thoát ở người thực hành sal trái. (3) 

Đối với vị dồi dào về cương quyết đang tác ý vô thường, giải thoát nào 
là chủ đạo? Trong sự tu tập, có bao nhiêu giải thoát là tiệp nôi việc ây, là các 
đồng sanh duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là các tương ưng 
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duyên? Vào thời điểm thấu triệt, giải thoát nảo là chủ đạo? Trong sự thâu triệt, 
bao nhiêu giải thoát là tiếp nối việc ây, là các đồng sanh duyên, là các hỗ tương 
duyên, là các y chỉ duyên, là các tương ưng duyên, là có nhất vị? Sự tu tập theo 
ý nghĩa gì? Sự thâu triệt theo ý nghĩa gì? (1) 


Đối với vị dồi dào về tịnh đang tác ý khô não, giải thoát nào là chủ đạo? 
Trong sự tu tập, có bao nhiêu giải thoát là tiếp nôi việc ây, là các đồng sanh 
duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là các tương ưng duyên? Vào 
thời điểm thấu triệt, giải thoát nào là chủ đạo? Trong sự thấu triệt, bao nhiêu 
giải thoát là tiếp nối việc ấy, là các đồng sanh duyên, là các hỗ tương duyên, là 
các y chỉ duyên, là các tương ưng duyên, là có nhất vị? Sự tu tập theo ý nghĩa 
øì? Sự thâu triệt theo ý nghĩa øì? (2) 

Đối với vị đồi dào về hiểu biết đang tác ý vô ngã, giải thoát nào là chủ đạo? 
Trong sự tu tập, có bao nhiêu giải thoát là tiếp nói việc ấy, là các đồng sanh 
duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là các tương ưng duyên? Vào 
thời điểm thấu triệt, giải thoát nào là chủ đạo? Trong sự thâu triệt, bao nhiêu 
giải thoát là tiếp nỗi việc ấy, là các đồng sanh duyên, là các hỗ tương duyên, là 
các y chỉ duyên, là các tương ưng duyên, là có nhất vị? Sự tu tập theo ý nghĩa 
øì? Sự thấu triệt theo ý nghĩa gì? 6) 

Đối với vị đôi dào về cương quyết đang tác š vô thường, vô tướng giải thoát 
là chủ đạo. Trong sự tu tập, có hai quyên là tiệp nôi việc ây, là các đông sanh 
duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là các tương ưng duyên. Vào 
thời điểm thấu triệt, vô tướng giải thoát là chủ đạo. Trong sự thâu triệt, có hai 
giải thoát là tiếp nỗi việc ấy, là các đồng sanh duyên, là các hỗ tương duyên, là 
các y chỉ duyên, là các tương ưng duyên, là có nhất vị. Sự tu tập theo ý nghĩa 
nhất vị. Sự thâu triệt theo ý nghĩa nhận thức. Như vậy, ngay trong khi đang thâu 
triệt, [hành giả] tu tập; ngay trong khi đang tu tập, [hành giả] thâu triệt. (1) 

Đối với vị dồi dào về tịnh đang tác ý khô não, vô nguyện giải thoát là chủ 
đạo. Trong sự tu tập, có hai giải thoát là tiếp nối việc ấy, là các đồng sanh 
duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là các tương ưng duyên. Vào 
thời điểm thâu triệt, vô nguyện giải thoát là chủ đạo. Irong sự thâu triệt, có hai 
giải thoát là tiếp nối việc ấy, là các đông sanh duyên, là các hỗ tương duyên, là 
các y chỉ duyên, là các tương ưng duyên, là có nhật vị. Sự tu tập theo ý nghĩa 
nhất vị. Sự thấu triệt theo ý nghĩa nhận thức. Như vậy, ngay trong khi đang thâu 
triệt, [hành giả] tu tập; ngay trong khi đang tu tập, [hành giả] thâu triệt. (2) 

Đối với vị dôi dào về hiểu biết đang tác ÿ vô ngã, không tánh giải thoát 
là chủ đạo. Trong sự tu tập, có hai quyên là tiếp nối việc ấy, là các đông sanh 
duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là các tương ưng duyên. Vào 
thời điểm thâu triệt, không tánh giải thoát là chủ đạo. Trong sự thấu triệt, có hai 
quyên là tiếp nối việc ấy, là các đông sanh duyên, là các hỗ tương duyên, là các 
y chỉ duyên, là các tương ưng duyên, là có nhất vị. Sự tu tập theo ý nghĩa nhất 
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vị. Sự thấu triệt theo ý nghĩa nhận thức. Như vậy, ngay trong khi đang thấu triệt, 
[hành giả] tu tập; ngay trong khi đang tu tập, [hành giả] thấu triệt. (3) 

Đối với vị đang tác ý vô thường, giải thoát nào là nỗi bật? Do trạng thái nồi 
bật của giải thoát nào là được giải thoát do đức tin? Đối với vị đang tác ý khô 
não, giải thoát nào là nỗi bật? Do trạng thái nôi bật của giải thoát nào là có thân 
chứng? Đối với vị đang tác ý vô ngã, giải thoát nào là nồi bật? Do trạng thái nỗi 
bật của giải thoát nào là đạt được do kiến? (1) 

Đối với vị đang tác ý vô thường, vô tướng giải thoát là nổi bật, do trạng thái 
nồi bật của vô tướng giải thoát là được giải thoát do đức tin; đối với vị đang tác 
ý khổ não, vô nguyện giải thoát là nổi bật, do trạng thái nôi bật của vô nguyện 
giải thoát là có thân chứng; đối với vị đang tác ý vô ngã, không tánh giải thoát 
là nồi bật, do trạng thái nỗi bật của không tánh giải thoát là đạt được do kiến. (2) 

'“Irong khi có đức tin, [hành giả] giải thoát” là được giải thoát do đức tin. 
“Do trạng thái đã chạm đến, [hành giả] tác chứng” là có thân chứng. “Do trạng 
thái đã được thây, [hành giả| đạt được” là đạt được do kiến. '““[rong khi có đức 
tin, [hành giả] giải thoát” là được giải thoát do đức tin. “[Hành giả] xúc chạm 
với sự xúc chạm của thiền trước, sau đó tác chứng sự tịch diệt Niết-bàn” là có 
thân chứng. “Các hành là khổ, tịch diệt là lạc” là điều đã được biết, được hiểu, 
được tác chứng, được chạm đến bởi tuệ là đạt được do kiến. ... (n†)... 

Chính các vị nào đã tu tập, đang tu tập, hoặc sẽ tu tập,... (n†)... tất cả các VỊ 
ây là được giải thoát do đức tin nhờ vào năng lực của vô tướng giải thoát, là có 
thân chứng nhờ vào năng lực của vô nguyện giải thoát, là đạt được do kiến nhờ 
vào năng lực của không tánh giải thoát. 

Chính các vị nào đã tu tập,... (n{)... vê sự không sân độc... (nt)... về sự nghĩ 
tưởng đến ảnh sáng... (nt)... vê sự không tản mạn... (n†)... Chính các vị nào biết 
toàn điện về khố,... từ bỏ nhân sanh [khố],... tác chứng sự diệt tận [khô],... tu 
tập về đạo, tất cả các vị ây là được giải thoát do đức tin nhờ vào năng lực của vô 
tướng giải thoát, là có thân chứng nhờ vào năng lực của vô nguyện giải thoát, 
là đạt được do kiên nhờ vào năng lực của không tánh giải thoát. 

Sự thâu triệt chân lý là với bao nhiêu biêu hiện? Hành giả thấu triệt các chân 
lý với bao nhiêu biểu hiện? Sự thấu triệt chân lý là với bôn biểu hiện, hành giả 
thâu triệt các chân lý với bốn biểu hiện. 

[Hành giả] thâu triệt chân lý về khô với sự thấu triệt của sự biết toàn diện, 
thâu triệt chân lý về nhân sanh [khổ] với sự thâu triệt của sự dứt bỏ, thấu triệt 
chân lý về sự điệt tận [khố] với sự thâu triệt của sự tác chứng, thâu triệt chân lý 
về đạo với sự thấu triệt của sự tu tập. Sự thâu triệt chân lý là với bốn biểu hiện 
này, trong khi thấu triệt bôn chân lý với bỗn biểu hiện này, [hành giả] được giải 
thoát do đức tin nhờ vào năng lực của vô tướng giải thoát, là có thân chứng nhờ 
vào năng lực của vô nguyện giải thoát, là đạt được do kiến nhờ vào năng lực 
của không tánh giải thoát. 
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Sự thấu triệt chân lý là với bao nhiêu biêu hiện? Hành giả thấu triệt các chân 
ly với bao nhiêu biểu hiện? Sự thâu triệt chân lý là với chín biểu hiện. Hành giả 
thâu triệt các chân lý với chín biểu hiện: Thấu triệt chân lý về khổ với sự thấu 
triệt của sự biết toàn diện... . (n†)... Và có sự thấu triệt bằng thắng trí đôi với tât 
cả các pháp,... (nf)... và có sự thấu triệt do tác chứng đôi với sự diệt tận. 


Sự thấu triệt chân lý là với chín biểu hiện này, trong khi thấu triệt bốn chân 
lý với chín biêu hiện này, [hành giả] được giải thoát do đức tin nhờ vào năng lực 
của vô tướng giải thoát, là có thân chứng nhờ vào năng lực của vô nguyện giải 
thoát, là đạt được do kiến nhờ vào năng lực của không tánh giải thoát. 


Trong khi tác ý vô thường, [hành giả] biết, thây đúng theo thực thê các pháp 
nào? Sự 'thây đúng đăn là [có ý nghĩa] thế nào? Do tiếp nỗi việc ấy, các hành 
được thấy rõ là vô thường là [có ý nghĩa] thế nào? Hoài nghi được dứt bỏ ở 
đâu? (1) 

Trong khi tác ý khô não, [hành giả] biết, thây đúng theo thực thê các pháp 
nào? Sự thây đúng đăn là |có ý ý nghĩa] thê nào? Do tiếp nối việc ấy, các hành được 
thấy rõ là khổ não là [có ý nghĩa] thê nào? Hoài nghi được dứt bỏ ở đâu? (2) 


Trong khi tác ý vô ngã, [hành giả| biết, thấy đúng theo thực thê các pháp 
nào? Sự thây đúng đắn là [có ý nghĩa] thế nào? Do tiếp nối việc ấy, các hành 
được thấy rõ là vô ngã là [có ý nghĩa] thế nào? Hoài nghi được dứt bỏ ở đâu? (3) 


Trong khi tác ý vô thường, [hành giả] nhận biết, nhận thấy đúng theo thực 
thê vệ hiện tướng; vi thế được BỌI là sự thây đúng đắn. Như vậy, do tiếp nối 
việc ây, các hành được thấy rõ là vô thường. Hoài nghi được dứt bỏ ở đây. (1) 


Trong khi tác ý khô não, [hành giả] biết, thây đúng theo thực thê về sự vận 
hành; vì thế được gọi là sự thây đúng đăn. Như vậy, do tiếp nối việc ấy, các 
hành được thấy rõ là khổ não. Hoài nghi được dứt bỏ ở đây. (2) 


Trong khi tác ý vô ngã, [hành giải biết, thấy đúng theo thực thê về hiện 
tưởng và sự vận hành; vì thê được gọi là sự thây đúng đăn. Như vậy, do tiếp nối 
việc ây, tất cả các pháp được thây rõ là vô ngã. Hoài nghi được dứt bỏ ở đây. (3) 


Trí đúng theo thực thể, sự thây đúng đắn, sự vượt qua hoài nghi, các pháp 
này là có ý nghĩa khác biệt và văn tự khác biệt? Hay là có cùng một ý nghĩa và 
chỉ có văn tự là khác? Trí đúng theo thực thê, sự thấy đúng đăn, sự vượt qua 
hoài nghị, các pháp này là có cùng một ý nghĩa và chỉ có văn tự là khác. 


Đôi với vị đang tác y vô thường, điêu gì hiện diện là kinh hãi? Đối với vị 
đang tác ý khổ não, điều gì hiện diện là kinh hãi? Đôi với vị đang tác ý vô ngã, 
điều gì hiện diện là kinh hãi? 

Đôi với vị đang tác ý vô thường, hiện tướng hiện diện là kinh hãi. Đối với 
vị đang tác ý khô não, sự vận hành hiện diện là kinh hãi. Đối với vị đang tác ý 
vô ngã, hiện tướng và sự vận hành hiện diện là kinh hãi. 

Tuệ liên quan đến sự hiện diện của kinh hãi, trí liên quan đến điều tai hại, 
và sự nhàm chán, các pháp này là có ý nghĩa khác biệt và văn tự khác biệt? Hay 
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là có cùng một ý nghĩa và chỉ có văn tự là khác? Tuệ liên quan đến sự hiện diện 
của kinh hãi, trí liên quan đến điều tai hại, và sự nhàm chán, các pháp này là có 
cùng một ý nghĩa và chỉ có văn tự là khác. 

Quán xét về vô ngã và quán xét về không tánh, các pháp này là có ý nghĩa 
khác biệt và văn tự khác biệt? Hay là có cùng một ý nghĩa và chỉ có văn tự là 
khác? Quán xét về vô ngã và quán xét về không tánh, các pháp này là có cùng 
một ý nghĩa và chỉ có văn tự là khác. 

Đối với vị đang tác ý vô thường, do sự phân biệt rõ điều gì khiến trí được 
sanh lên? Đối với vị đang tác ý khô não, do sự phân biệt rõ điều gì khiến trí 
được sanh lên? Đối với vị đang tác ý vô ngã, do sự phân biệt rõ điêu gì khiến 
trí được sanh lên? 

Đối với vị đang tác ý vô thường, do sự phân biệt rõ hiện tướng khiến trí 
được sanh lên; đối với vị đang tác ý khổ não, do sự phân biệt rõ sự vận hành 
khiến trí được sanh lên; đối với vị đang tác ý vô ngã, do sự phân biệt rõ hiện 
tướng và sự vận hành khiến trí được sanh lên. (1) 

Sự mong muốn giải thoát, sự quán xét do phân biệt rõ, và trạng thái xả đối 
với các pháp hữu vi, các pháp này là có ÿ nghĩa khác biệt và văn tự khác biệt? 
Hay là có cùng một ý nghĩa và chỉ có văn tự là khác? Sự mong muôn giải thoát, 
sự quán xét do phân biệt rõ, và trạng thái xả đôi với các pháp hữu vi, các pháp 
này là có cùng một ý nghĩa và chỉ có văn tự là khác. (2) 


Đối với vị đang tác ý vô thường, tâm thoát ra khỏi nơi nào? Tâm tiễn vào 
nơi nào? Đối VỚI VỊ đang tác ý khô não, tâm thoát ra khỏi nơi nào? Tâm tiên 
vào nơi nào? Đối với vị đang tác ý vô ngã, tâm thoát ra khỏi nơi nào? Tâm tiễn 
vào nơi nào? 

Đối với VỊ đang tác ý vô thường, tâm thoát ra khỏi hiện tướng, tâm tiên vào 
vô tướng: đôi với vị đang tác ý khô não, tâm thoát ra khỏi sự vận hành, tâm tiến 
vào sự không vận hành; đôi với vị đang tác ý vô ngã, tâm thoát ra khỏi hiện 
tướng và sự vận hành, tâm tiễn vào vô tướng, vào sự không vận hành, vào sự 
diệt tận là cảnh giới Niễt-bàn. (3) 

Tuệ liên quan đến sự thoát ra và ly khai ngoại phân và các sự chuyền tộc, 
các pháp này là có ý nghĩa khác biệt và văn tự khác biệt? Hay là có cùng một ý 
nghĩa và chỉ có văn tự là khác? Tuệ liên quan đến sự thoát ra và ly khai ngoại 
phân, và các sự chuyên tộc, các pháp này là có cùng một ý nghĩa và chỉ có văn 
tự là khác. (4) 

Trong khi tác ý vô thường, [hành giả] giải thoát bảng sự giải thoát nào; 
trong khi tác ý khô não, [hành giả] giải thoát băng sự giải thoát nào; trong khi 
tác ý vô ngã, [hành giải giải thoát băng sự giải thoát nào? Trong khi tác ý vô 
thường, [hành giả] giải thoát băng vô tướng giải thoát; trong khi tác ý khổ não, 
[hành giả] giải thoát băng vô nguyện giải thoát; trong khi tác ý vô ngã, [hành 
giả] giải thoát bằng không tánh giải thoát. (5) 
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Tuệ liên quan đến sự thoát ra và ly khai cả hai [nội ngoại phân], và trí liên 
quan đến đạo, các pháp này là có ý nghĩa khác biệt và văn tự khác biệt? Hay là 
có cùng một ý nghĩa và chỉ có văn tự là khác? Tuệ liên quan đến sự thoát ra và 
ly khai cả hai và trí liên quan đến đạo, các pháp này là có cùng một ý nghĩa và 
chỉ có văn tự là khác. (6) 

Ba loại giải thoát ở vào sát-na khác nhau là với bao nhiêu biêu hiện? Ba loại 
giải thoát ở vào cùng một sát-na là với bao nhiêu biểu hiện? Ba loại giải thoát 
ở vào sát-na khác nhau là với bốn biểu hiện. Ba loại giải thoát ở vào cùng một 
sát-na là với bảy biểu hiện. 


Ba loại giải thoát ở vào sát-na khác nhau là với bốn biểu hiện nào? Với ý 
nghĩa pháp chủ đạo, với ý nghĩa khăng định, với ý nghĩa quả quyết, với ý nghĩa 
dẫn xuất. 

Ba loại giải thoát với ý nghĩa pháp chủ đạo ở vào sát-na khác nhau là thế 
nào? Đối với vị đang tác ý vô thường, vô tướng giải thoát là pháp chủ đạo; tác 
ý khô não, vô nguyện giải thoát là pháp chủ đạo; tác ý vô ngã, không tánh giải 
thoát là pháp chủ đạo. Ba loại giải thoát với ÿy nghĩa pháp chủ đạo ở vào sát-na 
khác nhau là thế ây. (1) 

Ba loại giải thoát với ý nghĩa khẳng định ở vào sát-na khác nhau là thê nào? 
Trong khi tác ý vô thường, nhờ vào năng lực của vô tướng giải thoát, [hành giải 
khăng định tâm; trong khi tác ý khổ não, nhờ vào năng lực của vô nguyện giải 
thoát, [hành giả] khăng định tâm; trong khi tác ý vô ngã, nhờ vào năng lực của 
không tánh giải thoát, [hành giả] khắng định tâm. Ba loại giải thoát với ý nghĩa 
khắng định ở vào sát-na khác nhau là thế ây. (2) 


Ba loại giải thoát với ý nghĩa quả quyết ở vào sát-na khác nhau là thế nào? 
Trong khi tác ý vô thường, nhờ vào năng lực của vô tướng giải thoát, [hành giải 
quả quyết tâm, trong khi tác ý khổ não, nhờ vào năng lực của vô nguyện giải 
thoát, [hành giả] quả quyết tâm, trong khi tác ý vô ngã, nhờ vào năng lực của 
không tánh giải thoát, [hành giả] quả quyết tâm. Ba loại giải thoát với ý nghĩa 
quả quyết ở vào sát-na khác nhau là thê â ây. (3) 


Ba loại giải thoát với ý nghĩa dẫn xuất ở vào sát-na khác nhau là thể nào? 
Trong khi tác ý vô thường, nhờ vào năng lực của vô tướng giải thoát, [hành giả] 
dẫn xuất đến sự diệt tận Niết- bàn, trong khi tác ý khổ não, nhờ năng lực của vô 
nguyện giải thoát, dẫn xuất đến sự diệt tận Niễt- bàn, trong khi tác ý vô ngã, nhờ 
năng lực của không tánh giải thoát, dẫn xuất đến sự diệt tận Niết- bàn. Ba loại 
giải thoát với ý nghĩa dẫn xuất ở vào sát-na khác nhau là thế ấy. (4) 


Ba loại giải thoát ở vào sát-na khác nhau là với bỗn biểu hiện này. Ba loại 
giải thoát ở vào cùng một sát-na là với bảy biểu hiện nào? 


Với ý nghĩa liên kết, với ý nghĩa đắc chứng, với ý nghĩa thành đạt, với ý nghĩa 
thấu triệt, với ý nghĩa tác chứng, với ý nghĩa chạm đến, với ý nghĩa lãnh hội. 


Ba loại giải thoát với ý nghĩa liên kết, với ý nghĩa đắc chứng, với ý nghĩa 
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thành đạt, với ý nghĩa thấu triệt, với ý nghĩa tác chứng, với ý nghĩa chạm đến, 
với ý nghĩa lãnh hội ở vào cùng một sát-na là thê nào? 

kí rong khi tác ý vô thường, [hành giả] giải thoát khỏi hiện tướng” là ` 
tướng giải thoát, “giải thoát khỏi điều nào thì không còn nguyện ước điều ây” 
là vô nguyện giải thoát, “điều ấy không nguyện ước thì với điều ấy là không” 
Ạ Ni tảnh giải thoát, “với điều nào là không, là vô tướng với hiện tướng 

” là vô tướng giải thoát. Ba loại giải thoát với ý nghĩa liên kết, với ý nghĩa 
đắc chứng, với ý nghĩa thành đạt, với ý nghĩa thâu triệt, với ý nghĩa tác chứng, 
với ý nghĩa chạm đến, với ý nghĩa lãnh hội ở vào cùng một sát-na là thế ây. (1) 

“Trong khi tác ý khô não, [hành giả] giải thoát khỏi nguyện ước” là vô 
nguyện giải thoát, “điều ấy không nguyện ước thì với điều ây là không” là 
không tánh giải Pegrd “với điêu nào là không, là vô tướng với hiện tướng ây” là 
vô tướng giải thoát, “vô tướng với hiện tướng nảo thì không còn mong mỏi điều 

ấy” ' là vô nguyện giải thoát. Ba loại giải thoát với ý nghĩa liên kết, với ý nghĩa 

đắc chứng, với ¡ý nghĩa thành đạt, với ý nghĩa thâu triệt, với ý nghĩa tác chứng, 
với sự chạm đến, với ý nghĩa lãnh hội ở vào cùng một sát-na là thế ấy. (2) 


“Trong khi tác ý vô ngã, [hành giả] giải thoát khỏi cỗ chấp” là không tánh 
giải thoát, “với điều nào là không, là vô tướng với hiện tướng ấy” là vô tướng 
giải thoát, “vô tướng với hiện tướng nào thì không còn mong mỏi điều ấy” là 
vô nguyện giải thoát, “điều ấy không nguyện ước thì với điều ấy là không” là 
không tánh giải thoát. Ba loại giải thoát với ý nghĩa liên kết, với ý nghĩa đắc 
chứng, với ý nghĩa thành đạt, với ý nghĩa thâu triệt, với ý nghĩa tác chứng, với 
ý nghĩa chạm đến, với ý nghĩa lãnh hội ở vào cùng một sát-na là thế ấy. (3) 

Ba loại giải thoát ở vào cùng một sát-na là với bảy biểu hiện này. 

Có sự giải thoát, có cánh cửa, có cảnh cửa của giải thoát, có đôi nghịch của 
giải thoát, có [pháp | phù hợp với giải thoát, có sự ly khai do giải thoát, có sự tu 
tập giải thoát, có sự tịnh lặng của giải thoát. 

G1ải thoát là gì? Không tánh giải thoát, vô tướng giải thoát, vô nguyện 
giải thoát. 

Không tánh giải thoát là gì? “Trí do sự quán xét vê vô thường giải thoát 
khỏi cô chấp về thường” là không tánh giải thoát. “Trí do sự quán xét về khổ 
não giải thoát khỏi cô chấp về lạc” là không tánh giải thoát. “ Irí do sự quán xét 
về vô ngã giải thoát khỏi cô chấp về ngã” là không tánh giải thoát. “Trí do sự 
quán xét vê nhàm chán giải thoát khỏi cô chấp về vui thích” là không tánh giải 
thoát. “Trí do sự quán xét về ly tham ái giải thoát khỏi cô chấp về tham ái” là 
không tánh giải thoát. “Irí do sự quản xét về diệt tận giải thoát khỏi cô chập 
về nhần sanh khởi” là không tánh giải thoát. “Trí do sự quán xét về từ bỏ giải 
thoát khỏi cô chấp về nắm giữ” là không tánh giải thoát. ““Irí do sự quán xét về 
vô tướng giải thoát khỏi cô chấp về hiện tướng” là không tánh giải thoát. “Trí 
do sự quán xét về vô nguyện giải thoát khỏi cô chấp về nguyện ước” là không 
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tánh giải thoát. “Trí do sự quán xét về không tánh giải thoát khỏi tất cả các cố 
chấp” là không tánh giải thoát. 

“Trí do sự quản xét về vô thường ở sắc giải thoát khỏi cô chấp về thường” 
là không tảnh giải thoát. ... (nt)... “Trí do sự quán xét về không tánh ở sắc giải 
thoát khỏi tất cả các cô chấp” là không tánh giải thoát. ““Irí do sự quản xét về vô 
thường ở thọ... ở tưởng... ở các hành... ở thức... ở mắt... ở lão tử giải thoát khỏi 
cô châp về thường” là không tánh giải thoát. ... (nt)... “Trí do sự quán xét về 
không tánh ở lão tử giải thoát khỏi tất cả các cô chấp” là không tánh giải thoát. 
Đây là không tánh giải thoát. (1) 

Vô tướng giải thoát là gì? “Trí do sự quán xét về vô thường giải thoát khỏi 
hiện tướng về thường” là vô tướng giải thoát. “Trí do sự quán xét về khô não 
giải thoát khỏi hiện tướng về lạc” là vô tướng giải thoát. “Trí do sự quán xét 
VỆ vô ngã giải thoát khỏi hiện tướng về ngã” là... “Trí do sự quán xét về nhàm 
chán giải thoát khỏi hiện tướng về vui thích” là... “Trí do sự quán xét về ly 
tham ái giải thoát khỏi hiện tướng về tham ái” là... “Trí do sự quán xét về diệt 
tận giải thoát khỏi hiện tướng về nhân sanh khởi” là... “Trí do sự quán xét về từ 
bỏ giải thoát khỏi hiện tướng về năm giữ” là... “Trí do sự quán xét về vô tướng 
giải thoát khỏi tất cả các "hiện tướng” là... “Trí do sự quán xét về vô nguyện giải 
thoát khỏi hiện tướng về nguyện ước” là vô tướng giải thoát. “Trí do sự quán 
xét về không tánh giải thoát khỏi hiện tướng về cô chấp” là vô tướng giải thoát. 


'““Irí do sự quán xét về vô thường ở sắc giải thoát khỏi hiện tướng về thường” 
là vô tướng giải thoát... „. (NỤ.. '““Irí do sự quản xét về vô tướng ở sắc giải thoát 
khỏi tất cả các hiện tướng” là vô tướng giải thoát. “Trí do sự quán xét về vô 
nguyện ở sắc giải thoát khỏi hiện tướng vệ nguyện ước” là vô tướng giải thoát. 
'“ Irí do sự quản xét về không tánh ở sắc giải thoát khỏi hiện tướng về cô chấp” 
là vô tướng giải thoát. “Trí do sự quán xét vê vô thường ở thọ... ở tưởng... Ở 
các hành... ở thức... ở mắt... ở lão tử giải thoát khỏi hiện tướng về thường” 
là vô tướng giải thoát. ... (n†)... “Trí do sự quản xét vê vô tướng ở lão tử giải 
thoát khỏi tất cả các hiện tướng” là vô tướng giải thoát. “Trí do sự quán xét về 
vô nguyện ở lão tử giải thoát khỏi hiện tướng về nguyện ước” là vô tướng giải 
thoát. “Trí do sự quán xét về không tánh ở lão tử giải thoát khỏi hiện tướng về 
cô chấp” là vô tướng giải thoát. Đây là vô tướng giải thoát. (2) 

Vô nguyện giải thoát là gì? “Trí do sự quản xét về vô thường giải thoát 
khỏi nguyện ước về thường” là vô nguyện giải thoát. “Trí do sự quán xét về 
khổ não giải thoát khỏi nguyện ước về lạc” là vô nguyện giải thoát. “Trí do sự 
quán xét vê vô ngã giải thoát khỏi nguyện ước về ngã” là vô nguyện giải thoát. 
'““Irí do sự quản xét về ly tham ái giải thoát khỏi nguyện ước về tham ái” là vô 
nguyện giải thoát. “Trí do sự quán xét về diệt tận giải thoát khỏi nguyện ước 
về nhân sanh khởi” là vô nguyện giải thoát. “Trí do sự quán xét về từ bỏ giải 
thoát khỏi nguyện ước về năm giữ” là vô nguyện giải thoát. “Trí do sự quán xét 
về vô tướng giải thoát khỏi nguyện ước về hiện tướng” là vô nguyện giải thoát. 
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'“Irí do sự quản xét về vô nguyện giải thoát khỏi tật cả các nguyện ước” là vô 
nguyện giải thoát. “Trí do sự quán xét về không tánh giải thoát khỏi nguyện ước 
về cô chấp” là vô nguyện giải thoát. 

“Trí do sự quán xét về vô thường ở sắc giải thoát khỏi nguyện ước về 
thường” là vô nguyện giải thoát. ... (nf)... “Trí do sự quán xét về vô nguyện 
ở sắc giải thoát khỏi tất cả các nguyện ước” là vô nguyện giải thoát. “lIrí do 
sự quán xét về không tánh ở sắc giải thoát khỏi nguyện ước vệ cô châp” là vô 
nguyện giải thoát. “Trí do sự quán xét về vô thường ở thọ... ở tưởng... ở các 
hành... ở thức... ở mắt... ở lão tử giải thoát khỏi tt cả các nguyện ước” là vô 
nguyện giải thoát. “Irí do sự quản xét về không tánh ở lão tử giải thoát khỏi 
nguyện ước về cô chấp” là vô nguyện giải thoát. Đây là vô nguyện giải thoát. 
(3) Đây là giải thoát. (1) 

Cánh cửa là gì? Những gì là không sai trái, là thiện, là các pháp dự phân 
giác ngộ được sanh ra ở trường hợp â ây, điều ây là cánh cửa. 2) 


Cánh cửa của giải thoát là gì? Đối tượng nào của các pháp ấy là sự diệt tận 
Niết-bàn, [đối tượng] ấy là cánh cửa của giải thoát, đây là cánh cửa của giải 
thoát. Giải thoát và cánh cửa, là cánh cửa của giải thoát, điều ấy là cánh cửa của 
giải thoát. (3) 

[Pháp] đôi nghịch của giải thoát là gì? Ba bất thiện căn là các [pháp] đối 
nghịch của giải thoát, ba ác hạnh là các [pháp] đối nghịch của giải thoát, tật 
cả các pháp bất thiện cũng là các [pháp] đối nghịch của giải thoát; điều ấy là 
[pháp] đôi nghịch của giải thoát. (4) 

[Pháp] phù hợp với giải thoát là gì? Ba thiện căn là các [pháp ] phù hợp với 
giải thoát, ba thiện hạnh là các [pháp] phù hợp với giải thoát, tật cả các pháp 
thiện cũng là các [pháp] phù hợp với giải thoát; điều ấy là [pháp] phù hợp với 
giải thoát. (S) 

Sự ly khai do giải thoát là gì? Là sự ly khai do tưởng, là sự ly khai do suy 
nghĩ, là sự ly khai do tâm, là sự ly khai do tr1, là sự ly khai do giải thoát, là sự 
ly khai do chân lý. 

“Trong khi suy tưởng, [hành giả] ly khai” là sự ly khai do tưởng. “Trong 
khi suy nghĩ, [hành giả] ly khai” là sự ly khai do suy nghĩ. “lrong khi nhận 
biết, [hành giả] ly khai” là sự ly khai do tâm. “Trong khi sử dụng trí, [hành giả] 
ly khai” là sự ly khai do trí. “Trong khi xả ly, [hành giả| ly khai” là sự ly khai 
do giải thoát. “Theo ý nghĩa của thực thê, [hành giả] ly khai” là sự ly khai do 
chân lý. 

Nơi nào có sự ly khai do tưởng, nơi ây có sự ly khai đo suy nghĩ. Nơi nào 
có sự ly khai do suy nghĩ, nơi ây có sự ly khai do tưởng. Nơi nào có sự ly khai 
đo tưởng [và] có sự ly khai do suy nghĩ, nơi ây có sự ly khai do tâm. Nơi nào có 
sự ly khai do tâm, nơi ấy có sự ly khai do tưởng [và] có sự ly khai do suy nghĩ. 
Nơi nào có sự ly khai do tưởng, có sự ly khai do suy nghĩ, [và] có sự ly khai do 
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tâm, nơi ây có sự ly khai đo trí. Nơi nào có sự ly khai do trí, nơi ấy có sự ly khai 
đo tưởng, có sự ly khai do suy nghĩ, [và] có sự ly khai do tâm. Nơi nào có sự ly 
khai do tưởng, có sự ly khai do suy nghĩ, có sự ly khai do tâm, [và | có sự ly khai 
do trí, nơi ây có sự ly khai do giải thoát. Nơi nào có sự ly khai do giải thoát, nơi 
ây có sự ly khai do tưởng, có sự ly khai do suy nghĩ, có sự ly khai do tâm, [và] 
có sự ly khai do trí. Nơi nào có sự ly khai do tưởng, có sự ly khai do suy nghĩ, 
có sự ly khai do tâm, có sự ly khai do trí, [và] có sự ly khai do giải thoát, nơi ây 
có sự ly khai do sự thật. Nơi nào có sự ly khai do sự thật, nơi ây có sự ly khai 
đo tưởng, có sự ly khai do suy nghĩ, có sự ly khai do tâm, có sự ly khai do trí, 
có sự ly khai do giải thoát. Đây là sự ly khai do giải thoát. (6) 

Sự tu tập giải thoát là gì? Sự rèn luyện, sự tu tập, sự làm cho sung mãn Sơ 
thiền; sự rèn luyện, sự tu tập, sự làm cho sung mãn Nhị thiền; sự rèn luyện, sự 
tu tập, sự làm cho sung mãn Tam thiên; sự rèn luyện, sự tu tập, sự làm cho sung 
mãn Tứ thiền; sự rèn luyện, sự tu tập, sự làm cho sung mãn sự chứng đạt Không 
vô biên xứ;... sự chứng đạt Thức vô biên xứ;... sự chứng đạt Vô sở hữu xứ; sự 
rèn luyện, sự tu tập, sự làm cho sung mãn sự chứng đạt Phi tưởng phi phi tưởng 
xứ; sự rèn luyện, sự tu tập, sự làm cho sung mãn đạo Nhập lưu; sự rèn luyện, 
sự tu tập, sự làm cho sung mãn đạo Nhất lai; sự rèn luyện, sự tu tập, sự làm cho 
sung mãn đạo Bắt lai; sự rèn luyện, sự tu tập, sự làm cho sung mãn đạo A-la- 
hán; điều này là sự tu tập giải thoát. (7) 


Sự tịnh lặng của giải thoát là gì? Sự thành tựu hoặc nghiệp quả của Sơ thiên, 
sự thành tựu hoặc nghiệp quả của Nhị thiên,... của Tam thiền,... của Tứ thiển,.. 
của sự chứng đạt Không vô biên xứ.... của sự chứng đạt Thức vô biên xử... - của 
sự chứng đạt Vô sở hữu xứ, sự thành tựu hoặc nghiệp quả của sự chứng đạt Phi 
tưởng phi phí tưởng xứ, quả Nhập lưu của đạo Nhập lưu, quả Nhất lai của đạo 
Nhất lai, quả Bất lai của đạo Bất lai, quả A-la-hán của đạo A-la-hán; điều này 
là sự tịnh lặng của giải thoát. (8) 


Dứt tụng phẩm thứ ba. 
Phân øiảng về “Giải thoát” được đây đủ. 
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VIL.GLẢNG VỀ CÕI TẠI SANH 
(GATIKATH 2) 


Đối với sự thành tựu cõi tái sanh," khi được liên kết với trí thì sự sanh 
lên là do duyên của bao nhiêu nhân? Đối với các gia tộc giảu sang dòng Sát- 
đế-ly, các gia tộc giảu sang dòng Bà-la-môn, các gia tộc giảu sang của gia chủ 
và chư thiên dục giới, khi được liên kết với trí thì sự sanh lên là do duyên của 
bao nhiêu nhân? Đối với chư thiên sắc gIỚI thì sự sanh lên là do duyên của bao 


nhiêu nhân? Đối với chư thiên vô sắc giới thì sự sanh lên là do đuyên của bao 
nhiêu nhân? 

Đối với sự thành tựu cõi tái sanh, khi được liên kết với trí thì sự sanh lên là 
do duyên của tám nhân. Đối với các gia tộc giảu sang dòng Sát-để-ly, các gia 
tộc giảu sang dòng Bà-la-môn, các gia tộc giàu sang của gia chủ và chư thiên 
dục giới, khi được liên kết với trí thì sự sanh lên là do duyên của tám nhân. Đối 
với chư thiên sắc giới thì sự sanh lên là do duyên của tám nhân. Đối với chư 
thiên vô sắc giới thì sự sanh lên là do duyên của tám nhân. 


Đối với sự thành tựu cõi tái sanh, khi được liên kết với trí thì sự sanh lên 
là do duyên của tám nhân nào? Vào sát-na đồng lực của nghiệp thiện, ba nhân 
thiện là các đông sanh duyên của sở hữu tư đã được sanh lên vào sát-na ấy; vì 
thê được gọi là: “Do duyên các căn thiện, các hành [sanh khởi]. Vào sát-na cận 
tử, hai nhân bắt thiện là các đồng sanh duyên của sở hữu tư đã được sanh lên 
vào sát-na ấy; vì thế được gọi là: “Do duyên các căn bất thiện, các hành [sanh 
khởi].” Vào sát-na tục sinh, ba nhân vô ký là các đồng sanh duyên của sở hữu 
tư đã được sanh lên vào sát-na ây; vì thê được gọi là: “Do duyên danh sắc, thức 
[sanh khởi]; do duyên thức, danh sắc [sanh khởi].” 


Vào sát-na tục sinh, năm uân là các đồng sanh duyên, là các hỗ tương 
duyên, là các y chỉ duyên, là các tương ưng duyên. Vào sát-na tục sinh, bốn đại 
hiên là các đồng sanh duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên. Vào sát- 
na tục sinh, ba sự tạo tác mạng sông 18 là các đồng sanh duyên, là các hỗ tương 
duyên, là các y chỉ duyên, là các bất hợp duyên. Vào sát-na tục sinh, danh và 
sắc là các đồng sanh duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là các bất 
hợp duyên. Vào sát-na tục sinh, mười bốn pháp này là các đồng sanh duyên, là 
các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là các bất hợp duyên. 


17 Sự thành tựu cối tái sanh (gafisampafi) nói về sự tái sanh làm người, trời. Sự hư hỏng về cõi tái sanh 
(øgafivipaffi) nói vỆ sự tải sanh địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh (Ps44. HH. 570). 
18 Ba sự tạo tác mạng sông (/?wi/asankharä) là tuôi thọ, hơi nóng và thức (Ps4. III. 572). 


988 # KINH TIỂU BỘ 


Vào sát-na tục sinh, bốn uấn vô sắc là các đông sanh duyên, là các hỗ tương 
duyên, là các y chỉ duyên, là các tương ưng duyên. Vào sát-na tục sinh, năm 
quyên là các đông sanh duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là các 
tương ưng duyên. Vào sát-na tục sinh, ba nhân là các đồng sanh duyên, là các hỗ 
tương duyên, là các y chỉ duyên, là các tương ưng duyên. Vào sát-na tục sinh, 
danh và thức là các đông sanh duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, 
là các tương ưng duyên. Vào sát-na tục sinh, mười bốn pháp này là các đồng 
sanh duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là các tương ưng duyên. 


Vào sát-na tục sinh, hai mươi tắm pháp này là các đồng sanh duyên, là các 
hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là các bất hợp duyên. 


Đối với sự thành tựu cối tái sanh, khi được liên kết với trí thì sự sanh lên là 
do duyên của tắm nhân này. (Ï) 

Đôi với các gia tộc giàu sang dòng Sát-đề-ly, đôi với các g1a tộc giàu sang 
dòng Bà-la-môn, đối với các gia tộc giàu sang của gia chủ, đối với chư thiên 
dục giới, khi được liên kết với trí thì sự sanh lên là do duyên của tám nhân nào? 
Vào sát-na đông lực của nghiệp thiện, ba nhân thiện là các đồng sanh duyên 
của sở hữu tư đã được sanh lên vào sát-na ấy; vì thế được gọi là: “Do duyên các 
căn thiện, các hành [sanh khởi].” Vào sát-na cận tử, hai nhân bât thiện là các 
đồng sanh duyên của sở hữu tư đã được sanh lên vào sát-na ấy; vì thế được gọi 
là: “Do duyên các căn bất thiện, các hành [sanh khởi].” Vào sát-na tục sinh, ba 
nhân vô ký là các đồng sanh duyên của sở hữu tư đã được sanh lên vào sát-na 
ây; VÌ thể được gọi là: “Do duyên danh sắc, thức [sanh khởi]; đo duyên thức, 
danh sắc [sanh khởi].” 


Vào sát-na tục sinh, năm uấn là các đồng sanh duyên, là các hỗ tương 
duyên, là các y chỉ duyên, là các bất hợp duyên. Vào sát-na tục sinh, bốn đại 
hiển là các đồng sanh duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên. Vào 
sát-na tục sinh, ba sự tạo tác mạng sông là các đồng sanh duyên, là các hỗ tương 
duyên, là các y chỉ duyên, là các bất hợp duyên. Vào sát-na tục sinh, danh và 
sắc là các đồng sanh duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là các bất 
hợp duyên. Vào sát-na tục sinh, mười bốn pháp này là các đồng sanh duyên, là 
các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là các bất hợp duyên. 


Vào sát-na tục sinh, bốn uẫn vô sắc là các đông sanh duyên, là các hỗ tương 
duyên, là các y chỉ duyên, là các tương ưng duyên. Vào sát-na tục sinh, năm 
quyên là các đông sanh duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là các 
tương ưng duyên. Vào sát-na tục sinh, ba nhân là các đồng sanh duyên, là các hỗ 
tương duyên, là các y chỉ duyên, là các tương ưng duyên. Vào sát-na tục sinh, 
danh và thức là các đồng sanh duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, 
là các tương ưng duyên. Vào sát-na tục sinh, mười bốn pháp này là các đồng 
sanh duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là các tương ưng duyên. 


Vào sát-na tục sinh, hai mươi tám pháp này là các đồng sanh duyên, là các 
hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là các bất hợp duyên. 
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Đối với các gia tộc giảu sang dòng Sát-đề- ly, đối với các gia tộc giàu sang 
dòng Bà-la-môn, đối với các gia tộc giàu sang của gia chủ, đối với chư thiên dục 
giới, khi được liên kết với trí thì sự sanh lên là do duyên của tám nhân này. (2) 


Đôi với chư thiên sắc giới thì sự sanh lên là do duyên của tám nhân nào? 
Vào sát-na đồng lực của nghiệp thiện, ba nhân thiện... (nt)... Đối với chư thiên 
sắc giới thì sự sanh lên là do duyên của tắm nhân này. (3) 


Đôi với chư thiên vô sắc giới thì sự sanh lên là do duyên của tảm nhân nào? 
Vào sát-na đồng lực của nghiệp thiện, ba nhân thiện là các đồng sanh duyên 
của sở hữu tư đã được sanh lên vào sát-na ấy; vì thế được gọi là: “Do duyên các 
căn thiện, các hành [sanh khởi].” Vào sát-na cận tử, hai nhân bất thiện là các 
đồng sanh duyên của sở hữu tư đã được sanh lên vào sát-na ây; vì thế được gọi 
là: “Do duyên các căn bắt thiện, các hành [sanh khởi].” Vào sát-na tục sinh, ba 
nhân vô ký là các đồng sanh duyên của sở hữu tư đã được sanh lên vào sát-na 
ây; vì thể được gọi là: “Do duyên danh sắc, thức [sanh khởi]; đo duyên thức, 
danh sắc [sanh khởi].” 


Vào sát-na tục sinh, bốn uân vô sắc là các đông sanh duyên, là các hỗ 
tương duyên, là các y chỉ duyên, là các tương ưng duyên. Vào sát-na tục sinh, 
năm quyên là các đồng sanh duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, 
là các tương ưng duyên. Vào sát-na tục sinh, ba nhân là các đồng sanh duyên, 
là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là các tương ưng duyên. Vào sát-na 
tục sinh, danh và thức là các đồng sanh duyên, là các hỗ tương duyên, là các y 
chỉ duyên, là các tương ưng duyên. Vào sát-na tục sinh, mười bốn pháp này là 
các đông sanh duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là các tương 
ưng duyên. Đôi với chư thiên vô sắc giới thì sự sanh lên là do duyên của tám 
nhân này. (4) 

Đối với sự thành tựu cõi tái sanh, khi không được liên kết với trí thì sự sanh 
lên là do duyên của bao nhiêu nhân? Đối với các g1a tộc giảu sang dòng Sát-đề- 
ly, đôi với các gla tộc giàu sang dòng Bà-la-môn, đối với các g1a tộc giàu sang 
của gia chủ, đôi với chư thiên dục giới, khi không được liên kết với trí thì sự 
sanh lên là do duyên của bao nhiều nhân? 


Đôi với sự thành tựu cõi tái sanh, khi không được liên kết với trí thì sự sanh 
lên là do duyên của sáu nhân. Đối với các gia tộc giảu sang dòng Sát-đê-ly, đối 
VỚI Các g1a tộc giàu sang dòng Bà-la-môn, đôi với các g1a tộc giàu sang của gia 
chủ, đối với chư thiên dục giới, khi không được liên kết với trí thì sự sanh lên 
là do duyên của sáu nhân. 


Đôi với sự thành tựu cõi tái sanh, khi không liên kết với trí thì sự sanh lên 
là do duyên của sáu nhân nào? Vào sát-na đồng lực của nghiệp thiện, hai nhân 
thiện là các đồng sanh duyên của sở hữu tư đã được sanh lên vào sát-na ấy; vì 
thế được gọi là: “Do duyên các căn thiện, các hành [sanh khở].” Vào sát-na cận 
tử, hai nhân bất thiện là các đông sanh duyên của sở hữu tư đã được sanh lên vào 
sát-na ấy; vì thế được gọi là: “Do duyên các căn bất thiện, các hành [sanh khởi].” 
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Vào sát-na tục sinh, hai nhân vô ký là các đông sanh duyên của sở hữu tư 
đã được sanh lên vào sát-na ấy; vì thế được gọi là: “Do duyên danh sắc, thức 
[sanh khởi]; do duyên thức, danh sắc [sanh khởi].” 


Vào sát-na tục sinh, năm uân là các đồng sanh duyên, là các hỗ tương 
duyên, là các y chỉ duyên, là các bất hợp duyên. Vào sát-na tục sinh, bốn đại 
hiển là các đồng sanh duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên. Vào 
sảt-na tục sinh, ba sự tạo tác mạng sống là các đồng sanh duyên, là các hỗ tương 
duyên, là các y chỉ duyên, là các bất hợp duyên. Vào sát-na tục sinh, danh và 
sắc là các đồng sanh duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là các bắt 
hợp duyên. Vào sát-na tục sinh, mười bốn pháp này là các đồng sanh duyên, là 
các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là các bất hợp duyên. 


Vào sát-na tục sinh, bốn uân vô sắc là các đông sanh duyên, là các hỗ tương 
duyên, là các y chỉ duyên, là các tương ưng duyên. Vào sát-na tục sinh, bốn 
quyên là các đông sanh duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là các 
tương ưng duyên. Vào sát-na tục sinh, hai nhân là các đồng sanh duyên, là các 
hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là các tương ưng duyên. Vào sát-na tục sinh, 
đanh và thức là các đồng sanh duyên, là các hỗ tương duyên, là các ý chỉ duyên, 
là các tương ưng duyên. Vào sát-na tục sinh, mười hai pháp này là các đông sanh 
duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là các tương ưng duyên. 


Vào sát-na tục sinh, hai mươi sáu pháp này là các đồng sanh duyên, là các 
hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là các bất hợp duyên. 


Đối với sự thành tựu cõi tái sanh, khi không được liên kết với trí thì sự sanh 
lên là do duyên của sáu nhân này. (1) 

Đối với các gia tộc giảu sang dòng Sát-đề-ly, đối với các g1a tộc g1àu sang 
dòng Bà-la-môn, đối với các gia tộc giàu sang của gia chủ, đối với chư thiên 
dục giới, khi không liên kết với trí thì sự sanh lên là do duyên của sáu nhân nào? 
Vào sát-na đồng lực của nghiệp thiện, hai nhân thiện là các đông sanh duyên 
của sở hữu tư đã được sanh lên vào sát-na ây; vÌ thê được gọi là: “Do duyên các 
căn thiện, các hành [sanh khởi].”.... (nt)... Đối với các gia tộc giàu sang dòng 
Sát-đề-ly, đối với các gia tộc giàu sang dòng Bà-la-môn, đôi với các gia tộc 
giàu sang của gia chủ, đối với chư thiên dục giới, khi không liên kết với trí thì 
sự sanh lên là do duyên của sáu nhân này. 


Phân giảng về “Cõi tái sanh” được đây đủ. 
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VII. GLÁNG VÉ NGHIỆP 
(KAMMAKATH4) 


Có nghiệp [quá khứ] có kết quả của nghiệp [quá khứ], có nghiệp [quá khứ] 
không có kết quả của nghiệp [quá khứ], có nghiệp [quá khứ] có kết quả của 
nghiệp [hiện tại], có nghiệp [quá khứ] không có kết quả của nghiệp [hiện tại], 
có nghiệp [quá khứ] có kết quả của nghiệp [vị lai], có nghiệp [quá khứ] không 
có kết quả của nghiệp [vị lai]."° Có nghiệp [hiện tại] có kết quả của nghiệp 
[hiện tại], có nghiệp [hiện tại | không có kết quả của nghiệp [hiện tại], có nghiệp 
[hiện tại] có kêt quả của nghiệp [vị lai], có nghiệp [hiện tại] không có kêt quả 
của nghiệp [vị lai]. Có nghiệp [vị lai] có kết quả của nghiệp [vị lai], có nghiệp 
[vị lai] không có kết quả của nghiệp [vị laï].!?0 


Có nghiệp thiện [quá khứ] có kết quả của nghiệp thiện [quá khứ], có nghiệp 
thiện [quá khứ] không có kết quả của nghiệp thiện [quá khứ], có nghiệp thiện 
[quá khứ] có kết quả của nghiệp thiện [hiện tại], có nghiệp thiện [quá khứ] 
không có kết quả của nghiệp thiện [hiện tại], có nghiệp thiện [quá khứ] có kết 
quả của nghiệp thiện [vị lai], có nghiệp thiện [quá khứ] không có kết quả của 
nghiệp thiện [vị lai]. Có nghiệp thiện [hiện tại] có kết quả của nghiệp thiện 
[hiện tại], có nghiệp thiện [hiện tại] không có kết quả của nghiệp thiện [hiện 
tại], có nghiệp thiện [hiện tại] có kết quả của nghiệp thiện [vị lai], có nghiệp 
thiện [hiện tại | không có kết quả của nghiệp thiện [vị lai]. Có nghiệp thiện [vị 
lai] có kết quả của nghiệp thiện [vị lai], có nghiệp thiện [vị lai] không có kết 
quả của nghiệp thiện [vỊ la]. 

Có nghiệp bất thiện [quá khứ] có kết quả của nghiệp bất thiện [quá khứ], có 
nghiệp bất thiện [quá khứ] không có kết quả của nghiệp bất thiện [quá khứ], có 
nghiệp bất thiện [quá khứ] có kết quả của nghiệp bắt thiện [hiện tại], có nghiệp 
bât thiện [quá khứ] không có kết quả của nghiệp bất thiện [hiện tại], có nghiệp 
bất thiện [quá khứ] có kết quả của nghiệp bất thiện [vị lai], có nghiệp bất thiện 
[quá khử] không có kết quả của nghiệp bất thiện [vị lai]. Có nghiệp bất thiện 
[hiện tại] có kết quả của nghiệp bât thiện [hiện tại], có nghiệp bất thiện [hiện 


I2 Các từ quá khứ, hiện tại, vị lai căn cứ theo các động từ ahosi, afthi, bhavissafi ở ba thời khác nhau 
với ý nghĩa: là, thì, có, v.v... (ND) 

! Y nghĩa của đoạn văn nảy có thể hiểu như sau: Nghiệp được tạo tác ở thời quá khứ có thể có quả 
báo hoặc không có quả báo ở một trong ba thời: Quá khứ, hiện tại, hoặc vị lai. Nghiệp được tạo tác ở 
thời hiện tại có thê có quả báo hoặc không có quả báo ở một trong hai thời: Hiện tại hoặc vị lai. Nghiệp 
được tạo tác ở thời vị lai có thể có quả báo hoặc không có quả báo ở thời vị lai. Các đoạn kế tiêp được 
giải thích tương tỢ. (ND) 
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tại] không có kết quả của nghiệp bất thiện [hiện tại], có nghiệp bất thiện [hiện 
tại] có kết quả của nghiệp bât thiện [vị lai], có nghiệp, bất thiện [hiện tại] không 
có kết quả của nghiệp bất thiện [vị lai]. Có nghiệp bất thiện [vị lai] có kết quả 
của nghiệp bất thiện [vị lai], có nghiệp bất thiện [vị lai] không có kết quả của 
nghiệp bất thiện [vị lai]. 


Có nghiệp sai trái [quá khứ]... Có nghiệp không sai trái [quá khứ]... 
nghiệp đen [quá khứ]... Có nghiệp trắng [quá khứ]... Có nghiệp tăng trưởng » 
[quá khứ]... Có nghiệp tăng trưởng khô [quả khứ]... Có nghiệp kết quả lạc [quá 
khứ |... Có nghiệp kết quả khô [quá khứ] có kết quả của nghiệp kết quả khổ [quá 
khứ], có nghiệp kết quả khô |quá khứ] không có kết quả của nghiệp kết quả khô 
[quá khứ |, có nghiệp kết quả khổ [quá khứ] có kết quả của nghiệp kết quả khô 
[hiện tại], có nghiệp kết quả khô [quá khử | không có kết quả của nghiệp kết quả 
khổ [hiện tại], có nghiệp. kết quả khô [quá khứ] có kết quả của nghiệp kết quả 
khô [vị lai], có nghiệp kết quả khổ [quá khử] không có kết quả của nghiệp kết 
quả khô [vị lai]. Có nghiệp kết quả khô [hiện tại] có kết quả của nghiệp kết quả 
khô [hiện tại], có nghiệp kết quả khô [hiện tại] không có kết quả của nghiệp kết 
quả khô [hiện tại], có nghiệp kết quả khổ [hiện tại] có kết quả của nghiệp kết 
quả khổ [vị lai], có nghiệp kết quả khổ [hiện tại] không có kết quả của nghiệp 
kết quả khổ [vị lai]. Có nghiệp kết quả khổ [vị lai] có kết quả của nghiệp kêt 
quả khô [vị lai], có nghiệp kết quả khô [vị lai] không có kết quả của nghiệp kết 
quả khô [vị lai]. 


Phân giảng về “Nghiệp” được đây đủ. 
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VIHI. GIẢNG VẼ SỰ LẮM LẠC 
(VIP4LLSAKATHZ 


(Duyên khởi ở Sävatthi) 

Này các Tỳ-khưu, đây là bốn sự lâm lạc của tưởng, lầm lạc của tâm, lầm lạc 
của kiến. Bốn là gì? Này các Tỳ-khưu, về vô thường [quan niệm] là “Thường” 
là sự lầm lạc của tưởng, lầm lạc của tâm, lầm lạc của kiến. Này các Tỳ-khưu, 
về khô não [quan niệm]| là “Lạc” là sự lầm lạc của tưởng, lầm lạc của tâm. lầm 
lạc của kiến. Này các Ty-khưu, về vô ngã [quan niệm] là “Ngã” là sự lầm lạc 
của tưởng, lầm lạc của tâm, lầm lạc của kiến. Này các Ty-khưu, về bất tịnh 
[quan niệm| là “IFịnh” là sự lâm lạc của tưởng, lầm lạc của tâm, lầm lạc của 
kiến. Này. các Tỳ-khưu, đây là bốn sự lầm lạc của tưởng, lầm lạc của tâm, lầm 
lạc của kiến. 

Này các Tỳ-khưu, đây là bôn sự không lầm lạc của tưởng, không lầm lạc 
của tâm, không lâm lạc của kiến. Bốn là gì? Này các Tỳ-khưu, về vô thường 
[quan niệm] là “Vô thường” là sự không lâm lạc của tưởng, không lầm lạc của 
tâm, không lầm lạc của kiến. Này các Tỷ-khưu, vê khổ não [quan niệm] là “Khổ 
não” là sự không lâm lạc của tưởng, không lâm lạc của tâm, không lâm lạc của 
kiến. Này các Tỷ-khưu, về vô ngã [quan niệm] là “Vô ngã” là sự không lâm lạc 
của tưởng, không lâm lạc của tâm, không lâm lạc của kiến. Này các Tỳ-khưu, 
về bất tịnh [quan niệm] là “Bất tịnh” là sự không lầm lạc của tưởng, không lâm 
lạc của tâm, không lầm lạc của kiến. Này các Tỳ-khưu, bốn điều này không lầm 
lạc của tưởng, không lầm lạc của tâm, không lâm lạc của kiến. 


1. Vô thường tưởng là thường, Khổ não tưởng là lạc, 
Vô ngã cho là ngã, Bắt tịnh tưởng là tịnh, 
Tà kiến đánh bại chúng Tưởng quấy, tâm rôi loạn. 
55 BỊ Ma vương buộc ách, Trói buộc không an ồn, 
Chúng sanh bị luân hôi Đi đến sanh lão tử. 
3. Khi chư Phật quang minh Hiện khởi ở thế gian 
Giảng giải giáo pháp này Đưa đến vắng lặng khô. 
4. Bậc trí nghe theo Phật Thành tựu tâm, thây được 
Vô thường là vô thường, Khô não là khổ não, 
, Vô ngã là vô ngã, Bất tịnh là bất tịnh, 
Nắm giữ chánh tri kiến, Xa lìa tật cả khô. 
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Đối với người được thành tựu về kiến, bôn sự lâm lạc này được dứt bỏ 
hay chưa được dứt bỏ? Một số được dứt bỏ, một sÔ chưa được dứt bỏ. Sự lâm 
lạc của tưởng, lầm lạc của tâm, lầm lạc của kiến về vô thường [quan miệm] là 
“Thường” được dứt bỏ. Về khô não [quan niệm] là “Lạc”, tưởng như thế có 
sanh lên, tâm như thế có sanh lên, còn sự lầm lạc của kiến được dứt bỏ. Sự 
lâm lạc của tưởng, lầm lạc của tâm, lầm lạc của kiến về vô ngã [quan niệm] là 
“Ngã” được dứt bỏ. Về bất tịnh [quan niệm] là “Tịnh”, tưởng như thế có sanh 
lên, tâm như thế có sanh lên, còn sự lầm lạc của kiễn được đứt bỏ. 

Về hai sự việc [vô thường, vô ngã], có sáu sự lâm lạc được dứt bỏ. Về hai 
SỰ VIỆC [khô não, bất tịnh], có hai sự lầm lạc được dứt bỏ, bốn sự lầm lạc chưa 
được dứt bỏ. Về bốn sự việc, có tám sự lầm lạc được dứt bỏ, bỗn sự lầm lạc 
chưa được dứt bỏ. 

Phân øiảng về “Sự lâm lạc” được đầy đủ. 
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IX. GIẢNG VỀ ĐẠO 
(MAGG.4KATH¿2 


Đạo: Đạo theo ý nghĩa gì? Vào sát-na đạo Nhập lưu, chánh kiến theo ý 
nghĩa nhận thức: Là đạo vừa là nhân của việc dứt bỏ tà kiến, là đạo vừa là nhân 
của việc hỗ trợ các pháp đồng sanh, là đạo vừa là nhân của việc châm dứt các 
phiên não, là đạo vừa là nhân của việc làm trong sạch phân đầu của sự thấu triệt, 
là đạo vừa là nhân của việc khăng định tâm, là đạo vừa là nhân của việc thanh 
lọc tâm, là đạo vừa là nhân của việc đắc chứng pháp đặc biệt, là đạo vừa là nhân 
của việc thâu triệt hướng thượng, là đạo vừa là nhân của việc chứng ngộ chân 
lý, là đạo vừa là nhân của việc thiết lập ở sự diệt tận. 


Chánh tư duy theo ý nghĩa găn chặt [tâm vào cảnh]: Là đạo vừa là nhân của 
việc dứt bỏ tà tư duy, là đạo vừa là nhân của việc hỗ trợ các pháp đông sanh, là 
đạo vừa là nhân của việc chấm dứt các phiền não, là đạo vừa là nhân của VIỆC 
làm trong sạch phân đầu của sự thấu triệt, là đạo vừa là nhân của việc khăng 
định tâm, là đạo vừa là nhân của việc thanh lọc tâm, là đạo vừa là nhân của việc 
đắc chứng pháp đặc biệt, là đạo vừa là nhân của việc thấu triệt hướng thượng, 
là đạo vừa là nhân của việc chứng ngộ chân ly, là đạo vừa là nhân của việc thiệt 
lập ở sự diệt tận. 

Chánh ngữ theo ý nghĩa gìn giữ: Là đạo vừa là nhân của việc dứt bỏ tà ngữ, 
là đạo vừa là nhân của việc hỗ trợ các pháp đồng sanh, là đạo vừa là nhân của 
việc chấm dứt các phiên não, là đạo vừa là nhân của việc làm trong sạch phần 
đâu của sự thấu triệt, là đạo vừa là nhân của việc khăng định tâm, là đạo vừa là 
nhân của việc thanh lọc tâm, là đạo vừa là nhân của việc đắc chứng pháp đặc 
biệt, là đạo vừa là nhân của việc thấu triệt hướng thượng, là đạo vừa là nhân 
của việc chứng ngộ chân lý, là đạo vừa là nhân của việc thiết lập ở sự diệt tận. 


Chánh nghiệp theo ý nghĩa nguôn sanh khởi: Là đạo vừa là nhân của việc 
dứt bỏ tà nghiệp,... (nt)... Chánh mạng theo ý nghĩa trong sạch: Là đạo vừa là 
nhân của việc dứt bỏ tà mạng,... (nt)... Chánh tình tân theo ý nghĩa ra sức: Là 
đạo vừa là nhân của việc dứt bỏ tà tính tân... - (nÙ... Chánh niệm theo ý nghĩa 
thiết lập: Là đạo vừa là nhân của việc dứt bỏ tà niệm,... (nt)... Chánh định theo 
ý nghĩa không tản mạn: Là đạo vừa là nhân của việc dứt bỏ tà định, là đạo vừa 
là nhân của việc hỗ trợ các pháp đồng sanh, là đạo vừa là nhân Của vIỆc chấm 
dứt các phiên não, là đạo vừa là nhân của việc làm trong sạch phân đầu của sự 
thâu triệt, là đạo vừa là nhân của việc khẳng định tâm, là đạo vừa là nhân của 
việc thanh lọc tâm, là đạo vừa là nhân của việc đắc chứng pháp đặc biệt, là đạo 
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vừa là nhân của việc thâu triệt hướng thượng, là đạo vừa là nhân của việc chứng 
ngộ chân lý, là đạo vừa là nhân của việc thiết lập ở sự diệt tận. 


Vào sát-na đạo Nhất lai, chánh kiến theo ý nghĩa nhận thức: ... (nt)... Chánh 
định theo ý nghĩa không tản mạn: Là đạo vừa là nhân của việc dứt bỏ đối VỚI 
sự ràng buộc của ái dục và sự ràng buộc của bât bình có tính chât thô thiên, đôi 
với ải dục ngủ ngâm và bất bình ngủ ngầm có tính chất thô thiên, là đạo vừa là 
nhân của việc hỗ trợ các pháp đông sanh,... của việc chấm dứt các phiên não,. 
của việc làm trong sạch phân đầu của sự thâu triệt,... của việc khẳng định tâm... 
của việc thanh lọc tâm,... của việc đắc chứng pháp đặc biệt,... của việc thâu triệt 
hướng thượng, là đạo vừa là nhân của việc chứng ngộ chân lý, là đạo vừa là 
nhân của việc thiết lập ở sự diệt tận. 


Vào sát-na đạo Bắt lai, chánh kiến theo ý nghĩa nhận thức: ... (nt)... Chánh 
định theo ý nghĩa không tản mạn: Là đạo vừa là nhân của việc dứt bỏ đối với sự 
ràng buộc của ái dục và sự ràng buộc của bất bình có tính chất vi tê, đôi với ái 
dục ngủ ngâm và bất bình ngủ ngâm có tính chất vi tế, là đạo vừa là nhân của 
việc hỗ trợ các pháp đồng sanh,... của việc chấm dứt các phiền não,... của việc 
làm trong sạch phân đâu của sự thâu triệt,... của việc khăng định tâm... . CỦA VIỆC 
thanh lọc tâm.... của việc đắc chứng pháp đặc biệt,... của việc thấu triệt hướng 
thượng, là đạo vừa là nhân của việc chứng ngộ chân lý, là đạo vừa là nhân của 
việc thiết lập ở sự diệt tận. 


Vào sát-na đạo A-la-hán, chánh kiên theo ý nghĩa nhận thức: ... (nf).. . Chánh 
định theo ÿ nghĩa không tản mạn: Là đạo vừa là nhân của việc dứt bỏ ái Sắc, áI 
vô sắc, ngã mạn, phóng dật, vô minh, ngã mạn ngủ ngâm, ái hữu ngủ ngâm, vô 
minh ngủ ngầm, là đạo vừa là nhân của VIỆC hỗ trợ các pháp đồng sanh, là đạo 
vừa là nhân của việc châm dứt các phiên não, là đạo vừa là nhân của việc làm 
trong sạch phần đâu của sự thâu triệt, là đạo vừa là nhân của việc khăng định 
tâm, là đạo vừa là nhân của việc thanh lọc tâm, là đạo vừa là nhân của việc đắc 
chứng pháp đặc biệt, là đạo vừa là nhân của việc thâu triệt hướng thượng, là 
đạo vừa là nhân của việc chứng ngộ chân lý, là đạo vừa là nhân của việc thiết 
lập ở sự diệt tận. 

Đường lối [đạo] của nhận thức là chánh kiến, đường lỗi của sự gắn chặt 
[tâm vào cảnh] là chánh tư duy, đường lỗi của sự gìn giữ là chánh ngữ, đường 
lỗi của nguồn sanh khởi là chánh nghiệp, đường lôi của sự trong sạch là chánh 
mạng, đường lỗi của sự ra sức là chánh tinh tân, đường lôi của sự thiết lập là 
chánh niệm, đường lỗi của sự không tản mạn là chánh định. 


Đường lỗi của sự thiết lập là niệm giác chị, đường lỗi của sự suy xét là trạch 
pháp giác chi, đường lối của sự ra sức là cần giác chi, đường lỗi của sự lan tỏa 
là hỷ giác chị, đường lôi của sự an tịnh là tịnh giác chi, đường lỗi của sự không 
tản mạn là định giác chi, đường lôi của sự phân biệt rõ là xả giác chi. 


Đường lôi của tính chất không dao động ở sự không có đức tin là tín lực, 
đường lỗi của tính chất không dao động ở sự biếng nhác là tân lực, đường lối 
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của tính chất không dao động ở sự buông lung là niệm lực, đường lỗi của tính 
chất không dao động ở sự phóng dật là định lực, đường lỗi của tính chất không 
dao động ở sự không sáng suốt là tuệ lực. 


Đường lỗi của sự cương quyết là tín quyên, đường lôi của sự ra sức là tân 
quyên, đường lỗi của sự thiết lập là niệm quyên, đường lối của sự không tản 
mạn là định quyên, đường lối của sự nhận thức là tuệ quyên. 


Theo ý nghĩa pháp chủ đạo, quyên là đạo; theo M nghĩa không dao động, lực 
là đạo; theo ý nghĩa dẫn xuất [ra khỏi luân hồi], giác chi là đạo; theo ý nghĩa 
chủng tử, chị phân ‹ của đạo là đạo; theo ÿ nghĩa thiết lập, sự thiết lập niệm là 
đạo; theo ý nghĩa nô lực, chánh cần là đạo; theo ý nghĩa thành tựu, nên tảng của 
thân thông là đạo; theo ý nghĩa của thực thể, các chân lý là đạo; theo ý nghĩa 
không tản mạn, chỉ tịnh là đạo; theo ý nghĩa quán xét, minh sát là đạo; theo ý 
nghĩa nhất vị, chỉ tịnh và minh sát là đạo; theo ý nghĩa không vượt trội, sự kết 
hợp chung là đạo; theo ý nghĩa thu thúc, giới thanh tịnh là đạo; theo ý nghĩa 
không tản mạn, tâm thanh tịnh là đạo; theo ý nghĩa nhận thức, kiên thanh tịnh 
là đạo; theo y nghĩa thâu triệt, minh là đạo; theo ý nghĩa buông bỏ, sự giải thoát 
là đạo; theo ý nghĩa đoạn trừ, trí VỀ SỰ đoạn tận là đạo; ước muốn theo ý nghĩa 
nguôn cội là đạo; tác ý theo ý nghĩa nguồn sanh khởi là đạo; xúc theo ý nghĩa 
liên kết là đạo; thọ theo ý nghĩa hội tụ là đạo; định theo ý nghĩa dẫn đầu là đạo; 
niệm theo ý nghĩa là pháp chủ đạo là đạo; tuệ theo ý nghĩa cao thượng trong các 
pháp thiện là đạo; sự giải thoát theo ý nghĩa cốt lõi là đạo; Niết-bàn liên quan 
đến bất tử theo ý nghĩa kết thúc là đạo. 


Phân giảng về “Đạo” được đây đủ. 
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X. GIẢNG VÉ TỊNH THỦY NÊN UỐNG 
(MAINDAPEVYARKATH2) 


Này các Ty-khưu, tịnh thủy nên uống là Phạm hạnh này, là bậc Đạo sư khi 
còn tại. tiền. Khi bậc Đạo sư còn tại tiền, bản chất của tịnh thủy có ba loại là: Tịnh 
thủy về sự thuyết giảng, tịnh thủy về người thọ nhận, tịnh thủy về Phạm hạnh. 


Tịnh thủy về sự thuyết giảng là gì? Là sự phát biểu, sự thuyết giảng, sự làm 
cho nhận biết, sự thiết lập, sự phô bảy, sự phân giải, hành động làm rõ về bốn 
chân lý cao thượng... vỀ bốn sự thiết lập niệm... vê bốn chánh cân.. . VỀ bốn nên 
tảng của thân thông... về năm quyên... về năm lực... về bảy chị phân đưa đến 
giác ngộ... về Thánh đạo tám chi phân; đây là tịnh thủy về sự thuyết giảng. (1) 


Tịnh thủy về người thọ nhận là gì? Là các Tỷ-khưu, các lỳy- -khưu-m1, các 
nam cư sĩ, các nữ cư sĩ, chư thiên, nhân loại, hoặc bất cứ những ai khác là người 
hiểu biết; đây là tịnh thủy về người thọ nhận. (2) 


Tịnh thủy về Phạm hạnh là gì? Điều này chính là Thánh đạo tám chi phân 
tức là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh 
tinh tân, chánh niệm, chánh định; đây là tịnh thủy vê Phạm hạnh. (3) 


“Tịnh thủy về cương quyết là tín quyên, không có đức tin là cặn bã; sau khi 
loại bỏ cặn bã không có đức tin, uống tịnh thủy cương quyết của tín quyên” là 
tịnh thủy nên uông. “Tịnh thủy về ra sức là tân quyên, biêng nhác là cặn bã; sau 
khi loại bỏ cặn bã biếng. nhác, uống tịnh thủy ra SỨc của tân quyên” là tịnh thủy 
nên uống. “Tịnh thủy về thiết lập là niệm quyên, buông lung là cặn bã; sau khi 
loại bỏ cặn bã buông lung, uống tịnh thủy thiết lập của niệm quyên” là tịnh thủy 
nên uông. “Tịnh thủy về không tản mạn là định quyên, phóng dật là cặn bã; sau 
khi loại bỏ cặn bã phòng dật, uông tịnh thủy không tản mạn của định quyên” là 
tịnh thủy nên uống. “Tịnh thủy về nhận thức là tuệ quyên, vô minh là cặn bã; 
sau khi loại bỏ cặn bã vô minh, uống tịnh thủy nhận thức của tuệ quyên” là tịnh 
thủy nên uống. 


“Tịnh thủy vê không dao động ở sự không có đức tin là tín lực, không có 
đức tin là cặn bã; sau khi loại bỏ cặn bã không có đức tin, uống tịnh thủy không 
dao động ở sự không có đức tin của tín lực” là tịnh thủy nên uống. “Tịnh thủy 
về tính chất không dao động ở sự biêng nhác là tân lực, biếng nhác là cặn bã, 
sau khi loại bỏ cặn bã biếng nhác, uông tịnh thủy không dao động ở sự biếng 
nhác của tân lực” là tịnh thủy nên uống. “Tịnh thủy về tính chất không dao 
động ở sự buông lung là niệm lực, buông lung là cặn bã; sau khi loại bỏ cặn bã 
buông lung, uông tịnh thủy không dao động ở sự buông lung của niệm lực” là 
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tịnh thủy nên uống. “Tịnh thủy về tính chất không dao động ở sự ,phóng đật là 
định lực, phóng dật là cặn bã; sau khi loại bỏ cặn bã phóng dật, uông tịnh thủy 
không dao động ở sự phóng dật của định lực” là tịnh thủy nên uông. '“ “Tịnh thủy 
về tính chất không dao động ở sự không sáng suốt là tuệ lực, vô minh là cặn bã; 
sau khi loại bỏ cặn bã vô minh, uông tịnh thủy không dao động ở sự không sảng 
suốt của tuệ lực” là tịnh thủy nên uông. 


“Tịnh thủy về thiết lập là niệm giác chị, sự buông lung là cặn bã; sau khi 
loại bỏ cặn bã buông lung, uống tịnh thủy thiết lập của niệm giác chỉ” là tịnh 
thủy nên uống. “Tịnh thủy vê suy xét là trạch pháp giác chi, vô minh là cặn bã; 
sau khi loại bỏ cặn bã vô minh, uôồng tịnh thủy suy xét của trạch pháp giác chỉ” 
là tịnh thủy nên uỗng. “Tịnh thủy vê ra sức là cân giác ch, sự Diêng, nhác là cặn 
bã; sau khi loại bỏ cặn bã biếng nhác, uống tịnh thủy ra sức của cân giác chỉ” 
là tịnh thủy nên uống. “Tịnh thủy về lan tỏa là hỷ giác chị, trạng thái bực bội là 
cặn bã; sau khi loại bỏ cặn bã trạng thái bực bội, uông tịnh thủy lan tỏa của hỷ 
giác chỉ” là tịnh thủy nên uống. “Tịnh thủy về an tịnh là tịnh giác chị, sự thô xâu 
là cặn bã; sau khi loại bỏ cặn bã thô xâu, uống tịnh thủy an tịnh của tịnh giác 
chỉ” là tịnh thủy nên uống. “Tịnh thủy về không tản mạn là định giác chi, sự 
phóng dật là cặn bã; sau khi loại bỏ cặn bã phóng dật, uống tịnh thủy không tản 
mạn của định giác chỉ” là tịnh thủy nên uỗng. “Tịnh thủy về sự phân biệt rõ là 
xả giác chi, sự không phân biệt rõ là cặn bã; sau khi loại bỏ cặn bã không phân 
biệt rõ, uống tịnh thủy sự phân biệt rõ của xả giác chỉ” là tịnh thủy nên uông. 


“Tịnh thủy về nhận thức là chánh kiến, tà kiến là cặn bã; sau khi loại bỏ 
cặn bã tà kiến, uống tịnh thủy nhận thức của chánh kiến” là tịnh thủy nên uống. 
“Tịnh thủy về găn chặt [tâm vào cảnh] là chánh tư duy, tả tư duy là cặn bã; sau 
khi loại bỏ cặn bã tà tư duy, uống tịnh thủy găn chặt [tâm vào cảnh] của chánh 
tư duy” là tịnh thủy nên uông. “Tịnh thủy về gìn giữ là chánh ngữ, tà ngữ là 
cặn bã; sau khi loại bỏ cặn bã tà ngữ, uông tịnh thủy gìn giữ của chánh ngữ” là 
tịnh thủy nên uông. “Tịnh thủy về nguôn sanh khởi là chánh nghiệp, tà nghiệp 
là cặn bã; sau khi loại bỏ cặn bã tà nghiệp, uống tịnh thủy nguôn sanh khởi của 
chánh nghiệp” là tịnh thủy nên uông. “Tịnh thủy vệ trong sạch là chánh mạng, 
tà mạng là cặn bã; sau khi loại bỏ cặn bã tà mạng, uống tịnh thủy trong sạch của 
chánh mạng” là tịnh thủy nên uông. “Tịnh thủy vê ra sức là chánh tỉnh tân, tà 
tinh tân là cặn bã; sau khi loại bỏ cặn bã tà tĩnh tân, uống tịnh thủy ra sức của 
chánh tinh tân” là tịnh thủy nên uống. “Tịnh thủy vê thiết lập là chánh niệm, 
tà niệm là cặn bã; sau khi loại bỏ cặn bã tả niệm, uống tịnh thủy thiết lập của 
chánh niệm” là tịnh thủy nên uống. “Tịnh thủy về không tản mạn là chánh định, 
tà định là cặn bã; sau khi loại bỏ cặn bã tả định, uông tịnh thủy không tản mạn 
của chánh định” là tịnh thủy nên uống. 


Có tịnh thủy, có điêu nên uống, có cặn bã. 


Tịnh thủy về cương quyết là tín quyên, không có đức tin là cặn bã. Ở đây, 
điều gì là cốt lõi của Ã nghĩa, cốt lõi của pháp, côt lõi của giải thoát, điều â ây là 
nên uống. Tịnh thủy về ra sức là tân quyên, biếng nhác là cặn bã. Ở đây, điều gì 
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là cốt lõi của ÿ nghĩa, cốt lõi của pháp, cốt lõi của giải thoát, điều ấy là nên uống. 
Tịnh thủy về thiệt lập là niệm quyên, buông lung là cặn bã. ® đây, điều øì là côt 
lõi của Đi nghĩa, cốt lõi của pháp, côt lõi của giải thoát, điều â ây là nên uống. Tịnh 
thủy vê không tản mạn là định quyên, phóng dật là cặn bã. Ở đây, điều øì là cốt 
lõi của y nghĩa, cốt lõi của pháp, cốt lõi của giải thoát, điều â ây là nên uống. Tịnh 
thủy về nhận thức là tuệ quyên, vô minh là cặn bã. ® đây, điêu øÌ là cốt lõi của ý 
nghĩa, cốt lõi của pháp, cốt lõi của giải thoát, điều ây là nên uống. 


Tịnh thủy về tính chất không dao động ở sự không có đức tin là tín lực, 
sự không có đức tin là cặn bã. Ở đây, điều gì là cốt lõi của ý nghĩa, côt lõi của 
pháp, cốt lõi của giải thoát, điều â ầy là nên uông. Tịnh thủy về tính chất không 
dao động ở sự biêng nhác là tân lực, sự biếng nhác là cặn bã. Ở đây, điều gì là 
cốt lõi của y nghĩa, cột lõi của pháp, cốt lõi của giải thoát, điều ây là nên uông. 
Tịnh thủy về tính chất không dao động ở sự buông lung là niệm lực, sự buông 
lung là cặn bã. Ở đây, điều gì là cốt lõi của ý nghĩa, cốt lõi của pháp, cốt lõi 
của giải thoát, điều ây là nên uống. Tịnh thủy về tính chất không dao động ở 
sự phóng dật là định lực, sự phóng dật là cặn bã. ®) đây, điều gì là cốt lõi của ƒ 
nghĩa, cốt lõi của pháp, cốt lõi của giải thoát, điều â ây là nên uông. Tịnh thủy vê 
tính chật không dao động ở sự không sáng suốt là tuệ lực, vô minh là cặn bã. Ở 
đây, điều gì là cốt lõi của ý nghĩa, cốt lõi của pháp, cốt lõi của giải thoát, điều 
ầy là nên uông. 


Tịnh thủy về thiết lập là niệm giác chi, buông lung là cặn bã. Ở đây, điều 
gì là cốt lõi của ý nghĩa, cốt lõi của pháp, cốt lõi của giải thoát, điều ấy là nên 
uông. Tịnh thủy vỆ suy xét là trạch pháp giác chị, vô minh là cặn bã. Ở đây, điều 
gÌ là cốt lõi của ý nghĩa, cốt lõi của pháp, cốt lõi của giải thoát, điêu ây là nên 
uông. Tịnh thủy VỀ ra sức là cân giác chi, sự biếng nhác là cặn bã. Ở đây, điều 
gÌ là cốt lõi của ý nghĩa, cốt lõi của pháp, côt lõi của giải thoát, điều ấy là nên 
uông. Tịnh thủy về lan tỏa là hỷ giác chi, trạng thái bực bội là cặn bã. Ở đây, 
điều gì là cốt lõi của ý nghĩa, côt lõi của pháp, cốt lõi của giải thoát, điêu â ây là 
nên uông. Tịnh thủy vệ an tịnh là tịnh giác chị, sự thô xâu là cặn bã. Ở đây, điều 
gì là cốt lõi của ý nghĩa, cốt lõi của pháp, cốt lõi của giải thoát, điều ấy là nên 
uông. Tịnh thủy vệ không tản mạn là định giác chi, sự phóng dật là cặn bã. Ở 
đây, điều gì là cốt lõi của ý nghĩa, cốt lõi của pháp, cốt lõi của giải thoát, điêu 
ây là nên uông. Tịnh thủy vê sự phân biệt rõ là xả giác chị, sự không phân biệt 
rõ là cặn bã. Ở đây, điều gì là côt lõi của ÿ nghĩa, cốt lõi của pháp, cốt lõi của 
giải thoát, điều ấ ây là nên uông. 


Tịnh thủy về nhận thức là chánh kiến, tà kiên là cặn bã. Ở đây, điều gì là 
cốt lõi của ý nghĩa, cốt lõi của pháp, cốt lõi của giải thoát, điều ấy là nên uông. 
Tịnh thủy vỆ găn chặt [tâm vào cảnh] là chánh tư duy, tà tư duy là cặn bã. Ở đây, 
điều gì là cốt lõi của MÁ nghĩa, cốt lõi của pháp, cốt lõi của giải thoát, điều â ây là 
nên uông. Tịnh thủy về gìn giữ là chánh ngữ, tả ngữ là cặn bã. Ỏ đây, điều gì là 
cốt lõi của SÃ nghĩa, cốt lõi của pháp, cốt lõi của giải thoát, điều ây là nên uông. 
Tịnh thủy về nguôn sanh khởi là chánh nghiệp, tà nghiệp là cặn bã. Ở đây, điều 
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gÌ là cốt lõi của ý nghĩa, cốt lõi của pháp, cốt lõi của giải thoát, điều ấy là nên 
uông. Tịnh thủy vỆ trong sạch là chánh mạng, tà mạng là cặn bã. Ở đây, điều 
gÌ là cốt lõi của ý nghĩa, cốt lõi của pháp, côt lõi của giải thoát, điêu ây là nên 
uông. Tịnh thủy vỆ ra sức là chánh tỉnh tấn, tà tinh tân là cặn bã. Ở đây, điều 
gì là cốt lõi của ý nghĩa, cốt lõi của pháp, cốt lõi của giải thoát, điều â ây là nên 
uông. Tịnh thủy vê thiết lập là chánh niệm, tà niệm là cặn bã. § đây, điều gì là 
cốt lõi của - nghĩa, cốt lõi của pháp, cốt lõi của giải thoát, điều â ây là nên uông. 
Tịnh thủy vệ không tản mạn là chánh định, tà định là cặn bã. Ö đây, điều gì là 
cốt lõi của ý nghĩa, cốt lõi của pháp, cốt lõi của giải thoát, điêu ấy là nên uông. 


Tịnh thủy về nhận thức là chánh kiến, tịnh thủy về găn chặt [tâm vào cảnh] 
là chánh tư duy, tịnh thủy về gìn giữ là chánh ngữ, tịnh thủy về nguôn sanh khởi 
là chánh nghiệp, tịnh thủy vê trong sạch là chánh mạng, tịnh thủy vê ra sức là 
chánh tinh tân, tịnh thủy về thiết lập là chánh niệm, tịnh thủy về không tản mạn 
là chánh định. 


Tịnh thủy về thiết lập là niệm giác chị, tịnh thủy về suy xét là trạch pháp 
giác chi, tịnh thủy về nỗ lực là cần giác chị, tịnh thủy về lan tỏa là hỷ giác chị, 
tịnh thủy về an tịnh là tịnh giác chi, tịnh thủy về không tản mạn là định giác chỉ, 
tịnh thủy về sự phân biệt rõ là xả giác chi. 


Tịnh thủy về tính chất không dao động ở sự không có đức tin là tín lực, tịnh 
thủy về tính chất không đao động ở sự biếng nhác là tấn lực, tịnh thủy về tính 
chât không dao động ở sự buông lung là niệm lực, tịnh thủy về tính chất không 
dao động ở sự phóng dật là định lực, tịnh thủy về tính chât không dao động ở 
sự không sáng suôi là tuệ lực. 


Tịnh thủy về cương quyết là tín lực, tịnh thủy vệ ra sức là tân lực, tịnh thủy 
về thiết lập là niệm lực, tịnh thủy về không tản mạn là định lực, tịnh thủy về 
nhận thức là tuệ lực. 


Theo ý nghĩa pháp chủ đạo, quyên là tịnh thủy; theo ý nghĩa không dao 
động, lực là tịnh thủy; theo ý nghĩa dẫn xuất [ra khỏi luân hôi], giác chi là tịnh 
thủy; theo ý nghĩa chủng tử, đạo là tịnh thủy; theo ý nghĩa thiết lập, sự thiết lập 
niệm là tịnh thủy; theo ý nghĩa nỗ lực, chánh tinh tân là tịnh thủy; theo ý nghĩa 
thành tựu, nên tảng của thân thông là tịnh thủy; theo ý nghĩa của thực thể, các 
chân lý là tịnh thủy; theo ý nghĩa không tản mạn, chỉ tịnh là tịnh thủy, theo ý 
nghĩa quán xét, minh sát là tịnh thủy; theo ÿ nghĩa nhất vị, chỉ tịnh và minh sát 
là tịnh thủy; theo M nghĩa không vượt trội, sự kết hợp chung là tịnh thủy; theo 
ý nghĩa thu thúc, giới thanh tịnh là tịnh thủy; theo ý nghĩa không tản mạn, tâm 
thanh tịnh là tịnh thủy; theo ý nghĩa nhận thức, kiến thanh tịnh là tịnh thủy; theo 
ý nghĩa thâu triệt, minh là tịnh thủy, theo ý nghĩa buông bỏ, sự giải thoát là tịnh 
thủy; theo ÿ nghĩa đoạn trừ, trí về sự đoạn tận là tịnh thủy; theo ý nghĩa tịnh 
lặng, trí không chấp thủ là tịnh thủy. 


Ước muôn theo ý nghĩa nguồn cội là tịnh thủy, tác ý theo ý nghĩa nguôn 
sanh khởi là tịnh thủy, xúc theo ý nghĩa liên kết là tịnh thủy, thọ theo ý nghĩa 
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hội tụ là tịnh thủy, định theo ý nghĩa dẫn đầu là tịnh thủy, niệm theo ý nghĩa 
pháp chủ đạo là tịnh thủy, tuệ theo ý nghĩa cao thượng trong các pháp thiện là 
tịnh thủy, sự giải thoát theo ÿ nghĩa cốt lõi là tịnh thủy, Niết-bàn liên quan đến 
bất tử theo ý nghĩa kết thúc là tịnh thủy. 
Phân giảng về “Tịnh thủy nên uống” được đây đủ. 
Dứt tụng phẩm thứ tư. 
Phẩm chính yếu là phẩm thứ nhất. 


Phần tóm lược của phẩm này là: 
Trí, kiến, hơi thở vào, Quyên, giải thoát thứ năm, 
Cõi, nghiệp, lầm lạc, đạo, Tịnh thủy, thảy là mười. 
Phẩm thứ nhất, cao quý, tuyệt vời, không gì sánh được này đã được xác lập 
do các vị chuyên trì tụng về các bộ kinh. 


B. PHẨM KẾT HỢP CHUNG 
(YUGAN4DDHAV4GG4) 


I.GLÁNG VÉ SỰ KẾT HỢP CHUNG 
(VYUG4N4ADDHAKATH) 


Tôi đã được nghe như vây: 
Một thời, Đại đức Ananda ngụ tại Kosambi, tu viện Ghosita. Chính ở tại nơi 
ây, Đại đức Ananda đã bảo các vị Tỳ-khưu răng: 


— Này các Đại đức Ty-khưu. 
— Thưa Đại đức. 
- Các vị Tỳ-khưu ấy đã đáp lại Đại đức Ananda. Đại đức Änanda đã nói 
điêu này: 
— Này các Đại đức, bất cứ vị Ty-khưu hoặc Ty-khưu-ni nào tuyên bố về 


phẩm vị A-la-hán ở sự hiện diện của tôi, tất cả đều do bốn đạo lộ hoặc do một 
đạo lộ nào đó của bốn đạo lộ này. Do bốn [đạo lộ] gì? 


Này các Đại đức, ở đây, vị Iỳ-khưu tu tập minh sát có chỉ tịnh đi trước. 
Trong khi vị ây tu tập minh sát có chỉ tịnh đi trước, đạo lộ được hình thành [cho 
vị ây]. Vị ấy rèn luyện, tu tập, làm cho sung mãn đạo lộ â ây. Trong khi vị ấy rèn 
luyện, tu tập, làm cho sung mãn đạo lộ ây, các sự ràng buộc được dứt bỏ, các 
ngủ ngầm được chấm dứt [đối với vị ây]. 


Này các Đại đức, còn có điều khác nữa là vị Tỳ-khưu tu tập chỉ tịnh có minh 
sát đi trước. Trong khi vị ây tu tập chỉ tịnh có minh sát đi trước, đạo lộ được 
hình thành |cho vị ây]. VỊ ấy rèn luyện, tu tập, làm cho sung mãn đạo lộ ây. 
Trong khi vị ây rèn luyện, tu tập, làm cho sung mãn đạo lộ ây, các sự ràng buộc 
được dứt bỏ, các ngủ ngầm được châm dứt [đôi với vị ây]. 


Này các Đại đức, còn có điều khác nữa là vị Ty-khưu tu tập chỉ tịnh và minh 
sát kết hợp chung. Trong khi vị ây tu tập chỉ tịnh và minh sát kết hợp chung, đạo 
lộ được hình thành [cho vị ây]. Vị ây rèn luyện, tu tập, làm cho sung mãn đạo 
lộ ây. Trong khi vị ây rèn luyện, tu tập, làm cho sung mãn đạo lộ ây, các sự ràng 
buộc được dứt bỏ, các ngủ ngâm được châm dứt [đối với vị ấy]. 

Này các Đại đức, còn có điêu khác nữa là [trường hợp] tâm của vị Tỳ-khưu 
bị khuây động bởi sự phóng dật đối với các pháp. Này các Đại đức, lúc tâm 
ấy trụ lại, tập trung lại, được chuyên nhất, được định ở chính nội phần, lúc á ây 
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là thời điểm đạo lộ được hình thành cho vị ây. VỊ ây rèn luyện, tu tập, làm cho 
sung mãn đạo lộ â ây. Trong khi vị ây rèn luyện, tu tập, làm cho sung mãn đạo lộ 
ây, các sự ràng buộc được dứt bỏ, các ngủ ngâm được châm dứt [đôi với vị ấy]. 


Này các Đại đức, bất cứ vị Tỷ-khưu hoặc Tỳ-khưu-ni nào tuyên bố về phẩm 
vị A-la-hán ở sự hiện diện của tôi, tật cả đều do bốn đạo lộ này hoặc do một đạo 
lộ nào đó của bốn đạo lộ này. 


Tu tập mỉnh sát có chỉ tịnh đi trước là [có ý nghĩa] thể nào? Do tác động 
của sự thoát ly, trạng thái chuyên nhất không tán loạn của tâm là định. Về các 
pháp đã được sanh lên trong trường hợp ây, theo ý nghĩa của sự quán xét là vô 
thường là minh sát, theo ý nghĩa của sự quán xét là khô não là minh sát, theo ý 
nghĩa của sự quán xét là vô ngã là minh sát. Như thế là chỉ tịnh trước, minh sát 
sau. Vì thế được nói răng: “Tu tập minh sát có chỉ tịnh đi trước.” 


Tu tập: Có bốn sự tu tập: Là sự tu tập theo ý nghĩa không vượt trội đối với 
các pháp đã được sanh lên trong trường hợp ấy, là sự tu tập theo ý nghĩa nhất vị 
đôi VỚI Các quyên, là sự tu tập theo ý nghĩa khởi động tính tân [thích hợp] nhăm 
đạt đến giải thoát Niết-bàn, là sự tu tập theo ý nghĩa rèn luyện. 


Đạo lộ được hình thành: Đạo lộ được hình thành là [có ý nghĩa] thế nào? 
Chánh kiến theo ý nghĩa nhận thức là đạo lộ được hình thành, chánh tư duy theo 
ý nghĩa gắn chặt [tâm vào cảnh] là đạo lộ được hình thành, chánh ngữ theo ý 
nghĩa øìn g1ữ là đạo lộ được hình thành, chánh nghiệp theo ý nghĩa nguôn sanh 
khởi là đạo lộ được hình thành, chánh mạng theo ÿ nghĩa trong sạch là đạo lộ 
được hình thành, chánh tinh tân theo ý nghĩa ra sức là đạo lộ được hình thành, 
chánh niệm theo ý nghĩa thiết lập là đạo lộ được hình thành, chánh định theo ý 
nghĩa không tản mạn là đạo lộ được hinh thành. Đạo lộ được hình thành là [có 
ý nghĩa] như th. 

“Vị ây rèn luyện, tu tập, làm cho sung mãn đạo lộ ây.” Rèn luyện: Rèn 
luyện là [có hj nghĩa] thế nào? Trong khi hướng tâm vị ấy rèn luyện, trong khi 
nhận biết vị ây rèn luyện, trong khi nhận thấy vị ây rèn luyện, trong khi quán xét 
lại vị ây rèn luyện, trong khi khăng định tâm vị ây rên luyện, trong khi hướng 
đến đức tin vị Ay, rèn luyện, trong khi ra sức tinh tân vị ây rèn luyện, trong khi 
thiết lập niệm vị ây rèn luyện, trong khi tập trung tâm vỊ ây rèn luyện, trong khi 
nhận biết bởi tuệ vị ây rèn luyện, trong khi biết rõ điều cân được biết rõ vị ây 
rèn luyện, trong khi biết toàn diện điều cân được biết toàn diện vị ây rèn luyện, 
trong khi dứt bỏ điêu cần được dứt bỏ vị ây rèn luyện, trong khi tác chứng điều 
cân được tác chứng vị ây rèn luyện. Rèn luyện là [có ý nghĩa] như thể, 


Tu tập: Tu tập là |có ý nghĩa] thế nào? Trong khi nướng tâm vị ấy tu tập, 
trong khi nhận biết vị ây tu tập, trong khi nhận thây vị ây tu tập, trong khi quán 
xét lại VỊ ây tu tập, trong khi khăng định tâm vị ây tu tập, trong khi hướng đến 
đức tin vị ây tu tập, trong khi ra sức tĩnh tân vị ây tu tập, trong khi thiết lập niệm 
vị ây tu tập, trong khi tập trung tâm vị ây tu tập, trong khi nhận biết bởi tuệ vị 
ây tu tập, trong khi biết rõ điều cần được biết rõ vị ấy tu tập, trong khi biết toàn 
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diện điều cần được biết toàn diện vị ây tu tập, trong khi dứt bỏ điêu cân được 
dứt bỏ vị ây tu tập, trong khi tu tập điều cân được tu tập vị ây tu tập. trong khi 
tác chứng điều cần được tác chứng vị ấy tu tập. Tu tập là [có ý nghĩa] như thế. 


Làm cho sung mẫn: Làm cho sung mãn là [có ý nghĩa | thê nào? Trong khi 
hướng tâm vị ây làm cho sung mãn, trong khi nhận biết vị ấy làm cho sung mãn, 
trong khi nhận thấy vị ây làm cho sung mãn, trong khi quán xét lại vị ây làm cho 
sung mãn, trong khi khăng định tâm vị ấy làm cho sung mãn, trong khi hướng 
đến đức tin vị ây làm cho sung mãn, trong khi ra sức tinh tân vị ấy làm cho sung 
mãn, trong khi thiết lập niệm vị ấy làm cho sung mãn, trong khi tập trung tâm 
vị ấy làm cho sung mãn, trong khi nhận biết bởi tuệ vị ây làm cho sung mãn, 
trong khi biết rõ điều cần được biết rõ VỊ ây làm cho sung mãn, trong khi biết 
toàn diện điều cần được biết toàn diện vị ây làm cho sung mãn, trong khi dứt bỏ 
điều cần được dứt bỏ vị ây làm cho sung mãn, trong khi tu tập điều cần được tu 
tập vị ây làm cho sung mãn, trong khi tác chứng điều cần được tác chứng vị ây 
làm cho sung mãn. Làm cho sung mãn là [có ý nghĩa] như thế. 


Trong khi vị ấy rèn luyện, tu tập, làm cho sung mãn đạo lộ â Ấy, các ràng 
buộc được dứt bỏ, các ngủ ngâm được châm dứt [đối với vị ấy]. Các ràng 
buộc được dứt bỏ, các ngủ ngâm được châm đứt là [có ý nghĩa] thế nào? Do 
đạo Nhập lưu, ba sự ràng buộc này được dứt bỏ là thân kiến, hoài nghị, sự cô 
chập vào giới và nghi thức; hai ngủ ngâm này được châm dứt là kiến ngủ ngầm, 
hoài nghi ngủ ngâm. Do đạo Nhật lai, hai sự ràng buộc này được dứt bỏ là ràng 
buộc của ái dục và ràng buộc của bắt bình có tính chất thô thiển; hai ngủ ngâm 
này được chấm dứt là ái dục ngủ ngâm và bất bình ngủ ngâm có tính chất thô 
thiền. Do đạo Bắt lai, hai sự ràng buộc này được dứt bỏ là ràng buộc của ái dục 
và ràng buộc của bất bình có tính chât vì tế; hai ngủ ngâm này được châm dứt 
là ái dục ngủ ngâm và bất bình ngủ ngâm có tính chât vi tế. Do đạo A-la-hán, 
năm sự ràng buộc này được dứt bỏ là ái sắc, ái vô SắC, ngã mạn, phóng dật, vô 
minh; ba ngủ ngâm này được châm dứt là ngã mạn ngủ ngâm, ái hữu ngủ ngâm, 
vô minh ngủ ngâm. Các sự ràng buộc được dứt bỏ, các ngủ ngầm được châm 
dứt là [có ý nghĩa] như thê. 

Do tác động của sự không sân độc, trạng thái chuyên nhất không tản mạn 
của tâm là định... (nf)... Do tác động của sự nghĩ tưởng về ánh sáng, trạng thái 
chuyên nhất không tản mạn của tâm là định... (nf)... Có sự quản xét vê từ bỏ 
do tác động của hơi thở vào, có sự quán xét vê từ bỏ do tác động của hơi thở 
ra, trạng thái chuyên nhất không tản mạn của tâm là định. Về các pháp đã được 
sanh lên trong trường hợp ây, theo ý nghĩa của sự quán xét là vô thường là minh 
sát; theo ý nghĩa của sự quán xét là khô não là minh sát; theo ý nghĩa của sự 
quán xét là vô ngã là minh sát. Như thê là chỉ tịnh trước, minh sát sau. Vì thế 
được nói răng: “Tu tập minh sát có chỉ tịnh đi trước.” 


Tu tập: Có bốn sự tu tập: Là sự tu tập theo ý nghĩa không vượt trội đối với 
các pháp đã được sanh lên trong trường hợp ấy, là sự tu tập theo ý nghĩa nhất vị 
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đối với các quyên, là sự tu tập theo ý nghĩa khởi động tính tân [thích hợp] nhằm 
đạt đến giải thoát Niết-bàn, là sự tu tập theo ý nghĩa rèn luyện. 


Đạo lộ được hình thành: Đạo lộ được hình thành là [có ý nghĩa] thê nào? 
Chánh kiến theo ý nghĩa nhận thức là đạo lộ được hình thành, chánh tư duy theo 
ý nghĩa găn chặt [tâm vào cảnh] là đạo lộ được hình thành,... (nt)... chánh định 
theo ý nghĩa không tản mạn là đạo lộ được hình thành. Đạo lộ được hình thành 
là [có ý nghĩa] như thế. 

“Vị ây rèn luyện, tu tập, làm cho sung mãn đạo lộ ây.” Rèn luyện: Rèn 
luyện là [có ý nghĩa] thế nào? Trong khi hướng tâm vị ây rèn luyện, trong khi 
nhận biết... (n†)... trong khi tác chứng điều cân được tác chứng vị ấy rèn luyện. 
Rèn luyện là [có ý nghĩa] như thế. 


Tu tập: Tu tập là [có ý nghĩa] thế nào? Trong khi hướng tâm vị ây tu tập, 
trong khi nhận biết vị ấy tu tập... (nt)... trong khi tác chứng điều cần được tác 
chứng vị ấy tu tập. Tu tập là [có ý nghĩa] như thế. 

Làm cho sung mãn: Làm cho sung mãn là [có ý nghĩa] thế nào? Trong khi 
hướng tâm vị ây làm cho sung mãn, trong khi nhận biết... (nf)... trong khi tác 
chứng điều cần được tác chứng vị ấy làm cho sung mãn. Làm cho sung mãn là 
[có ý nghĩa] như thê. 

Trong khi vị ây rèn luyện, tu tập, làm cho sung mãn đạo lộ â Ấy, các ràng 
buộc được dứt bỏ, các ngủ ngầm được chấm dứt [đối với vị ấy]: Các ràng 
buộc được dứt bỏ, các ngủ ngâm được chấm dứt là [có ý nghĩa] thế nào? Do 
đạo Nhập lưu, ba sự ràng buộc này được dứt bỏ là thân kiến, hoài nghi, sự cô 
chấp vào giới và nghi thức; hai ngủ ngâm này được châm dứt là kiến ngủ ngầm, 
hoài nghĩ ngủ ngâm. Do đạo Nhất lai, hai sự ràng buộc này được dứt bỏ là ràng 
buộc của ái dục và ràng buộc của bật bình có tính chất thô thiên; hai ngủ ngâm 
này được chấm dứt là ái dục ngủ ngâm và bất bình ngủ ngầm có tính chất thô 
thiên. Do đạo Bất lai, hai sự ràng buộc này ' được dứt bỏ là ràng buộc của ái dục 
và rảng buộc của bất bình có tính chất vì tế; hai ngủ ngâm này được châm dứt 
là ái dục ngủ ngầm và bất bình ngủ ngâm có tính chât vi tế. Do đạo A-la-hán, 
năm sự ràng buộc này được dứt bỏ là ái sắc, ái võ sắc, ngã mạn, phóng dật, vô 
minh; ba ngủ ngâm này được châm dứt là ngã mạn ngủ ngâm, ái hữu ngủ ngâm, 
vô minh ngủ ngầm. Các ràng buộc được dứt bỏ, các ngủ ngâm được châm dứt 
là [có ý nghĩa] như thê. 

Tu tập minh sát có chỉ tịnh đi trước là [có ý nghĩa] như thê. 

Tu tập chỉ tịnh có minh sát đi trước là [có ý nghĩa] thế nào? Với ý nghĩa của 
sự quán xét là vô thường là minh sát; với ý nghĩa của sự quán xét là khổ não 
là minh sát; với ý nghĩa của sự quán xét là vô ngã là minh sát. Do xả ly là đối 
tượng của các pháp đã được sanh lên trong trường hợp ấy, trạng thái chuyên 
nhất không tán loạn của tâm là định. Như thế là minh sát trước, chỉ tịnh sau. Vì 
thê được nói răng: “Tu tập chỉ tịnh có minh sát đi trước.” 
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Tu tập: Có bốn sự tu tập: ... (nf)... là sự tu tập theo ý nghĩa rèn luyện. Đạo 
lộ được hình thành: Đạo lộ được hình thành là [có ý nghĩa] thế nào? ... (nt)... 
Đạo lộ được hình thành là [có ý nghĩa] như thê. ... (nt)... Các ràng buộc được 
đứt bỏ, các ngủ ngâm được châm dứt là [có ý nghĩa] như thê. 


Với ÿ nghĩa của sự quản xét sắc là vô thường là minh sát; với ý nghĩa của sự 
quán xét sắc là khổ não là minh sát; với ý nghĩa của sự quán xét sắc là vô ngã là 
minh sát. Do xả ly là đối tượng của các pháp đã được sanh lên trong trường hợp 
ây, trạng thái chuyên nhất không tán loạn của tâm là định. Như thê là minh sát 
trước, chỉ tịnh sau. Vì thế được nói rằng: “Tu tập chỉ tịnh có minh sát đi trước.” 


Tu tập: Có bốn sự tu tập: ... (n)... là sự tu tập theo ý nghĩa rèn luyện. Đạo 
lộ được hình thành: Đạo lộ được hình thành là [có ý nghĩa] thê nào? ... (nt)... 
Đạo lộ được hình thành là [có y nghĩa] như thế. ... (nf)... Các sự ràng buộc được 
đứt bỏ, các ngủ ngâm được chấm dứt là [có ý nghĩa] như thế. 


Với ý nghĩa của sự quán xét thọ... tưởng... các hành... thức... mắt... lão tử 
là vô thường là minh sát... (nt)... lão tử là khổ não... (nt)... lão tử là vô ngã là 
minh sát. Do xả ly là đối tượng của các pháp đã được sanh lên trong trường hợp 
ây, trạng thái chuyên nhất không tán loạn của tâm là định. Như thê là minh sát 
trước, chỉ tịnh sau. Vì thế được nói rằng: “Tu tập chỉ tịnh có minh sát đi trước.” 


Tu tập: Có bốn sự tu tập: ... (nf)... là sự tu tập theo ý nghĩa rèn luyện. Đạo 
lộ được hình thành: Đạo lộ được hình thành là [có ý nghĩa] thê nào? ... (nt)... 
Đạo lộ được hình thành là [có ý nghĩa] như thê. ... (nt)... Các ràng buộc được 
đứt bỏ, các ngủ ngâm được châm dứt là [có ý nghĩa] như thê. 


Tu tập chỉ tịnh có minh sát đi trước là [có ý nghĩa] như thê. 


Tu tập chỉ tịnh và minh sát kết hợp chung là [có ÿ nghĩa] thế nào? Tu tập 
chỉ tịnh và minh sát kết hợp chung theo mười sáu biểu hiện: Theo ý nghĩa đôi 
tượng, theo ý nghĩa hành xứ, theo ý nghĩa dứt bỏ, theo ý nghĩa buông bỏ, theo ý 
nghĩa thoát ra, theo ý nghĩa ly khai, theo ý nghĩa an tịnh, theo ý nghĩa cao quý, 
theo ý nghĩa được giải thoát, theo ý nghĩa vô lậu, theo ý nghĩa vượt qua, theo ý 
nghĩa vô tưởng, theo ý nghĩa vô nguyện, theo ý nghĩa không tánh, theo ý nghĩa 
nhất vị, theo ý nghĩa không vượt trội, theo ý nghĩa kết hợp chung. 


Tu tập chỉ tịnh và minh sát kết hợp chung theo ý nghĩa đối tượng là [có ý 
nghĩa] thê nào? Đi với vị đang dứt bỏ phóng dật, trạng thái chuyên nhật không 
tán loạn của tâm là định, có sự diệt tận là đối tượng. Đối với vị đang đứt bỏ 
vô minh, minh sát theo ý nghĩa quản xét có sự diệt tận là đối tượng. Như thê, 
chỉ tịnh và minh sát theo ý nghĩa đối tượng là có nhất vị, được kết hợp chung, 
không vượt trội lẫn nhau. Vì thê, được nói răng. “Tu tập chỉ tịnh và minh sát kt 
hợp chung theo ý nghĩa của cảnh [đối tượng].” 

Tu tập: Có bốn sự tu tập: ... (nt)... là sự tu tập theo ý nghĩa rèn luyện. Đạo lộ 
được hình thành: Đạo lộ được hình thành là [có ý nghĩa] thế nào?.... (nt)... Đạo 
lộ được hình thành là [có ý nghĩa] như thê. ... (nt)... Các ràng buộc được dứt bỏ, 
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các ngủ ngầm được chấm dứt là [có ý nghĩa] như thế. Tu tập chỉ tịnh và minh 
sát kết hợp chung theo ý nghĩa của cảnh [đối tượng] là [có ý nghĩa] như thế. 

Tu tập chỉ tịnh và minh sát kết hợp chung theo ý nghĩa hành xứ là [có ý 
nghĩa] thê nào? Đôi với vị đang dứt bỏ phóng dật, trạng thái chuyên nhất không 
tán loạn của tâm là định có sự diệt tận là hành xứ. Đôi với vị đang dứt bỏ vô 
minh, minh sát theo ý nghĩa quán xét có sự diệt tận là hành xứ. Như thé, chỉ 
tịnh và minh sát theo ý nghĩa hành xứ là có nhất vị, được kết hợp chung, không 
vượt trội lẫn nhau. Vì thể, được nói rằng: “Tu tập chỉ tịnh và minh sát kết hợp 
chung theo ý nghĩa hành xứ. ” 

Tu tập: ... (nị)... 


Tu tập chỉ tịnh và minh sát kết hợp chung theo ý nghĩa dứt bỏ là [có ý nghĩa] 
thế nào? Đối với vị đang dứt bỏ các phiên não đi cùng với phóng dật và [đang 
dứt bỏ] các uân, trạng thái chuyên nhất không tán loạn của tâm là định có sự 
điệt tận là hành xứ. Đối với vị đang dứt bỏ các phiền não đi cùng với vô minh 
và [đang dứt bỏ] các uẫn, minh sát theo ý nghĩa quán xét có sự diệt tận là hành 
xứ. Như thê, chỉ tịnh và minh sát theo ý nghĩa dứt bỏ là có nhất vị, được kết 
hợp chung, không vượt trội lẫn nhau. Vì thế, được nói răng: “Tu tập chỉ tịnh và 
minh sát kết hợp chung theo ý nghĩa dứt bỏ.” ... (nỆ)... 

Tu tập chỉ tịnh và minh sát kết hợp hNgg theo ý nghĩa buông bỏ là [có ý 
nghĩa] thê nào? Đôi với vị đang buông bỏ các phiên não đi cùng với phóng dật 
và [buông bỏ] các uẫn, trạng thái chuyên nhật không tán loạn của tâm là định 
có sự điệt tận là hành xứ. Đỗi với vị đang buông bỏ các phiên não đi cùng với 
vô minh và [buông bỏ] các uẫn, minh sát theo ý nghĩa quán xét có sự diệt tận 
là hành xứ. Như thế, chỉ tịnh và minh sát theo ý nghĩa buông bỏ là có nhất vị, 
được kết hợp chung, không vượt trội lẫn nhau. Vì thể, được nói răng: “Tu tập 
chỉ tịnh và minh sát kết hợp chung theo ý nghĩa buông bỏ.” .... (nt)... 

Tu tập chỉ tịnh và minh sát kết hợp chung theo ý “T5 thoát ra là [có ý 
nghĩa] thê nào? Đối với vị đang thoát ra khói các phiên não đi cùng với phóng 
dật và [thoát ra khỏi] các uẫn, trạng thái chuyên nhất không tán loạn của tâm là 
định có sự diệt tận là hành xứ. Đỗi với vị đang thoát ra khỏi các phiên não đi 
cùng với vô minh và [thoát ra khỏi] các uẫn, minh sát theo ý nghĩa quán xét có 
sự điệt tận là hành xứ. Như thê, chỉ tịnh và minh sát theo ý nghĩa thoát ra là có 
nhất vị, được kết hợp chung, không vượt trội lẫn nhau. Vì thê, được nói răng: 
“Tu tập chỉ tịnh và minh sát kết hợp chung theo ý nghĩa thoát ra.”.... (nf)... 

Tu tập chỉ tịnh và minh sát kết hợp chung theo ý nghĩa ly khai là [có ý nghĩa] 
thê nào? Đối với vị đang ly khai các phiền não đi cùng với phóng dật và [ly khai] 
các uân, trạng thái chuyên nhất không tán loạn của tâm là định có sự diệt tận là 
hành xứ. Đối với vị đang ly khai các phiền não đi cùng với vô minh và [ly khai] 
các uân, minh sát theo ý nghĩa quán xét có sự diệt tận là hành xứ. Như thế, chỉ 
tịnh và minh sát theo ý nghĩa ly khai là có nhất vị, được kết hợp chung, không 
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vượt trội lẫn nhau. Vì thế, được nói răng: “Tu tập chỉ tịnh và minh sát kết hợp 
chung theo ý nghĩa ly khaI.” ... (n†)... 

Tu tập chỉ tịnh và minh sát kết hợp chung theo ý nghĩa an tịnh là [có ý nghĩa] 
thế nào? Đối với vị đang dứt bỏ phóng dật, trạng thái chuyên nhất không tán loạn 
của tâm là định, là an tịnh, có sự diệt tận là hành xứ. Đỗi với vị đang dứt bỏ vô 
minh, minh sát theo ý nghĩa quán xét là an tịnh có sự diệt tận là hành xứ. Như 
thế, chỉ tịnh và minh sát theo ý nghĩa an tịnh là có nhất vị, được kết hợp chung, 
không vượt trội lẫn nhau. Vì thế, được nói răng: “Tu tập chỉ tịnh và minh sát kết 
hợp chung theo ý nghĩa an tịnh. '”... (nf)... 

Tu tập chỉ tịnh và minh sát kết hợp chung theo ÿ nghĩa cao quý là [có ý nghĩa] 
thê nào? Đối với vị đang dứt bỏ phóng dật, trạng thái chuyên : nhật không tán loạn 
của tâm là định, là cao quý, có sự diệt tận là hành xứ. Đôi với vị đang dứt bỏ vô 
minh, minh sát theo ý nghĩa quán xét là cao quý có sự diệt tận là hành xứ. Như 
thế, chỉ tịnh và minh sát theo ý nghĩa cao quý là có nhất vị, được kết hợp chung, 
không vượt trội lẫn nhau. Vì thế, được nói răng: “Tu tập chỉ tịnh và minh sát kết 
hợp chung theo ý nghĩa cao quy. ˆ... (nt)... 

Tu tập chỉ tịnh và minh sát kết hợp chung theo ý nghĩa được giải thoát là 
[có ý nghĩa] thế nào? Đối với vị đang đứt bỏ phóng dật, trạng thái chuyên nhất 
không tán loạn của tâm là định, là được giải thoát khỏi dục lậu, có sự diệt tận 
là hành xứ. Đôi với vị đang dứt bỏ vô minh, minh sát theo ý nghĩa quán xét là 
được giải thoát khỏi các vô minh lậu, có sự diệt tận là hành xứ. Như thế, sự ly 
tham ải khỏi các tham ái là sự giải thoát của tâm, sự ly tham ái khỏi vô minh là 
sự giải thoát của tuệ. Như thế, chỉ tịnh và minh sát theo ý nghĩa được giải thoát 
là có nhất vị, được kết hợp chung, không vượt trội lẫn nhau. Vì thể, được nói 
răng: “Tu tập chỉ tịnh và minh sát kết hợp chung theo ý nghĩa được giải thoát.” 

.. (nf)... 

Tu tập chỉ tịnh và minh sát kết hợp chung theo ý nghĩa vô lậu là [có ý 
nghĩa] thê nào? Đôi với vị đang dứt bỏ phóng dật, trạng thái chuyên nhất 
không tán loạn của tâm là định, là vô lậu đôi với dục lậu, có sự diệt tận là 
hành xứ. Đỗi với vị đang dứt bỏ vô minh, minh sát theo ý nghĩa quán xét là 
vô lậu đối với vô minh lậu, có sự điệt tận là hành xứ. Như thê, chỉ tịnh và 
minh sát theo ý nghĩa vô lậu là có nhất vị, được kết hợp chung, không vượt 
trội lẫn nhau. Vì thể, được nói rằng: “Tu tập chỉ tịnh và minh sát kết hợp 
chung theo ý nghĩa vô lậu. ”... (n†)... 

Tu tập chỉ tịnh và minh sát kết hợp chung theo ý nghĩa vượt qua là [có ý 
nghĩa] thê nào? Đối với vị đang vượt qua các phiên não đi cùng với phóng dật 
và [vượt qua] các uân, trạng thái chuyên nhất không tán loạn của tâm là định 
có sự điệt tận là hành xứ. Đỗi với vị đang vượt qua các phiên não đi cùng với 
vô minh và [vượt qua] các uâẫn, minh sát theo ý nghĩa quán xét có sự diệt tận là 
hành xứ. Như thê, chỉ tịnh và minh sát theo ý nghĩa vượt qua là có nhất vị, được 
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kết hợp chung, không vượt trội lẫn nhau. Vì thế, được nói rằng: “Tu tập chỉ tịnh 
và minh sát kết hợp chung theo ý nghĩa vượt qua.”... (nt)... 

Tu tập chỉ tịnh và minh sát kết hợp chung leo ý nghĩa vô tướng là [có ý 
nghĩa] thê nào? Đối với vị đang dứt bỏ phóng dật, trạng thái chuyên nhật không 
tán loạn của tâm là định, là vô tướng đối với tất cả các hiện tướng, có sự diệt 
tận là hành xứ. Đối với vị đang dứt bỏ vô minh, mình sát theo ý nghĩa quán xét 
là vô tướng đỗi với tất cả các hiện tướng, có sự diệt tận là hành xứ. Như thẻ, chỉ 
tịnh và minh sát theo ý nghĩa vô tướng là có nhất vị, được kết hợp chung, không 
vượt trội lẫn nhau. Vì thế, được nói rằng: “Tu tập chỉ tịnh và minh sát kết hợp 
chung theo ý nghĩa vô tướng.” ... (n†)... 

Tu tập chỉ tịnh và minh sát kết hợp chung theo ý nghĩa vô nguyện là [có ý 
nghĩa] thế nào? Đối với vị đang đứt bỏ phóng dật, trạng thái chuyên nhất không 
tán loạn của tâm là định, là vô nguyện đối với tất cả các nguyện ước, có sự điệt 
tận là hành xứ. Đối với vị đang dứt bỏ vô minh, minh sát theo ý nghĩa quán xét 
là vô nguyện đối với tất cả các nguyện ước, có sự diệt tận là hành xứ. Như thế, 
chỉ tịnh và minh sát theo ý nghĩa vô nguyện là có nhật vị, được kết hợp chung, 
không vượt trội lẫn nhau. Vì thê, được nói răng: “Pu tập chỉ tịnh và minh sát kêt 
hợp chung theo ý nghĩa vô nguyện. " í;¿ LH). 

Tu tập chỉ tịnh và minh sát kết " chung theo ý nghĩa không tánh là [có ý 
nghĩa] thê nào? Đôi với vị đang dứt bỏ phóng dật, trạng thái chuyên nhất không 
tán loạn của tâm là định, là không đối với tât cả các có chấp, có sự diệt tận là 
hành xứ. Đối với vị đang dứt bỏ vô minh, mình sát theo ý nghĩa quán xét là 
không đối với tất cả các cô chấp, có sự diệt tận là hành xứ. Như thé, chỉ tịnh và 
minh sát theo ÿ nghĩa không tánh là có nhật vị, được kết hợp chung, không vượt 
trội lẫn nhau. Vì thế, được nói răng: “Tu tập chỉ tịnh và minh sát kết hợp chung 
theo ý nghĩa không tánh.””... (n†)... 

Tu tập: Có bốn sự tu tập: Là sự tu tập theo ý nghĩa không vượt trội đối với 
các pháp đã được sanh lên trong trường hợp ấy, là sự tu tập theo ý nghĩa nhất vị 
đối với các quyên, là sự tu tập theo ý nghĩa khởi động tĩnh tân [thích hợp] nhằm 
đạt đến giải thoát Niết-bàn, là sự tu tập theo ý nghĩa rèn luyện. 

Đạo lộ được hình thành: Đạo lộ được hình thành là [có ý nghĩa] thế nào? 

.. (nÐ)... Đạo lộ được hình thành là [có ý nghĩa] như thê. ... (nf)... Các sự ràng 
buộc được dứt bỏ, các ngủ ngầm được châm dứt là [có ý nghĩa] như thê. 

Tu tập chỉ tịnh và minh sát kết hợp chung theo ý nghĩa không tánh là [có ý 
nghĩa] như thê. 

Tu tập chỉ tịnh và minh sát kết hợp chung theo mười sáu biểu hiện là [có ý 
nghĩa] như thế. 

Tu tập chỉ tịnh và minh sát kết hợp chung là [có ý nghĩa] như th. 

Tâm của vị Iy-khưu bị khuấy động bởi sự phóng dật đối với các pháp là [có 
ý nghĩa] thê nào? Đối với vị đang tác ý vô thường, có ánh sáng sanh lên. [Hành 
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giả] hướng tâm đến ánh sáng rằng: “Ánh sáng là pháp”; sự tản mạn do việc ấy 
là phóng dật. Do sự phóng dật ây, [hành giả] có tâm bị khuấy động, không nhận 
biệt đúng theo thực thê về sự thiết lập là vô thường, không nhận biết đúng theo 
thực thể về sự thiết lập là khổ não, không nhận biết đúng theo thực thể vê sự 
thiết lập là vô ngã. Vì thê, được nói răng: “ Tâm Dị khuẩy động bởi sự phóng dạt 
đổi với các pháp. Lúc áy là thời điểm, là lúc tâm ây trụ lại, tập trung lại, được 
chuyên nhát, được định ngay Ở HỘI ¡ phân.” 


Đạo lộ được hình thành cho vị ấy: Đạo lộ được hình thành là [có ý nghĩa] 
thế nào? ... (nt)... Đạo lộ được hình thành là [có ÿ nghĩa] như thê. ... (nt)... Các 
sự ràng buộc được đứt bỏ, các ngủ ngâm được châm dứt là [có ý nghĩa] như thế. 


Đối với vị đang tác ý vô thường, có trí sanh lên... có hỷ sanh lên... có tịnh 
sanh lên... có lạc sanh lên... có sự cương quyết sanh lên... có sự ra sức sanh lên... 
có sự thiết lập sanh lên... có xả sanh lên... có ao ước sanh lên. [Hành giả] hướng 
tâm đến sự ao ước Tăng: “Ao ước là pháp”; sự tản mạn do việc ây là phóng dật. 
Do sự phóng dật ây, [hành giả] có tâm bị khuấy động, không nhận biết đúng 
theo thực thê VỀ SỰ thiết lập là vô thường, không nhận biết đúng theo thực thê 
về sự thiết lập là khổ não, không nhận biết đúng theo thực thê về sự thiết lập là 
vô ngã. Vì thế, được nói răng: “Tâm bị khuấy động bởi sự phóng dật đổi với các 
pháp. Lúc tâm ây trụ lại, tập trung lại, được chuyên nhất, được định ở chính nội 
phân, lúc ấy là thời điểm.” Đạo lộ được hình thành cho vị ây: Đạo lộ được 
hình thành là [có ý nghĩa] thế nào? ... (nt)... Đạo lộ được hình thành là [có ý 
nghĩa] như thê. .... (m†)... Các sự ràng buộc được dứt bỏ, các ngủ ngầm được 
châm dứt là [có ý nghĩa] như thế. 

Đối với vị đang tác ý khô não... (nt)... Đôi với vị đang tác ý vô ngã, có ánh 
sáng sanh lên... có trí sanh lên... có hỷ sanh lên... có tịnh sanh lên... có lạc sanh 
lên... có sự cương quyết sanh lên... có sự ra sức sanh lên... có sự thiết lập sanh 
lên... có xả sanh lên... có ao ước sanh lên. [Hành giả] hướng tâm đến sự ao ước 
răng: “Ao ước là pháp”; sự tản mạn do việc ây là phóng dật. Do sự phóng dật 
ây, [hành giả] có tâm bị khuấy động, không nhận biết đúng theo thực thể về sự 
thiết lập là vô ngã, về sự thiết lập là vô thường, về sự thiết lập là khổ não. Vì 
thê, được nói răng: “Tâm bị khuấy động bởi sự phóng dật đối với các pháp... 
(nt)... Các sự ràng buộc được dứt bỏ, các ngủ ngâm được châm dứt là [có ý 
nghĩa |] như thê. 


Đối với vị đang tác ỳ sắc là vô thường... (nt)... Đối với vị đang tác ý sắc là 
khô não... (nt)... Đôi với vị đang tác ý sắc là vô ngã... (nt)... Đối với vị đang tác 
ý thọ... tưởng... các hành... thức... mắt... lão tử là vô thường... (nt)... Đối với vị 
đang tác ý lão tử là khô não... (nt)... Đối với vị đang tác ý lão tử là vô ngã, có 
ánh sáng sanh lên... có trí sanh lên... có hỷ sanh lên... có tịnh sanh lên... có lạc 
sanh lên... có sự cương quyết sanh lên... có sự ra sức sanh lên... có sự thiết lập 
sanh lên... có xả sanh lên... có ao ước sanh lên. [Hành giả] hướng tâm đến sự ao 
ước răng: “Ao ước là pháp”; sự tản mạn do việc ấy là phóng dật. Do sự phóng 
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dật ây, [hành giả] có tâm bị khuây động, không nhận biết đúng theo thực thê về 
lão tử có sự thiết lập là vô ngã, không nhận biệt đúng theo thực thê về lão tử có 
sự thiết lập là vô thường, không nhận biết đúng theo thực thê vê lão tử có sự 
thiết lập là khô não. Vì thế, được nói rằng: “Tám bị khuây động bởi sự phóng 
dật đổi với các pháp. Lúc áy là thời điểm, là lúc tâm áy trụ lại, tập trung lại, 

được chuyên nhất, được định ngay ở nội phần.” 


Đạo lộ được hình thành cho vị ấy: Đạo lộ được hình thành là [có ý nghĩa] 
thế nào?.. .(nÐ... Đạo lộ được hình thành là [có ý nghĩa] như thê. ... (n†)... Các 
sự ràng buộc được dứt bỏ, các ngủ ngầm được châm dứt là [có ý nghĩa] như thê. 

Tâm bị khuấy động bởi sự phóng dật đối với các pháp là [có ý nghĩa] 
như thê. 


(1) Rung động về ánh sáng, Về tuệ và về hỷ, 
Về tịnh và về lạc, Bởi chúng tâm xao động, 
(2) Rung động về cương quyết, Ra sức và thiết lập, 
Do hướng tâm đến xả, Và ao ước vệ xả. 
(3) VỊ nào huân tập tuệ Về mười trường hợp này, 
Biết phóng dật do pháp, Không sa vào lâm lẫn. 
(4) Bị tản mạn, ô nhiễm, Tu tập tâm đình chỉ; 
Tản mạn, không ô nhiễm, Tu tập bị thôi thất. 
(5) Tản mạn, không ô nhiễm, Tu tập không thối thất, 
Không tản, tâm vô nhiễm Tu tâm không đình chỉ. 
(6) Với bốn trường hợp này, Hiểu rõ mười trường hợp 
Thâu hẹp và khuấy động Vì tản mạn của tâm. 


Phân giáng về “Sự kết hợp chung” được đây đủ. 
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H. GLẢNG VÉ CHÂN LÝ 
(S4CC4K.1TH23) 


Đây đủ phân duyên khởi: Này các Ty-khưu, đây là bốn thực thể, là không 
ngoài thực thể, không phải. là dị thể. Bốn là gì? Này các Ty-khưu, “đây là khổ”, 
điều này là thực thể, điều này là không ngoài thực thể, điều này không phải là đị 
thê, “đây là nhân sanh khổ”, điều này là thực thê, điều này là không ngoài thực 
thể, điều này không phải là dị thê; “đây là sự diệt tận khổ”, điều này là thực thể, 
điều này là không ngoài thực thê, điều này không phải là dị thể; “đây là sự thực 
hành đưa đến sự diệt tận khổ”, điều này là thực thể, điều này là không ngoài 
thực thể, điều này không phải là dị thê. Này các Ty-khưu, đây là bốn thực thê, 
là không ngoài thực thể, không phải là dị thê. 


Khổ là chân lý theo ÿ nghĩa của thực thê là [có y nghĩa] thê nào? Bồn ý ý nghĩa 
về khổ của khổ là thực thê, là không ngoài thực thê, không phải là dị thê: Y nghĩa 
áp bức, ý nghĩa t tạo tác, ý nghĩa nóng nảy, ý nghĩa chuyên biến của khô; bôn ý 
nghĩa này về khổ của khổ là thực thê, là không ngoài thực thê, không phải là dị 
thể. Khô là chân lý theo ý nghĩa của thực thê là [có ý nghĩa] như thế. 


Nhân sanh [khổ] là chân lý theo ý nghĩa của thực thể là [có ý nghĩa] thê 
nào? Bốn ý nghĩa về nhân sanh của nhân sanh [khô] là thực thể, là không ngoài 
thực thê, không phải là dị thể: Ý nghĩa tích lũy [nghiệp], ý nghĩa căn nguyễn, ý 
nghĩa ràng buộc, ý nghĩa vướng bận của nhân sanh [khổ]; bốn ý nghĩa nảy vê 
nhân sanh của nhần sanh [khổ] là thực thê, là không ngoài thực thể, không phải 
là đị thể. Nhân sanh [khổ] là chân lý theo ý nghĩa của thực thê là [có ý nghĩa] 
như thê. 


Sự diệt tận [khổ] là chân lý theo ý nghĩa của thực thể là [có ý nghĩa] thế 
nào? Bốn ý nghĩa vê diệt tận của sự diệt tận [khô] là thực: thể, là không ngoài 
thực thể, không phải là dị thể: Ý nghĩa xuất ly, ý nghĩa viễn ly, ý nghĩa không 
tạo tác, y nghĩa bất tử của sự diệt tận [khổ]; bốn y nghĩa này về diệt tận của sự 
điệt tận [khô] là thực thể, là không ngoài thực thê, không phải là dị thê. Sự diệt 
tận [khổ] là chân lý theo ý nghĩa của thực thể là [có ý nghĩa] như thẻ. 


Đạo là chân lý theo ÿ nghĩa của thực thể là [có ý nghĩa] thế nào? Bốn ý 
nghĩa về đạo của đạo là thực thể, là không ngoài thực thể, không phải là dị 
thể: Ý nghĩa dẫn xuất, \j nghĩa nguyên nhân, ý nghĩa nhận thức, ý nghĩa pháp 
chủ đạo của đạo; bốn ý nghĩa này vê đạo của đạo là thực thể, là không ngoài 
thực thê, không phải là dị thể. Đạo là chân lý theo ý nghĩa của thực thê là [có 
ý nghĩa| như thê. 
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Bốn chân lý có chung một sự thấu triệt là với bao nhiêu biểu hiện? Bốn 
chân lý có chung một sự thâu triệt là với bốn biểu hiện: Theo ý nghĩa thực thẻ, 
theo ý nghĩa vô ngã, theo y nghĩa chân ly, theo ý nghĩa thâu triệt; bốn chân 
lý được tổng hợp chung lại là với bốn biểu hiện này. Điêu nào được tổng hợp 
chung lại, điêu ây là nhất thê. Nhất thể được thâu triệt bởi một trí, như thế bốn 
chân lý là có chung một sự thâu triệt. 


Bốn chân lý có chung một sự thâu triệt theo ý nghĩa thực thê là [có ý nghĩa] 
thế nào? Bốn chân lý có chung một sự thâu triệt theo ý nghĩa thực thê là với bốn 
biểu hiện: Ý nghĩa vê khô của khô là ý nghĩa về thực thê, ý nghĩa về nhân sanh 
của nhân sanh [khối] là ý nghĩa về thực thể, ý nghĩa về diệt tận của sự diệt tận 
[khố] là ý nghĩa vê thực thể, ý nghĩa về đạo của đạo là ý nghĩa. về thực thê; bốn 
chân lý được tổng hợp chung lại theo ý nghĩa thực thê là VỚI bốn biểu hiện này. 
Điều nào được tông hợp chung lại, điêu ây là nhất thể. Nhất thể được thấu triệt 
bởi một trí, như thê bốn chân lý là có chung một sự thấu triệt. 


Bốn chân lý có chung một sự thâu triệt theo ý nghĩa vô ngã là [có ý nghĩa] 
thế nào? Bốn chân lý có chung một sự thâu triệt theo ý nghĩa vô ngã là với bốn 
biểu hiện: Ý nghĩa về khô của khô là ý nghĩa về VÔ ngã, ý ý nghĩa vê nhân sanh 
của nhân sanh [khổ] là ý nghĩa về vô ngã, ý nghĩa vê diệt tận của sự diệt tận 
[khô] là ý nghĩa vê vô ngã, ý nghĩa về đạo của đạo là ý nghĩa về vô ngã; bốn 
chân lý được tông hợp chung lại theo ý nghĩa vô ngã là với bốn biểu hiện nảy. 
Điều nào được tổng hợp chung lại, điều ấy là nhất thể. Nhất thể được thấu triệt 
bởi một trí, như thê bốn chân lý là có chung một sự thấu triệt. 


Bốn chân ly có chung một sự thâu triệt theo ý nghĩa chân lý là [có ý nghĩa] 
thê nào? Bốn chân lý có chung một sự thâu triệt theo ý nghĩa chân lý là với bốn 
biểu hiện: Ý nghĩa vê khô của khô là ý nghĩa về chân lý, ý nghĩa về nhân sanh 
của nhân sanh [khố] là ý ý nghĩa vệ chân lý, ý nghĩa diệt tận của sự diệt tận [khó] 
là ý nghĩa về chân lý, ý nghĩa về đạo của đạo là ý nghĩa về chân lý; bốn chân 
lý được tổng hợp chung lại theo ÿ nghĩa chân lý là với bôn biểu hiện này. Điều 
nào được tông hợp chung lại, điêu ây là nhật thê. Nhất thể được thâu triệt bởi 
một trí, như thế bỗn chân lý là có chung một sự thâu triệt. 


Bốn chân lý có chung một sự thâu triệt theo ý nghĩa thâu triệt là [có ý nghĩa] 
thê nào? Bốn chân lý có chung một sự thâu triệt theo ý nghĩa thâu triệt là với 
bốn biểu hiện: Y nghĩa vê khô của khô là y nghĩa về thâu triệt, ý nghĩa về nhân 
sanh của nhân sanh [khô] là ý nghĩa về thâu triệt, ý nghĩa diệt tận của sự diệt 
tận [khố] là ý nghĩa vê thâu triệt, ý nghĩa về đạo của đạo là y nghĩa về thâu triệt; 
bốn chân lý được tông hợp chung lại theo ý nghĩa thấu triệt là với bốn biểu hiện 
này. Điều nào được tông hợp chung lại, điều ây là nhất thể. Nhất thể được thâu 
triệt bởi một trí, như thê bốn chân lý là có chung một sự thấu triệt. 

Bốn chân ly có chung một sự thâu triệt là [có ý nghĩa] thê nào? Điều gì là 
vô thường, điêu â ây là khô não; điều øì là khổ não, điêu ây là vô thường. Điều 
øì là vô thường và khổ não, điều ây là vô ngã. Điêu gì là vô thường, khổ não và 
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vô ngã, điêu ây là thực thể. Điều gì là vô thường, khô não, vô ngã và thực thể, 
điều â ầy là chân lý. Điều gì là vô thường, khô não, Vô ngã, thực thể và chân lý, 
điều á ây là được tổng hợp chung lại. Điều gì được tổng hợp chung lại, điêu ấy là 
nhật thể. Nhất thể được thấu triệt bởi một trí, như thế bốn chân lý là có chung 
một sự thấu triệt. 


Bốn chân lý có chung một sự thâu triệt là với bao nhiêu biêu hiện? Bốn 
chân lý có chung một sự thấu triệt là với chín biểu hiện: Theo ý nghĩa thực thẻ, 
theo ý nghĩa vô ngã, theo ý nghĩa chân lý, theo ý nghĩa thấu triệt, theo ý nghĩa 
biết rõ, theo ý nghĩa biết toàn diện, theo ý nghĩa từ bỏ, theo ý nghĩa tu tập, theo 
ý nghĩa tác chứng; bốn chân lý có chung một sự thâu triệt là với chín biêu hiện 
này. Điều gì được tông hợp chung lại, điều ây là nhất thể. Nhất thể được thấu 
triệt bởi một trí, như thế bôn chân lý là có chung một sự thâu triệt. 


Bốn chân lý có chung một sự thấu triệt theo ý nghĩa thực thể là [có ý nghĩa) 
thê nào? Bốn chân ly có chung một sự thâu triệt theo ÿ nghĩa thực thê là với 
chín biểu hiện: Ý nghĩa vê khô của khô là ý nghĩa về thực thê, ý nghĩa về nhân 
sanh của nhân sanh [khổ] là ý nghĩa về thực thê, ý nghĩa về diệt tận của sự diệt 
tận [khô] là ý nghĩa về thực thể, ý nghĩa về đạo của đạo là ý nghĩa về thực thẻ, 
ý nghĩa về biết rõ của thắng trí là ý nghĩa về thực thê, ý nghĩa về biết toàn diện 
của toàn trí là ý nghĩa vê thực thể, ý nghĩa về từ bỏ của sự từ bỏ là ý nghĩa về 
thực thể, ý nghĩa về tu tập của sự tu tập là ý nghĩa về thực thể, ý nghĩa về tác 
chứng của sự tác chứng là ý nghĩa vê thực thể; bốn chân lý có chung một sự 
thấu triệt theo ý nghĩa thực thê là với chín biểu hiện này. Điều gì được tổng hợp 
chung lại, điều ấy là nhất thể. Nhất thê được thấu triệt bởi một trí, như thế bốn 
chân lý là có chung một sự thâu triệt. 


Bôn chân lý có chung một sự thâu triệt theo ý nghĩa vô ngã... theo ý nghĩa 
chân lý... theo ý nghĩa thâu triệt là [có ý nghĩa] thế nào? Bốn chân lý có chung 
một sự thấu triệt theo ÿ nghĩa thâu triệt là với chín biểu hiện: Y nghĩa về khổ 
của khô. là ý nghĩa về thâu triệt, ý nghĩa vê nhân sanh của nhân sanh [khô] là ÿ 
nghĩa về thâu triệt, ý nghĩa về điệt tận của sự diệt tận [khổ] là ý nghĩa vê thâu 
triệt, j nghĩa VỆ đạo của đạo là ý nghĩa về thầu triệt, ý nghĩa về biết rõ của thắng 
trí là ý nghĩa về thâu triệt, ý nghĩa về biết toàn diện của toàn trí là ý nghĩa về 
thâu triệt, ý nghĩa về từ bỏ của sự từ bỏ là y nghĩa về thâu triệt, ý nghĩa vê tu tập 
của sự tu tập là ý nghĩa về thấu triệt, ý nghĩa vệ tác chứng của sự tác chứng là 
ý nghĩa về thâu triệt; bôn chân lý có chung một sự thâu triệt theo ý nghĩa thâu 
triệt là với chín biểu hiện này. Điêu gì được tông hợp chung lại, điêu ây là nhât 
thê. Nhất thê được thấu triệt bởi một trí, như thê bỗn chân lý là có chung một 
sự thâu triệt. 

Bồn chân lý có chung một sự thâu triệt là với bao nhiêu biểu hiện? Bốn chân 
lý có chung một sự thấu triệt là với mười hai biểu hiện: Theo ý nghĩa thực thể, 
theo ý nghĩa vô ngã, theo ý nghĩa chân lý, theo ý nghĩa thâu triệt, theo ý nghĩa 
biết rõ, theo ý nghĩa biết toàn diện, theo ý nghĩa hiện tượng, theo ý nghĩa sự 
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kiện, theo ý nghĩa điều đã được biết, theo ý nghĩa tác chứng, theo ý nghĩa chạm 
đến, theo ý nghĩa lãnh hội; bỗn chân lý có chung một sự thấu triệt là với mười 
hai biểu hiện này. Điều gì được tông hợp chung lại, điều ấy là nhất thê. Nhất thể 
được thấu triệt bởi một trí, như thê bốn chân lý là có chung một sự thấu triệt. 
Bốn chân ly có chung một sự thấu triệt theo ý nghĩa thực thể là [có ý nghĩa] 
thê nào? Bốn chân ly có chung một sự thấu triệt theo ý nghĩa thực thê là với 
mười sáu biêu hiện: Y nghĩa ¿ áp Dức, ý nghĩa tạo tác, ý nghĩa nóng nảy, ý nghĩa 
chuyền biến của khô là ý nghĩa về thực thê; ý nghĩa tích lũy [nghiệp], ý nghĩa 
căn nguyên, ý nghĩa ràng buộc, ÿ nghĩa Vướng bận của nhân sanh [khối] là ý 
nghĩa về thực thê; y nghĩa xuất ly, ý nghĩa viên Ìy, ý nghĩa không tạo tác, ý ng- 
hĩa bất tử của sự diệt tận [khô] là ý nghĩa về thực thê; ý nghĩa dẫn xuất, ý nghĩa 
nguyên nhân, ý nghĩa nhận thức, ÿ nghĩa pháp chủ đạo của đạo là ý nghĩa về thực 
thể; bốn chân lý có chung một sự thâu triệt theo ý nghĩa thực thể là với mười 
sáu biểu hiện này. Điều gì được tổng hợp chung lại, điều ây là nhất thể. Nhất thê 
được thâu triệt bởi một trí, như thế bốn chân lý là có chung một sự thấu triệt. 


Bốn chân lý có chung một sự thâu triệt theo ý nghĩa vô ngã... theo ý nghĩa 
chân lý... theo ý nghĩa thấu triệt... theo ý nghĩa biết rõ... theo ý nghĩa biết toàn 
điện... theo ý n nghĩa hiện tượng... theo ý nghĩa sự kiện... theo ý nghĩa điều đã 
được biết... theo ý nghĩa tác chứng... theo j nghĩa chạm đến... theo ý nghĩa lãnh 
hội là [có ý nghĩa] thế nào? Bồn chân lý có chung một sự thấu triệt theo ì nghĩa 
lãnh hội là với mười sáu biêu hiện: Ý nghĩa áp Dức, ý nghĩa tạo tác, ý nghĩa 
nóng nảy, ý nghĩa chuyên biến của khổ là ý nghĩa về lãnh hội; ý nghĩa tích lũy 
[nghiệp |. ý nghĩa căn nguyên, ý nghĩa ràng buộc, ý nghĩa vướng bận của nhân 
sanh [khô] là ý nghĩa về lãnh hội; ý nghĩa xuất ly, ý nghĩa viên ly, ý nghĩa không 
tạo tác, ý nghĩa bất tử của sự diệt tận [khổ] là ý nghĩa vê lãnh hội; ý nghĩa dẫn 
xuất, ý nghĩa nguyên nhân, ý nghĩa nhận thức, ý nghĩa pháp chủ đạo của đạo là 

ý nghĩa vê lãnh hội; bốn chân ly có chung một sự thấu triệt theo ý nghĩa lãnh 
hội là với mười sảu biểu hiện này. Điều gì được tông hợp chung lại, điều â ây là 
nhất thể. Nhất thê được thấu triệt bởi một trí, như thế bỗn chân lý là có chung 
một sự thâu triệt. 

Có bao nhiêu tướng trạng của chân lý? Có hai tướng trạng của chân ly: 
Tướng trạng hữu vi và tướng trạng vô vi; đây là hai tướng trạng của chân lý. 

Có bao nhiêu tướng trạng của chân ly? Có sáu tướng trạng của chân lý: Đối 
với các chân ly hữu vi, sự sanh khởi được nhận biết, sự hoại diệt được nhận 
biết, khi chúng tôn tại trạng thái biến đối được nhận biết; đối với chân lý vô VỊ, 
sự sanh khởi không được nhận biết, sự hoại diệt không được nhận biết, khi tôn 
tại trạng thái biến đối không được nhận biết; đây là sáu tướng trạng của chân lý. 


Có bao nhiêu tướng trạng của chân lý? Có mười hai tướng trạng của chân 
ly: Đôi với chân ly vê khô, sự sanh khởi được nhận biết, sự hoại diệt được nhận 
biết, khi tồn tại trạng thái biến đôi được nhận biết; đối với chân lý vệ nhân sanh 
[khổ], sự sanh khởi được nhận biết, sự hoại diệt được nhận biết, khi tồn tại trạng 
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thái biến đối được nhận biết; đối với chân lý về đạo, sự sanh khởi được nhận 
biết, sự hoại diệt được nhận biết, khi tôn tại trạng thái biên đôi được nhận biết; 
đối với chân lý về sự diệt tận [khối], không sự sanh khởi được nhận biết, không 
sự hoại diệt được nhận biết, khi tôn tại không trạng thái biến đối được nhận 
biết; đây là mười hai tướng trạng của chân lý. 


Thuộc về bốn chân lý, có bao nhiêu là thiện, có bao nhiêu là bắt thiện, có 
bao nhiêu là vô ký? Chân ly về nhân sanh [khổ], là bất thiện; chân lý về đạo là 
thiện; chân lý vê sự diệt tận là vô ký; chân lý về khô có thể là thiện, có thê là 
bất thiện, có thê là vô ký. 


Có thê ba chân lý được tổng hợp với một chân lý, một chân lý được tổng 
hợp với ba chân lý vê phương diện nên tảng theo thứ lớp? 


Có thể: Có thê là [có ý nghĩa] thế nào? [Nếu] chân lý về khô là bất thiện 
và chân lý về nhân sanh [khố] là bất thiện; như vậy theo ý nghĩa của bất thiện, 
hai chân lý được tông hợp với một chân ly, một chân lý được tông hợp với hai 
chân lý. [Nếu] chân lý về khổ là thiện và chân lý về đạo là thiện; như vậy theo 
ý nghĩa của thiện, hai chân lý được tổng hợp với một chân lý, một chân ly được 
tông hợp với hai chân lý. [Nếu] chân lý về khô là vô ký và chân lý về sự điệt 
tận [khô] là vô ký; như vậy theo ý nghĩa của vô ký, hai chân lý được tông hợp 
với một chân ly, một chân lý được tông hợp với hai chân lý. Như vậy, có thê ba 
chân lý được tông hợp với một chân ly, một chân lý được tổng hợp với ba chân 
lý về phương diện nên tảng theo thứ lớp. 


[Duyên khởi ở Sãvatthi] 

Này các Tỷy-khưu, trước lúc loàn giác, khi hãy còn là Bô-tát chưa thành 
Chánh đăng giác, điều này đã khởi đến Ta: Đôi với săc, điều gì là khoái lạc, điều 
øì là tai hại, điều øl là xuất ly? Đối với thọ, điều gì là khoái lạc, điều gì là tai 
hại, điều øì là xuất ly? Đôi với tưởng, điều gì là khoái lạc, điều gì là tai hại, điều 
gì là xuất ly? Đối với các hành, điều gì là khoái lạc, điều gì là tai hại, điều øì là 
xuất ly? Đôi với thức, điều gì là khoái lạc, điều gì là tai hại, điều gì là xuất ly? 


Này các Iy-khưu, điều này đã khởi đến Ta đây: Tùy thuận vào sắc, lạc và 
hý tâm sanh lên; điều này là khoái lạc của sắc. Sắc là vô thường, là khô não, 
có hiện tượng chuyên biến; điều này là tai hại của. sắc. Sự loại bỏ ước muốn 
và tham ái ở sắc, sự từ bỏ ước muôn và tham ái ở sắc; điều này là xuất ly khỏi 
sắc. Tùy thuận vào thọ... Tùy thuận vào tưởng... Tùy thuận vào các hành... Tùy 
thuận vào thức, lạc và hỷ tâm sanh lên; điều này là khoái lạc của thức. Thức là 
vô thường, là khô não, có hiện tượng chuyền biên; điêu này là tai hại của thức. 
Sự loại bỏ ước muốn và tham ái ở thức, sự từ bỏ ước muốn và tham ái ở thức; 
điều này là xuất ly khỏi thức. 

Này các Tỳ-khưu, cho đến khi nào Ta chưa biết TÕ đúng theo thực thê khoái 
lạc là khoái lạc, tai hại là tai hại, xuất ly là xuất ly đôi với năm thủ uân này là 
như vây, này các Tỳ-khưu, cho đến khi ấy Ta chưa công bố là “đã hoàn toàn 
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giác ngộ quả Vô thượng Chánh đăng giác” Ở thê gian tính luôn cõi chư thiên, 
cõi Ma vương, cõi Phạm thiên, cho đến dòng dõi Sa-môn, Bả-la-môn, chư 
thiên và loài người. Này các Tỳ-khưu, và đến khi Ta đã biết rõ đúng theo thực 
thê khoái lạc là khoái lạc, tai hại là tai hại, xuất ly là xuất ly đối với năm thủ 
uấn này là như vây, này các Tỳ-khưu, khi Ấy Ta đã công bô là “đã hoàn toàn 
giác ngộ quả Vô thượng Chánh đăng giác ” Ở thê gian tính luôn cõi chư thiên, 
cõi Ma vương, cõi Phạm thiên, cho đến dòng dõi Sa-môn, Bả-la-môn, chư 
thiên và loài người. Hơn nữa, sự biết và thấy đã sanh khởi đến Ta rằng: “Sự 
giải thoát của Ta là không thể thay đối. Đây là lần sanh cuối cùng, giờ không 
còn tái sanh nữa.” 


“Tùy thuộc vào sắc, lạc và tâm sanh lên; điều này là sự khoái lạc của sắc” 
như thế sự thấu triệt do đứt bỏ là chân lý về nhân sanh [khối. “Sắc là vô thường, 
là khô não, có hiện tượng chuyền biến: điều này là tai hại của sắc”, như thế sự 
thâu triệt do biết toàn diện là chân lý về khô. “Sự loại bỏ ước muốn và tham ái, 
sự từ bỏ ước muốn và tham ái ở sắc; điều này là xuất ly khỏi sắc”, như thế sự 
thâu triệt do tác chứng là chân lý về sự diệt tận [khổ]. “Liên quan ba sự kiện 
này, có sự nhận thức, suy nghĩ, lời nói, hành động, sự nuôi mạng, sự tinh tân, 
niệm, định”,! như thế sự thấu triệt đo tu tập là chân lý về đạo. 


“Tùy thuộc vào thọ,... (nt)... Tùy thuộc vào tưởng,... (nt)... Tùy thuộc vào 
các hành,... (nt)... Tùy thuộc vảo thức, lạc và hỷ tâm sanh lên; điều này là sự 
khoái lạc của thức”, như thế sự thâu triệt do dứt bỏ là chân lý về nhân sanh 
[khô]. “Thức là vô thường, là khô não, có hiện tượng chuyền biến; điều nảy là 
tai hại của thức”, như thế sự thấu triệt do biết toàn diện là chân lý về khô. “Sự 
loại bỏ ƯỚC muốn và tham ái ở thức, sự từ bỏ ước muốn và tham ái ở thức; điều 
này là xuất ly khỏi thức”, như thê sự thấu triệt do tác chứng là chân lý về sự diệt 
tận [khố]. “Liên quan ba sự kiện này, có sự nhận thức, suy nghĩ, lời nói, hành 
động, sự nuôi mạng, sự tinh tân, niệm, định”, như thê sự thấu triệt do tu tập là 
chân lý vê đạo. 

Chân lý: Chân ly là theo bao nhiêu biểu hiện? Là theo ý nghĩa tầm câu, 
theo ý nghĩa năm giữ, theo Ÿ nghĩa thâu triệt. 


Chân lý theo ý nghĩa tâm câu là [có ý nghĩa] thê nào? Lão tử có điều øì 
là căn nguyên, có điều gì là nhân sanh, có điêu gì là sanh chủng, có điều gì là 
nguôn phát khởi? Chân lý theo ý nghĩa tầm câu là [có ý nghĩa] như thẻ. 


Lão tử có sanh là căn nguyên, có sanh là nhân sanh, có sanh là sanh chủng, 
có sanh là nguồn phát khởi; chân lý theo ý nghĩa năm giữ là |có y nghĩa] như 
thê. Nhận biết lão tử, nhận biết nhân sanh của lão tử, nhận biết sự diệt tận của 
lão tử, nhận biết sự thực hành đưa đến sự diệt tận của lão tử; chân lý theo ý 
nghĩa thâu triệt là [có ý nghĩa] như thê. 


! “Liên quan ba trường hợp này, có sự nhận thức, suy nghĩ, lời nói, hành động, sự nuôi mạng, sự tinh 
tân, niệm, định” là nói vê việc vận hành đo tác động Của sự thâu triệt về nhân sanh [khối], về khô và về 
Sự diệt tận [khổ] (Ps4. HI. 508). 
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Sanh có điều gì là căn nguyên, có điêu gì là nhân sanh, có điều øì là sanh 
chủng, có điều øl là nguôn phát khởi? Chân lý theo ý nghĩa tâm câu là [có ý 
nghĩa] như thế. Sanh có hữu là căn nguyên, có hữu là nhân sanh, có hữu là sanh 
chủng, có hữu là nguôn phát khởi; chân lý theo y nghĩa năm giữ là [có ý nghĩa] 
như thế. Nhận biết sanh, nhận biết nhân sanh của sanh, nhận biết sự diệt tận của 
sanh, nhận biết sự thực hành đưa đến sự diệt tận của sanh; chân lý theo ý nghĩa 
thâu triệt là [có ý nghĩa] như thế. 


Hữu có điều gì là căn nguyên, có điều gì là nhân sanh, có. điều øì là sanh 
chủng, có điều øì là nguôn phát khởi? Chân lý theo ý nghĩa tầm câu là [có ý 
nghĩa] như thế. Hữu có thủ là căn nguyên, có thủ là nhân sanh, có thủ là sanh 
chủng, có thủ là nguồn phát khởi; chân lý theo y nghĩa năm g1ữ là [có ý nghĩa] 
như thế. Nhận biết hữu, nhận biết nhân sanh của hữu, nhận biết sự diệt tận của 
hữu, nhận biết sự thực hành đưa đến sự diệt tận của hữu; chân lý theo ý nghĩa 
thấu triệt là [có ý nghĩa] như thê. 


Thủ có điều gì là căn nguyên, có điêu gì là nhân sanh, có. điều _ø1 là sanh 
chủng, có điều øì là nguôn phát khởi? Chân lý theo ý nghĩa tầm cầu là [có ý 
nghĩa] như thê. Thủ có ái là căn nguyên, có ái là nhân sanh, có ái là sanh chủng, 
có áI là nguôn phát khởi; chân lý theo ý nghĩa năm giữ là [có ý nghĩa] như thể. 
Nhận biết thủ, nhận biết nhân sanh của thủ, nhận biệt sự diệt tận của thủ, nhận 
biết sự thực hành đưa đến sự diệt tận của thủ; chân lý theo ý nghĩa thấu triệt là 
[có ý nghĩa] như thế. 


Ái có điều gì là căn nguyên, có điêu gì là nhân sanh, có điều 8Ì là sanh 
chủng, có điều gì là nguồn phát khởi? Chân lý theo ý nghĩa tâm cầu là [có ý 
nghĩa] như thê. Ái có thọ là căn nguyên, có thọ là nhân sanh, có thọ là sanh 
chủng, có thọ là nguôn phát khởi; chân ly theo l nghĩa năm ø1ữ là [có ý nghĩa] 
như thế. Nhận biết ái, nhận biết nhân sanh của ái, nhận biết sự diệt tận của ái, 
nhận biết sự thực hành đưa đến sự diệt tận của ái; chân lý theo ý nghĩa thấu triệt 
là [có ý nghĩa] như thê. 


Thọ có điều gì là căn nguyên, có điều gì là nhân sanh, có, điều Ø1 là sanh 
chủng, có điều øì là nguồn phát khởi? Chân lý theo ý nghĩa tầm câu là [có ý 
nghĩa] như thế. Thọ có xúc là căn nguyên, có xúc là nhân sanh, có xúc là sanh 
chủng, có xúc là nguôn phát khởi; chân lý theo ý nghĩa năm giữ là [có ý nghĩa] 
như thê. Nhận biết thọ, nhận biết nhân sanh của thọ, nhận biết sự diệt tận của 
thọ, nhận biết sự thực hành đưa đến sự diệt tận của thọ; chân lý theo ý nghĩa 
thấu triệt là [có ý nghĩa] như thê. 


Xúc có điều gì là căn nguyên, có điều gì là nhân sanh, có. điều _ØÌ là sanh 
chủng, có điều øì là nguôn phát khởi? Chân lý theo ý nghĩa tầm câu là |có j 
nghĩa] như thế. Xúc có sáu xứ là căn nguyên, có sáu xứ là nhân sanh, có sáu xứ 
là sanh chủng, có sáu xứ là nguồn phát khởi; chân lý theo ý nghĩa năm g1ữ là [có 
ý nghĩa] như thê. Nhận biết xúc, nhận biết nhân sanh của xúc, nhận biết sự diệt 
tận của xúc, nhận biết sự thực hành đưa đến sự diệt tận của xúc; chân lý theo ý 
nghĩa thấu triệt là [có ý nghĩa] như thê. 
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Sáu xứ có điêu gì là căn nguyên, có điêu gì là nhân sanh, có điều øì là sanh 
chủng, có điều øì là nguôn phát khởi? Chân lý theo ý nghĩa tâm cầu là [có ý 
nghĩa] như thê. Sáu xứ có danh sắc. là căn nguyên, có danh sắc là nhân sanh, có 
danh sắc là sanh chủng, có danh sắc là nguôn phát khởi; chân lý theo ý nghĩa 
năm giữ là [có ý nghĩa] như thê. Nhận biết sáu xứ, nhận biết nhân sanh của sáu 
xứ, nhận biết sự diệt tận của sáu xứ, nhận biết sự thực hành đưa đến sự diệt tận 
của sáu xứ; chân lý theo ý nghĩa thâu triệt là [có ý nghĩa] như thê. 


Danh sắc có điêu gì là căn nguyên, có điều øì là nhân sanh, có điều øì là 
sanh chủng, có điêu gì là nguồn phát khởi? Chân lý theo ý nghĩa tầm cầu là [có 
ý nghĩa] như thể. Danh sắc có thức là căn nguyên, có thức là nhân sanh, có thức 
là sanh chủng, có thức là nguôn phát khởi; chân ly theo ý nghĩa năm g1ữ là [có 

ý nghĩa] như thê. Nhận biết danh sắc, nhận biết nhân sanh của danh sắc, nhận 
biết sự điệt tận của danh sắc, nhận biết sự thực hành đưa đến sự diệt tận của 
danh sắc; chân lý theo ý nghĩa thấu triệt là [có ý nghĩa] như thế. 

Thức có điều gì là căn nguyên, có điều øì là nhân sanh, có điều øì là sanh 
chủng, có điều gì là nguồn phát khởi? Chân lý theo ý nghĩa tầm cầu là [có ý 
nghĩa] như thế. Thức có các hành là căn nguyên, có các hành là nhân sanh, có 
các hành là sanh chủng, có các hành là nguôn phát khởi; chân lý theo ý nghĩa 
năm giữ là [có ÿ nghĩa] như thế. Nhận biết thức, nhận biết nhân sanh của thức, 
nhận biết sự diệt tận của thức, nhận biết sự thực hành đưa đến sự diệt tận của 
thức; chân lý theo y nghĩa thấu triệt là [có ý nghĩa] như thế. 


Các hành có điều gì là căn nguyên, có điều gì là nhân sanh, có điều øì là 
sanh chủng, có điều gì là nguồn phát khởi? Chân lý theo ý nghĩa tâm cầu là [có 
ý nghĩa] như thế. Các hành có vô minh là căn nguyên, có vô minh là nhân sanh, 
có vô minh là sanh chủng, có vô minh là nguôn phát khởi; chân lý theo ý nghĩa 
năm giữ là [có ý nghĩa] như thê. Nhận biết các hành, nhận biết nhân sanh của 
các hành, nhận biết sự diệt tận của các hành, nhận biết sự thực hành đưa đến 
sự diệt tận của các hành; chân lý theo ý nghĩa thâu triệt là [có ý nghĩa] như thê. 


Lão tử là chân lý về khô, sanh là chân ly về nhân sanh, sự xuất ly cả hai là 
chân ly về sự diệt tận, nhận biết về sự diệt tận là chân lý của đạo. Sanh là chân 
lý về khô, hữu là chân lý về nhân sanh, sự xuất ly cả hai là chân lý vệ sự diệt tận, 
nhận biết về sự diệt tận là chân ly của đạo. Hữu là chân lý về khô, thủ là chân 
lý về nhân sanh, sự xuất ly cả hai là chân lý về sự diệt tận, nhận biết về sự diệt 
tận là chân lý của đạo. Thủ là chân lý về khô, ái là chân lý về nhân sanh, sự xuất 
ly cả hai là chân ly về sự diệt tận, nhận biết về sự diệt tận là chân lý của đạo. Ái 
là chân lý vê khổ, thọ là chân lý về nhân sanh, sự xuất ly cả hai là chân lý VỀ Sự 
diệt tận, nhận biết về sự diệt tận là chân ly của đạo. Thọ là chân lý về khô, xúc 
là chân lý về nhân sanh, sự xuất ly cả hai là chân lý về sự diệt tận, nhận biết về 
sự diệt tận là chân lý của đạo. Xúc là chân lý về khô, sáu xứ là chân lý về nhân 
sanh, sự xuất ly cả hai là chân lý vệ sự diệt tận, nhận biết về sự diệt tận là chân 
lý của đạo. Sáu xứ là chân lý về khổ, danh sắc là chân lý về nhân sanh, sự xuất 
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ly cả hai là chân lý về sự diệt tận, nhận biết về sự diệt tận là chân lý của đạo. 
Danh sắc là chân lý vẻ khổ, thức là chân lý về nhân sanh, sự xuất ly cả hai là 
chân lý về sự diệt tận, nhận biết về sự diệt tận là chân lý của đạo. Thức là chân 
lý về khô, các hành là chân lý về nhân sanh, sự xuất ly cả hai là chân lý về sự 
diệt tận, nhận biết về sự diệt tận là chân lý của đạo. Các hành là chân lý về khô, 
vô minh là chân lý về nhân sanh, sự xuất ly cả hai là chân lý về sự diệt tận, nhận 
biết về sự diệt tận là chân lý của đạo. 

Lão tử là chân lý về khổ, sanh có thê là chân lý về khô, có thê là chân lý về 
nhân sanh, sự xuất ly cả hai là chân lý về sự diệt tận, nhận biết về sự diệt tận là 
chân lý của đạo. Sanh là chân lý về khô, hữu có thê là chân lý về khổ, có thê là 
chân lý về nhân sanh, sự xuất ly cả hai là chân lý về sự diệt tận, nhận biết về sự 
diệt tận là chân lý của đạo... (nt)... Các hành là chân lý: về khổ, vô minh có thê 
là chân lý về khổ, có thê là chân lý về nhân sanh, sự xuất ly cả hai là chân lý về 
sự điệt tận, nhận biết về sự diệt tận là chân lý của đạo. 


Phân giảng về “Chân lý” được đây đủ. 
Dứt tụng phẩm. 
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II. GIẢNG VÉ GIÁC CHI 
(BOJJHANGAKATH2) 


(Duyên khởi ở Sãvatthi) 

Này các Tỳ-khưu, có bảy giác chị. Bảy là gì? Niệm giác chị, trạch pháp giác 
chi, cần giác chỉ, hỷ giác chi, tịnh giác chi, định giác chi, xả giác chi. Này các 
Ty-khưu, đây là bảy giác ch1ị. 

Các giác chỉ: Các giác chỉ là với ý nghĩa gì? “Đưa đến giác ngộ” là các giác 
chi. “Được giác ngộ [Sơ đạo|” là các giác chị. “Được giác ngộ [NhJ đạo]” là 
các giác chi. “Được giác ngộ [Tam đạo ]” là các giác chị. “Được giác ngộ [Tứ 
đạo]” là các giác chi.” 

Với ý nghĩa được giác ngộ [Sơ đạo] là các giác chi. Với ý nghĩa được giác 
ngộ [Nhị đạo] là các giác chị. Với ý nghĩa được giác ngộ [Tam đạo] là các giác 
chi. Với ý nghĩa được giác ngộ [Tứ đạo | là các giác chi. 

“Làm cho giác ngộ [Sơ đạo]” là các giác chị. “Làm cho giác ngộ [Nhị đạo |” 
là các giác chi. “Làm cho giác ngộ [Tam đạo]” là các giác chị. “Làm cho giác 
ngộ [Tứ đạo ]” là các giác ch1ị. 

Với ý nghĩa làm cho giác ngộ [Sơ đạo | là các giác chị. Với ý nghĩa làm cho 
giác ngộ [Nhị đạo] là các giác chị. Với ý nghĩa làm cho giác ngộ [Tam đạo] là 
các giác chị. Với ý nghĩa làm cho giác ngộ [Tứ đạo | là các giác ch1ị. 

Với ý nghĩa góp phân vào việc làm cho giác ngộ [Sơ đạo] là các giác chỉ. 
Với ý nghĩa góp phân vào việc làm cho giác ngộ [Nh\ đạo] là các giác chị. Với 
ý nghĩa góp phân vảo việc làm cho giác ngộ [Tam đạo] là các giác chị. Với ý 
nghĩa góp phân vào việc làm cho giác ngộ [ Tử đạo] là các giác chị. 

Với ý nghĩa nhận lãnh tánh giác là các giác chi. Với ý nghĩa tiếp nhận tánh 
giác là các giác chị. Với ý nghĩa tạo lập tảnh giác là các giác chỉ. Với ý nghĩa 
thành lập tánh giác là các giác chị. Với ý nghĩa hoàn thành tánh giác là các giác 
chi. Với ý nghĩa hoàn thiện tánh giác là các giác chi. 

Với ý nghĩa của nguồn gốc là các giác chỉ. Với ý nghĩa hành vị của nguôn 
gốc là các giác chi. Với ý nghĩa năm giữ về nguồn gốc là các giác chỉ. Với ý 


ˆ Bujjhati: Được giác ngộ (Sơ đạo, đạo Nhập lưu). 4nubø//hafi: Được giác ngộ (Nhị đạo, đạo Nhất lai). 
Patibujjhati: Được giác ngộ (Tam đạo, đạo Bât lai). ðambuj]haii: Được giác ngộ (Tứ đạo, đạo A-la- 
hán). Bên từ giác ngộ theo thứ bậc này đều có chung từ gôc Vbudh + ya + tỉ có nghĩa thụ động là “được 
giác ngộ” áp dụng cho trường hợp chứng ngộ đạo đâu tiên. Ba trường hợp sau có thêm các tiếp đầu ngữ 
an (theo sau, kê tiếp), pa/¡ (hướng về, hướng đến), sam (hoàn toàn). Do không chọn được từ dịch thích 
hợp nên ghi đầy đủ nghĩa như vậy. (N D) 
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nghĩa phụ trợ của nguôn gốc là các giác chị. Với ý nghĩa hoàn bị của nguồn 
gôc là các giác chị. Với ý nghĩa chín muôi của nguôn gôc là các giác chi. Với ý 
nghĩa phân tích về nguôn gôc là các giác chi. Với ý nghĩa hoàn thành việc phân 
tích vê nguôn gốc là các giác chi. Với ý nghĩa bản chất quyên lực ở việc phân 
tích về nguôn gôc là các giác chỉ. Với ý nghĩa đạt đến bản chất quyên lực ở việc 
phân tích về nguôn gốc là các giác chỉ. 

Với ý nghĩa chủng tử là các giác chị. Với ý nghĩa hành vị của chủng tử là 
các giác chi. Với ý nghĩa nắm giữ về chủng tử là các giác chị. Với ý nghĩa phụ 
trợ của chủng tử là các giác chi. Với ý nghĩa hoàn bị của chủng tử là các giác 
chi. Với ý nghĩa chín muôi của chủng tử là các giác chi. Với ý nghĩa phân tích 
về chủng tử là các giác chi. Với ý nghĩa hoàn thành việc phân tích vê chủng tử 
là các giác chi. Với ý nghĩa bản chất quyên lực ở việc phân tích về chủng tử là 
các giác chi. Với ý nghĩa đạt đến bản chất quyền lực ở việc phân tích về chủng 
tử là các giác ch1. 


Với ý nghĩa của duyên là các giác chị. Với ; nghĩa hành vi của duyên là các 
giác chị. Với M nghĩa nắm giữ về duyên là các giác chi. Với M nghĩa phụ trợ của 
duyên là các giác chi. Với ý nghĩa hoàn bị của duyên là các giác chị. Với ý nghĩa 
chín muôi của duyên là các giác chi. Với ý nghĩa phân tích vê duyên là các giác 
chị. Với ý nghĩa hoàn thành việc phân tích vê duyên là các giác chị. Với ý nghĩa 
bản chất quyên lực ở việc phân tích vê duyên là các giác chi. Với ý nghĩa đạt đến 
bán chất quyên lực ở việc phân tích về duyên là các giác chỉ. 


Với ý nghĩa của sự thanh tịnh là các giác chi. Với ý nghĩa hành vi của sự 
thanh tịnh là các giác chi. Với ý nghĩa năm giữ về sự thanh tịnh là các giác chi. 
Với ý nghĩa phụ trợ của sự thanh tịnh là các giác chi. Với ý nghĩa hoàn bị của 
sự thanh tịnh là các giác chi. Với ý nghĩa chín muôi của sự thanh tịnh là các 
giác chi. Với ý nghĩa phân tích về sự thanh tịnh là các giác chị. Với ý nghĩa 
hoàn thành việc phân tích về sự thanh tịnh là các giác chị. Với ý nghĩa bản chât 
quyền lực ở việc phân tích VỀ Sự thanh tịnh là các giác chi. Với ý nghĩa đạt đến 
bản chất quyên lực ở việc phân tích về sự thanh tịnh là các giác chi. 


Với ý nghĩa của sự không sai trái là các giác chị. Với ý nghĩa hành v1 của 
sự không sai trái là các giác chi. Với ý nghĩa nắm giữ về sự không sai trái là 
các giác chi. Với ý nghĩa phụ trợ của sự không sai trái là các giác chị. Với ý 
nghĩa hoàn bị của sự không sai trái là các giác chị. Với ý nghĩa chín muôi của 
sự không sai trái là các giác chị. Với ý nghĩa phân tích vê sự không sa1 trái là 
các giác chi. Với ý nghĩa hoàn thành việc phân tích về sự không sai trái là các 
giác Ch1. Với ý nghĩa bản chất quyên lực ở việc phân tích vê sự không sai trái 
là các giác chị. Với ý nghĩa đạt đên bản chât quyên lực ở việc phân tích về sự 
không sai trái là các giác chị. 


Với ý nghĩa của sự thoát ly là các giác chị. Với ý nghĩa hành v1 của sự thoát 
ly là các giác chị. Với ý nghĩa năm giữ về sự thoát ly là các giác chi. Với ý nghĩa 
phụ trợ của sự thoát ly là các giác chi. Với ý nghĩa hoàn bị của sự thoát ly là các 
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giác chị. Với ý nghĩa chín muôi của sự thoát ly là các giác chi. Với ý nghĩa phân 
tích về sự thoát ly là các giác chi. Với ý nghĩa hoản thành việc phân tích vệ sự 
thoát ly là các giác chi. Với ỳ nghĩa bản chất quyên lực ở việc phân tích về sự 
thoát ly là các giác chi. Với ý nghĩa đạt đến bản chất quyền lực ở việc phân tích 
về sự thoát ly là các giác chỉ. 


Với ý nghĩa của sự giải thoát là các giác ‹ chị. Với ý nghĩa hành v1 của sự giải 
thoát là các giác chi. Với ý nghĩa năm giữ về sự giải thoát là các giác chi. Với M 
nghĩa phụ trợ của sự giải thoát là các giác chi. Với ý nghĩa hoàn bị của sự giải 
thoát là các giác chị. Với M nghĩa chín muôi của sự giải thoát là các giác chi. Với 
ý nghĩa phân tích về sự giải thoát là các giác chi. Với ý nghĩa hoản thành việc 
phân tích vệ sự giải thoát là các giác chị. Với ý nghĩa bản chất quyên lực ở việc 
phân tích về sự giải thoát là các giác chi. Với ý nghĩa đạt đến bản chất quyên 
lực ở việc phân tích về sự giải thoát là các giác chỉ. 


Với Mể nghĩa vô lậu là các giác chị. Với ý nghĩa hành v1 của vô lậu là các giác 
chị. Với ý nghĩa năm giữ về vô lậu là các giác chi. Với ý nghĩa phụ trợ của vô 
lậu là các giác chi. Với ý nghĩa hoàn bị của vô lậu là các giác chi. Với y nghĩa 
chín muôi của vô lậu là các giác chi. Với ý nghĩa phân tích về vô lậu là các giác 
chi. Với ý nghĩa hoàn thành việc phân tích về vô lậu là các giác chi. Với ý nghĩa 
bản chất quyên lực ở việc phân tích về vô lậu là các giác chi. Với ý nghĩa đạt 
đến bản chất quyên lực ở việc phân tích về vô lậu là các giác chi. 


Với ý nghĩa của sự viễn ly là các giác chi. Với ý nghĩa hành vị của sự viễn 
ly là các giác chỉ. Với ý nghĩa năm giữ về sự viễn ly là các giác chỉ. Với ý nghĩa 
phụ trợ của sự viễn ly là các giác chi. Với ý nghĩa hoàn bị của sự viên ly là các 
giác chị. Với DJ nghĩa chín muôi của sự viễn ly là các giác chi. Với ý nghĩa phân 
tích về sự viễn ly là các giác chi. Với ý nghĩa hoàn thành việc phân tích vệ sự 
viễn ly là các giác chị. Với ỳ nghĩa bản chất quyên lực ở việc phân tích về sự 
viễn ly là các giác chỉ. Với ý nghĩa đạt đến bản chất quyền lực ở việc phân tích 
về sự viễn ly là các giác chi. 

Với ý nghĩa của sự xả ly là các giác chị. Với ý nghĩa hành vị của sự xả ly là 
các giác chị. Với ý nghĩa năm giữ về sự xả ly là các giác chi. Với ý nghĩa phụ 
trợ của sự xả ly là các giác chi. Với ý nghĩa hoàn bị của sự xả ly là các giác chi. 
Với ý nghĩa chín muôi của sự xả ly là các giác chi. Với ý nghĩa phân tích VỀ Sự 
xả ly là các giác chi. Với ý nghĩa hoàn thành việc phân tích về sự xả ly là các 
giác chi. Với ý nghĩa bản chất quyên lực ở việc phân tích về sự xả ly là các giác 
chi. Với ý nghĩa đạt đến bản chất quyên lực ở việc phân tích về sự xả ly là các 
giác ChI. 

“Được giác ngộ ý nghĩa của nguồn gốc” là các giác chi. “Được Ølác ngộ ý 
nghĩa của chủng tử” là các giác chị. “Được giác ngộ ý nghĩa của duyên” là các 
giác chị. “Được giác ngộ ý nghĩa của sự thanh tịnh” là các giác chị. “Được giác 
ngộ ý nghĩa của sự không sai trải” là các giác chị. “Được giác ngộ ý nghĩa của 
sự thoát ly” là các giác chị. “Được giác ngộ ý nghĩa của sự giải thoát” là các 
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giác chi. “Được giác ngộ ý nghĩa của vô lậu” là các giác chị. “Được giác ngộ ý 
nghĩa của sự viễn ly” là các giác chi. “Được giác ngộ ý nghĩa của sự xả ly” là 
các giác ChI. 

“Được giác ngộ ý nghĩa hành vi của nguồn gốc” là các giác chi. “Được giác 
ngộ ý nghĩa hành vi của chủng tử” là các giác chị. “Được giác ngộ ý nghĩa hành 
vi của duyên” là các giác chi. “Được giác ngộ ý nghĩa hành vi của sự thanh 
tịnh” là các giác chị. “Được giác ngộ ý nghĩa hành vi của sự không sai trái” là 
các giác chi. “Được giác ngộ ý nghĩa hành v1 của sự thoát ly” là các giác ch1ị. 
“Được giác ngộ ý nghĩa hành vi của sự giải thoát” là các giác chị. “Được giác 
ngộ ý nghĩa hành vi của vô lậu” là các giác chị. “Được giác ngộ ý nghĩa hành 
vi của sự viễn ly” là các giác chi. “Được giác ngộ ý nghĩa hành vi của sự xả ly” 
là các giác ch1ị. 

“Được giác ngộ ý nghĩa năm giữ về nguồn gốc” là các giác chị. ... (n†)... 
“Được giác ngộ ý nghĩa năm giữ về sự xả ly” là các giác chị. “Được giác ngộ ý 
nghĩa phụ trợ của nguôn gộc” là các giác chị. ... (nt)... “Được giác ngộ ý nghĩa 
phụ trợ của sự xả ly” là các giác chị. “Được giác ngộ ý nghĩa hoàn bị của nguôn 
gộc ° là các giác chị. ... (nt)... “Được giác ngộ ý nghĩa hoàn bị của sự xả ly” là 
các giác chị. “Được giác ngộ ý nghĩa chín muôi của nguồn gốc là các giác ch1. 

.. (nf)... “Được giác ngộ ý nghĩa cÌ chín muỗi của sự xả ly” là các giác chị. “Được 
giác ngộ ý nghĩa phân tích vê nguồn gốc ˆ là các giác chị. ... (nt)... “Được giác 
ngộ Ý nghĩa phân tích về sự xả ly” là các giác chi. “Được giác ngộ ý nghĩa hoàn 
thành việc phân tích về nguồn gốc” ' là các giác chị. . -. (... “Được giác ngộ 

ý nghĩa hoàn thành việc phân tích về sự xả ly” là các giác chi. “Được giác ngộ 

ý nghĩa bản chât quyền lực ở việc phân tích về nguôn gôc” là các giác ch1. . 
ông “Được giác ngộ ý nghĩa bản chất quyên lực ở việc phân tích về sự xả ly” 
là các giác ch1ị. 

“Được giác ngộ ý nghĩa của sự năm giữ” là các giác chi. “Được giác ngộ 
ý nghĩa của sự phụ trợ” là các giác chi. “Được giác ngộ ý nghĩa của sự hoàn 
bị”... “Được giác ngộ ý nghĩa của sự chuyên nhât”... “Được giác ngộ ý nghĩa 
của sự không tản mạn”... “Được giác ngộ ý nghĩa của sự ra sức”... “Được giác 
ngộ ý nghĩa của sự không tán loạn”... “Được giác ngộ ý nghĩa của sự không xao 
động”... “Được giác ngộ ý nghĩa của sự không loạn động”... “Được giác ngộ ý 
nghĩa của sự trụ tâm do thiết lập tính nhât thê”... “Được giác ngộ ý nghĩa của 
đôi tượng [cảnh]... “Được giác ngộ ý nghĩa của hành xứ”... “Được giác ngộ ý 
nghĩa của sự dứt bỏ”... “Được giác ngộ ý nghĩa của sự buông bỏ”... “Được giác 
ngộ ý nghĩa của sự thoát ra”... “Được giác ngộ ý nghĩa của sự ly khai”... “Được 
giác ngộ ý nghĩa của tịnh”... “Được giác ngộ ý nghĩa của sự cao qu uỷ ... “Được 
giác ngộ ý nghĩa của giải thoát”... “Được giác ngộ ý nghĩa của vô lậu”... “Được 
Øiác ngộ ý nghĩa của sự vượt qua”... _ DƯỢC Điác ngộ ý nghĩa của vô tướng”... 
“Được giác ngộ j nghĩa của vô nguyện ˆ - DƯỢC ĐiáC ngộ ý nghĩa của không 
tảnh”... “Được giác ngộ ý nghĩa của nhất VỊ”... “Được giác ngộ y nghĩa của sự 
không vượt quá”... “Được giác ngộ ý ý nghĩa. của sự kêt hợp chung”... “Được 
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giác ngộ ý nghĩa của sự dẫn xuât”... “Được giác ngộ ý nghĩa của chủng tử”... 
“Được giác ngộ ý nghĩa của sự nhận thức” là các giác chi. “Được giác ngộ ý 
nghĩa của pháp chủ đạo” là các giác ch1ị. 

“Được giác ngộ ý nghĩa không tản mạn của chỉ tịnh” là các giác chị. “Được 
giác ngộ ý nghĩa quán xét của minh sát” là các giác chị. “Được giác ngộ ý nghĩa 
nhất vị của chỉ tịnh và minh sát” là các giác chi. “Được giác ngộ ý nghĩa không 
vượt quá của sự kết hợp chung” là các giác chi. 


“Được giác ngộ ý nghĩa thọ trì của việc học tập” là các giác chị. “Được giác 
ngộ ý nghĩa hành xứ của đối tượng” là các giác chỉ. “Được giác ngộ ý nghĩa ra 
sức đối với tâm bị trì trệ”... “Được giác ngộ ý nghĩa kiềm chế đôi với tâm bị 
phóng dật”... “Được giác ngộ ý nghĩa dửng dưng [có trạng thái xả] đối với hai 
trạng thái [trì trệ và phóng dật] đã được trong sạch”... “Được giác ngộ ý nghĩa 
của sự chứng đắc thù thắng”.. . “Được giác ngộ ý nghĩa của sự thấu triệt bậc 
trên”... “Được giác ngỘ ÿ nghĩa của sự lãnh hội chân lý” là các giác chị. “Được 
giác ngộ ý nghĩa của sự an lập Niết-bàn” là các giác chi. 

“Được giác ngộ ý nghĩa Cương quyêt của tín quyên” là các giác chị. 
(nt)... “Được giác ngộ y nghĩa nhận thức của tuệ quyên” là các giác chị. “Được 
giác ngộ ý ý nghĩa của tính chất không dao động ở sự không có đức tin của tín 
lực” là các giác chị. ... (nt)... “Được giác ngộ ý nghĩa của tính chât không dao 
động ở vô minh của ệ lực” là các giác chi. “Được giác ngộ ý nghĩa thiệt lập 
của niệm giác chỉ” là các giác chị. ... (nf)... “Được giác ngộ ý nghĩa phân biệt 
rõ của xả giác chỉ” là các giác chi. “Được giác ngộ ý nghĩa nhận thức của chánh 
kiên” là các giác chi. ... (nf)... “Được giác ngộ ý nghĩa không tản mạn của 
chánh định” là các giác ch1ị. 

“Được giác ngộ ÿ nghĩa chủ đạo của các quyên” là các giác chi. “Được giác 
ngộ J nghĩa không, thể bị lay chuyên của các lực” là các giác chi. “Được giác 
ngộ ý nghĩa dẫn xuất [ra khỏi luân hồi]” là các giác chi. “Được giác ngộ ý nghĩa 
chủng tử của đạo” là các giác chị. “Được giác ngộ ý nghĩa thiết lập của sự thiết 
lập mệm” là các giác chị. “Được giác ngộ y nghĩa nô lực của các chánh cần” 
là các giác chị. “Được giác ngộ ý nghĩa thành tựu của các nên tảng của thân 
thông” là các giác chi. “Được giác ngộ ý nghĩa thực thê của các chân lý” là các 
giác chi. “Được giác ngộ ý nghĩa tịnh lặng của các việc thực hành [Thánh đạo ]” 
là các giác chị. “Được giác ngộ ý nghĩa tác chứng của các quả” là các giác ch1. 

“Được giác ngộ ý nghĩa đưa tâm [đến đối tượng] của tâm” là các giác chỉ. 
“Được giác ngộ Ô nghĩa khăng khít [vào đối tượng| của tứ” là các giác chiị. 
“Được giác ngộ ý nghĩa lan tỏa của hỷ” là các giác chị. “Được giác ngộ ý nghĩa 
tràn ngập của lạc” là các giác chị. “Được giác ngộ ý nghĩa chuyên nhât của tâm 
[định]|” là các giác chẳị. 

“Được giác ngộ ý nghĩa của sự hướng tâm” là các giác chi. “Được giác ngộ 
ý nghĩa của sự nhận biệt [của thức |” là các giác chị. “Được giác ngộ ý nghĩa 
của sự nhận biết [của tuệ]” là các giác chỉ. “Được giác ngộ ý nghĩa của sự nhận 
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biết [của tưởng]” là các giác chi. “Được giác ngộ ý nghĩa của sự độc nhất” là 
các giác chI. 

“Được giác ngộ y nghĩa đã được biết của sự biết rõ” là các giác chi. “Được 
giác ngộ ý nghĩa quyết đoán của sự biết toàn diện” là các giác chi. “Được giác 
ngộ ý nghĩa buông bỏ của sự đứt bỏ”... “Được giác ngộ ý nghĩa nhất vị của sự 
tu tập”... “Được giác ngộ ý nghĩa chạm đến của sự tác chứng”... “Được giác ngộ 
ý nghĩa tập hợp của các uân”... “Được giác ngộ ý nghĩa bản thê của các giới”. 
“Được giác ngộ ý nghĩa VỊ thế của các xứ”... “Được giác ngộ ý nghĩa tạo tác 
của các pháp hữu vi” là các giác chị. “Được giác ngộ ý nghĩa không tạo tác của 
Niết-bàn” là các giác chỉ. 

“Được giác ngộ ý nghĩa của tâm” là các giác chị. “Được giác ngộ ý nghĩa 
liên tục của tâm” là các giác chị. “Được giác ngộ ý nghĩa thoát ra của tâm”... 
“Được giác ngộ ý nghĩa ly khai của tâm”... “Được giác ngộ ý nghĩa về chủng 
tử của tâm”... “Được giác ngộ ý nghĩa về duyên của tâm”... “Được giác ngộ ý 
nghĩa về vật nương của tâm”... “Được giác ngộ ý nghĩa về lãnh vực của tâm”. 
“Được giác ngộ ý nghĩa về cảnh [đối tượng] của tâm”... “Được giác ngộ ý nghĩa 
về hành xứ của tâm”... “Được giác ngộ ÿy nghĩa về lành vi của tâm”... “Được 
giác ngộ ý nghĩa về cảnh [đã đạt đến] của tâm”. .- Được giác ngộ ý nghĩa về 
sự quyết định của tâm”... “Được giác ngộ ý nghĩa vệ sự dẫn xuất [ra khỏi cảnh] 
của tâm” là các giác chỉ. “Được giác ngộ ý nghĩa về sự xuất ly của tâm” là các 
giác chI. 

“Được giác ngộ ÿ nghĩa về sự hướng tâm ở nhất thể” là các giác chi. “Được 
giác ngộ ỷ nghĩa vê sự nhận biết [của thức] ở nhất thể” là các giác chi. “Được 
giác ngộ ý nghĩa về sự nhận biết [của tuệ] ở nhật thể”... “Được giác ngộ ý nghĩa 
về sự nhận biết [của tưởng] ở nhất thể”... “Được giác ngộ ý nghĩa độc nhất ở 
nhật thể”... “Được giác ngộ y nghĩa về sự bám vào nhất thể”... “Được giác ngộ 
ý nghĩa về sự tiên vào nhật thể [đối với sơ thiên]”... “Được giác ngộ ý nghĩa vê 
sự hoan hỷ ở nhất thê [đôi VỚI nhị thiên]”... “Được giác ngộ ÿ nghĩa VỀ sự an trụ 
ở nhất thê [đôi với tam thiên]”... “Được giác ngộ y nghĩa về sự giải thoát ở nhật 
thể [đối với tứ thiền]”... “Được giác ngộ ý nghĩa vê sự nhận thức “Đây là tịnh' 
ở nhất thể”... “Được giác ngộ ý nghĩa vê việc đã được tạo thành phương tiện ở 
nhất thể”... “Được giác ngộ ý nghĩa về việc đã được tạo thành nên tảng ở nhất 
thể”... “Được giác ngộ ý nghĩa về việc đã được thiết lập ở nhất thể”... “Được 
giác ngộ ý nghĩa về việc đã được tích lũy ở nhất thể”... “Được giác ngộ ý nghĩa 
về việc đã được khởi đâu tốt đẹp và tĩnh lặng ở nhất thể”. - ` Được giác ngộ ý 
nghĩa về sự năm giữ ở nhất thê”... - Được giác ngộ ÿy nghĩa về sự phụ trợ ở nhất 
thể”... “Được giác ngộ ý nghĩa về sự hoàn bị ở nhất thể”... “Được giác ngộ ý 
nghĩa về sự liên kết ở nhất thể”... “Được giác ngộ ý nghĩa về sự khăng định ở 
nhất thể”... “Được giác ngộ ý nghĩa VỆ sự rèn luyện ở nhất thể”... “Được giác 
ngộ ý nghĩa về sự tu tập ở nhất thể”... “Được giác ngộ ý nghĩa về sự làm cho 
sung mãn ở nhất thể”... “Được giác ngộ ý nghĩa của sự khéo được hiện khởi ở 
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nhật thể” là các giác chi. “Được giác ngộ ý nghĩa của sự khéo được giải thoát ở 
nhất thể” là các giác chi. 

“Được giác ngộ ý nghĩa của sự được giác ngộ [Sơ đạo] ở nhất thể” là các 
giác chi. “Được giác ngộ ý nghĩa của sự được giác ngộ [Nhi đạo] ở nhất thể” 
là các giác chị. “Được giác ngộ ý nghĩa của sự được giác ngộ [Tam đạo] ở nhất 
thể” là các giác chỉ. “Được giác ngộ ý nghĩa của sự được giác ngộ [Tứ đạo] ở 
nhất thê” là các giác chị. “Được giác ngộ y nghĩa của sự làm cho giác ngộ [Sơ 
đạo] ở nhất thể” là các giác chị. “Được giác ngộ ÿ nghĩa của sự làm cho giác 
ngộ [Nh) đạo] ở nhất thê” là các giác chi. “Được giác ngộ ý nghĩa của sự làm 
cho giác ngộ [Tam đạo] ở nhất thể” là các giác chỉ. “Được giác ngộ M nghĩa 
của sự làm cho giác ngộ [Tứ đạo] ở nhất thê” là các giác chi. “Được giác ngộ 
ý nghĩa của sự dự phân làm cho giác ngộ [Sơ đạo] ở nhất thể” là các giác ch1. 
“Được giác ngộ ý nghĩa của sự dự phần làm cho giác ngộ [Nhị đạo] ở nhật thể” 
là các giác chị. “Được giác ngộ ý nghĩa của sự dự phân làm cho giác ngộ [Tam 
đạo] ở nhất thê” là các giác chi. “Được giác ngộ ý nghĩa của sự dự phân làm 
cho giác ngộ [Tứ đạo | ở nhất thể” là các giác chi. “Được giác ngộ ý nghĩa của 
sự phát quang [Sơ đạo] ở nhất thể” là các giác chi. “Được giác ngộ ý nghĩa của 
sự phát quang [Nhị đạo] ở nhât thể” là các giác chị. “Được giác ngộ ý nghĩa của 
sự phát quang [Tam đạo] ở nhất thể” là các giác chi. “Được giác ngộ ý nghĩa 
của sự phát quang [Tứ đạo] ở nhất thể” là các giác chi. 


“Được giác ngộ ý nghĩa của sự làm sáng tỏ” là các giác chị. “Được giác ngộ 
ý nghĩa ‹ của sự chói sáng ' là các giác chi. “Được giác ngộ ý nghĩa thiêu đốt các 
phiên não” là các giác chị. “Được giác ngộ ý nghĩa không nhơ bần” là các giác 

chỉ. “Được giác ngộ ý ý nghĩa tách rời nhơ bân” là các giác chi. “Được giác ngộ 
ý nghĩa hết nhơ bân” là các ĐIÁC chi. “Được giác ngộ ý nghĩa của tĩnh lặng” là 
các giác chỉ. “Được giác ngộ ý nghĩa của thời điểm” là các giác chi. “Được giác 
ngộ ý nghĩa của tách ly” là các giác chị. “Được giác ngộ ý nghĩa của hạnh tách 
ly” là các giác chi. “Được giác ngộ ý nghĩa của ly dục” là các giác chị. “Được 
giác ngộ ý nghĩa của hạnh ly dục” là các giác chi. “Được giác ngộ ý nghĩa của 
diệt tận” là các giác chị. “Được giác ngộ ý nghĩa của hạnh diệt tận” là các giác 

chi. “Được giác ngộ ý nghĩa của xả ly” là các giác chị. “Được giác ngộ ý nghĩa 
của hạnh xả ly” là các giác chị. “Được giác ngộ ý nghĩa của giải thoát” là các 
giác chi. “Được giác ngộ ý nghĩa của hạnh giải thoát” là các giác chị. 

“Được giác ngộ ý nghĩa Của ƯỚC muốn” là các giác chỉ. “Được giác ngộ ý 
nghĩa nguôn gộC của ước muôn” là các giác chị. “Được giác ngộ ý nghĩa CƠ SỞ 
của ước muôn” là các giác chi. “Được giác ngộ ý nghĩa nô lực của ước muôỗn” là 
các giác chỉ. “Được giác ngộ ý nghĩa thành tựu của ước muôn” là các giác chỉ. 
“Được giác ngộ y nghĩa Cương quyỆt của ước muôn” là các giác chị. “Được giác 
ngộ N nghĩa ra sức của ước muôn” là các giác chỉ. “Được giác ngộ ý nghĩa thiết 
lập của ƯỚC muốn” là các giác chi. “Được giác ngộ ý nghĩa không tản mạn của 
ước muôn” là cáo giác chi. “Được giác ngộ ý nghĩa nhận thức của ước muốn” là 
các giác ch1. 
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“Được giác ngộ ý nghĩa của tinh tân” là các giác chỉ... (nt)... “Được giác 
ngộ ý nghĩa của tâm” là các giác chi... (nt)... “Được giác ngộ ý nghĩa của thâm 
xét” là các giác chỉ. “Được giác ngộ ý nghĩa nguôn cội của thâm xét” là các giác 
chi. “Được giác ngộ ý nghĩa cơ sở của thấm xét” là các giác chi. “Được giác 
ngộ ý nghĩa nỗ lực của thâm xét” là các giác chi. “Được giác ngộ ý nghĩa thành 
tựu của thấm xét” là các giác chi. “Được giác ngộ ý nghĩa cương quyết của 
thâm xét” là các giác chi. “Được giác ngộ ý nghĩa ra sức của thâm xét” là các 
giác chỉ. “Được giác ngộ ý nghĩa thiết lập của thâm xét” là các giác chi. “Được 
giác ngộ ý nghĩa không tản mạn của thâm xét” là các giác chi. “Được giác ngộ 
ý nghĩa nhận thức của thầm xét” là các giác chi. 

“Được giác ngộ ý nghĩa áp bức của khố” là các giác chi. “Được giác ngộ 
ý nghĩa tạo tác của khổ” là các giác chi. “Được giác ngộ ý nghĩa nóng nảy 
của khổ” là các giác chi. “Được giác ngộ ý nghĩa chuyên biên của khổ” là các 
giác chi. “Được giác ngộ ý nghĩa của nhân sanh [khô]”... (nt)... ý nghĩa .- 
lũy [nghiệp]... (nt)... ý nghĩa căn nguyễn... (n0)... ý nghĩa ràng buộc... (n{)... 
nghĩa vướng bận của nhân sanh [khô] ” là các giác chi. “Được giác ngộ ý nghĩa 
của sự diệt tận [khô]”... (nt)... j nghĩa xuất ly... (nf)... ý nghĩa viễn ly... (n†)... 
ý nghĩa không tạo tác... (nt)... ý nghĩa bất tử của sự diệt tận [khố]” là các giác 

chỉ. “Được giác ngộ ý nghĩa của đạo”... (nt)... ý nghĩa dẫn xuất... (n†)... ý nghĩa 
chủng tử... (n†)... ý nghĩa nhận thức... (nt)... ý nghĩa pháp chủ đạo của đạo” là 
các giác chi. 

“Được giác ngộ ý nghĩa của thực thể” là các giác chi. “Được giác ngộ ý 
nghĩa của vô ngã” là các giác chi. “Được giác ngộ ý nghĩa của chân lý” là các 
giác chi. “Được giác ngộ ý nghĩa của thấu triệt” là các giác chi. “Được giác ngộ 
ý nghĩa của biết rõ” là các giác chi. “Được giác ngộ ý nghĩa của biết toàn diện” 
là các giác chi. “Được giác ngộ ÿ nghĩa của hiện tượng” là các giác chi. “Được 
giác ngộ ý nghĩa của bản thể” là các giác chi. “Được giác ngộ ý nghĩa của điều 
đã được biết” là các giác chi. “Được giác ngộ ÿ nghĩa của tác chứng là các giác 

chị. “Được giác ngộ ý / nghĩa của chạm đến” là các giác chi. “Được giác ngộ ý 
nghĩa của lãnh hội” là các giác ch1ị. 


“Được giác ngộ về sự thoát ly” là các giác chị. “Được giác ngộ VỀ SỰ không 
sân độc” là các giác chỉ. “Được giác ngộ vỆ sự nghĩ tưởng đến ánh sáng” là 
các giác chị. “Được giác ngộ VỀ Sự không tản mạn” là các giác chị. “Được giác 
ngộ về sự xác định pháp” là các giác chỉ. “Được giác ngộ về trí [đối kháng vô 
minh]” là các giác chi. “Được giác ngộ về sự hân hoan” là các giác chi. 


“Được giác ngộ về sơ thiên” là các giác chỉ... (nt)... “Được giác ngỘ sự 
chứng đạt vê Phi tưởng phi phi tưởng xử xứ” là các giác chi. “Được giác ngộ sự 
quán xét về vô thường” là các giác chị... (nf)... “Được giác ngộ đạo Nhập lưu” 
là các giác chị... (nt)... “Được giác ngộ đạo A-la-hán” là các giác chi. “Được 
giác ngộ sự chứng đạt quả A-la-hán” là các giác ch1ị. 

“Được giác ngộ tín quyền theo ý nghĩa cương quyết” là các giác chi.... 
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(nt)... “Được giác ngộ tuệ quyên theo ý nghĩa nhận thức” là các giác chi. “Được 
giác ngộ tín lực theo ý nghĩa không dao động ở sự không có đức tin” là các giác 
chị. ... (nf)... “Được giác ngộ tuệ lực theo ý nghĩa không dao động ở vô minh” 
là các giác chị. “Được giác ngộ niệm giác chi theo ý nghĩa thiết lập” là các giác 
chỉ. ... (nÐ)... “Được giác ngộ xả giác chi theo ý nghĩa phân biệt rõ” là các giác 
ch. “Được giác ngộ chánh kiến theo ý nghĩa nhận thức” là các giác chi. ... (nt)... 
“Được giác ngộ chánh định theo ý nghĩa không tản mạn” là các giác ch1ị. 

“Được giác ngộ các quyên theo pháp chủ đạo” là các giác chi. “Được giác 
ngộ các lực theo ý nghĩa không thể bị lay chuyển” là các giác chi. “Được giác 
ngộ các .Điác chỉ theo ý nghĩa dẫn xuât [ra khỏi luân hôï]” là các giác chị. “Được 
giác ngộ đạo theo ý nghĩa chủng tử” là các giác chi. “Được giác ngộ các sự thiết 
lập niệm theo ÿ nghĩa thiết lập” là các giác chi. “Được giác ngộ ÀJ nghĩa các 
chánh cân theo ý nghĩa nỗ lực” là các giác chi. “Được giác ngộ các nên tảng 
của thân thông theo ý nghĩa thành tựu” là các giác chị. “Được giác ngộ chân lý 
theo ý nghĩa thực thê” là các giác ch1ị. 

“Được giác ngộ chỉ tịnh theo ý nghĩa không tản mạn” là các giác chị. “Được 
giác ngộ minh sát theo ý nghĩa quán xét” là các giác chị. “Được giác ngộ chỉ 
tịnh và minh sát theo ý nghĩa nhất vị” là các giác chi. “Được giác ngộ sự kết 
hợp chung theo ý nghĩa không vượt quá” là các giác chi. 

“Được giác ngộ giới thanh tịnh theo ý nghĩa thu thúc” là các giác chị. 
“Được giác ngộ tâm thanh tịnh theo ỳ nghĩa không tản mạn” là các giác chị. 
“Được giác ngộ kiến thanh tịnh theo ý nghĩa nhận thức” là các giác chi. “Được 
giác n8Ộ Sự giải thoát theo ý nghĩa thoát khỏi” là các giác chị. “Được giác ngộ 
về minh theo ý nghĩa thâu triệt” là các giác chi. “Được giác ngộ sự giải thoát 
theo ý nghĩa buông bỏ” là các giác chị. “Được giác ngộ trí về sự đoạn tận theo 
ý nghĩa đoạn trừ” là các giác chị. “Được giác ngộ trí về sự vô sanh theo ý nghĩa 
tĩnh lặng” là các giác ch. 

“Được giác ngộ về sự ước muốn theo ý nghĩa nguôn cội” là các giác chị. 
“Được giác ngộ vỆ sự tác ý theo ý nghĩa nguôn sanh khởi” là các giác chị. 
“Được giác ngộ về xúc theo ý nghĩa liên kết” là các giác chị. “Được giác ngộ 
về thọ theo ý nghĩa hội tụ” là các giác chị. “Được giác ngộ về định theo ý nghĩa 
dẫn đâu” là các giác chi. “Được giác ngộ về niệm theo ý nghĩa pháp chủ đạo” 
là các giác chị. “Được giác ngộ về tuệ theo ý nghĩa Của Sự cao thượng trong các 
pháp thiện” là các giác chi. “Được giác ngộ về giải thoát theo ý nghĩa cốt lõi” 
là các giác chi. “Được giác ngộ về Niết-bàn liên quan đến bất tử theo ý nghĩa 
kết thúc” là các giác chi. 


(Duyên khởi ở Sävatthi) 

Tại nơi ây, Đại đức Sãriputta đã bảo các vị Tỳ-khưu rằng: 
— Này các Đại đức Ty-khưu. 

— Thưa Đại đức. 
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Các vị Tỳ-khưu ấy đã trả lời Đại đức Sãriputta. Đại đức Sãriputta đã nói 
điêu này: 

— Này các Đại đức, đây là bảy giác chị. Bảy là gì? Niệm giác chị, trạch pháp 
giác chi... (nf)... xả giác chị. Này các Đại đức, đây là bảy giác chị. 

Này các Đại đức, trong sô bảy giác chi này, [nếu] tôi đây mong muốn an trú 
vào buổi sáng với bất cứ giác chị nào thì tôi an trú vào buôi sáng với chính giác 
chì â ây. [Nếu] tôi đây mong muốn an trú vào giữa trưa... (nt)... vào buôi chiều 
với bất cứ giác chi nảo thì tôi an trú vào buôồi chiều với chính giác chi ây. Này 
các Đại đức, nếu [điều gọi là] “niệm giác chỉ” hiện hữu ở tôi, là “vô lượng” ở 
tôi, là “khởi đâu thật tĩnh lặng” ở tôi, và tôi nhận biết về điều ấy đang tôn tại là 

“nó tôn tại. ° Nêu điều ấ cây biến mắt ở tôi, tôi nhận biết răng: “NÓ biến mất ở tôi 
do duyên ấy.” Nếu [điều gọi là] “trạch pháp giác chỉ”... (nt)... “xả giác chỉ” hiện 
hữu ở tôi, là “vô lượng” ở tôi, là “khởi đâu thật tĩnh lặng” ở tôi, và tôi nhận biết 
về điều ấy đang tôn tại là “nó tồn tại. "Nếu điều ấy biến mất ở tôi, tôi nhận biết 

răng: “Nó biến mất ở tôi do duyên â ây.” 


Này các Đại đức, cũng giông như trường hợp đức vua hoặc vị quan đại thân 
của đức vua có chiếc rương đây các loại vải nhiêu màu sắc khác nhau. Nếu vị 
ây mong muôn choàng lên vào buổi sáng một cặp vải nào đó thì có thể choàng 
lên vào buồi sáng chính cặp vải ây. Nếu vị ây mong muốn choàng lên vào giữa 
trưa... (n†)... vào buổi chiều một cặp vải nào đó thì có thể choàng lên vào buồi 
chiêu chính cặp vải ây. Này các Đại đức, tương tợ y như thể trong sô bảy giác 
chỉ này, [nếu] tôi mong muốn an trú vào buôi sáng với bât cứ giác chị nào thi 
tôi an trú vào buồi sáng với chính giác , chi ấy. [Nếu] tôi mong muốn an trú vào 
giữa trưa... (n†)... vào buôi chiều với bất cứ giác chi nào thì tôi an trú vào buôi 
chiêu với chính giác chi ấy. Này các Đại đức, nêu [điều gọi là] “niệm giác chỉ” 
hiện hữu ở tôi, là “vô lượng” ở tôi, là “khởi đâu thật tĩnh lặng” ở tôi, và tôi nhận 
biết về điều ấy đang tôn tại là “nó tôn tại.” Nếu điều ấ ấy biên mắt ở tôi, tôi nhận 
_ Tăng: "NÓ biến mất ở tôi đo duyên ấy.” Nếu [điều gọi là] “trạch pháp giác 

.. (nf)... “xả giác chí” hiện hữu ở tôi, là “vô lượng” ở tôi, là “khởi đâu thật 
ảnh lặng” ở tôi, và tôi nhận biết vê điều ây đang tôn tại là “nó tồn tại.” Nếu điều 
ây biến mật ở tôi, tôi nhận biết răng: “Nó biến mất ở tôi do duyên ây.” 


Có giác chị như vậy: “Nêu [điều gọi là] “niệm giác chỉ hiện hữu” là [có ý 
nghĩa] thế nào? Cho đến khi nào sự diệt tận còn được thiết lập thì cho đến khi 
ây, còn có giác chi như vây: “Nếu [điêu gọi là] “niệm giác chi" hiện hữu.” Cũng 
giống như đỗi với cây đèn dâu đang được đốt cháy, cho đến khi nào còn có ngọn 
lửa thì cho đến khi ây còn có ánh sáng, cho đến khi nào còn có ánh sáng thì cho 
đến khi ây còn có ngọn lửa. Tương tợ y như thê, cho đến khi nào sự diệt tận còn 
được thiết lập thì cho đến khi ấy còn có giác chi như vậy: “Nếu [điều gọi là] 

“niệm giác chi' hiện hữu.” 
_ Có giác chi như vây: “Nếu [niệm giác chi] là vô lượng'” là [có ý nghĩa] 
thê nào? Các phiên não, toàn bộ các pháp đã xâm nhập, và các hành đưa đên tái 
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sanh là có tính chất hạn lượng: sự diệt tận theo ý nghĩa không thê bị lay chuyến, 
theo ý nghĩa không tạo tác là vô hạn lượng. Cho đến khi nào sự diệt tận còn 
được thiết lập thì cho đến khi ây còn có giác chỉ như vây: “Nếu [niệm giác chỉ] 
là “vô lượng'.” 

Có giác chi như vây: “Nêu [niệm giác chi] là 'khởi đầu tốt đẹp và tĩnh 
lặng”” là [có ý nghĩa] thế nào? Các phiền não, toàn bộ các pháp đã xâm nhập, 
và các hành đưa đến tái sanh là không tĩnh lặng: sự diệt tận theo ý nghĩa thanh 
tịnh, theo ý nghĩa cao quý là pháp tĩnh lặng. Cho đến khi nào sự diệt tận còn 
được thiết lập thì cho đên khi ây còn có giác chi như vây: “Nếu [niệm giác chi] 
là “khởi đầu tốt đẹp và tĩnh lặng,. ũ 


“Và tôi nhận biết về điêu ấ ây đang tôn tại là “nó tôn tại”. Nếu điều ấy biến 
mất, tôi nhận biết rằng: “Nó biến mất ở tôi do duyên ấy'” là [có ý nghĩa] thế 
nào? Niệm giác chi tôn tại với bao nhiêu biểu hiện? Niệm giác chi biến mắt với 
bao nhiêu biêu hiện? 

Niệm giác chì tồn tại với tám biểu hiện. Niệm giác chi biến mất với tám 
biểu hiện. 

Niệm giác chi tôn tại với tám biêu hiện gì? Do hướng tâm đến sự không 
sanh khởi, niệm giác chi tồn tại; do không hướng tâm đến sự sanh khởi, niệm 
giác chi tồn tại; do hướng tâm đến sự không vận hành, niệm giác chi tồn tại; do 
không hướng tâm đến sự vận hành, niệm giác chỉ tôn tại; do hướng tâm đến vô 
tướng, niệm giác chi tôn tại; do không hướng tâm đên hiện tướng, niệm giác chị 
tôn tại; do hướng tâm đến sự diệt tận, niệm giác chì tôn tại; do không hướng tâm 
đến các hành, niệm giác chì tồn tại; niệm giác chị tôn tại với tám biểu hiện này. 

Niệm giác chi biến mất với tám biểu hiện gì? Do hướng tâm đến sự sanh 
khởi, niệm giác chì biến mật; do không hướng tâm đến sự không sanh khởi, 
niệm giác chi biên mất; do hướng tâm đên sự vận hành, niệm giác chi biến mắt; 
do không hướng tâm đến sự không vận hành, niệm giác chi biên mât; do hướng 
tâm đến hiện tướng, niệm giác ch biên mât; do không hướng tâm đến vô tướng, 
niệm giác chi biến mất; do hướng tâm đến các hành, niệm giác chi biễn mắt; do 
không hướng tâm đến sự diệt tận, niệm giác chi biến mất; niệm giác chi biển 
mất với tám biêu hiện nảy. 


“Và tôi nhận biết về điều â ấy đang tôn tại là “nó tồn tại”. Nếu điêu ấy biến 
mắt, tôi nhận biết rằng: “Nó biến mắt ở tôi do duyên ấy'” là [có ý nghĩa] như thế. 


Có giác chi như vây: “Nếu [điều gọi là] 'trạch pháp giác chi' hiện hữu” là 
[có ý nghĩa] thế nào? ... (nt)... Có giác chi như VẬY: “Nếu [điều gọi là] “xả giác 
chỉ” hiện hữu” là [có ý nghĩa] thê nào? Cho đến khi nào sự diệt tận còn được 
thiết lập thì cho đến khi ây còn hiện hữu giác chi như vây: “Nếu [điều gọi là] 'xả 
giác chi” hiện hữu.” Cũng giống như đỗi với cây đèn dầu đang được đốt cháy, 
cho đến khi nào còn có ngọn lửa thì cho đến khi ấy còn có ánh sáng, cho đến 
khi nào còn có ánh sáng thì cho đến khi ấy còn có ngọn lửa. Tương tợ y như thé, 
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cho đến khi nào sự diệt tận còn được thiết lập thì cho đến khi ây còn có giác chì 
như vây: “Nếu [điều gọi là] 'xả giác chỉ” hiện hữu.” 

Có giác chi như vây: “Nếu [xả giác chi] là “vô lượng ”” là [có ý nghĩa] thế 
nào? Các phiền não, toàn bộ các pháp đã xâm nhập, và các hành đưa đến tái 
sanh là có tính chất hạn lượng: sự diệt tận theo ý nghĩa không thê bị lay chuyên, 
theo ý nghĩa không tạo tác là vô hạn lượng. Cho đến. khi nào sự diệt tận còn 
được thiệt lập thì cho đến khi ấy còn có giác chi như vây: “Nếu [xả giác chi] là 

vô lượng". ” 


Có giác chi như vây: “Nêu [xả giác chi] là “khởi đâu tốt đẹp và tĩnh lặng” 
là [có ý nghĩa] thế nào? Các phiên não, toàn bộ các pháp đã xâm nhập, và các 
hành đưa đến tái sanh là không tĩnh lặng: sự diệt tận theo ý nghĩa thanh tịnh, 
theo ý nghĩa cao quy là pháp tính lặng. Cho đên khi nào sự diệt tận còn được 
thiết lập thi cho đên khi ây còn có giác chỉ như vây: “Nếu [xả giác ch] là 'khởi 
đâu tốt đẹp và tĩnh lặng, á 


“Và tôi nhận biết về điều â ây đang tôn tại là “nó tồn tại. Nếu điều ấy biến 
mất, tôi nhận biết răng: “Nó biến mất ở tôi do duyên ấy” là [có y nghĩa] thế 
nào? Xả giác chì tôn tại với bao nhiêu biểu hiện? Xả giác chi biến mắt với bao 
nhiêu biêu hiện? 

Xã giác chỉ tồn tại với tám biểu hiện. Xả giác chỉ biến mắt với tám biểu hiện. 

Xả giác chì tồn tại với tám biêu hiện gì? Do hướng tâm đến sự không sanh 
khởi, xả giác chị tôn tại; do không hướng tâm đến sự sanh khởi, xả giác chi tôn 
tại; do hướng tâm đến sự không vận hành, xả giác chì tôn tại; do không hướng 
tâm đến sự vận hành, xả giác chi tôn tại; do hướng tâm đến vô tướng, xả giác 
chi tôn tại; do không hướng tâm đến hiện tướng, xả giác chỉ tôn tại; do hướng 
tâm đến sự diệt tận, xả giác chi tôn tại; do không hướng tâm đến các hành, xả 
giác chi tôn tại. Xả giác chỉ tôn tại với tám biêu hiện này. 


Xả giác chi biến mất với tám biểu hiện gì? Do hướng tâm đến sự sanh khởi, 
xả giác chỉ biễn mắt; do không hướng tâm đến sự không sanh khởi, xả giác chi 
biến mắt; do hướng tâm đến sự vận hành, xả giác chi biên mất; do không hướng 
tâm đến sự không vận hành, xả giác chì biến mất; do hướng tâm đến hiện tướng, 
xả giác chi biến mật; do không hướng tâm đến vô tướng, xả giác chì biến mắt; 
do hướng tâm đến các hành, xả giác chi biên mất; do không hướng tâm đến sự 
diệt tận, xả giác chì biến mất. Xả giác chi biến mất với tám biểu hiện này. 


“Và tôi nhận biết về điều â ấy đang tôn tại là ° nó tôn tại”. Nêu điều ây biến 
mất, tôi nhận biết răng: *Nó biến mất ở tôi do duyên Ấy” là [có ý nghĩa] như thẻ. 


Phân giảng về “Giác chỉ” được đây đủ. 
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IV. GLÁNG VÉ TỪ ÁI 
(METT.AKATHZ 


(Duyên khởi ở Sävatthi) 

“Này các Tỳ-khưu, khi từ tâm giải thoát” là được rèn luyện, được tu tập, 
được làm cho sung mãn, được tạo thành phương tiện, được tạo thành nên tảng, 
được thiết lập, được tích lũy, được khởi đâu tôt đẹp và tĩnh lặng, mười một điều 
lợi ích là có thể mong mỏi. Mười một là gì? [VỊ Ấy] ngủ an lạc, thức dậy an lạc, 
không nhìn thây mộng mị xấu xa, được loài người thương mến, được phi nhân 
thương mến, chư thiên hộ trì, lửa hoặc thuốc độc hoặc đao gươm không hại 
được vị ây, tâm được định nhanh chóng, săc mặt trầm tĩnh, từ trần không mê 
mờ, [nêu] chưa thâu triệt pháp tối thượng thì được sanh về thê giới Phạm thiên. 
Này các Ty-khưu, khi từ tâm giải thoát là được rèn luyện, được tu tập, được 
làm cho sung mãn, được tạo thành phương tiện, được tạo thành nên tảng, được 
thiết lập; được tích lũy, được khởi đâu tốt đẹp và tĩnh lặng, mười một điều lợi 
ích này là có thể mong mỏi. 


Có Loại] từ tâm giải thoát có sự lan tỏa không gIỚI hạn, có [loại] từ tâm 
giải thoát có sự lan tỏa giới hạn, có [loại] từ tâm giải thoát có sự lan tỏa khắp 
các phương. 


Từ tâm giải thoát có sự lan tỏa không gIỚI hạn là với bao nhiêu biểu hiện? 
Từ tâm giải thoát có sự lan tỏa giới hạn là với bao nhiêu biểu hiện? Từ tâm giải 
thoát có sự lan tỏa khắp các phương là với bao nhiêu biểu hiện? 


Từ tâm giải thoát có sự lan tỏa không giới hạn là với năm biểu hiện. Từ tâm 
giải thoát có sự lan tỏa giới hạn là với bảy biêu hiện. Từ tâm giải thoát có sự lan 
tỏa khắp các phương là với mười biêu hiện. 

Từ tâm giải thoát có sự lan tỏa không giới hạn là với năm biểu hiện gì? “Tật 
cả chúng sanh hãy là không thù nghịch, không độc hại, không khổ sở, hãy sông 
được an lạc cho bản thân. Tất cả các sinh mạng... (nÒ... Tất cả các hiện hữu... 
(nt)... Tất cả các cá nhân... (n†)... Tất cả các hạng có bản ngã hãy là không thù 
nghịch, không độc hại, không khổ sở, hãy sông được an lạc cho bản thân.” Từ 
tâm giải thoát có sự lan tỏa không giới hạn là với năm biểu hiện này. 


Tử tâm giải thoát có sự lan tỏa giới hạn là với bảy biểu hiện gì “Tất cả nữ 
nhân hãy là không thù nghịch, không độc hại, không khổ sở, hãy sông được an 
lạc cho bản thân. Tất cả nam nhân... Tất cả Thánh nhân... Tất cả phàm nhân... 


3 Từ tâm giải thoát (meftãcetovimuiri) được giải thích ở bên đưới gồm có ba yếu tố: Từ ái, tâm và giải 
thoát (mef14 ca ceto ca vừnuttỉ cafi mettfãcetovimuffi). (ND) 


PHẦN TÍCH ĐẠO # 1035 


Tất cả chư thiên ... Tất cả loài người... Tất cả hàng đọa xứ hãy là không thù 
nghịch, không độc hại, không khô sở, hãy sống được an lạc cho bản thân.” Từ 
tâm giải thoát có sự lan tỏa giới hạn là với bảy biêu hiện này. 


Từ tâm giải thoát có sự lan tỏa khắp các hướng là với mười biểu hiện gì? 
“TẤC cả chúng sanh ở hướng Đông hãy là không thù nghịch, không độc hại, 
không khô sở, hãy sông được an lạc cho bản thân. Tất cả chúng sanh ở hướng 
Tây... Tất cả chúng sanh ở hướng Bắc... Tất cả chúng sanh ở hướng Nam... Tât 
cả chúng sanh ở hướng Đông Nam... Tật cả chúng sanh ở hướng Tây Bắc... Tât 
cả chúng sanh ở hướng Đông Bắc... Tất cả chúng sanh ở hướng Tây Nam... Tất 
cả chúng sanh ở hướng dưới... Tât cả chúng sanh ở hướng trên, hãy là không 
thù nghịch, không độc hại, không khô sở, hãy sông được an lạc cho bản thân.” 
“Tất cả các sinh mạng ở hướng Đông... các hiện hữu... các cá nhân... các hạng 
có bản ngã... Tất cả nữ nhân... Tất cả nam nhân... Tất cả Thánh nhân... Tất cả 
phàm nhân... Tất cả chư thiên... Tât cả loài người.. . Tất cả hàng đọa xứ ở hướng 
Đông... Tất cả hàng đọa xứ ở hướng Tâ ây... Tất cả hàng đọa xứ ở hướng Bắc... 
Tất cả hàng đọa xứ ở hướng Nam... Tất cả hàng đọa xứ ở hướng Đông Nam... 
Tật cả hàng đọa xứ ở hướng Tây Bắc... Tất cả hàng đọa xử ở hướng Đông Bắc... 
Tất cả hàng đọa xứ ở hướng Tây Nam... Tất cả hàng đọa xứ ở hướng đưới... 
(nt)... Tất cả hàng đọa xứ ở hướng trên hãy là không thủ nghịch, không độc hại, 
không. khổ sở, hãy sống được an lạc cho bản thân.” Từ tâm giải thoát có sự lan 
tỏa khắp các hướng là với mười biểu hiện này. 


Đối với tất cả chúng sanh, xua đi sự áp bức băng sự không áp bức, xua đi sự 
hãm hại băng sự :' không hãm hại, xua đi sự bực bội băng sự không bực bội, xua 
đi sự hủy hoại băng sự không hủy hoại, xua đi sự quây rỗi băng sự không quây 
rôi răng: “Tất cả chúng sanh hãy là không thù nghịch chớ có thù nghịch, nãy 
được an lạc chớ bị khô đau, bản thân hãy được an lạc bản thân chớ bị khô đau.” 
“Thể hiện từ ái đến tất cả chúng sanh với tám biểu hiện này” là từ ái. “Suy xét 
vê pháp ây” là tâm. “Được giải thoát khỏi sự xâm nhập của tât cả các độc hại” 
là giải thoát. “Từ á1, tâm và giải thoát” là từ tâm giải thoát. 


Cương quyết với đức tin răng: “Tất cả chúng sanh hãy là không thù nghịch, 
được yên ôn, được an lạc”; như thê từ tâm giải thoát là được tăng cường bởi 
tín quyên. 

Ra sức tinh tấn răng: “Tất cả chúng sanh hãy là không thù nghịch, được yên 
ồn, được an lạc”; ; như thê từ tâm giải thoát là được tăng cường bởi tấn quyên. 

Thiết lập niệm răng: “Tất cả chúng sanh hãy là không thủ nghịch, được yên 
ồn, được an lạc”; ; như thế từ tâm giải thoát là được tăng cường bởi niệm quyên. 

Tập trung tâm răng: “Tật cả chúng sanh hãy là không thù nghịch, được yên 
ồn, được an lạc”; như thế từ tâm giải thoát là được tăng cường bởi định quyên. 

Nhận biết bằng tuệ rằng: “Tất cả chúng sanh hãy là không thù nghịch, 
được yên ôn, được an lạc”; như thê từ tâm giải thoát là được tăng cường bởi 
tuệ quyên. 
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Năm quyên này là sự rèn luyện của từ tâm giải thoát, từ tâm giải thoát được 
rèn luyện nhờ vào năm quyền này. Năm quyên này là sự tu tập của từ tâm giải 
thoát, từ tâm giải thoát được tu tập nhờ vào năm quyên này. Năm quyên này là 
được làm cho sung mãn nhờ vào từ tâm giải thoát, từ tâm giải thoát được làm 
cho sung mãn nhờ vào nắm quyền này. Năm quyền này là sự tô điểm của từ 
tâm giải thoát, từ tâm giải thoát được tô điểm khéo léo nhờ vào năm quyên này. 
Năm quyên này là sự bảo trì của từ tâm giải thoát, từ tâm giải thoát được bảo trì 
tốt đẹp nhờ vào năm quyên này. Năm quyên này là sự phụ trợ của từ tâm giải 
thoát, từ tâm giải thoát được phụ trợ tốt đẹp nhờ vào năm quyên này. 


Đối với từ tâm giải thoát, năm quyền này là sự rèn luyện, là sự tu tập, là 
được làm cho sung mãn, là sự tô điểm, là sự bảo trì, là sự phụ trợ, là có sự toàn 
vẹn, là đồng hành, là đồng sanh, là đã được nói liền, là đã được liên kết, là sự 
tiễn vào, là sự tạo niềm tin, là sự an trụ, là sự giải thoát, là sự chạm đến “điều 
này là an tịnh”, là đã được tạo thành phương tiện, là đã được tạo thành nên tảng, 
là đã được thiết lập, là đã được tích lũy, là đã được khởi đâu tốt đẹp và tĩnh lặng, 
là đã được tu tập tốt đẹp, là đã được khăng định tốt đẹp, là đã được hiện khởi 
tốt đẹp, là đã được giải thoát tốt đẹp; chúng làm cho sanh trưởng, làm cho sáng 
tỏ, làm cho rạng rỡ. 

[Khi tác ý] rằng: “Tất cả chúng sanh hãy là không thù nghịch, được yên Ôn, 
được an lạc”, như thể [vị ây] không rung động bởi sự không có đức tin; từ tâm 
giải thoát là được tăng cường bởi tín lực. 

[Khi tác ý] răng: “Tât cả chúng sanh hãy là không thù nghịch, được yên Ôn, 
được an lạc”, như thế [vị ây] không rung động bởi sự biếng nhác; từ tâm giải 
thoát là được tăng cường bởi tân lực. 

[Khi tác ý] răng: “Tất cả chúng sanh hãy là không thù nghịch, được yên Ôn, 
được an lạc”, như thế [vị ấy] không rung động bởi sự buông lung: từ tâm giải 
thoát là được tăng cường bởi niệm lực. 

[Khi tác ý] răng: “Tât cả chúng sanh hãy là không thù nghịch, được yên ôn, 
được an lạc”, như thê [vị ây] không rung động bởi sự phóng dật; từ tâm giải 
thoát là được tăng cường bởi định lực. 

[Khi tác ý] răng: “Tất cả chúng sanh hãy là không thù nghịch, được yên Ôn, 
được an lạc”, như thế [vị ây] không rung động bởi vô minh; từ tâm giải thoát là 
được tăng cường bởi tuệ lực. 

Năm lực này là sự rèn luyện của từ tâm giải thoát, từ tâm giải thoát được rèn 
luyện nhờ vào năm lực này. Năm lực này là sự tu tập của từ tâm giải thoát, từ 
tâm giải thoát được tu tập nhờ vào năm lực này. Năm lực này là được làm cho 
sung mãn nhờ vào từ tâm giải thoát, từ tâm giải thoát được làm cho sung mãn 
nhờ vào năm lực này. Năm lực này là sự tô điểm của từ tâm giải thoát, từ tâm 
giải thoát được tô điểm khéo léo nhờ vào năm lực này. Năm lực này là sự bảo 
trì của từ tâm giải thoát, từ tâm giải thoát được bảo trì tốt đẹp nhờ vào năm lực 
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này. Năm lực này là sự phụ trợ của từ tâm giải thoát, từ tâm giải thoát được phụ 
trợ tốt đẹp nhờ vào năm lực này. 

Đối với từ tâm giải thoát, năm quyên này là sự rèn luyện, là sự tu tập, đã 
được làm cho sung mãn, là sự tô điểm, là sự bảo trì, là sự phụ trợ, là có sự toàn 
vẹn, là đồng hành, là . đồng sanh, là đã được nỗi liên, là đã được liên kết, là sự 
tiễn vào, là sự tạo niềm tin, là sự an trụ, là sự giải thoát, là sự chạm đến “điều 
này là an tịnh”, là đã được tạo thành phương tiện, là đã được tạo thành nên tảng, 
là đã được thiết lập, là đã được tích lũy, là đã được khởi đầu tốt đẹp và tĩnh lặng, 
là đã được tu tập tốt đẹp. là đã được khăng định tốt đẹp, là đã được hiện khởi 
tốt đẹp, là đã được giải thoát tốt đẹp; chúng làm cho sanh trưởng, làm cho sáng 
tỏ, làm cho rạng rỡ. 

Thiết lập niệm răng: “Tất cả chúng sanh hãy là không thù nghịch, được yên 
ồn, được an lạc”; như thế từ tâm giải thoát là được tăng cường bởi niệm giác chỉ. 

Suy xét băng tuệ rằng: “Tất cả chúng sanh hãy là không thù nghịch, được 
yên ôn, được an lạc”; như thế từ tâm giải thoát là được tăng cường bởi trạch 
pháp giác ch1. 


Ra sức tinh tân răng: “Tất cả chúng sanh hãy là không thù nghịch, được yên 
ồn, được an lạc”; như thế từ tâm giải thoát là được tăng cường bởi cần giác chỉ. 


Làm an tịnh sự bực bội răng: “Tất cả chúng sanh hãy là không thù nghịch, 
được yên ôn, được an lạc”; như thế từ tâm giải thoát là được tăng cường bởi hý 
giác Ch1. 

Làm an tịnh sự thô xấu răng: “Tất cả chúng sanh hãy là không thù nghịch, 
được yên ôn, được an lạc”; như thê từ tâm giải thoát là được tăng cường bởi 
tịnh giác chi. 

Tập trung tâm răng: “Tất cả chúng sanh hãy là không thù nghịch, được yên 
ồn, được an lạc”; như thế từ tâm giải thoát là được tăng cường bởi định giác chi. 

Phân biệt rõ các phiền não băng trí răng: “Tất cả chúng sanh hãy là không 
thủ nghịch, được yên ôn, được an lạc”; như thế từ tâm giải thoát là được tắng 
Cường bởi xả giác chi. 

Bảy giác chị này là sự rèn luyện của từ tâm giải thoát, từ tâm giải thoát được 
rèn luyện nhờ vào bảy giác chì này. 

Bảy giác chi này là sự tu tập của từ tâm giải thoát, từ tâm giải thoát được tu 
tập nhờ vào bảy giác chị này. 

Bảy giác chi này là được làm cho sung mãn nhờ vào từ tâm giải thoát, từ 
tâm giải thoát được làm cho sung mãn nhờ vào bảy giác chị này. 

Bảy giác chị này là sự tô điểm của từ tâm giải thoát, từ tâm giải thoát được 
tô điểm khéo léo nhờ vào bảy giác chỉ này. 

Bảy giác chị này là sự bảo trì của từ tâm giải thoát, từ tâm giải thoát được 
bảo trì tốt đẹp nhờ vào bảy giác chi này. 
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Bảy giác chị này là sự phụ trợ của từ tâm giải thoát, từ tâm giải thoát được 
phụ trợ tôt đẹp nhờ vào bảy giác chị này. 

Đôi với từ tâm giải thoát, bảy giác chi này là sự rèn luyện, là sự tu tập, đã 
được làm cho sung mãn, là sự tô điểm, là sự bảo trì, là sự phụ trợ, có sự toàn 
vẹn, là đồng hành, là đồng sanh, là đã được nối liên, là đã được liên kết, là sự 
tiên vào, là sự tạo niềm tin, là sự an trụ, là sự giải thoát, là sự chạm đến “điều 
này là an tịnh”, là đã được tạo thành phương tiện, là đã được tạo thành nên tảng, 
là đã được thiết lập, là đã được tích lũy, là đã được khởi đâu tốt đẹp và tĩnh lặng, 
là đã được tu tập tốt đẹp, là đã được khăng định tốt đẹp, là đã được hiện khởi 
tốt đẹp, là đã được giải thoát tốt đẹp; chúng làm cho sanh trưởng, làm cho sáng 
tỏ, làm cho rạng rỡ. 


Nhận thức đúng đăn răng: “Tất cả chúng sanh hãy là không thù nghịch, 
được yên ôn, được an lạc”; như thể từ tâm giải thoát là được tăng cường bởi 
chánh kiến. 

Găn chặt đúng đắn [tâm vào cảnh] răng: “Tất cả chúng sanh hãy là không 
thù nghịch, được yên ôn, được an lạc”; như thế từ tâm giải thoát là được tăng 
cường bởi chánh tư duy. 


Gìn giữ đúng đắn răng: “Tất cả chúng sanh hãy là không thù nghịch, được 
yên Ổn, được an lạc”; như thê từ tâm giải thoát là được tăng cường bởi chánh ngữ. 


Làm cho sanh khởi đúng đắn răng: “Tật cả chúng sanh hãy là không thù 
nghịch, được yên ồn, được an lạc”; như thê từ tâm giải thoát là được tăng cường 
bởi chánh nghiệp. 


Làm cho trong sạch răng: “Tât cả chúng sanh hãy là không thù nghịch, 
được yên ôn, được an lạc”; như thế từ tâm giải thoát là được tăng cường bởi 
chánh mạng. 


Ra sức đúng đăn rằng: “Tật cả chúng sanh hãy là không thù nghịch, được 
vên ôn, được an lạc”; như thê từ tâm giải thoát là được tăng cường bởi chánh 
tinh tân. 


Thiết lập đúng đăn rằng: “Tất cả chúng sanh hãy là không thù nghịch, 
được yên ồn, được an lạc”; như thê từ tâm giải thoát là được tăng cường bởi 
chánh niệm. 


Tập trung [tâm] đúng đăn răng: “Tât cả chúng sanh hãy là không thù nghịch, 
được yên ôn, được an lạc”; như thế từ tâm giải thoát là được tăng cường bởi 
chánh định. 

Tám chi đạo này là sự rèn luyện của từ tâm giải thoát, từ tâm giải thoát được 
rèn luyện nhờ vào tắm chi đạo này. Tám chị đạo này là sự tu tập của từ tâm giải 
thoát, từ tâm giải thoát được tu tập nhờ vào tám chị đạo này. Tám chị đạo này 
là được làm cho sung mãn nhờ vào từ tâm giải thoát, từ tâm giải thoát được 
làm cho sung mãn nhờ vào tám chi đạo này. Tám chi đạo này là sự tô điểm của 
từ tâm giải thoát, từ tâm giải thoát được tô điểm khéo léo nhờ vào tám chỉ đạo 
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này. Tám chi đạo này là sự bảo trì của từ tâm giải thoát, từ tâm giải thoát được 
bảo trì tốt đẹp nhờ vào tám chi đạo này. Tám chi đạo này là sự phụ trợ của từ 
tâm giải thoát, từ tâm giải thoát được phụ trợ tốt đẹp nhờ vào tám chỉ đạo này. 


Đối với từ tâm giải thoát, tám chi đạo này là sự rèn luyện, là sự tu tập, đã 
được làm cho sung mãn, là sự tô điểm, là sự bảo trì, là sự phụ trợ, có sự toàn 
vẹn, là đồng hành, là . đồng sanh, là đã được nỗi liên, là đã được liên kết, là sự 
tiên vào, là sự tạo niềm tin, là sự an trụ, là sự giải thoát, là sự chạm đến “điều 
này là an tịnh”, là đã được tạo thành phương tiện, là đã được tạo thành nên tảng, 
là đã được thiết lập, là đã được tích lũy, là đã được khởi đâu tốt đẹp và tĩnh lặng, 
là đã được tu tập tốt đẹp, là đã được khăng định tốt đẹp, là đã được hiện khởi 
tốt đẹp, là đã được giải thoát tốt đẹp; chúng làm cho sanh trưởng, làm cho sáng 
tỏ, làm cho rạng rỡ. 

Đối với tất cả các sinh mạng... Đối với tÂt cả các hiện hữu... Đối với tất cả 
các cá nhân... Đối với tất cả các hạng có bản ngã... Đối VỚI tất cả nữ nhân... Đôi 
VỚI tật cả nam nhân... Đối VỚI tật cả Thánh nhân... Đối VỚI tất cả phàm nhân... 
Đối với tất cả chư thiên... Đối với tật cả loài người... Đối với tất cả hàng đọa xứ, 
xua đi sự áp bức băng sự không áp bức, xua đi sự hãm hại bằng sự không hãm 
hại, xua đi sự bực bội băng sự không bực bội, xua đi sự hủy hoại băng sự không 
hủy hoại, xua đi sự quây rồi bằng sự không quấy rối rằng: “Tất cả chúng sanh 
hãy là không thù nghịch chớ có thù nghịch, hãy được an lạc chớ bị khô đau, bản 
thân hãy được an lạc, bản thân chớ bị khô đau.” “Thể hiện tử ái đến tất cả hàng 
đọa xứ với tám biểu hiện này” là từ ái. “Suy xét về pháp ây” là tâm. “Được giải 
thoát khỏi sự xâm nhập của tất cả các độc hại” là giải thoát. “Từ ái, tâm và giải 
thoát” là từ tâm giải thoát. 


Cương quyết với đức tin răng: “Tất cả hàng đọa xứ hãy là không thù nghịch, 
được yên ôn, được an lạc”; như thê từ tâm giải thoát là được tăng cường bởi tín 
quyên... (nf)...; chúng làm cho sanh trưởng, làm cho sáng tỏ, làm cho rạng rỡ. 


Đối với tật cả chúng sanh ở hưởng Đông... Đối VỚI tất cả chúng sanh ở 
hướng Tây... Đối với tật cả chúng sanh ở hướng Bắc... Đối với tất cả chúng 
sanh ở hướng Nam... Đối với tật cả chúng sanh ở hướng Đông Nam... Đối với 
tật cả chúng sanh ở hướng Tây Bắc... Đôi với tất cả chúng sanh ở hướng Đông 
Bắc... Đối với tật cả chúng sanh ở hướng Tây Nam... Đôi với tật cả chúng sanh 
ở hướng dưới... Đôi với tât cả chúng sanh ở hướng trên, xua đi sự áp bức bằng 
sự không áp bức, xua đi sự hãm hại băng sự không hãm hại, xua đi sự bực bội 
băng sự không bực bội, xua đi sự hủy hoại băng sự không hủy hoại, xua đi sự 
quây rồi băng sự không quấy rối rằng: “Tât cả chúng sanh ở hướng trên hãy là 
không thủ nghịch chớ có thù nghịch, hãy được an lạc chớ bị khô đau, bản thân 
hãy được an lạc, bản thân chớ bị khô đau.” “Thể hiện từ ái đến tất cả hàng đọa 
xứ với tám biểu hiện này” là từ ái. “Suy xét về pháp ây” là tâm. “Được giải 
thoát khỏi sự xâm nhập của tất cả các độc hại” là giải thoát. “Từ ái, tâm và giải 
thoát” là từ tâm giải thoát. 
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Cương quyết với đức tin răng: “Tất cả hàng đọa xứ ở hướng trên hãy là 
không thù nghịch, được yên ồn, được an lạc”; như thê từ tâm giải thoát là được 
tăng cường bởi tín quyên... (n†)...; chúng làm cho sanh trưởng, làm cho sáng tỏ, 
làm cho rạng TỠ. 


Đôi VỚI tât cả các sinh mạng ở hướng Đông... Đối với tât cả các hiện hữu... 
Đối với tật cả các cá nhân... Đối với tất cả các hạng có bản ngã... Đối VỚI tật cả 
nữ nhân... Đối VỚI tật cả nam nhân... Đối với tật cả Thánh nhân... Đối với tất cả 
phàm nhân... Đối VỚI tật cả chư thiên... Đối với tật cả loài người... Đối với tất 
cả hàng đọa xứ.. .Đối VỚI tật cả hàng đọa xứ ở hướng Tây... Đối với tất cả hàng 
đọa xứ ở hướng Bắc... Đối với tất cả hàng đọa xứ ở hướng Nam... Đối với tât 
cả hàng đọa xứ ở hướng Đông Nam... Đối với tất cả hàng đọa xứ ở hướng Tây 
Bắc... Đối với tất cả hàng đọa xứ ở hướng Đông Bắc... Đối với tất cả hàng đọa 
xứ ở hướng Tây Nam... Đối với tất cả hàng đọa xứ ở hướng dưới... Đối với tất 
cả hàng đọa xứ ở hướng trên, xua đi sự áp bức băng sự không áp bức, xua đi sự 
hãm hại bằng sự không hãm hại, xua đi sự bực bội băng sự không bực bội, xua 
đi sự hủy hoại băng sự không hủy hoại, xua đi sự quây rối băng sự không quấy 
rôi răng: “Tất cả hàng đọa xứ ở hướng trên hãy là không thù nghịch chớ có thù 
nghịch, hãy được an lạc chớ bị khô đau, bản thân hãy được an lạc, bản thân chớ 
_ khổ đau.” “Thể hiện từ ái đến tất cả hàng đọa xứ với tám biêu hiện nảy” là từ 

ái. “Suy xét về pháp ây” là tâm. “Được giải thoát khỏi sự xâm nhập của tật cả 
các độc hại” là giải thoát. “Từ ái, tâm và giải thoát” là từ tâm giải thoát. 


Cương quyết với đức tin răng: “Tât cả hàng đọa xứ ở hướng trên hãy là 
không thù nghịch, được yên ồn, được an lạc”; như thê từ tâm giải thoát là được 
tăng cường bởi tín quyên. Ra sức tinh tấn răng: “Tât cả hàng đọa xứ ở hướng 
trên hãy là không thù nghịch, được yên ôn, được an lạc”; như thê từ tâm giải 
thoát là được tăng cường bởi tân quyên. Thiết lập niệm răng: .. (n£)... như thê từ 
tâm giải thoát là được tăng cường bởi niệm quyên. lập trung tâm răng: ... (n{)... 
như thể từ tâm giải thoát là được tăng cường bởi định quyên. Nhận biết băng 
tuệ rằng: . - (nỤ... như thê từ tâm giải thoát là được tăng cường bởi tuệ quyên. 


Năm quyên này là sự rèn luyện của từ tâm giải thoát, từ tâm giải thoát được 
rèn luyện nhờ vào năm quyên này. ... (nf)...; chúng làm cho sanh trưởng, làm 
cho sáng tỏ, làm cho rạng rỡ. 

Không dao động ở sự không có đức tin răng: “Tất cả hàng đọa xứ ở hướng 
trên hãy là không thù nghịch, được yên ồn, được an lạc”; như thế từ tâm giải 
thoát là được tăng cường bởi tín quyên. Không dao động ở sự biếng nhác rằng: 

.. (n0... như thê từ tâm giải thoát là được tăng cường bởi tân lực. Không dao 
động ở sự buông lung răng: ... (n†)... như thê từ tâm giải thoát là được tăng 
cường bởi niệm lực. Không đạo động ở sự phóng dật răng: ... (nt)... như thê 
từ tâm giải thoát là được tăng cường bởi định lực. Không dao động ở vô minh 
rằng: . .. (nf)... như thế từ tâm giải thoát là được tăng cường bởi tuệ lực. 


Năm lực này là sự rèn luyện của từ tâm giải thoát, từ tâm giải thoát được 


PHẦN TÍCH ĐẠO # 1041 


rèn luyện nhờ vào năm quyên này. ... (n‡)...; chúng làm cho sanh trưởng, làm 
cho sáng tỏ, làm cho Tạng TỠ. 

Thiết lập niệm răng: “Tất cả hàng đọa xử ở hướng trên hãy là không thù 
nghịch, được yên Ổn, được an lạc”; , như thế từ tâm giải thoát là được tăng cường 
bởi niệm giác chi. Suy xét băng tuệ răng: ... (nf)... như thê từ tâm giải thoát là 
được tăng Cường bởi trạch pháp giác ch1ị. Ra sức tinh tấn răng: ... (nt)... như thế 
từ tâm giải thoát là được tăng cường bởi cần giác chi. Làm an tịnh sự bực bội 
răng: ... (nf).. . như thể từ tâm giải thoát là được tăng Cường bởi hỷ giác chị. Làm 
an tịnh sự thô xâu răng: ... (n†)... như thế từ tâm giải thoát là được tăng cường 
bởi tịnh giác chị. Tập trung tâm răng: ... (n†)... như thế từ tâm giải thoát là được 
tăng cường bởi định giác chi. Phân biệt rõ các phiên não bằng trí rằng: ... (nt)... 
như thê từ tâm giải thoát là được tăng cường bởi xả giác chi. 


Bảy giác chi này là sự rèn luyện của từ tâm giải thoát, từ tâm giải thoát được 
rèn luyện nhờ bảy giác chi này. ... (nf)...; chúng làm cho sanh trưởng, làm cho 
sảng tỏ, làm cho rạng rỡ. 

Nhận thức đúng đăn răng: “Tất cả hàng đọa xứ Ở hướng trên hãy là không 
thù nghịch, được yên ồn, được an lạc”; như thê từ tâm giải thoát là được tăn 
cường bởi chánh kiến. Găn chặt đúng đăn [tâm vào cảnh] răng: . .. (nf)... như thê 
từ tâm giải thoát là được tăng cường bởi chánh tư duy. Gìn giữ đúng đăn rằng: 

.. (nt)... như thế từ tâm giải thoát là được tăng Cường bởi chánh ngữ. Làm cho 
sanh khởi đúng đắn rằng: ... (nf)... như thê từ tâm giải thoát là được táng cường 
bởi chánh nghiệp. Làm cho trong sạch răng: . .. (nf)... như thế từ tâm giải thoát 
là được tăng cường bởi chánh mạng. Ra sức đúng đắn rằng: ... . (nf)... như thê từ 
tâm giải thoát là được tăng cường bởi chánh tinh tân. Thiết lập đúng đăn răng: 

.. (nt)... như thế từ tâm giải thoát là được tăng cường bởi chánh nệm. Tập trung 
[tâm] đúng đắn răng: ... (nt)... như thế từ tâm giải thoát là được tăng cường bởi 
chánh định. 

Tám chi đạo này là sự rèn luyện của từ tâm giải thoát, từ tâm giải thoát được 
rên luyện nhờ vào tám chi đạo này... (nt)... Tám chị đạo này là sự phụ trợ của từ 
tâm giải thoát, từ tâm giải thoát được phụ trợ tốt đẹp nhờ vào tám chi đạo này. 


Đôi với từ tâm giải thoát, tám chỉ đạo này là sự rèn luyện, là sự tu tập, đã 
được làm cho sung mãn, là sự tô điểm, là sự bảo trì, là sự phụ trợ, có sự toản 
vẹn, là đồng hành, là đồng sanh, là đã được nôi liên, là đã được liên kết, là sự 
tiên vào, là sự tạo niêm tin, là sự an trụ, là sự giải thoát, là sự chạm đến “điêu 
này là an tịnh”, là đã được tạo thành phương tiện, là đã được tạo thành nên tảng, 
là đã được thiết lập, là đã được tích lũy, là đã được khởi đâu tốt đẹp và tĩnh lặng, 
là đã được tu tập tốt đẹp, là đã được khăng định tốt đẹp, là đã được hiện khởi 
tôt đẹp, là đã được giải thoát tốt đẹp; chúng làm cho sanh trưởng, làm cho sáng 
tỏ, làm cho rạng rỡ. 


Phân giảng về “Từ ái” được đây đủ. 
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V.GLÁNG VẼ LY THAM ÁI 
(VIRG41KATH¿Z 


Ly tham ái là đạo, sự giải thoát là quả. 

Ly tham ái là đạo, là [có ý nghĩa] thế nào? Vào sát-na đạo Nhập lưu, chánh 
kiến theo ý nghĩa nhận thức, loại bỏ tà kiến, loại bỏ các phiền não xu hướng 
theo điều ây và các uân, loại bỏ tất cả các hiện tướng ở ngoại phân. 

Ly tham ái có đối tượng là ly tham ái, có hành xứ là ly tham ái, được hiện 
khởi ở ly tham ái, được tôn tại ở ly tham ái, được thiết lập ở ly tham ái.“ 

Ly tham ái: Có hai ly tham ái: Niễt-bàn là ly tham ái, và tất cả các pháp 
sanh lên từ đối tượng Niết-bàn đều là ly tham ái. “Bảy chi phần đồng sanh đi 
đến ly tham ái”, như thế ly tham ái là đạo lộ. “Băng đạo lộ Ây, chư Phật và 
các Thinh văn đi đến Niết-bàn là hướng chưa đi”, như thế là đạo lộ có tám chi 
phần. “Cho đến các đạo lộ của các học thuyết khác của số đông Sa-môn và Bà- 
la-môn, chính Thánh đạo tám chi phân này là tột đỉnh, hạng nhất, dẫn đầu, tôi 
thượng và ưu tú”; như thế trong số các đạo lộ, tám chi phần là hạng nhất. 

Chánh tư duy theo ý nghĩa găn chặt [tâm vào cảnh], loại bỏ tà tư duy. ... 
(nt)... Chánh ngữ theo ý nghĩa gìn giữ, loại bỏ tà ngữ. ... (nt)... Chánh nghiệp 
theo ý nghĩa nguôn sanh khởi, loại bỏ tà nghiệp. ... (nf)... Chánh mạng theo ý 
nghĩa trong sạch, loại bỏ tà mạng. ... (n†)... Chánh tình tân theo ý nghĩa ra sức, 
loại bỏ tà tinh tân. ... (nt)... Chánh niệm theo ý nghĩa thiết lập, loại bỏ tà niệm. 
... (nf)... Chánh định theo ý nghĩa không tản mạn, loại bỏ tà định, loại bỏ các 
phiền não xu hướng theo điêu ây và các uân, loại bỏ tất cả các hiện tướng ở ngoại 
phần. Ly tham ái có đối tượng là ly tham ái, có hành xứ là ly tham ái, được hiện 
khởi ở ly tham ái, được tôn tại ở ly tham ái, được thiết lập ở ly tham ái. 

Ly tham ái: Có hai ly tham ái: Niết-bàn là ly tham ái, và tất cả các pháp 
sanh lên từ đối tượng Niết-bàn đêu là ly tham ái. “Bảy chi phân đồng sanh đi 
đến ly tham ái”, như thế ly tham ái là đạo lộ. “Băng đạo lộ ây, chư Phật và 
các Thinh văn đi đến Niết-bàn là hướng chưa đi”, như thế là đạo lộ có tám chỉ 
phần. “Cho đến các đạo lộ của các học thuyết khác, của sô đông Sa-môn và Bà- 
la-môn, chính Thánh đạo tám chi phần này là tột đỉnh, hạng nhất, dẫn đầu, tối 
thượng và ưu tú”; như thế trong sô các đạo lộ, tám chi phân là hạng nhất. 


* Đoạn này nếu dịch theo Cứ giải sẽ là: Ly tham ái có đối tượng là Niết-bàn, có hành xứ là Niết-bàn, 
được hiện khởi ở Niêt-bàn, được tôn tại ở Niêt-bàn, được thiệt lập ở Niêt-bàn (Ps44. II. 608). 
5 Là bảy chi phần còn lại của Thánh đạo tám chỉ phần, trừ bớt đi chánh kiến (Ps4. III. 608). 
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Vào sát-na đạo Nhất lai, chánh kiến theo Ÿ nghĩa nhận thức... (nt)... Chánh 
định theo ý nghĩa không tản mạn, loại bỏ sự ràng buộc của ái dục, sự Trảng buộc 
của bất bình có tính chất thô thiền, ái dục ngủ ngâm và bắt binh ngủ ngầm có 
tính chất thô thiên, loại bỏ các phiền não xu hướng theo điều ây và các uân, loại 
bỏ tất cả các hiện tướng ở ngoại phân. Ly tham ái có đỗi tượng là ly tham ái, có 
hành xứ là ly tham ái, được hiện khởi ở ly tham ái, được tôn tại ở ly tham ái, 
được thiết lập ở ly tham ái. 


Ly tham ái: Có hai ly tham ái: Niết-bàn là ly tham ái, và tất cả các pháp 
sanh lên từ đối tượng Niêt-bàn đều là ly tham ái. “Bảy chì phân đồng sanh đi 
đến ly tham ái”, như thê ly tham ái là đạo lộ. “Băng đạo lộ ấy, chư Phật và 
các Thinh văn đi đến Niết-bàn là hướng chưa đi”, như thê là đạo lộ có tám chi 
phân. “Cho đến các đạo lộ của các học thuyết khác, của số đông Sa-môn và Bà- 
la-môn, chính Thánh đạo tâm chì phân này là tột đỉnh, hạng nhất, dẫn đầu, tối 
thượng và ưu tú”; như thế trong số các đạo lộ, tám chi phân là hạng nhất. 


Vào sát-na đạo Bắt lai, chánh kiến theo ý nghĩa nhận thức... (nt)... Chánh 
định theo ý nghĩa không tản mạn, loại bỏ sự ràng buộc của ái dục và sự ràng 
buộc của bất bình có tính chất vi tế, ái dục ngủ ngâm và bắt bình ngủ ngâm có 
tính chất vi tế, loại bỏ các phiên não xu hướng theo điều ấy và các uân, loại bỏ 
tật cả các hiện tướng ở ngoại phân. Ly tham ái có đối tượng là ly tham ái... (n†)... 
như thế, trong số các đạo lộ, tám chi phân là hạng nhất. 


Vào sát-na đạo A-la-hán, chánh kiến theo M nghĩa nhận thức... (nt)... Chánh 
định theo ý nghĩa không tản mạn, loại bỏ ái sắc, ái vô sắc, ngã mạn, phóng dật, 
vô minh, ngã mạn ngủ ngâm, ái hữu ngủ ngâm, vô minh ngủ ngâm, loại bỏ các 
phiên não xu hướng theo điều ấy và các uân, loại bỏ tật cả các hiện tưởng Ở ngoại 
phân. Ly tham ái có đôi tượng là ly tham ái, có hành xứ là ly tham ái, được hiện 
khởi ở ly tham ái, được tôn tại ở ly tham ái, được thiết lập ở ly tham ái. 


Ly tham ái: Có hai ly tham áI: Niết-bàn là ly tham ái, và tất cả các pháp 
sanh lên từ đối tượng Niêt-bàn đêu là ly tham ái. “Bảy chỉ phân đồng sanh đi 
đến ly tham ái” „ như thê ly tham ái là đạo lộ. “Bằng đạo lộ ấy, chư Phật và 
các Thinh văn đi đến Niết-bàn là hướng chưa đi”, như thế là đạo lộ có tám chi 
phân. “Cho đến các đạo lộ của các học thuyết khác, của sô đông Sa-môn và 
Bà-la-môn, chính Thánh đạo tám chì phân này là tột đỉnh, hạng nhật, dẫn đầu, 
tối thượng và ưu tú”; như thê, trong sô các đạo lộ, tám chi phân là hạng nhất. 


Ly tham ái là nhận thức, tức là chánh kiến. Ly tham ái là sự gắn chặt [tâm 
vào cảnh], tức là chánh tư duy. Ly tham ải là sự gìn giữ, tức là chánh ngữ. Ly 
tham ái là nguôn sanh khởi, tức là chánh nghiệp. Ly tham ái là sự trong sạch, tức 
là chánh mạng. Ly tham ái là sự ra sức, tức là chánh tinh tân. Ly tham ái là sự 
thiết lập, tức là chánh niệm. Ly tham ái là sự không tản mạn, tức là chánh định. 

Ly tham ái là sự thiết lập, tức là niệm giác chi. Ly tham ái là sự suy xét, tức 
là trạch pháp giác chi. Ly tham ái là sự ra sức, tức là cần giác chi. Ly tham ái 
là sự lan tỏa, tức là hỷ giác chị. Ly tham ái là sự an tịnh, tức là tịnh giác chị. Ly 


1044 # KINH TIỂU BỘ 


tham ái là sự không tản mạn, tức là định giác chị. Ly tham ái là sự phân biệt rõ, 
tức là xả giác chiị. 

Ly tham ái là không dao động ở sự không có đức tin, tức là tín lực. Ly 
tham ải là không dao động ở sự DiỆng nhác, tức là tân lực. Ly tham ái là không 
đao động ở sự buông lung, tức là niệm lực. Ly tham ái là không dao động ở sự 
phóng dật, tức là định lực. Ly tham ái là không dao động ở sự vô minh, tức là 
tuệ lực. 

Ly tham ải là sự cương quyết, tức là tín quyên. Ly, tham ái là sự ra sức, tức là 
tân quyên. Ly tham ái là SỰ thiết lập, tức là niệm quyên. Ly tham ái là sự không 
tản mạn, tức là định quyền. Ly tham ái là sự nhận thức, tức là tuệ quyên. 


Các quyên, theo ý nghĩa chủ đạo, là ly tham ái. Lực, theo ý nghĩa không thê 
bị lay chuyền, là ly tham ái. Các giác chĩ, theo ý nghĩa dẫn xuất, là ly tham á ẢI., 
Đạo, theo ý nghĩa chủng tử, là ly tham ái. Sự thiết lập niệm, theo ý nghĩa thiết 
lập, là ly tham ái. Các chân lý, theo ý nghĩa của thực thể, là ly tham áI1. Chỉ tịnh, 
theo ý nghĩa không tản mạn, là ly tham áI. Minh sát, theo ý nghĩa quán xét, là 
ly tham ái. Chỉ tịnh và minh sát, theo ý nghĩa nhất vị, là ly tham ái. Sự kết hợp 
chung, theo ý nghĩa không vượt quá, là ly tham áI. Giới thanh tịnh, theo ý nghĩa 
thu thúc, là ly tham ái. Tâm thanh tịnh, theo ý nghĩa không tản mạn, là ly tham 
ái. Kiến thanh tịnh, theo ý nghĩa nhận thức, là ly tham ái. Giải thoát, theo ý 
nghĩa thoát khỏi, là ly tham ái. Minh, theo ý nghĩa thâu triệt, là ly tham ái. Giải 
thoát, theo ý nghĩa buông bỏ, là ly tham ái. Trí về sự đoạn tận, theo ý M nghĩa đoạn 
trừ, là ly tham ái. Ước muốn, theo ý nghĩa nguôn cội, là ly tham ái. Tác ý, theo 
ý nghĩa nguôn sanh khởi, là ly tham á1. Xúc, theo ;: nghĩa hiên kết, là ly tham ái. 
Thọ, theo ý nghĩa hội tụ, là ly tham áI. Định, theo ý nghĩa dẫn đâu, là ly tham ái. 
Niệm, theo ý nghĩa chủ đạo, là ly tham ải. Tuệ, theo ý nghĩa cao thượng trong 
các pháp thiện, là ly tham ái. Giải thoát, theo ý nghĩa của côt lõi, là ly tham ái. 
Niết-bàn liên quan đến bất tử, theo ý nghĩa kết thúc, là ly tham áI. 


Sự nhận thức là đạo, tức là chánh kiến. Sự găn chặt [tâm vào cảnh] là đạo, 
tức là chánh tư duy... (nt)... Niết-bản liên quan đến bất tử, theo ý nghĩa kết thúc, 
là đạo. 

Ly tham ái là đạo, là [có ý nghĩa] như thê. 

Sự giải thoát là quả, là [có ý nghĩa] thê nào? Vào sát-na đạo Nhập lưu, 
chánh kiến theo ý nghĩa nhận thức, được giải thoát khỏi tà kiến, được giải thoát 
khỏi các phiên não xu hướng theo điều â ấy và khỏi các uấn, được giải thoát khỏi 
tất cả các hiện tướng ở ngoại phân. Sự giải thoát có đôi tượng là giải thoát, có 
hành xứ là giải thoát, được hiện khởi ở giải thoát, được tôn tại ở giải thoát, được 
thiết lập ở giải thoát. 


Sự giải thoát: Có hai sự giải thoát: “Niết- bàn là sự giải thoát, và tật cả các 
pháp sanh lên từ đối tượng Niết-bàn đều là sự giải thoát”; như thế, giải thoát 
là quả. 

Chánh tư duy theo ý nghĩa gắn chặt [tâm vào cảnh], giải thoát khỏi tà tư 
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duy, giải thoát khỏi các phiền não xu hướng theo điều â ây và Các uẫn, giải thoát 
khỏi tất cả các hiện tướng ngoại phân. Sự giải thoát có đối tượng là giải thoát, 
có hành xứ là giải thoát, được hiện khởi ở giải thoát, được tôn tại ở giải thoát, 
được thiết lập ở giải thoát. 


Sự giải thoát: Có hai sự giải thoát: “Niết-bàn là sự giải thoát, và tất cả các 
pháp sanh lên từ đối tượng Niết-bàn đêu là sự giải thoát”; như thê, giải thoát 
là quả. 

Chánh ngữ theo ý nghĩa gìn giữ, giải thoát khỏi tà ngữ... Chánh nghiệp 
theo ý nghĩa nguôn sanh khởi, giải thoát khỏi tà nghiệp... Chánh mạng theo y 
nghĩa trong sạch, giải thoát khỏi tả mạng... Chánh tình tấn theo ý nghĩa Ta SỨC, 
giải thoát khỏi tà tinh tấn... Chánh niệm theo ý nghĩa thiết lập, giải thoát khỏi 
tà niệm... Chánh định theo ý nghĩa không tản mạn, giải thoát khỏi tà định, giải 
thoát khỏi các phiên não xu hướng theo điều ây và khỏi các uấn, giải thoát khỏi 
tất cả các hiện tướng ở ngoại phân. Sự giải thoát có đối tượng là giải thoát, có 
hành xứ là giải thoát, được hiện khởi ở giải thoát, được tôn tại ở giải thoát, được 
thiết lập ở giải thoát. 


Sự giải thoát: Có hai sự giải thoát: “Niết-bàn là sự giải thoát, và tật cả các 
pháp sanh lên từ đối tượng Niết-bàn đều là sự giải thoát”; như thế, sự giải thoát 
là quả. 

Vào sát-na quả Nhất lai, chánh kiến theo ý nghĩa nhận thức... (n\)... Chánh 
định theo ý nghĩa không tản mạn, giải thoát khỏi sự rằng buộc của ái dục, sự 
rằng buộc của bất bình có tính chất thô thiên, ái dục ngủ ngâm và bất bình ngủ 
ngâm có tính chất thô thiển, giải thoát khỏi các phiên não xu hướng theo điêu 
ây và khỏi các uấn, giải thoát khỏi tât cả các hiện tướng ở ngoại phân. Sự giải 
thoát có đôi tượng là giải thoát, có hành xử là giải thoát, được hiện khởi ở giải 
thoát, được tôn tại ở giải thoát, được thiết lập ở giải thoát. 


Sự giải thoát: Có hai sự giải thoát: “Niết-bàn là sự giải thoát, và tât cả các 
pháp sanh lên từ đối tượng Niết-bàn đều là sự giải thoát”; như thế, giải thoát 
là quả. 

Vào sát-na quả Bắt lai, chánh kiên theo ý nghĩa nhận thức... (nÒ... Chánh 
định theo ý nghĩa không tản mạn, giải thoát khỏi sự ràng buộc của ái dục và sự 
ràng buộc của bất bình có tính chất vi tế, ái dục ngủ ngâm và bât bỉnh ngủ ngâm 
có tính chất vi tê, giải thoát khỏi các phiên não xu hướng theo điều ấy và khỏi 
các uân, giải thoát khỏi tất cả các hiện tướng ở ngoại phân. Sự giải thoát có đối 
tượng là giải thoát, có hành xứ là giải thoát, được hiện khởi ở giải thoát, được 
tôn tại ở giải thoát, được thiết lập ở giải thoát. 

Sự giải thoát: Có hai sự giải thoát: ... (nt)... giải thoát là quả. 

Vào sát-na quả A-la-hán, chánh kiên theo ý nghĩa nhận thức... (nt)... Chánh 
định theo ý nghĩa không tản mạn, giải thoát khỏi ái sắc, ải VÔ Sắc, ngã mạn, 
phóng dật, vô minh, ngã mạn ngủ ngâm, ái hữu 1 ngủ ngâm, vô minh ngủ ngâm, 
giải thoát khỏi các phiên não xu hướng theo điêu ây và khỏi các uân, giải thoát 
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khỏi tất cả các hiện tướng ở ngoại phân. Sự giải thoát có đối tượng là giải thoát, 
có hành xứ là giải thoát, được tôn tại ở giải thoát, được thiết lập ở giải thoát. 


Sự giải thoát: Có hai sự giải thoát: “Niết-bàn là sự giải thoát, và tật cả các 
pháp sanh lên từ đối tượng Niết-bàn đều là sự giải thoát”; như thế, giải thoát 
là quả. 


Giải thoát là sự nhận thức, tức là chánh kiến.... (nf)... Giải thoát là sự pÓt My 
tản mạn, tức là chánh định. Giải thoát là sự thiết lập, tức là niệm giác chi... 
(nf)... Giải thoát là sự phân biệt rõ, tức là xả giác chi. 

Giải thoát là không dao động ở sự không có đức tin, tức là tín lực.... (n†)... 
Giải thoát là không dao động ở vô minh, tức là tuệ lực. 

Giải thoát là sự cương quyết, tức là tín quyền... (nt)... Giải thoát là sự nhận 
thức, tức là tuệ quyên. 

Các quyên, theo ý nghĩa chủ đạo, là sự giải thoát. Các lực, theo Ỹ nghĩa 
không bị dao động, là sự giải thoát. Các giác chị, theo ÿ nghĩa dẫn xuât, là sự 
giải thoát. Đạo, theo ý nghĩa chủng tử, là sự giải thoát. Sự thiết lập niệm, theo ý 
nghĩa { thiết lập, là sự : giải thoát. Chánh cần, theo ý nghĩa nỗ lực, là sự giải thoát. 
Các nền tảng của thân thông, theo ý nghĩa thành tựu, là sự giải thoát. Các chân 
ly, theo M nghĩa thực thể, là sự giải thoát. Chỉ tịnh, theo ý nghĩa không tản mạn, 
là sự giải thoát. Minh sát, theo ý nghĩa quán xét, là sự giải thoát. Chỉ tịnh và 
minh sát, theo nghĩa nhất vị, là sự giải thoát. Sự kết hợp chung, theo ý nghĩa 
không vượt quá, là sự giải thoát. Giới thanh tịnh, theo ý nghĩa thu thúc, là sự 
giải thoát. Tâm thanh tịnh, theo ý nghĩa không tản mạn, là sự giải thoát. Kiến 
thanh tịnh, theo ý nghĩa nhận thức, là sự giải thoát. Giải thoát, theo ý nghĩa 
thoát khỏi, là sự giải thoát. Minh, theo Ỷ nghĩa thâu triệt, là sự giải thoát. Giải 
thoát, theo ý nghĩa buông bỏ, là sự giải thoát. Trí về vô thủ, theo ý nghĩa an 
tịnh, là sự giải thoát. Ước muốn, theo ý N nghĩa nguồn cội, là sự giải thoát. Tác ý, 
theo ý nghĩa nguôn sanh khởi, là sự giải thoát. Xúc, theo ý nghĩa liên kết, là sự 
giải thoát. Thọ, theo ý nghĩa hội tụ, là sự giải thoát. Định, theo ý nghĩa dẫn đầu, 
là sự giải thoát. Niệm, theo ý nghĩa chủ đạo, là sự giải thoát. Tuệ, theo ý nghĩa 
cao thượng trong các pháp thiện, là sự giải thoát. Giải thoát, theo ý nghĩa của 
cốt lõi, là sự giải thoát. Niễt-bàn liên quan đến bất tử, theo ý nghĩa kết thúc, là 
sự giải thoát. 


Sự giải thoát là quả, là [có ý nghĩa] như thê. 
Ly tham ái là đạo, sự giải thoát là quả, là [có ý nghĩa] như thế. 
Phân giảng về “Ly tham ái” được đây đủ. 
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VI. GLÁNG VÈẺ SỰ PHẦN TÍCH 
(PATISAMBHIDAKATH2) 


Tôi đã được nghe như vây: 


Một thời, đức Thê Tôn ngự tại BãranasI, Isipatana, nơi Vườn Nai. Tại đó, 
đức Thế Tôn đã nói với các vị Tỳ-khưu nhóm năm vị rằng: 


— Này các Tỳ-khưu, đây là hai cực đoan mà bậc xuất gia không nên thực 
hành. Hai là gì? Đây là sự say đăm về dục lạc trong các dục kém cỏi, thô thiễn, 
tâm thường, không cao thượng, không đem lại lợi ích; và đây là sự găn bó với 
việc hành hạ bản thân đau khô, không cao thượng, không đem lại lợi ích. Này 
các Tỳ-khưu, sau khi không tiếp cận cả hai cực đoan â ây, lôi thực hành trung hòa 
đã được đức Như Lai tự mình giác ngộ khiến cho mắt được thấy, khiến cho trí 
được sáng, dẫn đến tịch tịnh, thắng trí, hoàn toàn giác ngộ, Niết-bàn. 


Và này các Iy-khưu, lỗi thực hành trung hòa đã được đức Như Lai tự mình 
giác ngộ khiến cho mắt được thấy, khiến cho trí được sáng, dẫn đến tịch tịnh, 
thắng trí, hoàn toàn giác ngộ, Niêt-bản, [lỗi thực hành trung hòa] ây là gì? Đó 
chính là Thánh đạo tám chi phân, tức là: Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, 
chánh nghiệp, chánh mạng, chánh cân, chánh niệm, chánh định. Này các Tỷ- 
khưu, lỗi thực hành trung hòa â ây đã được đức Như Lai tự mình giác ngộ khiên 
cho mắt được thấy, khiến cho trí được sáng, dẫn đến tịch tịnh, thăng trí, hoàn 
toàn giác ngộ, Niêt-bản. 


Này các Ty-khưu, đây là chân ly cao thượng, tức là sự khổ: Sanh là khô, già 
cũng là khô, bệnh cũng là khổ, chết cũng là khô, sự gắn bó với những gì không 
ưa thích cũng là khô, sự chia lia với những gì ưa thích cũng là khô, không đạt 
được điều ước muốn cũng là khổ, một cách tóm tắt năm thủ uẫn là khô. 


-Này các 1y-khưu, đây là chân ly cao thượng, tức là nhân sanh của khổ. 
Điều ấy chính là ái đưa đến tái sanh, liên kết với khoái lạc và tham ái, có sự thỏa 
thích ở nơi này nơi khác tức là: Dục ái, hữu ái, phi hữu áI. 

Này các Ty-khưu, đây là chân lý cao thượng, tức là sự diệt tận khô. Điều ây 
là sự diệt tận và ly tham ái không còn dư sót, là sự buông bỏ, là sự từ bỏ, là sự 
giải thoát, là sự không còn chỗ nương tựa đối với chính ái ây. 


Này các Ty-khưu, đây là chân ly cao thượng, tức là sự thực hành đưa đến 
sự diệt tận khô. Đó chính là Thánh đạo tám chi phân, tức là: Chánh kiến... (nt)... 
chánh định. 


Này các Ty-khưu, Ta có được [Pháp] nhãn đã sanh khởi, trí đã sanh khởi, 
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tuệ đã sanh khởi, minh đã sanh khởi, ánh sáng đã sanh khởi đối với các pháp 
trước đây chưa từng được nghe: “Đây là chân lý cao thượng, tức là sự khô.” 
Này các Ty-khưu, Ta có được [Pháp] nhãn đã sanh khởi, trí đã sanh khởi, tuệ 
đã sanh khởi, minh đã sanh khởi, ánh sáng đã sanh khởi đối với các pháp trước 
đây chưa từng được nghe: “Đây là chân lý cao thượng, tức là sự khô cân được 
biết toàn diện.” ... (n†)... đã được biết toàn diện.” 


Này các Tỳ-khưu, Ta có được [Pháp] nhãn đã sanh khởi, trí đã sanh khởi, 
tuệ đã sanh khởi, minh đã sanh khởi, ánh sáng đã sanh khởi đối với các pháp 
trước đây chưa từng được nghe: “Đây là chân ly cao thượng, tức là nhân sanh 
khô.” Này các Tỳ-khưu, Ta có được [Pháp] nhãn đã sanh khởi, trí đã sanh khởi, 
tuệ đã sanh khởi, minh đã sanh khởi, ánh sáng đã sanh khởi đối với các pháp 
trước đây chưa từng được nghe: “Đây là chân lý cao thượng, tức là nhân sanh 
khô cần được dứt bỏ.”.... (nf)... đã được dứt bỏ.” 

Này các Tỳ-khưu, Ta có được [Pháp | nhãn đã sanh khởi, trí đã sanh khởi, 
tuệ đã sanh khởi, minh đã sanh khởi, ánh sáng đã sanh khởi đối với các pháp 
trước đây chưa từng được nghe: “Đây là chân ly cao thượng, tức là sự diệt tận 
khổ.” Này các Tỳ-khưu, Ta có được [Pháp] nhãn đã sanh khởi, trí đã sanh khởi, 
tuệ đã sanh khởi, minh đã sanh khởi, ánh sáng đã sanh khởi đối với các pháp 
trước đây chưa từng được nghe: “Đây là chân lý cao thượng, tức là sự diệt tận 
khổ cần được tác chứng. ”.... (nt)... đã được tác chứng.” 


Này các Ty-khưu, Ta có được [Pháp] nhãn đã sanh khởi, trí đã sanh khởi, 
tuệ đã sanh khởi, minh đã sanh khởi, ánh sáng đã sanh khởi đối với các pháp 
trước đây chưa từng được nghe: “Đây là chân lý cao thượng, tức là sự thực 
hành đưa đến sự diệt tận khô.” Này các Ty-khưu, Ta có được [Pháp] nhãn đã 
sanh khởi, trí đã sanh khởi, tuệ đã sanh khởi, minh đã sanh khởi, ảnh sáng đã 
sanh khởi đối với các pháp trước đây chưa từng được nghe: “Đây là chân lý cao 
thượng, tức là sự thực hành đưa đến sự diệt tận khô cần được tu tập.” .... (nf)... 
đã được tu tập. ˆ 


Này các 1-khưu, cho đến khi nào sự biết và thây đúng theo thực thê của Ta 
về ba luân và mười hai thể của bốn chân lý cao thượng này chưa được thực sự 
thanh tịnh; này các Tỳ-khưu, cho đến khi â ây Ta chưa công bồ là: “Đã hoàn toàn 
giác ngộ quả Vô thượng Chánh đăng giác” ở thế gian, tính luôn cõi chư thiên, 
cõi Ma vương, cõi Phạm thiên, cho đến dòng dõi Sa-môn, Bà-la-môn, chư thiên 
và loài người. Và này các Tỳ-khưu, bởi vì sự biết và thây đúng theo thực thể của 
Ta về ba luân và mười hai thê trong bốn chân lý cao thượng này đã được thực sự 
thanh tịnh; này các Ty-khưu, khi â 3y Ta đã công bồ là: “Đã hoàn toàn giác ngộ 
quả Vô thượng Chánh đăng giác” Ở thê gian, tính luôn cõi chư thiên, cõi Ma 
VƯƠNG, cõi Phạm thiên, cho đên dòng dõi Sa-môn, Bà-la-môn, chư thiên và loài 
người. Hơn nữa, sự biết và thấy đã sanh khởi đến Ta răng: “Sự giải thoát của Tạ 
là không thê thay đồi. Đây là lần sanh cuối cùng, giờ không còn tái sanh nữa.” 


Đức Thế Tôn đã giảng về điều ây. Các Tỳ-khưu nhóm năm vị đã hoan hỷ 
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thâu nhận lời dạy của đức Thế Tôn. Và trong khi bài kinh này được thuyết 
giảng, Pháp nhãn không nhiễm bụi trân, không vết nhơ đã sanh khởi đến Đại 
đức Kondañña: “Điều øì có bản tánh được sanh lên, toàn bộ điều â ây đều có bản 
tánh hoại diệt: ° 


Khi bánh xe pháp được chuyển vận bởi đức Thế Tôn, chư thiên ở địa cầu 
đã đôn đãi lời răng: “Bánh xe pháp tôi thượng ây đã được đức Thế Tôn chuyền 
vận tại Bãrãnasĩ, Isipatana, nơi Vườn Nai không thê bị chuyên vận nghịch lại 
bởi Sa-môn, Bà-la-môn, Thiên nhân, Ma Vương, Phạm thiên, hoặc bất cứ ai 
ở trên đời. ˆ Sau khi nghe được tiếng đồn của chư thiên ở địa cầu, chư thiên ở 
cõi Lứ Đại Thiên Vương đã đôn đãi lời răng: ... (nt)... Sau khi nghe được tiếng 
đồn của chư thiên ở cõi Tứ Đại Thiên Vương, chư thiên ở cõi Đạo-lợi đã đồn 
đãi lời răng: ... (nt)... chư thiên ở cõi Dạ-ma... (nt)... chư thiên ở cõi Đầu-suắt... 
(nt)... chư thiên ở cõi Hóa Lạc... (nt)... chư thiên ở cõi Tha Hóa Tự Tại... (nt)... 
chư thiên thuộc hàng Phạm Chúng thiên đã đồn đãi lời rằng: “Bánh xe pháp tôi 
thượng ây đã được đức Thế Tôn chuyền vận tại Bãrãnas], [sipatana, nơi Vườn 
Nai không thê bị chuyển vận nghịch lại bởi Sa-môn, Bà-la-môn, Thiên nhân, 
Ma vương, Phạm thiên, hoặc bất cứ AI ở trên đời.” 


Vào thời khắc Ấy, vào giây phút â ây, lời đồn đãi ây đã đi đến các cõi trời 
Phạm thiên. Và mười ngàn thế gIỚI này đã bị lay chuyển, rung động, chân động. 
Và ánh sáng vô lượng tuyệt vời đã hiện ra ở thế gian, vượt quá hào quang siêu 
phàm của chư thiên. 

Khi â ây, đức Thế Tôn đã thốt lên lời cảm hứng này: “Quả nhiên Kondañña 
đã hiểu được! Quả nhiên Kondañña đã hiểu được!” Do đó, Đại đức Kondañña 
đã có tên là “Aññakondañña.” 


[Pháp ] nhãn đã sanh khởi, trí đã sanh khởi, tuệ đã sanh khởi, minh đã sanh 
khởi, ánh sáng đã sanh khởi đối với các pháp trước đây chưa từng được nghe: 
“Đây là chân lý cao thượng, tức là sự khô.” 

#{Pháp | nhăn đã sanh khởi” theo ý nghĩa gì? ““Trí đã sanh khởi” theo ý nghĩa 
gì? “Tuệ đã sanh khởi” theo ý nghĩa øì? “Minh đã sanh khởi” theo ý nghĩa gì! 
“Ánh sáng đã sanh khởi” theo ý nghĩa gì? tháp] nhãn đã sanh khởi” theo ý 
nghĩa nhận thức. “Trí đã sanh khởi” theo ý nghĩa đã được biết. “Tuệ đã sanh 
khởi” theo ý nghĩa nhận biết. “Minh đã sanh khởi” theo ý nghĩa thâu triệt. “Ánh 
sáng đã sanh khởi” theo ý nghĩa chiếu sáng. 

[Pháp | nhãn là pháp. trí là pháp, tuệ là pháp, minh là pháp, ánh sáng là pháp. 
Năm pháp này vừa là đối tượng vừa là hành xứ của sự phân tích các pháp. Các 
đôi tượng của VIỆC ây cũng là các hành xứ của việc ây, các hành xứ của việc ây 
cũng là các đôi tượng của việc ây. Vì thế, được nói răng: “Trí về các pháp là sự 
phân tích các pháp.” 


5 Tên gọi 4ñZñãkongdañña (aññaä + kondañña) của vỊ này có nghĩa là “Kondañña, đã hiệu.” Từ aññaä được 
trích từ lời nói của đức Phật là: “4Øñasi vatfa bho Kondañño, añfasi vata bho Kondañño” (Quả nhiên 
Kondañña đã hiệu được! Quả nhiên Kondañña đã hiệu được!) rôi ghép vào phía trước tên Kondañña 


của vị ây. (ND) 
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Ý nghĩa của sự nhận thức là ý nghĩa, ý nghĩa của điều đã được biết là ý 
nghĩa, ý nghĩa của sự nhận biết là ý nghĩa, ý nghĩa của sự thâu triệt là ý nghĩa, ý 
nghĩa của chiêu sáng là ý nghĩa. Năm ý nghĩa này vừa là đôi tượng vừa là hành 
xứ của sự phân tích các ý nghĩa. Các đối tượng của VIỆC ây cũng là các hành xứ 
Của vIỆC Ây, các hành xứ của việc ây cũng là các đôi tượng của việc ây. Vì thê, 
được nói răng: “Trí về các ý nghĩa là sự phân tích các ý nghĩa.” 

Nói đến văn tự và ngôn từ để chỉ rõ về năm pháp. Nói đến văn tự và ngôn 
từ đề chỉ rõ về năm ý nghĩa. Mười ngôn từ này vừa là đối tượng vừa là hành xứ 
của sự phân tích các ngôn từ. Các đối tượng của việc ấy cũng là các hành xứ 
của việc ây, các hành xứ của việc ây cũng là các đối tượng của việc ấy. Vì thế, 
được nói răng: “Trí về các ngôn từ là sự phân tích các ngôn từ.” 

Các trí về năm pháp, các trí về năm ý nghĩa, các trí về mười ngôn từ; hai 
mươi trí này vừa là đối tượng vừa là hành xứ của sự phân tích các phép biện 
giải. Các đôi tượng của việc ây cũng là các hành xứ của việc ấy, các hành xứ 
của việc ây cũng là các đối tượng của việc ấy. Vì thể, được nói rằng: “Trí về các 
phép biện giải là sự phân tích các phép biện giảI.” 

[Pháp] nhãn đã sanh khởi, trí đã sanh khởi, tuệ đã sanh khởi, minh đã sanh 
khởi, ánh sáng đã sanh khởi đối với các pháp trước đây chưa từng được nghe: 
“Đây là chân lý cao thượng, tức là sự khô cần được biết toàn diện.”... (nt)... đã 
được biết toàn diện.” 

“[Pháp | nhãn đã sanh khởi” theo ý nghĩa øì? “Trí đã sanh khởi” theo ý nghĩa 
øì? “Tuệ đã sanh khởi” theo ý nghĩa gì? “Minh đã sanh khởi” theo ý nghĩa gì? 
“Ánh sáng đã sanh khởi” theo ý nghĩa gì? “[Pháp] nhãn đã sanh khởi” theo ý 
nghĩa nhận thức. “Trí đã sanh khởi” theo ý nghĩa đã được biết. “Tuệ đã sanh 
khởi” theo ý nghĩa nhận biết. “Minh đã sanh khởi” theo ý nghĩa thâu triệt. “Ánh 
sáng đã sanh khởi” theo ý nghĩa chiếu sáng. 

[Pháp | nhãn là pháp. trí là pháp, tuệ là pháp, minh là pháp, ánh sáng là pháp. 
Năm pháp này vừa là đối tượng vừa là hành xứ của sự phân tích các pháp. Các 
đối tượng của việc ấy cũng là các hành xứ của việc Ấy, các hành xứ của việc ây 
cũng là các đối tượng của việc ấy. Vì thế, được nói rằng: “Trí về các pháp là sự 
phân tích các pháp. ” 

Ý nghĩa của sự nhận thức là ý nghĩa, ý nghĩa của điều đã được biết là ý 
nghĩa, ý nghĩa của sự nhận biết là ý nghĩa, ý nghĩa của sự thấu triệt là ý nghĩa, ý 
nghĩa của chiếu sáng là ý nghĩa. Năm ÿ nghĩa này vừa là đôi tượng vừa là hành 
xứ của sự phân tích các ý nghĩa. Các đối tượng của việc ấy cũng là các hành xứ 
của việc ấy, các hành xứ của việc ấy cũng là các đối tượng của việc ấy. Vì thế, 
được nói rằng: “Trí về các ý nghĩa là sự phân tích các ý nghĩa.” 

Nói đến văn tự và ngôn từ để chỉ rõ về năm pháp. Nói đến văn tự và ngôn 
từ đề chỉ rõ về năm ý nghĩa. Mười ngôn từ này vừa là đối tượng vừa là hành xứ 
của sự phân tích các ngôn từ. Các đôi tượng của việc ây cũng là các hành xứ 
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của việc Ây, các hành xứ của việc ây cũng là các đôi tượng của việc Ây. Vì thê, 
được nói răng: “Trí về các ngôn từ là sự phân tích các ngôn từ.” 

Các trí về năm pháp, các trí về năm ý nghĩa, các trí về mười ngôn từ; hai 
mươi trí này vừa là đối tượng vừa là hành xứ của sự phân tích các phép biện 
giải. Các đôi tượng của việc ây cũng là các hành xử của việc ây, các hành xứ 
của việc ây cũng là các đối tượng của việc ấy. Vì thể, được nói răng: “Trí về các 
phép biện giải là sự phân tích các phép biện giảI.” 

Ở chân lý cao thượng tức là sự khô có mười lăm pháp, mười lăm ý nghĩa, 
ba mươi ngôn từ và sáu mươi trí. 

[Pháp] nhãn đã sanh khởi... (n†)... ánh sáng đã sanh khởi đỗi với các pháp 
trước đây chưa từng được nghe: “Đây là chân lý cao thượng, tức là nhân sanh 

khố.”... (nt)... [Pháp] nhãn đã sanh khởi... (nt)... ánh sáng đã sanh khởi đối với 
các pháp trước đây chưa từng được nghe: “Đây là chân lý cao thượng, tức là 
nhân sanh khổ cần được dứt bỏ.” ... (nt)... đã được dứt bỏ.” ... (nf)... 


Ở chân lý cao thượng tức là nhân sanh khô có mười lăm pháp, mười lăm ý 
nghĩa, ba mươi ngôn từ và sáu mươi trí. 

[Pháp] nhãn đã sanh khởi... (nf)... ánh sáng đã sanh khởi đối với các pháp 
xi, đây chưa từng được nghe: “Đây là chân lý cao thượng tức là sự diệt tận 

ô.”.... (nf)... [Pháp] nhãn đã sanh khởi... (n†)... ánh sáng đã sanh khởi đối với 
các Nữ g trước đây chưa từng được nghe: “Đây là chân lý cao thượng, tức là sự 
diệt tận khô cân được tác chứng.”... (nt)... đã được tác chứng.”.... (nf)... 

Ở chân lý cao thượng tức là sự -diệt tận khô có mười lăm pháp, mười lăm ý 
nghĩa, ba mươi ngôn từ và sáu mươi trí. 

[Pháp] nhãn đã sanh khởi... (nt)... ánh sáng đã sanh khởi đối với các pháp 
trước đây chưa từng được nghe: “Đây là chân lý cao thượng tức là sự thực hành 
đưa đến sự diệt tận khô.”... (nt)... [Pháp] nhãn đã sanh khởi... (nf)... ánh sáng 
đã sanh khởi đối với các pháp trước đây chưa từng được nghe: “Đây là chân lý 
cao thượng, tức là sự thực hành đưa đến sự diệt tận khô cân được tu tập... (nt)... 
đã được tu tập. ˆ... (n†)... 

Ở chân lý cao thượng tức là sự thực hành đưa đến sự diệt tận khô có mười 
lắm pháp, mười lăm ý nghĩa, ba mươi ngôn từ và sáu mươi trí. 

Ở bốn chân lý cao thượng có sáu mươi pháp, sáu mươi ý nghĩa, một trăm 
hai mươi ngôn từ và hai trăm bốn mươi trí. 


Này các 1ỷ-khưu, Ta có được [Pháp] nhãn đã sanh khởi... (nt)... ánh sáng 
đã sanh khởi đối với các pháp trước đây chưa từng được nghe: “Đây là sự quán 
xét thân trên thân.” Này các Tỷ-khưu, Ta có được [Pháp] nhãn đã sanh khởi... 
(nt)... ánh sáng đã sanh khởi đỗi với các pháp trước đây chưa từng được nghe: 
“St quán xét thân trên thân này đây cân được tu tập... (nt)... đã được tu tập.” 


Này các Ty-khưu, Ta có được [Pháp] nhãn đã sanh khởi... (nt)... ánh sáng đã 
sanh khởi đối với các pháp trước đây chưa từng được nghe: “Đây là sự quán xét 


1052 # KINH TIỂU BỘ 


thọ trên các thọ.” ... tâm trên tâm.” ... pháp trên các pháp.” Này các lÿ-khưu, 
Ta có được [Pháp] nhãn đã sanh khởi... (nt)... ánh sáng đã sanh khởi đôi với các 
pháp trước đây chưa từng được nghe: “Sự quán xét pháp trên các pháp này đây 
cân được tu tập... (nt)... đã được tu tập.” 

[Pháp] nhãn đã sanh khởi... (nt)... ánh sáng đã sanh khởi đối với các pháp 
trước đây chưa từng được nghe: “Đây là sự quán xét thân trên thân.” ... (n†)... 
[Pháp] nhãn đã sanh khởi, trí đã sanh khởi, tuệ đã sanh khởi, minh đã sanh khởi, 
ánh sáng đã sanh khởi đối với các pháp trước đây chưa từng được nghe: “Sự 
quán xét thân trên thân này đây cân được tu tập... (nt)... đã được tu tập.” 

[Pháp] nhãn đã sanh khởi” theo ý nghĩa gì? “Trí đã sanh khởi” theo y nghĩa 
øì? “Tuệ đã sanh khởi” theo ý nghĩa gì? “Minh đã sanh khởi” theo ý nghĩa gì? 
“Ánh sáng đã sanh khởi” theo ý nghĩa gì? “[Pháp] nhãn đã sanh khởi” theo ý 
nghĩa nhận thức. ““Irí đã sanh khởi” theo ý nghĩa đã được biết. “Tuệ đã sanh 
khởi” theo ý nghĩa nhận biết. “Minh đã sanh khởi” theo ý nghĩa thấu triệt. “Ánh 
sáng đã sanh khởi” theo ý nghĩa chiếu sáng. 

[Pháp ] nhăn là pháp, trí là pháp, tuệ là pháp, minh là pháp, ánh sáng là pháp. 
Năm pháp này vừa là đối tượng, vừa là hành xứ của sự phân tích các pháp. Các 
đối tượng của vIỆc ây cũng là các hành xứ của việc ấy, các hành xứ của việc ây 
cũng là các đối tượng của việc ấy. Vì thê, được nói răng: “Trí về các pháp là sự 
phân tích các pháp.” 

Ý nghĩa của sự nhận thức là ý nghĩa, ý nghĩa của điều đã được biết là ý 
nghĩa, ý nghĩa của sự nhận biết là ý nghĩa, ý nghĩa của sự thấu triệt là ý nghĩa, ý 
nghĩa của chiếu sáng là ý nghĩa. Năm ý ý nghĩa này vừa là đối tượng, vừa là hành 
xứ của sự phân tích các ý nghĩa. Các đối tượng của VIỆC ây cũng là các hành xứ 
Của VIỆC ấy, các hành xứ của việc ây cũng là các đối tượng của vIỆC Ây. Vì thế, 
được nói răng: “Trí về các ý nghĩa là sự phân tích các ý nghĩa.” 

Nói đến văn tự và ngôn từ để chỉ rõ về năm pháp. Nói đến văn tự và ngôn 
từ để chỉ rõ về năm ý nghĩa. Mười ngôn từ này vừa là đôi tượng, vừa là hành 
xứ của sự phân tích các ngôn từ. Các đối tượng của việc ấy cũng là các hành xứ 
Của VIỆC Ấy, các hành xứ của việc ây cũng là các đối tượng của việc ây. Vì thê, 
được nói răng: “Trí về các ngôn từ là sự phân tích các ngôn từ.” 

Các trí về năm pháp, các trí về năm ý nghĩa, các trí về mười ngôn từ; hai 
mươi trí này vừa là đối tượng, vừa là hành xứ của sự phân tích các phép biện 
giải. Các đối tượng của việc ây cũng là các hành xứ của việc Ấy, các hành xứ 
của việc ấy cũng là các đôi tượng của việc ấy. Vì thể, được nói răng: “Trí về các 
phép biện giải là sự phân tích các phép biện giải.” 

Ở sự thiết lập niệm vê quán thân trên thân có mười lăm pháp, mười lăm ý 
nghĩa, ba mươi ngôn từ và sảu mươi trí. 

[Pháp] nhãn đã sanh khởi... (n†)... ánh sáng đã sanh khởi đối với các pháp 
trước đây chưa từng được nghe: “Đây là sự quán xét thọ trên các thọ.” ... tâm 
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trên tâm.” ... pháp trên các pháp. `... (nt)... [Pháp | nhãn đã sanh khởi, trí đã sanh 
khởi, tuệ đã sanh khởi, minh đã sanh khởi, ánh sáng đã sanh khởi đỗi với các 
pháp trước đây chưa từng được nghe: “Sự quán xét pháp trên các pháp này đây 
cần được tu tập... (nt)... đã được tu tập.”.... (n)... Ở sự thiết lập niệm về quán 
pháp trên các pháp có mười lắm pháp, mười lăm ý nghĩa, ba mươi ngôn từ và 
sáu mươi trí. 

Ở bốn sự thiết lập niệm có sáu mươi pháp, sáu mươi ý nghĩa, một trăm hai 
mươi ngôn từ và hai trăm bốn mươi trí. 

Này các Tỳ-khưu, Ta có được [Pháp | nhãn đã sanh khởi... (nt)... ánh sáng 
đã sanh khởi đối với các pháp trước đây chưa từng được nghe: “Đây là nền tảng 
của thần thông hội đủ [các yêu tố] định do ước muốn và các tạo tác do nỗ lực.” 
Này các Tỳ-khưu, Ta có được [Pháp] nhãn đã sanh khởi... (nt)... ánh sáng đã 
sanh khởi đối với các pháp trước đây chưa từng được nghe: “Nền tảng của thân 
thông hội đủ [các yếu tố] định do ước muốn và các tạo tác do nỗ lực này đây 
cân được tu tập... (nt)... đã được tu tập. ˆ 


Này các Tỷ-khưu, Ta có được [Pháp] nhãn đã sanh khởi... (nt)... ánh sáng 
đã sanh khởi đối với các pháp trước đây chưa từng được nghe: “Đây là nên tảng 
của thân thông hội đủ | các yêu tô] định do tinh tân... định do tâm... định do thâm 
xét và các tạo tác do nô lực.” Này các Ty-khưu, Ta có được [Pháp ] nhăn đã sanh 
khởi... (nt)... ánh sáng đã sanh khởi đối với các pháp trước đây chưa từng được 
nghe: “Nền tảng của thân thông hội đủ [các yêu tố] định do thâm xét và các tạo 
tác do nỗ lực này đây cần được tu tập... (nt)... đã được tu tập.” 


[Pháp] nhãn đã sanh khởi... (nt)... ánh sáng đã sanh khởi đối với các pháp 
trước đây chưa từng được nghe: “Đây là nên tảng của thân thông hội đủ [các 
yếu tố] định do ước muốn và các tạo tác do nỗ lực.”.... (nf)... [Pháp] nhãn đã 
sanh khởi, trí đã sanh khởi, tuệ đã sanh khởi, minh đã sân khởi, ánh sáng đã 
sanh khởi đối với các pháp trước đây chưa từng được nghe: “Nên tảng của thần 
thông hội đủ [các yêu tô] định do ước muôn và các tạo tác do nỗ lực này đây 
cân được tu tập... (nt)... đã được tu tập.” 

“Pháp | nhãn đã sanh khởi” theo ý nghĩa gì? “Trí đã sanh khởi” theo ý nghĩa 
øì? “Tuệ đã sanh khởi” theo ý nghĩa øì? “Minh đã sanh khởi” theo ý nghĩa gì? 
“Ánh sáng đã sanh khởi” theo ý nghĩa gì? “[Pháp] nhãn đã sanh khởi” theo ý 
nghĩa nhận thức. ““Irí đã sanh khởi” theo ý nghĩa đã được biết. “Tuệ đã sanh 
khởi” theo ý nghĩa nhận biết. “Minh đã sanh khởi” theo ý nghĩa thấu triệt. “Ánh 
sáng đã sanh khởi” theo ý nghĩa chiếu sáng. 

[Pháp | nhãn là pháp. trí là pháp, tuệ là pháp, minh là pháp, ánh sáng là pháp. 
Năm pháp này vừa là đối tượng vừa là hành xứ của sự phân tích các pháp. Các 
đối tượng của việc ây cũng là các hành xứ của việc Ấy, các hành xứ của việc ây 
cũng là các đối tượng của việc ây. Vì thế, được nói rằng: “Trí về các pháp là sự 
phân tích các pháp.” 
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Ý nghĩa của sự nhận thức là ý nghĩa, ý nghĩa của điều đã được biết là ý 
nghĩa, ý nghĩa của sự nhận biết là ý nghĩa, ý nghĩa của sự thấu triệt là ý nghĩa, ý 
nghĩa của chiếu sáng là ý nghĩa. Năm ý nghĩa này vừa là đôi tượng vừa là hành 
xứ của sự phân tích các ý nghĩa. Các đối tượng của việc ây cũng là các hành xứ 
của vIỆC Ấy, các hành xứ của việc ây cũng là các đối tượng của việc ấy. Vì thế, 
được nói rằng: “Trí về các ý nghĩa là sự phân tích các ý nghĩa.” 

Nói đến văn tự và ngôn từ đề chỉ rõ về năm pháp. Nói đến văn tự và ngôn 
từ đề chỉ rõ về năm ý nghĩa. Mười ngôn từ này vừa là đối tượng vừa là hành xứ 
của sự phân tích các ngôn từ. Các đối tượng của việc ấy cũng là các hành xứ 
của việc ây, các hành xứ của việc ây cũng là các đôi tượng của việc ấy. Vì thê, 
được nói rằng: “Trí về các ngôn từ là sự phân tích các ngôn từ.” 

Các trí về năm pháp, các trí về năm ý nghĩa, các trí về mười ngôn từ; hai 
mươi trí này vừa là đối tượng vừa là hành xứ của sự phân tích các phép biện 
giải. Các đối tượng của việc ây cũng là các hành xứ của việc ây, các hành xứ 
của việc ây cũng là các đối tượng của việc ây. Vì thể, được nói rằng: “Trí về các 
phép biện giải là sự phân tích các phép biện giải.” 

Ở nên táng của thần thông hội đủ [các yếu tô] định do ước muốn và các tạo 
tác do nỗ lực có mười lăm pháp, mười lăm ý nghĩa, ba mươi ngôn từ và sáu 
mươi trí. 

[Pháp] nhăn đã sanh khởi... (nt)... ảnh sáng đã sanh khởi đối với các pháp 
trước đây chưa từng được nghe: “Đây là nên tảng của thân thông hội đủ [các 
yếu tô] định do thâm xét và các tạo tác do nỗ lực.” .... (nt)... [Pháp] nhãn đã sanh 
khởi... (n)... ánh sáng đã sanh khởi đôi với các pháp trước đây chưa từng được 
nghe: “Nền táng của thân thông hội đủ (các yêu tô) định do thâm xét và các tạo 
tác do nỗ lực này đây cân được tu tập... (nt)... đã được tu tập.” Ở nên tảng của 
thần thông hội đủ [các yêu tố] định do thâm xét và các tạo tác do nỗ lực có mười 
lăm pháp, mười lăm ý nghĩa, ba mươi ngôn từ và sáu mươi trí. 

Ở bốn nên tảng của thần thông có sáu mươi pháp, sáu mươi ý nghĩa, một 
trăm hai mươi ngôn từ và hai trăm bôn mươi trí. 

Này các Tỳ-khưu, Bồ-tát VipassT có được [Pháp] nhãn đã sanh khởi... (nt)... 
ánh sáng đã sanh khởi đối với các pháp trước đây chưa từng được nghe: “Nhân 
sanh, nhân sanh.” Này các Tỳ-khưu, Bô-tát Vipass1 có được [Pháp] nhãn đã 
sanh khởi... (nt)... ánh sáng đã sanh khởi đôi với các pháp trước đây chưa từng 
được nghe: “Sự diệt tận, sự diệt tận.” Ở lời tuyên bô của Bồ-tát Vipass1 có mười 
pháp, mười ý nghĩa, hai mươi ngôn từ và bốn mươi trí. 

Này các Tỳ-khưu, Bô-tát Sikh1... Bô-tát Vessabhũ... Bồ-tát Kakusandha... 
Bô-tát Konagamana... Bồ-tát Kassapa có được [Pháp] nhãn đã sanh khởi... ánh 
sáng đã sanh khởi đối với các pháp trước đây chưa từng được nghe: “Nhân 
sanh, nhân sanh.” Này các Tỳ-khưu, Bô-tát Kassapa có được [Pháp] nhãn đã 
sanh khởi... (nt)... ánh sáng đã sanh khởi đôi với các pháp trước đây chưa từng 
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được nghe: “Sự diệt tận, sự diệt tận.” Ở lời tuyên bố của Bỏ-tát Kassapa có 
mười pháp, mười ý nghĩa, hai mươi ngôn từ và bốn mươi trí. 


Này các Tỳ-khưu, Bồ-tát Gotama có được [Pháp] nhãn đã sanh khởi... (nt)... 
ánh sáng đã sanh khởi đối với các pháp trước đây chưa từng được nghe: “Nhân 
sanh, nhân sanh.” Này các Tỳ-khưu, Bô-tát Gotama có được [Pháp] nhãn đã 
sanh khởi... (nt)... ánh sáng đã sanh khởi đỗi với các pháp trước đây chưa từng 
được nghe: “Sự diệt tận, sự diệt tận.” Ở lời tuyên bố của Bôồ-tát Gotama có 
mười pháp, mười ý nghĩa, hai mươi ngôn từ và bốn mươi trí. 

Ở bảy lời tuyên bố của bảy vị Bồ-tát có bảy mươi pháp, bảy mươi ý nghĩa, 
một trăm bốn mươi ngôn từ và hai trăm tám mươi trí. 

[Pháp | nhãn đã sanh khởi, trí đã sanh khởi, tuệ đã sanh khởi, minh đã sanh 
khởi, ánh sáng đã sanh khởi: “Cho đến ý nghĩa biết rõ của sự biết rõ là đã được 
biết, đã được thây, đã được hiểu, đã được tác chứng, đã được chạm đến bởi tuệ. 
Không có ý nghĩa của sự biết rõ là không được chạm đến bởi tuệ.” Ở ý nghĩa 
biết rõ của sự biết rõ có hai mươi lăm pháp, hai mươi lăm ý nghĩa, năm mươi 
ngôn tử và một trăm trí. 

[Pháp | nhăn đã sanh khởi, trí đã sanh khởi, tuệ đã sanh khởi, minh đã sanh 
khởi, ánh sáng đã sanh khởi: “Cho đến ý nghĩa biết toàn diện của sự biết toàn 
diện... (nt)... “Cho đến ý nghĩa dứt bỏ của sự dứt bỏ... (nt)... Cho đến ý nghĩa 
về tu tập của sự tu tập... (n0)... Cho đến ý nghĩa về tác chứng của sự tác chứng 
là đã được biết, đã được thây, đã được hiểu, đã được tác chứng, đã được chạm 
đến bởi tuệ. Không có ý nghĩa tác chứng là không được chạm đến bởi tuệ.” Ở 
ý nghĩa về tác chứng của sự tác chứng có hai mươi lăm pháp, hai mươi lăm ý 
nghĩa, năm mươi ngôn tử và một trăm trí. 

Ở ý nghĩa biết rõ của sự biết rõ, về ý nghĩa biết toàn diện của sự biết toàn 
diện, về ý nghĩa dứt bỏ của sự dứt bỏ, về ý nghĩa tu tập của sự tu tập, về ý nghĩa 
về tác chứng của sự tác chứng có một trăm hai mươi lăm pháp, một trăm hai 
mươi lăm ý nghĩa, hai trắm năm mươi ngôn từ và năm trăm trí. 

[Pháp | nhãn đã sanh khởi, trí đã sanh khởi, tuệ đã sanh khởi, minh đã sanh 
khởi, ánh sáng đã sanh khởi: “Cho đến ý nghĩa về uân của các uân là đã được 
biết, đã được thấy, đã được hiểu, đã được tác chứng, đã được chạm đến bởi tuệ. 
Không có ý nghĩa về uân là không được chạm đến bởi tuệ.” Ở ý nghĩa vẻ uân 
của các uẫn có hai mươi lăm pháp, hai mươi lăm ý nghĩa, năm mươi ngôn từ 
và một trăm tri. 

[Pháp] nhãn đã sanh khởi, trí đã sanh khởi, tuệ đã sanh khởi, minh đã sanh 
khởi, ánh sảng đã sanh khởi: “Cho đến ý nghĩa về giới của các giới... “Cho đến 
ý nghĩa về xứ của các xứ... Cho đến ý nghĩa tạo tác của các tạo tác... Cho đến 
ý nghĩa không tạo tác của không tạo tác là đã được biết, đã được thấy, đã được 
hiểu, đã được tác chứng, đã được chạm đến bởi tuệ. Không có ý nghĩa của 
không tạo tác là không được chạm đến bởi tuệ.” Ở ý nghĩa không tạo tác của 
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không tạo tác có hai mươi lăm pháp, hai mươi lắm ý nghĩa, năm mươi ngôn từ 
và một trăm trí. 

Ở ý nghĩa về uân của các uẫn, ở ý nghĩa về giới của các giới, ở ý nghĩa về 
xứ của các xứ, ở ý nghĩa tạo tác của các tạo tác, ở ý nghĩa không tạo tác của 
không tạo tác có một trăm hai mươi lắm pháp, một trăm hai mươi lăm ý nghĩa, 
hai trắm năm mươi ngôn từ và năm trăm trí. 

[Pháp | nhãn đã sanh khởi, trí đã sanh khởi, tuệ đã sanh khởi, minh đã sanh 
khởi, ánh sáng đã sanh khởi: “Cho đến ý nghĩa về khô của khô là đã được biết, 
đã được thây, đã được hiểu, đã được tác chứng, đã được chạm đến bởi tuệ. 
Không có j nghĩa của khổ là không được chạm đến bởi tuệ.” Ở ý nghĩa về khô 
của khô có hai mươi lăm pháp, hai mươi lăm ý nghĩa, năm mươi ngôn từ và 
một trăm trí. 


[Pháp] nhãn đã sanh khởi... (nt)... ánh sáng đã sanh khởi: “Cho đến ý nghĩa 
về nhân sanh của nhân sanh... (nÙ... “Cho đến ý nghĩa về diệt tận của sự diệt 
tận... (nt)... “Cho đến ý nghĩa vê đạo của đạo là đã được biết, đã được thấy, đã 
được hiểu, đã được tác chứng, đã được chạm đến bởi tuệ. Không có ý nghĩa của 
đạo là không được chạm đến bởi tuệ.” Ở M nghĩa vê đạo của đạo có hai mươi 
lăm pháp, hai mươi lăm ý nghĩa, năm mươi ngôn từ và một trăm trí. 


Ở bốn chân lý cao thượng có một trăm pháp, một trăm ý nghĩa, hai trăm 
ngôn từ và bôn trăm trí. 


[Pháp] nhãn đã sanh khởi... (nt)... ánh sáng đã sanh khởi: “Cho đến ý nghĩa 
về phân tích ý nghĩa của sự phân tích ý nghĩa là đã được biết, đã được thây, đã 
được hiểu, đã được tác chứng, đã được chạm đến bởi tuệ. Không có ý nghĩa của 
sự phân tích ý nghĩa là không được chạm đến bởi tuệ.” Ở ý nghĩa vê phân tích 
ý nghĩa của sự phân tích ý nghĩa có hai mươi lăm pháp, hai mươi lăm ý nghĩa, 
năm mươi ngôn từ và một trăm trí. 

[Pháp | nhãn đã sanh khởi... (nt)... ánh sáng đã sanh khởi: “Cho đến ý ý nghĩa 
về phân tích pháp của sự phân tích pháp... (nt)... “Cho đến ý nghĩa về phân tích 
ngôn từ của sự phân tích ngôn từ... (n1)... “Cho đến ý nghĩa vê phân tích phép 
biện giải của sự phân tích phép biện giải là đã được biết, đã được thấy, đã được 
hiểu, đã được tác chứng, đã được chạm đên bởi tuệ. Không có ý nghĩa Của SỰ 
phân tích phép biện giải là không được chạm đến bởi tuệ.” Ở M nghĩa vê phân 
tích phép biện giải của sự phân tích phép biện giải có hai mươi lăm pháp, hai 
mươi lăm ý nghĩa, năm mươi ngôn từ và một trăm trí. 

Ở bốn phân tích có một trăm pháp, một trăm ý nghĩa, hai trăm ngôn từ và 
bốn trăm trí. [Pháp | nhãn đã sanh khởi... (nt)... ánh sáng đã sanh khởi: “Cho đến 
trí biết được khả năng người khác là đã được biết, đã được thấy, đã được hiểu, 
đã được tác chứng, đã được chạm đến bởi tuệ. Không có trí biết được khả năng 
người khác là không được chạm đến bởi tuệ.” Õ trí biết được khả năng người 
khác có hai mươi lăm pháp, hai mươi lăm ý nghĩa, nắm mươi ngôn từ và một 
trăm trí. 
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[Pháp | nhãn đã sanh khởi, trí đã sanh khởi, tuệ đã sanh khởi, minh đã sanh 
khởi, ánh sáng đã sanh khởi: “Cho đến bảy thiên kiến và xu hướng ngủ ngầm... 
(nt)... “Cho đến trí song thông... (nt)... “Cho đến trí về sự thê nhập đại bị... 
(nt)... “Cho đến trí toàn giác... (n†)... “Cho đến trí không bị ngăn che là đã được 
biết, đã được thây, đã được hiểu, đã được tác chứng, đã được chạm đến bởi tuệ. 
Không có trí không bị ngăn che là không được chạm đến bởi tuệ.” Ở trí không 
bị ngăn che có hai mươi lăm pháp, ha1 mươi lăm ý nghĩa, năm mươi ngôn từ và 
một trăm trí. 

Ở sáu pháp của đức Phật có một trăm năm mươi pháp, một trăm năm mươi 
ý nghĩa, ba trắm ngôn từ và sáu trăm trí. 

Ở trường hợp về phân tích có tám trăm năm mươi pháp, tám trăm năm mươi 
ý nghĩa, một ngàn bảy trăm ngôn từ và ba ngàn bôn trăm trí. 

Phân giảng về “Sự phân tích” được đây đủ. 


1058 # KINH TIỂU BỘ 


VI GLÁNG VẺ PHÁP LUẦN 
(DHAMMACAKK.1IKATH 23) 


Một thời, đức Thế Tôn ngự tại Baränasi... (nt)... Do đó, Đại đức Kondañña 


đã có tên là “Aññãkondañña.” 


[Pháp] nhãn đã sanh khởi, trí đã sanh khởi, tuệ đã sanh khởi, minh đã sanh 
khởi, ánh sáng đã sanh khởi đôi với các pháp trước đây chưa từng được nghe: 
“Đây là chân lý cao thượng, tức là sự khô.” 

“{Pháp | nhãn đã sanh khởi” theo ý nghĩa gì? “Trí đã sanh khởi” theo ý nghĩa 
gì? “Tuệ đã sanh khởi” theo ý nghĩa øì? “Minh đã sanh khởi” theo ý nghĩa gì? 
“Ánh sáng đã sanh khởi” theo ý nghĩa gì? “Pháp] nhãn đã sanh khởi” theo ý 
nghĩa nhận thức. “Trí đã sanh khởi” theo ý nghĩa đã được biết. “Tuệ đã sanh 
khởi” theo ý nghĩa nhận biết. “Minh đã sanh khởi” theo ý nghĩa thâu triệt. “Ánh 
sáng đã sanh khởi” theo ý nghĩa chiếu sáng. 

| Pháp | nhãn là pháp, ý nghĩa của sự nhận thức là ý nghĩa. Trí là pháp, ý 
nghĩa của điều đã được biết là ý nghĩa. Tuệ là pháp, y nghĩa của sự nhận biÊt là 

ý nghĩa. Minh là pháp, ý nghĩa của sự thấu triệt là ý nghĩa. Ánh sảng là pháp, 
ý nghĩa của chiêu sáng là ý nghĩa. Năm pháp này là năm ý nghĩa có khổ là nên 
tảng, có chân lý là nên tảng, có chân ly là đôi tượng, có chân lý là hành xứ, được 
tông hợp lại ở chân lý, được hệ thuộc vào chân lý, được hiện khởi ở chân lý, 
được tôn tại ở chân lý, được thiết lập ở chân lý. 


Pháp luân: Pháp luân với ý nghĩa gì? “Chuyển vận pháp và bánh xe” là 
Pháp luân. “Chuyên vận bánh xe và pháp” là Pháp luân. “Chuyên vận theo 
pháp” là Pháp luân. “Chuyên vận theo hành vi của pháp” là Pháp luân. “Chuyên 
vận khi tôn tại ở pháp” là Pháp luân. “Chuyên vận khi được thiệt lập ở pháp” là 
Pháp luân. “Chuyến vận trong khi thiết lập [người khác] Ù pháp” là Pháp luân. 
“Chuyên vận khi đạt được năng lực” là Pháp luân. “Chuyên vận trong khi tạo 
cho [người khác | đạt được năng lực ở pháp” là Pháp luân. “Chuyên vận khi đạt 
được sự toàn hảo ở pháp” là Pháp luân. “Chuyền vận trong khi tạo cho [người 
khác] đạt được sự toàn hảo ở pháp” là Pháp luân. “Chuyên vận khi đạt được 
sự tự tín ở pháp” là Pháp luân. “Chuyên vận trong khi tạo cho [người khác] đạt 
được sự tự tín ở pháp” là Pháp luân. “Chuyển vận trong khi tôn vinh pháp” là 
Pháp luân. “Chuyên vận trong khi tôn kính pháp” là Pháp luân. “Chuyển vận 
trong khi tôn trọng pháp” là Pháp luân. “Chuyển vận trong khi cúng dường 
pháp” là Pháp luân. “Chuyên vận trong khi sùng kính pháp” là Pháp luân. 
“Chuyển vận có pháp là ngọn cờ” là Pháp luân. “Chuyên vận có pháp là biểu 
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hiệu” là Pháp luân. “Chuyển vận có pháp là chủ đạo” là Pháp luân. “Hơn nữa, 
Pháp luân ấy là không thể bị chuyển vận nghịch lại bởi Sa-môn, Bà-la-môn, 
Thiên nhân, Ma vương, Phạm Thiên, hoặc bât cứ aI ở trên đời” là Pháp luân. 


“Tín quyên là pháp, chuyền vận pháp ây” là Pháp luân. “Tân quyên là pháp, 
chuyền vận pháp ây” là Pháp luân. “Niệm quyền là pháp, chuyền vận pháp ấy” 
là Pháp luân. “Định quyên là pháp, chuyển vận pháp ấy” là Pháp luân. “Tuệ 
quyền là pháp, chuyển vận pháp ấy” là Pháp luân. 


“Tín lực là pháp, chuyên vận pháp ấy” là Pháp luân. “Tân lực là pháp, 
chuyển vận pháp ấy” là Pháp luân. “Niệm lực là pháp, chuyền vận pháp ây” là 
Pháp luân. “Định lực là pháp, chuyển vận pháp ây” là Pháp luân. “Tuệ lực là 
pháp, chuyên vận pháp ây” là Pháp luân. 


“Niệm giác chi là pháp, chuyên vận pháp ấy” là Pháp luân. “Trạch pháp 
giác chị là pháp, chuyên vận pháp ây” là Pháp luân. “Tinh tấn giác chị là pháp, 
chuyển vận pháp ây” là Pháp luân. “Hỷ giác chi là pháp, chuyên vận pháp ây” 
là Pháp luân. “Tịnh giác chị là pháp, chuyên vận pháp ây” là Pháp luân. “Định 
giác chi là pháp, chuyền vận pháp ây” là Pháp luân. “Xả giác chi là pháp, 
chuyền vận pháp ây” là Pháp luân. 

“Chánh kiến là pháp, chuyên vận pháp ấy” là Pháp luân. “Chánh tư duy 
là pháp, chuyền vận pháp ấy” là Pháp luân. “Chánh ngữ là pháp, chuyên vận 
pháp ây” là Pháp luân. “Chánh nghiệp là pháp, chuyền vận pháp ấy” là Pháp 
luân. “Chánh mạng là pháp, chuyền vận pháp ây” là Pháp luân. “Chánh tinh tấn 
là pháp, chuyền vận pháp ấy” là Pháp luân. “Chánh niệm là pháp, chuyên vận 
pháp ây” là Pháp luân. “Chánh định là pháp, chuyền vận pháp ây” là Pháp luân. 


“Quyên theo ÿ nghĩa chủ đạo là pháp, chuyên vận pháp â ây” _ là Pháp luân. 
“Lực theo ý nghĩa không thê bị lay chuyên là pháp, chuyên vận pháp ây” là Pháp 
luân. “Ciác chị theo ý nghĩa dẫn xuất [ra khỏi luân hôi] là pháp, chuyên vận pháp 
ây” là Pháp luân. “Đạo theo ý nghĩa chủng tử là pháp, chuyền vận pháp ây” là 
Pháp luân. “Các sự thiết lập niệm theo ý nghĩa thiết lập là pháp, chuyên vận 
pháp ây” là Pháp luân. “Các chánh cân theo ý nghĩa nô lực là pháp, chuyền vận 
pháp ây” là Pháp luân. “Các nên tảng của thân thông theo ý nghĩa thành tựu là 
pháp, chuyên vận pháp ây” là Pháp luân. “Các chân lý theo ý nghĩa thực thể là 
pháp, chuyên vận pháp ấy” là Pháp luân. “Chỉ tịnh theo ý nghĩa không tản mạn 
là pháp, chuyên vận pháp ây” là Pháp luân. “Minh sát theo ý nghĩa quán xét là 
pháp, chuyền vận pháp ấy” là Pháp luân. “Chỉ tịnh và minh sát theo ý nghĩa nhất 
vị là pháp. chuyên vận pháp ây” là Pháp luân. “Sự kết hợp chung theo ý nghĩa 
không vượt quá là pháp, chuyên vận pháp ấy” là Pháp luân. “Giới thanh tịnh 
theo ý nghĩa thu thúc là pháp, chuyền vận pháp ây” là Pháp luân. “Tâm thanh 
tịnh theo ý nghĩa không tản mạn là pháp, chuyển vận pháp ây” là Pháp luân. 
“Kiến thanh tịnh theo ý nghĩa nhận thức là pháp, chuyền vận pháp ấy” là Pháp 
luân. “Trí về sự đoạn tận theo ý nghĩa đoạn trừ là pháp, chuyên vận pháp ây” là 
Pháp luân.” Trí về sự vô sanh theo ý nghĩa tĩnh lặng là pháp, chuyên vận pháp 
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Ấy” là Pháp luân. “Ước muôn theo ý nghĩa nguôn cội là pháp, chuyên vận pháp 
ây” là Pháp luân. “Tác ý theo ý ý nghĩa nguôn sanh khởi là pháp, chuyền vận pháp 
ây” là Pháp luân. “Xúc theo ý nghĩa liên kết là pháp, chuyên vận pháp â ây” là 
Pháp luân. “Thọ theo ý nghĩa hội tụ là pháp, chuyên vận pháp â ây” là Pháp luân. 
“Định theo ý nghĩa dẫn đầu là pháp, chuyên vận pháp ây” là Pháp luân. “Niệm 
theo ý nghĩa pháp chủ đạo là pháp, chuyền vận pháp ây” là Pháp luân. “ Tuệ theo 
ý nghĩa cao thượng trong các pháp thiện là pháp, chuyên vận pháp ây” là Pháp 
luân. “Sự giải thoát theo ý nghĩa cốt lõi là pháp, chuyền vận pháp ấy” là Pháp 
luân. “Niết-bàn liên quan đến bất tử theo ý nghĩa kết thúc là pháp, chuyển vận 
pháp ấy” là Pháp luân. 


[Pháp] nhãn đã sanh khởi... (nt)... ánh sáng đã sanh khởi đôi với các pháp 
trước đây chưa từng được nghe: “Đây là chân lý cao thượng, tức là sự khô cân 
được biết toàn diện.” ... (nt)... đã được biết toàn diện.” 

“Pháp | nhãn đã lại khởi” theo ý nghĩa gì? ... (nf)... “Ánh sáng đã sanh 
khởi” theo ý nghĩa gì? “{Pháp | nhăn đã sanh khởi” theo ý nghĩa nhận thức. ... 
(nt)... “Ánh sáng đã sanh khởi” theo ý nghĩa chiêu sáng. 

[Pháp] nhãn là pháp, ý nghĩa của sự nhận thức là ý nghĩa. .... (nt)... Ánh 
sáng là pháp, ý nghĩa của chiều sáng là ý nghĩa. Năm pháp này lÃ năm ý nghĩa 
có khô là nên tảng, có chân ly là nên tảng, có chân lý là đối tượng, có chân lý 
là hành xứ, được tông hợp lại ở chân lý, được hệ thuộc vào chân lý, được hiện 
khởi ở chân lý, được tồn tại ở chân lý, được thiết lập ở chân lý. 

Pháp luân: Pháp luân (bánh xe pháp) với ý nghĩa gì? “Chuyên vận pháp và 
bánh xe” là Pháp luân. “Chuyển vận bánh xe và pháp” là Pháp luân. “Chuyên 
vận với pháp” là Pháp luân. “Chuyển vận với hành vi của pháp” là Pháp luân. 
“Chuyển vận khi tôn tại ở pháp” là Pháp luân. “Chuyền vận khi được thiết lập 
ở pháp” là Pháp luân. ... (nt)... “Niết-bàn liên quan đến bất tử theo ý nghĩa kết 
thúc là pháp, chuyền vận pháp ấy” là Pháp luân. 


[Pháp] nhãn đã sanh khởi... (nt)... ánh sáng đã sanh khởi đôi với các pháp 
trước đây chưa từng được nghe: “Đây là chân lý cao thượng, tức là nhân sanh 
khô.” ... (nt)... [Pháp] nhãn đã sanh khởi... (nt)... ánh sáng đã sanh khởi đôi với 
các pháp trước đây chưa từng được nghe: “Đây là chân lý cao thượng, tức là 
nhân sanh khổ cân được dứt bỏ.”.... (nt)... đã được dứt bỏ.”.... (n†)... 

“[Pháp] nhãn đã sanh khởi” theo ý nghĩa gì? ... (nf)... “Ánh sáng đã sanh 
khởi” theo ý nghĩa gì? “[Pháp | nhãn đã sanh khởi” theo ý nghĩa nhận thức. ... 
(nt)... “Ánh sáng đã sanh khởi” theo ý nghĩa chiếu sáng. 

[Pháp] nhãn là pháp, ý nghĩa của sự nhận thức là ý nghĩa. ... (nt)... Ảnh 
sáng là pháp, ý nghĩa của chiêu sáng là ý nghĩa. Năm pháp nảy là năm ý nghĩa 
có nhân sanh là nên tảng, có chân lý là nên tảng... (nt)... có sự diệt tận là nên 
tảng, có chân ly là nên tảng... (n{)... có đạo là nên tảng, có chân lý là nên tảng, 
có chân lý là đối tượng, có chân lý là hành xứ, được tông hợp lại ở chân lý, được 
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hệ thuộc vào chân lý, được hiện khởi ở chân lý, được tôn tại ở chân lý, được 
thiết lập ở chân lý. 

Pháp luân: Pháp luân (bánh xe pháp) với ý nghĩa øì? “Chuyên vận pháp và 
bánh xe” là Pháp luân. “Chuyển vận bánh xe và pháp” là Pháp luân. “Chuyên 
vận với pháp” là Pháp luân. “Chuyền vận với hành vi của pháp” là Pháp luân. 
“Chuyển vận khi tôn tại ở pháp” là Pháp luân. “Chuyên vận khi được thiết lập 
ở pháp” là Pháp luân. ... (n†)... “Niễ¡-bàn liên quan đến bất tử theo ý nghĩa kết 
thúc là pháp, chuyên vận pháp ây” là Pháp luân. 


Này các Tỷ-khưu, Ta có được [Pháp | nhãn đã sanh khởi... (n†)... ánh sáng 
đã sanh khởi đối với các pháp trước đây chưa từng được nghe: “Đây là sự quán 
xét thân trên thân.” Này các 1y-khưu, Ta có được [Pháp] nhãn đã sanh khởi... 
(nt)... ánh sáng đã sanh khởi đỗi với các pháp trước đây chưa từng được nghe: 
“Sư quán xét thân trên thân này đây cần được tu tập... (n†)... đã được tu tập.” 


Này các 1y-khưu, Ta có được [Pháp] nhãn đã sanh khởi... (nt)... ánh sáng 
đã sanh khởi đối với các pháp trước đây chưa từng được nghe: “Đây là sự quán 
xét thọ trên các thọ.” ... (nt)... tâm trên tâm. `... (nt)... pháp trên các pháp. ” Này 
các 1ỷ-khưu, Ta có được [Pháp] nhãn đã sanh khởi... (nf)... ảnh sáng đã sanh 
khởi đôi với các pháp trước đây chưa từng được nghe: “Sự quán xét pháp trên 
các pháp này đây cân được tu tập... (nt)... đã được tu tập.” 

[Pháp] nhãn đã sanh khởi... (nt)... ánh sáng đã sanh khởi đối với các pháp 
trước đây chưa từng được nghe: “Đây là sự quản xét thân trên thân.” ... (nt)... 
[Pháp] nhãn đã sanh khởi... (n†)... ánh sáng đã sanh khởi đối VỚI Các pháp trước 
đây chưa từng được nghe: “Sự quán xét thân trên thân này đây cân được tu tập... 
(nt)... đã được tu tập. ˆ 

“[Pháp] nhãn đã sanh khởi” theo ý nghĩa gì? ... (nt)... “Ảnh sáng đã sanh 
khởi ˆ theo ý nghĩa øì? “[Pháp]| nhãn đã sanh khởi” theo ý nghĩa nhận thức. . 
(nt)... “Ánh sáng đã sanh khởi” theo ý nghĩa chiêu sáng. 


[Pháp | nhãn là pháp, ý nghĩa của sự nhận thức là ý nghĩa. ... (n†)... Ánh sáng 
là pháp, ý nghĩa của chiêu sáng là y nghĩa. Năm pháp này là năm ý nghĩa có thân 
là nên tảng, CÓ SỰ, thiết lập niệm là nên tảng... (n{)... có thọ là nên tảng, CÓ Sự 
thiết lập niệm là nên tảng... (nt)... có tâm là nên tảng, CÓ Sự thiết lập niệm là nên 
tảng... (n{)... có pháp là nên tảng, có sự thiết lập niệm là nên tảng... (nf)... có sự 
thiệt lập niệm là đối tượng, có sự thiết lập niệm là hành xứ, được tông hợp lại Ở 
sự thiết lập niệm. được hệ thuộc vào sự thiết lập niệm, được hiện khởi ở sự thiết 
lập niệm, được tôn tại ở sự thiết lập niệm, được thiết lập ở sự thiết lập niệm. 

Pháp luân: Pháp luân (bánh xe pháp) với ý nghĩa gì? “Chuyển vận pháp và 
bánh xe” là Pháp luân. “Chuyên vận bánh xe và pháp” là Pháp luân. “Chuyên 
vận với pháp” là Pháp luân. ' “Chuyên vận với hành vi của pháp” là Pháp luân. 
“Chuyên vận khi tồn tại ở pháp” là Pháp luân. “Chuyên vận khi được thiết lập 
ở pháp” là Pháp Luân. ... (n†)... “Niết- bàn liên quan đến bất tử theo ý nghĩa kết 
thúc là pháp, chuyên vận pháp ấy” là Pháp luân. 
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Này các 1y-khưu, Ta có được [Pháp] nhãn đã sanh khởi... (nt)... ánh sáng 
đã sanh khởi đôi với các pháp trước đây chưa từng được nghe: “Đây là nên tảng 
của thân thông hội đủ [các yếu tố] định do ước muốn và các tạo tác do nỗ lực.” 
Này các 1ỷ-khưu, Ta có được [Pháp] nhãn đã sanh khởi... (nt)... ảnh sáng đã 
sanh khởi đối với các pháp trước đây chưa từng được nghe: “Nền tảng của thân 
thông hội đủ [các yếu tô] định do ước muốn và các tạo tác do nỗ lực này đây 
cần được tu tập... (nt)... đã được tu tập.” 


Này các Tỳ-khưu, Ta có được [Pháp] nhãn đã sanh khởi... (nt)... ánh sáng 
đã sanh khởi đôi với các pháp trước đây chưa từng được nghe: “Đây là niên Pu 
của thần thông hội đủ [các yêu tố] định do tính tân và các tạo tác do nỗ lực.” 
(nt)... định do tâm và các tạo tác do nỗ lực.”.... (nt)... định do thâm xét và các 
tạo tác do nỗ lực.” Này các 13-khưu, Ta có được [Pháp | nhăn đã sanh khởi... 
(nt)... ánh sáng đã sanh khởi đối với các pháp trước đây chưa từng, được nghe: 
“Nên tảng của thân thông hội đủ [các yếu tố] định do thâm xét và các tạo tác do 
nỗ lực này đây cần được tu tập... (nt)... đã được tu tập.” 


[Pháp | nhăn đã sanh khởi... (nt)... ánh sáng đã sanh khởi đối với các pháp 
trước đây chưa từng được nghe: “Đây là nên tảng của thần thông hội đủ [các 
yếu tô] định do ước muốn và các tạo tác do nỗ lực.” [Pháp] nhãn đã sanh khởi... 
(nt)... ánh sáng đã sanh khởi đối với các pháp trước đây chưa từng được nghe: 
“Nền tảng của thân thông hội đủ [các yếu tố] định do ước muốn và các tạo tác 
do nỗ lực này đây cân được tu tập... (nt)... đã được tu tập.” 


“[Pháp] nhãn đã sanh khởi” theo ý nghĩa gì? ... (nt)... “Ánh sáng đã sanh 
khởi” theo ý nghĩa gì? “[Pháp] nhãn đã sanh khởi” theo ý nghĩa nhận thức. . 
(nt)... “Ánh sáng đã sanh khởi” theo ý nghĩa chiêu sáng. 


[Pháp] nhãn là pháp, ý nghĩa của sự nhận thức là ý nghĩa. ... (mt)... Ánh 
sảng là pháp, ý nghĩa của chiêu sáng là ý nghĩa. Năm pháp này là năm ÿ nghĩa 
có ước muôn lả nên tảng, có nên tảng của thân thông là nên tảng, có nên tảng 
của thân thông là đối tượng, có nên tảng của thân thông là hành xứ, được tông 
hợp lại ở nên tảng của thân thông, được hệ thuộc vào nên tảng của thân thông, 
được hiện khởi ở nên tảng của thân thông, được tồn tại ở nên tảng của thần 
thông, được thiết lập ở nền táng của thân thông. 


Pháp luân: Pháp luân (bánh xe pháp) với ý nghĩa øì? “Chuyên vận pháp và 
bánh xe” là Pháp luân. “Chuyển vận bánh xe và pháp” là Pháp luân. “Chuyên 
vận với pháp” là Pháp luân. “Chuyển vận với hành vi của pháp” là Pháp luân. 
“Chuyển vận khi tôn tại ở pháp” là Pháp luân. “Chuyên vận khi được thiết lập 
ở pháp” là Pháp luân. “Chuyên vận trong khi thiết lập [người khác] Ở pháp” 
là Pháp luân. “Chuyên vận khi đạt được năng lực” là Pháp luân. “Chuyên vận 
trong khi tạo cho [người khác | đạt được năng lực ở pháp” là Pháp luân. “Chuyển 
vận khi đạt được sự toàn hảo ở pháp” là Pháp luân. “Chuyên vận trong khi tạo 
cho [người khác] đạt được sự toàn hảo ở pháp” là Pháp luân. ... (nt)... “Chuyên 
vận trong khi sùng kính pháp” là Pháp luân. “Chuyến vận có pháp là ngọn cờ” 
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là Pháp luân. “Chuyên vận có pháp là biểu hiệu” là Pháp luân. “Chuyển vận có 
pháp là chủ đạo” là Pháp luân. “Hơn nữa, Pháp luân ây là không thê bị chuyển 
vận nghịch lại bởi Sa-môn, Bà-la-môn, Thiên nhân, Ma vương, Phạm thiên, 
hoặc bất cứ aI ở trên đời” là Pháp luân. 


“Tín quyên là pháp, chuyền vận pháp ây” là Pháp luân. ... (n?)... “Niệt 
bàn liên quan đến bất tử theo ý nghĩa kết thúc là pháp, chuyển vận pháp ấy” 
là Pháp luân. 


[Pháp | nhãn đã sanh khởi... (nt)... ánh sáng đã sanh khởi đối với các pháp 
trước đây chưa từng được nghe: “Đây là nên tảng của thân thông hội đủ [các 
yếu tố] định do tỉnh tân và các tạo tác do nỗ lực.” [Pháp] nhãn đã sanh khởi... 
(n{)... ánh sáng đã sanh khởi đối với các pháp trước đây chưa từng được nghe: 
“Nền tảng của thân thông hội đủ [các yếu tố] định do tinh tấn và các tạo tác do 
nỗ lực này đây cần được tu tập... (nt)... đã được tu tập.” 


“[Pháp] nhãn đã sanh khởi” theo ý nghĩa gì? ... (nt)... “Ánh sáng đã sanh 
khởi” theo ý nghĩa øì? “[Pháp | nhãn đã sanh khởi” theo ý nghĩa nhận thức. . 
(nt)... “Ánh sáng đã sanh khởi” theo ý nghĩa chiếu sáng. 


[Pháp || nhãn là pháp, ý nghĩa của sự nhận thức là ý nghĩa. ... (nÐ... Ảnh 
sáng là pháp, ý nghĩa của chiêu sáng là ý nghĩa. Năm pháp này là năm ý nghĩa 
có tĩnh tân là nên tảng, có nên táng của thân thông là nên tảng... (n†)... có tâm 
là nền tảng,.. . (nf)... CÓ thâm xét là nên tảng, có nên tảng của thần thông là nên 
tảng, có nên tảng của thân thông là đối tượng, có nên tảng của thần thông đà 
hành xứ, được tông hợp lại ở nên tảng của thân thông, được hệ thuộc vào nên 
tảng của thân thông, được hiện khởi ở nên tảng của thân thông, được tôn tại Ở 
nên tảng của thân thông, được thiết lập ở nên tảng của thân thông. 


Pháp luần: Pháp luân với ý nghĩa øì? “Chuyên vận pháp và bánh xe” là 
Pháp luân. “Chuyển vận bánh xe và pháp” là Pháp luân. “Chuyển vận với I pháp” 
là Pháp luân. “Chuyển vận với hành vi của pháp” là Pháp luân. “Chuyên vận 
khi tôn tại ở pháp” là Pháp luân. “Chuyền vận khi được thiết lập ở pháp” là 
Pháp luân. ... (n†)... “Niết- bàn liên quan đến bất tử theo ý nghĩa kết thúc là 
pháp, chuyển vận pháp ây” là Pháp luân. 


Phân giáng về “Pháp luân” được đây đủ. 
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VII. GIẢNG VÉ TỎI THƯỢNG Ở THẺ GIAN 
(LOKUTT4ARAKATH⁄Ô 


Các pháp tỐi thượng ở thế gian là gì: Bốn sự thiết lập niệm, bốn chánh cần, 
bốn nên tảng của thân thông, năm quyền, năm lực, bảy giác chị, Thánh đạo tám 
chi phân, bôn Thánh đạo, bốn quả vị Sa-môn và Niễt-bàn; các pháp này là tối 
thượng ở thể gian. 


Tôi thượng ở thế gian: Tối thượng ở thế gian với ý nghĩa gì? “Chúng [các 
pháp ây] vượt qua thế gian” là tối thượng ở thế gian. “Chúng vượt lên ra khỏi 
thê gian' ° là tôi thượng ở thế gian. , Chúng vượt lên khỏi thê gian ° là tôi thượng 
ở thê gian. "Chúng vượt lên từ thê gian” ° là tối thượng ở thế gian. “Chúng vượt 
quá thê gian” là tôi thượng ở thê gian. “Chúng hoàn toàn vượt quá thê .Blan” 
là tối thượng ở thế gian. “Chúng là trên hăn thê gian” là tối thượng ở thế gian. 
“Chúng vượt quá tận cùng của thê gian” là tỗi thượng ở thể gian. 


“Chúng xuất ly ra khỏi thế gian ° là tôi thượng ở thê gian. "Chúng xuất ly 
khỏi thê gian” là tôi thượng ở thê gian. “Chúng xuât ly từ thê gian” là tôi thượng 
ở thế gian. “Chúng được xuất ly ra khỏi thê gian “là tôi thượng ở thế g1an. 
“Chúng được xuất ly bởi thế gian” là tối thượng ở thế gian. “Chúng được xuất 
ly từ thế gian” là tối thượng ở thê gian. 


"Chúng không trụ ở thế gian' ° là tối thượng ở thế gian, “Chúng không trụ tại 
thê gian” là tôi thượng ở thê gian. “Chúng không bị nhiễm ô ở thê ø1an” là tôi 
thượng ở thê gian. “Chúng không bị nhiễm ô ô bởi thê gian” là tôi thượng ở thê 
gian. “Chúng không tự làm vây bân ở thê gian” là tôi thượng c ở thê gian. “Chúng 
không tự làm vậy bần VỚI thế gian” là tối thượng ở thế gian. “Chúng không bị 
vậy bần Ở thê gian” là tôi thượng ở thế gian. “Chúng không bị vấy bân bởi thê 
gian” là tôi thượng ở thê gian. 


“Chúng được phóng thích ở thê gian ° là tối thượng ở thế gian. “Chúng được 
phóng thích bởi thê gian” là tôi thượng ¿ ở thế gian. “Chúng được phóng thích ra 
khỏi thế gian” là tôi thượng ở thế gian. “Chúng được phóng thích khỏi thê gian” 
là tôi thượng ở thế gian. “Chúng được phóng thích từ thế gian” là tối thượng ở 
thế gian. 


“Chúng được cách ly ở thế gian” là tôi thượng ở thê gian. “Chúng được 
cách ly VỚI thê gian” là tôi thượng ở thế gian. “Chúng được cách ly ra khỏi thế 
gian” là tôi thượng ở thê gian. “Chúng được cách ly tại thế gian” là tôi thượng 
ở thế gian. “Chúng được cách ly khỏi thế gian” là tôi thượng ở thê gian. “Chúng 
được cách ly từ thế gian” là tôi thượng ở thế gian. 
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“Chúng được trong sạch ra khỏi thê gian” là tối thượng ở thế gian. “Chúng 
được trong sạch khỏi thế gian” là tối thượng ở thế gian. “Chúng được tron 
sạch từ thê gian” là tôi thượng ở thê gian. “Chúng được thanh tịnh ra khỏi thê 
gian” là tôi thượng ở thế gian. “Chúng được thanh tịnh khỏi thế gian” là tôi 
thượng ở thế gian. “Chúng được thanh tịnh từ thế gian” là tối thượng ở thế gian. 


Chúng thoát ra khỏi thê gian ° là tối thượng ở thế g1an. "Chúng thoát khỏi 
thê gian ° là tôi thượng ở thế gian. “Chúng thoát ra từ thê gian” là tôi thượng ở 
thê gian. 


“Chúng ly khai ra khỏi thế g1an' ° là tối thượng ở thế g1an. “Chúng ly khai 
khỏi thế gian” là tôi thượng ở thê gian. “Chúng ly khai từ thê gian” là tôi thượng 
ở thế gian. 


“Chúng không bám víu ở thế gian” là tối thượng ở thê gian. “Chúng không 
bị năm giữ lÙ thế gian” là tối thượng ở thế gian. “Chúng không bị giam cầm ở 
thế gian” là tôi thượng ở thế gian. 


“Chúng đoạn trừ thê gian” là tôi thượng ở thế gian. “Chúng có tính chất đã 
đoạn trừ thế gian ° là tối thượng ở thế gian. “Chúng làm an tịnh thế gian” là tôi 
thượng ở thê gian. “Chúng có tính chât đã làm an tịnh thế gian” là tối thượng 
ở thể gian. 


“Chúng không là đường lỗi của thê gian” là tối thượng ở thế gian. “Chúng 
không là cảnh giới của thế gian” là tôi thượng ở thê gian. “Chúng không là mục 
tiêu của thế gian” là tối thượng ở thể gian. “Chúng là không phổ quát đối với 
thê gian” là tối thượng ở thế gian. 


“Chúng chối từ thê gian” là tối thượng ở thế g1an. “Chúng không tiếp nhận 
lại thê gian [sau khi chối từ]” là tôi thượng ở thê gian. Chúng từ bỏ thê gian” 
là tôi thượng ở thê gian. “Chúng không chập thủ thê gian” là tối thượng ở thê 
gian. “Chúng lia khỏi sự quyền luyên thê gian” là tôi thượng ở thê gian. “Chúng 
Không quyên luyến thế ,glan' ° là tôi thượng ở thế gian. "Chúng nhàm chán thê 
gian” là tôi thượng ở thê gian. “Chúng không hứng thú thê gian” là tối thượng ở 
thế gian. “Sau khi vượt qua hăn và chê ngự thê gian, chúng an trụ” là tôi thượng 
ở thế gian. 


Phần giảng về “Tôi thượng ở thế gian” được đây đủ. 
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IX. GIẢNG VỀ LỰC 
(BAL4KATH2) 


(Duyên khởi ở Sävatthi) 

Này các Ty-khưu, đây là năm lực. Năm là gì? Tín lực, tân lực, niệm lực, 
định lực, tuệ lực. Này các Ty-khưu, đây là năm lực. 

Vả lại, có sáu mươi tám lực là tín lực, tân lực, niệm lực, định lực, tuệ lực, 
lực của sự hồ thẹn [tội lỗi], lực của sự ghê sợ lội lỗi], lực của sự phân biệt rõ, 
lực của sự tu tập, lực của sự không sai trái, lực của sự củng cố, lực của sự nhẫn 
nại, lực của sự chuẩn bị, lực của sự thuyết phục, lực của sự thống lãnh, lực của 
sự khăng định, lực của chỉ tịnh, lực của minh sát, mười lực của bậc Hữu học, 
mười lực của bậc Vô học, mười lực của bậc Lậu tận, mười lực của thân thông, 
mười lực của đức Như Lai. 


Tín lực là gì! “Không dao động ở sự không có đức tin” là tín lực. Với ý 
nghĩa nâng đỡ các pháp đông sanh là tín lực. Theo ý nghĩa châm đứt các phiền 
não là tín lực. Theo ý nghĩa làm trong sạch phân đầu sự thấu triệt là tín lực. 
Theo ý nghĩa khăng định của tâm là tín lực. Theo ý nghĩa thanh lọc của tâm 
là tín lực. Theo ý nghĩa đắc chứng pháp đặc biệt là tín lực. Theo ý nghĩa thâu 
triệt hướng, thượng là tín lực. Theo ý nghĩa chứng ngộ chân lý là tín lực. Theo 
ý nghĩa thiết lập vào sự diệt tận là tín lực. Điều này là tín lực. 


Tân lực là gì? “Không dao động ở sự biếng nhác” là tân lực. Với ý nghĩa 
nâng đỡ các pháp đồng sanh là tân lực. Với ý nghĩa châm dứt các phiên não là 
tân lực. Với ý nghĩa làm trong sạch phân đầu của sự thâu triệt là tân lực. Với ý 
nghĩa khăng định của tâm là tân lực. Với ý nghĩa thanh lọc của tâm là tân lực. 
Với ý nghĩa đặc chứng pháp đặc biệt là tân lực. Với ý nghĩa thâu triệt hướng 
thượng là tân lực. Với y nghĩa chứng ngộ chân lý là tân lực. Với ý nghĩa thiệt 
lập vào sự diệt tận là tấn lực. Điều này là tấn lực. 


Niệm lực là gì? “Không dao động ở sự buông lung” là niệm lực. Với ý 
nghĩa nâng đỡ các pháp đồng sanh là niệm lực. ... (nt)... Với ý nghĩa thiết lập 
vào sự diệt tận là niệm lực. Điêu này là niệm lực. 


Định lực là gi? “Không dao động ở sự phóng dật” là định lực. Với ý nghĩa 
nâng đỡ các pháp đồng sanh là định lực. ... (nt)... Với ý nghĩa thiết lập vào sự 
điệt tận là định lực. Điêu này là định lực. 

Tuệ lực là gì? “Không dao động ở vô minh” là tuệ lực. Với y nghĩa nâng đỡ 
các pháp đồng sanh là tuệ lực. ... (nt)... Với ý nghĩa thiết lập vào sự diệt tận là 
tuệ lực. Điều này là tuệ lực. 
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Lực của sự hồ thẹn [tội lỗi] là gì? “Do sự thoát ly, [hành giả] hỗ thẹn về ước 
muốn trong các dục” là lực của sự hồ thẹn. ?o không sân độc, hô thẹn về sự 
sân độc” là lực của sự hô thẹn. “Do nghĩ tưởng về ảnh sáng, hô thẹn về sự lờ đờ 
buôn ngủ” là lực của sự hồ thẹn. “Do không tản mạn, hồ thẹn về sự phóng dật” 
là lực của sự hồ thẹn. “Do xác định pháp, hô thẹn về hoài nghĩ” là lực của sự hỗ 
thẹn. “Do trí, hồ thẹn về vô minh” là lực của sự hồ thẹn. “Do hân hoan, hồ thẹn 
về sự không hứng thú” là lực của sự hỗ thẹn. “Do sơ thiền, hỗ thẹn về các pháp 
ngăn che” là lực của sự hồ thẹn. . .. (nÐ)... “Do đạo A-la-hán, hô thẹn về toàn bộ 
phiền não” là lực của sự hồ thẹn. Điều này là lực của sự hồ thẹn. 


Lực của sự ghê sợ [tội lỗi] là gì? “Do sự thoát ly, [hành giả] ghê Sợ VỀ ƯỚC 
muốn trong các dục” là lực của sự ghê sợ. “Do không sân độc, ghê sợ về sự sân 
độc” là lực của sự ghê sợ. “Do nghĩ tưởng về ánh sáng, phê sợ về sự lờ đờ buôn 
ngủ” là lực của sự ghê sợ. “Do không tản mạn, ghê sợ vê sự phóng dật” là lực 
của sự ghê sợ. “Do xác định pháp, ghê sợ về hoài nghỉ” là lực của sự phê sợ. 
“Do trí, hê sợ về vô minh” là lực của sự ghê sợ. “Do hân hoan, ghê SỢ VỀ Sự 
không hứng thú” là lực của sự ghê sợ. “Do sơ thiền, ghê sợ vệ. các pháp ngăn 
che” là lực của sự ghê sợ. ... (nf)... “Do đạo A-la-hán, ghê sợ về toàn bộ phiền 
não” là lực của sự ghê sợ. Điều này là lực của sự ghê sợ. 

Lực của sự phân biệt rõ là gì? “Do sự thoát ly, [hành giả] phân biệt rõ VỀ ƯỚC 
muôn trong các dục” là lực của sự phân biệt rõ. “Do không sân độc, phân biệt 
rõ VỀ Sự sân độc” là lực của sự phân biệt rõ. “Do nghĩ tưởng về ánh sáng, phân 
biệt rõ về sự lờ đờ buôn ngủ” là lực của sự phân biệt rõ. “Do không tản mạn, 
phân biệt rõ vệ sự phóng dật” là lực của sự phân biệt rõ. “Do sự xác định pháp, 
phân biệt rõ về hoài nghỉ” là lực của sự phân biệt rõ. “Do trí, phân biệt rõ về VÔ 
minh” là lực của sự phân biệt rõ. “Do hân hoan, phân biệt rõ vê sự không hứng 
thú” là lực của sự phân biệt rõ. “Do sơ thiền, phân biệt rõ về các pháp ngăn che” 
là lực của sự phân biệt rõ. ... (nt)... “Do đạo A-la-hán, phân biệt rõ về toàn bộ 
phiên não” là lực của sự phân biệt rõ. Điều này là lực của sự phân biệt rõ. 

Lực của sự tu tập là gì? “Trong khi dứt bỏ ước muốn trong các dục, [hành 
giả | tu tập sự thoát ly” là lực của sự tu tập. “Trong khi dứt bỏ sân độc, tu tập sự 
không sân độc” là lực của sự tu tập. “ Irong khi dứt bỏ sự lờ đờ buôn ngủ, tu tập 
sự nghĩ tưởng về ánh sáng” là lực của sự tu tập. “Trong khi dứt bỏ phóng dật, tu 
tập sự không tản mạn” là lực của sự tu tập. “Trong khi dứt bỏ hoài nghi, tu tập 
sự xác định pháp” là lực của sự tu tập. “Trong khi dứt bỏ vô minh, tu tập trí” là 
lực của sự tu tập. ““Irong khi dứt bỏ sự không hứng thú, tu tập sự hân hoan” là 
lực của sự tu tập. “Trong khi dứt bỏ các pháp ngăn che, tu tập sơ thiên” là lực 
của sự tu tập. ... (n†)... _lrong khi dứt bỏ toàn bộ phiên não, tu tập đạo A-la-hán” 
là lực của sự tu tập. Điều này là lực của sự tu tập. 


Lực của sự không sai trái là gì? “Do trạng thái dứt bỏ ước muốn trong các 
dục, không có gì sai trái ở sự thoát ly” là lực của sự không sai trái. “Do trạng 
thái dứt bỏ sân độc, không có øì sai trái ở sự không sân độc” là lực của sự không 
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sai trái. “Do trạng thái dứt bỏ sự lờ đờ buôn ngủ, không có gì sai trái ở sự nghĩ 
tưởng về ánh sáng” là lực của sự không sai trái. “Do trạng thái dứt bỏ phóng 
dật, không có gì sai trái ở sự không tản mạn” là lực của sự không sai trái. “Do 
trạng thái dứt bỏ hoài nghi, không có gì sai trái ở sự xác định pháp” là lực của 
sự không sai trái. “2o trạng thái dứt bỏ vô minh, không có gì sai trái ở trí” là lực 
của sự không sai trải. “Do trạng thái dứt bỏ sự không hứng thú, không có gì sai 
trái ở sự hân hoan” là lực của sự không sai trái. “Do trạng thái dứt bỏ các pháp 
ngăn che, không có gì sal trái ở sơ thiên” là lực của sự không sai trái. ... (n†)... 
“Do trạng thái đứt bỏ toàn bộ phiên não, không có gì sai trái ở đạo A-la-hán” là 
lực của sự không saI trái. Điều này là lực của sự không sai trái. 

Lực của sự củng cố là gì? “Trong khi dứt Đỏ ước muốn trong các dục, nhờ 
vào tác động của sự thoát ly [hành giả] củng cô lại tâm” là lực của sự củng cô. 
“Trong khi dứt bỏ sân độc băng sự không sân độc [hành giả] củng cô lại tâm” 
là lực của sự củng cô. “Trong khi dứt bỏ sự lờ đờ buôn ngủ băng sự nghĩ tưởng 
về ánh sáng [hành giả | củng cô lại tâm” là lực của sự củng có. ... (nf)... “Trong 
khi dứt bỏ toàn bộ phiên não băng đạo A-la-hán [hành giả] củng cô lại tâm” là 
lực của sự củng cô. Điều này là lực của sự củng cô. 


Lực của sự nhẫn nại là gì? “Do trạng thái dứt bỏ ước muốn trong các dục, 
[hành giả] chấp nhận sự thoát ly” là lực của sự nhãn nại. “Do trạng thái dứt bỏ 
sân độc, chấp nhận sự không sân độc” là lực của sự nhãn nại. “Do trạng thái dứt 
Mạ sự lờ đờ buôn ngủ, chấp nhận sự nghĩ tưởng về ánh sáng” là lực của sự nhẫn 

1. “Do trạng thái đứt bỏ phóng dật, chấp nhận sự không tản mạn” là lực của 
sự v9 nại. “Do trạng thái đứt bỏ hoài nghi, chấp nhận sự xác định pháp” là 
lực của sự nhẫn nại. “Do trạng thái dứt bỏ vô minh, chập nhận trí” là lực của sự 
nhãn nại. “Do trạng thái dứt bỏ sự không hứng thú, chấp nhận hân hoan” là lực 
của sự nhẫn nại. “Do trạng thái dứt bỏ các pháp ngăn che, chấp nhận sơ thiền” 
là lực của sự nhẫn nại. ... (n‡)... “Do trạng thái dứt bỏ toàn bộ phiên não, châp 
nhận đạo A-la-hán” là lực của sự nhẫn nại. Điều này là lực của sự nhẫn nại. 


Lực của sự chuân bị là gì? “Trong khi đứt bỏ ước muốn trong các đục, nhờ 
vào tác động của sự thoát ly [hành giả] chuân bị tâm” là lực của sự chuẩn bị. 
““[rong khi dứt bỏ sân độc, nhờ vào tác động của sự không sân độc [hành giả] 
chuẩn bị tâm” là lực của sự chuẩn bị. “Trong khi dứt bỏ sự lờ đờ buôn ngủ, nhờ 
vào tác động của sự nghĩ tưởng về ánh sáng [hành giả | chuẩn bị tâm” là lực của 
sự chuẩn bị. ... (nf)... “Trong khi dứt bỏ toàn bộ phiên não, nhờ vào tác động 
của đạo Ñ 1n bạn [hành giả| chuẩn bị tâm” là lực của sự chuẩn bị. Điều này là 
lực của sự chuẩn bị. 


Lực của sự thuyết phục là gì? “Trong khi dứt bỏ ước muốn trong các dục, 
nhờ vào tác động của sự thoát ly [hành giả] khiến tâm được thuyết phục” là lực 
của sự thuyết phục. “Trong khi dứt bỏ sân độc, nhờ vào tác động của sự không 
sân độc [hành giả] khiến tâm được thuyết phục” là lực của sự thuyết phục. 
“Trong khi dứt bỏ sự lờ đờ buôn ngủ, nhờ vào tác động của sự nghĩ tưởng về 
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ánh sáng [Hành giả] khiên tâm được thuyết phục” là lực của sự thuyết phục... 
(nt)... “Irong khi dứt bỏ toàn bộ phiền não, nhờ vào tác động của đạo A- la-hán 
[hành giả] khiến tâm được thuyết phục” là lực của sự thuyết phục. Điều này là 
lực của sự thuyết phục. 


Lực của sự thông lãnh là gì? “Trong khi dứt bỏ ước muốn trong các dục, nhờ 
vào tác động của sự thoát ly [hành giả] chuyên tâm thành ưu thể” là lực của sự 
thông lãnh. “Trong khi dứt bỏ sân độc, nhờ vào tác động của sự không sân độc 
[hành giả] chuyên tâm thành ưu thể” là lực của sự thông lãnh. “Trong khi dứt bỏ 
sự lờ đờ buôn ngủ, nhờ vào tác động của sự nghĩ tưởng về ánh sáng [hành giả] 
chuyền tâm thành ưu thế” là lực của sự thông lãnh. ... (nt)... “Trong khi dứt bỏ 
toàn bộ phiên não, nhờ vào tác động của đạo A- la-hắn [hành giả] chuyên tâm 
thành ưu thế” là lực của sự thông lãnh. Điều này là lực của sự thông lãnh. 

Lực của sự khăng định là gì? “Trong khi dứt bỏ ước muốn trong các dục, 
nhờ vào tác động của sự thoát ly [hành giả] khăng định tâm” là lực của sự khẳng 
định. “Trong khi dứt bỏ sân độc, nhờ vào tác động của sự không sân độc [hành 
giả] khăng định tâm” là lực của sự khăng định. “Trong khi dứt bỏ sự lờ đờ buôn 
ngủ, nhờ vào tác động của sự nghĩ tưởng về ánh sáng [hành giả] khắng định 
tâm” là lực của sự khăng định. ... (nt)... “Trong khi dứt bỏ toàn bộ phiên não, 
nhờ vào tác động của đạo A- la-hán Lhành giả] khăng định tâm” là lực của sự 
khăng định. Điều này là lực của sự khăng định. 


Lực của chỉ tịnh là gì? Do tác động của sự thoát ly, trạng thái chuyên nhất 
không tản mạn của tâm là lực của chỉ tịnh. Do tác động của sự không sân độc, 
trạng thái chuyên nhất không tản mạn của tâm là lực của chỉ tịnh. Do tác động 
của sự nghĩ tưởng về ánh sáng, trạng thái chuyên nhât không tản mạn của tâm là 
lực của chỉ tịnh. ... (nt)... Có sự quán xét về từ bỏ, do tác động của hơi thở vảo, 
trạng thái chuyên nhất không tản mạn của tâm là lực của chỉ tịnh. Có sự quán 
xét về từ bỏ, do tác động của hơi thở ra, trạng thái chuyên nhât không tản mạn 
của tâm là lực của chỉ tịnh. 


Lực của chỉ tịnh: Lực của chỉ tịnh với ý nghĩa gì? “Nhờ vào Sơ thiên, 
[hành giả] không rung động đối với các pháp ngăn che” là lực của chỉ tịnh. 
“Nhờ vào Nhị thiên, [hành giả] không rung động đối với tầm và tứ” là lực của 
chỉ tịnh. “Nhờ vào Tam thiên, [hành giả| không rung động đối với hý” là lực 
của chỉ tịnh. “Nhờ vào Tứ thiên, [hành giả] không rung động đối với lạc và 
khổ” là lực của chỉ tịnh. 


“Nhờ vào sự chứng đạt Không vô biên xứ, [hành giả] không rung động đối 
với sự nghĩ tưởng về săc, đối với sự nghĩ tưởng về bất bình, đối với sự nghĩ 
tưởng về sự khác biệt” là lực của chỉ tịnh. “Nhờ vào sự chứng đạt Thức vô biên 
xứ, [hành giả] không rung động đối với sự nghĩ tưởng về Không vô biên xứ” là 
lực của chỉ tịnh. “Nhờ vào sự chứng đạt Vô sở hữu xứ, [hành giả] không rung 
động đối với sự nghĩ tưởng về Thức vô biên xứ” là lực của chỉ tịnh. “Nhờ vào 
sự chứng đạt Phi tưởng phi phi tưởng xứ, [hành giả] không rung động đỗi với 
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sự nghĩ tưởng về Vô sở hữu xứ” là lực của chỉ tịnh. “[Hành giả] không rung 
động, không lay động, không chao động đôi với các sự phóng dật, đối với các 
phiền não đi cùng với phóng dật và đối với các uẫn” là lực của chỉ tịnh. Đây là 
lực của chỉ tịnh. 


Lực của minh sát là gì? Sự quán xét về vô thường là lực của minh sát. . 
(nt)... Sự quán xét về từ bỏ là lực của minh sát. Sự quán xét về vô thường ở sắc 
là lực của minh sát. Sự quán xét về khô não ở sắc là lực của minh sát. ... (n†)... 
Sự quán xét về từ bỏ ở sắc là lực của minh sát. Sự quán xét vệ VÔ thường ¿ ở thọ... 
ở tưởng... ở các hành... ở thức... Ở mắt... ở lão tử là lực của minh sát. Sự quán 
xét về khổ não ở lão tử là lực của minh sát. ... (nt)... Sự quán xét về từ bỏ ở lão 
tử là lực của minh sát. 

Lực của mỉnh sát: Lực của minh sát với ý nghĩa gì? “Do quán xét về vô 
thường, [hành giả] không rung động đối với sự nghĩ tưởng về thường” là lực 
của minh sát. “Do quán xét về khô não, không rung động đôi với sự nghĩ tưởng 
về lạc” là lực của minh sát. “Do quán xét về vô ngã, không rung động đôi với 
sự nghĩ tưởng về ngã ˆ là lực của minh sát. “Do quán xét về nhàm chán, không 
rung động đôi với sự nghĩ tưởng về vui thích” là lực của minh sát. “Do quán 
xét về ly tham ái, không rung động đối với sự nghĩ tưởng về tham ái” là lực của 
minh sát. “Do quản xét vê diệt tận, không rung động đôi với sự nghĩ tưởng về 
nhân sanh khởi” là lực của minh sát. “Do quán xét về từ bỏ, không rung động 
đối với sự nghĩ tưởng về năm giữ” là lực của minh sát. . Không rung động, 
không chuyên động, không đao động đối với vô minh, đối với các phiền não 
đi cùng với vô minh và đôi với các uân” là lực của minh sát. Đây là lực của 
minh sát. 

Mười lực của bậc Hữu học, mười lực của bậc Vô học là gì? “[Hành giả| 
học tập chánh kiên” là lực của bậc Hữu học. “Do trạng thái đã học tập xong ở 
điêu ây” là lực của bậc Vô học. “[Hành giả] học tập chánh tư duy” là lực của 
bậc Hữu học. “Do trạng thái đã học tập xong ở điều ấy” là lực của bậc Vô học. 

“[Hành giả] học tập chánh ngữ... chánh nghiệp... chánh mạng... chánh tinh tân... 
chánh niệm... chánh định... chánh trí... chánh giải thoát” là lực của bậc Hữu 
học. “Do trạng thái đã học tập xong ở điều ây” là lực của bậc Vô học. Đây là 
mười lực của bậc Hữu học, mười lực của bậc Vô học. 


Mười lực của bậc Lậu tận là gì? Ở đây, đối với vị Tỳ-khưu là bậc Lậu tận, 
tât cả các hành là vô thường được thây rõ đúng theo thực thê nhờ vào sự nhận 
biết đúng đăn. Sự việc đối với vị Ty-khưu là bậc Lậu tận, tật cả các hành là vô 
thường được thấy rõ đúng theo thực thể nhờ vào sự nhận biết đúng đăn; điều 
này cũng là lực của vị Iỳ-khưu là bậc Lậu tận. Sau khi đạt đến lực ấy, vị Tỳ- 
khưu là bậc Lậu tận nhận biết sự đoạn tận của các lậu hoặc răng: “Các lậu hoặc 
của ta đã cạn kiệt.” 


Hơn nữa, đôi với vị Tỳ-khưu là bậc Lậu tận, các dục tợ như hồ than chảy 
đỏ được thây rõ, đúng theo thực thể nhờ vào sự nhận biết đúng đắn. Sự việc đôi 
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với vị Iy-khưu là bậc Lậu tận, các dục tợ như hồ than cháy đỏ được thấy rõ, 
đúng theo thực thể nhờ vào sự nhận biết đúng đăn; điều này cũng là lực của vị 
Tỷ-khưu là bậc Lậu tận. Sau khi đạt đến lực ấy, vị Tỳ-khưu là bậc Lậu tận nhận 
biết sự đoạn tận của các lậu hoặc răng: “Các lậu hoặc của ta đã cạn kiệt.” 


Hơn nữa, đối với vị Tỳ-khưu là bậc Lậu tận, tâm là thuận theo sự viễn ly, là 
xuôi theo sự viễn ly, là nghiêng theo sự viễn ly, là tôn tại ở sự viễn ly, là hứng 
thú với sự thoát ly, là được hoàn toàn châm dứt đối với các pháp đưa đến lậu 
hoặc. Sự việc đối với vị Tỳ-khưu là bậc Lậu tận, tâm là thuận theo sự viễn ly, là 
xuôi theo sự viễn ly, là nghiêng theo sự viễn ly, là tồn tại ở sự viễn ly, là hứng 
thú với sự thoát ly, là được hoàn toàn chấm dứt đối với các pháp đưa đến lậu 
hoặc; điều này cũng là lực của vị 1-khưu là bậc Lậu tận. Sau khi đạt đến lực 
ây, vị Tỳ-khưu là bậc Lậu tận nhận biết sự đoạn tận của các lậu hoặc răng: “Các 
lậu hoặc của ta đã cạn kiệt.” 

Hơn nữa, đối với vị Ty-khưu là bậc Lậu tận, bốn sự thiết lập niệm là đã 
được tu tập, là đã được tu tập tốt đẹp. Sự việc đối với vị Tỳ-khưu là bậc Lậu 
tận, bốn sự thiết lập niệm là đã được tu tập, là đã được tu tập tốt đẹp; điều này 
cũng là lực của vị Tỳ-khưu là bậc Lậu tận. Sau khi đạt đến lực ấy, vị Tỳ-khưu 
là bậc Lậu tận nhận biết sự đoạn tận của các lậu hoặc răng: “Các lậu hoặc của 
ta đã cạn kiệt.” 

Hơn nữa, đối với vị Tỳ-khưu là bậc Lậu tận, bốn chánh cân là đã được tu 
tập, là đã được tu tập tốt đẹp. ... (nt)... bồn nên tảng của thân thông là đã được tu 
tập, là đã được tu tập tốt đẹp. ... (nf)... năm quyên là đã được tu tập, là đã được 
tu tập tốt đẹp. ... (nt)... năm lực là đã được tu tập. là đã được tu tập tốt đẹp. ... 
(nt)... bảy chi phân đưa đến giác ngộ là đã được tu tập, là đã được tu tập tốt đẹp. 

.. (nf)... Thánh đạo tám chi phân là đã được tu tập, là đã được tu tập tốt đẹp. Sự 
việc đôi với vị Ty-khưu là bậc Lậu tận, Thánh đạo tám chi phân là đã được tu 
tập, là đã được tu tập tốt đẹp; điều này cũng là lực của vị Ty-khưu là bậc Lậu 
tận. Sau khi đạt đến lực ây, vị Ty-khưu là bậc Lậu tận nhận biết sự đoạn tận của 
các lậu hoặc răng: “Các lậu hoặc của ta đã cạn kiệt.” Đây là mười lực của bậc 
Lậu tận. 

Mười lực của thần thông là gì? Thân thông do chú nguyện, thần thông do 
biến hóa, thần thông do ý tạo thành, thần thông do sự can thiệp của trí, thần 
thông do sự can thiệp của định, thân thông thuộc về bậc Thánh, thần thông sanh 
lên do kết quả của nghiệp, thân thông của người có phước báu, thân thông do 
sự hiểu biết, thân thông với ý nghĩa thành công do duyên ứng dụng đúng đắn 
tùy theo trường hợp; đây là mười lực của thân thông. 

Mười lực của đức Như Lai là gì? Ở đây, đức Như Lai nhận biết đúng theo 
thực thê về điều hợp lý là hợp lý và điều phi lý là phi lý. Sự việc đức Như Lai 
nhận biết đúng theo thực thê về điều hợp lý là hợp lý và điều phi lý là phi lý, điều 
này cũng là Như Lai lực của đức Như Lai. Sau khi đạt đến lực ấy, đức Như Lai 
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công bồ về tư thế tôi thượng, rồng lên tiếng rồng sư tử ở giữa hội chúng, chuyển 
vận pháp luân tối thượng. 

Hơn nữa, đức Như Lai nhận biết đúng theo thực thê kết quả các sự thọ nhận 
về nghiệp ở thời quá khứ, hiện tại, vị lai tùy theo sự kiện, tùy theo chủng tử. 
Sự việc đức Như Lai nhận biết đúng theo thực thê kêt quả các sự thọ nhận về 
nghiệp ở thời quá khứ, hiện tại, vị lai tùy theo sự kiện, tùy theo chủng tử, điều 
này cũng là Như Lai lực của đức Như Lai. Sau khi đạt đến lực ấy, đức Như Lai 
công bố về tư thế tôi thượng, rồng lên tiếng rỗng sư tử ở giữa hội chúng, chuyên 
vận pháp luân tôi thượng. 

Hơn nữa, đức Như Lai nhận biết đúng theo thực thể sự thực hành đưa đến 
tật cả các cõi tái sanh. Sự việc đức Như Lai nhận biết đúng theo thực thể sự thực 
hành đưa đến tất cả các cõi tái sanh, điêu nảy cũng là Như Lai lực của đức Như 
Lai. Sau khi đạt đến lực ây, đức Như Lai công bố về tư thế tôi thượng, rồng lên 
tiếng rỗng sư tử ở giữa hội chúng, chuyên vận pháp luân tối thượng. 


Hơn nữa, đức Như Lai nhận biết đúng theo thực thê thế ĐIỚI CÓ VÔ số bản 
chất và có các bản chât khác biệt. Sự việc đức Như Lai nhận biết đúng theo thực 
thê thế giới có vô số bản chất và có các bản chất khác biệt, điều này cũng là Như 
Lai lực của đức Như Lai. ... (nt)... chuyên vận pháp luân tối thượng. 


Hơn nữa, đức Như Lai nhận biết đúng theo thực thê về khuynh hướng khác 
biệt của các chúng sanh. Sự việc đức Như Lai nhận biết đúng theo thực thê về 
khuynh hướng khác biệt của các chúng sanh, điêu này cũng là Như Lai lực của 
đức Như Lai. ... (nt)... chuyên vận pháp luân tôi thượng. 

Hơn nữa, đức Như Lai nhận biết đúng theo thực thê khả năng về các quyên 
của các chúng sanh khác, của các cá nhân khác. Sự việc đức Như Lai nhận biết 
đúng theo thực thể khả năng về các quyên của các chúng sanh khác, của các cá 
nhân khác, điều này cũng là Như Lai lực của đức Như Lai. ... (nt)... chuyên vận 
pháp luân tôi thượng. 

Hơn nữa, đức Như Lai nhận biết đúng theo thực thể về phiền não, sự thanh 
lọc, sự thoát ra của thiên, của giải thoát, của định và của sự chứng đạt. Sự việc 
đức Như Lai nhận biết đúng theo thực thê về phiên não, sự thanh lọc, sự thoát 
ra của thiên, của giải thoát, của định và của sự chứng đạt, điều này cũng là Như 
Lai lực của đức Như Lai. ... (n†)... chuyên vận pháp luân tôi thượng. 


Hơn nữa, đức Như Lai nhớ về nhiêu kiếp sống trước như là một lần sanh, 
hai lần sanh... (nt)...; như thê Ngài nhớ lại nhiều kiếp sông trước VỚI Các nét cá 
biệt và đại cương. Sự việc đức Như Lai nhớ về nhiều kiếp sông trước như là 
một lần sanh, hai lân sanh... (nt)... điều này cũng là Như Lai lực của đức Như 
Lai. ... (nt)... chuyển vận pháp luân tôi thượng. 

Tin nữa, đức Như Lai, băng thiên nhãn thuân tịnh vượt trội loài người, 
nhìn thấy chúng sanh trong khi chết đi rồi sanh lại... (nt)... Sự việc đức Như Lai, 
băng thiên nhãn thuân tịnh vượt trội loài người, nhìn thấy chúng sanh trong khi 
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chết đi rồi sanh lại... (nt)... điều này cũng là Như Lai lực của đức Như Lai. ... 
(nt)... chuyển vận pháp luân tôi thượng. 

Hơn nữa, đức Như Lai, do sự đoạn tận của các lậu hoặc ngay trong kiếp 
hiện tại, sau khi tác chứng sự không còn lậu hoặc, sự giải thoát của ý, sự giải 
thoát của tuệ băng thắng trí của tự thân, đã thê nhập và an trú. Sự việc đức Như 
Lai, do sự đoạn tận của các lậu hoặc ngay trong KIỆp hiện tại, sau khi tác chứng 
sự không còn lậu hoặc, sự giải thoát của ý, sự giải thoát của tuệ bằng thăng trí 
của tự thân, đã thê nhập và an trú, điều này cũng là Như Lai lực của đức Như 
Lai. Sau khi đạt đến lực ấy, đức Như Lai công bô về tư thế tôi thượng, rỗng lên 
tiếng rồng sư tử ở giữa hội chúng, chuyền vận pháp luân tối thượng. 


Tín lực với ý nghĩa gì? Tân lực với ý nghĩa gì? Niệm lực với ý nghĩa gì! 
Định lực với ý nghĩa gì? Tuệ lực với ý nghĩa gì? Lực của sự hô thẹn [tội lỗi] với 
ý nghĩa gì? Lực của sự ghê sợ [tội lỗi] với ý nghĩa gì? Lực của sự phân biệt rõ 
với ý nghĩa gì? ... (nf)... Lực của đức Như Lai với ý nghĩa gì? 

Với ý nghĩa của sự không dao động ở sự không có đức tin là tín lực. Với 
ý nghĩa của sự không dao động ở sự Diệng nhác là tân lực. Với ý nghĩa của sự 
không dao động ở sự buông lung là niệm lực. Với ý nghĩa của sự không dao 
động ở sự phóng dật là định lực. Với ý nghĩa của sự không dao động ở vô minh 
là tuệ lực. “Hồ thẹn về các ác bất thiện pháp” là lực của sự hồ thẹn [tội lỗi]. 
“GhÊ sợ về các áC bất thiện pháp” là lực của sự ghê sợ [tội lỗi]. “Phân biệt rõ 
các phiền não bằng trí” là lực của sự phân biệt rõ. “Các pháp sanh lên trong 
trường hợp â ây là có nhất vị” là lực của sự tu tập. "Không cÓ gì sai trái Ở điều 
ây” là lực của sự không sai trái. “Do điều â ây, [hành giả| củng cô lại tâm” là lực 
của sự củng cô. “Hành giả] chập nhận điêu ây” là lực của sự nhẫn nại. “Do 
điều ấ Ấy, [hành giả] chuẩn bị tâm” là lực của sự chuẩn bị. “Do điều â ấy, [hành 
giả] khiến tâm được thuyết phục” là lực của sự thuyết phục. “Do điều â ây, [hành 
giả] chuyền tâm thành ưu thế” là lực của sự thông. lãnh. “Do điêu ây, [hành giả] 
khăng định tâm” là lực của sự khăng định. “Do điều ấy, tâm được chuyên nhất” 
là lực của chỉ tịnh. ' {Hành ø1ả | quản xét các pháp : sanh lên trong trường hợp ây” 
là lực của minh sát. “[Hành giả] học tập ở điều ây” là lực của bậc Hữu học. “Do 
trạng thái đã học tập xong ở điều ấy” là lực của bậc Vô học. “Do điều â Ấy, các 
lậu hoặc được cạn kiệt” là lực của bậc Lậu tận. “Được thành công cho vị ây” là 
lực của thân thông. Với ý nghĩa vô lượng là lực của đức Như Lai. 


Phân giảng về “Lực” được đây đủ. 
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X. GLẢNG VÉ KHÔNG TÁNH 
(SUNNATAKA1THĐ 


Tôi đã được nghe như vây: 

Một thời, đức Thế Tôn ngự tại Sãvatthi, Jetavana, tu viện của ông 
Anãäthapindika. Khi ấy, Đại đức Änanda đã đi đến gặp đức Thế Tôn; sau khi 
đến, đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngôi xuống ở một bên. Khi đã ngồi xuống một 
bên, Đại đức Änanda đã bạch với đức Thế Tôn điêu này: 

— Bạch Ngài, được nói rằng: “Thế giới là Không, thế giới là Không.” Bạch 
Ngài, cho đến như thế nào được nói rằng: “Thế giới là Không”? 

- Này Ananda, bởi vì là Không đối với tự ngã hoặc đối với vật thuộc về tự 
ngã, do đó được nói rằng: “Thế giới là Không.” Và này Ananda, cái gì là Không 
đôi với tự ngã hoặc đối với vật thuộc về tự ngã? Này Ảnanda, mắt là Không 
đối với tự ngã hoặc đối với vật thuộc về tự ngã. Các sắc là Không đối với tự 
ngã hoặc đối với vật thuộc về tự ngã. Nhãn thức là Không đối với tự ngã hoặc 
đối với vật thuộc về tự ngã. Nhãn xúc là Không đối với tự ngã hoặc đối với vật 
thuộc về tự ngã. Cảm thọ nào được sanh lên do duyên nhẫn xúc dầu là lạc, hoặc 
là khô, hoặc là không khô không lạc, cảm thọ ây cũng là Không đối với tự ngã 
hoặc đối với vật thuộc về tự ngã. 


Tai là Không... Các thĩnh là Không... Mũi là Không... Các khí là Không... 
Lưỡi là Không... Các vị là Không... Thân là Không... Các xúc là Không... Ý là 
Không đôi với tự ngã hoặc đối với vật thuộc vệ tự ngã. Các pháp là Không đối 
VỚI tự ngã hoặc đối với vật thuộc về tự ngã. Y thức là Không đối với tự ngã 
hoặc đối với vật thuộc về tự ngã. Ý xúc là Không đôi với tự ngã hoặc đôi với 
vật thuộc về tự ngã. Cảm thọ nào được sanh lên do duyên ý xúc dâu là lạc, hoặc 
là khổ, hoặc là không khô không lạc, cảm thọ ấy cũng là Không đối với tự ngã 
hoặc đối với vật thuộc về tự ngã. Này Änanda, bởi vì là Không đối với tự ngã 
hoặc đối với vật thuộc về tự ngã, do đó được nói răng: “Thế giới là Không.” 

Không đôi với Không, Không đối với các hành, Không do sự chuyên biến, 
Không tôi thăng, Không do tướng trạng, Không do áp chê, Không đối với chi 
phần ây, Không do đoạn trừ, Không do tịnh lặng, Không do xuất ly, Không 
đối với nội phân, Không đôi với ngoại phân, Không đối với cả hai [nội và 
ngoại phân], Không của cùng nhóm, Không do khác nhóm, Không do tâm câu, 
Không do năm giữ, Không do thành đạt, Không do thấu triệt, Không do tính 
chất giống nhau, Không do tính chật khác biệt, Không do nhẫn nại, Không do 
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khăng định, Không do thâm nhập, sự châm dứt vận hành của vị có sự nhận biết 
rõ rệt là Không theo ý nghĩa tuyệt đôi của tất cả không tánh. 

Cải gì là Không đối với Không? Mắt là Không đối với tự ngã hoặc đối với 
vật thuộc về tự ngã, đối với vật thường còn, đối với vật vững bèn, đối với vật 
vĩnh viễn hoặc đôi với pháp không chuyên biên. Tai là Không... Mũi là Không... 
Lưỡi là Không... Thân là Không... Ý là Không đối với tự ngã hoặc đối với vật 
thuộc vê tự ngã, đối với vật thường còn, đối với vật vững bên, đối với vật vĩnh 
viễn hoặc đối với pháp không chuyên biến. Đây là Không đối với Không. 


Cái gì là Không đối với các hành? Có ba hành: Phúc hành, phi phúc hành, 
bất động hành.? Phúc hành là Không, đối với phi phúc hành và đôi với bất động 
hành. Phi phúc hành là Không đối với phúc hành và đối với bất động hành. Bắt 
động hành là Không đối với phúc hành và đôi với phi phúc hành. Đây là ba hành. 


Còn có ba hành khác nữa: Thân hành, khâu hành, ý hành. Thân hành là 
Không đôi với khâu hành và đối với ý hành. Khẩu hành là Không đối với thân 
hành và đối với ý hành. Ý hành là Không đôi với thân hành và đối với khẩu 
hành. Đây là ba hành. 


Còn có ba hành khác nữa: Hành thời quá khứ, hành thời vị lai, hành thời 
hiện tại. Hành thời quá khứ là Không đối với hành thời vị lai và thời hiện tại. 
Hành thời vị lai là Không đối với hành thời quá khứ và thời hiện tại. Hành thời 
hiện tại là Không đối với hành thời quá khứ và thời vị lai. Đây là ba hành. Đây 
là Không đối với các hành. 


Cái gì là Không do sự chuyền biến? Sắc được sanh lên là Không do bản thể, 
sắc đã qua không những là đã chuyền biến mà còn là Không. Thọ được sanh 
lên là Không do bản thê, thọ đã qua không những là đã chuyên biến mà còn là 
Không. Tưởng được sanh lên... Các hành được sanh lên... Thức được sanh lên... 
Mắt được sanh lên... Hữu được sanh lên là Không do bản thể, hữu đã qua không 
những là đã chuyên biến mà còn là Không. Đây là Không do sự chuyền biến. 


Cái gì là Không tôi thăng? Địa vị này là tối thắng, địa vị này là hạng nhất, 
địa vị này là phi thường, tức là sự yên lặng của tật cá các hành, sự từ bỏ tất cả 
các mâm tái sanh, sự đoạn tận ái, sự ly tham ái, sự diệt tận, Niết-bàn. Đây là 
Không tôi thắng. 

Cái gì là Không do tướng trạng? Có hai tướng trạng: Tướng trạng của kẻ 
ngu và tướng trạng của người trí. Tướng trạng của kẻ ngu là Không so với 
tướng trạng của người trí. Tướng trạng của người trí là Không so với tướng 
trạng của kẻ ngu. 

Có ba tướng trạng: Tướng trạng sanh lên, tướng trạng hoại diệt, tướng trạng 
thay đổi trong khi tồn tại. Tướng trạng sanh lên là Không đối với tướng trạng 


xxx — 


7 Phúc hành (@uñifiabhisankharo) là sự tạo tác đem lại phước báu do năng lực của bồ thí, trì giới, tham 
thiền, v.v... và sự tu tập năm thiền sắc giới; phi phúc hành (apuññäbhisankharo) là sự tạo tác không đem 
lại phước báu do hậu quả của các hành động như sát sanh, v.v.. ; bất động hành (aweñjãbhisankhäro) là 
sự tạo tác có kết quả không thay đổi, có liên quan đến bốn thiên vô sắc (Ps4. HI. 633). 
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hoại diệt và đôi với tướng trạng thay đôi trong khi tôn tại. Tướng trạng hoại diệt 
là Không đối với tướng trạng sanh lên và đối với tướng trạng thay đối trong khi 
tÔn tại. Tướng trạng thay đối trong khi tôn tại là Không đối với tướng trạng sanh 
lên và đôi với tướng trạng hoại diệt. 


Đối với sắc, tướng trạng sanh lên là Không đối với tướng trạng hoại diệt 
và đôi VỚI tướng trạng đôi thay khi trụ lại. Đối với sắc, tướng trạng hoại diệt là 
Không đối với tướng trạng sanh lên và đối với tướng trạng đối thay khi trụ lại. 
Đối với sắc, tướng trạng đôi thay khi trụ lại là Không đối với tướng trạng sanh 
lên và đối với tướng trạng hoại diệt. Đối với thọ... tưởng... các hành... thức... 
mắt... lão tử, tướng trạng sanh lên là Không đối với tướng trạng hoại diệt và 
đối với tướng trạng đối thay khi trụ lại. Đối với lão tử, tướng trạng hoại diệt là 
Không đối với tướng trạng sanh lên và đôi với tướng trạng đôi thay khi trụ lại. 
Đối với lão tử, tướng trạng đôi thay khi trụ lại là Không đối với tướng trạng 
sanh lên và đối với tướng trạng hoại diệt. Đây là Không do tướng trạng. 


Cái gì là Không do áp chế? Do sự thoát ly, ước muốn trong các dục được 
áp chế và là Không. Do không sân độc, sân độc được áp chế và là Không. Do 
sự nghĩ tưởng về ánh sáng, sự lờ đờ buôn ngủ được áp chế và là Không. Do 
không tản mạn, sự phóng dật được áp chê và là Không. Do xác định pháp, hoài 
nghi được áp chế và là Không. Do trí, vô minh được áp chế và là Không. Do 
hân hoan, sự không hứng thú được áp chê và là Không. Do sơ thiên, các pháp 
ngăn che được áp chế và là Không. ... (nt)... Do đạo A-la-hán, toàn bộ phiền 
não được áp chế và là Không. Đây là Không do áp chế. 


Cái gì là Không đối với chì phân ấy? Do sự thoát ly, ước muốn trong các 
dục là Không đối với chi phân ấ ấy. Do không sân độc, sân độc là Không đôi với 
chi phân â ây. Do sự nghĩ tưởng về ánh sáng, sự lờ đờ buôn ngủ là Không đối 
với chi phân ây. Do không tản mạn, sự phóng dật là Không đối với chi phân ấy. 
Do xác định pháp, hoài nghi là Không đôi với chi phân ấy. Do trí, vô minh là 
Không đối VỚI Chi phân ấ ây. Do hân hoan, sự không hứng thú là Không đối VỚI 
chi phân ây. Do sơ thiên, các pháp ngăn che là Không đối với chi phân â Ấy... 
(nt)... Do quán xét về ly khai, cỗ chấp vào sự ràng buộc là Không đối với chỉ 
phân ấy. Đây là Không đối với chi phân ấy. 


Cái gì là Không do đoạn trừ? Do sự thoát ly, ước muốn trong các dục được 
đoạn trừ và là Không. Do không sân độc, sân độc được đoạn trừ và là Không. 
Do nghĩ tưởng về ánh sáng, sự lờ đờ buôn ngủ được đoạn trừ và là Không. Do 
không tản mạn, sự phóng dật được đoạn trừ và là Không. Do xác định pháp, 
hoài nghi được đoạn trừ và là Không. Do trí, vô minh được đoạn trừ và là 
Không. Do hân hoan, sự không hứng thú được đoạn trừ và là Không. Do sơ 
thiền, các pháp ngăn che được đoạn trừ và là Không. ... (n†)... Do đạo A-la-hán, 
toàn bộ phiên não được đoạn trừ và là Không. Đây là Không do đoạn trừ. 


Cái gì là Không do tịnh lặng? Do sự thoát ly, ước muôn trong các dục được 
tịnh lặng và là Không. Do không sân độc, sân độc được tịnh lặng và là Không. 
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Do nghĩ tưởng về ánh sáng, sự lờ đờ buôn ngủ được tịnh lặng và là Không. Do 
không tản mạn, phóng dật được tịnh lặng và là Không. Do xác định pháp, hoài 
nghi được tịnh lặng và là Không. Do trí, vô minh được tịnh lặng và là Không. 
Do hân hoan, sự không hứng thú được tịnh lặng và là Không. Do sơ thiên, các 
pháp ngăn che được tịnh lặng và là Không. ... (n{)... Do đạo A-la-hán, toàn bộ 
phiên não được tịnh lặng và là Không. Đây là Không do tịnh lặng. 

Cái gì là Không do xuất ly? Do sự thoát ly, ước muốn trong các dục được 
xuất ly và là Không. Do không sân độc, sân độc được xuất ly và là Không. Do 
sự nghĩ tưởng vệ ánh sáng, sự lờ đờ buôn ngủ được xuất ly và là Không. Do 
không tản mạn, sự phóng dật được xuất ly và là Không. Do xác định pháp, hoài 
nghi được xuất ly và là Không. Do trí, vô minh được xuất ly và là Không. Do 
hân hoan, sự không hứng thú được xuất ly và là Không. Do sơ thiền, các pháp 
ngăn che được xuất ly và là Không. ... (nt)... Do đạo A-la-hán, toàn bộ phiền 
não được xuất ly và là Không. Đây là Không do xuất ly. 


Cái øì là Không đối với nội phân? Mắt thuộc nội phân là Không đối với tự 
ngã hoặc đối với vật thuộc về tự ngã, đối với vật thường còn, đối VỚI vật vững 
bên, đối với vật vĩnh viễn hoặc đối với pháp không chuyển biến. Tai thuộc 
nội phân là Không... Mũi thuộc nội phần. là Không... Lưỡi thuộc nội phân là 
Không... Thân thuộc nội phân là Không... Ý thuộc nội phân là Không đôi với tự 
ngã hoặc đối với vật thuộc về tự ngã, đối với vật thường còn, đối VỚI Vật vững 
bên, đối với vật vĩnh viễn, hoặc đối với pháp không chuyền biến. Đây là Không 
đối với nội phân. 


Cái gì là Không đối với ngoại phần? Các sắc thuộc ngoại phân là : Không... 
(nt)... Các pháp thuộc ngoại phân là Không đối với tự ngã hoặc đối với vật 
thuộc về tự ngã, đôi với vật thường cÒn, đối với vật vững bên, đối với vật vĩnh 
viễn, hoặc đối với pháp không chuyên biến. Đây là Không đỗi VỚI ngoại phân. 


Cái gì là Không đôi với cả hai? Mắt thuộc nội phân và các sắc thuộc ngoại 
phân, cả hai điều này là Không đôi với tự ngã hoặc đối với vật thuộc về tự ngã, 
đôi với vật thường còn, đôi với vật vững bên, đôi với vật vĩnh viễn, hoặc đối với 
pháp không chuyên biến. Tai thuộc nội phân và các thinh thuộc ngoại phân... 
Mũi thuộc nội phân và các khí thuộc ngoại phân... Lưỡi thuộc nội phân. và Các 
vị thuộc ngoại phân... Thân thuộc nội phân và các xúc thuộc ngoại phân... \4 
thuộc nội phần và các pháp thuộc ngoại phân, cả hai điêu này là Không đôi với 
tự ngã hoặc đối VỚI Vật thuộc về tự ngã, đôi với vật thường còn, đôi VỚI Vật 
vững bên, đối với vật vĩnh viễn, hoặc đôi với pháp không chuyên biến. Điều 
này là Không đôi với cả hai. 

Cái gì là Không của cùng nhóm? Sáu nội xứ là cùng nhóm và là Không. 
Sáu ngoại xứ là cùng nhóm và là Không. Sáu nhóm của thức là cùng nhóm và 
là Không. Sáu nhóm của xúc là cùng nhóm và là Không. Sáu nhóm của thọ là 
cùng nhóm và là Không. Sáu nhóm của tưởng là cùng nhóm và là Không. Sáu 
nhóm của tư là cùng nhóm và là Không. Đây là Không của cùng nhóm. 
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Cái gÌ là Không do khác nhóm? Sáu nội xứ đôi với sáu ngoại xứ là khác 
nhóm và là Không. Sáu ngoại xứ đôi với sáu nhóm của thức là khác nhóm và 
là Không. Sáu nhóm của thức đối với sáu nhóm của xúc là khác nhóm và là 
Không. Sáu nhóm của xúc đôi với sáu nhóm của thọ là khác nhóm và là Không. 
Sáu nhóm của thọ đối với sáu nhóm của tưởng là khác nhóm và là Không. Sáu 
nhóm của tưởng đối với sáu nhóm của tư là khác nhóm và là Không. Đây là 
Không do khác nhóm. 

Cái gì là Không do tâm cầu? Tầm câu sự thoát ly là Không đối với ƯỚC 
muốn trong các dục. Tâm cầu sự không sân độc là Không đôi với sân độc. Tâm 
cầu sự nghĩ tưởng về ánh sáng là Không đối với sự lờ đờ buôn ngủ. Tâm cầu 
sự Không tản mạn là Không đối với phóng dật. Tâm câu sự xác định pháp là 
Không đôi với hoài nghị. ầm câu trí là Không đối với vô minh. Tâm câu sự 
hân hoan là Không đối với sự không hứng thủ. Tâm câu sơ thiên là Không đối 
với các pháp ngăn che... (n†)... Tâm cầu đạo A-la-hán là Không đôi với toàn bộ 
phiên não. Đây là Không do tâm câu. 


Cái gì là Không do năm giữ? Nắm giữ sự thoát ly là Không đối với ƯỚC 
muốn trong các dục. Nắm giữ sự không sân độc là Không đối với sân độc. Nắm 
giữ sự nghĩ tưởng về ánh sáng là Không đối với sự lờ đờ buôn ngủ. Nắm giữ 
sự không tản mạn là Không đôi với sự phóng dật. Nắm giữ sự xác định pháp là 
Không đôi với hoài nghi. Năm giữ trí là Không đối với vô minh. Năm giữ sự 
hân hoan là Không đôi với sự không hứng thú. Năm giữ sơ thiền là Không đối 
với các pháp ngăn che... (n†)... Năm giữ đạo A-la-hán là Không đối với toàn bộ 
phiên não. Đây là Không do năm giữ. 


Cái gì là Không do thành đạt? Thành đạt sự thoát ly là Không đối với ước 
muốn trong các dục. Thành đạt sự không sân độc là Không đối với sân độc. 
Thành đạt sự nghĩ tưởng về ánh sáng là Không đối với sự lờ đờ buôn ngủ. 
Thành đạt sự không tản mạn là Không đôi với phóng dật. Thành đạt sự xác 
định pháp là Không đôi với hoài nghị. Thành đạt trí là Không đối với vô minh. 
Thành đạt sự hân hoan là Không đôi với sự không hứng thú. Thành đạt sơ thiên 
là Không đỗi với các pháp ngăn che. ... (nt)... Thành đạt đạo A-la-hán là Không 
đôi với toàn bộ phiền não. Đây là Không do thành đạt. 

Cái gì là Không do thâu triệt? Thấầu triệt sự thoát ly là Không đối với ước 
muốn trong các dục. Thâu triệt sự không sân độc là Không đối với sân độc. 
Thâu triệt sự nghĩ tưởng về ánh sáng là Không đối với sự lờ đờ buồn ngủ. Thâu 
triệt sự không tản mạn là Không đối với phóng dật. Thấu triệt sự xác định pháp 
là Không đối với hoài ngÌ. Thâu triệt trí là Không đối với vô minh. Thâu triệt 
sự hân hoan là Không đôi với sự không hứng thủ. Thâu triệt sơ thiên là Không 
đối với các pháp ngăn che... (nt)... Thâu triệt đạo A-la-hán là Không đối với 
toàn bộ phiền não. Đây là Không do thâu triệt. 


Cái gì là Không do tính chất giỗng nhau, là Không do tính chất khác biệt? 
Ước muốn trong các dục là có tính chất khác biệt, sự thoát ly là có tính chất 
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giống nhau. VỊ đang suy nghĩ về tính chất giỗng nhau của sự thoát ly, đối với 
vị ây là Không vê ước muôn trong các dục. Sân độc là có tính chất khác Diệt, 
không sân độc là có tính chất giông, nhau. VỊ đang suy nghĩ về tính chất giống 
nhau của không sân độc, đôi với vị ây là Không về sân độc. Sự lờ đờ buôn ngủ 
là có tính chất khác biỆt, sự nghĩ tưởng về ánh sáng là có tính chất giỗng nhau. 
VỊ đang suy nghĩ về tính chất giộng nhau của sự nghĩ tưởng về ánh sáng, đối 
với vị ây là Không về sự lờ đờ buôn ngủ. Phóng dật là có tính chất khác biệt, sự 
không tản mạn là có tính chất giống nhau. VỊ đang suy nghĩ về tính chất giống 
nhau của sự không tản mạn, đối với vị ây là Không VỀ phóng dật. Hoài nghi 
là có tính chất khác biệt, sự xác định pháp là có tính chất giông nhau. VỊ đang 
suy nghĩ về tính chất giống nhau của sự xác định pháp, đôi với vị Ấy, là Không 
về hoài nghi. Vô minh là có tính chất khác biệt, trí là có tính chất giông nhau. 
Vị đang suy nghĩ về tính chất giống nhau của trí, đối với vị ấy là Không về VÔ 
minh. Sự không hứng thú là có tính chất khác biệt, hân hoan là có tính chất 
giống nhau. VỊ đang suy nghĩ về tính chất giống nhau của hân hoan, đối với 
vị ây là Không về sự không hứng thú. Các pháp ngăn che là có tính chất khác 
biệt, sơ thiên là có tính chất giông nhau. VỊ đang suy nghĩ về tính chất giống 
nhau của sơ thiền, đối với vị ây là Không về các pháp ngăn che... (n{)... Toàn bộ 
phiền não là có tính chất khác biệt, đạo A-la-hán là có tính chất giông nhau. VỊ 
đang suy nghĩ về tính chất giỗng nhau của đạo A-la- hán, đối với vị ây là Không 
về toàn bộ phiền não. Đây là Không do tính chất giỗng nhau, là Không đo tính 
chất khác biệt. 

Cái gì là Không do nhẫn nại? Nhẫn nại đôi với sự thoát ly là Không đôi với 
ước muôn trong các dục. Nhẫn nại đôi với sự không sân độc là Không đối với 
sân độc. Nhẫn nại đối với sự nghĩ tưởng về ánh sáng là Không đối với sự lờ 
đờ buôn ngủ. Nhẫn nại đôi với sự không tản mạn là Không đối với phóng dật. 
Nhẫn nại đôi với sự xác định pháp là Không đôi với hoài nghi. Nhẫn nại đôi với 
trí là Không đôi với vô minh. Nhân nại đôi với sự hân hoan là Không đôi với 
sự không hứng thú. Nhẫn nại đôi với sơ thiên là Không đôi với các pháp ngăn 
che... (nt)... Nhẫn nại đối với đạo A-la-hán là Không đối với toàn bộ phiên não. 
Đây là Không do nhẫn nại. 

Cái gì là Không do khăng định? Khắng định sự thoát ly là Không đối với 
ước muôn trong các dục. Khăng định không sân độc là Không đôi với sự sân 
độc. Khăng định sự nghĩ tưởng về ánh sáng là Không đối với sự lờ đờ buồn ngủ. 
Khăng định sự không tản mạn là Không đối với sự phóng dật. Kháng định sự 
xác định pháp là Không đối với hoài nghi. Khắng định trí là Không đối với vô 
minh. Khăng định sự hân hoan là Không đôi với không hứng thú. Khăng định 
sơ thiên là Không đối với các pháp ngăn che... (nt)... Khăng định đạo A-la-hán 
là Không đôi với toàn bộ phiền não. Đây là Không do khăng định. 


Cái gì là Không do thâm nhập? Thâm nhập sự thoát ly là Không đối với 
ước muôn trong các dục. Thâm nhập sự không sân độc là Không đối với sân 
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độc. Thâm nhập sự nghĩ tưởng về ánh sáng là Không đối với sự lờ đờ buồn ngủ. 
Thâm nhập sự không tán mạn là Không đối với sự phóng dật. Thâm nhập sự 
xác định pháp là Không đối với hoài nghị. Thâm nhập trí là Không đối với vô 
minh. Thâm nhập sự hân hoan là Không đối với sự không hứng thú. Thâm nhập 
sơ thiên là Không đỗi với các pháp ngăn che. ... (nt)... Thâm nhập đạo A-la-hán 
là Không đối với toàn bộ phiên não. Đây là Không do thâm nhập. 

Sự châm dứt vận hành ØÌ Ởở VỊ có sự nhận biết rõ rệt là Không theo ý nghĩa 
tuyệt đôi của tất cả không tánh? Ở đây, vị có sự nhận biết rõ rệt, châm đứt sự 
vận hành của ước muỗn trong các dục nhờ vào sự thoát ly, châm dứt sự vận 
hành của sân độc nhờ vào không sân độc, châm đứt sự vận hành của sự lờ đờ 
buôn ngủ nhờ vào sự nghĩ tưởng về ánh sáng, chấm dứt sự vận hành của phóng 
dật nhờ vào không tản mạn, châm đứt sự vận hành của hoài nghi nhờ vào sự 
xác định pháp, châm dứt sự vận hành của vô minh nhờ vào trí, chấm đứt sự 
vận hành của không hứng thú nhờ vào hân hoan, châm đứt sự vận hành của 
các pháp ngăn che nhờ vào sơ thiền... (n†)... châm dứt sự vận hành của toàn bộ 
phiền não nhờ vào đạo A-la-hán. 

Hoặc là đối với vị có sự nhận biết rõ rệt đang Vô dư Niết-bàn ở cảnh giới 
Niết-bàn không còn dư sót, sự vận hành này của mắt được chấm dứt và sự vận 
hành khác của mắt không sanh lên, sự vận hành này của tai... (n†)... sự vận hành 
này của mũi.. - (nỘ... sự vận hành Tây của lưỡi... (n1)... sự vận hành này của 
thân... (n†)... sự vận hành này của ý được châm dứt và sự vận hành khác của ý 
không sanh lên. Sự châm dứt vận hành này ở vị có sự nhận biết rõ rệt là Không 
theo ý nghĩa tuyệt đôi của tât cả không tánh. 


Phân giảng về “Không tánh” được đầy đủ. 
Phẩm “Kết hợp chung” là phần thứ nhì. 


Tóm lược phẩm này: 


Kết hợp chung, chân lý, Các chi phân giác ngộ, 
Tâm từ, ly tham ảI, Là phân giảng thứ năm, 
[Các phương pháp] phân tích, Bánh xe về Chánh pháp, 
Tối thượng ở thế gian, Lực và Không là mười. 


Phần quý báu của các bộ kinh đã được thành lập này là phẩm thứ nhì, cao 
quý, tuyệt vời, không øì sánh được. 
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C. PHẨM TUỆ 
(PANNAV/AGGO) 


I.GLÁNG VỀ TUỆ 
(PANN4KATHA) 


Sự quán xét về vô thường được tu tập, được làm cho sung mãn khiến tuệ 
øì được tròn đủ? Sự quán xét về khô não được tu tập, được làm cho sung mãn 
khiến tuệ øì được tròn đủ? Sự quán xét về vô ngã được tu tập, được làm cho 
sung mãn khiến tuệ øì được tròn đủ? ... (nf)... Sự quán xét về từ bỏ được tu tập. 
được làm cho sung mãn khiến tuệ gì được tròn đủ? 

Sự quán xét về vô thường được tu tập, được làm cho sung mãn khiến tuệ 
đồng tốc được tròn đủ. Sự quán xét về khô não được tu tập, được làm cho sung 
mãn khiến tuệ nhàm chán được tròn đủ. Sự quán xét về vô ngã được tu tập, được 
làm cho sung mãn khiến tuệ vĩ đại được tròn đủ. Sự quán xét về nhàm chán được 
tu tập, được làm cho sung mãn khiến tuệ sắc bén được tròn đủ. Sự quán xét về ly 
tham ái được tu tập, được làm cho sung mãn khiến tuệ rộng lớn được tròn đủ. Sự 
quản xét về diệt tận được tu tập, được làm cho sung mãn khiến tuệ thâm sâu được 
tròn đủ. Sự quán xét về từ bỏ được tu tập, được làm cho sung mãn khiến tuệ vô 
song được tròn đủ. Bảy tuệ này được tu tập, được làm cho sung mãn khiến bản 
tánh sáng suốt được tròn đủ. Tám tuệ! này được tu tập, được làm cho sung mãn 
khiến tuệ phô thông được tròn đủ. Chín tuệ này được tu tập, được làm cho sung 
mãn khiến tuệ vi tiểu được tròn đủ. 

Tuệ vi tiếu là sự phân tích về phép biện giải. Từ việc xác định ý nghĩa bởi 
tuệ ấy, sự phân tích về ý nghĩa là được đắc chứng, được tác chứng, được chạm 
đến băng tuệ. Từ việc xác định pháp, sự phân tích về pháp là được đắc chứng, 
được tác chứng, được chạm đến băng tuệ. Từ việc xác định ngôn từ, sự phân 
tích về ngôn từ là được đắc chứng, được tác chứng, được chạm đến bằng tuệ. 
Từ việc xác định phớp biện giải, sự phân tích vê phép biện giải là được đặc 
chứng, được tác chứng, được chạm đến băng tuệ. Bốn phân tích này của vị ấy 
là được đắc chứng, được tác chứng, được chạm đến băng tuệ. 


Sự quán xét về vô thường ở sắc được tu tập, được làm cho sung mãn khiên 


! Bảy tuệ thêm vào tuệ có tên “bản tánh sáng suốt (panđiceam)” là tám. Tám tuệ thêm vào tuệ phổ thông 
(puthupaññ3) là chín (PsA. III. 640). 
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tuệ øì được tròn đủ? ... (nt)... Sự quán xét về từ bỏ ở sắc được tu tập. được làm 
cho sung mãn khiến tuệ øì được tròn đủ? 

Sự quản xét về vô thường ở sắc được tu tập, được làm cho sung mãn khiến 
tuệ đồng tộc được tròn đủ. . -: ẤN... Sự quán xét về từ bỏ ở sắc được tu tập, được 
làm cho sung mãn khiến tuệ vô song được tròn đủ. Bảy tuệ này được tu tập, được 
làm cho sung mãn khiến bản tánh sáng suốt được tròn đủ. Tám tuệ này được 
tu tập, được làm cho sung mãn khiến tuệ phô thông được tròn đủ. Chín tuệ này 
được tu tập, được làm cho sung mãn khiến tuệ vi tiêu được tròn đủ. 


Tuệ vi tiêu là sự phân tích về phép biện giải. Từ việc xác định ý nghĩa bởi 
tuệ ấy, sự phân tích vê ý nghĩa là được đắc chứng, được tác chứng, được chạm 
đến băng tuệ. Từ việc xác định pháp, sự phân tích về pháp là được đắc chứng, 
được tác chứng, được chạm đến băng tuệ. Từ việc xác định ngôn từ, sự phân 
tích về ngôn từ là được đắc chứng, được tác chứng, được chạm đến băng tuệ. 
Từ việc xác định phép biện giải, sự phân tích vê phép biện giải là được đắc 
chứng, được tác chứng, được chạm đên băng tuệ. Bốn phân tích này của vị ấy 
là được đắc chứng, được tác chứng, được chạm đến băng tuệ. 


Sự quán xét về vô thường ở thọ... ở tưởng... ở các hành... ở thức... Ở mắt... 
lão tử được tu đập, được làm cho sung mãn khiến tuệ øì được tròn đủ?.. '(nÐ.. 
Sự quán xét về từ bỏ ở lão tử được tu tập, được làm cho sung mãn khiến tuệ gì 
được tròn đủ? 


Sự quán xét về vô thường ở lão tử được tu tập, được làm cho sung mãn khiến 
tuệ đông tốc được tròn đủ. ... (nt)... Sự quán xét về từ bỏ ở lão tử được tu tập, 
được làm cho sung mãn khiến tuệ vô song được tròn đủ. Bảy tuệ này được tu 
tập, được làm cho sung mãn khiên bản tánh sáng suốt được tròn đủ. Tám tuệ này 
được tu tập, được làm cho sung mãn khiến tuệ phố thông được tròn đủ. Chín tuệ 
này được tu tập, được làm cho sung mãn khiên tuệ vi tiêu được tròn đủ. 


Tuệ vi tiêu là sự phân tích về phép biện giải. Từ việc xác định ý nghĩa bởi 
tuệ ấy, sự phân tích vê . nghĩa là được đắc chứng, được tác chứng, được chạm 
đến băng tuệ. Từ việc xác định pháp, sự phân tích MỆ pháp là được đắc chứng, 
được tác chứng, được chạm đến băng tuệ. Từ việc xác định ngôn từ, sự phân 
tích về ngôn từ là được đắc chứng, được tác chứng, được chạm đến băng tuệ. 
Từ việc xác định phép biện giải, sự phân tích về phép biện giải là được đặc 
chứng, được tác chứng, được chạm đên băng tuệ. Bồn phân tích này của vị ây 
là được đắc chứng, được tác chứng, được chạm đến bằng tuệ. 


Sự quán xét về vô thường ở sắc được tu tập, được làm cho sung mãn khiến 
tuệ gì được tròn đủ? Sự quán xét về vô thường Ở sắc thuộc quá khứ, hiện tại, vị 
lai được tu tập, được làm cho sung mãn khiến tuệ gì được tròn đủ? Sự quán xét 
về khô não ở sắc được tu tập, được làm cho sung mãn khiên tuệ gì được tròn 
đủ? Sự quán xét về khổ não ở sắc thuộc quá khứ, hiện tại, vị lai được tu tập, 
được làm cho sung mãn khiến tuệ gì được tròn đủ? Sự quán xét về vô ngã ở sắc 
được tu tập, được làm cho sung mãn khiến tuệ gì được tròn đủ? Sự quán xét về 
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vô ngã ở sắc thuộc quá khứ, hiện tại, vị lai được tu tập, được làm cho sung mãn 
khiến tuệ gì được tròn đủ? Sự quán xét về nhàm chán ở sắc được tu tập, được 
làm cho sung mãn khiến tuệ gì được tròn đủ? Sự quán xét về nhàm chán ở sắc 
thuộc quá khứ, hiện tại, vị lai được tu tập, được làm cho sung mãn khiến tuệ gì 
được tròn đủ? Sự quán xét về ly tham ái ở sắc được tu tập, được làm cho sung 
mãn khiến tuệ gì được tròn đủ? Sự quán xét về ly tham ái ở sắc thuộc quá khứ, 
hiện tại, vị lai được tu tập, được làm cho sung mãn khiến tuệ øì được tròn đủ? 
Sự quán xét về diệt tận ở sắc được tu tập, được làm cho sung mãn khiến tuệ gì 
được tròn đủ? Sự quán xét về diệt tận ở sắc thuộc quá khứ, hiện tại, vị lai được 
tu tập, được làm cho sung mãn khiến tuệ gì được tròn đủ? Sự quán xét về từ bỏ 
ở sắc được tu tập, được làm cho sung mãn khiến tuệ gì được tròn đủ? Sự quán 
xét về từ bỏ ở sắc thuộc quá khứ, hiện tại, vỊ lai được tu tập, được làm cho sung 
mãn khiến tuệ gì được tròn đủ? 


Sự quản xét về vô thường ở sắc được tu tập, được làm cho sung mãn khiến 
tuệ đông tốc được tròn đủ. Sự quán xét về vô thường ở sắc thuộc quá khứ, hiện 
tại, vị lai được tu tập, được làm cho sung mãn khiến tuệ đồng tốc được tròn đủ. 
Sự quán xét về khô não ở sắc được tu tập, được làm cho sung mãn khiến tuệ 
nhàm chán được tròn đủ. Sự quán xét về khổ não ở sắc thuộc quá khứ, hiện tại, 
vị lai được tu tập, được làm cho sung mãn khiến tuệ đồng tốc được tròn đủ. Sự 
quán xét về vô ngã ở sắc được tu tập, được làm cho sung mãn khiến tuệ vĩ đại 
được tròn đủ. Sự quán xét về vô ngã ở sắc thuộc quá khử, hiện tại, vị lai được 
tu tập, được làm cho sung mãn khiên tuệ đồng tôc được tròn đủ. Sự quán xét về 
nhàm chán ở sắc được tu tập, được làm cho sung mãn khiến tuệ sắc bén được 
tròn đủ. Sự quán xét về nhàm chán ở sắc thuộc quá khứ, hiện tại, vị lai được tu 
tập, được làm cho sung mãn khiên tuệ đồng tốc được tròn đủ. Sự quán xét về ly 
tham ái ở sắc được tu tập, được làm cho sung mãn khiến tuệ rộng lớn được tròn 
đủ. Sự quán xét về ly tham ái ở sắc thuộc quá khử, hiện tại, vị lai được tu tập, 
được làm cho sung mãn khiến tuệ đông tốc được tròn đủ. Sự quán xét về diệt 
tận ở sắc được +u tập, được làm cho sung mãn khiến tuệ thâm sâu được tròn đủ. 
Sự quán xét về diệt tận ở sắc thuộc . quá khứ, hiện tại, vị lai được tu tập, được 
làm cho sung mãn khiến tuệ đồng tộc được tròn đủ. Sự quán xét về từ bỏ ở sắc 
được tu tập, được làm cho sung mãn khiến tuệ vô song được tròn đủ. Sự quán 
xét về từ bỏ ở sắc thuộc quá khử, hiện tại, vị lai được tu tập, được làm cho sung 
mãn khiến tuệ đồng tốc được tròn đủ. Bảy tuệ này được tu tập, được làm cho 
sung mãn khiến bản tánh sáng suôt được tròn đủ. Tám tuệ này được tu tập, được 
làm cho sung mãn khiến tuệ phổ thông được tròn đủ. Chín tuệ này được tu tập, 
được làm cho sung mãn khiên tuệ vi tiêu được tròn đủ. 


Tuệ vi tiêu là sự phân tích về phép biện giải. Từ việc xác định ý nghĩa bởi 
tuệ Ấy, sự phân tích vê Ã nghĩa là được đắc chứng, được tác chứng, được chạm 
đến băng tuệ. Từ việc xác định pháp, sự phân tích về pháp là được đắc chứng, 
được tác chứng, được chạm đến băng tuệ. Từ việc xác định ngôn tử, sự phân 
tích về ngôn từ là được đắc chứng, được tác chứng, được chạm đến băng tuệ. 
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Từ việc xác định phép biện giải, sự phân tích về phép biện giải là được đặc 
chứng, được tác chứng, được chạm đên băng tuệ. Bốn phân tích này của vị ấy 
là được đắc chứng, được tác chứng, được chạm đến bằng tuệ. 


Sự quán xét về vô thường ở thọ... ở tưởng... ở các hành... ở thức... ở mắt... ở 
lão tử được tu tập, được làm cho sung mãn khiến tuệ gì được tròn đủ? Sự quán 
xét về vô thường ở lão tử thuộc quá khứ, hiện tại, vị lai được tu tập, được làm 
cho sung mãn khiến tuệ gì được tròn đủ? ... (nt)... Sự quán xét về từ bỏ ở lão 
tử được tu tập, được làm cho sung mãn khiến tuệ gì được tròn đủ? Sự quán xét 
về từ bỏ ở lão tử thuộc quá khứ, hiện tại, vị lai được tu tập, được làm cho sung 
mãn khiến tuệ gì được tròn đủ? 

Sự quán xét về vô thường ở lão tử được tu tập, được làm cho sung mãn khiến 
tuệ đồng tốc được tròn đủ. Sự quán xét về vô thường ở lão tử thuộc quá khứ, hiện 
tại, vị lai được tu tập, được làm cho sung mãn khiên tuệ đồng tốc được tròn đủ. 

. (n9... Bốn phân tích này của vị ấy là được đắc chứng, được tác chứng, được 
chạm đến băng tuệ. 


Này các Tỳ-khưu, bốn pháp này được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa 
đến sự tác chứng quả Nhập lưu. Bốn là gì? Thân cận bậc thiện nhân, lăng nghe 
Chánh pháp, tác ý đúng đường lỗi, thực hành đúng theo ý nghĩa của pháp. Này 
các Tỳ-khưu, bốn pháp này được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến sự 
tác chứng quả Nhập lưu. 


Này các Tỳ-khưu, bốn pháp này được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa 
đến sự tác chứng quả Nhất lai. ... đưa đến sự tác chứng quả Bất lai. ... đưa đến 
sự tác chứng quả A-la-hán. Bồn là gì? Thân cận bậc thiện nhân, lắng nghe 
Chánh pháp, tác ý đúng đường lôi, thực hành đúng theo ý nghĩa của pháp. Này 
các Tỳ-khưu, bốn pháp này được tu tập, được làm cho sung mãn đưa đến sự tác 
chứng quả A-la-hán. 


Này các Ty-khưu, bốn pháp này được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa 
đến sự thành đạt về tuệ... (nŸ)... đưa đến sự tăng trưởng của tuệ... (nt)... đưa đến 
sự tiễn triển của tuệ... (nt)... đưa đên trạng thái tuệ vĩ đại... (nt)... đưa đến trạng 
thái tuệ phô thông... (nt)... đưa đến trạng thái tuệ rộng lớn... (mt)... đưa đến trạng 
thái tuệ thâm sâu... (n†)... đưa đến trạng thái tuệ vô song... (nt)... đưa đến trạng 
thái tuệ bao la... (nt)... đưa đến sự dồi dào của tuệ... (nt)... đưa đến trạng thái tuệ 
nhạy bén... (nt)... đưa đến trạng thái tuệ nhẹ nhàng... (nt)... đưa đến trạng thái 
tuỆ VI tiêu... (nt)... đưa đến trạng thái tuệ đông tốc... (nt)... đưa đến trạng thái 
tuệ sắc bén... (nt)... đưa đến trạng thái tuệ thông suốt. Bồn là gì? Thân cận bậc 
thiện nhân, lắng nghe Chánh pháp, tác ý đúng đường lỗi, thực hành đúng theo 
ý nghĩa của pháp. Này các Ty-khưu, bôn pháp này được tu tập, được làm cho 
sung mãn đưa đên sự thành đạt về tuệ... (nt)... đưa đến sự tăng trưởng của tuệ.. 
(nt)... đưa đến trạng thái tuệ thông suốt. 


Đưa đến sự thành đạt về tuệ: Sự thành đạt về tuệ là gì? Là sự đạt được, sự 
thành đạt, sự đạt đến, sự thành tựu, sự chạm đến, sự tác chứng, sự hoàn thành 
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của bốn trí về đạo, của bốn trí về quả, của bốn trí phân tích, của sáu thắng trí, 
của bảy mươi ba trí,“ của bảy mươi Dảy trí.3 “Chúng [bốn pháp ấy] đưa đến sự 
thành đạt về tuệ”; đầy là sự thành đạt vê tuệ. 

Đưa đến sự tăng trưởng của tuệ: Sự tăng trưởng của tuệ gì? Tuệ của bảy 
vị Hữu học và của phàm nhân hoàn thiện tăng trưởng, tuệ của vị A-la-hán tăng 
trưởng. “Các sự tăng trưởng đã được tăng trưởng đưa đến sự tăng trưởng của 
tuệ”; đây là sự tăng trưởng của tuệ. 


Đưa đến sự tiễn triển của tuệ: Sự tiễn triển của tuệ g1? Tuệ của bảy vị Hữu 
học và của vị phàm nhân hoàn thiện đi đến sự tiễn triển, tuệ của vị A-la-hán đã 
đi đến sự tiên triển. “Chúng [bốn pháp ấy] đưa đến sự tiến triển của tuệ”; đây 
là sự tiễn triển của tuệ. 


Đưa đến trạng thái tuệ vĩ đại: Tuệ vĩ đại là gì? “Nắm ĐIỮ Các ý nghĩa vĩ 
đại” là tuệ vĩ đại. “Năm Đ1Ữ các pháp vĩ đại” là tuệ vĩ đại. “Năm giữ các ngôn 
từ vĩ đại” là tuệ vĩ đại. “Nắm giữ các phép biện giải vĩ đạt” là tuệ vĩ đại. “Nắm 
g1Ữ các gIỚI uấn vì ï đại” là tuệ vĩ đại. “Nắm g1ữ các định uân vĩ đại” là tuệ vĩ đại. 
“Năm giữ các tuệ uấn vĩ đại” là tuệ vĩ đại. “Năm giữ các giải thoát uân vĩ đạt” 
là tuệ vĩ đại. “Nắm giữ các giải thoát tri kiến uẫn vĩ đại” là tuệ vĩ đại. “Năm giữ 
các sự hợp lý và không hợp lý vĩ đại” là tuệ vĩ đại. “Năm giữ các sự an trú và 
chứng đạt vĩ đại” là tuệ vĩ đại. “Nắm giữ các chân lý cao thượng vĩ đại” là tuệ 
vĩ đại. “Nắm giữ các sự thiết lập niệm vĩ đạt” là tuệ vĩ đại. “Năm giữ các chánh 
cần vĩ đạt” là tuệ vĩ đại. “Nắm giữ các nên tảng thân thông vĩ đại” là tuệ vĩ đại. 
“Năm giữ các quyên vĩ đại” là tuệ vĩ đại. “Năm  p1ữ các lực vĩ đạt” là tuệ vĩ đại. 
“Nắm giữ các giác chi vĩ đại” là tuệ vĩ đại. “Năm giữ các Thánh đạo vĩ đại” là 
tuệ vĩ đại. “Năm giữ các quả vị Sa-môn vĩ đạt” là tuệ vĩ đại. “Nắm giữ các thắng 
trí vĩ đại” là tuệ vĩ đại. “Năm giữ Niết-bàn có ý nghĩa tuyệt đôi vĩ đại” là tuệ 
vĩ đại. Chúng [bốn pháp ây] đưa đến trạng thái tuệ vĩ đại”; đây là tuệ vĩ đại. 


Đưa đến trạng thái tuệ phố thông: Tuệ phố thông là gì? “Trí vận hành về 
các uân phô thông và khác biệt” là tuệ phô thông. “Trí vận hành về các giới phố 
thông và khác biệt” là tuệ phô thông. “Trí vận hành về các xứ phố thông và khác 
biệt” là tuệ phố thông. “Trí vận hành về các sự sanh khởi tùy thuận phố thông 
và khác biệt” là tuệ phố thông. “Hrí vận hành vệ các trường hợp không đạt được 
không tánh phố thông và khác biệt” là tuệ phố thông. “Trí vận hành về các ý 
nghĩa phô thông và khác biệt” là tuệ phố thông. “Trí vận hành về các pháp phố 
thông và khác biệt” là tuệ phô thông. “Trí vận hành về các ngôn từ phô thông 
và khác biệt” là tuệ phố thông. “Trí vận hành về các phép biện giải phô thông 
và khác biệt” là tuệ phô thông. “Trí vận hành về các giới uân phô thông và khác 
biệt” là tuệ phố thông. “Trí vận hành về các định uân phố thông và khác biệt” 
là tuệ phố thông. “Trí vận hành về các tuệ uẫn phô thông và khác biệt” là tuệ 


? Bảy mươi ba trí: Là 73 trí đã được đề cập ở phân Tiêu đề (Ps⁄4. II. 642), xem trang 759-62 trong tập này. (ND) 
3 Bảy mươi bảy trí: Chú giải cho trích dẫn ở Samyuitanikãya (PsA. IIL 642). Xem TTTĐPGEN, tập 3, 
trang 329, Kinh Những căn bản của trí (bản dịch của Hòa thượng Thích Minh Châu): “7z biêt răng già 
chêt do duyên sanh. Trí biêt răng không có sanh thời không có già, chết, v.v... (ND) 
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phô thông. “Trí vận hành về các giải thoát uân phổ qhông và khác biệt” là tuệ 
phố thông. “Trí vận hành về các giải thoát tri kiên uân phô thông và khác biệt” 

là tuệ phô thông. “Trí vận hành về các sự hợp lý và không hợp lý phô thông và 
khác biệt” là tuệ phố thông. “Trí vận hành về các sự an trú và chứng đạt phố 
thông vả khác biệt” là tuệ phô thông. “Trí vận hành về các chân lý cao thượng 
phô thông và khác biệt” là tuệ phố thông. “Trí vận hành về các sự thiết lập niệm 
phố thông và khác biệt” là tuệ phô thông. “Trí vận hành về các chánh cân phố 
thông và khác biệt” là tuệ phô thông. “Trí vận hành về các nên táng thân thông 
phô thông và khác biệt” là tuệ phô thông. “Trí vận hành về các quyên phô thông 
và khác biệt” là tuệ phô thông. “Trí vận hành về các lực phô thông và khác biệt” 

là tuệ phố thông. “Trí vận hành về các giác chi phố thông và khác biệt” là tuệ 
phố thông. “Trí vận hành về các Thánh đạo phô thông và khác biệt” là tuệ phô 
thông. “Trí vận hành về các quả vị Sa-môn phô thông và khác biệt” là tuệ phố 
thông. “Trí vận hành về các thăng trí phô thông và khác biệt” là tuệ phô thông. 
“Trí vượt qua các pháp phô biến đến phàm nhân rôi vận hành về Niêt-bàn có ý 
nghĩa tuyệt đối” là tuệ phô thông. “Chúng [bốn pháp ây] đưa đến trạng thái tuệ 
phố thông”; đây là tuệ phô thông. 


Đưa đến trạng thái tuệ rộng lớn: Tuệ rộng lớn là gì? “Nắm giữ các ÿ 
nghĩa rộng lớn” là tuệ rộng lớn. “Năm giữ các pháp rộng lớn” là tuệ rộng lớn. 
“Nắm giữ các ngôn từ rộng lớn” là tuệ rộng lớn. “Năm giữ các phép biện giải 
rộng lớn” là tuệ rộng lớn. “Năm giữ các giới uẫn rộng lớn” là tuệ rộng lớn. 
“Năm giữ các định uân nghĩa rộng lớn” là tuệ rộng lớn. “Nắm giữ các tuệ uẫn 
rộng lớn” là tuệ rộng lớn. “Nắm giữ các giải thoát uấn rộng lớn” là tuệ rộng 
lớn. “Nắm giữ các giải thoát tri kiến uấn rộng lớn” là tuệ rộng lớn. “Năm giữ 
các sự hợp lý và không hợp ly rộng lớn” là tuệ rộng lớn. “Nắm giữ các sự an trú 
và chứng đạt rộng lớn” là tuệ rộng lớn. “Nắm giữ các chân lý cao thượng rộng 
lớn” là tuệ rộng lớn. “Năm giữ các sự thiết lập niệm rộng lớn” là tuệ rộng lớn. 
“Nắm giữ các chánh cân rộng lớn” là tuệ rộng lớn. “Nắm giữ các nên tảng thân 
thông rộng lớn” là tuệ rộng lớn. “Năm giữ các quyên rộng lớn” là tuệ rộng lớn. 
“Năm giữ các lực rộng lớn” là tuệ rộng lớn. “Năm giữ các giác chỉ rộng lớn” 
là tuệ rộng lớn. “Năm giữ các Thánh đạo rộng lớn” là tuệ rộng lớn. “Nắm giữ 
các quả vị Sa-môn rộng lớn” là tuệ rộng lớn. “Năm g1ữ các thăng trí rộng lớn” 
là tuệ rộng lớn. “Nắm BÀI): Niết-bàn có ý nghĩa tuyệt đối rộng lớn” là tuệ rộng 
lớn. Chúng [bốn pháp ây] đưa đến trạng thái tuệ rộng lớn”; đây là tuệ rộng lớn. 


Đưa đến trạng thái tuệ thầm sâu: Tuệ thâm sâu là gì! “Trí vận hành về 
các uẫn thâm sâu” là tuệ thâm sâu. “Trí vận hành về các giới thâm sâu” là tuệ 
thâm sâu. “Trí vận hành về các xứ thâm sâu” là tuệ thâm sâu. “Trí vận hành 
vê các sự sanh khởi tùy thuận thâm sâu” là tuệ thâm sâu. “Trí vận hành về các 
trường hợp không đạt được không tảnh thâm sâu” là tuệ thâm sâu. “Trí vận 
hành về các ý nghĩa thâm sâu” là tuệ thâm sâu. “Trí vận hành về các pháp thâm 
sâu” là tuệ thâm sâu. “Irí vận hành về các ngôn từ thâm sâu” là tuệ thâm sâu. 
“Trí vận hành về các phép biện giải thâm sâu” là tuệ thâm sâu. “Trí vận hành về 
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các giới uân thâm sâu” là tuệ thâm sâu. “ Trí vận hành về các định uân thâm sâu” 
là tuệ thâm sâu. “Trí vận hành về các tuệ uân thâm sâu” là tuệ thâm sâu. “Trí 
vận hành về các giải thoát uấn thâm sâu” là tuệ thâm sâu. “Trí vận hành về các 
giải thoát tri kiến uân thâm sâu” là tuệ thâm sâu. “Trí vận hành về các sự hợp 
ly và không hợp lý thâm sâu” là tuệ thâm sâu. “Trí vận hành về các sự an trú và 
chứng đạt thâm sâu” là tuệ thâm sâu. “Trí vận hành về các chân lý cao thượng 
thâm sâu” là tuệ thâm sâu. “Trí vận hảnh VỆ. các sự thiết lập niệm thâm sâu” là 
tuệ thâm sâu. “Trí vận hành về các chánh cân thâm sâu” là tuệ thâm sâu. “Trí 
vận hành về các nên tảng thân thông thâm sâu” là tuệ thâm sâu. “Trí vận hành 
về các quyên thâm sâu” là tuệ thâm sâu. “Trí vận hành về các lực thâm sâu” là 
tuệ thâm sâu. “Trí vận hành về các giác chi thâm sâu” là tuệ thâm sâu. “Trí vận 
hành về các Thánh đạo thâm sâu” là tuệ thâm sâu. “Trí vận hành về các quả VỊ 
Sa-môn thâm sâu” là tuệ thâm sâu. “Trí vận hành về các thắng trí thâm sâu” là 
tuệ thâm sâu. “Trí vượt qua các pháp phố biến đến phàm nhân rôi vận hành về 
Niết-bàn có ý nghĩa tuyệt đối” là tuệ thâm sâu. “Chúng [bôn pháp ấy] đưa đến 
trạng thái tuệ thâm sâu”; đây là tuệ thâm sâu. 


Đưa đến trạng thái tuệ vô song: Tuệ vô song là gì? Cá nhân nào, do xác 
định ý nghĩa có sự phân tích về ý nghĩa được đắc chứng, được tác chứng, được 
chạm đến băng tuệ; do xác định pháp có sự phân tích vê 'pháp được đắc chứng, 
được tác chứng, được chạm đến băng tuệ; do xác định ngôn từ có sự phân tích 
về ngôn từ được đắc chứng, được tác chứng, được chạm đến băng tuệ; do xác 
định phép biện giải có sự phân tích về phép biện giải được đắc chứng, được tác 
chứng, được chạm đến băng tuệ; đối với vị ây không aI có thê vượt trội về ý 
nghĩa, về pháp, về ngôn từ, và về phép biện giải. “Và vị ây là không thê bị vượt 
trội bởi những người khác” là tuệ vô song. 

Tuệ của phàm nhân hoàn thiện so với tuệ của hạng thứ tám [đạo Nhập lưu] 
là xa vời, là xa vời rõ rệt, là xa vời vô cùng rõ rệt, là không gân, là không kê 
cận; SO Với phàm nhân hoàn thiện, hạng thử tám là có tuệ vô song. Tuệ của hạng 
thứ tám so với tuệ của vị Nhập lưu là xa vời, là xa vời rõ rệt, là xa vời vô cùng 
rõ rệt, là không gân, là không kê cận; so với hạng thứ tám, vị Nhập lưu là có 
tuệ vô song. Tuệ của vị Nhập lưu so với tuệ của vị Nhất lai là xa vời, là xa vời 
rõ rệt, là xa vời vô cùng rõ rệt, là không gân, là không kê cận; so với vị Nhập 
lưu, vị Nhất lai là có tuệ vô song. Tuệ của vị Nhất lai so VỚI tuỆ của VỊ Bất lai là 
xa vời, là xa vời rõ rệt, là xa vời vô cùng rõ rệt, là không gân, là không kê cận; 
so với vị Nhất lai, vị Bất lai là có tuệ vô song. Tuệ của vị Bất lai so với tuỆ của 
vị A-la-hán là xa vời, là xa vời rõ rệt, là xa vời vô cùng rõ rệt, là không gân, là 
không kê cận; so với vị Bắt lai, vị A-la-hán là có tuệ vô song. Tuệ của vị A-la- 
hán so với tuệ của vị Phật Độc GIác là xa vời, là xa vời rõ rệt, là xa vời vô cùng 
rõ rệt, là không gân, là không kê cận; so với vị A-la-hán, vị Phật Độc Giác là 
có tuệ vô song; so với vị Phật Độc Giác và thế gian luôn cả chư thiên, đức Như 
Lai, bậc A-la-hán, đâng Chánh Đăng Giác là có tuệ vô song tối thắng. Là vị 
thiện xảo về các loại tuệ, có trí đã được phân hạng, có sự phân tích đã được đắc 
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chứng, đã đạt đến bốn sự tự tín, là vị rành rễ về mười lực, là bậc Nhân Ngưu, 
là bậc Nhân Sư, là người như loài rÔng, là người có dòng dõi cao quý, là người 
cât đi gánh nặng, là vị có trí vô biên, có oai lực vô biên, có danh vọng vô biên, 
giảu có [về trí tuệ |` có tài sản [trí tuệ] lớn lao, có của cải [trí tuệ] là vị lãnh đạo, 
vị hướng đạo, vị dẫn dắt, vị giúp cho nhận biết, vị giúp cho suy nghiệm, vị giúp 
cho quan sát, vị tạo niềm tin. 


Bởi vì Ngài là đức Thế Tôn, là vị làm sanh lên đạo lộ chưa được sanh lên, là 
vị làm sanh khởi đạo lộ chưa được sanh khởi, là vị tuyên thuyết về đạo lộ chưa 
được tuyên thuyết, là vị biết về đạo lộ, là vị hiểu rõ về đạo lộ, là vị thông thạo 
về đạo lộ, hơn nữa, hiện nay các vị Thinh văn của Ngài là những người đi theo 
đạo lộ rồi an trú, là những người tiếp nỗi. 


Bởi vì Ngài là đức Thế Tôn, là vị biết điều đã được biết, thấy điều đã được 
thây, là mắt, là trí, là pháp, là đâng Brahma, là vị nói ra, là vị nói lên, là vị đem lại 
ý nghĩa, là vị ban phát bât tử, là đâng Pháp Chủ, là đức Như Lai. Đối với đức Thế 
Tôn ây, không gì là không được biết, không được thây, không được hiểu, không 
được tác chứng, không được chạm đến bởi tuệ. Tính luôn cả quá khứ, hiện tại, vị 
lai, tất cả các pháp với mọi biểu hiện đêu nôi bật ở trí của đức Phật Thê Tôn. Bất 
cứ điều Øì được gọi là cần được biết, tật cả các điều ây đêu được biết. Ý nghĩa 
thuộc về bản thân, hoặc ý nghĩa thuộc về người khác, hoặc ý nghĩa thuộc vệ cả 
hai, hoặc ý nghĩa trong thời hiện tại, hoặc ý nghĩa liên quan đến thời vị lai, hoặc 
ý nghĩa hời hợt, hoặc ý nghĩa thâm sâu, hoặc ý nghĩa khó hiểu, hoặc ý nghĩa 
được che đậy, hoặc ý nghĩa cần được biết, hoặc ý nghĩa đã được kết luận, hoặc 
ý nghĩa không sai trái, hoặc 7 nghĩa không ô nhiễm, hoặc ý nghĩa thuần khiết, 
hoặc ÿ nghĩa tuyệt đối, tật cả các điều ã ây đều xoay chuyên ở bên trong trí của 
đức Phật. Tất cả các nghiệp về thân đều được xoay chuyền thuận theo trí của đức 
Phật Thế Tôn. Tật cả các nghiệp về khẩu đều được xoay chuyển thuận theo trí 
của đức Phật Thê Tôn. Tất cả các nghiệp vê ý đều được xoay chuyển thuận theo 
trí của đức Phật Thế Tôn. Trí của đức Phật Thê Tôn về thời điểm đã qua là không 
bị chướng ngại. Trí của đức Phật Thế Tôn về thời điểm chưa đến là không bị 
chướng ngại. Trí của đức Phật Thế Tôn về thời điểm hiện tại là không bị chướng 
ngại. Điều cân được biết là đến đầu, trí |của Ngài] là đến thế â ây; trí [của Ngài] 
là đến đâu, điều cần được biết là đến thê â ây. Trí [của Ngài| có cùng ranh gIới với 
điều cân được biết, điều cần được biết có cùng ranh giới với trí [của Ngài]. Sau 
khi vượt qua. điều cân được biết, trí [của Ngài] không vận hành, Không có hiện 
tượng của điều cần được biết vượt qua trí [của Ngài]; các pháp â ây có tỉnh trạng 
cùng chung ranh giới lẫn nhau. Giông như hai phân của chiếc hộp được găn liền 
khít khao, phân hộp ở bên dưới không vượt quá phân bên trên, phân hộp ở bên 
trên không vượt qua phân bên dưới; chúng có tỉnh trạng cùng chung ranh giới 
lẫn nhau. Tương tợ y như thế, điều cân được biết và trí của đức Phật Thế Tôn có 
tỉnh trạng cùng chung ranh giới lẫn nhau. Điều cân được biết là đến đâu, trí |của 
Ngài] là đến thê â ây; trí [của Ngài] là đến đâu, điều cần được biết là đên thê â ây. 
Trí [của Ngài] có cùng ranh giới với điều cần được biết, điều cần được biết có 
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cùng ranh giới với trí [của Ngài: Sau khi vượt qua điều cân được biết, trí [của 
Ngài] không vận hành, không có hiện tượng của điều cần được biết vượt qua trí 
[của Ngài]; các pháp â ây có tỉnh trạng cùng chung ranh giới lẫn nhau. Trí của đức 
Phật Thế Tôn vận hành ở tất cả các pháp. 


Đối với đức Phật Thế Tôn, tât cả Các pháp được găn liên với sự hướng 
tâm, được găn liền với sự mong muôn, được găn liền với tác ý, được găn liên 
với sự sanh lên của tâm. Trí của đức Phật Thế Tôn vận hành ở tật cả chúng 
sanh. Đức Phật biết thiên kiến, biết xu hướng ngủ ngâm, biết tánh hạnh, biỆt 
khuynh hướng của tật cả chúng sanh. Ngài nhận biết những chúng sanh có tâm 
nhìn bị vấy bụi ít và có tầm nhìn bị vậy bụi nhiêu, CÓ giác quan sắc sảo và có 
giác quan cùn lụt, có tánh khi tốt và có tánh khí tôi, có thể hiểu được một cách 
nhanh chóng và có thê hiểu được một cách khó khăn, có khả năng và không có 
khả năng. Thể gian tính luôn cõi chư thiên, cõi Ma Vương, cõi Phạm thiên, cho 
đến dòng đõi Sa-môn, Bà-la-môn, chư thiên và loài người xoay chuyền ở bên 
trong trí của đức Phật. Giống như bất cứ loài cá và rùa nào, thậm chí tính luôn 
loại cá ông, cá voI, đều xoay chuyên ở giữa biển cả bao la. Tương tợ như vậy, 
thê gian tính luôn cõi chư thiên, cõi Ma VƯƠng, cõi Phạm thiên, cho đến dòng 
dõi Sa-môn, Bả-la-môn, chư thiên và loài người xoay chuyên ở bên trong trí 
của đức Phật. Giống như bất cứ loài có cánh nào, thậm chí tính luôn cả Kim 
Sí điêu thuộc loại Venateyya, đều xoay chuyên ở khoảng không gian của bâu 
trỜI. Tương tợ y như thể, ngay cả . những vị là tương đương với Sãriputta về tuệ, 
những vị ây cũng chỉ xoay chuyền trong phạm vi trí của đức Phật. 


Trí của đức Phật xâm nhập, chiêm cứ và ngự trị tuệ của chư thiên và nhân 
loại. Ngay cả các vị thông thái dòng Sát-đề-ly, các vị thông thái dòng Bả-la- 
môn, các vị g1a chủ thông thải, các vị Sa-môn thông thái, khôn ngoan, biết đến 
Các g1áO thuyết của những người khác như là [mũi tên] xuyên qua sợi tóc, nghĩ 
răng họ là những người đi đên đập đồ những khuynh hướng tà kiến nhờ vào tuệ 
đã đạt được. Những người ây liên tục chuẩn bị câu hỏi rôi đi đên gặp đức Như 
Lai và chât vấn. Những câu hỏi khó hiểu và che đậy â ây, khi được giảng giải, 
được trả lời bởi đức Thê Tôn, trở thành những sự việc rõ ràng. Và những người 
ây trở thành những người hỗ trợ đôi với đức Thế Tôn. Khi â ây, đức Thế Tôn vô 
cùng rạng rỡ ở tại nơi ây, tức là về “tuệ.” Ngài là tôi thăng và có tuệ vô song. 
“Chúng [bôn pháp ây] đưa đến trạng thái tuệ vô song”; đây là tuệ vô song. 


Đưa đến trạng thái tuệ bao la: Tuệ bao la là gì? “Chế ngự tham ái” là tuệ 
bao la. “Đã được chế ngự” là tuệ bao la. “Chế ngự sân” là tuệ bao la. “Đã được 
chế ngự” là tuệ bao la. “Chế ngự si” là tuệ bao la. “Đã được chế ngự” là tuệ bao 
la. “Chế ngự sự giận dữ”... sự căm hận... sự gièm pha... sự hà hiếp... sự vAGg 
ty... sự bỏn xẻn... sự xảo trá... sự đạo đức giả... sự bướng bỉnh... sự công cao.. 
sự ngã mạn... Sự CaO nø4O... sự kiêu căng... sự buông lung... toàn bộ phiên não.. 
tật cả các ác hạnh... tât cả các hành... “Chế ngự tất cả nghiệp dẫn đến hữu” là 
tuệ bao la. “Đã được chế ngự” là tuệ bao la. 


“Tham ái là kẻ thù. Tuệ nghiên nát kẻ thù ây” là tuệ bao la. “Sân là kẻ thù. 


1090 # KINH TIỂU BỘ 


Tuệ nghiên nát kẻ thù ấy” là tuệ bao la. “Si là kẻ thù. Tuệ nghiền nát kẻ thù â ây” 
là tuệ bao la. “Sự giận đữ... Sự căm hận... Sự gièm pha... Sự hà hiếp... Sự ganh 
ty... Sự bỏn xén... Sự xảo trá... Sự đạo đức giả... Sự bướng bỉnh... Sự công cao.. 
Sự ngã mạn... Sự cao ngạo... Sự kiêu căng... Sự buông lung... Toản bộ phiền 
não... Tất cả các ác hạnh... Tất cả các hành... “Tất cả nghiệp dẫn đên hữu là kẻ 
thù. Tuệ nghiền nát kẻ thù ây” là tuệ bao la. Quả đât được gọi là bao la. “Đức 
Phật hội đủ về tuệ Ấy có tính rộng lớn tương tợ như quả đất”, như thê là tuệ bao 
la. Hơn nữa, điều này là sự đặt tên cho tuệ. “Bao la, mãn tiệp, liên quan đến 
lãnh đạo” là tuệ bao la. “Chúng [bốn pháp ấy] đưa đến trạng thái tuệ bao la”; 
đây là tuệ bao la. 


Đưa đến sự dôi dào của tuệ: Sự dồi dào của tuệ là gì: Ở đây, có người 
chú trọng về tuệ, thực hành về tuệ, có thiên hướng về tuệ, có khuynh hướng vê 
tuệ, có tuệ là ngọn cờ, có tuệ là biểu hiệu, có tuệ là pháp chủ đạo, có nhiêu tìm 
hiểu, nhiều suy xét, nhiều xem xét, nhiêu quan sát, có sự việc đề quan sát, an 
trú vào sự việc rõ ràng, thực hành tuệ ây, chú trọng tuệ Ây, đổi đào tuệ ây, thuận 
theo tuệ ây, xuôi theo tuệ ấy, nghiêng theo tuệ ây, khuynh hướng về tuệ ấy, có 
tuệ ấy là chủ đạo. Ví như người chú trọng về đô chúng được gọi là: “Người có 
nhiều đồ chúng”, người chú trọng về y được gọi là: “Người có nhiều y”; người 
chú trọng vê bình bát được gọi là: “Người có nhiều bình bát”; ; Người chú trọng 
về sàng tọa được gọi là: “Người có nhiêu sàng tọa”; ; tương tợ như thể, có người 
chú trọng về tuệ, thực hành về tuệ, có thiên hướng VỆ tuệ, có khuynh hướng về 
tuệ, có tuệ là ngọn cờ, có tuệ là biểu hiệu, có tuệ là pháp chủ đạo, có nhiêu tìm 
hiểu, nhiêu suy xét, nhiêu xem xét, nhiêu quan sát, có sự việc đề quan sát, an 
trú vào sự việc rõ ràng, thực hành tuệ ây, chú trọng tuệ ây, dồi dào tuệ ây, thuận 
theo tuệ ây, xuôi theo tuệ Ấy, nghiêng theo tuệ ây, khuynh hướng về tuệ ây, có 
tuệ ây là chủ đạo. “Chúng [bôn pháp ây] đưa đến sự đôi dào của tuệ”; đây là sự 
dôi đào của tuệ. 

Đưa đến trạng thái tuệ nhạy bén: Tuệ nhạy bén là gì? “Làm tròn đủ các 
giới vô cùng mau chóng” là tuệ nhạy bén. “Làm tròn đủ việc thu thúc các quyên 
vô cùng mau chóng” là tuệ nhạy bén. “Làm tròn đủ sự tri túc vê vật thực vô 
cùng mau chóng” là tuệ nhạy bén. “Làm tròn đủ sự gắn bó với tỉnh thức vô cùng 
mau chóng” là tuệ nhạy bén. “Làm tròn đủ giới uẫn vô cùng mau chóng” là tuệ 
nhạy bén. “Làm tròn đủ định uấn vô cùng mau chóng” là tuệ nhạy bén. “Làm 
tròn đủ tuệ uân vô cùng mau chóng” là tuệ nhạy bén. “Làm tròn đủ giải thoát 
uân vô cùng mau chóng” là tuệ nhạy bén. “Làm tròn đủ giải thoát tri kiên uẫn 
vô cùng mau chóng” là tuệ nhạy bén. “Thâu triệt các sự hợp lý và không hợp lý 
vô cùng mau chóng” là tuệ nhạy bén. “Làm tròn đủ sự an trú và chứng đạt vô 
cùng mau chóng” là tuệ nhạy bén. “Thấu triệt các chân lý cao thượng VÔ củng 
mau chóng” là tuệ nhạy bén. “ Tu tập các sự thiết lập niệm vô cùng mau chóng” 
là tuệ nhạy bén. “Tu tập các chánh cần vô cùng mau chóng” là tuệ nhạy bén. 
“Tu tập các nên tảng thân thông vô cùng mau chóng” là tuệ nhạy bén. “Tu tập 
các quyên vô cùng mau chóng” là tuệ nhạy bén. “Tu tập các lực vô cùng mau 
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chóng” là tuệ nhạy bén. “Tu tập các giác chi vô cùng mau chóng” là tuệ nhạy 
bén. “Tu tập Thánh đạo vô cùng mau chóng” là tuệ nhạy bén. “Tác chứng các 
quả vị Sa-môn vô cùng mau chóng” là tuệ nhạy bén. “Thâu triệt các thăng trí 
vô cùng mau chóng” là tuệ nhạy bén. “Tác chứng Niết- bàn có ý nghĩa tuyệt đối 
vô cùng mau chóng” là tuệ nhạy bén. “Chúng [bốn pháp ấy] đưa đến trạng thái 
tuệ nhạy bén”; đây là tuệ nhạy bén. 

Đưa đến trạng thái tuệ nhẹ nhàng: Tuệ nhẹ nhàng là gì? “Làm tròn đủ 
các giới vô cùng nhẹ nhàng” là tuệ nhẹ nhàng. “Làm tròn đủ sự thu thúc các 
quyên vô cùng nhẹ nhàng” là tuệ nhẹ nhàng. “Làm tròn đủ sự trị túc về vật 
thực vô cùng nhẹ nhàng” là tuệ nhẹ nhàng. “Làm tròn đủ sự găn bó với tỉnh 
thức vô cùng nhẹ nhàng” là tuệ nhẹ nhàng. “Làm tròn đủ giới uân... định uấn.. 
tuệ uân.. . giải thoát uân... giải thoát tri kiên uân vô cùng nhẹ nhàng” là tuệ nhẹ 
nhàng. “Thâu triệt các sự hợp lý và không hợp lý vô cùng nhẹ nhàng” là tuệ 
nhẹ nhàng. “Làm tròn đủ sự an trú và chứng đạt vô cùng nhẹ nhàng” là tuệ nhẹ 
nhàng. “Thấu triệt các chân lý cao thượng vô cùng nhẹ nhàng” là tuệ nhẹ nhàng. 
“Tu tập các sự thiết lập niệm vô cùng nhẹ nhàng” là tuệ nhẹ nhàng. “Tu tập các 
chánh cần vô cùng nhẹ nhàng” là tuệ nhẹ nhàng. “Tu tập các nên tảng của thần 
thông vô cùng nhẹ nhàng” là tuệ nhẹ nhàng. “Tu tập các quyền vô cùng nhẹ 
nhàng” là tuệ nhẹ nhàng. ““Tu tập các lực vô cùng nhẹ nhàng” là tuệ nhẹ nhàng. 
'““[u tập các giác chi vô cùng nhẹ nhàng” là tuệ nhẹ nhàng. “lu tập Thánh đạo 
vô cùng nhẹ nhàng” là tuệ nhẹ nhàng. “Tác chứng các quả vị Sa-môn vô cùng 
nhẹ nhàng” là tuệ nhẹ nhàng. “Thấu triệt các thắng trí vô cùng nhẹ nhàng” là 
tuệ nhẹ nhàng. “Tác chứng Niết-bàn có ý nghĩa tuyệt đôi vô cùng nhẹ nhàng” 
là tuệ nhẹ nhàng. “Chúng [bôn pháp ây] đưa đến trạng thái tuệ nhẹ nhàng”; đây 
là tuệ nhẹ nhàng. 

Đưa đến trạng thái tuệ vỉ tiêu: Tuệ vi tiêu là gì? Ở đây có người: “Có 
nhiêu tươi cười, có nhiêu vui thích, có nhiêu hài lòng, có nhiêu hân hoan làm 
tròn đủ các giới” là tuệ vi tiêu. “Có nhiêu tươi cười, có nhiều vuI thích, có 
nhiều hài lòng, có nhiều hân hoan làm tròn đủ sự thu thúc các quyền” là tuệ vi 
tiêu. “Có nhiêu tươi cười, có nhiêu vui thích, có nhiêu hài lòng, có nhiêu hân 
hoan làm tròn đủ sự tri túc về vật thực” là tuệ vi tiêu. “Có nhiêu tươi cười, có 
nhiều vui thích, có nhiều hài lòng, có nhiêu hân hoan làm tròn đủ sự sắn bó 
với tỉnh thức” là tuệ vi tiểu. “Có nhiều tươi cười, có nhiều vui thích, có nhiều 
hài lòng, có nhiều hân hoan làm tròn đủ giới uân”... định uẫn... tuệ uân... giải 
thoát uấn... giải thoát tri kiên uấn... thấu triệt các sự hợp lý và không hợp lý... 
làm tròn đủ sự an trú và chứng đạt... thâu triệt các chân lý cao thượng... tu tập 
các sự thiết lập niệm... tu tập các chánh cân... tu tập các nên tảng thần thông... 
tu tập các quyên... tu tập các lực... tu tập các giác chi... tu tập Thánh đạo... tác 
chứng các quả vị Sa-môn” là tuệ vi tiêu. “Có nhiêu tươi cười, có nhiều vui 
thích, có nhiêu hài lòng, có nhiều hân hoan thâu triệt các thắng trí” là tuệ vi 
tiêu. “Có nhiêu tươi cười, có nhiều vui thích, có nhiều hài lòng, có nhiều hân 


1092 # KINH TIỂU BỘ 


hoan tác chứng Niết-bàn có ý nghĩa tuyệt đô đôi” là tuệ vị tiêu. “Chúng [bốn pháp 
ây] đưa đến trạng thái tuệ vi tiểu”; › đây là tuệ vi tiếu. 


Đưa đến trang thái tuệ đồng tốc: Tuệ đồng. tốc là øì? Bất Cứ sắc nào thuộc 
quá khứ, hiện tại, vị lai, nội phân hoặc ngoại phân, thô hoặc tế, thấp kém hoặc 
cao quý, là ở xa hoặc gân, vê toàn bộ sắc ây “trực nhận một cách mau lẹ là vô 
thường” là tuệ đồng tốc, “trực nhận một cách mau lẹ là khô não” là tuệ đông 
tốc, ' trực nhận một cách mau lẹ là vô ngã” là tuệ đồng tốc. Bất cứ thọ nào... 
(nt)... Bất cứ tưởng nào... (nt)... Bất cứ các hành nào.. . (nf)... Bất cứ thức nào 
thuộc quá khứ, hiện tại, hoặc vỊ lai, nội phân hoặc ngoại phân, thô hoặc tế, thấp 
kém hoặc cao quý, là ở xa hoặc gân, vê toàn bộ thức ây “trực nhận một cách 
mau lẹ là vô thường” là tuệ đồng tốc, “trực nhận một cách mau lẹ là khổ não” 
là tuệ đồng tốc, “trực nhận một cách mau lẹ là vô ngã” là tuệ đông tốc. Mắt... 
(nt)... Lão tử thuộc quá khứ, hiện tại, hoặc vị lai, “trực nhận một cách mau lẹ là 
vô thường” là tuệ đông tốc, “trực nhận một cách mau lẹ là khô não” là tuệ đồng 
tốc, “trực nhận một cách mau lẹ là vô ngã” là tuệ đồng tốc. 

Sau khi cân nhắc, xác định, phân biệt, làm rõ rệt răng: “Sắc thuộc quá khứ, 
hiện tại, vị lai là vô thường theo ý nghĩa đoạn tận, là khô não theo ý nghĩa kinh 
hãi, là vô ngã theo ý nghĩa không có côt lõi”, “trực nhận một cách mau lẹ về sự 
diệt tận sắc là Niết-bàn” là tuệ đông tốc. Sau khi cân nhắc, xác định, phân biệt, 
làm rõ rệt rằng: “Thọ... Tưởng... Các hành... Thức... Mắt... Lão tử thuộc quá 
khứ, hiện tại, vị lai là vô thường theo ý nghĩa đoạn tận, là khổ não theo ý nghĩa 
kinh hãi, là vô ngã theo ý nghĩa không có cốt lõi”, “trực nhận một cách mau lẹ 
về sự điệt tận lão tử là Niết-bàn” là tuệ đồng tốc. 

Sau khi cân nhắc, xác định, phân biệt, làm rõ rệt răng: “Sắc thuộc quá khứ, 
hiện tại, vị lai là vô thường, là pháp hữu v1, được tùy thuận sanh khởi, là pháp 
đoạn tận, là pháp biên hoại, là pháp ly tham ái, là pháp diệt tận”, “trực nhận 
một cách mau lẹ vê sự diệt tận sắc là Niết-bàn” là tuệ đồng tốc. Sau khi cần 
nhắc, xác định, phân biệt, làm rõ rệt răng: “Thọ... Tưởng... Các hành... Thức... 
Mắt... Lão tử thuộc quá khứ, hiện tại, vị lai là vô thường, là pháp hữu vi, được 
tùy thuận sanh khởi, là pháp đoạn tận, là pháp. biên hoại, là pháp ly tham ái, là 
pháp diệt tận”, “trực nhận một cách mau lẹ vê sự diệt tận lão tử là Niết- bàn” 
là tuệ đồng tốc. “Chúng [bốn pháp ấy] đưa đến trạng thái tuệ đồng tốc” là tuệ 
đồng tôc. 

Đưa đến trạng thái tuệ sắc bén: Tuệ sắc bén là gì? “Cắt đứt các phiền não 
một cách mau lẹ” là tuệ sắc bén. “Không chịu đựng, dứt bỏ, làm tiêu tan, làm 
châm dứt, làm cho không hiện hữu dục tâm đã sanh lên” là tuệ sắc bén. “Không 
chịu đựng, dứt bỏ, làm tiêu tan, làm châm dứt, làm cho không hiện hữu sân độc 
tâm đã sanh lên” là tuệ sắc bén. “Không chịu đựng, dứt bỏ, làm tiêu tan, làm 
chấm dứt, làm cho không hiện hữu hăm hại tâm đã sanh lên... (nt)... các pháp 
ác bất thiện đã sanh lên” là tuệ sắc bén. “Không chịu đựng, dứt bỏ, làm tiêu 
tan, làm châm đứt, làm cho không hiện hữu tham ái đã sanh lên” là tuệ sắc bén. 
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“Không chịu đựng, dứt bỏ, làm tiêu tan, làm châm dứt, làm cho không hiện 
hữu sân đã sanh lên... si đã sanh lên... sự giận dữ đã sanh lên... sự căm hận đã 
sanh lên... sự gièm pha... sự hà hiếp... sự ganh ty... sự bỏn xẻn... sự xảo trá... sự 
đạo đức giả... sự bướng bỉính... sự công. CaO... Sự ngã mạn... sự cao ngạo... Sự 
kiêu căng... . sự buông lung... toàn bộ phiên não... tât cả các ác hạnh... tât cả các 
hành... tât cả nghiệp dẫn đến hữu” là tuệ sắc bén. “Ở một chỗ ngôi, bốn Thánh 
đạo, bốn quả vị Sa-môn, bốn phân tích, sáu thắng trí là được đác chứng, được 
tác chứng, được chạm đến băng tuệ” là tuệ sắc bén. “Chúng [bôn pháp ây] đưa 
đến trạng thái tuệ sắc bén” là tuệ sắc bén. 

Đưa đến trạng thái tuệ thông suốt: Tuệ thông suốt là gì? Ở đây, có người 
có nhiều kinh hoảng về tất cả các hành, có nhiều sợ sệt, có nhiều bất mãn, có 
nhiều không hứng thú, có nhiều không hứng khởi, tỏ vẻ không hứng thú ở tất 
cả các hành. “Thông suốt, khám phá tham uân chưa được thông suốt trước đây, 
chưa được khám phá trước đây” là tuệ thông suốt. “Thông suốt, khám phá sân 
uấn chưa được thông suốt trước đây, chưa được khám phá trước đây” là tuệ 
thông suốt. “Thông suốt, khám phá s¡ uân chưa được thông suốt trước đây, 
chưa được khám phá trước đây” là tuệ thông suốt. “Thông suốt, khám phá sự 
giận dữ... sự căm hận... sự gièm pha... sự hà hiếp... sự ganh ty... sự bỏn xẻn... sự 
xảo trá... sự đạo đức giả... sự bướng bỉnh... sự công CaO... Sự ngã mạn... sự cao 
ngạo... sự kiêu căng... sự buông lung... toàn bộ phiên não... tất cả các ác hạnh... 
tất cả các hành... tất cả nghiệp dẫn đến hữu chưa được thông suốt trước đây, 
chưa được khám phá trước đây” là tuệ thông suốt. “Chúng [bốn pháp ấy] đưa 
đến trạng thái tuệ thông suốt” là tuệ thông suôt. Đây là mười sáu tuệ. Cá nhân 
hội đủ mười sáu tuệ này đạt đến [tuệ] phân tích. 

Có hai hạng người đạt được phân tích: Một hạng đã thực tập trước đây, 
một hạng đã không thực tập trước đây. Người nào đã thực tập trước đây, người 
ây là trội hơn, là vượt lên, là khác biệt với vị kia. Trí của vị ây được khai mở. 

Có hai hạng người đạt được phân tích, cả hai đều đã thực tập trước đây: 
Một hạng đã nghe nhiêu, một hạng đã không nghe nhiều. Người nào nghe 
nhiêu, người ây là trội hơn, là vượt lên, là khác biệt với vị kia. Trí của vị ấy 
được khai mở. 


Có hai hạng người đạt được phân tích, cả hai đêu đã thực tập trước đây, cả 
hai đều đã nghe nhiêu: Một hạng có nhiễu sự thuyết giảng, một hạng không có 
nhiều sự thuyết giảng. Người nào có nhiêu sự thuyết giảng, người ây là trội hơn, 
là vượt lên, là khác biệt với vị kia. Trí của vị ây được khai mở. 


Có hai hạng người đạt được phân tích, cả hai đêu đã thực tập trước đây, cả 
hai đều đã nghe nhiêu, cả hai đều có nhiêu sự thuyết giảng: Một hạng đã nương 
tựa vào VỊ thây, một hạng đã không nương tựa vào vị thây. Người nào đã nương 
tựa vào vỊ thây, người ây là trội hơn, là vượt lên, là khác biệt với vị kia. Trí của 
VỊ ây được khai mở. 
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Có hai hạng người đạt được phân tích, cả hai đêu đã thực tập trước đây, cả 
hai đều đã nghe nhiều, cả hai đều có nhiều sự thuyết giảng, cả hai đều đã nương 
tựa vào vỊ thây: Một hạng có nhiêu sự an trú,° một hạng không có nhiêu sự an 
trú. Người nào có nhiêu sự an trú, người ấy là trội hơn, là vượt lên, là khác biệt 
với vị kia. Trí của vị ây được khai mở. 


Có hai hạng người đạt được phân tích, cả hai đều đã thực tập trước đây, cả 
hai đều đã nghe nhiêu, cả hai đều có nhiêu sự thuyết giảng, cả hai đều đã nương 
tựa vào vị thầy, cả hai đều có nhiều sự an trú: Một hạng có nhiều sự quán xét 
lại, một hạng không có nhiêu sự quán xét lại. Người nào có nhiêu sự quán xét 
lại, người ây là trội hơn, là vượt lên, là khác biệt với vị kia. Trí của vị ây được 
kha1 mở. 

Có hai hạng người đạt được phân tích, cả hai đều đã thực tập trước đây, cả 
hai đều đã nghe nhiều, cả hai đều có nhiêu sự thuyết giảng, cả hai đêu đã nương 
tựa vào vị thây, cả hai đều có nhiều sự an trú, cả hai đều có nhiều sự quán xét lại: 
Một hạng đạt được sự phân tích của bậc Hữu học, một hạng đạt được sự phân 
tích của bậc Vô học. Người nào đạt được sự phân tích của bậc Vô học, người ây 
là trội hơn, là vượt lên, là khác biệt với vị kia. Trí của vị ây được khai mở. 

Có hai hạng người đạt được phân tích, cả hai đều đã thực tập trước đây, cả 
hai đều đã nghe nhiêu, cả hai đều có nhiêu sự thuyết giảng, cả hai đêu đã nương 
tựa vào vỊ thây, cả hai đều có nhiều sự an trú, cả hai đều có nhiều sự quán xét 
lại, cả hai đều đã đạt được sự phân tích của bậc Vô học: Một hạng đạt được sự 
toàn hảo của vị Thinh văn, một hạng không đạt được sự toàn hảo của vị Thinh 
văn. Người nảo đạt được sự toàn hảo của vị Thĩnh văn, người ây là trội hơn, là 
vượt lên, là khác biệt với vị kia. Trí của vị ây được khai mở. 


Có hai hạng người đạt được phân tích, cả hai đều đã thực tập trước đây, cả 
hai đều đã nghe nhiêu, cả hai đều có nhiêu sự thuyết giảng, cả hai đêu đã nương 
tựa vào vị thây, c cả hai đều có nhiều sự an trú, cả hai đều có nhiều sự quán xét 
lại, cả hai đêu đã đạt được sự phân tích của bậc Vô học: Một hạng đạt được sự 
toàn hảo của vị Thinh văn, một hạng là vị Độc Giác Phật. Người nào là vị Độc 
Giác Phật, người ây là trội hơn, là vượt lên, là khác biệt với vị kia. Trí của vị 
ây được khai mở. 

Tính luôn vị Độc Giác Phật và thê gian có cả chư thiên, đức Như Lai, bậc 
A-la-hán, đẳng Chánh Đăng Giác là tôi thăng, đã đạt đến sự phân tích, là thiện 
xảo về các loại tuệ, có trí đã được phân hạng, có sự phân tích đã được đắc 
chứng, đã đạt đến bốn sự tự tín, là vị rành rẽ vê mười lực, là bậc Nhân Ngưu, 
là bậc Nhân Sư... (n†)... Ngay cả các vị thông thái dòng Sát-đế-ly, các vị thông 
thái dòng Bả-la-môn, các vị gia chủ thông thái, các vị Sa-môn thông thái, khôn 
ngoan, biết đến Các giáo thuyết của những người khác như là [mũi tên] xuyên 
qua sợi tóc, nghĩ răng họ là những người đi đên đạp đồ những khuynh hướng tà 


* Hạng có nhiều sự an trú (vihãrabahuio) nghĩa là có nhiều an trú vào minh sát, có nhiều an trú vào sự 
chứng đạt quả vị (Ps4. HỊ. 653). 
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kiến nhờ vào tuệ đã đạt được. Những người ây liên tục chuẩn bị câu hỏi rôi đi 
đến gặp đức Như Lai và chất vấn. Những câu hỏi khó hiểu và che đậy â ây, khi 
được giảng giải, được trả lời bởi đức Thế Tôn, trở thành những sự việc rð ràng. 
Và những người ây trở thành những người hỗ trợ đối với đức Thế Tôn. Khi ấy, 
đức Thế Tôn vô cùng rạng rỡ ở tại nơi ây, tức là về “Tuệ.” Ngài đã đạt đến sự 
phân tích và là vị tôi thắng. 


Phân giảng về “Tuệ” được đây đủ. 
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II. GLẢNG VẺ THẢN THÔNG 
(IDDHIKATH) 


Điều gì là thân thông? Thân thông có bao nhiêu loại? Có bao nhiêu lãnh 
vực? Có bao nhiêu cơ sở? Có bao nhiêu căn bản? Có bao nhiêu cội nguồn? 

Điều øì là thần thông? Theo ý nghĩa thành tựu là thân thông. 

Thần thông có bao nhiêu loại? Thân thông có mười loại. 

Thân thông có bao nhiêu lãnh vực? Thân thông có bốn lãnh vực, có bốn 
cơ SỞ, có tám căn bản, có mười sáu cội nguôn. 

Mười loại thân thông gì? Thân thông do chú nguyện, thân thông do biến 
hóa, thần thông do ý tạo thành, thần thông do sự can thiệp của trí, thân thông 
do sự can thiệp của định, thân thông thuộc về bậc Thánh, thân thông sanh lên 
do kết quả của nghiệp, thân thông của người có phước báu, thân thông do chú 
thuật, thần thông với ý nghĩa thành tựu do duyên ứng dụng đúng đắn tùy theo 
trường hợp. 

Bồn lãnh vực gì của thần thông? Sơ thiên là lãnh vực sanh lên do viễn ly, 
nhị thiên là lãnh vực của hy và lạc, tam thiên là lãnh vực của xả và lạc, tứ thiên 
là lãnh vực của không khô không lạc. Bồn lãnh vực này của thân thông đưa đến 
sự đạt được thân thông, sự thành đạt thân thông, sự thê hiện thân thông, sự biên 
hóa thân thông, sở trường về thân thông, sự tự tín về thân thông. 


Bốn cơ sở gì của thân thông? Ở đây VỊ ,lŸ-khưu tu tập về nên tảng của thân 
thông hội đủ [các yếu tố] định do ước muôn và các tạo tác do nỗ lực, tu tập về 
nên tảng của thân thông hội đủ [các yếu tố] định do tính tấn và các tạo tác do 
nỗ lực, tu tập vê nên tảng của thân thông hội đủ [các yếu tô] định do tâm và các 
tạo tác do nô lực, tu tập về nên tảng của thân thông hội đủ [các yêu tố] định do 
thâm xét và các tạo tác do nỗ lực. Bốn cơ sở nảy của thân thông đưa đến sự đạt 
được thân thông, sự thành đạt thân thông, SỰ thê hiện thân thông, sự biến hóa 
thần thông, sở trường về thần thông, tự tín vê thân thông. 


Tám căn bản øì của thần thông? Nếu do ước muốn, vị Tỷ-khưu đạt được 
định, đạt được trạng thái chuyên nhất của tâm, [như vậy] ước muôn không phải 
là định, định không phải là ước muốn; ước muôn là điều khác, định là điều 
khác. Nếu do tinh tấn, vị Ty-khưu đạt được định, đạt được trạng thái chuyên 
nhất của tâm, [như vậy] tinh tân không phải là định, định không phải là tính 
tân; tinh tấn là điều khác, định là điều khác. Nếu do tâm, vị Tỳ-khưu đạt được 
định, đạt được trạng thái chuyên nhất của tâm, [như vậy] tâm không phải là 
định, định không phải là tâm; tâm là điều khác, định là điêu khác. Nếu do thâm 
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xét, vị Iy-khưu đạt được định, đạt được trạng thái chuyên nhật của tâm, [như 
vậy ] thâm xét không phải là định, định không phải là thâm xét; thâm xét là điều 
khác, định là điều khác. Tám căn bản này của thân thông đưa đến sự đạt được 
thân thông, sự thành đạt thần thông, sự thê hiện thần thông, sự biến hóa thân 
thông, sở trường về thân thông, sự tự tín về thân thông. 


Mười sảu cội nguôn øì của thần thông? “Không bị trì trệ, tâm không động 
bởi biếng nhác” là bất động. “Không bị hưng phấn, tâm không động bởi phóng 
dật” là bất động. “Không quá chăm chú, tâm không động bởi tham ái” là bât 
động. “Không xua đuổi, tâm không động bởi sân độc” là bất động. “Không lệ 
thuộc, tâm không động bởi kiến” là bất động. “Không găn bó, tâm không động 
bởi ước muôn và tham ái” là bất động. “Được phóng thích, tâm không động bởi 
ái dục” là bất động. “Thoát khỏi ràng buộc, tâm không động bởi phiên não” là 
bất động. Được thoát khỏi chướng ngại, tâm không động bởi chướng ngại phiên 
não” là bất động. “Đạt đến trạng thái chuyên nhất, tâm không động bởi các 
phiên não có bản chất khác biệt” là bất động. “Được năm giữ bởi đức tin, tâm 
không động bởi không có đức tin” là bất động. “Được năm giữ bởi tinh tấn, tâm 
không động bởi biếng nhác” là bất động. “Được năm giữ bởi niệm, tâm không 
động bởi buông lung” là bất động. “Được năm giữ bởi định, tâm không động 
bởi phóng dật” là bât động. “Được năm giữ bởi tuệ, tâm không động bởi vô 
minh” là bất động. “Đạt đên ảnh sảng, tâm không động bởi bóng tối vô minh” 
là bất động. Mười sáu cội nguôn này của thân thông đưa đến sự đạt được thân 
thông, sự thành đạt thần thông, sự thê hiện thân thông, sự biến hóa thần thông, 
sở trường về thân thông, sự tự tín về thân thông. 


Thân thông gì do chú nguyện? Ở đây, vị I-khưu kinh nghiệm thân thông 
nhiều thể loại: Chỉ là một hóa thành nhiêu, là nhiều hóa thành một, hiện ra, biến 
mắt, đi xuyên qua vách nhà, xuyên qua tường thành, xuyên qua núi non không 
bị ngăn trở như là ở khoảng không, trôi lên và chìm xuống vào trong đất như 
là ở trong nước, đi ở trên nước mà không làm chao động như là ở trên đật, di 
chuyển VỚI thê kiết-già ở trên hư không cũng như loài chim có cánh, bằng bản 
tay sờ đến chạm vào ngay cả mặt trăng và mặt trời |là những vật] có đại thân 
lực như thế, có đại oai lực như thế, băng thân vị ấy thê hiện sự tác động đến tận 
cõi Phạm thiên. 

Ở đây: Ở quan điểm này, ở sự mong muốn nảy, Ở khuynh hướng này, ở sự 
chọn lọc nảy, ở Pháp nảy, ở Luật này, ở Pháp và Luật này, ở học thuyết này, Ở 
Phạm hạnh này, ở lời dạy này của bậc Đạo sư; vì thế được nói răng: “Ở đây.” 


Vị Tỷỳ-khưu: VỊ Tỷ-khưu là phàm nhân hoàn thiện, hoặc là vị Hữu học, 
hoặc là vị A-la-hán có pháp không thê thay đồi. 

Kinh nghiệm thần thông nhiều thể loại: Là kinh nghiệm thẻ loại thần 
thông có cách thê hiện khác biệt. 

Chỉ là một hóa thành nhiều: Bình thường là một, hướng tâm đến nhiều, 
hoặc hướng tâm đến một trăm, hoặc một ngàn, hoặc một trăm ngàn. Sau khi 
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hướng tâm, chú nguyện băng trí răng: “Ta hãy là nhiều” và trở thành nhiều. 
Giông như Đại đức Cullapanthaka chỉ là một hóa thành nhiêu; tương tợ như 
thế, vị ấy có thân thông đã đạt đến năng lực của ý, chỉ là một hóa thành nhiều. 


Là nhiều hóa thành một: Bình thường là nhiêu, hướng tâm đến một. Sau 
khi hướng tâm, chú nguyện bằng trí răng: “Ta hãy là một” và trở thành một. 
Giông như Đại đức Cullapanthaka là nhiêu hóa thành một; tương tợ như thế, vị 
ây có thân thông đã đạt đến năng lực của ý, là nhiều hóa thành một. 


Hiện ra: Là không bị ngăn che, không bị che đậy bởi bât cứ vật gì, được 
mở ra, được hiển hiện. 

Biến mất: Là bị ngăn che, bị che đậy bởi bất cứ vật gì, bị đóng lại, bị lật 
úp lại. 

Đi xuyên qua vách nhà, xuyên qua tường thành, xuyên qua núi non 
không bị ngăn trở như là ở khoảng không: Là vị thành tựu sự chứng đạt đề 
mục hư không một cách tự nhiên. [ VỊ ấy] hướng tâm đến việc xuyên qua vách 
nhà, xuyên qua tường thành, xuyên qua núi non. Sau khi hướng tâm, chú nguyện 
băng trí rằng: Hãy là hư không” và trở thành hư không. [Vị ấy] đi xuyên qua 
vách nhà, xuyên qua tường thành, xuyên qua núi non không bị ngăn trở. Giông 
như những người, ở trạng thái bình thường không có thân thông, ở chỗ không bị 
ngăn che, không bị che đậy bất cứ vật gì, đi không bị ngăn trở; tương tợ như thê, 
vị ấy có thần thông đã đạt được năng lực của ý, đi xuyên qua vách nhà, xuyên qua 
tường thành, xuyên qua núi non không bị ngăn trở như là ở khoảng không. 


Trồi lên và chìm xuống vào trong đất như là ở trong nước: Là vị thành 
tựu sự chứng đạt đê mục nước một cách tự nhiên. [VỊ ây] hướng tâm đến đất. 
Sau khi hướng tâm, chú nguyện bằng trí rằng: “Hãy là nước” và trở thành nước. 
Vị ây trôi lên và chìm xuông vào trong. đât. Giông như những người, Ở trạng 
thái bình thường không có thân thông, trôi lên và chìm vào trong nước; tương tợ 
như thê, vị ây có thần thông đã đạt được năng lực của ý, trôi lên và chìm Xxuông 
vào trong đất như là ở trong nước. 


Đi ở trên nước mà không làm chao động như là ở trên đất: Là vị thành 
tựu sự chứng đạt đê mục đất một cách tự nhiên. [VỊ ấy] hướng tâm đến nước. 
Sau khi hướng tâm, chú nguyện bằng trí rằng: “Hãy là đât” và trở thành đất. Vị 
ây đi ở trên nước mà [nước] không bị tách ra. Giống như những người ở trạng 
thái binh thường không có thân thông, đi ở trên đất mà [đât] không bị tách ra; 
tương tợ như thê, vị ây có thần thông đã đạt được năng lực của ý, đi ở trên nước 
mà [nước] không bị tách ra như là ở trên đất. 


Di chuyển với thế kiết-già ở trên hư không cũng như loài chỉm có cánh: 
Là vị thành tựu sự chứng đạt đề mục đất một cách tự nhiên. [VỊ ây] hướng tâm 
đến hư không. Sau khi hướng tâm, chú nguyện băng trí răng: “Hãy là đât” và 
trở thành đật. Vị â ây đi tới lui ở trên hư không bầu trời, rồi đứng lại, ngồi xuống, 
rồi năm xuông. Giỗng như những nĐØƯỜI, Ở 7 trạng thái bình thường không có thân 
thông, đi tới lui ở trên đất, rồi đứng lại, ngôi xuông, rồi năm xuống: tương tợ như 
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thế, vị ấy có thân thông đã đạt được năng lực của ý, đi tới lui ở trên hư không 
bầu trời, rồi đứng lại, ngôi xuống, rồi năm xuống cũng như loài chim có cánh. 


Băng bàn tay sờ đến chạm vào ngay cả mặt trắng và mặt trời [là những 
vật| có đại thần lực như thế, có đại oai lực như thế: Ỏ đây, VỊ ây CÓ thân 
thông đã đạt được năng lực của ý, đang ngôi hoặc đang nằm, hướng tâm đến 
mặt trăng và mặt trời. Sau khi hướng tâm, chú nguyện bằng trí răng: “Hãy là 
ở trong tâm tay” và trở thành ở trong tâm tay. Vị ây đang ngôi hoặc đang năm, 
băng bàn tay đụng đến, sờ đến, chạm vào mặt trắng và mặt trời. Giống như 
những người ở trạng thái bình thường không có thân thông, băng bàn tay đụng 
đến, SỜ đến, chạm vào bất cứ vật gì có hình thê ở trong tâm {ay; tương tợ như 
thế, vị ây có thần thông đã đạt được năng lực của ý, đang ngôi hoặc đang năm, 
băng bàn tay đụng, đến, sờ đến, chạm vào mặt trăng và mặt trời. 


Bằng thân vị ấy thể hiện sự tác động đến tận cõi Phạm thiên: Nếu vị ây 
có thân thông đã đạt được năng lực của ý, có Đụ muốn đi đến cõi Phạm thiên, 
dâu xa chú nguyện là gân răng: _ HÃY là gần” và trở thành gân; dầu gân chú 
nguyện thành xa rắng: “Hãy là xa” và trở thành xa, dầu nhiều chú nguyện thành 
1t răng: “Hãy là ít” và trở thành ít; dâu ít chú nguyện thành nhiều răng: “Hãy là 
nhiêu” và trở thành nhiều; nhìn thây hình dáng của vị Phạm thiên ây băng thiên 
nhãn, nghe được tiếng của vị Phạm thiên ây băng thiên nhĩ, nhận biệt tâm của vỊ 
Phạm thiên ấy băng trí biết được tâm của người khác. Nếu vị Ấy. có thần thông 
đã đạt được năng lực của ý, có ý muốn đi đến cõi Phạm thiên bằng thân được 
nhìn thấy, [vị ây] hoán chuyên tâm theo năng lực của thân, chú nguyện tâm theo 
năng lực của thân. Sau khi hoán chuyên tâm theo năng lực của thân, sau khi chú 
nguyện tâm theo năng lực của thân, sau khi nhập vào lạc tưởng, và khinh tưởng, 
vị ây đi đến cõi Phạm thiên bằng thân được nhin thây. Nếu vị ây có thân thông 
đã đạt được năng lực của ý, có ý muôn đi đến cõi Phạm thiên băng thân không 
được nhìn thây, [vị ây] hoán chuyền thân theo năng lực của tâm, chú nguyện 
thân theo năng lực của tâm. Sau khi hoán chuyên thân theo năng lực của tâm, 
sau khi chú nguyện thân theo năng lực của tâm, sau khi nhập vào lạc tưởng và 
khinh tưởng, vị ây đi đến cõi Phạm thiên bằng thân không được nhìn thây. VỊ 
ây làm ra hình thê được tạo thành bởi ý có tật cả các bộ phận lớn nhỏ và có giác 
quan hoàn chỉnh ở phía trước vị Phạm thiên â ây. Nếu vị có thân thông â ây đi kinh 
hành, hình biến hóa J của vị ây] cũng đi kinh hành ở nơi Ấy. Nếu vị có thân thông 
ây đứng lại, hình biên hóa cũng. đứng lại ở nơi ây. Nếu VỊ CÓ thân thông â ây ngôi 
xuống, hình biến hóa . cũng ngôi xuông ở nơi ây. Nếu VỊ CÓ thân thông ấy năm, 
hình biên hóa cũng năm ở nƠI ây. Nếu vị có thân thông â ây phun khói, hình biến 
hóa cũng phun khói ở nơi ấy. Nếu vị có thân thông ây phát sáng, hình biến hóa 
cũng phát sáng ở nơi Ấy, Nêu VỊ CÓ thân thông ây thuyết pháp, hình biến hóa 
cũng thuyết pháp ở nơi ây. Nếu VỊ CÓ thân thông ây hỏi câu hỏi, hình biến hóa 
cũng hỏi câu hỏi ở nơi ấy. Nếu vị có thân thông ây trả lời khi được hỏi câu hỏi, 
hình biến hóa cũng trả lời khi được hỏi câu hỏi ở nơi ây. Nếu vị có thần thông 
ây đứng chung chuyện vãn, bàn luận với vị Phạm thiên ấy, hình biến hóa cũng 
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đứng chung chuyện vãn, bàn luận với vị Phạm thiên â ây ở nơi ấy. Vị có thần 
thông ây làm bất cứ việc gì, hình biến hóa [của vị ấy] cũng làm chính ngay việc 
ây. Đây là thân thông do chú nguyện. 


Thân thông do biến hóa là gì? Vị Thinh văn của đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, 
đẳng Chánh Đăng Giác Sikhï tên là Abhibhu đứng. ở cõi Phạm thiên đã dùng 
giọng nói thông báo đến một ngàn cõi thể giới. VỊ ấy đã thuyết pháp với thân 
được nhìn thấy, đã thuyết pháp với thân không được nhìn thây, đã thuyết pháp 
với nửa phân t thân dưới được nhìn thây với nửa phần thân trên không được nhin 
thây, đã thuyết pháp với nửa phân thân trên được nhìn thây với nửa phân thân 
dưới không được nhìn thây. Vị ây rời bỏ hình dạng bình thường và phô bày hình 
dạng của thiếu niên, hoặc phô bày hình dạng của loài rông, hoặc phô bày hình 
dạng của loài nhân điêu, hoặc phô bày hình dạng của loài dạ-xoa, hoặc phô bày 
hình dạng của vị Thiên vương, hoặc phô bày hình dạng của vị thiên nhân, hoặc 
phô bày hình dạng của Phạm thiên, hoặc phô bày hình dạng của biến cả, hoặc 
phô bày hình dạng của ngọn núi, hoặc phô bày hình dạng của khu rừng, hoặc 
phô bày hình dạng của loài sư tử, hoặc phô bày hình dạng của loài cọp, hoặc 
phô bày hình dạng của loài beo, hoặc phô bày hình dạng của loài vol, hoặc phô 
bày hình dạng của loài ngựa, hoặc phô bảy hình dạng của xe kéo, hoặc phô bày 
hình dạng của người lính, hoặc phô bày hình dạng của đoàn quân nhiều binh 
chủng. Đây là thân thông do biến hóa. 


Thần thông do ý tạo thành là gì? Ở đây, VỊ Ty-khưu từ thân này làm ra thân 
khác có hình thể được tạo thành bởi ý với tât cả các bộ phận lớn nhỏ và có giác 
quan hoàn chỉnh. Cũng giông như người đàn ông rút ra sợi rơm từ cọng cỏ 
muñJa. Vị ây có thê nghĩ như vậy: “Đây là cọng cỏ muñJa, đây là sợi rơm. Cọng 
CỎ mufJa là khác, sợi rơm là khác. Nhưng chính sợi rơm được rút ra từ cọng cỏ 
muñja.” Hoặc cũng giông như người đàn ông có thê rút ra thanh gươm từ vỏ 
bọc. Vị ây có thê nghĩ như vậy: “Đây là thanh gươm, đây là vỏ bọc. Thanh ươm 
là khác, vỏ bọc là khác. Nhưng chính thanh gươm được rút ra từ vỏ bọc.” Hoặc 
cũng giống như người đản ông có thê tuốt ra con rán từ lớp da. VỊ â ây có thể nghĩ 
như vậy: “Đây là con rắn, đây là lớp da. Con rắn là khác, lớp đa là khác. Nhưng 
chính con rắn được tuốt ra từ lớp da”; tương tợ như thê, VỊ T-khưu từ thân này 
làm ra thân khác có hình thê được tạo thành bởi ý với tất cả các bộ phận lớn nhỏ 
và có giác quan hoàn chỉnh. Đây là thân thông do ý tạo thành. 


Thân thông do sự can thiệp của trí là gi? “Do sự quản xét vê vô thường, ý 
nghĩa dứt bỏ sự nghĩ tưởng vê thường được thành tựu” là thân thông do sự can 
thiệp của trí. “Do sự quán xét về khô não, ý nghĩa dứt bỏ sự :' nghĩ tưởng về lạc... 
“Do sự quản xét vê vô ngã, ý nghĩa dứt bỏ sự nghĩ tưởng về ngã... “Do sự quán 
xét về nhàm chán, ý nghĩa dứt bỏ sự vui thích... “Do sự quản xét về ly tham ái, 
ý nghĩa dứt bỏ tham ái... “Do sự quán xét về diệt tận, ý nghĩa dứt bỏ nhân sanh 
khởi... “Do sự quán xét về từ bỏ, ý nghĩa dứt bỏ sự năm giữ được thành tựu” 
là thân thông do sự can thiệp của trí. Thân thông của Đại đức Bakkula là do sự 
can thiệp của trí. Thần thông của Đại đức Saikicca là do sự can thiệp của trí. 
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Thân thông của Đại đức Bhũtapäla là do sự can thiệp của trí. Đây là thần thông 
đo sự can thiệp của trí. 

Thân thông do sự can thiệp của định là gì? “Do Sơ thiên, ý nghĩa dứt bỏ các 
pháp ngăn che được thành tựu” là thân thông do sự can thiệp của định. “Do Nhị 
thiên, ý nghĩa dứt bỏ tầm tứ được thành tựu” là thần thông do sự can thiệp của 
định. “Do Tam thiên, ý nghĩa dứt bỏ hỷ được thành tựu”... “Do Tứ thiên, l nghĩa 
dứt bỏ lạc và khô được thành tựu”... “Do sự chứng đạt Không vô biên xứ, ý nghĩa 
đứt bỏ sự nghĩ tưởng về sắc, nghĩ tưởng về bất bình, nghĩ tưởng về khác biệt được 
thành tựu”... “Do sự chứng đạt Thức vô biên xứ, ý nghĩa đứt bỏ sự nghĩ tưởng về 
Không vô biên xứ được thành tựu”... “Do sự chứng đạt Vô sở hữu xứ, ý nghĩa 
dứt bỏ sự nghĩ tưởng về Thức vô biên xứ được thành tựu”... “Do sự chứng đạt 
Phi tưởng phi phi tưởng xứ, ý nghĩa dứt bỏ sự nghĩ tưởng về Không vô biên xứ 
được thành tựu” là thần thông do sự can thiệp của định. Thân thông của Đại đức 
SärIputta là do sự can thiệp của định. Thân thông của Đại đức SañjTva là do sự 
can thiệp của định. Thân thông của Đại đức Khãnukondañña là do sự can thiệp 
của định. Thần thông của nữ cư sĩ Uttarä là do sự can thiệp của định. Thân thông 
của nữ cư sĩ Sämävati là do sự can thiệp của định. Đây là thần thông do sự can 
thiệp của định. 


Thân thông, thuộc về bậc Thánh là gì? Ở đây, vị Tỳ-khưu nễu ước mong 
răng: “Ta có thể an trú vào vật nhờm gớm với sự nghĩ tưởng là không, nhờm 
øớm”, rôi an trú vào nơi ây với sự nghĩ tưởng là không nhờm gớm; nêu ước 
mong răng: “Ta có thể an trú vào vật không nhờm gớm với sự nghĩ tưởng là 
nhờm sớm”, rồi an trú vào nơi ây với Sự nghĩ tưởng là nhờm gớm; nêu ước 
mong răng: “Ta có thê an trú vào vật nhờm gớm và vật không nhờm gớm với 
sự nghĩ tưởng là không nhờm gớm, rÔi an trú VàO nƠI ây với sự nghĩ tưởng là 
không nhờm gớm; nếu ước mong rằng: ““Ta có thể an (rủ vào vật nhờm gớm và 
vật không nhờm gớm với sự nghĩ tưởng là nhờm gớm”, rồi an trú vào nơi ây 
VỚI Sự nghĩ tưởng là nhờm gớm; nêu ước mong răng: “Về vật nhờm gớm và vật 
không nhờm gớm, sau khi ngăn ngừa cả hai vật ây, với trạng thái xả ta có thê an 
trú [vào hai vật ây] có niệm và có sự nhận biết rõ rệt”, rồi với trạng thái xả [vị 
ây] an trú vào nơi ây, có niệm và có sự nhận biết rõ rệt. 


An trú vào vật nhờm gớm với sự nghĩ tưởng là không nhờm gớm là [có ý 
nghĩa] thê nào? Đối với sự việc không được mong muôn, hoặc là chuyên chú 
vào lòng từ hoặc là liên tưởng về bản thê. An trú vào vật nhờm gớm với sự nghĩ 
tưởng là không nhờm gớm là [có ý nghĩa] như thê. 


An trủ vào vật không nhờm gớm với sự nghĩ tưởng là nhờm gớm là [có y 
nghĩa] thê nào? Đối VỚI SỰ VIỆC mong muôn, hoặc là chuyên chú vào bắt tịnh 
hoặc là liên tưởng về vô thường. An trú vào vật không nhờm gớm với sự nghĩ 
tưởng là nhờm gớm là [có ý nghĩa] như thê. 

An trú vào vật nhờm gớm và vật không nhờm gớm với sự nghĩ tưởng là 
không nhờm gớm là [có ý nghĩa] thê nào? Đôi với sự việc không mong muốn 
và đôi với sự việc mong muôn, hoặc là chuyên chú vào lòng từ hoặc là liên 
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tưởng về bản thể. An trú vào vật nhờm gớm và vật không nhờm gớm với sự 
nghĩ tưởng là không nhờm gớm là [có ý nghĩa] như thê. 


An trú vào vật nhờm gớm và vật không nhờm gớm với sự nghĩ tưởng là 
nhờm gớm là [có ÿy nghĩa] thế nào? Đối với sự việc mong muốn, hoặc là chuyên 
chú vào bất tịnh hoặc là liên tưởng về vô thường. An trú vào vật nhờm gớm và 
vật không nhờm gớm với sự nghĩ tưởng là nhờm gớm là [có ý nghĩa] như thể, 


Về vật nhờm gớm và vật không nhờm gớm, sau khi ngăn ngừa cả hai vật Ây, 
với trạng thái xả an trủ [vào hai vật ấy] có niệm và có sự nhận biết rõ rệt là [có 
ý nghĩa] thế nào? Ở đây, vị T-khưu sau khi nhìn thấy sắc bằng mắt, là không 
vui không buôn, với trạng thái xả an trú [vào vật ây] có niệm và có sự nhận biệt 
rõ rệt. Sau khi nghe thinh [âm thanh] băng tai... Sau khi ngửi khí [mùi] băng 
mũi... Sau khi nêm vị bằng lưỡi... Sau khi va chạm [cảnh] xúc băng thân... Sau 
khi nhận thức pháp bằng ý, là không vui không buôn, với trạng thái xả an trú 
[vào vật ây] có niệm và có sự nhận biết TỐ TỆt. Về vật nhờm gớm và vật không 
nhờm gớm, sau khi ngăn ngửa cả hai vật ây, với trạng thái xả an trú [vào hai vật 
ây] có niệm và có sự nhận biết rõ rệt là [có ý nghĩa] như thê. Đây là thần thông 
thuộc về bậc Thánh. 


Thân thông sanh lên do kết quả của nghiệp là gì? Là của tất cả các loài có 
cánh, là của tất cả chư thiên, là của một sô thuộc nhân loại, là của một sô thuộc 
hàng đọa xứ. Đây là thân thông sanh lên do kết quả của nghiệp. 

Thần thông của người có phước báu là gì? Đức Chuyên Luân Vương đi 
trên không trung cùng với đoàn quân bốn loại binh chủng thậm chí tính luôn 
cả những kẻ giữ ngựa, chăn trâu. Thân thông của gia chủ Jotika là của người 
có phước báu, thần thông của gia chủ Jatila là của người có phước báu, thân 
thông của gia chủ Mendaka là của người có phước báu, thân thông của ø1a chủ 
Ghosita là của người có phước báu. Đây là thân thông của người có phước báu. 


Thân thông do chủ thuật là gì? Sau khi nói lâm nhằm về chú thuật, những 
người rành rẽ vê chú thuật đi trên không trung, phô bày voi, phô bày ngựa, phô 
bày xe kéo, phô bày người lính, phô bày đoàn quân nhiêu binh chủng ở trên hư 
không bầu trời. Đây là thân thông do chú thuật. 


Thân thông với ÿ nghĩa thành tựu do duyên nỗ lực đúng đắn tùy theo trường 
hợp là [có ý nghĩa| thê nào? “Do thoát ly, Ý nghĩa dứt bỏ ước muôn trong các 
dục được thành tựu” là thân thông với ý nghĩa thành tựu do duyên ứng dụng 
đúng đăn tùy theo trường hợp. “Do không sân độc, ý nghĩa dứt bỏ sân độc được 
thành tựu” là thần thông với ý nghĩa thành tựu do duyên ứng dụng đúng đắn 
tùy theo trường hợp. ... (nt)... “Do đạo A-la-hán, ý nghĩa dứt bỏ toàn bộ phiên 
não được thành tựu” là thân thông với ý nghĩa thành tựu do duyên ứng dụng 
đúng đắn tùy theo trường hợp. Thân thông với ý nghĩa thành tựu do duyên Ứng 
dụng đúng đắn tùy theo trường hợp là [có ý nghĩa] như thế. Đây là mười loại 
thân thông. 


Phân giảng về “Thần thông” được đây đủ. 
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HI. GIẢNG VỀ SỰ LÃNH HỘI 
(ABHIS4AMAVAKATH 2) 


Sự lãnh hội: Lãnh hội nhờ vào gì? Lãnh hội nhờ vào tâm. Nếu lãnh hội nhờ 
vào tâm, vậy thì người không có trí [có thế] lãnh hội? Người không có trí không 
[thế] lãnh hội. Lãnh hội nhờ vào trí. 


Nếu lãnh hội nhờ vào trí, vậy thì người không có tâm [có thể] lãnh hội? 
Người không có tâm không [thế] lãnh hội. Lãnh hội nhờ vào tâm và nhờ vào trí. 


Nếu lãnh hội nhờ vào tâm và nhờ vào trí, vậy thì lãnh hội nhờ vào tâm dục 
giới và nhờ vào trí? Không phải lãnh hội nhờ vào tâm dục giới và nhờ vào trí. 

Vậy thì lãnh hội nhờ vào tâm sắc giới và nhờ vào trí? Không phải lãnh hội 
nhờ vào tâm sắc giới và nhờ vào trí. 


Vậy thì lãnh hội nhờ vào tâm vô sắc giới và nhờ vào trí? Không phải lãnh 
hội nhờ vào tâm vô sắc giới và nhờ vào trí. 


Vậy thì lãnh hội nhờ vào tâm vận hành theo nghiệp và nhờ vào trí? Không 
phải lãnh hội nhờ vào tâm vận hành theo nghiệp và nhờ vào tri. 

Vậy thì lãnh hội nhờ vào tâm thuận theo chân lý và nhờ vào trí? Không phải 
lãnh hội nhờ vào tâm thuận theo chân lý và nhờ vào trí. 

Vậy thì lãnh hội nhờ vào tâm quá khứ và nhờ vào trí? Không phải lãnh hội 
nhờ vào tâm quá khứ và nhờ vào trí. 

Vậy thì lãnh hội nhờ vào tâm vị lai và nhờ vào trí? Không phải lãnh hội nhờ 
vào tâm vị lai và nhờ vào trí. 

Vậy thì lãnh hội nhờ vào tâm hợp thế hiện tại và nhờ vào trí? Không phải 
lãnh hội nhờ vào tâm hợp thê hiện tại và nhờ vào trí. 


Lãnh hội nhờ vào tâm hiện tại và nhờ vào trí ở sát-na đạo siêu thê. 


Lãnh hội nhờ vào tâm hiện tại và nhờ vào trí ở sát-na đạo siêu thế là [có ý 
nghĩa] thế nào? Ở sát-na đạo siêu thê: Tâm có tính chủ đạo trong các pháp sanh 
lên là nhân và duyên của trí; trí tương ưng với điều ấ Ấy, có hành xứ là sự diệt tận, 
có tính chất chủ đạo trong việc nhận thây là nhân và duyên của tâm; trí tương 
ưng với điều ấy là hành xứ của sự diệt tận.” Lãnh hội nhờ vào tâm hiện tại và 
nhờ vào trí ở sát-na đạo siêu thể là [có ý nghĩa] như thê. 


Có phải sự lãnh hội chỉ là bây nhiêu? Không phải, ở sảt-na đạo siêu thể: Sự 
lãnh hội về nhận thây là chánh kiến, sự lãnh hội về việc gắn chặt [tâm vào cảnh] 


5 Hành xứ của sự diệt tận nghĩa là cảnh Niết-bàn (Ps44. II. 687). 
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là chánh tư duy, sự lãnh hội về gìn giữ là chánh ngữ, sự lãnh hội về nguồn sanh 
khởi là chánh nghiệp, sự lãnh hội về trong sạch là chánh mạng, sự lãnh hội vệ 
ra sức là chánh tinh tấn, sự lãnh hội về thiết lập là chánh niệm, sự lãnh hội về 
không tản mạn là chánh định. 


Sự lãnh hội về thiết lập là niệm giác chi, sự lãnh hội về suy xét là trạch pháp 
giác chị, sự lãnh hội về ra sức là cân giác chi, sự lãnh hội về lan tỏa là hỷ giác 
chỉ, sự lãnh hội về an tịnh là tịnh giác chi, sự lãnh hội về không tản mạn là định 
giác chị, sự lãnh hội về phân biệt rõ là xả giác chị. 


Sự lãnh hội về tính chất không dao động ở sự không có đức tin là tín lực, sự 
lãnh hội về tính chất không dao động ở biếng nhác là tấn lực, sự lãnh hội về tính 
chất không dao động ở buông lung là niệm lực, sự lãnh hội về tính chất không 
dao động ở phóng dật là định lực, sự lãnh hội về tính chât không dao động ở vô 
minh là tuệ lực. Sự lãnh hội về cương quyết là tín quyên, sự lãnh hội vệ ra sức 
là tấn quyên, sự lãnh hội về thiết lập là niệm quyên, sự lãnh hội về không tản 
mạn là định quyên, sự lãnh hội về nhận thây là tuệ quyên. 


Sự lãnh hội về các quyên theo ý nghĩa pháp chủ đạo, sự lãnh hội về các lực 
theo ý nghĩa về tính chât không thê bị lay chuyền, sự lãnh hội về các giác chỉ 
theo ý nghĩa dẫn xuất [ra khỏi luân hôi], sự lãnh hội về đạo theo ý nghĩa chủng 
tử, sự lãnh hội về thiết lập niệm theo ý ý nghĩa thiết lập, sự lãnh hội về các chánh 
cân theo ý nghĩa nỗ lực, sự lãnh hội về các nên tảng của thân thông theo ý nghĩa 
thành tựu, sự lãnh hội về chân lý theo ý nghĩa Ô của thực thê, sự lãnh hội về chỉ 
tịnh theo ý nghĩa không tản mạn, sự lãnh hội vê minh sát theo ý nghĩa quán sát, 
sự lãnh hội về chỉ tịnh và minh sát theo ý nghĩa nhât vị, sự lãnh hội về kết hợp 
chung theo ý nghĩa không vượt quá, sự lãnh hội về giới thanh tịnh theo ý nghĩa 
thu thúc, sự lãnh hội vê tâm thanh tịnh theo ý nghĩa không tản mạn, sự lãnh 
hội về kiến thanh tịnh theo ý nghĩa nhận thây, sự lãnh hội vệ giải thoát theo ý 
nghĩa được phóng thích, sự lãnh hội về minh theo ý nghĩa thấu triệt, sự lãnh hội 
về giải thoát theo ý nghĩa buông bỏ, trí về đoạn tận theo ý nghĩa đoạn trừ là sự 
lãnh hội. 

Ước muốn theo ý nghĩa nguôn cội là sự lãnh hội, tác ý theo ý nghĩa nguôn 
sanh khởi là sự lãnh hội, xúc theo ý nghĩa liên kết là sự lãnh hội, thọ theo ý 
nghĩa hội tụ là sự lãnh hội, định theo ý nghĩa dẫn đầu là sự lãnh hội, niệm theo 
ý nghĩa pháp chủ đạo là sự lãnh hội, tuệ theo ý nghĩa cao thượng trong các pháp 
thiện là sự lãnh hội, giải thoát theo ý nghĩa côt lõi là sự lãnh hội, Niêt-bàn liên 
quan đến bất tử theo ý nghĩa kết thúc là sự lãnh hội. Có phải sự lãnh hội chỉ 
là bây nhiêu? Không phải, ở sát-na đạo Nhập lưu: Sự lãnh hội về nhận thây là 
chánh kiến... (nt)... Niết-bàn liên quan đến bất tử theo ý nghĩa kết thúc là sự 
lãnh hội. 


Có phải sự lãnh hội chỉ là bây nhiêu? Không phải, ở sát-na quả Nhập lưu: 
Sự lãnh hội về nhận thây là chánh kiến... (nf)... trí về sự vô sanh theo ý nghĩa 
tĩnh lặng là sự lãnh hội. Ước muôn theo ý nghĩa nguôn cội là sự lãnh hội... (nt)... 
Niết-bàn liên quan đến bất tử theo ý nghĩa kết thúc là sự lãnh hội. 
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Có phải sự lãnh hội chỉ là bầy nhiêu? Không phải, ở sát-na đạo Nhất lai... 
ở sát-na quả Nhất lai... ở sát-na đạo Bất lai... ở sát-na quả Bất lai... ở sát-na 
đạo A-la-hán... ở sát-na quả A-la-hán: Sự lãnh hội về nhận thây là chánh kiến, 
sự lãnh hội về sự gắn chặt [tâm vào cảnh] là chánh tư duy... (n0... trí về SỰ VÔ 
sanh theo ý nghĩa tịnh lặng là sự lãnh hội. Ước muốn theo ý nghĩa nguôn cội 
là sự lãnh hội... (nt)... Niết-bàn liên quan đến bất tử theo ý nghĩa kết thúc là sự 
lãnh hội. 

VỊ này dứt bỏ các phiên não, dứt bỏ Các phiên não thuộc quá khứ, dứt bỏ 
các phiền não thuộc vị lai, dứt bỏ các phiền não thuộc hiện tại. 


Dứt bỏ các phiên não thuộc quá khứ: Nếu [vị ấy] đứt bỏ các phiền não 
thuộc quá khứ, vậy thì [vị ấy] đứt bỏ pháp đã được cạn kiệt, làm diệt tận pháp 
đã được diệt tận, làm xa lìa pháp đã được xa lìa, làm biến mất pháp đã được 
biến mất; [vị ây] dứt bỏ pháp thuộc quá khứ là pháp không hiện hữu. Như thê, 
[vị ấy] không đứt bỏ các phiền não thuộc quá khứ. 


Dứt bỏ các phiên não thuộc vị lai: Nếu [vị ấy] đứt bỏ các phiền não thuộc 
vị lai, vậy thì [vị ây] dứt bỏ pháp chưa được sanh ra, dứt bỏ pháp chưa được tạo 
lập, dứt bỏ pháp chưa được sanh lên, dứt bỏ pháp chưa được hiện khởi; [vị ây] 
dứt bỏ pháp thuộc vị lai là pháp không hiện hữu. Như thê, [vị ây] không dứt bỏ 
các phiên não thuộc vị lai. 

Dứt bỏ các phiên não thuộc hiện tại: Nếu [vị ấy] dứt bỏ các phiên não 
thuộc hiện tại, vậy thì bị ái nhiễm Lvị ấy] dứt bỏ tham á ải, DỊ hư hỏng [vị ây] dứt 
bỏ sân, bị mê muội [vị ây] dứt bỏ vô minh, bị ràng buộc [vị ây] dứt bỏ ngã mạn, 
bị tiêm nhiễm [vị ây] dứt bỏ tà kiến, bị rơi vào tản mạn [vị ây] dứt bỏ phóng dật, 
bị rơi vào không dứt khoát [vỊ â ây] | dứt bỏ hoài nghi, bị rơi vào cô tật [vị ấy] dứt 
bỏ pháp ngủ ngâm; [như thê] các pháp đen và trắng được kết hợp chung, hiện 
hữu một cách bình đăng, sự tu tập đạo là còn phiền não. 


JM ấy] không dứt bỏ các phiên não thuộc quá khứ, không dứt bỏ các 
phiên não thuộc vị lai, không dứt bỏ các phiên não thuộc hiện tại: Nếu [vị ấy] 
không dứt bỏ các phiền não thuộc quả khứ, không dứt bỏ các phiền não thuộc vị 
lai, không dứt bỏ các phiền não thuộc hiện tại, vậy thì [phải chăng| không có sự 
tu tập đạo, không có sự tác chứng quả, không có sự dứt bỏ các phiên não, không 
có sự lãnh hội các pháp? Có sự tu tập đạo, có sự tác chứng quả, có sự dứt bỏ các 
phiên não, có sự lãnh hội các pháp. Như thể là [có j nghĩa| thê nào? Giống như 
thân cây còn nhỏ có trải cây chưa được sanh ra, người ta có thê đồn ngã chính gốc 
cây ây. Những trái cây chưa được sanh ra của cây ây, chính vì chưa được sanh 
ra nên [sẽ | không được sanh ra, chính vì chưa được tạo lập nên [sẽ | không được 
tạo lập, chính vì chưa được sanh lên nên [sẽ | không được sanh lên, chính vì chưa 
được hiện hữu nên [sẽ] không được hiện hữu. 

Tương tợ như thể, sự sanh lên là nhân, sự sanh lên là duyên đưa đến sự tạo 
lập các phiên não. Sau khi thấy được tai hại trong sự sanh lên, tâm tiễn đến sự 


5 Các pháp đen và trắng (kanhãsukkadhamm) là các pháp bất thiện và thiện (Ps4. III. 688). 
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không sanh lên. Nhờ vào trạng thái của tâm ở sự không : sanh lên, các phiên não 
nảo có sự sanh lên là duyên có thê được tạo lập, các phiền não ây chính vì chưa 
được sanh ra nên [sẽ | không được sanh ra, chính vì chưa được tạo lập nên [sẽ] 
không được tạo lập, chính vì chưa được sanh lên nên [sẽ | không được sanh lên, 
chính vì chưa được hiện hữu nên [sẽ | không được hiện hữu. Như vậy, do sự diệt 
tận của nhân có sự diệt tận của khổ. Sự vận hành là nhân, hiện tướng là nhân, 
[nghiệp] tích lũy là nhân, [nghiệp] tích lũy là duyên đưa đến sự tạo lập các 
phiền não. Sau khi thây được tai hại ở [nghiệp] tích lũy, tâm tiễn đến sự không 
tích lũy [nghiệp |. Nhờ vào trạng thái của tâm ở sự không tích lũy [nghiệp] các 
phiên não nào có [nghiệp] tích lũy là duyên có thê được tạo lập, các phiên não 
ầy chính vì chưa được sanh ra nên [sẽ | không được sanh ra, chính vì chưa được 
tạo lập nên [sẽ | không được tạo lập, chính vì chưa được sanh lên nên [sẽ | không 
được sanh lên, chính vì chưa được hiện hữu nên [sẽ] không được hiện hữu. Như 
vậy, do sự diệt tận của nhân có sự diệt tận của khô. Như vậy, có sự tu tập đạo, 
có sự tác chứng quả, có sự dứt bỏ các phiên não, có sự lãnh hội các pháp. 
Phân giảng về “Sự lãnh hội” được đầy đủ. 
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IV. GIẢNG VỀ SỰ VIÊN LY 
(VIVEKAKATH) 


(Duyên khởi ở S3vatthi) 

Này các Ty-khưu, cũng giống như bất cứ các hành động øì được thực hiện 
băng sức lực, tất cả các hành động â ây được thực hiện sau khi đã nương tựa vào 
trái đất, sau khi đã thiết lập ở trên trái đất; các hành động được thực hiện băng 
sức lực này được thực hiện như vậy. Này các Tỷ-khưu, tương tợ y như thê, sau 
khi nương tựa vào giới, sau khi thiết lập ở giới, vị Tỳ-khưu tu tập Thánh đạo 
tám chi phần, làm sung mãn Thánh đạo tám chi phân. 

Này các Tỳ-khưu, sau khi nương tựa vào giới, sau khi thiết lập ở giới, vị Tỳ- 
khưu tu tập Thánh đạo tám chi phân, làm sung mãn Thánh đạo tám chi phần là 
[có y nghĩa] thế nào? Này các Tỳ-khưu, ở đây, vị Ï-khưu tu tập chánh kiến liên 
hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly tham ái, liên hệ đến diệt tận, có sự hướng đến xả 
ly; tu tập chánh tư duy... tu tập chánh ngữ... tu tập chánh nghiệp... tu tập chánh 
mạng... tu tập chánh tính tân... tu tập chánh niệm... tu tập chánh định liên hệ đến 
viễn ly, liên hệ đến ly tham ái, liên hệ đến diệt tận, có Sự hướng đến xả ly. Này 
các Ty-khưu, sau khi nương tựa vào giới, sau khi thiết lập ở giới, vị 1-khưu 
tu tập Thánh đạo tảm chì phân, làm sung mãn Thánh đạo tám chi phân là [có ý 
nghĩa] như thế. 


Này các Tỳ-khưu, cũng giống như bắt cứ các hạt giông : và các loài thảo mộc 
nào đạt được sự tăng trưởng, sự phát triển, sự tiến triên, tât cả các loài ấ ây [đạt 
được] sau khi đã nương tựa vào trái đất, sau khi đã thiết lập ở trên trái đât; các 
hạt giỗng và các loài thảo mộc này đạt được sự tăng trưởng, sự phát triên, sự 
tiên triển là như vậy. Này các 1ỷ-khưu, tương tợ y như thê, sau khi nương tựa 
vào giới, sau khi thiết lập ở giới, vị Tỳ-khưu trong khi tu tập Thánh đạo tám 
chi phân, trong khi làm sung mãn Thánh đạo tảm chi phân, đạt được sự tăng 
trưởng, sự phát triển, sự tiễn triển trong các pháp. 


Này các Ty-khưu, sau khi nương tựa vào giới, sau khi thiết lập ở giới, vị Tỳ- 
khưu trong khi tu tập Thánh đạo tám chi phân, trong khi làm sung mãn Thánh 
đạo tám chi phân, đạt được sự tăng trưởng, sự phát triển, sự tiến triển trong các 
pháp là [có ý nghĩa] thế nào? Này các Tỳ-khưu, ở đây, vị Ty-khưu tu tập chánh 
kiến liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly tham ái, liên hệ đến sự diệt tận, có sự 
hướng đến xả ly; tu tập chánh tư duy... tu tập chánh ngữ... tu tập chánh nghiệp... 
tu tập chánh mạng... tu tập chánh tỉnh tân... tu tập chánh niệm... tu tập chánh 
định liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly tham ái, liên hệ đến sự diệt tận, có sự 
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hướng đến xả ly. Này các Tỳ-khưu, sau khi nương tựa vào giới, sau khi thiết 
lập ở giới, vị Tỳ-khưu trong khi tu tập Thánh đạo tám chi phân, trong khi làm 
sung mãn Thánh đạo tám chỉ phân, đạt được sự tăng trưởng, sự phát triển, sự 
tiên triển trong các pháp là [có ý nghĩa] như thế. 


Đôi với chánh kiến, có năm sự viễn ly, năm sự ly tham ái, năm sự diệt tận, 
năm sự xả ly, mười hai sự liên hệ. Đối với chánh tư duy... Đối với chánh ngữ... 
Đối với chánh nghiệp... Đôi với chánh mạng... Đối với chánh tinh tân... Đối với 
chánh niệm... Đôi với chánh định, có năm sự viễn ly, năm sự ly tham ái, năm sự 
điệt tận, năm sự xả ly, mười hai sự liên hệ. 

Đối với chánh kiến, có năm sự viễn ly gì? Sự viễn ly do áp. chê, sự viễn ly 
do thay thê, sự viễn ly do đoạn trừ, sự viên ly do tĩnh lặng, sự viễn ly do xuất ly. 
Và sự viễn ly do áp chế là đối với các pháp ngăn che ở vị đang tu tập sơ thiên, 
Sự viễn ly do thay thế là đối với các khuynh hướng tà kiên ở vị đang tu tập định 
dự phần vào thông suốt, sự viễn ly do đoạn trừ là ở vị đang tu tập đạo đưa đến 
đoạn tận [là đạo | tôi thượng ở đời, sự viễn ly do tĩnh lặng là ở vào thời điểm 
của quả, và sự viên ly do xuất ly là sự diệt tận, Niết- bàn. Đôi với chánh kiến, có 
năm sự viễn ly này. Ở năm sự viễn ly này, có ước muốn được sanh lên, đức tin 
được chú trọng, và tâm của vị ấy khéo được khắng định. 


Đối với chánh kiến, có năm sự ly tham ái gì? Sự ly tham ái do áp ché, sự ly 
tham ái do thay thế, sự ly tham ái do đoạn trừ, sự ly tham ái do tĩnh lặng, sự ly 
tham ái do xuất ly. Và sự ly tham ái do áp chế là đôi với các pháp ngăn che ở 
vị đang tu tập sơ thiên, sự ly tham ái do thay thế là đối với các khuynh hướng 
tà kiến ở vị đang tu tập định dự phân vào thông suốt, sự ly tham ái do đoạn trừ 
là ở vị đang tu tập đạo đưa đến đoạn tận [là đạo] tôi thượng ở đời, sự ly tham 
ái do tĩnh lặng là ở vào thời điểm của quả, và sự ly tham ái do xuất ly là sự diệt 
tận, Niết-bàn. Đối với chánh kiên, có năm sự ly tham ái này. Ở năm sự ly tham 
ái này, có ước muôn được sanh lên, đức tin được chú trọng, và tâm của vị ấy 
khéo được khăng định. 


Đôi với chánh kiến, có năm sự diệt tận gì? Sự diệt tận do áp chế, sự diệt tận 
do thay thê, sự diệt tận do đoạn trừ, sự diệt tận do tĩnh lặng, sự diệt tận do xuât 
ly. Và sự diệt tận do áp chế là đôi với các pháp ngăn che ở vị đang tu tập sơ 
thiền, sự diệt tận do thay thế là đối với các khuynh hướng tà kiến ở vị đang tu 
tập định dự phân vào thông suốt, sự diệt tận do đoạn trừ là ở vị đang tu tập đạo 
đưa đến đoạn tận [là đạo] tối thượng ở đời, sự diệt tận do tĩnh lặng là ở vào thời 
điểm của quả, và sự diệt tận do xuất ly là bản thê bất tử. Đối với chánh kiến, có 
năm sự diệt tận này. Ở năm sự diệt tận này, có ước muốn được sanh lên, đức tin 
được chú trọng, và tâm của vị ây khéo được khăng định. 


Đối với chánh kiến, có năm sự xả ly gì? Sự xả ly do áp chế, sự xả ly do thay 
thê, sự xả ly do đoạn trừ, sự xả ly do tĩnh lặng, sự xả ly do xuất ly. Và sự xả ly 
do áp chế là đối với các pháp ngăn che ở vị đang tụ tập sơ thiền, sự xả ly do thay 
thê là đối với các khuynh hướng tà kiến ở vị đang tu tập định dự phần vào thông 
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suốt, sự xả ly do đoạn trừ là ở vị đang tu tập đạo đưa đến đoạn tận [là đạo] tối 
thượng ở đời, sự xả ly do tĩnh lặng là ở vào thời điểm của quả, và sự xả ly do 
xuất ly là sự diệt tận, Niết- bàn. Đối với chánh kiến, có năm sự xả ly này. Ở năm 
sự xả ly nảy, có ước muốn được sanh lên, đức tin được chú trọng, và tâm của 
vị ấy khéo được khăng định. Đối với chánh kiến, có năm sự viễn ly, năm sự ly 
tham ái, năm sự diệt tận, năm sự xả ly, mười hai sự liên hệ này. 

Đối với chánh tư duy... Đối với chánh ngữ... Đối với chánh nghiệp... Đối 
với chánh mạng... Đối với chánh tĩnh tân... Đôi với chánh niệm... Đôi với chánh 
định, có năm sự viễn ly øì? Sự viễn ly do áp chê, sự viễn ly do thay thế, SỰ viễn 
ly do đoạn trừ, sự viễn ly do tĩnh lặng, sự viễn ly do xuất ly. Và sự viễn ly do 
áp, chế là đối với các pháp ngăn che ở vị đang tu tập sơ thiền, sự viễn ly do thay 
thê là đối với các khuynh hướng tả kiến ở vị đang tu tập định dự phân vào thông 
suốt, sự viễn ly do đoạn trừ là ở vị đang tu tập đạo đưa đến đoạn tận [là đạo | tôi 
thượng ở đời, sự viễn ly do tĩnh lặng là ở vào thời điểm của quả, và sự viên ly 
do xuât ly là sự diệt tận, Niết- bàn. Đối với chánh định, có năm sự viễn ly này. 
Ở năm sự viễn ly này, có ước muốn được sanh lên, đức tin được chú trọng, và 
tâm của vị ấy khéo được khăng định. 


Đối với chánh định, có năm sự ly tham ái gì? Sự ly tham ái do áp chê, sự ly 
tham ái do thay thê, sự ly tham ái do đoạn trừ, sự ly tham ái do tĩnh lặng, sự ly 
tham ái do xuât ly. Và sự ly tham ái do áp chê là đôi với các pháp ngăn che ở 
vị đang tu tập sơ thiên, sự ly tham ái do thay thế là đối với các khuynh hướng 
tà kiến ở vị đang tu tập định dự phần vào thông suốt, sự ly tham ái do đoạn trừ 
là ở vị đang tu tập đạo đưa đến đoạn tận [là đạo | tôi thượng ở đời, sự ly tham 
ái do tĩnh lặng là ở vào thời điểm của quả, và sự ly tham ái do xuất ly là sự diệt 
tận, Niết-bàn. Đối với chánh định, có năm sự ly tham ái này. Ở năm sự ly tham 
ái này, CÓ ƯỚC muôn được sanh lên, đức tin được chú trọng, và tâm của vị Ây 
khéo được khăng định. 

Đối với chánh định, có năm sự diệt tận gì? Sự diệt tận do áp chế, sự diệt tận 
do thay thế, sự diệt tận do đoạn trừ, sự diệt tận do tĩnh lặng, sự diệt tận do xuất 
ly. Và sự diệt tận do áp chế là đôi với các pháp ngăn che ở vị đang tu tập sơ 
thiền, sự diệt tận do thay thế là đối với các khuynh hướng tà kiên ở vị đang tu 
tập định dự phân vào thông suốt, sự diệt tận do đoạn trừ là ở vị đang tu tập đạo 
đưa đến đoạn tận [là đạo] tôi thượng ở đời, sự diệt tận do tĩnh lặng là ở vào thời 
điềm của quả, và sự diệt tận do xuất ly là bản thể bất tử. Đối với chánh định, có 
năm sự diệt tận này. Ở năm sự diệt tận này, CÓ ƯỚC muốn được sanh lên, đức tin 
được chú trọng, và tâm của vị ây khéo được khăng định. 

Đôi với chánh định, có năm sự xả ly gì? Sự xả ly do áp chế, sự xả ly do 
thay thê, sự xả ly do đoạn trừ, sự xả ly do tĩnh lặng, sự xả ly do xuất ly. Và sự 
xả ly do áp chế là đôi với các pháp ngăn che ở vị đang tu tập sơ thiền, sự xả ly 
do thay thể là đối với các khuynh hướng tà kiến ở vị đang tu tập định dự phân 
vào thông suốt, sự xá ly do đoạn trừ là ở vị đang tu tập đạo đưa đến đoạn tận [là 
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đạo] tôi thượng ở đời, sự xả ly do tĩnh lặng là ở vào thời điểm của quả, và sự xả 
ly do xuất ly là sự diệt tận, Niết- bàn. Đối với chánh định, có năm sự xả ly này. 
Ở năm Sự xả ly này, CÓ ước muốn được sanh lên, đức tin được chú trọng và tâm 
CỦa VỊ ây khéo được khăng định. Đối với chánh định, có năm sự viễn ly, năm sự 
ly tham áI1, năm sự diệt tận, năm sự xả ly, mười hai sự liên hệ này. 

Này các Tỷ-khưu, cũng giỗng như bất cứ các hành động gì được thực hiện 
băng sức lực, tất cả các hành động ây đều được thực hiện sau khi đã nương tựa 
vào trái đất, sau khi đã thiết lập ở trên trái đất; các hành động được thực hiện 
băng sức lực này đêu được thực hiện như vậy. Này các 1ỷ-khưu, tương tợ y như 
thế, sau khi nương tựa vào giỚI, sau khi thiết lập ở giới, vị Tỷ-khưu tu tập bảy 
giác chị, làm sung mãn bảy giác ch1ị... (nf)... trong khi tu tập bảy giác chị, trong 
khi làm sung mãn bảy giác chị, đạt được sự tăng trưởng, sự phát triển, sự tiễn 
triển trong các pháp. ... (nt)... tu tập năm lực, làm sung mãn năm lực... (nt)... 
trong khi tu tập nắm lực, trong khi làm sung mãn năm lực, đạt được sự tăng 
trưởng, sự phát triển, sự tiên triển trong các pháp. ... (nt)... tu tập năm quyên, 
làm sung mãn năm quyên... (n†)... 


Này các Tỳ-khưu, cũng giống như bắt cứ các hạt giống. và các loài thảo mộc 
nào đạt được sự tăng trưởng, sự phát triển, sự tiến triển, tật cả các loài â ây [đạt 
được] sau khi đã nương tựa vào trái đât, sau khi đã thiết lập ở trên trái đât; các 
hạt giống và các loài thảo mộc này đạt được sự tăng trưởng, sự phát triển, sự 
tiễn triển là như vậy. Này các T -khưu, tương tợ y như thế, sau khi nương tựa 
vào giới, sau khi thiết lập ở giới, vị Tỳ-khưu trong khi tu tập năm quyên, trong 
khi làm sung mãn năm quyên, đạt được sự tăng trưởng, sự phát triển, sự tiến 
triên trong các pháp. 

Này các Ty-khưu, sau khi nương tựa vào giới, sau khi thiết lập ở ĐIỚI, VỊ 

Tỷ-khưu trong khi tu tập năm quyên, trong khi làm sung mãn năm quyên, đạt 
được sự tăng trưởng, sự phát triển, sự tiên triển trong các pháp là [có ý nghĩa] 
thê nào? Này các T-khưu, ở đây, vị Ty-khưu tu tập tín quyên liên hệ đến viễn 
ly, liên hệ đến ly tham ái, liên hệ đến sự diệt tận, có sự hướng đến xả ly; tu tập 
tân quyên... tu tập niệm quyền... tu tập định quyên... tu tập tuệ quyên liên hệ đến 
viễn ly, liên hệ đến ly tham ái, liên hệ đến sự diệt tận, có sự hướng đến xả ly. 
Này các Ty-khưu, vị Tỳ-khưu, sau khi nương tựa vào giới... (nt)... đạt được sự 
tăng trưởng, sự phát triển, sự tiên triên trong các pháp là [có ý nghĩa] như thế. 

Đối với tín quyên, có năm sự viễn ly, năm sự ly tham ái, năm sự diệt tận, 
năm sự xả ly, mười hai sự liên hệ. Đối với tân quyên... Đối với niệm quyên... 
Đối với định quyên... Đối với tuệ quyền, có năm sự viễn ly, năm sự ly tham ái, 
năm sự diệt tận, năm sự xả ly, mười hai sự liên hệ. 


Đối với tín quyên, có năm sự viễn ly gì? Sự viễn ly do áp chê, sự viễn ly do 
thay thế, _sự viên ly do đoạn trừ, sự viên ly do tĩnh lặng, sự viễn ly do xuất ly. 
Và sự viễn ly do áp chế là đối với các pháp ngăn che ở vị đang tu tập sơ thiên, 
sự viễn ly do thay thê là đối với các khuynh hướng tà kiến ở vị đang tu tập định 
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dự phân vào thông suốt, sự viễn ly do đoạn trừ là ở vị đang tu tập đạo đưa đến 
đoạn tận [là đạo] tôi thượng ở đời, sự viễn ly do tĩnh lặng là ở vào thời điểm của 
quả, vả sự viên ly do xuất ly là sự diệt tận, Niết- bản. Đối với tín quyên, có năm 
sự viễn ly nảy. Ở năm sự viên Ìy này, có ước muôn được sanh lên, đức tin được 
chú trọng và tâm của vị ây khéo được khăng định. ... (nt)... Đôi với tín quyên, 
có năm sự viễn ly, năm sự ly tham ái, năm sự diệt tận, năm sự xả ly, mười hai 
sự liên hệ này. 

Đối với tân quyên... Đối với niệm quyên... Đỗi với định quyên... Đối với 
tuệ quyên, có năm sự viễn \ ly gì? Sự viễn ly do á Áp chê, sự viễn ly do thay thê, sự 
viên ly do đoạn trừ, sự viễn ly do tĩnh lặng, sự viễn ly do xuất ly. ... (nt)... Đối 
VỚI tuỆ quyên, có năm sự viên ly, năm sự ly tham ái, năm sự diệt tận, năm sự xả 
ly, mười hai sự liên hệ này. 


Phân giảng về “Sự viễn ly” được đây đủ. 
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V.GLÁNG VẺ HÀNH VI 
(CARIV4K.A1TH2)) 


Hành vi: Có tám hành vi: Hành vi của oa1 nghi, hành v1 của xứ, hành v1 của 
niệm, hành vi của định, hành vi của trí, hành vi của đạo, hành vi của sự đạt đến, 
và hành vi vì lợi ích của thế gian. 

Hành vỉ của oai nghỉ: Liên quan đến bốn oai ngh1. 

Hành vỉ của xứ: Liên quan đến sáu nội ngoạI xứ. 

Hành vỉ của niệm: Liên quan đến bốn sự thiết lập niệm. 

Hành vi của định: Liên quan đến bốn thiên. 

Hành vi của trí: Liên quan đến bốn chân lý cao thượng. 

Hành vi của đạo: Liên quan đến bốn Thánh đạo. 

Hành vi của sự đạt đến: Liên quan đến bốn quả vị Sa-môn. 

Hành vi vì lợi ích của thế gian: Liên quan đến các đức Như Lai, bậc A-la- 
hán, đẳng Chánh Đăng Các, liên quan một phân đến các vị Phật Độc Giác, liên 
quan một phân đến các vị Thinh văn. 

Hành vị của oal nghi là của các vị đã thành tựu ước nguyện. Hành vì của xứ 
là của các vị có sự hộ trì các căn. Hành v1 của niệm là của các vị an trú vào sự 
không buông lung. Hành vi của định là của các vị găn bó vào thăng tâm. Hành 
v1 của trí là của các vị đã thành tựu sự giác ngộ. Hành vị của đạo là của các vị 
thực hành đúng đắn. Hành vi của sự đạt đến là thuộc về các quả đã được chứng 
đạt. Hành vi vì lợi ích của thê gian là của các đức Như Lai, bậc A-la-hán, đâng 
Chánh Đăng Các, là của các vị Phật Độc GIác một phân, là của các vị Thình 
văn một phân. Đây là tám hành vi. 

Có tám hành vi khác nữa: Trong khi cương quyết là hành xử với tín, trong 
khi ra sức là hành xử với tấn, trong khi thiết lập là hành xử với niệm, trong khi 
hành động không tản mạn là hành xử với định, trong khi nhận biết là hành xử 
với tuệ, trong khi nhận thức là hành xử với thức. “Ở vị thực hành như thẻ, các 
thiện pháp được thể hiện” là hành xử với hành vi của xứ. “Vị thực hành như 
thế đạt đến sự thù thăng” là hành xử với hành vi của sự thù thắng. Đây là tám 
hành vI. 

Có tám hành vi khác nữa: Hành vi nhận thây của chánh kiến, hành vi ăn 
chặt [tâm vào cảnh] của chánh tư duy, hành vi gìn giữ của chánh ngữ, hành vì 
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nguôn sanh khởi của chánh nghiệp, hành vi trong sạch của chánh mạng, hành vi 
ra sức của chánh tinh tân, hành vi thiết lập của chánh niệm, hành vi không tản 
mạn của chánh định. Đây là tám hành v1. 

Phân giảng về “Hành vi” được đây đủ. 
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VI. GIẢNG VẼ PHÉP KỲ DIỆU 
(PÄTIHARIVAKATH2) 


Này các Tỳ-khưu, đây là ba phép kỳ diệu. Ba là gì? Phép ky diệu về thân 
thông, phép kỳ diệu về điểm hóa, phép kỳ diệu về giáo hóa. 


Và này các Tỷ-khưu, phép kỳ diệu về thân thông là gì? Này các Tỷ-khưu, 
ở đây, có vị kinh nghiệm nhiêu thể loại thân thông: Là một hóa thành nhiêu, là 
nhiều hóa thành một, hiện ra, biến mắt... (n†)... băng thân vị ây thể hiện sự tác 
động đến tận cõi Phạm thiên. Này các Tỳ-khưu, điều này được gọi là phép kỳ 
diệu về thần thông. 


Và này các Tỳ-khưu, phép ky diệu về điểm hóa là gì? Này các Ty-khưu, ở 
đây, có vị chỉ điểm bằng hiện tướng răng: bò 4 của ngươi là như vây, ý của ngươi 
là thê ấy, tâm của ngươi là như thê.” Dẫu cho vị ây chỉ điểm nhiều, điều ấy cũng 
xảy ra đúng y như thê, không có sai khác. Này các T-khưu, hơn nữa ở đây, có 
vị chăng những không chỉ điểm băng hiện tướng, mà chỉ lăng nghe âm thanh 
của loài người, hoặc của phi nhân, hoặc của chư thiên, rôi chỉ điềm rằng: SN 
của ngươi là như Vậy, ý của ngươi là thê ấy, tâm của ngươi là như thê.” Dẫu cho 
vị ây chỉ điểm nhiêu, điêu ấy cũng xảy ra đúng y như thê, không có sai khác. 
Này các Tỳ-khưu, hơn nữa ở đây, có vị chắng những không chỉ điểm băng hiện 
tướng, cũng không lăng nghe â âm thanh của loài người, hoặc của phi nhân, hoặc 
của chư thiên rôi chỉ điệm, mà chỉ lắng nghe âm thanh lan truyện của sự suy tâm 
Ở nØười đang suy tâm đang suy xét, rồi chỉ điểm răng: “Ÿ của ngươi là như Vậy, 
ý của ngươi là thế ấy, tâm của ngươi là như thê.” Dẫu cho vị Ấy chỉ điểm nhiêu, 
điều ấy cũng xảy ra đúng y như thê, không có sai khác. Này các Tỳ-khưu, hơn 
nữa ở đây, có vị chăng những không chỉ điểm băng hiện tướng, cũng không 
lắng nehe âm thanh của loài người, hoặc của phi nhân, hoặc của chư thiên rôi 
chỉ điểm, cũng không lắng nghe âm thanh lan truyền của Sự Suy tâm ở người 
đang suy tâm, đang suy xét rôi chỉ điểm, mà chỉ dùng ÿ năm giữ, ý của vị đang 
thể nhập định không tâm không tứ và nhận biết răng: “Theo như các tạo tác vê 
ý của vỊị này đã được ước nguyện, thì kế liền tâm này vỊ ấy SẼ suy tâm đến điều 
suy tâm này như vây, ” Dẫu cho vị ấy chỉ điểm nhiêu, điều ấy cũng xảy ra đúng 
y như thê, không có sai khác. Này các Iÿ-khưu, điều này được gọi là phép kỳ 
diệu vê điểm hóa. 

Và này các Ty-khưu, phép kỳ diệu về giáo hóa là gì? Này các Ty-khưu, ở 
đây, có vị chỉ dạy như vây: “Hãy suy tâm như vây, chớ suy tâm như vây. Hãy 
tác ý như vây, chớ tác ý như vây. Hãy dứt bỏ điều này, hãy thành tựu và an trú 
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điều này.” Này các Tỳ-khưu, điều này được gọi là phép kỳ diệu về giáo hóa. 
Này các Ty-khưu, đây là ba phép ky diệu. 

“Thoát ly được thành tựu” là thân thông. “Phản kháng lại ước muốn trong 
các dục” là phép kỳ diệu. “Các vị nào hội đủ sự thoát ly ây, tật cả các VỊ ây có 
tâm được thanh tịnh, có tư duy không bị khuấy động” là phép kỳ diệu về điểm 
hóa. “Hơn nữa, sự thoát ly ây nên được rèn luyện như thê, nên được tu tập như 
thê, nên được làm cho sung mãn như thê, niệm tùy thuận theo việc ấy nên được 
thiết lập như thế” là phép kỳ diệu về giáo hóa. 


“Không sân độc được thành tựu” là thần thông. “Phản kháng lại sân độc” là 
phép kỳ diệu. “Các vị nào hội đủ sự không sân độc â ây, tất cả các vị ây có tâm 
được thanh tịnh, có tư duy không bị khuấy động” là phép kỳ diệu về điểm hóa. 
“Hơn nữa, sự không sân độc ây nên được rèn luyện như thế, nên được tu tập 
như thê, nên được làm cho sung mãn như thể, niệm tùy thuận theo VIỆC ây nên 
được thiết lập như thế” là phép kỳ diệu về giáo hóa. “Sự nghĩ tưởng về ánh sáng 
được thành tựu” là thân thông. “Phản kháng lại sự lờ đờ buôn ngủ” là phép kỳ 
diệu. “Các vị nào hội đủ sự nghĩ tưởng về ánh sáng ây, tất cả các vị ấy có tâm 
được thanh tịnh, có tư duy không bị khuây động” là phép kỳ diệu về điểm hóa. 
“Hơn nữa, sự nghĩ tưởng vê ánh sáng ây nên được rèn luyện như thế, nên được 
tu tập như thể, nên được làm cho sung mãn như. thể, niệm tùy thuận theo việc 
ây nên được thiết lập như thế” là phép kỳ diệu về giáo hóa. 


“Sư không tản mạn được thành tựu” là thần thông. “Phản kháng lại sự 
phóng dật” là phép kỳ diệu. “Các vị nào hội đủ sự không tản mạn ây, tât cả các 
vị ây có tâm được thanh tịnh, có tư duy không bị khuây động” là phép kỳ diệu 
về điểm hóa. ' 'Hơn nữa, sự không tản mạn ây nên được rèn luyện như thê, nên 
được tu tập như thê, nên được làm cho sung mãn như thê, niệm tùy thuận theo 
việc ây nên được thiết lập như thể” là phép kỳ diệu về giáo hóa. 


“Sự xác định pháp được thành tựu” là thân thông. “Phản kháng lại hoải 
nghỉ” là phép kỳ diệu. “Các vị nào hội đủ sự xác định pháp â ây, tất cả các vị Ấy 
có tâm được thanh tịnh, có tư duy không bị khuây động” là phép kỳ diệu về 
điểm hóa. “Hơn nữa, sự xác định pháp ây nên được rèn luyện như thế, nên được 
tu tập như thể, nên được làm cho sung mãn như. thể, niệm tùy thuận theo việc 
ây nên được thiết lập như thế” là phép kỳ diệu về giáo hóa. 


'“Irí được thành tựu” là thân thông. “Phản kháng lại vô minh” là phép kỳ 
diệu. “Các vị nào hội đủ trí ấy, tất cả các vị ây có tâm được thanh tịnh, có tư 
duy không bị khuây động” là phép kỳ diệu về điểm hóa. “Hơn nữa, trí ấy nên 
được rẻn luyện như thế, nên được tu tập như thế, nên được làm cho sung mãn 
như thể, niệm tùy thuận theo việc ây nên được thiết lập như thế” là phép kỳ diệu 
về giáo hóa. 

“Sự hân hoan được thành tựu” là thân thông. “Phản kháng lại sự không 
hứng thú” là phép kỳ diệu. “Các vị nào hội đủ sự hân hoan ây, tật cả các vị ầy 
có tâm được thanh tịnh, có tư duy không bị khuây động” là phép kỳ diệu về 
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điểm hóa. “Hơn nữa, sự hân hoan â ây nên được rèn luyện như thể, nên được tu 
tập như thế, nên được làm cho sung mãn như thê, niệm tùy thuận theo việc ấy 
nên được thiết lập như thể” là phép kỳ diệu về giáo hóa. 


“Sơ thiền được thành tựu” là thân thông. “Phản kháng lại các pháp ngăn 
che” là phép kỳ diệu. “Các vị nào hội đủ sơ thiên ấy, tất cả các vị ây có tâm 
được thanh tịnh, có tư duy không bị khuấy động” là phép kỳ diệu về điểm hóa. 
“Hơn nữa, sơ thiền ấy nên được rèn luyện như thế, nên được tu tập như thế, nên 
được làm cho sung mãn như thế, niệm tùy thuận theo việc ây nên được thiết lập 
như thế” là phép kỳ diệu về giáo hóa. ... (nf)... 


“Đạo A-la-hán được thành tựu” là thần thông. “Phản kháng lại toàn bộ 
phiên não” là phép kỳ diệu. “Các vị nào hội đủ đạo A-la-hán ây, tật cả các VỊ 
ầy có tâm được thanh tịnh, có tư duy không bị khuây động” là phép kỳ diệu về 
điểm hóa. “Hơn nữa, đạo A-la-hán ây nên được rèn luyện như thế, nên được tu 
tập như thế, nên được làm cho sung mãn như thế, niệm tùy thuận theo việc ấy 
nên được thiết lập như thế” là phép kỳ diệu về giáo hóa. 


“Thoát ly được thành tựu” là thân thông. “Phản kháng lại ước muốn trong 
các dục” là phép kỳ diệu. Thành tựu và phép kỳ diệu được gọi là phép kỳ diệu 
về thần thông. “Không sân độc được thành tựu” là thân thông. “Phản kháng 
lại sân độc” là phép kỳ diệu. Thành tựu và phép kỳ diệu được gỌI là phép kỳ 
diệu về thân thông. “Sự nghĩ tưởng về ánh sáng được thành tựu” là thần thông. 
“Phản kháng lại sự lờ đờ buôn ngủ” là phép kỳ diệu. Thành tựu và phép kỳ diệu 
được gọi là phép kỳ diệu về thân thông. . . (nf)... “Đạo A-la-hán được thành 
tựu” là thần thông. “Phản kháng lại toàn bộ phiền não” là phép ky diệu. Thành 
tựu và phép kỳ diệu được gọi là phép kỳ diệu về thân thông. 


Phân giảng về “Phép kỳ diệu” được đây đủ. 


PHẦN TÍCH ĐẠO # ]117 


VI. GLÁNG VỀ CÁC PHÁP ĐỨNG ĐẢU 
ĐƯỢC TỊNH LẶNG 
(S4MASISIKATH2 


Sự nhận biết về việc đoạn trừ hoàn toàn đối với tất cả các pháp, về sự diệt 
tận và tính chất không thiết lập là trí về ý nghĩa của các pháp đứng đầu được 
tịnh lạng là [có ý nghĩa] thế nào? 

Đối với tất cả các pháp: Là năm uân, mười hai xứ, mười tám giới, các 
pháp thiện, các pháp bât thiện, các pháp vô ký, các pháp thuộc dục giới, các 
pháp thuộc sắc giới, các pháp thuộc vô sắc giới, các pháp không còn lệ thuộc. 

về việc đoạn trừ hoàn toàn: Do sự thoát ly, [hành giả] đoạn trừ hoàn toàn 
ước muốn trong các dục. Do không sân độc, [hành giả] đoạn trừ hoàn toàn sân 
độc. Do sự nghĩ tưởng đến ánh sáng, [hành giả] đoạn trừ hoàn toàn sự lờ đờ 
buôn ngủ. Do không tán mạn, [hành giả] đoạn trừ hoàn toàn sự phóng dật. Do 
xác định pháp, [hành giả] đoạn trừ hoàn toàn sự hoài nghị. Do trí, [hành giả| 
đoạn trừ hoàn toàn vô minh. Do hân hoan, [hành giả] đoạn trừ hoàn toàn sự 
không hứng thú. Do sơ thiên, [hành giả] đoạn trừ hoàn toàn các pháp ngăn che. 

- (nÍ).. . Do đạo A-la-hán, [hành giả] đoạn trừ hoàn toàn toàn bộ phiên não. 

Về sự diệt tận: Do thoát ly, [hành giả] diệt tận ước muốn trong các dục. 
Do không sân độc, [hành giả] diệt tận sân độc. Do sự nghĩ tưởng đến ánh sáng, 
[hành giả] diệt tận sự lờ đờ buôn ngủ. Do không tản mạn, [hành giả] diệt tận sự 
phóng dật. Do sự xác định pháp, [hành giả] diệt tận hoài nghĩ. Do trí, [hành giả] 
diệt tận vô minh. Do hân hoan, [hành giả] diệt tận sự không hứng thú. Do sơ 
thiên, [hành giả] diệt tận các pháp ngăn che. ... (nt)... Do đạo A-la-hán, [hành 
giả] điệt tận toàn bộ phiên não. 


Do tính chất không thiết lập: Ở [hành giả] đã thành tựu thoát ly, ước muốn 
trong các dục không thiết lập. Ở [hành giả] đã thành tựu không sân độc, sân 
độc không thiết lập. Ở [hành giả] đã thành tựu sự nghĩ tưởng vệ ảnh sáng, sự 
lờ đờ buôn ngủ không thiết lập. Ơ [hành giả] đã thành tựu sự không tản mạn, 
phóng dật không thiết lập. Ở [hành giả] đã thành tựu sự xác định pháp, hoài 
nghi không thiết lập. Ở [hành giả] đã thành tựu trí, vô minh không thiết lập. Ở 
[hành giả] đã thành tựu hân hoan, sự không hứng thú không thiết lập. Ở [hành 
giả] đã thành tựu sơ thiên, các pháp ngăn che không thiết lập. ... (n{)... Ở [hành 
giả] đã thành tựu đạo A-la-hán, toàn bộ phiền não không thiết lập. 


Được tịnh lặng: Do trạng thái dứt bỏ ước muốn các dục, sự thoát ly được 
tịnh lặng. Do trạng thái dứt bỏ sân độc, không sân độc được tịnh lặng. Do trạng 
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thái đứt bỏ sự lờ đờ buồn ngủ, sự nghĩ tưởng đến ánh sáng được tịnh lặng. Do 
trạng thái dứt bỏ phóng dật, sự không tản mạn được tịnh lặng. Do trạng thái dứt 
bỏ hoài nghi, sự xác định pháp được tịnh lặng. Do trạng thái dứt bỏ vô minh, 
trí được tịnh lặng. Do trạng thái dứt bỏ sự không hứng thú, hân hoan được tịnh 
lặng. Do trạng thái dứt bỏ các pháp ngăn che, sơ thiền được tịnh lặng. ... (n£)... 
Do trạng thái dứt bỏ toàn bộ phiên não, đạo A-la-hán được tịnh lặng. 


Pháp đứng đầu: Có mười ba pháp đứng đầu: Đứng đâu các sự vướng bận 
là ái, đứng đâu các sự trói buộc là ngã mạn, đứng đâu các pháp tiêm nhiễm là 
tà kiến, đứng. đâu các sự tản mạn là phóng dật, đứng đâu các phiên não là vô 
minh, đứng đầu các sự cương quyết. là tín, đứng đầu các sự ra sức là tấn, đứng 
đâu các sự thiết lập là niệm, đứng đâu các sự không tản mạn là định, đứng đâu 
các sự nhận thức là tuệ, đứng. đâu các sự vận hành là mạng quyên, đứng đầu các 
hành xứ là giải thoát, đứng đầu các hành là sự diệt tận. 


Phân øiảng về “Các pháp đứng đâu được tịnh lặng” được đây đủ. 


PHÂN TÍCH ĐẠO # 1119 


VIII. GIẢNG VÉ SỰ THIẾT LẬP NIỆM 
(SATIP4TTHÄNAKATH 2) 


(Duyên khởi ở Sävatthi) 

Này các Tỳ-khưu, đây là bốn sự thiết lập niệm. Bốn là gì? Này các Tỳ- 
khưu, vị Tỳ-khưu trong giáo pháp này an trú có sự quản xét thân trên thân, có 
nhiệt tâm, có sự nhận biết rõ rệt, có niệm, có thể chế ngự tham và ưu phiền ở 
trên đời. ... (n{)... thọ trên các thọ... (nt)... tâm trên tâm... (nt)... pháp trên các 
pháp, có nhiệt tâm, có sự nhận biết rõ rệt, có niệm, có thể chê ngự tham và ưu 
phiền ở trên đời. Này các Tỳ-khưu, đây là bốn sự thiết lập niệm. 

An trú có sự quán xét thân trên thân là [có ý nghĩa] thế nào? Ở đây, có vị 
quán xét thân [câu thành bởi] nguyên tô đất là vô thường, không phải là thường: 
quán xét là khô não, không phải là lạc; quán xét là vô ngã, không phải là ngã; 
nhàm chán, không vui thích; lìa tham ái, không tham á!1; làm cho diệt tận, không 
làm cho sanh khởi; từ bỏ, không năm giữ. Trong khi quán xét là vô thường, [vị 
ây] dứt bỏ sự nghĩ tưởng về thường; trong khi quán xét là khổ não, [vị ấy] dứt 
bỏ sự nghĩ tưởng về lạc; trong khi quán xét là vô ngã, [vị ây] dứt bỏ sự nghĩ 
tưởng về ngã; trong khi nhàm chán, [vị ây] dứt bỏ sự vui thích; trong khi lìa 
tham ái, [VỊ ây] dứt bỏ tham ái; trong khi làm cho diệt tận, [vị ây] dứt bỏ nguồn 
sanh khởi; trong khi từ bỏ, [vị ây] dứt bỏ sự năm giữ. [Vị ây] quán xét thân theo 
bảy biểu hiện này. Thân là sự thiết lập, không phải niệm. Niệm vừa là sự thiết 
lập, vừa là niệm. Với niệm ấy, với trí ấy, [vị ây] quán xét thân ấy. Vì thế, được 
øỌI1 là: “Sự thiết lập niệm về quán xét thân trên thân.” 

Sự tu tập: Có bốn sự tu tập: Là sự tu tập theo ý nghĩa không vượt trội các 
pháp đã được sanh lên tại nơi ây, là sự tu tập theo ý nghĩa nhất vị đối với các 
quyên, là sự tu tập theo ý nghĩa khởi động tinh tân [thích hợp] nhằm đạt đến giải 
thoát Niễt-bàn, là sự tu tập theo ý nghĩa rèn luyện. 

Ở đây, có vị quán xét thân [câu thành bởi] nguyên tổ nước... thân [cấu thành 
bởi] nguyên tổ lửa... thân [câu thành bởi] nguyên tô gió... thân [cầu thành bởi] 
tóc... thân [câu thành bởi] lông... thân [câu thành bởi] da ngoài... thân [cầu thành 
bởi] da trong... thân [câu thành bởi] thịt... thân [câu thành bởi] máu... thân [câu 
thành bởi] gân... thân [câu thành bởi] xương... thân [câu thành bởi] tủy xương 
là vô thường, không phải thường; quán xét là khô não, không phải lạc; quán xét 
là vô ngã, không phải ngã; nhàm chán, không vui thích; lìa tham ái, không tham 
ái; làm cho diệt tận, không làm cho sanh khởi; từ bỏ, không năm giữ. Trong khi 
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quán xét là vô thường, [vỊ ây] dứt bỏ sự nghĩ tưởng về thường: trong khi quán 
xét là khô não, [vị ây] dứt bỏ sự nghĩ tưởng về lạc; trong khi quán xét là vô ngã, 
[vị ấy] đứt bỏ sự nghĩ tưởng vê ngã; trong khi nhằm chán, [vị ây] dứt bỏ sự vui 
thích; trong khi lìa tham ái, [vị ây] dứt bỏ tham ái; trong khi làm cho diệt tận, 
[vị ây] dứt bỏ nguôn sanh khởi; trong khi từ bỏ, [vị ấy] dứt bỏ sự năm giữ. [Vị 
ây] quán xét thân theo bảy biểu hiện này. Thân là sự thiết lập, không phải niệm. 
Niệm vừa là sự thiết lập, vừa là niệm. Với niệm ây, vỚI trí ây, [VỊ ây] quán xét 
thân ấy. Vì thế, được gọi là: “Sự thiết lập niệm về quán xét thân trên thân.” 


Sự tu tập: Có bốn sự tu tập: Là sự tu tập theo y nghĩa không vượt trội đối 
với các pháp đã được sanh lên trong trường hợp ây, là sự tu tập theo ý nghĩa 
nhất vị đôi với các quyên, là sự tu tập theo ý nghĩa khởi động tĩnh tân [thích 
hợp] nhăm đạt đến giải thoát Niễt-bàn, là sự tu tập theo ý nghĩa rèn luyện. An 
trú có sự quán xét thân trên thân là [có ý nghĩa] như thế. 


An trú có sự quán xét thọ trên các thọ là [có ý nghĩa] thế nào? Ở đây, CÓ VỊ 
quản xét thọ lạc là vô thường, không phải thường;... (nf)..., từ bỏ, không năm 
giữ. Irong khi quán xét là vô thường, [vị ấy] dứt bỏ sự nghĩ tưởng vê thường:... 
(n†)... › trong khi từ bỏ, [vị ấy] dứt bỏ sự năm giữ. [Vị ấy] quán xét thọ theo bảy 
biểu hiện này. Thọ là sự thiết lập. không phải niệm. Niệm vừa là sự thiết lập, 
vừa là nệm. Với nệm ây, với trí ây, [vị ây] quản xét thọ ấy. Vì thê, được gọi là: 
“Sự thiết lập niệm về quán xét thọ trên các thọ.” 


Sự tu tập: Có bốn sự tu tập: . .. (nf)... là sự tu tập theo ý nghĩa rèn luyện... 
(nt)... Ở đây, có vị quản xét thọ khổ... thọ không khổ không lạc... thọ lạc có hệ 
lụy vật chất... thọ lạc không hệ lụy vật chất... thọ khô có hệ lụy vật chất... thọ 
khổ không hệ lụy vật chất... thọ không khổ không lạc có hệ lụy vật chất... thọ 
không khô không lạc không hệ lụy vật chất... thọ sanh lên do nhãn xúc... thọ 
sanh lên do nhĩ xúc... thọ sanh lên do tỷ xúc... thọ sanh lên do thiệt xúc... thọ 
sanh lên do thân xúc... thọ sanh lên do ý xúc là vô thường, không phải thường;... 
(n†)...; từ bỏ, không năm giữ. Trong khi quán xét là vô thường, [vỊ ấy] dứt bỏ sự 
nghĩ tưởng về thường;... (nf)...; trong khi từ bỏ, [vị ấy] dứt bỏ sự năm giữ. [VỊ 
ây] quán xét thọ theo bảy biểu hiện này. Thọ là sự thiết lập, không phải niệm. 
Niệm vừa là sự thiết lập, vừa là niệm. Với niệm ây, với trí ây, [vị ây] quán xét 
thọ ấy. Vì thể, được gọi là: “Sự thiết lập niệm về quán xét thọ trên các thọ.” 


Sự tu tập: Có bốn sự tu tập: ... (nt)... An trú có sự quán xét thọ trên các thọ 
là [có ý nghĩa] như thê. 

An trú có sự quán xét tâm trên tâm là [có ý nghĩa] thê nào? Ở đây, có vị 
quán xét tâm có tham ái là vô thường, không phải thường:... (nt)..., từ bỏ, không 
năm giữ. Trong khi quán xét là vô thường, [VỊ ây] dứt bỏ sự nghĩ tưởng về 
thường:... (nf)...; trong khi từ bỏ, [vị ây] dứt bỏ sự nắm giữ. [Vị ấy] quán xét 
tâm theo bảy biểu hiện này. Tâm là sự thiết lập, không phải niệm. Niệm vừa là 
sự thiết lập, vừa là nệm. Với niệm Ấy, với trí ây, [vị ấy] quản xét tâm ấy. Vì thế, 
được gọi là: “Sự thiết lập niệm về quán xét tâm trên tâm.” 
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Sự tu tập: Có bốn sự tu tập: ... (nt)... là sự tu tập theo ý nghĩa rèn luyện. 
.. (nf)... Ở đây, có vị quán xét tâm lìa khỏi tham ái... tâm có sân... tâm lìa khỏi 
sân... tâm có s1... tâm lìa khỏi s1... tâm co rút... tâm tản mạn... tâm đại hành... 
tâm không đại hành... tâm vượt trội... tâm không vượt trội... tâm định tĩnh... tâm 
không định tĩnh... tâm được giải thoát... tâm chưa được giải thoát... nhăn thức... 
nhĩ thức... tỷ thức... thiệt thức... thân thức... ý thức là vô thường, không phải là 
thường;... (n†)...; từ bỏ, không năm giữ. Trong khi quán xét là vô thường, [vị Ấy] 
dứt bỏ sự nghĩ tưởng vê thường;... (nt)...; trong khi từ bỏ, [vị Ấy] đứt bỏ sự năm 
giữ. [Vị ây] quán xét tâm theo bảy biêu hiện này. [ầm là sự thiết lập, không phải 
niệm. Niệm vừa là sự thiết lập, vừa là niệm. Với niệm ây, với trí ây, [vị ấy] quản 
xét tâm ấy. Vì thế, được gọi là: “Sự thiết lập niệm vẻ quán xét tâm trên tâm.” 


Sự tu tập: Có bốn sự tu tập: ... (n†)... là sự tu tập theo ý nghĩa rèn luyện. ... 
(nt)... An trú có sự quán xét tâm trên tâm là [có y nghĩa] như thể. 

An trú có sự quán xét pháp trên các pháp là [có ý nghĩa] thê nào? Ở đây, có 
vị quản xét các pháp còn lại, ngoại trừ thân, ngoại trừ thọ, ngoại trừ tâm, là vô 
thường, không phải là thường; quán xét là khô não, không phải là lạc; quán xét 
là vô ngã, không phải là ngã; nhàm chán, không vui thích; lia tham ái, không 
tham ái; làm cho diệt tận, không làm cho sanh khởi; từ bỏ, không năm g1IỮ. 
Trong khi quán xét là vô thường, [vị ây] dứt bỏ sự nghĩ tưởng về thường: trong 
khi quán xét là khô não, [vị ấy] dứt bỏ sự nghĩ tưởng về lạc; trong khi quán xét 
là vô ngã, [vị ấy] dứt bỏ sự nghĩ tưởng về ngã; trong khi nhàm chán, [vị ây] dứt 
bỏ sự vui thích; trong khi lia tham ái, [vị ây] dứt bỏ tham ái; trong khi làm cho 
diệt tận, |vỊ ây] dứt bỏ nguôn sanh khởi; trong khi từ bỏ, [vỊ ây] dứt bỏ sự nắm 
giữ. [ VỊ ây] quán xét các pháp â ây theo bảy biểu hiện này. Các pháp là sự thiết 
lập, không phải niệm. Niệm vừa là sự thiết lập, vừa là niệm. Với niệm Ây, VỚI 
trí ây, [VỊ ây] quán xét các pháp â ây. Vì thê, được gọi là: “Sự thiết lập niệm về 
quán xét pháp trên các pháp. ” 

Sự tu tập: Có bốn sự tu tập: Là sự tu tập theo ý nghĩa không vượt trội đôi 
với các pháp đã được sanh lên trong trường hợp ấy, là sự tu tập theo ý nghĩa 
nhất vị đối với các quyên, là sự tu tập theo ý nghĩa khởi động tinh tân [thích 
hợp] nhăm đạt đến giải thoát Niết-bàn, là sự tu tập theo ý nghĩa rèn luyện. An 
trú có sự quán xét pháp trên các pháp là [có ý nghĩa] như thê. 

Phân giảng về “Sự thiết lập niệm” được đầy đủ. 
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IX. GLẢNG VÉ MINH SÁT 
(VIPASS4AN4KATH2) 


Tôi đã được nghe như vầy: Một thời, đức Thế Tôn ngự tại tu viện của ông 
Anathapindika, trong khu rừng [của Thái tử | Jeta, ở thành Savatthi. Chính ở tại 
nơi ấy, đức Thế Tôn đã bảo các vị Tỳ-khưu răng: 

— Này các Ty-khưu. 

— Thưa Ngài. 

Các vị Tỳ-khưu ấy đã đáp lại đức Thê Tôn. Đức Thế Tôn đã nói điều này: 

— Này các Ty-khưu, quả thật vị 1ỷ-khưu ây, trong lúc đang xem xét bất cứ 
hành nào là thường, sẽ có được sự nhãn nại phù hợp; sự kiện này không được 
biết đến. Không có được sự nhẫn nại phù hợp, [vị ấy] sẽ đạt đến sự xác định 
về tính chất đúng đăn; sự kiện này không được biết đến. Không đạt đến sự xác 
định về tính chật đúng đắn, [vị ây] sẽ tác chứng quả Nhập lưu, hoặc quả Nhất 
lai, hoặc quả Bắt lai, hoặc quả A-la-hán; sự kiện này không được biết đến. 


Này các Ty-khưu, quả thật vị 1ỷ-khưu â ây, trong lúc đang xem xét tất cả các 
hành là vô thường, sẽ có được sự nhân nại phù hợp; sự kiện này được biết đến. 
Có được sự nhãn nại phù hợp, [vị ây] sẽ đạt đến sự xác định về tính chất đúng 
đăn; sự kiện này được biết đến. Đạt đến sự xác định về tính chất đúng đắn, [vị 
ây] sẽ tác chứng quả Nhập lưu, hoặc quả Nhất lai, hoặc quả Bất lai, hoặc quả 
A-la-hán; sự kiện này được biết đến. 


Này các Ty-khưu, quả thật vị _Tỷ-khưu ây, trong lúc đang xem xét bất cứ 
hành nào là lạc, sẽ có được sự nhẫn nại phù hợp; sự kiện này không được biết 
đến. Không có được sự nhẫn nại phù hợp, M ấy] sẽ đạt đến sự xác định về tính 
chất đúng đăn; sự kiện này không được biết đên. Không đạt đến sự xác định về 
tính chât đúng đắn, [vị ây] sẽ tác chứng quả Nhập lưu, hoặc quả Nhất lai, hoặc 
quả Bắt lai, hoặc quả A-la-hán; sự kiện này không được biết đến. 


Này các Ty-khưu, quả thật vị 1y-khưu â ây, trong lúc đang xem xét tất cả các 
hành là khổ não, sẽ có được sự nhẫn nại phù hợp; sự kiện này được biết đến. 
Có được sự nhãn nại phù hợp, [vị ây] sẽ đạt đến sự xác định về tính chất đúng 
đắn; sự kiện này được biết đên. Đạt đến sự xác định về tính chất đúng đăn, [vị 
ây] sẽ tác chứng quả Nhập lưu, hoặc quả Nhất lai, hoặc quả Bất lai, hoặc quả 
A-la-hán; sự kiện này được biết đến. 


Này các Ty-khưu, quả thật vị Ty-khưu ây, trong lúc đang xem xét bất cứ 
pháp nào là ngã, sẽ có được sự nhân nại phù hợp; sự kiện này không được biêt 


PHẦN TÍCH ĐẠO # 1123 


đến. Không có được sự nhãn nại phù hợp, M ấy] sẽ đạt đến sự xác định về tính 
chất đúng đăn; sự kiện này không được biết đến. Không đạt đến sự xác định về 
tính chât đúng đăn, [vị ấy] sẽ tác chứng quả Nhập lưu, hoặc quả Nhất lai, hoặc 
quả Bắt lai, hoặc quả A-la-hán; sự kiện nảy không được biết đến. 


Này các Tỳ-khưu, quả thật vị Tỳ-khưu ấy, trong lúc đang xem xét tất cả các 
pháp là vô ngã, sẽ có được sự nhẫn nại phù hợp; sự kiện này được biết đến. Có 
được sự nhẫn nại phù hợp, [vị ây] sẽ đạt đến sự xác định về tính chất đúng đắn; 
sự kiện này được biết đến. Đạt đến sự xác định về tính chất đúng đăn, [vị ấy] 
sẽ tác chứng quả Nhập lưu, hoặc quả Nhất lai, hoặc quả Bắt lai, hoặc quả A-la- 
hán; sự kiện này được biết đến. 

Này các Tỳ-khưu, quả thật vị Tỳ-khưu ấy, trong lúc đang xem xét Niết-bàn 
là khô não, sẽ có được sự nhẫn nại phù hợp; sự kiện này không được biết đến. 
Không có được sự nhẫn nại phù hợp, [vỊ Ấy] sẽ đạt đến sự xác định về tính chất 
đúng đăn; sự kiện này không được biệt đên. Không đạt đên sự xác định về tính 
chât đúng đắn, [vị ấy] sẽ tác chứng quả Nhập lưu, hoặc quả Nhất lai, hoặc quả 
Bắt lai, hoặc quả A-la-hán; sự kiện này không được biết đến. 


Này các Tỳ-khưu, quả thật vị Tỳ-khưu ấy, trong lúc đang xem xét Niết-bàn 
là lạc, sẽ có được sự nhẫn nại phù hợp; sự kiện này được biết đên. Có được sự 
nhãn nại phù hợp, [vị ây] sẽ đạt đến sự xác định về tính chất đúng đăn; sự kiện 
này được biết đến. Đạt đến sự xác định về tính chât đúng đắn, [vị ây] sẽ tác 
chứng quả Nhập lưu, hoặc quả Nhất lai, hoặc quả Bất lai, hoặc quả A-la-hản; 
sự kiện này được biết đến. 

[VỊ ây] thành đạt sự nhãn nại phù hợp với bao nhiêu biểu hiện? Đạt đến sự 
xác định về tính chất đúng đăn với bao nhiêu biêu hiện? 

[Vị ấy] thành đạt sự nhẫn nại phù hợp với bốn mươi biểu hiện, đạt đến sự 
xác định về tính chất đúng đăn với bốn mươi biểu hiện. 

[Vị ây] thành đạt sự nhẫn nại phù hợp với bôn mươi biểu hiện gì? Đạt đến 
sự xác định về tính chất đúng đăn với bôn mươi biểu hiện øì? [VỊ Ây nhận thây] 
năm uân là vô thường, là khô não, là ốm đau, là mụt nhọt, là mũi tên, là bất 
hạnh, là tật bệnh, là xa lạ, là tiêu hoại, là tai ương, là tai họa, là kinh hãi, là sự 
đe dọa, là lay chuyên, là mỏng manh, là không bên vững, là không sự bảo vệ, 
là không phải chỗ ngụ, là không sự nương tựa, là trống rỗng, là hão huyền, là 
không, là vô ngã, là tai hại, là pháp chuyên biên, là không có thực chất, là cội 
nguôn của bất hạnh, là kẻ hành quyết, là không hiện hữu, là có lậu hoặc, là tạo 
tác, là vật chât của Ma vương, là pháp sanh ra, là pháp già, là pháp bệnh, là pháp 
tử, là pháp sâu muộn, là pháp than vãn, là pháp thất vọng, là pháp phiền não. 


Trong khi nhận thấy năm uân là vô thường, [vị ấy] thành đạt sự nhãn nại 
phù hợp. Trong khi nhận thây răng: “Sự diệt tận năm uấn là thường hằng, là 
Niết-bàn”, [vị ây] đạt đến sự xác định về tính chất đúng đăn. 


Trong khi nhận thấy năm uân là khô não, [vị ây] thành đạt sự nhẫn nại phù 
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hợp. Trong khi nhận thây răng: “Sự diệt tận năm uân là lạc, là Niết-bàn”, [VỊ ây] 
đạt đến sự xác định về tính chất đúng đắn. 

Trong khi nhận thấy năm uấn là ốm đau, [vị Ấy] thành đạt sự nhẫn nại phù 
hợp. Trong khi nhận thây rằng: “Sự diệt tận năm uân là vô bệnh, là Niết-bàn”, 
[vị ây] đạt đến sự xác định về tính chất đúng đắn. 


Trong khi nhận thấy: năm uấn là mụt nhọt, [vị ây] thành đạt sự nhãn nại phù 
hợp. Trong khi nhận thấy răng: “Sự diệt tận năm uấn là không mụn nhọt, là 
Niết-bàn”, [vị ấy] đạt đến sự xác định về tính chất đúng đắn. 


Trong khi nhận thấy năm uấn là mũi tên, [vị ấy] thành đạt sự nhẫn nại phù 
hợp. Trong khi nhận thây răng: “Sự diệt tận năm uân là không phải mũi tên, là 
Niết-bàn”, [vị ấy] đạt đến sự xác định về tính chất đúng đăn. 


Trong khi nhận thấy năm uấn là bất hạnh, [vị ấy] thành đạt sự nhẫn nại phù 
hợp. Trong khi nhận thây rằng: “Sự diệt tận năm uân là không bất hạnh, là Niết- 
bàn”, [vị ây] đạt đến sự xác định về tính chất đúng đăn. 


Trong khi nhận thấy năm uân là tật bệnh, [vị ấy] thành đạt sự nhẫn nại phù 
hợp. Trong khi nhận thây răng: “Sự diệt tận năm uân là không tật bệnh, là Niết- 
bàn”, [vị ây] đạt đến sự xác định về tính chất đúng đăn. 


Trong khi nhận thấy năm uấn là xa lạ, [vị ấy] thành đạt sự nhẫn nại phù hợp. 
Trong khi nhận thấy răng: “Sự diệt tận năm uân không phải là duyên của người 
khác, là Niết-bàn”, [vị ấy] đạt đến sự xác định về tính chất đúng đắn. 


Trong khi nhận thây năm uấn là tiêu hoại, [vị ấy] thành đạt sự nhẫn nại phù 
hợp. Trong khi nhận thây răng: “Sự diệt tận năm uân là pháp không tiêu hoại, 
là Niết-bàn”, [vị ây] đạt đến sự xác định về tính chất đúng đăn. 


Trong khi nhận thấy năm uấn là tai ương, [vị ấy] thành đạt sự nhẫn nại phủ 
hợp. Trong khi nhận thấy răng: “Sự diệt tận năm uân là không tai ương, là Niết- 
bàn”, [vị ây] đạt đến sự xác định về tính chất đúng đăn. 


Trong khi nhận thấy năm uấn là tai họa, [vị ấy] thành đạt sự nhẫn nại phù 
hợp. Trong khi nhận thây răng: “Sự diệt tận năm uân là không tai họa, là Niết- 
bàn”, [vị ây] đạt đên sự xác định về tính chất đúng đắn. 


Trong khi nhận thấy năm uấn là kinh hãi, [vị ây] thành đạt sự nhẫn nại phù 
hợp. Trong khi nhận thây răng: “St diệt tận năm uấn là không kinh hãi, là Niết- 
bản”, [vị ấy] đạt đến sự xác định về tính chất đúng đắn. 

Trong khi nhận thấy năm uân là sự đe dọa, [vị ấy] thành đạt sự nhẫn nại 
phù hợp. Trong khi nhận thây răng: “Sự diệt tận năm uấn là sự không đe dọa, là 
Niết-bàn”, [vị ấy] đạt đến sự xác định về tính chất đúng đăn. 

Trong khi nhận thấy năm uấn là lay chuyền, [vị ấy] thành đạt sự nhẫn nại 
phù hợp. Trong khi nhận thây răng: “Sự diệt tận năm uân là không lay chuyền, 
là Niết-bàn”, [vị ấy] đạt đến sự xác định về tính chất đúng đắn. 

Trong khi nhận thây năm uân là mỏng manh, [vị ây] thành đạt sự nhẫn nại 
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phù hợp. Trong khi nhận thây răng: “Sự diệt tận năm uân là không mỏng manh, 
là Niết-bàn”, [vị ấy] đạt đến sự xác định về tính chất đúng đăn. 

Trong khi nhận thấy năm uân là không bên vững, [vị ấy], thành đạt sự nhẫn 
nại phù hợp. Trong khi nhận thây răng: “Sự diệt tận năm uấn là bên vững, là 
Niễt-bàn”, [vị ây] đạt đến sự xác định về tính chất đúng đăn. 

Trong khi nhận thây năm uấn là không sự bảo vệ, [vị ây] thành đạt sự nhẫn 
nại phù hợp. Trong khi nhận thấy răng: “Sự diệt tận năm uấn là sự bảo vệ, là 
Niết-bàn”, [vị ấy] đạt đến sự xác định về tính chất đúng đăn. 

Trong khi nhận thây năm uân là không phải chỗ ngụ, [vị ấy] thành đạt sự 
nhãn nại phủ hợp. Trong khi nhận thây răng: “Sự diệt tận năm uân là chỗ ngụ, 
là Niết-bàn”, [vị ây] đạt đến sự xác định về tính chất đúng đắn. 


Trong khi nhận thây năm uân là không sự nương tựa, [vị ấy] thành đạt sự 
nhãn nại phù hợp. Trong khi nhận thây rằng: “Sự diệt tận năm uân là sự nương 
tựa, là Niết-bàn”, [vị ấy] đạt đến sự xác định về tính chất đúng đăn. 


Trong khi nhận thây năm uần là trống rỗng, [vị ấy] thành đạt sự nhân nại 
phủ hợp. Irong khi nhận thấy răng: “Sự diệt tận năm uân là không trồng rỗng, 
là Niết-bàn”, [vị ây] đạt đến sự xác định về tính chất đúng đắn. 


Trong khi nhận thây năm uần là hão huyện, [vị Ấy] thành đạt sự nhẫn nại 
phủ hợp. Trong khi nhận thây răng: “Sự diệt tận năm uân là không hão huyền, 
là Niết-bàn”, [vị ây] đạt đến sự xác định về tính chất đúng đắn. 


Trong khi nhận thấy năm uấn là không, [vị ấy] thành đạt sự nhẫn nại phù 
hợp. Trong khi nhận thấy răng: “Sự diệt tân năm uân là tôi thượng về không, là 
Niễt-bàn”, [VỊ ây] đạt đến sự xác định về tính chất đúng đăn. 

Trong khi nhận thấy năm uân là vô ngã, [vị ây] thành đạt sự nhẫn nại phù 
hợp. Trong khi nhận thấy răng: “Sự diệt tận năm uân là chân lý tuyệt đối, là 
Niễt-bàn”, [vị ấy] đạt đến sự xác định về tính chất đúng đăn. 

Trong khi nhận thây năm uân là tai hại, [vị ây] thành đạt sự nhẫn nại phù 
hợp. Trong khi nhận thây răng: “Sự diệt tận năm uân là không tai hại, là Niết- 
bản”, [vị ây] đạt đến sự xác định về tính chất đúng đắn. 

Trong khi nhận thấy năm uẫn là pháp chuyền biến, [vị ấy] thành đạt sự nhẫn 
nại phù hợp. Trong khi nhận thây răng: “Sự diệt tận năm uân là pháp không 
chuyên biến, là Niễt-bàn”, [vị ây] đạt đến sự xác định về tính chất đúng đăn. 

Trong khi nhận thây năm uân là không có thực chất, [vị ấy] thành đạt sự 
nhẫn nại phù hợp. Trong khi nhận thấy răng: “Sự diệt tận năm uấn là có thực 
chất, là Niết-bàn”, [VỊ ây] đạt đến sự xác định về tính chất đúng đăn. 

Trong khi nhận thây năm uân là cội nguôn của bất hạnh, [vị ấy] thành đạt 
sự nhãn nại phù hợp. Trong khi nhận thây răng: “Sự diệt tận năm uân là không 
phải cội nguôn của bất hạnh, là Niết-bàn”, [vị ây] đạt đến sự xác định về tính 
chất đúng đắn. 
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Trong khi nhận thấy năm uấn là kẻ hành quyết, [vị ấy] thành đạt sự nhẫn nại 
phù hợp. Trong khi nhận 'thây rằng: “Sự diệt tận năm uân là không phải kẻ hành 
quyết, là Niễt-bàn”, [vị ây] đạt đến sự xác định về tính chất đúng đắn. 


Trong khi nhận thây năm uân là không hiện hữu, [vị ấy] thành đạt sự nhẫn 
nại phù hợp. Trong khi nhận thấy răng: “Sự diệt tận năm uân là không phải phi 
hữu, là Niễt-bàn”, [vị ấy] đạt đến sự xác định về tính chất đúng đắn. 


Trong khi nhận thây năm uân là có lậu hoặc, [vị ấy] thành đạt sự nhẫn nại 
phủ hợp. Trong khi nhận thấy răng: “Sự diệt tận năm uân là không có lậu hoặc, 
là Niết-bàn”, [vị ây] đạt đến sự xác định về tính chất đúng đắn. 


Trong khi nhận thây năm uân là tạo tác, [vị ấy] thành đạt sự nhẫn nại phù 
hợp. Trong khi nhận thây răng: “Sự diệt tận năm uân là không tạo tác, là Niết- 
bàn”, [vị ây] đạt đến sự xác định về tính chât đúng đắn. 


Trong khi nhận thấy năm uân là vật chât của Ma vương, [VỊ ấy] thành đạt sự 
nhãn nại phù hợp. Trong khi nhận thây rằng: “Sự diệt tận năm uân là không vật 
chất, là Niết-bàn”, [vị ây] đạt đến sự xác định về tính chất đúng đăn. 


Trong khi nhận thấy năm uấn là pháp sanh ra, [vị ấy] thành đạt sự nhẫn nại 
phủ hợp. Trong khi nhận thấy rằng: “Sự diệt tận năm uân là vô sanh, là Niết- 
bàn”, [vị ấy] đạt đến sự xác định về tính chất đúng đắn. 


Trong khi nhận thây năm uấn là pháp già, [vị ấy] thành đạt sự nhẫn nại phù 
hợp. Trong khi nhận thây rắng: “Sự diệt tận năm uân là không già, là Niết-bàn”, 
[vị ây] đạt đến sự xác định về tính chất đúng đăn. 


Trong khi nhận thây năm uân là pháp bệnh, [vị ây] thành đạt sự nhẫn nại 
phù hợp. Trong khi nhận thấy răng: “Sự diệt tận năm uân là không bệnh, là 
Niết-bàn”, [vị ây] đạt đến sự xác định về tính chất đúng đăn. 

Trong khi nhận thấy năm uấn là pháp tử, [vị ấy] thành đạt sự nhẫn nại phù 
hợp. Trong khi nhận thây răng: “Sư diệt tận năm uấn là bất tử, là Niết-bàn”, [vị 
ây] đạt đến sự xác định về tính chât đúng đắn. 


Trong khi nhận thấy năm uân là pháp sâu muộn, [vị ấy] thành đạt sự nhân 
nại phù hợp. Trong khi nhận thấy ráng: “Sự diệt tận năm uấn là không sâu 
muộn, là Niết-bàn”, [vị ấy] đạt đến sự xác định về tính chất đúng đăn. 


Trong khi nhận thây năm uấn là pháp than vẫn, [vỊ ây] thành đạt sự nhẫn nại 
phù hợp. Trong khi nhận thây răng: “Sự diệt tận năm uân là không than vẫn, là 
Niễt-bàn”, [ vị ây] đạt đến sự xác định về tính chất đúng đắn. 

Trong khi nhận thây năm uân là pháp thất vọng, [vị ấy] thành đạt sự nhẫn 
nại phù hợp. Trong khi nhận thây răng: “Sự diệt tận năm uân là không thất 
vọng, là Niết-bàn”, [vị ấy] đạt đến sự xác định về tính chất đúng đắn. 

Trong khi nhận thấy năm uấn là pháp phiên não, [vị ấy] thành đạt sự nhân 
nại phù hợp. Trong khi nhận thấy răng: “Sự diệt tận năm uân là không phiền 
não, là Niễt-bàn”, [vị ây] đạt đến sự xác định về tính chất đúng đăn. 
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“Là vô thường”, như thế là sự quán xét về vô thường. 

“Là khổ não”, như thể là sự quán xét về khô não. 

“Là ốm đau”, như thế là sự quán xét về khổ não. 

“Là mụt nhọt”, như thế là sự quán xét về khô não. 

“Là mũi tên”, như thể là sự quán xét về khổ não. 

“Là bất hạnh”, như thế là sự quán xét về khô não. 

“Là tật bệnh”, như thế là sự quán xét về khô não. 

“Là sự xa lạ”, như thế là sự quán xét vê vô ngã. 

“Là tiêu hoại”, như thế là sự quán xét vê vô thường. 

“Là tai ương”, như thế là sự quán xét về khổ não. 

“Là tai họa”, như thế là sự quán xét về khô não. 

“Là kinh hãi”, như thế là sự quán xét về khổ não. 

“Là sự đe dọa”, như thế là sự quán xét về khô não. 

“Là lay chuyến”, như thế là sự quán xét về vô thường. 

“Là mồng manh”, như thế là sự quán xét về vô thường. 

“Là không bên vững”, như thế là sự quán xét về vô thường. 
“Là không sự bảo vệ”, như thế là sự quán xét về khô não. 
“Là không phải chỗ ngụ”, như thế là sự quán xét về khô não. 
“Là không sự nương tựa”, như thể là sự quán xét về khô não. 
“Là trồng rỗng”, như thê là sự quán xét về vô ngã. 

“Là hão huyền”, như thế là sự quán xét về vô ngã. 

“Là không”, như thế là sự quán xét về vô ngã. 

“Là vô ngã”, như thế là sự quán xét về vô ngã. 

“Là tai hại”, như thê là sự quán xét về khổ não. 

“Là pháp chuyền biến”, như thể là sự quán xét về vô thường. 
“Là không có thực chất”, như thế là sự quán xét về vô ngã. 
“Là cội nguồn bất hạnh”, như thế là sự quán xét về khô não. 
“Là kẻ hành quyết”, như thế là sự quán xét về khô não. 

“Là không hiện hữu”, như thể là sự quán xét về vô thường. 
“Là có lậu hoặc”, như thế là sự quán xét về khổ não. 

, như thế là sự quán xét về vô thường. 

“Là vật chất của Ma vương”, như thế là sự quán xét về khổ não. 
“Là sanh ra”, như thê là sự quán xét về khô não. 


ễ v33 


“Là tạo tác 


“Là pháp già”, như thê là sự quán xét về khô não. 
“Là pháp bệnh”, như thê là sự quán xét vê khô não. 


1128 # KINH TIỂU BỘ 


“Là pháp tử”, như thế là sự quán xét về vô thường. 

“Là pháp sầu muộn”, như thế là sự quán xét về khổ não. 

“Là pháp than vãn”, như thế là sự quán xét về khổ não. 

“Là pháp thất vọng”, như thế là sự quán xét về khô não. 

“Là pháp phiền não”, như thê là sự quán xét về khổ não. 

[Vị ấy] thành đạt sự nhãn nại phù hợp với bốn mươi biểu hiện này, đạt đến 
sự xác định về tính chất đúng đắn với bốn mươi biểu hiện này. 


Đôi với vị thành đạt sự nhẫn nại phù hợp với bốn mưƠI biểu hiện này, đỗi 
với vị đạt đến sự xác định về tính chât đúng đắn với bốn mươi biêu hiện này, có 
bao nhiêu sự quản xét vệ vô thường? Có bao nhiêu sự quán xét về khô não? Có 
bao nhiêu sự quán xét về vô ng! 


Hai mươi lăm quản xét về vô ngã, năm ĐI quán xét VỀ VÔ thường và có 
đến một trăm hai mươi lăm nói vệ các khô não.? 


Phân giảng về “Minh sát” được đầy đủ. 


” Ở trên là 40 biểu hiện: Liên quan đến vô ngã có 5, vô thường có 10, khổ não có 25, và có liên quan 
đên 5Š uân nên toàn bộ sẽ là 40 x 5 = 200, chính là tông sô của 25 + 50 + 125 ở câu cuôi (Ps4. HI. 700). 
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X. GLÁNG VỀ CÁC TIỂU ĐÈ, 
(MATIK.1KATH¿Z 


Không khát khao, “được giải thoát” là giải thoát, minh và giải thoát, thăng 
ĐIỚI, thăng tâm, thăng tuệ, tịnh, trí, sự nhận thấy, sự thanh tịnh, sự thoát ly, sự 
xuât ly, sự tách ly, sự xả ly, hành vI, giải thoát do thiên, sự tu tập, sự khăng định, 
cuộc sông. 

Không khát khao: Không khát khao với ước muốn trong các dục nhờ vào 
sự xuất ly, không khát khao với sân độc nhờ vào sự không sân độc. ... (nt)... 
không khát khao với các pháp ngăn che nhờ vào sơ thiền. ... (nt)... không khát 
khao với toàn bộ phiên não nhờ vào đạo A-la-hán. 

Giải thoát: “Được giải thoát khỏi ước muốn trong các đục nhờ vào sự xuất 
ly” là giải thoát. ... (nf)... “Được giải thoát khỏi các pháp ngăn che nhờ vào sơ 
thiền” là giải thoát. ... (nt)... “Được giải thoát khỏi toàn bộ phiên não nhờ vào 
đạo A-la-hán” là giải thoát. 

Minh và giải thoát: “Sự thoát ly được biết đến” là minh, “được giải thoát 
khỏi ước muôn trong các dục” là giải thoát, “trong khi được biết đên thì được 
giải thoát, trong khi được giải thoát thì được biết đến” là minh và giải thoát. 
“Không sân độc được biết đến” là minh, “được giải thoát khỏi sân độc” là giải 
thoát, “trong khi được biết đến thì được giải thoát, trong khi được giải thoát thì 
được biết đên” là minh và giải thoát. ... (nt)... “Đạo A-la-hán được biết đến” là 
minh, “được giải thoát khỏi toàn bộ phiền não” là giải thoát, ° trong khi được 
biết đến thì được giải thoát, trong khi được giải thoát thì được biết đên” là minh 
và giải thoát. 

Thắng giới, thăng tâm, thăng tuệ: Nhờ vào sự thoát ly, có giới thanh 
tịnh theo ý nghĩa thu thúc ước muôn trong các dục, có tâm thanh tịnh theo ý 
nghĩa không tản mạn, có kiến thanh tịnh theo ý nghĩa nhận thấy. Trong trường 
hợp này điều nào có ý nghĩa thu thúc điều ây là sự học tập về thắng giới, trong 
trường hợp này điều nào có ý nghĩa không tản mạn điều ây là sự học tập vê 
thắng tâm, trong trường hợp này điều nào có ý nghĩa nhận thây điều ây là sự học 
tập vê thăng tuệ. Nhờ vào không sân độc, có giới thanh tịnh theo ý nghĩa thu 
thúc sân độc... (n0)... Nhờ vào đạo A-la-hán, có giới thanh tịnh theo ý nghĩa thu 
thúc toàn bộ phiên não, có tâm thanh tịnh theo ý nghĩa không tản mạn, có kiến 


°® Dịch theo văn bản Pä]I của tạng PTS và tạng Thái Lan: “Nekkhammena kãmacchandato muccaffi 
vimokkho. ` 
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thanh tịnh theo ý nghĩa nhận thấy. Trong trường hợp này điều nào có ý nghĩa 
thu thúc điều ây là sự học tập về thăng giới, trong trường hợp này điêu nào có ý 
nghĩa không tản mạn điều â ầy là sự học tập vê thăng tâm, trong trường hợp này 
điều nào có ý nghĩa nhận thây điều ấy là sự học tập về thắng tuệ. 


Tịnh: Nhờ vào sự thoát ly, [hành giả] làm tịnh lặng ước muốn trong các 
dục. Nhờ vào không sân độc, [hành giả| làm tịnh lặng sân độc. ... (nt)... Nhờ 
vào đạo A-la-hán, [hành giả] làm tịnh lặng toàn bộ phiền não. 

Trí: Sự thoát ly nhờ vào trạng thái dứt bỏ ước muốn trong các dục là trí 
theo ý nghĩa đã được biết. Không sân độc nhờ vào trạng thái dứt bỏ sân độc là 
trí theo ý nghĩa đã được biết. ... (nt)... Đạo A-la-hán nhờ vào trạng thái đứt bỏ 
toàn bộ phiên não là trí theo ý nghĩa đã được biệt. 

Sự nhận thấy: Sự thoát ly nhờ vào trạng thái dứt bỏ ước muốn trong các 
dục là sự nhận thây nhờ vào trạng thái đã được thấy. Không sân độc nhờ vào 
trạng thái dứt bỏ sân độc là sự nhận thây nhờ vào trạng thái đã được thấy. .. 
(nt)... Đạo A-la-hán nhờ vảo trạng thái dứt bỏ toàn bộ phiên não là sự nhận thấy 
nhờ vào trạng thái đã được thấy. 


Sự thanh tịnh: Trong khi dứt bỏ ước muôn trong các dục, [hành giả] được 
thanh tịnh nhờ vào sự thoát ly. Trong khi dứt bỏ sân độc, [hành giả] được thanh 
tịnh nhờ vào không sân độc. ... (nt)... Trong khi dứt bỏ toàn bộ phiên não, [hành 
giả | được thanh tịnh nhờ vào đạo A-la-hán. 

Sự thoát ly: Đây là sự xuất ly khỏi các dục, tức là sự thoát ly. Đây là sự 
xuất ly khỏi các sắc, tức là vô sắc. Hơn nữa, bất cứ điều gì hiện hữu, còn tạo tác, 
được tủy thuận sanh lên, sự diệt tận là thoát ly khỏi điêu â ây. Đôi với sân độc, 
không sân độc là sự thoát ly. Đối với sự lờ đờ buồn ngủ, nghĩ tưởng về ánh sáng 
là sự thoát ly. ... (n†)... Đối với toàn bộ phiên não, đạo A-la-hán là sự thoát ly. 


Sự xuất ly: Đây là sự xuất ly khỏi các dục, tức là sự thoát ly. Đây là sự xuất 
ly khỏi các sắc, tức là vô sắc. Hơn nữa, bắt cứ điều gì hiện hữu, còn tạo tác, 
được tùy thuận sanh lên, sự diệt tận là xuât ly khỏi điêu ấy. Đôi với ước muốn 
trong các dục, thoát ly là sự xuất ly. Đôi với sân độc, không sân độc là sự xuất 
ly. Đối với sự lờ đờ buôn ngủ, nghĩ tưởng về ảnh sáng là sự thoát ly. ... (nt)... 
Đối với toàn bộ phiên não, đạo A-la-hán là sự xuất ly. 


Sự tách ly: Đôi với ước muốn trong các dục, thoát ly là sự tách ly. ... (n†)... 
Đôi với toàn bộ phiên não, đạo A-la-hán là sự tách ly. 

Sự xả ly: “Nhờ vào sự thoát ly, [hành giả] xả ly ước muôn trong các dục” 
là sự xả ly. “Nhờ vào không sân độc, [hành giả| xả ly sân độc” là sự xả ly... 
(nt)... “Nhờ vào đạo A-la-hán, [hành giải xả ly toàn bộ phiên não” là sự xả ly 


Hành vi: Trong khi dứt bỏ ước muốn trong các dục, [hành giả] hành xử 
băng sự thoát ly. Trong khi đứt bỏ sân độc, hành giả] hành xử băng không sân 
độc. ... (nt)... Trong khi dứt bỏ toàn bộ phiên não, [hành giả] hành xử băng đạo 
A-la- hán. 
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Giải thoát do thiền: “Sự thoát ly được nung nâu” là thiên, “thành giả| 
thiêu đốt ước muốn trong các dục” là thiền, “trong khi được nung nấu, [hành 
giả] giải thoát” là giải thoát do thiên, ° “trong khi thiêu đốt, [hành giả] giải thoát” 
là giải thoát do thiên, “được nung nâu” ˆ là các pháp, “[hành giả] thiêu đốt” là 
các phiên. não, “biết điều được nung nấu và điêu được thiêu đốt” là có sự thiêu 
đốt do thiền. “Không sân độc được nung nâu” là thiền, “[hành giả] thiêu đốt sân 
độc” là thiên. . . (n0)... “Sự nghĩ tướng về ánh sáng được nung nấu” là thiền, 

{hành giải thiêu đốt sự lờ đờ buồn ngủ” là thiên. .. . (n4)... “Đạo A-la-hán được 
nung nâu” là thiên, ° [hành giả] thiêu đốt toàn bộ phiền não” là thiên. “Trong 
khi được nung nâu, [hành giả] giải thoát” là giải thoát do thiên, ' . Ong khi thiêu 
đốt, [hành giả] giải thoát” là giải thoát do thiền, “được nung nâu” ˆ là các pháp, 
“hành giả] thiêu đốt” là các phiên não, “biết điều được nung nấu và điều được 
thiêu đốt” là có sự thiêu đốt do thiên. 

Sự tu tập, sự khẳng định, cuộc sống: “Trong khi dứt bỏ ước muốn trong 
các dục, [hành giả] tu tập sự thoát ly”, [vị ây] có được sự tu tập. “Do nhờ năng 
lực của sự thoát ly, [hành giả] khẳng định tâm”, [vị ấy] có được sự khăng định. 
“Có được sự tu tập, có được sự khẳng định như thế, vị này sông tịnh lặng không 
phải không tịnh lặng; sông đúng đăn không sai trải, sông thanh tịnh không bị 
phiền não” [vị ấy] có được cuộc sống. Có được sự tu tập, có được sự khăng 
định, có được cuộc sống như thế, vị này đi đến bất cứ tập thê nào, dâu là tập 
thê Sát-đế- ly, dầu là tập thê Bà-la-môn, dâu là tập thê gia chủ, dầu là tập thể 
Sa-môn, vị ây đi đến với lòng tự tín, không bị bối rồi. Điều â ây là nguyên nhân 
của điêu gì? Bởi vì vị ây có được sự tu tập, có được sự khăng định, có được 
cuộc sống như thê. 

“Trong khi dứt bỏ sân độc, [hành giả] tu tập không sân độc”, [vị ấy] có 
được sự tu tập. ... (n£)... “Trong khi dứt bỏ sự lờ đờ buôn ngủ, [hành giả] tu tập 
sự nghĩ tưởng về ánh sáng”, [vị ây | có được sự tu tập. ... (nt)... “Trong khi dứt 
bỏ phóng dật, [hành giả] tu tập sự không tản mạn”, [vị ây] có được sự tu tập. 

.. (nf)... “Trong khi dứt bỏ hoài nghi, [hành giả] tu tập sự xác định pháp”, [vị 
ây] có được sự tu tập. ... (nf)... “Trong khi dứt bỏ vô minh, [hành giả] tu tập về 
minh”, [vị ấy] có được sự tu tập. ... (nt)... “Trong khi dứt bỏ sự không hứng thú, 
[hành giả] tu tập sự hân hoan”, [vị ây] có được sự tu tập. ... (nt)... “Trong khi 
dứt bỏ các pháp ngăn che, [hành giả | tu tẬp SƠ thiền”, [vị ấy] có được sự tu tập. 

. (nf)... “Trong khi dứt bỏ toàn bộ phiên não, [hành giả] tu tập đạo A-la-hán”, 
[vị ây] có được sự tu tập. “Do nhờ năng lực của đạo A-la-hán, [hành giả] khẳng 
định tâm”, [vỊ ấy] có được sự khăng định. “Có được sự tu tập, có được sự khăng 
định như thể, VỊ này sông tịnh lặng, không phải không tịnh lặng; sông đúng đắn, 
không sai trái, sông thanh tịnh không bị ô nhiễm” [vị ấy] có được cuộc sông. 
Có được sự tu tập, có được sự khăng định, có được cuộc sống như thế, vị này 
đi đến bất cứ tập thể nào, dâu là tập thể Sát- đề- Iy, dâu là tập thê Bà-la-môn, dâu 
là tập thể gia chủ, dâu là tập thê Sa-môn, vị ấy đi đến với lòng tự tín, không bị 
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bồi rối. Điều ây là nguyên nhân của điều gì? Bởi vì vị ây có được sự tu tập, có 
được sự khăng định, có được cuộc sông như thế. 


Phân giảng về “Các tiêu đề”? được đây đủ. 
Phẩm “Tuệ” là phân thứ ba. 


Đây là phân tóm lược: 


Tuệ, thân thông, lãnhhội, Viễn ly, hạnh thứ năm, 
Phép ky diệu, đứng đâu, Thiết lập niệm, minh sát, 
Tiêu đề nữa là mười, Thuộc phâm Tuệ, thứ ba. 


TÁC PHẨM “PHẦN TÍCH ĐẠO” ĐƯỢC ĐẢY ĐỦ. 


PHỤ LỤC 1 


QUY CÁCH BIÊN TẬP 
TAM TANG THÁNH ĐIÊN THƯỢNG TỌA BỘ 


1. ĐÁNH SÓ THEO PHIÊN BẢN PÄLI TÍCH LAN 


Các tập kinh trong quyền này được Ty-khưu Indacanda dịch từ bản Pali 
Tích Lan và được phô biên trên trang nhà www. tamtangpalrviet.net. Chúng tôi 
giữ nguyên cách đánh số bản Việt ngữ theo hệ thống này. Lưu ý, cách đánh số 
kinh, đoạn kinh giữa bản Päli Tích Lan, Chattha Sangäyana Tipitaka (CST) và 
Pali Text SocIety (PTS) cũng có sự sai khác. 


2.NGUỎN THAM KHẢO, ĐỐI CHIẾU HÁN VĂN 

Nhăm hỗ trợ việc nghiên cứu các bản kinh, hoặc các đoạn kinh tương đương 
giữa bản Pali và bản Hán, bộ Đại Chánh tán tu Đại tạng kinh (ĐCT) được sử 
dụng làm tài liệu chính để tham chiêu. Nguôn: http://cbeta.org/. 


3. TÔN TRỌNG ÂM VẬN VÙNG MIỄN VÀ ĐẶC NGỮ CỦA MỘT 
SỐ DỊCH GIÁ 

Ban Biên tập giữ nguyên âm vận và cách phiên âm do một số dịch giả có 
thâm quyên. sử dụng. Ví dụ: “Bản sư”, “chính niệm”, “chúng sinh”... đôi với các 
dịch giả miền Bắc; “Bốn sư”, “chánh niệm”, “chúng sanh”... đối với các dịch 
giả miễn Nam; Tý-kheo (đỗi với bản dịch của Hòa thượng Thích Minh Châu), 
Ty-kheo (đối với bản dịch của Hòa thượng Thích Trí Tịnh, Hòa thượng Thích 
Tuệ Sỹ), Tỳ-khưu (đối với bản dịch của Thượng tọa Chánh Thân), Tỷ-khiêu (đối 
với các dịch giả miền Bắc); Niết-bàn (đối với các dịch giả Bắc truyền), Níp-bàn 
(đối với một số dịch giả Nam truyền). 

4. CHUẢN HÓA QUY CÁCH VIỆT HOA, VIỆT THƯỜNG, 
PHIÊẾN ẨM 

Ân bản lần này vẫn giữ nguyên văn từ, văn khí, văn mạch của dịch giả, chỉ 
hiệu chỉnh chính tả, dâu châm câu; đồng thời chuẩn hóa quy cách viết hoa, viết 
thường, in nghiêng, cách sử dụng số từ, cách chú thích từ nguyên, từ phiên âm, 
dịch nghĩa. 


92 6€ 


4.1. Thuật ngữ, giai vị, giới phẩm, địa vị, chức vụ 
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4.1.1. Các thuật ngữ, thành ngữ, phương ngữ, khái niệm, học thuyết 
- Viết thường toàn bộ các thuật ngữ. Ví dụ: phiên não, nghiệp báo, tâm, 
tâm sở, nắm uân, năm thủ uấn, năm triên Cải, mƯỜI phiên não, V.V.. 


- Viết thường các SỐ từ đứng trước thuật ngữ Phật học. Ví dụ: nhị đề, tam 
độc, tứ sinh, tứ niệm xứ, ngũ uần, ngũ căn, lục căn, lục độ, thât bảo, thất giác 
chi, bát công đức thủy, bát Thánh đạo, cửu thiên, thập pháp giới, v.v... 

- Viết hoa chữ đầu của một học thuyết. Ví dụ: luận thuyết “Vô nhân 
luận”, thuyết “Luân hôi tịnh hóa”, v.v... 

4.1.2. Các khái niệm, thuật ngữ từ tiếng nước ngoài: Viết thường và 
in nghiêng toàn bộ các thành tô. Ví dụ: tâm (cia), ý (mana), thức (viññana), 
giới (s7/2), định (sa), tuệ (pañ74), v.V.. 

4.1.3. Các thuật ngữ phiên âm từ tiếng nước ngoài: Viết thường toản 
bộ các thành tô và giữa chúng có gạch nối. Ví dụ: na-do-tha, do-tuân, yết-ma, 
thiền-na, đàn-việt, đàn-tín, kiết-già, v.V.. 


4.1.4. Các danh từ riêng vừa phiên am vừa dịch nghĩa: Viết hoa thành 
tô đâu và giữa chúng có gạch nôi. Ví dụ: Ni-kiên-tử, Xá-lợi-tử, v.v.. 

4.1.5. Các từ chí quả vị đặc biệt, giai vị, địa vị, chức vụ, hóc vị: Viết 
hoa thành tố đầu. Ví dụ: Chánh đăng giác, Nhất lai, Tôn giả, Hiền giả, Thiên Sử, 
Pháp sư, Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, Sư cô, lrụ trì, Giáo sư, v.v.. . Nếu 
các từ được phiên âm từ tiêng nước ngoài thi giữa các thành tô có — nôi. VÍ 
dụ: Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hàm, A-na-hàm, A-la-hán, Võ dư Niêt-bàn, v.v.. 

4.1.6. Đại từ chỉ đức Phật, Bồ-tát như la, N gười, Ngài được viết hoa. 
Ví dụ: “Này các Tý-kheo, Ta nhắc các ông răng.. 


4.1.7. Viết hoa các đức hiệu của Phật. Ví dụ: Như LaI, Ứng Cúng, 
Chánh Biên Trị, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ,... 
4.2. Danh từ riêng 


4.2.1. Nhân danh, địa danh: Viết hoa toàn bộ các thành tô nhân danh, 
địa danh, địa vực, địa dư, địa chính trị, phương vị. Các từ chỉ loại hình địa danh 
thì viết thường. Ví dụ: Đại sư Trí Quang, thành phô Lạc Dương, vùng đât Giao 
Châu, châu Âu, miên Tây Nam, hướng Đông Bắc, phía Bắc. 


4.2.2. Nhần danh, địa danh và tên một số cây, loài hoa, chỉm quý đặc 
biệt được phiên â âm từ tiếng nước ngoài: Viết hoa thành tô đầu và giữa chúng 
có gạch nôi. Ví dụ: Phật Thích-ca, Bô- tát Di-lặc, Đại Ca-diệp, Tôn giả A-nan, 
thành Xá-vệ, nước Ma-kiệt-đà, cội Bô-đê, Sa-la song thọ, cây Chiên-đàn, hoa 
Mạn-thù-sa, chim Ca-lăng-tân-già,.. 

4.2.3. Nhân danh, địa danh do phiên ầm hoặc dịch nghĩa được đặt trong 
dâu ngoặc đơn ngay sau nhân danh, địa danh có nguôn gốc từ tiếng nước ngoài. Ví 
dụ: Khi đêm đã gần mãn, Pañcasikha (Ngũ Kế) thuộc gandhabba (càn-thát-bà) đến 
thăm đức Phật tại Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anäthapindika (Câp Cô Độc). 
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4.2.4. Các danh từ phiên âm bị tỉnh lược “tiếp đầu ngữ” được viết 
lại chuẩn mực đề không bị phản nghĩa hoặc sai nghĩa (ngoại trừ làm thuận vần 
trong thi kệ). Ví dụ: “Di-đà” sửa thành “A-di-đà”. 

4.3. Mạo từ tôn xưng 

Viết thường các mạo từ tôn xưng như “đức”, “bậc”, “đẳng”, thường 
đứng trước hồng danh Phật và Bỏ-tát. Ví dụ: đức Phật, đức Thế Tôn, đẳng Toàn 
Giác, bậc Chánh Đăng Giác, bậc Vượt Bờ, bậc Chiến Thắng, bậc Thiện Thệ, 
bậc Đã Thấy Đã Biết. 

4.4. Tựa kinh và tựa tác phẩm 

4.4.1. Tựa kinh trong một bộ: Viết hoa chữ đầu và ¡n nghiêng. Ví dụ: 
Kinh Căn bản pháp môn, Kinh Du hành. 

4.4.2. Tác phẩm: Viết hoa chữ đầu và danh từ riêng, đồng thời in 
nghiêng. Ví dụ: Kinh Trường bộ, Kinh Dược Sư, Kinh A-di-đà, Luận Duy 
thực tam tháp tụng, Đức Phát và Phát pháp, Án Nam chỉ lược. 

4.4.3. Tác phẩm tiếng nước ngoài: Viết hoa các thực từ (danh từ, tính 
từ, động từ) và viết thường các hư từ (mạo từ, giới từ, liên từ). Ví dụ: 7e 
Buddha and His leachings, Buddhist Psychological Ethics (Á Translation oƒ 
the Dhammasanga). 

5. CÁCH VIẾT CHỮ VÀ SỐ TRONG VĂN BẢN 

5.1. Viết băng chữ các số trong chánh văn. Ví dụ: Tám thắng xứ, mười 
ba già-nạn, một ngàn hai trắm năm mươi vị Tỳ-kheo. 

5.2. Viết băng số ở cước chú và trong các bài dẫn luận. Ví dụ: Có 15 
pháp, tức là 5 căn (tín, tân, niệm, định, tuệ) được thanh tịnh theo 3 cách. 

5.3. Áp dụng số Á-rập đối với ngày, tháng, năm sinh, năm mất của người 
và giữa ngày, tháng, năm có gạch nôi ngắn. Ví dụ: Ngày 15-4-1963. 

5.4. Ghi đầy đú các con số chỉ năm sinh và năm mất của người. Ví dụ: 
Bô-tát Thích Quảng Đức (1897-1963). 

5.5. Tỉnh lược phân trùng lặp đầu đối với các con sô chỉ khoảng thời 
gian trong cùng một thế kỷ hay thiên niên ký. Ví dụ: Không viết 1930-1932, 
mà viết 1930-32. 

5.6. Tỉnh lược số kệ, số trang (trong cước chú) 

- Các kệ từ 108-115 được viết 108-15. 

- Trang 254-256 được viết là 254-56. 

- M. I. 276-278 được viết là M. I. 276-78. 


6. CÁCH CHÚ THÍCH 
6.1. Chú thích theo ân bản Päli của PTS 
6.1.1. Tên tập + (số tập) + số trang. 
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- ð. L, 70 (Sưmyufa Nikaya, tập L, trang 70). 

- Sn. 140 (Suifanipara, trang 140). 

- J. L. 389 (Jataka, tập IL, trang 369). 

- Vĩn. II. 287 (Winaya, tập II, trang 287). 

- Vbh. 351 (Vibhanga, trang 35Ì]). 

- Ky. 401 (Kathavaffhu, trang 401). 

- DA. I. 41-2 (Digha Nikãya Atthakathaä, tập IL, trang 41 đến 42). 

6.1.2. Tên tập + số kệ 

- Db. v. 10 (Dhammapada, kệ số 10). 

- Ñn. v. 600 (Su#tanipaia, kệ sô 600). 

- Thag. v. 1196 (Theragathä, kệ số 1196). 

6.1.3. Tên tập + nhóm + số thứ tự kinh + đoạn 

- S$. 56.25: ] (SamyuffIa Nikaãya, nhóm 56, kinh 25, đoạn Ì). 

6.2. Chú thích theo ẫn bản tiếng Anh 

Tất cả bản kinh, luật, luận băng tiếng Anh được ghi trong Thánh điển Phật 
giáo Thượng Tọa bộ đêu do PTS xuât bản. Các thông tin về người dịch, nơi xuât 
bản, nhà xuât bản, năm xuât bản, tham khảo ở phân Phụ lục. 

- GS. lI. 42 nghĩa là The Book of the Gradual Sayinøs, vol. lL, p. 42. 

- PC. 338, n. Ì nghĩa là Poinfs oƒ Confroversy (AÁ TranslaHon oƒ the 
Kathavaffhnỏ), p. 338, note Ì. 

6.3. Chú thích tên bài kinh kết hợp với tên tập kinh cùng với 
(chương) + phâm và sô hiệu của bài kinh 

Kinh Tham ái (l:. I. I. §1) nghĩa là Kinh Tham ái này nằm trong Kinh Phật 
(huyết như vậy, chương L, phâm Ï, kinh sô 1. 

Kinh Cháu báu (5n. II. §Ì) nghĩa là Kinh Châu bu này năm trong Kinh 
áp, phầm ÏI, kinh sô ]. 

Kinh Bãhiya (Uđ. 1. §10) nghĩa là Kinh Bahiya này năm trong Kinh Phật 
fự thuyết, phâm L, kinh sô 10. 

6.4. Chú thích tên kinh: Kết hợp ấn bản Päli và tiếng Việt 

- D. 22, Mahasatipatthana Sufta (Kinh Đại niệm xử). Nghĩa là Ti rưởng bộ, 
kinh sô 22, tên kinh trong tiêng PalI là Mahasafipafthana Suffa, tên tiêng Việt 
là “Kinh Đại niệm xư. `” 

- Ð. I. 113, Sonpadanda Suita (Kinh Chúng Đức). Nghĩa là Trường bộ. tập 
[, trang 113, Kinh Sonadanda Suffa băng tiêng Palt và Kinh Chúng Đưc băng 
tiêng Việt. 
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6.5. Trật tự của chú thích trong kinh có nguôn gốc Päli 

Pali (viết tắt là P.), Sanskrit (viết tắt là S.), Hán (viết tắt là H.), Anh (viết 
tắt là E.). Ví dụ: Quang Âm thiên (P. Äbhassara, S. Abhãsvara, H. 3¿ï#Z, E. 
The Radian gods). 

6.6. Chú thích theo Hán văn 

6.6.1. Tên kinh biệt dịch được nêu ra trước 

- Phạm võng lục thập nhị kiến kinh ?#È#?N-E— R#4# (T.01. 0021. 
0264a20). Nghĩa là kinh này thuộc ĐC7; tập 01; 0021 là số hiệu của kinh biệt 
địch trên; trang 0264, cột a, dòng thứ 20. 

- Phật thuyết Nguyệt dụ kinh Jjtš* H ti#$ (T.02. 0121. 0544b12). Nghĩa 
là kinh này thuộc ĐC7; tập 02; 0121 là số hiệu của kinh biệt dịch trên; trang 
0544, cột b, dòng thứ 12. 

6.6.2. Tên kinh trong bộ được nêu ra trước. Phân lớn áp dụng cho bộ 
Trường Á-hàm kinh và Trung Á-hàm kinh. 

- Phạm động kinh ZÈ8§JJ#Š (T01. 0001.21. 0088b12). Nghĩa là kinh này 
thuộc ĐC7, tập 01; 0001 là số hiệu của bộ 7rường A-hàm kinh, 21 là số thứ tự 
của kinh trong bộ Trưởng 4-hàm kinh; trang 0055, cột b, dòng thứ 12. 

- Cấu pháp kinh 3R*# (T.01. 0026.88. 0569c23). Nghĩa là kinh này 
thuộc ĐC7; tập 01; 0026 là số hiệu của bộ 7» A-hàm kinh, 88 là sô thứ tự của 
kinh trong bộ 7g 41-hàm kinh; trang 0569, cột c, dòng thứ 243. 

6.6.3. Tên bộ kinh được nêu ra trước. Phần lớn áp dụng cho các bộ 
Tạp A-hàm, Biệt dịch Tạp A-hàm, Tăng nhất A-hàm, vì nội dung kinh chỉ đề cập 
đến số thứ tự, không có tựa đề kinh. 

- Tạp. ## (T.02. 0099.1136. 0299c06). Nghĩa là kinh này thuộc ĐC”; tập 
02; 0099 là số hiệu của bộ Tạp A-hừm kinh, 1136 là số thứ tự của kinh trong bộ 
Tạp ẢÁ-hàm kinh; trang 0299, cột c, dòng thứ 06. 

- Biệt Tạp. JI|#t (T.02. 0100.111. 0414a18). Nghĩa là kinh này thuộc 
ĐCT, tập 02; 0100 là số hiệu của bộ Biệt dịch Tạp A-hàm kinh, 111 là số 
thứ tự của kinh trong bộ Ö:/ệ/ dịch Tạp 1-hàm kinh; trang 0414, cột a, dòng 
thứ 18. 

6.6.4. Tên kinh và phẩm được nêu ra trước. Phân lớn áp dụng cho các 
bộ kinh có nhiều phâm như Pháp cú kinh hoặc các bộ kinh Đại thừa. 

- Pháp cú kinh “Nê-hoàn phẩm” 3šfJ#§}ÈïHúù (7/04. 0210.36. 
0573a23). Nghĩa là kinh này thuộc ĐC7, tập 04, 0210 là số hiệu của Pháp cứ 
kinh, “Nê-hoàn phẩm” thứ 36, trang 0573, cột a, dòng thứ 23. 

6.6.5. Tên bộ luận được nêu ra trước. Phân lớn áp dụng cho các 
bộ luận. 
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- A-)-đạt-ma Tập dị môn túc luận Jt[ EŠ 1Š RB $š 3 F"1 EE ñR (T.26. 1536.12. 
0416a22). Nghĩa là bộ luận này thuộc ĐC7, tập 26; 1536 là số hiệu của 4-f)- 
đạt-ma Tập dị môn túc luận, phẫm thứ 12; trang 0416, cột a, dòng thứ 22. 

6.6.6. Chú thích hai kinh liên tiếp và chỉ tiết hóa số dòng 

- Tăng. 1 (T.02. 0125.11.7-8. 0566c22-0567a04). Nghĩa là kinh này 
thuộc ĐC7, tập 02; 0125 là số hiệu của Tăng nhất A-hàm kinh, 11 là số thứ tự 
của “Bắt đãi phẩm”, số 7-8 là kinh số 7 và kinh sô 8; 0566c22-0567a04 tức là 
từ trang 0566, cột c, dòng 22 đến trang 0567, cột a, dòng 4. 

- Tạp. #È‡' (7.02. 0099.9-10. 0002a02-12). Nghĩa là kinh này thuộc ĐCT, 
tập 02; 0099 là số hiệu của bộ Tạp 4-hừm kinh, 9-10 là kinh số 9 và kinh số 10; 
0002a02-12 tức là trang 0002, cột a, từ dòng 2 đến đòng 12. 

7. NHUẬN SẮC VÀ HIỆU CHÍNH 

Bộ phận dò Thánh tạng nhuận sắc và bô túc thêm một số từ, ngữ, đoạn vào 
chánh văn do đánh máy thiêu hoặc nhằm. Các từ, ngữ, đoạn được bồ túc cũng 
dựa theo cách dụng ngữ của chính dịch giả trong dịch phẩm. 

Một số từ, đoạn được dịch giả thêm vào cho rõ ý nghĩa trước đây được đặt 
trong ngoặc đơn, nay Ban Biên tập thông nhất đặt chúng trong ngoặc vuông { ] 
để phân biệt giữa kinh văn gốc và các từ, đoạn được thêm vào sau này. 

Các chú thích có sẵn trong dịch phẩm vôn được dịch từ bản dịch tiếng Anh 
do các dịch giả PTS thực hiện được hiệu chỉnh cho đây đủ, đồng thời cũng có 
bô sung thêm nguồn tham khảo chữ Hán từ Đại Chánh tạng và Nam truyền 
Đại tạng kinh. 

Trong mỗi bộ đều có tài liệu tham khảo ở phân Phụ lục, nhăm giúp các nhà 
nghiên cứu xác định được nguôn dịch và tham chiêu của các cước chú. 

Về từ “Pãlï” (theo hệ thông Kaccäyana) hoặc Päli (theo hệ thông Moggallana) 
đều được sử dụng trong 7zn fạng Thánh điển Phật giáo Thượng Tọa bộ. Các 
nhà nghiên cứu và biên tập Tam tạng tại Tích Lan và PTS phân lớn đều dùng 
“Pãli” theo hệ thống đầu. Hòa thượng Thích Minh Châu cũng dùng “Päãl¡”. Đề 
nhất quán, chư Tôn đức Phật giáo Việt Nam sử dụng từ “Pali'” cho tật cả các bài 
liên hệ, riêng trong các dịch phẩm của Tỳ-khưu Indacanda, vẫn giữ cách dùng 
từ “PalI của dịch giả. 

Tuy đã cần trọng nhưng không sao tránh khỏi sai sót, kính mong các bậc 
thức giả hoan hỷ rộng lượng chỉ giáo, góp phân cho sự hoàn thiện TTTĐPGVN. 
Mọi sự góp ý, xin gởi về địa chỉ email của Viện: vncphvn(@)gmail.com. 

Trân trọng cảm ơn. 

BAN BIỂN TẬP 
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MIỄN ĐIỆN, THÁI LAN & 
PTS & CST CAMPUCHIA 
(18 TẬP) (15 TẬP) 


Khuddhakapatha 
lk;hJấễ 


Udãna H mất 


VIỆT NAM TÍCH LAN 


CBETA 
STÍ|  qsTập) (17 TẬP) 


(15 TẬP) 


— 


Tiểu tụng Khuddakapatha Khuddhakapatha 


Kinh Pháp cú Dhammapada Dhammapada Dhammapada 


đï 
z 


C9 


Kinh Phật tự thuyết | Udãna 


Kinh Phật thuyết 
như vậy 


K¡nh tập 


Udäna 


Itivuttaka Itivuttaka Itivuttaka 1n 15 


Š Suttanipãta Suttanipäta Suttanipãta TT 


Chuyện Thiên cung | Vimãnavatthu Vimãnavatthu Vimãnavatthu km 


7 Petavatthu R6 


Theragathã lát 
Therigãthä S4 1ã£ã 


Jãtaka R #£§ 


Chuyện Ngạ quỷ Petavatthu Petavatthu 


Trưởng lão Tăng kệ | Theragathä Theragatha 


Trưởng lão NI kệ Therigatha TherIigatha 


10 | Chuyện Tiền thân | Jãtaka Jataka 


— 
_— 


Niddesa Niddesa Niddesa 


Diện giải 


12 


Phân tích đạo Patisambhidamagsa | Patisambhidamagøza | Patisambhidamagza | #41###£1š 


13 hánh nhân ký sự | Apadãana Apadana Apadana 


Buddhavamsa T§ 
{TC 


14 IÈ 
RrÍ 


"g 


hật sử Buddhavamsa Buddhavamsa 


IS | Hạnh tạng Cariyapitaka CariyapItaka Cariyapitaka 


6 Nettipakarana Nettipakarana 


17 Petakopadesa Petakopadesa 


18 | Milinda vẫn đạo 


Milindapañha 
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TÀI LIỆU THAM KHẢO PAÄLI & TIỀNG ANH 
(Được sử dụng trong bộ lam tạng Thánh điền Phật giáo Thượng Tọa bộ) 


A. NGUYÊN BẢN PALI 


Anguttara Nikaya, 6 vols., ed. by Morris, R., Hardy, E., Hunt, M. and Mrs. 
Rhys Davids, C. A. F. (London: PTS, 18§§5-1910). 


Anguttara Nikaya Atthakatha (Manoratfthapurarr), 5 vols., ed. by Walleser, M. 
and Kopp, H. (London: PTS, 1924, etc.). 


Apadana, 2 vols., ed. by Liley, M. E. (London: PTS, 1925-27). 


Apadana Althakatha (Wisuddhajanavilasim), ed. by Godakumbura, C. E. 
(London: PTS, 1954). 


Buddhavmsa, ed. by ]ayawIckrama, N. A. (London: PTS, 1974). 
Buddhavamsa Atthakatha, ed. by Horner, I. B. (London: PTS, 1946). 
Cariyapifaka, ed. by ]ayawIckrama, N. A. (London: PTS, 1974). 

Cariyapitaka Atthakatha, ed. by Barua, D. L. (London: PTS, 1939). 
Culaniddesa, ed. by Stede, W. (London: PTS, 1918). 

Chiavamsa, ed. by Geiger, W. (London: PTS, 1925-27). 

Dhammapada, ed. by Sumangala, Venerable Suriyagoda (London: PTS, 1914). 


Dhammapada Afthakatha, 5 vols., ed. by Smnth, H., Norman, H. C., and Tailang, 
L. S. (London: PTS, 1906, etc.). 


Dhammasangarr, ed. by Mũller, E. (London: PTS, 1985). 
Dhammasangaw Cormmenfary, ed. by Mũiiller, E. (London: PTS, 1985). 


Digha Nikaya, 3 vols., ed. by Rhys Davids, T. W. and Carpenter, J. E. (London: 
PTS, 1889-1910). 


Digha Nikaya Atthakatha (Sumangøgalavilasim), 3 vols., ed. by Rhys David, 
T. W. and Carpenter, J. E. (London: PTS, 1929-32). 


Đìpavamsa, ed. and tr. by Oldenberg, H. (London: WIlliams and Norgate, 1879). 
liivuffaka, ed. by Wimdisch, E. (London: PTS, 1889). 

livuttaRka Atthakatha, 2 vols., ed. by Bose, M.M. (London: PTS, 1934-36). 
Jatfaka, 6 vols., ed. by Fausböll. V. (London: PTS, 1877-96). 
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Kathavatfhu, 2 vols., ed. by Taylor, A. C. (London: PTS, 1894-97). 
Kathavatthu Atthakatha, cd. by ]ayawlckrama, N. A. (London: PTS, 1979). 
Khuddakapdtha, cd. by Smnth, H. (London: PTS, 1915). 

Mahavamsa. củ. by Getger, W. (London: PTS, 1908). 

Maj?h,ứmna Nikaãya, 3 vols., ed. by Trenckner, V. (London: PTS, 1888-99). 


Majjhima Nihkaya Althakatha (Papañcasudam:), 5 vols., ed. by Woods, ]. H., 
Kosambi, D., and Horner, I. B. (London: PTS, 1922-38). 


Mahaniddesa, 2 vols., ed. by Poussin, L. De La Vallée and Thomas, E. j. 
(London: PTS, 1916-17). 


MilindapaRha - Milinda Ti&a, ed. by Trenckner, V. (London: PTS, 1850). 
Nettipakarana, cd. by Hardy, E. (London: PTS, 1902). 


Niddesa Tika (Saddhammapajjofika), 3 vols., ed. by Buddhadatta, Mahãäthera 
A.P. (London: PTS, 1939-40). 


Patisambhidamagøa, 2 vols., ed. by Taylor, A. C. (London: PTS, 1905-07). 


Patisambhidamagea Afthakatha (Saddhamrmnappakasim). 3 vols., ed. by Joshi, 
€. V. (London: PTS, 1933-47). 


Pafthana, cd. by Mrs. Rhys Davids, C. A. EF. (London: PTS, 1908). 
Petavaffhu, ed. by Minayeff (London: PTS, 1888). 

Wimanavaffhu, ed. by Cooneratne, E. R. (London: PTS, 1886). 
Puggalapaññafii, ed. by Moriss, R. (London: PTS, 1883). 


PugsalapaRññatti Atthakatha. cd. by Landsberg, G. and Mrs. Rhys Davids, C. 
A.E. (London: PTS, 1914). 


Szmyufta Nikaya, 53 vols. and index, ed. by Peer, L. and Rhys Davids, C. A. E. 
(London: PTS, 1884-1904). 


Samyutta Nikaya Atthakatha (Sarattappakasim), 3 vols., ed. by Woodward, E. L. 
(London: PTS, 1929-37). 


Swffanipdía, ed. by Andersen, D. and Smnth, H. (London: PTS, 1913). 


Suffanipdafa Atthakatha (Paramatfha7ofiRa TU), 3 vols., ed. by Smnth, H. (London: 
PTS, 1916-18). 


Theragatha - Therigafha, ed. by Oldenberg, H., and Pischel, R. (London: 
PTS, 1883). 


Theragatha Atthakatha (Paramafthajofika V), 3 vols., ed. by Woodward, F. 
L. (London: PTS, 1940-59). 


Therigatha Afthakatha (Paramatthajofika VÌ, ed. by Mũller, E. (London: 
PTS, 1893). 


Udana, ed. by Steinthal, P. (London: PTS, 1885). 
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Udana Afthakatha, ed. by Woodward, F. L. (London: PTS, 1926). 

Vinaya Pitaka, 5 voÌs., ed. by Oldenberg, H. (London: PTS, 1879-83). 
Wibhanøa, cd. by Rhys David, C. A. F. (London: PTS, 1904). 

Wibhansa Atthakatha, ed. by Buddhadatta, Mahathera A. P. (London: PTS, 1923). 


B. BẢN DỊCH TIÊNG ANH 

A Buddhist Manual oƒ Psychological Ethics, tr. by Mrs. Rhys Davids, C. A. F. 
(London: PTS, 1900). 

Buddhist Birth Stories, tr. by Rhys Davids, T.W. (London: Trùbner and Co., 1880). 

Compendium oƒ Philosophy (The Summary of the TopIcs of Abhidhamma and 
Exposition of the TopIcs of Abhidhamma), tr. by Aung. S. Z. and Mrs. Rhys 
Davids, €. A. F. (London: PTS, 1910). 

C”lavamsa (Translation), 2 vols., tr. by Mrs. Rickmers, C. Mabel (London: 
PTS, 1929-30). 

Dialogues oƒ the Buddha, tr. by Rhys Davids, T. W., and Mrs. Rhys Davids, 
Œ.A. F. (London: PTS, 1899). 

Divyavadana, cd. by Cowell, E. B. and Nell, R. A. (Cambridge: The UnIiversIty 
Press, I§§6). 

Poimrs oƒ Confroversy (A Translation of the Kathavatthu), tr. by Aung. S. Z. and 
Mrs. Rhys Davids, C. A. F. (London: PTS, 1915). 

Psalms oƒ the Early Buddhisís | - Psalms öƒ the Sisfters (A Translation of the 
Therigath3), tr. by Mrs. Rhys Davids, C. A. F. (London: PTS, 1909). 

Đsalms oƒ the Early Buddhists lI - Psalms oƒ the Brethren (A Translation of the 
Theragath3), tr. by Mrs. Rhys Davids, C. A. F. (London: PTS, 1913). 

The Book oƒ the Discipline (A Translation of the Greater Part of the Vinaya 
Pitaka), tr. by Horner, I. B. (London: PTS, 1§8§]). 

The Book oƒ the Kindred Sayings, 5 vols., tr. by Mrs. Rhys Davids, C. A. F. and 
Woodward, F. L. (London: PTS, 1917-30). 

The Book oƒ the Gradual Sayingøs, 5 vols., tr. by Woodward, F. L. and Hare, E. 
M. (London: PTS, 1932-36). 

The Collection oƒ the Middle Lenøth Sayinøs, 3 vols., tr. by Hornet, I. B. 
(London: PTS, 1954-59). 

The.Jataka or Stories oƒthe Buddha s Former Birfhs (A Translation ofthe Jataka), 
6 vols. and Index, tr. by Chalmers, R., Rouse, W. H. D., FrancIs, H. T., NeI, R. 
A., Cowell, E. B., and ed. by Cowell, E. B. (London: PTS, 1895-1913). 

The Path oƒ Purify, 3 vols., tr. by Pe, Maung Tìn (London: PTS, 1922-31). 

The Questions oƒ King Milinda, tr by Rhys Davids, T. W. (Oxford: The 
Clarendon Press, 1890). 
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C. SÁCH VÀ TẠP CHÍ TIẾNG ANH 
Rhys Davids, C. A. E., 4 Manual oƒ Buddhism (London: Sheldon Press, 1932). 


Rhys Davids, C. A. F., Buadhism: A Study oƒ the Buddhist Norm (London: 
PTS, 1912). 


Rhys Davids, C. A. E., Buadh¡sm (London: PTS, 1912). 


Rhys Davids, T. W., 4merican Lectures on Buddhism (New Yotk: G. P. 
Putnamson, 1896). 

Rhys Davids, T. W., B„uadhist Indaia (New York: G. P. Putnam”son; London: 
T. Fisher Unwin, 1903). 

Tãranatha, H¡sfory oƒ Buddhism in India, tr. by Chipa, Lama; Chattopadhyaya, 
Alaka (from Tibetan), ed. by Chattopadhyaya, Debiprasad (Delhi: Motilal 
Banarsidass Publishers PVT. LTD., 1990 reprinted). 
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630, 641, 643, 654, 656, 658, 660, 668, 
669, 675, 682, 687, 688, 692, 712, 719, 738 

Đầu-suất 40, 101, 482, 524, 1049 

đâng Chiến Thăng 327, 328, 432, 560, 582, 595, 
596, 652, 662, 1135 


đẳng Quyên Thuộc Của Mặt Trời 281, 282, 285, 
441, 641, 642 

đẳng Tự Chủ 379, 605, 638, 642, 656, 660, 665 

đề mục đất 760 

đề mục đỏ 760, 797, 838, 872, 879 

đề mục lửa 760, 797, 838, 872, 879 

đề mục nước 760, 797, 838, 872, 879, 1098 

đề mục thức 760, 838, 872 

để mục trắng 760, 797, 838, 872, 879, 886, 887, 
893, 894 

để mục vàng 760, 797, 838, 872, 879 

đề mục xanh 760, 797, 838, 872, 879 

địa giới 872 

địa ngục 9, 20, 29, 35, 36, 42, 69, 70, 82, 95, 112, 
124, 154, 173, 177, 204, 223, 253, 262, 
294, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 343, 
344, 373, 386, 406, 451, 452, 454, 464, 
476, 495, 498, 508, 533, 544, 580, 590, 
592, 610, 615, 621, 634, 664, 680, 681, 
696, 701, 705, 828, 855, 876, 878, 987 

định có tầm có tứ 796 

định do nhận thức 851, 852, 853, 855 

định do thâm xét 852, 853, 855, 1053, 1054, 
1062, 1096 


giác ngộ 6, 18, 41, 49, 73, 75, 79, 90, 102, 106, 
112, 117, 121, 122, 144, 154, 156, 176, 
I81, 182, 191, 192, 233, 234, 238, 245, 
246, 247, 267, 268, 275, 276, 280, 283, 
284, 285, 290, 297, 295, 300, 309, 327, 
339,210, 3/0/. 319, /9, 329U,. 3O, 292, 
396, 398, 399, 400, 417, 424, 444, 452, 
453, 463, 466, 493, 501, 504, 506, 523, 
525, 561, 569, 570, 582, 584, 595, 597, 
598, 599, 600, 605, 606, 610, 614, 615, 
619, 630, 635, 639, 653, 654, 655, 656, 
660, 663, 666, 674, 675, 676, 677, 6852, 
687, 692, 697, 698, 710, 719, 723, 739, 


hai cực đoan 1047 

hai loại định 796 

hai lực 754, 840, 842 

hai ly tham ái 1042, 1043 

hai mươi biêu hiện 800, 875, 876, 878, 885, 886, 
893, 894, 895, 941, 942, 943, 944, 945 

hai mươi bốn trí 899, 929 

hai mươi lăm quán xét 1128 

hai mươi lăm ý nghĩa về định 797 

hai mươi mốt trí 899, 930 
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định do tỉnh tân 851, 852, 853, 855, 1053, 1062, 
1063, 1096 

định do ước muốn 851, 852, 853, 854, 855, 1053, 
1054, 1062, 1096 

định giác chi 709, 767, 770, 779, 833, 914, 
996, 999, 1000, 1001, 1022, 1037, 1041, 
1044, 1104 

định không tầm có tứ 777, 796 

định không tầm không tứ 777, 796, 1114 

định niệm hơi thở vào hơi thở ra 121, I75, 280, 
285, 398, 424 

định quyên 193, §18, 949, 952, 1059 

đoạn kiến 70, 200, 203, 231, 232, 233, 291, 788, 
866, 875, 876, 887, 895 

đoàn thực 26, 771 

Độc Giác 51, 133, 268, 278, 289, 502, 503, 524, 
669, 674, 675, 676, 671, 678, 682, 684, 685, 
686, 687, 688, 689, 690, 691, 694, 695, 696, 
697, 698, 699, 700, 701, 703, 706, 707, 708, 
709, 710, 711, 713,715, 716, 718, 719, 720, 
721,722, 723, 724, 726, 727, 729, 730, 731, 
732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 
7141, 742, 743, 744, 745, 701, 933, 946, 
1087, 1094, 1112 


750, 760, 768, 792, 794, 795, 907, 908, 
946, 947, 985, 998, 1018, 1022, 1024, 
1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1047, 
1048, 1071, 1080, 1112 

giải thoát tri kiến uẫn 23, 52, 284, 309, 327, 382, 
506, 509, 510, 516, 619, 699, 709, 1085, 
1086, 1087, 1090, 1091 

Giáo pháp 55, 57, 87, 123, 125, 127, 130, 131, 
240, 250, 262, 314, 402, 503, 506, 527, 
583, 618, 630, 633, 656, 658, 660, 683, 733 

Giới bổn 37, 57, 126, 158, 188, 189, 221, 287, 
321, 324, 394, 400, 418, 462, 947 

giới cấm thủ 867 


hai mươi ngôn từ 1051, 1053, 1054, 1055 
hai sự dứt bỏ 776 

hai sự giải thoát 1044, 1045, 1046 

hai thế giới 648, 861, 958 

hai trăm pháp sanh lên 899, 930 

hại tưởng 50, 79, 172 

hai tướng trạng của chân lý 1016, 1017 
hành động sai trái trong các dục 789, 794 
hành khô đắc chậm 828 

hành khô đắc nhanh 828 
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Hạnh tạng 3 

hành uẫn 359, 802, 803 

hành vị của đạo 945, 946, 1112 

hành vi của định 945, 1112 

hành vi của niệm 944, 945, 946, 1112 

hành vi của oal nghị 945, 946, 1112 

hành vi của sự đạt đến 945, 946, 1112 

hành vi của thức 755, 824, §25, 826, 827, 853, 
854, 946 

hành vi của trí 754, 824, 827, 840, 841, 842, 931, 
945, 946, 1112 

hành vi của vô trí 824, 825, 826, 827 

hành vi của xứ 945, 946, 1112 

hành xứ của sự diệt tận 1103 

Hiền trí của các bậc Hiền trí 6, 51, 278, 502 

Hiền trí Độc Giác 51, 278, 502 

Hiền trí Hữu học 6, 51, 278, 502 

Hiền trí tại gia 5, 51, 278, 502 

Hiển trí Toàn Giác 6 

Hiền trí Vô học 6, 51, 278, 502 

Hiền trí xuất gia 5, 51, 278, 502 

hiệp thế 46, 47, 183, 710 

hỏa giới 760, 872 

hoại kiếp 605, 854 

hoài nghi 17, 22, 26, 28, 42, 61, 69, 70, 74, 80, 
S1, 82, 85, 92, 95, 119, 163, 168, 170, 
193, 204, 207, 217, 219, 221, 262, 273, 
275, 271, 283, 298, 334, 340, 351, 388, 
422, 466, 493, 513, 514, 517, 518, 524, 
525, 527, 536, 544, 548, 568, 606, 664, 
670, 671, 692, 708, 724, 733, 775, 780, 
793, 795, §10, 817, 825, 826, 842, 843, 
844, 846, 849, 850, 862, 867, 877, 878, 
899, 900, 924, 930, 940, 947, 960, 967, 
980, 1005, 1006, 1067, 1068, 1076, 1077, 


khí ái 759, 775, 872 

khí giới 760, 873 

khí tâm 759, 872 

khí tư 759, 872 

khí tưởng 759, 872 

khí xứ 760, 772, 861, 873 

khoái lạc kiến 875, 876, 877, 878 

không tánh 46, 47, 183, 184, 186, 307, 384, 595, 
715, 755, 766, 770, 774, 781, 794, 795, 
797, 805, 809, 810, 811, 827, 835, 836, 
837, 839, 850, 905, 912, 913, 939, 940, 
953, 954, 959, 964, 965, 966, 967, 968, 
969, 970, 975, 977, 978, 979, 980, 981, 
982, 983, 984, 985, 1007, 1010, 1025, 
1075, 1080, 1085, 1086 


1078, 1079, 1080, 1105, 1115, 1117, 
1118, 1131 

hoài nghi ngủ ngầm 775, 817, 862, 930, 960, 
1005, 1006 

học tập vê thắng giới 37, 126, 221, 287, 288, 345, 
397, 410, 420, 462, 522, 523, 794, 796, 
917, 919, 928, 1129, 1130 

học tập vê thăng tâm 37, 126, 133, 221, 287, 288, 
327, 329, 345, 397, 410, 420, 462, 522, 
523, 794, 796, 917, 919, 928, 1129, 1130 

học tập về thắng tuệ 37, 126, 133, 221, 287, 288, 
327, 329, 345, 397, 410, 420, 462, 522, 
523, 794, 796, 917, 919, 928, 1129, 1130 

hối hận 17, 22, 178, 179, 180, 181, 182, 298, 307, 
308, 309, 310, 388, 414, 416, 417, 444, 
598, 599, 692, 733 

hôn trầm 775 

hỗ tương duyên 970, 971, 972, 973, 974, 977, 
978, 987, 988, 989, 990 

hư không giới 760, 872 

hương tưởng 50, 563 

hữu ách 866 

hữu ái 14, 28, 30, 43, 85, 120, 283, 422, 454, 684, 
775, 788, 871, 878, 1047 

hữu biên kiên 44, 96, 339, 380, 472, 679, 867, 875, 
876, 888, 889, 890, 891, §92, 895, 897 

hữu bộc 775 

hữu kiến 200, 861, 875, 876, 894, 895 

hữu lậu 556, 559, 587, 596, 649, 665, 771, 837, 
838, §39, 857, 955 

hỷ giác chỉ 709, 767, 770, 778, 779, 833, 914, 
996, 999, 1000, 1001, 1022, 1037, 1041, 
1043, 1104 

Hy-mã-lạp 291, 372 

hỷ quyền 760, 853, 856, 873, 955 


Không vô biên xứ 13, 28, 59, 60, 64, 119, 125, 
180, 215, 230, 283, 289, 422, 439, 611, 
627, 628, 687, 697, 709, 76I1, 770, 773, 
780, 785, 793, 795, 811, 813, §28, 837, 
839, 840, 841, 874, 904, 939, 940, 959, 
960, 961, 962, 963, 975, 986, 1069, 1101 

khổ quyền 760, 873 

kiến ách 866 

kiến bộc 775 

kiến lậu 556, 559, 587, 596, 649, 665, 837, 838, 
857, 955 

kiến thủ 867 

kiếp trái đất 573, 574 

Kim Sí điều 1089 


lạc quyền 760, 873 

lầm lạc của kiến 993, 994 

lầm lạc của tâm 993, 994 

lãnh vực của hỷ và lạc 1096 

lãnh vực của không khổ không lạc 1096 

lãnh vực của xả và lạc 1096 

lãnh vực dục giới 828 

lãnh vực không bị lệ thuộc 828 

lãnh vực sắc giới 828 

lãnh vực sanh lên do viễn ly 1096 

lãnh vực vô sắc giới 828 

lậu hoặc 37, 51, 58, 62, 80, 85, §ó, 93, 94, 
95, 97, I14, 126, 147, 164, 177, 184, 
192, 199, 200, 201, 202, 204, 206, 221, 
222, 261, 274, 275, 276, 278, 288, 359, 
361, 378, 379, 395, 396, 432, 440, 441, 
443, 444, 447, 448, 458, 461, 462, 467, 
471,473, 474, 488, 502, 524, 548, 555, 
556, 557, 558, 559, 564, 565, 568, 578, 
586, 587, 595, 596, 597, 611, 628, 639, 
648, 649, 650, 664, 665, 666, 669, 671, 
676, 687, 732, 736, 754, 755, 783, 791, 
837, 838, 839, 855, 856, 857, 908, 954, 
955, 959, 963, 1070, 1071, 1073, 1123, 
1126, 1127 

luân hồi 23, 24, 53, 70, 74, 84, 98, 117, 134, 


mạng quyền 39, 100, 105, 175, 760, 844, 856, 
857, 873,955, 1118 

Ma vương 14, 30, 36, 43, 47, 81, 82, 146, 147, 
150, 152, 192, 227, 276, 277, 295, 296, 
363, 371, 375, 378, 393, 394, 406, 442, 
443, 454, 465, 487, 536, 541, 548, 554, 
558, 578, 579, 587, 591, 592, 594, 610, 
617, 620, 627, 628, 653, 675, 684, 686, 
687, 728, 729, 869, 870, 956, 993, 1018, 
1048, 1049, 1059, 1063, 1089, 1123, 
1126, 1127 

minh sát 172, 297, 308, 376, 415, 422, 600, 618, 
727, 7131, 750, 753, 766, 770, 711, 714, 
777, 781, 794, 795, 804, 805, 808, 809, 
810, 811, 813, 819, 840, 841, 858, 899, 
903, 905, 907, 915, 929, 937, 939, 940, 
953, 954, 975, 997, 1001, 1003, 1004, 
1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 
1026, 1030, 1044, 1046, 1059, 1066, 
1070, 1073, 1094, 1104, 1132 

một loại định 796 
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173, 193, 203, 255, 259, 260, 261, 268, 
284, 291, 339, 343, 344, 349, 352, 368, 
378, 381, 382, 461, 462, 482, 486, 506, 
514, 515, 516, 517, 525, 537, 544, 552, 
554, 557, 559, 572, 573, 574, 575, 576, 
589, 591, 592, 593, 594, 596, 597, 607, 
613, 619, 624, 632, 635, 649, 653, 655, 
656, 658, 661, 665, 675, 701, 702, 739, 
740, 766, 767, 770, 819, 865, 866, 915, 
993, 997, 1001, 1026, 1030, 1059, 1104 

lực của chỉ tịnh 810, 811, 813, 840, 1066, 1069, 
1070, 1073 

lực của minh sát 810, 811, 813, 840, 841, 899, 
929, 1066, 1070, 1073 

lực của sự chuẩn bị 1066, 1068, 1073 

lực của sự củng cô 1068 

lực của sự ghê sợ [tội lỗi] 1067, 1073 

lực của sự hồ thẹn [tội lỗi] 1066, 1073 

lực của sự khăng định 1066, 1069, 1073 

lực của sự không sai trái 1066, 1067, 1068, 1073 

lực của sự nhẫn nại 1066, 1068, 1073 

lực của sự phân biệt rõ 1067, 1073 

lực của sự thống lãnh 1069 

lực của sự thuyết phục 1066, 1068, 1069, 1073 

lực của sự tu tập 1066, 1067, 1073 


M 


một thế giới 648, 861, 909, 958 

mười ba pháp đứng đâu 844, 1118 

mười ba trí trong việc thanh lọc 899, 909 

mười biến xứ 777 

mười bốn Phật trí 869 

mười đoạn tận sự 758 

mười hai sự liên hệ 1108, 1109, 1110, 1111 

mười hai thế giới 649, 861, 958 

mười hai tướng trạng của chân lý 1016, 1017 

mười hai xứ 112, 354, 365, 466, 843, 846, 861, 
958, 1117 

mười hiện tướng 802, 803, 804 

mười loại định 797 

mười loại thần thông 1096 

mười lực của bậc Hữu học 1066, 1070 

mười lực của bậc Lậu tận 1066, 1071 

mười lực của bậc Vô học 1066, 1070 

mười lực của đức Như Lai 1071 

mười lực của thần thông 1066, 1071 

mười một điều lợi ích 1034 

mười nên tảng của đề mục [thiền] 777 
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mười pháp 758, 772, 775, 777, 784 

mười pháp của bậc Vô học 784 

mười pháp vô học 784 

mười sáu cội nguôn của thân thông 1097 

mười sáu hành vi của trí 754, 840, 841, 842 

mười sáu loại kiến 871, 875 

mười sáu trÍ ngăn trở 899 

mười sự chuyên tộc 813 

mười sự thê nhập các đề mục kasina 121, 175, 
280, 285, 398, 424, 453 

mười sự tu tập về tưởng 121, 175, 280, 285, 398, 
424, 453 


năm cảnh giới 867 

năm giải thoát xứ 758 

năm hạng người đồng đạo 316 

năm hiện tướng 802, 803, 804 

năm loại bỏn xẻn 35, 186, 210, 315, 347, 367, 453 

năm loại định 796 

năm loại dục 10, 27, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 43, 
$6, 111, 124, 191, 203, 259, 345, 348, 386, 
393, 399, 453, 631, 703, 717, 718, 720, 
122122 

năm loại giới 791 

năm loại nhãn 372, 615, 641 

năm loại trí 83] 

năm lực 18, 112, 117, 121, 122, 175, 192, 268, 280, 
283, 285, 298, 300, 309, 327, 378, 389, 398, 
399, 424, 453, 504, 561, 582, 584, 630, 660, 
668, 675, 682, 687, 692, 719, 998, 1036, 
1037, 1064, 1066, 1071, 1110 

năm mươi biểu hiện 861, 876, 888, 892, 958 

năm mươi lăm loại định 797 

năm mươi quán xét về vô thường 1128 

năm pháp ngăn che 775, 867 

năm pháp uân 783 

nam quyền 760, 873 

năm quyên 18, 112, 117, 121, 122, 175, 192,268, 
280, 283, 285, 298, 300, 309, 327, 378, 
389, 398, 399, 424, 453, 504, 561, 582, 
584, 630, 660, 668, 675, 682, 687, 692, 
719, 782, 844, 861, 931, 932, 933, 934, 
935, 937, 936, 939, 940, 941, 942, 943, 
944, 945, 947, 949, 952, 958, 975, 988, 
989, 998, 1036, 1037, 1040, 1041, 1064, 
1071, 1110 

năm quyên lực 844 

năm sự cứng cỏi của tâm 55, 418 

năm sự diệt tận 1108, 1109, 1110, IIII 

năm sự dứt bỏ 776 

năm sự ly tham ái 1108, 1109, 1110, II11 


mười sự việc làm thoái hóa 758 

mười tám cơ sở xâm nhập của kiến 871, 875 
mười tám giới 843, 846, 861, 909, 958, 1117 
mười tám thế giới 649, 861, 909, 958 

mười tâm trí 899 

mười thế giới 649, 861, 958 

mười tính chất sai trái 775 

mười trạng thái xả 810, S11 

mười tướng trạng 904, 905, 906 

mười xứ 861, 958 

mười ý nghĩa 908, 1054, 1055 


năm sự thuân thục 842 

năm sự viễn ly 1108, 1109, 1110, 1111 

năm sự xả ly 1108, 1109, 1110, 1111 

năm thắng trí 91, 92, 272, 546, 547, 569, 570 

năm thế giới 294, 373, 616 

năm thủ uân 80, 192, 222, 379, 396, 458, 676, 
786, 788, 861, 958, 1017, 1018, 1047, 1133 

năm triển cái 775, 1133 

năm tùy phiền não §17 

ngã luận thủ 867 

ngã mạn ngủ ngầm 775, 815, 817, 818, 862, 930, 
960, 996, 1005, 1006, 1043, 1045 

ngọc ma-ni 105, 312, 313, 360, 369, 696, 720, 
721, 880, 8§1, 883, 884, 885 

ngọc ruby 72l 

nhãn giới 873 

nhân quả 432, 755 

nhãn quyền 301, 302, 393, 401, 414, 415, 725, 
726, 727, 873 

nhãn thức giới 760, 873 

nhãn xứ 760, 86 

nhãn xúc 46, 47, 1§3, 226, 363, 563, 621, 623, 
625, 759, 772, 7176, 784, 789, 871, 872, 
877, 880, 882, 883, 1074, 1120 

Nhập lưu 13, 28, 98, 119, 168, 283, 422, 461, 
463, 513, 708, 722, 724, 760, 770, 714, 
782, 783, 794, 795, 810, 811, 813, 814, 
816, 817, §1§, 819, 827, §37, 838, §41, 
847, 855, 856, 857, 871, §97, 898, 905, 
930, 933, 940, 941, 942, 943, 944, 954, 
955, 960, 961, 973, 974, 975, 986, 995, 
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pháp thiện 158, 259, 288, 508, 533, 592, 771, 
S19, 843, 845, 846, 869, 899, 907, 915, 
942, 944, 985, 997, 1002, 1030, 1044, 
1046, 1060, 1104, 1117 
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292, 303, 333, 335, 337, 347, 349, 352, Thánh Hữu học 117, 613 

353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 364, thành kiếp 605, 854 

365, 366, 367, 377, 378, 380, 381, 382, Thánh pháp 57, 58, 59, 60, 61, 62, 186, 384, 395, 
390, 395, 405, 418, 421, 434, 436, 438, 626, 712, 715, 737, 878, 886, 887, 893 
439, 440, 441, 443, 444, 446, 447, 448, Thánh tuệ 23, 597 

454, 455, 456, 457, 464, 468, 469, 470, thân kiến 626, 712, 875, 876, 886, 895, 897, 930, 
471, 472, 473, 475, 485, 488, 490, 499, 1005, 1006 

503, 505, 506, 507, 508, 510, 512, 516, thân quyền 760, 873 

517, 519, 520, 527, 528, 529, 531, 532, thân thức giới 760, 873 

533, 535, 537, 542, 543, 548, 554, 555, thần túc 851 

556, 557, 558, 559, 561, 562, 564, 565, thân xứ 760, 772, 861, 873 

567, 568, 569, 570, 571, 574, 577, 578, thân xúc 46, 47, 183, 226, 228, 563, 759, 787, 
5§1, 582, 584, 585, 5§6, 587, 588, 589, 872, 877, 880, 882, 883, 1120 

590, 591, 592, 593, 596, 598, 601, 602, thất tiềm miên 775 


thiên nhân 192, 256, 483, 1049, 1059, 1063 

thiên nhãn 6, 4l, §5, 267, 268, 269, 293, 294, 
317, 372, 373, 615, 755, 783, 855, 1099 

thiên thứ ba 37, 126, 287, 462, 627, 686 

thiền thứ nhất 37, 126, 287, 462, 627, 686, 733 

thiền thứ nhì 37, 126, 287, 462, 627, 686 

thiền thứ tư 37, 126, 221, 230, 287, 462, 627, 
686, 735 

thiệt giới 760, 873 

thiệt quyền 760, 873 

thiệt thức giới 760, 873 

thiệt xứ 760, 772, 861, 873 

thiệt xúc 4ó, 47, 183, 226, 228, 563, 759, 871, 
872, 877, 880, 882, 883, 1120 

thinh ái 563, 759, 775, 872 

thinh giới 760, 873 

thinh tầm 563, 759, 872 

thinh tư 563, 759, 872 

thinh tứ 563, 759, 872 

thinh tưởng 50, 563, 759, 872 

Thinh văn 4, 35, 36, 268, 289, 596, 654, 677, 
749, 756, 791, 863, 870, 933, 946, 956, 
1042, 1043, 1088, 1094, 1100, 1112 

thinh xứ 760, 772, 861, 873 

thọuân 802, 803 

thức giới 10, 148, 165, 286, 338, 405, 464, 588, 
662, 663, 703, 760, 824, 825, 872, 873, 923 

thức thực 27, 771 

thức tri 757 

thức uân 10, 148, 286, 338, 359, 405, 464, 662, 
802, 803, 804, 923 

Thức vô biên xứ 13, 28, 59, 60, 64, 125, 180, 
215, 283, 289, 422, 439, 536, 608, 611, 
628, 687, 697, 709, 761, 770, 773, 780, 
785, 793, 705, S11, 813, 837, 839, §40, 
841, 874, 904, 939, 940, 959, 960, 961, 
963, 975, 986, 1069, 1101 

thường kiến 70, 200, 203, 232, 233, 788, 875, 
876, 887, 895 

thủy giới 760, 872 

tiêu thế giới 294, 373, 616 

tịnh giác chỉ 709, 767, 770, 779, 833, 914, 996, 990, 
1000, 1001, 1022, 1037, 1041, 1043, 1104 

tín quyền 193, 770, 818, 831, 931, 933, 941, 947, 
949, 951, 1059, 1063 

Toàn tri 57, 65, 87, 88, 121, 136, 176, 248, 250, 
257, 265, 280, 286, 379, 380, 399, 424, 
453, 605, 638, 639, 656, 658, 660 

trạch pháp giác chỉ 79, 170, 378, 399, 492, 518, 
654, 675, 709, 767, 770, 778, 833, 914, 
996, 999, 1000, 1001, 1022, 1031, 1032, 
1037, 1041, 1043, 1104 
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trí biết được khả năng của người khác 606, 756, 
859, §61, 869 

trí biết được tâm 755, 783, 853, 854, 1099 

trí chuyển tộc 753, 812, 814 

trí nhớ về các kiếp sống trước 85, 755, 783, 854 

trí quán xét về sự tan rã 805 

trí thanh tịnh của nhĩ giới 755, 852, 853 

trí toàn giác 6, 297, 376, 442, 525, 535, 540, 570, 
580, 581, 582, 606, 619, 648, 908, 1057 

trí Toàn tri 121, 176, 280, 286, 380, 399, 424, 
453, 639 

trời Sakka 369, 372 

tứ bộc 775 

tục sinh 987, 98§, 989, 990 

tứ đại §20, 821, 822, 823, 916 

Tứ Đại Thiên Vương 40, 101, 372, 481, 484, 524, 
669, 1049 

Tứ đạo 379, 399, 654, 676, 1022, 1028 

tứ diệu để 504 

tuệ đông tốc 1081, 1082, 1083, 1084, 1092 

tuệ làm sáng tỏ các pháp khác biệt 754, 846 

tuệ lực 17, 41, 66, 79, 170, 277, 378, 399, 423, 
459,492, 518, 654, 675, 767, 770, 778, 832, 
858, 914, 997, 999, 1000, 1001, 1026, 1030, 
1036, 1040, 1044, 1046, 1066, 1073, 1104 

tuệ nhàm chán 1081, 1083 

tuệ nhãn 6ó, 42, 293, 294, 296, 372, 374, 375, 615 

tuệ nhẹ nhàng 1084, 1091 

tuệ phố thông 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086 

tuệ quyền 41, 6ó, 79, 170, 277, 378, 399, 423, 459, 
492, 518, 654, 675, 760, 766, 770, 778, 831, 
832, 856, 858, 873, 914, 931, 932, 933, 935, 
936, 937, 938, 939, 941, 942, 943, 944, 945, 
946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 955, 956, 
970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 997, 998, 
1000, 1026, 1030, 1035, 1040, 1044, 1046, 
1104, 1110, 1111 

tuệ rộng lớn 81, 149, 294, 374, 432, 583, 616, 
662, 1081, 1083, 1084, 1086 

tuệ sắc bén 81, 149, 294, 374, 583, 616, 662, 
1081, 1083, 1084, 1092, 1093 

tuệ thâm sâu 1081, 1083, 1084, 1086, 1087 

tuệ tri 757 

tuệ vĩ đại 81, 149, 294, 374, 583, 616, 662, 1081, 
1083, 1084, 1085 

tuệ vi tiêu 81, 149, 294, 374, 583, 616, 662, 1081, 
1082, 1083, 1084, 1091, 1092 

tuệ với tính chất chủ đạo 848, 849 

tuệ với trạng thái đã được biết 847 

tuệ với trạng thái đã được chạm đến 847, 848 

tuệ vô song 1081, 1082, 1083, 1084, 1087, 1089 

tư niệm thực 27, 771 
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tướng trạng hữu vi 1016 

tướng trạng vô vị 1016 

tưởng tri 757 

tưởng uân 359, 802, 803 

tương ưng duyên 970, 971, 972, 973, 974, 977, 
978, 987, 988, 989, 990 

từ tâm giải thoát 873, 1034, 1035, 1036, 1037, 
1038, 1039, 1040, 1041 

tứ thiền 13, 28, 51, 59, 60, 64, 119, 125, 180, 
215, 278, 283, 289, 307, 416, 422, 502, 
595, 611, 697, 709, 735, 738, 761, 768, 
770, 773, 780, 785, 790, 793, 795, 810, 
813, 837, 839, 840, 841, 873, 904, 939, 
940, 943, 945, 960, 961, 975, 986, 1027, 
1069, 1096, 1101 

tùy ngã kiến 875, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 
884, 885, 894, 895, 897 

tùy niệm giới 13, 15, 287, 408, 466, 777 

tùy niệm Niết-bàn 13, 15, 287, 408, 466 

tùy niệm Pháp 13, 15, 287, 408, 466, 777 

tùy niệm Phật 13, 15, 287, 408, 466, 661, 662 


uế hạnh về thân 17, 48, 51, 6ó, 81, 116, 128, 133, 
14ó, 148, 167, 180, 276, 278, 293, 298, 
308, 317, 330, 348, 373, 388, 404, 405, 
417, 453, 465, 488, 502, 547, 599, 615, 
631,673, 692, 718 

uế hạnh về khẩu 17, 48, 51, 66, 81, 116, 128, 
133, 146, 148, 167, 180, 276, 278, 293, 
298, 308, 317, 330, 348, 373, 388, 404, 


vị ái 563, 759, 775, 872 

Vi diệu pháp 5, 122, 75I 

viễn ly về mầm tái sanh 27, 28, 119, 120, 133, 
282, 283 

viễn ly về tâm 27, 28, 119, 120, 133, 282, 283 

viễn ly về thân 27, 28, 119, 133, 282 

vị giới 760, 873 

vị lai hữu biên kiến 875, 876, 892, 895, 897 

vị tầm 402, 403, 563, 759, 872 

vị tri quyên 760, 855, 856, 954, 955 

vị tư 563, 759, 872 

vị tứ 563, 759, 872 

vị tưởng 50, 563, 759, 872 

vị xứ 760, 772, 861, 873 

vô hại tưởng 50 

vô minh ách 8&66 

vô minh bộc 775 

vô minh lậu 556, 559, 587, 596, 649, 665, 837, 
838, 839, 857, 955, 1009 


tùy niệm Tăng 13, 15, 287, 408, 466, 777 

tùy niệm thiên 13, I5, 287, 408, 466, 777 

tùy niệm xả thí 13, 15, 287, 408, 466 

tùy thuận ải 799 

tùy thuận các hành 799 

tùy thuận danh sắc 799 

tùy thuận hữu 799 

tùy thuận sanh 59, 61, 90, 269, 547, 776, 799, 800, 
S01, 820, 821, 822, 823, 861, 1092, 1130 

tùy thuận sáu xứ 799 

tùy thuận thọ 799 

tùy thuận thủ 799 

tùy thuận thức 799 

tùy thuận vô minh 799 

tùy thuận xúc 799 

tỷ giới 760, 873 

tỷ quyên 760, 873 

ty thức giới 760, 873 

tỷ xứ 760, 772, 861, 873 

ty xúc 4ó, 47, 183, 226, 228, 563, 759, 871, 872, 
S77, 880, 882, 883, 1120 


U 

405, 417, 453, 465, 48§, 502, 547, 599, 
615, 631, 673, 692, 718 

uế hạnh về ý 17, 48, 51, 66, 81, 116, 128, 133, 
146, 167, 180, 276, 278, 293, 298, 308, 
317, 330, 348, 373, 388, 404, 405, 417, 
453, 465, 488, 502, 547, 599, 615, 631, 
664, 673, 692, 718 

ưu quyền 760, 853, 873 


M 


vô minh ngủ ngầm 775, 815, 817, 818, 862, 930, 
960, 996, 1005, 1006, 1043, 1045 

vô ngã 47, 80, 155, 162, 192, 200, 222, 227, 
233, 297, 376, 378, 395, 423, 457, 461, 
465, 471, 499, 504, 507, 531, 532, 536, 
558, 562, 564, 618, 622, 624, 654, 666, 
667, 675, 713, 738, 758, 762, 763, 769, 
770, 773, 781, 786, 793, 795, 801, 804, 
805, 809, §20, 821, 822, 823, 824, 827, 
830, 839, 840, 841, 846, 847, 848, 868, 
905, 911, 912, 913, 926, 927, 929, 937, 
938, 939, 940, 953, 954, 961, 964, 965, 
966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 
974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 
982, 983, 984, 993, 994, 1004, 1005, 
1006, 1007, 1011, 1012, 1014, 1015, 
1016, 1029, 1070, 1081, 1082, 1083, 
1092, 1100, 1119, 1120, 1121, 1123, 
1125, 1127, 1128 


vô nguyện 4ó, 47, 183, 307, 595, 766, 770, 774, 


781, 794, 795, 797, 809, 810, S11, 814, 
S27, 835, 836, 837, 839, 905, 939, 940, 
953, 954, 959, 9ó0, 964, 965, 966, 9ó8, 
969, 975, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 
983, 984, 985, 1007, 1010, 1025 


vô nguyện giải thoát 811, 959, 960, 964, 968, 


969, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 
984, 985 


vô sắc giới 9, 14, 29, 43, 45, 46, 47, 48, 53, 67, 


77, 86, 93, 113, 159, 169, 183, 186, 234, 
260, 303, 380, 439, 461, 464, 48§, 505, 
508, 518, 529, 533, 538, 540, 569, 575, 
592, 632, 634, 685, 758, 760, 777, 788, 
797, 828, 829, 843, 846, 854, 869, 873, 
909, 987, 989, 1103, 1117 


vô sân tưởng 50 
Vô sở hữu xứ 13, 28, 59, ó0, 64, 119, 125, 180, 


215, 283, 289, 422, 439, 445, 535, 536, 
537, 538, 539, 540, 541, 607, 606, 611, 
612, 628, 687, 697, 761, 770, 773, 780, 
785, 793, 795, 811, 813, 837, 839, 840, 
841, 874, 904, 939, 940, 959, 960, 961, 
963, 975, 9686, 1069, 1070, 1101 


vô thường II, 47, 50, 80, 155, 162, 192, 200, 


22200. 209)001. 201, 102../2). 271. 
336, 337, 345, 351, 355, 366, 376, 378, 


xác định bất thiện 829 

xác định thiện 829 

xác định vô ký 829 

xả giác chi 709, 767, 770, 779, 833, 914, 996, 


999, 1000, 1001, 1022, 102ó, 1050, 1051, 
1032, 1033, 1037, 1041, 1044, 104ó, 1104 


xả quyên 760, 853, 873 
xuât ly tưởng 50 
xuất thế 46, 47, 183, 307, 595, 777 


y chỉ duyên 970, 971, 972, 973, 974, 977, 978, 


957, 985, 989, 990 


ý giới 760, 824, 825, 873 
y quyên 10, 148, 286, 338, 392, 393, 401, 405, 


464, 662, 727, 760, S856, 873, 923, 955 
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395, 423, 457, 461, 465, 471, 485, 499, 
504, 507, 530, 532, 535, 556, 558, 562, 
564, 565, 578, 593, 604, 612, 618, 644, 
654, 666, 667, 675, 713, 738, 739, 757, 
762, 763, 770, 773, 781, 786, 793, 795, 
S00, 801, 804, S505, 809, 820, 821, 822, 
823, 824, 827, 829, 830, 838, 839, 840, 
S41, 846, 847, 866, 905, 910, 911, 912, 
013.021.922. 920): UÀO: J2), 920, Q20, 
930, 937, 938, 939, 940, 953, 954, 961, 
964, 965, 9óó, 967, 968, 969, 970, 971, 
072, 973, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 
981, 982, 983, 984, 955, 993, 994, 1004, 
1005, 1006, 1007, 1010, 1011, 1012, 
1014, 1015, 1017, 1015, 1029, 1070, 
I061, 1082, 1083, 1054, 1092, 1100, 
IIOI, 1102, II19, 1120, 1121, 1122, 
1123, I127, 1128 


vô tướng 4ó, 47, 183, 307, 595, 751, 766, 770, 


774, 781, 794, 795, 797, 809, 810, 827, 
834, 835, 836, 837, 839, 905, 939, 940, 
953, 954, 959, 9ó0, 964, 965, 966, 968, 
969, 975, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 
983, 984, 1007, 1010, 1025, 1032, 1033 


vô tướng giải thoát 959, 960, 964, 968, 969, 977, 


978, 979, 980, 981, 982, 963, 984 


xúc ái 563, 759, 775, 872 

xúc giới 760, 873 

xúc tầm 563, 759, 872 

XUc thực 27, 77] 

xúc tư 563, 759, 872 

xúc tứ 563, 759, 872 

xúc tưởng 50, 563, 759, 872 

xúc xứ 80, 192, 222, 379, 396, 458, 676, 760, 


772, S61, 873 


ý thức giới 10, 148, 286, 338, 405, 464, 662, 663, 


703, 760, 824, 825, 873, 923 


ý xứ l0, 148, 286, 338, 405, 464, 662, 760, 772, 


S6[I, 873, 923 


SÁCH DẪN PALI 


abbhutadhamma 122, 158, 191, 668, 719 

Abhibhi 1100 

Abhidhamma Š 

Abhidhammapitaka 751 

abhidhana 749 

abhijanati 757 

abhisamayakatha 750, 1103 

abhisankhara 844 

addaritthaka 293, 373, 615 

addhã 407, 512, 515, 671, 699 

Adhipati 578 

Agpabodhi 4 

Aggivessana 233, 25] 

ahantimanavInibandhäditthi §92 

ahi 13, 14 

Aita 427, 428, 433, 434, 435, 446, 451, 452, 
453, 455, 456, 457, 459, 460, 461, 467, 
637, 638, 642, 746 

Alitamanavapucchãä 434 

Alitasuttaniddeso 428 

akamo 581, 645 

akiñcanam ŠI1SŠ 

Allasanda 131 

ambujam 168 

Anagaramumi Š 

anaññãataññassamrtindriya 760 

Anathapinndika 931, 1074, 1122, 1134 

Angaloka 131, 340 

Anguttaranikãäya 3, 4 

Aññakondañña 1049, 1058 

aññatävindriya 760 

aññindriya 760 

Anotatta 65] 


adadati 70 

adiyati 70 

Alavigotama 666, 667 

Ananda 104, 122, 363, 625, 710, 1003, 1074 
anantarIkasamadhiñanam §37 


Á 


”>' 


antaggahikaditthi 8§8§ 
Antagu 578 

anubodhana 768 
anubodhipakkhiya 768 
anubujJjhana 768 
anubuljhati 379, 1022 
anuJotana 768 
Anuradhapura 4 

Apadäana 3 

Apannaka 122 
Aparagoyana 223 
aparantänuditthi §92 
apuññãabhisankhãro 844, 1075 
aranaviharañanam 839 
Arafi 152 

Asekhamunl 6 

asesam 460 

assädaditthi 876 

Assaka 431, 590 
Assakanna 223, 29] 

atha 128, 148, 324, 338, 407, 420, 665 
attadandaä 330 
Attadandasuttaniddeso 6 
attanuditthi 878 
attavadapatisamyuttaditthi 893 
attavadupadänam §67 
attha 749 

attha micchattä 775 
atthasandassanañanam 846 
attha vimokkha 784 
Avanti 590 

AvIci 223, 332, 681 
aviljayoga §%ó66 


anapanasati 750 
anäpänasatikatha §99 
aneñJabhisankharo 844, 1075 
äsavakkhayañanam 8§5S 
dsayänusayañanam 86] 
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äs†vIsavaggøa 117 
ävajjIitatta 952 
ayasmã 5, 118, 369, 451, 456, 468, 521, 534, 538, 


iddhikatha 750, 1096 
Iddhipada 8Š] 
iddhividhañanam 85] 
Inda 149, 434, 478 
Indacanda 7, 429, 752 
indriya 750 


Ubhatovibhanga 122 

Udãna 3, 4, 1136 

udaya 428, 433, 444, 446, 595, 596, 597, 598, 
599, 604, 637, 638, 746 

udayabbayañanam 8§02 

Udayamänavapuccha 444 

Udayasuttaniddeso 428 

uddhaccakukkucca 867 

UJjeni 433 

upädana 867 


ekabIji 897 
elam 168 


Okkãka 432 


Kaccana 164, 165 

Kakusandha 650, 1054 

Kalahavivädasuttaniddeso 6 

Kälamukha 131, 340 

kãma 6, 581, 645 

kãmacchanda §67 

Kãämasuttaniddeso 6 

kamatanhã 788 

kamayoga 866 

Kamboja 590 

kayo 25 

kamma 750 

kammakathä 991 

kaãmupadanam §67 

Kanha 578 

kanhãsukkadhammäa 1105 

kanikara 293, 373, 615 

Kapla 433 

kappa 428, 433, 442, 446, 572, 574, 575, 576, 
577, 579, 637, 638, 746 

Kappamanavapuccha 442 


54ó, 549, 560, 574, 581, 589, 596, 614, 
629, 644 
ayatanam 772 


indriyakathãä 931 
1ndriyaparopariyattañanam §59 
Isadhara 223, 291 

I[sipatana 1047, 1049 

Ithanti 61 

Itivuttaka 3, 4 


Upakkilesañanãani 900 

Upasena 4, 5 

Dpasrva 428, 433, 439, 440, 446, 534, 535, 536, 
537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 
545, 637, 638, 746 

pasTvasuttaniddeso 428 

Uragavagga 4, 427 

Uttara 1101 

Uttarakuru 223 

Uttaramantr 749 


Elavaddhana 131, 340 
eni 686 


Kappasuttanddeso 428 
karavilka 223, 291, 370 
kasina 121, 175, 280, 285, 398, 424, 453, 1146 
Kassapa 650, 732, 1054, 1055 
kilesakama 6 

kinnu kho 156, 483, 495, 501, 538, 546, 550 
Kitisena 4 

kTvanto 387 

Kokälika 419 

kolamkola 897 

Konagamana 650 

Kondañña 1049, 1058 
Kosala 410, 431, 432, 590 
Kosambi 433, 1003 

kosätakIT 876, 878 

koti 572, 573, 574 
kotisatasahassacakkaväla 294 
Kuru 590 

kusa 342 

Kusinarä 433 

kuvanto 387 
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KhH 


Khanukondañña 1101 
Khuddakanikãäya 3, 4, 427 


Khagsavisanasutta 4, 427 
KhaggavIsanasuttanddeso 428 


khandha 23 Khuddaka Nikãya 5, 1166 
khandhaka 122 Khuddakapätha 3 
khantiñanam 847 

G 
gaho 35 ØOcaranäanattañanam 822 
Gananuddeso 899 GodävarT 431 
Gangamala 9, 29, 464 Gonaddhã 433 


Gangana 131, 340 Gotama 174, 175, 282, 326, 327, 328, 437, 441, 
gantha 867 445, 447, 448, S11, 512, 557, 559, 560, 
ganthãrambhakathã 4 561, 620, 641, 651, 652, 655, 657, 658, 


gathãa 4, 5, 122, 158, 191, 668, 719 
gai 750, 867 

gatikathã 987 

øatisampatti 987 

gativipattI 987 


phoraviso 14 


cakkaväla 223 

cariyakathã 750, 1112 
Cariyänänattañanam 824 
Cariyapitaka 3 

catasso patipadä §28 
cattärI arammanäani 828 
cattäri cakkani 828 

cattari dhammapadani 828 
cattari samaññaphalani 783 
cattari sangahavatthũni 828 
cattaro ahara 77] 

caftäro ariyavamsã 828 
cattaäro mahabhutä 916 
cattäro opha 775 


chanda 769 


Jalam 168 
Jamätaram 657 
Jambudrpa 223 
Jaräsuttaniddeso 6 
Jataka 3, 4, 1136 
Jatia 1102 


Jatukanni 428, 433, 442, 443, 446, S80, 581, 582, 


584, 585, 587, 637, 638, 746 


Ñãnakathã 749 
ñanam 753 
ñãnapañcakam 83] 


659, 660, 662, 663, 710, 1055 
gotrabhiñanam §12 
guhãsayo l4 
Guhatthakasuttaniddeso 6 


GH 


Ghosita 1003, 1102 


caturapassena 23, 516 
catusankhepe 800 

Cetiya 590 

cetokhilãa 55 
Cetokhilasuttam 5S 
cetoparIiyañanam 853 
cetovivattañanam 849 
cittasamadhipadhänasaikhara §52 
cittavivattañanam S49 
cũlanIkã lokadhãtu 294 
Cũlaviyuhasuttamddeso 6 
Cullapanthaka 1098 
Cullavedalla 122 

Cunda 31, 527, 606, 609, 610 


CH 


JatukannIimãanavapuccha 442 
Jatukannisuttaniddeso 428 
Java 131, 340 

Jeta 362, 625, 931, 1122 
Jetavana 1074, 1134 
JTVitasankhãra 987 

Jotana 768 


ñanattavam §34 
ñãnavIvattañanam §50 
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T 
Takkasila 131, 340 Tissametteyyamanavapucchã 435 
Tamalr 131, 340 Tissametteyyasuttaniddeso 6, 428 
Tambapanm 131, 340 tisso vedana 77] 
tanhã 152 tIsso vijJja 783 
Tathagata 56 titakalabu §76, 878 
tayo addhe 800 Todeyva 428, 433, 441, 442, 446, 567, 568, 570, 
tayo samädh1 777 571, 637, 638, 746 
te duppamuñca 3] Todeyyamänavapucchã 441 
Tigumba 131, 340 Todeyyasuttaniddeso 428 
tinnam vimokkhanam S]11 Tusita 369, 37] 
Tipitaka 4 Tuvatakasutta 122 


Tissametteyva 6, 135, 427, 428, 433, 435, 436,  Tuvaftakasuttaniddeso 6 
44ó, 465, 469, 474, 637, 635, 642, 746 


TH 
Theragatha 3, 4, 1136 Therigatha 3 
Theravada 751 thinamiddha 867 
D 
daddarT 311 Dighanikãya 3, 4 
dandãtiduccaritä 330 đditthe dhamme 504 
dasa asekkhã dhammã 784 ditthi 750, 866 
dasa kasinäyatanäni 777 ditthikathã 871 
đasa nijJaravatthũni 758 ditthiyoga 866 
dassanavisuddhiñanam 846 đifthupadanam 867 
Dasuttarasuttam 75S, 772, 775, 777, 783, 784 duccartta 866 
dathavudho 14 Dutthatthakasuttaniddeso 6 
dibbacakkhu 6 dvijivho 14 
dibbacakkhùñanam §5ŠS dvirasaññu l4 
DH 
dhamma 749, 457 dhammatthitiñaãnam 798 
dhammacakkakatha 750, 1058 Dhotaka 32, 428, 433, 438, 439, 446, 521, 522, 
Dhammanänattañaãnam 829 325: 220; 021,929, 020,.990/.931.. 322, 
Dhammapada 3, 4, 1136 533, 637, 638, 746 
Dhammapadapäali 32 Dhotakasuttaniddeso 428 
Dhammapäla 5 
Ñ 

naøga 513 NerañJarä 378, 653 
Nalakasutta 122 Nettipakarana 5 
nama 749 Niddesa 3, 4, 5, 6, 122, 427 
namakãya 54] Niddesa-atthakathãä 4 
NamucI 82, 277, 548, 578 Niddesavannanãa 4 
Nanda 428, 433, 440, 441, 446, 546, 547, 549,  niddisati 3 

391,392,923; 33/7, 20, 035, 740 nimitta 901, 952 
Nandasuttaniddeso 428 nirassati 70 
nava anupubbanirodha 784 niratta (nir-atta) 70 
nava anupubbaviharä 758 nirodhasamapattiñanam 840 
Navaka 131, 340 nrutti 749 
navanga Š nissaranato 3Š] 


Nemindhara 223, 291 nrvarana 867 


paccavekkhanañanam 818 
paccaya 736 

PaccekamunI 6 

pada 7 

padesavihãrañanam 848 
paJanati 757 
Pamattabandhu 578 

pañca dhammakkhandha 783 
Pañcala 590 

pañca nivarananI 775 
pañcannam Indriyanam bhãvanä 932 
pañca vimuttayatanäni 758 
pañcindriyäni 932 
pañcupadanakkhandha 77 
pandiccam 1081 
Pandukambalasilãäyam 369 
pañña 753 

paññacakkhu 6 

pannago l3, 14 

paññakatha 750, 1081 
paññavagsøa 749, 750, I0S1 
Paragu 22 

Paramagangana 131, 340 
Paramatthajotikã 504 
Paramatthakasuttaniddeso 6 
Paramayona 131, 340 
Parammukha I31, 340 
pârAyananugrtiniddeso 428 
pârayanavagga 4, 427 
parljänaäti 757 
parinibbanañanam 8§42 
Parivara 122, 639 
parIiyogahanañanam 847 
pasada 686 

Päsanaka 433, 44ó, 596, 636, 637, 654 
Pasura 6, 136, 146, 147, 149, 151 
Pasurasuttaniddeso 6 
patibhana 749 

pattbodhana 768 
pattbodhipakkhiya 768 
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patIbujJ]hana 768 

patibujjhati 379, 1022 

pãthãriyakatha 750, 1114 

patijotana 768 

Patimokkha 37, 57, 126, 158%, 188, 189,221,287, 
321, 324, 394, 400, 415, 462, 947 

Patisambhidaä 749 

Patisambhidakatha 750, 1047 

Patisambhidämagga 3, 749, 750, 75] 

Patisambhidañanam 83] 

Patitthana 433 

Pava 433 

Petavatthu 3 

Pingiya 427, 428, 433, 446, 447, 448, 629, 630, 
631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 
642, 643, 644, 646, 648, 650, 651, 652, 
655, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 
666, 667, 668, 670, 672, 746 

Pingiyamänavapucchãä 446 

PIngiyasuttamddeso 428 

Polonnaruwa SŠ 

Posala 428, 433, 445, 446, 605, 606, 607, 608, 
609, 612, 613, 637, 638, 746 

Posalamanavapucchãä 445 

Posäalasuttaniddeso 428 

pubbantãänuditthi 892 

Pubbavideha 223 

pubbenivãsanussatlñanam 8§54 

pucchävissaJJanãa 5 

Punnabhaddä 76, 79, 256 

puññãbhIsankhãro 844, 1075 

Punnaka 428, 433, 436, 437, 446, 475, 477, 480, 
481, 482, 484, 485, 486, 487, 4§8§, 490, 
637, 638, 746 

Punnakamanavapucchãä 436 

Punnakasuttaniddeso 428 

Purabheda 175 

Purabhedasuttaniddeso 6 


“xwv x —= 


puthupañña 10§1 


PH 


phalañanam 815 


Baladeva 477 

balakathä 750, 1066 

Baranasr 1047, 1049, 105S 

Bavari 427, 428, 431, 432, 433, 434, 447, 448, 
560, 636, 650, 651, 657, 659, 666 

bilasayo 14 


bodhana 768 
Bodhipakkhiya 768 
bojjhangakathã 750, 1022 
Buddhacakkhu 6 
Buddhadatta Š 
Buddhaghosa 3, 5, 6 
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Buddhasasana 4 
Buddhavamsa 3 
buJjhana 768 


bujjhati 379, 1022 
byapada §67 


BH 


Bhadravudha 428, 433, 443, 44ó, 448, 588, 589, 


bhavatanhã 788 


590, 591, 592, 594, 637, 638, 666, 667,746  bhavayoga §66 


Bhadravudhamänavapucchã 443 
Bhadravudhasuttamddeso 428 
bhanganupassanäañanam 804 
Bharukaccha 131, 340 

bhavanãä 932 


Maccha 590 

Magadha 410, 433, 446, 590, 636, 637 

Magandiya 6, 152, 153, 155, 156, 157, 160, 161, 
162, 164, 167, 173 

Mãgandiyasuttaniddeso 6 

magsa 749, 750 

magøakathã 995 

magsañanam S14 

Mahabhidhana 749 

Mahakaccana 164 

Mahäkarunäsamãapattiñanam 864 

Mahamogøalläna 727 

Mahanama 749 

Mahãniddesapäli 3, 4, 6, 427, 428 

Mahãpunnama 122 

Mahathupa 4 

Mahãävamsa 749 

Mahãvcdalla 122 

Mahävihãara 4, 749 

Mahaviyihasuttaniddeso 6 

Mahissati 433 

maJjhimakã lokadhätu 294 

Maijhimanikãäya 3, 4 

Malla 590 

mamantimanavinibandhaditthi §93 

mamsacakkhu 6 

mãnava 434 

mandapeyya 750 


_ ~ = 


vamakapatihrañanam 863 
vaññam 47§ 

yoga 866 

Yona 131, 340, 590 


raga 152 
ragapalibodham ŠI15§ 
ratana 709 
Ratanasutta 122 
rati 689, 720 
ripacetana 759 


Bhoga 433 


bhujago 13, 14 


bhũminäanattañanam 828 
Bhutapala 1101 


M 


mandapeyyakatha 998 

Mangalasutta 122 

Manibhadda 76, 79, 256 

mãrisa 119, 459, 463, 483, 487, 550, 554, 575 

mãsa 16, 202 

mãtikã 749, 751 

Matikakathã 750 

mãtulam 657 

Mendaka 1102 

Meru 65] 

mettäcetovimutti 1034 

Mettagu 427, 428, 433, 437, 438, 446, 491, 492, 
497, 498, 503, 504, 505, 507, 508, 509, 
520, 637, 638, 746 

Mettagũsuttaniddeso 428 

mettakathä 750, 1034 

mettävihan 752 

micchaditthi 886 

Mogharaja 362, 428, 433, 445, 446, 614, 620, 
621, 626, 628, 637, 638, 746 

MogharäJamanavapuccha 445 

Mopharãjasuttaniddeso 428 

Mudita 736 

Mulaka 431, 433 

Mulapada 131, 340 

MumI: Agäramuni Š 

Munimumi 6 


vuganaddhakathã 750 


Yuganaddhavagga 749, 750 


Yugandhara 223, 29] 


rũpakaya 542 


rũpasañña 759 


rũpatanhã 759 


rũpavIcãra 759 
rũpavitakka 759 


lokadhamma 772 
lokadhãtu 223, 294, 373, 616 


Vajira 363 

Vajr 410, 590 
Vakkalt 448, 666, 667 
Vamsa 590 

Vana 433 

vanam 577 

Vanga I31, 340 
Vãsudeva 477 
Vatthugathãa 427, 431 
vatthukama 6 
vatthunanattañanam S520 
vedalla 122, 158, 191, 668, 719 
Vedisa 433 
Venateyya 1089 
Verapatha 131, 340 
Vesali 433 

Vessabhu 650, 1054 
Vessantara 655 
Vesunga 131, 340 
veyyäkarana Š 
vibhavatanhã 788 
vIicikicchaä §67 
vihãrabahulo 1094 
vijãnati 757 


sabbaso 345, 359, 586 

Sabhiya 61, 74, 80, 171, 467, 493, 513, 514, 518, 
524, 669, 708 

Saccakathã 750 

Saccañanacatukkadvayam 857 

Saccavibhangasuttam 786 

Ssaccavivattañanam §50 

Saddhammapaljotka 4 

Saddhammappakasin 749 

Saddhammasangaha 122 

Sagathävagga 122 

Saketa 433 

Sakkapañhã 122 

Sakkayaditthi 88§6 

sakkayavatthukã sassataditthi §8§7 

sakkayavatthukã ucchedaditthi 887 

Sakya 55, 432, 438, 439, 442, 445, 524, 525, 526, 
534, 535, 569, 570, 607, 608, 614, 620 

SakyamumI 650 

Sallekhatthañanam 844 

Samadhibhävanämayañanam 796 

Samanamundika 256 


L 


M 


x 
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lokavädapatisamyuttãaditthi 894 
lokuttarakatha 750, 1064 


vimamsäsamadhipadhãanasaikhãra §52 
Vimänavatthu 3 

vimokkha 750 

Vimokkhakatha 959 
vuinokkhavivattañanam 8§50 
vimuttiñänadassana 23 
vimuttiñänadassanakkhandha 23 
vimuttiñãnam §1?7 

Vinataka 223, 291 
viññãnatthitiyo 772 

vipallasa 750 

Vipallasakatha 993 
Vipassanakathä 750, 1122 
Vipassĩ 650, 1054 

viragakatha 750, 1042 
Viriyarambhañanam 845 
viriyasamadhipadhanasankhara 851 
visafto 25 

vIivadamnla §67 

vIivatacakkhu 6 
vivattañanachakkam §48 
Vivekakatha 750, 1107 
vodanañãnäni! 903 

vuttam hetam bhagavatä 4 


samantacakkhu 6 
Samantapäsadikã 5 
samasIsatthañanam 843 
samasïisikathã 750, 1117 
SamävafT 1101 
sambodhana 768 
sambodhipakkhiya 768 
sambujjhana 768 
sambujjhati 379, 1022 
samjotana 768 
sammaditthi 122 
sammasanañanam S00 
sampaJäano 842 
Samyuttanikäya 3, 4, 1085 
SangTtisuttam 23, 516, 758, 771, 772, 777, 784, 867 
sañJänati 757 

Sankassa 369, 371, 385 
saikharaä 457 
Sankhara-bhajaniya 122 
sankhãrupekkhäañanam 8§07 
Sankicca 332, 681, 1100 
saññavIvattañanam §48 
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saññojanikã ditthi 892 

SãratthadTipanr Š 

Sãriputta 4, 5, 6, 150, 193, 296, 369, 371, 375, 
379, 385, 387, 391, 396, 397, 398, 399, 
400, 424, 473, 610, 611, 617, 749, 1030, 
1031, 1089, 1101 

Sãriputfasuttaniddeso 6 

satipatthanakatha 750, 1119 

satokäriñanani 909 

satta khinasavabalani 784 

sattakkhattuparama §97 

satta niddasavatthini 758 

satfanusaya 7/5 

sattasaddhamma 639 

sattasaññãsamäpattiyo 538 

sattäavasa 772 

satto 25 

Sãävatthi 342, 343, 432, 433, 448, 666, 931, 933, 
941, 947, 959, 993, 1017, 1022, 1030, 
1034, 1066, 1074, 1107, 1119, 1122 

Sekhamumi Š 

Setavya 433 


HaliddakanT 1ló4 


Hemaka 428, 433, 441, 44ó, 560, 561, 563, 564, 


566, 637, 636, 746 


SIkhI1 650, 1054, 1100 
silabbatupaädãänam 867 
silamayañanam 791 

Sineru 107, 223, 313 
SIirinIiväsa Sirlsanghabodhi 4 
sofadhãtuvIsuddhiñanam 852 
SotäpattI 897 

sudassana 223, 29] 
Suddhatthakasuttaniddeso 6 
suddhikapatisambhidañanam 8§58 
SuJa 434 

Sundari 5Š 

suññatakathã 750, 1074 
Supparaka 131, 340 
Sùrasena 590 

Surattha I31, 340 
sutamayañanam 757 
Suttanipäta 3, 122, 504 
Suttantapitaka 3 
Suvannabhiũmi 131, 340 
Suvannakifta 131, 340 
Suyäma 669 


Hemakasuttaniddeso 428 
hetuphalam 755 
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